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QUYỂN  1 
Phẩm  1:  NĂM  PHÁP 


Hỏi:  Năm  pháp  gì? 

Đáp:  Là  sắc,  tâm  và  tâm  pháp,  tâm  bất  tương  hành,  vô  vi. 

Hỏi:  Sắc  là  gì? 

Đáp:  Là  bốn  đại  và  bốn  đại  tạo  sắc. 

Thế  nào  là  bốn  đại?  Là  địa,  thủy,  hỏa,  phong  giới. 

Thế  nào  là  tạo  sắc?  Là  nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân  căn,  sắc-thanh- 
hương-vị-xúc,  nhập  phần  ít  và  sắc  vô  tác,  gọi  là  sắc  pháp. 

Hỏi:  Tâm  là  gì? 

Đáp:  Là  ý  và  sáu  thức. 

Thế  nào  là  sáu  thức?  Là  nhãn  thức-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  thức.  Đó 
gọi  là  tâm  pháp. 

Hỏi:  Tâm  pháp  là  sao?  Nghĩa  là  tâm  tương  ưng  như  pháp.  Tức  là 
thọ,  tưởng,  tư,  xúc,  ức,  dục,  giải  thoát,  niệm,  định,  tuệ,  tín,  tinh  tiến,  giác 
quán,  phóng  dật,  bất  phóng  dật,  căn  thiện,  căn  bất  thiện,  căn  vô  ký,  hết 
thảy  kiết,  phược,  sử,  phiền  não,  thượng  phiền  não,  triền,  hoặc  trí,  hoặc 
kiến,  hoặc  vô  gián  v.v...  Những  thứ  này  và  các  tâm  khác  tương  ưng  nhau 
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cùng  khởi  lên  thì  gọi  là  pháp  của  tâm  pháp. 

Hỏi:  Tâm  bất  tương  ưng  hành  là  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  pháp  không  tương  ưng  với  tâm,  là  những  định  vô 
tưởng,  định  diệt  tận,  Vô  tưởng  thiên,  mạng  căn,  chủng  loại,  xứ  đắc,  sự 
đắc,  nhập  đắc,  sinh,  lão,  trụ,  vô  thường,  danh  thân,  cú  thân,  vị  thân  (danh 
từ,  câu  văn,  ý  nghĩa  văn),  những  thứ  đó  và  những  loại  khác  không  cùng 
tâm  tương  ưng,  cùng  khởi  lên,  gọi  là  tâm  bất  tương  ưng  hành  pháp. 

Hỏi:  Vô  vi  là  gì? 

Đáp:  Gồm  ba  thứ:  Hư  không,  số  diệt,  phi  sô"  diệt,  gọi  là  pháp  vô 
vi. 

Địa  giới  là  gì?  Là  cứng  chắc. 

Thủy  giới  là  gì?  Là  thấm  ướt. 

Hỏa  giới  là  gì?  Là  ấm  nóng. 

Phong  giới  là  gì?  Là  sự  phiêu  động. 

Thế  nào  là  nhãn  căn?  Là  sắc  tịnh  làm  chỗ  dựa  cho  nhãn  thức. 

Thế  nào  là  nhĩ  căn?  Là  sắc  tịnh  làm  chỗ  dựa  cho  nhĩ  thức. 

Thế  nào  là  tỷ  căn?  Là  sắc  tịnh  làm  chỗ  dựa  cho  tỷ  thức. 

Thế  nào  là  thiệt  căn?  Là  sắc  tịnh  làm  chỗ  dựa  cho  thiệt  thức. 

Thế  nào  là  thân  căn?  Là  sắc  tịnh  làm  chỗ  dựa  cho  thân  thức. 

Thế  nào  là  sắc?  Là  sắc  có  xâu  có  tốt,  có  trung  gian,  mà  hai  thức 
kia  biết  được,  trước  là  cái  biết  của  mắt  (nhãn  thức),  sau  là  cái  biết  của 
ý  (ý  thức).  Đó  gọi  là  sắc. 

Thế  nào  là  thanh?  Thanh  có  hai  thứ:  Là  tiếng  khởi  lên  nhờ  bôn 
đại,  và  tiếng  khởi  lên  không  nhờ  bôn  đại,  để  cho  hai  thức  kia  nhận  biết, 
trước  là  tai  biết  (nhĩ  thức),  sau  là  ý  biết  (ý  thức).  Đó  gọi  là  thanh. 

Thế  nào  là  hương?  Gọi  là  hương  thì  có  mùi  thơm,  mùi  thối,  mùi 
trung  gian,  để  hai  thức  kia  nhận  biết,  trước  là  mũi  biết  (tỷ  thức),  sau  là 
ý  biết  (ý  thức).  Đó  gọi  là  hương. 

Thế  nào  là  vị?  Vị  có  vừa  ý,  không  vừa  ý,  có  trung  gian,  để  hai  thức 
kia  nhận  biết,  trước  là  lưỡi  biết  (thiệt  thức),  sau  là  ý  biết  (ý  thức).  Đó 
gọi  là  vị. 

Thế  nào  là  xúc  nhập  phần  ít?  Là  nhám,  trơn,  nhẹ,  nặng,  lạnh  nóng, 
đói  khát  mà  hai  thức  kia  nhận  biết,  trước  là  thân  biết  (thân  thức),  sau  là 
ý  biết  (ý  thức).  Đó  là  xúc  nhập  phần  ít. 

Thế  nào  là  sắc  vô  tác?  Là  sắc  thuộc  đối  tượng  nhập  của  pháp,  chỉ 
có  một  thức  nhận  biết  là  ý  thức,  đó  gọi  là  sắc  vô  tác. 

Thế  nào  là  nhãn  thức?  Là  dựa  vào  nhãn  căn  để  hoạt  động  đối  với 

sắc. 
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Thế  nào  nhĩ  thức?  Là  dựa  vào  nhĩ  căn  mà  hoạt  động  đối  với 
tiếng. 

Thế  nào  là  tỷ  thức?  Là  dựa  vào  tỷ  căn  mà  hoạt  động  đối  với  mùi. 

Thế  nào  là  thiệt  thức?  Là  dựa  vào  thiệt  căn  mà  hoạt  động  đối  với 
vị. 

Thế  nào  thân  thức?  Là  dựa  vào  thân  căn  mà  hoạt  động  đối  với  xúc 
chạm. 

Thế  nào  là  ý  thức?  Là  dựa  vào  ý  căn  mà  hoạt  động  đối  với  mọi 

pháp. 

Thế  nào  là  thọ?  Có  ba  thứ:  Khổ  thọ,  lạc  thọ  và  bất  khổ  bất  lạc  thọ 
(cảm  nhận  không  khổ  không  vui). 

Thế  nào  là  tưởng?  Có  ba  tưởng:  Tưởng  ít,  tưởng  nhiều,  tưởng  vô 
lượng. 

Thế  nào  là  tư?  Tâm  sở  tạo  tác,  có  ba  thứ  nghiệp  sinh  là  nghiệp 
thiện,  nghiệp  bất  thiện,  nghiệp  vô  ký. 

Thế  nào  là  xúc?  Là  ba  việc  hòa  hợp  phát  sinh  ba  thứ  xúc:  Xúc  khổ, 
xúc  vui,  xúc  không  khổ  không  vui. 

Thế  nào  là  ức?  Là  tâm  phát  ra  tỏ  ngộ,  có  ba  thứ:  Học,  vô  học, 
không  phải  học  không  phải  vô  học. 

Thế  nào  là  dục?  Là  tâm  muốn  làm. 

Thế  nào  là  giải  thoát?  Là  tâm  đã  mở  ra,  hiện  đang  mở  ra,  sẽ  mở 
ra. 

Thế  nào  là  niệm?  Là  tâm  không  quên. 

Thế  nào  là  định?  Là  nhất  tâm. 

Thế  nào  là  tuệ?  Là  quyết  đoán  đối  với  mọi  pháp. 

Thế  nào  là  tín?  Là  tâm  trong  sạch. 

Thế  nào  là  tinh  tiến?  Là  tâm  có  thể  tạo  được  dũng  mãnh. 

Thế  nào  là  giác?  Là  tâm  thô. 

Thế  nào  là  quán?  Là  tâm  vi  tế. 

Thế  nào  là  phóng  dật?  Là  không  tu  pháp  thiện. 

Thế  nào  là  không  phóng  dật?  Là  tu  pháp  thiện. 

Thế  nào  là  căn  thiện?  Có  ba  căn  thiện:  Không  tham,  không  giận 
dữ,  không  ngu  si. 

Thế  nào  là  căn  bất  thiện?  Có  ba  căn  bất  thiện:  Tham,  sân,  si. 

Thế  nào  là  căn  vô  ký?  Có  bôn  căn  vô  ký:  Vô  ký  về  ái,  vô  ký  về 
kiến,  vô  ký  về  mạn,  vô  ký  về  vô  minh. 

Thế  nào  là  kiết?  Có  chín  kiết  (trói  buộc)  là  kiết  ái  (sự  trói  buộc 
của  ái),  kiết  sân  (sự  trói  buộc  của  giận  dữ),  kiết  mạn  (sự  trói  buộc  của 
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kiêu  mạn),  kiết  vô  minh,  kiết  kiến  (sự  trói  buộc  của  kiến  chấp),  kiết  tha 
thủ  (sự  trói  buộc  do  chấp  theo  kẻ  khác),  kiết  nghi,  kiết  tật  (ganh  ghét), 
kiết  xan  (bỏn  sẻn). 

Kiết  ái  là  gì?  Là  tham  nơi  ba  cõi. 

Kiết  sân  là  gì?  Là  đi  ngược  lại  với  chúng  sinh. 

Kiết  mạn  là  gì?  Có  bảy  thứ  mạn  là:  Mạn,  tăng  mạn,  mạn  mạn,  ngã 
mạn,  tăng  thượng  mạn,  bất  như  mạn,  tà  mạn. 

Thế  nào  là  mạn?  Là  đối  với  kẻ  thua  cho  mình  là  hơn.  Đối  với  kẻ 
hơn  mình  thì  cho  là  bằng,  từ  đó  khởi  tâm  coi  thường,  cho  mình  là  cao 
hơn,  giỏi  hơn.  Đó  gọi  là  mạn. 

Thế  nào  là  tăng  mạn?  Đối  với  chỗ  ngang  hàng  thì  cho  mình  cao 
hơn,  đối  với  bậc  cao  hơn  thì  cho  mình  ngang  bằng,  do  đó  dấy  tâm  khinh 
người,  cho  mình  cao  hơn  giỏi  hơn.  Đó  gọi  là  tăng  mạn. 

Thế  nào  là  mạn  mạn?  Là  đối  với  kẻ  cao  hơn  cho  mình  cao  hơn 
nữa,  từ  đó  khởi  tâm  khinh  thường  cho  mình  cao  hơn  giỏi  hơn.  Đó  gọi 
là  mạn  mạn. 

Thế  nào  là  ngã  mạn?  Đối  với  thân  năm  ấm  này,  chấp  rằng  có  ta, 
có  cái  của  ta  (ngã  sở),  từ  đó  khởi  tâm  khinh  kẻ  khác,  cho  mình  tài  giỏi. 
Đó  gọi  là  ngã  mạn. 

Thế  nào  là  tăng  thượng  mạn?  Pháp  thù  thắng  chưa  được  cho  là 
mình  đã  được,  chưa  tới  cho  là  đã  tới,  chưa  tiếp  xúc  cho  là  đã  tiếp  xúc, 
chưa  chứng  cho  là  đã  chứng,  từ  đó  sinh  tâm  khinh  thường,  cho  mình  là 
cao,  giỏi.  Đó  gọi  là  tăng  thượng  mạn. 

Thế  nào  là  bất  như  mạn?  Đôi  với  người  cao  tột  kia,  cho  là  tầm 
thường  không  bằng  mình,  từ  đó  khởi  tâm  xem  thường,  tự  cho  mình  là 
cao,  giỏi.  Đó  gọi  là  bất  như  mạn. 

Thế  nào  là  tà  mạn?  Không  có  đức  hạnh  cho  là  có  đức  hạnh,  từ  đó 
khinh  chê  kẻ  khác,  cho  mình  là  cao,  giỏi.  Đó  gọi  là  tà  mạn. 

Bảy  thứ  mạn  như  thế  gọi  là  sự  trói  buộc  của  mạn  (kiết  mạn). 

Kiết  vô  minh  là  gì?  Là  không  hiểu  biết  về  ba  cõi. 

Kiết  kiến  là  gì?  Có  ba  thứ  kiến  chấp  là:  Thân  kiến,  biên  kiến  và  tà 
kiến.  Thế  nào  là  thân  kiến?  Là  đối  với  thân  năm  ấm  này,  thấy  có  ta,  cái 
của  ta,  từ  đó  khởi  lên  dục,  khởi  lên  nhận  lấy,  kiến  chấp.  Thế  nào  là  biên 
kiến?  Là  nơi  thân  năm  thọ  ấm,  hoặc  là  chấp  thường,  hoặc  chấp  đoạn, 
từ  đó  khởi  lên  ham  muốn,  nhận  lấy  và  chấp  giữ.  Thế  nào  là  tà  kiến?  Là 
hủy  báng  nhân  quả,  từ  đó  khởi  lên  ham  muôn,  nhận  lấy,  chấp  giữ.  Ba 
thứ  kiến  chấp  như  thế  gọi  là  kiết  kiến  (sự  trói  buộc  của  kiến  chấp). 

Thế  nào  là  kiết  tha  thủ?  Có  hai  kiến  chấp:  Kiến  thủ,  giới  thủ.  Thế 


7 


SỔ  1541  -  LUẬN  CHỨNG  sự  PHAN  A  tỷ  đàm  -  Quyển  1 

nào  là  kiến  thủ?  Là  trong  thân  năm  ấm  này  thấy  hắng  diệu  bậc  nhất,  từ 
đó  khởi  lên  ham  muôn,  nhận  lấy,  bám  giữ.  Thế  nào  là  giới  thủ?  Là  trong 
thân  năm  ấm  này  cho  là  thanh  tịnh,  giải  thoát,  xuất  ly.  Từ  đó  khởi  lên 
ham  muốn,  nhận  lấy,  bám  giữ. 

Thế  nào  là  kiết  nghi?  Là  mê  mờ  về  chân  lý  (đế). 

Thế  nào  là  kiết  tật?  Là  tâm  giận  thêm  lên,  rộng  ra. 

Thế  nào  là  kiết  xan?  Là  tâm  bám  chắc,  bủn  xỉn. 

Thế  nào  là  phược?  Là  kiết  tức  là  trói  buộc.  Lại  có  ba  thứ  phược 
(trói  buộc)  là  trói  buộc  của  tham  dục,  trói  buộc  của  giận  dữ,  trói  buộc 
của  ngu  si. 

Thế  nào  là  sử?  Có  bảy  sử  là  tham  dục  sử  (sự  sai  khiến  của  tham 
dục),  sân  nhuế  sử,  hữu  ái  sử,  mạn  sử,  vô  minh  sử,  kiến  sử,  nghi  sử. 

Thế  nào  là  tham  dục  sử?  Có  năm  thứ:  Là  tham  thuộc  cõi  Dục, 
được  đoạn  trừ,  do  thấy  khổ.  Là  tham  thuộc  cõi  Dục,  được  đoạn  trừ  do 
thấy  tập,  diệt,  đạo,  tu  đạo.  Năm  thứ  như  thế  gọi  là  tham  dục  sử. 

Thế  nào  là  sân  nhuế  sử?  Có  năm  thứ:  Giận  dữ  thuộc  cõi  Dục  được 
đoạn  trừ  do  thấy  khổ.  Giận  dữ  thuộc  cõi  Dục  được  đoạn  trừ  do  thấy  tập, 
diệt,  đạo,  tu  đạo.  Năm  thứ  như  thế  gọi  là  sân  nhuế  sử. 

Thế  nào  là  hữu  ái  sử?  Có  mười  thứ:  Năm  thứ  thuộc  cõi  sắc,  năm 
thứ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Năm  thứ  thuộc  cõi  sắc  là  gì?  Là  ái  thuộc  cõi  sắc 
được  đoạn  trừ  do  thấy  khổ.  Là  ái  thuộc  cõi  sắc  được  đoạn  trừ  do  thấy 
tập,  diệt,  đạo,  tu  đạo.  Như  năm  thứ  ở  cõi  sắc,  năm  thứ  thuộc  cõi  Vô  sắc 
cũng  vậy.  Mười  thứ  như  thế  gọi  là  hữu  ái  sử. 

Thế  nào  là  mạn  sử?  Có  mười  lăm  thứ:  Cõi  Dục  có  năm,  cõi  sắc  có 
năm,  cõi  Vô  sắc  có  năm.  Năm  thứ  thuộc  cõi  Dục  là  mạn  được  đoạn  trừ 
do  thấy  khổ,  thuộc  cõi  Dục.  Mạn  được  đoạn  trừ  do  thấy  tập,  diệt,  đạo, 
tu  đạo,  thuộc  cõi  Dục.  Như  năm  thứ  của  cõi  Dục,  năm  thứ  ở  cõi  sắc,  cõi 
Vô  sắc  cũng  vậy. 

Thế  nào  là  vô  minh  sử?  Có  mười  lăm  thứ:  Cõi  Dục  có  năm,  cõi 
Sắc  có  năm,  cõi  Vô  sắc  có  năm.  Năm  thứ  thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  vô 
minh  được  đoạn  trừ  do  thấy  khổ  thuộc  cõi  Dục.  Là  vô  minh  được  đoạn 
trừ  do  thấy  tập,  diệt,  đạo,  tu  đạo  thuộc  cõi  Dục.  Hai  cõi  sắc  và  cõi  Vô 
sắc,  năm  thứ  cũng  như  năm  thứ  ở  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  kiến  sử?  Có  ba  mươi  sáu  thứ,  cõi  Dục  có  mười  hai,  cõi 
Sắc  có  mười  hai,  cõi  Vô  sắc  có  mười  hai.  Mười  hai  thứ  thuộc  cõi  Dục 
là  gì?  Là  những  thân  kiến,  biên  kiến,  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  thủ  được 
đoạn  trừ  do  thấy  khổ  thuộc  cõi  Dục.  Là  tà  kiến,  kiến  thủ  được  đoạn  trừ 
do  thấy  tập  thuộc  cõi  Dục.  Là  tà  kiến,  kiến  thủ  được  đoạn  trừ  do  thấy 
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diệt  thuộc  cõi  Dục.  Là  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  thủ  được  đoạn  trừ  do  thấy 
đạo  thuộc  cõi  Dục.  Như  cõi  Dục  với  mười  hai  thứ;  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc 
cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  nghi  sử?  Có  mười  hai  thứ:  cõi  Dục  có  bốn,  cõi  sắc  có 
bốn,  cõi  Vô  sắc  có  bốn.  Bốn  thứ  thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  nghi  được  đoạn 
trừ  do  thấy  khổ  thuộc  cõi  Dục,  nghi  được  đoạn  trừ  do  thấy  tập,  diệt,  đạo 
thuộc  cõi  Dục.  Bôn  thứ  của  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  phiền  não  trên  phiền  não?  Gọi  phiền  não  tức  là  thượng 
phiền  não,  lại  có  thượng  phiền  não  không  phải  là  phiền  não,  tức  là  dứt 
trừ  phiền  não.  Như  mọi  thứ  cấu  nhiễm  khác  nơi  hành  ấm. 

Thế  nào  là  triền?  Có  tám  triền  là  ham  ngủ,  ngủ  say,  chao  động,  ăn 
năn,  keo  kiệt,  ganh  ghét,  không  hổ,  không  thẹn.  (Mười  triền  thì  thêm 
hai  thứ  nữa  là  giận  dữ,  che  giấu). 

Thế  nào  là  trí?  Có  mười  trí  là:  Pháp  trí,  tỷ  trí,  tri  tha  tâm  trí,  đẳng 
trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí,  tận  trí,  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí?  Là  trí  vô  lậu  biết  hành  khổ  của  cõi  Dục.  Là 
trí  vô  lậu  biết  nhân  của  hành  thuộc  cõi  Dục.  Là  trí  vô  lậu  biết  chỗ  diệt 
của  hành  thuộc  cõi  Dục.  Là  trí  vô  lậu  biết  cách  đoạn  trừ  con  đường  của 
hành  nơi  cõi  Dục.  Lại  nữa,  pháp  trí  cũng  duyên  nơi  trí  vô  lậu  thuộc  cảnh 
giới  của  pháp  trí.  Đó  gọi  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí?  Là  trí  vô  lậu  biết  hành  khổ  thuộc  cõi  sắc  và  cõi 
Vô  sắc.  Trí  vô  lậu  biết  nhân  của  hành  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Trí 
vô  lậu  biết  chỗ  diệt  của  hành  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Trí  vô  lậu 
biết  cách  đoạn  trừ  con  đường  của  hành  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Lại 
nữa,  tỷ  trí  cũng  duyên  vào  trí  vô  lậu  thuộc  cảnh  giới  của  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  (trí  biết  tâm  kẻ  khác)?  Là  như  trí  tu,  quả 
tu  đạt  được  không  mất,  tức  là  có  khả  năng  biết  được  tâm  và  tâm  pháp 
hiện  tại  của  các  chúng  sinh  khác  trong  cõi  Dục,  cõi  sắc,  cũng  biết  tâm 
và  tâm  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  đẳng  trí?  Là  tuệ  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  khổ  trí?  Là  trí  vô  lậu,  suy  nghiệm  biết  thân  của  năm 
ấm  này  là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã. 

Thế  nào  là  tập  trí?  Là  trí  vô  lậu,  suy  nghiệm  biết  nhân  của  hữu 
lậu,  nhân  nơi  tập  mà  có  duyên. 

Thế  nào  là  diệt  trí?  Là  trí  vô  lậu,  suy  nghiệm  biết  sự  diệt,  ngưng 
dứt  là  một  xa  lìa  vi  diệu. 

Thế  nào  là  đạo  trí?  Là  trí  vô  lậu,  suy  nghiệm  biết  về  đạo  như  lần 
theo  dấu  vết  xe. 
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Thế  nào  là  tận  trí?  Nghĩa  là  ta  đã  biết  khổ,  ta  đã  đoạn  trừ  tập,  ta  đã 
chứng  diệt,  ta  đã  tu  đạo.  Đối  với  những  sự  việc  đó,  trí  khởi  lên  sự  thấy 
biết  sáng  tỏ  với  tuệ  minh  giác  không  gián  đoạn. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí?  Là  ta  đã  biết  khổ,  không  còn  biết  khổ  nào 
nữa.  Ta  đã  đoạn  trừ  tập,  không  còn  gì  phải  đoạn  trừ.  Ta  đã  chứng  diệt, 
không  còn  chứng  cái  gì  khác.  Ta  đã  tu  đạo,  không  phải  tu  gì  khác.  Đối 
với  các  đề  mục  đó,  khởi  lên  sự  thấy  biết  sáng  tỏ  với  tuệ  minh  giác 
không  gián  đoạn. 

Lại  nữa:  Dục  lậu  của  ta  đã  hết  sạch,  gọi  là  tận  trí.  Không  còn  sinh 
trở  lại,  gọi  là  vô  sinh  trí.  Hữu  lậu,  vô  minh  lậu  trong  ta  đã  hết  sạch,  gọi 
là  tận  trí.  Không  còn  sinh  trở  lại,  gọi  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  kiến?  Nghĩa  là  trí  tức  là  kiến.  Hoặc  có  kiến  không  phải 
là  trí.  Đó  là  tám  nhẫn  vô  gián  là:  khổ  pháp  nhẫn,  khổ  tỷ  nhẫn,  tập  pháp 
nhẫn,  tập  tỷ  nhẫn,  diệt  pháp  nhẫn,  diệt  tỷ  nhẫn,  đạo  pháp  nhẫn,  đạo  tỷ 
nhẫn.  Đó  gọi  là  kiến.  Hoặc  trí  hoặc  kiến  tức  là  vô  gián  v.v... 

Thế  nào  là  đắc?  Là  đắc  pháp. 

Thế  nào  là  định  vô  tưởng?  Là  cõi  Biến  tịnh  thiên  lìa  dục,  nơi  địa 
trên  chưa  lìa  dục,  tạo  ra  tưởng  cốt  yếu  nhằm  ra  khỏi  ba  cõi,  trước  phải  suy 
nghĩ  về  phương  tiện,  tâm  và  tâm  pháp  diệt.  Đó  gọi  là  định  vô  tưởng. 

Thế  nào  là  định  diệt  tận?  Là  Vô  sở  hữu  xứ  lìa  dục,  nơi  địa  trên 
chưa  lìa  dục,  tạo  ra  tưởng  ngừng  dứt  là  phương  tiện  trước  hết,  tâm  và 
tâm  pháp  vắng  bặt.  Đó  gọi  là  định  diệt  tận. 

Thế  nào  là  Vô  tưởng  thiên?  Là  chúng  sinh  sinh  lên  cõi  trời  Vô 
tưởng,  tâm  và  tâm  pháp  diệt.  Đó  gọi  là  Vô  tưởng  thiên  (cõi  trời  Vô 
tưởng). 

Thế  nào  là  mạng  căn?  Là  thọ  mạng  trong  ba  cõi. 

Thế  nào  là  chủng  loại?  Là  chủng  loại  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  xứ  đắc?  Là  được  phương,  xứ. 

Thế  nào  là  sự  đắc?  Là  được  thân  này. 

Thế  nào  là  nhập  đắc?  Là  được  các  nhập  cả  trong  lẫn  ngoài. 

Thế  nào  là  sinh?  Là  ấm  chuyển  đổi. 

Thế  nào  là  già?  Là  ấm  thành  thục. 

Thế  nào  là  trụ?  Là  hành  khởi,  chưa  hoại. 

Thế  nào  là  vô  thường?  Là  hành  khởi  đi  vào  hoại  diệt. 

Thế  nào  là  danh  thân?  Là  trở  thành  lời  nói  (tăng  ngữ). 

Thế  nào  là  cú  thân?  Là  đầy  đủ  văn  tự. 

Thế  nào  là  vị  thân?  Là  ý  nghĩa  nơi  chữ  khi  nói. 

Thế  nào  là  hư  không?  Là  trống  không  rỗng  lặng  không  bao  giờ 
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đầy,  dung  nạp  mọi  sắc,  tới  lui  không  trở  ngại. 
Thế  nào  là  số  diệt?  Là  giải  thoát. 

Thế  nào  là  phi  sô"  diệt?  Là  phi  giải  thoát. 


Phẩm  2:  PHÂN  BIỆT  TRÍ 

Có  mười  trí:  Pháp  trí,  tỷ  trí,  tri  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí, 
diệt  trí,  đạo  trí,  tận  trí,  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  duyên?  Là  pháp  trí  duyên  nơi  hành  thuộc  cõi 
Dục  cùng  các  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  duyên?  Là  tỷ  trí  duyên  nơi  hành  thuộc  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc,  cùng  các  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  duyên?  Là  tri  tha  tâm  trí  duyên  nơi  tâm 
và  tâm  pháp  hiện  tại  của  người  khác  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc,  cùng  với 
các  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  duyên?  Là  đẳng  trí  duyên  nơi  hết  thảy  các 

pháp. 

Thế  nào  là  khổ  trí  duyên?  Là  khổ  trí  duyên  nơi  năm  thọ  uẩn. 

Thế  nào  là  tập  trí  duyên?  Là  tập  trí  duyên  nơi  nhân  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  diệt  trí  duyên?  Là  diệt  trí  duyên  nơi  số  diệt. 

Thế  nào  là  đạo  trí  duyên?  Là  đạo  trí  duyên  nơi  pháp  học  và  pháp 
vô  học. 

Thế  nào  là  tận  trí  duyên?  Là  tận  trí  duyên  nơi  hết  thảy  các  pháp 
hữu  vi  và  sô"  diệt. 

Thê"  nào  là  vô  sinh  trí  duyên?  Là  vô  sinh  trí  duyên  nơi  hết  thảy  các 
pháp  hữu  vi  và  số  diệt. 

Hỏi:  Vì  lý  do  gì  mà  pháp  trí  duyên  nơi  hành  thuộc  cõi  Dục  cùng 
các  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Nghĩa  là  pháp  trí  biết  hành  khổ  thuộc  cõi  Dục,  biết  nhân  của 
hành,  biết  hành  diệt,  biết  cách  đoạn  trừ  con  đường  của  hành  nơi  cõi 
Dục  cho  nên  nói  pháp  trí  phải  duyên  nơi  hành  thuộc  cõi  Dục  cùng  các 
duyên  vô  lậu. 

Hỏi:  Do  đâu  mà  tỷ  trí  duyên  nơi  hành  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc 
cùng  các  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Tức  là  tỷ  trí  nhận  biết  hành  khổ  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc, 
biết  nhân  của  hành,  biết  sự  diệt  của  hành,  biết  cách  đoạn  trừ  con  đường 
của  hành,  cho  nên  tỷ  trí  duyên  nơi  hành  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc 
cùng  các  duyên  vô  lậu. 


11 


sổ  1541  -  LUẬN  CHỨNG  sự  PHAN  A  tỷ  đàm  -  Quyển  1 

Hỏi:  Do  đâu  mà  tri  tha  tâm  trí  duyên  nơi  tâm  và  tâm  pháp  hiện  tại 
của  kẻ  khác  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc  cùng  các  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Vì  tri  tha  tâm  trí  biết  về  tâm  và  tâm  pháp  của  kẻ  khác  nơi 
hiện  tại  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc  cùng  các  duyên  vô  lậu,  cho  nên  tri  tha 
tâm  trí  duyên  nơi  tâm  và  tâm  pháp  của  kẻ  khác  nơi  hiện  tại  thuộc  cõi 
Dục,  cõi  Sắc  cùng  các  duyên  vô  lậu. 

Hỏi:  Vì  lý  do  gì  mà  đẳng  trí  duyên  nơi  hết  thảy  các  pháp? 

Đáp:  Vì  đẳng  trí  biết  mọi  pháp  khéo  hay  không  khéo,  là  phương 
tiện  hay  không  phương  tiện.  Do  đó,  đẳng  trí  duyên  nơi  hết  thảy  các 
pháp. 

Hỏi:  Vì  lý  do  nào  mà  mà  khổ  trí  duyên  nơi  năm  thọ  uẩn? 

Đáp:  Nghĩa  là  khổ  trí  biết  năm  thọ  uẩn  kia  là  vô  thường,  khổ, 
không,  vô  ngã.  Do  đó,  khổ  trí  duyên  nơi  năm  thọ  ấm. 

Hỏi:  Vì  lý  do  nào  mà  tập  trí  duyên  nơi  nhân  hữu  lậu? 

Đáp:  Nghĩa  là  tập  trí  biết  được  nhân  hữu  lậu,  nhân  nơi  tập  mà  có 
duyên.  Do  đó,  tập  trí  duyên  nơi  nhân  hữu  lậu. 

Hỏi:  Vì  lý  do  nào  mà  diệt  trí  duyên  nơi  số  diệt? 

Đáp:  Tức  là  diệt  trí  biết  về  số  diệt,  là  sự  dừng  dứt  vắng  bặt,  sự  lìa 
bỏ  vi  diệu.  Do  đó,  diệt  trí  duyên  nơi  sô"  diệt. 

Hỏi:  Vì  lý  do  nào  mà  đạo  trí  duyên  nơi  pháp  học  và  vô  học? 

Đáp:  Tức  là  đạo  trí  nhận  biết  về  đạo,  đạo  như  lần  theo  dấu  vết  xe. 
Do  đó,  đạo  trí  duyên  nơi  pháp  học  và  pháp  vô  học. 

Hỏi:  Vì  lý  do  nào  mà  tận  trí  duyên  nơi  số  diệt  và  hết  thảy  các  pháp 
hữu  vi? 

Đáp:  Nghĩa  là  tận  trí  đã  nhận  biết:  Ta  đã  biết  khổ,  đã  đoạn  tập, 
đã  chứng  diệt,  đã  tu  đạo.  Do  đó,  tận  trí  duyên  nơi  số  diệt  và  tất  cả  các 
pháp  hữu  vi. 

Hỏi:  Vì  lý  do  gì  mà  vô  sinh  trí  duyên  nơi  số  diệt  và  hết  thảy  các 
pháp  hữu  vi? 

Đáp:  Tức  là  vô  sinh  trí  đã  nhận  biết:  Ta  đã  biết  khổ,  không  còn 
biết  gì  nữa.  Ta  đã  đoạn  tập,  không  phải  đoạn  gì  nữa.  Ta  đã  chứng  diệt, 
không  phải  chứng  gì  nữa.  Ta  đã  tu  đạo,  không  phải  tu  gì  nữa.  Vì  vậy,  vô 
sinh  trí  duyên  nơi  số  diệt  và  tất  cả  các  pháp  hữu  vi. 

Hỏi:  Pháp  trí  có  bao  nhiêu  trí?  Có  bao  nhiêu  trí  phần  ít  của  nó? 

Đáp:  Pháp  trí  là  toàn  pháp  trí,  bảy  trí  có  phần  ít  của  nó,  là  tri  tha 
tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí,  tận  trí,  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Tỷ  trí  có  bao  nhiêu  trí?  Có  bao  nhiêu  trí  phần  ít  của  nó? 

Đáp:  Tỷ  trí  là  toàn  tỷ  trí,  có  bảy  trí  là  phần  nhỏ  ít  của  nó,  là  tri  tha 


12 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí,  tận  trí,  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Tri  tha  tâm  trí  có  bao  nhiêu  trí,  bao  nhiêu  trí  phần  ít  của  nó? 

Đáp:  Tri  tha  tâm  trí  là  toàn  tri  tha  tâm  trí,  có  bốn  trí  phần  ít  là  pháp 
trí,  tỷ  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Hỏi:  Đẳng  trí  có  bao  nhiêu  trí,  có  bao  nhiêu  trí  phần  ít  của  nó? 

Đáp:  Đẳng  trí  là  toàn  đẳng  trí,  có  một  trí  phần  ít  là  tri  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Khổ  trí  có  bao  nhiêu  trí,  có  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 

Đáp:  Khổ  trí  là  toàn  khổ  trí,  có  bốn  trí  phần  ít  là  pháp  trí,  tỷ  trí,  tận 
trí,  vô  sinh  trí.  Như  khổ  trí,  tập  trí  và  diệt  trí  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Đạo  trí  có  bao  nhiêu  trí,  có  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 

Đáp:  Đạo  trí  là  toàn  đạo  trí,  có  năm  trí  phần  nhỏ  là  pháp  trí,  tỷ  trí, 
tri  tha  tâm  trí,  tận  trí,  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Tận  trí  có  bao  nhiêu  trí,  có  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 

Đáp:  Tận  trí  là  toàn  tận  trí,  có  sáu  trí  phần  ít  là  pháp  trí,  tỷ  trí,  khổ 
trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí. 

Như  tận  trí,  vô  sinh  trí  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  pháp  trí?  Nghĩa  là  pháp  trí  biết  về  hành 
khổ,  biết  nhân  của  hành,  biết  hành  diệt,  về  cách  đoạn  trừ  con  đường  của 
hành,  thuộc  cõi  Dục.  Do  đó  pháp  trí  tức  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  tri  tha  tâm  trí?  Là  pháp  trí  biết  kẻ  khác  đã 
đoạn  trừ  con  đường  của  hành,  biết  tâm  và  tâm  pháp  vô  lậu.  Do  đó  pháp 
trí  là  tri  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  khổ  trí?  Là  pháp  trí  biết  năm  thọ  uẩn  trong 
cõi  Dục  là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã.  Vì  thế  pháp  trí  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  tập  trí?  Là  pháp  trí  biết  nhân  của  hành 
trong  cõi  Dục,  do  có  tập  nên  có  duyên.  Vì  thế  pháp  trí  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  diệt  trí?  Là  pháp  trí  biết  sự  diệt  hành  nơi 
cõi  Dục,  là  sự  ngưng  dứt,  xuất  ly,  vi  diệu.  Vì  thế  pháp  trí  là  diệt  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  đạo  trí?  Là  pháp  trí  biết  cách  đoạn  trừ  con 
đường  của  hành  trong  cõi  Dục,  biết  đạo  như  lần  theo  dấu  vết  xe.  Do  đó 
pháp  trí  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  tận  trí?  Là  pháp  trí  biết:  Ta  đã  biết  hành 
khổ  thuộc  cõi  Dục.  Ta  đã  biết  đoạn  hành  tập  thuộc  cõi  Dục.  Ta  đã 
chứng  hành  diệt  thuộc  cõi  Dục.  Ta  đã  tu  đoạn  con  đường  của  hành  trong 
cõi  Dục.  Vì  thế  pháp  trí  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  tức  vô  sinh  trí?  Tức  là  pháp  trí  biết:  Trong  cõi 
Dục  này,  ta  đã  biết  hành  khổ,  nên  ta  không  còn  phải  biết  gì  nữa.  Trong 
cõi  Dục  này,  ta  đã  đoạn  trừ  cội  nguồn  của  hành,  không  còn  phải  đoạn 
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trừ  gì  nữa.  Trong  cõi  Dục  này,  ta  đã  chứng  hành  diệt,  không  còn  phải 
chứng  gì  nữa.  Trong  cõi  Dục  này,  ta  đã  tu  tập,  đoạn  trừ  con  đường  của 
hành,  nên  không  phải  tu  tập  gì  nữa.  Do  đó,  pháp  trí  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  tỷ  trí?  Tức  là  tỷ  trí  biết  hành  khổ  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc,  biết  nhân  của  hành  trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  biết  hành 
diệt  trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  biết  cách  đoạn  trừ  con  đường  của  hành 
trong  cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Do  đó  tỷ  trí  tức  là  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  tri  tha  tâm  trí?  Là  tỷ  trí  biết  kẻ  khác  đã  đoạn 
con  đường  của  hành,  biết  tâm  và  tâm  pháp  vô  lậu,  trong  cõi  sắc  và  cõi 
Vô  sắc.  Vì  thế  tỷ  trí  là  tri  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  khổ  trí?  Là  tỷ  trí  biết,  trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô 
sắc,  năm  thọ  ấm  là  vô  thường,  khổ,  không,  vô  ngã.  Do  đó,  tỷ  trí  là  khổ 
trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  tập  trí?  Là  tỷ  trí  nhận  biết  trong  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc,  về  nhân  của  hành,  do  có  tập  nên  có  duyên.  Vì  thế  tỷ  trí  là 
tập  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  diệt  trí?  Là  tỷ  trí  nhận  biết,  trong  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc,  hành  diệt  thì  diệt  là  ngừng  nghỉ  vắng  bặt,  sự  xuất  ly  vi  diệu. 
Do  đó  tỷ  trí  là  diệt  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  đạo  trí?  Là  tỷ  trí  nhận  biết  trong  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc,  cách  đoạn  trừ  con  đường  của  hành,  thấy  con  đường  như  lần 
theo  dấu  vết  xe.  Do  đó,  tỷ  trí  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  tận  trí?  Là  tỷ  trí  nhận  biết  Trong  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc,  ta  đã  biết  hành  khổ.  Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  đoạn 
nhân  của  hành.  Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  chứng  hành  diệt. 
Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  tu  đoạn  con  đường  của  hành.  Vì  thế 
tỷ  trí  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tỷ  trí  tức  vô  sinh  trí?  Là  tỷ  trí  nhận  biết:  Trong  cõi  sắc 
và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  biết  hành  khổ,  không  cần  phải  biết  gì  nữa.  Trong 
cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  đoạn  trừ  nhân  của  hành,  không  phải  đoạn 
trừ  gì  nữa.  Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  chứng  hành  diệt,  không 
phải  chứng  gì  nữa.  Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  tu  đoạn  con  đường 
của  hành,  không  còn  phải  tu  gì  nữa.  Vì  thế  tỷ  trí  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  tức  là  tri  tha  tâm  trí?  Nghĩa  là  nhận  biết 
tâm  và  tâm  pháp  hiện  tại  của  kẻ  khác  trong  cõi  Dục  và  cõi  sắc,  biết  tâm 
và  tâm  pháp  vô  lậu.  Do  vậy,  tri  tha  tâm  trí  tức  là  tri  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  tức  pháp  trí?  Là  tri  tha  tâm  trí  nhận  biết 
tâm  và  tâm  pháp  vô  lậu  của  kẻ  khác  đã  đoạn  trừ  nẻo  hành  trong  cõi 
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Dục.  Do  đó,  tri  tha  tâm  trí  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  tức  tỷ  trí?  Là  tri  tha  tâm  trí  nhận  biết  kẻ 
khác  đã  đoạn  con  đường  của  hành  trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc  cùng  tâm 
và  tâm  pháp  vô  lậu.  Do  đó  tri  tha  tâm  trí  là  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  tức  đẳng  trí?  Là  tri  tha  tâm  trí  nhận  biết 
tâm  và  tâm  pháp  hữu  lậu  của  kẻ  khác.  Vì  thế  tri  tha  tâm  trí  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tri  tha  tâm  trí  tức  đạo  trí?  Là  tri  tha  tâm  trí  nhận  biết  về 
tâm  và  tâm  pháp  vô  lậu  của  kẻ  khác.  Do  đó  tri  tha  tâm  trí  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  tức  đẳng  trí?  Nghĩa  là  đẳng  trí  biết  tính  chất 
xảo  tiện,  không  xảo  tiện,  phi  xảo  tiện,  phi  bất  xảo  tiện  của  tất  cả  các 
pháp.  Do  đó  đẳng  trí  tức  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  tức  tri  tha  tâm  trí?  Là  đẳng  trí  biết  về  tâm  và 
tâm  pháp  hữu  lậu  của  kẻ  khác.  Do  đó,  đẳng  trí  là  tri  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  khổ  trí  tức  khổ  trí?  Là  khổ  trí  nhận  biết  năm  thọ  ấm  là 
vô  thường,  khổ,  không,  không  có  ngã.  Vì  thế  khổ  trí  tức  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  khổ  trí  tức  pháp  trí?  Là  khổ  trí  nhận  biết  năm  thọ  ấm 
thuộc  cõi  Dục  là  vô  thường,  khổ,  không,  không  phải  ngã.  Do  đó,  khổ  trí 
là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  khổ  trí  tức  tỷ  trí?  Là  khổ  trí  nhận  biết  năm  thọ  ấm  trong 
cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc  là  vô  thường,  khổ,  không,  không  phải  ngã.  Do  đó 
khổ  trí  là  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  khổ  trí  tức  tận  trí?  Là  khổ  trí  nhận  biết:  Ta  đã  biết  khổ... 
Vì  thế  khổ  trí  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  khổ  trí  tức  vô  sinh  trí?  Là  khổ  trí  nhận  biết:  Ta  đã  biết 
khổ,  không  còn  biết  gì  khác  nữa.  Do  đó  khổ  trí  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  tập  trí  tức  tập  trí?  Nghĩa  là  tập  trí  nhận  biết  về  nhân 
hữu  lậu,  do  có  tập  mới  có  duyên.  Do  đó,  tập  trí  tức  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tập  trí  tức  pháp  trí?  Là  tập  trí  nhận  biết  về  nhân  của 
hành  nơi  cõi  Dục,  do  có  tập  nên  có  duyên.  Do  đó  tập  trí  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tập  trí  tức  tỷ  trí?  Là  tập  trí  nhận  biết  về  nhân  của  hành 
nơi  cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc,  do  có  tập  nên  có  duyên.  Vì  thế  tập  trí  là  tỷ 
trí. 

Thế  nào  là  tập  trí  tức  tận  trí?  Là  tập  trí  nhận  biết:  Ta  đã  đoạn  tập... 
Do  đó  tập  trí  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tập  trí  tức  vô  sinh  trí?  Là  tập  trí  nhận  biết:  Ta  đã  đoạn 
tập  không  còn  phải  đoạn  gì  nữa.  do  đó,  tập  trí  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  diệt  trí  tức  diệt  trí?  Là  diệt  trí  nhận  biết  về  diệt  là  sự 
ngưng  dứt  vắng  bặt,  sự  xuất  ly  vi  diệu.  Do  đó,  diệt  trí  tức  là  diệt  trí. 
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Thế  nào  là  diệt  trí  tức  pháp  trí?  Là  diệt  trí  nhận  biết  về  hành  diệt 
nơi  cõi  Dục  là  sự  ngưng  dứt,  xuất  ly  vi  diệu.  Do  đó,  diệt  trí  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  diệt  trí  tức  tỷ  trí?  Là  diệt  trí  nhận  biết  về  hành  diệt  nơi 
cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc  là  sự  ngưng  dứt,  xuất  ly  vi  diệu.  Do  đó  diệt  trí  là 
tỷ  trí 

Thế  nào  là  diệt  trí  tức  tận  trí?  Là  diệt  trí  nhận  biết  ta  đã  chứng 
diệt,  không  còn  phải  chứng  gì  nữa.  Do  đó,  diệt  trí  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  diệt  trí  tức  vô  sinh  trí?  Là  diệt  trí  nhận  biết  ta  đã  chứng 
diệt  không  chứng  thêm  gì  nữa.  Do  đó,  diệt  trí  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  tức  tức  đạo  trí?  Là  đạo  trí  nhận  biết  về  đạo,  đạo 
là  lần  theo  dấu  vết  xe.  Do  đó  đạo  trí  tức  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  tức  pháp  trí?  Là  đạo  trí  biết  đoạn  con  đường  của 
hành  trong  cõi  Dục,  biết  đạo  như  lần  theo  dấu  vết  xe.  Do  đó,  đạo  trí  là 
pháp  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  tức  tỷ  trí?  Là  đạo  trí  biết  đoạn  con  đường  của 
hành  trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  biết  đạo  như  lần  theo  dấu  vết  xe.  Do 
đó  đạo  trí  là  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  tức  tri  tha  tâm  trí?  Là  đạo  trí  biết  tâm  và  tâm 
pháp  vô  lậu  của  kẻ  khác.  Do  đó  đạo  trí  là  tri  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  tức  tận  trí?  Là  đạo  trí  nhận  biết:  Ta  đã  tu  đạo. 
Do  đó  đạo  trí  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  tức  vô  sinh  trí?  Là  đạo  trí  nhận  biết:  Ta  đã  tu 
đạo,  không  còn  phải  tu  gì  nữa.  Do  đó  đạo  trí  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tức  tận  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  biết  khổ, 
ta  đã  đoạn  tập,  ta  đã  chứng  diệt,  ta  đã  tu  đạo.  Do  đó,  tận  trí  tức  là  tận 
trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tức  pháp  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  biết 
hành  khổ  thuộc  cõi  Dục,  ta  đã  đoạn  hành  tập  thuộc  cõi  Dục,  ta  đã  chứng 
hành  diệt  thuộc  cõi  Dục,  ta  đã  tu  đoạn  hành  đạo  thuộc  cõi  Dục.  Do  đó, 
tận  trí  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tức  tỷ  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  biết  hành 
khổ  thuộc  cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Ta  đã  đoạn  hành  tập  thuộc  cõi  sắc  và 
cõi  Vô  sắc.  Ta  đã  chứng  hành  diệt  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Ta  đã  tu 
đoạn  hành  đạo  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Do  đó,  tận  trí  là  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tức  khổ  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  biết  khổ. 
Do  đó  tận  trí  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tức  tập  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  đoạn  tập. 
Do  đó  tận  trí  là  tập  trí. 
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Thế  nào  là  tận  trí  tức  diệt  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  chứng 
diệt.  Do  đó,  tận  trí  là  diệt  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tức  đạo  trí?  Là  tận  trí  nhận  biết:  Ta  đã  tu  đạo. 
Do  đó,  tận  trí  là  đạo  trí. 

Thế  nào  vô  sinh  trí  tức  vô  sinh  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết:  Ta  đã 
biết  khổ,  không  còn  phải  biết  gì  nữa.  Ta  đã  đoạn  tập,  không  còn  phải 
đoạn  gì  nữa.  Ta  đã  chứng  diệt,  không  còn  phải  chứng  gì  nữa.  Ta  đã  tu 
đạo,  không  còn  phải  tu  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  tức  là  vô  sinh  trí. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí  tức  pháp  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết:  Trong 
cõi  Dục,  ta  đã  biết  hành  khổ,  không  còn  phải  biết  gì  nữa.  Trong  cõi  Dục, 
ta  đã  đoạn  hành  tập,  không  còn  phải  đoạn  gì  nữa.  Trong  cõi  Dục,  ta  đã 
chứng  hành  diệt,  không  còn  phải  chứng  gì  nữa.  Trong  cõi  Dục,  ta  đã  tu 
đoạn  hành  đạo,  không  còn  phải  tu  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí  tức  tỷ  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết:  Trong 
cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  biết  hành  khổ,  không  còn  phải  biết  gì  nữa. 
Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  đoạn  hành  tập,  không  còn  phải  đoạn 
gì  nữa.  Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  chứng  hành  diệt,  không  còn 
phải  chứng  gì  nữa.  Trong  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  ta  đã  tu  đoạn  hành  đạo, 
không  còn  phải  tu  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  là  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí  tức  khổ  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết  ta  đã  biết 
khổ,  không  còn  biết  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí  tức  tập  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết  ta  đã 
đoạn  tập,  không  còn  phải  đoạn  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí  tức  diệt  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết  ta  đã 
chứng  diệt,  không  còn  phải  chứng  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  là  diệt  trí. 

Thế  nào  là  vô  sinh  trí  tức  đạo  trí?  Là  vô  sinh  trí  nhận  biết  ta  đã  tu 
đạo,  không  còn  tu  gì  nữa.  Do  đó,  vô  sinh  trí  là  đạo  trí. 

Hỏi:  Mười  trí  này  có  bao  nhiêu  trí  hữu  lậu,  bao  nhiêu  trí  vô  lậu? 

Đáp:  Một  trí  hữu  lậu.  Tám  trí  vô  lậu.  Một  trí  cần  phân  biệt:  Là  tri 
tha  tâm  trí  hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là  vô  lậu. 

Vì  sao  là  hữu  lậu?  Vì  tri  tha  tâm  trí  nhận  biết  tâm  và  tâm  pháp  hữu 
lậu  của  kẻ  khác. 

Vì  sao  là  vô  lậu?  Vì  tri  tha  tâm  trí  nhận  biết  tâm  và  tâm  pháp  vô 
lậu  của  kẻ  khác. 

Hỏi:  Mười  trí  này  có  bao  nhiêu  trí  duyên  hữu  lậu,  bao  nhiêu  trí 
duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  hai  trí  duyên  hữu  lậu  là  khổ  trí,  tập  trí.  Hai  trí  duyên  vô 
lậu  là  diệt  trí,  đạo  trí.  Còn  sáu  trí  cần  phân  biệt: 
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Pháp  trí  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu.  Duyên  hữu  lậu  là 
sao?  Là  pháp  trí  duyên  nơi  khổ,  duyên  nơi  tập.  Duyên  vô  lậu  là  sao?  Là 
pháp  trí  duyên  nơi  diệt,  duyên  nơi  đạo. 

Như  pháp  trí  -  tỷ  trí  -  tận  trí  -  vô  sinh  trí  cũng  như  vậy. 

Tri  tha  tâm  trí  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu.  Thế  nào  là 
duyên  hữu  lậu?  Là  tri  tha  tâm  trí  biết  tâm  và  tâm  pháp  hữu  lậu  của  kẻ 
khác.  Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Là  tri  tha  tâm  trí  biết  tâm  và  tâm  pháp, 
vô  lậu  của  kẻ  khác. 

Đẳng  trí  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu.  Duyên  hữu  lậu 
là  sao?  Là  đẳng  trí  duyên  nơi  khổ,  duyên  nơi  tập.  Duyên  vô  lậu  là  sao? 
Là  đẳng  trí  duyên  nơi  diệt,  duyên  nơi  đạo,  và  duyên  nơi  hư  không  phi 
số  diệt. 

Hỏi:  Mười  trí  này  có  bao  nhiêu  trí  hữu  vi,  bao  nhiêu  trí  vô  vi? 

Đáp:  Mười  trí  này  hết  thảy  là  trí  hữu  vi,  không  có  trí  vô  vi. 

Hỏi:  Mười  trí  này  có  bao  nhiêu  trí  duyên  hữu  vi,  bao  nhiêu  trí 
duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  bốn  trí  duyên  hữu  vi  là  tri  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo 
trí.  Một  trí  duyên  vô  vi  là  diệt  trí.  Còn  năm  trí  kia  cần  phân  biệt: 

Pháp  trí  hoặc  duyên  hữu  vi,  hoặc  duyên  vô  vi.  Duyên  hữu  vi  là 
sao?  Là  pháp  trí  duyên  nơi  khổ,  duyên  nơi  tập,  duyên  nơi  đạo.  Duyên  vô 
vi  là  sao?  Là  pháp  trí  duyên  nơi  diệt.  Như  pháp  trí  đã  duyên,  tỷ  trí-  tận 
trí-  vô  sinh  trí  cũng  như  vậy. 

Đẳng  trí  hoặc  duyên  hữu  vi,  hoặc  duyên  vô  vi.  Duyên  hữu  vi  là 
sao?  Là  đẳng  trí  duyên  nơi  khổ,  duyên  nơi  tập,  duyên  nơi  đạo.  Duyên 
vô  vi  là  sao?  Là  đẳng  trí  duyên  nơi  diệt  và  hư  không. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  CHỨNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYỂN  2 

Phẩm  3:  PHÂN  BIỆT  CÁC  NHẬP 


Như  Đức  Thế  Tôn  giảng  nói  cho  Bà-la-môn  Xà-đế-du-lô-na:  Hết 
thảy  Bà-la-môn  nên  biết... 

Hết  thảy  là  mười  hai  nhập.  Mười  hai  nhập  là  gì?  Là  nhãn  nhập 
sắc  nhập,  nhĩ  nhập  thanh  nhập,  tỷ  nhập  hương  nhập,  thiệt  nhập  vị  nhập, 
thân  nhập  xúc  nhập,  ý  nhập  pháp  nhập. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Mười  thứ  là  sắc.  Một  thứ  không  phải  sắc.  Một  thứ  cần  phân 
biệt:  Tức  là  pháp  nhập  hoặc  sắc,  hoặc  không  phải  sắc. 

Vì  sao  là  sắc?  Là  pháp  nhập  thâu  nhiếp  nghiệp  của  thân  -  khẩu  là 
sắc,  ngoài  ra  là  không  phải  sắc. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  có  thể  thấy,  bao  nhiêu  không 
thể  thấy? 

Đáp:  Là  một  thứ  có  thể  thấy.  Mười  một  thứ  kia  là  không  thể 

thấy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  là  hữu  đối,  bao  nhiêu  là  vô 

đối? 

Đáp:  Hữu  đối  có  mười  thứ.  Vô  đối  có  hai  thứ. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 
Đáp:  Có  mười  thứ  hữu  lậu.  Hai  thứ  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  hoặc 
hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Vì  sao  là  hữu  lậu?  Là  ý  hữu  lậu  hoạt  động  tương  ưng  với  ý  nhập. 
Vì  sao  là  vô  lậu?  Là  ý  vô  lậu  hoạt  động  tương  ưng  với  ý  nhập. 
Pháp  nhập  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Vì  sao  là  hữu  lậu?  Là  pháp  nhập  thâu  nhiếp  nghiệp  nơi  thân-miệng 
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hữu  lậu.  Hữu  lậu  là  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm. 

Vì  sao  là  vô  lậu?  Là  nghiệp  thân-miệng  vô  lậu.  Vô  lậu  là  thọ  ấm, 
tưởng  ấm,  hành  ấm  và  pháp  vô  vi. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  hữu  vi,  bao  nhiêu  vô  vi? 

Đáp:  Mười  một  thứ  là  hữu  vi.  Một  thứ  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập 
hoặc  là  hữu  vi,  hoặc  là  vô  vi. 

Vì  sao  là  hữu  vi?  Là  pháp  nhập  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  là 
thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm. 

Vì  sao  là  vô  vi?  Là  hư  không  số  diệt,  phi  số  diệt. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  là  hữu  tránh,  bao  nhiêu  là 
vô  tránh? 

Đáp:  Có  mười  thứ  hữu  tránh.  Hai  thứ  cần  phân  biệt:  Một  thứ  như 
hữu  lậu  hữu  tránh,  một  thứ  như  vô  lậu  vô  tránh.  Như  hữu  tránh,  thì  vô 
tránh  cũng  như  vậy.  Thế  gian,  xuất  thế  gian,  có  lỗi  lầm,  không  lỗi  lầm, 
dựa  vào  tại  gia,  dựa  vào  xuất  gia,  sử  không  phải  sử,  thọ  không  phải  thọ, 
triền  không  phải  triền,  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  hữu  ký,  bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Có  tám  vô  ký.  Bốn  thứ  còn  lại  cần  phân  biệt:  sắc  nhập  hoặc 
là  hữu  ký,  hoặc  là  vô  ký. 

Vì  sao  là  hữu  ký?  Là  sắc  nhập  thiện  hay  bất  thiện. 

Vì  sao  là  vô  ký?  Là  trừ  sắc  nhập  thiện  và  bất  thiện,  các  sắc  nhập 
còn  lại,  như  sắc  nhập,  thanh  nhập-ý  nhập-pháp  nhập  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này,  có  bao  nhiêu  thứ  ẩn  một  (che  giấu),  bao 
nhiêu  thứ  không  ẩn  một? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  ẩn  một.  Bôn  thứ  kia  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  là  ẩn  một,  hoặc  là  không  ẩn  một. 

Vì  sao  là  ẩn  một?  Là  ô  nhiễm. 

Vì  sao  là  không  ẩn  một?  Là  không  ô  nhiễm 

Như  sắc  nhập,  thanh  nhập  -  ý  nhập  -  pháp  nhập  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  nên  tu,  bao  nhiêu  không  nên 
tu? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  nên  tu.  Bốn  thứ  còn  lại  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  sao?  Là  sắc  nhập  thiện. 

Không  nên  tu  là  sao?  Là  sắc  nhập  bất  thiện,  vô  ký. 

Như  sắc  nhập  -  thanh  nhập  -  ý  nhập  cũng  như  vậy. 

Pháp  nhập  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  sao?  Là  pháp  nhập  hữu  vi  thiện. 
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Không  nên  tu  là  sao?  Là  pháp  nhập  bất  thiện,  vô  ký,  và  số  diệt. 
Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  ô  uế,  bao  nhiêu  không  ô 

uế? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  ô  uế.  Bốn  thứ  còn  lại  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  ô  uế,  hoặc  không  ô  uế. 

Ô  uế  là  sao?  Là  ẩn  một. 

Không  ô  uế  là  sao?  Là  không  ẩn  một. 

Như  sắc  nhập,  thanh  nhập  -  ý  nhập  -  pháp  nhập  cũng  như  vậy. 
Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  có  tội,  bao  nhiêu  không 

tội? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  tội.  Bôn  thứ  còn  lại  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  có  tội,  hoặc  không  có  tội. 

Có  tội  là  sao?  Là  sắc  nhập  bất  thiện,  và  ẩn  một,  vô  ký. 

Không  có  tội  là  sao?  Là  sắc  nhập  thiện,  không  ẩn  một,  vô  ký. 
Như  sắc  nhập  -  thanh  nhập  -  ý  nhập  -  pháp  nhập  cũng  như  vậy. 
Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thứ  có  báo,  bao  nhiêu  thứ 
không  có  báo? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  có  báo.  Bôn  thứ  còn  lại  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  có  báo,  hoặc  không  có  báo. 

Có  báo  là  sao?  Là  sắc  nhập  thiện,  bất  thiện. 

Không  có  báo  là  sao?  Là  sắc  nhập  vô  ký. 

Như  sắc  nhập,  thanh  nhập  cũng  như  vậy. 

Ý  nhập  hoặc  có  báo,  hoặc  không  có  báo.  Có  báo  là  sao?  Là  ý 
nhập  thiện,  bất  thiện,  hữu  lậu.  Không  có  báo  là  sao?  Là  ý  nhập  vô  ký, 
vô  lậu. 

Như  ý  nhập,  pháp  nhập  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thứ  thấy  (kiến),  bao  nhiêu 
thứ  không  thấy? 

Đáp:  Có  một  thứ  là  thấy.  Mười  thứ  không  phải  thấy.  Một  thứ  cần 
phân  biệt:  Pháp  nhập  hoặc  là  thấy,  hoặc  là  không  phải  thấy.  Thấy  là  gì? 
Là  tám  thứ  thấy  nên  gọi  là  thấy.  Tức  là  năm  tà  kiến,  chánh  kiến  thế  tục, 
học  kiến,  vô  học  kiến.  Ngoài  ra  là  không  phải  thấy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thứ  nội,  bao  nhiêu  thứ  ngoại? 
Đáp:  Có  sáu  nội,  sáu  ngoại. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thọ,  bao  nhiêu  không  thọ? 
Đáp:  Có  ba  thứ  không  thọ.  Chín  thứ  kia  cần  phân  biệt:  Như  nhãn 
nhập  hoặc  thọ,  hoặc  không  thọ.  Thế  nào  là  thọ?  Là  thọ  nhận  tự  tánh. 
Thế  nào  là  không  thọ?  Là  không  phải  thọ  nhận  tự  tánh.  Như  nhãn  nhập, 
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Sắc  nhập  -  nhĩ  nhập  -  tỷ  nhập  -  hương  nhập  -  thiệt  nhập  -  vị  nhập  -  thân 
nhập  -  xúc  nhập  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  tâm,  bao  nhiêu  không  phải 

tâm? 

Đáp:  Có  một  thứ  là  tâm.  Mười  một  thứ  kia  không  phải  là  tâm 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  duyên,  bao  nhiêu  không 
phải  duyên? 

Đáp:  Có  một  thứ  là  duyên.  Mười  thứ  không  phải  là  duyên.  Một 
thứ  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập  hoặc  là  có  duyên,  hoặc  là  không  duyên. 
Có  duyên  là  sao?  Là  tâm  pháp.  Không  duyên  là  sao?  Là  không  phải 
tâm  pháp. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  tâm  pháp,  bao  nhiêu  không 
phải  tâm  pháp? 

Đáp:  Có  mười  một  thứ  không  phải  tâm  pháp.  Một  thứ  cần  phân 
biệt:  Pháp  nhập  hoặc  là  tâm  pháp,  hoặc  không  phải  tâm  pháp.  Tâm 
pháp  là  gì?  Là  có  duyên.  Không  phải  tâm  pháp  là  gì?  Là  không  duyên. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  là  nghiệp,  bao  nhiêu  không 
phải  là  nghiệp? 

Đáp:  Có  chín  thứ  không  phải  nghiệp.  Ba  thứ  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  nghiệp.  Nghiệp  là  gì?  Là  việc 
làm  của  thân,  ngoài  ra  không  phải  là  nghiệp. 

Thanh  nhập  hoặc  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  nghiệp.  Nghiệp  là 
gì?  Là  việc  làm  của  miệng.  Ngoài  ra  không  phải  là  nghiệp. 

Pháp  nhập  hoặc  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  nghiệp.  Nghiệp  là 
sao?  Là  pháp  nhập  thâu  nhiếp  nghiệp  của  thân  -  miệng,  và  nghiệp  của 
suy  tư,  ngoài  ra  không  phải  là  nghiệp. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thiện,  bất  thiện,  vô  ký? 

Đáp:  Có  tám  thứ  là  vô  ký.  Bốn  thứ  kia  cần  phân  biệt:  sắc  nhập 
hoặc  là  thiện,  bất  thiện,  vô  ký.  Thiện  là  sao?  Là  thiện  do  thân  làm.  Bất 
thiện  là  sao?  Là  bất  thiện  do  thân  làm.  Vô  ký  là  sao?  Là  trừ  sắc  do  thân 
làm  thiện  hay  bất  thiện,  tức  là  sắc  do  thân  tạo  còn  lại. 

Thanh  nhập  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  vô  ký.  Thiện  là  sao?  Là 
tiếng  nói  thiện  từ  miệng.  Bất  thiện  là  sao?  Là  tiếng  nói  bất  thiện  từ 
miệng.  Vô  ký  là  sao?  Là  trừ  tiếng  nói  từ  miệng  thiện  hoặc  bất  thiện,  tức 
là  những  tiếng  nói  miệng  còn  lại. 

Ý  nhập  là  thiện,  hoặc  bất  thiện,  vô  ký.  Thiện  là  sao?  Là  ý  thiện  tư 
duy  tương  ưng  với  ý  nhập.  Bất  thiện  là  sao?  Là  ý  bất  thiện  tư  duy  tương 
ưng  với  ý  nhập.  Vô  ký  là  sao?  Là  ý  vô  ký,  tư  duy  khế  hợp  với  ý  nhập. 
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Pháp  nhập  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  vô  ký.  Thiện  là  sao?  Là 
pháp  nhập  thâu  nhiếp  nghiệp  thiện  nơi  thân-miệng,  thọ  ấm,  tưởng  ấm, 
hành  ấm  thiện  và  số  diệt.  Bất  thiện  là  sao?  Là  pháp  nhập  thâu  nhiếp 
nghiệp  bất  thiện  của  thân-  miệng  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm  bất  thiện. 
Vô  ký  là  sao?  Là  pháp  nhập  thâu  nhiếp  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm  vô 
ký  và  hư  không  phi  số  diệt. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao  nhiêu  tu 
đoạn,  bao  nhiêu  bất  đoạn? 

Đáp:  Có  mười  tu  đoạn.  Hai  thứ  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  hoặc  kiến 
đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  bất  đoạn.  Thế  nào  là  kiến  đoạn?  Như  ý  nhập 
nơi  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián,  từ  đó  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ 
cái  gì?  Tức  là  kiến  đoạn  tám  mươi  tám  sử  tương  ưng  với  ý  nhập.  Thế 
nào  là  tu  đoạn?  Như  ý  nhập  nơi  bậc  học  kiến,  tu  đoạn.  Đoạn  trừ  cái  gì? 
Là  tu  đoạn  mười  sử  tương  ưng  với  ý  nhập,  và  ý  nhập  hữu  lậu  không  ô 
uế.  Thế  nào  là  bất  đoạn?  Là  ý  nhập  vô  lậu. 

Pháp  nhập  hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  bất  đoạn.  Thế  nào 
là  kiến  đoạn?  Như  pháp  nhập  nơi  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành, 
nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  kiến  đoạn  tám  mươi  tám 
sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Các  sử  ấy  đã  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 
Tu  đoạn  là  gì?  Như  pháp  nhập  nơi  bậc  học  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì? 
Là  tu  đoạn  mười  sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Các  sử  ấy  đã  khởi  nghiệp 
của  thân  -  miệng,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  pháp  nhập  hữu  lậu 
không  ô  uế.  Bất  đoạn  là  gì?  Là  pháp  nhập  vô  lậu. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao 
nhiêu  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Có  mười  phi  học  phi  vô  học.  Hai  thứ  còn  lại  cần  phân  biệt: 
Ý  nhập  là  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học.  Học  là  sao? 
Là  ý  học  suy  nghĩ  khế  hợp  với  ý  nhập.  Vô  học  là  gì?  Là  ý  không  học  tư 
duy  khế  hợp  với  ý  nhập.  Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Là  ý  hữu  lậu  tư  duy 
khế  hợp  với  ý  nhập. 

Pháp  nhập  là  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học.  Thế 
nào  là  học?  Là  nghiệp  nơi  thân-miệng  học,  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành 
ấm  học.  Thế  nào  là  vô  học?  Là  nghiệp  nơi  thân-miệng  vô  học,  thọ  ấm, 
tưởng  ấm,  hành  ấm  vô  học.  Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  pháp 
nhập  thâu  nhiếp  nghiệp  nơi  thân-miệng  hữu  lậu,  thọ  ấm,  tưởng  ấm, 
hành  ấm  hữu  lậu  và  pháp  vô  vi. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thuộc  cõi  Dục,  bao  nhiêu 
thuộc  cõi  Sắc,  Vô  sắc,  bao  nhiêu  không  hệ  thuộc? 
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Đáp:  Có  hai  thứ  thuộc  cõi  Dục.  Mười  thứ  cần  phân  biệt:  Nhãn 
nhập  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  cõi  sắc.  Thế  nào  là  thuộc  cõi  Dục?  Nhãn 
nhập  thuộc  cõi  Dục  là  do  bốn  đại  tạo  nên.  Thế  nào  là  thuộc  cõi  sắc?  Là 
nhãn  nhập  thuộc  cõi  sắc  được  tạo  bằng  bốn  đại. 

Như  nhãn  nhập,  sắc  nhập  -  nhĩ  nhập  -  thanh  nhập  -  tỷ  nhập  -  thiệt 
nhập  -  thân  nhập  cũng  như  vậy. 

Xúc  nhập  thì  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Dục  là 
sao?  Là  xúc  nhập  thuộc  cõi  Dục  do  bốn  đại  tạo  nên.  Thuộc  cõi  sắc  là 
sao?  Là  xúc  nhập  thuộc  cõi  sắc  do  bốn  đại  tạo  nên. 

Ý  nhập  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi 
Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc.  Thế  nào  là  thuộc  cõi  Dục?  Là  ý  suy  tư 
khế  hợp  với  ý  nhập  thuộc  cõi  Dục.  Thế  nào  là  thuộc  cõi  sắc?  Là  ý  suy 
tư  khế  hợp  với  ý  nhập  thuộc  cõi  sắc.  Thế  nào  là  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Là  ý 
suy  tư  khế  hợp  với  ý  nhập  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Thế  nào  là  không  hệ  thuộc? 
Là  ý  vô  lậu  suy  tư  khế  hợp  với  ý  nhập. 

Pháp  nhập  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc,  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không 
hệ  thuộc.  Thuộc  cõi  Dục  là  sao?  Là  pháp  nhập  thuộc  cõi  Dục,  thâu 
nhiếp  nghiệp  của  thân  khẩu,  thâu  nhiếp  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm. 
Thuộc  cõi  Sắc  là  sao?  Là  pháp  nhập  thuộc  cõi  sắc,  thâu  nhiếp  nghiệp 
nơi  thân-miệng,  thâu  nhiếp  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm.  Thuộc  cõi  Vô 
sắc  là  sao?  Là  pháp  nhập  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thâu  nhiếp  thọ  ấm,  tưởng 
ấm,  hành  ấm.  Không  hệ  thuộc  là  sao?  Là  vô  lậu  thâu  nhiếp  nghiệp  nơi 
thân-miệng,  thâu  nhiếp  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm,  và  pháp  vô  vi. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  quá  khứ,  vị  lai, 
hiện  tại? 

Đáp:  Có  mười  một  thứ  hoặc  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại. 
Một  thứ  thì  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập.  Nếu  là  hữu  vi  thì  hoặc  thuộc  quá 
khứ,  hoặc  thuộc  vị  lai,  hoặc  thuộc  hiện  tại.  Nếu  là  vô  vi  thì  không  phải 
quá  khứ,  không  phải  vị  lai,  không  phải  hiện  tại. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  khổ  đế,  bao  nhiêu 
thứ  thuộc  tập  đế,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  diệt  đế,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  đạo 
đế,  bao  nhiêu  thứ  không  hệ  thuộc  về  đế? 

Đáp:  Mười  thứ  thuộc  khổ  đế,  tập  đế.  Hai  thứ  cần  phân  biệt:  Ý 
nhập  nếu  là  hữu  lậu  thì  thuộc  về  khổ  và  tập  đế.  Nếu  là  vô  lậu  thì  thuộc 
về  đạo  đế.  Pháp  nhập  nếu  là  hữu  lậu  thì  thuộc  về  khổ  đế  -  tập  đế.  Nếu 
là  vô  lậu  thì  thuộc  về  đạo  đế  hữu  vi.  Nếu  là  số  diệt  thì  thuộc  về  diệt  đế. 
Hư  không  phi  số  diệt  thì  không  thuộc  về  đế. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này  có  bao  nhiêu  thứ  thấy  khổ  đoạn,  thấy 
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tập  đoạn,  thấy  diệt  đoạn,  thấy  đạo  đoạn?  Bao  nhiêu  là  tu  đoạn,  không 
đoạn? 

Đáp:  Có  mười  thứ  tu  đoạn.  Hai  thứ  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  hoặc 
thấy  khổ  đoạn,  hoặc  thấy  tập  đoạn,  hoặc  thấy  diệt  đoạn,  hoặc  thấy  đạo 
đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thấy  khổ  đoạn  là  gì?  Nếu  ý  nhập  nơi  người  thấy  khổ  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy  khổ 
đoạn  trừ  hai  mươi  tám  thứ  sử  tương  ưng  với  ý  nhập. 

Thấy  tập  đoạn  là  gì?  Nếu  ý  nhập  nơi  người  thấy  tập  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy  tập 
đoạn  trừ  mười  chín  sử  tương  ưng  với  ý  nhập. 

Thấy  diệt  đoạn  là  gì?  Nếu  ý  nhập  nơi  người  thấy  diệt  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy  diệt 
đoạn  trừ  mười  chín  sử  tương  ưng  với  ý  nhập. 

Thấy  đạo  đoạn  là  gì?  Là  ý  nhập  nơi  người  thấy  đạo  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy  đạo 
đoạn  trừ  hai  mươi  hai  sử  tương  ưng  với  ý  nhập. 

Tu  đoạn  là  gì?  Nếu  ý  nhập  nơi  bậc  học  kiến  tích  tu  đoạn.  Đoạn  trừ 
cái  gì?  Là  tu  đoạn  mười  kiết  sử  tương  ưng  với  ý  nhập,  và  ý  nhập  hữu  lậu 
không  ô  nhiễm. 

Không  đoạn  là  sao?  Là  ý  nhập  vô  lậu. 

Pháp  nhập  hoặc  thấy  khổ  đoạn,  hoặc  thấy  tập  đoạn,  hoặc  thấy  diệt 
đoạn,  hoặc  thấy  đạo  đoạn,  hoặc  thấy  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thấy  khổ  đoạn  là  gì?  Nếu  pháp  nhập  nơi  người  thấy  khổ  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy 
khổ  đoạn  trừ  hai  mươi  tám  sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Chúng  đã  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thấy  tập  đoạn  là  gì?  Nếu  pháp  nhập  nơi  người  thấy  tập  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy 
tập  đoạn  trừ  mười  chín  kiết  sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Chúng  đã  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thấy  diệt  đoạn  là  gì?  Nếu  pháp  nhập  nơi  người  thấy  diệt  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy 
diệt  đoạn  trừ  mười  chín  sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Chúng  đã  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Thấy  đạo  đoạn  là  gì?  Nếu  pháp  nhập  nơi  người  thấy  đạo  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  để  đoạn  trừ.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  thấy 
đạo  đoạn  trừ  hai  mươi  hai  sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Chúng  đã  khởi 
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tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Tu  đoạn  là  gì?  Nếu  pháp  nhập  nơi  bậc  học  kiến  tích  tu  đoạn.  Đoạn 
trừ  cái  gì?  Là  tu  đoạn  mười  kiết  sử  tương  ưng  với  pháp  nhập.  Chúng 
đã  khởi  nghiệp  nơi  thân-miệng,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  pháp 
nhập  hữu  lậu  không  ô  uế. 

Không  đoạn  là  gì?  Là  pháp  nhập  vô  lậu. 

Hỏi:  Năm  ấm  -  mười  hai  nhập,  thì  năm  ấm  thâu  nhiếp  mười  hai 
nhập  hay  mười  hai  nhập  thâu  nhiếp  năm  ấm? 

Đáp:  Mười  hai  nhập  thâu  nhiếp  năm  ấm,  chứ  không  phải  năm  ấm 
thâu  nhiếp  mười  hai  nhập.  Nơi  chốn  nào  không  thâu  nhiếp?  Là  pháp 
nhập  vô  vi. 

Hỏi:  Năm  ấm  -  mười  tám  giới,  thì  năm  ấm  thâu  nhiếp  mười  tám 
giới  hay  mười  tám  giới  thâu  nhiếp  năm  ấm? 

Đáp:  Mười  tám  giới  thâu  nhiếp  năm  ấm,  chứ  không  phải  năm  ấm 
thâu  nhiếp  mười  tám  giới.  Chỗ  nào  không  thâu  nhiếp?  Là  pháp  giới  vô 
vi. 

Hỏi:  Năm  ấm  -  hai  mươi  hai  căn,  thì  năm  ấm  thâu  nhiếp  hai  mươi 
hai  căn  hay  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  năm  ấm? 

Đáp:  Hai  ấm  và  phần  ít  của  hai  ấm  thâu  nhiếp  hai  mươi  hai  căn. 
Hai  mươi  hai  căn  cũng  thâu  nhiếp  hai  ấm  và  phần  ít  của  hai  ấm.  Chỗ 
nào  không  thâu  nhiếp?  Là  một  ấm  và  phần  ít  của  hai  ấm. 

Hỏi:  Năm  ấm  -  chín  mươi  tám  sử,  thì  năm  ấm  thâu  nhiếp  chín  mươi 
tám  sử  hay  chín  mươi  tám  sử  thâu  năm  ấm? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  ấm  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  sử.  Chín  mươi 
tám  sử  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  một  ấm.  Nơi  nào  không  thâu  nhiếp? 
Là  bôn  ấm  và  phần  ít  của  một  ấm. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  -  mười  tám  giới,  thì  mười  hai  nhập  thâu  nhiếp 
mười  tám  giới  hay  mười  tám  giới  thâu  nhiếp  mười  hai  nhập? 

Đáp:  Lần  lượt  cùng  thâu  nhiếp  nhau,  theo  sự  ứng  hợp  của  chúng. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  -  hai  mươi  hai  căn,  thì  mười  hai  nhập  thâu  nhiếp 
hai  mươi  hai  căn  hay  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  mười  hai  nhập? 

Đáp:  Sáu  nội  nhập  và  một  phần  ít  ngoại  nhập,  thâu  nhiếp  hai  mươi 
hai  căn.  Hai  mươi  hai  căn  cũng  thâu  nhiếp  sáu  nội  nhập  và  một  phần  ít 
của  ngoại  nhập.  Nơi  nào  không  thâu  nhiếp?  Là  năm  ngoại  nhập  và  một 
phần  nhỏ  của  ngoại  nhập. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  -  chín  mươi  tám  sử,  thì  mười  hai  nhập  thâu 
nhiếp  chín  mươi  tám  sử  hay  chín  mươi  tám  sử  thâu  nhiếp  mười  hai 
nhập? 
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Đáp:  Phần  ít  của  một  ngoại  nhập  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  sử. 
Chín  mươi  tám  sử  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  ngoại  nhập.  Nơi  nào 
không  thâu  nhiếp?  Là  mười  một  nhập  và  phần  ít  của  một  ngoại  nhập. 

Hỏi:  Mười  tám  giới-  hai  mươi  hai  căn,  thì  mười  tám  giới  thâu  nhiếp 
hai  mươi  hai  căn  hay  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  mười  tám  giới? 

Đáp:  Mười  hai  nội  giới  và  phần  ít  của  một  ngoại  giới,  thâu  nhiếp 
hai  mươi  hai  căn.  Hai  mươi  hai  căn  cũng  thâu  nhiếp  mười  hai  nội  giới  và 
phần  ít  của  một  ngoại  giới.  Phần  nào  không  thâu  nhiếp?  Là  năm  ngoại 
giới  và  phần  ít  của  một  ngoại  giới. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  -  chín  mươi  tám  sử,  thì  mười  tám  giới  thâu 
nhiếp  chín  mươi  tám  sử  hay  chín  mươi  tám  sử  thâu  nhiếp  mười  tám 
giới? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  ngoại  giới  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  sử.  Chín 
mươi  tám  sử  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  một  ngoại  giới  đó.  Phần  nào 
không  thâu  nhiếp?  Là  mười  bảy  giới  và  phần  nhỏ  của  một  ngoại  giới. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  -  chín  mươi  tám  sử,  thì  hai  mươi  hai  căn 
thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  sử  hay  chín  mươi  tám  sử  thâu  nhiếp  hai  mươi 
hai  căn? 

Đáp:  Lần  lượt  chúng  không  thâu  nhiếp  nhau. 


Phẩm  4:  PHÂN  BIỆT  BẢY  sự 

Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm,  năm  thạnh  ấm,  sáu  giới, 
mười  pháp  đại  địa,  mười  pháp  phiền  não  đại  địa,  mười  pháp  tiểu  phiền 
não  đại  địa,  năm  phiền  não,  năm  xúc,  năm  kiến,  năm  căn,  năm  pháp, 
sáu  thức  thân,  sáu  xúc  thân,  sáu  thọ  thân,  sáu  tưởng  thân,  sáu  tư  thân, 
sáu  ái  thân... 

Mười  tám  giới  là  gì?  Là  nhãn  giới,  sắc  giới,  nhãn  thức  giới.  Nhĩ 
giới,  thanh  giới,  nhĩ  thức  giới.  Tỷ  giới,  hương  giới,  tỷ  thức  giới.  Thiệt 
giới,  vị  giới,  thiệt  thức  giới.  Thân  giới,  xúc  giới,  thân  thức  giới.  Ý  giới, 
pháp  giới,  ý  thức  giới. 

Thế  nào  là  mười  hai  nhập?  Là:  Nhãn  nhập,  sắc  nhập.  Nhĩ  nhập, 
thanh  nhập.  Tỷ  nhập,  hương  nhập.  Thiệt  nhập,  vị  nhập.  Thân  nhập,  xúc 
nhập.  Ý  nhập,  pháp  nhập. 

Thế  nào  là  năm  ấm?  Là  sắc  ấm,  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm,  thức 

ấm. 

Thế  nào  là  năm  thạnh  ấm?  Là  sắc  thạnh  ấm,  thọ  thạnh  ấm,  tưởng 
thạnh  ấm,  hành  thạnh  ấm,  thức  thạnh  ấm. 
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Thế  nào  là  sáu  giới?  Là  địa  giới,  thủy  giới,  hỏa  giới,  phong  giới, 
hư  không  giới,  thức  giới. 

Mười  pháp  đại  địa  là  gì?  Là  thọ,  tưởng,  tư,  xúc,  ức,  dục,  thắng  giải, 
niệm,  định,  tuệ. 

Mười  pháp  phiền  não  đại  địa  là  gì?  Là  bất  tín,  giải  đãi,  vọng  niệm, 
loạn,  vô  minh,  tà  tuệ,  tà  ức,  tà  giải  thoát,  trạo,  phóng  dật. 

Mười  pháp  tiểu  phiền  não  đại  địa  là  gì?  Là  phẫn,  hận,  phú,  não, 
tật,  xan,  cuống,  siểm,  kiêu,  hại. 

Năm  phiền  não  là  gì?  Là  dục  tham,  sắc  tham,  vô  sắc  tham,  sân 
khuể,  si. 

Năm  xúc  là  gì?  Là  đối  xúc,  tăng  thượng  ngữ  xúc,  minh  xúc,  vô 
minh  xúc,  phi  minh  phi  vô  minh  xúc. 

Năm  kiến  là  gì?  Là  thân  kiến,  biên  kiến,  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới 
thủ. 

Năm  căn  là  gì?  Là  lạc  căn,  khổ  căn,  hỷ  căn,  ưu  căn,  xả  căn. 

Năm  pháp  là  gì?  Là  giác,  quán,  thức,  vô  tàm,  vô  quý. 

Sáu  thức  thân  là  gì?  Là  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức, 
thân  thức,  ý  thức. 

Sáu  xúc  thân  là  gì?  Là  nhãn  xúc,  nhĩ  xúc,  tỷ  xúc,  thiệt  xúc,  thân 
xúc,  ý  xúc. 

Sáu  thọ  thân  là  gì?  Là  thọ  phát  sinh  do  nhãn  xúc.  Thọ  phát  sinh  do 
nhĩ  xúc.  Thọ  phát  sinh  do  tỷ  xúc.  Thọ  phát  sinh  do  thiệt  xúc.  Thọ  phát 
sinh  do  thân  xúc.  Thọ  phát  sinh  do  ý  xúc. 

Sáu  tưởng  thân  là  gì?  Là  tưởng  do  nhãn  xúc  sinh.  Tưởng  do  nhĩ  xúc 
sinh.  Tưởng  do  tỷ  xúc  sinh,  thiệt  xúc,  thân  xúc,  ý  xúc  sinh. 

Sáu  tư  thân  là  gì?  Là  tư  phát  sinh  do  nhãn  xúc,  tư  phát  sinh  do  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xúc. 

Sáu  ái  thân  là  gì?  Là  ái  phát  sinh  do  nhãn  xúc,  ái  phát  sinh  do  nhĩ, 
tỷ,  thiệt,  thân,  ý  xúc. 

Nhãn  giới  là  gì?  Là  như  mắt  đối  với  sắc,  đã  thấy,  đang  thấy,  sẽ 
thấy.  Tùy  nơi  sắc  mà  mỗi  mỗi  đều  có  phần,  sắc  giới  là  gì?  Là  như  sắc 
đối  với  mắt  đã  thấy,  đang  thấy,  sẽ  thấy.  Mỗi  thứ  theo  nhau  đều  có  phần. 
Nhãn  thức  giới  là  gì?  Là  như  mắt  thấy  sắc  khởi  lên  sự  hiểu  biết  của  mắt 
(Nhãn  thức).  Mắt  là  yếu  tố  tăng  thượng  thấy  sắc.  Như  nhãn  thức  đối  với 
sắc,  hoặc  thức  phân  biệt  biết  sắc.  Đó  gọi  là  Nhãn  thức  giới. 

Nhĩ  giới  là  gì?  Như  tai  đối  với  tiếng,  đã  nghe,  đang  nghe,  sẽ  nghe. 
Tùy  theo  âm  thanh  mà  mỗi  mỗi  đều  có  phần.  Thanh  giới  là  gì?  Như 
tiếng  đối  với  tai,  đã  nghe,  đang  nghe,  sẽ  nghe.  Tùy  theo  âm  thanh  mà 
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CÓ  phần.  Nhĩ  thức  giới  là  gì?  Như  tai  nghe  tiếng  khởi  lên  cái  biết  của  tai 
(Nhĩ  thức).  Tai  là  yếu  tố  tăng  thượng  để  nghe  tiếng.  Hoặc  nhĩ  thức  đối 
với  tiếng,  hoặc  thức  phân  biệt  biết  tiếng.  Đó  gọi  là  Nhĩ  thức  giới. 

Tỷ  giới  là  gì?  Như  mũi  đối  với  mùi  hương  đã  biết,  đang  biết,  sẽ 
biết.  Tùy  theo  hương  mà  mỗi  mỗi  đều  có  phần.  Hương  giới  là  gì?  Như 
hương  đối  với  mũi  đã  biết,  đang  biết,  sẽ  biết,  tùy  theo  hương  mà  có 
phần.  Tỷ  thức  giới  là  gì?  Như  mũi  biết  mùi  hương  khởi  lên  cái  biết  của 
mũi  (Tỷ  thức).  Mũi  là  yếu  tố  tăng  thượng  biết  hương.  Như  tỷ  thức  đối 
với  hương,  hoặc  thức  phân  biệt  biết  hương.  Đó  gọi  là  Tỷ  thức  giới. 

Thiệt  giới  là  gì?  Như  lưỡi  đối  với  vị,  đã  nếm,  đang  nếm,  sẽ  nếm. 
Tùy  theo  vị  mà  mỗi  mỗi  đều  có  phần.  Vị  giới  là  gì?  Như  vị  đối  với  lưỡi 
đã  nếm,  đang  nếm,  sẽ  nếm,  tùy  theo  vị  mà  đều  có  phần.  Thiệt  thức  giới 
là  gì?  Như  lưỡi  nếm  vị  khởi  lên  cái  biết  của  lưỡi  (Thiệt  thức).  Lưỡi  là 
yếu  tố  tăng  thượng  để  nếm  vị.  Như  thiệt  thức  đối  với  vị,  hoặc  thức  phân 
biệt  để  biết  vị.  Đó  gọi  là  Thiệt  thức  giới. 

Thân  giới  là  gì?  Như  thân  đối  với  xúc  chạm,  đã  xúc  chạm,  đang 
xúc  chạm,  sẽ  xúc  chạm.  Tùy  theo  xúc  chạm  mà  mỗi  mỗi  đều  có  phần. 
Xúc  giới  là  gì?  Như  xúc  đối  với  thân,  đã  cảm  giác,  đang  cảm  giác,  sẽ 
cảm  giác,  tùy  theo  xúc  chạm  mà  có  phần.  Thân  thức  giới  là  gì?  Như 
thân  xúc  chạm  khởi  lên  cái  biết  của  thân  (Thân  thức).  Thân  là  yếu  tố 
tăng  thượng  để  biết  xúc.  Như  thân  thức  đối  với  xúc,  hoặc  thức  phân  biệt 
để  nhận  biết  xúc.  Đó  gọi  là  Thân  thức  giới. 

Ý  giới  là  gì?  Như  ý  đối  với  pháp,  đã  biết,  đang  biết,  sẽ  biết.  Tùy 
theo  pháp  mà  mỗi  mỗi  đều  có  phần.  Pháp  giới  là  gì?  Như  pháp  đối  với 
ý,  đã  biết,  đang  biết,  sẽ  biết,  tùy  theo  pháp  mà  có  phần.  Ý  thức  giới  là 
gì?  Như  ý  duyên  nơi  pháp  khởi  lên  cái  biết  của  ý  (Ý  thức).  Ý  là  tăng 
thượng  duyên  nơi  pháp.  Hoặc  ý  thức  đối  với  pháp,  hoặc  thức  phân  biệt 
nhận  biết  pháp.  Đó  gọi  là  Ý  thức  giới. 

Nhãn  nhập  cho  đến  pháp  nhập,  nói  rộng  cũng  như  vậy. 

Sắc  ấm  là  gì?  Là  mười  thứ  sắc  nhập  và  sắc  được  thâu  nhiếp  do 
pháp  nhập. 

Thế  nào  là  thọ  ấm?  Là  sáu  thọ  thân.  Sáu  thứ  là  những  gì?  Là  thọ 
phát  sinh  do  nhãn  xúc,  cho  đến  thọ  phát  sinh  do  ý  xúc. 

Tưởng  ấm  là  gì?  Là  sáu  tưởng  thân.  Sáu  thứ  là  gì?  Là  tưởng  phát 
sinh  do  nhãn  xúc,  cho  đến  tưởng  phát  sinh  do  ý  xúc. 

Hành  ấm  là  gì?  Hành  ấm  có  hai  loại  là  tâm  tương  ưng,  tâm  không 
tương  ưng. 

Thế  nào  là  tâm  tương  ưng  hành  ấm?  Là  những  tâm  pháp:  Tư,  xúc, 
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ức,  dục,  giải  thoát,  niệm,  định,  tuệ,  tín,  tinh  tiến,  giác,  quán,  phóng  dật, 
bất  phóng  dật,  căn  thiện,  căn  bất  thiện,  căn  vô  ký,  hết  thảy  kiết  phược, 
sử,  phiền  não,  thượng  phiền  não,  triền,  hết  thảy  trí,  hết  thảy  kiến,  hết 
thảy  vô  gián  v.v...,  nên  những  tâm  pháp  này  đối  chiếu  tương  ưng  với 
pháp.  Đó  gọi  là  tâm  tương  ưng  hành  ấm. 

Thế  nào  là  tâm  không  tương  ưng  hành  ấm?  Là  những:  Các  sự  đắc, 
chánh  thọ  vô  tưởng,  chánh  thọ  diệt  tận,  vô  tưởng  thiên,  mạng  căn,  thân 
chủng  loại  xứ  đắc,  sự  đắc,  nhập  đắc,  sinh,  trụ,  dị,  diệt,  danh  thân,  cú 
thân,  vị  thân,  những  tâm  pháp  như  thế  không  tương  ưng  với  pháp,  gọi  là 
tâm  không  tương  ưng  hành  ấm. 

Hai  pháp  kia  gọi  chung  là  Hành  ấm  số. 

Thế  nào  là  thức  ấm?  Là  sáu  thức  thân.  Sáu  thứ  là  những  gì?  Là 
nhãn  thức  thân  cho  đến  ý  thức  thân. 

Thế  nào  là  sắc  thạnh  ấm?  Như  sắc  hữu  lậu  được  thọ  nhận  nhiều, 
sắc  ấy  nếu  đối  với  quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lai  dấy  khởi  ham  muốn,  đã 
khởi  -  đang  khởi,  hoặc  tham,  hoặc  sân,  hoặc  si,  mỗi  mỗi  tâm  số  phiền 
não  đó,  đã  khởi,  đang  khởi  thì  gọi  là  sắc  thạnh  ấm. 

Thọ,  tưởng,  hành  thạnh  ấm  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  thức  thạnh  ấm?  Như  thức  hữu  lậu  được  thọ  nhận  nhiều, 
thức  ấy  nếu  đối  với  quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lai  dấy  khởi  ham  muôn,  đã 
khởi-  đang  khởi,  hoặc  tham-  sân-  si,  mỗi  mỗi  tâm  số  phiền  não  đã  khởi- 
đang  khởi,  thì  gọi  là  thức  thạnh  ấm. 

Thế  nào  là  địa  giới?  Là  tướng  cứng  chắc,  cho  đến  phong  giới,  như 
trong  phẩm  Năm  Pháp  đã  nói. 

Thế  nào  là  hư  không  giới?  Là  không  biên  sắc. 

Thế  nào  là  thức  giới?  Là  năm  thức  thân  và  ý  thức  thân  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  thọ?  Là  thọ  nhận  biết  khổ,  cùng  khổ  vui  đều  đủ,  không 
phải  sự  chuyển  biến  của  ba  cảnh  giới. 

Thế  nào  là  tưởng?  Là  tưởng,  cùng  tưởng,  tưởng  tăng  thượng,  đối 
với  tướng  mạo  mà  chuyển  biến  nên. 

Thế  nào  là  tư?  Là  tư  duy  cùng  tư  duy,  tư  duy  tăng  thượng  khởi  tâm 
hành  nơi  nghiệp. 

Thế  nào  là  xúc?  Là  xúc  chạm  cùng  xúc  chạm,  xúc  tăng  thượng, 
dựa  vào  tâm  duyên  hòa  hợp  mà  chuyển  biến. 

Thế  nào  là  ức?  Là  tâm  phát  khởi  tỏ  ngộ,  là  nhớ  nghĩ,  suy  xét  về 
cảnh  giới  của  tâm  hành. 

Thế  nào  là  dục?  Là  ham  muốn  nơi  duyên,  giữ  chắc,  tham  chấp  sâu 
xa  để  tao  ra  duc  lac. 
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Thế  nào  là  giải  thoát?  Là  tâm  giải  thoát,  ý  cởi  bỏ  mọi  duyên. 

Niệm  là  gì?  Là  nhớ  nghĩ,  thuận  theo  sự  nhớ  nghĩ  không  buông  rời. 
Đối  với  duyên  không  lãng  quên  bỏ  dở,  rối  loạn. 

Định  là  gì?  Là  tâm  cùng  trụ,  không  động  trước  cảnh  thay  đổi, 
không  phân  tán,  không  rối  loạn,  mà  thâu  nhiếp  vào  một  mối. 

Tuệ  là  gì?  Là  tâm  đối  với  pháp,  dấy  khởi  sự  lựa  chọn,  quyết  định, 
biết  rõ,  quan  sát  soi  sáng. 

Bất  tín  là  gì?  Là  tâm  không  tin  nhận,  không  chánh  tư  duy,  không 
tu  gốc  đức,  không  trồng  hạnh  thiện,  không  tạo  nghiệp  tốt,  ý  không  thanh 
tịnh. 

Giải  đãi  là  gì?  Là  tâm  thấp  kém,  không  siêng  năng  dũng  mãnh,  ý 
không  nhanh  nhẹn. 

Vọng  niệm  là  gì?  Là  nhớ  nghĩ  hư  vọng,  hướng  bên  ngoài,  ghi  nhớ 
chuyện  tà  vạy. 

Loạn  là  gì?  Là  tâm  tán  loạn,  chuyển  động  dong  ruổi  mãi,  duyên 
không  ngừng  nghỉ. 

Vô  minh  là  gì?  Là  ngu  si  nơi  ba  cõi,  tối  tăm  không  hiểu  biết. 

Tà  tuệ  là  gì?  Là  không  thuận  theo  chánh  niệm,  hiểu  sai,  quyết 
đoán  không  đúng. 

Tà  ức  là  gì?  Là  ý  hoạt  động  cấu  uế,  quanh  co  duyên  nơi  cảnh, 
không  chánh  tư  duy. 

Tà  giải  thoát  là  gì?  Là  ý  hoạt  động  cấu  uế,  mà  mong  cởi  bỏ  mọi 
duyên. 

Trạo  là  gì?  Là  tâm  vội  vã  xốc  nổi,  không  dựa  vào  lặng  yên. 

Phóng  dật  là  gì?  Là  buông  rời  mọi  phương  tiện,  làm  chuyện  không 
nên  làm,  không  siêng  tu  các  pháp  thiện. 

Phẫn  là  gì?  Là  đối  với  các  sự  việc  không  đem  lại  lợi  ích,  tâm  nổi 
giận  nối  tiếp  giận  mãi. 

Hận  là  gì?  Là  nếu  sự  việc  không  thuận  theo  sự  mong  muôn  thì  nổi 
tâm  giận  dữ. 

Phú  là  gì?  Là  che  giấu  tội  mình  tạo  ra. 

Não  là  gì?  là  tâm  nóng  bức,  bực  bội. 

Tật  là  gì?  Là  đối  với  sự  hiềm  khích,  không  muốn  kẻ  khác  có  lợi, 
khởi  tâm  đố  kỵ. 

Xan  là  gì?  Là  thọ  nhận  của  tâm  luôn  bám  giữ  kiên  cố  không  buông 
bỏ. 

Cuống  là  gì?  Là  lừa  dối  kẻ  khác. 

Siểm  là  gì?  Là  khởi  tâm  quanh  co. 
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Kiêu  là  gì?  Là  tâm  say  mê  sự  cao  ngạo. 

Hại  là  gì?  Là  tâm  bực  bội  gây  bức  bách  cho  mọi  người. 

Dục  tham  là  gì?  Là  dục  tham,  tham  muốn  khắp,  kết  tụ  thành  nơi 
chốn  tham  muốn,  bám  chặt  vào  sự  yêu  thích. 

Sắc  tham  là  gì?  Là  sắc  tham  cùng  khắp,  kết  tụ  thành  nơi  chốn 
tham  lam,  bám  chắc  vào  sự  yêu  thích. 

Vô  sắc  tham  là  gì?  Là  vô  sắc  tham  cùng  khắp,  kết  tụ  thành  nơi 
chốn  tham,  bám  chắc  vào  sự  yêu  thích. 

Sân  khuể  là  gì?  Là  khởi  lên  tâm  làm  tổn  hại  đối  với  chúng  sinh, 
phỉ  báng  tột  độ. 

Nghi  là  gì?  Là  mê  lầm  không  hiểu  rõ  chân  lý. 

Đối  xúc  là  gì?  Là  năm  thức  thân  tương  ưng  với  xúc. 

Tăng  thượng  ngữ  xúc  là  gì?  Là  ý  thức  thân  tương  ưng  với  xúc. 

Minh  xúc  là  gì?  Là  xúc  vô  lậu. 

Vô  minh  xúc  là  gì?  Là  xúc  cấu  uế. 

Phi  minh  phi  vô  minh  xúc  là  gì?  Là  xúc  hữu  lậu  không  cấu  uế. 

Thân  kiến  là  gì?  Là  đối  với  năm  thạnh  ấm,  khởi  lên  kiến  chấp  đó 
là  ta,  là  cái  của  ta,  đối  với  thân  đó  nhận  lấy,  yêu  thích  tham  đắm. 

Biên  kiến  là  gì?  Là  đối  với  năm  thạnh  ấm,  hoặc  chấp  đoạn,  hoặc 
chấp  thường.  Đối  với  thân  đó  nhận  lấy,  yêu  thích  tham  đắm. 

Tà  kiến  là  gì?  Là  phỉ  báng  nhân  quả,  hủy  hoại  điều  nên  làm.  Đối 
với  kiến  chấp  ấy  luôn  giữ  lấy  yêu  thích  vướng  mắc. 

Thủ  kiến  là  gì?  Là  đối  với  năm  thạnh  ấm,  chấp  nó  là  bậc  nhất,  là 
tối  thượng,  hơn  hết  thảy.  Đối  với  kiến  chấp  ấy  luôn  giữ  lấy,  yêu  thích, 
vướng  mắc. 

Giới  kiến  là  gì?  Là  đối  với  năm  thạnh  ấm  khởi  kiến  chấp  cho  nó 
là  thanh  tịnh,  cho  là  giải  thoát  xuất  yếu,  luôn  giữ  lấy,  yêu  thích,  tham 
đắm. 

Lạc  căn  là  gì?  Là  những  tiếp  xúc  cảm  thấy  vui  vẻ  thì  khởi  thân  ý 
ham  thích,  khởi  tưởng  nhận  biết. 

Khổ  căn  là  gì?  Là  những  tiếp  xúc  gây  khổ  sở  thì  khởi  thân  cùng 
thọ  khổ,  khởi  tưởng  nhận  biết. 

Hỷ  căn  là  gì?  Là  những  tiếp  xúc  cảm  thấy  vui  mừng,  thì  khởi  lên 
tâm  vui  mừng,  phát  sinh  tưởng  nhận  biết,  lãnh  thọ. 

Ưu  căn  là  gì?  Là  những  tiếp  xúc  đưa  đến  lo  buồn,  tâm  khởi  lên 
khổ,  phát  sinh  tưởng  nhận  biết,  lãnh  thọ. 

Xả  căn  là  gì?  Là  những  tiếp  xúc  không  gây  khổ  hay  vui,  khởi  lên 
sự  nhận  biết  nơi  thân  tâm  không  lãnh  thọ,  không  phải  không  lãnh  thọ. 
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Giác  là  gì?  Là  tâm  nhận  biết  khắp,  biết  về  sắc,  biết  sắc  tăng 
thượng,  biết  về  số  giác  v.v...,  tâm  thô  tư  duy  chuyển  động. 

Quán  là  gì?  Hoạt  động  của  tâm  ít  đi,  theo  chỗ  nhỏ  nhiệm  mà  hành, 
tâm  chuyển  theo  nẽo  tinh  tế. 

Thức  là  gì?  Là  sáu  thức  thân:  Nhãn  thức  cho  đến  ý  thức. 

Vô  tàm  là  gì?  Là  tâm  không  biết  hổ,  không  ngán  sợ  tội  lỗi,  không 
hề  chán  lìa,  không  cung  kính,  không  nhu  hòa,  không  biết  lo  sợ  chính 
mình,  không  tự  thấy  xấu  hổ,  tâm  buông  phóng  mặc  tình. 

Vô  quý  là  gì?  Là  không  thẹn  trước  kẻ  khác,  không  sợ  tội  lỗi,  không 
chùn  bước  nơi  tội  lỗi,  không  thấy  tội  lỗi.  Mọi  chuyện  làm  ác  không  thấy 
xấu  hổ  đối  với  kẻ  khác. 

Nhãn  thức  là  gì?  Mắt  duyên  nơi  sắc  phát  sinh  nhãn  thức.  Mắt  là 
yếu  tố  tăng  thượng  duyên  nơi  sắc.  Nhãn  thức  đối  với  sắc  hoặc  nhận  biết, 
hoặc  phân  biệt  về  sắc.  Đó  gọi  là  nhãn  thức.  Cho  đến  ý  thức  cũng  như 
vậy. 

Nhãn  xúc  là  gì?  Là  mắt  duyên  nơi  sắc  khởi  lên  cái  hiểu  biết  của 
mắt  (Nhãn  thức).  Ba  thứ  ấy  (mắt,  sắc,  nhãn  thức)  hòa  hợp  sinh  ra  xúc. 
Nhãn  là  yếu  tố  tăng  thượng  duyên  nơi  sắc.  Nhãn  thức  đối  với  sắc  hoặc 
tiếp  xúc,  cùng  tiếp  xúc.  Đó  gọi  là  nhãn  xúc.  Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  xúc  cũng 
vậy. 

Ý  xúc  là  gì?  Là  ý  duyên  nơi  pháp  khởi  lên  cái  hiểu  biết  của  ý  (Ý 
thức).  Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc.  Ý  là  tăng  thượng  duyên  nơi  pháp. 
Ý  thức  ở  nơi  pháp  hoặc  tiếp  xúc,  cùng  tiếp  xúc.  Đó  gọi  là  ý  xúc. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  thọ?  Là  mắt  duyên  nơi  sắc  khởi  lên 
nhãn  thức.  Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc.  Xúc  duyên  nơi  thọ.  Mắt  là 
tăng  thượng  duyên  nơi  sắc  sinh  ra  nhãn  xúc,  là  nhân  nơi  nhãn  xúc,  là  tập 
khởi  nơi  nhãn  xúc,  sinh  ra  nhãn  xúc,  có  nhãn  xúc,  ý  tư  duy  tương  ưng. 
Nhãn  thức  đối  với  sắc,  nếu  nhận  biết  lãnh  thọ  như  nhau,  gọi  là  nhãn 
xúc  sinh  ra  thọ. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  xúc  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  ý  xúc  sinh  ra  thọ?  Là  ý  duyên  nơi  pháp  khởi  lên  ý  thức. 
Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc.  Xúc  duyên  nơi  thọ.  Ý  là  tăng  thượng 
duyên  nơi  pháp  sinh  ra  ý  xúc,  là  nhân  của  ý  xúc,  là  tập  khởi  nơi  ý  xúc, 
sinh  ra  ý  xúc,  có  ý  xúc,  tư  duy  tương  ưng.  Ý  thức  đối  với  pháp,  nếu  nhận 
biết  thọ  lãnh  như  nhau  thì  gọi  là  ý  xúc  sinh  ra  thọ. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  tưởng?  Là  mắt  duyên  sắc  sinh  ra  nhãn 
thức.  Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc,  xúc  duyên  nơi  tưởng.  Mắt  là  tăng 
thượng  duyên  nơi  sắc  sinh  ra  nhãn  xúc,  là  nhân  của  nhãn  xúc,  là  tập 
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khởi  nơi  nhãn  xúc,  có  nhãn  xúc,  sinh  ra  nhãn  xúc,  ý  tư  duy  tương  ưng. 
Nhãn  thức  đối  với  sắc,  nếu  sinh  tưởng  như  nhau,  tưởng  tăng  thượng, 
tưởng  phân  biệt,  thì  gọi  là  nhãn  xúc  sinh  ra  tưởng. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  xúc  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  ý  xúc  sinh  ra  tưởng?  Là  ý  duyên  nơi  pháp  khởi  lên  ý 
thức.  Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc,  xúc  duyên  tưởng.  Ý  là  tăng  thượng 
duyên  nơi  pháp  sinh  ra  ý  xúc,  là  nhân  nơi  ý  xúc,  là  tập  khởi  nơi  ý  xúc, 
sinh  ra  ý  xúc,  có  ý  xúc,  tư  duy  khế  hợp.  Ý  thức  đối  với  pháp  có  tưởng, 
cùng  tưởng,  tưởng  tăng  thượng,  tưởng  phân  biệt  thì  gọi  là  ý  xúc  sinh  ra 
tưởng. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  tư?  Là  mắt  duyên  nơi  sắc  khởi  lên 
nhãn  thức.  Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc,  xúc  duyên  tư.  Mắt  là  tăng 
thượng  duyên  nơi  sắc  sinh  ra  nhãn  xúc,  là  nhân  nơi  nhãn  xúc,  tập  khởi 
nơi  nhãn  xúc,  sinh  ra  nhãn  xúc,  có  nhãn  xúc,  ý  tư  duy  khế  hợp.  Nhãn 
thức  đối  với  sắc,  nếu  tư  duy  như  nhau,  tư  tăng  thượng,  tư  chuyển  tâm 
hành  nơi  nghiệp  thì  gọi  là  nhãn  xúc  sinh  ra  tư. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  ý  xúc  sinh  ra  tư?  Là  ý  duyên  nơi  pháp  sinh  ra  ý  thức. 
Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  xúc,  xúc  duyên  tư.  Ý  là  tăng  thượng  duyên  nơi 
pháp  sinh  ra  ý  xúc,  là  nhân  nơi  ý  xúc,  tập  khởi  nơi  ý  xúc,  sinh  ra  ý  xúc, 
có  ý  xúc,  tư  duy  tương  ưng.  Ý  thức  đối  với  pháp,  nếu  tư  như  nhau,  tư  tăng 
thượng,  tư  chuyển  tâm  hành  nơi  nghiệp  thì  gọi  là  ý  xúc  sinh  ra  tư. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  ái?  Là  mắt  duyên  nơi  sắc  khởi  lên 
nhãn  thức.  Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc,  xúc  duyên  ái.  Mắt  là  tăng 
thượng  duyên  nơi  sắc.  Nhãn  thức  đối  với  sắc  nếu  tham  lam  tích  tụ  tham, 
thành  nơi  chôn  rồi  bám  chắc  yêu  thích,  đó  gọi  là  nhãn  xúc  sinh  ra  ái. 
Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  ý  xúc  sinh  ra  ái?  Là  ý  duyên  nơi  pháp,  khởi  lên  ý  thức. 
Ba  thứ  ấy  hòa  hợp  sinh  ra  xúc,  do  đó  có  thọ,  có  thọ  nên  có  ái.  Ý  là  tăng 
thượng  duyên  nơi  pháp.  Ý  thức  đối  với  pháp  nếu  tham  lam  tích  tụ  tham, 
thành  nơi  chôn  rồi  bám  chắc  vào  đó,  yêu  thích,  thì  gọi  là  ý  xúc  sinh  ra 
ái. 

Hỏi:  Nhãn  giới  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới,  bao  nhiêu  nhập,  bao 
nhiêu  ấm? 

Nhãn  giới  thâu  nhiếp  pháp,  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới,  bao  nhiêu 
nhập,  bao  nhiêu  ấm? 

Nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  pháp,  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới,  bao 
nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 
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Nhãn  giới  thâu  nhiếp,  không  thâu  nhiếp  pháp,  thâu  nhiếp  bao 
nhiêu  giới,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 

Trừ  nhãn  giới  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao  nhiêu 
giới,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 

Trừ  nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao 
nhiêu  giới,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 

Trừ  nhãn  giới  thâu  nhiếp,  không  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 

Như  nhãn  giới,  cho  đến  ý  xúc  sinh  ra  ái  cũng  như  vậy. 

Đáp:  Nhãn  giới  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập,  một  ấm;  không 
thâu  nhiếp  mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm. 

Như  nhãn  giới,  nhãn  giới  thâu  nhiếp  pháp  cũng  như  vậy. 

Nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  pháp  thâu  nhiếp  mười  bảy  giới,  mười 
một  nhập  năm  ấm;  không  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập,  một  ấm. 

Nhãn  giới  thâu  nhiếp,  không  thâu  nhiếp  pháp  thâu  nhiếp  mười 
tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Trừ  nhãn  giới  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy 
giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm;  không  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập, 
một  ấm. 

Trừ  nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
một  giới,  một  nhập,  một  ấm;  không  thâu  nhiếp  mười  bảy  giới,  mười  một 
nhập,  năm  ấm. 

Trừ  nhãn  giới  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại  như  nhãn  giới,  không 
thâu  nhiếp. 

Trừ  nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  pháp,  pháp  còn  lại  như  nhãn  giới, 
trừ  nhãn  giới  thâu  nhiếp,  không  thâu  nhiếp  pháp. 

Nếu  hỏi  pháp  khác:  Hư  không,  không  có  việc  gì,  không  bàn  luận. 
Như  nhãn  giới,  chín  sắc  giới,  mười  sắc  nhập  cũng  như  vậy. 

Nhãn  thức  giới  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập,  một  ấm;  không 
thâu  nhiếp  mười  bảy  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  nhãn  thức  giới,  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  thức  giới,  sáu  thức 
thân  cũng  như  vậy. 

Ý  giới  thâu  nhiếp  bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm,  không  thâu  nhiếp 
mười  một  giới,  mười  một  nhập,  bốn  ấm. 

Như  ý  giới,  ý  nhập  -  thức  ấm  -  thức  pháp  cũng  như  vậy. 

Pháp  giới  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập,  bôn  ấm;  không  thâu 
nhiếp  mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm. 

Như  pháp  giới,  pháp  nhập  cũng  như  vậy. 
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Sắc  ấm  thâu  nhiếp  mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm;  không 
thâu  nhiếp  tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm. 

Thọ  ấm  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập,  một  ấm;  không  thâu  nhiếp 
mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  bốn  ấm. 

Như  thọ  ấm,  tưởng  ấm  -  hành  ấm  -  thọ  đại  địa  -  tưởng  đại  địa  cũng 
như  vậy. 

Sắc  thạnh  ấm  thâu  nhiếp  mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm; 
không  thâu  nhiếp  tám  giới,  hai  nhập,  năm  ấm 

Thọ  thạnh  ấm  thâu  nhiếp  một  giới,  một  nhập,  một  ấm;  không  thâu 
nhiếp  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  thọ  thạnh  ấm,  tưởng  thạnh  ấm  -  hành  thạnh  ấm  -  năm  sắc  giới 
-  tám  pháp  đại  địa  -  mười  pháp  phiền  não  đại  địa,  mười  pháp  tiểu  phiền 
não  đại  địa  -  năm  phiền  não  -  năm  xúc  -  năm  kiến  -  năm  căn  -  bôn  pháp 
năm,  sáu  cũng  như  vậy. 

Thức  thạnh  ấm  thâu  nhiếp  bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm;  không 
thâu  nhiếp  mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  thức  thạnh  ấm,  thức  giới  cũng  như  vậy. 

Nhãn  thức  giới  tương  ưng  với  một  giới,  một  nhập,  ba  ấm;  không 
tương  ưng  với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  nhãn  thức  giới,  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  thức  giới,  thức  thạnh 
ấm,  thức  giới,  sáu  thức  thân  cũng  như  vậy. 

Ý  giới  tương  ưng  với  một  giới,  một  nhập,  ba  ấm;  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  ba  ấm. 

Như  ý  giới,  ý  nhập  -  thức  ấm  -  thức  pháp  cũng  như  vậy. 

Pháp  giới  tương  ưng  với  tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm;  không  tương 
ưng  với  mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm. 

Như  pháp  giới,  pháp  nhập  -  hành  ấm  -  tám  pháp  đại  địa  cũng  như 

vậy. 

Thọ  ấm  tương  ưng  với  tám  giới,  hai  nhập,  ba  ấm;  không  tương  ưng 
với  mười  một  giới,  mười  một  nhập,  ba  ấm. 

Như  thọ  ấm,  tưởng  ấm  -  thọ  đại  địa  -  tưởng  đại  địa  cũng  như  vậy. 

Thọ  thạnh  ấm  tương  ưng  với  tám  giới,  hai  nhập,  ba  ấm;  không 
tương  ưng  với  mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  thọ  thạnh  ấm,  tưởng  thạnh  ấm  cũng  như  vậy. 

Hành  thạnh  ấm  tương  ưng  với  tám  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm;  không 
tương  ưng  với  mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  hành  thạnh  ấm,  pháp  giác  -  quán  cũng  như  vậy. 

Bất  tín  tương  ưng  với  tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm;  không  tương  ưng 
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với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  bất  tín,  các  phiền  não  -  pháp  đại  địa  khác  cũng  như  vậy. 

Dục  tham,  sân  giận,  vô  minh  xúc,  phi  minh  phi  vô  minh  xúc,  vô 
tàm,  vô  quý  cũng  như  vậy. 

Phẫn  tương  ưng  với  ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm;  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  phẫn,  các  pháp  tiểu  phiền  não  đại  địa  còn  lại  là  tham  cõi  Vô 
sắc,  nghi,  minh  xúc,  năm  kiến,  sáu  thọ  thân  cũng  như  vậy. 

Sắc  tham  tương  ưng  với  sáu  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm;  không  tương 
ưng  với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Đối  xúc  tương  ưng  với  bảy  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm;  không  tương 
ưng  với  mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Tăng  thượng  ngữ  xúc  tương  ưng  với  ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm; 
không  tương  ưng  với  mười  bảy  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  tăng  thượng  ngữ  xúc,  sáu  xúc  thân  -  sáu  tư  thân  cũng  như 

vậy. 

Lạc  căn  tương  ưng  với  tám  giới,  hai  nhập,  ba  ấm;  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  lạc  căn,  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Khổ  căn  tương  ưng  với  bảy  giới,  hai  nhập,  ba  ấm;  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Hỷ  căn  tương  ưng  ba  giới,  hai  nhập,  ba  ấm;  không  tương  ưng  với 
mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  hỷ  căn,  ưu  căn  cũng  như  vậy. 

Nhãn  xúc  sinh  ra  thọ  tương  ưng  với  ba  giới,  hai  nhập,  ba  ấm;  không 
tương  ưng  với  mười  bảy  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm. 

Như  nhãn  xúc  sinh  ra  thọ,  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  xúc  sinh  ra  thọ, 
sáu  tưởng  thân  cũng  như  vậy. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  3 

Phẩm  5:  PHÂN  BIỆT  CÁC  sử 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  hệ  thuộc  bao  nhiêu  cõi? 

Đáp:  Thuộc  cả  ba  cõi  là  cõi  Dục,  sắc,  Vô  sắc. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục,  bao  nhiêu 
thứ  thuộc  cõi  Sắc,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Ba  mươi  sáu  thứ  thuộc  cõi  Dục,  ba  mươi  mốt  thứ  thuộc  cõi 
Sắc,  ba  mươi  mốt  thứ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao  nhiêu  tu 
đoạn? 

Đáp:  Tám  mươi  tám  kiến  đoạn,  mười  tu  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao 
nhiêu  tu  đoạn? 

Đáp:  Ba  mươi  hai  kiến  đoạn,  bốn  tu  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao 
nhiêu  tu  đoạn? 

Đáp:  Hai  mươi  tám  kiến  đoạn,  ba  tu  đoạn. 

Như  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này  có  bao  nhiêu  thứ  thấy  khổ  đoạn,  bao 
nhiêu  thứ  thấy  tập  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  kiến  diệt  đoạn,  bao  nhiêu  thứ 
thấy  đạo  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  tu  đoạn? 

Đáp:  Hai  mươi  tám  thứ  thấy  khổ  đoạn,  mười  chín  thứ  thấy  tập 
đoạn,  mười  chín  thứ  kiến  diệt  đoạn,  hai  mươi  hai  thứ  thấy  đạo  đoạn, 
mười  thứ  tu  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  thấy  khổ 
đoạn,  bao  nhiêu  thứ  thấy  tập  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  kiến  diệt  đoạn,  bao 
nhiêu  thứ  thấy  đạo  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  tu  đoạn. 
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Đáp:  Mười  thứ  thấy  khổ  đoạn,  bảy  thứ  thấy  tập  đoạn,  bảy  thứ  kiến 
diệt  đoạn,  tám  thứ  thấy  đạo  đoạn,  bốn  thứ  tu  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  thấy  khổ 
đoạn,  bao  nhiêu  thứ  thấy  tập  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  kiến  diệt  đoạn,  bao 
nhiêu  thứ  thấy  đạo  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  tu  đoạn. 

Đáp:  Chín  thứ  thấy  khổ  đoạn,  sáu  thứ  thấy  tập  đoạn,  sáu  thứ  kiến 
diệt  đoạn,  bảy  thứ  thấy  đạo  đoạn,  ba  thứ  tu  đoạn. 

Như  thuộc  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Sử  nghĩa  là  gì? 

Đáp:  Sử  có  nghĩa  là  vi  tế,  sử,  là  sai  khiến,  là  theo  vào,  là  đuổi 
theo,  nghĩa  là  nó  xúi  giục  không  ngừng  dứt,  không  biết  hai  việc  xúi  đẩy. 
Sử  duyên  với  sử  và  tương  ưng  với  sử.  sử  tự  tạo  cảnh  giới  cho  mình  chứ 
không  phải  nhờ  cảnh  giới  khác,  có  mười  hai  sử:  sử  tham,  sử  sân,  sử  sắc 
tham,  sử  vô  sắc  tham,  sử  mạn,  sử  vô  minh,  sử  thân  kiến,  sử  biên  kiến, 
sử  tà  kiến,  sử  kiến  thủ,  sử  giới  thủ,  sử  nghi. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  dục  tham  là  gì?  Là  yêu  thích,  đắm  nhiễm,  nhớ 
tưởng  vướng  mắc  vào  mọi  cái  mình  ham  thích  vừa  ý. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  giận  dữ  là  gì?  Là  không  yêu  thích,  không  ưa, 
không  nhớ,  không  vui,  không  bằng  lòng. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  sắc  tham  là  gì?  Là  yêu  thích,  ưa  chuộng  hợp 
tịnh,  vừa  lòng  thích  ý. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  vô  sắc  tham  là  gì?  Là  yêu  thích,  vừa  ý. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  mạn  là  gì?  Là  cao  ngạo  cho  mình  hơn  người. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  vô  minh  là  gì?  Là  ngu  tối,  không  ánh  sáng. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  thân  kiến  là  gì?  Là  chấp  ngã  và  cái  của  ngã 
(ngã  sở). 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  biên  kiến  là  gì?  Là  suy  tính  chấp  thường  chấp 

đoạn. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  tà  kiến  là  gì?  Là  chấp  không  có  tạo  tác,  không 
đạt  được,  khởi  chấp  phỉ  báng  lý  nhân  quả. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  kiến  thủ  là  gì?  Cho  mình  là  tối  thắng,  là  bậc 

nhất. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  giới  thủ  là  gì?  Cho  mình  là  thanh  tịnh  giải  thoát, 
khởi  chấp  vào  sự  xuất  ly  đó. 

Sự  xúi  đẩy  của  sử  nghi  là  gì?  Là  mê  lầm,  không  rõ  về  chân  lý. 

Từ  ba  nơi  khởi  lên  sử  dục  ái.  sử  dục  ái  này  không  ngừng,  không 
biết.  Dục  ái  trói  buộc  pháp  của  đối  tượng  bị  vây  buộc,  ham  mê  vướng 
mắc  nơi  cảnh  giới,  ý  suy  nghĩ  theo  hành  ác,  như  vậy  cho  đến  ba  nơi  khởi 
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lên  sử  nghi,  sử  nghi  này  không  dứt,  không  biết,  nghi  trói  buộc  pháp  của 
đối  tượng  bị  trói  buộc,  ham  thích,  vướng  mắc  vào  cảnh  giới  khiến  ý  suy 
nghĩ  theo  hành  ác. 

Hỏi:  Bảy  sử  và  mười  hai  sử,  thì  bảy  sử  gồm  thâu  mười  hai  sử  hay 
mười  hai  sử  gồm  thâu  bảy  sử? 

Đáp:  Chúng  lần  lượt  gồm  thâu  lẫn  nhau  tùy  theo  sự  việc.  Thế  nào 
là  tùy  theo  sự  việc?  sử  dục  tham  thì  sử  dục  tham  gồm  thâu,  sử  giận  dữ 
gồm  thâu  trong  sử  giận  dữ.  sử  hữu  tham  gồm  thâu  trong  hai  sử.  sử  mạn 
gồm  thâu  vào  sử  mạn.  sử  vô  minh  gồm  thâu  vào  sử  vô  minh,  sử  kiến 
gồm  thâu  vào  sử  năm  kiến,  sử  nghi  gồm  thâu  vào  sử  nghi.  Bảy  sử  gồm 
thâu  mười  hai  sử.  Mười  hai  sử  cũng  gồm  thâu  bảy  sử.  Thành  thử  nói  là 
chúng  lần  lượt  gồm  thâu  vào  nhau  tùy  theo  sự  việc. 

Hỏi:  Bảy  sử  và  chín  mươi  tám  sử,  thì  bảy  sử  gồm  thâu  chín  mươi 
tám  sử  hay  chín  mươi  tám  sử  gồm  thâu  bảy  sử? 

Đáp:  Chúng  lần  lượt  gồm  thâu  nhau  tùy  theo  sự  việc.  Tùy  theo  sự 
việc  là  sao?  Sử  dục  tham  gồm  thâu  năm.  sử  giận  dữ  gồm  thâu  năm.  sử 
hữu  tham  gồm  thâu  mười,  sử  mạn  gồm  thâu  mười  lăm.  sử  vô  minh  gồm 
thâu  mười  lăm.  sử  kiến  gồm  thâu  ba  mươi  sáu.  sử  nghi  gồm  thâu  mười 
hai.  Đó  là  bảy  sử  gồm  thâu  chín  mươi  tám  sử.  Chín  mươi  tám  sử  cũng 
gồm  thâu  bảy  sử.  Thành  thử  nói  chúng  lần  lượt  gồm  thâu  nhau,  tùy  theo 
sự  việc. 

Hỏi:  Mười  hai  sử  và  chín  mươi  tám  sử,  thì  mười  hai  sử  gồm  thâu 
chín  mươi  tám  sử  hay  chín  mươi  tám  sử  gồm  thâu  mười  hai  sử? 

Đáp:  Chúng  lần  lượt  gồm  thâu  nhau  tùy  theo  sự  việc.  Tùy  theo  sự 
việc  là  sao?  Sử  dục  tham  gồm  thâu  năm.  sử  giận  dữ  gồm  thâu  năm.  sử 
sắc  tham  gồm  thâu  năm.  sử  vô  sắc  tham  gồm  thâu  năm.  sử  mạn  gồm 
thâu  mười  lăm.  sử  vô  minh  gồm  thâu  mười  lăm.  sử  thân  kiến  gồm  thâu 
ba.  Sử  biên  kiến  gồm  thâu  ba.  sử  tà  kiến  gồm  thâu  mười  hai.  sử  kiến 
thủ  gồm  thâu  mười  hai.  sử  giới  thủ  gồm  thâu  sáu.  sử  nghi  gồm  thâu 
mười  hai.  Đó  là  mười  hai  sử  gồm  thâu  chín  mươi  tám  sử.  Chín  mươi  tám 
sử  cũng  gồm  thâu  mười  hai  sử.  Thành  thử  nói  là  chúng  tùy  theo  sự  việc 
lần  lượt  gồm  thâu  nhau. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này,  có  bao  nhiêu  thứ  trùm  khắp  hết,  bao 
nhiêu  thứ  không  trùm  khắp  hết? 

Đáp:  Có  hai  mươi  bảy  thứ  trùm  khắp  hết.  Có  sáu  mươi  lăm  thứ 
không  trùm  khắp  hết.  Có  sáu  thứ  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  kiến  khổ 
tập  đoạn,  thì  hoặc  trùm  khắp  hết  hoặc  không  trùm  khắp  hết.  Trùm  khắp 
hết  là  sao?  Tức  là  kiến  khổ  tập  đoạn,  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  không 
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tương  ưng  với  vô  minh.  Sao  là  không  trùm  khắp  hết?  Tức  là  kiến  khổ 
tập  đoạn,  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  tương  ưng  với  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  trùm  khắp 
hết,  bao  nhiêu  thứ  không  trùm  khắp  hết? 

Đáp:  Có  chín  thứ  trùm  khắp  hết.  Có  hai  mươi  lăm  thứ  không  trùm 
khắp  hết.  Có  hai  thứ  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc 
cõi  Dục  hoặc  trùm  khắp  hết,  hoặc  không  trùm  khắp  hết.  Sao  là  trùm 
khắp  hết?  Tức  là  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  là  sử  không  trùm 
khắp  hết,  không  tương  ưng  với  vô  minh.  Sao  là  không  trùm  khắp  hết? 
Vì  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  tương 
ưng  với  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  trùm  khắp 
hết,  bao  nhiêu  thứ  không  trùm  khắp  hết? 

Đáp:  Có  chín  thứ  trùm  khắp  hết.  Có  hai  mươi  thứ  không  trùm  khắp 
hết.  Có  hai  thứ  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi 
Sắc  hoặc  trùm  khắp  hết,  hoặc  không  trùm  khắp  hết.  Sao  là  trùm  khắp 
hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  vì 
không  tương  ưng  với  vô  minh.  Sao  là  không  trùm  khắp  hết?  Là  kiến  khổ 
tập  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  vì  tương  ưng  với  vô 
minh. 

Như  thuộc  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này,  có  bao  nhiêu  thứ  tu  đoạn  không  trùm 
khắp  hết,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết. 

Đáp:  Có  ba  mươi  bảy  thứ  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết,  năm  mươi 
lăm  thứ  không  phải  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết.  Có  sáu  thứ  cần  phân 
biệt:  Sử  vô  minh  kiến  khổ  tập  đoạn  hoặc  trùm  khắp  hết,  hoặc  không 
trùm  khắp  hết.  Sao  là  trùm  khắp  hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm 
khắp  hết  vì  không  tương  ưng  với  sử  vô  minh.  Sao  là  không  trùm  khắp 
hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  khắp  hết  vì  tương  ưng  với  sử  vô 
minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  thứ  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  sử  tu  đoạn 
không  trùm  khắp  hết,  có  bao  nhiêu  sử  không  phải  tu  đoạn  không  trùm 
khắp  hết? 

Đáp:  Có  mười  ba  thứ  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết.  Hai  mươi  mốt 
thứ  không  phải  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết.  Hai  thứ  cần  phân  biệt: 
Sử  vô  minh  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục  hoặc  trùm  khắp  hết,  hoặc 
không  trùm  khắp  hết.  Sao  gọi  là  trùm  khắp  hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn 
thuộc  cõi  Dục  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  vì  không  tương  ưng  với  sử  vô 
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minh.  Sao  gọi  là  không  trùm  khắp  hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi 
Dục  là  sử  không  trùm  khắp  hết,  vì  tương  ưng  với  sử  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  tu  đoạn 
không  trùm  khắp  hết,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  tu  đoạn  không  trùm 
khắp  hết? 

Đáp:  Có  mười  hai  thứ  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết.  Mười  bảy 
thứ  không  phải  tu  đoạn  không  trùm  khắp  hết.  Hai  thứ  cần  phân  biệt:  sử 
vô  minh  kiến  khổ  tập  đoạn  hoặc  trùm  khắp  hết,  hoặc  không  trùm  khắp 
hết.  Sao  gọi  là  trùm  khắp  hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  là 
sử  trùm  khắp  hết  vì  không  tương  ưng  với  sử  vô  minh.  Sao  gọi  là  không 
trùm  khắp  hết?  Là  kiến  khổ  tập  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  là  sử  không  trùm 
khắp  hết  vì  tương  ưng  với  vô  minh. 

Như  thuộc  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu  lậu,  bao 
nhiêu  thứ  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  tám  mươi  thứ  duyên  hữu  lậu.  Có  mười  hai  thứ  duyên  vô 
lậu.  Sáu  thứ  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn  hoặc 
duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu.  Sao  gọi  là  duyên  hữu  lậu?  Là  kiến 
diệt  kiến  đạo  đoạn,  là  sử  duyên  hữu  lậu  vì  nó  tương  ưng  với  sử  vô  minh. 
Sao  gọi  là  duyên  vô  lậu?  Là  kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn,  là  sử  duyên  hữu 
lậu,  nó  không  tương  ưng  với  sử  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu 
lậu,  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  ba  mươi  thứ  duyên  hữu  lậu.  Bốn  thứ  duyên  vô  lậu.  Hai 
thứ  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi  Dục 
hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu.  Sao  gọi  là  duyên  hữu  lậu?  Là 
kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  là  sử  duyên  hữu  lậu  vì  nó  tương 
ưng  với  sử  vô  minh.  Sao  gọi  là  duyên  vô  lậu?  Là  kiến  diệt  kiến  đạo 
đoạn  thuộc  cõi  Dục,  là  sử  duyên  hữu  lậu,  không  tương  ưng  với  sử  vô 
minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu 
lậu,  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  hai  mươi  lăm  thứ  duyên  hữu  lậu.  Bốn  thứ  duyên  vô  lậu. 
Hai  thứ  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi 
Sắc  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu.  Sao  gọi  là  duyên  hữu  lậu? 
Là  kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  là  sử  duyên  hữu  lậu  vì  tương 
ưng  với  sử  vô  minh.  Sao  gọi  là  duyên  vô  lậu?  Là  kiến  diệt  kiến  đạo 
đoạn  thuộc  cõi  sắc,  là  sử  duyên  hữu  lậu  vì  không  tương  ưng  với  sử  vô 
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minh. 

Như  thuộc  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu  vi,  bao 
nhiêu  thứ  duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  tám  mươi  chín  thứ  duyên  hữu  vi.  Sáu  thứ  duyên  vô  vi.  Ba 
thứ  cần  phân  biệt:  sử  kiến  diệt  đoạn  vô  minh  hoặc  duyên  hữu  vi,  hoặc 
duyên  vô  vi.  Sao  gọi  là  duyên  hữu  vi?  Là  kiến  diệt  đoạn  là  sử  duyên 
hữu  vi,  vì  tương  ưng  với  sử  vô  minh.  Sao  gọi  là  duyên  vô  vi?  Là  kiến 
diệt  đoạn  là  sử  duyên  hữu  vi,  không  tương  ưng  với  sử  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu 
vi,  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  ba  mươi  ba  thứ  duyên  hữu  vi.  Hai  thứ  duyên  vô  vi.  Một 
thứ  cần  phân  biệt:  sử  kiến  diệt  đoạn  vô  minh  thuộc  cõi  Dục  hoặc  duyên 
hữu  vi,  hoặc  duyên  vô  vi.  Tại  sao  duyên  hữu  vi?  Là  kiến  diệt  đoạn  thuộc 
cõi  Dục  là  sử  duyên  hữu  vi,  vì  tương  ưng  với  vô  minh.  Tại  sao  duyên  vô 
vi?  Là  kiến  diệt  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là  sử  duyên  hữu  vi,  vì  không  tương 
ưng  với  sử  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu 
vi,  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  hai  mươi  tám  thứ  duyên  hữu  vi.  Hai  thứ  duyên  vô  vi. 
Một  thứ  cần  phân  biệt:  sử  kiến  diệt  đoạn  vô  minh  thuộc  cõi  sắc  hoặc 
duyên  hữu  vi,  hoặc  duyên  vô  vi.  Tại  sao  duyên  hữu  vi?  Là  kiến  diệt 
đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  sử  duyên  hữu  vi,  vì  tương  ưng  với  sử  vô  minh.  Tại 
sao  duyên  vô  vi?  Là  kiến  diệt  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  sử  duyên  hữu  vi,  vì 
không  tương  ưng  với  sử  vô  minh. 

Như  thuộc  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  sử  này,  có  bao  nhiêu  duyên  với  sử  không 
tương  ưng  với  sử?  Bao  nhiêu  tương  ưng  với  sử  không  duyên  với  sử?  Bao 
nhiêu  duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử?  Bao  nhiêu  không  duyên  với 
sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử,  là  không  có.  Tương 
ưng  với  sử  mà  không  duyên  với  sử,  là  sử  duyên  vô  lậu.  Duyên  với  sử 
cũng  tương  ưng  với  sử,  là  sử  duyên  hữu  lậu.  Không  duyên  với  sử  cũng 
không  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  duyên  với  sử 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 
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2.  Tương  ưng  với  sử  mà  không  duyên  với  sử,  là  sử  duyên  vô  lậu 
thuộc  cõi  Dục. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  sử  duyên  hữu  lậu  thuộc 
cõi  Dục. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  duyên  với  sử  mà 

không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

2.  Tương  ưng  với  sử  mà  không  duyên  với  sử,  là  sử  duyên  vô  lậu 
thuộc  cõi  Sắc. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  sử  duyên  hữu  lậu  thuộc 
cõi  Sắc. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không 
có. 

Như  thuộc  cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hai  mươi  pháp,  pháp  kiến  khổ  đoạn,  pháp  kiến  tập  đoạn,  pháp 
kiến  diệt  đoạn,  pháp  kiến  đạo  đoạn,  pháp  tu  đoạn,  chúng  không  nhất 
định  là  thuộc  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Pháp  kiến  khổ  đoạn  kia,  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  khổ  đoạn  là  hết  thảy,  kiến  tập  đoạn  thì  trùm  khắp  hết 
cả. 

Hỏi:  Pháp  kiến  tập  đoạn  kia,  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  tập  đoạn  là  hết  thảy,  kiến  khổ  đoạn  thì  trùm  khắp  hết 
cả. 

Hỏi:  Pháp  kiến  diệt  đoạn,  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  là  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

Hỏi:  Pháp  kiến  đạo  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  đạo  đoạn  là  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

Hỏi:  Pháp  tu  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Tu  đoạn  là  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

Như  vậy,  chúng  không  nhất  định  là  thuộc  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc, 
Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Pháp  kiến  khổ  đoạn  có  bao  nhiêu  duyên  với  sử,  không  tương 
ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp. 

1.  Duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử,  là  sử  kiến  tập  đoạn 
không  trùm  khắp  hết  thảy. 
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2.  Tương  ưng  với  sử  mà  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ  đoạn  không 
trùm  khắp  hết  thảy. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập 
đoạn  không  trùm  khắp  hết  và  tất  cả  kiến  diệt,  kiến  đạo  đoạn,  tu  đoạn. 

Hỏi:  Pháp  kiến  tập  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  mà  không 
tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ  đoạn 
không  trùm  khắp  hết  thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  mà  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  kiến  tập  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
đoạn  không  trùm  khắp  hết  thảy,  và  hết  thảy  kiến  diệt,  kiến  đạo  đoạn, 
tu  đoạn. 

Hỏi:  Pháp  kiến  diệt  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  mà  không 
tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  hết 

thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  mà  không  duyên  với  sử,  là  sử  duyên  vô  lậu 
kiến  diệt  đoạn. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  sử  duyên  hữu  lậu  kiến 
diệt  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
tập  đoạn  không  trùm  khắp  hết  thảy,  là  kiến  đạo  đoạn  và  hết  thảy  tu 
đoạn. 

Hỏi:  Pháp  kiến  đạo  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử,  không 
tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử,  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  tất  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử,  không  duyên  với  sử,  là  sử  duyên  vô  lậu  kiến 
đạo  đoạn. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  sử  duyên  hữu  lậu  kiến 
đạo  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
tập  đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả,  là  kiến  diệt  đoạn  và  hết  thảy  tu  đoạn. 

Hỏi:  Pháp  tu  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử,  không  tương  ưng 
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với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử,  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  tất  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử,  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  tu  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập 
đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả  và  cả  thảy  kiến  diệt,  kiến  đạo  đoạn. 

Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  cõi  Vô 
sắc  cũng  như  vậy. 

Hai  mươi  pháp  này,  là  pháp  kiến  khổ  đoạn  ấy,  là  pháp  kiến  tập 
đoạn  ấy,  là  pháp  kiến  diệt  đoạn  ấy,  là  pháp  kiến  đạo  đoạn  ấy,  là  pháp 
tu  đoạn  ấy.  Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  Vô 
sắc  cũng  vậy. 

Hỏi:  Tức  pháp  kiến  khổ  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 
Đáp:  Kiến  khổ  đoạn  này  không  trùm  khắp  hết  cả. 

Hỏi:  Tức  pháp  kiến  tập  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  tập  đoạn  này  không  trùm  khắp  tất  cả. 

Hỏi:  Tức  pháp  kiến  diệt  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 
Đáp:  Là  hết  thảy  kiến  diệt  đoạn  ấy. 

Hỏi:  Tức  pháp  kiến  đạo  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 
Đáp:  Tức  là  hết  thảy  kiến  đạo  đoạn  ấy. 

Hỏi:  Tức  pháp  tu  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Tức  là  hết  thảy  tu  đoạn  ấy. 

Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  Vô  sắc 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Ngay  pháp  kiến  khổ  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử, 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

2.  Tương  ưng  với  sử  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  trùm  khắp  hết 
thảy  kiến  khổ  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 
Hỏi:  Ngay  pháp  kiến  tập  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử, 

không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 
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3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử:  là  trùm  khắp  tất  cả  kiến 
tập  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 
Hỏi:  Ngay  pháp  kiến  diệt  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử, 

không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 
Hỏi:  Ngay  pháp  kiến  đạo  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử, 

không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  đạo  đoạn 
duyên  vô  lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  đạo  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 
Hỏi:  Ngay  pháp  tu  đoạn  này  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 

không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

2.  Tương  ưng  với  sử,  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  tu  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  không  có. 
Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  Vô  sắc 

cũng  vậy. 

Hai  mươi  tâm:  Tâm  kiến  khổ  đoạn,  tâm  kiến  tập  đoạn,  tâm  kiến 
diệt  đoạn,  tâm  kiến  đạo  đoạn,  tâm  tu  đoạn. 

Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nê  cõi  sắc,  Vô  sắc 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  khổ  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  khổ  đoạn  có  hết  thảy.  Kiến  tập  đoạn  không  trùm  khắp 
hết  thảy,  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Kiến  khổ  đoạn  có  hết  thảy.  Kiến 
tập  đoạn  không  trùm  khắp  hết  thảy,  chỗ  khởi  tâm  của  nó  là  hành  bất 
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tương  ưng.  Kiến  khổ  đoạn  có  hết  thảy.  Kiến  tập  đoạn  không  trùm  khắp 
hết  thảy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  tập  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  tập  đoạn  có  hết  thảy.  Kiến  khổ  đoạn  không  trùm  khắp 
hết  cả,  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Kiến  tập  đoạn  có  hết  thảy.  Kiến 
khổ  đoạn  không  trùm  khắp  hết  cả.  Chúng  dấy  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Kiến  tập  đoạn  có  hết  thảy,  kiến  khổ  đoạn  không  trùm  khắp  hết 
thảy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy,  vì 
chúng  tương  ưng  với  pháp.  Kiến  diệt  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp 
hết  thảy,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

Hỏi:  Tâm  kiến  đạo  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  đạo  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  cả,  vì  chúng 
tương  ưng  với  pháp.  Kiến  đạo  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết 
thảy  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  đạo  đoạn  duyên  hữu 
lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

Hỏi:  Tâm  tu  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Tu  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy,  vì  chúng  khế 
hợp  với  pháp.  Tu  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy,  vì  chúng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tu  đoạn  có  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết 
thảy. 

Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  cõi  Vô 
sắc  cũng  vậy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  khổ  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập  đoạn 
không  trùm  khắp  hết  thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập 
đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả,  hết  thảy  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  tu  đoạn, 
vì  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Có  bốn  trường  hợp  như  nói  về  tâm.  Chúng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  bao  trùm  hết 
cả  kiến  tập  đoạn,  sử  này  duyên  với  sử,  nhưng  không  tương  ưng  với  sử, 
ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 
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Hỏi:  Tâm  kiến  tập  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không 
tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 
thảy  kiến  khổ  đoạn. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  kiến  tập  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không 
trùm  khắp  kiến  khổ  đoạn,  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì 
chúng  tương  ưng  với  pháp.  Bốn  trường  hợp  như  nói  về  tâm.  Chúng  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành  là  hết  thảy  kiến  tập  đoạn,  trùm  khắp  hết  thảy 
kiến  khổ  đoạn,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử. 
Ngoài  ra  thì  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 

thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không 
trùm  khắp  kiến  khổ  tập  đoạn,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì  chúng 
tương  ưng  với  pháp.  Bốn  trường  hợp  như  nói  về  tâm,  vì  chúng  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành.  Tâm  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm 
khắp  hết  cả.  Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài 
ra  thì  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tâm  tu  đoạn  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương 
ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 

thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  tu  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
tập  đoạn  không  trùm  khắp  hết  thảy  và  cả  thảy  kiến  diệt,  kiến  đạo  đoạn, 
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VÌ  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Bốn  trường  hợp  như  nói  về  tâm.  Vì  chúng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  hết  thảy  tu  đoạn  và  bao  trùm  khắp  hết. 
Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  thì  không 
duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Như  chúng  không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  cõi  Vô 
sắc  cũng  như  vậy. 

Bốn  mươi  tám  tâm:  Tâm  kiến  diệt  đoạn,  tà  kiến  tương  ưng.  Tâm 
kiến  diệt  đoạn,  nghi  tương  ưng.  Tâm  kiến  diệt  đoạn,  tà  kiến  -  nghi  tương 
ưng.  Tâm  kiến  diệt  đoạn,  tà  kiến  bất  tương  ưng.  Tâm  kiến  diệt  đoạn, 
nghi  bất  tương  ưng.  Tâm  kiến  diệt  đoạn,  tà  kiến  -  nghi  bất  tương  ưng. 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy.  Như  không  nhất 
định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử  xúi 
khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  diệt 
đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy,  vì  chúng  tương  ưng  với 
pháp.  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  cả.  Chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử  xúi 
khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  tất  cả,  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 
Kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 
lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  cả,  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến 
diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  tất  cả. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử 
xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến 
diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và  bao  trùm  khắp  tất  cả  vì  chúng  tương  ưng 
với  pháp.  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến 
diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và  bao  trùm  khắp  tất  cả,  vì  chúng  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp 
tất  cả . 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  không  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử 
xúi  khiến? 

Đáp:  Trừ  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại 
kiến  diệt  đoạn  thì  hết  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết,  vì  chúng  tương  ưng  với 
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pháp.  Trừ  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn 
còn  lại  thì  cả  thảy  và  bao  trùm  khắp  hết,  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  nghi  không  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử 
xúi  khiến? 

Đáp:  Trừ  kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  hết 
thảy  kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm  khắp  hết  cả,  vì  chúng  tương  ưng  với 
pháp.  Trừ  kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  hết  thảy 
kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm  khắp  tất  cả,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  tất  cả. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  không  tương  ưng  có  bao 
nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Trừ  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến-nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn 
lại  là  hết  thảy  kiến  diệt  đoạn,  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy  vì  chúng  tương 
ưng  với  pháp.  Trừ  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến-nghi  tương  ưng  với  vô  minh, 
còn  lại  là  hết  thảy  kiến  diệt  đoạn,  và  bao  trùm  khắp  hết  cả,  chúng  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm 
khắp  tất  cả. 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy.  Như  chúng 
không  nhất  định  thuộc  cõi  Dục,  nên  cõi  sắc,  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử  duyên 
với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  tất  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả,  kiến  đạo  và  tu  đoạn 
là  hết  thảy,  tương  ưng  với  pháp.  Bôn  trường  hợp  như  nói  về  tâm.  Chúng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm 
khắp  tất  cả.  Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  ngoài 
ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử  duyên 
với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 
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1 .  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu,  và  bao  trùm  khắp  tất  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
nghi  tương  ưng  với  vô  minh. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
vô  lậu,  kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả.  Kiến  đạo  và  tu  đoạn 
là  hết  thảy,  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Bốn  trường  hợp  như  nói  về  tâm, 
chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và 
bao  trùm  khắp  tất  cả  thảy,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng 
với  sử,  ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  tương  ưng  có  bao  nhiêu  sử 
duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
tà  kiến-  nghi  tương  ưng  với  vô  minh. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến,  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  khắp  hết.  Kiến  đạo  và  tu 
đoạn  là  hết  thảy,  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Bốn  trường  hợp  như  nói  về 
tâm.  Chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu 
và  bao  trùm  khắp  tất  cả.  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng 
với  sử.  Còn  lại  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  không  tương  ưng,  có  bao  nhiêu  sử 
duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  hết 

thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô 
lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 


52 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm 
khắp,  cả  thảy  là  kiến  đạo  và  tu  đoạn,  tương  ưng  với  pháp.  Bôn  trường 
hợp  như  nói  về  tâm.  Chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt 
đoạn  duyên  hữu  lậu,  và  bao  trùm  khắp  tất  cả.  sử  này  duyên  với  sử 
nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng 
không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  nghi  không  tương  ưng,  có  bao  nhiêu  sử 
duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  hết 

thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô 
lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  khắp 
tất  cả.  Kiến  đạo  và  tu  đoạn  là  hết  thảy,  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Bôn 
trường  hợp  như  nói  về  tâm.  Chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến 
diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  tất  cả.  sử  này  duyên  với 
sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Còn  lại  là  không  duyên  với  sử  cũng 
không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Tâm  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  không  tương  ưng,  có  bao 
nhiêu  sử  duyên  với  sử  mà  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 

thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến-nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến-nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không 
trùm  khắp  hết  thảy,  kiến  đạo  và  tu  đoạn  là  hết  thảy,  vì  chúng  tương  ưng 
với  pháp.  Bôn  trường  hợp  như  nói  về  tâm.  Vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này 
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duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên 
với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy.  Như  bất  định 
thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục  này:  Mười  kiến  khổ  đoạn,  bảy 
kiến  tập  đoạn,  bảy  kiến  diệt  đoạn,  tám  kiến  đạo  đoạn,  bốn  tu  đoạn. 
Mười  sử  kiến  khổ  đoạn  là  gì? 

Đáp:  Là  thân  kiến,  biên  kiến,  kiến  khổ  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới 
thủ,  nghi,  tham,  sân,  mạn,  vô  minh. 

Bảy  sử  kiến  tập  đoạn  là  gì?  Là  kiến  tập  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ, 
nghi,  tham,  sân,  mạn,  vô  minh. 

Bảy  sử  kiến  diệt  đoạn  là  gì?  Là  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ, 
nghi,  tham,  sân,  mạn,  vô  minh. 

Tám  sử  kiến  đạo  đoạn  là  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ, 
giới  thủ,  nghi,  tham,  sân,  mạn,  vô  minh. 

Bốn  sử  tu  đoạn  là  gì?  Là  tu  đoạn  tham,  sân,  mạn,  vô  minh. 

Hỏi:  Thân  kiến  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  trùm  khắp  tất  cả  kiến  tập  đoạn, 
vì  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  kiến  tập  đoạn 
không  trùm  khắp  hết,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy 
kiến  khổ  đoạn,  kiến  tập  đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả.  Như  thân  kiến, 
biên  kiến,  kiến  khổ  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  thủ,  nghi,  tham,  sân, 
mạn,  vô  minh  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  tập  đoạn  tà  kiến,  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Hết  thảy  kiến  tập  đoạn,  kiến  khổ  đoạn  không  trùm  khắp  hết, 
vì  chúng  tương  ưng  với  pháp.  Hết  thảy  kiến  tập  đoạn,  kiến  khổ  đoạn 
trùm  khắp  tất  cả  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  kiến 
tập  đoạn,  kiến  khổ  đoạn  bao  trùm  tất  cả.  Như  kiến  tập  đoạn  tà  kiến, 
kiến  thủ,  nghi,  tham,  sân,  mạn,  vô  minh  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  diệt 
đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy  vì  chúng  tương  ưng  với 
pháp.  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  tất  cả,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết.  Như  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến,  nghi  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ,  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  diệt 
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đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy  vì  chúng  tương  ưng  với 
pháp.  Kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp  hết.  Như  kiến 
diệt  đoạn  kiến  thủ,  tham,  sân,  mạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  vô  minh  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  vô  minh,  trừ  duyên  vô  lậu,  còn  lại  thì  hết  thảy 
là  kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm  khắp  hết,  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 
Hết  thảy  kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy,  do  chúng  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  khắp 
tất  cả . 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tu  đoạn  tham  có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Hết  thảy  tu  đoạn  tham,  và  bao  trùm  khắp  hết  vì  nó  tương  ưng 
với  pháp.  Tức  như  nói  về  tham,  nó  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  cũng 
nói  như  vậy. 

Như  tham,  sân-  mạn-  vô  minh  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Thân  kiến  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương 
ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  thân  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn  và  kiến  tập 
đoạn  bao  trùm  hết  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  thân  kiến  tương  ưng  với 
vô  minh. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập 
đoạn  không  trùm  khắp.  Hết  thảy  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  tu  đoạn  vì  chúng 
tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử,  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  thân  kiến  tương 
ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  tất  cả  kiến  khổ  đoạn  cùng  kiến  tập  đoạn 
không  trùm  khắp  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử,  không  duyên  với  sử,  thì  không  có  duyên  với  sử 
cũng  tương  ưng  với  sử,  là  thân  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử  tức  là  kiến  tập 
đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy.  Tất  cả  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  tu  đoạn,  do 
chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  kiến  tập 
đoạn  không  trùm  khắp  tất  cả.  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương 
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ưng  với  sử,  còn  lại  thì  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với 
sử. 

Như  thân  kiến,  biên  kiến  -  kiến  khổ  đoạn  tà  kiến  -  kiến  thủ  -  giới 
thủ  -  nghi  -  tham  -  sân  -  mạn  cũng  như  vậy 

Hỏi:  Kiến  khổ  đoạn  vô  minh  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ  vô 
minh  đoạn  và  bao  trùm  khắp  hết  thảy  kiến  tập  đoạn. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  khổ  đoạn  vô 
minh,  còn  hết  thảy  là  kiến  khổ  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập 
đoạn  không  bao  trùm  hết  cả  kiến  diệt  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn  vì 
chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  hết  thảy 
kiến  tập  đoạn. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không  trùm 
khắp  hết  thảy  kiến  tập  đoạn,  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn, 
vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  kiến  khổ  đoạn  và  bao 
trùm  khắp  hết  thảy  kiến  tập  đoạn,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không 
tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng 
với  sử. 

Hỏi:  Kiến  tập  đoạn  tà  kiến  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  tà  kiến  tương 
ưng  với  vô  minh,  còn  hết  thảy  là  kiến  tập  đoạn  và  bao  trùm  khắp  hết 
thảy  kiến  khổ  đoạn. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập  đoạn  tà  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không 
trùm  khắp  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu 
đoạn,  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  tập 
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đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  hết  thảy  kiến  tập  đoạn  và  bao 
trùm  khắp  hết  kiến  khổ  đoạn. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử:  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập  đoạn  tà  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không  trùm 
tất  cả  kiến  khổ  đoạn,  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì  chúng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  kiến  tập  đoạn  và  bao  trùm  khắp 
hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng 
với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Như  kiến  tập  đoạn,  tà  kiến  -  kiến  thủ  -  nghi  -  tham  -  sân  -  mạn 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  tập  đoạn  vô  minh  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  tập  đoạn 
vô  minh,  và  bao  trùm  khắp  hết  cả  kiến  khổ  đoạn. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  vô  minh  kiến  tập 
đoạn,  còn  hết  thảy  kiến  tập  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không 
trùm  khắp  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn,  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu 
đoạn  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  hết  cả 
kiến  tập  đoạn. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  khắp  hết  cả  kiến  khổ 

đoạn. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  không  trùm 
hết  cả  kiến  khổ  đoạn,  kiến  diệt,  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  do  nó 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  kiến  tập  đoạn  và  bao  trùm  hết 
thảy  kiến  khổ  đoạn,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử. 
Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  tất  cả. 
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2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  kiến  diệt  đoạn  thì  duyên 
vô  lậu  và  không  trùm  hết  thảy  kiến  khổ  tập  đoạn,  kiến  đạo  và  tất  cả  tu 
đoạn  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu,  và  bao  trùm  hết  cả. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  tà 
kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh.  Còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  cả  kiến  đạo  và 
hết  thảy  tu  đoạn  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  cả.  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không 
tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  thì  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương 
ưng  với  sử. 

Như  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến,  nghi  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh.  Còn  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu 
và  bao  trùm  hết  cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ 
tương  ưng  với  vô  minh. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy,  kiến 
đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh.  Ngoài  ra  thì  kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ 
tương  ưng  với  vô  minh. 
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Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến 
đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến 
diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này  duyên  với  sử 
nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng 
không  tương  ưng  với  sử. 

Như  kiến  diệt  đoạn  kiến  thủ,  tham  -  sân  -  mạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  vô  minh  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng 
không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
hữu  lậu  duyên  nơi  vô  minh  và  bao  trùm  hết  thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh,  còn  thì  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  lậu. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  nơi  vô  minh  còn  thì  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh,  kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết 
thảy  kiến  đạo,  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì  chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  tướng. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 

lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ  tập 
đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  tu  đoạn  do  chúng  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 
Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không 
duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tu  đoạn  tham  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không 
tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  tu  đoạn 
tham  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  hết  thảy  tu  đoạn  và  bao  trùm  tất 
cả. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  tu  đoạn  tham  tương  ưng 
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với  VÔ  minh. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy,  và  kiến  diệt,  kiến  đạo  đoạn  tất  cả  vì 
chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  tu  đoạn  tham 
tương  ưng  với  vô  minh.  Còn  lại  là  hết  thảy  tu  đoạn  và  bao  trùm  tất  cả. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  tu  đoạn  tham  tương  ưng 
với  vô  minh 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ  tập 
đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy,  và  kiến  diệt  kiến  đạo  đoạn  hết  thảy, 
do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  tu  đoạn  và  bao  trùm 
tất  cả.  Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Còn  lại  là 
không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử.  Như  tham,  sân  -  mạn 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tu  đoạn  vô  minh  có  bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không 
tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  tu  đoạn  vô  minh 
và  bao  trùm  hết  thảy. 

2.  Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  không  có. 

3.  Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  tu  đoạn  vô  minh,  còn 
lại  là  hết  thảy  tu  đoạn. 

4.  Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy,  và  kiến  diệt  -  kiến  đạo  đoạn  hết 
thảy,  do  chúng  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 

thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  hết  thảy  tu  đoạn. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  khổ 
tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy,  và  kiến  diệt  -  kiến  đạo  đoạn  tất  cả, 
do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Hết  thảy  tu  đoạn  và  bao  trùm 
tất  cả.  Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là 
không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Bốn  mươi  tám  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô 
minh,  kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn  tà 
kiến,  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  không  tương 
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ưng  với  vô  minh,  kiến  diệt  đoạn  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh.  Như  kiến  diệt 
đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy.  Như  bất  định  thuộc  cõi  Dục,  thuộc 
cõi  Sắc,  Vô  sắc  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao  nhiêu 
sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và 
bao  trùm  hết  thảy,  vì  nó  tương  ưng  với  pháp.  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết 
thảy,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 
lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao  nhiêu  sử 
xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao 
trùm  hết  thảy  vì  nó  tương  ưng  với  pháp.  Kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng 
với  vô  minh,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  do 
chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và 
bao  trùm  hết  thảy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao 
nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 
lậu,  và  bao  trùm  hết  thảy,  vì  nó  tương  ưng  với  pháp.  Kiến  diệt  đoạn  tà 
kiến  -  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và 
bao  trùm  hết  thảy,  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt 
đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  không  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao 
nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và 
bao  trùm  hết  thảy,  vì  nó  tương  ưng  với  pháp.  Trừ  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  hết  thảy  kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm 
tất  cả,  vì  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 
lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao 
nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và 
bao  trùm  hết  thảy,  vì  nó  tương  ưng  với  pháp.  Trừ  ra  kiến  diệt  đoạn  nghi 
tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  hết  thảy  kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm 
hết  thảy,  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên 
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hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh, 
có  bao  nhiêu  sử  xúi  khiến? 

Đáp:  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  vì  nó 
tương  ưng  với  pháp.  Trừ  ra  kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  nghi  tương  ưng  với 
vô  minh,  còn  lại  là  hết  thảy  kiến  diệt  đoạn  và  bao  trùm  tất  cả,  vì  chúng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  bao  trùm 
hết  thảy.  Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  vậy.  Như  bất  định 
thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc  cũng  vậy. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao  nhiêu 
sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  tà 

kiến. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập 
đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo,  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì  nó  tương 
ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  tà 
kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô 
lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu 
đoạn,  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 
lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng 
với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao  nhiêu  sử 
duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 


62 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


nghi. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  nghi,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  lậu.  Và  kiến  khổ  tập 
đoạn  không  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn  do  nó  tương  ưng 
với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
nghi  tương  ưng  với  vô  minh. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên 
vô  lậu,  và  kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy 
tu  đoạn  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên 
hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương 
ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với 
sử. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  -  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao 
nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  tà 
kiến  nghi. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  nghi,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  lậu.  Và  kiến 
khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  do 
nó  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  tà 
kiến  nghi  tương  ưng  với  vô  minh. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  không  có. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu  và  kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và 
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hết  thảy  tu  đoạn  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn 
duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không 
tương  ưng  với  sử.  Còn  lại  là  không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng 
với  sử. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  không  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao 
nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  nơi  vô  minh  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn 

nghi. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  nơi  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  nghi,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập 
đoạn  không  bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  vì  nó  tương 
ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 

thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô 
lậu. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 

lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao  trùm 
hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này 
duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên 
với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh,  có  bao 
nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  nơi  vô  minh  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  tà 

kiến. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt  đoạn  hữu 
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lậu  duyên  nơi  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến 
diệt  đoạn  tà  kiến,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  lậu.  Và  kiến  khổ 
tập  diệt  đoạn  không  trùm  hết  thảy  kiến  đạo,  và  hết  thảy  tu  đoạn  vì  nó 
tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô 
lậu. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 

lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  nghi,  do  nó  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  bao 
trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  do  chúng  khởi  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy,  sử  này 
duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không  duyên 
với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử. 

Hỏi:  Kiến  diệt  đoạn  tà  kiến  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh,  có 
bao  nhiêu  sử  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  nơi  vô  minh  và  bao  trùm  hết  thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  không  có. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  nơi  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  duyên  hữu  lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  duyên  vô  lậu.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và 
hết  thảy  tu  đoạn  do  nó  tương  ưng  với  pháp. 

Duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử,  là  bao  trùm  hết 

thảy. 

Tương  ưng  với  sử  nhưng  không  duyên  với  sử,  là  trừ  ra  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  kiến  diệt  đoạn 
duyên  vô  lậu. 

Duyên  với  sử  cũng  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu 

lậu. 

Không  duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử,  là  kiến  diệt 
đoạn  tà  kiến  nghi  tương  ưng  với  vô  minh.  Kiến  khổ  tập  đoạn  không 
bao  trùm  hết  thảy  kiến  đạo  và  hết  thảy  tu  đoạn,  do  nó  khởi  tâm  bất 
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tương  ưng  hành.  Kiến  diệt  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  bao  trùm  hết  thảy. 
Sử  này  duyên  với  sử  nhưng  không  tương  ưng  với  sử.  Ngoài  ra  là  không 
duyên  với  sử  cũng  không  tương  ưng  với  sử.  Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến 
đạo  đoạn  cũng  vậy.  Như  bất  định  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  hữu  lậu  duyên  với  sử  thì  duyên  với  sử  có  tương  ưng  với 
sử  chăng?  Nếu  duyên  với  sử,  tương  ưng  với  sử  thì  hữu  lậu  duyên  với  sử 
chăng? 

Đáp:  Có.  Nếu  sử  duyên  với  sử,  tương  ưng  với  sử  thì  nó  là  hữu  lậu 
duyên  với  sử,  hoặc  sử  duyên  hữu  lậu,  không  phải  hữu  lậu  duyên  với  sử, 
tương  ưng  với  sử. 

Hữu  là  gì?  Nghĩa  là  biến  hiện  khắp  các  lĩnh  vực  khác.  Nghĩa  là  sử 
thuộc  cõi  Dục  duyên  vào  nơi  thuộc  cõi  sắc,  thuộc  cõi  Dục  duyên  vào 
nơi  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thuộc  cõi  sắc  duyên  vào  nơi  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
thuộc  cõi  Dục  duyên  vào  nơi  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  vô  lậu  duyên  với  sử,  tương  ưng  với  sử  chăng?  Nếu  tương 
ưng  với  sử  thì  vô  lậu  duyên  với  sử  chăng? 

Đáp:  Có.  Nếu  sử  tương  ưng  với  sử  thì  vô  lậu  duyên  với  sử,  hoặc  sử 
tương  ưng  với  sử,  không  phải  vô  lậu  duyên  với  sử.  Có  là  gì?  Là  sử  bao 
trùm  hết  thảy  lĩnh  vực  khác,  là  sử  thuộc  cõi  Dục  duyên  vào  nơi  thuộc 
cõi  Sắc,  thuộc  cõi  Dục  duyên  vào  nơi  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thuộc  cõi  sắc 
duyên  vào  nơi  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thuộc  cõi  Dục  duyên  nơi  thuộc  cõi  sắc 
và  cõi  Vô  sắc. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  CHỨNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYỂN  4 

Phẩm  6:  PHÂN  BIỆT  THÂU  TÓM,  Phần  1 

Pháp  nhĩ  diêm,  pháp  thức,  pháp  thông  nhĩ  diêm,  pháp  duyên,  pháp 
tăng  thượng,  pháp  sắc,  pháp  phi  sắc,  pháp  khả  kiến,  pháp  bất  khả  kiến, 
pháp  hữu  đối,  pháp  vô  đối,  pháp  hữu  lậu,  pháp  vô  lậu,  pháp  hữu  vi, 
pháp  vô  vi,  pháp  hữu  tránh,  pháp  vô  tránh,  pháp  thế  gian,  pháp  xuất  thế 
gian,  pháp  nhập,  pháp  bất  nhập. 

Pháp  nhiễm  ô,  pháp  bất  nhiễm  ô.  Pháp  y  gia,  pháp  y  xuất  yếu. 
Pháp  tâm,  pháp  phi  tâm.  Pháp  tâm  pháp,  pháp  phi  tâm  pháp.  Pháp  tâm 
tương  ưng,  pháp  tâm  bất  tương  ưng.  Pháp  tâm  cộng  hữu,  pháp  phi  tâm 
cộng  hữu.  Pháp  tâm  tùy  chuyển,  pháp  phi  tâm  tùy  chuyển.  Pháp  tâm 
nhân,  pháp  phi  tâm  nhân.  Pháp  tâm  thứ  đệ,  pháp  phi  tâm  thứ  đệ.  Pháp 
duyên  tâm,  pháp  phi  duyên  tâm.  Pháp  tâm  tăng  thượng,  pháp  phi  tâm 
tăng  thượng. 

Pháp  tâm  quả,  pháp  phi  tâm  quả.  Pháp  tâm  báo,  pháp  phi  tâm 
báo.  Pháp  nghiệp,  pháp  phi  nghiệp.  Pháp  nghiệp  tương  ưng,  pháp  phi 
nghiệp  tương  ưng.  Pháp  nghiệp  cộng  hữu,  pháp  phi  nghiệp  cộng  hữu. 
Pháp  nghiệp  tùy  chuyển,  pháp  phi  nghiệp  tùy  chuyển.  Pháp  nghiệp 
nhân,  pháp  phi  nghiệp  nhân.  Pháp  nghiệp  thứ  đệ,  pháp  phi  nghiệp  thứ  đệ. 
Pháp  duyên  nghiệp,  pháp  phi  duyên  nghiệp.  Pháp  nghiệp  tăng  thượng, 
pháp  phi  nghiệp  tăng  thượng.  Pháp  nghiệp  quả,  pháp  phi  nghiệp  quả. 

Pháp  nghiệp  báo,  pháp  phi  nghiệp  báo.  Pháp  hữu,  pháp  phi  hữu. 
Pháp  hữu  tương  ưng,  pháp  phi  hữu  tương  ưng.  Pháp  hữu  cộng  hữu,  pháp 
phi  hữu  cộng  hữu.  Pháp  hữu  tùy  chuyển  hữu  nhân,  pháp  phi  hữu  tùy 
chuyển  phi  hữu  nhân.  Pháp  hữu  thứ  đệ,  pháp  phi  hữu  thứ  đệ.  Pháp 
duyên  hữu,  pháp  phi  duyên  hữu.  Pháp  hữu  tăng  thượng,  pháp  phi  hữu 
tăng  thượng.  Pháp  hữu  quả,  pháp  phi  hữu  quả.  Pháp  hữu  báo,  pháp  phi 
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hữu  báo. 

Pháp  đoạn  tri,  pháp  trí  sở  tri,  pháp  phi  trí  sở  tri.  Pháp  đoạn  tri  sở 
đoạn,  pháp  phi  đoạn  tri  sở  đoạn.  Pháp  tu,  pháp  phi  tu. 

Pháp  chứng,  pháp  phi  chứng. 

Pháp  tập,  pháp  phi  tập.  Pháp  hữu  tội,  pháp  vô  tội.  Pháp  hắc,  pháp 
bạch.  Pháp  thoái,  pháp  bất  thoái.  Pháp  ẩn  một,  pháp  bất  ẩn  một.  Pháp 
ký,  pháp  vô  ký.  Pháp  dĩ  khởi,  pháp  bất  khởi.  Pháp  kim  khởi,  pháp  phi 
kim  khởi.  Pháp  dĩ  diệt,  pháp  phi  dĩ  diệt.  Pháp  kim  diệt,  pháp  phi  kim 
diệt.  Pháp  duyên  khởi,  pháp  phi  duyên  khởi. 

Pháp  duyên  sinh,  pháp  phi  duyên  sinh.  Pháp  nhân,  pháp  phi  nhân. 
Pháp  hữu  nhân,  pháp  phi  hữu  nhân.  Pháp  nhân  khởi,  pháp  phi  nhân 
khởi.  Pháp  nhân  tương  ưng,  pháp  phi  nhân  tương  ưng.  Pháp  kiết,  pháp 
phi  kiết.  Pháp  sinh  kiết,  pháp  phi  sinh  kiết.  Pháp  thủ,  pháp  phi  thủ.  Pháp 
thọ,  pháp  phi  thọ.  Pháp  thủ  sinh,  pháp  phi  thủ  sinh.  Pháp  phiền  não, 
pháp  phi  phiền  não. 

Pháp  ô  uế,  pháp  bất  ô  uế.  Pháp  hữu  ô  uế,  pháp  phi  hữu  ô  uế.  Pháp 
triền,  pháp  phi  triền.  Pháp  triền  trụ,  pháp  phi  triền  trụ.  Pháp  triền  sinh, 
pháp  phi  triền  sinh.  Pháp  hữu  duyên,  pháp  vô  duyên.  Pháp  hữu  giác, 
pháp  phi  hữu  giác.  Pháp  hữu  quán,  pháp  phi  hữu  quán.  Pháp  khả  lạc, 
pháp  phi  khả  lạc.  Pháp  thọ  dụng,  pháp  phi  thọ  dụng.  Pháp  hữu  sự  hữu 
duyên,  pháp  vô  sự  vô  duyên.  Pháp  hữu  thượng,  pháp  vô  thượng.  Pháp 
viễn,  pháp  cận.  Pháp  hữu  lượng,  pháp  vô  lượng. 

Pháp  kiến,  pháp  phi  kiến.  Pháp  kiến  xứ,  pháp  phi  kiến  xứ.  Pháp 
kiến  tương  ưng,  pháp  phi  kiến  tương  ưng.  Pháp  phàm  phu,  pháp  phi 
phàm  phu.  Pháp  phàm  phu  cộng,  pháp  phi  phàm  phu  cộng.  Pháp  định, 
pháp  phi  định.  Pháp  não,  pháp  phi  não.  Pháp  căn,  pháp  phi  căn.  Pháp 
Thánh  đế  nhiếp,  pháp  phi  Thánh  đế  nhiếp.  Pháp  cộng  hữu,  pháp  phi 
cộng  hữu. 

Pháp  tương  ưng,  pháp  phi  tương  ưng.  Pháp  quả,  pháp  phi  quả. 
Pháp  hữu  quả,  pháp  phi  hữu  quả.  Pháp  báo,  pháp  phi  báo.  Pháp  hữu 
báo,  pháp  phi  hữu  báo.  Pháp  nhân  duyên,  pháp  phi  nhân  duyên.  Pháp 
hữu  nhân  duyên,  pháp  phi  hữu  nhân  duyên.  Pháp  xuất,  pháp  phi  xuất. 
Pháp  hữu  xuất,  pháp  phi  hữu  xuất.  Pháp  tương  tục,  pháp  phi  tương  tục. 
Pháp  hữu  tương  tục,  pháp  phi  hữu  tương  tục. 

Nói  xong  hai  pháp  có  hai  trăm  mười  sáu  loại. 

Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện,  pháp  vô  ký. 

Pháp  học,  pháp  vô  học,  pháp  phi  học  phi  vô  học. 

Pháp  kiến  đoạn,  pháp  tu  đoạn,  pháp  bất  đoạn. 
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Pháp  kiến  đoạn  nhân,  pháp  tu  đoạn  nhân,  pháp  bất  đoạn  nhân. 

Pháp  khả  kiến  hữu  đối,  pháp  bất  khả  kiến  hữu  đối,  pháp  bất  khả 
kiến  vô  đối. 

Pháp  báo,  pháp  phi  báo,  pháp  phi  báo  phi  phi  báo. 

Pháp  hạ,  pháp  trung,  pháp  thượng. 

Pháp  tiểu,  pháp  đại,  pháp  vô  lượng. 

Pháp  ý  lạc,  pháp  phi  ý  lạc,  pháp  phi  ý  lạc  phi  bất  ý  lạc. 

Pháp  lạc  câu,  pháp  khổ  câu,  pháp  bất  khổ  bất  lạc  câu. 

Pháp  câu  khởi,  pháp  câu  trụ,  pháp  câu  diệt. 

Pháp  phi  câu  khởi,  pháp  phi  câu  trụ,  pháp  phi  câu  diệt. 

Pháp  tâm  câu  khởi,  pháp  tâm  câu  trụ,  pháp  tâm  câu  diệt.  Pháp  phi 
tâm  câu  khởi,  pháp  phi  tâm  câu  trụ,  pháp  phi  tâm  câu  diệt. 

Tam  giới  (ba  cõi):  Dục  giới,  Sân  giới,  Hại  giới.  Lại  có  tam  giới: 
Xuất  yếu  giới,  Vô  sân  giới,  Vô  hại  giới.  Lại  có  tam  giới:  Dục  giới,  sắc 
giới,  Vô  sắc  giới.  Lại  có  tam  giới:  sắc  giới,  Vô  sắc  giới,  Diệt  giới. 

Ba  hữu  là  Dục  hữu,  sắc  hữu,  Vô  sắc  hữu.  Ba  lậu  là  Dục  lậu,  Hữu 
lậu,  Vô  minh  lậu. 

Ba  đời  là  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại. 

Ba  sự  nói  là:  Sự  nói  về  quá  khứ,  Sự  nói  về  vị  lai,  Sự  nói  về  hiện 
tại. 

Ba  khổ  là:  Khổ  của  khổ  khổ,  Khổ  của  biến  khổ,  Khổ  của  hành 

khổ. 

Ba  pháp  là:  Pháp  có  giác  có  quán,  Pháp  không  giác  có  quán,  Pháp 
không  giác  không  quán. 

Ba  địa  là:  Địa  có  giác  có  quán,  Địa  không  giác  có  quán,  Địa  không 
giác  không  quán. 

Ba  nghiệp  là:  Nghiệp  thân,  nghiệp  khẩu,  nghiệp  ý. 

Lại  có  ba  nghiệp  là:  Nghiệp  thiện,  nghiệp  bất  thiện,  nghiệp  vô 
ký. 

Lại  có  ba  nghiệp  là:  Nghiệp  học,  nghiệp  vô  học,  nghiệp  phi  học 
phi  vô  học. 

Lại  có  ba  nghiệp  là:  Nghiệp  kiến  đoạn,  nghiệp  tu  đoạn,  nghiệp 
bất  đoạn. 

Lại  có  ba  nghiệp  là:  Nghiệp  hiện  pháp  nhận  lãnh,  nghiệp  sinh 
pháp  nhận  lãnh,  nghiệp  hậu  pháp  nhận  lãnh. 

Lại  có  ba  nghiệp  là:  Nghiệp  lạc  thọ,  nghiệp  khổ  thọ,  nghiệp  bất 
khổ  bất  lạc  thọ. 

Nói  xong  ba  pháp  có  chín  mươi  ba  loại. 
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Bốn  niệm  xứ  là  thân  niệm  xứ,  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ,  pháp 
niệm  xứ. 

Bốn  chánh  cần  là  pháp  ác  bất  thiện  đã  khởi  phải  siêng  năng  tìm 
phương  tiện  đoạn  trừ  nó.  Pháp  ác  bất  thiện  chưa  khởi  lên  thì  siêng  năng 
tìm  cách  đừng  cho  nó  khởi  lên.  Pháp  thiện  chưa  sinh  thì  siêng  năng  tìm 
phương  tiện  khiến  nó  sinh.  Pháp  thiện  đã  sinh  thì  siêng  năng  tìm  phương 
tiện  tu  tập  khiến  nó  trụ,  không  để  rơi  mất,  tu  tập  đầy  đủ  mở  rộng  trí 
chứng. 

Bốn  như  ý  túc  là  Như  ý  túc  dục  định  tịnh  hành  thành  tựu,  Như  ý  túc 
tinh  tiến  định  tịnh  hành  thành  tựu,  Như  ý  túc  tâm  định  tịnh  hành  thành 
tựu,  Như  ý  túc  tuệ  định  tịnh  hành  thành  tựu. 

Bốn  thiền  là  sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền,  tứ  thiền. 

Bốn  Thánh  đế  là  khổ  thánh  đế,  khổ  tập  thánh  đế,  khổ  diệt  thánh 
đế,  khổ  diệt  đạo  thánh  đế. 

Bốn  vô  lượng  là  từ  -  bi  -  hỷ  -  xả. 

Bốn  vô  sắc  là  Không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ, 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ. 

Bốn  Thánh  chủng  là:  Thánh  chủng  biết  đủ  tùy  lúc  xin  được  y  phục. 
Thánh  chủng  biết  đủ  tùy  lúc  xin  được  thức  ăn.  Thánh  chủng  biết  đủ  tùy 
lúc  được  các  thứ  ngọa  cụ,  ngủ  nghỉ.  Thánh  chủng  ưa  thích  nơi  thanh 
vắng  tu  tập. 

Bốn  quả  Sa-môn  là:  Quả  Sa-môn  Tu-đà-hoàn,  Quả  Sa-môn  Tư- 
đà-hàm,  Quả  Sa-môn  A-na-hàm,  Quả  Sa-môn  vô  thượng  A-la-hán. 

Bốn  trí  là  Pháp  trí,  Tỷ  trí,  Tri  tha  tâm  trí,  Đẳng  trí. 

Lại  có  bốn  trí  là:  Khổ  trí,  Tập  trí,  Diệt  trí,  Đạo  trí. 

Bốn  biện  là:  Nghĩa  biện,  Pháp  biện,  Từ  biện,  Tùy  ứng  biện. 

Bốn  duyên  là:  Nhân  duyên,  Thứ  đệ  duyên,  duyên  duyên,  Tăng 
thượng  duyên. 

Bốn  thức  ăn  là:  Thô  đoàn  thực,  Tế  xúc  thực,  Ý  tư  thực,  Thức 

thực. 

Bốn  dòng  chảy  (Lưu)  là  dòng  chảy  của  Dục,  của  Hữu,  của  Kiến, 
của  Vô  minh. 

Bốn  cái  ách  là:  Ách  dục,  ách  hữu,  ách  kiến,  ách  vô  minh. 

Bốn  chấp  thủ  là:  Chấp  dục,  chấp  kiến,  chấp  giới,  chấp  ngã. 

Bốn  pháp  là:  Pháp  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại,  pháp  không  phải  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Lại  có  bốn  pháp  là:  Pháp  thuộc  cõi  Dục,  pháp  thuộc  cõi  sắc,  pháp 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  không  thuộc  vào  đâu. 
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Lại  có  bôn  pháp  là:  Pháp  thiện  nhân,  Pháp  bất  thiện  nhân,  Pháp 
vô  ký  nhân,  Pháp  không  phải  nhân  thiện  -  không  phải  nhân  bất  thiện- 
không  phải  nhân  vô  ký. 

Lại  có  bốn  pháp  là :  Pháp  hữu  duyên  duyên,  Pháp  vô  duyên  duyên, 
Pháp  hữu  duyên  duyên  vô  duyên  duyên,  Pháp  phi  hữu  duyên  duyên  phi 
vô  duyên  duyên. 

Nói  xong  bốn  pháp  có  tám  mươi  bôn  loại. 

Năm  ấm  là:  sắc  ấm,  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm,  thức  ấm. 

Năm  thạnh  ấm  là:  sắc  thạnh  ấm,  thọ  thạnh  ấm,  tưởng  thạnh  ấm, 
hành  thạnh  ấm,  thức  thạnh  ấm. 

Năm  cõi  là:  Cõi  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh,  trời,  người. 

Năm  phiền  não  của  thân  là:  Thấy  khổ  đoạn  trừ  phiền  não  của 
thân,  thấy  tập  đoạn  trừ  phiền  não  của  thân,  thấy  diệt  đoạn  trừ  phiền 
não  của  thân,  thấy  đạo  đoạn  trừ  phiền  não  của  thân,  tu  đoạn  trừ  phiền 
não  của  thân. 

Năm  pháp  là:  sắc  pháp,  tâm  pháp,  tâm  pháp  pháp,  tâm  bất  tương 
ưng  hành  pháp,  vô  vi  pháp. 

Nói  xong  năm  pháp  có  hai  mươi  lăm  thứ. 

Sáu  giới  là:  Đất,  nước,  gió,  lửa,  hư  không,  thức. 

Sáu  pháp  là:  Pháp  kiến  khổ  đoạn,  pháp  kiến  tập  đoạn,  pháp  kiến 
diệt  đoạn,  pháp  kiến  đạo  đoạn,  pháp  tu  đoạn,  pháp  bất  đoạn. 

Nói  xong  sáu  pháp  có  mười  hai  loại. 

Bảy  sử  là:  Tham  dục,  sân  giận,  hữu  ái,  mạn,  vô  minh,  kiến,  nghi. 

Bảy  thức  trụ  là:  Chúng  sinh  có  sắc,  đủ  loại  thân,  đủ  loại  tưởng,  là 
hàng  người-  trời.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  ban  đầu  của  thức. 

Chúng  sinh  có  sắc,  đủ  loại  thân,  một  loại  tưởng,  là  nơi  chốn  chuyển 
đổi  đầu  tiên  của  thân  Phạm  thiên.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  hai  của  thức. 

Chúng  sinh  có  sắc,  một  loại  thân,  đủ  loại  tưởng,  là  cõi  trời  Quang 
âm.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  ba  của  thức. 

Chúng  sinh  có  sắc,  một  loại  thân,  một  loại  tưởng,  là  cõi  trời  Biến 
tịnh.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  tư  của  thức. 

Chúng  sinh  vô  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  mọi  cản  ngăn  của  sắc  tưởng, 
cuối  cùng  không  còn  bất  cứ  tưởng  nào.  Tư  duy  vô  lượng  không  xứ,  nhập 
vô  lượng  không  nhập  xứ,  là  cõi  trời  Không  nhập  xứ.  Đó  gọi  là  trụ  xứ 
thứ  năm  của  thức. 

Chúng  sinh  vô  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  không  nhập  xứ,  vô  lượng  thức 
nhập,  vô  lượng  thức  nhập  xứ,  là  cõi  trời  Thức  nhập  xứ.  Đó  gọi  là  trụ  xứ 
thứ  sáu  của  thức. 
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Chúng  sinh  vô  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  thức  nhập  xứ,  vô  sở  hữu  nhập, 
vô  sở  hữu  nhập  xứ,  là  cõi  trời  vô  sở  hữu  nhập  xứ.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ 
bảy  của  thức. 

Bảy  giác  chi:  Niệm  giác  chi,  Trạch  pháp  giác  chi,  Tinh  tiến  giác 
chi,  Hỷ  giác  chi,  Ý  giác  chi,  Định  giác  chi,  xả  giác  chi. 

Nói  xong  bảy  pháp  có  hai  mươi  mốt  loại. 

Tám  giải  thoát  xứ:  Là  trong  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  sắc,  gọi  là 
lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  nhất. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  sắc,  là  lĩnh  vực  giải  thoát 
thứ  hai. 

Tịnh  thân  chứng  giải  thoát  xứ,  gọi  là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  ba. 

Đã  lìa  hết  thảy  cản  ngăn  của  sắc  tưởng,  cuối  cùng  hoàn  toàn  không 
còn  bất  cứ  tưởng  nào,  tư  duy  nơi  Vô  biên  không  xứ,  nhập  vô  biên  không 
nhập  xứ,  gọi  là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  tư. 

Lìa  hết  thảy  không  nhập  xứ,  vô  lượng  thức  nhập,  vô  lượng  thức 
nhập  xứ,  gọi  là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  năm. 

Lìa  hết  thảy  thức  nhập  xứ,  vô  sở  hữu  nhập,  vô  sở  hữu  nhập  xứ,  gọi 
là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  sáu. 

Lìa  hết  thảy  vô  sở  hữu  nhập  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập,  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ,  gọi  là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  bảy. 

Lìa  hết  thảy  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ,  tưởng,  thọ  diệt,  thân 
chứng  trụ,  gọi  là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  tám. 

Tám  thắng  xứ:  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  bên  ngoài  quán  ít  sắc,  sắc 
tốt  sắc  xấu,  là  từ  sắc  ở  nơi  tốt  đẹp  kia  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi  là 
nhập  thắng  xứ  thứ  nhất. 

Trong  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  nhiều  sắc,  sắc  tốt  sắc  xấu,  là  từ 
sắc  ở  nơi  tốt  đẹp  kia  kia  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ 
thứ  hai. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  ít  sắc,  sắc  tốt  sắc  xấu,  là  từ 
sắc  ở  nơi  tốt  đẹp  kia  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ  thứ 
ba. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  nhiều  sắc,  sắc  tốt  sắc  xấu, 
là  từ  sắc  ở  nơi  tốt  đẹp  kia  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ 
thứ  tư. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  các  màu  sắc  như  xanh  thì 
quán  ánh  sáng  xanh,  như  màu  của  hoa  Cưu-mâu-ca  đã  thành  màu  xanh 
của  áo  xứ  Ba-la-nại,  màu  xanh  đó  quán  thấy  xanh  sáng.  Như  vậy,  thầy 
Tỳ-kheo  bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  màu  xanh  bên  ngoài,  quán 
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thấy  màu  xanh  sáng,  nghĩa  là  màu  ấy  ở  nơi  tốt  đẹp  mà  sinh  quán  tưởng. 
Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ  thứ  năm. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  sắc  vàng,  thấy  màu  vàng 
sáng,  như  màu  của  hoa  Ca-lê-na  đã  thành  màu  vàng  của  áo  Ba-la-nại, 
màu  vàng  đó  quán  thấy  vàng  sáng.  Như  vậy,  thầy  Tỳ-kheo  bên  trong 
không  có  sắc  tưởng,  quán  màu  vàng  bên  ngoài,  quán  thấy  màu  vàng 
sáng,  nghĩa  là  màu  ở  nơi  tốt  đẹp  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập 
thắng  xứ  thứ  sáu. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  sắc  đỏ,  thấy  màu  đỏ  sáng, 
như  màu  của  hoa  hoa  Bàn-đầu-kỳ-bà-ca  trở  thành  màu  đỏ  của  áo  Ba- 
la-nại,  màu  đỏ  đó  quán  thấy  đỏ  sáng.  Như  vậy,  thầy  Tỳ-kheo  bên  trong 
không  có  sắc  tưởng,  quán  màu  đỏ  bên  ngoài,  quán  thấy  màu  đỏ  sáng, 
nghĩa  là  màu  ấy  ở  nơi  tốt  đẹp  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập  thắng 
xứ  thứ  bảy. 

Trong  không  có  sắc  tưởng,  ngoài  quán  sắc  trắng,  thấy  màu  trắng 
sáng,  như  màu  của  hoa  Ưu-tư-đa-la  trở  thành  màu  trắng  của  áo  Ba-la- 
nại,  màu  trắng  đó  quán  thấy  trắng  sáng.  Như  vậy,  thầy  Tỳ-kheo  bên 
trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  màu  trắng  bên  ngoài,  quán  thấy  màu 
trắng  sáng,  nghĩa  là  màu  ấy  ở  nơi  tốt  đẹp  mà  sinh  quán  tưởng.  Đó  gọi 
là  nhập  thắng  xứ  thứ  tám. 

Tám  đạo  chi  là:  Chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh 
nghiệp,  chánh  mạng,  chánh  phương  tiện,  chánh  niệm,  chánh  định. 

Nói  xong  tám  pháp  có  hai  mươi  bốn  loại. 

Chín  kiết:  Kiết  tham  dục,  kiết  giận  dữ,  kiết  mạn,  kiết  vô  minh, 
kiết  kiến,  kiết  tha  thủ,  kiết  nghi,  kiết  tật,  kiết  xan. 

Chín  nơi  ở  của  chúng  sinh:  Chúng  sinh  có  sắc,  với  vô  sô"  thân,  đủ 
loại  tưởng,  là  hàng  trời  người.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  nhất  của  chúng  sinh. 

Chúng  sinh  có  sắc,  đủ  loại  thân,  có  một  loại  tưởng,  là  thân  Phạm 
thiên,  với  nơi  chôn  chuyển  đổi  ban  đầu.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  hai  của 
chúng  sinh. 

Chúng  sinh  có  sắc,  một  loại  thân,  đủ  loại  loại  tưởng,  là  cõi  trời 
Quang  âm.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  ba  của  chúng  sinh. 

Chúng  sinh  có  sắc,  một  loại  thân,  một  loại  tưởng,  là  cõi  trời  Biến 
tịnh.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  tư  của  chúng  sinh. 

Chúng  sinh  có  sắc,  không  có  tưởng,  là  chúng  sinh  nơi  cõi  trời  Vô 
tưởng.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  năm  của  chúng  sinh. 

Chúng  sinh  không  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  cản  che  của  sắc  tưởng,  hoàn 
toàn  không  còn  một  loại  tưởng  nào,  tư  duy  nơi  vô  lượng  không  xứ  nhập, 
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trụ  vào  Vô  lượng  không  xứ,  là  cõi  trời  Không  xứ.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ 
sáu  của  chúng  sinh. 

Chúng  sinh  không  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  không  xứ  nhập,  trụ  vào  Vô 
lượng  thức  xứ,  là  cõi  trời  Thức  xứ.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  bảy  của  chúng 
sinh. 

Chúng  sinh  không  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  thức  xứ  nhập,  trụ  vào  Vô 
sở  hữu  xứ,  là  cõi  trời  Vô  sở  hữu  xứ.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  tám  của  chúng 
sinh. 

Chúng  sinh  không  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  Vô  sở  hữu  xứ  nhập,  trụ  vào 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  là  cõi  trời  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó  gọi 
là  nơi  ở  thứ  chín  của  chúng  sinh. 

Nói  xong  chín  pháp  có  mười  tám  loại. 

Mười  nhất  thiết  nhập:  Nhất  thiết  nhập  của  địa,  một  tướng  sinh  ra 
các  phương  trên-  dưới,  vô  lượng  không  hai.  Đó  gọi  là  Nhất  thiết  nhập 
xứ  thứ  nhất. 

Nhập  của  thủy  -  hỏa  -  phong,  hết  thảy  nhập  xứ  của  xanh  -  vàng  - 
đỏ  -  trắng,  hết  thảy  nhập  xứ  của  không,  hết  thảy  nhập  xứ  của  thức,  một 
tướng  sinh  các  phương  trên  -  dưới,  không  hai,  không  lường.  Đó  gọi  là 
mười  Nhất  thiết  nhập  xứ. 

Mười  pháp  vô  học:  Chánh  kiến  vô  học  cho  đến  giải  thoát  vô  học, 
giải  thoát  tri  kiến  vô  học. 

Nói  xong  mười  pháp  có  hai  mươi  loại. 

Mười  một  pháp:  sắc  hữu  lậu,  vô  lậu;  thọ  -  tưởng  -  hành  -  thức  hữu 
lậu,  vô  lậu  và  pháp  vô  vi. 

Nói  xong  mười  một  pháp  có  mười  một  loại. 

Mười  hai  nhập:  Là  nhãn  nhập  -  sắc  nhập  cho  đến  ý  nhập  -  pháp 

nhập. 

Nói  xong  mười  hai  pháp  có  mười  hai  loại. 

Mười  tám  giới:  Nói  rộng  như  trước  trong  phẩm  Phân  biệt  bảy  sự. 

Hai  mươi  hai  căn:  Là  nhãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt  căn,  thân  căn, 
nam  căn,  nữ  căn,  mạng  căn,  ý  căn,  lạc  căn,  khổ  căn,  hỷ  căn,  ưu  căn,  xả 
căn,  tín  căn,  tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn,  vi  tri  đương  tri 
căn,  dĩ  tri  căn,  vô  tri  căn. 

Chín  mươi  tám  sử:  (Đã  nói  chín  mươi  tám  pháp  có  chín  mươi  tám 

thứ). 

Pháp  nhĩ  diêm  là  gì?  Là  hết  thảy  pháp  mà  trí  nhĩ  diêm  nhận  biết 
được,  tùy  từng  lúc  ứng  hợp.  Tùy  lúc  ứng  hợp  là  sao?  Là  trong  hoàn  cảnh 
khổ,  trí  nhận  biết;  trí  nhận  biết  khổ  tập,  trí  nhận  biết  tập  diệt,  trí  nhận 
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biết  diệt  đạo.  Đạo  và  mọi  điều  thiện,  trí  cũng  nhận  biết.  Khổ  -  tập  -  diệt 

-  đạo,  hư  không  số  diệt  -  phi  số  diệt,  hết  thảy  những  thứ  pháp  như  thế 
Nhĩ  diệm  trí  đều  nhận  biết  hết,  tùy  nơi  chôn  ứng  hợp.  Đó  gọi  là  pháp 
nhĩ  diệm. 

Pháp  thức  là  gì?  Là  hết  thảy  pháp  mà  thức  nhận  biết,  phân  biệt, 
tùy  lúc  thích  ứng.  Thế  nào  là  tùy  lúc  thích  ứng?  Là  như  nhãn  thức  biết 
sắc,  nhĩ  thức  biết  tiếng,  tỷ  thức  biết  mùi,  thiệt  thức  biết  vị,  thân  thức  biết 
xúc  chạm,  ý  thức  biết  pháp.  Mắt  sắc  cũng  biết  cái  biết  của  nhãn  thức. 
Tai-  tiếng  cũng  biết  cái  biết  của  nhĩ  thức.  Mũi,  hương  cũng  biết  cái  biết 
của  tỷ  thức.  Lưỡi,  vị  cũng  biết  cái  biết  của  thiệt  thức.  Thân  -  xúc  cũng 
biết  cái  biết  của  thân  thức.  Ý  -  pháp  cũng  biết  cái  biết  của  ý  thức.  Thức 
phân  biệt  hết  thảy  pháp  này,  tùy  lúc  thích  ứng  gọi  là  pháp  thức. 

Pháp  thông  nhĩ  diệm  là  gì?  Pháp  thông  nhĩ  diêm  là  trí  tuệ  thông 
suốt  một  cách  sáng  tỏ  như  vậy  về  hết  thảy  pháp,  theo  từng  lúc  thích 
ứng.  Theo  từng  lúc  thích  ứng  là  sao?  Là  khổ  nhẫn  thì  khổ  trí  thông  tỏ  về 
khổ  nhĩ  diêm.  Tập  nhẫn  thì  tập  trí  thông  tỏ  về  tập  nhĩ  diêm.  Diệt  nhẫn 
thì  diệt  trí  thông  tỏ  về  diệt  nhĩ  diêm.  Đạo  nhẫn  thì  đạo  trí  thông  tỏ  về 
đạo  nhĩ  diêm.  Và  tuệ  hữu  lậu  thiện  cũng  thông  tỏ  về  khổ  nhĩ  diệm.  Tập 

-  diệt  -  đạo  -  hư  không  số  diệt  -  phi  số  diệt  thông  tỏ  về  nhĩ  diêm.  Hết 
thảy  các  pháp  ấy  đều  thông  tỏ  về  nhĩ  diêm,  tùy  lúc  thích  ứng,  đó  gọi  là 
pháp  thông  nhĩ  diêm. 

Pháp  duyên  là  gì?  Là  hết  thảy  pháp  duyên,  tức  là  tâm-  tâm  pháp, 
tùy  từng  lúc  thích  ứng.  Tùy  từng  lúc  thích  ứng  là  sao?  Là  nhãn  thức  thì 
nhãn  thức  tương  ưng  với  pháp  duyên  nơi  sắc.  Nhĩ  thức  thì  nhĩ  thức  tương 
ưng  với  pháp  duyên  nơi  tiếng.  Tỷ  thức  thì  tỷ  thức  tương  ưng  với  pháp 
duyên  nơi  mùi.  Thiệt  thức  thì  thiệt  thức  tương  ưng  với  pháp  duyên  nơi 
vị.  Thân  thức  thì  thân  thức  tương  ưng  với  pháp  duyên  nơi  xúc  chạm.  Ý 
thức  thì  ý  thức  tương  ưng  với  pháp  duyên  nơi  pháp.  Nhãn  sắc  và  nhãn 
thức  duyên  nhau.  Nhĩ  thanh  và  nhĩ  thức  duyên  nhau.  Tỷ  hương  và  tỷ 
thức  duyên  nhau.  Thân  xúc  và  thân  thức  duyên  nhau.  Ý  pháp  và  ý  thức 
duyên  nhau  nơi  hết  thảy  pháp.  Tức  là  tâm  -  tâm  pháp.  Đó  gọi  là  pháp 
duyên. 

Pháp  tăng  thượng  là  gì?  Là  hết  thảy  pháp  hữu  vi  lần  lượt  tăng 
thêm  lên,  cùng  pháp  vô  vi  được  các  pháp  hữu  vi  tăng  thêm  lên.  Đó  gọi 
là  pháp  tăng  thượng. 

Pháp  sắc  là  gì?  Là  mười  thứ  sắc  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Pháp  phi  sắc  là  gì?  Là  một  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Pháp  có  thể  thấy  là  gì?  Là  một  nhập. 
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Pháp  không  thể  thấy  là  gì?  Là  mười  một  nhập. 

Pháp  có  đối  là  gì?  Là  mười  nhập. 

Pháp  không  đối  là  gì?  Là  hai  nhập. 

Pháp  hữu  lậu  là  gì?  Là  mười  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Pháp  vô  lậu  là  gì?  Là  một  phần  ít  của  hai  nhập. 

Pháp  hữu  vi  là  gì?  Là  mười  một  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập 

Pháp  vô  vi  là  gì?  Là  phần  ít  của  một  nhập. 

Pháp  hữu  tránh  là  gì?  Là  mười  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Pháp  vô  tránh  là  gì?  Là  phần  ít  của  hai  nhập. 

Như  pháp  hữu  tránh,  pháp  vô  tránh  -  pháp  thế  gian  -  pháp  xuất  thế 
gian  -  pháp  nhập  -  pháp  bất  nhập  -  pháp  nhiễm  ô  -  pháp  không  nhiễm  ô 
-  pháp  y  gia  -  pháp  y  xuất  yếu  cũng  như  vậy. 

Pháp  tâm  là  gì?  Là  một  nhập. 

Pháp  phi  tâm  là  gì?  Là  mười  một  nhập. 

Pháp  tâm  pháp  là  gì?  Là  như  pháp  -  tương  ưng  với  tâm.  Pháp  đó 
như  thế  nào?  Nghĩa  là  thọ  ấm,  tưởng  ấm  tương  ưng  với  hành  ấm. 

Pháp  phi  tâm  pháp  là  gì?  Là  như  pháp,  tâm  không  tương  ưng  với 
nhau.  Việc  đó  ra  sao?  Là  sắc,  tâm  với  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  vô 
vi. 

Như  pháp  tâm  pháp,  pháp  phi  tâm  pháp  -  pháp  tâm  tương  ưng  - 
pháp  tâm  bất  tương  ưng  cũng  như  vậy. 

Pháp  tâm  cộng  hữu  là  gì?  Là  như  tâm  cùng  có  với  phần  ít  của  mười 
một  nhập,  trừ  ý  nhập. 

Pháp  phi  tâm  cộng  hữu  là  gì?  Là  ý  nhập.  Như  không  phải  tâm  cùng 
có  với  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  tùy  chuyển?  Là  như  tâm,  pháp  cùng  một 
khởi,  một  trụ,  một  diệt.  Việc  đó  ra  sao?  Là  hết  thảy  tâm  cùng  với  pháp 
và  đạo  cùng  định  cùng  giới.  Tâm  đó  và  pháp  đó  cùng  sinh,  trụ,  dị  diệt. 
Đó  gọi  là  pháp  tâm  tùy  chuyển. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  tùy  chuyển?  Là  như  tâm,  pháp  không 
cùng  chung  một  khởi,  một  trụ,  một  diệt.  Việc  đó  ra  sao?  Là  trừ  tâm 
pháp,  pháp  và  đạo  cùng  định  cùng  giới,  như  còn  lại  là  sắc.  Trừ  tâm  tùy 
chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  như  tâm  còn  lại  là  tâm  bất  tương 
ưng  hành  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  nhân?  Là  như  người  vào  chỗ  vượt  khỏi  sinh 
ra.  Trừ  tâm  vô  lậu  ban  đầu,  thì  tâm  còn  lại  cùng  với  các  phàm  phu  khác 
quyết  định  nhắm  tới,  vượt  lên  trên  đời  sống.  Ngoài  tâm  vô  lậu  ban  đầu 
đời  vị  lai,  hoặc  tâm  khác,  hoặc  nhân  của  tâm  là  phần  ít  của  mười  một 
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nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  nhân?  Là  như  người  vượt  khỏi  sinh  ra, 
tâm  vô  lậu  ban  đầu  cùng  với  hàng  phàm  phu  khác  quyết  định  nhắm  tới, 
vượt  ra  khỏi  đời  sống,  là  tâm  vô  lậu  vị  lai  ban  đầu  kia  và  phi  tâm  hoặc 
phi  tâm  nhân  nơi  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  thứ  đệ?  Là  như  thứ  lớp  của  tâm  các  tâm-tâm 
pháp  còn  lại  đã  sinh  -  sẽ  sinh,  hoặc  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận  đã  khởi- 
sẽ  khởi.  Đó  gọi  là  pháp  tâm  thứ  đệ. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  thứ  đệ?  Tức  là  trừ  ra  thứ  lớp  của  tâm  là 
tâm-tâm  pháp,  hoặc  các  tâm-tâm  pháp  còn  lại,  trừ  tâm  thứ  đệ,  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  hoặc  tâm  bất  tương  ưng  hành  khác,  sắc  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  duyên  tâm?  Là  như  ý  thức  tương  ưng  với  chỗ 
duyên  nơi  tâm. 

Thế  nào  là  pháp  phi  duyên  tâm?  Là  trừ  tâm  duyên  cùng  với  ý  thức 
tương  ưng,  ngoài  ra,  không  phải  là  tâm  duyên  tương  ưng  với  ý  thức, 
cùng  năm  thức  tương  ưng  với  sắc  và  vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  tăng  thượng?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  tăng  thượng?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  quả?  Là  hết  thảy  pháp  hữu  vi  và  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  quả?  Là  hư  không  phi  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  báo?  Là  như  báo  của  tâm  được  phần  ít  của 
mười  một  nhập,  trừ  thanh  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  báo?  Là  thanh  nhập,  hoặc  không  phải  là 
báo  của  tâm  được  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp?  Là  thân  nghiệp,  khẩu  nghiệp,  tư  nghiệp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp?  Là  trừ  nghiệp  nơi  thân,  miệng  như 
sắc  khác.  Trừ  nghiệp  của  tư,  như  hành  còn  lại.  Trừ  ba  ấm  còn  lại  như 
thọ  v.v...  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  tương  ưng?  Là  như  pháp  -  tư  tương  ưng. 
Việc  này  ra  sao?  Là  hết  thảy  tâm  -  tâm  pháp,  trừ  tư. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  tương  ưng?  Là  như  pháp  không  tương 
ưng  với  tư.  Việc  này  ra  sao?  Là  sắc  -  tư  -  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  vô 
vi. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  cộng  hữu?  Là  ý  nhập.  Như  nghiệp  cộng 
hữu  có  phần  ít  của  mười  một  nhập,  trừ  tư. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  cộng  hữu?  Là  tư  nghiệp,  trừ  ý  nhập  và 
phi  nghiệp  cộng  hữu  có  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  tùy  chuyển?  Là  như  pháp  cùng  với  tư  một 
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lúc  khởi,  trụ,  diệt.  Việc  này  ra  sao?  Là  hết  thảy  tâm  -  tâm  pháp,  trừ  tư. 
Như  đạo  cộng  định  cộng  giới.  Như  tư  nghiệp  kia  và  pháp  ấy  cùng  sinh 
trụ  dị  diệt,  thì  đó  gọi  là  pháp  nghiệp  tùy  chuyển. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  tùy  chuyển?  Là  pháp  không  cùng  với 
tư  một  lúc  khởi,  trụ,  diệt.  Việc  này  ra  sao?  Là  trừ  tâm  -  tâm  pháp  và 
nghiệp  tùy  chuyển,  nghiệp  nơi  thân  -  miệng.  Như  sắc  còn  lại,  trừ  nghiệp 
tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  tâm  còn  lại  không  tương 
ưng  hành  với  tư  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  nhân?  Là  như  người  vào  nơi  vượt  cao  hẳn 
lên  xa  sinh  ra,  trừ  nghiệp  tư  vô  lậu  ban  đầu.  Như  tư  còn  lại  và  các  phàm 
phu  khác  quyết  định  nhắm  tới,  vượt  cao  ly  sinh,  trừ  nghiệp  tư  vô  lậu  ban 
đầu  của  đời  vị  lai.  Như  tư  còn  lại  và  ý  nhập,  hoặc  nghiệp  nhân  nơi  phần 
ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  nhân?  Là  như  người  đi  vào  vượt  cao  xa 
lìa  nơi  sinh,  tư  duy  vô  lậu  ban  đầu  kia  cùng  chúng  phàm  phu  khác  quyết 
định  nhắm  tới,  vượt  cao  ly  sinh,  là  tư  vô  lậu  ban  đầu  nơi  đời  vị  lai  hoặc 
phi  nghiệp  nhân  nơi  phần  ít  của  mười  một  nhập,  trừ  ý  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  thứ  đệ?  Là  như  thứ  lớp  của  tâm  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  thứ  đệ?  Là  như  pháp  không  phải  là 
thứ  lớp  của  tâm. 

Thế  nào  là  pháp  duyên  nghiệp?  Là  như  mắt,  tai,  ý  v.v...  ba  thức 
thân  ấy  tương  ưng  khi  duyên  nơi  nghiệp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  duyên  nghiệp?  Là  như  trừ  mắt  v.v...  duyên 
nơi  nghiệp,  tương  ưng  với  ba  thức  thân.  Như  mắt  v.v...  những  duyên 
khác  không  phải  là  nghiệp  tương  ưng  với  ba  thức  thân.  Và  tỷ,  thiệt,  thân 
v.v...  ba  thứ  thân  tương  ưng  với  sắc  và  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  tăng  thượng?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  tăng  thượng?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  quả?  Là  hết  thảy  pháp  hữu  vi  và  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  quả?  Là  hư  không  -  phi  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  nghiệp  báo?  Là  như  nghiệp  báo  được  phần  ít  của 
mười  một  nhập,  trừ  thanh  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nghiệp  báo?  Là  thanh  nhập,  như  phi  nghiệp 
báo  được  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  hữu?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  tương  ưng?  Là  tâm  -  tâm  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  tương  ưng?  Là  tâm  -  tâm  pháp  -  sắc  vô 
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lậu  và  VÔ  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  cộng  hữu?  Là  pháp  hữu  lậu.  Hoặc  pháp  vô 
lậu,  pháp  hữu  lậu  cùng  khởi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  cộng  hữu?  Là  trừ  pháp  hữu  lậu  và  pháp 
vô  lậu  cộng  hữu,  như  pháp  vô  lậu  còn  lại. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  tùy  chuyển  hữu  nhân?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  tùy  chuyển  phi  hữu  nhân?  Là  pháp  vô 

lậu. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  thứ  đệ?  Là  tâm  -  tâm  pháp  hữu  lậu  kia  theo 
thứ  lớp  sinh  ra  tâm  -  tâm  pháp  khác,  đã  khởi  -  sẽ  khởi  và  chánh  thọ  vô 
tưởng,  chánh  thọ  diệt  tận,  đã  khởi  -  sẽ  khởi.  Đó  gọi  là  pháp  hữu  thứ 
đệ. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  thứ  đệ?  Là  trừ  thứ  lớp  hiện  có  nơi  tâm- 
tâm  pháp,  hoặc  tâm  -  tâm  pháp  còn  lại,  trừ  thứ  lớp  hiện  có  nơi  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  hoặc  tâm  bất  tương  ưng  hành  khác  sắc  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  duyên  hữu?  Là  năm  thức  tương  ưng,  cùng  duyên 
hữu  nơi  ý  thức  tương  ưng. 

Thế  nào  pháp  phi  duyên  hữu?  Là  trừ  năm  thức  tương  ưng  và  duyên 
hữu  nơi  ý  thức  tương  ưng.  Hoặc  ý  thức  còn  lại  tương  ưng  với  sắc  và  vô 
vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  tăng  thượng?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  tăng  thượng?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  quả?  Là  pháp  hữu  lậu.  Hoặc  đạo  thế  tục  đoạn 
trừ  các  kiết  mà  chứng. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  quả?  Là  trừ  pháp  hữu  lậu  và  pháp  vô  lậu 
hữu  quả,  như  pháp  vô  lậu  khác. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  báo?  Là  như  hữu  báo  được  phần  ít  của  mười 
một  nhập,  trừ  thanh  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  báo?  Là  thanh  nhập,  như  không  phải  có 
báo  được  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  đoạn  tri?  Là  hai  trí,  tức  là  pháp  trí  và  tỷ  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  sở  tri?  Là  trí  nhận  biết  hết  thảy  các  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  trí  sở  tri?  Là  hoặc  cầu  pháp  như  vậy  mà 
không  thể  đạt  được. 

Thế  nào  là  pháp  đoạn  tri  sở  đoạn?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  đoạn  tri  sở  đoạn?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  tu?  Là  pháp  hữu  vi  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tu?  Là  pháp  bất  thiện,  vô  ký  và  số  diệt. 
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Thế  nào  là  pháp  chứng?  Là  có  hai  pháp  chứng  tức  là  Trí  chứng  và 
Đắc  chứng. 

Thế  nào  là  pháp  trí  chứng?  Là  hết  thảy  các  pháp  mà  trí  chứng 

đắc. 

Thế  nào  là  pháp  phi  trí  chứng?  Là  hoặc  cầu  pháp  như  vậy  nhưng 
không  thể  nắm  bắt  được. 

Thế  nào  là  pháp  đắc  chứng?  Là  pháp  thiện  nương  vào  chánh  thọ 
để  chứng  đắc  chứ  không  chìm  mất,  như  thiên  nhãn  -  thiên  nhĩ  vô  ký.  Đó 
gọi  là  pháp  đắc  chứng. 

Thế  nào  là  pháp  phi  đắc  chứng?  Là  trừ  ra  không  ẩn  khuất  chìm 
mất  thiên  nhãn-  thiên  nhĩ  vô  ký,  như  còn  lại  pháp  vô  ký  và  pháp  bất 
thiện. 

Thế  nào  là  pháp  tập?  Là  pháp  hữu  vi  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tập?  Là  pháp  bất  thiện  -  vô  ký  và  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  tội?  Là  pháp  bất  thiện,  và  ẩn  mất  -  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  vô  tội?  Là  pháp  thiện,  và  không  ẩn  mất  -  vô  ký. 
Như  pháp  hữu  tội-  pháp  vô  tội;  pháp  đen  -  pháp  trắng;  pháp  thoái  -  pháp 
bất  thoái  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  pháp  ẩn  một?  Là  pháp  ô  uế. 

Thế  nào  là  pháp  bất  ẩn  một?  Là  pháp  không  ô  uế 

Thế  nào  là  pháp  ký?  Là  pháp  thiện  và  pháp  bất  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  vô  ký?  Là  trừ  pháp  thiện,  pháp  bất  thiện,  pháp 
còn  lại  chính  là  nó. 

Thế  nào  là  pháp  dĩ  khởi?  Là  pháp  quá  khứ,  hiện  tại. 

Thế  nào  là  pháp  bất  khởi?  Là  pháp  không  sinh  ở  vị  lai  và  pháp  vô 
vi. 

Thế  nào  là  pháp  kim  khởi?  Là  như  pháp  hiện  tiền,  vị  lai  tất  khởi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  kim  khởi?  Là  trừ  pháp  hiện  tiền,  vị  lai  tất 
khởi,  còn  lại  pháp  vị  lai,  pháp  quá  khứ,  hiện  tại  và  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  dĩ  diệt?  Là  pháp  quá  khứ. 

Thế  nào  là  pháp  phi  dĩ  diệt?  Là  pháp  vị  lai,  hiện  tại  và  pháp  vô 
vi. 

Thế  nào  là  pháp  kim  diệt?  Là  như  pháp  hiện  tại  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  kim  diệt?  Là  trừ  pháp  hiện  tại  hiện  tiền  diệt, 
là  còn  lại  pháp  hiện  tại,  pháp  quá  khứ,  vị  lai  và  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  duyên  khởi?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  duyên  khởi?  Là  pháp  vô  vi. 

Như  pháp  duyên  khởi,  pháp  phi  duyên  khởi;  pháp  duyên  sinh, 
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pháp  phi  duyên  sinh;  pháp  nhân,  pháp  phi  nhân;  pháp  hữu  nhân,  pháp 
phi  hữu  nhân;  pháp  nhân  khởi,  pháp  phi  nhân  khởi  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  pháp  nhân  tương  ưng?  Là  hết  thảy  tâm  -  tâm  pháp. 
Thế  nào  là  pháp  phi  nhân  tương  ưng?  Là  sắc  và  vô  vi  -  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  kiết?  Là  chín  kiết. 

Thế  nào  là  pháp  phi  kiết?  Là  trừ  chín  kiết,  như  các  pháp  còn  lại. 
Thế  nào  là  pháp  sinh  kiết?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  sinh  kiết?  Là  pháp  vô  lậu 
Thế  nào  là  pháp  thủ?  Là  bốn  pháp  giữ  lấy. 

Thế  nào  là  pháp  phi  thủ?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  thọ?  Là  như  thuộc  về  tự  tánh  của  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  thọ?  Là  như  chẳng  phải  thuộc  về  tự  tánh  của 

pháp. 

Thế  nào  là  pháp  thủ  sinh?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  thủ  sinh?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phiền  não?  Là  như  pháp  trói  buộc  đã  dấy  khởi. 
Thế  nào  là  pháp  phi  phiền  não?  Là  như  pháp  không  dấy  khởi  trói 

buộc. 

Thế  nào  là  pháp  ô  uế?  Là  pháp  bất  thiện  và  ẩn  một  -  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  bất  ô  uế?  Là  pháp  thiện  và  không  ẩn  một  -  vô 
ký. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  ô  uế?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  ô  uế?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  triền?  Là  các  pháp  phiền  não. 

Thế  nào  là  pháp  phi  triền?  Là  các  pháp  không  phải  phiền  não. 
Thế  nào  là  pháp  triền  trụ?  Là  tâm  -  tâm  pháp  ô  uế. 

Thế  nào  là  pháp  phi  triền  trụ?  Là  tâm  -  tâm  pháp  không  ô  uế  nơi 
sắc,  và  tâm  bất  tương  ưng  hành  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  triền  sinh?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  triền  sinh?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  duyên?  Là  hết  thảy  tâm  -  tâm  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  vô  duyên?  Là  sắc,  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng 

hành. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  giác?  Là  như  pháp  tương  ưng  với  giác. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  giác?  Là  như  pháp  không  tương  ưng  với 

giác. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  quán?  Là  như  pháp  tương  ưng  với  quán. 
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Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  quán?  Là  như  pháp  không  tương  ưng  với 

quán. 

Thế  nào  là  pháp  khả  lạc?  Là  như  pháp  tương  ưng  với  hỷ  căn. 

Thế  nào  là  pháp  phi  khả  lạc?  Là  như  pháp  không  tương  ưng  với 
hỷ  căn. 

Thế  nào  là  pháp  thọ  dụng?  Là  như  pháp  tương  ưng  với  ý  tư  duy. 

Thế  nào  là  pháp  phi  thọ  dụng?  Là  như  pháp  không  tương  ưng  với 
ý  tư  duy. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  sự  hữu  duyên?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  vô  sự  vô  duyên?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  thượng?  Là  hết  thảy  các  pháp  hữu  vi,  và  hư 
không-  phi  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  vô  thượng?  Là  pháp  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  viễn?  Là  pháp  quá  khứ,  vị  lai. 

Thế  nào  là  pháp  cận?  Là  pháp  hiện  tại  và  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  lượng?  Là  như  quả  của  pháp  hữu  lượng,  và 
số  lượng  của  báo  lường  tính  được. 

Thế  nào  là  pháp  vô  lượng?  Là  như  quả  của  pháp  vô  lượng,  và  số 
lượng  của  báo  không  lường  tính  được. 

Thế  nào  là  pháp  kiến?  Là  như  nhãn  căn  và  năm  tà  kiến.  Chánh 
kiến  thế  tục,  học  kiến,  vô  học  kiến. 

Thế  nào  là  pháp  phi  kiến?  Là  trừ  nhãn  căn,  còn  lại  là  sắc.  Trừ  tám 
kiến,  còn  lại  là  các  pháp  thuộc  hành  ấm.  Ba  ấm  như  thọ  và  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  kiến  xứ?  Là  pháp  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  kiến  xứ?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  kiến  tương  ưng?  Là  pháp  tương  ưng  với  tám 

kiến. 

Thế  nào  là  pháp  phi  kiến  tương  ưng?  Là  pháp  không  tương  ưng 
với  tám  kiến. 

Thế  nào  là  pháp  phàm  phu?  Là  chúng  sinh  nhập  địa  ngục,  nhập 
súc  sinh,  nhập  ngạ  quỷ,  nhập  người  cõi  uất-đơn-việt,  nhập  cõi  trời  Vô 
tưởng.  Do  nghiệp  sinh  nơi  các  cõi  ấy,  nên  gọi  là  pháp  phàm  phu. 

Thế  nào  là  pháp  phi  phàm  phu?  Là  bốn  dấu  đạo,  bốn  biện  tài, 
bốn  quả  Sa-môn,  nguyện  trí  vô  tránh  đại  bi,  chánh  thọ  diệt  tận,  không 
không,  vô  nguyện  vô  nguyện,  vô  tướng  vô  tướng,  huân  tu  thiền,  trí  vô 
gián  v.v...,  người  cõi  trời  Tịnh  Cư.  Do  nghiệp  sinh  nơi  các  cõi  ấy,  nên 
gọi  là  pháp  phi  phàm  phu. 

Thế  nào  là  pháp  phàm  phu  cộng?  Là  như  đạo  cộng  -  định  cộng, 
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sinh  đến  đâu  đều  có  nơi  chôn  dung  nạp,  người  phàm  kẻ  thánh,  như 
chúng  sinh  hành  chánh  thọ.  Đó  gọi  là  pháp  phàm  phu  cộng  (chung). 
Thế  nào  là  pháp  phi  phàm  phu  cộng?  Tức  là  như  pháp  phi  phàm 

phu. 

Thế  nào  là  pháp  định?  Là  năm  nghiệp  vô  gián,  pháp  học,  pháp  vô 

học. 

Thế  nào  là  pháp  phi  định?  Là  trừ  năm  nghiệp  vô  gián  và  hai  pháp 
học,  còn  lại  là  pháp  hữu  lậu  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  não?  Là  pháp  bất  thiện,  ẩn  một,  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  phi  não?  Là  pháp  thiện,  không  ẩn  một,  vô  ký. 
Thế  nào  là  pháp  căn?  Là  sáu  nội  nhập,  và  trong  pháp  nhập  là  pháp 
thuộc  nơi  căn. 

Thế  nào  là  pháp  phi  căn?  Là  năm  ngoại  nhập,  và  trong  pháp  nhập 
là  pháp  không  thuộc  về  căn. 

Thế  nào  là  pháp  thuộc  Thánh  đế?  Là  hết  thảy  pháp  hữu  vi  và  số 

diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  Thánh  đế  nhiếp?  Là  hư  không  -  phi  số  diệt. 
Thế  nào  là  pháp  cộng  hữu?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  cộng  hữu?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  tương  ưng?  Là  hết  thảy  tâm  -  tâm  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tương  ưng?  Là  sắc,  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng 

hành. 

Thế  nào  là  pháp  quả?  Là  tất  cả  các  pháp  hữu  vi  và  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  quả?  Là  hư  không  -  phi  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  quả?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  quả?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  báo?  Là  như  báo  được  phần  ít  của  mười  một 
nhập,  trừ  thanh  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  báo?  Là  thanh  nhập,  như  không  phải  là  báo 
được  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  báo?  Là  pháp  hữu  lậu  thiện  và  bất  thiện. 
Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  báo?  Là  pháp  vô  lậu  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  nhân  duyên?  Là  hết  thảy  các  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  nhân  duyên?  Là  pháp  như  vậy  không  thể  thủ 

đắc. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  nhân  duyên?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  nhân  duyên?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  xuất?  Là  giới  thiện  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  sắc- 
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VÔ  Sắc.  Pháp  học,  pháp  vô  học,  chánh  thọ  thiện,  tịch  tĩnh  xuất  yếu  và 
số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  xuất?  Là  trừ  giới  thiện  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại 
là  pháp  thuộc  cõi  Dục.  Trừ  chánh  thọ  thiện,  tịch  tĩnh  xuất  yếu  thuộc  cõi 
Sắc-Vô  sắc,  còn  lại  là  các  pháp  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  và  hư  không  phi 
số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  xuất?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  xuất?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  tương  tục?  Là  như  phần  đoạn  của  pháp  kia  đã 
khởi,  sẽ  khởi.  Việc  này  như  thế  nào?  Là  pháp  quá  khứ,  hiện  tại  hoặc 
pháp  vị  lai,  ngay  đây  tất  khởi.  Pháp  sau  cùng  nối  nhau  với  pháp  trước. 
Đó  gọi  là  pháp  tương  tục. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tương  tục?  Là  trừ  pháp  quá  khứ,  hiện  tại  và 
pháp  vị  lai  tất  khởi  nơi  ngay  đây.  Còn  lại  là  pháp  vị  lai  và  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  tương  tục?  Là  như  phần  đoạn  của  pháp  kia 
đã  khởi.  Việc  này  như  thế  nào?  Là  trừ  năm  ấm  mạng  chung  tối  hậu  của 
bậc  A-la-hán  trong  quá  khứ,  hiện  tại.  Còn  lại  là  pháp  quá  khứ,  hiện  tại, 
pháp  trước  vẫy  gọi  pháp  sau  nối  nhau.  Đó  gọi  là  pháp  hữu  tương  tục. 

Thế  nào  là  pháp  phi  hữu  tương  tục?  Là  năm  ấm  mạng  chung  tối 
hậu  của  bậc  A-la-hán  trong  quá  khứ,  hiện  tại,  như  pháp  vị  lai  và  pháp 
vô  vi. 

Đã  nói  xong  hai  pháp. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  CHỨNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYẾN  5 

Phẩm  6:  PHÂN  BIỆT  THÂU  TÓM,  Phần  2 

Thế  nào  là  pháp  thiện?  Là  năm  ấm  thiện  và  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  bất  thiện?  Là  năm  ấm  bất  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  vô  ký?  Là  năm  ấm  vô  ký  và  hư  không-phi  số 

diệt. 

Thế  nào  là  pháp  học?  Là  năm  ấm  học. 

Thế  nào  là  pháp  vô  học?  Là  năm  ấm  vô  học. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học?  Là  năm  ấm  hữu  lậu  và  vô 
vi. 

Thế  nào  là  pháp  kiến  đoạn?  Là  như  các  pháp  nơi  người  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián  cùng  đoạn.  Làm  sao  đoạn  chúng?  Là 
bậc  kiến  đạo  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  sử,  do  chúng  tương  ưng  với  pháp, 
đã  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  tu  đoạn?  Là  như  pháp  học,  thấy  dấu  đạo,  tu  đoạn. 
Làm  sao  đoạn  chúng?  Là  bậc  tu  đạo  đoạn  trừ  mười  sử,  do  chúng  tương 
ưng  với  pháp,  đã  dấy  khởi  nghiệp  nơi  thân  -  miệng,  đã  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành  và  pháp  hữu  lậu  không  ô  uế. 

Thế  nào  là  pháp  bất  đoạn?  Là  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  kiến  đoạn  nhân?  Là  pháp  ô  uế,  như  báo  nơi  pháp 
của  kiến  đã  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  tu  đoạn  nhân?  Tức  là  pháp  tu  cần  đoạn  trừ,  là 
đoạn  trừ  pháp  như  vậy. 

Thế  nào  là  pháp  bất  đoạn  nhân?  Là  pháp  hữu  vi  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  khả  kiến  hữu  đối?  Là  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  bất  khả  kiến  hữu  đối?  Là  chín  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  bất  khả  kiến  vô  đối?  Là  hai  nhập. 
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Thế  nào  là  pháp  báo?  Là  như  báo  được  phần  ít  của  mười  một 
nhập,  trừ  thanh  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  báo?  Là  pháp  hữu  lậu  thiện,  bất  thiện,  và 
thanh  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  báo  phi  phi  báo?  Là  trừ  pháp  của  báo  vô  ký. 
Còn  lại  là  vô  ký  và  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  pháp  hạ?  Là  pháp  bất  thiện,  pháp  ẩn  một,  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  trung?  Là  pháp  hữu  lậu  thiện  và  pháp  không  ẩn 
một,  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  thượng?  Là  pháp  hữu  vi  vô  lậu  và  số  diệt. 

Thế  nào  là  pháp  tiểu?  Là  ít  tin,  ít  mong  muôn,  ít  ý  hiểu.  Nó  là 
pháp  tương  ưng,  là  pháp  cộng  hữu,  là  pháp  sắc,  là  ít,  là  mỏng,  không 
nhiều,  không  rộng  nên  gọi  là  pháp  tiểu. 

Thế  nào  là  pháp  đại?  Là  tin  nhiều,  mong  muốn  lớn,  hiểu  biết  lớn. 
Nó  là  pháp  tương  ưng,  là  pháp  cộng  hữu,  là  pháp  sắc,  là  nhiều,  là  rộng, 
là  vô  lượng  vô  biên  không  bờ  bến,  và  hư  không-phi  số  diệt.  Đó  gọi  là 
pháp  đại. 

Thế  nào  là  pháp  vô  lượng?  Là  tin  không  lường,  mong  muốn  không 
lường,  hiểu  biết  không  lường.  Nó  là  pháp  tương  ưng,  là  pháp  cộng  hữu, 
là  pháp  sắc,  là  nhiều,  là  rộng,  là  vô  lượng  vô  biên  không  bờ  bến,  và  hư 
không  số  diệt,  phi  số  diệt.  Đó  gọi  là  pháp  vô  lượng 
Thế  nào  là  pháp  ý  lạc?  Là  pháp  được  ý  ưa  thích. 

Thế  nào  là  pháp  phi  ý  lạc?  Là  pháp  không  phải  ý  ưa  thích. 

Thế  nào  là  pháp  phi  ý  lạc  phi  phi  ý  lạc?  Là  pháp  xả  đối  với  ý. 
Thế  nào  là  pháp  lạc  câu?  Là  pháp  lạc  tương  ưng  với  thọ. 

Thế  nào  là  pháp  khổ  câu?  Là  pháp  khổ  tương  ưng  với  thọ. 

Thế  nào  là  pháp  bất  khổ  bất  lạc  câu?  Là  pháp  không  khổ  -  không 
vui  tương  ưng  với  thọ. 

Thế  nào  là  pháp  câu  khởi?  Là  hết  thảy  các  pháp  hữu  vi  với  tướng 

sinh. 

Thế  nào  là  pháp  câu  trụ?  Là  hết  thảy  các  pháp  hữu  vi  với  tướng 
trụ. 

Thế  nào  là  pháp  câu  diệt?  Là  hết  thảy  các  pháp  hữu  vi  với  tướng 

diệt. 

Thế  nào  là  pháp  phi  câu  khởi?  Là  pháp  vô  vi  không  có  tướng 

sinh. 

Thế  nào  là  pháp  phi  câu  trụ?  Là  pháp  vô  vi  không  có  tướng  trụ. 
Thế  nào  là  pháp  phi  câu  diệt?  Là  pháp  vô  vi  không  có  tướng 
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diệt. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  câu  khởi?  Là  như  tâm  cùng  khởi  phần  ít  của 
mười  một  nhập,  trừ  ý  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  câu  trụ?  Là  như  pháp  tâm  tùy  chuyển. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  câu  diệt?  Là  như  tâm  cùng  diệt  nơi  phần  ít 
của  mười  nhập,  trừ  thanh  nhập  và  ý  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  câu  khởi?  Là  ý  nhập,  như  không  phải  tâm 
cùng  khởi  phần  ít  của  mười  một  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  câu  trụ?  Là  như  pháp  không  phải  tâm  tùy 
chuyển. 

Thế  nào  là  pháp  phi  tâm  câu  diệt?  Là  thanh  nhập,  ý  nhập,  như 
không  phải  tâm  cùng  diệt  nơi  phần  ít  của  mười  nhập. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  Dục?  Là  dục  tham  tương  ưng  với  dục  tham. 
Như  thọ  -  tưởng  -  hành  -  thức  phát  khởi  nghiệp  nơi  thân  -  miệng,  nó  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  giận  dữ?  Là  giận  dữ  tương  ưng  với  giận  dữ. 
Như  thọ  -  tưởng  -  hành  -  thức  dấy  khởi  nghiệp  nơi  thân  -  miệng,  nó  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  hại?  Là  hại  tương  ưng  với  hại.  Như  thọ  - 
tưởng  -  hành  -  thức  dấy  khởi  nghiệp  nơi  thân  -  miệng,  nó  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  xuất  yếu?  Là  xuất  yếu  tương  ưng  với  xuất 
yếu.  Như  thọ  -  tưởng  -  hành  -  thức  dấy  khởi  nghiệp  nơi  thân  -  miệng,  nó 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  sô"  diệt. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  không  giận  dữ?  Là  không  giận  dữ  tương 
ưng  với  không  giận  dữ.  Nhưthọ-tưởng-hành-thức  khởi  nghiệp  nơi  thân- 
miệng,  nó  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  không  hại?  Là  không  hại  tương  ưng  với  không 
hại.  Nhưthọ-tưởng-hành-thức  khởi  nghiệp  nơi  thân-miệng,  nó  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  cõi  Dục?  Là  như  chôn  sai  khiến  của  pháp  sử  tham 

dục. 

Thế  nào  là  cõi  sắc?  Là  như  chôn  sai  khiến  của  pháp  sử  tham  sắc. 

Thế  nào  là  cõi  Vô  sắc?  Là  như  chốn  sai  khiến  của  pháp  sử  tham 
vô  sắc. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  sắc?  Là  cảnh  giới  của  sắc  nơi  cõi  Dục, 
đó  gọi  là  cảnh  giới  của  sắc. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  vô  sắc?  Là  bốn  vô  sắc,  gọi  là  cảnh  giới 
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của  VÔ  Sắc. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  diệt?  Là  số  diệt  và  phi  số  diệt,  gọi  là 
cảnh  giới  của  diệt. 

Lại  nữa,  hết  thảy  sắc  pháp,  gọi  là  cảnh  giới  của  sắc.  Trừ  số  diệt- 
phi  số  diệt,  còn  lại  hết  thảy  không  phải  là  sắc  pháp,  đó  gọi  là  cảnh  giới 
của  vô  sắc.  Số  diệt  và  phi  số  diệt,  gọi  là  cảnh,  giới  của  diệt. 

Thế  nào  là  dục  hữu?  Là  như  nghiệp  thuộc  cõi  Dục,  nhận  điều  kiện 
chuyên  đổi  khởi  lên  nghiệp  báo  kia  vào  đời  vị  lai. 

Thế  nào  là  sắc  hữu?  Là  như  nghiệp  thuộc  cõi  sắc,  nhận  điều  kiện 
chuyển  đổi  khởi  lên  nghiệp  báo  kia  vào  đời  vị  lai. 

Thế  nào  là  vô  sắc  hữu?  Là  như  nghiệp  thuộc  cõi  Vô  sắc,  nhận  điều 
kiện  chuyển  đổi  khởi  lên  nghiệp  báo  kia  vào  đời  vị  lai. 

Thế  nào  là  dục  lậu?  Là  trừ  vô  minh  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại  là  sử 
trói  buộc,  phiền  não  trói  buộc  tương  ưng  với  nhau  thuộc  cõi  Dục.  Đó  gọi 
là  dục  lậu. 

Thế  nào  là  hữu  lậu?  Là  trừ  vô  minh  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  còn  lại 
là  kiết  sử  trói  buộc,  phiền  não  trói  buộc  tương  ưng  nhau  trong  cõi  sắc- 
Vô  sắc.  Đó  gọi  là  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  vô  minh  lậu?  Là  ngu  si,  tối  tăm  không  biết  gì  trong  ba 

cõi. 

Thế  nào  là  đời  quá  khứ?  Là  như  hành  đã  khởi  -  cùng  khởi,  sinh- 
cùng  sinh,  chuyển  -  đã  chuyển,  đã  có,  đã  thuộc  về  quá  khứ.  Đã  biến 
chuyển  hết  để  thành  quá  khứ,  là  hoàn  toàn  quá  khứ,  thuộc  về  quá  khứ. 
Đó  gọi  là  đời  quá  khứ. 

Thế  nào  là  đời  vị  lai?  Là  như  hành  chưa  khởi-  chưa  cùng  khởi, 
chưa  sinh-  chưa  cùng  sinh,  chưa  chuyển  -  chưa  đã  chuyển,  chưa  có  - 
chưa  hiện  tại,  chưa  đến  -  hoàn  toàn  chưa  đến,  thuộc  về  đời  vị  lai.  Đó 
gọi  là  đời  vị  lai. 

Thế  nào  là  đời  hiện  tại?  Là  như  hành  nay  đang  khởi-  cùng  khởi, 
sinh-  cùng  sinh,  chuyển  -  đã  chuyển,  đã  có  trụ  ngay  trong  hiện  tại,  chưa 
chuyển  biến  hết  nơi  hiện  tại,  hoàn  toàn  hiện  tại,  thuộc  về  đời  hiện  tại. 
Đó  gọi  là  đời  hiện  tại. 

Thế  nào  là  nói  việc  quá  khứ?  Là  hành  quá  khứ. 

Thế  nào  là  nói  việc  vị  lai?  Là  hành  vị  lai. 

Thế  nào  là  nói  việc  hiện  tại?  Là  hành  hiện  tại. 

Thế  nào  là  khổ  của  khổ  khổ,  khổ  của  biến  khổ,  khổ  của  hành  khổ? 
Là  khổ  của  khổ  khổ  thuộc  cõi  Dục,  khổ  của  biến  khổ  thuộc  cõi  sắc,  khổ 
của  hành  khổ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 
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Lại  nữa,  khổ  thọ  nơi  khổ  của  khổ  khổ.  Lạc  thọ  nơi  khổ  của  biến 
khổ.  Không  khổ  không  lạc  thọ  nơi  khổ  của  hành  khổ.  Lại  nữa,  không 
phải  hành  ý  lạc  nơi  khổ  của  khổ  khổ.  Hành  ý  lạc  nơi  khổ  của  biến  khổ. 
Hành  phi  ý  lạc  phi  phi  ý  lạc  nơi  khổ  của  hành  khổ. 

Thế  nào  là  pháp  có  giác  có  quán?  Là  như  giác  và  quán  tương  ưng 
với  nhau. 

Thế  nào  là  pháp  không  giác  có  quán?  Là  như  pháp  quán  tương  ưng 
nhưng  giác  không  tương  ưng. 

Thế  nào  là  pháp  không  giác  không  quán?  Là  như  pháp  giác  và 
quán  không  tương  ưng  nhau. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  có  giác  có  quán?  Là  cõi  Dục  cho  đến  cõi 
Phạm  thế  và  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  không  giác  mà  có  quán?  Là  trong  khoảng  tu 
tập  thiền  rồi,  có  thể  đạt  đến  cõi  Đại  Phạm  và  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  không  gia  không  quán?  Là  hết  thảy  cõi  Quang 
Âm,  Biến  Tịnh,  Quả  Thật,  vô  sắc  và  pháp  vô  lậu. 

Thế  nào  là  nghiệp  của  thân?  Là  thân  làm  và  không  làm. 

Thế  nào  là  nghiệp  của  miệng?  Là  miệng  làm  và  không  làm. 

Thế  nào  là  nghiệp  của  ý?  Là  nghiệp  suy  nghĩ. 

Thế  nào  là  nghiệp  thiện?  Là  nghiệp  thiện  của  thân-miệng  và 
nghiệp  suy  nghĩ  thiện. 

Thế  nào  là  nghiệp  bất  thiện?  Là  nghiệp  không  thiện  của  thân- 
miệng  và  nghiệp  suy  nghĩ  không  thiện. 

Thế  nào  là  nghiệp  vô  ký?  Là  nghiệp  vô  ký  của  thân-miệng,  và 
nghiệp  suy  nghĩ  vô  ký. 

Thế  nào  là  nghiệp  học?  Là  nghiệp  học  nơi  thân-miệng  và  nghiệp 
học  nơi  suy  nghĩ. 

Thế  nào  là  nghiệp  vô  học?  Là  nghiệp  vô  học  nơi  thân-miệng  và 
nghiệp  vô  học  nơi  suy  nghĩ. 

Thế  nào  là  nghiệp  phi  học  phi  vô  học?  Là  nghiệp  hữu  lậu  nơi  thân- 
miệng  và  nghiệp  hữu  lậu  nơi  suy  nghĩ. 

Thế  nào  là  nghiệp  kiến  đoạn?  Là  như  nghiệp  nơi  người  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn  vô  gián,  được  đoạn  trừ.  Đoạn  chúng  ra  sao? 
Là  bậc  kiến  đạo  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  sử  tương  ưng  với  nghiệp  suy 
nghĩ. 

Thế  nào  là  nghiệp  tu  đoạn?  Là  như  nghiệp  học,  thấy  dấu  đạo  tu 
đoạn.  Đoạn  như  thế  nào?  Là  bậc  tu  đạo  đoạn  trừ  mười  sử  tương  ưng  với 
nghiệp  suy  nghĩ,  do  chúng  khởi  nghiệp  nơi  thân-miệng  và  nghiệp  hữu 
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lậu  không  ô  uế. 

Thế  nào  là  nghiệp  bất  đoạn?  Là  nghiệp  thân-miệng  vô  lậu,  và 
nghiệp  suy  nghĩ  vô  lậu. 

Thế  nào  là  nghiệp  hiện  pháp  thọ?  Là  như  nghiệp  ở  đây  sinh  khởi, 
tạo  tác,  nuôi  lớn,  thì  nghiệp  ấy  ngay  đời  này  thọ  báo  hiện  pháp,  chứ 
không  phải  thọ  báo  nơi  đời  khác.  Đó  gọi  là  nghiệp  hiện  pháp  thọ 

Thế  nào  là  nghiệp  sinh  thọ?  Như  nghiệp  ở  đây  tạo  tác,  sinh  khởi, 
nuôi  lớn,  thì  đến  đời  thứ  hai  nghiệp  ấy  mới  nhận  báo.  Đó  gọi  là  nghiệp 
sinh  thọ. 

Thế  nào  là  nghiệp  hậu  thọ?  Là  như  nghiệp  ở  đây  sinh  khởi,  tạo 
tác,  nuôi  lớn,  nhưng  đến  đời  thứ  ba,  thứ  tư,  nghiệp  ấy  mới  nhận  báo,  hay 
còn  trải  qua  nhiều  đời  khác  nữa  về  sau  mới  nhận  báo.  Đó  gọi  là  nghiệp 
hậu  thọ. 

Thế  nào  là  nghiệp  lạc  thọ?  Là  nghiệp  thiện  tương  ưng  với  cõi  Dục, 
cho  đến  nghiệp  thiện  của  thiền  thứ  ba. 

Thế  nào  là  nghiệp  khổ  thọ?  Là  nghiệp  bất  thiện. 

Thế  nào  là  nghiệp  bất  khổ  bất  lạc  thọ?  Là  nghiệp  thiện  thuộc  cảnh 
giới  thiền  thứ  tư,  cho  đến  nghiệp  thiện  tương  ưng  với  cõi  Vô  sắc. 

Đã  nói  xong  ba  pháp. 

Thế  nào  là  thân  niệm  xứ?  Là  mười  sắc  nhập  và  sắc  được  thâu 
nhiếp  trong  pháp  nhập.  Đó  gọi  là  thân  niệm  xứ. 

Thế  nào  là  thọ  niệm  xứ?  Là  sáu  thọ  thân,  là  thọ  do  nhãn  xúc  sinh, 
cũng  như  thọ  do  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  xúc  sinh  khởi. 

Thế  nào  là  tâm  niệm  xứ?  Là  sáu  thức  thân,  là  thân  nơi  nhãn  thức, 
thân  nơi  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  thức. 

Thế  nào  là  pháp  niệm  xứ?  Là  những  gì  mà  thọ  không  thâu  nhiếp, 
pháp  nhập  thâu  nhiếp  nhưng  không  phải  là  sắc  pháp.  Đó  gọi  là  pháp 
niệm  xứ. 

Lại  nữa,  thân  tăng  thượng,  thiện  hữu  lậu  và  vô  lậu  sinh  ra  từ  đạo. 
Đó  gọi  là  thân  niệm  xứ.  Thọ  nơi  tâm  pháp  tăng  thượng,  thiện  hữu  lậu 
và  vô  lậu  sinh  ra  từ  đạo.  Đó  gọi  là  pháp  niệm  xứ.  Lại  duyên  nơi  tuệ 
của  thân  là  thân  niệm  xứ.  Duyên  nơi  tuệ  của  thọ  tâm  pháp,  gọi  là  pháp 
niệm  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  ác,  bất  thiện  đã  sinh,  dùng  chánh  cần  làm  phương 
tiện  khiến  cho  đoạn  trừ?  Là  pháp  ác  bất  thiện  đã  sinh  thì  tu  tập  khiến 
đoạn  trừ  chúng,  khiến  cho  thiện  hữu  lậu  và  vô  lậu  do  đạo  tăng  thượng 
phát  sinh.  Đó  gọi  là  pháp  ác  bất  thiện  đã  sinh,  dùng  chánh  cần  làm 
phương  tiện  đoạn  trừ  chúng. 
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Thế  nào  là  pháp  ác  bất  thiện  chưa  sinh  khởi,  dùng  chánh  cần  làm 
phương  tiện  khiến  chúng  không  sinh  khởi?  Là  pháp  ác  bất  thiện  chưa 
sinh  khởi,  tu  tập  khiến  chúng  không  sinh  khởi,  khiến  cho  thiện  hữu  lậu, 
vô  lậu  do  đạo  tăng  thượng  phát  sinh.  Đó  gọi  là  pháp  ác  bất  thiện  chưa 
sinh  khởi,  dùng  chánh  cần  làm  phương  tiện  khiến  chúng  không  sinh 
khởi. 

Thế  nào  là  pháp  thiện  chưa  sinh,  dùng  chánh  cần  làm  phương  tiện 
khiến  chúng  sinh  khởi?  Là  pháp  thiện  chưa  sinh,  siêng  năng  tu  tập  khiến 
chúng  sinh  khởi,  khiến  cho  thiện  hữu  lậu,  vô  lậu  do  đạo  tăng  thượng 
phát  sinh.  Đó  gọi  là  pháp  thiện  chưa  sinh  dùng  chánh  cần  làm  phương 
tiện  khiến  chúng  sinh  khởi. 

Thế  nào  là  pháp  thiện  đã  sinh,  dùng  chánh  cần  làm  phương  tiện 
tu  tập  khiến  chúng  an  trụ,  không  quên  mất,  tu  tập  đầy  đủ  thêm  rộng  trí 
chứng?  Là  pháp  thiện  đã  sinh  khởi  thì  siêng  năng  tu  tập  khiến  chúng  an 
trụ,  không  quên  mất,  tu  tập  đầy  đủ  thêm  rộng  trí  chứng,  khiến  cho  thiện 
hữu  lậu,  vô  lậu  do  đạo  tăng  thượng  phát  sinh.  Đó  gọi  là  pháp  thiện  đã 
sinh,  dùng  chánh  cần  làm  phương  tiện  tu  tập  khiến  không  quên  mất,  tu 
tập  đầy  đủ  thêm  rộng  trí  chứng. 

Thế  nào  là  như  ý  túc  dục  định  tịnh  hành  thành  tựu?  Là  các  thiện 
hữu  lậu,  vô  lậu  sinh  khởi  từ  đạo  do  dục  tăng  thượng. 

Thế  nào  là  như  ý  túc  tinh  tiến,  tâm,  tuệ  định  tịnh  hành  thành  tựu? 
Là  các  thiện  hữu  lậu,  vô  lậu  sinh  khởi  từ  đạo  do  tuệ  tăng  thượng. 

Thế  nào  là  sơ  thiền?  Là  năm  ấm  thiện  do  sơ  thiền  thâu  nhiếp. 

Thế  nào  là  thiền  thứ  hai,  thiền  thứ  ba,  thiền  thứ  tư?  Nghĩa  là  năm 
ấm  thiện  được  thâu  nhiếp  do  thiền  thứ  hai,  thiền  thứ  ba,  cho  đến  thiền 
thứ  tư. 

Thế  nào  là  khổ  Thánh  đế?  Là  năm  thạnh  ấm. 

Thế  nào  là  khổ  tập  Thánh  đế?  Là  nhân  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  khổ  diệt  Thánh  đế?  Là  diệt  của  sô"  diệt. 

Thế  nào  là  khổ  diệt  đạo  Thánh  đế?  Là  pháp  học  và  pháp  vô  học. 

Thế  nào  là  Từ?  Là  Từ  tương  ưng  với  Từ.  Như  thọ-tưởng-hành- 
thức,  nó  dây  khởi  nghiệp  nơi  thân-miệng  cùng  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Bi,  Hỷ  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  xả?  Là  xả  tương  ưng  với  xả.  Như  thọ-tưởng-hành- 
thức,  nó  dây  khởi  nghiệp  nơi  thân-miệng  và  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Thế  nào  là  Hư  không  nhập  xứ?  Là  hư  không  nhập  xứ  có  hai  thứ: 
Là  chánh  thọ  và  thọ  sinh  pháp  tương  ưng  kia,  nhưthọ-tưởng-hành-thức. 
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Như  Hư  không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ  cũng  như 
vậy. 

Thế  nào  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ?  Là  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  nhập  xứ  có  hai  thứ:  Là  chánh  thọ  và  thọ  sinh  pháp  tương  ưng  kia, 
như  thọ-tưởng-hành-thức.  Đó  gọi  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ. 

Thế  nào  là  Thánh  chủng  biết  đủ  khi  xin  được  y  phục?  Là  nghiệp 
biết  đủ  khi  xin  được  y  phục,  khiến  thiện  hữu  lậu,  vô  lậu  sinh  khởi  do  đạo 
tăng  thượng  kia,  đó  gọi  là  Thánh  chủng  biết  đủ  khi  xin  được  áo. 

Thế  nào  là  Thánh  chủng  ưa  nơi  chốn  thanh  vắng  để  tu  tập  khi  xin 
được  thức  ăn  cũng  như  mọi  thứ  đồ  dùng  cho  ngủ  nghỉ?  Là  nghiệp  ưa 
thích  tu  tập  nơi  thanh  vắng,  theo  chỗ  xin  được  thức  ăn  uống,  các  thứ 
ngọa  cụ,  khiến  cho  các  thiện  hữu  lậu,  vô  lậu  được  sinh  khởi  do  đạo  tăng 
thượng  kia. 

Thế  nào  là  quả  Sa-môn  Tu-đà-hoàn?  Là  quả  Tu-đà-hoàn  có  hai 
thứ:  Hữu  vi  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  quả  Tu-đà-hoàn  hữu  vi?  Là  chứng  quả  Tu-đà-hoàn, 
như  học  pháp  đã  được-  nay  được-  sẽ  được. 

Thế  nào  là  quả  Tu-đà-hoàn  vô  vi?  Là  chứng  quả  Tu-đà-hoàn,  đã 
đoạn  kiết  sử,  đã  được-  nay  được-  sẽ  được. 

Như  quả  Sa-môn  Tu-đà-hoàn,  quả  Sa-môn  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm 
cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  quả  Sa-môn  A-la-hán?  Là  quả  A-la-hán  có  hai  thứ: 
Hữu  vi  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  quả  A-la-hán  hữu  vi?  Là  chứng  quả  A-la-hán  như  pháp 
vô  học  đã  được-  nay  được-sẽ  được. 

Thế  nào  là  quả  A-la-hán  vô  vi?  Là  chứng  quả  A-la-hán,  đoạn  hết 
các  kiết  sử,  đã  được-  nay  được-  sẽ  được. 

Thế  nào  là  pháp  trí?  Là  trí  vô  lậu  nhận  biết  các  hành  thuộc  cõi 
Dục.  Nói  rộng  như  trong  phẩm  Năm  pháp  ở  trước.  Cho  đến  vô  sinh  trí 
cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  nghĩa  biện?  Là  trí  không  động,  đối  với  đệ  nhất  nghĩa 
khéo  có  thể  phân  biệt. 

Thế  nào  là  pháp  biện?  Là  trí  không  động,  đối  với  danh  -  vị  -  cú 
thân  khéo  có  khả  năng  phân  biệt. 

Thế  nào  là  từ  biện?  Là  trí  không  động,  đối  với  mọi  ngôn  thuyết 
đều  không  bị  trở  ngại. 

Thế  nào  là  tùy  ứng  biện?  Là  trí  không  động,  quyết  định  tự  tại 
không  bị  gián  đoạn,  không  bị  tán  loạn. 
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Thế  nào  là  nhân  duyên?  Là  pháp  hữu  vi. 

Thế  nào  là  thứ  đệ  duyên?  Là  quá  khứ,  hiện  tại,  trừ  ra  tâm  và  tâm 
pháp  của  bậc  A-la-hán  mạng  chung  tối  hậu.  Còn  lại  là  tâm  và  tâm  pháp 
quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  duyên  duyên,  tăng  thượng  duyên?  Là  hết  thảy  các 
pháp  trong  cảnh  giới. 

Thế  nào  là  ăn  thô  bằng  nắm  tay?  Là  tính  chất  của  ăn  từng  nắm, 
nhờ  ăn  mà  mọi  căn  tăng  trưởng,  bôn  đại  thêm  lớn,  theo  đó  mà  che  chở, 
nuôi  dưỡng,  sáng  tỏ,  sung  mãn. 

Thế  nào  là  xúc  thực?  Là  duyên  nơi  xúc  hữu  lậu,  các  căn  tăng 
trưởng,  bốn  đại  thêm  lớn,  các  căn  được  nuôi  dưỡng,  theo  sự  che  chở  mà 
thêm  lớn,  cũng  như  trước  đã  nêu. 

Thế  nào  là  ý  tư  thực?  Là  duyên  nơi  tư  hữu  lậu  khiến  các  căn  tăng 
trưởng,  bốn  đại  thêm  lớn,  như  trước  đã  nói. 

Thế  nào  là  thức  thực?  Là  duyên  lấy  thức  hữu  lậu,  các  căn  tăng 
trưởng,  bốn  đại  thêm  lớn,  như  trước  đã  nói. 

Thế  nào  là  dục  lưu?  Là  trừ  năm  kiến  và  vô  minh  thuộc  cõi  Dục, 
còn  lại  là  kiết  trói  buộc  và  sử  phiền  não  bủa  vây  thuộc  cõi  Dục.  Đó  gọi 
là  dục  lưu. 

Thế  nào  là  hữu  lưu?  Là  trừ  năm  kiến  và  vô  minh  thuộc  cõi  sắc- Vô 
sắc,  còn  lại  là  kiết  trói  buộc  và  sử  phiền  não  bủa  vây  thuộc  cõi  sắc,  Vô 
sắc.  Đó  gọi  là  hữu  lưu. 

Thế  nào  là  kiến  lưu?  Là  năm  kiến  chấp.  Đó  gọi  là  kiến  lưu. 

Thế  nào  là  vô  minh  lưu?  Là  ngu  si  tối  tăm  không  biết  gì  trong  ba 
cõi.  Như  lưu,  ách  cũng  như  vậy  (Ách  dục,  ách  hữu,  ách  kiến  và  ách  vô 
minh) 

Thế  nào  là  dục  thủ?  Là  trừ  năm  kiến  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại  là  kiết 
trói  buộc  và  sử  phiền  não  bủa  vây  thuộc  cõi  Dục.  Đó  gọi  là  dục  thủ. 

Thế  nào  là  kiến  thủ?  Là  bốn  kiến,  trừ  một  kiến.  Kiến  thủ  là  thân 
kiến,  biên  kiến,  tà  kiến,  kiến  của  thủ  kiến. 

Thế  nào  là  giới  thủ?  Là  một  kiến,  trừ  bốn  kiến,  còn  lại  thủ  giới 
kiến  (giới  cấm  thủ). 

Việc  này  ra  sao?  Là  như  kẻ  giữ  lấy  giới  tướng  sai  lầm,  cho  là  thanh 
tịnh,  là  giải  thoát,  khởi  lên  chấp  giữ,  chịu  đựng. 

Thế  nào  là  ngã  thủ?  Là  trừ  năm  kiến  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  còn  lại 
là  kiết  trói  buộc  và  sử  phiền  não  bủa  vây  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  quá  khứ?  Là  năm  ấm  quá  khứ. 

Thế  nào  là  pháp  vị  lai?  Là  năm  ấm  vị  lai. 
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Thế  nào  là  pháp  hiện  tại?  Là  năm  ấm  hiện  tại. 

Thế  nào  là  pháp  không  phải  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại?  Là  pháp 
vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  thuộc  cõi  Dục?  Là  năm  ấm  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  pháp  thuộc  cõi  sắc?  Là  năm  ấm  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Là  bốn  ấm  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  không  hệ  thuộc  gì?  Là  năm  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  thiện  nhân?  Là  pháp  thiện  hữu  vi  và  báo  của 
pháp  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  bất  thiện  nhân?  Là  pháp  ô  uế  thuộc  cõi  Dục  và 
báo  của  pháp  bất  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  vô  ký  nhân?  Là  pháp  hữu  vi  vô  ký  và  pháp  bất 
thiện. 

Thế  nào  là  pháp  không  phải  nhân  thiện,  không  phải  nhân  bất 
thiện,  không  phải  nhân  vô  ký?  Là  pháp  vô  vi. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  duyên  duyên?  Là  ý  thức  tương  ưng  duyên  nơi 
tâm  và  tâm  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  vô  duyên  duyên?  Là  sự  tương  ưng  của  năm  thức. 
Như  ý  thức  tương  ưng  với  sắc,  vô  vi  duyên  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  duyên  duyên,  vô  duyên  duyên?  Là  như  ý 
thức  tương  ưng,  duyên  nơi  tâm  và  tâm  pháp,  sắc,  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành  duyên  hợp. 

Thế  nào  là  pháp  phi  phi  hữu  duyên  duyên  phi  vô  duyên  duyên?  Là 
sắc,  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đã  nói  xong  bốn  pháp. 

Thế  nào  là  năm  ấm,  năm  thạnh  ấm?  Đã  nói  rộng  trong  phẩm 
Phân  biệt  bảy  sự  ở  trước. 

Thế  nào  là  cõi  địa  ngục?  Là  chúng  sinh  trong  địa  ngục,  tự  phân 
một  thân,  một  tánh,  một  chủng  loại,  được  ở,  được  sự,  được  nhập.  Nếu 
chúng  sinh  trong  địa  ngục,  sinh  vào  chốn  đó,  thì  sắc  thọ-tưởng-hành- 
thức  không  ẩn  mất,  vô  ký.  Đó  gọi  là  cõi  địa  ngục.  Cõi  súc  sinh,  ngạ  quỷ 
cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  cõi  trời,  cõi  người?  Là  hoặc  trời  hoặc  người  tự  phân 
một  thân,  một  tánh,  một  chủng  loại,  được  ở,  được  sự,  được  vào.  Hoặc 
trời  hoặc  người  sinh  vào  nơi  ấy,  sắc  thọ-tưởng-hành-thức  không  ẩn  một, 
vô  ký.  Đó  gọi  là  cõi  trời,  người. 

Thế  nào  là  thân  phiền  não  kiến  khổ  đoạn?  Là  thân  phiền  não, 
hoặc  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  nhẫn  khổ  vô  gián,  được  đoạn 
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trừ.  Làm  sao  đoạn  chúng?  Là  thấy  rõ  về  khổ  đoạn  hai  mươi  tám  sử  do 
chúng  tương  ưng  với  thân  phiền  não. 

Thế  nào  là  thân  phiền  não  kiến  tập  đoạn?  Là  thân  phiền  não,  như 
người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  nhẫn  tập  vô  gián,  được  đoạn  trừ.  Làm 
sao  đoạn  chúng?  Là  thấy  rõ  về  tập  đoạn  mười  chín  sử  tương  ưng  với 
thân  phiền  não. 

Thế  nào  là  thân  phiền  não  kiến  diệt  đoạn?  Là  thân  phiền  não, 
như  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  nhẫn  diệt  vô  gián,  được  đoạn  trừ. 
Làm  sao  đoạn  chúng?  Là  thấy  rõ  về  diệt  đoạn  mười  chín  sử  tương  ưng 
với  thân  phiền  não. 

Thế  nào  là  thân  phiền  não  kiến  đạo  đoạn?  Là  thân  phiền  não, 
như  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  nhẫn  đạo  vô  gián,  được  đoạn  trừ. 
Làm  sao  đoạn  chúng?  Là  thấy  rõ  về  con  đường  tu  tập  đoạn  hai  mươi  hai 
sử  tương  ưng  với  thân  phiền  não. 

Thế  nào  là  thân  phiền  não  tu  đoạn?  Là  thân  phiền  não  nhờ  học, 
thấy  dấu  vết  đạo  nên  tu  đoạn.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  bậc  tu  đạo  đoạn  mười 
sử  tương  ưng  với  thân  phiền  não. 

Thế  nào  là  sắc  pháp?  Là  hết  thảy  bốn  đại  và  những  gì  do  bôn  đại 
tạo  ra. 

Thế  nào  là  tâm  pháp?  Là  sáu  thức  thân,  tức  nhãn  thức  thân  cho 
đến  ý  thức  thân. 

Thế  nào  là  pháp  của  tâm  pháp?  Là  tâm  pháp  tương  ưng.  Việc  ấy 
như  thế  nào?  Là  thọ,  tưởng,  tư,  xúc,  ức,  dục,  giải  thoát,  niệm,  định,  tuệ, 
tín,  tinh  tiến,  giác  quán,  cho  đến  phiền  não  trói  buộc,  như  đã  nói  ở  trước 
trong  phẩm  Năm  pháp. 

Thế  nào  là  tâm  bất  tương  ưng  hành?  Là  như  pháp  và  tâm  không 
tương  ưng.  Việc  này  ra  sao?  Là  các  đắc,  cho  đến  danh  -  cú  -  vị  thân  đã 
nói  rộng  ở  trước  trong  phẩm  Năm  pháp. 

Thế  nào  là  pháp  vô  vi?  Là  ba  thứ  vô  vi:  Hư  không,  sô"  diệt,  phi  số 

diệt. 

Đã  nói  xong  năm  pháp. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  đất  (Địa  giới)?  Là  tướng  cứng  chắc. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  nước?  Là  tướng  ẩm  ướt. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  lửa?  Là  tướng  nóng. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  gió?  Là  tướng  chuyển  động. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  hư  không?  Là  biên  vực  không  của  sắc. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  của  thức?  Là  năm  thức  thân  và  ý  thức  hữu 

lậu. 
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Thế  nào  là  pháp  kiến  khổ  đoạn?  Là  như  người  tùy  tín  hành,  tùy 
pháp  hành  nhẫn  khổ  vô  gián,  được  đoạn  trừ,  đã  nói  rộng  trong  phẩm 
Phân  biệt  các  nhập  ở  trước.  Tập,  diệt,  đạo,  tu  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  pháp  bất  đoạn?  Là  pháp  vô  lậu. 

Nói  xong  sáu  pháp. 

Thế  nào  là  sử  dục  tham?  Như  đã  nói  trong  phần  dục  tham. 

Thế  nào  là  sử  giận  dữ?  Như  đã  nói  trong  phần  phiền  não  hại  chúng 

sinh. 

Thế  nào  là  sử  hữu  ái?  Là  ái  nơi  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Thế  nào  là  sử  mạn?  Là  tâm  kiêu  mạn  cảm  thấy  mình  cao  -  người 

kém. 

Thế  nào  là  sử  vô  minh?  Là  ngu  tối  không  biết  gì  trong  ba  cõi. 

Thế  nào  là  sử  kiến?  Là  năm  tà  kiến. 

Thế  nào  là  sử  nghi?  Là  mê  lầm  về  sự  thật  (đều  không  biết  rõ). 

Thế  nào  là  trú  xứ  thứ  nhất  của  thức?  Là  chúng  sinh  có  sắc  với  đủ 
loại  thân,  đủ  loại  tưởng,  là  hàng  người  trời. 

Thế  nào  là  sô"  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  nhất?  Là  trụ  xứ  thứ  nhất 
của  thức  tương  ưng  hay  không  tương  ưng  như  sắc  thọ-tưởng-hành-thức. 
Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  nhất  của  thức. 

Chúng  sinh  có  sắc,  có  đủ  loại  thân,  một  loại  tưởng,  là  thân  Phạm 
thiên,  mới  được  chuyển  lên.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  hai  của  thức. 

Thế  nào  là  sô"  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  hai?  Là  trụ  xứ  thứ  hai  của 
thức,  tương  ưng  hay  không  tương  ưng,  như  sắc  thọ-tưởng-hành-thức. 

Chúng  sinh  có  sắc,  một  loại  thân,  nhiều  loại  tưởng,  là  cõi  trời 
Quang  Âm.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  ba  của  thức.  Cho  đến  đó  gọi  là  trụ  xứ 
thứ  ba  của  thức,  nói  rộng  như  trên. 

Chúng  sinh  có  sắc,  một  loại  thân,  một  loại  tưởng,  là  cõi  trời  Biến 
tịnh.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ  tư  của  thức.  Cho  đến  đó  gọi  là  nơi  thức  trụ  thứ 
tư,  nói  rộng  như  trên. 

Chúng  sinh  không  có  sắc,  lìa  hết  thảy  sắc  tưởng,  ngại  tưởng,  hoàn 
toàn  không  còn  chút  tưởng  nào,  tư  duy  về  vô  biên  không  xứ,  trụ  nơi  vô 
biên  không  nhập  xứ,  gọi  là  cõi  trời  Không  nhập  xứ.  Đó  gọi  là  trụ  xứ  thứ 
năm  của  thức. 

Thê"  nào  là  sô"  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  năm?  Là  nơi  thức  trụ  thứ 
năm  hoàn  toàn  tương  ưng,  nhưthọ-tưởng-hành-thức.  Đó  gọi  là  nơi  thức 
trụ  thứ  năm. 

Chúng  sinh  vô  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  hư  không  nhập  xứ,  trụ  nơi  vô 
lượng  thức,  vô  lượng  thức  nhập  xứ,  gọi  là  cõi  trời  Thức  nhập  xứ.  Đó  là 
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nơi  thức  trụ  thứ  sáu,  cho  đến  gọi  là  nơi  thức  trụ  thứ  sáu,  nói  rộng  như 
trên. 

Chúng  sinh  không  có  sắc,  đã  lìa  hết  thảy  thức  nhập  xứ,  trụ  vào  vô 
sở  hữu,  vô  sở  hữu  nhập  xứ,  gọi  là  cõi  trời  vô  sở  hữu  nhập  xứ.  Đó  là  nơi 
thức  trụ  thứ  bảy,  cho  đến  gọi  là  nơi  thức  trụ  thứ  bảy,  nói  rộng  như  trên. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  chi?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  đối  với  khổ  suy 
nghĩ  là  khổ,  đối  với  tập  suy  nghĩ  là  tập,  đối  với  diệt  suy  nghĩ  là  diệt,  đối 
với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo.  Ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Như  niệm, 
tùy  niệm,  nhớ  nghĩ  không  quên  mất,  không  tán  loạn,  không  phế  bỏ  giữa 
chừng.  Đó  gọi  là  Niệm  giác  chi. 

Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  chi?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  đối  với  khổ 
suy  nghĩ  là  khổ,  đối  với  tập  suy  nghĩ  là  tập,  đối  với  diệt  suy  nghĩ  là  diệt, 
đối  với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo.  Ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Ớ  nơi  pháp 
cần  lựa  chọn,  tuyển  chọn,  lựa  chọn  về  tướng,  quyết  định  về  tướng,  với 
tuệ  giác  thông  sáng,  tuệ  hành  quan  sát.  Đó  gọi  là  Trạch  pháp  giác  chi. 

Thế  nào  là  tinh  tiến  giác  chi?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  đối  với  khổ 
suy  nghĩ  là  khổ,  cho  đến  đối  với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo.  Ý  vô  lậu  tương 
ưng  với  suy  nghĩ.  Muốn  lấy  tinh  tiến  làm  phương  tiện  xuất  ly,  tâm  dũng 
nãnh  thâu  nhiếp  hết  cả,  nhanh  nhẹn  không  gián  đoạn.  Đó  gọi  là  Tinh 
tiến  giác  chi. 

Thế  nào  là  hỷ  giác  chi?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  ý  vô  lậu 
tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Tâm  hoan  hỷ  tột  bậc,  tăng  tiến,  tâm  quyết  định 
vui  thích  có  khả  năng  gánh  vác  mọi  chuyện  mừng  vui.  Đó  gọi  là  Hỷ 
giác  chi. 

Thế  nào  là  Ỷ  giác  chi  (Khinh  an  giác  chi)?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh... 
cho  đến  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Như  thân  dựa,  tâm  dựa,  thích 
dựa  vào  chỗ  dựa.  Đó  gọi  là  Ý  giác  chi. 

Thế  nào  là  Định  giác  chi?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  ý  vô  lậu 
tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Như  tâm  trụ,  trụ  khắp,  vui  trụ  vào  nơi  trụ,  không 
tản  mất,  thâu  nhiếp  về  một  tâm.  Đó  gọi  là  Định  giác  chi. 

Thế  nào  là  xả  giác  chi?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  ý  vô  lậu 
tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Như  tâm  bình  đẳng,  tâm  cùng  gồm  giữ,  không 
trụ  nơi  thọ  dụng.  Đó  gọi  là  xả  giác  chi. 

Đã  nói  xong  bảy  pháp. 

Thế  nào  là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  nhất?  Là  trong  tưởng  có  sắc, 
ngoài  quán  sắc.  Đó  gọi  là  lĩnh  vực  giải  thoát  thứ  nhất.  Thế  nào  là  số 
tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  nhất,  thứ  lớp  nơi  chánh  thọ?  Là  cảnh  giới  giải 
thoát  thứ  nhất,  như  nhập  chánh  thọ,  sắc  thọ-tưởng-hành-thức  thiện,  gọi 
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là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  nhất. 

Trong  tưởng  không  có  sắc,  ngoài  quán  sắc.  Đó  gọi  là  cảnh  giới 
giải  thoát  thứ  hai.  Thế  nào  là  số  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  hai,  thứ  lớp 
nơi  chánh  thọ?  Là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  hai,  như  nhập  chánh  thọ,  sắc 
thọ-tưởng-hành-thức  thiện.  Đó  gọi  là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  hai. 

Xứ  tịnh  giải  thoát,  thân  chứng  trụ,  gọi  là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ 
ba,  cho  đến  thứ  lớp  chánh  thọ  thứ  ba,  nói  rộng  như  trên. 

Lìa  hết  thảy  tưởng  sắc,  tưởng  ngăn  ngại  hoàn  toàn  hết  sạch,  tư 
duy  nơi  vô  biên  không  xứ,  nhập  vô  biên  không  xứ.  Đó  gọi  là  cảnh  giới 
giải  thoát  thứ  tư.  Thế  nào  là  sô"  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  tư,  thứ  lớp  nơi 
chánh  thọ?  Là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  tư,  như  nhập  chánh  thọ,  sắc  thọ- 
tưởng-hành-thức  thiện.  Đó  gọi  là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  tư. 

Lìa  hết  thảy  không  nhập  xứ,  nhập  vô  biên  thức  xứ,  gọi  là  cảnh  giới 
giải  thoát  thứ  năm,  cho  đến  thứ  lớp  thứ  năm  nơi  chánh  thọ,  nói  rộng  như 
trên. 

Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  cho  đến  chánh  thọ  thứ 
bảy,  nói  rộng  như  trên.  Đó  gọi  là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  bảy. 

Lìa  hết  thảy  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  tưởng  thọ  diệt,  thân  chứng 
trụ.  Đó  gọi  là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  tám.  Thế  nào  là  số  tương  tục  của 
thứ  lớp  thứ  tám,  thứ  lớp  nơi  chánh  thọ?  Là  cảnh  giới  giải  thoát  thứ  tám, 
như  nhập  chánh  thọ,  như  chứng  giải  thoát,  như  pháp  tưởng,  vi  nhân 
tưởng,  vi  thứ  đệ  tưởng,  không  tương  tục,  không  thành  tựu,  gọi  là  cảnh 
giới  giải  thoát  thứ  tám. 

Thế  nào  là  thắng  xứ  thứ  nhất?  Là  trong  tưởng  có  sắc,  ngoài  quán 
ít  sắc,  như  sắc  tốt  xấu,  nghĩa  là  từ  thắng  xứ  kia  sinh  ra  quán  tưởng.  Đó 
gọi  là  nhập  thắng  xứ  thứ  nhất. 

Thế  nào  là  thắng  xứ  thứ  nhất,  với  số  tương  tục  của  thứ  lớp,  như  thứ 
lớp  nơi  chánh  thọ?  Là  thắng  xứ  thứ  nhất,  như  nhập  chánh  thọ,  sắc  thọ- 
tưởng-hành-thức  thiện,  gọi  là  nhập  thắng  xứ  thứ  nhất. 

Bên  trong  tưởng  có  sắc,  ngoài  quán  nhiều  sắc,  sắc  tốt  sắc  xâu,  tức 
là  từ  thắng  xứ  ấy  sinh  ra  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ  thứ  hai, 
cho  đến  chánh  thọ  thứ  hai,  nói  rộng  như  trên.  Cho  đến  thắng  xứ  chánh 
thọ  thứ  bảy,  nói  rộng  như  trên.  Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ  thứ  bảy. 

Bên  trong  tưởng  không  có  sắc,  bên  ngoài  quán  màu  trắng,  quán 
màu  trắng  đó  sáng  trắng,  như  hoa  Ưu-tư-đa-la  làm  thành  màu  áo  Ba-la- 
nại  trắng,  quán  màu  trắng  sáng  trắng  ấy.  Như  vậy,  thầy  Tỳ-kheo  bên 
trong  tưởng  không  có  sắc,  bên  ngoài  quán  màu  trắng,  quán  màu  trắng 
sáng.  Là  từ  thắng  xứ  này  sinh  ra  quán  tưởng.  Đó  gọi  là  nhập  thắng  xứ 
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thứ  tám.  Thế  nào  là  số  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  tám,  là  thứ  lớp  nơi 
chánh  thọ?  Tức  là  thắng  xứ  thứ  tám,  như  vào  chánh  thọ,  sắc  thọ-tưởng- 
hành-thức  thiện.  Đó  gọi  là  vào  thắng  xứ  thứ  tám. 

Thế  nào  là  chánh  kiến?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  đối  với  khổ  suy 
nghĩ  là  khổ,  đối  với  tập  suy  nghĩ  là  tập,  đối  với  diệt  suy  nghĩ  là  diệt, 
đối  với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Đối  với 
pháp  cần  lựa  chọn,  tuyển  lựa  hình  tướng,  lựa  khắp  hình  tướng,  quyết 
định  hình  tướng,  với  tuệ  giác  thông  sáng,  tuệ  hạnh  quan  sát.  Đó  gọi  là 
chánh  kiến. 

Thế  nào  là  chánh  tư  duy?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  đốì  với 
đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ.  Như  tâm  tỉnh  biết, 
tùy  biết  về  sắc,  biết  sắc  tăng  thượng,  biết  những  gì  cần  biết,  biết  bằng 
tư  duy,  tư  duy  khắp.  Đó  gọi  là  chánh  tư  duy. 

Thế  nào  là  chánh  ngữ?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  đối  với  khổ  suy  nghĩ 
là  khổ...  cho  đến  đối  với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với 
suy  nghĩ,  trừ  bỏ  tà  mạng  với  bốn  lỗi  của  miệng  và  hành  ác  nơi  miệng 
còn  lại,  vô  lậu  số  diệt,  không  làm,  không  tạo,  thâu  nhiếp  nơi  luật  nghi, 
phòng  hộ  đều  khắp,  không  làm  điều  ác,  không  gây  tội  lỗi,  như  chống 
giữ  bờ  đê  chắc  chắn,  trụ  vào  đó  kiên  cô"  không  cho  phạm.  Đó  gọi  là 
chánh  ngữ. 

Thế  nào  là  chánh  nghiệp?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  đối  với 
đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ,  trừ  bỏ  tà  mạng 
với  ba  thứ  ác  của  thân,  cùng  các  hành  ác  khác  nơi  thân,  vô  lậu  sô"  diệt, 
không  làm,  không  gây,  cho  đến  trụ  vào  chỗ  kiên  cố  không  phạm,  như 
phần  chánh  ngữ  đã  nói.  Đó  gọi  là  chánh  nghiệp. 

Thê"  nào  là  chánh  mạng?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  đôi  với 
đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ,  như  nói  ở  trước. 
Trừ  bỏ  tà  mạng  với  thân-miệng  ác,  vô  lậu  số  diệt,  không  làm,  không 
gây,  như  trước  đã  nói.  Đó  gọi  là  chánh  mạng. 

Thế  nào  là  chánh  phương  tiện?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh...  cho  đến  đối 
với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy  nghĩ,  nói  rộng  như 
ở  Tinh  tiến  giác  chi.  Đó  gọi  là  chánh  phương  tiện. 

Chánh  mạng  nói  rộng  như  nơi  phần  Niệm  giác  chi.  Đó  gọi  là  chánh 
niệm. 

Thê"  nào  là  chánh  định?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  đôi  với  khổ  suy  nghĩ 
là  khổ,  cho  đến  đối  với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  suy 
nghĩ,  như  nói  rộng  ở  Phần  Định  giác  chi.  Đó  gọi  là  chánh  định. 

Đã  nói  xong  tám  pháp. 
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Thế  nào  là  kiết  tham  dục?  Là  tham  trong  ba  cõi. 

Thế  nào  là  kiết  giận  dữ?  Là  gây  não  hại  cho  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  kiết  mạn?  Là  bảy  thứ  mạn. 

Thế  nào  là  kiết  vô  minh?  Là  ngu  si  tăm  tối,  không  biết  gì  trong  ba 

cõi. 

Thế  nào  là  kiết  kiến?  Là  ba  kiến  chấp:  Thân  kiến,  Biên  kiến,  Tà 

kiến. 

Thế  nào  là  kiết  tha  thủ?  Là  hai  kiến:  Kiến  thủ,  Giới  thủ. 

Thế  nào  là  kiết  nghi?  Là  mê  lầm,  không  hiểu  rõ  ràng  chân  lý 

(đế). 

Thế  nào  là  kiết  tật?  Là  tâm  ganh  ghét  tăng  rộng. 

Thế  nào  là  kiết  xan?  Là  tâm  thâu  nhiếp  chấp  giữ. 

Thế  nào  là  nơi  ở  thứ  nhất  của  chúng  sinh?  Là  chúng  sinh  có  sắc, 
nhiều  thân,  nhiều  tưởng,  là  hàng  trời  người.  Đó  là  nơi  ở  thứ  nhất  của 
chúng  sinh.  Gọi  là  số  nối  nhau  của  thứ  lớp  thứ  nhất. 

Thế  nào  là  nơi  ở  của  chúng  sinh?  Là  nơi  chôn  chúng  sinh  trụ  lại.  Ớ 
đó  nhập  vào  sự  thọ  sinh.  Đó  gọi  là  nơi  ở  của  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  nơi  ở  thứ  hai,  thứ  ba,  thứ  tư  của  chúng  sinh?  Là  như  đã 
nói  rộng  ở  phần  Thức  trụ  xứ. 

Thế  nào  là  nơi  ở  thứ  năm  của  chúng  sinh?  Là  chúng  sinh  có  sắc, 
không  có  tưởng.  Đó  là  cõi  trời  Vô  tưởng,  là  nơi  ở  thứ  năm  của  chúng 
sinh.  Số  tương  tục  của  thứ  lớp  thứ  năm,  như  đã  nói  trên. 

Thế  nào  là  nơi  ở  thứ  sáu  của  chúng  sinh?  Là  chúng  sinh  vô  sắc,  lìa 
mọi  tưởng  sắc,  tướng  ngăn  ngại,  hết  sạch  mọi  tưởng,  cho  đến  nơi  ở  thứ 
tám  của  chúng  sinh,  nói  rộng  như  nơi  ba  Thức  trụ  xứ  sau. 

Thế  nào  là  nơi  ở  thứ  chín  của  chúng  sinh?  Là  chúng  sinh  vô  sắc, 
lìa  hết  thảy  Vô  sở  hữu  xứ,  nhập  vào  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  trụ,  đó 
gọi  là  cõi  trời  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng,  là  nơi  ở  thứ  chín  của  chúng  sinh. 
Số  nối  nhau  của  thứ  lớp  như  nói  rộng  ở  trước.  Đó  gọi  là  nơi  ở  thứ  chín 
của  chúng  sinh. 

Nói  xong  chín  pháp. 

Thế  nào  là  hết  thảy  nhập  xứ  thứ  nhất?  Là  hết  thảy  nhập  của  địa, 
một  tướng  sinh,  các  phương  trên  dưới,  không  hai,  không  lường.  Đó  gọi 
là  hết  thảy  nhập  xứ  thứ  nhất. 

Thế  nào  là  số  thứ  lớp  nối  nhau  của  thứ  lớp  chánh  thọ?  Là  hết  thảy 
nhập  xứ  thứ  nhất,  như  nhập  chánh  thọ,  sắc  thọ-tưởng-hành-thức  thiện, 
gọi  là  hết  thảy  nhập  xứ  của  địa. 

Như  hết  thảy  nhập  xứ  của  địa,  hết  thảy  nhập  xứ  của  thủy  -  hỏa 
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-  phong  -  xanh  -  vàng  -  đỏ  -  trắng  cũng  như  vậy.  Hết  thảy  nhập  xứ  của 
không,  hết  thảy  nhập  xứ  của  thức,  một  tướng  sinh,  các  phương  trên  dưới, 
không  hai,  không  lường.  Đó  gọi  là  mười  hết  thảy  nhập  xứ. 

Thế  nào  là  số  thứ  lớp  nối  nhau  của  mười  hết  thảy  nhập  xứ,  như  thứ 
lớp  nơi  chánh  thọ?  Là  mười  hết  thảy  nhập  xứ,  như  nhập  chánh  thọ,  sắc 
thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  gọi  là  mười  hết  thảy  nhập  xứ. 

Chánh  kiến  vô  học,  cho  đến  chánh  định  vô  học,  như  đã  nói  trong 
phần  chi  đạo. 

Thế  nào  là  chánh  giải  thoát  vô  học?  Là  đệ  tử  Hiền  Thánh,  cho  đến 
đối  với  đạo  suy  nghĩ  là  đạo,  ý  vô  học  tương  ưng  với  suy  nghĩ,  là  tâm  đã 
giải  thoát,  sẽ  giải  thoát. 

Thế  nào  là  chánh  tri  kiến  giải  thoát  vô  học?  Là  tận  trí,  vô  sinh 
trí. 

Nói  xong  mười  pháp. 

Thế  nào  là  sắc  hữu  lậu?  Là  như  sắc  hữu  lậu,  từ  thủ  sinh  ra,  là  sắc 
quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lai  ấy  khởi  dục  đang  khởi  -  sẽ  khởi.  Như  giận,  như 
si,  mỗi  mỗi  thứ  tâm  số,  khởi  lên  các  phiền  não,  đang  khởi  -  sẽ  khởi.  Đó 
gọi  là  sắc  hữu  lậu.  Cho  đến  thức  hữu  lậu  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  sắc  vô  lậu?  Là  như  sắc  vô  lậu,  chẳng  từ  thủ  sinh  ra,  là 
sắc  quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lai  ấy,  như  dục  nên  sinh  nhưng  không  sinh. 
Như  giận,  si,  các  tâm  số  phiền  não,  nên  sinh  nhưng  không  sinh.  Đó  gọi 
là  sắc  vô  lậu.  Như  thế,  cho  đến  thức  vô  lậu  cũng  như  vậy. 

Thế  nào  là  pháp  vô  vi?  Là  ba  thứ  vô  vi,  hư  không  -  số  diệt  -  phi 
số  diệt. 

Nói  xong  mười  một  pháp. 

Thế  nào  là  mười  hai  nhập,  mười  tám  giới?  Là  như  đã  nói  trong 
phẩm  Phân  biệt  bảy  sự  ở  trước. 

Nói  xong  mười  hai  pháp,  mười  tám  pháp. 

Nhãn  căn  là  gì?  Là  như  nhãn  nhập.  Như  thế,  cho  đến  thân  căn  như 
thân  nhập. 

Thế  nào  là  nữ  căn?  Là  phần  ít  của  thân  căn.  Nam  căn  cũng  vậy. 

Thế  nào  là  mạng  căn?  Là  mạng  sống  trong  ba  cõi. 

Thế  nào  là  ý  căn?  Là  như  tâm  -  ý  -  thức.  Việc  này  ra  sao?  Là  sáu 
thức  thân.  Đó  là  nhãn  thức  cho  đến  ý  thức. 

Lạc  -  khổ  -  hỷ  -  ưu  -  xả  căn  đã  nói  rộng  nơi  phẩm  Phân  biệt  bảy 
sự  ở  trước. 

Thế  nào  là  tín  căn?  Là  dựa  vào  tịch  tĩnh  xuất  yếu  mà  sinh  lòng  tin 
pháp  thiện.  Lòng  tin  tăng  trưởng  thêm  bằng  chánh  tư  duy,  mỗi  mỗi  hành 
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động,  việc  làm,  suy  nghĩ  đều  hợp  với  tâm  thanh  tịnh.  Đó  là  tín  căn. 

Tinh  tiến  căn  là  gì?  Là  dựa  vào  tịch  tĩnh  xuất  yếu  mà  sinh  các 
pháp  thiện,  dùng  tinh  tiến  làm  phương  tiện  nên  tâm  dõng  mãnh,  thâu 
giữ  tâm  không  hề  xao  lãng,  biếng  nhác.  Đó  gọi  là  tinh  tiến  căn. 

Niệm  căn  là  gì?  Là  từ  tịch  tĩnh  xuất  yếu  mà  pháp  thiện  sinh  ra,  như 
niệm,  tùy  niệm.  Đó  gọi  là  niệm  căn. 

Định  căn  là  gì?  Là  từ  tịch  tĩnh  xuất  yếu  mà  sinh  ra  pháp  thiện,  tâm 
lìa  hết  loạn,  khéo  an  trụ  cùng  trụ  yên.  Đó  gọi  là  định  căn. 

Tuệ  căn  là  gì?  Là  từ  tịch  tĩnh  xuất  yếu  mà  sinh  ra  pháp  thiện,  chọn 
lựa  pháp,  xét  rõ,  quyết  định  bằng  suy  nghĩ  kỹ.  Đó  gọi  là  tuệ  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  đương  tri  căn?  Đó  là  vượt  lên,  lìa  khỏi  đời  sống 
con  người,  như  học  tuệ  căn,  căn  này  nơi  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp 
hành  chưa  gắn  liền  với  bốn  Thánh  đế,  nay  hiểu  khắp  bôn  đế.  Đó  gọi  là 
vị  tri  đương  tri  căn. 

Thế  nào  là  dĩ  tri  căn?  Là  người  kiến  đế  không  gián  đoạn,  như  học 
tuệ  căn.  Căn  này  tin  nơi  giải  thoát,  thân  chứng  kiến  chí,  đã  không  gián 
đoạn  nơi  bốn  Thánh  đế,  nên  vô  gián  tăng  thượng  sinh  khởi.  Đó  gọi  là 
dĩ  tri  căn. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn?  Là  bậc  A-la-hán  sạch  hết  mọi  kiết  lậu,  như 
tuệ  căn  vô  học.  Căn  này  là  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát,  an  trụ  trong 
hiện  pháp  lạc,  nên  vô  gián  tăng  trưởng  sinh  khởi.  Đó  gọi  là  vô  tri  căn. 

Nói  xong  hai  mươi  hai  pháp. 

Chín  mươi  tám  sử  là  gì?  Là  ba  mươi  sáu  sử  thuộc  cõi  Dục,  ba  mươi 
mốt  sử  thuộc  cõi  Sắc,  ba  mươi  mốt  sử  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Nói  xong  chín  mươi  tám  sử. 


♦  ♦♦ 


102 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


LUẬN  CHÚNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYỂN  6 

Phẩm  6:  PHÂN  BIỆT  THÂU  NHIÊP,  Phần  3 

Pháp  nhĩ  diêm,  pháp  thức,  pháp  thông  nhĩ  diệm,  pháp  duyên, 
pháp  tăng  thượng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  khiến. 

Pháp  sắc:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết,,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  sáu  thức  biết.  Dục  -  sắc  hai  cõi 
khắp  hết  thảy  sử  khiến  và  tu  đoạn  sử  khiến. 

Pháp  phi  sắc:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí 
biết,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  khiến. 

Pháp  khả  kiến:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  -  đạo  trí,  hai  thức  biết.  Dục-Sắc  hai  cõi 
khắp  hết  thảy  sử  khiến  và  tu  đoạn  sử  khiến. 

Pháp  bất  khả  kiến:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  năm  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  đối:  Mười  giới,  mười  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Dục-Sắc  hai  cõi 
khắp  hết  thảy  sử  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  đối:  Tám  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí 
biết,  ý  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  lậu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  lậu:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  ra  khổ  -  tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  hữu  vi:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  vi:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết, 
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trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  -  tập  -  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai 
khiến. 

Pháp  hữu  tránh:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  tránh:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  ra  khổ  -  tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Như  pháp  hữu  tránh;  pháp  vô  tránh,  pháp  thế  gian,  pháp  xuất  thế 
gian,  pháp  nhập,  pháp  bất  nhập,  pháp  nhiễm  ô,  pháp  bất  nhiễm  ô,  pháp 
y  gia,  pháp  y  xuất  yếu  cũng  như  vậy. 

Pháp  tâm:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  pháp:  Một  giới,  một  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  pháp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  ba  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  tâm  pháp;  pháp  phi  tâm  pháp,  pháp  tâm  tương  ưng,  pháp 
tâm  bất  tương  ưng  cũng  như  vậy. 

Pháp  tâm  cộng  hữu:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  bốn  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  cộng  hữu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  ba  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  tùy  chuyển:  Một  giới,  một  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  tùy  chuyển:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  ba  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  nhân:  Mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và 
tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  thứ  đệ:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  thứ  đệ:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  duyên  tâm:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hữu  vi  duyên  sử,  sai  khiến. 
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Pháp  phi  duyên  tâm:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  tăng  thượng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  tăng  thượng:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu 
nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  -  tập  -  đạo  trí,  một  thức 
biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  tâm  quả:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  quả:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  một 
trí  biết  là  đẳng  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  tâm  báo:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  năm  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử 
sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  báo:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ 
ra  diệt  trí,  ba  thức  biết  là  nhãn  nhĩ  ý,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp  tương  ưng:  Tám  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  tương  ưng:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp  cộng  hữu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  cộng  hữu:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp  tùy  chuyển:  Tám  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  tùy  chuyển:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai 
ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  nhân  pháp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  nhân:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và 
tu  đoạn  sử  sai  khiến. 
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Pháp  nghiệp  thứ  đệ:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  thứ  đệ:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  duyên  nghiệp:  năm  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hữu  vi  duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  duyên  nghiệp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp  tăng  thượng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  tăng  thượng:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu 
nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết, 
sử  không  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp  quả:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  quả:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp; 
một  trí  biết  là  đẳng  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp  báo:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  năm  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết 
thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp  báo:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  hữu  tương  ưng:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  tương  ưng:  Mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  cộng  hữu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  cộng  hữu:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  hữu  tùy  chuyển  hữu  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập, 
năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết 
thảy  sử  sai  khiến. 


106 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Pháp  phi  hữu  tùy  chuyển  phi  hữu  nhân:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm 
ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai 
khiến. 

Pháp  hữu  thứ  đệ:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  thứ  đệ:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  duyên  hữu:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  duyên  hữu:  Mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  tăng  thượng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  phi  hữu  tăng  thượng:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu 
nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết, 
sử  không  sai  khiến. 

Pháp  hữu  quả:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  quả:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  hữu  báo:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  đạo  -  trí,  năm  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử 
sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  báo:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  trí  sở  tri:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  trí  sở  tri:  Giới,  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  trí  không  biết, 
thức  không  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  đoạn  tri  sở  đoạn:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử 
sai  khiến. 

Pháp  phi  đoạn  tri  sở  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  tu:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết, 
trừ  ra  diệt  trí,  ba  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 
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Pháp  phi  tu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  trí  chứng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  trí  chứng:  Không  thuộc  về  giới,  nhập,  ấm.  Những  gì  trí 
không  biết,  những  gì  thức  không  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  đắc  chứng:  Mười  hai  giới,  sáu  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  ba  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  đắc  chứng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  tập:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết, 
trừ  ra  diệt  trí,  ba  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tập:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  tội:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  đạo  diệt  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  tội:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  ba  cõi  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Như  pháp  hữu  tội;  pháp  vô  tội,  pháp  hắc,  pháp  bạch,  pháp  thoái, 
pháp  bất  thoái,  pháp  ẩn  một,  pháp  không  ẩn  một  cũng  như  vậy. 

Pháp  ký:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,, 
ba  thức  biết.  Khắp  hết  cõi  Dục  sử  sai  khiến.  Khắp  hết  cõi  Sắc-Vô  sắc 
sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  ký:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Hết  thảy  cõi  sắc  -  Vô  sắc, 
hai  thân  kiến  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  dĩ  khởi:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  bất  khởi:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  dĩ  khởi;  pháp  bất  khởi,  pháp  kim  khởi,  pháp  phi  kim 
khởi,  pháp  dĩ  diệt,  pháp  phi  dĩ  diệt,  pháp  kim  diệt,  pháp  phi  kim  diệt 
cũng  như  vậy. 

Pháp  duyên  khởi:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
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nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  duyên  khởi:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp; 
sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  -  tập  -  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử 
không  sai  khiến. 

Như  pháp  duyên  khởi;  pháp  phi  duyên  khởi,  pháp  duyên  sinh, 
pháp  phi  duyên  sinh,  pháp  nhân,  pháp  phi  nhân,  pháp  hữu  nhân,  pháp 
phi  hữu  nhân,  pháp  nhân  khởi,  pháp  phi  nhân  khởi  cũng  như  vậy. 

Pháp  nhân  tương  ưng:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nhân  tương  ưng:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí,  sáu  thức  biết,  hữu  lậu 
duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  kiết:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ 
ra  diệt  -  đạo  trí,  một  thức  biết,  trừ  duyên  vô  lậu,  một  mình  vô  minh,  còn 
lại  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  kiết:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  sinh  kiết:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  sinh  kiết:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  khổ  -tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  thủ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ 
ra  diệt  -  đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  thủ:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  khổ  -  tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  thọ:  Chín  giới,  chín  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết,  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  -  đạo  trí,  năm  thức  biết,  cõi  Dục  -  sắc  khắp  hết 
thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  thọ:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  thủ  sinh:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  thủ  sinh:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  khổ  -  tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  phiền  não:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  phiền  não:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 
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Pháp  ô  uế:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  ô  uế:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  ô  uế:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  ô  uế:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  triền  (trói  buộc):  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  triền:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  triền  trụ:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  triền  trụ:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  triền  sinh:  Nói  rộng  như  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  phi  triền  sinh:  Nói  rộng  như  pháp  vô  lậu. 

Pháp  hữu  duyên:  Tám  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  duyên:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí,  sáu  thức  biết,  hữu  lậu  duyên 
sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  giác:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hai  cõi  Dục-Sắc  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  giác:  Mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  hữu  giác;  pháp  phi  hữu  giác,  pháp  hữu  quán,  pháp  phi 
hữu  quán  cũng  như  vậy. 

Pháp  khả  lạc:  Ba  giới,  hai  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết, 
trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  nhận  biết.  Hết  thảy  cõi  sắc  vì  sử  sai  khiến.  Trừ 
duyên  vô  lậu,  nghi  tương  ưng  với  vô  minh  cõi  Dục,  còn  lại  là  cõi  Dục  bị 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  khả  lạc:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  thọ  dụng:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  thọ  dụng:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm  thâu 
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nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  sự  hữu  duyên:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  vô  sự  vô  duyên:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp; 
sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử 
không  sai  khiến. 

Pháp  hữu  thượng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  thượng:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu 
trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không 
sai  khiến. 

Pháp  viễn:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  cận:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  viễn;  pháp  cận,  pháp  hữu  lượng,  pháp  vô  lượng  cũng 
như  vậy. 

Pháp  kiến:  Hai  giới,  hai  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến  và  vô  lậu  duyên 
kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Pháp  phi  kiến:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  kiến  xứ:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  kiến  xứ:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  kiến  tương  ưng:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến  và  vô 
lậu  duyên  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Pháp  phi  kiến  tương  ưng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết.  Trừ  ra  vô  lậu  duyên  kiến,  còn 
lại  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phàm  phu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  ba  cõi  hết  thảy  sử 
sai  khiến. 

Pháp  phi  phàm  phu:  Mười  một  giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  bốn  thức  biết,  ba  cõi  biến  khắp  sử  sai  khiến. 
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Pháp  phàm  phu  cộng:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  ba  cõi  hết  thảy  sử 
sai  khiến. 

Pháp  phi  phàm  phu  cộng:  Mười  một  giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  bốn  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu 
đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  định:  Năm  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết, 
trừ  ra  diệt  trí,  ba  thức  biết.  Hết  thảy  cõi  Dục  biến  khắp  sử  sai  khiến  và 
tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  định:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  não:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  não:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Pháp  căn:  Mười  ba  giới,  bảy  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  căn:  Sáu  giới,  sáu  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết, 
sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  thuộc  Thánh  đế:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  không  thuộc  Thánh  đế:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu 
nhiếp;  một  trí  biết  là  đẳng  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  cộng  hữu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  cộng  hữu:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu 
trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không 
sai  khiến. 

Pháp  tương  ưng:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tương  ưng:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  hai  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí,  sáu  thức  biết,  hữu  lậu  duyên  sử 
sai  khiến. 

Pháp  quả:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  quả:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  một  trí 
biết  là  đẳng  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 
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Pháp  hữu  quả:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  quả:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu 
trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không 
sai  khiến. 

Pháp  báo:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  năm  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai 
khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  báo:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  báo:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  nhận  biết,  cõi  Dục  hết  thảy  sử  sai 
khiến.  Cõi  Sắc-Vô  sắc  hết  thảy  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  báo:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết.  Hết  thảy  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hai  thân 
kiến  tập  đoạn  nơi  cõi  Dục  hết  thảy  sử  biến  khắp,  sai  khiến  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Pháp  nhân  duyên:  Như  nói  rộng  ở  pháp  trí  sở  tri. 

Pháp  phi  nhân  duyên:  Như  nói  rộng  ở  pháp  phi  trí  sở  tri. 

Pháp  hữu  nhân  duyên:  Nói  rộng  như  pháp  hữu  quả. 

Pháp  phi  hữu  nhân  duyên:  Nói  rộng  như  pháp  phi  hữu  quả. 

Pháp  xuất:  Năm  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết, 
ba  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  xuất:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  xuất:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  hữu  xuất:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu 
trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không 
sai  khiến. 

Pháp  tương  tục:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tương  tục:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  tương  tục;  pháp  phi  tương  tục,  pháp  hữu  tương  tục,  pháp 
phi  hữu  tương  tục  cũng  như  vậy. 

Nói  xong  hai  pháp. 
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Pháp  thiện:  Mười  giới,  bôn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí 
biết,  ba  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Pháp  bất  thiện:  Mười  giới,  bôn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Cõi  Dục  là  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  vô  ký:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Hết  thảy  cõi  Sắc-Vô  sắc, 
hết  thảy  thân  kiến  tập  đoạn  cõi  Dục  đều  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu 
đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  học:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết,  trừ 
khổ  tập  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  vô  học  cũng  như  vậy. 

Pháp  phi  học  phi  vô  học:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm 
ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  kiến  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  kiến  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tu  đoạn:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến  và  biến  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  bất  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  kiến  đoạn  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  tu  đoạn  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Tu  đoạn  hết  thảy  sử 
sai  khiến  và  hết  thảy  biến  khắp  sử  sai  khiến. 

Pháp  bất  đoạn  nhân:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  khổ  tập  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  khả  kiến  hữu  đối:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
bảy  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết.  Hết  thảy 
hai  cõi  Dục-Sắc,  biến  khắp  sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  bất  khả  kiến  hữu  đối:  Chín  giới,  chín  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết.  Hai 
cõi  Dục-Sắc,  biến  khắp  sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  bất  khả  kiến  vô  đối:  Tám  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
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mười  trí  biết,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  báo:  Mười  bảy  giới,  mười  một  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  năm  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai 
khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  báo:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Cõi  Dục  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Cõi 
Sắc-Vô  sắc  biến  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  báo  phi  phi  báo:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết.  Hết  thảy  Sắc-Vô  sắc,  hết  thảy 
hai  thân  kiến  tập  đoạn  cõi  Dục  sử  biến  khắp  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai 
khiến. 

Pháp  hạ:  Mười  giới,  bôn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  trung:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí.  Ba  cõi  biến  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến, 
và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  thượng:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ếm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  tiểu  và  pháp  đại:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  vô  lượng,  pháp  ý  lạc,  pháp  phi  ý  lạc,  pháp  phi  ý  lạc  phi  bất 
ý  lạc:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết, 
sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  lạc  câu:  Tám  giới,  hai  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết, 
trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Cõi  sắc  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Trừ  duyên 
vô  lậu,  nghi  tương  ưng  với  vô  minh  cõi  Dục,  còn  lại  là  hết  thảy  sử  cõi 
Dục  sai  khiến. 

Pháp  khổ  câu:  Tám  giới,  hai  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  cõi  Dục  sai 
khiến. 

Pháp  bất  khổ  bất  lạc  câu:  Tám  giới,  hai  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  câu  khởi,  pháp  câu  trụ,  pháp  câu  diệt:  Mười  tám  giới,  mười 
hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết, 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  câu  khởi,  pháp  phi  câu  trụ,  pháp  phi  câu  diệt:  Một  giới, 
một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ 
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tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  tâm  câu  khởi:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  bốn  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  câu  tâm  trụ:  Một  giới,  một  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  câu  diệt:  Mười  giới,  mười  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  năm  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  câu  khởi,  pháp  phi  tâm  câu  trụ,  pháp  phi  tâm  câu 
diệt:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu 
thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Lĩnh  vực  dục:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu  sử 
sai  khiến. 

Như  lĩnh  vực  dục,  lĩnh  vực  sân  giận  cũng  như  vậy. 

Lĩnh  vực  hại:  Năm  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  cõi  Dục  biến  khắp  hết  thảy 
sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Lĩnh  vực  xuất  yếu:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười 
trí  biết,  ba  thức  biết.  Ba  cõi  hết  thảy  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Lĩnh  vực  vô  sân,  lĩnh  vực  vô  hại:  Mười  giới,  bốn  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí,  ba  thức  biết,  ba  cõi  biến  khắp  hết 
thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Dục  giới:  Một  giới,  một  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết,  trừ 
ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết  Dục  giới  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Sắc  giới:  mười  bốn  giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  bốn  thức  biết,  sắc  giới  là  hết  thảy 
sử  sai  khiến. 

Vô  sắc  giới:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ 
ra  pháp  trí-  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  Vô  sắc  giới  có 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Cảnh  giới  sắc  của  cõi  Dục,  đó  gọi  là  sắc  giới  (lĩnh  vực  của  sắc): 
Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  ra 
diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Dục-Sắc  hai  cõi,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Bốn  vô  sắc  gọi  là  cảnh  giới  Vô  sắc:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu 
nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức 
biết.  Vô  sắc  giới  có  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Số  diệt  và  phi  số  diệt  gọi  là  cảnh  giới  diệt:  Một  giới,  một  nhập, 
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ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo 
trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Hết  thảy  sắc  pháp  gọi  là  cảnh  giới  sắc:  Mười  một  giới,  mười  một 
nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết,  trừ  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  sáu  thức 
biết.  Dục-Sắc  hai  cõi  biến  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử  sai 
khiến. 

Trừ  số  diệt  và  phi  sô"  diệt,  còn  lại  tất  cả  không  phải  là  sắc  pháp, 
gọi  là  cảnh  giới  vô  sắc:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết,  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Số  diệt  và  phi  số  diệt,  gọi  là  cảnh  giới  diệt:  Một  giới,  một  nhập, 
ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo 
trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Dục  hữu:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy 
trí  biết,  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Cõi  Dục  có  hết  thảy 
sử  sai  khiến. 

Sắc  hữu:  mười  bôn  giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  bốn  thức  biết,  sắc  giới  có  hết  thảy 
sử  sai  khiến. 

Vô  sắc  hữu:  Ba  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết,  trừ 
ra  pháp  trí-  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  Vô  sắc  giới  có 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Dục  lậu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết, 
trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Cõi  Dục  có  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Hữu  lậu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết,  trừ 
ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sắc- Vô  sắc  giới  có  hết  thảy  sử 
sai  khiến. 

Vô  minh  lậu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết, 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Trừ  vô  lậu  duyên  vô  minh,  còn  lại  là 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 


♦  ♦♦ 
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QUYẾN  7 

Phẩm  6:  PHÂN  BIỆT  THÂU  NHIÊP,  Phần  4 

Ba  đời  và  nói  sự  ba  đời:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Dục  giới  khổ  khổ  khổ  (Khổ  của  khổ  khổ  nơi  Dục  giới):  Mười  tám 
giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt- 
đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Cõi  Dục  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Sắc  giới  biến  khổ  khổ:  (Khổ  của  biến  khổ  nơi  sắc  giới):  Mười  bôn 
giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt- 
đạo  trí,  bốn  thức  biết.  Cõi  sắc  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Vô  sắc  giới  hành  khổ  khổ  (Khổ  của  hành  khổ  nơi  Vô  sắc  giới):  Ba 
giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí-tri  tha  tâm  trí 
và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Cõi  Vô  sắc  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Lại  nữa,  khổ  thọ  nơi  khổ  của  khổ  khổ:  Một  giới,  một  nhập,  một 
ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Cõi 
Dục  có  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Lạc  thọ  nơi  khổ  của  biến  khổ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí  một  thức  biết.  Cõi  sắc  có  hết  thảy  sử 
sai  khiến.  Trừ  vô  lậu  duyên  nghi  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh  cõi 
Dục,  còn  lại  là  hết  thảy  sử  sai  khiến  của  cõi  Dục. 

Thọ  không  khổ  không  vui  nơi  khổ  của  hành  khổ:  Một  giới,  một 
nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết 
thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  giác  hữu  quán:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Dục  -  sắc  hai  cõi  có  hết  thảy 
sử  sai  khiến. 
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Pháp  VÔ  giác  hữu  quán:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Dục-Sắc  hai  cõi  có  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  vô  giác  vô  quán:  Mười  ba  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết.  Sắc-Vô  sắc  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 
Cõi  Dục  hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến. 

Lĩnh  vực  có  giác  có  quán:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết.  Dục-Sắc  hai  cõi  có 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Lĩnh  vực  không  giác  có  quán:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Cõi  sắc  biến  khắp  hết 
thảy  sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Lĩnh  vực  không  giác  không  quán:  Mười  một  giới,  mười  nhập,  năm 
ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  bốn  thức  biết.  Sắc-Vô  sắc  có 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  thân:  Hai  giới,  hai  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  hai  thức  biết.  Dục-Sắc  hai  cõi  biến  khắp 
hết  thảy  sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  nghiệp  thân,  nghiệp  khẩu  cũng  vậy. 

Nghiệp  ý:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  thiện:  Ba  giới,  hai  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết 
trừ  ra  diệt  trí,  ba  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai  khiến  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Nghiệp  bất  thiện:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Cõi  Dục  có  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Nghiệp  vô  ký:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Hết  thảy  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hết  thảy  thân  kiến 
tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  biến  khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Nghiệp  học:  Một  giới,  một  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  khổ  -  tập  -  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Như  nghiệp  học,  nghiệp  vô  học  cũng  vậy. 

Nghiệp  phi  học  phi  vô  học:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  kiến  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến. 
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Nghiệp  tu  đoạn:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến,  và  biến 
khắp  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  bất  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Nghiệp  hiện  pháp  thọ  (Nhận  nghiệp  ngay  đời  này),  nghiệp  sinh 
thọ,  nghiệp  hậu  thọ:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Cõi  Dục  có  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Cõi 
Sắc-Vô  sắc  là  hết  thảy  biến  khắp  sử  sai  khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  lạc  thọ:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Hai  cõi  Dục-Sắc  hết  thảy  sử  sai  khiến 
trùm  khắp,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Nghiệp  khổ  thọ:  Ba  giới,  ba  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết.  Cõi  Dục  có  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Nghiệp  bất  khổ  bất  lạc  thọ:  Một  giới,  một  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp; 
bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến 
trùm  khắp  cả  cõi  Sắc-Vô  sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Nói  xong  ba  pháp. 

Thân  niệm  xứ:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến 
trùm  khắp  cõi  Dục-Sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Thọ  niệm  xứ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết 
trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Tâm  niệm  xứ:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết 
trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  niệm  xứ:  Một  giới,  một  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí 
biết,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Lại  nữa,  thân  tăng  thượng  do  đạo  ấy  sinh  ra  thiện  hữu  lậu  và  vô 
lậu.  Thọ  tâm  pháp  tăng  thượng  do  đạo  ấy  sinh  ra  thiện  hữu  lậu  và  vô 
lậu. 

Bốn  chánh  cần,  bốn  thần  túc:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Ba  cõi  biến  khắp  sử  sai 
khiến,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Bốn  thiền:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cả  cõi  sắc,  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Khổ  đế:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
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trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Diệt  đế:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Đạo  đế:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra 
khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Bốn  vô  lượng:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cả 
cõi  Sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu  nhập  xứ:  Ba  giới,  hai 
nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và 
diệt  trí,  một  thức  nhận  biết.  Cõi  Vô  sắc  có  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu 
nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức 
biết.  Cõi  Vô  sắc  có  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Bốn  Thánh  chủng:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  ba  cõi  và  tu 
đoạn  sử  sai  khiến. 

Quả  Sa-môn  hữu  vi:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết  trừ  ra  khổ-  tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Quả  Sa-môn  vô  vi:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu 
trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không 
sai  khiến. 

Pháp  trí:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  khổ-  tập  -diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Tỷ  trí:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra 
pháp  trí  và  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Tri  tha  tâm  trí:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cõi  sắc  và  tu 
đoạn  sử  sai  khiến. 

Đẳng  trí:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Trừ  kiến  duyên  vô  lậu,  còn  lại  hết  thảy 
sử  sai  khiến. 

Trí  còn  lại:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Nghĩa  biện  và  Tùy  ứng  biện:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp 
cả  ba  cõi  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 
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Pháp  biện  và  Từ  biện:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cả 
cõi  Dục-Sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Nhân  duyên:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Thứ  đệ  duyên:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Sở  duyên  duyên  và  Tăng  thượng  duyên:  Mười  tám  giới,  mười  hai 
nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Thô  đoàn  thực:  Ba  giới,  ba  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết 
trừ  ra  tỷ  trí- tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  bốn  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm 
khắp  cả  cõi  Dục  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Tế  xúc  thực  và  ý  tư  thực:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Thức  thực:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Dục  lưu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cõi  Dục. 

Hữu  lưu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  hết  cả  cõi 
Sắc-Vô  sắc. 

Kiến  lưu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến. 
Trừ  ra  kiến  tương  ưng  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh. 

Vô  minh  lưu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Trừ  ra  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh.  Còn 
lại  là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  Lưu,  Ách  cũng  vậy. 

Dục  thủ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  cả  cõi  Dục. 

Kiến  thủ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hữu  lậu  duyên  hết  thảy  sử  sai 
khiến.  Trừ  kiến  tương  ưng  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh. 

Giới  thủ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  khổ  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến,  kiến 
tập  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp,  và  kiến  đạo  đoạn  hữu  lậu 
duyên  với  sử  sai  khiến. 
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Ngã  thủ:  Như  nói  rộng  ở  hữu  lưu. 

Pháp  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm 
ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  không  phải  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại:  Một  giới,  một  nhập,  ấm 
không  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ-  tập-  đạo  trí, 
một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  thuộc  cõi  Dục:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử 
sai  khiến  cõi  Dục. 

Pháp  thuộc  cõi  Sắc:  Mười  bốn  giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  bốn  thức  biết,  sử  sai 
khiến  hết  thảy  cõi  sắc. 

Pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  sáu 
trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai 
khiến  hết  cả  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  không  hệ  thuộc:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  thiện  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp 
cả  ba  cõi,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Pháp  bất  thiện  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến 
hết  cả  cõi  Dục. 

Pháp  vô  ký  nhân:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Pháp  không  phải  nhân  thiện,  không  phải  nhân  bất  thiện,  không 
phải  nhân  vô  ký:  Một  giới,  một  nhập,  ấm  không  thâu  nhiếp;  sáu  trí 
biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai 
khiến. 

Pháp  hữu  duyên  duyên:  Ba  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp;  chín 
trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết.  Hữu  vi  duyên  với  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  duyên  duyên:  Tám  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp; 
chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  duyên  duyên,  vô  duyên  duyên:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn 
ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 
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Pháp  phi  hữu  duyên  duyên,  phi  vô  duyên  duyên:  Mười  một  giới, 
mười  một  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí,  sáu 
thức  biết.  Hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến. 

Nói  xong  bốn  pháp. 

Sắc  ấm:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến  bao 
trùm  hết  cả  hai  cõi  Dục-Sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Thọ  ấm,  tưởng  ấm,  hành  ấm:  Một  giới,  một  nhập,  ba  ấm  thâu 
nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Thức  ấm:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Sắc  thạnh  ấm:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
bảy  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến 
trùm  khắp  cả  hai  cõi  sắc,  Dục  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Thọ  thạnh  ấm,  tưởng  thạnh  ấm,  hành  thạnh  ấm:  Một  giới,  một 
nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết, 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Thức  thạnh  ấm:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Cõi  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sinh  và  cõi  người:  Mười  tám  giới,  mười 
hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu 
thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  Dục. 

Cõi  trời:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  cả  ba  cõi  có  hết  thảy  sử  sai 
khiến. 

Thân  phiền  não  kiến  khổ  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  khổ  đoạn  hết 
thảy  sử  sai  khiến,  và  kiến  tập  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Thân  phiền  não  kiến  tập  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  tập  đoạn  hết 
thảy  sử  sử,  và  kiến  khổ  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Thân  phiền  não  kiến  diệt  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  diệt  đoạn  hữu 
lậu  duyên  với  sử  sai  khiến  và  sử  sai  khiến  trùm  khắp  hết  thảy. 

Thân  phiền  não  kiến  đạo  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đạo  đoạn  hữu 
lậu  duyên  với  sử  sai  khiến,  và  hết  thảy  sử  sử  biến  khắp. 

Thân  phiền  não  tu  đoạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
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tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến,  và  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Sắc  pháp  như  sắc  ấm,  tâm  pháp  như  thức  ấm. 

Tâm  pháp  pháp:  Một  giới,  một  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí 
biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Tâm  bất  tương  ưng  hành:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  một  thức  biết.  Hữu  lậu  duyên 
với  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  vi:  Nói  rộng  như  pháp  quả,  phi  quả. 

Nói  xong  năm  pháp. 

Địa  giới:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết,  sử  trùm  khắp  hai  cõi  Dục- 
sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  địa  giới;  thủy-hỏa-phong  giới,  hư  không  giới  cũng  như  vậy. 

Thức  giới:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  kiến  khổ  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  khổ  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến  và  kiến  tập  đoạn  sử  sai  khiến  bao  trùm  hết  thảy. 

Pháp  kiến  tập  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  tập  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến,  và  kiến  khổ  đoạn  sử  sai  khiến  bao  trùm  hết  thảy. 

Pháp  kiến  diệt  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đạo  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến  và  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  kiến  đạo  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  tám 
trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đạo  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến  và  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  tu  đoạn:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết.  Tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến,  và  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  bất  đoạn:  Ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Nói  xong  sáu  pháp. 

Sử  tham  dục  và  sử  giận  dữ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Dục  giới 
hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến. 

Sử  hữu  ái:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
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ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Sắc-Vô  sắc  giới  hữu  lậu  duyên 
với  sử  sai  khiến. 

Sử  mạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra 
diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Ba  cõi  hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến. 

Sử  vô  minh:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Trừ  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh,  còn  lại 
là  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Sử  kiến:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến, 
và  kiến  tương  ưng  vô  lậu  duyên  vô  minh. 

Sử  nghi:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến, 
và  nghi  tương  ưng  với  vô  lậu  duyên  vô  minh. 

Chỗ  ở  thứ  nhất  của  thức:  Mười  tám  giới,  mười  hai  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy 
sử  sai  khiến  cõi  Dục. 

Chỗ  ở  thứ  hai  của  thức:  Mười  bốn  giới,  mười  nhập,  năm  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  bốn  thức  biết,  hết  thảy 
sử  sai  khiến  cõi  sắc. 

Chỗ  ở  thứ  ba,  thứ  tư  của  thức:  Mười  một  giới,  mười  nhập,  năm  ấm 
thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết 
thảy  sử  sai  khiến  cõi  sắc. 

Chỗ  ở  thứ  năm,  thứ  sáu,  thứ  bảy  của  thức:  Ba  giới,  hai  nhập,  bôn 
ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí, 
một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  cõi  Vô  sắc. 

Bảy  giác  chi:  Một  giới,  một  nhập,  hai  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Nói  xong  bảy  pháp. 

Giải  thoát  xứ  thứ  nhất  và  giải  thoát  xứ  thứ  hai,  thứ  ba:  Ba  giới, 
hai  nhập,  năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí, 
một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  bao  trùm  cả  cõi  sắc,  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Không  nhập  xứ  giải  thoát,  Thức  nhập  xứ  giải  thoát,  Vô  sở  hữu 
nhập  xứ  giải  thoát:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến 
bao  trùm  cả  cõi  Vô  sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ  giải  thoát:  Ba  giới,  hai  nhập,  bốn 
ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí, 
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một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  cả  cõi  Vô  sắc,  và  tu  đoạn  sử 
sai  khiến. 

Tưởng  thọ  diệt  nhập  xứ  giải  thoát:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm 
thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một 
thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cõi  Vô  sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai 
khiến. 

Tám  thắng  xứ  nhập  và  nhập  nhất  thiết  nhập  xứ:  Ba  giới,  hai  nhập, 
năm  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức 
biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cõi  sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng  trong  chi  đạo:  Một  giới, 
một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ- 
tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Các  chi  đạo  còn  lại:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy 
trí  biết  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Nói  xong  tám  pháp. 

Kiết  tham  dục  và  kiết  mạn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Ba  cõi  hữu  lậu 
duyên  với  sử  sai  khiến. 

Kiết  giận  dữ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Hữu  lậu  cõi  Dục  duyên  với  sử 
sai  khiến. 

Kiết  vô  minh:  Như  sử  vô  minh. 

Kiết  kiến:  Như  sử  kiến. 

Kiết  tha  thủ:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hữu  lậu  duyên  với  sử  sai 
khiến. 

Kiết  nghi:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Kiến  đoạn  hữu  lậu  duyên  với  sử  sai  khiến, 
và  nghi  tương  ưng  với  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh. 

Kiết  tật,  kiết  xan:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  bao  trùm  cả 
cõi  Dục,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Nơi  cư  trú  thứ  nhất  của  chúng  sinh:  Như  nơi  trụ  thứ  nhất  của  thức. 
Nơi  cư  trú  thứ  hai  của  chúng  sinh,  như  nơi  trụ  thứ  hai  của  thức.  Nơi  cư 
trú  thứ  ba-  thứ  tư-  thứ  năm  của  chúng  sinh,  như  nơi  trụ  thứ  ba-  thứ  tư-  thứ 
năm  của  thức.  Còn  những  nơi  khác  mà  chúng  sinh  cư  trú  thì  cũng  như 
những  nơi  thức  trụ. 

Nói  xong  chín  pháp. 
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Không  nhất  thiết  nhập  xứ  và  Thức  nhất  thiết  nhập  xứ:  Ba  giới,  hai 
nhập,  bôn  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha  tâm  trí  và 
diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  cả  cõi  Vô  sắc,  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng  trong  pháp  vô  học:  Một 
giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và 
Khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Còn  những  pháp  vô 
học  khác  thì  như  chi  đạo  còn  lại. 

Nói  xong  mười  pháp. 

Sắc  hữu  lậu:  Mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
bảy  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến 
trùm  khắp  hai  cõi  Dục-Sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Thọ-tưởng-hành  hữu  lậu:  Một  giới,  một  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp; 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Thức 
hữu  lậu  như  thức  giới. 

Sắc  vô  lậu:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Thọ-tưởng-hành  vô  lậu:  Một  giới,  ba  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
bảy  trí  biết  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Thức  vô  lậu:  Hai  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Pháp  vô  vi:  Như  nói  rộng  ở  pháp  quả,  phi  quả. 

Nói  xong  mười  một  pháp. 

Nhãn  nhập:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp 
hai  cõi  Sắc  -  Dục,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  nhãn  nhập;  nhĩ  nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân  nhập,  nhãn 
giới,  nhĩ  giới,  tỷ  giới,  thiệt  giới,  thân  giới,  nhãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ  căn, 
thiệt  căn,  thân  căn  cũng  vậy. 

Sắc  nhập:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  hai 
cõi  Dục-Sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  sắc  nhập,  thanh  nhập,  xúc  nhập,  sắc  giới,  thanh  giới,  xúc  giới 
cũng  vậy. 

Hương  nhập;  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết 
trừ  ra  tỷ  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm 
khắp  hai  cõi  Dục-Sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  hương  nhập,  vị  nhập,  hương  giới,  vị  giới  cũng  như  vậy. 
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Ý  nhập:  Bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  ý  nhập,  ý  căn  cũng  như  vậy. 

Pháp  nhập:  Một  giới,  một  nhập,  bốn  ấm  thâu  nhiếp;  mười  trí  biết, 
một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  nhập,  pháp  giới  cũng  như  vậy. 

Nói  xong  mười  hai  pháp. 

Nhãn  thức  giới:  Hai  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  tám  trí 
biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  hai  cõi 
Dục-Sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  nhãn  thức  giới;  nhĩ  thức  giới,  thân  thức  giới  cũng  như  vậy. 

Tỷ  thức  giới:  Hai  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết 
trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cả  cõi 
Dục,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  tỷ  thức  giới,  thiệt  thức  giới  cũng  như  vậy. 

Ý  thức  giới:  Hai  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết 
trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Nói  xong  mười  tám  pháp. 

Nữ  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  sáu  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí-tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp 
cõi  Dục,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Như  nữ  căn,  nam  căn  cũng  vậy. 

Mạng  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cả 
ba  cõi  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Lạc  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  sắc,  sử  sai  khiến  trùm 
khắp  cõi  Dục,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Khổ  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ 
ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cõi  Dục 
và  tu  đoạn  sử  sai  khiến. 

Hỷ  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra 
diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  sắc,  trừ  ra  vô  lậu  duyên 
nơi  nghi  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh  cõi  Dục,  còn  lại  là  hết  thảy  sử 
sai  khiến  của  cõi  Dục. 

Ưu  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  cõi  Dục. 

Xả  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ  ra 
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diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Tín  căn:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu  nhiếp;  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  cả  ba  cõi,  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến. 

Như  tín  căn,  tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn  cũng  như 

vậy. 

Vị  tri  đương  tri  căn:  Ba  giới,  hai  nhập,  ba  ấm  thâu  nhiếp;  bảy  trí 
biết  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến. 

Như  căn  chưa  biết  sẽ  biết,  căn  đã  biết,  căn  vô  tri  cũng  như  vậy. 

Nói  xong  hai  mươi  hai  pháp. 

Sử  thấy  khổ  đoạn  thuộc  cõi  Dục:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Hết  thảy  sử 
sai  khiến  kiến  khổ  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  sử  sai  khiến  trùm  khắp  kiến 
khổ  đoạn. 

Sử  thấy  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Hết  thảy  sử 
sai  khiến  kiến  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục  và  sử  sai  khiến  trùm  khắp  kiến 
khổ  đoạn. 

Sử  thấy  diệt  đoạn  thuộc  cõi  Dục:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Trừ  ra  vô 
lậu  kiến  diệt  đoạn  duyên  vô  minh  bất  cộng  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại  là 
hết  thảy  sử  sai  khiến  thấy  diệt  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  hết  thảy  sử  sai 
khiến,  biến  khắp. 

Sử  thấy  đạo  đoạn  thuộc  cõi  Dục:  Một  giới,  một  nhập,  một  ấm  thâu 
nhiếp;  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Trừ  ra  vô 
lậu  kiến  đạo  đoạn  duyên  nơi  vô  minh  bất  cộng  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại 
là  hết  thảy  sử  sai  khiến  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  sử  sai  khiến 
trùm  khắp. 

Sử  tu  đoạn  thuộc  cõi  Dục:  một  nhập,  một  giới,  một  ấm  thâu  nhiếp; 
bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Hết  thảy  sử  sai 
khiến  tu  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Như  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  cũng  vậy. 

Sự  khác  nhau  nơi  cõi  sắc  là  trừ  ra  pháp  trí. 

Sự  khác  nhau  nơi  cõi  Vô  sắc  là  sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí-tri  tha 
tâm  trí-diệt  trí-  đạo  trí.  Ngoài  ra  thì  như  nói  ở  trước. 

Nói  xong  chín  mươi  tám  sử. 

♦  ♦♦ 
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LUẬN  CHỨNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYẾN  8 

Phẩm  7:  THIÊN  VAN  luận,  Phần  1 

Giới,  Tịnh,  Quả,  Thông,  Chủng,  Đoạn,  Như  ý  túc,  Niệm,  Đế. 

Giới:  Là  năm  giới  Ưu-bà-tắc. 

Hỏi:  Năm  giới  nào? 

Đáp:  ưu-bà-tắc  này  suốt  đời  không  sát  sinh.  Đó  là  học  tích  của 
ưu-bà-tắc.  Suốt  đời  không  trộm  cắp,  không  tà  dâm,  không  nói  dối, 
không  uống  rượu.  Đó  là  học  tích  của  ưu-bà-tắc. 

Hỏi:  Năm  giới  ưu-bà-tắc  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  chẳng  sắc? 
Có  bao  nhiêu  có  thể  thấy,  bao  nhiêu  không  thể  thấy? 

Có  bao  nhiêu  hữu  đối,  bao  nhiêu  vô  đối? 

Có  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Có  bao  nhiêu  hữu  vi,  bao  nhiêu  vô  vi? 

Có  bao  nhiêu  hữu  báo,  bao  nhiêu  vô  báo? 

Có  bao  nhiêu  nhân  duyên  sinh  thuộc  về  đời  sống,  có  bao  nhiêu 
chẳng  phải  nhân  duyên  sinh  không  thuộc  về  đời  sống? 

Có  bao  nhiêu  thuộc  về  sắc,  bao  nhiêu  thuộc  về  danh? 

Có  bao  nhiêu  thuộc  về  nội  nhập,  bao  nhiêu  thuộc  về  ngoại  nhập? 
Có  bao  nhiêu  trí  biết,  bao  nhiêu  trí  không  biết? 

Có  bao  nhiêu  đoạn  tri  biết,  bao  nhiêu  không  phải  đoạn  tri  biết? 
Có  bao  nhiêu  đoạn,  bao  nhiêu  không  phải  đoạn? 

Có  bao  nhiêu  nên  tu,  bao  nhiêu  không  nên  tu? 

Có  bao  nhiêu  ô  uế,  bao  nhiêu  không  ô  uế? 

Có  bao  nhiêu  quả,  bao  nhiêu  không  phải  quả? 

Có  bao  nhiêu  có  quả,  bao  nhiêu  không  phải  có  quả? 

Có  bao  nhiêu  quả  cũng  có  quả,  bao  nhiêu  chẳng  phải  quả  cũng 
chẳng  phải  có  quả? 
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CÓ  bao  nhiêu  thọ,  bao  nhiêu  không  phải  thọ? 

Có  bao  nhiêu  do  bốn  đại  tạo,  bao  nhiêu  không  phải  do  bốn  đại 

tạo? 

Có  bao  nhiêu  có  trên,  bao  nhiêu  không  có  trên? 

Có  bao  nhiêu  là  hữu,  bao  nhiêu  không  phải  là  hữu? 

Có  bao  nhiêu  nhân  tương  ưng,  bao  nhiêu  nhân  không  tương  ưng? 

Có  sáu  lĩnh  vực  khéo  thâu  nhiếp  là  sắc  thiện,  thọ-tưởng-hành-thức 
thiện  và  số  diệt.  Hỏi:  Là  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  năm  giới,  hay  là  năm 
giới  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  thiện? 

Có  năm  lĩnh  vực  thâu  nhiếp  bất  thiện,  là  sắc  bất  thiện,  thọ-tưởng- 
hành-thức  bất  thiện.  Hỏi:  Lĩnh  vực  bất  thiện  thâu  nhiếp  năm  giới  hay 
năm  giới  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  bất  thiện? 

Có  bảy  lĩnh  vực  thuộc  về  vô  ký  là  sắc  vô  ký,  thọ -tưởng-hành- thức 
vô  ký,  và  hư  không  phi  số  diệt.  Hỏi:  Là  lĩnh  vực  vô  ký  thâu  nhiếp  năm 
giới,  hay  năm  giới  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  ký? 

Có  ba  lĩnh  vực  thuộc  về  lậu  là  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu.  Hỏi: 
Lĩnh  vực  lậu  thâu  nhiếp  năm  giới,  hay  năm  giới  thâu  nhiếp  lĩnh  vực 
lậu? 

Có  năm  lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  là  sắc  hữu  lậu,  thọ-tưởng- 
hành-thức  hữu  lậu.  Hỏi:  Lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  năm  giới  hay  năm 
giới  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  hữu  lậu? 

Có  sáu  lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  là  sắc  vô  lậu,  thọ-tưởng-hành- 
thức  vô  lậu  và  số  diệt.  Hỏi:  Lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  năm  giới,  hay 
năm  giới  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  lậu? 

Năm  giới  này,  có  bao  nhiêu  quá  khứ,  bao  nhiêu  vị  lai,  bao  nhiêu 
hiện  tại;  bao  nhiêu  không  phải  quá  khứ,  bao  nhiêu  không  phải  vị  lai, 
bao  nhiêu  không  phải  hiện  tại? 

Có  bao  nhiêu  thiện,  bao  nhiêu  bất  thiện,  bao  nhiêu  vô  ký? 

Bao  nhiêu  thuộc  về  cõi  Dục,  bao  nhiêu  thuộc  về  cõi  sắc,  bao 
nhiêu  thuộc  về  cõi  Vô  sắc,  bao  nhiêu  không  hệ  thuộc? 

Bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu  phi  học  phi  vô  học? 

Bao  nhiêu  kiến  đế  đoạn,  bao  nhiêu  tu  đoạn,  bao  nhiêu  không 
đoạn? 

Bao  nhiêu  tâm?  Bao  nhiêu  tâm  pháp?  Bao  nhiêu  phi  tâm?  Bao 
nhiêu  phi  tâm  pháp?  Bao  nhiêu  tâm  tương  ưng?  Bao  nhiêu  duy  tâm? 

Bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ?  Bao  nhiêu 
thọ  tương  ưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển?  Bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển 
cũng  tương  ưng  với  thọ?  Bao  nhiêu  không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng 
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không  tương  ưng  với  thọ? 

Bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  tưởng  -  hành?  Bao 
nhiêu  tưởng  hành  tương  ưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển?  Bao  nhiêu  tâm 
tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  tưởng  -  hành?  Bao  nhiêu  không  phải  tâm 
tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với  tưởng  -  hành? 

Bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  quán?  Bao  nhiêu 
quán  tương  ưng  không  phải  giác  tùy  chuyển?  Bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển 
cũng  tương  ưng  với  quán?  Bao  nhiêu  không  phải  giác  tùy  chuyển,  cũng 
không  tương  ưng  với  quán? 

Bao  nhiêu  kiến  phi  kiến  xứ?  Bao  nhiêu  kiến  xứ  phi  kiến?  Bao 
nhiêu  kiến  cũng  là  kiến  xứ?  Bao  nhiêu  phi  kiến  cũng  là  phi  kiến  xứ? 

Bao  nhiêu  thân  kiến  nhân  phi  thân  kiến?  Bao  nhiêu  thân  kiến 
phi  thân  kiến  nhân?  Bao  nhiêu  thân  kiến  nhân  cũng  là  thân  kiến?  Bao 
nhiêu  phi  thân  kiến  nhân  cũng  là  phi  thân  kiến? 

Bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  là  nghiệp  báo?  Bao  nhiêu  nghiệp 
báo  không  phải  là  nghiệp?  Bao  nhiêu  nghiệp  cũng  là  nghiệp  báo?  Bao 
nhiêu  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  báo? 

Bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển?  Bao  nhiêu  nghiệp 
tùy  chuyển  không  phải  nghiệp?  Bao  nhiêu  nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy 
chuyển?  Bao  nhiêu  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  tùy 
chuyển? 

Bao  nhiêu  sắc  tạo  mà  sắc  không  phải  có  thể  thấy  sắc?  Bao  nhiêu 
sắc  có  thể  thấy  mà  không  phải  sắc  tạo  sắc?  Bao  nhiêu  sắc  tạo  sắc  mà 
cũng  có  thể  thấy  sắc?  Bao  nhiêu  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  không 
phải  có  thể  thấy  sắc? 

Bao  nhiêu  sắc  tạo  sắc  mà  không  phải  sắc  có  đối?  Bao  nhiêu  có  đối 
sắc  mà  không  phải  sắc  tạo  sắc?  Bao  nhiêu  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  sắc  có 
đối?  Bao  nhiêu  không  phải  tạo  sắc  mà  cũng  không  phải  sắc  có  đối? 

Bao  nhiêu  rất  thâm  diệu  khó  hiểu  rõ?  Bao  nhiêu  khó  hiểu  rõ  rất 
thâm  diệu? 

Bao  nhiêu  điều  thiện  không  phải  nhân  thiện?  Bao  nhiêu  nhân 
thiện  không  phải  điều  thiện?  Bao  nhiêu  điều  thiện  cũng  là  nhân  thiện? 
Bao  nhiêu  không  phải  là  thiện  mà  cũng  không  phải  nhân  thiện? 

Bao  nhiêu  bất  thiện  không  phải  nhân  bất  thiện?  Bao  nhiêu  nhân  bất 
thiện  không  phải  bất  thiện?  Bao  nhiêu  bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện? 
Bao  nhiêu  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện? 

Bao  nhiêu  vô  ký  không  phải  nhân  vô  ký?  Bao  nhiêu  nhân  vô  ký 
không  phải  vô  ký?  Bao  nhiêu  vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký?  Bao  nhiêu 
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không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  nhân  vô  ký? 

Bao  nhiêu  nhân  duyên  duyên  nơi  không  có  nhân?  Bao  nhiêu  có 
nhân  không  phải  duyên  nơi  nhân  duyên?  Bao  nhiêu  nhân  duyên  cũng 
duyên  nơi  có  nhân?  Bao  nhiêu  không  phải  nhân  duyên  cũng  duyên  nơi 
không  phải  có  nhân? 

Bao  nhiêu  thứ  đệ  duyên  duyên  nơi  không  phải  thứ  đệ?  Bao  nhiêu 
thứ  đệ  không  phải  duyên  nơi  thứ  đệ  duyên?  Bao  nhiêu  thứ  đệ  duyên 
cũng  duyên  nơi  thứ  đệ?  Bao  nhiêu  không  phải  thứ  đệ  duyên  cũng  duyên 
nơi  không  phải  thứ  đệ? 

Bao  nhiêu  duyên  duyên  duyên  nơi  không  phải  có  duyên?  Bao 
nhiêu  có  duyên  không  phải  duyên  nơi  duyên  duyên?  Bao  nhiêu  duyên 
duyên  cũng  duyên  nơi  có  duyên?  Bao  nhiêu  không  phải  duyên  duyên 
cũng  duyên  nơi  không  phải  có  duyên? 

Bao  nhiêu  tăng  thượng  duyên  duyên  nơi  không  phải  tăng  thượng? 
Bao  nhiêu  tăng  thượng  không  phải  duyên  nơi  tăng  thượng  duyên?  Bao 
nhiêu  tăng  thượng  cũng  duyên  nơi  tăng  thượng  duyên?  Bao  nhiêu  không 
phải  tăng  thượng  duyên  cũng  duyên  nơi  không  phải  tăng  thượng? 

Bao  nhiêu  lưu  không  phải  tùy  lưu?  Bao  nhiêu  tùy  lưu  không  phải 
lưu?  Bao  nhiêu  lưu  cũng  tùy  lưu?  Bao  nhiêu  không  phải  lưu  cũng  không 
phải  tùy  lưu? 

Hết  thảy  Tu-đa-la  đã  rộng  hỏi  như  thế. 

Hỏi:  Năm  giới  Ưu-bà-tắc  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không 
phải  sắc,  nay  sẽ  trả  lời:  Hết  thảy  là  sắc.  Một  không  thể  thấy,  bốn  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  bốn  tạo  tác  thì  có  thể  thấy,  không  tạo  tác  thì  không 
thể  thấy.  Năm  giới  đó  có  tạo  tác  thì  có  đối,  không  tạo  tác  thì  không  đối. 
Hết  thảy  là  hữu  lậu.  Hết  thảy  là  hữu  vi.  Hết  thảy  là  hữu  báo.  Hết  thảy 
từ  nhân  duyên  thuộc  về  đời  sống.  Hết  thảy  thuộc  về  sắc.  Hết  thảy  thuộc 
về  ngoại  nhập.  Hết  thảy  là  trí  biết.  Hết  thảy  là  đoạn  trí  biết.  Hết  thảy  là 
đoạn.  Hết  thảy  là  nên  tu.  Hết  thảy  không  ô  uế.  Hết  thảy  là  quả  cũng  có 
quả.  Hết  thảy  là  không  thọ.  Hết  thảy  là  bốn  đại  tạo.  Hết  thảy  là  có  trên. 
Hết  thảy  là  hữu.  Hết  thảy  là  nhân  không  tương  ưng. 

Một  phần  nhỏ  của  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  năm  giới.  Năm  giới 
cũng  thâu  nhiếp  một  phần  nhỏ  của  lĩnh  vực  thiện.  Không  thâu  nhiếp 
lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  ký.  Không  thâu  nhiếp 
lĩnh  vực  lậu. 

Năm  giới  có  thâu  nhiếp  phần  nhỏ  lĩnh  vực  hữu  lậu.  Hữu  lậu  cũng 
thâu  nhiếp  phần  nhỏ  năm  giới.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Hết  thảy  là  quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lai.  Hết  thảy  là  thiện.  Hết  thảy 
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là  thuộc  cõi  Dục.  Hết  thảy  là  phi  học  phi  vô  học.  Hết  thảy  là  tu  đoạn. 
Hết  thảy  là  phi  tâm,  phi  tâm  pháp,  phi  tâm  tương  ưng. 

Hết  thảy  là  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  không  phải  thọ  tương 

ưng. 

Hết  thảy  là  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  không  phải  tương  ưng  với 
tưởng  -  hành. 

Hết  thảy  là  không  phải  giác  tùy  chuyển,  không  phải  tương  ưng  với 

quán. 

Hết  thảy  là  kiến  xứ  phi  kiến. 

Hết  thảy  là  không  phải  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  nhân  của  nơi  đó. 

Hết  thảy  là  nghiệp  chứ  không  phải  nghiệp  báo. 

Hết  thảy  là  nghiệp  chứ  không  phải  là  nghiệp  tùy  chuyển. 

Một  là  sắc  của  tạo  sắc  không  phải  là  sắc  có  thể  thấy.  Bôn  cần 
phân  biệt,  nghĩa  là  bốn,  nếu  làm  thì  sắc  của  tạo  sắc  có  thể  thấy  sắc.  Nếu 
không  tạo  tác  thì  sắc  của  tạo  sắc  không  thể  thấy  sắc. 

Hết  thảy  nếu  tạo  tác  thì  sắc  của  tạo  sắc  là  sắc  có  đối.  Nếu  không 
tạo  tác  thì  sắc  của  tạo  sắc  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  thâm  diệu  khó  hiểu,  khó  hiểu  vì  rất  thâm  diệu. 
Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện. 
Hết  thảy  không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  vô  ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên,  duyên  cũng  có  nhân. 

Hết  thảy  không  phải  thứ  đệ,  cũng  không  phải  duyên  của  thứ  đệ 
duyên. 

Hết  thảy  là  duyên  duyên,  duyên  không  phải  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên,  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 

Hết  thảy  là  tùy  lưu,  không  phải  lưu. 

Tịnh  là  bốn  thứ  bất  hoại  tịnh:  Bốn  thứ  là  những  gì?  Phật  là  tịnh 
không  hư  hoại,  Pháp  là  tịnh  không  hư  hoại,  Tăng  là  tịnh  không  hư  hoại, 
Giới  bậc  Thánh  là  tịnh  không  hư  hoại. 

Hỏi:  Bốn  thứ  tịnh  bất  hoại  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không 
phải  sắc? 

Đáp:  Một  thứ  là  sắc,  ba  thứ  không  phải  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  thấy.  Hết  thảy  là  không  có  đối. 

Hết  thảy  là  vô  lậu.  Hết  thảy  là  hữu  vi.  Hết  thảy  là  vô  báo. 

Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  về  đời  sông. 

Một  là  thuộc  về  sắc,  ba  thứ  còn  lại  thuộc  về  danh. 
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Hết  thảy  là  thuộc  về  ngoại  nhập.  Hết  thảy  là  trí  biết. 

Hết  thảy  là  không  phải  đoạn  tri  biết.  Hết  thảy  là  không  đoạn. 

Hết  thảy  là  phải  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  có  quả  và  quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Một  thứ  là  bốn  đại  tạo,  ba  thứ  kia  không  phải  bốn  đại  tạo. 

Hết  thảy  là  hữu  thượng.  Hết  thảy  là  phi  hữu. 

Một  thứ  là  nhân  không  tương  ưng,  ba  thứ  là  nhân  tương  ưng, 

Bốn  thứ  tịnh  bất  hoại  này,  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  một  phần  ít. 

Bốn  thứ  tịnh  bất  hoại  này  cũng  thâu  nhiếp  một  phần  ít  lĩnh  vực 
thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực 
vô  ký.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  lậu.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  hữu 
lậu. 

Bốn  thứ  tịnh  bất  hoại  này  thâu  nhiếp  một  phần  ít  của  lĩnh  vực  vô 
lậu,  và  một  phần  ít  của  lĩnh  vực  vô  lậu  cũng  thâu  nhiếp  bốn  thứ  tịnh  bất 
hoại  này.  Hết  thảy  là  quá  khứ  -hiện  tại-  vị  lai.  Hết  thảy  là  thiện.  Hết 
thảy  là  không  lệ  thuộc. 

Hỏi:  Tịnh  bất  hoại  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu 
phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  tất  cả  cần  phân  biệt.  Tịnh  bất  hoại  của  Phật  hoặc  học  hoặc  là 
vô  học.  Học  là  gì?  Là  ý  học  tư  duy  tương  ưng  với  tịnh  bất  hoại  của  Phật. 
Vô  học  là  gì?  Là  ý  vô  học  tư  duy  tương  ưng  với  tịnh  bất  hoại  của  Phật. 

Như  tịnh  bất  hoại  của  Phật,  tịnh  bất  hoại  của  Pháp-Tăng  cũng 

vậy. 

Thánh  giới  tịnh  bất  hoại  hoặc  là  học  hoặc  vô  học.  Học  là  sao?  Là 
nghiệp  thân  -  miệng  học.  Vô  học  là  sao?  Là  nghiệp  thân  -  miệng  vô 
học. 

Hết  thảy  là  không  đoạn  dứt.  Một  thứ  là  không  phải  tâm,  không 
phải  tâm  pháp,  không  phải  tâm  tương  ưng.  Ba  thứ  là  tương  ưng  với  tâm 
và  tâm  pháp. 

Một  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ.  Ba  tâm  tùy 
chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ. 

Một  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  tưởng  -  hành.  Ba 
tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  tưởng  -  hành,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Tịnh  bất  hoại  này  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  nhưng  không 
tương  ưng  với  quán? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt.  Tịnh  bất  hoại  của  Phật  hoặc  có  giác  có 
quán,  hoặc  không  giác  có  quán,  hoặc  không  giác  không  quán. 

Có  giác  có  quán  là  sao?  Là  có  giác  có  quán  mà  ý  tư  duy  tương  ưng 
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với  tịnh  bất  hoại  của  Phật. 

Không  giác  có  quán  là  sao?  Là  không  giác  có  quán  mà  ý  tư  duy 
tương  ưng  với  tịnh  bất  hoại  của  Phật. 

Không  giác  không  quán  là  sao?  Là  không  giác  không  quán  mà  ý 
tư  duy  tương  ưng  với  tịnh  bất  hoại  của  Phật. 

Như  tịnh  bất  hoại  của  Phật,  tịnh  bất  hoại  của  Pháp  -  Tăng  cũng 

vậy. 

Giới  tịnh  bất  hoại  của  bậc  Thánh,  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng 
không  tương  ưng  với  quán.  Hoặc  không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng 
không  phải  tương  ưng  với  quán. 

Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán  là  sao?  Là  giác 
tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Ngoài  ra  thì  không  phải  là  giác  tùy 
chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán. 

Hết  thảy  không  phải  kiến,  cũng  không  phải  lĩnh  vực  của  kiến. 

Hết  thảy  không  phải  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  do  nhân  đó. 

Một  thứ  là  nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  báo,  ba  thứ  không 
phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  nghiệp  báo. 

Một  thứ  là  nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  ba  thứ  là  nghiệp  tùy 
chuyển  nhưng  không  phải  là  nghiệp. 

Một  thứ  là  sắc  tạo  sắc  nhưng  không  thể  thấy  sắc,  ba  thứ  không 
phải  là  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không  thể  thấy  sắc. 

Một  thứ  là  sắc  tạo  sắc  nhưng  không  phải  là  sắc  có  đối,  ba  thứ 
không  phải  là  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  thâm  diệu  khó  hiểu,  khó  hiểu  vì  rất  thâm  diệu. 

Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  của  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  bất  thiện  cũng  không  phải  là  nhân  bất 
thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  vô  ký  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên,  duyên  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Tịnh  bất  hoại  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp? 

Đáp:  Một  thứ  không  phải  là  thứ  đệ  mà  cũng  không  phải  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp.  Ba  thứ  cần  phân  biệt:  Tịnh  bất  hoại  của  Phật,  hoặc  là 
thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp.  Tạo  thành  ba  trường 
hợp: 

Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  chắc  chắn 
khởi  tịnh  bất  hoại  của  Phật  ngay  nơi  đây  hoặc  là  vị  lai. 
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Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp  là  tịnh  bất  hoại  của  Phật 
ở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 

Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp  là 
chắc  chắn  khởi  tịnh  bất  hoại  của  Phật  ngay  nơi  đây  hoặc  vị  lai.  Ngoài  ra 
là  tịnh  bất  hoại  của  Phật  thuộc  thời  vị  lai. 

Như  tịnh  bất  hoại  của  Phật,  tịnh  bất  hoại  của  Pháp  -  của  Tăng  cũng 

vậy. 

Một  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  không  phải  có  duyên,  ba 
thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 

Hết  thảy  là  không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Quả  là  bốn  quả  Sa-môn:  Là  bốn  thứ  nào?  Là  quả  Tu-đà-hoàn  cho 
đến  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Bốn  quả  Sa-môn  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Quả  Sa-môn  thuộc  về  nghiệp  thân-miệng  là  sắc.  Ngoài  ra  là 
không  phải  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  thấy.  Hết  thảy  là  không  đối.  Hết  thảy  là  vô 

lậu. 

Hỏi:  Quả  Sa-môn  có  bao  nhiêu  hữu  vi,  bao  nhiêu  vô  vi? 

Đáp:  Tất  cả  phân  biệt.  Quả  Tu-đà-hoàn  thì  hoặc  là  hữu  vi  hoặc  là 
vô  vi. 

Hữu  vi  là  sao?  Là  quả  Tu-đà-hoàn  có  năm  ấm  hữu  vi. 

Vô  vi  là  sao?  Là  quả  Tu-đà-hoàn  thuộc  về  số  diệt. 

Như  quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm  cho  đến  quả  A-la-hán  cũng 

vậy. 

Hết  thảy  quả  Sa-môn  là  vô  báo. 

Nếu  hữu  vi  thì  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  về  đời  sống  này.  Nếu  là 
vô  vi  thì  không  phải  là  nhân  duyên  sinh,  không  thuộc  về  đời  sống  này. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  thân  miệng,  đó  là  thuộc  về  sắc. 
Ngoài  ra  là  thuộc  về  danh. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  tâm  -  ý  -  thức  là  thuộc  về  nội  nhập.  Ngoài 
ra  là  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Hết  thảy  là  không  phải  đoạn  trí  biết,  và  không 
đoạn  dứt. 

Nếu  hữu  vi  thì  phải  tu.  Nếu  vô  vi  thì  không  phải  tu. 

Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Nếu  hữu  vi  thì  quả  và  có  quả.  Nếu  vô  vi  thì  quả  mà  không  phải 
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CÓ  quả. 

Hết  thảy  là  không  thọ. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  thân  miệng  thì  do  bốn  đại  tạo. 
Ngoài  ra  thì  không  phải  bốn  đại  tạo. 

Nếu  là  hữu  vi  thì  có  cái  trên  nó.  Nếu  là  vô  vi  thì  không  có  gì  trên 
nó. 

Hết  thảy  là  không  phải  có. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  thân  miệng  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành  -  số  diệt.  Nhân  nó  không  tương  ưng.  Ngoài  ra  là  tương  ưng. 

Phần  ít  của  sáu  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  bốn  quả  Sa-môn.  Bốn 
quả  Sa-môn  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  sáu  lĩnh  vực  thiện.  Không  thâu 
nhiếp  lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  ký.  Không  thâu 
nhiếp  lĩnh  vực  lậu.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Phần  ít  của  sáu  lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  bốn  quả  Sa-môn.  Bôn 
quả  Sa-môn  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  sáu  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Nếu  là  hữu  vi  thì  hoặc  quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lại,  nếu  là  vô  vi  thì 
không  phải  quá  khứ  -  hiện  tại  -  vị  lại. 

Hết  thảy  đều  là  thiện.  Hết  thảy  đều  không  lệ  thuộc. 

Hỏi:  Quả  Sa-môn  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu 
phi  học  phi  vô  học. 

Đáp:  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Quả  Tu-đà-hoàn  hoặc  là  học,  hoặc  phi 
học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Là  quả  Tu-đà-hoàn  hữu  vi. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  quả  Tu-đà-hoàn  vô  vi. 

Như  quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm  cũng  như 

vậy. 

Quả  A-la-hán  hoặc  là  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Là  quả  A-la-hán  hữu  vi. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  quả  A-la-hán  vô  vi. 

Hết  thảy  là  không  đoạn  dứt. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  thân  miệng,  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  sô"  diệt,  phi  tâm,  phi  tâm  pháp,  phi  tâm  tương  ưng. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  thọ  ấm  -  tưởng  ấm.  Nó  tương  ưng  với  hành 
ấm.  Là  tâm  pháp,  tâm  tương  ưng,  tâm  ý  thức  tức  là  tâm. 

Hỏi:  Quả  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  mà  không 
tương  ưng  với  thọ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp  : 

Tâm  tùy  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ  là  tâm  tùy  chuyển 
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nơi  nghiệp  thân-miệng.  Tâm  tùy  chuyển  -  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
thọ. 

Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm  ý 

thức. 

Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  tương  ưng 
với  hành  ấm. 

Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  trừ 
ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Còn  lại  tâm  bất  tương 
ưng  hành  và  số  diệt. 

Như  quả  Tu-đà-hoàn,  cho  đến  quả  A-la-hán  cũng  như  vậy. 

Như  thọ,  tưởng  -  hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Quả  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  nhưng  không 
tương  ưng  với  quán? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán,  là 
trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  tâm  bất  tương 
ưng  hành  khác  và  số  diệt. 

Như  quả  Tu-đà-hoàn,  quả  Tư-đà-hàm  cũng  như  vậy. 

Quả  A-na-hàm  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng 
với  quán.  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác.  Như 
giác  không  tương  ưng  với  quán  mà  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán,  là 
trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Như  nghiệp  thân-miệng 
còn  lại,  thì  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Nếu  còn 
lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  giác  không  tương  ưng  với  quán  thì 
không  phải  giác  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp,  số  diệt. 
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Như  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán  cũng  vậy. 

Quả  Tu-đà-hoàn  thâu  nhiếp  tuệ,  là  kiến  phi  kiến  xứ.  Ngoài  ra  là 
phi  kiến  cũng  là  phi  kiến  xứ. 

Như  quả  Tu-đà-hoàn;  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm  cũng  như 

vậy. 

Quả  A-la-hán  thâu  nhiếp  là  tận  trí  và  trí  vô  sinh;  không  thâu  nhiếp 
tuệ  vô  lậu,  là  kiến  phi  kiến  xứ,  còn  lại  là  phi  kiến  cũng  là  phi  kiến  xứ. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  kia. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  nơi  thân-miệng  và  tư,  là  nghiệp 
nhưng  không  phải  nghiệp  báo.  Còn  lại  là  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  nghiệp  báo. 

Hỏi:  Quả  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  nghiệp,  không  phải  nghiệp  tùy 
chuyển? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  tư  nghiệp. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  nhưng  không  phải  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng 
ấm  -  thức  ấm.  Nếu  tư  không  thâu  nhiếp  thì  nghiệp  tùy  chuyển  là  hành 
ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  còn  lại  là  tâm 
bất  tương  ưng  hành  và  sô"  diệt. 

Như  quả  Tu-đà-hoàn,  cho  đến  quả  A-la-hán  cũng  vậy. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  mà 
không  phải  sắc  có  thể  trông  thấy.  Còn  lại  thì  không  phải  là  sắc  tạo  sắc 
mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy. 

Quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ 
không  phải  là  sắc  có  đối.  Còn  lại  là  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng 
không  phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  biết,  khó  biết  do  rất  sâu  xa. 

Nếu  là  hữu  vi  thì  quả  Sa-môn  là  thiện  mà  cũng  là  nhân  thiện.  Nếu 
là  vô  vi  thì  thiện  chứ  không  phải  là  nhân  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  bất  thiện,  cũng  không  phải  là  nhân  bất 
thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  vô  ký,  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký. 

Quả  Sa-môn  nếu  là  hữu  vi  thì  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân. 
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Nếu  là  VÔ  vi  thì  không  phải  nhân  duyên  duyên  hợp  và  không  phải 
nhân. 

Hỏi:  Quả  Sa-môn  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  không  phải  là  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt.  Quả  Sa-môn  nếu  là  hữu  vi  thì  hoặc  là 
thứ  đệ  mà  không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp.  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  mà  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  vị  lai  -  hiện 
tại  tất  khởi  tâm  và  tâm  pháp. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và  tâm  pháp 
quá  khứ-  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  sự  dấy  khởi  tâm  và  tâm  pháp  nơi  vị  lai  -  hiện  tại,  còn  lại  là  tâm 
và  tâm  pháp  vị  lai  và  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
số  diệt. 

Quả  Sa-môn  nếu  là  hữu  vi  thì  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  tâm 
bất  tương  ưng  hành  và  số  diệt,  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  không 
phải  là  hữu  duyên.  Ngoài  ra  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  cũng  là 
hữu  duyên. 

Quả  Sa-môn  nếu  là  hữu  vi  thì  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có 
tăng  thượng.  Nếu  là  vô  vi  thì  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  mà  không 
có  tăng  thượng. 

Hết  thảy  không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Thông  là  bốn  thông:  Là  bốn  thứ  gì?  Là  có  khổ  trì  thông,  có  khổ  tốc 
thông,  có  lạc  trì  thông,  có  lạc  tốc  thông. 

Khổ  trì  thông  là  gì?  Là  thiền  vị  lai,  thiền  trung  gian  và  ba  vô  sắc, 
nếu  là  đạo  độn  căn. 

Khổ  tốc  thông  là  gì?  Là  thiền  vị  lai,  thiền  trung  gian,  và  ba  vô  sắc, 
nếu  là  đạo  lợi  căn. 

Lạc  trì  thông  là  gì?  Là  bốn  thiền  căn  bản,  nếu  là  đạo  độn  căn. 

Lạc  tốc  thông  là  gì?  Là  bốn  thiền  căn  bản,  nếu  là  đạo  lợi  căn. 

Hỏi:  Bôn  thứ  thông  này  có  bao  nhiêu  là  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Thông  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  là  sắc.  Ngoài  ra  là 
không  phải  sắc. 

Hết  thảy  không  thể  trông  thấy.  Hết  thảy  là  vô  đối.  Hết  thảy  là  vô 
lậu.  Hết  thảy  là  hữu  vi.  Hết  thảy  là  vô  báo.  Hết  thảy  là  do  nhân  duyên 
sinh  thuộc  về  cuộc  sống. 

Nghiệp  nơi  thân-miệng  được  thông  thâu  nhiếp  là  thuộc  về  sắc, 
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ngoài  ra  là  thuộc  về  danh. 

Tâm  ý  thức  được  thông  thâu  nhiếp  là  thâu  nhiếp  bên  trong,  ngoài 
ra  là  thâu  nhiếp  bên  ngoài. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Hết  thảy  là  không  đoạn  tri  biết,  và  không 

đoạn. 

Hết  thảy  là  nên  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Nghiệp  thân-miệng  được  thông  thâu  nhiếp  là  do  bốn  đại  tạo,  ngoài 
ra  là  không  phải  bốn  đại  tạo. 

Hết  thảy  là  có  cái  trên.  Hết  thảy  không  phải  là  có. 

Nghiệp  thân-miệng  được  thông  thâu  nhiếp,  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  là  nhân  tương  ưng. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  bốn  thông.  Bốn  thông 
cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh 
vực  bất  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  ký.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh 
vực  lậu.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  bốn  thông.  Bốn  thông 
cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại.  Hết  thảy  là  thiện.  Hết 
thảy  là  không  lệ  thuộc. 

Hỏi:  Bôn  thông  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu  phi 
học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  phân  biệt.  Thông  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học. 

Học  là  sao?  Là  thông  thâu  nhiếp  năm  ấm  học. 

Vô  học  là  sao?  Là  thông  thâu  nhiếp  năm  ấm  vô  học. 

Hết  thảy  là  không  đoạn  dứt.  Nghiệp  thân-miệng  được  thông  thâu 
nhiếp,  là  tâm  bất  tương  ưng  hành,  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm 
pháp  -  không  phải  tâm  tương  ưng.  Thọ  ấm  -  tưởng  ấm  do  Thông  thâu 
nhiếp  tương  ưng  với  hành  ấm,  là  tâm  và  tâm  pháp  tương  ưng.  Tâm  ý 
thức  tức  là  tâm. 

Hỏi:  Bôn  thông  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  mà  không  tương  ưng 
với  thọ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Tâm  tùy  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy  chuyển 
nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm  ý 


thức. 
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3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  tương  ưng 
với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  thọ, 
là  trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  như  các  tâm  bất 
tương  ưng  hành  còn  lại. 

Như  thọ  -  tưởng  -  hành  cũng  như  vậy,  trừ  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Khổ  trì  thông  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  nhưng  không 
tương  ưng  với  quán? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác. 
Nếu  giác  không  tương  ưng  với  quán  thì  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm 
pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  như  nghiệp  thân- 
miệng  còn  lại.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  như 
tâm  bất  tương  ưng  hành  còn  lại  cùng  giác  không  tương  ưng  với  quán  và 
không  phải  giác  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

Như  khổ  trì  thông,  khổ  tốc  thông  cũng  vậy. 

Lạc  trì  thông  thì  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng 
với  quán.  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển  là  giác.  Nếu 
không  tương  ưng  với  quán  thì  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán,  là 
trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  như  nghiệp  thân-miệng 
còn  lại.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  như  tâm  bất 
tương  ưng  hành  còn  lại,  và  giác  không  tương  ưng  với  quán,  cũng  không 
phải  giác  -  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

Như  lạc  trì  thông,  lạc  tốc  thông  cũng  vậy. 
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Thông  thâu  nhiếp  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  chứ  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô 
lậu,  là  kiến  phi  kiến  xứ.  Còn  lại  là  phi  kiến  cũng  là  phi  kiến  xứ. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  ấy. 

Thông  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  và  tư.  Đây  là  nghiệp  nhưng 
không  phải  nghiệp  báo.  Còn  lại  thì  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không 
phải  nghiệp  báo. 

Hỏi:  Bôn  thông  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  là  nghiệp  tùy 
chuyển? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  suy 

nghĩ. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  nhưng  không  phải  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng 
ấm  -  thức  ấm,  nếu  tư  không  thâu  nhiếp  thì  nghiệp  tùy  chuyển  là  hành 
ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là 
trừ  ba  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  tâm  bất  tương 
ưng  hành  còn  lại. 

Thông  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không 
phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy.  Ngoài  ra  thì  không  phải  là  sắc  tạo  sắc  mà 
cũng  không  phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy. 

Thông  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không 
phải  là  sắc  có  đối.  Ngoài  ra  thì  không  phải  là  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không 
phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu,  khó  hiểu  do  rất  sâu  xa. 

Hết  thảy  là  thiện,  cũng  là  nhân  của  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  bất  thiện,  cũng  không  phải  là  nhân  của  bất 
thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  vô  ký,  cũng  không  phải  là  nhân  của  vô 
ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên,  duyên  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Bôn  thông  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp? 

Đáp:  Tất  cả  phân  biệt.  Thông  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ 
đệ  duyên  duyên  hợp.  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
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tâm  pháp  cần  phải  khởi  ngay  nơi  đây  hoặc  là  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp  là  tâm  và  tâm  pháp  quá 
khứ  -  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  cần  phải  khởi  trong  hiện  tiền  hay  vị  lai,  còn 
lại  là  tâm  và  tâm  pháp  vị  lai,  và  nghiệp  thân-miệng  nơi  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Thông  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  chứ  không  phải  là  có  duyên.  Ngoài  ra 
thì  duyên  của  duyên  duyên  hợp,  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 

Hết  thảy  không  phải  lưu  mà  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Chủng  là  bốn  Thánh  chủng:  Là  bốn  thứ  gì? 

1.  Thánh  chủng  tri  túc,  xin  được  y  (biết  đủ). 

2.  Thánh  chủng  tri  túc,  xin  được  thức  ăn  (biết  đủ). 

3.  Thánh  chủng  tri  túc,  tùy  có  được  các  thứ  dụng  cụ  ngủ  nghỉ  ( biết 
đủ). 

4.  Thánh  chủng  ưa  thích  ở  nơi  thanh  vắng  tu  tập. 

Hỏi:  Bôn  Thánh  chủng  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không 
phải  sắc? 

Đáp:  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  là  sắc.  Ngoài  ra 
là  không  phải  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  trông  thấy.  Hết  thảy  là  vô  đối. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Tất  cả  phân  biệt.  Thánh  chủng  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  hữu  lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  vô  lậu. 

Hết  thảy  là  hữu  vi.  Nếu  hữu  lậu  thì  có  báo,  nếu  vô  lậu  thì  không 
có  báo. 

Hết  thảy  thuận  theo  nhân  duyên  sinh  thuộc  cuộc  sống  này. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  là  thuộc  về  sắc,  ngoài 
ra  là  thuộc  về  danh. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  tâm  ý  thức,  là  thâu  nhiếp  bên  trong,  ngoài 
ra  là  thâu  nhiếp  bên  ngoài. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  trí  biết  và  đoạn.  Nếu  vô  lậu  thì  không  phải 
đoạn  trí  biết  và  không  đoạn. 

Hết  thảy  là  phải  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế.  Hết  thảy  là  quả  và  có 
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quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  là  do  bôn  đại  tạo, 
ngoài  ra  không  phải  bốn  đại  tạo. 

Hết  thảy  là  có  cái  trên. 

Thánh  chủng  nếu  là  hữu  lậu  thì  có  (nghiệp).  Nếu  là  vô  lậu  thì 
không  phải  là  có  (có  nghiệp). 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  nhân  bất  tương  ưng 

Những  nhân  khác  là  tương  ưng. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  bốn  Thánh  chủng.  Bôn 
Thánh  chủng  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện.  Không 
thâu  nhiếp  lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  ký.  Không 
thâu  nhiếp  lĩnh  vực  lậu. 

Hoặc  lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  là  Thánh  chủng,  nên 
có  bốn  trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  là  Thánh  chủng:  Là 
Thánh  chủng  không  thâu  nhiếp  năm  ấm  hữu  lậu. 

2.  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  chẳng  phải  là  lĩnh  vực  hữu  lậu:  Là 
Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  vô  lậu. 

3.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  cũng  là  Thánh  chủng:  Tức  là  Thánh 
chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  hữu  lậu. 

4.  Chẳng  phải  là  lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  cũng  chẳng  phải  là 
Thánh  chủng:  Tức  là  hư  không  và  số  diệt  phi  số  diệt. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  là  Thánh  chủng,  có 
bôn  trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhưng  không  phải  Thánh  chủng:  Là 
hư  không  và  sô"  diệt  phi  số  diệt. 

2.  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  không  phải  là  lĩnh  vực  vô  lậu:  Tức  là 
Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  hữu  lậu. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  cũng  là  Thánh  chủng:  Là  Thánh 
chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  vô  lậu. 

4.  Không  phải  thuộc  về  lĩnh  vực  vô  lậu  cũng  không  phải  là  Thánh 
chủng:  Tức  là  Thánh  chủng  không  thâu  nhiếp  năm  ấm  hữu  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  là  quá  khứ,  hiện  tại  hay  vị  lai.  Hết  thảy  đều  là 
thiện. 

Thánh  chủng  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Dục?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm 
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thuộc  về  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  sắc?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm 
thuộc  về  cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  bôn  ấm 
thuộc  về  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc?  Là  bốn  Thánh  chủng  vô  lậu. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu 
phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  phân  biệt.  Thánh  chủng  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc 
phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  ấm  vô  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm 
ấm  hữu  lậu. 

Thánh  chủng  nếu  là  hữu  lậu  thì  tu  đoạn.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không 
tu  đoạn. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân  -  miệng  và  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  không  phải  tâm,  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm  tương 
ưng. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  thọ  ấm  -  tưởng  ấm,  tương  ưng  với  hành 
ấm,  là  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp.  Tâm  ý  thức  tức  là  tâm. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không 
tương  ưng  với  thọ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân  -  miệng,  tâm  tùy  chuyển  -  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  thọ. 

2.  Thọ  tương  ưng  nhưng  không  phải  là  tâm  tùy  chuyển,  tức  là  tâm 
ý  thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  tương  ưng 
với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  thọ, 
là  trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân  -  miệng,  là  nghiệp  thân  -  miệng 
còn  lại.  Trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành  còn  lại. 

Như  thọ,  tưởng  -  hành  cũng  như  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  nhưng  không 
tương  ưng  với  quán? 
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Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  là  giác  tùy  chuyển,  là  giác. 
Nếu  giác  không  tương  ưng  với  quán  thì  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm 
pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  quán, 
là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  là  nghiệp  thân-miệng 
còn  lại.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là 
tâm  bất  tương  ưng  hành  cùng  giác  không  tương  ưng  với  quán,  và  không 
phải  giác  -  quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  kiến  phi  kiến  xứ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  chẳng  phải  kiến  xứ,  là  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  tận  trí  -  vô 
sinh  trí,  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  chẳng  phải  kiến,  tức  là  kiến  không  thâu  nhiếp  bốn 
Thánh  chủng  hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Phi  kiến  cũng  phi  kiến  xứ,  là  kiến  không  thâu  nhiếp  bốn  Thánh 
chủng  vô  lậu. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  kia. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  của  thân-miệng  và  tư,  đây  là 
nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  báo.  Ngoài  ra  thì  không  phải  nghiệp 
cũng  không  phải  nghiệp  báo. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  là  nghiệp  tùy 
chuyển? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Nghiệp  nhưng  không  phải  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ  ra  nghiệp 
tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  là  nghiệp  thân-miệng  còn  lại  và 
nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  nhưng  không  phải  là  nghiệp,  là  thọ  ấm-tưởng 
ấm-thức  ấm.  Tư  không  thâu  nhiếp  hành  ấm  của  nghiệp  tùy  chuyển. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 
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4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là 
trừ  ra  nghiệp  và  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  tâm 
bất  tương  ưng  hành  còn  lại. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ 
phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy.  Còn  lại  không  phải  là  sắc  tạo  sắc  mà  cũng 
không  phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ 
không  phải  là  sắc  có  đối.  Còn  lại  là  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng 
không  phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu,  khó  hiểu  vì  rất  sâu  xa. 

Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện.  Hết  thảy  không  phải  là  bất 
thiện,  cũng  không  phải  là  nhân  bất  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  vô  ký,  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên,  duyên  hợp  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Thánh  chủng  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  nhưng  không  phải  là  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt.  Thánh  chủng  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng 
không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp.  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp:  Là  tâm 
và  tâm  pháp  cần  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp:  Là  tâm  và  tâm  pháp 
quá  khứ-  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp: 
Là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  cần  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Còn 
lại  là  tâm  và  tâm  pháp  vị  lai  và  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Thánh  chủng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  chứ  không  phải  là  có  duyên.  Ngoài 
ra  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 

Thánh  chủng  nếu  là  hữu  lậu  thì  tùy  lưu,  nhưng  không  phải  là  lưu. 
Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  lưu,  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Như  bốn  Thánh  chủng,  bốn  chánh  cần,  bốn  như  ý  túc,  thiện  tụ  Tu- 
đa-la  cũng  vậy. 

Niệm  là  bốn  niệm  xứ:  Là  bốn  thứ  gì?  Là  thân  niệm  xứ  cho  đến 
pháp  niệm  xứ. 

Thế  nào  là  thân  niệm  xứ?  Là  duyên  nơi  thân  tuệ. 

Thế  nào  là  thọ  niệm  xứ?  Là  duyên  nơi  thọ  tuệ. 
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Thế  nào  là  tâm  niệm  xứ?  Là  duyên  nơi  tâm  tuệ. 

Thế  nào  là  pháp  niệm  xứ?  Là  duyên  nơi  pháp  tuệ. 

Hỏi:  Niệm  xứ  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải  sắc? 

Đáp:  Hết  thảy  không  phải  sắc.  Hết  thảy  không  thể  trông  thấy.  Hết 
thảy  là  vô  đối. 

Hỏi:  Niệm  xứ  có  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt.  Duyên  nơi  thân  tuệ  hoặc  là  hữu  lậu, 
hoặc  là  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Là  ý  hữu  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi  thân 

tuệ. 

Vô  lậu  là  gì?  Là  ý  vô  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi  thân 

tuệ. 

Như  duyên  nơi  thân  tuệ,  cho  đến  duyên  nơi  pháp  tuệ  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  niệm  xứ  hữu  vi.  Nếu  là  hữu  lậu  thì  có  báo. 

Nếu  là  vô  lậu  thì  không  có  báo.  Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh 
thuộc  đời  sống  này. 

Hết  thảy  là  thuộc  về  danh.  Hết  thảy  là  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  tri  nhận  biết  và  đoạn. 
Nếu  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn  tri  nhận  biết  và  không  đoạn. 

Hết  thảy  là  phải  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Hết  thảy  là  do  bốn  đại  tạo.  Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Niệm  xứ  nếu  là  hữu  lậu  thì  có.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  là 
có. 

Hết  thảy  là  nhân  tương  ưng. 

Phần  ít  của  một  lĩnh  vực  thiện  thâu  nhiếp  bốn  niệm  xứ.  Bốn  niệm 
xứ  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  một  lĩnh  vực  thiện.  Không  thâu  nhiếp 
lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  thâu  nhiếp  lĩnh  vực  vô  ký.  Không  thâu  nhiếp 
lĩnh  vực  lậu. 

Hoặc  lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  là  niệm  xứ:  Có  bôn 
trường  hợp: 

1 .  Lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  niệm  xứ,  là  sắc  ấm  hữu 
lậu,  thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  hữu  lậu.  Niệm  xứ  không  thâu  nhiếp  là 
hành  hữu  lậu  duyên  hợp. 

2.  Niệm  xứ  thâu  nhiếp  không  phải  là  lĩnh  vực  hữu  lậu,  là  bốn  niệm 
xứ  vô  lậu. 

3.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  cũng  là  niệm  xứ,  là  bốn  niệm  xứ 
hữu  lậu. 
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4.  Không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu  thâu  nhiếp  cũng  không  phải  niệm 
xứ,  là  sắc  ấm,  thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  vô  lậu.  Niệm  xứ  không  thâu 
nhiếp  là  hành  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  là  niệm  xứ:  Có  bôn 
trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  không  phải  niệm  xứ,  là  sắc  ấm  -  thọ 
ấm  -  tưởng  ấm  -  thức  ấm  vô  lậu.  Niệm  xứ  không  thâu  nhiếp  là  hành  ấm 
vô  lậu  và  vô  vi. 

2.  Niệm  xứ  thâu  nhiếp  không  phải  là  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  bôn  niệm 
xứ  hữu  lậu. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  cũng  là  niệm  xứ,  là  bôn  niệm  xứ  vô 

lậu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  thâu  nhiếp  cũng  không  phải  niệm 
xứ,  là  sắc  ấm  -  thọ  ấm  -  tưởng  ấm  -  thức  ấm  hữu  lậu.  Niệm  xứ  không 
thâu  nhiếp  là  hành  ấm  hữu  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại.  Hết  thảy  là  thiện. 

Hỏi:  Niệm  xứ  thuộc  vào  bao  nhiêu  cõi? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt. 

Duyên  nơi  thân  tuệ  thì  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc, 
hoặc  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  thuộc  vào  đâu. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Dục?  Là  ý  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi 
thân  tuệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  sắc?  Là  ý  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi 
thân  tuệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Là  ý  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi 
thân  tuệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  không  thuộc  vào  đâu?  Là  ý  không  thuộc  vào  đâu,  tư 
duy  tương  ưng  với  duyên  nơi  thân  tuệ. 

Như  duyên  nơi  thân  tuệ,  cho  đến  duyên  nơi  pháp  tuệ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Niệm  xứ  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu  phi 
học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cà  cần  phân  biệt. 

Duyên  nơi  thân  tuệ  thì  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học,  hoặc  phi  học 
phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Là  ý  học,  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi  thân 

tuệ. 

Thế  nào  là  vô  học?  Là  ý  vô  học,  tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi 
thân  tuệ. 
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Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  ý  hữu  lậu,  tư  duy  tương  ưng  với 
duyên  nơi  thân  tuệ. 

Như  duyên  nơi  thân  tuệ,  cho  đến  duyên  nơi  pháp  tuệ  cũng  vậy. 

Niệm  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  phải  tu  đoạn.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không 

đoạn. 

Hết  thảy  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

Hết  thảy  là  tâm  tùy  chuyển  tương  ưng  với  thọ. 

Hết  thảy  là  tâm  tùy  chuyển  tương  ưng  với  tưởng  -  hành,  trừ  ra  tự 
tánh  của  nó. 

Hỏi:  Niệm  xứ  có  bao  nhiêu  có  giác  có  quán? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Duyên  nơi  thân  tuệ  hoặc  là  có  giác  có  quán,  hoặc  là  không  giác  có 
quán,  hoặc  là  không  giác  không  quán. 

Thế  nào  là  có  giác  có  quán?  Là  ý  có  giác  có  quán,  tư  duy  tương 
ưng  với  duyên  nơi  thân  tuệ. 

Thế  nào  là  không  giác  có  quán?  Là  ý  không  giác  có  quán,  tư  duy 
tương  ưng  với  duyên  nơi  thân  tuệ. 

Thế  nào  là  không  giác  không  quán?  Là  ý  không  giác  không  quán, 
tư  duy  tương  ưng  với  duyên  nơi  thân  tuệ. 

Như  duyên  nơi  thân  tuệ,  cho  đến  duyên  nơi  pháp  tuệ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Niệm  xứ  có  bao  nhiêu  kiến,  phi  kiến  xứ? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Duyên  nơi  thân  tuệ  hoặc  là  kiến  phi  kiến  xứ,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  không  phải  là  kiến  xứ,  là  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  thâu 
nhiếp  thân  tuệ  duyên  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  là  kiến,  là  kiến  không  thâu  nhiếp  thân  tuệ 
duyên  hữu  lậu,  và  năm  thức  thân  tương  ưng  với  duyên  nơi  thân  tuệ. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  của  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  thâu 
nhiếp  thân  tuệ  duyên  vô  lậu. 

Duyên  nơi  thọ  tuệ  hoặc  là  kiến  phi  kiến  xứ,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  chẳng  phải  là  kiến  xứ,  là  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  thâu 
nhiếp  thọ  tuệ  duyên  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  chẳng  phải  là  kiến,  là  kiến  không  thâu  nhiếp  thọ  tuệ 
duyên  hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  của  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  thâu 
nhiếp  thọ  tuệ  duyên  vô  lậu. 
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Như  duyên  nơi  thọ  tuệ  vô  lậu,  duyên  nơi  tâm  tuệ  -  pháp  tuệ  cũng 

vậy. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  nhân  nơi  đó.  Hết  thảy  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải 
nghiệp  báo. 

Hết  thảy  là  nghiệp  tùy  chuyển  chứ  không  phải  nghiệp.  Hết  thảy 
không  phải  sắc  tạo  sắc,  không  phải  là  sắc  có  thể  thấy. 

Hết  thảy  không  phải  sắc  tạo  sắc,  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  vì  rất  sâu  xa. 

Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện.  Hết  thảy  không  phải  là  bất 
thiện,  cũng  không  phải  là  nhân  bất  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  vô  ký  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký.  Hết 
thảy  là  nhân  duyên  duyên  hợp  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Niệm  xứ  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  không  phải  là  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Duyên  nơi  thân  tuệ  thì  hoặc  là  thứ  đệ  chứ  không  phải  là  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  duyên  nơi 
thân  tuệ  cần  phải  khởi  vào  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  duyên  nơi  thân  tuệ 
ở  quá  khứ-  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  duyên  nơi  thân  tuệ  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai  cần  phải  dấy  khởi,  còn 
lại  là  duyên  nơi  thân  tuệ  ở  vị  lai. 

Như  duyên  nơi  thân  tuệ,  cho  đến  duyên  nơi  pháp  tuệ  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  duyên  của  duyên,  duyên  hợp  cũng  có  duyên.  Hết  thảy 
là  tăng  thượng  duyên,  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 

Nếu  là  hữu  lậu  thì  nó  tùy  lưu  nhưng  không  phải  lưu.  Còn  lại  thì 
không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  CHỨNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYẾN  9 

Phẩm  7:  THIÊN  VAN  luận,  Phần  2 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  là  những  gì? 

Đáp:  Là  Thân  niệm  xứ,  Thọ  niệm  xứ,  Tâm  niệm  xứ,  Pháp  niệm 
xứ. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải  sắc? 

Đáp:  Một  thứ  là  sắc,  ba  thứ  không  phải  sắc. 

Ba  thứ  không  thể  thấy,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc 
có  thể  thấy,  hoặc  không  thể  thấy.  Có  thể  thấy  là  sao?  Là  một  nhập. 
Không  thể  thấy  là  sao?  Là  chín  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Ba  thứ  không  đối,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  có 
đối,  hoặc  không  đối.  Có  đối  là  sao?  Là  mười  nhập.  Không  đối  là  sao? 
Là  phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  sao?  Là 
mười  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập.  Vô  lậu  là  sao?  Là  phần  ít  của  một 
nhập. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  sao?  Là  ý  hữu 
lậu,  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Vô  lậu  là  sao?  Là  ý  vô  lậu,  tư  duy 
tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  sao?  Là  tưởng 
ấm-hành  ấm  hữu  lậu.  Vô  lậu  là  sao?  Là  tưởng  ấm-hành  ấm  vô  lậu  và 
vô  vi. 

Ba  hữu  vi,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Pháp  niệm  xứ  hoặc  hữu  vi,  hoặc 
vô  vi.  Hữu  vi  là  sao?  Là  tưởng  ấm-hành  ấm.  Vô  vi  là  sao?  Là  hư  không 
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Số  diệt,  phi  Số  diệt. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  hữu  báo,  bao  nhiêu  vô  báo? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  là  hữu  báo  hoặc  là  vô  báo.  Hữu  báo  là  sao? 
Là  bất  thiện  và  thiện  hữu  lậu  của  thân  niệm  xứ.  Vô  báo  là  sao?  Là  thân 
niệm  xứ  vô  ký,  vô  lậu. 

Như  thân  niệm  xứ;  thọ  -  tâm  -  pháp  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Ba  thứ  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  đời  sông  này,  một  thứ  cần  phân 
biệt:  Pháp  niệm  xứ  nếu  là  hữu  vi  thì  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  đời  sống 
này.  Nếu  là  vô  vi  thì  không  phải  từ  nhân  duyên  sinh,  không  phải  đời 
sống  này. 

Một  thuộc  về  sắc,  ba  thuộc  về  danh. 

Một  thuộc  về  nội  nhập,  ba  thuộc  về  ngoại  nhập,  một  thứ  cần  phân 
biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  thuộc  về  nội  nhập,  hoặc  thuộc  về  ngoại  nhập. 
Thuộc  về  nội  nhập  là  sao?  Là  năm  nội  nhập.  Thuộc  về  ngoại  nhập  là 
sao?  Là  năm  ngoại  nhập  và  phần  ít  của  một  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Nếu  là  hữu  lậu  thì  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Nếu 
là  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn  tri  biết  và  không  đoạn. 

Hỏi:  Bôn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  điều  nên  tu,  bao  nhiêu  điều  không 
nên  tu? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Thân  niệm  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu.  Nên  tu  là  sao?  Là 
thân  niệm  xứ  thiện.  Không  nên  tu  là  sao?  Là  thân  niệm  xứ  bất  thiện, 
vô  ký. 

Như  thân  niệm  xứ;  thọ  -  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu.  Nên  tu  là  sao?  Là 
pháp  niệm  xứ  thiện,  hữu  vi.  Không  nên  tu  là  sao?  Là  pháp  niệm  xứ  bất 
thiện  -  vô  ký,  và  hư  không  số  diệt,  phi  số  diệt. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  ô  uế,  bao  nhiêu  không  ô  uế? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  ô  uế,  hoặc  không  ô  uế.  Ô  uế  là  sao?  Là  chìm 
mất.  Không  ô  uế  là  sao?  Là  không  chìm  mất. 

Như  thân  niệm  xứ;  thọ  -  tâm  -  pháp  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Ba  là  quả  cùng  có  quả,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Pháp  niệm  xứ  hoặc 
là  quả,  hoặc  không  có  quả,  có  ba  trường  hợp:  Quả  nhưng  không  có  quả, 
là  số  diệt.  Quả  cũng  có  quả,  là  pháp  niệm  xứ  hữu  vi.  Không  phải  quả 
cũng  không  phải  là  có  quả,  là  hư  không  và  phi  số  diệt. 

Ba  bất  thọ,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  thọ,  hoặc 
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bất  thọ.  Thọ  là  tự  tánh  nội  nhập  thọ  nhận.  Bất  thọ  là  không  phải  tự  tánh 
thọ  nhận. 

Ba  không  phải  là  bốn  đại  tạo,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Thân  niệm 
xứ  hoặc  là  bốn  đại  tạo,  hoặc  không  phải  là  bốn  đại  tạo.  Bốn  đại  tạo  là 
chín  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập.  Không  phải  bốn  đại  tạo  là  phần  ít 
của  một  nhập. 

Ba  có  cái  trên  nó,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Pháp  niệm  xứ  hoặc  có 
cái  trên  nó,  hoặc  không  có  cái  trên  nó.  Có  cái  trên  nó  là  tưởng  ấm-hành 
ấm-hư  không-phi  số  diệt.  Không  có  cái  trên  nó  (vô  thượng)  là  số  diệt. 

Nếu  là  hữu  lậu  thì  có.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  có. 

Một  nhân  không  tương  ưng,  hai  nhân  tương  ưng,  một  phân  biệt: 
Pháp  niệm  xứ  nếu  là  nhân  của  tâm  pháp  thì  tương  ưng,  nếu  không  phải 
nhân  của  tâm  pháp  thì  không  tương  ưng. 

Phần  ít  của  lĩnh  vực  thiện  gồm  thâu  phần  ít  của  bôn  niệm  xứ.  Phần 
ít  của  bốn  niệm  xứ  cũng  gồm  thâu  phần  ít  của  lĩnh  vực  thiện. 

Phần  ít  của  lĩnh  vực  bất  thiện  gồm  thâu  phần  ít  của  bốn  niệm  xứ. 
Phần  ít  của  bốn  niệm  xứ  cũng  gồm  thâu  phần  ít  của  lĩnh  vực  bất  thiện. 

Phần  ít  của  lĩnh  vực  vô  ký  gồm  thâu  phần  ít  của  bốn  niệm  xứ. 
Phần  ít  của  bốn  niệm  xứ  cũng  gồm  thâu  phần  ít  của  lĩnh  vực  vô  ký. 

Phần  ít  của  lĩnh  vực  lậu  gồm  thâu  phần  ít  của  một  niệm  xứ.  Phần 
ít  của  một  niệm  xứ  cũng  gồm  thâu  phần  ít  của  lĩnh  vực  lậu. 

Phần  ít  của  lĩnh  vực  hữu  lậu  gồm  thâu  phần  ít  của  bốn  niệm  xứ. 
Phần  ít  của  bốn  niệm  xứ  cũng  gồm  thâu  phần  ít  của  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Phần  ít  của  lĩnh  vực  vô  lậu  gồm  thâu  phần  ít  của  bôn  niệm  xứ. 
Phần  ít  của  bốn  niệm  xứ  cũng  gồm  thâu  phần  ít  của  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Ba  thứ  hoặc  quá  khứ-  hiện  tại  hay  vị  lai,  một  thứ  cần  phân  biệt: 
Pháp  niệm  xứ,  nếu  là  hữu  vi  thì  hoặc  quá  khứ,  vị  lai  hay  hiện  tại;  nếu  là 
vô  vi  thì  không  phải  quá  khứ  -  vị  lai  hay  hiện  tại. 

Hỏi:  Bôn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  thiện,  bao  nhiêu  bất  thiện,  bao 
nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Thân  niệm  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thiện  là 
phần  ít  của  ba  nhập.  Bất  thiện  là  phần  ít  của  ba  nhập.  Vô  ký  là  tám  nhập 
và  phần  ít  của  ba  nhập. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thiện  là  ý 
thiện  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Bất  thiện  là  ý  bất  thiện  tư  duy 
tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Vô  ký  là  ý  vô  ký  tư  duy  tương  ưng  với  thọ 
niệm  xứ. 
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Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  như  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thiện  là 
tưởng  ấm-hành  ấm  thiện  và  sô"  diệt.  Bất  thiện  là  tưởng  ấm-hành  ấm  bất 
thiện.  Vô  ký  là  tưởng  ấm-hành  ấm  vô  ký,  hưkhông-phi  số  diệt. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  thuộc  bao  nhiêu  cõi? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  thuộc  cõi  nào.  Thuộc  cõi  Dục  là  sao?  Là  hai 
nhập  và  phần  ít  của  chín  nhập.  Thuộc  cõi  sắc  là  sao?  Là  phần  ít  của 
chín  nhập.  Không  thuộc  cõi  nào  là  sao?  Là  phần  ít  của  một  nhập. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  thuộc  cõi  nào.  Thuộc  cõi  Dục  là  sao?  Là  ý  tư 
duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  thuộc  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là  sao?  Là 
ý  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là 
sao?  Là  ý  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Không 
thuộc  cõi  nào  là  sao?  Là  ý  vô  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  thuộc  vào  đâu.  Thuộc  cõi  Dục  là  sao?  Là  tưởng 
ấm-hành  ấm  thuộc  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là  sao?  Là  tưởng  ấm-hành 
ấm  thuộc  cõi  Sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  sao?  Là  tưởng  ấm-hành  ấm 
thuộc  cõi  Vô  sắc.  Không  thuộc  vào  đâu  là  sao?  Là  tưởng  ấm-hành  ấm 
vô  lậu  và  vô  vi. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu 
phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 
Học  là  phần  ít  của  lĩnh  vực  một  nhập.  Vô  học  là  phần  ít  của  lĩnh  vực  một 
nhập.  Phi  học  phi  vô  học  là  mười  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học.  Học 
là  ý  học  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Vô  học  là  ý  vô  học  tư  duy 
tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Phi  học  phi  vô  học  là  ý  hữu  lậu  tư  duy  tương 
ưng  với  thọ  niệm  xứ. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 
Học  là  tưởng  ấm-hành  ấm  học.  Vô  học  là  tưởng  ấm-hành  ấm  vô  học. 
Phi  học  phi  vô  học  là  tưởng  ấm-hành  ấm  hữu  lậu  và  vô  vi. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao  nhiêu  tu  đoạn,  bao 
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nhiêu  không  đoạn? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn.  Tu  đoạn  là  mười 
nhập,  và  phần  ít  của  một  nhập.  Không  đoạn  là  phần  ít  của  một  nhập. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 
Kiến  đoạn  là  thọ  niệm  xứ  nơi  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn 
vô  gián  cùng  đoạn.  Đoạn  thế  nào?  Là  bậc  kiến  đoạn  tám  mươi  tám  sử 
tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Tu  đoạn  là  thọ  niệm  xứ  học  kiến  tích,  tu 
đoạn.  Đoạn  cái  gì?  Là  tu  đoạn  mười  sử  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ,  và 
thọ  niệm  xứ  hữu  lậu  không  ô  uế.  Không  đoạn  là  thọ  niệm  xứ  vô  lậu. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 
Kiến  đoạn  là  pháp  niệm  xứ  nơi  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  nhẫn 
vô  gián  cùng  đoạn.  Đoạn  trừ  cái  gì?  Là  bậc  kiến  đoạn  tám  mươi  tám 
sử  do  chúng  tương  ưng  với  pháp  niệm  xứ,  nên  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Tu  đoạn  là  pháp  niệm  xứ  nơi  người  học  thấy  dấu  vết,  tu  đoạn. 
Đoạn  cái  gì?  Là  đoạn  mười  sử  tương  ưng  với  pháp  niệm  xứ,  khởi  thân 
khẩu  nghiệp,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  pháp  niệm  xứ  hữu  lậu 
không  ô  uế.  Không  đoạn  là  pháp  niệm  xứ  vô  lậu. 

Một  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm 
tương  ưng.  Một  tâm  pháp  -  tâm  tương  ưng.  Một  duy  tâm.  Một  thứ  cần 
phân  biệt:  Pháp  niệm  xứ,  nếu  có  duyên  hợp  thì  là  tâm  pháp  và  tâm 
tương  ưng;  nếu  không  có  duyên  hợp  thì  không  phải  tâm-  không  phải  tâm 
pháp  -  không  phải  tâm  tương  ưng. 

Một  tâm  tùy  chuyển  không  phải  là  thọ  tương  ưng,  một  thọ  tương 
ưng  nhưng  không  phải  là  tâm  tùy  chuyển,  hai  cần  phân  biệt:  Thân  niệm 
xứ  thì  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  hoặc 
không  phải  là  tâm  tùy  chuyển  mà  cũng  không  phải  tương  ưng  với  thọ. 
Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy  chuyển 
nơi  nghiệp  thân-miệng.  Ngoài  ra,  không  phải  là  tâm  tùy  chuyển,  cũng 
không  phải  tương  ưng  với  thọ. 

Pháp  niệm  xứ  thì  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng 
với  thọ,  có  ba  trường  hợp:  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
thọ,  là  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tâm  tùy  chuyển 
cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  tương  ưng  với  hành  ấm.  Không 
phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  trừ  ra  ra  tâm  tùy 
chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành 
và  vô  vi. 
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Như  thọ;  tưởng  -  hành  cũng  vậy.  Trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng 
với  quán? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
quán,  hoặc  không  phải  là  giác  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  quán.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng.  Ngoài  ra  không  phải  là  giác  tùy  chuyển 
mà  cũng  không  tương  ưng  với  quán. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  có  giác  có  quán,  hoặc  không  giác  có  quán,  hoặc 
không  giác  không  quán.  Có  giác  có  quán  là  gì?  Là  ý  có  giác  có  quán,  tư 
duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Không  giác  có  quán  là  gì?  Là  ý  không 
giác  có  quán,  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ.  Không  giác  không  quán 
là  gì?  Là  ý  không  giác  không  quán,  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
quán,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  là  giác  tùy  chuyển,  là  giác. 
Như  giác  không  tương  ưng  với  quán  mà  tương  ưng  với  tâm  -  tâm  pháp 
nơi  pháp  niệm  xứ. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp  nơi  pháp  niệm  xứ. 

4.  Không  phải  là  giác  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành  còn  lại  cùng  giác  không  tương  ưng  với  quán,  và  không 
phải  giác  quán  tương  ưng  với  tâm  -  tâm  pháp  nơi  pháp  niệm  xứ  và  vô 
vi. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  kiến  phi  kiến  xứ? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  là  kiến  xứ  phi  kiến,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Kiến  xứ  chẳng  phải  là  kiến,  là  chín  nhập  và  phần  ít  của  một 

nhập. 

2.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  một  nhập. 

3.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ  là  phần  ít  của  một 

nhập. 

Thọ  niệm  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  kiến  xứ  ấy  là  phi  kiến.  Nếu  là  vô 
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lậu  thì  là  phi  kiến  cũng  là  phi  kiến  xứ. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  như  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  kiến  không  phải  kiến  xứ,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Kiến  nhưng  không  phải  kiến  xứ,  là  tận  trí  -  vô  sinh  trí  không 
thâu  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  thâu  nhận  pháp  niệm 
xứ  hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  thuộc  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  thâu 
nhận  pháp  niệm  xứ  vô  lậu. 

Hỏi:  Bôn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  nhân  là  thân  kiến,  bao  nhiêu  nhân 
không  phải  là  thân  kiến. 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ,  nếu  ô  uế  thì  thân  kiến  là  nhân  của  nó,  chứ  ô  uế 
không  phải  là  nhân  của  thân  kiến.  Nếu  không  ô  uế,  thì  thân  kiến  không 
phải  là  nhân  của  nó,  nó  cũng  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến. 

Thọ  niệm  xứ,  hoặc  thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  không  phải  là 
nhân  của  thân  kiến.  Hoặc  thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  cũng  là  nhân  của 
thân  kiến.  Hoặc  thân  kiến  không  phải  là  nhân  của  nó,  nó  cũng  không 
phải  là  nhân  của  thân  kiến. 

Thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  là 
trừ  ra  ra  kiến  khổ  đoạn  sử  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  ở  quá  khứ  -  hiện 
tại.  Trừ  ra  kiến  tập  đoạn  sử  trùm  khắp  cả  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  ở 
quá  khứ  -  hiện  tại.  Trừ  ra  thân  kiến  tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  ở  vị  lai. 
Trừ  ra  thân  kiến  sinh  trụ  dị  diệt  và  sự  tương  ưng  của  nó  với  sinh  trụ  dị 
diệt.  Còn  lại  là  những  thọ  niệm  xứ  ô  uế. 

Thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  cũng  là  nhân  của  thân  kiến,  là  những 
pháp  như  vậy,  trước  đã  trừ  ra  rồi. 

Thân  kiến  không  phải  nhân  của  nó,  nó  cũng  không  phải  nhân  của 
thân  kiến,  là  thọ  niệm  xứ  không  ô  uế. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ,  hoặc  thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nhưng  nó  không 
phải  là  nhân  của  thân  kiến,  có  ba  trường  hợp:  Thân  kiến  là  nhân  của  nó, 
nhưng  nó  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  là  trừ  ra  ra  kiến  khổ  đoạn 
sử  tương  ưng  với  pháp  niệm  xứ  ở  quá  khứ-hiện  tại.  Trừ  ra  kiến  tập  đoạn 
sử  trùm  khắp  cả  tương  ưng  với  pháp  niệm  xứ  ở  quá  khứ-hiện  tại.  Trừ 
ra  thân  kiến  tương  ưng  với  pháp  niệm  xứ  ở  vị  lai.  Trừ  ra  thân  kiến  sinh 
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trụ  dị  diệt  và  sự  tương  ưng  của  nó  với  sinh  trụ  dị  diệt.  Còn  lại  là  những 
pháp  niệm  xứ  ô  uế. 

Thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  cũng  là  nhân  của  thân  kiến  là  những 
pháp  như  vậy,  trước  đã  trừ  ra  rồi. 

Là  thân  kiến  nhưng  không  phải  nhân  của  nó,  nó  cũng  không  phải 
nhân  của  thân  kiến,  là  pháp  niệm  xứ  không  ô  uế. 

Hỏi:  Bôn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  nghiệp  nhưng  không  phải  là 
nghiệp  báo? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ,  hoặc  là  nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  báo,  có 
ba  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  báo,  là  nghiệp  thân-miệng. 

2.  Nghiệp  báo  nhưng  không  phải  nghiệp,  là  thân  niệm  xứ  sinh 

báo. 

3.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  báo,  là  trừ  ra  ra 
nghiệp  và  nghiệp  báo  nơi  thân  niệm  xứ,  là  thân  niệm  xứ  còn  lại. 

Thọ  niệm  xứ,  hoặc  là  nghiệp  báo  nhưng  không  phải  là  nghiệp,  hay 
là  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo.  Nghiệp  báo  nhưng 
không  phải  nghiệp,  là  thọ  niệm  xứ  báo  sinh.  Còn  lại  không  phải  nghiệp 
cũng  không  phải  là  nghiệp  báo. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  báo,  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Là  nghiệp  nhưng  không  phải  là  nghiệp  báo,  là  báo  không  tiếp 
nhận  nghiệp  tư  (nghiệp  ý). 

2.  Nghiệp  báo  nhưng  không  phải  là  nghiệp,  là  tư  không  tiếp  nhận 
báo  sinh  nơi  pháp  niệm  xứ. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  báo,  là  nghiệp  tư  của  báo  sinh. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo,  là  trừ  ra  ra 
nghiệp  và  nghiệp  báo  nơi  pháp  niệm  xứ,  là  pháp  niệm  xứ  còn  lại. 

Hai  thứ  là  nghiệp  tùy  chuyển  chứ  không  phải  nghiệp,  hai  thứ  cần 
phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  là  nghiệp  nhưng  không  phải  là  nghiệp 
tùy  chuyển,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ  ra  ra  nghiệp 
tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  là  nghiệp  thân-miệng  còn  lại. 

2.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 

3.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
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ra  ra  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng  và  nghiệp 
tùy  chuyển  nơi  thân  niệm  xứ,  là  thân  niệm  xứ  còn  lại. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  nghiệp  nhưng  không  phải  là  nghiệp  tùy 
chuyển,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  nhưng  không  phải  nghiệp,  là  tưởng  ấm;  tư 
không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  ra  nghiệp  và  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  pháp  niệm  xứ,  là  pháp  niệm  xứ 
còn  lại. 

Ba  thứ  không  phải  sắc  tạo  sắc  và  không  phải  là  sắc  có  thể  trông 
thấy,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà 
không  phải  là  sắc  có  thể  thấy,  có  ba  trường  hợp:  sắc  tạo  sắc  không  phải 
là  sắc  có  thể  trông  thấy,  là  tám  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập,  sắc  tạo 
sắc  cũng  là  sắc  có  thể  thấy,  là  một  nhập.  Không  phải  sắc  tạo  sắc  mà 
cũng  không  phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy,  là  phần  ít  của  một  nhập. 

Ba  thứ  không  phải  sắc  tạo  sắc  và  không  phải  là  sắc  có  đối,  một 
thứ  cần  phân  biệt:  Thân  niệm  xứ  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà  không  phải  là 
sắc  có  đối,  có  ba  trường  hợp:  sắc  tạo  sắc  mà  không  phải  là  sắc  có  đối, 
là  phần  ít  của  một  nhập,  sắc  có  đối,  không  phải  là  sắc  tạo  sắc,  là  phần 
ít  của  một  nhập,  sắc  tạo  sắc  cũng  là  sắc  có  đối,  là  chín  nhập  và  phần  ít 
của  một  nhập. 

Hết  thảy  đều  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Rất  khó  hiểu  vì  sâu  xa. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  nhân  thiện  mà  không  phải  thiện? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  là  nhân  thiện  chứ  không  phải  là  thiện,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Nhân  thiện  nhưng  không  phải  thiện,  là  thiện  báo  sinh  nơi  thân 
niệm  xứ. 

2.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện,  là  thân  niệm  xứ  thiện. 

3.  Không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  nhân  thiện,  là  trừ  ra  ra 
thiện  báo  sinh  nơi  thân  niệm  xứ,  như  còn  lại  vô  ký  và  thân  niệm  xứ  bất 
thiện. 

Như  thân  niệm  xứ,  thọ  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  thiện  nhưng  không  phải  là  nhân  thiện,  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Thiện  nhưng  không  phải  nhân  thiện,  là  số  diệt. 

2.  Nhân  thiện  mà  không  phải  thiện,  là  thiện  báo  sinh  nơi  pháp 
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niệm  xứ. 

3.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện  là  thiện  hữu  vi  nơi  pháp  niệm  xứ. 

4.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện,  là  trừ  ra  thiện  báo, 
sinh  nơi  pháp  niệm  xứ,  là  còn  lại  vô  ký  và  pháp  niệm  xứ  bất  thiện. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  bất  thiện-  nhân  bất  thiện? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ  hoặc  là  nhân  bất  thiện  chứ  không  phải  bất  thiện,  có 
ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện,  là  báo  bất  thiện 
sinh  nơi  thân  niệm  xứ. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện,  là  thân  niệm  xứ  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện,  là  trừ  ra 
ra  báo  bất  thiện  sinh  nơi  thân  niệm  xứ,  là  còn  lại  vô  ký  và  thân  niệm 
xứ  thiện. 

Thọ  niệm  xứ  hoặc  là  nhân  bất  thiện  chứ  không  phải  bất  thiện,  có 
ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện,  là  báo  bất  thiện 
sinh  nơi  thọ  niệm  xứ,  và  thân  kiến  -  biên  kiến  tương  ưng  với  thọ  niệm 
xứ  cõi  Dục. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện,  là  thọ  niệm  xứ  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  là  nhân  bất  thiện,  là  trừ 
ra  ra  báo  bất  thiện  sinh  nơi  thọ  niệm  xứ,  và  trừ  ra  thân  kiến  -  biên  kiến 
tương  ưng  với  thọ  niệm  xứ  cõi  Dục,  là  còn  lại  vô  ký  và  thọ  niệm  xứ 
thiện. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện, 
có  ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện,  là  báo  bất  thiện 
sinh  nơi  pháp  niệm  xứ,  và  thân  kiến  -  biên  kiến  tương  ưng  với  pháp 
niệm  xứ  cõi  Dục. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện,  là  pháp  niệm  xứ  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện,  là  trừ  ra 
ra  báo  bất  thiện  sinh  nơi  pháp  niệm  xứ  và  trừ  ra  thân  kiến  -  biên  kiến 
tương  ưng  với  pháp  niệm  xứ  cõi  Dục,  là  còn  lại  vô  ký  và  pháp  niệm  xứ 
thiện. 

Hỏi:  Bôn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  vô  ký  mà  không  phải  nhân  vô 
ký? 


Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
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Thân  niệm  xứ  hoặc  là  nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký,  là  thân  niệm  xứ  bất 

thiện. 

2.  Vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  là  thân  niệm  xứ  vô  ký. 

3.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  vô  ký,  là  thân  niệm 
xứ  thiện. 

Như  thân  niệm  xứ;  thọ  -  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  vô  ký  nhưng  không  phải  nhân  vô  ký,  có  bôn 
trường  hợp:  1.  Vô  ký  nhưng  không  phải  nhân  vô  ký,  là  hư  không  -  phi  số 
diệt.  2.  Nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký  là  pháp  niệm  xứ  bất  thiện. 
3.  Vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  là  pháp  niệm  xứ  hữu  vi  vô  ký.  4.  Không 
phải  là  vô  ký,  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký  là  pháp  niệm  xứ  thiện. 

Ba  thứ  là  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân,  một  thứ  cần  phân 
biệt:  Pháp  niệm  xứ,  nếu  là  hữu  vi  thì  nó  duyên  nơi  nhân  duyên  và  có 
nhân.  Nếu  là  vô  vi  thì  không  duyên  nơi  nhân  duyên  và  không  có  nhân. 

Một  thứ  không  phải  là  thứ  đệ  mà  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Thọ  niệm  xứ  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng 
không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  thọ  niệm 
xứ  cần  phải  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  là  thọ  niệm  xứ  nơi  thọ  mạng  tối 
hậu  của  A-la-hán  quá  khứ-hiện  tại. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  trừ  ra  ra  mạng  sống 
tối  hậu  của  A-la-hán  về  thọ  niệm  xứ  ở  quá  khứ-hiện  tại.  Còn  lại  là  thọ 
niệm  xứ  ở  quá  khứ  và  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  thọ  niệm  xứ  cần  phải  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Còn  lại  là  thọ 
niệm  xứ  vị  lai. 

Như  thọ  niệm  xứ,  tâm  niệm  xứ  cũng  như  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  pháp 
niệm  xứ  của  tâm  pháp  cần  phải  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  là  pháp 
niệm  xứ  của  tâm  pháp  nơi  mạng  sông  tối  hậu  của  A-la-hán  ở  quá  khứ 
và  hiện  tại,  và  chánh  thọ  vô  tưởng-  chánh  thọ  diệt  tận,  đã  khởi,  đang 
khởi. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  trừ  ra  pháp  niệm  xứ 
của  tâm  pháp  nơi  mạng  sống  tối  hậu  của  A-la-hán  ở  quá  khứ-hiện  tại. 
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Còn  lại  là  pháp  niệm  xứ  của  tâm  pháp  ở  quá  khứ  và  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  pháp  niệm  xứ  của  tâm  pháp  cần  phải  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị 
lai.  Còn  lại  là  pháp  niệm  xứ  của  tâm  pháp  ở  vị  lai,  trừ  thứ  lớp  nơi  tâm 
bất  tương  ưng  hành.  Còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  vô  vi. 

Một  là  duyên  duyên  của  duyên  hợp  không  có  duyên.  Hai  là  duyên 
của  duyên  duyên  hợp  và  pháp  niệm  xứ  có  duyên.  Nếu  là  tâm  pháp  thì 
duyên  nơi  duyên  duyên  và  có  duyên.  Nếu  không  phải  tâm  pháp  duyên 
nơi  duyên  duyên  thì  không  có  duyên. 

Ba  thứ  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng,  một 
thứ  cần  phân  biệt:  Pháp  niệm  xứ,  nếu  là  hữu  vi  thì  nó  là  tăng  thượng 
duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng;  nếu  là  vô  vi  thì  nó  là  tăng  thượng 
duyên  duyên  hợp  mà  không  có  tăng  thượng. 

Hỏi:  Bốn  niệm  xứ  có  bao  nhiêu  lưu,  bao  nhiêu  tùy  lưu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thân  niệm  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  nó  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu. 
Nếu  là  vô  lậu  thì  nó  không  phải  lưu  mà  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Như  thân  niệm  xứ;  thọ-  tâm  niệm  xứ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  xứ  hoặc  là  tùy  lưu  nhưng  không  phải  lưu,  có  ba  trường 

hợp: 

1.  Tùy  lưu  nhưng  không  phải  lưu,  là  lưu  không  gồm  thâu  pháp 
niệm  xứ  hữu  lậu. 

2.  Lưu  cũng  là  tùy  lưu,  là  bốn  lưu.  3.  Không  phải  lưu  cũng  không 
phải  tùy  lưu,  là  pháp  niệm  xứ  vô  lậu. 

Đế  là  bốn  Thánh  đế:  Là  những  gì?  Là  Khổ  thánh  đế,  Tập  thánh 
đế,  Diệt  thánh  đế,  Đạo  thánh  đế. 

Hỏi:  Bôn  Thánh  đế  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Một  không  phải  sắc,  ba  cần  phân  biệt: 

Khổ  đế  hoặc  là  sắc,  hoặc  không  phải  sắc.  sắc  là  gì?  Là  mười  nhập 
và  phần  ít  của  một  nhập.  Không  phải  sắc  là  gì?  Là  một  nhập  và  phần  ít 
của  một  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  là  sắc,  ngoài  ra  thì  không 
phải  sắc. 

Hai  thứ  không  thể  thấy,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  có  thể 
thấy,  hoặc  không  thể  thấy.  Có  thể  thấy  là  sao?  Là  một  nhập.  Không  thể 
thấy  là  sao?  Là  mười  một  nhập. 
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Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Hai  thứ  là  không  đối,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  có  đối,  hoặc 
không  có  đối.  Có  đối  là  sao?  Là  mười  nhập.  Không  đối  là  hai  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Hai  hữu  lậu,  hai  vô  lậu.  Ba  hữu  vi,  một  vô  vi. 

Hai  vô  báo,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  có  báo,  hoặc  vô  báo. 
Có  báo  là  khổ  đế  thiện  -  bất  thiện.  Vô  báo  là  khổ  đế  vô  ký. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Ba  thứ  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  về  cõi  đời  này,  một  không  từ 
nhân  duyên  sinh  không  thuộc  về  cõi  đời  này. 

Một  thứ  thuộc  về  danh,  ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  thuộc  về 
sắc,  hoặc  thuộc  về  danh.  Thuộc  về  sắc  là  mười  nhập  và  phần  ít  của  một 
nhập.  Thuộc  về  danh  là  một  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  là  thuộc  về  sắc,  ngoài  ra  là 
thuộc  về  danh. 

Một  thứ  là  thuộc  về  ngoại  nhập,  ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc 
thuộc  về  nội  nhập,  hoặc  thuộc  về  ngoại  nhập.  Nội  nhập  là  sáu  nội  nhập. 
Ngoại  nhập  là  sáu  ngoại  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  tâm  ý  thức  là  thuộc  về  nội  nhập,  ngoài  ra  là 
ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Hai  đoạn  tri  biết  và  đoạn,  hai  không  phải  đoạn 
tri  biết  và  không  đoạn. 

Một  nên  tu,  một  không  nên  tu,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là 
nên  tu,  hoặc  là  không  nên  tu.  Nên  tu  là  khổ  đế  thiện.  Không  nên  tu  là 
khổ  đế  bất  thiện  -  vô  ký. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Hai  thứ  không  ô  uế,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  ô  uế,  hoặc 
là  không  ô  uế.  0  uế  là  chìm  mất.  Không  ô  uế  là  không  chìm  mất. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Một  thứ  là  quả  không  phải  có  quả,  ba  thứ  là  quả  và  có  quả. 

Hai  thứ  là  không  thọ,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  thọ  hoặc 
không  thọ.  Thọ  là  tự  tánh  thọ  nhận.  Không  thọ  là  không  phải  tự  tánh 
thọ  nhận. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Một  thứ  không  phải  là  bôn  đại  tạo,  ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc 
là  do  bốn  đại  tạo,  hoặc  không  phải  là  bốn  đại  tạo.  Bốn  đại  tạo  là  chín 
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nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập.  Không  phải  bốn  đại  tạo  là  một  nhập  và 
phần  ít  của  hai  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  gồm  thâu  nghiệp  thân-miệng  là  bôn  đại  tạo,  còn  lại  thì 
không  phải  là  bốn  đại  tạo. 

Ba  thứ  có  cái  trên  nó,  một  không  có  cái  trên  nó. 

Hai  thứ  là  có,  hai  thứ  không  phải  là  có. 

Một  thứ  là  nhân  không  tương  ưng,  ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  gồm 
thâu  sắc  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  nhân  không  tương  ưng.  Còn  lại  là 
nhân  tương  ưng. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là 
nhân  không  tương  ưng,  ngoài  ra  là  nhân  tương  ưng. 

Lĩnh  vực  thiện  gồm  thâu  hai  đế  và  phần  ít  của  hai  đế.  Hai  đế  và 
phần  ít  của  hai  đế  cũng  gồm  thâu  lĩnh  vực  thiện. 

Lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  phần  ít  của  hai  đế.  Phần  ít  của  hai  đế 
cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện. 

Lĩnh  vực  vô  ký  hoặc  là  tiếp  nhận  mà  không  phải  đế,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  mà  không  phải  đế,  là  hư  không-phi 
số  diệt. 

2.  Đế  tiếp  nhận  mà  không  phải  lĩnh  vực  vô  ký,  là  hai  đế  và  phần 
ít  của  hai  đế. 

3.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  là  đế  là  phần  ít  của  hai  đế. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  mà  cũng  không  phải  đế,  là 
việc  không  thể  có  được. 

Lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  hai  đế.  Phần  ít  của  hai  đế  cũng 
tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 

Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  hai  đế,  hai  đế  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực 
hữu  lậu. 

Lĩnh  vực  vô  lậu  hoặc  tiếp  nhận  mà  không  phải  đế,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  mà  không  phải  đế,  là  hư  không-phi 
số  diệt. 

2.  Đế  tiếp  nhận  mà  không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  hai  đế. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  đế  là  hai  đế. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  mà  cũng  không  phải  là  đế, 
là  việc  không  thể  có. 
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Ba  thứ  hoặc  quá  khứ  -  vị  lai  hay  hiện  tại,  một  không  phải  quá  khứ 
-  không  phải  vị  lai  -  không  phải  hiện  tại. 

Hai  thứ  là  thiện,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  thiện,  hoặc  là 
bất  thiện,  hoặc  là  vô  ký.  Thiện  là  khổ  đế  tiếp  nhận  năm  ấm  thiện.  Bất 
thiện  là  khổ  đế  tiếp  nhận  năm  ấm  bất  thiện.  Vô  ký  là  khổ  đế  tiếp  nhận 
năm  ấm  vô  ký. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Hai  thứ  không  thuộc  về,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  thuộc  về 
cõi  Dục,  hoặc  thuộc  về  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  về  cõi  Vô  sắc.  Thuộc  về  cõi 
Dục  là  sao?  Là  khổ  đế  tiếp  nhận  năm  ấm  thuộc  về  cõi  Dục.  Thuộc  về 
cõi  Sắc  là  sao?  Là  khổ  đế  tiếp  nhận  năm  ấm  thuộc  về  cõi  sắc.  Thuộc  về 
cõi  Vô  sắc  là  sao?  Là  khổ  đế  tiếp  nhận  bốn  ấm  thuộc  về  cõi  Vô  sắc. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Ba  thứ  là  phi  học  phi  vô  học,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Đạo  đế  hoặc 
là  học,  hoặc  là  vô  học.  Học  là  năm  ấm  học.  Vô  học  là  năm  ấm  vô  học. 

Hai  thứ  không  đoạn,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  kiến  đoạn, 
hoặc  là  tu  đoạn.  Kiến  đoạn  là  gì?  Là  như  pháp  đoạn  khổ  đế  không  gián 
đoạn,  rất  kiên  trì  của  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành.  Họ  đoạn  trừ 
cái  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  sử,  chúng  tương  ưng  với  khổ 
đế,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tu  đoạn  là  gì?  Là  khổ  đế  học  thấy 
dấu  đạo  tu  đoạn.  Họ  đoạn  trừ  cái  gì?  Là  tu  đạo  đoạn  trừ  mười  sử  tương 
ưng  với  khổ  đế,  chúng  khởi  nghiệp  thân-miệng,  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  và  khổ  đế  không  ô  uế. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Một  thứ  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm 
tương  ưng.  Ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  tiếp  nhận  sắc  -  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm  tương 
ưng  với  thọ  ấm  -  tưởng  ấm,  nó  tương  ưng  với  hành  ấm.  Tâm  pháp  và 
tâm  tương  ưng  với  tâm  ý  thức  tức  là  tâm. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân  -  miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm  tương  ưng  với 
thọ  ấm  -  tưởng  ấm,  nó  tương  ưng  với  hành  ấm.  Tâm  pháp  và  tâm  tương 
ưng  với  tâm  ý  thức  tức  là  tâm. 

Một  thứ  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  không  phải  thọ  tương  ưng.  Ba 
cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
thọ,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
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chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm  ý 

thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ  là  tưởng  ấm,  nó  tương 
ưng  với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với  thọ, 
là  trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  là  còn  lại  sắc.  Trừ  ra 
tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  còn  lại  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ, 
có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm  ý 

thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm,  nó  tương 
ưng  với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  còn  lại  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Như  thọ;  tưởng-  hành  cũng  vậy.  Trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Một  thứ  không  phải  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  quán,  ba 
cần  phân  biệt:  Khổ  đế,  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng 
với  quán,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác,  như 
giác  không  tương  ưng  với  quán,  nó  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp  của 
khổ  đế. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  -  tâm  pháp  của  khổ  đế. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán, 
là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân  -  miệng,  còn  lại  là  sắc.  Trừ  ra 
giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất  tương 
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ưng  hành,  và  giác  không  tương  ưng  với  quán,  và  không  phải  là  giác 
quán  tương  ưng  với  tâm  -  tâm  pháp  của  khổ  đế. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế,  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán, 
có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác,  như 
giác  không  tương  ưng  với  quán,  nó  tương  ưng  với  tâm-tâm  pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán  là  giác  quán  tương 
ưng  với  tâm-tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  còn  lại  là  nghiệp 
thân-miệng.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại 
là  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  giác  không  tương  ưng  với  quán,  và  không 
phải  giác  -  quán  tương  ưng  với  tâm-tâm  pháp. 

Một  thứ  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ.  Ba  cần  phân 
biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  kiến  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  là  kiến  xứ  mà  không 
phải  kiến.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  nhãn  căn  và  năm  kiến  thuộc  chánh 
kiến  thế  tục.  Trừ  ra  kiến  xứ  không  phải  kiến. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  tận  trí  -  vô  sinh  trí  mà  không  tiếp  nhận  tuệ  vô 
lậu.  Đây  là  kiến  chứ  không  phải  kiến  xứ.  Ngoài  ra  là  không  phải  kiến 
cũng  không  phải  kiến  xứ. 

Hai  thứ  là  thân  kiến  không  phải  làm  nhân  cho  nó,  nó  cũng  không 
làm  nhân  cho  thân  kiến.  Hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  thân  kiến  là 
nhân  của  nó,  nó  không  phải  làm  nhân  cho  thân  kiến.  Hoặc  thân  kiến  là 
nhân  của  nó,  nó  cũng  là  nhân  của  thân  kiến.  Hoặc  thân  kiến  không  phải 
là  nhân  của  nó,  nó  cũng  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến. 

Thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến, 
là  trừ  ra  kiến  khổ,  kiến  tập  đoạn  trừ,  sử  bao  trùm  hết  thảy  tương  ưng  với 
khổ  đế  ở  quá  khứ-hiện  tại.  Trừ  ra  thân  kiến  tương  ưng  với  khổ  đế  ở  vị 
lai.  Trừ  ra  thân  kiến  sinh  trụ  dị  diệt  và  sự  tương  ưng  của  nó  với  sinh  trụ 
dị  diệt.  Còn  lại  là  các  khổ  đế  ô  uế. 

Thân  kiến  là  nhân  của  nó,  nó  cũng  là  nhân  của  thân  kiến,  là  những 
pháp  mà  trước  đã  trừ  ra  rồi. 

Thân  kiến  này  không  phải  nhân  của  nó,  nó  cũng  không  phải  là 
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nhân  của  thân  kiến  là  khổ  đế  không  ô  uế. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Một  thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo,  ba  cần 
phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  báo,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Nghiệp  chứ  không  phải  nghiệp  báo,  là  nghiệp  thân-miệng,  và 
báo  không  tiếp  nhận  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  báo  chứ  không  phải  là  nghiệp,  là  như  tư  không  tiếp 
nhận  báo  sinh  nơi  khổ  đế. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  báo,  là  báo  sinh  nơi  nghiệp  tư. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo,  là  trừ  ra 
nghiệp  và  nghiệp  báo  nơi  khổ  đế,  còn  lại  là  khổ  đế. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  và  nghiệp  tư,  là  nghiệp  chứ 
không  phải  nghiệp  báo.  Ngoài  ra  thì  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không 
phải  nghiệp  báo. 

Một  thứ  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  tùy 
chuyển,  ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  nghiệp  chứ  không  phải  nghiệp 
tùy  chuyển,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  chứ  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ  ra  nghiệp 
tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  còn  lại  là  nghiệp  thân-miệng,  và 
nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  chứ  không  phải  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng 
ấm  -  thức  ấm.  Như  tư  không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  nghiệp  và  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  khổ  đế,  còn  lại  là  khổ  đế. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế,  hoặc  là  nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  nhưng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng 
ấm-  thức  ấm.  Tư  không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân  -  miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
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tương  ưng  hành. 

Một  thứ  không  phải  sắc  tạo  sắc,  sắc  không  thể  trông  thấy,  ba  cần 
phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  sắc  tạo  sắc,  sắc  không  thể  trông  thấy,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Sắc  tạo  sắc,  sắc  không  thể  trông  thấy,  là  tám  nhập  và  phần  ít 
của  hai  nhập. 

2.  Sắc  tạo  sắc,  sắc  cũng  có  thể  trông  thấy,  là  một  nhập. 

3.  Không  phải  sắc  tạo  sắc,  cũng  không  phải  sắc  có  thể  trông  thấy, 
là  một  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc,  sắc  không 
thể  trông  thấy.  Ngoài  ra  là  không  phải  sắc  tạo  sắc,  cũng  không  thể  trông 
thấy  sắc. 

Một  thứ  không  phải  sắc  tạo  sắc  cũng  không  phải  sắc  có  đối,  ba 
cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà  không  phải  là  sắc  có  đối, 
có  bốn  trường  hợp: 

1.  Sắc  tạo  sắc  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  là  phần  ít  của  một 

nhập. 

2.  Sắc  có  đối  mà  không  phải  sắc  tạo  sắc  là  phần  ít  của  một  nhập. 

3.  Sắc  tạo  sắc  cũng  là  sắc  có  đối,  là  chín  nhập  và  phần  ít  của  một 

nhập. 

4.  Không  phải  sắc  tạo  sắc  cũng  không  phải  sắc  có  đối,  là  một  nhập 
và  phần  ít  của  một  nhập. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không 
phải  là  sắc  có  đối.  Ngoài  ra  là  không  phải  sắc  tạo  sắc  cũng  không  phải 
sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  do  rất  sâu  xa  vi  diệu. 

Một  thứ  là  thiện  nhưng  không  phải  nhân  của  thiện,  một  thứ  là 
thiện  cũng  là  nhân  của  thiện,  hai  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  nhân 
của  thiện  mà  không  phải  thiện,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  của  thiện  nhưng  không  phải  thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi 
khổ  đế. 

2.  Thiện  cũng  là  nhân  của  thiện,  là  khổ  đế  thiện. 

3.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  của  thiện,  là  trừ  ra  báo 
sinh  thiện  nơi  khổ  đế,  còn  lại  là  vô  ký  và  khổ  đế  bất  thiện. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Hai  thứ  không  phải  nhân  của  thiện,  cũng  không  phải  bất  thiện.  Hai 
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Cần  phân  biệt:  Khổ  đế,  hoặc  là  nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất 
thiện,  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện,  là  báo  sinh  bất  thiện 
nơi  khổ  đế,  và  thân  kiến-biên  kiến  tương  ưng  với  khổ  đế  cõi  Dục. 

2.  Bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  của  bất  thiện,  là  khổ  đế  bất 
thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  của  bất  thiện  là  trừ 
ra  báo  sinh  bất  thiện  nơi  khổ  đế,  trừ  thân  kiến-biên  kiến  tương  ưng  với 
khổ  đế  cõi  Dục.  Còn  lại  là  vô  ký  và  khổ  đế  thiện. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Hai  thứ  không  phải  là  vô  ký,  cũng  không  phải  nhân  của  vô  ký.  Hai 
cần  phân  biệt:  Khổ  đế,  hoặc  là  nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký,  có 
ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký,  là  khổ  đế  bất  thiện. 

2.  Vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  là  khổ  đế  vô  ký. 

3.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  của  vô  ký,  là  khổ  đế 
thiện. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Một  thứ  không  phải  nhân  duyên  duyên  hợp,  không  phải  có  nhân. 
Ba  thứ  là  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân. 

Một  thứ  không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp.  Ba  cần  phân  biệt:  Khổ  đế  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
tâm  pháp  của  khổ  đế  sẽ  dấy  khởi  nơi  hiện  tiền  -  vị  lai,  là  mạng  sống  tối 
hậu  của  tâm-tâm  pháp  nơi  khổ  đế  của  bậc  A-la-hán  ở  quá  khứ  và  hiện 
tại,  và  chánh  thọ  vô  tưởng  -  chánh  thọ  diệt  tận,  đã  khởi  -  sẽ  khởi. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  trừ  ra  mạng  sống  tối 
hậu  nơi  tâm-tâm  pháp  khổ  đế  của  A-la-hán  ở  quá  khứ-hiện  tại.  Còn  lại 
là  tâm-tâm  pháp  nơi  khổ  đế  ở  quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  tâm-tâm  pháp  nơi  khổ  đế  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  -  vị  lai.  Còn 
lại  là  tâm-tâm  pháp  nơi  khổ  đế  ở  vị  lai.  Trừ  ra  thứ  lớp  nơi  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  sắc. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
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tâm  pháp  nơi  đạo  đế  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm-tâm  pháp  nơi 
đạo  đế  ở  quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  tâm-tâm  pháp  nơi  đạo  đế  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  còn 
lại  là  tâm-tâm  pháp  nơi  đạo  đế  ở  vị  lai,  và  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy 
chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Một  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  không  có  duyên,  ba 
cần  phân  biệt:  Khổ  đế  tiếp  nhận  sắc-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  duyên 
của  duyên  duyên  hợp  chứ  không  có  duyên,  còn  lại  là  duyên  của  duyên 
duyên  hợp  và  có  duyên. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 

Đạo  đế  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  duyên  của  duyên  duyên 
hợp  chứ  không  có  duyên,  còn  lại  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  cũng 
có  duyên. 

Ba  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng,  một  là 
tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  chứ  không  phải  có  tăng  thượng, 

Hai  thứ  không  phải  lưu  mà  không  phải  tùy  lưu,  hai  cần  phân  biệt: 
Khổ  đế  hoặc  là  lưu  mà  cũng  là  tùy  lưu,  hoặc  là  tùy  lưu  mà  không  phải 
lưu.  Lưu  cũng  là  tùy  lưu,  là  bốn  lưu;  còn  lại  là  tùy  lưu  chứ  không  phải 
lưu. 

Như  khổ  đế,  tập  đế  cũng  vậy. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  CHỨNG  Sự  PHẦN  A  TỲ  ĐÀM 

QUYỂN  10 

Phẩm  7:  THIÊN  VAN  luận,  Phần  3 

Thiền,  Vô  lượng,  Vô  sắc,  Tam-ma-đề,  Định,  Bồ-đề  phẩm,  Căn, 
Nhập,  Âm,  Giới. 

Thiền  là  bốn  thiền:  Sơ  thiền,  nhị  thiền,  tam  thiền,  tứ  thiền. 

Hỏi:  Bốn  thiền  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải  sắc? 

Đáp:  Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  đó  là  sắc.  Còn  lại  không 
phải  là  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  trông  thấy.  Hết  thảy  là  không  đối. 

Hỏi:  Thiền  có  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thiền  hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  thiền  thâu  nhiếp 
năm  ấm  hữu  lậu.  Vô  lậu  là  thiền  thâu  nhiếp  năm  ấm  vô  lậu. 

Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Nếu  là  hữu  lậu  thì  có  báo.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  có  báo. 

Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  về  đời  này. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  thuộc  về  sắc,  còn  lại  là 
thuộc  về  danh. 

Thiền  tiếp  nhận  tâm-ý  thức,  là  thuộc  về  nội  nhập,  còn  lại  là  thuộc 
về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Nếu  là  hữu  lậu  thì  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không 
đoạn  tri  biết  và  không  đoạn. 

Hết  thảy  là  nên  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  là  bốn  đại  tạo,  còn  lại  thì 
không  phải  bốn  đại  tạo. 
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Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Thiền  nếu  là  hữu  lậu  thì  là  hữu.  Nếu  vô  lậu  là  không  hữu. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  và  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
nhân  của  bất  tương  ưng,  còn  lại  là  nhân  tương  ưng. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  bốn  thiền.  Bốn  thiền  cũng 
tiếp  nhận  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất 
thiện.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  ký.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 
Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  hoặc  là  không  phải  thiền,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  thiền,  là  thiền  không 
tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu. 

2.  Thiền  tiếp  nhận  không  phải  là  lĩnh  vực  hữu  lậu,  là  bốn  thiền  vô 

lậu. 

3.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  thiền,  là  bốn  thiền  hữu  lậu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  thiền, 
là  thiền  không  tiếp  nhận  năm  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

Hoặc  là  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  là  thiền,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  thiền,  là  thiền  không  tiếp 
nhận  năm  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

2.  Thiền  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  bốn  thiền  hữu 

lậu. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  thiền,  là  bốn  thiền  vô  lậu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  thiền,  là 
thiền  không  tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu. 

Hết  thảy  là  quá  khứ-vị  lai  hay  hiện  tại. 

Mọi  thứ  nếu  là  hữu  lậu  thì  thuộc  về  cõi  sắc,  nếu  là  vô  lậu  thì 
không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Hỏi:  Thiền  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu  phi  học 
phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Thiền  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học.  Học  là 
thiền  tiếp  nhận  năm  ấm  học.  Vô  học  là  thiền  tiếp  nhận  năm  ấm  vô  học. 
Phi  học  phi  vô  học  là  thiền  tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu. 

Thiền  nếu  là  hữu  lậu  thì  tu  đoạn.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  đoạn. 
Thiền  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-miệng,  và  tâm  bất  tương  ưng  hành 
chứ  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm  tương 
ưng. 
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Thiền  tiếp  nhận  thọ  ấm-tưởng  ấm.  Nó  tương  ưng  với  hành  ấm,  là 
tâm  pháp,  tâm  tương  ưng  với  tâm  ý  thức  tức  là  tâm. 

Hỏi:  Thiền  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với 

thọ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm  ý 

thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm,  nó  tương 
ưng  với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Như  thọ;  tưởng  -  hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Ba  thứ  không  phải  giác  không  phải  quán,  một  cần  phân  biệt:  Sơ 
thiền  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Tương  ưng  với  quán  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là 

giác. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thiền  có  bao  nhiêu  kiến  phi  kiến  xứ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  thiền  tiếp  nhận  tận  trí  -  vô  sinh  trí, 
không  tiếp  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  bốn  thiền 
hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhân  bốn  thiền  vô  lâu. 
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Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  nó. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  nơi  thân-miệng  và  tư,  đây  là  nghiệp  nhưng 
không  phải  nghiệp  báo.  Còn  lại  là  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải 
nghiệp  báo. 

Hỏi:  Thiền  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  nhưng  không  phải  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng 
ấm  -  thức  ấm.  Tư  không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không  phải 
sắc  có  thể  trông  thấy.  Ngoài  ra  thì  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng 
không  phải  sắc  có  thể  trông  thấy. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không  phải 
sắc  có  đối.  Ngoài  ra  thì  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không  phải  sắc 
có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu,  khó  hiểu  do  rất  sâu  xa  vi  diệu. 

Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  của  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  bất  thiện,  cũng  không  phải  là  nhân  của  bất 
thiện. 

Hết  thảy  không  phải  là  vô  ký,  cũng  không  phải  là  nhân  của  vô 
ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên,  duyên  hợp  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Thiền  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 

hợp,? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Sơ  thiền  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  là  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và  tâm  pháp 
quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
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là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Còn  lại  là 
tâm  và  tâm  pháp  vị  lai,  và  nghiệp  nơi  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Như  sơ  thiền;  thiền  thứ  hai,  thiền  thứ  ba  cũng  vậy. 

Thiền  thứ  tư  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  và  chánh  thọ  vô  tưởng,  đã 
khởi-sẽ  khởi. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và  tâm  pháp 
nơi  quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Còn  lại  là 
tâm  và  tâm  pháp  nơi  vị  lai.  Trừ  ra  thứ  lớp  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  nghiệp  thân-miệng. 

Thiền  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là 
duyên  của  duyên  duyên  hợp  chứ  không  phải  có  duyên.  Ngoài  ra  thì 
duyên  của  duyên  duyên  hợp,  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp,  và  có  tăng  thượng. 

Thiền  nếu  là  hữu  lậu  thì  là  tùy  lưu  nhưng  không  phải  lưu.  Nếu  là 
vô  lậu  thì  không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Vô  lượng  là  bốn  vô  lượng:  Từ,  Bi,  Hỷ,  xả. 

Hỏi:  Bôn  vô  lượng  này,  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  đó  là  sắc,  ngoài  ra 
không  phải  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  trông  thấy. 

Hết  thảy  là  không  đối. 

Hết  thảy  là  hữu  lậu. 

Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Hết  thảy  là  hữu  báo. 

Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  về  đời  này. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  đó  là  thuộc  về  sắc.  Còn 
lại  là  thuộc  về  danh. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  tâm  ý  thức,  là  thuộc  về  nội  nhập,  còn  lại  là 
thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Hết  thảy  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn. 
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Hết  thảy  là  nên  tu. 

Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả. 

Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Hết  thảy  là  không  thọ. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  là  bốn  đại  tạo,  ngoài  ra  là 
không  phải  bốn  đại  tạo. 

Hết  thảy  là  hữu. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  và  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
nhân  không  tương  ưng,  ngoài  ra  là  nhân  tương  ưng. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  bôn  vô  lượng.  Bôn  vô 
lượng  cũng  tiếp  nhận  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện. 

Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô 

ký. 

Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  bôn  vô  lượng.  Bôn  vô 
lượng  cũng  tiếp  nhận  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  là  quá  khứ  -  vị  lai  hay  hiện  tại.  Hết  thảy  đều  là 
thiện.  Hết  thảy  là  thuộc  cõi  sắc.  Hết  thảy  là  phi  học  phi  vô  học.  Hết 
thảy  là  tu  đoạn. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành 
chứ  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm  tương  ưng 
với  thọ  ấm-tưởng  ấm,  nó  tương  ưng  với  hành  ấm.  Tâm  pháp  và  tâm 
tương  ưng  với  tâm  ý  thức  tức  là  tâm. 

Hỏi:  Vô  lượng  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương 
ưng  với  thọ? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Từ,  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  có 
bôn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm  ý 

thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ  là  tưởng  ấm,  nó  tương 
ưng  với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
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tương  ưng  hành. 

Như  Từ  -  Bi  -  Hỷ  -  Xả  cũng  vậy. 

Như  thọ  -  tưởng  -  hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Vô  lượng  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương 
ưng  với  quán? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Tâm  Từ,  hoặc  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Tương  ưng  với  quán  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác. 
Hoặc  là  giác  không  tương  ưng  với  quán  mà  tương  ưng  với  tâm  và  tâm 
pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  còn  lại  là  nghiệp 
thân-miệng.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại 
là  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  giác  không  tương  ưng  với  quán,  và  không 
phải  giác-quán  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

Như  Từ  -  Bi  -  Xả  cũng  vậy. 

Hỷ,  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Tương  ưng  với  quán  nhưng  không  phải  là  giác  tùy  chuyển,  là 

giác. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác-quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  còn  lại  là  nghiệp 
thân-miệng.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại 
là  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  không  phải  giác-quán  tương  ưng  với  tâm 
và  tâm  pháp. 

Vô  lượng  hoặc  là  kiến  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  là  kiến  xứ  không 
phải  kiến.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ  là  chánh  kiến  thế  tục.  Còn  lại  là  kiến 
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xứ  không  phải  kiến. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến.  Thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  nó. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  và  tư,  là  nghiệp  nhưng 
không  phải  nghiệp  báo.  Ngoài  ra  thì  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  nghiệp  báo. 

Hỏi:  Vô  lượng  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy 
chuyển? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  chứ  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  chứ  không  phải  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng 
ấm  -  thức  ấm.  Tư  không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân-miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không 
phải  sắc  có  thể  trông  thấy.  Còn  lại  là  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng 
là  sắc  không  thể  trông  thấy. 

Vô  lương  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ  không 
phải  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa,  khó  hiểu.  Khó  hiểu  do  rất  sâu  xa,  vi  diệu. 

Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  của  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  bất  thiện,  cũng  không  phải  là  nhân  của  bất 
thiện. 

Hết  thảy  không  phải  vô  ký,  cũng  không  phải  là  nhân  của  vô  ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên,  duyên  hợp,  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Vô  lượng  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 

hợp,? 

Đáp:  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và  tâm  pháp  nơi 
quá  khứ  -  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Còn  lại 
là  tâm  và  tâm  pháp  ở  vị  lai,  là  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng 
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hành. 

Vô  lượng  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
duyên  của  duyên  duyên  hợp  chứ  không  phải  có  duyên.  Còn  lại  là  duyên 
của  duyên  duyên  hợp,  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp,  và  có  tăng  thượng. 

Hết  thảy  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu. 

Vô  sắc  là  bốn  vô  sắc:  Không  nhập  xứ,  Thức  nhập  xứ,  Vô  sở  hữu 
nhập  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nhập  xứ. 

Hỏi:  Bốn  vô  sắc  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải  sắc? 

Đáp:  Hết  thảy  là  không  phải  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  trông  thấy.  Hết  thảy  là  không  đối. 

Một  hữu  lậu,  ba  cần  phân  biệt:  Không  xứ  hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là 
vô  lậu.  Hữu  lậu  là  sao?  Là  Không  xứ  tiếp  nhận  bốn  ấm  hữu  lậu.  Vô  lậu 
là  sao?  Là  Không  xứ  tiếp  nhận  bốn  ấm  vô  lậu. 

Như  Không  xứ  -  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  hữu  báo,  bao  nhiêu  vô  báo? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt. 

Không  xứ  hoặc  là  hữu  báo,  hoặc  là  vô  báo.  Hữu  báo  là  sao?  Là 
Không  xứ  hữu  lậu  thiện.  Vô  báo  là  sao?  Là  Không  xứ  vô  lậu  và  vô  ký. 

Như  Không  xứ;  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  hoặc  là  hữu  báo,  hoặc  là  vô  báo.  Hữu 
báo  là  sao?  Là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thiện.  Vô  báo  là  sao?  Là  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  vô  ký. 

Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời  này.  Hết  thảy  là 
thuộc  về  danh. 

Vô  sắc  tiếp  nhận  tâm-ý-thức  là  thuộc  về  nội  nhập,  còn  lại  là  thuộc 
về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Một  thứ  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Ba  cần  phân  biệt:  Ba  nếu  là  hữu 
lậu  thì  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  đoạn  tri  biết  và 
không  đoạn. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  là  nên  tu,  bao  nhiêu  là  không  nên  tu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Không  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu.  Nên  tu  là  sao?  Là 
Không  xứ  thiện.  Không  nên  tu  là  sao?  Là  Không  xứ  vô  ký. 

Như  Không  xứ;  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  -  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ  cũng  như  vậy. 
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Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  ô  uế,  bao  nhiêu  không  ô  uế? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Vô  sắc  hoặc  là  ô  uế,  hoặc  là  không  ô  uế.  0  uế  là  sao?  Là  chìm 
mất.  Không  ô  uế  là  sao?  Là  không  chìm  mất. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả. 

Hết  thảy  là  không  thọ. 

Hết  thảy  không  phải  là  bốn  đại  tạo. 

Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Một  thứ  là  hữu,  ba  cần  phân  biệt:  Ba  nếu  là  hữu  lậu  thì  là  hữu. 
Nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  hữu. 

Vô  sắc  tiếp  nhận  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  nhân  bất  tương  ưng, 
còn  lại  là  nhân  tương  ưng. 

Hoặc  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  chứ  không  phải  là  vô  sắc,  có  bôn 
trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  không  phải  là  vô  sắc,  là  sắc  ấm  thiện. 
Vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn  ấm  thiện  và  sô"  diệt. 

2.  Vô  sắc  tiếp  nhận  mà  không  phải  lĩnh  vực  thiện,  là  bốn  vô  sắc 
vô  ký. 

3.  Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  mà  cũng  là  vô  sắc,  là  bôn  vô  sắc 
thiện. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  mà  cũng  không  phải  vô 
sắc,  là  năm  ấm  bất  thiện,  sắc  ấm  vô  ký.  Vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn 
ấm  vô  ký  và  hư  không  phi  số  diệt. 

Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  không  phải  là  vô  sắc,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  không  phải  vô  sắc,  là  sắc  ấm  vô  ký. 
Vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn  cún  vô  ký,  hư  không-  phi  số  diệt. 

2.  Vô  sắc  tiếp  nhận  không  phải  vô  ký,  là  bốn  vô  sắc  thiện. 

3.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  là  vô  sắc,  là  bốn  vô  sắc  vô  ký. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  không  phải  vô  sắc,  là 
năm  ấm  thiện  và  sô"  diệt. 

Hoặc  lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  không  phải  vô  sắc,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  không  phải  vô  sắc,  là  lĩnh  vực  một  lậu 
và  phần  ít  của  lĩnh  vực  hai  lậu. 

2.  Vô  sắc  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  lậu,  là  lĩnh  vực  lậu  không 
tiếp  nhận  bốn  vô  sắc. 
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3.  Lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  vô  sắc,  là  phần  ít  của  lĩnh  vực 
hai  lậu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  vô  sắc,  là 
sắc  ấm.  Lĩnh  vực  lậu  không  tiếp  nhận  bốn  ấm  và  vô  vi. 

Hoặc  là  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  là  vô  sắc,  có  bôn 
trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  vô  sắc,  là  sắc  ấm  hữu 
lậu.  Vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn  ấm  hữu  lậu. 

2.  Vô  sắc  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu,  là  phần  ít  của  ba 
vô  sắc. 

3.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  vô  sắc,  là  một  vô  sắc  và 
phần  ít  của  ba  vô  sắc. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  vô  sắc, 
là  sắc  ấm  vô  lậu.  Vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  vô  sắc,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  vô  sắc,  là  sắc  ếm  vô  lậu. 
Vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn  ấm  vô  lậu,  và  vô  vi. 

2.  Vô  sắc  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  một  vô  sắc  và 
phần  ít  của  ba  vô  sắc. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  vô  sắc,  là  phần  ít  của  ba  vô 

sắc. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  vô  sắc, 
là  sắc  ấm  hữu  lậu,  và  vô  sắc  không  tiếp  nhận  bốn  ấm  hữu  lậu,  tất  cả  quá 
khứ-vị  lai  hay  hiện  tại. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  thiện,  bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Vô  sắc  hoặc  là  thiện  hoặc  là  vô  ký.  Thiện  là  vô  sắc  tiếp  nhận  bốn 
ấm  thiện.  Vô  ký  là  vô  sắc  tiếp  nhận  bốn  ấm  vô  ký. 

Một  thuộc  vào  vô  sắc,  ba  cần  phân  biệt:  Ba  nếu  là  hữu  lậu  thì 
thuộc  vô  sắc.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  lệ  thuộc. 

Một  phi  học  phi  vô  học,  ba  cần  phân  biệt:  Không  xứ  hoặc  là  học, 
hoặc  là  vô  học,  hoặc  là  phi  học  phi  vô  học.  Học  là  Không  xứ  tiếp  nhận 
bốn  ấm  học.  Vô  học  là  Không  xứ  tiếp  nhận  bốn  ấm  vô  học.  Phi  học  phi 
vô  học  là  Không  xứ  tiếp  nhận  bốn  ấm  hữu  lậu. 

Như  Không  xứ  -  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao  nhiêu  tu  đoạn,  bao  nhiêu 
bất  đoạn? 
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Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt. 

Không  xứ  hoặc  là  kiến  đoạn,  hoặc  là  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 
Kiến  đoạn  là  Không  xứ  đoạn  mãi  không  gián  đoạn  như  người  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành.  Đoạn  những  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  ra  hai  mươi 
tám  sử,  tương  ưng  với  Không  xứ,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tu  đoạn 
là  Không  xứ  học  thấy  dấu  đạo  tu  đoạn.  Đoạn  những  gì?  Là  tu  đạo  đoạn 
trừ  ra  ba  sử,  chúng  tương  ưng  với  Không  xứ,  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  và  Không  xứ  hữu  lậu  không  ô  uế.  Không  đoạn  là  Không  xứ  vô 
lậu. 

Như  Không  xứ  -  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  hoặc  là  kiến  đoạn,  hoặc  là  tu  đoạn. 
Kiến  đoạn  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đoạn  trừ  ra  không  gián  đoạn 
như  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành.  Đoạn  những  gì?  Là  kiến  đạo 
đoạn  trừ  ra  hai  mươi  tám  sử,  chúng  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tu  đoạn  là  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ  khi  học  thấy  dấu  vết  đạo  tu  đoạn.  Đoạn  trừ  ra  cái  gì?  Là  tu  đạo 
đoạn  trừ  ra  ba  sử,  chúng  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  hữu  lậu  không 
ô  uể. 

Vô  sắc  tiếp  nhận  tâm  bất  tương  ưng  hành  chứ  không  phải  tâm- 
không  phải  tâm  pháp  không  phải  tâm  tương  ưng  với  thọ  ấm-tưởng  ấm, 
tương  ưng  với  hành  ấm.  Tâm-tâm  pháp  tương  ưng  với  tâm-ý-thức,  tức 
là  tâm. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với 

thọ? 

Đáp:  Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm 
-  ý  -  thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm,  nó  tương 
ưng  với  hành  ấm. 

4.  Chẳng  phải  tâm  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  thọ, 
là  trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Như  thọ;  tưởng-  hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hết  thảy  không  phải  là  giác  tùy  chuyển  không  phải  là  tương  ưng 
với  quán. 
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Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  kiến  không  phải  là  kiến  xứ? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Không  xứ  hoặc  là  kiến  không  phải  là  kiến  xứ,  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  Không  xứ  tiếp  nhận  tận  trí  -  vô  sinh 
trí,  không  tiếp  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  Không  xứ 
hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  thuộc  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhận  Không  xứ  vô  lậu. 

Như  Không  xứ  -  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  kiến  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  kiến 
xứ  không  phải  là  kiến.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  thuộc  chánh 
kiến  thế  tục.  Còn  lại  là  kiến  xứ  chứ  không  phải  là  kiến. 

Bốn  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  nhân  của  thân  kiến,  nói  rộng  như  khổ 
tập  đế. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  là  nghiệp  báo? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Không  xứ,  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  báo,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Nghiệp  không  phải  nghiệp  báo,  là  báo  không  tiếp  nhận  nghiệp 

tư. 

2.  Nghiệp  báo  không  phải  nghiệp,  là  tư  không  tiếp  nhận  báo  sinh 
nơi  Không  xứ. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  báo,  là  báo  sinh  nơi  nghiệp  tư. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo,  là  trừ  ra  nghiệp 
và  nghiệp  báo  nơi  Không  xứ,  còn  lại  là  Không  xứ. 

Như  Không  xứ,  cho  đến  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển? 

Đáp:  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Nghiệp  không  phải  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  không  phải  là  nghiệp,  là  thọ  ấm-tưởng  ấm- 
thức  ấm.  Tư  không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là 
trừ  ra  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Hết  thảy  không  phải  là  sắc  tạo  sắc,  là  sắc  không  thể  trông  thấy. 

Hết  thảy  không  phải  là  sắc  tạo  sắc,  là  sắc  chẳng  phải  có  đối. 
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Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  do  rất  sâu  xa  vi  diệu. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  nhân  thiện  mà  không  phải  thiện? 

Đáp:  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  thiện  nhưng  không  phải  thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi  bôn 
vô  sắc. 

2.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện,  là  bốn  vô  sắc  thiện. 

3.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  là  nhân  thiện,  là  trừ  ra  báo 
sinh  thiện  nơi  bốn  vô  sắc.  Còn  lại  là  bốn  vô  sắc  vô  ký. 

Hết  thảy  không  phải  là  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  là  nhân  của 
bất  thiện. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  vô  ký  không  phải  là  nhân  của  vô  ký? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Vô  sắc  hoặc  là  vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  hoặc  là  không  phải  vô 
ký  mà  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký.  Vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  là  bôn 
vô  sắc  vô  ký.  Không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký,  là 
bốn  vô  sắc  thiện. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên  duyên  hợp,  và  có  nhân. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  mà  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp,? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Không  xứ  hoặc  là  thứ  đệ  chứ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
tâm  pháp  nơi  Không  xứ  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  là  tâm  và 
tâm  pháp  của  Không  xứ  nơi  mạng  sống  tối  hậu  của  A-la-hán  ở  quá  khứ- 
hiện  tại. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  trừ  ra  tâm  và  tâm 
pháp  của  Không  xứ  nơi  mạng  sống  tối  hậu  của  A-la-hán  ở  quá  khứ-hiện 
tại.  Còn  lại  là  tâm  và  tâm  pháp  của  Không  xứ  nơi  quá  khứ  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  của  Không  xứ  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị 
lai.  Còn  lại  là  tâm  và  tâm  pháp  của  Không  xứ  ở  vị  lai  và  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Như  Không  xứ;  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  là  thứ  đệ  chứ  không  phải  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  chứ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và  tâm 
pháp  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai, 
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là  tâm  và  tâm  pháp  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nơi  đời  sống  tối  hậu  của 
A-la-hán,  và  chánh  thọ  diệt  tận,  đã  khởi-sẽ  khởi. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,,  là  trừ  ra  tâm  và  tâm 
pháp  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  nơi  đời  sông  tối  hậu  của  A-la-hán, 
còn  lại  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  nơi  quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  sẽ  dấy  khởi  ở 
hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Còn  lại  là  tâm  và  tâm  pháp  của  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ  ở  vị  lai.  Trừ  ra  thứ  lớp  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là 
tâm  bất  tương  Ung  hành. 

Vô  sắc  không  tiếp  nhận  tâm  bất  tương  ưng  hành,  duyên  của  duyên 
duyên  hợp,  không  phải  có  duyên,  còn  lại  là  duyên  của  duyên  duyên 
hợp,  và  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp,  và  có  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  lưu,  bao  nhiêu  tùy  lưu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Không  xứ  hoặc  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Tùy  lưu  không  phải  lưu,  là  trừ  ra  lưu  còn  lại  Không  xứ  hữu  lậu. 

2.  Lưu  cũng  tùy  lưu,  là  phần  ít  của  ba  lưu. 

3.  Không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu,  là  Không  xứ  vô  lậu. 

Như  Không  xứ  -  Thức  xứ  -  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  là  lưu  mà  cũng  là  tùy  lưu,  hoặc  là 
tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu.  Lưu  cũng  tùy  lưu,  là  phần  ít  của  ba  lưu,  đây 
là  lưu  mà  cũng  tùy  lưu.  Còn  lại  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu. 

Tam-ma-đề,  Định:  Là  bốn  Tam-muội  tu.  Có  Tam-muội  tu,,  quảng 
tu  tập  trụ  hiện  pháp  lạc  chuyển.  Có  Tam-muội  tu,  quảng  tu  tập  tri  kiến 
chuyển.  Có  Tam-muội  tu,  quảng  tu  tập  tuệ  phân  biệt  chuyển.  Có  Tam- 
muội  tu,  quảng  tu  tập  lậu  tận  chuyển. 

Hỏi:  Bôn  Tam-muội  tu,  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không 
phải  sắc? 

Đáp:  Tam- muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  là  sắc,  còn  lại  là 
không  phải  sắc. 

Hết  thảy  là  không  thể  trông  thấy.  Hết  thảy  là  không  đối. 

Một  hữu  lậu,  một  vô  lậu,  hai  cần  phân  biệt:  Trụ  hiện  pháp  lạc  tam- 
muội  tu,  hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  Trụ  hiện  pháp  lạc 
tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu.  Vô  lậu  là  Trụ  hiện  pháp  lạc 
tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  vô  lậu. 

Tuệ  phân  biệt  tam-muội  tu,  hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là  vô  lậu.  Hữu 
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lậu  là  Tuệ  phân  biệt  tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu.  Vô  lậu  là 
Tuệ  phân  biệt  tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  vô  lậu. 

Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Một  hữu  báo,  một  vô  báo,  hai  cần  phân  biệt:  Hai  nếu  là  hữu  lậu  thì 
có  báo,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  có  báo. 

Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời  này. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  là  thuộc  về  sắc,  còn 
lại  là  thuộc  về  danh. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  tâm  -  ý  -  thức,  là  tiếp  nhận  nội  nhập,  còn 
lại  là  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Hết  thảy  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn. 

Một  không  phải  đoạn  tri  biết  và  không  đoạn,  hai  cần  phân  biệt: 
Hai  nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Nếu  vô  lậu  thì  không  đoạn  tri 
biết  và  không  đoạn. 

Hết  thảy  là  phải  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  bốn  đại  tạo,  còn  lại 
là  không  phải  bốn  đại  tạo.  Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Một  là  có,  một  không  phải  có,  hai  cần  phân  biệt:  Nếu  là  hữu  lậu 
thì  có,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  là  có. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  là  nhân  tương  ưng. 

Phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  bốn  Tam-muội  tu,.  Bôn 
Tam-muội  tu,  cũng  tiếp  nhận  phần  ít  của  năm  lĩnh  vực  thiện. 

Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô 
ký.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 

Hoặc  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  là  Tam-muội  tu,  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  là  Tam-muội  tu,  là  Tam- 
muội  tu,  không  tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu. 

2.  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu,  là  một 
Tam-muội  tu,  và  phần  ít  của  hai  Tam-muội  tu. 

3.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  Tam-muội  tu,  là  một  Tam- 
muội  tu,  và  phần  ít  của  hai  Tam-muội  tu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  mà  cũng  không  phải 
Tam-muội  tu,  là  hư  không  và  số  diệt  -  phi  số  diệt. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  Tam-muội  tu,  có  bôn 
trường  hợp: 
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1 .  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  Tam-muội  tu,  là  hư  không 
và  số  diệt  phi  sô"  diệt. 

2.  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  một  Tam- 
muội  tu,  và  phần  ít  của  hai  Tam-muội  tu. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  Tam-muội  tu,  là  một  Tam- 
muội  tu,  và  phần  ít  của  hai  Tam-muội  tu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  mà  cũng  không  phải  Tam- 
muội  tu,  là  Tam-muội  tu,  không  tiếp  nhận  năm  ấm  hữu  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  quá  khứ- vị  lai  hay  hiện  tại  tất  cả  đều  là  thiện. 

Một  thứ  thuộc  cõi  Sắc,  một  thứ  không  lệ  thuộc,  hai  cần  phân  biệt: 
Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  nếu  là  hữu  lậu  thì  thuộc  cõi  sắc;  nếu  là 
vô  lậu  thì  không  thuộc  vào  đâu. 

Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi 
Sắc,  hoặc  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  thuộc  vào  đâu.  Thuộc  cõi  Dục 
là  sao?  Là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  thuộc  cõi 
Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là  sao?  Là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận 
bôn  ấm  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  sao?  Là  Tuệ  phân  biệt  Tam- 
muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Không  thuộc  vào  đâu  là 
sao?  Là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  vô  lậu. 

Một  thứ  là  vô  học,  một  thứ  là  phi  học  phi  vô  học,  hai  cần  phân 
biệt:  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam- muội  tu,  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học,  hoặc 
là  phi  học  phi  vô  học.  Học  là  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận 
năm  ấm  học.  Vô  học  là  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm 
ấm  vô  học.  Phi  học  phi  vô  học  là  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  tiếp 
nhận  năm  ấm  hữu  lậu. 

Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học,  hoặc  là 
phi  học  phi  vô  học.  Học  là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm 
ấm  học.  Vô  học  là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm  ấm  vô 
học.  Phi  học  phi  vô  học  là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  năm 
ấm  hữu  lậu. 

Một  tu  đoạn,  một  không  đoạn,  hai  cần  phân  biệt:  Hai  nếu  là  hữu 
lậu  thì  tu  đoạn,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  đoạn. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  chứ  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm 
tương  ưng. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  thọ  ấm-tưởng  ấm,  tương  ưng  với  hành  ấm. 
Tâm  pháp  và  tâm  tương  ưng  với  tâm  ý  thức,  tức  là  tâm. 

Hỏi:  Tam-muội  tu,  có  bao  nhiêu  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng 
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với  thọ? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  tương  ưng 
với  thọ,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy  chuyển 
nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm 

-  ý  -  thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  tương  ưng 
với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Như  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu;  Tri  kiến  Tam-muội  tu,  Lậu 
tận  Tam-muội  tu,  cũng  vậy. 

Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,,  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  mà  không 
tương  ưng  với  thọ,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  thọ. 

2.  Tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển,  là  tâm 

-  ý  -  thức. 

3.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  tương  ưng 
với  hành  ấm. 

4.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  còn  lại  là  nghiệp  thân- 
miệng.  Trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Như  thọ  -  tưởng  -  hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Một  thứ  là  không  giác  không  quán,  ba  cần  phân  biệt:  Trụ  hiện 
pháp  lạc  Tam-muội  tu,  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với 
quán,  có  bốn  trường  hợp:  Giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  quán,  là 
đã  nói  rộng  ở  tâm  Hỷ.  Tri  kiến  Tam-muội  tu,  cũng  như  vậy.  Tuệ  phân 
biệt  Tam-muội  tu,  nói  rộng  ở  tâm  Từ. 

Hỏi:  Tam-muội  tu,  có  bao  nhiêu  kiến  không  phải  kiến  xứ? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  hoặc  là  kiến  không  phải  kiến  xứ, 
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CÓ  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu, 
tiếp  nhận  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  tiếp  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  hữu  lậu  của 
Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhận  vô  lậu  của  Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu. 

Tri  kiến  Tam-muội  tu,,  hoặc  là  kiến  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  là  kiến 
xứ  không  phải  kiến.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  Tri  kiến  Tam-muội  tu,  tiếp 
nhận  chánh  kiến  thế  tục.  Còn  lại  là  kiến  xứ  mà  không  phải  kiến. 

Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  hoặc  là  kiến  chứ  không  phải  kiến  xứ, 
có  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  tiếp 
nhận  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  tiếp  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  Tuệ  phân 
biệt  Tam-muội  tu,  hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhận  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  vô  lậu. 

Lậu  tận  Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  tuệ,  là  kiến  chứ  không  phải  kiến 
xứ.  Còn  lại  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến.  Thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  nó. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  và  tư,  đó  là  nghiệp 
chứ  không  phải  nghiệp  báo.  Còn  lại  là  không  phải  nghiệp  mà  cũng 
không  phải  nghiệp  báo. 

Hỏi:  Tam-muội  tu,  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy 
chuyển? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Trụ  hiện  pháp  lạc  Tam-muội  tu,  Tri  kiến  Tam-muội  tu,  Lậu  tận 
Tam-muội  tu,  đã  nói  rộng  thành  bốn  trường  hợp,  như  trong  Tu-đa-la 
Thiền  phân  biệt.  Tuệ  phân  biệt  Tam-muội  tu,  nói  rộng  thành  bốn  trường 
hợp,  như  trong  Tu-đa-la  Thánh  chủng  đã  phân  biệt. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ 
không  phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy  còn  lại  là  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà 
cũng  không  phải  là  sắc  có  thể  trông  thấy. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  sắc  tạo  sắc  chứ 
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không  phải  là  sắc  có  đối,  còn  lại  là  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng 
không  phải  là  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  do  rất  sâu  xa  vi  diệu. 
Hết  thảy  là  thiện  cũng  là  nhân  của  thiện.  Hết  thảy  không  phải  bất 
thiện  mà  cũng  không  phải  là  nhân  của  bất  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  nhân  của  vô  ký. 
Hết  thảy  là  nhân  duyên  duyên  hợp,  và  có  nhân. 

Hỏi:  Tam-muội  tu,  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  mà  không  phải  thứ  đệ 
duyên  duyên  hợp? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Tam-muội  tu,  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và 
tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  và  tâm  pháp 
nơi  quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  tâm  và  tâm  pháp  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  còn  lại  là  tâm 
và  tâm  pháp  vị  lai  và  nghiệp  thân-miệng,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Tam-muội  tu,  tiếp  nhận  nghiệp  thân-miệng,  là  duyên  của  duyên 
duyên  hợp  chứ  không  phải  có  duyên,  còn  lại  là  duyên  của  duyên  duyên 
hợp  mà  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp,  và  có  tăng  thượng. 
Một  thứ  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu.  Một  không  phải  lưu  cũng 
không  phải  tùy  lưu.  Hai  cần  phân  biệt:  Hai  nếu  là  hữu  lậu  thì  tùy  lưu 
chứ  không  phải  lưu;  nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  lưu  mà  cũng  không 
phải  tùy  lưu. 

Bồ-đề  phẩm:  Là  bảy  giác  chi.  Là  những  gì?  Là  Niệm  giác  chi  cho 
đến  Xả  giác  chi. 

Hỏi:  Bảy  giác  chi  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Hết  thảy  không  phải  là  sắc.  Hết  thảy  là  không  thể  trông 

thấy. 

Hết  thảy  là  không  đối.  Hết  thảy  là  vô  lậu.  Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Hết  thảy  là  vô  báo.  Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời 

này. 

Hết  thảy  là  thuộc  về  danh.  Hết  thảy  là  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết.  Hết  thảy  không  phải  là  đoạn  tri  biết  và  không 


195 


SỔ  1541  -  LUẬN  CHỨNG  sự  PHAN  A  tỷ  đàm  -  Quyển  10 

đoạn. 

Hết  thảy  là  phải  tu.  Hết  thảy  là  không  ô  uế. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả.  Hết  thảy  là  không  thọ. 

Hết  thảy  không  phải  là  bốn  đại  tạo.  Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Hết  thảy  không  phải  là  hữu.  Hết  thảy  là  nhân  tương  ưng. 

Phần  ít  của  hai  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  bảy  giác  chi.  Bảy  giác  chi 
cũng  tiếp  nhận  phần  ít  của  hai  lĩnh  vực  thiện.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực 
bất  thiện.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  ký. 

Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu.  Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  hữu  lậu. 
Phần  ít  của  hai  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  bảy  giác  chi.  Bảy  giác  chi  cũng 
tiếp  nhận  phần  ít  của  hai  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  là  quá  khứ-vị  lai  hay  hiện  tại.  Hết  thảy  đều  là 
thiện. 

Hết  thảy  là  không  thuộc  vào  cõi  nào. 

Hỏi:  Bảy  giác  chi  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu 
phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Niệm  giác  chi  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học.  Học  là  ý  học  tư  duy 
tương  ưng  với  Niệm  giác  chi.  Vô  học  là  ý  vô  học  tư  duy  tương  ưng  với 
Niệm  giác  chi. 

Như  Niệm  giác  chi,  các  giác  chi  khác  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  không  đoạn.  Hết  thảy  là  tương  ưng  với  tâm  và  tâm 

pháp. 

Hết  thảy  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ,  sáu  tâm  tùy 
chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ. 

Hết  thảy  tâm  tùy  chuyển  tương  ưng  với  tưởng-hành,  trừ  ra  tự  tánh 
của  nó. 

Hỏi:  Giác  chi  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với 
quán? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Niệm  giác  chi,  hoặc  là  có  giác  có  quán,  hoặc  là  không  giác  có 
quán,  hoặc  là  không  giác  không  quán.  Có  giác  có  quán  là  gì?  Là  ý  có 
giác  có  quán  tư  duy  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi.  Không  giác  có  quán  là 
gì?  Là  ý  không  giác  có  quán  tư  duy  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi.  Không 
giác  không  quán  là  gì?  Là  ý  không  giác  không  quán  tư  duy  tương  ưng 
với  Niệm  giác  chi. 

Như  Niệm  giác  chi;  Trạch  pháp  -  Tinh  tiến  -Ý  -  Định  -  xả  giác  chi 
cũng  vậy. 
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Hỷ  giác  chi,  hoặc  có  giác  có  quán,  hoặc  không  giác  không  quán. 
Có  giác  có  quán  là  gì?  Là  ý  có  giác  có  quán  tư  duy  tương  ưng  với  Hỷ 
giác  chi.  Không  giác  không  quán  là  gì?  Là  ý  không  giác  không  quán  tư 
duy  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi. 

Sáu  thứ  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  một  cần  phân 
biệt:  Trạch  pháp  giác  chi  tiếp  nhận  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  tiếp  nhận 
tuệ  vô  lậu,  là  kiến  không  phải  kiến  xứ,  còn  lại  là  không  phải  kiến  cũng 
không  phải  kiến  xứ. 

Hết  thảy  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến.  Thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  chúng. 

Hết  thảy  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo. 

Hết  thảy  là  nghiệp  tùy  chuyển  chứ  không  phải  nghiệp. 

Hết  thảy  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  là  sắc  không  thể  thấy. 

Hết  thảy  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  không  phải  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  do  rất  sâu  xa 

Hết  thảy  là  thiện  mà  cũng  là  nhân  của  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  là  nhân  của 
bất  thiện. 

Hết  thảy  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  nhân  của  vô 
ký. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên  duyên  hợp,  cũng  có  nhân. 

Hỏi:  Giác  chi  có  bao  nhiêu  thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 

hợp,? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Niệm  giác  chi,  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  Niệm  giác  chi 
sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,,  là  Niệm  giác  chi  ở 
quá  khứ  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  Niệm  giác  chi  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  còn  lại  là  Niệm 
giác  chi  ở  vị  lai. 

Như  Niệm  giác  chi,  những  giác  chi  còn  lại  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp,  cũng  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp,  và  có  tăng  thượng. 

Hết  thảy  không  phải  lưu  mà  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

♦  ♦♦ 
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QUYỂN  II 

Phẩm  7:  THIÊN  VAN  luận,  Phần  4 
Căn  là  hai  mươi  hai  căn: 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Có  bảy  thứ  là  sắc,  mười  lăm  thứ  không  phải  là  sắc. 

Hết  thảy  không  thể  trông  thấy. 

Bảy  thứ  có  đối,  mười  lăm  thứ  không  có  đối. 

Mười  thứ  là  hữu  lậu,  ba  thứ  là  vô  lậu,  chín  cần  phân  biệt:  Ý  căn, 
hoặc  là  hữu  lậu,  hoặc  là  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  ý  hữu  lậu,  tư  duy  tương  ưng 
với  Ý  căn.  Vô  lậu  là  ý  vô  lậu,  tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn. 

Như  Ý  căn;  Lạc-Hỷ-Xả-Tín-Tiến-Niệm-Định-Tuệ  căn  cũng  vậy. 
Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Một  thứ  có  báo,  mười  một  thứ  không  có  báo,  mười  cần  phân  biệt: 
Ý  căn  hoặc  là  có  báo,  hoặc  là  không  có  báo.  Có  báo  là  Ý  căn  hữu  lậu 
thiện  và  bất  thiện.  Không  có  báo  là  Ý  căn  vô  lậu  và  vô  ký. 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Hỷ  -  xả  căn  cũng  vậy. 

Khổ  căn  hoặc  có  báo,  hoặc  không  có  báo.  Có  báo  là  Khổ  căn 
thiện-bất  thiện.  Không  có  báo  là  Khổ  căn  vô  ký. 

Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  -  Tuệ  căn,  nếu  là  hữu  lậu  thì  có  báo, 
nếu  vô  lậu  thì  không  có  báo. 

Hết  thảy  đều  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời  này. 

Bảy  thứ  là  thuộc  về  sắc,  mười  lăm  thứ  là  thuộc  về  danh. 

Tám  thứ  là  thuộc  về  nội  nhập,  mười  một  thứ  là  thuộc  về  ngoại 
nhập,  ba  cần  phân  biệt:  Vị  tri  đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn  -  Vô  tri  căn,  tiếp 
nhận  tâm-ý-thức  là  thuộc  về  nội  nhập,  còn  lại  là  thuộc  về  ngoại  nhập. 
Hết  thảy  là  trí  biết. 
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Mười  thứ  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn,  ba  thứ  là  không  phải  đoạn  tri 
biết  và  không  đoạn,  chín  cần  phân  biệt:  Chín  nếu  là  hữu  lậu  thì  đoạn  tri 
biết  và  đoạn,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  đoạn  tri  biết  và  không  đoạn. 

Tám  thứ  phải  tu,  tám  thứ  không  phải  tu,  sáu  cần  phân  biệt:  Ý  căn 
hoặc  phải  tu,  hoặc  không  phải  tu.  Phải  tu  là  Ý  căn  thiện.  Không  phải  tu 
là  Ý  căn  bất  thiện  và  vô  ký. 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Khổ  -  Hỷ  -  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Ưu  căn  hoặc  phải  tu,  hoặc  không  phải  tu.  Phải  tu  là  Ưu  căn  thiện. 
Không  phải  tu  là  Ưu  căn  bất  thiện. 

Mười  sáu  thứ  không  ô  uế,  sáu  cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  ô  uế, 
hoặc  không  ô  uế.  0  uế  là  chìm  mất.  Không  ô  uế  là  không  chìm  mất. 
Như  Ý  căn;  Lạc  -  Khổ  -  Hỷ  -  Ưu-  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả. 

Mười  lăm  thứ  không  thọ,  bảy  cần  phân  biệt:  Nhãn  căn  hoặc  thọ, 
hoặc  không  thọ.  Thọ  là  như  tự  tánh  thọ  nhận.  Không  thọ  là  không  phải 
tự  tánh  thọ  nhận. 

Như  nhãn  căn;  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  nam  -  nữ  căn  cũng  như  vậy. 
Bảy  thứ  là  bốn  đại  tạo,  mười  lăm  thứ  không  phải  bốn  đại  tạo. 

Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Mười  thứ  là  hữu,  ba  thứ  không  phải  hữu,  chín  cần  phân  biệt:  Chín 
nếu  là  hữu  lậu  thì  hữu,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  hữu. 

Tám  thứ  là  nhân  không  tương  ưng,  mười  bốn  thứ  là  nhân  tương 

ưng. 

Hoặc  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  là  sắc  ấm  -  tưởng 
ấm  thiện.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  thiện  và  số  diệt. 

2.  Căn  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  thiện,  là  tám  căn  và  phần  ít 
của  sáu  căn. 

3.  Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  cũng  là  căn,  là  tám  căn  và  phần  ít  của 
sáu  căn. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  cũng  không  phải  là  căn,  là 
sắc  ấm  -  tưởng  ấm  bất  thiện.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  bất  thiện. 
Căn  không  tiếp  nhận  sắc  ấm  -  tưởng  ấm  vô  ký.  Căn  không  tiếp  nhận 
hành  ấm  vô  ký  và  hư  không  -  phi  số  diệt. 

Hoặc  lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  là  sắc  ấm-tưởng 


199 


SỔ  1541  -  LUẬN  CHỨNG  sự  PHAN  A  tỷ  đàm  -  Quyển  1 1 

ấm  bất  thiện.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  bất  thiện. 

2.  Căn  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  bất  thiện,  là  mười  sáu  căn  và 
phần  ít  của  sáu  căn. 

3.  Lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  cũng  là  căn,  là  phần  ít  của  sáu 

căn. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  cũng  không  phải  là 
căn,  là  sắc  ấm-tưởng  ấm  thiện.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  thiện  và 
số  diệt.  Căn  không  tiếp  nhận  sắc  ấm- tưởng  ấm  vô  ký.  Căn  không  tiếp 
nhận  hành  ấm  vô  ký  và  hư  không-phi  số  diệt. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  là  căn  không  tiếp 
nhận  sắc  ấm-tưởng  ấm  vô  ký.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  vô  ký  và 
hư  không -phi  sô"  diệt. 

2.  Căn  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  ký,  là  chín  căn  và  phần 
ít  của  năm  căn. 

3.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  là  căn,  là  tám  căn  và  phần  ít  của 
năm  căn. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  không  phải  là  căn, 
là  sắc  ấm-tưởng  ấm  thiện.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  thiện  cùng  số 
diệt  và  sắc  ấm-tưởng  ấm  bất  thiện.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  bất 
thiện. 

Không  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 

Hoặc  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  không  phải  căn,  là  căn  không  tiếp 
nhận  sắc  ấm-tưởng  ấm  hữu  lậu.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  hữu 
lậu. 

2.  Căn  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu,  là  ba  căn  và  phần 
ít  của  chín  căn. 

3.  Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  căn,  là  mười  căn  và  phần  ít 
của  chín  căn. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  căn,  là 
sắc  ấm-tưởng  ấm  vô  lậu.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  vô  lậu  và  vô 
vi. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  là  căn,  có  bôn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  căn,  là  sắc  ấm-tưởng  ấm 
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VÔ  lậu.  Căn  không  tiếp  nhận  hành  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

2.  Căn  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  mười  căn  và  phần 
ít  của  chín  căn. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  căn,  là  ba  căn  và  phần  ít  của 
chín  căn. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  căn,  là 
căn  không  tiếp  nhận  sắc  ấm-tưởng  ấm  hữu  lậu.  Căn  không  tiếp  nhận 
hành  ấm  hữu  lậu. 

Hết  thảy  hoặc  quá  khứ-vị  lai  hay  hiện  tại  là  tám  thiện,  tám  vô  ký, 
sáu  cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thiện 
là  ý  thiện  tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn.  Bất  thiện  là  ý  bất  thiện  tư  duy 
tương  ưng  với  Ý  căn.  Vô  ký  là  ý  vô  ký  tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn. 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Khổ  -  Hỷ  -  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Ưu  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện.  Thiện  là  ý  thiện  tư  duy  tương 
ưng  với  Ưu  căn.  Bất  thiện  là  ý  bất  thiện  tư  duy  tương  ưng  với  Ưu  căn. 

Bốn  thứ  thuộc  cõi  Dục,  ba  thứ  không  lệ  thuộc,  mười  lăm  cần  phân 
biệt:  Nhãn  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Dục 
là  nhãn  căn  thuộc  cõi  Dục,  do  bốn  đại  tạo  nên.  Thuộc  cõi  sắc  là  nhãn 
căn  thuộc  cõi  sắc,  do  bốn  đại  tạo  nên. 

Như  nhãn  căn;  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn  cũng  như  vậy. 

Mạng  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi 
Vô  sắc.  Thuộc  cõi  Dục  là  mạng  căn  thuộc  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là 
mạng  căn  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  mạng  căn  thuộc  cõi  Vô 
sắc. 

Ý  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
hoặc  không  lệ  thuộc.  Thuộc  cõi  Dục  là  ý  thuộc  cõi  Dục,  tư  duy  tương 
ưng  với  Ý  căn.  Thuộc  cõi  sắc  là  ý  thuộc  cõi  sắc,  tư  duy  tương  ưng  với 
Ý  căn.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  ý  thuộc  cõi  Vô  sắc,  tư  duy  tương  ưng  với  Ý 
căn.  Không  lệ  thuộc  là  ý  vô  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn. 

Như  Ý  căn;  xả  -  Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  -  Tuệ  căn  cũng  như 

vậy. 

Lạc  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không  hệ 
thuộc.  Thuộc  cõi  Dục  là  ý  thuộc  cõi  Dục,  tư  duy  tương  ưng  với  Lạc  căn. 
Thuộc  cõi  Sắc  là  ý  thuộc  cõi  sắc,  tư  duy  tương  ưng  với  Lạc  căn.  Không 
lệ  thuộc  là  ý  vô  lậu,  tư  duy  tương  ưng  với  Lạc  căn. 

Như  Lạc  căn,  Hỷ  căn  cũng  như  vậy. 

Hai  thứ  là  học,  một  thứ  là  vô  học,  mười  thứ  là  phi  học  phi  vô  học, 
chín  cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô 
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học.  Học  là  ý  học  tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn.  Vô  học  là  ý  vô  học  tư 
duy  tương  ưng  với  Ý  căn.  Phi  học  phi  vô  học  là  ý  hữu  lậu  tư  duy  tương 
ưng  với  Ý  căn. 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Khổ  -  xả  -  Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  -  Tuệ 
cũng  như  vậy. 

Chín  thứ  tu  đoạn,  ba  thứ  không  đoạn,  mười  cần  phân  biệt:  Ý  căn 
hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn.  Kiến  đoạn  là  đoạn 
trừ  ra  vô  gián  như  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  đã  nói  rộng  trong 
phẩm  Phân  biệt  các  nhập.  Tu  đoạn  là  như  trước  đã  nói  rộng.  Không 
đoạn  là  Ý  căn  vô  lậu. 

Như  Ý  căn,  xả  căn  cũng  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn.  Kiến 
đoạn  là  đoạn  trừ  ra  không  gián  đoạn,  như  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp 
hành.  Đoạn  những  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  ra  hai  mươi  tám  sử  tương 
ưng  với  Lạc  căn.  Tu  đoạn  là  như  Lạc  căn  học  thấy  dấu  đạo  tu  đoạn. 
Đoạn  những  gì?  Là  tu  đạo  đoạn  trừ  ra  năm  sử  tương  ưng  với  Lạc  căn  và 
Lạc  căn  hữu  lậu  không  ô  uế.  Không  đoạn  là  Lạc  căn  vô  lậu,  (hai  mươi 
tám  là  ba  thiền  -  bốn  đế  là  hai  mươi  tám.  Năm  là  ba  thiền  tư  duy  ba  Dục 
giới,  tư  duy  tham  và  vô  minh  là  hai). 

Hỷ  căn  hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn.  Kiến 
đoạn  là  gì?  Là  người  tín  hành,  tùy  pháp  hành  đoạn  trừ  ra  không  gián 
đoạn.  Đoạn  những  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  ra  năm  mươi  hai  sử  tương 
ưng  với  Hỷ  căn.  Tu  đoạn  là  gì?  Là  như  Hỷ  căn  học  thấy  dấu  đạo  tu 
đoạn.  Đoạn  những  gì?  Là  tu  đạo  đoạn  trừ  ra  sáu  sử  tương  ưng  với  Hỷ  căn 
và  Hỷ  căn  hữu  lậu  không  ô  uế.  Không  đoạn  là  Hỷ  căn  vô  lậu. 

(Năm  mươi  hai  là  hai  thiền,  bốn  đế  hai  mươi  tám  cõi  Dục  có  bốn 
đế,  thân  kiến  có  một,  biên  kiến  có  một,  tà  kiến  có  bôn,  giới  đạo  có  hai, 
kiến  đạo  (trộm)  có  bốn  tham  có  bốn  mạn  có  bôn  vô  minh  có  bốn;  sáu  là 
hai  thiền  tư  duy  ba  cõi  Dục,  tư  duy  tham  -  mạn  -  vô  minh  là  ba). 

Ưu  căn  hoặc  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn.  Kiến  đoạn  là  Ưu  căn  đoạn 
trừ  ra  không  gián  đoạn  của  người  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành.  Đoạn 
những  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  ra  mười  sáu  sử  tương  ưng  với  Ưu  căn. 
Tu  đoạn  là  Ưu  căn  học  thấy  dấu  đạo  tu  đoạn.  Đoạn  những  gì?  Là  tu  đạo 
đoạn  trừ  ra  hai  sử  tương  ưng  với  Ưu  căn  và  Ưu  căn  không  ô  uế. 

(mười  sáu  là  bốn  đế  cõi  Dục,  tà  kiến  có  bốn,  nghi  có  bôn,  sân  nhuế 
có  bốn,  vô  minh  có  bốn;  hai  là  tư  duy  cõi  Dục  có  sân  nhuế  và  vô  minh) 

Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  -  Tuệ  nếu  là  hữu  lậu  là  tu  đoạn,  nếu 
là  vô  lậu  thì  không  đoạn. 
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Tám  thứ  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm 
tương  ưng.  Mười  thứ  là  tâm  pháp,  tâm  tương  ưng.  Một  tức  là  tâm.  Ba  cần 
phân  biệt:  Vị  tri  đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn  -  vô  tri  căn  tiếp  nhận  chín  căn 

-  tám  căn  -  tâm  pháp  và  tâm  tương  ưng,  một  căn  tức  là  tâm. 

Tám  thứ  không  phải  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
thọ.  Một  thứ  tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tùy  chuyển.  Năm  thứ 
là  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ.  Năm  thứ  là  tâm  tùy  chuyển 
cũng  tương  ưng  với  thọ.  Ba  cần  phân  biệt:  Vị  tri  đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn 

-  vô  tri  căn  tiếp  nhận  ba  căn. 

Tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ.  Một  thứ  tương  ưng  với 
thọ  mà  không  phải  tâm  tùy  chuyển.  Năm  thứ  là  tâm  tùy  chuyển  cũng 
tương  ưng  với  thọ. 

Tám  thứ  không  phải  tâm  tùy  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng  -  hành.  Một  thứ  là  tưởng  -  hành  tương  ưng  nhưng  không  phải  tâm 
tùy  chuyển.  Mười  thứ  là  tâm  tùy  chuyển  và  tưởng-hành  tương  ưng,  trừ 
ra  tự  tánh  của  nó.  Ba  cần  phân  biệt:  Vị  tri  đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn  -  vô 
tri  căn  tiếp  nhận  chín  căn  -  tám  căn. 

Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  tưởng-hành,  trừ  ra  tự  tánh 
của  nó.  Một  căn  tưởng  -  hành  tương  ưng  nhưng  không  phải  tâm  tùy 
chuyển. 

Hai  thứ  có  giác  có  quán,  tám  thứ  không  giác  không  quán,  mười  hai 
cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  có  giác  có  quán,  hoặc  không  giác  có  quán, 
hoặc  không  giác  không  quán.  Có  giác  có  quán  là  ý  có  giác  có  quán  tư 
duy  tương  ưng  với  Ý  căn.  Không  giác  có  quán  là  ý  không  giác  có  quán 
tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn.  Không  giác  không  quán  là  ý  không  giác 
không  quán  tư  duy  tương  ưng  với  Ý  căn. 

Như  Ý  căn;  xả  -  Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  -  Tuệ  căn,  vị  tri 
đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn- vô  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  có  giác  có  quán,  hoặc  không  giác  không  quán.  Có 
giác  có  quán  là  ý  có  giác  có  quán  tư  duy  tương  ưng  với  Lạc  căn.  Không 
giác  không  quán  là  ý  không  giác  không  quán  tư  duy  tương  ưng  với  Lạc 
căn. 

Như  Lạc  căn,  Hỷ  căn  cũng  vậy. 

Một  thứ  là  kiến  cũng  là  kiến  xứ,  chín  thứ  là  kiến  xứ  mà  không 
phải  kiến,  mười  hai  cần  phân  biệt:  Ý  căn  nếu  là  hữu  lậu  thì  kiến  xứ  chứ 
không  phải  kiến.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  kiến  cũng  không  phải 
kiến  xứ. 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Hỷ  -  xả  -  Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  cũng 
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vậy. 

Tuệ  căn  hoặc  là  kiến  mà  không  phải  kiến  xứ,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  tận  trí  -  vô  sinh  trí  không  tiếp  nhận 
tuệ  căn  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  tuệ  căn  hữu 

lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhận  tuệ  căn  vô  lậu. 

Vị  tri  đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn  biết  tiếp  nhận  kiến  không  phải  kiến 
xứ,  còn  lại  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ.  Vô  tri  căn  tiếp 
nhận  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  tiếp  nhận  tuệ  căn  vô  lậu,  là  kiến  không 
phải  kiến  xứ,  còn  lại  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ. 

Mười  sáu  thứ  không  phải  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng 
không  phải  là  nhân  của  nó.  Sáu  cần  phân  biệt:  Ý  căn,  Lạc  căn,  Hỷ  căn, 
Xả  căn,  nói  rộng  như  ở  Thọ  niệm  xứ. 

Khổ  căn,  nếu  ô  uế  thì  nó  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  không 
phải  là  nhân  của  nó.  Nếu  không  ô  uế  thì  nó  không  phải  là  nhân  của  thân 
kiến,  thân  kiến  cũng  không  phải  là  nhân  của  nó. 

Ưu  căn,  hoặc  là  nhân  của  thân  kiến  mà  thân  kiến  không  phải  là 
nhân  của  nó,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  của  thân  kiến  mà  thân  kiến  không  phải  là  nhân  của  nó,  là 
trừ  ra  sử  kiến  khổ  đoạn  tương  ưng  với  Ưu  căn  quá  khứ  -  hiện  tại.  Trừ  ra 
kiến  tập  đoạn  sử  bao  trùm  hết  thảy  tương  ưng  với  Ưu  căn  quá  khứ  -hiện 
tại,  còn  lại  là  ưu  căn  ô  uế. 

2.  Nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  là  nhân  của  nó,  là  những 
điều  đã  trừ  ra  và  nói  ở  trên. 

3.  Không  phải  là  nhân  của  thân  kiến  mà  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  nó,  là  Ưu  căn  không  ô  uế. 

Chín  thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo.  Một  thứ 
là  nghiệp  báo  chứ  không  phải  báo.  Mười  hai  cần  phân  biệt:  Nhãn  căn 
hoặc  là  nghiệp  báo  chứ  không  phải  nghiệp,  hoặc  không  phải  nghiệp 
mà  cũng  không  phải  nghiệp  báo.  Nghiệp  báo  không  phải  nghiệp,  là 
báo  sinh  của  nhãn  căn.  Ngoài  ra  là  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải 
nghiệp  báo. 

Như  nhãn  căn;  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  nam  -  nữ  -  ý  -  lạc  -  hỷ  -  xả 
-  khổ  căn  cũng  vậy. 

Tám  thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển. 
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Mười  bốn  thứ  là  nghiệp  tùy  chuyển  nhưng  không  phải  nghiệp. 

Bảy  thứ  là  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  thể  thấy.  Mười  lăm  thứ  không 
phải  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  thể  thấy. 

Bảy  thứ  là  sắc  tạo  sắc,  cũng  là  sắc  có  đối.  Mười  lăm  thứ  không 
phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không  phải  sắc  có  đối. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  vì  rất  sâu  xa. 

Tám  thứ  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện,  mười  bốn  cần  phân  biệt: 
Nhãn  căn,  hoặc  là  nhân  thiện  nhưng  không  phải  thiện,  hoặc  không  phải 
là  nhân  thiện  mà  cũng  không  phải  thiện.  Nhân  thiện  nhưng  không  phải 
thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi  nhãn  căn.  Còn  lại  là  không  phải  nhân  thiện 
cũng  không  phải  thiện. 

Như  nhãn  căn;  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  nam  -  nữ  -  mạng  căn  cũng 
như  vậy. 

Ý  căn,  hoặc  là  nhân  thiện  nhưng  không  phải  thiện,  có  ba  trường 

hợp: 

1.  Nhân  thiện  nhưng  không  phải  thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi  Ý 

căn. 

2.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện,  là  ý  căn  thiện. 

3.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện,  là  trừ  ra  báo  sinh 
thiện  nơi  ý  căn,  và  ý  căn  thiện,  còn  lại  là  ý  căn  bất  thiện  và  vô  ký.  (coi 
lại) 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Hỷ  -  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Khổ  căn,  hoặc  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện,  hoặc  không  phải  thiện 
cũng  không  phải  nhân  thiện.  Thiện  cũng  là  nhân  của  thiện,  là  khổ  căn 
thiện.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện,  là  khổ  căn  bất 
thiện  và  vô  ký. 

Ưu  căn,  hoặc  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện,  hoặc  không  phải  thiện 
cũng  không  phải  nhân  của  thiện.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện,  là  ưu  căn 
thiện.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện,  là  ưu  căn  bất 
thiện. 

Tám  thứ  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện, 
mười  bốn  cần  phân  biệt:  Nhãn  căn  hoặc  là  nhân  bất  thiện  mà  không 
phải  bất  thiện;  hoặc  không  phải  là  nhân  bất  thiện  mà  cũng  không  phải 
bất  thiện.  Nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện,  là  báo  sinh  bất 
thiện  nơi  nhãn  căn.  Còn  lại  là  không  phải  nhân  bất  thiện  mà  cũng  không 
phải  bất  thiện. 

Như  nhãn  căn;  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  nam  -  nữ  -  mạng  căn  cũng 

vậy. 
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Ý  căn,  hoặc  là  nhân  bất  thiện  nhưng  không  bất  thiện,  có  ba  trường 

hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện,  là  báo  sinh  bất 
thiện  nơi  ý  căn  và  thân  kiến  -  biên  kiến  tương  ưng  với  Ý  căn  cõi  Dục. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện,  là  Ý  căn  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện,  là  trừ 
ra  báo  sinh  bất  thiện  nơi  Ý  căn.  Trừ  ra  thân  kiến  -  biên  kiến  cõi  Dục 
tương  ưng  với  ý  căn,  và  trừ  ra  ý  căn  bất  thiện.  Còn  lại  là  vô  ký  và  Ý 
căn  thiện. 

Lạc  căn,  hoặc  là  bất  thiện  chứ  không  phải  nhân  của  bất  thiện, 
hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  nhân  của  bất  thiện.  Bất 
thiện  chứ  không  phải  nhân  của  bất  thiện,  là  Lạc  căn  bất  thiện.  Không 
phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  nhân  của  bất  thiện,  là  lạc  căn  thiện 
và  vô  ký . 

Khổ  căn,  hoặc  là  nhân  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện,  là  báo  sinh  bất  thiện 
nơi  khổ  căn. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  của  bất  thiện,  là  khổ  căn  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  nhân  của  bất  thiện, 
là  trừ  ra  báo  sinh  bất  thiện  nơi  khổ  căn,  và  khổ  căn  bất  thiện,  còn  lại  là 
vô  ký  và  khổ  căn  thiện. 

Hỷ  căn,  hoặc  là  nhân  bất  thiện  chứ  không  phải  bất  thiện,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  chứ  không  phải  bất  thiện,  là  thân  kiến  -  biên 
kiến  cõi  Dục,  nó  tương  ưng  với  Hỷ  căn. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  của  bất  thiện,  là  Hỷ  căn  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  của  bất  thiện,  là  trừ 
ra  thân  kiến  -  biên  kiến  cõi  Dục,  nó  tương  ưng  với  hỷ  căn,  và  trừ  ra  Hỷ 
căn  bất  thiện,  còn  lại  là  Hỷ  căn  thiện  và  vô  ký. 

Như  Hỷ  căn,  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Ưu  căn,  hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  là  nhân  bất  thiện,  hoặc  không 
phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  là  nhân  bất  thiện.  Bất  thiện  cũng  là 
nhân  bất  thiện,  là  ưu  căn  bất  thiện.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không 
phải  nhân  bất  thiện,  là  ưu  căn  thiện. 

Tám  thứ  không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  của  vô  ký.  Tám 
thứ  vô  ký  cũng  là  nhân  của  vô  ký.  Sáu  cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  là 
nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký,  có  ba  trường  hợp: 
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1.  Nhân  vô  ký  không  phải  vô  ký,  là  ý  căn  bất  thiện. 

2.  Vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  là  ý  căn  vô  ký. 

3.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  là  nhân  vô  ký,  là  ý  căn 
thiện. 

Như  Ý  căn;  Lạc  -  Khổ  -  Hỷ  -  xả  căn  cũng  vậy. 

Ưu  căn,  hoặc  là  nhân  vô  ký  nhưng  không  phải  vô  ký,  hoặc  là 
không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  vô  ký.  Nhân  vô  ký  nhưng 
không  phải  vô  ký,  là  ưu  căn  bất  thiện.  Không  phải  vô  ký  cũng  không 
phải  nhân  vô  ký,  là  Ưu  căn  thiện. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân. 

Tám  thứ  không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp,  mười  bốn  cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải 
thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  như  đã  nói  rộng  ở  Thọ  niệm  xứ. 

Như  Ý  căn,  xả  căn  cũng  vậy. 

Lạc  căn,  hoặc  là  thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  nhưng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  Lạc  căn 
sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  Lạc  căn  quá  khứ- 
hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  lạc  căn  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  còn  lại  là  Lạc  căn 
vị  lai. 

Như  Lạc  căn;  Khổ  -  Hỷ  -  Ưu  -  Tín  -  Tinh  tiến  -  Niệm  -  Định  -  Tuệ, 
vị  tri  đương  tri  căn  -  dĩ  tri  căn-  vô  tri  căn  cũng  vậy. 

Tám  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  chứ  không  phải  có  duyên, 
mười  bốn  thứ  duyên  của  duyên  duyên  hợp  và  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  cũng  có  tăng  thượng. 

Mười  thứ  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu.  Ba  thứ  không  phải  lưu 
cũng  không  phải  tùy  lưu.  Chín  cần  phân  biệt:  Chín  nếu  là  hữu  lậu  thì  tùy 
lưu  chứ  không  phải  lưu.  Nếu  vô  lậu  thì  không  phải  lưu  mà  cũng  không 
phải  tùy  lưu. 

Nhập  là  mười  hai  nhập: 

Hỏi:  Những  gì  là  mười  hai  nhập? 

Đáp:  Như  trước  đã  nói  rộng. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  này,  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Mười  sắc,  một  không  phải  sắc,  một  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập 
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hoặc  là  sắc,  hoặc  là  không  phải  sắc.  Pháp  nhập  nơi  nghiệp  thân,  miệng 
là  sắc.  Còn  lại  là  không  phải  sắc. 

Một  có  thể  thấy,  mười  một  không  thể  thấy. 

Mười  có  đối,  hai  không  có  đối. 

Mười  hữu  lậu,  hai  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô 
lậu.  Hữu  lậu  là  ý  hữu  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  ý  nhập.  Vô  lậu  là  ý  vô 
lậu  tư  duy  tương  ưng  với  ý  nhập. 

Pháp  nhập  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  nghiệp  thân, 
miệng  hữu  lậu,  thọ  ấm  -  tưởng  ấm  -  hành  ấm  hữu  lậu.  Vô  lậu  là  nghiệp 
thân,  miệng  vô  lậu,  thọ  ấm  -  tưởng  ấm  -  hành  ấm  vô  lậu  và  vô  vi. 

Mười  một  thứ  hữu  vi,  một  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập  hoặc  hữu  vi, 
hoặc  vô  vi.  Hữu  vi  là  nghiệp  thân,  miệng  nơi  pháp  nhập,  là  thọ  ấm  - 
tưởng  ấm  -  hành  ấm.  Vô  vi  là  hư  không  -  số  diệt  và  phi  sô"  diệt. 

Tám  thứ  là  vô  báo,  bốn  cần  phân  biệt:  sắc  nhập  hoặc  có  báo,  hoặc 
không  có  báo.  Có  báo  là  sắc  nhập  thiện  và  bất  thiện.  Không  có  báo  là 
trừ  ra  sắc  nhập  thiện  và  bất  thiện,  còn  lại  là  sắc  nhập. 

Như  sắc  nhập,  thanh  nhập  cũng  vậy. 

Ý  nhập  hoặc  có  báo,  hoặc  không  có  báo.  Có  báo  là  ý  nhập  hữu  lậu 
thiện  và  bất  thiện.  Không  có  báo  là  ý  nhập  vô  lậu  và  vô  ký. 

Như  ý  nhập,  pháp  nhập  cũng  vậy. 

Mười  một  thứ  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời  này,  một  cần  phân 
biệt:  Pháp  nhập  nếu  là  hữu  vi  thì  đó  là  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời 
này,  nếu  là  vô  vi  thì  không  phải  nhân  duyên  sinh,  không  thuộc  về  cõi 
đời  này. 

Mười  thứ  là  thuộc  về  sắc,  một  thứ  là  thuộc  về  danh,  một  cần  phân 
biệt:  Nghiệp  thân,  miệng  trong  pháp  nhập  là  thuộc  về  sắc,  còn  lại  là 
thuộc  về  danh. 

Sáu  thứ  là  thuộc  về  nội  nhập,  sáu  thứ  là  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Mười  thứ  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn,  hai  cần  phân  biệt:  Hai  nếu  hữu 
lậu  thì  đó  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn,  nếu  vô  lậu  thì  nó  không  phải  đoạn  tri 
biết  và  không  đoạn. 

Tám  thứ  không  phải  tu,  bốn  cần  phân  biệt:  sắc  nhập  hoặc  phải  tu, 
hoặc  không  phải  tu.  Phải  tu  là  sắc  nhập  thiện.  Không  phải  tu  là  sắc  nhập 
vô  ký  và  bất  thiện. 

Như  sắc  nhập;  thanh  nhập  -  ý  nhập  cũng  vậy. 

Pháp  nhập  như  nói  rộng  ở  phẩm  Phân  biệt  các  nhập. 

Tám  thứ  là  không  ô  uế,  bôn  cần  phân  biệt:  Nói  rộng  như  ở  trên. 
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Mười  một  thứ  là  quả  và  có  quả,  một  cần  phân  biệt:  Trong  pháp 
nhập  hoặc  là  quả  không  có  quả,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Quả  không  phải  có  quả,  là  số  diệt. 

2.  Quả  cũng  có  quả,  là  pháp  nhập  hữu  vi. 

3.  Không  phải  quả  cũng  không  phải  có  quả,  là  hư  không-phi  số 

diệt. 

Ba  thứ  không  thọ,  chín  cần  phân  biệt:  Nhãn  nhập  hoặc  là  thọ,  hoặc 
là  không  thọ.  Thọ  là  tự  tánh  thọ  nhận.  Không  thọ  là  không  phải  tự  tánh 
thọ  nhận. 

Như  nhãn  nhập;  nhĩ  nhập,  tỷ  nhập,  thiệt  nhập,  thân  nhập,  sắc  nhập, 
vị  nhập,  hương  nhập,  xúc  nhập  cũng  vậy. 

Mười  hai  nhập  hoặc  do  bốn  đại  tạo,  hoặc  không  phải  bốn  đại  tạo. 
Bôn  đại  tạo  là  chín  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập.  Không  phải  bốn  đại 
tạo  là  một  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Mười  một  thứ  là  có  cái  trên  nó,  một  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập 
hoặc  là  hữu  thượng,  hoặc  vô  thượng.  Có  cái  trên  nó  là  nghiệp  thân, 
miệng  trong  pháp  nhập  cùng  thọ  ấm  -  tưởng  ấm  -  hành  ấm,  hư  không 
-  phi  số  diệt.  Vô  thượng  là  số  diệt. 

Mười  thứ  là  hữu,  hai  cần  phân  biệt:  Hai  nếu  là  hữu  lậu  thì  là  hữu. 
Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  hữu. 

Mười  thứ  là  nhân  không  tương  ưng,  một  thứ  là  nhân  tương  ưng, 
một  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập  nếu  là  nhân  của  tâm  pháp  thì  tương  ưng, 
nếu  không  phải  nhân  của  tâm  pháp  thì  không  tương  ưng. 

Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  phần  ít  của  bốn  nhập.  Phần  ít  của  bôn 
nhập  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  thiện. 

Lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  phần  ít  của  bốn  nhập.  Phần  ít  của  bôn 
nhập  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện. 

Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  tám  nhập  và  phần  ít  của  bốn  nhập.  Tám 
nhập  và  phần  ít  của  bốn  nhập  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  ký. 

Lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  một  nhập.  Phần  ít  của  một  nhập 
cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 

Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  mười  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập. 
Mười  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  hai  nhập.  Phần  ít  của  hai 
nhập  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Mười  một  thứ  hoặc  là  quá  khứ- vị  lai  hay  hiện  tại.  Một  cần  phân 
biệt:  Pháp  nhập  nếu  là  hữu  vi  thì  có  quá  khứ-vị  lai,  hiện  tại.  Nếu  là  vô 
vi  thì  không  có  quá  khứ-vị  lai  hay  hiện  tại. 
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Tám  thứ  là  vô  ký,  bốn  cần  phân  biệt:  Như  nói  rộng  ở  phẩm  Phân 
biệt  các  nhập. 

Hai  thứ  thuộc  cõi  Dục,  mười  cần  phân  biệt:  Như  nói  rộng  ở  phẩm 
Phân  biệt  các  nhập 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu 
phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Như  nói  rộng  ở  phẩm  Phân  biệt  các  nhập.  Mười  thứ  là  tu 
đoạn,  hai  cần  phân  biệt.  Như  nói  rộng  ở  phẩm  Phân  biệt  các  nhập. 

Mười  thứ  không  phải  tâm  -  không  phải  tâm  pháp  -  không  phải  tâm 
tương  ưng.  Một  thứ  tức  là  tâm.  Một  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập  nếu  là 
hữu  duyên  thì  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp.  Nếu  không  có  duyên  thì 
không  tương  ưng  với  tâm,  không  tương  ưng  với  tâm  pháp. 

Mười  thứ  không  phải  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
thọ.  Một  thứ  tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển.  Một 
cần  phân  biệt:  Pháp  nhập  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương 
ưng  với  thọ,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy 
chuyển  nghiệp  thân,  miệng,  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành 
và  thọ. 

2.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  ấm  nó  tương 
ưng  với  hành  ấm. 

3.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân,  miệng,  còn  lại  là  nghiệp  thân, 
miệng.  Trừ  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là 
tâm  bất  tương  ưng  hành  và  vô  vi. 

Như  thọ;  tưởng-hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Mười  thứ  không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với 
quán.  Hai  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  hoặc  là  có  giác  có  quán,  hoặc  không 
giác  có  quán,  hoặc  không  giác  không  quán.  Có  giác  có  quán  là  ý  có  giác 
có  quán  tư  duy  tương  ưng  với  ý  nhập.  Không  giác  có  quán  là  ý  không 
giác  có  quán  tư  duy  tương  ưng  với  ý  nhập.  Không  giác  không  quán  là  ý 
không  giác  không  quán  tư  duy  tương  ưng  với  ý  nhập. 

Pháp  nhập  hoặc  có  giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
quán,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy 
chuyển  nơi  nghiệp  thân,  miệng,  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  giác  tùy  chuyển,  là  giác.  Nếu 


210 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


giác  không  tương  ưng  với  quán,  thì  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác  -  quán  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  pháp. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  phải  tương  ưng  với 
quán,  là  trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân,  miệng,  còn  lại  là  ng¬ 
hiệp  thân,  miệng.  Trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  giác  không  tương  ưng  với  quán, 
và  không  phải  giác-  quán  tương  ưng  với  tâm  -  tâm  pháp  -  pháp  nhập  và 
vô  vi. 

Một  thứ  là  kiến  cũng  là  kiến  xứ.  Chín  thứ  là  kiến  xứ  không  phải  là 
kiến.  Hai  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  nếu  là  hữu  lậu  thì  là  kiến  xứ  chứ  không 
phải  kiến.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ. 

Pháp  nhập  hoặc  là  kiến  không  phải  kiến  xứ,  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  pháp  nhập  tiếp  nhận  tận  trí-vô  sinh 
trí,  không  tiếp  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  pháp  nhập 
hữu  lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  thuộc  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhận  pháp  nhập  vô  lậu. 

Tám  thứ  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không 
phải  nhân  của  nó.  Bốn  cần  phân  biệt:  sắc  nhập  nếu  ô  uế  thì  là  nhân 
của  thân  kiến,  thân  kiến  không  phải  là  nhân  của  nó.  Nếu  không  ô  uế 
thì  không  phải  nhân  của  thân  kiến,  thân  kiến  cũng  không  phải  là  nhân 
của  nó. 

Như  sắc  nhập,  thanh  nhập  cũng  vậy. 

Ý  nhập  như  nói  rộng  ở  phần  Thọ  niệm  xứ.  Pháp  nhập  như  nói  rộng 
ở  phần  Pháp  niệm  xứ. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  báo? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt. 

Nhãn  nhập,  hoặc  là  nghiệp  báo  nhưng  không  phải  nghiệp,  hoặc 
không  phải  nghiệp  báo  cũng  không  phải  nghiệp.  Nghiệp  báo  nhưng 
không  phải  nghiệp,  là  báo  sinh  nơi  nhãn  nhập.  Ngoài  ra  là  không  phải 
nghiệp  báo  cũng  không  phải  nghiệp. 

Như  nhãn  nhập;  tỷ,  nhĩ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc,  ý  nhập  cũng 
như  vậy. 

Sắc  nhập  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  báo,  có  ba  trường 

hợp: 
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1.  Nghiệp  không  phải  nghiệp  báo  là  thân  tác  sắc. 

2.  Nghiệp  báo  không  phải  nghiệp,  là  báo  sinh  nơi  sắc  nhập. 

3.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo,  là  trừ  ra  nghiệp 
sắc  và  nghiệp  báo  sinh  nơi  sắc  nhập,  còn  lại  là  sắc  nhập. 

Thanh  nhập,  hoặc  là  nghiệp  không  phải  nghiệp  báo,  hoặc  là 
không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo.  Nghiệp  không  phải 
nghiệp  báo,  là  khẩu  tác.  Ngoài  ra  thì  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  nghiệp  báo. 

Pháp  nhập,  hoặc  là  nghiệp  không  phải  nghiệp  báo,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Nghiệp  không  phải  nghiệp  báo,  là  nghiệp  thân,  miệng  và  báo 
không  tiếp  nhận  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  báo  không  phải  nghiệp  là  tư  không  tiếp  nhận  sinh  báo 
nơi  pháp  nhập. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  báo,  là  báo  sinh  nơi  tư  nghiệp. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  báo,  là  trừ  ra  nghiệp 
và  nghiệp  báo  sinh  nơi  pháp  nhập,  là  pháp  nhập  còn  lại. 

Tám  thứ  không  phải  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển.  Một 
thứ  là  nghiệp  tùy  chuyển  không  phải  nghiệp.  Ba  cần  phân  biệt:  sắc 
nhập  hoặc  là  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  hoặc  là  không  phải 
nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển.  Nghiệp  không  phải  nghiệp 
tùy  chuyển,  là  thân  tác  sắc,  còn  lại  là  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  nghiệp  tùy  chuyển. 

Thanh  nhập  cũng  vậy. 

Pháp  nhập,  hoặc  là  nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển.  Có  bôn 
trường  hợp: 

1 .  Nghiệp  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển  là  trừ  ra  nghiệp  tùy  chuyển 
nơi  nghiệp  thân,  miệng,  còn  lại  là  nghiệp  thân,  miệng  và  nghiệp  tư. 

2.  Nghiệp  tùy  chuyển  không  phải  nghiệp,  là  thọ  ấm  -  tưởng  ấm. 
Tư  không  tiếp  nhận  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  hành  ấm. 

3.  Nghiệp  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  tùy  chuyển  nơi 
nghiệp  thân,  miệng. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển,  là  trừ 
ra  nghiệp  và  nghiệp  tùy  chuyển  nơi  pháp  nhập,  là  pháp  nhập  còn  lại. 

Mười  hai  nhập  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  thể  trông  thấy, 
có  ba  trường  hợp: 

1.  Sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  trông  thấy,  là  tám  nhập  và  phần  ít 
của  hai  nhập. 
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2.  Sắc  tạo  sắc  mà  sắc  cũng  có  thể  thấy,  là  một  nhập. 

3.  Không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không  phải  sắc  có  thể  thấy,  là 
một  nhập  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Mười  hai  nhập,  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  có  đối,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  có  đối  là  phần  ít  của  một  nhập. 

2.  Sắc  có  đối  mà  không  phải  sắc  tạo  sắc,  là  phần  ít  của  một  nhập. 

3.  Sắc  tạo  sắc  cũng  là  sắc  có  đối,  là  chín  nhập  và  phần  ít  của  một 

nhập. 

4.  Không  phải  sắc  tạo  sắc  cũng  không  phải  sắc  có  đối,  là  một  nhập 
và  phần  ít  của  một  nhập. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu.  Khó  hiểu  vì  rất  sâu  xa 
Hỏi:  Mười  hai  nhập  có  bao  nhiêu  thiện  cũng  là  nhân  thiện? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt. 

Nhãn  nhập,  hoặc  là  nhân  thiện  mà  không  phải  thiện,  hoặc  không 
phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện.  Nhân  thiện  mà  không  phải 
thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi  nhãn  nhập.  Còn  lại  là  không  phải  nhân  thiện 
cũng  không  phải  là  thiện. 

Như  nhãn  nhập;  nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  nhập  cũng  vậy. 
Sắc  nhập,  hoặc  là  nhân  thiện  mà  không  phải  thiện,  có  ba  trường 

hợp: 

1.  Nhân  thiện  mà  không  phải  thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi  sắc 

nhập. 

2.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện,  là  sắc  nhập  thiện. 

3.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện,  là  vô  ký  và  sắc 
nhập  bất  thiện. 

Như  sắc  nhập,  ý  nhập  cũng  vậy. 

Thanh  nhập,  hoặc  là  thiện  cũng  là  nhân  thiện,  hoặc  không  phải 
thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện.  Thiện  cũng  là  nhân  thiện,  là  thanh 
nhập  thiện.  Còn  lại  không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  thiện. 

Pháp  nhập,  hoặc  là  thiện  mà  không  phải  nhân  thiện,  đã  nói  rộng 
như  Pháp  niệm  xứ. 

Hỏi:  Mười  hai  nhập  có  bao  nhiêu  bất  thiện  cũng  là  nhân  bất 
thiện? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Nhãn  nhập,  hoặc  là  nhân  bất  thiện  nhưng  không  phải  bất  thiện, 
hoặc  là  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện.  Nhân  bất 
thiện  không  phải  bất  thiện,  là  báo  sinh  bất  thiện  nơi  nhãn  nhập.  Ngoài 
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ra  thì  không  phải  nhân  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện. 

Như  nhãn  nhập;  nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  nhập  cũng  vậy. 

Sắc  nhập,  hoặc  là  nhân  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Nhân  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện,  là  báo  sinh  bất  thiện 
nơi  sắc  nhập. 

2.  Bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện,  là  sắc  nhập  bất  thiện. 

3.  Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện,  là  vô  ký 
và  sắc  nhập  thiện. 

Thanh  nhập,  hoặc  là  bất  thiện  cũng  là  nhân  bất  thiện,  hoặc  là 
không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  nhân  bất  thiện.  Bất  thiện  cũng  là 
nhân  bất  thiện,  là  thanh  nhập  bất  thiện.  Còn  lại  là  không  phải  bất  thiện 
cũng  không  phải  nhân  bất  thiện. 

Ý  nhập  như  Ý  căn.  Pháp  nhập  như  pháp  niệm  xứ. 

Tám  thứ  là  vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký .  Bốn  cần  phân  biệt:  sắc  nhập 
hoặc  là  nhân  vô  ký  không  phải  vô  ký,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  là  sắc  nhập  bất  thiện. 

2.  Nhân  vô  ký  cũng  là  vô  ký,  là  sắc  nhập  vô  ký. 

3.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  vô  ký,  là  sắc  nhập 
thiện. 

Như  sắc  nhập;  thanh  nhập,  ý  nhập  cũng  vậy. 

Pháp  nhập,  hoặc  là  vô  ký  mà  không  phải  nhân  vô  ký,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Vô  ký  không  phải  nhân  vô  ký,  là  hưkhông-phi  sô"  diệt. 

2.  Nhân  vô  ký  không  phải  là  vô  ký,  là  pháp  nhập  bất  thiện. 

3.  Vô  ký  cũng  là  nhân  vô  ký,  là  pháp  nhập  vô  ký  -  hữu  vi. 

4.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  vô  ký,  là  pháp  nhập 
thiện. 

Mười  một  thứ  là  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân.  Một  cần  phân 
biệt:  Pháp  nhập  nếu  là  hữu  vi  thì  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân. 
Nếu  là  vô  vi  thì  không  phải  nhân  duyên  duyên  hợp  -  không  phải  có 
nhân. 

Mười  thứ  không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp.  Hai  cần  phân  biệt:  Ý  nhập  hoặc  là  thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên 
duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  ý  nhập  sẽ  dây 
khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  là  ý  nhập  nơi  thọ  mạng  tôl  hậu  của  bậc  A- 
la-hán  ở  quá  khứ-  hiện  tại. 
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2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  trừ  ra  ý  nhập  nơi  thọ 
mạng  tôi  hậu  của  bậc  A-la-hán  ở  quá  khứ  -  hiện  tại,  còn  lại  là  ý  nhập 
quá  khứ  -  hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
là  trừ  ra  ý  nhập  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  còn  lại  là  ý  nhập  vị 
lai. 

Pháp  nhập,  hoặc  là  thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp, 
có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  pháp  nhập 
sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  là  tâm  pháp  của  pháp  nhập  nơi  thọ 
mạng  tốì  hậu  của  A-la-hán  ở  quá  khứ  và  hiện  tại,  và  chánh  thọ  vô 
tưởng-  chánh  thọ  diệt  tận  nơi  pháp  nhập  đã  khởi,  sẽ  khởi. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  trừ  ra  tâm  pháp  của 
pháp  nhập  nơi  thọ  mạng  tối  hậu  của  A-la-hán  ở  quá  khứ  -  hiện  tại.  Còn 
lại  là  tâm  pháp  của  pháp  nhập  ở  quá  khứ  -hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  tâm  pháp  của  pháp  nhập  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai.  Trừ 
ra  thứ  lớp  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành 
nơi  nghiệp  thân,  miệng,  và  vô  vi. 

Mười  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  cũng  không  phải  có 
duyên.  Một  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  cũng  có  duyên.  Một 
cần  phân  biệt:  Duyên  nơi  pháp  nhập,  nếu  là  tâm  pháp  thì  là  duyên  của 
duyên  duyên  hợp  cũng  có  duyên.  Còn  lại  là  không  phải  duyên  của 
duyên  duyên  hợp  cũng  không  phải  có  duyên. 

Mười  một  thứ  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 
Một  cần  phân  biệt:  Pháp  nhập,  nếu  là  hữu  vi  thì  đó  là  tăng  thượng 
duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng.  Nếu  là  vô  vi  thì  tăng  thượng  duyên 
duyên  hợp  mà  không  có  tăng  thượng. 

Mười  thứ  là  tùy  lưu,  chứ  không  phải  lưu.  Hai  cần  phân  biệt:  Ý 
nhập,  nếu  là  hữu  lậu  thì  đó  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu.  Nếu  là  vô  lậu 
thì  không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu. 

Pháp  nhập,  hoặc  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu,  là  lưu  không  tiếp  nhận  pháp  nhập 
hữu  lậu. 

2.  Lưu  cũng  tùy  lưu,  là  bốn  lưu. 

3.  Không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu,  là  lưu  không  tiếp  nhận 
pháp  nhập  vô  lậu. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  12 

Phẩm  7:  THIÊN  VAN  luận,  Phần  5 

Am  là  năm  âm:  Như  đã  nói  rộng  ở  trên. 

Hỏi:  Năm  ấm  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải  sắc? 

Đáp:  Một  thứ  là  sắc,  bốn  thứ  không  phải  sắc. 

Bốn  thứ  là  không  trông  thấy.  Một  cần  phân  biệt:  sắc  ấm  hoặc  có 
thể  thấy,  hoặc  không  thể  thấy.  Có  thể  thấy  là  một  nhập.  Không  thể  thấy 
là  chín  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Bốn  thứ  là  không  đối.  Một  cần  phân  biệt:  sắc  ấm  hoặc  có  đối, 
hoặc  không  có  đối.  Có  đối  là  mười  nhập.  Không  có  đối  là  phần  ít  của 
một  nhập. 

Sắc  ấm  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  mười  nhập  và  phần 
ít  của  một  nhập.  Vô  lậu  là  phần  ít  của  một  nhập. 

Thọ  ấm  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  ý  hữu  lậu  tư  duy 
tương  ưng  với  thọ  ấm.  Vô  lậu  là  ý  vô  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  ấm. 

Như  thọ  ấm;  tưởng  ấm-thức  ấm  cũng  vậy. 

Hành  ấm  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  tâm  hữu  lậu  tương 
ưng  và  tâm  hữu  lậu  không  tương  ưng  với  hành  ấm.  Vô  lậu  là  tâm  vô  lậu 
tương  ưng  và  tâm  vô  lậu  không  tương  ưng  với  hành  ấm. 

Hết  thảy  là  hữu  vi. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  hữu  báo,  bao  nhiêu  vô  báo? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  hoặc  hữu  báo,  hoặc  vô  báo.  Hữu  báo  là  sắc  ấm  bất  thiện, 
và  sắc  ấm  thiện  hữu  lậu.  Vô  báo  là  sắc  ấm  vô  lậu  và  vô  ký. 

Như  sắc  ấm;  thọ  ấm  -  tưởng  ấm,  hành  ấm,  thức  ấm  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời  này. 

Một  thứ  thuộc  về  sắc,  bốn  thứ  thuộc  về  danh. 
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Một  thứ  thuộc  về  nội  nhập.  Ba  thứ  thuộc  về  ngoại  nhập.  Một  cần 
phân  biệt:  sắc  ấm  hoặc  thuộc  nội  nhập,  hoặc  thuộc  ngoại  nhập.  Thuộc 
nội  nhập  là  năm  nội  nhập.  Thuộc  ngoại  nhập  là  năm  ngoại  nhập  và 
phần  ít  của  một  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Âm  nếu  hữu  lậu  thì  đó  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Nếu  vô  lậu  thì 
không  phải  đoạn  tri  biết  và  không  đoạn. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  phải  tu,  bao  nhiêu  không  phải  tu? 

Đáp:  Tất  cả  cần  phân  biệt. 

Sắc  ấm  hoặc  phải  tu,  hoặc  không  phải  tu.  Phải  tu  là  sắc  ấm  thiện. 
Không  phải  tu  là  sắc  ấm  bất  thiện  và  vô  ký. 

Như  sắc  ấm;  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  thức  ấm,  hành  ấm  cũng  vậy. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  ô  uế,  bao  nhiêu  không  ô  uế? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  hoặc  ô  uế,  hoặc  không  ô  uế.  Ô  uế  là  sắc  ấm  bất  thiện  và 
sắc  ấm  chìm  mất  -  vô  ký.  Không  ô  uế  là  sắc  ấm  thiện  và  sắc  ấm  không 
chìm  mất-  vô  ký . 

Như  sắc  ấm;  thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm,  hành  ấm  cũng  vậy. 

Hết  thảy  là  quả  và  có  quả. 

Bốn  thứ  không  thọ.  Một  cần  phân  biệt:  sắc  ấm  hoặc  thọ,  hoặc 
không  thọ.  Thọ  là  như  tự  tánh  thọ  nhận.  Không  thọ  là  như  tự  tánh  không 
thọ  nhận. 

Bốn  thứ  không  phải  bốn  đại  tạo.  Một  cần  phân  biệt:  sắc  ấm  hoặc 
do  bốn  đại  tạo,  hoặc  không  phải  bốn  đại  tạo.  Bốn  đại  tạo  là  chín  nhập 
và  phần  ít  của  hai  nhập.  Không  phải  bốn  đại  tạo  là  phần  ít  của  một 
nhập. 

Hết  thảy  là  có  cái  trên  nó. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  hữu,  bao  nhiêu  không  phải  hữu? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Âm  nếu  là  hữu  lậu  thì  đó  là  hữu.  Nếu  vô  lậu  thì  đó  là  không  phải 

hữu. 

Một  thứ  là  nhân  không  tương  ưng.  Hai  thứ  là  nhân  tương  ưng.  Một 
cần  phân  biệt:  Hành  ấm,  nếu  là  tâm  pháp  thì  nhân  tương  ưng.  Nếu 
không  phải  tâm  pháp  thì  nhân  không  tương  ưng. 

Hoặc  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  không  phải  ấm,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  không  phải  ấm,  là  số  diệt. 

2.  Âm  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  thiện,  là  năm  ấm  bất  thiện 
và  vô  ký . 
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3.  Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  cũng  là  ấm,  là  năm  ấm  thiện. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  cũng  không  phải  ấm,  là  hư 
không-phi  số  diệt. 

Lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  phần  ít  của  năm  ấm.  Phần  ít  của  năm 
ấm  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  không  phải  ấm,  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  không  phải  ấm,  là  hư  không-phi  số 

diệt. 

2.  Âm  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  ký  là  năm  ấm  thiện  và 
bất  thiện. 

3.  Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  là  ấm  là  năm  ấm  vô  ký. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  cũng  không  phải  ấm,  là 
số  diệt. 

Lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  một  ấm.  Phần  ít  của  một  ấm 
cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 

Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  năm  ấm.  Phần  ít  của  năm 
ấm  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Hoặc  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  ấm,  có  bôn  trường 

hợp: 

1.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  không  phải  ấm,  là  hư  không  -  số  diệt 
và  phi  số  diệt. 

2.  Âm  tiếp  nhận  không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu,  là  năm  ấm  hữu  lậu. 

3.  Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  là  ấm,  là  năm  ấm  vô  lậu. 

4.  Không  phải  lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  cũng  không  phải  ấm,  thì 
việc  này  không  thể  có. 

Hết  thảy  là  quá  khứ  -  vị  lai  hay  hiện  tại. 

Âm  hoặc  là  thiện,  hoặc  là  bất  thiện,  hoặc  là  vô  ký.  Thiện  là  năm 
ấm  thiên.  Bất  thiện  là  năm  ấm  bất  thiện.  Vô  ký  là  năm  ấm  vô  ký. 

Âm  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  hoặc  không  thuộc  vào  đâu.  Thuộc  cõi  Dục  là  năm  ấm  thuộc  cõi 
Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là  năm  ấm  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  bôn 
ấm  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Không  thuộc  vào  đâu  là  năm  ấm  vô  lậu. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học,  bao  nhiêu  phi  học 
phi  vô  học? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Âm  hoặc  là  học,  hoặc  là  vô  học,  hoặc  là  phi  học  phi  vô  học.  Học 
là  năm  ấm  học.  Vô  học  là  năm  ấm  vô  học.  Phi  học  phi  vô  học  là  năm 
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ấm  hữu  lậu. 

Hỏi:  Am  có  bao  nhiêu  kiến  đoạn,  bao  nhiêu  tu  đoạn,  tu  đoạn  bao 
nhiêu  không  tu  đoạn? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  nếu  là  hữu  lậu  thì  tu  đoạn,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  đoạn. 
Tu  đoạn  là  mười  nhập  và  phần  ít  của  một  nhập.  Không  đoạn  là  phần  ít 
của  một  nhập. 

Thọ  ấm  hoặc  là  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn.  Kiến 
đoạn  là  thọ  ấm  đoạn  trừ  ra  không  gián  đoạn  như  nơi  người  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành.  Đoạn  những  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  ra  tám  mươi  tám 
sử  tương  ưng  với  thọ  ấm.  Tu  đoạn  là  nếu  thọ  ấm  học  thấy  dấu  đạo  tu 
đoạn.  Đoạn  những  gì?  Là  tu  đạo  đoạn  trừ  ra  mười  sử  tương  ưng  với  thọ 
ấm,  và  thọ  ấm  hữu  lậu  không  ô  uế.  Không  đoạn  là  thọ  ấm  vô  lậu 

Như  thọ  ấm,  tưởng  ấm,  thức  ấm  cũng  vậy. 

Hành  ấm  hoặc  là  kiến  đoạn,  hoặc  tu  đoạn,  hoặc  không  đoạn.  Kiến 
đoạn  là  như  hành  ấm  đoạn  mãi  không  gián  đoạn  nơi  người  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành.  Đoạn  những  gì?  Là  kiến  đạo  đoạn  trừ  ra  tám  mươi  tám 
sử  tương  ưng  với  hành  ấm,  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tu  đoạn  là  như 
hành  ấm  học  thấy  dấu  đạo  tu  đoạn.  Đoạn  những  gì?  Là  tu  đạo  đoạn  trừ 
ra  mười  sử  tương  ưng  với  hành  ấm,  khởi  nghiệp  thân-miệng,  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành  và  hành  ấm  hữu  lậu  không  ô  uế.  Không  đoạn  là 
hành  ấm  vô  lậu. 

Một  thứ  không  phải  tâm-không  phải  tâm  pháp-không  phải  tâm 
tương  ưng.  Hai  thứ  là  tâm  pháp  cũng  là  tâm  tương  ưng.  Một  thứ  là  duy 
tâm.  Một  cần  phân  biệt:  Hành  ấm  nếu  không  tương  ưng  với  tâm  thì 
không  phải  tâm-không  phải  tâm  pháp-không  phải  tâm  tương  ưng,  còn 
lại  là  tâm  pháp  cũng  là  tâm  tương  ưng. 

Một  thứ  là  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ.  Một  thứ  là 
tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ.  Hai  cần  phân  biệt:  sắc  ấm  hoặc 
là  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ,  hoặc  không  phải  tâm  tùy 
chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ.  Tâm  tùy  chuyển  không  tương 
ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân-miệng,  còn  lại  là  tâm 
không  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ. 

Hành  ấm  hoặc  là  tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ,  có  ba 
trường  hợp: 

1 .  Tâm  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tùy  chuyển  nơi 
tâm  bất  tương  ưng  hành  ấm. 

2.  Tâm  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tâm  tương  ưng  hành 
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ấm. 

3.  Không  phải  tâm  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là 
trừ  ra  ra  tâm  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành  ấm,  còn  lại  là  tâm 
bất  tương  ưng  hành  ấm. 

Như  thọ,  tưởng  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với 
quán? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  quán,  hoặc 
không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán.  Giác  tùy 
chuyển  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy  chuyển  nơi  nghiệp  thân- 
miệng,  còn  lại  là  không  phải  giác  tùy  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  quán. 

Thọ  ấm  hoặc  có  giác  có  quán,  hoặc  không  giác  có  quán,  hoặc 
không  giác  không  quán.  Có  giác  có  quán  là  ý  có  giác  có  quán  tư  duy 
tương  ưng  với  thọ  ấm.  Không  giác  có  quán  là  ý  không  giác  có  quán 
tư  duy  tương  ưng  với  thọ  ấm.  Không  giác  không  quán  là  ý  không  giác 
không  quán  tư  duy  tương  ưng  với  thọ  ấm. 

Như  thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  cũng  như  vậy. 

Hành  ấm  hoặc  là  giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  quán,  có 
bôn  trường  hợp: 

1.  Giác  tùy  chuyển  không  tương  ưng  với  quán,  là  giác  tùy  chuyển 
nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành  ấm  và  giác  tương  ưng  với  quán. 

2.  Quán  tương  ưng  nhưng  không  phải  là  giác  tùy  chuyển,  là  giác. 
Như  giác  không  tương  ưng  với  quán  mà  tương  ưng  với  tâm  pháp  của 
hành  ấm. 

3.  Giác  tùy  chuyển  cũng  tương  ưng  với  quán,  là  giác-quán  tương 
ưng  với  tâm  pháp  hành  ấm. 

4.  Không  phải  giác  tùy  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  quán,  là 
trừ  ra  giác  tùy  chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành  ấm.  Còn  lại  là  tâm 
bất  tương  ưng  hành  ấm  cùng  giác  không  tương  ưng  với  quán,  và  không 
phải  giác-quán  tương  ưng  với  tâm  pháp  của  hành  ấm. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  kiến  không  phải  kiến  xứ? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  kiến,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  chín  nhập  và  phần  ít  của  một 

nhập. 

2.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  một  nhập. 
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3.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  phần  ít  của  một 

nhập. 

Thọ  ấm- tưởng  ấm-thức  ấm,  nếu  là  hữu  lậu  thì  là  kiến  xứ  chứ  không 
phải  kiến,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ. 
Hành  ấm  hoặc  là  kiến  mà  không  phải  kiến  xứ,  có  bốn  trường 

hợp: 

1 .  Kiến  không  phải  kiến  xứ,  là  hành  ấm  tiếp  nhận  tận  trí,  vô  sinh 
trí,  không  tiếp  nhận  tuệ  vô  lậu. 

2.  Kiến  xứ  không  phải  kiến,  là  kiến  không  tiếp  nhận  hành  ấm  hữu 

lậu. 

3.  Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  và  chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ,  là  kiến  không  tiếp 
nhận  hành  ấm  vô  lậu. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  thân  kiến,  không  phải  là  nhân  của  nó  và  nó 
không  phải  là  nhân  của  thân  kiến? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  như  sắc  nhập.  Thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  như  Thọ  niệm 
xứ.  Hành  ấm  như  Pháp  niệm  xứ. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  báo? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  như  Thân  niệm  xứ.  Thọ,  tưởng,  thức  ấm  như  Thọ  niệm  xứ. 
Hành  ấm  như  Pháp  niệm  xứ. 

Ba  thứ  là  nghiệp  tùy  chuyển  không  phải  nghiệp.  Hai  cần  phân 
biệt:  Sắc  ấm  như  Thân  niệm  xứ.  Hành  ấm  như  Pháp  niệm  xứ. 

Bốn  ấm  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  thể  trông  thấy.  Một 
cần  phân  biệt:  sắc  ấm  như  Thân  niệm  xứ. 

Bốn  ấm  không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  có  đối.  Một  cần 
phân  biệt:  sắc  ấm  như  Thân  niệm  xứ. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu  rõ.  Khó  hiểu  vì  rất  sâu  xa  vi  diệu. 
Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  nhân  của  thiện  không  phải  thiện? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Âm  hoặc  là  nhân  của  thiện  mà  không  phải  thiện,  có  ba  trường 

hợp: 

1.  Nhân  của  thiện  mà  không  phải  thiện,  là  báo  sinh  thiện  nơi  năm 

ấm. 

2.  Thiện  cũng  là  nhân  của  thiện  là  năm  ấm  thiện. 

3.  Không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  của  thiện,  là  năm  ấm 
bất  thiện  và  vô  ký. 
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Hỏi:  Ấm  có  bao  nhiêu  bất  thiện  không  phải  là  nhân  của  bất 
thiện? 

Đáp:  Hết  thảy  phải  phân  biệt. 

Sắc  ấm  như  Thân  niệm  xứ.  Thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  như  Thọ 
niệm  xứ.  Hành  ấm  như  Pháp  niệm  xứ. 

Hỏi:  Âm  nhân  của  vô  ký  không  phải  là  vô  ký  có  bao  nhiêu  thứ? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Âm  hoặc  là  nhân  của  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký,  có  ba  trường 

hợp: 

1.  Nhân  của  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký,  là  năm  ấm  bất  thiện. 

2.  Vô  ký  cũng  là  nhân  của  vô  ký,  là  năm  ấm  vô  ký. 

3.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  của  vô  ký,  là  năm  ấm 
thiện. 

Hết  thảy  là  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân. 

Một  thứ  không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp.  Bôn  cần  phân  biệt:  Thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  như  Thọ  niệm  xứ. 
Hành  ấm  hoặc  là  thứ  đệ  mà  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  mà  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  tâm  pháp 
của  hành  ấm  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  là  tâm  pháp  của  hành 
ấm  nơi  thọ  mạng  tối  hậu  của  A-la-hán  quá  khứ-hiện,  tại  và  chánh  thọ 
vô  tưởng,  tâm  pháp  của  hành  ấm  đã  khởi,  sẽ  khởi. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp  là  trừ  ra  tâm  pháp  của 
hành  ấm  nơi  thọ  mạng  tối  hậu  của  A-la-hán  quá  khứ  -hiện  tại,  còn  lại 
tâm  pháp  của  hành  ấm  quá  khứ  -hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  tâm  pháp  của  hành  ấm  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  -  vị  lai,  còn  lại  là 
tâm  pháp  của  hành  ấm  vị  lai,  trừ  ra  thứ  đệ  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành 
ấm,  còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành  ấm. 

Một  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  không  phải  có  duyên. 
Ba  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  và  có  duyên.  Một  cần  phân  biệt: 
Hành  ấm  nếu  là  tâm  pháp  thì  nó  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  và  có 
duyên.  Nếu  không  phải  là  tâm  pháp  thì  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà 
không  phải  có  duyên. 

Hết  thảy  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 

Hỏi:  Âm  có  bao  nhiêu  lưu  cũng  là  tùy  lưu? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt: 

Sắc  ấm  -  thọ  ấm-tưởng  ấm-thức  ấm  nếu  là  hữu  lậu  thì  đó  là  tùy 
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lưu  chứ  không  phải  là  lưu.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  lưu  cũng  không 
phải  tùy  lưu. 

Hành  ấm  hoặc  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu,  là  lưu  không  tiếp  nhận  hành  ấm 
hữu  lậu. 

2.  Lưu  cũng  là  tùy  lưu,  là  bôn  lưu. 

3.  Không  phải  lưu  cũng  không  phải  tùy  lưu,  là  lưu  không  tiếp  nhận 
hành  ấm  vô  lậu. 

Giới  là  mười  tám  giới:  Gồm  những  gì?  Như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  này  có  bao  nhiêu  sắc,  bao  nhiêu  không  phải 

sắc? 

Đáp:  Mười  thứ  là  sắc.  Bảy  thứ  không  phải  sắc.  Một  cần  phân  biệt: 
Nghiệp  thân-miệng  trong  pháp  giới  là  sắc,  còn  lại  là  không  phải  sắc. 

Một  giới  có  thể  thấy.  Mười  bảy  giới  không  thể  thấy. 

Mười  giới  có  đối.  Tám  giới  không  có  đối. 

Mười  lăm  giới  hữu  lậu.  Ba  cần  phân  biệt:  Ý  giới  hoặc  là  hữu  lậu, 
hoặc  là  vô  lậu.  Hữu  lậu  là  ý  hữu  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  ý  giới.  Vô  lậu 
là  ý  vô  lậu  tư  duy  tương  ưng  với  ý  giới. 

Như  ý  giới,  thức  giới  cũng  vậy. 

Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  bảy  thứ  là  hữu  vi.  Một  cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp 

nhập. 

Tám  thứ  là  vô  báo.  Mười  cần  phân  biệt:  sắc  giới  hoặc  hữu  báo, 
hoặc  vô  báo.  Hữu  báo  là  sắc  giới  thiện  hay  bất  thiện.  Vô  báo  là  sắc  giới 
vô  ký. 

Như  sắc  giới;  thanh  giới,  nhĩ  thức  giới,  nhãn  thức  giới,  tỷ  thức  giới, 
thiệt  thức  giới,  thân  thức  giới  cũng  vậy. 

Ý  giới  hoặc  hữu  báo,  hoặc  vô  báo.  Hữu  báo  là  ý  giới  hữu  lậu  thiện 
và  bất  thiện.  Vô  báo  là  ý  giới  vô  lậu  và  vô  ký. 

Như  ý  giới;  thức  giới  -  pháp  giới  cũng  vậy. 

Mười  bảy  thứ  từ  nhân  duyên  sinh  thuộc  cõi  đời  này.  Một  cần  phân 
biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  thứ  là  thuộc  về  sắc.  Bảy  thứ  là  thuộc  về  danh.  Một  cần  phân 
biệt:  Nghiệp  thân-miệng  trong  pháp  giới  là  thuộc  về  sắc,  còn  lại  là 
thuộc  về  danh. 

Mười  hai  thứ  thuộc  về  nội  nhập.  Sáu  thứ  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hết  thảy  là  trí  biết. 

Mười  lăm  thứ  là  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Ba  cần  phân  biệt:  Ba  nếu  là 
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hữu  lậu  thì  đoạn  tri  biết  và  đoạn.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  đoạn  tri  biết 
và  không  đoạn. 

Tám  thứ  không  phải  tu.  Mười  cần  phân  biệt:  sắc  giới  hoặc  phải  tu, 
hoặc  không  phải  tu.  Phải  tu  là  sắc  giới  thiện.  Không  phải  tu  là  sắc  giới 
vô  ký  và  bất  thiện. 

Như  sắc  giới,  thanh  giới,  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức, 
thân  thức  giới,  ý  giới,  ý  thức  giới  cũng  vậy. 

Pháp  giới  hoặc  phải  tu,  hoặc  không  phải  tu.  Phải  tu  là  pháp  giới 
hữu  vi  thiện.  Không  phải  tu  là  pháp  giới  bất  thiện,  vô  ký  và  số  diệt. 

Tám  thứ  không  ô  uế.  Mười  cần  phân  biệt:  sắc  giới  hoặc  ô  uế,  hoặc 
không  ô  uế.  0  uế  là  sắc  giới  bất  thiện  và  sắc  giới  vô  ký  -  chìm  mất. 
Không  ô  uế  là  sắc  giới  thiện  và  sắc  giới  vô  ký  -  không  chìm  mất. 

Như  sắc  giới;  thanh  giới,  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức, 
thân  thức  giới,  ý  giới,  ý  thức  giới,  pháp  giới  cũng  vậy. 

Mười  bảy  thứ  là  quả  và  có  quả.  Một  cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như 
pháp  nhập. 

Chín  thứ  không  thọ.  Chín  cần  phân  biệt:  Nhãn  giới  hoặc  thọ,  hoặc 
không  thọ.  Thọ  là  tự  tánh  không  thọ  nhận.  Không  thọ  là  tự  tánh  không 
thọ  nhận. 

Như  nhãn  giới;  sắc  giới,  nhĩ  giới,  tỷ  giới,  hương  giới,  thiệt  giới,  vị 
giới,  thân  giới,  xúc  giới  cũng  vậy. 

Mười  tám  giới  hoặc  do  bốn  đại  tạo,  hoặc  không  phải  bốn  đại  tạo. 
Bôn  đại  tạo  là  chín  giới  và  phần  ít  của  hai  giới.  Không  phải  bốn  đại  tạo 
là  bảy  giới  và  phần  ít  của  hai  giới. 

Mười  bảy  giới  có  cái  trên  nó.  Một  cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như 
pháp  nhập. 

Mười  lăm  giới  là  hữu.  Ba  cần  phân  biệt:  Ba  nếu  là  hữu  lậu  thì  đó 
là  hữu.  Nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  là  hữu. 

Mười  giới  là  nhân  không  tương  ưng.  Bảy  giới  là  nhân  tương  ưng. 
Một  cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Lĩnh  vực  thiện  tiếp  nhận  phần  ít  của  mười  giới.  Phần  ít  của  mười 
giới  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  thiện. 

Lĩnh  vực  bất  thiện  tiếp  nhận  phần  ít  của  mười  giới.  Phần  ít  của 
mười  giới  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  bất  thiện. 

Lĩnh  vực  vô  ký  tiếp  nhận  tám  giới  và  phần  ít  của  mười  giới.  Tám 
giới  và  phần  ít  của  mười  giới  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  ký. 

Lĩnh  vực  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  một  giới.  Phần  ít  của  một  giới 
cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  lậu. 
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Lĩnh  vực  hữu  lậu  tiếp  nhận  mười  lăm  giới  và  phần  ít  của  ba  giới. 
Mười  lăm  giới  và  phần  ít  của  ba  giới  cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  hữu  lậu. 

Lĩnh  vực  vô  lậu  tiếp  nhận  phần  ít  của  ba  giới.  Phần  ít  của  ba  giới 
cũng  tiếp  nhận  lĩnh  vực  vô  lậu. 

Mười  bảy  giới  hoặc  quá  khứ  -  vị  lai  hay  hiện  tại  đều  có.  Một  cần 
phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Tám  thứ  là  vô  ký.  Mười  cần  phân  biệt:  sắc  giới  hoặc  thiện,  hoặc 
bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thiện  là  thân  tạo  tác  thiện.  Bất  thiện  là  thân  tạo 
tác  bất  thiện.  Vô  ký  là  trừ  ra  thiện  và  bất  thiện  do  thân  làm,  còn  lại  là 
sắc  giới. 

Thanh  giới  cũng  vậy. 

Nhãn  thức  giới  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thiện  là 
ý  thiện  tư  duy  tương  ưng  với  nhãn  thức  giới.  Bất  thiện  là  ý  bất  thiện  tư 
duy  tương  ưng  với  nhãn  thức  giới.  Vô  ký  là  ý  vô  ký  tư  duy  tương  ưng  với 
nhãn  thức  giới. 

Như  nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức,  ý  giới, 
ý  thức  giới  cũng  vậy. 

Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Bốn  thứ  thuộc  cõi  Dục.  Mười  bốn  cần  phân  biệt:  Nhãn  giới,  sắc 
giới,  nhĩ  giới,  thanh  giới,  tỷ  giới,  thiệt  giới,  thân  giới,  xúc  giới,  như  đã 
nói  trong  phẩm  Phân  biệt  các  nhập. 

Nhãn  thức  giới  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc.  Thuộc  cõi 
Dục  là  sao?  Là  ý  cõi  Dục  tư  duy  tương  ưng  với  nhãn  thức  giới.  Thuộc  cõi 
Sắc  là  sao?  Là  ý  cõi  sắc  tư  duy  tương  ưng  với  nhãn  thức  giới. 

Như  nhãn  thức  giới;  nhĩ  thức  giới,  thân  thức  giới  cũng  vậy. 

Ý  giới,  ý  thức  giới  như  ý  nhập.  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  lăm  thứ  là  phi  học  phi  vô  học.  Ba  cần  phân  biệt:  Ý  giới,  pháp 
giới,  ý  thức  giới,  như  nói  rộng  ở  phẩm  Phân  biệt  các  nhập. 

Mười  lăm  thứ  tu  đoạn.  Ba  cần  phân  biệt:  Ý  giới,  pháp  giới,  ý  thức 
giới,  như  nói  rộng  như  ở  phẩm  Phân  biệt  các  nhập. 

Mười  thứ  không  phải  tâm-không  phải  tâm  pháp-không  phải  tâm 
tương  ưng.  Bảy  thứ  tức  là  tâm.  Một  cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp 
nhập. 

Mười  thứ  không  phải  tâm  tùy  chuyển  nhưng  không  tương  ưng  với 
thọ.  Bảy  tương  ưng  với  thọ  nhưng  không  phải  tâm  tùy  chuyển.  Một  cần 
phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Như  thọ  -  tưởng  -  hành  cũng  vậy,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Mười  thứ  không  phải  có  giác  có  quán.  Năm  thứ  có  giác  có  quán. 
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Ba  cần  phân  biệt:  Ý  giới  và  ý  thức  giới  như  ý  nhập.  Pháp  giới  như  pháp 
nhập. 

Một  thứ  kiến  cũng  là  kiến  xứ.  Mười  bốn  thứ  là  kiến  xứ  nhưng 
không  phải  kiến.  Ba  cần  phân  biệt:  Ý  giới,  ý  thức  giới  như  ý  nhập.  Pháp 
giới  như  pháp  nhập. 

Tám  thứ  không  phải  nhân  của  thân  kiến  mà  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  nó.  Mười  thứ  cần  phân  biệt:  sắc  giới  nếu  ô  uế  thì  là 
nhân  của  thân  kiến  mà  thân  kiến  không  phải  là  nhân  của  nó.  Nếu  không 
ô  uế  thì  không  phải  là  nhân  của  thân  kiến  mà  thân  kiến  cũng  không 
phải  là  nhân  của  nó. 

Như  sắc  giới;  thanh  giới,  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức, 
thân  thức  giới  cũng  như  vậy.  Ý  giới  và  ý  thức  giới  như  ý  nhập.  Pháp  giới 
như  pháp  nhập. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  có  bao  nhiêu  nghiệp  không  phải  nghiệp  báo? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt  rõ. 

Nhãn  giới  hoặc  là  nghiệp  báo  chứ  không  phải  nghiệp,  hoặc  không 
phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  nghiệp  báo.  Nghiệp  báo  chứ  không 
phải  nghiệp,  là  báo  sinh  nơi  nhãn  giới,  còn  lại  là  không  phải  nghiệp. 

Nhĩ  giới,  tỷ  giới,  hương  giới,  tỷ  thức  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thiệt 
thức  giới,  thân  giới,  xúc  giới,  thân  thức  giới,  ý  giới,  ý  thức  giới  cũng  vậy. 
Sắc  giới  như  sắc  nhập.  Thanh  giới  như  thanh  nhập.  Pháp  giới  như  pháp 
nhập,  (còn  thiếu) 

Tám  thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  tùy  chuyển. 
Bảy  thứ  là  nghiệp  tùy  chuyển  mà  không  phải  nghiệp.  Ba  cần  phân  biệt: 
Sắc  giới  như  sắc  nhập.  Thanh  giới  như  thanh  nhập.  Pháp  giới  như  pháp 
nhập. 

Mười  tám  giới  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  thể  thấy,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  thể  thấy  là  tám  giới  và  phần  ít  của 
hai  nhập. 

2.  Sắc  tạo  sắc  cũng  là  sắc  có  thể  thấy,  là  một  giới. 

3.  Không  phải  sắc  tạo  sắc  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  thể  thấy, 
là  bảy  giới  và  phần  ít  của  hai  giới. 

Mười  tám  giới  hoặc  là  sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  có  đối,  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Sắc  tạo  sắc  mà  sắc  không  có  đối  là  phần  ít  của  một  giới. 

2.  Sắc  có  đối  mà  không  phải  sắc  tạo  sắc  là  phần  ít  của  một  giới. 

3.  Sắc  tạo  sắc  cũng  là  sắc  có  đối,  là  chín  giới  và  phần  ít  của  một 
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giới. 

4.  Không  phải  sắc  tạo  sắc  cũng  không  phải  sắc  có  đối,  là  bảy  giới 
và  phần  ít  của  một  giới. 

Hết  thảy  là  rất  sâu  xa  khó  hiểu,  khó  hiểu  là  do  rất  sâu  xa. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  có  bao  nhiêu  thiện  không  phải  là  nhân  của 
thiện? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Nhãn  giới  hoặc  là  nhân  của  thiện  mà  không  phải  thiện,  hoặc 
không  phải  nhân  của  thiện  mà  cũng  không  phải  thiện.  Nhân  của  thiện 
mà  không  phải  thiện  là  báo  sinh  thiện  nơi  nhãn  giới.  Còn  lại  là  không 
phải  thiện  cũng  không  phải  nhân  của  thiện. 

Như  nhãn  giới;  nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  giới  cũng  vậy. 

Sắc  giới  như  sắc  nhập.  Nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức  giới,  tỷ  thức  giới, 
thiệt  thức  giới,  thân  thức  giới,  ý  thức  giới,  ý  giới  cũng  vậy. 

Thanh  giới  hoặc  là  thiện  cũng  là  nhân  của  thiện,  hoặc  không  phải 
thiện  cũng  không  phải  nhân  của  thiện.  Thiện  cũng  là  nhân  của  thiện, 
là  thanh  giới  thiện,  còn  lại  là  không  phải  thiện  cũng  không  phải  nhân 
của  thiện. 

Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  có  bao  nhiêu  bất  thiện  cũng  là  nhân  của  bất 
thiện? 

Đáp:  Hết  thảy  cần  phân  biệt. 

Nhãn  giới  nói  rộng  như  nhãn  nhập. 

Như  nhãn  giới,  nhĩ  giới,  tỷ  giới,  hương  giới,  thiệt  giới,  vị  giới,  thân 
giới,  xúc  giới  cũng  vậy. 

Sắc  giới  như  sắc  nhập. 

Như  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức 
giới  cũng  vậy. 

Thanh  giới  như  thanh  nhập.  Ý  giới  như  ý  căn.  Ý  thức  giới  như  hỷ 
căn.  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Tám  thứ  là  vô  ký  cũng  là  nhân  của  vô  ký.  Mười  cần  phân  biệt:  sắc 
giới  hoặc  là  nhân  của  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Nhân  của  vô  ký  không  phải  vô  ký,  là  sắc  giới  bất  thiện. 

2.  Vô  ký  cũng  là  nhân  của  vô  ký,  là  sắc  giới  vô  ký. 

3.  Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  nhân  của  vô  ký  là  sắc  giới 
thiện. 

Như  sắc  giới,  nhãn  thức  giới,  thanh  giới,  nhĩ  thức  giới,  tỷ  thức  giới, 
thiệt  thức  giới,  thân  thức  giới,  ý  giới,  ý  thức  giới  cũng  vậy.  Pháp  giới 
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như  pháp  nhập. 

Mười  bảy  thứ  là  nhân  duyên  duyên  hợp  và  có  nhân.  Một  cần  phân 
biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  giới  không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên 
hợp.  Tám  cần  phân  biệt:  Nhãn  thức  giới  hoặc  là  thứ  đệ  mà  không  phải 
thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Thứ  đệ  mà  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  nhãn  thức 
giới  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai. 

2.  Thứ  đệ  cũng  là  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là  nhãn  thức  giới  ở  quá 
khứ-hiện  tại. 

3.  Không  phải  thứ  đệ  cũng  không  phải  thứ  đệ  duyên  duyên  hợp,  là 
trừ  ra  nhãn  thức  giới  sẽ  dấy  khởi  ở  hiện  tiền  hoặc  vị  lai,  còn  lại  là  nhãn 
thức  giới  vị  lai. 

Như  nhãn  thức  giới;  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức  giới 
cũng  vậy.  Ý  giới  và  ý  thức  giới  như  ý  nhập.  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  nhưng  không  phải  có 
duyên.  Bảy  thứ  là  duyên  của  duyên  duyên  hợp  mà  cũng  có  duyên.  Một 
cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  bảy  giới  là  tăng  thượng  duyên  duyên  hợp  và  có  tăng  thượng. 
Một  cần  phân  biệt:  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 

Mười  lăm  thứ  là  tùy  lưu  chứ  không  phải  lưu.  Ba  cần  phân  biệt:  Ý 
giới,  ý  thức  giới  như  ý  nhập.  Pháp  giới  như  pháp  nhập. 


Phẩm  8:  NHIẾP  TRẠCH  (Lựa  chọn  thâu  tóm) 

Sắc  pháp,  tiếp  nhận  mười  một  giới  -  mười  một  nhập  -  một  ấm,  tám 
trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm 
khắp  tất  cả  hai  cõi  Dục  -  sắc  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn.  Tức  là  sắc  pháp, 
tiếp  nhận  mười  giới  -  mười  nhập  -  một  ấm,  không  phải  trí  biết,  năm  thức 
biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Không  phải  sắc  pháp,  tiếp  nhận  tám  giới-  hai  nhập  -  bốn  ấm,  mười 
trí  biết,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  không  phải  sắc  pháp, 
tiếp  nhận  bảy  giới  -  một  nhập  -  bốn  ấm,  hai  trí  biết  là  tri  tha  tâm  trí  và 
diệt  trí,  không  phải  thức  biết,  hết  thảy  cõi  Vô  sắc,  hai  cõi  Dục  -  sắc,  hai 
thân  kiến  khổ  -  tập  đoạn,  không  có  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  có  thể  thấy,  tiếp  nhận  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí 
biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  -  đạo  trí,  hai  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm 
khắp  tất  cả  hai  cõi  Dục  -  sắc,  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn.  Tức  là  pháp  có 
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thể  thấy,  tiếp  nhận  một  giới  -  một  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải 
trí  biết,  một  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  không  thể  thấy,  tiếp  nhận  mười  bảy  giới  -  mười  một  nhập- 
năm  ấm,  mười  trí  biết,  năm  thức  nhận  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức 
là  pháp  không  thể  thấy,  tiếp  nhận  mười  bảy  giới  -  mười  một  nhập  -  bốn 
ấm,  ba  trí  biết  là  trí  tha  tâm  trí  và  diệt  -  đạo  trí,  bốn  thức  biết,  hết  thảy 
cõi  Vô  sắc,  cõi  Dục  -  cõi  sắc,  hai  thân  kiến  khổ  -  tập  đoạn,  không  có 
hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  có  đối,  tiếp  nhận  mười  giới  -  mười  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí 
biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm 
khắp  tất  cả  hai  cõi  Dục  -  sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  có 
đối,  tiếp  nhận  mười  giới-  mười  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải  trí 
biết,  năm  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  không  có  đối  tiếp,  nhận  tám  giới  -  hai  nhập  -  năm  ấm,  mười 
trí  biết,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  không  có  đối, 
tiếp  nhận  tám  giới  -  hai  nhập  -  bôn  ấm,  ba  trí  biết  là  tri  tha  tâm  trí  và 
diệt-đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  hết  thảy  cõi  Vô  sắc,  cõi  Dục  -  sắc, 
hai  thân  kiến  khổ  -  tập  đoạn,  không  phải  sử  sai  khiến  bao  trùm  hết 
thảy. 

Pháp  hữu  lậu  tiếp  nhận  mười  tám  giới-  mười  hai  nhập  -  năm  ấm, 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là 
pháp  hữu  lậu,  tiếp  nhận  mười  lăm  giới  -  mười  nhập  chứ  không  phải  ấm, 
hai  trí  biết  là  khổ  -  tập  trí,  năm  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  lậu,  tiếp  nhận  ba  giới-  hai  nhập-  năm  ấm,  tám  trí  biết  trừ 
ra  khổ  -  tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp  vô  lậu 
tiếp  nhận  không  phải  giới  -  không  phải  nhập  -  không  phải  ấm,  hai  trí 
biết  là  diệt-đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  vi,  tiếp  nhận  mười  tám  giới  -  mười  hai  nhập  -  năm  ấm, 
chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là 
pháp  hữu  vi,  tiếp  nhận  mười  bảy  giới-  mười  một  nhập-  năm  ấm,  bốn  trí 
biết  là  tri  tha  tâm  trí  -  khổ  trí  -  tập  trí  -  đạo  trí,  năm  thức  biết,  hết  thảy 
sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  vi,  tiếp  nhận  một  giới  -  một  nhập  chứ  không  tiếp  nhận 
ấm,  sáu  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ  -  tập  -  đạo  trí,  một  thức  biết, 
sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp  vô  vi,  tiếp  nhận  không  phải  giới-  không 
phải  nhập  -  không  phải  ấm,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  không  phải  thức  biết, 
không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  tránh  -  vô  tránh,  như  pháp  hữu  lậu  -  vô  lậu.  Như  pháp 
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hữu  tránh;  Pháp  vô  tránh.  Pháp  thế  gian,  xuất  thế  gian;  nhập,  không 
nhập;  nhiễm  ô,  không  nhiễm  ô;  y  gia,  y  xuất  yếu;  kiết,  không  phải  kiết; 
thọ,  không  phải  thọ;  triền,  không  phải  triền  cũng  vậy. 

Pháp  ký,  tiếp  nhận  mười  giới  -  bôn  nhập  -  năm  ấm,  mười  trí  biết, 
ba  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  thảy  cõi  Dục  -  cõi  sắc  -  cõi 
Vô  sắc,  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn.  Tức  là  pháp  ký,  tiếp  nhận  không  phải 
giới  -  không  phải  nhập  -  không  phải  ấm,  hai  trí  biết  là  diệt  -  đạo  trí, 
không  phải  thức  biết,  hai  thân  kiến  tập  đoạn  cõi  Dục,  không  phải  hết 
thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  vô  ký,  tiếp  nhận  mười  tám  giới  -  mười  hai  nhập  -  năm  ấm, 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt  -  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  cõi  sắc  -Vô  sắc, 
hai  thân  kiến  tập  đoạn  cõi  Dục,  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp.  Tức  là 
pháp  vô  ký,  tiếp  nhận  tám  giới  -  tám  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không 
phải  trí  biết,  ba  thức  biết,  hai  thân  kiến,  khổ  -  tập  đoạn  cõi  sắc  -  Vô  sắc, 
không  phải  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  chìm  mất,  tiếp  nhận  mười  giới  -  bốn  nhập  -  năm  ấm,  tám  trí 
biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp 
chìm  mất,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm, 
không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  hai  thân  kiến  khổ-tập  đoạn  nơi 
ba  cõi,  không  phải  hết  thảy  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  không  chìm  mất,  tiếp  nhận  mười  tám  giới  -  mười  hai  nhập 
-  năm  ấm,  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  ba 
cõi  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn.  Tức  là  pháp  không  chìm  mất,  tiếp  nhận  tám 
giới  -  tám  nhập  chứ  không  phải  ấm,  hai  trí  biết  là  diệt-đạo  trí,  ba  thức 
biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  tu,  tiếp  nhận  mười  giới  -  bốn  nhập  -  năm  ấm,  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  ba  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  ba  cõi  và  sử  sai  khiến 
tu  đoạn.  Tức  là  pháp  tu,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập  - 
không  phải  ấm,  một  trí  biết  là  đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải 
sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tu,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm,  chín 
trí  biết  trừ  ra  đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp 
phi  tu,  tiếp  nhận  tám  giới  -  tám  nhập  chứ  không  phải  ấm,  một  trí  biết  là 
diệt  trí,  hai  thức  biết,  hai  thân  kiến  khổ-tập  đoạn  nơi  ba  cõi,  không  có 
sử  sai  khiến  biến  khắp. 

Pháp  ô  uế  tiếp  nhận  mười  giới  -  bốn  nhập  -  năm  ấm,  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  ô  uế, 
tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải 
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trí  biết,  không  phải  thức  biết,  hai  thân  kiến  khổ-tập  đoạn  nơi  ba  cõi, 
không  phải  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả. 

Pháp  phi  ô  uế,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm, 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  phi  ô  uế, 
tiếp  nhận  tám  giới,  tám  nhập  chứ  không  phải  ấm,  hai  trí  biết  là  diệt-đạo 
trí,  ba  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  ô  uế;  pháp  phi  ô  uế,  pháp  có  tội  -  không  có  tội  cũng 

vậy. 

Pháp  hữu  báo,  tiếp  nhận  mười  giới  -  bốn  nhập  -  năm  ấm,  tám  trí 
biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  thảy 
ba  cõi  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn.  Tức  là  pháp  hữu  báo,  tiếp  nhận  không 
phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không 
phải  thức  biết,  hai  thân  kiến  tập  đoạn  nơi  cõi  Dục,  không  có  hết  thảy  sử 
sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  phi  hữu  báo,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm 
ấm,  mười  trí  biết,  sáu  thức  nhận  biết,  hết  thảy  cõi  sắc- Vô  sắc,  hai  thân 
kiến  tập  đoạn  nơi  cõi  Dục,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  cả.  Tức  là  pháp 
phi  hữu  báo,  tiếp  nhận  tám  giới-  tám  nhập  chứ  không  phải  ấm,  hai  trí 
biết  là  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hai  thân  kiến  khổ-tập  đoạn  nơi  cõi  sắc 
-Vô  sắc,  không  có  sử  sai  khiến  trùm  hết  thảy. 

Pháp  kiến,  tiếp  nhận  hai  giới-  hai  nhập-  hai  ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra 
diệt  trí,  một  thức  biết,  hữu  lậu  duyên  sử  sai  khiến  và  vô  lậu  duyên  kiến 
tương  ưng  với  sử  vô  minh  sai  khiến.  Tức  là  pháp  kiến,  tiếp  nhận  một 
giới  -  một  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức 
biết,  vô  lậu  duyên  kiến  tương  ưng  với  sử  vô  minh  sai  khiến. 

Pháp  phi  kiến,  tiếp  nhận  mười  bảy  giới  -  mười  một  nhập  -  năm  ấm, 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  phi  kiến 
tiếp  nhận  mười  sáu  giới  -  mười  nhập  -  ba  ấm,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  năm 
thức  biết,  trừ  ra  vô  lậu  duyên  nơi  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  vô 
lậu  duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  nội,  tiếp  nhận  mười  hai  giới  -  sáu  nhập  -  hai  ấm,  chín  trí  biết 
trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  nội,  tiếp 
nhận  mười  hai  giới  -  sáu  nhập  -  một  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải 
thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  ngoại,  tiếp  nhận  sáu  giới-sáu  nhập-bốn  ấm,  mười  trí  biết, 
sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  ngoại,  tiếp  nhận  sáu 
giới-sáu  nhập-ba  ấm,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  năm  thức  biết,  không  phải 
sử  sai  khiến. 
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Pháp  thọ,  tiếp  nhận  chín  giới  -  chín  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  năm  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp 
cõi  Dục-Sắc  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn.  Tức  là  pháp  thọ,  tiếp  nhận  không 
phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không 
phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  thọ,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm, 
mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  phi  thọ, 
tiếp  nhận  chín  giới  -  ba  nhập  -  bốn  ấm,  ba  trí  biết  là  tri  tha  tâm  trí  và 
diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  cõi  Vô  sắc,  hai  thân  kiến  khổ-tập 
đoạn  nơi  cõi  Dục-Sắc,  không  có  sử  sai  khiến  trùm  hết  thảy. 

Pháp  tâm,  tiếp  nhận  bảy  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  tâm,  tiếp 
nhận  bảy  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức 
biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  hữu  duyên,  tiếp  nhận  tám  giới  -  hai  nhập  -  bốn  ấm,  chín  trí 
biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  hữu 
duyên,  tiếp  nhận  bảy  giới  -  một  nhập  -  ba  ấm,  một  trí  biết  là  tri  tha  tâm 
trí,  không  phải  thức  biết,  vô  lậu  duyên  sử  sai  khiến. 

Pháp  vô  duyên,  tiếp  nhận  mười  một  giới  -  mười  một  nhập,  hai 
ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí,  sáu  thức  biết,  hữu  lậu  duyên  sử 
sai  khiến.  Tức  là  pháp  vô  duyên,  tiếp  nhận  mười  giới  -  mười  nhập  -  một 
ấm,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  năm  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  tâm  pháp,  tiếp  nhận  một  giới-  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí 
biết  trừ  ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  tâm 
pháp,  không  phải  giới  -  không  phải  nhập  mà  tiếp  nhận  hai  ấm,  không 
phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  tâm  pháp,  tiếp  nhận  mười  tám  giới  -  mười  hai  nhập  -  ba 
ấm,  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  phi 
tâm  pháp,  tiếp  nhận  mười  bảy  giới  -  mười  một  nhập  -  hai  ấm,  một  trí 
biết  là  diệt  trí,  năm  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  nghiệp,  tiếp  nhận  ba  giới  -  ba  nhập  -  hai  ấm,  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  nghiệp,  tiếp 
nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí 
biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  phi  nghiệp,  tiếp  nhận  mười  tám  giới  -  mười  hai  nhập  -  năm 
ấm,  mười  trí  biết,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  phi 
nghiệp,  tiếp  nhận  mười  lăm  giới  -  chín  nhập  -  ba  ấm,  một  trí  biết  là  diệt 
trí,  ba  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 
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Pháp  thiện,  tiếp  nhận  mười  giới  -  bôn  nhập  -  năm  ấm,  mười  trí 
biết,  ba  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  cả  ba  cõi,  và  sử  sai  khiến  tu  đoạn. 
Tức  là  pháp  thiện,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không 
phải  ấm,  hai  trí  biết  là  diệt-đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử 
sai  khiến. 

Pháp  bất  thiện,  tiếp  nhận  mười  giới  -  bốn  nhập  -  năm  ấm,  bảy  trí 
biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  ba  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  cõi 
Dục.  Tức  là  pháp  bất  thiện,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập 
-  không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  hai  thân  kiến 
tập  đoạn  nơi  cõi  Dục,  không  có  sử  sai  khiến  trùm  khắp. 

Pháp  vô  ký,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm,  tám 
trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hai 
thân  kiến  tập  đoạn  nơi  cõi  Dục,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  cả.  Tức  là 
pháp  vô  ký,  tiếp  nhận  tám  giới  -  tám  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không 
phải  trí  biết,  ba  thức  biết,  hai  thân  kiến  khổ-tập  đoạn  nơi  cõi  sắc- Vô 
sắc,  không  có  sử  sai  khiến  trùm  hết  cả. 

Pháp  kiến  đoạn,  tiếp  nhận  ba  giới-  hai  nhập  -  bốn  ấm,  tám  trí  biết 
trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  kiến  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức 
là  pháp  kiến  đoạn,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không 
phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  hai  thân  kiến  khổ-tập 
đoạn  nơi  ba  cõi,  không  phải  sử  sai  khiến  trùm  hết  cả. 

Pháp  tu  đoạn,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm, 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  tu  đoạn  và  hết 
thảy  sử  sai  khiến  bao  trùm.  Tức  là  pháp  tu  đoạn,  tiếp  nhận  mười  lăm 
giới-  mười  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  năm  thức  biết, 
tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  không  đoạn,  tiếp  nhận  ba  giới-  hai  nhập-  năm  ấm,  tám  trí 
biết  trừ  ra  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp 
không  đoạn,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải 
ấm,  hai  trí  biết  là  diệt-đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai 
khiến. 

Pháp  học,  tiếp  nhận  ba  giới  -  hai  nhập  -  năm  ấm,  bảy  trí  biết  trừ 
ra  khổ-tập  trí  và  diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp 
học,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không 
phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến.  Như  pháp 
học,  pháp  vô  học  cũng  vậy. 

Pháp  phi  học  phi  vô  học,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập- 
năm  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy 
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sử  sai  khiến.  Tức  là  pháp  phi  học  phi  vô  học,  tiếp  nhận  mười  lăm  giới- 
mười  nhập  chứ  không  phải  ấm,  ba  trí  biết  là  khổ  -  tập  -  diệt  trí,  năm  thức 
biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  thuộc  cõi  Dục,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm 
ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai 
khiến  nơi  cõi  Dục.  Tức  là  pháp  thuộc  cõi  Dục,  tiếp  nhận  bốn  giới-  hai 
nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  hai  thức  biết,  hết  thảy  sử 
sai  khiến  nơi  cõi  Dục. 

Pháp  thuộc  cõi  Sắc,  tiếp  nhận  mười  bốn  giới-  mười  nhập-  năm 
ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  và  diệt-đạo  trí,  bốn  thức  biết,  hết  thảy  sử 
sai  khiến  nơi  cõi  sắc.  Tức  là  pháp  thuộc  cõi  sắc,  tiếp  nhận  không  phải 
giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải 
thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  nơi  cõi  sắc. 

Pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  ba  giới  -  hai  nhập  -  bốn  ấm,  sáu 
trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  -  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết 
thảy  sử  sai  khiến  nơi  cõi  Vô  sắc.  Tức  là  pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc,  tiếp 
nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí 
biết,  không  phải  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  không  hệ  thuộc  tiếp  nhận  ba  giới,  hai  nhập,  năm  ấm,  tám  trí 
biết  trừ  ra  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp 
không  hệ  thuộc,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải 
ấm,  hai  trí  biết  là  diệt-đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai 
khiến. 

Pháp  quá  khứ,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm, 
chín  trí  biết  trừ  ra  diệt  trí,  sáu  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là 
pháp  quá  khứ,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải 
ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  quá  khứ;  pháp  vị  lai-  hiện  tại  cũng  vậy. 

Pháp  không  phải  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại  tiếp  nhận  một  giới  -  một 
nhập  chứ  không  tiếp  nhận  ấm,  sáu  trí  biết  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  khổ- 
tập  đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp  không  phải 
quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập- 
không  phải  ấm,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải 
sử  sai  khiến. 

Pháp  thuộc  khổ  đế,  nói  rộng  như  khổ  đế.  Tức  là  pháp  thuộc  khổ 
đế,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không 
phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  pháp  thuộc  khổ  đế,  pháp  thuộc  tập  đế  cũng  vậy. 
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Pháp  thuộc  diệt  đế  như  diệt  đế.  Tức  là  pháp  thuộc  diệt  đế,  tiếp 
nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  một  trí  biết  là 
diệt  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  thuộc  đạo  đế  như  đạo  đế.  Tức  là  pháp  thuộc  đạo  đế,  tiếp 
nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  một  trí  biết  là 
đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  không  thuộc  về  đế,  tiếp  nhận  một  giới  -  một  nhập  chứ  không 
phải  ấm,  một  trí  biết  là  đẳng  trí,  một  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 
Tức  là  pháp  không  thuộc  về  đế  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải 
nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không 
phải  sử  sai  khiến. 

Pháp  kiến  khổ  đoạn,  tiếp  nhận  ba  giới  -  hai  nhập  -  bốn  ấm,  tám  trí 
biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  kiến  khổ  đoạn  và  kiến  tập 
đoạn,  hết  thảy  sử  sai  khiến  biến  khắp.  Tức  là  pháp  kiến  khổ  đoạn,  tiếp 
nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí 
biết,  không  phải  thức  biết,  tức  là  kiến  khổ  đoạn  không  có  sử  sai  khiến 
bao  trùm  hết  thảy. 

Như  vậy  kiến  tập  đoạn  có  sai  khác  là  kiến  tập  đoạn  không  có  sử 
sai  khiến  bao  trùm  hết  thảy.  Kiến  diệt  đoạn  có  sai  khác  là  kiến  diệt 
đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Kiến  đạo  đoạn  sai  khác  như  vậy,  là  kiến  đạo 
đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  tu  đoạn,  tiếp  nhận  mười  tám  giới-mười  hai  nhập-năm  ấm, 
tám  trí  biết  trừ  ra  diệt-đạo  trí,  sáu  thức  biết,  tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai 
khiến,  và  sử  sai  khiến  bao  trùm  hết  thảy.  Tức  là  pháp  tu  đoạn,  tiếp 
nhận  mười  lăm  giới  -  mười  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải  trí 
biết,  năm  thức  biết,  tu  đoạn  hết  thảy  sử  sai  khiến. 

Pháp  không  đoạn,  tiếp  nhận  ba  giới  -  hai  nhập  -  năm  ấm,  tám  trí 
biết  trừ  ra  khổ-tập  trí,  một  thức  biết,  sử  không  sai  khiến.  Tức  là  pháp 
không  đoạn,  tiếp  nhận  không  phải  giới-không  phải  nhập-không  phải 
ấm,  hai  trí  biết  là  diệt-đạo  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai 
khiến. 

Sắc  ấm,  tiếp  nhận  mười  một  giới,  mười  một  nhập,  một  ấm,  tám 
trí  biết,  trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  sử  sai  khiến 
biến  khắp  hai  cõi  Dục-Sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  sắc  ấm,  tiếp 
nhận  mười  giới  -  mười  nhập  -  một  ấm,  không  phải  trí  biết,  năm  thức 
biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Thọ  ấm,  tiếp  nhận  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  thọ  ấm,  tiếp  nhận 
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không  phải  giới,  không  phải  nhập  mà  chỉ  một  ấm,  không  phải  trí  biết, 
không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  thọ  ấm;  tưởng  ấm,  hành  ấm  cũng  vậy. 

Thức  ấm,  thâu  nhận  bảy  giới,  một  nhập,  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ 
ra  diệt  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  thức  ấm  thâu 
nhận  bảy  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  sử 
sai  khiến. 

Nhãn  nhập,  thâu  nhận  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết 
trừ  ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy 
khắp  hai  cõi  Dục-Sắc  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  nhãn  nhập,  thuộc 
một  giới-  một  nhập  chứ  không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải 
thức  biết. 

Như  nhãn  nhập;  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  nhập;  nhãn  giới,  nhĩ,  tỷ,  thiệt, 
thân  giới;  nhãn  căn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  căn  cũng  vậy. 

Sắc  nhập,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  hai 
cõi  Dục-Sắc,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  sắc  nhập,  thuộc  một  giới- 
không  phải  ấm  chứ  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không 
phải  sử  sai  khiến.  Như  sắc  nhập,  thanh  nhập,  xúc  nhập,  sắc  giới,  thanh 
giới,  xúc  giới  cũng  vậy. 

Hương  nhập,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  sáu  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí,  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  hai  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp 
cõi  Dục  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  hương  nhập,  thuộc  một  giới 

-  một  nhập  -  không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  một  thức  biết,  không 
phải  sử  sai  khiến. 

Như  hương  nhập:  vị  nhập,  hương  giới,  vị  giới  cũng  vậy. 

Ý  nhập,  thuộc  bảy  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt 
trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy.  Tức  là  ý  nhập  thuộc  bảy  giới 

-  một  nhập  -  một  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không 
phải  sử  sai  khiến. 

Như  ý  nhập;  ý  giới,  ý  căn  cũng  vậy. 

Pháp  nhập  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  bốn  ấm,  mười  trí  biết,  một 
thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy.  Tứ  là  pháp  nhập,  thuộc  một  giới  -  một 
nhập-ba  ấm,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử 
sai  khiến. 

Như  pháp  nhập;  pháp  giới  cũng  vậy. 

Nhãn  thức  giới,  thuộc  hai  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  tám  trí  biết  trừ 
ra  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  bao  trùm  hai  cõi  Dục-Sắc,  và 


236 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  nhãn  thức  giới  thuộc  một  giới  chứ  không 
phải  ấm  -  không  phải  nhập,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết, 
không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  nhãn  thức  giới,  nhĩ  thức  giới,  thân  thức  giới  cũng  vậy. 

Tỷ  thức  giới,  thuộc  hai  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết,  trừ 
ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  thảy 
cõi  Dục,  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  tỷ  thức  giới,  thuộc  một  giới  chứ 
không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức 
biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  tỷ  thức  giới;  thiệt  thức  giới  cũng  vậy. 

Ý  thức  giới,  thuộc  hai  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy.  Tức  là  ý  giới, 
thuộc  một  giới-không  phải  nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết, 
không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Nữ  căn,  thuộc  một  giới-  một  nhập-  một  ấm,  sáu  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí, 
tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  thuộc  cõi  Dục 
và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  nữ  căn,  không  thuộc  về  giới-không  phải 
nhập-không  phải  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không 
phải  sử  sai  khiến. 

Như  nữ  căn,  nam  căn  cũng  vậy. 

Mạng  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ 
ra  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  khắp  cả 
ba  cõi  và  tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  mạng  căn,  không  thuộc  về  giới 
-  ấm  -  nhập,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử 
sai  khiến. 

Lạc  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra 
diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  Dục,  cõi  sắc  và  tu  đoạn 
sử  sai  khiến.  Tức  là  lạc  căn,  không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm,  không 
phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Hỷ  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra 
diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  sắc,  trừ  ra  vô  lậu  duyên 
với  nghi  cõi  Dục  và  vô  minh  tương  ưng,  còn  thì  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi 
Dục.  Tức  là  hỷ  căn  không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm,  không  phải  trí  biết, 
không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Ưu  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ 
trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  Dục.  Tức  là 
ưu  căn,  không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải 
thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 
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Xả  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra  diệt 
trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy.  Tức  là  xả  căn,  không  thuộc  về 
giới  -  nhập  -  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải 
sử  sai  khiến. 

Tín  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  chín  trí  biết  trừ  ra 
diệt  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  ba  cõi  và  tu  đoạn  sử  sai 
khiến.  Tức  là  tín  căn,  không  thuộc  về  giới-  nhập  -  ấm,  không  phải  trí 
biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  tín  căn;  tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn  cũng  vậy. 

Khổ  căn,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  sử  sai  khiến  hết  thảy  cõi  Dục,  và 
tu  đoạn  sử  sai  khiến.  Tức  là  khổ  căn,  không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm, 
không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Vị  tri  đương  tri  căn,  thuộc  ba  giới  -  hai  nhập  -  ba  ấm,  bảy  trí  biết 
trừ  ra  khổ-tập  trí  và  diệt  trí,  một  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến.  Tức 
là  vị  tri  đương  tri  căn,  không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm,  không  phải  trí 
biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  vị  tri  đương  tri  căn;  dĩ  tri  căn,  vô  tri  căn  cũng  vậy. 

Sử  do  thấy  khổ  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  một  giới  -  một  nhập 

-  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết.  Thấy 
khổ  đoạn  nơi  tất  cả  sử  sai  khiến  thuộc  cõi  Dục,  và  thấy  tập  đoạn  khắp 
tất  cả  thảy  sử  sai  khiến.  Tức  là  sử  do  thấy  khổ  đoạn  thuộc  cõi  Dục, 
không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức 
biết,  không  phải  sử  sai  khiến,  sử  do  thấy  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  thuộc 
một  giới,  một  nhập,  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một 
thức  biết.  Hết  thảy  sử  sai  khiến  của  thấy  tập  đoạn  thuộc  cõi  Dục  và  sử 
sai  khiến  trùm  khắp  tất  cả  thảy  do  thấy  khổ  đoạn.  Tức  là  sử  do  thấy  tập 
đoạn  thuộc  cõi  Dục,  không  thuộc  về  giới-  nhập-  ấm,  không  phải  trí  biết, 
không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến,  sử  do  thấy  diệt  đoạn 
thuộc  cõi  Dục,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một  ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra 
tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  trừ  ra  vô  lậu  duyên  nơi  vô  minh  bất 
cộng  do  thấy  diệt  đoạn  thuộc  cõi  Dục.  Như  còn  lại  là  sử  sai  khiến  hết 
thảy  do  thấy  diệt  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  sử  sai  khiến  bao  trùm  tất  cả. 
Tức  là  sử  do  thấy  diệt  đoạn  thuộc  cõi  Dục  không  thuộc  về  giới  -  nhập 

-  ấm,  không  phải  trí  biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 
Như  thấy  diệt  đoạn;  thấy  đạo  đoạn  cũng  vậy. 

Sử  do  tu  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  một  giới  -  một  nhập  -  một 
ấm,  bảy  trí  biết  trừ  ra  tỷ  trí  và  diệt-đạo  trí,  một  thức  biết,  hết  thảy  sử 
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sai  khiến  nơi  cõi  Dục  do  tu  đoạn  và  sử  sai  khiến  hết  thảy.  Tức  là  sử  do 
tu  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  không  thuộc  về  giới  -  nhập  -  ấm,  không  phải  trí 
biết,  không  phải  thức  biết,  không  phải  sử  sai  khiến. 

Như  thuộc  cõi  Dục;  thuộc  cõi  sắc,  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  khác  là 
thuộc  cõi  Sắc  -Vô  sắc  tức  là  sử  do  thấy  khổ  -  tập  -  diệt  -  đạo  tu  đoạn, 
sáu  trí  biết  trừ  ra  pháp  trí  -  tri  tha  tâm  trí  và  diệt-đạo  trí,  còn  lại  như  trên 
đã  nói. 

Kính  lễ  tối  Chân  giác, 

Bậc  vô  vi  thứ  nhất, 

Kính  lễ  tối  tịch  diệt, 

Cùng  diệu  đạo  ba  thừa. 

Kính  lễ  tối  dứt  tâm, 

Tăng  giới  tịnh  trong  mát, 

Nay  hướng  về  Tam  bảo, 

Nhằm  thông  tỏ  nẻo  mầu. 

Nguyện  tăng  thêm  oai  thần, 

Tất  thông,  không  ngưng,  bít, 

Các  tôn  nhân  thuở  xưa, 

Nơi  nghĩa  rất  thâm  diệu. 

Rốt  ráo  không  chướng  ngại, 

Kết  tập  nên  kinh  điển, 

Mở  Thánh  đạo  pháp  hóa, 

Kính  thuận  ba  Tạng  báu. 

Trên  nước  Phật  đi  qua, 

Trải  rộng  nuôi  chúng  Hiền, 

Cõi  này  văn  chẳng  truyền, 

Vun  bồi  nơi  giấy  mực. 

Tôi  Tỳ-kheo  dòng  Thích, 

Cầu  Na  Bạt  Đà  La, 

Nơi  chúng  sự  phần  này, 

Định  đúng  văn  bản  Hồ. 

Thỉnh  Tỳ-kheo  Thích  Ca, 

Thầy  Bồ  Đề  Da  Xá, 

Đôi  văn  điển  Hồ  kia, 

Chuyên  tỉnh  lời  Tống  dịch. 

Cầm  bút  ghi,  tâm  nhận, 

Mỗi  mỗi  theo  nghĩa  sách, 

Câu  vị  thô  đã  định, 
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Kính  trình  bậc  đa  văn. 

Thật  không  vì  tiếng  khen, 

Chỉ  nhằm  thêm  kẻ  học, 

Nguyện  đem  chút  duyên  này, 
Khéo  tỏ  các  pháp  tướng. 

Rỗ  suốt  bốn  chân  đế, 

An  trụ  Niết -bàn  lạc. 


♦  ♦♦ 


LINH  SƠN  PHÁP  BẢO  ĐẠI  TẠNG  KINH 

TẬP  90 


/V  V 


♦ 


SỐ  1542 

(QUYỂN  1  ->  18) 


HỘI  VĂN  HÓA  GIÁO  DỤC 
LINH  SƠN  ĐÀI  BẮC  XUẤT  BẢN 


sồ  1542 


LUẬN 

A  TỲ  ĐẠT  MA  PHẨM  LOẠI  TÚC 

Tác  giả :  Tôn  giả  Thế  Hữu. 

Hán  dịch:  Đời  Đường,  Tam  Tạng  Pháp  sư  Huyền  Trang 

QUYỂN  1 

Phẩm  1:  BIỆN  VE  NĂM  sự 


Có  năm  pháp: 

1.  Sắc. 

2.  Tâm. 

3.  Tâm  sở  pháp. 

4.  Tâm  bất  tương  ưng  hành. 

5.  Vô  vi. 

Hỏi:  Sắc  là  gì? 

Đáp:  Là  các  sắc  hiện  có  nơi  tất  cả  bốn  đại  chủng  và  sắc  mà  bốn 
đại  chủng  tạo  ra. 

Bốn  đại  chủng  là:  Địa  giới,  thủy  giới,  hỏa  giới,  phong  giới. 

Sắc  được  tạo  là  nhãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt  căn,  thân  căn,  sắc, 
thanh,  hương,  vị,  một  phần  đối  tượng  được  tiếp  xúc  và  vô  biểu  sắc. 

Hỏi:  Tâm  là  gì? 

Đáp:  Là  tâm  -  ý  -  thức.  Đây  lại  hiện  bày  ra  sao?  Đó  là  sáu  thức 
thân,  tức  là  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  tỷ  thức,  thiệt  thức,  thân  thức  và  ý  thức. 
Hỏi:  Tâm  sở  pháp  là  gì? 
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Đáp:  Là  như  tâm  và  pháp  tương  ưng.  Đây  lại  hiện  bày  ra  sao?  Đó 
là  thọ,  tưởng,  tư,  xúc,  tác  ý,  dục,  thắng  giải,  niệm,  định,  tuệ,  tín,  cần, 
tầm,  tứ,  phóng  dật,  bất  phóng  dật,  căn  thiện,  căn  bất  thiện,  căn  vô  ký. 
Tất  cả  kiết  ràng  buộc,  tùy  miên,  tùy  phiền  não  ràng  buộc.  Mọi  trí,  mọi 
kiến  hiện  có,  các  hiện  quán  hiện  có  và  mọi  loại  pháp  như  thế  tương  ưng 
với  tâm,  gọi  chung  là  tâm  sở  pháp. 

Hỏi:  Tâm  bất  tương  ưng  hành  là  gì? 

Đáp:  Là  những  pháp  không  tương  ưng  với  tâm. 

Nó  gồm  những  gì?  Là  đắc,  định  vô  tưởng,  định  diệt,  vô  tưởng  sự, 
mạng  căn,  chúng  đồng  phần,  y  đắc,  sự  đắc,  xứ  đắc,  sinh,  lão,  trụ,  vô 
thường,  tánh,  danh  thân,  cú  thân,  văn  thân  và  các  pháp  cùng  loại  như 
thế  không  tương  ưng  với  tâm,  gọi  chung  là  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Vô  vi  là  gì? 

Đáp:  Là  ba  thứ  vô  vi: 

1.  Hư  không. 

2.  Phi  trạch  diệt. 

3.  Trạch  diệt. 

Địa  giới  là  gì?  Là  tính  chất  cứng. 

Thủy  giới  là  tính  chất  thấm  ướt. 

Hỏa  giới  là  tính  chất  ấm. 

Phong  giới  là  tính  chất  lay  động  như  nhẹ  nhàng  v.v... 

Nhãn  căn:  Tịnh  sắc  nơi  nhãn  thức  nương  dựa. 

Nhĩ  căn:  Tịnh  sắc  nơi  nhĩ  thức  nương  dựa. 

Tỷ  căn:  Tịnh  sắc  nơi  tỷ  thức  nương  dựa. 

Thiệt  căn:  Tịnh  sắc  nơi  thiệt  thức  nương  dựa. 

Thân  căn:  Tịnh  sắc  nơi  thân  thức  nương  dựa. 

Sắc  là  gì?  Là  các  sắc  hiện  có.  Hoặc  sắc  hiện  rõ  đẹp.  Hoặc  sắc  hiện 
rõ  xấu,  hoặc  trung  gian  giữa  hai  thứ  trên.  Tức  là  tương  tự  với  sắc  ở  nơi 
hiện  rõ. 

Các  sắc  như  thế  là  đối  tượng  được  nhận  biết  của  hai  thức,  là  nhãn 
thức  và  ý  thức. 

Ớ  đây,  một  loại  nhãn  thức  nhận  biết  trước,  tức  là  nhãn  thức  cảm 
nhận  xong,  ý  thức  mới  nhận  biết  theo  sau. 

Thanh  là  gì?  Là  tiếng,  tiếng  này  có  hai:  Nghĩa  là  tiếng  có  chấp 
nhận  đại  chủng  làm  nhân  và  tiếng  không  chấp  nhận  đại  chủng  làm 
nhân. 

Các  thứ  tiếng  như  thế  là  đối  tượng  được  nhận  biết  của  hai  thức,  là 
nhĩ  thức  và  ý  thức. 
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ở  đây,  một  loại  nhĩ  thức  biết  trước,  là  nhĩ  thức  cảm  nhận  xong,  ý 
thức  mới  nhận  biết  theo. 

Hương  là  gì?  Là  các  mùi  hiện  có,  hoặc  mùi  thơm  -  mùi  thối,  hoặc 
mùi  trung  bình  mà  mũi  ngửi. 

Các  mùi  hương  như  thế  là  đối  tượng  được  nhận  biết  của  hai  thức, 
là  tỷ  thức  và  ý  thức. 

Ớ  đây,  một  loại  tỷ  thức  biết  trước,  là  tỷ  thức  cảm  nhận  xong,  ý 
thức  mới  nhận  biết  theo  sau. 

Vị  là  gì?  Là  mọi  thứ  vị  hiện  có,  hoặc  vừa  ý  hay  không  vừa  ý,  hoặc 
ở  nơi  thuận  bỏ  mà  lưỡi  nếm. 

Các  vị  như  thế  là  đối  tượng  được  nhận  biết  của  hai  thức,  là  thiệt 
thức  và  ý  thức. 

ở  đây  một  loại  thiệt  thức  biết  trước,  là  thiệt  thức  cảm  nhận  rồi,  ý 
thức  mới  nhận  biết  theo  sau. 

Một  phần  được  tiếp  xúc  là  gì?  Là  các  tính  chất  trơn,  nhám,  nhẹ, 
nặng,  lạnh,  đói,  khát,  là  đối  tượng  được  thân  tiếp  xúc.  Các  xúc  và  bốn 
đại  chủng  như  thế  là  đôi  tượng  được  nhận  biết  của  hai  thức,  là  thân  thức 
và  ý  thức,  ở  đây  một  loại  thân  thức  biết  trước,  là  thân  thức  cảm  thọ  rồi, 
ý  thức  mới  nhận  biết  theo. 

Vô  biểu  sắc  là  gì?  Là  sắc  mà  lãnh  vực  pháp  tiếp  nhận,  sắc  này  và 
năm  sắc  căn  là  đối  tượng  được  nhận  biết  của  một  thức  là  ý  thức,  bất  cứ 
khi  nào. 

Nhãn  thức  là  gì?  Là  nương  vào  nhãn  căn  mà  nó  phân  biệt  rõ  mọi 

sắc. 

Nhĩ  thức  là  gì?  Là  nương  vào  nhĩ  căn  mà  nó  phân  biệt  rõ  mọi 
tiếng. 

Tỷ  thức  là  gì?  Là  nương  vào  tỷ  căn  mà  nó  phân  biệt  rõ  mùi 
hương. 

Thiệt  thức  là  gì?  Là  nương  vào  thiệt  căn  mà  nó  phân  biệt  rõ  vị. 

Thân  thức  là  gì?  Là  nương  vào  thân  căn  mà  nó  phân  biệt  rõ  đối 
tượng  được  tiếp  xúc. 

Ý  thức  là  gì?  Là  nương  vào  ý  căn  mà  phân  biệt  rõ  các  pháp. 

Thọ  là  gì?  Là  tính  chất  nhận  lãnh.  Thọ  này  có  ba  thứ  là  cảm  nhận 
vui,  cảm  nhận  khổ  và  cảm  nhận  không  khổ  không  vui. 

Tưởng  là  gì?  Là  nhận  lấy  tính  chất  của  hình  tượng.  Tưởng  này  có 
ba  thứ  là  tưởng  nhỏ,  tưởng  lớn,  tưởng  vô  lượng. 

Tư  là  gì?  Là  tính  chất  của  tâm  tạo  tác,  tức  là  ý  nghiệp.  Tư  này  có 
ba  thứ  là  nghĩ  thiện,  nghĩ  bất  thiện  và  nghĩ  vô  ký. 
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XÚC  là  gì?  Là  tính  chất  hòa  hợp  của  ba  thứ.  Sự  tiếp  xúc  này  có  ba 
loại  là  sự  tiếp  xúc  cảm  nhận  thuận  với  vui,  sự  tiếp  xúc  cảm  nhận  thuận 
với  khổ,  và  sự  tiếp  xúc  cảm  nhận  thuận  với  không  khổ  không  vui. 

Tác  ý  là  gì?  Là  tính  chất  tỉnh  thức,  nhận  biết  của  tâm.  Sự  tác  ý  này 
có  ba  thứ  là  tác  ý  học,  tác  ý  vô  học  và  tác  ý  không  phải  học  không  phải 
vô  học. 

Dục  là  gì?  Là  tánh  ưa  tạo  tác. 

Thắng  giải  là  gì?  Là  tính  chất  biết  chắc,  đúng  của  tâm  đã  hiểu  rõ 
-  sẽ  hiểu  rõ. 

Niệm  là  gì?  Là  tính  chất  ghi  nhớ  sáng  tỏ  của  tâm. 

Định  là  gì?  Là  tánh  của  tâm  chuyên  nhất  nơi  cảnh. 

Tuệ  là  gì?  Là  tính  chất  lựa  chọn  pháp  của  tâm. 

Tín  là  gì?  Là  tánh  lặng  sạch  của  tâm. 

Cần  là  gì?  Là  tính  chất  dũng  mãnh  của  tâm. 

Tầm  là  gì?  Là  tánh  dao  động  thô  tháo  của  tâm. 

Tứ  là  gì?  Là  tính  chất  dao  động  vi  tế  của  tâm. 

Phóng  dật  là  gì?  Là  tính  chất  không  tu  tập  pháp  thiện. 

Không  phóng  dật  là  gì?  Là  tính  chất  tu  tập  pháp  thiện. 

Căn  thiện  là  gì?  Là  ba  căn  thiện,  tức  là  căn  thiện  không  tham,  căn 
thiện  không  giận,  căn  thiện  không  si. 

Căn  bất  thiện  là  gì?  Là  ba  căn  bất  thiện,  tức  là  căn  bất  thiện  tham, 
căn  bất  thiện  sân,  căn  bất  thiện  si. 

Căn  vô  ký  là  gì?  Là  bốn  căn  vô  ký,  tức  là  ái  vô  ký,  kiến  vô  ký, 
mạn  vô  ký,  vô  minh  vô  ký. 

Kiết  có  chín  thứ:  Kiết  ái,  kiết  sân  hận,  kiết  mạn,  kiết  vô  minh,  kiết 
kiến,  kiết  thủ,  kiết  nghi,  kiết  tật  (ganh  ghét),  kiết  xan  (keo  kiệt). 

Kiết  ái:  Tham  ba  cõi. 

Kiết  sân  hận:  Có  khả  năng  làm  tổn  hại  mọi  hữu  tình. 

Kiết  mạn  là  bảy  thứ  mạn,  tức  là  mạn,  quá  mạn,  mạn  quá  mạn,  ngã 
mạn,  tăng  thượng  mạn,  ty  mạn,  tà  mạn. 

Mạn  là  đối  với  kém,  cho  là  mình  hơn,  hoặc  đối  với  sự  ngang  bằng 
cho  là  mình  ngang  bằng.  Do  chính  sự  kiêu  mạn  này,  đã  kiêu  mạn  -  sẽ 
kiêu  mạn,  với  tâm  niệm  tự  đề  cao,  tâm  miệt  thị  người  khác. 

Quá  mạn  là  đối  với  sự  ngang  bằng  cho  rằng  mình  cao  hơn,  hoặc 
đối  với  người  hơn  mình  thì  cho  là  mình  ngang  bằng  họ.  Do  chính  kiêu 
mạn  này,  đã  kiêu  mạn  -  sẽ  kiêu  mạn,  với  tâm  tự  đề  cao,  tâm  miệt  thị 
người  khác. 

Mạn  quá  mạn  là  với  người  hơn  mình,  cho  rằng  mình  hơn  họ.  Do 
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đó,  đang  kiêu  mạn  -  đã  kiêu  mạn  -  sẽ  kiêu  mạn,  với  tâm  tự  đề  cao,  tâm 
miệt  thị  người  khác. 

Ngã  mạn  là  đối  với  năm  thủ  uẩn  v.v...  tùy  thuận  quán  sát  chấp  ngã 
hoặc  sở  hữu  của  ngã.  Do  chính  ngã  mạn  này,  nên  đã  ngã  mạn  -  sẽ  ngã 
mạn,  với  tâm  tự  đề  cao,  tâm  miệt  thị  người  khác. 

Tăng  thượng  mạn  là  đối  với  điều  chưa  đạt  được  pháp  thắng  thượng, 
cho  là  ta  đã  đạt  được.  Mình  chưa  đạt  đến  chỗ  chứng  ngộ  pháp  thắng 
thượng  mà  cho  là  đã  đạt  đến.  Chưa  tiếp  xúc  với  pháp  chứng  ngộ  thắng 
thượng  mà  cho  là  đã  tiếp  xúc,  mình  chưa  chứng  ngộ  mà  cho  là  đã  chứng 
ngộ.  Do  chính  mạn  này  nên  đã  ngã  mạn  -  sẽ  ngã  mạn,  với  tâm  tự  đề 
cao,  tâm  miệt  thị  người  khác. 

Ty  mạn  là  đối  với  người  khác  hơn  mình  rất  nhiều,  thì  cho  rằng 
mình  chỉ  kém  họ  chút  ít.  Do  chính  sự  ngã  mạn  này,  nên  đã  ngã  mạn  -  sẽ 
ngã  mạn,  với  tâm  tự  đề  cao,  tâm  miệt  thị  người  khác. 

Tà  mạn  là  thật  sự  mình  không  có  đức  mà  cho  là  có  đức.  Do  chính 
sự  ngã  mạn  này,  nên  đã  ngã  mạn  -  sẽ  ngã  mạn,  với  tâm  tự  đề  cao,  tâm 
miệt  thị  người  khác. 

Kiết  vô  minh  là  gì?  Là  không  có  trí  hiểu  biết  về  ba  cõi. 

Kiết  kiến  là  gì?  Là  ba  thứ  kiến  chấp,  tức  là  có  thân  kiến,  biên  chấp 
kiến,  tà  kiến. 

Có  thân  kiến  là  đối  với  năm  thủ  uẩn  v.v...  tùy  theo  đấy  quán  sát 
chấp  ngã,  hoặc  sở  hữu  của  ngã.  Do  sự  chấp  ngã  này  mà  khởi  sự  nhẫn, 
ưa  chấp  nơi  tuệ  quán  sát. 

Biên  chấp  kiến  là  đối  với  năm  thủ  uẩn  v.v...  tùy  theo  đấy  quán  sát 
chấp,  hoặc  đoạn,  hoặc  thường.  Do  sự  chấp  này,  mà  khởi  hiện  nhẫn,  ưa 
chấp  nơi  tuệ  quán  sát. 

Tà  kiến  là  hủy  báng  nhân  -  quả,  hoặc  chê  bai  tác  dụng,  hoặc  làm 
hoại  sự  thật.  Do  tà  kiến  này,  mà  khởi  sự  nhẫn,  ưa  chấp  nơi  tuệ  quán 
sát. 

Kiết  thủ  là  thế  nào?  Là  hai  thủ,  tức  là  kiến  thủ  và  giới  cấm  thủ. 

Kiến  thủ  là  đối  với  năm  thủ  uẩn  v.v...  tùy  theo  đấy  quán  sát  chấp 
cho  là  hơn  hết,  là  tột  bậc.  Do  kiến  chấp  này  mà  khởi  sự  nhẫn,  ưa  chấp 
nơi  tuệ  quán  sát. 

Giới  cấm  thủ  là  với  năm  thủ  uẩn  v.v...  tùy  theo  đấy  quán  sát,  cho 
là  mình  có  khả  năng  thanh  tịnh,  có  khả  năng  giải  thoát,  có  khả  năng 
xuất  ly.  Do  quan  niệm  này,  mà  khởi  sự  nhẫn,  ưa  chấp  nơi  tuệ  quán  sát. 

Kiết  nghi  là  đối  với  chân  lý  còn  do  dự. 

Kiết  tật  là  tâm  đố  kỵ. 
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Kiết  xan  là  tâm  bỏn  sẻn,  keo  kiệt. 

Phược:  Các  kiết  cũng  gọi  là  phược(trói  buộc).  Lại  có  ba  thứ  trói 
buộc  là  trói  buộc  của  tham,  trói  buộc  của  sân,  trói  buộc  của  si. 

Tùy  miên:  Có  bảy  thứ,  nghĩa  là  tùy  miên  dục  tham,  tùy  miên  giận, 
tùy  miên  có  tham,  tùy  miên  mạn,  tùy  miên  vô  minh,  tùy  miên  kiến,  tùy 
miên  nghi. 

Tùy  miên  dục  tham  có  năm  thứ,  là  thuộc  cõi  Dục  nhận  thấy  khổ- 
tập-diệt-đạo,  do  tu  tập  mà  đoạn  tham. 

Tùy  miên  giận  có  năm  thứ  là  nhận  thấy  khổ-tập-diệt-đạo,  do  tu 
tập  mà  đoạn  giận. 

Tùy  miên  có  tham  có  mười  thứ,  tức  là  thuộc  cõi  sắc  có  năm,  thuộc 
cõi  Vô  sắc  có  năm. 

Thuộc  cõi  Sắc  có  năm:  Nghĩa  là  thuộc  cõi  sắc  nhận  thấy  khổ-tập- 
diệt-đạo,  do  tu  tập  mà  đoạn  tham. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  có  năm  cũng  thế. 

Tùy  miên  mạn  có  mười  lăm  thứ:  Thuộc  cõi  Dục  có  năm,  thuộc  cõi 
Sắc  có  năm,  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  năm. 

Thuộc  cõi  Dục  có  năm:  Thuộc  cõi  Dục  thấy  khổ-tập-diệt-đạo,  do 
tu  tập  mà  đoạn  mạn 

Thuộc  cõi  Sắc  và  Vô  sắc  đều  có  năm  cũng  thế. 

Tùy  miên  vô  minh  có  mười  lăm  thứ:  Nghĩa  là  thuộc  cõi  Dục  có 
năm,  thuộc  cõi  sắc  có  năm,  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  năm. 

Thuộc  cõi  Dục  có  năm:  Thuộc  cõi  Dục  thấy  khổ-tập-diệt-đạo,  do 
tu  tập  mà  đoạn  vô  minh. 

Thuộc  cõi  Sắc  -Vô  sắc  đều  có  năm  cũng  thế. 

Tùy  miên  kiến  có  ba  mươi  sáu  thứ:  Thuộc  cõi  Dục  có  mười  hai, 
thuộc  cõi  Sắc  có  mười  hai,  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  mười  hai. 

Thuộc  cõi  Dục  có  mười  hai:  Thuộc  cõi  Dục  có  thân  kiến,  biên 
chấp  kiến.  Do  nhận  thấy  khổ-  đạo,  mà  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  cấm 
thủ.  Do  nhận  thấy  tập-diệt,  mà  đoạn  tà  kiến,  kiến  thủ. 

Thuộc  cõi  Sắc- Vô  sắc,  mỗi  cõi  đều  có  mười  hai  cũng  thế. 

Tùy  miên  nghi  có  mười  hai  thứ:  Nghĩa  là  thuộc  cõi  Dục  có  bôn, 
thuộc  cõi  Sắc  có  bốn,  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  bốn. 

Thuộc  cõi  Dục  có  bốn:  Thuộc  cõi  Dục,  nhận  thấy  khổ-tập-diệt- 
đạo,  mà  đoạn  sự  nghi  ngờ. 

Thuộc  cõi  Sắc  -Vô  sắc  mỗi  cõi  đều  có  bốn  cũng  thế. 

Tùy  phiền  não  là  thế  nào?  Là  các  tùy  miên  cũng  gọi  là  tùy  phiền 
não,  nhưng  có  tùy  phiền  não  không  gọi  là  tùy  miên,  nghĩa  là  trừ  các 
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nhiễm  ô  khác  của  tùy  miên. 

Sự  ràng  buộc  của  tâm  sở  nơi  hành  uẩn  có  tám  thứ:  Nghĩa  là  hôn 
trầm,  trạo  cử,  thùy  miên,  ố  tác  (ăn  năn),  tật,  xan,  vô  tàm,  vô  quý  (hôn 
trầm,  dao  động,  ngủ  say,  ăn  năn,  ganh  ghét,  keo  kiệt,  không  hổ,  không 
thẹn). 

Các  trí  hiện  có:  Có  mười  trí  là  Pháp  trí,  loại  trí,  tha  tâm  trí,  thế  tục 
trí-khổ  trí-tập  trí-diệt  trí-đạo  trí-tận  trí- vô  sinh  trí. 

Pháp  trí  là  các  trí  vô  lậu  duyên  các  hành  thuộc  cõi  Dục,  các  hành 
tạo  nhân,  các  hành  diệt,  các  hành  có  khả  năng  đoạn  đạo. 

Lại  có  các  trí  vô  lậu  duyên  pháp  trí  và  cảnh  giới  của  pháp  trí,  cũng 
gọi  là  pháp  trí. 

Loại  trí  là  các  trí  vô  lậu  duyên  các  hành  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  các 
hành  tạo  nhân,  các  hành  diệt,  các  hành  nơi  đạo  có  khả  năng  đoạn. 

Lại  có  các  trí  vô  lậu  duyên  loại  trí  và  cảnh  giới  của  loại  trí,  cũng 
gọi  là  loại  trí. 

Tha  tâm  trí,  là  như  trí  do  tu  tập  thành,  là  quả  dựa  vào  sự  tu  tập, 
tu  tập  xong  được  trí  không  mất,  thuộc  cõi  Dục  và  cõi  sắc  hòa  hợp  hiện 
tiền.  Tâm  sở  nơi  tâm  kẻ  khác  và  một  phần  vô  lậu  nơi  tâm-tâm  sở  của 
kẻ  khác,  đều  gọi  là  tha  tâm  trí. 

Thế  tục  trí  là  các  tuệ  hữu  lậu. 

Khổ  trí  là  gì?  Đối  với  năm  thủ  uẩn,  trí  này  tư  duy  về  vô  thường- 
khổ-không-vô  ngã,  mà  khởi  trí  vô  lậu. 

Tập  trí  là  gì?  Là  đối  với  nhân  hữu  lậu,  tư  duy  nhân  nơi  sự  tập  hợp 
sinh  duyên  mà  khởi  trí  vô  lậu. 

Diệt  trí  là  gì?  Là  đối  với  trạch  diệt  tư  duy  về  diệt-tĩnh-diệu-ly  mà 
khởi  trí  vô  lậu. 

Đạo  trí  là  gì?  Là  đối  với  Thánh  đạo  tư  duy  về  đạo,  như,  hành,  xuất 
mà  khởi  trí  vô  lậu. 

Tận  trí  là  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  đã  biết  khổ,  ta  đã  đoạn  tập,  ta 
đã  chứng  diệt,  ta  đã  tu  đạo.  Do  đấy  mà  khởi  quán  về  trí,  thấy  giác  ngộ 
thông  tỏ,  lãnh  hội  tuệ  sáng,  đều  gọi  là  tận  trí. 

Vô  sinh  trí  là  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  đã  biết  khổ,  không  còn  biết 
khổ  nữa.  Ta  đã  đoạn  tập,  không  còn  đoạn  tập  nữa.  Ta  đã  chứng  diệt, 
không  còn  chứng  diệt  nữa.  Ta  đã  tu  đạo,  không  còn  tu  đạo  nữa.  Do  đấy 
mà  khởi  quán  về  trí,  thấy  giác  ngộ  thông  tỏ,  lãnh  hội  tuệ  sáng,  đều  gọi 
là  vô  sinh  trí. 

Các  kiến  hiện  có:  Lại  như  các  trí  cũng  gọi  là  kiến,  nhưng  có  kiến 
không  phải  trí. 
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CÓ  tám  hiện  quán  về  biên  nhẫn: 

1.  Khổ  pháp  trí  nhẫn. 

2.  Khổ  loại  trí  nhẫn. 

3.  Tập  pháp  trí  nhẫn. 

4.  Tập  loại  trí  nhẫn. 

5.  Diệt  pháp  trí  nhẫn. 

6.  Diệt  loại  trí  nhẫn. 

7.  Đạo  pháp  trí  nhẫn. 

8.  Đạo  loại  trí  nhẫn. 

Các  hiện  quán  hiện  có:  Hoặc  trí,  hoặc  kiến  đều  gọi  là  hiện  quán. 
Thế  nào  là  đắc?  Nghĩa  là  được  các  pháp. 

Định  vô  tưởng  là  gì?  Là  đã  lìa  nhiễm  ở  cõi  Biến  tịnh,  chưa  lìa 
nhiễm  ở  cõi  trên.  Tác  ý  của  tưởng  xuất  ly,  vì  trước  là  diệt  tâm-tâm  sở. 

Định  diệt  là  đã  lìa  nhiễm  nơi  Vô  sở  hữu  xứ,  tác  ý  chấm  dứt  tưởng, 
vì  trước  là  diệt  tâm-tâm  sở. 

Sự  vô  tưởng:  Là  tâm-tâm  sở  đã  diệt  trong  cõi  trời  hữu  tình,  sinh 
vô  tưởng. 

Thế  nào  là  mạng  căn?  Là  thọ  mạng  trong  ba  cõi. 

Thế  nào  là  chúng  đồng  phần?  Là  hữu  tình  cùng  tính  chất. 

Thế  nào  là  y  đắc?  Là  được  chỗ  nương  dựa. 

Xứ  sự  đắc  là  gì?  Là  được  các  uẩn. 

Xứ  đắc  là  gì?  Là  được  lãnh  vực  trong  ngoài. 

Sinh  là  gì?  Là  khiến  các  uẩn  khởi  hiện. 

Lão  là  gì?  Là  khiến  các  uẩn  thuần  thục  (chín). 

Trụ  là  gì?  Là  khiến  các  hành  đã  sinh  không  hoại. 

Vô  thường  là  gì?  Là  khiến  các  hành  đã  sinh,  diệt  hoại. 

Danh  thân  là  gì?  Là  tăng  ngữ. 

Cú  thân  là  gì?  Là  chữ  đầy  đủ. 

Văn  thân  là  gì?  Là  sự  gồm  nhiều  chữ. 

Thế  nào  là  hư  không?  Là  thể  hư  không  bao  la,  không  ngăn  ngại, 
không  cản  trở  mọi  hoạt  động  của  sắc. 

Thế  nào  là  phi  trạch  diệt?  Là  diệt  mọi  sai  trái,  lìa  trói  buộc. 

Thế  nào  là  trạch  diệt?  Là  diệt  trừ,  là  lìa  trói  buộc. 
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Phẩm  2:  BIỆN  LUẬN  CÁC  TRÍ,  Phần  1 

Có  mười  trí:  Như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Pháp  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  các  hành  và  một  phần  pháp  vô  lậu  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Loại  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  các  hành  và  một  phần  pháp  vô  lậu  thuộc  cõi  cõi 
Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Tha  tâm  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  sự  hòa  hợp  hiện  tiền  theo  tâm-tâm  sở  của  người 
khác  ở  cõi  Dục  -  cõi  sắc,  và  một  phần  tâm-tâm  sở  vô  lậu  của  người 
khác  thuộc  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Thế  tục  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  tất  cả  pháp. 

Hỏi:  Khổ  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  năm  thủ  uẩn. 

Hỏi:  Tập  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  nhân  hữu  lậu. 

Hỏi:  Diệt  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  trạch  diệt. 

Hỏi:  Đạo  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  pháp  học  -  vô  học. 

Hỏi:  Tận  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch  diệt. 

Hỏi:  Vô  sinh  trí  duyên  cái  gì? 

Đáp:  Là  duyên  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch  diệt. 

Hỏi:  Vì  sao  pháp  trí  duyên  các  hành  và  một  phần  pháp  vô  lậu 
thuộc  cõi  Dục? 

Đáp:  Pháp  trí  nhận  biết  các  hành  thuộc  cõi  Dục,  các  hành  tạo 
nhân,  các  hành  diệt,  và  các  hành  nơi  đạo  có  khả  năng  đoạn. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  duyên  các  hành  và  một  phần  pháp  vô  lậu  thuộc 
cõi  Sắc-Vô  sắc? 

Đáp:  Vì  loại  trí  duyên  các  hành  thuộc  cõi  sắc  -Vô  sắc,  các  hành 
tạo  nhân,  các  hành  diệt,  các  hành  nơi  đạo  có  khả  năng  đoạn. 

Hỏi:  Vì  sao  tha  tâm  trí  duyên  sự  hòa  hợp  hiện  tiền  theo  tâm  sở 
của  người  khác  ở  cõi  Dục  -  cõi  sắc  và  một  phần  tâm-tâm  sở  vô  lậu  của 
người  khác  ở  cõi  Dục-Sắc? 

Đáp:  Vì  tha  tâm  trí  nhận  biết  sự  hòa  hợp  hiện  tiền  theo  tâm-tâm 
sở  của  người  khác  và  một  phần  tâm-tâm  sở  vô  lậu  của  người  khác  thuộc 
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cõi  Dục  -  cõi  sắc. 

Hỏi:  Vì  sao  thế  tục  trí  duyên  tất  cả  pháp? 

Đáp:  Thế  tục  trí  biết  tất  cả  pháp  vì  như  lý  đã  dẫn  phát,  hoặc  không 
như  lý  đã  dẫn  phát,  hoặc  không  phải  như  lý,  không  phải  không  như  lý 
đã  dẫn  phát. 

Hỏi:  Vì  sao  khổ  trí  duyên  năm  thủ  uẩn? 

Đáp:  Khổ  trí  nhận  biết  năm  thủ  uẩn  là  vô  thường-khổ-không-vô 

ngã. 

Hỏi:  Vì  sao  tập  trí  duyên  nhân  hữu  lậu? 

Đáp:  Tập  trí  nhận  biết  nhân  hữu  lậu  từ  đó  phát  sinh  duyên. 

Hỏi:  Vì  sao  diệt  trí  duyên  trạch  diệt? 

Đáp:  Diệt  trí  nhận  biết  về  trạch  diệt,  là  diệt  trừ,  là  tĩnh  lặng,  là  sự 
xa  lìa  mầu  nhiệm. 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  duyên  pháp  học  -  vô  học? 

Đáp:  Đạo  trí  nhận  biết  pháp  học  -  vô  học  là  đạo  như  hành  xuất 

ly- 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  duyên  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch  diệt? 

Đáp:  Tận  trí  tự  biết  khắp:  Ta  đã  biết  khổ,  ta  đã  đoạn  tập,  ta  đã 
chứng  diệt  và  ta  đã  tu  đạo. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  duyên  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch  diệt? 

Đáp:  Vô  sinh  trí  tự  biết  khắp:  Ta  đã  biết  khổ,  sẽ  không  còn  biết 
nữa.  Ta  đã  đoạn  tập,  không  còn  đoạn  tập  nữa.  Ta  đã  chứng  diệt,  không 
còn  chứng  diệt  nữa.  Ta  đã  tu  đạo,  không  còn  tu  đạo  nữa. 

Hỏi:  Pháp  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  trí  phần  ít? 

Đáp:  Pháp  trí  là  pháp  trí  toàn  phần  và  bảy  trí  phần  ít  là  tha  tâm 
trí-khổ  trí-tập  trí-diệt  trí-đạo  trí-tận  trí-vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Loại  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 

Đáp:  Loại  trí  là  loại  trí  toàn  phần  và  bảy  trí  phần  ít,  đó  là  tha  tâm 
trí-khổ  trí-tập  trí-diệt  trí-đạo  trí-tận  trí-vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Tha  tâm  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  bao  nhiêu  trí  phần 
ít? 

Đáp:  Tha  tâm  trí  là  tha  tâm  trí  toàn  phần  và  bốn  trí  phần  ít,  đó  là 
pháp  trí-loại  trí-thế  tục  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Thế  tục  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  bao  nhiêu  trí  phần 
ít? 

Đáp:  Thế  tục  trí  là  thế  tục  trí  toàn  phần  và  một  trí  phần  ít,  đó  là 
tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Khổ  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 
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Đáp:  Khổ  trí  là  khổ  trí  toàn  phần  và  bốn  trí  phần  ít,  đó  là  pháp  trí- 
loại  trí  -  tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Tập  trí,  diệt  trí  nên  biết  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Đạo  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 

Đáp:  Đạo  trí  là  đạo  trí  toàn  phần  và  năm  trí  phần  ít,  đó  là  pháp  trí 

-  loại  trí  -  tha  tâm  trí  -  tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Tận  trí  có  bao  nhiêu  trí  toàn  phần  và  bao  nhiêu  trí  phần  ít? 

Đáp:  Tận  trí  là  tận  trí  toàn  phần  và  sáu  trí  phần  ít,  đó  là  pháp  trí 

-  loại  trí  -  khổ  trí  -  tập  trí  -  diệt  trí  -  đạo  trí. 

Vô  sinh  trí  cũng  thế. 

Hỏi:  Vì  sao  pháp  trí  là  pháp  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Pháp  trí  nhận  biết  các  hành  thuộc  cõi  Dục,  các  hành  tạo 
nhân,  các  hành  diệt,  các  hành  có  khả  năng  đoạn  đạo. 

Hỏi:  Tại  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  nhận  biết  tâm-tâm  sở  vô  lậu  của  kẻ  khác  trong 
các  hành  nơi  đạo  có  khả  năng  đoạn  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Tại  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  khổ  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  nhận  biết  năm  thủ  uẩn  thuộc  cõi  Dục  là  vô  thường, 
là  khổ,  là  không,  là  vô  ngã. 

Hỏi:  Tại  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  tập  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  nhận  biết  nhân  của  các  hành  thuộc  cõi  Dục,  là 
nhân  tập  sinh  duyên. 

Hỏi:  Tại  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  diệt  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  nhận  biết  các  hành  diệt  thuộc  cõi  Dục,  là  diệt- 
tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi:  Tại  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  đạo  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  biết  phương  pháp  có  khả  năng  đoạn  các  hành 
thuộc  cõi  Dục,  là  đạo  -  như  -  hành  -  xuất. 

Hỏi:  Tại  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  tận  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  tự  biết  khắp:  Ta  đã  biết  rõ  các  hành  khổ  ở  cõi 
Dục.  Ta  đã  dứt  các  hành  tập  ở  cõi  Dục.  Ta  đã  chứng  các  hành  diệt  ở  cõi 
Dục.  Ta  đã  tu  các  hành  đạo  có  thể  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục. 

Hỏi:  Vì  sao  pháp  trí  là  phần  ít  của  vô  sinh  trí? 

Đáp:  Vì  pháp  trí  tự  biết  khắp  tất  cả:  Ta  biết  rõ  các  hành  khổ  ở  cõi 
Dục  mà  không  phải  biết  nữa.  Ta  đã  đoạn  dứt  các  hành  tập  ở  cõi  Dục  mà 
không  phải  đoạn  nữa.  Ta  đã  chứng  các  hành  diệt  ở  cõi  Dục  mà  không 
phải  chứng  nữa.  Ta  đã  tu  các  hành  đạo  có  thể  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục  mà 
không  phải  tu  nữa. 
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Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  loại  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Loại  trí  này  biết  rõ  các  hành  thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  các 
hành  tạo  nhân,  các  hành  diệt,  các  hành  có  khả  năng  đoạn  đạo. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  loại  trí  này  ở  trong  các  hành  nơi 
đạo  có  khả  năng  đoạn  biết  rõ  tâm-tâm  sở  vô  lậu  của  người  khác. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  khổ  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  loại  trí  này  biết  rõ  năm  thủ  uẩn  là 
vô  thường-khổ-không-vô  ngã. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  tập  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  loại  trí  này  biết  rõ  nhân  của  các 
hành  là  nhân  -  tập  -  sinh  -  duyên. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  diệt  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  loại  trí  này  biết  rõ  các  hành  diệt, 
là  diệt-tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  đạo  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  loại  trí  này  biết  rõ  phương  pháp  có 
khả  năng  đoạn  các  hành  là  đạo,  như,  hành  -  xuất. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  tận  trí? 

Đáp:  Vì  loại  trí  này  tự  hiểu  biết  khắp:  Ta  thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc, 
đã  biết  rõ  các  hành  khổ.  Ta  đã  đoạn  các  hành  tập.  Ta  đã  chứng  các  hành 
diệt  và  ta  đã  tu  các  hành  đạo. 

Hỏi:  Vì  sao  loại  trí  là  phần  ít  của  vô  sinh  trí? 

Đáp:  Vì  loại  trí  này  tự  hiểu  biết  khắp:  Ta  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  đã 
biết  các  hành  khổ  mà  không  phải  tìm  biết  nữa.  Ta  đã  chứng  các  hành 
diệt  mà  không  phải  chứng  nữa.  Ta  đã  tu  các  hành  đạo  có  thể  đoạn  trừ 
mà  không  phải  tu  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  tha  tâm  trí  là  tha  tâm  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục  và  sắc,  tha  tâm  trí  này  nhận  biết  rõ  sự  hòa  hợp 
ngay  trong  hiện  tại  về  tâm  tâm  sở  của  người  khác  và  phần  tâm  tâm  sở 
vô  lậu  của  người  khác. 

Hỏi:  Vì  sao  tha  tâm  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  Dục,  tha  tâm  trí  này  ở  trong  các  hành  có  khả  năng 
đoạn  đạo  biết  rõ  tâm  và  tâm  sở  vô  lậu  của  người  khác. 

Hỏi:  Vì  sao  tha  tâm  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Ớ  cõi  Sắc  -Vô  sắc,  tha  tâm  trí  này  nhận  biết  tâm-tâm  sở  vô 
lậu  của  người  khác  trong  các  hành  nơi  đạo  có  thể  đoạn. 

Hỏi:  Vì  sao  tha  tâm  trí  là  phần  ít  của  thế  tục  trí? 
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Đáp:  Vì  tha  tâm  trí  này  nhận  biết  được  tâm  và  tâm  sở  hữu  lậu  của 
người  khác. 

Hỏi:  Vì  sao  tha  tâm  trí  là  phần  ít  của  đạo  trí? 

Đáp:  Vì  ở  trong  Thánh  đạo,  tha  tâm  trí  này  biết  rõ  tâm  và  tâm  sở 
vô  lậu  của  người  khác. 

Hỏi:  Vì  sao  thế  tục  trí  là  thế  tục  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Vì  thế  tục  trí  biết  rõ  tất  cả  các  pháp  với  các  điều  đã  dẫn  giải 
hoặc  là  đúng  lý  hoặc  là  không  đúng  lý,  hoặc  không  phải  đúng  lý  hay 
không  phải  không  đúng  lý. 

Hỏi:  Vì  sao  thế  tục  trí  là  phần  ít  của  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Vì  thế  tục  trí  biết  rõ  các  tâm  và  tâm  sở  hữu  lậu  của  người 

khác. 

Hỏi:  Vì  sao  khổ  trí  là  khổ  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Vì  khổ  trí  biết  rõ  năm  thủ  uẩn  là  vô  thường  -  khổ  -  không 

-  vô  ngã. 

Hỏi:  Vì  sao  khổ  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  Dục,  khổ  trí  biết  rõ  năm  thủ  uẩn  là  vô  thường  - 
khổ  -  không  -  vô  ngã. 

Hỏi:  Vì  sao  khổ  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  khổ  trí  này  biết  rõ  năm  thủ  uẩn  là 
vô  thường  -  khổ  -  không  -  vô  ngã. 

Hỏi:  Vì  sao  khổ  trí  là  phần  ít  của  tận  trí? 

Đáp:  Vì  khổ  trí  này  tự  nhận  biết  tất  cả:  Ta  nhận  biết  các  khổ. 

Hỏi:  Vì  sao  khổ  trí  là  phần  ít  của  vô  sinh  trí? 

Đáp:  Vì  khổ  trí  này  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  biết  rõ  các  khổ  mà 
không  phải  biết  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  tập  trí  là  tập  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Vì  tập  trí  này  biết  rõ  các  nhân  hữu  lậu  là  nhân  -  tập  -  sinh 

-  duyên. 

Hỏi:  Vì  sao  tập  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Vì  tập  trí  nhận  biết  nhân  của  các  hành  thuộc  cõi  Dục  là 
nhân-  tập-  sinh-  duyên. 

Hỏi:  Vì  sao  tập  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Ớ  cõi  Sắc  và  Vô  sắc,  tập  trí  này  hiểu  rõ  các  hành  nhân,  là 
nhân  -  tập  -  sinh  -  duyên. 

Hỏi:  Vì  sao  tập  trí  là  phần  ít  của  tận  trí? 

Đáp:  Vì  trí  này  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  đã  đoạn  dứt  các  tập. 

Hỏi:  Vì  sao  tập  trí  là  phần  ít  của  vô  sinh  trí? 
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Đáp:  Vì  tập  trí  này  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  đã  đoạn  dứt  các  tập  mà 
không  phải  đoạn  trừ  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  diệt  trí  là  diệt  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Diệt  trí  này  biết  rõ  trạch  diệt  là  diệt-tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi:  Vì  sao  diệt  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Trong  cõi  Dục,  diệt  trí  này  biết  rõ  các  hành  diệt  là  diệt-tĩnh- 
diệu-ly. 

Hỏi:  Vì  sao  diệt  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Ớ  cõi  Sắc  và  Vô  sắc,  diệt  trí  này  biết  rõ  các  hành  diệt  là 
diệt-tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi:  Vì  sao  diệt  trí  là  phần  ít  của  tận  trí? 

Đáp:  Vì  diệt  trí  này  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  đã  chứng  được  diệt. 

Hỏi:  Vì  sao  diệt  trí  là  phần  ít  của  vô  sinh  trí? 

Đáp:  Diệt  trí  tự  nhận  biết  khắp:  Ta  đã  chứng  được  diệt  mà  không 
phải  chứng  nữa. 
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QUYỂN  2 

Phẩm  2:  BIỆN  LUẬN  CÁC  TRÍ,  Phần  2 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  là  đạo  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Đạo  trí  này  biết  rõ  Thánh  đạo  chính  là  đạo-như-hành-xuất. 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Thuộc  cõi  Dục,  đạo  trí  này  hiểu  rõ  các  hành  nơi  đạo  có  khả 
năng  đoạn  chính  là  đạo-như-hành-xuất. 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Ớ  cõi  Sắc  và  Vô  sắc,  đạo  trí  này  hiểu  rõ  phương  pháp  năng 
đoạn  các  hành  là  đạo-như-hành-xuất. 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  là  phần  ít  của  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Đạo  trí  này  ở  trong  Thánh  đạo,  biết  rõ  tâm  và  tâm  sở  vô  lậu 
của  người  khác. 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  là  phần  ít  của  tận  trí? 

Đáp:  Đạo  trí  này  tự  hiểu  biết  khắp:  Ta  đã  tu  tập  đạo. 

Hỏi:  Vì  sao  đạo  trí  là  phần  ít  của  vô  sinh  trí? 

Đáp:  Vì  đạo  trí  này  tự  hiểu  biết  khắp:  Ta  đã  tu  tập  đạo  mà  không 
phải  tu  tập  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  tận  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Vì  tận  trí  này  tự  hiểu  biết  khắp:  Ta  đã  biết  rõ  các  khổ.  Ta  đã 
đoạn  dứt  các  tập.  Ta  đã  chứng  được  diệt.  Ta  đã  tu  tập  các  đạo. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Vì  tận  trí  này  tự  hiểu  biết  khắp,  như  biết  ở  Dục  giới:  Ta  đã 
biết  rõ  các  khổ.  Ta  đã  đoạn  dứt  các  hành  tập.  Ta  đã  chứng  các  hành 
diệt.  Ta  đã  tu  đạo  có  khả  năng  đoạn  các  hành. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Vì  tận  trí  tự  hiểu  biết  khắp,  như  biết  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc:  Ta 
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đã  biết  rõ  các  hành  khổ.  Ta  đã  đoạn  dứt  các  hành  tập.  Ta  đã  chứng  được 
các  hành  diệt.  Ta  đã  tu  đạo  có  khả  năng  đoạn  các  hành. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  phần  ít  của  khổ  trí? 

Đáp:  Vì  tận  trí  tự  hiểu  biết  khắp,  ta  đã  biết  khổ. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  phần  ít  của  tập  trí? 

Đáp:  Tận  trí  tự  biết  khắp,  ta  đã  đoạn  tập. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  phần  ít  của  diệt  trí? 

Đáp:  Vì  tận  trí  tự  hiểu  biết  khắp,  ta  đã  chứng  được  diệt. 

Hỏi:  Vì  sao  tận  trí  là  phần  ít  của  đạo  trí? 

Đáp:  Vì  tận  trí  tự  biết  khắp,  ta  đã  tu  tập  các  đạo. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  vô  sinh  trí  toàn  phần? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  biết  khắp,  ta  đã  biết  các  khổ  mà  không  phải 
nhận  biết  nữa.  Ta  đã  đoạn  dứt  các  tập  mà  không  phải  đoạn  trừ  nữa.  Ta 
đã  chứng  được  diệt  mà  không  phải  chứng  nữa.  Ta  đã  tu  các  đạo  mà 
không  phải  tu  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  phần  ít  của  pháp  trí? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  hiểu  biết  khắp,  như  thuộc  cõi  Dục,  ta  đã  biết 
rõ  các  hành  khổ  mà  không  phải  biết  nữa.  Ta  đã  đoạn  dứt  các  hành  tập 
mà  không  phải  đoạn  nữa.  Ta  đã  chứng  được  hành  diệt  mà  không  phải 
chứng  nữa.  Ta  đã  tu  các  hành  nơi  đạo  có  khả  năng  đoạn  mà  không  phải 
tu  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  phần  ít  của  loại  trí? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  hiểu  biết  khắp,  như  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  ta 
đã  biết  rõ  các  hành  khổ  mà  không  phải  biết  nữa.  Ta  đã  đoạn  dứt  các 
hành  tập  mà  không  phải  đoạn  nữa.  Ta  đã  tu  chứng  được  các  hành  diệt 
mà  không  phải  chứng  nữa.  Ta  đã  tu  các  hành  nơi  đạo  có  khả  năng  đoạn 
mà  không  phải  tu  tập  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  phần  ít  của  khổ  trí? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  hiểu  khắp:  Ta  hiểu  các  khổ,  không  phải  nhận 
biết  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  phần  ít  của  tập  trí? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  biết  khắp:  Ta  đã  đoạn  dứt  các  tập  mà  không 
phải  đoạn  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  phần  ít  của  diệt  trí? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  biết  khắp:  Ta  đã  chứng  diệt  mà  không  phải 
chứng  nữa. 

Hỏi:  Vì  sao  vô  sinh  trí  là  phần  ít  của  đạo  trí? 

Đáp:  Vì  vô  sinh  trí  tự  biết  rõ  ràng,  ta  đã  tu  đạo  mà  không  cần  phải 
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tu  gì  nữa. 

Hỏi:  Mười  trí  như  thế,  có  bao  nhiêu  hữu  lậu  và  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Có  một  trí  thuộc  hữu  lậu,  tám  trí  thuộc  vô  lậu,  còn  một  trí  cần 
phải  phân  biệt,  nghĩa  là  tha  tâm  trí  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Thế  nào  là  hữu  lậu?  Tức  là  biết  tâm  và  tâm  sở  pháp  hữu  lậu  của 
người  khác. 

Thế  nào  là  vô  lậu?  Tức  là  biết  tâm  và  tâm  sở  pháp  vô  lậu  của 
người  khác. 

Hỏi:  Mười  trí  đó,  có  bao  nhiêu  duyên  hữu  lậu  và  bao  nhiêu  duyên 
vô  lậu? 

Đáp:  Có  hai  trí  duyên  hữu  lậu  và  hai  trí  duyên  vô  lậu,  còn  sáu  trí 
cần  phải  phân  biệt:  Pháp  trí  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  lậu?  Là  duyên  nơi  khổ-tập. 

Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Là  duyên  nơi  diệt-đạo. 

Như  pháp  trí,  loại  trí-tận  trí-vô  sinh  trí  cũng  thế. 

Tha  tâm  trí  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  lậu?  Tức  là  biết  rõ  tâm-tâm  sở  pháp  hữu  lậu 
của  người  khác. 

Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Tức  là  biết  rõ  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu 
của  người  khác. 

Thế  tục  trí  hoặc  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  lậu?  Là  duyên  nơi  khổ  và  tập. 

Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Là  duyên  nơi  diệt-đạo  và  hưkhông-phi 
trạch  diệt. 

Hỏi:  Mười  trí  như  thế,  có  bao  nhiêu  hữu  vi,  bao  nhiêu  vô  vi? 

Đáp:  Tất  cả  đều  thuộc  hữu  vi,  không  có  vô  vi. 

Hỏi:  Mười  trí  đó,  có  bao  nhiêu  duyên  hữu  vi,  bao  nhiêu  duyên  vô 
vi? 

Đáp:  Có  bốn  trí  duyên  hữu  vi,  một  trí  duyên  vô  vi  và  năm  trí  cần 
phải  phân  biệt:  Pháp  trí  hoặc  duyên  hữu  vi  hoặc  duyên  vô  vi. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  vi?  Là  duyên  nơi  khổ-tập  và  đạo. 

Thế  nào  là  duyên  vô  vi?  Là  duyên  nơi  diệt. 

Như  pháp  trí,  loại  trí-tận  trí-vô  sinh  trí  cũng  thế. 

Thế  tục  trí  hoặc  duyên  hữu  vi  hoặc  duyên  vô  vi. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  vi?  Là  duyên  nơi  khổ-tập-đạo. 

Thế  nào  là  duyên  vô  vi?  Là  duyên  nơi  trạch  diệt  và  hư  không-phi 
trach  diêt. 
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Phẩm  3:  BIỆN  yỀ  CÁC  xứ 

Có  mười  hai  xứ  (lãnh  vực):  Là  nhãn  xứ,  sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thanh  xứ, 
tỷ  xứ,  hương  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ,  xúc  xứ,  ý  xứ,  pháp  xứ 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  có  sắc,  bao  nhiêu  không  có  sắc? 

Đáp:  Mười  thứ  có  sắc,  một  thứ  không  có  sắc  và  một  thứ  cần  phân 
biệt,  tức  là  pháp  xứ  hoặc  có  sắc,  hoặc  không  có  sắc. 

Thế  nào  là  có  sắc?  Tức  là  pháp  xứ  đã  thâu  nhiếp  thân  nghiệp  và 
ngữ  nghiệp. 

Thế  nào  là  không  sắc?  Tức  là  pháp  xứ  còn  lại. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  thứ  thấy  được  và  bao  nhiêu  thứ 
không  thấy  được? 

Đáp:  Có  một  thứ  thấy  được,  còn  mười  một  thứ  không  thấy. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  có  đối  và  bao  nhiêu  không  có 

đối? 

Đáp:  Có  mười  thứ  có  đối  và  hai  thứ  không  có  đối. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  hữu  lậu,  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Có  mười  thứ  hữu  lậu  và  hai  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  xứ  hoặc 
hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Thế  nào  là  hữu  lậu?  Là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  vô  lậu?  Là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Thế  nào  là  hữu  lậu?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân- 
ngữ  hữu  lậu  và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  vô  lậu?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-ngữ 
vô  lậu  và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  vô  lậu  hai  diệt  cùng  hư  không. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  hữu  vi,  bao  nhiêu  vô  vi? 

Đáp:  Có  mười  một  thứ  hữu  vi  và  một  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là 
pháp  xứ  hoặc  hữu  vi,  hoặc  vô  vi. 

Thế  nào  là  hữu  vi?  Là  pháp  xứ  bao  gồm  các  nghiệp  của  thân-ngữ 
và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành. 

Thế  nào  là  vô  vi?  Là  hai  diệt  cùng  hư  không. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  hữu  tránh  và  bao  nhiêu  vô 
tránh? 

Đáp:  Có  mười  hữu  tránh  và  hai  thứ  nên  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ 
và  pháp  xứ  nếu  hữu  lậu  thì  hữu  tránh,  nếu  vô  lậu  thì  vô  tránh. 

Cũng  như  hữu  tránh  và  vô  tránh,  thế  gian  và  xuất  thế  gian,  tùy 
cảnh  giới  và  không  tùy  cảnh  giới,  có  mê  đắm  vị,  không  mê  đắm  vị, 
nương  vào  dam  mê  hoặc  nương  vào  xuất  ly,  thuận  kết  hoặc  không 
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thuận  kết,  thuận  chấp  giữ  hay  không  thuận  chấp  giữ,  thuận  trói  buộc 
hay  không  thuận  trói  buộc...,  nên  biết  cũng  thế. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  hữu  ký  và  bao  nhiêu  vô  ký? 
Đáp:  Có  tám  thứ  là  vô  ký  và  bốn  thứ  cần  phân  biệt:  sắc  xứ  hoặc 
hữu  ký,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  hữu  ký?  Tức  là  sắc  xứ  thiện  và  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Nghĩa  là  trừ  ra  sắc  xứ  thiện  và  bất  thiện,  là 
những  sắc  xứ  còn  lại. 

Thanh  xứ,  ý  xứ,  pháp  xứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  hữu  phú,  bao  nhiêu  vô  phú? 
Đáp:  Có  tám  thứ  vô  phú  và  bốn  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  sắc  xứ 
hoặc  hữu  phú,  hoặc  vô  phú. 

Thế  nào  là  hữu  phú?  Tức  là  sắc  xứ  bất  thiện  và  hữu  phú  vô  ký. 
Thế  nào  là  vô  phú?  Tức  là  sắc  xứ  thiện  và  vô  phú  vô  ký. 

Thanh  xứ,  ý  xứ,  pháp  xứ  cũng  như  thế. 

Cũng  như  hữu  phú  hay  vô  phú;  có  nhiễm  ô  hay  không  nhiễm  ô,  có 
tội  hay  không  có  tội...,  nên  biết  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  và  bao  nhiêu  thứ 
không  nên  tu? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  nên  tu  và  bốn  thứ  nên  phân  biệt,  tức  là  sắc 
xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Thế  nào  là  nên  tu?  Nghĩa  là  sắc  xứ  thiện. 

Thế  nào  là  không  nên  tu?  Nghĩa  là  sắc  xứ  bất  thiện  và  vô  ký. 
Thanh  xứ,  ý  xứ  cũng  như  vậy. 

Pháp  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu 
Thế  nào  là  nên  tu?  Là  pháp  xứ  thiện  và  hữu  vi. 

Thế  nào  là  không  nên  tu?  Là  pháp  xứ  bất  thiện  -  vô  ký  và  trạch 

diệt. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  và  bao  nhiêu  thứ 
không  có  dị  thục? 

Đáp:  Có  tám  thứ  không  có  dị  thục  và  bốn  thứ  cần  phân  biệt. 

Tức  là  sắc  xứ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Thế  nào  là  có  dị  thục?  Là  sắc  xứ  thiện  và  bất  thiện. 

Thế  nào  là  không  có  dị  thục?  Là  sắc  xứ  vô  ký 
Thanh  xứ  cũng  như  thế. 

Ý  xứ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Thế  nào  là  có  dị  thục?  Nghĩa  là  ý  xứ  thiện  và  bất  thiện  hữu  lậu. 
Thế  nào  là  không  có  dị  thục?  Nghĩa  là  ý  xứ  vô  ký  vô  lậu. 
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Pháp  xứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  là  kiến  và  bao  nhiêu  không 
phải  kiến? 

Đáp:  Có  một  thứ  là  kiến,  mười  thứ  không  phải  kiến  và  một  thứ  cần 
phân  biệt,  tức  là  pháp  xứ  hoặc  kiến,  hoặc  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Tức  là  năm  thứ  kiến  nhiễm  ô,  chánh  kiến  của  thế 
tục,  kiến  học  và  kiến  vô  học. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến?  Tức  là  pháp  xứ  còn  lại. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  trong,  bao  nhiêu  thứ 
ngoài? 

Đáp:  Có  sáu  thứ  trong  và  sáu  thứ  ngoài. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ,  bao  nhiêu  thứ 
không  có  chấp  thọ? 

Đáp:  Có  ba  thứ  không  chấp  thọ  và  chín  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là 
nhãn  xứ  hoặc  có  chấp  thọ,  hoặc  không  có  chấp  thọ. 

Thế  nào  là  có  chấp  thọ?  Là  nhãn  xứ  thuộc  về  tự  thể. 

Thế  nào  là  không  chấp  thọ?  Là  nhãn  xứ  không  tùy  thuộc  vào  tự 
thể. 

Sắc  xứ,  nhĩ  xứ,  thanh  xứ,  tỷ  xứ,  hương  xứ,  thiệt  xứ,  vị  xứ,  thân  xứ, 
xúc  xứ  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  là  tâm,  bao  nhiêu  thứ 
không  phải  là  tâm? 

Đáp:  Có  một  thứ  là  tâm,  mười  một  thứ  không  phải  là  tâm. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  thứ  là  tâm  sở  và  bao  nhiêu  thứ 
không  phải  là  tâm  sở? 

Đáp:  Có  mười  một  thứ  không  phải  là  tâm  sở  và  một  thứ  cần  phân 
biệt,  là  pháp  xứ  hoặc  là  tâm  sở,  hoặc  không  phải  là  tâm  sở. 

Thế  nào  là  tâm  sở?  Là  có  sở  duyên  với  pháp  xứ. 

Thế  nào  là  không  phải  tâm  sở?  Là  không  có  sở  duyên  với  pháp 
xứ. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  bao  nhiêu  thứ  là  có  sở  duyên  và  bao  nhiêu 
thứ  không  có  sở  duyên? 

Đáp:  Có  một  thứ  là  có  sở  duyên,  mười  thứ  không  phải  đối  tượng 
được  duyên  và  một  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  pháp  xứ  hoặc  là  có  sở 
duyên,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Thế  nào  là  có  sở  duyên?  Là  các  thứ  tâm  sở. 

Thế  nào  là  không  có  sở  duyên?  Là  pháp  xứ  không  phải  tâm  sở. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  và  bao  nhiêu  thứ 
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không  phải  nghiệp? 

Đáp:  Có  chín  thứ  không  phải  là  nghiệp  và  ba  thứ  cần  phân  biệt, 
tức  là  sắc  xứ  hoặc  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  là  nghiệp. 

Thế  nào  là  nghiệp?  Là  biểu  nghiệp  của  thân. 

Thế  nào  là  không  phải  nghiệp?  Tức  là  sắc  xứ  còn  lại. 

Thanh  xứ  hoặc  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  là  nghiệp. 

Thế  nào  là  nghiệp?  Là  biểu  nghiệp  của  ngữ. 

Thế  nào  là  không  phải  nghiệp?  Là  các  thanh  xứ  còn  lại. 

Pháp  xứ  hoặc  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  là  nghiệp. 

Thế  nào  là  nghiệp?  Tức  là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của 
thân-ngữ  và  suy  nghĩ. 

Thế  nào  là  không  phải  nghiệp?  Tức  là  các  pháp  xứ  còn  lại. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  thiện  -  bất  thiện  -  vô  ký? 
Đáp:  Có  tám  thứ  là  vô  ký  và  bốn  thứ  cần  phân  biệt. 

Sắc  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Tức  là  biểu  nghiệp  thiện  của  thân. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Tức  là  biểu  nghiệp  bất  thiện  của  thân. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Tức  là  trừ  ra  biểu  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  nơi 

thân. 

Thanh  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Tức  là  biểu  nghiệp  thiện  của  ngữ. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Tức  là  biểu  nghiệp  bất  thiện  của  ngữ. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Tức  là  trừ  ra  biểu  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  của 

ngữ. 

Ý  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Là  tác  ý  thiện  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Là  tác  ý  bất  thiện  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Là  tác  ý  vô  ký  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thiện  của 
thân  -  ngữ,  và  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  thuộc  về  thiện  cùng  với  trạch 
diệt. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  bất  thiện 
của  thân  ngữ,  và  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  thuộc  về  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Là  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  vô  ký  và  hưkhông- 
phi  trạch  diệt. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này  có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  mà  đoạn  trừ,  bao 
nhiêu  thứ  do  tu  mà  đoạn  trừ,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  đoạn  trừ? 
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Đáp:  Có  mười  thứ  do  tu  mà  đoạn  trừ  và  hai  thứ  cần  phân  biệt,  tức 
là  ý  xứ  hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  không  phải 
đoạn  trừ. 

Thế  nào  là  do  kiến  mà  đoạn?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì? 
Là  kiến  đã  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  hữu  học  thấy 
dấu  đạo  do  tu  mà  đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Là  do  tu  mà  đoạn  trừ  mười 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  xứ,  và  ý  xứ  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Thế  nào  là  không  phải  đoạn  trừ?  Là  ý  xứ  vô  lậu. 

Pháp  xứ  hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  chẳng 
đoạn  cái  gì. 

Thế  nào  là  do  kiến  mà  đoạn?  Nghĩa  là  pháp  xứ  đã  bị  đoạn  do  các 
bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn.  Đây  là  nghĩa  gì? 
Là  kiến  đạo  mà  đoạn  tám  mươi  tám  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  xứ  và 
cùng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  như  pháp  xứ,  các  bậc  hữu  học 
thấy  dấu  đạo  do  tu  mà  đoạn  trừ.  Đây  là  nghĩa  gì?  Tức  là  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ  mười  thứ  tùy  miên  cùng  tương  ưng  với  pháp  xứ,  cùng  khởi  nghiệp 
thân-ngữ,  cùng  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  pháp  xứ  hữu  lậu  không 
nhiễm  ô. 

Thế  nào  là  không  đoạn  trừ?  Nghĩa  là  pháp  xứ  vô  lậu. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  hữu  học  -  vô  học  và  phi 
học  phi  vô  học? 

Đáp:  Có  mười  thứ  thuộc  phi  học  phi  vô  học,  hai  thứ  cần  phân  biệt, 
tức  là  ý  xứ  hoặc  hữu  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  hữu  học?  Là  tác  ý  hữu  học  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  vô  học?  Là  tác  ý  vô  học  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  tác  ý  phi  học  phi  vô  học  tương 
ưng  với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  hữu  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  hữu  học?  Là  nghiệp  của  thân  -  ngữ  hữu  học  và  các  uẩn 
thọ-tưởng-hành  hữu  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Là  nghiệp  của  thân  -  ngữ  vô  học  cùng  các  uẩn 
thọ  -  tưởng  -  hành  vô  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  pháp  xứ  bao  gồm  các  nghiệp 
hữu  lậu  của  thân  -  ngữ  và  các  uẩn  hữu  lậu  thọ  -  tưởng  -  hành  cùng  các 
pháp  vô  vi. 
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Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  Dục  giới  -  sắc  giới 
-  Vô  sắc  giới  và  bao  nhiêu  thứ  không  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Có  hai  thứ  thuộc  cõi  Dục  và  mười  thứ  nên  phân  biệt. 

Nhãn  xứ  hoặc  thuộc  Dục  giới,  hoặc  thuộc  sắc  giới. 

Thế  nào  là  thuộc  Dục  giới?  Là  nhãn  xứ  đối  với  các  thứ  do  các  đại 
chủng  tạo  nên  ở  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thuộc  sắc  giới?  Là  nhãn  xứ  đối  với  các  thứ  do  các  đại 
chủng  tạo  nên  ở  cõi  sắc. 

Nhĩ  xứ,  thanh  xứ,  tỷ  xứ,  thiệt  xứ,  thân  xứ  cũng  như  thế. 

Xúc  xứ  hoặc  thuộc  Dục  giới,  hoặc  thuộc  sắc  giới. 

Thế  nào  là  thuộc  Dục  giới?  Là  bôn  đại  chủng  ở  Dục  giới  và  xúc 
xứ  do  các  đại  chủng  tạo  nên  ở  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thuộc  sắc  giới?  Là  bốn  đại  chủng  ở  sắc  giới  và  xúc  xứ 
do  các  đại  chủng  tạo  nên  ở  cõi  sắc. 

Ý  xứ  hoặc  thuộc  Dục  giới,  hoặc  thuộc  sắc  giới,  hoặc  thuộc  Vô  sắc 
giới,  hoặc  không  thuộc  cõi  nào. 

Thế  nào  là  thuộc  Dục  giới?  Là  tác  ý  ở  Dục  giới  tương  ưng  với  ý 
xứ. 

Thế  nào  là  thuộc  sắc  giới?  Là  tác  ý  ở  sắc  giới  tương  ưng  với  ý 
xứ. 

Thế  nào  là  thuộc  Vô  sắc  giới?  Là  tác  ý  ở  Vô  sắc  giới  tương  ưng 
với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc  với  cõi  nào?  Là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng 
với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  thuộc  Dục  giới,  hoặc  thuộc  sắc  giới,  hoặc  thuộc  Vô 
sắc  giới,  hoặc  không  thuộc  cõi  nào. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Dục?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của 
thân-ngữ  và  của  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  sắc?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của 
thân-  ngữ  và  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Là  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  thuộc 
cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  không  thuộc  cõi  nào?  Là  nghiệp  vô  lậu  của  thân  -ngữ, 
các  uẩn  thọ-tưởng-hành  và  pháp  vô  vi. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  -  hiện  tại 
và  vị  lai? 

Đáp:  Có  mười  một  thứ  hoặc  quá  khứ  hoặc  hiện  tại  hay  vị  lai,  và 
một  thứ  nên  phân  biệt,  tức  là  pháp  xứ,  nếu  là  hữu  vi  thì  hoặc  quá  khứ- 
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hiện  tại  -  vị  lai.  Nếu  là  vô  vi  thì  không  thuộc  về  ba  đời. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  khổ  đế  -  tập  đế 
-  diệt  đế  -  đạo  đế  và  không  thuộc  về  đế? 

Đáp:  Có  mười  thứ  thuộc  về  khổ  đế  -  tập  đế,  và  hai  thứ  cần  phân 

biệt: 

Ý  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  do  khổ  đế  và  tập  đế  thâu  giữ,  nếu  là  vô 
lậu  thì  do  đạo  đế  thâu  giữ. 

Pháp  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  do  khổ  đế  và  tập  đế  thâu  giữ,  nếu  là  vô 
lậu  thì  do  đạo  đế  hữu  vi  thâu  giữ.  Nếu  là  trạch  diệt  thì  do  diệt  đế  thâu 
giữ,  nếu  là  hưkhông-phi  trạch  diệt  thì  không  thuộc  về  đế  thâu  giữ. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  này,  có  bao  nhiêu  thứ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ, 
do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  do  thấy  đạo  mà  đoạn 
trừ,  do  tu  mà  đoạn  trừ  và  có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  đoạn  trừ? 

Đáp:  Có  mười  thứ  do  tu  mà  đoạn  trừ,  có  hai  thứ  cần  phân  biệt: 

Ý  xứ  hoặc  do  thấy  khổ-tập-diệt-đạo,  tu  mà  đoạn  trừ,  hoặc  không 
phải  đoạn  trừ. 

Thế  nào  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  khổ,  biên  nhẫn  đã  đoạn  dứt. 
Đây  nghía  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  tám  thứ  tùy 
miên  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  tập  và  biên  nhẫn  đã  đoạn 
trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  mười  chín  thứ  tùy 
miên  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  diệt,  biên  nhẫn  đã  đoạn  trừ. 
Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  mười  chín  thứ  tùy 
miên  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  đạo  và  biên  nhẫn  đã  đoạn 
trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  hai  thứ 
tùy  miên  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  ý  xứ,  các  bậc  hữu  học 
thấy  dấu  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Là  do  tu  mà  đoạn  trừ 
mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  xứ  và  ý  xứ  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Thế  nào  là  không  phải  đoạn  trừ?  Là  ý  xứ  vô  lậu. 

Pháp  xứ  hoặc  do  thấy  khổ-tập-diệt-đạo,  do  tu  mà  đoạn  trừ,  hoặc 
không  phải  đoạn  trừ. 
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Thế  nào  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  pháp  xứ,  các  bậc 
tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  khổ,  biên  nhẫn  mà  đoạn 
trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  tám 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  xứ,  cùng  khởi  lên  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Thế  nào  là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ?  Nghĩa  là  đối  với  pháp  xứ,  các 
bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  tập  và  biên  nhẫn 
mà  đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  mười 
chín  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  xứ,  cùng  khởi  lên  các  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Thế  nào  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  pháp  xứ,  các  bậc 
tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  diệt  và  biên  nhẫn  mà 
đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  mười  chín 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  xứ,  cùng  khởi  lên  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Thế  nào  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ?  Là  đối  với  pháp  xứ,  các  bậc 
tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  về  hành  đạo  và  biên  nhẫn  mà 
đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  mươi 
hai  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  xứ,  và  cũng  khởi  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn  trừ?  Nghĩa  là  đối  với  pháp  xứ,  các  bậc 
hữu  học  thấy  dấu  vết  đạo  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa 
là  do  tu  mà  đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  xứ,  cũng 
khởi  lên  các  nghiệp  về  thân  -  ngữ,  các  tâm  bất  tương  ưng  hành,  cùng  các 
pháp  xứ  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Thế  nào  là  không  phải  đoạn  trừ?  Nghĩa  là  pháp  xứ  vô  lậu. 

Hỏi:  Năm  uẩn  và  mười  hai  xứ,  thì  năm  uẩn  thâu  nhiếp  mười  hai  xứ 
hay  mười  hai  xứ  thâu  nhiếp  năm  uẩn? 

Đáp:  Mười  hai  xứ  thâu  nhiếp  năm  uẩn  chứ  không  phải  năm  uẩn 
thâu  nhiếp  mười  hai  xứ. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Là  các  thứ  vô  vi. 

Hỏi:  Năm  uẩn  và  mười  tám  giới,  thì  năm  uẩn  thâu  nhiếp  mười  tám 
giới  hay  mười  tám  giới  thâu  nhiếp  năm  uẩn? 

Đáp:  Mười  tám  giới  thâu  nhiếp  năm  uẩn  chứ  không  phải  năm  uẩn 
thâu  nhiếp  mười  tám  giới. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Là  các  thứ  vô  vi. 

Hỏi:  Năm  uẩn  và  hai  mươi  hai  căn,  thì  năm  uẩn  thâu  nhiếp  hai 
mươi  hai  căn  hay  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  năm  uẩn? 
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Đáp:  Hai  uẩn  toàn  phần  và  hai  uẩn  phần  ít  thâu  nhiếp  hai  mươi  hai 
căn.  Hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  hai  uẩn  toàn  phần  và  hai  uẩn  phần  ít. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Tức  là  một  uẩn  toàn  phần  và  hai  uẩn 
phần  ít. 

Hỏi:  Năm  uẩn  và  chín  mươi  tám  tùy  miên,  thì  năm  uẩn  gồm  thâu 
chín  mươi  tám  tùy  miên  hay  chín  mươi  tám  tùy  miên  thâu  nhiếp  năm 
uẩn? 

Đáp:  Một  uẩn  phần  ít  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  tùy  miên,  chín 
mươi  tám  tùy  miên  thâu  nhiếp  một  uẩn  phần  ít. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Tức  là  bốn  uẩn  toàn  phần  và  một  uẩn 
phần  ít. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  và  mười  tám  giới,  thì  mười  hai  xứ  thâu  nhiếp 
mười  tám  giới  hay  mười  tám  giới  thâu  nhiếp  mười  hai  xứ? 

Đáp:  Chúng  cùng  tiếp  nhận  lẫn  nhau  tùy  từng  sự  việc. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  và  hai  mươi  hai  căn,  thì  mười  hai  xứ  thâu  nhiếp 
hai  mươi  hai  căn  hay  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  mười  hai  xứ? 

Đáp:  Sáu  xứ  toàn  phần  và  một  xứ  phần  ít  thâu  nhiếp  hai  mươi  hai 
căn,  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  sáu  xứ  toàn  phần  và  một  xứ  phần  ít. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Tức  là  năm  xứ  toàn  phần  và  một  xứ 
phần  ít. 

Hỏi:  Mười  hai  xứ  và  chín  mươi  tám  tùy  miên,  thì  mười  hai  xứ  thâu 
nhiếp  chín  mươi  tám  tùy  miên  hay  chín  mươi  tám  tùy  miên  thâu  nhiếp 
mười  hai  xứ? 

Đáp:  Một  xứ  phần  ít  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  tùy  miên,  chín  mươi 
tám  tùy  miên  thâu  nhiếp  một  xứ  phần  ít. 

Còn  cái  nào  không  thâu  nhiếp?  Tức  là  mười  một  xứ  toàn  phần  và 
một  xứ  phần  ít. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  và  hai  mươi  hai  căn,  thì  mười  tám  giới  thâu 
nhiếp  hai  mươi  hai  căn  hay  hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  mười  tám 
giới? 

Đáp:  Có  mười  hai  giới  toàn  phần  và  một  giới  phần  ít  thâu  nhiếp 
hai  mươi  hai  căn.  Hai  mươi  hai  căn  thâu  nhiếp  mười  hai  giới  toàn  phần 
và  một  giới  phần  ít. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Tức  là  năm  giới  toàn  phần  và  một  giới 
phần  ít. 

Hỏi:  Mười  tám  giới  và  chín  mươi  tám  tùy  miên,  thì  mười  tám  giới 
thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  tùy  miên  hay  chín  mươi  tám  tùy  miên  thâu 
nhiếp  mười  tám  giới? 
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Đáp:  Một  giới  phần  ít  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  tùy  miên,  chín 
mươi  tám  tùy  miên  thâu  nhiếp  một  giới  phần  ít. 

Không  thâu  nhiếp  cái  gì?  Tức  là  mười  bảy  giới  toàn  phần  và  một 
giới  phần  ít. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  và  chín  mươi  tám  tùy  miên,  thì  hai  mươi 
hai  căn  thâu  nhiếp  chín  mươi  tám  tùy  miên  hay  chín  mươi  tám  tùy  miên 
thâu  nhiếp  hai  mươi  hai  căn? 

Đáp:  Chúng  không  thâu  nhiếp  nhau. 
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Phẩm  4:  BIỆN  yỀ  BẢY  sự,  Phần  1 
Mười  tám  giới,  mười  hai  xứ,  năm  uẩn,  năm  thủ  uẩn,  sáu  giới,  mười 
pháp  đại  địa,  mười  pháp  đại  thiện  địa,  mười  pháp  đại  phiền  não  địa, 
mười  pháp  tiểu  phiền  não  địa,  năm  phiền  não,  năm  xúc,  năm  kiến,  năm 
căn,  năm  pháp,  sáu  thức  thân,  sáu  xúc  thân,  sáu  thọ  thân,  sáu  tưởng 
thân,  sáu  tư  thân,  sáu  ái  thân... 

-  Mười  tám  giới  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  giới. 

2.  Sắc  giới. 

3.  Nhãn  thức  giới. 

4.  Nhĩ  giới. 

5.  Thanh  giới. 

6.  Nhĩ  thức  giới. 

7.  Tỷ  giới. 

8.  Hương  giới. 

9.  Tỷ  thức  giới. 

10.  Thiệt  giới. 

11.  Vị  giới. 

12.  Thiệt  thức  giới. 

13.  Thân  giới. 

14.  Xúc  giới. 

15.  Thân  thức  giới. 

16.  Ý  giới. 

17.  Pháp  giới. 

18.  Ý  thức  giới. 

-  Mười  hai  xứ  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  xứ. 

2.  Sắc  xứ. 

3.  Nhĩ  xứ. 

4.  Thanh  xứ. 

5.  Tỷ  xứ. 

6.  Hương  xứ. 

7.  Thiệt  xứ. 

8.  Vị  xứ. 

9.  Thân  xứ. 

10.  Xúc  xứ. 

11.  Ý  xứ. 

12.  Pháp  xứ. 
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-  Năm  uẩn  là  gì?  Đó  là: 

1.  Sắc  uẩn. 

2.  Thọ  uẩn. 

3.  Tưởng  uẩn. 

4.  Hành  uẩn. 

5.  Thức  uẩn. 

-  Năm  thủ  uẩn  là  gì?  Đó  là: 

1.  Sắc  thủ  uẩn. 

2.  Thọ  thủ  uẩn. 

3.  Tưởng  thủ  uẩn. 

4.  Hành  thủ  uẩn. 

5.  Thức  thủ  uẩn. 

-  Sáu  giới  là  gì?  Đó  là: 

1.  Địa  giới. 

2.  Thủy  giới. 

3.  Hỏa  giới. 

4.  Phong  giới. 

5.  Không  giới. 

6.  Thức  giới. 

-  Mười  pháp  đại  địa  là  gì?  Đó  là: 

1.  Thọ. 

2.  Tưởng. 

3.  Tư. 

4.  Xúc. 

5.  Tác  ý. 

6.  Dục. 

7.  Thắng  giải. 

8.  Niệm. 

9.  Định. 

10.  Tuệ. 

-  Mười  pháp  đại  thiện  địa  là  gì?  Đó  là: 

1.  Tín. 

2  Cần. 

3.  Tàm. 

4.  Quý. 

5.  Vô  tham. 

6.  Vô  sân. 

7.  Khinh  an. 
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8.  Xả. 

9.  Bất  phóng  dật. 

10.  Bất  hại. 

-  Mười  pháp  đại  phiền  não  địa  là  gì?  Đó  là: 

1.  Bất  tín. 

2.  Giải  đãi. 

3.  Thất  niệm. 

4.  Tâm  loạn. 

5.  Vô  minh. 

6.  Bất  chánh  tri. 

7.  Phi  lý  tác  ý. 

8.  Tà  thắng  giải. 

9.  Trạo  cử. 

10.  Phóng  dật. 

-  Mười  pháp  tiểu  phiền  não  địa  là  gì?  Đó  là: 

1.  Phẫn. 

2.  Hận. 

3.  Phú.  (Che  giấu) 

4.  Não. 

5.  Tật.  (Ganh  ghét) 

6.  Xan.  (Keo  kiệt) 

7.  Cuống.  (Dối  trá) 

8.  Siểm.  (Dua  nịnh) 

9.  Kiêu.  (Kiêu  căng) 

10.  Hại. 

-  Năm  thứ  phiền  não  là  gì?  Đó  là: 

1.  Tham  nơi  Dục. 

2.  Tham  nơi  sắc. 

3.  Tham  nơi  Vô  sắc. 

4.  Sân. 

5.  Nghi. 

-  Năm  xúc  là  gì?  Đó  là: 

1.  Xúc  có  đối. 

2.  Xúc  tăng  ngữ. 

3.  Xúc  minh. 

4.  Xúc  vô  minh. 

5.  Xúc  không  phải  minh  không  phải  vô  minh. 

-  Năm  kiến  là  gì?  Đó  là: 
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1.  Hữu  thân  kiến. 

2.  Biên  chấp  kiến. 

3.  Tà  kiến. 

4.  Kiến  thủ. 

5 .  Giới  cấm  thủ . 

-  Năm  căn  là  gì?  Đó  là: 

1.  Lạc  căn. 

2.  Khổ  căn. 

3.  Hỷ  căn. 

4.  ưu  căn. 

5.  Xả  căn. 

-  Năm  pháp  là  gì?  Đó  là: 

1.  Tầm. 

2.  Tứ. 

3.  Thức. 

4.  Vô  tàm. 

5.  Vô  quý. 

-  Sáu  thức  thân  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  thức. 

2.  Nhĩ  thức. 

3.  Tỷ  thức 

4.  Thiệt  thức. 

5.  Thân  thức. 

6.  Ý  thức. 

-  Sáu  xúc  thân  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  xúc. 

2.  Nhĩ  xúc. 

3.  Tỷ  xúc. 

4.  Thiệt  xúc. 

5.  Thân  xúc. 

6.  Ý  xúc. 

-  Sáu  thọ  thân  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  xúc  sinh  ra  thọ. 

2.  Nhĩ  xúc  sinh  ra  thọ. 

3.  Tỷ  xúc  sinh  ra  thọ. 

4.  Thiệt  xúc  sinh  ra  thọ. 

5.  Thân  xúc  sinh  ra  thọ. 

6.  Ý  xúc  sinh  ra  thọ. 
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-  Sáu  tưởng  thân  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  xúc  sinh  ra  tưởng. 

2.  Nhĩ  xúc  sinh  ra  tưởng. 

3.  Tỷ  xúc  sinh  ra  tưởng. 

4.  Thiệt  xúc  sinh  ra  tưởng. 

5.  Thân  xúc  sinh  ra  tưởng. 

6.  Ý  xúc  sinh  ra  tưởng. 

-  Sáu  tư  thân  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  xúc  sinh  ra  tư. 

2.  Nhĩ  xúc  sinh  ra  tư. 

3.  Tỷ  xúc  sinh  ra  tư. 

4.  Thiệt  xúc  sinh  ra  tư. 

5.  Thân  xúc  sinh  ra  tư. 

6.  Ý  xúc  sinh  ra  tư. 

-  Sáu  ái  thân  là  gì?  Đó  là: 

1.  Nhãn  xúc  sinh  ra  ái. 

2.  Nhĩ  xúc  sinh  ra  ái. 

3.  Tỷ  xúc  sinh  ra  ái. 

4.  Thiệt  xúc  sinh  ra  ái. 

5.  Thân  xúc  sinh  ra  ái. 

6.  Ý  xúc  sinh  ra  ái. 

Nhãn  giới  là  gì?  Nghĩa  là  mắt  đối  với  sắc  đã  chính  thức  nhìn  thấy 
và  đồng  phần  với  sắc. 

Sắc  giới  là  gì?  Nghĩa  là  sắc  được  mắt  chính  thức  nhìn  thấy  và  đồng 
phần  với  mắt. 

Nhãn  thức  giới  là  gì?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên  sinh  ra  nhãn 
thức.  Như  thế,  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  đối  tượng  được  duyên, 
nơi  mắt  nhận  biết  sắc,  các  thứ  đã  chính  thức  phân  biệt  và  đồng  phần 
với  sắc. 

Nhĩ  giới  là  gì?  Nghĩa  là  tai  đối  với  tiếng  đã  chính  thức  nghe  tiếng 
và  đồng  phần  với  tiếng. 

Thanh  giới  là  gì?  Nghĩa  là  tiếng  được  tai  đã  chính  thức  nghe  và 
đồng  phần  với  tai. 

Nhĩ  thức  giới  là  gì?  Nghĩa  là  tai  và  tiếng  cùng  làm  duyên  sinh 
ra  nhĩ  thức.  Như  thế  tai  là  phần  tăng  thượng,  tiếng  là  đối  tượng  được 
duyên,  nơi  tai  nhận  biết  tiếng,  các  thứ  đã  chính  thức  phân  biệt  và  đồng 
phần  với  tiếng. 

Tỷ  giới  là  gì?  Nghĩa  là  mũi  đối  với  hương  đã  chính  thức  ngửi  và 
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đồng  phần  với  hương. 

Hương  giới  là  gì?  Nghĩa  là  hương  được  mũi  đã  chính  thức  ngửi  và 
đồng  phần  với  mũi. 

Tỷ  thức  giới  là  gì?  Nghĩa  là  mũi  cùng  hương  làm  duyên  sinh  ra  tỷ 
thức.  Như  thế  mũi  là  phần  tăng  thượng,  hương  là  đối  tượng  được  duyên, 
nơi  mũi  nhận  biết  hương,  các  thứ  đã  chính  thức  phân  biệt  và  đồng  phần 
với  hương. 

Thiệt  giới  là  gì?  Nghĩa  là  lưỡi  đối  với  vị  đã  chính  thức  nếm  các  vị 
và  đồng  phần  với  vị. 

Vị  giới  là  gì?  Nghĩa  là  vị  được  lưỡi  đã  chính  thức  nếm  và  đồng 
phần  với  lưỡi. 

Thiệt  thức  giới  là  gì?  Nghĩa  là  lưỡi  và  vị  làm  duyên  sinh  ra  thiệt 
thức.  Như  thế  lưỡi  là  phần  tăng  thượng,  vị  là  đối  tượng  được  duyên  nơi 
lưỡi  nhận  biết  vị,  các  thứ  đã  chính  thức  phân  biệt  đồng  phần. 

Thân  giới  là  gì?  Nghĩa  là  thân  đối  với  xúc  đã  chính  thức  chạm  xúc 
và  đồng  phần  với  vị. 

Xúc  giới  là  gì?  Nghĩa  là  xúc  được  thân  đã  chính  thức  chạm  xúc  và 
đồng  phần  với  xúc. 

Thân  thức  giới  là  gì?  Nghĩa  là  thân  và  xúc  làm  duyên  sinh  ra  thân 
thức.  Như  thế  thân  là  phần  tăng  thượng,  xúc  là  đối  tượng  được  duyên, 
nơi  thân  nhận  biết  xúc,  các  thứ  đã  chính  thức  phân  biệt  và  đồng  phần 
với  xúc. 

Ý  giới  là  gì?  Nghĩa  là  ý  đối  với  pháp  đã  chính  thức  nhận  biết  và 
đồng  phần  với  pháp. 

Pháp  giới  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  được  ý  đã  chính  thức  nhận  biết  và 
đồng  phần  với  ý. 

Ý  thức  giới  là  gì?  Nghĩa  là  ý  và  pháp  làm  duyên  sinh  ra  ý  thức. 
Như  thế  ý  là  phần  tăng  thượng,  còn  pháp  là  đối  tượng  được  duyên,  nơi 
ý  nhận  biết  pháp,  các  thứ  đã  chính  thức  phân  biệt  và  đồng  phần  với 
pháp. 

Nhãn  xứ  là  gì?  Tức  mắt  là  chủ  thể  thấy  chính  thức  về  các  sắc  và 
đồng  phần  với  sắc. 

Sắc  xứ  là  gì?  Tức  sắc  là  đối  tượng  được  thấy  chính  thức  của  mắt 
và  đồng  phần  với  mắt. 

Nhĩ  xứ  là  gì?  Tức  tai  là  chủ  thể  nghe  chính  thức  về  các  tiếng  và 
đồng  phần  với  tiếng. 

Thanh  xứ  là  gì?  Tức  tiếng  là  đối  tượng  được  nghe  chính  thức  của 
tai  và  đồng  phần  với  tai. 
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Tỷ  xứ  là  gì?  Tức  mũi  là  chủ  thể  ngửi  chính  thức  ngửi  các  mùi  và 
đồng  phần  với  mùi. 

Hương  xứ  là  gì?  Tức  mùi  là  đối  tượng  được  ngửi  chính  thức  của 
mũi  và  đồng  phần  với  mũi. 

Thiệt  xứ  là  gì?  Tức  lưỡi  là  chủ  thể  đã  chính  thức  nếm  biết  các  vị 
và  đồng  phần  với  vị. 

Vị  xứ  là  gì?  Tức  vị  là  đối  tượng  được  nếm  của  lưỡi  và  đồng  phần 
với  lưỡi. 

Thân  xứ  là  gì?  Tức  thân  là  chủ  thể  xúc  chạm  chính  thức  về  các  xúc 
và  đồng  phần  với  xúc. 

Xúc  xứ  là  gì?  Tức  xúc  là  đối  tượng  được  xúc  chạm  chính  thức  của 
thân  và  đồng  phần  với  thân. 

Ý  xứ  là  gì?  Tức  ý  là  chủ  thể  nhận  biết  chính  thức  về  các  pháp  và 
đồng  phần  với  pháp. 

Pháp  xứ  là  gì?  Tức  pháp  là  đối  tượng  được  nhận  biết  chính  thức 
của  ý  và  đồng  phần  với  ý. 

Thế  nào  là  sắc  uẩn?  Nghĩa  là  mười  sắc  xứ  và  pháp  xứ  cùng  thâu 
tóm  sắc. 

Thế  nào  là  thọ  uẩn?  Nghĩa  là  sáu  thọ  thân,  tức  là  từ  mắt  tiếp  xúc 
sinh  ra  thọ...  cho  đến  ý  tiếp  xúc  sinh  ra  thọ. 

Thế  nào  là  tưởng  uẩn?  Nghĩa  là  sáu  tưởng  thân,  tức  là  từ  mắt  tiếp 
xúc  sinh  ra  tưởng...  cho  đến  ý  tiếp  xúc  sinh  ra  tưởng. 

Thế  nào  là  hành  uẩn?  Đây  có  hai  thứ:  Tức  là  hành  uẩn  tương  ưng 
với  tâm  và  hành  uẩn  không  tương  ưng  với  tâm. 

Thế  nào  là  hành  uẩn  tương  ưng  với  tâm?  Nghĩa  là  pháp  và  tâm 
tương  ưng  với  nhau.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các  thứ  như  tư 

-  xúc-  tác  ý  -  dục  -  thắng  giải  -  niệm  -  định  -  tuệ  -  tín  -  cần  -  tầm  -  tứ  - 
phóng  dật  và  không  phóng  dật,  căn  thiện  -  căn  bất  thiện  căn  vô  ký,  tất 
cả  các  thứ  kiết  phược  -  tùy  miên  -  ràng  buộc  của  tùy  phiền  não,  các  thứ 
trí  hiện  có,  các  thứ  kiến  hiện  có,  các  thứ  hiện  quán  hiện  có.  Lại  có  các 
pháp  khác  tương  tự  như  thế  cùng  với  tâm  tương  ưng...,  gọi  chung  là  hành 
uẩn  tương  ưng  với  tâm. 

Thế  nào  là  hành  uẩn  không  tương  ưng  với  tâm?  Nghĩa  là  pháp  và 
tâm  không  tương  ưng.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  đã  đạt  định  vô  tưởng 

-  định  diệt  tận  -  vô  tưởng  sự  -  mạng  căn  -  chúng  đồng,  phần  y  đắc  -  sự 
đắc-  xứ  đắc,  sinh  -  lão  -  trụ  -  vô  thường,  danh  thân  -  cú  thân  -  văn  thân. 
Lại  có  những  loại  pháp  khác  không  tương  ưng  với  tâm  như  vậy...,  gọi 
chung  là  hành  uẩn  không  tương  ưng  với  tâm.  cả  hai  thứ  đó  hợp  lại  gọi 
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là  hành  uẩn. 

Thế  nào  là  thức  uẩn?  Nghĩa  là  sáu  thức  thân,  tức  là  nhãn  thức... 
cho  đến  ý  thức. 

Thế  nào  là  sắc  thủ  uẩn?  Nghĩa  là  như  các  sắc  hữu  lậu  có  chấp  giữ. 
Đối  với  các  sắc  này  hoặc  có  mặt  ở  quá  khứ-  vị  lai  hay  hiện  tại,  hoặc 
là  dục,  hoặc  các  thứ  tham  -  sân  -  si,  hoặc  tùy  theo  mỗi  mỗi  tâm  sở,  tùy 
phiền  não,  đúng  lúc  phát  sinh  lập  tức  phát  sinh,  thì  gọi  là  sắc  thủ  uẩn. 

Thế  nào  là  các  thủ  uẩn  thọ-tưởng-hành-  thức?  Nghĩa  là  như  thọ 

-  tưởng  -  hành  -  thức  hữu  lậu,  có  chấp  giữ  đối  với  các  thọ  -  tưởng  -  hành 

-  thức  này,  nếu  chúng  có  mặt  ở  các  thời  quá  khứ-  hiện  tại  hay  vị  lai, 
hoặc  các  thứ  như  dục  -  tham  -  sân  -  si,  hoặc  tùy  theo  mỗi  mỗi  tâm  sở, 
tùy  phiền  não,  đúng  lúc  phát  sinh  lập  tức  phát  sinh,  đó  gọi  là  thủ  uẩn 
thọ-tưởng-hành-  thức. 

Địa  giới  là  gì?  Tức  là  chỉ  cho  tánh  cứng  chắc. 

Thủy  giới  là  gì?  Tức  là  chỉ  cho  tánh  ẩm  ướt. 

Hỏa  giới  là  gì?  Tức  là  chỉ  cho  tính  ấm  nóng. 

Phong  giới  là  gì?  Tức  là  chỉ  cho  tính  chất  nhẹ  và  lưu  động. 

Không  giới  là  gì?  Tức  là  Lân  a  già  sắc  (Sắc  của  hư  không). 

Thức  giới  là  gì?  Tức  là  năm  thức  thân  và  ý  thức  hữu  lậu. 

Thọ  là  gì?  Nghĩa  là  các  loại  thọ  cùng  thọ,  thọ  riêng  biệt,  đều  thọ, 
đã  thọ.  Đó  gọi  là  thọ. 

Tưởng  là  gì?  Nghĩa  là  các  loại  tưởng  cùng  tưởng,  tưởng  tăng 
thượng,  đều  tưởng,  đã  tưởng.  Đó  gọi  là  tưởng. 

Tư  là  gì?  Nghĩa  là  các  loại  suy  nghĩ  (tư)  đều  suy  nghĩ,  suy  nghĩ 
tăng  thượng,  đã  suy  nghĩ,  tâm  tác  ý  về  nghiệp.  Đó  gọi  là  tư. 

Xúc  là  gì?  Nghĩa  là  các  loại  xúc  đều  xúc,  tính  chất  của  chạm  xúc, 
tính  chất  cùng  chạm  xúc,  đã  tiếp  xúc.  Đó  gọi  là  xúc. 

Tác  ý  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  lôi  kéo  dẫn  dắt,  thuận  theo  sự  lôi  kéo 
dẫn  dắt,  tư  duy  lôi  kéo  dẫn  dắt,  gây  tạo  nên  các  ý  nghĩ,  khiến  tâm  biến 
chuyển,  tâm  tỉnh  giác...  Đó  gọi  là  tác  ý. 

Dục  là  gì?  Nghĩa  là  ham  muốn,  tính  chất  ham  muôn  tăng  thượng, 
tánh  ham  muốn  hiện  tiền,  các  sự  vui  thích  -  trông  mong  -  ưa  làm...  Đó 
gọi  là  dục. 

Thắng  giải  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  chính  thức  hiểu  rõ  đúng  tính  chất 
của  sự  việc  đã  -  đang  và  sẽ  hiểu  biết  đúng.  Đó  gọi  là  thắng  giải. 

Niệm  là  gì?  Nghĩa  là  nhớ  nghĩ  (niệm),  tùy  niệm  (nhớ  nghĩ  về,  nhớ 
nghĩ  theo).  Nhớ  nghĩ  riêng  biệt,  nhớ  lại...  không  quên,  không  mất,  không 
sót,  không  rớt,  tính  chất  không  quên  các  pháp,  tính  chất  của  tâm  sáng 
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suốt  ghi  nhớ...  Đó  gọi  là  niệm. 

Định  là  gì?  Nghĩa  là  khiến  tâm  trụ  cùng  trụ,  an  trụ,  trụ  gần,  trụ 
vững  chắc,  không  phân  tán  loạn  động,  thâu  giữ,  cùng  giữ  tính  chất  nơi 
tâm  chú  vào  một  cảnh.  Đó  gọi  là  định. 

Tuệ  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  pháp  biết  chọn  lựa,  chọn  lựa  kỹ, 
chọn  lựa  rất  cùng  cực,  hiểu  rõ,  đều  hiểu  rõ,  hiểu  rõ  khắp,  hiểu  rõ  gần, 
hiểu  biết  thông  suốt,  phán  xét  thông  tỏ,  tuệ  sáng  rõ  hành,  Tỳ-bát-xá- 
na...  Đó  gọi  là  tuệ. 


♦  ♦♦ 
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Phẩm  4:  BIỆN  VE  BẢY  sự,  Phần  2 

Tín  là  gì?  Tức  là  tính  chất  tin  tưởng,  tính  chất  tin  tăng  cao,  chịu 
đựng,  muốn  làm  việc,  ham  muôn  gây  dựng  tạo  tác,  tính  chất  của  tâm  tư 
lắng  đọng  trong  sạch...  Đó  gọi  là  tín. 

Cần  là  gì?  Tức  là  siêng  năng  tinh  tấn,  sức  dũng  mãnh  khó  kiềm 
chế,  ý  cố  gắng  mãi  không  ngừng,  tính  chất  của  tâm  mạnh  mẽ  hăng  hái. 
Đó  gọi  là  cần. 

Tàm  là  gì?  Nghĩa  là  xấu  hổ,  đều  xấu  hổ.  xấu  hổ  riêng  biệt,  các  thứ 
hổ  thẹn  đều  hổ  thẹn,  hổ  thẹn  riêng  biệt,  các  thứ  chán  bỏ  đều  chán  bỏ, 
chán  bỏ  riêng  biệt,  có  sự  tôn  kính,  có  điều  tự  tại,  có  trở  nên  và  biến  đổi 
về  tự  tại,  biết  e  dè  kiêng  nể,  không  tự  ý  hành  động...  Đó  gọi  là  tàm. 

Quý  là  gì?  Nghĩa  là  các  thứ  tủi  thẹn  xấu  hổ,  đều  thẹn,  hổ  thẹn 
riêng  biệt,  đều  thẹn  thùng  xấu  hổ,  thẹn  thùng  riêng  lẻ.  Các  thứ  chán  bỏ 
đều  chán  bỏ,  lo  âu,  sợ  hãi  về  các  tội  lỗi,  đối  với  các  tội  ác  biết  sợ  hãi... 
Đó  gọi  là  quý. 

Không  tham  là  gì?  Nghĩa  là  có  các  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương  ưng, 
có  thể  đối  trị  sự  tham  lam...  Đó  gọi  là  không  tham. 

Không  sân  giận  là  gì?  Nghĩa  là  có  các  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương 
ưng,  có  thể  đối  trị  sự  sân  giận...  Đó  gọi  là  không  sân  giận. 

Khinh  an  là  gì?  Nghĩa  là  thân  nhẹ  nhàng,  tâm  khoan  khoái,  đã 
được  nhẹ  nhàn  khoan  khoái,  chủng  loại  của  khoan  khoái  nhẹ  nhàng... 
Đó  gọi  là  khinh  an. 

Xả  là  gì?  Nghĩa  là  thân  bình  đẳng  tâm  cũng  bình  đẳng,  thân  và 
tâm  đều  chánh  trực,  không  có  tâm  cảnh  giác  mà  trụ  vào  tịch  tĩnh...  Đó 
gọi  là  xả. 

Không  phóng  dật  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  việc  đoạn  trừ  pháp  ác, 
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tăng  trưởng  đầy  đủ  các  pháp  thiện  thì  luôn  luôn  làm  đều  đặn,  bền  bỉ, 
luôn  tu  tập  không  buông  bỏ...  Đó  gọi  là  không  phóng  dật. 

Không  hại  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  hữu  tình  không  hề  tàn  hại,  làm 
thương  tổn  -  hủy  diệt  hay  khiến  đau  đớn,  khổ  sở,  buồn  phiền...  Đó  gọi 
là  không  hại. 

Không  tin  là  gì?  Nghĩa  là  không  tin,  tính  chất  không  tin  tưởng,  tính 
chất  không  tin  tưởng  tăng  thượng,  không  chấp  nhận,  không  ham  muốn, 
không  ham  thích  tạo  tác,  gây  dựng.  Tâm  không  lắng  đọng,  không  thanh 
tịnh...  Đó  gọi  là  không  tin. 

Biếng  lười  là  gì?  Nghĩa  là  sự  tinh  tấn  kém  cỏi,  trốn  tránh  sợ  sệt 
sự  cố  gắng,  lơi  lõng,  biếng  nhác,  dứt  bỏ  sự  cố  gắng.  Tâm  có  tính  chất 
không  mạnh  mẽ,  hăng  hái...  Đó  gọi  là  biếng  lười. 

Thất  niệm  là  gì?  Nghĩa  là  nghĩ  ngợi  viễn  vông,  mông  lung,  quên 
nhớ  nghĩ  tính  chất  nơi  tâm,  ở  ngoài  việc  nhớ  nghĩ.  Đó  gọi  là  thất  niệm. 

Tâm  loạn  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  phân  tán  loạn  động,  tâm  xoay  dời 
biến  chuyển,  tâm  trôi  nổi,  tâm  không  chuyên  chú  vào  một  cảnh,  không 
trụ  vào  một  duyên.  Đó  gọi  là  tâm  loạn. 

Vô  minh  là  gì?  Nghĩa  là  tánh  không  hiểu  biết  về  ba  cõi. 

Bất  chánh  tri  là  gì?  Tức  là  dẫn  giải  những  điều  không  đúng  lý,  dẫn 
đến  tuệ  không  đúng  lý. 

Tác  ý  là  gì?  Nghĩa  là  khởi  lên  các  ý  nghĩ  nhiễm  ô. 

Tà  thắng  giải  là  gì?  Nghĩa  là  sự  tác  ý  nhiễm  ô  tương  ưng  với  tâm, 
đích  thực  hiểu  rõ-đã  hiểu  rõ  và  đang  hiểu  rõ.  Đó  gọi  là  tà  thắng  giải 
(hiểu  biết). 

Trạo  cử  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  không  tĩnh  lặng,  tâm  không  an  nhiên, 
tâm  không  ổn  định,  luôn  bị  dao  động,  quấy  động,  trôi  nổi.  Tâm  có  tính 
chất  rối  loạn,  quấy  động  không  yên...  Đó  gọi  là  trạo  cử. 

Phóng  dật  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  việc  đoạn  trừ  các  điều  ác, 
làm  tăng  trưởng  các  việc  thiện  thì  không  hề  tu  tập,  không  chuyên  tu  tập, 
không  làm  thường  xuyên  bền  bỉ,  có  tính  chất  không  chuyên  cần  tu  tập 
rèn  luyện.  Đó  gọi  là  phóng  dật. 

Phẫn  là  gì?  Nghĩa  là  các  thứ  giận  dữ  đều  giận  dữ,  giận  khắp,  rất 
giận,  giận  cùng  cực,  đã  -  đang  và  sẽ  giận  dữ.  Đó  gọi  là  phẫn. 

Hận  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  kết  oán,  đã  -  đang  và  sẽ  giận  mãi.  Đó  gọi 
là  hận. 

Phú  là  gì?  Nghĩa  là  che  đậy,  giấu  giếm  tội  lỗi  của  mình. 

Não  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  rất  dữ,  tàn  bạo,  đã  -  đang  và  sẽ  gây  phiền 
khổ  cho  mọi  người.  Đó  gọi  là  não. 
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Tật  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  đô"  kỵ,  ganh  ghét. 

Xan  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  luôn  luôn  luyến  tiếc,  bủn  xỉn,  keo  kiệt. 

Cuống  là  gì?  Nghĩa  là  dối  trá,  huyễn  hoặc  người  khác,  mê  hoặc  dụ 
dỗ  với  sự  huyễn  hoặc  (dối  trá). 

Siễm  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  lừa  dôi,  cong  quẹo. 

Kiêu  là  gì?  Nghĩa  là  kiêu  mạn  rất  kiêu  mạn,  mê  muội  rất  mê 
muội,  ngạo  mạn  khinh  khi,  tâm  có  tính  chất  ngạo  mạn  khinh  người.  Đó 
gọi  là  kiêu. 

Hại  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  hữu  tình  thường  gây  ra  thương  tổn, 
tàn  hại,  xúc  phạm,  bức  bách  gây  bao  đau  khổ  buồn  phiền.  Đó  gọi  là 
hại. 

Tham  nơi  Dục  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  dục  khởi  mọi  thứ  ham 
muốn  giữ  chặt,  che  giấu,  yêu  thích  dam  mê.  Đó  gọi  là  tham  nơi  Dục. 

Tham  nơi  sắc  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  sắc  khởi  lên  tham  muốn, 
giữ  chặt,  che  giấu,  yêu  thích  dam  mê.  Đó  gọi  là  tham  nơi  sắc. 

Tham  nơi  Vô  sắc  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  vô  sắc  khởi  lên  ham 
muốn,  chấp  giữ,  che  giấu,  yêu  thích  dam  mê.  Đó  là  tham  nơi  Vô  sắc. 

Sân  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  luôn  luôn  giận  dữ  đối  với  các  loài  hữu 
tình,  gây  bao  sự  chống  đối,  ngăn  trở  với  mọi  người.  Luôn  giận  ghét  hung 
ác,  đã-đang  và  sẽ  giận  dữ.  Đó  gọi  là  sân. 

Nghi  là  gì?  Nghĩa  là  còn  ngờ  vực  hoang  mang  đối  với  sự  thật  chân 

lý- 

Xúc  có  đối  là  gì?  Nghĩa  là  năm  thức  thân  tương  ưng  với  xúc. 

Xúc  tăng  ngữ  là  gì?  Nghĩa  là  ý  thức  thân  tương  ưng  với  xúc. 

Xúc  minh  là  gì?  Tức  là  xúc  vô  lậu. 

Xúc  vô  minh  là  gì?  Tức  là  xúc  nhiễm  ô. 

Xúc  không  phải  minh  không  phải  vô  minh  là  gì?  Nghĩa  là  xúc  hữu 
lậu  không  nhiễm  ô. 

Hữu  thân  kiến  là  gì?  Tức  là  đối  với  năm  thủ  uẩn,  theo  đó  quán 
chấp  cho  là  ta  -  là  cái  của  ta  (ngã  sở),  do  đây  khởi  lên  sự  châ"p  nhận, 
ham  thích  nhận  thức,  tuệ  quán.  Đó  gọi  là  hữu  thân  kiến. 

Biên  chấp  kiến  là  gì?  Tức  là  đối  với  năm  thủ  uẩn,  theo  đó  quán 
chấp  cho  là  đoạn  hoặc  thường,  do  đấy  khởi  lên  sự  chấp  nhận,  ham  thích 
nhận  thức,  tuệ  quán.  Đó  gọi  là  biên  chấp  kiến. 

Tà  kiến  là  gì?  Nghĩa  là  bài  bác  nhân  quả,  bài  bác  tác  dụng,  phá  bỏ 
sự  thực,  do  đấy  khởi  lên  sự  chấp  nhận,  ham  thích  nhận  thức,  tuệ  quán. 
Đó  gọi  là  tà  kiến. 

Kiến  thủ  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  năm  thủ  uẩn,  theo  đó  quán  chấp 
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cho  là  tôn  quý  hơn  hết,  cùng  cực  nhất,  do  đó  khởi  lên  sự  chấp  nhận,  ham 
thích  nhận  thức,  tuệ  quán.  Đó  gọi  là  kiến  thủ. 

Giới  cấm  thủ  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  năm  thủ  uẩn,  theo  đó  mà  quán 
chấp,  cho  là  có  thể  thanh  tịnh,  có  thể  giải  thoát,  xuất  ly...,  do  đấy  khởi 
lên  sự  chấp  nhận,  ham  thích  nhận  thức,  tuệ  quán.  Đó  gọi  là  giới  cấm 
thủ. 

Lạc  căn  là  gì?  Nghĩa  là  thuận  theo  lạc  thọ,  tùy  lúc  và  nơi  tiếp  xúc 
có  các  thọ  thuận  vui,  khiến  thân  tâm  được  vui  vẻ  bình  đẳng  thọ  nhận, 
thuộc  về  thọ.  Đó  gọi  là  lạc  căn. 

Khổ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  tùy  lúc  và  nơi  tiếp  xúc  có  các  thọ  thuận 
khổ,  khiến  thân,  tâm  bị  khổ  sở,  không  thọ  nhận  bình  đẳng,  thuộc  về  thọ. 
Đó  gọi  là  khổ  căn. 

Hỷ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  tùy  lúc  và  nơi  tiếp  xúc  có  các  thọ  thuận 
mừng,  khiến  tâm  vui  mừng  thọ  nhận  bình  đẳng,  thuộc  về  thọ.  Đó  gọi  là 
hỷ  căn. 

Ưu  căn  là  gì?  Nghĩa  là  tùy  lúc  và  nơi  tiếp  xúc  có  các  thọ  thuận  lo 
sầu,  khiến  tâm  phải  lo  phiền  thọ  nhận  không  bình  đẳng,  thuộc  về  thọ. 
Đó  gọi  là  ưu  căn. 

Xả  căn  là  gì?  Nghĩa  là  tùy  lúc  và  nơi  tiếp  xúc  có  các  thọ  thuận 
buông  xả,  khiến  thân  tâm  được  buông  xả,  không  phải  bình  đẳng  cũng 
không  phải  không  bình  đẳng,  thuộc  về  thọ.  Đó  gọi  là  xả  căn. 

Tầm  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  tìm  cầu,  tìm  cầu  khắp,  dò  tìm,  dò  tìm 
cùng  cực,  dò  tìm  các  việc  trong  hiện  tại,  nghiên  cứu  truy  tìm,  suy  tư 
cùng  cực,  tính  chất  của  suy  tư  tìm  xét,  nhưng  tâm  hãy  còn  thô  động.  Đó 
gọi  là  tầm. 

Tứ  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  xét  nét  kỹ  lưỡng,  xét  nét  khắp,  tùy  theo  sự 
tìm  xét  khắp  mà  tạo  ra  các  thứ  tùy  chuyển,  tùy  lưu,  tùy  thuộc.  So  với 
tầm  thì  tâm  tứ  này  hoạt  động  tinh  tế  hơn.  Đó  gọi  là  tứ. 

Thức  là  gì?  Nghĩa  là  sáu  thức  nơi  thân,  tức  là  nhãn  thức...  cho  đến 
ý  thức. 

Vô  tàm  (không  hổ)  là  gì?  Nghĩa  là  không  biết  hổ  thẹn,  không 
cùng  hổ  thẹn,  không  xấu  hổ  riêng  lẻ,  không  biết  xấu  hổ,  không  hổ  thẹn 
riêng  lẻ,  không  chán  bỏ,  không  chán  bỏ  riêng  lẻ,  không  biết  tôn  trọng 
ai,  không  có  tự  tại,  không  trở  nên  tự  tại,  không  biết  kiêng  nể,  tự  ý  làm 
xằng.  Đó  là  vô  tàm. 

Vô  quý  (không  thẹn)  là  gì?  Nghĩa  là  không  biết  tủi  thẹn,  không 
cùng  tủi  thẹn,  không  tủi  thẹn  riêng  lẻ,  không  biết  hổ  thẹn,  không  cùng 
xấu  hổ,  không  hổ  thẹn  riêng  lẻ,  không  biết  chán  bỏ,  không  cùng  biết 
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chán  bỏ,  không  chán  bỏ  riêng  lẻ,  không  biết  sợ  hãi  tội  lỗi.  Đối  với  tội 
ác  không  biết  gờm  chán,  áy  náy.  Đó  là  vô  quý. 

Nhãn  thức  là  gì?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên  sinh  ra  nhãn  thức. 
Như  thế  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  sở  duyên,  nơi  mắt  nhận  biết  các 
sắc  phân  biệt  rõ  ràng  mọi  thứ.  Đó  gọi  là  nhãn  thức. 

Các  thức  về  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  cũng  thế. 

Nhãn  xúc  là  gì?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên  sinh  ra  nhãn  thức, 
ba  thứ  hòa  hợp  nên  có  xúc.  Như  thế  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  sở 
duyên,  nơi  mắt  nhận  biết  các  sắc.  Các  xúc  cùng  chạm  xúc,  tính  chất  tiếp 
xúc,  đã  tiếp  xúc,  tạo  các  loại  của  xúc...  Đó  gọi  là  nhãn  xúc. 

Các  xúc  về  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  cũng  thế. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  thọ?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên 
sinh  ra  nhãn  thức,  ba  thứ  hòa  hợp  nên  có  xúc,  do  xúc  làm  duyên  nên  có 
thọ.  Như  thế  thì  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  sở  duyên.  Sự  tiếp  xúc 
của  mắt  là  nhân,  là  tập  hợp,  là  loại,  là  sinh.  Do  tiếp  xúc  của  mắt  sinh  ra 
tác  ý  tương  ưng  khiến  mắt  nhận  biết  sắc.  Các  thọ  cùng  thọ,  thọ  riêng  lẻ, 
đều  thọ,  đã  từng  thọ,  tạo  các  loại  thọ...  Đó  gọi  là  nhãn  xúc  sinh  ra  thọ. 

Các  thứ  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  -  ý  xúc  sinh  ra  thọ  cũng  như  thế. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  tưởng?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên 
sinh  ra  nhãn  thức,  ba  thứ  hòa  hợp  mà  có  xúc,  do  xúc  làm  duyên  sinh  ra 
tưởng.  Như  thế  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  sở  duyên.  Sự  tiếp  xúc 
của  mắt  là  nhân,  là  tập,  là  loại,  là  sinh.  Vì  tiếp  xúc  của  mắt  sinh  ra  tác 
ý  tương  ưng  khiến  mắt  nhận  biết  sắc  và  các  tưởng  cùng  tưởng,  tưởng 
tăng  thượng,  đều  nghĩ  tưởng,  đã  nghĩ  tưởng,  tạo  các  loại  tưởng.  Đó  gọi 
là  nhãn  xúc  sinh  ra  tưởng. 

Các  thứ  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  xúc  sinh  ra  tưởng  cũng  như  thế. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  tư?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên 
sinh  ra  nhãn  thức,  ba  thứ  hòa  hợp  mà  có  xúc,  do  xúc  làm  duyên  nên  có 
tư.  Như  thế  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  sở  duyên,  sự  tiếp  xúc  của 
mắt  là  nhân,  là  tập,  là  loại,  là  sinh.  Vì  mắt  tiếp  xúc  nên  sinh  ra  tác  ý 
tương  ưng  khiến  mắt  nhận  biết  về  sắc  và  các  tư  cùng  tư,  tư  tăng  thượng, 
đã  từng  suy  tư,  tạo  các  loại  suy  tư,  tâm  tác  ý  nơi  nghiệp.  Đó  gọi  là  nhãn 
xúc  sinh  ra  tư. 

Các  thứ  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  xúc  mà  sinh  ra  tư  cũng  như  thế. 

Thế  nào  là  nhãn  xúc  sinh  ra  ái?  Nghĩa  là  mắt  và  sắc  làm  duyên 
sinh  ra  nhãn  thức,  ba  thứ  hòa  hợp  sinh  ra  xúc,  do  xúc  làm  duyên  nên 
sinh  ra  ái.  Như  thế  mắt  là  phần  tăng  thượng,  sắc  là  sở  duyên  khiến  mắt 
nhận  biết  sắc.  Các  thứ  tham  cùng  tham,  nên  chấp  giữ,  giấu  cất,  giữ  gìn, 
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yêu  thích  đam  mê.  Đó  gọi  là  nhãn  xúc  sinh  ra  ái. 

Các  thứ  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  xúc  sinh  ra  ái  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nhãn  giới  thâu  nhiếp  thì  nó  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ- 

uẩn? 

Nhãn  giới  khi  thâu  nhiếp  các  pháp  thì  nó  thâu  nhiếp  bao  nhiêu 
giới-xứ-uẩn.  Nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  các  pháp  thì  nó  thâu  nhiếp 
bao  nhiêu  giới  xứ,  uẩn?  Nhãn  giới  thâu  nhiếp  và  không  thâu  nhiếp  các 
pháp  thì  nó  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Trừ  ra  nhãn  giới  thâu  nhiếp  các  pháp,  các  pháp  còn  lại  đó  thâu 
nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Trừ  ra  nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  các  pháp,  các  pháp  còn  lại  đó 
thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Trừ  ra  nhãn  giới  có  thâu  nhiếp,  không  thâu  nhiếp  các  pháp,  các 
pháp  còn  lại  đó  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? ...  Cho  đến  ý  xúc  sinh 
ra  ái,  các  câu  hỏi  cũng  như  thế. 

Đáp:  Nhãn  giới  thâu  nhiếp  một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  không  thâu 
nhiếp  mười  bảy  giới-  mười  một  xứ-  năm  uẩn. 

Nhãn  giới  thâu  nhiếp  các  pháp  thì  thâu  nhiếp  một  giới-một  xứ- 
một  uẩn,  không  thâu  nhiếp  mười  bảy  giới-mười  một  xứ-năm  uẩn. 

Nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  các  pháp  thì  thâu  nhiếp  mười  bảy 
giới-mười  một  xứ-năm  uẩn,  không  thâu  nhiếp  một  giới,  một  xứ,  năm 
uẩn. 

Nhãn  giới  thâu  nhiếp  và  không  thâu  nhiếp  các  pháp  thì  nó  thâu 
nhiếp  mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  không  thâu  nhiếp  không 
giới-không  xứ-không  uẩn. 

Trừ  ra  nhãn  giới  thâu  nhiếp  các  pháp,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  bảy  giới-mười  một  xứ-năm  uẩn,  không  thâu  giữ  một  giới-một  xứ- 
một  uẩn. 

Trừ  ra  nhãn  giới  không  thâu  nhiếp  các  pháp,  các  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  một  giới-một  xứ-một  uẩn,  không  thâu  nhiếp  mười  bảy  giới-mười 
một  xứ-năm  uẩn. 

Trừ  ra  nhãn  giới  thâu  nhiếp  và  không  thâu  nhiếp  các  pháp,  hỏi  về 
các  pháp  còn  lại  thì  chẳng  có  cho  nên  không  bàn,  vì  tất  cả  các  pháp  đều 
đã  bị  trừ  đi. 

Như  nhãn  giới;  chín  hữu  sắc  giới,  mười  hữu  sắc  xứ  nên  biết  cũng 
như  thế. 

Nhãn  thức  giới  thâu  nhiếp  hai  giới,  một  xứ,  một  uẩn,  không  thâu 
nhiếp  mười  bảy  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 
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Như  nhãn  thức  giới;  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  thức  giới,  sáu  thức  của 
thân  nên  biết  cũng  như  thế. 

Ý  giới  thâu  nhiếp  bảy  giới-một  xứ-một  uẩn,  không  thâu  nhiếp 
mười  một  giới-mười  một  xứ-bốn  uẩn. 

Như  ý  giới;  ý  xứ,  thức  uẩn,  thức  pháp,  nên  biết  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  thâu  nhiếp  một  giới  -  một  xứ  -  bốn  uẩn,  không  thâu 
nhiếp  mười  bảy  giới-  mười  một  xứ  -  hai  uẩn.  Pháp  xứ  cũng  vậy. 

Sắc  uẩn  thâu  nhiếp  mười  một  giới-  mười  một  xứ-  một  uẩn,  không 
thâu  nhiếp  tám  giới  -  hai  xứ  -  bôn  uẩn. 

Thọ  uẩn  thâu  nhiếp  một  giới-một  xứ-một  uẩn,  không  thâu  nhiếp 
mười  tám  giới-  mười  hai  xứ  -  bốn  uẩn. 

Như  thọ  uẩn;  tưởng  uẩn  -  hành  uẩn  -  thọ  tưởng  trong  pháp  đại  địa, 
nên  biết  cũng  như  thế. 

Sắc  thủ  uẩn  thâu  nhiếp  mười  một  giới-  mười  một  xứ-  một  uẩn, 
không  thâu  nhiếp  tám  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn. 

Thọ  thủ  uẩn  thâu  nhiếp  một  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  không  thâu 
nhiếp  mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn. 

Như  thọ  thủ  uẩn;  tưởng  thủ  uẩn  -  hành  thủ  uẩn  -  năm  hữu  sắc  giới, 
tám  pháp  đại  địa,  mười  pháp  đại  thiện  địa,  mười  pháp  đại  phiền  não  địa, 
mười  pháp  tiểu  phiền  não  địa,  năm  phiền  não,  năm  xúc,  năm  kiến,  năm 
căn,  bốn  pháp,  năm  thân  sau  nơi  sáu  thân,  nên  biết  cũng  như  thế. 

Thức  thủ  uẩn  thâu  nhiếp  bảy  giổi-một  xứ-một  uẩn,  không  thâu 
nhiếp  mười  ba  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn. 

Thức  giới  cũng  như  thế. 

Nhãn  thức  giới  tương  ưng  với  một  giới  -  một  xứ  -  ba  uẩn,  không 
tương  ưng  với  mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn. 

Như  nhãn  thức  giới;  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  thức  giới,  thức  thủ  uẩn, 
thức  giới,  sáu  thức  thân  nên  biết  cũng  như  thế. 

Ý  giới  tương  ưng  với  một  giới,  một  xứ,  ba  uẩn,  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  ba  uẩn. 

Như  ý  giới;  ý  xứ,  thức  uẩn,  thức  pháp,  nên  biết  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  tương  ưng  với  tám  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn,  không  tương 
ưng  với  mười  một  giới  -  mười  một  xứ  -  hai  uẩn. 

Như  pháp  giới;  pháp  xứ,  hành  uẩn,  tám  pháp  đại  địa,  nên  biết 
cũng  như  thế. 

Thọ  uẩn  tương  ưng  với  tám  giới  -  hai  xứ  -  ba  uẩn,  không  tương  ưng 
với  mười  một  giới  -  mười  một  xứ  -  ba  uẩn. 

Như  thọ  uẩn,  tưởng  uẩn,  thọ  tưởng  trong  pháp  đại  địa,  nên  biết 
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cũng  như  thế. 

Thọ  thủ  uẩn  tương  ưng  với  tám  giới-hai  xứ-ba  uẩn,  không  tương 
ưng  với  mười  ba  giới-  mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Tưởng  thủ  uẩn  cũng  như  thế. 

Hành  thủ  uẩn  tương  ưng  với  tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  không  tương 
ưng  với  mười  ba  giới  -  mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Còn  pháp  tầm  và  tứ  cũng  như  thế. 

Tín  tương  ưng  với  tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  không  tương  ưng  với 
mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Như  tín;  còn  lại  chín  pháp  đại  thiện  địa,  mười  pháp  đại  phiền  não 
địa,  dục  -  tham  lam  -  giận  dữ,  xúc  vô  minh  -  không  phải  minh  cũng 
không  phải  vô  minh,  không  tàm  -  không  quý,  nên  biết  cũng  như  thế. 

Phẫn  tương  ưng  với  ba  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn,  không  tương  ưng  với 
mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Như  phẫn;  còn  lại  chín  pháp  tiểu  phiền  não  địa,  tham  nơi  Vô  sắc, 
nghi,  xúc  minh,  năm  kiến,  sáu  ái  thân,  nên  biết  cũng  như  thế. 

Tham  nơi  sắc  tương  ưng  với  sáu  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  không  tương 
ưng  với  mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Hữu  đối  xúc  tương  ưng  với  bảy  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  không  tương 
ưng  với  mười  ba  giới  -  mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Tăng  ngữ  xúc  tương  ưng  với  ba  giới-ba  xứ-bốn  uẩn,  không  tương 
ưng  với  mười  bảy  giới-mười  hai  xứ-nămuẩn. 

Sáu  xúc  thân,  sáu  tư  thân  cũng  như  thế. 

Lạc  căn  tương  ưng  với  tám  giới-hai  xứ-ba  uẩn,  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Xả  căn  cũng  như  thế. 

Khổ  căn  tương  ưng  với  bảy  giới  -  hai  xứ  -  ba  uẩn,  không  tương  ưng 
với  mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Hỷ  căn  tương  ưng  với  ba  giới-  hai  xứ-  ba  uẩn,  không  tương  ưng  với 
mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Ưu  căn  cũng  như  vậy. 

Nhãn  xúc  sinh  ra  thọ  tương  ưng  với  ba  giới,  hai  xứ,  ba  uẩn,  không 
tương  ưng  với  mười  bảy  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Như  nhãn  xúc  sinh  ra  thọ;  nhĩ-tỷ -thiệt- thân-ý  xúc  sinh  ra  thọ,  sáu 
tưởng  thân,  nên  biết  cũng  như  thế. 
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Phẩm  5:  BIỆN  yỀ  TÙY  MIÊN,  Phần  1 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên  này,  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục- 
cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Có  ba  mươi  sáu  thứ  thuộc  cõi  Dục,  ba  mươi  mốt  thứ  thuộc  cõi 
Sắc  và  ba  mươi  mốt  thứ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên  này  có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đoạn, 
bao  nhiêu  thứ  do  tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Có  tám  mươi  tám  thứ  thuộc  kiến  đoạn  và  mười  thứ  thuộc  về 
tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  do 
kiến  đoạn  và  bao  nhiêu  thứ  do  tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Có  ba  mươi  hai  thứ  thuộc  kiến  đoạn  và  bốn  thứ  thuộc  tu  mà 

đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  thuộc 
kiến  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Có  hai  mươi  tám  thứ  thuộc  kiến  đoạn,  ba  thứ  thuộc  tu  mà 

đoạn. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên  này,  có  bao  nhiêu  thứ  do  thấy  khổ 
mà  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  do  thấy  tập  -  diệt  -  đạo  -  tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Có  hai  mươi  tám  thứ  do  thấy  khổ  mà  đoạn,  mười  chín  thứ  do 
thấy  tập  mà  đoạn,  mười  chín  thứ  do  thấy  diệt  mà  đoạn,  hai  mươi  hai  thứ 
do  thấy  đạo  mà  đoạn,  mười  thứ  do  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  do 
thấy  khổ  mà  đoạn,  bao  nhiêu  thứ  do  thấy  tập-diệt-đạo-tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Có  mười  thứ  do  thấy  khổ  mà  đoạn,  bảy  thứ  do  thấy  tập  mà 
đoạn,  bảy  thứ  do  thấy  diệt  mà  đoạn,  tám  thứ  do  thấy  đạo  mà  đoạn,  bốn 
thứ  do  thấy  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  thứ  do 
thấy  khổ  mà  đoạn  và  bao  nhiêu  thứ  do  thấy  tập-diệt-đạo-tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Có  chín  thứ  do  thấy  khổ  mà  đoạn,  sáu  thứ  do  thấy  tập  mà 
đoạn,  sáu  thứ  do  thấy  diệt  mà  đoạn,  bảy  thứ  do  thấy  đạo  mà  đoạn,  ba 
thứ  do  tu  mà  đoạn. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Tùy  miên  là  nghĩa  thế  nào? 

Đáp:  Vi  tế  cũng  là  nghĩa  của  tùy  miên.  Tùy  tăng  cũng  là  nghĩa  của 
tùy  miên.  Tùy  trục  cũng  là  nghĩa  của  tùy  miên.  Tùy  phược  (theo  các  thứ 
trói  buộc)  cũng  là  nghĩa  của  tùy  miên.  Các  thứ  tùy  miên  như  thế,  nếu 
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chưa  đoạn  dứt,  chưa  biết  khắp,  thì  do  hai  duyên  cớ  nên  là  tùy  tăng:  Đó 
là  chỗ  nó  duyên  lấy  và  sự  tương  ưng.  Hai  tùy  tăng  như  vậy,  thì  chỉ  thuộc 
phạm  vi  của  chính  nó  chứ  không  thuộc  vào  phạm  vi  khác. 

Có  mười  hai  thứ  tùy  miên.  Đó  là: 

1.  Tùy  miên  dục  tham. 

2.  Tùy  miên  giận  dữ. 

3.  Tùy  miên  sắc  tham. 

4.  Tùy  miên  vô  sắc  tham. 

5.  Tùy  miên  kiêu  mạn. 

6.  Tùy  miên  vô  minh. 

7.  Tùy  miên  hữu  thân  kiến. 

8.  Tùy  miên  biên  chấp  kiến. 

9.  Tùy  miên  tà  kiến. 

10.  Tùy  miên  kiến  thủ. 

11.  Tùy  miên  giới  cấm  thủ. 

12.  Tùy  miên  nghi. 

1.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  dục  tham?  Nghĩa  là  các  thứ  yêu 
thương,  ưa  thích,  tham  luyến,  vừa  ý. 

2.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  giận  dữ?  Nghĩa  là  các  thứ  không 
đáng  yêu  thương,  ưa  thích,  tham  luyến,  vừa  ý. 

3.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  sắc  tham?  Nghĩa  là  các  thứ  ưa 
thích,  yêu  thương,  vui  lòng,  hợp  ý. 

4.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  vô  sắc  tham?  Nghĩa  là  các  thứ  yêu 
thương,  ưa  thích,  vừa  ý. 

5.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  kiêu  mạn?  Nghĩa  là  cao  ngạo, 
khinh  miệt  mọi  người. 

6.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  vô  minh?  Nghĩa  là  không  biết  gì, 
tối  tăm,  ngu  si. 

7.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  hữu  thân  kiến?  Nghĩa  là  chấp  cho 
là  có  ta,  có  cái  của  ta. 

8.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  biên  chấp  kiến?  Nghĩa  là  chấp 
đoạn  chấp  thường. 

9.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  tà  kiến?  Nghĩa  là  cho  rằng  không 
có  nhân  quả,  không  có  tác  dụng,  bài  bác  hủy  báng. 

10.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  kiến  thủ?  Nghĩa  là  chấp  cho  rằng 
kiến  giải  của  mình  là  tôn  quý  hơn  hết,  tột  bậc  nhất. 

11.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  giới  cấm  thủ?  Nghĩa  là  cho  việc 
tuân  giữ  các  điều  đó  thì  sẽ  được  thanh  tịnh,  giải  thoát,  xuất  ly. 
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12.  Thế  nào  là  tùy  miên  tùy  tăng  nghi?  Nghĩa  là  mê  lầm,  ngờ  vực, 
hoang  mang,  do  dự. 

Hỏi:  Thế  nào  là  khởi  lên  các  tùy  miên  dục  tham...  cho  đến  thế  nào 
là  khởi  lên  các  tùy  miên  nghi? 

Đáp:  Tùy  miên  dục  tham  khởi  lên  là  do  ba  nguyên  nhân: 

1.  Là  do  tùy  miên  dục  tham  chưa  đoạn  dứt,  chưa  biết  khắp. 

2.  Là  do  các  pháp  hiện  tiền,  thuận  hợp  với  sự  ràng  buộc  của  tham 

dục. 

3.  Là  do  ở  nơi  đó,  có  sự  tác  ý  không  đúng  lý. 

Cho  đến  tùy  miên  nghi  ngờ  cũng  từ  ba  nguyên  nhân  mà  khởi  lên: 

1.  Là  do  tùy  miên  nghi  ngờ  chưa  đoạn  dứt,  chưa  biết  khắp. 

2.  Là  do  các  pháp  hiện  tại  trước  mắt  thuận  hợp  với  sự  trói  buộc 
của  nghi  ngờ. 

3.  Là  do  ở  nơi  đó,  có  tác  ý  không  đúng  lý. 

Hỏi:  Có  bảy  tùy  miên  và  mười  hai  tùy  miên,  thì  bảy  thứ  gồm  thâu 
mười  hai  thứ  hay  mười  hai  thứ  gồm  thâu  bảy  thứ? 

Đáp:  Chúng  cùng  gồm  thâu  lẫn  nhau  tùy  theo  sự  việc.  Nghĩa  là 
tùy  miên  dục  tham  gồm  thâu  tùy  miên  dục  tham,  tùy  miên  giận  dữ  gồm 
thâu  tùy  miên  giận  dữ,  tùy  miên  hữu  tham  gồm  thâu  các  tùy  tiên  sắc 
tham  và  vô  sắc  tham.  Tùy  miên  mạn  gồm  thâu  tùy  miên  mạn,  tùy  miên 
vô  minh  gồm  thâu  tùy  miên  vô  minh.  Tùy  miên  kiến  gồm  thâu  tùy  miên 
năm  kiến,  tùy  miên  nghi  gồm  thâu  tùy  miên  nghi. 

Hỏi:  Có  bảy  tùy  miên  và  chín  mươi  tám  tùy  miên,  thì  bảy  thứ  gồm 
thâu  chín  mươi  tám  thứ  hay  chín  mươi  tám  thứ  gồm  thâu  bảy  thứ? 

Đáp:  Chúng  cùng  gồm  thâu  lẫn  nhau  tùy  theo  sự  việc.  Nghĩa  là 
các  tùy  miên  dục  tham  -  sân  giận  thì  mỗi  thứ  gồm  thâu  năm  thứ,  tùy 
miên  hữu  tham  gồm  thâu  mười  thứ,  tùy  miên  mạn  và  vô  minh  thì  mỗi 
thứ  gồm  thâu  mười  lăm  thứ.  Tùy  miên  kiến  gồm  thâu  ba  mươi  sáu  thứ. 
Tùy  miên  nghi  gồm  thâu  mười  hai  thứ. 

Hỏi:  Có  mười  hai  tùy  miên  và  chín  mươi  tám  tùy  miên,  thì  mười 
hai  thứ  gồm  thâu  chín  mươi  tám  thứ  hay  chín  mươi  tám  thứ  gồm  thâu 
mười  hai  thứ? 

Đáp:  Chúng  cùng  gồm  thâu  lẫn  nhau  tùy  theo  sự  việc.  Nghĩa  là 
các  tùy  miên  dục  tham  -  sân  giận  -  sắc  tham  và  vô  sắc  tham,  mỗi  thứ 
gồm  thâu  năm  thứ.  Các  thứ  tùy  miên  mạn  -  vô  minh,  mỗi  thứ  gồm  thâu 
mười  lăm  thứ.  Các  thứ  tùy  miên  hữu  thân  kiến-  biên  chấp  kiến,  mỗi  thứ 
gồm  thâu  ba  thứ.  Các  thứ  tùy  miên  tà  kiến  -  kiến  thủ  và  nghi,  thì  mỗi  thứ 
gồm  thâu  mười  hai  thứ.  Tùy  miên  giới  cấm  thủ  gồm  thâu  sáu  thứ. 
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Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên  có  bao  nhiêu  thứ  là  biến  hành,  bao 
nhiêu  thứ  không  phải  là  biến  hành? 

Đáp:  Có  hai  mươi  bảy  thứ  là  biến  hành,  sáu  mươi  lăm  thứ  không 
phải  là  biến  hành,  sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  như  tùy  miên  vô  minh 
do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ,  thì  nó  hoặc  là  biến  hành,  hoặc  không 
phải  là  biến  hành. 

Thế  nào  là  biến  hành?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ  các 
thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  không  phải  biến  hành?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ  -  tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  tương  ưng  với  vô 
minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  thứ  là  biến 
hành,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  biến  hành? 

Đáp:  Có  chín  thứ  là  biến  hành,  hai  mươi  lăm  thứ  không  phải  là 
biến  hành,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục,  tùy  miên  vô  minh 
do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ,  thì  nó  hoặc  là  biến  hành,  hoặc  không 
phải  là  biến  hành. 

Thế  nào  là  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục,  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  không  tương  ưng  với 
vô  minh. 

Thế  nào  là  không  phải  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục,  do  thấy  khổ 
-  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  tương  ưng  với 
vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  thứ  là  biến 
hành  và  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  biến  hành? 

Đáp:  Có  chín  thứ  là  biến  hành,  hai  mươi  thứ  không  phải  là  biến 
hành,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc,  tùy  miên  vô  minh  do 
thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ  thì  nó  hoặc  là  biến  hành,  hoặc  không  phải 
là  biến  hành. 

Thế  nào  là  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc,  do  thấy  khổ  -  tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tuỳ  miên  không  phải  là  biến  hành,  không  tương  ưng 
với  vô  minh. 

Thế  nào  là  không  phải  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc,  do  thấy 
khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  biến  hành,  tương  ưng 
với  vô  minh. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên  có  bao  nhiêu  thứ  là  biến  hành  do  tu 
mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  biến  hành  cũng  không  phải 
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do  tu  mà  đoạn  trừ? 

Đáp:  Có  ba  mươi  bảy  thứ  là  biến  hành  do  tu  mà  đoạn  trừ,  năm 
mươi  lăm  thứ  không  phải  là  biến  hành  cũng  không  do  tu  mà  đoạn  trừ, 
sáu  thứ  cần  phân  biệt  rõ:  Nghĩa  là  tùy  miên  vô  minh  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ,  thì  nó  hoặc  là  biến  hành,  hoặc  không  phải  là  biến  hành. 

Thế  nào  là  biến  hành?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các 
thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  không  phải  biến  hành?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  tương  ưng  với  vô 
minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  ở  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  thứ  là  biến 
hành  do  tu  mà  đoạn  trừ,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  biến  hành  cũng 
không  phải  do  tu  mà  đoạn  trừ? 

Đáp:  Có  mười  ba  thứ  là  biến  hành  do  tu  mà  đoạn  trừ,  hai  mươi  mốt 
thứ  không  phải  là  biến  hành  cũng  không  do  tu  mà  đoạn  trừ,  hai  thứ  cần 
phải  phân  biệt:  Tức  là  ở  cõi  Dục,  tùy  miên  vô  minh  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ,  thì  nó  hoặc  là  biến  hành,  hoặc  không  phải  là  biến  hành. 

Thế  nào  là  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  không  tương  ưng 
với  vô  minh. 

Thế  nào  là  không  phải  biến  hành?  Là  ở  cõi  Dục  do  thấy  khổ-tập 
mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  tương  ưng  với 
vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  thứ  là  biến 
hành  do  tu  mà  đoạn  trừ,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  biến  hành  cũng 
không  phải  do  tu  mà  đoạn  trừ? 

Đáp:  Có  mười  hai  thứ  là  biến  hành  do  tu  mà  đoạn  trừ,  mười  bảy 
thứ  không  phải  là  biến  hành  cũng  không  do  tu  mà  đoạn  trừ,  hai  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc,  tùy  miên  vô  minh  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ,  thì  nó  hoặc  là  biến  hành,  hoặc  không  phải  là  biến  hành. 

Thế  nào  là  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  và  nó  không  tương  ưng 
với  vô  minh. 

Thế  nào  là  không  phải  biến  hành?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  khổ- 
tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  là  biến  hành,  và  nó  tương 
ưng  với  vô  minh. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu  lậu  và 
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bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  tám  mươi  thứ  duyên  hữu  lậu,  mười  hai  thứ  duyên  vô  lậu, 
sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy 
miên  vô  minh,  hoặc  là  nó  duyên  hữu  lậu,  hoặc  duyên  vô  lậu. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  lậu?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ 
các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ 
các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  thứ  duyên 
hữu  lậu  và  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  ba  mươi  thứ  duyên  hữu  lậu,  bốn  thứ  duyên  vô  lậu  và  hai 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  các 
thứ  tùy  miên  vô  minh,  thì  nó  hoặc  là  duyên  hữu  lậu,  hoặc  là  duyên  vô 
lậu. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  lậu?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt-đạo 
mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt-đạo 
mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  không  tương  ưng  với  vô 
minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  thứ  duyên 
hữu  lậu  và  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  lậu? 

Đáp:  Có  hai  mươi  lăm  thứ  duyên  hữu  lậu,  bốn  thứ  duyên  vô  lậu, 
hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ 
các  tùy  miên  vô  minh,  thì  nó  hoặc  là  duyên  hữu  lậu,  hoặc  là  duyên  vô 
lậu. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  lậu?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt-đạo  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  duyên  vô  lậu?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt-đạo  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu  vi  và 
bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  tám  mươi  chín  thứ  duyên  hữu  vi,  sáu  thứ  duyên  vô  vi,  ba 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  vô 
minh,  thì  nó  hoặc  là  duyên  hữu  vi,  hoặc  là  duyên  vô  vi. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  vi?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các 
tùy  miên  duyên  hữu  vi,  vì  nó  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  duyên  vô  vi?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ 
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tùy  miên  duyên  hữu  vi,  vì  nó  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  ở  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  thứ  duyên  hữu 
vi  và  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  ba  mươi  ba  thứ  duyên  hữu  vi,  hai  thứ  duyên  vô  vi  và  một 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy 
miên  vô  minh,  thì  nó  hoặc  là  duyên  hữu  vi,  hoặc  là  duyên  vô  vi. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  vi?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  vi  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  duyên  vô  vi?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  vi,  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Hỏi:  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  thứ  duyên 
hữu  vi  và  bao  nhiêu  thứ  duyên  vô  vi? 

Đáp:  Có  hai  mươi  tám  thứ  duyên  hữu  vi,  hai  thứ  duyên  vô  vi,  một 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  khi  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy 
miên  vô  minh,  thì  nó  hoặc  là  duyên  hữu  vi,  hoặc  là  duyên  vô  vi. 

Thế  nào  là  duyên  hữu  vi?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  vi  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thế  nào  là  duyên  vô  vi?  Nghĩa  là  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  vi  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Chín  mươi  tám  tùy  miên  có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  tương  ưng 
vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  không 
phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  tương  ưng,  tức  là 
không  có  tương  ưng. 

Tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên,  nghĩa  là  tùy  miên  duyên  vô 

lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng,  nghĩa  là  tùy  miên 
duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng,  nghĩa  là  không  có. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-  cõi  sắc  -  cõi  Vô 
sắc  cũng  như  thế. 

Có  hai  mươi  pháp:  Là  pháp  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  pháp  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ,  pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  pháp  do  thấy  đạo  mà 
đoạn  trừ,  pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ.  Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc 
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cõi  Dục  -  sắc  và  Vô  sắc  cũng  thế. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  hết  thảy,  và  do  thấy  tập  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  hết  thảy,  và  do  thấy  khổ  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  hết  thảy,  cùng  tùy  miên  biến 

hành. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  hết  thảy,  và  các  tùy  miên  biến 

hành. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng? 

Đáp:  Do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Như  không  thuộc  cõi  nào,  thuộc  cõi  Dục-  sắc  hay  Vô  sắc  cũng 
như  thế. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng 
là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  khổ 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành  và  do 
thấy  diệt-đạo,  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
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tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng 
là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  La  không 
có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  tương  ưng:  Là  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo,  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng:  Là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến 
hành,  và  do  thấy  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
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đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  đạo 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
và  do  thấy  diệt-  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  nên  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  tu  mà  đoạn  trừ 
tất  cả  các  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
và  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  cõi  Dục,  sắc  hay  Vô  sắc  cũng 
như  thế. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  4 

Phẩm  5:  BIỆN  VE  TÙY  MIÊN,  Phần  2 

Có  hai  mươi  pháp  chỉ:  Tức  là  pháp  chỉ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ, 
pháp  chỉ  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  pháp  chỉ  do  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ, 
pháp  chỉ  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  pháp  chỉ  do  thấy  tu  mà  đoạn  trừ.  Như 
không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  cõi  Dục-  sắc  và  Vô  sắc  cũng  thế. 

Hỏi:  Đôi  với  pháp  chỉ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Pháp  chỉ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  không  phải  là  tùy  miên 
biến  hành. 

Hỏi:  Đôi  với  pháp  chỉ  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Pháp  chỉ  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  không  phải  là  tùy  miên 
biến  hành. 

Hỏi:  Đôi  với  pháp  chỉ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Pháp  chỉ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  là  tất  cả  các  thứ  tùy 
miên. 

Hỏi:  Đôi  với  pháp  chỉ  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Pháp  chỉ  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  là  tất  cả  các  thứ  tùy 
miên. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  chỉ  do  tu  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Pháp  chỉ  do  tu  mà  đoạn  trừ,  là  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Như  không  thuộc  vào  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng 
như  thế. 
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Hỏi:  Đối  với  pháp  chỉ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng?  Có  bao 
nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  sở  duyên? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương 
ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng:  Không 
có. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Cũng 
không  có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  chỉ  do  thấy  khổ 
mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  biến  hành. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Cũng  không  có. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  chỉ  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Không 
có. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Cũng 
không  có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  chỉ  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  không  phải  biến  hành. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Cũng  không  có. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  chỉ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng:  Không 
có. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 
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Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Cũng  không  có. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  chỉ  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng:  Không 
có. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
đạo  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  đạo  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Cũng  không  có. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  chỉ  do  thấy  tu  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng:  Không 
có. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Cũng 
không  có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  chỉ  do  tu  mà  đoạn 
trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Cũng  không  có. 

Có  hai  mươi  tâm:  Tức  là  tâm  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  tâm  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  tâm  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  tâm  do  thấy  đạo 
mà  đoạn  trừ,  tâm  do  tu  mà  đoạn  trừ.  Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc 
các  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng  thế. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 
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Đáp:  Do  thấy  khổ  mà  đoạnn  trừ  tất  cả,  và  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ 
các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành  đó,  và  cùng  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ 
các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành  đó,  và  cùng  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành  cũng  thế. 

Hỏi:  Đôi  với  tâm  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  tùy  miên  biến 

hành. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành  đó,  và  cùng  khởi  tâm  bất 
tương  hành  cũng  thế.  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu  và  các 
thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  các  thứ  tùy  miên  biến 

hành. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành,  và  cùng  khởi  các  tâm  bất 
tương  ưng  hành  cũng  thế.  Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu 
và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  tu  mà  đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng? 

Đáp:  Do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành,  cùng  khởi  các  tâm  bất 
tương  ưng  hành  cũng  như  thế. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-  sắc  và  Vô  sắc 
cũng  như  thế. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
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thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  sở  duyên:  Không  có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và  do 
thấy  diệt-  đạo-  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành  cũng  vậy,  đối  với  nó  đều 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  vì  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ 
tùy  miên  khác,  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải 
tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  sở  duyên:  Không  có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  biến  hành  cũng  vậy,  đối  với  nó  cùng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  do  thấy 
khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ 
tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không 
phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao 
nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
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tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng:  Là  các 
tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ-  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
và  do  thấy  đạo-  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  đó  cũng  như  thế,  đối  với  nó  cùng 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên 
hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không 
phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên 
vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy 
miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng:  Là  các 
tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
đạo  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  đạo  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
và  do  thấy  diệt-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  đó  cũng  như  thế,  vì  cùng  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các 
thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không  phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ 
tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  không 
phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  do  tu  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
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thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  tu  mà  đoạn  trừ 
tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
và  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  kia  cũng  vậy,  đối  với  nó  cùng  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  cùng  các  thứ  tùy  miên 
biến  hành. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ 
tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng 
như  thế. 

Có  bốn  mươi  tám  tâm:  Tâm  tương  ưng  với  tà  kiến  do  thấy  diệt  mà 
đoạnn. 

Tâm  tương  ưng  với  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạnn. 

Tâm  tương  ưng  với  tà  kiến-  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạnn. 

Tâm  không  tương  ưng  với  tà  kiến  do  thấy  diệt  mà  đoạnn. 

Tâm  không  tương  ưng  với  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạnn. 

Tâm  không  tương  ưng  với  tà  kiến  -nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạnn. 

Tâm  thấy  đạo  mà  đoạn  cũng  vậy. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng 

vậy. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  tương  ưng  với  tà  kiến  do  thấy  diệt  mà  đoạnn  có 
bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  và  nó  tương  ưng  với  vô 
minh,  hoặc  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  tùy  miên 
biến  hành.  Pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  đó,  và  đối  với  nó  cùng  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành. 
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Hỏi:  Đối  với  tâm  tương  ưng  với  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  và  nó  tương  ưng  với  vô 
minh,  hoặc  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  thứ  tùy 
miên  biến  hành.  Đối  với  các  pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  cũng  thế,  vì 
nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên 
hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  tương  ưng  với  tà  kiến  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến-  nghi  và  vô  minh  mà  nó 
tương  ưng,  hoặc  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  tùy 
miên  biến  hành.  Đôi  với  các  pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  cũng  vậy,  vì 
nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên 
hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  không  tương  ưng  với  tà  kiến  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Trừ  tà  kiến  và  vô  minh  mà  nó  tương  ưng  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  còn  lại  thì  thấy  diệt  mà  đoạn  hết  thảy  cùng  với  tùy  miên  biến 
hành.  Đối  với  pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  cũng  vậy,  nó  luôn  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  không  tương  ưng  với  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Trừ  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  cùng  nghi  tương  ưng  với 
vô  minh,  các  thứ  còn  lại  thì  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  các  pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  cũng  thế, 
nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên 
hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  không  tương  ưng  với  tà  kiến  nghi  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Trừ  ra  nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  các  thứ  còn  lại  thì  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  các  pháp  tương  ưng  với  tùy  miên  cũng  thế, 
vì  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên 
hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tâm  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  như  thế. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  về  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng 

vậy. 
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Hỏi:  Tâm  tương  ưng  với  tà  kiến  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao 
nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương 
ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy 
tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu,  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  không  có. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  trừ  ra  ra  việc  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  tà  kiến  và  vô  minh  cùng 
nó  tương  ưng,  các  thứ  khác  thì  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  vô  lậu  và 
do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên,  vả  lại,  do  thấy  đạo-tu 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  tùy  miên,  đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cũng 
thế,  vì  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ 
duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  tương  ưng,  còn  các  thứ  tùy  miên  khác,  chúng  không  phải 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  tương  ưng  với  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là 
sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu,  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  không  có. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  trừ  ra  ra  việc  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  các  nghi  và  vô  minh  cùng 
nó  tương  ưng,  các  thứ  còn  lại  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  vô  lậu, 
và  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và  do 
thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cũng  thế,  vì  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu  và  các 
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thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương 
ưng,  còn  các  thứ  tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  tương  ưng  với  tà  kiến-nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là 
sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu,  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến-nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  không  có. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  trừ  ra  ra  việc  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  tà  kiến-nghi  và  vô  minh 
cùng  nó  tương  ưng,  các  thứ  khác  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  vô  lậu, 
và  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  do 
thấy  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cũng  thế,  vì  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu  và  các 
thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương 
ưng,  còn  các  thứ  tùy  miên  khác  thì  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy 
tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  không  tương  ưng  với  tà  kiến  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra  ra 
tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  các  thứ 
còn  lại  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  là  các  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
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ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng, 
hoặc  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
hoặc  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cũng  vậy,  vì  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  khi  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  duyên  hữu  lậu 
và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  vì  không  phải  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  không  tương  ưng  với  nghi  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là 
sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra 
các  nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  các 
thứ  còn  lại  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  là  các  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương 
ưng,  hoặc  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
hoặc  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cũng  vậy,  vì  nó  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  khi  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  duyên  hữu 
lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là 
sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Đối  với  tâm  không  tương  ưng  với  tà  kiến-nghi  do  thấy  diệt 
mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
các  tùy  miên  biến  hành. 
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Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra  tà 
kiến-nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  các 
thứ  còn  lại  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  là  các  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến-nghi  và  vô  minh  cùng  nó  tương 
ưng,  hoặc  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
hoặc  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cũng  vậy,  vì  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  duyên  hữu  lậu  và 
các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là 
tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là  sở  duyên 
vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Đối  với  tâm  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  như  vậy. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  các  thứ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc 
cũng  như  thế. 

Có  ba  mươi  sáu  tùy  miên:  Tức  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  có  mười 
thứ,  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  có  bảy  thứ,  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  có  bảy  thứ, 
thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  có  tám  thứ  và  do  tu  mà  đoạn  trừ  có  bốn  thứ. 

Mười  thứ  tùy  miên  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  là:  Hữu  thân  kiến, 
biên  chấp  kiến.  Thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  là  các  thứ:  Tà  kiến,  kiến  thủ,  giới 
cấm  thủ,  nghi  ngờ,  tham  lam,  sân  hận,  kiêu  mạn  và  vô  minh. 

Bảy  thứ  tùy  miên  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  là:  Tà  kiến,  kiến  thủ, 
nghi  ngờ,  tham  lam,  sân  giận,  kiêu  mạn,  vô  minh. 

Bảy  thứ  tùy  miên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  là:  Tà  kiến,  kiến  thủ, 
nghi  ngờ,  tham  lam,  sân  giận,  kiêu  mạn,  vô  minh. 

Tám  thứ  tùy  miên  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  là:  Tà  kiến,  kiến  thủ, 
giới  cấm  thủ,  nghi  ngờ,  tham  lam,  sân  hận,  kiêu  mạn,  vô  minh. 

Bốn  thứ  tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  trừ  là:  Tham  lam,  sân  hận,  kiêu 
mạn,  vô  minh. 

Hỏi:  Hữu  thân  kiến  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ 
các  thứ  tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng 
cùng  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  cũng  như  thế. 

Như  nói  về  hữu  thân  kiến;  biên  chấp  kiến,  do  thấy  khổ  mà  đoạn 
trừ  các  thứ  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ,  nghi  ngờ,  tham  lam,  sân  giận, 
kiêu  mạn,  vô  minh...  cũng  như  thế. 
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Hỏi:  Tà  kiến  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các 
thứ  tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  cùng  nó 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  thì  cũng  vậy. 

Như  nói  về  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tà  kiến;  các  thứ  kiến  thủ,  nghi 
ngờ,  tham  lam,  sân  giận,  kiêu  mạn,  vô  minh  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Tà  kiến  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh, 
và  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  duyên  hữu  lậu  cùng  các  tùy  miên 
biến  hành.  Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng,  hoặc  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ 
các  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  tùy  miên  biến  hành,  vì  nó  đều  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành.  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  ngờ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Kiến  thủ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  và  vì  nó 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  cũng  như  thế. 

Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tham  lam,  giận  dữ,  kiêu  mạn 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng? 

Đáp:  Trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  vô  minh  duyên  vô  lậu, 
các  thứ  còn  lại  đều  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  tùy  miên 
biến  hành.  Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng,  thì  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  tùy  miên  biến  hành,  vì  nó  luôn  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy 
miên  biến  hành. 

Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Tham  lam  do  tu  mà  đoạn  trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy 

tăng? 

Đáp:  Do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 
Đối  với  các  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng  vì  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương 
ưng  hành  thì  cũng  thế. 

Do  tu  mà  đoạn  trừ  giận  dữ,  kiêu  mạn,  vô  minh  cũng  vậy. 
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Hỏi:  Đối  với  hữu  thân  kiến:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên 
vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải 
là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
trừ  ra  việc  hữu  thân  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  các  thứ  khác  đều 
do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy 
miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  hữu  thân  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và  do 
thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng,  trừ  ra  hữu  thân  kiến  tương  ưng  với  vô  minh, 
còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Do  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên,  thì  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  hữu  thân  kiến 
và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  tương 
ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  chúng 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả, 
và  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng.  Các  thứ  tùy  miên  khác  thì  không 
phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Cũng  như  hữu  thân  kiến;  biên  chấp  kiến,  các  thứ  do  thấy  khổ  mà 
đoạn  trừ:  Tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ,  nghi  ngờ,  tham  lam,  giận  dữ, 
kiêu  mạn...  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vô  minh  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
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bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  là 
do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  vô  minh  và  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  trừ  ra  do  thấy  khổ 
mà  đoạn  trừ  vô  minh,  các  thứ  còn  lại  đều  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất 
cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  nó  tương  ưng,  thì  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên 
biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Không 
có. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  thấy  khổ  mà  đoạnn  trừ  tất  cả  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương 
ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  thì  chúng  không  phải  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Tà  kiến  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  trừ 
ra  việc  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  các 
thứ  khác  đều  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ 
các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 
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Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ 
tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng,  các  thứ  còn  lại  đều  do  thấy  tập 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  biến 
hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Không  có 
điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  các  tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó  tương  ưng. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả  và  do 
thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng.  Còn  các  tùy  miên  khác  thì  không 
phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng. 

Như  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tà  kiến;  kiến  thủ,  nghi  ngờ,  tham  lam, 
sân  giận  và  kiêu  mạn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vô  minh  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ  vô  minh,  và  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy 
miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  trừ  ra  việc  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ  vô  minh,  các  thứ  khác  đều  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất 
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cả  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng,  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên 
biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Không  có 
điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  khi  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và  do 
thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng.  Còn  các  tùy  miên  khác  thì  không 
phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  tương  ưng. 

Hỏi:  Tà  kiến  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng:  Là 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến 
hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả  tà  kiến  tương  ưng  với  vô 
minh,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  vô  lậu,  và 
do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do 
thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu 
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và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 

Vì  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  trừ  ra  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 
Các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  duyên  vô  lậu,  và  do 
thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và  do  thấy 
đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  luôn  khởi  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  nên  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và 
các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là 
tương  ưng. 

Còn  các  tùy  miên  khác  thì  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Kiến  thủ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng 
không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  trừ 
ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh,  còn 
các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy 
miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy  khổ- 
tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  thấy  diệt  mà  đoạnn  trừ  kiến  thủ  tương 
ưng  với  vô  minh,  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên 
hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 
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Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Không  có 
điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  là  tương  ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  kiến  thủ  tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  cũng  không  phải  là  tương 
ưng:  Là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy  khổ- 
tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  đều  luôn  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  được  các  thứ  duyên  hữu 
lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác,  không  phải  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tham  lam,  giận  dữ  và  kiêu  mạn 
cũng  như  thế. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  5 

Phẩm  5:  BIỆN  VE  TÙY  MIÊN,  Phần  3 

Hỏi:  Vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương 
ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến 
hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu,  còn  các  thứ  khác  đều  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu.  Còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy 
khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo- 
tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng  là  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 
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Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng,  là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến 
hành,  và  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ 
duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  là  tương  ưng. 

Còn  các  tùy  miên  khác  thì  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
mà  cũng  không  phải  tương  ưng. 

Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Tham  do  tu  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao 
nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tham  lam  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  các  thứ 
khác  đều  do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  tu  mà  đoạn 
trừ  các  tham  tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  cùng  với  các 
thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Không  có 
điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  tu  mà  đoạn 
trừ  các  tham  tương  ưng  với  vô  minh. 

Không  phải  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương 
ưng,  là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên.  Đối  với  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên 
biến  hành.  Là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng, 
còn  các  thứ  tùy  miên  khác  thì  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng 
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mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Do  tu  mà  đoạn  trừ  các  thứ  sân  giận,  kiêu  mạn  cũng  thế. 

Hỏi:  Vô  minh  do  tu  mà  đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ 
tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao 
nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
tu  mà  đoạn  trừ  vô  minh  và  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  tu  mà 
đoạn  trừ  vô  minh,  các  thứ  khác  đều  do  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy 
miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  do  thấy  tập-khổ  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  và 
do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  mà  tùy  miên  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng,  là  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  tu  mà  đoạn 
trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành, 
và  do  thấy  diệt-đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  tất  cả,  và 
các  thứ  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng.  Còn  các  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy 
tăng  mà  cũng  không  phải  tương  ưng. 

Có  bốn  mươi  tám  thứ  vô  minh:  Tức  là  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà 
kiến  tương  ưng  với  vô  minh.  Thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  nghi  tương 
ưng  với  vô  minh.  Thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  và  nghi  tương  ưng 
với  vô  minh.  Thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  không  tương  ưng  với 
vô  minh.  Thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh. 
Thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh. 

Thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  vậy.  Không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc 
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về  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  có 
bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến,  và  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  duyên  hữu  lậu,  cùng  các  thứ  tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  pháp 
mà  nó  tương  ưng,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô 
minh,  hoặc  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  thứ  tùy 
miên  biến  hành.  Đối  với  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Nghi  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  có  bao 
nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  ngờ,  và  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu,  cùng  các  tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  pháp 
mà  nó  tương  ưng,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  ngờ  tương  ưng  với 
vô  minh,  hoặc  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  thứ 
tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  cùng  các  tùy  miên  biến 
hành. 

Hỏi:  Tà  kiến-nghi  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ 
có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến-nghi,  và  do  thấy  diệt 
mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu,  cùng  các  thứ  tùy  miên  tùy  miên  biến 
hành.  Đối  với  pháp  mà  nó  tương  ưng,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ 
tà  kiến  và  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  hoặc  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  duyên  hữu  lậu,  hoặc  các  tùy  miên  biến  hành,  vì  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu, 
cùng  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Tà  kiến  không  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi,  và  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  duyên  hữu  lậu,  cùng  các  tùy  miên  biến  hành.  Nơi  pháp  tương 
ưng,  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  và  vô  minh  cùng  nó 
tương  ưng,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng 
các  tùy  miên  biến  hành,  vì  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ 
có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến,  và  do  thấy  diệt  mà 
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đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu,  cùng  các  tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  pháp 
mà  nó  tương  ưng,  trừ  ra  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  tương  ưng  với  vô 
minh,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  tùy 
miên  biến  hành,  vì  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Hỏi:  Tà  kiến-nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy  miên 
biến  hành.  Đối  với  pháp  mà  nó  tương  ưng,  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ  các  tà  kiến  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  các  thứ  khác  đều  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  tất  cả  cùng  các  thứ  tùy  miên  biến  hành.  Đối  với  nó  đều 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  được 
các  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến  hành. 

Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  như  thế. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có 
bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến,  còn  các  thứ  khác  đều  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn 
trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ 
tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy 
miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh. 
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Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh, 
còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu  và  do 
thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  cũng  do  thấy 
đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  đều  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu 
lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Nghi  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ:  Có  bao 
nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương 
ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy 
tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  nghi  ngờ. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi,  còn  các  thứ  khác  đều 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn 
trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ 
tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy 
miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh, 
còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu,  và  do 
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thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  cũng  do  thấy 
đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  đều  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu 
lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Tà  kiến-nghi  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ: 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  nghi  ngờ. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  các  nghi,  các  thứ  khác 
đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy  khổ-tập  mà 
đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn 
trừ  tất  cả  các  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy 
miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  Không  có  điều 

này. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  các  nghi  tương  ưng  với 
vô  minh,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô 
lậu,  và  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  cũng 
do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu 
lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
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tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Tà  kiến  không  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng 
mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không 
phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến 
hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  nghi,  còn  các  thứ 
khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu,  và  do  thấy  khổ-tập 
mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu  mà 
đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng,  là  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  các  thứ 
khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  hoặc  do 
thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  hoặc  do  thấy 
đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  đều  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  hữu 
lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ: 
Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà 
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không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là 
tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  không  phải 
là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng? 

Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến 
hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  trừ  ra  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tà  kiến,  còn  các  thứ  khác  đều 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu  và  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn 
trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ 
tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng,  là  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  các  thứ 
khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  hoặc 
do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  hoặc  do 
thấy  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  đều  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên 
hữu  lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên  vốn 
là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Hỏi:  Tà  kiến-nghi  không  tương  ưng  với  vô  minh  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ:  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà 
không  phải  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là 
tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên  là  sở 
duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  miên 
không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương 
ưng? 
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Đáp:  Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  tương  ưng,  là  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu  và  các  thứ  tùy  miên  biến 
hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  không 
có  điều  này. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  trừ  ra  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  vô  minh  duyên  hữu  lậu,  còn  các  thứ  khác  đều  do  thấy 
diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên  vô  lậu,  do  thấy  khổ- 
tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  là  biến  hành,  cũng  do  thấy  đạo-tu 
mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên. 

Đối  với  pháp  tương  ưng:  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải 
là  tương  ưng,  là  các  tùy  miên  biến  hành. 

Tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng  mà  không  phải  là  sở  duyên:  Là  trừ  ra 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  các 
thứ  khác  đều  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu. 

Sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  là  tương  ưng,  là  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  các  tùy  miên  duyên  hữu  lậu. 

Không  phải  là  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng,  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tà  kiến  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh, 
hoặc  do  thấy  khổ-tập  mà  đoạn  trừ  các  thứ  không  phải  biến  hành,  hoặc 
do  thấy  đạo-tu  mà  đoạn  trừ  tất  cả  các  thứ  tùy  miên.  Đối  với  nó  đều  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  nên  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  duyên 
hữu  lậu  và  các  tùy  miên  biến  hành,  sở  duyên  vốn  là  tùy  tăng  mà  không 
phải  là  tương  ưng.  Còn  các  thứ  tùy  miên  khác  không  phải  là  sở  duyên 
vốn  là  tùy  tăng  mà  cũng  không  phải  là  tương  ưng. 

Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  cũng  như  thế. 

Như  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  thuộc  các  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc  thì 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  thứ  tùy  miên  duyên  hữu  lậu,  thì  các  tùy  miên  ấy  tương 
ưng  với  sở  được  duyên  nên  là  tùy  tăng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  tùy  miên  tương  ưng  với  sở  được  duyên  nên  là  tùy 
tăng,  tức  các  tùy  miên  ấy  duyên  hữu  lậu.  Có  tùy  miên  duyên  hữu  lậu  thì 
tùy  miên  ấy  không  tương  ưng  với  sở  được  duyên,  nên  là  tùy  tăng.  Nghĩa 
là  tùy  miên  biến  hành  duyên  nơi  cảnh  giới  khác.  Việc  này  như  thế  nào? 
Tức  là  các  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  duyên  nơi  cõi  sắc.  Hoặc  các  tùy 
miên  thuộc  cõi  Dục  duyên  nơi  cõi  Vô  sắc.  Hoặc  các  tùy  miên  thuộc  cõi 
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Sắc  duyên  nơi  cõi  Vô  sắc.  Hoặc  các  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  duyên  nơi 
cõi  sắc-cõi  Vô  sắc. 

Duyên  nơi  cõi  khác  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  thứ  tùy  miên  duyên  vô  lậu,  thì  các  tùy  miên  tương  ưng 
đó  vốn  là  tùy  tăng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  tùy  miên  duyên  vô  lậu  là  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là 
tùy  tăng.  Hoặc  có  tùy  miên  tương  ưng  vốn  là  tùy  tăng,  nhưng  tùy  miên 
ấy  không  phải  duyên  vô  lậu,  đó  là  tùy  miên  biến  hành  duyên  nơi  cõi 
khác.  Đây  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  các  thứ  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  duyên 
nơi  cõi  Sắc,  hoặc  các  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  duyên  nơi  cõi  Vô  sắc, 
hoặc  các  thứ  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  duyên  nơi  cõi  Vô  sắc,  hoặc  các  tùy 
miên  thuộc  cõi  Dục  duyên  nơi  cõi  sắc  hay  Vô  sắc. 

Duyên  nơi  khác  cũng  vậy. 
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Phẩm  6:  BIỆN  yỀ  THÂU  GIỮ,  Phần  1 
Có  pháp  được  hiểu  biết,  pháp  được  nhận  biết,  pháp  được  thông 
đạt,  pháp  sở  duyên,  pháp  tăng  thượng,  pháp  có  sắc,  pháp  không  có  sắc, 
pháp  có  thấy,  pháp  không  thấy,  pháp  có  đối,  pháp  không  có  đối,  pháp 
hữu  lậu,  pháp  vô  lậu,  pháp  hữu  vi,  pháp  vô  vi,  pháp  hữu  tránh,  pháp  vô 
tranh,  pháp  thế  gian,  pháp  xuất  thế  gian,  pháp  đọa  giới,  pháp  không  đọa 
giới,  pháp  không  có  vị  tham  đắm,  pháp  không  vị  tham  đắm,  pháp  dựa 
vào  dam  mê,  pháp  dựa  vào  xuất  ly,  pháp  tâm,  pháp  không  phải  tâm, 
pháp  tâm  sở,  pháp  không  phải  tâm  sở,  pháp  tâm  tương  ưng,  pháp  tâm 
không  tương  ưng,  pháp  tâm  đều  có,  pháp  không  phải  tâm  đều  có,  pháp 
tùy  tâm  chuyển,  pháp  không  tùy  tâm  chuyển,  pháp  tâm  làm  nhân,  pháp 
tâm  không  phải  làm  nhân,  pháp  tâm  là  đẳng  vô  gián,  pháp  tâm  không 
phải  là  đẳng  vô  gián,  pháp  tâm  là  sở  duyên,  pháp  tâm  không  phải  là  sở 
duyên,  pháp  tâm  là  tăng  thượng,  pháp  không  phải  tâm  là  tăng  thượng, 
pháp  quả  của  tâm,  pháp  không  phải  quả  của  tâm,  pháp  tâm  dị  thục, 
pháp  không  phải  tâm  dị  thục,  pháp  nghiệp,  pháp  không  phải  nghiệp, 
pháp  nghiệp  tương  ưng,  pháp  nghiệp  không  tương  ưng,  pháp  nghiệp 
đều  có,  pháp  không  phải  nghiệp  đều  có,  pháp  tùy  nghiệp  chuyển,  pháp 
không  tùy  nghiệp  chuyển,  pháp  nghiệp  là  nhân,  pháp  không  phải  ng¬ 
hiệp  là  nhân,  pháp  nghiệp  là  đẳng  vô  gián,  pháp  nghiệp  không  phải  là 
đẳng  vô  gián,  pháp  nghiệp  là  sở  duyên,  pháp  không  phải  nghiệp  là  sở 
duyên,  pháp  nghiệp  là  tăng  thượng,  pháp  không  phải  nghiệp  là  tăng 
thượng,  pháp  quả  của  nghiệp,  pháp  không  phải  quả  của  nghiệp,  pháp 
quả  dị  thục  của  nghiệp,  pháp  không  phải  quả  dị  thục  của  nghiệp,  pháp 
có,  pháp  không  phải  có,  pháp  có  tương  ưng,  pháp  có  không  tương  ưng, 
pháp  có  đều  có,  pháp  không  phải  có  đều  có,  pháp  tùy  có  chuyển,  pháp 
không  phải  tùy  có  chuyển,  pháp  có  làm  nhân,  pháp  không  phải  có  làm 
nhân,  pháp  có  làm  đẳng  vô  gián,  pháp  không  phải  có  làm  đẳng  vô  gián, 
pháp  có  làm  sở  duyên,  pháp  không  phải  có  làm  sở  duyên,  pháp  có  là 
tăng  thượng,  pháp  không  phải  có  là  tăng  thượng,  pháp  có  quả,  pháp 
không  phải  có  quả,  pháp  có  quả  dị  thục,  pháp  Không  có  điều  này  quả  dị 
thục,  pháp  biết  tất  cả,  pháp  không  biết  tất  cả,  pháp  cần  phải  đoạn,  pháp 
không  cần  phải  đoạn,  pháp  cần  phải  tu,  pháp  không  cần  phải  tu,  pháp 
cần  phải  chứng,  pháp  không  cần  phải  chứng,  pháp  cần  phải  rèn  luyện, 
pháp  không  cần  phải  rèn  luyện,  pháp  có  tội,  pháp  không  có  tội,  pháp 
đen,  pháp  trắng,  pháp  hữu  phú,  pháp  vô  phú,  pháp  thuận  thối,  pháp 
không  thuận  thối,  pháp  hữu  ký,  pháp  vô  ký,  pháp  đã  sinh,  pháp  không 
phải  đã  sinh,  pháp  đang  sinh,  pháp  không  phải  đang  sinh,  pháp  đã  diệt, 
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pháp  không  phải  đã  diệt,  pháp  đang  diệt,  pháp  không  phải  đang  diệt, 
pháp  duyên  khởi,  pháp  không  phải  duyên  khởi,  pháp  duyên  đã  sinh, 
pháp  không  phải  duyên  đã  sinh,  pháp  nhân,  pháp  không  phải  nhân, 
pháp  có  nhân,  pháp  không  có  điều  này  nhân,  pháp  nhân  đã  sinh,  pháp 
không  phải  nhân  đã  sinh,  pháp  nhân  tương  ưng,  pháp  không  nhân  tương 
ưng,  pháp  kết,  pháp  không  phải  kết,  pháp  thuận  kết,  pháp  không  thuận 
kết,  pháp  chấp  giữ,  pháp  không  chấp  giữ,  pháp  có  chấp  thọ,  pháp  không 
có  chấp  thọ,  pháp  thuận  lấy,  pháp  không  phải  thuận  lấy,  pháp  phiền 
não,  pháp  không  phải  phiền  não,  pháp  nhiễm  ô,  pháp  không  nhiễm 
ô,  pháp  tạp  nhiễm,  pháp  không  phải  tạp  nhiễm,  pháp  ràng  buộc,  pháp 
không  phải  ràng  buộc,  pháp  bị  ràng  buộc,  pháp  không  phải  bị  ràng 
buộc,  pháp  thuận  ràng  buộc,  pháp  không  phải  thuận  ràng  buộc,  pháp  có 
sở  duyên,  pháp  không  có  sở  duyên,  pháp  có  tầm,  pháp  không  có  tầm, 
pháp  có  tứ,  pháp  không  có  tứ,  pháp  có  hỷ,  pháp  không  có  hỷ,  pháp  có 
cảnh  giác,  pháp  không  có  cảnh  giác,  pháp  có  sự  việc,  pháp  không  có 
sự  việc,  pháp  có  duyên,  pháp  không  có  duyên,  pháp  còn  có  trên,  pháp 
không  còn  có  trên,  pháp  xa,  pháp  gần,  pháp  có  lượng,  pháp  không  có 
lượng,  pháp  kiến,  pháp  không  phải  kiến,  pháp  kiến  xứ,  pháp  không  phải 
kiến  xứ,  pháp  kiến  tương  ưng,  pháp  kiến  không  tương  ưng,  pháp  dị  sinh 
pháp,  pháp  không  phải  dị  sinh  pháp,  pháp  cộng  dị  sinh,  pháp  bất  cộng 
dị  sinh,  pháp  định,  pháp  không  phải  định,  pháp  thuận  nhiệt  não,  pháp 
không  phải  thuận  nhiệt  não,  pháp  cội  gốc,  pháp  không  phải  cội  gốc, 
pháp  Thánh  đế  thâu  giữ,  pháp  không  phải  Thánh  đế  thâu  giữ,  pháp  đều 
có,  pháp  không  phải  đều  có,  pháp  tương  ưng,  pháp  không  tương  ưng, 
pháp  quả,  pháp  không  phải  quả,  pháp  có  quả,  pháp  không  có  quả,  pháp 
dị  thục,  pháp  không  phải  dị  thục,  pháp  có  quả  dị  thục,  pháp  Không  có 
điều  này  quả  dị  thục,  pháp  nhân  duyên,  pháp  không  phải  nhân  duyên, 
pháp  có  nhân  duyên,  pháp  không  có  nhân  duyên,  pháp  lìa,  pháp  không 
phải  lìa,  pháp  có  lìa,  pháp  không  có  lìa,  pháp  tiếp  nối,  pháp  không  phải 
tiếp  nối,  pháp  có  tiếp  nối,  pháp  không  có  tiếp  nối. 

Có  ba  pháp:  Pháp  thiện,  pháp  bất  thiện,  pháp  vô  ký;  pháp  hữu 
học,  pháp  vô  học,  pháp  phi  học  phi  vô  học;  pháp  do  kiến  đạo  mà  đoạn 
trừ,  pháp  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  pháp  không  có  gì  đoạn  trừ;  pháp  do 
kiến  đạo  mà  đoạn  làm  nhân,  pháp  do  tu  đạo  mà  đoạn  làm  nhân,  pháp 
không  có  gì  đoạn  trừ  làm  nhân;  pháp  có  thấy  có  đối,  pháp  không  thấy 
có  đối,  pháp  không  thấy  không  đối;  pháp  dị  thục,  pháp  của  pháp  dị  thục, 
pháp  không  phải  dị  thục  không  phải  pháp  dị  thục;  pháp  yếu  kém,  pháp 
trung  bình,  pháp  vi  diệu;  pháp  nhỏ,  pháp  lớn,  pháp  vô  lượng;  pháp  vừa 
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ý,  pháp  không  vừa  ý,  pháp  không  phải  vừa  ý  không  phải  không  vừa  ý; 
pháp  vui  cùng  hành,  pháp  khổ  cùng  hành,  pháp  không  khổ  không  vui 
cùng  hành;  pháp  đều  sinh,  pháp  đều  trụ,  pháp  đều  diệt;  pháp  không 
phải  đều  sinh,  pháp  không  phải  đều  trụ,  pháp  không  phải  đều  diệt;  pháp 
tâm  đều  sinh,  pháp  tâm  đều  trụ,  pháp  tâm  đều  diệt;  pháp  không  phải 
tâm  đều  sinh,  pháp  không  phải  tâm  đều  trụ,  pháp  không  phải  tâm  đều 
diệt. 

Có  ba  lãnh  vực  (giới)  là  lãnh  vực  dục,  lãnh  vực  giận  dữ,  lãnh  vực 

hại. 

Lại  có  ba  lãnh  vực,  là  lãnh  vực  xuất  ly,  lãnh  vực  không  giận  dữ, 
lãnh  vực  không  hại. 

Lại  có  ba  cõi,  đó  là  cõi  Dục,  cõi  sắc-cõi  Vô  sắc. 

Lại  có  ba  cõi,  đó  là  cõi  sắc-cõi  Vô  sắc,  cõi  diệt. 

Có  ba  hữu,  đó  là  dục  hữu,  sắc  hữu,  vô  sắc  hữu. 

Có  ba  lậu,  đó  là  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu. 

Có  ba  đời,  đó  là  đời  quá  khứ,  đời  vị  lai,  đời  hiện  tại 

Có  ba  việc  dựa  vào  lời  nói,  đó  là:  Việc  dựa  vào  lời  nói  thời  quá 
khứ,  việc  dựa  vào  lời  nói  thời  vị  lai,  việc  dựa  vào  lời  nói  thời  hiện  tại. 

Có  ba  tính  chất  khổ,  đó  là:  Tính  chất  khổ  khổ,  tính  chất  hành  khổ, 
tính  chất  hoại  khổ. 

Có  ba  pháp,  đó  là  pháp  có  tầm  có  tứ,  pháp  không  tầm  chỉ  có  tứ  và 
pháp  không  tầm  không  tứ. 

Có  ba  địa,  đó  là  địa  có  tầm  có  tứ,  địa  không  tầm  chỉ  có  tứ  và  địa 
không  tầm  không  tứ. 

Có  ba  nghiệp,  đó  là  nghiệp  của  thân,  nghiệp  của  lời  nói  và  nghiệp 
của  ý  nghĩ. 

Lại  có  ba  nghiệp,  đó  là  nghiệp  thiện,  nghiệp  bất  thiện  (nghiệp  dữ) 
và  nghiệp  vô  ký. 

Lại  có  ba  nghiệp,  đó  là  nghiệp  hữu  học,  nghiệp  vô  học  và  nghiệp 
phi  học  phi  vô  học. 

Lại  có  ba  nghiệp,  đó  là  nghiệp  do  thấy  mà  đoạn  trừ,  nghiệp  do  tu 
mà  đoạn  trừ,  nghiệp  không  có  gì  đoạn  trừ. 

Lại  có  ba  nghiệp,  đó  là  nghiệp  thuận  với  hiện  pháp  mà  thọ  nhận, 
nghiệp  thuận  với  đời  kế  tiếp  mà  thọ  nhận  và  nghiệp  thuận  với  đời  sau 
đời  kế  tiếp  mà  thọ  nhận. 

Lại  có  ba  nghiệp,  đó  là  nghiệp  thuận  thọ  vui,  nghiệp  thuận  thọ 
khổ,  nghiệp  thuận  thọ  không  khổ  không  vui. 

Có  bốn  pháp  niệm  trụ,  đó  là: 
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1.  Thân  niệm  trụ. 

2.  Thọ  niệm  trụ. 

3.  Tâm  niệm  trụ. 

4.  Pháp  niệm  trụ. 

-  Có  bôn  pháp  chánh  đoạn,  đó  là: 

1.  Các  điều  ác,  bất  thiện  đã  sinh  thì  khiến  dứt  hẳn,  siêng  năng  tu 
tập  pháp  chánh  đoạn. 

2.  Các  điều  ác,  bất  thiện  chưa  sinh  thì  khiến  vĩnh  viễn  không  sinh, 
siêng  năng  tu  tập  pháp  chánh  đoạn. 

3.  Các  điều  thiện  chưa  sinh  thì  khiến  sinh,  siêng  năng  tu  tập  pháp 
chánh  đoạn. 

4.  Các  điều  thiện  đã  sinh  thì  khiến  trụ  vững  chắc,  không  quên, 
tu  đầy  đủ,  càng  thêm  rộng  khiến  trí  tác  chứng,  siêng  năng  tu  tập  pháp 
chánh  đoạn. 

-  Có  bốn  pháp  thần  túc,  đó  là: 

1.  Thần  túc  dục  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu. 

2.  Thần  túc  cần  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu. 

3.  Thần  túc  tâm  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu. 

4.  Thần  túc  quán  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu. 

-  Có  bốn  tĩnh  lự,  đó  là: 

1 .  Tĩnh  lự  thứ  nhất. 

2.  Tĩnh  lự  thứ  hai. 

3.  Tĩnh  lự  thứ  ba. 

4.  Tĩnh  lự  thứ  tư. 

-  Có  bốn  Thánh  đế,  đó  là: 

1.  Khổ  thánh  đế. 

2.  Tập  thánh  đế. 

3.  Diệt  thánh  đế. 

4.  Đạo  thánh  đế. 

-  Có  bốn  tâm  vô  lượng,  đó  là: 

1.  Từ  vô  lượng. 

2.  Bi  vô  lượng. 

3.  Hỷ  vô  lượng. 

4.  Xả  vô  lượng. 

-  Có  bốn  vô  sắc: 

1.  Không  vô  biên  xứ. 

2.  Thức  vô  biên  xứ. 

3.  Vô  sở  hữu  xứ. 
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4.  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

-  Có  bôn  Thánh  chủng,  đó  là: 

1.  Thánh  chủng  tùy  chỗ  được  y  phục  mà  vui  đủ. 

2.  Thánh  chủng  tùy  chỗ  được  ăn  uống  mà  vui  đủ. 

3.  Thánh  chủng  tùy  chỗ  được  ngọa  cụ  mà  vui  đủ. 

4.  Thánh  chủng  thích  đoạn  trừ,  vui  tu  tập. 

-  Có  bốn  quả  Sa-môn,  đó  là: 

1.  Quả  Dự  lưu. 

2.  Quả  Nhất  lai. 

3.  Quả  Bất  hoàn. 

4.  Quả  A-la-hán. 

-  Có  bốn  thứ  trí,  đó  là: 

1.  Pháp  trí. 

2.  Loại  trí. 

3.  Tha  tâm  trí. 

4.  Thế  tục  trí. 

-  Lại  có  bốn  thứ  trí,  đó  là: 

1.  Khổ  trí. 

2.  Tập  trí. 

3.  Diệt  trí. 

4.  Đạo  trí. 

-  Có  bốn  thứ  hiểu  rõ  vô  ngại,  đó  là: 

1.  Hiểu  rõ  pháp  vô  ngại. 

2.  Hiểu  rõ  nghĩa  vô  ngại. 

3.  Hiểu  rõ  lời  vô  ngại. 

4.  Hiểu  rõ  biện  luận  vô  ngại. 

-  Có  bốn  thứ  duyên,  đó  là: 

1.  Nhân  duyên. 

2.  Đẳng  vô  gián  duyên. 

3.  Sở  duyên  duyên. 

4.  Tăng  thượng  duyên. 

-  Có  bốn  cách  ăn,  đó  là: 

1.  Ăn  bằng  vật  thực,  có  thô  và  tế. 

2.  Ăn  bằng  tiếp  xúc. 

3.  Ăn  bằng  ý  tứ  (ý  nghĩ). 

4.  Ăn  bằng  thức. 

-  Có  bốn  dòng  thác  (bộc  lưu),  đó  là: 

1.  Bộc  lưu  dục. 
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2.  BỘC  lưu  hữu. 

3.  Bộc  lưu  kiến. 

4.  Bộc  lưu  vô  minh. 

-  Có  bốn  ách  nặng,  đó  là: 

1.  Ách  dục. 

2.  Ách  hữu. 

3.  Ách  kiến. 

4.  Ách  vô  minh. 

-  Có  bốn  thứ  chấp  giữ. 

1.  Chấp  giữ  về  dục. 

2.  Chấp  giữ  về  kiến. 

3.  Chấp  giữ  về  giới  cấm. 

4.  Chấp  giữ  về  ngã  ngữ. 

-  Có  bốn  thứ  pháp,  đó  là: 

1 .  Pháp  quá  khứ. 

2.  Pháp  vị  lai. 

3.  Pháp  hiện  tại. 

4.  Pháp  không  phải  quá  khứ  -vị  lai-hiện  tại. 

-  Lại  có  bốn  thứ  pháp,  đó  là: 

1.  Pháp  thuộc  cõi  Dục. 

2.  Pháp  thuộc  cõi  Sắc. 

3.  Pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

4.  Pháp  không  hệ  thuộc. 

-  Lại  có  bốn  thứ  pháp,  đó  là: 

1.  Pháp  thiện  làm  nhân. 

2.  Pháp  bất  thiện  làm  nhân. 

3.  Pháp  vô  ký  làm  nhân. 

4.  Pháp  không  phải  pháp  thiện  -  không  phải  pháp  bất  thiện  -  không 
phải  pháp  vô  ký  làm  nhân. 

-  Lại  có  bốn  thứ  pháp,  đó  là: 

1.  Pháp  duyên  có  sở  duyên. 

2.  Pháp  duyên  không  có  sở  duyên. 

3.  Pháp  duyên  có  sở  duyên-  duyên  không  có  sở  duyên. 

4.  Pháp  không  phải  duyên  có  sở  duyên-  không  phải  duyên  không 
có  sở  duyên. 

-  Có  năm  uẩn,  đó  là: 

1.  Sắc  uẩn. 

2.  Thọ  uẩn. 
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3.  Tưởng  uẩn. 

4.  Hành  uẩn. 

5.  Thức  uẩn. 

-  Có  năm  thủ  uẩn,  đó  là: 

1.  Sắc  thủ  uẩn. 

2.  Thọ  thủ  uẩn. 

3.  Tưởng  thủ  uẩn. 

4.  Hành  thủ  uẩn. 

5.  Thức  thủ  uẩn. 

-  Có  năm  cõi  (đường),  đó  là: 

1.  Cõi  Nại-lạc-ca  (địa  ngục). 

2.  Cõi  bàng  sinh. 

3.  Cõi  quỷ. 

4.  Cõi  người. 

5.  Cõi  trời. 

-  Có  năm  bộ  phiền  não,  đó  là: 

1.  Bộ  phiền  não  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

2.  Bộ  phiền  não  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

3.  Bộ  phiền  não  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ. 

4.  Bộ  phiền  não  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ. 

5.  Bộ  phiền  não  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

-  Có  năm  pháp,  đó  là: 

1.  Sắc  pháp. 

2.  Tâm  pháp. 

3.  Tâm  sở  pháp. 

4.  Tâm  bất  tương  ưng  hành  pháp. 

5.  Vô  vi  pháp. 

-  Có  sáu  giới,  đó  là: 

1.  Địa  giới. 

2.  Thủy  giới. 

3.  Hỏa  giới. 

4.  Phong  giới. 

5.  Không  giới. 

6.  Thức  giới. 

-  Có  sáu  pháp,  đó  là: 

1 .  Pháp  do  thấy  khổ  đoạn  trừ. 

2.  Pháp  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

3.  Pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ. 
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4.  Pháp  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ. 

5.  Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

6.  Pháp  không  có  gì  đoạn  trừ. 

-  Có  bảy  thứ  tùy  miên,  đó  là: 

1.  Tùy  miên  dục  tham. 

2.  Tùy  miên  giận  dữ. 

3.  Tùy  miên  hữu  tham. 

4.  Tùy  miên  kiêu  mạn. 

5.  Tùy  miên  vô  minh. 

6.  Tùy  miên  kiến. 

7.  Tùy  miên  nghi. 

-  Có  bảy  thức  trụ: 

1.  Thức  trụ  thứ  nhất:  Loài  hữu  tình  có  sắc,  khác  thân-  khác  tưởng, 
như  người  và  một  phần  cõi  trời. 

2.  Thức  trụ  thứ  hai:  Loài  hữu  tình  có  sắc,  khác  thân-  có  một  tưởng, 
như  cõi  trời  Phạm  chúng  thời  kiếp  sơ. 

3.  Thức  trụ  thứ  ba:  Loài  hữu  tình  có  sắc,  có  một  thân-  khác  tưởng, 
như  cõi  trời  Cực  quang  tịnh. 

4.  Thức  trụ  thứ  tư:  Loài  hữu  tình  có  sắc,  có  một  thân-  một  tưởng, 
như  cõi  trời  Biến  tịnh. 

5.  Thức  trụ  thứ  năm:  Loài  hữu  tình  vô  sắc,  vượt  lên  tất  cả  sắc 
tưởng,  diệt  hết  các  tưởng  có  đối,  không  suy  nghĩ  về  các  thứ  tưởng,  nhập 
vào  không  vô  biên,  trụ  đầy  đủ  vào  Không  vô  biên  xứ,  như  cõi  trời 
Không  vô  biên  xứ. 

6.  Thức  trụ  thứ  sáu:  Loài  hữu  tình  vô  sắc,  vượt  lên  tất  cả  Không 
vô  biên  xứ,  nhập  vào  vô  biên  thức,  trụ  đầy  đủ  vào  Thức  vô  biên  xứ,  như 
cõi  trời  Thức  vô  biên  xứ. 

7.  Thức  trụ  thứ  bảy:  Loài  hữu  tình  vô  sắc,  vượt  lên  tất  cả  Thức  vô 
biên  xứ,  nhập  vào  vô  sở  hữu,  trụ  đầy  đủ  vào  Vô  sở  hữu  xứ,  như  cõi  trời 
Vô  sở  hữu  xứ. 

-  Có  bảy  giác  chi,  đó  là: 

1.  Niệm  đẳng  giác  chi. 

2.  Trạch  pháp  đẳng  giác  chi. 

3.  Tinh  tiến  đẳng  giác  chi. 

4.  Hỷ  đẳng  giác  chi. 

5.  Khinh  an  đẳng  giác  chi. 

6.  Định  đẳng  giác  chi. 

7.  Xả  đẳng  giác  chi. 
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-  CÓ  tám  thứ  giải  thoát,  đó  là: 

1.  Bên  trong  có  sắc  quán  các  sắc  (giải  thoát  thứ  nhất). 

2.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  ở  ngoài. 

3.  Thân  tịnh  giải  thoát,  tác  chứng  trụ  đầy  đủ. 

4.  Vượt  lên  tất  cả  sắc  tưởng,  diệt  hết  các  tưởng  có  đối,  không  suy 
nghĩ  các  thứ  tưởng,  nhập  vào  không  vô  biên,  trụ  đầy  đủ  vào  Không  vô 
biên  xứ. 

5.  Vượt  lên  tất  cả  không  vô  biên  xứ,  nhập  vào  vô  biên  thức,  trụ 
đầy  đủ  vào  Thức  vô  biên  xứ. 

6.  Vượt  lên  tất  cả  thức  vô  biên  xứ,  nhập  vào  vô  sở  hữu,  trụ  đầy  đủ 
vào  Vô  sở  hữu  xứ. 

7.  Vượt  lên  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ,  nhập  và  trụ  đầy  đủ  vào  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ. 

8.  Vượt  lên  tất  cả  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  nhập  và  trụ  đầy  đủ 
vào  tưởng  thọ  diệt  thân  tác  chứng. 

-  Có  tám  thắng  xứ,  đó  là: 

1.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán  ít  sắc  bên  ngoài  hoặc  đẹp,  hoặc 
xấu,  đối  với  các  sắc  đều  thấy  biết  rõ  ràng.  Đầy  đủ  các  tưởng  như  thế  gọi 
là  thắng  xứ  thứ  nhất. 

2.  Bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán  nhiều  sắc  bên  ngoài,  đối  với  sắc 
đó  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  đều  thấy  biết  rõ  ràng.  Đầy  đủ  các  tưởng  như  thế 
gọi  là  thắng  xứ  thứ  hai. 

3.  Bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  ít  sắc  bên  ngoài, 
đối  với  các  sắc  đó  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  đều  thấy  biết  rõ  ràng.  Đầy  đủ 
các  tưởng  như  thế  gọi  là  thắng  xứ  thứ  ba. 

4.  Bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  nhiều  sắc  bên 
ngoài,  đối  với  các  sắc  đó  hoặc  đẹp,  hoặc  xấu,  đều  thấy  biết  rõ  ràng. 
Đầy  đủ  các  tưởng  như  thế  gọi  là  thắng  xứ  thứ  tư. 

5 .  Bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên  ngoài, 
như  màu  xanh  hiện  rõ  ràng,  ánh  sáng  xanh  như  hoa  Ô-mạc-ca,  hay  áo 
nhuộm  màu  xanh  đậm  của  xứ  Bà-la-ni-tư,  màu  xanh  có  ánh  sáng  xanh 
hiện  bày;  bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên  ngoài,  như 
màu  xanh  hiện  rõ  ràng  cũng  như  thế.  Đối  với  các  sắc  đó  thấy  biết  rõ 
ràng,  đầy  đủ  các  tưởng  như  thế  gọi  là  thắng  xứ  thứ  năm. 

6.  Bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên  ngoài, 
hoặc  màu  vàng  có  ánh  sáng  vàng  hiện  bày  rõ  cũng  như  hoa  yết-ni-ca, 
hoặc  áo  nhuộm  màu  vàng  sậm  của  xứ  Bà-la-ni-tư,  hoặc  màu  vàng  có 
ánh  sáng  vàng  hiện  bày;  bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán 
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các  Sắc  bên  ngoài  mà  thấy  màu  vàng,  ánh  sắc  vàng  hiện  bày  rõ  cũng 
thế.  Đối  với  các  sắc  đó  thấy  biết  rõ  ràng,  đầy  đủ  các  tưởng  như  thế  là 
thắng  xứ  thứ  sáu. 

7.  Bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên 
ngoài,  hoặc  màu  đỏ  có  ánh  sắc  đỏ  hiện  bày  cũng  như  màu  đỏ  hoa  Bàn- 
đậu-thi-phược-ca,  hoặc  áo  nhuộm  màu  đỏ  sậm  nơi  xứ  Bà-la-ni-tư,  hoặc 
màu  đỏ  có  ánh  sáng  sắc  đỏ  hiện  bày  rõ;  bên  trong  Không  có  điều  này 
sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên  ngoài,  hoặc  màu  đỏ  có  ánh  sắc  đỏ  hiện  bày 
cũng  vậy.  Đối  với  các  sắc  đó  thấy  biết  rõ  ràng,  đầy  đủ  các  tưởng  như 
thế  là  thắng  giải  thứ  bảy. 

8.  Bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên  ngoài, 
hoặc  màu  trắng  có  sắc  trắng  hiện  bày  như  ánh  sáng  ngôi  sao  Ô-sát-tư, 
hoặc  áo  trắng  tinh  trong  xứ  Bà-la-ni-tư,  hoặc  màu  trắng  có  ánh  trắng 
hiện  bày;  bên  trong  Không  có  điều  này  sắc  tưởng,  quán  các  sắc  bên 
ngoài  thấy  màu  trắng  có  sắc  hiện  bày  cũng  thế.  Đối  với  các  sắc  đó  mà 
thấy  biết  rõ  ràng,  đầy  đủ  các  tưởng  như  thế  là  thắng  xứ  thứ  tám. 

-  Có  tám  chi  Thánh  đạo,  đó  là: 

1.  Chánh  kiến. 

2.  Chánh  tư  duy. 

3.  Chánh  ngữ. 

4.  Chánh  nghiệp. 

5.  Chánh  mạng. 

6.  Chánh  tinh  tiến. 

7.  Chánh  niệm. 

8.  Chánh  định. 


♦  ♦♦ 
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-  Có  chín  thứ  kiết,  đó  là: 

1.  Kiết  ái. 

2.  Kiết  giận. 

3.  Kiết  kiêu  mạn. 

4.  Kiết  vô  minh. 

5.  Kiết  kiến. 

6.  Kiết  thủ. 

7.  Kiết  nghi  ngờ. 

8.  Kiết  ganh  tỵ. 

9.  Kiết  keo  kiệt. 

-  Có  chín  chỗ  ở  của  loài  hữu  tình,  đó  là: 

1.  Loài  hữu  tình  có  sắc,  khác  thân-  khác  tưởng,  như  loài  người  và 
một  phần  cõi  trời.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  nhất  của  loài  hữu  tình. 

2.  Loài  hữu  tình  có  sắc,  khác  thân-  có  một  loại  tưởng,  như  cõi  trời 
Phạm  chúng  ở  thời  kiếp  sơ.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  hai  của  loài  hữu  tình. 

3.  Loài  hữu  tình  có  sắc,  có  loại  một  thân  mà  khác  tưởng,  như  cõi 
trời  Cực  quang  tịnh.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  ba  của  loài  hữu  tình. 

4.  Loài  hữu  tình  có  sắc,  có  loại  một  thân  và  một  loại  tưởng,  như  cõi 
trời  Biến  tịnh.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  tư  của  loài  hữu  tình. 

5.  Loài  hữu  tình  có  sắc,  không  có  tưởng-  không  có  tưởng  khác,  như 
hữu  tình  cõi  trời  Vô  tưởng.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  năm  của  loài  hữu  tình. 

6.  Loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt  lên  trên  tất  cả  các  tưởng,  diệt 
hết  các  tưởng  có  đối,  không  suy  nghĩ  các  thứ  tưởng,  nhập  vào  không  vô 
biên,  trụ  đầy  đủ  vào  Không  vô  biên  xứ,  như  cõi  trời  Không  vô  biên  xứ. 
Đó  là  chỗ  ở  thứ  sáu  của  loài  hữu  tình. 
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7.  Loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt  lên  trên  tất  cả  Không  vô  biên 
xứ,  nhập  vào  Thức  vô  biên  xứ,  trụ  đầy  đủ  vào  Thức  vô  biên  xứ,  như  cõi 
trời  Thức  vô  biên  xứ.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  bảy  của  loài  hữu  tình. 

8.  Loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt  lên  trên  tất  cả  Thức  vô  biên 
xứ,  nhập  vào  Vô  sở  hữu  xứ,  trụ  đầy  đủ  vào  Vô  sở  hữu  xứ,  như  cõi  trời 
Vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  tám  của  loài  hữu  tình. 

9.  Loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt  lên  trên  tất  cả  Vô  xứ  hữu  xứ, 
nhập  và  trụ  đầy  đủ  vào  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  như  cõi  trời  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó  là  chỗ  ở  thứ  chín  của  loài  hữu  tình. 

-  Có  mười  biến  xứ,  đó  là: 

1.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  đất,  khắp  trên  dưới  các 
phía  đều  là  một  thứ  (duy  nhất),  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ 
thứ  nhất. 

2.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  nước,  khắp  trên  dưới  các 
phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ  hai. 

3.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  lửa,  khắp  trên  dưới  các 
phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ  ba. 

4.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  gió,  khắp  trên  dưới  các 
phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ  tư. 

5.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  màu  xanh,  khắp  trên 
dưới  các  phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ 
năm. 

6.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  màu  vàng,  khắp  trên 
dưới  các  phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ 
sáu. 

7.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  màu  đỏ,  khắp  trên  dưới 
các  phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ  bảy. 

8.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  màu  trắng,  khắp  trên 
dưới  các  phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ 
tám. 

9.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  khoảng  không,  khắp 
trên  dưới  các  phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến 
xứ  thứ  chín. 

10.  Có  một  loại  nghĩ  tưởng  khắp  nơi  đều  là  một  thức,  khắp  trên 
dưới  các  phía  đều  là  một  thứ,  không  lượng  định  được,  đó  là  biến  xứ  thứ 
mười. 

-  Có  mười  pháp  vô  học  (của  bậc  Vô  học),  đó  là  các  pháp: 

1.  Chánh  kiến  vô  học. 
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2.  Chánh  tư  duy  vô  học. 

3.  Chánh  ngữ  vô  học. 

4.  Chánh  nghiệp  vô  học. 

5.  Chánh  mạng  vô  học. 

6.  Chánh  tinh  tiến  vô  học. 

7.  Chánh  niệm  vô  học. 

8.  Chánh  định  vô  học. 

9.  Chánh  thắng  giải  vô  học. 

10.  Chánh  trí  vô  học. 

-  Có  mười  một  pháp,  đó  là: 

1.  Sắc  hữu  lậu. 

2.  Sắc  vô  lậu. 

3.  Thọ  hữu  lậu. 

4.  Thọ  vô  lậu. 

5.  Tưởng  hữu  lậu. 

6.  Tưởng  vô  lậu. 

7.  Hành  hữu  lậu. 

8.  Hành  vô  lậu. 

9.  Thức  hữu  lậu. 

10.  Thức  vô  lậu. 

11.  Pháp  vô  vi. 

-  Có  mười  hai  xứ,  đó  là: 

1.  Nhãn  xứ. 

2.  Sắc  xứ. 

3.  Nhĩ  xứ. 

4.  Thanh  xứ. 

5.  Tỷ  xứ. 

6.  Hương  xứ. 

7.  Thiệt  xứ. 

8.  Vị  xứ. 

9.  Thân  xứ. 

10.  Xúc  xứ. 

11.  Ý  xứ. 

12.  Pháp  xứ. 

-  Có  mười  tám  giới,  đó  là: 

1.  Nhãn  giới. 

2.  Sắc  giới. 

3.  Nhãn  thức  giới. 
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4.  Nhĩ  giới. 

5.  Thanh  giới. 

6.  Nhĩ  thức  giới. 

7.  Tỷ  giới. 

8.  Hương  giới. 

9.  Tỷ  thức  giới. 

10.  Thiệt  giới. 

11.  Vị  giới. 

12.  Thiệt  thức  giới. 

13.  Thân  giới. 

14.  Xúc  giới. 

15.  Thân  thức  giới. 

16.  Ý  giới. 

17.  Pháp  giới. 

18.  Ý  thức  giới. 

-  Có  hai  mươi  hai  căn,  đó  là: 

1.  Nhãn  căn. 

2.  Nhĩ  căn. 

3.  Tỷ  căn. 

4.  Thiệt  căn. 

5.  Thân  căn. 

6.  Nữ  căn. 

7.  Nam  căn. 

8.  Mạng  căn. 

9.  Ý  căn. 

10.  Lạc  căn. 

11.  Khổ  căn. 

12.  Hỷ  căn. 

13.  Ưu  căn. 

14.  Xả  căn. 

15.  Tín  căn. 

16.  Tinh  tiến  căn. 

17.  Niệm  căn. 

18.  Định  căn. 

19.  Tuệ  căn. 

20.  Vị  tri  đương  tri  căn. 

21.  Dĩ  tri  căn. 

22.  Cụ  tri  căn. 
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-  CÓ  chín  mươi  tám  tùy  miên,  đó  là: 

Thuộc  cõi  Dục  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  như  nói  ở  trước. 

Thuộc  cõi  Sắc  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên. 

Hỏi:  Pháp  được  hiểu  biết  là  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  là  đối  tượng  nhận  biết  của  trí  tùy 
theo  sự  việc.  Vậy  là  thế  nào?  Nghĩa  là  khổ  trí  thì  biết  về  khổ,  tập  trí  thì 
biết  về  tập,  diệt  trí  thì  biết  về  diệt,  và  đạo  trí  thì  biết  về  đạo. 

Lại  có  thế  tục  trí  khéo  nhận  biết  về  khổ-tập-diệt-đạo  và  hưkhông- 
phi  trạch  diệt.  Cho  nên  nói  tất  cả  các  pháp  là  đối  tượng  nhận  biết  của  trí 
tùy  theo  sự  việc.  Đó  gọi  là  pháp  được  hiểu  biết. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  được  nhận  biết? 

Đáp:  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  đều  do  thức  nhận  biết  tùy  theo  sự 
việc  của  nó.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  nhãn  thức  thì  nhận  biết  về  sắc, 
nhĩ  thức  thì  nhận  biết  về 

tiếng,  tỷ  thức  thì  nhận  biết  về  mùi,  thiệt  thức  thì  nhận  biết  về  vị, 
thân  thức  thì  nhận  biết  về  chạm  xúc,  ý  thức  thì  nhận  biết  về  các  pháp. 
Mắt,  sắc  và  nhãn  thức;  tai,  tiếng  và  nhĩ  thức;  mùi,  hương  và  tỷ  thức; 
lưỡi,  vị  và  thiệt  thức;  thân,  chạm  xúc  và  thân  thức;  ý,  pháp  và  ý  thức... 
Cho  nên  nói  tất  cả  các  pháp  đều  là  những  nhận  biết  của  thức,  tùy  theo 
sự  việc  của  nó.  Đó  gọi  là  pháp  được  nhận  biết. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  được  thông  đạt? 

Đáp:  Thông  đạt  tức  là  hiểu  biết  thông  suốt  rành  rẽ  (tuệ  thiện).  Do 
đấy,  tất  cả  các  pháp  là  những  điều  được  thông  đạt  tùy  theo  sự  việc.  Vậy 
nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  chịu  đựng  các  khổ,  nhờ  khổ  trí  mà  thông  suốt 
được  các  khổ.  Do  nhận  lấy  các  tập,  nhờ  tập  trí  mà  thấu  suốt  được  các 
tập.  Do  nhận  lấy  các  diệt,  nhờ  diệt  trí  mà  thấu  suốt  được  các  diệt.  Do 
nhận  lấy  các  đạo,  nhờ  đạo  trí  mà  thấu  suốt  được  các  đạo.  Lại  có  tuệ  hữu 
lậu  thiện  mà  hiểu  biết  thấu  suốt  cả  khổ-tập-diệt-đạo  và  hư  không-  phi 
trạch  diệt,  cho  nên  nói  thông  đạt  là  tuệ  thiện.  Ớ  đây,  tất  cả  các  pháp  là 
những  điều  được  thông  đạt,  tùy  theo  mỗi  sự  việc,  nên  gọi  là  pháp  đã 
được  thông  đạt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  sở  duyên? 

Đáp:  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  là  sở  duyên  của  tâm  và  tâm  sở  pháp, 
tùy  theo  sự  việc.  Điều  này  có  nghĩa  gì?  Tức  là  nhãn  thức  cùng  pháp 
tương  ưng  duyên  nơi  sắc.  Nhĩ  thức  cùng  pháp  tương  ưng  duyên  nơi  tiếng. 
Tỷ  thức  cùng  pháp  tương  ưng  duyên  nơi  hương.  Thiệt  thức  cùng  pháp 
tương  ưng  duyên  nơi  vị.  Thân  thức  cùng  pháp  tương  ưng  duyên  nơi  xúc. 
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Ý  thức  cùng  pháp  tương  ưng  duyên  nơi  pháp.  Nhãn  -  sắc  -  nhãn  thức... 
cho  đến  ý  -  pháp  -  ý  thức,  nên  nói  tất  cả  các  pháp  là  sở  duyên  của  tâm 
và  tâm  sở  pháp,  tùy  theo  sự  việc.  Đó  gọi  là  pháp  sở  duyên. 

Thế  nào  là  pháp  tăng  thượng?  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  hữu  vi  làm 
tăng  thượng  cho  nhau.  Lại  có  pháp  vô  vi  làm  tăng  thượng  cho  pháp  hữu 
vi.  Đó  gọi  là  pháp  tăng  thượng. 

Thế  nào  là  pháp  có  sắc?  Nghĩa  là  mười  xứ  và  phần  ít  một  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  vô  sắc?  Là  một  xứ  và  phần  ít  một  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  có  thấy?  Là  một  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  không  thấy?  Là  mười  một  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  có  đối?  Là  mười  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  không  có  đối?  Là  hai  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  lậu?  Là  mười  xứ  và  phần  ít  hai  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  vô  lậu?  Là  phần  ít  hai  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  vi?  Là  mười  một  xứ  và  phần  ít  một  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  vô  vi?  Là  phần  ít  một  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  hữu  tránh?  Là  mười  xứ  và  phần  ít  hai  xứ. 

Thế  nào  là  pháp  vô  tránh?  Là  phần  ít  hai  xứ. 

Các  pháp  thế  gian,  xuất  thế  gian,  đọa  giới,  không  đọa  giới,  có  vị 
tham  đắm,  không  có  vị  tham  đắm,  pháp  dựa  vào  dam  mê,  dựa  vào  xuất 
ly...  cũng  như  thế. 

Pháp  tâm  là  gì?  Tức  là  một  xứ. 

Pháp  không  phải  tâm  là  gì?  Tức  là  mười  một  xứ. 

Pháp  tâm  sở  là  gì?  Nghĩa  là  như  pháp  và  tâm  tương  ưng  nhau. 

Điều  này  có  nghĩa  gì?  Nghĩa  là  thọ  uẩn-  tưởng  uẩn  tương  ưng  với 
hành  uẩn. 

Pháp  không  phải  tâm  sở  là  gì?  Nghĩa  là  như  tâm  và  các  pháp 
không  tương  ưng  nhau.  Điều  này  có  nghĩa  gì?  Nghĩa  là  sắc  -  tâm  -  tâm 
bất  tương  ưng  hành  -  vô  vi. 

Pháp  tâm  tương  ưng  là  gì?  Tức  là  tâm  sở  pháp.  Điều  này  có  nghĩa 
gì?  Nghĩa  là  thọ  uẩn  và  tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

Pháp  tâm  không  tương  ưng  là  gì?  Tức  là  không  phải  pháp  tâm  sở. 
Điều  này  có  nghĩa  gì?  Nghĩa  là  sắc-  tâm-  tâm  bất  tương  ưng  hành  -  vô 
vi. 

Pháp  tâm  đều  có  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  đều  có  phần  ít  của  mười  một 
xứ,  trừ  ra  ý  xứ. 

Pháp  không  phải  tâm  đều  có  là  gì?  Nghĩa  là  ý  xứ  và  không  phải 
tâm  đều  có  phần  ít  của  mười  một  xứ. 
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Pháp  tùy  tâm  chuyển  là  gì?  Nghĩa  là  nếu  pháp  và  tâm  có  một  thời 
sinh  ra,  một  thời  trụ  lại,  và  một  thời  sau  đó  diệt.  Điều  này  nghĩa  là  gì? 
Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  tâm  sở  và  đạo  đều  có  định,  đều  có  giới,  hoặc 
tâm  hoặc  pháp  ấy  là  sinh-  già-  trụ  và  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  tâm  tùy 
chuyển. 

Pháp  không  tùy  tâm  chuyển  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  không  cùng  với 
tâm  một  thời  sinh  ra,  một  thời  trụ  lại  và  một  thời  diệt  mất.  Vậy  nghĩa 
là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ,  còn 
lại  các  sắc  pháp;  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  và  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn 
lại  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  tâm  vô  vi.  Đó  gọi  là  pháp  không  tùy 
tâm  chuyển. 

Pháp  tâm  làm  nhân  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  tâm  vô  lậu  đầu  tiên  của 
Bổ-đặc-già-la  đã  nhập  vào  chánh  tánh  ly  sinh,  còn  lại  các  tâm,  và  trừ 
ra  tâm  vô  lậu  đầu  tiên  của  phàm  phu  khác  nhất  định  sẽ  nhập  vào  chánh 
tánh  ly  sinh  ở  thời  vị  lai,  các  tâm  còn  lại,  và  tâm  làm  nhân  cho  phần  ít 
của  mười  một  xứ.  Đó  gọi  là  pháp  tâm  làm  nhân. 

Pháp  tâm  không  phải  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  tâm  vô  lậu  đầu  tiên 
của  Bổ-đặc-già-la  đã  nhập  vào  chánh  tánh  ly  sinh,  và  tâm  vô  lậu  đầu 
tiên  của  các  phàm  phu  khác  nhất  định  sẽ  nhập  vào  chánh  tánh  ly  sinh 
ở  đời  vị  lai,  cùng  tâm  làm  nhân  cho  phần  ít  của  mười  một  xứ.  Đó  gọi  là 
pháp  tâm  không  phải  làm  nhân. 

Pháp  tâm  là  đẳng  vô  gián  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  là  đẳng  vô  gián.  Nếu 
tâm  và  tâm  sở  và  pháp,  hoặc  đã  sinh  hoặc  đang  sinh,  và  định  vô  tưởng- 
định  diệt  tận,  nếu  đã  sinh  hoặc  đang  sinh,  đó  gọi  là  tâm  đẳng  vô  gián. 

Pháp  tâm  không  phải  là  đẳng  vô  gián  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  tâm  là 
đẳng  vô  gián  cho  tâm  và  tâm  sở,  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  khác,  và  trừ  ra 
tâm  là  đẳng  vô  gián  cho  tâm  bất  tương  hành,  còn  lại  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành  cùng  với  sắc  vô  vi.  Đó  gọi  là  pháp  tâm  không  phải  là  đẳng 
vô  gián. 

Pháp  tâm  là  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  ý  thức  và  pháp  tương  ưng, 
lấy  tâm  làm  sở  duyên.  Đó  gọi  là  pháp  tâm  là  sở  duyên. 

Pháp  không  phải  tâm  là  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  tâm  là  sở 
duyên  cho  ý  thức  tương  ưng  với  pháp,  còn  lại  các  ý  thức  và  pháp  tương 
ưng,  hoặc  năm  thức  thân  tương  ưng  với  pháp,  hoặc  sắc  vô  vi-  tâm  bất 
tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  pháp  tâm  không  phải  là  sở  duyên. 

Pháp  tâm  là  tăng  thượng  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  hữu  vi  lấy  tâm  làm 
tăng  thượng.  Đó  gọi  là  pháp  tâm  là  tăng  thượng. 

Pháp  không  phải  tâm  là  tăng  thượng  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  vô  vi. 
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Pháp  quả  của  tâm  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch 

diệt. 

Pháp  không  phải  quả  của  tâm  là  gì?  Nghĩa  là  hư  không  và  phi 
trạch  diệt. 

Pháp  tâm  dị  thục  là  gì?  Là  quả  dị  thục  của  tâm  nơi  phần  ít  của 
mười  một  xứ,  trừ  ra  thanh  xứ. 

Pháp  không  phải  tâm  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  thanh  xứ  và  không 
phải  quả  dị  thục  của  tâm  nơi  phần  ít  của  mười  một  xứ. 

Pháp  nghiệp  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  về  thân-  ngữ  và  tư. 

Pháp  không  phải  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  nghiệp  về  thân- 
ngữ,  còn  lại  các  sắc,  trừ  ra  tư,  còn  lại  các  hành  uẩn  và  ba  uẩn  đầy  đủ 
cùng  với  pháp  vô  vi. 

Pháp  nghiệp  tương  ưng  là  gì?  Là  nếu  pháp  tương  ưng  với  tư.  Vậy 
nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  pháp  tâm  và  tâm  sở,  trừ  ra  tư. 

Pháp  nghiệp  không  tương  ưng  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  không  tương 
ưng  với  tư.  Điều  này  có  nghĩa  gì?  Nghĩa  là  sắc  và  tư,  tâm  bất  tương  ưng 
hành  -  vô  vi. 

Pháp  nghiệp  đều  có  là  gì?  Nghĩa  là  ý  xứ  và  nghiệp  đều  có  phần  ít 
của  mười  một  xứ,  trừ  ra  tư. 

Pháp  không  phải  nghiệp  đều  có  là  gì?  Là  tư  và  không  phải  nghiệp 
đều  có  phần  ít  của  mười  một  xứ,  trừ  ra  ý  xứ. 

Pháp  tùy  nghiệp  chuyển  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  và  tư  cùng  một  lúc 
sinh-  trụ-  diệt.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các  tâm-tâm  sở  pháp, 
trừ  ra  tư  và  đạo  đều  có  đủ  định  và  giới,  hoặc  là  tư,  hoặc  là  pháp  đó  sinh- 
già-  trụ  và  vô  thường.  Đó  gọi  là  pháp  tùy  nghiệp  chuyển. 

Pháp  không  tùy  nghiệp  chuyển  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  và  tư  không 
cùng  một  lúc  sinh  -  trụ  -  diệt.  Điều  này  có  nghĩa  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các 
nghiệp  thân  -  ngữ  tùy  theo  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  sắc,  trừ  ra  các 
tâm  bất  tương  ưng  hành  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  tư  và  vô  vi.  Đó  gọi  là  pháp  không  tùy  nghiệp  chuyển. 

Pháp  nghiệp  là  nhân  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  tư  vô  lậu  ban  đầu  của 
các  Bổ-đặc-già-la  đã  nhập  vào  chánh  tánh  ly  sinh,  còn  lại  các  tư,  trừ 
ra  các  tư  vô  lậu  ban  đầu  của  các  phàm  phu  khác  nhất  định  sẽ  nhập  vào 
chánh  tánh  ly  sinh  ở  đời  vị  lai,  còn  lại  các  tư  và  ý  xứ  đều  tạo  nghiệp  làm 
nhân  cho  phần  ít  của  mười  một  xứ.  Đó  gọi  là  pháp  nghiệp  là  nhân. 

Pháp  không  phải  nghiệp  là  nhân  là  gì?  Tức  là  tư  vô  lậu  đầu  tiên 
của  các  Bổ-đặc-già-la  đã  nhập  vào  chánh  tánh  ly  sinh,  và  các  tư  vô  lậu 
đầu  tiên  của  các  phàm  phu  nhất  định  sẽ  nhập  vào  chánh  tánh  ly  sinh  ở 
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đời  vị  lai,  và  không  phải  nghiệp  làm  nhân  nơi  phần  ít  của  mười  một  xứ, 
trừ  ra  ý  xứ.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải  nghiệp  làm  nhân. 

Pháp  nghiệp  là  đẳng  vô  gián  là  gì?  Nghĩa  là  nếu  pháp  và  tâm  là 
đẳng  vô  gián. 

Pháp  nghiệp  không  phải  là  đẳng  vô  gián  là  gì?  Nghĩa  là  nếu  pháp 
không  phải  tâm  là  đẳng  vô  gián. 

Pháp  nghiệp  là  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  ba  thức  thân  và  pháp 
tương  ưng,  lấy  nghiệp  là  sở  duyên.  Đó  gọi  là  pháp  nghiệp  là  sở  duyên. 

Pháp  nghiệp  không  phải  là  sở  duyên  là  gì?  Trừ  ra  nghiệp  là  sở 
duyên  của  ba  thức  thân  và  pháp  tương  ưng,  còn  lại  tức  là  ba  thức  thân 
này  cùng  pháp  tương  ưng,  với  ba  thức  thân  còn  lại  và  pháp  tương  ưng, 
hoặc  sắc-  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  pháp  không  phải 
nghiệp  là  sở  duyên. 

Pháp  nghiệp  là  tăng  thượng  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  hữu  vi,  lấy  ng¬ 
hiệp  làm  tăng  thượng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  là  tăng  thượng  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  quả  của  nghiệp  là  gì?  Là  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch  diệt. 

Pháp  không  phải  quả  của  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  hư  không-  phi 
trạch  diệt. 

Pháp  quả  dị  thục  của  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  nghiệp  dị  thục  nơi 
phần  ít  của  mười  một  xứ,  trừ  ra  thanh  xứ. 

Pháp  không  phải  quả  dị  thục  của  nghiệp  là  gì?  Tức  là  thanh  xứ  và 
không  phải  nghiệp  dị  thục  nơi  phần  ít  của  mười  một  xứ. 

Pháp  có  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  có  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  lậu. 

Pháp  có  tương  ưng  là  gì?  Tức  là  pháp  tâm  và  tâm  sở  hữu  lậu. 

Pháp  có  không  tương  ưng  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  tâm  tâm  sở  vô  lậu 
và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Pháp  có  đều  có  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  hữu  lậu,  cùng  với  pháp  hữu 
lậu  cùng  sinh  ra  các  pháp  vô  lậu. 

Pháp  không  phải  có  đều  có  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  pháp  hữu  lậu 
đều  sinh  ra  các  pháp  vô  lậu,  còn  lại  các  pháp  vô  lậu. 

Pháp  tùy  có  chuyển  và  pháp  có  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu 

lậu. 

Pháp  không  phải  tùy  có  chuyển  và  pháp  không  phải  có  làm  nhân 
là  gì?  Tức  là  pháp  vô  lậu. 

Pháp  có  làm  đẳng  vô  gián  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  và  tâm  sở  hữu  lậu 
đẳng  vô  gián,  còn  lại  các  tâm  tâm  sở  hữu  lậu  và  vô  lậu,  hoặc  là  đã  sinh 
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hay  đang  sinh,  và  định  vô  tưởng  -  định  diệt  tận,  hoặc  đã  sinh  hay  đang 
sinh  ra,  gọi  là  pháp  có  làm  đẳng  vô  gián. 

Pháp  không  phải  có  làm  đẳng  vô  gián  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các 
tâm-tâm  sở  hữu  vi  đẳng  vô  gián,  còn  lại  các  tâm  -  tâm  sở  khác,  và  trừ 
ra  pháp  hữu  vi  đẳng  vô  gián  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại;  các  tâm 
bất  tương  ưng  hành  cùng  với  sắc  -  vô  vi,  đó  gọi  là  pháp  không  phải  có 
làm  đẳng  vô  gián. 

Pháp  có  làm  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  năm  thức  thân  tương  ưng  với 
pháp,  hoặc  ý  thức  tương  ưng  với  pháp,  lấy  hữu  vi  là  sở  duyên.  Đó  gọi  là 
pháp  có  làm  sở  duyên. 

Pháp  không  phải  có  làm  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  ý  thức 
tương  ưng  với  pháp  lấy  hữu  vi  là  sở  duyên,  còn  lại  các  ý  thức  tương  ưng 
với  pháp,  cùng  sắc  -  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  pháp 
không  phải  có  làm  sở  duyên. 

Pháp  có  là  tăng  thượng  là  gì?  Đó  là  pháp  hữu  vi. 

Pháp  không  phải  có  là  tăng  thượng  là  gì?  Đó  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  có  quả  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  hữu  lậu  và  đạo  thế  tục  đã  chứng 
khi  đoạn  trừ  kiết. 

Pháp  không  phải  có  quả  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  pháp  có  quả  vô  lậu, 
còn  lại  các  pháp  vô  lậu. 

Pháp  có  quả  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  có  quả  dị  thục  nơi  phần  ít  của 
mười  một  xứ,  trừ  ra  thanh  xứ. 

Pháp  không  có  quả  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  thanh  xứ  và  các  thứ 
không  có  quả  dị  thục  nơi  phần  ít  của  mười  một  xứ. 

Pháp  biết  tất  cả  là  gì?  Có  hai  thứ:  Một  là  trí  biết  tất  cả,  hai  là  đoạn 
biết  tất  cả. 

Pháp  trí  biết  tất  cả  những  gì  được  biết  tất  cả  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả 
các  pháp  đều  là  những  gì  cần  biết  của  trí  biết  tất  cả. 

Pháp  không  phải  trí  biết  tất  cả  những  gì  được  biết  tất  cả  là  gì?  Ng¬ 
hĩa  là  pháp  như  thế  thì  tìm  cầu  không  thể  được,  không  có  pháp,  không 
phải  là  những  gì  cần  biết  của  trí. 

Pháp  đoạn  biết  tất  cả  những  gì  được  biết  tất  cả,  tức  là  pháp  của 
những  gì  cần  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  đoạn  biết  tất  cả  những  gì  được  biết  tất  cả,  tức  là 
pháp  không  phải  là  những  gì  cần  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là 
pháp  vô  lậu. 

Pháp  cần  phải  tu  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  hữu  vi  thiện. 

Pháp  không  cần  phải  tu  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  bất  thiện-  vô  ký 
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và  trạch  diệt. 

Pháp  cần  phải  chứng  là  gì?  Có  hai  thứ  tác  chứng:  Một  là  trí  tác 
chứng,  hai  là  đắc  tác  chứng. 

Pháp  trí  tác  chứng  cần  phải  chứng  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp 
đều  là  những  gì  cần  chứng  đắc  của  trí  tác  chứng. 

Pháp  không  phải  trí  tác  chứng  cần  phải  chứng  là  gì?  Nghĩa  là  pháp 
như  thế  không  thể  tìm  cầu  được,  không  có  pháp,  không  phải  là  những  gì 
cần  chứng  đắc  của  trí. 

Pháp  đắc  tác  chứng  cần  phải  chứng  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp 
thiện,  và  dựa  vào  thiền  định  mà  chứng  được  thiên  nhãn  -  thiên  nhĩ  vô 
phú  vô  ký. 

Pháp  không  phải  đắc  tác  chứng  cần  phải  chứng  là  gì?  Nghĩa  là  trừ 
ra  dựa  vào  thiền  định  mà  chứng  được  thiên  nhãn,  thiên  nhĩ  vô  phú  vô 
ký,  còn  lại  đều  là  pháp  vô  ký  và  tất  cả  các  pháp  bất  thiện. 

Pháp  cần  phải  rèn  tập  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  hữu  vi  thiện. 

Pháp  không  cần  phải  rèn  tập  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  bất  thiện-  vô 
ký  và  trạch  diệt. 

Pháp  có  tội  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  bất  thiện  và  pháp  hữu  phú 
vô  ký. 

Pháp  không  có  tội  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  thiện  và  pháp  vô  phú 
vô  ký. 

Các  pháp  đen,  trắng,  hữu  phú  vô  phú,  thuận  thôi,  không  phải 
thuận  thôi  cũng  như  thế. 

Pháp  hữu  ký  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  thiện  và  bất  thiện. 

Pháp  vô  ký  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  khác,  trừ  ra  pháp  thiện  và  bất 
thiện. 

Pháp  đã  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  ở  thời  quá  khứ,  hoặc  ở  hiện 
tại. 

Pháp  không  phải  đã  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  thời  vị  lai  và 
pháp  vô  vi. 

Pháp  đang  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  như  các  pháp  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền 
đang  khởi  lên. 

Pháp  không  phải  đang  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  pháp  ở  vị  lai 
mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  thứ  pháp  thuộc  vị  lai  -  quá  khứ 
-  hiện  tại  và  các  pháp  vô  vi. 

Pháp  đã  diệt  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  thời  quá  khứ. 

Pháp  không  phải  đã  diệt  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  ở  vị  lai-  hiện  tại  và 
pháp  vô  vi. 
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Pháp  đang  diệt  là  gì?  Nghĩa  là  như  pháp  hiện  tại  đang  diệt  trước 

mắt. 

Pháp  không  phải  đang  diệt  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  pháp  hiện  tại 
đang  diệt  trước  mắt,  còn  lại  các  pháp  hiện  tại  và  các  pháp  ở  quá  khứ-  vị 
lai  cùng  các  pháp  vô  vi. 

Pháp  duyên  khởi  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi. 

Pháp  không  phải  duyên  khởi  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Các  pháp  là  duyên  đã  sinh-  không  phải  duyên  đã  sinh,  pháp  nhân- 
không  phải  nhân,  pháp  có  nhân-  không  phải  có  nhân,  pháp  nhân  đã 
sinh-  không  phải  nhân  đã  sinh...,  cũng  như  thế. 

Pháp  nhân  tương  ưng  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  của  tâm  và 
tâm  sở. 

Pháp  nhân  không  tương  ưng  là  gì?  Nghĩa  là  sắc  vô  vi-  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Pháp  kiết  là  gì?  Nghĩa  là  chín  kiết. 

Pháp  không  phải  kiết  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  khác,  trừ  ra  chín 

kiết. 

Pháp  thuận  kiết  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  thuận  kiết  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  vô  lậu. 

Pháp  chấp  giữ  là  gì?  Nghĩa  là  bốn  thứ  chấp  giữ  (thủ). 

Pháp  không  phải  chấp  giữ  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  khác,  trừ  ra 
bốn  thứ  chấp  giữ. 

Pháp  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  có  chấp  thọ  phần  ít  của  chín  xứ, 
trừ  ra  thanh  -  ý  và  pháp  xứ. 

Pháp  không  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  thanh  xứ  -  ý  xứ  -  pháp  xứ 
và  không  chấp  thọ  phần  ít  của  chín  xứ. 

Pháp  thuận  chấp  giữ  là  gì?  Là  tất  cả  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  thuận  chấp  giữ  là  gì?  Là  tất  cả  pháp  vô  lậu. 
Pháp  phiền  não  là  gì?  Là  pháp  bị  trói  buộc. 

Pháp  không  phải  phiền  não  là  gì?  Tức  là  pháp  không  bị  trói  buộc. 
Pháp  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  các  pháp  bất  thiện  và  hữu  phú  vô  ký. 
Pháp  không  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  các  pháp  thiện  và  vô  phú  vô  ký. 
Pháp  tạp  nhiễm  là  gì?  Tức  là  các  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  tạp  nhiễm  là  gì?  Tức  là  các  pháp  vô  lậu. 

Pháp  trói  buộc  là  gì?  Tức  pháp  đó  là  phiền  não. 

Pháp  không  phải  trói  buộc  là  gì?  Tức  pháp  đó  không  phải  là  phiền 

não. 

Pháp  bị  trói  buộc  là  gì?  Tức  là  các  pháp  tâm-tâm  sở  bị  nhiễm  ô. 
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Pháp  không  phải  bị  trói  buộc  là  gì?  Tức  là  các  pháp  tâm-tâm  sở 
không  bị  nhiễm  ô  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Pháp  thuận  trói  buộc  là  gì?  Tức  là  các  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  thuận  trói  buộc  là  gì?  Tức  là  các  pháp  vô  lậu. 
Pháp  có  sở  duyên  là  gì?  Tức  là  tất  cả  các  tâm  và  tâm  sở  pháp. 
Pháp  không  có  sở  duyên  là  gì?  Là  các  thứ  sắc-  vô  vi  và  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Pháp  có  tầm  là  gì?  Là  tầm  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  không  tầm  là  gì?  Là  tầm  không  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  có  tứ  là  gì?  Là  tứ  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  không  tứ  là  gì?  Là  tứ  không  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  có  hỷ  là  gì?  Tức  là  hỷ  căn  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  không  có  hỷ  là  gì?  Tức  là  hỷ  căn  không  tương  ưng  với 

pháp. 

Pháp  có  cảnh  giác  là  gì?  Tức  là  tác  ý  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  không  có  cảnh  giác  là  gì?  Tức  là  tác  ý  không  tương  ưng  với 

pháp. 

Pháp  có  sự  có  duyên  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi 
Pháp  không  sự  không  duyên  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  có  trên  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  hư  không-  phi 
trạch  diệt. 

Pháp  không  có  trên  là  gì?  Tức  là  trạch  diệt. 

Pháp  xa  là  gì?  Tức  là  pháp  ở  thời  quá  khứ  và  vị  lai. 

Pháp  gần  là  gì?  Tức  là  pháp  hiện  tại  và  vô  vi. 

Pháp  có  lượng  định  là  gì?  Nghĩa  là  quả  của  pháp  và  dị  thục  đều 
có  lượng  định. 

Pháp  không  có  lượng  định  là  gì?  Nghĩa  là  quả  của  pháp  và  dị  thục 
đều  không  lượng  định  được. 

Pháp  thấy  là  gì?  Nghĩa  là  nhãn  căn  nhìn  thấy  năm  thứ  nhiễm  ô, 
chánh  kiến  của  thế  tục,  thấy  hữu  học  và  vô  học. 

Pháp  không  thấy  là  gì?  Tức  là  trừ  mắt  ra,  còn  lại  các  sắc  uẩn,  trừ 
tám  kiến  khác  ra,  còn  lại  các  thứ  hành  uẩn  và  ba  uẩn  toàn  phần  cùng 
pháp  vô  vi. 

Pháp  kiến  xứ  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  kiến  xứ  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  lậu. 

Pháp  thấy  tương  ưng  là  gì?  Nghĩa  là  tám  thứ  kiến  tương  ưng  với 

pháp. 

Pháp  thấy  không  tương  ưng  là  gì?  Nghĩa  là  tám  thứ  kiến  không 
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tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  của  pháp  dị  sinh  là  gì?  Tức  là  hữu  tình  nơi  các  cõi  địa  ngục- 
bàng  sinh  -  quỷ,  người  ở  châu  Bắc-câu-lô,  hữu  tình  nơi  cõi  trời  Vô  tưởng, 
các  thứ  uẩn-  giới-  xứ,  và  các  thứ  sinh  ra  nghiệp  nơi  cõi  trời  ấy.  Đó  là 
pháp  của  pháp  dị  sinh. 

Pháp  không  phải  pháp  của  dị  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp:  bốn 
thông  hành  (bốn  thần  túc),  bốn  thứ  hiểu  biết  vô  ngại,  bốn  quả  Sa-môn, 
trí  nguyện  không  tranh,  định  biên  tế,  định  diệt  đại  bi,  không  đối  với 
không,  vô  nguyện  đối  với  vô  nguyện,  vô  tướng  đối  với  vô  tướng,  tạp  tu 
tĩnh  lự,  thế  tục  trí  hiện  quán  biên,  các  uẩn-  giới-  xứ  và  các  thứ  sinh  ra 
nghiệp  của  cõi  trời  Tịnh  cư.  Đó  là  pháp  không  phải  pháp  của  dị  sinh. 

Pháp  cùng  với  dị  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  cùng  có  định  và  cùng  có  sinh. 
Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  định  như  thế  và  sinh  như  thế,  loài  dị  sinh  và 
bậc  Thánh  nhân  đều  có  thể  có  được.  Đó  gọi  là  pháp  cùng  với  dị  sinh. 

Pháp  không  cùng  dị  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  các  thứ:  bốn  thông  hành 
(bốn  thần  túc),  bốn  thứ  hiểu  biết  vô  ngại,  bốn  quả  Sa-môn,  trí  nguyện 
không  tranh,  định  biên  tế,  định  diệt  đại  bi,  không  với  không,  vô  nguyện 
với  vô  nguyện,  vô  tướng  với  vô  tướng,  tạp  tu  tĩnh  lự,  thế  tục  trí  hiện 
quán  biên,  cõi  trời  Tịnh  cư,  các  thứ  uẩn-  giới-  xứ  và  các  thứ  sinh  ra  ng¬ 
hiệp  của  cõi  trời  ấy.  Đó  là  pháp  không  cùng  dị  sinh. 

Pháp  định  là  gì?  Tức  là  năm  nghiệp  vô  gián  và  pháp  học-  vô  học. 

Pháp  không  phải  định  là  gì?  Tức  là  trừ  ra  năm  nghiệp  vô  gián,  còn 
lại  các  thứ  hữu  lậu  và  pháp  vô  vi. 

Pháp  thuận  nhiệt  não  là  gì?  Tức  là  các  pháp  bất  thiện  và  hữu  phú 
vô  ký. 

Pháp  không  phải  thuận  nhiệt  não  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  thiện 
và  vô  phú  vô  ký. 

Pháp  căn  là  gì?  Tức  là  sáu  xứ  bên  trong  và  pháp  xứ  thâu  giữ  các 
pháp  căn. 

Pháp  không  phải  căn  là  gì?  Tức  là  năm  xứ  bên  ngoài  và  pháp  xứ 
thâu  giữ  không  phải  là  pháp  căn. 

Pháp  Thánh  đế  thâu  giữ  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các  pháp  hữu  vi  và 
trạch  diệt. 

Pháp  không  phải  Thánh  đế  thâu  giữ  là  gì?  Tức  là  hư  không-  phi 
trạch  diệt. 

Pháp  đều  có  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi. 

Pháp  không  phải  đều  có  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  tương  ưng  là  gì?  Tức  là  tất  cả  các  tâm-tâm  sở  pháp. 


351 


SỔ  1542  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÀM  loại  túc  -  Quyển  6 

Pháp  không  tương  ưng  là  gì?  Tức  là  sắc-  vô  vi  và  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Pháp  quả  báo  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi  và  trạch  diệt. 

Pháp  không  phải  quả  báo  là  gì?  Tức  là  hư  không-  phi  trạch  diệt. 

Pháp  có  quả  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi. 

Pháp  không  có  quả  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  dị  thục  của  phần  ít  nơi  mười  một  xứ, 
trừ  ra  thanh  xứ. 

Pháp  không  phải  dị  thục  là  gì?  Tức  là  thanh  xứ  và  các  thứ  không 
phải  dị  thục  của  phần  ít  nơi  mười  một  xứ. 

Pháp  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  các  pháp  bất  thiện  và  pháp  thiện  hữu 

lậu. 

Pháp  không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  các  pháp  vô  ký  và  vô  lậu. 

Pháp  nhân  duyên  là  gì?  Tức  là  tất  cả  các  pháp. 

Pháp  không  phải  nhân  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  như  thế,  tìm  cầu 
không  thể  được,  vì  tất  cả  các  pháp  đều  là  nhân  duyên. 

Pháp  có  nhân  duyên  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi. 

Pháp  không  có  nhân  duyên  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  lìa  là  gì?  Nghĩa  là  giới  thiện  thuộc  cõi  Dục,  thuộc  cõi  sắc  và 
Vô  sắc  thì  do  xuất  ly  và  xa  lìa  mà  sinh  ra  các  định  thiện  cùng  các  pháp 
học-  vô  học  và  trạch  diệt. 

Pháp  không  phải  lìa  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  giới  thiện  thuộc  cõi  Dục, 
còn  lại  các  pháp  thuộc  cõi  Dục,  trừ  ra  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc  do  xuất  ly- 
xa  lìa  mà  được  sinh  pháp  định  thiện,  còn  lại  các  pháp  ở  cõi  sắc  -  Vô  sắc 
và  hư  không-  phi  trạch  diệt. 

Pháp  có  lìa  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi. 

Pháp  không  lìa  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  tiếp  nối  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  lấy  diệt  pháp  làm  đầu,  hoặc 
đã  sinh  hoặc  đang  sinh.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  ở  thời  quá 
khứ-  hiện  tại  và  pháp  thời  vị  lai  hiện  đang  khởi  lên.  Như  thế  pháp  sau 
với  pháp  trước  có  sự  nối  tiếp  nhau.  Đó  gọi  là  pháp  nối  tiếp. 

Pháp  không  phải  nối  tiếp  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  pháp  thời  vị  lai  hiện 
đang  khởi  lên  trước  mắt,  còn  lại  các  pháp  vị  lai  và  pháp  vô  vi.  Đó  gọi  là 
pháp  không  phải  nối  tiếp. 

Pháp  có  nối  tiếp  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  lấy  pháp  diệt  làm  đầu,  đã 
sinh  rồi.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  năm  uẩn  của  bậc  A-la-hán 
mạng  chung  ở  thời  quá  khứ  và  hiện  tại,  còn  lại  các  pháp  thời  quá  khứ 
và  hiện  tại,  như  thế  thì  pháp  trước  pháp  sau  có  tiếp  nối  nhau.  Đó  gọi  là 


352 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


CÓ  tiếp  nối. 

Pháp  không  tiếp  nối  là  gì?  Nghĩa  là  năm  uẩn  của  bậc  A-la-hán  lúc 
mạng  chung  ở  thời  quá  khứ-  hiện  tại,  và  các  pháp  thời  vị  lai  cùng  pháp 
vô  vi. 

Pháp  thiện  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  thiện  và  trạch  diệt. 

Pháp  bất  thiện  là  gì?  Nghĩa  là  năm  uẩn  bất  thiện. 

Pháp  vô  ký  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  ký  và  hư  không-  phi  trạch 

diệt. 

Pháp  học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  học. 

Pháp  vô  học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  học. 

Pháp  phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  năm  uẩn  hữu  lậu  và  pháp 
vô  vi. 

Pháp  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  như  các  pháp  tùy 
tín-  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì? 
Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên  và  pháp 
tương  ưng  với  chúng,  và  đối  với  chúng  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Pháp  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  như  các  pháp  học  thấy 
dấu  vết  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà 
đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên  và  pháp  tương  ưng  với  nó,  hoặc  đều  khởi 
các  nghiệp  thân  và  ngữ,  hoặc  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  hoặc  là 
các  pháp  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Pháp  không  có  gì  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  lậu. 

Pháp  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp 
nhiễm  ô  và  pháp  do  thấy  mà  đoạn  trừ  quả  dị  thục. 

Pháp  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  chỉ  cho  tất  cả 
pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  gì  đoạn  trừ  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  các  pháp  hữu  vi 
vô  lậu. 

Pháp  có  thấy  có  đối  là  gì?  Tức  là  một  xứ. 

Pháp  không  thấy  có  đối  là  gì?  Tức  là  chín  xứ. 

Pháp  không  thấy  không  đối  là  gì?  Tức  là  hai  xứ. 

Pháp  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  quả  dị  thục  của  phần  ít  nơi  mười  một 
xứ,  trừ  ra  thanh  xứ. 

Pháp  của  pháp  dị  thục  là  gì?  Tức  là  các  pháp  bất  thiện  và  pháp 
thiện  hữu  lậu. 

Pháp  không  phải  dị  thục  không  phải  pháp  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là 
trừ  ra  các  pháp  dị  thục  vô  ký,  còn  lại  các  pháp  vô  ký  và  các  pháp  thiện 
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VÔ  lậu. 

Pháp  thấp  kém  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  bất  thiện  và  hữu  phú  vô 
ký. 

Pháp  bậc  trung  là  gì?  Tức  là  các  pháp  thiện  hữu  lậu  và  vô  phú  vô 
ký. 

Pháp  vi  diệu  là  gì?  Tức  là  các  pháp  hữu  vi  vô  lậu  và  trạch  diệt. 

Pháp  nhỏ  là  gì?  Nghĩa  là  tin  tưởng  nhỏ,  ít  ham  muốn,  hiểu  rõ  ít,  và 
các  pháp  nó  tương  ưng,  các  pháp  nó  đều  có,  hoặc  các  sắc  pháp  nhỏ,  bé, 
ít,  không  nhiều,  không  rộng,  nên  gọi  là  pháp  nhỏ. 

Pháp  lớn  là  gì?  Nghĩa  là  tin  tưởng  rộng  lớn,  ham  muôn  nhiều,  hiểu 
biết  rộng  khắp  và  các  pháp  nó  tương  ưng,  các  pháp  nó  đều  có,  hoặc  các 
sắc  pháp...  tuy  nhiều-  rộng,  nhưng  không  phải  là  vô  biên,  không  bến 
bờ,  không  lượng  định  được  như  hư  không-  phi  trạch  diệt,  đó  gọi  là  pháp 
lớn. 

Pháp  vô  lượng  là  gì?  Nghĩa  là  lòng  tin  tưởng,  lòng  ham  muôn  đều 
rộng  lớn  vô  lượng,  sự  hiểu  biết  vô  lượng  và  các  pháp  nó  tương  ưng,  các 
pháp  nó  đều  có,  hoặc  các  sắc  pháp  đều  nhiều,  rộng  lớn  không  bờ  bến, 
không  lượng  định,  tính  đếm  được...  như  trạch  diệt.  Đó  gọi  là  pháp  vô 
lượng. 

Pháp  vừa  ý  là  gì?  Tức  là  pháp  khiến  ý  vui  thích. 

Pháp  không  vừa  ý  là  gì?  Tức  là  pháp  khiến  ý  không  vui  thích. 

Pháp  không  phải  vừa  ý  cũng  không  phải  không  vừa  ý  là  gì?  Nghĩa 
là  pháp  thuận  với  buông  xả. 

Pháp  vui  cùng  hành  là  gì?  Tức  là  pháp  đó  tương  ưng  với  thọ  vui. 

Pháp  khổ  cùng  hành  là  gì?  Tức  là  pháp  đó  tương  ưng  với  thọ  khổ. 

Pháp  không  khổ  không  vui  cùng  hành  ra  sao?  Nghĩa  là  pháp  đó 
tương  ưng  với  thọ  không  khổ  không  vui. 

Pháp  đều  sinh  ra  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi  có  tướng  sinh. 

Pháp  đều  trụ  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi  có  tướng  trụ. 

Pháp  đều  diệt  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi  có  tướng  diệt. 

Pháp  không  phải  đều  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  vô  vi  không  có 
tướng  sinh. 

Pháp  không  phải  đều  trụ  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi  không  có  tướng 
trụ. 

Pháp  không  phải  đều  diệt  là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi  không  có  tướng 

diệt. 

Pháp  tâm  đều  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  đều  sinh  ra  phần  ít  của 
mười  một  xứ,  trừ  ra  ý  xứ. 
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Pháp  tâm  đều  trụ  là  gì?  Tức  là  pháp  tâm  tùy  chuyển. 

Pháp  tâm  đều  diệt  là  gì?  Tức  là  tâm  đều  diệt  nơi  phần  ít  của  mười 
xứ,  trừ  ra  ý  xứ  và  thanh  xứ. 

Pháp  không  phải  tâm  đều  sinh  là  gì?  Tức  là  ý  xứ  và  không  phải 
tâm  đều  sinh  ra  nơi  phần  ít  của  mười  một  xứ. 

Pháp  không  phải  tâm  đều  trụ  là  gì?  Tức  là  không  phải  tâm  tùy 
chuyển. 

Pháp  không  phải  tâm  đều  diệt  là  gì?  Tức  là  thanh  xứ  -  ý  xứ  và 
không  phải  tâm  đều  diệt  nơi  phần  ít  của  mười  xứ. 

Lãnh  vực  dục  là  gì?  Tức  là  dục  tham  và  dục  tham  tương  ưng  với 
thọ-  tưởng-  hành-  thức,  hoặc  nó  đều  khởi  các  nghiệp  về  thân  và  ngữ, 
hoặc  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  lãnh  vực  dục. 

Lãnh  vực  giận  dữ  là  gì?  Nghĩa  là  giận  dữ  và  giận  dữ  tương  ưng  với 
thọ-  tưởng-  hành-  thức,  hoặc  nó  đều  khởi  lên  các  nghiệp  về  thân  và  ngữ, 
hoặc  nó  đều  khởi  lên  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  lãnh  vực  giận  dữ. 

Lãnh  vực  hại  là  gì?  Nghĩa  là  tàn  hại  và  tàn  hại  tương  ưng  với  thọ 
-  tưởng  -  hành  -  thức,  hoặc  nó  đều  khởi  lên  trong  các  nghiệp  về  thân  và 
ngữ,  hoặc  nó  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  lãnh  vực  hại. 

Lãnh  vực  xuất  ly  là  gì?  Nghĩa  là  sự  xuất  ly  và  xuất  ly  tương  ưng 
với  thọ-  tưởng-  hành-  thức,  hoặc  nó  đều  khởi  lên  trong  các  nghiệp  về 
thân  và  ngữ,  hoặc  nó  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  trạch  diệt.  Đó 
là  lãnh  vực  xuất  ly. 

Lãnh  vực  không  giận  dữ  là  gì?  Nghĩa  là  không  giận  dữ  và  không 
giận  dữ  tương  ưng  với  thọ-  tưởng-  hành-  thức,  hoặc  nó  đều  khởi  lên 
trong  các  nghiệp  về  thân  và  ngữ,  hoặc  nó  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Đó  là  lãnh  vực  không  giận  dữ. 

Lãnh  vực  không  hại  là  gì?  Nghĩa  là  không  hại  và  không  hại  tương 
ưng  với  thọ  -  tưởng  -  hành  -  thức,  hoặc  nó  đều  khởi  lên  trong  các  nghiệp 
về  thân  và  ngữ,  hoặc  nó  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  lãnh 
vực  không  hại. 

Cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  pháp  tùy  tăng  của  tham  dục. 

Cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  pháp  tùy  tăng  của  tham  sắc. 

Cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  pháp  tùy  tăng  của  tham  vô  sắc. 

Cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  Dục  giới  và  sắc  giới,  gọi  chung  là  sắc  giới. 

Cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  bốn  thứ  vô  sắc. 

Cõi  diệt  là  gì?  Nghĩa  là  trạch  diệt  -  phi  trạch  diệt.  Lại  tất  cả  sắc 
pháp  gọi  chung  là  sắc  giới,  trừ  ra  trạch  diệt  -  phi  trạch  diệt.  Các  thứ 
khác  không  phải  là  sắc  pháp,  gọi  chung  là  vô  sắc  giới,  còn  trạch  diệt 
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-  phi  trạch  diệt  gọi  chung  là  diệt  giới. 

Dục  hữu  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  thuộc  cõi  Dục,  do  thủ  làm  duyên 
có  khả  năng  chiêu  cảm  các  dị  thục  sắp  tới  của  nghiệp  ấy.  Đó  gọi  là  dục 
hữu. 

Sắc  hữu  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  thuộc  cõi  sắc,  do  thủ  làm 
duyên  có  khả  năng  chiêu  cảm  các  dị  thục  sắp  tới  của  nghiệp  ấy.  Đó  gọi 
là  sắc  hữu. 

Vô  sắc  hữu  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  thuộc  cõi  Vô  sắc,  do  thủ 
làm  duyên  có  khả  năng  chiêu  cảm  các  dị  thục  sắp  tới  của  nghiệp  ấy.  Đó 
gọi  là  vô  sắc  hữu. 

Dục  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  vô  minh  thuộc  cõi  Dục  còn  lại  các 
thứ  thuộc  cõi  Dục  như  kiết-  phược  -  tùy  miên-  trói  buộc  của  tùy  phiền 
não...  Đó  gọi  là  dục  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  vô  minh  thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc, 
còn  lại  các  thứ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc  như  kiết  -  phược  -  tùy  miên,  các 
trói  buộc  của  tùy  phiền  não...  Đó  gọi  là  hữu  lậu. 

Vô  minh  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  sự  ngu  si  -  vô  trí  của  cả  ba  cõi. 

Đời  quá  khứ  là  gì?  Nghĩa  là  các  hành  đã  khởi  -  đã  cùng  khởi,  đã 
sinh  -  đã  cùng  sinh,  đã  chuyển-  đã  hiện  chuyển,  đã  nhóm  tập,  đã  xuất 
hiện,  đã  giã  từ,  đã  hết,  đã  diệt,  đã  lìa  bỏ,  đã  biến  đổi  hư  hoại  thì  rơi  vào 
quá  khứ,  rơi  vào  phạm  vi  quá  khứ,  chủng  loại  quá  khứ  thuộc  đời  quá 
khứ.  Đó  gọi  là  đời  quá  khứ. 

Đời  vị  lai  là  gì?  Nếu  các  hành  đã  chưa  khởi-  đã  chưa  cùng  khởi,  đã 
chưa  sinh  -  đã  chưa  cùng  sinh,  đã  chưa  chuyển  -  đã  chưa  hiện  chuyển,  đã 
chưa  nhóm  tập,  đã  chưa  xuất  hiện,  đã  chưa  hòa  hợp,  đã  chưa  hiện  tiền, 
thì  rơi  vào  vị  lai,  rơi  vào  phạm  vi  vị  lai,  chủng,  loại  vị  lai,  thuộc  đời  vị 
lai.  Đó  gọi  là  đời  vị  lai. 

Đời  hiện  tại  là  gì?  Nếu  như  các  hành  đã  khởi  -  đã  cùng  khởi,  đã 
sinh  đã  cùng  sinh,  đã  chuyển  đã  hiện  chuyển,  đã  nhóm  tập,  đã  xuất 
hiện,  đang  chính  thức  an  trụ,  chưa  dời  đổi  hư  hoại,  đang  hòa  hợp  trong 
hiện  tại,  thì  gọi  là  hiện  tại,  là  rơi  vào  phạm  vi  hiện  tại,  chủng,  loại  hiện 
tại,  thuộc  đời  hiện  tại.  Đó  gọi  là  đời  hiện  tại. 

Dựa  vào  sự  mà  nói  quá  khứ  là  gì?  Nghĩa  là  các  hành  thuộc  đời 
quá  khứ. 

Dựa  vào  sự  mà  nói  vị  lai  là  gì?  Nghĩa  là  các  hành  thuộc  đời  vị  lai. 

Dựa  vào  sự  mà  nói  hiện  tại  là  gì?  Nghĩa  là  các  hành  thuộc  đời 
hiện  tại. 

Tánh  khổ  khổ  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  dục  giới  do  khổ  mà  khổ,  lại 
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càng  gây  thêm  khổ,  cho  nên  khổ. 

Tánh  hoại  khổ  là  gì?  Nghĩa  là  đôi  với  sắc  giới  do  hư  hoại  biến  diệt 
mà  khổ,  cho  nên  khổ. 

Tánh  hành  khổ  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  vô  sắc  giới  do  các  hành  gây 
khổ,  cho  nên  khổ. 

Lại  nữa,  đối  với  các  hành  không  vừa  ý  mà  khổ,  do  khổ  càng  khổ, 
cho  nên  khổ.  Còn  các  hành  vừa  ý,  nhưng  do  hư  hoại  biến  diệt  mà  khổ, 
nên  gọi  là  khổ.  Đối  với  các  hành  không  vừa  ý  không  phải  không  vừa  ý, 
mà  do  các  hành  gây  khổ,  cho  nên  khổ. 

Lại  nữa,  với  thọ  khổ  gặp  khổ  càng  khổ,  cho  nên  khổ.  Với  thọ  vui 
lại  do  hư  hoại  biến  diệt  mà  khổ,  cho  nên  khổ.  Với  thọ  không  khổ  không 
vui  mà  do  các  hành  gây  khổ,  cho  nên  khổ. 

Pháp  có  tầm  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  cả  tầm  và  tứ  tương  ưng  với 

pháp. 

Pháp  không  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  tầm  không  tương  ưng,  chỉ 
có  tứ  tương  ưng  với  pháp. 

Pháp  không  tầm  không  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  cả  tầm  và  tứ  không  tương 
ưng  với  pháp. 

Cảnh  giới  có  tầm  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  và  Phạm  thế  một 
phần  pháp  vô  lậu. 

Cảnh  giới  không  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  trong  khoảng  thời 
gian  tu  tĩnh  lự  mà  được  thanh  tịnh  và  đại  thanh  tịnh  cùng  với  một  phần 
pháp  vô  lậu. 

Cảnh  giới  không  tầm  không  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  đều  rất  trong 
sáng,  tất  cả  đều  sạch  sẽ,  tất  cả  đều  là  quả  vị  rộng  lớn,  tất  cả  đều  vô  sắc, 
cùng  với  một  phần  pháp  vô  lậu. 


♦  ♦♦ 


sổ  1542  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÀM  loại  tức  -  Quyển  7 


357 


LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  7 

Phẩm  6:  BIỆN  VE  THÂU  GIỮ,  Phần  3 

Thân  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  các  việc  do  thân  biểu  hiện  hoặc  không 
biểu  hiện  ra. 

Ngữ  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  các  việc  do  lời  nói,  nói  năng  biểu  hiện 
hoặc  không  biểu  hiện  ra. 

Ý  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  suy  tư  nghĩ  ngợi... 

Nghiệp  thiện  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  thiện  của  thân  -  ngữ  và  tư 
thiện. 

Nghiệp  bất  thiện  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  bất  thiện  của  thân 
-  ngữ  và  tư  bất  thiện. 

Nghiệp  vô  ký  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  vô  ký  của  thân-  ngữ  và 

tư  vô  ký. 

Nghiệp  hữu  học  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  hữu  học  của  thân-ngữ 
và  tư  hữu  học. 

Nghiệp  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  vô  học  của  thân  -  ngữ 
và  tư  vô  học. 

Nghiệp  phi  hữu  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  hữu  lậu 
của  thân  -  ngữ  và  tư  hữu  lậu. 

Nghiệp  do  thấy  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  của  các 
bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên,  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy 
nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên 
tương  ưng  với  tư  (ý,  suy  nghĩ). 

Nghiệp  do  tu  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  nghiệp  của  các  thứ  học, 
thấy  dấu  vết  đạo  và  do  tu  mà  đoạn  trừ...  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu 
mà  đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  tư,  và  nó  luôn  khởi  lên  các 
nghiệp  của  thân-  ngữ  và  các  nghiệp  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 
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Nghiệp  không  có  gì  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  vô  lậu  của 
thân  -  ngữ,  và  tư  vô  lậu. 

Nghiệp  thọ  nhận  trong  hiện  tại  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  đã  được 
tạo  tác  tăng  trưởng  trong  đời  này,  các  nghiệp  ấy  ngay  trong  đời  này 
nhận  chịu  các  dị  thục,  chứ  không  phải  ở  các  đời  khác. 

Nghiệp  thọ  nhận  trong  đời  kế  tiếp  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  do 
trong  đời  này  đã  tạo  tác  tăng  trưởng,  các  nghiệp  ấy  ngay  trong  đời  thứ 
hai  sẽ  nhận  chịu  các  dị  thục,  chứ  không  phải  ở  các  đời  khác. 

Nghiệp  thọ  nhận  ở  đời  kế  tiếp  sau  nữa  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp 
do  trong  đời  này  đã  tạo  tác  tăng  trưởng,  các  nghiệp  đó  hoặc  trong  đời 
thứ  ba  hay  đời  thứ  tư  hoặc  xa  hơn  nữa  sẽ  nhận  chịu  các  dị  thục,  chứ 
không  phải  ở  các  đời  khác. 

Nghiệp  thọ  nhận  thuận  vui  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  thiện  ở  cõi 
Dục  và  Sắc...,  cho  đến  các  nghiệp  thiện  ở  bậc  tĩnh  lự  thứ  ba  tạo  ra. 

Nghiệp  thọ  nhận  thuận  khổ  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  bất  thiện  tạo 
ra. 

Nghiệp  thọ  nhận  thuận  không  khổ  không  vui  là  gì?  Nghĩa  là  các 
nghiệp  thiện  ở  bậc  tĩnh  lự  thứ  tư  và  các  nghiệp  thiện  ở  cõi  Vô  sắc  tạo  ra. 

Thân  niệm  trụ  là  gì?  Nghĩa  là  sắc  xứ  của  mười  hữu  (cõi)  và  sắc  do 
pháp  xứ  thâu  giữ. 

Thọ  niệm  trụ  là  gì?  Nghĩa  là  sáu  thọ  của  thân,  tức  là  mắt  tiếp  xúc 
sinh  ra  thọ...,  cho  đến  ý  tiếp  xúc  sinh  ra  thọ. 

Tâm  niệm  trụ  là  gì?  Nghĩa  là  sáu  thức  của  thân,  tức  là  nhãn  thức... 
cho  đến  ý  thức. 

Pháp  niệm  trụ  là  gì?  Nghĩa  là  thọ  nhận  mà  không  thâu  giữ  các  thứ 
không  phải  là  lãnh  vực  của  sắc  pháp. 

Lại  nữa,  thân  tăng  thượng  khởi  lên  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô 
lậu  thì  gọi  là  Thân  niệm  trụ.  Thọ  tăng  thượng  khởi  lên  các  đạo  hữu  lậu 
thiện  và  vô  lậu  thì  gọi  là  Thọ  niệm  trụ.  Tâm  tăng  thượng  khởi  lên  các 
đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu  thì  gọi  là  Tâm  niệm  trụ.  Pháp  tăng  thượng 
khởi  lên  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu  thì  gọi  là  Pháp  niệm  trụ. 

Lại  nữa,  do  duyên  vào  thân  mà  khởi  lên  các  tuệ  hữu  lậu  thiện  và 
vô  lậu,  đó  là  Thân  niệm  trụ.  Do  duyên  vào  thọ  mà  khởi  lên  các  tuệ  hữu 
lậu  thiện  và  vô  lậu,  đó  là  Thọ  niệm  trụ.  Do  duyên  vào  tâm  mà  khởi  lên 
các  tuệ  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu,  đó  là  Tâm  niệm  trụ.  Do  duyên  vào  pháp 
mà  khởi  lên  các  tuệ  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu,  đó  là  Pháp  niệm  trụ. 

Thế  nào  là  các  pháp  ác,  bất  thiện  đã  sinh  thì  quyết  đoạn  dứt  hẳn, 
siêng  tu  chánh  đoạn?  Nghĩa  là  các  pháp  ác,  bất  thiện  đã  sinh  thì  quyết 
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đoạn  dứt  hẳn,  làm  chính  duyên  (tăng  thượng)  mà  khởi  lên  các  đạo  hữu 
lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  các  pháp  ác,  bất  thiện  chưa  sinh  thì  quyết  khiến  nó 
vĩnh  viễn  không  sinh,  siêng  tu  chánh  đoạn?  Là  đối  với  các  việc  trên  làm 
chính  duyên  mà  khởi  lên  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  các  pháp  thiện  chưa  sinh  thì  quyết  khiến  sinh  ra,  siêng 
tu  chánh  đoạn?  Nghĩa  là  với  sự  việc  nêu  trên  làm  chính  duyên  mà  khởi 
lên  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  các  pháp  thiện  đã  sinh  thì  quyết  khiến  trụ  vững  chắc, 
không  quên,  luôn  tu  tập  tăng  tiến  khiến  trí  tác  chứng  càng  lớn  mạnh, 
siêng  tu  chánh  đoạn?  Nghĩa  là  với  sự  việc  nêu  trên  làm  chính  duyên  mà 
khởi  lên  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thần  túc  Dục  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu?  Nghĩa 
là  dục  làm  chính  duyên  (tăng  thượng)  để  khởi  tạo  các  đạo  hữu  lậu  thiện 
và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thần  túc  cần  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu?  Nghĩa 
là  cần  làm  chính  duyên  để  khởi  tạo  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thần  túc  Tâm  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu?  Nghĩa 
là  tâm  làm  chính  duyên  để  khởi  tạo  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thần  túc  Quán  Tam-ma-địa  đoạn  hạnh  thành  tựu?  Nghĩa 
là  quán  làm  chính  duyên  để  khởi  tạo  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  tĩnh  lự  thứ  nhất?  Tức  là  tĩnh  lự  thứ  nhất  thâu  giữ  năm 
uẩn  thiện. 

Thế  nào  là  tĩnh  lự  thứ  hai?  Tức  là  tĩnh  lự  thứ  hai  thâu  giữ  năm  uẩn 
thiện. 

Thế  nào  là  tĩnh  lự  thứ  ba?  Tức  là  tĩnh  lự  thứ  ba  thâu  giữ  năm  uẩn 
thiện. 

Thế  nào  là  tĩnh  lự  thứ  tư?  Tức  là  tĩnh  lự  thứ  tư  thâu  giữ  năm  uẩn 
thiện. 

Khổ  thánh  đế  là  gì?  Tức  là  năm  thủ  uẩn. 

Tập  thánh  đế  là  gì?  Tức  là  các  nhân  hữu  lậu. 

Diệt  thánh  đế  là  gì?  Tức  là  trạch  diệt. 

Đạo  thánh  đế  là  gì?  Tức  là  các  pháp  hữu  học  và  vô  học. 

Từ  vô  lượng  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  Từ  và  Từ  tương  ưng  với  thọ- 
tưởng-hành-thức,  hoặc  nó  luôn  khởi  lên  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ, 
hoặc  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  Từ  vô  lượng. 

Bi  vô  lượng  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  Bi  và  Bi  tương  ưng  với  thọ-tưởng- 
hành-thức,  hoặc  nó  luôn  khởi  lên  các  nghiệp  của  thân  -  ngữ,  hoặc  nó 
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luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  Bi  vô  lượng. 

Hỷ  vô  lượng  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  Hỷ  và  Hỷ  luôn  tương  ưng  với  thọ- 
tưởng-hành-thức,  hoặc  nó  luôn  khởi  lên  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ, 
hoặc  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  Hỷ  vô  lượng. 

Xả  vô  lượng  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  xả  và  xả  luôn  tương  ưng  với  thọ- 
tưởng-hành-thức,  hoặc  nó  luôn  khởi  lên  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ, 
hoặc  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  là  xả  vô  lượng. 

Không  vô  biên  xứ  là  gì?  Đây  có  hai  thứ:  Một  là  định,  hai  là  sinh. 
Trong  đó  đều  có  thọ-tưởng-hành-thức,  nên  gọi  là  Không  vô  biên  xứ. 

Thức  vô  biên  xứ  là  gì?  Đây  có  hai  thứ:  Một  là  định,  hai  là  sinh. 
Trong  đó  đều  có  thọ-tưởng-hành-thức,  nên  gọi  là  Thức  vô  biên  xứ. 

Vô  sở  hữu  xứ  là  gì?  Đây  có  hai  thứ:  Một  là  định,  hai  là  sinh.  Trong 
đó  có  cả  thọ-tưởng-hành-thức,  nên  gọi  là  Vô  sở  hữu  xứ. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  là  gì?  Đây  cũng  có  hai  thứ:  Một  là  định, 
hai  là  sinh.  Trong  đó  có  cả  thọ-tưởng-hành-thức,  nên  gọi  là  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ. 

Thánh  chủng  tùy  việc  được  y  phục  mà  vui  đủ  là  gì?  Nghĩa  là  tùy 
việc  được  y  phục  lấy  làm  vui  đủ,  làm  chính  duyên  (tăng  thượng)  để  khởi 
tạo  các  đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu.  Đó  gọi  là  Thánh  chủng  tùy  được  y 
phục  mà  vui  đủ. 

Thánh  chủng  tùy  việc  được  ăn  uống  lấy  làm  vui  đủ  là  gì?  Nghĩa  là 
tùy  việc  được  ăn  uống  lấy  làm  vui  đủ  làm  chính  duyên  để  khởi  tạo  các 
đạo  hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu.  Đó  gọi  là  Thánh  chủng  tùy  được  ăn  uống 
mà  vui  đủ. 

Thánh  chủng  tùy  việc  được  ngọa  cụ  mà  vui  đủ  là  gì?  Nghĩa  là  tùy 
việc  được  ngọa  cụ  lấy  làm  vui  đủ  làm  chính  duyên  để  khởi  tạo  các  đạo 
hữu  lậu  thiện  và  vô  lậu.  Đó  gọi  là  Thánh  chủng  tùy  được  ngọa  cụ  mà 
vui  đủ. 

Thánh  chủng  vui  thích  đoạn  trừ-  vui  thích  tu  tập  là  gì?  Nghĩa  là  vui 
thích  đoạn  trừ  và  tu  tập,  làm  chính  duyên  để  khởi  tạo  các  đạo  hữu  lậu 
thiện  và  vô  lậu.  Đó  gọi  là  Thánh  chủng  vui  thích  đoạn  trừ  và  tu  tập. 

1.  Quả  Dự  lưu  là  gì?  Đây  có  hai  thứ:  Một  là  hữu  vi,  hai  là  vô  vi. 

Quả  Dự  lưu  hữu  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  Dự  lưu,  nếu 

có  pháp  học  nào  thì  đều  chính  thức  có  được  cả. 

Quả  Dự  lưu  vô  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  Dự  lưu,  nếu 
có  các  thứ  đoạn  kiết  nào  thì  đều  chính  thức  có  được  cả.  Đó  gọi  là  quả 
Dự  lưu. 

2.  Quả  Nhất  lai  là  gì?  Đây  có  hai  thứ:  Hữu  vi  và  vô  vi. 
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Quả  Nhất  lai  hữu  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  Nhất  lai, 
nếu  có  các  pháp  học  nào  thì  đều  chính  thức  có  được. 

Quả  Nhất  lai  vô  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  Nhất  lai, 
nếu  có  các  thứ  đoạn  kiết  nào  thì  đều  chính  thức  có  được  cả.  Đó  gọi  là 
quả  Nhất  lai. 

3.  Quả  Bất  hoàn  là  gì?  Cũng  có  hai  thứ:  Hữu  vi  và  vô  vi. 

Quả  Bất  hoàn  hữu  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  Bất  hoàn, 
nếu  có  các  pháp  học  nào  thì  đều  chính  thức  có  được. 

Quả  Bất  hoàn  vô  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  Bất  hoàn, 
nếu  có  các  thứ  đoạn  kiết  nào  thì  đều  chính  thức  có  được  cả.  Đó  gọi  là 
quả  Bất  hoàn. 

4.  Quả  A-la-hán  là  gì?  Cũng  có  hai  thứ:  Hữu  vi  và  vô  vi. 

Quả  A-la-hán  hữu  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  A-la-hán, 
nếu  có  các  pháp  học  nào  thì  đều  chính  thức  có  được  cả. 

Quả  A-la-hán  vô  vi  là  gì?  Nghĩa  là  khi  chứng  được  quả  A-la-hán, 
nếu  có  các  thứ  đoạn  kiết  nào  thì  đều  chính  thức  có  được  cả.  Đó  gọi  là 
quả  A  la  hán. 

Các  thứ  pháp  trí,  khổ  trí  v.v...,  hai  loại  bôn  trí  đều  như  trước  đã 
nói,  nên  biết. 

Hiểu  biết  về  pháp  vô  ngại  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  tiếng  chữ-  câu 
nghĩa  -  đoạn  văn  hiện  có,  trí  không  hề  thoái  chuyển. 

Hiểu  biết  về  nghĩa  vô  ngại  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  nghĩa  lý  thù 
thắng  hiện  có,  trí  cũng  không  hề  thoái  chuyển. 

Hiểu  biết  về  lời  lẽ  vô  ngại  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  ngôn  từ  hiện 
có,  trí  không  hề  thoái  chuyển. 

Hiểu  biết  về  biện  luận  vô  ngại  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  ngôn  từ  lý  lẽ 
ứng  hợp-  lưu  loát,  cùng  với  pháp  đẳng  trì  luôn  tự  tại  hiển  bày,  trí  không 
thoái  chuyển. 

Nhân  duyên  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  hữu  vi. 

Đẳng  vô  gián  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  tâm  và  tâm  sở  của 
bậc  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  thời  quá  khứ  hay  hiện  tại,  còn  lại  tất  cả 
các  tâm  và  tâm  sở  trong  thời  quá  khứ  và  hiện  tại. 

Sở  duyên  duyên  và  tăng  thượng  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  tất  cả  các 

pháp. 

Thế  nào  là  ăn  bằng  từng  phần  ăn?  Nghĩa  là  khi  duyên  nơi  việc  ăn 
uống  thì  các  căn  sẽ  được  nuôi  dưỡng,  các  đại  dồi  dào,  thức  ăn  sẽ  giúp 
đỡ,  giữ  gìn,  chuyển  đổi  tạo  bổ  ích  đưa  đến  chỗ  nào  cần  bồi  bổ,  chuyển 
đổi  tăng  trưởng.  Đó  gọi  là  ăn  uống  bằng  từng  phần  ăn. 
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Thế  nào  là  ăn  bằng  chạm  xúc?  Nghĩa  là  duyên  xúc  hữu  lậu  mà  các 
căn  sẽ  được  nuôi  lớn,  các  đại  dồi  dào,  nó  giúp  đỡ,  giữ  gìn,  chuyển  đổi 
tạo  bổ  ích  đưa  vào  những  chỗ  cần  thiết.  Đó  gọi  là  ăn  bằng  chạm  xúc. 

Thế  nào  là  ăn  bằng  ý  nghĩ?  Nghĩa  là  khi  duyên  nơi  các  ý  nghĩ 
hữu  lậu  thì  các  căn  được  nuôi  lớn,  các  đại  dồi  dào,  nó  giúp  đỡ,  giữ  gìn, 
chuyển  đổi  tạo  bổ  ích  đưa  vào  những  nơi  cần  thiết.  Đó  gọi  là  ăn  bằng 
ý  nghĩ. 

Thế  nào  là  ăn  bằng  thức?  Nghĩa  là  khi  duyên  nơi  các  thức  hữu  lậu, 
các  căn  được  nuôi  lớn,  các  đại  dồi  dào,  nó  sẽ  giúp  đỡ,  giữ  gìn,  chuyển 
đổi  tạo  bổ  ích  vào  những  nơi  cần  thiết.  Đó  gọi  là  ăn  bằng  thức. 

Dục  bộc  lưu  (dòng  thác  của  dục)  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  kiến  và 
vô  minh  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại  các  thứ  thuộc  cõi  Dục  như  kiết,  phược, 
tùy  miên,  tùy  phiền  não  trói  buộc...,  đều  gọi  là  dục  bộc  lưu. 

Hữu  bộc  lưu  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  các  thứ  kiến  và  vô  minh  thuộc 
cõi  Sắc  -  Vô  sắc,  còn  lại  các  thứ  thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc  như  các  kiết, 
phược,  tùy  miên,  tùy  phiền  não  trói  buộc...,  đều  gọi  là  hữu  bộc  lưu. 

Kiến  bộc  lưu  là  gì?  Nghĩa  là  năm  thứ  kiến  của  ba  cõi,  đó  là  hữu 
thân  kiến,  biên  chấp  kiến,  tà  kiến,  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ.  Đó  gọi  là 
kiến  bộc  lưu. 

Vô  minh  bộc  lưu  là  gì?  Tức  là  sự  ngu  si  vô  trí  trong  ba  cõi.  Nói  về 
bốn  ách  cũng  như  thế. 

Dục  thủ  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  năm  kiến  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại  các 
thứ  ở  cõi  Dục  như  kiến,  phược,  tùy  miên,  tùy  phiền  não  trói  buộc...,  đều 
gọi  là  dục  thủ. 

Kiến  thủ  là  gì?  Nghĩa  là  bốn  thứ  kiến:  Hữu  thân  kiến,  biên  chấp 
kiến,  tà  kiến,  kiến  thủ. 

Giới  cấm  thủ  là  gì?  Nghĩa  là  như  có  người  giữ  các  giới  nói:  Các 
giới  này  sẽ  giúp  ta  được  thanh  tịnh,  giải  thoát,  xuất  ly,  vượt  mọi  khổ  vui 
và  đến  được  cõi  vượt  lên  trên  khổ  vui.  Kẻ  giữ  các  giới  cấm  khác  thì  bảo 
các  giới  cấm  này  khiến  ta  được  thanh  tịnh,  giải  thoát,  xuất  ly,  vượt  mọi 
khổ  vui,  đến  được  chỗ  vượt  lên  trên  mọi  vui  khổ.  Còn  kẻ  giữ  các  điều 
răn  cấm  khác  cũng  bảo  y  những  lời  như  thế.  Đó  gọi  là  giới  cấm  thủ. 

Ngã  ngữ  thủ  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  năm  kiến  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc, 
còn  lại  các  thứ  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc  như  kiết,  phược,  tùy  miên,  tùy  phiền 
não  trói  buộc...,  đều  gọi  là  ngã  ngữ  thủ. 

Pháp  quá  khứ  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  ở  thời  quá  khứ. 

Pháp  vị  lai  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  ở  thời  vị  lai. 
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Pháp  hiện  tại  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  ở  thời  hiện  tại. 

Pháp  không  phải  quá  khứ,  không  phải  vị  lai,  không  phải  hiện  tại 
là  gì?  Tức  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  ở  cõi  Dục. 

Pháp  thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  ở  cõi  sắc. 

Pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Là  bốn  uẩn  ở  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  không  hệ  thuộc  là  gì?  Tức  là  tất  cả  pháp  vô  lậu. 

Pháp  thiện  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi  thiện  và  dị  thục  của 
pháp  thiện. 

Pháp  bất  thiện  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  những  thứ  nhiễm  ô  ở  cõi 
Dục  và  quả  dị  thục  của  pháp  bất  thiện. 

Pháp  vô  ký  làm  nhân  là  gì?  Tức  là  pháp  hữu  vi  vô  ký  và  pháp  bất 
thiện. 

Pháp  không  phải  thiện  làm  nhân,  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
không  phải  vô  ký  làm  nhân  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  vô  vi. 

Pháp  duyên  có  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  ý  thức  duyên  nơi  tâm  và 
tâm  sở  pháp  cùng  các  pháp  tương  ưng. 

Pháp  duyên  không  có  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  năm  thức  của  thân 
cùng  với  pháp  tương  ưng  và  ý  thức  duyên  nơi  sắc-  vô  vi-  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  và  các  pháp  tương  ưng  với  nó. 

Pháp  duyên  có  sở  duyên,  duyên  không  có  sở  duyên  là  gì?  Nghĩa 
là  ý  thức  và  pháp  tương  ưng  với  nó  duyên  nơi  sắc-  vô  vi-  tâm  và  tâm  sở 
pháp  với  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Pháp  không  phải  duyên  có  sở  duyên,  không  phải  duyên  không  có 
sở  duyên  là  gì?  Nghĩa  là  sắc  -vô  vi-sắc  bất  tương  ưng  hành. 

Năm  uẩn  và  năm  thủ  uẩn,  như  trước  đã  nói. 

Cõi  Nại-lạc-ca  là  gì?  Tức  là  các  loài  hữu  tình  ở  Nại-lạc-ca  (địa 
ngục),  có  đồng  tánh,  đồng  loại,  đồng  chúng,  đồng  phần,  y  đắc,  sự  đắc,  xứ 
đắc.  Loài  hữu  tình  sinh  ở  đó  có  sắc-  thọ-tưởng-hành-Thức  vô  phú  vô  ký. 

Cõi  bàng  sinh  là  gì?  Nghĩa  là  các  loài  hữu  tình  thuộc  loài  bàng 
sinh  có  đồng  tánh,  đồng  loại,  đồng  chúng,  đồng  phần,  y  đắc,  sự  đắc,  xứ 
đắc.  Loài  hữu  tình  sinh  ở  cõi  đó  có  sắc-  thọ-tưởng-hành-Thức  vô  phú 
vô  ký. 

Cõi  quỷ  là  gì?  Nghĩa  là  các  loài  hữu  tình  ở  cõi  quỷ  có  đồng  tánh, 
đồng  loại,  đồng  chúng,  đồng  phần,  y  đắc,  sự  đắc,  xứ  đắc.  Loài  hữu  tình 
sinh  ở  đó  có  sắc-thọ-tưởng-hành-Thức  vô  phú  vô  ký. 

Cõi  người  là  gì?  Nghĩa  là  các  loài  hữu  tình  thuộc  loài  người  có 
đồng  tánh,  đồng  loại,  đồng  chúng,  đồng  phần,  y  đắc,  sự  đắc,  xứ  đắc. 
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Loài  hữu  tình  sinh  ở  đó  có  sắc-  thọ-tưởng-hành-Thức  vô  phú  vô  ký. 

Cõi  trời  là  gì?  Nghĩa  là  các  loài  hữu  tình  thuộc  loài  trời  có  đồng 
tánh,  đồng  loại,  đồng  chúng,  đồng  phần,  y  đắc,  sự  đắc,  xứ  đắc.  Loài  hữu 
tình  sinh  ở  đó  có  sắc-thọ-tưởng-hành-Thức  vô  phú  vô  ký. 

Thế  nào  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não?  Nghĩa  là  có 
bộ  phiền  não,  do  tùy  tín  hành  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  khổ  biên 
nhẫn  mà  đoạn  trừ  chúng.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  khổ  mà 
đoạn  trừ  hai  mươi  tám  thứ  tùy  miên,  và  mọi  thứ  phiền  não  mà  nó  tương 
ưng. 

Thế  nào  là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não?  Nghĩa  là  có 
bộ  phiền  não,  do  tùy  tín  hành  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  tập  biên 
nhẫn  mà  đoạn  trừ  chúng.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  tập  mà  đoạn 
trừ  mười  chín  thứ  tùy  miên,  và  mọi  thứ  phiền  não  mà  nó  tương  ưng. 

Thế  nào  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não?  Nghĩa  là  có 
bộ  phiền  não,  do  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  diệt  biên  nhẫn 
mà  đoạn  trừ  chúng.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ 
mười  chín  thứ  tùy  miên,  và  mọi  thứ  phiền  não  mà  nó  tương  ưng. 

Thế  nào  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não?  Nghĩa  là  có  bộ 
phiền  não,  do  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  đạo  biên  nhẫn  mà 
đoạn  trừ  chúng.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  hai 
mươi  hai  thứ  tùy  miên,  và  mọi  thứ  phiền  não  mà  nó  tương  ưng. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não?  Nghĩa  là  có  bộ  phiền 
não,  do  học  thấy  dấu  vết  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  là  nghĩa  gì?  Nghĩa 
là  do  tu  mà  đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên,  và  mọi  thứ  phiền  não  tương 
ưng  với  nó. 

Năm  pháp  như  sắc  v.v...,  như  trước  đã  nói.  Sáu  giới  như  địa  v.v..., 
cũng  như  trước  đã  nói. 

Pháp  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  do  các  pháp  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  khổ  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  là  sao? 
Nghĩa  là  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  tám  thứ  tùy  miên  và  các 
pháp  tương  ưng,  cũng  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  pháp 
do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  các  pháp  do  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  tập  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  là  gì? 
Nghĩa  là  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  mười  chín  thứ  tùy  miên  và  các  pháp 
tương  ưng,  cũng  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  pháp  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  do  các  pháp  tùy  tín 
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hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  diệt  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa 
là  gì?  Nghĩa  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  mười  chín  thứ  tùy  miên  và  các 
pháp  tương  ưng,  cũng  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  pháp 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  do  các  pháp  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  đạo  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  là  sao? 
Nghĩa  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  hai  thứ  tùy  miên  và  các  pháp 
tương  ưng,  cũng  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đó  gọi  là  pháp  do 
thấy  đạo  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  do  các  pháp  như  học  thấy 
vết  tích  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  mà  đoạn  trừ  mười 
thứ  tùy  miên  và  các  pháp  tương  ưng,  nó  luôn  khởi  lên  các  nghiệp  của 
thân  và  ngữ,  hoặc  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  hoặc  các  pháp  hữu 
lậu  không  nhiễm  ô.  Đó  gọi  là  pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  gì  đoạn  trừ  là  gì?  Là  các  pháp  vô  lậu. 

Tùy  miên  tham  dục  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  thứ  dục  và  các  thứ 
tham  đều  tham  muốn,  rồi  cất  giấu  giữ  gìn,  ham  thích  dam  mê. 

Tùy  miên  giận  dữ  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  loài  hữu  tình,  tâm 
luôn  ôm  mối  giận  dữ,  muốn  gây  tổn  hại,  chống  đối,  cản  trở,  oán  ghét, 
bạo  ác,  khiến  các  hữu  tình  thường  xuyên  trái  nghịch,  tàn  hại  nhau. 

Tùy  miên  có  tham  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  các  thứ  tham  thuộc  sắc 
và  Vô  sắc  đều  ham  muốn,  rồi  sinh  ra  cất  giấu,  giữ  gìn,  yêu  thích  dam 
mê. 

Tùy  miên  kiêu  mạn  là  gì?  Nghĩa  là  kiêu  mạn,  lòng  luôn  tự  cao  ỷ 
mình  mà  coi  thường  miệt  thị  người  khác. 

Tùy  miên  vô  minh  là  gì?  Nghĩa  là  sự  ngu  si  vô  trí  trong  cả  ba  cõi. 

Tùy  miên  kiến  là  gì?  Tức  là  năm  thứ  kiến  nhiễm  ô. 

Tùy  miên  nghi  ngờ  là  gì?  Tức  là  đối  với  những  điều  chân  thật 
đúng  đắn  thì  luôn  ngờ  vực,  do  dự. 

Thức  trụ  đầu  tiên  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có  sắc,  khác  thân- 
khác  tưởng,  như  loài  người  và  một  phần  cõi  trời,  đó  là  thức  trụ  đầu  tiên. 
Đầu  tiên  ở  đây,  là  tùy  theo  sự  tính  đếm,  theo  thứ  tự  liên  tục,  trước  hết 
là  mức  đầu  tiên,  nó  liên  hệ  với  sắc-  thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là 
thức  trụ . 

Thức  trụ  thứ  hai  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có  sắc,  khác  thân- 
một  loại  tưởng,  như  cõi  trời  Phạm  chúng  ở  thời  kiếp  sơ,  là  thức  trụ  thứ 
hai,  có  liên  hệ  với  sắc-thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là  thức  trụ. 

Thức  trụ  thứ  ba  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có  sắc,  một  thân-  khác 
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tưởng,  như  cõi  trời  Cực  quang  tịnh,  là  thức  trụ  thứ  ba,  có  liên  hệ  với  sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là  thức  trụ. 

Thức  trụ  thứ  tư  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có  sắc,  một  thân,  một 
loại  tưởng,  như  ở  cõi  trời  Biến  tịnh,  là  thức  trụ  thứ  tư,  có  liên  hệ  với  sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là  thức  trụ. 

Thức  trụ  thứ  năm  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt 
lên  trên  tất  cả  các  sắc  tưởng,  diệt  hết  các  tưởng  có  đối,  không  nghĩ  ngợi 
các  thứ  tưởng,  nhập  vào  vô  biên  không,  trụ  đầy  đủ  vào  Không  vô  biên 
xứ,  như  cõi  trời  Không  vô  biên  xứ,  đây  là  thức  trụ  thứ  năm,  có  liên  hệ 
với  thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là  thức  trụ. 

Thức  trụ  thứ  sáu  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt 
lên  trên  tất  cả  Không  vô  biên  xứ,  nhập  vào  Thức  vô  biên  và  trụ  đầy  đủ 
vào  Thức  vô  biên  xứ,  như  cõi  trời  Thức  vô  biên  xứ,  đây  là  thức  trụ  thứ 
sáu,  có  liên  hệ  với  thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là  thức  trụ. 

Thức  trụ  thứ  bảy  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  không  có  sắc,  vượt 
lên  trên  tất  cả  Thức  vô  biên  xứ,  nhập  vào  vô  sở  hữu  xứ,  trụ  đầy  đủ  vào 
Vô  sở  hữu  xứ,  như  cõi  trời  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là  thức  trụ  thứ  bảy,  có  liên 
hệ  với  thọ-tưởng-hành-thức,  gọi  chung  là  thức  trụ. 

Niệm  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối 
với  khổ  thì  suy  tư  về  khổ,  đối  với  tập  suy  tư  về  tập,  đối  với  diệt  suy  tư 
về  diệt,  đối  với  đạo  suy  tư  về  đạo,  luôn  tác  ý  tương  ưng  với  các  pháp  vô 
lậu.  Các  niệm,  tùy  niệm,  nghĩ  nhớ  theo  đó,  nghĩ  nhớ  riêng  biệt,  nghĩ  nhớ 
các  việc  không  quên  mất,  không  sót  thiếu,  không  quên  pháp  tánh,  tính 
chất  của  tâm  sáng  nhớ  kỹ...  Đó  là  Niệm  đẳng  giác  chi. 

Trạch  pháp  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  các  đệ  tử  của  bậc  Thánh, 
đối  với  bốn  đế  khổ-  tập-  diệt-  đạo  thì  suy  tư  kỹ  lưỡng,  luôn  tác  ý  tương 
ưng  với  các  pháp  vô  lậu.  Đối  với  các  pháp  luôn  chọn  lựa,  tuyển  trạch 
rất  tích  cực,  cùng  tột,  hiểu  rõ,  đều  hiểu  rõ,  hiểu  rõ  khắp,  hiểu  rõ  gần, 
hiểu  biết  thông  suốt,  xét  đoán  tinh  tường,  tuệ  hành  sáng  thông.  Tỳ-bát- 
xá-na  có  tính  chất  quyết  đoán  chọn  lựa  tinh  tế.  Đó  là  Trạch  pháp  đẳng 
giác  chi. 

Tinh  tiến  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc 
Thánh,  đối  với  bốn  đế  khổ-tập-diệt-đạo  thì  suy  tư,  kỹ  lưỡng,  luôn  tác  ý 
tương  ưng  với  các  pháp  vô  lậu.  Với  các  thứ  chuyên  cần  thì  uy  lực  mạnh 
mẽ,  hăng  hái  khó  cản  ngăn,  lòng  luôn  cố  gắng  không  ngơi  nghỉ,  tính 
chất  rất  quyết  đoán.  Đó  gọi  là  Tinh  tiến  đẳng  giác  chi. 

Hỷ  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh, 
đôi  với  bốn  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư  thật  kỹ  lưỡng,  luôn  tác  ý 
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tương  ưng  với  các  pháp  vô  lậu.  Tâm  vui  vẻ  luôn  hân  hoan,  rất  vui  vẻ 
trong  mọi  lúc,  tính  chất  vui  tươi,  chủng  loại  của  vui  tươi,  nói  chung  là 
mọi  thứ  hoan  hỷ  vui  mừng.  Đó  gọi  là  Hỷ  đẳng  giác  chi. 

Khinh  an  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc 
Thánh,  đối  với  bốn  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư  thật  kỹ  lưỡng,  luôn 
tác  ý  tương  ưng  với  các  pháp  vô  lậu.  Thân  tâm  nhẹ  nhàng  khoan  khoái, 
đã  luôn  được  khinh  an,  chủng  loại  của  khinh  an.  Đó  gọi  là  Khinh  an 
đẳng  giác  chi. 

Định  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh, 
đôi  với  bốn  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư  thật  kỹ  lưỡng,  luôn  tác  ý 
tương  ưng  với  các  pháp  vô  lậu.  Các  thứ  khiến  tâm  trụ  đều  trụ,  an  trụ,  trụ 
gần,  trụ  kiên  trì,  không  phân  tán  loạn  động,  gìn  giữ,  ngăn  cấm,  tính  chất 
chuyên  chú  vào  một  cảnh.  Đó  gọi  là  Định  đẳng  giác  chi. 

Xả  đẳng  giác  chi  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh, 
đối  với  bốn  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư  tìm  hiểu  thật  kỹ  lưỡng,  luôn 
tác  ý  tương  ưng  với  các  pháp  vô  lậu,  tính  chất  nơi  tâm  luôn  bình  đẳng, 
tính  chất  nơi  tâm  thẳng  suốt  không  nghiêng  lệch,  tâm  tinh  giác  tìm  biết, 
tính  chất  luôn  trụ  trong  yên  lặng  tịch  mịch.  Đó  gọi  là  xả  đẳng  giác  chi. 

Giải  thoát  thứ  nhất  là  gì?  Nghĩa  là  có  sắc  quán  các  sắc,  đó  là  giải 
thoát  thứ  nhất,  theo  thứ  tự  thì  nó  đứng  hàng  đầu.  Lại  tùy  bậc  nhập  định 
thì  theo  thứ  tự  nó  cũng  đứng  hàng  đầu.  Trong  định  đó  tất  cả  các  thứ  sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  đó  gọi  là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  hai  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng 
quán  sắc  bên  ngoài,  đó  là  giải  thoát  thứ  hai,  theo  thứ  tự  thì  nó  đứng  thứ 
hai.  Lại  tùy  bậc  thiền  định  thì  theo  thứ  tự  nó  cũng  đứng  hàng  thứ  hai.  Ớ 
trong  định  đó  tất  cả  các  thứ  sắc-  thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện.  Đó  gọi 
là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  ba  là  gì?  Nghĩa  là  giải  thoát  thanh  tịnh  trụ  đầy  đủ 
vào  thân  tác  chứng.  Đó  là  giải  thoát  thứ  ba,  theo  thứ  tự  thì  nó  đứng  thứ 
ba.  ở  trong  định  như  thế  hết  thảy  các  thứ  sắc-  thọ-tưởng-hành-thức  đều 
thiện.  Đó  gọi  là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  tư  là  gì?  Nghĩa  là  vượt  ra  ngoài  tất  cả  các  sắc-  tưởng, 
diệt  hết  các  tưởng  có  đối,  không  còn  tư  duy  về  các  thứ  tưởng,  nhập  vào 
vô  biên  không,  trụ  đầy  đủ  vào  Không  vô  biên  xứ.  Đó  là  giải  thoát  thứ 
tư,  theo  thứ  tự  thì  nó  đứng  thứ  tư,  theo  bậc  thiền  định  thì  cũng  ở  hàng 
thứ  tư.  Ớ  trong  định  tất  cả  các  thứ  thọ -tưởng-hành- thức  đều  thiện.  Đó 
gọi  là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  năm  là  gì?  Nghĩa  là  vượt  ra  ngoài  tất  cả  không  vô 
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biên  xứ,  nhập  vào  vô  biên  thức,  trụ  đầy  đủ  vào  Thức  vô  biên  xứ.  Đó  là 
giải  thoát  thứ  năm,  theo  thứ  tự  thì  nó  đứng  thứ  năm,  theo  bậc  thiền  định 
thì  cũng  ở  hàng  thứ  năm.  Ớ  trong  định  như  thế,  tất  cả  các  thứ  thọ-tưởng- 
hành-thức  đều  thiện.  Đó  gọi  là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  sáu  là  gì?  Nghĩa  là  vượt  ra  ngoài  tất  cả  Thức  vô  biên 
xứ,  nhập  vào  vô  sở  hữu,  trụ  đầy  đủ  vào  Vô  sở  hữu  xứ.  Đó  là  giải  thoát 
thứ  sáu,  theo  thứ  tự  thì  nó  ở  hàng  thứ  sáu,  theo  bậc  thiền  định  thì  cũng 
ở  hàng  thứ  sáu.  Ớ  trong  định,  tất  cả  các  thứ  thọ-tưởng-hành-thức  đều 
thiện,  đó  gọi  là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  bảy  là  gì?  Nghĩa  là  vượt  ra  ngoài  tất  cả  các  vô  sở 
hữu  xứ,  nhập  và  trụ  đầy  đủ  vào  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó  là  giải 
thoát  thứ  bảy,  theo  thứ  tự  thì  nó  ở  hàng  thứ  bảy  theo  bậc  thiền  định  thì 
cũng  ở  hàng  thứ  bảy.  ở  trong  định  như  thế,  tất  cả  các  thứ  thọ-tưởng- 
hành-thức  đều  thiện.  Đó  gọi  là  giải  thoát. 

Giải  thoát  thứ  tám  là  gì?  Nghĩa  là  vượt  ra  ngoài  tất  cả  phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ,  nhập  vào  tưởng  thọ  diệt,  trụ  đầy  đủ  nơi  thân  tác  chứng. 
Đó  là  giải  thoát  thứ  tám,  theo  thứ  tự  thì  nó  ở  hàng  thứ  tám,  theo  bậc 
thiền  định  thì  cũng  ở  hàng  thứ  tám.  Ớ  trong  định  đó,  các  thứ  được  giải 
thoát,  giải  thoát  thù  thắng,  giải  thoát  tột  cùng.  Lại  nếu  lúc  ấy  còn  do  các 
tưởng  vi  tế  làm  nhân,  hoặc  tưởng  vi  tế  làm  đẳng  vô  gián,  nhưng  cùng 
với  tưởng  không  có  ảnh  hưởng  nghĩa  lý  gì  nữa,  bấy  giờ  tất  cả  đều  thành 
tựu  vẹn  toàn,  tức  là  hoàn  toàn  giải  thoát. 

Thắng  xứ  thứ  nhất  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán 
ít  sắc  bên  ngoài,  đối  với  các  sắc  đó  xấu  hay  đẹp  đều  thấy  biết  rõ  ràng, 
đủ  các  tưởng  như  thế  thì  gọi  là  thắng  xứ  thứ  nhất,  vì  theo  thứ  tự  thì  nó  ở 
hàng  đầu,  xét  theo  bậc  thiền  định  thì,  nó  cũng  là  hàng  đầu  tiên.  Ớ  trong 
định  này,  tất  cả  sắc-  thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng 
xứ. 

Thắng  xứ  thứ  hai  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  có  sắc  tưởng,  quán 
nhiều  sắc  bên  ngoài,  các  sắc  đó  xấu  hay  đẹp  đều  thấy  biết  rõ  ràng,  đủ 
các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  hai,  vì  theo  thứ  tự  thì  nó  ở  hàng 
thứ  hai  xét  theo  bậc  thiền  định  thì  nó  cũng  là  hàng  thứ  hai.  Ớ  trong  định 
đó,  tất  cả  sắc-thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng  xứ. 

Thắng  xứ  thứ  ba  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng, 
quán  ít  sắc  bên  ngoài,  các  sắc  ấy  xấu  hay  đẹp  đều  thấy  biết  rõ  ràng,  đủ 
các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  ba,  vì  theo  thứ  tự  hay  xét  theo  bậc 
thiền  định  thì  nó  ở  hàng  thứ  ba.  Ớ  trong  định  này,  tất  cả  sắc-  thọ-  tưởng- 
hành  -  thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng  xứ. 
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Thắng  xứ  thứ  tư  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng, 
quán  nhiều  sắc  bên  ngoài,  các  sắc  ấy  xấu  hay  đẹp  đều  thấy  biết  rõ  ràng, 
đủ  các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  tư,  vì  theo  thứ  tự  và  xét  theo 
bậc  thiền  định  thì  nó  ở  hàng  thứ  tư.  Ớ  trong  định  này,  tất  cả  sắc-thọ- 
tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng  xứ. 

Thắng  xứ  thứ  năm  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng, 
quán  các  sắc  bên  ngoài.  Nếu  bên  ngoài  là  màu  xanh  có  ánh  xanh  hiện 
bày  rõ  ràng,  như  màu  xanh  của  hoa  Ô-mạc-ca  hay  áo  nhuộm  xanh  nơi 
xứ  Bà-la-ni-tư.  Bên  trong  không  có  tưởng,  quán  các  sắc  bên  ngoài,  cũng 
thấy  toàn  màu  xanh  như  thế,  đối  các  sắc  ấy  đều  thấy  biết  rõ  ràng.  Đủ 
các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  năm,  vì  theo  thứ  tự  và  xét  theo 
bậc  thiền  định  nó  đều  thuộc  hàng  thứ  năm.  Ớ  trong  định  này,  tất  cả  sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng  xứ. 

Thắng  xứ  thứ  sáu  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng, 
quán  các  sắc  bên  ngoài,  thấy  có  màu  vàng  ánh  sắc  vàng  hiện  bày  rõ 
ràng,  như  màu  vàng  hoa  Yết-ni-ca  hay  màu  của  áo  nhuộm  vàng  xứ  Bà- 
la-ni-tư.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  thấy  các  sắc  đều  màu  vàng 
và  thấy  biết  rõ  ràng.  Đầy  đủ  các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  sáu, 
vì  theo  thứ  tự  và  xét  về  bậc  thiền  định  nó  đều  ở  hàng  thứ  sáu.  Ớ  trong 
định  này,  tất  cả  các  thứ  sắc-thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là 
thắng  xứ. 

Thắng  xứ  thứ  bảy  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng, 
quán  các  sắc  bên  ngoài,  thấy  có  màu  đỏ  ánh  sắc  đỏ  hiện  bày  rõ  ràng  như 
màu  đỏ  hoa  Bàn-đậu-thi-phược-ca,  hay  màu  áo  nhuộm  đỏ  nơi  xứ  Bà-la- 
ni-tư.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  quán  thấy  các  sắc  đều  màu  đỏ  và 
thấy  biết  rõ  ràng.  Đủ  các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  bảy,  vì  theo 
thứ  tự  và  xét  theo  bậc  thiền  định  nó  đều  ở  hàng  thứ  bảy.  Ớ  trong  định  đó, 
tất  cả  sắc,  thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng  xứ. 

Thắng  xứ  thứ  tám  là  gì?  Nghĩa  là  bên  trong  không  có  sắc  tưởng, 
quán  các  sắc  bên  ngoài,  thấy  có  màu  trắng  ánh  sắc  trắng  hiện  bày  rõ 
ràng,  như  màu  trắng  ngôi  sao  Ô-sát-tư  hoặc  màu  áo  trắng  nơi  xứ  Bà-la- 
ni-tư.  Bên  trong  không  có  sắc  tưởng,  nhìn  thấy  các  sắc  đều  màu  trắng 
và  thấy  biết  rõ  ràng.  Đủ  các  tưởng  như  thế,  gọi  là  thắng  xứ  thứ  tám,  vì 
theo  thứ  tự  và  xét  về  bậc  thiền  định  nó  ở  hàng  thứ  tám.  Ớ  trong  định  đó, 
tất  cả  sắc-thọ-tưởng-hành-thức  đều  thiện,  nên  gọi  là  thắng  xứ. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  8 

Phẩm  6:  BIỆN  VE  THÂU  GIỮ,  Phần  4 

Chánh  kiến  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối  với 
bôn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng,  luôn  tác 
ý  tương  ưng  với  vô  lậu.  Đối  với  các  pháp  tuyển  chọn,  tuyển  chọn  kỹ, 
tuyển  chọn  thật  cùng  tột  và  hiểu  rõ,  đều  hiểu  rõ,  khắp  hiểu  rõ,  hiểu  rõ 
gần,  hiểu  biết  thấu  suốt,  xét  đoán  tinh  tường,  tuệ  hạnh  sáng  suốt  hành 
Tỳ-bát-xá-na.  Đó  gọi  là  chánh  kiến. 

Chánh  tư  duy  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối 
với  bốn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng,  luôn 
tác  ý  tương  ưng  với  vô  lậu.  Các  tâm  luôn  tìm  cầu,  khắp  tìm  cầu,  tìm  cầu 
suy  tính  hiện  tiền  và  lại  tìm  cầu  truy  cứu  các  thứ  khác,  suy  tư  nghĩ  ngợi 
tột  độ,  tính  chất  luôn  suy  tư  nghĩ  ngợi.  Đó  là  chánh  tư  duy. 

Chánh  ngữ  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối  với 
bôn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng.  Trừ  bỏ 
cuộc  sống  tà  vạy  với  bốn  lời  nói  xấu  ác.  Còn  đối  với  những  lời  nói  xấu 
ác  khác  thì  dùng  sức  chọn  lựa  quả  quyết  mà  hướng  dẫn  nó  đến  vô  lậu. 
Tìm  cách  xa  lìa  thôi  dứt  các  thứ,  lánh  xa  riêng  rẽ.  Luôn  giữ  gìn  giới 
hạnh  và  sống  cuộc  sống  yên  tĩnh.  Không  gây  tạo,  không  hủy  phạm  các 
giới  hạn  đã  phân  định.  Đối  với  các  cấm  cản  về  đê  điều,  bờ  đất,  cầu 
cống,  thuyền  bè...,  đều  không  hủy  bỏ,  trái  nghịch,  vượt  hạn  định.  Đó  là 
chánh  ngữ. 

Chánh  nghiệp  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối 
với  bôn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng.  Trừ 
bỏ  cuộc  sống  tà  vạy  với  ba  nghiệp  ác  của  thân.  Đối  với  các  hạnh  xấu 
khác  của  thân  thì  dùng  sức  chọn  lựa  quả  quyết  dẫn  nó  đến  vô  lậu.  Tìm 
cách  xa  lìa  thôi  dứt  các  thứ,  lánh  xa  riêng  rẽ,  sống  yên  tịnh,  giữ  gìn 
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giới  hạnh,  quy  tắc.  Không  gây  tạo,  không  hủy  phạm  các  giới  hạn  đã 
phân  định.  Đối  với  các  quy  tắc  cấm  cản  của  bờ  đất,  đê  điều,  cầu  cống, 
thuyền  bè...  thì  không  bỏ,  không  trái,  không  vượt  hạn  định.  Đó  là  chánh 
nghiệp. 

Chánh  mạng  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối  với 
bốn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng.  Đối  với 
cách  sống  tà  vạy  với  các  hành  ác  của  thân  và  ngữ,  nhờ  sức  chọn  lựa  quả 
quyết  mà  hướng  dẫn  đến  với  vô  lậu.  Tìm  cách  xa  lìa,  thôi  dứt  các  thứ, 
lánh  xa  riêng  rẽ,  sông  yên  tĩnh,  giữ  gì  các  quy  tắc,  giới  hạnh.  Không  gây 
tạo,  hủy  phạm  các  giới  hạnh  đã  phân  định.  Đối  với  các  quy  tắc  cấm  cản 
của  bờ  đất,  đê  điều,  cầu  đường,  thuyền  bè...  thì  không  bỏ,  không  trái, 
không  vượt  hạn  định.  Đó  là  chánh  mạng. 

Chánh  tinh  tiến  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối 
với  bốn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng,  luôn 
tác  ý  tương  ưng  với  vô  lậu.  Các  thứ  siêng  năng  thì  phát  khởi  mạnh  mẽ, 
hăng  hái  khó  can  ngăn,  lòng  luôn  cố  gắng  không  hề  ngưng  nghỉ,  luôn  có 
tính  chất  rất  hăng  hái.  Đó  là  chánh  tinh  tiến. 

Chánh  niệm  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối 
với  bốn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng,  luôn 
tác  ý  tương  ưng  với  vô  lậu.  Với  các  nhớ  nghĩ  (niệm)  luôn  tùy  niệm,  nhớ 
nghĩ  theo,  nhớ  nghĩ  riêng  biệt,  nhớ  lại  không  để  quên  mất,  không  trái, 
không  quên  mất  các  pháp  tánh,  tính  chất  nơi  tâm  sáng  nhớ  kỹ.  Đó  là 
chánh  niệm. 

Chánh  định  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc  Thánh,  đối  với 
bốn  Thánh  đế  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư,  tìm  xét  kỹ  lưỡng,  luôn  tác  ý 
tương  ưng  với  vô  lậu.  Các  pháp  khiến  tâm  trụ  đều  trụ,  an  trụ,  trụ  gần,  trụ 
vững  chắc,  không  hề  phân  tán,  loạn  động,  luôn  thâu  giữ  chặt  chẽ,  tính 
chất  nơi  tâm  luôn  chuyên  chú  vào  một  cảnh.  Đó  gọi  là  chánh  định. 

Kiết  ái  là  gì?  Tức  là  sự  tham  của  ba  cõi. 

Kiết  giận  dữ  là  gì?  Tức  là  đối  với  các  loài  hữu  tình  luôn  gây  những 
thương  tổn,  tàn  hại. 

Kiết  kiêu  mạn  là  gì?  Tức  là  bảy  thứ  mạn. 

Kiết  vô  minh  là  gì?  Tức  là  sự  ngu  si  vô  trí  trong  ba  cõi. 

Kiết  kiến  là  gì?  Tức  là  ba  thứ  kiến  chấp. 

Kiến  thủ  là  gì?  Tức  là  hai  thứ  thủ  (chấp  giữ). 

Kiết  nghi  là  gì?  Nghĩa  là  đối  với  những  gì  chân  thật  chắc  chắn 
nhất,  thì  luôn  ngờ  vự,  do  dự,  hoang  mang. 

Kiết  ganh  tỵ  là  gì?  Tức  là  ganh  ghét. 
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Kiết  keo  kiệt  là  gì?  Nghĩa  là  tâm  luôn  luôn  tham  lam,  tiếc  lẫn,  bỏn 

sẻn... 

Chỗ  ở  thứ  nhất  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có 
sắc,  khác  thân  -  khác  tưởng,  như  loài  người  và  một  phần  các  cõi  trời. 
Đó  là  chỗ  ở  thứ  nhất.  Vì  theo  thứ  tự  nó  đứng  hàng  đầu.  Nói  là  chỗ  ở  của 
loài  hữu  tình,  nghĩa  là  các  loài  hữu  tình  ở  đó  đều  ở  và  sống  riêng  biệt 
theo  từng  vị  trí,  do  đó  mà  hiển  bày  rõ  chỗ  thọ  sinh  của  chúng,  nên  gọi 
là  chỗ  ở  của  loài  hữu  tình. 

Chỗ  ở  thứ  hai  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có 
sắc,  khác  thân  nhưng  cùng  một  loại  tưởng,  như  cõi  trời  Phạm  chúng  thời 
kiếp  đầu  tiên,  đó  là  chỗ  ở  thứ  hai.  Gọi  là  chỗ  ở  của  loài  hữu  tình  thì  như 
trước  đã  nói. 

Chỗ  ở  thứ  ba  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình  có  sắc, 
một  loại  thân-  khác  tưởng,  như  cõi  trời  Cực  tịnh  quang,  đó  là  chỗ  ở  thứ 
ba  của  loài  hữu  tình,  vì  theo  thứ  tự  nó  là  thứ  ba.  Nghĩa  về  chỗ  ở  của  loài 
hữu  tình  như  trước  đã  nói. 

Chỗ  ở  thứ  tư  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Tức  là  loài  hữu  tình  có  sắc, 
có  một  loại  thân  và  một  loại  tưởng,  như  cõi  trời  Biến  tịnh,  là  chỗ  ở  thứ 
tư  của  loài  hữu  tình,  vì  theo  thứ  tự  nó  là  thứ  tư.  Nghĩa  về  chỗ  ở  của  loài 
hữu  tình  thì  như  trước  đã  nói. 

Chỗ  ở  thứ  năm  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Tức  là  loài  hữu  tình  có  sắc, 
không  có  tưởng-  không  khác  tưởng,  như  hữu  tình  cõi  trời  Vô  tưởng,  đó 
là  chỗ  ở  thứ  năm  của  loài  hữu  tình,  vì  theo  thứ  tự  nó  là  thứ  năm.  Nghĩa 
về  chỗ  ở  của  loài  hữu  tình  thì  như  trước  đã  nói. 

Chỗ  ở  thứ  sáu  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Tức  là  loài  hữu  tình  không 
có  sắc,  vượt  ra  ngoài  tất  cả  sắc-  tưởng,  diệt  hết  các  tưởng  có  đối,  không 
còn  nghĩ  ngợi  suy  tưởng,  nhập  vào  vô  biên  không,  trụ  đầy  đủ  vào  Không 
vô  biên  xứ,  như  cõi  trời  Không  vô  biên  xứ.  Thứ  sáu  và  nghĩa  về  chỗ  ở 
của  loài  hữu  tình  thì  như  trước  đã  nói. 

Chỗ  ở  thứ  bảy  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Tức  là  loài  hữu  tình  không 
có  sắc,  vượt  ra  ngoài  tất  cả  không  vô  biên  xứ,  nhập  vào  vô  biên  thức, 
trụ  đầy  đủ  vào  Thức  vô  biên  xứ,  như  cõi  trời  Thức  vô  biên  xứ,  đó  là  chỗ 
ở  thứ  bảy  của  loài  hữu  tình. 

Chỗ  ở  thứ  tám  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Tức  là  loài  hữu  tình  không 
có  sắc,  vượt  ra  ngoài  tất  cả  thức  vô  biên  xứ,  nhập  vào  vô  sở  hữu,  trụ  đầy 
đủ  vào  Vô  sở  hữu  xứ,  như  cõi  trời  Vô  sở  hữu  xứ,  đó  là  chỗ  ở  thứ  tám 
của  loài  hữu  tình. 

Chỗ  ở  thứ  chín  của  loài  hữu  tình  là  gì?  Nghĩa  là  loài  hữu  tình 
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không  có  sắc,  vượt  ra  ngoài  tất  cả  vô  sở  hữu  xứ,  nhập  và  trụ  đầy  đủ  vào 
Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  như  cõi  trời  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Đó 
là  chỗ  ở  thứ  chín  của  loài  hữu  tình.  Nghĩa  về  chỗ  ở  của  loài  hữu  tình  thì 
như  trước  đã  nói. 

Biến  xứ  thứ  nhất  là  gì?  Nghĩa  là  một  loại  tưởng  khắp  nơi  đều  là 
đất,  tất  cả  trên  dưới  và  các  phía  đều  một  thứ  không  lường  được.  Đây  là 
biến  xứ  thứ  nhất,  vì  theo  thứ  tự  thì  nó  ở  hàng  đầu.  Lại  xét  về  thiền  định 
thì  nó  cũng  ở  bậc  đầu  tiên,  ở  trong  định  này  thì  tất  cả  sắc-thọ-tưởng- 
hành-thức  đều  thiện.  Đó  gọi  là  biến  xứ. 

Các  thứ  biến  xứ  về  nước,  lửa,  gió,  màu  xanh,  màu  vàng,  màu  đỏ, 
màu  trắng  đều  như  thế. 

Biến  xứ  thứ  chín  là  gì?  Nghĩa  là  một  loại  tưởng  khắp  nơi  đều  là 
một  khoảng  không,  tất  cả  trên  dưới  các  phía  đều  là  khoảng  không,  một 
thứ  duy  nhất  và  không  lường  định  được.  Đó  là  biến  xứ  thứ  chín,  vì  theo 
thứ  tự  và  xét  theo  bậc  thiền  định  nó  ở  hàng  thứ  chín.  Ớ  trong  định  này, 
tất  cả  sắc-  thọ-  tưởng  -hành-  thức  đều  thiện.  Đó  gọi  là  biến  xứ. 

Biến  xứ  Thức  vô  biên  xứ  cũng  như  thế. 

Các  thứ  chánh  kiến,  chánh  tư  duy,  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp, 
chánh  mạng,  chánh  tinh  tiến,  chánh  niệm,  chánh  định  vô  học,  như  tám 
chi  Thánh  đạo  đã  nói. 

Chánh  thắng  giải  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  các  hàng  đệ  tử  của  bậc 
Thánh,  đối  với  khổ-tập-diệt-đạo  luôn  suy  tư  tìm  xét  kỹ  lưỡng,  nên  đối 
với  vô  học  mà  tác  ý  tương  ưng  thì  đạt  được  thắng  giải  ngay  hiện  tiền. 
Đó  gọi  là  chánh  thắng  giải  vô  học. 

Chánh  trí  vô  học  là  gì?  Tức  là  tận  trí  và  vô  sinh  trí,  gọi  là  chánh 
trí  vô  học. 

Sắc  hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  hết  thảy  các  sắc  hữu  lậu  có  chấp  giữ, 
có  mặt  xuyên  suốt  cả  hoặc  quá  khứ-  hiện  tại  hay  vị  lai,  đối  với  nó  mà 
khởi  dục-  tham-  giận-  si,  hoặc  tùy  theo  các  thứ  tâm  sở,  tùy  phiền  não 
cùng  sinh  ra  đúng  lúc,  đúng  hoàn  cảnh...,  đều  gọi  là  sắc  hữu  lậu. 

Sắc  vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  có  các  sắc  vô  lậu  không  có  chấp  giữ, 
nơi  các  sắc  đó  trong  các  thời  quá  khứ-hiện  tại  hay  vị  lai,  đối  với  hoặc 
dục-tham-sân-si,  hoặc  tùy  theo  các  thứ  tâm  sở,  tùy  phiền  não  lúc  có  thể 
sinh  khởi  thì  không  sinh,  đó  gọi  là  sắc  vô  lậu. 

Các  thứ  thọ-  tưởng-  hành-  thức  hữu  lậu  và  vô  lậu  cũng  giống  như 
thế. 

Pháp  vô  vi  là  gì?  Nghĩa  là  ba  thứ  vô  vi,  tức  là  hư  không-  phi  trạch 
diêt-  trach  diêt. 
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Còn  mười  hai  xứ-  mười  tám  giới,  như  đã  nói  rõ  trong  phẩm  Biện 
về  bảy  sự. 

Nhãn  căn  là  gì?  Nghĩa  là  mắt  đối  với  sắc  đã  thấy-đang  thấy-sẽ 
thấy,  cùng  với  sắc  đồng  phần. 

Nhĩ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  tai  đối  với  âm  thanh  đã  nghe-  đang  nghe- 
sẽ  nghe,  cùng  với  tiếng  đồng  phần. 

Tỷ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  mũi  đối  với  hương  đã  ngửi-  đang  ngửi-  sẽ 
ngửi,  cùng  với  hương  đồng  phần. 

Thiệt  căn  là  gì?  Tức  là  lưỡi  đối  với  vị  đã  nếm-  đang  nếm-  sẽ  nếm, 
cùng  với  vị  đồng  phần. 

Thân  căn  là  gì?  Tức  là  thân  đối  với  xúc  chạm  đã  xúc  chạm-  đang 
xúc  chạm  -  sẽ  xúc  chạm,  cùng  với  xúc  đồng  phần. 

Nữ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  một  phần  ít  của  thân  căn. 

Nam  căn  là  gì?  Nghĩa  là  một  phần  ít  của  thân  căn. 

Mạng  căn  là  gì?  Tức  là  thọ  mạng  trong  ba  cõi. 

Ý  căn  là  gì?  Tức  là  sáu  thức  nơi  thân. 

Lạc  căn  là  gì?  Nghĩa  là  các  thọ  vui  khi  tiếp  xúc  khởi  lên  khiến 
thân  vui  tâm  vui,  các  thọ  bình  đẳng,  do  thọ  thâu  giữ  thì  gọi  là  lạc  căn. 

Khổ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  các  thọ  khổ  do  khi  tiếp  xúc  mà  có,  khiến 
thân  khổ  và  các  thọ  không  bình  đẳng,  do  thọ  thâu  giữ  thì  gọi  là  khổ 
căn. 

Hỷ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  các  thọ  mừng  do  khi  tiếp  xúc  mà  có,  khiến 
tâm  vui  tâm  mừng,  các  thọ  bình  đẳng,  do  thọ  thâu  giữ  thì  gọi  là  hỷ  căn. 

Ưu  căn  là  gì?  Nghĩa  là  các  thọ  lo  buồn  do  khi  tiếp  xúc  mà  có,  khiến 
tâm  lo  buồn,  các  thọ  không  bình  đẳng,  do  thọ  thâu  giữ  thì  gọi  là  ưu  căn. 

Xả  căn  là  gì?  Nghĩa  là  các  thọ  buông  xả  do  khi  tiếp  xúc  mà  có, 
khiến  thân  tâm  cùng  buông  xả,  các  thọ  không  phải  bình  đẳng,  không 
phải  không  bình  đẳng,  do  thọ  thâu  giữ  thì  gọi  là  xả  căn. 

Tín  căn  là  gì?  Nghĩa  là  dựa  vào  các  pháp  thiện  do  xuất  ly,  xa  lìa 
tạo  nên  các  thứ  tin  tưởng,  tính  chất  tin  tưởng,  tính  chất  tin  tưởng  tăng 
thượng,  chịu  nhận  làm  việc,  ham  thích  gây  tạo,  tính  chất  nơi  tâm  lắng 
đọng,  trong  sạch,  yên  tĩnh.  Đó  gọi  là  tín  căn. 

Tinh  tiến  căn  là  gì?  Tức  là  dựa  vào  pháp  thiện  do  xuất  ly  và  xa  lìa 
tạo  nên  các  thứ  siêng  năng,  chuyên  cần  đều  phát  khởi  mạnh  mẽ,  khó 
can  ngăn,  lòng  cố  gắng  không  ngừng  nghỉ,  tính  chất  nơi  tâm  rất  hăng 
hái.  Đó  gọi  là  tinh  tiến  căn. 

Niệm  căn  là  gì?  Tức  là  dựa  vào  pháp  thiện  do  xuất  ly  và  xa  lìa  tạo 
nên  các  thứ  niệm,  đều  tùy  niệm,  nhớ  nghĩ  riêng  lẻ,  nhớ  lại  không  để 
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quên  mất,  không  sót  lọt,  không  quên  pháp  tánh,  tính  chất  nơi  tâm  sáng 
suốt  nhớ  kỹ.  Đó  gọi  là  niệm  căn. 

Định  căn  là  gì?  Tức  là  dựa  vào  pháp  thiện  do  xuất  ly  và  xa  lìa 
tạo  nên  các  niệm  khiến  tâm  trụ,  đều  trụ,  an  trụ,  trụ  gần,  trụ  vững  chắc, 
không  hề  phân  tán,  loạn  động,  luôn  ngăn  giữ,  tính  chất  nơi  tâm  luôn 
chuyên  chú  vào  một  cảnh.  Đó  gọi  là  định  căn. 

Tuệ  căn  là  gì?  Nghĩa  là  nương  vào  các  pháp  thiện  do  xuất  ly  và  xa 
lìa  tạo  nên.  Đối  với  các  pháp  thì  lựa  chọn,  chọn  lựa  kỹ  lưỡng  tột  cùng, 
hiểu  rõ,  đều  hiểu  rõ,  hiểu  rõ  khắp,  hiểu  rõ  gần,  hiểu  rõ  thấu  suốt,  xét 
đoán  tinh  tường,  tuệ  hành  sáng  thông  nơi  Tỳ-bát-xá-na.  Đó  gọi  là  tuệ 
căn. 

Vị  tri  đương  tri  căn  là  gì?  Nghĩa  là  loại  Bổ-đặc-già-la  đã  nhập  vào 
chánh  tánh  ly  sinh,  có  các  thứ  tuệ  có  học  như  tuệ  căn.  Do  các  căn  này, 
các  bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  đối  với  việc  chưa  hiện  quán  về  bốn 
Thánh  đế  thì  sẽ  được  hiện  quán  đầy  đủ.  Đó  gọi  là  Vị  tri  đương  tri  căn. 

Dĩ  tri  căn  là  gì?  Tức  là  loại  Bổ-đặc-già-la  đạt  đủ  các  thứ  nhận  biết 
đã  hiện  quán  các  thứ  tuệ  có  học  như  tuệ  căn  v.v...,  do  các  căn  ấy  mà 
có  tín,  thắng  giải,  kiến...  cho  đến  thân  chứng.  Đối  với  việc  đã  hiện  quán 
về  bốn  Thánh  đế  thì  đạt  được  các  công  đức  tốt  đẹp  nhất.  Đó  gọi  là  dĩ 
tri  căn. 

Cụ  tri  căn  là  gì?  Tức  là  các  bậc  A-la-hán  đã  diệt  hết  các  lậu,  hiện 
bày  các  thứ  tuệ  vô  học  và  các  tuệ  căn,  do  các  căn  này  mà  có  tuệ  giải 
thoát,  giải  thoát  đầy  đủ...,  đều  được  trụ  vào  pháp  vui  ở  hiện  đại.  Đó  gọi 
là  cụ  tri  căn. 

Còn  chín  mươi  tám  tùy  miên,  như  trước  đã  nói. 

Các  pháp  là  những  gì  được  hiểu  biết-  nhận  thức-  thông  đạt,  các 
pháp  là  sở  duyên,  các  pháp  tăng  thượng  thì  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-  năm  uẩn,  và  mười  trí  hiểu  rõ,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  sắc  thì  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một  xứ-  một  uẩn, 
và  tám  trí  hiểu  rõ  (trừ  tha  tâm  trí  và  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  các 
thứ  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  cõi  sắc,  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà 
đoạn  trừ. 

Pháp  vô  sắc  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn,  và  mười  trí 
hiểu  rõ,  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  thấy  thâu  nhiếp:  Một  giới,  một  xứ,  một  uẩn,  và  bảy  trí 
hiểu  rõ  (trừ  tha  tâm  trí,  diệt  trí,  đạo  trí),  hai  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến 
hành  ở  cõi  Dục  và  sắc,  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 
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Pháp  không  thấy  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới-  mười  một  xứ-  năm 
uẩn,  và  mười  trí  hiểu  rõ,  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  có  đối  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  mười  xứ  -  một  uẩn,  và  bảy 
trí  hiểu  rõ  (trừ  tha  tâm  trí,  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến 
hành  ở  cõi  Dục  và  cõi  sắc,  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn 
trừ. 

Pháp  không  có  đối  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn,  và 
mười  trí  hiểu  rõ,  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
tám  trí  hiểu  rõ  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết  và  tất  cả  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí  hiểu  rõ 
(trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết  và  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  hữu  vi  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm  uẩn, 
chín  trí  hiểu  rõ  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  vô  vi  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ,  không  có  uẩn,  sáu  trí 
hiểu  rõ  (trừ  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết, 
không  có  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  hữu  tránh  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  vô  tránh  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí  (trừ 
khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  thứ  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Các  pháp:  Thế  gian  -  xuất  thế  gian,  đọa  giới  -  không  đọa  giới,  có 
vị  tham  đắm  -  không  vị  tham  đắm,  pháp  nương  vào  dam  mê,  pháp  nương 
vào  xuất  ly...,  cũng  thế. 

Pháp  tâm  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ- 
bốn  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  ba  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ 
-  ba  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  tâm  tương  ưng  và  tâm  bất  tương  ưng  cũng  thế. 
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Pháp  tâm  đều  có  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ  -  bôn 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  đều  có  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai 
xứ  -  ba  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tùy  tâm  chuyển  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  bốn  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tùy  tâm  chuyển  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười 
hai  xứ  -  ba  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  tâm  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  ba  giới  -  mười 
hai  xứ  -  ba  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba  cõi 
và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  tâm  là  đẳng  vô  gián  duyên  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ 

-  bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  là  đẳng  vô  gián  duyên  thâu  nhiếp:  Mười 
tám  giới-  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  tâm  là  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bốn  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu 
vi  trong  ba  cõi. 

Pháp  không  phải  tâm  là  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười 
hai  xứ  -  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  tâm  là  tăng  thượng  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ 

-  năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  là  tăng  thượng  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ 
và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo  trí),  một  thức 
nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  quả  của  tâm  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm 
uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  quả  của  tâm  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  và 
không  có  uẩn,  một  trí  hiểu  rõ  đó  là  thế  tục  trí,  một  thức  nhận  biết,  không 
có  tùy  miên  tùy  tăng. 
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Pháp  tâm  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới  -  mười  một  xứ  -  năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  năm  thức  nhận  biết  (trừ  nhĩ  thức),  các 
biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  phải  tâm  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai 
xứ  -  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nghiệp  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  ba  xứ  -  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  ba  thức  nhận  biết  (trừ  nhãn  thức,  nhĩ  và  ý  thức),  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  - 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nghiệp  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  nghiệp  không  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười 
một  xứ  -  hai  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  nghiệp  đều  có  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  đều  có  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười 
một  xứ  -  hai  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tùy  nghiệp  chuyển  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tùy  nghiệp  chuyển  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới- 
mười  một  xứ-  hai  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  nghiệp  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ 
-  năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới- 
mười  một  xứ  -  hai  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của 
ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  nghiệp  là  đẳng  vô  gián  duyên  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  hai  xứ- 
bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  là  đẳng  vô  gián  duyên  thâu  nhiếp:  Mười 
tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nghiệp  là  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Năm  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn, 
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chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  pháp  hữu  vi  trong  ba  cõi 
duyên  nơi  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  là  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  nghiệp  là  tăng  thượng  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  là  tăng  thượng  thâu  nhiếp:  một  giới  -  một 
xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo  trí),  một 
thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nghiệp  quả  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  quả  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và 
không  có  uẩn,  một  trí  hiểu  rõ  tức  là  thế  tục  trí,  một  thức  nhận  biết, 
không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nghiệp  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới-mười  một  xứ-năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  năm  thức  nhận  biết  (trừ  nhĩ  thức),  các 
biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  phải  nghiệp  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười 
hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  có  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn-  tám  trí 
(trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  có  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-  năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn-tám  trí 
(trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  không  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Mười  ba  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn-mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  pháp  hữu  lậu  duyên  nơi  các 
tùy  miên  tùy  tăng  trong  ba  cõi. 

Pháp  có  đều  có  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn- 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  có  đều  có  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  tùy  có  chuyển  và  pháp  có  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám 
giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận 
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biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tùy  có  chuyển  và  pháp  không  phải  có  làm  nhân 
thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức 
nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  là  đẳng  vô  gián  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  có  là  đẳng  vô  gián  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  có  làm  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  pháp  hữu  lậu  duyên  nơi  các  tùy 
miên  tùy  tăng  trong  ba  cõi. 

Pháp  không  phải  có  làm  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  ba  giới-mười 
hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  làm  tăng  thượng  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  có  làm  tăng  thượng  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ 
và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo  trí),  một  thức 
nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  quả  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  quả  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  quả  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới-mười  một  xứ-năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  năm  thức  nhận  biết  (trừ  nhĩ  thức),  các 
biến  hành  của  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  quả  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  trí  biết  khắp  những  gì  được  biết  khắp  thâu  nhiếp:  Mười  tám 
giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết  và  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  trí  biết  khắp  những  gì  được  biết  khắp  không  thâu 
nhiếp:  Giới  -  xứ  -  uẩn  -  trí  -  thức  -  tùy  miên  tùy  tăng.  Vì  pháp  như  thế  là 
không  thể  có  được. 

Pháp  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  những  gì  được  biết  khắp,  tức  là  pháp 
cần  phải  đoạn  trừ,  pháp  này  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  đạo  trí,  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên 
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tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  những  gì  được  nhận  biết, 
tức  là  không  phải  pháp  cần  phải  đoạn  trừ,  pháp  này  thâu  nhiếp:  Ba  giới- 
hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không 
có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  cần  phải  tu  thâu  nhiếp:  Mười  giới-  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  ba  cõi  và  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  cần  phải  tu  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  trí  tác  chứng  cần  phải  chứng  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  trí  tác  chứng  cần  phải  chứng  không  thâu  nhiếp: 
Giới-  xứ  -  uẩn  -  trí-thức  -  tùy  miên  tùy  tăng.  Vì  pháp  như  thế  không  thể 
có  được. 

Pháp  được  tác  chứng  cần  phải  chứng  thâu  nhiếp:  Mười  hai  giới- 
sáu  xứ-  năm  uẩn,  mười  trí,  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba  cõi, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  được  tác  chứng  cần  phải  chứng  thâu  nhiếp:  Mười  tám 
giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận 
biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  cần  phải  rèn  luyện  thâu  nhiếp:  Mười  giới-  bôn  xứ-  năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi  và  các 
thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  cần  phải  rèn  luyện  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười 
hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  có  tội  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí  (trừ 
diệt  trí,  đạo  trí),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  tội  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm 
uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  pháp  trắng  -  đen,  hữu  phú  vô  phú,  thuận  thôi,  không  phải 
thuận  thôi...  cũng  như  thế. 

Pháp  hữu  ký  thâu  nhiếp:  Mười  giới-  bốn  xứ-  năm  uẩn,  mười  trí,  ba 
thức  nhận  biết,  tất  cả  các  biến  hành  ở  Dục  giới  -  sắc  giới  -  Vô  sắc  giới, 
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và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  vô  ký  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  tám 
trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  hai  bộ  sắc-  Vô  sắc  giới  và 
tất  cả  Dục  giới,  cùng  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn 
trừ. 

Pháp  đã  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  đã  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp:  Chánh  sinh-  không  phải  chánh  sinh,  pháp  đã  diệt-  không 
phải  đã  diệt,  pháp  chánh  diệt-  không  phải  chánh  diệt...  cũng  như  thế. 

Pháp  duyên  khởi  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  duyên  khởi  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và 
không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  không  có  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp:  Duyên  đã  sinh-  không  phải  duyên  đã  sinh,  pháp  nhân- 
không  phải  nhân,  pháp  có  nhân-  không  phải  có  nhân,  pháp  nhân  đã  sinh 
-  không  phải  nhân  đã  sinh...  cũng  thế. 

Pháp  nhân  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nhân  không  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một 
xứ-  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  tha  tâm  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  và  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  trong  ba  cõi. 

Pháp  kiết  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt 
trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  trừ  ra  duyên  vô  lậu  không  cùng  với  vô 
minh,  còn  lại  là  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  kiết  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  thuận  kiết  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  thuận  kiết  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  thủ  (chấp  giữ)  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  thủ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 


383 


SỔ  1542  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÀM  loại  tức  -  Quyển  8 

Uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  chấp  thọ  thâu  nhiếp:  Chín  giới-  chín  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  tha  tâm  trí,  diệt  trí,  đạo  trí),  năm  thức  nhận  biết,  biến  hành  của  Dục 
và  Sắc  giới,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  chấp  thọ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  thuận  thủ  (chấp  giữ)  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  thuận  thủ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  phiền  não  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  phiền  não  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nhiễm  ô  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nhiễm  ô  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi,  các 
tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  tạp  nhiễm  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  tạp  nhiễm  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  năm  uẩn, 
năm  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  ràng  buộc  (triền)  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  tám 
trí  (trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  ràng  buộc  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  bị  ràng  buộc  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  bị  ràng  buộc  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu 
lậu  ở  ba  cõi. 

Pháp  thuận  ràng  buộc  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy 
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miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  thuận  ràng  buộc  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Hai  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  một  xứ- 
hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  tha  tâm  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy 
tăng  duyên  hữu  lậu  trong  ba  cõi. 

Pháp  có  tầm  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  ở  Dục  và  sắc  giới. 

Pháp  không  có  tầm  thâu  nhiếp:  Mười  ba  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn-mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  tứ-  không  có  tứ  cũng  như  thế. 

Pháp  có  hỷ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  ba  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  ở  sắc  giới,  trừ  ra  nghi  duyên  vô  lậu  và 
pháp  nó  tương  ưng  với  vô  minh  thuộc  Dục  giới,  còn  lại  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Pháp  không  có  hỷ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  cảnh  giác  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  cảnh  giác  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một 
xứ-  hai  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Các  pháp  có  sự,  có  duyên,  có  trên  đều  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  không  có  sự,  không  có  duyên,  không  có  trên  đều  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bôn  trí:  tha  tâm, 
khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  xa  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  gần  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười 
trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  lượng-  không  lượng  cũng  như  thế. 

Pháp  kiến  thâu  nhiếp:  Hai  giới-hai  xứ-hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  và  duyên  hữu  lậu-duyên  vô  lậu-kiến  tương  ưng 
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với  VÔ  minh  trong  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  kiến  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới-mười  một  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  kiến  xứ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  kiến  xứ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  tương  ưng  với  kiến  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bốn  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  -  vô  lậu  cùng 
kiến  tương  ưng  với  vô  minh  trong  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  tương  ưng  với  kiến  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười 
một  xứ-  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  trừ  ra  kiến  duyên  vô  lậu, 
còn  lại  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  9 

Phẩm  6:  BIỆN  VE  THÂU  GIỮ,  Phần  5 

Pháp  của  pháp  dị  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí  diệt  và  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên 
tùy  tăng  của  Dục  giới  và  sắc  giới. 

Pháp  không  phải  là  pháp  dị  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười 
xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  bốn  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi, 
tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  cùng  loại  dị  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  cùng  loại  dị  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  bốn  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi,  các 
tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  định  thâu  nhiếp:  Năm  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục  giới  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  phải  định  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  phiền  não  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  phiền  não  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  căn  thâu  nhiếp:  Mười  ba  giới-bảy  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 
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Pháp  không  phải  căn  thâu  nhiếp:  Sáu  giới  -  sáu  xứ  -  ba  uẩn,  mười 
trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  Thánh  đế  thâu  giữ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai 
xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  Thánh  đế  thâu  giữ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ 
và  không  có  uẩn,  một  trí  là  thế  tục  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  đều  có  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  đều  có  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không 
có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  tương  ưng  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  một  xứ- 
hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  tha  tâm  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy 
tăng  duyên  hữu  lậu  trong  ba  cõi. 

Pháp  quả  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười 
trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  quả  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có 
uẩn,  một  trí  tức  là  thế  tục  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  có  quả  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  quả  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn, 
sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không 
có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới-  mười  một  xứ-  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  năm  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba 
cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  phải  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  gồm  tất  cả  Dục  giới  và  các  biến 
hành  của  sắc  và  Vô  sắc,  cùng  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn 
trừ. 

Pháp  không  có  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  sắc  và  Vô  sắc  hai  bộ  thuộc 
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Dục  giới  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  nhân  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nhân  duyên  không  thâu  nhiếp:  Giới-  xứ-  uẩn-  trí- 
thức  và  tùy  miên.  Vì  pháp  như  thế  vốn  không  thể  có  được. 

Pháp  có  nhân  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí)  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  nhân  duyên  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không 
có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  lìa  thâu  nhiếp:  Năm  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  ba  thức 
nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà 
đoạn  trừ. 

Pháp  không  phải  lìa  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  có  lìa  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  lìa  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn, 
sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không 
có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tiếp  nối  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tiếp  nối  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  có  tiếp  nối-  không  có  tiếp  nối  cũng  thế. 

Pháp  thiện  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  ba 
thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do 
tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  bất  thiện  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  ở  Dục 
giới. 

Pháp  vô  ký  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  tám 
trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  sắc,  Vô  sắc  giới  hai 
bộ  thuộc  Dục  giới  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ. 

Pháp  học-vô  học  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 
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Pháp  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giổi-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  do  thấy  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bốn  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  tu 
mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi,  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  gì  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  do  thấy  đoạn  trừ  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười 
hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười 
hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất 
cả  các  thứ  do  tu  mà  đoạn  trừ  của  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  không  phải  cần  đoạn  trừ  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai 
xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết, 
không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  thấy  có  đối  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục 
và  Sắc  giới  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  thấy  có  đối  thâu  nhiếp:  Chín  giới-chín  xứ-một  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  năm  thức  nhận  biết,  các  biến  hành 
ở  Dục  và  Sắc  giới,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  thấy  không  đối  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  năm 
uẩn,  mười  trí,  một  thức  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới  -  mười  một  xứ  -  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  năm  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong 
ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  của  pháp  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  ở  Dục 
giới,  các  biến  hành  ở  sắc  giới  và  Vô  sắc  giới,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do 
tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  phải  dị  thục  -  không  phải  pháp  của  dị  thục  thâu  nhiếp: 
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Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
Sắc-  Vô  sắc  giới  và  hai  bộ  thuộc  Dục  giới  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  thấp  kém  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  bậc  trung  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba 
cõi,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  vi  diệu  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nhỏ-  pháp  lổn  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  vô  lượng,  vừa  ý,  không  vừa  ý,  không  phải  vừa  ý  không 
phải  không  vừa  ý  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  vui  cùng  hành  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  hai  xứ-  ba  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  ở  sắc  giới,  trừ,  nghi  duyên  vô 
lậu  và  nó  tương  ưng  với  vô  minh  ở  cõi  Dục,  còn  lại  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Pháp  khổ  cùng  hành  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  hai  xứ-  ba  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng  thuộc  cõi  Dục. 

Pháp  không  khổ  không  vui  cùng  hành  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  hai 
xứ-  ba  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Các  pháp  đều  sinh,  đều  trụ,  đều  diệt...  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  không  phải  đều  sinh,  không  phải  đều  trụ,  không  phải 
đều  diệt  thâu  nhiếp:  Một  giổi-một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn 
trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  tâm  đều  sinh  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một  xứ-  bôn 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  tâm  đều  trụ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ  -  bốn  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tâm  đều  diệt  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  mười  xứ  -  bốn  uẩn,  chín 
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trí  (trừ  diệt  trí),  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  không  phải  tâm  đều  sinh,  pháp  không  phải  tâm  đều  trụ, 
pháp  không  phải  tâm  đều  diệt  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ- 
ba  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Lãnh  vực  dục  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên 
hữu  lậu  trong  cõi  Dục. 

Lãnh  vực  giận  dữ  cũng  như  thế. 

Lãnh  vực  hại  thâu  nhiếp:  Năm  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục  giới  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Lãnh  vực  xuất  ly  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ-năm  uẩn,  mười  trí, 
ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do 
tu  mà  đoạn  trừ. 

Lãnh  vực  không  giận  dữ,  không  hại  thâu  nhiếp:  Mười  giới-bốn  xứ- 
năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba 
cõi,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Cõi  Dục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  ở  cõi  Dục. 

Cõi  Sắc  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới-  mười  xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng 
ở  cõi  Sắc. 

Cõi  Vô  sắc  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bốn  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bôn 
trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Dục  giới-  Sắc  giới  gọi  là  sắc  giới  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười 
hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục  và  sắc. 

Bốn  Vô  sắc  gọi  là  Vô  sắc  giới  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bôn 
uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất 
cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Trạch  diệt-  phi  trạch  diệt  gọi  là  Diệt  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Lại  nữa,  tất  cả  sắc  pháp  gọi  chung  là  sắc  giới  thâu  nhiếp:  Mười 
một  giới-  mười  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  tha  tâm,  diệt),  sáu 
thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục  và  sắc  giới,  các  tùy  miên  tùy  tăng 
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do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Trừ  ra  trạch  diệt  phi  trạch  diệt,  các  thứ  còn  lại  không  phải  sắc 
pháp,  gọi  chung  là  Vô  sắc  giới  thâu  nhiếp:  Tám  giổi-hai  xứ-bốn  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Trạch  diệt  phi  trạch  diệt,  gọi  chung  là  Diệt  giới,  như  trước  đã  nói. 

Dục  hữu  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  ở  Dục  giới. 

Sắc  hữu  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới-  mười  xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng 
ở  cõi  Sắc. 

Vô  sắc  hữu  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  bôn  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn 
trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Dục  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi 
Dục. 

Hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi 
Sắc  và  Vô  sắc. 

Vô  minh  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  trừ  vô  lậu  duyên  với  vô  minh,  còn  lại 
tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  ba  đời  căn  cứ  vào  ba  sự  việc  mà  nói  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Dục  do  khổ  khổ  cho  nên  khổ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
mười  hai  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận 
biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Ớ  cõi  Sắc  do  hoại  khổ  cho  nên  khổ  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới- 
mười  xứ  -  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận 
biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  do  hành  khổ  cho  nên  khổ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ 
-  bôn  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Lại  còn  các  hành  không  vừa  ý  do  khổ  khổ  cho  nên  khổ,  các  hành 
vừa  ý  do  hoại  khổ  cho  nên  khổ,  các  hành  không  phải  vừa  ý  không  phải 
không  vừa  ý  do  hành  khổ  cho  nên  khổ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười 
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hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Lại  còn  khổ  thọ  do  khổ  khổ  cho  nên  khổ,  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
và  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Lạc  thọ  do  hoại  khổ  cho  nên  khổ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  ở 
cõi  Sắc,  trừ  ra  nghi  duyên  vô  lậu  và  nó  tương  ưng  với  vô  minh  ở  cõi 
Dục,  còn  lại  là  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Thọ  không  khổ  không  vui  do  hành  khổ  cho  nên  khổ  thâu  nhiếp: 
Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  tầm  có  tứ  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục 
và  cõi  Sắc. 

Pháp  không  có  tầm  chỉ  có  tứ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở 
cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Pháp  không  có  tầm  không  có  tứ  thâu  nhiếp:  Mười  ba  giới-  mười 
hai  xứ-  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  sắc- 
Vô  sắc,  và,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  ở  cõi  Dục. 

Bậc  (địa)  có  tầm  có  tứ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng  ở  cõi  Dục  và  sắc. 

Bậc  (địa)  không  có  tầm  chỉ  có  tứ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  sắc  giới, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Bậc  không  có  tầm  không  có  tứ  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười 
xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc. 

Thân  nghiệp  thâu  nhiếp:  Hai  giới-hai  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  tha  tâm,  diệt),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục  và  sắc  giới, 
và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Ngữ  nghiệp  cũng  như  thế. 

Ý  nghiệp  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nghiệp  thiện  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  ba  xứ-  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng 
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do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Nghiệp  bất  thiện  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  ba  xứ  -  hai  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở 
cõi  Dục. 

Nghiệp  vô  ký  thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-hai  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  ở  cõi  sắc  -Vô  sắc  và  hai  bộ  Dục 
giới  cùng  biến  hành  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Nghiệp  học-  nghiệp  vô  học  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  hai  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Nghiệp  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-hai  uẩn,  tám 
trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Nghiệp  do  thấy  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ  ở  ba  cõi. 

Nghiệp  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-hai  uẩn,  tám 
trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  do  tu  mà  đoạn 
trừ  thuộc  ba  cõi,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nghiệp  không  phải  có  gì  trừ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  hai 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Nghiệp  thọ  nhận  nơi  đời  hiện  tại,  nghiệp  thọ  nhận  nơi  đời  kế  tiếp, 
nghiệp  thọ  nhận  ở  đời  kế  sau  nữa  thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-hai  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  ở  cõi  Dục,  các 
biến  hành  ở  cõi  sắc  Vô  sắc  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn 
trừ. 

Nghiệp  có  thọ  thuận  vui  thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-hai  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  và  các  tùy  miên 
tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ  thuộc  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Nghiệp  có  thọ  thuận  khổ  thâu  nhiếp:  Ba  giổi-ba  xứ-hai  uẩn,  bảy 
trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  ở  cõi  Dục. 

Nghiệp  có  thọ  không  khổ  không  vui  thâu  nhiếp:  Một  giới-một 
xứ-hai  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  biến 
hành  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thân  niệm  trụ  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ  -  một  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  tha  tâm,  diệt),  sáu  thức  nhận  biết,  biến  hành  ở  cõi 
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Dục  và  Sắc,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thọ  niệm  trụ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Tâm  niệm  trụ  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  niệm  trụ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-hai  uẩn,  mười  trí,  một 
thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Lại  còn  thân  -  thọ  -  tâm  -  pháp  tăng  thượng  mà  khởi  lên  đạo  thiện 
hữu  lậu-  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng 
do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Lại  còn  duyên  nơi  thân  -  thọ  -  tâm  -  pháp  mà  khởi  lên  các  tuệ 
thiện  hữu  lậu-  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giổi-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  biến  hành  trong  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  pháp  bốn  chánh  đoạn  và  bốn  thần  túc  đều  thâu  nhiếp:  Ba 
giới-hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  biến  hành 
của  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Bốn  tĩnh  lự  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  sắc  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thánh  đế  khổ  và  tập  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thánh  đế  diệt  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu 
trí  (trừ  bôn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Thánh  đế  đạo  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ,  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Bốn  vô  lượng  thâu  nhiếp:  Ba  giổi-hai  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  biến  hành  ở  cõi  sắc  và  các  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  cõi  Không  vô  biên  xứ,  Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  thâu 
nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  sáu 
trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
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tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Bôn  Thánh  chủng  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Bốn  quả  Sa-môn  hữu  vi  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn,  bảy 
trí  (trừ  ba  trí  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Bốn  quả  Sa-môn  vô  vi  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có 
uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  trí  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn 
trí:  loại,  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Loại  trí  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí: 
pháp,  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Tha  tâm  trí  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  sắc  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thế  tục  trí  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  trừ  ra  kiến  duyên  vô  lậu,  còn  lại  tất 
cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Khổ  -  tập  -  diệt  -  đạo  trí  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Hiểu  rõ  về  pháp  vô  ngại  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi 
Dục  và  cõi  Sắc,  cùng  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Hiểu  rõ  về  từ  vô  ngại,  cũng  thế. 

Hiểu  rõ  về  nghĩa  vô  ngại  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba  cõi,  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Hiểu  rõ  về  biện  vô  ngại,  cũng  như  thế. 

Nhân  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Đẳng  vô  gián  duyên  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Sở  duyên  duyên  -  tăng  thượng  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới- 
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mười  hai  xứ-năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Ăn  bằng  từng  phần  ăn  (đoàn  thực)  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  ba  xứ-  một 
uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  các 
biến  hành  ở  cõi  Dục  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Ăn  bằng  chạm  xúc-  ăn  bằng  ý  nghĩ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ- 
một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Ăn  bằng  thức  biết  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Bộc  lưu  dục  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí,  (trừ  ba 
trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  ở  Dục 
giới. 

Bộc  lưu  hữu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  pháp,  diệt  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở 
cõi  Sắc  và  Vô  sắc. 

Bộc  lưu  kiến  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  mà  đoạn 
trừ,  và  do  kiến  tương  ưng  với  vô  minh  duyên  vô  lậu  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  thuộc  ba  cõi. 

Bộc  lưu  vô  minh  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
diệt  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu,  còn  lại 
là  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Cũng  như  bốn  thứ  bộc  lưu,  bốn  ách  cũng  như  thế. 

Dục  thủ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi 
Dục. 

Kiến  thủ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  diệt 
trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  duyên  hữu  lậu  và  các  tùy  miên  tùy  tăng 
do  kiến  duyên  vô  lậu  tương  ưng  với  vô  minh  trong  ba  cõi  nhờ  thấy  mà 
đoạn  trừ. 

Giới  cấm  thủ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ, 
các  biến  hành  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ;  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên 
hữu  lậu  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  trong  cả  ba  cõi. 

Ngã  ngữ  thủ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng 
ở  cõi  Sắc  và  Vô  sắc. 
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Pháp  quá  khứ,  pháp  vị  lai,  pháp  hiện  tại  thâu  nhiếp:  Mười  tám 
giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất 
cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  quá  khứ,  không  phải  vị  lai,  không  phải  hiện  tại 
thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha 
tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  thuộc  cõi  Dục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Pháp  thuộc  cõi  Sắc  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới-  mười  xứ-  năm  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  sáu  trí 
(trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  không  hệ  thuộc  cõi  nào  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  khổ  trí,  tập  trí),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  thiện  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  trong  ba  cõi, 
và  các  tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  bất  thiện  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  và  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Pháp  vô  ký  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  thiện  làm  nhân,  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
không  phải  vô  ký  làm  nhân  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có 
uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  duyên  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  pháp  hữu  vi  duyên  với  tùy  miên 
tùy  tăng  trong  ba  cõi. 

Pháp  duyên  không  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Tám  giới-hai  xứ-bốn 
uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 
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Pháp  duyên  có  sở  duyên-duyên  không  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Ba 
giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy 
miên  tùy  tăng  duyên  hữu  vi  ở  ba  cõi. 

Pháp  không  phải  duyên  có  sở  duyên  -  không  phải  duyên  không  có 
sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  một  xứ-hai  uẩn,  chín  trí  (trừ 
tha  tâm  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu 
trong  ba  cõi. 

Sắc  uẩn  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ  -  một  uẩn,  tám 
trí  (trừ  hai  trí:  tha  tâm,  diệt),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  sắc 
và  Dục  giới  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thọ  uẩn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng, 

Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  cũng  như  thế. 

Thức  uẩn  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Sắc  thủ  uẩn  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một  xứ-  một  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành 
ở  Sắc  và  Dục  giới,  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thọ  thủ  uẩn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Tưởng  thủ  uẩn,  hành  thủ  uẩn  cũng  như  thế. 

Thức  thủ  uẩn  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Cõi  địa  ngục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Cõi  bàng  sinh,  cõi  quỷ,  cõi  người  cũng  như  thế. 

Cõi  trời  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng 
ở  ba  cõi. 

Do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não  thâu  nhiếp:  Một  giới-một 
xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
thứ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não  thâu  nhiếp:  Một  giới-một 
xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
thứ  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 
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Do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não  thâu  nhiếp:  Một  giới-một 
xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
thứ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não  thâu  nhiếp:  Một  giới-một 
xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
thứ  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Do  tu  mà  đoạn  trừ  bộ  phiền  não  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  do 
tu  mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Sắc  pháp  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  một  xứ-một  uẩn,  tám 
trí  (trừ  hai  trí:  tha  tâm,  diệt),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  Dục 
giới  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Tâm  pháp  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  ba  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  tâm  bất  tương  ưng  hành  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  tha  tâm,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên 
tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  trong  ba  cõi. 

Pháp  vô  vi  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí 
(trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Địa  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  sắc 
cùng  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  giới:  Nước-  lửa-  gió-  không,  cũng  thế. 

Thức  giới  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  khổ  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi,  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập 
mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ 
mà  đoạn  trừ. 
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Pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  đạo  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  tu 
mà  đoạn  trừ  trong  ba  cõi  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  gì  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  và  không  có  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Tùy  miên  tham  dục,  tùy  miên  sân  giận  thâu  nhiếp:  Một  giới-một 
xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tùy 
miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  ở  cõi  Dục. 

Tùy  miên  có  tham  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng 
duyên  hữu  lậu  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc. 

Tùy  miên  kiêu  mạn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên 
hữu  lậu  ở  cả  ba  cõi. 

Tùy  miên  vô  sinh  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu,  còn 
lại  tất  cả  đều  là  tùy  miên  tùy  tăng. 

Tùy  miên  kiến  thâu  nhiếp:  Một  giổi-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  kiến  duyên  vô  lậu 
tương  ưng  với  vô  minh. 

Tùy  miên  nghi  ngờ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  diệt  trí,  đạo  trí),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  nghi  duyên  vô  lậu 
tương  ưng  với  vô  minh. 

Thức  trụ  thứ  nhất  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Thức  trụ  thứ  hai  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới-  mười  xứ-  năm  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 
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Thức  trụ  thứ  ba,  thứ  tư  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  xứ-năm 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Thức  trụ  thứ  năm,  thứ  sáu  và  thứ  bảy  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ- 
bốn  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 


♦  ♦♦ 
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Phẩm  6:  BIỆN  VE  THÂU  GIỮ,  Phần  6 

Bảy  giác  chi,  nếu  riêng  thì  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn; 
nếu  chung  thì  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-hai  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  giải  thoát  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai 
xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các 
biến  hành  ở  cõi  sắc  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  giải  thoát  thứ  tư,  thứ  năm,  thứ  sáu  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ- 
bốn  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  các 
biến  hành  ở  cõi  Vô  sắc  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Giải  thoát  thứ  bảy  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  sáu  trí  (trừ 
bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở 
cõi  Vô  sắc  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Giải  thoát  tưởng  thọ  diệt  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn, 
sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các 
biến  hành  ở  cõi  Vô  sắc  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Tám  thắng  xứ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-ba  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  sắc  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Tám  chi  thánh  đạo,  trong  đó  chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh  mạng 
thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ, 
tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Còn  lại  năm  chi  thánh  đạo  kia  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  kiết  ái  và  mạn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí 
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(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên 
hữu  lậu  cả  ba  cõi. 

Kiết  giận  dữ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu 
lậu  ở  cõi  Dục. 

Kiết  vô  minh  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  trừ  ra  các  vô  minh  duyên  vô  lậu, 
còn  lại  là  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Kiết  kiến  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  mà  đoạn 
trừ  ở  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  kiến  duyên  vô  lậu  tương  ưng 
với  vô  minh. 

Kiết  thủ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí: 
diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  do 
thấy  mà  đoạn  trừ  ở  cả  ba  cõi. 

Kiết  nghi  ngờ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  mà 
đoạn  trừ  trong  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  nghi  duyên  vô  lậu 
tương  ưng  với  vô  minh. 

Kiết  ganh  tỵ,  kiết  keo  kiệt  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở 
cõi  Dục  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỗ  ở  thứ  nhất  của  loài  hữu  tình  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười 
hai  xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết, 
tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Chỗ  ở  thứ  hai  của  loài  hữu  tình  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới-  mười 
xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất 
cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Chỗ  ở  thứ  ba,  thứ  tư,  thứ  năm  của  loài  hữu  tình  thâu  nhiếp:  Mười 
một  giới-  mười  xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn 
thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Chỗ  ở  thứ  sáu,  thứ  bảy,  thứ  tám,  thứ  chín  của  loài  hữu  tình  thâu 
nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt, 
đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Tám  biến  xứ  đầu  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  sắc  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Hai  biến  xứ  sau  thâu  nhiếp:  Ba  giới-hai  xứ-bốn  uẩn,  sáu  trí  (trừ 
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bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở 
cõi  Vô  sắc  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Mười  pháp  vô  học  trong  đó  có;  Chánh  ngữ,  chánh  nghiệp,  chánh 
mạng  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm, 
khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Bảy  pháp  vô  học  còn  lại  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Sắc  hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-mười  một  xứ-một  uẩn,  bảy 
trí  (trừ  ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi 
Dục  và  cõi  Sắc  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  thứ  thọ-  tưởng-  hành  hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ- 
một  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Thức  hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Sắc  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn 
trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Các  thứ  thọ  -  tưởng  -  hành  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Thức  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Hai  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  vô  vi  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ  và  không  có  uẩn,  sáu  trí 
(trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  cõi  Dục  và  sắc, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Như  nhãn  xứ,  các  xứ  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  cũng  vậy. 

Sắc  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  hai  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  sắc, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Như  sắc  xứ,  thanh  xứ  và  xúc  xứ  cũng  như  thế. 

Hương  xứ  và  vị  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí 
(trừ  bốn  trí:  loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành 
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cõi  Dục  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Ý  xứ  thâu  nhiếp:  bảy  giới,  một  xứ,  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biếf,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  bốn  uẩn,  mười  trí,  một 
thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  sắc, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  giới:  Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  cũng  như  thế. 

Sắc  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  sắc, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Thanh  giới,  xúc  giới  cũng  như  thế. 

Hương  giới  và  vị  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí 
(trừ  bốn  trí:  loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành 
ở  cõi  Dục  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Ý  giới  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  bốn  uẩn,  mười  trí,  một 
thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  thức  giới  thâu  nhiếp:  Hai  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  sắc 
cùng  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Nhĩ  thức  giới,  thân  thức  giới  cũng  như  thế. 

Tỷ  thức  giới,  thiệt  thức  giới  thâu  nhiếp:  Hai  giới-  một  xứ-  một  uẩn, 
bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở 
cõi  Dục  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Ý  thức  giới  thâu  nhiếp:  hai  giới,  một  xứ,  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  sắc, 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  căn:  Nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân...  cũng  thế. 

Nữ  căn,  nam  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  sáu  trí  (trừ 
bốn  trí:  loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi 
Dục  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Mạng  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  ba  cõi,  các  tùy 
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miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Ý  căn  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Lạc  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  ở  sắc  giới,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Khổ  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  cõi  Dục  và  các  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Hỷ  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  ở  cõi  sắc,  trừ  ra  ở  cõi  Dục  có  các  nghi  duyên 
vô  lậu  và  nó  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  là  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng 
ở  cõi  Dục. 

Ưu  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục. 

Xả  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Tín  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  ba  cõi  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do 
tu  mà  đoạn  trừ. 

Các  căn:  Tinh  tiến,  niệm,  định,  tuệ  cũng  như  thế. 

Vị  tri  đương  tri  căn  thâu  nhiếp:  Ba  giới,  hai  xứ,  hai  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Dĩ  tri  căn  và  cụ  tri  căn  cũng  như  thế. 

Thuộc  cõi  Dục,  có  tùy  miên  hữu  thân  kiến  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
tất  cả  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Thuộc  cõi  Dục,  có  tùy  miên  biên  chấp  kiến  và  do  thấy  khổ  mà 
đoạn  trừ,  tám  tùy  miên  còn  lại  cũng  như  vậy. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tà  kiến  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục,  và  các  biến 
hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  sáu  thứ  tùy  miên  còn  lại 
cũng  vậy. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tà  kiến  thâu 
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nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục, 
và  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  kiến  thủ  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  ở  cõi  Dục  có  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ,  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tham  lam,  sân 
giận,  kiêu  mạn...  cũng  thế. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  nghi  ngờ  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục, 
và  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  khác. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  vô  minh  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  trừ  ra  các  vô  minh  duyên  vô  lậu  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt 
mà  đoạn  trừ,  còn  lại  là  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  (cũng  như  ở  cõi  Dục) 
và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tà  kiến  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục, 
và  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  kiến  thủ  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục, 
và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  giới  cấm  thủ, 
tham  lam,  sân  giận,  kiêu  mạn...  cũng  như  thế. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  nghi  ngờ 
thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  ở  cõi 
Dục,  và  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  vô  minh  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một 
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thức  nhận  biết,  trừ  các  duyên  vô  lậu  với  vô  minh  ở  cõi  Dục  do  thấy  đạo 
mà  đoạn  trừ,  còn  lại  là  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  (cũng  ở  cõi  Dục),  và 
các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  tu  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tham  lam  thâu  nhiếp: 
Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức 
nhận  biết,  tất  cả  do  tu  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục,  và  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Dục,  do  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  sân  giận,  kiêu  mạn 
và  vô  minh  cũng  như  thế. 

Thuộc  cõi  Sắc,  có  tùy  miên  hữu  thân  kiến  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
tất  cả  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  sắc,  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Thuộc  cõi  Sắc,  các  thứ  biên  chấp  kiến  và  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ 
bảy  thứ  tùy  miên  còn  lại  cũng  thế. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tà  kiến  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  sắc,  và  các  biến 
hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

Năm  thứ  tùy  miên  còn  lại  cũng  thế. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tà  kiến  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  ở  cõi 
Sắc,  và  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  kiến  thủ  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  ở  cõi 
Sắc,  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tham  lam,  kiêu 
mạn  cũng  như  thế. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  nghi  ngờ  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  ở  cõi 
Sắc,  và  các  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  vô  minh  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
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một  thức  nhận  biết,  trừ  các  vô  minh  duyên  vô  lậu  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt 
mà  đoạn  trừ,  còn  lại  là  tất  cả  các  thứ  cũng  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tà  kiến  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  ở  cõi  sắc  do  thấy  đạo  mà  đoạn 
trừ,  và  các  tà  kiến  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  kiến  thủ  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  ở  cõi 
Sắc  và  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  tùy  miên  giới  cấm  thủ, 
tham  lam,  kiêu  mạn...  cũng  thế. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  nghi  ngờ 
thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt, 
đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  ở 
cõi  Sắc,  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  vô  minh  thâu 
nhiếp:  Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo), 
một  thức  nhận  biết,  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu  ở  cõi  sắc,  do  thấy  đạo  mà 
đoạn  trừ,  còn  lại  hết  thảy  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  (cũng  ở  sắc  giới)  và 
các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  tu  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  tham  lam  thâu  nhiếp: 
Một  giới-một  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức 
nhận  biết,  ở  cõi  sắc  do  tu  mà  đoạn  trừ  hết  thảy  và  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Thuộc  cõi  Sắc,  do  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  kiêu  mạn  và  vô 
minh  cũng  như  thế. 

Như  ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi  sắc,  ba  mươi  mốt  tùy  miên  ở  cõi 
Vô  sắc,  cũng  như  thế.  Chỉ  có  điều  khác  nhau  là  ở  cõi  sắc  có  bảy  trí,  ở 
cõi  Vô  sắc  có  sáu  trí,  tức  là  trừ  ra  bốn  trí:  Pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo. 
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Phẩm  7:  THIÊN  VAN  biện,  Phần  1 
(Biện  về  ngàn  câu  hỏi) 

Học  xứ,  tịnh,  quả,  hành,  Thánh  chủng, 

Chánh  đoạn,  thần  túc,  niệm  trụ,  đế, 

Tĩnh  lự,  vô  lượng,  vô  sắc,  định, 

Giác  phần,  căn,  xứ,  uẩn,  giới,  kinh. 

Học  xứ  tức  là  năm  học  xứ  của  người  cận  sự  (cư  sĩ). 

Tịnh  tức  là  bốn  chứng  tịnh. 

Quả  tức  là  bốn  quả  Sa-môn. 

Hành  tức  là  bốn  thông  hành. 

Thánh  chủng  tức  là  bốn  Thánh  chủng. 

Chánh  đoạn  tức  là  bốn  chánh  đoạn. 

Thần  túc  tức  là  bốn  thần  túc. 

Niệm  trụ  tức  là  bốn  niệm  trụ. 

Đế  tức  là  bốn  Thánh  đế. 

Tĩnh  lự  tức  là  bốn  tĩnh  lự. 

Vô  lượng  tức  là  bốn  tâm  vô  lượng. 

Vô  sắc  tức  là  bốn  vô  sắc. 

Định  tức  là  bốn  tu  định. 

Giác  phần  tức  là  bảy  giác  chi. 

Căn  tức  là  hai  mươi  hai  căn. 

Xứ  tức  là  mười  hai  xứ. 

Uẩn  tức  là  năm  uẩn. 

Giới  tức  là  mười  tám  giới. 

Kinh  tức  là  trong  bài  tụng. 

Trước  có  chín  thứ,  sau  cũng  có  chín  thứ,  gọi  chung  thành  nhất  hợp, 
có  hai  mươi  kinh.  Dựa  vào  mỗi  mỗi  kinh  mà  đặt  thành  năm  mươi  câu 
hỏi. 

Lại  như  dựa  vào  kinh  năm  học  xứ  của  cận  sự,  đặt  ra  năm  mươi  câu 
hỏi  như: 

Đối  với  năm  học  xứ: 

Bao  nhiêu  thứ  có  sắc,  bao  nhiêu  thứ  không  có  sắc? 

Bao  nhiêu  thứ  có  thấy,  bao  nhiêu  thứ  không  thấy? 

Bao  nhiêu  thứ  có  đối,  bao  nhiêu  thứ  không  đối? 

Bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu,  bao  nhiêu  thứ  vô  lậu? 

Bao  nhiêu  thứ  hữu  vi,  bao  nhiêu  thứ  vô  vi? 

Bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục,  bao  nhiêu  thứ  không  có  dị  thục? 

Bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh,  là  nhân  sinh,  là  thuộc  về  thế  gian; 
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bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  duyên  sinh,  không  phải  nhân  sinh,  không 
phải  thuộc  về  thế  gian? 

Bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  danh? 

Bao  nhiêu  thứ  thuộc  nội  xứ,  bao  nhiêu  thứ  thuộc  ngoại  xứ? 

Bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp?  Bao 
nhiêu  thứ  không  phải  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp? 

Đối  với  năm  học  xứ: 

Bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp, 
bao  nhiêu  thứ  không  phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp? 

Bao  nhiêu  thứ  cần  đoạn  dứt  và  bao  nhiêu  thứ  không  cần  đoạn 

dứt? 

Bao  nhiêu  thứ  cần  tu,  bao  nhiêu  thứ  không  cần  tu? 

Bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô,  bao  nhiêu  thứ  không  nhiễm  ô? 

Bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  có  quả,  bao  nhiêu  thứ  có  quả 
mà  không  phải  là  quả?  Bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  bao 
nhiêu  thứ  không  phải  là  quả  cũng  không  phải  có  quả? 

Bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ,  bao  nhiêu  thứ  không  có  chấp  thọ? 

Bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên,  bao  nhiêu  thứ  không  do  các  đại 
tạo  nên? 

Bao  nhiêu  thứ  có  trên,  bao  nhiêu  thứ  không  có  trên? 

Bao  nhiêu  thứ  là  có,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  có? 

Bao  nhiêu  thứ  có  nhân  tương  ưng,  bao  nhiêu  thứ  không  có  nhân 
tương  ưng? 

Đôi  với  năm  học  xứ: 

Có  sáu  thâu  nhiếp  xứ  thiện,  tức  là  năm  uẩn  thiện  và  trạch  diệt. 
Vậy  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  năm  học  xứ  hay  năm  học  xứ  thâu  nhiếp 
sáu  xứ  thiện? 

Có  năm  thâu  nhiếp  xứ  bất  thiện,  tức  là  năm  uẩn  bất  thiện.  Vậy 
năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  năm  học  xứ  hay  năm  học  xứ  thâu  nhiếp 
năm  xứ  bất  thiện? 

Có  bảy  thâu  nhiếp  xứ  vô  ký,  tức  là  năm  uẩn  vô  ký  và  hư  không- 
phi  trạch  diệt.  Vậy  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  năm  học  xứ,  hay  năm  học 
xứ  thâu  nhiếp  bảy  xứ  vô  ký? 

Có  ba  thâu  nhiếp  xứ  lậu,  tức  là  lậu  dục  -  lậu  hữu  -  lậu  vô  sinh. 
Vậy  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  năm  học  xứ  hay  năm  học  xứ  thâu  nhiếp  ba 
xứ  lậu? 

Có  năm  thâu  nhiếp  xứ  hữu  lậu,  tức  là  năm  uẩn  hữu  lậu.  Vậy  năm 
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xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  năm  học  xứ  hay  năm  học  xứ  thâu  nhiếp  năm  xứ 
hữu  lậu? 

Có  tám  thâu  nhiếp  xứ  vô  lậu,  tức  là  năm  uẩn  vô  lậu  và  ba  thứ 
vô  vi.  Vậy  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  năm  học  xứ  hay  năm  học  xứ  thâu 
nhiếp  tám  xứ  vô  lậu? 

Năm  học  xứ  này  có  bao  nhiêu  thứ  ở  quá  khứ,  bao  nhiêu  thứ  ở  vị  lai, 
bao  nhiêu  thứ  ở  hiện  tại?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  ở  quá  khứ,  bao 
nhiêu  thứ  không  phải  ở  vị  lai,  bao  nhiêu  thứ  không  phải  ở  hiện  tại? 

Có  bao  nhiêu  thứ  thiện,  bất  thiện,  vô  ký? 

Có  bao  nhiêu  thứ  ở  cõi  Dục,  ở  cõi  sắc,  ở  cõi  Vô  sắc  và  không  hệ 
thuộc  cõi  nào?  Có  bao  nhiêu  thứ  học,  vô  học  và  phi  học  phi  vô  học? 

Đôi  với  năm  học  xứ: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  thấy  mà  đoạn,  do  tu  mà  đoạn  và  bao  nhiêu 
thứ  không  có  gì  phải  đoạn? 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm,  tâm  sở,  tâm  tương  ưng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  tâm,  tâm  sở  cùng  tâm  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  chỉ 
là  tâm? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  không  phải  là  thọ  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  thọ  tương  ưng  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  là  thọ  tương  ưng?  Có  bao 
nhiêu  thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  phải  là  thọ  tương 
ưng? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  phải  là  tưởng-  hành 
tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  tưởng-  hành  tương  ưng  mà  không  phải 
là  tùy  tâm  chuyển?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển-  cũng  là  tưởng, 
hành  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  cũng 
không  phải  là  tưởng-  hành  tương  ưng? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  phải  là  tứ  tương  ưng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  tứ  tương  ưng  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  là  tứ  tương  ưng?  Có  bao  nhiêu 
thứ  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  cũng  không  phải  là  tứ  tương  ưng? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  kiến  xứ?  Có  bao  nhiêu 
thứ  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà 
cũng  là  kiến  xứ?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  kiến  cũng  không  phải 
kiến  xứ? 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  có  nhân 
của  thân  kiến?  Có  bao  nhiêu  thứ  có  nhân  của  thân  kiến  không  phải  là 
có  thân  kiến  làm  nhân?  Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  cũng 
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CÓ  nhân  của  thân  kiến?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  có  thân  kiến  làm 
nhân  cũng  không  phải  có  nhân  của  thân  kiến? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp?  Có  bao  nhiêu 
thứ  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  dị  thục?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải 
là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển? 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển?  Có  bao  nhiêu 
thứ  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển? 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được? 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  thấy  được  mà  không  phải  do  sắc  tạo  ra?  Có  bao 
nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  thấy  được?  Có  bao  nhiêu  thứ 
không  phải  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được? 

Đối  với  năm  học  xứ: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  sắc  có  đối  mà  không  phải  do  sắc  tạo  ra?  Có  bao  nhiêu 
thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  có  đối?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải 
do  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối? 

Có  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  bởi  vì  sâu  xa?  Có  bao  nhiêu  thứ  bởi  vì 
sâu  xa  cho  nên  khó  thấy? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  thiện  làm  nhân?  Có  bao 
nhiêu  thứ  do  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện?  Có  bao  nhiêu  thứ 
là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là 
thiện  mà  cũng  không  phải  do  thiện  làm  nhân? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  làm  nhân? 
Có  bao  nhiêu  thứ  do  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân?  Có  bao  nhiêu 
thứ  không  phải  là  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  làm  nhân?  Có  bao 
nhiêu  thứ  do  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký?  Có  bao  nhiêu  thứ 
là  vô  ký  mà  cũng  do  vô  ký  làm  nhân?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là 
vô  ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  có  nhân?  Có  bao 
nhiêu  thứ  có  nhân  mà  không  phải  là  nhân  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  là 
nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  nhân 
duyên  mà  cũng  không  phải  là  có  nhân? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
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duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  duyên  mà  không  phải  là  đẳng 
vô  gián?  Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián 
duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không 
phải  là  đẳng  vô  gián  duyên? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên?  Có 
bao  nhiêu  thứ  có  sở  duyên  mà  không  phải  là  sở  duyên  duyên?  Có  bao 
nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên?  Có  bao  nhiêu  thứ 
không  phải  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  không  có  sở  duyên? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng? 
Có  bao  nhiêu  thứ  có  tăng  thượng  mà  không  phải  là  tăng  thượng  duyên? 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng?  Có 
bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  không  có  tăng 
thượng? 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu?  Có 
bao  nhiêu  thứ  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu?  Có  bao  nhiêu 
thứ  là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu?  Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải 
bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu? 

Cũng  như  dựa  vào  học  xứ  mà  đặt  ra  năm  mươi  câu  hỏi,  thì  dựa  vào 
mười  chín  thứ  khác  (của  hai  mươi  kinh)  đặt  ra  các  câu  hỏi  cũng  như  thế. 
(Học  xứ  ->  Giới:  Theo  cách  dịch  của  Pháp  sư  Huyền  Tráng) 

-  Năm  học  xứ:  Nghĩa  là: 

1.  Trọn  đời  luôn  lìa  bỏ  việc  giết  hại. 

2.  Trọn  đời  luôn  lìa  bỏ  việc  trộm  cướp. 

3.  Trọn  đời  luôn  lìa  bỏ  việc  tà  dâm. 

4.  Trọn  đời  luôn  lìa  bỏ  việc  nói  dối. 

5.  Trọn  đời  luôn  lìa  bỏ  việc  uống  các  thứ  rượu. 

Đó  là  năm  học  xứ  của  người  cận  sự  (cư  sĩ). 

Năm  học  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc...?  Tất  cả  đều  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy...?  Có  một  thứ  không  thấy,  bốn  thứ  cần 
phân  biệt,  tức  là  hoặc  biểu  hiện  có  thấy,  hoặc  biểu  hiện  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối,  không  đối  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt, 
tức  là  hoặc  biểu  hiện  có  đối  hoặc  biểu  hiện  không  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu...?  Tất  cả  đều  là  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục...?  Tất  cả  đều  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh,  là 
nhân  sinh,  là  thuộc  về  thế  gian. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  ngoại 
xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp?  Tất 
cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Cứ  mỗi  phần  là  mười  câu  hỏi  (có  bao  nhiêu),  nếu  thiếu  là  do  bản 
Hán  thiếu,  hoặc  do  người  nhuận  văn  sót 
Năm  học  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp 
v.v...?  Tất  cả  đều  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  đoạn  dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  có  quả  v.v...?  Tất  cả  đều 
là  quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  ra  v.v...?  Tất  cả  đều  do  các  đại 
tạo  ra. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  đều  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  nhân 
không  tương  ưng. 

Năm  học  xứ  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau:  Có  phần  ít  của  một  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  năm  học  xứ  và  năm  học  xứ  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  một 
xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp:  Là  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp:  Là  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Là  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Là  có  phần  ít  của  một  xứ 
hữu  lậu  thâu  nhiếp  năm  học  xứ  và  năm  học  xứ  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  một  xứ  hữu  lậu. 

Cùng  tám  thứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Là  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  ở  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  hoặc  là  quá  khứ,  hoặc 
hiện  tại  hay  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  năm  thứ  đều  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  ở  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  đều  ở  cõi  Dục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Tất  cả  đều  là  phi  học  phi  vô  học. 

Năm  học  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  đều  do  tu  đạo 
mà  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải 
là  tâm  -  tâm  sở  -  tâm  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  phải  là  thọ  tương 
ưng  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  phải 
là  thọ  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  phải  là  tưởng-  hành 
tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không 
phải  là  hành-  tưởng  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  phải  là  tứ  tương 
ưng  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  phải 
là  tứ  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả  đều 
là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân,  mà 
cũng  không  phải  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Có  một  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  còn 
bốn  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  hoặc  biểu  hiện  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là 
sắc  thấy  được,  hoặc  không  biểu  hiện  là  sắc  được  tạo  ra  mà  không  phải 
sắc  thấy  được. 

Năm  học  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt,  tức  là  hoặc  có  biểu  hiện  là  sắc  được  tạo  ra  mà 
cũng  là  sắc  có  đối,  hoặc  không  biểu  hiện  là  sắc  được  tạo  ra  mà  không 
phải  là  sắc  có  đối. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  cho  nên  bảo  là  sâu  xa  v.v...?  Tất  cả 
đều  khó  thấy  cho  nên  bảo  là  sâu  xa,  và  vì  quá  sâu  xa  cho  nên  khó  nhìn 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  và  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  và  không  phải  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện,  cũng  không  phải  do  bất  thiện 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm 
nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không 
phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu. 

-  Bốn  chứng  tịnh:  Tức  là  Phật  chứng  tịnh,  Pháp  chứng  tịnh,  Tăng 
chứng  tịnh,  và  bậc  Thánh  quý  trọng  giới  hạnh  chứng  tịnh. 

Bốn  chứng  tịnh  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  có  sắc,  ba  thứ  không 
có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thấy  được  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy  được. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  đều  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh,  là 
nhân  sinh,  là  thuộc  về  thế  đế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  thâu  nhiếp  v.v...?  Có  một  thứ  do  sắc  thâu 
nhiếp,  ba  thứ  do  danh  thâu  nhiếp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  ngoại 
xứ. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  chứng  tịnh  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những 
gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  cần  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nên  đoạn 
dứt  (đoạn  trừ). 

Có  bao  nhiêu  thứ  cần  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  có  quả  v.v...?  Tất  cả  đều 
là  quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  ra  v.v...?  Có  một  thứ  do  các  đại 
tạo  ra,  ba  thứ  không  do  các  đại  tạo  ra. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  một  thứ  là  nhân 
không  tương  ưng,  ba  thứ  là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  chứng  tịnh  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau:  Là  phần  ít  của  hai  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  bốn  chứng  tịnh  và  bốn  chứng  tịnh  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  hai  xứ  thiện. 

Cùng  với  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  ba  lậu  xứ  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  cũng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  với  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  cũng  không 
thâu  nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Có  một  xứ  vô  lậu  hoàn  toàn, 
phần  ít  của  một  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  bốn  chứng  tịnh  và  bôn  chứng  tịnh 
cũng  thâu  nhiếp  một  xứ  vô  lậu  hoàn  toàn  và  phần  ít  của  một  xứ  vô 
lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về 
hoặc  quá  khứ,  hiện  tại  hay  vị  lai. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  bôn  chứng  tịnh  đều  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  hệ  thuộc 
cõi  nào. 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Tức  là  Phật 
chứng  tịnh  hoặc  học,  hoặc  vô  học.  Vì  sao  là  học?  Nghĩa  là  tác  ý  học 
tương  ưng  với  Phật  chứng  tịnh.  Vì  sao  là  vô  học?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  học 
tương  ưng  với  Phật  chứng  tịnh.  Pháp  và  Tăng  chứng  tịnh  cũng  thế.  Còn 
Thánh  quý  trọng  giới  hạnh  thì  cũng  hoặc  học,  hoặc  là  vô  học.  Thế  nào 
là  học?  Nghĩa  là  các  nghiệp  thân  và  ngữ  hữu  học.  Thế  nào  là  vô  học? 
Nghĩa  là  các  nghiệp  thân  và  ngữ  vô  học. 

Bôn  chứng  tịnh  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  đều  không 
cần  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải 
là  tâm,  không  phải  là  tâm  pháp,  không  phải  là  tâm  tương  ưng,  còn  lại 
ba  thứ  là  tâm  sở  tương  ưng  với  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Có  một  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ.  Còn 
lại  ba  thứ  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng- 
hành?  Có  một  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng.  Còn  lại 
ba  tùy  tâm  chuyển  tương  ưng  với  tưởng;  mật  tùy  tâm  chuyển  không 
tương  ưng  với  hành,  còn  lại  ba  tùy  tâm  chuyển  cũng  tương  ưng  với  hành, 
trừ  tự  tánh  của  nó  ra. 

Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt:  Nghĩa  là  Phật  chứng  tịnh  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc 
không  có  tầm  mà  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Thế  nào  là  có  tầm  có  tứ?  Nghĩa  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng 
với  Phật  chứng  tịnh. 

Thế  nào  là  không  có  tầm  chỉ  có  tứ?  Nghĩa  là  không  có  tầm  chỉ  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  Phật  chứng  tịnh. 

Thế  nào  là  không  có  tầm  không  có  tứ?  Nghĩa  là  không  có  tầm 
không  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  Phật  chứng  tịnh. 

Pháp  và  Tăng  chứng  tịnh  cũng  thế. 

Còn  Thánh  quý  trong  giới  hạnh  hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không 
tương  ưng  với  tứ,  hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không 
tương  ưng  với  tứ. 

Thế  nào  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ?  Nghĩa  là 
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tùy  tầm  chuyển  từ  nghiệp  vô  lậu  của  thân  và  ngữ. 

Thế  nào  là  không  phải  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ? 
Nghĩa  là  không  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  vô  lậu  của  thân  và  ngữ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
không  phải  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  thân  kiến  làm  nhân  cũng 
không  phải  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Có  một  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  ba  thứ  còn  lại 
không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  một  thứ  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  ba 
thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Có  một  thứ  là  sắc  được  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được, 
còn  lại  ba  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  11 

Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  2 

Bốn  chứng  tịnh  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  một  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  còn  ba  thứ  kia 
không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  vì  khó  thấy  nên  bảo  là  sâu  xa  v.v...?  Tất  cả  đều 
khó  thấy  bởi  vì  rất  sâu  xa,  vì  quá  sâu  xa  cho  nên  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  mà  cũng  đều  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm 
nhân  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  do  bất 
thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên?  Có  một  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là 
đẳng  vô  gián  duyên,  còn  lại  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  Phật  chứng 
tịnh  hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là 
đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 

Thế  nào  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên? 
Nghĩa  là  từ  vị  lai  mà  hiện  đang  khởi  lên  Phật  chứng  tịnh. 

Thế  nào  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên?  Nghĩa 


423 


SỔ  1542  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÀM  loại  tức  -  Quyển  1 1 

là  Phật  chứng  tịnh  ở  quá  khứ  và  hiện  tại. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên?  Nghĩa  là  trừ  ra  vị  lai  mà  hiện  tiền  khởi  lên  Phật  chứng 
tịnh,  còn  lại  là  Phật  chứng  tịnh  ở  các  thời  vị  lai  khác. 

Pháp  và  Tăng  chứng  tịnh  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Có  một  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  còn  ba  thứ  kia  là 
sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có  tăng 
thượng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  đều  có  tăng 
thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc 
lưu. 

-  Bôn  quả  Sa-môn:  Tức  là  quả  Dự  lưu,  quả  Nhất  lai,  quả  Bất  hoàn 
và  quả  A-la-hán. 

Bốn  quả  Sa-môn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các 
quả  Sa-môn  đã  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ,  đó  là  có  sắc,  còn 
lại  đều  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  đều  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt:  Nghĩa  là  với 
quả  Dự  lưu  hoặc  hữu  vi,  hoặc  vô  vi.  Thế  nào  là  hữu  vi?  Nghĩa  là  quả 
Dự  lưu  thâu  nhiếp  năm  uẩn.  Thế  nào  là  vô  vi?  Nghĩa  là  quả  Dự  lưu  thâu 
nhiếp  trạch  diệt. 

Các  quả  Nhất  lai,  Bất  hoàn,  A-la-hán  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  quả  Sa-môn  hữu  vi  đều  là  duyên  sinh,  là  nhân  sinh,  là  đời  thâu  nhiếp, 
còn  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  không  phải  là  duyên  sinh,  là  nhân  sinh,  là  đời 
thâu  nhiếp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  tức  là 
quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  và  ngữ  nên  thuộc  về  sắc,  còn 
lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  cả  tâm  -  ý  -  thức,  là  thuộc  nội  xứ.  Còn  lại 
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đều  thuộc  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  quả  Sa-môn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  trừ  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  đoạn  trừ  sự  biết  khắp  về  những  gì  được 
biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nên  đoạn 
trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  quả 
Sa-môn  hữu  vi  thì  nên  tu.  Còn  nếu  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  không  nên  tu. 
Có  bao  nhiêu  thứ  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
nên  phân  biệt,  nghĩa  là  quả  Sa-môn  hữu  vi  thì  quả  mà  cũng  là  có  quả. 
Còn  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  quả  mà  không  phải  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ,  là  do 
các  đại  tạo  nên.  Còn  lại  đều  không  phải  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
nếu  quả  Sa-môn  hữu  vi  thì  có  trên,  nếu  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  không  có 
trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  nếu  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ,  tâm 
bất  tương  ưng  hành  và  trạch  diệt  là  nhân  không  tương  ưng.  Còn  lại  đều 
là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  quả  Sa-môn  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau:  Phần  ít  của  sáu  xứ  thiện  thâu 
nhiếp  bốn  quả  Sa-môn  và  bốn  quả  Sa-môn  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của 
sáu  xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 
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Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Chúng  không  thâu  nhiếp 

lẫn. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau:  Trong  tám  xứ  thì  có  phần  ít 
của  sáu  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  bốn  quả  Sa-môn  và  bốn  quả  Sa-môn  cũng 
thâu  nhiếp  phần  ít  của  sáu  xứ  vô  lậu  trong  tám  xứ  ấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  nếu  quả  Sa-môn  hữu  vi  thì  có  mặt  ở  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai.  Nếu  quả 
Sa-môn  vô  vi  thì  không  hề  có  mặt  ở  quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thiện  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  hệ  thuộc 
cõi  nào  (bất  hệ). 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  quả  Dự 
lưu  hoặc  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Tức  là  quả  Dự  lưu  hữu  vi.  Thế  nào  là  phi  học  phi 
vô  học?  Đó  là  quả  Dự  lưu  vô  vi. 

Các  quả  Nhất  lai,  Bất  hoàn  cũng  thế. 

Quả  A-la-hán  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học.  Thế  nào  là 
vô  học?  Tức  là  quả  A-la-hán  hữu  vi.  Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Đó 
là  quả  A-la-hán  vô  vi. 

Bốn  quả  Sa-môn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  đoạn  v.v...?  Tất  cả  không  có  gì  đoạn 
trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt, 
nghĩa  là  nếu  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  và  ngữ, 
tâm  bất  tương  ưng  hành  và  trạch  diệt,  thì  không  phải  là  tâm-  tâm  sở- 
tâm  bất  tương  ưng.  Nếu  các  quả  ấy  là  thọ  uẩn  tưởng  uẩn  và  tương  ưng 
với  hành  uẩn,  thì  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở.  Nếu  là  tâm  -  ý  -  thức  thì 
chỉ  là  tâm  mà  thôi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  quả  Dự  lưu  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  ngữ  và  tùy  tâm  chuyển,  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  cùng  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  tức 
là  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
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với  thọ,  nghĩa  là  trừ  ra  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  còn  lại  thì  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  hành 
và  trạch  diệt. 

Các  quả  Nhất  lai,  Bất  hoàn,  A-la-hán  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-  hành?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  trừ  tự  tánh  ra,  đều  như  thọ 
nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  quả  Dự  lưu  cũng  có  bốn  trường 
hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-ngữ  và  tùy  tầm  chuyển,  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  cùng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  nghĩa 
là  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  cả  tầm. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  quả 
Dự  lưu  thâu  nhiếp  tầm-  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
tứ,  nghĩa  là  trừ  ra  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  -tâm  bất  tương 
ưng  hành,  còn  lại  là  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
trạch  diệt. 

Quả  Nhất  lai  cũng  thế. 

Quả  Bất  hoàn  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  là  quả  Bất 
hoàn  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  và  ngữ,  tùy  tầm  chuyển,  và  tùy  tầm 
chuyển  nơi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  cùng  tầm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  là  quả 
Bất  hoàn  thâu  nhiếp  tầm,  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương  ưng 
với  tâm  và  tâm  sở. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  cũng  tương  ưng  với  tứ,  là  quả  Bất  hoàn 
thâu  nhiếp  cả  tầm-  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  là  trừ  ra  quả  Bất  hoàn  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  tùy  tầm 
chuyển  và  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Còn  lại  các  quả  Bất  hoàn  thâu  nhiếp 
nghiệp  thân  ngữ,  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  quả  Bất  hoàn  thâu  nhiếp 
tầm  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  hoặc  không  có  cả  tầm,  tứ,  tâm,  tâm  sở 
và  trạch  diệt. 

Quả  A-la-hán  cũng  như  thế. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
cần  phân  biệt,  nghĩa  là  khi  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tuệ  là  kiến  mà  không 
phải  là  kiến  xứ,  còn  lại  đều  không  phải  kiến  cũng  không  phải  kiến  xứ. 
Quả  Nhất  lai  và  quả  Bất  hoàn  cũng  thế. 

Quả  A-la-hán,  thâu  nhiếp  trí  tận  và  vô  sinh  trí,  không  thâu  nhiếp 
tuệ,  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ.  Còn  lại  đều  không  phải  kiến 
cũng  không  phải  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có 
nhân  của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng 
không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân  -ngữ  và  tư,  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục.  Còn  lại  đều 
không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển? 
Tất  cả  cần  phân  biệt.  Tức  là  quả  Dự  lưu  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  quả  Dự 
lưu  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  quả  Dự 
lưu  đã  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  thức  và  tư,  không  thâu  nhiếp 
hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  quả  Dự  lưu  đã 
thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  là  trừ  ra  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  tùy 
nghiệp  chuyển,  cỏn  lại  thì  quả  Dự  lưu  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  trạch  diệt. 

Các  quả  Nhất  lai,  Bất  hoàn  và  A-la-hán  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các 
nghiệp  thân  và  ngữ,  thì  đó  là  sắc  đã  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy 
được.  Còn  lại  đều  không  phải  do  sắc  tạo  mà  cũng  không  phải  là  sắc 
thấy  được. 

Bốn  quả  Sa-môn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  nếu  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp 
các  nghiệp  của  thân  và  ngữ,  là  sắc  đã  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có 
đối,  còn  lại  đều  không  phải  là  sắc  đã  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc 
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CÓ  đối. 

CÓ  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  bởi  vì  rất  sâu  xa  v.v...?  Tất  cả  đều  khó 
thấy  bởi  vì  rất  sâu  xa,  vì  rất  sâu  xa  cho  nên  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  quả  Sa-môn  hữu  vi  thì  thiện  mà  cũng 
do  thiện  làm  nhân,  nếu  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  thiện  mà  không  phải  là 
thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  là  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  không  phải  là  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm 
nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  làm  nhân  v.v...?  Tất 
cả  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nếu  các  quả  Sa-môn  hữu  vi  thì  là  nhân  duyên  mà 
cũng  có  nhân,  nếu  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  không  phải  nhân  duyên  mà 
cũng  không  phải  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  các  quả  Sa-môn  hoặc 
là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là  đẳng 
vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên  hoặc  không  phải  là  đẳng  vô 
gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián 
mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là  quả  Sa  môn  vị  lai  hiện 
tại  đang  khởi  lên  thâu  nhiếp  tâm-tâm  sở  pháp.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián 
mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là  quả  Sa  môn  quá  khứ  hiện  tại 
thâu  nhiếp  tâm-tâm  sở  pháp.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng 
không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  vị  lai  mà  hiện  tiền  khởi  lên 
các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  tâm  và  tâm  sở  pháp,  còn  lại  các  quả  Sa-môn 
ở  vị  lai  đều  thâu  nhiếp  tâm-  tâm  sở  pháp,  và  các  nghiệp  thân-  ngữ,  tâm 
bất  tương  ưng  hành  cùng  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt.  Nếu  như  các  quả  Sa-môn  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân  -  ngữ  -  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  trạch  diệt,  thì  đó  là  sở  duyên 
duyên  mà  không  có  sở  duyên,  còn  lại  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng 
có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có  tăng 
thượng  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Quả  Sa-môn  hữu  vi,  là  tăng  thượng 
duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng,  nếu  quả  Sa-môn  vô  vi  thì  đó  là  tăng 
thượng  duyên  mà  không  phải  là  có  tăng  thượng. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  bộc  lưu  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

-  Bốn  thông  hành:  Tức  là: 

1.  Khổ  trì  thông  hành. 

2.  Khổ  tốc  thông  hành. 

3.  Lạc  trì  thông  hành. 

4.  Lạc  tốc  thông  hành. 

Bốn  thông  hành  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
thông  hành  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  có  sắc,  còn  lại  đều 
là  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  đều  là  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh,  là 
nhân  sinh,  là  thuộc  thế  đế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  thì  thuộc  về  sắc,  còn 
lại  thì  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức  thì  thuộc  nội  xứ,  còn  lại  thì 
đều  thuộc  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...?  Tất 
cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  thông  hành  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  cần  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được 
biết  khắp  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những 
gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nên  đoạn 
trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  do  các  đại 
tạo  nên,  còn  lại  thì  đều  không  phải  là  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  và  tâm  bất 
tương  ưng  hành  thì  đó  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  đều  là  nhân 
tương  ưng. 

Bốn  thông  hành  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau  thì  có  phần  ít  năm  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  bốn  thông  hành,  và  bôn  thông  hành  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  năm  xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  cũng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  cũng  không 
thâu  nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  cũng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  có  năm  xứ  vô  lậu  thâu 
nhiếp  bôn  thông  hành,  và  bốn  thông  hành  cũng  thâu  nhiếp  năm  xứ  vô 
lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  có  mặt  ở  hoặc 
quá  khứ,  hiện  tại  hay  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thiện  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  hệ  thuộc 
cõi  nào. 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  bốn 
thông  hành  này  hoặc  học,  hoặc  vô  học.  Thế  nào  là  học?  Tức  là  năm  uẩn 
hữu  học.  Thế  nào  là  vô  học?  Tức  là  năm  uẩn  vô  học. 

Bốn  thông  hành  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  đoạn  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  gì 
đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  cần  nên  phân 
biệt,  nghĩa  là  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  và  tâm 
bất  tương  ưng  hành  thì  không  tương  ưng  với  tâm,  chẳng  phải  là  tâm 
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-  tâm  sở.  Nếu  thọ  uẩn  -  tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn  thì  tâm  sở 
tương  ưng  với  tâm.  Nếu  là  tâm  -  ý  -  thức  thì  chỉ  là  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thông  hành,  mỗi  thứ  đều  có 
bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  thông 
hành  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ  và  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương 
ưng  hành  cùng  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  là 
các  thông  hành  thâu  nhiếp  cả  tâm-ý-thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  thông 
hành  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng  với  thọ,  là  trừ  ra  các  thông  hành  thâu  nhiếp  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất 
tương  ưng  hành.  Còn  lại  các  thông  hành  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng- 
hành?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  trừ  tự  tánh  của  nó  ra,  thì  cũng  như 
thọ  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ?  Tất 
cả  nên  phân  biệt.  Nghĩa  là  khổ  trì  thông  hành  gồm  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  là  khổ  trì 
thông  hành  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  tùy  tầm  chuyển  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  và  tầm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  là  khổ 
trì  thông  hành  thâu  nhiếp  tầm,  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  là  khổ  trì 
thông  hành  thâu  nhiếp  tầm  -  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  là  trừ  ra  khổ  trì  thông  hành  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-  ngữ 
tùy  tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  khổ  trì  thông  hành 
thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-  ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tâm 
không  tương  ưng  với  tứ,  cùng  với  không  tầm  -  không  tứ  -  tâm  -  tâm  sở 
pháp. 

Khổ  tốc  thông  hành  cũng  thế. 

Lạc  trì  thông  hành  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  là  lạc  trì 
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thông  hành  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ  tùy  tầm  chuyển  tâm  bất 
tương  ưng  hành  và  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  là  lạc 
trì  thông  hành  thâu  nhiếp  tầm. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  là  lạc  trì 
thông  hành  thâu  nhiếp  tầm  -  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  là  trừ  ra  lạc  trì  thông  hành  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  -  ngữ 
tùy  tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  các  thứ  lạc  trì  thông  hành  khác 
thì  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân  -  ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  các 
tâm-  tâm  sở  không  tầm  không  tứ. 

Lạc  tốc  thông  hành  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  tận  trí  -  vô  sinh 
trí  mà  không  thâu  nhiếp  tuệ,  thì  đó  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ. 
Còn  lại  đều  không  phải  kiến  mà  cũng  không  không  phải  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng 
không  phải  là  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thông  hành  nào  thâu  nhiếp 
các  nghiệp  thân  -  ngữ  và  tư  thì  đó  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp 
dị  thục.  Ngoài  ra  đều  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp 
của  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thông  hành  mỗi  thứ  đều  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  các 
thông  hành  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  các 
thông  hành  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  thức  và  tư  mà  không  thâu 
nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  thông  hành 
thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  là  trừ  ra  thông  hành  thâu  nhiếp  các  tâm  bất  tương  ưng  hành 
tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  thông  hành  khác  thì  thâu  nhiếp  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt.  Nếu  thông  hành  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân- 
ngữ  thì  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được.  Còn  lại  các  thứ 
khác  đều  không  phải  do  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được. 

Bốn  thông  hành  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  thông  hành  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân- 
ngữ  thì  đó  là  sắc  đã  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối.  Còn  lại  đều 
không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  cho  nên  bảo  là  thâm  diệu  v.v...?  Tất 
cả  đều  rất  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu.  Vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  rất 
khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  là  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  là  bất  thiện 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thông  hành  này  hoặc 
là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là  đẳng  vô 
gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
mà  cũng  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  ở  đời 
vị  lai  mà  hiện  tại  khởi  lên  thông  hành  thâu  nhiếp  tâm-tâm  sở  pháp. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  thông 
hành  ở  đời  quá  khứ  và  hiện  tại  thâu  nhiếp  các  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

Không  phải  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  thông  hành  ở  hiện  tiền,  vị  lai  khởi  lên  thâu  nhiếp 
tâm  và  tâm  sở  pháp,  còn  lại  các  thông  hành  vị  lai  thâu  nhiếp  tâm  và  tâm 
sở,  cùng  các  thông  hành  đã  thâu  nhiếp  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  các 
nghiệp  thân  và  ngữ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thông  hành  thâu  nhiếp  các  tâm  bất 
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tương  ưng  hành,  các  nghiệp  thân  và  ngữ  là  sở  duyên  duyên  mà  không 
có  sở  duyên,  còn  lại  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có 
tăng  thượng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng 
thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc 
lưu. 

-  Bốn  Thánh  chủng:  Tức  là: 

1.  Thánh  chủng  tùy  được  y  phục  mà  vui  đủ. 

2.  Thánh  chủng  tùy  được  ăn  uống  mà  vui  đủ. 

3.  Thánh  chủng  tùy  được  ngọa  cụ  mà  vui  đủ. 

4.  Thánh  chủng  vui  thích  đoạn  trừ  mà  tu  tập. 

Bốn  Thánh  chủng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-ngữ  thì  có  sắc,  còn 
lại  đều  là  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
các  Thánh  chủng  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu.  Thế  nào  là  hữu  lậu?  Nghĩa 
là  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu.  Thế  nào  là  vô  lậu? 
Nghĩa  là  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  năm  uẩn  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
Thánh  chủng  nào  nếu  là  hữu  lậu  thì  có  dị  thục.  Còn  Thánh  chủng  nào 
vô  lậu  thì  không  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  là  duyên  sinh,  là 
nhân,  là  thuộc  về  thế  đế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  các  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  thuộc  về 
sắc,  còn  lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức  thì  thuộc  về  nội  xứ,  còn  lại 
thì  thuộc  về  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  Thánh  chủng  này: 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  Thánh  chủng  nào  nếu 
là  hữu  lậu  thì  đoạn  dứt  các  thứ  biết  khắp  đều  biết  rõ,  nếu  là  vô  lậu  thì 
không  phải  đoạn  dứt  các  thứ  biết  khắp  đều  biết  rõ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  Thánh  chủng  hữu  lậu  thì  nên  đoạn  dứt,  nếu  là  vô  lậu  thì 
không  nên  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả  là 
quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  và  ngữ  thì  đó 
là  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các 
Thánh  chủng,  nếu  là  hữu  lậu  thì  có,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  phải  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  tâm  bất  tương  ưng  hành 
của  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  đó  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  đều  là 
nhân  tương  ưng. 

Bốn  Thánh  chủng  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau  thì  có  phần  ít  của  năm  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  bốn  Thánh  chủng  và  bốn  Thánh  chủng  cũng  thâu  nhiếp  phần 
ít  của  năm  xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  cũng  không  thâu 
nhiếp. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  xứ  hữu  lậu  không  phải  là  Thánh  chủng,  là  các  Thánh 
chủng  không  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  Thánh  chủng  không  phải  là  xứ  hữu  lậu,  là  bốn  Thánh 
chủng  vô  lậu. 

3.  Hoặc  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  là  Thánh  chủng,  là  bốn  Thánh  chủng 
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hữu  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  không  phải  là  Thánh 
chủng,  là  hư  không  và  hai  thứ  diệt. 

Cùng  với  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  cũng  có  bốn  trường 

hợp: 

1.  Hoặc  xứ  vô  lậu  không  phải  là  Thánh  chủng,  là  hư  không  và  hai 

diệt. 

2.  Hoặc  Thánh  chủng  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  là  bốn  Thánh  chủng 
hữu  lậu. 

3.  Hoặc  xứ  vô  lậu  cũng  là  Thánh  chủng,  nghĩa  là  bốn  Thánh  chủng 
vô  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  không  phải  là  Thánh 
chủng,  là  các  Thánh  chủng  không  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  là  quá  khứ, 
hiện  tại,  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  Thánh  chủng  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Dục?  Nghĩa  là  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp 
năm  uẩn  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  sắc?  Nghĩa  là  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp 
năm  uẩn  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Nghĩa  là  các  Thánh  chủng  thâu 
nhiếp  bốn  uẩn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc  cõi  nào?  Nghĩa  là  năm  uẩn  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các 
Thánh  chủng  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Tức  là  năm  uẩn  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Tức  là  năm  uẩn  vô  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Tức  là  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp 
năm  uẩn  hữu  lậu. 

Bốn  Thánh  chủng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  đoạn  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  Thánh  chủng  này,  nếu  là  hữu  lậu  thì  do  tu  đạo  đoạn  trừ,  nếu 
là  vô  lậu  thì  không  có  gì  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  có  tâm 
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bất  tương  ưng  hành,  thì  không  phải  là  tâm  -  tâm  sở-  tâm  bất  tương  ưng. 
Thánh  chủng  nào  mà  thâu  nhiếp  thọ  uẩn  -  tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành 
uẩn,  thì  đó  là  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương  ưng.  Thánh  chủng  nào  thâu 
nhiếp  cả  tâm-ý-thức  thì  đó  chỉ  là  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  Thánh  chủng,  mỗi  thứ  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  Thánh 
chủng  đã  thâu  nhiếp  tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  có  tâm  bất 
tương  ưng  hành  và  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  là 
các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  Thánh 
chủng  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  phải  là 
tương  ưng  với  thọ,  là  trừ  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân- 
ngữ  có  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Tức  là  các  Thánh  chủng  mỗi  thứ  có  bốn 
trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  phải  tương  ưng  với  tứ,  là 
Thánh  chủng  đã  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tùy  tầm  chuyển  có  tâm 
bất  tương  ưng  hành  và  tầm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  từ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  là 
Thánh  chủng  đã  thâu  nhiếp  tầm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương  ưng 
với  tâm  và  tâm  sở. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  là  các  Thánh 
chủng  đã  thâu  nhiếp  cả  tầm,  tứ  và  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  là  trừ  Thánh  chủng  nào  đã  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tùy 
tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  có  lại  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp 
nghiệp  thân-ngữ,  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  không  tương  ưng  với 
tứ,  cùng  các  tâm-  tâm  sở  không  tầm  không  tứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  Thánh  chủng,  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tận  trí  và  vô 
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sinh  trí  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nghĩa  là  kiến  không 
thâu  nhiếp  bốn  Thánh  chủng  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  các  Thánh  chủng 
thâu  nhiếp  các  chánh  kiến  thế  gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa 
là  kiến  không  thâu  nhiếp  bốn  Thánh  chủng  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  phải  là 
có  nhân  của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân 
mà  cũng  không  phải  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân-ngữ  và  tư  thì  đó  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục.  Còn  lại 
đều  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Tức  là  các  Thánh  chủng,  mỗi  thứ  đều  có 
bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa 
là  trừ  ra  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tùy  nghiệp 
chuyển,  còn  lại  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-ngữ 
và  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ-  tưởng-  thức  và  tư  mà  không 
thâu  nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  các 
Thánh  chủng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tùy  nghiệp  chuyển. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  tùy  nghiệp  chuyển 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  Thánh  chủng  thâu  nhiếp  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các 
nghiệp  thân-ngữ  thì  đó  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được. 
Còn  lại  đều  là  không  phải  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được. 

Bốn  Thánh  chủng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
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thân-ngữ  thì  đó  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối.  Còn  lại  đều 
không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  cho  nên  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu,  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  rất  khó 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  nhân  v.v...?  Tất  cả  đều 
là  thiện  và  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm 
nhân  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  do  bất 
thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  vô  ký  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  nhân  duyên  và  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Thánh  chủng  hoặc  là  đẳng 
vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà 
cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng 
không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
các  Thánh  chủng  vị  lai  mà  hiện  tiền  khởi  lên  thâu  nhiếp  tâm  và  tâm  sở 
pháp. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là  các 
Thánh  chủng  ở  quá  khứ  và  hiện  tại  thâu  nhiếp  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

Không  phải  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  các  Thánh  chủng  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  khởi  lên 
thâu  nhiếp  tâm  và  tâm  sở.  Còn  lại  các  Thánh  chủng  vị  lai  thâu  nhiếp 
tâm  và  tâm  sở  cùng  các  Thánh  chủng  đã  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân 
ngữ  có  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên?  Tất 
cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Thánh  chủng  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân 
ngữ  có  tâm  bất  tương  ưng  hành  thì  đó  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở 
duyên,  còn  lại  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có 
tăng  thượng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng 
thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  Thánh  chủng,  nếu  hữu  lậu  thì  thuận 
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bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu.  Nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  bộc  lưu 
mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

-  Như  bôn  Thánh  chủng,  bốn  chánh  đoạn  và  bốn  thần  túc  cũng  như 
thế. 

-  Bốn  niệm  trụ:  Tức  là: 

1.  Thân  niệm  trụ. 

2.  Thọ  niệm  trụ. 

3.  Tâm  niệm  trụ. 

4.  Pháp  niệm  trụ. 

Thế  nào  là  thân  niệm  trụ?  Nghĩa  là  thân  duyên  nơi  tuệ  thiện  hữu 
lậu  và  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thọ  niệm  trụ?  Nghĩa  là  thọ  duyên  nơi  tuệ  thiện  hữu  lậu 
và  vô  lậu. 

Tâm  niệm  trụ  và  pháp  niệm  trụ,  thì  tâm  và  pháp  cũng  duyên  nơi 
tuệ  thiện  hữu  lậu  và  vô  lậu. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thể  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy  được. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Các  tuệ  của 
thân  duyên  nhau  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Thế  nào  là  hữu  lậu?  Nghĩa  là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  duyên 
nơi  tuệ  của  thân. 

Thế  nào  là  vô  lậu?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  duyên  nơi 
tuệ  của  thân. 

Tuệ  duyên  nơi  thọ-  tâm-  pháp  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
các  niệm  trụ  nếu  hữu  lậu  thì  có  dị  thục,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  có  dị 
thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh,  là 
nhân  sinh,  là  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  đều  là  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp. 


♦  ♦♦ 
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Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  3 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  niệm  trụ,  nếu  hữu  lậu 
thì  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì 
không  phải  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  đều  biết  đều  rõ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Ng¬ 
hĩa  là  các  niệm  trụ,  nếu  hữu  lậu  thì  cần  nên  đoạn  trừ,  nếu  là  vô  lậu  thì 
không  nên  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  đều  không  do 
các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  là  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
niệm  trụ,  nếu  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  nhân 
tương  ưng. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau  thì  có  phần  ít  của  một  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  bốn  niệm  trụ  và  bốn  niệm  trụ  thâu  nhiếp  phần  ít  của  một  xứ 
thiện. 
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Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  không  phải  là  niệm  trụ,  nghĩa  là  các  uẩn 
sắc-thọ-tưởng-hành-thức  hữu  lậu  và  niệm  trụ  nơi  không  thâu  nhiếp 
hành  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  niệm  trụ  không  phải  là  xứ  hữu  lậu,  là  bốn  niệm  trụ  vô 

lậu. 

3.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  cũng  là  niệm  trụ,  tức  là  bốn  niệm  trụ  hữu 

lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  hữu  lậu  cũng  không  phải  là  niệm  trụ,  ng¬ 
hĩa  là  các  uẩn  sắc-thọ-tưởng-hành-thức  vô  lậu  và  niệm  trụ  không  thâu 
nhiếp  hành  uẩn  vô  lậu  và  vô  vi. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  không  phải  là  niệm  trụ,  nghĩa  là  các  uẩn  sắc- 
thọ-tưởng-hành-thức  vô  lậu  và  niệm  tru  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  vô 
lậu  và  vô  vi. 

2.  Hoặc  là  niệm  trụ  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  là  bốn  niệm  trụ  hữu 

lậu. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  cũng  là  niệm  trụ,  tức  là  bốn  niệm  trụ  vô  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  vô  lậu  cũng  không  phải  là  niệm  trụ, 
nghĩa  là  các  uẩn  sắc-thọ-tưởng-hành-thức  hữu  lậu  và  niệm  trụ  không 
thâu  nhiếp  hành  uẩn  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  có  mặt  ở  quá 
khứ,  hiện  tại,  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  duyên  nơi  tuệ  của  thân  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  tác  ý  tương  ưng  với  duyên  nơi  tuệ  của 
thân  ở  cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Là  tác  ý  tương  ưng  với  duyên  nơi  tuệ  của  thân 
ở  cõi  Sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Là  tác  ý  tương  ưng  với  duyên  nơi  tuệ  của 
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thân  ở  cõi  Vô  sắc. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  duyên 
nơi  tuệ  của  thân. 

Duyên  nơi  tuệ  của  thọ-  tâm-  pháp  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  duyên 
nơi  tuệ  của  thân  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Là  tác  ý  học  tương  ưng  với  duyên  thân  tuệ. 

Vô  học  là  gì?  Là  tác  ý  vô  học  tương  ưng  với  duyên  thân  tuệ 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  duyên 
thân  tuệ 

Duyên  nơi  tuệ  của  thọ  -  tâm  -  pháp  cũng  thế. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v..?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  niệm  trụ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  nếu  là 
vô  lậu  thì  không  có  gì  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tâm  sở  tương  ưng  với 

tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-  hành  v.v..?  Tất  cả  đều  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  là  tương  ưng 
với  tưởng-  hành,  chỉ  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  duyên  nơi  tuệ  của  thân  hoặc  có 
tầm  và  tứ,  hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có 
tứ. 

Thế  nào  là  có  tầm  có  tứ?  Nghĩa  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với 
duyên  nơi  tuệ  của  thân. 

Thế  nào  là  không  có  tầm  chỉ  có  tứ?  Nghĩa  là  không  có  tầm  chỉ  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  duyên  nơi  tuệ  của  thân. 

Thế  nào  là  không  có  tầm  không  có  tứ?  Nghĩa  là  không  có  tầm 
không  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  duyên  nơi  tuệ  của  thân. 

Duyên  nơi  tuệ  của  thọ  -  tâm  -  pháp  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
cần  phân  biệt:  Tức  là  duyên  nơi  tuệ  của  thân  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tận  trí  và  vô 
sinh  trí  không  thâu  nhiếp  duyên  nơi  tuệ  của  thân  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nghĩa  là  năm  thức  của 
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thân  tương  ưng  với  tuệ  thiện. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  chánh  kiến  ở  thế 

gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa 
là  kiến  không  thâu  nhiếp  duyên  nơi  tuệ  của  thân  vô  lậu. 

Duyên  nơi  tuệ  của  thọ,  hoặc  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  hoặc 
kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  không  phải  kiến  mà  cũng  không  phải  là 
kiến  xứ. 

Kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tận  trí  và  vô  sinh  không 
thâu  nhiếp  duyên  nơi  tuệ  của  thọ  vô  lậu. 

Kiến  cũng  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  chánh  kiến  của  thế  gian. 

Không  phải  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  kiến 
không  thâu  nhiếp  duyên  nơi  tuệ  của  thọ  vô  lậu. 

Duyên  nơi  Tuệ  của  tâm  và  pháp  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân  mà 
cũng  không  phải  là  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu,  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  khó 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  là  bất  thiện  làm 
nhân  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  do  bất 
thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
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Tất  cả  đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  duyên  nơi  tuệ  của  thân 
hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là 
đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  đẳng  vô 
gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là  ở 
hiện  tiền,  khởi  lên  duyên  nơi  tuệ  của  thân  vị  lai. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  duyên  nơi  tuệ 
của  thân  ở  quá  khứ  và  hiện  tại. 

Không  phải  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  ở  hiện  tiền,  khởi  lên  duyên  nơi  tuệ  của  thân  vị  lai, 
còn  lại  đều  là  duyên  nơi  tuệ  của  thân  vị  lai. 

Duyên  vào  tuệ  của  thọ-  tâm-  pháp  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có 
tăng  thượng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng 
thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  niệm  trụ,  nếu  hữu  lậu  thì  đó  là  thuận 
bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  bộc  lưu 
cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

Lại  nữa,  thân  niệm  trụ  là  gì?  Tức  là  mười  sắc  xứ  và  sắc  do  pháp 
xứ  thâu  nhiếp. 

Thọ  niệm  trụ  là  gì?  Tức  là  sáu  thọ  thân. 

Tâm  niệm  trụ  là  gì?  Nghĩa  là  sáu  thức  thân. 

Pháp  niệm  trụ  là  gì?  Nghĩa  là  thọ  không  thâu  nhiếp  các  thứ  không 
phải  là  sắc  nơi  pháp  xứ. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  có  sắc,  còn  lại  ba  thứ 
không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Có  ba  thứ  không  thấy,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  hoặc  có  thấy,  hoặc  không  thấy. 

Có  thấy  là  gì?  Là  một  xứ. 

Không  thấy  là  gì?  Là  chín  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Có  ba  thứ  không  đối,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  hoặc  có  đối,  hoặc  không  đối. 
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CÓ  đối  là  gì?  Tức  là  mười  xứ. 

Không  đối  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
thân  niệm  trụ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  mười  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Thọ  niệm  trụ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  các  uẩn  tưởng-  hành  hữu  lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  các  uẩn  tưởng-  hành  vô  lậu  và  ba  thứ  vô 
vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Có  ba  thứ  là  hữu  vi,  một  thứ  nên 
phân  biệt,  nghĩa  là  pháp  niệm  trụ  hoặc  hữu  vi,  hoặc  vô  vi. 

Hữu  vi  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn. 

Vô  vi  là  gì?  Tức  là  ba  thứ  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
thân  niệm  trụ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  bất  thiện-  thiện-  hữu  lậu. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  vô  ký-  vô  lậu. 

Niệm  trụ  thọ-  tâm-  pháp  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Có  ba  thứ  là  duyên  sinh,  là 
nhân  sinh,  là  thuộc  về  thế  gian.  Còn  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
pháp  niệm  trụ,  nếu  là  hữu  vi  thì  đó  là  duyên  sinh,  nhân  sinh,  thuộc  về 
thế  gian;  nếu  là  vô  vi  thì  không  phải  là  duyên  sinh,  nhân  sinh,  thuộc  về 
thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  về  sắc,  còn 
ba  thứ  kia  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  nội  xứ, 
hai  thứ  thuộc  ngoại  xứ,  một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  thân  niệm  trụ 
hoặc  thuộc  nội  xứ,  hoặc  thuộc  ngoại  xứ. 

Thuộc  nội  xứ  là  gì?  Tức  là  năm  lãnh  vực  bên  trong. 

Thuộc  ngoại  xứ  là  gì?  Tức  là  năm  lãnh  vực  bên  ngoài  và  phần  ít 
của  một  lãnh  vực  bên  ngoài. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 
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Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  niệm  trụ,  nếu  là  hữu  lậu 
thì  cần  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì 
không  cần  phải  đoạn  dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  cần  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa 
là  các  niệm  trụ  nếu  là  hữu  lậu  thì  cần  đoạn  dứt,  nếu  là  vô  lậu  thì  không 
cần  đoạn  dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  thân 
niệm  trụ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  bất  thiện  và  vô  ký. 

Thọ  niệm  trụ,  tâm  niệm  trụ  cũng  vậy. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  bất  thiện-  vô 
ký  và  ba  thứ  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
thân  niệm  trụ  hoặc  nhiễm  ô,  hoặc  không  nhiễm  ô. 

Nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  có  ngăn  che. 

Không  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  không  có  ngăn  che. 

Thọ  -  tâm  -  pháp  niệm  trụ  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Có  ba  thứ 
là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  niệm 
trụ  hoặc  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả,  hoặc  là  quả  mà  cũng  là  có 
quả,  hoặc  không  phải  quả  mà  cũng  không  phải  có  quả. 

Là  quả  mà  không  phải  là  có  quả,  tức  là  trạch  diệt. 

Là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  tức  là  các  uẩn  hành-  tưởng. 

Không  phải  quả  mà  cũng  không  phải  là  có  quả,  tức  là  hư  không 
và  phi  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  chấp  thọ  v.v...?  Có  ba  thứ  không  có  chấp  thọ, 
một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  hoặc  có  chấp  thọ,  hoặc 
không  có  chấp  thọ . 

Có  chấp  thọ  là  gì?  Tức  là  tự  thể  của  nó  thâu  nhiếp  sắc  uẩn. 

Không  có  chấp  thọ  là  gì?  Tức  là  tự  thể  của  nó  không  thâu  nhiếp 
sắc  uẩn. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Có  ba  thứ  không  do  các 
đại  tạo  nên,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  hoặc  do  các 
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đại  tạo  nên,  hoặc  không  do  các  đại  tạo  nên. 

Do  các  đại  tạo  nên  là  gì?  Tức  là  chín  xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Không  do  các  đại  tạo  nên  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Có  ba  thứ  là  có  trên,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  niệm  trụ  hoặc  có  trên,  hoặc  không  có  trên  (vô 
thượng). 

Có  trên  là  gì?  Tức  là  các  uẩn  hành-  tưởng  và  hư  không  -phi  trạch 

diệt. 

Không  có  trên  là  gì?  Tức  là  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các 
niệm  trụ,  nếu  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  một  thứ  là  nhân 
không  tương  ưng,  hai  thứ  là  nhân  tương  ưng,  một  thứ  nên  phân  biệt,  ng¬ 
hĩa  là  pháp  niệm  trụ,  nếu  là  tâm  sở  thì  nhân  tương  ưng,  nếu  không  phải 
là  tâm  sở  thì  nhân  không  tương  ưng. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp 
phần  ít  của  bốn  niệm  trụ,  phần  ít  của  bốn  niệm  trụ  cũng  thâu  nhiếp  sáu 
xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  bất  thiện  thâu 
nhiếp  phần  ít  của  bốn  niệm  trụ,  phần  ít  của  bốn  niệm  trụ  cũng  thâu 
nhiếp  năm  xứ  bất  thiện. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp 
phần  ít  của  bốn  niệm  trụ,  phần  ít  của  bôn  niệm  trụ  cũng  thâu  nhiếp  bảy 
xứ  vô  ký . 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  một  niệm  trụ,  phần  ít  của  một  niệm  trụ  cũng  thâu  nhiếp  ba  lậu  xứ. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  hữu  lậu  thâu 
nhiếp  phần  ít  của  bốn  niệm  trụ,  phần  ít  của  bốn  niệm  trụ  cũng  thâu 
nhiếp  năm  xứ  hữu  lậu. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp 
phần  ít  của  bốn  niệm  trụ,  và  phần  ít  của  bốn  niệm  trụ  cũng  thâu  nhiếp 
tám  xứ  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  ở  quá  khứ  v.v...?  Có  ba  thứ  hoặc  ở  quá  khứ-  vị 
lai  hoặc  hiện  tại,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  niệm  trụ,  nếu  là 
hữu  vi  hoặc  ở  quá  khứ-  hiện  tại  hay  vị  lai,  nếu  là  vô  vi  thì  không  phải  ở 
quá  khứ  -  hiện  tại  hay  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
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thân  niệm  trụ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  bất  thiện  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  ba  xứ. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  tám  xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Thọ  niệm  trụ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  thiện  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  bất  thiện  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  vô  ký  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn-  hành  uẩn  thiện  và  trạch  diệt. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  bất  thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn-  hành  uẩn  vô  ký  và  hư  không-  phi 
trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  thân  niệm  trụ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không 
hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  hai  xứ  và  phần  ít  của  chín  xứ. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  chín  xứ. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Thọ  niệm  trụ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào.  Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là 
tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là  gì?  Tức  là  tác 
ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  tác  ý 
tương  ưng  với  thọ  uẩn  vô  lậu.  Tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào.  Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là 
tưởng  uẩn  và  hành  uẩn  của  cõi  Dục.  Thuộc  cõi  sắc  là  gì?  Tức  là  tưởng 
uẩn  và  hành  uẩn  của  cõi  sắc.  Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  tưởng  uẩn 
và  hành  uẩn  của  cõi  Vô  sắc.  Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  tưởng 
uẩn  và  hành  uẩn  vô  lậu,  cùng  với  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân 
niệm  trụ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  và  vô  học  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  mười  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Thọ  niệm  trụ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  tác  ý  học  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  tác  ý  vô  học  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  thọ 
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Uẩn. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  hành  uẩn-  tưởng  uẩn  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  hành  uẩn-  tưởng  uẩn  vô  học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  hành  uẩn  -  tưởng  uẩn  hữu  lậu  và 
pháp  vô  vi. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  không  có 
gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  mười  xứ  và  phần  ít  của  một 
xứ. 

Không  có  gì  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Thọ  niệm  trụ  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn, 
hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  thọ  niệm  trụ  có  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa 
là  gì?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  tùy  miên  tương 
ưng  với  thọ  uẩn. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  thọ  niệm  trụ  có  các  thứ  học 
thấy  vết  tích  và  tu  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà 
đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  thọ  uẩn  và  các  thọ  uẩn  hữu 
lậu  không  nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  thọ  uẩn  vô  lậu. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà 
đoạn  trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  niệm  trụ  có  các 
bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy 
nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  tùy  miên 
tương  ưng  với  hành  uẩn  -  tưởng  uẩn,  cùng  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao?  Nghĩa  là  pháp  niệm  trụ  do  học  thấy 
vết  tích,  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ  mười  thứ  tùy  miên  và  nó  tương  ưng  với  tưởng  uẩn  hành  uẩn  hoặc  nó 
luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  hoặc  các  tưởng  uẩn-  hành  uẩn  hữu 
lậu  không  nhiễm  ô. 
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Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  các  hành  uẩn  -  tưởng  uẩn 
vô  lậu  và  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải 
phải  là  tâm  -  tâm  sở  -  tâm  tương  ưng.  Có  một  thứ  là  tâm  sở  tương  ưng 
với  tâm.  Có  một  thứ  chỉ  là  tâm.  Có  một  thứ  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  pháp 
niệm  trụ  nếu  có  sở  duyên  là  tâm  tương  ưng  với  tâm  sở,  nếu  không  có  sở 
duyên  thì  không  phải  là  tâm,  tâm  sở,  tâm  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Có  một  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ.  Một 
thứ  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển.  Hai  thứ  nên 
phân  biệt,  nghĩa  là  thân  niệm  trụ  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không 
tương  ưng  với  thọ,  hoặc  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không 
tương  ưng  với  thọ. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tùy  tâm  chuyển 
các  nghiệp  thân-  ngữ.  Còn  lại  các  sắc  uẩn  không  phải  tùy  tâm  chuyển 
mà  cũng  không  tương  ưng  với  thọ. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
thọ,  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  hoặc  không 
phải  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tùy  tâm  chuyển 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  uẩn  tương 
ưng  với  hành  uẩn. 

Không  phải  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ,  là  trừ 
ra  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  hành 
-  tưởng  v.v...?  Trừ  tự  tánh  của  nó  ra,  thì  giống  như  thọ  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  thân  niệm  trụ,  hoặc  là  tùy  tầm 
chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  hoặc  không  phải  tùy  tầm  chuyển 
mà  cũng  không  tương  ưng  với  tứ. 

Tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  là  tùy  tầm  chuyển 
các  nghiệp  thân  -  ngữ. 

Còn  lại  các  sắc  uẩn  khác  thì  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà 
cũng  không  tương  ưng  với  tứ. 

Thọ  niệm  trụ  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc 
không  có  tầm  không  có  tứ. 
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CÓ  tầm  CÓ  tứ  là  gì?  Tức  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  thọ 

uẩn. 

Không  có  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  có  tầm  chỉ  có  tứ  tác  ý 
tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Không  có  tầm  không  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  không  có  tầm  không  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 

Pháp  niệm  trụ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  tức  là  tùy 
tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  tức  là 
tầm  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ,  mà  tương  ưng  với  tưởng  uẩn  -  hành 
uẩn. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  tức  là  tầm  và 
tứ  tương  ưng  với  hành  uẩn  -  tưởng  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
tứ,  là  trừ  ra  tùy  tầm  chuyển  các  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ,  hoặc  là  không  có 
tầm  không  có  tứ  mà  không  phải  là  thọ  tâm  sở,  hoặc  là  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ,  hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là 
kiến,  hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng 
không  phải  là  kiến  xứ. 

Kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  tức  là  chín  xứ  và  phần  ít  của  một 
xứ. 

Kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  một  xứ. 

Không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  tức  phần  ít 
của  một  xứ. 

Thọ  niệm  trụ  nếu  hữu  lậu  thì  đó  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến, 
nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 

Pháp  niệm  trụ  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tận  trí  và  vô 
sinh  trí  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nghĩa  là  tưởng  uẩn  hữu 
lậu,  và  kiến  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  năm  cái  thấy  nhiễm  ô 
và  chánh  kiến  của  thế  gian. 
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4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  tức  là 
tưởng  uẩn  vô  lậu,  và  kiến  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  vô  lậu  cùng  pháp 
vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ,  nếu 
nhiễm  ô  thì  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân  của  thân 
kiến.  Nếu  không  nhiễm  ô  thì  không  phải  là  có  thân  kiến  làm  nhân  mà 
cũng  không  phải  là  có  nhân  của  thân  kiến. 

Thọ  niệm  trụ,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có 
nhân  của  thân  kiến,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của 
thân  kiến,  hoặc  không  phải  là  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không 
phải  là  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân  của  thân  kiến, 
nghĩa  là  trừ  ra  ở  quá  khứ  và  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy 
miên  tương  ưng  với  thọ  uẩn,  cũng  trừ  ra  ở  quá  khứ  và  hiện  tại  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ  biến  hành  tùy  miên  tương  ưng  với  thọ  uẩn,  cũng  trừ  ra  ở 
vị  lai  có  thân  kiến  tương  ưng  với  thọ  uẩn,  còn  lại  các  thọ  uẩn  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
các  thọ  uẩn  đã  trừ  đi  ở  trước  đó. 

Không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  phải  là  có  nhân 
của  thân  kiến,  tức  là  các  thọ  uẩn  không  nhiễm  ô. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  có  nhân 
của  thân  kiến,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân 
kiến,  hoặc  không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  phải  có 
nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  là  có  nhân  của  thân  kiến, 
là  trừ  ra  ở  quá  khứ  và  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  mà 
nó  tương  ưng  đều  ngang  hàng  với  tưởng  uẩn-hành  uẩn,  cũng  trừ  ra  ở  quá 
khứ  và  hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  biến  hành  tùy  miên  mà  nó 
tương  ưng  với  tưởng  uẩn  và  hành  uẩn,  cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  thân  kiến 
tương  ưng  với  tưởng  uẩn-hành  uẩn.  Cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  thân  kiến  mà 
nó  tương  ưng  với  các  pháp  sinh  ra,  già  đi,  trụ  lại  và  vô  thường,  còn  lại 
các  uẩn  hành  và  tưởng  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  tức  là  các 
thứ  tưởng  uẩn-hành  uẩn  đã  trừ  đi  ở  trước  đó. 

Không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  phải  là  có  nhân 
của  thân  kiến,  tức  là  các  tưởng  uẩn-hành  uẩn  không  nhiễm  ô  và  pháp 
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VÔ  vi. 

CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  thân  niệm  trụ,  hoặc  là  nghiệp  mà  không 
phải  là  nghiệp  dị  thục,  hoặc  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp, 
hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục, 

Nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  tức  là  các  nghiệp  thân 
và  ngữ. 

Nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là  nghiệp  dị  thục 
sinh  ra  các  sắc  uẩn. 

Không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  tức  là 
trừ  ra  nghiệp  và  nghiệp  dị  thục  sắc  uẩn,  còn  lại  các  sắc  uẩn  khác. 

Thọ  niệm  trụ,  hoặc  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp, 
hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là  nghiệp  dị  thục 
đã  sinh  ra  các  thọ  uẩn.  Còn  lại  các  thọ  uẩn  khác  thì  không  phải  là  ng¬ 
hiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  là  nghiệp  dị 
thục  không  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  tư  không 
thâu  nhiếp  các  nghiệp  dị  thục  sinh  ra  các  uẩn  hành  và  tưởng. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  dị  thục,  là  nghiệp  dị  thục  đã 
sinh  ra  tư. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị 
thục,  nghĩa  là  trừ  ra  các  hành  uẩn-  tưởng  uẩn  do  nghiệp  và  nghiệp  dị 
thục  sinh  ra,  còn  lại  các  uẩn  hành-  tưởng  và  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  hai  thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp.  Có  hai 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
trừ  ra  tùy  nghiệp  chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ,  còn  lại  các  nghiệp  thân- 
ngữ  khác. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  tức  là  tùy  nghiệp 
chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ. 

3.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  các  sắc  uẩn  của  nghiệp  và  tùy  nghiệp  chuyển,  còn 
lại  các  sắc  uẩn  khác. 
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Pháp  niệm  trụ  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 

tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
tưởng.  Uẩn  và  tư  không  thâu  nhiếp  tùy  nghiệp  chuyển  hành  uẩn. 

3.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  nghiệp  và  hành  uẩn  của  tùy  nghiệp  chuyển,  còn 
lại  các  hành  uẩn  khác  và  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được?  Có 
ba  thứ  không  phải  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được,  một 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  tức  là  tám 
xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  thấy  được,  tức  là  một  xứ. 

3.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được,  tức  là  phần  ít  của  một  xứ. 

Bốn  niệm  trụ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  ba  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối.  Còn 
một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  thân  niệm  trụ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  nghĩa  là  phần 
ít  của  một  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  có  đối  mà  không  phải  là  sắc  tạo  ra,  nghĩa  là  phần 
ít  của  một  xứ. 

3.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  có  đối,  nghĩa  là  chín  xứ  và 
phần  ít  của  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  khó 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  nghĩa  là  sắc  uẩn 
do  quả  dị  thục  thiện  sinh  ra. 

2.  Hoặc  thiện  mà  cũng  là  thiện  làm  nhân,  tức  là  sắc  uẩn  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân, 
nghĩa  là  trừ  ra  các  sắc  uẩn  do  quả  dị  thục  thiện  sinh  ra,  còn  lại  các  sắc 
uẩn  vô  ký  và  bất  thiện. 

Thọ  niệm  trụ,  tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 
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Pháp  niệm  trụ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  trạch 

diệt. 

2.  Hoặc  do  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  thiện,  tức  là  các  tưởng 
uẩn-hành  uẩn  do  quả  dị  thục  thiện  sinh  ra. 

3.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  các  tưởng  uẩn 
và  hành  uẩn  thiện. 

4.  Hoặc  không  phải  là  thiện  mà  cũng  không  phải  do  thiện  làm 
nhân,  tức  là  trừ  ra  các  tưởng  uẩn-hành  uẩn  do  quả  dị  thực  thiện  sinh  ra, 
còn  lại  các  tưởng  uẩn-  hành  uẩn  vô  ký  và  bất  thiện  cùng  hư  không-  phi 
trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm 
nhân  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  có  ba  trường 
hợp: 

1 .  Hoặc  do  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  tức  là  sắc 
uẩn  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  các  sắc 
uẩn  bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm 
nhân,  nghĩa  là  trừ  ra  các  sắc  uẩn  do  các  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  còn  lại 
các  sắc  uẩn  thiện  và  vô  ký. 

Thọ  niệm  trụ  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  do  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  tức  là 
thọ  uẩn  do  các  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến-  biên 
chấp  kiến  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  những 
thọ  uẩn  bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm 
nhân,  nghĩa  là  trừ  ra  các  thọ  uẩn  do  quả  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  trừ 
ra  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến-  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  thọ  uẩn,  còn  lại 
các  thọ  uẩn  thiện  và  vô  ký. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 

Pháp  niệm  trụ  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  do  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  nghĩa 
là  các  uẩn  hành  -  tưởng  do  các  quả  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  ở  cõi 
Dục  có  thân  kiến  -  biên  chấp  kiến,  nó  cùng  tương  ưng  với  các  tưởng 
uẩn-hành  uẩn. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  nghĩa  là  các 
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tưởng  uẩn-  hành  uẩn  bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm 
nhân,  nghĩa  là  trừ  ra  các  hành  -  tưởng  uẩn  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra, 
và  trừ  ra  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến-  biên  chấp  kiến  mà  nó  tương  ưng  với 
các  tưởng  uẩn-hành  uẩn.  Còn  lại  các  hành  -  tưởng  uẩn  thiện  và  vô  ký 
cùng  ba  thứ  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  tức  là  sắc  uẩn 
bất  thiện. 

2.  Hoặc  là  vô  ký  mà  cũng  là  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  sắc  uẩn  vô 
ký. 

3.  Hoặc  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm 
nhân,  tức  là  sắc  uẩn  thiện. 

Thọ  niệm  trụ,  tâm  niệm  trụ  cũng  thế. 

Pháp  niệm  trụ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  hư 
không-  phi  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  tức  là  hành 
uẩn-  tưởng  uẩn  bất  thiện. 

3.  Hoặc  là  vô  ký  mà  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  đó  là  hành  uẩn  và 
tưởng  uẩn  vô  ký. 

4.  Hoặc  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm 
nhân,  đó  là  các  uẩn  hành-  tưởng  thiện  và  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Có  ba  thứ  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân,  một  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  pháp  niệm  trụ,  nếu  hữu  vi  thì  đó  là  nhân  duyên  mà  cũng  có 
nhân,  nếu  vô  vi  thì  không  phải  nhân  duyên  mà  cũng  không  phải  là  có 
nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không 
phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  ba  thứ  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  thọ  niệm  trụ 
có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  thọ  uẩn  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  thọ  uẩn  của  A-la- 
hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
trừ  ra  thọ  uẩn  của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại, 
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còn  lại  thọ  uẩn  ở  thời  gian  quá  khứ-  hiện  tại  khác. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  các  thọ  uẩn  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi 
lên,  còn  lại  các  thọ  uẩn  vị  lai  khác. 

Tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 

Pháp  niệm  trụ  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  không  phải  thọ  tâm  sở  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  cũng 
không  phải  thọ  tâm  sở  ở  thời  quá  khứ  hoặc  hiện  tại  khi  A-la-hán  mạng 
chung,  và  vô  tưởng  diệt  định  đã  sinh  mà  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
trừ  ra  không  phải  thọ  tâm  sở  của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  thời  quá 
khứ  hoặc  hiện  tại,  còn  lại  các  thứ  không  phải  thọ  tâm  sở  ở  thời  quá  khứ 
hoặc  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  không  phải  thọ  tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền 
đang  khởi  lên,  còn  lại  các  thứ  không  phải  là  thọ  tâm  sở  vị  lai,  và  trừ 
ra  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  đẳng  vô  gián,  còn  lại  tâm  bất  tương  ưng 
hành  và  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên?  Có 
một  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  hai  thứ  là  sở  duyên 
duyên  mà  cũng  có  sở  duyên,  một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  pháp  niệm 
trụ,  nếu  là  tâm  sở  thì  nó  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên,  nếu 
không  phải  là  tâm  sở  thì  nó  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có  tăng 
thượng  v.v...?  Có  ba  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng, 
một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  pháp  niệm  trụ,  nếu  hữu  vi  thì  đó  là  tăng 
thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng,  nếu  vô  vi  thì  đó  là  tăng  thượng 
duyên  mà  không  phải  là  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thân  niệm  trụ,  nếu  hữu  lậu  thì  đó 
là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải 
là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

Thọ  niệm  trụ,  tâm  niệm  trụ  cũng  như  thế. 

Pháp  niệm  trụ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nghĩa  là  tưởng 
uẩn  hữu  lậu  và  bộc  lưu  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  tức  là  bốn  thứ  bộc 


459 


SỔ  1542  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÀM  loại  túc  -  Quyển  12 

lưu. 

3.  Hoặc  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc 
lưu,  thì  đó  là  hành  uẩn-  tưởng  uẩn  vô  lậu  và  các  pháp  vô  vi. 

-  Bốn  Thánh  đế:  Tức  là  khổ  thánh  đế,  tập  thánh  đế,  diệt  thánh  đế 
và  đạo  thánh  đế. 

Bốn  Thánh  đế  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  là  không  có  sắc,  ba  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  có  sắc,  hoặc  không  có  sắc. 
Có  sắc  là  gì?  Đó  là  mười  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Không  có  sắc  là  gì?  Đó  là  một  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  thì  có  sắc,  còn  lại 
đều  là  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thấy  được  v.v...?  Có  hai  thứ  là  không  thấy,  hai 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  thấy,  hoặc  không  thấy. 
Thấy  là  gì?  Đó  là  một  xứ. 

Không  thấy  là  gì?  Đó  là  mười  một  xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Có  hai  thứ  không  có  đối,  hai  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Khổ  thánh  đế  hoặc  có  đối,  hoặc  không  có  đối. 
Có  đối  là  gì?  Đó  là  mười  xứ. 

Không  có  đối  là  gì?  Đó  là  hai  xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Có  hai  thứ  hữu  lậu,  hai  thứ  vô 

lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Có  ba  thứ  hữu  vi,  một  thứ  vô  vi. 
Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Có  hai  thứ  có  quả  dị  thục,  hai 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không 
có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  đế  thiện-  bất  thiện. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  đế  vô  ký. 

Tập  thánh  đế  cũng  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Có  ba  thứ  là  duyên  sinh 

-  nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian.  Còn  một  thứ  không  phải  là  duyên  sinh 

-  nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  về  danh, 
ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  thuộc  về  sắc,  hoặc 
thuộc  về  danh. 
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Thuộc  về  sắc  là  gì?  Tức  là  mười  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Thuộc  về  danh  là  gì?  Tức  là  một  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  nghiệp  của  thân-  ngữ  thì  thuộc  về  sắc. 
Còn  lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  nội  xứ  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  về  ngoại 
xứ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  thuộc  nội  xứ,  hoặc 
thuộc  ngoại  xứ. 

Thuộc  nội  xứ  là  gì?  Tức  là  sáu  xứ  bên  trong. 

Thuộc  ngoại  xứ  là  gì?  Tức  là  sáu  xứ  bên  ngoài. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  tâm-  ý  -thức  thì  thuộc  về  nội  xứ,  còn  lại 
đều  thuộc  về  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...?  Tất 
cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  13 

Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  4 

Bốn  Thánh  đế  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Có  hai  thứ  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp,  hai  thứ  không  phải  là  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Có  hai  thứ  nên  đoạn  trừ,  hai 
thứ  không  nên  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Có  một  thứ  nên  tu,  một  thứ  không 
nên  tu,  hai  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  nên  tu,  hoặc 
không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Nghĩa  là  các  khổ  đế  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  các  khổ  đế  bất  thiện  và  vô  ký. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nhiễm  ô  v.v...?  Có  hai  thứ  không  nhiễm  ô,  hai 
thứ  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  nhiễm  ô,  hoặc  không 
nhiễm  ô. 

Nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  khổ  đế  có  ngăn  che. 

Không  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  khổ  đế  không  có  ngăn  che. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Có  ba  thứ 
là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  một  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Hai  thứ  không  có  chấp  thọ, 
hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  có  chấp  thọ,  hoặc 
không  có  chấp  thọ . 

Có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  tự  thể  của  nó  thâu  nhiếp  khổ  đế. 
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Không  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  tự  thể  của  nó  không  thâu  nhiếp 
khổ  đế. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải 
do  các  đại  tạo  nên,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  do 
các  đại  tạo  nên,  hoặc  không  do  các  đại  tạo  nên. 

Do  các  đại  tạo  nên  là  gì?  Tức  là  chín  xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Không  do  các  đại  tạo  nên  là  gì?  Tức  là  một  xứ  và  phần  ít  của  hai 
xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  ngữ  thì  do  các  đại  tạo 
nên,  còn  lại  đều  không  phải  là  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Có  ba  thứ  có  trên,  một  thứ  không 
có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Có  hai  thứ  là  có,  hai  thứ  là  không 
có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  một  thứ  là  nhân 
tương  ưng,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  các 
sắc  có  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  nhân  bất  tương  ưng,  còn  lại  đều  là 
nhân  tương  ưng. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  có  tâm  bất  tương 
ưng  hành  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  đều  là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  Thánh  đế  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp,  thì  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  hai  đế 
và  phần  ít  của  hai  đế,  còn  hai  đế  và  phần  ít  của  hai  đế  cũng  thâu  nhiếp 
sáu  xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  bất  thiện  thâu 
nhiếp  phần  ít  của  hai  đế  đó  và  phần  ít  của  hai  đế  cũng  thâu  nhiếp  năm 
xứ  bất  thiện. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  có  bôn  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  xứ  vô  ký  không  phải  là  đế,  tức  là  hư  không-  phi  trạch 

diệt. 

2.  Hoặc  là  đế  không  phải  là  xứ  vô  ký,  tức  là  hai  đế  và  phần  ít  của 
hai  đế. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  ký  cũng  là  đế,  tức  là  phần  ít  của  hai  đế. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  vô  ký  cũng  không  phải  đế,  thì  điều  này 
không  thể  xảy  ra  được. 
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Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  hai  đế,  phần  ít  của  hai  đế  cũng  thâu  nhiếp  ba  xứ  lậu. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  hữu  lậu  thâu 
nhiếp  hai  đế,  hai  đế  cũng  thâu  nhiếp  năm  xứ  hữu  lậu. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  không  phải  đế,  tức  là  hư  không-phi  trạch 

diệt. 

2.  Hoặc  là  đế  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  tức  là  hai  đế. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  là  đế,  tức  là  hai  đế. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  vô  lậu  cũng  không  phải  đế,  điều  này  không 
thể  có  được. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Có  ba  thứ  thuộc  quá  khứ- 
hiện  tại  -  vị  lai,  một  thứ  không  phải  là  quá  khứ  -  hiện  tại  hay  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Có  hai  thứ  thiện,  hai  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  năm  uẩn  thiện. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  năm  uẩn  bất 
thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  năm  uẩn  vô  ký. 

Tập  thánh  đế  cũng  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Có  hai  thứ  không  hệ  thuộc 
cõi  nào,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  thuộc  cõi 
Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  năm  uẩn 
thuộc  cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  năm  uẩn 
thuộc  cõi  Sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  năm 
uẩn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Tập  thánh  đế  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Có  ba  thứ  là  phi  học  phi  vô  học, 
một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  đạo  thánh  đế  hoặc  học,  hoặc  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  năm  uẩn  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  học. 

Bốn  Thánh  đế  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Có  hai  thứ  không  có 
gì  phải  đoạn  trừ,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  do 
kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ. 
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Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  các  bậc 
tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy 
nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  tùy  miên 
tương  ưng  với  khổ  đế,  và  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  khổ  đế  có  các  thứ  học  thấy 
vết  tích  do  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà 
đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên,  và  nó  tương  ưng  với  khổ  đế,  cùng  khởi  lên 
các  nghiệp  thân  -  ngữ  có  tâm  bất  tương  ưng  hành,  hoặc  là  khổ  đế  không 
nhiễm  ô. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  không  phải  tâm  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải 
là  tâm-tâm  sở-  tâm  tương  ưng,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khi  khổ 
thánh  đế  thâu  nhiếp  sắc  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  thì  nó  không  phải  là 
tâm-  tâm  sở-  tâm  tương  ưng.  Khi  các  thọ  uẩn,  tương  uẩn  tương  ưng  với 
hành  uẩn,  thì  nó  là  tâm  sở  cùng  tâm  tương  ưng.  Còn  tâm-ý-thức  chỉ  là 
tâm. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-  ngữ,  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  không  phải  là  tâm  -  tâm  sở  -  tâm  tương  ưng.  Khi  các  thọ  uẩn- 
tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn  thì  nó  là  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương 
ưng.  Còn  tâm  -  ý  -  thức  chỉ  là  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Có  một  thứ  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương 
ưng  với  thọ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  bốn  trường 
hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ,  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  tức 
là  tâm  -  ý  -  thức. 

3.  Hoặc  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là  tưởng 
uẩn  và  hành  uẩn  tương  ưng. 

4.  Hoặc  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  phải  tương 
ưng  với  thọ,  tức  là  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  thân  -  ngữ  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  còn  lại  các  sắc  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  vậy. 

Đạo  thánh  đế  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
các  nghiệp  thân-  ngữ  và  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
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thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  nghĩa 
là  tâm  -ý-  thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  tức  là  tưởng 
uẩn  và  hành  uẩn  tương  ưng. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ,  tức  là  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-  hành  v.v...?  Trừ  tự  tánh  của  nó  ra,  cũng  như  thọ  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ? 
Có  một  thứ  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
tứ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm 
tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  tức 
là  tầm  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ,  mà  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở 
của  khổ  đế. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  tầm 
và  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  của  khổ  đế. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  tức  là  trừ  ra  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  còn  lại  các  sắc  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  không  tương 
ưng  với  tứ,  cùng  với  tâm  -  tâm  sở  của  khổ  đế  không  có  tầm,  không  có 
tứ 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  tức  là  tùy 
tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  tương 
ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  tức 
là  tầm  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở 
pháp. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  tầm 
tứ  cũng  tương  ưng  với  tâm-tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  tức  là  trừ  ra  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
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ưng  hành,  còn  lại  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm 
không  tương  ưng  với  tứ,  cùng  với  các  pháp  tâm-tâm  sở  không  có  tầm- 
không  có  tứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Có  một 
thứ  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  ba  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  là 
kiến  xứ  mà  không  phải  kiến. 

Hoặc  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  mắt  nhìn  thấy  năm  thứ  nhiễm 
ô  hoặc  là  chánh  kiến  của  thế  gian,  còn  lại  đều  là  kiến  xứ  mà  không  phải 
là  kiến. 

Tập  thánh  đế  cũng  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  tận  trí  và  vô  sinh  trí  mà  không  thâu  nhiếp 
tuệ,  là  kiến  mà  không  phải  kiến  xứ.  Còn  lại  đều  không  phải  là  kiến  mà 
cũng  không  phải  là  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Có  hai  thứ  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng 
không  có  nhân  của  thân  kiến,  còn  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ 
thánh  đế  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến, 
hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  hoặc  không 
có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
trừ  ra  ở  quá  khứ  và  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  và 
nó  tương  ưng  với  câu  hữu  của  khổ  đế,  cũng  trừ  ra  ở  quá  khứ-hiện  tại  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  biến  hành  và  nó  tương  ưng  với  câu 
hữu  của  khổ  đế,  cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  nhân  của  thân  kiến  tương  ưng  với 
khổ  đế,  cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  thân  kiến  và  nó  tương  ưng  với  các  pháp 
sinh  ra  -  già  đi  -  trụ  lại  và  vô  thường,  còn  lại  các  thứ  khổ  đế  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
các  khổ  đế  đã  trừ  ra  ở  trước. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  tức  là  các  khổ  đế  không  nhiễm  ô. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Có  một  thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  dị  thục,  ba  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  dị  thục,  nghĩa  là  các 
nghiệp  của  thân-ngữ  và  các  nghiệp  của  dị  thục  không  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  tư  không 
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thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra  khổ  đế. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  dị  thục,  tức  là  nghiệp  của  dị 
thục  sinh  ra  tư. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  nghiệp  dị  thục, 
tức  là  trừ  ra  nghiệp  và  nghiệp  dị  thục  sinh  ra  khổ  đế,  còn  lại  các  khổ  đế 
khác. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  và  tư,  là  nghiệp  mà 
không  phải  nghiệp  dị  thục,  còn  lại  đều  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  một  thứ  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  ng¬ 
hiệp  chuyển,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  bốn  trường 
hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
trừ  ra  tùy  nghiệp  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ,  còn  lại  các  nghiệp  thân- 
ngữ  và  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  tức  là 
các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  thức,  và  tư  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp 
chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  các 
nghiệp  thân-ngữ  tùy  nghiệp  chuyển. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  tức  là  trừ  ra  nghiệp  và  tùy  nghiệp  chuyển  khổ  đế,  còn  lại  các 
khổ  đế  khác. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  tức  là  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  thức,  và  tư  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp 
chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  các  nghiệp 
của  thân  và  ngữ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  tùy  nghiệp  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn 
lại  các  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Có  một  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
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được,  ba  thứ  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  tức  là  tám 
xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  thấy  được,  tức  là  một  xứ. 

3.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được,  nghĩa  là  một  xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ,  thì  nó  là  sắc  tạo 
ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  còn  lại  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra 
cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được. 

Bôn  Thánh  đế  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  một  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối, 
ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  nghĩa  là  phần 
ít  của  một  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  có  đối  mà  không  phải  là  sắc  tạo  ra,  nghĩa  là  phần 
ít  của  một  xứ. 

3.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  có  đối,  tức  là  chín  xứ  và  phần 
ít  của  một  xứ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đôi, 
tức  là  một  xứ  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Tập  thánh  đế  cũng  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà 
không  phải  là  sắc  có  đối,  còn  lại  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng 
không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  rất  khó 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Có  một  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân,  có  một  thứ  là 
thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ 
thánh  đế  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  tức  là  khổ  đế 
do  dị  thục  thiện  sinh  ra. 

2.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  khổ  đế  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân, 
nghĩa  là  trừ  ra  khổ  đế  do  dị  thục  thiện  sinh  ra,  còn  lại  các  khổ  đế  bất 
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thiện  và  vô  ký. 

Tập  thánh  đế  cũng  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Có  hai  thứ  không  phải  là  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm 
nhân,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  tức  là  khổ 
đế  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến-  biên  chấp 
kiến  và  khổ  đế  mà  nó  đều  có  tương  ưng. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  các  khổ 
đế  bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm 
nhân,  tức  là  trừ  ra  khổ  đế  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  trừ  ra  thuộc  cõi 
Dục  có  thân  kiến-  biên  chấp  kiến  và  khổ  đế  mà  nó  đều  tương  ưng  đến, 
còn  lại  các  khổ  đế  thiện  và  vô  ký. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân 
v.v...?  Có  hai  thứ  không  phải  là  vô  ký  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm 
nhân,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  cũng  không  phải  là  vô  ký,  tức  là 
khổ  đế  bất  thiện. 

2.  Hoặc  là  vô  ký  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  khổ  đế  vô  ký. 

3.  Hoặc  không  phải  là  vô  ký  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân, 
tức  là  khổ  đế  thiện. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Có  ba 
thứ  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân,  còn  một  thứ  thì  không  phải  là  nhân 
duyên  mà  cũng  không  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không 
phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh 
đế  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  tâm  và  tâm  sở  của  khổ  đế  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên, 
tâm  và  tâm  sở  của  khổ  đế  mà  lúc  A-la-hán  mạng  chung  ở  thời  quá  khứ 
hoặc  hiện  tại,  và  các  thứ  định  diệt  vô  tưởng  đã  sinh  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  trừ 
ra  khổ  đế  của  tâm-tâm  sở  khi  A-la-hán  mạng  chung  ở  thời  quá  khứ  hoặc 
hiện  tại,  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  của  khổ  đế  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 
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3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  tức  là  trừ  ra  các  tâm-tâm  sở  khổ  đế  ở  vị  lai;  mà  hiện  tiền 
đang  khởi  lên,  còn  lại  tâm-tâm  sở  của  khổ  đế  ở  vị  lai  trừ  ra  các  tâm  bất 
tương  ưng  hành  đẳng  vô  gián,  còn  lại  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  các 
sắc  khổ  đế. 

Tập  thánh  đế  cũng  thế. 

Đạo  thánh  đế  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  tâm  và  tâm  sở  của  đạo  đế  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
tâm  và  tâm  sở  của  đạo  đế  ở  thời  quá  khứ  và  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  tức  là  trừ  ra  tâm  và  tâm  sở  của  đạo  đế  ở  vị  lai  mà  hiện 
tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  tâm  và  tâm  sở  của  đạo  đế  ở  vị  lai,  và  các 
nghiệp  thân-  ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành  với  đạo  đế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Có  một  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  ba  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp  sắc  tâm  bất  tương  ưng  hành,  thì 
đó  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  còn  lại  các  khổ  đế  đều  là 
sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

Đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  thì  đó  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  còn  lại  các  đạo 
đế  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Có  một  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng,  ba 
thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Có  hai  thứ  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu, 
hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khổ  thánh  đế  hoặc  là  bộc  lưu  mà  cũng  là 
thuận  bộc  lưu,  hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu. 

Là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  tức  là  bôn  bộc  lưu.  Còn  lại 
các  khổ  đế,  thì  đó  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu. 

Tập  thánh  đế  cũng  như  thế. 

-  Bôn  Tĩnh  lự:  Đó  là  tĩnh  lự  thứ  nhất,  tĩnh  lự  thứ  hai,  tĩnh  lự  thứ  ba 
và  tĩnh  lự  thứ  tư. 

Bốn  tĩnh  lự  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
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tĩnh  lự  này  khi  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  thân-ngữ  thì  có  sắc,  còn  lại 
đều  là  không  co  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy...?  Tất  cả  đều  không  thấy 
Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
tĩnh  lự  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 
Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  năm  uẩn  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  các  tĩnh  lự  này,  nếu  là  hữu  lậu  thì  có  dị  thục,  nếu  là  vô  lậu  thì  không 
có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh 
-  nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  khi  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  thuộc  về 
sắc,  còn  lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...  ?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  tĩnh  lự  khi  thâu  nhiếp  các  tâm  -  ý  -  thức,  nó  thuộc  về  nội 
xứ,  còn  lại  đều  thuộc  về  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  tĩnh  lự  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  tĩnh  lự,  nếu  hữu  lậu  thì  đoạn 
dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì  không  có  gì 
phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này,  nếu  là  hữu  lậu  thì  nên  đoạn  dứt,  nếu  vô  lậu  thì 
không  nên  đoạn  dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  có  quả  v.v...?  Tất  cả  đều  là  quả 
mà  cũng  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  do  các  đại  tạo 
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nên,  còn  lại  đều  không  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
tĩnh  lự,  nếu  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu  thì  không  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng 
hành  thì  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  đều  là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  tĩnh  lự  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp,  có  phần  ít  của  năm  xứ  thiện  thâu 
nhiếp  bốn  tĩnh  lự,  bốn  tĩnh  lự  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  năm  xứ 
thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  không  phải  tĩnh  lự,  nghĩa  là  tĩnh  lự  không 
thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  tĩnh  lự  mà  không  phải  xứ  hữu  lậu,  nghĩa  là  bốn  thứ  tĩnh 
lự  vô  lậu. 

3.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  là  tĩnh  lự,  nghĩa  là  bốn  thứ  tĩnh  lự 
hữu  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  không  phải  tĩnh  lự,  nghĩa 
là  các  tĩnh  lự  không  thâu  nhiếp  năm  uẩn  vô  lậu,  và  các  pháp  vô  vi. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  không  phải  tĩnh  lự,  nghĩa  là  tĩnh  lự  không 
thâu  nhiếp  năm  uẩn  vô  lậu,  và  pháp  vô  vi. 

2.  Hoặc  là  tĩnh  lự  mà  không  phải  xứ  vô  lậu,  nghĩa  là  bốn  thứ  tĩnh 
lự  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  là  tĩnh  lự,  nghĩa  là  bôn  thứ  tĩnh  lự 
vô  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  vô  lậu  mà  cũng  không  phải  tĩnh  lự,  nghĩa 
là  các  tĩnh  lự  không  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  quá  khứ 
-  hiện  tại  -  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiên  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiên. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  các  tĩnh  lự  này,  nếu  hữu  lậu  thì  thuộc  cõi  sắc,  nếu  vô  lậu  thì  không 
hệ  thuộc  cõi  nào. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
tĩnh  lự  này  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này  thâu  nhiếp  năm  uẩn  vô 

học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này  thâu  nhiếp  năm 
uẩn  hữu  lậu. 

Bôn  tĩnh  lự  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này,  nếu  hữu  lậu  thì  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ, 
nếu  vô  lậu  thì  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này,  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  thì  không  phải  là  tâm-tâm  sở  -  tâm  tương  ưng.  Khi  các  thọ 
uẩn-  tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn,  thì  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương 
ưng,  tâm  -  ý  -thức  thì  chỉ  là  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  phải  là  thọ  tương 
ưng  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
các  tĩnh  lự  này  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ,  và  tùy  tâm  chuyển  tâm 
bất  tương  ưng  hành  cùng  với  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  nghĩa 
là  các  tính  lự  thâu  nhiếp  các  tâm-  ý  -thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là  các 
tĩnh  lự  này  thâu  nhiếp  các  tưởng  uẩn,  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ,  nghĩa  là  trừ  ra  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  còn  lại  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-  hành  v.v...?  Trừ  tự  tánh  nó  ra,  thì  cũng  như  thọ  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Có  ba  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  tứ, 
một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sơ  tĩnh  lự  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
sơ  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ,  và  tùy  tầm  chuyển  tâm  bất 
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tương  ưng  hành  cùng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  nghĩa 
là  sơ  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tầm. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  sơ 
tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tầm  -  tứ  tương  ưng  với  pháp  tâm  và  tâm  sở. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  tức  là  trừ  ra  sơ  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  tùy 
tầm  chuyển,  còn  lại  các  sơ  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tĩnh  lự  này  thâu 
nhiếp  tận  trí  và  vô  sinh  trí  mà  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nghĩa  là  kiến  không 
thâu  nhiếp  bốn  tĩnh  lự  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các 
tuệ  hữu  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là 
kiến  không  thâu  nhiếp  bốn  tĩnh  lự  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  thân  kiến  làm  nhân,  mà  cũng 
không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  - 
ngữ  và  tư,  thì  đó  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  còn  lại  đều 
không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tư  (ý). 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  thức,  và  tư  không  thâu  nhiếp 
hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  tĩnh  lự 
thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành  tùy 
nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
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v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân-ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  còn  lại  đều 
không  phải  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được. 

Bốn  tĩnh  lự  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  đều  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  khi  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
của  thân-ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  còn  lại  đều 
không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả  đều 
khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  thâm  diệu  cho  nên  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm 
nhân  v.v...?  Tất  cả  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  do  bất 
thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Tất  cả 
đều  cũng  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  sơ  tĩnh  lự  có  ba  trường 
hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  tâm  và  tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
tâm  và  tâm  sở  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  tức  là  trừ  ra  pháp  tâm-tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang 
khởi  lên,  còn  lại  tâm-tâm  sở  pháp  vị  lai,  và  các  nghiệp  thân-  ngữ  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Các  tĩnh  lự  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  như  thế. 

Tĩnh  lự  thứ  tư  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  tâm  và  tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  định  vô 
tưởng  đã  sinh  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
pháp  tâm  và  tâm  sở  ở  quá  khứ  và  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải  là  đẳng  vô 
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gián  duyên,  tức  là  trừ  ra  pháp  tâm-tâm  sở  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang 
khởi  lên,  còn  lại  tâm-tâm  sở  pháp  của  vị  lai,  và  trừ  ra  tâm  bất  tương  ưng 
hành  đẳng  vô  gián,  còn  lại  là  tâm  bất  tương  ưng  hành  cùng  các  nghiệp 
thân  -  ngữ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  - 
ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên, 
còn  lại  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  đều  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  tĩnh  lự  này,  nếu  hữu  lậu  thì  thuận 
bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  bộc  lưu 
mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

-  Bốn  vô  lượng:  Tức  là  Từ  vô  lượng,  Bi  vô  lượng,  Hỷ  vô  lượng  và 
Xả  vô  lượng. 

Bốn  vô  lượng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
vô  lượng  thâu  nhiếp  nghiệp  thân-ngữ  thì  có  sắc,  còn  lại  đều  không  có 
sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh 
-  nhân  sinh,  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa 
là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  thì  thuộc  về  sắc,  còn  lại 
đều  là  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức  thì  thuộc  về  nội  xứ,  còn  lại 
đều  thuộc  về  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  vô  lượng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Tất  cả  đều  là  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
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khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  đoạn  dứt. 
Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  quả  mà  cũng  đều  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ,  là  do  các  đại  tạo 
nên,  còn  lại  đều  không  phải  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  đều  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  đều  là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  vô  lượng  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp,  thì  phần  ít  của  năm  xứ  thiện  thâu 
nhiếp  bốn  vô  lượng,  và  bốn  vô  lượng  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  năm 
xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  phần  ít  của  năm  xứ  hữu 
lậu  thâu  nhiếp  bốn  vô  lượng,  và  bốn  vô  lượng  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  năm  xứ  hữu  lậu. 

Cùng  với  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Có  bao  nhiêu  thứ  ở  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  ở  hoặc  quá  khứ, 
hoặc  hiện  tại,  hoặc  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  cõi  sắc 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Tất  cả  đều  phi  học  phi  vô  học. 
Bốn  vô  lượng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đao  mà  đoan  v.v...?  Tất  cả  đều  do  tu  đao 
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mà  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  thì  không  phải  là  tâm-tâm  sở-  tâm  tương  ưng,  thọ  uẩn-  tưởng 
uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn,  là  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương  ưng,  tâm-ý- 
thức  thì  chỉ  là  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  và  tùy  tâm  chuyển  tâm 
bất  tương  ưng  hành  với  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  nghĩa 
là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là  các 
vô  lượng  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ,  nghĩa  là  trừ  ra  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  còn  lại  các  vô  lượng  chỉ  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng- 
hành  v.v...?  Trừ  tự  tánh  của  nó  ra,  giống  với  thọ  đã  nói  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Từ  vô  lượng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  tức  là  Từ 
vô  lượng  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  và  tầm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  nghĩa 
là  Từ  vô  lượng  thâu  nhiếp  tầm,  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương 
ưng  với  tâm  và  tâm  sở. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  Từ 
vô  lượng  thâu  nhiếp  tầm  -  tứ  tương  ưng  với  tâm-tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  nghĩa  là  trừ  ra  Từ  vô  lượng  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  ng¬ 
hiệp  thân-  ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  Từ  vô  lượng  thâu 
nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  Từ  vô  lượng 
thâu  nhiếp  tâm  không  tương  ưng  với  tứ,  cùng  với  Từ  vô  lượng  thâu 
nhiếp  các  tâm-tâm  sở  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Bi  và  Xả  vô  lượng  thì  cũng  thế. 
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Hỷ  VÔ  lượng  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
Hỷ  vô  lượng  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân  -  ngữ  tâm  bất 
tương  ưng  hành  và  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  nghĩa 
là  Hỷ  vô  lượng  thâu  nhiếp  tầm. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  Hỷ 
vô  lượng  thâu  nhiếp  tầm  -  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  nghĩa  là  trừ  ra  Hỷ  vô  lượng  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp 
thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  Hỷ  vô  lượng  thâu  nhiếp  các 
nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  Hỷ  vô  lượng  thâu  nhiếp 
các  pháp  tâm-tâm  sở  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  vô  lượng  hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ, 
hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến.  Là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  là 
các  vô  lượng  thâu  nhiếp  tuệ,  còn  lại  đều  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là 
kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  phải  có  nhân 
của  thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  không  phải  là  có  thân  kiến  làm  nhân,  cũng 
không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ 
và  tư  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  còn  lại  đều  không  phải 
là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
vô  lượng  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
vô  lượng  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ-  tưởng-  thức,  và  tư  không  thâu  nhiếp 
hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  vô 
lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ-ý. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  vô  lượng  thâu  nhiếp  tùy  nghiệp  chuyển  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân-ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  còn  lại  đều 
không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được. 

Bốn  vô  lượng  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của 
thân-ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  còn  lại  đều  không 
phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  bởi  vì  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả  đều  là 
khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  thâm  diệu  cho  nên  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  do  bất  thiện  làm 
nhân  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  do  bất 
thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  mỗi  thứ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  tâm  và  tâm  sở  ở  vị  lai  mà  hiện 
nên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  tâm  và  tâm  sở  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  tâm-tâm  sở 
ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các 
tâm-tâm  sở  ở  vị  lai,  và  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  vô  lượng  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân- 
ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên, 
còn  lại  mà  vô  lượng  thâu  nhiếp  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở 
duyên. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thuận  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  bộc  lưu. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  14 

Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  5 

-  Bốn  vô  sắc:  Tức  là  Không  vô  biên  xứ,  Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở 
hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Bốn  vô  sắc  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  thấy 
Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Có  một  thứ  là  hữu  lậu,  ba  thứ  cần 
phân  biệt,  tức  là  Không  vô  biên  xứ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  hữu 

lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  vô 

lậu. 

Thức  vô  biên  xứ  và  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  Không  vô  biên  xứ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  Không  vô  biên  xứ  hữu  lậu  thiện. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  Không  vô  biên  xứ  vô  ký  và  vô  lậu. 
Thức  vô  biên  xứ  và  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  như  vậy. 

Phi  tưởng  phi  phi  tương  xứ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị 

thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thiện. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  vô 
ký. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  là  duyên  sinh  -  nhân 
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sinh  -  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  vô  sắc  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức  thì  thuộc  về  nội  xứ,  còn  lại 
đều  thuộc  về  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  vô  sắc  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Có  một  thứ  là  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp,  còn  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ba  vô  sắc  này,  nếu  là  hữu  lậu 
thì  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu  là  vô  lậu  thì 
không  phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Có  một  thứ  cần  đoạn  dứt,  ba 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ba  vô  sắc  ấy,  nếu  là  hữu  lậu  thì  nên  đoạn 
dứt,  nếu  vô  lậu  thì  không  cần  phải  đoạn  dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
Không  vô  biên  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  cần  phải  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  Không  vô  biên  xứ  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  Không  vô  biên  xứ  vô  ký. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  cũng 

vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
Không  vô  biên  xứ  hoặc  nhiễm  ô,  hoặc  không  nhiễm  ô. 

Nhiễm  ô  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  có  ngăn  che  (hữu  phú). 

Không  nhiễm  ô  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  không  có  ngăn 
che  (vô  phú). 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  cũng 
thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp  thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải 
các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Có  một  thứ  là  có,  ba  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  ba  vô  sắc  đó,  nếu  hữu  lậu  là  có,  nếu  vô  lậu  thì  không 
có. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  vô  sắc  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  nhân  không 
tương  ưng,  còn  lại  đều  là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  vô  sắc  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  xứ  thiện  mà  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa  là  sắc  uẩn  thiện 
và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  thiện  và  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  vô  sắc  mà  không  phải  là  xứ  thiện,  nghĩa  là  bôn  thứ  vô 
sắc  vô  ký. 

3.  Hoặc  là  xứ  thiện  mà  cũng  là  vô  sắc,  nghĩa  là  bôn  thứ  vô  sắc 
thiện. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  thiện  mà  cũng  không  phải  là  vô  sắc, 
nghĩa  là  năm  uẩn  bất  thiện,  sắc  uẩn  vô  ký  và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp 
bốn  uẩn  vô  ký  cùng  hư  không-  phi  trạch  diệt. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa  là  sắc  uẩn  vô 
ký  và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bôn  uẩn  vô  ký  cùng  hư  không-  phi  trạch 
diệt. 

2.  Hoặc  là  vô  sắc  mà  không  phải  là  xứ  vô  ký,  tức  là  bốn  vô  sắc 
thiện. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  ký  mà  cũng  là  vô  sắc,  nghĩa  là  bốn  thứ  vô  sắc 
vô  ký. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  vô  ký  cũng  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa 
là  năm  uẩn  bất  thiện,  sắc  uẩn  thiện  và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bốn  uẩn 
thiện  cùng  trạch  diệt. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  lậu  mà  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa  là  một  xứ  lậu  và 
phần  ít  của  hai  xứ  lậu. 

2.  Hoặc  là  vô  sắc  mà  không  phải  là  xứ  lậu,  nghĩa  là  xứ  lậu  không 
thâu  nhiếp  bốn  thứ  vô  sắc. 

3.  Hoặc  là  xứ  lậu  mà  cũng  là  vô  sắc,  nghĩa  là  phần  ít  của  hai  xứ 

lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  lậu  mà  cũng  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa 
là  sắc  uẩn  và  xứ  lậu,  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  và  pháp  vô  vi. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa  là  sắc  uẩn 
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hữu  lậu  và  VÔ  Sắc  không  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  vô  sắc  mà  không  phải  là  xứ  hữu  lậu,  nghĩa  là  phần  ít 
của  ba  thứ  vô  sắc. 

3.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  là  vô  sắc,  nghĩa  là  một  thứ  vô  sắc 
và  phần  ít  của  ba  thứ  vô  sắc. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  hữu  lậu  cũng  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa 
là  sắc  uẩn  vô  lậu  và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bôn  uẩn  vô  lậu  cùng  với 
pháp  vô  vi. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa  là  sắc  uẩn  vô 
lậu  và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  vô  lậu  cùng  với  pháp  vô  vi. 

2.  Hoặc  là  vô  sắc  mà  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  tức  là  một  thứ  vô 
sắc  và  phần  ít  của  ba  thứ  vô  sắc. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  là  vô  sắc,  nghĩa  là  phần  ít  của  ba 
thứ  vô  sắc. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  vô  lậu  cũng  không  phải  là  vô  sắc,  nghĩa 
là  sắc  uẩn  hữu  lậu  và  vô  sắc  không  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  quá  khứ- 
hiện  tại- vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
Không  vô  biên  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  bôn  uẩn 
thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  vô  ký. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  cũng 
thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ba  thứ  vô  sắc,  nếu  là  hữu  lậu  thì  ở 
cõi  Vô  sắc,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  có  ở  cõi  nào. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Có  một  thứ  phi  học  phi  vô  học,  ba 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  hoặc  học,  hoặc  vô  học, 
hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  bốn  uẩn  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  bôn  uẩn  vô 

học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp 
bôn  uẩn  hữu  lậu. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  vậy. 
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Bốn  vô  sắc  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  nên  phân 
biệt,  nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu 
đạo  mà  đoạn,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  là  gì?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  với  các 
bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  hiện  quán  biên  nhẫn  đoạn  trừ.  Vậy  ng¬ 
hĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  tám  thứ  tùy  miên, 
luôn  tương  ưng  và  đều  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  với  Không  vô  biên 
xứ. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  là  sao?  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  với  học 
thấy  dấu  vết  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu  đạo 
mà  đoạn  trừ  ba  thứ  tùy  miên,  và  nó  tương  ưng  luôn  khởi  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  cùng  với  Không  vô  biên  xứ  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  vô  lậu. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  thế. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu 
đạo  mà  đoạn. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ  với  các  bậc  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  đoạn 
trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  tám 
thứ  tùy  miên,  và  nó  tương  ưng  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành  với  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao?  Nghĩa  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ 
với  học  thấy  dấu  vết  đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do 
tu  đạo  mà  đoạn  trừ  ba  thứ  tùy  miên,  và  nó  tương  ưng  luôn  khởi  tâm  bất 
tương  ưng  hành  cùng  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  vô  sắc  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  không  phải 
tâm-  tâm  sở-  tâm  tương  ưng.  Khi  các  thọ  uẩn  -  tưởng  uẩn  tương  ưng  với 
hành  uẩn,  là  tâm  sở  cùng  với  tâm  tương  ưng,  còn  tâm-ý-thức  thì  chỉ  là 
tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  mỗi  thứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
các  vô  sắc  thâu  nhiếp  các  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành  và 
thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  nghĩa 
là  các  vô  sắc  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức. 
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3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là  các 
vô  sắc  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ,  tức  là  trừ  ra  các  vô  sắc  thâu  nhiếp  các  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  còn  lại  các  vô  sắc  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng- 
hành  v.v...?  Trừ  ra  tự  tánh  của  nó,  cũng  như  thọ  nói  trên  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
tứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
đều  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  Không  vô  biên 
xứ  thâu  nhiếp  tận  trí  và  vô  sinh  trí  mà  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nghĩa  là  kiến  không 
thâu  nhiếp  Không  vô  biên  xứ  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ 
thâu  nhiếp  năm  kiến  nhiễm  ô  và  chánh  kiến  của  thế  tục. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa 
là  kiến  không  thâu  nhiếp  Không  vô  biên  xứ  vô  lậu. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  như  thế. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc 
là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến.  Kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thâu  nhiếp  năm  kiến  nhiễm  ô  và  chánh  kiến  của 
thế  tục.  Còn  lại  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đều  là  kiến  xứ  mà  không 
phải  là  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  hoặc 
có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  hoặc  có  thân 
kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  hoặc  không  có  thân  kiến 
làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  là  trừ 
ra  ở  quá  khứ  và  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  và  nó 
tương  ưng  cùng  với  Không  vô  biên  xứ,  cũng  trừ  ra  ở  quá  khứ  và  hiện  tại 
do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  biến  hành  và  nó  tương  ưng  cùng 
với  Không  vô  biên  xứ,  cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  thân  kiến  tương  ưng  với 
Không  vô  biên  xứ,  cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  thân  kiến  và  nó  tương  ưng  với 
các  pháp  sinh  ra-  già  đi-  trụ  lại  đến  vô  thường  (sinh  trụ  dị  diệt)  cùng  với 
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Không  vô  biên  xứ,  còn  lại  Không  vô  biên  xứ  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
các  Không  vô  biên  xứ  đã  trừ  ra  trước  đây. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  nghĩa  là  các  Không  vô  biên  xứ  không  nhiễm  ô. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  cũng 
như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  nghĩa  là  Không 
vô  biên  xứ  dị  thục  không  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là  tư 
không  thâu  nhiếp  nghiệp  dị  thục  sinh  ra  Không  vô  biên  xứ. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  dị  thục,  nghĩa  là  Không  vô 
biên  xứ  có  nghiệp  dị  thục  sinh  ra  tư. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị 
thục,  nghĩa  là  trừ  ra  nghiệp  và  nghiệp  dị  thục  sinh  ra  Không  vô  biên  xứ, 
còn  lại  các  Không  vô  biên  xứ. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  hữu  xứ 
cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  có  ba  trường 
hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  các  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ-  tưởng-  thức,  và  tư  không  thâu 
nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  hữu  xứ 
cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc 
thấy  được. 

Bốn  vô  sắc  này: 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra,  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  quá  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
đều  khó  thấy  bởi  vì  quá  thâm  diệu  và  vì  quá  thâm  diệu  cho  nên  rất  khó 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  tức  là  dị  thục 
thiện  sinh  ra  Không  vô  biên  xứ. 

2.  Hoặc  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  nghĩa  là  Không  vô  biên 
xứ  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  thiện  làm  nhân, 
nghĩa  là  trừ  ra  dị  thục  thiện  sinh  ra  Không  vô  biên  xứ,  còn  lại  các  Không 
vô  biên  xứ  vô  ký. 

Ba  vô  sắc  sau  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  hoặc  là  vô  ký  mà  cũng 
là  vô  ký  làm  nhân,  hoặc  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký 
làm  nhân. 

Vô  ký  mà  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  Không  vô  biên  xứ  vô 
ký. 

Không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân,  nghĩa 
là  Không  vô  biên  xứ  thiện. 

Ba  vô  ký  sau  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ,  có  ba 
trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  ng¬ 
hĩa  là  các  tâm-tâm  sở  của  Không  vô  biên  xứ  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang 
khởi  lên,  và  tâm-  tâm  sở  Không  vô  biên  xứ  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại  khi 
bậc  A-la-hán  mạng  chung. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
trừ  ra  tâm  và  tâm  sở  của  Không  vô  biên  xứ  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại  khi 
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bậc  A-la-hán  mạng  chung,  còn  lại  các  tâm-  tâm  sở  của  Không  vô  biên 
xứ  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  các  tâm-tâm  sở  của  Không  vô  biên  xứ  ở 
vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  của  Không  vô 
biên  xứ  ở  thời  vị  lai,  và  Không  vô  biên  xứ  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  như  thế. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  tâm-tâm  sở  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền 
đang  khởi  lên,  và  tâm-tâm  sở  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  ở  quá  khứ 
-hiện  tại  của  bậc  A-la-hán  khi  mạng  chung,  cùng  với  định  diệt  đã  sinh 
mà  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
trừ  ra  tâm-tâm  sở  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  ở  quá  khứ-  hiện  tại  của 
bậc  A-la-hán  khi  mạng  chung,  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  của  Phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  tâm-tâm  sở  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  của  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  ở  vị  lai,  và  trừ  ra  tâm  bất  tương  ưng  hành  đẳng 
vô  gián  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  còn  lại  các  tâm  bất  tương  ưng 
hành  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  vô  sắc  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  còn  lại  các  vô  sắc  là 
sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nghĩa  là  bộc 
lưu  không  thâu  nhiếp  Không  vô  biên  xứ  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  nghĩa  là  phần  ít  của 
ba  thứ  bộc  lưu. 

3.  Hoặc  không  phải  bộc  lưu  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu, 
nghĩa  là  Không  vô  biên  xứ  vô  lậu. 

Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ  cũng  như  thế. 
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Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc 
lưu,  hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu. 

Bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  nghĩa  là  phần  ít  của  ba  thứ  bộc 
lưu,  còn  lại  đều  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu. 

-  Bốn  thứ  tu  định:  Đó  là: 

1.  Có  tu  định,  hoặc  tu  tập  và  làm  mọi  cách  để  trụ  nơi  pháp  lạc  hiện 

tiền. 

2.  Có  tu  định,  hoặc  tu  tập  và  làm  mọi  cách  để  có  được  tri  kiến  thù 
thắng. 

3.  Có  tu  định,  hoặc  tu  tập  và  làm  mọi  cách  để  có  được  pháp  tuệ 
phân  biệt. 

4.  Có  tu  định,  hoặc  tu  tập  và  làm  mọi  cách  để  trừ  hết  các  lậu. 

Bốn  thứ  tu  định  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
tu  định  nào  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  ngữ  thì  có  sắc,  còn  lại  đều  là 
không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Có  một  thứ  hữu  lậu,  một  thứ  vô 
lậu,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  trụ  trong  pháp  lạc  hiện  tiền  hoặc 
hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  năm  uẩn 
hữu  lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  năm  uẩn 
vô  lậu. 

Tuệ  phân  biệt  tốt  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  tuệ  phân  biệt  tốt  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu 

lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  năm  uẩn  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Có  một  thứ  có  dị  thục,  một  thứ 
không  có  dị  thục,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc 
và  tuệ  phân  biệt  tốt,  nếu  hữu  lậu  thì  có  dị  thục,  nếu  vô  lậu  thì  không  có 
dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  là  duyên  sinh-  nhân 
sinh-  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  ngữ  là  thuộc  về  sắc,  còn 
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lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức  thì  thuộc  về  nội  xứ,  còn 
lại  đều  thuộc  về  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Bốn  thứ  tu  định  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  các  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Có  một  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp,  một  thứ  là  không  phải  đoạn  dứt,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  và  tuệ  phân  biệt  tốt,  nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  dứt  sự 
biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn 
dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  cần  đoạn  trừ  v.v...?  Có  một  thứ  cần  đoạn  trừ, 
một  thứ  không  cần  đoạn  trừ,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi 
pháp  lạc  và  tuệ  phân  biệt,  nếu  hữu  lậu  thì  cần  đoạn  trừ,  nếu  vô  lậu  thì 
không  cần  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả  là 
quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  cần  nên  phân 
biệt,  nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ,  là  do  các 
đại  tạo  nên,  còn  lại  đều  không  phải  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Có  một  thứ  là  có,  một  thứ  không 
phải  là  có,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  và  tuệ 
phân  biệt,  nếu  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  là  nhân  không  tương  ưng,  còn  lại  đều  là  nhân  tương  ưng. 

Bốn  thứ  tu  định  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  phần  ít  của  năm  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  bốn  thứ  tu  định,  và  bốn  thứ  tu  định  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  năm  xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
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nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  không  phải  là  tu  định,  tức  là  các  tu  định 
không  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  tu  định  mà  không  phải  là  xứ  hữu  lậu,  tức  là  một  thứ  tu 
định  và  phần  ít  của  hai  thứ  tu  định. 

3.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  là  tu  định,  tức  là  một  thứ  tu  định  và 
phần  ít  của  hai  thứ  tu  định. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  không  phải  là  tu  định, 
tức  là  hư  không  và  hai  thứ  diệt. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  không  phải  là  tu  định,  tức  là  hư  không  và 
hai  thứ  diệt. 

2.  Hoặc  là  tu  định  mà  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  tức  là  một  thứ  tu 
định  và  phần  ít  của  hai  thứ  tu  định. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  là  tu  định,  nghĩa  là  một  thứ  tu  định 
và  phần  ít  của  hai  thứ  tu  định. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  không  phải  là  tu  định, 
nghĩa  là  tu  định  không  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  có  mặt  hoặc  ở 
quá  khứ-hiện  tại-vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  cõi  sắc, 
một  thứ  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  hiện 
trụ  nơi  pháp  lạc,  nếu  hữu  lậu  thì  thuộc  về  cõi  sắc,  nếu  vô  lậu  thì  không 
hệ  thuộc  cõi  nào. 

Tuệ  phân  biệt  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  năm  uẩn  của 
cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Là  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  năm  uẩn  của  cõi 

Sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Là  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  bôn  uẩn  của 
cõi  Vô  sắc. 
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Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  lậu 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Có  một  thứ  là  học,  một  thứ  là  phi 
học  phi  vô  học,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  hiện  pháp  nơi  trụ  lạc 
hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  năm  uẩn  hữu 

học. 

Vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  năm  uẩn 
vô  học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp 
năm  uẩn  hữu  lậu. 

Tuệ  phân  biệt  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  năm 
uẩn  hữu  lậu. 

Bốn  thứ  tu  định  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Có  một  thứ  do  tu 
đạo  mà  đoạn  trừ,  một  thứ  không  có  gì  phải  đoạn  trừ,  hai  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  và  tuệ  phân  biệt,  nếu  là  hữu  lậu  thì 
do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  nếu  vô  lậu  thì  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương 
ưng  hành  thì  không  phải  là  tâm-tâm  sở-  tâm  tương  ưng.  Khi  thọ  uẩn- 
tưởng  uẩn  tương  ưng  với  hành  uẩn,  thì  tâm  sở  cùng  với  tân  tương  ưng 
còn  tâm-ý-thức  chỉ  là  tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc,  có  bôn 
trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa 
là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ,  và  tùy  tâm 
chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành  cùng  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  nghĩa 
là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ,  nghĩa  là  trừ  ra  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tùy  tâm  chuyển 
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tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Hai  thứ  có  tri  kiến  thù  thắng  và  dứt  hết  các  lậu  cũng  như  thế. 

Tuệ  phân  biệt,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là 
tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ,  và  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tâm 
bất  tương  ưng  hành  cùng  thọ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  nghĩa 
là  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tâm-ý-thức. 

3.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là  tuệ 
phân  biệt  thâu  nhiếp  tưởng  uẩn,  và  tương  ưng  với  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ,  nghĩa  là  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ,  còn  lại  các 
tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -ngữ,  trừ  ra  tuệ  phân  biệt  thâu 
nhiếp  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng- 
hành  v.v...?  Trừ  tự  tánh  của  nó,  giống  như  thọ  đã  nói  trên  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Có  một  thứ  là  không  có  tầm  không  có  tứ,  ba  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ 
tâm  bất  tương  ưng  hành  và  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  nghĩa 
là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tầm. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  hiện 
trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tầm  -tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với 
tứ,  nghĩa  là  trừ  ra  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  hiện  trụ  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Tri  kiến  thù  thắng  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  trừ 
ra  tri  kiến  thù  thắng  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-  ngữ 
tâm  bất  tương  ưng  hành  và  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  nghĩa 
là  tri  kiến  thù  thắng  thâu  nhiếp  tứ. 
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3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
tri  kiến  thù  thắng  thâu  nhiếp  tầm  và  tứ  tương  ưng  với  tâm  và  tâm  sở 
pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  nghĩa  là  tri  kiến  thù  thắng  thâu  nhiếp  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp 
thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  thứ  tri  kiến  thù  thắng  thâu 
nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  các  tri  kiến  thù 
thắng  thâu  nhiếp  các  tâm  và  tâm  sở  khôn  có  tầm  không  có  tứ. 

Tuệ  phân  biệt  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  tùy 
tầm  chuyển  các  nghiệp  thân  -  ngữ,  và  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  các  tùy 
tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  cùng  tầm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  tức  là 
tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tầm,  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ,  mà  tương 
ưng  với  các  pháp  tâm  và  tâm  sở. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  tức  là  tuệ 
phân  biệt  thâu  nhiếp  tầm  và  tứ  tương  ưng  với  tâm-tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  nghĩa  là  trừ  ra  tùy  theo  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân  -ngữ,  còn  lại 
tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  nghiệp  thân  ngữ  và  trừ  ra  tuệ  phân  biệt  thâu 
nhiếp  tùy  tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  tuệ  phân  biệt 
thâu  nhiếp  các  tâm  bất  tương  ưng  hành,  cùng  với  tầm  không  tương  ưng 
với  tứ,  hoặc  là  các  tâm-tâm  sở  khôn  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
cần  phân  biệt,  tức  là  hiện  trụ  pháp  lạc  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  tức  là  hiện  trụ  nơi  pháp 
lạc  thâu  nhiếp  tận  trí  và  vô  sinh  trí  mà  không  thâu  nhiếp  các  tuệ  vô 
lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nghĩa  là  kiến  không 
thâu  nhiếp  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc 
thâu  nhiếp  các  chánh  kiến  của  thế  gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa 
là  kiến  không  thâu  nhiếp  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  vô  lậu. 

Tri  kiến  thù  thắng  hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  hoặc  là  kiến 
xứ  mà  không  phải  là  kiến.  Kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  tri  kiến  thù 
thắng  thâu  nhiếp  chánh  kiến  của  thế  gian.  Còn  lại  các  tri  kiến  thù  thắng, 
là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến. 
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Tuệ  phân  biệt  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tận  trí  và  vô 
sinh  trí  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  tức  là  kiến  không  thâu 
nhiếp  tuệ  phân  biệt  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  tuệ  phân  biệt  thâu 
nhiếp  chánh  kiến  thế  gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa 
là  kiến  không  thâu  nhiếp  tuệ  phân  biệt  vô  lậu. 

Còn  dứt  hết  các  lậu  thâu  nhiếp  tuệ,  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến 
xứ,  còn  lại  đều  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng 
không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân  -  ngữ  và  tư  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  còn  lại  đều 
không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  có  bốn  trường 
hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  uẩn  thọ,  tưởng,  thức  và  tư  không  thâu 
nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  hiện  trụ 
nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  ra  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  thâu  nhiếp  tùy  nghiệp 
chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  hiện  trụ  pháp  lạc  thâu  nhiếp 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Tri  kiến  thù  thắng  và  dứt  hết  các  lậu  cũng  như  thế. 

Tuệ  phân  biệt  cũng  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
trừ  ra  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tùy  nghiệp  chuyển  các  nghiệp  thân  - 
ngữ,  còn  các  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ  và  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa 
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là  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  các  uẩn  thọ,  tưởng  thức,  và  tư  không  thâu 
nhiếp  các  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  tuệ 
phân  biệt  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ  tùy  nghiệp  chuyển. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  nghĩa  là  trừ  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tùy  nghiệp  chuyển  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  tuệ  phân  biệt  thâu  nhiếp  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các 
nghiệp  thân  -  ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  còn  lại 
đều  không  phải  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được. 

Bốn  thứ  tu  định  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân  -  ngữ,  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  còn  lại  đều  là 
không  phải  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  khó  thấy  vì  rất  thâm  diệu,  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  là  khó 
thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  và  cũng  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  mỗi  thứ  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  tâm-tâm  sở  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền 
đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  tâm-tâm  sở  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  nghĩa  là  trừ  ra  các  tu  định  thâu  nhiếp  các  tâm-tâm  sở  ở 
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vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các 
tâm-tâm  sở  ở  thời  vị  lai,  và  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân- 
ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  các  thứ  tu  định  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở 
duyên,  còn  lại  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Có  một  thứ  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  một  thứ  không 
phải  bộc  lưu  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu,  hai  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  hiện  trụ  nơi  pháp  lạc  và  tuệ  phân  biệt,  nếu  hữu  lậu  thì  thuận 
bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  bộc  lưu 
cũng  không  phải  thuận  bộc  lưu. 

-  Bảy  giác  chi:  Đó  là  Niệm  giác  chi...  cho  đến  xả  giác  chi. 

Bảy  giác  chi  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  đều  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  dị  thục. 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh- 
nhân  sinh-  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  danh. 
Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  về  ngoại 
xứ 

Có  bao  nhiêu  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  15 

Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  6 

Bảy  giác  chi  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Tất  cả  đều  không  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được 
biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  dứt  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nên  đoạn 

dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  đều  nên  tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  đều  không  nhiễm  ô. 
Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  có  quả  v.v...?  Tất  cả  đều 
là  quả  mà  cũng  là  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Tất  cả  đều  không  có  chấp 

thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Tất  cả  đều  không  do 
các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Tất  cả  đều  là  nhân 
tương  ưng. 

Bảy  giác  chi  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  có  phần  ít  của  hai  xứ  thiện 
thâu  nhiếp  bảy  giác  chi,  và  bảy  giác  chi  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của  hai 
xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu 
nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp 
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lẫn  nhau. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn 

nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  chúng  không  thâu  nhiếp 
lẫn  nhau. 

Cùng  tám  thứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  có  phần  ít  của  hai  xứ  vô 
lậu  thâu  nhiếp  bảy  giác  chi,  và  bảy  giác  chi  cũng  thâu  nhiếp  phần  ít  của 
hai  xứ  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  hoặc  là  quá  khứ- 
hiện  tại  hay  vị  lai... 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  đều  là  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  đều  không  hệ  thuộc 
cõi  nào. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  học  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
Niệm  giác  chi  hoặc  học,  hoặc  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  tác  ý  học  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  tác  ý  vô  học  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi. 

Sáu  thứ  giác  chi  kia  cũng  như  thế. 

Bảy  giác  chi  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  đều  không 
có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tâm  sở 
cùng  tâm  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Có  một  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ.  Còn 
sáu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  phải  là  tương  ưng 
với  tưởng-hành  v.v...?  Tất  cả  đều  là  tùy  tâm  chuyển  tương  ưng  với  tưởng 
hành,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là  Niệm  giác  chi  hoặc  có  tầm  có  tứ, 
hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  Niệm 
giác  chi. 

Không  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  không  tầm  chỉ  có  tứ  tác  ý 
tương  ưng  với  Niệm  giác  chi. 

Không  có  tầm  không  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  không  có  tầm  không  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi. 
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Trạch  pháp,  Tinh  tiến,  Khinh  an,  Định,  xả  giác  chi  cũng  thế. 

Hỷ  giác  chi  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  hỷ 
giác  chi. 

Không  có  tầm  không  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  không  có  tầm  không  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  hỷ  giác  chi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Có  sáu 
thứ  không  phải  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  một  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  Trạch  pháp  giác  chi  thâu  nhiếp  tận  trí  và  vô  sinh  trí  mà 
không  thâu  nhiếp  tuệ,  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  còn  lại  đều 
không  phải  là  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  đều  là  không  phải  có  thân  kiến  làm  nhân  mà 
cũng  không  phải  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của 
dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  có  sắc  thấy  được 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc 
thấy  được  (có  thấy). 

Bảy  giác  chi  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Tất  cả  đều  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả  đều 
là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu,  vì  thâm  diệu  cho  nên  rất  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  thiện  mà  cũng  đều  do  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  v.v...?  Tất 
cả  đều  không  phải  bất  thiện,  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  đều  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  do  vô  ký 
làm  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  phải  là  có  nhân  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  là  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  Niệm  giác  chi  hoặc  là  đẳng 
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VÔ  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà 
cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng 
không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là 
Niệm  giác  chi  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  nghĩa  là  Niệm 
giác  chi  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại. 

Không  phải  là  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên,  nghĩa  là  trừ  Niệm  giác  chi  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên, 
còn  lại  các  Niệm  giác  chi  ở  vị  lai.  Sáu  thứ  giác  chi  còn  lại  cũng  như 
thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

-  Hai  mươi  hai  căn:  Đó  là  nhãn  căn...  cho  đến  cụ  tri  căn. 

Hai  mươi  hai  căn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Có  bảy  thứ  có  sắc,  mười  lăm  thứ 
không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thấy  được  v.v...?  Tất  cả  đều  không  thấy 

được. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Có  bảy  thứ  có  đối,  mười  lăm  thứ 
không  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu...?  Có  mười  thứ  là  hữu  lậu,  ba  thứ  vô  lậu, 
chín  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  căn. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  ý  căn. 

Lạc,  hỷ,  xả,  tín,  tinh  tiến,  niệm,  định,  tuệ  cũng  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Có  một  thứ  là  dị  thục,  mười  một 
thứ  không  có  dị  thục,  mười  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  ý  căn  hoặc  có  dị 
thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Nghĩa  là  ý  căn  bất  thiện  và  thiện  hữu  lậu. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Là  ý  căn  vô  ký  và  vô  lậu. 

Lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn  cũng  như  thế. 

Khổ  căn  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 
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CÓ  dị  thục  là  gì?  Tức  là  khổ  căn  thiện-  bất  thiện. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  khổ  căn  vô  ký. 

Còn  các  căn  tín,  tinh  tiến,  niệm,  định,  tuệ  nếu  là  hữu  lậu  thì  có  dị 
thục,  nếu  vô  lậu  thì  không  có  dị  thục. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh- 
nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Có  bảy  thứ  thuộc  về  sắc, 
mười  lăm  thứ  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Có  tám  thứ  thuộc  về  nội 
xứ,  mười  một  thứ  thuộc  về  ngoại  xứ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  vị 
tri  đương  tri  căn,  dĩ  tri  căn,  cụ  tri  căn  thâu  nhiếp  tâm  -ý  -thức  thuộc  về 
nội  xứ,  còn  lại  đều  thuộc  ngoại  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Hai  mươi  hai  căn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Có  mười  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp,  ba  thứ  không  phải  đoạn 
dứt  và  chín  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  chín  căn  như  ý  ...  nếu  là  hữu  lậu 
thì  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì 
không  phải  đoạn  dứt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Có  mười  thứ  nên  đoạn  trừ,  ba 
thứ  không  cần  đoạn  trừ,  chín  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  chín  căn  nếu  là 
hữu  lậu  thì  nên  đoạn  trừ,  nếu  vô  lậu  thì  không  cần  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Có  tám  thứ  nên  tu,  tám  thứ  không 
cần  nên  tu,  sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn  hoặc  cần  nên  tu,  hoặc 
không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  các  ý  căn  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  ý  căn  bất  thiện  -  vô  ký. 

Lạc  căn,  hỷ  căn,  khổ  căn,  xả  căn  cũng  như  thế. 

Ưu  căn  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  ưu  căn  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  ưu  căn  bất  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Có  mười  sáu  thứ  không  nhiễm 
ô,  sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn  hoặc  nhiễm  ô,  hoặc  không 
nhiễm  ô. 

Nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  ý  căn  có  ngăn  che  (hữu  phú). 

Không  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  ý  căn  không  có  ngăn  che  (vô  phú). 

Lạc,  khổ,  hỷ,  ưu,  xả  căn  cũng  như  thế. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  quả  mà  cũng  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  không  có 
chấp  thọ,  bảy  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  căn  hoặc  có  chấp  thọ, 
hoặc  không  có  chấp  thọ. 

Có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  tự  thể  thâu  nhiếp  nhãn  căn. 

Không  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  không  phải  tự  thể  thâu  nhiếp 
nhãn  căn. 

Còn  lại  sáu  sắc  căn  cũng  như  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Có  bảy  thứ  do  các  đại 
tạo  nên,  mười  lăm  thứ  không  phải  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Có  mười  thứ  là  có,  ba  thứ  là  không 
có,  chín  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  chín  căn,  như  ý...  nếu  là  hữu  lậu  thì 
có,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  tám  thứ  là  nhân 
không  tương  ưng,  mười  bốn  thứ  là  nhân  tương  Ung. 

Hai  mươi  hai  căn  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  thiện  mà  không  phải  là  căn,  nghĩa  là  sắc  uẩn,  tưởng 
uẩn  thiện,  và  căn  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  thiện  và  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  căn  mà  không  phải  là  xứ  thiện,  nghĩa  là  tám  căn  và 
phần  ít  của  sáu  căn. 

3.  Hoặc  là  xứ  thiện  mà  cũng  là  căn,  nghĩa  là  tám  căn  và  phần  ít 
của  sáu  căn. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  thiện  mà  cũng  không  phải  là  căn,  nghĩa  là 
sắc  uẩn-  hành  uẩn  bất  thiện,  tưởng  uẩn  bất  thiện  và  vô  ký,  và  căn  không 
thâu  nhiếp  sắc  uẩn-hành  uẩn,  cùng  hư  không  -  phi  trạch  diệt. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  bất  thiện  mà  không  phải  căn,  là  sắc  uẩn  -  tưởng  uẩn 
-  hành  uẩn  bất  thiện. 

2.  Hoặc  là  căn  mà  không  phải  là  xứ  bất  thiện,  là  mười  sáu  căn  và 
phần  ít  của  sáu  căn. 

3.  Hoặc  là  xứ  bất  thiện  mà  cũng  là  căn,  là  phần  ít  của  sáu  căn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  căn,  là 
sắc  uẩn  thiện,  tưởng  uẩn  thiện  và  vô  ký,  căn  không  thâu  nhiếp  các  hành 
uẩn  thiện  -vô  ký,  và  căn  không  thâu  nhiếp  sắc  uẩn  vô  ký  cùng  các  pháp 
vô  vi. 
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Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  xứ  vô  ký  mà  không  phải  là  căn,  là  tưởng  uẩn  vô  ký  và 
căn  không  thâu  nhiếp  sắc  uẩn-hành  uẩn  vô  ký,  cùng  hưkhông-phi  trạch 
diệt. 

2.  Hoặc  là  căn  mà  không  phải  là  xứ  vô  ký,  là  chín  căn  và  phần  ít 
của  năm  căn. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  ký  mà  cũng  là  căn,  là  tám  căn  và  phần  ít  của 
năm  căn. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  vô  ký  mà  cũng  không  phải  căn,  là  sắc  uẩn- 
tưởng  uẩn  thiện  và  bất  thiện,  hành  uẩn  bất  thiện,  và  căn  không  thâu 
nhiếp  hành  uẩn  thiện  cùng  trạch  diệt.  Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  thì 
chúng  không  thâu  nhiếp  lẫn  nhau. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  không  phải  là  căn,  là  tưởng  uẩn  hữu  lậu, 
và  căn  không  thâu  nhiếp  sắc  uẩn-hành  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  căn  mà  không  phải  là  xứ  hữu  lậu,  nghĩa  là  ba  căn  và 
phần  ít  của  chín  căn. 

3.  Hoặc  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  là  căn,  là  mười  căn  và  phần  ít  của 
chín  căn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  hữu  lậu  mà  cũng  không  phải  là  căn,  là 
sắc  uẩn-  tưởng  uẩn  vô  lậu,  và  căn  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  vô  lậu 
cùng  ba  thứ  vô  vi. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  không  phải  là  căn,  là  sắc  uẩn,  tưởng  uẩn 
vô  lậu  và  căn  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  vô  lậu,  cùng  ba  thứ  vô  vi. 

2.  Hoặc  là  căn  mà  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  tức  là  mười  căn  và 
phần  ít  của  chín  căn. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  là  căn,  là  ba  căn  và  phần  ít  của  chín 

căn. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  vô  lậu  mà  cũng  không  phải  là  căn,  là  tưởng 
uẩn  hữu  lậu  và  căn  không  thâu  nhiếp  sắc  uẩn-hành  uẩn  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  hoặc  quá  khứ,  hoặc 
hiện  tại,  hoặc  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Có  tám  thứ  thiện,  tám  thứ  vô  ký, 
sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc 
vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  tác  ý  thiện  tương  ưng  với  ý  căn. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  tác  ý  bất  thiện  tương  ưng  với  ý  căn. 
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VÔ  ký  là  gì?  Tức  là  tác  ý  vô  ký  tương  ưng  với  ý  căn. 

Lạc  căn,  khổ  căn,  hỷ  căn,  xả  căn  cũng  như  thế. 

Ưu  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  tác  ý  thiện  tương  ưng  với  ưu  căn. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  tác  ý  bất  thiện  tương  ưng  với  ưu  căn. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Có  bốn  thứ  thuộc  cõi  Dục, 
ba  thứ  không  hệ  thuộc  cõi  nào,  mười  lăm  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
nhãn  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  các  đại  ở  cõi  Dục  tạo  nên  nhãn  căn. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Là  các  đại  ở  cõi  sắc  tạo  nên  nhãn  căn. 

Các  căn  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân...  cũng  như  thế. 

Mạng  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi 
Vô  sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  thọ  mạng  ở  cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  thọ  mạng  ở  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Nghĩa  là  thọ  mạng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Ý  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  cõi  Dục  tác  ý  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  Vô  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  ý 

căn. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  vô  lậu  tác  ý  tương  ưng  với 
ý  căn. 

Xả  và  năm  căn  như  tín  v.v...  cũng  như  thế. 

Lạc  căn  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không  hệ 
thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  cõi  Dục  tác  ý  tương  ưng  với  lạc  căn. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  lạc  căn. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  vô  lậu  tác  ý  tương  ưng  với 
lạc  căn. 

Hỷ  căn  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Có  hai  thứ  là  học,  một  thứ  là  vô 
học,  mười  thứ  là  phi  học  phi  vô  học,  chín  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý 
căn  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  học  tác  ý  tương  ưng  với  ý  căn. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  vô  học  tác  ý  tương  ưng  với  ý  căn. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  hữu  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  ý 
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căn. 

Lạc,  hỷ,  xả,  tín  gồm  năm  căn  cũng  như  thế. 

Hai  mươi  hai  căn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Có  chín  thứ  do  tu 
đạo  mà  đoạn  trừ,  ba  thứ  không  có  gì  phải  đoạn  trừ,  mười  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  ý  căn  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà 
đoạn  trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao  Nghĩa  là  ý  căn  với  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa 
là  sao?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên 
tương  ưng  với  ý  căn. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao  Nghĩa  là  ý  căn  với  học  thấy  dấu  vết 
đạo  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  căn,  và  ý  căn  hữu  lậu  không 
nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  ý  căn  vô  lậu. 

Xả  căn  cũng  thế. 

Lạc  căn  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  lạc  căn  với  các  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa 
là  sao?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  mươi  tám  tùy  miên  tương 
ưng  với  lạc  căn. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  lạc  căn  với  học  thấy  dấu 
đạo  và  tu...  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ  năm  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn  và  lạc  căn  hữu  lậu  không 
nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  là  gì?  Tức  là  lạc  căn  vô  lậu. 

Hỷ  căn  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ, 
hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  hỷ  căn  với  các  bậc  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Nghĩa  là  sao? 
Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  năm  mươi  hai  tùy  miên  tương  ưng  với 
hỷ  căn. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  căn  thiện  học  thấy  dấu  đạo 
và  tu...  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  sáu 
thứ  tùy  miên  với  hỷ  căn,  và  hỷ  căn  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  hỷ  căn  vô  lậu. 
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ƯU  căn  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Là  ưu  căn  được  đoạn  do  bậc  tùy 
tín  hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Là  do 
kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  mười  sáu  tùy  miên  tương  ưng  với  ưu  căn. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Là  ưu  căn  nhờ  học  thấy  dấu  đạo  và  tu 
mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  hai  thứ 
tùy  miên  tương  ưng  với  ưu  căn,  và  ưu  căn  không  nhiễm  ô. 

Năm  căn  như  tín  v.v...  nếu  là  hữu  lậu  thì  do  tu  mà  đoạn  trừ,  nếu  vô 
lậu  thì  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Có  tám  thứ  không  phải 
là  tâm-  tâm  sở-  tâm  tương  ưng,  mười  thứ  là  tâm  sở  và  tâm  tương  ưng, 
một  thứ  là  tâm,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  có  ba  căn  vô  lậu  thâu 
nhiếp  tám  căn,  là  tân  sở  cùng  với  tâm  tương  ưng,  còn  một  căn  chỉ  là 
tâm. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Có  năm  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ, 
một  thứ  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  có  năm 
thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  tám  thứ  không  phải 
tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  phải  tương  ưng  với  thọ,  còn  ba  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  ba  căn  vô  lậu  thâu  nhiếp  ba  căn  tùy  tâm  chuyển  mà 
không  tương  ưng  với  thọ,  một  căn  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là 
tùy  tâm  chuyển,  năm  căn  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-  hành  v.v...?  Có  một  tưởng  tương  ưng  mà  không  phải  là  tùy  tâm 
chuyển,  mười  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tưởng,  tám 
thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  tưởng, 
ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ba  căn  vô  lậu  thâu  nhiếp  tám  căn  tùy  tâm 
chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tưởng,  một  căn  tương  ưng  với  tưởng  mà 
không  phải  là  tùy  tâm  chuyển. 

Có  một  hành  tương  ưng  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  mười 
thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  hành,  trừ  ra  tự  tánh  của 
nó.  Tám  thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  hành,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ba  căn  vô  lậu  thâu  nhiếp  một 
hành  tương  ưng  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  tám  thứ  là  tùy  tâm 
chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  hành,  trừ  ra  tự  tánh  của  nó.  Có  bao  nhiêu 
thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ  v.v...?  Hai  thứ  có  tầm 
có  tứ,  tám  thứ  không  có  tầm  không  có  tứ,  mười  hai  thứ  cần  phân  biệt: 
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Nghĩa  là  ý  căn  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc  không  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không 
có  tầm  không  có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Tức  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  ý 

căn. 

Không  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  tầm  chỉ  có  tứ  tác  ý  tương 
ưng  với  ý  căn. 

Không  có  tầm  không  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  có  tầm  không  có  tứ 
tác  ý  tương  ưng  với  ý  căn. 

Năm  căn  như  xả,  tín  ...  và  ba  căn  vô  lậu  cũng  thế. 

Lạc  căn  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Tức  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  lạc 

căn. 

Không  có  tầm  không  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  có  tầm  không  có  tứ 
tác  ý  tương  ưng  với  lạc  căn. 

Hỷ  căn  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Có  một 
thứ  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  chín  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến 
xứ,  mười  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn,  nếu  hữu  lậu  thì  kiến 
xứ  mà  không  phải  là  kiến,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  kiến  mà  cũng 
không  phải  là  kiến  xứ. 

Cả  bốn  căn  lạc,  hỷ,  xả,  tín...  cũng  như  thế. 

Tuệ  căn  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  là  tận  trí  và  vô  sinh  trí 
không  thâu  nhiếp  các  tuệ  căn  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  là  kiến  không  thâu 
nhiếp  tuệ  căn  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  là  chánh  kiến  của  thế  gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  mà  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  là  kiến 
không  thâu  nhiếp  tuệ  căn  vô  lậu. 

Vị  tri  đương  tri  căn  và  dĩ  tri  căn  thâu  nhiếp  tuệ,  căn  là  kiến  mà 
không  phải  là  kiến  xứ,  còn  lại  đều  không  phải  kiến  mà  cũng  không  phải 
là  kiến  xứ. 

Cụ  tri  căn  thâu  nhiếp  tận  trí  và  vô  sinh  trí  mà  trí  không  thâu  nhiếp 
tuệ  căn,  là  kiến  mà  không  phải  kiến  xứ,  còn  lại  thì  không  phải  kiến 
cũng  không  phải  là  kiến  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Có  mười  sáu  thứ  là  khôn  có  thân  kiến  làm  nhân  mà 
cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến,  sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý 
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căn  hoặc  là  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến, 
hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  (hình  như 
thiếu)  Hoặc  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của 
thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
trừ  ra  ở  quá  khứ-  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  tương 
ưng  với  ý  căn.  Cũng  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các 
tùy  miên  biến  hành  tương  ưng  với  ý  căn,  cũng  trừ  ra  vị  lai  có  thân  kiến 
tương  ưng  ý  căn,  còn  lại  đều  là  ý  căn  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
các  ý  căn  đã  trừ  ra  ở  trước. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  là  ý  căn  không  nhiễm  ô. 

Lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn  cũng  như  thế. 

Khổ  căn  nếu  nhiễm  ô  thì  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có 
nhân  của  thân  kiến,  nếu  không  nhiễm  ô  thì  không  có  thân  kiến  làm 
nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Ưu  căn  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  hoặc 
không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  là  trừ  ra 
quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  tương  ưng  với 
ưu  căn,  và  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên 
biến  hành  tương  ưng  với  ưu  căn,  còn  lại  là  ưu  căn  nhiễm  ô 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa  là 
các  ưu  căn  đã  trừ  ra  trước  đó. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  là  ưu  căn  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  dị  thục  v.v...? 
Có  một  thứ  là  nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  chín  thứ  không 
phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  dị  thục,  mười  hai  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  nhãn  căn  (mắt)  hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải 
là  nghiệp,  hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp 
của  dị  thục. 

Là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  dị  thục  sinh 
ra  nhãn  căn.  Còn  lại  các  nhãn  căn  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải 
nghiệp  của  dị  thục. 

Các  căn  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  nam,  nữ,  ý,  lạc,  khổ,  hỷ,  xả  căn  cũng 
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như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  tám  thứ  không  phải  nghiệp  không  phải  tùy  nghiệp  chuyển, 
mười  bốn  thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  nghiệp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Có  bảy  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  mười 
lăm  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được. 

Hai  mươi  hai  căn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  bảy  thứ  là  sắc  tạo  ra  cũng  là  sắc  có  đối,  mười  lăm  thứ  không  phải 
sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả  đều 
khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Có  tám  thứ  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  mười  bốn  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  nhãn  căn  hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện, 
hoặc  không  phải  là  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân. 

Thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  là  dị  thục  thiện  sinh  ra 
nhãn  căn,  còn  lại  các  nhãn  căn  đều  không  phải  là  thiện  mà  cũng  không 
phải  là  thiện  làm  nhân. 

Các  căn  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  nam,  nữ,  mạng  căn  cũng  như  thế. 

Ý  căn  hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  hoặc  là 
thiện  mà  cũng  là  thiện  làm  nhân.  Hoặc  không  phải  là  thiện  mà  cũng 
không  phải  là  thiện  làm  nhân,  (hình  như  thiếu) 

Thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  là  quả  dị  thục  thiện  sinh 
ra  ý  căn. 

Là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  ý  căn  thiện. 

Không  phải  là  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân,  là  trừ 
ra  ý  căn  do  quả  dị  thục  thiện  sinh  ra,  còn  lại  đều  là  ý  căn  vô  ký  và  bất 
thiện. 

Các  căn  lạc,  hỷ,  xả  cũng  vậy. 

Khổ  căn  hoặc  là  thiện  mà  cũng  là  thiện  làm  nhân,  hoặc  không 
phải  là  thiện  cũng  không  phải  thiện  làm  nhân. 

Là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  khổ  căn  thiện. 

Không  phải  là  thiện  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân,  tức  là  khổ 
căn  bất  thiện  và  vô  ký. 

Ưu  căn  hoặc  là  thiện  cũng  do  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  là 
thiện  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân. 
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Là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  ưu  căn  thiện. 

Không  phải  là  thiện  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân,  tức  là  ưu 
căn  bất  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  làm  nhân? 
Có  tám  thứ  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
mười  bốn  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  căn  hoặc  là  bất  thiện  làm 
nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng 
không  phải  bất  thiện  làm  nhân.  Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất 
thiện,  tức  là  quả  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra  nhãn  căn,  còn  lại  các  nhãn  căn 
không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Các  căn  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  nam,  nữ,  và  mạng  cũng  như  thế. 

Ý  căn  hoặc  là  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc 
là  bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  bất  thiện 
mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  nghĩa  là  quả  dị  thục 
bất  thiện  sinh  ra  ý  căn,  và  cõi  Dục  có  thân  kiến  biên  -chấp  kiến  tương 
ưng  với  ý  căn. 

Bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  ý  căn  bất  thiện. 

Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân,  là 
trừ  ra  ý  căn  do  quả  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  trừ  ra  cõi  Dục  có  thân 
kiến  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  ý  căn,  còn  lại  các  ý  căn  vô  ký  và 
thiện. 

Lạc  căn  hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc 
không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  lạc  căn  bất 
thiện. 

Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân,  tức 
là  lạc  căn  thiện  và  vô  ký. 

Khổ  căn  hoặc  là  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc 
bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  mà 
cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  nghĩa  là  khổ  căn 
do  quả  dị  thục  sinh  ra. 

Bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  nghĩa  là  khổ  căn  bất 
thiện. 

Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân,  là 
trừ  ra  khổ  căn  do  dị  thục  sinh  ra,  còn  lại  các  khổ  căn  vô  ký  và  thiện. 

Hỷ  căn  hoặc  là  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc 
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là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  bất  thiện 
mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  nghĩa  là  ở  cõi  Dục 
có  thân  kiến  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  hỷ  căn. 

Bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  là  hỷ  căn  bất  thiện. 

Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân  là  trừ 
việc  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  hỷ  căn,  còn 
lại  các  hỷ  căn  thiện  và  vô  ký. 

Xả  căn  cũng  như  thế. 

Ưu  căn  hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc 
không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  ưu  căn  bất  thiện. 

Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân,  tức 
là  ưu  căn  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Có  tám  thứ  là  vô  ký  mà  cũng  là  vô  ký  làm  nhân,  tám  thứ  không  phải  vô 
ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân,  sáu  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  ý  căn  hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  hoặc  cũng  là 
vô  ký  mà  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  hoặc  không  phải  vô  ký  cũng  không 
phải  do  vô  ký  làm  nhân. 

Vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  tức  là  ý  căn  bất  thiện. 

Vô  ký  mà  cũng  là  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  ý  căn  vô  ký. 

Không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân,  tức  là 
ý  căn  thiện. 

Các  căn  lạc,  khổ,  hỷ,  xả...  cũng  thế. 

Ưu  căn  hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  hoặc 
không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân. 

Vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  tức  là  ưu  căn  bất  thiện. 

Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  ưu  căn 
thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Có  tám  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải 
là  đẳng  vô  gián  duyên,  mười  bốn  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn  hoặc 
là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là  đẳng  vô 
gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  đẳng  vô  gián  mà 
cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 
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Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên.  Tức  là  ý 
căn  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  ý  căn  ở  quá  khứ-hiện  tại  của 
A-la-hán  khi  lâm  chung. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  trừ  ra  ý 
căn  ở  quá  khứ-hiện  tại  của  A-la-hán  khi  mạng  chung,  còn  lại  các  ý  căn 
ở  quá  khứ-hiện  tại. 

Không  phải  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
là  trừ  ra  ý  căn  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  ý  căn  ở  vị 
lai.  Xả  căn  cũng  như  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên,  hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là 
không  phải  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  lạc 
căn  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  lạc  căn  ở  quá 
khứ-hiện  tại. 

Không  phải  là  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên,  là  trừ  lạc  căn  ở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  lạc  căn 
ở  vị  lai. 

Các  căn  khổ,  hỷ,  ưu  và  năm  căn  như  tín...  với  ba  căn  vô  lậu  cũng 
như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Có  tám  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  mười  bốn  thứ  là 
sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Có  mười  thứ  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  ba  thứ  không 
phải  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  thuận  bộc  lưu,  chín  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  chín  căn  như  ý  ...  nếu  hữu  lậu  thì  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải 
là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  bộc  lưu  cũng  không  phải  thuận 
bộc  lưu. 

-  Mười  hai  xứ:  Tức  là  nhãn  xứ-  sắc  xứ...  cho  đến  ý  xứ-  pháp  xứ. 

Mười  hai  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Có  mười  thứ  có  sắc,  một  thứ  không 
có  sắc,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ  hoặc  có  sắc,  hoặc 
không  có  sắc. 

Có  sắc  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ. 
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Không  có  sắc  là  gì?  Nghĩa  là  còn  lại  pháp  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thấy  v.v...?  Có  một  thứ  có  thấy,  mười  một  thứ 
không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Có  mười  thứ  có  đối,  hai  thứ  không 
đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu...?  Có  mười  thứ  là  hữu  lậu,  hai  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ 
hữu  lậu,  và  các  uẩn  thọ  tưởng  hành  hữu  lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  các  nghiệp  thân-  ngữ  vô  lậu,  và  các  uẩn  thọ- 
tưởng-  hành  vô  lậu,  và  các  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Có  mười  một  thứ  là  hữu  vi,  một  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ  hoặc  hữu  vi,  hoặc  vô  vi. 

Hữu  vi  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ, 
và  các  uẩn  thọ-  tưởng-  hành. 

Vô  vi  là  gì?  Tức  là  hư  không  và  hai  thứ  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Có  tám  thứ  không  có  dị  thục, 
bốn  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  sắc  xứ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị 
thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  xứ  thiện  và  bất  thiện. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  xứ  vô  ký. 

Thanh  xứ  cũng  thế. 

Ý  xứ  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Là  ý  xứ  bất  thiện  và  thiện  hữu  lậu. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Là  ý  xứ  vô  ký,  vô  lậu. 

Pháp  xứ  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Có  mười  một  thứ  là  duyên 
sinh  -  nhân  sinh-  thuộc  về  thế  gian,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
pháp  xứ,  nếu  là  hữu  vi  thì  duyên  sinh  -  nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian, 
nếu  vô  vi  thì  không  phải  là  duyên  sinh  -  nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Có  mười  thứ  thuộc  về  sắc, 
một  thứ  thuộc  về  danh,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ  thâu 
nhiếp  các  nghiệp  thân  ngữ  thì  thuộc  về  sắc,  còn  lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  nội  xứ  v.v...?  Có  sáu  thứ  thuộc  về  nội 
xứ,  sáu  thứ  thuộc  về  ngoại  xứ. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Mười  hai  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp 
v.v...?  Có  mười  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp, 
hai  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  ý  xứ  và  pháp  xứ,  nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  dứt 
sự  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Có  mười  thứ  nên  đoạn  trừ, 
hai  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  ý  xứ  và  pháp  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  nên 
đoạn  trừ,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Có  tám  thứ  không  cần  tu,  bốn  thứ 
cần  phân  biệt,  tức  là  sắc  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  sắc  xứ  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  sắc  xứ  bất  thiện  và  vô  ký. 

Thanh  xứ  và  ý  xứ  cũng  thế. 

Pháp  xứ  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  pháp  xứ  thiện  hữu  vi 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  pháp  xứ  bất  thiện,  vô  ký  cùng  với  trạch 

diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Có  tám  thứ  không  nhiễm  ô,  bốn 
thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  sắc  xứ  hoặc  nhiễm  ô,  hoặc  không  nhiễm  ô. 

Nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  sắc  xứ  hữu  phú. 

Không  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  sắc  xứ  vô  phú. 

Các  thanh  -  ý  -  pháp  xứ  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Có  mười 
một  thứ  là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  pháp 
xứ  hoặc  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả,  hoặc  là  quả  mà  cũng  là  có  quả, 
hoặc  không  phải  là  quả  mà  cũng  không  phải  là  có  quả. 

Là  quả  mà  không  phải  là  có  qua,  tức  là  trạch  diệt. 

Là  quả  mà  cũng  là  có  quả.  Tức  là  pháp  xứ  hữu  vi. 

Không  phải  là  quả  mà  cũng  không  phải  là  có  quả,  tức  là  hưkhông- 
phi  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Có  ba  thứ  không  có  chấp  thọ, 
chín  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  xứ  hoặc  có  chấp  thọ,  hoặc  không 
có  chấp  thọ . 

Có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  tự  thể  thâu  nhiếp  nhãn  xứ. 

Không  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  không  phải  tự  thể  thâu  nhiếp 
nhãn  xứ. 
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Các  xứ  Sắc,  nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  xứ  cũng  như  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Có  chín  thứ  do  các 
đại  tạo  nên,  một  thứ  không  phải  các  đại  tạo  nên,  hai  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  xúc  xứ  với  các  thứ  có  tánh  cứng,  ướt,  ấm,  động  đậy...  thì  không 
phải  la  các  đại  tạo  nên,  còn  lại  đều  do  các  đại  tạo  nên. 

Các  nghiệp  thân  -  ngữ  mà  pháp  xứ  thâu  nhiếp  là  do  các  đại  tạo 
nên,  còn  lại  thì  không  phải  do  các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Có  mười  một  thứ  có  trên,  một  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ  trạch  diệt  là  không  có  trên  (vô  thượng), 
còn  lại  đều  là  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Có  mười  thứ  là  có,  hai  thứ  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ  và  pháp  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu  thì 
không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  mười  thứ  là  nhân 
không  tương  ưng,  một  thứ  là  nhân  tương  ưng,  một  thứ  cần  phân  biệt, 
nghĩa  là  các  pháp  tâm  sở  là  nhân  tương  ưng  của  pháp  xứ,  còn  lại  đều  là 
nhân  không  tương  ưng. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  16 

Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  7 

Mười  hai  xứ  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp 
phần  ít  của  bôn  xứ,  và  phần  ít  của  bốn  xứ  cũng  thâu  nhiếp  sáu  xứ 
thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  bất  thiện  thâu 
nhiếp  phần  ít  của  bốn  xứ  thiện,  và  phần  ít  của  bốn  xứ  thiện  cũng  thâu 
nhiếp  năm  xứ  bất  thiện. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp 
tám  xứ  và  phần  ít  của  bốn  xứ,  tám  xứ  và  phần  ít  của  bốn  xứ  cũng  thâu 
nhiếp  bảy  xứ  vô  ký. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  phần  ít 
của  một  xứ,  phần  ít  của  một  xứ  cũng  thâu  nhiếp  ba  xứ  lậu. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  hữu  lậu  thâu 
nhiếp  mười  xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ,  mười  xứ  và  phần  ít  của  hai  xứ  cũng 
thâu  nhiếp  năm  xứ  hữu  lậu. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp 
phần  ít  của  hai  xứ,  và  phần  ít  của  hai  xứ  cũng  thâu  nhiếp  tám  xứ  vô 
lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Có  mười  một  thứ  thuộc  quá 
khứ-  hiện  tại-  hoặc  vị  lai,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ  nếu 
là  hữu  vi  thì  nó  có  mặt  hoặc  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại,  hoặc  vị  lai;  nếu  là 
vô  vi  thì  không  có  mặt  ở  quá  khứ  -  hiện  tại  hay  vị  lai... 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Có  tám  thứ  vô  ký,  bôn  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Nghĩa  là  thân  biểu  hiện  thiện. 
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Bất  thiện  là  gì?  Nghĩa  là  thân  biểu  hiện  bất  thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  thân  biểu  hiện  thiện  hoặc  bất  thiện  ở 
trên,  còn  lại  các  sắc  xứ  khác. 

Thanh  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Nghĩa  là  lời  nói  biểu  hiện  thiện. 

Bất  thiện  là  gì?  Nghĩa  là  lời  nói  biểu  hiện  bất  thiện 

Vô  ký  là  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  lời  nói  có  biểu  hiện  thiện  hoặc  bất 
thiện,  còn  lại  các  thanh  xứ  khác. 

Ý  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  tác  ý  thiện  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  tác  ý  bất  thiện  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  tác  ý  vô  ký  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thiện  của  thân  - 
ngữ,  và  thọ-  tưởng-  hành  uẩn  thiện  cùng  với  trạch  diệt. 

Bất  thiện  là  gì?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  bất  thiện  của 
thân  -  ngữ,  và  thọ  -  tưởng  -  hành  uẩn  bất  thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Là  thọ-  tưởng-  hành  uẩn  vô  ký  và  hưkhông-phi  trạch 

diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Có  hai  thứ  thuộc  cõi  Dục, 
mười  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc 
thuộc  cõi  Sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  các  đại  chủng  nơi  cõi  Dục  tạo  nên  nhãn 
xứ. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Là  các  đại  chủng  ở  cõi  sắc  tạo  nên  nhãn 
xứ. 

Các  xứ:  Sắc,  nhĩ,  thanh,  tỷ,  thiệt,  thân...  cũng  thế. 

Xúc  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Nghĩa  là  bốn  đại  thuộc  cõi  Dục  và  các  đại  ở 
cõi  Dục  tạo  nên  xúc  xứ. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  bốn  đại  thuộc  cõi  sắc  và  các  đại  ở  cõi 
Sắc  tạo  nên  xúc  xứ. 

Ý  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  cõi  Dục  tác  ý  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  Vô  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  ý 
xứ. 
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Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  vô  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  ý 
xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi 
Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-  ngữ 
ở  cõi  Dục,  và  các  uẩn  thọ-  tưởng-  hành  thuộc  cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ 
thuộc  cõi  Sắc,  và  các  uẩn  thọ-  tưởng-  hành  thuộc  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Là  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  thuộc  cõi  Vô 

sắc. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Là  các  nghiệp  thân-ngữ  vô  lậu  và 
các  uẩn  thọ-tưởng-hành  vô  lậu,  cùng  ba  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  học  v.v...?  Có  mười  thứ  phi  học  phi  vô  học,  hai 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học 
phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  học  tác  ý  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  vô  học  tác  ý  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  hữu  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  ý 
xứ. 

Pháp  xứ  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  thân-ngữ  hữu  học  và  các  uẩn  thọ- 
tưởng-hành  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghiệp  thân-ngữ  vô  học  và  các  uẩn 
thọ-tưởng-hành  vô  học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  pháp  xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân-ngữ  hữu  lậu,  và  các  uẩn  thọ-tưởng-hành  hữu  lậu  cùng  với  hưkhông 
và  hai  thứ  diệt. 

Mười  hai  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Có  mười  thứ  do  tu 
đạo  mà  đoạn  trừ,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ  hoặc  do  kiến  đạo 
mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn 
trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao  Nghĩa  là  ý  xứ  với  tùy  tín  hành,  tùy 
pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa 
là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với 
ý  xứ. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao  Nghĩa  là  ý  xứ  với  các  thứ  học  thấy 
vết  tích  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà 
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đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  xứ,  và  ý  xứ  hữu  lậu  không 
nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  là  gì?  Tức  là  ý  xứ  vô  lậu. 

Pháp  xứ  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao?  Nghĩa  là  pháp  xứ  với  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán,  biên  nhẫn...  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là 
sao?  Nghĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên,  và 
tương  ưng  với  pháp  xứ,  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao  Nghĩa  là  pháp  xứ  với  các  thứ  học 
thấy  vết  tích  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  sao?  Nghĩa  là  do  tu  đạo 
mà  đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên,  và  tương  ưng  với  pháp  xứ,  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành  không  biểu  hiện  nghiệp  của  thân-ngữ,  hoặc  là 
pháp  xứ  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  pháp  xứ  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Có  mười  thứ  không 
phải  là  tâm-  tâm  sở-  tâm  tương  ưng,  một  thứ  chỉ  là  tâm,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ  nếu  có  sở  duyên  thì  tâm  tương  ưng  với  tâm 
sở,  nếu  không  có  sở  duyên  thì  không  phải  là  tâm-  tâm  sở-  tâm  tương 
ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 

v. v...?  Có  mười  thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng 
với  thọ,  một  thứ  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển, 
một  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  pháp  xứ  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà 
không  tương  ưng  với  thọ,  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng 
với  thọ,  hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  thọ. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  nghĩa  là  tùy  tâm 
chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  thọ. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng  uẩn  tương 
ưng  với  hành  uẩn. 

Không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  thọ, 
là  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
còn  lại  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  các  pháp  vô 

vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-  hành  v.v...?  Tức  là  trừ  ra  tự  tánh  của  nó,  giống  như  thọ  đã  nói 
trên  nên  biết. 


523 


SỔ  1542  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÀM  loại  túc  -  Quyển  16 

CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Có  mười  thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc 
không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Không  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  tầm  chỉ  có  tứ  tác  ý  tương 
ưng  với  ý  xứ. 

Không  có  tâm  không  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  không  có  tâm  không  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Pháp  xứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  không  tương  ưng  với  tứ,  là  tùy  tầm 
chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ,  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  tương  ưng 
với  tứ. 

2.  Hoặc  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  là  tầm 
và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ,  mà  tương  ưng  với  tâm  sở  pháp. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  là  tầm  và  tứ 
tương  ưng  với  tâm  sở  pháp. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  là  trừ  ra  tùy  tầm  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ  và  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  còn  lại  các  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm 
không  tương  ưng  với  tứ,  cùng  với  các  tâm  sở  không  có  tầm  không  có  tứ, 
hoặc  là  các  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Có  một 
thứ  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  chín  thứ  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là 
kiến,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ,  nếu  là  hữu  lậu  thì  kiến  xứ 
mà  không  phải  kiến,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  kiến  xứ  cũng  không  phải 
là  kiến. 

Pháp  xứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  là  tận  trí  và  vô  sinh  trí 
không  thâu  nhiếp  các  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  là  kiến  không  thâu  nhiếp 
các  pháp  xứ  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  nhiễm  ô  và  chánh 
kiến  của  thế  tục. 

4.  Hoặc  không  phải  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  nghĩa  là  kiến 
không  thâu  nhiếp  các  pháp  xứ  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Có  tám  thứ  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng 
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không  có  nhân  của  thân  kiến,  bốn  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  xứ, 
nếu  nhiễm  ô  thì  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  nếu  không  nhiễm  ô  thì  không  có  thân  kiến  làm  nhân  cũng  không 
có  nhân  của  thân  kiến. 

Thanh  xứ  cũng  như  vậy. 

Ý  xứ  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  hoặc 
không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  nghĩa 
là  trừ  ra  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên 
tương  ưng  với  ý  xứ,  cũng  trừ  ra  quá  khứ  và  hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  biến  hành  tương  ưng  với  ý  xứ,  cũng  trừ  ra  vị  lai  có  thân 
kiến  tương  ưng  ý  xứ,  còn  lại  ý  xứ  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  tức  là  các 
ý  xứ  đã  trừ  ra  trước  đây. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  tức  là  ý  xứ  không  nhiễm  ô. 

Pháp  xứ  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  hoặc 
không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  tức  là 
trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  tương  ưng 
cùng  có  của  pháp  xứ,  cũng  trừ  ra  quá  khứ-  hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn 
trừ  các  tùy  miên  biến  hành  tương  ưng  cùng  có  của  pháp  xứ,  cũng  trừ  ra 
vị  lai  có  thân  kiến  tương  ưng  với  pháp  xứ,  cũng  trừ  ra  ở  vị  lai  có  thân 
kiến  tương  ưng  với  pháp  sinh  ra-  già  đi-  trụ  lại  và  vô  thường  (sinh,  trụ, 
dị,  diệt),  còn  lại  các  pháp  xứ  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  là  các 
pháp  xứ  đã  trừ  ra  trên  đây. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  là  pháp  xứ  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  xứ,  hoặc  là  nghiệp  của  dị 
thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  nghiệp  của  dị  thục. 

Nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là  trừ  nhãn  xứ 
do  quả  dị  thục  sinh  ra,  còn  lại  các  nhãn  xứ  không  phải  là  nghiệp  cũng 
không  phải  nghiệp  của  dị  thục. 
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Các  xứ:  Nhĩ,  thanh,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc,  và  ý...  cũng  thế. 
(coi  lại) 

Sắc  xứ  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  hoặc 
là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  hoặc  không  phải  nghiệp 
mà  cũng  không  phải  nghiệp  của  dị  thục. 

Là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  tức  là  các  biểu 
hiện  của  thân  (sự  hoạt  động  của  thân). 

Là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  nghiệp,  tức  là  sắc  xứ  do 
nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra. 

Không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  nghiệp  của  dị  thục, 
là  trừ  ra  nghiệp  và  sắc  xứ  của  nghiệp  của  dị  thục,  còn  lại  các  sắc  xứ 
khác. 

Thanh  xứ  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  của  dị  thục,  hoặc 
không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  nghiệp  của  dị  thục. 

Là  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  của  dị  thục,  nghĩa  là  sự  biểu 
hiện  của  lời  nói  (ngữ  nghiệp),  còn  lại  các  thanh  xứ,  không  phải  nghiệp 
mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục. 

Pháp  xứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  của  dị  thục,  tức  là  pháp 
xứ  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ,  và  các  dị  thục  không  thâu  nhiếp 

tư. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  nghiệp,  nghĩa  là  tư 
không  thâu  nhiếp  các  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra  pháp  xứ. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  của  dị  thục,  nghĩa  là  tư  do  dị 
thục  sinh  ra. 

4.  Hoặc  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị 
thục,  nghĩa  là  trừ  ra  nghiệp  và  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra  pháp  xứ,  còn 
lại  các  pháp  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  tám  thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  một  thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  ba  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  xứ,  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy 
nghiệp  chuyển,  hoặc  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy 
nghiệp  chuyển. 

Là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  sự  biểu 
hiện  của  thân,  còn  lại  sắc  xứ  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải 
là  tùy  nghiệp  chuyển. 

Thanh  xứ  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển, 
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hoặc  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển. 

Là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là  sự  biểu 
hiện  của  lời  nói  (ngữ  nghiệp),  còn  lại  các  thanh  xứ,  không  phải  là  ng¬ 
hiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển. 

Pháp  xứ  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  trừ  ra 
tùy  nghiệp  chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ,  còn  lại  các  pháp  xứ  thâu  nhiếp 
các  nghiệp  thân-ngữ  và  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  nghiệp,  là  thọ  uẩn- 
tưởng  uẩn,  và  tư  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  tùy  nghiệp 
chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  là  trừ  ra  nghiệp  và  pháp  xứ  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các 
pháp  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được  (có 
thấy)  v.v...?  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  là  tám  xứ 
và  phần  ít  hai  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  cũng  là  sắc  thấy  được,  nghĩa  là  có  một  xứ. 

3.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được, 
tức  là  một  xứ  và  phần  ít  hai  xứ. 

Mười  hai  xứ  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  nghĩa  là  phần 
ít  một  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  có  đối  mà  không  phải  là  sắc  tạo  ra,  tức  là  phần  ít 
một  xứ. 

3.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  có  đối,  tức  là  chín  xứ  và  phần 
ít  một  xứ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối,  tức 
là  một  xứ  và  phần  ít  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  sâu  xa,  và  vì  thâm  diệu  sâu  xa  cho 
nên  rất  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  xứ  hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà 
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không  phải  thiện,  hoặc  không  phải  thiện  cũng  không  phải  thiện  làm 
nhân. 

Thiện  làm  nhân  mà  không  phải  thiện,  tức  là  nhãn  xứ  do  dị  thục 
thiện  sinh  ra.  Còn  lại  các  nhãn  xứ  khác,  không  phải  thiện  mà  cũng 
không  phải  do  thiện  làm  nhân. 

Các  xứ:  Nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  cũng  như  thế. 

Sắc  xứ  hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  thiện,  hoặc  là  thiện 
mà  cũng  là  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải 
thiện  làm  nhân. 

Thiện  làm  nhân  mà  không  phải  thiện,  tức  là  sắc  xứ  do  dị  thục 
thiện  sinh  ra. 

Thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  sắc  xứ  thiện. 

Không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  thiện  làm  nhân,  nghĩa  là  trừ 
ra  sắc  xứ  do  dị  thục  thiện  sinh  ra,  còn  lại  sắc  xứ  bất  thiện  và  vô  ký. 

Ý  xứ  cũng  như  thế. 

Thanh  xứ  hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  hoặc  không 
phải  thiện  mà  cũng  không  phải  thiện  làm  nhân. 

Thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  thanh  xứ  thiện,  còn  lại 
các  thanh  xứ  khác,  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  do  thiện  làm 
nhân. 

Pháp  xứ  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân,  đó  là  trạch 

diệt. 

2.  Hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  thiện,  tức  là  pháp  xứ  do 
dị  thục  thiện  sinh  ra. 

3.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  pháp  xứ  hữu 
vi  thiện. 

4.  Hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  thiện  làm  nhân, 
nghĩa  là  trừ  pháp  xứ  do  dị  thục  thiện  sinh  ra,  còn  lại  các  pháp  xứ  bất 
thiện  và  vô  ký. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  xứ  hoặc  do  bất  thiện  làm 
nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng 
không  phải  là  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  tức  là  nhãn  xứ  do  dị 
thục  bất  thiện  sinh  ra,  còn  các  nhãn  xứ  khác,  không  phải  bất  thiện  mà 
cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Các  xứ:  Nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  cũng  như  thế. 
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Sắc  xứ  hoặc  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc  bất 
thiện  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng 
không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  tức  là  các  sắc  xứ  do 
dị  thục  bất  thiện  sinh  ra. 

Bất  thiện  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  các  sắc  xứ  bất  thiện. 

Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
nghĩa  là  trừ  các  sắc  xứ  do  các  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  còn  lại  các  sắc 
xứ  thiện  và  vô  ký. 

Thanh  xứ  hoặc  bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc 
không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  các  thanh  xứ  bất 
thiện,  còn  các  thanh  xứ  khác  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải 
bất  thiện  làm  nhân. 

Ý  xứ  hoặc  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc  bất 
thiện  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng 
không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  nghĩa  là  các  ý  xứ 
do  các  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra  và  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến  biên-  chấp 
kiến  tương  ưng  với  ý  xứ. 

Bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  ý  xứ  bất  thiện. 

Không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
nghĩa  là  trừ  ý  xứ  do  các  dị  thục  do  bất  thiện  sinh  ra,  và  trừ  ra  cõi  Dục 
có  thân  kiến  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  ý  xứ,  còn  lại  các  ý  xứ  thiện 
và  vô  ký . 

Pháp  xứ  hoặc  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  hoặc 
bất  thiện  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  hoặc  không  phải  bất  thiện  cũng 
không  phải  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  tức  là  các  pháp  xứ 
do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  ở  cõi  Dục  có  thân  kiến  biên  chấp  kiến 
cùng  nó  tương  ưng  với  pháp  xứ,  hoặc  là  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Bất  thiện  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  các  pháp  xứ  bất  thiện 
cùng  dấy  khởi,  (coi  lại) 

Không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân,  nghĩa 
là  trừ  các  pháp  xứ  do  các  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  trừ  ra  cõi  Dục  có 
thân  kiến  biên  chấp  kiến  cùng  nó  tương  ưng  với  pháp  xứ,  hoặc  nó  luôn 
khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  các  pháp  xứ  thiện  và  vô  ký. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Có  tám  thứ  là  vô  ký  mà  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  bốn  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  sắc  xứ,  hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  hoặc 
là  vô  ký  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  hoặc  không  phải  là  vô  ký  cũng  không 
phải  vô  ký  làm  nhân. 

Vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  tức  là  các  sắc  xứ  bất 
thiện. 

Vô  ký  cũng  là  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  các  sắc  xứ  vô  ký. 

Không  phải  vô  ký  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  các 
sắc  xứ  thiện. 

Thanh  xứ  và  ý  xứ  cũng  như  thế. 

Pháp  xứ  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  vô  ký  mà  không  phải  vô  ký  làm  nhân,  đó  là  hư  không 
và  phi  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  đó  là  pháp  xứ 
bất  thiện. 

3.  Hoặc  là  vô  ký  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  đó  là  pháp  xứ  hữu  vi 
vô  ký. 

4.  Hoặc  không  phải  là  vô  ký  cũng  không  phải  do  vô  ký  làm  nhân, 
đó  là  pháp  xứ  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Có 
mười  một  thứ  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân,  một  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  pháp  xứ,  nếu  thì  hữu  vi  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân,  nếu 
vô  vi  thì  không  phải  là  nhân  duyên  cũng  không  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Có  mười  thứ  không  phải  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải 
đẳng  vô  gián  duyên,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ,  hoặc  là  đẳng 
vô  gián  mà  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  là  đẳng  vô  gián  cũng 
là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải 
đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  ý  xứ 
vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  ý  xứ  của  A-la-hán  khi  mạng  chung 
ở  quá  khứ-  hiện  tại. 

Là  đẳng  vô  gián  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tức  là  trừ  ra  ý  xứ 
của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ-hiện  tại,  còn  lại  ý  xứ  quá  khứ 
và  hiện  tại. 

Không  phải  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên, 
nghĩa  là  trừ  ra  ý  xứ  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  ý  xứ 
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vị  lai. 

Pháp  xứ  hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên, 
hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  hoặc  không  phải 
đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên,  là  pháp  tâm 
sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  các  tâm  sở  của  bậc  A-la-hán  khi 
mạng  chung  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại,  cùng  với  các  vô  tưởng  diệt  định  đã 
sinh  mà  đang  khởi  lên. 

Là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  các  tâm 
sở  của  bậc  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại,  còn  lại  các 
tâm  sở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 

Không  phải  đẳng  vô  gián  cũng  không  phải  đẳng  vô  gián  duyên, 
là  trừ  ra  các  tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các  tâm 
sở  vị  lai,  và  trừ  ra  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  đẳng  vô  gián,  còn  lại  các 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  cùng  với  các  nghiệp  thân-ngữ,  hư  không  và  hai 
thứ  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Có  mười  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  một  thứ  là  sở 
duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
pháp  xứ,  nếu  các  tâm  sở  thì  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên,  nếu 
không  phải  các  tâm  sở  thì  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  (coi 
lại) 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Có  mười  một  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng, 
một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  xứ,  nếu  là  hữu  vi  thì  nó  có  tăng 
thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng,  nếu  vô  vi  thì  nó  là  tăng  thượng 
duyên  mà  không  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Có  mười  thứ  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  hai  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  xứ,  nếu  hữu  lậu  thì  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải 
là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải 
thuận  bộc  lưu. 

Pháp  xứ  hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  hoặc  là 
bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  hoặc  không  phải  bộc  lưu  cũng  không 
phải  là  thuận  bộc  lưu. 

Thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  là  bộc  lưu  không  thâu 
nhiếp  pháp  xứ  hữu  lậu. 

Bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  là  bốn  thứ  bộc  lưu. 
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Không  phải  bộc  lưu  cũng  không  phải  là  thuận  bộc  lưu,  là  pháp  xứ 
vô  lậu. 

-  Năm  uẩn:  Tức  là  sắc  uẩn...  cho  đến  thức  uẩn. 

Năm  uẩn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  là  sắc  và  bốn  thứ  không 
có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  không  thấy  được  v.v...?  Có  bốn  thứ  không 
thấy,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  hoặc  có  thấy,  hoặc  không 
thấy. 

Có  thấy  là  gì?  Tức  là  một  xứ. 

Không  thấy  là  gì?  Tức  là  chín  xứ  và  phần  ít  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Có  bốn  thứ  có  đối,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  hoặc  có  đối,  hoặc  không  đối. 

Có  đối  là  gì?  Tức  là  mười  xứ. 

Không  đối  là  gì?  Tức  là  phần  ít  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc 
uẩn  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  mười  xứ  và  phần  ít  một  xứ. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  phần  ít  một  xứ. 

Thọ  uẩn  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  hữu  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  vô  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Tưởng  uẩn  và  thức  uẩn  cũng  như  vậy. 

Hành  uẩn  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  hữu  lậu  tâm  tương  ưng  và  tâm  bất  tương 
ưng  với  hành  uẩn. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  vô  lậu  tâm  tương  ưng  và  tâm  bất  tương  ưng 
với  hành  uẩn. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Tất  cả  đều  là  hữu  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
sắc  uẩn  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  bất  thiện  và  thiện  hữu  lậu. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  uẩn  vô  ký  vô  lậu. 

Bốn  uẩn  còn  lại  cũng  như  vậy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Tất  cả  đều  là  duyên  sinh,  là 
nhân  sinh,  là  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thuộc  về  sắc  v.v...?  Có  một  thứ  thuộc  về  sắc, 
bốn  thứ  thuộc  về  danh. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  thuộc  lãnh  vực  bên  trong  v.v...?  Có  một  thứ 
thuộc  lãnh  vực  bên  trong,  ba  thứ  thuộc  lãnh  vực  bên  ngoài,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  hoặc  thuộc  lãnh  vực  bên  trong,  hoặc  thuộc 
lãnh  vực  bên  ngoài. 

Thuộc  lãnh  vực  bên  trong  là  gì?  Tức  là  năm  lãnh  vực  bên  trong. 

Thuộc  lãnh  vực  bên  ngoài  là  gì?  Tức  là  năm  lãnh  vực  bên  ngoài. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Năm  uẩn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các  uẩn,  nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  dứt 
sự  biết  khắp,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn  dứt  sự  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt,  nếu  các 
uẩn  là  hữu  lậu  thì  nên  đoạn  trừ,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nếu 
các  uẩn  thiện  thì  nên  tu,  nếu  các  uẩn  không  phải  thiện  thì  không  nên 
tu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Tất  cả  nên  phân  biệt,  nghĩa  là 
nếu  các  uẩn  có  ngăn  che  thì  nhiễm  ô,  nếu  không  bị  ngăn  che  thì  không 
nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  quả  mà  cũng  có  quả. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Có  bốn  thứ  không  có  chấp 
thọ,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  hoặc  có  chấp  thọ,  hoặc 
không  có  chấp  thọ . 

Có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  tự  thể  của  nó  thâu  nhiếp  sắc  uẩn. 

Không  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  không  phải  tự  thể  của  nó  thâu 
nhiếp  các  sắc  uẩn. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Có  bốn  thứ  không  phải 
các  đại  tạo  nên,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  hoặc  do  các 
đại  tạo  nên,  hoặc  không  do  các  đại  tạo  nên. 

Do  các  đại  tạo  nên  là  gì?  Tức  là  chín  xứ  và  phần  ít  hai  xứ. 

Không  phải  các  đại  tạo  nên  là  gì?  Tức  là  phần  ít  một  xứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Tất  cả  đều  có  trên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nếu 
các  uẩn  là  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu  thì  không  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  ba  thứ  là  nhân  tương 
ưng,  một  thứ  là  nhân  không  tương  ưng,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
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hành  uẩn,  nếu  các  tâm  sở  thì  nhân  tương  ưng,  nếu  không  phải  là  các  tâm 
sở  thì  nhân  không  tương  ưng. 

Năm  uẩn  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  thiện  mà  không  phải  là  uẩn,  là  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  uẩn  mà  không  phải  xứ  thiện,  là  năm  uẩn  bất  thiện  và 
vô  ký. 

3.  Hoặc  là  xứ  thiện  mà  cũng  là  uẩn,  tức  là  năm  uẩn  thiện. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  thiện  cũng  không  phải  là  uẩn,  là  hư  không- 
phi  trạch  diệt. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp,  thì  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp 
phần  ít  năm  uẩn,  và  phần  ít  năm  uẩn  cũng  thâu  nhiếp  năm  uẩn  bất 
thiện. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  ký  mà  không  phải  uẩn,  là  hư  không-phi  trạch 

diệt. 

2.  Hoặc  là  uẩn  mà  không  phải  xứ  vô  ký,  tức  là  năm  uẩn  thiện  và 
bất  thiện. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  ký  mà  cũng  là  uẩn,  tức  là  năm  uẩn  vô  ký. 

4.  Hoặc  không  phải  là  xứ  vô  ký  mà  cũng  không  phải  uẩn,  tức  là 
trạch  diệt. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  phần  ít 
một  uẩn,  và  phần  ít  một  uẩn  thâu  nhiếp  ba  xứ  lậu. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  hữu  lậu  thâu 
nhiếp  phần  ít  năm  uẩn,  và  phần  ít  năm  uẩn  cũng  thâu  nhiếp  năm  xứ  hữu 
lậu. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  không  phải  uẩn,  là  hư  không  và  hai  thứ 

diệt. 

2.  Hoặc  là  uẩn  mà  không  phải  là  xứ  vô  lậu,  là  năm  uẩn  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  xứ  vô  lậu  mà  cũng  là  uẩn,  là  năm  xứ  vô  lậu. 

4.  Hoặc  không  phải  xứ  vô  lậu  cũng  không  phải  uẩn,  thì  điều  này 
không  thể  có  được. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  quá  khứ  v.v...?  Tất  cả  đều  thuộc  quá  khứ- 
hiện  tại,  hoặc  vị  lai. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
các  uẩn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Nghĩa  là  năm  uẩn  thiện. 
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Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  bất  thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  ký. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  các  uẩn  này  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  thuộc  cõi 
Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc  cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  thuộc  cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  thuộc  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  bốn  uẩn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  các 
uẩn  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  vô  học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Tức  là  năm  uẩn  hữu  lậu. 

Năm  uẩn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Tất  cả  cần  phân 
biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn,  nếu  hữu  lậu  thì  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  nếu  vô 
lậu  thì  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Thọ  uẩn  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  sao?  Nghĩa  là  thọ  uẩn  với  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Ng¬ 
hĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên  tương  ưng 
với  thọ  uẩn. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  thọ  uẩn  với  học  thấy  vết  tích 
và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Là  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  mười  thứ 
tùy  miên  tương  ưng  với  thọ  uẩn,  và  các  thọ  uẩn  hữu  lậu  không  nhiễm 

ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  thọ  uẩn  vô  lậu. 

Tưởng  uẩn,  thức  uẩn  cũng  như  thế. 

Hành  uẩn  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ, 
hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  hành  uẩn  với  tùy  tín  hành, 
tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Ng¬ 
hĩa  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên,  và  tương  ưng 
với  hành  uẩn,  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  hành  uẩn  với  các  thứ  học 
thấy  vết  tích  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Nghĩa  là  do  tu  đạo  mà 
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đoạn  trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  hành  uẩn,  và  nó  luôn  khởi 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  hoặc  là  hành  uẩn  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  hành  uẩn  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  không  phải  tâm  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải 
tâm  -  tâm  sở  -  tâm  tương  ưng,  hai  thứ  là  tâm  sở  với  tâm  tương  ưng,  một 
thứ  chỉ  là  tâm,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  hành  uẩn,  nếu  có  sở  duyên 
thì  tâm  sở  với  tâm  tương  ưng,  nếu  không  có  sở  duyên  thì  nó  không  phải 
là  tâm-  tâm  sở-  tâm  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ 
v.v...?  Có  một  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  một 
thứ  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  một  thứ  là  tùy 
tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  hai  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  sắc  uẩn,  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  hoặc 
không  phải  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  thọ. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tùy  tâm  chuyển 
các  nghiệp  thân-ngữ,  còn  lại  các  sắc  uẩn  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển 
cũng  không  tương  ưng  với  thọ. 

Hành  uẩn,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  tùy  tâm 
chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

2.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  tức  là  tâm 
sở  của  hành  uẩn. 

3.  Hoặc  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
thọ,  là  trừ  ra  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành,  còn  lại  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tưởng 
hành  v.v...?  Trừ  ra  tự  tánh  của  tưởng,  giông  như  thọ  vừa  nêu  trên,  nên 
biết. 

Hai  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  hành,  một  thứ  tương 
ưng  với  hành  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  hai  thứ  cần  phân  biệt, 
tức  là:  Sắc  uẩn  hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  hành, 
hoặc  không  phải  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với  hành. 

Tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  hành,  nghĩa  là  tùy  tâm 
chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ.  Còn  lại  các  sắc  uẩn  không  phải  là  tùy  tâm 
chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  hành. 

Hành  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  hành,  là  các 
tâm  bất  tương  hành  tùy  tâm  chuyển. 
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2.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  hành,  tức  là  tâm 
sở  của  hành  uẩn,  trừ  tự  tánh  của  nó  ra. 

3.  Hoặc  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với 
hành,  là  trừ  ra  tâm  bất  tương  ưng  hành  tùy  tâm  chuyển,  còn  lại  các  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn,  hoặc  là  tùy  tầm  chuyển 
mà  không  tương  ưng  với  tứ,  hoặc  không  phải  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng 
không  tương  ưng  với  tứ. 

Tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  tùy  tầm 
chuyển  các  nghiệp  thân-ngữ,  còn  lại  các  sắc  uẩn  không  phải  là  tùy  tầm 
chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng  với  tứ. 

Thọ  uẩn  hoặc  có  tầm  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc 
không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Tức  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  thọ 

uẩn. 

Không  có  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  có  tầm  chỉ  có  tứ  tác  ý 
tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Không  có  tâm  không  có  tứ  là  gì?  Nghĩa  là  không  có  tâm  không  có 
tứ  tác  ý  tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

Tưởng  uẩn  và  thức  uẩn  cũng  như  thế. 

Hành  uẩn  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  là  tâm  bất 
tương  ưng  hành  tùy  tầm  chuyển,  và  tâm  tương  ưng  với  tứ. 

2.  Hoặc  là  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển,  là 
tầm  và  tâm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương  ưng  với  tâm  sở  và  hành 
uẩn. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  là  tương  ưng  với  tứ,  là  tầm  và 
tứ  tương  ưng  với  tâm  sở  của  hành  uẩn. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với 
tứ,  nghĩa  là  trừ  ra  tâm  bất  tương  ưng  hành  tùy  tầm  chuyển,  còn  lại  các 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ,  cùng  các  tâm 
sở  của  hành  uẩn  không  có  tầm  không  có  tứ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Tất  cả 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  là  chín  xứ  và  phần  ít 
một  xứ. 

2.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  một  xứ. 
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3.  Hoặc  không  phải  là  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  tức  là 
phần  ít  một  xứ. 

Các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  thức,  nếu  là  hữu  lậu  thì  kiến  xứ  mà  không 
phải  là  kiến,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  kiến  cũng  không  phải  là  kiến 
xứ. 

Hành  uẩn  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  là  tận  trí  và  vô  sinh  trí 
không  gồm  thân  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  là  kiến  không  thâu 
nhiếp  các  hành  uẩn  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  tức  là  năm  kiến  nhiễm  ô  và 
chánh  kiến  của  thế  gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  là  kiến 
không  thâu  nhiếp  các  hành  uẩn  vô  lậu. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHAM  loại  túc 

QUYỂN  17 

Phẩm  7:  BIỆN  VE  NGÀN  CÂU  HỎI,  Phần  8 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn,  nếu  nhiễm  ô 
thì  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  nếu  không 
nhiễm  ô  thì  không  có  thân  kiến  làm  nhân  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến. 

Thọ  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến, 
là  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  tương 
ưng  với  thọ  uẩn,  và  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các 
tùy  miên  biến  hành  tương  ưng  với  thọ  uẩn,  cũng  trừ  ra  vị  lai  có  thân  kiến 
tương  ưng  với  thọ  uẩn,  còn  lại  các  thọ  uẩn  nhiễm  ô. 

2.  Hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  tức 
là  các  thọ  uẩn  đã  trừ  ra  ở  trên. 

3.  Hoặc  là  không  có  thân  kiến  làm  nhân  cũng  không  có  nhân  của 
thân  kiến,  là  thọ  uẩn  không  nhiễm  ô. 

Tưởng  uẩn  và  thức  uẩn  cũng  như  thế. 

Hành  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến 
là  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  và  nó 
tương  ưng  với  hành  uẩn  đều  có,  cũng  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  tập 
mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  biến  hành  và  nó  tương  ưng  với  hành  uẩn  đều 
có,  cũng  trừ  ra  vị  lai  có  thân  kiến  tương  ưng  với  hành  uẩn,  cũng  trừ  ra  vị 
lai  có  thân  kiến  và  nó  tương  ưng  với  các  pháp  sinh  ra  -  già  đi  -  trụ  lại  và 
vô  thường  (sinh  trụ  dị  diệt)...,  còn  lại  các  hành  uẩn  nhiễm  ô. 

2.  Hoặc  là  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến, 
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là  các  thọ  uẩn  đã  trừ  ra  ở  trên. 

3.  Hoặc  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của 
thân  kiến,  là  các  hành  uẩn  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn,  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  tức  là  các 
nghiệp  thân  -  ngữ 

2.  Hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  tức  là  sắc 
uẩn  do  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra. 

3.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị 
thục,  là  trừ  ra  sắc  uẩn  do  nghiệp  và  nghiệp  của  dị  thục  sinh,  còn  lại  các 
sắc  uẩn. 

Thọ  uẩn  hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  hoặc 
không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  nghiệp  của  dị  thục. 

Nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  thọ  uẩn  do  nghiệp 
của  dị  thục  sinh  ra,  còn  lại  các  thọ  uẩn  không  phải  là  nghiệp  cũng  không 
phải  là  nghiệp  của  dị  thục. 

Tưởng  uẩn  và  thức  uẩn  cũng  như  thế. 

Hành  uẩn  có  bôn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  là  nghiệp 
của  dị  thục  không  thâu  nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  tư  không 
thâu  nhiếp  hành  uẩn  do  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  của  dị  thục,  là  nghiệp  của  dị 
thục  sinh  ra  tư. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị 
thục,  là  trừ  ra  hành  uẩn  do  nghiệp  và  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra,  còn  lại 
các  hành  uẩn. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  ba  thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  hai  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  trừ  ra 
nghiệp  thân  -  ngữ  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  nghiệp  thân-ngữ. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  tùy  chuyển,  là  nghiệp  -  thân 
-  ngữ  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  là  trừ  ra  sắc  uẩn  của  nghiệp  và  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  sắc 
uẩn. 
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Hành  uẩn  cũng  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  tức  là  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
tư  không  thâu  nhiếp  các  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 

3.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  là  trừ  ra  tâm  bất  tương  ưng  hành  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại 
tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Có  bôn  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được,  một  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  sắc  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  tức  là  tám 
xứ  và  phần  ít  hai  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  cũng  là  sắc  thấy  được,  tức  là  một  xứ. 

3.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  cũng  không  phải  là  sắc  thấy  được, 
tức  là  một  phần  ít  một  xứ. 

Năm  uẩn  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  bôn  thứ  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối, 
một  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  sắc  uẩn  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  tức  là  phần  ít 
một  xứ. 

2.  Hoặc  là  sắc  có  đối  mà  không  phải  là  sắc  tạo  ra,  tức  là  phần  ít 
một  xứ. 

3.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  có  đối,  tức  là  chín  xứ  và  phần 
ít  một  xứ. 

4.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đôi, 
sắc  như  thế  thì  không  thể  có  được. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả  là 
khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  thâm  diệu  cho  nên  rất  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thiện  mà  không  phải  do  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  đều  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  thiện,  tức  là  năm  uẩn  do 
dị  thục  thiện  sinh  ra. 

2.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  năm  uẩn 
thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  là  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm 
nhân,  nghĩa  là  trừ  ra  năm  uẩn  do  dị  thục  thiện  sinh,  còn  lại  năm  uẩn  bất 
thiện  và  vô  ký. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  bất  thiện  mà  không  phải  bất  thiện  làm  nhân? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  là  sắc  uẩn  do 
dị  thục  bất  thiện  sinh  ra. 

2.  Hoặc  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  là  sắc  uẩn  bất 
thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  bất  thiện  làm 
nhân,  là  trừ  ra  sắc  uẩn  do  dị  thục  bất  thiện  sinh,  còn  lại  các  sắc  uẩn 
thiện  và  vô  ký. 

Thọ  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  là  thọ  uẩn 
do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  ở  Dục  giới  có  thân  kiến-  biên  chấp  kiến 
tương  ưng  với  thọ  uẩn. 

2.  Hoặc  bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  là  các  thọ  uẩn 
bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
là  trừ  ra  thọ  uẩn  do  dị  thục  bất  thiện  sinh,  và  trừ  ra  thân  kiến-  biên  chấp 
kiến  thuộc  cõi  Dục  tương  ưng  thọ  uẩn,  còn  lại  thọ  uẩn  thiện  và  vô  ký. 

Tưởng  uẩn,  thức  uẩn  cũng  như  vậy. 

Hành  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  bất  thiện,  là  các  hành  uẩn 
do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  thân  kiến  biên  chấp  kiến  thuộc  cõi  Dục 
cùng  với  nó  tương  ưng  và  khởi  lên  hành  uẩn. 

2.  Hoặc  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  là  hành  uẩn  bất 
thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  bất  thiện  làm  nhân, 
là  trừ  ra  hành  uẩn  do  dị  thục  bất  thiện  sinh,  và  trừ  ra  thân  kiến  biên  chấp 
kiến  thuộc  cõi  Dục  cùng  với  nó  tương  ưng  và  khởi  lên  hành  uẩn,  còn  lại 
hành  uẩn  thiện  và  vô  ký. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  đều  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  tức  là  năm 
uẩn  bất  thiện. 

2.  Hoặc  là  vô  ký  mà  cũng  là  vô  ký  làm  nhân,  là  năm  uẩn  vô  ký. 

3.  Hoặc  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm 
nhân,  tức  là  năm  uẩn  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Tất  cả 
đều  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Có  một  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không 
phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  bôn  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  thọ  uẩn  có 
ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là 
thọ  uẩn  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  thọ  uẩn  quá  khứ  -  hiện  tại 
khi  bậc  A-la-hán  mạng  chung. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  trừ  ra 
thọ  uẩn  của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  -hiện  tại,  còn  lại  thọ 
uẩn  quá  khứ  -hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  thọ  uẩn  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn 
lại  thọ  uẩn  vị  lai. 

Thức  uẩn,  tưởng  uẩn  cũng  như  vậy. 

Hành  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là 
tâm  sở  của  hành  uẩn  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  tâm  sở  của 
hành  uẩn  quá  khứ  -hiện  tại  khi  A-la-hán  mạng  chung,  và  vô  tưởng  diệt 
định  đã  sinh  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  tâm- 
tâm  sở  của  hành  uẩn  quá  khứ-hiện  tại  khi  bậc  A-la-hán  mạng  chung, 
còn  lại  tâm  sở  của  hành  uẩn  quá  khứ-hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  tâm  sở  của  hành  uẩn  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang 
khởi  lên,  còn  lại  tâm  sở  của  hành  uẩn  vị  lai,  và  trừ  ra  tâm  bất  tương  ưng 
hành  đẳng  vô  gián,  còn  lại  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Có  một  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  ba  thứ  là  sở  duyên 
duyên  mà  cũng  có  sở  duyên,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  hành  uẩn 
nếu  các  tâm  sở  là  sở  duyên  duyên  thì  cũng  có  sở  duyên,  nếu  không  phải 
tâm  sở  là  sở  duyên  duyên  thì  cũng  không  có  sở  duyên,  (coi  lại) 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  có  tăng  thượng 
v.v...?  Tất  cả  đều  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  uẩn,  nếu  hữu  lậu  thì  thuận  bộc  lưu 
mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  bộc  lưu  cũng 
không  phải  là  thuận  bộc  lưu. 

Thọ  -  tưởng  -  thức  uẩn  cũng  như  thế. 
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Hành  uẩn  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  nghĩa  là  bộc 
lưu  không  thâu  nhiếp  hành  uẩn  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  là  bốn  thứ  bộc  lưu. 

3.  Hoặc  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc 
lưu,  là  hành  uẩn  vô  lậu. 

-  Mười  tám  giới:  Tức  là  nhãn  giới  -  sắc  giới  -  nhãn  thức  giới...  cho 
đến  ý  giới-  pháp  giới-  ý  thức  giới. 

Mười  tám  giới  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  sắc  v.v...?  Có  mười  thứ  có  sắc,  bảy  thứ  không 
có  sắc,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  giới  hoặc  có  sắc,  hoặc 
không  có  sắc. 

Có  sắc  là  gì?  Là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ,  còn 
lại  các  pháp  giới  khác  là  không  có  sắc. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thấy  được  v.v...?  Có  một  thứ  thấy  được,  mười 
bảy  thứ  không  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  đối  v.v...?  Có  mười  thứ  có  đôi,  tám  thứ  không 
đối. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  lậu  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  là  hữu  lậu,  ba 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  giới  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Tức  là  hữu  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 

Vô  lậu  là  gì?  Tức  là  vô  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  hoặc  hữu  lậu,  hoặc  vô  lậu. 

Hữu  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ 
hữu  lậu,  và  các  uẩn  thọ-tưởng-  hành  hữu  lậu. 

Vô  lậu  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghịêp  thân  -  ngữ  vô  lậu  và  các  uẩn  thọ 
-  tưởng  -  hành  vô  lậu,  cùng  các  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  hữu  vi  v.v...?  Có  mười  bảy  thứ  là  hữu  vi,  một  thứ 
cần  phân  biệt,  tức  là  pháp  giới  hoặc  hữu  vi,  hoặc  vô  vi. 

Hữu  vi  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân  -  ngữ, 
và  các  uẩn  thọ  tưởng  hành. 

Vô  vi  là  gì?  Tức  là  hư  không  và  hai  thứ  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  dị  thục  v.v...?  Có  tám  thứ  không  có  dị  thục, 
mười  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  giới  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không 
có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  giới  thiện  và  bất  thiện. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  sắc  giới  vô  ký. 
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Thanh  và  năm  thức  giới  cũng  thế. 

Ý  giới  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Có  dị  thục  là  gì?  Là  ý  giới  bất  thiện  và  thiện  hữu  lậu. 

Không  có  dị  thục  là  gì?  Tức  là  ý  giới  vô  lậu  vô  ký. 

Pháp  giới  và  ý  thức  giới  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  duyên  sinh  v.v...?  Có  mười  bảy  thứ  là  duyên 
sinh-  nhân  sinh-  thuộc  về  thế  gian,  một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  pháp 
giới,  nếu  hữu  vi  thì  đó  là  duyên  sinh  -  nhân  sinh  -  thế  gian;  nếu  vô  vi  thì 
không  phải  là  duyên  sinh  -  nhân  sinh  -  thuộc  về  thế  gian. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  sắc  v.v...?  Có  mười  thứ  thuộc  về  sắc, 
bảy  thứ  thuộc  về  danh,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu 
giữ  các  nghịêp  thân  -  ngữ  thì  thuộc  về  sắc,  còn  lại  đều  thuộc  về  danh. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  lãnh  vực  bên  trong  v.v...?  Có  mười  hai 
thứ  thuộc  về  lãnh  vực  bên  trong,  sáu  thứ  thuộc  về  lãnh  vực  bên  ngoài 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp  v.v...? 
Tất  cả  đều  là  trí  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Mười  tám  giới  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết 
khắp  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được 
biết  khắp,  ba  thứ  cần  phân  biệt,  tức  là  ý  giới,  pháp  giới  và  ý  thức  giới, 
nếu  hữu  lậu  thì  đoạn  dứt  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp,  nếu 
vô  lậu  thì  không  phải  là  sự  biết  khắp  về  những  gì  được  biết  khắp. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  đoạn  trừ  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  nên  đoạn 
trừ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý-  pháp  và  ý  thức  giới  nếu  là  hữu  lậu 
thì  nên  đoạn  trừ,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  nên  đoạn  trừ. 

Có  bao  nhiêu  thứ  nên  tu  v.v...?  Có  tám  thứ  không  nên  tu,  có  mười 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  giới  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  sắc  giới  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  sắc  giới  bất  thiện  và  vô  ký. 

Thanh  giới  -  sáu  thức  giới  và  ý  giới...  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  hoặc  nên  tu,  hoặc  không  nên  tu. 

Nên  tu  là  gì?  Tức  là  pháp  giới  hữu  vi  thiện. 

Không  nên  tu  là  gì?  Tức  là  pháp  giới  bất  thiện  -  vô  ký  và  trạch 

diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhiễm  ô  v.v...?  Có  tám  thứ  không  nhiễm  ô, 
mười  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  giới  hoặc  nhiễm  ô,  hoặc  không 
nhiễm  ô. 

Nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  sắc  giới  có  ngăn  che  (hữu  phú). 
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Không  nhiễm  ô  là  gì?  Tức  là  sắc  giới  không  có  ngăn  che  (vô 

phú). 

Thanh  giới  -  sáu  thức  giới,  ý  và  pháp  giới  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả  v.v...?  Có  mười 
bảy  thứ  là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp 
giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  quả  mà  không  phải  là  có  quả,  tức  là  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  quả  mà  cũng  là  có  quả,  là  pháp  giới  hữu  vi. 

3.  Hoặc  không  phải  là  quả  mà  cũng  không  phải  là  có  quả,  là  hư 
không  và  phi  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  chấp  thọ  v.v...?  Có  chín  thứ  không  có  chấp 
thọ,  chín  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  nhãn  giới  hoặc  có  chấp  thọ,  hoặc 
không  có  chấp  thọ . 

Có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  tự  thể  thâu  nhiếp  nhãn  giới. 

Không  có  chấp  thọ  là  gì?  Nghĩa  là  không  phải  tự  thể  thâu  nhiếp 
nhãn  giới. 

Sắc,  nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  giới  cũng  thế. 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  các  đại  tạo  nên  v.v...?  Có  chín  thứ  và  phần  ít 
hai  thứ  là  do  các  đại  tạo  nên,  bảy  thứ  và  phần  ít  hai  thứ  không  phải  là 
các  đại  tạo  nên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  trên  v.v...?  Có  mười  bảy  thứ  có  trên,  một  thứ 
cần  phân  biệt,  tức  là  pháp  giới  hoặc  có  trên,  hoặc  không  có  trên  (vô 
thượng). 

Có  trên  là  gì?  Tức  là  pháp  giới  hữu  vi  và  hư  không  -  phi  trạch 

diệt. 

Không  có  trên  là  gì?  Tức  là  trạch  diệt. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  có  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  là  có,  ba  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  -  pháp  -  ý  thức  giới,  nếu  hữu  lậu  thì  có,  nếu  vô  lậu 
thì  không  phải  là  có. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  tương  ưng  v.v...?  Có  bảy  thứ  là  nhân 
tương  ưng,  mười  thứ  là  nhân  không  tương  ưng,  một  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  pháp  giới,  nếu  là  các  tâm  sở  thì  đó  là  nhân  tương  ưng,  nếu 
không  phải  tâm  sở  thì  đó  là  nhân  không  tương  ưng. 

Mười  tám  giới  này: 

Cùng  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  sáu  xứ  thiện  thâu  nhiếp 
phần  ít  mười  giới,  và  phần  ít  mười  giới  cũng  thâu  nhiếp  sáu  xứ  thiện. 

Cùng  năm  xứ  bất  thiện  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  bất  thiện  thâu 
nhiếp  phần  ít  mười  giới,  và  phần  ít  mười  giới  cũng  thâu  nhiếp  năm  xứ 
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bất  thiện. 

Cùng  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp  nhau,  thì  bảy  xứ  vô  ký  thâu  nhiếp 
tám  giới  và  phần  ít  mười  giới,  tám  giới  và  phần  ít  mười  giới  cũng  thâu 
nhiếp  bảy  xứ  vô  ký. 

Cùng  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  ba  xứ  lậu  thâu  nhiếp  phần  ít 
một  giới,  và  phần  ít  một  cũng  giới  thâu  nhiếp  ba  xứ  lậu. 

Cùng  năm  xứ  hữu  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  năm  xứ  hữu  lậu  thâu 
nhiếp  mười  lăm  giới  và  phần  ít  ba  giới,  mười  lăm  giới  và  phần  ít  ba  giới 
cũng  thâu  nhiếp  năm  xứ  hữu  lậu. 

Cùng  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp  nhau,  thì  tám  xứ  vô  lậu  thâu  nhiếp 
phần  ít  ba  giới,  và  phần  ít  ba  giới  cũng  thâu  nhiếp  tám  xứ  hữu  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  thuộc  về  quá  khứ  v.v...?  Có  mười  bảy  thứ  hoặc 
quá  khứ-hiện  tại  hoặc  vị  lai,  một  xứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  giới, 
nếu  hữu  vi  thì  nó  hoặc  thuộc  quá  khứ-  vị  lai  hay  hiện  tại,  nếu  là  vô  vi  thì 
không  thuộc  quá  khứ  hoặc  vị  lai  hay  hiện  tại. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  v.v...?  Có  tám  thứ  là  vô  ký,  mười  thứ  cần 
phân  biệt,  tức  là  sắc  giới  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  sự  biểu  hiện  thiện  của  thân. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  sự  biểu  hiện  bất  thiện  của  thân. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  trừ  ra  sự  biểu  hiện  thiện  và  bất  thiện  của  thân, 
còn  lại  các  sắc  giới  khác. 

Thanh  giới  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  biểu  hiện  của  lời  nói  (ngữ)  thiện. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  biểu  hiện  của  lời  nói  bất  thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  trừ  ra  các  biểu  hiện  của  lời  nói  thiện  và  bất 
thiện,  còn  lại  các  thanh  giới  khác. 

Nhãn  thức  giới  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Tức  là  thiện  tác  ý  tương  ưng  với  nhãn  thức. 

Bất  thiện  là  gì?  Tức  là  bất  thiện  tác  ý  tương  ưng  với  nhãn  thức. 

Vô  ký  là  gì?  Tức  là  vô  ký  tác  ý  tương  ưng  với  nhãn  thức,  còn  lại 
năm  thức  giới  và  ý  giới  cũng  thế. 

Pháp  giới  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thiện  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ 
thiện  và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  thiện,  cùng  với  trạch  diệt. 

Bất  thiện  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân- 
ngữ  bất  thiện  và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  bất  thiện. 

Vô  ký  là  gì?  Nghĩa  là  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  vô  ký  và  hư 
không-  phi  trạch  diệt. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  thuộc  cõi  Dục  v.v...?  Có  bốn  thứ  thuộc  cõi  Dục, 
mười  bốn  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  giới  hoặc  thuộc  cõi  Dục, 
hoặc  thuộc  cõi  Sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Nghĩa  là  các  đại  ở  cõi  Dục  tạo  nên  nhãn 

giới. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  các  đại  thuộc  cõi  sắc  tạo  nên  nhãn 

giới. 

Sắc,  nhĩ,  thanh,  tỷ,  thiệt,  thân  giới  cũng  thế. 

Xúc  giới  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Nghĩa  là  bốn  đại  thuộc  cõi  Dục  và  sự  tạo  nên 
xúc  giới. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  bốn  đại  thuộc  cõi  sắc  và  sự  tạo  nên 
xúc  giới. 

Nhãn  thức  giới  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  thuộc  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  cõi  Dục  tác  ý  tương  ưng  với  nhãn 

thức. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  nhãn 

thức. 

Nhĩ  giới,  thân  giới,  thức  giới  cũng  như  thế. 

Ý  giới  hoặc  thuộc  cõi  Dục  -  sắc  -  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc 
cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Tức  là  cõi  Dục  tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 
Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 
Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  cõi  Vô  sắc  tác  ý  tương  ưng  với  ý 

giới. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  vô  lậu  tác  ý  tương  ưng  với 
ý  giới. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  hoặc  thuộc  cõi  Dục-  sắc-  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc 
cõi  nào. 

Thuộc  cõi  Dục  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp 
thân  -  ngữ  thuộc  cõi  Dục,  và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  thuộc  cõi  Dục. 

Thuộc  cõi  Sắc  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghịêp 
thân-ngữ  thuộc  cõi  sắc,  và  các  uẩn  thọ  tưởng  hành  ở  cõi  sắc. 

Thuộc  cõi  Vô  sắc  là  gì?  Tức  là  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  ở  cõi 
Vô  sắc. 

Không  hệ  thuộc  cõi  nào  là  gì?  Tức  là  nghiệp  thân-ngữ  vô  lậu, 
cùng  các  uẩn  thọ  tưởng  hành  vô  lậu  và  các  pháp  vô  vi. 
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CÓ  bao  nhiêu  thứ  là  học  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  là  phi  học  phi  vô 
học,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  giới  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc 
phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Tức  là  học  tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 

Vô  học  là  gì?  Tức  là  vô  học  tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Nghĩa  là  hữu  lậu  tác  ý  tương  ưng  với  ý 

giới. 

Ý  thức  giới  cũng  vậy. 

Pháp  giới  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Học  là  gì?  Nghĩa  là  các  nghịêp  thân-ngữ  hữu  học,  và  các  uẩn  thọ 

-  tưởng  -  hành  hữu  học. 

Vô  học  là  gì?  Là  các  nghiệp  thân-ngữ  vô  học,  và  các  uẩn  thọ  - 
tưởng  -  hành  vô  học. 

Phi  học  phi  vô  học  là  gì?  Là  pháp  giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân 

-  ngữ  hữu  lậu,  và  các  uẩn  thọ  -  tưởng  -  hành  hữu  lậu  cùng  các  pháp  vô 
vi. 

Mười  tám  giới  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  do  kiến  đạo  mà  đoạn  v.v...?  Có  mười  lăm  thứ  do 
tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  giới  hoặc  do  kiến 
đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  không  có  gì  phải 
đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  ý  giới  với  các  bậc  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là 
gì?  Là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên  tương  ưng 
với  ý  giới. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Là  ý  giới  có  các  thứ  học  thấy  vết  tích 
và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Là  do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  mười  thứ 
tùy  miên  tương  ưng  với  ý  giới,  và  ý  giới  hữu  lậu  không  nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Là  ý  giới  vô  lậu. 

Ý  thức  giới  cũng  vậy. 

Pháp  giới  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ,  hoặc  do  tu  đạo  mà  đoạn 
trừ,  hoặc  không  có  gì  phải  đoạn  trừ. 

Do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Là  pháp  giới  với  các  bậc  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là 
gì?  Là  do  kiến  đạo  mà  đoạn  trừ  tám  mươi  tám  thứ  tùy  miên  tương  ưng 
với  pháp  giới  và  nó  luôn  khởi  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Do  tu  đạo  mà  đoạn  trừ  là  gì?  Nghĩa  là  pháp  giới  có  các  thứ  học 
thấy  vết  tích  và  tu  mà  đoạn  trừ.  Vậy  nghĩa  là  gì?  Là  do  tu  đạo  mà  đoạn 
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trừ  mười  thứ  tùy  miên  tương  ưng  với  pháp  giới  và  nó  luôn  khởi  các  ng¬ 
hiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  hoặc  là  pháp  giới  hữu  lậu  không 
nhiễm  ô. 

Không  có  gì  phải  đoạn  trừ  là  gì?  Tức  là  pháp  giới  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  không  phải  là  tâm  v.v...?  Có  mười  thứ  không 
phải  là  tâm  -  tâm  sở  -  tâm  tương  ưng,  bảy  thứ  chỉ  là  tâm,  một  thứ  cần 
phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  giới,  nếu  có  sở  duyên  thì  đó  là  tâm  sở  cùng 
với  tâm  tương  ưng,  nếu  không  có  sở  duyên  thì  không  phải  là  tâm-  tâm 
sở-  tâm  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  thọ  v.v...? 
Có  mười  thứ  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với 
thọ,  bảy  thứ  tương  ưng  với  thọ  mà  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển,  một 
thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  pháp  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  thọ,  là  nghiệp 
thân-ngữ  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành  và  thọ. 

2.  Hoặc  là  tùy  tâm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  thọ,  là  tưởng 
uẩn  và  hành  uẩn  tương  ưng  với  nhau. 

3.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tâm  chuyển  cũng  không  tương  ưng  với 
thọ,  là  trừ  ra  nghiệp  thân-ngữ  tùy  tâm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
còn  lại  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tâm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng-hành?  Trừ  ra  tự  tánh  của  nó,  còn  lại  giông  như  thọ  nên  biết. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ 
v.v...?  Có  mười  thứ  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  năm  thứ  có  tầm  có  tứ,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  giới  hoặc 
có  tầm  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không 
có  tứ. 

Có  tầm  có  tứ  là  gì?  Tức  là  có  tầm  có  tứ  tác  ý  tương  ưng  với  ý 

giới. 

Không  có  tầm  chỉ  có  tứ  là  gì?  Tức  là  không  có  tầm  chỉ  có  tứ  tác  ý 
tương  ưng  với  ý  giới. 

Không  có  tầm  không  có  tứ  là  gì?  Tức  không  có  tầm  không  có  tứ 
tác  ý  tương  ưng  với  ý  giới. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  không  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là 
tùy  tầm  chuyển  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  tương 
ưng  với  tứ. 
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2.  Hoặc  là  tương  ưng  với  tứ  mà  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển, 
nghĩa  là  tầm  và  tầm  không  tương  ưng  với  tứ  mà  tương  ưng  với  tâm  sở 
pháp. 

3.  Hoặc  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  tương  ưng  với  tứ,  nghĩa  là  tầm 
-  tứ  tương  ưng  với  pháp  tâm  sở. 

4.  Hoặc  không  phải  là  tùy  tầm  chuyển  mà  cũng  không  tương  ưng 
với  tứ,  là  trừ  ra  nghiệp  thân-ngữ  tùy  tầm  chuyển  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  còn  lại  nghiệp  thân-ngữ  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  tầm  không 
tương  ưng  với  tứ,  cùng  với  pháp  tâm  sở  không  có  tầm  không  có  tứ,  hoặc 
là  pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ  v.v...?  Có  một 
thứ  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  mười  bốn  thứ  là  kiến  xứ  mà  không  phải 
là  kiến,  ba  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  giới,  nếu  hữu  lậu  thì  kiến  xứ 
mà  không  phải  là  kiến,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  kiến  cũng  không 
phải  là  kiến  xứ. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  kiến  xứ,  là  tận  trí  và  vô  sinh  trí 
không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

2.  Hoặc  là  kiến  xứ  mà  không  phải  là  kiến,  là  kiến  không  thâu 
nhiếp  pháp  giới  hữu  lậu. 

3.  Hoặc  là  kiến  mà  cũng  là  kiến  xứ,  là  năm  kiến  nhiễm  ô  và  chánh 
kiến  của  thế  gian. 

4.  Hoặc  không  phải  là  kiến  cũng  không  phải  là  kiến  xứ,  là  kiến 
không  thâu  nhiếp  pháp  giới  vô  lậu. 

Có  bao  nhiêu  thứ  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến  v.v...?  Có  tám  thứ  không  có  thân  kiến  làm  nhân  cũng  không 
có  nhân  của  thân  kiến,  mười  thứ  cần  phân  biệt:  Tức  là  sắc  giới,  nếu 
nhiễm  ô  thì  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến, 
nếu  không  nhiễm  ô  thì  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có 
nhân  của  thân  kiến. 

Thanh  giới  và  năm  thức  giới  cũng  như  thế. 

Ý  thức  giới  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của 
thân  kiến,  hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến, 
(coi  lại).  Hoặc  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân 
của  thân  kiến. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến,  là  trừ  ra 
quá  khứ  -  hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  tương  ưng  với  ý 
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giới,  cũng  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên 
biến  hành  tương  ưng  với  ý  giới,  cũng  trừ  ra  vị  lai  có  thân  kiến  tương  ưng 
với  ý  giới,  còn  lại  ý  giới  nhiễm  ô. 

Có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  tức  là  ý 
giới  đã  trừ  ra  ở  trên. 

Không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của  thân 
kiến,  là  ý  giới  không  nhiễm  ô. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  không  có  nhân  của  thân  kiến, 
là  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  cùng 
nó  tương  ưng  với  pháp  giới  đều  có,  cũng  trừ  ra  quá  khứ-hiện  tại  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ  tùy  miên  biến  hành  và  nó  tương  ưng  với  pháp  giới  cùng 
có,  cũng  trừ  ra  vị  lai  có  thân  kiến  tương  ưng  với  pháp  giới,  cũng  trừ  ra  vị 
lai  có  thân  kiến  và  nó  tương  ưng  với  các  pháp  sinh  ra  -  già  đi  -  trụ  lại  và 
vô  thường  (sinh  trụ  diệt  đi),  còn  lại  các  pháp  giới  nhiễm  ô. 

2.  Hoặc  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  có  nhân  của  thân  kiến,  là 
các  pháp  giới  đã  trừ  ra  ở  trên. 

3.  Hoặc  không  có  thân  kiến  làm  nhân  mà  cũng  không  có  nhân  của 
thân  kiến,  là  pháp  giới  không  nhiễm  ô. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  giới,  hoặc  là  nghiệp  của  dị 
thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  hoặc  là  không  phải  nghiệp  cũng  không 
phải  là  nghiệp  của  dị  thục. 

Nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  nhãn  giới  do  ng¬ 
hiệp  của  dị  thục  sinh  ra. 

Không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  là 
còn  lại  nhãn  giới. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  hương,  vị,  xúc  giới  và  bảy  giới  thuộc  tâm  (tâm 
giới)  cũng  như  thế. 

Sắc  giới  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  tức  là  biểu 
hiện  của  thân. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  tức  là  các 
sắc  giới  do  nghiệp  của  dị  thục  sinh  ra. 

3.  Hoặc  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị 
thục,  là  trừ  ra  các  sắc  giới  do  nghiệp  và  nghiệp  của  dị  thục  sinh,  còn  lại 
các  sắc  giới. 
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Thanh  giới  có  hai  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  tức  là  sự 
biểu  hiện  của  lời  nói. 

2.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  cũng  không  phải  là  nghiệp  của  dị 
thục,  là  còn  lại  các  thanh  giới. 

Pháp  giới  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  nghiệp  của  dị  thục,  là  pháp 
giới  thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ,  và  nghiệp  của  dị  thục  không  thâu 
nhiếp  tư. 

2.  Hoặc  là  nghiệp  của  dị  thục  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là 
tư  không  thâu  nhiếp  pháp  giới  của  nghiệp  dị  thục. 

3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  nghiệp  của  dị  thục,  tức  là  tư  do  ng¬ 
hiệp  của  dị  thục  sinh  ra. 

4.  Hoặc  không  phải  là  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  nghiệp  của 
dị  thục,  là  trừ  ra  pháp  giới  của  nghiệp  và  nghiệp  của  dị  thục,  còn  lại 
pháp  giới  khác. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển 
v.v...?  Có  bảy  thứ  là  tùy  nghiệp  chuyển,  mà  không  phải  là  nghiệp,  tám 
thứ  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  ba  thứ 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  sắc  giới,  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy 
nghiệp  chuyển,  hoặc  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển. 

Nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  các  biểu  hiện  của 

thân. 

Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  các 
sắc  giới  khác. 

Thanh  giới  hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển, 
hoặc  không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển. 

Nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  sự  biểu  hiện  của 
lời  nói. 

Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  tức  là 
các  thanh  giới  khác. 

Pháp  giới  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  nghiệp  mà  không  phải  là  tùy  nghiệp  chuyển,  nghĩa  là 
trừ  ra  các  nghiệp  thân-ngữ  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại  các  pháp  giới 
thâu  nhiếp  các  nghiệp  thân-ngữ  và  tư. 

2.  Hoặc  là  tùy  nghiệp  chuyển  mà  không  phải  là  nghiệp,  là  thọ  uẩn- 
tưởng  uẩn,  và  tư  không  thâu  nhiếp  các  hành  uẩn  tùy  nghiệp  chuyển. 
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3.  Hoặc  là  nghiệp  mà  cũng  là  tùy  nghiệp  chuyển,  là  các  nghiệp 
thân-ngữ  tùy  nghiệp  chuyển. 

4.  Hoặc  không  phải  nghiệp  mà  cũng  không  phải  là  tùy  nghiệp 
chuyển,  là  trừ  ra  pháp  giới  của  nghiệp  và  tùy  nghiệp  chuyển,  còn  lại 
các  giới  pháp  khác. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được 
v.v...?  Có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  thấy  được,  tức  là  tám 
giới  và  phần  ít  hai  giới. 

2.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  cũng  là  sắc  thấy  được,  nghĩa  là  một  giới. 

3.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  thấy 
được,  nghĩa  là  bảy  giới  và  phần  ít  hai  giới. 

Mười  tám  giới  này: 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối  v.v...? 
Có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  có  đối,  tức  là  phần  ít 
một  giới. 

2.  Hoặc  là  sắc  có  đối  mà  không  phải  là  sắc  tạo  ra,  tức  là  phần  ít 
một  giới. 

3.  Hoặc  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  là  sắc  có  đối,  tức  là  chín  giới  và 
phần  ít  một  giới. 

4.  Hoặc  không  phải  là  sắc  tạo  ra  mà  cũng  không  phải  là  sắc  có  đối, 
tức  là  bảy  giới  và  phần  ít  một  giới. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  v.v...?  Tất  cả  đều 
khó  thấy  bởi  vì  rất  thâm  diệu  và  vì  rất  thâm  diệu  cho  nên  khó  thấy. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân  v.v...? 
Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  giới  hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà 
không  phải  là  thiện,  hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện 
làm  nhân. 

Thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  tức  là  nhãn  giới  do  dị  thục 
thiện  sinh  ra. 

Không  phải  thiện  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân,  tức  là  các 
nhãn  giới  khác. 

Nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  giới  cũng  như  thế. 

Sắc  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  nghĩa  là  dị  thục 
thiện  sinh  ra  sắc  giới. 

2.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  tức  là  sắc  giới  thiện. 
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3.  Hoặc  không  phải  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân, 
là  trừ  ra  dị  thục  thiện  sinh  sắc  giới,  còn  lại  sắc  giới  bất  thiện  và  vô  ký. 

Sáu  thức  và  ý  giới  cũng  như  thế. 

Thanh  giới  có  hai  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  là  thanh  giới  thiện. 

2.  Hoặc  không  phải  là  thiện  mà  cũng  không  phải  là  thiện  làm 
nhân,  là  thanh  giới  bất  thiện  và  vô  ký. 

Pháp  giới  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thiện  mà  không  phải  là  thiện  làm  nhân,  là  trạch  diệt. 

2.  Hoặc  là  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  thiện,  là  pháp  giới  do 
dị  thục  thiện  sinh  ra. 

3.  Hoặc  là  thiện  mà  cũng  do  thiện  làm  nhân,  là  pháp  giới  hữu  vi 
thiện. 

4.  Hoặc  không  phải  là  thiện  cũng  không  phải  là  thiện  làm  nhân, 
là  trừ  pháp  giới  do  dị  thục  thiện  sinh  ra,  còn  lại  các  pháp  giới  bất  thiện 
và  vô  ký . 

Có  bao  nhiêu  thứ  bất  thiện  mà  không  phải  là  bất  thiện  làm  nhân 
v.v...?  Tất  cả  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  giới,  hoặc  bất  thiện  làm 
nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  hoặc  không  phải  là  bất  thiện  mà  cũng 
không  phải  là  bất  thiện  làm  nhân. 

Bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  là  các  nhãn  giới 
do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra. 

Không  phải  là  bất  thiện  cũng  không  phải  là  bất  thiện  làm  nhân,  là 
các  nhãn  giới  khác. 

Nhĩ,  tỷ,  hương,  thiệt,  vị,  thân,  xúc  giới  cũng  như  thế. 

Sắc  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  là  các 
sắc  giới  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  là  các  sắc  giới 
bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  là  bất  thiện  cũng  không  phải  là  bất  thiện  làm 
nhân,  là  trừ  sắc  giới  do  các  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  còn  lại  các  sắc  giới 
thiện  và  vô  ký. 

Nhãn,  nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  thức  giới  cũng  thế. 

Thanh  giới  có  hai  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  tức  là  thanh 
giới  bất  thiện. 

2.  Hoặc  không  phải  là  bất  thiện  cũng  không  phải  là  bất  thiện  làm 
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nhân,  tức  là  thanh  giới  thiện  và  vô  ký. 

Ý  giới  có  ba  trường  hợp: 

1 .  Hoặc  là  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  là  ý  giới 
do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  thuộc  cõi  Dục  có  thân  kiến  -  biến  chấp 
kiến  tương  ưng  với  ý  giới. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  là  bất  thiện  làm  nhân,  là  ý  giới  bất 
thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  là  bất  thiện  mà  cũng  không  phải  là  bất  thiện 
làm  nhân,  là  trừ  ý  giới  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra  và  trừ  ra  thuộc  cõi 
Dục  có  thân  kiến  -  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  ý  giới,  còn  lại  các  ý 
giới  thiện  và  vô  ký. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  bất  thiện  làm  nhân  mà  không  phải  là  bất  thiện,  là  pháp 
giới  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  thuộc  cõi  Dục  có  thân  kiến  -  biến 
chấp  kiến,  và  pháp  giới  cùng  nó  tương  ưng  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  bất  thiện  mà  cũng  do  bất  thiện  làm  nhân,  là  pháp  giới 
bất  thiện. 

3.  Hoặc  không  phải  là  bất  thiện  cũng  không  phải  là  bất  thiện  làm 
nhân,  là  trừ  pháp  giới  do  dị  thục  bất  thiện  sinh  ra,  và  trừ  ra  thuộc  cõi 
Dục  có  thân  kiến  -  biên  chấp  kiến,  cùng  pháp  giới  tương  ưng  khởi  lên, 
còn  lại  các  pháp  giới  thiện  và  vô  ký. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân  v.v...? 
Có  tám  thứ  là  vô  ký  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  mười  thứ  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  sắc  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  là  sắc  giới  bất 

thiện. 

2.  Hoặc  là  vô  ký  mà  cũng  do  vô  ký  làm  nhân,  tức  là  sắc  giới  vô 
ký. 

3.  Hoặc  không  phải  là  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm 
nhân,  là  sắc  giới  thiện. 

Thanh  giới  -  sáu  thức  giới  và  ý  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  có  bốn  trường  hợp: 

1.  Hoặc  vô  ký  mà  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân,  là  hư  không-  phi 
trạch  diệt. 

2.  Hoặc  vô  ký  làm  nhân  mà  không  phải  là  vô  ký,  là  pháp  giới  bất 
thiện. 

3.  Hoặc  vô  ký  mà  cũng  là  vô  ký  làm  nhân,  là  pháp  giới  hữu  vi  vô 
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ký. 

4.  Hoặc  không  phải  vô  ký  mà  cũng  không  phải  là  vô  ký  làm  nhân, 
là  pháp  giới  thiện. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  nhân  duyên  mà  không  có  nhân  v.v...?  Có 
mười  bảy  thứ  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân,  một  thứ  cần  phân  biệt, 
nghĩa  là  pháp  giới,  nếu  hữu  vi  thì  nó  là  nhân  duyên  mà  cũng  có  nhân, 
nếu  vô  vi  thì  không  phải  nhân  duyên  mà  cũng  không  có  nhân. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián 
duyên  v.v...?  Có  mười  thứ  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không 
phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  tám  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  nhãn  thức 
giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là 
nhãn  thức  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  nhãn 
thức  quá  khứ  hoặc  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  nhãn  thức  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn 
lại  các  nhãn  thức  vị  lai. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  thức  giới  cũng  như  vậy. 

Ý  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
là  ý  giới  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  ý  giới  của  A-la-hán  khi 
mạng  chung  ở  quá  khứ  -hiện  tại. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  trừ  ra 
ý  giới  của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại,  còn  lại  các 
ý  giới  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 

3.  Hoặc  không  phải  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng  vô 
gián  duyên,  là  trừ  ra  ý  giới  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  còn  lại  các 
ý  giới  vị  lai. 

Ý  thức  giới  cũng  như  thế. 

Pháp  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  không  phải  là  đẳng  vô  gián  duyên, 
là  các  pháp  tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên,  và  các  pháp  tâm 
sở  của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  hoặc  hiện  tại,  cùng  với  các 
định  diệt  vô  tưởng  đã  sinh  mà  đang  khởi  lên. 

2.  Hoặc  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  là  đẳng  vô  gián  duyên,  là  trừ  ra 
các  tâm  sở  của  A-la-hán  khi  mạng  chung  ở  quá  khứ  hay  hiện  tại,  còn  lại 
các  tâm  sở  quá  khứ  hay  hiện  tại. 
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3.  Hoặc  không  phải  là  đẳng  vô  gián  mà  cũng  không  phải  là  đẳng 
vô  gián  duyên,  là  trừ  ra  các  tâm  sở  vị  lai  mà  hiện  tiền  đang  khởi  lên, 
còn  lại  các  tâm  sở  vị  lai,  và  trừ  ra  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  đẳng  vô 
gián,  còn  lại  các  tâm  bất  tương  ưng  hành,  và  nghiệp  thân-ngữ  cùng  với 
pháp  vô  vi. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên  v.v...? 
Có  mười  thứ  là  sở  duyên  duyên  mà  không  có  sở  duyên,  bảy  thứ  là  sở 
duyên  duyên  mà  cũng  có  sở  duyên,  một  thứ  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
pháp  giới,  nếu  các  tâm  sở  thì  đó  là  sở  duyên  duyên  mà  cũng  có  sở 
duyên,  nếu  không  phải  là  tâm  sở  thì  đó  là  sở  duyên  duyên  mà  không 
có  sở  duyên. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  không  phải  là  có  tăng 
thượng  v.v...?  Có  mười  bảy  thứ  là  tăng  thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng 
thượng,  một  thứ  cần  phân  biệt,  nghĩa  là  pháp  giới,  nếu  hữu  vi  thì  tăng 
thượng  duyên  mà  cũng  có  tăng  thượng,  nếu  vô  vi  thì  tăng  thượng  duyên 
mà  không  có  tăng  thượng. 

Có  bao  nhiêu  thứ  là  bộc  lưu  mà  không  phải  là  thuận  bộc  lưu  v.v...? 
Có  mười  lăm  thứ  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  ba  thứ  cần 
phân  biệt,  nghĩa  là  ý  giới,  nếu  hữu  lậu  thì  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải 
là  bộc  lưu,  nếu  vô  lậu  thì  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là 
thuận  bộc  lưu. 

Ý  thức  giới  cũng  như  vậy. 

Pháp  giới  có  ba  trường  hợp: 

1.  Hoặc  là  thuận  bộc  lưu  mà  không  phải  là  bộc  lưu,  là  các  bộc  lưu 
không  thâu  nhiếp  pháp  giới  hữu  lậu. 

2.  Hoặc  là  bộc  lưu  mà  cũng  là  thuận  bộc  lưu,  đó  là  bốn  thứ  bộc 
lưu. 

3.  Hoặc  không  phải  là  bộc  lưu  mà  cũng  không  phải  là  thuận  bộc 
lưu,  đó  là  pháp  giới  vô  lậu. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  18 

Phẩm  8:  BIỆN  VE  QUYÊT  TRẠCH 

Pháp  có  sắc  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ  -  một  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  tha  tâm  và  diệt)  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở 
Dục  giới  và  Sắc  giới,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  có  sắc  thâu  nhiếp:  Mười  giới-mười  xứ-một  uẩn,  không 
có  trí,  năm  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  sắc  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  bôn  uẩn,  mười 
trí,  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  có  sắc  thâu  nhiếp:  Bảy  giới  -  một  xứ  -  bốn  uẩn, 
hai  trí  (tức  là  tha  tâm  trí  -  diệt  trí),  không  có  thức  nhận  biết,  tất  cả  Vô 
sắc  giới,  hai  bộ  thuộc  Dục  -  sắc  giới  và  các  thứ  không  phải  là  biến  hành 
tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  có  thấy  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục  -  sắc 
giới,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  có  thấy  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  mà  không  có 
uẩn,  không  có  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  thấy  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới  -  mười  một  xứ  -  năm 
uẩn,  mười  trí,  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  thấy  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới  -  mười  một  xứ- 
bốn  uẩn,  ba  trí  (tức  là  tha  tâm,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  Vô 
sắc  giới,  hai  bộ  nơi  Dục  giới,  và  các  thứ  không  phải  là  biến  hành  tùy 
miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  có  đối  thâu  nhiếp:  Mười  giới-mười  xứ-một  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  ở  Dục  và 
Sắc  giới  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 
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Pháp  chỉ  do  có  đối  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  mười  xứ  -  không  có 
uẩn,  không  có  trí,  năm  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  đối  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn,  mười  trí, 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  đối  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  hai  xứ-  bốn  uẩn,  ba 
trí  (tức  là  tha  tâm,  diệt,  đạo),  không  có  thức  nhận  biết,  tất  cả  Vô  sắc 
giới,  hai  bộ  thuộc  sắc-  Dục  giới,  và  thứ  không  phải  là  các  biến  hành  tùy 
miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ-  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  hữu  lậu  thâu  nhiếp:  Mười  lăm  giới-  mười  xứ-  không 
có  uẩn,  hai  trí  (tức  là  khổ,  tập),  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai 
trí:  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  vô  lậu  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn,  hai  trí 
là  diệt  trí  và  đạo  trí,  không  có  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  hữu  vi  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  hữu  vi  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới-  mười  một  xứ-  năm 
uẩn,  bốn  trí  (tức  là:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  vô  vi  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  không  có  uẩn,  sáu  trí 
(trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  vô  vi  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ  -  uẩn,  một  trí  tức 
là  diệt  trí,  không  có  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp:  Hữu  tránh,  vô  tránh,  thế  gian,  xuất  thế  gian,  đọa  giới, 
không  phải  đọa  giới,  có  vị  tham  đắm,  không  có  vị  tham  đắm,  dựa  vào 
dam  mê,  dựa  vào  xuất  ly,  thuận  kiết,  không  phải  thuận  kiết,  thuận  thủ, 
không  phải  thuận  thủ,  thuận  triền,  không  phải  thuận  triền;  giống  như 
pháp  vô  lậu  -  hữu  lậu  nên  biết. 

Pháp  hữu  ký  thâu  nhiếp:  Mười  giới-  bốn  xứ-  năm  uẩn,  mười  trí,  ba 
thức  nhận  biết,  tất  cả  Dục  giới,  các  biến  hành  cõi  sắc  và  Vô  sắc,  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  hữu  ký  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ  -  uẩn,  hai  trí 
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là  diệt  trí  và  đạo  trí,  không  có  thức  nhận  biết,  hai  bộ  thuộc  Dục  giới, 
và  các  thứ  không  phải  là  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà 
đoạn  trừ. 

Pháp  vô  ký  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  cõi  sắc  và  Vô 
sắc,  hai  bộ  thuộc  Dục  giới,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  vô  ký  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  tám  xứ  -  không  có  uẩn, 
không  có  trí,  ba  thức  nhận  biết,  hai  bộ  thuộc  sắc  -  Vô  sắc  giới,  và  các 
thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  hữu  phú  thâu  nhiếp:  Mười  giới-  bốn  xứ-  năm  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  hữu  phú  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ-  uẩn  -  trí- 
thức,  có  hai  bộ  của  ba  cõi,  và  các  thứ  không  phải  là  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng  do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  vô  phú  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba  cõi,  và  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  vô  phú  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  tám  xứ  -  không  có  uẩn, 
hai  trí  (diệt  trí,  đạo  trí),  ba  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  nên  tu  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  ba  thức  nhận  biết,  các  biến  hành  của  ba  cõi,  và  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  nên  tu  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ  -  uẩn,  một  trí  là 
đạo  trí,  không  có  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  nên  tu  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm 
uẩn,  chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  nên  tu  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  tám  xứ  -  không 
có  uẩn,  một  trí  là  diệt  trí,  ba  thức  nhận  biết,  hai  bộ  của  ba  cõi,  và  các  thứ 
không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ-  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  nhiễm  ô  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  nhiễm  ô  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn-  trí-  thức, 
có  hai  bộ  của  ba  cõi,  và  các  thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng 
do  thấy  khổ-  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  nhiễm  ô  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ 
-  năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức,  các  biến  hành  của  ba  cõi,  và  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 
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Pháp  chỉ  do  không  nhiễm  ô  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  tám  xứ  -  không 
có  uẩn,  hai  trí  là  diệt  trí  và  đạo  trí,  ba  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  có  tội,  không  có  tội  cũng  như  thế. 

Pháp  có  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  Dục  giới,  các  biến  hành 
ở  Sắc  giới  và  Vô  sắc  giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn 
trừ. 

Pháp  chỉ  do  có  dị  thục  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ-  uẩn  -  trí- 
thức,  có  hai  bộ  của  Dục  giới,  và  các  thức  không  phải  biến  hành  tùy 
miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  dị  thục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức,  tất  cả  sắc  và  Vô  sắc  giới,  hai  bộ  của  Dục 
giới,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  không  có  dị  thục  thâu  nhiếp:  Tám  giới-  tám  xứ-  không 
có  uẩn,  hai  trí  (tức  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  hai  bộ  của  sắc  và  Vô 
sắc  giới,  và  các  thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ 
-tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  kiến  thâu  nhiếp:  Hai  giới  -  hai  xứ  -  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  các  duyên  hữu  lậu  ở  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy 
tăng  vô  minh  duyên  vô  lậu  tương  ưng  với  kiến. 

Pháp  chỉ  do  kiến  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn, 
không  có  trí,  không  có  thức,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  kiến  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới  -  mười  một  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  phải  kiến  thâu  nhiếp:  Mười  sáu  giới-  mười  xứ- 
ba  uẩn,  một  trí  là  diệt  trí,  năm  thức  nhận  biết,  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu 
tương  ưng  với  kiến,  còn  lại  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  vô  lậu. 

Pháp  bên  trong  thâu  nhiếp:  Mười  hai  giới  -  sáu  xứ  -  hai  uẩn,  chín 
trí  (trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  bên  trong  thâu  nhiếp:  Mười  hai  giới  -  sáu  xứ  -  một 
uẩn,  không  có  trí,  không  có  thức,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  bên  ngoài  thâu  nhiếp:  Sáu  giới  -  sáu  xứ  -  bốn  uẩn,  mười  trí, 
sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  bên  ngoài  thâu  nhiếp:  Sáu  giới-  sáu  xứ-  ba  uẩn,  một 
trí  tức  là  diệt  trí,  năm  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  có  chấp  thọ  thâu  nhiếp:  Chín  giới  -  chín  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  năm  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở 
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cõi  Dục  -  sắc,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  có  chấp  thọ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ  -  uẩn-  trí  - 
thức  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  có  chấp  thọ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  có  chấp  thọ  thâu  nhiếp:  Chín  giới-  ba  xứ-  bôn 
uẩn,  ba  trí  (là  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  Vô  sắc  giới, 
hai  bộ  thuộc  Dục  -  sắc  giới,  và  các  thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng  do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  tâm  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  tâm  thâu  nhiếp:  Bảy  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  không 
có  trí,  không  có  thức,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ- 
bốn  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  phải  tâm  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một 
xứ  -  bôn  uẩn,  một  trí  là  diệt  trí,  năm  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn,  chín  trí 
(trừ  diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Bảy  giới  -  một  xứ  -  ba  uẩn, 
một  trí  là  tha  tâm  trí,  ba  thức  nhận  biết,  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  vô  lậu 
ở  ba  cõi. 

Pháp  không  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới  -  mười  một  xứ 
-  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  tha  tâm  trí),  sáu  thức,  các  tùy  miên  tùy  tăng  duyên 
hữu  lậu  ở  ba  cõi. 

Pháp  chỉ  do  không  có  sở  duyên  thâu  nhiếp:  Mười  giới-mười  xứ- 
một  uẩn,  một  trí  tức  là  diệt  trí,  năm  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  ba  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ  -  hai  uẩn,  không 
có  trí,  không  có  thức,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ- 
ba  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  phải  tâm  sở  thâu  nhiếp:  Mười  bảy  giới  -  mười 
một  xứ  -  hai  uẩn,  một  trí  tức  là  diệt  trí,  năm  thức,  không  có  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 
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Pháp  nghiệp  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  ba  xứ-  hai  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  nghiệp  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức,  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  không  phải  nghiệp  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  mười  trí,  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  phải  nghiệp  thâu  nhiếp:  Mười  lăm  giới-  chín 
xứ-  ba  uẩn,  một  trí  biết  là  diệt  trí,  ba  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  thiện  thâu  nhiếp:  Mười  giới  -  bốn  xứ  -  năm  uẩn,  mười  trí,  ba 
thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  trong  ba  cõi,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  thiện  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn,  có  hai  trí  (tức 
là  diệt  trí,  đạo  trí),  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  bất  thiện  thâu  nhiếp:  Mười  giới-  bốn  xứ-  năm  uẩn,  bảy  trí 
(trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  ba  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  thuộc  cõi  Dục. 

Pháp  chỉ  do  bất  thiện  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức, 
có  hai  bộ  của  cõi  Dục,  và  các  thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  vô  ký  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ-  năm  uẩn,  tám 
trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức,  tất  cả  sắc  và  Vô  sắc  giới,  hai  bộ  của 
Dục  giới,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn 
trừ. 

Pháp  chỉ  do  vô  ký  thâu  nhiếp:  Tám  giới  -  tám  xứ  -  không  có  uẩn, 
không  có  trí,  ba  thức,  hai  bộ  của  sắc  và  Vô  sắc  giới,  các  thứ  không  phải 
biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ-  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  bốn  uẩn, 
tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy 
tăng  do  thấy  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  thấy  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ  -  uẩn 

-  trí,  không  có  thức,  có  hai  bộ  của  ba  cõi  và  các  thứ  không  phải  biến 
hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  -  tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến 
hành  trong  ba  cõi,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Mười  lăm  giới  -  mười  xứ 

-  không  có  uẩn,  không  có  trí,  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
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tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  gì  phải  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  có  gì  phải  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới- 
xứ-  uẩn,  hai  trí  (là  diệt,  đạo),  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  học  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  học  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức,  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  vô  học  cũng  như  thế. 

Pháp  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  chín  trí  (trừ  đạo  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp:  Mười  lăm  giới  -  mười 
xứ-  không  có  uẩn,  ba  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  năm  thức  nhận  biết, 
tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  thuộc  cõi  Dục  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  thuộc  cõi  Dục  thâu  nhiếp:  Bốn  giới-  hai  xứ-  không  có 
uẩn,  không  có  trí,  hai  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi 
Dục. 

Pháp  thuộc  cõi  Sắc  thâu  nhiếp:  Mười  bốn  giới  -  mười  xứ  -  năm 
uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  bốn  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Pháp  chỉ  do  thuộc  cõi  sắc  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí- 
thức,  có  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  sắc. 

Pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bốn  uẩn,  sáu 
trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  chỉ  do  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  không  thâu  nhiếp:  Giới-xứ-uẩn- 
trí-thức,  chỉ  có  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  không  hệ  thuộc  cõi  nào  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  khổ,  tập),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  hệ  thuộc  cõi  nào  thâu  nhiếp:  Không  có  giới- 
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xứ-  Uẩn,  có  hai  trí  (là  diệt,  đạo),  không  có  thức,  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng. 

Pháp  quá  khứ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ  -  năm  uẩn, 
chín  trí  (trừ  diệt  trí),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  quá  khứ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Các  pháp  vị  lai,  hiện  tại  cũng  như  thế. 

Pháp  không  phải  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ-không  có  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  phải  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  thâu  nhiếp:  Không 
có  cả  giới-  xứ-  uẩn,  có  một  trí  là  diệt  trí,  không  có  thức,  không  có  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  tập,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  khổ  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Không  có  giới  -  xứ-  uẩn,  có 
một  trí  là  khổ  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  tập  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới  -  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  diệt,  đạo),  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  tập  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn,  có 
một  trí  là  tập  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  diệt  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn, 
sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  tha  tâm,  khổ,  tập,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  không  có 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  diệt  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn,  có 
một  trí  là  diệt  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  năm  uẩn,  bảy 
trí  (trừ  ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  đạo  thánh  đế  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn,  có 
một  trí  là  đạo  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  đế  không  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn,  một 
trí  là  thế  tục  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  đế  không  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ-  uẩn-  trí,  thức 
và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  bốn 
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Uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  do 
thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ- 
uẩn-trí-thức,  có  các  thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy 
khổ  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  bôn 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  do 
thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy 
khổ  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  chỉ  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ- 
uẩn-trí-thức,  có  các  thứ  không  phải  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy 
tập  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  bốn 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ- 
uẩn-trí-thức,  chỉ  có  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  diệt  mà  đoạn 
trừ. 

Pháp  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  bốn 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  do 
thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ- 
uẩn-trí-thức,  chỉ  có  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Mười  tám  giới-  mười  hai  xứ- 
năm  uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  diệt,  đạo)  sáu  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ 
do  tu  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  tu  mà  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Mười  lăm  giới  -  mười  xứ- 
không  có  uẩn,  không  có  trí,  năm  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Pháp  không  có  gì  phải  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Ba  giới  -  hai  xứ  -  năm 
uẩn,  tám  trí  (trừ  hai  trí:  khổ,  tập)  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  thứ 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  chỉ  do  không  có  gì  phải  đoạn  trừ  thâu  nhiếp:  Không  có  giới- 
xứ-  uẩn,  có  hai  trí  là  diệt  trí  và  đạo  trí,  không  có  thức,  không  có  các  thứ 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Sắc  uẩn  thâu  nhiếp:  Mười  một  giới-  mười  một  xứ-  một  uẩn,  tám  trí 
(trừ  hai  trí:  tha  tâm,  diệt),  sáu  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục 
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-  Sắc  giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  sắc  uẩn  thâu  nhiếp:  Mười  giới-mười  xứ-một  uẩn,  không  có 
trí,  năm  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thọ  uẩn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  thọ  uẩn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-  xứ,  có  một  uẩn,  không 
có  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Tưởng  uẩn,  hành  uẩn  cũng  như  thế. 

Thức  uẩn  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  thức  uẩn  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  không  có 
trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục  -Sắc 
giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  nhãn  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn,  không 
có  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  xứ  cũng  như  thế. 

Sắc  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  cõi  Dục-  cõi 
Sắc,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  sắc  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn,  không 
có  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thanh  xứ,  xúc  xứ  cũng  như  thế. 

Hương  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn 
trí:  loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục 
giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  hương  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ- không  có  uẩn,  không 
trí  biết,  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Vị  xứ  cũng  như  thế. 

Ý  xứ  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt  trí), 
một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ý  xứ  thâu  nhiếp:  Bảy  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  không  có  trí, 
không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Pháp  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  bốn  uẩn,  mười  trí,  một  thức 
nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  pháp  xứ  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  ba  uẩn,  một  trí  tức 
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là  diệt  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục  - 
Sắc  giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  nhãn  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn,  không 
có  trí,  không  có  hức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  giới  cũng  như  thế. 

Sắc  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục  -Sắc 
giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  sắc  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn,  không 
có  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thanh  giới  và  xúc  giới  cũng  như  thế. 

Hương  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bôn 
trí:  loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  hai  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục 
giới,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  hương  giới  thâu  nhiếp:  Một  giổi-một  xứ-không  có  uẩn, 
không  có  trí,  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Vị  giới  cũng  như  thế. 

Ý  giới  cũng  như  ý  xứ. 

Pháp  giới  cũng  như  pháp  xứ. 

Nhãn  thức  giới  thâu  nhiếp:  Hai  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  tám  trí  (trừ 
hai  trí:  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục  -  sắc 
giới,  và  các  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  nhãn  thức  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  không  có  xứ  -  không 
có  uẩn,  không  có  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhĩ  thức  giới,  thân  thức  giới  cũng  như  thế. 

Tỷ  thức  giới  thâu  nhiếp:  Hai  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  của  Dục  giới 
và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  tỷ  thức  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  không  có  xứ  -  uẩn  -  trí 
-  thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Thiệt  thức  giới  cũng  như  thế. 

Ý  thức  giới  thâu  nhiếp:  Hai  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  chín  trí  (trừ 
diệt  trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ý  thức  giới  thâu  nhiếp:  Một  giới-  không  có  xứ-  uẩn-  trí- 
thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhãn  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
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trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục- 
sắc  giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  nhãn  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-một  xứ-không  có  uẩn,  không 
có  trí,  không  có  thức,  không  có  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  căn  thì  cũng  thế. 

Nữ  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bôn  trí: 
loại,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục 
giới,  và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  nữ  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Nam  căn  cũng  như  thế. 

Mạng  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba 
trí:  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  của  ba  cõi, 
và  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  mạng  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và 
các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ý  căn  cũng  như  ý  xứ. 

Lạc  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  cõi  sắc,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục  giới,  và 
các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  lạc  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Khổ  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  ở  Dục  giới,  và 
các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  khổ  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Hỷ  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  sắc  giới,  trừ  ra  nghi  tương  ưng  với  vô 
minh  và  duyên  vô  lậu  của  Dục  giới,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy 
tăng  của  Dục  giới. 

Chỉ  do  hỷ  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Ưu  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí: 
loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất  cả  các  tùy  miên  tùy  tăng  của 
Dục  giới. 

Chỉ  do  ưu  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 
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Xả  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  và  tất  cả  các  thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  xả  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
tùy  miên  tùy  tăng. 

Tín  căn  thâu  nhiếp:  Một  giới  -  một  xứ  -  một  uẩn,  chín  trí  (trừ  diệt 
trí),  một  thức  nhận  biết,  các  thứ  biến  hành  của  ba  cõi,  và  các  thứ  tùy 
miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  tín  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các 
thứ  tùy  miên  tùy  tăng. 

Tinh  tiến,  niệm,  định,  tuệ  căn  cũng  thế. 

Vị  tri  đương  tri  căn  thâu  nhiếp:  Ba  giới-  hai  xứ-  ba  uẩn,  bảy  trí  (trừ 
ba  trí:  khổ,  tập,  diệt),  một  thức  nhận  biết,  không  có  các  thứ  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Chỉ  do  vị  tri  đương  tri  căn  thâu  nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí- 
thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Dĩ  tri  căn  và  cụ  tri  căn  cũng  như  thế. 

Ớ  cõi  Dục  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới 

-  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết, 
tất  cả  các  thứ  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  ở  cõi  Dục,  và  các  thứ  biến  hành 
tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Dục  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Dục  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Dục  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến 
hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Dục  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Dục  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  trừ  ra  các  thứ  không  cùng  với  vô  minh  ở  cõi  Dục  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục 
do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Dục  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Dục  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới 

-  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  trừ  đi  các  thứ  không  cùng  với  vô  minh  ở  cõi  Dục  do  thấy  đạo  mà 
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đoạn  trừ,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  ở  cõi  Dục 
do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Dục  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Dục  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một 
xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  loại,  diệt,  đạo)  một  thức  nhận  biết,  tất 
cả  các  thứ  do  tu  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng 
thuộc  cõi  Dục. 

Chỉ  do  ở  cõi  Dục  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Không 
có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Sắc  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Sắc  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  và  các  thứ  biến 
hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Sắc  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Sắc  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết, 
tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Sắc  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành 
tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Sắc  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Sắc  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  trừ  ra  các  thứ  không  cùng  với  vô  minh  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt  mà 
đoạn  trừ,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  sắc  do  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  và 
các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ở  cõi  Sắc  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Sắc  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới 
-  một  xứ  -  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận 
biết,  trừ  đi  các  thứ  không  cùng  với  vô  minh  ở  cõi  sắc  do  thấy  đạo  mà 
đoạn  trừ,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  sắc  do  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  cùng 
các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ở  cõi  Sắc  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Sắc  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới-  một 
xứ-  một  uẩn,  bảy  trí  (trừ  ba  trí:  pháp,  diệt,  đạo),  một  thức  nhận  biết,  tất 
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cả  các  thứ  ở  cõi  sắc  do  tu  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Chỉ  do  ở  cõi  Sắc  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Không 
có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Vô  sắc  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ,  và 
các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Vô  sắc  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bôn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo)  một 
thức  nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Vô  sắc  do  thấy  tập  mà  đoạn  trừ,  và 
các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng  do  thấy  khổ  mà  đoạn  trừ. 

Chỉ  do  ở  cõi  Vô  sắc  thấy  tập  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  trừ  ra  các  thứ  không  cùng  với  vô  minh  ở  cõi  Vô  sắc  do 
thấy  diệt  mà  đoạn  trừ,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Vô  sắc  do  thấy  diệt 
mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ở  cõi  Vô  sắc  thấy  diệt  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu 
nhiếp:  Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một 
giới-  một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một 
thức  nhận  biết,  trừ  đi  các  thứ  không  cùng  với  vô  minh  ở  cõi  Vô  sắc  do 
thấy  đạo  mà  đoạn  trừ,  còn  lại  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Vô  sắc  do  thấy  đạo 
mà  đoạn  trừ,  cùng  các  biến  hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ở  cõi  Vô  sắc  thấy  đạo  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp:  Một  giới- 
một  xứ-  một  uẩn,  sáu  trí  (trừ  bốn  trí:  pháp,  tha  tâm,  diệt,  đạo),  một  thức 
nhận  biết,  tất  cả  các  thứ  ở  cõi  Vô  sắc  do  tu  mà  đoạn  trừ,  và  các  thứ  biến 
hành  tùy  miên  tùy  tăng. 

Chỉ  do  ở  cõi  Vô  sắc  tu  mà  đoạn  trừ  các  tùy  miên  thâu  nhiếp: 
Không  có  giới-xứ-uẩn-trí-thức  và  các  tùy  miên  tùy  tăng. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

Tác  giả:  Tôn  giả  Ca  Chiên  Diên  Tử. 

Hán  dịch:  Đời  Phù  Tần,  Sa  môn  Tăng  Già  Đề  Ba 
và  Trúc  Phật  Niệm. 

Bài  tụng  tám  Kiền  Độ: 

Trí  -  hành  -  kiết  sử  -  tạp, 

Kiến  -  định  -  căn  -  bốn  đại. 


QUYỂN  1 

Kiền  độ  thứ  1\  TẠP 

Pháp  thứ  nhất  thế  gian, 

Người  -  trí  -  ái  -  cung  kính, 

Sắc  -  vô  tàm  -  không  nghĩa, 

Phẩm  tư  -  nói  sau  cuối. 

Phẩm  1:  PHÁP  THỨ  NHÂT  CỦA  THÊ  GIAN 

Thế  nào  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian?  Vì  sao  nói  đó  là  pháp  thứ 
nhất  của  thế  gian? 

Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  hệ  thuộc  những  cõi  nào?  Nói  hệ  thuộc 
vào  cõi  Dục  chăng?  Hệ  thuộc  vào  cõi  sắc  chăng?  Hệ  thuộc  vào  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  phải  nói  là  có  giác  có  quán  chăng, 
không  có  giác  có  quán,  không  có  giác  có  quán  chăng? 
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Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  phải  nói  là  tương  ưng  với  lạc  căn  chăng, 
tương  ưng  với  hỷ  căn,  hộ  căn  chăng? 

Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  phải  nói  là  một  tâm  chăng,  phải  nói  là 
rất  nhiều  tâm  chăng? 

Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  phải  nói  là  thoái  lui,  không  thoái  lui 
chăng? 

Thế  nào  là  đảnh?  Thế  nào  là  đảnh  đọa?  Thế  nào  là  noãn? 

Hai  mươi  thân  kiến  này,  có  bao  nhiêu  ngã  kiến,  bao  nhiêu  ngã  sở 

kiến? 

Có  bao  nhiêu  kiến  như  vô  thường  mà  nói  có  thường?  Đối  với  năm 
kiến  này  thì  đoạn  những  kiến  nào,  đoạn  những  đế  nào?  Kiến  này  nếu 
vô  thường  mà  nói  có  thường;  nếu  khổ  mà  thấy  vui,  nếu  vui  mà  thấy  khổ; 
nếu  bất  tịnh  mà  thấy  tịnh,  nếu  tịnh  mà  thấy  bất  tịnh;  nếu  vô  ngã  mà  thấy 
có  ngã;  nếu  vô  nhân  mà  thấy  có  nhân,  nếu  có  nhân  mà  thấy  vô  nhân; 
nếu  có  mà  thấy  không  có,  nếu  không  có  mà  thấy  có;  đối  với  năm  kiến 
này  thì  đoạn  những  kiến  nào,  đoạn  những  đế  nào?  Nghĩa  về  kiến  này  ở 
chương  này  nguyện  giải  thích  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian? 

Đáp:  Các  tâm-tâm  pháp  theo  thứ  lớp-  vượt  thứ  lớp  mà  nhận  lấy 
quả  chứng  được,  đó  gọi  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian. 

Lại  có  thuyết  nói:  “Đối  với  năm  căn  theo  thứ  lớp  -  vượt  thứ  lớp 
mà  nhận  lấy  quả  chứng  được,  đó  gọi  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian.” 
Theo  nghĩa  tôi  nói,  tâm  và  tâm  pháp  lần  lượt  vượt  trình  tự  rồi  nhận  lấy 
quả  chứng  được,  thì  gọi  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  nói  đó  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian? 

Đáp:  Tâm-tâm  pháp  như  vậy,  đối  với  các  tâm-tâm  pháp  còn  lại 
của  thế  gian  là  tối  thượng,  vì  không  có  khả  năng  theo  kịp,  cho  nên  gọi 
là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian.  Hơn  nữa,  tâm-tâm  pháp  này  đã  từ  bỏ  các 
việc  của  phàm  phu  đạt  được  Thánh  pháp,  đã  lìa  bỏ  việc  tà  đạt  được 
Chánh  pháp.  Ớ  trong  Chánh  pháp,  vượt  qua  trình  tự  mà  nhận  lấy  quả 
chứng.  Do  nghĩa  này  cho  nên  nói  là  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian. 

Hỏi:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  hệ  thuộc  vào  những  cõi  nào?  Nên 
nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc,  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  sắc,  chứ 
không  phải  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  phải  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Vì  lẽ  gì  mà  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  không  nên  nói  là  hệ  thuộc 
cõi  Dục?  Bởi  vì  đạo  cõi  Dục  không  đoạn  trừ  được  những  triền  cái,  cũng 
không  thể  trừ  bỏ  các  kiết  của  cõi  Dục,  mà  chính  là  do  đạo  cõi  sắc  mới 
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đoạn  trừ  được  triền  cái,  cũng  có  thể  loại  trừ  các  kiết  của  cõi  Dục.  Vì  lẽ, 
nếu  đạo  cõi  Dục  mà  đoạn  trừ  được  triền  cái,  thì  cũng  có  thể  loại  trừ  các 
kiết  của  cõi  Dục. 

Như  thế,  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
nhưng  không  dùng  đạo  cõi  Dục  đoạn  được  triền  cái,  cũng  không  thể  loại 
trừ  các  kiết  cõi  Dục,  mà  đạo  cõi  sắc  đoạn  trừ  được  triền  cái,  cũng  có 
công  năng  loại  trừ  các  kiết  cõi  Dục.  Vì  lý  do  này  cho  nên  pháp  thứ  nhất 
của  thế  gian  không  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Vì  lẽ  gì  mà  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  không  nên  nói  là  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc?  Ớ  trong  pháp  bằng  nhau  vượt  qua  trình  tự  mà  nhận  lấy  quả 
chứng,  trước  hết  phải  từ  cõi  Dục,  đôi  với  khổ  tư  duy  về  khổ,  sau  đó  với 
cõi  Sắc  -  Vô  sắc  cũng  đồng  nhau.  Nếu  Thánh  đạo  khởi  thì  trước  hết  phải 
thực  hiện  các  việc  ở  cõi  Dục,  sau  mới  đồng  với  cõi  sắc  -  Vô  sắc.  Giả 
sử  vượt  qua  trình  tự  mà  nhận  lấy  quả  chứng  ở  trong  pháp  đồng  đẳng,  thì 
trước  hết  ở  cõi  Vô  sắc,  đối  với  khổ  tư  duy  về  khổ,  sau  đó  đồng  với  cõi 
Dục-Sắc. 

Nếu  Thánh  đạo  khởi  thì  trước  tiên  phải  thực  hiện  công  việc  của 
cõi  Vô  sắc,  sau  đó  đồng  với  cõi  Dục-Sắc. 

Như  thế,  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  không  nên  nói  là  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  nhưng  trong  pháp  đồng  đẳng  vượt  qua  trình  tự  mà  nhận  lấy 
quả  chứng,  trước  hết  từ  cõi  Dục  đối  với  khổ  nghĩ  là  khổ,  sau  đó  ở  cõi 
Sắc-Vô  sắc  cũng  như  nhau. 

Nếu  Thánh  đạo  khởi  thì  trước  hết  là  thực  hiện  các  việc  ở  cõi  Dục, 
sau  đó  cõi  Sắc  -Vô  sắc  giông  nhau.  Vì  duyên  cớ  này  cho  nên  pháp  thứ 
nhất  của  thế  gian,  không  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Lại  nữa,  nhập  định  vô  sắc  trừ  khử  tưởng  sắc,  không  dùng  tưởng  vô 
sắc  để  phân  biệt  cõi  Dục,  như  duyên  khổ  pháp  nhẫn  cũng  là  duyên  pháp 
thứ  nhất  của  thế  gian. 

Hỏi:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  nên  nói  là  có  giác-  có  quán  chăng? 
Không  có  giác-  có  quán  chăng?  Không  có  giác-  không  có  quán  chăng? 

Đáp:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  hoặc  có  giác-  có  quán;  hoặc 
không  có  giác  -  có  quán;  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán. 

Thế  nào  là  có  giác  -  có  quán?  Dựa  vào  Tam-muội  có  giác-có  quán, 
đạt  được  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  thì  gọi  là  có  giác-có  quán. 

Thế  nào  là  không  có  giác-có  quán?  Dựa  vào  Tam-muội  không  có 
giác-có  quán,  đạt  được  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  thì  gọi  là  không  có 
giác-có  quán. 

Thế  nào  là  không  có  giác-  không  có  quán?  Dựa  vào  Tam-muội 
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không  có  giác  -  không  có  quán,  đạt  được  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  thì 
gọi  là  không  có  giác-  không  có  quán. 

Hỏi:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  nên  nói  là  tương  ưng  với  lạc  căn 
chăng?  Tương  ưng  với  hỷ  căn  -  hộ  căn  chăng? 

Đáp:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc 
tương  ưng  với  hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hộ  căn. 

Thế  nào  là  tương  ưng  với  lạc  căn?  Dựa  vào  tam  thiền  đạt  được 
pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  thì  gọi  là  tương  ưng  với  lạc  căn. 

Thế  nào  là  tương  ưng  với  hỷ  căn?  Dựa  vào  sơ  thiền-  nhị  thiền,  đạt 
được  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  thì  gọi  là  tương  ưng  với  hỷ  căn. 

Thế  nào  là  tương  ưng  với  hộ  căn?  Dựa  vào  thiền  vị  lai,  dựa  vào 
thiền  trung  gian,  dựa  vào  tứ  thiền,  đạt  được  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian, 
thì  gọi  là  tương  ưng  với  hộ  căn. 

Hỏi:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  nên  nói  là  một  tâm  hay  là  nhiều 
tâm  chăng? 

Đáp:  Pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  nên  nói  là  một  tâm  chứ  không 
phải  là  nhiều  tâm. 

Vì  lẽ  gì  mà  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  nói  là  một  tâm  chứ  không 
phải  nhiều  tâm?  Nếu  trung  gian  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  không  khởi 
lên  pháp  thế  gian  khác  thì  chỉ  có  vô  lậu.  Nếu  đang  khởi  lên  thì  hoặc 
nhỏ,  hoặc  bằng  nhau,  hoặc  vi  diệu.  Giả  sử  nhỏ  thì  không  vượt  qua  trình 
tự  mà  thủ  chứng.  Vì  sao?  Vì  không  thể  lấy  sự  thoái  lui  đạo  trong  pháp 
bình  đẳng  để  vượt  qua  trình  tự  mà  thủ  chứng. 

Nếu  đang  khởi  lên  bằng  nhau  thì  cũng  không  vượt  qua  trình  tự  để 
thủ  chứng.  Vì  sao?  Vì  vốn  không  thể  dùng  đạo  này  mà  vượt  qua  trình 
tự  để  thủ  chứng. 

Nếu  đang  là  vi  diệu,  thì  pháp  niệm  của  tâm-tâm  sở  trước  kia,  lúc 
này  không  phải  là  pháp  đệ  nhất  thế  gian.  Nếu  pháp  niệm  của  tâm-tâm 
sở  sau  đó,  thì  lúc  ấy  là  pháp  đệ  nhất  thế  gian. 

Hỏi:  Pháp  đệ  nhất  thế  gian,  nên  nói  là  thoái  lui  hay  không  thoái 
lui  chăng? 

Đáp:  Pháp  đệ  nhất  thế  gian  là  không  thoái  lui. 

Vì  sao  pháp  đệ  nhất  thế  gian  là  không  thoái  lui?  Pháp  đệ  nhất  thế 
gian  có  nghĩa  là  đế  thuận,  đế  mãn,  đế  biện,  không  có  chỗ  thiếu  sót  rỗng 
không,  không  có  sở  hữu,  không  khởi  ngần  ấy  tâm,  không  tư  duy  được. 
Ví  như  những  kẻ  phàm  phu  phải  vượt  qua  sông  -  núi-  hang  động,  qua 
được  những  chỗ  nguy  hiểm  ấy  thì  trong  khoảnh  khắc,  thân  tâm  cương 
quyết  phải  tới  chứ  không  thể  nào  quay  trở  lại.  Pháp  đệ  nhất  thế  gian 
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cũng  vậy.  Đế  thuận  -  đế  mãn  -  đế  biện  không  có  chỗ  rỗng  thiếu,  không 
có  sở  hữu,  không  khởi  ngần  ấy  tâm,  không  suy  nghĩ  được.  Ví  như  năm 
dòng  chảy  lớn: 

1.  Hằng-ca. 

2.  Đảm-phù-na. 

3.  Tát-lao. 

4.  Y-la-bạt-đề. 

5.  Ma-hê. 

Đều  chảy  vào  biển  cả,  không  gì  có  khả  năng  cắt  đứt  dòng  chảy, 
không  gì  có  khả  năng  cách  ngăn,  nghĩa  là  đều  chảy  tới  biển  cả,  biển 
tràn  đầy  và  biển  bao  la;  pháp  đệ  nhất  thế  gian  cũng  lại  như  thế,  thuận 
đế  -  mãn  đế  -  biện  đế,  không  có  chỗ  thiếu  sót  rỗng  không,  không  có  sở 
hữu,  không  khởi  ngần  ấy  tâm,  không  tư  duy  được. 

Lại  nữa,  pháp  đệ  nhất  thế  gian  ở  trung  gian  khổ  pháp  nhẫn,  không 
có  một  pháp  nào  nhanh  chóng  hơn  tâm.  Ngay  từ  bây  giờ,  không  gì  có 
khả  năng  chế  ngự,  không  tư  duy  được. 

Vì  vậy  cho  nên  pháp  đệ  nhất  thế  gian  nên  nói  là  không  thoái  lui. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  đảnh? 

Đáp:  Ví  như  một  khoảnh  khắc  thời  gian,  hoan  hỷ  hướng  về  Phật- 
Pháp-  Tăng,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Cùng  mười  sáu  Bà-la-môn  nói  về 
các  Ma  na,  như  trong  một  khoảnh  khắc  hoan  hỷ  hướng  về  Phật-  Pháp- 
Tăng.”  Đó  gọi  là  pháp  đảnh. 

Hỏi:  Pháp  đảnh  thoái  lui  là  sao? 

Đáp:  Đã  được  pháp  đảnh,  nếu  mạng  chung  thì  đã  thoái  lui  không 
còn  hiện  tại  nữa.  Như  có  một  người  rất  tương  đắc  với  thiện  tri  thức,  theo 
thiện  tri  thức  nghe  pháp  tư  duy,  kiểm  xét  nội  tại,  tin  có  Phật  đạo-  mến 
Pháp-  thuận  Tăng,  biết  sắc  vô  thường,  thống  (thọ)  -  tưởng  -  hành  -  thức 
là  vô  thường,  nghĩ  suy  và  tin  ở  khổ  -  tập  -  tận  (diệt)  -  đạo.  Người  kia, 
nếu  ở  vào  thời  điểm  khác,  không  gặp  được  thiện  tri  thức,  không  nghe 
pháp  Phật,  không  tư  duy,  kiểm  xét  nội  tại,  đối  với  thế  tục  niềm  tin  bị 
thoái  lui,  đó  gọi  là  pháp  đảnh  thoái  lui. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  noãn? 

Đáp:  Ớ  trong  chánh  pháp,  khởi  lên  tâm  Từ  hoan  hỷ  như  Đức  Thế 
Tôn  đã  nói:  “Tỳ-kheo  Mã  Sư-  Tỳ-kheo  Mãn  Tú,  hai  người  ngu  si  này,  ở 
trong  pháp  của  Ta  mà  không  có  mảy  may  pháp  noãn”. 

Hỏi:  Trong  hai  mươi  thân  kiến  này,  có  bao  nhiêu  ngã  kiến?  Bao 
nhiêu  ngã  sở  kiến? 

Đáp:  Có  năm  ngã  kiến,  mười  lăm  ngã  sở  kiến  (đối  tượng  của  ngã 


580 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


kiến). 

Thế  nào  là  năm  ngã  kiến?  Ngã  kiến  sắc,  ngã  kiến  thống  (thọ)  - 
tưởng-hành-thức,  đó  gọi  là  năm  ngã  kiến. 

Thế  nào  là  mười  lăm  ngã  sở  kiến?  sắc  ngã  có  kiến-  sắc  trong  ngã- 
ngã  trong  sắc,  thống  -  tưởng  -  hành  -  thức  ngã  có  kiến,  thức  trong  ngã 
-  ngã  trong  thức,  đây  gọi  là  mười  lăm  ngã  sở  kiến. 

Nếu  vô  thường  mà  thấy  có  thường,  là  biên  kiến,  đối  tượng  đoạn 
của  khổ  đế. 

Có  thường  mà  thấy  vô  thường,  là  tà.  Tà  kiến  là  đối  tượng  đoạn 
của  tận  đế. 

Khổ  mà  thấy  vui,  cho  pháp  ác  là  hơn.  Đó  gọi  là  trộm  thấy,  đối 
tượng  đoạn  của  khổ  đế. 

Vui  mà  thấy  khổ,  là  tà.  Tà  kiến  này  là  đối  tượng  đoạn  của  tận  đế 
(diệt  đế). 

Bất  tịnh  mà  thấy  tịnh,  cho  pháp  ác  là  hơn.  Đó  là  trộm  thấy,  đối 
tượng  đoạn  của  khổ  đế. 

Tịnh  mà  thấy  bất  tịnh,  là  tà.  Tà  kiến  này  hoặc  tận  đế  đoạn,  hoặc 
đạo  đế  đoạn. 

Nếu  tận  mà  quán  bất  tịnh,  thì  đó  là  tà.  Tà  kiến  này  là  đối  tượng 
đoạn  của  tận  đế. 

Nếu  đạo  mà  quán  bất  tịnh,  thì  đó  là  tà.  Tà  kiến  này  là  đối  tượng 
đoạn  của  đạo  đế. 

Vô  ngã  mà  thấy  có  ngã,  là  thân  tà.  Tà  kiến  này  là  đối  tượng  đoạn 
của  khổ  đế. 

Có  nhân  mà  thấy  không  có  nhân,  là  tà.  Tà  kiến  này  là  đối  tượng 
đoạn  của  tập  đế. 

Không  có  nhân  mà  thấy  có  nhân,  nhân  có  tạo  hay  không  tạo,  thì 
trộm  giới  này  vẫn  là  đối  tượng  đoạn  của  khổ  đế. 

Nếu  có  mà  nói  không  thấy,  là  tà.  Tà  kiến  này  hoặc  khổ  đế  đoạn, 
hoặc  tập  đế  đoạn,  hoặc  tận  đế  đoạn,  hoặc  đạo  đế  đoạn. 

Nếu  nói  không  có  khổ,  thì  đó  là  tà.  Tà  kiến  này  là  đối  tượng  đoạn 
của  khổ  đế. 

Nếu  nói  không  có  tập  -  tận  -  đạo,  thì  đó  là  tà.  Tà  kiến  này  do  tập- 
tận-  đạo  đoạn  trừ. 

Nếu  không  có  mà  nói  có  thấy,  thì  đó  không  phải  tà  kiến,  mà  là  tà 
trí. 
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Phẩm  2:  NÓI  yỀ  TRÍ 

Có  thể  có  một  trí  mà  biết  tất  cả  các  pháp  chăng?  Có  thể  có  một 
thức  mà  biết  được  tất  cả  các  pháp  chăng?  Có  thể  có  hai  tâm  lần  lượt 
làm  nhân  cho  nhau  chăng?  Có  thể  có  hai  tâm  lần  lượt  duyên  với  nhau 
chăng?  Vì  lẽ  gì  một  người  mà  trước  sau  hai  tâm  không  cùng  nảy  sinh? 
Nếu  con  người  không  thể  nào  tâm  trước  cũng  không  có  mà  dựa  vào  tâm 
sau,  thì  tại  vì  sao  nhớ  được  việc  mình  đã  làm  trước  kia?  Vì  sao  ý  thức 
lại  ghi  nhớ  mạnh  mẽ?  Vì  sao  ghi  nhớ  mà  không  ghi  nhớ?  Vì  sao  cúng 
tế  ngạ  quỷ  ở  chỗ  này  thì  được,  mà  ở  chỗ  khác  lại  không  được?  Nên  nói 
một  con  mắt  thấy  sắc,  hay  hai  con  mắt  trông  thấy  sắc?  Tai  nghe  tiếng, 
mũi  ngửi  mùi  hương  lại  cũng  như  thế. 

Các  pháp  quá  khứ  thì  tất  cả  không  có  hiện  tại  chăng?  Nếu  không 
có  hiện  tại  thì  tất  cả  đều  là  quá  khứ  sao?  Các  pháp  quá  khứ  thì  tất  cả 
không  còn  chăng?  Nếu  không  còn  thì  tất  cả  đều  là  quá  khứ  chăng?  Các 
pháp  quá  khứ  thì  tất  cả  đều  mất  đi  chăng?  Nếu  mất  đi  thì  tất  cả  đều 
thuộc  về  quá  khứ  chăng? 

Nếu  khổ  thì  sinh  nghi  là  khổ  hay  không  phải  là  khổ  chăng?  Nên 
nói  là  một  tâm  hay  là  nhiều  tâm?  Nếu  tập-  tận-  đạo  thì  sinh  nghi  là  đạo 
hay  không  phải  là  đạo  chăng?  Nên  nói  là  một  tâm  hay  là  nhiều  tâm?  Có 
thể  có  một  tâm  có  nghi  hay  không  có  nghi? 

Sao  gọi  là  danh  thân?  Thế  nào  là  cú  thân?  Vị  thân  là  sao?  Phật 
Thế  Tôn  bảo  các  đệ  tử:  “Các  ông  là  những  người  ngu  si!  ”  Nghĩa  này  là 
thế  nào? 

Vì  lẽ  gì  Phật  Thế  Tôn  bảo  các  đệ  tử:  “Các  ông  là  người  ngu  si?” 

Có  sáu  nhân,  đó  là:  Nhân  tương  ưng,  nhân  có  chung,  nhân  tự  nhiên, 
nhân  nhất  thiết  biến,  nhân  báo  và  nhân  sở  tác.  Thế  nào  là  nhân  tương 
ưng?  Nhân  có  chung  là  thế  nào?  Nhân  tự  nhiên  là  sao?  Sao  gọi  là  nhân 
nhất  thiết  biến?  Nhân  báo  là  sao?  Thế  nào  là  nhân  sở  tác? 

Nếu  tâm  đều  có  các  sử  thì  các  sử  này  đều  có  tâm,  vậy  sử  kia  tâm 
này  là  đối  tượng  sai  khiến  sao?  Nếu  như  sử  bị  tâm  sai  khiến  thì  tâm  này 
đều  có  sử,  vậy  sử  kia  và  tâm  này  đều  có  sử  chăng?  Nếu  tâm-  sử  đều  có 
sử  sai  khiến  thì  sử  kia  và  tâm  này  sẽ  đoạn  chăng?  Nếu  như  tâm  sẽ  đoạn 
sử,  tâm  này  đều  có  sử,  thì  sử  kia  với  tâm  này  đều  đoạn  chăng?  Diệt 
nhân  thức.  Thế  nào  là  diệt  nhân  thức?  Diệt  nhân  thức  có  bao  nhiêu  sử 
bị  sai  khiến? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  trí  mà  biết  tất  cả  các  pháp  chăng? 

Đáp:  Không. 
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Hỏi:  Nếu  trí  này  sinh  ra  tất  cả  các  pháp  vô  ngã,  thì  vô  ngã  này  sao 
trí  lại  không  biết? 

Đáp:  Vì  không  biết  tự  nhiên,  không  biết  pháp  có  chung,  không 
biết  pháp  tương  ưng. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  thức  biết  được  tất  cả  các  pháp  chăng? 

Đáp:  Không. 

Hỏi:  Nếu  thức  này  sinh  ra  tất  cả  các  pháp  vô  ngã,  thì  sao  thức  này 
lại  không  thấu  triệt? 

Đáp:  Vì  không  nhận  thức  tự  nhiên,  không  nhận  thức  pháp  có  chung, 
không  nhận  thức  pháp  tương  ưng. 

Hỏi:  Có  thể  có  hai  tâm  lần  lượt  làm  nhân  cho  nhau  chăng? 

Đáp:  Không.  Ớ  đây  không  phải  một  người,  nếu  vị  lai  và  trước  đây 
cùng  sinh  hai  tâm,  thì  không  phải  tâm  vị  lai  làm  nhân  cho  tâm  trước 
đây. 

Hỏi:  Có  thể  có  hai  tâm  lần  lượt  duyên  với  nhau  chăng? 

Đáp:  Có.  Nếu  có  một  suy  nghĩ  mà  không  có  nảy  sinh  tâm  ở  vị  lai, 
thì  lúc  người  kia  đang  nghĩ  nhớ  liền  sinh  hai  tâm.  Nếu  suy  nghĩ  có  sinh 
tâm  ở  vị  lai,  thì  khi  người  kia  đang  nhớ  nghĩ  liền  sinh  hai  tâm. 

Nếu  nhớ  nghĩ  không  nảy  sinh  tâm  đạo  ở  vị  lai,  thì  khi  người  kia 
đang  nhớ  nghĩ  hai  tâm  liền  sinh.  Nếu  nhớ  nghĩ  có  sinh  tâm  đạo  ở  vị  lai, 
thì  khi  người  kia  đang  nhớ  nghĩ  liền  sinh  hai  tâm. 

Nếu  cả  hai  người  đều  biết  tâm  người  khác,  thì  tâm  lần  lượt  sẽ  tạo 
ra  duyên. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  hai  tâm  trước  -  sau  của  một  người  không  cùng  nảy 

sinh? 

Đáp:  Vì  lẽ  không  có  duyên  theo  thứ  tự  thứ  hai,  và  vì  mỗi  một 
tâm  của  chúng  sinh  chuyển  biến,  như  con  người  không  thể  rỗng  không 
được. 

Hỏi:  Tâm  trước  không  dừng  lại,  tâm  sau  làm  sao  nhớ  lại  những  gì 
mình  đã  làm  xưa  kia? 

Đáp:  Chúng  sinh  ở  trong  pháp,  có  được  trí  tuệ  như  thế  để  ghi  nhớ 
những  việc  mình  đã  tạo  ra  trước  kia.  Ví  như  khắc  -  in-  đúc  chữ,  phải  có 
chỗ  để  in  và  phải  biết  chữ,  thì  hiện  tại  cũng  phải  biết  người  khác  đã  tạo 
tác  xong,  đối  tượng  tạo  tác  cũng  tự  biết.  Người  kia  cũng  không  đi  theo 
để  hỏi,  tôi  cũng  không  đi  theo  đến  hỏi:  Ông  viết  ra  chữ  nào?.  Người  kia 
cũng  không  đáp:  Tôi  viết  ra  chữ  này.  Như  chữ  mà  máy  in  tạo  ra,  chữ 
mà  tự  mình  biết  tạo.  Tự  mình  đã  tạo  cũng  biết,  người  khác  đã  tạo  cũng 
biết. 
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Pháp  của  chúng  sinh  là  như  thế,  tùy  thuộc  đối  tượng  tạo  tác  mà 
biết,  pháp  đã  được  tạo  tác  cũng  biết.  Ví  như  có  hai  người  biết  ý  người 
khác,  mỗi  người  đều  làm  nhân  cho  nhau,  tâm  một  người  kia  không 
thuận  theo  hai,  hỏi:  Vì  sao  ông  làm  nhân  cho  nhau,  người  kia  cũng 
không  tạo  ra  nhân  này?  Đáp:  Tôi  đã  tạo  ra  nhân  duyên  như  thế,  cũng 
biết  ý  -  pháp  của  người  khác.  Đạt  được  ý  như  thế,  mỗi  người  cũng  đều 
là  nhân  cho  nhau.  Pháp  của  chúng  sinh  là  như  thế,  được  biết  như  thế 
tùy  thuộc  pháp  trước  thì  sẽ  biết.  Lại  nữa,  tất  cả  pháp  mà  tâm  sở  nghĩ 
nhổ,  nhất  định  đều  có  nhân  duyên,  và  tu  theo  đối  tượng  tạo  tác  của  ý, 
ý  có  năng  lực  nên  thường  xuyên  không  quên  mất. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  ghi  nhớ  mà  lại  ghi  nhớ? 

Đáp:  Pháp  của  chúng  sinh,  tâm  luôn  tự  nhiên  nhớ  lại  (hồi  ức)  sự 
việc  kia,  theo  thứ  tự  trí  nảy  sinh,  tu  sức  ý  kiên  cường,  chuyên  ý  không 
quên. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  ghi  nhớ  mà  không  ghi  nhớ? 

Đáp:  Vì  pháp  của  chúng  sinh,  ý  không  tự  động  nhớ  lại  sự  việc  kia, 
trí  nảy  sinh  không  theo  thứ  tự,  ý  dần  dần  nhỏ  bé,  cũng  thường  quên  mất 
nhiều  điều. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  cúng  tế  thì  ngạ  quỷ  đến  mà  không  phải  ở  chỗ  khác? 

Đáp:  Đạo  này  tự  như  thế,  pháp  sinh  nhập-  xứ,  với  phần  thọ  thân 
như  thế  cho  nên  đến  được.  Ví  như  chim  uyên  ương  -  nhạn  -  hạc  -  khổng 
tước  -  anh  vũ  -  thiên  thu  -  cộng  mạng,  đều  có  khả  năng  bay  trên  hư 
không,  nhưng  chim  không  tinh  thông  hơn  người,  không  lớn  hơn  người, 
sức  dựa  thần  khí  không  thể  hơn  được  con  người,  đức  không  thể  lớn  như 
con  người,  pháp  tự  nhiên  thích  ứng  với  sự  sinh  như  thế,  thọ  thân  mà  bay 
lượn.  Thí  dụ  như  một  chốn  nê  lê  (địa  ngục)-  một  đường  súc  sinh-  một 
cõi  ngạ  quỷ,  đều  biết  mạng  đời  trước  cũng  biết  được  ý  người  khác,  cũng 
có  khả  năng  sấm  chớp  -  nổi  mây  -  gió  -  mưa,  dù  tạo  ra  những  thứ  này, 
nhưng  không  thể  hơn  được  con  người,  thần  khí  của  chúng  không  thể  lớn 
hơn  con  người,  sức  lực  chúng  không  thể  hơn  được  con  người.  Nhưng 
pháp  ấy  tự  nhiên  như  thế,  sinh  -  nhập  -  thọ  thân  đã  tạo  ra  thì  chính  là 
quả. 

Lại  nữa,  có  người  hành  dâm  suốt  đêm  dài,  tham  như  thế,  nghĩ  nhớ 
như  thế,  mong  muôn  như  thế,  tư  duy  như  thế.  Rồi  người  ấy  cưới  vợ,  sinh 
con,  lại  vì  con  cưới  vợ,  vì  cháu  cưới  vợ,  cũng  nói  lời  như  vậy:  “Ta  sẽ  có 
con,  con  ta  sẽ  có  con,  sau  khi  ta  chết,  nếu  đọa  vào  ngạ  quỷ  thì  các  con 
sẽ  nghĩ  nhớ  đến  ta,  cho  ta  lương  thực.” 

Ngạ  quỷ  kia  suốt  đêm  dài  tạo  ra  dục  vọng  như  thế,  tạo  ra  nghĩ  nhớ 
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như  thế,  tạo  ra  tham  như  thế,  tạo  ra  tư  duy  như  thế,  thì  sự  nghĩ  nhớ  ấy 
là  quả. 

Hỏi:  Nên  nói  một  mắt  trông  thấy  sắc,  hay  hai  mắt  trông  thấy 

sắc? 

Đáp:  Hai  mắt  trông  thấy  sắc. 

Vì  lẽ  gì  mà  hai  mắt  trông  thấy  sắc?  Như  nhắm  một  mắt  mà  nhìn 
sắc  bất  tịnh  thì  dấy  khởi  thức  bất  tịnh.  Như  mở  đôi  mắt  mà  ngắm  sắc  thì 
dấy  khởi  thức  tịnh.  Như  nhắm  một  mắt  mà  nhìn  sắc  thì  dấy  khởi  thức 
tịnh.  Như  mở  đôi  mắt  mà  nhìn  sắc  thì  dấy  khởi  thức  bất  tịnh.  Không  nên 
dấy  lên  nói  rằng:  Hai  mắt  trông  thấy  sắc,  chỉ  nhắm  một  mắt  mà  ngắm 
sắc  thì  dấy  khởi  thức  bất  tịnh,  mở  đôi  mắt  để  nhìn  sắc  thì  dấy  khởi  thức 
tịnh.  Vì  vậy  đôi  mắt  trông  thấy  sắc,  như  sự  hợp  tan  hay  sinh  diệt  cũng 
như  vậy. 

Tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  mùi  hương  v.v...  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  quá  khứ  thì  tất  cả  không  hiện  có  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  quá  khứ  không  phải  không  hiện  có. 

Hỏi:  Quá  khứ  không  phải  không  hiện  có  là  sao? 

Đáp:  Như  Ưu  Đà  Da  nói:  Tất  cả  kiết  quá  khứ,  nếu  ở  nơi  vườn  thì 
rời  bỏ  vườn,  ở  trong  tham  muốn  không  tiêm  nhiễm  tham  muốn,  như  tinh 
luyện  vàng  ròng,  đó  gọi  là  quá  khứ  chứ  không  phải  không  hiện  có. 

Không  biểu  hiện  mà  không  phải  quá  khứ  là  sao? 

Đáp:  Như  có  một  người  lúc  thần  túc  không  hiện,  có  hoặc  dùng  chú 
thuật,  hoặc  dùng  cỏ  thuốc,  đây  gọi  là  không  biểu  hiện  mà  không  phải 
là  quá  khứ. 

Tại  sao  quá  khứ  cũng  không  hiện  có? 

Đáp:  Các  hành  khởi  bắt  đầu  khởi,  sinh  bắt  đầu  sinh,  thành  bắt  đầu 
thành,  có  thể  mất  hết  mà  không  hiện  rõ  sự  biến  đổi  của  quá  khứ,  đời 
quá  khứ  thuộc  về  đời  quá  khứ,  đây  là  quá  khứ  cũng  không  hiện  có. 

Thế  nào  là  không  quá  khứ  cũng  không  hiện  có? 

Đáp:  Trừ  những  điều  đã  nói  như  trên. 

Hỏi:  Các  pháp  quá  khứ  thì  tất  cả  không  còn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  quá  khứ  mà  không  phải  không  còn. 

Thế  nào  là  quá  khứ  mà  không  phải  không  còn? 

Đáp:  Như  Ưu  Đà  Da  nói:  Tất  cả  kiết  quá  khứ,  nếu  ở  nơi  vườn  thì 
lìa  bỏ  vườn,  ở  nơi  tham  muốn  mà  không  tiêm  nhiễm  tham  muốn,  như 
tinh  luyện  vàng  ròng,  đó  gọi  là  quá  khứ  mà  không  phải  không  còn. 

Thế  nào  là  hết  sạch  không  còn  quá  khứ? 

Đáp:  Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Gọi  là  đệ  tử  Thánh  tức  là  đã  hết 
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đường  ác  của  các  cõi  địa  ngục  -  súc  sinh  -  ngạ  quỷ,  đó  gọi  là  đã  hết  sạch 
không  còn  quá  khứ. 

Thế  nào  là  quá  khứ  cũng  không  còn? 

Đáp:  Các  hành  khởi  thì  bắt  đầu  khởi,  sinh  bắt  đầu  sinh,  thành  bắt 
đầu  thành,  có  thể  mất  hết  mà  không  còn  hiện  rõ  sự  biến  đổi  của  quá 
khứ,  đời  quá  khứ  thuộc  về  đời  quá  khứ,  đây  gọi  là  quá  khứ  cũng  không 
còn. 

Không  phải  quá  khứ  cũng  không  phải  không  còn  là  sao? 

Đáp:  Trừ  những  điều  đã  nói  như  trên. 

Lại  nữa,  nay  tôi  sẽ  giải  thích  về  kiết.  Kiết  hoặc  là  quá  khứ  mà 
không  phải  không  còn,  hoặc  không  còn  mà  không  phải  quá  khứ,  hoặc 
quá  khứ  mà  cũng  là  không  còn  hoặc  không  phải  quá  khứ  mà  cũng 
không  phải  không  còn. 

Thế  nào  là  quá  khứ  không  mà  không  phải  không  còn? 

Đáp:  Các  kiết  quá  khứ  không  hết  sạch,  có  thừa  màkhông  diệt 
không  trừ  bỏ,  đó  gọi  là  quá  khứ  mà  không  phải  không  còn. 

Thế  nào  là  không  còn  mà  không  phải  quá  khứ? 

Đáp:  Kiết  vị  lai  đã  hết  sạch  không  có  gì  sót  lại  và  đã  diệt  đã  trừ 
sạch  đó  gọi  là  đã  không  còn  mà  không  phải  quá  khứ. 

Thế  nào  là  quá  khứ  mà  cũng  là  không  còn? 

Đáp:  Kiết  quá  khứ  đã  hết  sạch  không  sót  lại  gì  và  đã  diệt  đã  trừ 
sạch,  đó  gọi  là  quá  khứ  mà  cũng  là  không  còn. 

Thế  nào  là  không  phải  quá  khứ  mà  cũng  không  phải  không  còn? 

Đáp:  Kiết  vị  lai  không  hết  sạch  mà  còn  thừa  lại  chứ  không  diệt 
không  trừ  sạch,  cùng  với  các  kiết  hiện  tại,  đó  gọi  là  không  phải  quá  khứ 
mà  cũng  không  phải  không  còn. 

Hỏi:  Các  pháp  quá  khứ  thì  mất  hết  chăng? 

Đáp:  Hoặc  quá  khứ  không  mất  đi. 

Thế  nào  là  quá  khứ  không  mất  đi? 

Đáp:  Như  Ưu  Đà  Da  nói:  Tất  cả  kiết  quá  khứ,  nếu  ở  vườn  thì  rời  bỏ 
vườn,  ở  trong  tham  muốn  thì  không  nhiễm  ô  như  tinh  luyện  vàng  ròng, 
đó  gọi  là  quá  khứ  không  mất  đi. 

Thế  nào  là  mất  đi  mà  không  phải  quá  khứ? 

Đáp:  Nay  tôi  sẽ  nói  những  việc  hạn  hẹp  như  cái  quán  nhỏ,  nói  cái 
quán  nhỏ  đó  mất  đi  mà  còn  lại  vật  ở  ven  đường,  mắt  nhỏ  mà  thấy  sắc 
nói  là  mắt  mất  đi,  đó  gọi  là  mất  đi  mà  không  phải  quá  khứ. 

Thế  nào  là  quá  khứ  cũng  mất  đi? 

Đáp:  Các  hành  khởi  thì  bắt  đầu  khởi,  sinh  bắt  đầu  sinh,  thành  bắt 
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đầu  thành,  có  thể  mất  hết  mà  không  còn  hiện  rõ  sự  biến  đổi  của  quá 
khứ,  đời  quá  khứ  thuộc  về  đời  quá  khứ,  đó  gọi  là  quá  khứ  cũng  mất  đi. 

Thế  nào  là  không  phải  quá  khứ  cũng  không  phải  mất  đi? 

Đáp:  Trừ  những  điều  đã  nói  như  trên. 

Lại  nữa,  nay  tôi  sẽ  giải  thích  về  kiết:  Kiết  hoặc  quá  khứ  mà  không 
phải  mất  đi,  hoặc  mất  đi  mà  không  phải  quá  khứ,  hoặc  quá  khứ  mà  cũng 
mất  đi,  hoặc  không  phải  quá  khứ  cũng  không  phải  mất  đi. 

Thế  nào  là  quá  khứ  mà  không  phải  mất  đi? 

Đáp:  Các  kiết  quá  khứ  chưa  hết  sạch  và  còn  sót  lại  và  không  diệt 
không  trừ  sạch,  đó  gọi  là  quá  khứ  mà  không  phải  mất  đi. 

Thế  nào  là  mất  đi  mà  không  phải  quá  khứ? 

Đáp:  Các  kiết  vị  lai  đã  hết  sạch  không  sót  lại  gì  và  đã  diệt  đã  trừ 
sạch,  đó  gọi  là  mất  đi  mà  không  phải  quá  khứ. 

Thế  nào  là  quá  khứ  mà  cũng  mất  đi? 

Đáp:  Các  kiết  quá  khứ  đã  hết  sạch  không  sót  lại  gì  và,  đã  diệt  đã 
trừ  sạch,  đó  gọi  là  quá  khứ  mà  cũng  mất  đi. 

Thế  nào  là  không  phải  quá  khứ  cũng  không  phải  mất  đi? 

Đáp:  Các  kiết  vị  lai  không  hết  sạch  mà  còn  sót  lại  và  không  diệt 
không  trừ  sạch,  và  các  kiết  hiện  tại,  đó  gọi  là  không  phải  quá  khứ  cũng 
không  phải  mất  đi. 

Hỏi:  Nếu  khổ  mà  sinh  nghi  thì  khổ  hay  chẳng  phải  khổ,  nên  nói  là 
một  ý  hay  nhiều  ý? 

Đáp:  Là  một  ý  khổ  chứ  không  có  hai  ý  khổ. 

Hỏi:  Nếu  tập  -  tận  -  đạo  mà  nảy  sinh  hoài  nghi  đạo  này  chẳng  phải 
đạo,  nên  nói  là  một  ý  hay  nhiều  ý? 

Đáp:  Là  một  ý  đạo  chứ  không  có  hai  ý  đạo. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  ý  là  nghi  hay  không  có  nghi? 

Đáp:  Không  có.  Vì  đối  với  khổ  có  nghi  -  đối  với  khổ  không  có 
nghi,  chẳng  phải  là  khổ  có  nghi  -  chẳng  phải  là  khổ  không  có  nghi.  Đối 
với  tập-  tận-  đạo  thì  nghi,  đối  với  đạo  không  có  nghi,  thì  chẳng  phải  đạo 
có  nghi,  chẳng  phải  là  đạo  không  có  nghi. 

Hỏi:  Thế  nào  là  danh  thân? 

Đáp:  Danh,  là  phân  biệt  ngữ  có  tướng  của  số  tăng,  thiết  lập  ra  nói 
là  chuyển  thành  danh,  đó  gọi  là  danh  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cú  thân? 

Đáp:  Cú  thân  như  vậy  đạt  được  nghĩa  đầy  đủ  ghi  lại  nghiệp  đôi 
bên.  Đức  Thế  Tôn  cũng  đã  nói: 

Đừng  làm  những  điều  ác, 
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Hãy  làm  mọi  điều  thiện, 

Tự  thanh  tịnh  tâm  ý, 

Là  lời  chư  Phật  dạy. 

Đừng  làm  những  điều  ác,  đó  là  một  câu.  Hãy  làm  mọi  điều  thiện, 
đó  là  hai  câu.  Tự  thanh  tịnh  tâm  ý,  đó  là  ba  câu.  Là  lời  chư  Phật  dạy, 
đó  là  bốn  câu. 

Câu  nghĩa  đầy  đủ  như  vậy  ghi  lại  nghiệp  của  đôi  bên,  đó  gọi  là 
cú  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vị  thân? 

Đáp:  Chữ  nói  là  vị  thân.  Đức  Thế  Tôn  cũng  đã  nói:  Tụng  là  tướng 
của  kệ,  chữ  là  tướng  của  vị,  danh  là  căn  cứ  vào  kệ  mà  tạo  ra  thể  của  kệ. 
Chữ  như  thế  nói  là  vị  thân,  đó  gọi  là  vị  thân. 

Hỏi:  Như  Phật  Thế  Tôn  bảo  với  các  đệ  tử,  gọi  là  kẻ  ngu  si.  Nghĩa 
này  thế  nào?  Vì  lẽ  gì  mà  Phật  -  Thế  Tôn  gọi  là  kẻ  ngu  si? 

Đáp:  Trong  pháp  của  Phật  Thế  Tôn,  người  không  thuận  theo  giới 
hạnh,  vi  phạm  mọi  sự  lỗi  lầm,  vì  thực  hành  không  có  hiệu  quả,  cho  nên 
gọi  là  người  ngu  si.  Lại  nữa,  không  thuận  theo  lời  răn  dạy  của  Phật  Thế 
Tôn  giáo  huấn  khiến  cho  thuận  với  pháp,  cho  nên  gọi  là  người  ngu  si. 
Đó  là  Phật  Thế  Tôn  đã  thường  xuyên  giáo  huấn  răn  dạy;  như  lời  răn 
dạy  các  đệ  tử  của  Hòa  thượng,  A-xà-lê  ngày  nay,  gọi  là  người  ngu  si  đã 
gây  nên  những  việc  bất  thiện,  phi  pháp.  Phật,  Thế  Tôn  cũng  lại  như  thế, 
bảo  các  đệ  tử  của  mình  là  người  ngu  si. 

Có  sáu  nhân,  đó  là:  Nhân  tương  ưng,  nhân  cùng  có,  nhân  tự  nhiên, 
nhân  nhất  thiết  biến,  nhân  báo,  nhân  sở  tác. 

Hỏi:  Thế  nào  gọi  là  nhân  tương  ưng? 

Đáp:  Thông  với  thống  tương  ưng-pháp  tương  ưng  với  nhân  trong 
nhân.  Thống  và  pháp  tương  ưng,  thông  tương  ưng  nhân  trong  nhân. 
Tưởng  và  tư  trải  qua  vui  thích  rồi  nhớ  lại  mà  mong  muốn  giải  thoát 
cho  nên  nghĩ  đến,  Tam- muội.  Tuệ  với  tuệ  tương  ưng  -  pháp  tương  ưng 
với  nhân  trong  nhân.  Tuệ  và  pháp  tương  ưng,  tuệ  tương  ưng  nhân  trong 
nhân,  đó  gọi  là  nhân  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  cùng  có? 

Đáp:  Tâm  và  tâm  sở  nghĩ  đến  pháp  là  nhân  trong  nhân  cùng  có, 
tâm  sở  nghĩ  đến  pháp  là  nhân  trong  nhân  của  tâm  cùng  có.  Lại  nữa, 
tâm-  tâm  sở  quay  về  thân  hành  -  khẩu  hành  cùng  có  nhân  trong  nhân. 
Tâm  -  tâm  sở  quay  về  tâm  bất  tương  ưng  hành  cùng  có  nhân  trong  nhân, 
tâm  sở  quay  về  tâm  bất  tương  ưng  hành,  tâm  cùng  có  nhân  trong  nhân. 
Vả  lại,  cùng  sinh  khởi  bốn  đại  lần  lượt  cùng  có  nhân  trong  nhân.  Đó  gọi 
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là  nhân  cùng  có.  (Nhân  trong  nhân  có  nghĩa  là  lần  lượt  sinh  khởi  lẫn 
nhau). 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  tự  nhiên? 

Đáp:  Căn  thiện  sinh  ra  trước  đây  và  căn  thiện  sinh  ra  sau  này, 
cùng  với  pháp  tương  ưng  căn  thiện,  là  nhân  trong  nhân  tự  nhiên  của 
phạm  vi  minh.  Căn  thiện  quá  khứ  và  căn  thiện  vị  lai-  hiện  tại,  cùng  với 
pháp  tương  ưng  căn  thiện,  là  nhân  trong  nhân  của  phạm  vi  minh.  Căn 
thiện  quá  khứ  -  hiện  tại  và  căn  thiện  vị  lai,  cùng  với  pháp  tương  ưng  căn 
thiện,  là  nhân  trong  nhân  tự  nhiên  của  phạm  vi  minh.  Căn  vô  ký  cũng 
lại  như  vậy.  (Bôn  thống:  Một  là  ái,  hai  là  năm  tà  kiến,  ba  là  kiêu  mạn, 
bốn  là  vô  minh).  Căn  bất  thiện  sinh  ra  trước  đây  và  căn  bất  thiện  sinh 
ra  sau  này,  cùng  với  pháp  tương  ưng  căn  bất  thiện,  là  nhân  trong  nhân 
tự  nhiên.  Căn  bất  thiện  quá  khứ,  căn  bất  thiện  vị  lai-  hiện  tại,  cùng  với 
pháp  tương  ưng  căn  bất  thiện,  là  nhân  trong  nhân  tự  nhiên.  Căn  bất 
thiện  quá  khứ  -  hiện  tại,  căn  bất  thiện  vị  lai,  cùng  với  pháp  tương  ưng 
căn  bất  thiện,  là  nhân  trong  nhân  tự  nhiên.  Đó  gọi  là  nhân  tự  nhiên. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  nhất  thiết  biến? 

Đáp:  Trước  sinh  khổ  đế,  đoạn  nhất  thiết  biến  sử.  Sau  sinh  tập-tận- 
đạo  tư  duy  đoạn  trừ  sử,  cùng  pháp  tương  ưng  sử,  là  nhân  trong  nhân  nhất 
thiết  biến  của  phạm  vi  mình.  Khổ  đế  quá  khứ  đoạn  trừ  nhất  thiết  biến 
sử,  tập-tận-đạo  vị  lai  và  hiện  tại  tư  duy  đoạn  trừ  sử,  cùng  pháp  tương 
ưng  sử,  là  nhân  trong  nhân  nhất  thiết  biến 

của  phạm  vi  mình.  Khổ  đế  quá  khứ-  hiện  tại  đã  đoạn  trừ  nhất  thiết 
biến  sử,  tập-tận-đạo  vị  lai  tư  duy  đoạn  trừ  sử,  cùng  pháp  tương  ưng  sử, 
là  nhân  trong  nhân  nhất  thiết  biến  của  phạm  vi  mình.  Tập  đế  đã  đoạn 
trừ  cũng  lại  như  thế.  Đó  gọi  là  nhân  nhất  thiết  biến. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  báo? 

Đáp:  Sắc  là  thọ  báo  của  pháp  nghĩ  nhớ  ở  các  tâm-tâm  sở,  tâm- 
tâm  pháp-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  tâm  và  tâm  pháp  kia  là  nhân  trong 
nhân  báo  của  báo  này.  Lại  nữa,  sắc  là  thọ  báo  của  hành  động  nơi  thân- 
miệng,  tâm-tâm  pháp  -  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  hành  động  của  thân- 
miệng  kia,  là  nhân  trong  nhân  báo  của  báo  này. 

Lại  nữa,  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  tiếp  nhận  sắc  báo,  tâm-tâm 
pháp  tâm  bất  tương  ưng  hành,  tâm  bất  tương  hành  kia  là  nhân  trong 
nhân  báo  của  báo  này,  đó  gọi  là  nhân  báo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  sở  tác? 

Đáp:  Mắt  duyên  sắc  sinh  ra  nhãn  thức,  nhãn  thức  là  nhân  trong 
nhân  sở  tác  của  mắt  kia.  Như  sắc  cùng  có  pháp  kia  tương  ưng  với  nó,  tai 
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nghe  tiếng  sinh  ra  nhĩ  thức,  mũi  ngửi  hương  sinh  ra  tỷ  thức,  lưỡi  nếm  vị 
sinh  ra  thiệt  thức,  thân  chạm  xúc  mịn  trơn  sinh  ra  thân  thức,  ý  biết  pháp 
sinh  ra  ý  thức. 

Pháp  cùng  kia  tương  ưng  với  nó  có  pháp  sắc  -  pháp  vô  sắc,  pháp 
có  thể  thấy  -  pháp  không  thể  thấy,  pháp  hữu  đối  -  pháp  vô  đối,  pháp 
hữu  lậu  -  pháp  vô  lậu,  pháp  hữu  vi  -  pháp  vô  vi...  các  pháp  như  vậy  là 
nhân  sở  tác,  trừ  ra  tự  nhiên  của  nó.  Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân,  ý  duyên  với  pháp 
sinh  ra  ý  thức,  là  nhân  trong  nhân  sở  tác  của  ý  và  ý  thức  kia.  Nếu  pháp 
ấy  cùng  có  pháp,  tương  ưng  với  nó,  thì  mắt  thấy  sắc  sinh  ra  nhãn  thức, 
tai  nghe  tiếng  sinh  ra  nhĩ  thức,  mũi  ngửi  mùi  hương  sinh  ra  tỷ  thức,  lưỡi 
nếm  vị  sinh  ra  thiệt  thức,  thân  xúc  mịn  trơn  sinh  ra  thân  thức,  thì  pháp 
ấy  cùng  có  pháp  tương  ưng  với  nó.  Pháp  sắc  -  pháp  vô  sắc,  pháp  có  thể 
thấy  -  pháp  không  thể  thấy,  pháp  hữu  đối  -  pháp  vô  đối,  pháp  hữu  lậu- 
pháp  vô  lậu,  pháp  hữu  vi  -  pháp  vô  vi.  Các  pháp  như  vậy  là  nhân  trong 
nhân  sở  tác  trừ  ra  tự  nhiên  của  nó,  đó  gọi  là  nhân  sở  tác. 

Hỏi:  Nếu  tâm  -  sử  cùng  có,  các  sử  -  tâm  cùng  có,  thì  sử  kia  bị  tâm 
này  sai  khiến  chăng? 

Đáp:  Hoặc  bị  sai  khiến,  hoặc  không  bị  sai  khiến. 

Thế  nào  là  bị  sai  khiến?  Các  sử  chưa  hết  sạch  thì  bị  sai  khiến. 

Thế  nào  là  không  bị  sai  khiến?  Các  sử  đã  hết,  sạch  thì  không  bị 
sai  khiến. 

Hỏi:  Nếu  như  sử  bị  tâm  sai  khiến  mà  tâm  này  cùng  có  sử,  thì  sử  kia 
và  tâm  này  cùng  có  sử  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  sử  kia  không  còn,  hoặc  là  sử  kia  đều  còn. 

Thế  nào  là  sử  kia  không  còn?  Khổ  trí  sinh  mà  tập  trí  không  sinh. 
Nếu  tâm  do  tập  đế  mà  đoạn,  do  khổ  đế  mà  đoạn,  thì  duyên  này  nói  là 
sử  kia  không  còn. 

Thế  nào  là  sử  kia  đều  còn?  Tâm  con  người  ô  nhiễm  thì  tất  cả  đều 
bị  ràng  buộc,  đó  nói  là  sử  kia  đều  còn. 

Hỏi:  Nếu  tâm  -  sử  cùng  có,  các  sử  -  tâm  cùng  có,  thì  sử  kia  và  tâm 
này  sẽ  diệt  chăng? 

Đáp:  Hoặc  diệt,  hoặc  không  diệt. 

Thế  nào  là  diệt?  Các  sử  duyên  với  tâm  kia  diệt,  đó  gọi  là  diệt. 

Thế  nào  là  không  diệt?  Các  sử  duyên  với  tâm  kia  chưa  trừ  hết,  đó 
gọi  là  không  diệt. 

Hỏi:  Các  sử  tương  ưng  thì  sử  này  do  đâu  mà  diệt? 

Đáp:  Các  sử  duyên  với  diệt. 

Hỏi:  Đúng  như  vậy,  ông  nói  là  sử  duyên  với  diệt  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Nếu  nói  lời  này,  thì  các  sử  do  tận  đế-  đạo  đế  mà  đoạn  trừ  thì  vô 
lậu  duyên  với  sử  này  do  đâu  mà  diệt? 

Diệt  này-  diệt  kia,  việc  này  không  như  vậy,  như  trước  kia  đã  nói: 
Các  sử  do  tận  đế  -  đạo  đế  mà  đoạn  hữu  lậu  duyên  với  tận  này,  thì  sử 
nên  nói  là  tận. 

Hỏi:  Nếu  như  các  sử  và  tâm  đã  đoạn  mà  tâm  đã  đoạn  này  cùng  có 
sử,  thì  sử  kia  -  tâm  này  cùng  có  sử  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  sử  kia  không  còn,  hoặc  là  sử  kia  đều  còn. 

Thế  nào  là  sử  kia  không  còn?  Nếu  tâm  không  có  nhiễm  ô  do  tư 
duy  mà  đoạn,  thì  đó  nói  là  sử  kia  không  còn.  Thế  nào  là  sử  kia  đều  còn? 
Nếu  tâm  có  nhiễm  thì  gọi  là  sử  kia  đều  còn. 

Hỏi:  Tận  duyên  thức  là  sao? 

Đáp:  Khổ  trí  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh.  Nếu  tâm  do  tập  đế  mà 
đoạn,  duyên  do  khổ  đế  mà  đoạn,  thì  gọi  là  tận  duyên  thức. 

Hỏi:  Thức  kia  có  bao  nhiêu  sử  bị  sai  kiến? 

Đáp:  Có  mười  chín. 

Hỏi:  Một  tâm  chăng? 

Đáp:  Không. 

Ái  dục  chưa  hết,  khổ  trí  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  nếu  tâm  cõi 
Dục  do  tập  đế  mà  đoạn,  duyên  do  khổ  đế  mà  đoạn,  thì  gọi  là  tận  duyên 
thức. 

Hỏi:  Thức  này  có  bao  nhiêu  sử  bị  sai  khiến? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục  do  tập  đế  mà  đoạn  có  bảy. 

Ái  dục  hết  mà  ái  sắc  chưa  hết,  khổ  trí  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh. 
Nếu  tâm  cõi  Sắc  do  tập  đế  mà  đoạn,  duyên  do  khổ  đế  mà  đoạn,  thì  gọi 
là  tận  duyên  thức. 

Hỏi:  Thức  kia  có  bao  nhiêu  sử  bị  sai  khiến? 

Đáp:  Ớ  cõi  Vô  sắc  do  tập  đế  mà  đoạn  có  sáu. 

Ái  sắc  tận,  ái  vô  sắc  chưa  tận.  Nếu  khổ  trí  sinh,  tập  trí  chưa  sinh. 
Nếu  tâm  cõi  Vô  sắc,  do  tập  đế  đoạn,  duyên  do  khổ  đế  đoạn,  đấy  là  tận 
duyên  thức. 

Hỏi:  Thức  kia  có  bao  nhiêu  sử  và  đối  tượng  sử? 

Đáp:  Đối  tượng  đoạn  của  tập  đế  cõi  Vô  sắc  là  sáu. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  2 
Kiền  độ  thứ  1:  TẠP 
Phẩm  3:  NÓI  VE  NGƯỜI 

Một  người  sinh  ra  ở  đây  có  mười  hai  thứ  duyên.  Có  bao  nhiêu  thứ 
quá  khứ?  Bao  nhiêu  thứ  vị  lai?  Bao  nhiêu  thứ  hiện  tại?  vả  lại,  Đức  Thế 
Tôn  có  nói:  “Vô  minh  duyên  hành,  thọ  duyên  hữu.” 

Thế  nào  là  vô  minh  duyên  hành?  Thế  nào  là  thọ  duyên  hữu?  Vô 
minh  duyên  hành,  thọ  duyên  hữu  có  những  sai  khác  nào?  Có  thể  hành 
duyên  vô  minh  mà  không  duyên  với  minh  chăng?  Duyên  với  minh  mà 
không  duyên  với  vô  minh  chăng?  Không  duyên  với  minh  cũng  không 
duyên  với  vô  minh  chăng?  Hơi  thở  ra  -  hơi  thở  vào  nên  nói  là  dựa  vào, 
thân  mà  trở  lại,  hay  nên  nói  là  dựa  vào  tâm  mà  trở  lại?  Như  chúng  sinh 
nơi  cõi  Sắc,  dựa  vào  thân  tâm  mà  trở  lại. 

Đúng  như  vậy,  chúng  sinh  ở  cõi  Vô  sắc  dựa  vào  đâu  mà  trở  lại? 
Trong  tâm  không  có  ái  thì  nên  nói  kiến  đế  đoạn,  hay  nên  nói  tư  duy  mà 
đoạn?  Không  có  tên  gọi  là  pháp  thế  nào? 

Vả  lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tâm  tham  muốn  kia  được  giải  thoát, 
tâm  ngu  si-  giận  dữ  kia  được  giải  thoát.  ”  Giải  thoát  những  tâm  nào?  Có 
dục  hay  không  có  dục?  Có  giận  dữ  hay  không  có  giận  dữ?  Có  ngu  si  hay 
không  có  ngu  si?  Tâm  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại  chưa  giải  thoát  nên  nói 
là  giải  thoát  chăng?  Tâm  đã  giải  thoát  thì  nên  nói  giải  thoát  chăng? 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Ớ  đây  nên  tập  nhàm  chán  tập  không  có 
dâm.  Không  có  dâm  thì  tập  được  giải  thoát  và  diệt  độ.”  Thế  nào  là 
nhàm  chán?  Thế  nào  là  không  có  dâm?  Thế  nào  là  giải  thoát?  Thế  nào 
là  diệt  độ? 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Cõi  có  đoạn,  cõi  không  có  dâm,  cõi  có  tận.  ” 
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Thế  nào  là  cõi  đoạn?  Thế  nào  là  cõi  không  có  dâm?  Thế  nào  là  cõi  tận? 
Nếu  cõi  đoạn  thì  cõi  đó  không  có  dâm  chăng?  Giả  sử  là  cõi  không  có 
dâm  thì  cõi  ấy  đoạn  chăng?  Nếu  là  cõi  đoạn  thì  cõi  đó  tận  chăng?  Giả 
sử  là  cõi  tận,  thì  cõi  đó  đoạn  chăng?  Nếu  cõi  không  có  dâm  thì  cõi  ấy 
tận  chăng?  Giả  sử  là  cõi  tận  thì  cõi  đó  không  có  dâm  chăng? 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Có  tưởng  đoạn,  có  tưởng  không  có  dâm,  có 
tưởng  tận.”  Thế  nào  là  tưởng  đoạn?  Thế  nào  là  tưởng  không  có  dâm? 
Thế  nào  là  tưởng  tận? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Một  người  sinh  ra  ở  đây  có  mười  hai  thứ  duyên. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  thứ  quá  khứ?  Bao  nhiêu  thứ  vị  lai?  Bao  nhiêu 
thứ  hiện  tại? 

Đáp:  Có  hai  thứ  vô  minh-  hành  quá  khứ,  hai  sinh  tử  vị  lai,  tám  thứ 
ở  hiện  tại  là  thức-  danh  sắc-  sáu  nhập  -  canh  lạc  -  thống  -  ái  -  thọ-  hữu. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Vô  minh  duyên  hành,  thọ  duyên  hữu.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  minh  duyên  hành?  Thế  nào  là  thọ  duyên 

hữu? 

Đáp:  Vô  minh  duyên  hành,  có  nghĩa  là  hành  động  thực  hiện  đã 
gây  tạo  từ  đời  trước,  quả  báo  của  hành  vi  đó  đang  có  trong  đời  này,  đó 
gọi  là  vô  minh  duyên  hành. 

Thọ  duyên  hữu,  nghĩa  là  hành  động  hiện  tại  đã  tạo  tác  ngay  trong 
đời  này.  Quả  báo  về  các  hành  vi  phải  thọ  lãnh  sẽ  có  ở  vị  lai,  đó  gọi  là 
thọ  duyên  hữu. 

Hỏi:  Vô  minh  duyên  hành,  thọ  duyên  hữu  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Vô  minh  duyên  hành,  nghĩa  là  hành  động  thực  hiện  đã  gây 
tạo  từ  đời  trước,  quả  báo  của  hành  vi  đó  đang  có  trong  đời  này.  Duyên 
với  hành  vi  đó,  nói  là  một  kiết  vô  minh.  Thọ  duyên  hữu  là  hành  động 
hiện  tại  đang  tạo  tác  trong  đời  này.  Quả  báo  của  hành  vi  đó,  nhất  định 
có  trong  đời  vị  lai.  Duyên  với  hành  vi  đó  nói  là  tất  cả  kiết.  Vô  minh 
duyên  hành,  thọ  duyên  hữu,  sự  sai  biệt  là  thế  đó. 

Hỏi:  Có  thể  hành  duyên  vô  minh  mà  không  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Không. 

Hỏi:  Duyên  với  minh  mà  không  duyên  với  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Điều  này  cũng  không  có. 

Hỏi:  Không  duyên  với  minh  cũng  không  duyên  với  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Điều  này  cũng  không  có. 
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Vì  sao  không  có? 

Đáp:  Vì  lẽ  chúng  sinh  này  đã  từ  lâu  xa  đối  với  đạo,  nói  không 
phải  đạo.  Thời  gian  sau,  ở  giữa  loài  người  tạo  nên  hành  vi  làm  Túc  tán 
tiểu  vương,  hoặc  làm  Biến  vương  chuyển  đổi  thành  Đại  vương,  cho  đến 
Giá-ca-việt  thì  mọi  tham  muốn  được  tự  tại,  lần  lượt  làm  nhân  cho  nhau 
không  có  chỗ  nào  không  thống  lãnh,  được  làm  chủ  nhân  cõi  người-  cõi 
thần,  làm  cho  cỏ  thuốc  -  cây  cối  lần  lượt  sinh  trưởng. 

Đó  gọi  là  bốn  duyên  của  tâm  trước,  một  tăng  thượng  duyên  của 
tâm  sau. 

Lại  nữa,  nay  tôi  sẽ  giải  thích  về  nhân  duyên. 

Hỏi:  Có  thể  hành,  duyên  với  vô  minh  mà  không  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Hành  ô  nhiễm  thì  báo  là  vô  minh. 

Hỏi:  Có  thể  hành,  duyên  với  minh  mà  không  duyên  với  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Trừ  ra  minh  đầu  tiên,  còn  lại  các  hành  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành,  không  duyên  với  minh  cũng  không  duyên 
với  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Có.  Trừ  ra  báo  của  vô  minh,  còn  lại  các  hành  vô  ký  không  ẩn 
mất,  cùng  với  minh  đầu  tiên  và  hành  hữu  lậu  thiện. 

Hỏi:  Hơi  thở  ra,  hơi  thở  vào,  nên  nói  là  dựa  vào  thân  mà  trở  lại, 
hay  nên  nói  là  dựa  vào  tâm  mà  trở  lại? 

Đáp:  Hơi  thở  ra  -  hơi  thở  vào  như  tùy  theo  phương  tiện  khéo  léo, 
cũng  tùy  thân  mà  trở  lại,  cũng  tùy  tâm  mà  trở  lại.  Nếu  hơi  thở  ra  -  hơi 
thở  vào  chỉ  dựa  vào  thân  mà  trở  lại  chứ  không  dựa  vào  tâm  mà  trở  lại, 
thì  đó  gọi  là  hơi  thở  ra  hơi  thở  vào  đã  nhập  định  vô  tư  tưởng,  định  diệt 
tận.  Nếu  hơi  thở  ra  hơi  thở  vào  chỉ  dựa  vào  tâm  mà  trở  lại  chứ  không 
dựa  vào  thân  mà  trở  lại,  thì  đó  là  hơi  thở  ra,  hơi  thở  vào  của  người  ở  cõi 
Vô  sắc. 

Nếu  hơi  thở  ra,  hơi  thở  vào  dựa  vào  thân  mà  trở  lại,  dựa  vào  tâm 
mà  trở  lại  không  như  phương  tiện  khéo  léo,  thì  đó  là  thịt  của  noãn  thai 
chuyển  biến  dày  lên  như  sữa  đặc  các  căn  ở  trong  bụng  mẹ  chưa  đầy 
đủ  và  chưa  thành  thục.  Nhập  đệ  tứ  thiền  hơi  thở  ra  hơi  thở  vào  trở  lại, 
nhưng  hơi  thở  ra  hơi  thở  vào  như  phương  tiện  khéo  léo  kia,  vừa  dựa  vào 
thân  mà  trở  lại,  vừa  dựa  vào  tâm  mà  trở  lại.  Dưới  đến  Ma  ha  A  tỳ  nê 
lê  (các  địa  ngục),  trên  đến  trời  Tịnh  cư,  ở  khoảng  giữa  có  những  chúng 
sinh  mà  các  căn  không  thiếu,  tất  cả  chi  tiết  đều  đủ  hoàn  toàn,  với  hơi 
thở  ra  hơi  thở  vào  như  phương  tiện  khéo  léo  kia,  đều  dựa  vào  thân  mà 
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trở  lại,  dựa  vào  tâm  mà  trở  lại,  như  chúng  sinh  cõi  sắc  dựa  vào  thân 
tâm  mà  trở  lại. 

Hỏi:  Đúng  như  vậy,  chúng  sinh  ở  cõi  Vô  sắc  dựa  vào  những  tâm 
nào  mà  trở  lại? 

Đáp:  Dựa  vào  xứ  sở  của  mạng  căn,  ngoài  ra  cũng  có  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Hỏi:  Trong  đó  không  có  ái  nên  nói  kiến  đế  đoạn,  hay  nên  nói  tư 
duy  mà  đoạn? 

Đáp:  Trong  đó  không  có  ái  thì  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  thể  nói 
là  kiến  đế  đoạn.  Hoặc  lại  có  thuyết  nói  trong  đó  không  có  ái  thì  hoặc  là 
kiến  đế  đoạn,  hoặc  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  kiến  đế  đoạn? 

Đáp:  Pháp  do  kiến  đế  mà  đoạn  thì  trong  đó  không  có  các  dâm,  đó 
gọi  là  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  tư  duy  mà  đoạn? 

Đáp:  Pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  thì  trong  đó  không  có  các  dâm  đó 
gọi  là  tư  duy  mà  đoạn.  Như  nghĩa  của  ngã  thì  trong  đó  không  có  ái  do 
tư  duy  mà  đoạn. 

Đúng  như  vậy,  trong  đó  không  có  ái  thì  do  tư  duy  mà  đoạn  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Nếu  tạo  ra  thuyết  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  ái  này  thì 
khiến  cho  ngã  bị  đoạn  diệt  hủy  hoại  cho  đến  chết  chăng? 

Đáp:  Không  nghe  những  gì  mà  tôi  đã  nói.  Giả  sử  ở  trong  đó  không 
có  ái  thì  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Đúng  như  vậy,  nên  nói  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  ái  này  thì 
đoạn  diệt  hủy  hoại  cho  đến  chết  chăng? 

Đáp:  Dù  có  lời  nói  này,  nhưng  nghĩa  không  như  vậy,  không  thể 
nói  lời  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  ái  này,  trong  đó  không  có  ái 
do  tư  duy  mà  đoạn.  Không  nên  nói  trong  đó  không  có  ái  do  tư  duy  mà 
đoạn,  điều  này  không  hợp. 

Có  thể  có  lời  này:  Tu-đà-hoàn  chưa  hết  dâm  dục,  sẽ  đọa  vào  địa 
ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Có  thể  có  lời  nói  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  ái  này,  ta  sẽ 
làm  Long  vương  Y  la  bàn  na,  Ma-na-tư  thiện  trú,  hoặc  làm  vua  địa  ngục 
Diêm-phù  chăng? 

Đáp:  Không  nghe  những  điều  mà  tôi  đã  nói:  Nếu  Tu-đà-hoàn  chưa 
hết  ái,  thì  đọa  vào  địa  ngục  -  súc  sinh  -  ngạ  quỷ.  Nên  nói  lời  này:  Tu- 
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đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  ái  này,  ta  sẽ  làm  Long  vương  Y-la-bàn-na, 
Ma-na-tư  thiện  trú,  hoặc  làm  vua  địa  ngục  Diêm-phù  chăng? 

Đáp:  Dù  có  lời  nói  này,  nhưng  nghĩa  này  không  như  thế.  Không 
thể  nói  lời  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  ái  này,  ta  sẽ  làm  Y-la- 
bàn-na,  Ma-na-tư thiện  trú,  hoặc  làm  vua  địa  ngục  Diêm-phù-đề.  Ý  dục 
của  Tu-đà-hoàn  chưa  hết  sẽ  đọa  vào  địa  ngục,  súc  sinh,  ngạ  quỷ.  Không 
thể  nói  lời  này:  Ái  của  Tu-đà-hoàn  chưa  hết  sẽ  đọa  vào  địa  ngục,  súc 
sinh,  ngạ  quỷ.  Ai  này  do  tư  duy  mà  đoạn,  điều  này  không  đúng. 

Có  thể  nói  lời  này:  Các  triền  và  sở  triền  giết  cha  mẹ,  triền  này  là 
do  tư  duy  mà  đoạn,  Tu-đà-hoàn  chưa  hết  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Có  thể  nói  lời  nói  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  triền  này, 
là  các  triền  giết  cha  giết  mẹ  chăng? 

Đáp:  Không.  Hãy  nghe  điều  tôi  đã  nói:  Các  triền  và  sở  triền  giết 
cha  mẹ,  triền  này  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Tu-đà-hoàn  chưa  hết  triền  kia  nên  phải  nói  như  thế  này:  Tu-đà- 
hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  triền  này,  đó  là  các  triền  giết  cha  mẹ? 

Đáp:  Dù  có  lời  nói  này  nhưng  sự  việc  này  không  như  thế.  Không 
nên  nói  lời  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  triền  này,  đó  là  các  triền 
giết  cha  mẹ.  Các  triền  và  sở  triền  giết  cha  mẹ,  triền  này  do  tư  duy  mà 
đoạn.  Tu-đà-hoàn  chưa  hết,  không  thể  nói  lời  này:  Các  triền  sở  triền 
giết  cha  giết  mẹ,  triền  này  do  tư  duy  mà  đoạn.  Tu-đà-hoàn  chưa  hết  thì 
sự  việc  này  không  như  thế. 

Hỏi:  Có  thể  nói  lời  này  pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chứ  không  có  tư 
duy  mà  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  nói  lời  này,  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  duyên  ái  kia 
chăng? 

Đáp:  Không.  Hãy  nghe  điều  tôi  đã  nói:  Nếu  pháp  do  tư  duy  mà 
đoạn,  thì  sẽ  không  có  tư  duy  bị  đoạn. 

Hỏi:  Người  kia  nói  như  thế  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên 
duyên  ái  kia  chăng? 

Đáp:  Mặc  dù  có  lời  nói  này  nhưng  sự  việc  này  không  như  thế, 
không  nên  nói  lời  này:  Tu-đà-hoàn  luôn  luôn  khởi  lên  duyên  ái  kia. 
Pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chứ  không  có  tư  duy  đã  đoạn,  không  nên  nói 
lời  này:  Pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chứ  không  có  tư  duy  đã  đoạn,  sự  việc 
này  không  như  thế. 

Hỏi:  Không  có  danh  là  những  pháp  nào? 
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Đáp:  Ba  cõi  vô  thường. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Giải  thoát  tâm  tham  muốn  kia,  giải  thoát 
tâm  giận  dữ,  tâm  ngu  si.” 

Thế  nào  là  tâm  được  giải  thoát  khỏi  có  dâm  -  giận  dữ  -  si  và  không 
có  dâm  -  giận  dữ  -  si? 

Đáp:  Không  có  dâm-  giận  dữ-  si.  Lại  có  người  nói  như  thế  này: 
“Tương  ưng  với  tâm  dâm  -  giận  -  dữ  -  si  thì  tâm  đó  giải  thoát.” 

Người  kia  không  nên  nói  lời  này.  Vì  sao  thế?  Vì  không  phải  tâm 
người  kia  cùng  với  dâm  -  giận  dữ  -  ngu  si  này  phù  hợp  nhau  -  thuận  theo 
nhau-  nương  dựa  nhau.  Vì  dâm  -  giận  dữ  -  ngu  si  kia  chưa  đoạn  trừ  như 
thế  thì  tâm  không  giải  thoát  được  dâm-  giận  dữ  -  ngu  si  kia.  Dâm  -  giận 

-  dữ  -  si  kia  đoạn  trừ  như  thế  tâm  mới  giải  thoát  dâm  -  giận  dữ  -  ngu  si 
kia  được. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Mặt  trời-  mặt  trăng  bị  năm  thứ  che  phủ 
là  trời  âm  u,  mây,  khói,  sương  mù,  bụi.  A-tu-luân  không  phải  mặt  trời, 
mặt  trăng  kia,  thì  với  bầu  trời  âm  u  này  phù  hợp  nhau,  nương  dựa  nhau, 
thuận  theo  nhau,  bầu  trời  âm  u  này  sẽ  chưa  hết. 

Đúng  như  vậy,  mặt  trời-  mặt  trăng  kia  sẽ  không  sáng,  không  nóng, 
không  rộng,  không  trong.  Khi  bầu  trời  âm  u  này  đã  hết,  thì  mặt  trời  - 
mặt  trăng  kia  vẫn  sáng,  nóng,  rộng,  trong  vắt.” 

Vì  thế,  không  phải  tâm  người  kia  tương  hợp-  tương  y-  tương  ưng 
với  dâm-  giận  dữ-  ngu  si  này.  Dâm  -  giận  dữ  -  ngu  si  kia  chưa  đoạn  trừ 
thì  tâm  như  thế  không  giải  thoát  được.  Dâm-  giận  dữ-  ngu  si  kia  đoạn 
trừ  thì  tâm  mới  được  giải  thoát. 

Hỏi:  Tâm  nào  có  thể  giải  thoát  dâm  -  giận  dữ  -  ngu  si?  Quá  khứ 

-  vị  lai  hay  hiện  tại? 

Đáp:  Tâm  vị  lai  khởi  lên  tức  thì  sẽ  giải  thoát,  không  còn  chướng 
ngại  gì  cả. 

Thế  nào  là  như  đạo  vô  ngại  hiện  tiền  liền  diệt,  tận  trí  hiện  ở  trước 
mắt  chắc  chắn  sẽ  sinh?  Nếu  đạo  vô  ngại  kia  diệt  mà  sinh  ra  tận  trí. 

Đúng  như  vậy,  tâm  vị  lai  sinh  ra  lập  tức  sẽ  giải  thoát  không  còn 
chướng  ngại  gì  cả. 

Hỏi:  Tâm  chưa  giải  thoát  nên  nói  là  giải  thoát  chăng?  Tâm  đã  giải 
thoát  nên  nói  giải  thoát  chăng? 

Đáp:  Tâm  đã  giải  thoát  nên  nói  giải  thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  thì 
không  nên  nói  là  sẽ  giải  thoát.  Nếu  sẽ  giải  thoát  thì  không  thể  nói  là 
đã  giải  thoát,  vì  tâm  đã  giải  thoát  mà  sẽ  giải  thoát,  thì  việc  này  không 
như  thế. 
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Như  trước  đây  đã  nói:  Đức  Thế  Tôn  khéo  nói  Khế  kinh: 

Nếu  đoạn  dục  hoàn  toàn, 

Như  hoa  sen  vào  nước, 

Tỳ -kheo  diệt  đây-  kia, 

Như  rắn  lột  bỏ  da. 

Hỏi:  Đã  diệt  là  diệt  chăng?  Không  diệt  là  diệt  chăng? 

Đáp:  Đã  diệt  là  diệt.  Nếu  đã  diệt  thì  không  thể  nói  là  sẽ  diệt.  Nếu 
sẽ  diệt  thì  không  thể  nói  là  đã  diệt.  Đã  diệt  mà  sẽ  diệt  thì  việc  này 
không  như  thế. 

Như  trước  kia  đã  nói:  Đức  Thế  Tôn  khéo  nói  Khế  kinh: 

Mạn  dứt  tự  ý  định, 

Tâm  thiện  thoát  tất  cả, 

Một  tĩnh  cư  không  loạn, 

Sợ  chết  vượt  bờ  sang. 

Hỏi:  Đã  độ  là  độ  chăng?  Chưa  độ  là  độ  chăng? 

Đáp:  Đã  độ  là  độ.  Nếu  đã  độ  thì  không  thể  nói  là  sẽ  độ.  Nếu  sẽ  độ 
thì  không  thể  nói  là  đã  độ.  Đã  độ  và  sẽ  độ  thì  việc  này  không  như  vậy. 

Như  trước  kia  đã  nói:  Thế  Tôn  khéo  nói  Khế  kinh: 

Nai  -  hươu  nương  rừng  núi, 

Chim  dựa  vào  hư  không, 

Pháp  quy  về  phân  biệt, 

Chân  nhân  quy  về  diệt. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Tập  nhàm  chán  tập  không  có  dâm,  tập 
không  có  dâm  thì  giải  thoát,  tập  giải  thoát  đạt  đến  Niết-bàn.”  Thế  nào 
là  nhàm  chán?  Thế  nào  là  không  có  tham  dục?  Thế  nào  là  giải  thoát? 
Thế  nào  là  Niết-bàn? 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhàm  chán? 

Đáp:  Đi  đến  chỗ  hôi  hám  bất  tịnh,  ý  thường  lẫn  tránh  nơi  đó,  dù 
chốc  lát  cũng  không  ưa  thấy,  đó  gọi  là  nhàm  chán. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  có  tham  dục? 

Đáp:  Sự  nhàm  chán  kia  tương  ưng  với  căn  thiện  không  có  dâm- 
giận  dữ  -  ngu  si,  đó  gọi  là  không  có  tham  dục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giải  thoát? 

Đáp:  Người  kia  tương  ưng  với  căn  thiện  không  có  dâm-  giận  dữ- 
ngu  si,  tâm  đã  giải  thoát  -  sẽ  giải  thoát  và  nay  đang  giải  thoát,  đó  gọi  là 
sự  giải  thoát. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Niết-bàn? 

Đáp:  Dâm  -  tức  giận  -  ngu  si  đã  hết  sạch  không  còn  lại  gì,  đó  gọi 
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là  Niết-bàn. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Có  cõi  đoạn,  có  cõi  không  còn  dâm, 
có  cõi  diệt.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  đoạn? 

Đáp:  Trừ  ra  kiết  ái,  còn  lại  các  kiết  đã  hết,  đó  gọi  là  cõi  đoạn. 
Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  không  còn  dâm? 

Đáp:  Kiết  ái  diệt,  đó  gọi  là  cõi  không  còn  dâm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  diệt? 

Đáp:  Pháp  của  các  kiết  đã  diệt,  đó  gọi  là  cõi  diệt  (diệt  giới). 

Hỏi:  Đã  gọi  là  cõi  đoạn  chính  là  cõi  không  còn  dâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  cõi  không  còn  dâm  chính  là  cõi  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Đã  gọi  là  cõi  đoạn  chính  là  cõi  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  cõi  diệt  này  chính  là  cõi  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Đã  gọi  là  cõi  không  còn  dâm  chính  là  cõi  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  cõi  diệt  này  chính  là  cõi  không  còn  dâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Có  tưởng  đoạn,  có  tưởng  không  còn  dâm, 
có  tưởng  diệt.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng  đoạn? 

Đáp:  Trừ  ra  kiết  ái,  còn  lại  các  kiết  diệt  là  tánh  của  các  tưởng,  đó 
gọi  là  tưởng  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng  không  còn  dâm? 

Đáp:  Kiết  ái  đã  diệt  là  tánh  của  các  tưởng,  đó  gọi  là  tưởng  không 
còn  dâm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng  diệt? 

Đáp:  Pháp  của  các  kiết  diệt  đi  là  tánh  của  các  tưởng,  đó  gọi  là 
tưởng  diệt. 
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Phẩm  4:  NÓI  VE  ÁI,  CUNG  KÍNH 

Thế  nào  là  ái  cung  kính?  Thế  nào  là  cúng  dường  cung  kính?  Thế 
nào  là  lực  của  thân,  thuộc  về  lực  của  thân?  Có  bao  nhiêu  nhập?  Bao 
nhiêu  thức  nhận  biết?  Thế  nào  là  số  duyên  diệt?  Thế  nào  là  chẳng  phải 
số  duyên  diệt?  Thế  nào  là  vô  thường?  Vô  thường  và  chẳng  phải  số 
duyên  diệt,  có  sai  biệt  nào?  Thế  nào  là  cõi  Niết-bàn  hữu  dư?  Cõi  Niết- 
bàn  vô  dư  là  sao?  Niết-bàn  nên  nói  là  học  chăng?  Vô  học  chăng?  Phi 
học  phi  vô  học  chăng? 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  có  nói:  “Người  kia  thành  tựu  thân  giới  vô  học, 
thân  định  vô  học,  thân  tuệ  vô  học,  thân  giải  thoát  vô  học,  thân  tri  kiến 
giải  thoát  vô  học.” 

Thế  nào  là  thân  giới  vô  học,  thân  định  vô  học,  thân  tuệ  vô  học, 
thân  giải  thoát  vô  học,  thân  tri  kiến  giải  thoát  vô  học? 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Một  cứu  cánh  chẳng  phải  là  nhiều  cứu 
cánh.”  Cứu  cánh  gọi  là  pháp  gì? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Có  các  dị  học  thật  sự  sẽ  đoạn  các  thọ. 
Ớ  trong  hiện  pháp  không  thiết  lập  đoạn  trừ  tất  cả  các  thọ,  mà  thiết  lập 
đoạn  trừ  dục  thọ,  giới  thọ,  kiến  thọ,  phi  ngã  thọ. 

Các  nghĩa  này  là  thế  nào?  Vì  lẽ  gì  dị  học  của  ngoại  đạo  ở  trong 
hiện  pháp  không  thiết  lập  đoạn  ngã  thọ  trừ?  Có  hai  trí:  Trí  biết  và  trí 
tận.  Thế  nào  là  trí  biết?  Thế  nào  là  trí  tận? 

Nếu  quy  y  Phật,  quy  y  Pháp,  quy  y  Tăng,  thì  người  kia  quy  về  nẻo 

nào? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Thế  nào  là  ái  cung  kính?  Thế  nào  là  cúng  dường  cung  kính?  Thế 
nào  là  lực  của  thân?  Trong  ái  cung  kính  ấy,  thế  nào  là  ái?  Thế  nào  là 
cung  kính? 

Hỏi:  Thế  nào  là  ái? 

Đáp:  Nếu  như  ái  mà  yêu  thích  nhau  tạo  ra  sự  yêu  thích  thì  đó  gọi 

là  ái. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cung  kính? 

Đáp:  Nếu  như  cung  kính  mà  khéo  cung  kính  và  khéo  hạ  mình,  thì 
đó  gọi  là  cung  kính. 

Hỏi:  Nghĩa  này  thế  nào? 

Đáp:  Như  một  ái  sư  với  ý  thấm  nhuần,  dựa  vào  pháp  cung  kính  đối 
với  các  Tăng,  Hòa  thượng  A-xà-lê  giống  với  Hòa  thượng  A-xà-lê,  và 
những  người  phạm  hạnh  đáng  tôn  trọng  v.v...  Ý  ái  ấy  thấm  nhuần  đến 
các  sư  kia  nhờ  vào  pháp  cung  kính  như  thế.  Nếu  yêu  kính  các  sư  kia  với 
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cử  chỉ  cung  kính,  thì  đấy  gọi  là  ái  cung  kính. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cung  kính  cúng  dường? 

Đáp:  Cung  kính  cúng  dường  gồm  hai  sự  cúng  dường  là  pháp  cúng 
dường,  và  cơm  áo  cúng  dường.  Đó  gọi  là  cung  kính  cúng  dường.  Giông 
như  cung  kính  mà  khéo  cung  kính  và  khéo  hạ  mình. 

Hỏi:  Nghĩa  này  thế  nào? 

Đáp:  Như  một  người  thực  hiện  cúng  dường  người  ấy  do  sự  cung 
kính  đối  các  Tăng,  Hòa  thượng  A-xà-lê,  cùng  với  Hòa  thượng  A-xà-lê 
và  các  bậc  phạm  hạnh  đáng  tôn  trọng  v.v...  mà  thiết  lễ  cúng  dường. 
Từ  sự  cung  kính  ấy  mà  cúng  dường,  cho  nên  gọi  đó  là  cung  kính  cúng 
dường. 

Hỏi:  Thế  nào  là  lực  của  thân? 

Đáp:  Lực  của  thân  là  thân  tinh  tiến,  thân  cường  tráng,  thân  phương 
tiện,  thân  dũng  cảm,  đó  gọi  là  lực  của  thân.  Lực  của  thân  thâu  tóm  một 
nhập  và  tế  hoạt  nhập,  hai  thức  nhận  biết  của  là  thân  thức  và  ý  thức.  Như 
hai  người  tráng  kiện  cùng  đấu  sức  với  nhau,  một  người  sức  trội  hơn,  một 
người  sức  yếu  kém.  Người  có  sức  nhiều  hơn  nắm  lấy  người  thua  kém, 
thì  mới  biết  sức  mình  khỏe  hơn  người  kia,  người  kia  không  bằng  sức  của 
ta.  Người  yếu  kém  khi  tóm  lấy  người  có  sức  mạnh  kia,  mới  tự  biết  sức 
người  kia  khỏe  hơn  mình,  mình  không  bằng  người  ta.  Đó  đều  là  sự  thâu 
tóm  của  một  nhập  và  tế  hoạt  nhập,  hai  thức  nhận  biết  đó,  gọi  là  thân 
thức  và  ý  thức.  Ví  như  có  hai  người,  một  người  sức  rất  mạnh,  một  người 
sức  yếu.  Người  có  sức  mạnh,  bất  cứ  ở  đâu  hoặc  nắm  bắt,  hoặc  đánh, 
hoặc  đè,  hoặc  túm  lấy  người  yếu  kia,  cũng  biết  sức  mình  mạnh  mà  sức 
người  kia  yếu,  người  sức  yếu  biết  sức  mình  không  bằng  người  ta,  đó  đều 
là  sự  thâu  tóm  của  một  nhập  và  tế  hoạt  nhập,  hai  thức  nhận  biết  đó,  gọi 
là  thân  thức  và  ý  thức. 

Thế  nào  là  sô"  duyên  tận?  Thế  nào  là  phi  sô"  duyên  tận?  Thê"  nào 
là  vô  thường? 

Hỏi:  Thê"  nào  là  số  duyên  tận? 

Đáp:  Tận  kia  là  giải  thoát,  đó  gọi  là  sô"  duyên  tận. 

Hỏi:  Thê"  nào  là  phi  sô"  duyên  tận? 

Đáp:  Tận  kia  chẳng  phải  là  giải  thoát,  đó  gọi  là  phi  sô"  duyên  tận. 

Hỏi:  Thê"  nào  là  vô  thường? 

Đáp:  Các  hành  luôn  biến  đổi,  diệt  tận  và  không  dừng  đó  gọi  là  vô 
thường. 

Hỏi:  Vô  thường  với  phi  số  duyên  tận  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Vô  thường  là  các  hành  biến  đổi,  diệt  tận  và  không  dừng.  Còn 
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phi  sô"  duyên  tận  là  đã  thoát  khỏi  các  bệnh  khổ,  các  phiền  não  lo  rầu, 
không  tùy  thuộc  vào  ý  tham  dục,  dù  chưa  thể  lìa  dục.  Vô  thường  với  phi 
số  duyên  tận,  đó  là  có  những  sự  sai  biệt  như  vậy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  Niết-bàn  hữu  dư? 

Đáp:  Nếu  không  có  vướng  mắc  tuổi  thọ,  không  bám  trụ  sự  sống, 
bôn  đại  chưa  ẩn  mất,  năm  căn  của  sắc  tạo  ra  xoay  vần  khắp  tâm,  đó 
gọi  là  cõi  Niết-bàn  hữu  dư.  Ớ  cõi  Niết-bàn  hữu  dư,  có  kiết  sử  diệt  tận, 
đến  được  bờ  bên  kia  mà  nhân  lấy  quả  chứng,  đó  gọi  là  cõi  Niết-bàn  hữu 
dư. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  Niết-bàn  vô  dư? 

Đáp:  Không  có  gì  vướng  mắc,  bát  Niết-bàn  từ  quá  khứ  lâu  xa,  bốn 
đại  diệt  tận,  năm  căn  của  sắc  tạo  ra  không  có  tâm  để  có  thể  xoay  vần, 
đó  gọi  là  cõi  Niết-bàn  vô  dư.  Ớ  cõi  Niết-bàn  vô  dư,  các  kiết  sử  đều  tận, 
đó  gọi  là  cõi  Niết-bàn  vô  dư. 

Hỏi:  Niết-bàn  nên  nói  là  học  chăng?  Là  vô  học  chăng?  Cũng  là 
phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Niết-bàn  cũng  là  phi  học  phi  vô  học. 

Hoặc  có  thuyết  nói:  “Niết-bàn  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi 
học  phi  vô  học.” 

Thế  nào  là  học?  Học  đạt  được  các  kiết  sử  diệt  tận,  đến  được  bờ 
bên  kia  mà  nhận  lấy  quả  chứng,  đó  gọi  là  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Vô  học  đạt  được  các  kiết  sử  diệt  tận,  đến  được 
bờ  bên  kia  mà  nhận  lấy  quả  chứng,  đó  gọi  là  vô  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Hữu  lậu  đạt  được  các  kiết  sử  diệt 
tận,  đến  được  bờ  bên  kia  mà  nhận  lấy  quả  chứng,  đó  gọi  là  phi  học  phi 
vô  học. 

Như  nghĩa  của  tôi,  Niết-bàn  cũng  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Đúng  như  vậy,  Niết-bàn  cũng  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Có  thể  nói  thế  này:  Trước  hết  dùng  đạo  thế  tục  đoạn  trừ  những  sự 
tham  dục-  giận  dữ,  vĩnh  viễn  trừ  sạch  không  có  gì  sót.  Đây  là  không  tu 
bôn  Thánh  đế. 

Hỏi:  Nếu  đạt  được  bốn  Thánh  đế  thì  mới  được  bôn  đế,  đạt  được 
quả  A-na-hàm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Có  thể  nói  thế  này:  Trước  hết  dùng  đạo  thế  tục  có  thể  diệt  tận  các 
kiết  sử,  đến  được  bờ  bên  kia  mà  nhận  lấy  quả  chứng,  được  quả  A-na- 
hàm. 
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Hỏi:  ĐÓ  gọi  là  học  chăng? 

Đáp:  Không  phải. 

Nếu  như  trước  hết  dùng  đạo  thế  tục  diệt  tận  được  các  kiết  sử,  đến 
được  bờ  bên  kia  mà  nhận  lấy  quả  chứng,  được  quả  A-na-hàm;  đang  là 
người  học,  trước  cũng  là  học  nhưng  chưa  được  quả  A-na-hàm,  khi  chưa 
được  quả  kia  mà  học  như  thế,  thì  việc  này  không  như  vậy. 

Có  thể  nói  thế  này:  Hướng  về  quả  A-la-hán  chứng  học  các  kiết 
tận,  được  vô  học  A-la-hán  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Có  thể  nói  thế  này:  Hướng  về  quả  A-la-hán,  chứng  học  các  kiết 
tận,  được  quả  A-la-hán.  Quả  đó  là  vô  học  chăng? 

Đáp:  Không.  Nếu  đang  hướng  đến  quả  A-la-hán  mà  chứng  học 
kiết  tận,  thì  sẽ  được  A-la-hán  là  bậc  vô  học,  vốn  là  vô  học,  mà  chưa 
được  A-la-hán,  lúc  không  đạt  được  A-la-hán  mà  vô  học  như  thế,  thì  việc 
này  không  đúng. 

Có  thể  nói  thế  này:  A-la-hán  đã  dứt  hết  các  kiết  là  vô  học,  mất 
A-la-hán  là  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Có  thể  nói  thế  này:  Các  kiết  của  A-la-hán  đã  tận  là  vô  học,  nếu 
mất  A-la-hán  thì  người  kia  là  học  chăng? 

Đáp:  Không.  Nếu  đang  A-la-hán  mà  kiết  tận  là  vô  học,  mất  A-la- 
hán  mà  đang  là  người  học,  thì  vốn  cũng  là  học.  Vậy  thì  khi  chưa  mất 
A-la-hán,  không  đạt  được  học  kia  thì  như  thế  là  học.  Việc  này  không 
như  vậy.  Vì  sao?  Vì  Niết-bàn  là  phi  học  phi  vô  học,  không  có  học  không 
có  vô  học.  Nếu  Niết-bàn  đang  là  phi  học  phi  vô  học  mà  có  cái  học,  có 
cái  vô  học,  thì  hai  thứ  pháp  này  là  pháp  loạn,  là  pháp  bất  định,  tất  nhiên 
là  pháp  có  hủy  hoại,  cũng  không  thể  biết  là  pháp  trụ.  Đức  Thế  Tôn 
cũng  không  thuyết  giảng  Niết-bàn  là  phi  học  phi  vô  học,  là  hữu  học-  vô 
học,  chỉ  vì  Niết-bàn  không  có  học,  không  có  vô  học.  Vì  lý  do  này,  nên 
thường  trong  tất  cả  thời  gian,  tất  cả  tồn  tại  mà  không  hủy  hoại,  nó  là 
pháp  không  có  đổi  thay,  đó  là  Niết-bàn  phi  học  phi  vô  học. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Vô  học  kia  đã  thành  tựu  thân  giới, 
thân  định,  thân  tuệ,  thân  giải  thoát,  thân  giải  thoát  tri  kiến  vô  học.” 

Thế  nào  là  thân  giới,  thân  định,  thân  tuệ,  thân  giải  thoát  vô  học? 
Thế  nào  là  thân  giải  thoát  tri  kiến  vô  học? 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  giới  vô  học? 

Đáp:  Thân  vô  học,  giữ  gìn  miệng,  che  chở  mạng  trong  sạch,  đó  gọi 
là  thân  giới  vô  học. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  thân  định  vô  học? 

Đáp:  Không,  vô  tướng,  vô  nguyện  vô  học,  đó  gọi  là  thân  định  vô 

học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  tuệ  vô  học? 

Đáp:  Tư  duy  về  vô  học  tương  ưng  duyên  với  trạch  pháp,  quán  xét 
trạch  pháp,  phân  biệt  các  loại  quán,  đó  gọi  là  thân  tuệ  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  giải  thoát  vô  học? 

Đáp:  Tư  duy  về  vô  học  tương  ưng  với  ý  giải  thoát,  đã  giải  thoát, 
đang  giải  thoát,  đó  gọi  là  thân  giải  thoát  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  giải  thoát  tri  kiến  vô  học? 

Đáp:  Tận  trí  và  vô  sinh  trí.  Hơn  nữa,  khổ  trí-  tập  trí  vô  học  là  thân 
tuệ  vô  học,  tận  trí  -  đạo  trí  vô  học  là  thân  tri  kiến  giải  thoát  vô  học.  Lại 
nữa,  khổ  trí  -  tập  trí  -  đạo  trí  vô  học  là  thân  tuệ  vô  học  là  tận  trí  vô  học, 
thân  tri  kiến  giải  thoát  vô  học. 

Đức  Thế  Tôn  nói:  Một  rốt  ráo  chứ  chẳng  phải  nhiều  rốt  ráo,  rốt 
ráo  là  gọi  tên  những  pháp  nào? 

Đáp:  Thế  Tôn  đã  nói:  Hoặc  đạo  rốt  ráo,  hoặc  Niết-bàn  rốt  ráo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đạo? 

Đáp:  Như  đã  nói: 

Nếu  như  không  biết  đạo, 

Toàn  thông  minh  kiêu  mạn, 

Chưa  đến  nơi  cuối  cùng, 

Không  nói  ngăn  cái  chết. 

Đó  gọi  là  đạo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Niết-bàn? 

Đáp:  Như  đã  nói: 

Rốt  ráo  đến  không  sợ, 

Không  buộc  cũng  không  hối, 

Đã  thoát  khỏi  gai  có, 

Thân  này  là  sau  cuối, 

Đó  gọi  rất  cuối  cùng, 

Dứt  dấu  vết,  không  trên, 

Dứt  tướng  của  tất  cả, 

Luyện  dấu  vết,  không  trên. 

Như  Mục-kiền-liên  Bà-la-môn  kia  thường  đến  chỗ  Đức  Phật  để 
hỏi  sự  việc  như  vầy:  “Thưa  Thế  Tôn!  Tất  cả  đệ  tử  của  Sa-môn  Cù-đàm 
được  giáo  huấn  như  thế,  nhất  định  sẽ  rốt  ráo  Niết-bàn  vô  dư  chăng?” 
Đức  Thế  Tôn  bảo:  “Này  Mục-kiền-liên!  Không  nhất  định  mà  hoặc 
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được,  hoặc  không  được  Niết-bàn  này.”  Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Dị  học 
của  ngoại  đạo  thật  sự  đoạn  các  thọ.  Ớ  trong  hiện  pháp  của  Ta  không 
thiết  lập  việc  đoạn  các  thọ.  Các  thọ  được  thiết  lập  đoạn  dục  thọ,  giới 
thọ,  kiến  thọ,  phi  ngã  thọ  ”.  Họ  có  nói  như  thế  này:  Phật  Thế  Tôn  thuyết 
pháp  đó  còn  ít.  Họ  không  thể  nói  như  thế.  Vì  sao?  Vì  Đức  Phật  thuyết 
pháp  không  hư  vọng. 

Lại  có  người  nói:  Vì  hiện  tại  ít  diệt.  Họ  không  thể  nói  như  thế.  Vì 
sao?  Vì  nếu  thấy  trời  -  người  ở  trong  thọ  của  ngã  ít  chứng  diệt,  nhưng 
mà,  Phật  Thế  Tôn  đã  luôn  luôn  vì  họ  thuyết  pháp  không  cùng  cực,  cho 
đến  trời-  người  đều  vâng  làm.  Ớ  chỗ  kia  có  Phạm  chí  dị  học  tiếp  nhận 
lời  Phật  dạy  là  tên  gọi  duy  trì  nhập-  ấm-  cái,  ý  chỉ  và,  giác  ý  đầy  đủ  hay 
không  đầy  đủ.  Ớ  chỗ  kia,  có  Phạm  chí  dị  học,  thọ  dục  -  thọ  danh,  họ  nói 
như  thế  này:  Ta  thiết  lập  đoạn  dục-  thọ  các  giới-  thọ  kiến  và  thọ  danh. 
Họ  lại  nói  thế  này:  Ta  thiết  lập  đoạn  giới  thọ,  kiến  thọ.  Như  trong  chúng 
Tỳ-kheo,  sau  khi  ăn  xong,  tập  hợp  lên  giảng  đường.  Có  đa  số  Phạm  chí 
dị  học  đi  đến  hỏi  thế  này:  Sa-môn  Cù-đàm  vì  đệ  tử  nói  pháp  như  vầy: 
Đối  với  việc  đoạn  năm  cái  che  lấp  tâm,  nếu  sức  của  tuệ  yếu  kém  nên 
tập  trung  vào  bôn  ý  chỉ-  tu  bảy  giác  ý.  Chúng  tôi  cũng  sẽ  vì  các  đệ  tử 
thuyết  pháp  như  thế  này:  Ớ  đây,  đoạn  năm  cái  che  lấp  tâm,  vì  sức  tuệ 
yếu  kém,  nên  chuyên  vào  bốn  ý  chỉ-  tu  bảy  giác  ý.  Chúng  tôi  đây  so  với 
Sa-môn  Cù-đàm  thì  có  khác  gì  đâu! 

Bà-la-môn  này  không  nhận  thức  được  gì  là  Cái,  huống  hồ  nhận 
thức  được  ý  chỉ  và  giác  ý.  Nhưng  Phật  Thế  Tôn  vẫn  rộng  lòng  thuyết 
pháp  không  hề  dứt,  cho  đến  hàng  trời-  người  đều  vâng  theo  mà  hành. 

Ớ  chỗ  kia  có  Phạm  chí  dị  học  tiếp  nhận  lời  Phật  dạy  là  tên  gọi  duy 
trì  nhập-  ấm-  cái,  ý  chỉ  và  giác  ý  đầy  đủ  hay  không  đầy  đủ.  Ớ  nơi  đó 
có  Phạm  chí  dị  học,  có  người  thọ  dục-  thọ  danh,  họ  nói  như  thế  này:  Ta 
thiết  lập  việc  đoạn  dục-thọ  các  giới-  thọ  kiến  và  thọ  danh.  Họ  nói  như 
thế  này:  Ta  thiết  lập  đoạn  giới  thọ-  kiến  thọ.”  Như  Bà-la-môn  Đàn  Đề 
kia,  thân  mọc  lên  cái  mụt  nhọt  như  con  rắn,  thật  vô  thường,  thật  khổ, 
thật  không,  thật  vô  ngã.  Lại  dùng  hai  tay  sờ  chạm  vào  thân  nói:  Cù-đàm 
này  không  bệnh  thì  đó  gọi  là  Niết-bàn. 

Phạm  chí  Đàn-đề  này  không  nhận  thức  được  gì  là  pháp  không 
bệnh,  huống  hồ  là  nhận  thức  được  ý  nghĩa  Niết-bàn.  Nhưng  Phật  Thế 
Tôn  vẫn  rộng  lòng  vì  họ  thuyết  pháp,  cho  đến  hàng  trời  người  đều  vâng 
theo  mà  hành. 

Phạm  chí  dị  học  kia  nghe  lời  Phật  dạy  là  tên  gọi  duy  trì  nhập  -  ấm- 
cái,  ý  chỉ  và  giác  ý  đầy  đủ  hay  không  đầy  đủ.  Ớ  chỗ  kia  có  Phạm  chí  dị 


605 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  2 

học,  CÓ  người  thọ  dục-  thọ  danh,  họ  đã  nói  như  thế  này:  Ta  thiết  lập  việc 
đoạn  dục  -  thọ  các  giới  -  thọ  kiến  và  thọ  danh. 

Phạm  chí  kia  nói  như  thế  này:  Ta  thiết  lập  việc  đoạn  giới  thọ-  kiến 
thọ.”  Nghĩa  này  thế  nào?  Vì  lẽ  gì  mà  dị  học  ngoại  đạo  không  thiết  lập 
đoạn  ngã  thọ? 

Đáp:  Vì  lẽ  dị  học  ngoại  đạo  suốt  đêm  dài  vướng  mắc  thân  mình, 
vướng  mắc  chúng  sinh,  vướng  mắc  con  người,  vướng  mắc  thọ  mạng. 
Người  học  rộng  của  ngoại  đạo  không  phải  như  vậy  thì  nói  là  mình  thiết 
lập  đoạn  ngã  thọ. 

Có  hai  trí  là  trí  biết  và  trí  tận.  Thế  nào  là  trí  biết?  Thế  nào  là  trí 

tận? 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  biết? 

Đáp:  Các  trí  thấy  sáng  suốt,  hiểu  biết  tu  hành,  đó  gọi  là  trí  biết. 
Hỏi:  Thế  nào  là  trí  tận? 

Đáp:  Dâm-  nộ-  si  hết  sạch  không  còn  gì,  tất  cả  kiết  hết  sạch  không 
còn  sót,  đó  gọi  là  trí  tận. 

Đức  Thế  Tôn  hoặc  thuyết  minh  trí  biết,  hoặc  thuyết  minh  Niết- 

bàn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  biết? 

Đáp:  Như  đã  nói:  “Người  hiền  này  lúc  trẻ  tuổi  có  thể  hiểu  tất  cả 
sự  đời.  Nếu  ái  này  sinh  ra  nỗi  khổ  thì  có  khả  năng  dùng  trí  thông  minh. 
Nếu  dùng  hạnh  thì  nói,  không  dùng  thì  không  nói.  Không  làm  cho  người 
ca  tụng,  nhưng  có  khả  năng  dùng  trí  thông  minh  để  biết,  đó  gọi  là  trí 
biết.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  Niết-bàn? 

Đáp:  Như  đã  nói:  “Nên  nói  trí  biết  pháp  bởi  đã  biết  người.” 

Trí  là  sao? 

Đáp:  Dâm-  nộ-  si  đã  hết  không  còn,  tất  cả  kiết  đều  trừ  sạch  không 
còn  gì,  đó  gọi  là  trí. 

Thế  nào  là  biết  pháp? 

Đáp:  Chính  là  năm  ấm  sinh  sôi. 

Thế  nào  là  bởi  đã  biết  người? 

Đáp:  A-la-hán  lậu  tận,  thì  đây  là  niết  bàn  hướng  về  chư  Phật.  Chư 
Phật  hướng  về  đâu? 

Đáp:  Các  pháp  thật  có  là  do  tưởng  mà  thiết  lập  sự  nói  năng  chuyển 
biến  xoay  vòng. 

Phật,  nghĩa  là  hạnh  giác,  Phật  hướng  về  pháp  vô  học.  Hướng  về 
pháp  thì  pháp  ấy  hướng  về  đâu? 
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Đáp:  Ái  hết  sạch  không  có  dâm,  diệt  thì  nói  là  Niết-bàn,  pháp  ấy 
hướng  về  ở  đây. 

Các  sự  hướng  về  Tăng  thì  Tăng  hướng  về  đâu? 

Đáp:  Các  pháp  thật  có  là  do  tưởng  mà  thiết  lập  sự  nói  năng  chuyển 
biến  xoay  vòng.  Tăng  là  Tăng  thực  hành  việc  hướng  về  pháp  học  và 
pháp  vô  học. 
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Phẩm  5:  NÓI  yỀ  KHÔNG  Hổ  THẸN 

Thế  nào  là  không  hổ?  Thế  nào  là  không  thẹn?  Không  hổ  và  không 
thẹn  có  gì  sai  biệt? 

Thế  nào  là  hổ?  Thế  nào  là  thẹn?  Hổ  và  thẹn  có  gì  sai  biệt?  Thế 
nào  là  tăng  căn  bất  thiện?  Thế  nào  là  nhỏ?  Thế  nào  là  cõi  Dục  thêm  căn 
thiện?  Nếu  tâm  quá  khứ  thì  tất  cả  tâm  kia  biến  đổi  chăng?  Giả  sử  tâm 
biến  đổi  thì  tất  cả  tâm  kia  thuộc  về  quá  khứ  chăng?  Nếu  tâm  ô  nhiễm, 
thì  tất  cả  tâm  đó  sẽ  biến  đổi  chăng?  Giả  sử  tâm  biến  đổi  thì  tất  cả  tâm 
kia  đều  nhiễm  ô  chăng?  Tất  cả  trạo  cử  tận  đều  tương  ưng  với  đùa  cợt 
chăng?  Tất  cả  sự  đùa  cợt  đều  tương  ưng  với  trạo  cử  chăng?  Tất  cả  thụy 
đều  tương  ưng  với  miên  chăng?  Tất  cả  miên  đều  tương  ưng  với  thụy 
chăng?  Miên  nên  nói  là  thiện,  bất  thiện  hay  vô  ký?  Lúc  ngủ,  nên  nói  là 
phước  trở  lại  chăng?  Hay  chẳng  phải  phước  trở  lại  chăng?  Không  phải 
phước  cũng  không  phải  phước  trở  lại  chăng? 

Mộng  gọi  là  pháp  gì?  Các  Cái  thuộc  về  năm  Cái,  hay  năm  Cái 
thuộc  về  các  Cái?  Các  Cái  kia  là  sự  che  lấp  chăng?  Giả  sử  sự  che  lấp 
kia  là  Cái  chăng?  Các  sử  -  vô  minh  trói  buộc  cõi  Dục  thì  tất  cả  sử  và  vô 
minh  đều  là  bất  thiện  chăng?  Giả  sử  đều  là  bất  thiện  thì  tất  cả  sử  -  vô 
minh  đều  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng?  Các  sử  -  vô  minh  của  cõi  sắc  -  Vô 
sắc  thì  tất  cả  sử  -  vô  minh  ấy  đều  là  vô  ký  chăng?  Giả  sử  đều  là  vô  ký 
thì  tất  cả  sử  -  vô  minh  là  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  kia  chăng?  Tất  cả  sử  -vô 
minh  đều  do  các  khổ  đế-  tập  đế  mà  đoạn  trừ  thì  sử-  vô  minh  đó  bao 
trùm  tất  cả  chăng?  Giả  sử  bao  trùm  tất  cả  thì  tất  cả  khổ  đế-  tập  đế  kia 
đã  đoạn  trừ  các  sử  -  vô  minh  chăng?  Tất  cả  sử  -  vô  minh  là  do  tận  đế 
và  đạo  đế  mà  đoạn  trừ  thì  sử-  vô  minh  đó  không  bao  trùm  tất  cả  chăng? 
Giả  sử  không  bao  trùm  tất  cả  thì  tất  cả  sử-  vô  minh  là  do  tận  đế  và  đạo 
đế  mà  đoạn  trừ  chăng?  Thế  nào  là  sử  -  vô  minh  không  chung?  Thế  nào 
là  triền-  trạo  cử  không  chung? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  hổ? 

Đáp:  Đáng  hổ  mà  không  hổ,  đáng  tránh  mà  không  tránh,  cũng 
không  tránh  người  khác  không  cung  kính,  cung  kính  kẻ  bất  thiện,  qua 
lại  với  kẻ  bất  thiện,  đó  gọi  là  không  hổ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  thẹn? 

Đáp:  Như  không  thẹn,  không  thẹn  với  điều  thiện,  không  thẹn  với 
người  khác.  Cái  đáng  thẹn  mà  không  thẹn,  không  cảm  thấy  thẹn  đối 
với  người  khác,  không  sợ  việc  xấu  ác,  thấy  việc  ác  không  sợ,  đó  gọi  là 
không  thẹn. 
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Hỏi:  Không  hổ  và  không  thẹn  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Qua  lại  với  kẻ  ác  mà  không  biết  xấu  hổ,  đối  với  việc  ác  mà 
không  thấy  sợ  là  không  biết  thẹn.  Không  biết  xấu  hổ,  không  biết  thẹn, 
đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

"  Hỏi:  Thế  nào  là  hổ? 

Đáp:  Đáng  xấu  hổ  thì  xấu  hổ,  đáng  tránh  xa  thì  phải  tránh  xa,  có 
thể  tránh  xa  người  để  cung  kính  việc  thiện,  cung  kính  qua  lại  với  người 
thiện,  đó  gọi  là  hổ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thẹn? 

Đáp:  Đáng  thẹn  thì  thẹn,  đáng  xấu  hổ  thì  xấu  hổ,  phải  biết  xấu  hổ 
đối  với  người,  SỢ  thấy  việc  ác,  sợ  việc  ác,  đó  gọi  là  thẹn. 

Hỏi:  Hổ  và  thẹn  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Qua  lại  với  người  thiện,  xấu  hổ  với  việc  ác,  thấy  việc  ác  thì 
SỢ,  với  cái  thẹn  biết  hổ  thẹn,  đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tăng  căn  bất  thiện?  Thế  nào  là  vi?  Thế  nào  là 
thêm? 

Đáp:  Các  căn  bất  thiện  sẽ  đoạn  các  căn  thiện.  Nghĩa  là  đoạn  trừ 
cái  dâm  ở  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thời  gian  diệt  trước  hết,  đó  gọi  là  thêm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vi? 

Đáp:  Độ  tham  dục  không  có  dâm,  diệt  sau  cùng,  đối  với  tham  dục 
đã  diệt  đạt  được  không  có  dâm,  đó  gọi  là  vi. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tăng  căn  thiện  cõi  Dục?  Vi  là  sao?  Thêm  là  sao? 

Đáp:  Bồ-tát  đối  với  chánh  pháp  vượt  qua  thứ  lớp  mà  nhận  lấy  quả 
chứng,  tu  hành  đạt  được  đẳng  trí.  Nếu  Như  Lai  được  tận  trí,  thì  đối  với 
dâm  -  sân  hận  -  si  sẽ  dứt  hết,  và  được  căn  thiện,  đó  gọi  là  thêm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vi? 

Đáp:  Diệt  sau  cùng  lúc  đoạn  căn  thiện.  Đối  với  đã  diệt  có  thể 
thường  đoạn  căn  thiện,  đó  gọi  là  vi. 

Hỏi:  Các  tâm  quá  khứ  thì  tất  cả  tâm  đó  biến  đổi  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  tâm  quá  khứ  thì  tất  cả  tâm  đó  đều  biến 
đổi. 

Hỏi:  Có  thể  có  tâm  biến  đổi  mà  tâm  đó  không  phải  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Có  tâm  tương  ưng  với  tham  dục  -  giận  dữ  ở  vị  lai  -  hiện  lại. 
Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  Nếu  bọn  giặc  đến,  dùng  cưa  -  dao  cắt  đứt  thân 
thể.  Khi  bọn  giặc  kia  làm  điều  đó  thì  tâm  có  biến  đổi. 

Hỏi:  Cũng  lại  nói  rằng:  Nếu  Tỳ-kheo  với  tâm  biến  đổi,  thì  các 
tâm  đều  nhiễm  ô,  tất  cả  tâm  kia  đều  biến  đổi,  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  tâm  nhiễm  ô  thì  tất  cả  tâm  kia  đều  biến 
đổi. 

Hỏi:  Có  thể  nếu  có  tâm  biến  đổi  mà  tâm  đó  không  nhiễm  ô 
chăng? 

Đáp:  Có.  Tâm  bất  tương  ưng  với  sự  tham  dục  quá  khứ,  tâm  tương 
ưng  với  sự  giận  dữ  hiện  tại  và  vị  lai. 

Hỏi:  Đức  Thế  Tôn  cũng  đã  nói:  Nếu  giặc  đến  cùng  dùng  cưa-  dao 
cắt  đứt  thân  thể,  khi  chúng  cùng  dùng  dao  cưa  cắt  rọc  thân  thể,  thì  tâm 
sẽ  có  trạng  thái  biến  đổi,  vậy  tất  cả  trạo  cử  tương  ưng  với  sự  đùa  cợt 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  trạo  cử  không  tương  ưng  với  sự  đùa  cợt. 

Thế  nào  là  trạo  cử  không  tương  ưng  với  sự  đùa  cợt? 

Đáp:  Không  đùa  cợt,  không  dứt,  không  thôi,  trạo  cử  hơi  hơi,  tâm 
trạo  cử  tăng  thịnh,  đó  gọi  là  trạo  cử  không  tương  ưng  với  sự  đùa  cợt. 

Thế  nào  là  sự  đùa  cợt  không  tương  ưng  với  trạo  cử? 

Đáp:  Tâm  không  nhiễm  ô  nhưng  nếu  đã  làm  ác  mà  ăn  năn  đùa 
cợt,  thì  đó  gọi  là  sự  đùa  cợt,  không  tương  ưng  với  trạo  cử. 

Thế  nào  là  trạo  cử  tương  ưng  với  sự  đùa  cợt? 

Đáp:  Tâm  ô  nhiễm  và  đã  làm  ác  mà  ăn  năn  đùa  cợt,  đó  gọi  là  trạo 
cử  tương  ưng  với  sự  đùa  cợt. 

Thế  nào  là  không  phải  trạo  cử  tương  ưng  với  không  phải  đùa  cợt? 

Đáp:  Trừ  những  điều  đã  nêu  trên. 

Hỏi:  Tất  cả  thụy  và  miên  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thụy  không  tương  ưng  với  miên. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thùy  không  tương  ưng  với  miên? 

Đáp:  Khi  chưa  ngủ,  thân  không  mềm  mại,  tâm  không  mềm  mại, 
thân  nặng  nề  -  tâm  nặng  nề  -  thân  trơ  mắt  -  tâm  trơ  mắt,  thân  rối  ruột 
-  tâm  rối  ruột,  thân  ngủ  yên  -  tâm  ngủ  yên,  giấc  ngủ  bị  triền  ràng  buộc, 
đó  gọi  là  ngủ  yên  không  tương  ưng  với  chợp  mắt  ngủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chợp  mắt  ngủ  không  tương  ưng  với  ngủ  yên? 

Đáp:  Tâm  không  nhiễm  ô,  ngủ  nằm  mộng,  đó  gọi  là  chợp  mắt  ngủ 
không  tương  ưng  với  ngủ  yên. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ngủ  yên  tương  ưng  với  chợp  mắt  ngủ? 

Đáp:  Tâm  nhiễm  ô,  chợp  mắt  ngủ  nằm  mộng,  đó  gọi  là  thụy  và 
miên  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  thụy,  không  miên? 

Đáp:  Trừ  những  điều  đã  nêu  trên. 

Hỏi:  Miên  nên  nói  là  thiện  chăng?  Nên  nói  là  bất  thiện  chăng? 
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Nên  nói  là  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Chợp  mắt  ngủ  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Với  tâm  thiện  chợp  mắt  ngủ  mà  nằm  mộng,  đó 
gọi  là  thiện. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Với  tâm  bất  thiện  chợp  mắt  ngủ  mà  nằm 
mộng,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Trừ  những  điều  đã  nêu  trên. 

Hỏi:  Khi  mới  ngủ  thì  phước  đã  làm,  nên  nói  là  trở  lại  chăng?  Đã 
làm  không  phải  phước,  nên  nói  là  trở  lại  chăng?  Phước  đã  làm,  đã  làm 
không  phải  phước,  nên  nói  là  trở  lại  chăng? 

Đáp:  Lúc  chợp  mắt  ngủ,  hoặc  là  phước  đã  làm  nên  nói  là  trở  lại. 
Hoặc  đã  làm  không  phải  phước,  nên  nói  trở  lại;  hoặc  phước  đã  làm,  đã 
làm  không  phải  phước,  không  nên  nói  là  là  trở  lại. 

Thế  nào  là  lúc  chợp  mắt  ngủ  thì  phước  đã  làm,  nên  nói  trở  lại? 

Đáp:  Như  trong  chiêm  bao  bố  thí  làm  phước  giữ  gìn  trai  giới  giữ 
gìn  trai,  như  khi  chợp  mắt  ngủ  thì  phước  còn  lại  trong,  tâm  quay  trở  lại. 
Vì  sao?  Như  với  tâm  thiện  khi  chợp  mắt  ngủ  như  thế  thì  phước  đã  làm, 
nên  nói  là  trở  lại. 

Thế  nào  là  khi  vừa  mới  ngủ  thì  đã  làm  không  phải  phước,  nên  nói 
là  trở  lại? 

Đáp:  Như  sát  sinh  -  trộm  cắp-  hành  tà  dâm  trong  mộng,  như  nói 
dối-  uống  rượu,  như  khi  chợp  mắt  ngủ  thì  việc  làm  không  có  phước  còn 
trong  tâm  quay  về.  Vì  sao?  Như  khi  mới  ngủ  với  tâm  bất  thiện.  Đúng 
như  vậy  khi  mới  ngủ,  đã  làm  không  phải  phước,  nên  nói  là  quay  trở 
lại. 

Thế  nào  là  khi  mới  ngủ  thì  phước  đã  làm,  đã  làm  không  phải 
phước,  không  nên  nói  là  quay  trở  lại. 

Đáp:  Như  khi  mới  ngủ,  chẳng  phải  tâm  có  phước  cũng  chẳng  phải 
tâm  không  có  phước  thì  không  quay  trở  lại.  Vì  sao?  Như  khi  mới  ngủ  với 
tâm  vô  ký.  Đúng  như  vậy  khi  mới  ngủ  thì  phước  đã  làm,  đã  làm  không 
phải  phước,  không  nên  nói  lại. 

Hỏi:  Mộng  thì  gọi  là  pháp  gì? 

Đáp:  Khi  chợp  mắt  ngủ,  với  các  pháp  duyên  với  tâm  mà  tâm  nghĩ 
đến  rồi,  thì  nhớ  lại  như  thế,  mình  đã  nói  như  thế,  đã  mộng  thấy  như 
thế. 

Hỏi:  Năm  Cái  thâu  nhiếp  các  Cái  hay  các  Cái  thâu  nhiếp  năm 

Cái? 

Đáp:  Các  Cái  thâu  nhiếp  năm  Cái,  không  phải  năm  Cái  thâu  nhiếp 
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các  Cái. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì? 

Đáp:  Cái  vô  minh. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  đã  nói:  “Vô  minh  che  trùm,  kiết  ái  trói  buộc, 
ngu  như  thế  có  được  thân  này,  thông  minh  cũng  như  thế!” 

Hỏi:  Hoặc  Cái  kia  che  trùm  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Cái  kia  không  che  trùm. 

Hỏi:  Cái  kia  không  che  trùm  là  sao? 

Đáp:  Năm  Cái  thuộc  quá  khứ  -  vị  lai,  đó  gọi  là  cái  không  che 

trùm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  sự  che  trùm  kia  mà  không  phải  là  Cái? 

Đáp:  Trừ  năm  Cái  thì  các  kiết  sử  hiện  ở  trước,  đó  gọi  là  che  trùm 
kia  mà  không  phải  Cái. 

Hỏi:  Cái  kia  che  trùm  là  sao? 

Đáp:  Năm  Cái  lần  lượt  hiện  ở  trước,  đó  gọi  là  Cái. 

Hỏi:  Sao  sự  che  trùm  kia  không  phải  là  Cái  mà  Cái  kia  không  phải 
là  che  trùm? 

Đáp:  Trừ  những  điều  đã  nêu  trên. 

Hỏi:  Các  sử  -  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  tất  cả  sử  -  vô  minh  đó 
đều  là  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  bất  thiện  thì  tất  cả  những  cái  đó  đều  là 
sử-  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  sử  -  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sử  -  vô  minh  đó 
không  phải  là  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Có.  Thân  kiến  và  biên  kiến  nơi  cõi  Dục  tương  ưng  với  sử-  vô 
minh. 

Hỏi:  Các  sử  -  vô  minh  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  thì  tất  cả  sử  -  vô  minh 
ấy  đều  là  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế.  Các  sử  -  vô  minh  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  thì  tất  cả 
chúng  đều  là  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  vô  ký  mà  chẳng  phải  là  sử-  vô  minh  của  cõi  sắc- 
vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có.  Thân  kiến  và  biên  kiến  nơi  cõi  Dục  tương  ưng  với  sử-  vô 
minh. 

Hỏi:  Các  sử  -  vô  minh  do  khổ  đế  và  tập  đế  mà  đoạn  trừ  thì  chúng 
bao  trùm  tất  cả  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế!  Những  sự  bao  trùm  tất  cả  là  tất  cả  sử  -  vô  minh, 
chúng  do  khổ  đế  và  tập  đế  mà  đoạn  trừ. 
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Hỏi:  CÓ  thể  có  sử  -  vô  minh  là  do  khổ  đế  và  tập  đế  mà  đoạn  trừ 
chúng  không  phải  là  bao  trùm  tất  cả  chăng? 

Đáp:  Có.  Do  khổ  đế  và  tập  đế  mà  đoạn  trừ  nhưng  chẳng  phải  bao 
trùm  tất  cả  tương  ưng  với  sử  -  vô  minh. 

Hỏi:  Các  sử-  vô  minh  do  tận  đế  và  đạo  đế  mà  đoạn  trừ  tất  cả 
chúng  không  phải  là  bao  trùm  tất  cả  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  sử  -  vô  minh  do  tận  đế  và  đạo  đến  mà 
đoạn  trừ  không  phải  là  tất  ảc  mà  chúng  cũng  không  bao  trùm  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  không  bao  trùm  tất  cả  cũng  chẳng  phải  sử  -  vô  minh 
do  tận  đế  và  đạo  đế  kia  mà  đoạn  trừ  chăng? 

Đáp:  Có.  Khổ  đế  và  tập  đế  đoạn  trừ  mà  không  phải  là  bao  trùm  ttấ 
cả  tương  ưng  với  sử  -  vô  minh. 

Hỏi:  Thế  nào  là  sử  -  vô  minh  không  chung? 

Đáp:  Khổ  không  nhẫn,  tập  -  tận  -  đạo  không  nhẫn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  triền  -  trạo  cử  không  chung? 

Đáp:  Không  có  triền  -  trạo  cử  không  chung. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  3 
Kiền  độ  thứ  1:  TẠP 
Phẩm  6:  NÓI  VỀ  SAC 

Pháp  của  sắc  là  sinh  lão  vô  thường  nên  nói  là  sắc  chăng?  Không 
phải  sắc  chăng?  Không  có  sắc  có  thể  thấy,  không  thể  thấy;  có  đối,  không 
đối;  hữu  lậu,  vô  lậu;  hữu  vi,  vô  vi;  quá  khứ,  vị  lai,  hiện  tại;  thiện,  bất 
thiện,  vô  ký?  Hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 
Học,  vô  học,  phi  học  phi  vô  học?  Pháp  do  kiến  đế  đoạn,  tư  duy  mà  đoạn, 
pháp  không  có  gì  đoạn?  Sinh  -  lão  -  vô  thường,  nên  nói  là  do  kiến  đế  mà 
đoạn,  nên  nói  là  do  tư  duy  mà  đoạn,  nên  nói  là  không  có  gì  đoạn  chăng? 
Thế  nào  là  lão?  Thế  nào  là  tử?  Thế  nào  là  vô  thường?  Các  cái  chết  thì 
chúng  là  vô  thường  chăng?  Giả  sử  là  vô  thường  thì  vô  thường  đó  là  chết 
chăng?  Sức  của  hành  mạnh  hay  sức  của  vô  thường  mạnh?  Lại,  như  Đức 
Thế  Tôn  nói:  “Ba  hữu  này  là  tướng  hữu  vi  hưng  thịnh,  suy  yếu,  dừng  lại 
bao  nhiêu.”  Trong  một  tâm  kia,  sao  là  thịnh,  sao  là  suy?  Trụ  là  gì? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Pháp  của  sắc  là  sinh  -  lão  -  vô  thường,  nên  nói  là  sắc  hay  nên 
nói  là  chẳng  phải  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  là  chẳng  phải  sắc,  vô  sắc  nên  nói  tức  là  vô  sắc.  Có 
thể  thấy  nên  nói  là  không  thể  thấy,  không  thể  trông  thấy  nên  nói  là 
không  thể  trông  thấy.  Có  đối  nên  nói  là  không  có  đối,  không  có  đối  nên 
nói  là  không  có  đối.  Hữu  lậu  nên  nói  là  hữu  lậu,  vô  lậu  nên  nói  là  vô 
lậu.  Hữu  vi  nên  nói  là  hữu  vi,  vô  vi  nên  nói  là  vô  vi. 

Quá  khứ  nên  nói  là  quá  khứ.  Vị  lai  nên  nói  là  vị  lai.  Hiện  tại  nên 
nói  là  hiện  tại. 

Thiện  nên  nói  là  thiện,  bất  thiện  nên  nói  là  bất  thiện,  vô  ký  nên 
nói  là  vô  ký. 
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Hệ  thuộc  cõi  Dục  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc 
nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  nên  nói  là  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc. 

Học  nên  nói  là  học,  vô  học  nên  nói  là  vô  học,  phi  học  phi  vô  học 
nên  nói  là  phi  học  phi  vô  học. 

Do  kiến  đế  mà  đoạn  nên  nói  là  do  kiến  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà 
đoạn  nên  nói  là  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Hỏi:  Sinh  -  lão  -  vô  thường  là  pháp  không  đoạn,  nên  nói  là  do  kiến 
đế  mà  đoạn,  nên  nói  là  do  tư  duy  mà  đoạn,  hay  nên  nói  là  không  đoạn? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  có  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  lão  (già)? 

Đáp:  Các  hành  suy  yếu  các  căn  giảm  xuống,  thân  đến  lúc  hư  hoại, 
sắc  biến  đổi  thì  phải  già  di  và  hủy  hoại,  đó  gọi  là  già. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tử? 

Đáp:  Chúng  sinh  kia,  sinh  ra  ở  mọi  chỗ,  nếu  mạng  chung,  mạng 
sẽ  thoái  lui  đến  hết,  không  hiện,  tiêu  tan,  ẩn  mất,  sự  sống  mất,  bỏ  ấm, 
mạng  căn  bị  che  đậy,  không  được  khai  thông,  đó  gọi  là  chết. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  thường? 

Đáp:  Các  hành  rời  rạc,  suy  kém,  ẩn  mất,  đó  gọi  là  vô  thường. 

Hỏi:  Những  sự  chết  ấy  chính  là  vô  thường  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  những  sự  chết  đó  đều  là  vô  thường. 

Hỏi:  Có  thể  có  vô  thường,  mà  vô  thường  đó  không  phải  là  chết 
chăng? 

Đáp:  Có.  Trừ  cái  chết  còn  lại  các  hành  khác. 

Hỏi:  Sức  của  hành  vô  thường  mạnh  hay  sức  vô  thường  mạnh? 

Đáp:  Sức  của  hành  là  mạnh  chứ  không  phải  là  sức  của  vô  thường. 
Hành,  nghĩa  là  hành  động  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại.  Diệt  vô  thường, 
nghĩa  là  hành  hiện  tại  rời  rạc. 

Hoặc  có  thuyết  nói:  “Sức  của  vô  thường  là  mạnh  chứ  không  phải 
là  sức  của  hành,  bởi  vì  hành  cũng  vô  thường.  Sức  của  hành  theo  như  ý 
của  ta,  không  phải  vô  thường.  Hành  là  hành  động  quá  khứ  -  vị  lai  và 
hiện  tại.  Diệt  vô  thường,  nghĩa  là  hành  hiện  tại  phân  tán  rời  rạc.” 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  có  nói:  “Tướng  của  ba  hữu  vi  này  là  tướng  hữu 
vi  hưng-  suy  và  trụ  lại  chỉ  có  bấy  nhiêu.” 

Trong  một  tâm  kia  thì  hưng  thế  nào?  Suy  yếu  thế  nào?  Trụ  lại  chỉ 
có  bấy  nhiêu  là  thế  nào? 

Đáp:  Hưng  có  nghĩa  là  sinh,  suy  yếu  nghĩa  là  vô  thường,  trụ  lại  chỉ 
có  bấy  nhiêu  nghĩa  là  già. 
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Phẩm  7:  BÀN  yỀ  NGHĨA  vô 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Biết  đầy  đủ  nghĩa  Vô, 

Các  không  và  trì  giới, 

Nghĩa  ấy  không  đạt  được, 

Như  lúc  ẩn  lúc  hiện. 

Vì  lẽ  gì  mà  cùng  với  nghĩa  Vô,  các  Không  gìn  giữ  giới,  Đức  Thế 
Tôn  nói  là  khổ? 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Người  kia,  thân  ngồi  ngay  ngắn,  buộc 
niệm  ở  trước.”  Người  kia  buộc  niệm  ở  trước  thế  nào? 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Mục-kiền-liên,  Đề-xá,  Phạm  thiên,  mà 
không  nói  là  người  thứ  sáu,  thực  hành  vô  tưởng  (ba  đạo  hướng  đắc).” 
Thế  nào  là  người  thứ  sáu  thực  hành  vô  tưởng? 

Đức  Thế  Tôn  nói:  “Lúc  nghe  pháp  này  rồi  Thần  đất  cất  tiếng  bô" 
cáo  Như  Lai  đang  chuyển  pháp  luân  trong  vườn  Lộc  Uyển  tại  thành  Ba- 
la-nại.  Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Thiên  ma,  Phạm  thiên,  và  cả  thế  gian 
chưa  từng  nghe  chuyển  pháp  luân,  thì  Thần  đất  có  trí  này  có  biết  Như 
Lai  đang  chuyển  pháp  luân  không? 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  lậu  tận  A-la-hán  kia,  khi  trời 
Ba  Mươi  Ba  tập  họp  đang  ngồi  tại  giảng  đường  Thiện  pháp,  thì  thường 
thường  vân  tập,  nhận  danh  hiệu  nào  đó  của  các  tôn  giả.  Tôn  giả  với 
danh  hiệu  nào  đó  là  đệ  tử  ở  làng  xóm  đó,  xuất  gia,  tín  gia,  phi  gia,  cạo 
râu  tóc  mặc  áo  cà  sa  làm  đạo  nhân,  đã  hết  hữu  lậu  trở  thành  vô  lậu,  với 
tâm  giải  thoát,  tuệ  giải  thoát,  ở  hiện  pháp  tự  biết  tu  hành  tác  chứng,  sự 
sinh  đã  tận,  phạm  hạnh  đã  hoàn  thành,  công  việc  làm  đã  xong,  danh  sắc 
đã  có,  cái  biết  như  chân.  Trời  Ba  Mươi  Ba  có  trí  này,  có  biết  Tỳ-kheo 
lậu  tận  không? 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Các  pháp  hóa,  giáo  hóa  kia  sẽ  chỉ  cho  biết 
các  pháp  hướng,  pháp  trình  tự,  tám  vạn  bôn  ngàn  Ma-kiệt  đại  thần,  với 
ba  kiết  đã  tận,  đạt  được  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  cõi  ác.  Pháp  định  chánh 
đạo  đến  bảy  hữu,  bảy  lần  qua  lại,  sinh  nơi  cõi  trời,  người,  đến  tận  cùng 
phạm  vi  của  khổ.” 

Thế  nào  là  pháp  hóa  giáo  hóa?  Thế  nào  là  pháp  hướng,  pháp  trình 
tự?  Thế  nào  là  nhiều  tham  dục?  Thế  nào  là  không  có  nhàm  chán?  Nhiều 
tham  dục  và  không  nhàm  chán  có  gì  sai  biệt?  Thế  nào  là  thiểu  dục?  Thế 
nào  là  tri  túc?  Thiểu  dục  và  tri  túc  có  gì  sai  biệt?  Thế  nào  là  khó  tròn 
đầy?  Thế  nào  là  khó  nuôi  nâng?  Thế  nào  là  dễ  tròn  đầy?  Thế  nào  là  dễ 
nuôi  nâng? 


616 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Biết  đầy  đủ  nghĩa  Vô, 

Các  không  và  trì  giới, 

Nghĩa  ấy  không  đạt  được, 

Như  lúc  ẩn  lúc  hiện. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  cùng  với  nghĩa  Vô,  các  Không  gìn  giữ  giới,  Đức 
Thế  Tôn  nói  là  khổ? 

Đáp:  Đó  là  con  đường  chết,  tướng  chết,  chết  chung,  không  thể  nào 
khổ  như  thế  mà  lìa  khỏi  cái  chết.  Vì  vậy  cho  nên  cùng  với  nghĩa  Vô,  các 
Không  gìn  giữ  giới,  Đức  Thế  Tôn  nói  là  khổ. 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  kia  thân  ngồi  ngay  ngắn,  buộc 
niệm  ở  trước.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  buộc  niệm? 

Đáp:  Hành  giả  kia  tiếp  cận  được  với  phương  tiện  sáng  suốt  tốt 
lành,  nghĩ  nhớ  chính  đáng.  Tưởng  đến  xương,  tưởng  màu  xanh  bầm, 
tưởng  bộ  khung  xương,  tưởng  sình  trướng  lên,  tưởng  ăn  bất  tịnh,  tưởng 
thân  bị  cháy  nám,  tưởng  lóng  xương  dời  đi  chỗ  khác. 

Lại,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Mục-kiền-liên,  Đề-xá,  Phạm  thiên,  không 
nói  người  thứ  sáu  tu  hành  vô  tưởng.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  người  thứ  sáu  tu  hành  vô  tưởng? 

Đáp:  Kiên  tín,  kiên  pháp,  đối  với  nghĩa  này,  hiện  rõ  gười  vô  tưởng 
thứ  sáu.  Vô  tưởng  kia  không  thể  đếm,  không  thể  thiết  lập  nên.  Hoặc  trụ 
ở  đây,  trụ  ở  kia  thì  không  thể  đếm.  Hoặc  khổ  pháp  nhẫn,  hoặc  khổ  pháp 
trí,  hoặc  khổ  vị  tri  nhẫn,  hoặc  khổ  vị  tri  trí.  Hoặc  tập  pháp  nhẫn,  hoặc 
tập  pháp  trí,  hoặc  tập  vị  tri  nhẫn,  hoặc  tập  vị  tri  trí.  Hoặc  tận  pháp  nhẫn, 
hoặc  tận  pháp  trí,  hoặc  tận  vị  tri  nhẫn,  hoặc  tận  vị  tri  trí.  Hoặc  đạo  pháp 
nhẫn,  hoặc  đạo  pháp  trí,  hoặc  đạo  vị  tri  nhẫn,  hoặc  đạo  vị  tri  trí. 

Vô  tưởng  như  thế  không  thể  nào  đếm,  không  thể  thiết  lập.  Hoặc 
dừng  lại  ở  đây,  hoặc  dừng  lại  nơi  kia.  Vì  vậy  cho  nên  kiên  tín,  kiên 
pháp,  đối  với  nghĩa  này,  hiện  rõ  người  vô  tưởng  thứ  sáu. 

Đức  Thế  Tôn  nói:  Lúc  nghe  pháp  này  rồi.  Thần  đất  liền  cất  tiếng 
bố  cáo  là:  Đức  Thế  Tôn  chuyển  pháp  luân  cho  người  Tiên  trong  vườn 
Lộc  Uyển,  thuộc  thành  Ba-la-nại.  Nếu  Sa-môn,  Bà-la-môn,  Thiên  ma, 
Phạm  thiên,  hoặc  là  thế  gian  chưa  từng  nghe  chuyển  pháp  luân,  thì 
Thần  đất  có  trí  này  có  biết  Thế  Tôn  chuyển  pháp  luân  không? 

Đáp:  Không! 

Hỏi:  Làm  sao  biết  được? 
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Đáp:  Đức  Thế  Tôn  khởi  tâm  thế  tục:  “Ta  chuyển  pháp  luân  cho 
Tỳ-kheo  tên  đó  được  kiến  pháp.”  Người  này,  người  kia  biết,  cũng  bảo 
với  người  khác:  “Ta  chuyển  pháp  luân  cho  Tỳ-kheo  tên  đó  được  kiến 
pháp.  ”  Người  ở  đây,  ở  kia  nghe  theo  Tôn  giả  kia  cũng  khởi  tâm  thế  tục: 
Đức  Thế  Tôn  chuyển  pháp  luân,  ta  đã  kiến  pháp.  Người  ở  đây,  ở  kia 
biết  cũng  tiếp  tục  bảo  với  người  khác  là:  Đức  Phật  chuyển  pháp  luân, 
ta  đã  kiến  pháp.  Người  ở  nơi  này,  nơi  khác  đã  nghe  hoặc  nghe  từ  Đại 
Tôn  Thiên. 

Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  kia  là  A-la-hán  lậu  tận,  trời  Ba  Mươi 
Ba  tập  họp,  ngồi  ở  giảng  đường  Thiện  Pháp,  thì  thường  thường  vân  tập, 
làm  Tôn  giả  với  danh  hiệu  kia.  Tôn  giả  với  danh  hiệu  kia,  nghĩa  là  đệ 
tử  ở  tại  thôn  xóm  đó,  là  người  xuất  gia,  tín  gia,  phi  gia,  cạo  râu  tóc, 
mặc  y  cà  sa,  làm  đạo  nhân,  dứt  hết  hữu  lậu,  thành  vô  lậu,  với  tâm  giải 
thoát,  tuệ  giải  thoát,  ở  hiện  pháp  tự  biết  tu  hành  tác  chứng,  sự  sinh  đã 
hết,  phạm  hạnh  đã  thành  tựu,  việc  làm  đã  xong,  danh  sắc  đã  có,  biết 
đúng  như  sự  thật  thì  trời  Ba  Mươi  Ba  có  trí  này,  có  biết  Tỳ-kheo  lậu  tận 
không?” 

Đáp:  Không  biết! 

Hỏi:  Vậy  làm  sao  biết? 

Đáp:  Đức  Thế  Tôn  khởi  tâm  thế  tục,  gọi  Tỳ-kheo  có  tên  đó  là  A-la 
hán  lậu  tận.  Người  này,  người  kia  biết,  cũng  mách  bảo  với  người  khác 
là  Tỳ-kheo  đó  lậu  tận,  được  A-la-hán.  Người  này  người  nọ  nghe  Tôn 
giả  kia  cũng  khởi  tâm  thế  tục:  Ta  lậu  tận,  được  A-la-hán.  Người  này 
người  kia  biết  cũng  bảo  với  người  khác  biết  là  ta  lậu  tận,  được  A-la-hán. 
Người  này  người  nọ  nghe  người  kia,  hoặc  nghe  từ  Đại  Tôn  Thiên.  Lại, 
Đức  Thế  Tôn  nói:  “Các  pháp  hóa  giáo  hóa  kia  cũng  là  các  pháp  hướng 
và  pháp  trình  tự,  tám  vạn  bốn  ngàn  Ma-kiệt  đại  thần  này  ba  kiết  đã  hết, 
được  Tu-đà-hoàn,  không  đọa  cõi  ác.  Pháp  định  chánh  đạo  đến  bảy  hữu, 
qua  lại  bảy  lần,  sinh  cõi  người-  trời  không  còn  trong  vòng  đau  khổ.” 

Thế  nào  là  pháp  hóa  giáo  hóa?  Thế  nào  là  pháp  hướng  và  pháp 
trình  tự? 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  hóa  giáo  hóa? 

Đáp:  Các  Ma-kiệt  đại  thần  đã  sinh  lên  trời,  nhờ  kiến  pháp,  đó  gọi 
là  pháp  hóa  giáo  hóa. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  hướng  và  pháp  trình  tự? 

Đáp:  Các  Ma-kiệt  đại  thần  đã  kiến  pháp  lúc  làm  người  trước  kia, 
đó  gọi  là  pháp  hướng  và  pháp  trình  tự. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhiều  tham  dục? 
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Đáp:  Chưa  có  được  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị  -  mịn,  trơn,  cơm  ăn  áo 
mặc  -  giường  chiếu  -  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật,  và  các  tham 
dục  đã  tham  dục  -  đang  tham  dục,  đó  gọi  là  nhiều  tham  dục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  có  nhàm  chán? 

Đáp:  Đã  được  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị  -  mịn,  trơn,  cơm  ăn  áo 
mặc-  giường  chiếu-  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật  mà  không  vui 
không  dễ  dàng  vui,  cũng  không  vui  với  điều  gì  khác;  không  thỏa  mãn 
không  dễ  dàng  thỏa  mãn,  cụng  không  thỏa  mãn  với  điều  gì  khác,  đó  gọi 
là  không  có  nhàm  chán. 

Hỏi:  Nhiều  tham  dục  với  không  có  nhàm  chán  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Chưa  có  được  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị-  trơn,  cơm  ăn  áo  mặc 

-  giường  chiếu  -  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật,  thì  dựa  vào  mọi 
cách  khéo  léo  để  cầu  xin  -  gắng  sức  cầu  xin  cho  được. 

Đã  có  được  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị-  trơn,  cơm  ăn  áo  mặc  -  giường 
chiếu  -  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật,  lại  tìm  cách  -  lại  tham  dục 

-  lại  mong  muôn  -  lại  nghĩ  nhớ,  được  ít  không  vui  -  ít  thì  không  dễ  dàng 
vui  được  có  được  điều  gì  ít  thì  không  vui,  tham  muốn  rất  nhiều  không  hề 
thỏa  mãn  đó  gọi  là  sai  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thiểu  dục? 

Đáp:  Chưa  có  được  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị  -  mịn  -  trơn,  cơm  ăn  áo 
mặc  -  giường  chiếu  -  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật,  tất  cả  không 
phải  là  tham  dục,  không  phải  đã  tham  dục,  không  phải  đang  tham  dục, 
đó  gọi  là  thiểu  dục. 

Hỏi:  Nhàm  chán  là  sao? 

Đáp:  Đã  có  được  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị-  mịn  -  trơn,  cơm  ăn  áo 
mặc  -  giường  chiếu  -  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật.  Đối  với 
niềm  vui  thì  khéo  vui  và  cũng  khéo  vui  với  sự  nhàm  chán  mọi  điều 
khác,  khéo  nhàm  chán  và  khéo  nhàm  chán  tất  cả  mọi  điều  khác,  đó  gọi 
là  nhàm  chán. 

Hỏi:  Sự  thiểu  dục  và  nhàm  chán  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Chưa  được  sắc-  thanh-  hương-  vị-  mịn  trơn,  cơm  ăn  áo  mặc 

-  giường  chiếu  -  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật,  mà  không  xin, 
không  cầu  xin,  không  xin  mạnh,  không  nhờ  phương  tiện  khéo  léo.  Đã 
có  được  sắc-  thanh-  hương  -  vị  -  mịn  trơn,  cơm  ăn  áo  mặc  -  giường  chiếu 

-  các  loại  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật,  lại  không  phương  tiện,  lại  không 
tham  dục,  lại  không  mong  muốn,  lại  không  nghĩ  nhớ,  vui  với  ít  và  dễ 
dàng  vui  với  ít,  thích  hợp  với  những  niềm  vui  khác,  thì  đó  gọi  là  sự  khác 
nhau  giữa  thiểu  dục  và  nhàm  chán. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  khó  đầy? 

Đáp:  Muốn  ăn  nhiều,  muốn  nuốt  nhiều,  đó  gọi  là  khó  đầy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  khó  nuôi  nấng? 

Đáp:  Tham  ăn,  thường  mong  mỏi  được  ăn,  đó  gọi  là  khó  nuôi 

nấng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dễ  đầy? 

Đáp:  Những  người  không  ăn  nhiều,  không  nuốt  nhiều,  không  mong 
mỏi  được  ăn,  đó  gọi  là  dễ  đầy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dễ  nuôi  nấng? 

Đáp:  Không  tham  ăn,  thường  không  mong  mỏi  được  ăn,  đó  gọi  là 
dễ  nuôi  nấng. 
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Phẩm  8:  BÀN  yỀ  TƯ 

Thế  nào  là  tư?  Thế  nào  là  tưởng?  Tư  và  tưởng  có  gì  sai  biệt? 

Thế  nào  là  giác?  Thế  nào  là  quán?  Giác  và  quán  có  gì  sai  biệt? 

Thế  nào  là  trạo  cử?  Thế  nào  là  loạn  tâm?  Trạo  cử  và  loạn  tâm  có 
gì  sai  biệt? 

Thế  nào  là  vô  minh?  Thế  nào  là  không  thuận  với  trí? 

Thế  nào  là  mạn?  Thế  nào  là  kiêu?  Mạn  và  kiêu  có  gì  sai  biệt? 

Nếu  nảy  sinh  tăng  thượng  mạn,  ngã  kiến  khổ  là  khổ,  đó  là  tăng 
thượng  mạn.  Vì  sao  nếu  sinh  tăng  thương  mạn  là  mình  thấy  tập  là  tập, 
thấy  tận  là  tận,  thấy  đạo  là  đạo  thì  đó  gọi  là  tăng  thượng  mạn? 

Vì  sao  nếu  sinh  tăng  thương  mạn  là  sự  sinh  của  đời  ta  đã  hết,  phạm 
hạnh  đã  thành,  công  việc  đã  xong,  danh  sắc  đã  có,  biết  đúng  như  thật  thì 
đó  là  tăng  thượng  mạn? 

Vì  sao  nói  rằng  không  trội  hơn  mà  sinh  mạn  -  thượng  mạn  và  dấy 
lên  mạn? 

Thế  nào  là  giác  dục  tự  hại?  Thế  nào  là  hại  người  khác?  Thế  nào 
là  cùng  có  hại? 

Thế  nào  là  giác  giận  dữ  tự  hại?  Thế  nào  là  hại  người  khác?  Thế 
nào  là  cùng  có  hại? 

Thế  nào  là  giác  sát  tự  hại?  Thế  nào  là  hại  người  khác?  Thế  nào 
là  cùng  có  hại? 

Biết  là  nhiều  trí,  là  nhiều  trí  hay  là  nhiều  thức?  Là  nhiều  hành  hữu 
lậu  hay  nhiều  hành  vô  lậu?  Hữu  vi  nhiều  hay  vô  vi  nhiều?  Thế  nào  là 
hành  sự  thành?  Thế  nào  là  trừ  sự  thành?  Thế  nào  là  tánh  phàm  phu,  sự 
phàm  phu? 

Nên  nói  thiện,  bất  thiện  hay  vô  ký?  Nên  nói  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  hay  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Nên  nói  do  kiến  đế  mà  đoạn 
hay  là  do  tư  duy  mà  đoạn  vậy? 

Tánh  phàm  phu  gọi  là  những  pháp  gì?  Các  pháp  tương  ưng  của  tà 
kiến  là  tà  chí  kia  chăng?  Giả  sử  tà  chí  là  tà  kiến  kia  chăng?  Tất  cả  các 
pháp  tương  ưng  của  tà  kiến,  là  tà  phương  tiện  -  tà  niệm  -  tà  định  chăng? 
Giả  sử  tà  định  là  tà  kiến  kia  chăng?  Các  pháp  cho  đến  tà  niệm  thì  tương 
ưng  với  tà  định  kia  chăng?  Giả  sử  tà  định  là  tà  niệm  kia  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tư? 

Đáp:  Các  tư  như  là  tư  tăng  tâm  hành  tư  duy,  ý  tác  động,  đó  gọi  là 
tư. 


Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng? 
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Đáp:  Các  tưởng  tưởng  duyên  tưởng  xứng  với  quán,  đó  gọi  là 
tưởng. 

Hỏi:  Tư  và  tưởng  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tư  nghĩa  là  hành.  Tưởng  nghĩa  là  tuệ.  Đó  chính  là  sự  sai  biệt 
giữa  tư  và  tưởng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giác? 

Đáp:  Khảo  xét  các  tâm  hiểu  biết,  có  chút  hiểu  biết,  tiếp  theo  là 
phân  biệt,  phân  biệt  rõ  một  chút,  đó  gọi  là  giác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  quán? 

Đáp:  Những  sự  chọn  lựa,  nhất  nhất  đều  thuận  với  sự  chọn  lựa,  sự 
lựa  chọn  trở  lại  thuận  với  sự  khảo  xét.  Tiếp  theo  là  thuận  với  phạm  vi 
đi  qua,  đó  gọi  là  quán. 

Hỏi:  Giác  và  quán  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tâm  thô  là  giác,  tâm  tinh  tế  là  quán,  đó  là  sự  sai  biệt  giữa 
giác  và  quán. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trạo? 

Đáp:  Tâm  không  thôi,  không  dứt,  tâm  trạo  hừng  hực  bốc  lên,  đó 
gọi  là  trạo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tâm  loạn? 

Đáp:  Tâm  rời  rạc,  tâm  lộn  xộn,  tâm  hư  vọng,  tâm  xao  động,  không 
nhất  tâm,  đó  gọi  là  tâm  loạn. 

Hỏi:  Tâm  trạo  và  tâm  loạn  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Không  dừng  nghỉ  mà  lay  động  nhau,  tâm  không  nhất  tướng, 
tâm  lộn  xộn,  đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  minh? 

Đáp:  Không  biết  gì  về  ba  cõi. 

Hỏi:  Không  thuận  với  trí  là  sao? 

Đáp:  Tuệ  không  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Hỏi:  Như  thế,  tuệ  không  có  phương  tiện  thiện  xảo  thì  không  thuận 
với  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  nói  thế  này:  Thuận  với  trí  nói  giả  dối  thì  tất  cảíy  nghĩ 
sai  lạc  không  thuận  với  trí,  mà  thuận  với  trí  là  nói  giả  dối  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  nói:  Thuận  với  trí  thì  không  nói  dối  chăng? 

Đáp:  Không!  Hãy  nghe  lời  của  tôi  đã  nói:  Thuận  với  những  trí  nói 
giả  dối  thì  tất  cả  ý  nghĩ  sai  lạc  kia  là  không  thuận  với  trí.” 

Hỏi:  Nếu  thuận  với  trí  mà  nói  lời  giả  dối,  người  kia  nói  thế  này: 
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Thuận  với  trí  thì  không  có  nói  dối. 

Đáp:  Dù  nói  lên  lời  này  nhưng  việc  này  không  như  vậy,  không  nên 
nói  lời  này:  Thuận  với  trí  thì  không  có  sự  nói  dối.  Chỉ  thuận  với  trí  nói 
lời  giả  dối  thì  tất  cảíy  nghĩ  sai  lạc  kia  là  không  thuận  với  trí.  Thuận  với 
trí  nói  lời  giả  dối,  không  nên  nói  là  thuận  với  những  trí  nói  lời  giả  dối. 
Tất  cả  ý  nghĩ  sai  lạc  kia  thì  không  thuận  với  trí.  Thuận  với  trí  nói  lời  giả 
dối,  việc  này  không  như  thế. 

Có  thể  nói  rằng:  Tất  cả  vô  minh  không  thuận  với  trí  mà  tương  ưng 
với  những  trí  thuận  theo  nói  lời  giả  dối.  Tất  cả  vô  minh  kia  trải  qua  vô 
minh,  vui  với  vô  minh,  đã  bị  ràng  buộc  mất  ý  không  thuận  với  trí  mà 
thuận  với  trí  nói  lời  giả  dối  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  nói:  Thuận  với  trí  thì  không  có  nói  dối  chăng? 

Đáp:  Không!  Hãy  nghe  lời  của  tôi  đã  nói:  Nếu  tất  cả  vô  minh 
không  thuận  với  trí  mà  tương  ưng  với  những  trí  thuận  theo  nói  lời  giả 
dối,  thì  tất  cả  vô  minh  kia  trải  qua  vô  minh,  vui  với  vô  minh,  đã  bị  ràng 
buộc  mất  ý  không  thuận  với  trí. 

Hỏi:  Có  thể  trí  nói  lời  giả  dối,  người  kia  nói  như  thế  này:  Thuận 
với  trí  thì  không  có  nói  dối  chăng? 

Đáp:  Dù  có  nói  lời  này,  nhưng  sự  việc  này  không  như  vậy.  Không 
nên  lời  nói  như  vậy  Thuận  với  trí  thì  không  có  nói  dối.  Nhưng  có  tất  cả 
vô  minh  đều  tương  ưng  với  không  thuận  trí,  đối  với  thuận  trí  nói  lời  nói 
dối,  thì  tất  cả  vô  minh  kia  trải  qua  vô  minh,  vui  với  vô  minh  bị  ràng  buộc 
mất  ý  không  thuận  với  trí  mà  thuận  với  trí  nói  lời  nói  dối.  Không  nên 
nói  lời  nói  đó,  vì  tất  cả  vô  minh  đều  tương  ưng  với  không  thuận  trí.  Đối 
với  thuận  trí  nói  lời  nói  dối  thì  tất  cả  vô  minh  kia  trải  qua  vô  minh,  vui 
với  vô  minh,  bị  ràng  buộc  mất  ý  mà  không  thuận  với  trí.  Thuận  với  trí 
nói  lời  giả  dối  thì  sự  việc  này  không  như  vậy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  mạn? 

Đáp:  Với  mình  thấp  kém  nói  là  tốt  đẹp  ( tự  nói  là  hơn  hẳn),  đối  với 
điều  tốt  đẹp  thì  nói  là  tương  tự,  từ  đây  dấy  lên  mạn,  tâm  mạng  bùng  lên 
hừng  hực,  đó  gọi  là  mạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiêu? 

Đáp:  Ta  sinh  trong  dòng  họ,  sắc  tộc,  kỹ  thuật,  nghề  nghiệp,  giàu 
có,  đoan  chánh,  đều  tốt  đẹp,  từ  đây  khởi  kiêu  hãnh,  tạo  đủ  mọi  cách 
kiêu,  nhất  nhất  làm  ra  dáng  kiêu  hãnh,  đó  gọi  là  kiêu. 

Hỏi:  Mạn  và  kiêu  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Đối  với  người  khác  dấy  tâm  hơn  hẳn  hừng  hực,  đó  gọi  là 
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tướng  mạn.  Tự  ở  trong  pháp  mà  tâm  có  ô  nhiễm,  đó  gọi  là  tướng  kiêu. 
Mạn  và  kiêu  thì  đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Nếu  sinh  tăng  thượng  mạn,  ta  thấy  khổ  là  khổ,  thì  tăng  thượng 
mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Như  một  người  tương  đắc  với  thiện  tri  thức,  từ  thiện  tri  thức 
đó  mà  được  nghe  pháp,  trong  lòng  suy  nghĩ  được  thuận  khổ  nhẫn.  Nỗi 
khổ  kia  là  sự  vui  mừng  của  nhẫn  khổ,  của  ý  tham  dục.  Như  thế,  khi  suy 
nghĩ  không  dối,  tương  ưng  với  suy  nghĩ  nhẫn  kia,  ở  trong  khoảng  giữa 
đó  kiến  và  nghi  không  hiện  hành.  Giả  sử  có  hiện  hành  mà  cũng  không 
hiểu  biết  (không  được  nhẫn  dù  có  hiện  hành),  liền  có  cảm  nghĩ  này:  Ta 
thấy  khổ  là  khổ.  Từ  đây  khởi  mạn,  đó  gọi  là  tăng  thượng  mạn. 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Tức  là  khổ  kia,  duyên  với  trí  cũng  như  thế.  Giống  như  sinh 
khởi  tăng  thượng  mạn  rằng  ta  thấy  tận  là  tận. 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Như  một  người  tương  đắc  với  thiện  tri  thức,  theo  thiện  tri  thức 
ấy  nghe  pháp,  trong  lòng  suy  nghĩ  được  thuận  tận  nhẫn.  Tận  kia  là  sự 
vui  mừng  của  ý  tham  dục,  của  nhẫn  tận.  Như  thế,  khi  suy  nghĩ  không 
giả  dối,  tương  ưng  với  suy  nghĩ  nhẫn  kia,  ở  khoảng  trung  gian  đó  kiến 
và  nghi  không  hiện  hành.  Giả  sử  có  hiện  hành  mà  cũng  không  hiểu  biết, 
bèn  có  cảm  nghĩ  thế  này:  Ta  thấy  tận  là  tận.  Từ  đây  khởi  mạn,  đó  gọi 
là  tăng  thượng  mạn. 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Tức  là  tận  kia,  duyên  với  đạo  cũng  như  thế.  Giống  như  nảy 
sinh  tăng  thượng  mạn  rằng  đời  ta  đã  tận. 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Như  một  người  có  cảm  nghĩ  như  thế  này:  Đạo  này-  dấu  ấn 
này,  ta  đã  dựa  vào  đạo  này-  dấu  ấn  này,  đã  biết  khổ,  đã  đoạn  tập,  đã 
tận  tác  chứng,  đã  tư  duy  đạo,  sự  sinh  của  ta  đã  tận.  Từ  đây  khởi  mạn,  đó 
gọi  là  tăng  thượng  mạn.” 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Tức  là  duyên  với  sự  sinh  kia. 

Hỏi:  Nếu  nảy  sinh  tăng  thượng  mạn:  Phạm  hạnh  của  ta  đã  hoàn 
thành,  thì  tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Như  một  người  có  cảm  nghĩ  này:  Đạo  này  -  dấu  ấn  này,  ta 
nương  dựa  vào  đạo  này-  dấu  ấn  này,  đã  biết  khổ,  đã  đoạn  tập,  đã  tận  tác 
chứng,  đã  tư  duy  đạo,  phạm  hạnh  ta  đã  hoàn  thành.  Từ  đây  khởi  mạn, 
đó  gọi  là  tăng  thượng  mạn. 
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Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Tức  là  duyên  nghĩ  đến  pháp  của  tâm  và  tâm  sở  kia. 

Hỏi:  Nếu  nảy  sinh  tăng  thượng  mạn:  Việc  làm  của  ta  đã  xong,  thì 
tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Như  một  người  có  cảm  nghĩ  này:  Đạo  này-  dấu  ấn  này,  ta 
dựa  vào  đạo  này  -  dấu  ấn  này,  ta  đã  biết  khổ,  đã  đoạn  tập,  đã  tận  tác 
chứng,  đã  tư  duy  đạo,  ta  đã  đoạn  trừ  sử,  đã  làm  hại  kiết,  đã  nhổ  sạch 
kiết,  công  việc  làm  của  ta  đã  xong.  Từ  đây  khởi  mạn,  đó  gọi  là  tăng 
thượng  mạn. 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Tức  là  tâm  -  tâm  sở  của  người  kia  duyên  với  pháp  nghĩ  nhớ. 
Giống  như  nảy  sinh  tăng  thượng  mạn  rằng  danh  sắc  của  ta  đã  có  biết 
đúng  như  thật. 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Như  một  người  có  cảm  nghĩ  thế  này:  Đạo  này  -  dấu  ấn  này, 
ta  đã  nương  dựa  đạo  này  -  dấu  ấn  này,  ta  đã  biết  khổ  không  còn  gì  đáng 
biết,  đã  đoạn  tập  không  còn  gì  đáng  đoạn,  đã  tận  tác  chứng,  không  còn 
gì  đáng  tác  chứng,  đã  tư  duy  đạo  không  còn  gì  đáng  tư  duy,  danh  sắc 
của  ta  đã  có  cái  biết  đúng  như  thật.  Từ  đây  khởi  mạn,  đó  gọi  là  tăng 
thượng  mạn.” 

Hỏi:  Tăng  thượng  mạn  này  duyên  với  gì? 

Đáp:  Tức  là  duyên  với  pháp  nghĩ  nhớ  của  tâm-  tâm  sở  nơi  người 

kia. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đối  với  thấp  hèn  mà  khởi  mạn? 

Đáp:  Đây  là  một  khi  thấy  người  khác  trội  hơn  ta,  hoặc  sinh,  hoặc 
dòng  họ,  hoặc  sắc  tộc,  hành  nghiệp  kỹ  thuật,  hoặc  giàu,  hoặc  giữ  giới, 
thấy  rồi  thì  có  cảm  nghĩ:  Người  này  có  phần  trội  hơn  về  nợi  sinh-  dòng 
họ  -  sắc  tộc  của  ta,  hành  nghiệp  kỹ  thuật  -  giàu  có  -  giữ  giới.  Đôi  bên 
không  phải  trội  hơn  gấp  mười  lần,  hai  mươi  lần,  không  phải  gấp  một 
trăm  lần  không  bằng  nhau  đó  gọi  là  khởi  mạn  đối  với  thấp  kém. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hiểu  biết  sự  tham  dục  mà  tự  hại?  Thế  nào  là  hại 
người?  Thế  nào  là  cùng  có  hại?  Tự  hại  là  sao? 

Đáp:  Như  thân  bị  ràng  buộc  do  dâm  dục  thì  tâm  sinh  ra  nóng  bức 
đốt  cháy  cả  thân  tâm,  cũng  lại  bị  sự  dâm  dục  ràng  buộc  suốt  đêm  dài 
không  chịu  nỗi  mà  phải  nhận  chịu  báo  ứng  không  êm  ả  -  không  yêu 
thích,  như  vậy  là  tự  tại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hại  người  khác? 

Đáp:  Như  bị  sự  dâm  dục  ràng  buộc  mà  ham  muốn  vợ  người  khác. 
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Nếu  thấy  chồng  của  người  kia  thì  khởi  giận  dữ,  như  thế  là  hại  người 
khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cùng  có  hại? 

Đáp:  Như  bị  dâm  dục  ràng  buộc,  trộm  dâm  vợ  người  khác.  Nếu 
chồng  của  người  kia  bắt  gặp  thì  nắm  lấy  vợ  mình  cùng  kẻ  gian  dâm  mà 
đánh  đập  và  trói  chặt  giết  chết.  Như  thế  là  cùng  có  hại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hiểu  biết  giận  dữ  sẽ  tự  hại,  sao  là  hại  người  khác? 
Thế  nào  là  cùng  có  hại?  Tự  hại  là  sao? 

Đáp:  Như  bị  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân,  thì  tâm  sinh  ra  nóng  bức 
đốt  cháy  cả  thân  tâm,  cũng  lại  bị  sự  giận  dữ,  ràng  buộc  suốt  đêm  dài, 
thọ  báo  không  chịu  đựng  nỗi,  không  mềm  mại  và  không  yêu  thích.  Như 
thế  là  tự  hại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hại  người  khác? 

Đáp:  Như  bị  giận  dữ  ràng  buộc  mà  đánh  người  khác,  hoặc  bằng 
tay-  gậy-  đá,  hoặc  dao.  Như  thế  là  hại  người  khác. 

Hỏi:  Cùng  có  hại  là  sao? 

Đáp:  Như  bị  giận  dữ  ràng  buộc  mà  đánh  người  khác,  hoặc  bằng 
tay-  gậy-  hoặc  đá-  dao,  bị  người  kia  đánh  lại  cũng  hoặc  bằng  tay-  gậy- 
đá-  dao  như  thế,  cùng  có  hại. 

Thế  nào  là  hiểu  biết  sát  sẽ  tự  hại.  Thế  nào  là  hại  người  khác?  Thế 
nào  là  cùng  có  hại? 

Hỏi:  Thế  nào  là  tự  hại? 

Đáp:  Như  tâm  sát  hại  ràng  buộc  lấy  thân  thì  tâm  sinh  ra  nóng  bức 
đốt  cháy  cả  thân  tâm,  cũng  lại  bị  sự  sát  hại  ràng  buộc  suốt  đêm  dài  thọ 
báo  không  chịu  nỗi,  không  mềm  mại  và  không  yêu  thích.  Như  thế  là  tự 
hại. 

Hỏi:  Hại  người  khác  là  sao? 

Đáp:  Như  bị  sự  tổn  hại  ràng  buộc  mà  cắt  đứt  mạng  sống  người 
khác.  Như  thế  là  hại  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cũng  tổn  hại? 

Đáp:  Như  bị  sự  tổn  hại  ràng  buộc  mà  đoạn  mạng  sống  người  khác 
người  khác  cũng  đáp  trả  sự  đoạn  mạng  này.  Như  thế  là  cùng  có  hại. 

Hỏi:  Biết  nhiều  hay  là  trí  nhiều  chăng? 

Đáp:  Biết  nhiều  chứ  không  phải  trí  nhiều.  Trí  kia  nghĩa  là  biết. 

Hỏi:  Trí  nhiều  hay  thức  nhiều? 

Đáp:  Thức  nhiều  chứ  không  phải  trí  nhiều.  Tất  cả  trí  thuộc  về 
thức,  thức  không  phải  là  thuộc  về  trí. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nhẫn  tương  ưng  với  thức. 
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Hỏi:  Hành  hữu  lậu  nhiều  hay  hành  vô  lậu  nhiều? 

Đáp:  Hành  hữu  lậu  nhiều  chứ  không  phải  là  hành  vô  lậu.  Hành 
hữu  lậu  có  mười  nhập,  hai  nhập,  phần  ít  của  sở  nhập;  hành  vô  lậu  có  hai 
nhập,  phần  ít  của  sở  nhập. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hành  sự  thành? 

Đáp:  Thân  vô  học,  giữ  gìn  miệng  và  giữ  gìn  mạng  thanh  tịnh,  đó 
gọi  là  hành  sự  thành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trừ  sự  thành? 

Đáp:  Vô  học  giữ  gìn  căn,  đây  gọi  là  trừ  sự  thành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tánh  phàm  phu? 

Đáp:  Thánh  pháp,  hoặc  không  được  -  đã  không  được  và  sẽ  không 
được.  Lại  nữa,  các  noãn  thánh  -  nhẫn  thánh  -  kiến  thánh  -  vị  thánh  -  tuệ 
thánh,  hoặc  không  được  -  đã  không  được  và  sẽ  không  được,  đây  gọi  là 
tánh  phàm  phu. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  nên  nói  thiện  -  bất  thiện  hay  là  nói  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Tánh  phàm  phu  nên  nói  là  vô  ký,  không  nên  nói  là  thiện, 
không  nên  nói  là  bất  thiện. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  thiện? 

Đáp:  Phương  tiện  cầu  pháp  thiện  đã  được  pháp  thiện,  không  cầu 
phương  tiện  ta  làm  phàm  phu.  Đã  đoạn  căn  thiện  là  vĩnh  viễn  diệt  pháp 
thiện,  không  được  thành  tựu  pháp  thiện.  Giả  sử  tánh  phàm  phu  là  thiện, 
thì  đoạn  căn  thiện  kia  không  phải  là  phàm  phu  .  Vì  lý  do  này  cho  nên 
tánh  phàm  phu  không  được  nói  là  thiện. 

Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  bất  thiện? 

Đáp:  Vì  có  thể  ái  dục  hết  thì  căn  bất  thiện  đã  vĩnh  viễn  tận,  không 
thành  tựu  pháp  bất  thiện.  Giả  sử  tánh  phàm  phu  là  bất  thiện,  mà  ái  dục 
của  phàm  phu  kia  đã  hết,  tất  nhiên  phàm  phu  đó  không  phải  là  người 
phàm  phu?  Vì  vậy  cho  nên  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  bất  thiện. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục  hay  nên  nói  là 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  -  Vô  sắc? 

Đáp:  Tánh  phàm  phu  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Sắc-  Vô  sắc.  Vì  sao?  Vì  tánh  phàm  phu  không  nhất  định  nói  là  hệ  thuộc 
cõi  Dục. 

Ớ  cõi  Dục  mất  rồi  sinh  đến  cõi  sắc  thì  đã  vĩnh  viễn  diệt  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  có  thể  không  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục.  Nếu  tánh 
phàm  phu  nhất  định  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  các  phàm  phu  kia  sinh  đến  cõi 
Vô  sắc,  phàm  phu  ấy  không  phải  là  phàm  phu  chăng? 
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Vì  vậy  cho  nên  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  nhất  định  hệ 
thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  nhất  định  hệ 
thuộc  cõi  Sắc. 

Đáp:  Ớ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  sinh  đến  cõi  Vô  sắc,  vĩnh  viễn  diệt  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  không  thể  nào  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc.  Nếu 
tánh  phàm  phu  nhất  định  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  các  phàm  phu  kia  sinh 
đến  cõi  Vô  sắc,  phàm  phu  đó  không  phải  là  phàm  phu  chăng?  Vì  vậy 
cho  nên  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  nhất  định  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  tánh  phàm  phu  không  nên  nói  là  nhất  định  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Vì  ngang  bằng  vượt  qua  trình  tự  mà  thủ  chứng.  Trước  hết,  từ 
cõi  Dục  đối  với  khổ  tư  duy  về  khổ  sau  đó  giống  như  cõi  sắc-  Vô  sắc. 
Thánh  đạo  đã  sinh  thì  trước  tiền  là  hoàn  thành  sự  việc  ở  cõi  Dục,  sau  đó 
giống  như  cõi  sắc-  Vô  sắc.  Nếu  cùng  vượt  qua  trình  tự  mà  thủ  chứng, 
trước  từ  cõi  Vô  sắc  đối  với  khổ  tư  duy  về  khổ,  sau  đó  như  cõi  Dục-  cõi 
Sắc.  Thánh  đạo  đã  sinh  thì  trước  tiên  là  hoàn  thành  sự  việc  ở  cõi  Vô  sắc, 
sau  đó  như  cõi  Dục-  cõi  sắc. 

Như  thế,  tánh  phàm  phu  nhất  định  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  chỉ  bằng 
vượt  qua  trình  tự  mà  thu  chứng,  trước  tiên  từ  cõi  Dục  đối  với  khổ  tư  duy 
về  khổ,  sau  đó  như  cõi  sắc-  Vô  sắc.  Thánh  đạo  đã  sinh  thì  trước  tiên 
hoàn  thành  sự  việc  cõi  Dục,  sau  đó  như  cõi  sắc  -  Vô  sắc.  Vì  vậy  cho  nên 
tánh  phàm  phu  không  nên  nói  nhất  định  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  nên  nói  do  kiến  đế  đoạn  hay  nên  nói  do  tư 
duy  đoạn? 

Đáp:  Tánh  phàm  phu  nên  nói  do  tư  duy  đoạn,  không  nên  nói  do 
kiến  đế  đoạn. 

Vì  lẽ  gì  mà  tánh  phàm  phu  là  do  tư  duy  đoạn  chứ  không  phải  do 
kiến  đế  đoạn? 

Đáp:  Vì  lẽ  pháp  do  kiến  đế  mà  đoạn  thì  vĩnh  viễn  ô  nhiễm  mà 
tánh  phàm  phu  thì  không  ô  nhiễm. 

Điều  này  thế  nào?  Pháp  đệ  nhất  của  thế  gian  ở  trước  nhanh  chóng 
diệt,  khổ  pháp  nhẫn  nhanh  chóng  sinh  hiện  rõ  ở  trước.  Pháp  đệ  nhất  thế 
gian  này  diệt,  khổ  pháp  nhẫn  sinh,  tánh  phàm  phu  của  ba  cõi  trong  trung 
gian  kia,  nhất  định  không  thể  thành  tựu,  chứ  không  phải  pháp  do  kiến 
đế  mà  đoạn  thì  vĩnh  viễn  diệt. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  gọi  là  những  pháp  gì? 

Đáp:  Là  tâm  bất  tương  ưng  hành  không  ô  nhiễm  của  ba  cõi. 
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Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến  là  tà  chí  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tà  kiến  mà  không  phải  tà  chí. 

Thế  nào  là  tà  kiến  mà  không  phải  tà  chí? 

Đáp:  Tà  kiến  tương  ưng  với  tà  chí.  Các  tà  chí  khác  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  tà  kiến,  đó  gọi  là  tà  kiến  chứ  không  phải 
tà  chí. 

Thế  nào  là  tà  chí  mà  không  phải  tà  kiến? 

Đáp:  Tà  chí  tương  ưng  với  tà  kiến,  các  tà  kiến  khác  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  tà  chí,  đó  gọi  là  tà  chí  chứ  không  phải  tà 
kiến. 

Thế  nào  là  tà  kiến  cũng  là  tà  chí? 

Đáp:  Trừ  ra  tà  kiến  tương  ưng  với  tà  chí,  các  tà  kiến  khác  là  pháp 
tương  ưng  của  tà  chí,  đó  gọi  là  tà  kiến  cũng  là  tà  chí. 

Thế  nào  là  không  phải  tà  kiến  cũng  không  phải  tà  chí? 

Đáp:  Tà  kiến  không  tương  ưng  với  tà  chí,  tà  chí  không  tương  ưng 
với  tà  kiến.  Các  tâm-  tâm  sở  khác  nghĩ  nhớ  đến  pháp,  sắc-  vô  vi-  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tà  kiến  cũng  không  phải  tà 
chí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  của  tà  kiến  là  tà  phương  tiện  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  tà  kiến  mà  không  phải  tà  phương  tiện. 

Thế  nào  là  tà  kiến  mà  không  phải  tà  phương  tiện? 

Đáp:  Tà  kiến  tương  ưng  với  tà  phương  tiện,  đó  gọi  là  tà  kiến  chứ 
không  phải  tà  phương  tiện. 

Thế  nào  là  tà  phương  tiện  mà  không  phải  tà  kiến? 

Đáp:  Tà  kiến  không  tương  ưng  với  các  tà  kiến  khác  mà  tương  ưng 
với  pháp  của  tà  phương  tiện,  đó  gọi  là  tà  phương  tiện  chứ  không  phải 
tà  kiến. 

Thế  nào  là  tà  kiến  mà  cũng  là  tà  phương  tiện? 

Đáp:  Trừ  ra  tà  phương  tiện,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến, 
đó  gọi  là  tà  kiến  mà  cũng  là  tà  phương  tiện. 

Thế  nào  là  không  phải  tà  kiến  cũng  không  phải  tà  phương  tiện? 

Đáp:  Tà  kiến  không  tương  ưng  với  tà  phương  tiện,  còn  lại  các  pháp 
nghĩ  nhổ  của  tâm  -  tâm  sở  sắc  -  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là 
không  phải  tà  kiến  cũng  không  phải  tà  phương  tiện.  Tà  niệm  -  tà  định, 
cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tà  chí  là  tà  phương  tiện  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tà  chí  mà  không  phải  tà  phương  tiện. 

Thế  nào  là  tà  chí,  không  phải  tà  phương  tiện? 


629 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  3 

Đáp:  Tà  chí  tương  ưng  với  tà  phương  tiện,  đó  gọi  là  tà  chí  chứ 
không  phải  tà  phương  tiện. 

Thế  nào  là  tà  phương  tiện  mà  không  phải  tà  chí? 

Đáp:  Tà  chí  không  tương  ưng  với  các  tà  chí  khác,  là  pháp  tương 
ưng  với  tà  phương  tiện,  đó  gọi  là  tà  phương  tiện  mà  không  phải  tà  chí. 

Thế  nào  là  tà  chí  cũng  là  tà  phương  tiện? 

Đáp:  Trừ  ra  tà  phương  tiện,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  tà  chí, 
đó  gọi  là  tà  chí  mà  cũng  là  tà  phương  tiện. 

Không  phải  tà  chí  cũng  không  phải  tà  phương  tiện  là  sao? 

Đáp:  Tà  chí  không  tương  ưng  với  tà  phương  tiện,  còn  lại  các  pháp 
nghĩ  nhớ  của  tâm-  tâm  sở,  sắc-  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi 
là  không  phải  tà  chí  cũng  không  phải  tà  phương  tiện.  Tà  niệm-  tà  định 
cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tà  phương  tiện  tương  ưng  với  tà  niệm  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tà  phương  tiện  mà  không  phải  là  tà  niệm. 

Thế  nào  là  tà  phương  tiện  mà  không  phải  là  tà  niệm? 

Đáp:  Tà  niệm  đó  gọi  là  tà  phương  tiện  mà  không  phải  tà  niệm. 

Tà  niệm  mà  không  phải  tà  phương  tiện  là  sao? 

Đáp:  Tà  phương  tiện  đó  gọi  là  tà  niệm  chứ  không  phải  tà  phương 

tiện. 

Thế  nào  là  tà  phương  tiện  cũng  là  tà  niệm? 

Đáp:  Trừ  ra  tà  niệm,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  tà  phương  tiện 
đó  gọi  là  tà  phương  tiện  mà  cũng  là  tà  niệm. 

Không  phải  tà  phương  tiện  cũng  không  phải  tà  niệm  là  sao? 

Đáp:  Pháp  nghĩ  nhớ  của  các  tâm  -  tâm  sở,  sắc  -  vô  vi  -  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tà  phương  tiện  cũng  không  phải  tà 
niệm;  tà  định  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tà  niệm  tà  là  định  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tà  niệm  mà  không  phải  là  tà  định. 

Tà  niệm  mà  không  phải  tà  định  là  sao? 

Đáp:  Tà  định  đó  gọi  là  tà  niệm  mà  không  phải  là  tà  định. 

Thế  nào  là  tà  định  mà  không  phải  là  tà  niệm? 

Đáp:  Tà  niệm  đó  gọi  là  tà  định  chứ  không  phải  tà  niệm. 

Thế  nào  là  tà  niệm  mà  cũng  là  tà  định? 

Đáp:  Trừ  ra  tà  niệm 

Không  phải  tà  niệm  cũng  không  phải  tà  định  là  sao? 

Đáp:  Pháp  nghĩ  nhớ  của  các  tâm  -  tâm  sở,  sắc  -  vô  vi  -  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tà  niệm  cũng  không  phải  tà  định. 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  4 


Kiền  độ  thứ  2:  KIÊT  sử 

Phẩm  1:  BÀN  VE  BÂT  THIỆN 
(Từ  đây  đến  hết  gồm  mười  hai  phẩm) 

Bất  thiện  có  báo, 

Kiến  cũng  kiến  khổ, 

Nếu  kiến  có  giác, 

Như  căn  tương  ưng. 

Cỗi  Dục  đạt  được, 

Đoạn  cũng  năm  người, 

Thân  kiến  như  thế, 

Sau  nhất  thiết  kiến. 

Ba  kiết,  ba  căn  bất  thiện,  ba  hữu  lậu;  bốn  lưu,  bốn  ách,  bốn  thọ, 
bốn  phược;  năm  cái,  năm  kiết,  năm  kiết  phần  dưới,  năm  kiến;  sáu  ái 
thân,  bảy  sử,  chín  kiết,  chín  mươi  tám  sử. 

Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  bất  thiện,  bao  nhiêu  vô  ký?  Từ  đây  cho 
đến  chín  mươi  tám  sử  có  bao  nhiêu  bất  thiện,  bao  nhiêu  vô  ký?  Ba  kiết 
này  bao  nhiêu  có  báo,  bao  nhiêu  không  có  báo?  Từ  đây  cho  đến  chín 
mươi  tám  sử  bao  nhiêu  có  báo,  bao  nhiêu  không  có  báo?  Ba  kiết  này 
có  bao  nhiêu  do  kiến  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do  tư  duy  đoạn?  Từ  đây  cho 
đến  chín  mươi  tám  sử  có  bao  nhiêu  do  kiến  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do  tư 
duy  đoạn.  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  do  kiến  khổ  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do 
kiến  tập-  tận-  đạo  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do  tư  duy  đoạn?  Từ  đây  cho  đến 
chín  mươi  tám  sử  có  bao  nhiêu  do  kiến  khổ  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do  kiến 
tập-  tận-  đạo  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do  tư  duy  đoạn? 

Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  kiến  bao  nhiêu  không  kiến?  Từ  đây  cho 
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đến  chín  mươi  tám  sử  có  bao  nhiêu  kiến  bao  nhiêu  không  kiến?  Ba  kiết 
này  bao  nhiêu  có  giác  -  có  quán?  Bao  nhiêu  không  có  giác  -  có  quán? 
Bao  nhiêu  không  có  giác  -  không  có  quán? 

Từ  đây  cho  đến  chín  mươi  tám  sử  bao  nhiêu  là  có  giác  -  có  quán? 
Bao  nhiêu  không  có  giác  -  có  quán?  Bao  nhiêu  không  có  giác  -  không 
có  quán? 

Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  lạc  căn?  Bao  nhiêu 
loại  tương  ưng  với  khổ  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  hỷ  căn?  Bao 
nhiêu  loại  tương  ưng  với  ưu  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  hộ  căn? 

Từ  đây  cho  đến  chín  mươi  tám  sử  có  bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với 
lạc  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương  Ung  với  khổ  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương 
ưng  với  hỷ  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  ưu  căn?  Bao  nhiêu  loại 
tương  ưng  với  hộ  căn? 

Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Bao  nhiêu  là  hệ 
thuộc  cõi  Sắc?  Bao  nhiêu  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Từ  đây  cho  đến  chín  mươi  tám  sử  có  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Dục? 
Bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Các  kiết  là  kiết  cõi  Dục,  thì  kiết  này  ở  cõi  Dục  chăng?  Giả  sử  kiết 
ở  cõi  Dục  là  kiết  cõi  Dục  chăng? 

Tất  cả  kiết  là  kiết  của  cõi  sắc-  Vô  sắc  thì  kiết  này  ở  cõi  sắc  -  Vô 
sắc  chăng?  Giả  sử  kiết  ở  cõi  sắc-  Vô  sắc,  là  kiết  của  cõi  sắc-  Vô  sắc 
chăng? 

Tất  cả  kiết  không  phải  là  kiết  cõi  Dục,  thì  kiết  này  không  ở  cõi 
Dục  chăng?  Giả  sử  không  ở  cõi  Dục,  thì  kiết  này  không  phải  là  kiết  cõi 
Dục  chăng? 

Tất  cả  kiết  không  phải  là  kiết  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  thì  kiết  này  không 
phải  là  kiết  cõi  Sắc  -  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  kiết  không  phải  ở  cõi  sắc- 
Vô  sắc,  thì  kiết  này  không  phải  là  kiết  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chăng? 

Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  của  Thế  Tôn  còn  sắc  chưa  tận  là  hệ 
thuộc  sắc  chăng?  Giả  sử  là  hệ  thuộc  sắc  thì  sắc  này  chưa  tận  chăng? 

Nếu  thống  -  tưởng  -  hành  -  thức  chưa  tận  thì  thuộc  về  thức  chăng? 
Giả  sử  là  thuộc  về  thức  thì  thức  chưa  tận  chăng?  Kiến  đế  thành  tựu  mà 
đệ  tử  của  Thế  Tôn  có  sắc  đã  tận  thì  sắc  này  giải  thoát  chăng?  Giả  sử 
sắc  giải  thoát  thì  sắc  này  tận  chăng?  Nếu  thống  -  tưởng  -  hành  -  thức 
tận  thì  thức  này  giải  thoát  chăng?  Giả  sử  thức  giải  thoát  thì  thức  này  tận 
chăng? 

Năm  người  có  kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng. 
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Người  tín  kiên  cô",  đôi  với  ba  kiết  này  thì  có  bao  nhiêu  thành  tựu? 
Bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Từ  ba  kiết  này  cho  đến  chín  mươi  tám  sử 
có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Cho  đến  người  thân 
chứng  đối  với. 

Ba  kiết  này  thì  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành 
tựu?  Từ  ba  kiết  này  cho  đến  chín  mươi  tám  sử  thì  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Thân  kiến  cùng  thân  kiến  kia,  có  bao  nhiêu  duyên  duyên  với  thân 
kiến-  trộm  giới  -  nghi,  cho  đến  sử  vô  minh,  cõi  Vô  sắc  do  tư  duy  mà 
đoạn  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  sử  vô  minh  cõi  Vô  sắc  do  tư  duy  mà 
đoạn,  sử  vô  minh  cõi  Vô  sắc  ấy  do  tư  duy  mà  đoạn  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên?  sử  vô  minh  cõi  Vô  sắc  do  tư  duy  mà  đoạn  thân  kiến  -  trộm  giới 
-  nghi  của  cõi  Dục,  cho  đến  sử  mạn  cõi  Vô  sắc  do  tư  duy  mà  đoạn  có 
bao  nhiêu  duyên  duyên  duyên? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  sử,  ba  kiết  kia  có  bao  nhiêu 
bất  thiện,  bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Một  vô  ký,  hai  cần  phân  biệt:  Trộm  giới-  nghi  ở  cõi  Dục  thì 
bất  thiện,  ở  cõi  Sắc-  Vô  sắc  thì  vô  ký.  Tham-  giận  dữ  -  si  nhất  định  là 
bất  thiện. 

Trong  hữu  lậu  có  một  vô  ký,  hai  cần  phân  biệt:  Dục  lậu  hoặc  bất 
thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  tương  ưng  với 
dục  lậu,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  không  tương  ưng 
với  dục  lậu,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Vô  minh  lậu  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  tương  ưng  với 
vô  minh  lậu,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  không  tương  ưng 
với  vô  minh  lậu,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Trong  lưu  có  một  vô  ký,  ba  cần  phân  biệt:  Dục  lưu  hoặc  bất  thiện, 
hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  tương  ưng  với 
dục  lưu  kia,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  không  tương  ưng 
với  dục  lưu,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Vô  minh  lưu  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 
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Thế  nào  là  bất  thiện?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  tương  ưng  với 
vô  minh  lưu,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  không  tương  ưng 
với  vô  minh  lưu,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Kiến  lưu  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Bất  thiện  là  sao?  Ba  kiến  cõi  Dục,  đây  nói  là  bất  thiện. 

Vô  ký  là  sao?  Hai  kiến  cõi  Dục,  năm  kiến  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  đó  gọi 
là  vô  ký. 

Ách  cũng  như  thế. 

Trong  thọ  có  một  vô  ký,  ba  cần  phân  biệt:  Dục  thọ  hoặc  bất  thiện, 
hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  tương  ưng  với 
dục  thọ,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  không  tương  ưng 
với  dục  thọ,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Giới  thọ  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  ở  cõi  Dục  này,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Ớ  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Kiến  thọ  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Hai  kiến  cõi  Dục,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Hai  kiến  cõi  Dục,  bốn  kiến  của  cõi  sắc-  Vô  sắc, 
đó  gọi  là  vô  ký. 

Trong  phược  có  hai  bất  thiện,  hai  cần  phân  biệt:  Trộm  giới  ràng 
buộc  thân,  ngã  kiến  ràng  buộc  thân  ở  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc-  Vô 
sắc  là  vô  ký. 

Cái  và  giận  dữ,  kiết  keo  kiệt,  ganh  tị,  nhất  định  là  kiết  ái  bất  thiện, 
kiết  kiêu  mạn  ở  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký.  Trong 
năm  kiết  phần  dưới  có  hai  bất  thiện,  một  vô  ký,  hai  cần  phân  biệt:  Trộm 
giới  và  nghi  ở  cõi  dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Trong  kiến  có  hai  vô  ký,  ba  cần  phân  biệt:  Tà  kiến  -  trộm  kiến  - 
trộm  giới  ở  cõi  Dục  là  bất  thiện;  ở  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Trong  sáu  ái  thân  có  hai  bất  thiện,  bốn  cần  phân  biệt:  Mắt  lại  yêu 
tai,  thân  lại  yêu  thích  ở  cõi  Dục,  là  bất  thiện;  ở  cõi  sắc,  là  vô  ký.  Ý  lại 
yêu  thích  ở  cõi  Dục  là  bất  thiện;  ở  cõi  sắc-  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Trong  bảy  sử  có  hai  bất  thiện,  một  vô  ký,  bốn  cần  phân  biệt:  sử 
kiêu  mạn,  sử  nghi  ở  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Sử  vô  minh  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  tương  ưng  với 
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sử  VÔ  minh,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Không  có  hổ,  không  có  thẹn,  không  tương  ưng 
với  sử  vô  minh,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Sử  kiến  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Ba  kiến  cõi  Dục,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Hai  kiến  cõi  Dục,  năm  kiến  cõi  sắc-  Vô  sắc, 
đó  gọi  là  vô  ký. 

Trong  chín  kiết  có  ba  bất  thiện,  sáu  cần  phân  biệt:  Kiết  ái,  kiết 
kiêu  mạn,  kiết  thất  nguyện,  kiết  nghi  ở  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc- 
Vô  sắc  là  vô  ký. 

Kiết  vô  minh  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Vô  tàm,  vô  quý,  tương  ưng  với  kiết  vô  minh, 
đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Vô  tàm,  vô  quý  không  tương  ưng  với  kiết  vô 
minh,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Kiết  kiến  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Một  kiến  cõi  Dục,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Hai  kiến  cõi  Dục,  ba  kiến  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  vô  ký. 

Chín  mươi  tám  sử  có  ba  mươi  ba  bất  thiện,  sáu  mươi  bốn  vô  ký, 
một  cần  phân  biệt:  sử  vô  minh  của  cõi  Dục  do  khổ  đế  mà  đoạn  đoạn 
của  khổ  đế  cõi  Dục  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Vô  tàm,  vô  quý  tương  ưng  với  sử  vô  minh, 
đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Vô  tàm,  vô  quý  không  tương  ưng  với  sử  vô 
minh,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  thì  bao  nhiêu  có  báo,  bao  nhiêu  không  có  báo? 

Đáp:  Các  bất  thiện  thì  có  báo,  các  vô  ký  thì  không  có  báo. 

Hỏi:  Các  bất  thiện  -  vô  ký  này  cho  đến  chín  mươi  tám  sử  có  bao 
nhiêu  có  báo,  bao  nhiêu  không  có  báo? 

Đáp:  Các  bất  thiện  là  có  báo,  các  vô  ký  là  không  có  báo. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  kiến  đế  đoạn,  bao  nhiêu  tư  duy 
đoạn? 

Đáp:  Thân  kiến  kiến  đế,  hai  thứ  ban  đầu  hoặc  do  kiến  đế  đoạn 
hoặc  do  kiến  đế-  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  kiến  đế  đoạn? 

Đáp:  Hoặc  thân  kiến  ni  duy  tiên,  hoặc  na  a  tiên,  hoặc  hệ  thuộc 
kiên  tín,  kiên  pháp,  hành  khổ  nhẫn  đoạn,  đó  gọi  là  kiến  đế  đoạn,  còn 
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thừa  lại  hoặc  phàm  phu  đoạn,  tư  duy  đoạn.  Đệ  tử  Thế  Tôn  đoạn  do  kiến 
đế  đoạn  trộm  giới  -  nghi  kiến  đế.  Hai  thứ  ban  đầu  hoặc  do  kiến  đế  đoạn; 
hoặc  do  kiến  đế  -  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  kiến  đế  đoạn? 

Đáp:  Hoặc  trộm  giới-  nghi  ni  duy  tiên,  hoặc  na  a  tiên,  hoặc  hệ 
thuộc  kiên  tín  kiên  pháp  hành  nhẫn  đoạn,  đó  gọi  là  kiến  đế  đoạn,  còn 
thừa  lại  hoặc  phàm  phu  đoạn,  tư  duy  đoạn.  Đệ  tử  Thế  Tôn  đoạn  do  kiến 
đế  đoạn  tham-  giận  dữ-  ngu  si  và  tư  duy  dục  lậu.  Hai  thứ  ban  đầu  hoặc 
do  tư  duy  đoạn,  hoặc  do  kiến  đế  -  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  tư  duy  đoạn? 

Đáp:  Nếu  học  kiến  tích  tư  duy  đoạn,  thì  đó  gọi  là  tư  duy  đoạn.  Còn 
sót  lại,  hoặc  phàm  phu  đoạn,  tư  duy  đoạn.  Đệ  tử  Thế  Tôn  đoạn  do  kiến 
đế  đoạn  hữu  lậu-  vô  minh  lậu  kiến  đế.  Ba  thứ  đầu  tiên,  hoặc  do  kiến  đế 
đoạn,  hoặc  do  tư  duy  đoạn,  hoặc  do  kiến  đế-  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  kiến  đế  đoạn? 

Đáp:  Nếu  hữu  lậu  -  vô  minh  lậu  -  ni  duy  tiên,  hoặc  na  a  tiên,  hoặc 
hệ  thuộc  kiên  tín  -  kiên  pháp-  hành  nhẫn  đoạn,  đó  gọi  là  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  tư  duy  đoạn? 

Đáp:  Nếu  học  kiến  tích  tư  duy  đoạn,  thì  đó  gọi  là  tư  duy  đoạn.  Còn 
sót  lại  hoặc  phàm  phu  đoạn,  tư  duy  đoạn.  Đệ  tử  Thế  Tôn  đoạn  do  kiến 
đế  đoạn.  Dục  lưu  trong  dục  do  tư  duy  đoạn.  Hai  loại  đầu  là  hữu  lưu,  vô 
minh  lưu  do  kiến  đế  đoạn.  Ba  loại  đầu  là  kiến  lưu  do  kiến  đế  đoạn.  Hai 
loại  ách  đầu  cũng  như  vậy. 

Dục  thọ  trong  thọ  tư  duy  đoạn.  Hai  loại  đầu  là  giới  thọ-  thân  thọ  do 
kiến  đế  đoạn.  Hai  loại  đầu  là  ngã  thọ  do  kiến  đế  đoạn. 

Dục  ái  ràng  buộc  thân  -  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  ba  loại  phược 
đầu  do  tư  duy  đoạn.  Hai  loại  đầu  là  trộm  giới  ràng  buộc  thân  -  ngã  kiến 
ràng  buộc  thân  do  kiến  đế  đoạn.  Trong  hai  loại  cái  đầu  thì  tham  dục  - 
sân  giận  -  thụy  miên  -  trạo  cử  do  tư  duy  đoạn.  Hai  loại  hối  đầu  thì  chắc 
chắn  do  tư  duy  đoạn. 

Nghi  cái  thì  hoặc  do  phàm  phu  đoạn  hay  tư  duy  đoạn.  Đệ  tử  Thế 
Tôn  đoạn  thì  do  kiến  đế  đoạn.  Kiết  sân  giận  trong  kiết  do  tư  duy  đoạn. 

Hai  loại  đầu  là  kiết  ái  và  kiết  kiêu  mạn  do  kiến  đế  đoạn.  Ba  loại 
đầu  là  kiết  tật  -  kiết  xan  chắc  chắn  do  tư  duy  đoạn. 

Tư  duy  tham  dục,  giận  dữ  trong  năm  kiết  phần  dưới. 

Ba  thứ  đầu  tiên  là  thân  kiến,  trộm  giới,  nghi  và  năm  kiến  do  kiến 
đế  đoạn. 

Năm  ái  thân  trong  sáu  ái  thân  của  hai  thứ  đầu  tiên,  nhất  định  do  tư 
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duy  đoạn.  Ý  trải  qua  ái  do  kiến  đế  đoạn,  sử  tham  dục,  sử  giận  dữ  trong 
bảy  sử  của  ba  thứ  đầu  tiên  do  tư  duy  đoạn. 

Ba  thứ  đầu  là  sử  hữu  ái,  sử  kiêu  mạn,  sử  vô  minh,  do  kiến  đế  đoạn. 
Hai  thứ  sử  kiến  và  sử  nghi  do  kiến  đế  đoạn. 

Kiết  giận  dữ  trong  chín  kiết  của  hai  thứ  đầu  tiên,  do  tư  duy  đoạn. 

Hai  thứ  kiết  ái  đầu  tiên  là  kiết  kiêu  mạn  và  kiết  vô  minh,  do  kiến 
đế  đoạn. 

Ba  thứ  là  kiết  kiến,  kiết  thất  nguyện,  kiết  nghi  đầu  tiên,  do  kiến 
đế  đoạn. 

Hai  thứ  kiết  ganh  tị,  kiết  keo  kiệt  đầu  tiên,  nhất  định  do  tư  duy 

đoạn. 

Hai  mươi  tám  sử  trong  chín  mươi  tám  sử,  do  kiến  đế  đoạn  và  tư 
duy  đoạn.  Còn  sót  lại  hoặc  do  phàm  phu  đoạn  và  tư  duy  đoạn.  Đệ  tử  Thế 
Tôn  đoạn  thì  do  kiến  đế  đoạn. 

Hỏi:  Ba  kiết  này,  có  bao  nhiêu  do  kiến  khổ  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do 
kiến  tập  -  tận  -  đạo  đế  đoạn?  Bao  nhiêu  do  tư  duy  đoạn? 

Đáp:  Thân  kiến  do  kiến  khổ  đoạn.  Trộm  giới  có  hai  hành,  hoặc  do 
kiến  khổ  đoạn,  hoặc  do  kiến  đạo  đoạn.  Nghi  có  bốn  hành,  hoặc  do  kiến 
khổ  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập-  tận-  đạo  đoạn. 

Tham,  giận  dữ,  ngu  si,  dục  lậu,  hữu  lậu,  vô  minh  lậu,  dục  lưu,  hữu 
lưu,  vô  minh  lưu  có  năm  hành,  kiến  lưu  có  bốn  hành;  ách  bộc  lưu  cũng 
như  thế. 

Dục  thọ,  ngã  thọ  trong  thọ  có  năm  hành,  giới  thọ  có  hai  hành,  kiến 
thọ  có  bốn  hành. 

Trong  phược  thì  ái  dục  ràng  buộc  thân  và  giận  dữ  ràng  buộc  thân 
có  năm  hành.  Trộm  giới  ràng  buộc  thân  hai  hành.  Ngã  kiến  ràng  buộc 
thân  có  bốn  hành. 

Cái  tham  dục,  cái  giận  dữ,  thùy  miên,  trạo  cử  trong  cái  có  năm 

hành. 

Cái  ăn  năn,  nhất  định  do  tư  duy  đoạn,  cái  nghi  có  bốn  hành. 

Kiết  ái,  kiết  giận  dữ,  kiết  kiêu  mạn  trong  kiết  có  năm  hành.  Kiết 
ganh  tị  và  kiết  keo  kiệt  nhất  định  do  tư  duy  đoạn.  Năm  hành  tham  dục, 
giận  dữ  trong  năm  kiết  phần  dưới.  Thân  kiến  do  kiến  khổ  đoạn,  trộm 
giới  có  hai  hành,  nghi  có  bốn  hành.  Thân  kiến,  biên  kiến  trong  kiến 
do  kiến  khổ  đoạn,  tà  kiến  và  trộm  kiến  có  bốn  hành,  trộm  giới  có  hai 
hành. 

Năm  ái  thân  trong  ái  thân  do  tư  duy  đoạn.  Ý  trải  qua  ái  có  năm 

hành. 
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Sử  tham  dục,  sử  giận  dữ,  sử  hữu  ái,  sử  kiêu  mạn,  sử  vô  minh  trong 
sử  có  năm  hành,  sử  kiến  và  sử  nghi  có  bôn  hành. 

Kiết  ái,  kiết  giận  dữ,  kiết  kiêu  mạn,  kiết  vô  minh  trong  kiết  có 
năm  hành. 

Kiết  kiến,  kiến  thất  nguyện,  kiết  nghi  có  bốn  hành.  Kiết  ganh  tị  và 
kiết  keo  kiệt  nhất  định  do  tư  duy  đoạn. 

Hai  mươi  tám  sử  trong  chín  mươi  tám  sử  do  kiến  khổ  đoạn,  mười 
chín  sử  do  kiến  tập  đoạn,  mười  chín  sử  do  kiến  tận  đoạn,  hai  mươi  hai 
sử  do  kiến  đạo  đoạn,  mười  sử  do  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  kiến?  Bao  nhiêu  không  phải  kiến? 

Đáp:  Hai  kiến  và  một  không  kiến,  tham-  giận  dữ-  ngu  si  là  không 
kiến.  Trong  lậu:  có  một  không  kiến,  hai  cần  phân  biệt: 

Dục  lậu  hoặc  kiến,  hoặc  không  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Năm  kiến  của  cõi  Dục,  đó  gọi  là  kiến. 

Thế  nào  là  không  kiến?  Trừ  ra  ra  năm  kiến  của  cõi  Dục,  còn  lại 
các  dục  lậu,  đó  gọi  là  không  kiến. 

Hữu  lậu  hoặc  kiến,  hoặc  không  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Năm  kiến  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  đó  gọi  là  kiến. 

Thế  nào  là  không  kiến?  Trừ  ra  ra  năm  kiến  của  cõi  sắc.  Vô  sắc, 
còn  lại  các  hữu  lậu,  đó  gọi  là  không  kiến. 

Trong  lưu  có  một  kiến,  ba  không  kiến.  Ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 
Trong  thọ  hai  kiến,  hai  không  kiến.  Trong  phược  hai  kiến,  hai  không 
kiến.  Kiết  cái  không  kiến.  Trong  phần  dưới  hai  kiến,  ba  không  kiến. 
Kiến  thì  kiến.  Ái  thân  không  kiến. 

Trong  sử  có  một  kiến,  sáu  không  kiến.  Trong  kiết  có  hai  kiến,  bảy 
không  kiến. 

Trong  chín  mươi  tám  sử  có  ba  mươi  sáu  kiến,  sáu  mươi  hai  không 

kiến. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  có  giác-  có  quán?  Bao  nhiêu  không 
có  giác-  có  quán?  Bao  nhiêu  không  có  giác,  không  có  quán? 

Đáp:  Tất  cả  ba  hành  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác- 
có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có  quán.  Tham  -  giận  dữ  -  ngu  si 
và  dục  lậu  thì  có  giác-  có  quán.  Ba  hành  còn  sót  lại  thì  hoặc  có  giác 
-  có  quán,  hoặc  không  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có 
quán. 

Dục  lưu  trong  lưu  thì  có  giác-  có  quán.  Ba  hành  còn  sót  lại  thì  hoặc 
có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác, 
không  có  quán;  ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 
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Dục  thọ  trong  thọ  thì  có  giác-  có  quán.  Ba  hành  còn  sót  lại  thì  hoặc 
có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác, 
không  có  quán. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược  thì 
có  giác-  có  quán.  Ba  hành  còn  sót  lại  thì  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc 
không  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có  quán.  Cái  và 
kiết  giận  dữ,  kiết  ganh  tị,  kiết  keo  kiệt  thì  có  giác-  có  quán. 

Ba  hành  còn  sót  lại  thì  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác 

-  có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có  quán.  Tham  dục  và  giận  dữ 
trong  phần  dưới  thì  có  giác-  có  quán,  còn  sót  lại  và  kiến  có  ba  hành  thì 
hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có 
giác,  không  có  quán. 

Năm  ái  thân  trong  ái  thân  thì  có  giác  -  có  quán,  ý  trải  qua  ba  hành 
của  ái,  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không 
có  giác,  không  có  quán,  sử  tham  dục  và,  sử  giận  dữ  trong  sử  có  giác  -  có 
quán.  Ba  hành  còn  sót  lại  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác- 
có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có  quán. 

Kiết  giận  dữ,  kiết  ganh  tị,  kiết  keo  kiệt  trong  kiết  thì  có  giác  -  có 
quán.  Ba  hành  còn  sót  lại  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác 

-  có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có  quán. 

Trong  chín  mươi  tám  sử  cõi  Dục  có  giác-  có  quán.  Ba  hành  của  cõi 
Sắc  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không 
có  giác,  không  có  quán.  Cõi  sắc  -  Vô  sắc  thì  không  có  giác,  không  có 
quán. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  lạc  căn?  Bao 
nhiêu  loại  tương  ưng  với  khổ  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  hỷ  căn? 
Bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  ưu  căn?  Bao  nhiêu  loại  tương  ưng  với  hộ 
căn? 

Đáp:  Thân  kiến,  trộm  giới  có  ba,  trừ  ra  ra  khổ  căn  và  ưu  căn;  nghi 
có  bốn,  trừ  ra  ra  khổ  căn.  Tham  có  ba  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn.  Giận  dữ 
có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn. 

Ngu  si  và  dục  lậu  -  vô  minh  lậu  có  năm;  hữu  lậu  có  ba,  trừ  ra  khổ 
căn  và  ưu  căn. 

Dục  lưu-  vô  minh  lưu  trong  lưu  có  năm;  hữu  lưu  có  ba,  trừ  ra  khổ 
căn  và  ưu  căn. 

Kiến  lưu  có  bốn,  trừ  ra  khổ  căn;  ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  có  năm,  giới  thọ  và  ngã  thọ  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn 
và  ưu  căn.  Kiến  thọ  có  bốn,  trừ  ra  khổ  căn.  Sự  giận  dữ  trong  phược  ràng 
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buộc  thân  có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn;  phược  còn  sót  lại  có  ba,  trừ  ra 
khổ  căn  và  ưu  căn. 

Cái  tham  dục  trong  cái  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn.  Cái  giận 
dữ  có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn. 

Thùy  -  trạo  có  năm;  miên  có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  khổ  căn.  Hối- 
nghi  tương  ưng  với  hai  căn  là  ưu  căn  và  hộ  căn. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết  có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn. 

Kiết  ái,  kiết  kiêu  mạn  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn. 

Kiết  ganh  tị  -  keo  kiệt  tương  ưng  với  hai  căn  là  ưu  căn  và  hộ  căn. 

Tham  dục  trong  phần  dưới  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn.  Giậc  dữ 
có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn. 

Thân  kiến  -  trộm  giới  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn.  Nghi  có  bốn, 
trừ  ra  khổ  căn. 

Tà  kiến  trong  kiến  có  bốn,  trừ  ra  khổ  căn.  Kiến  còn  sót  lại  có  ba, 
trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn. 

Năm  ái  thân  trong  ái  thân,  tương  ưng  với  hai  căn  là  lạc  căn  và  hộ 

căn. 

Ý  trải  qua  ái  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn. 

Sử  tham  dục  sử  hữu  ái,  sử  kiêu  mạn  trong  sử  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn 
và  ưu  căn.  Sử  giận  dữ  có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn.  sử  vô  minh  có 
năm;  sử  kiến-  sử  nghi  có  bốn,  trừ  ra  khổ  căn.  Kiết  giận  dữ  trong  kiết  có 
ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn.  Kiết  ái,  kiết  kiêu  mạn,  kiết  thất  nguyện  có 
ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn. 

Kiết  vô  minh  có  năm;  kiết  kiến-  kiết  nghi  có  bốn,  trừ  ra  khổ  căn. 
Kiết  ganh  tị  -  kiết  keo  kiệt  tương  ưng  với  hai  căn  là  ưu  căn  và  hộ  căn. 

Trong  chín  mươi  tám  sử,  thân  kiến  -  biên  kiến  -  trộm  kiến  -  trộm 
giới  trong  cõi  Dục,  do  kiến  đế  mà  đoạn.  Tham  dục,  kiêu  mạn  tương  ưng 
với  hai  căn  là  hỷ  căn  và  hộ  căn.  Nghi  do  kiến  đế  mà  đoạn.  Sân  giận 
tương  ưng  với  hai  căn  là  ưu  căn  và  hộ  căn. 

Tà  kiến  do  kiến  đế  mà  đoạn.  Vô  minh  có,  trừ  ra  lạc  căn  và  khổ 
căn.  Tham  dục  do  tư  duy  mà  đoạn  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn.  Sự 
giận  dữ  có  ba,  trừ  ra  lạc  căn  và  hỷ  căn.  Kiêu  mạn  tương  ưng  với  hai  căn 
là  hỷ  căn  và  hộ  căn. 

Sử  vô  minh  có  năm,  cõi  sắc  có  ba,  trừ  ra  khổ  căn  và  ưu  căn,  cõi 
Vô  sắc  có  một,  tương  ưng  với  hộ  căn. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  loại  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Bao  nhiêu 
loại  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Bao  nhiêu  loại  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Tất  cả  có  ba  hành,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
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Sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Tham-  giận  dữ  -  ngu  si  và  dục  lậu  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hữu  lậu  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 
Ba  hành  còn  sót  lại,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Dục  lưu  trong  lưu  hệ  thuộc  cõi  Dục.  Hữu  lưu  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Ba  hành  còn  sót  lại,  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc;  ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  hệ  thuộc  cõi  Dục;  ngã  thọ  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Ba  hành  còn  sót  lại,  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ  buộc  ràng  thân  trong  phược,  là 
hệ  thuộc  cõi  Dục.  Ba  hành  còn  sót  lại,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  -  Vô  sắc. 

Năm  cái  và  kiết  giận  dữ,  kiết  ganh  tị,  kiết  keo  kiệt  hệ  thuộc  cõi 
Dục.  Ba  hành  còn  sót  lại  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc- 
Vô  sắc.  Tham  dục-  sân  giận  trong  phần  dưới  hệ  thuộc  cõi  Dục.  Còn  lại 
ba  hành  và  năm  kiến,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc 

-  Vô  sắc. 

Mũi  trải  qua  ái  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân,  hệ  thuộc  cõi  Dục;  mắt 
trải  qua  ái,  tai  và  thân  trải  qua  ái,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc;  ý  trải  qua  ba  hành  ái,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  -  Vô  sắc. 

Sử  tham  dục,  sử  giận  dữ  trong  sử  hệ  thuộc  cõi  Dục.  sử  hữu  ái  hoặc 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Ba  hành  còn  sót  lại  hoặc  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Kiết  giận  dữ,  kiết  ganh  tị,  kiết  keo  kiệt  trong  kiết  hệ  thuộc  cõi 
Dục.  Ba  hành  còn  sót  lại  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc 

-  Vô  sắc. 

Trong  chín  mươi  tám  sử  có  ba  mươi  sáu  loại  hệ  thuộc  cõi  Dục,  ba 
mươi  mốt  loại  hệ  thuộc  cõi  sắc,  ba  mươi  mốt  loại  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Các  kiết  sử  sở  hữu  là  của  cõi  Dục,  kiết  sử  đó  ở  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  kiết  sử  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  không  ở  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  kiết  sử  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  không  ở  cõi  Dục? 

Đáp:  Kiết  sử  đã  ràng  buộc  ma  Ba  tuần  ở  trên  Phạm  thiên.  Đức 
Như  Lai  nói  cũng  bị  kiết  sử  ràng  buộc.  Từ  cõi  sắc  ẩn  mất  có  đủ  Trung 
ấm  cõi  Dục,  đó  gọi  là  kiết  sử  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  không  ở  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  kiết  sử  ở  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  không  phải  là  của  cõi 
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Dục? 

Đáp:  Kiết  sử  đã  ràng  buộc  từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm  cõi 
Sắc,  cũng  là  kiết  sử  sở  hữu  của  cõi  sắc-  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  Dục  hiện 
ra  ở  trước,  đó  gọi  là  kiết  sử  ở  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  không  phải  là  của 
cõi  Dục. 

Thế  nào  là  kiết  sử  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  cũng  ở  cõi  Dục? 

Đáp:  Kiết  sử  đã  ràng  buộc  từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm  cõi 
Dục  là  sinh  ấm,  cũng  là  các  kiết  sử  ở  cõi  Dục,  trụ  vào  cõi  Dục  hiện  ra  ở 
trước,  đó  gọi  là  kiết  sử  của  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  cũng  ở  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  cũng  không  phải  kiết  sử  cõi  Dục  mà  kiết  sử  đó  cũng 
không  ở  cõi  Dục? 

Đáp:  Các  kiết  sử  đã  ràng  buộc  từ  cõi  sắc  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm 
cõi  Sắc  là  sinh  ấm.  Từ  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn 
mất  sinh  cõi  Vô  sắc.  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  cõi  sắc,  cũng  là  kiết  sử 
sở  hữu  ở  cõi  Sắc  -  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  sắc  hiện  ra  ở  trước.  Các  kiết  sử 
sở  hữu  ở  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  Vô  sắc  hiện  ra  ở  trước,  đó  gọi  là  kiết  sử 
cũng  không  phải  là  của  cõi  Dục,  mà  kiết  sử  đó  cũng  không  ở  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  kiết  sử  sở  hữu  là  của  cõi  sắc  thì  kiết  sử  ấy  ở  cõi  sắc 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  sử  là  của  cõi  sắc  mà  kiết  sử  ấy  không  ở  cõi 

Sắc. 

Kiết  sử  là  của  cõi  sắc  mà  kiết  sử  ấy  không  ở  cõi  sắc  là  sao? 

Đáp:  Kiết  sử  đã  ràng  buộc  từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm  cõi 
Sắc,  cũng  vốn  có  kiết  sử  là  của  cõi  sắc,  ở  cõi  Dục  hiện  ra  ở  trước,  đây 
nói  là  kiết  sử  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  không  ở  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  kiết  sử  ở  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  không  phải  là  của  cõi 

Sắc? 

Đáp:  Các  kiết  sử  đã  ràng  buộc  ma  Ba  tuần  trụ  vào  trên  Phạm 
thiên.  Đức  Như  Lai  nói  cũng  bị  ràng  buộc  do  kiết  sử,  từ  cõi  sắc  ẩn  mất, 
có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  cũng  vốn  có  kiết  sử  ở  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi 
Sắc  hiện  ra  ở  trước,  đó  gọi  là  kiết  sử  ở  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  không  phải 
là  của  cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  kiết  sử  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  cũng  ở  cõi  sắc? 

Đáp:  Các  kiết  sử  đã  ràng  buộc  từ  cõi  sắc  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm 
cõi  Sắc  là  sinh  ấm,  cũng  vốn  có  kiết  sử  là  của  cõi  sắc,  trụ  vào  cõi  sắc 
hiện  ra  ở  trước,  đó  gọi  là  kiết  sử  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  cũng  ở  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  kiết  sử  không  phải  là  của  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  cũng 
không  ở  cõi  Sắc? 
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Đáp:  Các  kiết  sử  đã  ràng  buộc  từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm 
cõi  Dục  là  sinh  ấm.  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô 
sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Dục, 
cũng  vốn  có  kiết  sử  ở  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  Dục  hiện  ra  ở  trước,  cũng 
vốn  có  kiết  sử  ở  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  Vô  sắc  hiện  ra  ở  trước,  đó  gọi  là 
kiết  sử  không  phải  là  của  cõi  sắc  mà  kiết  sử  đó  cũng  không  ở  cõi  sắc. 

Hỏi:  Không  phải  cũng  như  thế,  các  kiết  sử  sở  hữu  là  của  cõi  Vô 
sắc,  thì  kiết  sử  đó  ở  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Như  thế,  các  kiết  sử  sở  hữu  ở  cõi  Vô  sắc,  thì  kiết  sử  đó  là 
của  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  là  kiết  sử  của  cõi  Vô  sắc  mà  kiết  sử  đó  không  ở  cõi 
Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có  các  kiết  sử  sở  hữu  là  của  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  Dục-  sắc 
hiện  ra  ở  trước. 

Hỏi:  Các  kiết  sử  sở  hữu  không  phải  là  của  cõi  Vô  sắc,  thì  kiết  sử 
đó  cũng  không  ở  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Các  kiết  sử  sở  hữu  không  phải  là  của  cõi  Vô  sắc,  thì 
kiết  sử  đó  cũng  không  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể,  kiết  sử  không  ở  cõi  Vô  sắc,  mà  kiết  sử  ấy  lại  là  của 
cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  các  kiết  sử  sở  hữu  là  của  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  cõi  Dục-  cõi 
Sắc  hiện  ra  ở  trước. 

Hỏi:  Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  của  Thế  Tôn,  sắc  còn  chưa  tận  là 
bị  sắc  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  bị  sắc  trói  buộc  thì  sắc  không  tận  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thống  chưa  tận  thì  bị  thống  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy.  Thống  chưa  tận  là  còn  bị  thống  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể,  bị  thông  trói  buộc  mà  không  phải  là  thống  chưa  tận 
chăng? 

Đáp:  Có,  Tư-đà-hàm  gia  gia,  một  thứ  tư  duy  trong  tăng  thượng  hệ 
thuộc  cõi  Dục  đã  đoạn  kiết  tận,  thống  tương  ưng  kia  hệ  thuộc  kiết  sử 
phần  dưới;  tưởng  -  hành  -  thức  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  Đức  Thế  Tôn,  nếu  sắc  đã  tận  thì 
sắc  ấy  giải  thoát  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  sắc  không  trói  buộc  thì  sắc  đó  tận  chăng? 
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Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thống  đã  tận  thì  thống  đó  không  còn  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy.  Nếu  thống  không  còn  trói  buộc  thì  thông  ấy  đã 
tận  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  thông  đã  tận,  thì  thống  ấy  không  phải  là  không  còn 
trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có,  Tư-đà-hàm  gia  gia,  một  thứ  tư  duy  trong  tăng  thượng  hệ 
thuộc  cõi  Dục  đã  đoạn  kiết  tận,  thống  tương  ưng  kia  hệ  thuộc  kiết  sử 
phần  dưới;  tưởng-  hành-  thức  cũng  lại  như  vậy. 

Hỏi:  Năm  người  là  kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo, 
thân  chứng.  Người  kiên  tín  đối  với  ba  kiết  này  thì  bao  nhiêu  thành  tựu, 
bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh  thì  tất  cả  thành  tựu,  khổ  vị  tri  trí  đã 
sinh  thì  có  hai  thành  tựu  và  một  không  thành  tựu.  Tham-  giận  dữ-  ngu 
si-  ái  dục  chưa  hết  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  tất  cả  không 
thành  tựu.  Ái  dục  trong  hữu  lậu  chưa  tận  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã 
tận  thì  hai  thành  tựu  và  một  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  lưu  chưa  tận  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã  tận  thì  ba 
thành  tựu  và  một  không  thành  tựu.  Ách  thọ  cũng  như  thế.  Ái  dục  trong 
phược  chưa  hết  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  hai  thành  tựu  và 
hai  không  thành  tựu.  Ái  dục  trong  Cái  chưa  hết,  đạo  pháp  trí  chưa  sinh 
thì  tất  cả  thành  tựu.  Nếu  ái  dục  chưa  tận  mà  đạo  pháp  trí  đã  sinh  thì  có 
bốn  thành  tựu  và  một  không  thành  tựu;  ái  dục  đã  hết  thì  tất  cả  không 
thành  tựu. 

Ái  dục  trong  kiết  chưa  tận,  thì  tất  cả  thành  tựu;  ái  dục  đã  tận  thì  có 
hai  thành  tựu  và  ba  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  phần  dưới  chưa  tận,  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh  thì  tất  cả 
thành  tựu.  Nếu  ái  dục  chưa  tận,  khổ  vị  tri  trí  đã  sinh  thì  có  bốn  thành 
tựu  và  một  không  thành  tựu.  Ái  dục  đã  tận,  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh,  có 
ba  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu.  Nếu  ái  dục  đã  tận,  khổ  vị  tri  trí  đã 
sinh,  thì  có  hai  thành  tựu  và  ba  không  thành  tựu. 

Trong  kiến  mà  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh  thì  tất  cả  thành  tựu,  khổ  vị  tri 
trí  đã  sinh  thì  ba  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu.  Trong  ái  thân  mà  ái 
dục  chưa  tận  thì  tất  cả  thành  tựu;  ái  dục  đã  tận  mà  ái  Phạm  thiên  chưa 
tận  có  bốn  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu.  Ái  Phạm  thiên  đã  hết,  có 
một  thành  tựu  và  năm  không  thành  tựu. 

Trong  sử,  ái  dục  chưa  tận  thì  tất  cả  thành  tựu;  ái  dục  đã  tận,  có 
năm  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu. 
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Trong  kiết,  ái  dục  chưa  hết  thì  tất  cả  thành  tựu;  ái  dục  đã  hết,  có 
sáu  thành  tựu  và  ba  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  chín  mươi  tám  sử  chưa  tận,  khổ  pháp  trí  chưa  sinh  thì 
tất  cả  thành  tựu.  Khổ  pháp  trí  đã  sinh  mà  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh,  thuộc 
khổ  đế  cõi  Dục  đã  đoạn  thì  không  thành  tựu,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Khổ 
vị  tri  trí  đã  sinh  mà  tập  pháp  trí  chưa  sinh,  khổ  đế  ba  cõi  đã  đoạn  thì 
không  thành  tựu,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Tập  pháp  trí  đã  sinh  mà  tập  vị  tri 
trí  chưa  sinh,  khổ  đế  ba  cõi  đã  đoạn  thì  không  thành  tựu,  và  tập  đế  cõi 
Dục  đã  đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Tập  vị  tri  trí  đã  sinh  mà  tận  pháp  trí 
chưa  sinh,  khổ-  tập  ba  cõi  đã  đoạn  thì  không  thành  tựu  thì  còn  lại  thành 
tựu.  Tận  pháp  trí  đã  sinh  mà  tận  vị  tri  trí  chưa  sinh,  khổ  đế,  tập  đế  ba  cõi 
đã  đoạn  không  thành  tựu,  và  tận  đế  cõi  Dục  đã  đoạn  thì  còn  lại  thành 
tựu.  Tận  vị  tri  trí  đã  sinh  mà  đạo  pháp  trí  chưa  sinh,  khổ  đế  -  tập  đế-  tận 
đế  của  ba  cõi  đã  đoạn  thì  không  thành  tựu,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Đạo 
pháp  trí  đã  sinh,  khổ  -  tập  -  tận  đế  của  ba  cõi  đã  đoạn  thì  không  thành 
tựu,  và  đạo  đế  cõi  Dục  đã  đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Ái  dục  đã  tận  mà 
ái  sắc  chưa  tận,  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh  thì  tất  cả  cõi  Dục  không  thành 
tựu,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Khổ  vị  tri  trí  đã  sinh  mà  tập  vị  tri  trí  chưa  sinh, 
thì  tất  cả  cõi  Dục  không  thành  tựu  và  khổ  đế  cõi  sắc  -  Vô  sắc  đã  đoạn, 
còn  lại  thì  thành  tựu.  Tập  vị  tri  trí  đã  sinh  mà  tận  vị  tri  trí  chưa  sinh  thì 
tất  cả  cõi  Dục  không  thành  tựu,  và  khổ  đế-  tập  đế  cõi  sắc  -  Vô  sắc  đã 
đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Tận  vị  tri  trí  đã  sinh  thì  tất  cả  cõi  Dục  không 
thành  tựu,  và  khổ  đế  -  tập  đế  -  tận  đế  cõi  sắc  -  Vô  sắc  đã  đoạn,  còn  lại 
thì  thành  tựu. 

Ái  sắc  đã  tận  mà  ái  vô  sắc  chưa  tận,  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh  thì  tất 
cả  cõi  Dục  -  Sắc  không  thành  tựu,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Khổ  vị  tri  trí  đã 
sinh  mà  tập  vị  tri  trí  chưa  sinh,  tất  cả  cõi  Dục-  sắc  thì  không  thành  tựu, 
và  khổ  đế  cõi  Vô  sắc  đã  đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Tập  vị  tri  trí  đã  sinh 
mà  tận  vị  tri  trí  chưa  sinh,  tất  cả  cõi  Dục  -  sắc  thì  không  thành  tựu,  và 
khổ  đế-  tập  đế  cõi  Vô  sắc  đã  đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Tận  vị  tri  trí 
đã  sinh,  tất  cả  cõi  Dục  -  sắc  thì  không  thành  tựu,  và  khổ  đế  -  tập  đế  cõi 
Vô  sắc  đã  đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Tận  vị  tri  trí  đã  sinh  thì  tất  cả  cõi 
Dục  -  Sắc  không  thành  tựu,  và  khổ  đế  -  tập  đế  -  tận  đế  của  cõi  Vô  sắc 
đã  đoạn,  còn  lại  thì  thành  tựu.  Kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  dối  với  ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tất  cả  không  thành  tựu.  Tham  -  giận  dữ  -  ngu  si  -  ái  dục  chưa 
hết  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  tất  cả  không  thành  tựu. 
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Ái  dục  trong  hữu  lậu  chưa  hết  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết 
thì  có  hai  thành  tựu  và  một  không  thành  tựu.  Ái  dục  trong  lưu  chưa  hết, 
có  ba  thành  tựu  và  một  không  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  có  hai  thành 
tựu  và  hai  không  thành  tựu.  Ách  bộc  lưu  cũng  như  thế.  Ái  dục  trong  thọ 
chưa  hết  thì  có  hai  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu.  Ái  dục  đã  hết  thì 
một  thành  tựu  và  ba  không  thành  tựu.  Ái  dục  trong  phược  chưa  hết  thì 
có  hai  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  tất  cả  không 
thành  tựu. 

Ái  dục  trong  cái  chưa  hết  có  bốn  thành  tựu  và  một  không  thành 
tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  tất  cả  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  kiết  chưa  hết  thì  tất  cả  thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  có  hai 
thành  tựu  và  ba  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  phần  dưới  chưa  hết  có  hai  thành  tựu  và  ba  không 
thành  tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  tất  cả  không  thành  tựu. 

Kiến  không  thành  tựu  (không  thành  tựu).  Ái  dục  trong  ái  thân  chưa 
hết  thì  tất  cả  thnàh  tựu,  ái  dục  đã  hết  mà  ái  của  Phạm  thiên  chưa  hết,  có 
bốn  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu.  Ái  của  Phạm  thiên  đã  hết  có  một 
thành  tựu  và  năm  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  sử  chưa  hết,  có  năm  thành  tựu  và  hai  không  thành 
tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  có  ba  thành  tựu  và  bốn  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  kiết  chưa  hết,  có  sáu  thành  tựu  và  ba  không  thành 
tựu,  ái  dục  đã  hết  thì  có  ba  thành  tựu  và  sáu  không  thành  tựu. 

Ái  dục  trong  chín  mươi  tám  sử  chưa  hết,  có  mười  thành  tựu  và 
tám  mươi  tám  không  thành  tựu;  ái  dục  đã  hết  mà  ái  sắc  chưa  hết  có  sáu 
thành  tựu  và  chín  mươi  hai  không  thành  tựu;  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  vô  sắc 
chưa  hết,  có  ba  thành  tựu  và  chín  mươi  lăm  không  thành  tựu.  Kiến  đáo 
cũng  như  thế. 

Hỏi:  Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành 

tựu? 

Đáp:  Tất  cả  không  thành  tựu,  tham  -  giận  dữ  -  ngu  si  không  thành 

tựu. 

Trong  hữu  lậu  có  hai  thành  tựu  và  một  không  thành  tựu. 

Trong  lưu  có  hai  thành  tựu  và  hai  không  thành  tựu;  ách  bộc  lưu 
cũng  như  thế. 

Trong  thọ  có  một  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu;  phược  không 
thành  tựu,  cái  không  thành  tựu. 

Trong  kiết  có  hai  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu;  phần  dưới  không 
thành  tựu,  kiến  không  thành  tựu. 
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Trong  ái  thân  có  một  thành  tựu,  năm  không  thành  tựu. 

Trong  sử  có  ba  thành  tựu,  bốn  không  thành  tựu. 

Trong  kiết  có  ba  thành  tựu,  sáu  không  thành  tựu.  Trong  chín  mươi 
tám  sử  có  ba  thành  tựu,  chín  mươi  lăm  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Thân  kiến.  Thân  kiến  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên  (chủ  thể 
duyên,  đối  tượng  duyên)? 

Đáp:  Hoặc  bốn,  ba,  hai,  một. 

Gì  là  bốn? 

Đáp:  Như  thân  kiến  thứ  tự  sinh  ra  thân  kiến,  tức  là  tư  duy  về  nhân 
sinh  trước  hay  sinh  sau,  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng,  đó  gọi  là  bốn. 

Gì  là  ba? 

Đáp:  Như  thân  kiến  theo  thứ  tự  sinh  ra  thân  kiến,  tức  là  thân  kiến 
kia  không  tư  duy  về  nhân  sinh  trước  hay  sinh  sau,  thứ  tự  tăng  thượng 
không  có  duyên,  như  thứ  tự  sinh,  bao  nhiêu  tâm  sinh  ra  thân  kiến,  tức 
là  thân  kiến  kia  tư  duy  về  nhân  sinh  trước  hay  sau  duyên  tăng  thượng 
không  có  thứ  tự,  đó  gọi  là  ba. 

Gì  là  hai? 

Đáp:  Như  thân  kiến  theo  thứ  tự  sinh  ra  bao  nhiêu  tâm,  sinh  ra  thân 
kiến,  tức  là  thân  kiến  kia  không  tư  duy  về  nhân  sinh  trước  hay  sinh  sau 
mà  theo  thứ  tự  tăng  thượng,  đó  gọi  là  hai. 

Gì  là  một? 

Đáp:  Sinh  sau  hay  sinh  trước,  nếu  cùng  với  duyên  duyên  tăng 
thượng,  không  cùng  với  duyên  của  một  tăng  thượng.  Vị  lai-  quá  khứ- 
hiện  tại,  nếu  cùng  với  duyên  duyên  tăng  thượng  thì  không  duyên  với 
một  tăng  thượng.  Vị  lai-  hiện  tại-  quá  khứ,  nếu  duyên  với  duyên  tăng 
thượng,  không  duyên  với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nếu 
với  thứ  tự  theo  thứ  tự  tăng  thượng,  thì  không  theo  thứ  tự  với  một  tăng 
thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  với  một  tăng  thượng. 
Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Dục  nếu  với  thứ  tự  theo  thứ  tự  tăng 
thượng,  thì  không  theo  thứ  tự  với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hệ  thuộc 
cõi  Sắc,  nếu  với  thứ  tự  theo  thứ  tự  tăng  thượng,  thì  không  theo  thứ  tự 
với  một  tăng  thượng.  Như  thân  kiến  thì  thân  kiến  như  thế  không  nhất 
thiết  biến  cũng  không  nhất  thiết  biến,  không  nhất  thiết  biến  mà  nhất 
thiết  biến. 

Hỏi:  Thân  kiến  trộm  giới  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Đáp:  Hoặc  là  bốn,  ba,  hai,  một. 
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Gì  là  bốn? 

Đáp:  Như  thân  kiến  thứ  tự  mà  sinh.  Trộm  giới,  tức  là  thân  kiến  kia 
tư  duy  về  nhân  sinh  trước  hay  sinh  sau  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng, 
đó  gọi  là  bốn. 

Gì  là  ba? 

Đáp:  Như  thân  kiến  theo  thứ  tự  mà  sinh.  Trộm  giới,  tức  là  thân 
kiến  kia  không  tư  duy  về  nhân  sinh  trước  hay  sinh  sau  theo  thứ  tự  tăng 
thượng  không  có  duyên.  Như  thân  kiến  theo  thứ  tự  mà  sinh,  với  bao 
nhiêu  tâm  sẽ  sinh  ra  trộm  giới.  Thân  kiến  kia  tức  tư  duy  về  nhân  sinh 
trước  hay  sinh  sau  duyên  nhân  tăng  thượng,  không  có  thứ  tự,  đó  gọi  là 
ba. 

Gì  là  hai? 

Đáp:  Như  thân  kiến  theo  thứ  tự  mà  sinh.  Nếu  bao  nhiêu  tâm  sẽ 
sinh  ra  trộm  giới,  thì  là  thân  kiến  kia  không  tư  duy  về  nhân  sinh  trước 
hay  sinh  sau  tăng  thượng,  đó  gọi  là  hai. 

Gì  là  một? 

Đáp:  Sinh  sau  hay  sinh  trước,  nếu  với  duyên  duyên  tăng  thượng, 
thì  không  duyên  với  một  tăng  thượng.  Vị  lai-  quá  khứ-  hiện  tại,  nếu  với 
duyên  duyên  tăng  thượng,  thì  không  duyên  với  một  tăng  thượng.  Vị  lai- 
hiện  tại-  quá  khứ,  nếu  với  duyên  duyên  tăng  thượng,  thì  không  duyên 
với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  với  một  tăng 
thượng.  Hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nếu  với  thứ  tự,  thì  không  có 
duyên  theo  thứ  tự  tăng  thượng.  Nếu  với  duyên  không  theo  thứ  tự  duyên 
tăng  thượng,  hoặc  cùng  với  thứ  tự  duyên  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng, 
hoặc  không  theo  thứ  tự  duyên  với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Dục, 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  với  một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  hoặc  với  thứ  tự  không  duyên  theo  thứ  tự  tăng  thượng.  Nếu  với 
duyên  thì  không  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng,  nếu  với  thứ  tự  duyên, 
thì  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng,  hoặc  không  theo  thứ  tự  duyên  với 
một  tăng  thượng.  Hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  với  một  tăng 
thượng.  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  với  thứ  tự  không 
duyên  theo  thứ  tự  tăng  thượng,  hoặc  với  duyên  không  có  thứ  tự  duyên 
tăng  thượng,  hoặc  với  thứ  tự  duyên  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng,  hoặc 
không  theo  thứ  tự  duyên  với  một  tăng  thượng.  Như  thân  kiến  trộm  giới 
như  thế,  mà  lại  nhất  thiết  biến,  nhất  thiết  biến  mà  không  nhất  thiết 
biến,  không  nhất  thiết  biến. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  5 


Kiền  độ  thứ  2:  KIÊT  sử 
Phẩm  2:  BÀN  VE  NHAT  hành,  Phần  1 

Một  hành  trải  qua  sáu  tiểu-  bảy  đại.  Bảy  gồm  thâu  ràng  buộc  của 
có  thì  vì  sao  cần  phải  diệt  kiết  sử?  Các  đạo  đoạn,  biết  tám  người,  chín 
kiết  là  kiết  ái,  kiết  giận  dữ,  kiết  kiêu  mạn,  kiết  vô  minh,  kiết  kiến,  kiết 
thất  nguyện,  kiết  nghi,  kiết  keo  kiệt,  kiết  ganh  tị. 

Nếu  kiết  ái  trói  buộc  trong  thân,  thì  thân  kia  có  giận  dữ  chăng? 
Nếu  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  lại  có  kiết  ái  chăng?  Nếu  trong  thân  có 
kiết  ái  trói  buộc  thì  có  kiết  kiêu  mạn,  kiết  vô  minh,  kiết  kiến,  kiết  thất 
nguyện,  kiết  nghi,  kiết  keo  kiệt,  kiết  ganh  tị  cũng  có  chăng?  Nếu  có  kiết 
ganh  tị  trói  buộc  thì  lại  có  kiết  ái  chăng?  Trong  thân  cho  đến  kiết  keo 
kiệt  trói  buộc  lại  có  kiết  ganh  tị  chăng?  Giả  sử  có  kiết  ganh  tị  thì  lại  có 
kiết  keo  kiệt  chăng? 

Nếu  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  thì  vị  lai  lại  có  chăng? 
Nếu  có  vị  lai  thì  quá  khứ  lại  có  chăng?  Nếu  có  quá  khứ  thì  hiện  tại  lại  có 
chăng?  Nếu  có  hiện  tại  thì  quá  khứ  lại  có  chăng?  Nếu  có  vị  lai  thì  hiện 
tại  lại  có  chăng?  Nếu  có  hiện  tại  thì  vị  lai  lại  có  chăng?  Nếu  có  quá  khứ 
thì  vị  lai  -  hiện  tại  lại  có  chăng?  Nếu  có  vị  lai  thì  hiện  tại  -  quá  khứ  lại 
có  chăng?  Nếu  có  vị  lai  thì  quá  khứ  -  hiện  tại  lại  có  chăng?  Nếu  có  quá 
khứ  thì  hiện  tại-  vị  lai  lại  có  chăng?  Nếu  có  hiện  tại  thì  quá  khứ-  vị  lai 
lại  có  chăng?  Nếu  có  quá  khứ  thì  vị  lai  -  hiện  tại  lại  có  chăng?  Cho  đến 
kiết  keo  kiệt-  ganh  tị,  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  thì  kiết  giận  dữ  quá 
khứ  lại  có  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ,  thì  kiết  ái  quá  khứ  lại 
có  chăng? 
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Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  thì  vị  lai  lại  có  kiết  giận 
dữ  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  vị  lai,  quá  khứ  lại  có  kiết  ái  chăng? 

Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  hiện  tại  lại  có  kiết 
giận  dữ  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại  thì  quá  khứ  lại  có  kiết  ái 
chăng? 

Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  quá  khứ  thì  hiện  tại, 
lại  có  kiết  giận  dữ  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại-  quá  khứ  thì  quá 
khứ  lại  có  kiết  ái  chăng? 

Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  thì  vị  lai  hiện  tại  lại 
có  kiết  giận  dữ  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  vị  lai  hiện  tại,  thì  quá  khứ 
lại  có  kiết  ái  chăng? 

Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  thì  quá  khứ  -  vị  lai  lại 
có  kiết  giận  dữ  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai,  thì  quá  khứ 
lại  có  kiết  ái  chăng? 

Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  thì  quá  khứ  -  vị  lai  - 
hiện  tại  lại  có  kiết  giận  dữ  chăng?  Nếu  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai 
-  hiện  tại,  thì  quá  khứ  lại  có  kiết  ái  chăng? 

Ái  quá  khứ,  giận  dữ  quá  khứ,  kiêu  mạn  quá  khứ,  vị  lai-  hiện  tại, 
quá  khứ-  hiện  tại,  vị  lai-  hiện  tại,  quá  khứ  -  vị  lai,  kiêu  mạn  quá  khứ  -  vị 
lai  -  hiện  tại  cho  đến  keo  kiệt,  ganh  tị  cũng  lại  như  vậy. 

Thân  kiến  có  bao  nhiêu  thuộc  về  sử?  Trộm  giới-  nghi  cho  đến  vô 
minh  cõi  Vô  sắc  do  tư  duy  mà  đoạn,  có  bao  nhiêu  thuộc  về  sử?  Ba  kiết 
và  ba  căn  bất  thiện,  thì  ba  kiết  gồm  thâu  ba  căn  bất  thiện,  hay  ba  căn  bất 
thiện  gồm  thâu  ba  kiết?  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  sử,  thì  ba  kiết 
gồm  thâu  chín  mươi  tám  sử,  hay  chín  mươi  tám  sử  gồm  thâu  ba  kiết.  Cho 
đến  chín  kiết  và  chín  mươi  tám  sử  thì  chín  kiết  gồm  thâu  chín  mươi  tám 
sử,  hay  chín  mươi  tám  sử  gồm  thâu  chín  kiết? 

Ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  thọ  dục  hữu?  Bao  nhiêu  thọ  sắc  hữu? 
Bao  nhiêu  thọ  vô  sắc  hữu?  Từ  đây  cho  đến  chín  mươi  tám  sử,  có  bao 
nhiêu  thọ  dục  hữu?  Bao  nhiêu  thọ  sắc  hữu  và  vô  sắc  hữu? 

Thân  kiến  do  Tam-muội  nào  tận?  Trộm  giới  -  nghi  cho  đến  sử  vô 
minh  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  đoạn,  do  Tam-muội  nào  tận? 

Nếu  kiết  quá  khứ  thì  kiết  đó  đã  trói  buộc  chăng?  Nếu  kiết  đó  đã 
trói  buộc,  thì  kiết  đó  là  kiết  quá  khứ  chăng? 

Nếu  kiết  vị  lai  thì  kiết  ấy  sẽ  trói  buộc  chăng?  Nếu  kiết  ấy  sẽ  trói 
buộc  thì  đó  là  kiết  vị  lai  chăng?  Nếu  kiết  hiện  tại  thì  nay  đang  trói  buộc 
kiết  kia  chăng?  Nếu  nay  đang  trói  buộc,  thì  kiết  đó  là  kiết  hiện  tại 
chăng? 
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Nếu  VÌ  đạo  diệt  kiết  cõi  Dục  mà  đoạn  thì  đối  với  đạo  kia  thoái  lui, 
sẽ  mắc  phải  kiết  đó  trói  buộc  hay  không  mắc  phải  kiết  đó  trói  buộc? 

Nếu  vì  đạo  diệt  kiết  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn,  thì  đối  với  đạo  kia 
thoái  lui,  sẽ  mắc  phải  sự  trói  buộc  của  kiết  kia,  hay  không  bị  kiết  kia 
trói  buộc? 

Chín  trí  đoạn:  Trong  cõi  Dục  mà  đoạn  khổ  đế  -  tập  đế  mà  đoạn  hết 
kiết  là  một  trí  đoạn.  Khổ  đế  -  tập  đế  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn  hết 
kiết  là  hai  trí  đoạn.  Tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  kiết  là  ba  trí  đoạn.  Tận 
đế  cõi  Sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn  hết  kiết  là  bốn  trí  đoạn. 

Đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  kiết  là  năm  trí  đoạn.  Đạo  đế  cõi  sắc 
-Vô  sắc  mà  đoạn  hết  kiết  là  sáu  trí  đoạn. 

Năm  kiết  phần  dưới  tận  là  bảy  trí  đoạn.  Ái  sắc  tận  là  tám  trí  đoạn. 
Tất  cả  kiết  tận  là  chín  trí  đoạn. 

Chín  trí  đoạn  gồm  thâu  tất  cả  trí  đoạn,  hay  tất  cả  trí  đoạn  thu  nhiếp 
chín  trí  đoạn? 

Tám  người  hướng  tới  Tu-đà-  hoàn  chứng  được  Tu-đà-hoàn,  hướng 
tới  Tư-đà-hàm  chứng  được  Tư-đà-hàm,  hướng  tới  A-na-hàm  chứng  được 
A-na-hàm,  hướng  tới  A-la-hán  chứng  được  A-la-hán.  Hướng  tới  Tu-đà- 
hoàn  chứng  Tu-đà-hoàn,  đối  với  chín  trí  đoạn,  thành  tựu  bao  nhiêu  trí 
đoạn,  không  thành  tựu  bao  nhiêu  đoạn  trí?  Cho  đến  hướng  tới  A-la-hán 
chứng  A-la-hán,  đối  với  chín  trí  đoạn,  thành  tựu  bao  nhiêu  trí  đoạn, 
không  thành  tựu  bao  nhiêu  trí  đoạn? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Chín  kiết  là  kiết  ái,  kiết  giận  dữ,  kiết  kiêu  mạn,  kiết  vô  minh,  kiết 
kiến,  kiết  thất  nguyện,  kiết  nghi,  kiết  keo  kiệt,  kiết  ganh  tị. 

Hỏi:  Trong  thân  đã  có  kiết  ái  trói  buộc,  lại  có  kiết  giận  dữ 
chăng? 

Đáp:  Như  thế,  nếu  có  kiết  giận  dữ  thì  sẽ  có  kiết  ái  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  ái  mà  không  có  kiết  giận  dữ  chăng? 

Đáp:  Có,  nếu  kiết  ái  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  trói  buộc  mà  lại  có  kiêu,  mạn 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  có  kiêu  mạn,  thì  sẽ  có  kiết  ái  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  trói  buộc,  thì  sẽ  có  kiết  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Đã  có  kiết  ái  thì  sẽ  có  kiết  vô  minh. 


651 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  5 

Hỏi:  Có  thể,  có  vô  minh  mà  không  có  kiết  ái  chăng? 

Đáp:  Có,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  nếu  trong  pháp  do 
khổ  đế  mà  đoạn,  kiết  vô  minh,  do  tập  đế  mà  đoạn  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  đã  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  lại  có  kiết  kiến 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  ái  mà  không  có  kiến. 

Có  ái  mà  không  có  kiến  là  sao? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  nếu  kiến  do  tận  đế  -  đạo 
đế  mà  đoạn  và  kiết  ái  của  pháp  bất  tương  ưng  chưa  hết,  nếu  kiết  ái  của 
pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
nếu  kiến  do  đạo  đế  mà  đoạn  mà  đoạn  và  kiết  ái  của  pháp  bất  tương  ưng 
chưa  hết,  kiết  ái  của  pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Kiến  đế  thành 
tựu,  kiết  ái  của  pháp  mà  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đã  tư  duy  mà  đoạn  chưa 
hết,  đó  gọi  là  ái  chứ  không  phải  là  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  mà  không  phải  là  ái? 

Đáp:  Khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh.  Pháp  do  khổ  đế  mà 
đoạn,  kiết  kiến  do  tập  đế  mà  đoạn  chưa  hết,  đó  gọi  là  kiến  chứ  không 
phải  là  ái. 

Cả  hai  cùng  có  trói  buộc  là  sao? 

Đáp:  Chi  tiết  của  thân  thể  con  người  đều  bị  trói  buộc,  nếu  pháp  do 
tư  duy  bốn  đế  mà  đoạn  thì  ái  và  kiến  cùng  trói  buộc.  Khổ  trí  đã  sinh  mà 
tập  trí  chưa  sinh,  nếu  pháp  do  tư  duy  tập-  tận-  đạo  đế  mà  đoạn  thì  cả  hai 
cùng  có  trói  buộc.  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  tương  ưng 
với  kiến  do  tận  đế  -  đạo  đế  mà  đoạn  thì  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Tận 
trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  pháp  tương  ưng  với  kiến  do  đạo  đế  mà 
đoạn  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc,  đó  gọi  là  ái  -  kiến  trong  thân 
cùng  có  trói  buộc. 

Thế  nào  là  trong  thân  cả  hai  không  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  đế  -  tập  đế 
mà  đoạn  cả  hai  không  trói  buộc.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
pháp  do  khổ  -  tập  -  tận  đế  mà  đoạn  cả  hai  không  trói  buộc.  Đệ  tử  của 
Đức  Thế  Tôn  đã  thành  tựu  kiến  đế,  pháp  do  bốn  đế  mà  đoạn  thì  cả  hai 
không  trói  buộc.  Dục  ái  đã  hết,  đối  với  pháp  cõi  Dục  thì  cả  hai  đều 
không  còn  trói  buộc.  Dục  ái  đã  hết,  đối  với  pháp  cõi  Dục  thì  cả  hai  đều 
không  còn  trói  buộc.  Ái  của  sắc  -  Vô  sắc  đã  tận,  pháp  của  cõi  sắc  -  Vô 
sắc  mà  đoạn,  cả  hai  không  trói  buộc,  đó  gọi  là  cả  hai  trong  thân  không 
trói  buộc.  Nghi  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Trong  thân  đã  có  kiết  ái  trói  buộc  mà  lại  có  kiết  thất  nguyện 
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chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  ái  mà  không  có  thất  nguyện. 

Có  ái  mà  không  có  thất  nguyện  là  sao? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  kiết  ái  của  pháp  do  tư 
duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  ái  của 
pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Đệ  tử  Đức  Thế  Tôn  đã  thành  tựu  kiến 
đế,  nếu  kiết  ái  của  pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết,  thì  đó  gọi  là  ái  mà 
không  có  thất  nguyện. 

Có  thất  nguyện  mà,  không  có  ái  là  thế  nào? 

Đáp:  Khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  nếu  pháp  do  khổ  đế  mà 
đoạn,  kiết  thất  nguyện  do  tập  đế  mà  đoạn  chưa  hết,  thì  đó  gọi  là  thất 
nguyện  mà  không  có  ái. 

Thế  nào  là  cả  hai  trong  thân  cùng  có  trói  buộc? 

Đáp:  Chi  tiết  của  thân  thể  con  người  đều  bị  ràng  buộc,  pháp  do  tư 
duy  bốn  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí 
chưa  sinh,  nếu  pháp  do  tập  -  tận  -  đạo  đế  tư  duy  mà  đoạn  thì  cả  hai  cùng 
có  trói  buộc.  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tập  -  tận  -  đạo 
đế  tư  duy  mà  đoạn  thì  cả  hai  cùng  có  trói  buộc. 

Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tận  đế-  đạo  đế  mà 
đoạn  thì  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
nếu  pháp  do  đạo  đế  mà  đoạn  mà  đoạn  thì  cả  hai  cùng  có  trói  buộc,  đó 
gọi  là  cả  hai  cùng  có  trói  buộc. 

Cả  hai  không  có  trói  buộc  là  sao? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  đế-  tập  đế 
mà  đoạn,  cả  hai  không  có  trói  buộc.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
pháp  do  khổ  -  tận  -  tập  đế  mà  đoạn,  cả  hai  không  có  trói  buộc.  Đệ  tử 
của  Đức  Thế  Tôn  đã  thành  tựu  kiến  đế,  pháp  do  bốn  đế  mà  đoạn,  cả 
hai  không  có  trói  buộc.  Ái  dục  đã  hết,  đối  với  pháp  cõi  Dục  mà  đoạn 
cả  hai  không  có  trói  buộc.  Ái  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  đã  hết,  pháp  của  cõi 
Sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  không  có  trói  buộc,  đó  gọi  là  cả  hai  trong 
thân  không  có  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  kiết  ái  trói  buộc  trong  thân  thì  cũng  có  kiết  keo  kiệt 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Hễ  có  keo  kiệt  thì  có  ái. 

Hỏi:  Có  thể  có  ái  mà  không  có  keo  kiệt  chăng? 

Đáp:  Có.  Kiết  ái  của  pháp  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết, 
cho  đến  kiết  ái  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết;  kiết  ganh  tị  cũng 
như  thế. 
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Môn  kiêu  mạn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  mà  lại  có  kiết  kiêu 

mạn. 

Đáp:  Như  thế.  Có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiêu  mạn. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiêu  mạn  mà  không  có  giận  dữ  chăng? 

Đáp:  Có,  kiết  kiêu  mạn  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Có  giận  dữ  thì  có  vô  minh. 

Hỏi:  Có  thể  có  vô  minh  mà  không  có  giận  dữ  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa 
sinh.  Pháp  do  khổ  đế  trong  cõi  Dục  mà  đọcn  kiết  vô  minh  do  tập  đế  mà 
đoạn  chưa  hết,  hoặc  kiết  vô  minh  mà  pháp  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa 
hết. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  giận  dữ  mà  không  có  kiến. 

Thế  nào  là  giận  dữ  mà  không  có  kiến? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh, 
kiến  tương  ưng  với  pháp  do  tận  đế  mà  đoạn  -  do  đạo  đế  mà  đoạn  mà 
đoạn  trong  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết  kiết  giận  dữ,  pháp  trong  cõi  Dục 
do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết  kiết  giận  dữ.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa 
sinh,  kiết  giận  dữ  của  pháp  bất  tương  ưng  với  kiến,  do  đạo  đế  mà  đoạn 
trong  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết.  Kiết  giận  dữ  của  pháp  do  tư  duy  trong 
cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đã  thành  tựu  kiến 
đế,  ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  kiết  giận  dữ  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục 
mà  đoạn  chưa  hết,  đó  gọi  là  giận  dữ  mà  không  có  kiến. 

Kiến  mà  không  có  giận  dữ  là  sao? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa 
sinh,  pháp  do  khổ  đế  trong  cõi  Dục  mà  đoạn,  kiết  kiến  do  tập  đế  mà 
đoạn  chưa  hết,  kiết  kiến  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là 
kiến  mà  không  có  giận  dữ. 

Thế  nào  là  trong  thân  cả  hai  cùng  có  trói  buộc? 

Đáp:  Chi  tiết  thân  thể  của  con  người  đều  bị  ràng  buộc,  pháp  do 
bốn  đế  tư  duy  trong  cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  trói  buộc.  Ái  Dục  mà 
đoạn  chưa  hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tập  -  tận 
-  đạo  đế  tư  duy  trong  cõi  Dục  mà  đoạn  cả  hai  cùng  trói  buộc.  Tập  trí 
đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh  pháp  tương  ưng  với  kiến  do  tận  đế  -  đạo  đế 


654 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


trong  cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  trói  buộc.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí 
chưa  sinh,  pháp  tương  ưng  với  kiến  do  đạo  đế  mà  đoạn  trong  cõi  Dục  mà 
đoạn  cả  hai  cùng  trói  buộc,  đó  gọi  là  trong  thân  cả  hai  cùng  trói  buộc. 

Thế  nào  là  trong  thân  cả  hai  không  trói  buộc? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  đế-  tập  mà 
đoạn  đế,  cả  hai  không  trói  buộc.  Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà 
đoạn,  cả  hai  không  trói  buộc.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  pháp 
do  khổ-  tập-  tận  đế  mà  đoạn  cả  hai  không  trói  buộc,  pháp  do  tư  duy  cõi 
Sắc-  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  không  trói  buộc. 

Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đã  thành  tựu  kiến  đế,  pháp  do  bôn  đế  mà 
đoạn,  cả  hai  không  trói  buộc.  Ái  dục  đã  hết  và  pháp  cõi  Dục  mà  đoạn 
cả  hai  không  trói  buộc.  Ái  cõi  sắc  -  Vô  sắc  đã  hết  và  pháp  cõi  sắc  -  Vô 
sắc  mà  đoạn,  cả  hai  không  trói  buộc,  đó  gọi  là  trong  thân  cả  hai  không 
trói  buộc.  Nghi  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  đã  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  mà  lại  có  thất 
nguyện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  giận  dữ  mà  không  có  thất  nguyện. 

Có  giận  dữ  mà  không  có  thất  nguyện  là  sao? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh, 
pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  giận  dữ  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà 
đạo  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tư  dục  cõi  Dục  mà  đoạn,  giận  dữ  chưa  hết.  Đệ 
tử  của  Đức  Thế  Tôn  thành  tựu  kiến  đế,  ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  pháp 
do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  giận  dữ  chưa  hết,  đó  gọi  là  có  giận  dữ  mà 
không  có  thất  nguyện. 

Thế  nào  là  có  thất  nguyện  mà  không  có  giận  dữ? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa 
sinh,  pháp  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  do  tập  đế  mà  đoạn  thất  nguyện 
chưa  hết,  thất  nguyện  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là  thất 
nguyện  không  có  giận  dữ. 

Cả  hai  cùng  có  trói  buộc  là  sao? 

Đáp:  Chi  tiết  thân  thể  của  con  người  đều  bị  ràng  buộc,  pháp  do  tư 
duy  bốn  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tư  duy  tập-  tận-  đạo 
đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận 
trí  chưa  sinh,  pháp  do  tận  đế  -  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  cả  hai  cùng  có 
trói  buộc.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  pháp  do  đạo  đế  mà  đoạn 
cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc,  đó  gọi  là  trong  thân  cả  hai 
cùng  có  trói  buộc. 
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Thế  nào  là  trong  thân  cả  hai  cùng  có  giải  thoát? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  đế  -  tập  đế 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
pháp  do  khổ  đế  -  tập  đế  -  tận  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát. 
Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn  cả  hai  cùng  có  giải  thoát. 

Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  kiến  đế  thành  tựu,  pháp  do  bốn  đế  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát,  pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  mà  đoạn,  cả  hai 
cùng  có  giải  thoát.  Ái  dục  đã  hết  và  pháp  cõi  Dục  mà  đoạn  cả  hai  cùng 
có  giải  thoát.  Ái  cõi  Sắc-  Vô  sắc  đã  hết  và  pháp  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Đó  gọi  là  trong  thân  cả  hai  cùng  có 
giải  thoát. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  mà  lại  có  kiết  keo  kiệt 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Có  kiết  keo  kiệt  thì  có  kiết  giận  dữ. 

Hỏi:  Có  thể,  có  kiết  giận  dữ  mà  không  có  kiết  keo  kiệt  chăng? 

Đáp:  Có,  pháp  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  giận  dữ  chưa  hết;  kiết 
ganh  tị  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  cũng  có  kiết  kiến 
chăng? 

Đáp:  Như  thế,  có  kiến  thì  có  vô  minh. 

Hỏi:  Có  thể,  có  vô  minh  mà  không  có  kiến  chăng? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  kiến  tận  đế-  đạo  đế  mà 
đoạn  kiết  vô  minh  của  pháp  không  tương  ưng  chưa  hết,  kiết  vô  minh  của 
pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
kiến  do  đạo  đế  mà  đoạn  mà  đoạn,  kiết  vô  minh  của  pháp  bất  tương  ưng 
chưa  hết,  kiết  vô  minh  của  pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Kiến  đế 
thành  tựu  mà  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với  kiết  vô  minh  của  pháp  do 
tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Nghi  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  thì  có  kiết  thất 
nguyện  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Có  thất  nguyện  thì  có  vô  minh. 

Hỏi:  Có  thể,  có  vô  minh  mà  không  có  thất  nguyện  chăng? 

Đáp:  Có,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  kiết  vô  minh  của 
pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
kiết  vô  minh  là  pháp  do  tư  duy  mà  đoạn  chưa  hết.  Kiến  đế  thành  tựu 
mà  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với  kiết  vô  minh  của  pháp  do  tư  duy  mà 
đoạn  chưa  hết. 
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Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  thì  có  kiết  keo  kiệt 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Có  kiết  keo  kiệt  thì  có  vô  minh. 

Hỏi:  Có  thể,  có  kiết  vô  minh  mà  không  có  kiết  keo  kiệt  chăng? 

Đáp:  Có,  kiết  vô  minh  của  pháp  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  kiết  vô  minh  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết;  ganh  tị  cũng  như 
thế. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  kiến  trói  buộc  lại  có  thất  nguyện  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Có  kiết  kiến  thì  có  thất  nguyện. 

Hỏi:  Có  thể,  có  thất  nguyện  mà  không  có  kiến  chăng? 

Đáp:  Có,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  bất  tương  ưng 
với  kiến  do  tận  đế  -  đạo  đế  mà  đoạn  kiết  thất  nguyện  chưa  hết.  Tận  trí 
đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  pháp  bất  tương  ưng  với  kiến  do  đạo  đế  mà 
đoạn  mà  đoạn,  thất  nguyện  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  kiến  trói  buộc  thì  có  kiết  nghi  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiến  mà  không  có  nghi. 

Có  kiến  mà  không  có  nghi  là  sao? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  kiết  kiến  của  pháp  tương 
ưng  với  kiến  do  tận  đế  -  đạo  đế  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà 
đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  kiến  của  pháp  tương  ưng  với  kiến  do  đạo  đế  mà 
đoạn  mà  đoạn  chưa  hết,  đó  gọi  là  có  kiến  mà  không  có  nghi. 

Có  nghi  mà  không  có  kiến  là  sao? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  kiết  nghi  của  pháp  tương 
ưng  với  nghi  do  tận  đế  -  đạo  đế  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã  sinh  mà 
đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  nghi  của  pháp  tương  ưng  với  nghi  do  đạo  đế  mà 
đoạn  mà  đoạn  chưa  hết,  đó  gọi  là  có  nghi  mà  không  có  kiến. 

Thế  nào  là  thân  cả  hai  cùng  có  trói  buộc? 

Đáp:  Chi  tiết  thân  thể  của  con  người  đều  bị  ràng  buộc,  pháp  do 
bốn  đế  tư  duy  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Khổ  trí  đã  sinh  mà  tập 
trí  chưa  sinh,  pháp  do  tư  duy  tập  -  tận-  đạo  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có 
trói  buộc,  đó  gọi  là  thân  cả  hai  cùng  có  trói  buộc. 

Thế  nào  là  thân  cả  hai  cùng  có  giải  thoát? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  đế-  tập  đế 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  bất  tương  ưng  với  kiến  -  nghi 
do  tận  đế  -  đạo  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
pháp  do  khổ  đế  -  tập  đế  -  tận  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát. 
Pháp  bất  tương  ưng  với  kiến  -  nghi  do  đạo  đế  mà  đoạn  mà  đoạn,  cả  hai 
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cùng  CÓ  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát. 
Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đối  với  pháp  do  bốn  đế 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  dục  đã  hết  và  pháp  cõi  Dục  mà 
đoạn  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  của  sắc  -  Vô  sắc  đã  hết,  pháp  của  cõi 
Sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát,  đó  gọi  là  thân  cả  hai 
cùng  có  giải  thoát. 

Hỏi:  Nếu  trong  thân  có  kiết  kiến  trói  buộc  thì  có  kiết  keo  kiệt 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiến  mà  không  có  keo  kiệt. 

Thế  nào  là  có  kiến  mà  không  có  keo  kiệt? 

Đáp:  Kiết  kiến  của  pháp  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết, 
kiết  kiến  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là  kiến  mà  không 
có  keo  kiệt. 

Có  keo  kiệt  mà  không  phải  kiến  là  sao? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh, 
kiết  keo  kiệt  là  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã 
sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn  chưa  hết.  Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với 
ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn  chưa  hết,  đó  gọi  là  keo  kiệt  mà  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  thân  cả  hai  cùng  có  trói  buộc? 

Đáp:  Chi  tiết  thân  thể  của  con  người  đều  bị  ràng  buộc.  Pháp  do  tư 
duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc,  đó  gọi  là  thân  cả  hai  cùng  có  trói  buộc. 

Thế  nào  là  cả  hai  cùng  có  giải  thoát? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  -  tập  đế 
mà  đoạn  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  bất  tương  ưng  với  kiến  do  tận 
đế  -  đạo  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  của  cõi 
Sắc-  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo 
trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  -  tập  -  tận  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải 
thoát.  Pháp  bất  tương  ưng  với  kiến,  do  đạo  đế  mà  đoạn  mà  đoạn,  cả 
hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai 
cùng  có  giải  thoát. 

Kiến  đế  thành  tựu,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với  pháp  do  bốn  đế 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc-  Vô  sắc  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  dục  đã  hết  và  pháp  cõi  Dục  mà  đoạn 
cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  của  sắc-  Vô  sắc  đã  hết  và  pháp  của  cõi 
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Sắc-  VÔ  Sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát,  đó  gọi  là  cả  hai  cùng  có 
giải  thoát.  Sự  ganh  tị  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  thất  nguyện  trói  buộc  thì  có  kiết  nghi 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Hễ  có  kiết  nghi  thì  có  thất  nguyện. 

Hỏi:  Có  thể,  có  thất  nguyện  mà  không  có  nghi  chăng? 

Đáp:  Có,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  kiết  thất  nguyện  của 
pháp  bất  tương  ưng  với  nghi  do  tận  đế-  đạo  đế  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận 
trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  thất  nguyện  của  pháp  bất  tương  ưng 
với  nghi  do  đạo  đế  mà  đoạn,  chưa  hết. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  thất  nguyện  trói  buộc  thì  có  kiết  keo  kiệt 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  thất  nguyện  mà  không  có  keo  kiệt. 

Thế  nào  là  có  thất  nguyện  mà  không  có  keo  kiệt? 

Đáp:  Kiết  thất  nguyện  của  pháp  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  kiết  thất  nguyện  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là  có 
thất  nguyện  mà  không  có  keo  kiệt. 

Thế  nào  là  có  keo  kiệt  mà  không  có  thất  nguyện? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh, 
kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã 
sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn  chưa  hết. 

Kiến  đế  thành  tựu,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đối  với  ái  Dục  mà  đoạn 
chưa  hết,  kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  đó 
gọi  là  keo  kiệt  mà  không  có  thất  nguyện. 

Cả  hai  cùng  có  trói  buộc  là  sao? 

Đáp:  Chi  tiết  thân  thể  của  con  người  đều  bị  ràng  buộc,  pháp  do  tư 
duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc,  đó  gọi  là  thân  cả  hai  cùng  có  trói  buộc. 

Cả  hai  cùng  có  giải  thoát  là  thế  nào? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  -  tập  đế 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát;  pháp  do  tư  duy  cõi  sắc-  Vô  sắc  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh, 
pháp  do  khổ  -  tập  -  tận  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát,  pháp  do 
tư  duy  cõi  Sắc-  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát. 

Kiến  đế  thành  tựu,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với  pháp,  do  bốn 
đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc 


659 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  5 

mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  dục  đã  hết  và  pháp  cõi  Dục  mà 
đoạn  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  cõi  sắc-  Vô  sắc  đã  hết  và  pháp  của 
cõi  Sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát,  đó  gọi  là  cả  hai 
cùng  có  giải  thoát.  Sự  ganh  tị  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  nghi  trói  buộc  thì  có  kiết  keo  kiệt  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  nghi  mà  không  có  keo  kiệt. 

Thế  nào  là  có  nghi  mà  không  có  keo  kiệt? 

Đáp:  Pháp  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  kiết  nghi  chưa  hết;  kiết 
nghi  của  pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là  có  nghi  mà  không 
có  keo  kiệt. 

Thế  nào  là  có  keo  kiệt,  không  có  nghi? 

Đáp:  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa  hết,  tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh, 
kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa  hết.  Tận  trí  đã 
sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn  chưa  hết. 

Kiến  đế  thành  tựu,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với  ái  Dục  mà 
đoạn  chưa  hết,  kiết  keo  kiệt  của  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  đó  gọi  là  có  keo  kiệt  không  có  nghi. 

Thế  nào  là  cả  hai  cùng  có  trói  buộc? 

Đáp:  Chi  tiết  thân  thể  của  con  người  đều  bị  ràng  buộc,  pháp  do  tư 
duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc.  Ái  Dục  mà  đoạn  chưa 
hết,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  pháp  do  tư  duy  cõi  Dục  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  trói  buộc,  đó  gọi  là  cả  hai  cùng  có  trói  buộc. 

Cả  hai  cùng  có  giải  thoát  là  thế  nào? 

Đáp:  Tập  trí  đã  sinh  mà  tận  trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ-  tập  đế  mà 
đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  không  tương  ưng  với  kiến  do  tận 
đế-  đạo  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Pháp  do  tư  duy  cõi  sắc 
-  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Tận  trí  đã  sinh  mà  đạo 
trí  chưa  sinh,  pháp  do  khổ  -  tập  -  tận  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải 
thoát.  Pháp  không  tương  ưng  với  kiến,  do  đạo  đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng 
có  giải  thoát,  pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có 
giải  thoát. 

Kiến  đế  thành  tựu,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  đối  với  pháp  do  bốn 
đế  mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát,  pháp  do  tư  duy  cõi  sắc  -  Vô  sắc 
mà  đoạn,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát.  Ái  dục  đã  hết  và  pháp  cõi  Dục  mà 
đoạn  cả  hai  cùng  có  giải  thoát;  ái  của  cõi  sắc-  Vô  sắc  đã  hết  và  pháp 
của  cõi  Sắc  -  Vô  sắc,  cả  hai  cùng  có  giải  thoát;  đó  gọi  là  cả  hai  cùng  có 
giải  thoát.  Sự  ganh  tị  cũng  như  thế. 
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Hỏi:  Trong  thân  đã  có  kiết  keo  kiệt  trói  buộc  thì  có  kiết  ganh  tị 
chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  ganh  tị  thì  có  kiết  keo  kiệt  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Một  hạnh  xong. 

Hỏi:  Trong  thân  đã  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  vị  lai  thì  có  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Vốn  khởi  chưa  tận  thì  có  trói  buộc.  Nếu  vốn  không  khởi  hoặc 
vốn  khởi  đã  tận  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  quá  khứ  thì  có  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  hiện  tại  thì  có  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  không  tận  thì  có  trói  buộc,  nếu  vốn  không  khởi 
hoặc  vốn  khởi  đã  tận  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  vị  lai  thì  có  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  hiện  tại  thì  có  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  đã  có  quá  khứ  thì  sẽ  có  vị  lai  và  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  sẽ  trói  buộc  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  hiện  tại  ở  trước  mắt,  giả  sử  có  vị  lai  và  hiện  tại,  thì  có 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  vốn  không  khởi 
mà  khởi  ấy  đã  hết  thì  sẽ  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  vị  lai  thì  có  quá  khứ  và  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ-  hiện  tại;  hoặc  có  vị  lai 
và  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại;  hoặc  có  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không 
có  quá  khứ;  hoặc  có  vị  lai-  quá  khư-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  có  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ  và  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  trong  thân  có  kiết  ái  chưa  hết,  nếu  vốn  không  khởi  hoặc 
vốn  khởi  đã  hết,  không  còn  hiện  ở  trước  mắt  mắt,  đó  gọi  là  vị  lai  mà 
không  có  quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  vốn  khởi  kiết  ái  chưa  hết,  vả  lại  kiết  ái  của  thân 
này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  có 
hiên  tai. 
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Thế  nào  là  vị  lai  -  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ? 

Đáp:  Trong  thân  có  kiết  ái  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  khởi 
hoặc  khởi  mà  đã  hết,  đó  gọi  là  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 
Vị  lai  và  quá  khứ-  hiện  tại  là  sao? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  vốn  khởi  chưa  hết.  vả  lại,  kiết  ái  của  thân 
này  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  vị  lai  và  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  quá  khứ-  hiện  tại  mà  còn  có  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  hiện  tại,  có  quá  khứ  thì  có  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  hệ  thuộc  với  quá  khứ.  Nếu  vốn  khởi  chưa  hết  thì 
có  trói  buộc.  Nếu  vốn  không  khởi,  mà  khởi  đã  hết  thì  sẽ  không  còn  trói 
buộc. 

Hỏi:  Giả  sử  có  quá  khứ  -  vị  lai  mà  còn  có  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt;  giận  dữ,  kiêu  mạn,  keo  kiệt,  ganh  tị 
cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  vô  minh  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  vị  lai  thì  có  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  quá  khứ,  thì  có  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  hiện  tại  thì  có  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  vị  lai  thì  có  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  hiện  tại  thì  có  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  quá  khứ  thì  có  vị  lai  và  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  trói  buộc  mà  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  vị  lai  -  hiện  tại  thì  có  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  vị  lai  thì  có  quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  thì  trói  buộc  mà  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  quá  khứ  -  hiện  tại  thì  sẽ  có  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  hiện  tại  thì  có  quá  khứ  -  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 
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Hỏi:  Giả  sử  có  quá  khứ-  vị  lai  thì  có  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt;  kiến,  thất  nguyện,  nghi  cũng  lại  như 
thế. 

Hỏi:  Trong  thân  này  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận 
dữ  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  vốn  không  khởi 
hoặc  khởi  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  trước  kia  không 
khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận  dữ  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Nếu  chưa  hết. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  vị  lai  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  trước  kia 
không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận  dữ 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  trước 
không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  mà  không  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ- 
hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  mà  không  có 
hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  giận  dữ  hiện  tại  mà  không  có 
quá  khứ.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  mà  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết.  vả  lại,  trong 
thân  này  trước  kia  không  khởi  kiết  giận  dữ,  nếu  trước  đó  đã  khởi  liền 
hết  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói 
buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  quá 
khứ  mà  không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  và  kiết  giận  dữ  trong  thân  trước  kia  khởi  chưa  hết. 
Vả  lại,  kiết  giận  dữ  trong  thân  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là 
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kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  mà  không 
có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ 
hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  đã  khởi  trước  kia  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
giận  dữ  trong  thân  này  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  khởi  mà  khởi 
mà  đã  hết,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ 
hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  quá 
khứ-  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  và  kiết  giận  dữ  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  không 
hết.  Vả  lại,  kiết  giận  dữ  trong  thân  này  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết 
ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ-hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  hiện  tại  mà  có  kiết  ái  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  kiết  ái  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  trước  kia 
không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận  dữ  vị 
lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ 
vị  lai-  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  vị  lai 
mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ 
vị  lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  giận  dữ  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  trước  kia  khởi  kiết  ái  chưa  hết,  đó  gọi 
là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ  vị 
lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  vị 
lai  mà  không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
giận  dữ  trong  thân  này  chưa  hết  và  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là 
kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  vị  lai  mà  không  có 
hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  vị 
lai  -  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
giận  dữ  trong  thân  này  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trói 
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buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  vị  lai-  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  vị  lai  -  hiện  tại  mà  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  khởi  mà  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-  vị  lai.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  vị  lai 
mà  không  có  quá  khứ.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận 
dữ  quá  khứ-  vị  lai. 

Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận 
dữ  quá  khứ  -  vị  lai? 

Đáp:  Pháp  của  cõi  sắc-  Vô  sắc,  trước  kia  khởi  kiết  ái  chưa  hết, 
đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ  -  vị  lai. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  vị 
lai  mà  không  có  quá  khứ? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
giận  dữ  trong  thân  này  chưa  hết.  Nếu  trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi 
mà  đã  diệt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận 
dữ  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  quá 
khứ  -  vị  lai? 

Đáp:  Kiết  ái  và  kiết  giận  dữ  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết, 
đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  trong  thân  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ- 
vị  lai. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc,  nếu  trước 
không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết,  thì  không  còn  trói  buộc. 
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Kiền  độ  thứ  2:  KIÊT  sử 
Phẩm  2:  BÀN  VE  NHAT  hành,  Phần  2 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận 
dữ  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ  -  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết 
ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  vị  lai-  hiện  tại  mà  không  có  quá 
khứ.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai 
-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại? 

Đáp:  Pháp  cõi  sắc  -  Vô  sắc  trước  kia  khởi  kiết  ái  chưa  hết,  đó  gọi 
là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  vị 
lai  mà  không  có  kiết  giận  dữ  quá  -  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  trong  thân 
này  kiết  giận  dữ  chưa  hết.  Nếu  trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã 
hết  không  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc 
và  kiết  giận  dữ  ở  vị  lai  mà  không  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  quá 
khứ-  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  và  kiết  giận  dữ  trong  thân  trước  kia  khởi  chưa  hết.  vả 
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lại,  kiết  giận  dữ  trong  thân  này  không  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái 
quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai  mà  không 
có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  vị 
lai  -  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
giận  dữ  trong  thân  này  hiện  trước  mắt,  nếu  trước  kia  không  khởi  hoặc 
khởi,  mà  đã  hết,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết 
giận  dữ  vị  lai  -  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  và  kiết  giận  dữ  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết. 
Vả  lại,  kiết  giận  dữ  trong  thân  này  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá 
khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  giận  dữ  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  thì  có  kiết  ái 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
vốn  không  khởi  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc.  Keo  kiệt  và 
ganh  tị  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  kiêu  mạn 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  kiêu  mạn 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  vị  lai,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  kiêu  mạn 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  hiện  tại,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 
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Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiêu  mạn 
quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  mà  không  có  kiết  kiêu  mạn  quá 
khứ-  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  mà 
không  có  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn 
hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiêu 
mạn  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  có  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  kiêu  mạn  quá  khứ-  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiêu  mạn  trong  thân  này,  nếu  trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết 
thì  không  còn  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói 
buộc  mà  không  có  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá 
khứ  mà  không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  và  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  trước  đó  khởi  chưa  hết. 
Vả  lại,  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  này  không  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là 
kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  mà  không 
có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  hiện 
tại  mà  không  có  quá  khứ? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiêu  mạn  trong  thân  này  hiện  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  khởi  hoặc  khởi 
mà  đã  hết,  thì  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  kiêu 
mạn  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá 
khứ-  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  và  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  chưa 
hết.  Vả  lại,  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  này  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết 
ái  quá  khứ  của  thân  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ-  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  bị  trói  buộc,  nếu 
vốn  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiêu  mạn 
hiện  tại  -  vị  lai  chăng? 
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Đáp:  Vị  lai  thì  trói  buộc,  hiện  tại  nếu  hiện  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  vị  lai-  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  đó  kiết  ái  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói 
buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiêu  mạn 
quá  khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  trói  buộc,  quá  khứ,  nếu  vốn  đã  khởi  chưa  hết  thì 
có  trói  buộc,  nếu  trước  đó  kiết  ái  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì 
không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  -  vị  lai  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc. 
Nếu  trước  đó  kiết  ái  chưa  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói 
buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiêu  mạn 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  qáu  khứ  và  kiết  kiêu  mạn  vị  lai  mà  không  có 
quá  khứ-  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ-  vị 
lai  mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiêu  mạn  vị 
lai-  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiêu 
mạn  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không 
có  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ-  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  này  trước  kia  khởi  kiết  ái  chưa  hết,  và  kiết  kiêu 
mạn  trong  thân  này  chưa  hết.  Nếu  trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà 
đã  hết,  đồng  thời  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  này  không  hiện  ở  trước  mắt. 
Đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  vị  lai  mà  không  có 
quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ 
-  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại  là  sao? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  và  kiết  kiêu  mạn  trước  kia  đã  khởi  chưa 
hết.  Vả  lại,  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  này  không  có  hiện  trước  mắt,  đó 
gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  của  thân  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  -  vị 
lai  mà  không  có  hiện  tại. 

Hỏi:  Thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  vị  lai- 
hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ  là  sao? 
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Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiêu  mạn  trong  thân  này  hiện  trước  mắt,  đồng  thời  trong  thân  này  vốn 
không  khởi  kiêu  mạn  hoặc  khởi  mà  đã  hết,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  của 
thân  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  vị  lai-  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  và  kiết  kiêu  mạn  trước  kia  đã  khởi  chưa 
hết.  Vả  lại,  kiết  kiêu  mạn  trong  thân  này  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  làkiết 
ái  quá  khứ  của  thân  trói  buộc  và  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện 
tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại  mà  có  kiết 
ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  chưa  hết  thì  đã  trói  buộc,  nếu 
vốn  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  quá  khứ  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  vốn  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  vốn 
không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  vô  minh 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  vị  lai  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  vốn  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  vốn  chưa 
khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  tại  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  chưa  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh 
quá  khứ  -  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  thì  có  trói  buộc,  hiện  tại  nếu  hiện  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  quá  khứ  -  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá 
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khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  không  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh  vị 
lai  -  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  có  trói  buộc,  hiện  tại  nếu  hiện  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  vị  lai  -  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  kiết  ái  đã  khởi  không  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu 
trước  kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh 
quá  khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  quá  khứ  -  vị  lai  thì  sẽ  có  kiết  ái  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  vốn  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  vô  minh 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ-  vị  lai  thì  có  trói  buộc,  hiện  tại  nếu  hiện  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  vô  minh  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  thì  có  kiết  ái 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  vốn  đã  khởi  không  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  không  hết. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiến  quá  khứ  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  vốn  đã  khởi  không  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  thì  có  kiết  kiến  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  không  hết. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiến  vị  lai  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  vốn  đã  khởi  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia,  kiết  ái  không  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  trước  mắt. 
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Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiến  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  kiết  kiến  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
đó  chưa  khởi  kiết  kiến  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  có  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến  quá 
khứ  -  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  mà  không  có  kiết  kiến  quá  khứ-  hiện 
tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiến  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại. 
Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiến  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Có  kiết  ái  quá  khứ  mà  không  có  kiết  kiến  quá  khứ  -  hiện  tại  là 

sao? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiến  trong  thân  kia  đã  hết,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  mà  không  có  kiết 
kiến  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiến  quá  khứ  mà  không  có 
hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  trước  kia  đã  khởi  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiến  trong  thân  kia  chưa  hết  và  không  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái 
quá  khứ  và  kiết  kiến  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại. 

Có  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiến  quá  khứ  -  hiện  tại  là  sao? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiến  trong  thân  kia  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  và  kiết  kiến 
quá  khứ  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiết  quá  khứ-  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  kiết  kiến  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  khởi  kiết  kiến  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến  vị 
lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  vị 
lai-  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  vị  lai  mà 
không  có  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  vị  lai- 
hiện  tại. 

Thế  nào  là  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  vị 
lai  -  hiện  tại? 

Đáp:  Trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết  kiến  trong 
thân  kia  đã  hết,  đó  gọi  là  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết 
kiến  vị  lai  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  vị  lai  mà 
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không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiến  trong  thân  này  chưa  hết  mà  cũng  không  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là 
kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  và  kiết  kiến  vị 
lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Trong  thân  trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết 
kiến  trong  thân  này  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân 
trói  buộc  và  kiết  kiến  vị  lai  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiến  vị  lai-  hiện  tại  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  kiết  kiến  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến  quá 
khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Nếu  không  hết. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiến  quá  khứ-  vị  lai  thì  có  kiết  ái  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  kiết  kiến  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  thì  có  kiết  kiến  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  quá 
khứ-  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và 
kiết  kiến  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  kiến  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  vốn  khởi  chưa  hết.  vả  lại,  kiết  kiến  trong 
thân  này  đã  hết,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc  mà  không 
có  kiết  kiến  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  quá 
khứ-  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại? 

Đáp:  Trước  kia  đã  khởi  kiết  ái  chưa  hết.  vả  lại,  kiết  kiến  trong 
thân  kia  chưa  hết  mà  không  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ 
trong  thân  trói  buộc  và  kiết  kiến  quá  khứ  -  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  trong  thân  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  kiết  kiến  quá 
khứ  -  vi  lai  -  hiên  tai? 
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Đáp:  Kiết  ái  trong  thân  vốn  khởi  chưa  hết.  vả  lại,  kiết  kiến  trong 
thân  kia  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  kiết  ái  quá  khứ  trong  thân  trói  buộc 
và  kiết  kiến  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  kiến  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại  trói  buộc  thì  có 
kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  vốn  khởi  kiết  ái  chưa  hết  thì  có  trói  buộc.  Nếu  vốn  chưa 
khởi  hoặc  khởi  mà  đã  hết  thì  không  còn  trói  buộc. 

Kiết  thất  nguyện  và  nghi  cũng  lại  như  thế. 

Kiết  ái  quá  khứ,  kiết  giận  dữ  quá  khứ,  kiết  kiêu  mạn  quá  khứ  có 
một,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  ba,  quá  khứ  và  hiện  tại  có  bốn,  vị  lai  và 
hiện  tại  có  năm,  quá  khứ  và  vị  lai  cóbsáu,  kiêu  mạn  quá  khứ-  vị  lai- 
hiện  tại  có  bảy,  cho  đến  kiết  keo  kiệt  và  ganh  tị  cũng  lại  như  thế. 

Thân  kiến  có  ba  sử  mà  tiếp  nhận  nhau,  trộm  giới  có  sáu,  nghi  có 
mười  hai,  tham  có  năm,  giận  dữ  có  năm,  ngu  si  có  bốn  và  phần  ít  một  sử, 
hữu  sở  nhập  có  năm,  dục  hữu  lậu  trong  hữu  lậu  có  ba  mươi  mốt,  hữu  lậu 
có  năm  mươi  hai,  vô  minh  lậu  có  mười  lăm.  Dục  lưu  trong  lưu  có  mười 
chín,  hữu  lưu  có  hai  mươi  tám,  vô  minh  lưu  có  mười  lăm,  kiến  lưu  có  ba 
mươi  sáu;  ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  có  hai  mươi  bôn,  giới  thọ  có  sáu,  kiến  thọ  có  ba 
mươi,  ngã  thọ  có  ba  mươi  tám. 

Trong  phược  thì  phược  thân  dục  ái  có  năm,  phược  thân  giận  dữ 
có  năm,  phược  thân  trộm  giới  có  sáu,  phược  thân  của  ngã  kiến  có  mười 
hai. 

Trong  cái  tham  dục  có  năm,  giận  dữ  có  năm,  thùy  miên-  trạo-  hối 
không  cùng  với  mọi  sử  mà  thọ  nhập  lẫn  nhau,  cái  nghi  có  bốn.  Trong 
kiết  thì  kiết  giận  dữ  có  năm,  kiết  ái  và  kiết  kiêu  mạn  đều  có  mười  lăm, 
kiết  keo  kiệt  và  kiết  ganh  tị  không  cùng  với  các  kiết  mà  thọ  nhập  lẫn 
nhau.  Trong  phần  dưới  thì  tham  dục  có  năm,  giận  dữ  có  năm,  thân  kiến 
có  ba,  trộm  giới  có  sáu,  nghi  có  mười  hai.  Trong  kiến  thì  thân  kiến  và 
biên  kiến  đều  có  ba,  tà  kiến  và  trộm  kiến  đều  có  mười  hai,  trộm  giới 
có  sáu.  Trong  ái  thân  thì  mũi  trải  qua  ái  và  lưỡi  trải  qua  ái,  phần  ít  một 
sử  thọ  nhập  lẫn  nhau,  mắt  trải  qua  tai,  trải  qua  thân,  trải  qua  ái  có  phần 
ít  hai  sử  thọ  nhập  lẫn  nhau.  Ý  trải  qua  ái  có  mười  ba  sử  mà  thọ  nhập 
lẫn  nhau.  Trong  sử  thì  sử  tham  dục  năm,  sử  giận  dữ  có  năm,  sử  hữu  ái 
có  mười,  sử  kiêu  mạn  và  sử  vô  minh  đều  có  mười  lăm.  sử  kiến  có  ba 
mươi  sáu,  sử  nghi  có  mười  hai.  Kiết  giận  dữ  trong  kiết  có  năm,  kiết  ái- 
kiết  kiêu  mạn  và  kiết  vô  minh  đều  có  mười  lăm.  Kiết  kiến  và  kiết  thất 
nguyện  đều  có  mười  tám,  kiết  nghi  có  mười  hai.  Kiết  keo  kiệt  và  kiết 
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ganh  tị  không  thọ  nhập  lẫn  nhau  với  các  sử. 

Trong  chín  mươi  tám  sử  thì  thân  kiến  cõi  Dục  và  thân  kiến  cõi  Dục 
thọ  nhập  lẫn  nhau.  Trộm  giới  và  nghi  cõi  Dục,  cho  đến  sử  vô  minh  do  tư 
duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  thì  thọ  nhập  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  ba  căn  bất  thiện,  thì  ba  kiết  thọ  nhập  ba  căn  bất 
thiện,  hay  ba  căn  bất  thiện  thọ  nhập  ba  kiết? 

Đáp:  Tất  cả  đều  không  thọ  nhập  lẫn  nhau.  Ba  kiết  và  ba  hữu  lậu, 
thì  ba  kiết  thọ  nhập  phần  ít  của  hai  lậu,  phần  ít  của  hai  lậu  thọ  nhập  ba 
kiết,  còn  lại  tất  cả  đều  không  thọ  nhập  lẫn  nhau. 

Ba  kiết  và  bốn  lưu,  thì  ba  kiết  thọ  nhập  phần  ít  ba  lưu,  phần  ít  ba 
lưu  thọ  nhập  ba  kiết,  còn  lại  tất  cả  đều  không  thọ  nhập  lẫn  nhau;  ách 
cũng  như  thế. 

Ba  kiết  và  bốn  thọ,  thì  một  kiết  thọ  nhập  một  thọ,  hai  kiết  thọ  nhập 
phần  ít  ba  thọ,  phần  ít  ba  thọ  thọ  nhập  hai  kiết,  còn  lại  tất  cả  đều  không 
thọ  nhập  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  bốn  phược  thì  ba  kiết  thọ  nhập  bốn  phược  chăng? 

Đáp:  Hoặc  kiết  chứ  không  phải  phược. 

Thế  nào  là  kiết  chứ  không  phải  phược? 

Đáp:  Hai  kiết  thì  gọi  là  kiết  chứ  không  phải  phược. 

Thế  nào  là  phược  mà  không  phải  kiết?  Ba  phược  thì  gọi  là  phược 
mà  không  phải  kiết. 

Thế  nào  là  kiết  -  phược? 

Đáp:  Một  kiết  thì  gọi  là  kiết  -  phược. 

Thế  nào  là  không  phải  kiết  cũng  không  phải  phược? 

Đáp:  Trừ  những  điều  như  trên. 

Ba  kiết  và  năm  cái,  thì  phần  ít  một  kiết  thọ  nhập  một  cái  phần  ít 
một  cái  có  thọ  nhập  phần  ít  một  kiết,  còn  lại  tất  cả  đều  không  thọ  nhập 
lẫn  nhau. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  năm  kiết  thì  ba  kiết  thọ  nhập  năm  kiết,  hay  là  năm 
kiết  thọ  nhập  ba  kiết? 

Đáp:  Tất  cả  đều  không  thọ  nhập  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  năm  kiết  phần  dưới,  thì  ba  kiết  thọ  nhập  năm  kiết 
phần  dưới,  hay  năm  kiết  phần  dưới  thọ  nhập  ba  kiết? 

Đáp:  Năm  thọ  nhập  ba  không  phải  ba  thọ  nhập  năm. 

Không  thọ  nhập  những  gì?  Tham  dục,  giận  dữ. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  năm  kiến  thì  ba  kiết  thọ  nhập  năm  kiến  chăng? 

Đáp:  Hoặc  kiết  mà  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  kiết  mà  không  phải  kiến? 
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Đáp:  Một  kiết  thì  gọi  là  kiết  mà  không  phải  kiến. 

Kiến  không  phải  kiết  là  sao? 

Đáp:  Ba  kiến  thì  gọi  là  kiến  mà  không  phải  kiết. 

Thế  nào  là  kiết  kiến? 

Đáp:  Hai  kiết  thì  gọi  là  kiết  kiến. 

Không  phải  kiết  cũng  không  phải  kiến  là  sao? 

Đáp:  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  sáu  ái  thân  thì  ba  kiết  thọ  nhập  sáu  ái  thân,  hay  là 
sáu  ái  thân  thọ  nhập  ba  kiết? 

Đáp:  Tất  cả  đều  không  thọ  nhập  lẫn  nhau.  Ba  kiết  và  bảy  sử,  một 
kiết  thọ  nhập  một  sử,  hai  kiết  thọ  nhập  phần  ít  của  một  sử,  phần  ít  một 
sử  thọ  nhập  hai  kiết,  còn  lại  tất  cả  đều  không  thọ  nhập  lẫn  nhau. 

Ba  kiết  và  chín  kiết,  một  kiết  thọ  nhập  một  kiết,  hai  kiết  thọ  nhập 
phần  ít  hai  kiết,  phần  ít  hai  kiết  thọ  nhập  hai  kiết,  còn  lại  tất  cả  đều 
không  thọ  nhập  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Ba  kiết  và  chín  mươi  tám  sử,  thì  ba  kiết  thọ  nhập  hai  mươi 
mốt  sử,  hai  mươi  mốt  sử  thọ  nhập  ba  kiết,  còn  lại  tất  cả  đều  không  thọ 
nhập  lẫn  nhau.  Cho  đến  chín  kiết  va  chín  mươi  tám  sử,  thì  chín  kiết  thọ 
nhập  chín  mươi  tám  sử,  hay  chín  mươi  tám  sử  thọ  nhập  chín  kiết? 

Đáp:  Chín  không  thọ  nhập  chín  mươi  tám  chứ  không  phải  chín 
mươi  tám  không  thọ  nhập  chín.  Đó  là  những  gì?  Keo  kiệt  và  ganh  tị. 

Hỏi:  ba  kiết  này  có  bao  nhiêu  thọ  dục  hữu,  bao  nhiêu  sắc  hữu  và 
vô  sắc  hữu? 

Đáp:  Tất  cả  có  phần  ít  đã  nhập.  Dục  hữu  đã  nhập,  sắc  hữu  đã 
nhập,  vô  sắc  hữu  đã  nhập.  Tham-  giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu  thọ  dục 
hữu  đã  nhập,  hữu  lậu  đã  nhập,  sắc  hữu  đã  nhập,  vô  sắc  hữu  đã  nhập. 
Còn  lại  đã  nhập  thì  dục  thì  dục  hữu  đã  nhập,  scắ  hữu  đã  nhập,  vô  sắc 
hữu  đã  nhập. 

Trong  lưu  thì  dục  lưu  thọ  dục  hữu,  hữu  lưu  đã  nhập,  sắc  hữu  đã 
nhập,  vô  sắc  hữu  đã  nhập.  Còn  lại  đã  nhập  thì  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và 
vô  sắc  hữu  đã  nhập.  Ach  cũng  như  vậy.  trong  thọ  thì  dục  thọ  thọ  dục 
hữu,  ngã  thọ  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã  nhập.  Còn  lại  đã  nhập  thì 
dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã  nhập. 

Trong  phược  thì  dục  ái  thân  ràng  buộc-  giận  dữ  ràng  buộc  thân 
thọ  dục  hữu.  Còn  lại  đã  nhập  thì  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã 
nhập. 

Cái  và  giận  dữ  -  keo  kiệt-  ganh  tị  thì  thọ  dục  hữu.  Còn  lại  đã  nhập 
thì  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã  nhập. 
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Trong  phần  dưới  thì  tham  dục  và  giận  dữ  thọ  dục  hữu,  còn  lại  cùng 
với  kiến  đã  nhập,  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã  nhập. 

Trong  ái  thân  thì  mũi  trải  qua  ái  -  lưỡi  trải  qua  ái  thọ  dục  hữu;  mắt- 
tai-  thân  trải  qua  ái  đã  nhập,  thọ  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  hữu  đã  nhập;  ý 
trải  qua  ái  đã  nhập,  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã  nhập. 

Trong  sử  thì  sử  tham  dục-  sử  giận  dữ  thọ  dục  hữu,  sử  hữu  ái  đã 
nhập,  sắc  hữu  đã  nhập,  vô  sắc  hữu  đã  nhập.  Còn  lại  đã  nhập,  thì  dục  hữu 
đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hữu  đã  nhập. 

Trong  kiết  thì  kiết  giận  dữ-  kiết  keo  kiệt-  kiết  ganh  tị  thọ  dục  hữu, 
còn  lại  đã  nhập  thì  dục  hữu  đã  nhập,  sắc  và  vô  sắc  hưu  đã  nhập. 

Chín  mươi  tám  sử  có  ba  mươi  sáu  sử  là  thọ  dục  hữu,  ba  mươi  mốt 
sử  là  thọ  sắc  hữu,  ba  mươi  mốt  sử  là  thọ  vô  sắc  hữu. 

Hỏi:  Thân  kiến  do  Tam-muội  nào  diệt? 

Đáp:  Hoặc  dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí.  Trộm  giới  và 
nghi  hoặc  dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Tham  dục,  giận  dữ,  ngu  si  và  dục  lậu  dựa  vào  vị  chí;  hữu  lậu  và  vô 
minh  lậu,  hoặc  dựa  vào  bảy  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Dục  lưu  trong  lưu  dựa  vào  vị  chí;  hữu  lưu  và  vô  minh  lưu  hoặc  dựa 
vào  bảy  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí.  Kiến  lưu  hoặc  dựa  vào  bốn  định, 
hoặc  dựa  vào  vị  chí.  Ách  cũng  nhưthế.  Dục  thọ  trong  thọ  dựa  vào  vị  chí. 
Giới  thọ  và  kiến  thọ  hoặc  dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí.  Ngã 
thọ  hoặc  dựa  vào  bảy  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân  trong  phược,  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân,  dựa 
vào  vị  chí.  Trộm  giới  ràng  buộc  thân  và  ngã  kiến  ràng  buộc  thân,  hoặc 
dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  ở  vị  chí. 

Cái  và  giận  dữ,  kiết  keo  kiệt,  kiết  ganh  tị  dựa  vào  vị  chí,  (một 
trong  sáu  sự  thiền).  Còn  lại  hoặc  dựa  vào  bảy  định  (tứ  thiền,  ba  không), 
hoặc  dựa  vào  vị  chí.  Tham  dục  và  giận  dữ  trong  phần  dưới,  dựa  vào  vị 
chí.  Còn  lại  cùng  với  kiến  hoặc  dựa  vào  bốn  định  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Mũi  và  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân  dựa  vào  vị  chí.  Mắt  -  tai  -  thân 
trải  qua  ái  hoặc  dựa  vào  sơ  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí.  Ý  trải  qua  ái  hoặc 
dựa  vào  bảy  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  định. 

Sử  tham  dục  và  sử  giận  dữ  trong  sử  dựa  vào  vị  chí;  sử  hữu  ái-  sử 
kiêu  mạn  và  sử  vô  minh  hoặc  dựa  vào  bảy  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Sử  kiến  và  sử  nghi  hoặc  dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Kiết  giận  dữ  và  kiết  keo  kiệt  -  kiết  ganh  tị  trong  kiết  dựa  vào  vị 
chí.  Kiết  ái  -  kiết  kiêu  mạn  và  kiết  vô  minh  hoặc  dựa  vào  bảy  định,  hoặc 
dưa  vào  vi  chí. 
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Kiết  kiến  -  kiết  thất  nguyện  và,  kiết  nghi,  hoặc  dựa  vào  bốn  định 
hoặc  dựa  vào  vị  chí. 

Trong  chín  mươi  tám  sử  thì  cõi  Dục  dựa  vào  vị  chí,  cõi  sắc  và  cõi 
Vô  sắc  do  bốn  đế  mà  đoạn,  hoặc  dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí. 
Cõi  Vô  sắc  do  tư  duy  mà  đoạn  hoặc  dựa  vào  bảy  định  hoặc  dựa  vào  vị 
chí. 

Hỏi:  Kiết  sở  hữu  quá  khứ  đã  bị  kiết  ràng  buộc  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Kiết  sở  hữu  quá  khứ  đã  bị  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể,  đã  bị  kiết  trói  buộc  mà  kiết  này  không  phải  là  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Có,  các  kiết  vị  lai-  hiện  tại  đã  bị  trói  buộc. 

Hỏi:  Kiết  sở  hữu  vị  lai  sẽ  bị  kiết  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  vị  lai  mà  không  phải  là  sẽ  bị  kiết  trói  buộc. 

Thế  nào  là  kiết  vị  lai  mà  không  phải  là  sẽ  bị  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Các  kiết  vị  lai  vĩnh  viễn  trừ  hết  không  còn  gì  sót,  đã  diệt  sa- 
.  ch-  đã  nhổ  hết  thì  đối  với  kiết  kia  không  còn  nhất  định  sẽ  không  lùi  lại, 
đó  gọi  là  kiết  vị  lai  mà  không  phải  là  sẽ  bị  kiết  trói  buộc. 

Sẽ  bị  kiết  trói  buộc  kiết  này  không  phải  kiết  vị  lai  là  sao? 

Đáp:  Các  kiết  quá  khứ  vĩnh  viễn  trừ  hết  không  còn  gì  sót,  đã  trừ 
hết-  đã  nhổ  sạch  thì  đối  với  kiết  kia  cuối  cùng  nhất  định  thoái  lui,  đó  gọi 
là  sẽ  bị  kiết  trói  buộc,  kiết  này  không  phải  là  vị  lai. 

Thế  nào  là  kiết  vị  lai  sẽ  bị  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Các  kiết  vị  lai  vĩnh  viễn  trừ  hết  không  còn  gì  sót,  đã  trừ  hết- 
đã  nhổ  sạch  thì  đối  với  kiết  kia  cuối  cùng  nhất  định  thoái  lui  đối  với  kiết 
kia,  đó  gọi  là  kiết  vị  lai  sẽ  bị  kiết  trói  buộc. 

Thế  nào  là  không  phải  kiết  vị  lai  cũng  không  phải  sẽ  bị  kiết  trói 
buộc? 

Đáp:  Các  kiết  quá  khứ  vĩnh  viễn  trừ  hết,  không  còn  gì  sót,  đã  diệt 
sạch-  đã  nhổ  hết  thì  đối  với  kiết  kia  cuối  cùng  nhất  định  không  lùi  lại 
và  kiết  hiện  tại,  đó  gọi  là  cũng  không  phải  kiết  vị  lai  cũng  không  phải 
sẽ  bị  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Kiết  sở  hữu  hiện  tại,  nay  bị  kiết  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Như  thế,  các  kiết  hiện  tại,  nay  đang  bị  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể  nay  bị  kiết  trói  buộc  kiết  này  không  phải  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Có  các  kiết  quá  khứ  và  vị  lai  bị  trói  buộc. 

Đạo  đáng  được  vận  dụng  nhằm  đoạn  trừ  kiết  cõi  Dục. 

Hỏi:  Thoái  lui  đối  với  đạo  kia,  vẫn  còn  bị  kiết  trói  buộc  hay  không 
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bị  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  vẫn  còn  bị  kiết  trói  buộc.  Đạo  đáng  vận  dụng  để  dứt  trừ  kiết 
cõi  Sắc-  Vô  sắc. 

Hỏi:  Thoái  lui  đối  với  đạo  kia,  vẫn  còn  bị  kiết  trói  buộc  hay  không 
bị  trói  buộc  do  kiết? 

Đáp:  vẫn  còn  bị  kiết  trói  buộc. 

Chín  trí  đoạn.  Kiết  do  khổ  đế-  tập  đế  trong  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  là 
trí  đoạn  thứ  nhất.  Kiết  do  khổ  đế-  tập  đế  trong  cõi  sắc-  Vô  sắc  mà  đoạn 
hết  là  trí  đoạn  thứ  hai.  Kiết  do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  là  trí  đoạn 
thứ  ba.  Kiết  do  tận  đế  cõi  sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn  hết  là  trí  đoạn  thứ  tư. 
Kiết  do  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  là  trí  đoạn  thứ  năm.  Kiết  do  đạo  đế 
cõi  Sắc  -  Vô  sắc  mà  đoạn  hết  là  trí  đoạn  thứ  sáu.  Năm  kiết  phần  dưới 
không  còn  là  trí  đoạn  thứ  bảy,  sắc  ái  không  còn  là  trí  đoạn  thứ  tám,  tất 
cả  kiết  không  còn  là  trí  đoạn  thứ  chín. 

Hỏi:  Chín  thứ  trí  đoạn  là  thọ  nhập  tất  cả  trí  đoạn,  hay  là  tất  cả  trí 
đoạn,  thọ  nhập  chín  trí  đoạn? 

Đáp:  Tất  cả  thọ  nhập  chín  trí  đoạn  chứ  không  phải  chín  trí  đoạn 
thọ  nhập  tất  cả. 

Không  thọ  nhập  những  gì? 

Đáp:  Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  Đức  Thế  Tôn  chưa  hết  ái  dục, 
kiết  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  hết,  không  thọ  nhập  chín  trí  đoạn,  (hai 
đạo  không  được  tiếp  nhận  tên  bảy  trí  đoạn).  Ái  dục  đã  hết  mà  ái  sắc 
chưa  hết,  kiết  do  tư  duy  cõi  sắc  mà  đoạn  hết,  không  thọ  nhập  chín  trí 
đoạn.  Ái  sắc  đã  hết  mà  ái  vô  sắc  chưa  hết,  kiết  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà 
đoạn  hết,  không  thọ  nhập  chín  trí  đoạn. 

Tám  người  hướng  tới  Tu-đà-hoàn  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn.  Hướng 
tới  Tư-  đà-hàm  chứng  đắc  Tư-  đà-  hàm.  Hướng  tới  A-na-hàm  chứng  đắc 
A-na-hàm.  Hướng  tới  A-la-hán  chứng  đắc  A-la-hán. 

Người  hướng  tới  chứng  Tu-đà-hoàn: 

Hỏi:  Đối  với  chín  trí  đoạn  thì  có  bao  nhiêu  thành  tựu?  Bao  nhiêu 
không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  thành  tựu,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn-  năm. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu? 

Đáp:  Khổ  pháp  nhẫn  không  thành  tựu,  khổ  pháp  trí  không  thành 
tựu,  khổ  vị  tri  nhẫn  không  thành  tựu,  khổ  vị  tri  trí  không  thành  tựu.  Tập 
pháp  nhẫn  không  thành  tựu,  tập  pháp  trí  có  một,  tập  vi  tri  nhẫn  và  tập  vị 
tri  trí  có  hai.  Tận  pháp  nhẫn  và  tận  pháp  trí  có  ba,  tận  vị  tri  nhẫn  và  tận 
vị  tri  trí  có  bốn.  Đạo  pháp  nhẫn  và  đạo  pháp  trí  có  năm,  đạo  vị  tri  nhẫn 
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đạt  được  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  sáu  trí  đoạn. 

Hỏi:  Người  hướng  tới  chứng  Tư-đà-hàm,  đối  với  chín  trí  đoạn  này, 
có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  dứt  hết  tham  dục  gấp  bội,  qua  thứ  tự  mà  nhận  lấy  quả 
chứng,  hoặc  không  thành  tựu,  hoặc  một-hai-  ba-  bốn-  năm-  sáu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu? 

Đáp:  Khổ  pháp  nhẫn  không  thành  tựu,  khổ  pháp  trí  không  thành 
tựu,  khổ  vị  tri  nhẫn  không  thành  tựu,  khổ  vị  tri  trí  không  thành  tựu.  Tập 
pháp  nhẫn  không  thành  tựu,  tập  pháp  trí  có  một,  tập  vi  tri  nhẫn  và  tập  vị 
tri  trí  có  hai.  Tận  pháp  nhẫn,  và  tận  pháp  trí  có  ba,  tận  vị  tri  nhẫn  và  tận 
vị  tri  trí  có  bốn.  Đạo  pháp  nhẫn  và  đạo  pháp  trí  có  năm  đạo  vị  tri  nhẫn, 
hoặc  được  chứng  Tu-đà-hoàn  hướng  tới  quả  Tư-đà-hàm  có  sáu,  được 
Tư-đà-hàm  thành  tựu  sáu  trí  đoạn.  Người  hướng  tới  chứng  A-na-hàm, 

Hỏi:  Đối  với  chín  trí  đoạn  này  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu 
không  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  ái  dục  hết  vượt  qua  thứ  tự  mà  nhận  lấy  quả  chứng,  hoặc 
không  thành  tựu,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn-  năm-  sáu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu? 

Đáp:  Khổ  pháp  nhẫn  không  thành  tựu,  khổ  pháp  trí  không  thành 
tựu,  khổ  vị  tri  nhẫn  không  thành  tựu,  khổ  vị  tri  trí  không  thành  tựu.  Tập 
pháp  nhẫn  không  thành  tựu,  tập  pháp  trí  có  một,  tập  vị  tri  nhẫn  và  tập 
vị  tri  trí  có  hai.  Tận  pháp  nhẫn  và  tận  pháp  trí  có  ba,  tận  vi  tri  nhẫn  và 
tận  vị  tri  trí  có  bốn.  Đạo  pháp  nhẫn  và  đạo  pháp  trí  có  năm,  đạo  vị  tri 
nhẫn  nếu  đạt  được  quả  Tư-  đà-  hàm,  hướng  tới  quả  A-na-hàm  thì  có  sáu 
(thông  suốt  hai  sô"  đạo).  Được  A-na-hàm,  thành  tựu  một  trí  đoạn. 

Năm  kiết  phần  dưới  trừ  hết  là  trí  đoạn.  Người  hướng  tới  chứng 
A-la-hán, 

Hỏi:  Đối  với  chín  trí  đoạn  này  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu 
không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  một,  hoặc  hai.  Ái  sắc  chưa  hết  thì  thành  tựu  một  trí 
đoạn.  Năm  kiết  phần  dưới  hết  thì  ái  sắc  đã  hết,  thành  tựu  hai  trí  đoạn. 
Năm  kiết  phần  dưới  hết  là  trí  đoạn,  ái  sắc  hết  là  trí  đoạn  đạt  được  A-la- 
hán  thành  tựu  một  trí  đoạn,  tất  cả  kiết  trừ  hết  là  trí  đoạn. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  7 


Kiền  độ  thứ  2:  KIÊT  sử 
Phẩm  3:  BÀN  VE  NGƯỜI 

Kiết  hai  loại  cõi  bao  nhiêu  quả  có  năm?  Chín  mươi  lăm  kiết  cùng 
với  ba  loại  kiết.  Môn  này  rộng  giải  thích  rộng  về  những  quả  chứng,  môn 
hữu  dục  xong  đến  tám  người  nên  học.  Ba  loại  thâu  nhiếp  thân  tử  sinh 
thọ  hữu,  tử  mà  không  sinh  hữu  dục  ở  phần  su.  Hai  loại  y  thân  thì  cõi  Dục 
có  hai,  cõi  Sắc  có  hai,  cõi  Vô  sắc  có  hai. 

Có  thể  có  kiết  cõi  Dục  trong  một  lúc  bị  trói  buộc  chăng?  Trong 
một  lúc  không  bị  trói  buộc  chăng?  Dần  dần  bị  trói  buộc,  dần  dần  không 
bị  trói  buộc  chăng? 

Có  thể  kiết  cõi  Sắc  trong  một  lúc  bị  trói  buộc  trong  một  lúc  không 
bị  trói  buộc,  dần  dần  bị  trói  buộc,  dần  dần  không  bị  trói  buộc  chăng?  Có 
thể  kiết  cõi  Vô  sắc  trong  một  lúc  bị  trói  buộc,  trong  một  lúc  không  bị 
trói  buộc,  dần  dần  bị  trói  buộc,  dần  dần  không  bị  trói  buộc  chăng? 

Kiết  do  kiến  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  gì?  Do  tư 
duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  do  kiến  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  do  tư  duy  mà  đoạn 
cõi  Sắc  mà  đoạn,  do  kiến  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn.  Kiết  do  tư  duy  mà 
đoạn  cõi  Vô  scắ  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  nào?  Năm  kiết  chủng  do 
khổ  đế  mà  đoạn  kiết  chủng.  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập  đế-  tận 
đế-  đạo  đế  mà  đoạn  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  khổ  đế  mà  đoạn  thì  đoạn 
là  thuộc  về  quả  gì?  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập  đế-  tận  đế-  đạo 
đế  mà  đoạn  thì  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Chín  kiết  chủng  là  kiết  chủng  do  khổ  pháp  trí  mà  đoạn  do  khổ  vị 
tri  trí  mà  đoạn,  do  tập  pháp  trí  mà  đoạn  do  tập  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  tận 
pháp  trí  mà  đoạn,  do  tận  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  đạo  pháp  trí  mà  đoạn,  do 
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đạo  vị  tri  trí  mà  đoạn. 

Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn,  kiết  chủng  do  khổ  pháp  trí  mà  đoạn 
hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Do  khổ  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  tập  pháp  trí  mà 
đoạn,  do  tập  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  tận  pháp  trí  mà  đoạn,  do  tận  vị  tri  trí 
mà  đoạn,  do  đạo  pháp  trí  mà  đoạn,  do  đạo  vị  tri  trí  mà  đoạn.  Kiết  chủng 
do  tư  duy  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  nào?  Mười  lăm  kiết  chủng  là  kiết 
chủng,  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập 
-  tận  -  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi  sắc  mà  đoạn. 
Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập  -  tận  -  đạo  đế  cõi  sắc  mà  đoạn.  Kiết 
chủng  do  khổ  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn 
tập  -  tận  -  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi  Dục  đã 
đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào? 

Kiết  chủng,  do  tư  duy  mà  đoạn  tập-  tận-  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn 
hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  hết, 
là  thuộc  về  quả  nào?  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập  -  tận  -  đạo  đế 
cõi  Sắc  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi  Vô 
sắc  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn 
tập  -  tận  -  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Thân 
kiến  hết  là  thuộc  về  quả  nào?  Trộm  giới  -  nghi  -  cho  đến  sử  vô  minh  do 
tư  duy  mà  đoạn  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào? 

Kiến  đế  thành  tựu  mà  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  chưa  hết  ái  dục,  kiết 
do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Ái  dục  đã  hết  mà 
ái  sắc  chưa  hết,  kiết  do  tư  duy  mà  đoạn  cõi  sắc  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về 
quả  nào?  Ái  sắc  đã  hết  mà  ái  vô  sắc  chưa  hết,  kiết  do  tư  duy  mà  đoạn 
cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  nào? 

Tám  người  hướng  tới  Tu-đà-hoàn,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn;  hướng 
tới  Tư-đà-hàm,  chứng  đắc  Tư-đà-hàm;  hướng  tới  A-na-hàm,  chứng  đắc 
A-na-hàm;  hướng  tới  A-la-hán,  chứng  đắc  A-la-hán.  Hướng  tới  Tu-đà- 
hoàn  chứng  kiết  hết,  là  thuộc  về  quả  nào?  Được  quả  Tu-đà-hoàn  cho 
đến  hướng  tới  A-la-hán  chứng  đắc  A-la-hán  kiết  hết,  là  thuộc  về  quả 
nào? 

Các  pháp  học  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  quả  Tu-đà-hoàn  thâu  nhiếp 
pháp  học  kia  chăng?  Nếu  các  pháp  Tu-đà-hoàn  thâu  nhiếp  thì  đó  là  pháp 
học  chăng?  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  cũng  lại  như  thế.  Các  pháp  vô  học 
thành  tựu  A-la-hán,  quả  A-la-hán  thâu  nhiếp  pháp  vô  học  kia  chăng? 
Nếu  quả  A-la-hán  thâu  nhiếp  thì  pháp  kia  là  pháp  vô  học  chăng? 

Các  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  pháp  vô  lậu  thì  quả  Tu-đà-hoàn  thâu 
nhiếp  pháp  vô  lậu  kia  chăng?  Nếu  quả  Tu-đà-hoàn  thâu  nhiếp  pháp  vô 
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lậu  kia,  thì  đó  là  pháp  vô  lậu  chăng?  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán 
cũng  lại  như  vậy. 

Các  pháp  thành  tựu  Tu-đà-hoàn  là  quả  Tu-đà-hoàn  thâu  nhiếp 
pháp  kia  chăng?  Nếu  quả  Tu-đà-hoàn  thâu  nhiếp  pháp  kia,  thì  Tu-đà- 
hoàn  thành  tựu  pháp  kia  chăng?  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  cũng 
lại  như  thế. 

Con  người  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục,  đều  thọ  hữu  cõi 
Dục  chăng?  Nếu  thọ  hữu  cõi  Dục  hết  thì  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  sinh  trở 
lại  cõi  Dục  chăng?  Con  người  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc,  đều 
thọ  hữu  cõi  Sắc  chăng?  Nếu  thọ  hữu  cõi  sắc  hết,  thì  từ  cõi  sắc  ẩn  mất 
mà  sinh  trở  lại  cõi  sắc  chăng?  Con  người  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  sinh 
trở  lại  cõi  Vô  sắc,  đều  thọ  hữu  cõi  Vô  sắc  chăng?  Nếu  thọ  hữu  cõi  Vô 
sắc  hết  thì  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  sinh  trở  lại  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Con  người  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục,  số  người  này  có 
bao  nhiêu?  Bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến?  Bao  nhiêu  người  bị  kiết 
trói  buộc?  Con  người  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc,  số  người 
này  có  bao  nhiêu?  Bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến?  Bao  nhiêu  người  bị 
kiết  trói  buộc?  Con  người  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Vô  sắc, 
số  người  này  có  bao  nhiêu?  Bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến?  Bao  nhiêu 
người  bị  kiết  trói  buộc? 

Con  người  nếu  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi 
Dục,  thì  không  thọ  hữu  cõi  Dục  chăng?  Nếu  không  thọ  hữu  cõi  Dục 
mà  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  thì  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Dục  chăng? 
Con  người  nếu  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc,  thì 
không  thọ  hữu  cõi  sắc  chăng?  Nếu  không  thọ  hữu  cõi  sắc  mà  không 
từ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  thì  sẽ  không  sinh  vào  cõi  sắc  chăng?  Con  người  nếu 
không  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  thì  không 
thọ  hữu  cõi  Vô  sắc  chăng?  Nếu  không  thọ  hữu  cõi  Vô  sắc  mà  không  từ 
cõi  Vô  sắc  ẩn  mất,  thì  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Con  người  nếu  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi 
Dục,  thì  số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao 
nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc?  Con  người  nếu  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất 
mà  không  sinh  vào  cõi  sắc,  thì  số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu 
người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc?  Con  người  nếu 
không  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  thì  số  người 
này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị 
kiết  trói  buộc? 

Có  thể  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  chăng?  Có 
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thể  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc-  Vô  sắc  chăng?  Có 
thể  từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  chăng?  Có  thể,  từ  cõi 
Sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục,  vô  sắc  chăng?  Có  thể  từ  cõi  Vô 
sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  chăng?  Có  thể  từ  cõi  Vô  sắc 
ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi  sắc  chăng? 

Nếu  con  người  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục,  thì 
số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu 
người  bị  kiết  trói  buộc?  Nếu  con  người  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh 
vào  cõi  Sắc  -  Vô  sắc,  thì  số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị 
sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc? 

Nếu  con  người  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc,  thì 
số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu 
người  bị  kiết  trói  buộc?  Nếu  con  người  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh 
vào  cõi  Dục,  cõi  Vô  sắc,  thì  số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người 
bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc? 

Nếu  con  người  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô 
sắc,  thì  số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao 
nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc?  Nếu  con  người  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà 
không  sinh  vào  cõi  Dục,  cõi  sắc,  thì  số  người  này  có  bao  nhiêu,  bao 
nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc? 

Có  thể  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  con  người  không  sinh  vào  cõi  Dục- 
cõi  Sắc-  cõi  Vô  sắc  chăng?  Có  thể  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  con  người 
không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi  sắc  -  cõi  Vô  sắc  chăng?  Có  thể  từ  cõi  Vô 
sắc  ẩn  mất  mà  con  người  không  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi  sắc-  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Nếu  con  người  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi 
Sắc-  cõi  Vô  sắc,  thì  sẽ  có  bao  nhiêu  người,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai 
khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc?  Nếu  con  người  từ  cõi  sắc  ẩn 
mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi  sắc  -  cõi  Vô  sắc,  thì  sẽ  có  bao 
nhiêu  người,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết 
trói  buộc?  Nếu  con  người  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi 
Dục  -  cõi  Sắc  -  cõi  Vô  sắc,  thì  sẽ  có  bao  nhiêu  người,  bao  nhiêu  người 
bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc? 

Có  thể  ái  dục  chưa  hết  mà  mạng  chung  không  sinh  vào  cõi  Dục. 
Có  thể  ái  sắc  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi 
Sắc.  Có  thể  ái  vô  sắc  chưa  hất  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi 
Dục  -  cõi  Sắc  -  cõi  Vô  sắc. 

Nếu  ái  dục  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Dục, 


684 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


thì  sô"  người  này  sẽ  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao 
nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc?  Nếu  ái  sắc  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ 
không  sinh  vào  cõi  Dục,  cõi  sắc,  thì  số  người  này  sẽ  có  bao  nhiêu,  bao 
nhiêu  người  bị  sử  sai  khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc?  Nếu  ái 
vô  sắc  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi  sắc 
-  cõi  Vô  sắc,  thì  số  người  này  sẽ  có  bao  nhiêu,  bao  nhiêu  người  bị  sử  sai 
khiến,  bao  nhiêu  người  bị  kiết  trói  buộc? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hai  thứ  cõi  Dục,  hai  thứ  cõi  sắc,  hai  thứ  cõi  Vô  sắc.  Kiết  chủng  do 
bôn  đế  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Hỏi:  Có  thể  kiết  cõi  Dục  trong  một  lúc  mà  có  thể  trói  buộc 
chăng? 

Đáp:  Có  thể  người  phàm  phu  ở  cõi  Dục  không  có  ái,  thoái  lui  từ 
cõi  Sắc  -  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  sinh  vào  cõi  Dục. 

Hỏi:  Trong  một  lúc  không  thể  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có  thể  người  phàm  phu  đạt  đến  chỗ  không  còn  ái  của  cõi 

Dục. 

Hỏi:  Dần  dần  có  thể  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  thể  nào. 

Hỏi:  Dần  dần  không  thể  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có  thể !  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  trước  diệt  kiết  do  do  bôn  đế 
mà  đoạn,  sau  là  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Hỏi:  Có  thể,  kiết  cõi  sắc  trong  một  lúc  có  thể  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có  thể  người  phàm  phu  từ  cõi  sắc  không  có  ái,  thoái  lui  từ 
địa  trên  ẩn  mất  mà  sinh  vào  cõi  Dục. 

Hỏi:  Nếu  trên  Phạm  thiên,  trong  một  lúc  có  thể  không  bị  trói  buộc 
chăng? 

Đáp:  Có  thể!  Người  phàm  phu  đạt  được  sắc  không  có  ái. 

Hỏi:  Dần  dần  có  thể  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  thể  nào. 

Hỏi:  Dần  dần  có  thể  không  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có  thể!  Đệ  tử  Đức  Thế  Tôn,  trước  diệt  kiết  do  do  bốn  đế  mà 
đoạn,  sau  là  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Hỏi:  Có  thể  kiết  cõi  Vô  sắc  cùng  một  lúc  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  thể  nào. 

Hỏi:  Cùng  một  lúc  có  thể  không  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  thể  nào. 

Hỏi:  Dần  dần  bị  trói  buộc  chăng? 
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Đáp:  Không  thể  nào. 

Hỏi:  Dần  dần  không  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có  thể  Đệ  tử  Đức  Thế  Tôn  trước  diệt  kiết  do  bốn  đế  mà 
đoạn,  sau  là  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  do  bốn  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  gì? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Do  tư  duy  cõi 
Dục  mà  đoạn,  hoặc  là  quả  A-na-hàm,  A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn 
quả  Sa-môn  do  bôn  đế  cõi  sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở,  do  tư  duy  cõi 
Sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  quả  A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bôn  quả  Sa-môn 
do  bốn  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn  là  quả  A-la-hán. 

Năm  kiết  chủng  là  kiết  chủng  do  khổ  đế  mà  đoạn,  kiết  chủng,  do 
tư  duy  tập  đế-  tận  đế-  đạo  đế  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  chủng  do  khổ  đế  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  gì? 

Đáp:  Thuộc  về  bôn  quả  Sa-môn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa- 
môn  do  tập  đế-  tận  đế  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa-môn  do 
đạo  đế  mà  đoạn,  A-la-hán  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Chín  kiết  chủng  là  kiết  chủng  do  khổ  pháp  trí  mà  đoạn,  do  khổ  vị 
tri  trí  mà  đoạn,  do  tập  pháp  trí  mà  đoạn,  do  tập  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  tận 
pháp  trí  mà  đoạn,  do  tận  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  đạo  pháp  trí  mà  đoạn,  do 
đạo  vị  tri  trí  mà  đoạn,  kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn.  Kiết  chủng  do  khổ 
pháp  trí  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  gì? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Do  khổ  vị  tri  trí  mà  đoạn,  do  tập  pháp  trí  mà  đoạn,  do  tập  vị  tri  trí 
mà  đoạn,  do  tận  pháp  trí  mà  đoạn,  do  tận  vị  tri  trí  mà  đoạn,  bốn  quả  Sa- 
môn  do  đạo  pháp  trí  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bôn  quả  Sa-môn  do  đạo  vị 
tri  trí  đoạn.  A-la-hán  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Mười  lăm  kiết  chủng:  Kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  kiết 
chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập  đế-  tận  đế-  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  kiết 
chủng  do  khổ  đế  cõi  sắc  mà  đoạn,  kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  của 
tập-  tận-  đạo  đế  mà  đoạn  cõi  sắc  mà  đoạn,  kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi 
Vô  sắc  mà  đoạn,  kiết  chủng  do  tư  duy  mà  đoạn  tập-  tận-  đạo  đế  cõi  Vô 
sắc  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  chủng  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  hết  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bôn  quả  Sa- 
môn,  do  tập  đế-  tận  đế-  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Quả 
A-na-hàm  A-la-hán  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn 
quả  Sa-môn  do  khổ  đế  cõi  sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa- 
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môn  do  tập-  tận  đạo  đế  cõi  sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở,  A-la-hán  do 
tư  duy  mà  đoạn  cõi  sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bôn  quả  Sa-môn 
do  khổ  đế  cõi  Vô  Sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa-môn,  do 
tập-  tận  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn.  A-la-hán  do  tư  duy  mà  đoạn  cõi 
Vô  Sắc  mà  đoạn. 

Hỏi:  Thân  kiến  hết  là  thuộc  về  quả  gì? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bôn  quả  Sa- 
môn  thuộc  trộm  giới-  nghi;  tham-  giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu,  hoặc,  quả 
A-na-hàm  A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  A-la-hán  thuộc  hữu  lậu  và  vô 
minh  lậu.  Dục  lưu  trong  lưu  hoặc  quả  A-na-hàm  A-la-hán,  hoặc  là  vô 
xứ  sở.  A-la-hán  thuộc  hữu  lưu  và  vô  minh  lưu;  kiến  lưu  là  bôn  quả  Sa- 
môn.  Ách  cũng  như  thế.  Dục  thọ  trong  thọ  là  quả  A-na-hàm  A-la-hán, 
hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa-môn  thuộc  giới  thọ  và  kiến  thọ.  A-la-hán 
của  ngã  thọ. 

Tham  dục  ràng  buộc  thân,  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược 
là  quả  A-na-hàm,  A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa-môn  trộm 
giới  ràng  buộc  thân,  ngã  kiến  ràng  buộc  thân.  Tham  dục,  giận  dữ,  thùy 
miên,  trạo  cử,  đùa  bỡn  trong  cái  là  quả  A-na-hàm,  A-la-hán,  hoặc  là  vô 
xứ  sở.  Bốn  quả  Sa-môn  thuộc  cái  nghi,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Kiết  giận  dữ,  kiết  keo  kiệt,  kiết  ganh  tị  trong  kiết  là  quả  A-na-hàm 
A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  A-la-hán  thuộc  kiết  ái,  kiết  kiêu  mạn. 

Tham  dục,  giận  dữ  trong  phần  dưới  là  quả  A-na-hàm,  A-la-hán, 
hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Bốn  quả  Sa-môn  thuộc  thân  kiến,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bôn  quả  Sa- 
môn  thuộc  trộm  giới  và  nghi.  Bốn  quả  Sa-môn  thuộc  thân  kiến  và  biên 
kiến  trong  kiến,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Bốn  quả  Sa-môn  thuộc  tà  kiến,  trộm 
kiến,  trộm  giới.  Mũi  trải  qua  ái  và  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân  là  quả 
A-na-hàm,  A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Mắt-  tai-  thân  trải  qua  ái  là  A- 
la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Ý  trải  qua  ái  là  A-la-hán. 

Sử  tham  dục,  sử  giận  dữ  trong  sử  là  quả  A-na-hàm,  A-la-hán,  hoặc 
là  vô  xứ  sở. 

A-la-hán  thuộc  sử  hữu  ái,  sử  kiêu  mạn,  sử  vô  minh.  Bôn  quả  Sa- 
môn  thuộc  sử  kiến,  sử  nghi.  Kiết  giận  dữ,  kiết  keo  kiệt,  kiết  ganh  tị 
trong  kiết,  là  quả  A-na-  hàm,  A-la-hán,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

A-la-hán  thuộc  kiết  ái,  kiêu  mạn,  vô  minh.  Bôn  quả  Sa-môn  thuộc 
kiết  kiến,  kiết  thất  nguyện,  kiết  nghi. 

Bốn  quả  Sa-môn,  do  khổ-  tập-  tận-  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  chín 
mươi  tám  sử,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  là  quả  A-na- 
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hàm,  A-la-hán.,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Bốn  quả  Sa-môn,  do  khổ  -  tập  -  tận  -  đạo  đế  mà  đoạn  cõi  sắc  mà 
đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở.  Quả  A-la-hán,  do  tư  duy  cõi  sắc  mà  đoạn,  hoặc 
là  vô  xứ  sở. 

Bốn  quả  Sa-môn  do  khổ  -  tập  -  tận  -  đạo  đế  mà  đoạn  của  cõi  Vô 
sắc  mà  đoạn,  hoặc  là  vô  xứ  sở;  quả  A-la-hán  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà 
đoạn. 

Hỏi:  Kiến  đế  thành  tựu,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  chưa  hết  ái  dục, 
kiết  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  hết,  là  thuộc  về  quả  gì? 

Đáp:  Quả  Tư-đà-hàm,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Ái  dục  đã  hết  mà  ái  sắc  chưa  hết,  kiết  do  tư  duy  cõi  sắc  mà 
đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Ái  sắc  đã  hết  mà  ái  vô  sắc  chưa  hết,  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà 
đoạn  hết  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  vô  xứ  sở. 

Tám  người  hướng  tới  Tu-đà-hoàn,  chứng  đắc  Tu-đà-hoàn,  hướng 
tới  Tư-đà-hàm,  chứng  đắc  Tư-đà-hàm;  hướng  tới  A-na-hàm,  chứng  đắc 
A-na-hàm;  hướng  tới  A-la-hán,  chứng  đắc  A-la-hán. 

Hỏi:  Người  hướng  tới  chứng  Tu-đà-hoàn,  kiết  đã  hết  là  thuộc  về 
quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Được  Tu-đà-hoàn  tức  là  Tu-đà-hoàn,  hướng  tới  Tư-đà-hàm 
chứng  kiết  đã  hết  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Được  Tư-đà-hàm  tức  là  Tư-đà-hàm,  hướng  tới  A-na-hàm 
chứng  kiết  đã  hết  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Tư-đà-hàm,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Được  A-na-hàm  tức  là  A-na-hàm,  hướng  tới  A-la-hán  chứng 
kiết  đã  hết  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-na-hàm,  hoặc  là  vô  xứ  sở. 

Được  A-la-hán  tức  là  A-la-hán. 

Hỏi:  Các  pháp  học  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  pháp  này  thuộc  về  quả 
Tu-đà-hoàn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về  (hoặc  thâu  nhiếp,  hoặc 
không  thâu  nhiếp). 

Thế  nào  là  thâu  nhiếp? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  hữu  vi  được  mà  không  mất,  đó  gọi  là  thâu 


688 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


nhiếp. 

Thế  nào  là  không  thâu  nhiếp? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  tăng  ích  tiến  lên  được  các  căn  vô  lậu  tốt  đẹp, 
được  rồi  thì  kiết  hết  mà  đến  chứng,  đó  gọi  là  không  thâu  nhiếp. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn  thì  pháp  đó  là  pháp 
học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  hữu  vi,  đó  gọi  là  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  vô  vi,  đó  gọi  là  phi  học  phi  vô  học. 

Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  học  thành  tựu  A-la-hán  thì  quả  A-la-hán  thâu 
nhiếp  pháp  vô  học  kia  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Nếu  A-la-hán  thâu  nhiếp  pháp  thì  pháp  kia  là  pháp  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  học? 

Đáp:  A-la-hán  hữu  vi,  đó  gọi  là  vô  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  A-la-hán  vô  vi,  đó  gọi  là  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  lậu  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  pháp  đó  thuộc  về 
Tu-đà-hoàn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thâu  nhiếp,  hoặc  không  thâu  nhiếp  (hoặc  thuộc  về, 
hoặc  không  thuộc  về). 

Thế  nào  là  thâu  nhiếp? 

Đáp:  Được  quả  Tu-đà-hoàn  không  mất,  đó  gọi  là  thâu  nhiếp. 

Thế  nào  là  không  thâu  nhiếp? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  tăng  ích  tiến  tới  được  căn  vi  diệu  vô  lậu.  Được 
rồi  thì  kiết  hết,  thọ  chứng  đắc,  cũng  là  phi  số  duyên  tận  thành  tựu  Tu- 
đà-hoàn,  đó  gọi  là  không  thâu  nhiếp. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn  thì  đó  là  pháp  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  lậu  thành  tựu  A-la-hán,  pháp  ấy  thuộc  về  A-la- 
hán  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thâu  nhiếp,  hoặc  không  thâu  nhiếp. 
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Thế  nào  là  thâu  nhiếp? 

Đáp:  Đắc  quả  A-la-hán  không  mất,  đó  gọi  là  thâu  nhiếp. 

Thế  nào  là  không  thâu  nhiếp? 

Đáp:  Phi  sô"  duyên  tận  thành  tựu  A-la-hán,  đó  gọi  là  không  thâu 
nhiếp. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  thuộc  về  A-la-hán  thì  pháp  đó  là  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  pháp  đó  thuộc  về  Tu-đà- 
hoàn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  pháp  thành  tựu  Tu-đà-hoàn  nhưng  pháp  đó  không 
thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn. 

Tại  sao  các  pháp  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  các  pháp  đó  lại  không 
thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn? 

Đáp:  Vì  lẽ  Tu-đà-hoàn  tăng  ích  tiến  tới  được  căn  vi  diệu  vô  lậu, 
được  rồi  thì  kiết  hết  mà  thọ  chứng  đắc,  cũng  là  các  phi  số  duyên  tận 
thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  pháp  hữu  lậu  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  đó  gọi  là 
các  pháp  thành  tựu  Tu-đà-hoàn  pháp  này  không  thuộc  về  quả  Tu-đà- 
hoàn. 

Thế  nào  là  các  pháp  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn  mà  pháp  này  không 
thành  tựu  quả  Tu-đà-hoàn? 

Đáp:  Chưa  được  quả  Tu-đà-hoàn,  được  rồi  thì  mất,  đó  gọi  là  các 
pháp  thuộc  về  Tu-đà-hoàn,  mà  các  pháp  này  không  thành  tựu  Tu-đà- 
hoàn. 

Thế  nào  là  các  pháp  thành  tựu  Tu-đà-hoàn  là  pháp  thuộc  về  quả 
Tu-đà-hoàn? 

Đáp:  Được  quả  Tu-đà-hoàn  không  mất,  đó  gọi  là  các  pháp  thành 
tựu  Tu-đà-hoàn,  là  pháp  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn. 

Thế  nào  là  các  pháp  không  thành  tựu  Tu-đà-hoàn,  cũng  không 
phải  là  pháp  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn? 

Đáp:  Trừ  ra  những  sự  việc  trên. 

Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  thành  tựu  A-la-hán,  là  pháp  thuộc  về  A-la-hán 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  các  pháp  thành  tựu  A-la-hán,  mà  pháp  này  không 
thuộc  về  A-la-hán? 

Thế  nào  là  các  pháp  thành  tựu  A-la-hán,  mà  pháp  này  không  thuộc 
về  A-la-hán? 
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Đáp:  Cũng  phi  số  duyên  tận  thành  tựu  A-la-hán  và  pháp  hữu  lậu 
thành  tựu  A-la-hán,  đó  gọi  là  các  pháp  thành  tựu  A-la-hán,  mà  pháp 
này  không  thuộc  về  A-la-hán. 

Thế  nào  là  các  pháp  thuộc  về  A-la-hán,  mà  pháp  này  không  thành 
tựu  A-la-hán? 

Đáp:  Nếu  chưa  được  A-la-hán  hoặc  được  rồi  thì  mất,  đó  gọi  là  các 
pháp  thuộc  về  A-la-hán,  mà  pháp  này  không  thành  tựu  A-la-hán. 

Thế  nào  là  các  pháp  thành  tựu  A-la-hán,  là  pháp  thuộc  về  A-la- 

hán? 

Đáp:  Được  A-la-hán  không  mất,  đó  gọi  là  các  pháp  thành  tựu  A- 
la-hán,  là  pháp  thuộc  về  A-la-hán. 

Thế  nào  là  các  pháp  không  thành  tựu  A-la-hán,  mà  pháp  này  cũng 
không  thuộc  về  A-la-hán? 

Đáp:  Trừ  ra  những  sự  việc  trên. 

Hỏi:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục,  đều  thọ  hữu  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục  mà  không  thọ 
hữu  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục  không  thọ  hữu 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  có  đủ  Trung  ấm  cõi  sắc,  đó  gọi  là  từ 
cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục  mà  không  thọ  hữu  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thọ  hữu  cõi  Dục  mà  không  phải  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà 
không  sinh  vào  cõi  Dục? 

Đáp:  Nếu  ở  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  đó  gọi 
là  thọ  hữu  cõi  Dục  mà  không  phải  từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  không  sinh  vào 
cõi  Dục. 

Hỏi:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục,  thọ  hữu  cõi  Dục  là 

sao? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ấm  cõi  Dục,  đó 
gọi  là  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục,  thọ  hữu  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 
mà  không  thọ  hữu  cõi  Dục? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  mà  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ấm  cõi  sắc.  Từ 
cõi  Sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi 
Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  sắc,  đó  gọi  là  không  từ  cõi 
Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  mà  không  thọ  hữu  cõi  Dục. 

Hỏi:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc,  đều  thọ  hữu  cõi  sắc 
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chăng? 

Đáp:  Hoặc  ở  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc  mà  không  thọ  hữu 
cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc  mà  không  thọ  hữu 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  mà  biện  minh  về  ấm  trong  cõi  Dục,  đó  gọi 
là  từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc  mà  không  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thọ  hữu  cõi  sắc  mà  không  là  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà 
không  sinh  vào  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  có  đủ  Trung  ấm  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thọ 
hữu  cõi  Sắc  mà  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc,  thọ  hữu  cõi 

Sắc? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ấm  cõi  sắc,  đó  gọi 
là  từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc,  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà 
không  thọ  hữu  cõi  sắc? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  sinh  ấm  cõi  Dục. 
Từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào 
cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Dục,  đó  gọi  là  không  từ 
cõi  Sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà  không  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Hỏi:  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  đều  thọ  hữu  cõi 
Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Như  thế,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  đều  thọ 
hữu  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  thọ  hữu  cõi  Vô  sắc  mà  không  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất 
sinh  vào  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có  hoặc  từ  cõi  Dục  -  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi 
Dục  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  Dục.  Người  này  có  bốn:  Phàm  phu  và  Thánh 
nhân  cõi  Dục,  phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  sắc.  Từ  cõi  sắc  ẩn  mất  sinh 
trở  lại  cõi  Sắc,  người  này  có  ba:  Phàm  phu  cõi  Dục,  phàm  phu  và  Thánh 
nhân  cõi  sắc.  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  trở  lại  cõi  sắc,  người  này  có 
hai:  Phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  Vô  sắc. 

Người  phàm  phu  cõi  Dục  bị  chín  mươi  tám  sử  sai  khiến  và  chín 
kiết  ràng  buộc.  Hiền  Thánh  nhân  bị  sai  khiến  bởi  mười  sử  và  sáu  kiết 
trói  buộc.  Người  phàm  phu  cõi  sắc  bị  sáu  mươi  hai  sử  sai  khiến  và  sáu 
kiết  trói  buộc.  Hiền  Thánh  nhân  bị  sáu  sử  sai  khiến  và  ba  kiết  trói  buộc. 
Người  phàm  phu  cõi  Vô  sắc  bị  ba  mươi  mốt  sử  sai  khiến  và  sáu  kiết  trói 


692 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


buộc.  Hiền  Thánh  nhân  bị  ba  sử  sai  khiến  và  ba  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục,  thì 
đều  không  thọ  hữu  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  lúc  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi 
Dục  mà  không  phải  không  thọ  hữu  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 
mà  không  phải  không  thọ  hữu  cõi  Dục? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  đó  gọi  là  không 
từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  mà  không  phải  không  thọ 
hữu  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  không  thọ  hữu  cõi  Dục  mà  không  phải  không  từ  cõi 
Dục  ẩn  mất  mà  không  phải  không  từ  cõi  Dục  sinh? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  cõi  sắc,  đó  gọi 
là  không  thọ  hữu  cõi  Dục  mà  không  phải  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà 
không  phải  không  từ  cõi  Dục  sinh. 

Thế  nào  là  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 
mà  không  thọ  hữu  cõi  Dục? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  sinh  ấm  cõi  sắc, 
từ  cõi  Sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi 
Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  sắc,  đó  gọi  là  không  từ  cõi 
Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  mà  không  thọ  hữu  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  không  phải  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  phải 
không  từ  cõi  Dục  sinh,  không  phải  không  thọ  hữu  cõi  Dục? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  sinh  ấm  cõi  Dục, 
đó  gọi  là  không  phải  không  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  phải  không 
sinh  vào  cõi  Dục  mà  không  phải  không  thọ  hữu  cõi  Dục. 

Hỏi:  Không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc,  đều 
không  thọ  hữu  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà 
không  phải  không  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà 
không  phải  không  thọ  hữu  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  cõi  sắc,  đó  gọi 
là  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà  không  phải 
không  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  thọ  hữu  cõi  sắc  mà  không  phải  không  từ  cõi  sắc 
ẩn  mất  mà  không  phải  không  sinh  vào  cõi  sắc? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  cõi  Dục,  đó  gọi 
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là  không  thọ  hữu  cõi  sắc  mà  không  phải  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà 
không  phải  không  sinh  vào  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà 
không  thọ  hữu  cõi  sắc? 

Đáp:  Từ  cõi  Dục  ẩn  mất,  biện  minh  về  ấm  trong  sinh  ra  ấm  cõi 
Dục,  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  sinh  ra  cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào 
cõi  Vô  sắc,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Dục,  đó  gọi  là  không  từ 
cõi  Sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  mà  không  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  phải  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  phải 
không  sinh  vào  cõi  sắc  mà  không  phải  không  thọ  hữu  cõi  sắc? 

Đáp:  Từ  cõi  Sắc  ẩn  mất,  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ra  ấm  cõi  sắc,  đó 
gọi  là  không  phải  không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  phải  không  sinh 
vào  cõi  Sắc  mà  không  phải  không  thọ  hữu  cõi  sắc. 

Hỏi:  Không  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc, 
cuối  cùng  không  thọ  hữu  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Không  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi 
Vô  sắc,  cuối  cùng  không  thọ  hữu  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  loại  không  thọ  hữu  cõi  Vô  sắc  mà  không  phải 
không  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi  sắc  mà  không 
phải  từ  cõi  Dục  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục,  người  này  có  năm: 
Phàm  phu  cõi  Dục,  phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  sắc,  phàm  phu  và 
Thánh  nhân  cõi  Vô  sắc.  Không  từ  cõi  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào 
cõi  Sắc,  người  này  có  sáu:  Phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  Dục,  phàm  phu 
và  Thánh  nhân  cõi  sắc,  phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  Vô  sắc.  Không 
từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  mất  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  người  này  có  bốn: 
Phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  Dục,  phàm  phu  và  Thánh  nhân  cõi  sắc. 
Luôn  luôn  bị  sử  sai  khiến,  luôn  luôn  bị  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Dục  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  có  đủ  Trung  ấm  sinh 
ấm  cõi  Sắc,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  mà  bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể,  ở  cõi  Dục  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc 
chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  sắc,  có  đủ  Trung  ấm  sinh 
ấm  cõi  Dục,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  mà  bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Dục  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc 
chăng? 
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Đáp:  Không  sinh,  vì  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ấm  cõi  Dục  -  cõi  sắc 
giông  như  bát  Niết-bàn. 

Có  thể  ở  cõi  Sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  sắc,  có  đủ  Trung  ấm  sinh 
ấm  cõi  Dục,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  mà  bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  có  đủ  Trung  ấm  sinh 
ấm  cõi  Sắc,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  mà  bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ấm  cõi  Dục,  cõi  sắc  mà 
bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể,  ở  cõi  Vô  sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  sinh  ấm  cõi  Dục,  cõi  sắc  mà 
bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Vô  sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  có  đủ  Trung  ấm  sinh 
ấm  cõi  Sắc,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  mà  bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Vô  sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  sắc,  có  đủ  Trung  ấm  sinh 
ấm  cõi  Dục,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  mà  bát  Niết-bàn. 

Nếu  ở  cõi  Dục  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  thì  người 
này  có  sáu:  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân  và  phàm 
phu  cõi  Sắc,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Vô  sắc.  Nếu  ở  cõi  Dục  mạng 
chung  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc  thì  người  này  có  sáu:  Thánh  nhân  và 
phàm  phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc,  Thánh  nhân  và 
phàm  phu  cõi  Vô  sắc.  Nếu  cõi  Dục  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi 
Vô  sắc  thì  người  này  có  bốn:  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Dục,  Thánh 
nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc. 

Ớ  cõi  Sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc,  thì  người  này 
có  năm:  Phàm  phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc,  Thánh 
nhân  và  phàm  phu  cõi  Vô  sắc.  Ớ  cõi  sắc  mạng  chung  mà  không  sinh 
vào  cõi  Dục,  thì  người  này  có  năm:  Phàm  phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân 
và  phàm  phu  cõi  sắc,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Vô  sắc.  Ớ  cõi  sắc 
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mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  thì  người  này  có  ba:  Phàm 
phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc. 

Ớ  cõi  Vô  sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  thì  người 
này  có  hai:  Phàm  phu  cõi  Dục,  phàm  phu  cõi  sắc.  Ớ  cõi  Vô  sắc  mạng 
chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục,  thì  người  này  có  bốn:  Phàm  phu  cõi 
Dục,  phàm  phu  cõi  sắc,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Vô  sắc.  Ớ  cõi  Vô 
sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  sắc,  thì  người  này  có  bốn:  Phàm 
phu  cõi  Dục,  phàm  phu  cõi  sắc,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Vô  sắc. 
Luôn  luôn  bị  sử  sai  khiến,  luôn  luôn  bị  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể  ở  cõi  Dục  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục 

-  cõi  Sắc  -  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Sẽ  không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục  -  cõi  sắc  giống  như 
bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi  sắc 

-  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Sẽ  không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  cõi  sắc  giống  như 
bát  Niết-bàn. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Vô  sắc  mạng  chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi 
Sắc  -  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Sẽ  không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục,  cõi  sắc  giống  như 
bát  Niết-bàn. 

Nếu  mạng  chung  ở  cõi  Dục,  thì  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi 
Sắc-  cõi  Vô  sắc,  thì  người  này  có  bốn:  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi 
Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc.  Ớ  cõi  sắc  mạng  chung  mà 
không  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi  sắc-  cõi  Vô  sắc,  thì  người  này  có  ba:  Phàm 
phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc.  Ớ  cõi  Vô  sắc  mạng 
chung  mà  không  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi  sắc-  cõi  Vô  sắc,  thì  người  này 
có  hai:  Phàm  phu  cõi  Dục,  phàm  phu  cõi  sắc.  Luôn  luôn  bị  sử  sai  khiến, 
luôn  luôn  bị  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Có  thể  ái  dục  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Sẽ  không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  ái  sắc  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi 
Dục-  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Sẽ  không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục-  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  ái  vô  sắc  chưa  hết  mà  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào 
cõi  Dục  -  cõi  Sắc  -  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Sẽ  không  sinh,  có  đủ  Trung  ấm  cõi  Dục  -  cõi  sắc  -  cõi  Vô 
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Sắc. 

Nếu  ái  dục  chưa  hết,  thì  mạng  chung  không  sinh  vào  cõi  Dục,  thì 
người  này  có  hai:  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Dục.  Nếu  ái  sắc  chưa 
hết,  thì  mạng  chung  sẽ  không  sinh  vào  cõi  Dục  -  cõi  sắc,  thì  người  này 
có  bốn:  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi 
Sắc.  Nếu  ái  vô  sắc  chưa  hết  mà  mạng  chung  không  sinh  vào  cõi  Dục- 
cõi  Sắc  -  cõi  Vô  sắc,  thì  người  này  có  bốn:  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi 
Dục,  Thánh  nhân  và  phàm  phu  cõi  sắc. 

Người  phàm  phu  cõi  Dục  bị  chín  mươi  tám  sử  sai  khiến  và  chín 
kiết  trói  buộc,  Thánh  nhân  bị  mười  sử  sai  khiến  và  sáu  kiết  trói  buộc. 
Phàm  phu  cõi  sắc  bị  sáu  mươi  hai  sử  sai  khiến  và  sáu  kiết  trói  buộc, 
Thánh  nhân  bị  sáu  sử  sai  khiến  và  ba  kiết  trói  buộc.  Người  phàm  phu 
cõi  Vô  sắc  bị  ba  mươi  mốt  sử  sai  khiến  và  sáu  kiết  trói  buộc,  Thánh 
nhân  bị  ba  sử  sai  khiến  và  ba  kiết  trói  buộc. 

♦  ♦♦ 
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Kiền  độ  thứ  2:  KIÊT  sử 

Phẩm  4:  BÀN  VE  MƯỜI  MÔN 

Mấy  sử  sai  khiến, 

Cùngvới  hai  duyên, 

Thứ  tự  có  giác, 

Các  căn  tương  ưng, 

Cũng  thành  tựu  căn, 

Nếu  không  thành  tựu, 

Đoạn  trí,  tác  chứng, 

Mười  môn  hiện  khắp. 

Hai  mươi  hai  căn,  mười  tám  trì,  mười  hai  nhập,  năm  ấm,  năm 
thạnh  ấm,  sáu  đại  sắc  pháp,  vô  sắc  pháp,  pháp  có  thể  thấy  -  pháp 
không  thể  thấy,  pháp  có  đối  -  pháp  không  có  đối,  pháp  hữu  lậu  -  pháp 
vô  lậu,  pháp  hữu  vi-  pháp  vô  vi,  pháp  quá  khứ  -  pháp  vị  lai  -  pháp  hiện 
tại,  pháp  thiện  -  pháp  bất  thiện  -  pháp  vô  ký,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục 
-  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  học-  pháp 
vô  học  -  pháp  phi  học  phi  vô  học,  pháp  do  kiến  đế  mà  đoạn,  pháp  do 
tư  duy  mà  đoạn,  pháp  không  có  đoạn. 

Bốn  đế,  bôn  thiền,  bốn  đẳng,  bốn  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám  trừ 
nhập,  mười  nhất  thiết  nhập,  tám  trí,  ba  Tam- muội,  ba  kiết,  ba  căn  bất 
thiện,  ba  hữu  lậu. 

Bốn  lưu,  bốn  ách,  bốn  thọ,  bôn  phược. 

Năm  cái,  năm  kiết,  năm  kiết  phần  dưới,  năm  kiến,  sáu  ái  thân, 
bảy  sử,  chín  kiết,  chín  mươi  tám  sử. 

Nhãn  căn  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến?  Cho  đến  sử  vô  minh  tư  duy 
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cõi  VÔ  Sắc  mà  đoạn,  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến?  (một  môn) 

Nhãn  căn  duyên  duyên  nhãn  thức  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến?  Cho 
đến  sử  vô  minh  duyên  duyên  thức  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  có  bao 
nhiêu  sử  sai  khiến?  (hai  môn) 

Nhãn  căn  duyên  duyên  thức  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến?  Cho  đến 
sử  vô  minh  duyên  duyên  thức  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  có  bao 
nhiêu  sử  sai  khiến?  (ba  môn). 

Ý  căn  theo  thứ  tự  có  bao  nhiêu  tâm  sinh,  cho  đến  sử  vô  minh  do  tư 
duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  theo  thứ  tự  có  bao  nhiêu  tâm  sinh?  (bốn  môn) 

Nhãn  căn  bị  các  sử  sai  khiến  thì  sử  này  nên  nói  là  có  giác  -  có 
quán,  không  có  giác  -  có  quán  hay  là  không  có  giác,  không  có  quán 
chăng?  Cho  đến  sử  vô  minh  và  các  sử  sai  khiến  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà 
đoạn  thì  sử  này  nên  nói  là  có  giác  -  có  quán  hay  là  không  có  giác  -  có 
quán,  không  có  giác,  không  có  quán  chăng?  (năm  môn) 

Nhãn  căn  bị  các  sử  sai  khiến  thì  sử  này  có  bao  nhiêu  căn  tương 
ưng?  Cho  đến  sử  vô  minh  vá  các  sử  sai  khiến  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà 
đoạn,  thì  sử  này  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng?  (sáu  môn) 

Pháp  nào  thành  tựu  nhãn  căn?  Cho  đến  pháp  nào  thành  tựu  sử  vô 
minh  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn?  (bảy  môn). 

Pháp  nào  không  thành  tựu  nhãn  căn?  Cho  đến  pháp  nào  không 
thành  tựu  sử  vô  minh,  do  do  tư  duy  mà  đoạn  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn?  (tám 
môn). 

Nhãn  căn  khi  trí  đoạn  thì  có  bao  nhiêu  sử,  bao  nhiêu  kiết  do  trí 
đoạn?  Cho  đến  sử  vô  minh  do  của  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn,  khi  trí 
đoạn  thì  có  bao  nhiêu  sử,  bao  nhiêu  kiết  do  trí  đoạn?  (chín  môn) 

Khi  nhãn  căn  tận  tác  chứng,  có  bao  nhiêu  sử,  bao  nhiêu  kiết  tận 
tác  chứng.  Cho  đến  sử  vô  minh  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn,  lúc  tận 
tác  chứng  thì  có  bao  nhiêu  sử,  bao  nhiêu  kiết  tận  tác  chứng?  (mười 
môn). 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nhãn  căn  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến? 

Đáp:  Cõi  Dục-  cõi  sắc,  thông  qua  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn;  nhĩ 
-tỷ  -  thiệt  -  thân  căn  cũng  lại  như  thế.  Ý  căn  bao  gồm  tất  cả. 

Nam  căn-  nữ  căn  thì  cõi  Dục  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Mạng  căn  thông  qua  tất  cả  ba  cõi  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Lạc  căn 
tất  cả  cõi  Sắc  -  cõi  Dục  thông  qua  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Khổ  căn  thì  cõi  Dục  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Hỷ  căn 
gồm  tất  cả  cõi  Sắc,  tất  cả  cõi  Dục,  trừ  duyên  vô  lậu  -  nghi  của  cõi  Dục 
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và  VÔ  minh  tương  ưng  với  nghi.  Ưu  căn  gồm  tất  cả  cõi  Dục. 

Hộ  căn  gồm  tất  cả.  Tín  căn-  tinh  tiến  căn  -  niệm  căn  -  định  căn 

-  tuệ  căn,  ba  cõi  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Vị  tri  căn-  dĩ  tri  căn  và  vô  tri  căn  không  có  sự  gìn  giữ  của  mắt,  sự 
gìn  giữ  của  tai  -  mũi  -  lưỡi  -  thân.  Gìn  giữ  sắc  -  gìn  giữ  tiếng  -  gìn  giữ  trơn 
mịn,  gìn  giữ  nhãn  thức-  nhĩ  thức-  thân  thức,  cõi  Dục  -  cõi  sắc  thông  qua 
tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Giữ  gìn  hương-  giữ  gìn  vị  -  giữ  gìn  tỷ  thức 

-  giữ  gìn  thiệt  thức,  cõi  Dục  thông  qau  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Ý  gìn  giữ  pháp,  gìn  giữ  ý  thức,  gìn  giữ  bao  gồm  tất  cả. 

Nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  nhập,  sắc,  tiếng,  trơn  mịn  nhập 
cõi  Dục-  cõi  Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Hương-vị  nhập  cõi 
Dục  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Ý  nhập  và  pháp  nhập  bao  gồm 
tất  cả . 

Sắc  ấm  thì  cõi  Dục-  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 
Thống-  tưởng-  hành-  thức  ấm  gồm  tất  cả.  sắc  thạnh  ấm  thì  cõi  Dục-  sắc 
thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn 

Thống-  tưởng-  hành-  thức  thạnh  ấm  thì  tất  cả  địa  chủng,  cho  đến 
không  chủng.  Cõi  Dục-  cõi  sắc  thông  qua  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Thức  chủng  gồm  tất  cả,  sắc  pháp  cõi  Dục-  cõi  sắc  thông  tất  cả  và 
do  tư  duy  mà  đoạn. 

Pháp  vô  sắc  gồm  tất  cả,  pháp  có  thể  thấy,  pháp  có  đối  thì  cõi  Dục- 
cõi  Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn;  tất  cả  gồm  pháp  không  thể 
thấy  và  pháp  không  có  đối  tất  cả,  pháp  hữu  lậu,  pháp  vô  lậu  không  có. 
Pháp  hữu  vi  là  tất  cả,  pháp  vô  vi  không  có.  Pháp  quá  khứ-  vị  lai-  hiện 
tại  là  tất  cả.  Pháp  thiện  thì  ba  cõi  thông  qua  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn; 
pháp  bất  thiện  thì  cõi  Dục  gồm  tất  cả;  pháp  vô  ký  thì  cõi  sắc-  cõi  Vô 
sắc  gồm  tất  cả,  và  hai  thứ  cõi  Dục  do  tập  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  thông  tất 
cả.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  tất  cả  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  có  tất  cả  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  tất  cả 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  học  và  pháp  vô  học  không  có.  Pháp  phi  học  phi  vô  học  gồm 
tất  cả  Pháp  do  kiến  đế  mà  đoạn  tất  cả  do  kiến  đế  mà  đoạn,  pháp  do  tư 
duy  mà  đoạn-  do  tư  duy  mà  đoạn  tất  cả  và  thông  tất  cả.  Pháp  không  có 
gì  đoạn  là  không  có.  Tất  cả  là  khổ  đế-  tập  đế,  tận  đế-  đạo  đế  thì  không 
có.  Cõi  Sắc  trong  thiền  có  tất  cả,  cõi  sắc  bốn  đẳng  thông  tất  cả  và  do  tư 
duy  mà  đoạn.  Cõi  Vô  sắc  trong  vô  sắc  có  tất  cả.  Sơ-  đệ  nhị  -  đệ  tam  giải 
thoát  tám  trừ  nhập  tám  nhất  thiết  nhập,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy 
mà  đoạn.  Giải  thoát  và  nhất  thiết  nhập  còn  lại  thì  cõi  Vô  sắc  thông  tất 
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cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Pháp  trí  -  vị  tri  trí  không  có,  tri  tha  tâm  trí  thì  cõi  sắc  thông  tất  cả 
và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Đẳng  trí  gồm  tất  cả,  trừ  ra  kiến  tương  ưng  với 
duyên  vô  lậu.  Khổ  trí  -  tập  trí  -  tận  trí  -  đạo  trí  -  không  -  vô  tướng  -  vô 
nguyện  thì  không  có.  Thân  kiến  trong  kiết  do  khổ  đế  mà  đoạn  tất  cả  và 
do  tập  đế  mà  đoạn,  thông  tất  cả.  Trộm  giới  do  khổ  đế  mà  đoạn  tất  cả,  và 
do  tập  đế  mà  đoạn  thông  tất  cả.  Hữu  lậu  duyên  nghi  do  đạo  đế  mà  đoạn. 
Hữu  lậu  duyên  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh  do  kiến  đế  mà  đoạn,.  Vô 
lậu  duyên  tham  -  giận  dữ  trong  căn  bất  thiện,  hữu  lậu  duyên  ngu  si  cõi 
Dục  và  tất  cả  cõi  Dục,  trừ  vô  minh  vô  lậu  duyên  cõi  Dục.  Dục  lậu  trong 
lậu  có  tất  cả  hữu  lậu  cõi  Dục,  tất  cả  cõi  sắc-  Vô  sắc,  tất  cả  vô  minh  lậu, 
trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu. 

Dục  lưu  trong  lưu  thì  cõi  Dục  có  tất  cả,  hữu  lưu  thì  cỏi  sắc-  Vô  sắc 
có  tất  cả,  vô  minh  lưu  có  tất  cả,  tất  cả  vô  minh  lưu,  trừ  duyên  vô  lậu  của 
vô  minh.  Duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn  trong  kiến  lưu,  và  kiến 
tương  ưng  với  vô  minh  vô  lậu  duyên;  ách  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  thì  cõi  Dục  có  tất  cả,  giới  thọ  thì  tất  cả  do  khổ 
đế  mà  đoạn  và  tập  đế  mà  đoạn  thông  tất  cả.  Duyên  hữu  lậu  do  đạo  đế 
mà  đoạn.  Duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn  trong  kiến  thọ,  và  duyên 
vô  lậu  vô  minh  tương  ưng  với  kiến. 

Ngã  thọ  thì  cõi  Sắc-  Vô  sắc  có  tất  cả.  Ái  dục  ràng  buộc  thân  và 
giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược.  Hữu  lậu  duyên  trộm  giới  ràng  buộc 
thân  cõi  Dục  do  khổ  đế  mà  đoạn  tất  cả,  và  do  tập  đế  mà  đoạn  thông  tất 
cả.  Ngã  kiến  ràng  buộc  thân  duyên  hữu  lậu  do  đạo  đế  mà  đoạn. 

Duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn.  Tham  dục  và  giận  dữ  trong 
cái,  hữu  lậu  duyên  thùy  miên-  trạo  cử  thuộc  cõi  Dục  thì  cõi  Dục  có  tất 
cả  sự  đùa  cợt  cõi  Dục  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Nghi  cái  cõi 
Dục  do  kiến  đế  mà  đoạn  hữu  lậu  duyên  và  duyên  vô  lậu  của  vô  minh 
tương  ưng  với  nghi  cõi  Dục. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết,  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu;  kiết  ái  -  kiết  kiêu 
mạn  duyên  hữu  lậu  ba  cõi;  kiết  keo  kiệt  -  kiết  ganh  tị  thì  cõi  Dục  thông 
tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Tham  dục  -  giận  dữ  trong  kiết  phần  dưới 
thì  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu.  Thân  kiến  do  khổ  đế  mà  đoạn  tất  cả,  và  tập 
đế  mà  đoạn  thông  tất  cả.  Trộm  giới  do  khổ  đế  mà  đoạn  tất  cả,  và  do 
tập  đế  mà  đoạn  thông  tất  cả.  Hữu  lậu  duyên  do  đạo  đế  mà  đoạn,  nghi 
do  kiến  đế  mà  đoạn  hữu  lậu  duyên,  và  duyên  vô  lậu  vô  minh  tương  ưng 
với  nghi. 

Thân  kiến-  biên  kiến  trong  kiến  do  khổ  đế  mà  đoạn  tất  cả  và  do 


701 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  8 

tập  đế  mà  đoạn  thông  tất  cả. 

Tà  kiến  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn  và  tà  kiến  duyên  vô 
lậu  tương  ưng  với  vô  minh.  Trộm  kiến  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà 
đoạn.  Trộm  giới,  tất  cả  do  khổ  đế  mà  đoạn,  và  do  tập  đế  mà  đoạn  thông 
tất  cả,  duyên  hữu  lậu  do  đạo  đế  mà  đoạn.  Mũi  -  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái 
thân  thì  cõi  Dục  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Mắt  -  tai  -  thân  trải 
qua  ái  thì  thông  tất  cả  cõi  Dục  -  cõi  sắc  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Ý  trải 
qua  ái  duyên  hữu  lậu  ba  cõi. 

Sử  tham  dục,  sử  giận  dữ  trong  sử  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu.  sử  hữu 
ái  duyên  hữu  lậu  cõi  sắc-  Vô  sắc;  sử  kiêu  mạn  duyên  hữu  lậu  ba  cối; 
sử  vô  minh  có  tất  cả,  trừ  duyên  vô  lậu  vô  minh,  sử  kiến  duyên  hữu  lậu 
do,  kiến  đế  mà  đoạn,  và  duyên  vô  lậu  vô  minh  tương  ưng  với  kiến,  sử 
nghi  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn,  và  duyên  vô  lậu  vô  minh  tương 
ưng  với  nghi. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu.  Kiết  ái-  kiết  kiêu 
mạn  duyên  hữu  lậu  ba  cõi.  Kiết  vô  minh  duyên  tất  cả,  trừ  duyên  vô  lậu 
vô  minh.  Kiết  kiến  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn,  và  duyên  vô  lậu 
vô  minh  tương  ưng  với  kiến.  Kiết  thất  nguyện  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế 
mà  đoạn.  Kiết  nghi  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đế  mà  đoạn  và  duyên  vô  lậu 
vô  minh  tương  ưng  với  nghi.  Kiết  keo  kiệt-  kiết  ganh  tị  thì  cõi  Dục  thông 
tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Chín  mươi  tám  sử  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  do  khổ  đế  cõi  Dục 
mà  đoạn  và  tất  cả  do  tập  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  thông  tất  cả  do  tập  đế  cõi 
Dục  mà  đoạn  và  do  tập  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  tất  cả  và  do  khổ  đế  cõi  Dục 
mà  đoạn  thông  tất  cả. 

Do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  và  do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  tất  cả, 
cùng  với  cõi  Dục  thông  tất  cả.  Do  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn  và  do  đạo 
đế  cõi  Dục  mà  đoạn  tất  cả  cùng  với  cõi  Dục  thông  tất  cả.  Do  tư  duy  cõi 
Dục  mà  đoạn  và  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn  tất  cả,  cùng  với  cõi  Dục 
thông  tất  cả.  Cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Nhãn  căn  duyên  thức  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến? 

Đáp:  Ba  thứ  của  cõi  Dục-  cõi  sắc-  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do 
tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  và  bốn  thứ  tai  -  mũi  -  lưỡi  -  thân  căn,  cũng  lại 
như  thế.  Ý  căn  duyên  thức  duyên  hữu  vi,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu 
vi. 

Nam  căn  -  nữ  căn  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ  cõi  sắc  thông  tất 
cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi 
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Sắc  CÓ  ba  thứ.  Cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Mạng  căn 
duyên  thức  thì  ba  cõi  có  ba  loại,  duyên  duyên  thức  có  bôn  loại.  Lạc  căn 
duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  loại,  cõi  sắc  là  hữu  vi  duyên,  cõi  Vô  sắc  có 
hai  loại  và  thông  tất  cả.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  và  cõi  Vô  sắc  có 
bốn  loại. 

Duyên  hữu  vi  cõi  sắc,  khổ  căn  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ  -  cõi 
Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có 
bốn  thứ,  cõi  Sắc  có  ba  thứ  -  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà 
đoạn.  Hỷ  căn  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi-  sắc,  cõi  Vô  sắc  có  hai 
thứ  và  thông  tất  cả.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi-  sắc,  cõi 
Vô  sắc  có  bốn  thứ.  Ưu  căn  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc 
thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi. 
Cõi  Sắc  có  ba  loại,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn,  hộ  căn 
duyên  thức  duyên  hữu  vi,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Căn  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định  tuệ  duyên  bốn  loại  thức,  duyên 
duyên  thức  có  bốn  thứ.  Vị  tri  căn  -  dĩ  tri  căn  -  vô  tri  căn  duyên  thức 
có  hai  thứ  và  thông  tất  cả,  duyên  duyên  có  thức  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc 
thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn,  duyên  duyên  thức  có  bốn  loại.  Nhãn 
trì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  trì;  sắc  trì  và  thanh-  tế  hoạt  trì,  duyên  thức  cõi 
Dục-  cõi  Sắc  có  ba  thứ:  nhãn  thức,  nhĩ  thức,  thân  thức,  duyên  thức.  Cõi 
Dục-  Sắc  có  ba  thứ:  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục-  sắc  có  bốn  loại,  cõi 
Vô  sắc  có  hai  thứ  và  thông  tất  cả.  Hương  trì  -  vị  trì,  tỷ  thức  -  thiệt  thức 
trì,  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà 
đoạn.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  ba  thứ,  cõi  Vô  sắc 
thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Ý  trì  -  ý  thức  trì,  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Duyên  duyên  thức 
duyên  hữu  vi. 

Pháp  trì  duyên  thức  có  tất  cả  duyên,  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 
Nhãn  nhập,  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân  nhập,  sắc  -  thanh  -  tế  hoạt  nhập,  duyên 
thức  cõi  Dục  -  Sắc  có  ba  thứ  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà 
đoạn  duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Hương  nhập  -  vị  nhập,  duyên  thức 
cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Duyên 
duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô  sắc  thông  tất 
cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Ý  nhập  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Duyên  duyên  thức  duyên  hữu 
vi.  Pháp  nhập  duyên  thức  duyên  tất  cả,  duyên  thức  duyên  hữu  vị.  sắc 
ấm  duyên  thức  cõi  Dục  -  sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc  có  hai  thứ  và  thông 
tất  cả . 
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Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Thống  -  tưởng  -  hành  -  thức  ấm, 
duyên  thức  duyên  hữu  vi,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  sắc  thạnh 
ấm  duyên  thức  cõi  Dục  -  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư 
duy  mà  đoạn.  Duyên  duyên  thức  có  bốn  loại.  Thống-  tưởng-  hành-  thức 
thạnh  ấm  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi  và  duyên  duyên  thức-  duyên 
hữu  vi. 

Chủng  địa  cho  đến  chủng  không,  duyên  thức  cõi  Dục-  sắc  có  ba 
thứ,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Duyên  duyên  thức 
có  bốn  thứ.  Thức  chủng  duyên  thức-  duyên  hữu  lậu,  và  duyên  duyên 
thức-  duyên  hữu  vi. 

Sắc  pháp  duyên  thức  cõi  Dục  -  cõi  sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc 
có  hai  thứ  và  thông  tất  cả.  Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Pháp  vô  sắc 
duyên  thức  có  tất  cả,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp  có  thể  thấy 
và  pháp  có  đối  duyên  thức  cõi  Dục  -  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô  sắc  thông  tất 
cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  có  bôn  thứ.  Pháp  không  thể  thấy  và  pháp  không 
có  đối  duyên  thức  có  tất  cả, 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp  hữu  lậu  duyên  thức  duyên 
hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp  vô  lậu  duyên  thức  có  ba 
thứ  (tư  duy,  tận,  đạo)  và  thông  tất  cả.  Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 
Pháp  hữu  vi  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Duyên  duyên  thức  cũng  duyên 
hữu  vi. 

Pháp  vô  vi  duyên  thức  có  hai  thứ  và  thông  tất  cả  (tư  duy-  tận). 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại 
duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp  thiện  duyên  thức  có  tất 
cả,  duyên  duyên  thức  và  duyên  hữu  vi.  Pháp  bất  thiện  duyên  thức  cõi 
Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn,  duyên 
duyên  thức  hữu  vi  cõi  Dục,  cõi  sắc  có  ba  loại,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả 
và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Pháp  vô  ký  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  loại,  cõi 
Sắc  -  Vô  sắc  duyên  hữu  lậu.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  loại,  cõi 
Sắc  -  Vô  sắc  duyên  hữu  vi.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  duyên  thức  cõi  Dục 
duyên  hữu,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Duyên  duyên 
thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  loại,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả 
và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba 
loại,  cõi  Sắc  duyên  hữu  lậu,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà 
đoạn.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  loại,  cõi  sắc  duyên  hữu  vi,  cõi 
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VÔ  Sắc  CÓ  bốn  loại.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  duyên  cõi  Dục-  cõi  sắc 
có  ba  loại,  cõi  Vô  sắc  duyên  hữu  lậu.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba 
loại,  cõi  sắc  có  bốn  loại,  cõi  Vô  sắc  duyên  hữu  vi.  Pháp  học  và  pháp 
vô  học  duyên  thức  có  hai  loại  và  thông  tất  cả,  duyên  duyên  thức  có  bốn 
loại.  Pháp  phi  học  phi  vô  học  duyên  thức  có  bốn  loại,  duyên  hữu  lậu  do 
đạo  đế  mà  đoạn,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp  do  kiến  đế  mà 
đoạn  duyên  thức  duyên  hữu  lậu,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Pháp 
do  tư  duy  mà  đoạn,  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  loại,  duyên  duyên  thức  có 
bốn  loại.  Pháp  không  có  đoạn  diệt,  duyên  thức  có  ba  loại  thông  tất  cả, 
duyên  duyên  thức  hữu  vi.  Khổ  và  tập  đế  duyên  thức  duyên  hữu  lậu, 
duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Tận  đế  duyên  thức  có  hai  loại  và  thông 
tất  cả,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Đạo  đế  duyên  thức  có  hai  loại 
và  thông  tất  cả,  duyên  duyên  thức  có  bốn  loại.  Thiền  duyên  thức  cõi 
Dục  có  bốn  loại,  cõi  sắc  duyên  hữu  vi,  cõi  Vô  sắc  có  hai  loại  và  thông 
tất  cả,  duyên  duyên  thức  cõi  Dục  và  cõi  Vô  sắc  có  bốn  loại,  cõi  sắc 
duyên  hữu  vi.  Hộ  từ  bi  trong  bốn  đẳng  duyên  thức  cõi  Dục  -  sắc  có  ba 
thứ,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 
Tịnh  giải  thoát-  bốn  trừ  nhập  sau-  tám  nhất  thiết  nhập  cũng  lại  như 
thế. 

Hỷ  duyên  thức  cõi  Dục-  sắc  có  ba  loại,  duyên  duyên  thức  cõi  Dục 
có  ba  thứ,  cõi  Sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc  có  hai  thứ  và  thông  tất  cả.  Giải 
thoát  thứ  nhất-  thứ  hai  và  bốn  trừ  nhập  đầu  cũng  lại  như  vậy. 

Không  xứ-  Thức  xứ,  bất  dụng  xứ,  trong  Vô  sắc  duyên  thức  cõi  Dục 
có  ba  thứ,  cõi  Sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc  duyên  hữu  vi. 

Duyên  duyên  thức  ở  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô 
sắc  duyên  hữu  vi. 

Hữu  tưởng  -  vô  tưởng  xứ  duyên  thức  cõi  Dục  -  sắc  có  ba  thứ,  cõi 
Vô  sắc  duyên  hữu  lậu.  Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  loại,  cõi  sắc  có 
bốn  loại,  cõi  Vô  sắc  duyên  hữu  vi. 

Không  xứ  giải  thoát-  Thức  xứ  giải  thoát-  bất  dụng  xứ  giải  thoát 
trong  giải  thoát,  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  -  Vô  sắc  có  bôn 
thứ. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  -  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 
Hữu  tưởng  -  vô  tưởng  xứ  giải  thoát,  và  diệt  tận  giải  thoát  duyên  thức  ba 
cõi  có  ba  thứ. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  ba  thứ,  cõi  sắc  -  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 
Không  xứ  nhập  -  Thức  xứ  nhập  cũng  lại  như  thế. 
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Pháp  trí  duyên  thức  cõi  Dục  có  hai  thứ,  cõi  Dục  thông  tất  cả,  cõi 
Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Vị  tri  trí  duyên  thức  cõi  sắc  -  Vô  sắc  có  hai  thứ  và  cõi  sắc  -  Vô  sắc 
thông  tất  cả.  Cõi  Dục  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 
Trí  biết  tâm  người  khác  duyên  thức  cõi  Dục  -  sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc 
có  hai  thứ  và  thông  tất  cả. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ,  đẳng  trí  duyên  thức  duyên  hữu 

lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Khổ  trí  -  tập  trí  -  tận  trí  -  đạo  trí 

-  không  -  vô  nguyện  -  vô  tưởng  duyên  thức  có  hai  thứ  và  thông  tất  cả. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Thân  kiến  trong  kiết  duyên  thức  ba 
cõi  có  ba  loại,  duyên  duyên  thức  có  bốn  loại. Trộm  giới  duyên  thức  ba 
cõi  có  ba  thứ  và  do  đạo  đế  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  hữu  lậu  duyên  duyên  thức  có  bôn  thứ.  Nghi  duyên 
thức  duyên  hữu  lậu,  duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Tham-  giận  dữ- 
ngu  si  và  dục  lậu  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc  thông  tất 
cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Hữu  lậu  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  duyên  hữu  lậu  của  cõi  sắc 

-  Vô  sắc. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  -  Vô  sắc  duyên  hữu 
vi. 

Vô  minh  lậu  duyên  thức  duyên  hữu  lậu,  đối  tượng  duyên  chủ  thể 
duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Dục  lưu  trong  lưu  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc  thông 
tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Hữu  lưu  duyên  thức  cõi  Dục  có 
ba  thứ,  cõi  Sắc-  Vô  sắc  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  -  Vô  sắc  duyên  hữu 
vi.  Còn  lại  duyên  thức  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Ách  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc 
thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 
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Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Giới  thọ  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ  và  do  đạo  đế  mà  đoạn  duyên 
hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ  kiến  thọ  duyên  thức  duyên  hữu 

lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Ngã  thọ  duyên  thức  cõi  Dục  có 
ba  thứ  cõi  Sắc-  Vô  sắc  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ  cõi  sắc-  Vô  sắc  duyên  hữu 
vi. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân-  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược, 
duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy 
mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Trộm  giới  ràng  buộc  thân  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ,  và  duyên 
hữu  lậu  do  đạo  đế  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Ngã  kiến  ràng  buộc  thân  duyên 
thức  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Tham  dục-  giận  dữ-  thùy  miên-  trạo  cử-  đùa  bỡn  trong  cái  duyên 
thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi 
Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do 
tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết,  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu-  cõi 
Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi-  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Kiết  keo  kiệt  ganh  tị  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  thông 
tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn,  còn  lại  duyên  thức  duyên  hữu 
lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Tham  dục  -  giận  dữ  trong  phần 
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dưới  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu-  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư 
duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi  -  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi 
Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Thân  kiến  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ.  Duyên  duyên  thức  có  bốn 

loại. 

Trộm  giới  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ,  và  duyên  hữu  lậu  do  đạo 
đế  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Nghi  duyên  thức  duyên  hữu  lậu. 
Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  Thân  kiến  -  biên  kiến  trong  kiến, 
duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Trộm  giới  duyên  thức  ba  cõi  có  ba 
thứ,  và  do  đạo  đế  mà  đoạn  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  có  bốn  thứ.  Còn  lại  duyên  thức  duyên  hữu  lậu. 
Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Mũi-  lưỡi,  trải  qua  ái  trong  ái  thân  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ, 
cõi  Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Nhãn-  nhĩ  -  thân  trải  qua  ái  duyên  thức  cõi  Dục-  cõi  sắc  có  ba 

thứ. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục-  cõi  sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô  sắc  có  hai 
thứ  và  thông  tất  cả.  Ý  trải  qua  ái  duyên  thức  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi.  sử  tham  dục-  giận  dữ  trong  sử 
duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu  -  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy 
mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Sử  hữu  ái  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  duyên 
hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  duyên  hữu 
vi.  Còn  lại  duyên  thức  duyên  hữu  lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  lậu-  cõi  sắc 
thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi-  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Kiết  keo  kiệt  -  ganh  tị,  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc 
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thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn.  Còn  lại  duyên  thức  duyên  hữu 
lậu. 

Duyên  duyên  thức  duyên  hữu  vi. 

Chín  mươi  tám  sử,  sử  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  duyên  thức  cõi 
Dục  có  ba  thứ  (tư  duy  -  khổ  -  tập),  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà 
đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  trừ  ra  tận  thì  cõi  sắc  có  ba 
thứ,  cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn;  do  tập  đế  mà  đoạn, 
do  tư  duy  mà  đoạn  cũng  lại  như  thế. 

Sử  do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  và 
duyên  hữu  lậu  do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  cõi  sắc  thông  tất  cả  và  do 
tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  duyên  hữu  vi-  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn,  sử  do  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn, 
duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  và  duyên  hữu  lậu  do  đạo  đế  cõi  Dục  mà 
đoạn,  cõi  Sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  bốn  thứ,  cõi  sắc  có  ba  thứ,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Sử  do  khổ  đế  cõi  Sắc  mà  đoạn,  duyên  thức  cõi  Dục-  sắc  có  ba  thứ, 
cõi  Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  có  bốn  thứ, 
do  tư  duy  mà  đoạn  tập  đế  cũng  lại  như  thế. 

Sử  do  tận  đế  cõi  Sắc  mà  đoạn  mà  đoạn,  duyên  thức  cõi  Dục-  sắc 
có  ba  thứ,  và  duyên  hữu  lậu  do  tận  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn,  cõi  Vô 
sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  duyên  hữu  vi,  cõi 
Vô  sắc  có  bốn  thứ. 

Sử  do  đạo  đế  cõi  Sắc  mà  đoạn  mà  đoạn,  duyên  thức  cõi  Dục-  sắc 
có  ba  thứ,  và  duyên  hữu  lậu.  Do  đạo  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn,  cõi 
Vô  sắc  thông  tất  cả  và  do  tư  duy  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 

Sử  do  khổ  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn,  duyên  thức  ba  cõi  có 
ba  thứ. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc-  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 
Do  tư  duy  tập  đế  mà  đoạn  cũng  lại  như  thế. 

Sử  do  tận  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn,  duyên  thức  ba  cõi  có 
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ba  thứ,  và  duyên  hữu  lậu,  do  tận  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  cõi  Dục  có  ba  thứ,  cõi  sắc  có  bốn  thứ,  cõi  Vô 
sắc  duyên  hữu  vi. 

Sử  do  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn,  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ,  và 
duyên  hữu  lậu,  do  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn. 

Duyên  duyên  thức  ba  cõi  có  ba  thứ,  cõi  sắc  -  Vô  sắc  có  bốn  thứ. 

Ý  căn  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Lạc  căn  theo  thứ  tự  sinh 
mười  một  tâm.  Hỷ  căn  theo  thứ  tự  sinh  mười  tâm  (cõi  Dục  năm,  nhị 
thiền  năm).  Khổ  căn-  ưu  căn  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Hộ  căn-  tín  căn- 
tinh  tiến  căn  -  niệm  căn  -  định  căn  -  tuệ  căn  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm 
tâm.  Vị  tri  căn  theo  thứ  tự  không  sinh  tâm  (mười  lăm  tâm,  văn  lại  không 
có).  Dĩ  tri  căn,  vô  tri  căn  theo  thứ  tự  sinh  ba  tâm.  Nhãn  thức  -  nhĩ  thức 

-  thân  thức  trì,  theo  thứ  tự  sinh  mười  tâm.  Tỷ  thức-  thiệt  thức  trì  theo  thứ 
tự  sinh  năm  tâm. 

Ý  trì-  pháp  trì  -  ý  thức  trì  -  ý  nhập  -  pháp  nhập,  thống  ấm  và  tưởng 

-  hành  -  thức  ấm,  thống  thạnh  ấm  và  tưởng  -  hành  -  thức-  thạnh  ấm, 
chủng  thức  -  pháp  vô  sắc,  pháp  không  thể  thấy,  pháp  không  có  đối, 
pháp  hữu  lậu,  pháp  hữu  vi,  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Pháp  vô  lậu 
theo  thứ  tự  sinh  ba  tâm.  Pháp  vô  vi  theo  thứ  tự  không  sinh  tâm.  Pháp 
quá  khứ  theo  thứ  tự  sinh  hai  tâm.  Pháp  vị  lai  theo  thứ  tự  không  sinh  tâm. 
Pháp  hiện  tại,  pháp  thiện,  pháp  vô  ký,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 
Pháp  bất  thiện  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Pháp  học-  pháp  vô  học,  theo 
thứ  tự  sinh  ba  tâm.  Pháp  phi  học  phi  vô  học,  pháp  do  kiến  đế  mà  đoạn, 
pháp  do  tư  duy  mà  đoạn,  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Pháp  không  có 
gì  đoạn  theo  thứ  tự  sinh  ba  tâm.  Khổ  đế  -  tập  đế  theo  thứ  tự  sinh  mười 
lăm  tâm.  Tận  đế  theo  thứ  tự  không  sinh  tâm.  Đạo  đế  theo  thứ  tự  sinh  ba 
tâm.  Thiền  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Bốn  đẳng  theo  thứ  tự  sinh 
sáu  tâm. 

Định  vô  sắc  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Giải  thoát  thứ  nhất  và 
thứ  hai  bốn  trừ  nhập  đầu  tiên,  theo  thứ  tự  sinh  sáu  tâm.  Tịnh  giải  thoát, 
bốn  trừ  nhập  sau,  tám  nhất  thiết  nhập,  theo  thứ  tự  sinh  tám  tâm. 

Không  xứ  giải  thoát-  Không  xứ  nhập,  Thức  xứ  giải  thoát  -  Thức 
xứ  nhập,  theo  thứ  tự  sinh  sáu  tâm.  Bất  dụng  xứ  giải  thoát,  hữu  tưởng-  vô 
tưởng  giải  thoát,  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Diệt  tận  giải  thoát  theo  thứ 
tự  không  sinh  tâm.  Pháp  trí  theo  thứ  tự  sinh  hai  tâm. 

Vị  tri  trí  theo  thứ  tự  sinh  ba  tâm.  Trí  biết  tâm  người  khác  theo  thứ 
tự  sinh  sáu  tâm.  Đẳng  trí  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Khổ  trí,  tập- 
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tận-  đạo  trí,  không  -  vô  nguyện  -  vô  tướng,  theo  thứ  tự  sinh  ba  tâm.  Thân 
kiến  -  trộm  giới  -  nghi  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Tham  -  giận  dữ  -  ngu  si  và  dục  lậu,  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Còn 
lại  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Dục  lưu  trong  lưu  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Còn  lại  theo  thứ  tự 
sinh  mười  lăm  tâm.  Ách  cũng  như  vậy. 

Dục  thọ  trong  thọ  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm.  Còn  lại  theo  thứ 
tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược, 
theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Còn  lại  theo  thứ  tự  sinh  tâm  mười  lăm  tâm. 

Năm  cái  và  kiết  giận  dữ  -  keo  kiệt  -  ganh  tị,  theo  thứ  tự  sinh  năm 
tâm.  Còn  lại  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Sự  tham  dục  -  giận  dữ  trong  phần  dưới,  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm. 
Còn  lại  và  năm  kiến  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Mũi  -  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân,  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Mắt 

-  tai  -  thân  trải  qua  ái,  theo  thứ  tự  sinh  mười  tâm.  Ý  trải  qua  ái  theo  thứ 
tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Sử  tham  dục-  giận  dữ  trong  sử  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm.  Còn  lại 
theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh  tị  trong  kiết,  theo  thứ  tự  sinh  mười 
lăm  tâm.  Còn  lại  theo  thứ  tự  sinh  mười  lăm  tâm. 

Chín  mươi  tám  sử  cõi  Dục  theo  thứ  tự  sinh  năm  tâm,  cõi  sắc  mười 
tâm,  cõi  Vô  sắc  mười  lăm  tâm. 

Nam  căn-  nữ  căn  và  khổ  căn  và  ưu  căn  có  các  sử  sai  khiến  thì  sử 
này  có  giác  -  có  quán.  Vị  tri  căn-  dĩ  tri  căn-  vô  tri  căn  thì  không  có  giác, 
không  có  quán.  Căn  còn  lại  và  ba  hành,  nhãn  thức  -  nhĩ  thức  -  thân  thức 
trì,  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác  -  có  quán. 

Hương  trì,  vị  trì,  tỷ  thức,  thiệt  thức  trì  có  giác  -  có  quán,  trì  còn  lại 
có  đủ  ba  hành. 

Hương  nhập,  vị  nhập  có  giác  -  có  quán,  nhập  còn  lại  có  đủ  ba 

hành. 

Âm  và  thạnh  ấm  chủng,  pháp  sắc  -  pháp  vô  sắc;  pháp  có  thể  thấy 

-  pháp  không  thể  thấy,  pháp  có  đối  -  pháp  không  có  đối,  pháp  hữu  lậu, 
pháp  hữu  vi;  pháp  quá  khứ,  pháp  vị  lai,  pháp  hiện  tại;  pháp  thiện,  pháp 
vô  ký;  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  đủ  ba  hành,  pháp  bất  thiện,  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Dục  có  giác-  có  quán;  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  không  có 
giác  -  không  có  quán.  Pháp  học,  pháp  vô  học,  không  có  pháp  phi  học 
phi  vô  học,  pháp,  do  tư  duy  bốn  đế  mà  đoạn  có  đủ  ba  hành.  Pháp  đoạn 


711 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  8 

diệt  không  có.  Khổ  đế,  tập  đế  có  đủ  ba  hành,  tận  đế-  đạo  đế  không  có. 

Sơ  thiền  trong  thiền,  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác 
-  có  quán.  Thiền  còn  lại  không  có  giác  -  không  có  quán.  Bôn  đẳng  có 
ba  hành.  Định  vô  sắc  không  có  giác,  không  có  quán. 

Hai  giải  thoát  đầu  tiên,  bốn  trừ  nhập  đầu  tiên  có  ba  hành,  giải 
thoát  và  trừ  nhập  còn  lại  cùng  nhất  thiết  nhập  thì  không  có  giác,  không 
có  quán. 

Pháp  trí  -  vị  tri  trí  không  có.  Trí  biết  tâm  người  khác  và  đẳng  trí 
có  ba  hành. 

Khổ  trí  -  tập  trí  -  tận  trí  -  đạo  trí,  không  -  vô  nguyện  -  vô  tướng 
không  có.  Thân  kiến  -  trộm  giới  -  nghi  có  ba  hành,  tham  -  giận  dữ  -  ngu 
si  và  dục  lậu  có  giác  -  có  quán,  còn  lại  có  đủ  ba  hành. 

Dục  lưu  trong  lưu  có  giác-  có  quán,  còn  lại  có  đủ  ba  hành.  Ách  bộc 
lưu  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  có  giác-  có  quán,  còn  lại  có  đủ  ba  hành. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược  có 
giác-  có  quán,  còn  lại  có  đủ  ba  hành. 

Năm  cái  và  kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh  tị  có  giác  -  có  quán,  còn 
lại  có  đủ  ba  hành. 

Tham  dục  -  giận  dữ  trong  phần  dưới  có  giác  -  có  quán,  còn  lại  cùng 
với  năm  kiến  có  đủ  ba  hành. 

Mũi-  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân,  có  giác-  có  quán.  Mắt  -  tai-  thân 
trải  qua  ái,  hoặc  có  giác  -  có  quán,  hoặc  không  có  giác,  không  có  quán. 
Ý  trải  qua  ái  có  ba  hành. 

Sử  tham  dục  -  giận  dữ  trong  sử  có  giác  -  có  quán,  còn  lại  có  đủ  ba 

hành. 

Kiết  giận  dữ  -  keo  kiệt  -  ganh  tị  trong  kiết  có  giác  -  có  quán,  còn 
lại  có  đủ  ba  hành. 

Chín  mươi  tám  sử  cõi  Dục  có  giác-  có  quán,  ba  hành  cõi  sắc  có  ba 
hành,  cõi  Vô  sắc  không  có  giác-  không  có  quán. 

Các  sử  sai  khiến  của  nhãn  căn  thì  sử  này  tương  ưng  với  bôn  căn, 
trừ  khổ  căn.  Nhĩ  -  tỷ  -  thiệt-  thân  căn  cũng  lại  như  vậy. 

Ý  căn  có  năm;  nam  căn-  nữ  căn  có  ba,  trừ  lạc  căn;  khổ  căn  -  mạng 
căn  có  bốn,  trừ  khổ  căn;  lạc  căn  có  bốn,  trừ  khổ  căn;  khổ  căn  có  bốn, 
trừ  lạc  căn;  hỷ  căn  -  ưu  căn  có  ba,  trừ  lạc  căn;  khổ  căn  -  hộ  căn  có  năm; 
tín-  tinh  tiến  -  niệm  -  định  -  tuệ  căn  có  bốn,  trừ  khổ  căn. 

Vị  tri  căn  -  dĩ  tri  căn  -  vô  tri  căn,  không  có  sử  sai  khiến. 

Nhãn  trì,  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  -  thân,  ý  thức  trì  có  bốn,  trừ  khổ  căn,  trì 
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còn  lại  có  năm. 

Nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  nhập  có  bốn,  trừ  khổ  căn,  nhập  còn 
lại  có  năm. 

Âm  và  thạnh  ấm  chủng,  pháp  sắc  -  pháp  không  có  sắc,  pháp  có 
thể  thấy-  pháp  không  thể  thấy,  pháp  có  đối-  pháp  không  có  đối,  pháp 
hữu  lậu,  pháp  hữu  vi  có  năm.  Pháp  vô  lậu,  pháp  vô  vi  không  có. 

Pháp  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  pháp  thiện-  pháp  bất  thiện-  pháp 
vô  ký,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  năm;  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  ba,  trừ 
khổ  căn  và  ưu  căn.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  một  là  hộ  căn.  Pháp 
học-  pháp  vô  học  không  có.  Pháp  phi  học  phi  vô  học  có  năm. 

Pháp  do  bốn  đế  mà  đoạn  có  bốn,  trừ  khổ  căn.  Pháp  do  tư  duy  mà 
đoạn  có  năm.  Pháp  không  có  gì  đoạn  diệt  thì  không  có. 

Khổ  đế-  tập  đế  có  năm,  tận  đế-  đạo  đế  không  có.  Sơ  thiền  trong 
thiền  có  ba,  trừ  khổ  căn  và  ưu  căn.  Nhị  thiền  trong  thiền  có  hai  là  hỷ  căn 
và  hộ  căn.  Tam  thiền  trong  thiền  có  hai  là  lạc  căn  và  hộ  căn.  Tứ  thiền 
trong  thiền  có  một  là  hộ  căn. 

Hộ  từ  bi  trong  bôn  đẳng  có  ba,  trừ  khổ  căn  và  ưu  căn.  Hỷ  hai  là  hỷ 
căn  và  hộ  căn.  Định  vô  sắc  có  một  là  hộ  căn. 

Hai  giải  thoát  đầu  và  bốn  trừ  nhập  đầu  có  hai  là  hỷ  căn  và  hộ 
căn,  giải  thoát  và  trừ  nhập  còn  lại  cùng  với  nhất  thiết  nhập  có  một  là 
hộ  căn. 

Pháp  trí-  vị  tri  trí  không  có.  Trí  biết  tâm  người  khác  có  ba,  trừ  khổ 
căn  và  ưu  căn. 

Đẳng  trí  có  năm;  khổ  trí-  tập-  tận-  đạo  trí,  không-  vô  nguyện-  vô 
tướng  không  có. 

Thân  kiến-  trộm  giới-  nghi  và  tham  có  bốn,  trừ  khổ  căn;  giận  dữ 
có  bốn,  trừ  lạc  căn.  Ngu  si  và  dục  lậu-  vô  minh  lậu  có  năm.  Hữu  lậu  có 
ba,  trừ  khổ  căn  và  ưu  căn. 

Dục  lưu-  vô  minh  lưu  trong  lưu  có  năm;  hữu  lưu  có  ba,  trừ  khổ  căn 
và  ưu  căn.  Kiến  lưu  có  bốn  trừ  khổ  căn.  Ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  có  năm;  giới  thọ-  kiến  thọ  có  bốn,  trừ  khổ  căn; 
ngã  thọ  có  ba,  trừ  khổ  căn  và  ưu  căn. 

Sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược  có  bôn,  trừ  lạc  căn.  Phược 
còn  lại  có  bốn,  trừ  khổ  căn. 

Tham  dục  trong  cái  có  bốn,  trừ  khổ  căn.  Sự  giận  dữ  có  bốn,  trừ  lạc 
căn.  Thùy  và  trạo  cử  có  năm.  Miên-  đùa  bỡn  và  nghi  có  ba,  trừ  lạc  căn 
và  khổ  căn. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết  có  bốn,  trừ  lạc  căn.  Kiết  ái-  kiết  kiêu  mạn 
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CÓ  bốn,  trừ  khổ  căn.  Kiết  keo  kiệt-  ganh  tị  có  ba,  trừ  lạc  căn  và  khổ 
căn. 

Tham  dục  trong  phần  dưới  có  bốn,  trừ  khổ  căn.  Sự  giận  dữ  có  bôn, 
trừ  lạc  căn.  Thân  kiến-  trộm  giới-  nghi  và  năm  kiến  sáu  ái  thân  có  bốn, 
trừ  khổ  căn. 

Sử  tham  dục-  sử  kiêu  mạn-  sử  kiến-  sử  nghi  trong  sử  bôn,  trừ  khổ 
căn.  Sử  giận  dữ  có  bốn,  trừ  lạc  căn.  sử  hữu  ái  có  ba,  trừ  khổ  căn  và  ưu 
căn.  Sử  vô  minh  có  năm. 

Kiết  giận  dữ  trong  kiết  có  bốn,  trừ  lạc  căn.  Kiết  ái-  kiết  kiêu  mạn- 
kiết  kiến-  kiết  thất  nguyện-  kiết  nghi  có  bốn,  trừ  khổ  căn.  Kiết  vô  minh 
có  năm;  kiết  keo  kiệt-  ganh  tị  có  ba,  trừ  lạc  căn  và  khổ  căn. 

Chín  mươi  tám  sử  cõi  Dục  do  kiến  đế  mà  đoạn  có  ba,  trừ  lạc  căn 
và  khổ  căn.  Ái  do  tư  duy  mà  đoạn  có  bốn,  trừ  khổ  căn.  Giận  dữ  có  bốn, 
trừ  lạc  căn.  Kiêu  mạn  có  ba,  trừ  lạc  căn  và  khổ  căn.  Vô  minh  có  năm. 
Cõi  Sắc  có  ba,  trừ  khổ  căn  và  ưu  căn.  Cõi  Vô  sắc  có  một  là  hộ  căn. 

Hỏi:  Cõi  nào  thành  tựu  nhãn  căn? 

Đáp:  Cõi  Sắc-  cõi  Dục  nếu  được  mà  không  mất;  nhĩ-  tỷ-  thiệt  căn 
cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Cõi  nào  thành  tựu  thân  căn? 

Đáp:  Cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  ý  căn? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Cõi  nào  thành  tựu  nam  căn-  nữ  căn? 

Đáp:  Cõi  Dục  nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  mạng  căn? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tự  lạc  căn? 

Đáp:  Biến  tịnh  thiên,  hoặc  dưới  Biến  tịnh  thiên,  hoặc  Thánh  nhân 
sinh  lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Cõi  nào  thành  tựu  khổ  căn? 

Đáp:  Cõi  Dục. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  hỷ  căn? 

Đáp:  Quang  âm  thiên,  hoặc  dưới  Quang  âm  hoặc  Thánh  nhân  sinh 
lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  ưu  căn? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  hộ  căn? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 
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Hỏi:  Ai  thành  tựu  tín  căn-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn? 

Đáp:  Người  không  đoạn  căn  thiện. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  vi  tri  căn-  dĩ  tri  căn-  vô  tri  căn? 

Đáp:  Nếu  người  nào  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  nhãn  trì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt  trì? 

Đáp:  Người  ở  cõi  sắc-  cõi  Dục  nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  thân  trì,  sắc-  thanh-  tế  hoạt  trì? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  nhãn  thức,  nhĩ-  thân  thức  trì? 

Đáp:  Trời  Phạm  ca  di,  dưới  Phạm  ca  di  hoặc  sinh  lên  cõi  trên  mà 
hiện  ở  trước  mắt  mắt. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  hương  trì-  vị  trì  tỷ  thức-  thiệt  thức  trì? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  ý  trì-  pháp  trì-  ý  thức  trì? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt  nhập? 

Đáp:  Người  ở  cõi  sắc-  cõi  Dục,  nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ớ  đâu  thành  tựu  thân  nhập,  sắc-  thanh-  tế  hoạt  nhập? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  cõi  sắc. 

Hỏi:  Người  ở  đâu  thành  tựu  hương  nhập-  vị  nhập? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Dục. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  ý  nhập-  pháp  nhập? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sắc  ấm? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc,  hoặc  Thánh  nhân  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  thống-  tưởng-  hành-  thức  ấm? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ớ  đâu  thành  tựu  sắc  thạnh  ấm? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc. 

Ai  thành  tựu  thống-  tưởng-  hành-  thức  thạnh  ấm? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ớ  đâu  thành  tựu  địa  chủng  cho  đến  không  chủng? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  thức  chủng? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sắc  pháp? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc,  hoặc  Thánh  nhân  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  không  có  sắc? 
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Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ớ  đâu  thành  tựu  pháp  có  thể  thấy  và  pháp  có  đối? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  không  thể  thấy  và  pháp  không  có  đối? 
Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  hữu  lậu,  vô  lậu?  Pháp  hữu  vi,  pháp  vô  vi? 
Pháp  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  thiện? 

Đáp:  Người  không  đoạn  căn  thiện. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  bất  thiện? 

Đáp:  Kẻ  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  vô  ký? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ớ  đâu  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Ớ  đâu  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc? 

Đáp:  Ớ  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  học  và  pháp  vô  học? 

Đáp:  Nếu  ngươi  ấy  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Trí  nào  thành  tựu  pháp,  do  kiến  đế  mà  đoạn? 

Đáp:VỊ  sinh  đạo,  vị  tri  trí. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  khổ  đế-  tập  đế  của  pháp  không  có  đoạn  diệt  do 
tư  duy  mà  đoạn? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  tận  đế? 

Đáp:  Nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  đạo  đế? 

Đáp:  Nếu  được  trung  gian  thiền. 

Hỏi:  Trời  nào  thành  tựu  sơ  thiền? 

Đáp:  Trời  Phạm  ca  di,  hoặc  dưới  Phạm  ca  di,  hoặc  Thánh  nhân 
sinh  lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Trời  nào  thành  tựu  nhị  thiền? 

Đáp:  Trời  Quang  âm,  hoặc  dưới  Quang  âm,  hoặc  Thánh  nhân  sinh 
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lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Trời  nào  thành  tựu  tam  thiền? 

Đáp:  Trời  Biến  tịnh,  hoặc  dưới  Biến  tịnh,  hoặc  Thánh  nhân  sinh 
lên  cõi  trên. 

Trời  nào  thành  tựu  tứ  thiền? 

Đáp:  Trời  Quả  thật,  hoặc  dưới  Quả  thật,  hoặc  Thánh  nhân  sinh  lên 
cõi  trên. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  bốn  đẳng? 

Đáp:  Nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  Không  xứ  trong  vô  sắc? 

Đáp:  Người  sinh  Không  xứ,  hoặc  dưới  Không  xứ,  hoặc  Thánh  nhân 
sinh  lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  Thức  xứ? 

Đáp:  Người  sinh  Thức  xứ,  hoặc  dưới  Thức  xứ,  hoặc  Thánh  nhân 
sinh  lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  bất  dụng  xứ? 

Đáp:  Người  sinh  bất  dụng  xứ,  hoặc  dưới  bất  dụng  xứ,  hoặc  người 
vô  cấu  (các  Thánh  nhân  trên,  đều  là  người  này)  sinh  lên  cõi  trên. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  giải  thoát  trừ  nhập-  nhất  thiết  nhập? 

Đáp:  Nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  pháp  trí-  vị  tri  trí? 

Đáp:  Nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  trí  biết  tâm  người  khác? 

Đáp:  Nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  đẳng  trí? 

Đáp:  Tất  cả  chúng  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  khổ  trí,  tập-  tận-  đạo  trí,  không-  vô  nguyện-  vô 
tướng? 

Đáp:  Nếu  được  mà  không  mất. 

Hỏi:  Trong  kiết,  ai  thành  tựu  thân  kiến? 

Đáp:  Khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  trộm  giới-  nghi? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  tham  dục-  giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu? 

Đáp:  Kẻ  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tưu  hữu  lâu-  vô  minh  lâu? 
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Đáp:  Ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  dục  lưu  trong  lưu? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  hữu  lưu-  vô  minh  lưu? 

Đáp:  Ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  kiến  lưu? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh;  ách  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Trong  thọ,  ai  thành  tựu  dục  thọ? 

Đáp:  Ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  giới  thọ-  kiến  thọ? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  ngã  thọ? 

Đáp:  Ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Trong  phược,  ai  thành  tựu  ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ 
ràng  buộc  thân? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  trộm  giới  ràng  buộc  thân,  ngã  kiến  ràng  buộc 

thân? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Trong  cái,  ai  thành  tựu  cái  tham  dục-  giận  dữ-  thùy  miên- 
trạo  cử-  đùa  bỡn? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  cái  nghi? 

Đáp:Ái  dục  chưa  hết,  hoặc  đạo  pháp  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Trong  kiết,  ai  thành  tựu  kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh  tị? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  kiết  ái-  kiết  kiêu  mạn? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Trong  phần  dưới,  ai  thành  tựu  tham  dục-  giận  dữ? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  thân  kiến? 

Đáp:  Khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  trộm  giới-  nghi? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Trong  kiến,  ai  thành  tựu  thân  kiến-  biên  kiến? 

Đáp:  Khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  tà  kiến-  trộm  kiến-  trộm  giới? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 
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Hỏi:  Trong  ái  thân,  ai  thành  tựu  mũi-  lưỡi  trải  qua  ái? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  nhãn-  nhĩ-  thân  trải  qua  ái? 

Đáp:  Ái  trên  Phạm  thiên  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  tất  cả  trải  qua  ái? 

Đáp:  Ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Trong  sử,  ai  thành  tựu  sử  tham  dục-  giận  dữ? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  hữu  ái-  kiêu  mạn-  vô  minh? 

Đáp:  Người  mà  ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  kiến-  sử  nghi? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Trong  kiết,  ai  thành  tựu  kiết  giận  dữ-  keo  kiệt  -ganh  tị? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  kiết  ái-  kiêu  mạn-  vô  minh? 

Đáp:  Ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  kiết  kiến,  kiết  nghi,  kiết  thất  nguyện? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Trong  chín  mươi  tám  sử,  ai  thành  tựu  sử  do  khổ  đế  cõi  Dục 
mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết  hoặc  khổ  pháp  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tập  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết  hoặc  tập  pháp  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết  hoặc  tận  pháp  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  chưa  hết  hoặc  đạo  pháp  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tư  duy  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  khổ  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  chưa  hết  hoặc  khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tập  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  chưa  hết  hoặc  tập  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tận  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  chưa  hết  hoặc  tận  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  đạo  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  chưa  hết  hoặc  đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử,  do  tư  duy  cõi  sắc  mà  đoạn? 
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Đáp:  Người  ái  cõi  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  khổ  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 
Đáp:  Khổ  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tập  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 
Đáp:  Tập  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  tận  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 
Đáp:  Tận  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử  do  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 
Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh. 

Hỏi:  Ai  thành  tựu  sử,  do  tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  nhãn  căn? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc-  cõi  Dục,  hoặc  chưa  được  hoặc  được  rồi 
mất.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt,  căn  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  thân  căn? 

Đáp:  Cõi  Vô  sắc.  Y  căn  không  có  gì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  nam  căn-  nữ  căn? 

Đáp:  Cõi  Sắc-  Vô  sắc-  cõi  Dục  hoặc  chưa  được  hoặc  được  rồi  thì 
mất.  Mạng  căn  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  lạc  căn? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  cõi  Trời  Biến  tịnh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  khổ  căn? 

Đáp:  Người  ở  cõi  sắc-  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  hỷ  căn? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  cõi  Trời  Quang  âm. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  ưu  căn? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết.  Hộ  căn  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn? 

Đáp:  Người  với  căn  thiện  vốn  đoạn. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  vị  tri  căn-  dĩ  tri  căn-  vô  tri  căn? 

Đáp:  Hoặc  chưa  được  hoặc  được  rồi  thì  mất. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  nhãn  trì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt  trì? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc,  ở  cõi  Dục  hoặc  chưa  được  hoặc  được  rồi 
thì  mất. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  thân  trì,  sắc-  thanh-  tế  hoạt  trì? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  nhãn  thức-  nhĩ  thức-  thân  thức  trì? 

Đáp:  Người  sinh  trên  cõi  Phạm  thiên,  không  hiện  ở  trước  mắt 
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mắt. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  hương  trì-  vị  trì,  tỷ  thức-  thiệt  thức  trì? 
Đáp:  Người  ở  cõi  sắc-  Vô  sắc.  Ý  trì,  pháp  trì  và  ý  thức  trì  đều 
thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt  nhập? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc-  cõi  Dục  hoặc  chưa  được  hoặc  được  rồi 
thì  mất. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  thân  nhập,  sắc-  thanh-  tế  hoạt  nhập? 
Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  hương  nhập-  vị  nhập? 

Đáp:  Người  ở  cõi  sắc-  Vô  sắc,  ý  nhập-  pháp  nhập  đều  thành  tựu. 
Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sắc  ấm? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  thống-  tưởng-  hành- 
thức  ấm  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sắc  thạnh  ấm? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc,  thông-  tưởng-  hành-  thức  thạnh  ấm  đều 
thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  địa  chủng,  cho  đến  không  chủng? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc,  thức  chủng  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  sắc? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  pháp  vô  sắc  đều  thành 

tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  có  thể  thấy  và  pháp  có  đối? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc,  pháp  không  thể  thấy  và  pháp  không  có 
đối  đều  thành  tựu.  Pháp  hữu  lậu-  vô  lậu,  hữu  vi-  vô  vi,  quá  khứ-  vị  lai- 
hiện  tại  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  thiện? 

Đáp:  Người  căn  thiện  vốn  đoạn. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  bất  thiện? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết,  pháp  vô  ký  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc? 

Đáp:  Người  ở  cõi  Vô  sắc.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  thành 

tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  học,  vô  học? 

Đáp:  Nếu  chưa  được  hoặc  được  rồi  thì  mất.  Pháp  phi  học  phi  vô 
ho c  đều  thành  tưu. 
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Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  do  kiến  đế  mà  đoạn? 

Đáp:  Đạo  vị  tri  trí  chưa  sinh,  pháp  không  có  đoạn  diệt,  do  tư  duy 
mà  đoạn,  khổ  đế-  tập  đế  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  tận  đế? 

Đáp:  Nếu  chưa  được  hoặc  được  rồi  thì  mất. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  đạo  đế? 

Đáp:  Người  chưa  được  trung  gian  Thiền. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sơ  thiền? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  cõi  trời  Phạm. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  nhị  thiền? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  cõi  trời  Quang  âm. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  tam  thiền? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  cõi  trời  Biến  tịnh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  tứ  thiền? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  bốn  đẳng? 

Đáp:  Nếu  chưa  được  hoặc  được  rồi  thì  mất. 

Hỏi:  Trong  vô  sắc,  ai  không  thành  tựu  Không  xứ? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  Không  xứ. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  Thức  xứ? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  Thức  xứ. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  bất  dụng  xứ? 

Đáp:  Người  phàm  phu  sinh  trên  bất  dụng  xứ.  Hữu  tưởng-  vô  tưởng 
xứ  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  giải  thoát,  trừ  nhập,  nhất  thiết  nhập? 
Đáp:  Người  chưa  được  hoặc  được  liền  mất. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  pháp  trí-  vị  tri  trí? 

Đáp:  Người  chưa  được,  hoặc  được  liền  mất. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  trí  biết  tâm  người  khác? 

Đáp:  Người  chưa  được  hoặc  được  rồi  liền  mất.  Đẳng  trí  đều  thành 

tựu. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí-  không-  vô 
tướng-  vô  nguyện? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Trong  kiết  ai  không  thành  tựu  thân  kiến? 

Đáp:  Người  có  khổ  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  trộm  giới-  nghi? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 
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Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  tham-  giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  hữu  lậu-  vô  minh  lậu? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Trong  lưu  ai  không  thành  tựu  dục  lưu? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  hữu  lưu-  vô  minh  lưu? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  kiến  lưu? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh;  ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 
Hỏi:  Trong  thọ  ai  không  thành  tựu  dục  thọ? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  giới  thọ-  kiến  thọ? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  ngã  thọ? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Trong  phược,  ai  không  thành  tựu  ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự 
giận  dữ  ràng  buộc  thân? 

Đáp:  Người  ái  Dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  trộm  giới  ràng  buộc  thân,  ngã  kiến  ràng 
buộc  thân? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Trong  cái,  ai  không  thành  tựu  tham  dục-  giận  dữ-  thùy  miên- 
trạo  cử-  đùa  bỡn? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  cái  nghi? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết  hoặc  ái  dục  chưa  hết  mà  đạo  pháp  trí 
đã  sinh. 

Hỏi:  Trong  kiết,  ai  không  thành  tựu  kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh 
tị? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  kiết  ái-  kiết  kiêu  mạn? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Trong  phần  dưới,  ai  không  thành  tựu  tham  dục-  giận  dữ? 
Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  thân  kiến? 

Đáp:  Người  có  khổ  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  trộm  giới-nghi? 
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Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Trong  kiến,  ai  không  thành  tựu  thân  kiến-  biên  kiến? 

Đáp:  Người  có  khổ  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  tà  kiến-  trộm  kiến-  trộm  giới? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Trong  ái  thân,  ai  không  thành  tựu  mũi-  lưỡi  trải  qua  ái? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  mắt-  tai-  thân  trải  qua  ái? 

Đáp:  Ngưới  với  ái  trên  Phạm  thiên  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  ý  trải  qua  ái? 

Đáp:  Ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Trong  sử,  ai  không  thành  tựu  sử  tham  dục-giận  dữ? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  hữu  ái-  sử  kiêu  mạn-  sử  vô  minh? 
Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  kiến,  sử  nghi? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Trong  kiết,  ai  không  thành  tựu  kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh 
tị? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  kiết  ái-kiết  kiêu  mạn-  kiết  vô  minh? 
Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  kiến  thất  nguyện-  kiết  nghi? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Trong  chín  mươi  tám  sử,  ai  không  thành  tựu  sử  do  khổ  đế  cõi 
Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết,  hoặc  ái  dục  chưa  hết  mà  khổ  pháp  trí 
đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  tập  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết,  hoặc  ái  dục  chưa  hết  mà  tập  pháp  trí 
đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  tận  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết,  hoặc  ái  dục  chưa  hết  mà  tận  pháp  trí 
đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết,  hoặc  ái  dục  chưa  hết  mà  đạo  pháp  trí 
đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử,  do  tư  duy  đế  cõi  Dục  mà  đoạn? 
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Đáp:  Người  ái  dục  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  khổ  đế  cõi  sắc  mà  đoạn  mà  đoạn? 
Đáp:  Người  ái  sắc  đã  hết,  hoặc  ái  sắc  chưa  hết  mà  khổ  vị  tri  trí  đã 

sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  tập  đế  cõi  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  đã  hết,  hoặc  ái  sắc  chưa  hết  mà  tập  vị  tri  trí  đã 

sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  tận  đế  cõi  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  đã  hết,  hoặc  ái  sắc  chưa  hết  mà  tận  vị  tri  trí  đã 

sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  đạo  đế  cõi  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  ái  sắc  đã  hết,  hoặc  ái  sắc  chưa  hết  mà  đạo  vị  tri  trí  đã 

sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử,  do  tư  duy  mà  đoạn  cõi  sắc  mà  đoạn? 
Đáp:  Người  ái  cõi  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  khổ  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  có  khổ  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  tập  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  có  tập  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  tận  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  với  tận  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử  do  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn? 

Đáp:  Người  có  đạo  vị  tri  trí  đã  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  thành  tựu  sử,  do  tư  duy  mà  đoạn  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Người  ái  cõi  Vô  sắc  đã  hết. 

Trí  đoạn  của  nhãn  căn  lúc  người  phàm  phu  đến  tận  cùng  ái  sắc, 
ba  mươi  mốt  sử  được  trí  đoạn,  kiết  không  hoàn  tất  hết;  ba  sử  của  Thánh 
nhân  (ba  sử  cõi  sắc)  được  trí  đoạn,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Như  nhãn 
căn  như  vậy  thì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn;  nhãn  trì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  trì; 
sắc,  thanh-  tế  hoạt  trì;  nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  nhập;  sắc-  thanh- 
tế  hoạt  nhập;  sắc  ấm-  sắc  thạnh  ấm-  địa  chủng  cho  đến  không  chủng. 

Pháp  sắc-  pháp  có  thể  thấy-pháp  có  đối,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc; 
thiền  thứ  tư-  hộ  từ  bi-  tịnh  giải  thoát,  bốn  trừ  nhập  sau-  tám  nhất  thiết 
nhập;  trí  biết  tâm  người  khác,  lúc  trí  đoạn  người  phàm  phu  đến  tận  cùng 
ái  sắc  thì  ba  mươi  mốt  sử  được  trí  đoạn  mà  kiết  không  hoàn  toàn  hết;  ba 
sử  của  Thánh  nhân  được  trí  đoạn,  mà  kiết  không  vĩnh  viễn  hoàn  toàn 
hết.  Ý  căn  lúc  được  trí  đoạn  đến  tận  cùng  cí  cõi  Vô  sắc,  ba  sử  được  trí 
đoạn,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết. 
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Như  ý  căn  như  thế  thì  mạng  căn-  hộ  căn-  tín-  tinh  tiến-  niệm- 
định-  tuệ  căn;  ý  trì-  pháp  trì-  ý  thức  trì,  ý  nhập-  pháp  nhập;  thống  ấm- 
tưởng-  hành-  thức  ấm,  thống  thạnh  ấm-  tưởng-  hành,  thức  thạnh  ấm; 
pháp  không  có  sắc  thức  chủng,  pháp  không  thể  thấy,  pháp  không  có  đối, 
pháp  hữu  lậu-  pháp  hữu  vi,  pháp  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  pháp  thiện, 
pháp  vô  ký,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  phi  học  phi  vô  học,  pháp 
do  tư  duy  mà  đoạn,  khổ  đế-  tập  đế,  hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ,  hữu  tưởng, 
vô  tưởng  xứ  giải  thoát,  diệt  tận  giải  thoát.  Khi  đẳng  trí-  đoạn  trí,  đến  tận 
cùng  ái  cõi  Vô  sắc,  trí  đoạn  ba  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết. 

Khi  trí  đoạn  nam  căn-  nữ  căn,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết, 
trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  trí  đoạn  bốn  sử  của  Thánh 
nhân,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Như  nam  căn-  nữ  căn  như  vậy  thì  khổ  căn 
-  ưu  căn,  hương  trì-  vị  trì,  tỷ,  thức  thiệt  thức  trì;  hương  nhập-  vị  nhập, 
pháp  bất  thiện,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  khi  trí  đoạn,  người  phàm  phu  đến 
nơi  ái  dục  hết,  trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết;  trí  đoạn 
bốn  sử  của  Thánh  nhân,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Lúc  trí  đoạn  lạc  căn  đến 
nơi  ái  của  trời  Biến  tịnh  hết,  tức  là  trí  đoạn  lạc  căn  kia  màkiết  sử  không 
hoàn  toàn  hết.  Khi  trí  đoạn  hỷ  căn  đến  nơi  ái  của  trời  Quang  âm  hết,  tức 
là  trí  đoạn  hỷ  căn  kia  mà  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết. 

Nhãn  thức-  nhĩ  thức-  thân  thức  trì,  khi  trí  đoạn  đến  nơi  ái  trên  cõi 
Phạm  thiên  hết,  tức  là  ba  thức  trì  kia  trí  đoạn  mà  kiết  sử  không  hoàn 
toàn  hết.. 

Pháp  do  kiến  đế  đoạn  khi  được  trí  đoạn  mà  ái  sắc  chưa  hết,  đạo  vị 
tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  trí  đoạn  mười  bốn  sử  mà  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Ái 
sắc  đã  hết,  đạo  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  trí  đoạn  bảy  sử  mà  ba  kiết  vĩnh 
viễn  hết.  Trung  gian  Thiền-  sơ  thiền-  khi  trí  đoạn  đến  nơi  ái  sơ  thiền 
hết,  tức  là  trí  đoạn  sơ  thiền  kia  mà  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết.. 

Khi  trí  đoạn  nhị  Thiền,  đến  nơi  ái  nhị  Thiền  hết,  tức  là  trí  đoạn  nhị 
Thiền  kia  mà  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết..  Như  hỷ  của  nhị  Thiền,  giải 
thoát  đầu  tiên-  thứ  hai  và  bốn  trừ  nhập  đầu  cũng  lại  như  thế. 

Khi  trí  đoạn  tam  Thiền  đến  nơi  ái  tam  Thiền  hết,  tức  là  trí  đoạn 
tam  Thiền  kia  mà  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết..  Không  xứ  trong  vô  sắc 
khi  trí  đoạn  đến  nơi  ái  Không  xứ  hết,  tức  là  Không  xứ  kia,  trí  đoạn  kiết 
sử  không  hoàn  toàn  hết.  Không  xứ  giải  thoát,  Không  xứ  nhập,  cũng  lại 
như  thế.  Khi  trí  đoạn  Thức  xứ,  đến  nơi  ái  Thức  xứ  hết,  tức  là  trí  đoạn  của 
Thức  xứ  kia  mà  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết.  Thức  xứ  giải  thoát,  Thức 
xứ  nhập  cũng  lại  như  thế. 

Khi  trí  đoạn  bất  dụng  xứ  đến  nơi  ái  bất  dụng  xứ  hết,  tức  là  trí  đoạn 
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bất  dụng  xứ  kia  mà  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết,  bất  dụng  xứ  giải  thoát 
cũng  lại  như  thế. 

Khi  trí  đoạn  thân  kiến  trong  kiết  mà  ái  sắc  chưa  hết,  khổ  vị  tri  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  trí  đoạn  mười  tám  sử  mà  kiết  không  hoàn  toàn 
hết. 

Ái  sắc  đã  hết,  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  trí  đoạn  chín  sử,  kiết 
không  hoàn  toàn  hết. 

Như  thân  kiến  như  thế  thì  khi  trí  đoạn  thân  kiến  trong  phần  dưới, 
thân  kiến-  biên  kiến  trong  kiến,  ái  sắc  chưa  hết,  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  trí  đoạn  mười  tám  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết. 

Ái  sắc  đã  hết,  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  trí  đoạn  chín  sử,  kiết 
không  hoàn  toàn  hết..  Khi  trí  đoạn  trộm  giới-nghi,  ái  sắc  chưa  hết,  đạo 
vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  trí  đoạn  mười  bốn  sử,  ba  kiết  hết  vĩnh  viễn.  Ái 
sắc  đã  hết,  đạo  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  trí  đoạn  bảy  sử,  ba  kiết  vĩnh 
viễn  hết.  Như  trộm  giới-nghi  như  thế  thì  Kiến  lưu,  kiến  ách,  giới  thọ, 
kiến  thọ,  trộm  giới  ràng  buộc  thân,  ngã  kiến  ràng  buộc  thân;  trộm  giới- 
nghi  trong  phần  dưới;  tà  kiến  trộm  kiến-trộm  giới  trong  kiến;  sử  kiến- 
sử  nghi  trong  sử;  kiến  trong  kiết,  kiết  thất  nguyện-  nghi;  khi  trí  đoạn  mà 
ái  sắc  chưa  hết,  đạo  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Trí  đoạn  mười  bốn  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Ái  sắc  đã  hết,  đạo 
vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  bảy  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Tham 
dục-  giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu  khi  trí  đoạn  người  phàm  phu  đến  nơi  ái 
dục  hết. 

Trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Trí  đoạn  bốn  sử  của 
Thánh  nhân,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết. 

Như  thế,  dục  lưu,  dục  ách,  dục  thọ,  dục  ái  ràng  buộc  thân,  sự  giận 
dữ  ràng  buộc  thân. 

Tham  dục-  giận  dữ-  thùy  miên-  trạo  cử-  đùa  bỡn  trong  cái,  kiết 
giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh  tị  trong  kiết,  sự  tham  dục-  giận  dữ  trong  phần 
dưới,  mũi-  lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân,  sử  tham  dục-  giận  dữ  trong  sử, 
kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh  tị  trong  kiết  khi  trí  đoạn,  người  phàm  phu 
đến  nơi  ái  dục  hết. 

Trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Trí  đoạn  bốn  sử  của 
Thánh  nhân,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  trí  đoạn  hữu  lậu-  vô  minh  lậu, 
đến  nơi  ái  cõi  Vô  sắc  hết.  Trí  đoạn  ba  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết. 

Như  thế,  hữu  lưu-  vô  minh  lưu,  ách  hữu-  ách  vô  minh,  ngã  thọ,  kiết 
ái-  kiết  kiêu  mạn-  kiết  vô  minh,  ý  trải  qua  ái,  sử  hữu  ái-  sử  kiêu  mạn-  sử 
vô  minh,  kiết  ái-  kiết  kiêu  mạn-  kiết  vô  minh  khi  trí  đoạn  đến  nơi  ái  cõi 
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VÔ  Sắc  hết.  Trí  đoạn  ba  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết. 

Khi  trí  đoạn  cái  nghi,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết. 

Trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Thánh  nhân,  đạo 
pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Trí  đoạn  tám  sử,  kiết  không  hết  hoàn  toàn.  Mắt-  tai-  thân  trải  qua 
ái  khi  trí  đoạn  đến  nơi  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  hết,  tức  là  trí  đoạn  ba  ái 
thân  kia  mà  kiết  sử  không  hết  hoàn  toàn 

Trong  chín  mươi  tám  sử,  khi  trí  đoạn  sử  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà 
đoạn,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết.  Trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba 
kiết  vĩnh  viễn  hết,  khổ  pháp  trí  của  Thánh  nhân  hiện  ở  trước  mắt.  Trí 
đoạn  mười  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Khi  trí  đoạn  sử  do  tập  đế  cõi 
Dục  đoạn,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết.  Trí  đoạn  ba  mươi  sáu 
sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  tập  pháp  trí  của  Thánh  nhân  hiện  ở  trước  mắt. 
Trí  đoạn  bảy  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Do  tận  đế  mà  đoạn,  cũng  lại 
như  thế. 

Khi  Sử  do  đạo  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  được  trí  đoạn,  người  phàm  phu 
tiến  đến  nơi  ái  dục  hết,  trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết, 
đạo  pháp  trí  của  Thánh  nhân  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  tám  sử,  kiết 
không  hoàn  toàn  hết..  Khi  trí  đoạn  sử,  do  tư  duy  mà  đoạn  cõi  Dục  đoạn, 
người  phàm  phu  tiến  đến  nơi  ái  dục  hết,  trí  đoạn  ba  mươi  sáu  sử,  ba  kiết 
vĩnh  viễn  hết.  Trí  đoạn  bốn  sử  của  Thánh  nhân,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết. 
Khi  trí  đoạn  sử  do  khổ  đế  cõi  sắc  đoạn,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  sắc 
hết. 

Trí  đoạn  ba  mươi  mốt  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Người  vô  cấu, 
khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  mười  tám  sử,  kiết  không  hoàn 
toàn  hết.  Khi  trí  đoạn  sử  do  tập  đế  cõi  sắc  đoạn,  người  phàm  phu  đến 
nơi  ái  sắc  hết. 

Ba  mươi  mốt  sử  được  trí  đoạn,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Người 
vô  cấu,  tập  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  mười  hai  sử,  kiết  không 
hoàn  toàn  hết.  sử  do  tận  đế  đoạn  cũng  lại  như  thế.  sử  do  đạo  đế  cõi  sắc 
đoạn,  khi  được  trí  đoạn,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  sắc  hết. 

Trí  đoạn  ba  mươi  mốt  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Người  vô  cấu, 
đạo  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  mười  bốn  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn 
hết.  Lúc  trí  đoạn  sử  do  tư  duy  cõi  sắc  mà  đoạn,  người  phàm  phu  đến  nơi 
ái  sắc  hết. 

Ba  mươi  mốt  sử  được  trí  đoạn,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  người  vô 
cấu  có  trí  đoạn  ba  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Khi  trí  đoạn  sử  do  khổ 
đế  cõi  Vô  sắc  đoạn,  ái  sắc  chưa  hết,  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
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Trí  đoạn  mười  tám  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  ái  sắc  đã  hết,  khổ 
vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  chín  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết. 
Khi  trí  đoạn  sử  do  tập  đế  cõi  Vô  sắc  đoạn,  ái  sắc  chưa  hết,  tập  vị  tri  trí 
hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  mười  hai  sử,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  ái  sắc 
đã  hết,  tập  vi  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  sáu  sử,  kiết  không  hoàn 
toàn  hết.  Sử  do  tận  đế,  cũng  lại  như  thế. 

Khi  trí  đoạn  sử  do  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  đoạn,  ái  sắc  chưa  hết,  đạo  vị 
tri  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Trí  đoạn  mười  bôn  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  ái 
sắc  đã  hết,  đạo  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Trí  đoạn  bảy  sử,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  trí  đoạn  sử,  do  tư  duy 
mà  đoạn  cõi  Vô  sắc  đoạn,  đến  nơi  ái  cõi  Vô  sắc  hết.  Trí  đoạn  ba  sử,  ba 
kiết  vĩnh  viễn  hết. 

Lúc  nhãn  căn  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  sắc  hết. 

Ba  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Người 
vô  cấu  có  ba  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  A-la- 
hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Như  nhãn 
căn  như  thế,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn,  nhãn  trì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  trì;  sắc- 
thanh-  tế  hoạt  trì;  nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  nhập;  sắc-  thanh-  tế 
hoạt  nhập;  sắc  ấm-  sắc  thạnh  ấm-  địa  chủng  cho  đến  không  chủng;  pháp 
sắc,  pháp  có  thể  thấy,  pháp  có  đối,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc;  thiền  thứ  tư 
hộ  từ  bi  tịnh  giải  thoát,  bốn  trừ  nhập  sau-  tám  nhất  thiết  nhập,  trí  biết 
tâm  người  khác,  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  sắc  hết. 

Ba  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Người 
vô  cấu  có  ba  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  A-la- 
hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  ý  căn 
đều  tác  chứng,  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Như  ý 
căn  như  thế,  mạng  căn-  hộ  căn-  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn;  ý  trì- 
pháp  trì-  ý  thức  trì  ý  nhập-  pháp  nhập;  thống  ấm,  tưởng-  hành-  thức  ấm. 
Thống  thạnh  ấm,  tưởng-  hành-  thức  thạnh  ấm-  thức  chủng;  pháp  không 
có  sắc,  pháp  không  thể  thấy,  pháp  không  có  đối,  pháp  hữu  lậu,  pháp 
hữu  vi,  pháp  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  pháp  thiện,  pháp  vô  ký,  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  phi  học  phi  vô  học,  pháp  do  tư  duy  mà  đoạn,  khổ 
đế-  tập  đế;  hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ;  hữu  tưởng-  vô  tưởng  giải  thoát,  diệt 
tận  giải  thoát,  đẳng  trí  khi  đều  tác  chứng  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  nam 
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căn-  nữ  căn  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả  A- 
na-hàm. 

Chín  mươi  hai  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết  được  A-la- 

hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Như  nam 
căn-  nữ  căn  như  thế,  khổ  căn  -  ưu  căn,  hương  trì-  vị  trì,  tỷ  thức-  thiệt  thức 
trì,  hương  nhập-  vị  nhập,  pháp  bất  thiện,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  khi  đều 
tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả  A- 
na-hàm. 

Chín  mươi  hai  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  A- 
la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  lạc 
căn  tác  chứng  đến  trời  Biến  tịnh,  ái  hết,  tức  là  khi  lạc  căn  tận  đều  tác 
chứng  kia,  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  hỷ 
căn  đều  tác  chứng,  đến  nơi  ái  của  trời  Quang  âm  hết,  tức  là  hỷ  căn  kia 
đều  tác  chứng,  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết.,  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  nhãn 
thức-  nhĩ  thức-  thân  thức  trì  đều  tác  chứng,  đến  nơi  ái  trên  cõi  Phạm 
thiên  hết,  tức  là  ba  thức  trì  kia  đều  tác  chứng,  kiết  sử  không  hoàn  toàn 
hết,  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Pháp  do 
kiến  đế  khi  đều  tác  chứng  được  quả  Tu-đà-hoàn. 

Tám  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
Tư  đà  hoàn. 

Tám  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-na-hàm. 

Chín  mươi  hai  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết. 

Trong  thiền,  khi  sơ  thiền  đều  tác  chứng,  đến  nơi  ái  sơ  thiền  hết, 
tức  là  sơ  thiền  kia  đều  tác  chứng,  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết.,  được 
A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  nhị 
thiền  đều  tác  chứng,  đến  nơi  ái  của  nhị  thiền  hết,  tức  là  đều  tác  chứng 
nhị  thiền  kia,  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết,  được  A-la-hán. 
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Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Hỷ  hai 
giải  thoát  đầu-  bốn  trừ  nhập  đầu  cũng  lại  như  thế.  Khi  tam  thiền  đều  tác 
chứng,  đến  ái  tam  thiền  hết,  tức  là  tam  thiền  kia  đều  tác  chứng,  kiết  sử 
không  hoàn  toàn  hết,  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Trong 
không  có  sắc,  khi  Không  xứ  đều  tác  chứng,  đến  nơi  ái  của  Không  xứ 
hết,  tức  Không  xứ  kia  tác  chứng,  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết,  được  A- 
la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Không 
xứ  giải  thoát,  Không  xứ  nhập  cũng  lại  như  thế.  Khi  Thức  xứ  đều  tác 
chứng,  đến  nơi  ái  của  Thức  xứ  tận,  tức  là  Thức  xứ  đều  tác  chứng  kia, 
kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết,  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Thức 
xứ  giải  thoát,  Thức  xứ  nhập  cũng  lại  như  thế.  Bất  dụng  xứ  khi  đều  tác 
chứng,  đến  nơi  ái  của  bất  dụng  xứ  tận,  tức  là  bất  dụng  xứ  đều  tác  chứng, 
kiết  sử  không  hết,  được  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Bất  dụng 
xứ  giải  thoát  cũng  lại  như  thế. 

Trong  kiết,  khi  thân  kiến  đều  tác  chứng  thì  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở 
trước  mắt. 

Mười  tám  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả 
Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Thân 
kiến  trong  phần  dưới  và  thân  kiến-  biên  kiến  trong  kiến  khi  đều  tác 
chứng  thì  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Mười  tám  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả 
Tu-đà-hoàn,  Tư  đà  hoàn,  A-na-hàm,  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Trộm 
giới-nghi  khi  đều  tác  chứng,  được  Tu-đà-hoàn,  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm, 
A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Như  thế 
thì  kiến  lưu,  kiến  ách,  giới  thọ-  kiến  thọ,  trộm  giới  ràng  buộc  thân-  ngã 
kiến  ràng  buộc  thân,  trộm  giới-nghi  trong  phần  dưới,  trong  kiến  có  tà 
kiến-  trộm  kiến-  trộm  giới,  sử  kiến-  sử  nghi  trong  sử,  kiết  kiến-  kiết  thất 
nguyện,  nghi  trong  kiết  khi  đều  tác  chứng,  được  quả  Tu-đà-hoàn,  Tư- 
đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Tham- 
giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi 
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ái  dục  hết. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-na-hàm. 

Chín  mươi  hai  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Như  thế 
thì  dục  lưu-  dục  ách-  dục  thọ,  ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ  ràng 
buộc  thân  trong  phược,  tham  dục,  giận  dữ,  thùy  miên,  trạo  cử,  đùa  bỡn 
trong  cái,  kiết  giận  dữ-  keo  kiệt-  ganh  tị  trong  kiết,  tham  dục-  giận  dữ 
trong  phần  dưới,  mũi-lưỡi  trải  qua  ái  trong  ái  thân,  sử  tham  dục-  sử  giận 
dữ  trong  sử  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  hết. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-na-hàm. 

Chín  mươi  hai  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Hữu  lậu- 
vô  minh  lậu  khi  đều  tác  chứng  được  quả  A-la-hán,  chín  mươi  tám  sử  đều 
tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Hữu  lưu-  vô  minh  lưu  trong  lưu,  hữu 
ách-  vô  minh  ách,  kiết  ngã  ái-  kiết  kiêu  mạn,  ý  trải  qua  ái-  sử  hữu  ái,  sử 
kiêu  mạn-  sử  vô  minh,  kiết  ái-  kiết  kiêu  mạn-  kiết  vô  minh,  khi  đều  tác 
chứng,  được  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  cái 
nghi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  không  còn. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Người  vô  cấu 
có  đạo  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Tám  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả  Tu-đà- 
hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Mắt-  tai- 
thân  trải  qua  ái  khi  đều  tác  chứng,  đến  nơi  ái  trên  cõi  Phạm  thiện  đã  tận, 
tức  là  ba  ái  thân  kia  đều  tác  chứng,  kiết  sử  không  hoàn  toàn  hết,  được 
quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Trong 
chín  mươi  tám  sử,  sử  do  khổ  đế  cõi  Dục  mà  đoạn,  khi  đều  tác  chứng, 
người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  không  còn. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  người  vô  cấu 
có  khổ  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Mười  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả  Tu- 
đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 
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Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Khi  sử 
do  tập  đế  cõi  Dục  đoạn  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục 
không  còn. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  người  vô  có 
tập  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Bảy  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả  Tu-đà- 
hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử  do  tận 
đế  đoạn  cũng  lại  như  thế.  sử  do  đạo  đế  cõi  Dục  đoạn  khi  đều  tác  chứng, 
người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  không  còn. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  người  vô  cấu 
có  đạo  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Tám  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả  Tu-đà- 
hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử,  do 
tư  duy  cõi  Dục  đoạn,  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đạt  đến  nơi  ái 
dục  không  còn. 

Ba  mươi  sáu  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-na-hàm. 

Chín  mươi  hai  sử  đều  tác  chứng,  sáu  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả 
A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử  do 
khổ  đế  cõi  Sắc  đoạn,  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đạt  đến  nơi  ái 
sắc  không  còn. 

Ba  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  người  vô 
cấu  có  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Mười  tám  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả 
Tu-đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử  do 
tập  đế  cõi  Sắc  đoạn,  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đạt  đến  nơi  ái 
sắc  không  còn. 

Ba  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  người  vô 
cấu  có  tập  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hai  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được 
quả  Tu-đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử  do  tận 
đế  đoạn  khi  đều  tác  chứng  cũng  lại  như  thế.  Khi  sử  do  đạo  đế  cõi  sắc 
đoạn  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  sắc  không  còn. 
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Ba  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  người  vô 
cấu  có  đạo  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Mười  bốn  sử  đều  tác  chứng,  ba  kiết  vĩnh  viễn  hết,  được  quả  Tu- 
đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử,  do 
tư  duy  cõi  Sắc  đoạn  khi  đều  tác  chứng,  người  phàm  phu  đến  nơi  ái  sắc 
không  còn. 

Ba  mươi  mốt  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết.  Người 
vô  cấu  có  ba  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả  A- 
la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử  do 
khổ  đế  cõi  Vô  sắc  đoạn,  khi  đều  tác  chứng,  khổ  vị  tri  trí  hiện  ở  trước 
mắt. 

Mười  tám  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả 
Tu-đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử  do  tập 
đế  cõi  Vô  sắc  đoạn,  khi  đều  tác  chứng  có  tập  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Mười  hai  sử  đều  tác  chứng,  kiết  không  hoàn  toàn  hết,  được  quả 
Tu-đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  Do  tận 
đế  đoạn  cũng  lại  như  vậy.  sử  do  đạo  đế  cõi  Vô  sắc  đoạn,  khi  đều  tác 
chứng  được  quả  Tu-đà-hoàn  cho  đến  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  hết.  sử,  do  tư 
duy  cõi  Vô  sắc  đoạn,  khi  đều  tác  chứng,  được  quả  A-la-hán. 

Chín  mươi  tám  sử  đều  tác  chứng,  chín  kiết  vĩnh  viễn  không  còn. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  9 

Kiền  độ  thứ  3:  TRÍ 


Năm  phẩm  tụng  nói: 

Tám  thứ  có  năm  xứ, 

Trí  biết  tâm  người  khác, 

Nếu  trí  giỏi  tu  hành, 

Tương  ưng  ở  sau  cùng. 

Phẩm  1:  NÓI  VE  TÁM  ĐẠO 

Lại  có  mười  chủng  trí, 

Trạch  pháp  luôn  đi  trước, 

Các  giác  tương  ưng, 

Đời  kiến  vô  lậu. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tám  hạng  thành  tựu  học  tích,  mười 
hạng  A-la-hán  lậu  tận”. 

Tám  hạng  học  tích,  có  bao  nhiêu  hạng  thành  tựu  quá  khứ-  vị  lai- 
hiện  tại? 

Mười  hạng  A-la-hán  lậu  tận,  có  bao  nhiêu  hạng  thành  tựu  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Thế  nào  là  kiến?  Thế  nào  là  trí?  Thế  nào  là  tuệ?  Kiến  là  trí  hay  trí 
là  kiến?  Kiến  là  tuệ  hay  tuệ  là  kiến?  Trí  là  tuệ  hay  tuệ  là  trí? 

Kiến  thâu  nhiếp  trí  hay  là  trí  thâu  nhiếp  kiến?  Kiến  thâu  nhiếp  tuệ 
hay  là  tuệ  thâu  nhiếp  kiến?  Trí  thâu  nhiếp  tuệ  hay  tuệ  thâu  nhiếp  trí? 

Thành  tựu  kiến  thì  đó  là  trí,  hay  thành  tựu  trí  thì  đó  là  kiến?  Thành 
tựu  kiến  thì  đó  là  tuệ,  hay  thành  tựu  tuệ  thì  đó  là  kiến?  Thành  tựu  trí  thì 
đó  là  tuệ,  hay  thành  tựu  tuệ  thì  đó  là  trí? 
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Kiến  đã  diệt  thì  sẽ  không  còn  lại  trí,  hay  là  trí  đã  diệt  thì  sẽ  không 
còn  lại  kiến?  Kiến  đã  diệt  thì  sẽ  không  còn  lại  tuệ,  hay  là  tuệ  đã  diệt  thì 
sẽ  không  còn  lại  kiến?  Trí  đã  diệt  thì  sẽ  không  còn  lại  tuệ,  hay  là  tuệ  đã 
diệt  thì  sẽ  không  còn  lại  trí? 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  hay  là 
Trạch  pháp  giác  ý,  hay  Trạch  pháp  giác  ý  này  là  đẳng  kiến?  vốn  gọi  là 
đẳng  trí  là  Trạch  pháp  giác  ý,  hay  Trạch  pháp  giác  ý  này  là  đẳng  trí? 

Lúc  Niệm  giác  ý  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  giác  ý,  bao  nhiêu 
đạo  chủng  hiện  ở  trước  mắt?  Tinh  tiến-  hỷ-  khinh  an-  định-  hộ-  giác  ý, 
đẳng  kiến-  trí  mà-  đẳng  ngữ-  đẳng  nghiệp  (thân)-  đẳng  mạng-  đẳng 
phương  tiện-  đẳng  niệm-  đẳng  định,  lúc  hiện  ở  trước  mắt  có  bao  nhiêu 
giác  ý,  bao  nhiêu  đạo  chủng  hiện  ở  trước  mắt?  Các  pháp  tương  ưng  với 
Niệm  giác  ý  là  Trạch  pháp  giác  ý,  hay  các  pháp  tương  ưng  với  Trạch 
pháp  giác  ý  là  Niệm  giác  ý?  Các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý  là 
Tinh  tiến-  hỷ-  khinh  an-  định-  hộ,  giác  ý,  đẳng  kiến-  trí  mà-  đẳng  ngữ- 
đẳng  nghiệp-  đẳng  mạng-  đẳng  phương  tiện-  đẳng  niệm-  đẳng  định,  hay 
các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến-  hỷ-  khinh  an-  định-  hộ,  giác  ý,  đẳng 
kiến-  trí  mà-  đẳng  ngữ-  đẳng  nghiệp-  đẳng  mạng-  đẳng  phương  tiện- 
đẳng  niệm-  đẳng  định  là  Niệm  giác  ý? 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  thế  tục?  Thế  nào  là  đẳng  trí  thế  tục?  Đẳng 
kiến  thế  tục  là  đẳng  trí  thế  tục,  hay  đẳng  trí  thế  tục  là  đẳng  kiến  thế  tục? 
Đẳng  kiến  thế  tục  thuộc  về  đẳng  trí  thế  tục,  hay  đẳng  trí  thế  tục  thuộc 
về  đẳng  kiến  thế  tục?  Thành  tựu  đẳng  kiến  thế  tục  thì  đó  là  đẳng  trí  thế 
tục,  hay  thành  tựu  đẳng  trí  thế  tục  thì  đó  là  đẳng  kiến  thế  tục?  Đẳng 
kiến  thế  tục  đã  diệt  không  còn  lại  là  đẳng  trí  thế  tục,  hay  đẳng  trí  thế 
tục  đã  diệt  không  còn  lại  gì  là  đẳng  kiến  thế  tục? 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt,  thế  nào  là  đẳng  kiến  vô 
lậu?  Thế  nào  là  đẳng  trí  vô  lậu?  Đẳng  kiến  vô  lậu  là  đẳng  trí  vô  lậu,  hay 
đẳng  trí  vô  lậu  là  đẳng  kiến  vô  lậu?  Đẳng  kiến  vô  lậu  là  thuộc  về  đẳng 
trí  vô  lậu,  hay  đẳng  trí  vô  lậu  là  thuộc  về  đẳng  kiến  vô  lậu?  Thành  tựu 
đẳng  kiến  vô  lậu  thì  đó  là  đẳng  trí  vô  lậu,  hay  thành  tựu  đẳng  trí  vô  lậu 
thì  đó  là  đẳng  kiến  vô  lậu? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tám  hạng  thành  tựu  học  tích,  mười 
hạng  A-la-hán  lậu  tận.” 

Hỏi:  Tám  hạng  học  tích,  có  bao  nhiêu  hạng  thành  tựu  quá  khứ-  vị 
lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  thì  đầu  tiên  học 
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kiến  sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Đó  không  phải  là  tám  hạng  quá  khứ-  tám  hạng 
vị  lai,  hiện  tại  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Nếu  dựa  vào  Tam-muội  có 
giác-  có  quán,  thì  học  kiến  sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Tám  hạng  kia  thành  tựu 
quá  khứ  tám-  vị  lai  tám,  hiện  tại  thì  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Nếu  căn  cứ  vào  Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  thì  học 
kiến  sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Tám  hạng  kia  có  quá  khứ  tám-  vị  lai  bảy,  hiện 
tại  (không  có  đẳng  trí)  thì  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  học  kiến  của  định  vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt,  thì  tám 
hạng  kia  có  quá  khứ  tám-  vị  lai  bốn,  hiện  tại  (trừ  nghĩa  không  có  sắc 
của  trí  mà,  đẳng  ngữ,  đẳng  nghiệp,  đẳng  mạng)  thì  hạng  kia  diệt  rồi  mà 
không  mất. 

Nếu  nhập  Tam-muội  diệt  tận,  nếu  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  tám  hạng  kia  là  quá  khứ  tám,  vị  lai,  hiện  tại  không  có  (Xong  có  giác- 
có  quán). 

Nếu  căn  cứ  vào  Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  thì  học 
kiến  đầu  tiên  sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  không  có  quá  khứ,  vị  lai 
tám-  hiện  tại  bảy,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào 
Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán  thì  học  kiến  sẽ  hiện  ở  trước 
mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  bảy-  vị  lai  tám,  hiện  tại  bảy,  hạng  kia  diệt  rồi 
mà  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  thì  học  kiến  sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng 
kia  có  quá  khứ  bảy-  vị  lai  tám-  hiện  tại  bốn.  Hạng  kia  diệt  rồi  mà  không 
mất. 

Nếu  nhập  định  diệt  tận  thì  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng 
kia  ở  quá  khứ  bảy-  vị  lai  tám,  hiện  tại  không  có,  hạng  kia  diệt  rồi  mà 
không  mất.  Lại  nữa,  căn  cứ  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  học  kiến 
hiện  ở  trước  mắt,  hạng  kia  có  quá  khứ  bảy-  vị  lai  tám-  hiện  tại  tám 
(Xong  không  giác  quán)  .  Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  thì  đầu  tiên  học 
kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  không  có,  vị  lai  tám-  hiện 
tại  bốn,  hạng  kia  diệt  rồi,  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  định  vô  sắc, 
học  kiến  hiện  ở  trước  mắt,  hạng  kia  có  quá  khứ  bốn-  vị  lai  tám-  hiện 
tại  bôn,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  nhập  định  diệt  tận 
thì  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  bốn-  vị  lai  tám, 
hiện  tại  không  có,  nếu  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  học  kiến  đầu  tiên 
sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  bốn-  vị  lai  tám-  hiện  tại  tám, 
hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  Tam-muội  không  có 
giác-  không  có  quán,  học  kiến  sẽ  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ 
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bốn-  vị  lai  tám-  hiện  tại  bảy.  (Học  tích  xong) 

Hỏi:  Mười  hạng  A-la-hán  vô  lậu,  có  bao  nhiêu  hạng  thành  tựu  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  thì  đầu  tiên  vô  học 
kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  không  có,  vị  lai  mười-  hiện 
tại  chín  (không  có  đẳng  kiến),  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  vô  học  kiến  hiện  ở 
trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại  chín,  hạng  kia 
diệt  rồi  mà  không  mất.  Nếu  dựa  vào  Tam-muội  không  có  giác-  không 
có  quán,  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị 
lai  mười-  hiện  tại  tám  (không  trí  mà  đẳng  kiến),  hạng  kia  diệt  rồi  mà 
không  mất.  Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt, 
hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm-  hạng  kia  diệt  rồi 
mà  không  mất.  Nếu  nhập  định  diệt  tận  thì  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt. 
Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại  không  có,  hạng  kia  diệt 
rồi  mà  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  thì  đầu  tiên  học  kiến 
hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại  chín, 
hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  Tam-muội  có  giác- 
có  quán  vô  học,  hoặc  là  trí,  hoặc  là  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  ở 
quá  khư  và  vị  lai  mười-  hiện  tại  chín,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  dựa  vào  Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  vô 
học  hoặc  là  trí  hoặc  là  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  và 
vị  lai  mười-  hiện  tại  tám,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa 
vào  định  vô  sắc,  vô  học  hoặc  là  trí,  hoặc  là  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng 
kia  ở  quá  khứ  và  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không 
mất.  Lại  nữa,  nhập  định  diệt  tận,  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia 
có  quá  khứ  và  vị  lai  mười-  hiện  tại  không  có. 

Nếu  dựa  vào  Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  thì  đầu 
tiên  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  không  có,  vị  lai 
mười-  hiện  tại  tám,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào 
Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt. 
Hạng  kia  có  quá  khứ  tám,  vị  lai  mười-  hiện  tại  tám,  hạng  kia  diệt  rồi 
mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  kiến  hiện  ở  trước 
mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  tám,  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm,  hạng  kia  diệt 
rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  nhập  định  diệt  tận,  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước 
mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  tám,  vị  lai  mười-  hiện  tại  không  có,  hạng  kia 
diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  Tam- muội  có  giác-  có  quán, 
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VÔ  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  tám,  vị  lai  mười- 
hiện  tại  chín,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  dựa  vào  Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  thì 
đầu  tiên  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  tám,  vị  lai 
mười-  hiện  tại  tám,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào 
Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  vô  học  hoặc  là  trí,  hoặc  là 
kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại 
tám,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  kiến  hoặc  là  trí,  hoặc  là  kiến 
hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm, 
hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  nhập  Tam-muội  diệt  tận,  tâm 
thế  tục  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện 
tại  không  có,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  Tam- 
muội  có  giác-  có  quán,  vô  học  hoặc  là  trí,  hoặc  là  kiến  hiện  ở  trước  mắt. 
Hạng  kia  có  quá  khứ  chín-  vị  lai  mười-  hiện  tại  chín,  hạng  kia  diệt  rồi 
mà  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  thì  đầu  tiên  vô  học  kiến  hiện  ở  trước 
mắt.  Hạng  kia  không  có  quá  khứ,  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm,  hạng  kia 
diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng 
kia  có  quá  khứ  năm-  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm,  hạng  kia  diệt  rồi  mà 
không  mất,  nếu  nhập  định  diệt  tận,  thì  tâm  thế  tục  sẽ  hiện  ở  trước  mắt. 
Hạng  kia  có  quá  khứ  năm-  vị  lai  mười-  hiện  tại  không  có,  hạng  kia  diệt 
rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  căn  cứ  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  vô  học  kiến  hiện 
ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  năm-  vị  lai  mười-  hiện  tại  chín,  hạng 
kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  căn  cứ  vào  Tam-muội  không  có 
giác-  không  có  quán,  vô  học  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ 
năm-  vị  lai  mười-  hiện  tại  tám,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa, 
dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  kiến  đầu  tiên  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia 
có  quá  khứ  năm-  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không 
mất.  Lại  nữa,  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  hoặc  là  trí,  hoặc  là  kiến  hiện 
ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  sáu,  vị  lai  mười-  hiện  tại  năm,  hạng 
kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  nhập  Tam-muội  diệt  tận,  tâm  thế 
tục  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  sáu,  vị  lai  mười-  hiện  tại 
không  có,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Lại  nữa,  căn  cứ  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán,  vô  học  hoặc 
là  trí,  hoặc  là  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  sáu,  vị  lai 
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mười-  hiện  tại  chín,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất.  Lại  nữa,  căn  cứ 
vào  Tam-muội  không  có  giác-  không  có  quán,  vô  học  hoặc  là  trí,  hoặc 
là  kiến  hiện  ở  trước  mắt.  Hạng  kia  có  quá  khứ  sáu,  vị  lai  mười-  hiện  tại 
tám,  hạng  kia  diệt  rồi  mà  không  mất. 

Thế  nào  là  kiến?  Thế  nào  là  trí?  Thế  nào  là  tuệ? 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến? 

Đáp:  Nhãn  căn,  năm  kiến,  thế  tục  đẳng  kiến,  học  kiến,  vô  học 

kiến. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí? 

Đáp:  Trừ  nhẫn  đã  tu  hành,  còn  lại  các  ý  thức  thân  tương  ưng  với 
trí,  và  năm  thức  thân  tương  ưng  với  trí,  tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ? 

Đáp:  Ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ,  và  năm  thức  thân  tương  ưng 
với  tuệ,  tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Có  phải  các  kiến  là  trí  không? 

Đáp:  Hoặc  là  kiến  chứ  không  phải  là  trí. 

Thế  nào  là  kiến  chứ  không  phải  là  trí?  Nhẫn  do  nhãn  căn  tu  hành 
đó  gọi  là  kiến  chứ  không  phải  là  trí. 

Thế  nào  là  trí  mà  không  phải  là  iến?  Trừ  ra  năm  kiến  và  đẳng  kiến 
thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  và  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ,  tận  trí  và  vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  trí  mà  không  phải  là 
kiến. 

Thế  nào  là  trí,  kiến?  Trừ  nhẫn  đã  tu  hành,  và  tận  trí-  vô  sinh  trí, 
còn  lại  tuệ  vô  lậu,  năm  kiến,  đẳng  kiến  thế  tục,  đó  gọi  nói  là  kiến  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  trí  cũng  không  phải  kiến?  Trừ  những  vốn 
như  trên. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  kiến  có  phải  là  tuệ  không? 

Đáp:  Hoặc  là  kiến  chứ  không  phải  là  tuệ. 

Thế  nào  là  kiến  chứ  không  phải  là  tuệ?  Nhãn  căn,  đó  gọi  là  kiến 
chứ  không  phải  là  tuệ. 

Thế  nào  là  tuệ  mà  không  phải  là  kiến?  Trừ  năm  kiến  và  đẳng 
kiến  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu  và  năm  thức 
thân  tương  ưng  với  tuệ,  tận  trí-  vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  tuệ  mà  không  phải 
là  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  tuệ?  Trừ  ra  tận  trí-  vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu 
và  năm  kiến,  đẳng  kiến  thế  tục,  đó  gọi  là  kiến  tuệ. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  tuệ?  Trừ  những  điều 
nói  trên. 


740 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Hỏi:  Các  trí  có  phải  là  tuệ  không? 

Đáp:  Đúng  như  vậy,  trí  là  tuệ. 

Hỏi:  Có  thể  có  tuệ  mà  không  phải  là  trí? 

Đáp:  Có,  đó  là  nhẫn  do  tu  hành. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  kiến  thì  thuộc  về  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  kiến  mà  không  phải  là  trí. 

Thế  nào  là  kiến  mà  không  phải  là  trí?  Nhãn  căn  do  tu  hành  mà 
nhẫn  đó  gọi  là  kiến  mà  không  phải  là  trí. 

Thế  nào  là  trí  mà  không  phải  là  kiến?  Trừ  ra  năm  kiến  và  đẳng 
kiến  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  và  năm  thức 
thân  tương  ưng  với  tuệ,  tận  trí-  vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  trí  mà  không  phải 
là  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  trí?  Trừ  ra  nhẫn  do  tu  hành  và  tận  trí-  vô  sinh  trí, 
còn  lại  tuệ  vô  lậu  -  năm  kiến-  đẳng  kiến  thế  tục,  đó  gọi  là  kiến  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  trí  cũng  không  phải  kiến?  Trừ  những  điều 
nói  trên. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  kiến  thì  kiến  đó  thuộc  về  tuệ  sao? 

Đáp:  Hoặc  là  kiến  chứ  không  phải  là  tuệ. 

Thế  nào  là  kiến  chứ  không  phải  là  tuệ?  Nhãn  căn,  đó  gọi  là  kiến 
chứ  không  phải  là  tuệ. 

Thế  nào  là  tuệ  mà  không  phải  là  kiến?  Trừ  ra  năm  kiến  và  đẳng 
kiến  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  và  năm  thức 
thân  tương  ưng  với  tuệ,  tận  trí-  vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  tuệ  không  phải 
kiến. 

Thế  nào  là  kiến  tuệ?  Trừ  ra  tận  trí  -  vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu, 
năm  kiến  và  đẳng  kiến  thế  tục,  đó  gọi  là  kiến  tuệ. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  tuệ?  Trừ  những  điều 
nói  trên. 

Hỏi:  Trí  thâu  nhiếp  tuệ  hay  là  tuệ  thâu  nhiếp  trí? 

Đáp:  Tuệ  thâu  nhiếp  trí  chứ  không  phải  trí  thâu  nhiếp  tuệ. 

Hỏi:  Không  thâu  nhiếp  những  gì? 

Đáp:  Nhẫn  đã  tu  hành  (nhẫn  trí  không  đạt  được  tuệ).  Thành  tựu  và 
diệt  cũng  lại  như  thế. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  đẳng  kiến  thì  đó  là  Trạch  pháp  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  kiến  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý?  Đẳng 
kiến  thế  tục,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý. 
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Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Tận  trí- 
vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  Trạch  pháp  giác  ý?  Trừ  ra  tận  trí-  vô  sinh  trí, 
còn  lại  tuệ  vô  lậu,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  Trạch  pháp 
giác  ý?  Trừ  những  điều  nói  trên. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  đẳng  trí  thì  đó  là  Trạch  pháp  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  trí  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  trí  mà,  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý?  Đẳng  trí  thế  tục, 
đó  gọi  là  trí  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  trí  mà?  Nhẫn,  đối 
tượng  tu  hành,  đó  gọi  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  trí  mà. 

Thế  nào  là  trí  mà,  Trạch  pháp  giác  ý?  Trừ  nhẫn  do  tu  hành,  còn  lại 
tuệ  vô  lậu,  đó  gọi  là  trí  mà  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  trí  mà,  cũng  không  phải  Trạch  pháp  giác 
ý?  Trừ  những  điều  nói  trên. 

Hỏi:  Khi  Niệm  giác  ý  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  giác  ý,  bao 
nhiêu  đạo  chủng  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Tam  muội  có  giác  -  có  quán  ở  vị  lai,  thì  Niệm 
giác  ý  học  hiện  ở  trước  mắt  sáu  giác  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  tám  đạo 
chủng,  sáu  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  và  chín  đạo  chủng.  Nếu  dựa 
vào  Sơ  thiền,  Niệm  gíc  ý  học  hiện  ở  trước  mắt,  bảy  giác  ý  kia  hiện  ở 
trước  mắt  và  tám  đạo  chủng  bảy  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  và  chín 
đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  thiền  trung  gian  Niệm  giác  ý  học  hiện  ở  trước 
mắt,  sáu  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  bảy  đạo  chủng,  sáu  giác  ý  vô 
học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  tám  đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  nhị  thiền  thì 
Niệm  giác  ý  học  hiện  ở  trước  mắt,  bảy  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt,  bảy 
giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  bảy  đạo  chủng,  bảy  giác  ý  vô  học  hiện  ở 
trước  mắt  cùng  tám  đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc  thì  Niệm  giác 
ý  học  hiện  ở  trước  mắt,  sáu  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  vào  bốn  đạo 
chủng,  sáu  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  năm  đạo  chủng  pháp. 
Tinh  tiến  -  khinh  an  -  định-  Hộ  giác  ý,  đẳng  kiến-  đẳng  phương  tiện- 
đẳng  niệm  -  đẳng  định  cũng  lại  như  vậy.  Hỷ  giác  ý  lúc  hiện  ở  trước  mắt, 
có  bao  nhiêu  giác  ý,  bao  nhiêu  đạo  chủng  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  nếu  dựa  vào  sơ  thiền  Hỷ  giác  ý  học  hiện  ở  trước  mắt,  bảy 
giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  tám  đạo  chủng,  bảy  giác  ý  vô  học  hiện 
ở  trước  mắt  cùng  chín  đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  Nhị  thiền  Hỷ  giác  ý  học 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  bảy  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  bảy  đạo  chủng, 
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bảy  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  tám  đạo  chủng. 

Hỏi:  Lúc  đẳng  chí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  giác  ý,  bao  nhiêu 
đạo  chủng  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Tam  muội  có  giác  -  có  quán  ở  vị  lai,  Đẳng  chí 
học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  sáu  giác  quán  y  kia  hiện  ở  trước  mắt,  thì  bảy 
giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  tám  đạo  chủng,  bảy  giác  ý  vô  học  hiện  ở 
trước  mắt  cùng  chín  đạo  chủng. 

Hỏi:  Lúc  đẳng  giác  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  giác  ý,  bao 
nhiêu  đạo  chủng  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Tam  muội  có  giác  -  có  quán  ở  vị  lai,  Đẳng  ngữ 
học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  sáu  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  tám  đạo 
chủng,  sáu  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  chín  đạo  hcủng.  Nếu 
dựa  vào  Sơ  thiền  lúc  Đẳng  ngữ  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  bảy  giác  ý  kia 
hiện  ở  trước  mắt  và  tám  đạo  chủng,  bảy  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt 
cùng  chín  đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  Thiền  trung  gian  Đẳng  ngữ  học  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  sáu  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  bảy  đạo  chủng,  sáu 
giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  tám  đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  Nhị 
thiền  lúc  Đẳng  ngữ  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  bảy  giác  ý  kia  hiện  ở  trước 
mắt  và  bảy  đạo  chủng,  bảy  giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  tám 
đạo  chủng.  Nếu  dựa  vào  Tam  thiền-  Tứ  thiền  lúc  Đẳng  ngữ  học  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  sáu  giác  ý  kia  hiện  ở  trước  mắt  và  bảy  đạo  chủng,  sáu 
giác  ý  vô  học  hiện  ở  trước  mắt  cùng  tám  đạo  chủng.  Đẳng  nghiệp-  đẳng 
mạng  cũng  lại  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý  là  Trạch  pháp  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý?  Trạch 
pháp  giác  ý,  đó  gọi  nói  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  Trạch  pháp  giác 

ý- 

Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  ý  không  phải  là  Niệm  giác  ý?  Niệm 
giác  ý,  đó  gọi  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  cũng  là  Trạch  pháp  giác  ý?  Trừ  ra  Trạch 
pháp  giác  ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý  ,  đó  gọi  là 
Niệm  giác  ý  cũng  là  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Niệm  giác  ý  cũng  không  phải  Trạch  pháp 
giác  ý?  Còn  lai  các  tâm  -  tâm  pháp,  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
đó  gọi  là  không  phải  Niệm  giác  ý  cũng  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý. 

Tinh  tiến  -  khinh  an  -  định-  Hộ  giác  ý, đẳng  phương  tiện-  đẳng  định 
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cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  Niệm  giác  ý  tương  ưng  thì  đó  là  Hỷ  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  Niệm  giác  ý  chứ  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  chứ  không  phải  Hỷ  giác  ý?  Hỷ  giác  ý  và 
Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng.  Pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là 
Niệm  giác  ý  chứ  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  Niệm  giác  ý?  Hỷ  giác  ý 
tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  Niệm 
giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  cũng  là  Hỷ  giác  ý?  Trừ  ra  Niệm  giác  ý, 
còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Niệm  giác  ý  cũng 
là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Niệm  giác  ý  mà  cũng  không  phải  Hỷ  giác 
ý?  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  và  còn  lại  tâm-  tâm 
pháp,  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Niệm 
giác  ý  mà  cũng  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Đẳng  kiến,  đẳng  trí  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Niệm  giác  ý  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  niệm  kia  chăng? 
Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Đẳng  niệm  các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý  kia  chăng? 
Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Trạch  pháp  giác  ý  các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý 
kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Trạch  pháp  giá  ý  mà  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý. 

Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý? 
Tinh  tiến  giác  ý,  đó  gọi  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  Tinh  tiến 
giác  ý. 

Thế  nào  là  Tinh  tiến  giác  ý  không  phải  là  Trạch  pháp  giác  ý? 
Trạch  pháp  giác  ý,  đó  gọi  là  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  là  Trạch  pháp 
giác  ý. 

Thế  nào  là  Tinh  tiến  giác  ý  mà  cũng  là  Trạch  pháp  giác  ý?  Trừ  ra 
Tinh  tiến  giác  ý  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  ý  đó 
gọi  là  Tinh  tiến  giác  ý  mà  cũng  là  Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý  mà  cũng  không  phải  Trạch 
pháp  giác  ý?  Còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  đó  gọi  là  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý  mà  cũng  không  phải  Trạch 
pháp  giác  ý. 

Khinh  an-  định-  Hộ  giác  ý,  đẳng  phương  tiện-  đẳng  định-  đẳng 
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niệm  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  ý,  các  pháp  đó  là 
Hỷ  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Trạch  pháp  giác  ý  chứ  không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý?  Hỷ 
giác  ý  và  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng  mà  tương  ưng  với  pháp  Trạch  pháp 
giác  ý,  đó  gọi  là  Trạch  pháp  giác  ý,  không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý?  Hỷ  giác  ý 
tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  không  phải  Trạch 
pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  Trạch  pháp  giác  ý,  Hỷ  giác  ý?  Trừ  ra  Trạch  pháp  giác 
ý  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  cũng  là 
Trạch  pháp  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Trạch  pháp  giác  ý,  cũng  không  phải  Hỷ 
giác  ý?  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  ý  và  còn  lại 
tâm-  tâm  pháp-  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải 
Trạch  pháp  giác  ý,  cũng  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Trí  mà  cũng  lại  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  ý,  pháp  đó  là  đẳng 
kiến  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  pháp  đó  là 
Trạch  pháp  giác  ý. 

Hỏi:  Có  thể  có  Trạch  pháp  giác  ý  mà  không  có  đẳng  kiến  chăng? 

Đáp:  Có,  đẳng  kiến  mà  không  thâu  nhiếp  Trạch  pháp  giác  ý. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý,  các  pháp  đó  là  Hỷ 
giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  Hỷ  giác  ý?  Hỷ  giác  ý  và 
Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng,  mà  tương  ưng  với  pháp  Tinh  tiến  giác  ý,  đó 
gọi  là  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý?  Nếu  Hỷ  giác  ý 
tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý,  thì  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý,  không  phải  Tinh 
tiến  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  của  Tinh  tiến  giác  ý?  Trừ  ra  Tinh  tiến  giác  ý 
còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  của  Tinh 
tiến  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Hỷ  giác  ý,  cũng  không  phải  Tinh  tiến  giác 
ý?  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý,  còn  lại  các  tâm-  tâm 
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pháp-  Sắc  VÔ  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Hỷ  giác 
ý,  cũng  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý. 

Đẳng  kiến,  trí  mà  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý,  các  pháp  ấy  là 
Khinh  an  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  Khinh  an  giác  ý?  Khinh  an 
giác  ý,  đó  gọi  là  Tinh  tiến  giác  ý,  không  phải  Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  Khinh  an  giác  ý,  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý?  Tinh  tiến 
giác  ý,  đó  gọi  là  Khinh  an  giác  ý,  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý. 

Thế  nào  là  Khinh  an  giác  ý  cũng  là  Tinh  tiến  giác  ý?  Trừ  ra  Khinh 
an  giác  ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý,  đó  gọi  là 
Khinh  an  giác  ý  cũng  là  Tinh  tiến  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Khinh  an  giác  ý  cũng  không  phải  Tinh  tiến 
giác  ý?  Còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
đó  gọi  là  không  phải  Khinh  an  giác  ý,  cũng  không  phải  Tinh  tiến  giác  ý. 
Định-  hộ-  giác  ý,  đẳng  niệm-  đẳng  định  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  ý,  pháp  đó  là  đẳng 
phương  tiện  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  pháp  ấy  là  Tinh 
tiến  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  pháp  đó  là  Khinh  an  giác 
ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Hỷ  giác  ý,  không  phải  Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý,  không  phải  Khinh  an  giác  ý?  Hỷ  giác  ý 
tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý,  không  phải  Khinh 
an  giác  ý. 

Thế  nào  là  Khinh  an  giác  ý,  không  phải  Hỷ  giác  ý?  Hỷ  giác  ý  và 
Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng,  mà  là  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý, 
đó  gọi  là  Khinh  an  giác  ý  chứ  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  cũng  là  Khinh  an  giác  ý?  Trừ  ra  Khinh  an 
giác  ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý 
cũng  gọi  là  Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Hỷ  giác  ý  cũng  không  phải  Khinh  an  giác 
ý?  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý.  Còn  lại  các  tâm-  tâm 
pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Hỷ 
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giác  ý,  cũng  không  phải  Khinh  an  giác  ý. 

Định-  Hộ  giác  ý,  đẳng  phương  tiện  -  đẳng  niệm  -  đẳng  định  cũng 
lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  các  pháp  ấy  là  đẳng  kiến 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  Hỷ  giác  ý,  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  không  phải  đẳng  kiến?  Hỷ  giác  ý  tương  ưng 
với  đẳng  kiến,  và  còn  lại  đẳng  kiến  không  tương  ưng,  pháp  tương  ưng 
với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Hỷ  giác  ý?  Đẳng  kiến  tương 
ưng  với  Hỷ  giác  ý,  còn  lại  các  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến,  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  cũng  là  Hỷ  giác  ý?  Trừ  ra  đẳng  kiến  tương 
ưng  với  Hỷ  giác  ý,  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  và  Hỷ  giác  ý,  đó 
gọi  là  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  cùng  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  Hỷ  giác  ý?  Hỷ 
giác  ý  không  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng 
với  Hỷ  giác  ý,  còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Trí  mà  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  các  pháp  ấy  là  Định  giác 
ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Khinh  an  giác  ý  mà  không  phải  Định  giác  ý. 

Thế  nào  là  Khinh  an  giác  ý  mà  không  phải  Định  giác  ý?  Định  giác 
ý,  đó  gọi  là  Khinh  an  giác  ý  chứ  không  phải  Định  giác  ý. 

Thế  nào  là  Định  giác  ý  mà  không  phải  Khinh  an  giác  ý?  Khinh  an 
giác  ý,  đó  gọi  là  Định  giác  ý  chứ  không  phải  Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  Định  giác  ý  cũng  là  Khinh  an  giác  ý?  Trừ  ra  Định  giác 
ý,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý,  đó  gọi  là  Khinh  an  giác 
ý  cũng  là  Định  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Khinh  an  giác  ý  cũng  không  phải  Định  giác 
ý?  Còn  lại  các  tâm  -  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó 
gọi  là  không  phải  Khinh  an  giác  ý,  cũng  không  phải  Định  giác  ý. 

Hộ  giác  ý,  đẳng  phương  tiện,  đẳng  niệm,  đẳng  định  cũng  lại  như 
thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý,  pháp  đó  là  đẳng 
kiến  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Khinh  an  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 
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Thế  nào  là  Khinh  an  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Đẳng  kiến 
và  đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng,  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý, 
đó  gọi  là  Khinh  an  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Khinh  an  giác  ý?  Khinh  an 
giác  ý  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải 
Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  của  Khinh  an  giác  ý?  Trừ  ra  Khinh  an  giác 
ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  khác,  đó  gọi  là  đẳng  kiến 
cũng  là  Khinh  an  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  Khinh  an  giác 
ý?  Đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  ý.  Còn  lại  tâm- 
tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải 
đẳng  kiến  cũng  không  phải  Khinh  an  giác  ý.  Đẳng  chí  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  ý,  pháp  đó  là  Hộ  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  Định  giác  ý  mà  không  phải  Hộ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Định  giác  ý  mà  không  phải  Hộ  giác  ý?  Hộ  giác  ý,  đó 
gọi  là  Định  giác  ý  mà  không  phải  Hộ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  Định  giác  ý?  Định  giác  ý,  đó 
gọi  là  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  Định  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hộ  giác  ý  cũng  là  Định  giác  ý?  Trừ  ra  Hộ  giác  ý,  còn 
lại  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  ý  khác,  đó  gọi  là  Hộ  giác  ý  cũng  là 
Định  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Hộ  giác  ý  cũng  không  phải  Định  giác  ý? 
Còn  lại  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là 
không  phải  Hộ  giác  ý  cũng  không  phải  Định  giác  ý. 

Đẳng  phương  tiện,  đẳng  niệm  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  ý,  các  pháp  đó  là  đẳng 
kiến  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Định  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  Định  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Đẳng  kiến  và 
đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  nhau,  mà  là  pháp  tương  ưng  với  Định 
giác  ý,  đó  gọi  là  Định  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Định  giác  ý?  Đẳng  kiến 
tương  ưng  với  Định  giác  ý,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Định 
giác  ý 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  cũng  là  Định  giác  ý?  Trừ  ra  Định  giác  ý, 
còn  lại  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  cũng  là  Định 
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giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  Định  giác  ý? 
Đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  Định  giác  ý,  còn  lại  tâm-  tâm  pháp 
và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  kiến 
cũng  không  phải  Định  giác  ý.  Đẳng  chí  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  Định  giác  ý  tương  ưng  với  đẳng  định  kia  chăng? 
Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  đẳng  định  tương  ưng  với  Định  giác  ý  kia  chăng? 
Đáp:  Như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  Hộ  giác  ý  tương  ưng  với  đẳng  kiến  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Đẳng  kiến  và 
đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  nhau,  mà  là  pháp  tương  ưng  với  Hộ 
giác  ý,  đó  gọi  là  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Hộ  giác  ý?  Đẳng  kiến  tương 
ưng  với  Hộ  giác  ý,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  Hộ  giác  ý. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  cũng  là  Hộ  giác  ý?  Trừ  ra  Hộ  giác  ý,  còn  lại 
pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  cũng  là  Hộ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  Hộ  giác  ý? 
Đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  Hộ  giác  ý,  còn  lại  các  tâm-  tâm 
pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng 
kiến  cũng  không  phải  Hộ  giác  ý. 

Trí  mà  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Hộ  giác  ý,  các  pháp  đó  là  đẳng 
phương  tiện? 

Đáp:  Hoặc  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng 
phương  tiện,  đó  gọi  là  Hộ  giác  ý  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  Hộ  giác  ý?  Hộ  giác 
ý,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  Hộ  giác  ý. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  cũng  là  Hộ  giác  ý?  Trừ  ra  đẳng  phương 
tiện,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  Hộ  giác  ý,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện 
cũng  Hộ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  Hộ  giác 
ý?  Còn  lại  các  tâm  -  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó 
gọi  là  không  phải  đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  Hộ  giác  ý. 

Đẳng  niệm,  đẳng  định,  trí  mà  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  các  pháp  đó  là  đẳng  chí 
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chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí  chăng?  Đẳng  kiến 
tương  ưng  với  đẳng  chí  và  dẳng  chí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  kiến?  đẳng  chí  tương  ưng 
với  đẳng  kiến,  và  đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  đẳng  chí,  đó  gọi  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  cũng  là  đẳng  kiến?  Trừ  ra  đẳng  kiến  tương 
ưng  với  đẳng  chí,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí  và  đẳng  kiến,  đó 
gọi  là  đẳng  chí  cũng  là  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  chí?  Đẳng 
kiến  mà  không  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đẳng  chí  không  tương  ưng  với 
đẳng  kiến,  còn  lại  tâm  -  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
đó  gọi  là  không  phải  đẳng  chí  cũng  không  phải  đẳng  kiến. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  là  đẳng  phương  tiện 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng 
phương  tiện  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không 
phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Đẳng 
kiến  và  đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng,  mà  là  pháp  tương  ưng  với  đẳng 
phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  cũng  là  đẳng  kiến?  Trừ  ra  đẳng 
phương  tiện,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng 
phương  tiện  cũng  là  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  phương 
tiện?  Đẳng  kiến  mà  không  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  còn  lại  tâm- 
tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải 
đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Đẳng  niệm,  đẳng  định  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí  là  đẳng  phương  tiện  kia 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đắng  chí  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng  chí 
tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng 
phương  tiện. 


750 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  chí?  Đẳng  chí 
và  đẳng  chí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  đẳng  phương  tiện,  đó 
gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  cũng  là  đẳng  chí?  Trừ  ra  đẳng  phương 
tiện,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện 
cũng  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  chí  cũng  không  phải  đẳng  phương 
tiện?  Đẳng  chí  không  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  còn  lại  tâm-  tâm 
pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng 
chí  cũng  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Đẳng  niệm,  đẳng  định  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện  là  đẳng  niệm  kia 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  niệm. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  niệm?  Đẳng 
niệm,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  niệm. 

Thế  nào  là  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng 
phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  niệm  cũng  là  đẳng  phương  tiện?  Trừ  ra  đẳng 
niệm,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  niệm 
cũng  là  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  đẳng 
niệm?  Còn  lại  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó 
gọi  là  không  phải  đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  đẳng  niệm. 

Đẳng  định  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  niệm  đẳng  định  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  định. 

Thế  nào  là  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  định?  Đẳng  định,  đó 
gọi  là  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  định. 

Thế  nào  là  đẳng  định  mà  không  phải  đẳng  niệm?  Đẳng  niệm,  đó 
gọi  là  đẳng  định  mà  không  phải  đẳng  niệm. 

Thế  nào  là  đẳng  định  cũng  là  đẳng  niệm?  Trừ  ra  đẳng  định,  còn 
lại  pháp  tương  ưng  với  đẳng  niệm,  đó  gọi  là  đẳng  định  cũng  là  đẳng 
niệm. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  niệm  cũng  không  phải  đẳng  định? 
Còn  lại  tâm  -  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là 
không  phải  đẳng  niệm  cũng  không  phải  đẳng  định. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến  thế  tục? 

Đáp:  Ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu  thiện. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  trí  thế  tục? 

Đáp:  Ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu  thiện,  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ  thiện. 

Hỏi:  Đẳng  kiến  thế  tục  là  đẳng  trí  thế  tục  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Đẳng  kiến  thế  tục  thì  đó  là  đẳng  trí  thế  tục. 

Hỏi:  Có  thể  đẳng  trí  thế  tục  mà  không  phải  đẳng  kiến  thế  tục 
chăng? 

Đáp:  Có,  năm  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  thiện. 

Hỏi:  Đẳng  kiến  thế  tục  thâu  nhiếp  đẳng  trí  thế  tục,  hay  đẳng  trí  thế 
tục  thâu  nhiếp  đẳng  kiến  thế  tục? 

Đáp:  Đẳng  trí  thế  tục  thâu  nhiếp  đẳng  kiến  thế  tục,  chứ  không 
phải  đẳng  kiến  thế  tục  thâu  nhiếp  đẳng  trí  thế  tục. 

Hỏi:  Không  thâu  nhiếp  những  gì? 

Đáp:  Năm  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  thiện.  Thành  tựu  diệt  cũng 
lại  như  thế. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt.  Thế  nào  là  đẳng  kiến  vô 
lậu?  Thế  nào  là  đẳng  trí  vô  lậu? 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến  vô  lậu? 

Đáp:  Tận  trí  -  vô  sinh  trí  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  trí  vô  lậu? 

Đáp:  Trừ  ra  nhẫn  do  tu  hành  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

Hỏi:  Đẳng  kiến  vô  lậu  là  đẳng  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  kiến  vô  lậu  mà  không  phải  đẳng  trí  vô  lậu. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  vô  lậu  mà  không  phải  đẳng  trí  vô  lậu?  Nhẫn 
do  tu  hành,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  vô  lậu  mà  không  phải  đẳng  trí  vô  lậu. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  vô  lậu  mà  không  phải  đẳng  kiến  vô  lậu?  Tận 
trí  -  vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  đẳng  trí  vô  lậu  chứ  không  phải  đẳng  kiến  vô 
lậu. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  vô  lậu  cũng  là  đẳng  trí  vô  lậu?  Trừ  ra  nhẫn 
do  tu  hành,  tận  trí-  vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu,  đó  gọi  là  đẳng  trí  vô 
lậu  cũng  là  đẳng  kiến  vô  lậu. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  vô  lậu  cũng  không  phải  đẳng  trí 
vô  lậu?  Trừ  những  điều  nói  trên. 

Hỏi:  Đẳng  kiến  vô  lậu  thâu  nhiếp  đẳng  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  đẳng  kiến  vô  lậu  chứ  không  phải  đẳng  trí  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến  vô  lậu  chứ  không  phải  đẳng  trí  vô 
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lậu? 

Đáp:  Nhẫn  do  tu  hành,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  vô  lậu  chứ  không  phải 
đẳng  trí  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  trí  vô  lậu  chứ  không  phải  đẳng  kiến  vô 

lậu? 

Đáp:  Tận  trí  -  vô  sanh  trí,  đó  gọi  là  đẳng  trí  vô  lậu  chứ  không  phải 
đẳng  kiến  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến  vô  lậu  cũng  là  đẳng  trí  vô  lậu? 

Đáp:  Trừ  ra  nhẫn  do  tu  hành,  tận  trí  và  vô  sinh  trí,  còn  lại  trí  vô 
lậu,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  vô  lậu  cũng  là  đẳng  trí  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  pahỉ  đẳng  kiến  vô  lậu  cũng  không  phải 
đẳng  trí  vô  lậu? 

Đáp:  Trừ  những  điều  nói  trên. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  kiến  vô  lậu  thì  đó  là  đẳng  trí  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vô  lậu,  cũng  thành  tựu  đẳng 
kiến  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  đẳng  kiến  vô  lậu  mà  không  phải  đẳng  trí  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  khổ  pháp  nhẫn  hiện  ở  trước  mắt. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  10 

Kiền  độ  thứ  3:  TRÍ 

Phẩm  2:  NÓI  VE  NĂM  CHỦNG 

Các  kiến  nghịch,  tà  kiến, 

Người  học  cũng  vô  học, 

Phi  học  phỉ  vô  học, 

Phạm  nhẫn  và  năm  chủng. 

Thế  nào  là  tà  kiến?  Thế  nào  là  tà  trí?  Tà  kiến  là  tà  trí,  hay  tà  trí 
này  là  tà  kiến?  Tà  kiến  thâu  nhiếp  tà  trí,  hay  tà  trí  thâu  nhiếp  tà  kiến? 
Thành  tựu  tà  kiến  thì  đó  là  tà  trí,  hay  thành  tựu  tà  trí  thì  đó  là  tà  kiến? 
Tà  kiến  đã  diệt  không  còn  sót  thì  đó  là  tà  trí,  hay  tà  trí  đã  diệt  không 
còn  sót  đó  là  tà  kiến? 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt.  Thế  nào  là  đẳng  kiến?  Thế 
nào  là  đẳng  trí?  Đẳng  kiến  là  đẳng  trí,  hay  đẳng  trí  là  đẳng  kiến?  Đẳng 
kiến  thâu  nhiếp  đẳng  trí,  hay  đẳng  trí  thâu  nhiếp  đẳng  kiến?  Thành  tựu 
đẳng  kiến  thì  đó  là  đẳng  trí,  hay  thành  tựu  đẳng  trí  thì  đó  là  đẳng  kiến? 
Đẳng  kiến  đã  diệt  không  còn  sót  đó  là  đẳng  trí,  hay  đẳng  trí  đã  diệt 
không  còn  sót  đó  là  đẳng  kiến? 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt.  Các  tuệ  nghịch  đều  là  kiết, 
hay  kiết  đều  là  tuệ  nghịch? 

Thế  nào  là  kiến  học?  Thế  nào  là  trí  học?  Thế  nào  là  tuệ  học?  Kiến 
học  là  trí  học,  hay  trí  học  là  kiến  học?  Kiến  học  là  tuệ  học,  hay  tuệ  học 
là  kiến  học?  Trí  học  là  tuệ  học,  hay  tuệ  học  là  trí  học?  Kiến  học  thâu 
nhiếp  trí  học,  hay  trí  học  thâu  nhiếp  kiến  học?  Kiến  học  thâu  nhiếp  tuệ 
học,  hay  tuệ  học  thâu  nhiếp  kiến  học?  Trí  học  thâu  nhiếp  tuệ  học,  hay 
tuệ  học  thâu  nhiếp  trí  học?  Thành  tựu  kiến  học  thì  đó  là  trí  học,  hay 
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thành  tựu  trí  học  thì  đó  là  kiến  học?  Thành  tựu  kiến  học  thì  đó  là  tuệ 
học,  hay  thành  tựu  tuệ  học  thì  đó  là  kiến  học?  Thành  tựu  trí  học  thì  đó 
là  tuệ  học,  hay  thành  tựu  tuệ  học  thì  đó  là  trí  học?  Lý  nhất  định  thâu 
nhiếp  thành  tựu. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu.  Thế  nào  là  kiến  vô  học?  Thế 
nào  là  trí  vô  học?  Thế  nào  là  tuệ  vô  học?  Kiến  vô  học  là  trí  vô  học,  hay 
trí  vô  học  là  kiến  vô  học?  Kiến  vô  học  là  tuệ  vô  học,  hay  tuệ  vô  học  là 
kiến  vô  học?  Trí  vô  học  là  tuệ  vô  học,  hay  tuệ  vô  học  là  trí  vô  học?  Kiến 
vô  học  thâu  nhiếp  trí  vô  học,  hay  trí  vô  học  thâu  nhiếp  kiến  vô  học? 
Kiến  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  vô  học,  hay  tuệ  vô  học  thâu  nhiếp  kiến  vô 
học?  Trí  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  vô  học,  hay  tuệ  vô  học  thâu  nhiếp  trí  vô 
học?  Thành  tựu  kiến  vô  học  thì  đó  là  trí  vô  học,  hay  thành  tựu  trí  vô  học 
thì  đó  là  kiến  vô  học?  Thành  tựu  kiến  vô  học  thì  đó  là  tuệ  vô  học,  hay 
thành  tựu  tuệ  vô  học  thì  đó  là  kiến  vô  học?  Thành  tựu  trí  vô  học  thì  đó 
là  tuệ  vô  học,  hay  thành  tựu  tuệ  vô  học  thì  đó  là  trí  vô  học? 

Thế  nào  là  kiến  phi  học  phi  vô  học?  Thế  nào  là  trí  phi  học  phi  vô 
học?  Thế  nào  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học?  Kiến  phi  học  phi  vô  học  là  trí 
phi  học  phi  vô  học,  hay  trí  phi  học  phi  vô  học  là  kiến  phi  học  phi  vô  học? 
Kiến  phi  học  phi  vô  học  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học,  hay  tuệ  phi  học  phi 
vô  học  là  kiến  phi  học  phi  vô  học?  Trí  phi  học  phi  vô  học  là  tuệ  phi  học 
phi  vô  học,  hay  tuệ  phi  học  phi  vô  học  là  trí  phi  học  phi  vô  học?  Kiến 
phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  trí  phi  học  phi  vô  học,  hay  trí  phi  học  phi 
vô  học  thâu  nhiếp  kiến  phi  học  phi  vô  học?  Kiến  phi  học  phi  vô  học  thâu 
nhiếp  tuệ  phi  học  phi  vô  học,  hay  tuệ  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  kiến 
phi  học  phi  vô  học?  Trí  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  phi  học  phi 
vô  học,  hay  tuệ  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  trí  phi  học  phi  vô  học? 
Thành  tựu  kiến  phi  học  phi  vô  học  thì  sẽ  thành  tựu  trí  phi  học  phi  vô  học, 
hay  thành  tựu  trí  phi  học  phi  vô  học  thì  sẽ  thành  tựu  kiến  phi  học  phi  vô 
học?  Thành  tựu  kiến  phi  học  phi  vô  học  thì  sẽ  thành  tựu  tuệ  phi  học  phi 
vô  học,  hay  thành  tựu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  thì  sẽ  thành  tựu  kiến  phi 
học  phi  vô  học?  Thành  tựu  trí  phi  học  phi  vô  học  thì  sẽ  thành  tựu  tuệ  phi 
học  phi  vô  học,  hay  thành  tựu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  thì  sẽ  thành  tựu  trí 
phi  học  phi  vô  học?  Kiến  phi  học  phi  vô  học  đã  diệt  không  còn  sót  đó  là 
trí  phi  học  phi  vô  học,  hay  trí  phi  học  phi  vô  học  đã  diệt  không  còn  sót 
đó  là  kiến  phi  học  phi  vô  học?  Kiến  phi  học  phi  vô  học  đã  diệt  không 
còn  sót  đó  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học,  hay  tuệ  phi  học  phi  vô  học  đã  diệt 
không  còn  sót  đó  là  kiến  phi  học  phi  vô  học?  Trí  phi  học  phi  vô  học  đã 
diệt  không  còn  sót  đó  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học,  hay  tuệ  phi  học  phi  vô 
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học  đã  diệt  không  còn  sót  đó  là  trí  phi  học  phi  vô  học? 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt.  Như  Phạm  thiên  kia  đã  nói 
thế  này:  “Ta  làm  Đại  Phạm  thiên  này  sẽ  tạo  ra  sự  biến  hóa  mầu  nhiệm, 
tạo  ra  chủng  loại  chúng  sinh.  “Đối  với  năm  kiến  này  là  dụng  của  kiến 
nào?  Các  đế  nào  đoạn  Trừ  ra  kiến  này?”.  Như  trời  Phạm  Ca  Di  kia  đã 
nói  thế  này:  “Đại  Phạm  thiên  này  sẽ  tạo  ra  sự  biến  hóa  mầu  nhiệm,  tạo 
ra  chủng  loại  chúng  sinh.  Đôi  với  năm  kiến  này  là  dụng  của  kiến  nào? 
Các  đế  nào  đoạn  Trừ  ra  kiến  này?  Như  Phạm  chí  Trường  Trảo  đã  nói 
thế  này:  “Tất  cả  của  Cù-đàm  thì  ta  không  nhẫn,  tất  cả  nhẫn  của  ta  có 
nhẫn  cũng  không  nhẫn.”  Đối  với  năm  kiến  này  là  dụng  của  kiến  nào? 
Các  đế  nào  đoạn  Trừ  ra  kiến  này?  vốn  gọi  là  vì  kiến  này,  A-la-hán 
mất  bất  tịnh,  là  hình  tượng  của  trời  Tịnh  Ma  Ca  Di.  A-la-hán  mất  bất 
tịnh,  đối  với  năm  kiến  này  là  dụng  của  kiến  nào?  Các  đế  nào  đoạn  Trừ 
ra  kiến  này?  vốn  gọi  là  kiến  thì  A-la-hán  tự  giải  thoát  mà  không  biết. 
A-la-hán  tự  giải  thoát  những  hồ  nghi,  đắc  A-la-hán  do  người  khác  mà 
biết.  Đối  với  năm  kiến  này  là  dụng  của  kiến  nào?  Các  đế  nào  đoạn  Trừ 
ra  kiến  này?  vốn  gọi  là  kiến  này  thì  tên  gọi  chỉ  có  đạo  chủng  của  khổ. 
Chủng  đạo  của  khổ,  đối  với  năm  kiến  này,  là  dụng  của  kiến  nào?  Các 
đế  nào  đoạn  Trừ  ra  kiến  này? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tà  kiến? 

Đáp:  Năm  kiến  với  nghĩa  không  nhất  định,  năm  kiến  đều  là  tà 
kiến.  Nếu  nhất  định  thì  vốn  gọi  là  kiến  này  không  có  thí,  không  có  báo, 
không  có  thuyết,  đó  gọi  là  tà  kiến. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tà  trí? 

Đáp:  Ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  ô  nhiễm,  năm  thức  thân  tương 
ưng  với  tuệ  ô  nhiễm,  đó  gọi  là  tà  trí. 

Hỏi:  Tà  kiến  là  tà  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Tà  kiến  là  tà  trí. 

Hỏi:  Có  thể  có  tà  trí  mà  không  phải  tà  kiến  chăng? 

Đáp:  Có,  Trừ  ra  ra  năm  kiến,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ 
nhiễm  ô,  năm  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  nhiễm  ô. 

Hỏi:  Tà  kiến  thâu  nhiếp  tà  trí,  hay  tà  trí  thâu  nhiếp  tà  kiến? 

Đáp:  Tà  trí  thâu  nhiếp  tà  kiến,  không  phải  tà  kiến  thâu  nhiếp  tà 
trí. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Trừ  ra  ra  năm  kiến,  còn  lại  ý  thức 
thân  tương  ưng  với  tuệ  nhiễm  ô,  năm  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  nhiễm 

ô. 
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Hỏi:  Thành  tựu  tà  kiến  thì  sẽ  thành  tựu  tà  trí  hay  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy!  Nếu  thành  tựu  tà  kiến  thì  đó  là  tà  trí. 

Hỏi:  Có  thể  thnàh  tựu  tà  trí  mà  không  phải  là  tà  kiến  chăng? 

Đáp:  Thấy  dấu  vết  hữu  học. 

Hỏi:  Tà  kiến  đã  diệt  không  còn  sót  thì  đó  là  tà  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  nếu  tà  trí  đã  diệt  không  còn  sót  thì  đó  là  tà 

kiến. 

Hỏi:  Có  thể  có  tà  kiến  diệt  không  còn  sót  mà  không  phải  là  tà  trí 
chăng? 

Đáp:  Thấy  dấu  vết  hữu  học. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt.  Thế  nào  là  đẳng  kiến?  Thế 
nào  là  đẳng  trí? 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến? 

Đáp:  Tận  trí-  vô  sinh  trí  không  thâu  nhiếp  ý  thức  thân  tương  ưng 
với  tuệ  thiện. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  trí? 

Đáp:  Trừ  ra  ra  nhẫn  do  tu  hành,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với 
tuệ  thiện. 

Hỏi:  Năm  thức  thân  tương  ưng  với  đẳng  kiến  tuệ  thiện  là  đẳng  trí 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến,  không  phải  đẳng  trí?  Nhẫn  doo  tu  hành,  đó 
gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ  thiện  và  tận  trí-  vô  sinh  trí,  đó  gọi  là  đẳng  trí  mà 
không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  cũng  là  đẳng  kiến?  Trừ  ra  ra  nhẫn,  do  tu  hành 
và  tận  trí-  vô  sinh  trí,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  thiện,  đó  gọi 
là  đẳng  trí  cũng  là  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  trí?  Trừ 
những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Đẳng  kiến  thâu  nhiếp  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  trí? 

Đáp:  Nhẫn  do  tu  hành,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng 
trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  kiến? 

Đáp:  Năm  thứ  thân  tương  ưng  với  tuệ  thiện  và  tận  trí-  vô  sinh  trí, 
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đó  gọi  là  đẳng  trí  chứ  không  phải  đẳng  kiến. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  kiến  cũng  là  đẳng  trí? 

Đáp:  Trừ  ra  nhẫn  do  tu  hành  và  tận  trí-  vô  sinh  trí,  còn  lại  ý  thức 
thân  tương  ưng  với  tuệ  thiện,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  cũng  là  đẳng  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  trí? 
Đáp:  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt,  các  tuệ  nghịch  đều 
là  kiết  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tuệ  nghịch  mà  không  phải  kiết. 

Thế  nào  là  tuệ  nghịch  mà  không  phải  kiết?  Trừ  ra  hai  kiết,  còn  lại 
tuệ  nhiễm  ô,  đó  gọi  là  tuệ  nghịch  mà  không  phải  kiết. 

Thế  nào  là  kiết  mà  không  phải  tuệ  nghịch?  Bảy  kiết,  đó  gọi  là  kiết 
mà  không  phải  tuệ  nghịch. 

Thế  nào  là  tuệ  nghịch  chính  là  kiết?  Hai  kiết,  đó  gọi  là  tuệ  nghịch 
chính  là  kiết. 

Thế  nào  là  không  phải  tuệ  nghịch  cũng  không  phải  là  kiết?  Trừ 
những  điều  như  trên. 

Thế  nào  là  kiến  học?  Thế  nào  là  trí  học?  Thế  nào  là  tuệ  học? 
Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  học? 

Đáp:  Đó  là  tuệ  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  học? 

Đáp:  Tám  trí  giác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ  học? 

Đáp:  Đó  gọi  là  kiến  học-  trí  học-  tuệ  học. 

Hỏi:  Kiến  học  là  trí  học  hay  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy!  Trí  học  là  kiến  học. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiến  học  mà  không  phải  trí  học  chăng? 

Đáp:  Có,  nhẫn  do  tu  hành. 

Hỏi:  Kiến  học  là  tuệ  học  phải  không? 

Đáp:  Đúng  như  vậy! 

Hỏi:  Tuệ  học  này  là  kiến  học? 

Đáp:  Đúng  như  vậy! 

Hỏi:  Trí  học  là  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy!  Trí  học  là  tuệ  học. 

Hỏi:  Có  thể  có  tuệ  học  mà  không  phải  trí  học  chăng? 

Đáp:  Có,  nhẫn  do  tu  hành. 

Hỏi:  Kiến  học  thâu  nhiếp  trí  học,  hay  trí  học  thâu  nhiếp  kiến 


học? 
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Đáp:  Kiến  học  thâu  nhiếp  trí  học,  không  phải  trí  học  thâu  nhiếp 
kiến  học. 

Những  gì  không  thâu  nhiếp?  Nhẫn  do  tu  hành. 

Hỏi:  Kiến  học  thâu  nhiếp  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Tuệ  học  thâu  nhiếp  kiến  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Trí  học  thâu  nhiếp  tuệ  học,  hay  tuệ  học  thâu  nhiếp  trí  học? 
Đáp:  Tuệ  học  thâu  nhiếp  trí  học,  không  phải  trí  học  thâu  nhiếp 
tuệ  học. 

Những  gì  không  thâu  nhiếp?  Nhẫn  do  tu  hành. 

Hỏi:  Thành  tựu  kiến  học  thì  đó  là  trí  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  trí  học  thì  đó  là  kiến  học. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  kiến  học  mà  không  phải  trí  học  chăng? 
Đáp:  Có,  khổ  pháp  nhẫn  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Thành  tựu  kiến  học  thì  thành  tựu  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  học  thì  đó  là  kiến  học? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  trí  học  thì  đó  là  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  trí  học  thì  đó  là  tuệ  học. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  tuệ  học  mà  không  phải  trí  học  chăng? 

Đáp:  Có,  khổ  pháp  nhẫn  hiện  ở  trước  mắt. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu.  Thế  nào  là  kiến  vô  học?  Thế 
nào  là  trí  vô  học?  Thế  nào  là  tuệ  vô  học? 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  vô  học? 

Đáp:  Tận  trí  -  vô  sinh  trí,  không  thâu  nhiếp  tuệ  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  vô  học? 

Đáp:  Tám  trí  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ  vô  học? 

Đáp:  Đó  gọi  là  kiến  vô  học-  trí  vô  học-  tuệ  vô  học. 

Hỏi:  Kiến  vô  học  là  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Kiến  vô  học  là  trí  vô  học. 

Hỏi:  Có  thể  có  trí  vô  học  mà  không  phải  kiến  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Trí  vô  học  là  tuệ  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Tuệ  vô  học  là  trí  vô  học  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  vô  học  thâu  nhiếp  trí  vô  học,  hay  trí  vô  học  thâu  nhiếp 
kiến  vô  học? 

Đáp:  Trí  vô  học  thâu  nhiếp  kiến  vô  học,  không  phải  kiến  vô  học 
thâu  nhiếp  trí  vô  học. 

Những  gì  không  thâu  nhiếp?  Tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Kiến  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  vô  học,  hay  tuệ  vô  học  thâu  nhiếp 
kiến  vô  học? 

Đáp:  Tuệ  vô  học  thâu  nhiếp  kiến  vô  học,  không  phải  kiến  vô  học 
thâu  nhiếp  tuệ  vô  học. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Trí  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Tuệ  vô  học  thâu  nhiếp  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Thành  tựu  cũng  như  vậy. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu.  Thế  nào  là  kiến  phi  học  phi  vô 
học?  Thế  nào  là  trí  phi  học  phi  vô  học?  Thế  nào  là  tuệ  phi  học  phi  vô 
học? 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Năm  kiến  của  nhãn  căn  và  đẳng  kiến  thế  tục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  năm  thức  thân  tương 
ưng  với  tuệ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  năm  thức  thân  tương 
ưng  với  tuệ. 

Hỏi:  Kiến  phi  học  phi  vô  học  là  trí  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  kiến  mà  không  phải  trí. 

Thế  nào  là  kiến  mà  không  phải  trí?  Nhãn  căn,  đó  gọi  là  kiến  chứ 
không  phải  trí. 

Thế  nào  là  trí  mà  không  phải  kiến?  Trừ  ra  năm  kiến  và  đẳng  kiến 
của  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ,  đó  gọi  là  trí  chứ  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  trí?  Đẳng  kiến  thế  tục  của  năm  kiến,  đó  gọi  là 
kiến  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  trí?  Trừ  những  điều 
như  trên. 

Hỏi:  Kiến  phi  học  phi  vô  học  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học  chăng? 
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Đáp:  Hoặc  kiến  mà  không  phải  tuệ. 

Thế  nào  là  kiến  mà  không  phải  tuệ?  Nhãn  căn,  đó  gọi  là  kiến  chứ 
không  phải  tuệ. 

Thế  nào  là  tuệ  mà  không  phải  kiến?  Trừ  ra  năm  kiến  và  đẳng  kiến 
của  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ,  đó  gọi  là  tuệ  chứ  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  tuệ?  Năm  kiến  và  đẳng  kiến  thế  tục,  đó  gọi  là 
kiến  tuệ. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  tuệ?  Trừ  những  điều 
như  trên. 

Hỏi:  Trí  phi  học  phi  vô  học  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  tuệ  phi  học  phi  vô  học  là  trí  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  trí  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  kiến  mà  không  phải  trí. 

Thế  nào  là  kiến  không  phải  trí?  Nhãn  căn,  đó  gọi  là  kiến  chứ 
không  phải  trí. 

Thế  nào  là  trí  mà  không  phải  kiến?  Trừ  ra  năm  kiến,  đẳng  kiến 
của  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ,  đó  gọi  là  trí  chứ  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  trí?  Đẳng  kiến  thế  tục  cùng  năm  kiến,  đó  gọi  là 
kiến  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  trí?  Trừ  những  điều 
như  trên. 

Hỏi:  Kiến  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  kiến  mà  không  phải  tuệ. 

Thế  nào  là  kiến  mà  không  phải  tuệ?  Nhãn  căn,  đó  gọi  là  kiến  chứ 
không  phải  tuệ. 

Thế  nào  là  tuệ  mà  không  phải  kiến?  Trừ  ra  năm  kiến  và  đẳng  kiến 
của  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  thân  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu,  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  tuệ,  đó  gọi  là  tuệ  chứ  không  phải  kiến. 

Thế  nào  là  kiến  tuệ?  Năm  kiến  và  đẳng  kiến  thế  tục,  đó  gọi  là 
kiến  tuệ. 

Thế  nào  là  không  phải  kiến  cũng  không  phải  tuệ?  Trừ  những  điều 
như  trên. 
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Hỏi:  Trí  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  tuệ  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Tuệ  phi  học  phi  vô  học  thâu  nhiếp  trí  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Như  thế.  Thành  tựu  diệt  cũng  như  thế. 

Lý  nhất  định  thâu  nhiếp  thành  tựu  diệt,  như  Phạm  thiên  kia  nói 
thế  này:  Ta  ở  Đại  Phạm  thiên  này,  lấy  pháp  thấp  trộm  làm  cao  nhất. 
Đây  là  trộm  kiến  do  khổ  đế  đoạn.  Tạo  hóa  không  làm  mà  nói  làm,  đó 
gọi  là  trộm  giới  do  khổ  đế  đoạn.  Nói  hay  đẹp  nghĩa  là  lấy  pháp  thấp 
trộm  làm  cao  nhất,  đó  gọi  là  trộm  kiến,  do  khổ  đế  đoạn.  Tạo  ra  chủng 
loại  chúng  sinh  không  làm  mà  nói  làm  đây  là  trộm  giới  do  khổ  đế  đoạn. 
Như  trời  Phạm  Ca  Di  kia  nói  thế  này:  Đại  Phạm  thiên  này  lấy  pháp  thấp 
trộm  làm  cao  nhất.  Đây  là  trộm  kiến,  do  khổ  đế  đoạn.  Tạo  ra  chủng 
loại  chúng  sinh  không  làm  mà  nói  làm,  đó  gọi  là  trộm  giới  do  khổ  đế 
đoạn.  Nói  hay  đẹp,  nghĩa  là  dùng  pháp  thấp  trộm  làm  cao  nhất,  đó  gọi 
là  trộm  kiến  do  khổ  đế  đoạn.  Tạo  ra  chủng  loại  chúng  sinh  không  làm 
mà  nói  làm,  đó  gọi  là  trộm  giới  do  khổ  đế  đoạn.  Như  Phạm  chí  Trường 
Trảo  kia  nói  thế  này:  Tất  cả  của  Cù-đàm  thì  ta  không  nhẫn,  biên  kiến 
này  thuộc  về  đoạn  diệt  do  khổ  đế  đoạn.  Hết  thảy  của  Cù-đàm  ta  nhẫn, 
biên  kiến  này  thuộc  về  hữu  thường  do  khổ  đế  đoạn.  Ta  có  nhẫn  cũng 
không  có  nhẫn,  ông  ta  có  nhẫn,  biên  kiến  này  thuộc  hữu  thường  do  khổ 
đế  đoạn.  Ông  ta  không  có  nhẫn,  biên  kiến  này  thuộc  về  đoạn  diệt  do 
khổ  đế  đoạn.  Vốn  gọi  là  A-la-hán  bởi  vì  kiến  này  mất  bất  tịnh,  là  hình 
tượng  của  trời  Tinh  Ma  Ca  Di  (quấy  phá),  A-la-hán  mất  bất  tịnh,  giường 
gối  nhơ  bẩn.  Không  làm  mà  nói  làm,  đây  nói  là  trộm  giới  do  khổ  đế 
đoạn.  Vốn  gọi  là  A-la-hán  do  kiến  này  tự  giải  thoát  mà  không  biết.  Nói 
A-la-hán  không  có  trí  này,  tà  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn,  vốn  gọi  là  kiến 
này  do  A-la-hán  tự  giải  thoát  hồ  nghi,  là  A-la-hán  đã  vượt  qua  hồ  nghi, 
tà  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn,  vốn  gọi  là  kiến  này  đạt  được  A-la-hán  do 
người  khác  biết  được,  A-la-hán  không  do  người  khác  mà  biết,  tà  kiến 
này  do  đạo  đế  đoạn.  Điều  gọi  là  kiến  này  thì  nói  rằng  khổ-  đạo  khổ- 
đạo  chủng-  vô  tác-  ngôn  tác  đây  là  trộm  giới  do  khổ  đế  đoạn. 
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Phẩm  3:  BIÊT  yỀ  TÂM  NGƯỜI  KHÁC 

Biết  tâm  người  khác  bốn, 

Và  ái  cũng  có  năm, 

Tín  sáng  diệt  điên  đảo, 

Tu  hành  ctạo  Tam-muội. 

Thế  nào  là  trí  biết  tâm  người  khác?  Thế  nào  là  trí  biết  mạng  đời 
trước?  Nếu  trí  biết  tâm  người  khác  thì  biết  tâm  người  khác  chăng?  Giả 
sử  biết  tâm  người  khác  là  trí  biết  tâm  người  khác  chăng?  Nếu  trí  biết 
mạng  đời  trước  thì  biết  mạng  đời  trước  chăng?  Giả  sử  biết  mạng  đời 
trước  là  trí  biết  mạng  đời  trước  chăng?  Nếu  trí  biết  mạng  đời  trước,  trí 
ấy  biết  pháp  do  tâm  người  khác  trong  quá  khứ  đã  nghĩ  đến  chăng?  Giả 
sử  biết  pháp  do  tâm  người  khác  trong  quá  khứ  đã  nghĩ  đến,  là  trí  biết 
mạng  đời  trước  chăng?  Thế  nào  là  sự  giải  thoát  của  đẳng  ý?  Thế  nào  là 
ý  không  có  hoài  nghi  giải  thoát.  Vì  sao  giải  thoát  đẳng  ý  mà  nói  là  ái? 
Các  giải  thoát  đẳng  ý,  tất  cả  giải  thoát  đẳng  ý  đó  đều  tương  ưng  với  tận 
trí  chăng?  Giả  sử  tương  ưng  với  tận  trí,  là  tất  cả  giải  thoát  đẳng  ý  kia 
chăng?  Các  giải  thoát  không  có  ý  hoài  nghi,  tất  cả  giải  thoát  đẳng  ý  đó 
tương  ưng  với  vô  sinh  trí  chăng?  Giả  sử  vô  sinh  trí  tương  ưng  với  tất  cả 
giải  thoát  không  có  ý  hoài  nghi  chăng?  Thế  nào  là  minh  học?  Thế  nào 
là  trí  học?  Thế  nào  là  minh  vô  học?  Thế  nào  là  trí  vô  học?  Thời  pháp 
tu  hành  đạt  được  đầu  tiên,  là  những  ai  tin  Phật-  Pháp-  Tăng?  Với  bốn 
điên  đảo  này  thì  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  diệt,  bao  nhiêu  không  diệt? 
Với  ba  Tam-muội  này  thì  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  thành  tựu  quá  khứ, 
vị  lai,  hiện  tại?  Nếu  đạo  quá  khứ  thì  tất  cả  đạo  đó  đã  tu,  đã  khinh  an 
chăng?  Giả  sử  đạo  đã  tu,  đã  khinh  an  thì  tất  cả  đạo  đó  đều  thuộc  quá 
khứ  chăng?  Nếu  đạo  vị  lai  thì  tất  cả  đạo  kia  không  tu,  không  khinh  an 
chăng?  Giả  sử  đạo  không  tu,  không  khinh  an  thì  tất  cả  đạo  đó  đều  thuộc 
vị  lai  chăng?  Nếu  là  đạo  hiện  tại  thì  tất  cả  đạo  đó  đều  tu  chăng?  Giả  sử 
đạo  đều  tu  thì  tất  cả  đạo  đó  là  hiện  tại  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  biết  tâm  người  khác? 

Đáp:  Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu,  ghi  nhớ  điều  đã  tu,  đã  được  không 
mất,  thì  trí  vốn  có  thể  sử  dụng  hiện  ở  trước  mắt.  Chúng  sinh  khác-  người 
khác,  điều  đã  giác,  điều  đã  quán,  điều  đã  thực  hành,  tánh  ý  đã  giác  như 
thật  nhận  biết,  đó  gọi  là  biết  tâm  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  biết  mạng  đời  trước? 

Đáp:  Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu,  ghi  nhớ  điều  đã  tu,  đã  được  không 
mất,  trí  vốn  có  thể  sử  dụng  hiện  ở  trước  mắt,  qua  tướng  mạo  mà  biết  vô 
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Số  đời  Sống  đời  trước,  đó  gọi  là  trí  biết  mạng  đời  trước. 

Hỏi:  Nếu  trí  biết  tâm  người  khác  thì  biết  tâm  người  khác  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  trí  biết  tâm  người  khác  mà  không  phải  là  biết  tâm 
người  khác. 

Thế  nào  là  trí  biết  tâm  người  khác  mà  không  phải  là  biết  tâm 
người  khác?  Nếu  trí  biết  tâm  người  khác  là  quá  khứ-  vị  lai  thì  đó  gọi  là 
trí  biết  tâm  người  khác  mà  không  phải  biết  tâm  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  biết  tâm  người  khác  mà  không  phải  là  trí  biết  tâm 
người  khác? 

Đáp:  Như  vậy,  nhìn  tướng  mạo  nghe  người  khác  nói  thì  biết  tâm 
người  khác,  đó  gọi  là  biết  tâm  người  khác  chứ  không  phải  là  trí  biết  tâm 
người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  biết  tâm  người  khác  cũng  là  biết  tâm  người 
khác? 

Đáp:  Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu,  ghi  nhớ  điều  đã  tu,  đã  được  không 
mất,  trí  vốn  có  thể  sử  dụng  hiện  ở  trước  mắt,  chúng  sinh  khác-  người 
khác,  điều  đã  giác-  điều  đã  quán-  điều  đã  thực  hành,  tánh  ý  đã  giác 
nhận  biết  như  thật,  đó  gọi  là  trí  biết  tâm  người  khác  cũng  là  biết  tâm 
người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  phải  trí  biết  tâm  người  khác  cũng  không 
phải  là  biết  tâm  người  khác? 

Đáp:  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Nếu  trí  biết  mạng  đời  trước  thì  biết  mạng  đời  trước  chăng? 

Đáp:  Hoặc  trí  biết  mạng  đời  trước  mà  không  biết  mạng  đời  trước. 

Thế  nào  là  trí  biết  mạng  đời  trước  mà  không  biết  mạng  đời  trước? 
Nếu  trí  biết  mạng  đời  trước  trong  quá  khứ-  vị  lai,  thì  đó  gọi  là  trí  biết 
mạng  đời  trước  mà  trí  đó  không  biết  mạng  đời  trước. 

Thế  nào  là  biết  mạng  đời  trước  mà  không  phải  là  trí  biết  mạng  đời 
trước?  Như  sinh  biết  mạng  đời  trước,  như  sinh  đắc  của  sắc  tượng  kia,  trí 
này  biết  mạng  đời  trước,  đó  gọi  là  biết  mạng  đời  trước  mà  không  phải 
trí  biết  mạng  đời  trước. 

Thế  nào  là  trí  biết  mạng  đời  trước  thì  đó  là  biết  mạng  đời  trước? 
Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu,  ghi  nhớ  điều  đã  tu,  đã  được,  không  mất,  trí  vốn 
có  thể  sử  dụng  hiện  ở  trước  mắt,  qua  tướng  mạo  mà  biết  vô  sô"  đời  sống 
của  đời  trước  đó  gọi  là  trí  biết  mạng  đời  trước  thì  đó  là  biết  mạng  đời 
trước. 

Thế  nào  là  không  phải  trí  biết  mạng  đời  trước  cũng  không  phải 
biết  mạng  đời  trước?  Trừ  những  điều  như  trên. 
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Hỏi:  Nếu  trí  biết  mạng  đời  trước  thì  trí  đó  sẽ  biết  pháp  do  tâm 
người  khác  trong  quá  khứ  đã  nghĩ  nhớ  chăng? 

Đáp:  Hoặc  trí  biết  mạng  đời  trước  mà  trí  ấy  không  biết  được  pháp 
do  tâm  người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ. 

Làm  sao  trí  biết  mạng  đời  trước  mà  trí  ấy  không  biết  được  pháp 
do  tâm  người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ?  Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu, 
ghi  nhớ  lại  pháp  đã  tu,  đã  được  không  mất,  trí  vốn  có  thể  vận  dụng  hiện 
ở  trước  mắt.  Lúc  sinh  trong  quá  khứ  biết  mình  trải  qua  trì  ấm  nhập  tâm, 
đó  gọi  là  trí  biết  mạng  đời  trước  mà  trí  ấy  không  biết  được  pháp  do  tâm 
người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ. 

Làm  sao  biết  được  pháp  do  tâm  người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá 
khứ  mà  không  phải  là  trí  biết  mạng  đời  trước?  Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu, 
ghi  nhớ  lại  pháp  đã  tu,  đã  được  không  mất,  trí  vốn  có  thể  vận  dụng  hiện 
ở  trước  mắt,  trí  biết  tâm  người  khác,  chúng  sinh  khác  ở  đời  này  trong 
quá  khứ  trải  qua  trì  ấm  nhập  tâm,  đó  gọi  là  trí  biết  pháp  do  tâm  người 
khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ  chứ  không  phải  là  trí  biết  mạng  đời 
trước. 

Thế  nào  là  trí  biết  mạng  đời  trước  cũng  biết  được  pháp  do  tâm 
người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ?  Nếu  trí  đã  tu,  quả  đã  tu,  ghi  nhớ 
lại  pháp  đã  tu,  đã  được  không  mất,  trí  vốn  có  thể  vận  dụng  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  sinh  trong  quá  khứ,  đối  với  chúng  sinh  khác-  người  khác,  trí  trải 
qua  trì  ấm  nhập  tâm,  đó  gọi  là  trí  biết  mạng  đời  trước  cũng  biết  được 
pháp  tâm  người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ. 

Thế  nào  là  không  phải  trí  biết  mạng  đời  trước,  cũng  không  biết 
được  pháp  do  tâm  người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ?  Nếu  trí  đã  tu, 
quả  đã  tu,  ghi  nhớ  lại  pháp  đã  tu,  đã  được  không  mất,  trí  vốn  có  thể  vận 
dụng  hiện  ở  trước  mắt,  trong  quá  khứ  đối  với  sự  sinh  này  biết  mình  trải 
qua  trì  ấm  nhập  tâm,  đó  gọi  là  không  phải  trí  biết  mạng  đời  trước  cũng 
không  biết  được  pháp  do  tâm  người  khác  đã  nghĩ  nhớ  trong  quá  khứ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giải  thoát  đẳng  ý? 

Đáp:  Giải  thoát  đẳng  ý  là  tận  trí  của  A-la-hán.  Đẳng  kiến  vô  học 
vốn  có  thể  tương  ưng  với  tâm  giải  thoát,  đã  giải  thoát  -  sẽ  giải  thoát,  đó 
gọi  là  giải  thoát  đẳng  ý. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giải  thoát  của  ý  không  có  hoài  nghi? 

Đáp:  Pháp  của  ý  không  có  hoài  nghi  là  tận  trí-  vô  sinh  trí  A-la-hán, 
đẳng  kiến  vô  học  vốn  có  thể  tương  ưng  với  tâm  giải  thoát-  đã  giải  thoát- 
sẽ  giải  thoát,  đó  gọi  là  sự  giải  thoát  của  ý  không  có  hoài  nghi. 

Hỏi:  Vì  sao  giải  thoát  đẳng  ý  mà  nói  là  ái? 
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Đáp:  Giải  thoát  đẳng  ý  là  sự  giữ  gìn  pháp  này  của  A-la-hán.  Tự 
yêu  lấy  và  tàng  trữ  sự  giải  thoát  của  đẳng  ý  kia.  A-la-hán  đã  khéo  tự 
che  chở  yêu  lấy  và  tàng  trữ,  ta  không  thoái  lui  đối  với  pháp  này.  Ví 
như  người  mẹ  có  một  đứa  con  thương  yêu  thường  xuyên  không  rời  mắt. 
Người  mẹ  kia  nuôi  nấng,  chở  che,  dìu  dắt,  gìn  giữ  đứa  con  này  khiến  cho 
không  lạnh,  không  nóng,  không  đói,  không  khát,  không  có  mọi  phiền 
não. 

Giải  thoát  đẳng  ý  như  thế,  A-la-hán  đối  với  pháp  này,  tự  giữ  lấy, 
tàng  trữ  giải  thoát  đẳng  ý  kia.  A-la-hán  đã  khéo  tự  giữ  lấy  và  tàng  trữ, 
ta  không  lùi  lại  pháp  này.  Vì  lý  do  này  nên  giải  thoát  đẳng  ý  mà  nói  là 
ái. 

Hỏi:  Các  giải  thoát  đẳng  ý  tương  ưng  với  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giải  thoát  đẳng  ý  mà  không  tương  ưng  với  tận  trí. 

Thế  nào  là  giải  thoát  đẳng  ý  mà  không  tương  ưng  với  tận  trí?  Giải 
thoát  đẳng  ý  đã  có  thể  tương  ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  A-la-hán,  tâm 
giải  thoát  đã  giải  thoát  và  sẽ  giải  thoát,  đó  gọi  là  giải  thoát  đẳng  ý  mà 
không  tương  ưng  với  tận  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  tương  ưng  mà  không  phải  giải  thoát  đẳng  ý?  Tận 
trí  A-la-hán  đối  với  pháp  không  còn  nghi  mà  có  thể  tương  ưng  với  tâm 
giải  thoát  đã  giải  thoát  và  sẽ  giải  thoát,  đó  gọi  là  tương  ưng  với  tận  trí 
mà  không  phải  giải  thoát  đẳng  ý. 

Thế  nào  là  giải  thoát  đẳng  ý  tương  ưng  với  tận  trí?  Tận  trí  A-la- 
hán  đối  với  giải  thoát  đẳng  ý,  đã  có  thể  tương  ưng,  tâm  giải  thoát  đã  giải 
thoát  và  sẽ  giải  thoát,  đó  gọi  là  giải  thoát  đẳng  ý  tương  ưng  với  tận  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  giải  thoát  đẳng  ý  cũng  không  tương  ưng  với 
tận  trí?  Vô  sinh  trí  của  A-la-hán  của  pháp  không  còn  nghi,  đẳng  kiến 
vô  học  đã  có  thể  tương  ưng  với  tâm  giải  thoát  đã  giải  thoát  và  sẽ  giải 
thoát,  đó  gọi  là  không  phải  giải  thoát  đẳng  ý  cũng  không  tương  ưng  với 
tận  trí. 

Hỏi:  Các  giải  thoát  mà  ý  không  còn  nghi  điều  tương  ưng  với  vô 
sinh  trí  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Các  giải  thoát  mà  ý  không  còn  nghi  đều  tương  ưng 
với  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Có  thể  có  giải  thoát  mà  ý  không  còn  nghi  nhưng  không  tương 
ưng  với  vô  sinh  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  tận  trí  A-la-hán  đối  với  pháp  không  còn  hoài  nghi,  đẳng 
kiến  vô  học  đã  có  thể  tương  ưng  với  tâm  giải  thoát  đã  giải  thoát  và  sẽ 
giải  thoát. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  minh  học? 

Đáp:  Là  tuệ  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  học? 

Đáp:  Là  tám  trí  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  minh  vô  học? 

Đáp:  Là  tuệ  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  vô  học? 

Đáp:  Là  tám  trí  vô  học. 

Hỏi:  Thời  pháp  tu  hành  đầu  tiên  đã  đạt  được  những  gì?  Tin  Phật- 
Pháp  -  Tăng  chăng? 

Đáp:  Pháp  tu  hành  khổ,  pháp  tu  hành  tập,  pháp  tu  hành  tận,  pháp 
tu  hành  đạo  và  Phật  -  pháp  -  tăng. 

Hỏi:  Bôn  điên  đảo  này,  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  đã  diệt,  bao 
nhiêu  chưa  diệt? 

Đáp:  Tất  cả  diệt.  Không  còn. 

Hỏi:  Ba  Tam-muội  này  Tu-đà-hoàn  có  bao  nhiêu  thành  tựu  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Đều  thành  tựu  vị  lai.  Đã  diệt  không  mất  tức  là  thành  tựu  quá 
khứ.  Nếu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  thành  tựu  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  là  đạo  quá  khứ  thì  tất  cả  đạo  ấy  đã  tu,  đã  khinh  an 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Nếu  là  đạo  quá  khứ  thì  tất  cả  đạo  đó  đã  tu,  đã  tốt 

đẹp. 

Hỏi:  Có  thể  có  đạo  đã  tu,  đã  khinh  an  mà  đạo  này  không  phải  là 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Có,  đạo  vị  lai  đã  tu,  đã  khinh  an. 

Hỏi:  Nếu  đạo  vị  lai  thì  tất  cả  đạo  kia  không  phải  là  đã  tu,  không 
phải  là  đã  khinh  an  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đạo  vị  lai  mà  đạo  này  đều  đã  tu,  đều  đã  khinh  an. 

Thế  nào  là  đạo  vị  lai  mà  đạo  này  đều  đã  tu,  đều  đã  tốt  đẹp?  Đạo 
vị  lai  đã  tu,  đã  khinh  an,  đó  gọi  là  đạo  vị  lai  mà  đạo  này  đều  đã  tu,  đều 
đã  tốt  đẹp. 

Thế  nào  là  đạo  không  phải  đã  tu,  không  phải  đã  khinh  an  mà  đạo 
này  không  phải  là  vị  lai?  Đạo  chưa  từng  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  đạo 
không  phải  đã  tu,  không  phải  đã  khinh  an  mà  đạo  này  không  phải  là  vị 
lai. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đạo  vị  lai  mà  đạo  này  không  phải  đã  tu,  không 
phải  đã  khinh  an? 
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Đáp:  Nếu  như  đạo  vị  lai  không  phải  đã  tu,  không  phải  đã  khinh 
an,  thì  đó  gọi  là  đạo  vị  lai  mà  đạo  này  không  phải  đã  tu,  không  phải  đã 
khinh  an. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đạo  không  phải  vị  lai  mà  đạo  này  đều  đã  tu,  đều 
đã  khinh  an? 

Đáp:  đạo  quá  khứ  vốn  nhất  định  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  đạo 
không  phải  vị  lai  mà  đạo  này  đều  đã  tu,  đều  đã  khinh  an. 

Hỏi:  Nếu  đạo  hiện  ở  trước  mắt  thì  tất  cả  đạo  kia  đều  là  tu  và  khinh 
an  chăng? 

Đáp:  Như  thế,  nếu  đạo  hiện  ở  trước  mắt  thì  tất  cả  đạo  kia  đều  là 
tu  và  khinh  an. 

Hỏi:  Có  thể  đạo  tu  và  khinh  an  mà  đạo  này  không  hiện  ở  trước 
mắt  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  vốn  chưa  được  mà  hiện  ở  trước  mắt,  còn  lại  là 
đạo  vị  lai  do  loại  ấy  tu  tập. 


♦  ♦♦ 


768 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  11 

Kiền  độ  thứ  3:  TRÍ 

Phẩm  4:  BÀN  VE  TU  TRÍ,  Phần  1 

Thâu  nhiếp  thành  tu  duyên, 

Duyên  trí  diệt  tác  chứng, 

Cũng  tạo  niệm  vô  thường, 

Bảy  xứ  ở  sau  cùng. 

Tám  trí  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tri  tha  nhân  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí, 
tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí.  Pháp  trí  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trí?  Cho  đến  đạo  trí 
thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trí? 

Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Cho  đến  thành  tựu  đạo  trí  đối  với  tám 
trí  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Nếu  tu  pháp 
trí  thì  đó  là  tu  vị  tri  trí  chăng?  Giả  sử  tu  vị  tri  trí  thì  có  pháp  trí  chăng? 
Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  sẽ  có  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí, 
đạo  trí?  Giả  sử  tu  đạo  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng?  Cho  đến  tu  tận  trí  thì 
có  đạo  trí  chăng?  Giả  sử  tu  đạo  trí  thì  có  tận  trí  chăng?  Có  thể  pháp  trí 
duyên  với  pháp  trí?  Có  thể  pháp  trí  duyên  với  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ 
trí,  tận  trí,  tập  trí,  đạo  trí? 

Có  thể  đạo  trí  duyên  với  đạo  trí?  Có  thể  đạo  trí  duyên  với  pháp  trí, 
vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí  chăng? 

Pháp  trí  với  pháp  trí  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Pháp  trí  với  vị  tri 
trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí  và  đạo  trí  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  Đạo  trí  với  đạo  trí  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Đạo  trí 
với  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí  có  bao 
nhiêu  duyên...  Nếu  các  kiết  hệ  thuộc  ở  cõi  Dục  thì  các  kiết  đó  do  pháp 
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trí  diệt  chăng?  Giả  sử  kiết  do  pháp  trí  diệt  thì  đó  là  kiết  hệ  thuộc  cõi 
Dục  chăng? 

Các  kiết  hệ  thuộc  ở  cõi  sắc-  Vô  sắc  thì  kiết  đó  do  vị  tri  trí  diệt? 
Giả  sử  kiết  do  vị  tri  trí  diệt  thì  đó  là  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc? 

Các  kiết  do  khổ  đế  đoạn  thì  kiết  đó  do  khổ  trí  đoạn  trừ  chăng? 
Giả  sử  kiết  kia  do  khổ  trí  đoạn,  thì  kiết  đó  do  khổ  đế  đoạn  trừ  chăng? 
Các  kiết  do  tập  đế-  tận  đế-  đạo  đế  đoạn  thì  kiết  đó  do  đạo  trí  đoạn  trừ 
chăng?  Giả  sử  kiết  đó  do  đạo  trí  đoạn  thì  kiết  đó  do  đạo  đế  đoạn  trừ 
chăng?  Các  kiết  do  pháp  trí  diệt  pháp  trí,  kiết  đó  được  tận  chứng  chăng? 
Giả  sử  kiết  đó  do  pháp  trí  được  tận  chứng  thì  pháp  trí  diệt  kiết  đó  chăng? 
Các  kiết  do  vị  tri  trí  diệt  vị  tri  trí,  kiết  đó  được  tận  chứng  chăng?  Giả  sử 
các  kiết  đó  do  vị  tri  tri  trí  được  tận  chứng  thì  vị  tri  trí  diệt  kiết  đó  chăng? 
Các  kiết  do  khổ  trí  -  tập  trí  -  tận  trí  -  đạo  trí  diệt  đạo  trí,  kiết  đó  được  tận 
chứng  chăng?  Giả  sử  các  kiết  do  đạo  trí  được  tận  chứng  thì  đạo  trí  diệt 
kiết  kia  sao?  Nhãn  căn  dùng  bao  nhiêu  trí  biết?  Cho  đến  sử  vô  minh  do 
tư  duy  cõi  Vô  sắc  mà  đoạn  thì  dùng  bao  nhiêu  trí  biết? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  đã  nói:  “Tập  tưởng  vô  thường,  tu  hành  rộng 
khắp,  hết  thảy  ái  dục,  hết  thảy  ái  sắc-  ái  vô  sắc,  hết  thảy  kiêu  mạn,  hết 
thảy  vô  minh”.  Tưởng  này  nên  nói  là  tương  ưng  với  pháp  trí,  vị  tri  trí, 
tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí.  Nên  nói  là  có  giác- 
có  quán  chăng?  Không  có  giác  -  có  quán  chăng?  Không  có  giác-  không 
có  quán  chăng?  Nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn,  hay  tương  ưng  với  hỷ 
căn,  hộ  căn  chăng?  Nên  nói  không-  vô  tướng-  vô  nguyện?  Nên  nói 
là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng?  Duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc, 
duyên  không  hệ  thuộc  gì  chăng?  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  đối  với 
bảy  xứ  thiện  và  nghĩa  ba  quán  mà  thông  suốt  pháp  này,  được  tận  cùng 
sắc  phân  biệt  hữu  lậu,  sắc  khổ,  sắc  tập,  sắc  tận,  sắc  đạo  tích,  sắc  vị,  sắc 
hoạn  nạn,  sắc  loại  bỏ  như  thật  mà  biết  sắc”.  Trí  này  nên  nói  là  pháp 
trí  chăng?  Nên  nói  là  cho  đến  biết  đạo  trí  chăng?  Thống  -  tưởng  -  hành 
-  thức  cũng  lại  như  vậy. 

Thế  nào  là  sắc  tận?  Thế  nào  là  sắc  loại  bỏ?  sắc  tận  và  sắc  loại  bỏ 
có  gì  sai  biệt?  Thế  nào  là  thống-  tưởng-  hành?  Thế  nào  là  thức  tận?  Thế 
nào  là  thức  loại  bỏ?  Thức  tận  và  thức  loại  bỏ  có  gì  sai  biệt? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Tám  trí  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí, 
tận  trí,  đạo  trí. 

Pháp  trí  thâu  nhiếp  năm  trí  pháp  trí,  một  ít  hữu  nhập,  tha  tâm  trí, 
khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí.  Vị  tri  trí  thâu  nhiếp  năm  trí  vị  tri  trí,  một 
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ít  hữu  nhập,  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí.  Tha  tâm  trí  thâu 
nhiếp  bốn  trí  tha  tâm  trí,  một  ít  hữu  nhập,  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo 
trí.  Đẳng  trí  thâu  nhiếp  một  trí  của  đẳng  trí,  một  ít  hữu  nhập,  tha  tâm  trí. 
Khổ  trí  thâu  nhiếp  hai  trí  khổ  trí,  một  ít  hữu  nhập,  pháp  trí,  vị  tri  trí.  Tập 
trí,  tận  trí  cũng  như  thế.  Đạo  trí  thâu  nhiếp  ba  trí  đạo  trí,  một  ít  hữu  nhập, 
pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  ba  -  bốn  -  năm  -  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  ba? 

Đáp:  Khổ  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  là  bôn. 
Khổ  vị  tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  làba,  có  tha  tâm  trí  là  bốn.  Khổ  vị 
tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Tập  pháp  trí 
không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu.  Tập  vị  tri  nhẫn  và  tập 
vị  tri  trí  -  tận  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là 
sáu.  Tận  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Tận 
vị  tri  nhẫn  và  tận  vị  tri  trí  -  đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu, 
có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha 
tâm  trí  tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy, 
có  tha  tâm  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  thành  tựu  bao 
nhiêu,  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 

Đáp:  Hoặc  bốn  -  năm  -  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  bôn? 

Đáp:  Khổ  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là 
năm.  Tập  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm. 
Tập  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu.  Tập  vị 
tri  nhẫn  và  tập  vị  tri  trí  -  tận  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có 
tha  tâm  trí  là  sáu.  Tận  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm 
trí  là  bảy.  Tận  vị  tri  nhẫn  và  tận  vị  tri  trí  -  đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha 
tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là 
bảy,  có  tha  tâm  trí  là  tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha 
tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  hai  -  bốn  -  năm  -  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  hai? 

Đáp:  Người  phàm  phu  có  hai  (đẳng  trí,  tha  tâm  trí).  Người  vô  cấu 
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thì  khổ  pháp  nhẫn  hiện  ở  trước  mắt  mắt  là  hai.  Khổ  pháp  trí  là  bốn,  khổ 
vị  tri  nhẫn  là  bốn,  khổ  vị  tri  trí  là  năm.  Tập  pháp  nhẫn  là  năm,  tập  pháp 
trí  là  sáu.  Tập  vị  tri  nhẫn  và  tập  vị  tri  trí  -  tận  pháp  nhẫn  là  sáu.  Tận 
pháp  trí  là  bảy,  tận  vị  tri  nhẫn  và  tận  vị  tri  trí-  đạo  pháp  nhẫn  là  bảy. 
Đạo  pháp  trí  là  tám,  đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  đẳng  trí,  thì  đối  với  tám  trí  này  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  một,  hai,  ba,  bốn,  năm,  sáu,  bảy,  tám. 

Thế  nào  là  một? 

Đáp:  Không  có  tha  tâm  trí  thì  người  phàm  phu  là  một,  người  vô 
cấu  có  khổ  pháp  nhẫn  hiện  ở  trước  mắt  mắt  là  một.  Có  tha  tâm  trí  thì 
người  phàm  phu  là  hai,  người  vô  cấu  có  khổ  pháp  nhẫn  hiện  ở  trước  mắt 
mắt  làhai.  Khổ  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  là  bôn. 
Khổ  vị  tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  là  bốn.  Khổ  vị 
tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Tập  pháp  nhẫn 
không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Tập  pháp  trí  không 
có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu.  Tập  vị  tri  nhẫn  -tập  vị  tri 
trí  và  tận  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu. 
Tận  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  bảy.  Tận  vị  tri 
nhẫn-  tận  vị  tri  trí  và  đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha 
tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí 
là  tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có 
tha  tâm  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  ba  -  bốn  -  năm  -  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  ba? 

Đáp:  Khổ  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  tha  tâm  trí  là  bốn. 
Khổ  vị  tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  bôn.  Khổ  vị 
tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Tập  pháp  nhẫn 
không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Tập  pháp  trí  không 
có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu.  Tập  vị  tri  nhẫn-  tập  vị  tri 
trí  và  tận  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu. 
Tận  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Tận  vị  tri 
nhẫn-  tận  vị  tri  trí  và  đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha 
tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí 
là  tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có 
tha  tâm  trí  là  tám. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  năm  -  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  năm? 

Đáp:  Tập  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  năm,  tha  tâm  trí  sáu.  Tập  vị 
tri  nhẫn,  tập  vị  tri  trí,  tận  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  năm,  tha  tâm 
trí  sáu.  Tận  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  sáu,  tha  tâm  trí  bảy.  Tận  vị  tri 
nhẫn,  tận  vị  tri  trí,  đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  sáu,  tha  tâm  trí 
bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  bảy,  tha  tâm  trí  tám.  Đạo  vị  tri 
nhẫn,  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  bảy,  tha  tâm  trí  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tận  trí  thì  đôi  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  sáu? 

Đáp:  Tận  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy. 
Tận  vị  tri  nhẫn-  tận  vị  tri  trí  và  đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là 
sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có 
tha  tâm  trí  tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là 
bảy,  có  tha  tâm  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  bảy  -  tám. 

The  nào  là  bảy? 

Đáp:  Đạo  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí  là 
tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  và  đạo  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha 
tâm  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  lúc  tu  pháp  trí  thì  đó  là  vị  tri  trí? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí  -  tập  pháp  trí  -  tận  pháp  trí  -  đạo  pháp  trí  và  học  kiến 
tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt  mắt,  thì  gọi  là 
tu  pháp  trí  chứ  không  phải  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí?  Do  sự  tu  hành 
đôi  với  khổ  vị  tri  trí-  tập  vị  tri  trí  -  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A- 
la-hán  vốn  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  gọi  là  tu  vị  tri  trí  chứ 
không  phải  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  cũng  là  vị  tri  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo 
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lậu,  hoặc  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  vào  lúc  này  tu  pháp  trí,  vị  tri 
trí,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  cũng  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí,  cũng  không  tu  vị  tri  trí?  Học  kiến 
tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn 
không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu 
pháp  trí  và  vị  tri  trí.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  người  phàm  phu, 
nhập  Tam-muội  vô  tưởng,  nhập  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  trời 
vô  tưởng  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  pháp  trí  cũng  không  tu  vị  tri  trí,  đó 
gọi  là  không  tu  pháp  trí  cũng  không  tu  vị  tri  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Do  sự  hành 
đối  với  khổ  pháp  trí-  tập  pháp  trí-  tận  pháp  trí-  đạo  pháp  trí  mà  không 
có  tha  tâm  trí,  do  sự  tu  hành  đôi  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu 
A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là 
tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  thì  vào 
lúc  này  không  thể  nào  tu  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt  thì  lúc  này  có  thể  tu  pháp  trí  chứ  không  phải  là  tha  tâm 
trí,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí?  Tha  tâm  trí  thì 
người  phàm  phu  hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được,  tha  tâm 
trí  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt  thì  đó  không  phải  là  tha  tâm  trí,  lúc  đạt  được  là  tu  tha  tâm  trí.  Học 
kiến  tích  thì  nếu  A-la-hán,  hoặc  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đây  không  phải  là  pháp  trí,  đó  gọi  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không 
phải  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  cũng  là  tha  tâm  trí?  Tha  tâm  trí  do  sự  tu  hành 
đôi  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  pháp  tu  đó  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  pháp  trí  và  tha  tâm  trí. 
Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể 
tu  pháp  trí  mà  tha  tâm  trí  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  cũng  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí  cũng  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Do 
sự  tu  hành  đối  với  khổ  vị  tri  trí-  tập  vị  tri  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến 
tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không 
phải  là  pháp  trí  và  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đó  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  vào  lúc  này  không  thể  nào  tu  pháp  trí  và  tha  tâm 
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trí.  Tất  cả  không  có  tha  tâm  trí,  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  người  phàm 
phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam- muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của 
vô  tưởng  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  pháp  trí  cũng  không  phải  là  tha  tâm 
trí,  đó  gọi  là  không  tu  pháp  trí  cũng  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  đó  là  đẳng  trí? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  đẳng  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí  -  tập  pháp  trí  -  tận  pháp  trí  -  đạo  pháp  trí  và  tu  về  đạo 
vị  tri  trí.  Học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước 
mắt  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể 
lúc  này  tu  pháp  trí  chứ  không  phải  là  đẳng  trí,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  mà 
không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  pháp  trí?  Người  phàm  phu 
nếu  vốn  đạt  được  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ  vị  tri  trí,  biên  tập  vị  tri  trí,  biên  tận  vị  tri 
trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  hoặc  vốn  đạt  được  hoặc  vốn  không 
đạt  được,  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  không  thể  nào  tu  pháp  trí, 
đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  cũng  là  đẳng  trí?  Học  kiến  tích,  nếu  A-la- 
hán  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  thế  tục 
trí  vào  lúc  này.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
có  thể  tu  trí  vô  lậu  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  cũng  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí  và  đẳng  trí?  Học  kiến  tích,  nếu  A-la- 
hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  pháp 
trí.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng,  Tam- 
muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu 
pháp  trí  và  đẳng  trí,  đó  gọi  là  không  tu  pháp  trí  và  đẳng  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  đó  là  khổ  trí? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tập  -  tận  -  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
pháp  trí  hiện  ở  trước  mắ  thì  đó  không  phải  khổ  trí,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí 
mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  pháp  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích  (thấy  dấu  vết),  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  pháp  trí,  đó  gọi  là  tu 
khổ  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  cũng  là  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
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pháp  trí,  do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la- 
hán  vốn  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt  thì  đây  là  khổ  trí;  nếu  vốn 
không  đạt  được  trí  vô  lậu,  hoặc  là  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt  mắt  thì  có 
thể  tu  pháp  trí  và  khổ  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  cũng  là  khổ 
trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí  và  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tập- 
tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  trí  vô  lậu  đó  không  phải  pháp  trí  cũng  không  phải  là  khổ 
trí.  Nếu  vốn  đạt  được,  nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  không  đạt  có  thể  không  tu  pháp  trí  và  khổ  trí  lúc  này.  Tất  cả 
tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng 
và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt, 
không  tu  pháp  trí  và  khổ  trí,  đó  gọi  là  không  tu  pháp  trí  và  khổ  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  đó  là  tập  trí  sao? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí,  tận  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  tập  trí,  đó  gọi  là  tu 
pháp  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  không  phải  pháp  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tập  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  đó  không  phải  pháp  trí,  đó  gọi  là  tu  tập  trí  mà  không  phải 
là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tập  pháp 
trí  và  đạo  vị  tri  trí  cùng  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  pháp  trí  đó  là  tập  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được 
trí  vô  lậu,  hoặc  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể  tu  pháp  trí  và  tập  trí 
vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  pháp  trí  và  tập  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt  thì  đây  không  phải  là  pháp  trí  và  tập  trí.  Nếu  vốn  đạt  được 
hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  đạt  thể 
nào  tu  pháp  trí  và  tập  trí  vào  lúc  này,  tất  cả  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của 
người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả 
nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  pháp  trí  và  tập  trí, 
đó  gọi  là  không  tu  pháp  trí  và  tập  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  đó  là  tận  trí  sao? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  tận  trí. 
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Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
khổ  pháp  trí  -  tập  pháp  trí  -  đạo  pháp  trí,  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán 
vốn  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  tận  trí,  đó  gọi 
là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  pháp  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tận,  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tận  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  pháp  trí,  đó  gọi  là  tu  tận  trí  mà  không 
phải  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tận  pháp 
trí-  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  là  tận  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí, 
hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể  tu  pháp  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này, 
đó  gọi  là  tu  pháp  trí  và  tận  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
vị  tri  trí-  tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  pháp  trí  và  tận  trí.  Nếu  vốn  đạt 
được  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  đạt 
có  thể  tu  pháp  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này,  tất  cả  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký 
của  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  vàTam-muội  diệt  tận, 
tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  pháp  trí  và 
tận  trí,  đó  gọi  là  không  tu  pháp  trí  và  tận  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  pháp  trí  thì  đó  là  đạo  trí  sao? 

Đáp:  Hoặc  tu  pháp  trí  mà  không  phải  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  mà  không  phải  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí,  tập-  tận  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  đạo  trí,  đó  gọi  là 
tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  không  mà  phải  pháp  trí?  Học  kiến  tích  nếu 
A-la-hán  vốn  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  pháp 
trí,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  tu  pháp  trí  và  đạo  trí?  do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  pháp 
trí-  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  pháp  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  là  đạo  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí, 
hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể  tu  pháp  trí  và  đạo  trí,  đó  gọi  là 
tu  pháp  trí  và  đạo  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  pháp  trí  và  đạo  trí?  do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
vị  tri  trí,  tập  -  tận  vị  tri  trí,  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  pháp  trí  và  đạo  trí.  Nếu 
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Vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
không  đạt  thể  nào  tu  pháp  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này.  Tâm  ô  nhiễm-âm 
vô  ký  của  tất  cả  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam- 
muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu 
pháp  trí  và  đạo  trí,  đó  gọi  là  không  tu  pháp  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  vị  tri  trí  thì  đó  có  phải  là  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Hoặc  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  tha  tâm  trí?  do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  vị  tri  trí-tận  vị  tri  trí-  tập  vị  tri  trí  mà  không  có  tha  tâm  trí.  Do  sự 
tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt  thì  đây  không  phải  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  vào  lúc  này 
chứ  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  vào  lúc  này,  chứ  không  phải  là  tha  tâm 
trí  đó  gọi  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  trí? 

Đáp:  Tha  tâm  trí  thì  người  phàm  phu,  nếu  vốn  đạt  được  hoặc  không 
đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  nếu  bvốn  không  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí,  lúc  này  có  thể 
tu  tha  tâm  trí.  Học  kiến  tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tha  tân  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  tu  tha  tâm  trí  mà 
không  phải  là  vị  tri  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  và  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Tha  tâm  trí  do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến 
tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  là  tha 
tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu,  hoặc  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  vi  tri  trí  và  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tu  vị  tri  trí  và 
tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  vị  tri  trí  và  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ  pháp  trí,  tập-tận-đạo  pháp  trí  và 
học  kiến  tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
đây  không  phải  là  vị  tri  trí  và  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  không  tu  vị  tri  trí  và 
tha  tâm  trí.  Tất  cả  không  có  tha  tâm  trí,  người  phàm  phu  với  tâm  nhiễm 
ô-  tâm  vô  ký,  nhập  Tam  muội  vô  tưởng  và  Tam-  muội  diệt  tận,  tất  cả 
nhẫn  của  vô  tưởng  thiện  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  vị  tri  trí  và  tha  tâm 
trí,  đó  gọi  là  không  tu  vị  tri  trí  và  tha  tâm  trí. 
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Hỏi:  Nếu  khi  tu  vị  tri  trí  thì  đó  là  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí? 

Đáp:  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích  nếu  như 
A-la-hán,  vốn  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt 
được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  vị  tri  trí  mà  không 
phải  là  đẳng  trí,  đó  gọi  là  tu  vị  tri  trí  chứ  không  phải  là  đẳng  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  trí? 

Đáp:  Người  phàm  phu  nếu  vốn  đạt  được  hoặc  vốn  không  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  học  kiến  tích  nếu  như  A-la-hán,  hoặc  vốn 
đạt  được  hoạc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc 
này  có  thể  không  tu  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  vị 
ti  trí 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  và  đẳng  trí?  do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ 
vị  tri  trí,  biên  tập  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  vào  lúc  này. 
Nếu  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  đẳng 
trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  vị  tri  trí  và  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  vị  tri  trí  và  đẳng  trí?  do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí-  tập  pháp  trí-  tận  pháp  trí-  đạo  pháp  trí,  và  học  kiến  tích,  nếu 
A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải 
là  vị  tri  trí.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  nhập  Tam-muội  vô  tưởng 
và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt, 
không  tu  vị  tri  trí  và  đẳng  trí,  đó  gọi  là  không  tu  vị  tri  trí  và  đẳng  trí. 

Hỏi:  Nếu  lúc  tu  vị  tri  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
tập  vị  tri  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  vị 
tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  khổ  trí,  đó  gọi  là  tu  vị  tri 
trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  vị  tri  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
khổ  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  khổ  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  mà  không 
phải  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí?  do  sự  tu  hành  đối  với  khổ  vị  tri 
trí-  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  vị  tri  trí 
hiện  ở  trước  mắt  thì  đây  là  khổ  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí, 
hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí  vào  lúc 
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này,  đó  gọi  là  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
tập-  tận-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  vị  tri  trí  và  khổ  trí.  Nếu  vốn 
đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể 
không  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí  vào  lúc  này,  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của 
tất  cả  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả 
nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí, 
đó  gọi  là  không  tu  vị  tri  trí  và  khổ  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  vị  tri  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  vị  tri  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tập  trí,  đó  gọi  là  tu 
vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tập  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tập  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  tu  tập  trí  mà  không 
phải  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tập  vị  tri  trí- 
đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  đây  là  tập  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  và  tập  trí  vào  lúc  này,  đó 
gọi  là  tu  vị  tri  trí  và  tập  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  vị  tri  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí,  tận  -  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  thì  đây  không  phải  là  vị  tri  trí  và  tập  trí.  Nếu 
vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
lúc  này  không  tu  vị  tri  trí  và  tập  trí.  Tất  cả  người  phàm  phu  với  tâm  ô 
nhiễm-  tâm  vô  ký,  nhập  Tam- muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất 
cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  vị  tri  trí  và  tập 
trí,  đó  gọi  là  không  tu  vị  tri  trí  và  tập  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  vị  tri  trí  thì  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  vị  tri  trí-  tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tận  trí,  đó  gọi  là  tu 
vị  tri  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 
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Thế  nào  là  tu  tận  trí  không  phải  là  vị  tri  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
tận  pháp  trí  và  học  kiến  tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tận  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  tu  tận  trí  mà  không 
phải  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  và  tận  trí?  Đối  tượng  tu  hành  đối  với  tận  vị 
tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đây  là  tận  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi 
là  tu  vị  tri  trí  và  tận  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  vị  tri  trí  và  tận  trí?  Đối  tượng  tu  hành  đối  với 
khổ  pháp  trí,  tập-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  vị  tri  trí  và  tận  trí, 
nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  không  có  thể  tu  vị  tri  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này.  Tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô 
ký  của  tất  cả  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội 
diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  vị  tri 
trí  và  tận  trí,  đó  gọi  là  không  tu  vị  tri  trí  và  tận  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  vị  tri  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  vị  tri  trí,  tập-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  đạo  trí,  đó  gọi  là 
tu  vị  tri  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  trí?  Do  sự  tu  hành 
đôi  với  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  đạo 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí  mà 
không  phải  là  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  tu  vị  tri  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí 
và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đây  là  đạo  trí,  nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí  vô  lậu 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  vị  tri  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là 
tu  vị  tri  trí  và  đạo  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  vị  tri  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí,  tập-  tận  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  trí  này  không  phải  vị  tri  trí  và  đạo  trí.  Nếu 
vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
có  thể  không  tu  vị  tri  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này.  Tâm  ô  nhiễm  -  tâm  vô 
ký  của  tất  cả  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội 
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diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  vị  tri 
trí  và  đạo  trí,  đó  gọi  là  không  tu  vị  tri  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí?  Tha  tâm  trí  do 
sự  tu  hành  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  trí  này  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là 
đẳng  trí,  đó  gọi  là  tu  tha  tâm  trí,  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Không  có  tha 
tâm  trí,  người  phàm  phu  nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ  vị  tri  trí,  biên 
tập-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn  không  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  không  đạt  tu  tha  tâm  trí  vào 
lúc  này,  đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  và  đẳng  trí?  Tha  tâm  trí,  người  phàm  phu 
nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải 
là  tha  tâm  trí,  có  thể  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này,  học  kiến  tích  nếu  A-la- 
hán  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  là  đẳng  trí.  Nếu 
vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tha  tâm 
trí  vào  lúc  này.  Nếu  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
có  thể  tu  tha  tâm  trí  và  đẳng  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  tha  tâm  trí  và 
đẳng  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  đẳng  trí  và  tha  tâm  trí?  Đối  tượng  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí,  tập-  tận-  đạo  pháp  trí,  không  có  tha  tâm  trí,  do  sự  tu 
hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Nếu  vốn 
không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  không  tu  đẳng  trí 
và  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Tất  cả  không  có  tha  tâm  trí,  tâm  ô  nhiễm- 
tâm  vô  ký  của  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội 
diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  tha 
tâm  trí  và  đẳng  trí,  đó  gọi  là  không  tu  đẳng  trí  và  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí?  Với  tha  tâm  trí 
thì  người  phàm  phu  nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  tha  tâm 
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trí  hiện  ở  trước  mắt,  nếu  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí,  lúc  này  có  thể  tu  tha  tâm  trí.  Học  kiến 
tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu 
tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành 
đối  với  khổ  pháp  trí,  khổ  vị  tri  trí  chứ  không  có  tha  tâm  trí,  do  sự  tu  hành 
đối  với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  khổ 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  không  đạt  thể  nào  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Nếu  vốn  không 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  khổ  trí  vào  lúc  này 
chứ  không  phải  là  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tha 
tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  và  tha  tâm  trí?  Tha  tâm  trí  do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  trí 
vô  lậu,  hoặc  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  khổ  trí  và 
tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  và  tha  tâm  trí. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  12 
Kiền  độ  thứ  3:  TRÍ 
Phẩm  4:  BÀN  VE  TU  TRÍ,  Phần  2 

Thế  nào  là  không  tu  khố  trí  và  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  VỚI 
tập  pháp  trí-  tập  vị  tri  trí-  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí-  đạo  pháp  trí  và  học 
kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây 
không  phải  là  khô"  trí  và  tha  tâm  trí,  vốn  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  sẽ  không  tu  khố  trí  và  tha  tâm  trí.  Tất  cả  không 
có  tha  tâm  trí,  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  người  phàm  phu,  nhập  Tam- 
muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  không  tu  khố  trí  và  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tập  trí?  Tha  tâm  trí  thì 
người  phàm  phu  hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  tha  tâm  trí 
hiện  ở  trước  mắt.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí,  có  thể  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Học 
kiến  tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi 
là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành 
đối  với  tập  pháp  trí,  tập  vị  tri  trí,  có  tha  tâm  trí.  Do  sự  tu  hành  đối  với 
đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tập  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
không  thể  không  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Hoặc  vốn  không  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tập  trí  vào  lúc  này  mà  không 
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phải  là  tha  tâm  trí  mà  đó  gọi  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  và  tha  tâm  trí?  Tha  tâm  trí  do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế 
tục  trí,  hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  tập  trí  và 
tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tu  tập  trí  và  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  tập  trí  và  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
khổ  pháp  trí,  khổ  vị  tri  trí-  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí-  đạo  pháp  trí  và  học 
kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây 
không  phải  là  tha  tâm  trí.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  không  tu  tập  trí  và  tha  tâm  trí.  Tất  cả  không 
có  tha  tâm  trí.  Tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  người  phàm  phu,  nhập  Tam- 
muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên 
hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  tập  trí  và  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  không  tu  tập 
và  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  tận  trí? 

Đáp:  Hoặc  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tận  trí?  Tha  tâm  trí  thì 
người  phàm  phu  hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  tha  tâm  trí 
hiện  ở  trước  mắt.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí,  có  thể  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Học 
kiến  tích  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó 
gọi  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành 
đối  với  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí,  không  có  tha  tâm  trí.  do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tận  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
không  thể  nào  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tận  trí  vào  lúc  này  mà  không  phải 
là  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  và  tha  tâm  trí?  Tha  tâm  trí  do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế 
tục  trí,  hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tận  trí  và  tha  tâm 
trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  tận  trí  và  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  tận  trí  và  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
khổ  pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí-  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí-  đạo  pháp  trí  và  học 
kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây 
không  phải  là  tha  tâm  trí  và  tận  trí.  hoặc  vốn  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Hoặc  vốn  không  đạt  được 
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thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  tận  trí  và  tha 
tâm  trí.  Tất  cả  không  có  tha  tâm  trí.  Tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  người 
phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn 
của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  tận  trí  và  tha  tâm  trí,  đó 
gọi  là  không  tu  tận  trí  và  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Tha  tâm  trí  thì 
người  phàm  phu  hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  tha  tâm 
trí  hiện  ở  trước  mắt.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí,  có  thể  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này. 
Học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đây  không  phải  là  đạo  trí,  đó  gọi  là  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là 
đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành 
đối  với  đạo  pháp  trí,  không  có  tha  tâm  trí.  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị 
tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  đạt  có  thể  tu  tha  tâm  trí  vào  lúc  này.  Hoặc 
vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  đạo  trí  vào 
lúc  này  chứ  không  phải  là  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải 
là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  và  tha  tâm  trí?  tha  tâm  trí  là  do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tha  tâm  trí, 
thì  đó  gọi  là  đạo  trí.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí  vô  lậu 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  đạo  trí  và  tha  tâm  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi 
là  tu  đạo  trí  và  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  đạo  trí  và  tha  tâm  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
khổ  pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí-  tập  pháp  trí-  tập  vị  tri  trí-  tận  pháp  trí-  tận  vị 
tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đây  không  phải  là  đạo  trí  và  tha  tâm  trí.  Hoặc  vốn  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tha  tâm  trí.  Hoặc  vốn 
không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu 
đạo  trí  và  tha  tâm  trí.  Tất  cả  không  có  tha  tâm  trí.  Tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô 
ký  của  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt 
tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  đạo  trí  và 
tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  không  tu  đạo  trí  và  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  lúc  tu  đẳng  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 
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Đáp:  Hoặc  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí?  Người  phàm  phu 
hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt.  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  tập-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu 
A-la-hán  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  không  thể  nào  tu  khổ  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  mà 
không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí?  Do  sự  tu  hành 
đối  với  khổ  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  khổ  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
không  có  thể  tu  đẳng  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải 
là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ 
vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí, 
hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể  tu  đẳng  trí  và  khổ  trí  vào  lúc 
này,  đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  và  khổ  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  đẳng  trí  và  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tập 
pháp  trí-  tận  pháp  trí-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  khổ  trí.  Tất  cả 
tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký,  nhập  Tam- muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt 
tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt  không  tu  đẳng  trí 
và  khổ  trí,  đó  gọi  là  không  tu  đẳng  trí  và  khổ  trí. 

Nếu  khi  tu  đẳng  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  tập  trí?  Người  phàm  phu 
hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt.  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ  vị  tri  trí  và  biên  tận  vị  tri  trí  và  học 
kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  có  thể  tu  tập  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu 
đẳng  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  không  phải  là  đẳng  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
tập  pháp  trí-  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  không  có  thể  không  tu  đẳng  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  tập  trí 
mà  không  phải  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  tập 
vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí, 
hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể  tu  đẳng  trí  và  tập  trí  vào  lúc  này, 
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đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  và  tập  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  đẳng  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí  -  tận  pháp  trí  -  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tập  trí.  Tất  cả 
tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký,  nhập  Tam- muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt 
tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  đẳng  trí 
và  tập  trí,  đó  gọi  là  không  tu  đẳng  trí  và  tập  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  đẳng  trí  thì  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  tận  trí?  Người  phàm  phu 
hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thì  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt.  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ  vị  tri  trí,  biên  tập  vị  tri  trí  và  học 
kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  tận  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu 
đẳng  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tận  pháp  trí-  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  tận  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  đẳng  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  tận  trí 
mà  không  phải  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  tận 
vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí, 
hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  có  thể  tu  đẳng  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này, 
đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  và  tận  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  đẳng  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí-  tập  pháp  trí-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tận  trí.  Tất  cả 
tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt 
tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt  không  tu  đẳng  trí 
và  tận  trí,  đó  gọi  là  không  tu  đẳng  trí  và  tận  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  đẳng  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Người  phàm  phu 
hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt.  Do  sự  tu  hành  đối  với  biên  khổ  vị  tri  trí-  biên  tập  vị  tri  trí-  biên  tận 
vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  đạo  trí  vào  lúc 
này,  đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 
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Thế  nào  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  pháp  trí,  đạo  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  không  có  thể  tu  đẳng  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí 
mà  không  phải  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tu  đẳng  trí  và  đạo  trí?  Học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu 
đẳng  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi  là  tu  đẳng  trí  và  đạo  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  đẳng  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí-  tập  pháp  trí-  tận  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  đạo  trí.  Tất 
cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội  diệt 
tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt  không  tu  đẳng  trí 
và  đạo  trí,  đó  gọi  là  không  tu  đẳng  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  khổ  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tập 
trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tập  pháp  trí-  tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí 
và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  thì  có  thể  tu  khổ  trí  và  tập  trí  vào  lúc  này,  đó 
gọi  là  tu  khổ  trí  và  tập  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  khổ  trí  và  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tận 
pháp  trí-  tận  vị  tri  trí-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  khổ  trí  và  tập 
trí.  Nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  không  thể  nào  tu  khổ  trí  và  tập  trí  vào  lúc  này.  Tất  cả  người 
phàm  phu  với  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và 
Tam-muội  diệt  tận.  Tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt, 
không  tu  khổ  trí  và  tập  trí,  đó  gọi  là  không  tu  khổ  trí  và  tập  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  khổ  trí  thì  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
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với  khổ  pháp  trí,  khổ  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tận 
trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
tận  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí,  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và 
học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  nếu  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt  thì  có  thể  tu  khổ  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi 
là  tu  khổ  trí  và  tận  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  khổ  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tập 
pháp  trí-  tập  vị  tri  trí-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  khổ  trívà  tận 
trí.  Nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  không  thể  nào  tu  khổ  trí,  tận  trí  vào  lúc  này.  Tất  cả  người  phàm 
phu  với  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam- 
muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu 
khổ  trí  và  tận  trí,  đó  gọi  là  không  tu  khổ  trí  và  tận  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  khổ  trí  thì  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  khổ  pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  đạo 
trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  đạo  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  tu  khổ  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí 
và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu,  nếu  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt  thì  có  thể  tu  khổ  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này,  đó 
gọi  là  tu  khổ  trí  và  đạo  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  khổ  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  tập 
pháp  trí-  tập  vị  tri  trí-  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A- 
la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là 
khổ  trí  và  đạo  trí.  Hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  khổ  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này. 
Tất  cả  người  phàm  phu  với  tâm  ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  nhập  Tam-muội  vô 
tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước 
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mắt,  không  tu  khổ  trí  và  đạo  trí,  đó  gọi  là  không  tu  khổ  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tập  trí  thì  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tập  pháp  trí-  tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được 
tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  gọi  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  không  phải  là  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  tận 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí 
và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  nếu  trí 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  thì  có  thể  tu  tập  trí,  tận  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi 
là  tu  tập  trí  và  tận  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  tập  trí  và  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí-  đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là  tập  trí  và 
tận  trí.  Hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  tập  trí  và  tận  trí  vào  lúc  này.  Tâm  ô 
nhiễm-  tâm  vô  ký  của  tất  cả  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng 
và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước  mắt, 
không  tu  tập  trí  và  tận  trí,  đó  gọi  là  không  tu  tập  trí  và  tận  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tập  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tập  pháp  trí-  tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  gọi  là  tu  tập  trí  mà  không  phải  là 
đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  không  phải  là  tập  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  là  tu  tập  trí,  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí  và 
học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu,  nếu  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tập  trí  mà  đạo  trí  vào  lúc  này,  đó  gọi 
là  tu  tập  trí  mà  đạo  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  tập  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí-  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu 
A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là 
tập  trí  và  đạo  trí.  Hoặc  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục 
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trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  tập  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này. 
Tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  tất  cả  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô 
tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước 
mắt,  không  tu  tập  trí  và  đạo  trí,  đó  gọi  là  không  tu  tập  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Nếu  khi  tu  tận  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối 
với  tận  pháp  trí-  tận  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt 
được  tận  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  gọi  là  tu  tận  trí  mà  không  phải  là 
đạo  trí. 

Thế  nào  là  tu  đạo  trí  không  phải  là  tận  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với 
đạo  pháp  trí  và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tu  tận  trí  và  đạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  đạo  vị  tri  trí 
và  học  kiến  tích,  nếu  A-la-hán  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí,  hoặc  trí 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  thể  tu  tận  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này,  đó 
gọi  là  tu  tận  trí  và  đạo  trí. 

Thế  nào  là  không  tu  tận  trí  vàđạo  trí?  Do  sự  tu  hành  đối  với  khổ 
pháp  trí-  khổ  vị  tri  trí-  tập  pháp  trí-  tập  vị  tri  trí  và  học  kiến  tích,  nếu 
A-la-hán  vốn  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đây  không  phải  là 
tận  trí  và  đạo  trí.  Nếu  vốn  đạt  được,  hoặc  vốn  không  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  thì  không  thể  nào  tu  tận  trí  và  đạo  trí  vào  lúc  này.  Tâm 
ô  nhiễm-  tâm  vô  ký  của  tất  cả  người  phàm  phu,  nhập  Tam-muội  vô 
tưởng  và  Tam-muội  diệt  tận,  tất  cả  nhẫn  của  vô  tưởng  thiên  hiện  ở  trước 
mắt,  không  tu  tận  trí  và  đạo  trí,  đó  gọi  là  không  tu  tận  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  duyên  với  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  vị  tri  trí  không  có  duyên,  còn  lại  thì  có  duyên. 

Hỏi:  Có  thể  có  vị  tri  trí  duyên  với  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  pháp  trí  không  có  duyên,  còn  lại  thì  có  duyên. 

Hỏi:  Có  thể  có  tha  tâm  trí  duyên  với  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  duyên  có  còn  lại. 

Hỏi:  Có  tểh  có  đẳng  trí  duyên  với  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  còn  lại  thì  có  duyên. 

Hỏi:  Có  thể  có  khổ  trí  duyên  với  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Không  có.  Đẳng  trí  và  tha  tâm  trí  có  duyên,  còn  lại  thì  không 
có  duyên. 

Tập  trí  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Có  thể  có  tận  trí  duyên  với  tận  trí  chăng? 
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Đáp:  Không  còn  sót  lại  cũng  không  có  duyên. 

Hỏi:  Có  thể  có  đạo  trí  duyên  với  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  đẳng  trí  không  có  duyên,  còn  lại  thì  có  duyên. 

Pháp  trí  là  nhân  của  pháp  trí  kia,  theo  thứ  tự  duyên  với  nhân  của 
vị  tri  trí  tăng  thượng,  thứ  tự  và  tăng  thượng  không  có  duyên.  Nhân  của 
tha  tâm  trí,  thứ  tự  duyên,  đẳng  trí  tăng  thượng,  thứ  tự  duyên  tăng  thượng, 
không  có  nhân.  Nhân  của  khổ  trí  và  tập  trí-  tận  trí-  thứ  tự  duyên  đẳng  trí 
tăng  thượng,  thứ  tự  duyên  vị  tri  trí. tăng  thượng 

Nhân  của  vị  tri  trí  kia  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  với  nhân  của  tha 
tâm  trí,  thứ  tự  duyên  đẳng  trí  tăng  thượng.  Thứ  tự  duyên  tăng  thượng 
không  có  nhân.  Nhân  của  khổ  trí  và  tập  trí-  tận  trí-  thứ  lớp  tăng  thượng 
không  có  duyên  với  nhân  của  đạo  trí.  Thứ  lớp  duyên  tăng  thượng  với 
nhân  của  pháp  trí.  Thứ  tự  tăng  thượng  không  có  duyên.  Tha  tâm  trí  là 
nhân  của  tha  tâm  trí  kia.  Thứ  tự  duyên  tăng  thượng  với  nhân  của  đẳng 
trí.  Thứ  tự  duyên  tăng  thượng  với  nhân  của  khổ  đế  và  tập  đế.  Thứ  tự 
duyên  tăng  thượng  nếu  có  nhân  thì  không  có  duyên. 

Nếu  có  duyên  mà  không  có  nhân  đó  là  nhân  của  tận  trí.  Thứ  lớp 
tăng  thượng  không  có  duyên  là  nhân  của  đạo  trí-  pháp  trí  và  vị  tri  trí. 
Thứ  tự  duyên  đẳng  trí  tăng  thượng.  Nhân  của  đẳng  trí  kia  theo  thứ  lớp 
duyên  với  khổ  trí  và  tập  trí  tăng  thượng.  Thứ  lớp  duyên  tăng  thượng 
không  có  nhân  là  tận  trí  và  đạo  trí.  Thứ  lớp  tăng  thượng  không  có  nhân, 
không  có  duyên  pháp  trí  và  vị  tri  trí.  Thứ  tự  duyên  tăng  thượng  không  có 
nhân.  Nhân  của  tha  tâm  trí,  thứ  lớp  duyên  với  khổ  trí  tăng  thượng. 

Nhân  của  khổ  trí  kia,  thứ  tự,  tăng  thượng  không  có  duyên.  Nhân 
của  tập  trí  và  tận  trí,  thứ  tự,  tăng  thượng  không  có  duyên.  Nhân  của  đạo 
trí-  pháp  trí-  vị  tri  trí  tha  tâm  trí,  thứ  lớp  duyên  với  đẳng  trí  tăng  thượng. 
Thứ  lớp  duyên  tăng  thượng  không  có  nhân.  Tập  trí,  tận  trí  cũng  như 
thế. 

Đạo  trí  là  nhân  của  đạo  trí  kia.  Thứ  lớp  duyên  tăng  thượng  với 
nhân  của  pháp  trí-  vị  tri  trí  và  tha  tâm  trí.  Thứ  tự  duyên  đẳng  trí  tăng 
thượng,  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  không  có  nhân.  Nhân  của  khổ  trí  -tập 
trí-  tận  trí,  thứ  tự  tăng  thượng  không  có  duyên. 

Hỏi:  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục,  kiết  đó  do  pháp  trí  diệt  chăng? 

Đáp:  Hoặc  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  kiết  đó  không  phải  là  do 
pháp  trí  diệt. 

Thế  nào  là  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  kiết  ấy  không  phải  là  do 
pháp  trí  diệt?  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  do  nhẫn  diệt  cũng  còn  mà  trí 
cũng  không  diệt,  đó  gọi  là  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  kiết  này  không 
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phải  là  do  pháp  trí  diệt. 

Thế  nào  là  kiết  do  pháp  trí  diệt,  kiết  này  không  phải  là  hệ  thuộc 
cõi  Dục?  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc  do  pháp  trí  diệt,  đó  gọi  là 
kiết  do  pháp  trí  diệt,  kiết  này  không  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục,  kiết  ấy  do  pháp  trí  diệt?  Các 
kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  do  pháp  trí  diệt,  đó  gọi  là  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
kiết  ấy  do  pháp  trí  diệt. 

Hỏi:  Các  kiết  không  hệ  thuộc  cõi  Dục,  kiết  đó  không  phải  là  do 
pháp  trí  diệt  là  sao? 

Đáp:  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc  do  nhẫn  diệt,  cũng  là  trí 
khác  mà  cũng  không  diệt,  đó  gọi  là  kiết  không  hệ  thuộc  cõi  Dục,  kiết 
đó  không  phải  là  do  pháp  trí  diệt. 

Hỏi:  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  kiết  đó  do  vị  tri  trí  diệt 
chăng? 

Đáp:  Như  thế,  các  kiết  do  vị  tri  trí  diệt,  kiết  đó  hệ  thuộc  cõi  sắc- 
Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  kiết  ấy  không  phải  là 
do  vị  tri  trí  diệt  chăng? 

Đáp:  Có,  các  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc  do  nhẫn  diệt,  cũng  do 
trí  khác  mà  cũng  không  diệt. 

Hỏi:  Giả  sử  các  kiết  do  kiến  khổ  đoạn,  kiết  ấy  là  do  khổ  trí  diệt 
chăng? 

Đáp:  Kiết  ấy  không  phải  là  do  khổ  trí  diệt,  mà  là  do  nhẫn  diệt. 

Hỏi:  Các  kiết  do  khổ  trí  diệt,  kiết  ấy  là  do  kiến  khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Kiết  ấy  không  phải  là  do  kiến  khổ  đoạn,  mà  là  do  tư  duy 

đoạn. 

Hỏi:  Các  kiết  do  kiến  tập-  tận-  đạo  mà  đoạn,  kiết  đó  có  do  đạo  trí 
diệt  chăng? 

Đáp:  Kiết  ấy  không  phải  là  do  đạo  trí  diệt,  mà  là  do  nhẫn  diệt. 

Hỏi:  Giả  sử  các  kiết  do  đạo  trí  diệt,  kiết  ấy  là  do  kiến  đạo  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Kiết  ấy  không  phải  là  do  kiến  đạo  đoạn,  mà  là  do  tư  duy 

diệt. 

Hỏi:  Các  kiết  do  pháp  trí  diệt,  kiết  đó  là  do  pháp  trí  tận  tác  chứng 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Các  kiết  do  pháp  trí  diệt,  kiết  đó  đều  do  pháp  trí 
tận  tác  chứng. 

Hỏi:  Có  thể  kiết  do  pháp  trí  tận  tác  chứng,  kiết  đó  không  phải  là 


794 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


do  pháp  trí  diệt  chăng? 

Đáp:  Có,  các  kiết  do  nhẫn  diệt  mà  cũng  do  trí  khác,  kiết  đó  đều  do 
pháp  trí  tận  tác  chứng. 

Hỏi:  Các  kiết  do  vị  tri  trí  diệt,  kiết  đó  do  vị  tri  trí  tận  tác  chứng 
chăng? 

Đáp:  Như  thế,  các  kiết  do  vị  tri  trí  diệt,  kiết  đó  đều  do  vị  tri  trí  tận 
tác  chứng. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  do  vị  tri  trí  tận  tác  chứng,  kiết  ấy  không  phải 
là  do  vị  tri  trí  diệt  chăng? 

Đáp:  Có,  các  kiết  do  nhẫn  diệt  mà  cũng  do  trí  khác,  kiết  đó  đều  do 
vị  tri  trí  tận  tác  chứng. 

Hỏi:  Các  kiết  do  khổ  trí,  tập-  tận-  đạo  trí  diệt,  kiết  đó  cũng  đều  do 
đạo  trí  tận  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Như  thế,  các  kiết  do  đạo  trí  diệt,  kiết  đó  cũng  do  đạo  trí  tận 
tác  chứng. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  do  đạo  trí  tận  tác  chứng,  kiết  đó  không  phải  là 
do  đạo  trí  diệt  chăng? 

Đáp:  Có,  các  kiết  do  nhẫn  diệt  mà  cũng  do  trí  khác,  kiết  đó  cũng 
do  đạo  trí  tận  tác  chứng. 

Bảy  trí  biết  của  nhãn  căn,  trừ  ra  tha  tâm  trí-  tận  trí-  đạo  trí.  Nhĩ-  tỷ- 
thiệt-  thân  căn  cũng  như  thế.  Chín  trí  biết  của  ý  căn,  trừ  ra  ra  tận  trí.  Lạc 
căn,  hỷ  căn,  hộ  căn,  tinh  tiến,  niệm,  định,  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế.  Nam 
căn-  nữ  căn  do  sáu  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí. 
Mạng  căn  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Khổ  căn- 
ưu  căn  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Vị  tri  căn-  dĩ  tri 
căn-  vô  tri  căn  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  khổ  trí  -tập  trí  và  tận  trí. 

Nhãn  trì,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  trì,  sắc-  thanh-  tế-  hoạt  trì  do  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Nhãn  thức-  nhĩ  thức-  thân  thức 
trì  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí.  Hương  trì-  vị  trì  do  sáu  trí  biết, 
trừ  ra  vị  tri  trí-  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Tỷ-  thiệt  thức  trì  do  bảy  trí 
biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Ý  trì-  ý  thức  trì  do  chín  trí  biết,  trừ 
ra  tận  trí.  Pháp  trì  do  mười  trí  biết. 

Nhãn  nhập,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  nhập,  sắc-  thanh-  tế  hoạt  nhập  do 
bảy  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Hương  nhập-  vị  nhập  do 
sáu  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Ý  nhập  do  chín 
trí  biết,  trừ  ra  tận  trí.  Pháp  nhập  do  mười  trí  biết. 

Sắc  ấm  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí  và  tận  trí.  Thống-  tưởng- 
hành-  thức  ấm  do  chín  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí.  sắc  thạnh  ấm  do  bảy  trí  biết, 
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trừ  ra  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Thông-  tưởng-  hành-  thức  thạnh  ấm 
do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Địa  chủng  cho  đến  không  chủng  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí- 
tận  trí  và  đạo  trí.  Thức  chủng  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Pháp  sắc  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí  và  tận  trí.  Pháp  vô  sắc 
do  mười  trí  biết. 

Pháp  có  thể  thấy,  pháp  có  đối  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí- 
tận  trí  và  đạo  trí.  Pháp  không  thể  thấy-  pháp  không  có  đối  do  mười  trí 
biết. 

Pháp  hữu  lậu  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí.  Pháp  vô  lậu 
do  tám  trí  biết,  trừ  ra  khổ  trí  và  tập  trí. 

Pháp  hữu  vi  do  chín  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí.  Pháp  vô  vi  do  sáu  trí  biết, 
trừ  ra  tha  tâm  trí-  khổ  trí  -tập  trí  và  đạo  trí. 

Pháp  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  do  chín  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí. 

Pháp  thiện  do  mười  trí  biết.  Pháp  bất  thiện  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra 
vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Pháp  vô  ký  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và 
đạo  trí. 

Pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và 
đạo  trí.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và 
đạo  trí.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  do  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tha  tâm 
trí-  tận  trí  và  đạo  trí. 

Pháp  học-  pháp  vô  học  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  khổ  trí  -tập  trí  và  tận 
trí.  Pháp  phi  học  phi  vô  học  do  chín  trí  biết,  trừ  ra  đạo  trí. 

Pháp  do  kiến  đế  đoạn,  pháp  do  tư  duy  đoạn  có  tám  trí  biết,  trừ  ra 
tận  trí  và  đạo  trí.  Pháp  không  có  gì  đoạn  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  khổ  trí 
và  tập  trí. 

Khổ  đế-  tập  đế  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí.  Tận  đế  do 
sáu  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm  trí-  khổ  trí  -tập  trí  và  đạo  trí.  Đạo  đế  do  bảy 
trí  biết,  trừ  ra  khổ  trí  -tập  trí  và  tận  trí. 

Thiền  do  chín  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí.  Bốn  đẳng  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra 
pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí. 

Không  xứ,  thức  xứ,  bật  dụng  xứ  trong  vô  sắc  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra 
pháp  trí-  tha  tâm  trí-  tận  trí. 

Hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ  do  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tha  tâm  trí- 
tận  trí  và  đạo  trí. 

Giải  thoát  đầu  tiên-  thứ  hai-  thứ  ba  tám  trừ  ra  nhập  và  tám  nhất 
thiết  nhập  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Giải  thoát 
Không  xứ-  giải  thoát  Thức  xứ-  giải  thoát  bất  dụng  xứ  do  bảy  trí  biết,  trừ 
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ra  pháp  trí-  tha  tâm  trí  và  tận  trí. 

Giải  thoát  hữu  tưởng-  vô  tưởng  và  giải  thoát  diệt  tận  do  sáu  trí 
biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Nhất  thiết  nhập  của 
Không  xứ  và  nhất  thiết  nhập  của  Thức  xứ  cũng  như  thế. 

Pháp  trí  do  sáu  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  khổ  trí  -tập  trí  và  tận  trí.  Vị 
tri  trí  do  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  khổ  trí  -tập  trí  và  tận  trí.  Tha  tâm 
trí  do  chín  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí.  Đẳng  trí  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và 
đạo  trí.  Khổ  trí  -tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  và  không-  vô  nguyện-  vô  tướng 
do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  khổ  trí  -tập  trí  và  tận  trí. 

Thân  kiến-  trộm  giới  và  nghi  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo 
trí.  Tham  lam-  giận  dữ-  ngu  si  và  dục  lậu  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí- 
tận  trí  và  đạo  trí. 

Hữu  lậu  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do 
tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Dục  lưu  trong  lưu  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí. 
Hữu  lưu  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do  tám 
trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí.  Ách  bộc  lưu  cũng  như  thế. 

Dục  thọ  trong  thọ  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí. 
Ngã  thọ  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do  tám 
trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Ái  dục  ràng  buộc  thân,  sự  giận  dữ  ràng  buộc  thân  trong  phược  do 
bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do  tám  trí  biết,  trừ 
ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Cái  và  kiết  giận  dữ-  kiết  keo  kiệt-  kiết  ganh  tị  do  bảy  trí  biết,  trừ 
ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo 
trí. 

Sự  tham  dục-  giận  dữ  trong  phần  dưới  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri 
trí,  tận  trí,  đạo  trí.  Còn  lại  và  năm  kiến  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí,  đạo 
trí. 

Mũi,  lưỡi,  trải  qua  ái  trong  ái  thân  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí- 
tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Sử  tham  dục-  sử  giận  dữ  trong  sử  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận 
trí  và  đạo  trí. 

Sử  hữu  ái  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại 
do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Kiết  giận  dữ-  kiết  keo  kiệt-  kiết  ganh  tị  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri 
trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Còn  lại  do  tám  trí  biết,  trừ  ra  tận  trí  và  đạo  trí. 

Chín  mươi  tám  sử  cõi  Dục  do  bảy  trí  biết,  trừ  ra  vị  tri  trí-  tận  trí  và 
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đạo  trí.  ở  cõi  sắc  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tận  trí  và  đạo  trí.  Cõi 
Vô  sắc  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp  trí-  tha  tâm  trí-  tận  trí  và  đạo  trí. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tập  tưởng  vô  thường,  tu  hành  rộng 
khắp,  dứt  hết  ái  dục.  Tưởng  này  nên  nói  tương  ưng  với  pháp  trí,  tương 
ưng  với  khổ  trí.  Nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ 
căn,  nên  nói  tương  ưng  với  vô  nguyện,  nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục 
hết,  ái  cõi  Sắc  hết.  Tưởng  này  nên  nói  tương  ưng  với  vị  tri  trí,  tương  ưng 
vớí  khổ  trí.  Hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc 
không  có  giác-  không  có  quán.  Hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương 
ưng  với  hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hộ  căn.  Nên  nói  tương  ưng  với  vô 
nguyện,  nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  hết,  ái  cõi  Vô  sắc  hết. 

Tưởng  này  nên  nói  tương  ưng  với  vị  tri  trí,  tương  ưng  với  khổ  trí. 

Hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không 
có  giác-  không  có  quán.  Hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với 
hỷ  căn  và  hộ  căn.  Nên  nói  tương  ưng  với  vô  nguyện,  nên  nói  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  hết  kiêu  mạn,  hết  vô  minh. 

Tưởng  này  hoặc  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  tương  ưng  với  vị  tri 
trí,  tương  ưng  với  khổ  trí,  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có 
quán,  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán.  Hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  hỷ  căn  và  hộ  căn. 

Nên  nói  tương  ưng  với  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc.” 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  khéo  thấu  triệt  nghĩa  của 
bảy  xứ  và  ba  thứ  quán,  đối  với  pháp  này  được  trừ  hết  hữu  lậu.  Biết  sắc 
khổ  do  bốn  trí  là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  khổ  trí-  đẳng  trí,  sắc  tập  do  bốn  trí 
là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  tập  trí-  đẳng  trí,  sắc  tận  do  bốn  trí  là  pháp  trí-  vị  tri 
trí-  tận  trí-  đẳng  trí,  sắc  đạo  do  bốn  trí  là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  đạo  trí-  đẳng 
trí.  Sắc  vị  do  bốn  trí  là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  tập  trí-  đẳng  trí.  sắc  hoạn  nạn 
do  bốn  trí  là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  khổ  trí-  đẳng  trí.  sắc  loại  bỏ  ra  do  bốn 
trí  là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  tận  trí-  đẳng  trí.  Thống-  tưởng-  hành-  thức  cũng 
như  vậy.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  sắc  tận?  Thế  nào  là  sắc  loại  bỏ  ra? 

Đáp:  Nếu  ái  sắc  đủ  mà  sắc  ấy  nếu  diệt  đi  thì  đó  gọi  là  sắc  tận.  Còn 
lại  các  sắc  duyên  ái,  nếu  sắc  đó  diệt  đi  thì  gọi  là  sắc  loại  bỏ  ra. 

Lại  nữa,  sắc  bẩn  đủ  mà  nếu  sắc  ấy  diệt  đi  thì  đó  gọi  là  sắc  tận. 
Còn  lại  các  sắc  duyên  với  sắc  bẩn,  nếu  sắc  ấy  diệt  đi  thì  gọi  là  sắc  loại 
bỏ  ra. 

Hơn  nữa,  hoặc  là  ái,  hoặc  là  sắc  bẩn  đủ  nếu  sắc  đó  diệt  đi  thì  gọi 
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là  Sắc  tận.  Còn  lại  các  sắc  duyên  với  ái  hoặc  duyên  với  bẩn,  nếu  sắc  ấy 
diệt  đi  thì  đó  gọi  là  sắc  loại  bỏ  ra.  sắc  tận  và  sắc  loại  bỏ  ra,  đó  gọi  là  sai 
biệt.  Thống  -  tưởng  -  hành  -  thức  tận  và  thống-  tưởng  -  hành  -  thức  loại 
bỏ  ra  thì  đó  gọi  là  sai  biệt. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  13 

Kiền  độ  thứ  3:  TRÍ 

Phẩm  5:  BÀN  VE  TƯƠNG  ƯNG,  Phần  1 

Người,  trí,  Tam-muộỉ,  căn, 

Giác  ý  tương  ưng  đạo, 

Hai  trí  chủng,  một  hành, 

Sáu,  bảy  tiểu  -  bảy  đại. 

Bảy  người,  tám  trí,  ba  Tam-muội,  ba  căn,  bảy  giác  ý,  tám  đạo 
chủng  trí  tương  ưng  và  hai  chủng  trí,  một  hạnh,  trải  qua  sáu  và  hai  loại 
bảy. 

-  Bảy  người:  Kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát. 

-  Tám  trí:  Pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận 
trí,  đạo  trí. 

-  Ba  Tam-muội:  Không,  Vô  nguyện,  Vô  tướng. 

-  Ba  căn:  Vị  tri  căn,  dĩ  tri  căn,  vô  tri  căn. 

-  Bảy  giác  ý:  Niệm  giác  ý,  Trạch  pháp  giác  ý,  tinh  tiến  giác  ý,  Hỷ 
giác  ý,  ỷ  giác  ý,  Định  giác  ý,  hộ  giác  ý. 

-  Tám  đạo  chủng:  Đẳng  kiến,  đẳng  ngữ,  đẳng  nghiệp,  đẳng  phương 
tiện,  đẳng  hoạt,  đẳng  niệm,  đẳng  Định  trí  tương  ưng  với  hai  chủng  trí, 
bốn  mươi  bốn  chủng  trí,  bảy  mươi  bảy  chủng  trí,  một  hạnh,  sáu  tiểu,  bảy 
đại  bảy. 

Bảy  người:  Kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát. 

Tám  trí:  Pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận 
trí,  đạo  trí. 
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Người  kiên  tín  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao 
nhiêu  không  thành  tựu?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  đối  với  tám  trí 
này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Người  kiên  tín  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu  ở  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  đối  với  tám  trí  này, 
có  bao  nhiêu  thành  tựu  ở  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Người  kiên  tín,  khi  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  cho  đến  khi  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện 
ở  trước  mắt?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  khi  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt,  cho  đến  khi  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Người  kiên  tín  đối  với  ba  Tam-muội  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu, 
bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  đối  với  ba 
Tam-muội  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Người  kiên  tín  đối  với  ba  Tam-muội  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu  ở 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  đối  với  ba  Tam- 
muội  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu  ở  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Người  kiên  tín  khi  Không  Tam-  muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt?  Khi  Vô  nguyện  và  Vô  tướng  Tam-  muội 
hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt?  Cho  đến  người  câu 
giải  thoát  khi  Không  tam-  muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện 
ở  trước  mắt?  Khi  Vô  nguyện  và  Vô  tướng  Tam-  muội  hiện  ở  trước  mắt, 
có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Người  kiên  tín  vào  lúc  vị  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt?  Người  kiên  pháp  cũng  như  thế.  Người  tín  giải  thoát 
khi  dĩ  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt?  Người 
kiến  đáo-  thân  chứng  cũng  như  thế.  Người  tuệ  giải  thoát,  khi  vô  tri  căn 
hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt?  Người  câu  giải 
thoát  cũng  như  thế. 

Người  kiên  tín  khi  Niệm  giác  ý  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  cho  đến  hộ  giác  ý  khi  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu 
trí  hiện  ở  trước  mắt?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  khi  Niệm  giác  ý  hiện 
ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt,  cho  đến  hộ  giác  ý  khi 
hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Người  kiên  tín  khi  đẳng  kiến  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  cho  đến  khi  đẳng  Định  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu 
trí  hiện  ở  trước  mắt?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  khi  đẳng  kiến  hiện  ở 
trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt,  cho  đến  khi  đẳng  Định  hiện 
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ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  đó  là  vị  tri  trí  chăng?  Giả  sử 
các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng?  Các  pháp  tương 
ưng  với  pháp  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí-  đẳng  trí-  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo 
trí,  không-  Vô  nguyện-  Vô  tướng,  vị  tri  căn-  dĩ  tri  căn-  vô  tri  căn,  Niệm 
giác  ý  -  Trạch  pháp  giác  ý-  tinh  tiến  giác  ý-  Hỷ  giác  ý-  ỷ  giác  ý-  Định 
giác  ý  -  hộ  giác  ý-  đẳng  kiến-  đẳng  chí-  đẳng  phương  tiện-  đẳng  niệm 
-  đẳng  Định  chăng?  Giả  sử  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  Định  thì  các 
pháp  đó  là  pháp  trí  chăng?  Các  pháp  cho  đến  đẳng  niệm  tương  ưng  thì 
đó  là  đẳng  Định  chăng?  Giả  sử  các  pháp  mà  đẳng  Định  tương  ưng  thì  đó 
là  đẳng  niệm  chăng? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Sẽ  thuyết  minh  bốn  mươi  bốn  chủng 
trí,  khổ  trí  của  lão  tử,  tập  trí  của  lão  tử,  tận  trí  của  lão  tử  tận  đạo  tích  trí 
của  lão  tử.”  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  chăng?  Cho  đến  đạo  trí  chăng? 
Sinh  hữu  cho  đến  hành  trí  cũng  như  thế. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Sẽ  nói  bảy  mươi  bảy  chủng  trí,  trí  biết 
sinh  duyên  lão  tử,  trí  biết  không  có  duyên  còn  lại  duyên  lão  tử,  trí  biết 
lỗi  lầm  lâu  xa  sinh  duyên  lão  tử,  trí  biết  không  phải  duyên  còn  lại  sinh 
duyên  lão  tử  từ  quá  khứ  lâu  xa,  trí  biết  sinh  duyên  lão  tử  ở  vị  lai  lâu  xa, 
trí  biết  không  duyên  còn  lại  sinh  duyên  lão  tử  ở  vị  lai  lâu  xa.  Như  trí  trụ 
pháp  giới,  pháp  tận  của  nhân  duyên  sinh,  của  tâm  sở-  hữu  vi-  vô  thường, 
pháp  biến  dịch,  pháp  vô  dục,  pháp  diệt,  pháp  tán,  pháp  trí  tuệ  đoạn.” 
Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí,  cho  đến  đạo  trí  chăng?  Cho  đến  trí  biết  vô 
minh  duyên  hành  cũng  như  thế.  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  vị  tri  trí 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  vị  tri  trí  thì  đó  là  pháp  trí  sao?  Nếu  thành  tựu 
pháp  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí-  đẳng  trí-  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  kia 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng?  Cho  đến  thành 
tựu  tận  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  tận 
trí  chăng? 

Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai,  hay  thành  tựu  pháp 
trí  vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  hiện 
tại,  hay  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu 
pháp  trí  vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại,  hay  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại  thì  đó  là 
vị  lai?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai-  hiện  tại,  hay  thành 
tựu  pháp  trí  vị  lai-  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  vị 
lai  thì  đó  là  hiện  tại-  quá  khứ,  hay  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ-  hiện  tại, 
thì  đó  là  vị  lai?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại  thì  quá  khứ-  vị  lai,  hay 
thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  -  vị  lai,  thì  đó  là  hiện  tại?  Cho  đến  đạo  trí 
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cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  tri  trí  quá  khứ,  hay 
thành  tựu  vị  tri  trí  quá  khứ  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  tri  trí  ở  vị  lai,  hay  thành  tựu  vị  tri  trí  ở  vị  lai 
thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị 
tri  trí  ở  hiện  tại,  hay  thành  tựu  vị  tri  trí  ở  hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  tri  trí  quá  khứ-  hiện  tại, 
hay  thành  tựu  vị  tri  trí  quá  khứ-  hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ?  Nếu 
thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  vị  tri  trí  hiện  tại-  vị  lai,  hay  thành  tựu  vị 
tri  trí  hiện  tại-  vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ  thì  sẽ  thành  tựu  vị  tri  trí  ở  quá  khứ-  vị  lai,  hay  thành  tựu  vị  tri  trí 
quá  khứ-  vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ?  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá 
khứ  thì  đó  là  vị  tri  trí  ở  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại,  hay  thành  tựu  về  vị  tri 
trí  quá  khứ  -  vị  lai  hiện  tại,  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ?  Cho  đến  đạo  trí 
cũng  như  thế. 

Pháp  trí  quá  khứ-  vị  tri  trí  quá  khứ-  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  một,  vị 
lai  là  hai,  hiện  tại  là  ba,  quá  khứ-  hiện  tại  là  bốn,  vị  lai-  hiện  tại  là  năm, 
quá  khứ-  vị  lai  là  sáu,  tha  tâm  trí  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  là  bảy,  cho 
đến  đạo  trí  cũng  như  thế. 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Bảy  người:  Kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát. 

Tám  trí:  Pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận 
trí,  đạo  trí. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu, 
bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  một  -  hai  -  ba  -  bôn  -  năm  -  sáu  -  bảy  -  tám. 

Thế  nào  là  một? 

Đáp:  Khổ  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  một,  có  tha  tâm  trí  là 
hai.  Khổ  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  là  bốn.  Khổ 
vị  tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  là  bốn.  Khổ  vị  tri  trí 
không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  năm.  Tập  pháp  nhẫn  không 
có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Tập  pháp  trí  không  có  tha 
tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu.  Tập  vị  tri  nhẫn-  tập  vị  tri  trí  và  tận 
pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là  sáu.  Tận  pháp 
trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Tận  vị  tri  nhẫn-  tận 
vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  nhẫn 
không  có  tha  tâm  trí  là  sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Đạo  pháp  trí  không  có 


803 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  13 

tha  tâm  trí  là  bảy,  có  ha  tâm  trí  là  tám.  Đạo  vị  tri  nhẫn  không  có  tha  tâm 
trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí  là  tám. 

Kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  bảy,  hoặc  tám,  không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm 
trí  là  tám. 

Kiến  đáo  cũng  như  thế. 

Thân  chứng  -  tuệ  giải  thoát  và  câu  giải  thoát  thì  thành  tựu  tất  cả. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu  thành  tựu  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại? 

Đáp:  Khổ  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khư  và  vị  lai  là  một, 
hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  hai,  hiện  tại  không 
có.  Khổ  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  một,  vị  lai  là  ba,  hiện 
tại  là  hai;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  hai,  vị  lai  là  bốn,  hiện  tại  là  hai.  Khổ 
vị  tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ,  vị  lai  là  ba,  hiện  tại  không  có; 
có  tha  tâm  trí  quá  khứ,  vị  lai  là  bốn,  hiện  tại  không  có.  Khổ  vị  tri  trí 
không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  ba,  vị  lai  là  bốn,  hiện  tại  là  hai;  cò  tha 
tâm  trí  quá  khứ  là  bốn,  vị  lai  là  năm,  hiện  tại  là  hai. 

Tập  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ,  vị  lai  là  bốn,  hiện  tại 
không  có;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ,  vị  lai  là  năm,  hiện  tại  không  có.  Tập 
pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  bốn,  vị  lai  là  năm,  hiện  tại  là 
hai;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  năm,  vị  lai  là  sáu,  hiện  tại  là  hai.  Tập  vị 
tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  năm,  hiện  tại  không 
có;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  sáu,  hiện  tại  không  có.  Tập  vị  tri 
trí  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  năm,  hiện  tại  là  hai;  có  tha 
tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  sáu,  hiện  tại  là  hai. 

Tận  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  năm,  hiện 
tại  không  có;  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  sáu,  hiện  tại  không  có.  Tận 
pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  năm,  vị  lai  là  sáu,  hiện  tại  là 
hai;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  sáu,  vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  là  hai.  Tận  vị  tri 
nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  sáu,  hiện  tại  không  có;  tha 
tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  không  có.  Tập  vị  tri  trí  không  có 
tha  tâm  trí  quá  khư  và  vị  lai  là  sáu,  hiện  tại  là  hai.  Tha  tâm  trí  quá  khứ 
và  vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  là  hai. 

Đạo  pháp  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  sáu,  hiện 
tại  không  có;  tha  tâm  trí  quá  khư  và  vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  không  có.  Đạo 
pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  sáu,  vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  là 
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hai;  có  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  bảy,  vị  lai  là  tám,  hiện  tại  là  hai.  Đạo  vị 
tri  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  quá  khư  và  vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  không  có; 
tha  tâm  trí  quá  khứ  và  vị  lai  là  tám,  hiện  tại  không  có. 

Người  kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  đối  với  tám  trí  này,  thành  tựu  bao  nhiêu 
quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại? 

Đáp:  Không  có  tha  tâm  trí,  vị  lai  thành  tựu  bảy.  Các  trí  đã  diệt 
không  mất  thì  thành  tựu  quá  khứ.  Các  trí  hiện  ở  trước  mắt  thì  thành 
tựu  hiện  tại,  có  tha  tâm  trí  thành  tựu  vị  lai  là  tám.  Các  pháp  đã  diệt  mà 
không  mất  thì  thành  tựu  quá  khứ.  Các  pháp  hiện  ở  trước  mắt  thì  thành 
tựu  hiện  tại. 

Kiến  đáo  cũng  như  thế. 

Thân  chứng-  tuệ  giải  thoát  và  câu  giải  thoát  đều  thành  tựu  vị  lai. 
Nếu  đã  diệt  mà  không  mất  thì  thành  tựu  quá  khứ.  Các  pháp  hiện  ở  trước 
mắt  thì  thành  tựu  hiện  tại. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  khi  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Pháp  trí  -  khổ  trí  là  hai.  Pháp  trí  -  tập  trí  là  hai.  Pháp 
trí-tận  trí  là  hai.  Pháp  trí-  đạo  trí  là  hai. 

Hỏi:  Lúc  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Vị  tri  trí-  khổ  trí  là  hai.  Vị  tri  trí-  tập  trí  là  hai.  Vị  tri 
trí-  tận  trí  là  hai. 

Hỏi:  Khi  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Khổ  trí-  pháp  trí  là  hai.  Khổ  trí  -  vị  tri  trí  là  hai.  Tập 
trí  -  tận  trí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Lúc  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Đạo  trí  -  pháp  trí  là  hai. 

Người  kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  khi  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Pháp  trí-  khổ  trí  là  hai.  Pháp  trí-  tập  trí  là 
hai.  Pháp  trí-  tận  trí  là  hai.  Pháp  trí  -  đạo  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai. 
Tha  tâm  trí  là  ba. 

Hỏi:  Lúc  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 


805 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  13 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Vị  tri  trí  -  khổ  trí  là  hai.  Vị  tri  trí-  tập  trí 
là  hai.  Vị  tri  trí  -  tận  trí  là  hai.  Vị  tri  trí  -  đạo  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là 
hai,  có  tha  tâm  trí  là  ba. 

Hỏi:  Khi  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Tha  tâm  trí  không  có  đạo  trí  là  hai,  hoặc 
đạo  trí  là  ba. 

Hỏi:  Khi  đẳng  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  một,  hoặc  hai.  Đẳng  trí  không  có  tha  tâm  trí  một,  hoặc 
tha  tâm  trí  là  hai. 

Hỏi:  Khi  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Khổ  trí  pháp  trí  là  hai.  Khổ  trí-  vị  tri  trí  là  ai.  Tập  trí- 
tận  trí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Lúc  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Đạo  trí-  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là 
hai,  có  tha  tâm  trí  là  ba.  Đạo  trí  -  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  có 
tha  tâm  trí  là  ba. 

Người  kiến  đáo  -  thân  chứng  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tuệ  giải  thoát  khi  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Pháp  trí  -  khổ  trí  không  có  tận  trí  -  vô  sinh 
trí  là  hai;  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Pháp  trí-  tập  trí  không  có  tận 
trí-  vô  sinh  trí  là  hai;  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Pháp  trí  -  tận  trí 
không  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  hai;  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Pháp 
trí-  đạo  trí  không  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  không  có  tha  tâm  trí  hai,  nếu  có 
tận  trí-  vô  sinh  trí  -  tha  tâm  trí  là  ba. 

Hỏi:  Lúc  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Vị  tri  trí-  khổ  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh 
trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  ba.  Vị  tri  trí-  tập  trí  không  có  tận 
trí  -  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Vị  tri  trí-  tận  trí 
không  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Vị  tri 
trí-  đạo  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu 
có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  -  tha  tâm  trí  là  ba. 

Hỏi:  Lúc  tha  tâm  trí  hiên  ở  trước  mắt  có  bao  nhiêu  trí  hiên  ở  trước 
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mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Tha  tâm  trí  không  có,  đạo  trí  là  hai,  nếu 
có  đạo  trí  là  ba. 

Hỏi:  Lúc  đẳng  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  một,  hoặc  hai.  Đẳng  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  một, 
nếu  có  tha  tâm  trí  là  hai. 

Hỏi:  Khi  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Khổ  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí  -  vô  sinh 
trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Khổ  trí  -  vị  tri  trí  không  có  tận 
trí  -  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba.  Tập  trí  -  tận  trí 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Khi  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Đạo  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh 
trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-  vô  sinh  trí,  tha  tâm  trí  là 
ba.  Đạo  trí-  vị  tri  trí  không  có,  tận  trí  -  vô  sinh  trí  -  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu 
có  tận  trí-  vô  sinh  trí-  tha  tâm  trí  là  ba. 

Người  câu  giải  thoát  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  đối  với  ba  Tam-muội  này,  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Tận  pháp  nhẫn  chưa  sinh  thì  thành  tựu 
có  hai,  không  thành  tựu  có  một.  Tận  pháp  nhẫn  đã  sinh  thì  tất  cả  thành 
tựu. 

Người  kiên  pháp  cũng  như  thế.  Tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát  thành  tựu  tất  cả. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  đối  với  ba  Tam-muội  này,  có  bao  nhiêu  thành 
tựu  ở  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Không  Tam-muội,  vượt  qua  thứ  tự  thủ  chứng, 
thì  khổ  pháp  nhẫn  không  có  quá  khứ,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Khổ 
pháp  trí  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Khổ  vị  tri  nhẫn, 
khổ  vị  tri  trí  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Tập  pháp 
nhẫn  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Tập  pháp  trí  quá  khứ 
và  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Tập  vị  tri  nhẫn  -  tập  vị  tri  trí  quá  khứ 
và  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Tận  pháp  nhẫn  quá  khứ  có  hai,  vị  lai 
có  ba,  hiện  tại  có  một.  Tận  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  lai  có  ba,  hiện  tại  có 
một.  Tận  vị  tri  nhẫn  và  tận  vị  tri  trí  -  đạo  pháp  nhẫn-  đạo  pháp  trí-  đạo 
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vị  tri  nhẫn  quá  khứ  và  vị  lai  có  ba,  hiện  tại  có  một. 

Nếu  dựa  vào  Vô  nguyện  Tam-muội,  vượt  qua  thứ  tự  thủ  chứng, 
thì  khổ  pháp  nhẫn  không  có  quá  khứ,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Khổ 
pháp  trí  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Khổ  vị  tri  nhẫn- 
khổ  vị  tri  trí,  tập  pháp  nhẫn-  tập  pháp  trí,  tập  vị  tri  nhẫn-tập  vị  tri  trí  quá 
khứ  có  một,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một.  Tận  pháp  nhẫn  quá  khứ  có  hai, 
vị  lai  có  ba,  hiện  tại  có  một.  Tận  pháp  trí  quá  khứ  có  hai,  vị  lai  có  ba, 
hiện  tại  có  một.  Tận  vị  tri  nhẫn-  tận  vị  tri  trí-  đạo  pháp  nhẫn-  đạo  pháp 
trí-  đạo  vị  tri  nhẫn  quá  khứ  có  ba,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một. 

Kiên  pháp  cũng  như  thế.  Tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân  chứng,  tuệ 
giải  thoát,  câu  giải  thoát  tất  cả  thành  tựu  ở  vị  lai,  nêu  đã  hết  mà  không 
mất  thì  thành  tựu  ở  quá  khứ,  các  pháp  hiện  ở  trước  mắt  thì  thành  tựu  ở 
hiện  tại. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  khi  Không  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  không  có.  Khổ  trí-  pháp  trí  có  hai;  khổ  trí-  vị 
tri  trí  có  hai;  nhẫn  không  có. 

Hỏi:  Lúc  Vô  nguyện  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  không  có.  Khổ  trí-  pháp  trí  có  hai;  khổ  trí  -  vị 
tri  trí  có  hai;  tập  trí  -  pháp  trí  có  hai;  tập  trí  -  vị  tri  trí  có  hai;  đạo  trí  -  pháp 
trí  có  hai;  nhẫn  không  có. 

Hỏi:  Lúc  Vô  tướng  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  không  có.  Tận  trí  -  pháp  trí  có  hai;  tận  trí  -  vị 
tri  trí  có  hai;  nhẫn  không  có. 

Người  kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  lúc  Không  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt, 
có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Khổ  trí  -  pháp  trí  là  hai;  khổ  trí,  vị  tri  trí  là  hai. 

Hỏi:  Lúc  Vô  nguyện  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Khổ  trí-  pháp  trí  là  hai;  khổ  trí-  vị  tri  trí  là 
hai;  tập  trí  -  pháp  trí  là  hai;  tập  trí-  vị  tri  trí  là  hai;  đạo  trí-  pháp  trí  không 
có  tha  tâm  trí  là  hai;  nếu  có  tha  tâm  trí  là  ba.  Đạo  trí  -  vị  tri  trí  không  có 
tha  tâm  trí  là  hai;  nếu  có  tha  tâm  trí  là  ba. 

Hỏi:  Lúc  Vô  tướng  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 
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Đáp:  Có  hai.  Tận  trí  -  pháp  trí  hai;  tận  trí  -  vị  tri  trí  là  hai. 

Người  kiến  đáo  -  thân  chứng  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tuệ  giải  thoát  khi  Không  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt, 
có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Có  hai.  Khổ  trí  -  pháp  trí  là  hai.  Khổ  trí  -  vị  tri  trí  là  hai. 

Hỏi:  Lúc  Vô  nguyện  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Khổ  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí  -  vô  sinh 
trí  là  hai;  nếu  có  tập  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba;  khổ  trí  -  vị  tri  trí  không  có  tận 
trí  -  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  là  ba;  tập  trí-  pháp  trí  không 
có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba;  tập  trí-  vị 
tri  trí  không  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  hai;  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba; 
đạo  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai, 
nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  -  tha  tâm  trí  là  ba;  đạo  trí  -  vị  tri  trí  không  có 
tận  trí  -  vô  sinh  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai;  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí 
-  tha  tâm  trí  là  ba. 

Hỏi:  Lúc  Vô  tướng  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí 
hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Tận  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí  -  vô  sinh 
trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí  là  ba;  tận  trí-  vị  tri  trí  không  có  tận 
trí  -  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  ba.  Câu  giải  thoát  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  lúc  vị  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu 
trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  không  có.  Khổ  trí-  pháp  trí  là  hai,  khổ  trí-  vị 
tri  trí  là  hai,  tập  trí-  pháp  trí  là  hai,  tập  trí-  vị  tri  trí  là  hai,  tận  trí-  pháp  trí 
là  hai,  tận  trí-  vị  tri  trí  là  hai,  đạo  tri-  pháp  trí  là  hai,  nhẫn  là  không  có. 
Bảy  giác  ý  và  tám  đạo  chủng  cũng  như  vậy.  kiên  pháp  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  lúc  dĩ  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Khổ  trí-  pháp  trí  là  hai,  khổ  trí-  vị  tri  trí  là 
hai;  tập  trí-  pháp  trí  là  hai,  tập  trí-  vị  tri  trí  là  hai;  tận  trí-  pháp  trí  là  hai, 
tận  trí-  vị  tri  trí  là  hai,  đạo  trí-  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu 
có  tha  tâm  trí  là  ba;  đạo  trí-  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu  có 
tha  tâm  trí  là  ba.  Bảy  giác  ý  và  tám  đạo  chủng  cũng  như  vậy.  Kiến  đáo 
và  thân  chứng  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Người  tuệ  giải  thoát  lúc  vô  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 
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Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Khổ  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh 
trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  ba;  khổ  trí-  vị  tri  trí  không  có  tận 
trí-  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-p  vô  sinh  trí  là  ba;  tập  trí-  pháp  trí 
không  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  ba;  tập 
trí-  vị  tri  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí-  vô  sinh 
trí  là  ba;  tận  trí-  pháp  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  hai,  nếu  có  tận 
trí-  vô  sinh  trí  là  ba;  tận  trí-  vị  tri  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  hai, 
nếu  có  tận  trí-  vô  sinh  trí  là  ba;  đạo  trí-  vị  tri  trí  không  có  tận  trí-  vô  sinh 
trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu  có  tận  trí  -  vô  sinh  trí-  tha  tâm  trí  là 
ba. 

Bảy  giác  ý  và  tám  đạo  chủng  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Khi  đẳng  kiến  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  hai,  hoặc  ba.  Khổ  trí-  pháp  trí  là  hai;  khổ  trí-  vị  tri  trí  là 
hai;  tập  trí-  pháp  trí  là  hai;  tập  trí-  vị  tri  trí  là  hai;  tận  trí-  pháp  trí  là  hai; 
tận  trí-  vị  tri  trí  là  hai.  Đạo  trí-  pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu 
có  tha  tâm  trí  là  ba;  đạo  trí-  vị  tri  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  nếu  có 
tha  tâm  trí  là  ba. 

Người  câu  giải  thoát  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  không  phải  là  vị  tri  trí  mà 
đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Tha  tâm  trí 
không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  gọi  là  pháp  trí  mà 
không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí?  Pháp  trí  không 
thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí  mà 
không  phải  là  pháp  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  và  tha  tâm  trí?  pháp  trí  thâu  nhiếp  pháp  tương 
ưng  với  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  pháp  trí  và  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  pháp  trí  cũng  không  phải  là  tha  tâm  trí? 
Pháp  trí  và  tha  tâm  trí.  còn  lại  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  không  thâu  nhiếp 
không  tương  ưng  với  pháp  tâm-  tâm  sở  niệm  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

Khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  và  đẳng  kiến  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  không  phải  là  đẳng  trí 
mà  đó  là  Không  Tam-muội  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  trí  mà  không  phải  Không  Tam-muội. 
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Thế  nào  là  pháp  trí  màkhông  phải  Không  Tam-muội?  Pháp  trí 
tương  ưng  với  Không  Tam-muội.  Còn  lại  các  Không  Tam-  muội,  đó  gọi 
là  pháp  trí  mà  không  phải  Không  Tam- muội.  Muội  không  tương  ưng 
cùng  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí. 

Thế  nào  là  Không  Tam- muội  mà  không  phải  là  pháp  trí?  Không 
Tam-muội  tương  ưng  với  pháp  trí.  còn  lại  các  pháp  trí  không  tương  ưng 
cùng  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-  muội,  đó  gọi  là  Không  Tam-muội 
mà  không  phải  pháp  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  và  Không  Tam-  muội?  Trừ  ra  pháp  trí  tương 
ưng  với  Không  Tam-  muội,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  và 
Không  Tam-  muội  đó  gọi  là  pháp  trí  và  Không  Tam-  muội. 

Thế  nào  là  không  phải  pháp  trí  cũng  không  phải  Không  Tam- 
muội?  Pháp  trí  không  tương  ưng  với  Không  Tam-  muội,  Không  Tam- 
muội  không  tương  ưng  với  pháp  trí  và  còn  lại  pháp  niệm  của  tâm-  tâm 
sở,  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  pháp  trí 
cũng  không  phải  Không  Tam-  muội. 

Vô  nguyện-  Vô  tướng-  Hỷ  giác  ý-  đẳng  chí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  thì  đó  là  vị  tri  căn  sao? 

Đáp:  Hoặc  pháp  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  pháp  trí  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  không 
thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  gọi  là  pháp  trí  mà  không 
phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  pháp  trí?  Vị  tri  căn  tương 
ưng  với  pháp  trí,  còn  lại  các  pháp  trí  không  thâu  nhiếp  không  tương  ưng 
cùng  pháp  tương  ưng  với  vị  tri  că,  đó  gọi  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  là 
pháp  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  cũng  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp 
tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  gọi  là  pháp  trí  cũng  là  vị  ti  căn. 

Thế  nào  là  không  phải  pháp  trí  cũng  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị 
tri  căn  không  thâu  nhiếp  pháp  trí.  còn  lại  các  pháp  trí  và  vị  tri  căn  không 
thâu  nhiếp  không  tương  ưng  cùng  các  tâm-  tâm  pháp,  sắc  vô  vi-  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  pháp  trí  cũng  không  phải  là  vị  tri 
căn. 

Dĩ  tri  căn  và  vô  tri  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  thì  đó  là  Niệm  giác  ý? 

Đáp:  Hoặc  pháp  trí  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  pháp  trí  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý?  Pháp  trí  tương 
ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  pháp  trí  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 
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Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  là  pháp  trí?  Pháp  trí  và  các 
pháp  trí  còn  lại  không  tương  ưng  cùng  pháp  tương  ưng  của  Niệm  giác  ý, 
đó  gọi  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  pháp  trí. 

Thế  nào  là  pháp  trí  cũng  là  Niệm  giác  ý?  Trừ  ra  Niệm  giác  ý,  còn 
lại  các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  gọi  là  pháp  trí  cũng  là  Niệm  giác 

ý- 

Thế  nào  là  không  phải  pháp  trí  cũng  không  phải  là  Niệm  giác  ý? 
Pháp  trí  không  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp, 
sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  pháp  trí  cũng 
không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Tinh  tiến  giác  ý-  ỷ  giác  ý-  Định  giác  ý-  hộ  giác  ý-  đẳng  phương 
tiện-  đẳng  niệm-  đẳng  Định  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  đó  là  Trạch  pháp  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  đó  là  Trạch  pháp 
giác  ý. 

Hỏi:  Có  thể  có  Trạch  pháp  giác  ý  tương  ưng  với  các  pháp  mà 
không  phải  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Có,  pháp  trí  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Trạch 
pháp  giác  ý. 

Môn  vị  tri  trí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  thì  đó  là  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đẳng  trí?  Đẳng  trí  không 
thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí  mà 
không  phải  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí,  không  phải  tha  tâm  trí?  Tha  tâm  trí  không  thâu 
nhiếp  pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí,  đó  gọi  là  đẳng  trí  mà  không  phải  là 
tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  cũng  là  đẳng  trí?  Tha  tâm  trí  thâu  nhiếp 
pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí  cũng  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  tha  tâm  trí  cũng  không  phải  là  đẳng  trí? 
tha  tâm  trí  và  đẳng  trí,  các  tha  tâm  trí  cùng  đẳng  trí  còn  lại,  không  thâu 
nhiếp  không  tương  ưng  với  tâm-  tâm  pháp,  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  đó  gọi  là  không  phải  tha  tâm  trí  cũng  không  phải  là  đẳng  trí.  Đạo 
trí-  Trạch  pháp  giác  ý  và  đẳng  kiến  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  thì  đó  không  phải  là  khổ 
trí-  tập  trí-  tận  trí,  không  phải  Không  Tam-  muội  và  Vô  tướng  Tam- 
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muội,  đó  là  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  Vô  nguyện?  Tha  tâm  trí 
tương  ưng  với  Vô  nguyện,  các  Vô  nguyện  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  Vô 
nguyện. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện,  không  phải  tha  tâm  trí?  Vô  nguyện  tương 
ưng  với  tha  tâm  trí.  Các  tha  tâm  trí,  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  Vô  nguyện,  không  phải  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  cũng  Vô  nguyện?  Trừ  ra  tha  tâm  trí  tương 
ưng  với  Vô  nguyện,  còn  lại  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  và  Vô  nguyện, 
đó  gọi  là  tha  tâm  trí  cũng  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  không  phải  tha  tâm  trí  cũng  không  phải  là  Vô  nguyện? 
Tha  tâm  trí  không  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  Vô  nguyện  không  tương 
ưng  với  tha  tâm  trí,  và  pháp  còn  lại  niệm  của  tâm-  tâm  sở,  sắc  vô  vi- 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tha  tâm  trí  cũng  không 
phải  là  Vô  nguyện. 

Niệm  giác  ý-  tinh  tiến-  hỷ-  khinh  an-  Định  và  hộ  giác  ý;  đẳng  chí- 
đẳng  phương  tiện-  đẳng  niệm  và  đẳng  Định  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  đó  không  phải  là  vị  tri  căn 
mà  đó  là  dĩ  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  dĩ  tri  căn. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  dĩ  tri  căn?  Dĩ  tri  căn  không 
thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí  mà 
không  phải  là  dĩ  tri  căn. 

Thế  nào  là  dĩ  tri  căn  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí?  Dĩ  tri  căn  thâu 
nhiếp  tha  tâm  trí.  còn  lại  các  tha  tâm  trí  không  thâu  nhiếp,  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  dĩ  tri  căn,  đó  gọi  là  dĩ  tri  căn  mà  không  phải 
là  tha  tâm  trí. 

Thế  nào  là  tha  tâm  trí  cũng  là  dĩ  tri  căn?  Dĩ  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp 
tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí  cũng  là  dĩ  tri  căn. 

Thế  nào  là  không  phải  tha  tâm  trí  cũng  không  phải  là  dĩ  tri  căn?  Dĩ 
tri  căn  không  thâu  nhiếp  tha  tâm  trí,  còn  lại  các  tha  tâm  trí  không  thâu 
nhiếp  không  tương  ưng  với  dĩ  tri  căn  và  tâm-  tâm  pháp,  sắc  vô  vi-  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tha  tâm  trí  cũng  không  phải  là 
dĩ  tri  căn.  Vô  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí,  thì  đó  không  phải  là  tập  trí 
-  tận  trí  -  đạo  trí,  không  phải  Vô  tướng,  mà  đó  là  Không  Tam- muội 


813 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  13 

chăng? 

Đáp:  Hoặc  khổ  trí  mà  không  phải  Không  Tam-muội. 

Thế  nào  là  khổ  trí  mà  không  phải  Không  Tam-muội?  Khổ  trí  tương 
ưng  với  Không  Tam-muội.  Còn  lại  các  Không  Tam-muội  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  khổ  trí  mà  đó  gọi  là  khổ  trí,  không  phải 
Không  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội  mà  không  phải  là  khổ  trí?  Không 
Tam-muội  tương  ưng  với  khổ  trí,  các  khổ  trí  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  Không  Tam-  muội,  đó  gọi  là  Không  Tam-muội  mà  không 
phải  là  khổ  trí. 

Thế  nào  là  khổ  trí  cũng  không  phải  là  Không  Tam-muội?  Trừ  ra 
khổ  trí  tương  ưng  với  Không  Tam-muội,  các  khổ  trí  tương  ưng  với  pháp 
của  Không  Tam-muội,  đó  gọi  là  khở  trí  cũng  là  Không  Tam-  muội. 

Thế  nào  là  không  phải  khổ  trí,  không  phải  Không  Tam-muội?  Khổ 
trí  không  tương  ưng  với  Không  Tam- muội,  Không  Tam-muội  không 
tương  ưng  với  khổ  trí,  và  còn  lại  tâm-tâm  pháp,  sắ  vô  vi  -  tâm  bất  tương 
ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  khổ  trí  cũng  không  phải  là  Không  Tam- 
muội.  Vô  nguyện  cũng  như  vậy.  còn  lại  như  pháp  trí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tập  trí,  đó  không  phải  là  tận  trí-  đạo 
trí,  không  phải  Không  Tam- muội  và  Vô  tướng  Tam-muội  mà  đó  là  Vô 
nguyện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tập  trí  mà  không  phải  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  tập  trí  mà  không  phải  là  Vô  nguyện?  Tập  trí  tương  ưng 
với  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  tập  trí  chứ  không  phải  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  chứ  không  phải  là  tập  trí?  Tập  trí  và  các  tập 
trí  còn  lại  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Vô  nguyện,  đó  gọi 
là  Vô  nguyện  chứ  không  phải  là  tập  trí. 

Thế  nào  tập  trí  cũng  là  Vô  nguyện?  Trừ  Vô  nguyện,  còn  lại  các 
pháp  tương  ưng  với  tập  trí,  đó  gọi  là  tập  trí  cũng  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  không  phải  tập  trí  cũng  không  phải  là  Vô  nguyện?  Tập 
trí  không  tương  ưng  với  Vô  nguyện  và  tâm-  tâm  pháp  còn  lại  với  sắc  vô 
vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tập  trí  cũng  không  phải 
Vô  nguyện.  Còn  lại  như  pháp  trí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tận  trí,  thì  đó  không  phải  là  đạo  trí, 
Không  Tam-  muội,  Vô  nguyện  Tam-muội,  mà  đó  là  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tận  trí  mà  không  phải  là  Vô  tướng. 

Thế  nào  là  tận  trí  mà  không  phải  là  Vô  tướng?  Tận  trí  tương  ưng 
với  Vô  tướng,  đó  gọi  là  tận  trí  chứ  không  phải  là  Vô  tướng. 
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Thế  nào  là  Vô  tướng  mà  không  phải  tận  trí?  Tận  trí  và,  các  tận  trí 
còn  lại  không  tương  ưng  với  nhau  mà  tương  ưng  với  pháp  Vô  tướng,  đó 
gọi  là  Vô  tướng  chứ  không  phải  là  tận  trí. 

Thế  nào  là  tận  trí  mà  cũng  là  Vô  tướng?  Trừ  Vô  tướng,  còn  lại  các 
pháp  tương  ưng  với  tận  trí,  đó  gọi  là  tận  trí  mà  cũng  là  Vô  tướng. 

Thế  nào  là  không  phải  tận  trí  cũng  không  phải  Vô  tướng?  Tận  trí 
không  tương  ưng  với  Vô  tướng  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô 
vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  tận  trí  cũng  không  phải 
Vô  tướng.  Còn  lại  như  pháp  trí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí,  thì  đó  không  phải  Không 
Tam-  muội  cũng  không  phải  Vô  tướng,  mà  đó  là  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đạo  trí  mà  không  phải  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  đạo  trí  mà  không  phải  là  Vô  nguyện?  Đạo  trí  tương  ưng 
với  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  đạo  trí  chứ  không  phải  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  đạo  trí?  Đạo  trí  và  các 
đạo  trí  không  tương  ưng  với  nhau  mà  tương  ưng  với  pháp  Vô  nguyện,  đó 
gọi  là  Vô  nguyện  chứ  không  phải  là  đạo  trí. 

Thế  nào  là  đạo  trí  mà  cũng  là  Vô  nguyện?  Trừ  Vô  nguyện,  còn  lại 
các  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí,  đó  gọi  là  đạo  trí  mà  cũng  là  Vô  nguyện. 
Còn  lại  như  pháp  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  đạo  trí  cũng  không  phải  là  Vô  nguyện? 
Đạo  trí  không  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng 
sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đạo  trí  củng 
không  phải  là  Vô  nguyện. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-muội,  thì  đó  không  phải 
là  Vô  nguyện-  Vô  tướng,  mà  đó  là  vị  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Không  Tam-muội  mà  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri 
căn  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-muội,  đó  gọi  là 
Không  Tam-muội  chứ  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  Không  Tam-muội?  Vị  tri 
căn  thâu  nhiếp  Không  Tam-muội.  Các  Không  Tam-muội  không  thâu 
nhiếp  và  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  vị  tri  căn,  đó  gọi  là  vị 
tri  căn  chứ  không  phải  là  Không  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội  cũng  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  thâu 
nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-muội,  đó  gọi  là  Không  Tam- 
muội  cũng  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  không  phải  Không  Tam-muội  cũng  không  phải  là  vị  tri 
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căn?  Vị  tri  căn  không  thâu  nhiếp  Không  Tam-  muội.  Các  Không  Tam- 
muội  không  thâu  nhiếp  tương  ưng  với  vị  tri  căn,  và  còn  lại  tâm-  tâm 
pháp  sắc  vô  vị  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Không 
Tam-  muội  cũng  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Dĩ  tri  căn,  vô  tri  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-muội,  thì  đó  là  Niệm 
giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Không  Tam-muội  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý? 
Không  Tam-muội  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  Không  Tam- 
muội  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  Không  Tam-muội?  Không 
Tam-muội  và  các  Không  Tam-  miêu  không  tương  ưng  với  nhau  mà 
tương  ưng  với  pháp  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải 
Không  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội  cũng  là  Niệm  giác  ý?  Trừ  ra  Niệm 
giác  ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  Không  Tam-  muội,  đó  gọi  là  Không 
Tam-  muội  cũng  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Không  Tam-  muội  cũng  không  phải  là 
Niệm  giác  ý?  Không  Tam-  muội  không  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  và 
còn  lại  tâm  -  tâm  pháp  sắc  vô  vị  -  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là 
không  phải  Không  Tam-  muội  cũng  không  phải  Niệm  giác  ý. 

Trạch  pháp  giác  ý-  tinh  tiến  giác  ý-  ỷ  giác  ý-  hộ  giác  ý,  đẳng  kiến- 
đẳng  phương  tiện-  đẳng  niệm  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-  muội,  thì  đó  là  Hỷ  giác 
ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Không  Tam-muội  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Không  Tam-  muội  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý?  Không 
Tam-  muội  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  các  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng 
nhau  mà  tương  ưng  với  pháp  Không  Tam-muội,  đó  gọi  là  Không  Tam- 
muội  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  là  Không  Tam-  muội?  Hỷ 
giác  ý  tương  ưng  với  Không  Tam-  muội,  các  Không  Tam-  muội  không 
tương  ưng  nhau  mà  tương  ưng  với  pháp  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  y 
mà  không  phải  là  Không  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Không  Tam-muội  cũng  là  Hỷ  giác  ý?  Trừ  ra  Không 
Tam-  muội  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ 
giác  ý  và  Không  Tam-muội,  đó  gọi  là  Không  Tam-  muội  cũng  là  Hỷ 
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giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Không  Tam-muội  cũng  không  phải  là  Hỷ 
giác  ý?  Không  Tam-muội  không  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  Hỷ  giác  ý 
không  tương  ưng  với  Không  Tam-  muội  và  tâm-  tâm  pháp  sắc  vô  vị- 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Không  Tam-  muội  cũng 
không  phải  là  Hỷ  giác  ý.  Đẳng  chí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-muội,  thì  đó  là  Định 
giác  ý  chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Nếu  như  các  pháp  tương  ưng  với  Không  Tam-  muội 
thì  đó  là  Định  giác  ý. 

Hỏi:  Có  thể  các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  ý,  mà  đó  không 
phải  là  Không  Tam-  muội  chăng? 

Đáp:  Có,  Không  Tam-  muội  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với 
Định  giác  ý.  Đẳng  Định  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  thì  đó  không  phải  là  Vô 
tướng,  mà  đó  là  vị  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn 
không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  Vô  nguyện 
chứ  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  Vô  nguyện?  Vị  tri  căn  thâu 
nhiếp  Vô  nguyện,  các  Vô  nguyện  không  thâu  nhiếp  và  không  tương  ưng 
với  pháp  tương  ưng  của  vị  tri  căn,  đó  gọi  là  vị  tri  căn  chứ  không  phải  là 
Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  cũng  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  thâu  nhiếp 
pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  Vô  nguyện  cũng  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  không  phải  Vô  nguyện  cũng  không  phải  là  vị  tri  căn? 
Vị  tri  căn  không  thâu  nhiếp  Vô  nguyện,  các  Vô  nguyện  không  thâu 
nhiếp  không  tương  ưng  vị  tri  căn,  và  còn  lại  tâm  -  tâm  pháp  sắc  vô  vị- 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Vô  nguyện  cũng  không 
phải  là  vị  tri  căn.  Dĩ  tri  căn,  vô  tri  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  thì  đó  là  Niệm  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý?  Vô  nguyện 
tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  Vô  nguyện  chứ  không  phải  là 
Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  là  Vô  nguyện?  Vô  nguyện 
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không  tương  ưng  với  Vô  nguyện  mà  tương  ưng  với  pháp  Niệm  giác  ý, 
đó  gọi  là  Niệm  giác  ý  chứ  không  phải  là  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  cũng  là  Niệm  giác  ý?  Trừ  ra  Niệm  giác  ý, 
còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  Vô  nguyện  cũng 
là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Vô  nguyện  cũng  không  phải  là  Niệm  giác 
ý?  Vô  nguyện  không  thâu  nhiếp  Niệm  giác  ý  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp 
cùng  sắc  vô  vị-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Vô  nguyện 
cũng  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Trạch  pháp-  tinh  tiến-  ỷ-  hộ  giác  ý,  đẳng  phương  tiện-  đẳng  niệm 
cũng  như  thế. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  14 

Kiền  độ  thứ  3:  TRÍ 

Phẩm  5:  BÀN  VE  TƯƠNG  ƯNG,  Phần  2 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  thì  đó  là  Hỷ  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý?  Vô  nguyện 
tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  các  Hỷ  giác  ý  còn  lại  không  tương  ưng  với 
pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  Vô  nguyện  mà  không  phải  là 
Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  là  Vô  nguyện?  Hỷ  giác  ý 
tương  ưng  với  Vô  nguyện,  các  Vô  nguyện  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  là  Vô 
nguyện. 

Thế  nào  là  Vô  nguyện  cũng  là  Hỷ  giác  ý?  Trừ  ra  Vô  nguyện  tương 
ưng  với  Hỷ  giác  ý,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện  và  Hỷ 
giác  ý,  đó  gọi  là  Vô  nguyện  cũng  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  Vô  nguyện  cũng  không  phải  là  Hỷ  giác  ý? 
Vô  nguyện  không  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  Hỷ  giác  ý  không  tương  ưng 
với  Vô  nguyện  không  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi-  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  Vô  nguyện  cũng  không  phải  là 
Hỷ  giác  ý. 

Đẳng  kiến  và  đẳng  chí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  thì  đó  là  Định  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Như  thế.  Các  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  thì  đó  là  Định 
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giác  ý. 

Hỏi:  Có  thể  có  các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  ý,  mà  đó  không 
phải  là  Vô  nguyện? 

Đáp:  Có,  Vô  nguyện  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Định 
giác  ý. 

Đẳng  định  cũng  như  thế.  Vô  tướng  môn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri  căn,  thì  đó  không  phải  là  dĩ  tri 
căn  và  vô  tri  căn,  mà  đó  là  Niệm  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý?  Vị  tri  căn 
thâu  nhiếp  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  vị  tri  căn  chứ  không  phải  là  Niệm 
giác  ý. 

Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn 
không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  Niệm  giác 
ý  chứ  không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  cũng  là  Niệm  giác  ý?  Vị  tri  căn  thâu  nhiếp 
pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đây  gọi  là  vị  tri  căn  cũng  là  Niệm  giác 

ý- 

Thế  nào  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải  là  Niệm  giác  ý? 
Vị  tri  căn  không  thâu  nhiếp  Niệm  giác  ý,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng 
sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng 
không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Trạch  pháp  giác  ý-  tinh  tấn  giác  ý-  Định  giác  ý,  đẳng  kiến-  đẳng 
phương  tiện  -  đẳng  định  -  đẳng  niệm  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri  căn,  thì  đó  là  Hỷ  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  vị  tri  căn  mà  không  phải  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  Hỷ  giác  ý?  Vị  tri  căn  thâu 
nhiếp  Hỷ  giác  ý,  các  Hỷ  giác  ý  không  thâu  nhiếp,  không  tương  ưng 
nhau  mà  tương  ưng  với  pháp  với  vị  tri  căn,  đó  gọi  là  vị  tri  căn  cũng 
không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  không 
thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  mà  không 
phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  cũng  là  Hỷ  giác  ý?  Vị  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp 
tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đây  gọi  là  vị  tri  căn  cũng  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải  là  Hỷ  giác  ý?  Vị 
tri  căn  không  thâu  nhiếp  Hỷ  giác  ý,  các  vị  tri  căn  và  Hỷ  giác  ý  không 
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thâu  nhiếp  không  tương  ưng  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi- 
tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải 
là  Hỷ  giác  ý. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri  căn,  thì  đó  là  Ýgiác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  Ý  giác  ý. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  àm  không  phải  Ý  giác  ý?  Vị  tri  căn  tương  ưng 
với  Ý  giác  ý,  đây  là  vị  tri  căn  chứ  không  phải  là  Ý  giác  ý. 

Thế  nào  là  Ý  giác  ý  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  không 
tương  ưng  cùng  pháp  tương  ưng  với  Y  giác  ý,  đó  gọi  là  Ygiác  ý  mà 
không  phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  cũng  là  Ý  giác  ý?  Vị  tri  căn  tương  ưng  cùng 
pháp  tương  ưng  với  Y  giác  ý,  đây  gọi  là  vị  tri  căn  cũng  là  Y  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải  là  Ý  giác  ý?  Vị 
tri  căn  không  tương  ưng  với  Y  giác  ý,  Y  giác  ý  không  tương  ưng  với  vị  tri 
căn,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
đó  gọi  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải  là  Ý  giác  ý. 

Hộ  giác  ý  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri  căn,  thì  đó  là  đẳng  chí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vị  tri  căn  mà  không  phải  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  đẳng  chí?  Vị  tri  căn  tương  ưng 
với  đẳng  chí,  các  đẳng  chí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  với  vị 
tri  căn,  đây  là  vị  tri  căn  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  mà  không  phải  là  vị  tri  căn?  Vị  tri  căn  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đó  gọi  là  đẳng  trí  mà  không 
phải  là  vị  tri  căn. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  cũng  đẳng  chí?  Vị  tri  căn  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  với  đẳng  trí,  đây  gọi  là  vị  tri  căn  cũng  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải  là  đẳng  chí?  Vị 
tri  căn  không  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đẳng  chí  không  tương  ưng  với  vị  tri 
căn,  và  còn  lại  tâm  -  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
đó  gọi  là  không  phải  vị  tri  căn  cũng  không  phải  là  đẳng  chí. 

Môn  dĩ  tri  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vô  tri  căn,  thì  đó  là  Niệm  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Niệm  giác  ý?  Vô  tri  căn 
thâu  nhiếp  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  vô  tri  căn  chứ  không  phải  là  Niệm 
giác  ý. 
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Thế  nào  là  Niệm  giác  ý  mà  không  phải  là  vô  tri  căn?  Vô  tri  căn 
không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đó  gọi  là  Niệm  giác 
ý  chứ  không  phải  là  vô  tri  căn. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  cũng  là  Niệm  giác  ý?  Vô  tri  căn  thâu  nhiếp 
pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  ý,  đây  gọi  là  vô  tri  căn  cũng  là  Niệm 
giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là  Niệm  giác 
ý?  Vô  tri  căn  không  thâu  nhiếp  Niệm  giác  ý,  Niệm  giác  ý  không  thâu 
nhiếp  vô  tri  căn,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi  -  tâm  bất 
tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là 
Niệm  giác  ý. 

Trạch  pháp  giác  ý  -  tinh  tấn  giác  ý  -  Định  giác  ý,  đẳng  phương  tiện 
-  đẳng  niệm  -  đẳng  định  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vô  tri  căn,  thì  đó  là  Hỷ  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Hỷ  giác  ý?  Vô  tri  căn  thâu 
nhiếp  Hỷ  giác  ý,  các  Hỷ  giác  ý  không  thâu  nhiếp,  không  tương  ưng  với 
pháp  tương  ưng  với  vô  tri  căn,  đó  gọi  là  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Hỷ 
giác  ý. 

Thế  nào  là  Hỷ  giác  ý  mà  không  phải  là  vô  tri  căn?  Vô  tri  căn 
không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đó  gọi  là  Hỷ  giác  ý  mà 
không  phải  là  vô  tri  căn. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  cũng  là  Hỷ  giác  ý?  Vô  tri  căn  thâu  nhiếp 
pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  đây  gọi  là  vô  tri  căn  cũng  là  Hỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là  Hỷ  giác  ý? 
Vô  tri  căn  không  thâu  nhiếp  Hỷ  giác  ý,  các  vô  tri  căn  không  thâu  nhiếp 
không  tương  ưng  với  Hỷ  giác  ý,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô 
vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  vô  tri  căn,  không  phải 
Hỷ  giác  ý.  Đẳng  kiến  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vô  tri  căn,  thì  đó  là  Ý  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Ý  giác  ý. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Ý  giác  ý?  Vô  tri  căn  tương 
ưng  với  Ý  giác  ý,  đó  gọi  là  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  Ý  giác  ý. 

Thế  nào  là  Ý  giác  ý  mà  không  phải  là  vô  tri  căn?  Vô  tri  căn  không 
tương  ưng  cùng  pháp  tương  ưng  với  Y  giác  ý,  đó  gọi  là  Y  giác  ý  mà 
không  phải  là  vô  tri  căn. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  cũng  là  Ý  giác  ý?  Vô  tri  căn  tương  ưng  cùng 
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pháp  tương  ưng  với  Ỷ  giác  ý,  đây  gọi  là  vô  tri  căn  cũng  là  Ỷ  giác  ý. 

Thế  nào  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là  Ý  giác  ý?  Vô 
tri  căn  không  tương  ưng  với  Y  giác  ý,  Y  giác  ý  không  tương  ưng  với  vô 
tri  căn,  và  còn  lại  tâm  -  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi  -  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  đó  gọi  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là  Ý  giác  ý. 

Hộ  giác  ý  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vô  tri  căn,  thì  đó  là  đẳng  chí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  mà  không  phải  là  đẳng  trí?  Vô  tri  căn  tương 
ưng  với  đẳng  chí,  các  đẳng  chí  không  tương  ưng  cùng  pháp  tương  ưng 
với  vô  tri  căn,  đó  gọi  là  vô  tri  căn  chứ  không  phải  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  mà  không  phải  là  vô  tri  căn?  Vô  tri  căn  không 
tương  ưng  cùng  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đó  gọi  là  đẳng  chí  mà 
không  phải  là  vô  tri  căn. 

Thế  nào  là  vô  tri  căn  cũng  là  đẳng  chí?  Vô  tri  căn  tương  ưng  cùng 
pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đây  gọi  là  vô  tri  căn  cũng  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là  đẳng  chí? 
Vô  tri  căn  không  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đẳng  chí  không  tương  ưng  với 
vô  tri  căn,  và  còn  lại  tâm-  tâm  pháp  cùng  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  đó  gọi  là  không  phải  vô  tri  căn  cũng  không  phải  là  đẳng  chí. 

Còn  lại  tương  ưng  như  trên. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Nay  Ta  sẽ  thuyết  minh  về  bốn  mươi 
bốn  thứ  trí: 

Khổ  trí  của  lão  tử  có  bốn  trí:  pháp  trí  là  vị  tri  trí,  khổ  trí,  đẳng  trí. 

Tập  trí  của  lão  tử  có  bốn  trí:  pháp  trí  là  vị  tri  trí,  tập  trí,  đẳng  trí. 

Tận  trí  của  lão  tử  có  bốn  trí:  pháp  trí  là  vị  tri  trí,  tận  trí,  đẳng  trí. 

Đạo  trí  của  lão  tử  có  bốn  trí:  pháp  trí  là  vị  tri  trí,  đạo  trí,  đẳng  trí. 

Sinh  hữu  cho  đến  hành  trí  cũng  như  thế.  ” 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Nay  Ta  sẽ  thuyết  minh  về  bảy  mươi 
bảy  thứ  trí: 

Trí  biết  sinh  duyên  về  lão  tử,  có  bốn  trí  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tập 
trí,  đẳng  trí. 

Trí  biết  không  duyên  có  còn  lại  sinh  duyên  về  lão  tử,  có  bôn  trí  là 
pháp  trí,  vị  tri  trí,  tập  trí,  đẳng  trí. 

Trí  biết  sinh  duyên  lão  tử  trong  quá  khứ  lâu  xa,  có  bốn  trí  là  pháp 
trí,  vị  tri  trí,  tập  trí,  đẳng  trí. 

Trí  biết  không  phải  sinh  duyên  còn  lại  của  lão  tử  từ  quá  khứ  lâu  xa 
có  bốn  trí  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tập  trí,  đẳng  trí. 
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Trí  biết  sinh  duyên  lão  tử  lâu  xa  về  vị  lai  có  bốn  trí  là  pháp  trí,  vị 
tri  trí,  tập  trí,  đẳng  trí. 

Trí  biết  không  có  duyên  còn  lại  sinh  duyên  lão  tử  ở  vị  lai  lâu  xa, 
có  bốn  trí  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tập  trí,  đẳng  trí.  Như  trí  trụ  pháp  giới, 
pháp  vô  thường-  hữu  vi-  tâm  sở-  duyên  sinh  không  còn,  pháp  biến  dịch, 
pháp  vô  dục,  pháp  tận.  Trí  tuệ  đoạn  thì  trí  này  là  một  đẳng  trí  cho  đến 
vô  minh  duyên  hành,  trí  biết  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  vị  tri  trí,  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí,  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  đạt 
được,  giả  sử  đạt  được  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí,  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí,  thì  đó  là  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí,  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí,  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí,  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  pháp  trí,  thì  đó  là  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí,  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí,  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  đạt 
được,  giải  sử  đạt  được  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí,  thì  đó  là  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí,  thì  đó  là  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí,  thì  đó  là  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí,  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí,  thì  đó  là  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí,  thì  đó  là  tập  trí  -  tận  trí-  đạo  trí 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí,  thì  đó  là  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí,  thì  đó  là  đẳng  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí,  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  đạt  được, 
giả  sử  đạt  được  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí,  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí,  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí,  thì  đó  là  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí,  thì  đó  là  tha  tâm  trí 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  đạt  được, 
giả  sử  đạt  được  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí,  thì  đó  là  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo 
trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  -  tập  trí  -  tận  trí  -  đạo  trí,  thì  đó  là  đẳng 
trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí,  thì  đó  là  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí,  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí,  thì  đó  là  tận  trí  -  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tận  trí  -  đạo  trí,  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tận  trí,  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí,  thì  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  pháp  trí 
không  tận,  giả  sử  pháp  trí  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  pháp  trí 
không  tận,  giả  sử  pháp  trí  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí  vị 

lai? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai- 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu.  Hiện  tại  nếu  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  pháp  trí 
không  tận,  giả  sử  pháp  trí  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ- 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vị  lai  không  có  quá  khứ-  hiện  tại.  Hoặc  vị  lai  và  quá 
khứ  không  có  hiện  tại.  Hoặc  vị  lai  và  hiện  tại  không  có  quá  khứ.  Hoặc 
vị  lai  và  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  vị  lai  không  có  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  đạt  được  pháp 
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trí  không  tận.  Giả  sử  pháp  trí  tận  rồi  mất  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi 
là  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí 
đã  tận  không  mất.  vả  lại  pháp  trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là 
vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí 
hiện  ở  trước  mắt  không  tận.  Giả  sử  pháp  trí  ấy  tận  rồi  mất,  đây  gọi  là  vị 
lai  và  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  vị  lai  và  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  không 
mất.  Vả  lại  pháp  trí  này  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  vị  lai  và  quá  khứ- 
hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  vị  lai? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 
khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  quá  khứ  nếu  pháp  trí  đã  tận  không  mất 
thì  thành  tựu.  Nếu  pháp  trí  không  tận,  giả  sử  pháp  trí  đã  tận  rồi  mất  thì 
không  thành  tựu. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ-  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Vị  tri  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  tha  tâm  trí  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  tha 
tâm  trí  không  tận,  giả  sử  tha  tâm  trí  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện 
tại  chăng? 
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Đáp:  Nếu  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị 

lai? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị 
lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  tha  tâm 
trí  quá  khứ? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá 
khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ-  hiện  tại.  Hoặc  vị  lai  và 
quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  vị  lai  và  quá  khứ-  hiện  tạí. 

Thế  nào  là  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  đạt  được 
tha  tâm  trí  mà  không  mất.  Nếu  tha  tâm  trí  không  tận,  giả  sử  tha  tâm  trí 
tận  rồi  mất  mà  không  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  gọi  là  vị  lai  chứ  không  có 
quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại?  Nếu  tha  tâm 
trí  đã  tận  mà  không  mất.  vả  lại  tha  tâm  trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt, 
đó  gọi  là  vị  lai  và  quá  khứ  chứ  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  vị  lai  và  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  tha  tâm  trí  đã  tận  mà 
không  mất,  nếu  tha  tâm  trí  này  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  gọi  là  vị  lai  và 
quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  tha 
tâm  trí  vị  lai? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí 
quá  khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ-  vị  lai,  thì  thành  tựu  tha 
tâm  trí  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  đẳng  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá 

khứ? 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đẳng  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai- 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  hiện  tại,  nếu  đẳng  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  đẳng  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ- 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  thì  thành  tựu,  hiện  tại,  nếu  đẳng  trí  hiện  ở  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  đẳng 
trí  vị  lai? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá 
khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ-  vị  lai,  thì  thành  tựu  đẳng  trí 
hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  đẳng  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận,  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả  sử 
đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  quá 
khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  chứ  không  có  vị  tri  trí  hiện 
tại-  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  quá  khứ  chứ 
không  có  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại 
chứ  không  có  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện 
tại  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  chứ  không  có  vị  tri  trí  hiện 
tại-  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất  và  vị  tri  trí  này  không 
tận,  giả  sử  tận  rồi  mất  mà  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khư  chứ  không  có  vị  tri  trí  hiện  tại-  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  quá  khứ  chứ 
không  có  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  vị  tri  trí  đã  tận  không  mất,  và  vị  tri 
trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và 
vị  tri  trí  quá  khư  chứ  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại  chứ 
không  có  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  không  mất,  và  vị  tri  trí  này  hiện 
ở  trước  mắt,  nếu  không  tận,  giả  sử  đã  tận  rồi  mất,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại  -quá 
khứ?  Nếu  pháp  trí,  vị  tri  trí  đã  tận  không  mất,  và  vị  tri  trí  này  hiện  ở 
trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại  -quá 
khứ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  quá  khứ-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ? 
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Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất,  thì  sẽ  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  hiện 
tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  hiện 
tại  -  vị  lai.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không 
có  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại-  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  hiện 
tại  -  vị  lai?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  trí  này  không  đạt  được 
vị  tri  trí,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  hiện 
tại  -  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không 
có  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  này  có  thể  vị  tri 
trí  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri 
trí  vị  lai,  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại  -  vị  lai? 
Nếu  pháp  trí  đã  tận  không  mất,  và  lúc  này  đạt  được  vị  tri  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  hiện  tại-vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  hiện  tại-  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  vị  lai- 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  vị  lai- 
quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không  có 
quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai-  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  vị  lai- 
quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  không  mất,  và  lúc  này  không  đạt  được 
vị  tri  trí,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  vị 
lai-  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không 
có  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  này  đạt  được  vị 
tri  trí.  Nếu  không  tận,  giả  sử  tận  rồi  mất  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai-quá  khứ? 
Nếu  pháp  trí  và  vị  tri  trí  đã  tận  mà  không  mất,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai-quá  khứ. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  vị  lai  -  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  vị  tri  trí  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  vị  tri  trí  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai 
mà  không  có  quá  khứ-  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị 
tri  trí  quá  khứ-  vị  lai  mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá 
khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai-  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  vị  tri  trí 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  này 
không  đạt  được  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không 
phải  vị  tri  trí  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không  phải 
là  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  này  đạt 
được  vị  tri  trí  vị  lai.  Nếu  không  tận,  giả  sử  đã  tận  rồi  mất  chứ  không  hiện 
ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và  vị  tri  trí  vị  lai  mà  không 
phải  là  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và  vị  tri  trí  vị  lai  -  quá  khứ  mà 
không  phải  là  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  vị  tri  trí  đã  tận  mà  không  mất, 
và  vị  tri  trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá 
khứ  và  vị  tri  trí  vị  lai-  quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và  vị  tri  trí  hiện  tại  -  vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  vị  tri  trí 
này  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  không  tận,  giả  sử  đã  tận  rồi  mất,  đó  gọi  là 
thành  tựu  pháp  trí  quá  và  vị  tri  trí  hiện  tại  -  vị  lai  mà  không  phải  là  quá 
khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  quá  khứ  -  vị  lai 
-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  vị  tri  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  vị  tri  trí  này 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  vị  tri  trí  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  tri  trí  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại,  thì  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  về  tha  tâm  trí 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  tha  tâm  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  về  tha  tâm  trí 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất  thì  thành  tựu,  nếu  không  đạt  được 
hoặc  đạt  được  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  tha  tâm  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  tha  tâm  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá 
khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  tha  tâm  trí 
hiện  tại  -  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá 
khứ  mà  không  phải  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm 
trí  hiện  tại  -  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  tha  tâm  trí 
hiện  tại-  quá  khứ  chăng?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  tha  tâm 
trí  này  không  tận,  giả  sử  tận  rồi  mất  mà  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi 
là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  không  phải  là  tha  tâm  trí  hiện  tại-  quá 
khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá  khứ  mà 
không  phải  là  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  đã  tận  mà  không 
mất,  vả  lại  tha  tâm  trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại. 
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Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  hiện  tại-  quá 
khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  tha  tâm  trí  này  hiện  ở  trước 
mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  hiện  tại-  quá 
khứ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ-  hiện  tại,  thì  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện 
tại  -  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  tha  tâm 
trí  hiện  tại-  vị  lai.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai 
mà  không  có  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí 
hiện  tại-  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  tha  tâm 
trí  hiện  tại-  vị  lai.  Nếu  pháp  trí  tận  mà  không  mất,  và  lúc  trí  này  không 
đạt  được  tha  tâm  trí,  hoặc  đạt  được  rồi  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ  mà  không  có  tha  tâm  trí  hiện  tại-  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà 
không  phải  là  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  trí 
này  đạt  được  tha  tâm  trí  không  mất  mà  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi 
là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà  không  phải  là  hiện 
tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  hiện  tại-  vị 
lai?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  tha  tâm  trí  này  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  hiện  tại-  vị 
lai. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại-  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị 
lai-  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  tha  tâm  trí  vị 
lai-  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà 
không  có  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai 
-  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  có  tha  tâm 
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trí  vị  lai  -  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  trí  này 
không  đạt  được  giả  sử  đạt  được  rồi  mất,  tha  tâm  trí,  đó  gọi  là  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  có  tha  tâm  trí  vị  lai  -  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  trí 
này  đạt  được  tha  tâm  trí  không  mất.  Nếu  không  tận,  giả  sử  tận  rồi  mất 
thì  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà  không 
phải  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  -  quá 
khứ?  Nếu  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  đã  tận  mà  không  mất,  thì  đó  gọi  là 
thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  -  quá  khứ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai  -  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  tha  tâm  trí  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị 
lai  mà  không  phải  là  quá  khứ-  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ 
và  tha  tâm  trí  quá  khứ  -  vị  lai  mà  không  phải  là  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá  khứ  -  vị  lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  tha  tâm  trí  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  không  mất,  và  lúc  trí  này  không 
đạt  được  tha  tâm  trí,  giả  sử  đạt  được  thì  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà  không  có 
quá  khứ  -  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc  này  tha 
tâm  trí  không  mất.  Nếu  không  tận,  giả  sử  đã  tận  rồi  mất  chứ  không  hiện 
ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và  tha  tâm  trí  vị  lai  -  quá  khứ 
mà  không  phải  là  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  đã  tận  mà  không 
mất,  và  tha  tâm  trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai-  quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá  khứ-  vị 
lai-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  tha  tâm  trí  này  hiện 
ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá  khứ- 
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vị  lai  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ  -  vị  lai-  hiện  tại,  thì  thành 
tựu  pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ? 
Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá 
khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  thì  thành  tựu.  Hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ  -  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  hiện 
tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu.  Hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  hiện  tại-  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
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sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai- 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  vị  lai-  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  đẳng  trí  quá 
khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ-  vị  lai  thì  thành  tựu.  Hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đẳng  trí  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  thì  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  về  khổ  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  là  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  khổ  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  là  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  khổ  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  khổ  trí  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp  trí  quá 

khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ- 
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hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  khổ  trí  hiện 
tại  -  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ  mà 
không  có  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện  tại 
mà  không  có  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện 
tại  -  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  khổ  trí  hiện 
tại-  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  khổ  trí  này  không 
tận,  giả  sử  tận  rồi  mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  mà  không  có  khổ  trí  hiện  tại  -  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ  mà 
không  có  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  khổ  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  khổ 
trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và 
khổ  trí  quá  khứ  mà  không  có  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện  tại  mà  không 
có  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  khổ  trí  này  hiện  ở 
trước  mắt,  nếu  không  tận  hay  giả  sử  đã  tận  rồi  mất  thì  đó  gọi  là  thành 
tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện  tại  mà  không  có  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện  tại-  quá  khứ? 
Nếu  pháp  trí  và  khổ  trí  đã  tận  không  mất,  và  khổ  trí  này  hiện  ở  trước 
mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện  tại-  quá  khứ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ-  hiện  tại,  thì  thành  tựu  pháp 
trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  khổ  trí  hiện  tại 
-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu.  Hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  hiện  tại-  vị  lai,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  khổ  trí  vị  lai- 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu.  Quá  khứ  nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì 
thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả  sử  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  vị  lai  -  quá  khứ,  thì  thành  tựu  pháp  trí 
quá  khứ? 
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Đáp:  Nếu  đã  tận,  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả  sử 
tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ,  thì  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ- 
vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  vị  lai  mà  không 
phải  là  quá  khứ  -  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí 
quá  khứ  -  vị  lai  mà  không  phải  là  hiện  tại.  Hoặc  thành  tựu  pháp  trí  quá 
khứ  và  khổ  trí  hiện  tại-  vị  lai  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Hoặc  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  vị  lai  mà  không 
phải  là  quá  khứ  -  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  lúc 
trí  này  đạt  được  khổ  trí,  nếu  không  tận  hoặc  đã  tận  rồi  mất  chứ  không 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  vị  lai 
mà  không  phải  quá  khứ  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  vị  lai-  quá  khứ  mà 
không  phải  là  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  khổ  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và 
khổ  trí  này  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  và 
khổ  trí  vị  lai-  quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  hiện  tại  -  vị  lai 
mà  không  phải  là  quá  khứ?  Nếu  pháp  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  khổ 
trí  này  hiện  ở  trước  mắt,  nếu  không  tận  hoặc  đã  tận  rồi  mất,  đó  gọi  là 
thành  tựu  pháp  trí  quá  và  khổ  trí  hiện  tại  -  vị  lai  mà  không  phải  là  quá 
khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ  -  vị  lai 
-  hiện  tại?  Nếu  pháp  trí  và  khổ  trí  đã  tận  mà  không  mất,  và  khổ  trí  này 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ  -  vị  lai-  hiện  tại,  thì  thành  tựu 
pháp  trí  quá  khứ? 

Đáp:  Nếu  đã  tận  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  tận,  giả 
sử  đã  tận  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Tập  trí  -  tận  trí  -  đạo  trí  cũng  như  thế. 

Pháp  trí  quá  khứ  -  vị  tri  trí  quá  khứ  -  tha  tâm  trí  quá  khứ  là  một, 
vị  lai  là  hai,  hiện  tại  là  ba,  quá  khứ  và  vị  lai  là  bốn,  vị  lai  và  hiện  tại  là 
năm,  quá  khứ  và  vị  lai  là  sáu,  quá  khứ  -  vị  lai  và  hiện  tại  là  bảy.  Tha 
tâm  trí  có  bảy,  cho  đến  đạo  trí  cũng  như  vậy. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  15 

Kiền  độ  thứ  4:  HÀNH 

Phẩm  1:  BÀN  VE  HÀNH  Ác 

Tà  ngữ  hành  ác, 

Chúng  sinh  và  mạng, 

Thân  không  có  giáo, 

Tự  hành  ở  sau. 

Ba  hành  ác  và  ba  căn  bất  thiện,  ba  hành  ác  thâu  tóm  ba  căn  bất 
thiện,  hay  ba  căn  bất  thiện  thâu  tóm  ba  hành  ác? 

Ba  hành  diệu  và  ba  căn  thiện,  ba  hành  diệu  thâu  tóm  ba  căn  thiện, 
hay  ba  căn  thiện  thâu  tóm  ba  hành  diệu? 

Ba  hành  ác  và  mười  hành  tích  bất  thiện,  ba  hành  ác  thâu  tóm  mười 
hành  tích  bất  thiện,  hay  mười  hành  tích  bất  thiện  thâu  tóm  thâu  tóm  ba 
hành  ác? 

Ba  hành  diệu  và  mười  hành  tích  thiện,  ba  hành  diệu  thâu  tóm 
mười  hành  tích  thiện,  hay  mười  hành  tích  thiện  thâu  tóm  ba  hành  diệu? 

Ba  hành  và  mười  hành  tích,  ba  hành  thâu  tóm  mười  hành  tích,  hay 
mười  hành  tích  thâu  tóm  ba  hành? 

Ba  hành  và  bốn  hành  thì  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen 
trắng  có  báo  đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  hành  bào-hành 
tận.  Ba  hành  thâu  tóm  bốn  hành,  hay  bốn  hành  thâu  tóm  ba  hành? 

Lại  nữa,  báo  hiện  pháp  của  ba  hành  là  sinh  báo  -  hậu  báo;  báo  khổ 

-  báo  vui  -  báo  không  khổ,  không  vui;  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại;  thiện 

-  bất  thiện  -  vô  ký;  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  học  -  vô 
học,  phi  học  phi  vô  học;  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn  không 
có  gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 
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Bốn  hành  là  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen  trắng  có  báo 
đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  hành  báo  -  hành  tận.  Báo 
hiện  pháp  của  ba  hành  là  sinh  báo  -  hậu  báo;  báo  vui  -  báo  khổ  -  báo 
không  khổ  báo  không  vui;  quá  khứ  -  vị  lai-  hiện  tại;  thiện-  bất  thiện-  vô 
ký;  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc;  học  -  vô  học  -  phi  học 
phi  vô  học;  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Bốn  hành  thâu  tóm  ba  hành,  hay  ba  hành  thâu  tóm  bốn  hành? 

Báo  hiện  pháp  của  ba  hành  là  sinh  báo  -  hậu  báo.  Lại  nữa,  ba  hành 
là  báo  vui  -  báo  khổ-  báo  không  khổ  không  vui;  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện 
tại;  thiện  -  bất  thiện  -  vô  ký;  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô 
sắc,  học-  vô  học-  phi  học  phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà 
đoạn,  không  có  gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Ba  hành  là  báo  vui-  báo  khổ-  báo  không  vui  không  khổ.  Lại  nữa, 
ba  hành  là  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại;  thiện  -  bất  thiện  -  vô  ký;  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc,  học-  vô  học-  phi  học  phi  vô  học,  do 
kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm 
sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Ba  hành  là  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại.  Lại  nữa,  ba  hành  là  thiện-  bất 
thiện-  vô  ký,  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  học-  vô  học- 
phi  học  phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  có 
gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Ba  hành  là  thiện-  bất  thiện,  vô  ký.  Lại  nữa,  ba  hành  là  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  học-  vô  học-  phi  học  phi  vô  học,  do 
kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm 
sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Ba  hành  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc.  Lại  nữa, 
ba  hành  là  học-  vô  học-  phi  học  phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư 
duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm 
trước? 

Lại  nữa,  ba  hành  là  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không 
có  gì  đoạn.  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  báo  của  thân  mà  thống-  thọ  không  phải 
là  tâm  chăng?  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  báo  của  tâm  mà  thống-  thọ 
không  phải  là  thân  sao?  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  báo  của  thân  và  tâm 
thông  -  thọ  sao?  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  thân-  tâm  thống  không  thọ 
báo  mà  thọ  báo  sao? 

Ba  chướng  là  chướng  hành  -  chướng  nhơ  -  chướng  báo.  Thế  nào 
là  chướng  hành?  Thế  nào  là  chướng  nhơ?  Thế  nào  là  chướng  báo.  Ba 
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hành  ác  này,  hành  nào  là  lớn  nhất?  Ba  hành  diệu  này,  hành  nào  có  quả 
lớn  nhất? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Ba  hành  ác  và  ba  căn  bất  thiện,  ba  hành  ác  thâu  tóm  ba  căn 
bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  ác  chứ  không  phải  là  căn  bất  thiện. 

Thế  nào  là  hành  ác  chứ  không  phải  là  căn  bất  thiện?  Tà  kiến  -  tư 
duy  bất  thiện  và  hành  ác  của  thân  -  miệng,  đó  gọi  là  hành  ác  chứ  không 
phải  là  căn  bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  bất  thiện  chứ  không  phải  là  hành  ác?  Căn  bất  thiện 
si,  đó  gọi  là  căn  bất  thiện  chứ  không  phải  là  hành  ác. 

Thế  nào  là  hành  ác  cũng  là  căn  bất  thiện?  Căn  bất  thiện  tham- 
giận  dữ,  đó  gọi  là  hành  ác  cũng  là  căn  bất  thiện. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  ác  cũng  không  phải  là  căn  bất  thiện? 
Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Ba  hành  diệu  và  ba  căn  thiện,  ba  hành  diệu  thâu  tóm  ba  căn 
thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  diệu  chứ  không  phải  là  căn  thiện. 

Thế  nào  là  hành  diệu  chứ  không  phải  là  căn  thiện?  Tư  duy  thiện 
hành  diệu  của  thân-  miệng,  đó  gọi  là  hành  diệu  chứ  không  phải  là  căn 
thiện. 

Thế  nào  là  căn  thiện  chứ  không  phải  là  hành  diệu?  Đẳng  kiến 
không  thâu  tóm  căn  thiện  vô  si,  đó  gọi  là  căn  thiện  chứ  không  phải  là 
hành  diệu. 

Thế  nào  là  hành  diệu  cũng  là  căn  thiện?  Đẳng  kiến  của  căn  thiện 
là  không  tham-  không  giận  dữ,  đó  gọi  là  hành  diệu  cũng  là  căn  thiện. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  diệu  cũng  không  phải  là  căn  thiện? 
Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Ba  hành  ác  và  mười  hành  tích  bất  thiện,  ba  hành  ác  thâu  tóm 
mười  hành  tích  bất  thiện,  hay  mười  hành  tích  bất  thiện  thâu  tóm  ba  hành 
ác? 

Đáp:  Ba  hành  ác  thâu  tóm  mười  hành  tích  bất  thiện  chứ  không 
phải  mười  hành  tích  bất  thiện  thâu  tóm  ba  hành  ác. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Trừ  hành  tích  thâu  tóm  hành  ác  của 
thân-  miệng,  còn  lại  các  hành  ác  của  thân  -  miệng  và  tư  duy  bất  thiện. 

Hỏi:  Ba  hành  diệu  và  mười  hành  tích  thiện,  ba  hành  diệu  thâu  tóm 
mười  hành  tích  thiện,  hay  mười  hành  tích  thiện  thâu  tóm  ba  hành  diệu? 

Đáp:  Ba  hành  diệu  thâu  tóm  mười  hành  tích  thiện  chứ  không  phải 
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mười  hành  tích  thiện  thâu  tóm  ba  hành  diệu. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Trừ  hành  tích  thâu  tóm  hành  diệu  của 
thân-  miệng,  còn  lại  các  hành  diệu  của  thân-  miệng  và  tư  duy  thiện. 

Hỏi:  Ba  hành  và  mười  hành  tích,  ba  hành  thâu  tóm  mười  hành  tích 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  chứ  không  phải  hành  tích. 

Thế  nào  là  hành  chứ  không  phải  hành  tích?  Trừ  hành  tích  thâu 
tóm  hành  động  của  thân  -  miệng,  còn  lại  các  nghĩ  hành  động  của  thân- 
miệng,  đó  gọi  là  hành  chứ  không  phải  hành  tích. 

Thế  nào  là  hành  tích  chứ  không  phải  hành?  Ba  hành  tích  sau,  đó 
gọi  là  hành  tích  chứ  không  phải  hành. 

Thế  nào  là  hành  cũng  là  hành  tích?  Bảy  hành  tích,  đó  gọi  là  hành 
cũng  là  hành  tích. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  cũng  không  phải  hành  tích?  Trừ  những 
điều  như  trên. 

Ba  hành  và  bốn  hành  là  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen 
trắng  có  báo  đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  báo  hành- 
hành  tận. 

Hỏi:  Ba  hành  thâu  tóm  bôn  hành,  hay  bốn  hành  thâu  tóm  ba 
hành? 

Đáp:  Ba  hành  thâu  tóm  bốn  hành  chứ  không  phải  bốn  hành  thâu 
tóm  ba  hành. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Trừ  học-  tư  duy  -  tác  -  tận,  còn  lại  các 
hành  vô  lậu  và  hành  thiện  của  cõi  Vô  sắc,  ba  hành  cùng  hành  vô  ký. 

Lại  nữa,  báo  hiện  pháp  của  ba  hành  là  sinh  báo  -  hậu  báo,  trước 
thâu  nhiếp  sau  hay  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Trước  thâu  nhiếp  sau  chứ  không  phải  là  sau  thâu  nhiếp  trước. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  ba  hành  bất  định-vô  ký  và  vô  lậu 

hành. 

Lại  nữa,  ba  hành  là  báo  vui-  báo  khổ  -  báo  không  khổ  không  vui. 

Trước  thâu  tóm  sau  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Trước  thâu  tóm  sau  chứ  không  phải  là  sau  thâu  tóm  trước. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Ba  hành  vô  lậu-  vô  ký. 

Lại  nữa,  ba  hành  là  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại;  thiện  -  bất  thiện  -  vô 
ký,  học  -  vô  học  -  phi  học  phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà 
đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  chủng  loại  ba  hành  thâu  nhiếp  lẫn  nhau. 
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Lại  nữa,  ba  hành  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Trước  thâu  tóm  sau  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Trước  thâu  tóm  sau  chứ  không  phải  sau  thâu  tóm  trước. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  vô  lậu. 

Bốn  hành  là  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen  trắng  có  báo 
đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  báo  hành  -  hành  tận. 

Ba  hành  là  hiện  pháp  báo  -  sinh  báo  -  hậu  báo. 

Hỏi:  Bốn  hành  thâu  tóm  ba  hành  chăng? 

Đáp:  Hoặc  bốn  hành  chứ  không  phải  là  ba  hành. 

Thế  nào  là  bốn  hành  chứ  không  phải  là  ba  hành?  Học-  tư  duy-  tác- 
tận,  hành  thiện-  bất  thiện  và  bất  định  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hành  bất  định- 
thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó  gọi  là  bốn  hành  chứ  không  phải  là  ba  hành. 

Thế  nào  là  ba  hành  chứ  không  phải  là  bốn  hành?  Hạnh  định  thiện, 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  ba  hành  chứ  không  phải  là  bốn  hành. 

Thế  nào  là  bốn  hành  cũng  là  ba  hành?  Hành  định-  thiện  và  bất 
thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hành  định  -thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó  gọi  là  bốn 
hành  cũng  là  ba  hành. 

Thế  nào  là  không  phải  bốn  hành  cũng  không  phải  ba  hành?  Trừ  ra 
học-  tư  duy-  tác-  tận,  còn  lại  các  hành  vô  lậu,  hành  bất  định-  thiện  và 
hành  vô  ký  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải  bốn  hành  cũng 
không  phải  ba  hành. 

Bốn  hành  là  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen  trắng  có  báo 
đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  báo  hành-  hành  tận. 

Ba  hành  là  báo  vui-  báo  khổ-  báo  không  khổ  không  vui. 

Hỏi:  Bốn  hành  thâu  tóm  ba  hành  chăng? 

Đáp:  Hoặc  bốn  hành  chứ  không  phải  ba  hành. 

Thế  nào  là  bốn  hành  chứ  không  phải  ba  hành?  Học-  tư  duy-  tác- 
tận,  đó  gọi  là  bốn  hành  chứ  không  phải  ba  hành. 

Thế  nào  là  ba  hành  chứ  không  phải  bốn  hành?  Hành  thiện  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  ba  hành  chứ  không  phải  bôn  hành. 

Thế  nào  là  bốn  hành  cũng  là  ba  hành?  Hành  thiện-  bất  thiện  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hành  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó  gọi  là  bốn  hành  cũng  là 
ba  hành. 

Thế  nào  là  không  phải  bốn  hành  cũng  không  phải  ba  hành?  Trừ  ra 
học-  tư  duy  -  tác  -  tận,  còn  lại  các  hành  vô  lậu  và  hành  vô  ký,  đó  gọi  là 
không  phải  bốn  hành  cũng  không  phải  ba  hành. 

Bốn  hành  là  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen  trắng  có  báo 
đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  báo  hành  -  hành  tận. 
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Ba  hành  là  quá  khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại;  thiện  -  bất  thiện  -  vô  ký,  học- 
vô  học  -  phi  học  phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn, 
không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Bôn  hành  thâu  tóm  ba  hành,  hay  ba  hành  thâu  tóm  bốn 
hành? 

Đáp:  Ba  hành  thâu  tóm  bốn  hành  chứ  không  phải  bốn  hành  thâu 
tóm  ba  hành. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Trừ  ra  học  -  tư  duy  -  tác  -  tận,  còn  lại 
các  hành  vô  lậu  và  hành  thiện  -  vô  ký  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Bốn  hành  là  đen  có  báo  đen,  trắng  có  báo  trắng,  đen  trắng  có  báo 
đen  trắng,  không  đen  không  trắng  không  có  báo  hành  -  hành  tận. 

Ba  hành  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Bôn  hành  thâu  tóm  ba  hành,  hay  ba  hành  thâu  tóm  bôn 
hành? 

Đáp:  Hoặc  bốn  hành,  không  phải  ba  hành. 

Thế  nào  là  bôn  hành  chứ  không  phải  ba  hành?  Học-  tư  duy-  tác- 
tận,  đó  gọi  là  bốn  hành  chứ  không  phải  ba  hành. 

Thế  nào  là  ba  hành  chứ  không  phải  bốn  hành?  Hành  thiện  và 
hành  vô  ký  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  ba  hành  chứ  không  phải  bốn 
hành. 

Thế  nào  là  bốn  hành  cũng  là  ba  hành?  Hành  thiện  và  bất  thiện  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hành  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó  gọi  là  bốn  hành  cũng  là 
ba  hành. 

Thế  nào  là  không  phải  bốn  hành  cũng  không  phải  ba  hành?  Trừ  ra 
học-  tư  duy-  tác-  tận,  còn  lại  các  hành  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  phải  bốn 
hành  cũng  không  phải  ba  hành. 

Ba  hành  là  báo  của  pháp  hiện  hành-  sinh  báo-  hậu  báo.  Lại  nữa, 
ba  hành  là  báo  vui-  báo  khổ  và  báo  không  khổ  không  vui. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  tóm  trước  chứ  không  phải  trước  thâu  tóm  sau. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  bất  định. 

Ba  hành  là  báo  hiện  pháp-sinh  báo  và  hậu  báo.  Lại  nữa,  ba  hành  là 
quá  khứ,  vị  lai  và  hiện  tại;  thiện-bất  thiện  và  vô  ký,  học- vô  học-  phi  học 
phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  tóm  trước  chứ  không  phải  trước  thâu  tóm  sau. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  bất  định  -  vô  ký  -  vô  lậu. 

Ba  hành  là  báo  hiện  pháp-  sinh  báo  và  hậu  báo.  Lại  nữa,  ba  hành 
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là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  tóm  trước  chứ  không  phải  trước  thâu  tóm  sau. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  bất  định  và  vô  ký. 

Ba  hành  là  báo  vui-  báo  khổ  và  báo  không  khổ  không  vui.  Lại 
nữa,  ba  hành  là  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại;  thiện-  bất  thiện  và  vô  ký; 
học-  vô  học  và  phi  học  phi  vô  học;  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà 
đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  tóm  trước  chứ  không  phải  trước  thâu  tóm  sau. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  vô  lậu-  vô  ký. 

Ba  hành  là  báo  vui-  báo  khổ  và  báo  không  khổ  không  vui.  Lại 
nữa,  ba  hành  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  Vô  sắc. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  tóm  trước  chứ  không  phải  trước  thâu  tóm  sau. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  vô  ký. 

Ba  hành  là  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại.  Lại  nữa,  ba  hành  là  thiện- 
bất  thiện  và  vô  ký,  học  -  vô  học  và  phi  học  phi  vô  học;  do  kiến  đế  mà 
đoạn,  do  ư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Ba  hành  là  quá  khứ  -  vị  lai  và  hiện  tại.  Lại  nữa,  ba  hành  là  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Trước  thâu  tóm  sau  chứ  không  phải  sau  thâu  tóm  trước. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  vô  lậu. 

Ba  hành  là  thiện-  bất  thiện  và  vô  ký.  Lại  nữa  ba  hành  là  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc. 

Hỏi:  Trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Trước  thâu  nhiếp  sau  chứ  không  phải  sau  thâu  nhiếp  trước. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Hành  vô  lậu. 

Ba  hành  là  thiện-  bất  thiện  và  vô  ký.  Lại  nữa,  ba  hành  là  học-  vô 
học  và  phi  học  phi  vô  học,  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn, 
không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Ba  hành  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc.  Lại  nữa, 
ba  hành  là  học  -  vô  học  và  phi  học  phi  vô  học;  do  kiến  đế  mà  đoạn,  do 
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tư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  tóm  trước  chứ  không  phải  trước  thâu  tóm  sau. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Hành  vô  lậu. 

Ba  hành  là  học  -  vô  học  và  phi  học  phi  vô  học.  Lại  nữa,  ba  hành  là 
do  kiến  đế  mà  đoạn,  do  tư  duy  mà  đoạn,  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Trước  thâu  tóm  sau,  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Hỏi:  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  báo  của  thân  mà  thống  thọ  chứ 
không  phải  là  tâm  chăng? 

Đáp:  Hành  bất  thiện  thọ  báo. 

Hỏi:  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  báo  của  tâm  mà  thống  -thọ  chứ 
không  phải  là  thân  chăng? 

Đáp:  Hành  vô  học-  thiện  thọ  báo. 

Hỏi:  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  báo  của  thân  và  tâm  thống  -thọ 
chăng? 

Đáp:  Hành  hữu  học-  thiện  thọ  báo. 

Hỏi:  Có  thể  báo  của  hành  thọ  là  thân-  tâm  thông  không  thọ  báo 
mà  thọ  báo  chăng? 

Đáp:  Thọ  báo  của  hành  thiện  và  bất  thiện,  thọ  báo  của  sắc-  tâm- 
tâm  sở  pháp  niệm  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Ba  chướng:  chướng  hành  -  chướng  nhơ  và  chướng  báo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chướng  hành? 

Đáp:  Năm  hành  không  còn  cứu  chữa. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chướng  nhơ? 

Đáp:  Các  chúng  sinh  nặng  về  dâm  dục,  nặng  về  sự  giận  dữ,  ngu  si. 
Nặng  về  sự  dâm  dục  và  nặng  về  giận  dữ-  ngu  si,  thì  loại  đó  thật  không 
dễ  gì  giáo  hóa  mà  khó  nói-  khó  cứu  giúp  và  khó  thoát  khỏi,  đó  gọi  là 
chướng  nhơ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chướng  báo? 

Đáp:  Xứ  địa  ngục,  xứ  súc  sinh,  xứ  ngạ  quỷ,  xứ  uất-đơn-viết,  xứ  vô 
tưởng,  đó  gọi  là  chướng  báo. 

Hỏi:  Ba  hành  ác  này  thì  hành  nào  lớn  nhất? 

Đáp:  Phá  hoại  Tăng  và  nói  dối.  Do  báo  của  hành  ác  này,  mà  nhận 
chịu  kiếp  sống  lâu  dài  trong  đại  địa  ngục  A-tỳ. 

Hỏi:  Ba  hành  diệu  này  thì  hành  nào  có  quả  lớn  nhất? 

Đáp:  Có  báo  của  hành  tư  Tam-muội  hữu  thứ  nhất,  hữu  tưởng  và  vô 
tưởng  tiếp  nhận  sông  lâu  tám  mươi  ngàn  kiếp. 
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Phẩm  2:  NÓI  VE  TÀ  NGỮ 

Các  tà  ngữ  thì  đó  là  tà  mạng  chăng?  Nếu  là  tà  mạng  thì  đó  là  tà 
ngữ  chăng? 

Các  tà  nghiệp  thì  đó  là  tà  mạng  chăng?  Nếu  là  tà  mạng  thì  đó  là 
tà  nghiệp  chăng? 

Các  đẳng  ngữ  thì  đó  là  đẳng  mạng  chăng?  Nếu  là  đẳng  mạng  thì 
đó  là  đẳng  ngữ  chăng? 

Các  đẳng  nghiệp  thì  đó  là  đẳng  mạng  chăng?  Nếu  là  đẳng  mạng 
thì  đó  là  đẳng  nghiệp  chăng? 

Ba  hành  ác  là  ba  cong  vạy  -  ba  nhơ  bẩn  -  ba  vẩn  đục.  Thân  cong 
vạy,  thân  nhơ  bẩn,  thân  vẩn  đục.  Miệng  cong  vạy,  miệng  nhơ  bẩn, 
miệng  vẩn  đục.  Ý  cong  vạy,  ý  nhơ  bẩn,  ý  vẩn  đục. 

Thế  nào  là  thân  cong  vạy,  thân  nhơ  bẩn,  thân  vẩn  đục?  Thế  nào 
là  miệng  cong  vạy,  miệng  nhơ  bẩn,  miệng  vẩn  đục?  Thế  nào  là  ý  cong 
vạy,  ý  nhơ  bẩn,  ý  vẩn  đục? 

Ba  hành  ác  thâu  tóm  ba  cong  vạy-  ba  nhơ  bẩn-  ba  vẩn  đục  hay  ba 
cong  vạy,  ba  nhơ  bẩn,  ba  vẩn  đục  thâu  tóm  ba  hành  ác? 

Ba  hành  diệu  và  ba  tịnh,  ba  hành  diệu  thâu  tóm  ba  tịnh,  hay  ba  tịnh 
thâu  tóm  ba  hành  diệu? 

Ba  hành  diệu  và  ba  mãn,  ba  hành  diệu  thâu  tóm  ba  mãn,  hay  ba 
mãn  thâu  tóm  ba  hành  diệu? 

Ba  tịnh  và  ba  mãn,  ba  tịnh  thâu  tóm  ba  mãn,  hay  ba  mãn  thâu  tóm 
ba  tịnh? 

Các  hành  ác  của  thân  thì  đó  đều  là  hành  của  thân  không  có  phương 
tiện  thiện  xảo,  nếu  là  hành  của  thân  không  có  phương  tiện  thiện  xảo 
thì  hành  đó  đều  là  hành  ác  của  thân  chăng?  Các  hành  ác  của  miệng  thì 
hành  đó  đều  là  hành  của  miệng  không  có  phương  tiện  thiện  xảo,  nếu 
là  hành  của  miệng  không  có  phương  tiện  thiện  xảo  thì  hành  đó  đều  là 
hành  ác  của  miệng  chăng?  Các  hành  ác  của  ý  thì  hành  đó  đều  là  hành 
của  ý  không  có  phương  tiện  thiện  xảo,  nếu  là  hành  của  ý  không  có 
phương  tiện  thiện  xảo  thì  hành  đó  đều  là  hành  ác  của  ý  chăng? 

Các  hành  diệu  của  thân  thì  hành  diệu  đó  đều  là  hành  của  thân 
có  phương  tiện  thiện  xảo,  nếu  hành  của  thân  có  phương  tiện  thiện  xảo 
thì  hành  đó  đều  là  hành  diệu  của  thân?  Các  hành  diệu  của  miệng  thì 
hành  diệu  đó  đều  là  hành  của  miệng  có  phương  tiện  thiện  xảo,  nếu 
hành  của  miệng  có  phương  tiện  thiện  xảo  thì  hành  đó  đều  là  hành  diệu 
của  miệng?  Các  hành  diệu  của  ý  thì  hành  diệu  đó  đều  là  hành  của  ý 
có  phương  tiện  thiện  xảo,  nếu  hành  của  ý  có  phương  tiện  thiện  xảo  thì 
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hành  đó  đều  là  hành  diệu  của  ý? 

Các  pháp  do  hành  đạt  được  thì  pháp  đó  nên  nói  là  thiện-  bất  thiện 
hay  vô  ký  chăng? 

Có  thể  hành  quá  khứ  là  báo  quá  khứ,  hay  là  báo  hiện  tại,  vị  lai 
chăng?  Có  thể  hành  vị  lai  là  báo  của  quá  khứ-  hiện  tại  và  vị  lai  sao?  Có 
thể  hành  hiện  tại  là  báo  của  vị  lai-  quá  khứ  và  hiện  tại  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  thân  mà  thọ  báo  nhưng  hành  của  miệng- 
hành  của  ý  không  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  miệng  mà  thọ  báo  nhưng  hành  của  thân- 
hành  của  ý  không  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  ý  mà  thọ  báo  nhưng  hành  của  thân-  hành  của 
miệng  không  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  thân  -  hành  của  miệng  mà  thọ  báo  nhưng 
hành  của  ý  không  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  thân  -  hành  của  ý  mà  thọ  báo  nhưng  hnàh  của 
miệng  không  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  miệng  -  hành  của  ý  mà  thọ  báo  nhưng  hành 
của  thân  không  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  thân  -  hành  của  miệng  mà  thọ  báo  thì  hành 
của  ý  cũng  như  vậy  chăng? 

Có  thể  như  hành  của  thân-  hành  của  miệng-  hành  của  ý  không  thọ 
báo  mà  lại  thọ  báo  chăng? 

Có  thể  ba  hành  thọ  báo  không  trước  không  sau  chăng? 

Hiện  pháp  ba-  sinh  báo  và  hậu  báo,  báo  vui-  báo  khổ  và  báo  không 
khổ  không  vui,  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  hệ  huộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  có  thể  ba 
hành  thọ  báo  không  trước  không  sau  chăng? 

Thiện  bất  thiện,  do  kiến  đế  mà  đoạn-  do  tư  duy  mà  đoạn. 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  tà  ngữ  thì  đó  là  tà  mạng  sao? 

Đáp:  Hoặc  tà  ngữ  mà  không  phải  là  tà  mạng. 

Thế  nào  là  tà  ngữ  mà  không  phải  là  tà  mạng?  Trừ  tà  mạng  tạo  ra 
bốn  hành  ác  của  miệng,  còn  lại  các  hành  ác  của  miệng,  đó  gọi  là  tà  ngữ 
mà  không  phải  là  tà  mạng. 

Thế  nào  là  tà  mạng  mà  không  phải  là  tà  ngữ?  Tà  mạng  tạo  ra  ba 
hành  ác  của  thân,  đó  gọi  là  tà  mạng  mà  không  phải  là  tà  ngữ. 

Thế  nào  là  tà  ngữ  cũng  là  tà  mạng?  Tà  mạng  tạo  ra  bốn  hành  ác 
của  miệng,  đó  gọi  là  tà  ngữ  cũng  là  tà  mạng. 

Thế  nào  là  không  phải  tà  ngữ  cũng  không  phải  tà  mạng?  Trừ  tà 
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mạng  tạo  ra  ba  hành  ác  của  thân,  còn  lại  các  hành  ác  của  thân,  đó  gọi 
là  không  phải  tà  mạng  cũng  không  phải  tà  ngữ. 

Hỏi:  Các  tà  nghiệp  thì  đó  là  tà  mạng  sao? 

Đáp:  Hoặc  tà  nghiệp  mà  không  phải  là  tà  mạng. 

Thế  nào  là  tà  nghiệp  mà  không  phải  là  tà  mạng?  Trừ  tà  mạng  tạo 
ra  ba  hành  ác  của  thân,  còn  lại  các  hành  ác  của  thân  khác,  đó  gọi  là  tà 
nghiệp  mà  không  phải  là  tà  mạng. 

Thế  nào  là  tà  mạng  mà  không  phải  là  tà  nghiệp?  Tà  mạng  tạo 
ra  bôn  hành  ác  của  miệng,  đó  gọi  là  tà  mạng  mà  không  phải  là  tà  ng¬ 
hiệp. 

Thế  nào  là  tà  nghiệp  cũng  là  tà  mạng?  Tà  mạng  tạo  ra  ba  hành  ác 
của  thân,  đó  gọi  là  tà  nghiệp  cũng  là  tà  mạng. 

Thế  nào  là  không  phải  tà  nghiệp  cũng  không  phải  tà  mạng?  Trừ  tà 
mạng  tạo  ra  bốn  hành  ác  của  miệng,  còn  lại  các  hành  ác  của  miệng,  đó 
gọi  là  không  phải  tà  nghiệp  cũng  không  phải  tà  mạng. 

Hỏi:  Các  đẳng  ngữ  thì  đó  là  đẳng  mạng  sao? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  ngữ  mà  không  phải  là  đẳng  mạng. 

Thế  nào  là  đẳng  ngữ  mà  không  phải  là  đẳng  mạng?  Trừ  đẳng  mạng 
tạo  ra  bốn  hành  diệu  của  miệng,  còn  lại  các  hành  diệu  của  miệng,  đó  gọi 
là  đẳng  ngữ  mà  không  phải  là  đẳng  mạng. 

Thế  nào  là  đẳng  mạng  mà  không  phải  là  đẳng  ngữ?  Đẳng  mạng 
tạo  ra  ba  hành  diệu  của  thân,  đó  gọi  là  đẳng  mạng  mà  không  phải  là 
đẳng  ngữ. 

Thế  nào  là  đẳng  mạng  của  đẳng  ngữ?  Đẳng  mạng  tạo  ra  bôn  hành 
diệu  của  miệng,  đó  gọi  là  đẳng  ngữ  cũng  là  đẳng  mạng. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  ngữ  cũng  không  phải  đẳng  mạng? 
Trừ  đẳng  mạng  tạo  ra  ba  hành  diệu  của  thân,  còn  lại  các  hành  diệu  của 
thân,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  ngữ  cũng  không  phải  đẳng  mạng. 

Hỏi:  Các  đẳng  nghiệp  thì  đó  là  đẳng  mạng  sao? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  nghiệp  mà  không  phải  là  đẳng  mạng. 

Thế  nào  là  đẳng  nghiệp  mà  không  phải  là  đẳng  mạng?  Trừ  đẳng 
mạng  tạo  ra  ba  hành  diệu  của  thân,  còn  lại  các  hành  diệu  của  thân,  đó 
gọi  là  đẳng  nghiệp  mà  không  phải  là  đẳng  mạng. 

Thế  nào  là  đẳng  mạng  mà  không  phải  là  đẳng  nghiệp?  Đẳng  ma- 
.  ng  tạo  ra  bốn  hành  diệu  của  miệng,  đó  gọi  là  đẳng  mạng  mà  không  phải 
là  đẳng  nghiệp. 

Thế  nào  là  đẳng  nghiệp  cũng  là  đẳng  mạng?  Đẳng  mạng  tạo  ra  ba 
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hành  diệu  của  thân,  đó  gọi  là  đẳng  nghiệp  cũng  là  đẳng  mạng. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  nghiệp  cũng  không  phải  đẳng  mạng? 
Trừ  đẳng  mạng  tạo  ra  bốn  hành  diệu  của  miệng,  còn  lại  các  hành  diệu 
của  miệng,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  nghiệp  cũng  không  phải  đẳng 
mạng. 

Ba  hành  ác  là  ba  cong  vạy  -  ba  nhơ  bẩn  -  ba  vẩn  đục.  Thân  cong 
vạy,  thân  nhơ  bẩn,  thân  vẩn  đục.  Miệng  cong  vạy,  miệng  nhơ  bẩn, 
miệng  vẩn  đục.  Ý  cong  vạy,  ý  nhơ  bẩn,  ý  vẩn  đục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  cong  vạy? 

Đáp:  Hành  vi  của  thân  có  nhiều  giả  dối. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  nhơ  bẩn? 

Đáp:  Hành  vi  của  thân  có  nhiều  giận  dữ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  vẩn  đục? 

Đáp:  Hành  vi  của  thân  có  nhiều  dâm  dục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  miệng  cong  vạy? 

Đáp:  Hành  vi  của  miệng  có  nhiều  giả  dối. 

Hỏi:  Thế  nào  là  miệng  nhơ  bẩn? 

Đáp:  Hành  vi  của  miệng  có  nhiều  giận  dữ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  miệng  vẩn  đục? 

Đáp:  Hành  vi  của  miệng  có  nhiều  dâm  dục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  cong  vạy? 

Đáp:  Hành  vi  của  ý  có  nhiều  giả  dối. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  nhơ  bẩn? 

Đáp:  Hành  vi  của  ý  có  nhiều  giận  dữ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  vẩn  đục? 

Đáp:  Hành  vi  của  ý  có  nhiều  dâm  dục. 

Hỏi:  Ba  hành  ác  thâu  tóm  ba  cong  vạy-  ba  nhơ  bẩn-  ba  vẩn  đục 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  ba  hành  ác  mà  không  phải  là  cong  vạy-  nhơ  bẩn-  vẩn 

đục. 

Thế  nào  là  hành  ác  mà  không  phải  cong  vạy-  nhơ  bẩn-  vẩn  đục? 
Trừ  ra  hành  ác  của  thân-  miệng-  ý  có  nhiều  giả  dối  dục  vọng  và  giận 
dữ  hệ  thuộc  cõi  Dục,  còn  lại  các  hành  ác  của  thân-  miệng-  ý,  đó  gọi  là 
hành  ác  mà  không  phải  cong  vạy-  nhơ  bẩn-  vẩn  đục. 

Thế  nào  là  sự  cong  vạy-  nhơ  bẩn-  vẩn  đục  mà  không  phải  là  hành 
ác?  Hành  của  thân-  miệng-  ý  thương  yêu  giả  dối,  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hành 
của  ý  có  nhiều  ái  nhiễm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  sự  cong  vạy-  nhơ 
bẩn  -  vẩn  đục  mà  không  phải  là  hành  ác. 
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Thế  nào  là  hành  ác  cũng  là  cong  vạy  -  nhơ  bẩn-  vẩn  đục?  Hành  ác 
của  thân-  miệng  -  ý  có  nhiều  gải  dối  dục  vọng  và  giận  giữ  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  đó  gọi  là  hành  ác  cũng  là  cong  vạy  -  nhơ  bẩn  -  vẩn  đục. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  ác  cũng  không  phải  là  cong  vạy-  nhơ 
bẩn-  vẩn  đục?  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Ba  hành  diệu  và  ba  tịnh,  ba  hành  diệu  thâu  tóm  ba  tịnh,  hay 
ba  tịnh  thâu  tóm  ba  hành  diệu? 

Đáp:  Tùy  thuộc  vào  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Hỏi:  Ba  hành  diệu  và  ba  mãn,  ba  hành  diệu  thâu  tóm  ba  mãn 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  diệu  mà  không  phải  là  mãn. 

Thế  nào  là  hành  diệu  mà  không  phải  là  mãn?  Trừ  ra  hành  diệu  vô 
học  của  thân  -  miệng,  còn  lại  các  hành  diệu  của  thân  -  miệng,  đều  là 
hành  diệu  của  ý,  đó  gọi  là  hành  diệu  mà  không  phải  là  mãn. 

Thế  nào  là  mãn  mà  không  phải  là  hành  diệu?  Tâm  vô  học,  đó  gọi 
là  mãn  mà  không  phải  là  hành  diệu. 

Thế  nào  là  hành  diệu  cũng  là  mãn?  Hành  diệu  vô  học  của  thân- 
miệng,  đó  gọi  là  hành  diệu  cũng  là  mãn. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  diệu  cũng  không  phải  mãn?  Trừ 
những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Ba  tịnh  và  ba  mãn,  ba  tịnh  thâu  tóm  ba  mãn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tịnh  mà  không  phải  là  mãn. 

Thế  nào  là  tịnh  mà  không  phải  là  mãn?  Trừ  ra  tịnh  vô  học  của 
thân-  miệng,  còn  lại  các  tịnh  của  thân-  miệng,  đều  là  tịnh  của  ý,  đó  gọi 
là  tịnh  mà  không  phải  là  mãn. 

Thế  nào  là  mãn  mà  không  phải  là  tịnh?  Tâm  vô  học,  đó  gọi  là  mãn 
mà  không  phải  là  tịnh. 

Thế  nào  là  tịnh  cũng  là  mãn?  Tịnh  vô  học  của  thân-  miệng,  đó  gọi 
là  tịnh  cũng  là  mãn. 

Thế  nào  là  không  phải  mãn  cũng  không  phải  là  tịnh?  Trừ  những 
điều  như  trên. 

Hỏi:  Các  hành  ác  của  thân  đều  là  hành  của  thân  không  có  phương 
tiện  thiện  xảo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  các  hành  ác  của  thân  đều  là  hành  của  thân 
không  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  của  thân  không  có  phương  tiện  thiện  xảo  mà 
đó  không  phải  là  hành  ác  của  thân  chăng? 

Đáp:  Có,  hành  của  thân  ẩn  mất  vô  ký,  hành  của  thân  không  có 
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phương  tiện  thiện  xảo,  không  ẩn  mất  vô  ký. 

Hỏi:  Các  hành  ác  của  miệng  đều  là  hành  của  miệng  không  có 
phương  tiện  thiện  xảo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  ác  của  miệng  đều  là  hành  của 
miệng  không  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  của  miệng  không  có  phương  tiện  thiện  xảo 
mà  đó  không  phải  là  hành  ác  của  miệng  chăng? 

Đáp:  Có,  hành  của  miệng  ẩn  mất  vô  ký,  hành  của  miệng  không  có 
phương  tiện  thiện  xảo,  không  ẩn  mất  vô  ký. 

Hỏi:  Các  hành  ác  của  ý  đều  là  hành  của  ý  không  có  phương  tiện 
thiện  xảo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  ác  của  ý  mà  đó  không  phải  là  hành  ác  của  ý 
không  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Thế  nào  là  hành  ác  của  ý  mà  đó  không  phải  là  hành  ác  của  ý 
không  có  phương  tiện  thiện  xảo?  Ba  hành  ác  của  ý,  đó  gọi  là  hành  ác 
của  ý  nhưng  đó  không  phải  là  hành  của  ý  không  có  phương  tiện  thiện 
xảo. 

Thế  nào  là  hành  của  ý  không  có  phương  tiện  thiện  xảo  mà  đó 
không  phải  là  hành  ác  của  ý?  Tư  duy  ẩn  mất  vô  ký,  tư  duy  không  có 
phương  tiện  thiện  xảo,  không  ẩn  mất  vô  ký,  đó  gọi  là  hành  của  ý  không 
có  phương  tiện  thiện  xảo  nhưng  đó  không  phải  là  hành  ác  của  ý. 

Thế  nào  là  hành  ác  của  ý  mà  đó  là  hành  của  ý  không  có  phương 
tiện  thiện  xảo?  Tư  duy  bất  thiện,  đó  gọi  là  hành  ác  của  ý  nhưng  đó  là 
hành  của  ý  không  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  ác  của  ý  cũng  không  phải  là  hành  của 
ý  không  có  phương  tiện  thiện  xảo?  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Các  hành  diệu  của  thân  thì  đó  đều  là  hành  của  thân  có  phương 
tiện  thiện  xảo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  diệu  của  thân  thì  đó  đều  là  hành 
của  thân  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  của  thân  có  phương  tiện  thiện  xảo  nhưng  đó 
không  phải  là  hành  diệu  của  thân  chăng? 

Đáp:  Có,  hành  của  thân  có  phương  tiện  thiện  xảo  thì  không  ẩn  mất 
vô  ký. 

Hỏi:  Các  hành  diệu  của  miệng  thì  đó  đều  là  hành  của  miệng  có 
phương  tiện  thiện  xảo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  diệu  của  miệng  thì  đó  đều  là  hành 
của  miệng  có  phương  tiện  thiện  xảo. 
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Hỏi:  Có  thể  có  hành  của  miệng  có  phương  tiện  thiện  xảo  nhưng  đó 
không  phải  là  hành  diệu  của  miệng  chăng? 

Đáp:  Có,  hành  của  miệng  có  phương  tiện  thiện  xảo  thì  không  ẩn 
mất  vô  ký . 

Hỏi:  Các  hành  diệu  của  ý  thì  đó  đều  là  hành  của  ý  có  phương  tiện 
thiện  xảo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  diệu  của  ý  nhưng  đó  không  phải  là  hành  của  ý  có 
phương  tiện  thiện  xảo. 

Thế  nào  là  hành  diệu  của  ý  nhưng  đó  không  phải  là  hành  của  ý  có 
phương  tiện  thiện  xảo?  Ba  hành  diệu  của  ý,  đó  gọi  là  hành  diệu  của  ý 
nhưng  đó  không  phải  là  hành  của  ý  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Thế  nào  là  hành  của  ý  có  phương  tiện  thiện  xảo  nhưng  đó  không 
phải  là  hành  diệu  của  ý?  Tư  duy  phương  tiện  thiện  xảo  không  ẩn  mất 
vô  ký,  đó  gọi  là  hành  của  ý  có  phương  tiện  thiện  xảo  nhưng  đó  không 
phải  là  hành  diệu  của  ý. 

Thế  nào  là  hành  diệu  của  ý  nhưng  đó  là  hành  của  ý  có  phương  tiện 
thiện  xảo?  Tưduy  thiện,  đó  gọi  là  hành  diệu  của  ý  nhưng  đó  là  hành  của 
ý  có  phương  tiện  thiện  xảo. 

Thế  nào  là  không  phải  hành  diệu  của  ý  cũng  không  phải  là  hành 
của  ý  có  phương  tiện  thiện  xảo?  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Các  pháp  do  hành  đạt  được  thì  pháp  đó  nên  nói  là  thiện-  bất 
thiện  hay  vô  ký? 

Đáp:  Các  pháp  có  ý  nghĩa  của  báo  do  hành  đạt  được  thì  pháp  này 
nên  nói  là  vô  ký. 

Hỏi:  Các  pháp  có  ý  nghĩa  của  báo  do  hành  đạt  được  thì  pháp  đó 
nên  nói  là  vô  ký  hay  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Nếu  nói  như  thế,  thì  vốn  không  có  Như  lai  dùng  thiện  tâm  giảng 
thuyết,  nói  lời  dịu  dàng  -  nói  lời  tuyệt  vời-  nói  lời  êm  ái  tốt  đẹp,  lờinày 
là  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nghe  những  điều  tôi  đã  nói,  nếu  các  pháp  có 
ý  nghĩa  của  báo  do  hành  đạt  được  thì  pháp  đó  là  vô  ký,  không  nên  dấy 
lên  nói  rằng  vốn  không  có  Như  Lai  dùng  thiện  tâm  giảng  thuyết,  nói  lời 
dịu  dàng-  nói  lời  tuyệt  vời-  nói  lời  êm  ái  tốt  đẹp  thì  lời  này  là  thiện.  Tuy 
có  lời  này  nhưng  điều  ấy  không  có  như  vậy.  Nếu  như  dấy  lên  nói  rằng 
vốn  không  có  Như  Lai  dùng  thiện  tâm  giảng  thuyết,  nói  lời  dịu  dàng- 
nói  lời  tuyệt  vời-  nói  lời  êm  ái  tốt  đẹp  thì  lời  này  là  thiện;  không  nên 
dấy  khởi  lên  nói  rằng  các  pháp  có  ý  nghĩa  của  báo  do  hành  đạt  được  thì 
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pháp  đó  là  vô  ký.  Bởi  vì  các  pháp  có  ý  nghĩa  của  báo  do  hành  đạt  được 
thì  pháp  này  là  vô  ký,  điều  này  không  phải  như  vậy.  Nên  dấy  khởi  lên 
nói  rằng  vốn  không  có  Như  Lai,  vốn  là  lúc  sinh  vào  đời  khác  làm  thiện 
hạnh  mà  thọ  báo  thì  báo  hiện  rõ  ở  trước  mắt,  đó  là  do  nhân  duyên  này 
có  được  yết  hầu  dựa  vào  bốn  đại  chủng  lưu  thông  với  bốn  đại  chủng, 
bốn  đại  chủng  phát  ra  tiếng,  là  tiếng  chứ  không  phải  là  báo. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  quá  khứ  thọ  báo  quá  khứ,  báo  hiện  tại-  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Có  như  thế. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vị  lai  thọ  báo  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có,  không  có  quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hiện  tại  thọ  báo  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Có,  quá  khứ  không  có  mà  vị  lai  có. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  thân  mà  thọ  báo,  hành  của  miệng  và 
hành  của  ý  không  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  bất  tịnh  mà  miệng  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có  tâm 
thiện,  hoặc  là  tâm  vô  ký.  Như  thân  tịnh  mà  miệng  bất  tịnh,  nên  vào  lúc 
ấy  có  tâm  bất  thiện,  hoặc  là  tâm  vô  ký,  đó  gọi  là  như  hành  của  thân  mà 
thọ  báo,  hành  của  miệng  và  hành  vi  của  ý  thì  không  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  miệng  mà  thọ  báo,  hành  của  thân  và 
hành  của  ý  không  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  tịnh  mà  miệng  bất  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có  tâm 
thiện,  hoặc  là  tâm  vô  ký.  Như  thân  bất  tịnh  mà  miệng  tịnh,  nên  vào  lúc 
ấy  có  tâm  bất  thiện,  hoặc  là  tâm  vô  ký,  đó  gọi  là  như  hành  của  miệng 
mà  thọ  báo,  hành  của  thân  và  hành  của  ý  thì  không  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  ý  mà  thọ  báo,  hành  của  thân  và  hành 
của  miệng  không  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  bất  tịnh  và  miệng  bất  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có 
tâm  thiện.  Như  thân  tịnh  và  miệng  tịnh,  nên  vào  lúc  ấy  có  tâm  bất  thiện, 
đó  gọi  là  như  hành  của  ý  mà  thọ  báo,  hành  của  thân  và  hành  của  miệng 
thì  không  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  thân  và  hành  của  miệng  mà  thọ  báo, 
hành  của  ý  không  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  bất  tịnh  và  miệng  bất  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có 
tâm  thiện,  hoặc  là  tâm  vô  ký.  Như  thân  tịnh  và  miệng  tịnh,  vào  lúc  ấy 
có  tâm  bất  thiện,  hoặc  là  tâm  vô  ký,  đó  gọi  là  như  hành  của  thân  và 
hành  của  miệng  thọ  báo,  hành  của  ý  không  như  vậy. 
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Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  thân  và  hành  của  ý  thọ  báo,  hành  của 
miệng  không  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  bất  tịnh  mà  miệng  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có  tâm 
bất  thiện.  Như  thân  tịnh  mà  miệng  bất  tịnh,  vào  lúc  ấy  có  tâm  thiện,  đó 
gọi  là  như  hành  của  thân  và  hành  của  ý  thọ  báo,  hành  vi  của  miệng  thì 
không  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  miệng  và  hành  của  ý  mà  thọ  báo,  hành 
của  thân  không  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  tịnh  mà  miệng  bất  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có  tâm 
bất  thiện.  Như  thân  bất  tịnh  mà  miệng  tịnh,  vào  lúc  ấy  có  tâm  thiện,  đó 
gọi  là  như  hành  của  miệng,  hành  của  ý  thọ  báo,  hành  của  thân  thì  không 
như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  thân  và  hành  của  miệng  mà  thọ  báo, 
hành  của  ý  cũng  như  vậy  sao? 

Đáp:  Có  như  thân  bất  tịnh  và  miệng  bất  tịnh,  nên  vào  lúc  này  có 
tâm  bất  thiện.  Như  thân  tịnh  và  miệng  tịnh,  vào  lúc  ấy  có  tâm  thiện,  đó 
gọi  là  như  hành  của  thân  và  hành  của  miệng  mà  thọ  báo,  hành  của  ý 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  như  hành  của  thân-  hành  của  miệng  và  hành  của  ý 
không  thọ  báo  mà  lại  thọ  báo  chăng? 

Đáp:  Có  các  tâm  bất  tương  ưng  hành  thọ  báo,  sắc-  tâm-  tâm  sở 
niệm  pháp  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Có  thể  ba  hành  không  trước  không  sau  mà  thọ  báo  của  báo 
hiện  pháp-  sinh  báo  và  hậu  báo  chăng? 

Đáp:  Thọ  báo  của  báo  hiện  pháp  là  sắc-  tâm-  tâm  sở  niệm  pháp  là 
của  sinh  báo,  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  của  hậu  báo. 

Lại  nữa,  tâm-  tâm  sở  niệm  pháp  là  của  báo  hiện  pháp,  sắc  là  của 
sinh  báo,  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  của  hậu  báo. 

Lại  nữa,  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  của  báo  hiện  pháp,  tâm-  tâm 
sở  niệm  pháp  là  của  sinh  báo,  sắc  là  của  hậu  báo. 

Báo  vui-  báo  khổ-  báo  không  khổ  không  vui  cũng  như  thế. 

Tâm,  tâm  sở  niệm  pháp  là  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  hệ  thuộc  cõi  sắc- 
Vô  sắc,  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Lại  nữa,  tâm- 
tâm  sở  niệm  pháp  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  hệ 
thuộc  cõi  Sắc-  Vô  sắc.  Lại  nữa,  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  tâm,  tâm  sở  niệm  pháp  là  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  hai  hành  không  trước  không  sau  mà  thọ  báo  thiện  và 
bất  thiện  chăng? 
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Đáp:  Thọ  báo  thiện  là  sắc,  thọ  báo  bất  thiện  là  tâm-  tâm  sở  niệm 
pháp  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Lại  nữa,  báo  thiện  là  tâm-  tâm  sở  niệm  pháp  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành,  bất  thiện  là  sắc. 

Pháp  do  kiến  đế  đoạn,  pháp  do  tư  duy  đoạn  cũng  như  thế. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  16 
Kiền  độ  thứ  4:  HÀNH 
Phẩm  3:  NÓI  VE  HẠI  CHÚNG  SINH 

Có  thể  hại  mà  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  không  hết  chăng? 
Có  thể  không  hại  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  hết  chăng?  Có  thể  hại 
chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  hết  chăng?  Có  thể  không  hại  chúng  sinh 
mà  chúng  sinh  hại  không  hết  chăng?  Có  thể  không  hại  chúng  sinh  mà 
chúng  sinh  hại  không  hết  thì  hành  kia  thọ  báo  chắc  chắn  phải  sinh  vào 
địa  ngục  chăng?  Có  thể  hành  bất  thiện,  hành  khổ  đau  chưa  thành  thục, 
hành  đó  của  chúng  sinh  đầu  tiên  thọ  nhận  báo  thì  chắc  chắn  là  tâm  ô 
nhiễm  chăng? 

Có  thể  hại  mạng  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia  về  sau  không  thọ 
giới,  nên  nói  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  chăng?  Nếu  như  tịnh  trong 
tất  cả  chúng  sinh,  thì  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh  kia  chăng?  Giả 
sử  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh,  thì  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  kia 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành  của  miệng  ấy  chăng?  Giả  sử  thành 
tựu  hành  của  thân  thì  có  thân  ấy  chăng?  Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành 
của  miệng  ấy  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  miệng  thì  có  thân  ấy 
chăng?  Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành  của  ý  ấy  chăng?  Giả  sử  thành 
tựu  hành  của  ý  thì  có  thân  ấy  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  thì  thân  ấy  có  hành  của  thân  và  hành  của 
miệng  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  miệng  thì 
có  thân  ấy  chăng?  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  thân  ấy  có  hành  của  thân  và 
hành  của  ý  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  ý  thì  có 
thân  ấy  chăng? 
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Nếu  thành  tựu  thân  thì  thân  ấy  có  hành  của  miệng  và  hành  của 
ý  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  cảu  miệng  và  hành  của  ý  thì  có  thân 
ấy  chăng?  Nếu  thành  tựu  thân  thì  thân  ấy  có  hành  của  thân-  hành  của 
miệng  và  hành  của  ý  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  thân-  hành  của 
miệng  và  hành  của  ý  thì  thân  ấy  là  có  chăng? 

Nếu  thành  tựu  hành  của  thân  thì  sẽ  thân  ấy  có  hành  của  miệng 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  miệng  thì  hành  của  thân  ấy  là  có 
chăng?  Nếu  thành  tựu  hành  của  thân  thì  thân  ấy  có  hành  của  ý  chăng? 
Giả  sử  thành  tựu  hành  của  ý  thì  hành  của  thân  ấy  là  có  chăng?  Nếu 
thành  tựu  hành  của  thân  thì  thân  ấy  có  hành  của  miệng  và  hành  của  ý 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  miệng  và  hành  của  ý  thì  hành  của 
thân  ấy  là  có  chăng? 

Nếu  thành  tựu  hành  của  miệng  thì  hành  của  ý  ấy  là  có  chăng?  Giả 
sử  thành  tựu  hành  của  ý,  thì  hành  cảu  miệng  ấy  là  có  chăng? 

Nếu  dục  của  hành  chưa  hết  thì  dục  của  báo  kia  chưa  hết  sao?  Giả 
sử  dục  của  báo  chưa  hết,  thì  dục  của  hành  cũng  chưa  hết  sao?  Nếu  dục 
của  hành  hết  thì  dục  của  báo  kia  sẽ  hết  sao?  Giả  sử  dục  của  báo  hết  thì 
dục  của  hành  cũng  hết  sao? 

Nếu  hành  có  quả  thì  tất  cả  hành  kia  đều  có  báo  chăng?  Giả  sử 
hành  có  báo  thì  tất  cả  hành  kia  đều  có  quả  chăng?  Nếu  hành  không  có 
quả  thì  tất  cả  hành  kia  đều  không  có  báo  chăng?  Giả  sử  hành  không  có 
báo  thì  tất  cả  hành  kia  đều  không  có  quả  chăng? 

Nếu  hành  bất  thiện  thì  tất  cả  hành  đó  đều  điên  đảo  chăng?  Giả  sử 
hành  điên  đảo  thì  tất  cả  hành  đó  đều  bất  thiện  chăng?  Nếu  hành  không 
phải  bất  thiện  thì  tất  cả  hành  đó  đều  không  điên  đảo  chăng?  Giả  sử 
hành  không  phải  điên  đảo  thì  tất  cả  hành  đó  đều  không  phải  bất  thiện 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  hành  bất  thiện,  thì  thành  tựu  hành  của  cõi  sắc-  Vô 
sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  cõi  sắc-  Vô  sắc,  thì  thành  tựu 
hành  bất  thiện  chăng?  Nếu  thành  tựu  hành  thiện  của  cõi  Dục,  thì  thành 
tựu  hành  thiện  của  cõi  sắc  -  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  thiện 
của  cõi  Sắc  -  Vô  sắc,  thì  thành  tựu  hành  thiện  của  cõi  Dục  chăng? 

Nếu  thành  tựu  hành  của  cõi  Dục,  thì  thành  tựu  hành  của  cõi  sắc 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  cõi  sắc,  thì  thành  tựu  hành  của  cõi 
Dục  chăng?  Nếu  thành  tựu  hành  của  cõi  Dục,  thì  thành  tựu  hành  của  cõi 
Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  cõi  Vô  sắc,  thì  thành  tựu  hành 
của  cõi  Dục  chăng?  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  Dục,  thì  thành  tựu  hành  vô 
lậu  và  hành  thuộc  cõi  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành 
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thuộc  cõi  Sắc  thì  thành  tựu  hành  cõi  Dục  chăng? 

Nếu  thành  tựu  hành  của  cõi  Dục  thì  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  thì  thành  tựu  hành  của  cõi  Dục?  Nếu  thành  tựu  hành  của  cõi 
Sắc,  thì  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử 
thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  thành  tựu  hành  của 
cõi  Sắc?  Nếu  thành  tựu  hành  của  cõi  Vô  sắc,  thì  thành  tựu  hành  vô  lậu 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  hành  vô  lậu,  thì  thành  tựu  hành  của  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  thuộc  cõi  Dục,  hành  thuộc 
cõi  Sắc  -  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  sau  khi  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  xứ 
nào? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Hại  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  không  hết  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đoạn  mạng  chúng  sinh  mà  không  ngừng  tìm  phương 

tiện. 

Hỏi:  Có  thể  không  hại  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  hết  chăng? 

Đáp:  Có,  như  không  hại  mạng  chúng  sinh  mà  ngừng  tìm  phương 

tiện. 

Hỏi:  Có  thể  hại  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  hết  chăng? 

Đáp:  Có,  như  hại  mạng  chúng  sinh  àm  ngừng  tìm  phương  tiện. 

Hỏi:  Có  thể  không  hại  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  hại  không  hết 
chăng? 

Đáp:  Có,  như  không  hại  mạng  chúng  sinh  mà  không  ngừng  tìm 
phương  tiện. 

Hỏi:  Có  thể  không  hại  chúng  sinh  mà  hại  chúng  sinh  không  hết, 
những  hành  kia  thọ  báo  thì  chắc  chắn  sinh  vào  địa  ngục  chăng? 

Đáp:  Có,  như  tạo  ra  phương  tiện  không  có  thể  cứu  chữa  mà  nữa 
chừng  mạng  chung. 

Hỏi:  Có  thể  hành  bất  thiện  và  hành  khổ  đau  chưa  thành  thục,  hành 
đó  của  chúng  sinh  đầu  tiên  thọ  báo  chắc  chắn  là  tâm  ô  nhiễm  chăng? 

Đáp:  Có  như  tạo  ra  hành  không  thể  cứu  chữa,  chúng  sinh  kia  đầu 
tiên  thọ  nhận  trung  ấm  địa  ngục. 

Hỏi:  Có  thể  hại  mạng  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia  về  sau  không 
thọ  giới,  nên  nói  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  chăng? 

Đáp:  Có,  như  phương  tiện  muốn  có  thể  hại  chúng  sinh  mà  từ  trong 
đó  gặp  pháp. 

Hỏi:  Nếu  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh,  thì  thọ  giới  trong  tất  cả 
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chúng  sinh  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia  không 
phải  là  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia  không 
phải  là  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh?  Như  không  thọ  giới  mà  từ  trong 
đó  gặp  pháp,  đó  gọi  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia 
không  phải  là  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia 
không  phải  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh?  Như  thọ  giới  mà  vượt  qua 
giới,  đó  gọi  là  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh  mà  chúng  sinh  kia  không 
phải  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  cũng  là  chúng  sinh  kia  thọ 
giới  trong  tất  cả  chúng  sinh?  Như  thọ  giới  mà  không  vượt  qua  giới,  đó 
gọi  là  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  và  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh. 

Thế  nào  là  không  phải  tịnh  trong  tất  cả  chúng  sinh  mà  chúng  sinh 
kia  không  phải  là  thọ  giới  trong  tất  cả  chúng  sinh?  Trừ  những  điều  như 
trên. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành  của  thân  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  hành  của  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân,  không  phải  thành  tựu  hành  của  thân? 
Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ. 
Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  không  có  oai  nghi,  không  ở  nơi  không  phải  oai 
nghi,  thân  không  có  giáo,  hoặc  có  giáo  rồi  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  thân 
mà  không  phải  là  hành  của  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  thân  mà  không  phải  là  thân?  Người 
vô  cấu  sinh  ở  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  của  thân  mà  không 
phải  là  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  cũng  là  hành  của  thân?  Màng  trứng  dày 
dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục 
có  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi,  không  có  oai  nghi  cũng  không  phải 
không  có  oai  nghi,  thân  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không  mất.  Nếu  sinh 
nơi  cõi  Sắc  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  cũng  là  hành  của  thân. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  thân  cũng  không  phải  là  hành  của 
thân?  Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu 
thân  cũng  không  phải  là  hành  của  thân. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành  của  miệng  thuộc  thân  ấy 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  hành  của  miệng. 
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Thế  nào  là  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  hành  của  miệng? 
Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ. 
Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi  cũng  không  phải  không  có 
oai  nghi,  miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  rồi  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu 
thân  mà  không  phải  là  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  miệng  mà  không  phải  là  thân? 
Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  của  miệng 
mà  không  phải  là  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  cũng  là  hành  của  miệng?  Màng  trứng 
dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi  cõi 
Dục  có  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi,  không  có  oai  nghi  cũng  không 
phải  không  có  oai  nghi,  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không  mất.  Nếu 
sinh  nơi  cõi  sắc  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  cũng  là  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  thân  cũng  không  phải  hành  của  miệng? 
Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  thân 
cũng  không  phải  là  hành  của  miệng. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành  của  thuộc  thân  ấy  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  thân  thì  có  hành  của  ý  thuộc 
thân  ấy. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  hành  của  ý  mà  không  phải  là  thân  chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  thân  ấy  có  hành  của  thân  và  hành  của 
miệng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  hành  của  thân  và 
hành  của  miệng.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân  mà  không  phải 
là  hành  của  miệng.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng  mà  không 
phải  là  hành  của  thân.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân  cùng  hành 
của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  hành  của  thân  và 
hành  của  miệng?  Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai 
của  người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi  cũng  không 
phải  không  có  oai  nghi.  Thân  và  miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  liền 
mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  hành  của  thân  vàhành 
của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân  mà  không  phải  là 
hành  của  miệng?  Người  phàm  phu  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai 
nghi  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà 
không  mất,  miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  đó  gọi  là  thành 
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tựu  thân  và  hành  của  thân  mà  không  phải  là  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng  mà  không  phải  là 
hành  của  thân?  Người  phàm  phu  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai 
nghi  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo 
mà  không  mất,  thân  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  rồi  mất,  đó  gọi  là  thành 
tựu  thân  và  hành  của  miệng  mà  không  phải  là  hành  của  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân  cùng  hành  của  miệng? 
Màng  trứng  dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu 
sinh  nơi  cõi  Dục  thì  có  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi,  không  có  oai  nghi 
cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân-  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo 
mà  không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  và  hành 
của  thân  cùng  hành  của  miệng. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  hành  của  thân  vàhành  của  miệng  thì  đó  là 
thành  tựu  thân  sao? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nhắm  vào  những  điều  thuyết  minh,  đó  gọi 
là  thành  tựu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  của  thân  và 
hành  của  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  có  hành  của 
thân.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân  cùng  hành  của  ý. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  có  hành  của 
thân?  Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người 
mẹ.  Người  phàm  phu  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  sẽ  không  có  oai  nghi, 
cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân  không  có  giáo  hoặc  có  giáo 
liền  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  có  hành  của 
thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân-  hành  của  ý?  Màng 
trứng  dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi 
cõi  Dục  thì  có  oai  nghi,  không  có  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi  cũng 
không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không 
mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  đó  gọi  là  thân  và  thành  tưu  về  hành  của 
thân-  hành  của  ý. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  của  thân-  hành  của  ý,  thì  đó  là  thành  tựu 
thân  sao? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 
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Thế  nào  là  thành  tựu?  Nhắm  vào  những  điều  thuyết  minh,  đó  gọi 
là  thành  tựu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  đó  là  thành  tựu  hành  của  miệng-  hành 
của  ý? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý,  không  phải  là  hành  của 
miệng.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng-  hành  của  ý. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  phải  là  hành 
của  miệng?  Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của 
người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi  cũng  không  phải 
không  có  oai  nghi.  Miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  đó  gọi 
là  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  phải  là  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng-  hành  của  ý?  Màng 
trứng  dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu  sinh 
nơi  cõi  Dục  thì  có  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi,  không  có  oai  nghi 
cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà 
không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  và  hành 
của  miệng-  hành  của  ý. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  hành  của  miệng-  hành  của  ý  thì  đó  là  thành 
tựu  thân  sao? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nhắm  vào  những  điều  thuyết  minh,  đó  gọi 
là  thành  tựu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  thân  ấy  có  hành  của  thân-  hành  của 
miệng  và  hành  của  ý? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý,  không  phải  hành  của 
thân-  hành  của  miệng.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân  -  hành  của 
ý,  không  phải  hành  của  miệng.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng 
-  hành  của  ý,  không  phải  hành  của  thân.  Hoặc  thành  tựu  thân  và  hành 
của  thân-  hành  của  miệng  và  hành  của  ý. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  phải  hành  của 
thân  -  hành  của  miệng?  Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong 
bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi,  cũng 
không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân  -  miệng  không  có  giáo  hoặc  có 
giáo,  liền  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  ý  mà  không  phải 
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hành  của  thân-  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân-  hành  của  ý  mà  không 
phải  hành  của  miệng?  Người  phàm  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có 
oai  nghi  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân  có  giáo  hoặc  có  giáo 
mà  không  mất,  miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  đó  gọi  là 
thành  tựu  thân  và  hành  của  thân-  hành  của  ý  mà  không  phải  hành  của 
miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng-  hành  của  ý  mà 
không  phải  hành  của  thân?  Người  phàm  phu  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì 
không  có  oai  nghi,  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Miệng  có  giáo 
hoặc  có  giáo  mà  không  mất,  thân  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  rồi  mất, 
đó  gọi  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  miệng-  hành  của  ý  mà  không  phải 
hành  của  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  thân  và  hành  của  thân-  hành  của  miệng- 
hành  của  ý?  Màng  trứng  dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của 
người  mẹ.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  có  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi, 
không  có  oai  nghi  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân-  miệng 
có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  đó  gọi  là 
thành  tựu  thân  và  hành  của  thân-  hành  của  miệng-  hành  của  ý. 

Hỏi:  Thành  tựu  về  hành  của  thân-  hành  của  miệng  và  hành  của  ý, 
thì  đó  là  thành  tựu  thân  sao? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nhắm  vào  những  điều  thuyết  minh,  đó  gọi 
là  thành  tựu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  của  thân,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  của 
miệng  sao? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  hành  của  thân  mà  không  phải  hành  của 
miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  thân  mà  không  phải  hành  của 
miệng.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi,  cũng  không  phải 
không  có  oai  nghi,  thân  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không  mất,  miệng 
không  có  giáo  hoặc  có  giáo  rồi  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  của  thân 
mà  không  phải  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  miệng  mà  không  phải  hành  của 
thân?  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi,  cũng  không  phải 
không  có  oai  nghi,  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không  mất,  thân 
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không  có  giáo  hoặc  có  giáo  rồi  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  của  miệng 
mà  không  phải  hành  của  thân. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  thân  cùng  hành  của  miệng?  Màng 
trứng  dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ.  Nếu  sinh 
nơi  cõi  Dục  thì  có  oai  nghi  hoặc  không  có  oai  nghi,  không  là  oai  nghi 
cũng  không  phải  không  có  oai  nghi,  thân  -  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo 
mà  không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc,  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc, 
thì  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  miệng. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  miệng? 
Màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  sinh  ở  trong  bào  thai  của  người 
mẹ,  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục,  thì  không  có  oai  nghi,  cũng  không  phải  không 
có  oai  nghi,  thân-  miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất.  Nếu 
người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  không  thành  tựu  hành 
của  thân  và  hành  của  miệng. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  của  thân,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  của  ý 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  hành  của  thân  thì  đó  là  thành 
tựu  hành  của  ý. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  về  hành  của  ý  mà  không  phải  là  thành  tựu 
hành  của  thân  chăng? 

Đáp:  Có,  màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai 
của  người  mẹ,  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi  cũng  không 
phải  không  có  oai  nghi,  thân  không  có  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất;  hoặc 
là  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  của  thân,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  của 
miệng  và  hành  của  ý  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  ý,  không  phải 
hành  của  miệng.  Hoặc  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  miệng  và 
hành  của  ý. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  ý  mà  không  phải 
hành  của  miệng?  Nếu  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục,  thì  không  có 
oai  nghi  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi.  Thân  có  giáo  hoặc  có 
giáo  mà  không  mất.  Miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo,  liền  mất,  đó 
gọi  là  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  ý  mà  không  phải  hành  của 
miệng. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  miệng-  hành  của 
ý?  Màng  trứng  dày  dần,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ, 
nếu  sinh  nơi  cõi  Dục,  thì  oai  nghi  hay  không  có  oai  nghi,  không  có  oai 
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ngh  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi,  thân,  miệng  có  giáo  hoặc  có 
giáo  mà  không  mất  hoặc  là  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  sắc  mà  sinh  đến 
cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  của  thân  và  hành  của  miệng-  hành 
của  ý. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  về  hành  của  miệng  và  hành  của  ý,  thì  đó  là 
thành  tựu  hành  của  thân  sao? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nhắm  vào  những  điều  thuyết  minh,  đó  gọi 
là  thành  tựu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu?  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có 
oai  nghi,  cũng  không  phải  không  có  oai  nghi,  thân  không  có  giáo  hoặc 
có  giáo  liền  mất,  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo  mà  không  mất,  đó  gọi  là 
không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  của  miệng,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  của 
ý  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  hành  của  miệng  thì  đó  là  thành 
tựu  hành  của  ý. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  hành  của  ý  mà  không  phải  hành  của  miệng 
chăng? 

Đáp:  Có,  màng  trứng  dày  dần,  người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai 
của  người  mẹ,  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  oai  nghi  cũng  không 
phải  không  có  oai  nghi.  Miệng  không  có  giáo  hoặc  có  giáo,  liền  mất. 

Hỏi:  Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  nếu  dâm  hành  chưa  hết 
thì  dâm  báo  kia  chưa  hết  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  dâm  hành  chưa  hết  thì  dâm  báo  ấy  chưa 
hết. 

Hỏi:  Có  thể  báo  dâm  chưa  hết  mà  không  phải  là  hành  chăng? 

Đáp:  Có  Tu-đà-hoàn  do  kiến  đế  mà  đoạn  hết  dâm  hành,  nhưng 
báo  dâm  ấy  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  dâm  hành  đã  hết  thì  dâm  báo  kia  hết  sao? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  dâm  báo  không  còn  thì  do  dâm  hành  ấy 
không  còn. 

Hỏi:  Có  thể  dâm  hành  không  còn  mà  không  phải  là  báo  chăng? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  do  kiến  đế  mà  đoạn  hết  dâm  hành  nhưng  dâm 
báo  kia  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  hành  đã  có  quả  thì  hành  ấy  đều  có  báo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  hành  có  báo  thì  có  hành  này  đều  có 

quả. 
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Hỏi:  Có  thể  hành  có  quả  mà  hành  ấy  không  có  báo  chăng? 

Đáp:  Có,  hành  vô  ký  và  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  hành  không  có  quả  thì  hành  ấy  đều  không  có  báo 
chăng? 

Đáp:  Không  có  hành  thì  không  có  quả. 

Hỏi:  Có  thể  hành  mà  không  có  báo  chăng? 

Đáp:  Có,  hành  vô  ký  và  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  hành  bất  thiện  thì  hành  đó  đều  điên  đảo  sao? 

Đáp:  Hoặc  hành  bất  thiện  mà  hành  này  không  phải  là  điên  đảo. 

Thế  nào  là  hành  bất  thiện  mà  hành  ấy  không  phải  là  điên  đảo? 
Giông  như  có  một  chúng  sanh  thấy  quả  có  thật,  thấy  như  thế  và  nói  như 
thế,  có  hành  có  quả  báo  của  hành,  đó  làhành  ác  của  thân-  hành  ác  của 
miệng  và  hành  ác  của  ý.  Giống  như  có  một  chúng  sanh  không  thấy  là 
có  tưởng  kiến,  không  nghe-  không  phân  biệt,  không  nhận  thức  là  có 
tưởng  thức.  Chúng  sinh  kia  không  do  tưởng  này,  không  do  nhẫn  này, 
không  do  kiến  này,  không  do  dục  này,  không  do  trí  tuệ  này  mà  mình 
không  thấy-  không  nghe-  không  phân  biệt-  không  nhận  thức.  Giống  như 
có  một  chúng  sinh,  thấy  không  có  tưởng  kiến-  nghe-  phân  biệt-  nhận 
thức  không  có  tưởng  thức,  chúng  sinh  kia  không  do  tưởng  này,  không  do 
nhẫn  này,  không  do  kiến  này,  không  do  dục  này,  không  do  trí  tuệ  này 
mà  mình  thấy-  nghe-  phân  biệt-  nhận  thức.  Đó  gọi  là  hành  bất  thiện  mà 
hành  ấy  không  phải  là  điên  đảo. 

Thế  nào  là  hành  điên  đảo  mà  hành  này  không  phải  là  bất  thiện? 
Giống  như  có  một  chúng  sinh  không  có  thấy  là  không  có  quả  thật  sự, 
thấy  như  thế  và  nói  như  thế,  không  có  hành,  không  có  quả  báo  của 
hành,  đó  là  hành  diệu  của  thân-  hành  diệu  của  miệng  và  hành  diệu  của 
ý.  Giống  như  có  một  chúng  sinh  không  thấy  là  có  tưởng  kiến,  không 
nghe-  không  phân  biệt-  không  nhận  thức  là  có  tưởng  thức.  Chúng  sinh 
kia  do  tưởng  này,  do  nhẫn  này,  do  kiến  này,  do  dục  này,  do  trí  tuệ  này 
mà  mình  thấy  -  nghe  -  phân  biệt-  nhận  thức.  Giống  như  có  một  chúng 
sinh  không  thấy  có  tưởng  thấy  nghe  -  phân  biệt  -  nhận  thức  không  có 
tưởng  thức,  chúng  sinh  kia  do  tưởng  này,  do  nhẫn  này,  do  kiến  này,  do 
dục  này,  do  trí  tuệ  này  mà  mình  không  thấy  -  nghe  -  phân  biệt  nhận 
thức.  Đó  gọi  là  hành  điên  đảo  mà  hành  này  không  phải  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  hành  bất  thiện  mà  hành  đó  cũng  điên  đảo?  Giống  như 
có  một  chúng  sinh  thấy  không  có  thấy  không  có  quả  thật  sự,  thấy  như 
thế  và  nói  như  thế,  không  có  hành  và  không  có  quả  báo  của  hành,  đó  là 
hành  vi  ác  của  thân-  hành  ác  của  miệng  và  hành  ác  của  ý.  Giống  như  có 
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một  chúng  sinh  không  thấy  và  không  tưởng  là  thấy  không  nghe-  không 
phân  biệt-  không  nhận  thức  có  tưởng  không  nhận  thức.  Chúng  sinh  kia 
không  do  tưởng  này,  không  do  nhẫn  này,  không  do  dục  này,  không  do 
trí  tuệ  này  mà  mình  thấy-  nghe-  phân  biệt-  nhận  thức.  Giống  như  có 
một  chúng  sinh  thấy  có  tưởng  kiến-  nghe-  phân  biệt-  nhận  thức  có  tưởng 
thức.  Chúng  sinh  không  do  tưởng  này,  nhẫn  này,  không  do  kiến-  dục  và 
trí  tuệ  này  mà  mình  không  thấy-  không  nghe-  không  phân  biệt-  không 
nhận  thức.  Đó  gọi  là  hành  bất  thiện  mà  hành  đó  cũng  điên  đảo. 

Thế  nào  là  hành  không  phải  bất  thiện  mà  hành  đó  cũng  không 
phải  điên  đảo?  Giống  như  có  một  chúng  sinh  thấy  có  quả  thật  sự  thấy 
như  thế  và  nói  như  thế,  có  hành  và  có  quả  báo  của  hành.  Đó  là  hành 
diệu  của  thân-  hành  diệu  của  miệng  và  hành  diệu  của  ý.  Giông  như  có 
một  chúng  sinh  không  thấy  có  tưởng  không  thấy-  không  nghe-  không 
phân  biệt-  không  nhận  thức  có  tưởng  không  nhận  thức.  Chúng  sinh  kia 
do  tưởng  này,  do  nhẫn  này,  do  kiến  này,  do  dục  này,  do  trí  tuệ  này 
mà  mình  không  thấy-  không  nghe-  không  phân  biệt-  không  nhận  thức. 
Giống  như  như  có  một  chúng  sinh  thấy  có  tưởng  kiến,  nghe-  phân  biệt- 
nhận  thức-  có  tưởng  thức  chúng  sinh  kia  do  tưởng  này-  nhẫn  này,  do 
kiến  này,  do  dục-  trí  tuệ  này  mà  mình  thấy-  nghe-  phân  biệt-  nhận  thức, 
đó  gọi  là  hành  không  phải  bất  thiện  mà  hành  đó  cũng  không  phải  là 
điên  đảo.  Không  phải  bất  thiện  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  cõi 
Sắc-  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  hành  bất  thiện  thì  đó  là  thành 
tựu  hành  cõi  sắc  và  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  hành  cõi  sắc-  Vô  sắc,  mà  không  phải  là 
thành  tựu  hành  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Có,  nếu  sinh  ở  cõi  Dục  mà  dục  ái  không  còn,  hoặc  sinh  ở  cõi 

Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  hành 
thiện  cõi  Sắc-  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục  mà  không  phải  hành 
thiện  cõi  Sắc-  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục  mà  không  phải  hành 
thiện  cõi  Sắc-  Vô  sắc?  Nếu  sinh  vào  cõi  Dục  mà  không  đoạn  thiện  vốn 
có  không  đạt  được  tâm  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành 
thiện  cõi  Dục  mà  không  phải  hành  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc  mà  không  phải 
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hành  thiện  cõi  Dục?  Nếu  sinh  vào  cõi  sắc  đạt  được  tâm  thiện  cõi  Vô 
sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc  mà  không  phải  là 
hành  thiện  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục  và  hành  thiện  cõi  sắc- 
Vô  sắc?  Nếu  sinh  vào  cõi  Dục  đạt  được  tâm  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục  av2  hành  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục  mà  không  phải 
hành  thiện  cõi  sắc-  Vô  sắc?  Căn  bản  của  thiện  đã  đoạn,  đó  gọi  là  không 
thành  tựu  hành  thiện  cõi  Dục  mà  không  phải  hành  thiện  cõi  sắc-  Vô 
sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  cõi  sắc 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  sắc,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành 
tựu  hành  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  hành  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  là  không  thành  tựu 
hành  cõi  Dục? 

Đáp:  Có,  nếu  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  hành  cõi  Dục  mà  không  thành  tựu  hành  vô 

lậu. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  cõi  Dục  mà  không  thành  tựu  hành  vô 
lậu?  Nếu  người  phàm  phu  sinh  vào  cõi  Dục-  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu 
hành  cõi  Dục  mà  không  phải  là  hành  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  vô  lậu  mà  không  phải  là  hành  cõi  Dục? 
Người  vô  cấu  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  vô  lậu  mà 
không  phải  hành  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  cõi  Dục  cũng  là  hành  vô  lậu?  Nếu 
người  vô  cấu  sinh  vào  cõi  Dục-  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  cõi 
Dục  cũng  là  hành  vô  lậu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  cõi  Dục?  Nếu 
người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  hành  vô 
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lậu  và  hành  cõi  Dục. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  sắc,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  sắc  thì  đó  là  thành 
tựu  hành  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  hành  cõi  Vô  sắc,  mà  không  phải  là  thành 
tựu  hành  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  sắc,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  hành  cõi  sắc  mà  không  phải  là  hành  vô 

lậu. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  cõi  sắc  mà  không  phải  là  hành  vô  lậu? 
Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục-  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  cõi  sắc 
mà  không  phải  hành  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  vô  lậu  mà  không  phải  hạnh  cõi  sắc? 
Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  vô  lậu  mà 
không  phải  là  hành  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  cõi  sắc?  Người  vô  cấu 
sinh  nơi  cõi  Dục-  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  cõi 
Sắc. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  hành  vô  lậu  và  hành  cõi  sắc?  Người 
phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  hành  vô  lậu 
và  hành  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hành  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  vô 

lậu? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  hành  vô  lậu  thì  đó  là  thành  tựu 
hành  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Vả  lại,  thành  tựu  hành  vô  lậu,  thì  đó  là  thành  tựu  hành  cõi 
Vô  sắc? 

Đáp:  Có,  là  người  phàm  phu,  nếu  thành  tựu  hành  cõi  Dục,  hành  vô 
lậu  cõi  Sắc  và  Vô  sắc. 

Hỏi:  Sau  khi  mạng  chung  ở  đây  sẽ  sinh  về  nơi  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Dục,  hoặc  cõi  sắc-cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có  xứ 
sở. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  17 

Kiền  độ  thứ  4:  HÀNH 

Phẩm  4:  NÓI  VE  HỮU  GIÁO,  YÔ  GIÁO 

Có  giáo  và  không  giáo, 

Quả  thật  của  các  hành, 

Hoặc  người  hữu  lậu  học, 

Tư  duy  giới  ở  sau. 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng?  Giả  sử 
thành  tựu  vô  giáo  thì  đó  là  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện  -  bất  thiện,  ẩn  một  -  vô  ký,  không 
ẩn  một  -  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  vô 
giáo  thì  đó  là  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  vô  giáo,  thì  đó  là  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện  -  bất  thiện,  ẩn  một  -  vô  ký,  không 
ẩn  một  -  vô  ký  quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng?  Giả  sử  thành 
tựu  vô  giáo,  thì  đó  là  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  vị  lai,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng 
Giả  sử  thành  tựu  vô  giáo,  thì  sẽ  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện  -  bất  thiện,  ẩn  một  -  vô  ký,  không 
ẩn  một-  vô  ký  vị  lai,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng?  Giả  sử  thành  tựu 
vô  giáo,  thì  đó  là  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  trong  hiện  tại,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  vô  giáo,  thì  sẽ  thành  tựu  giáo  chăng? 

Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện-  bất  thiện,  ẩn  một-  vô  ký,  không  ẩn 
một-  vô  ký  hiện  tại,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng?  Giả  sử  thành  tựu 
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VÔ  giáo,  thì  đó  là  thành  tựu  giáo  chăng? 

Khẩu  giáo  cũng  như  thế. 

Các  hành  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  hành  đó  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Dục 
chăng?  Giả  sử  hành  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  hành  đó  hệ  thuộc  cõi 
Dục  chăng?  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  hành  đó  là  quả  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  chăng?  Giả  sử  hành  là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  hành  đó  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  chăng?  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  hành  đó  là  quả  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  hành  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì 
hành  đó  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Các  hành  vô  lậu  thì  hành  đó  là  quả  vô  lậu  chăng?  Giả  sử  hành  là 
quả  vô  lậu,  thì  hành  đó  là  hành  vô  lậu  chăng? 

Các  hành  không  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  hành  đó  không  phải  là  quả 
hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng?  Giả  sử  hành  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  thì  hành  đó  không  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng?  Các  hành  không  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  thì  hành  đó  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 
Giả  sử  hành  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  hành  đó  không  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  chăng?  Các  hành  không  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  hành 
đó  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  hành  không 
phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  hành  đó  không  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Các  hành  không  phải  vô  lậu,  thì  hành  đó  không  phải  là  quả  vô  lậu 
chăng?  Giả  sử  hành  không  phải  là  quả  vô  lậu,  thì  hành  đó  không  phải 
là  hành  vô  lậu  chăng? 

Có  thể  hành  hữu  lậu  thì  hành  đó  là  quả  hữu  lậu  chăng?  Hành 
hữu  lậu  mà  quả  vô  lậu  chăng?  Hành  hữu  lậu  mà  quả  hữu  lậu  và  vô  lậu 
chăng? 

Có  thể  hành  vô  lậu  thì  hành  đó  là  quả  vô  lậu  chăng?  Hành  vô  lậu 
mà  quả  hữu  lậu  chăng?  Hành  vô  lậu  mà  quả  hữu  lậu  và  vô  lậu  chăng? 

Có  thể  hành  hữu  lậu  và  vô  lậu,  thì  hành  đó  là  quả  hữu  lậu  và  vô 
lậu  chăng?  Hành  hữu  lậu  và  vô  lậu  mà  quả  hữu  lậu  chăng?  Hành  hữu 
lậu  và  vô  lậu  mà  quả  vô  lậu  chăng? 

Có  thể  hành  học  là  quả  học  chăng?  Hành  học  thì  quả  vô  học 
chăng?  Hành  học  mà  quả  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Có  thể  hành  vô  học  mà  quả  vô  học  chăng?  Hành  vô  học  mà  quả 
học  chăng?  Hành  vô  học  mà  quả  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Có  thể  hành  phi  học  phi  vô  học  thì  quả  phi  học  phi  vô  học  chăng? 
Hành  phi  học  phi  vô  học  mà  quả  học  chăng?  Hành  phi  học  phi  vô  học 
mà  quả  vô  học  chăng? 
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Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Không  tu  thân,  không  tu  giới,  không 
tu  tâm,  không  tu  trí  tuệ 

Thế  nào  là  không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu 
trí  tuệ? 

Nếu  không  tu  thân,  thì  đó  là  không  tu  giới,  không  tu  tâm,  không  tu 
trí  tuệ  chăng?  Giả  sử  không  tu  trí  tuệ,  thì  đó  là  không  tu  thân  chăng? 

Nếu  không  tu  giới,  thì  đó  là  không  tu  tâm,  không  tu  trí  tuệ  chăng? 
Giả  sử  không  tu  trí  tuệ,  thì  đó  là  không  tu  giới  chăng? 

Nếu  không  tu  tâm,  thì  đó  là  không  tu  trí  tuệ  chăng?  Giả  sử  không 
tu  trí  tuệ,  thì  đó  là  không  tu  tâm  chăng? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  trí  tuệ.” 

Thế  nào  là  tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  trí  tuệ? 

Nếu  tu  thân,  thì  đó  là  tu  giới,  tu  tâm,  tu  trí  tuệ  chăng?  Giả  sử  tu  trí 
tuệ,  thì  đó  là  tu  thân  chăng? 

Nếu  tu  giới,  thì  đó  là  tu  tâm,  tu  trí  tuệ  chăng?  Giả  sử  tu  trí  tuệ,  thì 
đó  là  tu  giới  chăng? 

Nếu  tu  tâm,  thì  đó  là  tu  trí  tuệ  chăng?  Giả  sử  tu  trí  tuệ,  thì  đó  là  tu 
tâm  chăng? 

Có  thể  thành  tựu  giới  quá  khứ  mà  chủng  này  không  phải  là  của 
hiện  tại-  vị  lai  chăng?  Vị  lai  không  phải  hiện  tại,  hiện  tại  không  phải  vị 
lai,  và  chủng  này  là  của  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Có  thể  thành  tựu  giới  vị  lai  mà  chủng  này  không  phải  là  của  hiện 
tại-  quá  khứ  chăng?  Quá  khứ  không  phải  hiện  tại,  hiện  tại  không  phải 
quá  khứ,  và  chủng  này  của  quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Thành  tựu  giới  hiện  tại  mà  chủng  này  không  phải  là  của  quá  khứ- 
vị  lai  chăng?  Quá  khứ  không  phải  vị  lai,  vị  lai  không  phải  quá  khứ,  và 
chủng  này  là  của  quá  khứ-  vị  lai  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  không 
phải  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi.  Thân  có  giáo  mà  lúc 
ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không  mất,  lúc  ấy  không  đạt 
được  vô  giáo,  đó  gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Người  vô  cấu  ở  thai  mẹ 
màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục,  có  luật  nghi  mà  không  đạt 
được  luật  nghi  giới.  Thân  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất  thì  lúc  ấy 
đạt  được  vô  giáo.  Hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  thân  vô  giáo.  Nếu  người  vô 
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Cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  có  luật  nghi, 
không  đạt  được  luật  nghi  giới.  Thân  có  giáo  mà  lúc  ấy  đạt  được  vô 
giáo,  vốn  có  giáo  không  mấtthì  lúcấy  đạt  được  vô  giáo  có  luật  nghi  giới 
hay  không  có  luật  nghi  giới,  cũng  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải 
không  có  luật  nghi,  thân  có  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo 
không  mất  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  mà  thân  có 
giáo,  thì  đó  gọi  là  giáo  mà  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Người  phàm  phu 
ở  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  luật 
nghi  mà  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi.  Thân  vô  giáo  hoặc  vốn  có 
giáo  liền  mất,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  người  phàm  phu  sinh  nơi 
cõi  Sắc,  thì  đó  gọi  là  không  phải  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  chứ  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  chứ  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục, 
không  có  luật  nghi.  Thân  thiện  có  giáo,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo 
hoặc  vốn  có  giáo  mất.  Lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo  không  có  luật 
nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  thân  thiện  có  giáo,  lúc  ấy 
không  đạt  được  vô  giáo  mà  vốn  có  giáo  không  mất.  Lúc  ấy  không  đạt 
được  vô  giáo.  Đó  gọi  là  giáo  chứ  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Người  vô  cấu  ở  thai 
mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục,  ở  trong  luật  nghi  không 
đạt  được  luật  nghi  giới.  Thân  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất, 
lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  thân  thiện  vô  giáo. 
Nếu  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  gọi  là  vô  giáo  mà  không  phải 
là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  có  luật  nghi  mà 
không  đạt  được  luật  nghi  giới.  Thân  có  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  vốn 
có  giáo  không  mất,  lúc  ấy  đạt  được  vô  gáio  có  luật  nghi  giới  hay  không 
có  luật  nghi,  cũng  không  có  luật  nghi  mà  cũng  không  phải  không  có  luật 
nghi.  Thân  thiện  có  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không 
mất  thì  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  ở  cõi  sắc  thì  thân  thiện  có  giáo,  đó 
gọi  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  không  phải  là  giáo  mà  cũng  là  vô  giáo?  Người  phàm  phu 
ở  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  không  có  luật 
nghi.  Thân  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt 
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được  VÔ  giáo,  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi, 
thân  thiện  vô  giáo  vốn  có  giáo  liền  mất  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo. 
Nếu  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải  là  giáo 
mà  cũng  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục,  vào 
chỗ  phải  luật  nghi.  Thân  bất  thiện  có  giáo  lúc  ấy  không  đạt  được  vô 
giáo,  vốn  có  giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  không 
có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  thân  bất  thiện  có  giáo 
lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo  vốn  có  giáo  không  mất  lúc  ấy  không  đạt 
được  vô  giáo.  Đó  gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  có 
luật  nghi.  Thân  bất  thiện  vô  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo 
liền  mất  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  không  có  luật  nghi  cũng  không 
phải  không  có  luật  nghi.  Thân  bất  thiện  vô  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo 
vốn  có  giáo  liền  mất;  lúc  đạt  được  vô  giáo,  đó  gọi  là  vô  giáo  mà  không 
phải  là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  có  luật  nghi 
hay  không  có  luật  nghi,  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có 
luật  nghi.  Thân  bất  thiện  có  giáo  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  hoặc  vốn 
có  giáo  mà  không  mất.  Lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  thì  đó  gọi  là  giáo  cũng 
là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  có  luật 
nghi  hay  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi.  Thân 
bất  thiện  vô  giáo  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền 
mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc,  Vô  sắc,  thì 
đó  gọi  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  ẩn  một-  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu 
vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  vô  giáo. 

Có  thể  thành  tựu  giáo  chăng?  Có,  thân  giáo  ẩn  một-  vô  ký  sinh 
nơi  cõi  Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  không  ẩn  một-  vô  ký,  thì  đó  là  thành 
tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  vô  giáo. 
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CÓ  thể  thành  tựu  giáo  chăng?  Có,  thân  có  giáo  không  ẩn  một-  vô 
ký  sinh  nơi  cõi  Dục  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục 
không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  vốn  thân  có 
giáo  không  mất,  đó  gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Người  vô  cấu  ở  trong 
bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  vào  chỗ  luật  nghi 
nơi  cõi  Dục  không  đạt  được  luật  nghi  giới,  vốn  thân  là  vô  giáo  hoặc  có 
giáo  liền  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  vốn  thân  vô  giáo;  nếu  sinh  nơi 
cõi  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  luật  nghi 
nhưng  không  đạt  được  luật  nghi  giới,  vốn  thân  có  giáo  không  mất,  lúc 
ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nơi  có  luật  nghi  giới  hay  nơi  không  có  luật  nghi, 
không  có  luật  nghi,  cũng  không  phải  nơi  không  có  luật  nghi,  vốn  thân  có 
giáo  không  mất,  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc,  vốn 
thân  có  giáo  không  mất,  đó  gọi  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  cõi  Dục  không 
đạt  được  luật  nghi,  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  vốn  thân  vô 
giáo,  hoặc  giáo  liền  mất  A-la-hán  và  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô 
sắc,  đó  gọi  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện  quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu  vô 
giáo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  không 
có  luật  nghi.  Vốn  thân  thiện  có  giáo  không  mất  lúc  ấy  không  đạt  được 
vô  giáo,  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  vốn 
thnâ  thiện  có  giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  đó  gọi 
là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Người  vô  cấu  ở  trong 
bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  có 
luật  nghi  thì  không  đạt  được  luật  nghi  giới,  vốn  thân  thiện  là  vô  giáo 
hoặc  có  giáo  liền  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  vốn  thân  thiện  là  vô 
giáo.  Nếu  học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  vô  giáo  mà  không 
phải  là  giáo. 
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Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  nơi  cõi  Dục  có  luật  nghi  mà 
không  đạt  được  luật  nghi  giới,  vốn  thân  thiện  là  có  giáo  không  mất  thì 
lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  có  luật  nghi  giới  hoặc  không  có  luật  nghi  không 
có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  vốn  thân  thiện  là  có 
giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  mà 
vốn  thân  thiện  là  có  giáo  không  mất,  đó  gọi  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục 
không  có  luật  nghi  thân  thiện  vốn  là  vô  giáo,  hoặc  có  giáo  liền  mất. 
Không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  thân  thiện  vốn 
có  là  vô  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo. 
A-la-hán  và  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải 
là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  bất  thiện  quá  khứ,  thì  đó  là  thành 
tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
luật  nghi,  vốn  thân  bất  thiện  có  giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt 
được  vô  giáo;  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi, 
vốn  thân  bất  thiện  có  giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo, 
đó  gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
luật  nghi  thân  bất  thiện  vốn  là  vô  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy 
không  đạt  được  vô  giáo.  Không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có 
luật  nghi,  thân  bất  thiện  vốn  là  vô  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy  đạt 
được  vô  giáo,  đó  gọi  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  luật  nghi, 
thân  bất  thiện  vốn  là  có  giáo,  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  không  có  luật 
nghi,  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  thân  bất 
thiện  vốn  là  có  giáo  không  mất,  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  đó  gọi  là  giáo 
cũng  gọi  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  cõi  Dục  có 
luật  nghi  thân  bất  thiện  vốn  là  vô  giáo,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo. 
Không  phải  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  thân  bất 
thiện  vốn  là  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy  không  đạt  được 
vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc-  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  không  phải  là  giáo 
cũng  không  phải  là  vô  giáo. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  ẩn  một  -  vô  ký,  không  ẩn  một-  vô  ký 
quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  giáo  chẳng  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  vị  lai,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo 
chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  giáo. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng 
dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục,  thì  đạt  được  tâm  thiện  nơi  cõi  sắc.  Nếu 
sinh  nơi  cõi  sắc  thì  người  vô  cấu  sẽ  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện  vị  lai,  thì  đó  là  thành  tựu  vô 
giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  giáo. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng 
dày  dần.  Nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  đạt  được  tâm  thiện  nơi  cõi  sắc.  Nếu 
sinh  nơi  cõi  sắc  thì  người  vô  cấu  sẽ  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  bất  thiện,  ẩn  một-  vô  ký,  không  ẩn 
một-  vô  ký  vị  lai,  thì  đó  là  thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  giáo  chẳng  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  đã  thành  tựu  thân  giáo  trong  hiện  tại,  thì  đó  là  thành  tựu 
vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
luật  nghi  mà  không  đạt  được  luật  nghi  giới.  Thân  có  giáo  lúc  ấy  không 
đạt  được  vô  giáo.  Vốn  có  giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô 
giáo,  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi,  thân  có 
giáo  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không  mất  thì  lúc 
ấy  không  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  mà  thân  có  giáo,  đó 
gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
luật  nghi  giới  mà  không  đạt  được  luật  nghi  giới,  nhập  định  mà  không 
nhập  định.  Thân  vô  giáo  vốn  có  giáo  liền  mất,  thì  lúc  ấy  đạt  được  luật 
nghi  giới  vô  giáo,  có  luật  nghi  hoặc  không  có  luật  nghi,  không  có  luật 
nghi  cũng  không  phải  không  có  luật  nghi.  Thân  vô  giáo  vốn  có  giáo  liền 
mất  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  vào  cõi  sắc  mà  nhập  định  thì 
đó  gọi  là  không  giáo  mà  không  phải  là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  luật  nghi 
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nhưng  không  đạt  được  luật  nghi  giới,  thân  có  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô 
giáo  hoặc  vốn  có  giáo  mà  không  mất  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  có  luật 
nghi  giới  hay  không  có  luật  nghi  giới  cũng  không  phải  không  có  luật 
nghi  giới.  Thân  có  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  không 
mất  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  đó  gọi  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  vào  cõi  Dục 
có  luật  nghi  mà  không  đạt  được  giới  luật  và  không  nhập  định.  Thân  vô 
giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất,  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo  cũng 
không  có  giới  luật  cũng  không  phải  không  có  giới  luật  .  Thân  vô  giáo 
hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh 
nơi  cõi  Sắc  mà  không  nhập  định,  thân  vô  giáo  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  thiện  hiện  tại,  thì  đó  là  thành  tựu  vô 
giáo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
luật  nghi  nhưng  không  đạt  được  giới  luật.  Thân  thiện  vốn  có  giáo  lúc 
ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không 
đạt  được  vô  giáo;  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không  có  luật 
nghi,  thân  thiện  vốn  có  giáo  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo;  vốn  có  giáo 
không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  mà 
thân  thiện  vốn  có  giáo,  đó  gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
luật  nghi  nhưng  thì  sẽ  không  đạt  được  giới  luật  nhập  định  hay  không 
nhập  định.  Thân  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy  không 
đạt  được  luật  nghi  vô  giáo,  có  luật  nghi  hay  không  có  luật  nghi  cũng 
không  phải  không  có  luật  nghi.  Thân  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo 
liền  mất  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  mà  nhập  định, 
thì  đó  gọi  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  luật  nghi 
nhưng  không  đạt  được  giới  luật  nghi,  thân  thiện  vốn  có  giáo  lúc  ấy  đạt 
được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không  mất,  thì  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo  có  luật 
nghi  hay  không  có  luật  nghi,  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không 
có  luật  nghi,  thân  thiện  có  giáo  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo 
không  mất  lúc  ấy  đạt  được  vô  giáo,  đó  gọi  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  vào  cõi  Dục 


880 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


CÓ  luật  nghi  nhưng  thì  sẽ  không  đạt  được  giới  luật  và  không  nhập  định. 
Thân  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất  lúc  ấy  không  đạt  được  vô 
giáo,  không  có  luật  nghi  mà  không  có  luật  nghi  cũng  không  phải  không 
có  luật  nghi.  Thân  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất  lúc  ấy  không 
đạt  được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  nhưng  không  nhập  định,  thân 
thiện  vô  giáo,  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải  là  giáo  cũng 
không  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  bất  thiện  hiện  tại,  thì  đó  là  thành  tựu 
vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
giới  luật,  thân  bất  thiện  có  giáo  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có 
giáo  không  mất  thì  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  không  có  luật  nghi 
cũng  không  phải  không  có  luật  nghi.  Thân  bất  thiện  có  giáo  lúc  ấy 
không  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không  mất,  lúc  ấy  không  đạt  được 
vô  giáo,  đó  gọi  là  giáo  mà  không  phải  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  vô  giáo  mà  không  phải  là  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
giới  luật,  thân  bất  thiện  vô  giáo,  vốn  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy  không 
đạt  được  vô  giáo,  không  có  giới  luật  mà  không  có  giới  luật  cũng  không 
phải  không  có  giới  luật.  Thân  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền 
mất,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  đó  gọi  là  vô  giáo  cũng  không  phải 
là  giáo. 

Thế  nào  là  giáo  cũng  là  vô  giáo?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật, 
thân  bất  thiện  có  giáo,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo  thân  vốn  có  giáo 
không  mất,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  không  có  giới  luật  nhưng 
không  có  giới  luật  cũng  không  phải  không  có  giới  luật.  Thân  bất  thiện 
có  giáo,  lúc  ấy  không  đạt  được  vô  giáo,  vốn  có  giáo  không  mất  lúc  ấy 
đạt  được  vô  giáo,  đó  gọi  là  giáo  cũng  là  vô  giáo. 

Thế  nào  là  không  phải  là  giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo?  Người 
phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần.  Nếu  sinh  vào  cõi  Dục  có 
giới  luật,  thân  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy  không 
đạt  được  vô  giáo  không  có  giới  luật  cũng  không  phải  không  có  giới  lu¬ 
ật.  Thân  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất,  lúc  ấy  không  đạt 
được  vô  giáo.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc-  Vô  sắc  thì  đó  gọi  là  không  phải  là 
giáo  cũng  không  phải  là  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  ẩn  một  -  vô  ký  hiện  tại,  thì  đó  là 
thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  vô  giáo. 
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Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  giáo  chăng? 

Đáp:  Có,  thân  có  giáo  ẩn  một-  vô  ký  sinh  nơi  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  giáo  không  ẩn  một-  vô  ký  hiện  tại,  thì  đó 
là  thành  tựu  vô  giáo  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  vô  giáo. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  giáo  chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  thân  có  giáo  không  nẩ-  vô  ký  sinh  nơi  cõi  Dục  hoặc 
cõi  Sắc. 

Khẩu  giáo  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  các  hành  đó  là  quả  hệ  thuộc 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  các  hành  đó  là 
quả  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Dục  nhưng  hành  kia 
không  phải  là  quả  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  sắc  mà  biến  hóa  nơi  cõi  Dục,  hóa  làm 
ngữ  nơi  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  các  hành  đó  là  quả  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  các  hành  đó  là 
quả  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc  nhưng  hành  kia  không 
phải  là  quả  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  sắc  mà  biến  hóa  nơi  cõi  Dục;  hóa  làm 
ngữ  nơi  cõi  Dục,  như  đạo  cõi  sắc  đoạn  trừ  kiết  hướng  tới  chứng. 

Hỏi:  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  các  hành  đó  là  quả  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  các  hành  đó 
là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  nhưng  hành  kia  không 
phải  là  quả  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  Vô  sắc  đoạn  trừ  kiết  hướng  tới  chứng. 

Hỏi:  Các  hành  vô  lậu  thì  hành  đó  là  quả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  vô  lậu  thì  hành  đó  lá  quả  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  quả  của  hành  vô  lậu  mà  hành  kia  không  phải  là 
hành  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  sắc-  Vô  sắc  đoạn  kiết  hướng  tới  chứng. 

Hỏi:  Các  hành  không  phải  hành  cõi  Dục  thì  hành  ấy  không  phải 
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quả  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  không  phải  là  hành  cõi  Dục  thì 
hành  ấy  không  phải  là  quả  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  không  phải  hành  cõi  Dục  mà  hành  ấy  không 
phải  không  là  hành  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  sắc  biến  hóa  nơi  cõi  Dục,  hóa  làm  ngữ 
nơi  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  hành  không  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  các  hành  đó  không  phải 
là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  không  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  các 
hành  đó  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  hành 
đó  không  phải  không  là  hành  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  sắc  biến  hóa  nơi  cõi  Dục;  hóa  làm  ngữ 
nơi  cõi  Dục,  như  đạo  cõi  sắc  đoạn  trừ  kiết  hướng  tới  chứng. 

Hỏi:  Các  hành  không  phải  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  các  hành  đó 
không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  không  phải  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì 
các  hành  đó  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  không  phải  là  quả  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà 
hành  ấy  không  phải  không  là  hành  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  Vô  sắc  đoạn  trừ  kiết  hướng  tới  chứng. 

Hỏi:  Các  hành  không  phải  vô  lậu,  thì  hành  đó  không  phải  là  quả 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hành  không  phải  là  quả  vô  lậu  thì  hành 
đó  không  phải  là  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  không  phải  vô  lậu  mà  hành  đó  không  phải 
không  là  quả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  như  đạo  nơi  cõi  sắc-  Vô  sắc  đoạn  kiết  hướng  tới  chứng. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hữu  lậu  thì  hành  đó  là  quả  hữu  lậu  chăng? 

Đáp:  Có  đó  gọi  là  dựa  vào  quả  và  quả  báo. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hữu  lậu  mà  quả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hữu  lậu  mà  quả  hữu  lậu  và  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có  đó  gọi  là  dựa  vào  quả-  quả  báo  và  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vô  lậu  là  quả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  gọi  là  dựa  vào  quả  và  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vô  lậu  mà  quả  hữu  lậu  chăng? 
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Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vô  lậu  mà  quả  hữu  lậu  và  vô  lậu  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hữu  lậu  mà  quả  hữu  lậu  và  vô  lậu  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hữu  lậu  và  vô  lậu  mà  quả  hữu  lậu  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  hữu  lậu  và  vô  lậu  mà  quả  vô  lậu  chăng? 
Đáp:  Có,  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  học  mà  quả  học  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  gọi  là  dựa  vào  quả. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  học  mà  quả  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  gọi  là  dựa  vào  quả. 

Có  thể  có  hành  học  mà  quả  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vô  học  mà  quả  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  gọi  là  dựa  vào  quả. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vô  học  thì  quả  học  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  vô  học  mà  quả  phi  học  phi  vô  học  chăng? 
Đáp:  Có,  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  phi  học  phi  vô  học  thì  quả  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Có,  đó  gọi  là  dựa  vào  quả-  quả  báo  và  quả  giải  thoát. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  phi  học  phi  vô  học  mà  quả  học  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  phi  học  phi  vô  học  mà  quả  vô  học  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Không  tu  thân,  không  tu  giới,  không 
tu  tâm,  không  tu  tuệ.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  thân? 

Đáp:  Thân  dục  chưa  hết,  tham  chưa  hết,  nghĩ  nhớ  chưa  hết,  khát  ái 
chưa  hết.  Lại  nữa,  dùng  đạo  vô  ngại  diệt  hết  ái  sắc,  với  đạo  đó  không 
tu,  không  nương  dựa,  như  thế  là  không  tu  thân. 

Không  tu  giới  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  tâm? 

Đáp:  Tâm  dục  chưa  hết,  tham  chưa  hết,  niệm  chưa  hết,  khát  ái 
chưa  hết.  Lại  nữa,  dùng  đạo  vô  ngại  diệt  hết  ái  sắc,  với  đạo  đó  không 
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tu,  không  nương  dựa,  như  thế  là  không  tu  tâm. 

Không  tu  tuệ  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  thân  thì  đó  là  không  tu  giới  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  giới  thì  đó  là  không  tu  thân  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  thân  thì  đó  là  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  không  tu  thân  thì  đó  là  không  tu  tâm. 
Hỏi:  Có  thể  không  tu  tâm  mà  không  phải  là  không  tu  thân 
chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  thân  thì  đó  là  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  không  tu  thân  thì  đó  là  không  tu  tuệ. 
Hỏi:  Có  thể  không  tu  tuệ,  mà  không  phải  là  không  tu  thân 
chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  giới  thì  đó  là  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  không  tu  giới  thì  đó  là  không  tu  tâm. 
Hỏi:  Có  thể  không  tu  tâm  mà  không  phải  là  không  tu  giới  chăng? 
Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  giới  thì  đó  là  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  không  tu  giới  thì  đó  là  không  tu  tuệ. 
Hỏi:  Có  thể  không  tu  tuệ  mà  không  phải  là  không  tu  giới  chăng? 
Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  tâm  thì  đó  là  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  tuệ  thì  đó  là  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  thân? 

Đáp:  Thân  hết  ái,  hết  tham,  hết  nghĩ  nhớ,  hết  khát  ái.  Lại  nữa, 
dùng  đạo  vô  ngại  để  diệt  hết  ái  sắc,  tu  tập  và  dựa  vào  đạo  đó,  như  thế 
là  tu  thân. 

Tu  giới  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  tâm? 

Đáp:  Tâm  hết  ái,  hết  tham,  hết  niệm,  hết  khát  ái.  Lại  nữa,  dùng 
đạo  vô  ngại  diệt  hết  hết  ái  vô  sắc,  tu  tập  và  dựa  vào  đạo  đó,  như  thế  là 
tu  tâm. 
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Tu  tuệ  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  thì  đó  là  tu  giới  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  giới  thì  đó  là  tu  thân  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  thì  đó  là  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  tu  tâm  thì  đó  là  tu  thân. 

Hỏi:  Có  thể  tu  thân  mà  không  tâm  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  thì  đó  là  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  tu  tuệ  thì  đó  là  tu  thân. 

Hỏi:  Có  thể  có  tu  thân  mà  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  tu  giới  thì  đó  là  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  tu  tâm  thì  đó  là  tu  giới. 

Hỏi:  Có  thể  có  tu  giới  mà  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  tu  giới  thì  đó  là  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  tu  tuệ  thì  đó  là  tu  giới. 

Hỏi:  Có  thể  có  tu  giới  mà  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  đã  hết  mà  ái  cõi  trên  chưa  hết. 

Hỏi:  Nếu  tu  tâm  thì  đó  là  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  tuệ  thì  đó  là  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  giới  quá  khứ,  mà  chủng  này  không  phải 
ở  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có,  giáo  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này  không  hiện  ở 
trước  mắt  mắt. 

Hỏi:  Và  vị  lai,  mà  chủng  này  không  phải  của  hiện  tại  chăng? 
Đáp:  Có,  đạo  cộng-  định  cộng  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Và  hiện  tại,  chủng  này  không  phải  ở  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có,  giáo  giới  đã  hết  mà  không  mất,  chủng  này  hiện  ở  trước 

mắt. 

Hỏi:  Và  chủng  này  của  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có,  đạo  cộng-  định  cộng  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này 
không  hiện  ở  trước  mắt. 
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Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  giới  vị  lai  mà  chủng  này  không  phải  ở 
hiện  tại  -  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Có,  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Và  quá  khứ  mà  chủng  này  không  phải  ở  hiện  tại  chăng? 
Đáp:  Có,  đạo  cộng  -  định  cộng  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Và  hiện  tại  mà  chủng  này  không  phải  ở  quá  khứ  chăng? 
Đáp:  Có,  đầu  tiên  được  giới  luật  vô  lậu. 

Hỏi:  Và  chủng  này  của  hiện  tại  -  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Có,  đạo  cộng  -  định  cộng  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này 
hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  giới  hiện  tại  mà  chủng  này  không  phải  ở 
quá  khứ  -  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có,  đầu  tiên  được  giới  luật. 

Hỏi:  Và  quá  khứ  mà  chủng  này  không  phải  ở  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có,  giáo  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này  hiện  ở  trước 

mắt. 

Hỏi:  Và  vị  lai  mà  chủng  này  không  phải  ở  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Có,  đầu  tiên  được  giới  luật  vô  lậu. 

Hỏi:  Và  chủng  này  của  vị  lai-  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Có,  đạo  cộng  -  định  cộng  giới  hết  mà  không  mất,  chủng  này 
hiện  ở  trước  mắt. 
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Phẩm  5:  BÀN  VE  Tự  HÀNH 

Thế  nào  là  tự  hành?  Dựa  vào  những  gì  mà  tự  hành?  Do  đâu  có 
thể  sử  dụng  hành?  Tự  hành  thì  hành  ấy  nên  nói  là  quá  khứ-  vị  lai-  hiện 
tại  chăng?  vốn  có  thể  sử  dụng  hành  thì  tự  hành  và  hành  ấy  thành  tựu 
chăng?  Giả  sử  hành  thành  tựu  thì  hành  đó  là  tự  hành  chăng?  vốn  có 
thể  sử  dụng  hành  mà  không  phải  tự  hành  thì  hành  ấy  không  thành  tựu 
chăng?  Giả  sử  hành  không  thành  tựu  thì  hành  ấy  không  phải  tự  hành 
chăng? 

Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  mà  tự  hành  thì  hành  ấy  chắc  chắn  phải 
thọ  báo  chăng?  Giả  sử  hành  chắc  chắn  phải  thọ  báo  thì  hành  ấy  là  tự 
hành  chăng?  Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  mà  không  phải  tự  hành,  thì  hành 
ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo  chăng?  Giả  sử  hành  chắc  chắn  không  thọ 
báo  thì  hành  ấy  không  phải  là  tự  hành  chăng? 

Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  thành  tựu  thì  hành  chắc  chắn  phải  thọ 
báo  chăng?  Giả  sử  hành  chắc  chắn  phải  thọ  báo  thì  hành  ấy  là  thành  tựu 
chăng?  Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  mà  không  thành  tựu,  thì  hành  ấy  chắc 
chắn  không  thọ  báo  chăng?  Giả  sử  hành  chắc  chắn  không  thọ  báo  thì 
hành  ấy  là  không  thành  tựu  chăng?  Như  có  Tu-đà-hoàn  hành  bất  thiện 
mà  báo  thống  khổ  chưa  thành  thục,  thì  hành  ấy  vì  sao  ngăn  trở  lối  vào 
địa  ngục  -  súc  sinh  -  ngạ  quỷ? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đây  gọi  là  đệ  tử  của  Thế  Tôn  đã  hết 
địa  ngục-  hết  súc  sinh-  hết  ngạ  quỷ,  không  đọa  vào  con  đường  ác.”  Tu- 
đà-hoàn  đã  có  trí  này,  tỏ  ngộ  mình  đã  hết  và  địa  ngục  hết-  súc  sinh  hết- 
ngạ  quỷ  hết,  không  đọa  vào  con  đường  ác  hay  là  không  tự  tỏ  ngộ? 

Thế  nào  là  học  mưu  hại?  Tất  cả  học  có  quả  mưu  hại  chăng?  Thế 
nào  là  trụ  vào  thọ  hành?  Thế  nào  là  xả  bỏ  thọ  hành?  Thế  nào  là  tâm  rối 
loạn?  Vì  lẽ  gì  mà  pháp  tương  ưng  với  triền  đều  là  bất  thiện?  Thế  nào 
là  thật  ngữ?  Phật  ngữ  nên  nói  là  thiện  hay  vô  ký?  Phật  ngữ  là  gọi  cho 
những  pháp  nào? 

Khế  kinh-  Thi-  Ký  -  Kệ  -  Nhân  duyên  -  Báo  -  Bổn  mạt  -  Thí  dụ 
-  Sinh  -  Phương  quảng  -  Vị  tằng  hữu  -  Pháp  nghĩa,  là  gọi  cho  pháp  ấn 
nào?  Gọi  cho  pháp  số  nào?  Gọi  cho  pháp  toán  nào?  Gọi  cho  pháp  thư 
nào?  Gọi  cho  pháp  tụng  nào?  Gọi  cho  tài  nghệ  của  các  loại  pháp  nào? 
Gọi  cho  pháp  nào? 

Nếu  giới  học  thành  tựu,  thì  đó  là  sự  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô 
học  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô  học,  thì  đó  là  thành  tựu 
giới  học  chăng?  Nếu  thành  tựu  giới  vô  học,  thì  đó  là  thành  tựu  giới  phi 
học  phi  vô  học  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô  học,  thì  đó 
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là  thành  tựu  giới  vô  học  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tự  hành? 

Đáp:  Nếu  báo  của  hành,  thì  đó  gọi  là  nay  có  được.  Có  quả  này  là 
do  hành  ấy  phát  sinh  mà  thọ  báo,  đó  gọi  là  tự  hành. 

Hỏi:  Dựa  vào  những  gì  mà  tự  hành? 

Đáp:  Hành  này  dựa  vào  tự  quả-  tự  y  và  tự  báo.  Lại  nữa,  khi  hành 
này  thọ  báo,  thì  ý  này  thọ  báo  chứ  không  phải  gì  khác.  Vì  vậy  cho  nên 
tự  hành  vốn  có  thể  sử  dụng  hành  mà  tự  hành. 

Hỏi:  Hành  này  nên  nói  là  thuộc  về  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Hành  đó  thuộc  về  quá  khứ. 

Hỏi:  Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  mà  tự  hành  thì  hành  thành  tựu 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  mà  tự  hành  những  hành  này  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  hành  mà  tự  hành  những  hành  đó  không  thành  tựu?  Báo 
của  hành  có  được  hiện  nay,  là  do  báo  hành  ấy  phát  sinh  mà  thọ  báo  vào 
lúc  hành  ấy,  đó  gọi  là  hành  tự  hành  nhưng  hành  đó  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  hành  thành  tựu  mà  hành  này  không  phải  tự  hành?  Báo 
của  hành  không  có  được  ở  hiện  nay,  hành  này  phát  sinh  mà  không  thọ 
báo,  hành  ấy  còn  không  mất,  đó  gọi  là  hành  thành  tựu  mà  hành  này 
không  phải  là  tự  hành. 

Thế  nào  là  hành  mà  tự  hành  thì  hành  ấy  thành  tựu?  Báo  của  hành 
này  có  được  hiện  nay,  là  do  hành  ấy  phát  sinh  mà  thọ  báo  và  hành  ấy 
không  mất  đó  gọi  là  hành  tự  hành  thì  hành  ấy  thành  tựu. 

Thế  nào  là  hành  mà  không  phải  tự  hành  thì  hành  ấy  không  thành 
tựu  chăng?  Báo  của  hành  không  có  được  ở  hiện  nay,  là  do  hành  ấy  phát 
sinh  mà  không  thọ  báo  lúc  hành  ấy  mất,  đó  gọi  là  hành  mà  không  phải 
tự  hành  thì  hành  ấy  không  thành  tựu. 

Không  phải  tự  hành  thì  hành  đó  không  thành  tựu  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  mà  tự  hành,  thì  hành  ấy  chắc  chắn 
phải  thọ  báo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  tự  hành  thì  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo. 

Thế  nào  là  hành  mà  tự  hành  thì  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo? 
Báo  của  hành  có  được  ở  hiện  nay,  là  do  hành  ấy  phát  sinh  mà  thọ  báo, 
báo  về  sau  của  hành  kia,  đó  gọi  là  hành  mà  tự  hành  thì  hành  ấy  chắc 
chắn  không  thọ  báo. 

Thế  nào  là  hành  chắc  chắn  thọ  báo  mà  hành  ấy  không  phải  là  tự 
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hành?  Báo  của  hành  không  có  được  ở  hiện  nay,  là  do  hành  ấy  phát  sinh 
mà  không  thọ  báo  bởi  vì  báo  của  hành  kia  chưa  thành  thục,  đó  gọi  là 
hành  chắc  chắn  thọ  báo  mà  hành  ấy  không  phải  là  tự  hành. 

Thế  nào  là  hành  mà  tự  hành  thì  hành  ấy  cắc  chắn  thọ  báo?  Báo 
của  hành  có  được  hiện  nay,  là  do  hành  âý  phát  sinh  mà  thọ  báo  nhưng 
hành  ấy  không  phải  là  báo  về  sau,  đó  gọi  là  hành  mà  tự  hành  thì  hành 
ấy  chắc  chắn  thọ  báo. 

Thế  nào  là  hành  mà  không  phải  là  tự  hành  thì  hành  ấy  chắc  chắn 
không  thọ  báo?  Báo  của  hành  không  có  được  hiện  nay,  là  do  hành  ấy 
phát  sinh  mà  không  thọ  báo  bởi  vì  báo  của  hành  kia  đã  thành  thục,  đó 
gọi  là  hành  mà  không  phải  là  tự  hành  thì  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ 
báo. 

Không  phải  là  tự  hành,  thì  hành  ấy  chắc  chắn  không  phải  thọ  báo 
cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vốn  có  thể  sử  dụng  hành  thành  tựu  thì  hành  ấy  chắc  chắn 
phải  thọ  báo  chăng? 

Đáp:  Hoặc  hành  thành  tựu  mà  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo. 

Thế  nào  là  hành  thành  tựu  mà  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo? 
Các  hành  bất  thiện  ở  quá  khứ,  giả  sử  báo  hữu  lậu  thiện  thành  thục  thì 
hành  kia  không  mất.  Các  hành  bất  thiện  ở  vị  lai,  giả  sử  có  được  hữu  lậu 
thiện  thì  chắc  chắn  không  sinh,  nếu  hành  vô  lậu  -  vô  ký  thành  tựu,  thì  đó 
gọi  là  hành  thành  tựu  mà  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo. 

Thế  nào  là  hành  chắc  chắn  thọ  báo  mà  hành  ấy  không  thành  tựu? 
Các  hành  bất  thiện  ở  quá  khứ,  giả  sử  báo  hữu  lậu  thiện  không  thành 
thục  mà  hành  kia  đã  mất.  Các  hành  bất  thiện  ở  vị  lai,  giả  sử  không  có 
được  hữu  lậu  thiện  thì  chắc  chắn  sẽ  sinh,  đây  là  hành  chắc  chắn  thọ  báo 
mà  hành  ấy  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  hành  thành  tựu  thì  hành  ấy  chắc  chắn  thọ  báo?  Các 
hành  bất  thiện  ở  quá  khứ,  giả  sử  báo  hữu  lậu  thiện  không  thành  thục 
mà  hành  kia  không  mất.  Các  hành  bất  thiện  ở  vị  lai,  giả  sử  đắc  hữu  lậu 
thiện,  tất  nhiên  sẽ  sinh.  Các  hành  vi  bất  thiện  hiện  tại,  giả  sử  hữu  lậu 
thiện,  đó  gọi  là  hành  thành  tựu  thì  hành  ấy  chắc  chắn  thọ  báo 

Thế  nào  là  hành  không  thành  tựu  mà  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ 
báo?  Các  hành  bất  thiện  ở  quá  khứ,  giả  sử  báo  hữu  lậu  thiện  thành  thục 
mà  hành  kia  mất.  Các  hành  bất  thiện  ở  vị  lai,  giả  sử  không  có  được  hữu 
lậu  thiện  thì  chắc  chắn  không  sinh.  Nếu  hành  vô  lậu  và  vô  ký  không 
thành  tựu,  thì  đó  gọi  là  hành  không  thành  tựu  thì  hành  ấy  chắc  chắn 
không  thọ  báo. 
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Hành  động  không  thành  tựu  thì  hành  ấy  chắc  chắn  không  thọ  báo 
cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  Tu-  đà-  hoàn  có  báo  đau  khổ  của  hành  bất  thiện  chưa 
tành  thục  thì  hành  ấy  vì  sao  lại  ngăn  trở  lối  vào  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ 
quỷ? 

Đáp:  Hai  kiết  chủng  ràng  buộc  thì  chắc  chắn  đọa  vào  địa  ngục- 
súc  sinh-  ngạ  quỷ.  Kiến  đế  đoạn  kiết  chủng,  tư  duy  đoạn  kiết  chủng, 
Tu-đà-hoàn  kia  kiến  đế  đoạn  hết  kiết  mà  tư  duy  đoạn  kiết  không  hết. 

Sự  sai  khác  kia  đủ  để  không  đọa  vào  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ. 
Ví  như  hai  bánh  của  chiếc  xe  không  hư  hỏng  thì  có  thể  có  nơi  đến,  nếu 
một  bánh  bị  hỏng  thì  không  thể  nào  có  nơi  đến.  Như  vậy  hai  kiết  chủng 
ràng  buộc  hướng  về  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ;  do  kiến  đế  đoạn  và  tư 
duy  đoạn  chủng,  Tu-  đà-  hoàn  kia  do  kiến  đế  đoạn  hết  kiết  mà  tư  duy 
đoạn  kiết  không  hết,  sự  sai  khác  ấy  đủ  để  không  hướng  về  địa  ngục-  súc 
sinh-  ngạ  quỷ.  Ví  như  đôi  cánh  của  chim  loan  không  thương  tổn  thì  nó 
luôn  luôn  bay  đến  trời  cao  một  cánh  thương  tổn  thì  không  thể  nào  bay 
đến  trời  cao.  Như  thế,  hai  kiết  chủng  ràng  buộc  hướng  vào  trong  địa 
ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ.  Tu-đà-hoàn  kia  kiến  đế  đoạn  hết  kiết  mà  tư 
duy  đoạn  kiết  không  hết.  Sự  sai  khác  ấy  đủ  để  không  vào  địa  ngục-  súc 
sinh-  ngạ  quỷ. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  Đây  gọi  là  đệ  tử  của  Thế  Tôn  đã  hết 
địa  ngục-  hết  súc  sinh-  hết  ngạ  quỷ,  đều  không  đọa  vào  đường  ác.” 

Hỏi:  Tu-đà-hoàn  có  trí  này,  tỏ  ngộ  mình  đã  hết  địa  ngục-  hết  súc 
sinh-  hết  ngạ  quỷ,  đều  không  đọa  vào  đạo  ác  hay  là  không  tự  tỏ  ngộ 
vậy? 

Đáp:  Không  tự  tỏ  ngộ. 

Hỏi:  Làm  sao  biết  được? 

Đáp:  Luôn  luôn  tin  vào  Thế  Tôn,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đối  với 
bốn  pháp  tự  tỉnh  sát,  Tu-đà-hoàn  kia  thiết  tha  tự  tiến  lên  khiến  mình  hết 
địa  ngục-  hết  súc  sinh-  ngạ  quỷ,  đều  không  đọa  vào  ác  đạo.”  Lại  nữa, 
Tu-đà-hoàn  có  bốn  pháp  trí  là  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí,  của  Tu-đà- 
hoàn.  Không  có  vô  tận  trí,  vô  sinh  trí  chăng? 

Hỏi:  Thế  nào  là  học  mưu  hại? 

Đáp:  Như  dục  học  chưa  hết,  bị  người  khác  đánh  đập  hoặc  bằng  tay 
-  đá-  dao-  gậy,  bị  bức  bách  do  nỗi  đau  đớn  kia  liền  sinh  tâm  khiến  cho 
người  ấy  thống  khổ  khốc  hại,  khiến  cho  vợ  người  ấy  không  có  con.  Như 
thế  là  học  mưu  hại.  Như  học  hết  dâm  bị  người  ta  đánh  đập  hoặc  bằng 
tay  -  đá  -  dao  -  gậy,  bị  bức  bách  do  nỗi  đau  đớn  kia  từ  chỗ  vô  dục  mà  lui 
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sụt,  lui  sụt  rồi  sinh  tâm  nói  rằng  làm  cho  người  ấy  đau  đớn  cực  kỳ,  làm 
cho  người  ấy  không  có  con.  Như  vậy  là  học  mưu  hại 

Hỏi:  Tất  cả  học  có  quả  mưu  hại  chăng? 

Đáp:  Không,  các  chúng  sinh,  có  sức  mạnh  đã  tạo  ra  hành  đó  là 
không  phải  quả. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trụ  vào  thọ  hành? 

Đáp:  Như  A-la-hán  dùng  y-  bát-  khóa  cửa-  giày  dép-  ống  kim  và 
dụng  cụ  lặt  vặt  khác  để  thí  cho  Tăng.  Nếu  người  nhân  đó  phát  tâm  nói: 
Ta  nhờ  vào  báo  này  khiến  cho  tuổi  thọ  được  tăng  thêm.  Phát  nguyện 
này  xong  tiến  lên  vào  trong  tứ  thiền.  Báo  của  người  kia  dựa  vào  thì  trở 
thành  báo  thuộc  về  thọ  mạng  và  trụ  vào  thọ  mạng  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xả  bỏ  thọ  hành? 

Đáp:  Như  A-la-hán  dùng  y-  bát-  khóa  cửa-  giày  dép-  ống  kim  và 
dụng  cụ  lặt  vặt  khác  để  thí  cho  Tăng.  Nếu  người  nhân  đó  phát  tâm  nói: 
Ta  vốn  được  báo  tuổi  thọ  thì  thành  tựu  báo  của  bô"  thí.  Phát  nguyện  này 
xong  tiến  lên  vào  trong  tứ  thiền,  báo  của  tuổi  thọ  kia  liền  trở  thành  báo 
của  bô"  thí,  như  thê"  là  xả  bỏ  thọ  hành. 

Hỏi:  Tâm  rối  loạn  là  chăng? 

Đáp:  Do  bốn  sự  mà  tâm  rối  loạn,  hình  phi  nhân-  hình  voi  điên- 
hình  ngựa-  hình  di-  hình  mao  ngưu,  trông  thây  các  hình  này  rồi  trong 
lòng  sợ  hãi  mà  tâm  rối  loạn;  hoặc  là  phi  nhân  giận  dữ  đánh  đập  tay 
chân,  vì  sự  đau  đớn  hết  sức  phải  chịu  mà  tâm  rốì  loạn;  hoặc  vì  những 
sai  lầm  to  lớn  mà  tâm  rối  loạn;  hoặc  vì  đối  diện  với  báo  của  hành  vốn 
có  mà  tâm  rốì  loạn. 

Hỏi:  Vì  sao  những  pháp  tương  ưng  với  triền  đều  là  bất  thiện  vậy? 

Đáp:  Bởi  vì  không  có  tàm-  không  có  quý. 

Hỏi:  Thê"  nào  là  Phật  ngữ? 

Đáp:  Như  Lai  nói  về  “sở  thuyết  Tê"  ha  la,  Bà  sa,  Kỳ  la,  Ni  lưu  đê", 
Ngữ  cú,  Ngữ  thanh,  Khẩu  hành,  Khẩu  giáo”  đó  gọi  là  Phật  ngữ. 

Hỏi:  Phật  ngữ  nên  nói  là  thiện  hay  vô  ký? 

Đáp:  Phật  ngữ  hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thê"  nào  là  thiện?  Tâm  thiện  mà  Như  Lai  đã  nói,  mười  sự  như  trên 
thì  đó  gọi  là  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Tâm  vô  ký  màNhưLai  đã  nói,  mười  sự  như  trên 
thì  đó  gọi  là  vô  ký. 

Hỏi:  Phật  ngữ  là  gọi  cho  những  pháp  nào? 

Đáp:  Danh  thân-  cú  thân-  ngữ  thân,  trụ  theo  thứ  tự:  Khê"  kinh  (1), 
Thi  (2),  Ký  (3),  Kệ  (4),  Nhân  duyên  (5),  Báo  (6),  Bổn  mạt  (7),  Thí  dụ 
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(8),  Sinh  (9),  Phương  quảng  (10),  Vị  tằng  hữu  (11),  Pháp  nghĩa  (12). 

Đó  là  mười  hai  bộ  kinh 

Hỏi:  Gọi  là  những  pháp  nào? 

Đáp:  Danh  thân-  cú  thân-  ngữ  thân,  trụ  theo  thứ  tự. 

Hỏi:  Ân  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Khéo  tạo  ra  hành  của  thân,  trí  đã  khắc  sâu  điều  ấy. 

Hỏi:  Số  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Khéo  tạo  ra  hành  của  miệng,  trí  đã  khắc  sâu  điều  ấy. 

Hỏi:  Toán  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Khéo  tạo  ra  hành  của  ý,  trí  đã  khắc  sâu  điều  ấy. 

Hỏi:  Thủ  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Khéo  tạo  ra  hành  của  thân,  trí  đã  khắc  sâu  điều  ấy. 

Hỏi:  Tụng  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đap:  Khéo  tạo  ra  hành  của  miệng,  trí  đã  khắc  sâu  điều  ấy. 

Hỏi:  Hành  khắc  sâu  các  loại  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Tuệ  là  phương  tiện  đầu  tiên  được  truyền  thụ  tất  cả  các  trí  đã 
khắc  sâu  điều  ấy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  học  thì  đó  là  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô 
học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  giới  học  mà  không  phải  là  giới  phi  học  phi 
vô  học. 

Thế  nào  là  thành  tựu  giới  học  mà  không  phải  là  giới  phi  học  phi  vô 
học?  Học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  giới  học  mà  không 
phải  là  giới  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  giới 
học?  A-la-hán  và  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục-  sắc,  đó  gọi  là  thành 
tựu  giới  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  giới  học. 

Thế  nào  là  thành  tựu  giới  học  cũng  là  phi  học  phi  vô  học?  Học  mà 
sinh  nơi  cõi  Dục-  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  giới  học  cũng  là  phi  học  phi 
vô  học. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  giới  học  cũng  không  phải  là  giới  phi 
học  phi  vô  học?  A-la-hán  và  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  thành  tựu  giới  học  cũng  không  phải  là  giới  phi  học  phi  vô 
học. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  vô  học  thì  đó  là  thành  tựu  giới  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  giới  vô  học  mà  không  phải  là  giới  phi  học 
phi  vô  học. 
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Thế  nào  là  thành  tựu  giới  vô  học  mà  không  phải  là  giới  phi  học  phi 
vô  học?  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  giới  vô  học 
mà  không  phải  là  giới  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  giới 
vô  học?  Người  phàm  phu  học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành 
tựu  giới  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  giới  vô  học. 

Thế  nào  là  thành  tựu  giới  vô  học  cũng  là  phi  học  phi  vô  học?  A- 
la-hán  sinh  nơi  cõi  Dục-  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  giới  vô  học  cũng  là  phi 
học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  giới  vô  học  cũng  không  phải  là  giới 
phi  học  phi  vô  học?  Người  phàm  phu  học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi 
là  không  phải  thành  tựu  giới  vô  học  cũng  không  phải  là  giới  phi  học  phi 
vô  học. 


♦  ♦♦ 


894 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  18 

Kiền  độ  thứ  5:  BÔN  ĐẠI 

Bốn  đại  tạo  tác, 

Đó  gọi  là  duyên, 

Kiến  đế  thành  tựu, 

Tự  tạo  ở  sau. 


Phẩm  1:  BÀN  VE  TỊNH  CĂN 

Nhập  do  bốn  đại  tạo,  bao  nhiêu  có  thể  thấy,  bao  nhiêu  không  thể 
thấy?  Bao  nhiêu  có  đối,  bao  nhiêu  không  có  đối?  Bao  nhiêu  hữu  lậu, 
bao  nhiêu  vô  lậu?  Bao  nhiêu  hữu  vi,  bao  nhiêu  vô  vi?  Bao  nhiêu  quá 
khứ  -  vị  lai  -  hiện  tại?  Bao  nhiêu  thiện  -  bất  thiện  -  vô  ký?  Bao  nhiêu 
hệ  thuộc  cõi  Dục-  cõi  sắc,  bao  nhiêu  không  hệ  thuộc?  Bao  nhiêu  học- 
vô  học,  bao  nhiêu  phi  học  phi  vô  học?  Bao  nhiêu  do  tư  duy  đoạn?  Bao 
nhiêu  không  đoạn? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  chăng?  Giả  sử 
thành  tựu  sắc  tạo,  thì  đó  là  thành  tựu  bôn  đại  chăng?  Nếu  không  thành 
tựu  bốn  đại,  thì  sẽ  không  thành  tựu  sắc  tạo  chăng?  Giả  sử  không  thành 
tựu  sắc  tạo,  thì  sẽ  không  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng?  Giả  sử 
thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng?  Nếu  thành  tựu 
bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc 
bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  chăng? 
Giả  sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 
Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu 
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bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn 
đại  chăng?  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  không 
ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký,  thì 
đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bôn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một  vô 
ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành 
tựu  bốn  đại  chăng?  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất 
thiện  không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  không 
ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  không 
ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  không  ẩn  một 
vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  bôn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện,  ẩn 
một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện,  ẩn  một  vô  ký 
thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện  không 
ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bôn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký, 
không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký- 
không  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một  vô 
ký-  không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một 
vô  ký,  không  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện  ẩn 
một  vô  ký-  không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện-  bất 
thiện  ẩn  một  vô  ký-  không  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  chăng? 
Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện 
chăng? 
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Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô 
ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu 
sắc  thiện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một 
vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là 
thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  không  ẩn 
một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  không  ẩn  một  vô  ký, 
thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký- 
không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  không 
ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một 
vô  ký-  không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn  một 
vô  ký-  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  chăng?  Nếu 
thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả 
sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  chăng? 
Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký 
chăng?  Gải  sử  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc 
bất  thiện  chăng?  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn 
một  vô  ký,  không  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  nẩ  một  vô 
ký-  không  nẩ  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn 
một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là 
thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Bốn  đại  do  Tam-muội  nào  diệt?  sắc  tạo  sự  giận  dữ-  có  đối-  trải 
qua  lạc,  có  giác-  có  quán,  lạc  căn-  khổ  căn-  hỷ  căn-  ưu  căn-  hộ  căn- 
đoàn  thực-  canh  lạc  thực-  ý  niệm  thực-  thức  thực,  do  Tam-muội  nào 
diệt?  Bốn  đại  đã  hết  không  còn  sót,  nên  nói  tạo  ra  quả  nào?  sắc  tạo 
sự  giận  dữ  -có  đối-  trải  qua  lạc,  có  giác-  có  quán,  lạc  căn-  khổ  căn-  hỷ 
căn-  ưu  căn-  hộ  căn-  đoàn  thực  -canh  lạc  thực-  ý  niệm  thực-  thức  thực, 
do  Tam-muội  nào  diệt?  Bốn  đại  đã  hết  không  còn  sót,  nên  nói  là  tạo  ra 
quả  nào? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nhập  do  bốn  đại  mà  tạo,  bao  nhiêu  có  thể  thấy? 

Đáp:  Một. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  không  thể  thấy? 

Đáp:  Tám  và  phần  ít  của  hai  nhập. 
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Hỏi:  Bao  nhiêu  có  đối? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  không  có  đối? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  hữu  lậu? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  hữu  vi? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  quá  khứ? 

Đáp:  Mười  và  phấn  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  vị  lai? 

Đáp:  Mười  và  phấn  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  hiện  tại? 

Đáp:  Mười  và  phấn  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  thiện? 

Đáp:  Ba  phần  ít  của  ba  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  bất  thiện? 

Đáp:  Phần  ít  của  ba  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Bảy  và  phần  ít  của  ba  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Dục? 

Đáp:  Hai  và  phần  ít  của  chín  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  sắc? 

Đáp:  Phần  ít  của  chín  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  không  hệ  thuộc? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  học? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  vô  học? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  phi  học  phi  vô  học? 
Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  do  tư  duy  đoạn? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  nhập. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  không  đoạn? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  nhập. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bôn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc 

tạo. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  sắc  tạo  mà  không  phải  là  thành  tựu  bôn  đại 
chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  không  thành  tựu  sắc 
tạo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  không  thành  tựu  sắc  tạo  thì  đó  là  không 
thành  tựu  bốn  đại. 

Hỏi:  Có  thể  không  thành  tựu  bốn  đại  mà  cũng  không  phải  là  không 
có  sắc  tạo  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện?  Người 
phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn 
có  giáo  liền  mất;  cũng  không  có  giới  luật,  cũng  không  phải  không  có 
giới  luật,  thân  miệng  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  đó  gọi  là 
thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  bốn  đại?  Người 
vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải 
là  bốn  đại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  cũng  là  sắc  thiện?  Người  vô  cấu  ở 
trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên  hoặc  sinh  vào  cõi 
Dục  có  giới  luật  hay  không  có  giới  luật  cũng  không  có  giới  luật  hoặc 
không  phải  không  có  giới  luật,  thân  thiện,  miệng  thiện  có  giáo  hoặc  vốn 
có  giáo  mà  không  mất  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  bôn 
đại  cũng  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  không  phải  thành  tựu  bốn  đại  cũng  không  phải  là  sắc 
thiện?  Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải  thành 
tựu  bốn  đại  cũng  không  phải  là  sắc  thiện. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc 
bất  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện 
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chăng? 

Đáp:  Có,  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày  dần  hoặc 
sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn 
có  giáo  liền  mất;  cũng  không  có  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới 
luật,  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là 
thành  tựu  bốn  đại. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  nơi  cõi  Dục,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  mà  thân-  miệng 
ẩn  một  vô  ký  vô  giáo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một 
vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu 
bôn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện-  bất 
thiện.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  bất 
thiện.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện  mà  không  phải  là  sắc 
thiện.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện-  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện-  bất 
thiện?  Người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày 
dần  lên,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  cũng  không  có  giới  luật  mà  không  phải 
không  có  giới  luật,  thân  và  miệng  thiện-  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có 
giáo  liền  mất;  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện- 
bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc 
bất  thiện?  Người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày 
dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  vô 
giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không  có  giới  luật  mà  không  phải 
không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  không 
mất;  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  hoặc  sinh 
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nơi  cõi  Sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  thiện  mà  không  phải 
là  sắc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện  mà  không  phải  là 
sắc  thiện?  Sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  vô 
giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  không  có  giới  luật  cũng  không  phải 
không  có  giới  luật;  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hoặc  vốn  có  giáo 
không  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện  mà  không  phải 
là  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  thiện-  bất  thiện?  Sinh  vào 
cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hoặc  vốn  có  giáo 
không  mất;  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo  hoặc  vốn  có 
giáo  không  mất;  không  có  giới  luật  cũng  không  phải  không  có  giới  luật, 
thân-  miệng  thiện  và  bất  thiện  có  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  không  mất,  đó 
gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện-  bất  thiện. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  bôn 
đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc 
ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện  ẩn  một 
vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  ẩn  một 
vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  sắc  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện  ẩn  một 
vô  ký?  Người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày 
dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện, 
vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  không  có  giới  luật  cũng  không  phải 
không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền 
mất;  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  mà  không  phải  là  sắc  thiện  ẩn  một  vô 

ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc 
ẩn  một  vô  ký?  Người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng 
dày  dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật  hay  không  có  giới 
luật  không  có  giới  luật  cũng  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng 
thiện  có  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc,  ẩn  một 
vô  ký  thân-  miệng  vô  giáo,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện 
mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký?  Sinh  nơi 
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cõi  Sắc  ẩn  một  vô  ký,  thân-  miệng  có  giáo,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại 
và  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu 
bốn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  không  ẩn 
một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  không  ẩn  một 
vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  thiện?  Người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người 
mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật, 
thân-  miệng  thiện,  vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất  cũng  không  có 
giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại 
và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký? 
Người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên, 
hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật  hay  không  có  giới  luậtcũng  không 
phải  có  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện 
có  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  đó  gọi  là 
thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là 
thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bôn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  và 
sắc  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  không 
ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  và  không 
phải  là  sắc  bất  thiện.  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  bất  thiện  không  ẩn 
một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  bất  thiện?  Ớ  trong  bào  thai  của  người  mẹ  màng  trứng 
dày  dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện 
vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không  là  giới  luật  mà  không 
phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo 
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liền  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc 
không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện  không  ẩn  một  vô 
ký?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hay 
vốn  có  giáo  không  mất,  không  phải  giới  luật,  cũng  không  phải  là  có  giới 
luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo 
hay  vốn  có  giáo  không  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  không  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là 
thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký 
và  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  ẩn  một  vô  ký- 
sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký?  Sinh  nơi  cõi  Dục,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Sắc,  thân-  miệng  vô  giáo  ẩn  một  vô  ký,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và 
sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  ẩn  một  vô  ký,  sắc  không  ẩn 
một  vô  ký?  Sinh  nơi  cõi  sắc,  thân-  miệng  có  giáo  ẩn  một  vô  ký,  đó  gọi 
là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  ẩn  một  vô  ký,  sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  không  ẩn  một  vô  ký,  thì 
đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện 
ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện-  bất  thiện.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  không 
ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện.  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại 
và  sắc  bất  thiện  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện.  Hoặc 
thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện-  bất  thiện  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện-  bất  thiện?  Người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của  người 
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mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  cũng  không  có  giới 
luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  và  bất  thiện 
vô  giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc 
không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện-  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  bất  thiện?  Người  vô  cấu  ở  trong  bào  thai  của  người 
mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân- 
miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không  phải  có 
giới  luật  màkhông  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo 
hay  vốn  có  giáo  không  mất;  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có 
giáo  liền  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và 
sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện  không  ẩn  một  vô 
ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện?  Sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật, 
thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không  phải 
giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có 
giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất;  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hoặc  vốn 
có  giáo  liền  mất;  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  bất  thiện  không  ẩn 
một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện-  bất  thiện  không  ẩn  một 
vô  ký?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hay 
vốn  có  giáo  không  mất;  không  phải  là  giới  luật;  thân-  miệng  thiện  có 
giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất;  cũng  không  phải  giới  luật  mà  không 
phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  và  bất  thiện  có  giáo  hay  vốn 
có  giáo  không  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện-  bất  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện  không  ẩn  một  vô  ký,  thì 
đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một 
vô  ký  và  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký.  Hoặc  thành  tựu 
bốn  đại  và  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký  cũng  là  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký?  Người  phàm  phu  ở  trong  bào  thai  của 
người  mẹ  màng  trứng  dày  dần  lên,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới 
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luật,  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không 
phải  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  vô 
giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  không 
ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký?  Người  vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng 
dày  dần,  nếu  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng 
không  phải  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng 
thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất.  Nếu  sinh  nơi  cõi  sắc,  thân- 
miệng  vô  giáo  mà  ẩn  một  vô  ký,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc 
thiện  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký  cùng  sắc 
không  ẩn  một  vô  ký?  Sinh  nơi  cõi  sắc,  thân-  miệng  có  giáo  mà  ẩn  một 
vô  ký,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  và  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký  cũng  là 
không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  thiện  ẩn  một  vô  ký  và  không  ẩn  một  vô 
ký,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bôn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn 
một  vô  ký  và  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện,  sắc  bất 
thiện  ẩn  một  vô  ký  và  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  bất  thiện? 
Người  vô  cấu  ở  thai  mẹ  màng  dày  dần,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  lu¬ 
ật,  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không 
phải  là  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có 
giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất,  thân  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn 
có  giáo  liền  mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hay  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi 
Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  mà  không  phải  là  sắc  thiện? 
Sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn 
có  giáo  liền  mất;  cũng  không  phải  là  giới  luật  mà  không  phải  không 
có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất; 
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thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  đó  gọi  là  thành  tựu 
sắc  bất  thiện  mà  không  phải  làsắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  bất  thiện?  Sinh  vào  cõi  Dục  có 
giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất; 
không  phải  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không 
mất;  cũng  không  phải  là  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật, 
thân-  miệng  thiện  và  bất  thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất;  đó 
gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  bất  thiện. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  thiện-  bất  thiện?  Người  phàm  phu 
ở  thai  mẹ  màng  dày  dần,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  cũng  không  phải  là  giới 
luật  mà  không  phải  không  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  và  bất  thiện  vô 
giáo  hoặc  vốn  có  giáo  liền  mất;  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó 
gọi  là  không  thành  tựu  sắc  thiện  và  bất  thiện. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là 
thành  tựu  sắc  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một 
vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  ở  thai  mẹ  màng  dày  dần,  sinh  vào  cõi  Dục 
có  giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không  phải  là  giới  luật  mà 
không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo  hay  vốn  có 
giáo  không  mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  ẩn  một  vô  ký  mà  thân-  miệng  vô 
giáo,  hoặc  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc 
thiện  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một 
vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  không  ẩn  một 
vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  không  ẩn  một 
vô  ký?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện 
mà  không  phải  là  sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là 
sắc  thiện?  Người  phàm  phu  ở  thai  mẹ  màng  dày  dần,  hoặc  sinh  vào  cõi 
Dục  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền 
mất;  cũng  không  phải  là  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  đó 
gọi  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc  không  ẩn  một  vô  ký? 
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Người  VÔ  Cấu  ở  thai  mẹ  màng  dày  dần,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới 
luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không  có  giới  luật  mà  không  phải 
không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không 
mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc 
không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  thiện  không  ẩn  một  vô  ký?  Người 
phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  sắc  thiện  và 
sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn 
một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  bất  thiện 
không  ẩn  một  vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  không  ẩn  một  vô 
ký  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện.  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  bất 
thiện  cùng  sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  bất  thiện  và 
sắc  không  ẩn  một  vô  ký?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là 
thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  bất  thiện  và  sắc  không  ẩn  một 
vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  bất  thiện?  Người  vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  dày 
dần,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo 
hay  vốn  có  giáo  liền  mất,  cũng  không  phải  giới  luật  mà  không  phải 
khống  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo  hay  vốn  có  giáo  không 
mất;  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký 
mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  bất  thiện  không  ẩn  một  vô 
ký?  Sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo  hay 
vốn  có  giáo  không  mất;  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có  giáo 
hay  vốn  có  giáo  không  mất,  cũng  không  là  giới  luật,  không  phải  không 
có  giới  luật;  thân-  miệng  có  giáo  thiện-  bất  thiện  hoặc  vốn  có  giáo 
không  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  bất  thiện  -  sắc  không 
ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  bất  thiện  -  sắc  không  ẩn  một  vô  ký,  thì 
đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 
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Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Trước  đây  đã  nói,  đó  gọi  là  thành  tựu. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu?  Sinh  vào  cõi  Dục  không  có  giới  luật, 
thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng  không  có  giới 
luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật;  thân-  miệng  bất  thiện  có  giáo 
hay  vốn  có  giáo  không  mất;  thân-  miệng  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo 
liền  mất;  đó  gọi  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô 
ký-  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  ẩn  một  vô  ký- 
sắc  không  ẩn  một  vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  không  ẩn  một 
vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký.  Hoặc  thành  tựu  sắc  thiện  và 
sắc  ẩn  một  vô  ký-  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  làsắc  ẩn  một  vô  ký- 
không  ẩn  một  vô  ký?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành 
tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký-  không  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký?  Người  vô  cấu  ở  thai  mẹ  màng  dày  dần, 
hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không 
phải  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  thiện  có 
giáo  hay  vốn  có  giáo  không  mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thân-  miệng  ẩn 
một  vô  giáo,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  không  ẩn  một  vô  ký 
mà  không  phải  là  sắc  ẩn  một  vô  ký. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  ẩn  một  vô  ký,  không  ẩn  một 
vô  ký?  Sinh  nơi  cõi  sắc,  thân-  miệng  có  giáo  ẩn  một  vô  ký,  đó  gọi  là 
thành  tựu  sắc  thiện  và  sắc  ẩn  một  vô  ký,  không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  và  sắc  không  ẩn  một  vô 
ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  bất  thiện  ẩn 
một  vô  ký,  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Điều  này  không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một 
vô  ký  chăng? 

Đáp:  Điều  này  không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  không  ẩn 
một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện  thì  đó  là  thành 
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tựu  Sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải 
là  sắc  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Có,  ở  thai  mẹ  màng  dày  dần,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có  giới 
luật,  thân-  miệng  bất  thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  cũng 
không  có  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  bất 
thiện  vô  giáo  hay  vốn  có  giáo  liền  mất;  hoặc  sinh  vào  cõi  sắc.. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô 
ký-  không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Điều  này  không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc 
không  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  sắc  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  là 
thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thành  tựu  sắc  không  ẩn  một  vô  ký  mà  không  phải  là  ẩn 
một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  nơi  cõi  Dục,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thân-  miệng  ẩn 
một  vô  ký  vô  giáo. 

Hỏi:  Bốn  đại  do  Tam-muội  nào  diệt? 

Đáp:  Hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  sắc  tạo  vị  lai;  hoặc  dựa  vào 
bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai  có  đối-  trải  qua  lạc,  có  giác-  có  quán.  Hoặc  dựa 
vào  một,  hoặc  dựa  vào  lạc  căn  vị  lai;  hoặc  dựa  vào  ba,  hoặc  dựa  vào  hỷ 
căn  vị  lai;  hoặc  dựa  vào  hai,  hoặc  dựa  vào  khổ  căn-  ưu  căn-  đoàn  thực  vị 
lai,  dựa  vào  hộ  căn-  canh  lạc  thực-  ý  niệm  thực-  thức  thực  ở  vị  lai;  hoặc 
dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Hỏi:  Bốn  đại  đã  hết  không  còn  sót,  nên  nói  là  tạo  ra  quả  gì? 

Đáp:  Quả  A-la-hán,  hoặc  vô  xứ  sở,  sắc  tạo-  có  đối-  trải  qua  lạc, 
có  giác-  có  quán,  lạc  căn-  hỷ  căn  là  quả  A-la-hán,  hoặc  vô  xứ  sở;  khổ 
căn-  ưu  căn-  đoàn  thực  là  quả  A-na-hàm,  quả  A-la-hán,  hoặc  vô  xứ  sở; 
hộ  căn-  canh  lạc  thực-  ý  niệm  thực-  thức  thực  là  quả  A-la-hán. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  19 

Kiền  độ  thứ  5:  BÔN  ĐẠI 
Phẩm  2:  BÀN  VE  DUYÊN 

Bôn  đại  và  bốn  đại  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Bốn  đại  và 
sắc  tạo  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  sắc  tạo  và  sắc  tạo  đó  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  (Đối  tượng  duyên,  Chủ  thể  duyên),  sắc  tạo  và  bốn  đại  có 
bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  và  tâm-  tâm  pháp  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm 
pháp  vàtâm-  tâm  pháp  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm  pháp 
có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  và  nhãn  nhập  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Nhãn  nhập  và 
nhãn  nhập  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Nhãn  nhập  và  bốn  đại  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  cho  đến  pháp  nhập  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Pháp  nhập 
và  pháp  nhập  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Pháp  nhập  và  bốn  đại  có 
bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  và  nhãn  căn  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Nhãn  căn  và  bốn 
đại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Bốn  đại  cho  đến  vô  tri  căn  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  Vô  tri  căn  và  bốn  đại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Vì  lẽ  gì  bốn  đại  cùng  khởi  -  cùng  trụ  -  cùng  tận  nhưng  không  tương 
ưng?  Còn  tâm  -  tâm  pháp  cũng  cùng  khởi  -  cùng  trụ  -  cùng  tận,  nhưng 
chúng  lại  tương  ưng  với  nhau? 

Có  thể  bốn  đại  quá  khứ  tạo  ra  sắc  quá  khứ,  sắc  hiện  tại,  vị  lai 
chăng?  Có  thể  bốn  đại  vị  lai  tạo  ra  sắc  vị  lai,  sắc  hiện  tại  -  quá  khứ 
chăng?  Có  thể  bốn  đại  hiện  tại  tạo  ra  sắc  hiện  tại,  sắc  quá  khứ  -  vị  lai 
chăng? 
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Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện 
tại  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại 
quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bôn  đại  vị  lai 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  vị 
lai  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bôn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  vị 
lai  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị 
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lai  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị 
lai  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bôn  đại  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại 
chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện 
tại  chăng? 

Bôn  đại  quá  khứ  và  bốn  đại  quá  khứ  kia  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên? 

Bốn  đại  quá  khứ  và  sắc  tạo  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  quá  khứ  kia  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên? 

Sắc  tạo  quá  khứ  và  bốn  đại  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  quá  khứ  và  bốn  đại  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  vị  lai  và  bốn  đại  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  vị  lai  và  bôn  đại  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  quá  khứ  và  sắc  tạo  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  vị  lai  và  sắc  tạo  vị  lai  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  vị  lai  và  bốn  đại  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  quá  khứ  và  bốn  đại  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  hiện  tại  và  bốn  đại  hiện  tại  kia  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên? 

Bốn  đại  hiện  tại  và  bôn  đại  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  quá  khứ  và  sắc  tạo  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  hiện  tại  và  sắc  tạo  hiện  tại  kia  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên? 

Sắc  tạo  hiện  tại  và  bốn  đại  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  quá  khứ  và  bốn  đại  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Bôn 
đại  vị  lai  và  sắc  tạo  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  sắc 
tạo  vị  lai  và  sắc  tạo  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  quá  khứ  và  bốn  đại  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Bôn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Sắc  tạo  hiện  tại  và  sắc  tạo  quá  khứ  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  vị  lai  và  sắc  tạo  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  sắc  tạo 
vị  lai  và  bốn  đại  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  vị  lai  và  bốn  đại  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Bôn 
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đại  hiện  tại  và  bốn  đại  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bôn  đại  vị  lai  và  sắc  tạo  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  sắc 
tạo  hiện  tại  và  bốn  đại  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  vị  lai  và  bốn  đại  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Bôn 
đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  vị  lai  và  sắc  tạo  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  sắc 
tạo  hiện  tại  và  sắc  tạo  vị  lai  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Sắc  tạo  hiện  tại  và  bốn  đại  hiện  tại  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì 
đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  kia  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  Bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi 
Dục  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  kia  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi 
Dục  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  kia  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  Bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  kia  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn 
đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  bốn 
đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì 
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đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  Bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi 
Dục  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  có 
bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  có 
bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  có 
bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  hệ 
thuộc  cõi  Dục  chăng?  Giả  sử  sắc  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  tất 
cả  sắc  ấy  đều  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  chăng?  Giả  sử  sắc  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  tất  cả  sắc 
ấy  đều  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Các  sắc  quá  khứ,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  quá  khứ  chăng? 
Giả  sử  sắc  là  bốn  đại  tạo  quá  khứ  thì  tất  cả  sắc  đó  đều  thuộc  về  quá  khứ 
chăng? 

Các  sắc  vị  lai,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  vị  lai  chăng?  Giả  sử 
sắc  là  bốn  đại  tạo  vị  lai  thì  tất  cả  sắc  đó  đều  thuộc  về  vị  lai  chăng? 

Các  sắc  hiện  tại,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  hiện  tại  chăng? 
Giả  sử  sắc  là  bốn  đại  tạo  hiện  tại  thì  thì  tất  cả  sắc  đó  đều  thuộc  về  hiện 
tại  chăng? 

Thế  nào  là  địa?  Thế  nào  là  địa  chủng?  Thế  nào  là  thủy?  Thế 
nào  là  thủy  chủng?  Thế  nào  là  hỏa?  Thế  nào  là  hỏa  chủng?  Thế  nào  là 
phong?  Thế  nào  là  phong  chủng? 

Địa  thuộc  về  nhập  nào?  Có  bao  nhiêu  thức?  Địa  và  địa  chủng; 
thủy  và  thủy  chủng;  hỏa  và  hỏa  chủng;  phong  và  phong  chủng;  bôn  đại 
có  bao  nhiêu  nhập  thâu  nhiếp?  Có  bao  nhiêu  thức  nhận  biết? 

về  nghĩa  của  chương  nầy  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Bốn  đại  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  ấy.  Bốn  đại  là  nhân 
tăng  thượng  của  sắc  tạo.  sắc  tạo  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  ấy. 
Sắc  tạo  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  ấy.  Bốn  đại  là  tùy  duyên  tăng 
thượng  của  tâm-  tâm  pháp.  Tâm-  tâm  pháp  là  nhân  thứ  đệ  và  duyên 
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tăng  thượng  của  tâm-  tâm  pháp  ấy.  Tâm-  tâm  pháp  là  nhân  tăng  thượng 
của  bốn  đại. 

Bốn  đại  là  nhân  tăng  thượng  của  nhãn  nhập.  Nhãn  nhập  là  nhân 
tăng  thượng  của  nhãn  nhập  ấy.  Nhãn  nhập  và  bốn  đại  cùng  một  tăng 
thượng.  Nhĩ  -  tỷ-  thiệt-  thân  nhập  và  hương-  vị  nhập  cũng  như  vậy. 

Bốn  đại  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  nhập,  sắc  nhập  là  nhân  tăng 
thượng  của  sắc  nhập  ấy.  sắc  nhập  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại. 
Thanh  -tế  hoạt  nhập  cũng  như  vậy. 

Bốn  đại  là  duyên  tăng  thượng  của  ý  nhập.  Ý  nhập  là  nhân  thứ  đệ 
và  duyên  tăng  thượng  của  ý  nhập  ấy.  Ý  nhập  là  nhân  tăng  thượng  của 
bốn  đại.  Bôn  đại  là  nhân  duyên  tăng  thượng  của  pháp  nhập.  Pháp  nhập 
là  nhân  thứ  đệ  và  duyên  tăng  thượng  của  pháp  nhập  ấy.  Pháp  nhập  là 
nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại. 

Bốn  đại  là  nhân  tăng  thượng  của  nhãn  căn.  Nhãn  căn  và  bốn  đại 
cùng  một  tăng  thượng.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn,  nam  căn-  nữ  căn  cũng 
như  vậy.  Bôn  đại  là  duyên  tăng  thượng  của  ý  căn.  Ý  căn  là  nhân  tăng 
thượng  của  bốn  đại . 

Lạc  căn-  khổ  căn-  hỷ  căn-  ưu  căn-  hộ  căn-  tín  căn,  tinh  tiến-  niệm- 
định-  tuệ  căn  cũng  như  thế. 

Bốn  đại  và  mạng  căn  cùng  một  tăng  thượng.  Mạng  căn  và  bốn  đại 
cùng  một  tăng  thượng.  Bốn  đại  là  duyên  tăng  thượng  của  vị  tri  căn.  Vị 
tri  căn  và  bốn  đại  cùng  một  tăng  thượng.  Dĩ  tri  căn  và  vô  tri  căn  cũng 
như  thế. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  bốn  đại  cùng  khởi-  cùng  trụ-  cùng  tận,  nhưng  không 
tương  ưng?  Còn  tâm-  tâm  pháp,  cùng  khởi-  cùng  trụ-  cùng  tận,  nhưng 
chúng  lại  tương  ưng? 

Đáp:  Nhưnói  có  được  bốn  đại  hoặc  lớn  hoặc  nhỏ,  nhưng  không  phải 
tâm-  tâm  pháp.  Lại  nữa,  tâm-  tâm  pháp  cùng  duyên  mà  bốn  đại  không 
có  duyên  nên  không  thể  nào  tương  ưng  với  pháp  không  có  duyên. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  đại  quá  khứ,  tạo  ra  sắc  quá  khứ  và  sắc  hiện 
tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  đại  vị  lai  tạo  ra  sắc  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có.  Không  có  quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  đại  hiện  tại  tạo  ra  sắc  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Có.  Không  có  quá  khứ  mà  vị  lai  sẽ  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo 
quá  khứ  chăng? 
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Đáp:  Không  có  thành  tựu  bôn  đại  quá  khứ,  có  thành  tựu  sắc  tạo 
quá  khứ.  Người  vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh 
vào  cõi  Dục  có  giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không  phải  giới 
luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  vốn  có  giáo  không 
mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Không  có.  Có  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  mà  cũng  không 
thành  tựu  bốn  đại  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  mà  có  thành  tựu  sắc 
tạo  vị  lai.  Người  vô  cấu  ở  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  nếu  sinh  nơi  cõi 
Dục  có  được  tâm  thiện  cõi  sắc,  nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  người  vô  cấu  sẽ 
sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  mà  có  thành  tựu  bốn  đại 
hiện  tại,  sinh  nơi  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  quá  khứ  mà  có  thành  tựu  sắc  tạo 
hiện  tại,  sinh  nơi  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  mà  có  thành  tựu  sắc  tạo 
của  quá  khứ.  Người  vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc 
sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không  phải 
giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật.  Thân-  miệng  vốn  có  giáo 
không  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  mà  không  phải  sắc  tạo  vị 
lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  mà  không  phải  sắc  tạo  vị  lai? 
Sinh  vào  cõi  Dục  có  giới  luật,  không  có  được  tâm  thiện  cõi  sắc,  không 
phải  là  có  giới  luật  cũng  không  phải  là  giới  luật  mà  cũng  không  phải 
không  có  giới  luật,  thân-  miệng  vốn  có  giáo  không  mất,  đó  gọi  là  thành 
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tựu  Sắc  tạo  quá  khứ  mà  không  phải  sắc  tạo  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà  không  phải  sắc  tạo  của  quá 
khứ?  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà 
không  phải  sắc  tạo  của  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  cũng  là  sắc  tạo  vị  lai?  Người 
vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  nếu  sinh  nơi  cõi  Dục  thì  có 
được  tâm  thiện  cõi  sắc,  nếu  sinh  nơi  cõi  sắc  thì  học  mà  sinh  nơi  cõi  Vô 
sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  cũng  là  sắc  tạo  vị  lai. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  vị  lai? 
Người  phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  nếu  sinh  nơi  cõi 
Dục  cũng  không  phải  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới  luật,  thân- 
miệng  vốn  là  vô  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất.  Nếu  người  phàm  phu  sinh 
nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  đó  gọi  là  không  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo 
vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  bôn  đại 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  của  quá  khứ  mà  không  phải  bốn  đại 
hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  mà  không  phải  bốn  đại  hiện 
tại?  Người  học  sẽ  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá 
khứ  mà  không  phải  bốn  đại  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  quá 
khứ?  Người  phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  nếu  sinh 
nơi  cõi  Dục  cũng  không  là  chỗ  giới  luật,  không  là  chỗ  không  giới  luật. 
Thân,  miệng  vốn  là  vô  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  đó  gọi  là  thành  tựu 
bốn  đại  hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  bốn  đại  hiện  tại?  Người 
vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có 
giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không  phải  giới  luật  mà  không 
phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo  không  mất; 
hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  bốn  đại 
hiện  tại. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  quá  khứ? 
A-la-hán  và  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành 
tựu  bốn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  quá  khứ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  mà  không  phải  sắc  tạo  hiện 
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tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  mà  không  phải  sắc  tạo  hiện 
tại?  Học  sẽ  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  mà 
không  phải  sắc  tạo  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  quá 
khứ?  Người  phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục  cũng  không  phải  là  giới  luật  mà  không  phải  không  có  giới 
luật,  thân-  miệng  vốn  là  vô  giáo  hoặc  có  giáo  liền  mất,  đó  gọi  là  thành 
tựu  sắc  tạo  hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  của  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  hiện  tại?  Người 
vô  cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  vào  cõi  Dục  có 
giới  luật  hay  không  có  giới  luật,  cũng  không  phải  giới  luật  mà  không 
phải  không  có  giới  luật,  thân-  miệng  có  giáo  hoặc  có  giáo  không  mất, 
hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo 
hiện  tại. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  hiện  tại? 
A-la-hán,  hành  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  sắc 
tạo  quá  khứ  và  sắc  tạo  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai,  có  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai. 
Người  vô  cấu  ở  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  có 
được  tâm  thiện  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  thì  người  vô  cấu  sẽ  sinh 
nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai,  có  thành  tựu  bốn  đại  hiện 
tại,  sinh  nơi  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  bốn  đại  vị  lai,  có  thành  tựu  sắc  tạo  hiện 
tại,  sinh  nơi  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà  không  phải  bốn  đại  hiện 
tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà  không  phải  bôn  đại  hiện 
tại?  Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai 
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mà  không  phải  bốn  đại  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  vị 
lai?  Người  phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Dục  không  có  được  tâm  thiện  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại 
hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  vị  lai?  Người  vô 
cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  được 
tâm  thiện  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại 
hiện  tại  và  sắc  tạo  vị  lai. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạo  vị  lai? 
Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  bôn  đại 
hiện  tại  và  sắc  tạo  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà  không  phải  sắc  tạo  hiện 
tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà  không  phải  sắc  tạo  hiện  tại? 
Người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  mà 
không  phải  sắc  tạo  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  mà  không  phải  sắc  tạo  vị  lai? 
Người  phàm  phu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục  không  có  được  tâm  thiện  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  hiện 
tại  mà  không  phải  sắc  tạo  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  và  sắc  tạo  hiện  tại?  Người  vô 
cấu  ở  trong  thai  mẹ  màng  trứng  dày  dần,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  có  được 
tâm  thiện  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  vị 
lai  và  sắc  tạo  hiện  tại. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  tạo  vị  lai  và  sắc  tạo  hiện  tại? 
Người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  sắc  tạo 
vị  lai  và  sắc  tạo  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  sắc  tạo 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  bôn  đại 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Bốn  đại  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  quá  khứ  kia. 
Bôn  đại  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  quá  khứ.  sắc  tạo  quá 
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khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  quá  khứ  kia.  sắc  tạo  quá  khứ  là 
nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  quá  khứ.  Bốn  đại  quá  khứ  là  nhân  tăng 
thượng  của  bốn  đại  vị  lai.  Bốn  đại  vị  lai  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn 
đại  vị  lai  kia.  Bốn  đại  vị  lai  và  bốn  đại  quá  khư  cùng  một  tăng  thượng. 
Bôn  đại  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  vị  lai.  sắc  tạo  vị  lai 
là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  vị  lai  kia.  sắc  tạo  vị  lai  và  bốn  đại  quá 
khư  cùng  một  tăng  thượng.  Bốn  đại  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của 
bốn  đại  hiện  tại.  Bốn  đại  hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của  bôn  đại  hiện 
tại  kia.  Bốn  đại  hiện  tại  và  bốn  đại  quá  khư  cùng  một  tăng  thượng.  Bôn 
đại  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  hiện  tại.  sắc  tạo  hiện  tại 
là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  hiện  tại  kia.  sắc  tạo  hiện  tại  và  bốn  đại 
quá  khư  cùng  một  tăng  thượng. 

Sắc  tạo  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  vị  lai.  Bốn  đại  vị 
lai  và  sắc  tạoi  quá  khư  cùng  một  tăng  thượng,  sắc  tạo  quá  khứ  là  nhân 
tăng  thượng  của  sắc  tạo  vị  lai.  sắc  tạo  vị  lai  và  sắc  tạoi  quá  khư  cùng 
một  tăng  thượng,  sắc  tạo  quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  hiện 
tại.  Bôn  đại  hiện  tại  và  sắc  tạoi  quá  khư  cùng  một  tăng  thượng,  sắc  tạo 
quá  khứ  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  hiện  tại.  sắc  tạo  hiện  tại  và  sắc 
tạoi  quá  khư  cùng  một  tăng  thượng. 

Bốn  đại  vị  lai  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  vị  lai.  sắc  tạo  vị  lai 
là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  vị  lai.  Bôn  đại  vị  lai  và  bốn  đại  hiện  tại 
cùng  một  tăng  thượng.  Bốn  đại  hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại 
vị  lai.  Bốn  đại  vị  lai  và  sắc  tạo  hiện  tại  cùng  một  tăng  thượng,  sắc  tạo 
hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  vị  lai. 

Sắc  tạo  vị  lai  và  bốn  đại  hiện  tại  cùng  một  tăng  thượng.  Bốn  đại 
hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  vị  lai.  sắc  tạo  vị  lai  và  sắc  tạoi 
hiện  tại  cùng  một  tăng  thượng,  sắc  tạo  hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của 
sắc  tạo  vị  lai. 

Bốn  đại  hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của  sắc  tạo  hiện  tại.  sắc  tạo 
hiện  tại  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  thành  tựu 
sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  thành  tựu 
bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó  là  thành  tựu 
sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó 
là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  mà  không  thành 
tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  nơi  cõi  Dục  đạt  được  tâm  thiện  cõi  sắc  và  bốn  đại 
cõi  Sắc  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  hệ 
thuộc  cõi  Dục  kia.  Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  là  nhân  tăng  thượng  của 
sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục.  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  là  nhân  tăng  thượng 
của  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  kia.  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  là  nhân  tăng 
thượng  của  bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  kia.  Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  là  nhân  tăng  thượng  của 
sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc.  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  là  nhân  tăng  thượng 
của  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  kia.  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  là  nhân  tăng 
thượng  của  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  thành  tựu 
bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  bốn 
đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  bôn 
đại  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục  và  cõi  sắc  mà  bốn  đại  không 
hiện  ở  trước  mắt,  đây  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không 
phải  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  bôn 
đại  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Sinh  nơi  cõi  sắc-  cõi  Dục,  thay  đổi  hoặc  không 
thay  đổi  không  dấy  lên  ngôn  ngữ  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  mà  không  phải  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  cõi  sắc?  Sinh 
nơi  cõi  Dục  -cõi  sắc  và  bốn  đại  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc 
mà  hoá  hiện  nơi  cõi  Dục  và  hoá  làm  ngôn  ngữ  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thành 
tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bôn  đại 
hệ  thuộc  cõi  Sắc?  Sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  thành  tựu  bốn 
đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  thành  tựu 
sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc 
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tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục  không  có  được  tâm  thiện  cõi 
Sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải 
bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Sinh  nơi  cõi  sắc,  hoá  hiện  nơi  cõi  Dục  hoặc 
không  hoá  hiện  và  không  làm  ngôn  ngữ  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục  đạt  được  tâm  thiện  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
sắcmà  hoá  hiện  nơi  cõi  Dục  và  hoá  hiện  làm  ngôn  ngữ  cõi  Dục,  đó  gọi 
là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không 
phải  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không 
thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi 
Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  thành  tựu 
bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  bốn 
đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  bốn 
đại  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục  và  cõi  sắc  và  bốn  đại  không 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không 
phải  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải 
sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Sinh  nơi  cõi  sắc  mà  hoá  hiện  nơi  cõi  Dục  và 
không  hoá  hiện  không  làm  ngôn  ngữ  nơi  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thành  tựu 
bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục  -  cõi  sắc  và  bốn  đại  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  sắc  mà  hoá  hiện  nơi  cõi  Dục  và  hoá  hiện  làm  ngôn  ngữ 
nơi  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bôn  đại  hệ 
thuộc  cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không 
phải  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không 
thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tưu  sắc  tao  hê  thuôc  cõi  Duc  thì  đó  là  thành  tưu 
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Sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục,  không  có  được  tâm  thiện  cõi 
Sắc,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Sinh  nơi  cõi  sắc  mà  hoá  hiện  nơi  cõi  Dục  và 
không  hóa  hiện  không  có  ngôn  ngữ  nơi  cõi  Dục,  đó  gọi  là  thành  tựu  sắc 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Sinh  nơi  cõi  Dục  đạt  được  tâm  thiện  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Sắc  mà  hóa  hiện  nơi  cõi  Dục  và  hóa  hiện  có  ngôn  ngữ  nơi  cõi  Dục,  đó 
gọi  là  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  không 
phải  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không 
thành  tựu  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  không  phải  sắc  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Sắc. 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  cùng  một 
tăng  thượng.  Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  cùng 
một  tăng  thượng 

Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  cùng  một 
tăng  thượng,  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục  cùng 
một  tăng  thượng. 

Sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  cùng  một 
tăng  thượng.  Bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  cùng 
một  tăng  thượng,  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc 
cùng  một  tăng  thượng,  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  tạo  hệ  thuộc  cõi 
Dục  cùng  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  hệ 
thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Hoặc  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại 
tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại 
tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục,  đó  gọi  là  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Dục  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  sắc  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sắc  đó  không  phải 
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là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Các  sắc  không  hệ  thuộc,  mà  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  đó  gọi  là  sắc  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sắc  đó  không 
phải  là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Dục?  Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi 
Dục  thì  đó  gọi  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Dục. 

Thế  nào  là  sắc  không  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  sắc  đó  không  phải  là 
bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Bôn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc,  các  sắc  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  và  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  các  sắc  không  hệ  thuộc 
bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  đó  gọi  là  sắc  không  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà 
sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  tất  cả  sắc  đó  đều  là  bốn  đại  tạo  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại 
tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó  gọi  là  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  mà  sắc  đó  không  phải  là  bôn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  sắc  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  sắc  đó  không  phải 
là  hệ  thuộc  cõi  Sắc?  Các  sắc  không  hệ  thuộc  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi 
Sắc,  đó  gọi  là  sắc  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  sắc  đó  không  phải 
là  hệ  thuộc  cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  sắc  đó  là  bôn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó 
gọi  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  sắc  không  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  sắc  đó  không  phải  là 
bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Bốn  đại  hệ  thuộc  cõi  Dục,  các  sắc  hệ 
thuộc  cõi  Dục  và  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  các  sắc  không  hệ  thuộc 
bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  đó  gọi  là  sắc  không  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà 
sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Các  sắc  quá  khứ  thì  tất  cả  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  sắc  quá  khứ  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  quá 

khứ. 

Thế  nào  là  sắc  quá  khứ  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  quá 
khứ?  Bốn  đại  quá  khứ,  đó  gọi  là  sắc  quá  khứ,  sắc  đó  không  phải  là  bốn 
đại  tạo  quá  khứ. 
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Thế  nào  là  sắc  của  bốn  đại  tạo  quá  khứ  mà  sắc  đó  không  phải  là 
sắc  quá  khứ?  Các  sắc  bốn  đại  tạo  quá  khứ,  hiện  tại-  vị  lai,  đó  gọi  là  sắc 
của  bôn  đại  tạo  quá  khứ  mà  sắc  đó  không  phải  là  sắc  quá  khứ. 

Thế  nào  là  sắc  quá  khứ  mà  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  quá  khứ?  Các 
sắc  quá  khứ  là  bốn  đại  tạo  quá  khứ,  đó  gọi  là  sắc  quá  khứ  mà  sắc  đó  là 
bốn  đại  tạo  quá  khứ. 

Thế  nào  là  sắc  không  phải  quá  khứ  mà  sắc  đó  không  phải  là  bôn 
đại  tạo  quá  khứ?  Bốn  đại  hiện  tại-  vị  lai,  các  sắc  vị  lai-  hiện  tại  và  bốn 
đại  tạo  hiện  tại,  các  sắc  vị  lai,  bốn  đạo  vị  lai,  đó  gọi  là  sắc  không  phải 
quá  khứ  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  quá  khứ. 

Hỏi:  Các  sắc  vị  lai  thì  tất  cả  sắc  ấy  là  bốn  đại  tạo  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  sắc  là  bốn  đại  tạo  vị  lai  thì  tất  cả  sắc  ấy 
là  vị  lai. 

Hỏi:  Có  thể  có  sắc  vị  lai  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Có,  bốn  đại  vị  lai,  các  sắc  vị  lai  và  bốn  đại  tạo  hiện  tại-  quá 

khứ. 

Hỏi:  Các  sắc  hiện  tại  thì  tất  cả  sắc  ấy  là  bốn  đại  tạo  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  sắc  hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hiện 
tại. 

Thế  nào  là  sắc  hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hiện 
tại?  Bốn  đại  hiện  tại,  các  sắc  bốn  đại  tạo  hiện  tại-  quá  khứ,  đó  gọi  là  sắc 
hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hiện  tại. 

Thế  nào  là  sắc  của  bốn  đại  tạo  hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là 
sắc  hiện  tại?  Các  sắc  của  bốn  đại  tạo  vị  lai-  hiện  tại,  đó  gọi  là  sắc  của 
bốn  đại  tạo  hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là  sắc  hiện  tại. 

Thế  nào  là  sắc  hiện  tại  mà  sắc  đó  là  bốn  đại  tạo  hiện  tại?  Các  sắc 
hiện  tại  là  bốn  đại  tạo  của  hiện  tại,  đó  gọi  là  sắc  hiện  tại  mà  sắc  đó  là 
bốn  đại  tạo  hiện  tại. 

Thế  nào  là  sắc  không  phải  hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là  bôn 
đại  tạo  hiện  tại?  Bôn  đại  quá  khứ,  vị  lai,  các  sắc  quá  khứ-  vị  lai  và  bốn 
đại  tạo  quá  khứ,  các  sắc  vị  lai  và  bốn  đại  tạo  vị  lai,  đó  gọi  là  sắc  không 
phải  hiện  tại  mà  sắc  đó  không  phải  là  bốn  đại  tạo  hiện  tại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  địa? 

Đáp:  Nơi  biểu  lộ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  địa  chủng? 

Đáp:  Cứng  chắc. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  thủy? 

Đáp:  Nơi  biểu  lộ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thủy  chủng? 

Đáp:  Ẩm  ướt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hỏa? 

Đáp:  Nơi  biểu  lộ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hỏa  chủng? 

Đáp:  Nóng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  phong? 

Đáp:  Gió. 

Hỏi:  Thế  nào  là  phong  chủng? 

Đáp:  Lay  động. 

Địa  là  một  nhập  thâu  nhiếp  sắc  nhập,  có  hai  thức  nhận  biết  là 
nhãn  thức  và  ý  thức. 

Địa  chủng  là  một  nhập  thâu  nhiếp  sắc  nhập,  có  hai  thức  nhận  biết 
là  thân  thức  và  ý  thức. 

Thủy  là  một  nhập  thâu  nhiếp  sắc  nhập,  có  hai  thức  nhận  biết  là 
nhãn  thức  và  ý  thức. 

Thủy  chủng  là  một  nhập  thâu  nhiếp  tế  hoạt  nhập,  có  hai  thức  nhận 
biết  là  thân  thức  và  ý  thức. 

Hỏa  là  một  nhập  thâu  nhiếp  sắc  nhập,  có  hai  thức  nhận  biết  là 
nhãn  thưc  và  ý  thức. 

Hỏa  chủng  là  một  nhập  thâu  nhiếp  tế  hoạt  nhập,  có  hai  thức  nhận 
biết  là  thân  thức  và  ý  thức. 

Phong  và  phong  chủng  là  một  nhập  thâu  nhiếp  tế  hoạt  nhập,  có  hai 
thức  nhận  biết  là  thân  thức  và  ý  thức. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  20 
Kiền  độ  thứ  5:  BÔN  ĐẠI 
Phẩm  3:  BÀN  VE  KIÊN  ĐÊ 


Đệ  tử  của  Thế  Tôn  thành  tựu  kiến  đế  mà  ái  dục  chưa  hết,  các  giới 
luật  về  thân  -  miệng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thành  tựu  sắc  ấy  là  do  bốn  đại 
nào  tạo  ra? 

Sinh  nơi  cõi  Dục  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  nhập  nhị  thiền- 
tam  thiền  -  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân  -  miệng  ấy  là  do  bốn  đại  nào 
tạo  ra  sắc  ấy? 

Sinh  nơi  cõi  Dục  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  nhập  nhị  thiền-  tam 
thiền-  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân-  miệng  ấy  là  do  bốn  đại  nào  tạo  ra 
sac  ây? 

Sinh  nơi  cõi  sắc  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  nhập  nhị  thiền- 
tam  thiền-  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân-  miệng  ấy  là  do  bốn  đại  nào 
tạo  ra  sắc  ấy? 

Sinh  nơi  cõi  sắc  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  nhập  nhị  thiền-  tam 
thiền-  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân  -  miệng  ấy  là  do  bốn  đại  nào  tạo 
ra  sắc  ấy? 

Đệ  tử  của  Thế  Tôn  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  các  vô  lậu  thành  tựu  giới 
luật  thân-  miệng  thì  sắc  ấy  là  do  bốn  đại  nào  tạo  ra? 

Ớ  nơi  cõi  Vô  sắc  ẩn  rồi  sinh  nơi  cõi  Dục  ban  đầu  có  được  bốn  đại, 
bốn  đại  đó  là  nhân  của  bốn  đại  nào? 

Ớ  nơi  cõi  Vô  sắc  ẩn  rồi  sinh  nơi  cõi  sắc  ban  đầu  được  bốn  đại,  bôn 
đại  đó  là  nhân  của  bốn  đại  nào? 

Ớ  cõi  Sắc  ẩn  rồi  sinh  nơi  cõi  Dục  ban  đầu  được  bốn  đại,  bốn  đại 
đó  là  nhân  của  bốn  đại  nào? 
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Sinh  nơi  cõi  Dục  hóa  hiện  nơi  cõi  sắc,  hóa  hiện  phát  ra  ngôn  ngữ 
nơi  cõi  Sắc,  sắc  đó  là  bốn  đại  nào  tạo? 

Sinh  nơi  cõi  sắc  hóa  hiện  nơi  cõi  Dục,  hóa  hiện  phát  ra  ngôn  ngữ 
nơi  cõi  Dục,  sắc  đó  là  bốn  đại  nào  tạo? 

Hóa  hiện  nên  nói  là  bôn  đại  hay  không  phải  bốn  đại?  Nên  nói  là 
sắc  tạo  hay  không  phải  sắc  tạo?  Nên  nói  là  hữu  tâm  hay  vô  tâm?  Nên 
nói  sử  dụng  ngôn  ngữ  và  tâm  nào? 

Trung  ấm  nên  nói  là  bốn  đại  hay  không  phải  bốn  đại?  Nên  nói  là 
sắc  tạo  hay  không  phải  sắc  tạo?  Nên  nói  là  hữu  tâm  hay  vô  tâm?  Nên 
nói  sử  dụng  ngôn  ngữ  và  tâm  nào? 

Đời  lâu  xa  gọi  là  pháp  gì?  Kiếp  gọi  là  pháp  gì?  Tâm  khởi  trụ  diệt 
gọi  là  pháp  gì? 

Pháp  là  do  bốn  duyên  sinh,  ba  duyên  sinh,  hai  duyên  sinh,  hay  là 
một  duyên  sinh? 

Thế  nào  là  pháp  nhân  tương  ưng?  Thế  nào  là  pháp  nhân  bất  tương 
ưng?  Thế  nào  là  pháp  nhân  tương  ưng  mà  nhân  bất  tương  ưng?  Thế  nào 
là  pháp  không  phải  nhân  tương  ưng,  cũng  không  phải  nhân  bất  tương 
ưng? 

Thế  nào  là  pháp  cùng  duyên  duyên?  Thế  nào  là  pháp  không  cùng 
duyên  duyên?  Thế  nào  là  pháp  cùng  duyên  duyên  và  không  cùng  duyên 
duyên?  Thế  nào  là  pháp  không  phải  cùng  duyên  duyên  cũng  không 
phải  không  cùng  duyên  duyên? 

Lại  nữa,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Bên  trong  không  có  tưởng  sắc, 
ngoài  quán  sắc.”  Thế  nào  là  bên  trong  không  có  tưởng  sắc,  ngoài  quán 
sắc? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Có  tưởng  không  có  sắc”.  Thế  nào  là 
có  tưởng  không  có  sắc?  Đối  với  có  sắc  không  có  tưởng  thì  tất  cả  ái  sắc 
kia  hết  chăng?.  Giả  sử  ái  sắc  hết  thì  tất  cả  là  có  sắc  mà  không  có  tưởng 
chăng?  Đối  với  không  phải  có  sắc  cũng  không  có  tưởng  thì  tất  cả  ái  sắc 
chưa  hết  hay  sao?  Giả  sử  ái  sắc  chưa  hết  thì  tất  cả  đó  là  không  phải  có 
sắc  cũng  không  có  tưởng  chăng? 

Nơi  bốn  thức  dừng  lại  và  nơi  bảy  thức  dừng  lại,  nơi  bốn  thức  dừng 
lại  thâu  nhiếp  nơi  bảy  thức  dừng  lại,  hay  là  nơi  bảy  thức  dừng  lại  thâu 
nhiếp  nơi  bốn  thức  dừng  lại?  Nơi  bốn  thcứ  dừng  lại  và  chính  nơi  cứ  trú 
của  chúng  sinh,  thì  nơi  bốn  thức  dừng  lại  thâu  nhiếp  chín  nơi  cư  trú  của 
chúng  sinh,  hay  là  chín  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh  thâu  nhiếp  nơi  bốn 
thức  dừng  lại.  Nơi  bảy  thức  dừng  lại  và  chín  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh, 
thì  nơi  bảy  thức  dừng  lại  thâu  nhiếp  chính  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh,  hay 
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là  chính  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh  thâu  nhiếp  nơi  bảy  thức  dừng  lại? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Đệ  tử  của  Thế  Tôn  thành  tựu  kiến  đế  mà  ái  dục  chưa  hết,  các  giới 
luật  về  thân-  miệng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thành  tựu  sắc  ấy  là  do  bôn  đại 
nào  tạo  ra? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  nơi  cõi  Dục  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  nhập  nhị 
thiền-  tam  thiền-  tứ  thiền.  Các  giới  luật  về  thân-  miệng  ấy  là  do  bôn  đại 
nào  tạo  ra  sắc  ấy? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  nơi  cõi  Dục  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  nhập  nhị  thiền- 
tam  thiền-  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân-  miệng  ấy  là  do  bôn  đại  nào 
tạo  ra  sắc  ấy? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Sinh  nơi  cõi  sắc  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  nhập  nhị 
thiền-  tam  thiền-  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân-  miệng  ấy  là  do  bốn  đại 
nào  tạo  ra  sắc  ấy? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  nơi  cõi  sắc  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  nhập  nhị  thiền- 
tam  thiền-  tứ  thiền,  các  giới  luật  về  thân-  miệng  ấy  là  do  bốn  đại  nào 
tạo  ra  sắc  ấy? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Đệ  tử  của  Thế  Tôn  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  các  vô  lậu  thành  tựu  giới 
luật  nơi  thân-  miệng  thì  sắc  ấy  là  do  bốn  đại  nào  tạo? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Ớ  nơi  cõi  Vô  sắc  ẩn  rồi  sinh  nơi  cõi  Dục  ban  đầu  có  được  bốn 
đại,  bốn  đại  đó  là  nhân  của  bốn  đại  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Ớ  nơi  cõi  Vô  sắc  ẩn  rồi  sinh  nơi  cõi  sắc  ban  đầu  có  được  bôn 
đại,  bốn  đại  đó  là  nhân  của  bốn  đại  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Ớ  nơi  cõi  sắc  ẩn  rồi  sinh  nơi  cõi  Dục  ban  đầu  có  được  bốn 
đại,  bốn  đại  đó  là  nhân  của  bốn  đại  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Sinh  nơi  cõi  Dục  hóa  hiện  nơi  cõi  sắc,  hóa  hiện  phát  ra  ngôn 
ngữ  nơi  cõi  Sắc,  sắc  đó  là  bốn  đại  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  nơi  cõi  sắc  hóa  hiện  nơi  cõi  Dục,  hóa  hiện  phát  ra  ngôn 
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ngữ  nơi  cõi  Dục,  sắc  đó  là  bốn  đại  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Hóa  hiện  nên  nói  là  bốn  đại  hay  không  phải  bốn  đại? 

Đáp:  Hóa  hiện  nên  nói  là  bốn  đại. 

Hỏi:  Nên  nói  là  sắc  tạo  hay  không  phải  sắc  tạo? 

Đáp:  Nên  nói  là  sắc  tạo. 

Hỏi:  Nên  nói  là  hữu  tâm  hay  vô  tâm? 

Đáp:  Nên  nói  vô  tâm. 

Hỏi:  Nên  nói  sử  dụng  ngôn  ngữ  và  tâm  nào? 

Đáp:  Ngông  ngữ  và  tâm  hóa  hiện. 

Hỏi:  Trung  ấm  nên  nói  là  bốn  đại  hay  không  phải  bốn  đại? 

Đáp:  Trung  ấm  nên  nói  là  bốn  đại. 

Hỏi:  Nên  nói  là  sắc  tạo  hay  không  phải  sắc  tạo? 

Đáp:  Nên  nói  là  sắc  tạo. 

Hỏi:  Nên  nói  là  hữu  tâm  hay  vô  tâm? 

Đáp:  Nên  nói  là  hữu  tâm. 

Hỏi:  Nên  nói  sử  dụng  ngôn  ngữ  và  tâm  nào? 

Đáp:  Nên  nói  là  sử  dụng  ngôn  ngữ  và  tâm  của  mình. 

Hỏi:  Thế  gọi  là  pháp  gì? 

Đáp:  Gọi  cho  sô"  lượng  chỉ  về  hành. 

Hỏi:  Kiếp  gọi  là  pháp  gì? 

Đáp:  Gọi  cho  sô"  lượng  chỉ  về  nửa  tháng-  tháng-  xuân-  hạ-  năm. 
Hỏi:  Tâm  khởi-  trụ-  diệt  gọi  là  pháp  gì? 

Đáp:  Gọi  cho  số  lượng  chỉ  về  thời  tiết-  phút-  giây. 

Hỏi:  Pháp  là  do  bốn  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Sinh  tất  cả  tâm. 

Hỏi:  Tâm  pháp  do  ba  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận  do  hai  duyên  sinh  chăng? 
Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Trừ  ra  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận,  các  sắc  của  tâm  bâ"t 
tương  ưng  hành  do  một  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Không  sinh. 

Hỏi:  Thê"  nào  là  pháp  nhân  tương  ưng? 

Đáp:  Tất  cả  tâm-  tâm  pháp. 

Hỏi:  Thê"  nào  là  pháp  nhân  bất  tương  ưng? 

Đáp:  Sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thê"  nào  là  pháp  nhân  tương  ưng  mà  nhân  bâ"t  tương  ưng? 
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Đáp:  Tâm-  tâm  pháp  kia  có  một  ít  nhân  tương  ưng  và  một  ít  nhân 
không  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  không  phải  nhân  tương  ưng,  cũng  không 
phải  là  nhân  bất  tương  ưng? 

Đáp:  Tâm-  tâm  pháp  kia  có  một  ít  nhân  không  tương  ưng  và  một  ít 
nhân  không  phải  không  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  cùng  duyên  duyên? 

Đáp:  Các  ý  thức  thân  cùng  tương  ưng  duyên  với  tâm-  tâm  pháp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  không  cùng  duyên  duyên? 

Đáp:  Năm  thức  thân  cùng  tương  ưng  ý  thức  thân  cùng  tương  ưng 
duyên  với  sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  cùng  duyên  duyên  và  không  cùng  duyên 
duyên? 

Đáp:  Năm  thức  thân  cùng  tương  ưn,  thân  ý  thức  cùng  tương  ưng, 
duyên  với  tâm-  tâm  pháp,  duyên  với  sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng 
hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  không  phải  cùng  duyên  duyên  cũng  không 
phải  không  cùng  duyên  duyên? 

Đáp:  Sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Bên  trong  không  có  tưởng  sắc,  ngoài 
quán  sắc.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  trong  không  có  tưởng  sắc  mà  ngoài  quán  sắc? 

Đáp:  Như  thân  này  sẽ  chết,  đã  chết,  sẽ  bỏ  nơi  gò  mả,  đã  bỏ  nơi  gò 
mả,  sẽ  chôn  dưới  đất,  đã  chôn  dưới  đất,  sẽ  bị  các  thứ  sâu  trùng  rỉa  ăn, 
đã  bị  các  thứ  sâu  trùng  rỉa  ăn.  Hành  giả  kia  không  quán  thân  này  nhưng 
thấy  các  thứ  sâu  trùng  kia. 

Như  thân  này  sẽ  chết,  đã  chết,  sẽ  bỏ  nơi  gò  mả,  đã  bỏ  nơi  gò  mả, 
sẽ  chất  củi,  đã  chất  củi,  sẽ  hỏa  thiêu,  đã  hỏa  thiêu.  Hành  giả  kia  không 
quán  thân  này  nhưng  thấy  lửa. 

Như  thân  này  là  đống  tuyết  đông  lại,  là  sữa  đặc  và  bơ,  sẽ  đặt  trên 
lửa,  đã  đặt  trên  lửa,  sẽ  tiêu  tan,  đã  tiêu  tan.  Hành  giả  kia  không  quán 
thân  này  nhưng  thấy  lửa. 

Như  thế  là  trong  không  có  tưởng  sắc  mà  ngoài  quán  sắc. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Có  tưởng  không  có  sắc.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  có  tưởng  không  có  sắc? 

Đáp:  Như  thân  này  sẽ  chết,  đã  chết,  sẽ  bỏ  nơi  gò  mả,  đã  bỏ  nơi  gò 
mả,  sẽ  chôn  dưới  đất,  đã  chôn  dưới  đất,  sẽ  bị  các  thứ  sâu  trùng  rỉa  ăn, 
đã  bị  các  thứ  sâu  trùng  rỉa  ăn,  mỗi  thứ  đều  sẽ  tan  rã,  mỗi  thứ  đã  tan  rã. 
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Hành  giả  kia  không  quán  thân  này,  cũng  không  thấy  các  thứ  sâu  trùng 
kia. 

Như  thân  này  sẽ  chết,  đã  chết,  sẽ  bỏ  nơi  gò  mả,  đã  bỏ  nơi  gò  mả, 
sẽ  chất  củi,  đã  chất  củi,  sẽ  hỏa  thiêu,  đã  hỏa  thiêu,  lửa  sẽ  tắt,  đã  tắt. 
Hành  giả  kia  không  quán  thân  này,  cũng  không  thấy  lửa. 

Như  thân  này  là  đống  tuyết  đông  lại,  là  sữa  đặc  và  bơ,  sẽ  đặt  trên 
lửa,  đã  đặt  trên  lửa,  sẽ  tiêu  tan,  lửa  đã  tiêu  tan,  sẽ  tắt,  đã  tắt.  Hành  giả 
kia  không  quán  thân  này,  cũng  không  thấy  lửa.  Như  thế  là  có  tưởng 
không  có  sắc. 

Hỏi:  Đối  với  có  sắc  không  có  tưởng  thì  tất  cả  ái  sắc  kia  hết 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Đối  với  có  sắc  mà  không  có  tưởng  thì  tất  cả 
ái  sắc  kia  không  còn. 

Hỏi:  Có  thể  ái  sắc  hết  mà  đó  không  phải  là  có  sắc  không  có  tưởng 
chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  hết  thì  đó  là  không  nhập  Tam-muội. 

Hỏi:  Đối  với  không  có  sắc  cũng  không  có  tưởng  thì  tất  cả  ái  sắc 
kia  chưa  hết  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Đối  với  ái  sắc  chưa  hết  thì  tất  cả  đều  là  không 
có  sắc  cũng  không  có  tưởng. 

Hỏi:  Có  thể  không  có  sắc  cũng  không  có  tưởng,  thì  đó  là  không 
phải  ái  sắc  không  hết  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  hết  thì  đó  là  không  nhập  Tam-muội. 

Hỏi:  Nơi  bốn  thức  dừng  lại  và  nơi  bảy  thức  dừng  lại,  thì  nơi  bôn 
thức  dừng  lại  thâu  nhiếp  nơi  bảy  thức  dừng  lại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  bốn  thức  chứ  không  phải  bảy  thức. 

Thế  nào  là  bốn  thức  mà  không  phải  bảy  thức?  sắc-  thông  (thọ)- 
tưởng-  hành  của  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ,  sắc-  thống-  tưởng-  hành 
của  trời  Quả  thật,  thống-  tưởng-  hành  của  Hữu  tưởng-  Vô  tưởng-  đó  gọi 
là  bốn  thức  mà  không  phải  bảy  thức. 

Thế  nào  là  bảy  thức  àm  không  phải  bốn  thức?  Tâm  của  người  và 
trời  cõi  Dục,  trời  Phạm  ca  di,  Quang  âm,  Biến  tịnh,  Không  xứ,  Thức  xứ, 
tâm  bất  dụng  xứ,  đó  gọi  là  bảy  thức  mà  không  phải  bốn  thức. 

Thế  nào  là  bốn  thức  cũng  là  bảy  thức?  sắc-  thống-  tưởng-  hành 
của  người  mà  trời  cõi  Dục;  thống-  tưởng-  hành  của  trời  Phạm  ca  di, 
Quang  âm,  Biến  tịnh,  thống-  tưởng-  hành  của  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bất 
dụng  xứ;  đó  gọi  là  bốn  thức  cũng  là  bảy  thức. 

Thế  nào  là  không  phải  bốn  thức  cũng  không  phải  bảy  thức?  Tâm 
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của  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ;  tâm  của  các  cõi  Quả  thật,  Hữu  tưởng, 
Vô  tưởng;  đó  gọi  là  không  phải  bốn  thức  cũng  không  phải  bảy  thức. 

Hỏi:  Nơi  bốn  thức  dừng  lại  và  chín  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh  thì  nơi 
bốn  thức  dừng  lại  thâu  nhiếp  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh  chăng? 

Đáp:  Hoặc  bốn  mà  không  phải  chín. 

Thế  nào  là  bốn  mà  không  phải  chín?  sắc-  thống-  tưởng-  hành  của 
địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ;  chúng  sinh  cõi  Vô  tưởng  không  thâu  nhiếp 
sắc-  thông-  tưởng-  hành  của  cõi  Quả  thật,  đó  gọi  là  bốn  mà  không  phải 
chín. 

Thế  nào  là  chín  mà  không  phải  bốn?  Tâm  của  người  và  trời  cõi 
Dục;  tâm  của  trời  Phạm  ca  di,  Quang  âm,  Biến  tịnh,  chúng  sinh  cõi  Vô 
tưởng  và  cõi  Vô  sắc;  đó  gọi  là  chín  mà  không  phải  bốn. 

Thế  nào  là  bốn  và  chín?  sắc-  thống-  tưởng-  hành  của  người  và  trời 
cõi  Dục;  sắc-  thống-  tưởng-  hành  của  trời  Phạm  ca  di,  Quang  âm,  Biến 
tịnh  và  chúng  sinh  cõi  Vô  tưởng;  thông-  tưởng-  hành  của  cõi  Vô  sắc;  đó 
gọi  là  bốn  và  chín. 

Thế  nào  là  không  phải  bốn  cũng  không  phải  chín?  Tâm  của  địa 
ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ  và  chúng  sinh  cõi  Vô  tưởng  không  thâu  nhiếp 
tâm  của  cõi  Quả  thật,  đó  gọi  là  không  phải  bốn  cũng  không  phải  chín. 

Hỏi:  Nơi  bảy  thức  dừng  lại  và  chín  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh,  thì 
nơi  bảy  thức  dừng  lại  thâu  nhiếp  chín  nơi  cứ  trú  của  chúng  sinh  hay  là 
chín  nơi  cư  trú  của  chúng  sinh  thâu  nhiếp  nơi  bảy  thức  dừng  lại? 

Đáp:  Chín  thâu  nhiếp  bảy  chứ  không  phải  bảy  thâu  nhiếp  chín. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Hai  xứ  là  chúng  sinh  cõi  Vô  tưởng  và 
trời  Hữu  tưởng,  Vô  tưởng. 

Phẩm  4:  BÀN  VE  NỘI  TẠO 

Bốn  đại  bên  trong  và  bốn  đại  bên  trong  ấy  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên?  Bốn  đại  bên  trong  không  phải  bốn  đại  bên  trong,  không  phải 
bốn  đại  bên  trong  và  không  phải  bốn  đại  bên  trong  ấy,  không  phải  bôn 
đại  bên  trong  và  bốn  đại  bên  trong  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Nhân  tương  ưng  pháp  và  nhân  tương  ưng  pháp  ấy  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên?  Nhân  tương  ưng  pháp  và  nhân  không  tương  ưng  pháp, 
nhân  không  tương  ưng  pháp  và  nhân  không  tương  ưng  pháp  ấy  nhân 
không  tương  ưng  pháp  và  nhân  tương  ưng  pháp  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên? 

Pháp  cùng  duyên  và  pháp  cùng  duyên  ấy  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên?  Pháp  cùng  duyên  và  pháp  không  có  duyên,  pháp  không  có 
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duyên  và  pháp  không  có  duyên  ấy,  pháp  không  có  duyên  và  pháp  cùng 
duyên  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Pháp  sắc  và  pháp  sắc  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Pháp  sắc  và 
pháp  không  có  sắc;  pháp  không  có  sắc  và  pháp  không  có  sắc  kia;  pháp 
không  có  sắc  và  pháp  sắc  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Có  thể  thấy  và  không  thể  thấy,  có  đối  và  không  có  đối  cũng  như 
thế. 

Pháp  hữu  lậu  và  pháp  hữu  lậu  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Pháp  hữu  lậu  và  pháp  vô  lậu;  pháp  vô  lậu  và  pháp  vô  lậu  kia;  pháp  vô 
lậu  với  pháp  hữu  lậu  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Pháp  hữu  vi  và  pháp  hữu  vi  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Pháp 
hữu  vi  và  pháp  vô  vi;  pháp  vô  vi  và  pháp  vô  vi  kia;  pháp  vô  vi  với  pháp 
hữu  vi  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Nếu  có  thể  ràng  buộc  hoặc  tự  nhận  chịu  ràng  buộc,  địa  ngục  có 
được  các  căn  bốn  đại  ấy;  căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm  pháp  kia  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm  pháp  ấy  và  căn  bôn  đại  kia  có  bao  nhiêu 
duyên  duyên? 

Nếu  có  thể  ràng  buộc  hoặc  tự  nhận  chịu  ràng  buộc,  súc  sinh-  ngạ 
quỷ-  trời  người,  có  được  các  căn  bốn  đại  ấy;  căn  bôn  đại  ấy  và  tâm-  tâm 
pháp  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  các  căn  bôn 
đại  ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sinh  nơi  cõi  Dục,  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  cho  đến  nhập 
định  hữu  tưởng-  vô  tưởng,  căn  ấy  tăng  thêm  bốn  đại  cũng  tăng  thêm; 
căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm  pháp  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm- 
tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sinh  nơi  cõi  Dục,  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  cho  đến  nhập  định 
bất  dụng,  các  căn  bốn  đại  ấy  tăng  thêm;  căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm 
pháp  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại 
ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sinh  nơi  cõi  sắc,  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  cho  đến  nhập  định 
hữu  tưởng-  vô  tưởng,  căn  bốn  đại  ấy  tăng  thêm;  căn  bốn  đại  ấy  và  tâm- 
tâm  pháp  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn 
bốn  đại  ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Sinh  nơi  cõi  sắc  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  cho  đến  nhập  định 
bất  dụng,  căn  bốn  đại  ấy  tăng  thêm;  căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm  pháp 
kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy 
có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Nội  gọi  nghĩa  là  gì?  Không  phải  nội  gọi  là  nghĩa  gì?  Thọ  gọi  là 
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nghĩa  gì?  Không  phải  thọ  gọi  là  nghĩa  gì?  Kiết  gọi  là  nghĩa  gì?  Không 
phải  kiết  gọi  là  nghĩa  gì?  Kiến  xứ  là  nghĩa  gì?  Không  phải  kiến  xứ  là 
nghĩa  gì? 

Các  pháp  bên  trong  thì  pháp  đó  thuộc  về  nội  nhập  chăng?  Giả  sử 
pháp  thuộc  về  nội  nhập  thì  pháp  đó  là  bên  trong  chăng?  Các  pháp  bên 
ngoài  thì  pháp  đó  thuộc  về  ngoại  nhập  chăng?  Giả  sử  pháp  thuộc  về 
ngoại  nhập  thì  pháp  đó  là  bên  ngoài  chăng? 

Hai  thống  (thọ)  và  ba  thống,  hai  thông  thâu  nhiếp  ba  thống,  hay 
ba  thống  thâu  nhiếp  hai  thống?  Hai  thống-  bốn  thống-  năm  thống-  sáu 
thông,  mười  tám  thống  -  ba  mươi  sáu  thống-  một  trăm  lẻ  tám  thống.  Hai 
thông  thâu  nhiếp  một  trăm  lẻ  tám  thống,  hay  một  trăm  lẻ  tám  thống 
thâu  nhiếp  hai  thống?  Cho  đến  ba  mươi  sáu  thông  và  một  trăm  lẻ  tám 
thông,  ba  mươi  sáu  thông  thâu  nhiếp  một  trăm  lẻ  tám  thống,  hay  một 
trăm  lẻ  tám  thống  thâu  nhiếp  ba  mươi  sáu  thống? 

Dùng  đạo  vô  ngại  hướng  tới  quả  Tu-đà-hoàn.  Khi  tu  chứng  đạo  ấy, 
có  bao  nhiêu  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt  mắt?  Bao  nhiêu  tu  vị  lai?  Bao 
nhiêu  ý  đoạn?  Bao  nhiêu  thần  túc?  Bao  nhiêu  căn-  lực?  Bao  nhiêu  giác 
ý?  Bao  nhiêu  đạo  chủng?  Bao  nhiêu  thiền?  Bao  nhiêu  đẳng?  Bao  nhiêu 
định  vô  sắc?  Bao  nhiêu  giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao  nhiêu  nhất 
thiết  nhập?  Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  tu  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt 
mắt?  Bao  nhiêu  tu  vị  lai? 

Dùng  đạo  vô  ngại  hướng  tới  quả  Tư-đà-hàm  và  A-na-hàm,  chứng 
được  thần  thông  có  thần  túc-  thiên  nhĩ-  biết  tâm  người  khác-  tự  biết 
mạng  đời  trước-  lậu  tận  trí  nhìn  thấy  tất  cả.  Lúc  tu  đạo  kia,  tu  bao  nhiêu 
ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt?  Bao  nhiêu  tu  vị  lai?  Bao  nhiêu  ý  đoạn? 
Bao  nhiêu  thần  túc?  Bao  nhiêu  căn-  lực?  Bao  nhiêu  giác  ý?  Bao  nhiêu 
đạo  chủng?  Bao  nhiêu  thiền?  Bao  nhiêu  đẳng?  Bao  nhiêu  định  vô  sắc? 
Bao  nhiêu  giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao  nhiêu  nhất  thiết  nhập? 
Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  tu  Tam-muội  hiện  ở  trước  mắt?  Bao  nhiêu  tu 
vị  lai? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Bốn  đại  bên  trong  là  nhân  tăng  thượng  của  bốn  đại  bên  trong  ấy. 
Bôn  đại  bên  trong  là  nhân  tăng  thượng  của  không  phải  bốn  đại  bên 
trong.  Không  phải  bốn  đại  bên  trong  là  nhân  tăng  thượng  của  không 
phải  bốn  đại  bên  trong.  Không  phải  bốn  đại  bên  trong  là  nhân  tăng 
thượng  của  bốn  đại  bên  trong. 

Nhân  tương  ưng  pháp  và  nhân  tương  ưng  pháp  ấy,  là  nhân  thứ 
đệ  và  duyên  tăng  thượng.  Nhân  tương  ưng  pháp  và  nhân  không  tương 
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ưng  pháp  là  nhân  thứ  đệ  tăng  thượng  mà  không  có  duyên.  Nhân  không 
tương  ưng  pháp  và  nhân  không  tương  ưng  pháp  ấy  là  nhân  tăng  thượng. 
Nhân  không  tương  ưng  pháp  và  nhân  tương  ưng  pháp  là  nhân  duyên 
tăng  thượng  chứ  không  có  thứ  đệ. 

Pháp  cùng  duyên  và  pháp  cùng  duyên  kia  là  nhân  thứ  đệ  thượng 
duyên  tăng.  Pháp  cùng  duyên  và  pháp  không  có  duyên  là  nhân  thứ  đệ 
tăng  thượng  mà  không  có  duyên.  Pháp  không  có  duyên  và  pháp  không 
có  duyên  kia  là  nhân  tăng  thượng.  Pháp  không  có  duyên  và  pháp  cùng 
duyên  là,  nhân  duyên  tăng  thượng  chứ  không  có  thứ  đệ. 

Pháp  sắc  và  pháp  sắc  kia  là  nhân  duyên  tăng  thượng.  Pháp  sắc 
và  pháp  không  có  sắc  là  nhân  duyên  tăng  thượng  mà  không  có  thứ  đệ. 
Pháp  không  có  sắc  và  pháp  không  có  sắc  kia  là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng 
thượng.  Pháp  không  có  sắc  và  pháp  sắc  là  nhân  tăng  thượng  chứ  không 
có  duyên  cũng  không  có  thứ  đệ. 

Có  thể  thấy  và  không  thể  thấy,  có  đối  và  không  có  đối  cũng  như 
thế. 

Pháp  hữu  lậu  và  pháp  hữu  lậu  kia  là  nhân  thứ  đệ  và  duyên  tăng 
thượng.  Pháp  hữu  lậu  và  pháp  vô  lậu,  là  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng  mà 
không  có  nhân.  Pháp  vô  lậu  và  pháp  vô  lậu  kia  là  nhân  thứ  đệ  và  duyên 
tăng  thượng.  Pháp  vô  lậu  và  pháp  hữu  lậu,  là  thứ  đệ  và  duyên  tăng 
thượng  chứ  không  có  nhân. 

Pháp  hữu  vi  và  pháp  hữu  vi  kia  là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng. 
Pháp  hữu  vi  và  pháp  vô  vi  thì  không  có.  Pháp  vô  vi  và  pháp  vô  vi  kia  thì 
không  có.  Pháp  vô  vi  với  pháp  hữu  vi  là  duyên  tăng  thượng. 

Nếu  có  thể  ràng  buộc  hoặc  tự  nhận  ràng  buộc,  địa  ngục  có  được 
các  căn  bốn  đại  ấy,  căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm  pháp  kia  cùng  một  tăng 
thượng.  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy  cùng  một  tăng  thượng. 

Nếu  có  thể  ràng  buộc  hay  tự  nhận  chịu  ràng  buộc  súc  sinh-  ngạ 
quỷ-  trời  người  có  được  căn  bốn  đại  ấy,  căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm 
pháp  kia  cùng  một  tăng  thượng.  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy 
cùng  một  tăng  thượng. 

Sinh  nơi  cõi  Dục,  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  cho  đến  nhập 
định  hữu  tưởng  -  vô  tưởng,  căn  ấy  tăng  thêm  bốn  đại  cũng  tăng  thêm, 
căn  bốn  đại  ấy  và  tâm  -  tâm  pháp  kia  cùng  một  tăng  thượng.  Tâm  -  tâm 
pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy  cùng  một  tăng  thượng. 

Sinh  nơi  cõi  Dục  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  vô  lậu  cho  đến  nhập  định 
bất  dụng,  căn  bôn  đại  ấy  tăng  thêm.  Căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm  pháp 
kia  cùng  một  tăng  thượng.  Tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy  cùng 
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một  tăng  thượng. 

Sinh  nơi  cõi  sắc  hữu  lậu  nhập  sơ  thiền,  hữu  lậu  cho  đến  nhập  định 
hữu  tưởng,  vô  tưởng,  căn  bốn  đại  ấy  tăng  thêm.  Căn  bốn  đại  ấy  và  tâm- 
tâm  pháp  kia  cùng  một  tăng  thượng,  tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại 
ấy  cùng  một  tăng  thượng. 

Sinh  nơi  cõi  sắc,  vô  lậu  nhập  sơ  thiền.  Vô  lậu,  cho  đến  nhập  định 
bất  dụng,  căn  bôn  đại  ấy  tăng  thêm.  Căn  bốn  đại  ấy  và  tâm-  tâm  pháp 
kia  cùng  một  tăng  thượng,  tâm-  tâm  pháp  kia  và  căn  bốn  đại  ấy  cùng 
một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nội  pháp  là  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  tự  mình. 

Hỏi:  Không  phải  nội  là  gọi  cho  nghĩa  nào? 

Đáp:  Không  phải  danh  sô"  của  tự  mình. 

Hỏi:  Thọ  nghĩa  là  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  pháp  hữu  lậu. 

Hỏi:  Không  phải  thọ  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Kiết  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  pháp  hữu  lậu. 

Hỏi:  Không  phải  kiết  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Kiến  xứ  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  pháp  hữu  lậu. 

Hỏi:  Không  phải  kiến  xứ  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Danh  sô"  của  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Các  pháp  bên  trong  thì  pháp  đó  thuộc  về  nội  nhập  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  bên  trong  mà  pháp  đó  không  phải  thuộc  về  nội 

nhập. 

Thê"  nào  là  pháp  bên  trong  mà  pháp  đó  không  phải  thuộc  về  nội 
nhập?  Như  đã  nói  về  nội  thống-  nội  pháp  và  pháp  quán  àm  xử  lý  đó  gọi 
là  pháp  bên  trong  mà  pháp  đó  không  phải  thuộc  về  nội  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  thuộc  về  nội  nhập  mà  pháp  đó  không  phải  bên 
trong?  Như  đã  nói  về  ngoại  thân-  ngoại  tâm  và  tâm  quán  mà  xử  lý  đó 
gọi  là  pháp  thuộc  về  nội  nhập  mà  pháp  đó  không  phải  bên  trong. 

Thê"  nào  là  pháp  bên  trong  và  pháp  đó  thuộc  về  nội  nhập?  Như  đã 
nói  về  nội  thân-  nội  tâm  và  tâm  quán  mà  xử  lý,  đó  gọi  là  bên  trong  và 
pháp  đó  thuộc  về  nội  nhập. 

Thê"  nào  là  pháp  không  phải  bên  trong  mà  pháp  đó  không  phải 
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thuộc  về  nội  nhập?  Như  đã  nói  về  ngoại  thống-  ngoại  pháp  và  pháp 
quán  mà  xử  lý,  đó  gọi  là  pháp  không  phải  bên  trong  mà  pháp  đó  không 
phải  thuộc  về  nội  nhập. 

Hỏi:  Các  pháp  bên  ngoài  thì  pháp  đó  thuộc  về  ngoại  nhập 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  bên  ngoài  mà  pháp  đó  không  phải  thuộc  về  ngoại 

nhập. 

Thế  nào  là  pháp  bên  ngoài  mà  pháp  đó  không  phải  thuộc  về  ngoại 
nhập?  Như  đã  nói  về  ngoại  thân-  ngoại  tâm  và  tâm  quán  mà  xử  lý,  đó 
gọi  là  pháp  bên  ngoài  mà  pháp  đó  không  phải  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  thuộc  về  ngoại  nhập  mà  pháp  đó  không  phải 
ngoại?  Như  đã  nói  về  nội  thống-  nội  pháp  và  pháp  quán  mà  xử  lý,  đó 
gọi  là  pháp  thuộc  về  ngoại  nhập  và  pháp  đó  không  phải  bên  ngoài. 

Thế  nào  là  pháp  bên  ngoài  mà  pháp  đó  thuộc  về  ngoại  nhập?  Như 
đã  nói  về  ngoại  thống-  ngoại  pháp  và  pháp  quán  mà  xử  lý,  đó  gọi  là 
pháp  bên  ngoài  mà  pháp  đó  thuộc  về  ngoại  nhập. 

Thế  nào  là  pháp  không  phải  bên  ngoài  mà  pháp  đó  không  phải 
thuộc  về  ngoại  nhập?  Như  đã  nói  về  nội  thân-  nội  tâm  và  tâm  quán  mà 
xử  lý,  đó  gọi  là  pháp  không  phải  bên  ngoài  mà  pháp  đó  không  phải 
thuộc  về  ngoại  nhập. 

Hỏi:  Hai  thông  (thọ)  và  ba  thống,  hai  thống  thâu  nhiếp  ba  thống, 
hay  ba  thống  thâu  nhiếp  hai  thông? 

Đáp:  Tùy  thuộc  về  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Hỏi:  Hai  thống-  bốn  thống-  năm  thống-  sáu  thông...  Hai  thông  thâu 
nhiếp  sáu  thống,  hay  sáu  thống  thâu  nhiếp  hai  thống. 

Đáp:  Tùy  thuộc  về  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Hỏi:  Hai  thống  và  mười  tám  thống,  hai  thống  thâu  nhiếp  mười  tám 
thông,  hay  mười  tám  thống  thâu  nhiếp  hai  thống? 

Đáp:  Hai  thống  thâu  nhiếp  mười  tám  thống  chứ  không  phải  mười 
tám  thống  thâu  nhiếp  hai  thống. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Khổ  căn,  hữu  lậu,  lạc  căn,  có  đối, 
tương  ưng,  hộ  (xả)  căn,  thống,  vô  lậu. 

Ba  mươi  sáu  thống  và  một  trăm  lẻ  tám  thống  cũng  như  thế,  cho 
đến  sáu  thống  vàmười  tám  thống  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Sáu  thống  thâu  nhiếp  mười  tám  thống,  hay  mười  tám  thông 
thâu  nhiếp  sáu  thống? 

Đáp:  Sáu  thâu  nhiếp  mười  tám  chứ  không  phải  mười  tám  thâu 
nhiếp  sáu. 
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Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Khổ  căn,  hữu  lậu,  lạc  căn,  có  đối, 
tương  ưng,  hộ  căn,  thông,  vô  lậu. 

Ba  mươi  sáu  thống  và  một  trăm  lẻ  tám  thống  cũng  như  thế,  cho 
đến  mười  tám  thống  và  ba  mươi  sáu  thống  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  thông  và  một  trăm  lẻ  tám  thống,  ba  mươi  sáu 
thông  thâu  nhiếp  một  trăm  lẻ  tám  thống,  hay  một  trăm  lẻ  tám  thống 
thâu  nhiếp  ba  mươi  sáu  thống? 

Đáp:  Tùy  thuộc  về  chủng  loại  mà  thâu  nhiếp  nhau. 

Dùng  đạo  vô  ngại  hướng  tới  quả  Tu-đà-hoàn.  Lúc  tu  chứng  đạo 
ấy,  thì  tu  một  ý  dừng  lại  (niệm  xứ)  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn 
ý  đoạn  (chánh  cần),  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn, 
vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  sáu;  tám  đạo 
chủng  (chánh  đạo),  vị  lai  có  tám;  không  có  thiền,  vị  lai  không  có;  vô 
đẳng,  vị  lai  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát  không  có;  tám 
trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  không  có  vị  lai; 
một  Tam- muội,  vị  lai  có  một. 

Dùng  đạo  vô  ngại  hướng  tới  chứng  quả  Tư-đà-hàm.  Nếu  ái  dục 
hết  thì  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng.  Lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại 
hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc, 
vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý, 
vị  lai  có  sáu;  tám  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  không  có  thiền,  vị  lai  không 
có;  vô  đẳng,  vị  lai  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát  không  có; 
tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  không  có  vị 
lai;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  một. 

Nếu  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  thế  tục  nhận  lấy  quả  Tư-đà- 
hàm.  Lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn; 
bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có 
năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  có  sáu;  không  có 
đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  không  có  thiền,  vị  lai  không  có;  vô  đẳng  không 
có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát  không  có;  tám  trừ  nhập  không  có; 
mười  nhất  thiết  nhập;  một  trí,  vị  lai  có  bảy;  không  có  Tam-muội,  vị  lai 
có  ba. 

Nếu  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  vô  lậu,  nhận  lấy  quả  Tư-đà- 
hàm.  Lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn; 
bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có 
năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  sáu;  tám  đạo  chủng,  vị 
lai  có  tám;  không  có  thiền,  vị  lai  không  có;  vô  đẳng  không  có;  định  vô 
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Sắc  không  có;  giải  thoát  không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất 
thiết  nhập;  hai  trí,  vị  lai  có  bảy;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Dùng  đạo  vô  ngại  thủ  chứng  quả  A-na-hàm.  Nếu  ái  dục  hết  thì 
vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng.  Lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện 
ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai 
có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai 
có  sáu;  tám  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  không  có  thiền,  vị  lai  không  có; 
vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát  không  có;  tám  trừ 
nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  vị  lai  không  có;  một 
Tam-muội,  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  Sơ  thiền  nhận  lấy  quả  A-na-hàm.  Lúc  tu  đạo  kia  thì 
tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có 
bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị 
lai  có  năm;  bảy  giác  ý,  vị  lai  có  ảy;  tám  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một 
thiền,  vị  lai  có  một,  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát 
không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  vị 
lai  không  có;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  Trung  gian  thiền  nhận  lấy  quả  A-na-hàm.  Lúc  tu  đạo 
kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị 
lai  có  bốn;  bôn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực, 
vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám; 
không  có  thiền,  vị  lai  có  một;  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có; 
giải  thoát  không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không 
có;  trí  vị  lai  không  có;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  Nhị  thiền  nhận  lấy  quả  A-na-hàm.  Lúc  tu  đạo  kia 
thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai 
có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị 
lai  có  năm;  bảy  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một 
thiền,  vị  lai  có  hai;  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát 
không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  vị 
lai  không  có;  một  Tam- muội,  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  Tam  thiền  nhận  lấy  quả  A-na-hàm.  Lúc  tu  đạo  kia 
thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai 
có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị 
lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một 
thiền,  vị  lai  có  ba,  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát 
không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  vị 
lai  không  có;  một  Tam- muội,  vị  lai  có  một. 


940 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Nếu  dựa  vào  Tứ  thiền  nhận  lấy  quả  A-na-hàm.  Lúc  tu  đạo  kia  thì 
đã  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai 
có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị 
lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một 
thiền,  bôn  vị  lai,  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có;  giải  thoát 
không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có;  trí  vị 
lai  không  có;  một  Tam- muội,  vị  lai  có  một. 

Nếu  được  quả  Tư-đà-hàm,  dùng  đạo  thế  tục  nhận  lấy  quả  A-na- 
hàm,  lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn; 
bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có 
năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  có  sáu;  không  có 
đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  không  có  thiền;  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc 
không  có;  giải  thoát  không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết 
nhập;  một  trí,  vị  lai  có  bảy;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  vô  lậu  nhận  lấy  quả  A-na- 
hàm,  lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn; 
bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có 
năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  sáu;  tám  đạo  chủng, 
vị  lai  có  tám;  không  có  thiền,  vô  đẳng  không  có;  định  vô  sắc  không  có; 
giải  thoát  không  có;  tám  trừ  nhập  không  có;  mười  nhất  thiết  nhập;  hai 
trí  vị  lai  có  bảy;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Dùng  đạo  vô  ngại  chứng  thần  túc  trí  thông.  Nếu  dựa  vào  Sơ  thiền 
mà  người  phàm  phu  tu  đạo  tần  túc  lúc  tu  đạo  đó  thì  tu  một  ý  dừng  lại 
hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bôn  thần  túc, 
vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm;  không  có 
giác  ý,  vị  lai  không  có;  không  có  đạo  chủng,  vị  lai  không  có;  một  thiền, 
vị  lai  có  một;  vô  đẳng,  vị  lai  có  bốn,  không  có  định  vô  sắc,  vị  lai  không 
có;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  hai;  không  có  tám  trừ  nhập,  vị  lai  có 
bốn;  không  có  mười  nhất  thiết  nhập,  vị  lai  không  có;  một  trí,  vị  lai  có 
một;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  không  có. 

Nếu  dựa  vào  Sơ  thiền  mà  người  vô  cấu  tu  đạo  thần  túc,  lúc  tu  đạo 
đó  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị 
lai  có  bốn;  bôn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực, 
vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  không  có  đạo  chủng,  vị  lai 
có  tám;  một  thiền,  vị  lai  có  một;  vô  đẳng,  vị  lai  có  bốn;  không  có  định 
vô  sắc,  vị  lai  không  có;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  hai;  không  có  tám 
trừ  nhập,  vị  lai  có  bốn;  không  có  mười  nhất  thiết  nhập,  vị  lai  không  có; 
một  trí  vị  lai  có  bảy;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 
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Nếu  dựa  vào  Nhị  thiền  mà  người  phàm  phu  tu  đạo  thần  túc,  lúc  tu 
đạo  đó  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bôn;  bốn  ý  đoạn, 
vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm 
lực,  vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  không  có;  không  có  đạo  chủng, 
vị  lai  không  có;  một  thiền,  vị  lai  có  một;  vô  đẳng,  vị  lai  có  bốn;  không 
có  định  vô  sắc,  vị  lai  không  có;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  hai;  không 
có  tám  trừ  nhập,  vị  lai  có  bốn;  không  có  mười  nhất  thiết  nhập,  vị  lai 
không  có;  một  trí,  vị  lai  có  một;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  không  có. 

Nếu  dựa  vào  Nhị  thiền  mà  người  vô  cấu  tu  đạo  thần  túc.  Lúc  tu 
đạo  đó  thì  sẽ  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý 
đoạn,  vị  lai  có  bôn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm; 
năm  lực,  vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  không  có  đạo 
chủng,  vị  lai  có  tám;  một  thiền,  vị  lai  có  hai;  vô  đẳng,  vị  lai  có  bốn; 
không  có  định  vô  sắc,  vị  lai  không  có;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  hai; 
không  có  tám  trừ  nhập,  vị  lai  có  bốn;  mười  nhất  thiết  nhập  không  có,  vị 
lai  không  có;  một  trí  vị  lai  có  bảy;  Tam-muội  không  có,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  Tam  thiền  mà  người  phàm  phu  tu  đạo  thần  túc,  lúc  tu 
đạo  đó  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bôn;  bốn  ý  đoạn, 
vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm 
lực,  vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  không  có;  không  có  đạo  chủng, 
vị  lai  không  có;  một  thiền,  vị  lai  có  một;  vô  đẳng,  vị  lai  có  ba;  không 
có  định  vô  sắc;  không  có  giải  thoát;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có 
mười  nhất  thiết  nhập;  một  trí  vị  lai  có  bảy;  không  có  Tam-muội,  vị  lai 
không  có. 

Nếu  dựa  vào  Tam  thiền  mà  người  vô  cấu  tu  đạo  thần  túc,  úc  tu  đạo 
đó  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị 
lai  có  bốn;  bôn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực, 
vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  tám  đạo  chủng,  vị  lai  có 
tám;  một  thiền,  vị  lai  có  ba;  vô  đẳng,  vị  lai  có  ba;  không  có  định  vô  sắc; 
không  có  giải  thoát;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có  mười  nhất  thiết 
nhập;  một  trí  vị  lai  có  bảy;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  Tứ  thiền  mà  người  phàm  phu  tu  đạo  thần  túc,  lúc  tu 
đạo  đó,  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn, 
vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm 
lực,  vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  không  có;  không  có  đạo  chủng, 
vị  lai  không  có;  một  thiền,  vị  lai  có  một;  vô  đẳng,  vị  lai  có  ba;  không  có 
định  vô  sắc,  vị  lai  không  có;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  một;  không 
có  tám  trừ  nhập,  vị  lai  có  bốn;  không  có  mười  nhất  thiết  nhập,  vị  lai  có 
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tám;  một  trí  vị  lai  có  một;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  không  có. 

Nếu  dựa  vào  Tứ  thiền  mà  người  vô  cấu  tu  đạo  thần  túc,  lúc  tu  đạo 
đó,  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị 
lai  có  bốn;  bôn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực, 
vị  lai  có  năm;  không  có  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  không  có  đạo  chủng,  vị  lai 
có  tám;  một  thiền,  vị  lai  có  bốn;  vô  đẳng,  vị  lai  có  ba;  không  có  định  vô 
sắc,  vị  lai  không  có;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  một;  không  có  tám  trừ 
nhập,  vị  lai  có  bốn;  không  có  mười  nhất  thiết  nhập,  vị  lai  có  tám;  một  trí 
vị  lai  có  bảy;  không  có  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Thiên  nhĩ  -biết  tâm  người  khác-  tự  biết  mạng  đời  trước  và  nhìn 
thấy  tất  cả  cũng  như  thế.  Dùng  đạo  vô  ngại  tận  lậu  trí  chứng  thông, 
nếu  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán  vị  lai,  đạt  đến  A-la-hán,  lúc 
tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt;  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý 
đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm; 
năm  lực,  vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  tám  đạo  chủng,  vị  lai 
có  tám;  không  có  thiền,  vị  lai  có  bốn;  vô  đẳng  không  có  vị  lai;  không 
có  định  vô  sắc,  vị  lai  có  ba;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  ba;  không  có 
tám  trừ  nhập;  không  có  mười  nhất  thiết  nhập;  hai  trí  vị  lai  có  sáu;  một 
Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  Sơ  thiền  đạt  đến  A-la-hán,  lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một  ý 
dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bốn 
thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm; 
bảy  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  tám  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một  thiền,  vị 
lai  có  bốn;  vô  đẳng  không  có  vị  lai;  không  có  định  vô  sắc,  vị  lai  có  ba; 
không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  ba;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có  mười 
nhất  thiết  nhập;  hai  trí  vị  lai  có  sáu;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  Trung  gian  thiền  đạt  đến  A-la-hán,  lúc  tu  đạo  kia  thì 
tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có 
bốn;  bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai 
có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  không  có 
thiền,  vị  lai  có  bốn;  vô  đẳng  không  có  vị  lai;  không  có  định  vô  sắc,  vị  lai 
có  ba;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  ba;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có 
mười  nhất  thiết  nhập;  hai  trí,  vị  lai  có  sáu;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  Nhị  thiền  đạt  đến  A-la-hán,  lúc  tu  đạo  kia  thì  tu  một 
ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bôn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn;  bôn 
thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có  năm; 
bảy  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một  thiền,  vị 
lai  có  bốn;  vô  đẳng  không  có  vị  lai;  không  có  định  vô  sắc,  vị  lai  có  ba; 
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không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  ba;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có  mười 
nhất  thiết  nhập;  hai  trí  vị  lai  có  sáu;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  Tam  thiền  và  Tứ  thiền  đạt  đến  A-la-hán,  lúc  tu  đạo 
kia  thì  tu  một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị 
lai  có  bốn;  bôn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực, 
vị  lai  có  năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bảy  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  một 
thiền,  vị  lai  có  bốn;  vô  đẳng  không  có  vị  lai;  không  có  định  vô  sắc,  vị  lai 
có  ba;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  ba;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có 
mười  nhất  thiết  nhập;  hai  trí  vị  lai  có  sáu;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc  đạt  đến  A-la-hán,  lúc  tu  đạo  kia  thì  tu 
một  ý  dừng  lại  hiện  ở  trước  mắt,  vị  lai  có  bốn;  bốn  ý  đoạn,  vị  lai  có  bốn; 
bốn  thần  túc,  vị  lai  có  bốn;  năm  căn,  vị  lai  có  năm;  năm  lực,  vị  lai  có 
năm;  sáu  giác  ý,  vị  lai  có  bảy;  bốn  đạo  chủng,  vị  lai  có  tám;  không  có 
thiền,  vị  lai  có  bốn;  vô  đẳng  không  có  vị  lai;  một  định  vô  sắc,  vị  lai  có 
ba;  không  có  giải  thoát,  vị  lai  có  ba;  không  có  tám  trừ  nhập;  không  có 
mười  nhất  thiết  nhập;  hai  trí,  vị  lai  có  sáu;  một  Tam-muội,  vị  lai  có  ba. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  21 

Kiền  độ  thứ  6:  CĂN 

Hai  mươi  hai  căn  hữu, 

Cánh  lạc  (xúc)  tâm  bắt  đầu, 

Mới  phát  ngư  nhân  duyên. 

Phẩm  1:  BÀN  VE  CĂN 

Hai  mươi  hai  căn  là  nhãn  căn-  nhĩ  căn-  tỷ  căn-  thiệt  căn  -  thân  căn 

-  ý  căn,  nam  căn  -  nữ  căn,  mạng  căn-  lạc  căn-  khổ  căn-  hỷ  căn  -  ưu  căn 

-  hộ  (xả)  căn  -  tín  căn  -  tinh  tiến  căn-  niệm  căn  -  định  căn  -  tuệ  căn  -  vị 
tri  căn  -  dĩ  tri  căn  -  vô  tri  căn. 

Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  học-  vô  học-  phi  học  phi  vô 

học? 

Các  căn  học  thì  đó  là  căn  người  học  chăng?  Giả  sử  căn  của  người 
học  thì  đó  là  căn  học  chăng?  Các  căn  vô  học  thì  đó  là  căn  người  vô  học 
chăng?  Giả  sử  căn  của  người  vô  học  thì  đó  là  căn  vô  học  chăng?  Các 
căn  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  căn  người  phi  học  phi  vô  học  chăng? 
Giả  sử  căn  của  người  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  căn  phi  học  phi  vô 
học  chăng? 

Trong  hai  mươi  hai  căn  ấy  thì  có  bao  nhiêu  căn  thiện  -  bất  thiện  - 
vô  ký?  Bao  nhiêu  căn  có  báo,  không  có  báo?  Bao  nhiêu  căn  do  kiến  đế 
đoạn,  do  tư  duy  đoạn,  không  có  gì  đoạn?  bao  nhiêu  do  thấy  khổ  đoạn, 
thấy  tập  -  tận  -  đạo  -  do  tư  duy  đoạn,  bao  nhiêu  không  có  gì  đoạn?  Bao 
nhiêu  có  kiến  -  không  kiến?  Bao  nhiêu  có  giác  -  có  quán,  không  có 
giác-  có  quán,  không  có  giác  -  không  có  quán?  Bao  nhiêu  tương  ưng  với 
lạc  căn-  khổ  căn  -  hỷ  căn  -  ưu  căn  -  hộ  căn? 

Trong  hai  mươi  hai  căn  ấy  có  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Bao 
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nhiêu  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Bao  nhiêu 
không  hệ  thuộc? 

Trong  hai  mươi  hai  căn  ấy  có  bao  nhiêu  nhân  tương  ưng,  nhân 
không  tương  ưng?  Bao  nhiêu  nhân  tương  ưng  với  nhân  không  tương  ưng? 
Bao  nhiêu  không  phải  nhân  tương  ưng  cũng  không  phải  là  nâhn  không 
tương  ưng? 

Trong  hai  mươi  hai  căn  ấy  có  bao  nhiêu  cùng  duyên  mà  duyên 
với  nhau?  Bao  nhiêu  không  cùng  duyên  mà  duyên  với  nhau?  Bao  nhiêu 
cùng  duyên  mà  duyên  với  nhau,  không  cùng  duyên  mà  duyên  với  nhau? 
Bao  nhiêu  không  cùng  duyên  mà  duyên  với  nhau  cũng  không  phải 
không  cùng  duyên  mà  duyên  với  nhau? 

Các  căn  của  pháp  này  thì  đó  là  căn  của  người  phàm  phu  chăng? 
Giả  sử  căn  của  người  phàm  phu  thì  căn  ấy  là  pháp  này  chăng? 

Sắc  ấm  thâu  tóm  bao  nhiêu  căn?  Thống  (thọ)  -  tưởng  -  hành  -  thức 
ấm  thâu  tóm  bao  nhiêu  căn? 

Căn  thiện  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì  (giới),  bao  nhiêu  nhập  (xứ),  bao 
nhiêu  ấm?  Căn  bất  thiện  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì,  bao  nhiêu  nhập,  bao 
nhiêu  ấm?  Căn  ẩn  một  vô  ký  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì,  bao  nhiêu  nhập, 
bao  nhiêu  ấm?  Căn  không  ẩn  một  vô  ký  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì,  bao 
nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 

Pháp  căn  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 
Pháp  vô  căn  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu  ấm? 
Pháp  căn  và  vô  căn  thâu  tóm  bao  nhiêu  trì,  bao  nhiêu  nhập,  bao  nhiêu 
ấm? 

Có  thể  có  duyên  căn  mà  sinh  căn  chăng?  Duyên  căn  mà  sinh 
không  phải  căn  chăng?  Duyên  căn  mà  sinh  căn  không  phải  căn  chăng? 
Duyên  không  phải  căn  mà  sinh  không  phải  căn  chăng?  Duyên  không 
phải  căn  mà  sinh  căn  chăng?  Duyên  không  phải  căn  mà  sinh  căn  không 
phải  căn  chăng?  Duyên  căn  không  phải  căn  mà  sinh  căn  chăng?  Duyên 
căn  không  phải  căn  mà  sinh  không  phải  căn  chăng?  Duyên  căn  không 
phải  căn  mà  sinh  căn  không  phải  căn  chăng? 

Có  thể  có  duyên  nhãn  căn  mà  sinh  nhãn  căn  chăng?  Duyên  nhãn 
căn  cho  đến  sinh  vô  tri  căn  chăng?  Duyên  vô  tri  căn  mà  sinh  vô  tri  căn 
chăng?  Duyên  vô  tri  căn  mà  sinh  nhãn  căn,  cho  đến  dĩ  tri  căn  chăng? 

Nhãn  căn  với  nhãn  căn  ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên  với  nhãn 
căn?  Cho  đến  vô  tri  căn  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Vô  tri  căn  và  vô 
tri  căn  ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên  vô  tri  căn?  Nhãn  căn  cho  đến  dĩ 
tri  căn,  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn 
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nói  đầy  đủ. 

Hai  mươi  hai  căn  là  nhãn  căn-  nhĩ  căn-  tỷ  căn-  thiệt  căn-  thân  căn- 
ý  căn,  nam  căn-  nữ  căn-  mạng  căn-  lạc  căn-  khổ  căn-  hỷ  căn-  ưu  căn-  hộ 
căn-  tín  căn-  tinh  tiến  căn-  niệm  căn-  định  căn-  tuệ  căn-  vị  tri  trí  căn-  dĩ 
tri  căn-  vô  tri  căn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  học-  vô  học-  phi  học  phi 
vô  học? 

Đáp:  Hai  căn  học,  một  căn  vô  học,  mười  căn  phi  học  phi  vô  học, 
chín  căn  cần  phân  biệt.  Ý  căn  hoặc  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi 
vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Ý  học  đã  nghĩ  nhớ  tương  ưng  với  các  ý  căn,  đó 
gọi  là  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Ý  vô  học  đã  nghĩ  nhớ  tương  ưng  với  các  ý  căn, 
đó  gọi  là  vô  học. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Ý  hữu  lậu  đã  nghĩ  nhớ  tương  ưng 
với  các  ý  căn,  đó  gọi  là  phi  học  phi  vô  học. 

Lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn-  tín  căn-  tinh  tiến  căn-  niệm  căn-  định  căn 
vàtuệ  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  căn  học  thì  đó  là  căn  của  người  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người  học. 

Thế  nào  là  căn  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người  học?  Các  căn 
học  mà  người  học  không  thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  học  mà  căn  ấy  không 
phải  là  người  học. 

Thế  nào  là  căn  của  người  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  học?  Các 
căn  phi  học  phi  vô  học  là  người  học  thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  của  người 
học  mà  căn  ấy  không  phải  là  học. 

Thế  nào  là  căn  học  mà  căn  ấy  là  người  học?  Các  căn  học  mà 
người  học  thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  học  mà  căn  ấy  là  người  học. 

Thế  nào  là  căn  phi  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người  học?  Căn 
vô  học  và  các  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  học  không  thành  tựu,  đó 
gọi  là  căn  phi  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người  học. 

Hỏi:  Các  căn  vô  học  mà  căn  ấy  là  người  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người  vô  học?  Các 
căn  vô  học  mà  người  vô  học  không  thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  vô  học  mà 
căn  ấy  không  phải  là  người  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  người  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  vô  học?  Các 
căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  vô  học  thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  người 
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VÔ  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  vô  học  mà  căn  ấy  là  người  vô  học?  Các  căn  vô  học 
mà  người  vô  học  thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  vô  học  mà  căn  ấy  là  người  vô 
học. 

Thế  nào  là  căn  không  phải  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  người 
vô  học?  Căn  học  và  các  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  vô  học  không 
thành  tựu,  đó  gọi  là  căn  không  phải  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là 
người  vô  học. 

Hỏi:  Các  căn  phi  học  phi  vô  học  thì  căn  ấy  là  căn  người  phi  học 
phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  căn  của  người  phi  học  và  phi  vô  học  thì 
căn  ấy  là  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Có  thể  có  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là 
người  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  các  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  phi  học  phi  vô  học 
không  thành  tựu. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  căn  thiện-  bất  thiện-  vô 
ký? 

Đáp:  Tám  căn  thiện,  tám  căn  vô  ký,  sáu  căn  cần  phân  biệt. 

Ý  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Tâm  thiện  nghĩ  nhớ  về  các  pháp  tương  ưng  với 
ý  căn,  đó  gọi  là  thiện. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Tâm  bất  thiện  nghĩ  nhớ  về  pháp  tương  ưng 
với  ý  căn,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Tâm  vô  ký  nghĩ  nhổ  về  pháp  tương  ưng  với  ý 
căn,  đó  gọi  là  vô  ký. 

Lạc  căn,  khổ  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn  cũng  như  thế. 

Ưu  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thiện?  Tâm  thiện  nghĩ  nhớ  về  các  pháp  tương  ưng  với 
ưu  căn,  đó  gọi  là  thiện. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Tâm  bất  thiện  nghĩ  nhớ  về  các  pháp  tương 
ưng  với  ưu  căn,  đó  gọi  là  bất  thiện. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  có  báo,  bao  nhiêu  không 
có  báo? 

Đáp:  Một  căn  có  báo,  mười  một  căn  không  có  báo,  mười  căn  cần 
phân  biệt: 

Ý  căn  hoặc  có  báo,  hoặc  không  có  báo. 

Thế  nào  là  có  báo?  Ý  căn  hữu  lậu  thiện  và  bất  thiện,  đó  gọi  là  có 
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báo. 

Thế  nào  là  không  có  báo?  Ý  căn  vô  lậu  và  vô  ký,  đó  gọi  là  không 
có  báo. 

Lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn  cũng  như  thế. 

Khổ  căn  hoặc  có  báo,  hoặc  không  có  báo. 

Thế  nào  là  có  báo?  Khổ  căn  thiện  và  bất  thiện,  đó  gọi  là  có  báo. 

Thế  nào  là  không  có  báo?  Khổ  căn  vô  ký,  đó  gọi  là  không  có 

báo. 

Tín  căn-  tinh  tiến  căn-  niệm  căn-  định  căn-  tuệ  căn,  nếu  hữu  lậu 
thì  đó  là  có  báo,  nếu  là  vô  lậu  thì  không  có  báo. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  do  kiến  đế  đoạn,  do  tư  duy 
đoạn  và  không  có  gì  đoạn? 

Đáp:  Chín  căn  do  tư  duy  đoạn,  ba  căn  không  có  gì  đoạn,  mười  căn 
cần  phân  biệt. 

Ý  căn  hoặc  do  kiến  đế  đoạn,  hoặc  do  tư  duy  đoạn,  hoặc  không  có 
gì  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đế  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín  (tùy  tín  hành)  kiên 
pháp  hành  (tùy  pháp  hành)  của  ý  căn,  do  nhẫn  đoạn  tám  mươi  tám  sử 
tương  ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn,  đoạn 
trừ  mười  sử  tương  ưng  với  ý  căn,  cũng  là  ý  căn  hữu  lậu  vô  nhiễm,  đó  gọi 
là  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  không  có  gì  đoạn?  Ý  căn  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  có  gì 

đoạn. 

Hộ  căn  cũng  như  thế. 

Lạc  căn  hoặc  do  kiến  đế  đoạn,  hoặc  do  tư  duy  đoạn,  hoặc  không 
có  gì  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đế  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
của  lạc  căn,  do  nhẫn  đoạn  hai  mươi  tám  sử  tương  ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi 
là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn,  đoạn 
trừ  năm  sử  tương  ưng  với  lạc  căn,  cũng  là  lạc  căn  hữu  lậu  vô  nhiễm,  đó 
gọi  là  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  không  có  gì  đoạn?  Lạc  căn  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  có 
gì  đoạn 

Hỷ  căn  hoặc  do  kiến  đế  đoạn,  hoặc  do  tư  duy  đoạn,  hoặc  không 
có  gì  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đế  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
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của  hỷ  căn,  do  nhẫn  đoạn  năm  mươi  hai  sử  tương  ưng  với  hỷ  căn,  đó  gọi 
là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn,  đoạn 
trừ  sáu  sử  tương  ưng  với  hỷ  căn,  cũng  là  hỷ  căn  hữu  lậu  vô  nhiễm,  đó 
gọi  là  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  không  có  gì  đoạn?  Hỷ  căn  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  có 
gì  đoạn 

Ưu  căn  hoặc  do  kiến  đế  đoạn,  hoặc  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đế  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
của  ưu  căn,  do  nhẫn  đoạn  mười  sáu  sử  tương  ưng  với  ưu  căn,  đó  gọi  là 
do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn,  đoạn 
trừ  hai  sử  tương  ưng  với  ưu  căn,  cũng  là  ưu  căn  vô  nhiễm,  đó  gọi  là  do 
tư  duy  đoạn. 

Tín,  tinh  tiến,  niệm,  định,  tuệ  căn,  các  hữu  lậu  thì  do  tư  duy  đoạn, 
các  vô  lậu  thì  căn  ấy  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  do  kiến  khổ  đoạn;  bao 
nhiêu  do  kiến  tập-  tận-  đạo  và  tư  duy  đoạn,  bao  nhiêu  không  có  gì 
đoạn? 

Đáp:  Chín  căn  do  tư  duy  đoạn,  ba  căn  không  có  gì  đoạn,  mười  căn 
cần  phân  biệt. 

Ý  căn  hoặc  do  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập-  tận-  đạo  và  tư  duy 
đoạn,  hoặc  không  có  gì  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
của  ý  căn  là  do  nhẫn  đoạn,  hai  mươi  tám  sử  tương  ưng  với  ý  căn  là  do 
kiến  tập  đoạn,  mười  chín  sử  do  kiến  tận  đoạn,  mười  chín  sử  do  kiến  đạo 
đoạn,  hai  mươi  hai  sử  tương  ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  của  ý  căn  do  tư  duy 
đoạn  mười  sử  tương  ưng  với  ý  căn,  cũng  là  ý  căn  hữu  lậu  vô  nhiễm,  đó 
gọi  là  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  không  có  gì  đoạn?  Ý  căn  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  có  gì 

đoạn. 

Hộ  căn  cũng  như  thế. 

Lạc  căn  hoặc  do  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập-  tận-  đạo  và  tư 
duy  đoạn,  hoặc  không  có  gì  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
của  lạc  căn  là  do  nhẫn  đoạn,  chín  sử  tương  ưng  với  các  lạc  căn  là  do 
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kiến  tập  đoạn,  sáu  sử  do  kiến  tận  đoạn,  sáu  sử  do  kiến  đạo  đoạn,  bảy  sử 
tương  ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi  là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn  năm 
sử  tương  ưng  với  lạc  căn,  cũng  là  lạc  căn  hữu  lậu  vô  nhiễm,  đó  gọi  là 
do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  không  có  gì  đoạn?  Lạc  căn  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  có 
gì  đoạn 

Hỷ  căn  hoặc  do  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập-  tận-  đạo  và  tư 
duy  đoạn,  hoặc  không  có  gì  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
của  hỷ  căn,  do  nhẫn  đoạn,  mười  bảy  sử  tương  ưng  với  hỷ  căn  là  do  kiến 
tập  đoạn,  mười  một  kiến  tận  đoạn,  mười  một  kiến  đạo  đoạn,  mười  ba  sử 
tương  ưng  với  hỷ  căn,  đó  gọi  là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn  sáu 
sử  tương  ưng  với  hỷ  căn,  cũng  là  hỷ  căn  hữu  lậu  vô  nhiễm,  đó  gọi  là  do 
tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  không  có  gì  đoạn?  Hỷ  căn  vô  lậu,  đó  gọi  là  không  có 
gì  đoạn 

Ưu  căn  hoặc  do  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập-  tận-  đạo  và  tư 
duy  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  đoạn?  Các  pháp  kiên  tín-  kiên  pháp  hành 
của  ưu  căn  là  do  nhẫn  đoạn,  bốn  sử  tương  ưng  với  ưu  căn  do  kiến  tập 
đoạn,  bốn  do  kiến  tận  đoạn,  bôn  do  kiến  đạo  đoạn,  bốn  sử  tương  ưng  với 
ưu  căn,  đó  gọi  là  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tư  duy  đoạn?  Các  học  kiến  tích  do  tư  duy  đoạn  hai 
sử  tương  ưng  với  các  ưu  căn,  cũng  là  ưu  căn  vô  nhiễm,  đó  gọi  là  do  tư 
duy  đoạn. 

Tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn,  các  hữu  lậu  thì  do  tư  duy  đoạn, 
các  vô  lậu  thì  không  có  gì  đoạn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  kiến,  bao  nhiêu  không 

kiến? 

Đáp:  Một  căn  kiến,  mười  bảy  căn  không  kiến,  bốn  căn  cần  phân 

biệt. 

Tuệ  căn  hoặc  kiến,  hoặc  không  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Tận  trí-  vô  sinh  trí  không  thâu  tóm,  tuệ  thiện 
tương  ưng  với  thân  ý  thức,  đó  gọi  là  kiến. 

Thế  nào  là  không  kiến?  Tận  trí-  vô  sinh  trí  và  tuệ  thiện  tương  ưng 
với  năm  thức  thân,  đó  gọi  là  không  kiến. 
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Vị  tri  căn  hoặc  kiến,  hoặc  không  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Vị  tri  căn  thâu  tóm  tuệ,  đó  gọi  là  kiến. 

Thế  nào  là  không  kiến?  Vị  tri  căn  thâu  tóm  tám  căn,  đó  gọi  là 
không  kiến. 

Dĩ  tri  căn  cũng  như  thế. 

Vô  tri  căn  hoặc  kiến,  hoặc  không  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Tận  trí,  vô  sinh  trí  không  thâu  tóm  vô  tri  căn  mà 
thâu  tóm  tuệ,  đó  gọi  là  kiến. 

Thế  nào  là  không  kiến?  Vô  tri  căn  thâu  tóm  tám  căn  và  tận  trí-  vô 
sinh  trí,  đó  gọi  là  không  kiến. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  có  giác-  có  quán,  bao  nhiêu 
không  có  giác-  có  quán,  bao  nhiêu  không  có  giác-  không  có  quán? 

Đáp:  Hai  căn  có  giác-  có  quán,  tám  căn  không  có  giác-  không  có 
quán,  mười  hai  căn  cần  phân  biệt. 

Ý  căn  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc 
không  có  giác-  không  có  quán. 

Thế  nào  là  có  giác-  có  quán?  Tâm  có  giác-  có  quán  mà  nghĩ  về 
các  pháp  tương  ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  có  giác-  có  quán. 

Thế  nào  là  không  có  giác-  có  quán?  Tâm  không  có  giác-  có  quán 
mà  nghĩ  về  pháp  tương  ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  không  có  giác-  có 
quán. 

Thế  nào  là  không  có  giác-  không  có  quán?  Tâm  không  có  giác- 
không  có  quán  mà  nghĩ  đến  pháp  tương  ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  không 
có  giác-  không  có  quán. 

Hộ  căn-  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn-  vị  tri  căn-  dĩ  tri  căn-  vô 
tri  căn  cũng  như  thế. 

Lạc  căn  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  không  có 

quán. 

Thế  nào  là  có  giác-  có  quán?  Tâm  có  giác-  có  quán,  nhớ  nghĩ  đến 
pháp  tương  ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi  là  có  giác-  có  quán. 

Thế  nào  là  không  có  giác-  không  có  quán?  Tâm  không  có  giác- 
không  có  quán  mà  nghĩ  đến  pháp  tương  ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi  là  không 
có  giác-  không  có  quán. 

Hỷ  căn  cũng  như  thế. 

Lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn  có  chín  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của 
nhập.  Khổ  căn-  ưu  căn  có  sáu  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc, 
cõi  Vô  sắc  và  không  hệ  thuộc? 
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Đáp:  Có  bốn  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục,  ba  căn  không  hệ  thuộc,  mười 
lăm  căn  cần  phân  biệt. 

Nhãn  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Nhãn  căn  do  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Nhãn  căn  do  bốn  đại  tạo  hệ  thuộc 
cõi  Sắc,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Nhĩ,  tỷ,  thiệt,  thân  căn  cũng  như  thế. 

Ý  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Tâm  niệm  hệ  thuộc  cõi  Dục  tương 
ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Tâm  niệm  hệ  thuộc  cõi  sắc  tương 
ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Tâm  niệm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc 
tương  ưng  với  ý  căn,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc?  Tâm  niệm  vô  lậu  tương  ưng  với  ý  căn, 
đó  gọi  là  không  hệ  thuộc. 

Hộ-  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn  cũng  như  thế. 

Mạng  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Thọ  mạng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  đó  gọi 
là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Thọ  mạng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đó  gọi 
là  hệ  thuộc  cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Thọ  mạng  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Lạc  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không 
hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  nghĩ  đến 
pháp  tương  ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  nghĩ  đến 
pháp  tương  ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi  là  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc?  Tâm  vô  lậu  mà  nghĩ  nhớ  pháp  tương 
ưng  với  lạc  căn,  đó  gọi  là  không  hệ  thuộc. 

Hỷ  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy  có  bao  nhiêu  nhân  tương  ưng,  bao  nhiêu 
nhân  không  tương  ưng? 
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Đáp:  Mười  bốn  căn  là  nhân  tương  ưng,  tám  căn  là  không  nhân 
tương  ưng. 

Bao  nhiêu  nhân  tương  ưng?  Bao  nhiêu  nhân  không  tương  ưng? 

Đáp:  Trong  mười  bôn  căn  kia  có  một  ít  là  nhân  tương  ưng,  một  ít 
là  nhân  không  tương  ưng. 

Có  bao  nhiêu  không  phải  là  nhân  tương  ưng?  Không  phải  là  nhân 
không  tương  ưng? 

Đáp:  Trong  mười  bôn  căn  kia  có  một  ít  là  nhân  không  tương  ưng, 
một  ít  là  nhân  không  phải  không  tương  ưng. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  ấy,  có  bao  nhiêu  cùng  duyên  duyên  với 
nhau? 

Đáp:  Có  mười  ba  căn  và  phần  ít  của  nhập. 

Có  bao  nhiêu  không  cùng  duyên  mà  duyên  với  nhau? 

Đáp:  Có  mười  ba  căn  và  phần  ít  của  nhập. 

Có  bao  nhiêu  cùng  duyên  mà  duyên  với  nhaucũng  không  cùng 
duyên  mà  duyên  với  nhau? 

Đáp:  Có  mười  ba. 

Có  bao  nhiêu  duyên  không  chung  duyên  nhau,  không  phải  duyên 
không  chung  duyên  nhau? 

Đáp:  Có  tám. 

Các  căn  của  pháp  này  thì  căn  ấy  không  phải  là  phàm  phu.  Các  căn 
của  phàm  phu  thì  căn  ấy  không  phải  là  pháp  này. 

Sắc  ấm  thâu  tóm  bảy  căn,  thống  (thọ)  ấm  thâu  tóm  năm  căn  và 
phần  ít  nhập  của  ba  căn.  Tưởng  ấm  không  thâu  tóm  căn.  Hành  ấm  thâu 
tóm  sáu  căn  và  phần  ít  nhập  của  ba  căn.  Thức  ấm  thâu  tóm  một  căn  và 
phần  ít  nhập  của  ba  căn.  Căn  thiện  thâu  tóm  tám  trì-  hai  nhập-  ba  ấm. 
Căn  bất  thiện  thâu  tóm  tám  trì-  hai  nhập-  hai  ấm. 

Căn  ẩn  một  vô  ký  thâu  tóm  sáu  trì-  hai  nhập-  hai  ấm,  căn  không 
ẩn  một  vô  ký  thâu  tóm  mười  ba  trì-  bảy  nhập-  bốn  ấm. 

Pháp  căn  thâu  tóm  mười  ba  trì-  bảy  nhập-  bốn  ấm.  Pháp  vô  căn 
thâu  tóm  sáu  trì-  sáu  nhập-  ba  ấm.  Pháp  căn,  và  vô  căn  thâu  tóm  mười 
tám  trì-  mười  hai  nhập-  năm  ấm. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  căn  mà  sinh  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  căn  mà  sinh  không  phải  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  căn  mà  sinh  căn  không  phải  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 


954 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Hỏi:  Có  thể  có  duyên  không  phải  căn  mà  sinh  không  phải  căn 
chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  không  phải  căn  mà  sinh  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  không  phải  căn  mà  sinh  căn,  không  phải  căn 
chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  căn  không  phải  căn  mà  sinh  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  căn  không  phải  căn  mà  sinh  không  phải  căn 
chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  căn  không  phải  căn  mà  sinh  căn  không  phải 
căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Lại  nữa,  có  duyên  nhãn  căn  mà  sinh  nhãn  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  nhãn  căn  cho  đến  sinh  vô  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  vô  tri  căn  mà  sinh  vô  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  có  duyên  vô  tri  căn  sinh  nhãn  căn  cho  đến  dĩ  tri  căn 
chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Nhãn  căn  và  nhãn  căn  ấy  là  nhân  tăng  thượng.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân 
căn,  nam  căn-  nữ  căn-  mạng  căn  và  khổ  căn  cùng  một  tăng  thượng,  còn 
lại  là  duyên  tăng  thượng.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt  căn  cũng  lại  như  vậy. 

Thân  căn  và  thân  căn  ấy  là  nhân  tăng  thượng.  Nam  căn-  nữ  căn 
cũng  là  nhân  tăng  thượng.  Mạng  căn-  khổ  căn-  nhãn  căn-  nhĩ  căn-  tỷ 
căn-  thiệt  căn  cùng  một  tăng  thượng,  còn  lại  là  duyên  tăng  thượng. 

Ý  căn  và  ý  căn  ấy  là  nhân  thứ  đệ  cùng  duyên  tăng  thượng.  Mạng 
căn  có  tám  nhân  tăng  thượng.  Khổ  căn  là  nhân  thứ  đệ  tăng  thượng  chứ 
không  có  duyên,  còn  lại  là  nhân  thứ  đệ  và  duyên  tăng  thượng.  Lạc  căn- 
hỷ  căn-  hộ  căn-  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nữ  căn  và  nữ  căn  ấy  là  nhân  tăng  thượng.  Nam  căn  -  mạng  căn 
-  khổ  căn,  nhãn  -  nhĩ  -  tỷ  -  thiệt  căn  cùng  một  tăng  thượng.  Thân  căn 
là  nhân  tăng  thượng,  còn  lại  là  duyên  tăng  thượng,  nam  căn  cũng  như 
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thế. 

Mạng  căn  và  mạng  căn  ấy  là  nhân  tăng  thượng.  Khổ  căn-  nhãn 
căn,  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn,  nam  căn-  nữ  căn  cùng  một  tăng  thượng,  còn 
lại  là  duyên  tăng  thượng. 

Khổ  căn  và  khổ  căn  ấy  là  nhân  tăng  thượng,  không  có  duyên  cũng 
không  có  thứ  đệ . 

Mạng  căn  có  tám,  nhân  tăng  thượng,  vô  lậu  duyên  tăng  thượng. 
Lạc  căn  là  nhân  duyên  tăng  thượng  mà  không  có  thứ  đệ,  còn  lại  là  nhân 
thứ  đệ  và  duyên  tăng  thượng.  Ưu  căn  và  ưu  căn  ấy  là  nhân  thứ  đệ  cùng 
duyên  tăng  thượng. 

Mạng  căn  có  tám  nhân  tăng  thượng,  khổ  căn  là  nhân  thứ  đệ  tăng 
thượng,  không  có  duyên.  Vô  lậu  là  duyên  tăng  thượng,  còn  lại  là  nhân 
thứ  đệ  cùng  duyên  tăng  thượng. 

Vị  tri  căn  và  vị  tri  căn  ấy  là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng.  Dĩ  tri 
căn  cũng  là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng. 

Vô  tri  căn  là  nhân  duyên  tăng  thượng  mà  không  có  thứ  đệ.  Mạng 
căn  có  tám  và  khổ  căn  cùng  một  tăng  thượng.  Ưu  căn  duyên  tăng  thượng, 
còn  lại  là  nhân  thứ  đệ  cùng  duyên  tăng  thượng.  Dĩ  tri  căn  và  dĩ  tri  căn  ấy 
là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng.  Vô  tri  căn  cũng  là  nhân  thứ  đệ  duyên 
tăng  thượng.  Mạng  căn  có  tám  và  khổ  căn  cùng  một  tăng  thượng.  Vô  tri 
căn  cũng  là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng.  Mạng  căn  có  tám  và  khổ 
căn  cùng  một  tăng  thượng.  Ưu  căn  và  vị  tri  căn  là  duyên  tăng  thượng, 
còn  lại  là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng.  Vô  tri  căn  và  và  vô  tri  căn  ấy 
là  nhân  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng.  Mạng  căn  có  tám  và  khổ  căn  cùng 
một  tăng  thượng.  Ưu  căn  và  vị  tri  căn-  dĩ  tri  căn  là  duyên  tăng  thượng, 
còn  lại  là  nhân  thứ  đệ  tăng  thượng. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  HỮU 

Tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  căn  đầu  tiên  được  trải 
qua?  Tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  Vô  sắc,  có  bao  nhiêu  căn  đầu  tiên  được 
trải  qua? 

Có  thể  ý  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  nghĩ  đến  pháp  thì  hiểu  rõ  về  cõi 
Dục,  hiểu  rõ  về  cõi  sắc-  Vô  sắc  chăng?  Có  thể  ý  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà 
nghĩ  đến  pháp  thì  hiểu  rõ  về  cõi  sắc,  hiểu  rõ  về  cõi  Dục-  Vô  sắc  chăng? 
Có  thể  ý  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  nghĩ  đến  pháp  thì  hiểu  rõ  về  cõi  Vô 
sắc,  hiểu  rõ  về  cõi  Dục-  sắc  chăng? 

Hiểu  rõ  về  cõi  Dục  thì  có  bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ?  Hiểu  rõ  về  cõi 
Sắc  thì  có  bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ?  Hiểu  rõ  về  cõi  Vô  sắc  thì  có  bao  nhiêu 
căn  hiểu  rõ? 

Bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ  về  cõi  Dục?  Bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ  về  cõi 
Sắc?  Bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ  về  cõi  Vô  sắc? 

Bao  nhiêu  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn?  Bao  nhiêu  căn  đạt  được 
quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán? 

Các  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  đã  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn, 
căn  ấy  nên  nói  thành  tựu,  hay  không  thành  tựu?  Các  căn  đạt  được  quả 
Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán,  đã  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na- 
hàm,  A-la-hán,  các  căn  ấy  nên  nói  thành  tựu,  hay  không  thành  tựu? 

Các  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoà  thì  căn  ấy  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc 
cõi  nào?  Căn  ấy  thuộc  về  quả  nào?  Các  căn  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm, 
A-na-hàm,  A-la-hán  thì  căn  ấy  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào?  Căn  ấy 
thuộc  về  quả  nào? 

Đạt  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  thì  bỏ  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ 
kiết  hệ  thuộc  cõi  nào?  Căn  ấy  thuộc  về  quả  nào?  Đạt  đạt  được  quả  Tư- 
đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  thì  bỏ  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào?  Căn  ấy  thuộc  về  quả  nào? 

Đạt  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  có  được  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ 
kiết  hệ  thuộc  cõi  nào?  Căn  ấy  thuộc  về  quả  nào?  Đạt  đạt  được  quả  Tư- 
đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  có  được  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào?  Căn  ấy  là  thuộc  về  quả  nào? 

Tu-đà-hoàn  thành  tựu  về  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc 
cõi  nào?  Căn  này  là  thuộc  về  quả  nào?  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la- 
hán  đã  thành  tựu  về  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 
Căn  này  là  thuộc  về  quả  nào? 

Các  căn  diệt  trừ  kiết  của  Tu-đà-hoàn  thì  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào?  Căn  này  là  thuộc  về  quả  nào?  Các  căn  diệt  trừ  kiết  của 
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Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  thì  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi 
nào?  Căn  này  là  thuộc  về  quả  nào? 

Các  căn  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn  thì  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào?  Các  căn  thuộc  về  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán 
thì  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Các  khổ  trí  thì  khổ  đó  là  trí  vô  lậu  chăng?  Giả  sử  khổ  là  trí  vô  lậu 
thì  đó  là  khổ  trí  chăng?  Các  tập  trí  thì  tập  đó  là  trí  vô  lậu  chăng?  Giả  sử 
tập  là  trí  vô  lậu  thì  đó  là  tập  trí  chăng?  Các  tận  trí  thì  tận  đó  là  trí  vô  lậu 
chăng?  Giả  sử  tận  là  trí  vô  lậu  thì  đó  là  tận  trí  chăng?  Các  đạo  trí  thì  đạo 
đó  là  trí  vô  lậu  chăng?  Giả  sử  đạo  là  trí  vô  lậu  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Các  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  căn  ấy  tương  ưng  với 
pháp  trí  chăng?  Giả  sử  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  căn  đó  là 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Các  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô 
sắc,  thì  căn  ấy  tương  ưng  với  vị  tri  trí  chăng?  Giả  sử  các  căn  vô  lậu  tương 
ưng  với  vị  tri  trí,  thì  căn  đó  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc? 

Pháp  trí,  nên  nói  là  pháp  trí  chăng?  Vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí, 
khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  nên  nói  là  có  giác-  có  quán,  không  có 
giác-  có  quán,  không  có  giác-  không  có  quán  chăng?  Nên  nói  là  tương 
ưng  với  lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn,  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô 
nguyện  chăng?  Nên  nói  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc-  Vô  sắc, 
nên  nói  là  duyên  không  hệ  thuộc  chăng?  Vị  tri  trí  cũng  như  thế. 

Đẳng  ý  giải  thoát  nên  nói  là  đạt  được  căn  học-  căn  vô  học  chăng? 
Vô  nghi  ý  giải  thoát  nên  nói  là  đạt  được  căn  học-  căn  vô  học  chăng?  Tất 
cả  kiết  đã  hết,  nên  nói  là  đạt  được  căn  học-  căn  vô  học  chăng? 

Dùng  đạo  vô  ngại  dẫn  đến  chứng  quả  Tu-đà-hoàn  thì  đạo  này  nên 
nói  là  tương  ưng  với  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí-  tập 
trí-  tận  trí-  đạo  trí;nên  nói  là  có  giác-  có  quán,  không  có  giác-  có  quán, 
không  có  giác-  không  có  quán  chăng?  Nên  nói  là  tương  ưng  với  lạc  căn- 
hỷ  căn-  hộ  căn,  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện  chăng?  Nên 
nói  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục-  cõi  sắc-  Vô  sắc,  nên  nói  là  duyên  không 
hệ  thuộc  chăng? 

Dùng  đạo  vô  ngại  dẫn  đến  chứng  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A- 
la-hán  thì  đạo  này  nên  nói  là  tương  ưng  với  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm 
trí,  đẳng  trí,  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí;  nên  nói  là  có  giác-  có  quán, 
không  có  giác-  có  quán,  không  có  giác-  không  có  quán  chăng?  Nên  nói 
là  tương  ưng  với  lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn,  không-  vô  tướng-  vô  nguyện 
chăng?  Nên  nói  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục-  cõi  sắc-  Vô  sắc,  nên  nói  là 
duyên  không  hệ  thuộc  chăng? 
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CÓ  bao  nhiêu  căn  đoạn  tận  khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả  Tu-đà- 
hoàn  chăng?  Có  bao  nhiêu  căn  đoạn  tận  khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả 
Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Tiếp  nhận  hữu  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  căn  đầu  tiên  được  trải 

qua? 

Đáp:  Noãn  sinh-  thai  sinh-  hợp  hội  sinh  hai  là  thân  căn  và  mạng 
căn.  Hóa  sinh  hoặc  là  sáu-  bảy-  tám  căn,  vô  hình  là  sáu,  một  hình  là 
bảy,  hai  hình  là  tám  căn. 

Hỏi:  Tiếp  nhận  hữu  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  căn  đầu  tiên  được  trải 

qua? 

Đáp:  Có  sáu  căn. 

Hỏi:  Tiếp  nhận  hữu  cõi  Vô  sắc,  có  bao  nhiêu  căn  đầu  tiên  được 
trải  qua? 

Đáp:  Có  một  căn. 

Hỏi:  Có  thể  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  nghị  đến  pháp  thì  hiểu  rõ  về 
cõi  Dục,  hiểu  rõ  về  cõi  sắc-  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Không  hiểu  rõ. 

Hỏi:  Tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đã  nghĩ  đến  pháp,  là  hiểu  rõ  về  cõi 
Sắc,  là  hiểu  rõ  về  cõi  Dục,  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hiểu  rõ  về  cõi  sắc-  cõi  Dục.  Không  hiểu  rõ  về  cõi  Vô  sắc. 
Hỏi:  Có  thể  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  nghĩ  đến  pháp  thì  hiểu  rõ 
về  cõi  Vô  sắc,  hiểu  rõ  về  cõi  Dục-  sắc  chăng? 

Đáp:  Hiểu  rõ  về  cõi  Vô  sắc.  Không  hiểu  rõ  về  cõi  Dục.  Hiểu  rõ 
về  cõi  Sắc. 

Hỏi:  Hiểu  rõ  về  cõi  Dục  thì  có  bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ? 

Đáp:  Bốn  căn. 

Hỏi:  Hiểu  rõ  về  cõi  sắc  thì  có  bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ? 

Đáp:  Năm  căn. 

Hỏi:  Hiểu  rõ  về  cõi  Vô  sắc  thì  có  bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ? 

Đáp:  Tám  căn. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ  về  cõi  Dục? 

Đáp:  Người  phàm  phu  có  bảy  căn.  Người  vô  cấu  có  tám  căn  . 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ  về  cõi  sắc? 

Đáp:  Người  phàm  phu  có  bảy.  Người  vô  cấu  có  mười. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  hiểu  rõ  về  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Có  mười  một. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn? 
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Đáp:  Có  chín. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm? 

Đáp:  Nếu  ái  dục  hết,  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng  thì  có  chín  căn. 
Nếu  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  thì  dùng  đạo  thế  tục  đạt  được  quả  Tu- 
đà-hoàn  có  bảy,  vô  lậu  có  tám. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  đạt  được  quả  A-na-hàm? 

Đáp:  Nếu  ái  dục  hết,  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  thì  có  chín 
căn.  Nếu  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  thì  dùng  đạo  thế  tục  đạt  được  quả 
A-na-hàm  có  bảy,  vô  lậu  có  tám. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  căn  đạt  được  quả  A-la-hán? 

Đáp:  Có  mười  một  căn. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  đã  đạt  được  quả  Tu-đà- 
hoàn,  căn  ấy  nên  nói  thành  tựu  hay  không  thành  tựu? 

Đáp:  Đạo  vô  ngại  thì  không  thành  tựu,  đạo  giải  thoát  thì  thành 

tựu. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán,  đã 
đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán,  các  căn  ấy  nên  nói  thành 
tựu  hay  không  thành  tựu? 

Đáp:  Đạo  vô  ngại  thì  không  thành  tựu,  đạo  giải  thoát  thì  thành 

tựu. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô 
xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  căn  ấy  là  diệt 
trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc,  hoặc 
vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  A-la-hán,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  căn  ấy  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  căn  ấy  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  Tư-đà-hàm,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  A-na-hàm,  căn  ấy  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  A-na-hàm,  hoặc  vô  xứ  sở. 
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Hỏi:  Các  căn  đạt  được  quả  A-la-hán,  căn  ấy  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la  hán,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  thì  bỏ  các  căn,  căn  ấy  là  diệt 
trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  hoặc 
vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm  thì  bỏ  các  căn,  căn 
ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc,  hoặc 
vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  A-la-hán  thì  bỏ  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ 
kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô 
xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  thì  bỏ  các  căn,  căn  này  là  thuộc 
về  quả  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm  thì  bỏ  các  căn,  căn  này  là  thuộc 
về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  A-na-hàm  thì  bỏ  các  căn,  căn  này  là  thuộc 
về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Tư-đà-hàm,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  A-la-hán  thì  bỏ  các  căn,  căn  này  là  thuộc 
về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-na-hàm,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  có  được  các  căn,  căn  này  là 
diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  có  được 
các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn  có  được  các  căn,  căn  này  là 
thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Quả  Tu-đà-hoàn. 

Hỏi:  Đạt  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  có  được 
các  căn,  căn  này  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Quả  A-la-hán. 
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Hỏi:  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  về  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Tư-đà-hàm  thành  tựu  về  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  A-na-hàm  thành  tựu  về  các  căn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô 
xứ  sở. 

Hỏi:  A-la-hán  thành  tựu  về  các  căn,  căn  này  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Tu-đà-hoàn  thành  tựu  về  các  căn,  căn  này  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Hoặc  quả  Tu-đà-hoàn,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán  thành  tựu  về  các  căn,  căn 
này  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Hoặc  quả  A-la-hán,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  diệt  trừ  kiết  của  Tu-đà-hoàn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết 
hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  căn  diệt  trừ  kiết  của  Tư-đà-hàm,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết 
hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  căn  diệt  trừ  kiết  của  A-na-hàm,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc. 

Hỏi:  Các  căn  diệt  trừ  kiết  của  Tu-đà-hoàn,  căn  ấy  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  diệt  trừ  kiết  của  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  căn  ấy  là 
thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  thuộc  về  quả  Tu-đà-hoàn,  căn  ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ 
thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  căn  thuộc  về  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  A-la-hán,  căn 
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ấy  là  diệt  trừ  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  khổ  trí  thì  khổ  đó  là  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  khổ  trí  thì  khổ  đó  là  trí  vô  lậu 

Hỏi:  Có  thể  khổ  là  trí  vô  lậu  mà  không  phải  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Có  các  khổ  tập  trí. 

Hỏi:  Các  tập  trí  thì  tập  đó  là  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  tập  trí  thì  tập  đó  là  trí  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  tập  là  trí  vô  lậu  mà  đó  không  phải  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Có  các  tập  khổ  trí. 

Hỏi:  Các  tận  trí  thì  tận  đó  là  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  tận  là  trí  vô  lậu  thì  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  đạo  trí  thì  đạo  đó  là  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  đạo  là  trí  vô  lậu  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  căn  ấy  sẽ  tương 
ưng  với  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  mà  căn  ấy  không 
tương  ưng  với  pháp  trí. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  mà  căn  ấy  không 
tương  ưng  với  pháp  trí?  Khổ  pháp  trí  của  căn  tương  ưng  với  khổ  pháp 
nhẫn,  tập  pháp  trí  của  căn  tương  ưng  với  tập  pháp  nhẫn,  đó  gọi  là  căn  vô 
lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  mà  căn  ấy  không  tương  ưng  với  pháp  trí. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  pháp  trí  mà  căn  ấy  không 
phải  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Các  căn  duyên  với  tận  duyên  với  ạo 
tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  gọi  là  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  pháp  trí  mà 
căn  ấy  không  phải  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  mà  căn  ấy  tương 
ưng  với  pháp  trí?  Các  căn  duyên  với  khổ  tương  ưng  với  tập  pháp  trí, 
đó  gọi  là  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  mà  căn  ấy  tương  ưng  với 
pháp  trí. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  không  phải  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng 
không  tương  ưng  với  pháp  trí?  Căn  tương  ưng  với  khổ  vị  tri  nhẫn,  khổ 
vị  tri  trí;  căn  tương  ưng  với  tập  vị  tri  nhẫn,  tập  vị  tri  trí;  căn  tương  ưng 
với  tận  pháp  nhẫn;  căn  tương  ưng  với  tận  pháp  trí,  tận  vị  tri  nhẫn,  tận 
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vị  tri  trí;  căn  tương  ưng  với  đạo  pháp  nhẫn;  căn  tương  ưng  với  đạo  pháp 
trí,  đạo  vị  tri  nhẫn,  đạo  vị  tri  trí;  đó  gọi  là  căn  vô  lậu  mà  căn  này  không 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  không  tương  ưng  với  pháp  trí. 

Hỏi:  Các  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  thì  căn  ấy 
tương  ưng  với  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  mà  căn  ấy 
không  tương  ưng  với  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  mà  căn  ấy 
không  tương  ưng  với  vị  tri  trí?  Căn  tương  ưng  với  khổ  vị  tri  nhẫn,  khổ 
vị  tri  trí;  căn  tương  ưng  với  tập  vị  tri  nhẫn,  tập  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  căn  vô 
lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc  mà  căn  ấy  không  tương  ưng  với  vị 
tri  trí. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  vị  tri  trí  mà  căn  ấy  không  phải 
duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc?  Các  căn  duyên  với  tận,  duyên  với  đạo 
tương  ưng  với  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  vị  tri  trí,  mà 
căn  ấy  không  phải  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  mà  căn  ấy 
tương  ưng  với  vị  tri  trí?  Các  căn  duyên  với  khổ,  duyên  với  tập,  tương  ưng 
với  vị  tri  trí,  đó  gọi  là  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  mà 
căn  ấy  tương  ưng  với  vị  tri  trí. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  không  phải  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc, 
mà  căn  ấy  cũng  không  tương  ưng  với  vị  tri  trí?  Căn  tương  ưng  với  khổ 
pháp  nhẫn,  khổ  pháp  trí;  căn  tương  ưng  với  tập  pháp  nhẫn,  tập  pháp  trí; 
căn  tương  ưng  với  tận  pháp  nhẫn;  căn  tương  ưng  với  tận  pháp  trí,  tận  vị 
tri  nhẫn,  tận  vị  tri  trí;  căn  tương  ưng  với  đạo  pháp  nhẫn;  căn  tương  ưng 
với  đạo  pháp  trí,  đạo  vị  tri  nhẫn,  đạo  vị  tri  trí;  đó  gọi  là  căn  vô  lậu  mà 
căn  ấy  không  phải  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  căn  ấy  cũng  không 
tương  ưng  với  vị  tri  trí. 

Hỏi:  Pháp  trí,  nên  nói  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Pháp  trí  nên  nói  là  pháp  trí;  hoặc  đó  là  tha  tâm  trí,  khổ  trí- 
tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí;  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có 
quán,  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán,  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn- 
hỷ  căn-  hộ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Vị  tri  trí  nên  nói  là  vị  tri  trí  chăng? 

Đáp:  Vị  tri  trí  nên  nói  là  vị  tri  trí,  hoặc  tha  tâm  trí, khổ  trí-  tập  trí- 
tận  trí-  đạo  trí  hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc 
không  có  giác-  không  có  quán,  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ 
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căn,  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Sắc-  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Đẳng  ý  giải  thoát,  nên  nói  là  đạt  được  căn  học  hay  đạt  được 
căn  vô  học? 

Đáp:  Đẳng  ý  giải  thoát  nên  nói  đạt  được  căn  học  và  đạt  được  căn 
vô  học. 

Hỏi:  Vô  nghi  ý  giải  thoát,  nên  nói  là  đạt  được  căn  học  hay  đạt 
được  căn  vô  học? 

Đáp:  Nếu  bắt  đầu  đạt  được  không  còn  nghi  thì  nên  nói  là  đạt  được 
căn  học  và  đạt  được  căn  vô  học.  Nếu  đẳng  ý  giải  thoát  A-  la-  hán  đạt 
được  không  còn  nghi,  thì  nnê  nói  là  đạt  được  căn  vô  học. 

Hỏi:  Tất  cả  kiết  đã  hết  nên  nói  là  đạt  được  căn  học  hay  đạt  được 
căn  vô  học? 

Đáp:  Tất  cả  kiết  đã  hết  nên  nói  là  đạt  được  căn  học  và  đạt  được 
căn  vô  học. 

Dùng  đạo  vô  ngại  dẫn  đến,  chứng  quả  Tu-đà-hoàn  thì  đạo  này 
nên  nói  là  tương  ưng  với  nhẫn,  nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương 
ưng  với  hộ  căn,  tương  ưng  với  vô  nguyện,  nên  nói  là  duyên  không  hệ 
thuộc. 

Dùng  đạo  vô  ngại  dẫn  đến,  chứng  quả  Tư-đà-hàm,  nếu  ái  dục 
hết,  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  thì  đạo  này  nên  nói  là  tương  ưng  với 
nhẫn,  nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn,  tương  ưng 
với  vô  nguyện,  nên  nói  là  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  thế  tục  dẫn  đến  quả  Tư- 
đà-hàm  thì  đạo  này  nên  nói  tương  ưng  với  đẳng  trí,  nên  nói  có  giác-  có 
quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn,  nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Nếu  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  vô  lậu  dẫn  đến  quả  Tư- 
đà-hàm,  thì  đạo  này  nên  nói  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập 
trí-  tận  trí-  đạo  trí,  nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ 
căn,  hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Dục;  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Dùng  đạo  vô  ngại  dẫn  đến  chứng  quả  A-na-hàm,  nếu  ái  dục  hết, 
vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  thì  đạo  này  nên  nói  tương  ưng  với  nhẫn, 
hoặc  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có 
giác-  không  có  quán,  hoặc  tương  ưng  với  hộ  căn-  lạc  căn-  hỷ  căn,  tương 
ưng  với  vô  nguyện. 

Nếu  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  dùng  đạo  thế  tục  dẫn  đến  quả  A- 
na-hàm,  thì  đạo  này  nên  nói  tương  ưng  với  đẳng  trí,  nên  nói  có  giác-  có 
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quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn,  nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Nếu  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  dùng  đạo  vô  lậu  dẫn  đến  quả  A-na- 
hàm,  thì  đạo  này  nên  nói  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí-  tận 
trí-  đạo  trí,  nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn,  hoặc 
tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Dục;  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Dùng  đạo  vô  ngại  dẫn  đến  chứng  quả  A-la-hán,  nếu  dựa  vào  Tam- 
muội  có  giác-  có  quán  ở  vị  lai  mà  thủ  chứng  quả  vị  A-  la-  hán,  thì  đạo 
này  hoặc  là  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí- 
tận  trí-  đạo  trí,  nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  dựa  vào  Sơ  thiền  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này  hoặc 
tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo 
trí,  nên  nói  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hỷ  căn,  hoặc  tương 
ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  dựa  vào  trung  gian  thiền,  dẫn  đến  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này 
nên  nói  hoặc  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí- 
tận  trí-  đạo  trí,  nên  nói  không  có  giác-  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với 
hộ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  dựa  vào  Nhị  thiền  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này  hoặc 
tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí, 
nên  nói  không  có  giác-  không  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hỷ  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  dựa  vào  Tam  thiền  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này  hoặc 
tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí, 
nên  nói  không  có  giác-  không  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  dựa  vào  Tứ  thiền  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này  hoặc 
tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí, 
nên  nói  không  có  giác-  không  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này  nên 
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nói  tương  ưng  với  vị  tri  trí,  hoặc  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí,  nên  nói 
không  có  giác-  không  có  quán,  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn,  hoặc 
tương  ưng  với  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  diệt  tận  khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả  Tu- 
đà-hoàn? 

Đáp:  Căn  không  diệt  hoàn  toàn,  có  bảy  tận  khởi,  một  diệt  không 
khởi,  một  khởi  không  tận,  nên  nói  đạt  được  quả  Tu  đà  hoàn. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  diệt  tận  khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả  Tư- 
đà-hàm? 

Đáp:  Nếu  ái  dục  hết,  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  thì  căn  không 
diệt  hoàn  toàn,  có  bảy  tận  khởi,  một  diệt  không  khởi,  một  khởi  không 
tận,  nên  nói  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm. 

Nếu  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  thế  tục  dẫn  đến  quả  Tư- 
đà-hàm,  thì  căn  không  diệt  hoàn  toàn  mà  có  bảy  tận  khởi,  nên  nói  đạt 
được  quả  Tư-đà-hàm. 

Nếu  đạt  được  quả  Tu-đà-hoàn,  dùng  đạo  vô  lậu  dẫn  đến  quả  Tư- 
đà-hàm,  thì  căn  không  diệt  hoàn  toàn  mà  có  tám  căn  tận  khởi,  nên  nói 
đạt  được  quả  Tư-đà-hàm. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  diệt  tận  khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả  A- 
na-hàm? 

Đáp:  Nếu  ái  dục  hết,  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  thì  căn  không 
diệt  hoàn  toàn  mà  có  bảy  tận  khởi,  một  diệt  không  khởi,  một  khởi  không 
tận,  nên  nói  đạt  được  quả  A-na-hàm. 

Nếu  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  dùng  đạo  thế  tục  dẫn  đến  quả  A- 
na-hàm,  thì  thiền  không  hiện  ở  trước  mắt,  bốn  căn  diệt  hoàn  toàn  mà  có 
bảy  tận  khởi,  nên  nói  đạt  được  quả  A-na-hàm.  Nếu  thiền  hiện  ở  trước 
mắt  thì  bốn  căn  đều  diệt  mà  có  sáu  tận  khởi,  một  diệt  không  khởi  một, 
khởi  không  tận,  nên  nói  đạt  được  quả  A-na-hàm. 

Nếu  đạt  được  quả  Tư-đà-hàm,  dùng  đạo  vô  lậu  dẫn  đến  quả  A- 
na-hàm,  thì  thiền  không  hiện  ở  trước  mắt,  bốn  căn  đều  diệt  mà  có  tám 
tận  khởi,  nên  nói  đạt  được  quả  A-na-hàm.  Nếu  thiền  hiện  ở  trước  mắt 
thì  bốn  căn  đều  diệt  mà  có  bảy  tận  khởi,  một  diệt  không  khởi  một,  khởi 
không  tận,  nên  nói  đạt  được  quả  A-na-hàm. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  diệt  tận  khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả  A- 
la-hán? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  Tam-muội  có  giác-  có  quán  ở  vị  lai  dẫn  đến 
quả  A-la-hán,  thì  một  căn  diệt  hoàn  toàn  và  có  bảy  diệt  tận  khởi,  một 
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diệt  không  khởi  một,  khởi  không  tận,  nên  nói  đạt  được  quả  A-la-hán.  Sơ 
thiền,  trung  gian  thiền,  thiền  thứ  tư,  định  vô  sắc  cũng  lại  như  thế.  Nếu 
dựa  vào  Sơ  thiền  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  hai  căn  diệt  hoàn  toàn  và 
có  sáu  diệt  tận  khởi,  một  diệt  không  khởi,  một  khởi  không  tận,  một  tận 
khởi,  nên  nói  là  đạt  được  quả  A-la-hán. 

Nhị  thiền,  Tam  thiền  cũng  lại  như  thế. 
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Phẩm  3:  BÀN  VE  CÁNH  LẠC 
(Xúc  trong  mười  hai  nhân  duyên) 

Mười  sáu  cánh  lạc  là  cánh  lạc  có  đối,  cánh  lạc  tăng  ngữ,  cánh  lạc 
minh,  cánh  lạc  vô  minh,  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh,  cánh  lạc  ái, 
cánh  lạc  giận  dữ,  cánh  lạc  lạc  thông,  cánh  lạc  khổ  thông,  cánh  lạc  bất 
khổ  bất  lạc  thống,  cánh  lạc  nhãn-  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân-  ý. 

Thế  nào  là  cánh  lạc  có  đối?  Cho  đến  thế  nào  là  cánh  lạc  ý? 

Cánh  lạc  có  đối  thâu  tóm  bao  nhiêu  cánh  lạc?  Cho  đến  cánh  lạc  ý 
thâu  tóm  bao  nhiêu  cánh  lạc? 

Cánh  lạc  có  đối  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng?  Cho  đến  cánh  lạc  ý, 
có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng? 

Các  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối  thì  cánh  lạc  có  đối  tương  ưng 
với  căn  ấy  chăng?  Giả  sử  căn  tương  ưng  với  cánh  lạc  có  đối,  thì  căn  đó 
là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối?  Cho  đến  nhân  của  cánh  lạc  ý  cũng  như  thế 
chăng? 

Các  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đó  là  thành  tựu  thân  căn  loại 
này  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  thân  căn  loại  này  thì  đó  là  thành  tựu  nhãn 
căn  loại  này  chăng?  Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn  cũng  như  thế. 

Địa  ngục  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu?  Súc  sinh,  ngạ  quỷ,  đoạn  căn 
thiện,  tà  định,  đẳng  định,  bất  định,  cõi  Diêm-phù-đề,  Câu-da-ni,  Phất- 
vu-đãi,  uất-đơn-viết  thân  Tứ  thiên  vương,  trời  Ba  mươi  ba,  Diệm-ma, 
Đâu  thuật,  Hóa  tự  tại,  Tha  hóa  tự  tại,  Phạm  ca  di,  Quang  âm,  Biến  tịnh, 
Quả  thật,  trung  ấm,  vô  sắc,  kiên  tín-  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo, 
thân  chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát  thành  tựu  bao  nhiêu  căn? 

Lúc  nhãn  căn  được  trí  đoạn,  có  bao  nhiêu  căn  được  trí  đoạn?  Cho 
đến  lúc  tuệ  căn  được  trí  đoạn,  có  bao  nhiêu  căn  được  trí  đoạn? 

Lúc  nhãn  căn  được  tận  chứng,  có  bao  nhiêu  căn  được  tận  chứng? 
Cho  đến  lúc  tuệ  căn  được  tận  chứng,  có  bao  nhiêu  căn  được  tận 
chứng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Mười  sáu  cánh  lạc  là  cánh  lạc  có  đối,  cánh  lạc  tăng  ngữ,  cánh  lạc 
minh,  cánh  lạc  vô  minh,  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh,  cánh  lạc  ái, 
cánh  lạc  giận  dữ,  cánh  lạc  lạc  thông,  cánh  lạc  khổ  thông,  cánh  lạc  bất 
khổ  bất  lạc  thống,  cánh  lạc  nhãn-  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân-  ý. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  có  đối? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  năm  thức  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  tăng  ngữ? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  thân  ý  thức. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  minh? 

Đáp:  Cánh  lạc  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  vô  minh? 

Đáp:  Cánh  lạc  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh? 

Đáp:  Cánh  lạc  hữu  lậu  không  có  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  ái? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  dục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  giận  dữ? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  giận  dữ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  lạc  thông  (lạc  thọ)? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  lạc  thống. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  khổ  thống  (khổ  thọ)? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  khổ  thống. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  bất  khổ  bất  lạc  thống  (bất  khổ  bất  lạc 

thọ)? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  bất  khổ  bất  lạc  thống. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  nhãn? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  nhãn  thức  thân.  Cánh  lạc  nhĩ-  tỷ- 
thiệt-  thân  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cánh  lạc  ý? 

Đáp:  Cánh  lạc  tương  ưng  với  thân  ý  thức. 

Cánh  lạc  có  đối  thâu  tóm  sáu  cánh  lạc  và  phần  ít  nhập  của  bảy 
cánh  lạc. 

Cánh  lạc  tăng  ngữ  thâu  tóm  ba  cánh  lạc  và  phàn  ít  nhập  của  bảy 
cánh  lạc. 

Cánh  lạc  minh  thâu  tóm  cánh  lạc  minh  và  phần  ít  nhập  của  bôn 
cánh  lạc. 

Cánh  lạc  vô  minh  thâu  tóm  ba  cánh  lạc  và  phần  ít  nhập  của  mười 
một  cánh  lạc. 

Cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh  thâu  tóm  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô 
minh  và  phần  ít  nhập  của  mười  một  cánh  lạc. 

Cánh  lạc  ái  thâu  tóm  cánh  lạc  ái  và  phần  ít  nhập  của  mười  một 
cánh  lạc. 

Cánh  lạc  giận  dữ  thâu  tóm  cánh  lạc  giận  dữ  và  phần  ít  nhập  của 
mười  một  cánh  lạc. 

Cánh  lạc  lạc  thống  thâu  tóm  cánh  lạc  lạc  thống  và  phần  ít  nhập 
của  mười  hai  cánh  lạc. 
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Cánh  lạc  khổ  thống  thâu  tóm  cánh  lạc  khổ  thống  và  phần  ít  nhập 
của  mười  một  cánh  lạc. 

Cánh  lạc  bất  khổ  bất  lạc  thống  thâu  tóm  cánh  lạc  bất  khổ  bất  lạc 
thông  và  phần  ít  nhập  của  mười  ba  cánh  lạc. 

Cánh  lạc  nhãn  thâu  tóm  cánh  lạc  nhãn  và  phần  ít  nhập  của  tâm 
cánh  lạc. 

Cánh  lạc  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  cũng  như  thế. 

Cánh  lạc  ý  thâu  tóm  ba  cánh  lạc  và  phần  ít  nhập  của  bảy  cánh 

lạc. 

Cánh  lạc  có  đối  tương  ưng  với  một  căn  và  phần  ít  nhập  của  tám 

căn. 

Cánh  lạc  tăng  ngữ  tương  ưng  với  năm  căn  và  phần  ít  nhập  của  tám 

căn. 

Cánh  lạc  minh  tương  ưng  với  ba  căn  và  phần  ít  nhập  của  chín 

căn. 

Cánh  lạc  vô  minh  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của  sáu  căn. 

Cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của 
mười  một  căn. 

Cánh  lạc  ái  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của  bốn  căn. 

Cánh  lạc  giận  dữ  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của  bốn  căn. 

Cánh  lạc  lạc  thống  tương  ưng  với  hai  căn  và  phần  ít  nhập  của  chín 

căn. 

Cánh  lạc  khổ  thông  tương  ưng  với  hai  căn  và  phần  ít  nhập  của  sáu 

căn. 

Cánh  lạc  bất  khổ  bất  lạc  thông,  tương  ưng  với  một  căn  và  phần  ít 
nhập  của  chín  căn. 

Cánh  lạc  nhãn  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của  chín  căn. 

Cánh  lạc  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  cũng  như  thế. 

Cánh  lạc  ý  tương  ưng  với  năm  căn  và  phần  ít  nhập  của  tám  căn. 
Hỏi:  Các  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối  thì  cánh  lạc  có  đối  tương 
ưng  với  căn  ấy  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  căn  tương  ưng  với  cánh  lạc  thì  đối  với 
căn  ấy  là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối. 

Hỏi:  Có  thể  có  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối  mà  căn  ấy  không 
tương  ưng  với  cánh  lạc  có  đối  chăng? 

Đáp:  Có,  các  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối  tương  ưng  với  các 
cánh  lạc  khác.  Nếu  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  có  đối  thì  báo  sinh  không 
có  duyên,  cho  đến  nhân  cánh  lạc  ý  cũng  như  thế,  trừ  ra  hai  cánh  lạc. 
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Hỏi:  Các  căn  là  nhân  cánh  của  cánh  lạc  thì  căn  này  tương  ưng  với 
cánh  lạc  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  tương  ưng  với  cánh  lạc  minh  thì  căn  đó  là  nhân  của 
cánh  lạc  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh,  các  căn 
ấy  tương  ưng  với  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  căn  tương  ưng  với  cánh  lạc  phi  minh  vô 
minh,  thì  căn  này  là  nhân  của  cánh  lạc  phi  minh  vô  minh 

Hỏi:  Có  thể  có  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh  mà 
căn  ấy  tương  ưng  với  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Có,  các  căn  là  nhân  của  cánh  lạc  phi  minh  phi  vô  minh  thì 
báo  sinh  không  có  duyên. 

Hỏi:  Các  oại  này  thành  tựu  nãhn  căn  thì  đó  là  thành  tựu  thân  căn 
loại  này  chăng?? 

Đáp:  Hoặc  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn  mà  không  thành  tựu  thân 
căn  loại  này. 

Thế  nào  là  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn  mà  không  thành  tựu  thân 
căn  loại  này?  Vì  lẽ  sinh  nơi  cõi  Dục  không  được  nhãn  căn,  giả  sử  được 
rồi  mất  mà  được  thiên  nhãn,  đó  gọi  là  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn  mà 
không  thành  tựu  thân  căn  loại  này. 

Thế  nào  là  loại  này  thành  tựu  thân  căn  mà  không  thành  tựu  nhãn 
căn  loại  này?  Sinh  nơi  cõi  Dục,  không  được  nhãn  căn,  giả  sử  được  rồi 
mất  mà  không  được  thiên  nhãn,  đó  gọi  là  loại  này  thành  tựu  thân  căn 
mà  không  thành  tựu  nhãn  căn  loại  này. 

Thế  nào  là  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn  mà  cũng  thành  tựu  thân 
căn  loại  này?  Sinh  nơi  cõi  Dục  được  nhãn  căn  không  mất,  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Sắc,  đó  gọi  là  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn  mà  cũng  thành  tựu  thân 
căn  loại  này. 

Thế  nào  là  không  phải  loại  này  thành  tựu  nhãn  căn,  cũng  không 
thành  tựu  thân  căn  loại  này?  Sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải 
loại  này  thành  tựu  nhãn  căn,  cũng  không  thành  tựu  thân  căn  loại  này. 

Nhĩ  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  loại  này  thành  tựu  tỷ  căn,  thì  đó  là  thành  tựu  thân  căn 
loại  này  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  loại  này  thành  tựu  tỷ  căn,  thì  đó  là  thành 
tựu  thân  căn  loại  này. 
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Hỏi:  Có  thể  có  loại  này  thành  tựu  thân  căn  mà  không  phải  loại  này 
thành  tựu  tỷ  căn  chăng? 

Đáp:  Có,  sinh  nơi  cõi  Dục  không  được  tỷ  căn,  giả  sử  được  rồi 

mất. 

Thiệt  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Địa  ngục  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
tám  căn. 

Hỏi:  Súc  sinh  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
mười  ba  căn.  Ngạ  quỷ  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Đoạn  căn  thiện  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  ba  căn,  ít  nhất  là  tám 

căn. 

Hỏi:  Tà  định  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
tám  căn. 

Hỏi:  Đẳng  định  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
mười  một  căn. 

Hỏi:  Bất  định  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
tám  căn. 

Các  cõi  Diêm-phù-đề,  Câu-da-ni,  Phất-vu-đãi  cũng  như  thế. 

Cõi  uất-đơn-viết  nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  tám  căn, 
ít  nhất  là  mười  ba  căn. 

Thân  Tứ  thiên  vương  nếu  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín 
căn,  ít  nhất  là  mười  bảy  căn. 

Trời  Ba  mươi  ba,  trời  Diệm-ma,  trời  Đâu  thuật,  trời  Hóa  tự  tại,  trời 
Tha  hóa  tự  tại  cũng  như  thế. 

Trời  Phạm  ca  di  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  sáu  căn,  ít  nhất 
là  mười  lăm  căn.  Trời  Quang  âm  cũng  như  thế. 

Trời  Biến  tịnh  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  sáu  căn,  ít  nhất 
là  mười  bốn  căn 

Trời  Quả  thật  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  sáu  căn,  ít  nhất 
là  mười  ba  căn 

Trung  ấm  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
mười  ba  căn 
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VÔ  Sắc  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  một  căn,  ít  nhất  là  tám 

căn. 

Kiên  tín-  kiên  pháp  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín  căn,  ít 
nhất  là  mười  ba  căn. 

Tín  giải  thoát,  kiến  đáo  nếu  nhiều  nhất  thì  thành  tựu  mười  chín 
căn,  ít  nhất  là  mười  một  căn. 

Thân  chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát  nếu  nhiều  nhất  thì  thành 
tựu  mười  tám  căn,  ít  nhất  là  mười  một  căn. 

Lúc  nhãn  căn  được  trí  đoạn  đến  ái  sắc  tận,  có  năm  căn  đựơc  trí 
đoạn;  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn  cũng  lại  như  thế.  Lúc  ý  căn  được  trí  đoạn 
đến  ái  vô  sắc  tận,  có  tám  căn  được  trí  đoạn.  Mạng  căn-  hộ  căn-  tín-  tinh 
tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn  cũng  như  thế. 

Lúc  nam  căn  và  nữ  căn  được  trí  đoạn  đến  lúc  ái  dục  tận,  có  bốn 
căn  được  trí  đoạn.  Khổ  căn  và  ưu  căn  cũng  như  thế. 

Khi  lạc  căn  được  trí  đoạn,  đến  ái  cõi  Biến  tịnh  diệt  tận,  thì  lạc  căn 
ấy  được  trí  đoạn.  Lúc  hỷ  căn  được  trí  đoạn  đến  ái  cõi  Quang  âm  diệt 
tận,  thì  hỷ  căn  ấy  được  trí  đoạn. 

Lúc  nhãn  căn  tận  tác  chứng,  đến  ái  sắc  tận,  có  năm  căn  tác  chứng 
đạt  được  quả  A-la-hán,  có  mười  chín  căn  tận  tác  chứng.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt- 
thân  căn  cũng  lại  như  thế. 

Khi  ý  căn  tận  tác  chứng,  đạt  được  quả  A-la-hán,  có  mười  chín  căn 
tận  tác  chứng.  Mạng  căn-  hộ  căn-  tín-  tinh  tiến-  niệm-  định-  tuệ  căn 
cũng  như  thế. 

Khi  nam  căn  và  nữ  căn  tận  tác  chứng,  đến  ái  dục  tận,  có  bốn  căn 
tác  tận  chứng,  đạt  được  quả  A-la-hán,  có  mười  chín  căn  tận  tác  chứng. 
Khổ  căn  và  ưu  căn  cũng  như  thế. 

Khi  lạc  căn  tận  tác  chứng,  đến  ái  cõi  Biến  tịnh  diệt  tận,  thì  lạc 
căn  ấy  tận  tác  chứng,  đạt  được  quả  A-la-hán,  có  mười  chín  căn  tận  tác 
chứng. 

Khi  hỷ  căn  tận  tác  chứng,  đến  ái  cõi  Quang  âm  diệt  tận,  thì  hỷ 
căn  ấy  tận  tác  chứng,  đạt  được  quả  A-la-hán,  có  mười  chín  căn  tận  tác 
chứng. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  22 
Kiền  độ  thứ  6:  CĂN 
Phẩm  4:  BÀN  VE  TÂM  BAT  đau 

Tất  cả  chúng  sinh  nên  nói  tâm  bắt  đầu  khởi,  bắt  đầu  trụ,  bắt  đầu 
diệt  chăng?  Các  tâm  có  dục  và  các  tâm  không  có  dục,  tâm  này  nên  nói 
bắt  đầu  khởi,  bắt  đầu  trụ,  bắt  đầu  diệt  chăng?  Các  tâm  có  giận  dữ  và 
không  có  giận  dữ,  có  si  và  không  có  si  có  ô  nhiễm  và  không  có  ô  nhiễm, 
có  rối  loạn  và  không  có  rối  loạn  có  lười  biếng  và  không  có  lười  biếng, 
có  nhỏ  và  có  lớn  có  tu  và  không  tu,  có  Tam-muội  và  không  có  Tam- 
muội,  có  tâm  giải  thoát  và  tâm  không  giải  thoát.  Các  tâm  này  nên  nói 
bắt  đầu  khởi,  bắt  đầu  trụ,  bắt  đầu  diệt  chăng? 

Thọ  mạng  nên  nói  khởi  tâm  trở  lại  hay  không  khởi  tâm  trở  lại? 
Thọ  mạng  nên  nói  thuận  theo  trở  lại,  nên  nói  bắt  đầu  sinh-  trụ  chăng? 

Lại  nữa,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Mạng  người  dần  hết,  như  nước 
nơi  sông  nhỏ.  Các  chúng  sinh  luôn  mong  thọ  mạng  đến  hết  thọ  mạng 
kia.”  Thế  nào  là  thọ  mạng  kia  đã  hết?  Nhập  định  vô  tưởng,  định  diệt 
tận,  thọ  mạng  lưu  chuyển  nên  nói  thuận  theo  trở  lại  hay  không  trở  lại? 

Nhập  định  vô  tưởng  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ 
thuộc  cõi  nào  diệt?  Tam-muội  vô  tưởng  khởi  lên  có  bao  nhiêu  căn  hiện 
trước  mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Nhập  định  diệt  tận  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc 
cõi  nào  diệt?  Tam-muội  diệt  tận  khởi  lên  có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước 
mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Sinh  nơi  vô  tưởng  thì  chúng  sinh  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm 
pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt?  Tâm- 
tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 
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Chúng  sinh  vô  tưởng  ẩn  mất  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm 
pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt?  Tâm- 
tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt?  Chúng  sinh  vô  tưởng  nên  nói 
là  do  tưởng  sinh  hay  vô  tưởng  sinh? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Chúng  sinh  ấy  do  tưởng  sinh  ra,  nơi  ấy 
ẩn  đi  thì  tưởng  ấy  diệt.”  Chúng  sinh  ấy  ở  nơi  ấy  ẩn  đi  là  không  diệt  trụ. 
Nơi  nào  diệt  tưởng  này?  Tưởng  này  nên  nói  là  thiện,  hay  vô  ký?  Tưởng 
này  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến?  Có  bao  nhiêu  kiết  trói  buộc? 

Lại  nữa,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tất  cả  chúng  sinh  đều  do  ăn  mà 
tồn  tại.”  Chúng  sinh  cõi  vô  tưởng  ăn  những  gì? 

Nhãn  căn  thâu  tóm  bao  nhiêu  căn?  Cho  đến  vô  tri  căn  thâu  tóm 
bao  nhiêu  căn?  Tín  lực  cho  đến  tuệ  lực,  niệm  giác  ý  cho  đến  hộ  giác 
ý,  đẳng  kiến  cho  đến  đẳng  định,  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí.  Tam-muội 
Không,  Vô  tướng,  Vô  nguyện  thâu  tóm  bao  nhiêu  căn? 

Ý  căn  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng?  Cho  đến  vô  tri  căn  có  bao 
nhiêu  căn  tương  ưng?  Tín  lực  cho  đến  tuệ  lực,  niệm  giác  ý  cho  đến  hộ 
giác  ý,  đẳng  kiến  cho  đến  đẳng  định,  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí.  Tam- 
muội  Không,  Vô  tướng,  Vô  nguyện  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng? 

Ớ  cõi  Dục  ẩn  đi  rồi  sinh  vào  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm- 
tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 
Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt?  Từ  cõi  Dục  ẩn  đi  sinh 
đến  cõi  Sắc,  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào 
diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi 
nào  hiện  trước  mắt?  Từ  cõi  Dục  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  có  bao  nhiêu  căn 
diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện 
trước  mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Ớ  cõi  Sắc  ẩn  đi  sinh  đến  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm 
pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt?  Tâm- 
tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Từ  cõi  Sắc  ẩn  đi  sinh  đến  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm- 
tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 
Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt?  Từ  cõi  sắc  ẩn  đi  sinh 
đến  cõi  Vô  sắc,  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào 
diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi 
nào  hiện  trước  mắt? 

Ớ  cõi  Vô  sắc  ẩn  đi  sinh  đến  cõi  Vô  sắc,  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước 
mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt?  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn 
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đi  sinh  đến  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi 
nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc 
cõi  nào  hiện  trước  mắt?  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  đi  sinh  đến  cõi  sắc,  có  bao 
nhiêu  căn  diệt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt?  Có  bao  nhiêu  căn 
hiện  trước  mắt?  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

A-la-hán  bát  Niết-bàn  có  bao  nhiêu  căn  diệt  sau  cùng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Tất  cả  chúng  sinh  nên  nói  tâm  bắt  đầu  khởi,  bắt  đầu  trụ,  bắt 
đầu  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  tâm  có  dục  và  các  tâm  không  có  dục,  tâm  này  nên  nói 
bắt  đầu  khởi,  bắt  đầu  trụ,  bắt  đầu  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  tâm  có  giận  dữ  và  không  có  giận  dữ,  có  si  và  không  có 
si,  có  ô  nhiễm  và  không  có  ô  nhiễm,  có  rối  loạn  và  không  có  rối  loạn,  có 
lười  biếng  và  không  có  lười  biếng,  có  nhỏ  và  có  lớn,  có  tu  và  không  tu, 
có  Tam-muội  và  không  có  Tam-muội,  có  tâm  giải  thoát  và  tâm  không 
giải  thoát.  Các  tâm  này  nên  nói  bắt  đầu  khởi,  bắt  đầu  trụ,  bắt  đầu  diệt 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Thọ  mạng,  nên  nói  khởi  tâm  trở  lại,  hay  không  khởi  tâm  trở 

lại? 

Đáp:  Thọ  mạng,  nên  nói  không  khởi  tâm  trở  lại. 

Hỏi:  Thọ  mạng  nên  nói  thuận  theo  trở  lại,  bắt  đầu  sinh-  trụ 
chăng? 

Đáp:  Chúng  sinh  nơi  cõi  Dục,  không  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và 
Tam-muội  diệt  tận,  thì  thuận  theo  trở  lại.  Nếu  nhập  định  vô  tưởng-  định 
diệt  tận  và  trời  cõi  sắc-  Vô  sắc  thì  nên  nói  bắt  đầu  sinh-  trụ. 

Lại  nữa,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Mạng  người  mòn  dần  hết,  như 
nước  nơi  sông  nhỏ,  các  chúng  sinh  luôn  mong  thọ  mạng  đến  hết  thọ 
mạng  kia.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  biết  thọ  mạng  kia  đã  hết? 

Đáp:  Đời  tận-  kiếp  tận  nhập  Tam-muội  vô  tưởng  và  Tam-muội 
diệt  tận. 

Hỏi:  Thọ  mạng  lưu  chuyển  nên  nói  thuận  theo  trở  lại  hay  nên  nói 
là  trụ? 

Đáp:  Nên  nói  là  trụ. 

Hỏi:  Nhập  Tam-muội  vô  tưởng,  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
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Đáp:  CÓ  bảy. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Tam-muội  vô  tưởng  khởi  lên  có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước 

mắt? 

Đáp:  Có  bảy. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nhập  Tam-muội  diệt  tận,  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  bảy. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Tam-muội  diệt  tận  khởi  lên  có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước 

mắt? 

Đáp:  Hoặc  có  bảy  (năm  căn  như  tín  v.v...,  ý  căn,  hộ  căn),  hoặc  tám 
(năm  căn  như  tín  v.v...  ý  căn,  hộ  căn,  dĩ  tri  căn),  tâm  hữu  lậu  là  bảy,  tâm 
vô  lậu  là  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Sinh  đến  cõi  vô  tưởng  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  tám  (năm  căn  như  tín  v.v...,  ý  căn,  mạng  căn,  hộ  căn). 
Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Chúng  sinh  vô  tưởng  ẩn  đi,  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  tám  căn-  chín  căn-  mười  căn,  vô  hình  là  tám,  một  hình 
là  chín  căn,  hai  hình  là  mười  căn. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Chúng  sinh  vô  tưởng  nên  nói  là  do  tưởng  sinh  hay  vô  tưởng 

sinh? 
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Đáp:  Chúng  sinh  vô  tưởng  nên  nói  là  do  tưởng  sinh. 

Lại  nữa,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Chúng  sinh  ấy  do  tưởng  sinh  ra, 
ở  nơi  ấy  ẩn  đi  thì  tưởng  diệt.  ” 

Hỏi:  Chúng  sinh  ấy  ở  nơi  ấy  ẩn  đi  là  tưởng  diệt  chăng?  Chúng  sinh 
ấy  ở  nơi  ấy  ẩn  đi  là  không  diệt  chăng? 

Đáp:  Tưởng  kia  diệt  thì  chúng  sinh  kia  ẩn  đi  ở  xứ  đó  chứ  không 
phải  là  chẳng  diệt  trụ. 

Hỏi:  Nơi  nào  diệt  tưởng  này? 

Đáp:  Tưởng  ấy  trụ  nơi  này  diệt  nơi  kia. 

Hỏi:  Tưởng  này  nên  nói  là  thiện  hay  vô  ký? 

Đáp:  Tưởng  này  hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Hỏi:  Tưởng  này  có  bao  nhiêu  sử  sai  khiến? 

Đáp:  Duyên  hữu  lậu  nơi  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Có  sáu. 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tất  cả  chúng  sinh  đều  do  ăn  mà  tồn 

tại.” 

Hỏi:  Chúng  sinh  cõi  vô  tưởng  ăn  những  gì? 

Đáp:  Trải  qua  ý-  niệm-  thức. 

Nhãn  căn  thâu  tóm  nhãn  căn.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt  căn  cũng  lại  như  thế. 
Thân  căn  thâu  tóm  ba  căn.  Ý  căn  thâu  tóm  ý  căn  và  phần  ít  nhập  của 
ba  căn.  Lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn-  tín  căn-  tinh  tiến  căn-  niệm  căn-  định 
căn-  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế.  Nữ  căn  thâu  tóm  nữ  căn  và  phần  ít  nhập 
của  thân  căn.  Nam  căn  thâu  tóm  nam  căn  và  pần  ít  nhập  của  thân  căn. 
Mạng  căn  thâu  tóm  mạng  căn.  Khổ  căn  thâu  tóm  khổ  căn.  Ưu  căn  thâu 
tóm  ưu  căn.  Vị  tri  căn  thâu  tóm  vị  tri  căn  và  phần  ít  nhập  của  chín  căn. 
Dĩ  tri  căn  và  vô  tri  căn  cũng  lại  như  thế. 

Tín  lực  thâu  tóm  một  căn  và  phần  ít  nhập  của  ba  căn.  Tinh  tấn  lực- 
niệm  lực-  định  lực-  tuệ  lực  cũng  lại  như  thế.  Niệm  giác  ý  thâu  tóm  phần 
ít  nhập  của  bốn  căn.  Trạch  pháp,  tinh  tiến,  hỷ,  định  giác  ý  cũng  lại  như 
thế.  Ỷ,  hộ  giác  ý  không  thâu  tóm  căn. 

Đẳng  kiến,  đẳng  phương  tiện,  đẳng  niệm,  đẳng  định  thâu  tóm  phần 
ít  nhập  của  bốn  căn.  Pháp  trí  và  vị  tri  trí  thâu  tóm  phần  ít  nhập  của  bốn 
căn.  Tha  tâm  trí  thâu  tóm  phần  ít  nhập  của  ba  căn.  Đẳng  trí  thâu  tóm 
phần  ít  nhập  của  một  căn.  Khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  thâu  tóm  phần 
ít  nhập  của  bốn  căn.  Tam-muội  Không,  Vô  tướng,  Vô  nguyện  thâu  tóm 
phần  ít  nhập  của  bôn  căn. 

Ý  căn  có  mười  căn  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của  ba  căn.  Lạc 
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căn-  hỷ  căn-  hộ  căn  có  chín  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập.  Khổ 
căn,  ưu  căn  có  sáu  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập.  Tín  căn  có  bôn 
căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  chín  căn  nhập.  Tinh  tiến  căn-  niệm  căn- 
định  căn-  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế.  Vị  tri  căn  có  tương  ưng  với  phần  ít 
nhập  của  chín  căn.  Dĩ  tri  căn  và  vô  tri  căn  cũng  lại  như  thế. 

Tín  lực  có  bốn  căn  tương  ưng  với  phần  ít  nhập  của  chín  căn.  Tinh 
tấn  lực-  niệm  lực-định  lực-  tuệ  lực  cũng  lại  như  thế.  Niệm  giác  ý  tương 
ưng  với  phần  ít  nhập  của  mười  một  căn.  Trạch  pháp  tinh  tiến  và  định 
giác  ý  cũng  lại  như  thế.  Hỷ  giác  ý  có  chín  căn  tương  ưng  với  phần  ít 
nhập  của  chín  căn.  Ý  giác  ý  và  hộ  giác  ý  có  ba  căn  tương  ưng  với  phần  ít 
nhập  của  chín  căn.  Đẳng  kiến-  đẳng  chí-  đẳng  phương  tiện-  đẳng  niệm 
và  đẳng  định  có  mười  một  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập.  Pháp  trí 
và  vị  tri  trí  có  mười  một  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập.  Tha  tâm  trí 
có  mười  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập.  Đẳng  trí  có  hai  căn  tương 
ưng  với  phần  ít  nhập  của  tám  căn.  Khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí  và  đạo  trí  có 
mười  một  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  nhập.  Tam-muội  Không,  Vô 
tướng,  Vô  nguyện  có  mười  một  căn  tương  với  phần  ít  của  nhập. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Dục  sinh  vào  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín;  hoặc  tám,  hoặc  mười  ba;  hoặc  chín, 
hoặc  mười  bốn;  hoặc  mười,  hoặc  mười  lăm.  Tâm  vô  ký  hệ  thuộc  cõi 
Dục  dần  mạng  chung  có  bốn,  tâm  thiện  có  chín;  một  lúc  vô  hình  mà  tâm 
vô  ký  mạng  chung  có  tám,  tâm  thiện  có  mười  ba;  một  lúc  một  hình  mà 
tâm  vô  ký  mạng  chung  có  chín,  tâm  thiện  có  mười  bốn;  một  lúc  có  hai 
hình  mà  tâm  vô  ký  mạng  chung  có  mười,  tâm  thiện  có  mười  lăm. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười;  vô  hình  là  tám,  một  hình  là 
chín,  hai  hình  là  mười. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Từ  cõi  Dục  sinh  đến  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín,  hoặc  mười  bôn.  Tâm  vô  ký  hệ  thuộc 
cõi  Dục  dần  mạng  chung  là  bôn,  tâm  thiện  là  chín;  trong  một  lúc  mà 
tâm  vô  ký  mạng  chung  là  chín,  tâm  thiện  là  mười  bốn. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 
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Đáp:  CÓ  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Từ  cõi  Dục  sinh  đến  cõi  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín,  hoặc  mười  bôn.  Tâm  vô  ký  hệ  thuộc 
cõi  Dục  dần  mạng  chung  là  bốn,  tâm  thiện  là  chín,;  trong  một  lúc  mà 
tâm  vô  ký  mạng  chung  là  chín,  tâm  thiện  là  mười  bốn. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Có  ba. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Sắc  sinh  vào  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  mười  ba.  Tâm  vô  ký  mạng  chung  là  tám,  tâm 
thiện  là  mười  ba. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Từ  cõi  Sắc  sinh  vào  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  mười  ba.  Tâm  vô  ký  mạng  chung  là  tám,  tâm 
thiện  là  mười  ba. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười.  Vô  hình  là  tám,  một  hình 
là  chín,  hai  hình  là  mười. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Từ  cõi  Sắc  sinh  đến  cõi  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  mười  ba.  Tâm  vô  ký  mạng  chung  là  tám,  tâm 
thiện  là  mười  ba. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 
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Đáp:  Có  ba. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Vô  sắc  ẩn  đi  sinh  vào  cõi  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  căn 

diệt? 

Đáp:  Hoặc  ba,  hoặc  tám.  Tâm  vô  ký  là  ba,  tâm  thiện  là  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Có  ba. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  đi  sinh  vào  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
Đáp:  Hoặc  ba,  hoặc  tám.  Tâm  vô  ký  là  ba,  tâm  thiện  là  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười.  Vô  hình  là  tám,  một  hình 
là  chín,  hai  hình  là  mười. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Từ  cõi  Vô  sắc  ẩn  đi  sinh  đến  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
Đáp:  Hoặc  ba,  hoặc  tám.  Tâm  vô  ký  là  ba,  tâm  thiện  là  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  diệt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-  tâm  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  A-la-hán  bát  Niết-bàn  có  bao  nhiêu  căn  diệt  sau  cùng? 

Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín;  hoặc  tám,  hoặc  ba.  Ớ  nơi  cõi  Dục  dần 
bát  Niết-bàn  bốn,  trong  một  lúc  có  chín;  cõi  sắc  có  tám,  Vô  sắc  có  ba. 
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Phẩm  5:  BÀN  yỀ  MỚI  PHÁT  TÂM 

Các  pháp  và  tâm  có  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  tâm  chăng?  Giả  sử  pháp  tương  ưng  với  tâm  thì  pháp  đó 
với  tâm  có  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận  chăng?  Các  pháp  và  tâm  có 
cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận  thì  pháp  đó  với  tâm  có  cùng  một  duyên 
chăng?  Giả  sử  các  pháp  và  tâm  có  cùng  một  duyên  thì  pháp  đó  và  tâm 
có  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận  chăng?  Các  pháp  và  tâm  cùng  khởi 
không  phải  là  không  dụng  tâm,  pháp  đó  khởi  thì  tâm  cùng  khởi  chẳng 
phải  là  không  dụng  tâm  chăng?  Pháp  đó  trụ-  tận  thì  tâm  cùng  trụ-  tận, 
chẳng  phải  là  không  dụng  tâm  chăng? 

Thế  nào  là  không  tu  nhãn  căn?  Thế  nào  là  không  tu  nhĩ-  tỷ-  thiệt- 
thân-  ý  căn?  Thế  nào  là  tu  nhãn  căn?  Thế  nào  là  tu  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân-  ý 
căn? 

Nếu  không  thành  tựu  căn  học,  mà  được  căn  học,  thì  tất  cả  học  đó 
đều  vượt  qua  thứ  tự  để  thủ  chứng  chăng?  Giả  sử  vượt  qua  thứ  tự  để  thủ 
chứng,  thì  tất  cả  học  đó  sẽ  không  thành  tựu  căn  học  mà  được  căn  học 
chăng? 

Nếu  không  thành  tựu  căn  học  mà  được  căn  học,  thì  tất  cả  học  đó 
đều  là  thứ  tự  trong  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  chăng?  Giả  sử  thứ  tự  trong 
pháp  thứ  nhất  của  thế  gian,  thì  tất  cả  học  đó  sẽ  không  thành  tựu  căn  học 
mà  được  căn  học  chăng? 

Nếu  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  tất  cả  quả  ấy  là  do  quả 
vô  lậu  chăng?  Giả  sử  quả  là  do  quả,  thì  tất  cả  quả  ấy  bỏ  căn  vô  lậu  mà 
được  căn  vô  lậu  chăng?  Nếu  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  tất 
cả  căn  vô  lậu  kia  sẽ  tận  hay  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt  chăng?  Giả  sử 
căn  vô  lậu  đã  tận  hay  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt,  thì  tất  cả  vô  lậu  kia  bỏ 
căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu  chăng? 

Các  vị  tri  căn  thì  tất  cả  căn  ấy  không  tu  đế-  tu  hữu  chăng?  Giả  sử 
không  tu  đế-  tu  hữu,  thì  tất  cả  căn  ấy  là  vị  tri  căn  chăng?  Tận  trí  sinh  ra 
ban  đầu  thì  tất  cả  đó  là  thứ  tự  của  đạo  vô  ngại  chăng?  Giả  sử  theo  thứ  tự 
của  đạo  vô  ngại,  thì  đó  là  tất  cả  tận  trí  chăng?  Vô  sinh  trí  phát  khởi  ban 
đầu  thì  đó  là  thứ  tự  của  tất  cả  tận  trí  chăng?  Giả  sử  theo  thứ  tựu  của  tận 
trí,  thì  trí  ấy  là  tất  cả  vô  sinh  trí  chăng? 

Như  duyên  đạo  vô  ngại  thì  duyên  đó  là  tận  trí  chăng?  Như  duyên 
tận  trí  thì  duyên  ấy  là  đạo  vô  ngại  chăng?  Như  duyên  tận  trí  thì  duyên  ấy 
là  vô  sinh  trí  chăng?  Như  duyên  vô  sinh  trí  thì  duyên  ấy  là  tận  trí  chăng? 
Tận  trí  nên  nói  là  tận  trí-  pháp  trí-  vị  tri  trí-  tha  tâm  trí,  khổ-  tập-  tận- 
đạo  trí;  nên  nói  là  có  giác-  có  quán,  nên  nói  là  không  có  giác-  có  quán, 
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nên  nói  là  không  có  giác-  không  có  quán,  nên  nói  là  tương  ưng  với  lạc 
căn,  hỷ  căn-  hộ  căn-  Không,  Vô  tướng,  Vô  nguyện;  nên  nói  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Dục;  nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  nên  nói  duyên 
không  hệ  thuộc.  Vô  sinh  trí,  đẳng  kiến  vô  học  cũng  như  thế. 

Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  đẳng  chí  vô  học  chăng?  Giả  sử  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí  vô 
học  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  chăng?  Các  pháp  tương 
ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện- 
đẳng  niệm-  đẳng  định-  đẳng  giải  thoát-  đẳng  trí  vô  học  chăng?  Giả  sử 
các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí  vô  học  thì  pháp  ấy  tương  ưng  với  đẳng 
kiến  vô  học  chăng?  Các  pháp  vô  học  cho  đến  tương  ưng  với  đẳng  giải 
thoát  thì  pháp  ấy  tương  ưng  với  đẳng  trí  vô  học  chăng/  gải  sử  các  pháp 
tương  ưng  với  đẳng  trí  vô  học  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  đẳng  giải  thoát 
vô  học  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  pháp  và  tâm  có  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận,  pháp 
đó  tương  ưng  với  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  và  tâm  cùng  tương  ưng,  thì  pháp  ấy 
và  tâm  có  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  và  tâm  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận  mà 
pháp  đó  không  tương  ưng  với  tâm  chăng? 

Đáp:  Có,  tâm  hồi  chuyển,  sắc-  tâm  hồi  chuyển,  tâm  bất  tương  ưng 

hành. 

Hỏi:  Các  pháp  và  tâm  cùng  khởi,  không  phải  là  không  vận  dụng 
tâm,  pháp  đó  khởi  thì  tâm  cùng  khởi,  chẳng  phải  là  không  dụng  tâm 
chăng?  Pháp  đó  trụ-  tận  thì  tâm  cùng  trụ-  tận,  chẳng  phải  là  không  dụng 
tâm  chăng? 

Đáp:  Chúng  sinh  nơi  cõi  Dục-  sắc,  không  nhập  Tam-muội  vô 
tưởng  và  Tam- muội  diệt  tận.  Các  căn  bôn  đại  vào  lúc  pháp  kia  khởi 
thì  tâm  cùng  khởi  chứ  không  phải  là  không  dụng  tâm,  trụ-  tận  thì  tâm 
cùng  trụ-  tận  chứ  không  phải  là  không  dụng  tâm,  nhập  định  không  dụng 
tâm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  nhãn  căn? 

Đáp:  Nhãn  căn  chưa  hết  ái-  chưa  hết  tham-  chưa  hết  nghĩ  nhớ- 
chưa  hết  khao  khát.  Lại  nữa,  dùng  đạo  vô  ngại  dứt  hết  ái  sắc  mà  đạo 
vô  ngại  kia  không  tu  cũng  không  nương  dựa.  Như  thế  là  không  tu  nhãn 
căn. 

Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn  cũng  như  thế. 
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Hỏi:  Các  pháp  và  tâm  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận,  thì  pháp 
đó  và  tâm  cùng  một  duyên  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  và  tâm  cùng  một  duyên  thì  pháp  ấy 
và  tâm  cùng  một  khời-  một  trụ-  một  tận. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  và  tâm  cùng  một  khởi-  một  trụ-  một  tận  mà 
pháp  ấy  không  cùng  một  duyên  với  tâm  chăng? 

Đáp:  Có,  tâm  hồi  chuyển,  sắc-  tâm  hồi  chuyển  và  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  ý  căn? 

Đáp:  Ý  căn  chưa  hết  ái-  chưa  hết  tham-  chưa  hết  nghĩ  nhớ-  chưa 
hết  khao  khát.  Lại  nữa,  dùng  đạo  vô  ngại  dứt  hết  ái  vô  sắc,  mà  đạo  vô 
ngại  kia  không  tu  cũng  không  nương  dựa.  Như  thế  là  không  tu  ý  căn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  nhãn  căn? 

Đáp:  Nhãn  căn  đã  hết  ái-  hết  tham-  hết  nghĩ  nhớ-  hết  khát  khao 
khát.  Lại  nữa,  dùng  đạo  vô  ngại  dứt  hết  ái  sắc,  tu  và  nương  dựa  vào  đạo 
vô  ngại.  Như  thế  là  tu  nhãn  căn. 

Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  căn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  ý  căn? 

Đáp:  Ý  căn  đã  hết  ái-  hết  tham-  hết  nghĩ  nhớ-  hết  khao  khát.  Lại 
nữa,  dùng  đạo  vô  ngại  dứt  hết  ái  vô  sắc,  tu,  nương  dựa  vào  đạo  vô  ngại 
đó.  Như  thế  là  tu  ý  căn. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  căn  học  mà  được  căn  học,  thì  tất  cả  học 
đó  đều  vượt  qua  thứ  tự  để  thủ  chứng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Vượt  qua  thứ  tự  để  thủ  chứng,  thì  tất  cả  học 
ấy  không  thành  tựu  căn  học  mà  đạt  được  căn  học. 

Hỏi:  Có  thể  không  thành  tựu  căn  học  mà  được  căn  học,  thì  các  học 
đó  không  phải  là  vượt  qua  thứ  tự  để  thủ  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  quả  A-la-hán  lui  sụt. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  căn  học  mà  được  căn  học,  thì  tất  cả  học 
đó  đều  là  thứ  tự  trong  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  thứ  tự  trong  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  , 
đó  là  tất  cả  học  không  thành  tựu  căn  học  mà  được  căn  học. 

Hỏi:  Có  thể  không  thành  tựu  căn  học  mà  đựơc  căn  học,  thì  tất  cả 
học  ấy  không  phải  là  thứ  tự  trong  pháp  thứ  nhất  của  thế  gian  chăng? 

Đáp:  Có  quả  A-la-hán  lui  sụt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  tất  cả  quả  ấy  là 
do  quả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  các  quả  của  do  quả  thì  tất  cả  quả  ấy  bỏ  căn 
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VÔ  lậu  mà  được  căn  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  đó  không  phải 
là  quả  do  quả  chăng? 

Đáp:  Có,  đã  tu  đạo  mà  vị  tri  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  là  A-  la-  hán 
đối  với  đẳng  ý  giải  thoát  đạt  đến  vô  nghi. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  tất  cả  căn  vô  lậu 
kia  không  còn  hay  là  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt? 

Đáp:  Hoặc  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  căn  vô  lậu  kia 
không  phải  là  căn  vô  lậu  không  còn  hay  là  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt. 

Thế  nào  là  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  căn  vô  lậu  kia 
không  phải  là  căn  vô  lậu  không  còn  mà  là  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt? 
Đạo  thế  tục  nhận  lấy  quả  Tư-đà-hàm,  quả  A-na-hàm,  thoái  lui  quả  A 
la  hán;  thoái  lui  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  đó  gọi  là  bỏ  căn  vô  lậu  mà 
được  căn  vô  lậu,  thì  căn  vô  lậu  kia  không  phải  là  căn  vô  lậu  không  còn 
mà  là  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt. 

Thế  nào  là  căn  vô  lậu  không  còn  mà  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt, 
thì  căn  vô  lậu  đó  không  phải  là  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu?  Như 
vốn  có  được  căn  vô  lậu  đều  hiện  trước  mắt,  đó  gọi  là  căn  vô  lậu  không 
còn  mà  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt,  thì  căn  vô  lậu  đó  không  phải  là  bỏ 
căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu. 

Thế  nào  là  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  căn  vô  lậu  kia 
là  căn  vô  lậu  không  còn,  cũng  là  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt?  Đã  tu  đạo 
mà  vị  tri  trí  hiện  trước  mắt.  Đạo  vô  lậu  nhận  lấy  quả  Tư-đà-hàm,  A- 
na-hàm,  được  quả  A-la-hán.  Đẳng  ý  giải  thoát  A-la-hán  không  có  hoài 
nghi,  đó  gọi  là  bỏ  căn  vô  lậu  mà  được  căn  vô  lậu,  thì  căn  vô  lậu  kia  là 
căn  vô  lậu  không  còn,  cũng  là  căn  vô  lậu  hiện  trước  mắt. 

Thế  nào  là  không  bỏ  căn  vô  lậu  cũng  không  được  căn  vô  lậu, 
không  phải  căn  vô  lậu  không  còn  cũng  không  phải  căn  vô  lậu  hiện  trước 
mắt?  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Các  vị  tri  căn  thì  tất  cả  căn  ấy  không  tu  đế-  tu  hữu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  vị  tri  căn  mà  căn  ấy  không  phải  là  không  tu  đế-  tu 

hữu. 

Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  căn  ấy  không  phải  là  không  tu  đế-  tu 
hữu?  Các  vị  tri  căn  nếu  quá  khứ-  vị  lai,  thì  đó  gọi  là  vị  tri  căn  mà  căn  đó 
chẳng  phải  là  không  tu  đế-  tu  hữu. 

Thế  nào  là  không  tu  đế-  tu  hữu  mà  căn  ấy  không  phải  là  vị  tri  căn? 
Các  căn  vô  lậu  không  tu  đế-  tu  hữu,  đó  gọi  là  không  tu  đế-  tu  hữu,  căn 
ấy  không  phải  vị  tri  căn. 
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Thế  nào  là  vị  tri  căn  mà  căn  đó  không  tu  đế-  tu  hữu?  Các  vị  tri 
căn  không  tu  đế-  tu  hữu,  đó  gọi  là  vị  tri  căn  mà  căn  đó  không  tu  đế-  tu 
hữu. 

Thế  nào  là  không  phải  không  tu  đế-  tu  hữu  mà  căn  ấy  cũng  không 
phải  là  vị  tri  căn?  Trừ  những  điều  như  trên. 

Hỏi:  Tận  trí  sinh  ra  ban  đầu  thì  tất  cả  đó  là  thứ  tự  của  đạo  vô  ngại 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  theo  thứ  tự  của  đạo  vô  ngại,  thì  đó  là  tất  cả  tận  trí 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Vô  sinh  trí  phát  khởi  ban  đầu,  thì  đó  là  thứ  tự  của  tất  cả  tận 
trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  theo  thứ  tự  của  tận  trí,  thì  đó  là  tất  cả  vô  sinh  trí 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  tận  trí,  hoặc  vô  sinh  trí,  hoặc  đẳng  kiến  vô  học. 

Hỏi:  Các  duyên  của  đạo  vô  ngại  thì  duyên  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạo  vô  ngại  duyên  với  chủng  ấy  thì  duyên  ấy  là  tận  trí, 
nếu  đạo  vô  ngại  không  duyên  với  chủng  này  thì  đó  không  phải  là  duyên 
với  tận  trí. 

Hỏi:  Như  duyên  tận  trí  thì  duyên  đó  là  vô  sinh  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Như  duyên  vô  sinh  trí  thì  duyên  đó  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Tận  trí  nên  nói  là  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Tận  trí  nên  nói  tận  trí.  Hoặc  đó  là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  tha  tâm 
trí,  khổ-  tập-  tận-  đạo  trí,  hoặc  có  giác-  có  quán;  hoặc  không  có  giác-  có 
quán;  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán;  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn; 
hoặc  hỷ  căn,  hộ  căn,  hoặc  không-  vô  tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc,  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không 
hệ  thuộc.  Vô  sinh  trí  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vô  học  đẳng  kiến  nên  nói  là  vô  học  đẳng  kiến  chăng? 

Đáp:  Vô  học  đẳng  kiến,  nên  nói  là  vô  học  đẳng  kiến.  Hoặc  đó 
là  pháp  trí-  vị  tri  trí-  tha  tâm  trí,  khổ-  tập-  tận-  đạo  trí,  hoặc  có  giác- 
có  quán,  hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  không  có 
quán,  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  hỷ  căn,  hộ  căn,  hoặc  không-  vô 
tướng-  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
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cõi  Sắc-  VÔ  Sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  đẳng  chí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí?  Đẳng  kiến  tương 
ưng  với  đẳng  chí,  các  đẳng  chí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Đẳng  chí  tương 
ưng  với  đẳng  kiến,  các  đẳng  kiến  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  đẳng  chí,  đó  gọi  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  cũng  là  đẳng  kiến?  Trừ  đẳng  kiến  tương  ưng 
với  đẳng  chí,  các  pháp  tương  ưng  của  đẳng  chí,  đẳng  kiến,  đó  gọi  là 
đẳng  chí  cũng  là  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  chí?  Đẳng 
kiến  không  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đẳng  chí  không  tương  ưng  với  đẳng 
kiến,  còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
đó  gọi  là  không  phải  đẳng  kiến  cũng  không  phải  đẳng  chí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  thì  pháp  đó  là  đẳng 
phương  tiện  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  kiến  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng 
kiến  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  kiến  mà  không 
phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  kiến?  Đẳng 
kiến  không  tương  ưng  với  các  đẳng  kiến  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng 
kiến. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  cũng  là  đẳng  kiến?  Trừ  ra  đẳng 
phương  tiện  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  đó  gọi  là  đẳng 
phương  tiện,  đẳng  kiến. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  kiến,  không  phải  đẳng  phương  tiện? 
Đẳng  kiến  không  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đẳng  phương  tiện 
không  tương  ưng  với  đẳng  kiến,  các  tâm-  tâm  pháp  khác,  sắc,  vô  vi,  tâm 
bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  kiến,  không  phải  đẳng 
phương  tiện. 

Đẳng  niệm,  đẳng  định,  đẳng  giải  thoát  cũng  như  thế. 

Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  kiến  vô  học  pháp  đó  không  phải  là 
đẳng  trí  vô  học.  Giả  sử  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí  vô  học,  pháp  đó 
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không  phải  là  đẳng  kiến  vô  học. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí  vô  học,  pháp  đó  là  đẳng 
phương  tiện  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  chí,  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng  chí 
tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  chí,  không  phải  đẳng 
phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  chí?  Đẳng  chí 
không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là 
đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  cũng  là  đẳng  chí?  Trừ  ra  đẳng  phương 
tiện,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí,  đó  gọi  là  đẳng  phương 
tiện  cũng  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  chí  cũng  không  phải  đẳng  phương 
tiện?  Đẳng  chí  không  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đẳng  phương 
tiện  không  tương  ưng  với  đẳng  chí,  còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô 
vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  chí  cũng  không 
phải  đẳng  phương  tiện.  Đẳng  niệm-  đẳng  định-  đẳng  giải  thoát  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  chí  vô  học,  pháp  đó  là  đẳng  trí 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  chí  mà  không  phải  đẳng  trí?  Đẳng  chí  tương  ưng 
với  đẳng  trí,  các  đẳng  trí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  đẳng 
chí,  đó  gọi  là  đẳng  chí,  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  chí?  Đẳng  trí  tương  ưng 
với  đẳng  chí,  các  đẳng  chí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
đẳng  trí,  đó  gọi  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  cũng  là  đẳng  chí?  Trừ  ra  đẳng  chí  tương  ưng 
với  đẳng  trí,  còn  lại  các  đẳng  chí  là  pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí,  đó  gọi 
là  đẳng  trí  cũng  là  đẳng  chí. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  chí  cũng  không  phải  đẳng  trí?  Đẳng 
chí  không  tương  ưng  với  đẳng  trí,  đẳng  trí  không  tương  ưng  với  đẳng  chí, 
còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi 
là  không  phải  đẳng  chí  cũng  không  phải  đẳng  trí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  vô  học  pháp  đó  là 
đẳng  niệm  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  niệm. 
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Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  niệm?  Đẳng 
niệm,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  niệm. 

Thế  nào  là  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng 
phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  niệm  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  niệm  cũng  là  đẳng  phương  tiện?  Trừ  ra  đẳng 
niệm,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng 
niệm  cũng  là  đẳng  phương  tiện. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  đẳng 
niệm?  Đẳng  niệm  không  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đẳng  phương 
tiện  không  tương  ưng  với  đẳng  niệm,  còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp  và  sắc 
vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  phương  tiện 
cũng  không  phải  đẳng  niệm.  Đẳng  niệm-  đẳng  định-  đẳng  giải  thoát 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  vô  học  pháp  đó  là 
đẳng  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  trí?  Đẳng  trí, 
không  tương  ưng  với  các  đẳng  trí  mà  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  phương  tiện?  Đẳng  trí 
tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  đó  gọi  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng 
phương  tiện. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  cũng  là  đẳng  phương  tiện?  Trừ  ra  đẳng  phương 
tiện,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí,  đó  gọi  là  đẳng  phương  tiện 
cũng  là  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  đẳng 
trí?  Đẳng  trí  không  tương  ưng  với  đẳng  phương  tiện,  còn  lại  các  tâm- 
tâm  pháp  và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải 
đẳng  phương  tiện  cũng  không  phải  đẳng  trí.  Đẳng  niệm,  đẳng  định  cũng 
như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  giải  thoát  vô  học,  pháp  đó  là 
đẳng  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  đẳng  giải  thoát  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  giải  thoát  mà  không  phải  đẳng  trí?  Đẳng  trí  không 
tương  ưng  với  các  đẳng  trí  mà  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  đẳng 
giải  thoát,  đó  gọi  là  đẳng  giải  thoát  mà  không  phải  đẳng  trí. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  giải  thoát?  Đẳng  trí  tương 
ưng  với  đẳng  giải  thoát,  đó  gọi  là  đẳng  trí  mà  không  phải  đẳng  giải 
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thoát. 

Thế  nào  là  đẳng  trí  cũng  là  đẳng  giải  thoát?  Trừ  ra  đẳng  giải  thoát, 
còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với  đẳng  trí,  đó  gọi  là  đẳng  giải  thoát  cũng 
đẳng  trí. 

Thế  nào  là  không  phải  đẳng  giải  thoát  cũng  không  phải  đẳng  trí? 
Đẳng  trí  không  tương  ưng  với  đẳng  giải  thoát,  còn  lại  các  tâm-  tâm  pháp 
và  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành,  đó  gọi  là  không  phải  đẳng  giải 
thoát  cũng  không  phải  đẳng  trí. 
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Phẩm  6:  BÀN  yỀ  NGƯ  TỬ 

Hai  mươi  hai  căn  là  nhãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt  căn,  thân  căn, 
ý  căn,  nam  căn,  nữ  căn,  mạng  căn,  lạc  căn,  khổ  căn,  hỷ  căn,  ưu  căn,  hộ 
căn,  tín  căn,  tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn,  vị  tri  căn,  dĩ  tri 
căn,  vô  tri  căn. 

Nếu  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao 
nhiêu  căn  thành  tựu,  bao  nhiêu  căn  không  thành  tựu?  Cho  đến  thành  tựu 
vô  tri  căn  thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu, 
bao  nhiêu  căn  không  thành  tựu? 

Nếu  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này,  thành 
tựu  bao  nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại;  không  thành  tựu  bao  nhiêu 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại?  Cho  đến  thành  tựu  vô  tri  căn,  thì  đối  với 
hai  mươi  hai  căn  này,  thành  tựu  bao  nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại; 
không  thành  tựu  bao  nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại? 

Nếu  không  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này, 
có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu,  bao  nhiêu  căn  không  thành  tựu?  Cho  đến 
không  thành  tựu  vô  tri  căn  thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu 
căn  thành  tựu,  bao  nhiêu  căn  không  thành  tựu? 

Nếu  không  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này, 
thành  tựu  bao  nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại;  không  thành  tựu  bao 
nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại?  Cho  đến  không  thành  tựu  vô  tri  căn, 
thì  đối  với  hai  mươi  hai  căn  này,  thành  tựu  bao  nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai, 
hiện  tại;  không  thành  tựu  bao  nhiêu  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại? 

Các  căn  thiện  thì  nhân  của  căn  đó  vốn  là  căn  thiện  chăng?  Giả  sử 
nhân  của  các  căn  vốn  là  căn  thiện  thì  căn  ấy  là  thiện  chăng?  Các  căn 
bất  thiện,  thì  nhân  của  căn  đó  vốn  là  căn  bất  thiện  chăng?  Giả  sử  nhân 
của  các  căn  vốn  là  căn  bất  thiện  thì  căn  ấy  là  bất  thiện  chăng?  Các  căn 
vô  ký  thì  nhân  của  căn  đó  vốn  là  căn  vô  ký  chăng?  Giả  sử  nhân  của  các 
căn  vốn  là  căn  bất  thiện  thì  căn  vô  ký  thì  căn  ấy  là  vô  ký  chăng? 

Có  thể  có  căn  không  phải  nhân  vốn  là  căn  thiện,  không  phải  nhân 
vốn  là  căn  bất  thiện,  cũng  không  phải  nhân  vốn  là  căn  vô  ký,  căn  ấy 
không  phải  là  không  có  nhân  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hai  mươi  hai  căn  là  nhãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt  căn,  thân  căn, 
ý  căn,  nam  căn,  nữ  căn,  mạng  căn,  lạc  căn,  khổ  căn,  hỷ  căn,  ưu  căn,  hộ 
căn,  tín  căn,  tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn,  vị  tri  căn,  dĩ  tri 
căn,  vô  tri  căn. 

Nếu  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  năm  căn; 
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còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt 
căn,  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  thân  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  bốn  căn;  còn 
lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  ý  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  ba  căn  (ý,  mạng, 
hộ);  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Mạng  căn,  hộ  căn 
cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  nam  căn-  nữ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám 
căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  lạc  căn,  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  bôn  căn;  còn 
lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  khổ  căn,  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn;  còn 
lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  hỷ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  năm  căn;  còn 
lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  ưu  căn  thì  người  kia  thành  tựu  tám  căn,  và  lúc  ấy 
chắc  chắn  không  thành  tựu  một  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc 
không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  tín  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám  căn;  còn 
lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Tinh  tấn  căn,  niệm  căn, 
định  căn,  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  vị  tri  căn  thì  người  kia  thành  tựu  mười  ba  căn,  và  lúc 
ấy  chắc  chắn  không  thành  tựu  hai  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc 
không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  dĩ  tri  căn  thì  người  kia  thành  tựu  mười  một  căn,  và 
lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành  tựu  hai  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  vô  tri  căn  thì  người  kia  thành  tựu  mười  một  căn,  và 
lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành  tựu  ba  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  ba 
căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Nhĩ  căn, 
tỷ  căn,  thiệt  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  thân  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hai 
căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  ý  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám  căn 
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quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  một  căn 
hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Mạng  căn, 
hộ  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  nam  căn-  nữ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành 
tựu  tám  căn  quá  khứ—  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  năm  căn  quá  khứ-  vị 
lai  và  ba  căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành 
tựu. 

Nếu  thành  tựu  lạc  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  một 
căn  vị  lai  một  căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành 
tựu. 

Nếu  thành  tựu  khổ  căn,  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  năm  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hai 
căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  hỷ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám  căn 
quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hai  căn  vị 
lai  một  căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  ưu  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám  căn 
quá  khứ-  vị  lai,  lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành  tựu  một  căn  quá  khứ-  vị 
lai-  hiện  tại;  chắc  chắn  thành  tựu  bốn  căn  quá  khứ-  vị  lai,  thành  tựu  hai 
căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  và  hai  căn  hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành 
tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  tín  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám  căn 
quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại 
có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Tinh  tấn  căn, 
niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  vị  tri  căn,  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  không  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai- 
hiện  tại;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  thành  tựu 
quá  khứ-  vị  lai  có  ba,  vị  lai-  hiện  tại  có  một,  hiện  tại  có  hai;  còn  lại  thì 
hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  dĩ  tri  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  không  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai- 
hiện  tại;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  vị  lai  có  ba, 
hiện  tại  có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  thành  tựu  vô  tri  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai,  chắc  chắn  không  thành  tựu  ba  căn  quá  khứ-  vị  lai- 
hiện  tại;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  vị  lai  có  ba, 
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hiện  tại  có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  nhãn  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  ba 
căn,  và  chắc  chắn  không  thành  tựu  một  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu.  Nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  không  thành  tựu  thân  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám 
căn,  và  chắc  chắn  không  thành  tựu  mười  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu.  Ý  căn,  mạng  căn,  hộ  căn  đều  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  nam  căn-  nữ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành 
tựu  ba  căn,  vá  chắc  chắn  không  thành  tựu  một  căn;  còn  lại  thì  hoặc 
thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  lạc  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám 
căn,  và  chắc  chắn  không  thành  tựu  chín  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  khổ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám 
căn  và  chắc  chắn  không  thành  tựu  năm  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  hỷ  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám 
căn,  và  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  ưu  căn  thì  người  kia  thành  tựu  tám  căn,  và 
chắc  chắn  không  thành  tựu  một  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc 
không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  tín  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  thành  tựu  tám 
căn,  không  thành  tựu  tám  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không 
thành  tựu.  Tinh  tấn  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  không  thành  tựu  vị  tri  căn  thì  người  kia  thành  tựu  ba  căn,  và 
chắc  chắn  không  thành  tựu  một  căn;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc 
không  thành  tựu.  Dĩ  tri  căn  và  vô  tri  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  không  thành  tựu  nhãn  căn  thì  lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành 
tựu  một  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  chắc  chắn  không  thành  tựu  bảy 
căn  quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện 
tại  có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Nhĩ  căn,  tỷ 
căn,  thiệt  căn  cũng  lại  như  thế. 

Nếu  không  thành  tựu  thân  căn,  thì  lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành 
tựu  mười  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại,  chắc  chắn  không  thành  tựu  một 
căn  quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  năm  căn  quá  khứ-  vị  lai;  hai 
căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại,  hiện  tại  có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành 
tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Ý  căn,  mạng  căn,  hộ  căn  đều  thành  tựu. 
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Nếu  không  thành  tựu  nam  căn-  nữ  căn,  thì  đó  là  chắc  chắn  không 
thành  tựu  một  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại,  không  thành  tựu  bảy  căn  quá 
khứ-  vị  lai;  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  một;  còn  lại  thì 
hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  lạc  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu 
chín  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  chắc  chắn  không  thành  tựu  sáu  căn 
quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai,  một  căn 
hiện  tại;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  khổ  căn,  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu 
năm  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại,  chắc  chắn  không  thành  tựu  sáu  căn 
quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại 
có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  hỷ  căn  thì  lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành  tựu 
tám  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  chắc  chắn  không  thành  tựu  sáu  căn 
quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại 
có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  ưu  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu 
một  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám  căn 
quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  bảy  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện  tại 
có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  tín  căn  thì  lúc  ấy  chắc  chắn  không  thành  tựu 
tám  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  cũng  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  bốn  căn  quá  khứ-  vị  lai,  hai  căn 
quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  và  hiện  tại  có  hai;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu, 
hoặc  không  thành  tựu.  Tinh  tấn  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn  cũng 
lại  như  thế. 

Nếu  không  thành  tựu  vị  tri  căn  thì  đó  là  chắc  chắn  không  thành  tựu 
một  căn  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  cũng  chắc  chắn  không  thành  tựu  tám 
căn  quá  khứ-  vị  lai;  chắc  chắn  thành  tựu  hai  căn  quá  khứ-  vị  lai  và  hiện 
tại  có  một;  còn  lại  thì  hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  thành  tựu.  Dĩ  tri  căn 
và  vô  tri  căn  cũng  lại  như  thế. 

Hỏi:  Các  căn  thiện  thì  nhân  của  căn  đó  vốn  là  căn  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  căn  thiện  thì  nhân  của  căn  đó  vốn  là  căn 
thiện. 

Hỏi:  Có  thể  nhân  của  căn  vốn  là  căn  thiện  mà  căn  ấy  chẳng  phải 
là  thiện  chăng? 

Đáp:  Có,  vốn  là  căn  thiện  mà  báo  là  căn  vô  ký. 

Hỏi:  Các  căn  bất  thiện,  thì  nhân  của  căn  đó  vốn  là  căn  bất  thiện 
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chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  căn  bất  thiện,  căn  đó  là  nhân  căn  bất 
thiện. 

Hỏi:  Giả  sử  nhân  của  các  căn  vốn  là  căn  bất  thiện  thì  căn  ấy  là  bất 
thiện  chăng? 

Đáp:  Có,  vốn  là  căn  abtól  thiện  mà  báo  là  căn  vô  ký,  hoặc  căn 
tương  ưng  với  thân  kiến-  biên  kiến  nơi  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  căn  vô  ký  thì  nhân  của  căn  ấy  vốn  là  căn  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  căn  vô  ký  mà  căn  đó  không  có  nhân  vốn  là  căn  vô 

ký. 

Thế  nào  là  căn  vô  ký  mà  căn  đó  không  có  nhân  vốn  là  căn  vô  ký? 
Vì  vô  ký  không  duyên  với  căn,  đó  gọi  là  căn  vô  ký  mà  căn  đó  không  có 
nhân  vốn  là  căn  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vốn  là  căn  vô  ký  mà  căn  đó  không  phải 
là  căn  vô  ký?  Căn  bất  thiện,  đó  gọi  là  căn  có  nhân  vốn  là  căn  vô  ký  mà 
căn  đó  không  phải  căn  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  vô  ký  mà  căn  đó  có  nhân  vốn  là  căn  vô  ký?  vốn 
là  căn  vô  ký  có  duyên  vô  ký  có  duyên  với  căn,  đó  gọi  là  căn  vô  ký  mà 
căn  đó  có  nhân  vốn  là  căn  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  không  phải  vô  ký  mà  căn  đó  không  có  nhân  vốn  là 
căn  vô  ký?  Căn  thiện,  đó  gọi  là  căn  không  phải  vô  ký  mà  căn  đó  không 
có  nhân  vốn  là  căn  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  căn  không  phải  nhân  vốn  là  căn  thiện,  không  phải 
nhân  vốn  là  căn  bất  thiện,  cũng  không  phải  nhân  vốn  là  căn  vô  ký  mà 
căn  đó  không  phải  là  không  có  nhân  chăng? 

Đáp:  Có,  các  căn  không  có  duyên  mà  nhân  là  sắc-  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  23 
Kiền  độ  thứ  6:  CĂN 
Phẩm  7:  BÀN  VE  DUYÊN,  Phần  1 

Nhân  cùng  với  các  duyên,  nên  làm  theo  thứ  tự.  Năm-ba  cho  đến 
bốn,  bốn  cùng  với  tám.  Tám  đều  có  tám  loại,  tám  cũng  lại  là  bốn. 

Các  căn  có  nhân  quá  khứ  thì  căn  đó  là  duyên  với  quá  khứ  chăng? 
Giả  sử  các  căn  là  duyên  quá  khứ  thì  căn  đó  có  nhân  quá  khứ  chăng?  Các 
căn  có  nhân  vị  lai-  nhân  hiện  tại,  nhân  thiện-  nhân  bất  thiện-  nhân  vô 
ký,  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục-  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc-  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc-  nhân  không  hệ  thuộc,  nhân  học-  nhân  vô  học-  nhân  phi  học  phi 
vô  học  có  nhân  kiến  đế  đoạn-  nhân  tư  duy  đoạn  có  nhân  không  có,  đoạn 
thì  căn  ấy  là  duyên  không  có  đoạn  chăng? 

Giả  sử  các  căn  là  duyên  không  có  đoạn  thì  căn  ấy  có  nhân  không 
có  đoạn  chăng? 

Các  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn,  căn  đó  là  duyên  kiến  khổ  đoạn 
chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn,  căn  đó  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến 
đạo  đoạn,  căn  đó  là  duyên  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến  đạo  đoạn 
chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến 
đạo  đoạn,  căn  đó  có  nhân  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến  đạo  đoạn 
chăng? 

Các  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn,  căn  đó  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn 
chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn,  căn  ấy  là  duyên  khổ 
vị  tri  trí  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  khổ  vị  tri  trí  đoạn,  căn 
ấy  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  kiến  tập  đoạn-  kiến 
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tận  đoạn-  kiến  đạo  đoạn,  căn  đó  là  duyên  tập  pháp  trí  đoạn-  tận  pháp 
trí  đoạn-  đạo  pháp  trí  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  tập  pháp 
trí  đoạn  tận  pháp  trí  đoạn-  đạo  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  là  nhân  kiến  tập 
đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến  đạo  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  kiến  tập 
đoạn-  kiến  tập  đoạn-  kiến  đạo  đoạn,  căn  đó  là  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn- 
tận  vị  tri  trí  đoạn-  đạo  vị  tri  trí  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  tập- 
tận-  đạo  vị  tri  trí  đoạn,  căn  ấy  có  nhân  kiến  tập-  tận-  đạo  đoạn  chăng? 

Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  là  duyên  khổ  pháp  trí 
đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  nhân 
khổ  pháp  trí  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  là 
duyên  khổ  vị  tri  trí  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  khổ  vị  tri  trí 
đoạn,  căn  đó  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

Các  căn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn-  tận  pháp  trí  đoạn-  đạo  pháp 
trí  đoạn,  căn  đó  là  duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  tận  pháp  trí  đoạn-  đạo  pháp 
trí  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  tập  pháp  trí  đoạn-  tận  pháp  trí 
đoạn-  đạo  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  nhân  tập  pháp  trí  đoạn-  tận  pháp  trí 
đoạn-  đạo  pháp  trí  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn-  tận 
vị  tri  trí  đoạn-  đạo  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  là  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn-  tận 
vị  tri  trí  đoạn-  đạo  vị  tri  trí  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  tập  vị 
tri  trí  đoạn,  tận  vị  tri  trí  đoạn-  đạo  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  nhân  tập  vị  tri 
trí  đoạn-  tận  vị  tri  trí  đoạn-  đạo  vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  là  duyên  kiến  khổ 
đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn,  căn  ấy  có  nhân 
khổ  pháp  trí  đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  là 
duyên  kiến  khổ  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn, 
căn  ấy  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

Các  căn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn-  tận  pháp  trí  đoạn-  đạo  pháp 
trí  đoạn-  căn  đó  là  duyên  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến  đạo  đoạn 
chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến  đạo 
đoạn  căn  ấy  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn-  tận  pháp  trí  đoạn-  đạo  pháp  trí 
đoạn  chăng?  Các  căn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn-  tận  vị  tri  trí  đoạn-  đạo 
vị  tri  trí  đoạn-  căn  đó  là  duyên  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn-  kiến  đạo 
đoạn  chăng?  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  tập  đoạn-  kiến  tận  đoạn- 
kiến  đạo  đoạn,  căn  ấy  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn-  tập  vị  tri  trí  đoạn-  tập 
vị  tri  trí  đoạn-  đạo  vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  quá  khứ  thì  căn  đó  là  duyên  quá  khứ 
chăng? 
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Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên  quá  khứ;  hoặc  căn  có 
nhân  quá  khứ  mà  duyên  vị  lai;  hoặc  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên 
hiện  tại;  hoặc  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên  vô  vi;  hoặc  căn  có  nhân 
quá  khứ  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên  quá  khứ?  Các  căn  có 
nhân  quá  khứ  mà  duyên  quá  khứ.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  nhân 
quá  khứ  duyên  quá  khứ. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên  vị  lai?  Các  căn  có  nhân 
quá  khứ  mà  duyên  vị  lai.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  nhân  quá  khứ 
duyên  vị  lai. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên  hiện  tại?  Các  căn  có 
nhân  quá  khứ  mà  duyên  hiện  tại.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  nhân 
quá  khứ  duyên  hiện  tại. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  duyên  vô  vi?  Các  căn  có  nhân 
quá  khứ  mà  duyên  vô  vi.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  nhân  quá  khứ 
duyên  vô  vi. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  quá  khứ  mà  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  quá  khứ. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  quá  khứ  thì  căn  đó  có  nhân  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  quá  khứ  có  nhân  quá  khứ;  hoặc  căn  là 
duyên  quá  khứ  có  nhân  vị  lai;  hoặc  căn  là  duyên  quá  khứ  có  nhân  hiện 
tại. 

Thế  nào  là  căn  có  duyên  quá  khứ  và  nhân  quá  khứ?  Các  căn  là 
duyên  quá  khứ  có  nhân  quá  khứ.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  có 
nhân  quá  khứ  và  duyên  quá  khứ. 

Thế  nào  là  căn  có  duyên  quá  khứ  và  nhân  vị  lai?  Các  căn  vị  lai  có 
duyên  quá  khứ. 

Thế  nào  là  căn  có  duyên  quá  khứ  và  nhân  hiện  tại?  Các  căn  hiện 
tại  có  duyên  quá  khứ.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại  và  duyên 
quá  khứ. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  vị  lai  thì  căn  đó  là  duyên  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  vị  lai  và  duyên  vị  lai;  hoặc  căn  có  nhân  vị 
lai  và  duyên  quá  khứ;  hoặc  căn  có  nhân  vị  lai  mà  duyên  hiện  tại;  hoặc 
căn  có  nhân  vị  lai  mà  duyên  vô  vi;  hoặc  căn  có  nhân  vị  lai  mà  không 
có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vị  lai  mà  duyên  vị  lai?  Các  căn  vị  lai 
duyên  với  vị  lai. 
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Thế  nào  là  căn  có  nhân  vị  lai  mà  duyên  quá  khứ?  Các  căn  vị  lai 
duyên  với  quá  khứ. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vị  lai  mà  duyên  hiện  tại?  Các  căn  vị  lai 
duyên  với  hiện  tại. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vị  lai  mà  duyên  vô  vi?  Các  căn  vị  lai 
duyên  với  vô  vi. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vị  lai  mà  không  có  duyên?  Các  căn  không 
có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  vị  lai. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  vị  lai  thì  căn  đó  có  nhân  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  vị  lai  có  nhân  vị  lai;  hoặc  căn  là  duyên  vị 
lai  có  nhân  quá  khứ;  hoặc  căn  là  duyên  vị  lai  có  nhân  hiện  tại. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  vị  lai  mà  nhân  vị  lai?  Các  căn  vị  lai  duyên 
với  vị  lai. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  vị  lai  mà  nhân  quá  khứ?  Các  căn  quá  khứ 
duyên  với  vị  lai.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  có  nhân  quá  khứ  mà 
duyên  vị  lai. 

Thế  nào  là  căn  có  duyên  vị  lai  mà  nhân  hiện  tại?  Các  căn  hiện 
tại  duyên  với  vị  lai.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại  và  duyên 
vị  lai. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  hiện  tại  thì  căn  đó  là  duyên  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên  hiện  tại;  hoặc  căn  có 
nhân  hiện  tại  mà  duyên  quá  khứ;  hoặc  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên 
vị  lai;  hoặc  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên  vô  vi;  hoặc  căn  có  nhân  hiện 
tại  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên  hiện  tại?  Các  căn  hiện 
tại  duyên  với  hiện  tại.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại  và  duyên 
hiện  tại. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên  quá  khứ?  Các  căn  hiện 
tại  duyên  với  quá  khứ.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại  và  duyên 
quá  khứ. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên  vị  lai?  Các  căn  hiện 
tại  duyên  với  vị  lai.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại  và  duyên 
vị  lai. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  duyên  vô  vi?  Các  căn  hiện 
tại  mà  duyên  vô  vi.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  mà  nhân  hiện  tại  mà  duyên 
vô  vi. 
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Thế  nào  là  căn  có  nhân  hiện  tại  mà  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  hiện  tại  thì  căn  đó  có  nhân  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  hiện  tại  có  nhân  hiện  tại;  hoặc  căn  là 
duyên  hiện  tại  có  nhân  quá  khứ;  hoặc  căn  là  duyên  hiện  tại  có  nhân  vị 
lai. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  hiện  tại  có  nhân  hiện  tại?  Các  căn  hiện 
tại  duyên  với  hiện  tại.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại  duyên 
với  hiện  tại. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  hiện  tại  có  nhân  quá  khứ?  Các  căn  quá 
khứ  duyên  hiện  tại.  Lại  nữa,  các  căn  vị  lai-  hiện  tại  có  nhân  quá  khứ 
duyên  với  hiện  tại. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  hiện  tại  có  nhân  vị  lai?  Các  căn  vị  lai 
duyên  với  hiện  tại. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  thiện  thì  căn  đó  duyên  với  thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  thiện  thì  duyên  với  thiện;  hoặc  căn  có 
nhân  thiện  mà  duyên  với  bất  thiện;  hoặc  căn  có  nhân  thiện  mà  duyên 
với  vô  ký;  hoặc  căn  có  nhân  thiện  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  thiện,  duyên  với  thiện?  Các  căn  thiện, 
duyên  với  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  nhân  thiện,  duyên  với  thiện. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  thiện  thì  duyên  với  bất  thiện?  Các  căn 
thiện  duyên  với  bất  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  thiện  duyên 
với  bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  thiện  mà  duyên  với  vô  ký?  Các  căn  thiện 
duyên  với  vô  ký.  Các  căn  vô  ký  có  nhân  thiện  duyên  với  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  thiện  mà  không  có  duyên?  Các  căn  không 
có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  thiện. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  với  thiện  thì  các  căn  đó  có  nhân 
thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  với  thiện  có  nhân  thiện;  hoặc  căn  là 
duyên  với  thiện  có  nhân  bất  thiện;  hoặc  căn  là  duyên  với  thiện  có  nhân 
vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  thiện  có  nhân  thiện?  Các  căn  thiện 
duyên  với  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  thiện  duyên  với 
thiện. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  thiện  có  nhân  bất  thiện?  Các  căn  bất 
thiện  duyên  với  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện  duyên 


1002 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


với  thiện. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  thiện  có  nhân  vô  ký?  Các  căn  vô  ký 
duyên  với  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  duyên  với 
thiện. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  bất  thiện  thì  căn  đó  là  duyên  với  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  bất  thiện  thì  duyên  với  bất  thiện;  hoặc  căn 
có  nhân  bất  thiện  mà  duyên  với  thiện;  hoặc  căn  có  nhân  bất  thiện  mà 
duyên  với  vô  ký;  hoặc  căn  có  nhân  bất  thiện  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  bất  thiện  thì  duyên  với  bất  thiện?  Các  căn 
bất  thiện  duyên  với  bất  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện 
mà  duyên  với  bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  bất  thiện  mà  duyên  với  thiện?  Các  căn 
bất  thiện  duyên  với  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện  với 
duyên  với  thiện. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  bất  thiện  mà  duyên  với  vô  ký?  Các  căn 
bất  thiện  duyên  với  vô  ký.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện  mà 
duyên  với  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  bất  thiện  mà  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  bất  thiện. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  với  bất  thiện  thì  các  căn  đó  có  nhân 
bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  với  bất  thiện  có  nhân  bất  thiện;  hoặc  căn 
là  duyên  với  bất  thiện  có  nhân  thiện;  hoặc  căn  là  duyên  với  bất  thiện 
có  nhân  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  bất  thiện  có  nhân  bất  thiện?  Các  căn  bất 
thiện  duyên  với  bất  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện  thì 
duyên  với  bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  bất  thiện  có  nhân  thiện?  Các  căn 
thiện  duyên  với  bất  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  thiện  mà 
duyên  với  bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  bất  thiện  có  nhân  vô  ký?  Các  căn  vô 
ký  duyên  với  bất  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  mà 
duyên  với  bất  thiện. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  vô  ký  thì  căn  đó  duyên  với  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  vô  ký  thì  duyên  với  vô  ký;  hoặc  căn  có 
nhân  vô  ký  mà  duyên  với  thiện;  hoặc  căn  có  có  nhân  vô  ký  mà  duyên 
với  bất  thiện;  hoặc  căn  có  nhân  vô  ký  mà  không  có  duyên. 
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Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  ký  thì  duyên  với  vô  ký?  Các  căn  vô  ký 
duyên  với  vô  ký.  Lại  nữa,  các  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  thì  duyên 
với  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  ký  mà  duyên  với  thiện?  Các  căn  vô  ký 
duyên  với  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  mà  duyên 
với  thiện. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  ký  mà  duyên  với  bất  thiện?  Các  căn 
vô  ký  duyên  với  bất  thiện.  Lại  nữa,  các  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  mà 
duyên  với  bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  ký  mà  không  có  duyên?  Các  căn  không 
có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  với  vô  ký  thì  các  căn  đó  có  nhân  vô 
ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  với  vô  ký  có  nhân  vô  ký;  hoặc  căn  là 
duyên  với  vô  ký  có  nhân  thiện;  hoặc  căn  là  duyên  với  vô  ký  có  nhân 
bất  thiện. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  vô  ký  có  nhân  vô  ký?  Các  căn  vô  ký 
duyên  với  vô  ký.  Lại  nữa,  các  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  mà  duyên 
với  vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  vô  ký  có  nhân  thiện?  Các  căn  thiện 
duyên  với  vô  ký.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  thiện  mà  duyên  với 
vô  ký. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  với  vô  ký  có  nhân  bất  thiện?  Các  căn  bất 
thiện  duyên  với  vô  ký.  Lại  nữa,  các  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện  mà 
duyên  với  vô  ký. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  căn  đó  là  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Dục;  hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc; 
hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc;  hoặc 
căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  không  hệ  thuộc;  hoặc  căn  có 
nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Dục?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 
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Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  không  hệ 
thuộc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  căn  đó  có  nhân 
hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Dục;  hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc; 
hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc;  hoặc 
căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  nhân  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Dục?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  nhân  không  hệ 
thuộc?  Các  căn  không  hệ  thuộc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  căn  đó  là  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Sắc;  hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục; 
hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc;  hoặc 
căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  không  hệ  thuộc;  hoặc  căn  có 
nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Dục?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  không  hệ 
thuộc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  căn  đó  có  nhân 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
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Sắc;  hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Dục; 
hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc;  hoặc 
căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  nhân  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Dục?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  nhân  không  hệ 
thuộc?  Các  căn  không  hệ  thuộc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  căn  đó  là  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc;  hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Dục;  hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc; 
hoặc  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  không  hệ  thuộc;  hoặc 
căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Dục?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  không  hệ 
thuộc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  duyên  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  không  có  duyên? 
Các  căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  căn  đó  có 
nhân  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc;  hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Dục;  hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi  sắc; 
hoặc  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mànhân  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Dục?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 
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Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  nhân  hệ  thuộc  cõi 
Sắc?  Các  căn  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  nhân  không  hệ 
thuộc?  Các  căn  không  hệ  thuộc,  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  học  thì  căn  đó  là  duyên  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  học  thì  duyên  học;  hoặc  căn  có  nhân  học 
mà  duyên  vô  học;  hoặc  căn  có  nhân  học  mà  duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  học  thì  duyên  học?  Các  căn  học  duyên  với 
học.  Lại  nữa,  các  căn  vô  học  nhân  học  mà  duyên  với  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  học  mà  duyên  vô  học?  Các  căn  học  duyên 
vô  học.  Lại  nữa,  các  căn  vô  học  nhân  học  mà  duyên  với  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  học  mà  duyên  phi  học  phi  vô  học?  Các  căn 
học  mà  duyên  với  phi  học  phi  vô  học.  Lại  nữa,  các  căn  vô  học  nhân  học 
mà  duyên  với  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  học  thì  căn  đó  có  nhân  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  học  có  nhân  học;  hoặc  căn  là  duyên  học 
có  nhân  vô  học;  hoặc  căn  là  duyên  học  có  nhân  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  học  có  nhân  học?  Các  căn  học  duyên  với 
học.  Lại  nữa,  các  căn  vô  học  có  nhân  học  mà  duyên  với  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  học  có  nhân  vô  học?  Các  căn  vô  học  mà 
duyên  với  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  học  có  nhân  phi  học  phi  vô  học?  Các  căn 
phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  với  học. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  vô  học  thì  căn  đó  là  duyên  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  vô  học  thì  duyên  vô  học;  hoặc  căn  có  nhân 
vô  học  mà  duyên  học;  hoặc  căn  có  nhân  vô  học  mà  duyên  phi  học  phi 
vô  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  học  mà  duyên  vô  học?  Các  căn  vô  học 
duyên  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  học  mà  duyên  học?  Các  căn  vô  học 
duyên  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  vô  học  mà  duyên  phi  học  phi  vô  học?  Các 
căn  vô  học  duyên  với  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  vô  học  thì  căn  đó  nhân  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  vô  học  có  nhân  vô  học;  hoặc  căn  là  duyên 
vô  học  có  nhân  học;  hoặc  căn  là  duyên  vô  học  có  nhân  phi  học  phi  vô 
học. 
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Thế  nào  là  căn  là  duyên  vô  học  có  nhân  vô  học?  Các  căn  vô  học 
duyên  với  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  vô  học  có  nhân  học?  Các  căn  học  duyên 
với  vô  học.  Lại  nữa,  các  căn  vô  học  nhân  học  mà  duyên  với  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  vô  học  có  nhân  phi  học  phi  vô  học?  Các 
căn  phi  học  phi  vô  học  duyên  với  vô  học. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  thì  căn  đó  là  duyên  phi 
học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  phi  học  phi 
vô  học;  hoặc  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  học;  hoặc  căn 
có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  vô  học;  hoặc  căn  có  nhân  phi  học 
phi  vô  học,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  phi  học  phi 
vô  học?  Các  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  học?  Các  căn 
phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  vô  học?  Các 
căn  phi  học  phi  vô  học  mà  duyên  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  phi  học  phi  vô  học  mà  không  có  duyên? 
Các  căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học  thì  căn  đó  có 
nhân  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học  có  nhân  phi  học  phi 
vô  học;  hoặc  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học  có  nhân  học;  hoặc  căn  là 
duyên  phi  học  phi  vô  học  có  nhân  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học  có  nhân  phi  học  phi  vô 
học?  Các  căn  phi  học  phi  vô  học  thì  duyên  với  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học  có  nhân  học?  Các  căn 
học  mà  duyên  với  phi  học  phi  vô  học.  Lại  nữa,  các  căn  vô  học  nhân  học 
mà  duyên  với  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học  có  nhân  vô  học?  Các 
căn  vô  học  mà  duyên  với  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  kiến  đế  (kiến  đế  =  kiến  đạo)  đoạn  thì  căn 
đó  là  duyên  với  kiến  đế  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  thì  duyên  với  kiến  đế  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có 
nhân  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  không  có  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  đế 
đoạn,  không  có  duyên. 
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Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  thì  duyên  với  kiến  đế  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  đế  đoạn  thì  duyên  với  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do 
tư  duy  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  không  có  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  mà  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  do  kiến  đế  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  đế  đoạn  thì  căn  đó  nhân  kiến 
đế  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  kiến  đế  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn;  hoặc 
căn  là  duyên  kiến  đế  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  kiến 
đế  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  đế  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn?  Các 
căn  do  kiến  đế  đoạn  thì  duyên  với  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  đế  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các 
căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  đế  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn? 
Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  thì  căn  đó  là  duyên  tư  duy  đoạn 
chăng?  (tu  đoạn) 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn;  hoặc  căn  có 
nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  tư  duy 
đoạn  mà  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  do  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  tư  duy  đoạn  thì  căn  đó  có  nhân  tư 
duy  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  tư  duy  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc 
căn  là  duyên  tư  duy  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  tư 
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duy  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  tư  duy  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các 
căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  tư  duy  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn?  Các 
căn  do  kiến  đế  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tư 
duy  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  tư  duy  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn?  Các 
căn  không  có  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  không  có  đoạn,  căn  đó  là  duyên  không  có 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  không  có  đoạn  mà  duyên  với  không  có 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  không  có  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  không  có  đoạn  mà  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  không  có  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  không  có  đoạn,  căn  đó  nhân  không 
có  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  không  có  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn; 
hoặc  căn  là  duyên  không  có  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn;  hoặc  căn  là 
duyên  không  có  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  không  có  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn? 
Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  không  có  đoạn  có  nhân  kiến  đế  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  đế  đoạn  mà  duyên  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  không  có  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các 
căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  đó  là  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  kiến  khổ 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn;  hoặc  căn 
có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân 
kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà 
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không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  kiến  khổ 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  kiến  khổ  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập 
đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến 
tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo 
đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  đạo  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  đạo  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn 
do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tư  duy  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư 
duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tận-  kiến  đạo  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà 
duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  kiến  khổ  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  đó  nhân  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn; 
hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn;  hoặc  căn  là 
duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ 
đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn.  Lại  nữa,  các 
căn  là  duyên  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến 
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khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn? 
Các  căn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  mà  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các 
căn  có  nhân  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn? 
Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Nhân  kiến  tập  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn,  căn  đó  là  duyên  kiến  tận 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn,  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  do  kiến  tận  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  tận  đoạn  thì  căn  đó  nhân  kiến 
tận  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tận  đoạn; 
hoặc  căn  là  duyên  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn;  hoặc  căn  do 
kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  kiến  tận  đoạn 
có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  kiến  tận  đoạn  có  nhân  không 
có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tận  đoạn? 
Các  căn  có  nhân  kiến  tận  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các 
căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  tập  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn 
do  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 
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Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  mà  duyên  với 
kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các  căn  do 
tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn?  Các  căn 
không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Nhân  kiến  đạo  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  đó  là  duyên  với  khổ 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ  pháp  trí 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập  pháp  trí  đoạn;  hoặc 
căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân 
kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn  mà  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn 
mà  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên 
với  không  có  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ 
pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  khổ 
vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập 
pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tập 
vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận 
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pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn 
mà  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tận 
vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn 
mà  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo 
pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  đạo  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn 
mà  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  đạo 
vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn 
mà  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn 
do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tư  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  tư  duy 
đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tận-  kiến  đạo  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  mà 
duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn,  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên  mà  có  nhân  của  pháp  do  kiến  khổ  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn,  căn  đó  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn 
là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên 
kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ 
đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân 
không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà 
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duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  kiến  khổ  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn? 
Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 


♦  ♦♦ 
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Lại  nữa,  các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn 
mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên 
với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các 
căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  mà  nhân  không  có  đoạn? 
Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Nhân  là  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  tập  pháp  trí  đoạn,  nhân  kiến 
tập  đoạn  thì  duyên  với  tập  vị  tri  trí  đoạn  cũng  như  trên. 

Hỏi:  Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  căn  đó  duyên  với  tận  pháp  trí 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn 
nhân  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn;  hoặc  căn  nhân  kiến 
tận  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn? 
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Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  kiến  tận  đoạn,  không  có  duyên?  Các  căn 
không  có  duyên,  nhân  pháp  do  kiến  tận  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn,  căn  đó  nhân  tận 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tận  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  là  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc 
căn  là  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn  là 
duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên 
với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  với 
kiến  tận  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  với  kiến  tận 
đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  là  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân 
không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tận  pháp  trí  đoạn? 
Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn? 
Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên 
với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên 
với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị 
tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  mà  duyên 
với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập 
pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn? 
Các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các 
căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến 
tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn 
mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn?  Các 
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căn  do  tư  duy  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  kiến  tận  đoạn  mà  nhân  không  có  đoạn? 
Các  căn  không  có  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Nhân  là  kiến  đạo  đoạn  thì  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn,  nhân  kiến 
đạo  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  cũng  như  trên.. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  đó  duyên  với  khổ 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp 
trí  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc 
căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp 
trí  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
tập  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
tập  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  có 
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nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  pháp 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  đạo  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư 
duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tư  duy  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn,  đạo  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp 
trí  đoạn  mà  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  nhân 
khổ  pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn 
duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
với  khổ  pháp  trí  đoạn. 
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Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  không  có  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  căn  đó  duyên  với  khổ 
vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri 
trí  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc 
căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn 
có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân 
khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì 
duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
tập  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ 
vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri 
trí  đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì 
duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  đạo  vị  tri  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa, 
các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư 
duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tư  duy  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì 
duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn,  đạo  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri 
trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 
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Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  căn  đó  nhân 
khổ  vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí 
đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn;  hoặc 
căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn 
duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  duyên  với 
khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  không  có  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tập  pháp  trí  đoạn;  nhân  tập 
vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  tập  vị  tri  trí  đoạn  cũng  như  trên. 

Hỏi:  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  thì  căn  đó  duyên  tận  pháp  trí 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tận  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn;  hoặc  căn 
nhân  tận  pháp  trí  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tận  pháp  trí  đoạn? 
Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
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đoạn?  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  mà  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên,  nhân  pháp  tận  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  thì  căn  đó  nhân 
tận  pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tận  pháp  trí 
đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn; 
hoặc  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn;  hoặc 
căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  duyên 
với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tận  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí 
đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn 
thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập 
pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn;  hoặc  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  nhân 
tận  vị  tri  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tận  vị  tri  trí 
đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn; 
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hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc 
căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn;  hoặc  căn 
duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn;  hoặc  căn  duyên 
với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri 
trí  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tận  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn 
thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  đoạn  thì 
duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  vị  tri  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  thì  duyên 
với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí 
đoạn?  Các  căn  do  tập  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tập 
vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  không  có  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Nhân  là  đạo  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  pháp  trí  đoạn;  nhân 
đạo  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  đạo  vị  tri  trí  đoạn  cũng  như  trên. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn;  hoặc 
căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn;  hoặc  căn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân 
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khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  tập  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  đạo  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  đạo  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì 
duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn,  đạo  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp 
trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên  mà  có  nhân  của  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  đó  nhân 
kiến  khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn; 
hoặc  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn 
duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  do  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  khổ 
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pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  nhân  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với 
khổ  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  thì  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  căn  đó  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ 
đoạn;  hoặc  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn; 
hoặc  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn;  hoặc 
căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn;  hoặc  căn 
có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  có  nhân 
khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  khổ  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  tập  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  tận  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn. 
Lại  nữa,  các  căn  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà 
duyên  với  kiến  đạo  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  đạo  vị  tri  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy 
đoạn?  Các  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  nhân  tập  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên 
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với  tư  duy  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  tư  duy  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí 
đoạn  thì  duyên  với  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  có  nhân  khổ  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn,  đạo  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  khổ  vị  tri 
trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  nhân 
kiến  khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoa- 
.  n;  hoặc  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn;  hoặc 
căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  duyên 
với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  nhân  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với 
khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  nhân  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với 
khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  thì  duyên  với  khổ  vị  tri  trí  đoạn. 

Nhân  là  tập  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn;  nhân  tập 
vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tập  đoạn  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  thì  căn  đó  duyên  với  kiến  tận 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn;  hoặc  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn; 
hoặc  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn,  không  có  duyên. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn?  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  pháp  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  pháp  trí  đoạn  mà  không  có  duyên?  Các 
căn  không  có  duyên,  nhân  tận  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn,  căn  đó  nhân 
kiến  tận  đoạn  chăng? 
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Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tận  đoạn; 
hoặc  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn;  hoặc  căn 
duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn;  hoặc  căn  duyên  với 
tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  tận  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tận  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn?  Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  nhân  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với 
tận  pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các 
căn  nhân  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp 
trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  thì 
duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  thì  duyên  với  tận  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn,  căn  đó  duyên  với  kiến  tận  đoạn 
chăng?  Hoặc  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn; 
hoặc  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  tận  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  nhân  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có 
đoạn?  Các  căn  do  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  duyên  với  không  có  đoạn. 

Hỏi:  Giả  thiết  các  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  thì  căn  đó  nhân 
kiến  tận  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tận  đoạn; 
hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn;  hoặc  căn 
duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn;  hoặc  căn  duyên  với 
tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn;  hoặc  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí 
đoạn  có  nhân  không  có  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tận  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  tận  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
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đoạn?  Các  căn  do  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại 
nữa,  các  căn  nhân  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  duyên  với 
tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  do  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn  mà  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn? 
Các  căn  do  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn.  Lại  nữa,  các 
căn  nhân  kiến  khổ  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri 
trí  đoạn.  Lại  nữa,  các  căn  nhân  kiến  tận  đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn  thì 
duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  tư  duy  đoạn? 
Các  căn  do  tư  duy  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Thế  nào  là  căn  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn  có  nhân  không  có 
đoạn?  Các  căn  không  có  đoạn  thì  duyên  với  tận  vị  tri  trí  đoạn. 

Nhân  là  đạo  pháp  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn;  nhân  đạo 
vị  tri  trí  đoạn  mà  duyên  với  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  trên. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ 

QUYỂN  25 

Kiền  độ  thứ  7:  ĐỊNH 

Đắc  quá  khứ  gọi  duyên, 

Giải  thoát  A-na-hàm, 

Một  hàng  xem  ở  sau. 

Phẩm  1:  BÀN  VE  ĐAC  quá  khứ,  Phần  1 

Nếu  được  pháp  quá  khứ  thì  đó  là  được  quá  khứ  chăng?  Giả  sử 
được  quá  khứ  thì  đó  là  được  pháp  quá  khứ  chăng?  Nếu  được  pháp  vị  lai 
thì  đó  là  được  vị  lai  chăng?  Giả  sử  được  vị  lai  thì  đó  là  được  pháp  vị  lai 
chăng?  Nếu  được  pháp  hiện  tại  thì  đó  là  được  hiện  tại  chăng?  Giả  sử 
được  hiện  tại  thì  đó  là  được  pháp  hiện  tại  chăng? 

Nếu  được  pháp  thiện  thì  đó  là  được  thiện  chăng?  Giả  sử  được 
thiện  thì  đó  là  được  pháp  thiện  chăng?  Nếu  được  pháp  bất  thiện  thì  đó 
là  được  bất  thiện  chăng?  Giả  sử  được  bất  thiện  thì  đó  là  được  pháp  bất 
thiện  chăng?  Nếu  được  pháp  vô  ký  thì  đó  là  được  vô  ký  chăng?  Giả  sử 
được  vô  ký  thì  đó  là  được  pháp  vô  ký  chăng? 

Nếu  được  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  được  hệ  thuộc  cõi  Dục 
chăng?  Giả  sử  được  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  được  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Dục  chăng?  Nếu  được  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó  là  được  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  chăng?  Giả  sử  được  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó  là  được  pháp  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  chăng?  Nếu  được  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  đó  là  được  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  được  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  đó  là  được 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Nếu  được  pháp  học  thì  đó  là  được  học  chăng?  Giả  sử  được  học  thì 
đó  là  được  pháp  học  chăng?  Nếu  được  pháp  vô  học  thì  đó  là  được  vô 
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học  chăng?  Giả  sử  được  vô  học  thì  đó  là  được  pháp  vô  học  chăng?  Nếu 
được  pháp  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  được  phi  học  phi  vô  học  chăng? 
Giả  sử  được  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  được  pháp  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Nếu  được  pháp  do  kiến  đế  đoạn  thì  đó  là  được  kiến  đế  đoạn  chăng? 
Giả  sử  được  kiến  đế  đoạn  thì  đó  là  được  pháp  do  kiến  đế  đoạn  chăng? 
Nếu  được  pháp  tư  duy  đoạn  thì  đó  là  được  tư  duy  đoạn  chăng?  Giả  sử 
được  tư  duy  đoạn  thì  đó  là  được  pháp  do  tư  duy  đoạn  chăng?  Nếu  được 
pháp  không  đoạn  thì  đó  là  được  không  đoạn  chăng?  Giả  sử  được  không 
đoạn  thì  đó  là  được  pháp  không  đoạn  chăng? 

Các  pháp  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  thiện  chăng? 
Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  thiện  thì  đó  là  pháp  thiện  nơi  vô  sắc  chăng? 
Các  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  bất  thiện 
chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  bất  thiện  thì  đó  là  pháp  đó  là  bất 
thiện  nơi  vô  sắc  chăng?  Các  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều 
là  tâm  vô  ký  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  vô  ký  thì  đó  là  pháp 
vô  ký  nơi  vô  sắc  chăng? 

Các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Dục  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì 
đó  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  ở  vô  sắc  chăng?  Các  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc 
sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng?  Giả  sử  các 
pháp  đều  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  ở  vô 
sắc  chăng?  Các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều 
là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc  đều  sinh  pháp  đó  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  ở  vô  sắc  chăng? 

Các  pháp  học  mà  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  học  chăng? 
Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  học  thì  đó  là  pháp  học  ở  vô  sắc  chăng?  Các 
pháp  vô  học  mà  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  vô  học  chăng?  Giả 
sử  các  pháp  đều  là  tâm  vô  học  thì  đó  là  pháp  vô  học  ở  vô  sắc  chăng? 
Các  pháp  phi  học  phi  vô  học  mà  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm 
phi  học  phi  vô  học  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  phi  học  phi  vô 
học  thì  đó  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  ở  vô  sắc  chăng? 

Các  pháp  do  kiến  đế  đoạn  (kiến  đạo  đoạn)  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp 
đó  đều  là  tâm  do  kiến  đế  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  do 
kiến  đế  đoạn  thì  đó  là  pháp  do  kiến  đế  đoạn  nơi  vô  sắc  chăng?  Các 
pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  do  tư  duy 
đoạn  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  của  tư  duy  đoạn  thì  đó  là  pháp 
do  tư  duy  đoạn  nơi  vô  sắc  chăng?  Các  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc 


1030 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


thì  pháp  đó  đều  là  tâm  không  đoạn  chăng?  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm 
không  đoạn  thì  đó  là  pháp  không  đoạn  nơi  vô  sắc  chăng? 

Tất  cả  sơ  thiền  gồm  có  năm  hạng  chăng?  Tất  cả  nhị  thiền  gồm  có 
bốn  hạng  chăng?  Tất  cả  tam  thiền  gồm  có  năm  hạng  chăng?  Tất  cả  tứ 
thiền  gồm  có  bốn  hạng  chăng? 

Vị  tương  ưng  với  sơ  thiền,  nhập  nên  nói  là  vị  hay  khởi  nên  nói  là 
vị  chăng?  Vị  tương  ưng  cho  đến  hữu  tưởng,  vô  tưởng,  nhập  nên  nói  là  vị, 
hay  khởi  nên  nói  là  vị  chăng? 

Các  vị  tương  ưng  với  sơ  thiền,  tất  cả  vị  đó  đều  là  ẩn  một  vô  ký 
chăng?  Giả  sử  là  ẩn  một  vô  ký  thì  tất  cả  vị  đó  đều  tương  ưng  với  sơ  thiền 
chăng?  Các  vị  tương  ưng  cho  đến  hữu  tưởng,  vô  tưởng,  tất  cả  vị  đó  đều 
là  ẩn  một  vô  ký  chăng?  Giả  sử  ẩn  một  vô  ký  thì  tất  cả  vị  đó  đều  tương 
ưng  cho  đến  hữu  tưởng-  vô  tưởng  chăng? 

Có  thể  không  nhập  sơ  thiền,  mà  nhập  nhị  thiền  chăng?  Có  thể  cho 
đến  không  nhập  định  bất  dụng,  mà  nhập  hữu  tưởng-  vô  tưởng  chăng? 
Có  thể  không  nhập  sơ  thiền  mà  sinh  sơ  thiền  chăng?  Có  thể  cho  đến 
không  nhập  hữu  tưởng-  vô  tưởng  mà  sinh  hữu  tưởng-  vô  tưởng  chăng? 

Nếu  được  sơ  thiền  chứ  không  phải  nhị  thiền,  thì  lúc  ấy  mạng  chung 
sẽ  sinh  vào  chỗ  nào?  Nếu  cho  đến  đạt  được  định  bất  dụng  mà  không 
phải  hữu  tưởng-  vô  tưởng,  thì  lúc  ấy  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  chỗ  nào? 

Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Từ?  Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Bi? 
Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Hỷ?  Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Hộ  (xả)? 

Từ  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào?  Bi-  Hỷ-  Hộ  diệt  hết  kiết  hệ  thuộc 
cõi  nào? 

Sơ  thiền  diệt  hết  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào?  Cho  đến  hữu  tưởng-  vô 
tưởng  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Giải  thoát  thứ  nhất  cho  đến  giải  thoát  thứ  tám;  trừ  nhập  thứ  nhất 
cho  đến  trừ  nhập  thứ  tám;  nhất  thiết  nhập  thứ  nhất  cho  đến  nhất  thiết 
nhập  thứ  mười;  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí,  không-  vô  nguyện-  vô  tướng 
diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Báo  của  Từ  thọ  báo  ở  chỗ  nào?  Báo  của  Bi-  Hỷ-  Hộ  thọ  báothanh 
tịnh  nơi  nào?  Báo  của  sơ  thiền  thọ  báo  thanh  tịnh  ở  chỗ  nào?  Cho  đến 
báo  của  hữu  tưởng-  vô  tưởng  thì  thọ  báo  ở  nơi  nào?  Báo  của  giải  thoát 
đầu  tiên  cho  đến  giải  thoát  thứ  tám;  trừ  nhập  đầu  tiên  cho  đến  trừ  nhập 
thứ  tám;  nhất  thiết  nhập  đầu  tiên  cho  đến  nhất  thiết  nhập  thứ  mười;  tha 
tâm  trí-  đẳng  trí  sẽ  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  quá  khứ  thì  đó  là  được  quá  khứ  chăng? 
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Đáp:  Hoặc  đó  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  được  quá  khứ  thì  đó  là  được  pháp  quá  khứ  chăng? 
Đáp:  Hoặc  đó  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  vô  vi. 
Hỏi:  Nếu  được  pháp  vị  lai  thì  đó  là  được  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  được  vị  lai  thì  đó  là  được  pháp  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  vô  vi. 
Hỏi:  Nếu  được  pháp  hiện  tại  thì  đó  là  được  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  được  hiện  tại  thì  đó  là  được  pháp  hiện  tại  chăng? 
Đáp:  Hoặc  đó  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại,  hoặc  vô  vi. 
Hỏi:  Nếu  được  pháp  thiện  thì  đó  là  được  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  thiện  thì  đó  là  được  pháp  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  bất  thiện  thì  đó  là  được  bất  thiện  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  bất  thiện  thì  đó  là  được  pháp  bất  thiện  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  vô  ký  thì  đó  là  được  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  vô  ký  thì  đó  là  được  pháp  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  được  hệ  thuộc  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  đó  là  được  pháp  hệ  thuộc 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó  là  được  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  đó  là  được  pháp  hệ  thuộc 
cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  đó  là  được  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 
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Hỏi:  Giả  sử  được  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  đó  là  được  pháp  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  học  thì  đó  là  được  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  học  thì  đó  là  được  pháp  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  vô  học  thì  đó  là  được  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  vô  học  thì  đó  là  được  pháp  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  được  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  được  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  được  pháp  phi  học 
phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  của  kiến  đế  đoạn  thì  đó  là  được  kiến  đế  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  kiến  đế  đoạn  thì  đó  là  được  pháp  kiến  đế  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  do  tư  duy  đoạn  thì  đó  là  được  tư  duy  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  được  tư  duy  đoạn  thì  đó  là  được  pháp  do  tư  duy  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  do  tư  duy  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  được  pháp  không  đoạn  thì  đó  là  được  không  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  đó  là  do  tư  duy  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  được  không  đoạn  thì  đó  là  được  pháp  không  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  thiện 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  thiện;  hoặc  pháp 
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thiện  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  bất  thiện;  hoặc  pháp  thiện  sinh  nơi  vô 
sắc  đều  có  tâm  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  thiện?  Các  pháp 
tương  ưng  với  tâm  thiện  kia,  pháp  đó  cùng  có  thiện,  đó  gọi  là  pháp  thiện 
sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  thiện,  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  bất  thiện?  Như 
tâm  bất  thiện  hoặc  lui  lại  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  thiện  được  sinh  đó  gọi  là 
pháp  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  bất  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  vô  ký?  Như  tâm 
vô  ký  hoặc  lui  lại  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  thiện  được  sinh,  đó  gọi  là  pháp 
thiện  sinh  nơi  vô  sắc  đều  có  tâm  vô  ký. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  đều  có  tâm  thiện  sinh  ra  thì  pháp  đó  là  thiện 
ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  đều  có  tâm  thiện  sinh  ra  thiện  nơi  vô  sắc  hay  là 
vô  ký  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  đều  có  tâm  thiện  sinh  thiện  nơi  vô  sắc?  Các  pháp 
tương  ưng  với  tâm  thiện  kia,  pháp  đó  đều  có  thiện,  đó  gọi  là  pháp  đều 
có  tâm  thiện  sinh  ra  thiện  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  đều  có  tâm  thiện  sinh  vô  ký  nơi  vô  sắc?  Như  tâm 
thiện  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  vô  ký  được  sinh.  Như  căn  vô  ký  trú  trong 
tâm  thiện,  lớn  thêm  bốn  đại,  tăng  thêm  mềm  mại,  đầy  đủ  hơn  so  với 
các  pháp  sinh-  lão-  vô  thường  đã  có  được  kia,  đó  gọi  là  pháp  đều  có  tâm 
thiện  sinh  ra  vô  ký  nơi  vô  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm 
bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm 
bất  thiện,  hoặc  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm 
vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm 
bất  thiện?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  đều  có  bất  thiện,  đó  gọi  là 
pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  bất  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm 
vô  ký?  Như  tâm  vô  ký  hoặc  lui  lại  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  bất  thiện  được 
sinh,  đó  gọi  là  pháp  bất  thiện  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  vô 

ký. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  đều  có  tâm  bất  thiện  sinh  ra  thì  pháp  đó  là 
bất  thiện  ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  đều  có  tâm  bất  thiện  sinh  ra  bất  thiện  nơi  vô  sắc, 
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hoặc  pháp  tâm  bất  thiện  đều  có  sinh  thiện  nơi  vô  sắc,  hoặc  pháp  đều  có 
tâm  bất  thiện  sinh  ra  vô  ký  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  đều  có  tâm  bất  thiện  sinh  ra  bất  thiện  nơi  vô  sắc? 
Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  pháp  đó  đều  có  bất  thiện,  đó  gọi  là 
pháp  đều  có  tâm  bất  thiện  sinh  ra  bất  thiện  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  tâm  bất  thiện  đều  có  sinh  thiện  nơi  vô  sắc?  Như 
tâm  bất  thiện  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  thiện  được  sinh,  đó  gọi 
là  pháp  tâm  bất  thiện  đều  có  sinh  thiện  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  đều  có  tâm  bất  thiện  sinh  ra  vô  ký  nơi  vô  sắc? 
Như  tâm  bất  thiện  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  vô  ký  được  sinh, 
như  căn  vô  ký  trú  trong  tâm  bất  thiện,  lớn  thêm  bốn  đại,  tăng  thêm  mềm 
mại,  đầy  đủ  hơn  so  với  các  pháp  sinh-  lão-  vô  thường  đã  có  được  kia,  đó 
gọi  là  pháp  đều  có  tâm  bất  thiện  sinh  ra  vô  ký  nơi  vô  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  ký  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  vô 
ký;  hoặc  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  thiện;  hoặc 
pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  bất  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  vô 
ký?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  vô  ký  kia,  pháp  đó  đều  có  vô  ký,  đó 
gọi  là  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  vô  ký. 

Thế  nào  là  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm 
thiện?  Như  tâm  thiện  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  vô  ký  được  sinh.  Như  căn 
vô  ký  trú  trong  tâm  thiện,  lớn  thêm  bốn  đại,  tăng  thêm  mềm  mại,  đầy 
đủ  hơn  so  với  các  pháp  sinh-  lão-  vô  thường  đã  có  được  kia,  đó  gọi  là 
pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  thiện. 

Thế  nào  là  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  bất 
thiện?  Như  tâm  bất  thiện  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  vô  ký  được 
sinh,  như  căn  vô  ký  trú  trong  tâm  bất  thiện,  lớn  thêm  bốn  đại,  tăng  thêm 
tốt  đẹp,  đầy  đủ  hơn  so  với  các  pháp  sinh-  lão-  vô  thường  đã  có  được  kia, 
đó  gọi  là  pháp  vô  ký  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  có  tâm  bất  thiện. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  đều  là  tâm  vô  ký  thì  pháp  đó  là  vô  ký  nơi  vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  là  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  vô  ký  nơi  vô  sắc,  hoặc 
pháp  là  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  thiện  nơi  vô  sắc,  hoặc  pháp  là  tâm  vô  ký 
đều  có  sinh  bất  thiện  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  do  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  vô  ký  nơi  vô  sắc?  Các 
pháp  tương  ưng  với  tâm  vô  ký  kia  thì  pháp  đó  đều  có  vô  ký,  đó  gọi  là 
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pháp  do  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  vô  ký  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  do  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  thiện  nơi  vô  sắc?  Như 
tâm  vô  ký  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  thiện  được  sinh,  đó  gọi  là 
pháp  do  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  thiện  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  do  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  bất  thiện  nơi  vô  sắc? 
Như  tâm  vô  ký  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  bất  thiện  được  sinh, 
đó  gọi  là  pháp  do  tâm  vô  ký  đều  có  sinh  bất  thiện  nơi  vô  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc,  pháp  đó  là  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Dục  đều  có  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Dục  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc 
thì  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Dục  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  đó 
đều  có  hệ  thuộc  cõi  Dục,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc 
thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  đều  có?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  hoặc  sinh  ra  hoặc  tiến  lên  tốt 
đẹp  thì  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  được  sinh  ra,  như  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục 
trú  vào  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại 
tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  páhp  này  đều  phải  sinh-lão-  vô  thường,  đó  gọi  là 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc  đều  có?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  trụ  vào  căn  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ  các 
pháp  này  đều  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không 
hệ  thuộc  đều  có?  Như  tâm  không  hệ  thuộc,  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Dục  được  sinh  ra,  như  tâm  không  hệ  thuộc  trụ  vào  căn  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ, 
các  pháp  này  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Dục  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  thì  pháp  đó 
hệ  thuộc  cõi  Dục  ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
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cõi  Dục;  hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc;  hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc;  hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  mà  không 
hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Dục?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  pháp  đó  đều  có  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Dục. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  được  sinh,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều 
sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  sinh,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi 
Dục  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  sinh  vô  sắc  không 
hệ  thuộc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp 
không  hệ  thuộc  được  sinh,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều 
sinh  vô  sắc  mà  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Các  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  là  tâm 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  đều  có  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Dục  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc 
thì  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  đó 
đều  có  hệ  thuộc  cõi  Sắc,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc 
thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Dục  đều  có?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra, 
thì  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc 
sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc  đều  có?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  trụ  vào  căn  hệ  thuộc 
cõi  Sắc,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp 
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này  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không 
hệ  thuộc  đều  có?  Như  tâm  không  hệ  thuộc  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  được  sinh  ra,  như  tâm  không  hệ  thuộc  trụ  vào  căn  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ, 
các  pháp  này  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh,  pháp  đó  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc;  hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi 
Dục;  hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc;  hoặc  pháp  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  mà  không 
hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc?  Các  pháp  tương  ưng  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  pháp  đó  đều  có 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô 
sắc  hệ  thuộc  cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Dục?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Dục  được  sinh  ra,  hoặc  là  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  trụ  vào  căn 
hệ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy 
đủ,  các  pháp  này  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp 
có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  sinh  vô  sắc  mà 
không  hệ  thuộc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra 
thì  pháp  không  hệ  thuộc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  đều  sinh  vô  sắc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều 
là  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc 
thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở 
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VÔ  Sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  có;  hoặc  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc 
sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  pháp  đó  đều  có  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Dục  đều  có?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra, 
thì  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  Dục  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc 
cõi  Sắc  đều  có?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc 
sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  hệ  thuộc  cõi  sắc  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không 
hệ  thuộc  đều  có?  Như  tâm  không  hệ  thuộc  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra, 
thì  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc  sinh  ở  vô  sắc  thì  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh,  pháp 
đó  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc;  hoặc  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô 
sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục;  hoặc  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh 
vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  Sắc;  hoặc  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh 
vô  sắc  mà  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
pháp  đó  đều  có  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ 
thuộc  cõi  Dục?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  căn  hệ  thuộc  cõi 
Dục,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp 
này  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ 
thuộc  cõi  Sắc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  trụ  vào  căn  hệ  thuộc  cõi 
Sắc,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp 
này  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  hệ 
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thuộc  cõi  VÔ  sắc  đều  sinh  vô  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  mà 
không  hệ  thuộc?  Như  tâm  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  hoặc  thoái  lui  hoặc  tiến 
lên  tốt  đẹp  thì  pháp  không  hệ  thuộc  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  sinh  vô  sắc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Các  pháp  học  mà  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  học;  hoặc  pháp 
học  mà  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  pháp  học  mà  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  học?  Các  pháp 
tương  ưng  với  tâm  học  kia  thì  pháp  đó  đều  có  học,  đó  gọi  là  pháp  học 
mà  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  học. 

Thế  nào  là  pháp  học  mà  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  phi  học  phi  vô 
học?  Như  tâm  phi  học  phi  vô  học  hoặc  thoái  lui  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp  thì 
pháp  học  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  học  mà  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm 
phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  có  tâm  học  đều  sinh  thì  pháp  học  đó  sinh  ở 
vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  có  tâm  học  đều  sinh  là  học  nơi  vô  sắc;  hoặc  pháp 
có  tâm  học  đều  sinh  là  phi  học  phi  vô  học  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  học  đều  sinh  là  học  nơi  vô  sắc?  Các  pháp 
tương  ưng  với  tâm  học  kia  thì  pháp  đó  đều  có  học,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm 
học  đều  sinh  là  học  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  học  đều  sinh  là  phi  học  phi  vô  học  nơi 
vô  sắc?  Như  tâm  học  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  phi  học  phi  vô  học  được 
sinh  ra,  như  tâm  học  trụ  vào  căn  phi  học  phi  vô  học,  bốn  đại  thêm  lớn 
tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  ấy  là  pháp  cần  phải 
sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  học  đều  sinh  là  phi  học  phi 
vô  học  nơi  vô  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  học  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  vô  học;  hoặc 
pháp  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  pháp  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  vô  học?  Các 
pháp  tương  ưng  với  tâm  vô  học  kia  thì  pháp  đó  đều  có  vô  học,  đó  gọi  là 
pháp  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  vô  học. 

Thế  nào  là  pháp  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  phi  học  phi  vô 
học?  Như  tâm  phi  học  phi  vô  học  hoặc  thoái  lui  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp  thì 
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pháp  VÔ  học  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là 
tâm  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  thì  pháp  vô  học  đó 
sinh  ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  là  vô  học  nơi  vô  sắc;  hoặc 
pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  là  phi  học  phi  vô  học  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  là  vô  học  nơi  vô  sắc?  Các 
pháp  tương  ưng  với  tâm  vô  học  kia  thì  pháp  đó  đều  có  vô  học,  đó  gọi  là 
pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  là  vô  học  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  là  phi  học  phi  vô  học  nơi 
vô  sắc?  Như  tâm  vô  học  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  phi  học  phi  vô  học 
được  sinh  ra,  như  tâm  vô  học  trụ  vào  căn  phi  học  phi  vô  học,  bốn  đại 
thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  này  là  pháp 
cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  vô  học  đều  sinh  là 
phi  học  phi  vô  học  nơi  vô  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  ở  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là 
tâm  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  phi 
học  phi  vô  học;  hoặc  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm 
học;  hoặc  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  vô  học. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  phi 
học  phi  vô  học?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  phi  hođều  là  thì  tâm  phi 
học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm 
học?  Như  tâm  học  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  phi  học  phi  vô  học  được 
sinh  ra,  như  tâm  học  trụ  vào  căn  phi  học  phi  vô  học,  bốn  đại  thêm  lớn 
tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  này  là  pháp  cần  phải 
sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc 
thì  tâm  học  đều  có. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  vô 
học  đều  có?  Như  tâm  vô  học  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  phi  học  phi  vô  học 
được  sinh  ra,  như  tâm  vô  học  trụ  vào  căn  phi  học  phi  vô  học,  bốn  đại 
thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  này  là  páhp 
cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh  nơi 
vô  sắc  đều  là  tâm  vô  học. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  phi  học  phi  vô  học  với  tâm  thì  pháp  đó  là  phi 
học  phi  vô  học  ở  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  phi  học  phi  vô  học  có  tâm  đều  sinh  là  phi  học  phi 
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VÔ  học  nơi  vô  sắc;  hoặc  pháp  phi  học  phi  vô  học  với  tâm  đều  sinh  là 
học  nơi  vô  sắc;  hoặc  pháp  phi  học  phi  vô  học  với  tâm  đều  sinh  vô  học 
nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học,  với  tâm  đều  sinh  phi  học  phi 
vô  học  nơi  vô  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia  thì  pháp  đó  đều  có 
phi  học  phi  vô  học,  đó  gọi  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  có  tâm  đều  sinh 
là  phi  học  phi  vô  học  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  có  tâm  đều  sinh  là  học  nơi  vô 
sắc?  Như  tâm  phi  học  phi  vô  học,  hoặc  thoái  lui  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp 
thì  pháp  học  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  có  tâm  đều 
sinh  là  học  nơi  vô  sắc. 

Thế  nào  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  có  tâm  đều  sinh  là  vô  học  nơi 
vô  sắc?  Như  tâm  phi  học  phi  vô  học  hoặc  thoái  lui  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp 
thì  pháp  vô  học  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  phi  học  phi  vô  học  có  tâm 
đều  sinh  là  vô  học  nơi  vô  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là 
tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  có  tâm  cùng  sinh 
do  kiến  đế  đoạn;  hoặc  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  có  tâm 
cùng  sinh  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  có  tâm  cùng  sinh 
do  kiến  đế  đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  do  kiến  đế  đoạn  thì  pháp 
đó  đều  có  kiến  đế  đoạn,  đó  gọi  là  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc 
có  tâm  cùng  sinh  ra  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  có  tâm  cùng  sinh 
do  tư  duy  đoạn?  Như  tâm  do  tư  duy  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra,  thì 
pháp  do  kiến  đế  đoạn  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  do  kiến  đế  đoạn  sinh 
nơi  vô  sắc  có  tâm  cùng  sinh  do  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn  thì  đó  là 
pháp  do  kiến  đế  đoạn  nơi  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn,  nơi  vô  sắc  do 
kiến  đế  đoạn;  hoặc  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn,  nơi  vô  sắc 
do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn,  nơi  vô  sắc  do 
kiến  đế  đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia  thì  pháp  đó  đều  có  kiến 
đế  đoạn,  đó  gọi  là  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn,  nơi  vô  sắc 
do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn,  nơi  vô  sắc  của 
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tư  duy  đoạn?  Như  tâm  do  kiến  đế  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra,  thì 
pháp  do  tư  duy  đoạn  được  sinh  ra,  như  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn 
trụ  vào  căn  tư  duy  đoạn,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt 
đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  ấy  là  pháp  cần  phải  sinh-  lão-  vô  thường,  đó  gọi 
là  pháp  có  tâm  cùng  sinh  do  kiến  đế  đoạn,  nơi  vô  sắc  do  tư  duy  đoạn. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  26 

Kiền  độ  thứ  7:  ĐỊNH 

Phẩm  1:  BÀN  VE  ĐAC  quá  khứ,  Phần  2 

Hỏi:  Các  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là 
tâm  do  tư  duy  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  tư 
duy  đoạn  ;  hoặc  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  kiến 
đế  đoạn;  hoặc  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  không 
đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  tư 
duy  đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  do  tư  duy  đoạn  thì  pháp  đó  tư 
duy  đoạn,  đó  gọi  là  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do 
tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  kiến 
đế  đoạn  ?  Như  tâm  do  kiến  đế  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp 
do  tư  duy  đoạn  được  sinh  ra.  Như  tâm  do  kiến  đế  đoạn,  trụ  căn  do  tư  duy 
đoạn,  bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp 
ấy  là  pháp  cần  phải  sinh  -  lão  -  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  do  tư  duy  đoạn 
sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  không 
đoạn  ?  Như  tâm  không  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  do  tư 
duy  đoạn  được  sinh  ra;  như  tâm  không  đoạn  trụ  vào  căn  do  tư  duy  đoạn, 
bốn  đại  thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  ấy  là 
pháp  cần  phải  sinh  -  lão  -  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  do  tư  duy  đoạn  sinh 
nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  không  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  thì  pháp  đó  là 


1044 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


do  tư  duy  đoạn  nơi  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  do  tư  duy 
đoạn;  hoặc  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  do  kiến  đế  đoạn; 
hoặc  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  do  tư  duy 
đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  thì  pháp  đó  đều  có  tư  duy  đoạn,  đó 
gọi  là  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  do  kiến  đế 
đoạn?  Như  tâm  do  tư  duy  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  do 
kiến  đế  đoạn  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn 
là  vô  sắc  do  kiến  đế  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc  mà  không 
đoạn?Như  tâm  do  tư  duy  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp  không 
đoạn  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  đều  sinh  tâm  do  tư  duy  đoạn  là  vô  sắc 
không  đoạn. 

Hỏi:  Các  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  thì  pháp  đó  đều  là  tâm 
không  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  không 
đoạn;  hoặc  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  tư  duy  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  không 
đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  không  đoạn  thì  pháp  đó  đều  có 
không  đoạn,  đó  gọi  là  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm 
không  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều  là  tâm  do  tư  duy 
đoạn  ?  Như  tâm  do  tư  duy  đoạn  hoặc  thoái  lui  hoặc  sinh  ra  thì  pháp 
không  đoạn  được  sinh  ra,  đó  gọi  là  pháp  không  đoạn  sinh  nơi  vô  sắc  đều 
là  tâm  do  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  các  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn  thì  pháp  đó  không 
đoạn  dovô  sắc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn  là  vô  sắc  không  đoạn; 
hoặc  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn  là  vô  sắc  do  tư  duy  có  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn  là  vô  sắc  không  đoạn? 
Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  không  đoạn  thì  pháp  đó  đều  có  không 
đoạn,  đó  gọi  là  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn  là  vô  sắc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn  là  vô  sắc  do  tư  duy 
đoạn?  Như  tâm  không  đoạn  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  do  tư  duy  đoạn 
được  sinh  ra,  như  tâm  không  đoạn  trụ  vào  căn  do  tư  duy  đoạn,  bốn  đại 
thêm  lớn  tăng  thêm  sự  mềm  mại  tốt  đẹp  đầy  đủ,  các  pháp  ấy  là  pháp 
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Cần  phải  sinh  -  lão  -  vô  thường,  đó  gọi  là  pháp  đều  sinh  tâm  không  đoạn 
là  vô  sắc  do  tư  duy  đoạn. 

Hỏi:  Tất  cả  sơ  thiền  gồm  có  năm  hạng  chăng? 

Đáp:  Năm  hạng  là  không  ô  nhiễm,  ô  nhiễm  không  phải  là  năm 

hạng. 

Thế  thì  không  có  những  gì? 

Đáp:  Xa  lìa  sự  vui  mừng. 

Hỏi:  Tất  cả  nhị  thiền  gồm  có  bốn  hạng  chăng? 

Đáp:  Bốn  hạng  là  không  ô  nhiễm,  ô  nhiễm  không  phải  là  bôn 

hạng. 

Thế  thì  không  có  những  gì? 

Đáp:  Không  có  nội  tín. 

Hỏi:  Tất  cả  tam  thiền  gồm  có  năm  hạng  chăng? 

Đáp:  Năm  hạng  là  không  ô  nhiễm,  ô  nhiễm  không  phải  năm  hạng. 
Thế  thì  không  có  những  gì? 

Đáp:  Không  có  niệm  trí. 

Hỏi:  Tất  cả  tứ  thiền  gồm  có  bốn  hạng  chăng? 

Đáp:  Bốn  hạng  là  không  ô  nhiễm,  ô  nhiễm  không  phải  là  bôn 

hạng. 

Thế  thì  không  có  những  gì? 

Đáp:  Không  có  hộ,  niệm,  tịnh. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  với  sơ  thiền,  nhập  nên  nói  là  vị,  hay  khởi  nên 
nói  là  vị? 

Đáp:  Các  vị  là  nhập  kia,  hoặc  vị  ngưng  thì  khởi  tương  ưng  với  các 
vị. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  cho  đến  hữu  tưởng-  vô  tưởng,  nhập  nên  nói  là 
vị  hay  khởi,  nên  nói  là  vị? 

Đáp:  Các  vị  là  nhập  kia,  hoặc  vị  ngưng  thì  khởi  tương  ưng  với  các 
vị. 

Hỏi:  Các  vị  tương  ưng  với  sơ  thiền,  tất  cả  vị  đó  đều  là  ẩn  một  vô 
ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy,  các  vị  tương  ưng  với  sơ  thiền  thì  tất  cả  vị  đó 
đều  là  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  ẩn  một  vô  ký  thì  đó  không  phải  là  vị  tương  ưng  với 
sơ  thiền  chăng? 

Đáp:  Có  trừ  ra  ái  còn  lại  các  phiền  não  hiện  ở  trước  mắt,  tương 
ưng  với  các  vị. 

Hỏi:  Các  vị  tương  ưng  cho  đến  hữu  tưởng  -  vô  tưởng  thì  tất  cả  vị  đó 
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đều  là  ẩn  một  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy,  các  vị  tương  ưng  cho  đến  hữu  tưởng-  vô  tưởng 
thì  tất  cả  vị  đó  đều  là  ẩn  một  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  ẩn  một  vô  ký  mà  nó  không  phải  là  vị  tương  ưng  cho 
đến  hữu  tưởng-  vô  tưởng  chăng? 

Đáp:  Có  trừ  ra  ái  còn  lại  các  phiền  não  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Có  thể  không  nhập  sơ  thiền  mà  nhập  nhị  thiền  chăng? 

Đáp:  Có  nhập. 

Hỏi:  Có  thể  không  nhập  cho  đến  định  bất  dụng  mà  nhập  hữu 
tưởng-  vô  tưởng  chăng? 

Đáp:  Có  nhập. 

Hỏi:  Có  thể  không  nhập  sơ  thiền  mà  sinh  ở  sơ  thiền  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Có  thể  không  nhập  cho  đến  hữu  tưởng  -  vô  tưởng  mà  sinh  ở 
hữu  tưởng  -  vô  tưởng  chăng? 

Đáp:  Có  sinh. 

Hỏi:  Nếu  được  sơ  thiền  chứ  không  phải  nhị  thiền,  thì  lúc  ấy  mạng 
chung  sẽ  sinh  vào  chỗ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thiên,  hoặc  cõi  trời  Quang  âm,  hoặc  cõi  trời 
Biến  tịnh,  hoặc  cõi  trời  Quả  thật,  hoặc  Không  xứ,  hoặc  Thức  xứ,  hoặc 
Bất  dụng  xứ,  hoặc  Hữu  tưởng-  Vô  tưởng,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Nếu  được  cho  đến  bất  dụng  xưchứ  không  phải  hữu  tưởng-  vô 
tưởng,  thì  lúc  ấy  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  chỗ  nào? 

Đáp:  Hoặc  bất  dụng  xứ,  hoặc  hữu  tưởng-  vô  tưởng,  hoặc  vô  xứ 
sở. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Từ? 

Đáp:  Mang  lại  an  lành  cho  chúng  sinh. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Bi? 

Đáp:  Loại  trừ  đau  khổ  cho  chúng  sinh. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Hỷ? 

Đáp:  Làm  cho  chúng  sinh  được  vừa  lòng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  nhớ  nghĩ  nhập  Hộ  (xả)? 

Đáp:  Bảo  vệ  che  chở  cho  chúng  sinh. 

Hỏi:  Từ  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Bi,  Hỷ,  Hộ  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Sơ  thiền  tinh  diêt  kiết  hê  thuôc  cõi  nào? 
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Đáp:  VÔ  xứ  sở. 

Hỏi:  Tịnh  cho  đến  hữu  tưởng-  vô  tưởng  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi 

nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Giải  thoát  thứ  nhất-  thứ  hai-  thứ  ba  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 
Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Không  xứ  giải  thoát  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  Không  xứ,  hoặc  hệ  thuộc  Thức  xứ,  hoặc  hệ 
thuộc  Bất  dụng  xứ,  hoặc  hệ  thuộc  Hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ,  hoặc  vô  xứ 
sở. 

Hỏi:  Thức  xứ  giải  thoát  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  Thức  xứ,  hoặc  hệ  thuộc  Bất  dụng  xứ,  hoặc  hệ 
thuộc  Hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Bất  dụng  xứ  giải  thoát  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  Bất  dụng  xứ,  hoặc  hệ  thuộc  Hữu  tưởng-  vô 
tưởng  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Hữu  tưởng-  vô  tưởng  giải  thoát  và  Diệt  tận  giải  thoát  diệt  kiết 
hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Trừ  nhập  đầu  tiên  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Cho  đến  trừ  nhập  thứ  tám  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Nhất  thiết  nhập  đầu  tiên  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Cho  đến  nhất  thiết  nhập  thứ  mười  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi 

nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Pháp  trí  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  hoặc 
vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Vị  tri  trí  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Tha  tâm  trí  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đẳng  trí-  khổ  trí-  tập-  tận-  đạo  trí,  không-  vô  nguyện-  vô 
tướng  diệt  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  hoặc 
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VÔ  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  Từ  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Hoặc  trời  Phạm  thiên,  hoặc  Quang  âm,  hoặc  Biến  tịnh,  hoặc 
Quả  thật,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Bi  và  Hộ  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Báo  của  Hỷ  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Phạm  thiên  và  Quang  âm,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  tịnh  sơ  thiền  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Trên  cõi  Phạm  thiên,  hoặc  vô  xứ  sở 

Hỏi:  Cho  đến  báo  của  hữu  tưởnge  vô  tưởng  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Hữu  tưởng-  vô  tưởng,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  giải  thoát  thứ  nhất-  thứ  hai  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Phạm  thiên  và  Quang  âm,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  bốn  trừ  nhập  đầu  tiên  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Phạm  thiên  và  Quang  âm,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  tịnh  giải  thoát  và  bốn  trừ  nhập  sau  báo  của  tám  nhất 
thiết  nhập  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Quả  thật,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  Không  xứ  giải  thoát  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Không  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở.  Không  xứ  nhất  thiết  nhập  cũng 
như  thế. 

Hỏi:  Báo  của  Thức  xứ  giải  thoát  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Thức  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở.  Thức  xứ,  nhất  thiêt  nhập  cũng  như 
thế. 

Hỏi:  Báo  của  Bất  dụng  xứ  giải  thoát  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Bất  dụng  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  Hữu  tưởng-  vô  tưởng  giải  thoát  thọ  báo  ở  nơi  nào? 
Đáp:  Hữu  tưởng-  vô  tưởng,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  Diệt  tận  giải  thoát  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Hữu  tưởng-  vô  tưởng,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  tha  tâm  trí  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Hoặc  Phạm  thiên,  hoặc  Quang  âm,  hoặc  Biến  tịnh,  hoặc  Quả 
thật,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Báo  của  đẳng  trí  thọ  báo  ở  nơi  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Dục,  hoặc  cõi  sắc-  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô  xứ  sở. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  DUYÊN 

Tám  Tam-muội,  bốn  thiền,  bốn  định  vô  sắc,  vị  tương  ưng  với  tịnh 
-vô  lậu. 

Có  thể  có  vị  tương  ưng  thành  tựu  sơ  thiền  mà  không  phải  tịnh  cũng 
không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải  vị 
tương  ưng  cũng  không  phải  tịnh  chăng?  Vị  tương  ưng  thành  tựu  tịnh  mà 
không  phải  vô  lậu  chăng?  Vị  tương  ưng  thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải 
tịnh  chăng?  Thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  chăng? 
Vị  tương  ưng  thành  tựu  tịnh  -vô  lậu  mà  không  thành  tựu  được-  bỏ-  thoái 
lui  cũng  như  thế. 

Nếu  tu  sơ  thiền  thế  tục  thì  đó  là  tu  vô  lậu  sơ  thiền  chăng?  Giả  sử 
tu  vô  lậu  sơ  thiền  thì  đó  là  tu  sơ  thiền  thế  tục  chăng?  Nếu  tu  sơ  thiền  thế 
tục  cho  đến  bất  dụng  xứ  thì  đó  là  tu  vô  lậu  bất  dụng  xứ  chăng?  Giả  sử  tu 
vô  lậu  bất  dụng  xứ  thì  đó  tu  bất  dụng  xứ  thế  tục  chăng? 

Nếu  ban  đầu  nhập  sơ  thiền  vô  lậu  thì  lúc  này  đạt  được,  còn  lại  các 
vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói  có  giác-  có 
quán  chăng?  Nếu  ban  đầu  nhập  nhị  thiền  vô  lậu  thì  lúc  này  đạt  được, 
còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp  tất  cả  pháp  đó  nên  nói 
tương  ưng  với  hỷ  căn  chăng?  Nếu  ban  đầu  nhập  tam  thiền  vô  lậu  thì 
lúc  này  đạt  được,  còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp  tất 
cả  pháp  đó  nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn  chăng?  Nếu  ban  đầu  nhập  tứ 
thiền  vô  lậu  thì  lúc  này  đạt  được,  còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm- 
tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói  tương  ưng  với  hộ  căn  chăng? 

Nếu  ban  đầu  nhập  không  xứ  vô  lậu,  thì  lúc  này  đạt  được,  còn  lại 
các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói  thâu 
tóm  không  xứ  chăng?  Nếu  ban  đầu  nhập  thức  xứ  vô  lậu,  thì  lúc  này  đạt 
được,  còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó 
nên  nói  thâu  tóm  thức  xứ  chăng?  Nếu  ban  đầu  nhập  Bất  dụng  xứ  vô  lậu 
thì  lúc  này  đạt  được,  còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp, 
tất  cả  pháp  đó  nên  nói  thâu  tóm  Bất  dụng  xứ  chăng? 

Vị  tương  ưng  với  sơ  thiền  cùng  vị  tương  ưng  sơ  thiền  ấy  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên.  Tịnh  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Vô  lậu  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  Trên  vị  tương  ưng  có  bao  duyên?  Trên  tịnh-  vô  lậu 
có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

Tịnh  sơ  thiền  cùng  tịnh  sơ  thiền  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Vô 
lậu  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Trên  vị  tương  ưng  có  bao  duyên?  Trên 
tịnh-  vô  lậu  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Vị  và  tịnh  của  địa  mình  có  bao 
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nhiêu  duyên  duyên? 

Sơ  thiền  vô  lậu,  sơ  thiền  vô  lậu  kia  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Trên  vị  tương  ưng  có  bao  duyên?  Trên  tịnh-  vô  lậu  có  bao  nhiêu  duyên 
duyên?  Vị  tương  ưng  của  địa  mình  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Cho  đến 
bất  dụng  xứ  cũng  như  thế. 

Vị  tương  ưng  hữu  tưởng,  vô  tưởng  cùng  vị  tương  ưng  hữu  tưởng-  vô 
tưởng  ấy  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Tịnh  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Dưới  vị  tương  ưng  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Dưới  tịnh-  vô  lậu  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên? 

Tịnh  hữu  tưởng-  vô  tưởng  với  tịnh  hữu  tưởng-  vô  tưởng  đó  có  bao 
nhiêu  duyên  duyên?  Dưới  vị  tương  ưng  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 
Dưới  tịnh  -vô  lậu  có  bao  nhiêu  duyên  duyên?  Dưới  vị  tương  ưng  của  địa 
mình  có  bao  nhiêu  duyên  duyên? 

về  nghĩa  của  chương  này  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Tám  Tam-muội,  bốn  thiền,  bốn  định  vô  sắc,  vị  tương  ưng  với  tịnh- 
vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  vị  tương  ưng  thành  tựu  sơ  thiền  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Tịnh  thành  tựu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm 
thiên,  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  không  còn. 

Hỏi:  Thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không 
phải  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  thành  tựu  tịnh  chứ  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục  ái  dục  không  còn  mà 
ái  trên  cõi  Phạm  thiên  chưa  hết,  hoặc  sinh  trên  cõi  Phạm  thiền  mà  ái 
cõi  ấy  chưa  hết. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải  tịnh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiện, 
ái  trên  cõi  Phạm  thiên  không  còn. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Dục  ái  dục  không  còn  mà  ái 
trên  cõi  Phạm  thiên  chưa  hết,  hoặc  sinh  trên  cõi  Phạm  thiên  mà  ái  trên 
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cõi  Phạm  thiên  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  vị  tương  ưng  không  thành  tựu  sơ  thiền  mà  đều  là 
tịnh  cũng  đều  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  nơi  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên, 
ái  trên  cõi  Phạm  thiên  không  còn. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  tịnh  mà  đều  là  vị  tương  ưng  mà  đều  là  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  vô  lậu  mà  đều  là  vị  tương  ưng  cũng  đều  là 
tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục  ái  dục  đã  hết  mà  ái 
trên  cõi  Phạm  thiên  chưa  hết  hoặc  sinh  trên  cõi  Phạm  thiên  mà  ái  cõi 
ấy  chưa  hết. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  không  thành  tựu  tịnh  mà  đều  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  lên  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  không  thành  tựu  vô  lậu  mà  đều  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm 
thiên,  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  không  còn. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  đều  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  nơi  cõi  Dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  vị  tương  ưng  và  tịnh-  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  lên  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Có  thể  có  vị  tương  ưng  đạt  được  sơ  thiền  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Được  sinh  trên  cõi  Phạm  thiên  mà  không  có  ái  thoái  lui. 

Hỏi:  Được  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Người  phàm  phu  đến  nơi  ái  dục  không  còn. 

Hỏi:  Được  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
tịnh  chăng? 

Đáp:  Dựa  vào  sơ  thiền  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  sẽ  đạt  đến 
quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Được  vị  tương  ưng  tịnh  mà  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Địa  trên  ẩn  đi  mà  sinh  vào  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Cho  đến  được  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Người  vô  cấu  đến  nơi  ái  dục  không  còn. 

Hỏi:  Phần  còn  lại  được  chăng? 
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Đáp:  Không  được. 

Hỏi:  Có  thể  có  vị  tương  ưng  bỏ  sơ  thiền  mà  không  phải  tịnh  cũng 
không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Bỏ,  đến  nơi  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  không  còn 

Hỏi:  Bỏ  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Bỏ  người  phàm  phu  đối  với  ái  dục  không  còn  mà  thoái  lui  ở 
cõi  Dục,  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  ẩn  đi  rồi  sinh  vào  địa  phía  trên. 

Hỏi:  Cho  đến  bỏ  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  là  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Bỏ,  người  vô  cấu  đối  với  ái  dục  không  còn  mà  thoái  lui. 

Hỏi:  Còn  lại  cũng  bỏ  chăng? 

Đáp:  Không  bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  có  vị  tương  ưng  sơ  thiền  mà  thoái  lui  chứ  không  phải 
tịnh  cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  thoái  lui. 

Hỏi:  Tịnh  thoái  lui  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Thoái  lui,  người  phàm  phu  đối  với  ái  dục  không  còn  mà  thoái 
lui. 

Hỏi:  Cho  đến  tịnh-  vô  lậu  thoái  lui  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Thoái  lui,  người  vô  cấu  đối  với  ái  dục  không  còn  mà  thoái 
lui. 

Hỏi:  Phần  còn  lại  thoái  lui  chăng? 

Đáp:  Không  thoái  lui. 

Hỏi:  Nếu  tu  sơ  thiền  thế  tục  thì  đó  là  tu  sơ  thiền  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thế  tục  mà  không  phải  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thế  tục  mà  không  phải  vô  lậu?  vốn  đạt  được  sơ  thiền 
thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vốn  không  đạt  được  sơ  thiền  thế  tục  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  sơ  thiền  vô  lậu  hoặc  vốn  không 
đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  sơ  thiền,  lúc 
này  có  thể  tu  sơ  thiền  thế  tục  chứ  không  phải  vô  lậu,  đó  gọi  là  thế  tục 
mà  không  phải  vô  lậu. 

Thế  nào  là  vô  lậu  mà  không  phải  thế  tục?  vốn  đạt  được  sơ  thiền 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  hoặc  vốn  không  đạt  được  sơ  thiền  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  sơ  thiền  thế  tục;  hoặc  vốn  không 
đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  sơ  thiền,  lúc 
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này  có  thể  tu  sơ  thiền  vô  lậu  chứ  không  phải  là  thế  tục;  hoặc  vốn  không 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  sơ  thiền,  lúc 
này  có  thể  tu  sơ  thiền  vô  lậu  chứ  không  phải  là  thế  tục,  đó  gọi  là  vô  lậu 
mà  không  phải  thế  tục. 

Thế  nào  là  vô  lậu  mà  cũng  là  thế  tục?  vốn  không  đạt  được  sơ 
thiền  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt  mà  lúc  này  có  thể  tu  sơ  thiền  vô  lậu,  hoặc 
vốn  không  đạt  được  sơ  thiền  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể 
tu  sơ  thiền  thế  tục,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đó  không  phải  là  sơ  thiền,  lúc  này  có  thể  tu  sơ  thiền  vô  lậu  và  thế 
tục,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không 
phải  là  ở  sơ  thiền,  lúc  này  có  thể  tu  sơ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục,  đó  gọi  là 
vô  lậu  mà  cũng  là  thế  tục. 

Thế  nào  là  không  phải  thế  tục  cũng  không  phải  vô  lậu?  Vốn  được 
trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  mà  đó  không  phải  là  sơ  thiền,  hoặc  vốn 
không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào 
tu  sơ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục,  hoặc  vốn  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đó  không  phải  là  sơ  thiền;  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  sơ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục,  tất 
cả  tâm  nhiễm  ô  và  tâm  vô  ký  nhập  định  vô  tưởng-  định  diệt  tận,  không 
phải  tu  sơ  thiền  thế  tục  cũng  không  phải  sơ  thiền  vô  lậu,  đó  gọi  là  không 
phải  thế  tục  cũng  không  phải  vô  lậu. 

Nhị  thiền  và  tam  thiền  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  tu  tứ  thiền  thế  tục  thì  đó  là  tu  tứ  thiền  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thế  tục  mà  không  phải  vô  lậu. 

Thế  nào  là  thế  tục  àm  không  phải  vô  lậu?  Vốn  đạt  được  tứ  thiền 
thế  tục  hiện  ở  trước  mắt;  hoặc  vốn  không  đạt  được  tứ  thiền  thế  tục  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  tứ  thiền  vô  lậu,  hoặc  vốn 
không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  tứ  thiền 
thế  tục  lúc  này  có  thể  tu  tứ  thiền  thế  tục  chứ  không  phải  tứ  thiền  vô  lậu, 
đó  gọi  là  thế  tục  mà  không  phải  vô  lậu. 

Thế  nào  là  vô  lậu  màkhông  phải  thế  tục?  vốn  đạt  được  tứ  thiền 
vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt;  hoặc  vốn  không  đạt  được  tứ  thiền  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  tứ  thiền  thế  tục;  hoặc  vốn  không 
đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  tứ  thiền,  lúc 
này  có  thể  tu  tứ  thiền  vô  lậu  chứ  không  phải  thế  tục;  hoặc  vốn  không 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải  là  tứ  thiền,  lúc 
này  có  thể  tu  tứ  thiền  vô  lậu  chứ  không  phải  thế  tục,  đó  gọi  là  vô  lậu 
mà  không  phải  thế  tục. 
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Thế  nào  là  vô  lậu  mà  cũng  là  thế  tục?  vốn  không  đạt  được  tứ 
thiền  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  tu  tứ  thiền  vô  lậu;  hoặc 
vốn  không  đạt  được  tứ  thiền  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể 
tu  tứ  thiền  thế  tục;  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  đó  không  phải  là  tứ  thiền,  lúc  này  có  thể  tu  tứ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục; 
hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  thì  đó  không  phải 
là  tứ  thiền,  lúc  này  có  thể  tu  tứ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục,  đó  gọi  là  vô  lậu 
mà  cũng  là  thế  tục. 

Thế  nào  là  không  phải  thế  tục  cũng  không  phải  vô  lậu?  vốn  được 
trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  mà  đó  không  phải  là  tứ  thiền  hoặc  vốn 
không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào 
tu  tứ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục;  hoặc  vốn  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt 
mà  đó  không  phải  là  tứ  thiền;  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  tứ  thiền  vô  lậu  và  thế  tục.  Tất  cả 
tâm  nhiễm  ô  và  tâm  vô  ký  nhập  định  vô  tưởng-  định  diệt  tận,  vô  tưởng 
thiên  không  tu  tứ  thiền  thế  tục  cũng  không  tu  tứ  thiền  vô  lậu,  đó  gọi  là 
không  phải  thế  tục  cũng  không  phải  vô  lậu.  Cho  đến  định  bất  dụng  cũng 
như  thế. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  sơ  thiền  vô  lậu  thì  lúc  này  đạt  được,  còn 
lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói  có 
giác-  có  quán  chăng? 

Đáp:  Hoặc  pháp  đó  có  giác,  có  quán;  hoặc  không  có  giác,  có  quán, 
hoặc  không  có  giác,  không  có  quán. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  nhị  thiền  vô  lậu  thì  lúc  này  đạt  được,  còn 
lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói 
tương  ưng  với  hỷ  căn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  các  pháp  đó  tương  ưng  với  lạc  căn,  hỷ  căn,  hoặc  hộ 

căn. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  tam  thiền  vô  lậu,  thì  lúc  này  đạt  được, 
còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói 
tương  ưng  với  lạc  căn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  các  pháp  đó  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  hỷ  căn,  hộ 

căn. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  tứ  thiền  vô  lậu  thì  lúc  này  đạt  được,  còn  lại 
các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói  tương 
ưng  với  hộ  căn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  các  pháp  đó  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  hỷ  căn,  hộ 


căn. 
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Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  không  định  vô  lậu,  thì  lúc  này  đạt  được, 
còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói 
thâu  tóm  không  định  chăng? 

Đáp:  Hoặc  các  pháp  đó  thâu  tóm  không  định,  hoặc  thức  định,  bất 
dụng  định. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  thức  định  vô  lậu,  thì  lúc  này  đạt  được,  còn 
lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói  thâu 
tóm  thức  định  chăng? 

Đáp:  Hoặc  các  pháp  đó  thâu  tóm  không  định,  hoặc  thức  định,  bất 
dụng  định. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  nhập  bất  dụng  định  vô  lậu,  thì  lúc  này  đạt  được, 
còn  lại  các  vô  lậu  vị  lai  đạt  được  tâm-  tâm  pháp,  tất  cả  pháp  đó  nên  nói 
thâu  tóm  bất  dụng  định  chăng? 

Đáp:  Hoặc  các  pháp  đó  thâu  tóm  không  định,  hoặc  thức  định-  bất 
dụng  định. 

Vị  tương  ưng  sơ  thiền  cùng  vị  tương  ưng  sơ  thiền  ấy  là  nhân  thứ  tự 
mà  duyên  tăng  thượng.  Tịnh  là  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  mà  không 
có  nhân.  Vô  lậu  là  duyên  tăng  thượng.  Vị  tương  ưng  còn  lại  cùng  một 
tăng  thượng.  Nhị  thiền-  tam  thiền-  tứ  thiền  vô  lậu-  tịnh  là  duyên  tăng 
thượng.  Định  vô  sắc  vô  lậu-  tịnh  cùng  chung  một  tăng  thượng. 

Sơ  thiền  tịnh  cùng  sơ  thiền  tịnh  kia  là  nhân  thứ  tự  mà  duyên  tăng 
thượng,  vô  lậu  là  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  chứ  không  có  nhân,  trừ  ra  địa 
mình  còn  lại  tất  cả  vị  tương  ưng  cùng  một  tăng  thượng.  Nhị  thiền-  tam 
thiền  vô  lậu-  tịnh,  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  chứ  không  có  nhân. 
Tứ  thiền  vô  lậu  -tịnh  duyên  tăng  thượng;  định  vô  sắc  vô  lậu  -tịnh  cùng 
một  tăng  thượng.  Vị  tương  ưng  với  địa  mình  là  theo  thứ  tự  duyên  tăng 
thượng. 

Sơ  thiền  vô  lậu  cùng  sơ  thiền  vô  lậu  kia  là  nhân  thứ  tự  duyên  tăng 
thượng;  tất  cả  vị  tương  ưng  cùng  một  tăng  thượng.  Tịnh  sơ  thiền-  nhị 
thiền-  tam  thiền  là  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  không  có  nhân.  Nhị 
thiền-  tam  thiền  vô  lậu  là  nhân  thứ  tự  duyên  tăng  thượng.  Tứ  thiền  tịnh, 
định  vô  sắc  tịnh  là  duyên  tăng  thượng.  Tứ  thiền  vô  lậu,  định  vô  sắc  vô 
lậu  là  nhân  duyên  tăng  thượng.  Tự  địa  tịnh  là  theo  thứ  tự  duyên  tăng 
thượng  không  có  nhân.  Cho  đến  bất  dụng  định  cũng  như  thế. 

Vị  tương  ưng  hữu  tưởng-  vô  tưởng  cùng  vị  tương  ưng  hữu  tưởng- 
vô  tưởng  ấy  là  nhân  thứ  tự  mà  duyên  tăng  thượng;  tịnh  là  thứ  tự  duyên 
tăng  thượng  chứ  không  có  nhân.  Dưới  vị  tương  ưng  cùng  một  thứ  tự  tăng 
thượng.  Bất  dụng  xứ  tịnh  là  theo  thứ  tự  duyên  tăng  thượng,  còn  lại  dưới 
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VÔ  lậu  tịnh  là  duyên  tăng  thượng. 

Hữu  tưởng-  vô  tưởng  tịnh  cùng  hữu  tưởng-  vô  tưởng  tịnh  kia  nhân 
thứ  tự  và  duyên  tăng  thượng.  Dưới  vị  tương  ưng  là  cùng  một  tăng  thượng. 
Dưới  vô  lậu  tịnh  và  thức  xứ-  bất  dụng  xứ  là  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  mà 
không  có  nhân.  Còn  lại  vô  lậu  tịnh  là  duyên  tăng  thượng  vị  tương  ưng 
với  địa  mình  là  thứ  tự  duyên  tăng  thượng  chứ  không  có  nhân. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  27 
Kiền  độ  thứ  7:  ĐỊNH 
Phẩm  3:  BÀN  VE  GIẢI  THOÁT 

Thâu  tóm  tương  ưng  cũng  chung,  thành  tựu  thiền  vô  sắc,  bảy  người, 
bảy  đắc  lập  tức. 

Do  Tam- muội  nào  dứt  hết  mười  tưởng?  Bốn  thiền,  bốn  đẳng,  bôn 
định  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám  trừ  nhập  (tám  thắng  xứ),  mười  nhất 
thiết  nhập,  tám  trí,  ba  Tam-muội. 

Mười  tưởng  là  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng 
về  khổ  vô  ngã,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế 
gian  không  thể  vui,  tưởng  về  sự  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có 
dục,  tưởng  về  tận. 

Tưởng  về  vô  thường  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  thiền?  Bao  nhiêu  đẳng? 
Bao  nhiêu  định  vô  sắc?  Bao  nhiêu  giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao 
nhiêu  nhất  thiết  nhập?  Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam- muội?  Cho  đến 
tưởng  về  tận  cũng  như  thế. 

Sơ  thiền  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  thiền?  Bao  nhiêu  đẳng?  Bao  nhiêu 
định  vô  sắc?  Bao  nhiêu  giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao  nhiêu  nhất 
thiết  nhập?  Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội?  Cho  đến  tứ  thiền  cũng 
như  thế. 

Từ  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  đẳng?  Bao  nhiêu  định  vô  sắc?  Bao  nhiêu 
giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao  nhiêu  nhất  thiết  nhập?  Bao  nhiêu 
trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội?  Cho  đến  Hộ  cũng  như  thế. 

Không  xứ  trong  vô  sắc  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  định  vô  sắc?  Bao 
nhiêu  giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao  nhiêu  nhất  thiết  nhập?  Bao 
nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội?  Cho  đến  hữu  tưởng-  vô  tưởng  cũng 
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như  thế. 

Giải  thoát  thứ  nhất  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giải  thoát?  Bao  nhiêu  trừ 
nhập?  Bao  nhiêu  nhất  thiết  nhập?  Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội? 
Cho  đến  giải  thoát  thứ  tám  cũng  như  thế. 

Trừ  nậhp  thứ  nhất  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trừ  nhập?  Bao  nhiêu  nhất 
thiết  nhập?  Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội?  Cho  đến  trừ  nhập  thứ 
tám  cũng  như  thế. 

Nhất  thiết  nhập  thứ  nhất  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  nhất  thiết  nhập? 
Bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội?  Cho  đến  nhất  thiết  nhập  thứ  mười 
cũng  như  thế. 

Pháp  trí  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trí?  Bao  nhiêu  Tam-muội?  Cho  đến 
đạo  trí  cũng  như  thế. 

Không-  vô  tướng-  vô  nguyện  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  Tam-muội? 
Tương  ưng  chung  cũng  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  tứ  thiền  này  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  bôn 
đẳng,  bốn  định  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám  trừ  nhập,  mười  nhất  thiết 
nhập,  tám  trí,  ba  Tam-muội  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không 
thành  tựu?  Cho  đến  tứ  thiền  cũng  như  thế. 

Bảy  người  là  kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát. 

Người  kiên  tín  đối  với  vị  tương  ưng  tứ  thiền,  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu 
không  thành  tựu?  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành 
tựu?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  tứ  thiền,  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành 
tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao 
nhiêu  không  thành  tựu? 

Người  kiên  tín  đối  với  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu, 
bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu 
không  thành  tựu?  Cho  đến  người  câu  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng 
bốn  định  vô  sắc,  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu?  Vô  lậu  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Có  thể  thành  tựu  vị  tương  ưng  tứ  thiền  mà  không  phải  tịnh  cũng 
không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải  vị 
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tương  ưng  cũng  không  phải  tịnh  chăng?  Thành  tựu  vị  tương  ưng  và  tịnh 
mà  hông  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  vị  tương  ưng  và  vô  lậu  mà 
không  phải  tịnh  chăng?  Thành  tựu  tịnh  -vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương 
ưng  chăng?  Thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh-  vô  lậu  chăng?  Không  thành 
tựu-  được-  bỏ,  thoái  lui  cũng  như  thế. 

Có  thể  thành  tựu  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  tịnh  mà  không  phải  vị  tương 
ưng  cũng  không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải  vị 
tương  ưng  cũng  không  phải  tịnh  chăng?  Thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh  mà 
không  phải  vô  lậu  chăng?  Thành  tựu  vị  tương  ưng  vô  lậu  mà  không  phải 
tịnh  chăng?  Thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  chăng? 
Thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh-  vô  lậu  chăng?  Không  thành  tựu-  được-  bỏ, 
thoái  lui  cũng  như  thế. 

Có  thể  vị  tương  ưng  tứ  thiền  lập  tức  được-  lập  tức  bỏ,  dần  dần 
được-  dần  dần  bỏ  chăng?  Có  thể  tịnh  của  tứ  thiền  lập  tức  được-  lập  tức 
bỏ,  dần  dần  được-  dần  dần  bỏ  chăng?  Có  thể  tứ  thiền  vô  lậu  lập  tức 
được-  lập  tức  bỏ,  dần  dần  được-  dần  dần  bỏ  chăng?  Có  thể  vị  tương 
ưng  bốn  định  vô  sắc  lập  tức  được-  lập  tức  bỏ,  dần  dần  được-  dần  dần  bỏ 
chăng?  Có  thể  tịnh  của  bốn  định  vô  sắc  lập  tức  được-  lập  tức  bỏ,  dần 
dần  được-  dần  dần  bỏ  chăng?  Định  của  ba  vô  sắc  vô  lậu  lập  tức  được- 
lập  tức  bỏ,  dần  dần  được-  dần  dần  bỏ  chăng? 

Thân  giáo  do  Tam-muội  nào  trừ  hết?  Khẩu  giáo  do  Tam-muội  nào 
trừ  hết?  Thân  không  có  giáo,  khẩu  không  có  giáo,  ba  hành  ác,  ba  hành 
diệu,  ba  căn  bất  thiện,  ba  căn  thiện,  bốn  không  thánh  ngữ,  bốn  thánh 
ngữ,  bôn  bào  thai,  bốn  sinh,  bôn  thức  trụ,  năm  thạnh  ấm,  năm  dục,  năm 
giới  Ưu-bà-tắc,  sáu  nội  nhập,  sáu  ngoại  nhập,  sáu  thức  thân,  sáu  cánh 
lạc  (xúc)  thân,  sáu  thống  (thọ)  thân,  sáu  tưởng  thân,  sáu  tư  thân,  sáu  ái 
thân,  chỗ  dừng  lại  của  bảy  thức,  tám  pháp,  chín  nơi  cư  trú  của  chúng 
sinh,  mười  hành  tích,  bốn  thiền,  bốn  đẳng,  bốn  định  vô  sắc,  tám  giải 
thoát,  tám  trừ  nhập  (tám  thắng  xứ),  mười  nhất  thiết  nhập,  tha  tâm  trí  và 
đẳng  trí  do  Tam-muội  nào  trừ  hết? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Mười  tưởng  là  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng 
về  khổ  vô  ngã,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế 
gian  không  thể  vui,  tưởng  về  sự  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có 
dục,  tưởng  về  tận. 

Tưởng  về  vô  thường  thâu  nhiếp  bốn  thiền,  bốn  định  vô  sắc,  bốn 
giải  thoát.  Tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng  về  khổ  vô  ngã,  tưởng  về 
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chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có  dục,  tưởng  về  tận  cũng  như  thế. 
Tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống  thâu  nhiếp  bốn  thiền  và  hai  giải 
thoát  đầu;  tưởng  về  tất  cả  thế  gian  không  thể  vui  thâu  nhiếp  thiền  thứ 
ba-  thứ  tư. 

Trong  thiền  sơ  thiền  thâu  nhiếp  sơ  thiền,  bốn  đẳng,  giải  thoát  đầu 
tiên,  thứ  hai,  bốn  trừ  nhập  đầu,  tám  trí,  ba  Tam-muội.  Nhị  thiền  thâu 
nhiếp  nhị  thiền,  bốn  đẳng,  giải  thoát  đầu  tiên-  thứ  hai,  bôn  trừ  nhập  đầu, 
tám  trí,  ba  Tam-muội.  Tam  thiền  thâu  nhiếp  tam  thiền,  ba  đẳng,  tám  trí, 
ba  Tam-muội.  Tứ  thiền  thâu  nhiếp  tứ  thiền,  ba  đẳng,  tịnh  giải  thoát,  bốn 
trừ  nhập  sau,  tám  nhất  thiết  nhập,  tám  trí,  ba  Tam-muội. 

Từ  thâu  nhiếp  Từ-  Bi-  Hỷ-  Hộ  (xả)  thâu  nhiếp  Hộ. 

Trong  vô  sắc  Không  xứ  thâu  nhiếp  Không  xứ,  Không  xứ  giải  tho¬ 
át,  Không  xứ  nhập,  sáu  trí,  ba  Tam-muội.  Thức  xứ  thâu  nhiếp  Thức  xứ, 
Thức  xứ  giải  thoát,  Thức  xứ  nhập,  sáu  trí,  ba  Tam-muội.  Bất  dụng  xứ 
thâu  nhiếp  Bất  dụng  xứ,  Bất  dụng  xứ  giải  thoát,  sáu  trí,  ba  Tam-muội. 
Hữu  tưởng,  vô  tưởng  xứ  thâu  nhiếp  hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ,  hữu  tưởng- 
vô  tưởng  giải  thoát  diệt  tận,  giải  thoát  một  trí. 

Giải  thoát  đầu  tiên-  thứ  hai-  thứ  ba  thâu  nhiếp  giải  thoát  đầu  tiên- 
thứ  hai-  thứ  ba.  Không  xứ  giải  thoát  thâu  nhiếp  giải  thoát  Không  xứ, 
Không  xứ  nhập,  sáu  trí,  ba  Tam-muội.  Thức  xứ  giải  thoát  thâu  nhiếp 
Thức  xứ  giải  thoát,  Thức  xứ  nhập,  sáu  trí,  ba  Tam-muội.  Bất  dụng  xứ 
giải  thoát  thâu  nhiếp  Bất  dụng  xứ  giải  thoát,  sáu  trí,  ba  Tam-muội.  Hữu 
tưởng-  vô  tưởng  giải  thoát  thâu  nhiếp  hữu  tưởng-  vô  tưởng  giải  thoát, 
một  trí.  Diệt  tận  giải  thoát  thâu  nhiếp  diệt  tận  giải  thoát. 

Trừ  nhập  đầu  tiên  thâu  nhiếp  trừ  nhập  đầu  tiên,  cho  đến  trừ  nhập 
thứ  tám  thâu  nhiếp  trừ  nhập  thứ  tám. 

Nhất  thiết  nhập  đầu  tiên  thâu  nhiếp  nhất  thiết  nhập  đầu  tiên,  cho 
đến  nhất  thiết  nhập  thứ  mười  thâu  nhiếp  nhất  thiết  nhập  thứ  mười. 

Pháp  trí  thâu  nhiếp  pháp  trí,  năm  trí,  phần  ít  nhập,  tha  tâm  trí,  khổ 
trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí.  Vị  tri  trí  thâu  nhiếp  vị  tri  trí,  năm  trí,  phần  ít 
nhập,  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập-  tận-  đạo  trí.  tha  tâm  trí  thâu  nhiếp  tha  tâm 
trí,  bốn  trí,  phần  ít  nhập,  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đạo  trí,  đẳng  trí.  Đẳng  trí  thâu 
nhiếp  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí. 

Không-  vô  tướng-  vô  nguyện  thâu  nhiếp  vô  tướng  cũng  tồn  tại 
cũng  như  thế. 

Tưởng  về  vô  thường  tương  ưng  tứ  thiền,  bốn  định  vô  sắc,  bốn  giải 
thoát,  bốn  trí,  một  Tam-muội.  Tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng  về  vô  ngã 
khổ,  tưởng  về  sự  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có  dục,  tưởng  về 
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tận  cũng  như  vậy. 

Tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống  tương  ưng  tứ  thiền,  giải  thoát 
thứ  nhất-  thứ  hai  và  đẳng  trí. 

Tưởng  về  tất  cả  thế  gian  không  thể  vui  tương  ưng  với  thiền  thứ 
ba-  thứ  tư  và  đẳng  trí. 

Trong  thiền  sơ  thiền  tương  ưng  với  sơ  thiền,  bốn  đẳng,  giải  thoát 
thứ  nhất  và  thứ  hai,  bốn  trừ  nhập  đầu,  tám  trí,  ba  Tam-muội. 

Thiền  thứ  hai  tương  ưng  với  thiền  thứ  hai,  bốn  đẳng,  giải  thoát  thứ 
nhất  và  thứ  hai,  bốn  trừ  nhập  đầu,  tám  trí,  ba  Tam-muội. 

Thiền  thứ  ba  tương  ưng  với  thiền  thứ  ba,  ba  đẳng,  tám  trí,  ba  Tam- 
muội. 

Thiền  thứ  tư  tương  ưng  với  thiền  thứ  tư,  ba  đẳng,  tịnh  giải  thoát, 
bốn  trừ  nhập  sau,  tám  nhất  thiết  nhập,  tám  trí,  ba  Tam-muội. 

Từ  tương  ưng  với  Từ  và  đẳng  trí  cùng  Bi-  Hỷ-  Hộ  (xả)  tương  ưng 
với  Hộ  cùng  đẳng  trí. 

Trong  vô  sắc  Không  xứ  tương  ưng  với  Không  xứ,  Không  xứ  giải 
thoát,  Không  xứ  nhập,  sáu  trí,  ba  Tam-muội. 

Thức  xứ  tương  ưng  với  Thức  xứ,  Thức  xứ  giải  thoát,  Thức  xứ  nhập, 
sáu  trí,  ba  Tam-muội. 

Bất  dụng  xứ  tương  ưng  với  Bất  dụng  xứ,  Bất  dụng  xứ  giải  thoát, 
sáu  trí,  ba  Tam-muội. 

Hữu  tưởng  -vô  tưởng  xứ  tương  ưng  với  hữu  tưởng  vô  tưởng  xứ,  hữu 
tưởng  vô  tưởng  giải  thoát  cùng  đẳng  trí. 

Giải  thoát  thứ  nhất-  thứ  hai-  thứ  ba  tương  ưng  với  giải  thoát  thứ 
nhất-  thứ  hai-  thứ  ba  và  đẳng  trí. 

Không  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  Không  xứ  giải  thoát,  Không  xứ 
nhập,  sáu  trí,  ba  Tam-muội. 

Thức  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  Thức  xứ  giải  thoát,  Thức  xứ  nhập, 
sáu  trí,  ba  Tam-muội. 

Bất  dụng  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  Bất  dụng  xứ  giải  thoát,  sáu 
trí,  ba  Tam- muội. 

Hữu  tưởng  vô  tưởng  giải  thoát  tương  ưng  với  hữu  tưởng  vô  tưởng 
giải  thoát  cùng  đẳng  trí. 

Trừ  nhập  thứ  nhất  tương  ưng  với  trừ  nhập  thứ  nhất  cùng  đẳng  trí, 
cho  đến  trừ  nhập  thứ  tám  tương  ưng  với  trừ  nhập  thứ  tám  và  đẳng  trí. 

Nhất  thiết  nhập  thứ  nhất  tương  ưng  với  nhất  thiết  nhập  thứ  nhất  và 
đẳng  trí,  cho  đến  nhất  thiết  nhập  thứ  mười  tương  ưng  với  nhất  thiết  nhập 
thứ  mười  và  đẳng  trí. 
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Pháp  trí  tương  ưng  với  vị  tri  trí,  ba  Tam-muội,  phần  ít  nhập.  Tha 
tâm  trí  tương  ưng  với  một  Tam-muội,  phần  ít  nhập. 

Đẳng  trí  không  tương  ưng  với  Tam-muội. 

Khổ  trí  tương  ưng  với  hai  Tam-muội,  phần  ít  nhập.  Tập-  tận-  đạo 
trí  tương  ưng  với  một  Tam-muội  và  phần  ít  nhập.  Tam-muội  không,  vô 
tướng,  vô  nguyện  không  tương  ưng  với  Tam-muội. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền,  thì  đối  với  tứ  thiền  này  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  một?  Ái  cõi  Dục  hết  mà  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  chưa 
hết,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Ái  trên  cõi  Phạm  thiên  hết  mà  ái  cõi  Quang  âm 
chưa  hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Ái  cõi  Quang  âm  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết, 
đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Ái  cõi  Biến  tịnh  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền,  thì  đối  với  bốn  đẳng  này  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  ba,  hoặc  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  trời  Biến  tịnh  hoặc  cõi  Quả  thật,  đó  gọi  là 
ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  cõi  Quang 
âm,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  bốn  định  vô  sắc  này  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Ái  cõi  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Ái  cõi  sắc  đã  hết  mà  ái  Không  xứ  chưa  hết,  đó 
gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Ái  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết,  đó 
gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Ái  Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  Bất  dụng  xứ  chưa  hết,  đó 
gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Ái  của  Bất  dụng  xứ  đã  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền,  thì  đối  với  tám  giải  thoát  này  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn-  năm-  sáu-  bảy- 
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tám. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Biến  tịnh  đối  với  ái  cõi  Biến  tịnh 
chưa  hết,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  cõi  Biến  tịnh  đối  với  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết 
mà  ái  cõi  Quả  thật  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quả  thật  thì  ái  cõi  Quả  thật 
chưa  hết  hoặc  sinh  nơi  Không  xứ  thì  ái  Không  xứ  chưa  hết,  đó  gọi  là 
một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái  cõi 
Quang  âm  đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm 
thì  ái  cõi  Quang  âm  đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi 
Biến  tịnh  thì  ái  cõi  Quả  thật  đã  hết  mà  ái  Không  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh 
cõi  Quả  thật  thì  ái  cõi  Quả  thật  đã  hết  mà  ái  Không  xứ  chưa  hết.  Nếu 
sinh  Không  xứ  thì  ái  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh 
nơi  Thức  xứ  thì  đối  với  ái  Thức  xứ  chưa  hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái  cõi  Biến 
tịnh  đã  hết  mà  ái  cõi  Quả  thật  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  thì  ái 
cõi  Biến  tịnh  đã  hết  mà  ái  cõi  Quả  thật  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Biến  tịnh 
thì  ái  nơi  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quả 
thật  thì  ái  nơi  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  nơi 
Không  xứ  thì  ái  nơi  Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  chưa  hết. 
Nếu  sinh  nơi  Thức  xứ  thì  đối  với  ái  Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng 
xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  nơi  Bất  dụng  xứ  thì  đối  với  ái  Bất  dụng  xứ  chưa 
hết,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái  cõi 
Quả  thật  hết  mà  ái  Không  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  thì  ái 
cõi  Quả  thật  đã  hết  mà  ái  nơi  Không  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Biến 
tịnh  thì  ái  nơi  Thức  xứ  hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi 
Quả  thật  thì  ái  nơi  Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu 
sinh  nơi  Không  xứ,  Thức  xứ,  Bất  dụng  xứ  thì  ái  hết,  hông  đạt  được  Tam- 
muội  diệt  tận.  Nếu  sinh  nơi  Bất  dụng  xứ  thì  đối  với  ái  cõi  ấy  đã  hết, 
không  đạt  được  Tam-muội  diệt  tận.  Nếu  sinh  nơi  hữu  tưởng-vô  tưởng  xứ 
thì  không  đạt  được  Tam-muội  diệt  tận,  đó  gọi  là  bôn. 

Thế  nào  là  năm?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  thì  ái  nơi 
Không  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm, 
thì  ái  nơi  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi 
Biến  tịnh  thì  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  đã  hết  mà  không  được  Tam-muội  diệt 
tận.  Nếu  sinh  cõi  Quả  thật  thì  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  đã  hết  mà  không  được 
Tam-muội  diệt  tận.  Nếu  sinh  nơi  hữu  tưởng-vô  tưởng  xứ,  thì  đạt  được 
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Tam-muội  diệt  tận,  đó  gọi  là  năm. 

Thế  nào  là  sáu?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  thì  ái  nơi 
Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm 
thì  ái  nơi  Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi 
Biến  tịnh  thì  đạt  được  Tam-muội  diệt  tận.  Nếu  sinh  cõi  Quả  thật  thì  đạt 
được  Tam-muội  diệt  tận,  đó  gọi  là  sáu. 

Thế  nào  là  bảy?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  thì  ái  nơi 
Bất  dụng  xứ  đã  hết  mà  không  được  Tam-muội  diệt  tận.  Nếu  sinh  cõi 
Quang  âm  thì  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  đã  hết  mà  không  đạt  được  Tam-muội 
diệt  tận,  đó  gọi  là  bảy. 

Thế  nào  là  tám?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  sinh  trên  cõi  Phạm  thiên,  đạt 
được  Tam-muội  diệt  tận.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  thì  đạt  được  Tam- 
muội  diệt  tận,  đó  gọi  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  tám  trừ  nhập  này  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  bốn,  hoặc  tám. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Biến  tịnh  đối  với  ái  cõi  Biến  tịnh 
chưa  hết  hoặc  sinh  đến  cõi  Vô  sắc  thì  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái  cõi 
Quang  âm  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  thì 
đối  với  ái  cõi  Quang  âm  đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh 
cõi  Biến  tịnh  thì  ái  cõi  Biến  tịnh  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quả  thật  thì  ái  cõi 
Quả  thật  chưa  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Thế  nào  là  tám?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  thì  ái  cõi 
Biến  tịnh  đã  hết  hoặc  sinh  cõi  Quang  âm  thì  ái  cõi  Biến  tịnh  hết,  đó  gọi 
là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  mười  nhất  thiết  nhập  này 
có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một  -  hai  -  tám  -  chín  -  mười. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  thì 
ái  cõi  Quang  âm  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang 
âm  thì  đối  với  ái  cõi  Quang  âm  đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu 
sinh  cõi  Biến  tịnh  thì  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết  hoặc  sinh  nơi  Bất  dụng 
xứ,  hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ,  thì  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  nơi  Không  xứ  đối  với  ái  nơi  Không  xứ  chưa 
hết  hoặc  sinh  nơi  Thức  xứ,  thì  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  nơi  Không  xứ,  đối  với  ái  nơi  Không  xứ  đã 
hết,  đó  gọi  là  hai. 
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Thế  nào  là  tám?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  Biến  tịnh 
hết  ái  mà  Quả  thật  chưa  hết  ái.  Nếu  sinh  Quang  âm  thì  hết  ái  Biến  tịnh 
mà  chưa  hết  ái  Quả  thật.  Nếu  sinh  Biến  tịnh  thì  hết  ái  nơi  đây  mà  chưa 
hết  ái  Quả  thật.  Nếu  sinh  Quả  thật  mà  chưa  hết  ái  nơi  đây,  thì  đó  gọi 
là  tám. 

Thế  nào  là  chín?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  cõi  sắc,  ái  cõi  sắc  hết  mà 
chưa  hết  ái  Không  xứ,  đó  gọi  là  chín. 

Thế  nào  là  mười?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  hết  cõi  sắc  mà  ái  nơi  Không 
xứ  hết,  đó  gọi  là  mười. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  tám  trí  này  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hai,  bốn-  năm-  sáu-  bảy-  tám. 

Thế  nào  là  hai?  Người  phàm  phu  là  hai,  người  vô  cấu  với  khổ  pháp 
nhẫn  hiện  ở  trước  mắt  là  hai,  khổ  pháp  trí  là  bốn;  khổ  vị  tri  nhẫn  là  bốn, 
khổ  vị  tri  trí  là  năm,  tập  pháp  nhẫn  là  năm,  tập  pháp  trí  là  sáu,  tập  vị  tri 
nhẫn-  tập  vị  tri  trí  và  tận  pháp  nhẫn  là  sáu.  Tận  pháp  trí  là  bảy,  tận  vị  tri 
nhẫn-  tận  vị  tri  trí  và  đạo  pháp  nhẫn  là  bảy,  đạo  pháp  trí  là  tám.  Đạo  vị 
tri  nhẫn-  đạo  vị  tri  trí  là  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sơ  thiền  thì  đối  với  ba  Tam-muội  này  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không,  hoặc  hai-  ba. 

Thế  nào  là  không?  Người  phàm  phu  không  có  người  vô  cấu  với 
tận  pháp  nhẫn  chưa  sinh  là  hai,  đã  sinh  là  ba....  Cho  đến  thiền  thứ  tư 
cũng  như  vậy. 

Bảy  người  là  kiên  tín,  kiên  pháp,  tín  giải  thoát,  kiến  đáo,  thân 
chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  đối  với  vị  tương  ưng  tứ  thiền,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Ái  cõi  sắc  đã  hết,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết  mà  ái  cõi  Quả  thật  chưa 
hết,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Ái  cõi  Quang  âm  đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa 
hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Ái  trên  cõi  Phạm  thiên  đã  hết  mà  ái  cõi  Quang  âm 
chưa  hết,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Ái  trên  cõi  Phạm  thiên  chưa  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
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Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Dục  mà  ái  dục  chưa  hết,  đó  gọi  là 
không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  cõi  Dục,  ái  dục  đã  hết  mà  ái  trên  cõi  Phạm 
thiên  chưa  hết,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  nơi  cõi  Phạm  thiên,  ái  trên  cõi  Phạm  thiên 
hết  mà  ái  cõi  Quang  âm  chưa  hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  cõi  Quang  âm,  ái  cõi  Quang  âm  đã  hết  mà 
ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Biến  tịnh,  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  đó  gọi 
là  bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Dựa  vào  vị  lai  vượt  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  đó 
gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Dựa  vào  sơ  thiền  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng, 
đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Dựa  vào  nhị  thiền  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng, 
đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Dựa  vào  tam  thiền  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng, 
đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Dựa  vào  tứ  thiền  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng, 
đó  gọi  là  bốn. 

Người  kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Người  tín  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  tứ  thiền,  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  sắc  ái  hết,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Ái  cõi  Biến  tịnh  hết  mà  áicõi  Quả  thật  chưa  hết, 
đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Ái  cõi  Quang  âm  hết  mà  ái  nơi  cõi  Biến  tịnh  chưa 
hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Ái  trên  cõi  Phạm  thiên  hết  mà  ái  cõi  Quang  âm 
chưa  hết,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Ái  trên  cõi  Phạm  thiên  chưa  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-,  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Dục  mà  chưa  hết  dục  ái  hoặc  sinh 
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cõi  VÔ  Sắc  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  cõi  Dục  đã  hết  dục  ái,  ái  trên  cõi  Phạm 
thiên  chưa  hết  hoặc  sinh  trên  Phạm  thiên  mà  chưa  hết  ái  cõi  Phạm 
thiên.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  mà  chưa  hết  ái  nơi  đó  hoặc  sinh  cõi  Biến 
tịnh  mà  chưa  hết  ái  nơi  đó.  Nếu  sinh  cõi  Quả  thật,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  đã  hết  mà 
ái  cõi  Quang  âm  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  thì  đối  với  ái  cõi  đó 
đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Biến  tịnh  thì  đối  với 
ái  cõi  đó  đã  hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  ái  cõi  Quang 
âm  đã  hết  mà  ái  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Nếu  sinh  cõi  Quang  âm  thì  ái 
cõi  Biến  tịnh  hết,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái  cõi 
Biến  tịnh  đã  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Dục  ái  chưa  hết  thì  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Dục  ái  hết  mà  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  chưa  hết 
thì  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Hết  ái  trên  cõi  Phạm  thiên  mà  chưa  hết  ái  cõi 
Quang  âm  thì  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Hết  ái  cõi  Quang  âm  mà  chưa  hết  ái  cõi  Biến  tịnh 
thì  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Hết  ái  cõi  Biến  tịnh  thì  đó  gọi  là  bốn. 

Người  kiến  đáo  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Người  thân  chứng  đối  với  vị  tương  ưng  tứ  thiền,  thành  tựu  bao 
nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 

Đáp:  Hết  thảy  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Tịnh  thành  tựu  bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 

Đáp:  Không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  nơi  hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ,  đó  gọi  là 
không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  cõi  Quả  thật,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  cõi  Biến  tịnh,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  cõi  Quang  âm,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  đó  gọi  là 

bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  thành  tựu  bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 
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Đáp:  Thành  tựu  tất  cả. 

Người  câu  giải  thoát  cũng  vậy. 

Hỏi:  Người  tuệ  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  tứ  thiền,  thành  tựu 
bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 

Đáp:  Cả  thảy  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Tịnh  thành  tựu  bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 
Đáp:  Không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  cõi  Quả  thật,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  cõi  Biến  tịnh,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  cõi  Quang  âm,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bôn?  Nếu  sinh  trên  trời  Phạm,  cõi  Dục,  đó  gọi  là  bốn. 
Hỏi:  Vô  lậu  thành  tựu  bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 
Đáp:  Thành  tựu  tất  cả. 

Hỏi:  Người  kiên  tín  đối  với  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc,  thành  tựu 
bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 

Đáp:  Hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  một?  Hết  ái  cõi  Bất  dụng  xứ,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Hết  ái  Thức  xứ  mà  chưa  hết  ái  Bất  dụng  xứ,  đó 
gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Hết  ái  Không  xứ  mà  chưa  hết  ái  Thức  xứ,  đó  gọi 

là  ba. 

Thế  nào  là  bôn?  Chưa  hết  ái  Không  xứ,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Tịnh  thành  tựu  bao  nhiêu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 
Đáp:  Không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Chưa  hết  sắc  ái,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Hết  sắc  ái  mà  chưa  hết  ái  Không  xứ,  đó  gọi  là 

một. 

Thế  nào  là  hai?  Hết  ái  Không  xứ  mà  chưa  hết  ái  Thức  xứ,  đó  gọi 
là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Hết  ái  Thức  xứ  mà  chưa  hết  ái  Bất  dụng  xứ,  đó 
gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Hết  ái  Bất  dụng  xứ,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  thành  tựu  và  không  thành  tựu  bao  nhiêu? 

Đáp:  Hết  thảy  không  thành  tựu. 

Người  kiên  pháp  cũng  như  thế. 

Người  tín  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc,  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
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Đáp:  Hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  một?  Ái  Bất  dụng  xứ  đã  hết,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Ái  Thức  xứ  đã  hết  mà  ái  Bất  dụng  xứ  chưa  hết, 
đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Ái  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết,  đó 
gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Ái  Không  xứ  chưa  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  không  có?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  ái  sắc  cõi  sắc  chưa  hết, 
đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  ái  sắc  của  cõi  sắc  đã  hết  mà 
ái  Không  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  nơi  Không  xứ  thì  ái  Không  xứ  chưa  hết. 
Nếu  sinh  nơi  Thức  xứ  thì  ái  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  nơi  Bất  dụng 
xứ  thì  ái  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  Hữu  tưởng-  Vô  tưởng  xứ  thì 
đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  cõi  sắc,  ái  nơi  Không  xứ  đã 
hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết  hoặc  sinh  nơi  Không  xứ  thì  ái  Không  xứ  đã 
hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  nơi  Thức  xứ  thì  ái  Thức  xứ  đã  hết 
mà  ái  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  nơi  Bất  dụng  xứ  thì  ái  Bất  dụng 
xứ  đã  hết,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  hoặc  cõi  sắc,  ái  nơi  Thức  xứ  đã 
hết  mà  ái  nơi  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  Không  xứ  thì  ái  Thức  xứ 
đã  hết  mà  ái  Bất  dụng  xứ  chưa  hết.  Nếu  sinh  Thức  xứ  thì  ái  Bất  dụng 
xứ  đã  hết,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  sinh  cõi  sắc  thì  ái  Bất  dụng  xứ 
đã  hết  hoặc  sinh  ở  Không  xứ,  thì  ái  Bất  dụng  xứ  đã  hết,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  không  có,  hoặc  một,  hai,  ba. 

Thế  nào  là  không  có?  Ái  cõi  sắc  chưa  hết,  đó  gọi  là  không  có. 

Thế  nào  là  một?  Ái  cõi  sắc  đã  hết  mà  ái  Không  xứ  chưa  hết,  đó 
gọi  là  một. 

Thế  nào  là  hai?  Ái  của  Không  xứ  đã  hết  mà  ái  Thức  xứ  chưa  hết, 
đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Ái  của  Thức  xứ  đã  hết,  đó  gọi  là  ba. 

Người  kiến  đáo  cũng  như  thế. 

Người  thân  chứng  đối  với  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc,  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
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Đáp:  Thành  tựu  một,  không  thành  tựu  ba. 

Hỏi:  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Đáp:  Hoặc  một,  hoặc  bốn. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  nơi  hữu  tưởng,  vô  tưởng,  đó  gọi  là  một. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  sinh  cõi  sắc,  đó  gọi  là  bốn. 
Hỏi:  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Đáp:  Tất  cả  thành  tựu. 

Người  tuệ  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc,  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tất  cả  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Đáp:  Hoặc  một-  hai-  ba-  bốn. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  nơi  Hữu  tưởng-  Vô  tưởng  xứ,  đó  gọi  là 

một. 

Thế  nào  là  hai?  Sinh  nơi  Bất  dụng  xứ,  đó  gọi  là  hai. 

Thế  nào  là  ba?  Sinh  nơi  Thức  xứ,  đó  gọi  là  ba. 

Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hoặc  sinh 
Không  xứ,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Đáp:  Tất  cả  thành  tựu. 

Người  câu  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc,  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tất  cả  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Tịnh  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Đáp:  Hoặc  một,  hoặc  bốn. 

Thế  nào  là  một?  Sinh  nơi  Hữu  tưởng-  Vô  tưởng,  đó  gọi  là  một. 
Thế  nào  là  bốn?  Sinh  cõi  Dục  và  cõi  sắc,  đó  gọi  là  bốn. 

Hỏi:  Vô  lậu  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 
Đáp:  Tất  cả  thành  tựu. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  vị  tương  ưng  tứ  thiền  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  cõi  Dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Thành  tựu  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên, 
ái  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Thành  tựu  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không 
phải  tịnh  chăng? 
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Đáp:  CÓ,  người  vô  cấu  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh  mà  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Thành  tựu  vị  tương  ưng  vô  lậu  mà  không  phải  tịnh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  cõi  Dục,  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái 
sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh-  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  không  thành  tựu  vị  tương  ưng  tứ  thiền  mà  đều  là  tịnh 
cũng  đều  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên,  ái 
sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  tịnh  mà  đều  là  vị  tương  ưng  cũng  đều  là  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  vô  lậu  mà  đều  là  vị  tương  ưng  cũng  đều  là 
tịnh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh  mà  đều  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  vô  cấu  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  vị  tương  ưng  vô  lậu  mà  đều  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên, 
ái  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  đều  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  cõi  Dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Không  thành  tựu  vị  tương  ưng  tịnh-  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  người  phàm  phu  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  đạt  được  vị  tương  ưng  tứ  thiền  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Được,  ái  sắc  hết  và  phiền  não  của  cõi  Dục  giảm  đi,  hoặc  mất 
ở  cõi  Vô  sắc  mà  sinh  cõi  Dục. 

Hỏi:  Được  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Được,  người  phàm  phu  đến  thiền  thứ  ba  thì  ái  đã  hết. 

Hỏi:  Được  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
tịnh  chăng? 
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Đáp:  Được,  dựa  vào  thiền  thứ  tư  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng,  nên 
đạt  đến  quả  A-la-hán 

Hỏi:  Cho  đến  được  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Được. 

Hỏi:  Người  vô  cấu  đến  thiền  thứ  ba  thì  ái  đã  hết,  còn  lại  có  được 
chăng? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Có  thể  rời  bỏ  vị  tương  ưng  tứ  thiền  mà  không  phải  tịnh  cũng 
không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Bỏ  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Bỏ,  người  phàm  phu  đến  thiền  thứ  ba  đã  hết  ái  và  ràng  buộc 
của  cõi  Dục  giảm  xuống. 

Hỏi:  Cho  đến  bỏ  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Bỏ. 

Hỏi:  Người  vô  đến  thiền  thứ  ba  đã  hết  ái  và  ràng  buộc  của  cõi  Dục 
giảm  xuống,  còn  lại  có  bỏ  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  thoái  lui  vị  tương  ưng  tứ  thiền  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  thoái  lui. 

Hỏi:  Thoái  lui  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Thoái  lui,  người  phàm  phu  đến  thiền  thứ  ba  đã  hết  ái  và  ràng 
buộc  của  cõi  Dục  giảm  xuống.. 

Hỏi:  Cho  đến  thoái  lui  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Thoái  lui. 

Người  vô  cấu  đến  thiền  thứ  ba  đã  hết  ái  và  giảm  đi  sự  ràng  buộc 
của  cõi  Dục,  còn  lại  có  thoái  lui  chăng? 

Đáp:  Không  thoái  lui. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc  mà  không  phải 
tịnh  cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Cho  đến  thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 
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Đáp:  CÓ  sinh  cõi  Dục  và  cõi  sắc,  được  quả  A-la-hán,  hoặc  sinh  nơi 
Không  xứ  đạt  được  quả  A-  la-  hán 

Hỏi:  Thành  tựu  pháp  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  không  thành  tựu  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc  mà  đều 
là  tịnh  cũng  đều  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  A-la-hán  sinh  cõi  Dục-  cõi  sắc,  hoặc  A-la-hán  sinh 
Không  xứ, 

Hỏi:  Cho  đến  không  thành  tựu  tịnh-  vô  lậu  mà  đều  là  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Có,  ái  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Còn  lại  không  thành  tựu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  đạt  được  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc  mà  không  phải 
tịnh  cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Được,  A-la-hán  giảm  đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục-  cõi  sắc. 

Hỏi:  Được  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Được  người  phàm  phu  đến  bất  dụng  xứ  thì  ái  đã  hết. 

Hỏi:  Được  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải 
tịnh  chăng? 

Đáp:  Được,  sẽ  đạt  đến  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Cho  đến  được  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Được,  người  vô  cấu  theo  đến  Bất  dụng  xứ  thì  ái  không  còn. 

Hỏi:  Còn  lại  có  được  không? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Có  thể  rời  bỏ  vị  tương  ưng  bôn  định  vô  sắc  mà  không  phải 
tịnh  cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Bỏ  tịnh  mà  không  phải  vị  tương  ưng  cũng  không  phải  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Bỏ,  người  phàm  phu  đến  Bất  dụng  xứ  thì  ái  không  còn  và 
giảm  đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Cho  đến  bỏ  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Bỏ,  người  vô  cấu  đến  Bất  dụng  xứ  thì  ái  không  còn  và  giảm 
đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục-  cõi  sắc. 

Hỏi:  Các  pháp  khác  cũng  bỏ  chăng? 
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Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Thoái  lui  vị  tương  ưng  bốn  định  vô  sắc  mà  không  phải  tịnh 
cũng  không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có  thoái  lui,  người  phàm  phu  đến  Bất  dụng  xứ  thì  ái  không 
còn  và  giảm  đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Cho  đến  thoái  lui  tịnh-  vô  lậu  mà  không  phải  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Thoái  lui,  người  vô  cấu  đến  Bất  dụng  xứ  thì  ái  không  còn  và 
giảm  đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục-  sắc. 

Hỏi:  Còn  lại  có  thoái  lui  chăng? 

Đáp:  Không  thoái  lui. 

Hỏi:  Có  thể  vị  tương  ưng  tứ  thiền  lập  tức  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được,  ái  sắc  không  còn  và  giảm  đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục, 
hoặc  mất  ở  cõi  Vô  sắc  mà  sinh  vào  cõi  Dục  hay  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Lập  tức  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Dần  dần  được  chăng? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Dần  dần  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  có  tịnh  của  tứ  thiền  lập  tức  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Tịnh  của  tứ  thiền  lập  tức  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ.  Thiền  thứ  ba  không  còn  ái  và  giảm  đi  sự  ràng  buộc  của 
cõi  Dục,  ở  cõi  Dục  hoặc  trên  cõi  Phạm  thiên  mất  rồi  sinh  vào  cõi  Vô 
sắc. 

Hỏi:  Dần  dần  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được. 

Hỏi:  Dần  dần  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  có  tứ  thiền  vô  lậu  lập  tức  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được.  Dựa  vào  tứ  thiền  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng  sẽ  đạt 
đến  A-  la-  hán. 

Hỏi:  Lập  tức  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ.  Người  vô  cấu  đến  thiền  thứ  ba  đã  không  còn  ái  và  giảm 
đi  sự  ràng  buộc  của  cõi  Dục. 

Hỏi:  Dần  dần  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được. 
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Hỏi:  Dần  dần  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  có  vị  tương  ưng  bôn  định  vô  sắc  lập  tức  đạt  được 
chăng? 

Đáp:  Được.  A-  la-  hán  giảm  đi  sự  ràng  buộc  của  coĩi  Dục  và  cõi 

Sắc. 

Hỏi:  Lập  tức  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Dần  dần  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Dần  dần  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  có  tịnh  của  bốn  định  vô  sắc  lập  tức  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Không  đạt  được. 

Hỏi:  Tịnh  của  bốn  định  vô  sắc  lập  tức  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ.  Bất  dụng  xứ  không  còn  ái  và  giảm  đi  sự  ràng  buộc  của 
cõi  Dục,  cõi  Sắc. 

Hỏi:  Dần  dần  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được. 

Hỏi:  Dần  dần  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  định  vô  sắc  vô  lậu  lập  tức  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được. 

Hỏi:  Sẽ  đạt  đến  A-la-hán  lập  tức  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Bỏ 

Hỏi:  Người  vô  cấu  đối  với  Thức  xứ  không  còn  ái  mà  giảm  đi  sự 
ràng  buộc  của  cõi  Dục  dần  dần  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Được. 

Hỏi:  Dần  dần  rời  bỏ  chăng? 

Đáp:  Không  rời  bỏ. 

Hỏi:  Thân  giáo  do  Tam-muội  nào  trừ  hết? 

Đáp:  Hoặc  dựa  vào  sơ  thiền,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Khẩu  giáo  cũng 
như  thế. 

Thân  không  có  giáo  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Khẩu 
không  có  giáo  cũng  như  thế. 

Ba  hành  ác-  ba  hành  diệu,  ba  căn  bất  thiện-  ba  căn  thiện,  bôn 
không  có  thánh  ngữ-  bôn  thánh  ngữ,  bốn  bào  thai-  noãn  sinh-  hợp  hội 
sinh,  dựa  vào  hóa  sinh  vị  lai,  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 
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Chỗ  dừng  lại  của  sắc  thức,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị 
lai. 

Chỗ  dừng  lại  của  thống  (thọ)-  tưởng-  hành-  thức,  hoặc  dựa  vào 
bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Sắc  ấm,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Thống-  tưởng-  hành-  thức  ấm  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị 
lai. 

Sắc  thạnh  ấm  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Thống-  tưởng-  hành-  thức  thạnh  ấm  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa 
vào  vị  lai. 

Năm  dục-  năm  Ưu-bà-tắc  giới,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Nhãn  nhập  và  nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  nhập  cùng  sắc-  thanh-  tế  hoạt 
(xúc)  nhập,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Hương  nhập  và  vị  nhập  dựa  vào  vị  lai.  Ý  nhập  và  pháp  nhập  hoặc 
dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Nhãn  thức-  nhĩ  thức-  thân  thức  thì  tương  ưng  với  cánh  lạc  (xúc 
trong  mười  hai  nhân  duyên)-  thống-  tưởng-  tư-  ái,  hoặc  dựa  vào  một, 
hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Tỷ  thức  và  thiệt  thức  thì  tương  ưng  với  cánh  lạc- 
thống-  tưởng-  tư  ái,  dựa  vào  ý  thức  vị  lai.  Ý  thức  đó  tương  ưng  với  cánh 
lạc-  thống-  tưởng-  tư-  ái,  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nơi 
dừng  lại  của  thức  thứ  nhất  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  dừng  lại  của  thức  thứ  hai 
hoặc  dựa  vào  một  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  dừng  lại  của  thức  thứ  ba  hoặc 
dựa  vào  hai,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  dừng  lại  của  thức  thứ  tư  hoặc  dựa 
vào  ba,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  dừng  lại  của  thức  thứ  năm  hoặc  dựa  vào 
năm,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  dừng  lại  của  thức  thứ  sáu  hoặc  dựa  vào 
sáu,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  dừng  lại  của  thức  thứ  bảy  hoặc  dựa  vào 
bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 

Tám  pháp  dựa  vào  vị  lai.  Nơi  cư  trú  đầu  tiên  của  chúng  sinh  hoặc 
dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  hai  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  một,  hoặc 
dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  ba  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  hai  hoặc 
dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  tư  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  ba,  hoặc 
dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  năm  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  bốn, 
hoặc  dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  sáu  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  năm, 
hoặc  dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  bảy  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  sáu, 
hoặc  dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  tám  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào  bảy, 
hoặc  dựa  vào  vị  lai;  nơi  cư  trú  thứ  chín  của  chúng  sinh  hoặc  dựa  vào 
bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai;  mười  hành  tích  dựa  vào  vị  lai.  Trong  thiền  thì 
sơ  thiền  hoặc  dựa  vào  một,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Nhị  thiền  hoặc  dựa  vào 
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hai,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Hỷ  và  giải  thoát  đầu  tiên-  thứ  hai  cùng  bốn  trừ 
nhập  đầu  tiên  cũng  như  thế.  Tam  thiền  hoặc  dựa  vào  ba,  hoặc  dựa  vào 
vị  lai.  Tứ  thiền  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Từ-  Bi-  Hộ,  tịnh 
giải  thoát,  bốn  trừ  nhập  sau,  tám  nhất  thiết  nhập  cũng  như  thế. 

Trong  vô  sắc  thì  Không  xứ,  Không  xứ  giải  thoát,  không  xứ  nhất 
thiết  nhập  hoặc  dựa  vào  năm,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Thức  xứ,  Thức  xứ 
giải  thoát,  Thức  xứ  nhất  thiết  nhập  hoặc  dựa  vào  sáu,  hoặc  dựa  vào  vị 
lai.  Bất  dụng  xứ,  Bất  dụng  xứ  giải  thoát  Hữu  tưởng-  Vô  tưởng  xứ,  Hữu 
tưởng-  vô  tưởng  giải  thoát  và  diệt  tận  giải  thoát  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc 
dựa  vào  vị  lai. 

Tha  tâm  trí  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  lai.  Đẳng  trí  hoặc 
dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  lai. 
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Phẩm  4:  BÀN  yỀ  A  NA  HÀM 

Năm  A-na-hàm  là  Trung  bát  Niết-bàn,  Sinh  bát  Niết-bàn,  Hành 
bát  Niết-bàn,  Vô  hành  bát  Niết-bàn,  Thượng  lưu  vãng  A-ca-nị-tra. 

Năm  A-na-hàm  thâu  nhiếp  tất  cả  A-na-hàm  hay  tất  cả  A-  na-  hàm 
thâu  nhiếp  năm  A-  na-  hàm? 

Thế  nào  là  tối  thắng  Trung  bát  Niết-bàn,  Sinh  bát  Niết-bàn?  Thế 
nào  là  tối  thắng  cho  đến  Vô  hành  bát  Niết-bàn,  Thượng  lưu  vãng  A-ca- 
nị-tra? 

Các  học  thì  tất  cả  học  đó  không  đến  mà  muốn  đến  mà  không  được 
mà  muốn  được  mà  không  chứng  mà  muốn  chứng  là  học  chăng?  Giả  sử 
không  đến  mà  muôn  đến,  không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà 
muốn  chứng,  thì  học  là  tất  cả  học  ấy  chăng?  Các  vô  học  thì  tất  cả  vô  học 
ấy  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được,  không  chứng 
mà  muôn  chứng  là  vô  học  chăng?  Giả  sử  không  đến  mà  muốn  đến, 
không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng,  thì  không 
học  ấy  là  tất  cả  vô  học  chăng? 

Thế  nào  là  nghĩa  thuận  lưu?  Thế  nào  là  nghĩa  nghịch  lưu?  Thế  nào 
là  nghĩa  thật  trụ?  Các  thật  trụ,  thì  tất  cả  đó  là  A-la-hán  chăng?  Giả  sử 
A-la-hán  thì  tất  cả  đó  là  thật  trụ  chăng?  Các  hoàn  tích  thì  tất  cả  đó  là 
đến  bờ  kia  chăng?  Giả  sử  đến  bờ  kia  thì  tất  cả  đó  là  hoàn  tích  chăng? 
Thế  nào  là  Tỳ-kheo  được  đến  bờ  kia?  Bồ-tát  đã  đạt  đến  đâu?  Bồ-tát  đã 
được  vật  gì? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Ông  nay  là  Di-  lặc  trong  vị  lai  lâu  xa 
gọi  là  Di  Lặc  Như  Lai  ứng  Cúng  Chánh  Biến  Tri.”  Đây  là  trí  nào?  Trí 
này  nên  nói  là  biện  giải  về  sự  việc  gì? 

Lại  nữa,  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đây  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  hiện 
pháp  biện  giải  về  các  giáo,  suốt  đời  gồm  đủ  phạm  hạnh,  công  việc  làm 
đã  xong,  danh  sắc  đã  có,  biết  đúng  như  thật.”  Đây  là  trí  nào?  Nên  nói 
trí  này  là  biện  giải  về  sự  việc  gì?  Thế  nào  là  nguyện  trí?  Nguyện  trí  nên 
nói  là  thiện  hay  vô  ký?  Thế  nào  là  dấu  tích  còn  lại?  Dấu  tích  còn  lại  là 
gọi  cho  pháp  nào? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  các  đệ  tử  của 
Ta,  trí  bậc  nhất  là  Hê-đâu-ma-nạp,  trí  tuệ  mẫn  tiệp  là  Bà-  du-  phả-  lệ- 
chỉ-lê.”  Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  các  đệ  tử  của 
Ta,  với  tâm  hướng  về  thiện  là  Chúc-lợi-bàn-đặc-ca,  tưởng  hướng  về 
thiện  là  Ma  ha  Bàn-đặc-ca.”  Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  các  đệ  tử  của 
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Ta,  có  đại  trí  tuệ  là  Xá-lợi-phất,  đạt  được  biện  tài  là  Ma  ha  Câu-hy-la.  ” 
Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Trong  sô"  đệ  tử  bậc  nhất  nơi  các  Tỳ- 
kheo  của  Ta,  Ma  ha  Ca-diếp  đã  hành  hạnh  đầu  đà  thiểu  dục,  thiểu  dục 
không  vướng  mắc  là  Bạc-câu-lô.”  Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Ma-ha-nam  học  diệt  trừ  năm  cái,  đã 
giải  thoát.  ”  Thế  nào  là  học  diệt  trừ  năm  cái  đã  giải  thoát? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đó  đó  gọi  là  pháp  tri  túc  trong  Tỳ-ni 
tri  túc,  là  Tỳ  ni  tri  túc  trong  pháp  tri  túc.”  Thế  nào  là  pháp  tri  túc  trong 
Tỳ  ni  tri  túc?  Thế  nào  là  Tỳ  ni  tri  túc  trong  pháp  tri  túc? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Pháp  theo  thứ  tự  pháp  hướng  về  pháp.” 
Thế  nào  là  pháp?  Theo  thứ  tự  pháp  hướng  về  pháp  là  sao?  Thế  nào  là 
pháp  luân?  Như  nhau  thế  nào  nên  nói  là  chuyển  pháp  luân?  Thế  nào  là 
đẳng  pháp?  Như  nhau  thế  nào  nên  nói  là  đẳng  pháp  trụ?  Như  nhau  thế 
nào  nên  nói  là  đẳng  pháp  tận?  Nếu  sinh  thì  pháp  kia  thuộc  về  đời  nào? 
Nếu  tận  thì  pháp  đó  thuộc  về  đời  nào?  Nếu  ban  đầu  từ  vô  lậu  nhập  sơ 
thiền,  thì  vô  lậu  kia  thuộc  về  đời  nào?  Nếu  ban  đầu  từ  vô  lậu  cho  đến 
nhập  định  Bất  dụng,  thì  vô  lậu  kia  thuộc  về  đời  nào? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Năm  A-na-hàm  là  Trung  bát  Niết-bàn,  Sinh  bát  Niết-bàn,  Hành 
bát  Niết-bàn,  Vô  hành  bát  Niết-bàn,  Thượng  lưu  vãng  A-ca-nị-tra. 

Hỏi:  Năm  A-na-hàm  thâu  nhiếp  tất  cả  A-na-hàm  hay  tất  cả  thâu 
nhiếp  năm  A-  na-  hàm? 

Đáp:  Tất  cả  thâu  nhiếp  năm  chứ  không  phải  năm  thâu  nhiếp  tất 
cả. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Hiện  pháp  bát  Niết-bàn,  A-na-hàm 
của  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tối  thắng  Trung  bát  Niết-bàn,  Sinh  bát  Niết-bàn? 

Đáp:  Đẳng  tận  trụ  Trung  bát  Niết-bàn  trội  hơn  chứ  không  phải 
Sinh  bát  Niết-bàn.  Nếu  kiết  của  Sinh  bát  Niết-bàn  này  đã  trừ  hết  thì  đa 
số  Niết-bàn  kia  là  trội  hơn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tôi  thắng  cho  đến  Vô  hành  bát  Niết-bàn,  Thượng 
lưu  vãng  A-ca-nị  tra? 

Đáp:  Đẳng  tận  trụ  Vô  hành  bát  Niết-bàn  là  trội  hơn  chứ  không 
phải  Thượng  lưu  vãng  A-ca-nị  tra.  Nếu  kiết  của  Thượng  lưu  vãng  A-ca- 
nị  tra  này  đã  hết  thì  phần  nhiều  Niết-bàn  đó  là  trội  hơn. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  học  sĩ  thì  tất  cả  đó  là  không  đến  mà  muôn  đến, 
không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng  là  học 
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chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  học  sĩ  nhưng  đó  là  không  đến  mà  muốn  đến,  không 
được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng  là  không  phải  học. 

Thế  nào  là  học  sĩ,  học  sĩ  đó  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được 
mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng  là  không  học?  Tánh  học 
sĩ  là  trụ,  đó  gọi  là  học  sĩ,  học  sĩ  ấy  không  đến  mà  muôn  đến,  không  được 
mà  muôn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng  là  không  phải  học. 

Thế  nào  là  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được, 
không  chứng  mà  muốn  chứng  thì  học  đó  không  phải  là  học  sĩ?  A-la-hán 
hoặc  người  phàm  phu  vận  dụng  phương  tiện  mong  cầu  hướng  thượng, 
đó  gọi  là  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được,  không 
chứng  mà  muốn  chứng,  học  đó  không  phải  là  học  sĩ. 

Thế  nào  là  học  sĩ  cũng  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà 
muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng  là  học?  Học  sĩ  dùng  phương 
tiện  mong  cầu  hướng  lên  trên,  đó  gọi  là  học  sĩ  cũng  không  đến  mà 
muốn  đến,  không  được  mà  muôn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng 
là  học. 

Thế  nào  là  cũng  không  phải  học  sĩ,  cũng  không  đến  mà  muôn  đến, 
không  được  mà  muôn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng  là  không  phải 
học?  A-la-hán  hoặc  người  phàm  phu  trụ  tánh,  đó  gọi  là  cũng  không 
phải  học  sĩ,  cũng  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được, 
không  chứng  mà  muốn  chứng  là  không  phải  học. 

Hỏi:  Vốn  gọi  là  vô  học  sĩ  thì  tất  cả  đó  là  không  đến  mà  muốn  đến, 
không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng  là  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  vô  học  sĩ  nhưng  đó  là  không  đến  mà  muôn  đến, 
không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng,  thì  đó  đều 
là  học. 

Thế  nào  là  vô  học  sĩ  nhưng  đó  là  không  đến  mà  muốn  đến,  không 
được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng,  thì  đó  đều  là  học? 
A-la-hán  dùng  phương  tiện  mong  cầu  lên  trên,  đó  gọi  là  vô  học  sĩ  nhưng 
đó  là  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được,  không  chứng 
mà  muôn  chứng,  thì  đó  đều  là  học. 

Thế  nào  là  không  đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được, 
không  chứng  mà  muôn  chứng,  thì  đó  đều  là  học  mà  đó  không  phải  là  vô 
học  sĩ  chăng?  Học  sĩ  hoặc  người  phàm  phu  trụ  vào  tánh  đó  gọi  là  không 
đến  mà  muốn  đến,  không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn 
chứng,  không  phải  học  nhưng  đó  không  phải  là  vô  học  sĩ. 
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Thế  nào  là  cũng  vô  học  sĩ,  cũng  không  đến  mà  muốn  đến,  không 
được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muốn  chứng,  không  phải  học? 
A-la-hán  trụ  vào  tánh,  đó  gọi  là  vô  học  sĩ,  cũng  không  đến  mà  muốn 
đến,  không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng,  không 
phải  học. 

Thế  nào  là  không  phải  vô  học  sĩ,  cũng  không  đến  mà  muốn  đến, 
không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng,  thì  đó  đều 
là  học?  Học  sĩ  hoặc  là  người  phàm  phu  dùng  phương  tiện  mong  cầu  lên 
trên,  đó  gọi  là  không  phải  vô  học  sĩ,  cũng  không  đến  mà  muốn  đến, 
không  được  mà  muốn  được,  không  chứng  mà  muôn  chứng,  thì  đó  đều 
là  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nghĩa  thuận  lưu? 

Đáp:  Các  pháp  sinh  ra,  các  pháp  diệt  đi,  các  pháp  hiện  hữu,  các 
pháp  được  sinh  ra,  các  pháp  được  tồn  tại  hướng  về  chủng  loại  ấy,  phương 
thức  ấy,  duyên  ấy,  đạo  ấy,  đó  vốn  là  thuận  lưu.. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nghĩa  nghịch  lưu? 

Đáp:  Các  pháp  hết  sinh  ra,  hết  diệt  đi,  hết  hiện  hữu,  hết  được  sinh 
ra,  hết  được  tồn  tại  hướng  về  chủng  loại  ấy,  phương  thức  ấy,  duyên  ấy, 
dấu  tích  ấy,  đó  vốn  là  nghịch  lưu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nghĩa  thật  trụ? 

Đáp:  Đó  không  phải  giống  như  các  pháp  sinh  ra,  các  pháp  diệt  đi, 
các  pháp  hiện  hữu,  các  pháp  được  sinh  ra,  các  pháp  được  tồn  tại  này 
hướng  về  chủng  loại  ấy  phương  thức  ấy,  duyên  ấy,  đạo  ấy,  dấu  tích  ấy; 
đó  không  phải  giống  như  các  pháp  hết  sinh  ra,  hết  diệt  đi,  hết  hiện  hữu, 
hết  được  sinh  ra,  hết  được  tồn  tại  này  hướng  về  chủng  loại  ấy,  phương 
thức  ấy,  duyên  ấy,  đạo  ấy,  dấu  tích  ấy;  đó  vốn  là  nghĩa  thật  trụ. 

Hỏi:  Các  thật  trụ  thì  tất  cả  đó  là  A-la-hán  chăng? 

Đáp:  Như  thế,  các  A-la-hán  thì  đó  là  tất  cả  thật  trụ. 

Hỏi:  Có  thể  có  thật  trụ  mà  đó  không  phải  là  A-  la-  hán  chăng? 

Đáp:  Có,  A-na-hàm.  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Nếu  học  đầy  đủ  diệt 
năm  cấu  uế,  thì  tâm  pháp  vô  lậu  đạt  được  định  căn  tự  tại  của  thật  trụ  ấy, 
đó  gọi  là  người  thật  trụ.” 

Hỏi:  Các  hoàn  tích  thì  tất  cả  đó  là  đến  bờ  bên  kia  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  hoàn  tích  thì  tất  cả  đó  là  đến  bờ  bên 

kia. 

Hỏi:  Có  thể  đến  bờ  bên  kia  mà  đó  không  phải  là  hoàn  tích 
chăng? 

Đáp:  Có,  A-na-hàm.  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  Tỳ-kheo  được  đến  bờ  kia? 

Đáp:  Năm  kiết  phần  dưới  đã  hết  không  còn  sót  lại  gì. 

Hỏi:  Bồ-tát  đầy  đủ  điều  gì? 

Đáp:  Đầy  đủ  hạnh  báo  của  mình  thực  hiện  không  chán. 

Hỏi:  Đạt  được  điều  gài  gọi  là  Bồ-tát? 

Đáp:  Hạnh  và  báo  của  mình. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Ông  nay  là  Di-  lặc  trong  vị  lai  lâu  xa, 
đó  gọi  là  Di  Lặc  Như  Lai  ứng  Cúng  Chánh  Biến  Tri.” 

Hỏi:  Đây  là  trí  nào? 

Đáp:  Nhân  trí  và  đạo  trí. 

Hỏi:  Trí  này  nên  nói  là  biện  giải  về  sự  việc  gì? 

Đáp:  Trí  là  nhân  của  hạnh  báo  tự  mình,  các  căn-  lực-  giác-  đạo 
chủng  vô  lậu,  đạt  được  đạo  quả  Vô  thượng  Bồ-  đề  là  nhờ  đạo  trí  này. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đây  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  hiện 
pháp  biện  giải  về  các  giáo,  không  còn  sinh  tử  suốt  đời  gồm  đủ  phạm 
hạnh,  công  việc  làm  đã  xong,  danh  sắc  đã  có,  biết  đúng  như  thật.”  Đây 
là  trí  nào? 

Đáp:  Là  đạo  trí. 

Hỏi:  Trí  này  nên  nói  là  biện  giải  về  sự  việc  gì? 

Đáp:  Các  căn-  lực  -giáo-  đạo  chủng  vô  lậu  được  trừ  sạch  các  lậu, 
đó  gọi  là  đạo  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nguyện  trí? 

Đáp:  Như  A-la-hán  hiểu  rõ  nghĩa  của  các  dục,  họ  phát  nguyện  rồi 
tiến  vào  đỉnh  cao  của  thiền  thứ  tư,  từ  Tam-  muội  ấy  bắt  đầu  biết  rõ  tất 
cả  các  nghĩa,  đó  gọi  là  nguyện  trí. 

Hỏi:  Nguyện  trí  nên  nói  là  thiện  hay  vô  ký? 

Đáp:  Nguyện  trí  hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dấu  tích  khác? 

Đáp:  Tất  cả  A-  la-  hán  trong  nội  tâm  luôn  luôn  phân  biệt  rõ  thiện 
pháp  chứ  không  hoàn  toàn  ở  ngoài,  đó  gọi  là  trong  nội  tâm  luôn  luôn 
phân  biệt  rõ  thiện  pháp.. 

Hỏi:  Dâu  tích  và  nghĩa  lý  khác  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Vô  cấu  khác. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  số  đệ  tử  của 
Ta,  trí  bậc  nhất  là  Hê-đâu-ma-nạp,  trí  tuệ  mẫn  tiệp  là  Bà-du-quả-y.” 
Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tôn  giả  Hê-đâu-ma-nạp  luonó  giữ  tâm  ngay  thẳng  thuận  với 
tự  nhiên,  Tôn  giả  Bà-du-quả-y  ít  chú  ý  nhưng  tâm  nhu  hòa.  Đây  gọi  là 
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Sự  sai  biệt. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  số  đệ  tử  của 
Ta,  với  tâm  hướng  về  thiện  là  Chúc-lợi-bàn-đặc-ca,  tưởng  hướng  về 
thiện  là  Ma  ha  Bàn-đặc-ca.”  Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tôn  giả  Chúc-lợi-bàn-đặc-ca  trải  qua  nhiều  tâm  mà  quán 
xét  tâm,  Tôn  giả  Ma  ha  Bàn-đặc-ca  trải  qua  nhiều  pháp  mà  quán  xét 
pháp.  Đây  là  sự  sai  biệt? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  số  đệ  tử  của 
Ta,  có  đại  trí  tuệ  là  Xá-lợi-phất,  đạt  được  biện  tài  là  Ma  ha  Câu-hy-la.  ” 
Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  trải  qua  nhiều  nghãi  lý  mà  biện  giải, 
Tôn  giả  Ma  ha  Câu-hy-la  trải  qua  nhiều  về  bốn  biện  tài.  Đây  là  sự  sai 
biệt. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  thứ  nhất  trong  số  đệ  tử  của 
Ta,  Tôn  giả  Ma  ha  Ca-diếp  hành  hạnh  đầu  đà  thiểu  dục,  còn  Tôn  giả 
Bạc-câu-lô  thì  thiểu  dục  không  vướng  mắc.”  Điều  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tôn  giả  Ma  ha  Ca-diếp  hoặc  được  thức  ăn,  hoặc  ngon  hay 
dở,  với  ý  niệm  bình  đẳng  mà  thọ  thực  không  có  ý  phân  biệt  đây  kia.  Tôn 
giả  Bạc-câu-lô  được  các  thức  ăn  hoặc  ngon  hay  dở,  Tôn  giả  để  riêng 
thức  ăn  ngon  ra  mà  chỉ  ăn  thứ  dở.  Lại  nữa,  Tôn  giả  Ma  ha  Ca-diếp  là 
bậc  Đại  đức  nhận  thức  xa  rộng,  khi  thọ  nhận  các  thứ  thức  ăn-  y  phục- 
giường  nằm-  thuốc  thang  trị  bệnh  thì  luôn  bình  đẳng  theo  hạnh  đầu  đà. 
Tôn  giả  Bạc-câu-lô  không  phải  là  bậc  Đại  đức  có  nhận  thức  xa  rộng, 
cũng  ít  nhận  được  các  vật  dụng  cúng  dường  như  y  phục-  thức  ăn-  thuốc 
men  trị  bệnh  v.v...  Một  vị  thì  luôn  luôn  bình  đẳng  theo  hạnh  đầu  đà,  một 
vị  thì  không  có  nhận  thức  xa  rộng  nên  không  bình  đẳng  theo  hạnh  đầu 
đà.  Đây  là  sự  sai  biệt. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Ma-ha-nam  học  diệt  trừ  năm  cái  được 
giải  thoát.  ”  Thế  nào  là  học  diệt  trừ  năm  cái  được  giải  thoát? 

Đáp:  Tu-đà-hoàn  và  Tư-đà-hàm  học  hiểu  về  nghĩa  này  để  diệt  trừ 
năm  cái  kia,  diệt  lìa  dần,  lìa  chướng  dần,  trái  với  chướng  dần,  trái  dần 
nên  tự  tại.  Vì  lý  do  này  cho  nên  Tu-đà-hoàn  và  Tư-đà-hàm  đều  học 
hiểu  về  nghĩa  ấy. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đó  đó  gọi  là  pháp  tri  túc  trong  Tỳ  ni 
tri  túc,  là  Tỳ  ni  tri  túc  trong  pháp  tri  túc.”  Thế  nào  là  pháp  tri  túc  trong 
Tỳ  ni  tri  túc?  Thế  nào  là  Tỳ  ni  tri  túc  trong  pháp  tri  túc? 

Đáp:  Tám  thánh  đạo  chủng  gọi  là  pháp  Tỳ  ni  loại  trừ  tham  dâm- 
giận  dữ-  ngu  si  thì  được  gọi  là  Tỳ  ni.  Tám  thánh  đạo  chủng  kia  nếu 
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không  tu,  không  hiểu  rộng  thì  đối  với  tham  dâm-  giận  dữ-  si  ấy,  Tỳ  ni 
không  thể  tác  chứng.  Tỳ  ni  không  thể  tác  chứng  thì  đối  với  các  thứ  tham 
dâm-  giận-  si  kia,  tám  thánh  đạo  chủng  không  thể  tu,  không  thể  hiểu 
rộng.  Pháp  tri  túc  trong  Tỳ  ni  tri  túc  là  như  thế.  Tỳ  ni  tri  túc  trong  pháp 
tri  túc  là  như  thế. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Pháp  theo  thứ  tự  pháp  hướng  về  pháp.” 
Thế  nào  là  pháp?  Thứ  tự  pháp  hướng  về  pháp  là  sao? 

Đáp:  Niết-bàn  đó  gọi  là  pháp,  tám  thánh  đạo  chủng  gọi  là  theo  thứ 
tự  pháp  hướng  về  pháp.  Lại  nữa,  giới  giải  thoát  gọi  là  pháp,  Tỳ  ni  giới 
giải  thoát  gọi  là  theo  thứ  tự  pháp  hướng  đến  pháp.  Lại  nữa,  giới  luật  nơi 
thân  và  giới  luật  nơi  miệng  gọi  là  pháp,  đẳng  trì  (định)  đó  gọi  là  thứ  tự 
pháp  hướng  đến  pháp  kia. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  luân? 

Đáp:  Tám  thánh  đạo  chủng. 

Hỏi:  Như  nhau  thế  nào  nên  nói  là  chuyển  pháp  luân? 

Đáp:  Như  lúc  Tôn  giả  A-nhã-câu-lân  kiến  pháp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đẳng  pháp? 

Đáp:  Căn-  lực-  giác-  đạo  chủng  vô  lậu. 

Hỏi:  Như  thế  nào  nên  nói  là  đẳng  pháp  trụ? 

Đáp:  Các  pháp  hiện  hành  ấy  là  trụ. 

Hỏi:  Như  nhau  thế  nào  nên  nói  đẳng  pháp  diệt? 

Đáp:  Các  pháp  hiện  hành  ấy  là  diệt. 

Hỏi:  Các  pháp  sinh  ra  thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  diệt  đi  thì  thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  từ  vô  lậu  nhập  sơ  thiền,  thì  vô  lậu  thuộc  về  đời 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  ban  đầu  từ  vô  lậu  cho  đến  nhập  định  Bất  dụng,  thì  vô  lậu 
thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  vị  lai. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  28 
Kiền  độ  thứ  7:  ĐỊNH 
Phẩm  5:  BÀN  VE  NHÂT  HÀNH 

Một  hành  đi  quá  sáu,  bảy  đại-  bảy  tiểu  tu  đoạn,  Tam-  muội  vượt 
qua  thiền  trí,  tưởng  và  khởi  hai  định,  giác  ý  tụ  và  Câu  luật  đà,  thiên 
nhãn  thiên  nhĩ  thấu  suốt,  phàm  phu  lui  sụt  quả,  Thánh  nhân  có  nơi 
đến,  cõi  sinh  gồm  năm  thông,  khổ  ở  diểm  cuối  cùng.  Ba  Tam-  muội  là 
Không-  Vô  tướng  và  Vô  nguyện. 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội 
Vô  nguyện  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội 
Vô  tướng  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  thì  đó  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  tướng  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  thì  đó  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  vị  lai  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  thì 
đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  hiện  tại  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện 
tại  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  hiện  tại  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện 
tại  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  chăng? 
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Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  hiện  tại-  vị  lai  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không 
hiện  tại-  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  quá  khứ-  hiện  tại  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ-  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  quá  khứ-  vị  lai  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không 
quá  khứ-  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại  chăng?  Vô 
nguyện,  vô  tướng  cũng  như  thế. 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  vị  lai  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện 
vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội 
Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá 
khứ  chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  hiện  tại-  vị  lai  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  hiện  tại-  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  vị  lai,  quá  khứ  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  vị  lai-  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ 
chăng? 

Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai,  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  chăng?  Vô  tướng  cũng  như  thế.  Tam-  muội  không  quá 
khứ,  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ,  tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ  có 
một;  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  ba,  quá  khứ-  hiện  tại  có  bốn,  vị  lai-  hiện  tại 
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CÓ  năm,  quá  khứ-  vị  lai  có  sáu,  quá  khứ-  vị  lại-  hiện  tại  là  Vô  tướng. 

Nếu  tu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 
Giả  sử  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Không  chăng? 
Nếu  tu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng?  Giả 
sử  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Không  chăng?  Nếu  tu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng?  Giả  sử 
tu  Tam-  muội  Vô  tướng  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 

Có  thể  có  kiết  do  Tam-  muội  Không  trừ  diệt  mà  không  phải  Tam- 
muội  Vô  nguyện  mà  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng?  Vô  nguyện  trừ  diệt 
mà  không  phải  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng?  Vô 
tướng  trừ  diệt  mà  không  phải  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô 
nguyện  chăng?  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  trừ  diệt 
mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng?  Tam-  muội  Không  và  Tam- 
muội  Vô  tướng  trừ  diệt  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 
Vô  nguyện,  vô  tướng  diệt,  không  phải  Tam-  muội  Không  chăng?  Không, 
vô  nguyện,  vô  tướng  diệt  chăng?  Có  thể  có  kiết  không  phải  Tam-  muội 
Không,  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện,  không  phải  Tam-  muội  Vô 
tướng  trừ  diệt  mà  Kiết  tự  trừ  diệt  chăng? 

Thế  nào  là  ý  đã  nghĩ  đến  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng?  Hành  ý 
hệ  thuộc  cõi  nào  đã  nghĩ  đến  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng? 

Tận  trí  nên  nói  laúy  dừng  lại  nơi  thân  mà  quán  thân  chăng?  Nên 
nói  là  ý  dừng  lại  nơi  thống-  tâm  pháp  mà  quán  pháp  chăng?  Vô  sinh  trí 
cũng  như  thế, 

Các  niềm  vui  của  sơ  thiền  vô  lậu  và  các  khinh  an  giác  ý  các  pháp 
này  có  gì  sai  biệt?  Các  vui  của  nhị  thiền  vô  lậu  và  các  khinh  an  giác  ý 
này  có  gì  sai  biệt? 

Nếu  từ  Tam-muội  khởi  thì  đó  là  nhân  duyên  khởi  chăng?  Giả  sử 
nhân  duyên  khởi  thì  đó  là  Tam-muội  khởi  chăng? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Cho  đến  tưởng  định  đều  là  được  giáo.  ” 
Nếu  đệ  tử  của  Thế  Tôn  sinh  Hữu  tưởng-  vô  tưởng  xứ  thì  họ  sẽ  nương 
dựa  vào  những  gì  để  đạt  đến  quả  A-la-hán? 

Lại  Tôn  giả  Ma  Ha  Mục-kiền-liên  nói:  “Các  Hiền  giả!  Tôi  tự  nhớ 
lại  đã  nhập  định  bất  dụng  bên  bờ  ao  Đề  hồ  ở  núi  Kỳ-xà-quật,  có  rất 
nhiều  voi  và  rồng  đưa  mũi  lên  gầm  vang  mà  nghe  tiếng. 

Là  Tôn  giả  Ma  Ha  Mục-kiền-liên  đang  nhập  định  mà  nghe,  hay 
lúc  xuất  định  mới  nghe  tiếng  gầm  rống? 

Các  pháp  bất  định  thì  tất  cả  pháp  đó  thật  sự  vô  minh  nên  nói  là 
vô  minh  chăng?  Giả  sử  tậht  sự  vô  minh  và  ngữ  vô  minh  thì  tất  cả  pháp 
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đó  là  bất  định  chăng?  Các  pháp  định  thì  tất  cả  pháp  đó  là  thật  sự  minh 
hay  là  ngữ  minh?  Giả  sử  tậht  sự  minh  và  ngữ  minh  thì  tất  cả  pháp  đó  là 
định  chăng? 

Các  pháp  bất  định  thì  tất  cả  pháp  đó  không  thành  tựu  giác  ý  chăng? 
Giả  sử  tất  cả  không  thành  tựu  giác  ý  thì  tất  cả  pháp  đó  là  bất  định  chăng? 
Các  pháp  định  thì  tất  cả  pháp  đó  thành  tựu  giác  ý  chăng?  Giả  sử  thành 
tựu  giác  ý  thì  tất  cả  pháp  đó  là  định  chăng? 

Nếu  đã  thành  tựu  giác  ý  thì  đó  là  thành  tựu  pháp  vô  lậu  chăng? 
Giả  sử  thành  tự  pháp  vô  lậu  thì  đó  là  thành  tựu  giác  ý  chăng?  Nếu 
không  thành  tựu  giác  ý  thì  đó  là  không  thành  tựu  pháp  vô  lậu  chăng? 
Giả  sử  không  thành  tựu  pháp  vô  lậu  thì  đó  là  không  thành  tựu  giác  ý 
chăng?  Nếu  đạt  được  giác  ý  thì  đó  là  được  pháp  vô  lậu  chăng?  Giả  sử 
đạt  được  pháp  vô  lậu  thì  đó  là  đạt  được  giác  ý  chăng?  Nếu  rời  bỏ  giác 
ý  thì  đó  là  rời  bỏ  pháp  vô  lậu  chăng?  Giả  sử  rời  bỏ  pháp  vô  lậu  thì  đó 
là  rời  bỏ  giác  ý  chăng?  Nếu  lui  sụt  giác  ý  thì  đó  là  lui  sụt  pháp  vô  lậu 
chăng?  Giả  sử  lui  sụt  pháp  vô  lậu  thì  đó  là  lui  sụt  giác  ý  chăng? 

Nếu  không  hết  thì  pháp  kia  sẽ  không  còn  sót  gì  chăng?  Giả  sử 
không  còn  sót  gì  thì  pháp  kia  sẽ  không  hết  chăng?  Nếu  hết  thì  đó  là  còn 
sót  lại  chăng?  Giả  sử  còn  sót  lại  thì  đó  là  hết  chăng? 

Đối  với  pháp  sinh  ra  này,  mắt  vốn  không  thấy  sắc  mà  mắt  ấy  được 
biện  giải  là  về  thiên  nhãn.  Dựa  vào  những  gì  để  biện  giải  là  thiên  nhãn? 
Tai  và  tiếng  cũng  như  thế. 

Vì  lẽ  gì  mà  người  phàm  phu  lui  sụt  kiến  đế  do  tư  duy  đoạn  kiết  vẫn 
được?  Còn  đệ  tử  của  Thế  Tôn  do  tư  duy  mà  đoạn.  Vì  lý  do  gì  mà  lui  sụt 
quả  A-la-hán  chứ  không  phải  quả  Tu-đà-hoàn?  Vì  lẽ  gì  mà  lui  sụt  quả 
A-na-hàm  và  Tư-đà-hàm  chứ  không  phải  là  quả  Tu-đà-hoàn? 

Lui  sụt  quả  A-la-hán,  đạt  được  các  căn-  lực-  giác-  đạo  chủng  vô 
lậu  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được  hay  vốn  không  đạt  được  mà  được? 
Lui  sụt  quả  Tư-đà-hàm,  A-na-hàm,  đạt  được  các  căn-  lực-  giác-  đạo 
chủng  vô  lậu,  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được  hay  vốn  không  đạt  được 
mà  đươc? 

Ân  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  nơi  cõi  Dục,  duy  trì  được  các  ấm-  nhập- 
bốn  đại,  căn  thiện-  căn  bất  thiện-  căn  vô  ký,  Kiết-  phược-  sử-  cấu-  triền, 
nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được  hay  vốn  không  đạt  được  mà  được?  Ân 
mất  ở  cõi  Vô  sắc  sinh  nơi  cõi  sắc,  duy  trì  được  các  ấm-  nhập-  bốn  đại, 
căn  thiện-  căn  bất  thiện-  căn  vô  ký,  Kiết-  phược-  sử-  cấu-  triền,  nên  nói 
là  vốn  đạt  được  mà  được,  hay  vốn  không  đạt  được  mà  được?  Ân  mất  ở 
cõi  Sắc,  sinh  nơi  cõi  Dục,  duy  trì  được  các  ấm-  nhập-  bốn  đại,  căn  thiện- 
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căn  bất  thiện-  căn  vô  ký,  Kiết-  phược-  sử-  cấu-  triền,  nên  nói  là  vốn  đạt 
được  mà  được  hay  vốn  không  đạt  được  mà  được? 

Nếu  dựa  vào  sơ  thiền  thì  trí  thần  túc  chứng  thông  suốt  tu  đạo,  lúc 
ấy  ngang  bậc  nào  và  có  thể  đến  được  bao  nhiêu  chỗ?  Nếu  được  vào  sơ 
thiền,  thì  trí  nghe  tiếng  thấu  suốt  chứng  thần  thông  tu  đạo,  lúc  ấy  có  thể 
ngang  bậc  nào  và  hệ  thuộc  vào  đâu?  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  trí  biết  tâm 
người  khác  chứng  thần  thông  tu  đạo,  lúc  ấy  có  thể  ngang  bậc  nào  và 
hệ  thuộc  vào  đâu  mà  biết  tâm-  tâm  pháp?  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  trí  tự 
biết  túc  mạng  chứng  thần  thông  tu  đạo,  lúc  ấy  có  thể  ngang  bậc  nào  và 
hệ  thucội  vào  đâu  mà  mắt  thấy  sắc?  Thiền  thứ  hai-  thứ  ba-  thứ  tư  cũng 
như  vậy. 

Nếu  ý  tư  duy  về  khổ  khổ  đạt  đến  quả  A-  la-  hán,  thì  lúc  ấy  ngang 
bậc  nào  và  hành  hệ  thuộc  vào  đâu  mà  ý  tư  duy  về  khổ  khổ  đạt  đến  quả 
A-  la-  hán?  Tập  cũng  như  vậy.  Nếu  ý  tư  duy  về  tận  tận  đạt  đến  quả  A- 
la-  hán,  thì  lúc  ấy  hành  hệ  thuộc  vào  đâu  mà  ý  tư  duy  về  tận  tận  đạt  đến 
quả  A-  la-  hán?  Đạo  cũng  như  vậy. 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Ba  Tam-muội  là  Không,  Vô  nguyện,  Vô  tướng. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  thành  tựu  Tam- 
muội  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đạt  được. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  đạt  được. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  vị  lai  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại  thì  đó  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại  thì  đó  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  sẽ  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại-  vị  lai  thì  đó  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Thành  tựu  vị  lai  mà  không  phải  quá  khứ-  hiện  tại;  thành  tựu 
vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  phải  hiện  tại;  thành  tựu  vị  lai  và  hiện  tại  mà 
không  phải  quá  khứ;  thành  tựu  vị  lai,  và  quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  vị  lai  mà  không  phải  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu 
đạt  được  Tam-  muội  Không  thì  sẽ  không  hết,  giả  sử  hềt  liền  mất  mà 
không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  vị  lai  mà  không  phải  quá 
khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  phải  hiện  tại? 
Nếu  đạt  được  Tam-  muội  Không  hết  mà  không  mất  và  Tam-  muội 
Không  kia  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  vị  lai  và  quá  khứ 
mà  không  phải  hiện  tại. 
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Thế  nào  là  thành  tựu  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  phải  quá  khứ? 
Nếu  Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  hết  hoặc  là  hết  liền  mất,  đó 
gọi  là  thành  tựu  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  phải  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  vị  lai,  và  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội 
Không  hết  mà  không  mất  và  Tam-  muội  Không  kia  hiện  ở  trước  mắt,  đó 
gọi  là  thành  tựu  vị  lai  và  quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ-  hiện  tại  thì  đó 
là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  quá  khứ  nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành 
tựu,  nếu  không  hết  hoặc  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ-  vị  lai  thì  đó  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Vô  nguyện,  vô  tướng  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ  thì  đó  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  khạng  hết  hoặc  là 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại  thì  đó  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
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là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại,  quá  khứ;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ  mà  không  phải  Tam- 
muội  Vô  nguyện  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và 
Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện 
quá  khứ;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô 
nguyện  hiện  tại,  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại,  quá  khứ?  Nếu  Tam-  muội  Không  đã 
hết  mà  không  mất  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  kia  không  hết  hoặc  là  hết 
liền  mất,  cũng  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại-  quá 
khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  quá  khứ  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại? 
Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  đã  hết  mà  không  mất, 
và  Tam-  muội  Vô  nguyện  kia  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ  mà 
không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ? 
Nếu  Tam-  muội  Không  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  nguyện 
kia  hiện  ở  trước  mắt,  không  tận,  giả  sử  tận  ấy  là  mất,  đó  gọi  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại  mà 
không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  kia  hiện  ở 
trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại  thì 
đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
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Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  sẽ  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại-  vị  lai  thì  đó 
là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  vị  lai,  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  sẽ  thành  tựu  quá  khứ,  nếu  tận  không  mất  thì  sẽ  thành 
tựu,  nếu  không  hết  hoặc  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  vị  lai,  quá  khứ  thì  đó 
là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô 
nguyện  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại; 
hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện 
quá  khứ-  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại;  hoặc 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  vị  lai- 
hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ;  hoặc  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  vị 
lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện 
tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô 
nguyện  không  hết  hoặc  là  hết  liền  mất  cũng  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó 
gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện 
vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  quá  khứ-  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện 
tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  đã  hết  mà  không 
mất,  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  ấy  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá 
khứ-  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  vị  lai-  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá 
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khứ?  Nếu  Tam-  muội  Không  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô 
nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  không  hết  hoặc  là  hết  liền  mất,  đó  gọi  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  vị  lai- 
hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  nguyện  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam- 
muội  Vô  nguyện  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  ấy 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và 
Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ-  hiện  tại-  vị 
lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc  là 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ  thì  đó  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Nếu  như  đạt  được. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  thì  đó  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại  thì  đó  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc  là 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 


1095 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  28 

Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ  mà  không  phải  Tam- 
muội  Vô  tướng  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và 
Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá 
khứ;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng 
quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  hết  mà 
không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  tướng  kia  không  hết  hoặc  là  hết  liền  mất, 
cũng  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá 
khứ  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  quá  khứ  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại?  Nếu 
Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  tướng  đã  hết  mà  không  mất,  và 
Tam-  muội  Vô  tướng  kia  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ  mà  không 
phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ?  Nếu 
Tam-  muội  Không  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  tướng  kia 
hiện  ở  trước  mắt,  không  tận,  giả  sử  tận  ấy  là  mất,  thì  đó  gọi  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại  mà  không 
phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô 
tướng  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  tướng  kia  hiện  ở  trước 
mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô 
tướng  quá  khứ-  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại  thì 
đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai,  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không 
quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô 
tướng  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam- 
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muội  VÔ  tướng  hiện  tại-  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai,  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  hết  mà 
không  mất,  và  hành  giả  kia  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  tướng,  đó 
gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải  Tam-  muội 
Vô  tướng  vị  lai,  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại?  Nếu  Tam- 
muội  Không  hết  mà  không  mất,  và  hành  giả  kia  được  Tam-  muội  Vô 
tướng,  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không 
quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô 
tướng  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  hiện  tại-  vị  lai?  Nếu  Tam-  muội  Không  hết  mà  không  mất, 
và  hành  giả  kia  được  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại- 
vị  lai. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại-  vị  lai  thì  đó 
là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai;  hoặc  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá 
khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai-  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội 
Vô  tướng  quá  khứ;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam- 
muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai,  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai?  Nếu  Tam-  muội  Không 
đã  hết  mà  không  mất,  và  người  kia  đã  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô 
tướng  thì  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
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Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại-  vị  lai. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại? 
Nếu  Tam-  muội  Không  đã  hết  mà  không  mất,  và  Tam-  muội  Vô  tướng 
không  hết  hoặc  là  hết  liền  mất,  cũng  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là 
thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  mà 
không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại? 
Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  tướng  đã  hết  mà  không  mất, 
và  Tam-  muội  Vô  tướng  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai  mà 
không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại-  vị 
lai  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  sẽ  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc 
là  hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam- 
muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá 
khứ  -vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại;  hoặc  thành  tựu 
Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai-  hiện  tại  mà 
không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ;  hoặc  thành  tựu  Tam-  muội 
Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là 
Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không 
hết  mà  không  mất,  vả  lại  lúc  ấy  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  tướng, 
đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  mà  không  phải  Tam- 
muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai  -  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại? 
Nếu  Tam-  muội  Không  hết  mà  không  mất,  vả  lại  lúc  ấy  đạt  được  Tam- 
muội  Vô  tướng,  không  hết  hoặc  là  hết  liền  mất  cũng  không  hiện  ở  trước 
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mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô 
tướng  vị  lai  mà  không  phải  là  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại? 
Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  tướng  hết  mà  không  mất,  vả 
lại  lúc  ấy  Tam-  muội  Vô  tướng  không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai 
mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  tại. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  vị  lai-  hiện  tại  mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ? 
nếu  Tam-  muội  Không  mà  hết  không  mất,  vả  lại  lúc  ấy  Tam-  muội  Vô 
tướng  hiện  ở  trước  mắt,  không  hết  hoặc  là  hết  liền  mất,  đó  gọi  là  thành 
tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô  tướng  vị  lai-  hiện  tại 
mà  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ. 

Thế  nào  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội  Vô 
tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại?  Nếu  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  hết  àm  không  mất,  vả  lại  lúc  ấy  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở 
trước  mắt,  đó  gọi  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  và  Tam-  muội 
Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại. 

Hỏi:  Giả  sử  thành  tựu  Tam-  muội  Vô  tướng  quá  khứ-  vị  lai-  hiện 
tại,  thì  đó  là  thành  tựu  Tam-  muội  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  hết  mà  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  không  hết  hoặc  là 
hết  liền  mất  thì  không  thành  tựu.  Như  Tam-  muội  Không,  Tam-  muội 
Vô  tướng  và  Vô  nguyện  cũng  vậy. 

Tam-  muội  Không  quá  khứ,  Tam-  muội  Vô  nguyện  quá  khứ,  Tam- 
muội  Vô  tướng  quá  khứ  là  một;  vị  lai  là  hai;  hiện  tại  là  ba;  quá  khứ- 
hiện  tại  là  bôn;  vị  lai-  hiện  tại  là  năm;  quá  khứ-  vị  lai  là  sáu;  quá  khứ-  vị 
lai-  hiện  tại  Vô  tướng. 

Hỏi:  Nếu  tu  Tam-  muội  Không  thì  đó  là  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  Tam-  muội  Không  mà  không  phải  tu  Tam-  muội  Vô 
nguyện. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Không  mà  không  phải  tu  Tam-  muội  Vô 
nguyện?  vốn  được  Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu 
Tam-  muội  Không  mà  không  phải  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  mà  không  phải  tu  Tam-  muội 
Không?  Vốn  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc 
vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này 
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không  thể  nào  tu  Tam-  muội  Không,  đó  gọi  là  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện 
mà  không  phải  tu  Tam-  muội  Không. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Không  và  vô  nguyện?  vốn  không  đạt 
được  Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội 
Vô  nguyện.  Nếu  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Không.  Nếu  vốn  không  đạt 
được  Tam-  muội  Vô  tướng,  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Không  và  vô  nguyện,  đó  gọi  là 
tu  Tam-  muội  Không  và  vô  nguyện. 

Thế  nào  là  không  tu  Tam-  muội  Không  cũng  không  tu  Tam-  muội 
Vô  nguyện?  Nếu  vốn  đạt  được  hoặc  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô 
tướng  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  đạt  được  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí 
thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  phải  là  tu  Tam-  muội  Không 
và  vô  nguyện.  Tất  cả  người  phàm  phu  với  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký, 
nhập  Tam-  muội  Vô  tưởng,  Tam-muội  diệt  tận  và  vô  tưởng  thiên,  không 
tu  Tam-  muội  Không  cũng  không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện,  đó  gọi  là 
không  tu  Tam-  muội  Không  cũng  không  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện. 

Hỏi:  Nếu  tu  Tam-  muội  Không  thì  lúc  ấy  tu  Tam-  muội  Vô  tướng 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  Tam-  muội  Không  mà  không  tu  Tam-  muội  Vô 
tướng. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Không  màkhông  tu  Tam-  muội  Vô  tướng? 
Vốn  được  Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt  hoặc  vốn  không  đạt  được 
Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  không  thể  tu  Tam-  muội 
Vô  tướng  hoặc  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  lúc  ày  có  thể  tu  Tam-  muội  Không  mà  không  phải  là  Vô  tướng, 
đó  gọi  là  tu  Tam-  muội  Không  mà  không  tu  Tam-  muội  Vô  tướng. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  mà  không  tu  Tam-  muội  Không? 
Vốn  được  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt  hoặc  vốn  không  đạt 
được  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu 
Tam-  muội  Không,  đó  gọi  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  mà  không  phải  tu 
Tam-  muội  Không. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Không  và  vô  tướng?  vốn  không  đạt 
được  Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội 
Vô  tướng.  Nếu  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Không.  Nếu  vốn  không  đạt  được 
Tam-  muội  Vô  nguyện  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Không  và  Vô  tướng,  đó  gọi  là  tu 
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Tam-  muội  Không  và  Vô  tướng. 

Thế  nào  là  không  tu  Tam-  muội  Không  cũng  không  tu  Tam-  muội 
Vô  tướng?  Nếu  vốn  đạt  được  hoặc  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô 
nguyện  hiện  ở  trước  mắt.  vốn  được  trí  thế  tục  hoặc  vốn  không  đạt  được 
trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  Tam-  muội 
Không  và  Vô  tướng.  Tất  cả  người  phàm  phu  với  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô 
ký,  nhập  Tam-  muội  Vô  tưởng,  Tam-muội  diệt  tận  và  vô  tưởng  thiên, 
không  tu  Tam-  muội  Không  cũng  không  Tam-  muội  Vô  tướng,  đó  gọi  là 
không  tu  Tam-  muội  Không  cũng  không  tu  Tam-  muội  Vô  tướng. 

Hỏi:  Nếu  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  thì  lúc  ấy  tu  Tam-  muội  Vô 
tướng  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  mà  không  tu  Tam-  muội  Vô 
tướng. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  mà  không  tu  Tam-  muội 
Vô  tướng?  Vốn  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt  hoặc 
vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc 
này  không  có  thể  tu  Tam-  muội  Vô  tướng.  Nếu  vốn  không  đạt  được 
Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  mà  không  phải  là  Tam-  muội  Vô  tướng,  đó  gọi  là  tu  Tam-  muội 
Vô  nguyện  mà  không  tu  Tam-  muội  Vô  tướng. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  mà  không  tu  Tam-  muội  Vô 
nguyện?  vốn  đạt  được  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt  hoặc 
vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này 
không  có  thể  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  tu  Tam-  muội  Vô 
tướng  mà  không  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện. 

Thế  nào  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  cùng  Tam-  muội  Vô  nguyện? 
Vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc 
này  có  thể  tu  Tam-  muội  Vô  tướng.  Nếu  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội 
Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện. 
Nếu  vốn  không  đạt  được  Tam-  muội  Không  hoặc  vốn  không  đạt  được 
trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  có  thể  tu  Tam-  muội  Vô  tướng 
và  Vô  nguyện,  đó  gọi  là  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  cùng  Tam-  muội  Vô 
nguyện. 

Thế  nào  là  không  tu  Tam-  muội  Vô  nguyện  cũng  không  tu  Tam- 
muội  Vô  tướng?  Vốn  đạt  được  Tam-  muội  Không  hiện  ở  trước  mắt,  vốn 
đạt  được  trí  thế  tục  hoặc  vốn  không  đạt  được  trí  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  lúc  này  không  thể  nào  tu  Tam-  muội  Vô  tướng  và  vô  nguyện.  Tâm 
ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký  của  tất  cả  người  phàm  phu  nhập  Tam-  muội  Vô 
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tưởng,  Tam-muội  diệt  tận  và  vô  tưởng  thiên,  không  tu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  cũng  không  phải  vô  tướng,  đó  gọi  là  không  tu  Tam-  muội  Vô 
nguyện  cũng  không  tu  Tam-  muội  Vô  tướng. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  do  Tam-  muội  Không  trừ  diệt  mà  không  phải 
Tam-  muội  Vô  nguyện  và  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Không  diệt. 

Hỏi:  Vô  nguyện  trừ  diệt  mà  không  phải  Tam-  muội  Không  cũng 
không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Diệt  trừ  các  kiết  do  tập  đế-  đạo  đế  đoạn  và  do  Vô  nguyện 

đoạn. 

Hỏi:  Vô  tướng  trừ  diệt  mà  không  phải  Tam-  muội  Không  cũng 
không  phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Diệt  trừ  các  kiết  do  tận  đế  đoạn  và  Vô  tướng  đoạn. 

Hỏi:  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  nguyện  trừ  diệt  mà 
không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Diệt  trừ  các  kiết  do  khổ  đế  đoạn  và  Tam-  muội  Không  và 
Tam-  muội  Vô  nguyện  trừ  diệt. 

Hỏi:  Tam-  muội  Không  và  Tam-  muội  Vô  tướng  trừ  diệt  mà  không 
phải  Tam-  muội  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Không  trừ  diệt. 

Hỏi:  Tam-  muội  Vô  nguyện  và  Vô  tướng  trừ  diệt  mà  không  phải 
Tam-  muội  Không  chăng? 

Đáp:  Không  trừ  diệt. 

Hỏi:  Tam-  muội  Không,  Vô  nguyện  và  Vô  tướng  trừ  diệt  chăng? 

Đáp:  Diệt  trừ  các  kiết,  học  kiến  tích  do  tư  duy  trừ  diệt. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  không  phải  Tam-  muội  Không,  không  phải 
Tam-  muội  Vô  nguyện,  không  phải  Tam-  muội  Vô  tướng  trừ  diệt  mà 
kiết  tự  trừ  diệt  chăng? 

Đáp:  Diệt  trừ  các  kiết  thì  người  phàm  phu  trừ  diệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ý  đã  nghĩ  đến  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ  chứng? 

Đáp:  Vô  thường-  khổ-  không-  vô  ngã. 

Hỏi:  Hành  ý  hệ  thuộc  cõi  nào  đã  nghĩ  đến  vượt  qua  thứ  tự  mà  thủ 
chứng? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Tận  trí  nên  nói  là  ý  dừng  lại  nơi  thân  ấy  àm  quán  thân 
chăng? 

Đáp:  Tận  trí  hoặc  là  ý  dừng  lại  nơi  thân  ấy  mà  quán  thân;  hoặc 
là  ý  dừng  lại  nơi  thông-  tâm  pháp  mà  quán  pháp.  Vô  sinh  trí  cũng  như 
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thế. 

Hỏi:  Các  niềm  vui  của  sơ  thiền  vô  lậu  và  các  khinh  na  giác  ý,  các 
pháp  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Không  có  sai  biệt. 

Hỏi:  Các  niềm  vui  của  nhị  thiền  vô  lậu  và  các  khinh  an  giác  ý  có 
gì  sai  biệt? 

Đáp:  Không  có  sai  biệt. 

Hỏi:  Nếu  từ  Tam-muội  khởi  thì  đó  là  từ  duyên  mà  khởi  chăng? 

Đáp:  Hoặc  Tam- muội  khởi  mà  không  phải  là  duyên. 

Thế  nào  là  Tam-muội  khởi  mà  không  phải  là  duyên?  Giống  như 
có  một  người  do  các  ý  tưởng  mà  nghĩ  đến  nhập  sơ  thiền,  do  ý  đó  mà 
nghĩ  đến  muốn  nhập  nhị  thiền,  đó  gọi  là  Tam-muội  khởi  mà  không  phải 
là  duyên. 

Thế  nào  là  duyên  khởi  mà  không  phải  là  Tam-muội?  Giống  như 
có  một  người  do  các  ý  tưởng  mà  nghĩ  đến  nhập  sơ  thiền,  lúc  ấy  như  định 
kia  mà  nghĩ  đến  tưởng  thứ  hai  còn  lại,  đó  gọi  là  duyên  khởi  mà  không 
phải  là  Tam-muội. 

Thế  nào  là  Tam-muội  khởi  duyên?  Giông  như  có  một  người  do  các 
ý  tưởng  mà  nghĩ  đến  nhập  sơ  thiền,  lúc  ấy  do  ý  mà  nghĩ  đến  tưởng  thứ 
hai  còn  lại  để  nhập  nhị  thiền,  đó  gọi  là  Tam-muội  khởi  duyên. 

Thế  nào  là  không  phải  Tam-muội  khởi  cũng  không  phải  là  duyên? 
Giống  như  có  một  người  do  các  ý  tưởng  mà  nghĩ  đến  nhập  sơ  thiền,  lúc 
ấy  như  định  mà  an  trú  lâu  dài,  đó  gọi  là  không  phải  Tam-muội  khởi 
cũng  không  phải  là  duyên. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  vốn  gọi  Tam-muội  tưởng  đều  là  đạt 
được  giáo  pháp.  Nếu  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  sinh  đến  Hữu  tưởng-  vô 
tưởng  xứ  thì  họ  sẽ  nương  dựa  vào  pháp  nào  để  đạt  đến  quả  A-la-hán? 

Đáp:  Nương  vào  định  bất  dụng  vô  lậu. 

Lại  như  Tôn  giả  Ma  Ha  Mục-kiền-liên  nói:  Các  hiền  giả!  Tôi  tự 
nhớ  lại,  đã  nhập  định  bất  dụng  bên  bờ  ao  Đề  hồ  ở  núi  Kỳ-xà-quật,  có 
rất  nhiều  voi  và  rồng  đưa  mũi  lên  gầm  vang  mà  nghe  tiếng. 

Tôn  giả  Ma  Ha  Mục-kiền-liên  đang  nhập  định  mà  nghe,  hay  lúc 
xuất  định  mới  nghe  tiếng  gầm  rông? 

Đáp:  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nghe  tiếng  khi  xuất  định  chứ 
không  phải  lúc  nhập  định. 

Hỏi:  Các  pháp  bất  định  thì  tất  cả  pháp  đó  là  thật  sự  vô  minh  nên 
nói  là  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  bất  tịnh  thì  tất  cả  phap  đó  là  thật  sự 


1103 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  28 

VÔ  minh  nên  nói  là  vô  minh. 

Hỏi:  Có  thể  thật  sự  là  vô  minh  nên  nói  là  vô  minh,  mà  đó  không 
phải  là  bất  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  là  tà  định. 

Hỏi:  Các  pháp  định  thì  tất  cả  pháp  ấy  thật  sự  là  minh  nên  nói  là 
minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  thật  sự  là  minh  nên  nói  là  minh,  tất 
cả  đó  là  pháp  định. 

Hỏi:  Có  thể  các  pháp  định  mà  đó  không  phải  thật  sự  là  minh  nhưng 
nói  là  minh  chăng? 

Đáp:  Có,  là  tà  định. 

Hỏi:  Các  pháp  bất  định  thì  tất  cả  pháp  ấy  không  thành  tựu  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  bất  định  thì  tất  cả  pháp  ấy  không 
thành  tựu  giác  ý. 

Hỏi:  Có  thể  không  thành  tựu  giác  mà  đó  không  phải  là  bất  định 
chăng? 

Đáp:  Có,  là  tà  định. 

Hỏi:  Các  pháp  định  thì  tất  cả  pháp  ấy  thành  tựu  giác  ý  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  thành  tựu  giác  ý  thì  tất  cả  pháp  ấy 
là  định. 

Hỏi:  Có  thể  pháp  định  mà  pháp  ấy  không  phải  là  thành  tựu  giác 
ý  chăng? 

Đáp:  Có,  là  tà  định. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giác  ý  thì  đó  là  thành  tựu  pháp  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  thành  tựu  giác  ý  thì  pháp  ấy  thành 
tựu  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  pháp  vô  lậu  mà  không  phải  là  giác  ý 
chăng? 

Đáp:  Có,  là  người  phàm  phu. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  giác  ý  thì  đó  là  không  thành  tựu  pháp 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có  pháp  vô  lậu  không  thành  tựu,  mà  có  người  phàm 
phu  không  thành  tựu  giác  ý. 

Hỏi:  Nếu  được  giác  ý  thì  đó  là  đạt  được  pháp  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Nếu  đạt  được  giác  ý  thì  đạt  được  pháp  vô 

lậu. 

Hỏi:  Có  thể  đạt  được  pháp  vô  lậu  mà  không  phải  là  giác  ý 
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chăng? 

Đáp:  Có  người  phàm  phu. 

Hỏi:  Nếu  rời  bỏ  giác  ý  thì  đó  là  rời  bỏ  pháp  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có  rời  bỏ  pháp  vô  lậu,  không  có  rời  bỏ  tất  cả  giác  ý. 

Hỏi:  Nếu  lui  sụt  giác  ý  thì  đó  là  lui  sụt  pháp  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có  lui  sụt  pháp  vô  lậu,  không  có  lui  sụt  tất  cả  giác  ý. 

Hỏi:  Nếu  không  hết  thì  đó  là  các  pháp  không  biết  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  không  biêt  thì  pháp  đó  không 

biết. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  không  hết  mà  pháp  đó  không  phải  là  không 
biết  chăng? 

Đáp:  Có,  các  pháp  đã  biết  thì  cái  biết  không  đoạn  mất  hoàn  toàn. 

Hỏi:  Các  pháp  không  còn  thì  biết  pháp  ấy  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  pháp  không  còn  thì  biết  pháp  ấy. 

Hỏi:  Có  thể  có  cái  biết  biết  mà  không  phải  là  hết  chăng? 

Đáp:  Có,  những  cái  biết  đã  biết  không  phải  đoạn  mất  tất  cả  cái 

biết. 

Hỏi:  Đối  với  pháp  sinh  ra  này  mắt  vốn  không  thấy  sắc  mà  mắt  ấy 
được  biện  giải  là  thiên  nhãn.  Dựa  vào  những  gì  để  biện  giải  là  thiên 
nhãn? 

Đáp:  Giống  như  có  một  người  tánh  tự  nhận  biết  về  mạng  sống  đời 
trước,  tánh  vốn  có  ấy  sinh  ra  ở  đời  khác  thì  mắt  trông  thấy  sắc,  nhờ  vào 
tánh  ấy  mà  biện  giải  về  thiên  nhãn.  Tai  và  tiếng  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  người  phàm  phu  lui  sụt  kiến  đế  tư  duy  đoạn  kiết 
vẫn  được,  còn  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  lại  do  tư  duy  mà  đoạn  vậy? 

Đáp:  Người  phàm  phu  vốn  có  thể  vận  dụng  đạo  kiến  đế  đoạn 
kiết  không  còn,  họ  tư  duy  đoạn  rồi  lui  sụt  đối  với  đạo  ấy  lại  bị  kiết  ấy 
trói  buộc.  Đệ  từ  của  đức  Thế  Tôn  cùng  đạo  khác  mà  kiến  đế  đoạn  kiết 
không  còn,  dùng  tư  duy  đoạn  kiết  còn  sót  lại.  Phàm  phu  vốn  có  thể  vận 
dụng  đạo  đế  kiến  đế  đoạn  kiết  không  còn,  đối  với  đạo  ấy  không  lui  sụt. 
Vốn  có  thể  vận  dụng  đạo  tư  duy  đoạn  kiết  không  còn,  mà  đối  với  đạo 
ấy  có  lúc  lui  sụt,  có  lúc  không  lui  sụt.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  vốn  có 
thể  vận  dụng  kiến  đế  mà  tư  duy  đoạn  kiết  không  còn,  họ  tư  duy  về  đạo 
đoạn  kiết  không  còn  mà  đạo  ấy  không  lui  sụt. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  lui  sụt  quả  A-  la-  hán  chứ  không  phải  là  quả  Tu- 
đà-  hoàn? 

Đáp:  Pháp  do  kiến  đế  đoạn  không  có  thay  thế,  do  tư  duy  đoạn  thì 
có  thay  thế.  Pháp  kiến  đế  tưởng  về  có  tịnh,  tưởng  về  không  có  tịnh. 
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Tưởng  về  có  tịnh  không  thuận  với  ý  đã  nghĩ  đến  và  không  thuận  với 
tưởng  về  không  có  tịnh,  lui  sụt  tưởng  đến  không  có  một  pháp  như  ngã, 
nếu  không  có  ngã  này  thì  bị  lui  sụt  vì  các  kiến  chấp  về  ngã  mà  không 
có  ngã. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  lui  sụt  quả  A-  la-  hán  và  Tư-  đà-  hàm  chứ  không 
phải  là  quả  Tu-  đà-  hoàn? 

Đáp:  Pháp  do  kiến  đế  đoạn  không  thể  thay  thế,  do  tư  duy  đoạn  thì 
có  thể  thay  thế.  Pháp  kiến  đế  tưởng  về  có  tịnh,  tưởng  về  bất  tịnh.  Pháp 
ấy  không  thuận  với  ý  đã  nghĩ  đến,  không  thuận  với  tưởng  về  bất  tịnh, 
lui  sụt  tưởng  đến  không  có  một  pháp  nếu  không  có  ngã.  Nếu  là  ngã  thì 
bị  lui  sụt  vì  các  kiến  chấp  về  ngã  và  không  có  ngã. 

Hỏi:  Lui  sụt  quả  A-  la-  hán,  đạt  được  các  căn-  lực-  giác-  đạo  chủng 
vô  lậu,  nên  nói  là  vốn  được  mà  được  hay  vốn  không  được  mà  được? 

Đáp:  Nên  nói  là  vốn  được  mà  được. 

Hỏi:  lui  sụt  quả  Tư-  đà-  hàm  và  quả  A-  na-  hàm,  đạt  được  các  căn- 
lực-  giác-  đạo  chủng  vô  lậu,  nên  nói  là  vốn  được  mà  hay  vốn  không 
được  mà  được. 

Đáp:  Nên  nói  là  vốn  được  mà  được. 

Hỏi:  Ân  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  nơi  cõi  Dục,  duy  trì  được  các  ấm- 
nhập-  bốn  đại,  căn  thiện-  căn  bất  thiện-  căn  vô  ký,  Kiết-  phược-  sử- 
cấu-  triền,  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được  hay  vốn  không  đạt  được 
mà  được? 

Đáp:  Điều  thiện  nếu  ô  nhiễm  thì  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được, 
báo  nên  nói  là  vốn  không  đạt  được  mà  được. 

Hỏi:  Ân  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  nơi  cõi  sắc,  duy  trì  được  các  ấm- 
nhập-  bốn  đại,  căn  thiện-  căn  bất  thiện-  căn  vô  ký,  Kiết-  phược-  sử- 
cấu-  triền,  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được,  hay  vốn  không  đạt  được 
mà  được? 

Đáp:  Việc  thiện,  nếu  ô  nhiễm,  thì  nên  nói  vốn  đạt  được  mà  được, 
báo  nên  nói  vốn  không  đạt  được  mà  được. 

Hỏi:  Ân  mất  ở  cõi  sắc,  sinh  nơi  cõi  Dục,  duy  trì  được  các  ấm- 
nhập-  bốn  đại,  căn  thiện-  căn  bất  thiện-  căn  vô  ký,  Kiết-  phược-  sử- 
cấu-  triền,  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được  hay  vốn  không  đạt  được 
mà  được? 

Đáp:  Điều  thiện  nếu  ô  nhiễm  thì  nên  nói  là  vốn  đạt  được  mà  được, 
báo  nên  nói  là  vốn  không  đạt  được  mà  được. 

Hỏi:  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  thì  tu  trì  thần  túc  chứng  thông  suốt  tu 
đạo,  lúc  ấy  ngang  bậc  nào  và  có  thể  đến  bao  nhiêu  chỗ? 
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Đáp:  Đến  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  thì  trí  nghe  tiếng  thấu  suốt  chứng  thần 
thông  tu  đạo,  lúc  ấy  có  thể  ngang  bậc  nào  và  hệ  thuộc  vào  đâu? 

Đáp:  Hệ  thuộc  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  dùng  trí  biết  tâm  người  khác  chứng 
thần  thông  tu  đạo,  lúc  ấy  có  thể  ngang  bậc  nào  và  hệ  thuộc  vào  tâm  mà 
biết  tâm-  tâm  pháp  của  người  khác? 

Đáp:  Hệ  thuộc  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  trí  tự  biết  túc  mạng  chứng  thần  thông 
tu  đạo,  lúc  ấy  có  thể  ngang  bậc  nào  hệ  thuộc  vào  đâu  mà  tự  biết  túc 
mạng? 

Đáp:  Hệ  thuộc  trên  cõi  Phạm  thiên. 

Hỏi:  Nếu  dựa  vào  sơ  thiền,  trí  nhãn  chứng  thần  thông  tu  đạo,  lúc 
ấy  có  thể  ngang  bậc  nào  và  hệ  thuộc  vào  đâu  mà  mắt  thấy  sắc? 

Đáp:  Hệ  thuộc  trên  cõi  Phạm  thiên.  Nhị  thiền  hệ  thuộc  cõi  Quang 
âm,  Tam  thiền  hệ  thuộc  cõi  Biến  tịnh,  Tứ  thiền  hệ  thuộc  cõi  Quả  thật. 

Hỏi:  Nếu  ý  tư  duy  về  khổ-  khổ  đạt  đến  quả  A-la-hán,  thì  lúc  ấy 
hành  hệ  thuộc  vào  đầu  mà  ý  tư  duy  về  khổ-  khổ  đạt  đến  quả  A-  la- 
hán? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Tập  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  ý  tư  duy  về  tận-  tận  đạt  đến  quả  A-  la-  hán,  thì  lúc  ấy 
hành  hệ  thuộc  vào  đâu  mà  ý  tư  duy  về  tận-  tận  đạt  đến  quả  A-la-hán? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  ý  tư  duy  về  đạo-  đạo  đạt  đến  quả  A-  la-  hán,  thì  lúc 
ấy  hành  hệ  thuộc  vào  đâu  mà  ý  tư  duy  về  đạo-  đạo  đạt  đến  quả  A-la- 
hán? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  29 

Kiền  độ  thứ  8:  KIÊN 

Ý  chỉ,  dục,  tưởng,  duyên  trí,  kiến,  phẩm  kệ  ở  sau. 

Phẩm  1:  BÀN  VE  Ý  CHỈ 

Bốn  ý  chỉ  (Bôn  niệm  xứ):  Ý  chỉ  quán  thân  trên  thân,  ý  chỉ  quán 
pháp  trên  thọ  tâm  pháp. 

Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  thì  đó  là  tu  thọ  chăng?  Giả  sử  tu 
thọ  thì  đó  là  tu  thân  chăng?  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  thì  đó  là 
tu  tâm  chăng?  Giả  sử  tu  tâm,  thì  đó  là  tu  thân  chăng?  Nếu  tu  ý  chỉ  quán 
thân  trên  thân  thì  đó  là  tu  pháp  chăng?  Giả  sử  tu  pháp  thì  đó  là  tu  thân 
chăng? 

Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  thì  đó  là  tu  tâm  chăng?  Giả  sử  tu 
tâm,  thì  đó  là  tu  thọ  chăng?  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  thì  đó  là  tu 
pháp  chăng?  Giả  sử  tu  pháp  thì  đó  là  tu  thọ  chăng?  Nếu  tu  ý  chỉ  quán 
tâm  trên  tâm,  thì  đó  là  tu  pháp  chăng?  Giả  sử  tu  pháp  thì  đó  là  tu  tâm 
chăng? 

Ý  chỉ  của  quán  thân  trên  thân,  nên  nói  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm 
trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí  chăng?  Nên  nói  có  giác-  có 
quán;  không  có  giác-  có  quán;  không  có  giác-  không  có  quán  chăng? 
Nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn-  hỷ  căn-  hộ  căn,  Không-  Vô  tướng-  Vô 
nguyện  chăng?  Nên  nói  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Sắc-  Vô  sắc?  Nên  nói  là  duyên  không  hệ  thuộc  chăng?  Ý  chỉ  thọ,  tâm 
pháp,  quán  pháp  cũng  như  thế. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Khi  thọ  nhận  lạc  thọ  kia,  nên  biết  thọ 
của  lạc  thọ.”  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí? 
Khi  thọ  khổ  thọ  biết  thọ  của  khổ  thọ,  khi  thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ  biết  thọ 
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bất  khổ  bất  lạc  thọ,  trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo 
trí?  Thân  vui-  thân  khổ-  thân  không  vui-  không  khổ-  tâm  vui-  tâm  khổ- 
tâm  không  khổ  không  vui.  Ăn  vui-  ăn  khổ-  ăn  không  khổ  không  vui,  vui 
không  ăn-  khổ  không  ăn-  không  khổ  không  vui  không  ăn.  Dựa  vào  dần 
độn  vui,  dựa  vào  đần  độn  khổ,  dựa  vào  đần  độn  không  vui,  không  khổ. 
Dựa  vào  xuất  yếu  vui-  dựa  vào  xuất  yếu  khổ-  dựa  vào  xuất  yếu  không 
khổ  không  vui.  Khi  thọ  cảm  thọ,  biết  xuất  yếu  không  khổ  không  vui.  Trí 
cảm  thọ  này  nên  nói  là  pháp  trí  ay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí  chăng? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Lúc  đó  có  tâm  dục  nên  như  thật  biết 
có  tâm  dục  ấy.  ”  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí? 
Không  có  dục  mà  có  giận  dữ,  không  có  giận  dữ  mà  có  ngu  si,  không  có 
ngu  si  mà  có  ô  nhiễm,  không  có  ô  nhiễm  mà  có  tán  loạn,  không  có  tán 
loạn  mà  có  lười  biếng,  không  có  lười  biếng,  ít,  nhiều,  tu  hay  không  tu 
định  hay  bất  định,  có  tâm  giải  thoát  hay  không  có  tâm  giải  thoát,  nên 
như  thật  biết  tâm  đó.  Tâm  không  giải  thoát  hay  tâm  giải  thoát,  như  thật 
biết  rõ  tâm  đó.  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí 
chăng? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Mắt  duyên  sắc  sinh  ra  kiết  bên  trong.  ” 
Tỳ-kheo  kia  thật  sự  có  kiết  bên  trong  ấy,  kiết  bên  trong  này  như  thật 
biết  về  nó.  Không  thật  sự  không  có  kiết  bên  trong  ấy,  kiết  bên  trong 
này  như  thật  biết  về  nó.  Như  chưa  sinh  thì  kiết  bên  trong  liền  sinh  và  đã 
sinh,  liền  hết  và  đã  hết  thì  không  sinh.  Tỳ-kheo  kia  cũng  như  thật  biết 
kiết  đó.  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí  chăng? 
Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân  cũng  như  thế. 

Ý  duyên  pháp  sinh  tham  dục  bên  trong,  Tỳ-kheo  kia  thật  sự  có 
tham  dục  bên  trong  ấy,  tham  dục  bên  trong  này  như  thật  biết  về  nó. 
Không  thật  sự  không  có  tham  dục  bên  trong  ấy,  tham  dục  bên  trong  này 
như  thật  biết  về  nó.  Như  chưa  nảy  sinh  thì  tham  dục  bên  trong  liền  sinh 
và  đã  sinh,  liền  hết  và  đã  hết,  không  sinh  Tỳ-kheo  kia  cũng  như  thật 
biết  về  điều  đó.  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí 
chăng?  Giận  dữ,  thùy  miên,  trạo  cử,  nghi  cũng  như  thế. 

Sinh  niệm  giác  ý  bên  trong,  Tỳ-kheo  kia  thật  sự  có  niệm  giác  ý 
bên  trong  kia.  Niệm  giác  ý  bên  trong  này  như  thật  biết  về  nó.  Không 
thật  sự  không  có  niệm  giác  ý  bên  trong,  niệm  giác  ý  bên  trong  này  như 
thật  biết  về  nó.  Như  chưa  nảy  sinh  niệm  giác  ý  bên  trong  thì  liền  sinh 
và  đã  sinh  liền  trụ  lại  không  quên  mất,  không  lui  sụt  mà  rộng  thêm,  tư 
duy  đầy  đủ,  điều  này  cũng  như  thật  biết  về  nó.  Trí  này  nên  nói  là  pháp 
trí  hay  nên  nói  cho  đến  đạo  trí  chăng?  Trạch  pháp-  tinh  tiến-  hỷ-  khinh 
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an-  định-  hộ  giác  ý  cũng  như  thế. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  kia  tự  quán  tham  dâm,  giận 
dữ,  ngu  si  nhiều  lên.”  Đối  với  Tỳ-kheo  kia,  thế  nào  là  dâm,  giận  dữ, 
ngu  si  nhiều  lên?  Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  kia  tự  quán  dâm, 
giận  dữ,  ngu  si  ít  lại.”  Đối  với  Tỳ-kheo  kia,  thế  nào  là  dâm,  giận  dữ, 
ngu  si  ít  lại? 

Thế  nào  là  cảm  thọ  khi  chết?  Nếu  hành  mạng  tận  thì  giới  hạn  cảm 
thọ  khi  chết  ở  chỗ  nào?  Khi  chết  và  khi  cảm  thọ  chết,  thọ  thâu  tóm  vào 
pháp  nào?  Có  bao  nhiêu  thức  nhận  biết?  A-la-hán  nên  nói  là  tâm  thiện 
bát  Niết-bàn,  hay  nên  nói  là  tâm  vô  ký  bát  Niết-bàn?  Vì  lẽ  gì  mà  hai  đệ 
tử  bát  niết  bàn  trước  Phật  Thế  Tôn,  sau  đó  mới  đến  Phật,  Thế  Tôn? 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Nhập  Tam-muội  bất  động,  Như  Lai 
bát  Niết-bàn.”  Như  Lai  bát  Niết-  bàn  lúc  nhập  định  hay  bát  Niết-  bàn 
lúc  xuất  định? 

Bốn  hữu  là  bổn  thời  hữu,  tử  hữu,  trung  hữu,  sinh  hữu.  Thế  nào  là 
bổn  thời  hữu,  tử  hữu,  trung  hữu,  sinh  hữu?  Các  dục  hữu  thì  tất  cả  dục 
hữu  kia  có  năm  hành  chăng?  Giả  sử  có  năm  hành  thì  đó  là  tất  cả  dục 
hữu  chăng?  Các  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  thì  tất  cả  sắc  hữu  ấy  có 
năm  hành  chăng?  Giả  sử  có  năm  hành  thì  tất  cả  sắc  hữu  ấy  ở  cõi  trời 
Hữu  tưởng  chăng?  Các  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng,  tất  cả  sắc  hữu  ấy 
có  hai  hành  chăng?  Giả  sử  có  hai  hành  thì  tất  cả  sắc  hữu  ấy  ở  cõi  trời 
Vô  tưởng  chăng?  Các  Vô  sắc  hữu  thì  tất  cả  vô  sắc  hữu  ấy  có  bốn  hành 
chăng?  Giả  sử  có  bốn  hành  thì  tất  cả  đó  là  vô  sắc  hữu  chăng?  Có  thể  có 
năm  hành,  bốn  hành,  ba  hành,  hai  hành,  một  hành  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Bốn  ý  chỉ:  Ý  chỉ  quán  thân  trên  thân,  ý  chỉ  quán  pháp  trên  thọ 
-tâm  -pháp. 

Hỏi:  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  thì  đó  là  tu  thọ  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  thân  mà  không  phải  tu  thọ. 

Thế  nào  là  tu  thân  mà  không  phải  tu  thọ?  vốn  đạt  được  ý  chỉ 
quán  thân  trên  thân  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  thân  mà  không  phải 
tu  thọ . 

Thế  nào  là  tu  thọ  mà  không  phải  tu  thân?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán 
thọ  trên  thọ  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ  quán  thọ 
trên  thọ  hiện  ở  trước  mắt  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  thân 
trên  thân.  Nếu  vốn  không  đạt  được  tâm,  hoặc  vốn  không  đạt  được  pháp 
thì  lúc  này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  chứ  không  phải  tu  thân,  đó 
gọi  là  tu  thọ  chứ  không  phải  tu  thân. 
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Thế  nào  là  tu  thân  cũng  là  tu  thọ?  vốn  không  đạt  được  thân  mà 
lúc  này  đạt  được  thọ  hoặc  vốn  không  đạt  được  thọ  mà  lúc  này  đạt  được 
thân.  Hoặc  vốn  không  đạt  được  tâm,  vốn  không  đạt  được  pháp,  lúc  này 
có  thể  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thân  và  thọ,  đó  gọi  là  tu  thân  cũng  là  tu 
thọ. 

Thế  nào  là  không  phải  tu  thân  cũng  không  phải  tu  thọ?  vốn  đạt 
được  tâm,  vốn  đạt  được  pháp.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ  quán  pháp 
trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  thọ 
trên  thân  và  thọ.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký,  nhập  định  vô  tưởng 
và  định  diệt  tận  ở  cõi  Vô  tưởng,  không  phải  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân 
cũng  không  phải  tu  thọ,  đó  gọi  là  không  phải  tu  thân  cũng  không  phải 
tu  thọ . 

Hỏi:  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  thì  đó  là  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  thân  mà  không  phải  tu  tâm. 

Thế  nào  là  tu  thân  mà  không  phải  tu  tâm?  vốn  đạt  được  ý  chỉ 
quán  thân  trên  thân  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  thân  mà  không  phải 
tu  tâm. 

Thế  nào  là  tu  tâm  mà  không  phải  tu  thân?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán 
tâm  trên  tâm  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ  quán  tâm 
trên  tâm  hiện  ở  trước  mắt  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  thân 
trên  thân.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thọ,  hoặc  vốn  không  đạt  được  pháp 
thì  lúc  này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  chứ  không  phải  tu  thân,  đó 
gọi  là  tu  tâm  mà  không  phải  tu  thân. 

Thế  nào  là  tu  thân  cũng  là  tu  tâm?  vốn  không  đạt  được  thân  mà 
lúc  này  đạt  được  tâm  hoặc  vốn  không  đạt  được  tâm  mà  lúc  này  đạt  được 
thân.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thọ  và  vốn  không  đạt  được  pháp,  thì  lúc 
này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  tâm  trên  thân  và  tâm,  đó  gọi  là  tu  thân  cũng  là 
tu  tâm. 

Thế  nào  là  không  phải  tu  thân  cũng  không  phải  tu  tâm?  vốn  đạt 
được  thọ  và  vốn  đạt  được  pháp.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ  quán 
pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  quán 
tâm  trên  thân  và  tâm.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký,  nhập  Tam- 
muội  vô  tưởng,  Tam-muội  diệt  tận  ở  cõi  Vô  tưởng,  không  phải  tu  ý  chỉ 
quán  thân  trên  thân  cũng  không  phải  tu  tâm,  đó  gọi  là  không  phải  tu 
thân  cũng  không  phải  tu  tâm. 

Hỏi:  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  thì  đó  là  tu  pháp  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  thân  mà  không  phải  tu  pháp. 

Thế  nào  là  tu  thân  mà  không  phải  tu  pháp?  vốn  đạt  được  ý  chỉ 
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quán  thân  trên  thân  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  thân  mà  không  phải 
tu  pháp. 

Thế  nào  là  tu  pháp,  không  phải  tu  thân?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  của 
quán  pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ 
quán  pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ 
quán  thân  trên  thân.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thọ  và  vốn  không  đạt 
được  tâm,  thì  lúc  này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  pháp  trên  pháp  chứ  không 
phải  tu  thân,  đó  gọi  là  tu  pháp  mà  không  phải  tu  thân. 

Thế  nào  là  tu  thân  cũng  là  tu  pháp?  vốn  không  đạt  được  thân  mà 
lúc  ấy  đạt  được  pháp,  hoặc  vốn  không  đạt  được  pháp  mà  lúc  ấy  đạt  được 
thân.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thọ  và  vốn  không  đạt  được  tâm,  thì  lúc 
này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  pháp  trên  thân  và  pháp,  đó  gọi  là  tu  thân  cũng 
là  tu  pháp. 

Thế  nào  là  không  phải  tu  thân  cũng  không  phải  tu  pháp?  vốn  đạt 
được  thọ  và  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  thân,  quán  pháp  trên  pháp  vào  lúc  này. 
Tất  cả  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng,  Tam-muội 
diệt  tận  ở  cõi  Vô  tưởng,  không  phải  tu  ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  mà 
không  phải  tu  pháp,  đó  gọi  là  không  phải  tu  thân  cũng  không  phải  tu 
pháp. 

Hỏi:  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  thì  đó  là  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  thọ  mà  không  phải  tu  tâm. 

Thế  nào  là  tu  thọ  mà  không  phải  tu  tâm?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán 
thọ  trên  thọ  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  thọ  mà  không  phải  tu  tâm. 

Thế  nào  là  tu  tâm  mà  không  phải  tu  thọ?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán 
tâm  trên  tâm  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  tâm,  không  phải  tu  thọ. 

Thế  nào  là  tu  thọ  cũng  là  tu  tâm?  vốn  không  đạt  được  thọ  mà  đạt 
được  tâm  vào  lúc  này,  hoặc  vốn  không  đạt  được  tâm  àm  đạt  được  thọ 
vào  lúc  ấy.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thân  và  vốn  không  đạt  được  pháp, 
thì  lúc  này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  và  thọ,  đó  gọi  là  tu  thọ 
cũng  là  tu  tâm. 

Thế  nào  là  không  phải  tu  thọ  cũng  không  phải  tu  tâm?  vốn  đạt 
được  thân  và  vốn  đạt  được  pháp.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ  quán 
pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  thọ, 
quán  tâm  trên  tâm  vào  lúc  này.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký,  nhập 
Tam-muội  vô  tưởng,  Tam-muội  diệt  tận  ở  cõi  Vô  tưởng,  không  phải  tu 
ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  cũng  không  phải  tu  tâm,  đó  gọi  là  không  phải  tu 
thọ  cũng  không  phải  tu  tâm. 
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Hỏi:  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  thì  đó  là  tu  pháp  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  thọ  mà  không  phải  tu  pháp. 

Thế  nào  là  tu  thọ  mà  không  phải  tu  pháp?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán 
thọ  trên  thọ  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  thọ  mà  không  phải  tu  pháp. 

Thế  nào  là  tu  pháp  mà  không  phải  tu  thọ?  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán 
pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ  quán 
pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  quán 
thọ  trên  thọ,  đó  gọi  là  tu  pháp  mà  không  phải  tu  thọ. 

Thế  nào  là  tu  pháp  cũng  là  tu  thọ?  vốn  không  đạt  được  thọ  mà 
lúc  này  đạt  được  pháp,  hoặc  vốn  không  đạt  được  pháp  mà  lúc  này  đạt 
được  thọ.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thân  và  vốn  không  đạt  được  tâm,  lúc 
này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  pháp  trên  pháp  và  thọ,  đó  gọi  là  tu  pháp  cũng 
là  tu  thọ . 

Thế  nào  là  không  phải  tu  thọ  cũng  không  phải  tu  pháp?  vốn  đạt 
được  thân  và  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  hiện  trước  mắt,  thì 
lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  thọ,  quán  pháp  trên  pháp  vào  lúc  này.  Tất 
cả  tâm  ô  nhiễm  và  tâm  vô  ký,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng,  Tam-muội  diệt 
tận  ở  cõi  Vô  tưởng,  không  phải  tu  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  cũng  không 
phải  tu  pháp,  đó  gọi  là  không  phải  tu  thọ  cũng  không  phải  tu  pháp. 

Hỏi:  Nếu  tu  ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  thì  đó  là  tu  pháp  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tâm  mà  không  phải  tu  pháp. 

Thế  nào  là  tu  tâm  mà  không  phải  tu  pháp?  vốn  đạt  được  ý  chỉ 
quán  tâm  trên  tâm  hiện  ở  trước  mắt,  đó  gọi  là  tu  tâm  mà  không  phải  tu 
pháp. 

Thế  nào  là  tu  pháp  mà  không  phải  tu  tâm?  vốn  đạt  được  ý  chỉ 
quán  pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  vốn  không  đạt  được  ý  chỉ 
quán  pháp  trên  pháp  hiện  ở  trước  mắt,  thì  lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ 
quán  tâm  trên  tâm,  đó  gọi  là  tu  pháp  mà  không  phải  tu  tâm. 

Thế  nào  là  tu  pháp  cũng  là  tu  tâm?  vốn  không  đạt  được  tâm  mà 
đạt  được  pháp  vào  lúc  này,  hoặc  vốn  không  đạt  được  pháp  mà  đạt  được 
tâm  vào  lúc  này.  Nếu  vốn  không  đạt  được  thân  và  vốn  không  đạt  được 
thọ  thì  lúc  này  có  thể  tu  ý  chỉ  quán  pháp  trên  pháp  và  tâm  đó  gọi  là  tu 
pháp  cũng  là  tu  tâm. 

Thế  nào  là  không  phải  tu  tâm  cũng  không  phải  tu  pháp?  Vốn  đạt 
được  thân  và  vốn  đạt  được  ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
lúc  này  không  có  thể  tu  ý  chỉ  tâm,  quán  pháp  trên  pháp  vào  lúc  này.  Tất 
cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký,  nhập  Tam-muội  vô  tưởng,  Tam-muội  diệt 
tận  ở  cõi  Vô  tưởng,  không  phải  tu  ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  cũng  không 
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phải  tu  pháp,  đó  gọi  là  không  phải  tu  tâm  cũng  không  phải  tu  pháp. 

Hỏi:  Ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  nên  nói  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Ý  chỉ  quán  thân  trên  thân  hoặc  nói  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng 
trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo  trí;  hoặc  có  giác-  có  quán;  hoặc  không  có  giác- 
có  quán;  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán.  Hoặc  tương  ưng  với  lạc 
căn,  hoặc  hỷ  căn,  hoặc  hộ  căn,  hoặc  Không,  hoặc  Vô  nguyện,  hoặc  Vô 
tướng,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ  nên  nói  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Ý  chỉ  quán  thọ  trên  thọ,  hoặc  nói  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha  tâm 
trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  đạo  trí,  hoặc  có  giác-  có  quá,  hoặc  không  có 
giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán.  Hoặc  tương  ưng  với 
lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hỷ  căn,  hoặc  hoặc  tương  ưng  với  hộ  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  Không,  hoặc  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  hoặc  duyên 
hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  hoặc  duyên 
không  hệ  thuộc. 

Ý  chỉ  quán  tâm  trên  tâm  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Ý  chỉ  quán  pháp  trên  pháp  nên  nói  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Ý  chỉ  quán  pháp  trên  pháp,  hoặc  nói  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  tha 
tâm  trí,  đẳng  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  tận  trí,  đạo  trí,  hoặc  có  giác-  có  quán, 
hoặc  không  có  giác-  có  quán,  hoặc  không  có  giác-  không  có  quán.  Hoặc 
tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hỷ  căn,  hoặc  hoặc  tương  ưng 
với  hộ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  không,  hoặc  tương  ưng  với  vô  tướng, 
hoặc  tương  ưng  với  vô  nguyện,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc 
duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Khi  thọ  nhận  lạc  thọ  kia,  biết  là  thọ 
của  lạc  thọ.” 

Bốn  trí  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Khi  thọ  khổ  thọ  chỉ  một  đẳng  trí  biết  thọ  khổ  thọ.  Khi  thọ  bất  khổ 
bất  lạc  thọ,  bốn  trí  biết  thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng 
trí,  đạo  trí.  Thân  vui-  thân  khổ-  thân  không  khổ-  không  vui  và  tâm  khổ 
chỉ  một  đẳng  trí  biết. 

Tâm  vui-  tâm  không  khổ  không  vui,  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị 
tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Ăn  khổ-  ăn  vui-  ăn  không  khổ  không  vui  và  khổ  không  ăn  chỉ  một 
đẳng  trí  biết. 

Vui  không  ăn-  không  khổ  không  vui  không  ăn,  do  bốn  trí  biết  là 
pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 
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Dựa  vào  đần  độn  vui-  dựa  vào  đần  độn  khổ-  dựa  vào  đần  độn 
không  vui  không  khổ  và  dựa  vào  xuất  yếu  khổ,  do  một  đẳng  trí  biết. 

Dựa  vào  xuất  yếu  vui-  dựa  vào  xuất  yếu  không  khổ,  không  vui,  do 
bôn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Có  tâm  dục  nên  như  thật  biết  là  có  tâm  dục,  do  một  đẳng  trí  biết 
không  có  dục  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Có  giận  dữ  do  một  đẳng  trí  biết,  không  có  giận  dữ  do  ba  trí  biết  là 
pháp  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Có  ngu  si  do  một  đẳng  trí  biết,  không  có  ngu  si  do  bốn  trí  biết  là 
pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Có  ô  nhiễm  do  một  đẳng  trí  biết,  không  có  ô  nhiễm  do  bốn  trí  biết 
là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Có  tán  loạn  do  một  đẳng  trí  biết;  không  có  tán  loạn,  do  bốn  trí  biết 
là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Có  lười  biếng  do  một  đẳng  trí  biết,  không  có  lười  biếng  do  bốn  trí 
biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

ít  do  một  đẳng  trí  biết,  nhiều  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí, 
đẳng  trí,  đạo  trí. 

Không  tu  do  một  đẳng  trí  biết,  tu  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri 
trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Bất  định  do  một  đẳng  trí  biết,  định  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri 
trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Không  có  giải  thoát  do  một  đẳng  trí  biết,  giải  thoát  do  bôn  trí  biết 
là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Mắt  duyên  sắc  sinh  ra  kiết  bên  trong.  ” 
Tỳ-kheo  kia  thật  sự  có  kiết  bên  trong,  biết  như  thật  về  kiết  bên  trong 
này,  do  một  đẳng  trí  biết;  không  thật  sự  là  không  có  kiết  bên  trong  này, 
biết  như  thật  kiết  bên  trong  ấy,  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng 
trí,  đạo  trí.  Như  chưa  sinh  thì  kiết  bên  trong,  liền  sinh,  Tỳ-kheo  kia  cũng 
biết  như  thật  do  một  đẳng  trí  biết.  Như  sinh  liền  hết  và  đã  hết  mà  không 
sinh,  điều  này  cũng  biết  như  thật,  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí, 
đẳng  trí,  đạo  trí.  Nhĩ  duyên  thanh,  thân  duyên  xúc,  ý  duyên  pháp  cũng 
như  vậy. 

Tỷ  duyên  hương  sinh  kiết  bên  trong,  Tỳ-kheo  kia  thật  sự  có  kiết 
bên  trong.  Kiết  bên  trong  này  do  một  đẳng  trí  biết  như  thật.  Không  thật 
sự  là  không  có  kiết  bên  trong,  biết  như  thật  về  kiết  bên  trong  này  do  ba 
trí  biết  là  pháp  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí.  Như  chưa  sinh  kiết  bên  trong,  liền 
sinh,  điều  này  cũng  biết  như  thật  do  một  đẳng  trí.  Như  sinh  liền  hết  và 
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đã  hết  thì  không  sinh,  điều  này  cũng  biết  như  thật,  do  ba  trí  là  pháp  trí, 
đẳng  trí,  đạo  trí.  Thiệt,  vị,  tham  dục,  giận  dữ,  thùy  miên,  trạo  cử  và  nghi 
cũng  như  thế. 

Sinh  niệm  giác  ý  bên  trong,  Tỳ-kheo  kia  thật  sự  có  niệm  giác  ý 
bên  trong.  Niệm  giác  ý  bên  trong  này,  như  thật  biết  rõ  do  bốn  trí  biết  là 
pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo  trí.  Không  thật  sự  là  không  có  niệm  giác 
ý  bên  trong,  một  đẳng  trí  biết  như  thật  về  niệm  giác  ý  bên  trong.  Như 
chưa  nảy  sinh  niệm  giác  ý  bên  trong  thì  liền  sinh  và  đã  sinh,  liền  trụ  lại 
không  quên  mất,  không  lui  sụt  mà  rộng  thêm,  tư  duy  đầy  đủ  Tỳ-kheo 
kia  cũng  như  thật  biết  do  bốn  trí  biết  là  pháp  trí,  vị  tri  trí,  đẳng  trí,  đạo 
trí.  Trạch  pháp-  tinh  tiến-  hỷ-  khinh  an-  định-  hộ-  giác  ý  cũng  như  thế. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  kia  tự  quán  tham  dâm,  nóng 
giận,  ngu  si.”  Đối  với  Tỳ-kheo  kia,  thế  nào  là  dâm,  giận  dữ,  ngu  si 
nhiều  lên? 

Đáp:  Một  ít  tham  dâm,  nóng  giận,  ngu  si,  ở  trong  mức  độ  vừa  phải 
liền  tăng  thêm.  Như  thế  là  tham  dâm,  giận  dữ,  ngu  si  nhiều  lên. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tỳ-kheo  kia  tự  quán  tham  dâm,  nóng 
giận,  ngu  si  ít  lại.”  Đối  với  Tỳ-kheo  kia,  thế  nào  là  dâm,  giận,  ngu  si  ít 
lại? 

Đáp:  Tham  dâm,  nóng  giận,  ngu  si  tăng  lên  vừa  phải  liền  ít  lại. 
Như  thế  là  tham  dâm,  nóng  giận,  ngu  si  ít  lại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cảm  thọ  khi  chết? 

Đáp:  Khi  các  đốt  xương  đau  nhức. 

Hỏi:  Nếu  hành  mạng  tận  thì  giới  hạn  cảm  thọ  khi  chết  ở  chỗ  nào? 
Khi  chết  và  khi  cảm  thọ  chết,  thọ  thâu  tóm  vào  pháp  nào?  Có  bao  nhiêu 
thức  nhận  biết? 

Đáp:  Giống  như  các  bộ  phận  của  thân  thể  đau  nhức.  Hành  mạng 
hết  và  cảm  thọ  khi  chết  có  một  nhập  thâu  tóm  là  xúc  nhập.  Có  hai  thức 
nhận  biết  thân  thức  và  ý  thức.  Thân  thể  đau  nhức  trước  là  thân  thức,  sau 
là  ý  thức. 

Hỏi:  A-la-hán  nên  nói  là  tâm  thiện  bát  Niết-bàn,  hay  nên  nói  là 
tâm  vô  ký  bát  Niết-bàn? 

Đáp:  A-la-hán  bát  Niết-bàn  với  tâm  vô  ký. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  mà  hai  đệ  tử  bát  Niết-  bàn  trước  Phật  Thế  Tôn,  sau 
đó  mới  đến  Phật  Thế  Tôn? 

Đáp:  Vì  lẽ  Tôn  giả  kia,  suốt  trong  cõi  sinh  tử,  tạo  ra  hành  không 
gián  đoạn  mà  tiếp  nhận  báo,  họ  không  thể  làm  cho  trống  rỗng,  không 
có  quả,  không  có  báo.  vả  lại  vì  pháp  thường  của  Phật  Thế  Tôn,  nên  hai 
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đệ  tử  bát  Niết-bàn  trước  mà  Phật  Thế  Tôn  thì  sau. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Nhập  Tam-muội  bất  động,  Như  Lai 
bát  Niết-bàn.” 

Hỏi:  Như  Lai  bát  Niết-  bàn  lúc  nhập  định  hay  bát  Niết-  bàn  lúc 
xuất  định? 

Đáp:  Như  Lai  bát  Niết-  bàn  lúc  xuất  định  chứ  không  phải  nhập 

định. 

Bốn  hữu  là  bổn  thời  hữu,  tử  hữu,  trung  hữu,  sinh  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  bổn  thời  hữu? 

Đáp:  Năm  ấm  giữa  ranh  giới  tử-  sinh,  ở  giới  hạn  trung  gian  này 
đều  là  các  hữu,  đó  gọi  là  bổn  thời  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tử  hữu? 

Đáp:  Năm  ấm  chết,  đó  gọi  là  tử  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trung  hữu? 

Đáp:  Năm  ấm  của  trung  hữu,  đó  gọi  là  trung  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  sinh  hữu? 

Đáp:  Năm  ấm  sinh,  đó  gọi  là  sinh  hữu. 

Hỏi:  Các  dục  hữu  thì  tất  cả  dục  hữu  kia  có  năm  hành  chăng? 

Đáp:  Hoặc  dục  hữu  mà  hữu  đó  không  phải  năm  hành. 

Thế  nào  là  dục  hữu  mà  hữu  đó  không  phải  năm  hành?  Chúng  sinh 
cõi  Dục  không  tự  trụ  vào  tâm,  mà  nhập  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận 
nơi  các  hữu,  đó  gọi  là  dục  hữu,  hữu  đó  không  phải  năm  hành. 

Thế  nào  là  hữu  năm  hành,  hữu  đó  không  phải  dục  hữu?  Trời  Hữu 
tưởng  nơi  cõi  Sắc  tự  trụ  vào  tâm,  không  nhập  định  vô  tưởng  và  định  diệt 
tận  nơi  các  hữu,  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc  không  đạt  được  các 
hữu  vô  tưởng,  đó  gọi  là  có  năm  hành  mà  hữu  đó  không  phải  dục  hữu. 

Thế  nào  là  dục  hữu  mà  hữu  đó  có  năm  hành?  Chúng  sinh  cõi  Dục 
tự  trụ  vào  tâm  mà  không  nhập  các  hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt 
tận,  đó  gọi  là  dục  hữu  mà  hữu  đó  có  năm  hành. 

Thế  nào  là  không  phải  dục  hữu  mà  hữu  đó  không  phải  năm  hành? 
Trời  Hữu  tưởng  nơi  cõi  sắc  không  tự  trụ  vào  tâm,  nhập  định  vô  tưởng 
và  định  diệt  tận  nơi  các  hữu;  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc  đạt  được 
các  hữu  vô  tưởng,  hoặc  là  các  hữu  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải  dục 
hữu  mà  hữu  đó  không  phải  năm  hành. 

Hỏi:  Các  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  thì  tất  cả  hữu  ấy  có  năm 
hành  chăng? 

Đáp:  Hoặc  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  thì  hữu  đó  không  phải 
năm  hành. 
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Thế  nào  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  thì  hữu  đó  không  phải 
năm  hành?  Trời  Hữu  tưởng  nơi  cõi  sắc,  không  tự  an  trụ  vào  tâm,  nhập 
các  hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận,  đó  gọi  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời 
Hữu  tưởng  thì  hữu  đó  không  phải  năm  hành. 

Thế  nào  là  có  năm  hành  mà  hữu  đó  không  phải  sắc  hữu  ở  cõi  trời 
Hữu  tưởng?  Chúng  sinh  cõi  Dục  tự  trụ  vào  tâm,  không  nhập  định  vô 
tưởng  và  định  diệt  tận  nơi  các  hữu;  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc 
không  đạt  được  các  hữu  vô  tưởng,  đó  gọi  là  có  năm  hành  mà  hữu  đó 
không  phải  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng. 

Thế  nào  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  mà  hữu  đó  là  năm  hành? 
Trời  Hữu  tưởng  nơi  cõi  sắc  tự  trụ  vào  tâm,  không  nhập  các  hữu  của  định 
vô  tưởng  và  định  diệt  tận,  đó  gọi  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  màhữu 
đó  là  năm  hành. 

Thế  nào  là  không  phải  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  mà  hữu  đó 
không  phải  năm  hành?  Chúng  sinh  cõi  Dục  không  tự  trụ  vào  tâm,  nhập 
định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận  nơi  các  hữu;  hoặc  trời  Vô  tưởng  nơi  cõi 
Sắc  được  các  hữu  vô  tưởng,  hoặc  là  hữu  của  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không 
phải  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Hữu  tưởng  mà  hữu  đó  không  phải  năm  hành. 

Hỏi:  Các  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng  thì  tất  cả  hữu  đó  có  hai  hành 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng  thì  hữu  đó  không  phải  hai 

hành. 

Thế  nào  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng  mà  hữu  đó  không  phải  hai 
hành?  Trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc  không  đạt  được  các  hữu  vô  tưởng,  đó 
gọi  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng  mà  hữu  đó  không  phải  hai  hành. 

Thế  nào  là  hữu  thuộc  hai  hành  mà  hữu  đó  không  phải  sắc  hữu 
ở  cõi  trời  Vô  tưởng?  Chúng  sinh  cõi  Dục  không  tự  trụ  vào  tâm,  nhập 
các  hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận;  trời  Hữu  tưởng  nơi  cõi  sắc 
không  tự  trụ  vào  tâm,  nhập  các  hữu  của  định  vô  tưởng  vàđịnh  diệt  tận, 
đó  gọi  là  hữu  thuộc  hai  hành  mà  hữu  đó  không  phải  sắc  hữu  ở  cõi  trời 
Vô  tưởng. 

Thế  nào  là  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng  mà  hữu  đó  là  hai  hành? 
Trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc  đạt  được  các  hữu  vô  tưởng,  đó  gọi  là  sắc  hữu 
ở  cõi  trời  Vô  tưởng  mà  hữu  đó  là  hai  hành. 

Thế  nào  là  không  phải  sắc  hữu  ở  cõi  trời  Vô  tưởng  mà  hữu  đó 
không  phải  hai  hành?  Chúng  sinh  cõi  Dục,  tự  trụ  vào  tâm  mà  không 
nhập  các  hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận;  hoặc  trời  Hữu  tưởng 
nơi  cõi  Sắc  tự  trụ  vào  tâm  mà  không  nhập  các  hữu  của  định  vô  tưởng  và 
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định  diệt  tận;  hoặc  là  hữu  của  cõi  Vô  sắc,  đó  gọi  là  không  phải  sắc  hữu 
ở  cõi  trời  Vô  tưởng  mà  hữu  đó  không  phải  hai  hành. 

Hỏi:  Các  hữu  của  cõi  Vô  sắc  thì  tất  cả  hữu  đó  đều  là  bốn  hành 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế.  Các  hữu  là  bốn  hành  thì  hữu  đó  đều  là  hữu 
của  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  hữu  của  cõi  Vô  sắc  mà  hữu  ấy  không  phải  bốn  hành 
chăng? 

Đáp:  Có,  chúng  sinh  cõi  Vô  sắc  không  tự  trụ  tâm  vào  các  hữu. 

Hỏi:  Có  thể  có  năm  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  chúng  sinh  cõi  Dục  tự  trụ  vào  tâm  mà  không  nhập  các 
hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận;  hoặc  là  trời  Hữu  tưởng  nơi  cõi 
Sắc  tự  trụ  vào  tâm  mà  không  nhập  các  hữu  của  định  vô  tưởng  và  định 
diệt  tận;  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc  không  đạt  được  các  hữu  của 
vô  tưởng. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  chúng  sinh  cõi  Vô  sắc  tự  trụ  vào  tâm  mà  nhập  các  hữu. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  hành  chăng? 

Đáp:  Không  có  ba  hành. 

Hỏi:  Có  thể  có  hai  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  chúng  sinh  cõi  Dục  không  tự  trụ  vào  tâm  mà  nhập  các 
hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt  tận;  Trời  Hữu  tưởng  nơi  cõi  sắc 
không  tự  trụ  vào  tâm  mà  nhập  các  hữu  của  định  vô  tưởng  và  định  diệt 
tận;  trời  Vô  tưởng  nơi  cõi  sắc  được  các  hữu  của  trời  Vô  tưởng. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  chúng  sinh  cõi  Vô  sắc  không  tự  trụ  vào  tâm  mà  nhập  các 

hữu. 
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Phẩm  2:  BÀN  VE  DỤC 

Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  thì  tất  cả  hữu 
kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt 
chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi 
cõi  Dục  chăng?  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  thì 
tất  cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  hiện  ở 
trước  mắt  chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu 
nơi  cõi  Sắc  chăng?  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô 
sắc,  thì  tất  cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc  hiện  ở  trước  mắt  chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục, 
tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  tất  cả  hữu  kia 
tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  biểu  hiện  ở  trước  mắt 
chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  hiện 
ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi 
Sắc  chăng?  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  biểu  hiện  ở 
trước  mắt  chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Dục  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu 
nơi  cõi  Dục  chăng?  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô 
sắc,  tất  cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc 
biểu  hiện  ở  trước  mắt  chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc, 
tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  biểu 
hiện  ở  trước  mắt  chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô 
sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc  chăng?  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc, 
tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  tất  cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  biểu  hiện  ở  trước  mắt  chăng?  Giả  sử  tận,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả 
pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục  chăng?  Nếu 
bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  tất  cả  hữu  kia  tận, 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  biểu  hiện  ở  trước  mắt 
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chăng?  Giả  sử  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc 
hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu 
nơi  cõi  Sắc  chăng? 

Vì  lẽ  gì  sử  cõi  Dục  không  phải  bị  sai  khiến  do  sử  nơi  cõi  sắc,  cõi 
Vô  sắc?  Vì  lẽ  gì  sử  cõi  Sắc  không  phải  bị  sai  khiến  do  sử  nơi  cõi  Dục, 
cõi  Vô  sắc?  Vì  lẽ  gì  sử  cõi  Vô  sắc  không  phải  bị  sai  khiến  do  sử  nơi  cõi 
Dục,  cõi  Sắc? 

Vì  lý  do  gì  cõi  Dục  không  phải  nhất  thiết  biến  sử,  không  phải  tất 
cả  cõi  Dục  đã  bị  sử  sai  khiến?  Vì  lý  do  gì  cõi  sắc  không  phải  nhất  thiết 
biến  sử,  không  phải  tất  cả  cõi  sắc  đã  bị  sử  sai  khiến?  Vì  lý  do  gì  cõi  Vô 
sắc  không  phải  nhất  thiết  biến  sử,  không  phải  tất  cả  cõi  Vô  sắc  đã  bị  sử 
sai  khiến? 

Mười  tưởng:  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng 
về  vô  ngã  khổ,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế 
gian  không  thể  vui,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có 
dục,  tưởng  về  tận. 

Nếu  tu  tưởng  về  vô  thường,  thì  ý  của  người  kia  đã  nghĩ  nhớ  đến 
tưởng  về  vô  thường  chăng?  Giả  sử  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng  về  vô 
thường,  thì  người  kia  đã  tu  tưởng  về  vô  thường  chăng?  Tưởng  về  vô 
thường  khổ,  tưởng  về  vô  ngã  khổ,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống, 
tưởng  về  tất  cả  thế  gian  không  thể  vui,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn, 
tưởng  về  không  có  dục,  tưởng  về  tận  cũng  như  thế. 

Nếu  nhận  biết  dục  giác,  thì  khi  nhận  biết,  ý  của  hành  giả  kia  đã 
nghĩ  nhớ  đến  dục  giác  chăng?  Giả  sử  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  dục  giác,  thì 
hành  giả  kia  biết  về  dục  giác  ấy  chăng?  Các  giác  về  sân  hận,  hại  cũng 
vậy. 

Nếu  khi  nhận  biết  giác  xuất  yếu,  thì  ý  của  hành  giả  kia  đã  nghĩ 
nhớ  đến  giác  xuất  yếu  chăng?  Giả  sử  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  giác  xuất  yếu, 
thì  hành  giả  kia  sẽ  nhận  biết  giác  xuất  yếu  chăng?  Giác  không  giận  dữ, 
không  hại  cũng  như  thế. 

Các  pháp  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  duyên  vô  minh  chăng?  Giả 
sử  pháp  duyên  vô  minh,  thì  pháp  đó  là  nhân  vô  minh  chăng?  Các  pháp 
nhân  minh,  thì  pháp  đó  duyên  minh  chăng?  Giả  sử  pháp  duyên  minh,  thì 
pháp  đó  sẽ  nhân  minh  chăng? 

Các  pháp  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  duyên  minh  chăng?  Giả  sử 
pháp  duyên  minh,  thì  pháp  đó  sẽ  nhân  vô  minh  chăng?  Các  pháp  nhân 
minh,  thì  pháp  đó  duyên  vô  minh  chăng?  Giả  sử  pháp  duyên  vô  minh, 
thì  pháp  đó  sẽ  nhân  minh  chăng? 
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Các  pháp  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  bất  thiện  chăng?  Giả  sử  pháp 
bất  thiện,  thì  pháp  đó  sẽ  nhân  vô  minh  chăng?  Các  pháp  nhân  minh, 
thì  pháp  đó  thiện  chăng?  Giả  sử  pháp  thiện,  thì  pháp  đó  sẽ  nhân  minh 
chăng?  Vả  lại,  có  pháp  không  nhân  minh,  không  nhân  vô  minh,  thì  pháp 
đó  không  phải  không  có  nhân  chăng? 

về  nghĩa  của  chương  này,  xin  diễn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  thì  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  biểu  hiện  ở 
trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế,  nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi 
Dục,  thì  tất  cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Dục  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu 
nơi  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  thì  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  hiện  ở  trước 
mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế,  nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi 
Sắc,  thì  tất  cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  hiện  ở  trước  mắt 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc 
hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  thì  tất 
cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  hiện 
ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Dục,  tiếp  nhận  hữu 
nơi  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  tất  cả  hữu 
kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt 
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chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc 
hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  tất  cả  hữu 
kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  biểu  hiện  ở  trước 
mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục 
hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  biểu  hiện 
ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  sắc,  tiếp  nhận  hữu 
nơi  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  pháp 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tất 
cả  hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  biểu 
hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp 
nhận  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  toàn  bộ  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  Dục,  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  biểu  hiện 
ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 
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Hỏi:  Giả  sử  toàn  bộ  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Dục  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận 
hữu  nơi  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận  hữu  nơi  cõi  sắc,  tất  cả 
hữu  kia  tận,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  biểu  hiện 
ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  toàn  bộ  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  hiện  ở  trước  mắt,  tất  cả  pháp  kia  bỏ  hữu  nơi  cõi  Vô  sắc,  tiếp  nhận 
hữu  nơi  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Như  chưa  mạng  chung,  hết  thảy  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  sử  cõi  Dục  không  phải  bị  sai  khiến  do  sử  nơi  cõi  sắc, 
cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Vì  lẽ  cõi  hư  hoại,  nếu  cõi  Dục  không  tiếp  nhận  vô  tri. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  sử  cõi  Sắc  không  phải  bị  sai  khiến  do  sử  nơi  cõi  Dục, 
cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Vì  lẽ  cõi  hư  hoại,  nhưng  sử  nơi  cõi  sắc  đó  không  phải  duyên 
nơi  cõi  này. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  sử  cõi  Vô  sắc  không  phải  bị  sai  khiến  do  sử  nơi  cõi 
Dục,  cõi  Sắc? 

Đáp:  Vì  lẽ  cõi  hư  hoại,  nhưng  sử  nơi  cõi  sắc  đó  không  phải  duyên 
nơi  cõi  này. 

Hỏi:  Vì  lý  do  gì  cõi  Dục  không  phải  sử  hiện  bày  khắp,  không  phải 
tất  cả  cõi  Dục  đã  bị  sử  sai  khiến? 

Đáp:  Khắp  tất  cả  hữu,  hữu  đó  không  phải  duyên  nơi  cõi  này. 

Hỏi:  Vì  lý  do  gì  cõi  sắc  không  phải  sử  hiện  bày  khắp,  không  phải 
tất  cả  cõi  Sắc  đã  bị  sử  sai  khiến? 

Đáp:  Khắp  tất  cả  hữu,  hữu  đó  không  phải  duyên  nơi  cõi  này. 

Hỏi:  Vì  lý  do  gì  cõi  Vô  sắc  không  phải  sử  hiện  bày  khắp,  không 
phải  tất  cả  cõi  Vô  sắc  đã  bị  sử  sai  khiến? 

Đáp:  Khắp  tất  cả  hữu,  hữu  đó  không  phải  duyên  nơi  cõi  này. 

Mười  tưởng:  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng 
về  vô  ngã  khổ,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế 
gian  không  thể  vui,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có 
dục,  tưởng  về  tận. 

Hỏi:  Nếu  tu  tưởng  về  vô  thường,  thì  ý  của  người  kia  đã  nghĩ  nhớ 
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đến  tưởng  về  vô  thường  chăng? 

Đáp:  Hoặc  tu  tưởng  vô  thường,  ý  người  kia  không  phải  đã  nghĩ  nhớ 
đến  tưởng  vô  thường. 

Thế  nào  là  tu  tưởng  vô  thường,  ý  người  kia  không  phải  đã  nghĩ  nhớ 
đến  tưởng  vô  thường?  Cũng  như  duyên  khác  tu  tưởng  vô  thường,  đó  gọi 
là  tu  tưởng  vô  thường,  người  kia  không  phải  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng 
vô  thường. 

Thế  nào  là  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng  vô  thường,  người  kia  không 
phải  tu  tưởng  vô  thường?  Cũng  như  ý  khác  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng  vô 
thường,  đó  gọi  là  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng  vô  thường,  người  kia  không 
phải  tu  tưởng  vô  thường. 

Thế  nào  là  tu  tưởng  vô  thường,  ý  của  người  kia  đã  nghĩ  nhớ  đến 
tưởng  vô  thường?  Như  duyên  tưởng  vô  thường,  tu  tưởng  vô  thường,  đó 
gọi  là  tu  tưởng  vô  thường,  ý  của  người  kia  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng  vô 
thường. 

Thế  nào  là  không  phải  tu  tưởng  vô  thường,  người  kia  không  phải 
với  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  tưởng  vô  thường?  Trừ  ngần  ấy  sự  việc  trên. 

Tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng  về  vô  ngã  khổ,  tưởng  về  bất  tịnh, 
tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế  gian  không  thể  vui,  tưởng  về  chết, 
tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có  dục,  tưởng  về  tận  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  nhận  biết  dục  giác,  thì  khi  nhận  biết,  ý  của  hành  giả  kia 
đã  nghĩ  nhớ  đến  dục  giác  chăng? 

Đáp:  Hoặc  khi  nhận  biết  dục  giác,  hành  giả  kia  không  phải  với  ý 
đã  nghĩ  nhớ  tới  dục  giác. 

Thế  nào  là  khi  nhận  biết  dục  giác,  hành  giả  kia  không  phải  với  ý 
đã  nghĩ  nhớ  tới  dục  giác?  Cũng  như  duyên  khác,  khi  nhận  biết  dục  giác, 
đó  gọi  là  khi  nhận  biết  dục  giác,  hành  giả  kia  không  có  ý  nghĩ  nhớ  về 
đối  tượng  ấy. 

Thế  nào  là  ý  nghĩ  nhớ  về  dục  giác,  hành  giả  kia  không  phải  là  lúc 
nhận  biết  về  dục  giác?  Cũng  ý  khác  đã  nghĩ  nhớ  về  dục  giác,  đó  gọi 
là  ý  nghĩ  nhớ  về  dục  giác,  hành  giả  kia  không  phải  là  lúc  nhận  biết  về 
dục  giác. 

Thế  nào  là  khi  nhận  biết  về  dục  giác,  ý  của  hành  giả  kia  đã  nghĩ 
nhớ  về  dục  giác?  Cũng  như  duyên  của  dục  giác  khi  nhận  biết  về  dục 
giác,  đó  gọi  là  khi  nhận  biết  về  dục  giác,  ý  của  hành  giả  kia  nghĩ  nhớ 
về  đối  tượng  ấy. 

Thế  nào  là  không  phải  khi  nhận  biết  về  dục  giác,  hành  giả  kia 
không  phải  với  ý  đã  nghĩ  nhớ  về  đối  tượng  ấy?  Trừ  ngần  ấy  sự  việc  nêu 
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trên. 

Sân  hận  giác,  hại  giác  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  xuất  yếu  giác  khi  nhận  biết,  thì  ý  của  hành  giả  kia  đã 
nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác  chăng? 

Đáp:  Hoặc  xuất  yếu  giác  khi  nhận  biết,  hành  giả  kia  không  phải 
với  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác. 

Thế  nào  là  xuất  yếu  giác  khi  nhận  biết,  hành  giả  kia  không  phải 
với  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác?  Cũng  như  các  duyên  khác  khi 
nhận  biết  xuất  yếu  giác,  đó  gọi  là  xuất  yếu  giác  khi  nhận  biết,  hành  giả 
kia  không  phải  với  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  đối  tượng  ấy. 

Thế  nào  là  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác,  hành  giả  kia  không 
phải  là  lúc  nhận  biết  xuất  yếu  giác?  Cũng  như  ý  khác  khi  nghĩ  nhớ  đến 
xuất  yếu  giác,  đó  gọi  là  đã  nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác,  hành  giả  kia 
không  phải  là  lúc  nhận  biết  chúng. 

Thế  nào  là  khi  nhận  biết  xuất  yếu  giác,  hành  giả  kia  với  ý  đã  nghĩ 
nhớ  đến  xuất  yếu  giác?  Cũng  như  duyên  của  xuất  yếu  giác  khi  nhận 
biết  về  xuất  yếu  giác,  đó  gọi  là  xuất  yếu  giác  khi  nhận  biết,  hành  giả 
kia  với  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác. 

Thế  nào  là  không  phải  xuất  yếu  giác  khi  được  nhận  biết,  hành  giả 
kia  không  phải  với  ý  đã  nghĩ  nhớ  đến  xuất  yếu  giác?  Trừ  ngần  ấy  sự 
việc  nêu  trên.  Vô  sân  giác,  vô  hại  giác  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  duyên  nơi  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế.  Các  pháp  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  duyên  nơi 
vô  minh 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  duyên  nơi  vô  minh,  thì  pháp  đó  sẽ  nhân  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Trừ  báo  của  vô  minh,  các  hành  vô  ký  khác  không  ẩn 
một,  hoặc  hành  vi  thiện. 

Hỏi:  Các  pháp  nhân  minh  thì  pháp  đó  duyên  nơi  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế.  Các  pháp  nhân  minh  thì  pháp  đó  duyên  nơi 
minh. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  duyên  nơi  minh  thì  pháp  đó  không  nhân  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Minh  đầu  tiên,  nếu  là  hành  hữu  lậu. 

Hỏi:  Các  pháp  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  duyên  nơi  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  duyên  nơi  minh,  thì  nó  không  nhân  vô  minh 
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chăng? 

Đáp:  Có.  Trừ  báo  của  vô  minh,  các  hành  vô  ký  khác  không  ẩn 
một,  hoặc  hành  vi  thiện. 

Hỏi:  Các  pháp  nhân  minh  thì  nó  duyên  nơi  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  duyên  nơi  vô  minh  thì  nó  không  nhân  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Minh  đầu  tiên,  nếu  là  hành  hữu  lậu. 

Hỏi:  Các  pháp  nhân  vô  minh  thì  nó  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  bất  thiện  thì  nó  là  nhân  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Có.  Là  hành  vi  ô  nhiễm  nơi  báo  của  vô  minh. 

Hỏi:  Các  pháp  nhân  minh,  thì  pháp  đó  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  thiện,  thì  pháp  đó  sẽ  nhân  minh  chăng? 

Đáp:  Có.  Minh  đầu  tiên,  nếu  là  hành  hữu  lậu  thiện. 

Hỏi:  Vả  lại,  có  pháp  không  nhân  minh,  không  nhân  vô  minh,  thì 
pháp  đó  đều  có  nhân  chăng? 

Đáp:  Có,  trừ  báo  của  vô  minh,  các  hành  khác  không  ẩn  một  vô  ký, 
và  minh  đầu  tiên,  nếu  là  hành  hữu  lậu  thiện. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  30 
Kiền  độ  thứ  8:  KIÊN 
Phẩm  3:  BÀN  VE  TƯỞNG 

Mười  tưởng  là  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng 
về  khổ  vô  ngã,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế 
gian  không  thể  vui,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có 
dâm  tưởng  về  tận. 

Các  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường  thì  pháp  ấy  tương  ưng  vời  tưởng 
về  vô  thường  chăng?  Giả  sử  các  pháp  tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường, 
thì  pháp  ấy  sinh  tưởng  về  vô  thường  chăng?  cho  đến  về  tận  cũng  như 
vậy. 

Các  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  pháp  ấy  cùng  một  duyên  với 
tưởng  về  vô  thường  chăng?  Giả  sử  các  pháp  cùng  một  duyên  với  tưởng 
về  vô  thường,  pháp  ấy  sinh  tưởng  về  vô  thường  chăng?  Cho  đến  tưởng 
về  tận  cũng  như  vậy. 

Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  không  đoạn  -  không  tu  -  không  tác 
chứng  chăng? 

Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  không  đoạn  -  không  tu  mà  tác  chứng 
chăng? 

Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  không  đoạn  mà  tu  và  tác  chứng 
chăng? 

Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  đoạn  -  tu  và  tác  chứng  chăng? 

Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  đoạn  mà  không  tu  và  tác  chứng 
chăng? 

Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  đoạn  mà  không  tu-  không  tác  chứng 
chăng? 
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CÓ  thể  CÓ  pháp  không  có  duyên  duyên,  nhân  cũng  không  có  duyên 
duyên  mà  pháp  và  duyên  củng  sinh,  có-  có  cảnh  tượng  không  phải  là 
không  có  mà  không  phải  là  không  có  cảnh  tượng;  còn  lại  sắc-  còn  lại 
thông-  còn  lại  tưởng-  còn  lại  thức-  còn  lại  pháp  tương  ưng  ấy;  pháp  ấy 
đối  với  pháp  ấy  nên  nói  là  nhân  hay  nên  nói  là  duyên?  vả  lại,  nên  nói 
là  duyên  ahy  nên  nói  là  không  phải  nhân  chăng?  Pháp  ấy  nên  nói  là 
thiện  là  bất  thiện  hay  là  vô  ký  chăng? 

Pháp  ấy  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối,  bao  nhiêu  kiết  ràng  buộc? 

Nếu  pháp  và  tâm  cùng  sinh  không  phải  là  không  dụng  tâm,  tâm 
sinh  như  vậy  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng?  Nếu  tâm  diệt  tận  thì 
pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng?  Nếu  tâm  diệt  tận  thì  pháp  ấy  cũng  như 
vậy  chăng?  Nếu  đạt  được  tâm  ấy  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng?  Nếu 
rời  bỏ  tâm  ấy  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng?  Nếu  tâm  ấy  thọ  báo  thì 
pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng? 

Kiến  tương  ưng  với  thống  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối?  Kiến  không 
tương  ưng  với  thông  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối?  Nghi  tương  ưng  với  thống 
có  bao  nhiêu  sử  chi  phôi?  Nghi  không  tương  ưng  với  thống  có  bao  nhiêu 
sử  chi  phối?  Nhân  là  đạo  mà  duyên  sinh  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trì-  nhập- 
ấm  (giới-  xứ-  uẩn)?  Nhãn  canh  đẳng  sinh  tưởng-  thống  trừ  ra  tâm  tương 
ưng  với  pháp,  nhĩ  canh  đẳng  sinh  tưởng-  thống  trừ  ra  tâm  không  tương 
ưng  với  pháp,  còn  lại  các  pháp  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trì-  nhập-  ấm?  Tỷ- 
thiệt-  thân  canh  đẳng  sinh  tưởng-  thống  trừ  ra  tâm  tương  ưng  với  pháp,  ý 
canh  đẳng  sinh  tưởng-  thống  trừ  ra  tâm  không  tương  ưng  với  pháp,  còn 
lại  các  pháp  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trì  -  nhập  -  ấm? 

về  nghĩa  của  chương  nầy,  xin  sẽ  diễn  nói  đầy  đủ. 

Mười  tưởng  là  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng 
về  khổ  vô  ngã,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  ăn  uống,  tưởng  về  tất  cả  thế 
gian  không  thể  vui,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  không  có 
dâm,  tưởng  về  tận. 

Hỏi:  Các  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường  thì  pháp  ấy  tương  ưng  với 
tưởng  về  vô  thường  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  nhưng  pháp  ấy  không 
tương  ưng  với  tưởng  vô  thường. 

Thế  nào  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  nhưng  pháp  ấy  không 
tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường?  Giông  như  tưởng  về  vô  thường  ở 
trước  mắt  chắc  chắn  không  còn,  các  tưởng  còn  lại  nhất  định  sinh  ra  ở 
trước  mắt,  các  tưởng  ấy  tương  ưng  với  pháp,  đó  gọi  là  pháp  sinh  tưởng 
về  vô  thường  nhưng  pháp  ấy  không  tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường. 
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Thế  nào  là  pháp  tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường,  nhưng  pháp  ấy 
không  sinh  tưởng  về  vô  thường?  Giông  như  các  tưởng  khác  chắc  chắn 
không  còn  ở  trước  mắt,  tưởng  về  vô  thường  nhất  định  sinh  ra  ở  trước 
mắt,  các  tưởng  ấy  tương  ưng  với  pháp,  đó  gọi  là  pháp  tương  ưng  với 
tưởng  về  vô  thường  nhưng  pháp  ấy  không  sinh  tưởng  về  vô  thường. 

Thề  nào  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  mà  pháp  ấy  tương  ưng 
với  tưởng  về  vô  thường?  Giống  như  tưởng  về  vô  thường  chắc  chắn  không 
còn  ở  trước  mắt,  tưởng  về  vô  thường  nhất  định  sinh  ra  ở  trước  mắt,  các 
tưởng  ấy  tương  ưng  với  pháp,  đó  gọi  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường 
nhưng  mà  pháp  ấy  tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường. 

Thế  nào  là  pháp  không  sinh  tưởng  về  vô  thường,  mà  pháp  ấy  cũng 
không  tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường?  Giống  như  các  tưởng  khác 
chắc  chắn  không  còn  ở  trước  mắt,  giống  như  các  tưởng  khác  nhất  định 
sinh  ra  ở  trước  mắt,  các  tưởng  ấy  tương  ưng  với  pháp,  đó  gọi  là  pháp 
không  sinh  tưởng  về  vô  thường  mà  pháp  ấy  cũng  không  tương  ưng  với 
tưởng  về  vô  thường. 

Cho  đến  tưởng  về  tận  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  pháp  ấy  cùng  một  duyên 
với  tưởng  về  vô  thường  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  nhưng  pháp  ấy  không 
phải  là  cùng  một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường. 

Thế  nào  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  nhưng  pháp  ấy  không 
phải  cùng  một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường  ?  giống  như  tưởng  về  vô 
thường  chắc  chắn  không  còn  ở  trước  mắt,  giống  như  các  tưởng  khác 
nhất  định  sinh  ra  ở  trước  mắt,  tưởng  ấy  có  duyên  khác,  đó  gọi  là  pháp 
sinh  tưởng  về  vô  thường  nhưng  pháp  ấy  không  phải  cùng  một  duyên  với 
tưởng  về  vô  thường. 

Thế  nào  là  pháp  cùng  một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường,  nhưng 
pháp  ấy  không  phải  là  sinh  tưởng  về  vô  thường?  Giống  như  các  tưởng 
khác  chắc  chắn  không  còn  ở  trước  mắt,  tưởng  về  vô  thường  nhất  định 
sinh  ra  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  có  duyên  này,  đó  gọi  là  pháp  cùng  một  duyên 
với  tưởng  về  vô  thường  nhưng  pháp  ấy  không  phải  là  sinh  tưởng  về  vô 
thường. 

Thế  nào  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường,  mà  pháp  ấy  cùng  một 
duyên  với  tưởng  về  vô  thường?  Giống  như  tưởng  về  vô  thường  chắc 
chắn  không  còn  ở  trước  mắt,  tưởng  về  vô  thường  nhất  định  sinh  ra  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  có  duyên  này,  đó  gọi  là  pháp  sinh  tưởng  về  vô  thường 
mà  pháp  ấy  cùng  một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường. 


1130 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Thế  nào  là  pháp  không  phải  sinh  tưởng  về  vô  thường,  mà  pháp 
cũng  không  phải  cùng  một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường?  Giống  như 
các  tưởng  khác  chắc  chắn  không  còn  ở  trước  mắt,  giống  như  các  tưởng 
khác  nhất  định  sinh  ra  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  áo  duyên  khác,  đó  gọi  là  pháp 
không  phải  sinh  tưởng  về  vô  thường  mà  pháp  ấy  cũng  không  phải  cùng 
một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường. 

Cho  đến  tưởng  về  tận  này  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  không  đoạn-không  tu-  không  tác 
chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  hư  không  -  không  phải  số  duyên  tận  (hư  không  phi  trạch 

diệt). 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  không  đoạn-  không  tu  mà  tác 
chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  số  duyên  tận  (trạch  diệt). 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  không  đoạn  mà  tu  và  tác  chứng 
chăng? 

Đáp:  Có,  pháp  hữu  vi  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  đoạn-  tu  và  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  pháp  thiện  hữu  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  đoạn  mà  không  tu  và  tác  chứng 
chăng? 

Đáp:  Có,  thiên  nhãn  và  thiên  nhĩ. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  trí  phân  biệt  đoạn  mà  không  tu-  không  tác 
chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  trừ  ra  thiên  nhãn  và  thiên  nhĩ,  còn  lại  các  pháp  vô  ký  hữu 
vi,  hoặc  là  pháp  bất  thiện. 

Hỏi:  có  thể  có  pháp  không  có  duyên  duyên,  nhân  cũng  không  có 
duyên  mà  pháp  và  duyên  cùng  sinh  chăng? 

Đáp:  Có,  các  pháp  cùng  tương  ưng  với  năm  thức  thân,  các  pháp 
cùng  tương  ưng  với  thân  ý  thức,  sắc  vô  vi-  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
duyên  với  các  pháp  ấy  nhận  được  sinh-  lão-  vô  thường.  Đó  gọi  là  pháp 
không  có  duyên  duyên,  nhân  cũng  không  có  duyên  duyên  mà  pháp  và 
duyên  cùng  sinh. 

Có  và  có  cảnh  tượng,  có  pháp  ấy  chứ  không  phải  là  không  có  pháp 
ấy,  vì  vậy  có  cùng  có  cảnh  tượng  không  phải  là  không  có  mà  không 
phải  là  không  có  cảnh  tượng.  Nhưng  mà  có  pháp  ấy  chứ  không  phải  là 
không  có  pháp  ấy,  vì  vậy  không  phải  là  không  có  cũng  không  phải  là 
không  có  cảnh  tượng.  Còn  lại  sắc  thì  pháp  ấy  chẳng  phải  là  sắc,  còn  lại 
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thông  thì  pháp  ấy  chẳng  phải  là  thống,  còn  lại  tưởng  thì  pháp  ấy  chẳng 
phải  là  tưởng,  còn  lại  thức  thì  pháp  ấy  chẳng  phải  là  thức,  còn  lại  pháp 
tương  ưng  ấy  thì  pháp  ấy  chẳng  phải  là  tương  ưng,  vì  vậy  còn  lại  pháp 
không  tương  ưng. 

Hỏi:  Pháp  ấy  đôi  với  pháp  ấy,  nên  nói  là  nhân  hay  nên  nói  là 
duyên?  Hoặc  nên  nói  là  duyên  hay  nên  nói  không  phải  là  nhân  chăng? 

Đáp:  Sinh  trước  sinh  sau  nên  nói  là  nhân-  nên  nói  là  duyên;  sinh 
sau  mà  sinh  trước  thì  nên  nói  là  duyên  chứ  không  nên  nói  là  nhân. 

Hỏi:  Pháp  ấy  nên  nói  là  thiện-  bất  thiện  hay  nên  nói  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Pháp  ấy  trong  thiện  thì  nên  nói  là  thiện,  trong  bất  thiện  thì 
nên  nói  là  bất  thiện,  trong  vô  kỳ  nên  nói  là  vô  ký. 

Hỏi:  Pháp  ấy  có  bao  nhiêu  sử  chi  phôi? 

Đáp:  Duyên  với  hữu  lậu  của  ba  cõi. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  kiết  ràng  buộc? 

Đáp:  Có  chín  kiết  ràng  buộc. 

Hỏi:  Các  pháp  và  tâm  cùng  sinh  không  phải  là  không  dụng  tâm, 
nếu  tâm  ấy  sinh  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Tâm  sinh  trước  rồi  sau  là  pháp  ấy. 

Hỏi:  Nếu  diệt  tận  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Tâm  diệt  tận  trước  rồi  sau  là  pháp  ấy. 

Hỏi:  Nếu  đạt  được  tâm  ấy  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Tâm  đạt  được  rồi  sau  là  pháp  ấy. 

Hỏi:  Nếu  rời  bỏ  tâm  ấy  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Pháp  rời  bỏ  trước  rồi  sau  là  tâm  ấy  rời  bỏ. 

Hỏi:  Nếu  tâm  ấy  thọ  báo  thì  pháp  ấy  cũng  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  đúng,  hoặc  là  không  đúng. 

Hỏi:  Kiến  tương  ưng  với  thống  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối? 

Đáp:  Duyên  hữu  lậu,  cũng  là  kiến  duyên  vô  lậu,  hoặc  vô  minh 
tương  ưng  với  nó. 

Hỏi:  Kiến  không  tương  ưng  với  thống  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối? 

Đáp:  Trừ  ra  ra  kiến  duyên  vô  lậu,  hoặc  vô  minh  tương  ưng  với  nó, 
còn  lại  tất  cả  các  pháp  khác. 

Hỏi:  Nghi  tương  ưng  vời  thống  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối? 

Đáp:  Do  kiến  đế  đoạn  duyên  hữu  lậu,  cũng  là  nghi  duyên  với  vô 
lậu,  hoặc  vô  minh  tương  ưng  với  nó. 

Hỏi:  Nghi  không  tương  ưng  với  thống  có  bao  nhiêu  sử  chi  phối? 

Đáp:  Trừ  ra  ra  nghi  duyên  với  vô  lậu,  hoặc  vô  minh  tương  ưng  với 
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nó,  còn  lại  tất  cả  các  pháp  đều  do  kiến  đế  đoạn. 

Hỏi:  Nhân  là  đạo  mà  duyên  sinh  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trì-  nhập- 

ấm? 

Đáp:  Nhân  là  đạo  mà  duyên  sinh  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười 
hai  nhập-  năm  ấm.  Nhãn  căn  đẳng  sinh  tưởng-  thống,  trừ  ra  tâm  tương 
ưng  với  pháp;  nhĩ  canh  đẳng  sinh  tưởng-  thống,  trừ  ra  tâm  không  tương 
ưng  với  pháp,  còn  lại  các  pháp  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai  nhập- 
năm  ấm.  Tỷ-  thiệt-  thân  canh  đẳng  sinh  tưởng-thống,  trừ  ra  tâm  tương 
ưng  với  pháp;  ý  canh. 


1133 


SỔ  1543  -  LUẬN  A  TỶ  ĐÀM  BÁT  KIEN  độ  -  Quyển  30 

Phẩm  4:  BÀN  yỀ  TRÍ,  THỜI 

Các  trí  thì  đó  là  tụ  đoạn  chăng?  Giả  sử  tụ  đoạn  thì  đó  là  tụ  trí 
chăng?  Các  tụ  yếm  ly  thì  đó  là  tụ  vô  dục  chăng?  Giả  sử  tụ  vô  dục  thì  đó 
là  tụ  yểm  ly  chăng?  Các  tụ  yếm  ly  thì  đó  là  tụ  tu  yếm  ly  chăng?  Giả  sử 
tụ  tu  yếm  ly  thì  đó  là  tụ  vô  dục  chăng? 

Nếu  pháp  là  nhân  của  các  pháp  hoặc  là  pháp  trong  từng  giai  đoạn 
thì  pháp  ấy  không  nên  nói  là  nhân  chăng?  Nếu  pháp  là  thứ  đệ  duyên 
tăng  thượng  của  các  pháp,  hoặc  là  pháp  trong  từng  giai  đoạn  thì  pháp  ấy 
không  nên  nói  là  thứ  đệ  duyên  tăng  thượng  chăng? 

Các  ý  xúc  (canh)  thì  tất  cả  ý  xúc  ấy  là  ba  xúc  như  nhau  chăng?  Giả 
sử  ba  xúc  như  nhau  thì  tất  cả  đó  là  ý  xúc  chăng? 

Các  mạn  thì  đó  là  làm  tăng  thêm  mạn  chăng?  Giả  sử  làm  tăng 
thêm  mạn  thì  đó  là  mạn  chăng? 

Các  mạn  là  tâm  tăng  thượng  chăng?  Giả  sử  tâm  tăng  thượng  thì 
đó  là  mạn  chăng?  Các  hành  không  phải  là  hộ  (xả)  chăng?  Giả  sử  không 
phải  là  hộ  thì  đó  là  hành  chăng?  Các  hành  thì  đó  là  hộ  chăng?  Giả  sử 
hộ  thì  đó  là  hành  chăng? 

Nếu  tụ  không  đạt  được  thì  tụ  ấy  không  thành  tựu  chăng?  Giả  sử  tụ 
không  thành  tựu  thì  tụ  ấy  không  đạt  được  chăng?  Các  tụ  đạt  được  thì  tụ 
ấy  thành  tựu  chăng?  Giả  sử  tụ  thành  tựu  thì  tụ  ấy  đạt  được  chăng? 

Trừ  ra  ra  Khổ  thánh  đế  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
bao  nhiêu  trì-  nhập-  ấm  (giới-  xứ-  uẩn)?  Tập  cũng  như  vậy. 

Trừ  ra  ra  Tận  thánh  đế  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
bao  nhiêu  trì-  nhập-  ấm?  Đạo  cũng  như  vậy. 

Trừ  ra  ra  sắc  pháp  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao 
nhiêu  trì-  nhập-  ấm? 

Vô  sắc-  có  thể  thấy-  không  thể  thấy,  hữu  đối-  vô  đối,  hữu  lậu-  vô 
lậu,  hữu  vi-  vô  vi,  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  thiện-  bất  thiện-  vô  ký,  hệ 
thuộc  cõi  Dục-  cõi  sắc-  cõi  Vô  sắc,  học-  vô  học-  phi  học  phi  vô  học,  do 
kiến  đế  đoạn  và  do  tư  duy  đoạn,  trừ  ra  pháp  vô  đoạn  và  pháp  nhập,  các 
pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trì-  nhập-  ấm? 

Trừ  ra  ra  pháp  khởi  và  các  pháp  chắc  chằn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trì-  nhập-  ấm? 

Pháp  chưa  sinh-  sắc-  vô  sắc,  có  thể  thấy-  không  thể  thấy,  hữu  đốì- 
vô  đối,  hữu  lậu-  vô  lậu,  hữu  vi-  vô  vi,  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại,  thiện-  bất 
thiện-  vô  ký,  hệ  thuộc  cõi  Dục  sắc-  cõi  Vô  sắc,  học-  vô  học-  phi  học 
phi  vô  học,  do  kiến  đế  đoạn  và  do  tư  duy  đoạn,  trừ  ra  pháp  bất  đoạn  và 
các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao  nhiêu 
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trì-  nhập-  ấm?  Có  thể  có  một  trì-  một  nhập-  một  ấm,  thâu  nhiếp  tất  cả 
các  pháp  chăng? 

về  nghĩa  chương  này  xin  nêu  ra  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  tụ  trí  thì  đó  là  tụ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  tụ  trí  mà  đó  là  tụ  không  đoạn. 

Thế  nào  là  tụ  trí  mà  đó  là  tụ  không  đoạn?  bởi  vì  khổ  trí,  tập-  tận- 
đạo  trí  không  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  trí  mà  đó  là  tụ  không  đoạn. 

Thế  nào  là  tụ  đoạn  mà  đó  là  tụ  không  phải  trí?  Bởi  vì  khổ  nhẫn, 
tập-  tận-  đạo  nhẫn  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  đoạn  mà  đó  là  tụ  không 
phải  trí. 

Thế  nào  là  tụ  trí  mà  đó  cũng  là  tụ  đoạn?  Bởi  vì  khổ  trí,  tập-  tận- 
đạo  trí  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  trí  mà  đó  cũng  là  tụ  đoạn. 

Thế  nào  là  tụ  không  phải  trí  mà  đó  cũng  là  tụ  không  đoạn?  bởi  vì 
khổ  nhẫn,  tập-  tận-  đạo  nhẫn  không  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  không 
phải  trí  mà  đó  cũng  là  tụ  không  đoạn. 

Hỏi:  Các  tụ  yếm  ly  thì  đó  là  tụ  vô  dục  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  tụ  yếm  ly  mà  đó  không  phải  là  tụ  vô  dục. 

Thế  nào  là  tụ  yếm  ly  mà  đó  không  phải  là  tụ  vô  dục?  Bởi  vì  khổ 
nhẫn-  tập  nhẫn,  vì  khổ  trí-  tập  trí  không  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ 
yếm  ly  mà  đó  không  phải  là  tụ  vô  dục. 

Thế  nào  là  tụ  vô  dục  mà  đó  không  phải  là  tụ  yếm  ly?  Bởi  vì  tận 
nhẫn-  đạo  nhẫn,  vì  tận  trí-  đạo  trí  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  vô  dục 
mà  đó  không  phải  là  tụ  yếm  ly. 

Thế  nào  là  tụ  yếm  ly  mà  đó  cũng  là  tụ  vô  dục?  Bởi  vì  khổ  nhẫn- 
tập  nhẫn,  vì  khổ  trí-  tập  trí  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  yếm  ly  mà  đó 
cũng  là  tụ  vô  dục. 

Thế  nào  là  không  phải  tụ  yếm  ly  mà  đó  cũng  không  phải  là  tụ  vô 
dục?  Bởi  vì  tận  nhẫn-  đạo  nhẫn,  vì  tận  trí-  đạo  trí  không  đoạn  trừ  cấu  uế, 
thì  gọi  là  không  phải  tụ  yếm  ly  mà  đó  cũng  không  phải  là  tụ  vô  dục. 

Hỏi:  Các  tụ  yếm  ly  thì  đo  là  tụ  tu  yếm  ly  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  các  tụ  tu  yếm  ly  thì  đó  là  tụ  tu  yếm  ly. 

Hỏi:  Có  thể  có  tụ  tu  yếm  ly  àm  đó  không  phải  là  tụ  yếm  ly 
chăng? 

Đáp:  Có,  bởi  vì  tận  trí  và  đạo  trí  đoạn  trừ  cấu  uế. 

Hỏi:  các  tụ  vô  dục  thì  đó  là  tụ  tu  yếm  ly  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  tụ  vô  dục  mà  đó  không  phải  là  tụ  tu  yếm  ly. 

Thế  nào  là  tụ  vô  dục  mà  đó  không  phải  là  tụ  tu  yếm  ly?  Bởi  vì  tận 
nhẫn  và  đạo  nhẫn  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ  vô  dục  mà  đó  không 
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phải  là  tụ  tu  yếm  ly. 

Thế  nào  là  tụ  tu  yếm  ly  mà  đó  không  phải  là  tụ  tu  vô  dục?  Bởi  vì 
khổ  nhẫn-  tập  nhẫn,  vì  khổ  trí-  tập  trí  không  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là 
tụ  tu  yếm  ly  mà  đó  không  phải  là  tụ  tu  vô  dục. 

Thế  nào  là  tụ  tu  vô  dục  mà  đó  cũng  là  tụtu  yếm  ly?  Bởi  vì  khổ 
nhẫn-  tập  nhẫn,  vì  khổ  trí-  tập  trí-  tận  trí-  đạo  trí  trừ  cấu  uế,  thì  gọi  là  tụ 
vô  dục  mà  đó  cũng  là  tụ  tu  yếm  ly. 

Thế  nào  là  không  phải  tụ  tu  vô  dục  mà  đó  cũng  không  phải  là  tụ 
tu  yếm  ly?  Bởi  vì  tận  nhẫn  và  đạo  nhãn  không  đoạn  trừ  cấu  uế,  thì  gọi 
là  không  phải  tụ  vô  dục  mà  đó  cũng  không  phải  là  tụ  tu  yếm  ly. 

Hỏi:  Nếu  pháp  là  nhân  của  các  pháp  hoặc  là  pháp  trong  từng  giai 
đoạn  thì  pháp  ấy  không  nên  nói  là  nhân  chăng? 

Đáp:  Không  nên. 

Hỏi:  Nếu  pháp  là  thứ  đệ  của  các  pháp,  hoặc  là  pháp  trong  từng 
giai  đoạn  thì  pháp  ấy  không  nên  nói  là  thứ  đệ  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  ấy  chưa  sinh. 

Hỏi:  Nếu  pháp  là  duyên  tăng  thượng  của  các  pháp,  hoặc  là  pháp 
trong  từng  giai  đoạn  thì  pháp  ấy  không  nên  nói  là  duyên  tăng  thượng 
chăng? 

Đáp:  Không  nên. 

Hỏi:  Các  ý  xúc  (canh)  thì  tất  cả  ý  xúc  ấy  là  ba  xúc  như  nhau 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  ý  xúc  thì  tất  cả  ý  xúc  ấy  là  ba  xúc  như 

nhau. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  xúc  như  nhau  mà  đó  không  phải  là  ý  xúc 
chăng? 

Đáp:  Có,  năm  thức  thân  tương  ưng  với  xúc. 

Như  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Tỳ  kheo  có  ý  trì-  pháp  trì,  có  vô 
minh  trì  và  vô  minh  thọ-  xúc  (thống  canh).”  Vậy  thì  xúc  có  đạt  được 
chăng?  Không  có  đạt  được  chăng?  Có  mà  không  có  đạt  được  chăng? 

Hỏi:  Các  mạn  thì  đó  là  tất  cả  tự  mình  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  mạn  thì  đó  là  tất  cả  tự  mình. 

Hỏi:  Có  thể  có  tự  mình  mà  không  là  mạn  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  cách  nhìn.  Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Tỳ  kheo  thì  Ta 
là  tự  minh,  đối  với  Ta  thì  Tỳ  kheo  là  tự  mình.” 

Hỏi:  Các  mạn  thì  đó  là  tâm  tăng  thượng  nhiều  lên  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy.  Các  mạn  thì  đó  là  tâm  tăng  thượng  nhiều 


lên. 


1136 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Hỏi:  Có  thể  có  tâm  tăng  thượng  nhiều  lên  nhưng  không  phải  là 
mạn  chăng? 

Đáp:  Có,  loại  trừ  mạn  còn  lại  là  các  phiền  não  hiện  ở  trước  mắt. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  “Nếu  Tỳ  kheo  tăng  thượng  mạn,  thì  bị  ma 
vương  trói  buộc,  nếu  không  tăng  thượng  mạn  thì  giải  thoát  ngoài  ma  Ba 
tuần”. 

Hỏi:  Các  hành  nhưng  đó  không  phải  là  hộ  (xả)  chăng? 

Đáp:  Hoặc  là  hành  nhưng  đó  không  phải  là  không  hộ. 

Thế  nào  là  hành  nhưng  đó  không  phải  là  không  hộ?  Thân  hộ  và 
khẩu  hộ,  đó  gọi  là  hành  nhưng  hành  ấy  không  phải  là  không  hộ. 

Thế  nào  là  không  phải  hộ  mà  đó  cũng  chẳng  phải  hành?  Căn 
chẳng  phải  là  hộ,  đó  gọi  là  không  phải  hộ  mà  cũng  chẳng  phải  hành. 

Trừ  ra  Khổ  thánh  đế  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
hai  trì-  một  nhập-  một  ấm.  Tập  cũng  như  vậy. 

Trừ  ra  Tận  Thánh  đế  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm.  Đạo  Thánh  đế  cũng  như  vậy. 

Trừ  ra  pháp  sắc  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bảy 
trì-  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  sắc  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  trì-  mười  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  có  thể  thấy  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  sáu  trì-  mười  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  không  thể  thấy  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  một  trì-  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hữu  đối  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
bảy  trì-  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  đối  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  trì,  mười  nhập,  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hữu  lậu  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  hai 
trì-  một  nhập-  một  ấm. 

trừ  pháp  vô  lậu  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười 
bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hữu  vi  và  pháp  nhập,  trừ  ra  tất  cả  các  pháp  không  có 
tụ  nên  không  bàn. 

Trừ  ra  pháp  vô  vi  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười 
bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  quá  khứ-  hiện  tại  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm. 
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Trừ  ra  pháp  vị  lai  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười 
bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  thiện-  bất  thiện  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  ký  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  chín 
trì-  ba  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  ba  trì-  chín  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  pháp  học-  vô  học  cùng  pháp 
nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai 
ấm. 

Trừ  ra  pháp  phi  học  phi  vô  học  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  hai  trì-  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  do  kiến  đế  đoạn,  pháp  không  đoạn  và  pháp  nhập,  các 
pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy  trì-  mười  một  nhập-  hai  ấm. 

Trừ  ra  pháp  do  tư  duy  đoạn  và  pháp  nhập,  các  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  hai  trì-  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  khởi  và  các  pháp  chắc  chắn  không  khởi,  các  pháp  còn 
lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  chưa  sinh  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  trừ  ra  hết 
thảy  các  pháp  không  có  tụ  nên  không  bàn. 

Trừ  ra  pháp  sắc  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp  còn 
lại  thâu  nhiếp  tám  trì-  hai  nhập-  bôn  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  sắc  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  một  trì-  mười  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  có  thể  thấy  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các 
pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy  trì-  mười  một  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  không  thể  thấy  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các 
pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  một  trì-  một  nhập-  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hữu  đối  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  tám  trì-  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  đối  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  trì,  mười  nhập,  một  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hữu  lậu  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  ba  trì-  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  lậu  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hữu  vi  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  trừ  ra  hết 
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thảy  các  pháp  không  có  tụ  nên  không  bàn. 

Trừ  ra  pháp  vô  vi  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp  còn 
lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  quá  khứ-  hiện  tại  và  các  pháp  tất  chẳng  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vị  lai  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  trừ  ra  hết 
thảy  các  pháp  không  có  tụ  nên  không  bàn. 

Trừ  ra  pháp  thiện-  bất  thiện  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh, 
các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  vô  ký  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  trì-  bốn  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  các  pháp  tất  chẳng  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bốn  trì-  mười  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc-  Vô  sắc,  pháp  học-  vô  học  và  các 
pháp  tất  chẳng  sinh,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai 
nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  phi  học  phi  vô  học  và  các  pháp  chắc  chắn  không  sinh, 
các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  ba  trì-  hai  nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  do  kiến  đế  đoạn,  pháp  không  đoạn  và  các  pháp  chắc 
chắn  không  sinh,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  trì-  mười  hai 
nhập-  năm  ấm. 

Trừ  ra  pháp  do  tư  duy  đoạn  và  các  pháp  tất  chẳng  sinh,  các  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  ba  trì-  hai  nhập-  năm  ấm. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  trì-  một  nhập-  một  ấm  thâu  nhiếp  tất  cả  các 
pháp  chăng? 

Đáp:  Có.  Một  trì  là  pháp  trì  (Pháp  giới),  một  nhập  là  ý  nhập,  một 
ấm  là  sắc  ấm. 
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Phẩm  5:  BÀN  yỀ  KIEN 

Tà  kiến  đoạn  dứt  cấu  -  tịnh, 

Không  có  nhân  duyên  -  trí  kiến, 

Không  có  năng  lực  -  tinh  tiến, 

Làm  nhân  của  thân  bảy  loại. 

Bốn  duyên  căn  bản  không  có, 

Mình  và  người  cũng  không  nhân, 

Mình  làm  -  làm  không  có  nhân, 

Sáu  kiến  nhân  ngã  đôi  bên. 

Dục  lạc  cùng  với  các  thiền, 

Có  -  không  đều  là  gió  thoảng, 

Mình  làm  cũng  có  Kiêu  mạn, 

Hoặc  được  hoặc  là  sẽ  được, 

Cho  nên  nói  phẩm  Kiến  này. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  bố  thí,  không  có  phước  thiện  không 
có  giảng  nói;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ. 

Không  có  hành  thiện-  hành  ác  và  quả  báo;  tà  kiến  này  do  khổ  đế 
đoạn  trừ. 

Không  có  đời  này  đời  sau,  không  có  cha  mẹ;  àt  kiến  này  do  tập 
đế  đoạn  trừ. 

Không  có  pháp  lạc  của  A-  la-  hán  ở  thế  gian;  tà  kiến  này  do  đạo 
đế  đoạn  trừ 

Không  có  pháp  bình  đẳng;  tà  kiến  này  do  tận  đế  đoạn  trừ. 

Không  có  pháp  bình  đẳng;  tà  kiến  này  do  tận  đế  đoạn  trừ. 

Không  có  nơi  đạt  đến  cảu  đời  này  và  đời  sau,  tự  trí  tác  chứng  trải 
qua  thành  tựu;  àt  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  đế  thì  mạng  sông  ở  nơi  này,  đoạn  haọi  ở  nơi  khác  chứ 
không  có  chết  đi;  biên  kiến  này  thuộc  về  kiến  đoạn  diệt,  do  khổ  đế 
đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  đế  này  thì  thân  người  do  bốn  đại  tạo  thành,  nếu  lúc 
thân  ấy  mạng  chung  thì  đang  lúc  ấy,  đất  chính  là  Địa  đại  nơi  thân,  nước 
chính  là  Thủy  đại  nơi  thân,  lửa  chính  là  Hỏa  đại  nơi  thân,  gió  chính  là 
Phong  đại  nơi  thân,  năm  nhập  trông  rỗng  mang  thi  thể  đến  bỏ  ở  bãi  tha 
ma,  dấu  tích  của  căn  hiện  có  trở  về  với  hư  không;  biên  kiến  này  thuộc 
về  kiến  hữu  thường,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  xương  tráng  sạm  đen  ngã  biến  thành  tro  bụi. 
Nếu  lửa  duyên  với  ngã  thì  đây  không  phải  là  kiến  mà  chính  là  trí,  hoặc 
là  hành  hữu  lậu  duyên  với  ngã;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ.  Nếu  như 
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ngã  kiến  của  hành  vô  lậu,  thì  tà  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  người  tham  ca  ngợi  bố  thí,  người  trí  ca  ngợi  thọ 
nhận,  trí  phỉ  báng  giáo  pháp;  tà  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  đó  là  vọng  ngữ  không  thật,  đây  là  ngu  chứ 
không  phải  là  trí,  dấy  lên  những  luận  thuyết  là  có  mạng  sống  ở  nơi  này, 
đoạn  hoại  ở  nơi  khác  chứ  không  hề  có  cái  chết;  biên  kiến  ngu  si  này 
thuộc  về  kiến  hữu  thường,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  nhân-  không  có  duyên  mà  chúng  sinh 
có  cấu  uế  phiền  não;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  nhân-  không  có  duyên  mà  chúng  sinh 
thanh  tịnh;  tà  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  nhân-  không  có  duyên  mà  chúng  sinh 
không  có  trí-  không  có  kiến  thức;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  nhân-  không  có  duyên  mà  chúng  sinh 
có  trí-  có  kiến  thức;  tà  kiến  này  do  đạo  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  năng  lực-  không  có  tinh  tiến,  không 
có  năng  lực  tinh  tiến;  không  có  mình  làm-  không  có  người  khác  làm- 
không  có  mọi  người  làm,  không  phải  mình  làm-  không  phải  người  khác 
làm-  không  phải  mọi  người  làm;  năng  lực  của  mọi  người-  sự  tinh  tiến 
của  mọi  người-  phương  tiện  của  mọi  người;  tất  cả  chúng  sinh-  tất  cả  côn 
trùng-  tất  cả  thần  linh;  không  có  năng  lực-  không  có  tự  tại-  không  có 
tinh  tiến-  không  có  phương  tiện;  có  hành  báo  mà  không  có  nhân-  không 
có  duyên  thọ  nhận  khổ  vui  của  chúng  sinh.  Đối  với  sáu  loại  chúng  sinh 
trong  sáu  đường,  nếu  phỉ  bàng  năng  lực  tinh  tiến  hữu  lậu  thì  tà  kiến  này 
do  tập  đế  đoạn  trừ,  nếu  phỉ  báng  năng  lực  tinh  tiến  vô  lậu  thì  tà  kiến 
này  do  đạo  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  tạo  ra  giáo  điều-  tạo  ra  giáo  điều  đoạn  dứt, 
làm  cho  ưu  sầu  phiền  muộn  đấm  ngực  rên  rĩ  tâm  chí  tán  loại,  giết  hại 
chúng  sinh-  trộm  cướp-tà  dâm-  nói  dối-  uống  rượu,  khoét  tường  phá 
kho  lấy  trộm  vàng  bạc-  dâm  với  vợ  người,  làm  hại  thôn  xóm,  làm  hại 
chúng  sinh.  Gây  ra  những  điều  như  vậy  mà  cho  rằng  đây  không  phải  là 
điều  ác.  Dùng  dao  dùng  vòng  giữ  chặt  tất  cả  các  loài  sâu  bọ  trên  mặt 
đất  này,  tất  cả  mọi  loài  chỉ  trong  một  ngày,  cắt  chặt  đánh  đập  làm  thành 
một  đống  thịt,  cho  rằng  điều  ấy  không  có  gì  ác,  không  có  ác  báo  -nhân 
duyên. 

Ớ  bên  trái  sông  Hằng  bố  thí  làm  phước  nói  pháp,  ở  bên  phải  sông 
Hằng  cắt  chặt  đánh  đập  chúng  sinh,  cho  rằng  điều  ấy  không  có  phước 
thiện  không  có  ác  báo.  Bố  thí-  trì  giới  dầy  đủ  hoan  hỷ  nói  đến  tiền  tài, 
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nhân  duyên  đó  không  có  phước  thiện,  nhân  duyên  đó  không  có  báo  ứng 
phước  thiện;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  tà  kiến  này  thì  thân  bảy  loại  không  làm  mà  làm,  không 
thay  đổi  mà  thay  đổi,  thật  sự  an  trú,  tụ  hội  luôn  luôn  tồn  tại  vững  chắc 
nơi  ấy,  không  bị  lay  động,  cũng  không  liên  quan  đến  nhau.  Hoặc  phước 
thiện-  hoặc  ác  báo-  hoặc  phước  thiện  cùng  ác  báo,  hoặc  khổ  đau-  hoặc 
vui  sướng-  hoặc  khổ  đau  cùng  vui  sướng.  Đó  là  thế  nào?  Đó  gọi  là  bảy 
loại  chi  phối  nơi  thân,  gồm  có  đất-  nước-  lửa-  gió-  khổ-  vui  và  thọ  ma- 
.  ng.  Đó  gọi  là  thân  bảy  loại  không  làm  mà  làm,  không  thay  đổi  mà  thay 
đổi,  tậht  sự  an  trú,  tụ  hội  luôn  luôn  tồn  atị  vững  chắc  nơi  ấy,  không  bị 
lay  động  cũng  không  liên  quan  đến  nhau.  Hoặc  phước  thiện-  hoặc  ác 
báo-  hoặc  phước  thiện  cùng  ác  báo,  hoặc  khổ  đau-  hoặc  vui  sướng-  hoặc 
khổ  đau  cùng  vui  sướng,  hoặc  loại  vui  suớng-  hoặc  loại  khổ  đau  không 
tham  gia  thế  sự.  ơ  giữa  bảy  loại  nơi  thân  mới  đạt  được  quá  khứ  cũng 
không  làm  hại  mạng  sống.  Điều  đó  không  có  ai  nói  như  vậy:  hoặc  làm 
hại  hoặc  giết  chết  không  đến  nỗi  mạng  chung  mà  đến  chỗ  mạng  chung. 
Biên  kiến  này  thuộc  về  kiến  hữu  thường,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  dựa  vào  bốn  trăm  ngàn  sinh  môn,  sáu  mươi  vạn 
đại  kiếp,  sáu  trăm  lẻ  ba  hành-  một  hnàh  và  nửa  hành,  sáu  mươi  hai  dấu 
tích  xưa  nay,  sáu  mươi  hai  trần  trì  (giới  trần),  sáu  mươi  hai  trung  kiếp, 
một  trăm  hai  mươi  căn,  một  trăm  ba  mươi  sáu  đại  địa  ngục,  bốn  vạn  chín 
ngàn  nhà  Phạm  chí,  bốn  vạn  chín  ngàn  thôn  lão  hình,  bốn  vạmn  chín 
ngàn  nước  rồng.  Từ  trong  đó  đi  vào  sáu  loại  chúng  sinh  ở  sáu  đường- 
tám  loại  nơi  chốn  (sĩ  địa),  bảy  hành  hữu  tưởng,  bảy  hành  vô  tưởng,  bảy 
hành  ni  kiền  tử,  bảy  a  tu  luân-  bảy  chẳng  phải  a  tu  luân,  bảy  trời-  bảy 
tức  giận-  bảy  người-  bảy  chẳng  phải  người,  bảy  dòng  suối-  bảy  trăm 
dòng  suối,  bảy  dốc  cao-  bảy  trăm  dốc  cao,  bảy  ngọn  núi-  bảy  trăm  ngọn 
núi,  bảy  giấc  mộng-  bảy  trăm  giấc  mộng.  Đó  là  tám  vạn  bốn  ngàn  đại 
kiếp.  Hoặc  ngu  hoặc  trí  từ  xưa  đến  nay  trải  qua  tận  cùng  phạm  vi  đau 
khổ  ấy,  điều  đó  không  có  ai  nói  như  vậy.  mình  dùng  giới  này  đạt  đến 
quả  của  hành  thanh  tịnh,  không  thực  hành  hạnh  quả  dị  thục-  đang  dị 
thục  và  đã  dị  thục,  đang  tăng  lên-  đã  tăng  lên,  hai  báo  ứng  khổ-  vui  tăng 
lên  đã  tiến  tới  không  có  lùi  lại.  Ví  như  cuộn  chỉ  cầm  cuộn  chỉ  thả  chạy 
xa.  Tám  vạn  bôn  ngàn  đại  kiếp  như  vậy,  hoặc  ngu  hoặc  trí  từ  xưa  đến 
nay  trải  qua  tận  cùng  pạhm  vi  khổ  đau  ấy,  không  có  làm  mà  làm  thành 
duyên;  giới  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ.  Gọi  là  kiến  này  thì  những  người 
này  đã  trải  qua,  tất  cả  họ  vốn  đã  làm  thành  nhân,  không  có  làm  mà  làm 
thành  duyên;  giới  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 
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Gọi  là  kiến  này  thì  người  này  đã  trải  qua,  tất  cả  điều  ấy  nhiều  lên 
làm  nhân  thay  đổi,  không  có  làm  mà  làm  thành  duyên;  giới  thủ  này  do 
khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  người  này  đã  trải  qua,  cho  rằng  tất  cả  điều  ấy 
không  có  nhan-  không  có  duyên;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  do  mình  tạo  ra  khổ-  vui,  không  có  làm  mà  làm 
thành  duyên  giới  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  do  người  khác  tạo  ra  khổ-  vui,  không  có  làm 
mà  làm  thành  duyên;  giới  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  do  mình  tạo  ra-  do  người  khác  tạo  ra,  khổ-  vui 
không  có  làm  mà  làm  thành  duyên;  giới  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  phải  mình  tạo  raq  cũng  không  phải  người 
khác  tạo  ra,  không  phải  mình  tạo  ra  cũng  không  chỉ  bày  cho  người  khác 
tạo  ra,  không  có  nhân-  không  có  duyên  mà  chúng  sinh  cũng  trải  qua 
khổ-  vui;  tà  kiến  này  do  tập  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  đó  chính  là  mình,  đó  chính  là  thế  hệ  của  mình, 
đó  là  thường  pháp  chứ  không  phải  là  pháp  biến  đổi;  biên  kiến  này  thuộc 
về  kiến  hữu  thường,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  tậht  sự  có  mình  ở  đây;  biên  kiến  này  thuộc  về 
kiến  hữu  thường,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  thật  sự  không  có  mình  ở  đây;  biên  kiến  này 
thuộc  về  kiến  đoạn  diệt,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  mình  nhìn  thấy-  mắt  mình  thấy  sắc-  mình  đang 
tồn  tại;  thân  kiến  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  mình  nhìn  thấy  không  phải  mắt  của  mình-  sắc 
chất  của  mình  đang  tồn  tại  có  đủ  các  nhân;  thân  kiến  này  do  khổ  đế 
đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  mình  nhìn  thấy  không  phải  mắt  của 
mình-  sắc  chất  của  mình  đang  tồn  tại  có  đủ  các  nhân;  thân  kiến  này  do 
khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  mình  nhìn  thấy-  sắc  chất  của  mình- 
mắt  mình  đang  tồn  tại  có  đủ  các  nhân;  thân  kiến  này  do  khổ  đế  đoạn 
trừ. 

Gọi  là  kiến  này  đây  chính  là  mình,  hoặc  nói  năng-  hoặc  cảm  nhận, 
làm  ra  dạy  bảo-  làm  ra  sự  sống  cùng  chung  sự  sống,  ở  khắp  mọi  nơi  làm 
ra  hành  thiện-  hành  ác  nhận  lấy  quả  báo;  biên  kiến  này  thuộc  về  kiến 
hữu  thường,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  lúc  ấy  thanh  tịnh  được  thoát  ra,  nếu  như  năm 
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dục  lạc  vui  đùa  thích  thú  thì  lấy  pháp  bất  tịnh  chấp  làm  bậc  nhất;  kiến 
thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  lúc  ấy  thanh  tịnh  được  thoát  ra,  nếu  giải  thoát 
không  còn  dục  cho  đến  trải  qua  thành  tựu  thiền  thứ  tư,  không  có  làm  mà 
làm  thành  duyên;  giới  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  mình  hơn  người  dựa  vào  không  kiến  mà  dấy 
lên  tăng  mạn,  mình  ngay  với  người  dựa  vào  không  kiến  mà  dấy  lên  tăng 
mạn,  mình  ngang  với  người  dựa  vào  nơi  Không  kiến  mà  dấy  lên  mạn, 
mình  thua  người  dựa  vào  Không  kiến  mà  dấy  lên  tiểu  mạn;  có  người 
hơn  mình  thì  dựa  vào  kiến  chấp  dấy  lên  tiểu  mạn,  có  người  ngang  với 
mình  thì  dựa  vào  kiến  chấp  dấy  lên  tăng  mạn;  không  ai  hơn  mình  thì 
dựa  vào  kiến  chấp  dấy  lên  tăng  mạn,  không  có  ai  thua  mình  thì  dựa  vào 
kiến  chấp  dấy  lên  tiểu  mạn. 

Gọi  là  kiến  này  thì  không  có  gió-  không  có  mưa-  không  có  ánh 
sáng,  mọi  loài  không  mang  thai,  sông  không  chảy-  lửa  không  cháy,  mặt 
trời  mặt  trăng  không  mọc-  không  lặn,  nhớp-  sạch  không  có  nơi  tồn  tại; 
biên  kiến  này  thuộc  về  kiến  đoạn  diệt,  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Gọi  là  kiến  này  thì  dựa  vào  mình  tạo  ra  chúng  sinh,  dựa  vào  người 
cũng  có  tạo  ra,  tất  cả  đều  không  trông  thấy  gì,  không  quán  sát  đây  là 
trước  mắt. 

Dựa  vào  mình  tạo  ra  chúng  sinh:  Mình  làm  ra-  mình  tạo  nên-  mình 
thay  đổi  cho  nên  nói  là  mình  tạo  ra  chúng  sinh. 

Dựa  vào  người  cũng  có  tạo  ra:  Người  làm  ra-  người  tạo  nên-  người 
thay  đổi  cho  nên  nói  là  dựa  vàon  cũng  có  tạo  ra. 

Tất  cả  đều  không  trông  thấy  gì:  Tất  cả  không  phải  là  tất  cả  trước 
mắt,  trông  thấy  điều  đó  mà  không  xem  xét-  không  nhìn  thấy-  không 
hiểu  ra,  cho  nên  nói  là  tất  cả  đều  không  trông  thấy  gì. 

Không  quán  sát  đây  là  trước  mắt:  Đang  lúc  quán  sát  duyên  trước 
mằt  này,  nếu  xúc  chạm  phát  sinh  cảm  thọ  thì  mình  làm  ra  điuề  đó  chứ 
không  có  người  khác  làm  ra,  lúc  đó  không  có  người  đang  quán  sát  duyên 
trước  mắt  này,  trước  mắt  này  gọi  đó  là  kiến.  Duyên  trước  mắt  này  sinh 
nới  khác-  lão  nơi  khác-  bệnh  nơi  khác-  tử  nơi  khác,  nhìn  vào  đây  thấy 
mà  hiểu  rõ  ở  trước  mắt,  cho  nên  nói  là  quán  sát  duyên  trước  mắt.  Nếu 
xúc  chạm  phát  sinh  cảm  thọ  thì  phát  sinh  ấy  gọi  là  dựa  vào.  Phỏng  theo 
duyên  ấy  thì  lúc  này  thấy  xúc  chạm  đến  nhiễm  trước,  cho  nên  nói  là 
nếu  xúc  chạm  phát  sinh  cảm  thọ.  Mình  làm  ra  điều  đó  chứ  không  có  ai 
khác:  Lúc  đó  không  có  mình  làm  ra-  mình  tạo  nên-  mình  thay  đổi,  cho 
nên  nói  là  mình  làm  ra  điều  đó  chứ  không  có  người  nào  khác.  Làm  ra 
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điều  đó  không  có  người  nào  khác:  Điều  đó  không  phải  là  có  người  khác 
làm  ra-  người  khác  tạo  nên-  người  khác  thay  đổi,  cho  nên  nói  là  người 
khác  làm  ra  điều  ấy  chứ  không  phải  là  có. 

Mạn  trú  trong  thân  chúng  sinh  này,  mạn  giữ  lấy  trói  chặt  kiến 
chấp,  ngược  dòng  sinh  tử  không  vượt  qua. 

Mạn  trú  trong  thân  chúng  sinh  này:  Bảy  loại  mạn  trú  trong  thân 
thuộc  về  thành  tựu,  cho  nên  nói  là  mạn  trú  trong  thân  chúng  sinh  này. 

Mạn  giữ  lấy:  Giữ  lấy  điều  đó-  trở  lại  giữ  lấy-  luôn  luôn  giữ  lấy  cho 
nên  nói  là  mạn  giữ  lấy. 

Mạn  trói  buộc:  Trói  chặt  điều  đó-  trở  lại  trói  chặt-  luôn  luôn  trói 
chặt  cho  nên  nói  là  mạn  troi  chặt. 

Kiến  chấp  trái  ngược:  Kiến  đoạn  diệt  mà  kiến  hữu  thường  cùng 
trái  ngược  với  nhau,  kiến  hữu  thường  và  kiến  đoạn  diệt  cùng  trái  ngược 
với  nhau,  cho  nên  nói  là  kiến  chấp  trái  ngược. 

Sinh  tử  không  vượt  qua:  Vô  cùng  tận  vì  vậy  không  thể  vượt  qua- 
không  thể  cùng  vượt  qua  nơi  ấy,  cho  nên  nói  là  sinh  tử  không  vựơt 
qua. 

Hoặc  đạt  được  hoặc  sẽ  đạt  được,  hai  trần  lẫn  tạp  cũng  tản  ra,  học 
giới  khác  nhau  cùng  các  học,  những  loại  trì  giới  và  sinh  sống,  những 
phạm  hạnh  cùng  những  sự  nuôi  dưỡng  đầy  đủ. 

Hoặc  đạt  được  hoặc  sẽ  đạt  được:  Đã  có  được  trì-  ấm-  nhập  (giới- 
xứ-  uẩn)  cho  nên  nói  là  hoặc  đạt  được.  Hoặc  sẽ  đạt  được:  Không  có 
được  trì-  ấm-  nhập  thì  nhất  định  sẽ  có  được,  cho  nên  nói  là  hoặc  sẽ  đạt 
được. 

Hai  trần  lẫn  tạp  cùng  tản  ra:  Hai  trần  là  dục-  sân  giận  và  ngu  si 
lúc  ấy  tản  ra  như  mây  mù  tan  hết,  cho  nên  nói  là  hai  trần  lẫn  tạp  cùng 
tản  ra. 

Học  giới  khác  nhau:  Học  điều  đó  thuận  theo  điều  đó,  cho  nên  nói 
là  học  giới  khác  nhau.  Các  học  là  các  chúng  sinh  thấy  như  vậy  thì  nói 
như  vậy,  họ  thanh  tịnh  thoát  ra  ngoài  những  phạm  vi  của  mọi  cách  học 
chấp  trước  như  cổ  voi-  lưng  ngựa-  xe  cộ-  cung  tên,  gắng  gượng  tìm  xét 
những  cách  kéo  ra  lôi  vào,  cho  nên  nói  là  các  học. 

Những  loại  trì  giới:  Các  chúng  sinh  thấy  như  vậy  nói  như  vậy, 
họ  thanh  tịnh  thoát  ra  ngoài  những  loại  trì  giới  như  giữ  giới  trâu-  giữ 
giới  chó-  giới  hưu-  giới  voi-  giới  lõa  hình,  cho  nên  nói  là  những  loại  trì 
giới. 

Những  cách  sinh  sống;  các  chúng  sinh  thấy  như  vậy  nói  như  vậy, 
họ  sống  nhiều  và  sống  lâu,  như  làm  sạch  dòng  suối  con  người-  không 
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còn  dòng  suối  con  người-  lên  trên  dòng  suối  con  người,  dòng  suối  luôn 
luôn  có  ba  vực  sâu,  cho  nên  nói  là  sinh  sông. 

Những  phạm  hạnh  sinh  sống:  Các  chúng  sinh  thấy  như  vậy  nói 
như  vậy,  họ  thanh  tịnh  thoát  ra  khỏi  những  đối  đãi,  phạm  hạnh  và  đổi 
thay  những  điều  bất  thiện  trước  đây  đều  được  tiếp  nhận,  cho  nên  nói  là 
những  phạm  hạnh  sinh  sống. 

Những  sự  nuôi  dưỡng  đầy  đủ:  các  chúng  sinh  thấy  như  vậy  nói 
như  vậy,  họ  thanh  tịnh  thoát  ra  ngoài  những  nhận  thức  sai  lạc  của  ngoại 
đạo,  như  thờ  lửa-  mặt  trăng-  một  trời  và  tinh  tú,  chế  thuốc  thang-  trang 
hoàng  cung  quán  rực  rỡ,  cho  nên  nói  là  những  sự  nuôi  dưỡng  đầy  đủ. 
Đây  là  một  bên,  không  có  làm  mà  làm  thành  duyên;  giới  thủ  này  do 
khổ  đế  đoạn  trừ. 

Các  chúng  sinh  thấy  như  vậy  nói  như  vậy,  mong  muốn  tốt  đẹp- 
mong  muôn  thanh  tịnh-  mong  muốn  ăn  uống,  mong  muốn  các  căn  được 
đầy  đủ,  trong  mong  muôn  không  có  điều  gì  bất  ổn.  Đây  là  một  bên  dùng 
pháp  nhiễm  ô  chấp  làm  tốt  nhất;  kiến  thủ  này  do  khổ  đế  đoạn  trừ. 

Một  bên  này  không  biết  giới  thủ-  kiến  thủ,  như  thật  không  biết- 
như  thật  không  thấy,  giữ  lấy  điều  đó-  tiếp  nhận  điều  đó-  chạy  theo  điều 
đó  mà  dấy  lên  kiến  chấp  cho  rằng  mắt  trở  thành  cái  thấy.  Mắt  trở  thành 
cái  thấy,  nghĩa  là  Phật  Thế  Tôn,  họ  thấy  lúc  giữ  lấy-  lúc  tiếp  nhận  lúc 
rong  ruỗi,  dấy  lên  kiến  chấp  cho  nên  nói  là  mắt  trở  thành  cái  thấy  như 
thế. 

Một  bên  này  biết  là  giới  thủ-  kiến  thủ,  biết  như  thật-  thấy  nhưtậht, 
không  giữ  lấy  điều  đó-  không  tiếp  nhận  điều  đó-  không  rong  ruỗi  theo 
nó,  cũng  không  dấy  lên  kiến  chấp  cho  rằng  mắt  trở  thành  cái  thấy.  Mắt 
trở  thành  cái  thấy,  nói  là  Phật  Thế  Tôn,  họ  thấy  lúc  không  giữ  lấy-  lúc 
không  tiếp  nhận-  lúc  không  rong  ruỗi-  lúc  không  dấy  khởi,  cho  nên  nói 
là  mắt  trở  thành  cái  thấy  như  thế. 

Hai  bên  không  nhiễm  trước-  không  cấu  uế-  không  ngu  si,  lúc  ấy 
không  ham  muốn  mà  thanh  tịnh  giải  thoát  vượt  ra,  lúc  ấy  không  còn 
luận  chuyển.  Luân  chuyển  nghĩa  là  vô  lượng  sinh  tử.  Kiến  chấp  đều  trừ 
sạch  không  có  gì  sót  lại,  cho  nên  nói  là  không  còn  luân  chuyển.  Bên 
này  Ngã  nói  là  khổ  khổ,  tức  là  năm  thạnh  ấm.  Bên  này  đối  lại  bên  kia, 
là  giới  hạn  sau  cũng  là  giới  hạn  cuối  cùng,  cho  nên  nói  là  bên  này  Ngã 
nói  là  khổ.  Trông  thấy  Bà  la  môn,  cả  hai  mẹ  đều  rời  bỏ,  giống  như  gánh 
vác  một  mình,  không  in  theo  ba  mươi  sáu  ác  kiến,  không  hy  vọng  gì  vào 
đám  bọt  nước,  giữ  nhà  như  ở  hai  bên,  thoát  khỏi  phiền  não  ái  nhiễm, 
như  cây  không  có  vỏ  che. 
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Nhìn  là  nhìn  trong  lúc  nhìn,  lúc  không  nhìn  cũng  cứ  nhìn, 

Không  nhìn  mà  cũng  là  nhìn,  không  nhìn  mà  nhìn  cũng  nhìn. 

Nhìn  là  nhìn  trong  lúc  nhìn:  Nhìn  nghĩa  là  đã  thấy  những  chân  lý 
về  khổ-  tập-  tận-  đạo;  nhìn  trong  lúc  nhìn  nghĩa  là  những  nhận  thức  còn 
lại  đối  với  khổ-  tập-  diệt-  đạo;  nơi  khác  cũng  trông  thấy,  ở  đây  cũng 
trông  thấy  khổ-  tập-  tận-  đạo,  cho  nên  nói  là:  Nhìn  là  nhìn  trong  lúc 
nhìn. 

Lúc  không  nhìn  cũng  cứ  nhìn:  Nghĩa  là  không  trông  thấy  những 
chân  lý  về  khổ-  tập-  tận-  đạo  nào  khác;  nơi  khác  nhìn  nơi  này  không 
thấy  được  khổ-  tập-  tận-  đạo,  cho  nên  nói  là:  Lúc  không  nhìn  cũng  cứ 
nhìn. 

Không  nhìn  thấy  mà  cũng  là  nhìn:  Không  nhìn  nghĩa  là  không 
trông  thấy  khổ-  tập-  tận-  đạo;  nhìn  nghĩa  là  trông  thấy  những  chân  lý  về 
khổ-  tập-  tận  đạo;  nhìn  nghĩa  là  trông  thấy  những  chân  lý  về  khổ-  tập- 
tận-  đạo,  cho  nên  nói  là:  Không  nhìn  mà  cũng  là  nhìn. 

Không  nhìn  mà  nhìn  cũng  nhìn:  Nơi  khác  trông  thấy  khổ-  tập-  tận- 
đạo,  cho  nên  nói  là:  Không  nhìn  mà  nhìn  cũng  nhìn. 

Không  nên  đánh  đập  Bà  la  môn,  cũng  không  tha  cho  Bà  la  môn, 

Không  phải  là  đánh  Bà  la  môn,  cũng  không  phải  tha  Bà  la  môn. 

Không  nên  đánh  đập  Bà  la  môn:  bà  la  môn  nghãi  là  bậc  A  la  hán, 
không  nên  đánh  đập  họ  dù  là  bằng  tay-  bằng  đá-  bằng  dao-  bằng  gậy, 
cho  nên  nói  là:  Không  nên  đánh  đập  Bà  la  môn. 

Cũng  không  tha  cho  Bà  la  môn:  Bậc  A-  la-  hán  ấy  không  tha  cho 
cũng  không  tôn  kính  bố  thí  cơm  áo-  đồ  nằm-  thuốc  thang  chữa  trị  bệnh 
tật,  cho  nên  nói  là:  cũng  không  tha  cho  Bà  la  môn. 

Không  phải  là  đánh  Bà  la  môn:  Họ  không  phải  là  hạng  xấu  xa 
tệ  hại,  mà  là  bậc  A  la  hán,  vì  thế  không  đánh  đập  họ  dù  là  bằng  tay- 
bằng  đá-  bằng  dao-  bằng  gậy,  cho  nên  nói  là:  Không  phải  là  đánh  Bà 
la  môn. 

Cũng  không  phải  tha  Bà  la  môn:  Họ  không  phải  là  hạng  xấu  xa  tệ 
hại,  mà  là  bậc  A  la  hná,  vì  thế  không  tôn  kính  bô"  thí  cơm  áo-  đồ  nằm- 
thuốc  thang  chữa  trị  bệnh  tật  cho  họ,  do  đó  nói  là:  cũng  không  phải  tha 
Bà  la  môn. 

Rời  bỏ  đối  với  cha  mẹ,  bỏ  cả  vua  cùng  hai  học, 

Bỏ  xứ  sở  muôn  đi  theo,  vượt  qua  Phạm  chí  vô  ngại. 

Rời  bỏ  đối  với  cha  mẹ:  Mẹ  nghĩa  là  vốn  sinh  ra  ái.  Như  nói:  Ái  là 
sinh  ra  người,  tâm  đó  mãi  ruổi  rong,  người  vì  thế  sinh  tử,  khổ  đau  thật 
đáng  sợ.  Cha  nghĩa  là  hành  hữu  lậu,  có  hành  hữu  lậu  thì  nên  xa  rời  đoạn 
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trừ.  Vì  thế  nói  là:  Rời  bỏ  đối  với  cha  mẹ. 

Bỏ  cả  vua  cùng  hai  học:  Vua  nghĩa  là  tâm-  ý-  thức  hữu  lậu.  Như 
nói:  Sáu  tăng  thượng  là  vua,  nhiễm  trước  các  cảnh  trần,  không  nhiểm 
không  ô  trược,  nhiễm  gọi  là  ngu  si.  Hai  học  nghĩa  là  giới  thủ  và  kiến 
thủ.  Vì  thế  nói  là:  Bỏ  vua  cùng  với  hai  học. 

Bỏ  xứ  sở  muốn  đi  theo:  Xứ  sở  nghĩa  là  trần  cấu  bất  tịnh.  Muốn  đi 
theo  nghĩa  là  tâm  tương  ưng  có  giác-  có  quán,  lúc  ấy  nên  xa  rời  đoạn 
dứt.  Vì  vậy  nói  là:  Bỏ  xứ  sở  muốn  đi  theo. 

Vượt  qua  pPhạm  chí  vô  ngại:  Ba  chướng  ngại  là  tham  dục-  sân 
giận  và  ngu  si,  ba  chướng  ngại  không  còn  thì  từ  trong  cõi  Dục  vượt  qua 
mà  ra  ngoài,  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc  cũng  cần  phải  vượt  qua  mà  thoát  ra. 
Phạm  chí  là  đối  với  nhận  thưc'  này  cần  phải  diệt  hết.  Vì  vậy  nói  là:  vượt 
qua  Phạm  chí  vô  ngại. 

Rời  bỏ  đối  với  cha  mẹ,  bỏ  cả  vua  cùng  hai  học, 

Đã  hại  đối  với  năm  hổ,  đó  gọi  là  người  thanh  tịnh. 

Rời  bỏ  đối  với  cha  mẹ:  Mẹ  nghĩa  là  vốn  sinh  ra  ái.  Như  nói:  Ái  là 
sinh  ra  người,  tâm  đó  mãi  ruỗi  rong,  người  vì  thế  sinh  tử,  khổ  đau  thật 
đáng  sợ.  Cha  nghĩa  là  hành  hữu  lậu,  có  hành  hữu  lậu  thì  nên  xa  rời  đoạn 
trừ.  Vì  thế  nói  là:  Rời  bỏ  đối  với  cha  mẹ. 

Bỏ  cả  vua  cùng  hai  học:  Vua  nghĩa  là  tâm-  ý-  thức  hữu  lậu.  Như 
nói:  Sáu  tăng  thượng  là  vua,  nhiễm  trước  các  cảnh  trần,  không  nhiễm 
không  ô  trược,  nhiễm  gọi  là  ngu  si.  Hai  học  nghĩa  là  giới  thủ  và  kiến 
thủ.  Vì  vậy  nói  là:  Bỏ  cả  vua  cùng  hai  học. 

Đã  hại  đối  với  năm  hổ:  Thế  Tôn  thị  hiện  sân  giận,  như  hổ  kia  hung 
ác  không  có  lòng  Từ.  Sân  giận  ràng  buộc  như  vậy,  chúng  sinh  hung  ác 
không  có  lòng  Từ,  lúc  ấy  Thế  Tôn  thị  hiện  sẽ  không  còn  hung  ác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  năm  hổ? 

Đáp:  Sô"  lượng  là  năm,  năm  trong  năm  cái,  nămtrong  năm  kiết 
phần  dưới.  Lúc  ấy  những  loại  Cái-  Kiết  nên  xa  rời  đoạn  trừ,  cho  nên  nói 
là:  Đã  hại  đối  với  năm  hổ. 

Đó  gọi  là  người  thanh  tịnh:  Không  còn  dục  nên  được  thanh  tịnh, 
sân  giận-  ngu  si  đã  hết  nên  gọi  là  thanh  tịnh.  Vì  thế  nên  gọi  là  người 
thanh  tịnh. 

Nếu  đã  hết  thì  không  sinh,  đã  hết  không  còn  mang  theo, 

Vô  lượng  hạnh  của  chư  Phật,  không  dâu  tích  nào  mang  dâu. 

Nếu  đã  hết  thì  không  sinh:  Kiết  sử  trừ  diệt  không  còn  sót  gì  thì  gọi 
là  hết.  Hoặc  là  sinh,  hoặc  không  sinh. 

Hỏi:  Ai  sinh? 
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Đáp:  Nếu  kiết  sử  không  còn  mà  lui  sụt  thì  đây  là  sinh. 

Hỏi:  Ai  không  sinh? 

Đáp:  Nếu  kiết  sử  không  còn  mà  không  lui  sụt  thì  đây  là  không 

sinh. 

Do  đó  nói  là:  Nếu  đã  hết  thì  không  sinh. 

Đã  hết  không  còn  mang  theo:  Kiết  sử  này  không  trừ  hết  thì  còn  sót 
lại,  vì  hai  sự  việc  đi  theo  nhau,  ở  trong  pháp  hiện  tại  vui  vơi  sắc-  thanh- 
hương-  vị-  xúa,  nếu  lúc  thân  hoại  diệt  thì  sẽ  có  khổ  sinh  ra.  Kiếtsử  trừ 
hết  không  còn  sót  thì  không  đi  theo  nhau.  Vì  thế  nói  là:  Đã  hết  không 
còn  mang  theo. 

Vô  lượng  hạnh  của  chư  Phật: 

Hỏi:  Thế  nào  là  Phật? 

Đáp:  Như  tư  duy  giác  ngộ  rõ  ràng  với  trí  tuệ  nhận  thức  không  sót 
điều  gì  của  Như  Lai,  đã  đạt  được  giải  thoát  thành  tựu,  tôn  xưng  là  Phật. 
Hai  bên  có  kiến  chấp  về  thường-  đoạn  thì  đây  không  phải  là  công  hạnh 
của  Phật  Thế  Tôn.  Bốn  ý  niệm  ngưng  dứt  đến  vô  lượng  vô  biên  không 
còn  giới  hạn,  đây  là  công  hạnh  của  Phật  Thế  Tôn.  Vì  vậy  nói  là:  Vô 
lượng  hạnh  của  chư  Phật. 

Không  dấu  tích  nào  mang  dấu:  Dấu  tích  gọi  là  cấu  nhiễm,  cấu 
nhiễm  ấy  không  có  một  cái  gì  đáng  mang  theo,  như  cấu  nhiễm-  như  uế 
trược-  như  ngu  si.  Vì  vậy  nói  là:  Không  dấu  tích  nào  mang  theo. 

Như  lùm  cỏ  dại  úa  tàn,  không  ái  nào  đáng  mang  theo, 

Vô  lượng  hạnh  của  chư  Phật,  không  dấu  tích  nào  mang  dấu. 

Như  lùm  cỏ  dại  úa  tàn:  Lùm  cỏ  dại  gọi  là  ái.  Như  nói:  Tỳ  kheo! 
Nay  Ta  sẽ  nói  về  lùm  cỏ  dại  ái  nhiễm  lấy  nước  rưới  trên  cành,  như  các 
chúng  sinh  kia  bị  Âm-  Cái-  Triền  che  phủ  kín  mít. 

Hỏi:  Thế  nào  là  rưới  thêm  nước? 

Đáp:  Ái  nhiễm  này  không  trừ  hết  mà  còn  thừa  lại,  có  nước  rưới 
thêm  tươi  tốt,  như  quá  khứ-  vị  lai-  hiện  tại  trôi  lăn  trong  năm  nẽo  sinh 
tử.  Ái  nhiễm  ấy  đoạn  hết  không  còn  sót  gì  cũng  không  rưới  thêm  nước, 
cho  nên  nói  là:  Như  lùm  cỏ  dại  úa  tàn. 

Không  ái  nào  đang  mang  theo:  Nghĩa  là  ái  nhiễm  đoạn  trừ  không 
sót  lại  gì.  ái  nhiễm  này  không  đoạn  trừ  thì  còn  sót  lại  hai  điều  mang 
theo,  ở  trong  pháp  hiện  tại  vui  với  sắc  -  thanh  -  hương  -  vị  -  xúc  -  pháp, 
nếu  lúc  thân  hoại  diệt  thì  có  khổ  nảy  sinh.  Ái  nhiễm  đoạn  hết  không 
còn  lại  gì  cũng  không  mang  theo,  cho  nên  nói  là:  Không  ái  nào  đáng 
mang  theo. 

Vô  lượng  hạnh  của  chư  Phật: 
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Hỏi:  Thế  nào  là  Phật? 

Đáp:  Như  tư  duy  giác  ngộ  rõ  ràng  với  trí  tuệ  nhận  thức  không  sót 
điều  gì  của  Như  Lai,  đã  đạt  được  giải  thoát  thành  tựu  tôn  xưng  là  phật. 
Chấp  trước  hai  bên  đoạn  diệt-  hữu  thường,  đó  không  phải  là  công  hạnh 
của  Phật  Thế  Tôn.  Bốn  ý  niệm  ngưng  dứt  đến  vô  lượng  vô  biên  không 
còn  giới  hạn,  đây  là  công  hạnh  của  Phật  Thế  Tôn.  Vì  vậy  nói  là:  Vô 
lượng  hạnh  của  chư  Phật. 

Không  dấu  tích  nào  mang  dấu:  Dấu  tích  gọi  là  cấu  nhiễm,  cấu 
nhiễm  ấy  không  có  một  cái  gì  đáng  mang  theo,  như  cấu  nhiễm-  như  uế 
trược-  như  ngu  si.  Vì  vậy  nói  là:  Không  dấu  tích  nào  mang  theo. 

Dây  buộc  trên  cao  đã  dứt,  ý  cũng  dựa  vào  nhau. 

Giác  là  đã  vượt  qua  sông,  đó  là  Phạm  chí  thế  gian. 

Dây  buộc  trên  cao  đã  đứt:  Thế  Tôn  thị  hiện  dây  ái  cao  mạn,  ví  như 
xe  chở  đầy  hiện  rõ  có  dây  ràng  buộc  trên  cao.  Chúng  sinh  bị  ái  ràng 
buộc  ngại  mạn  trên  cao  như  vậy,  lúc  ấy  Đúc  Thế  Tôn  thị  hiện  đang  diệt, 
cho  nên  nói  là:  Dây  buộc  trên  cao  đã  đứt. 

Y  cũng  dựa  vào  nhau:  Ba  ý  tham  dục-  sân  giận-  ngu  si,  cùng  dựa 
vào  nhau  gọi  đó  là  giác  quán  tương  ưng,  cho  nên  nói  là:  Ý  cũng  cùng 
dựa  vào  nhau. 

Giác  là  đã  vượt  qua  sông:  Phật  Thế  Tôn  thị  hiện  đang  đoạn  diệt 
vô  minh. 

Như  nói:  Thế  nào  là  Tỳ  kheo  đã  vượt  qua  bến  bờ? 

Đáp:  Dòng  sông  vô  minh  khô  cạn  không  còn  sót  gì,  cho  nên  nói  là: 
Giác  là  đã  vượt  qua  sông. 

Đó  là  Phạm  chí  thế  gian:  Phạm  chí  hiện  thân  đã  diệt  trừ  ác  pháp. 
Vì  vậy  nói  là:  Đó  là  Phạm  chí  thế  gian. 

Một  gốc  hai  lần  xoay  chuyển,  ba  cấu  nhiễm  năm  đường  rộng, 

Các  biển  của  mười  hai  nhập,  văn  Ni  vượt  qua  sinh  tử  (ốc  tiêu). 

Một  gốc  hai  lần  xoay  chuyển:  Đức  Thế  Tôn  thị  hiện  vô  minh  làm 
gốc  rễ.  Như  nói:  NHững  nẽo  xấu  ác  này,  đời  nay  và  đời  sau,  vô  minh 
làm  gốc  rễ,  tham-  sân  cùng  sinh  ra.  Hai  lần  xoay  chuyển  gọi  là  danh 
sắc,  vì  vậy  nói  là:  Một  gốc  hai  lần  xoay  chuyển. 

Ba  cấu  nhiễm-  năm  đường  rộng:  Ba  cấu  nhiễm  là  tham  dâm-  sân 
giận-  ngu  si.  Năm  đường  rộng  là  đường  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ  quỷ-  trời 
và  người.  Vì  vậy  nói  là:  ba  cấu  nhiễm-  năm  đường  rộng. 

Các  biển  của  mười  hai  nhập:  Đức  Thế  Tôn  thị  hiện  biển  rộng,  Lục 
nhập  đều  là  những  biển  rộng  của  sinh  tử.  Như  nói:  Biển  rộng  giáo  pháp 
của  Tỳ  kheo  mà  người  phàm  phu  ngu  muội  nói  rằng  đây  không  phải  là 
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biển  rộng  của  thánh  điển  diệu  kỳ.  Nơi  bao  la  mênh  mông  nước  có  nhiều 
dòng  nước  hội  tụ  xa  hút,  nhãn  tiếp  nhận  đó  là  biển.  Sóng  sắc  quay  lại 
chi  phối,  nếu  chấp  nhận  sóng  sắc  ấy  chi  phối,  thì  không  vượt  qua  biển 
cả  của  mắt,  cũng  quay  lại  chi  phối,  trở  thành  cùng  là  Thần,  cùng  là  La 
sát.  Nhĩ-  tỷ-  thiệt-  thân-  ý  nhập  đều  là  biển,  pháp  đó  quay  lại  chi  phối, 
thì  lúc  đó  không  vượt  qua  biển  cả  của  ý  mà  cùng  quay  lại  chi  phối,  trở 
thành  cùng  là  Thần,  cùng  là  La  sát.  Mười  hai  chuyển  tức  là  gọi  cho 
mười  hai  nhập,  như  nhãn-  sắc  giữa  chừng  quay  lại,  sắc-  nhãn  giữa  chừng 
quay  lại,  cho  đến  ý-  pháp  giữa  chừng  quay  lại,  pháp-  ý  giữa  chừng  quay 
lại.  Vì  vậy  nói  là;  Các  biển  của  mười  hai  nhập. 

Văn  Ni  vượt  qua  sinh  tử:  Sinh  tử  gọi  là  ốc  tiêu,  là  sinh  tử  không  có 
giới  hạn,  bậc  Văn  Ni  vô  học  đã  vượt  qua,  học  Văn  ni  mới  có  thể  vượt 
qua.  Vì  vậy  nói  là:  Văn  Ni  vượt  qua  sinh  tử. 

Không  tin  không  trụ  vào  trí,  giông  như  Na  La  đoạn  trừ, 

Làm  hại  dâm  rời  bỏ  dâm,  đó  là  bậc  Vô  Thượng  Sĩ. 

Không  tin  không  trụ  vào  trí:  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đã  thật  sự 
thấy  rõ  bốn  Đế,  vì  sao  nói  là  không  tin?  Bởi  vì  họ  không  tin  gì  khác  mà 
chỉ  tin  vào  Phật-  Pháp-  Tăng  và  khổ-  tập-  tận-  đạo.  Không  trụ  vào  trí: 
Nghĩa  là  Niết  bàn.  Như  nói:  Có  Tỳ  kheo  không  sinh-  không  trụ-  không 
có,  thuận  theo  tự  nhiên  ở  tại  đây  lâu  dài  mãi  mãi,  không  đạt  được  mà 
nay  đạt  được  nhờ  vào  đạo-  nhờ  vào  dấu  tích.  Vì  vậy  nói  là;  Không  tin 
không  trụ  vào  trí. 

Giống  như  Na  La  đoạn  trừ:  đó  là  đoạn  trừ  tất  cả  giới  hạn  của  ba 
cõi.  Như  Na  La  ấy  là  tên  gôi.  Như  nói;  Chúng  sinh  gọi  là  Na  La,  Ma  nậu 
xá,  Ma  nạp  bà,  Phú  lâu  sa,  Phước  già  la,  Kỳ  phi,  Thiền  đậu.  Vì  vậy  cho 
nên  nói  là:  Giống  như  na  La  đoạn  trừ. 

Làm  hại  dâm  rời  bỏ  dâm:  Làm  hại  dâm  là  rời  bỏ  hình  thể  không 
còn.  Rời  bỏ  dâm  là  hiện  rõ  mạng  sông  của  dâm  không  còn.  Vì  vậy  nói 
là:  Làm  hại  dâm  rời  bỏ  dâm. 

Đó  là  bậc  Vô  Thượng  Sĩ:  Đó  là  người  bậc  nhất,  người  vĩ  đại,  người 
tuyệt  diệu,  người  cao  quý,  người  không  có  gì  hơn  được.  Vì  vậy  nói  là: 
Đó  là  bậc  Vô  Thượng  Sĩ. 

Trong  ba  mươi  sáu  dòng  nước,  dòng  chảy  của  ý  có  hơn, 

Dòng  chảy  thuận  có  hai  kiến,  nhờ  dâm  mà  giác  sinh  ra. 

Trong  ba  mươi  sáu  dòng  nước:  Nước  gọi  là  chủng  loại  của  ba  mươi 
sáu  ái,  cho  nên  nói  là:  Trong  ba  mươi  sáu  dòng  nước. 

Dòng  chảy  của  ý  có  hơn:  Ý  nảy  sinh,  ý  đứng  đầu,  ý  đã  ràng  buộc 
chấp  trước,  làm  cho  tăng  thêm  tràn  đầy  gấp  bội.  Vì  vậy  nói  là:  Dòng 
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chảy  của  ý  có  hơn. 

Dòng  chảy  thuận  có  hia  kiến:  Hai  kiến  gọi  là  kiến  đoạn  diệt  và 
kiến  hữu  thường.  Dòng  chảy  đó  xuôi  đến  chôn  địa  ngục-  súc  sinh-  ngạ 
quỷ,  cho  nên  nóil:  Dòng  chảy  thuận  có  hai  kiến. 

Nhờ  dâm  mà  giác  sinh  ra:  Ba  giác  là  dục  giác-  sân  giận  giác-  hại 
giác.  Dục  nảy  sinh,  dục  đứng  đầu,  dục  đã  ràng  buộc  đắm  trước.  Vì  vậy 
nói  là:  Nhờ  dâm  mà  giác  sinh  ra. 

Bỏ  hành  bất  thiện  của  thân,  và  hành  bất  thiện  của  miệng, 

Bỏ  hành  bất  thiện  của  ý,  và  những  ý  niệm  uế  tập. 

Bỏ  hành  bất  thệin  của  thân:  Hiện  đang  diệt  trừ  ba  hành  bất  thiện 
của  thân,  cho  nên  nói  là:  Bỏ  hành  bất  thiện  của  thân. 

Và  hành  bất  thiện  của  miệng:  Hiện  đang  diệt  trừ  bốn  hành  bất 
thiện  của  miệng  cho  nên  nói  là:  Và  hành  bất  thệin  của  miệng. 

Bỏ  hành  bất  thiện  của  ý:  Hiện  đang  diệt  trừ  ba  hành  bất  thiện  của 
ý,  cho  nên  nói  là:  Bỏ  hành  bất  thiện  của  ý. 

Và  những  ý  niệm  uế  tạp:  Nếu  biết  các  ý  niệm  uế  tạp  còn  lại  thì 
cũng  nên  diệt  trừ,  vì  vậy  nói  là:  Và  những  ý  niệm  uế  tạp. 

Như  Man  đồng  tử,  thấy  thì  thấy  có  đủ,  nghe  thì  nghe  đủ,  biết  thì 
biết  đủ,  nhận  thức  thì  nhận  thức  đủ,  giông  như  không  phải  nơi  này. 

Giống  như  không  phải  nơi  này  là  giống  như  không  phải  nơi  kia. 
Giống  như  không  phải  nơi  kia  là  giống  như  không  phải  ở  dưới,  không 
phải  ở  trên,  không  phải  ở  giữa  hai  bên,  mà  đây  là  phạm  vi  của  khổ. 

Hỏi:  Hoặc  là  Man  đồng  tử  thấy  thì  thấy  có  đủ,  hoặc  không  có  thì 
cái  gì  có? 

Đáp:  Nếu  mắt  thấy  sắc  mà  không  dấy  khởi  cấu  nhiễm,  thì  gọi  là 
có. 

Hỏi:  Cái  gì  không  có? 

Đáp:  Nếu  mắt  thấy  sắc  dấy  khởi  cấu  nhiễm,  thì  gọi  là  không  có. 

Nghe  thì  nghe  đủ,  biết  thì  biết  đủ,  nhận  thức  thì  nhận  thức  cũng 
như  vậy. 

Như  Man  đồng  tử  vào  lúc  ấy,  thấy  thì  thấy  có  đủ,  nghe  thì  nghe 
đủ,  biết  thì  biết  đủ,  nhận  thcứ  thì  nhận  thức  đủ  giông  như  không  phải  nơi 
này.  Hoặc  cấu  nhiễm,  hoặc  uế  trược,  hoặc  ngu  si,  hoặc  không  phải  nơi 
này.  Hoặc  cấu  nhiễm,  hoặc  uế  trược,  hoặc  ngu  si  là  như  vậy  chứ  không 
phải  lúc  ấy  giữ  lấy  ràng  buộc. 

Nếu  như  không  phải  vào  lúc  ấy  giữ  lấy  ràng  buộc,  thì  như  vậy 
giông  như  không  phải  ở  dưới  là  cõi  Dục,  không  phải  ở  trên  là  cõi  Vô 
sắc,  không  phải  ở  giữa  hai  bên  là  cõi  sắc,  mà  đây  là  phạm  vi  của  khổ, 
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khổ  nghĩa  là  năm  thạnh  ấm.  Đó  là  phạm  vi,  phạm  vi  đằng  sau  và  phạm 
vi  cuối  cùng,  vì  vậy  nói  rằng  đây  là  phạm  vi  của  khổ. 

Ma  xá,  Đâu  xá,  Tăng  thế  ma,  Tát  phi  đa  la  tỳ  tỉ  lật  đa,  đây  là  phạm 
vi  của  khổ. 

Ma  xá  là  không  hy  vọng,  bởi  vì  hoặc  là  tham  dục,  hoặc  sân  giận, 
hoặc  ngu  si,  cho  nên  nói  là  Ma  xá. 

Đâu  xá  là  ưa  thích  Phật  đạo,  ưa  thích  pháp  hành  thiện,  thuận  với 
Thánh  Tăng  phân  biệt  về  khổ-  tập-  tận-  đạo,  sắc  vô  thưởng  và  thọ- 
tưởng-  hành-  thức  cũng  vô  thường,  cho  nên  nói  là  Đâu  xá. 

Tăng  thế  ma  là  tham  dục  phát  sinh  thì  ngăn  chặn  làm  cho  ngừng 
lại,  sân  giận-  ngu  si  phát  sinh  thì  ngăn  chặn  làm  cho  ngừng  lại,  vì  vậy 
gọi  là  Tăng  thế  ma. 

Tát  phi  ta  la  tỳ  tỉ  lật  đa  là  trừ  bỏ  tất  cả  các  tâm  của  cõi  Dục,  trừ 
bỏ  tất  cả  các  tâm  của  cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc,  cho  nên  nói  là  Tát  phi  đa 
là  tỳ  tỉ  lật  đa. 

Đây  là  phạm  vi  của  khổ,  khổ  nghĩa  là  năm  thạnh  ấm;  đó  là  phạm 
vi,  phạm  vi  đằng  sau  và  phạm  vi  cuối  cùng,  cho  nên  nói  rằng  đây  là 
phạm  vi  của  khổ. 

Biết  thân  như  đám  bọt  nước,  biết  pháp  như  con  ngựa  hoang, 

Đoạn  trừ  hoa  đốm  tà  ma,  vua  chết  không  đến  gặp  mặt. 

Biết  thân  như  đám  bọt  nước:  Nhưbọt  nước  kết  tụ  không  có  sức  lực 
gì  mà  yếu  đuối  như  hư  không  chẳng  bền  vững,  năm  thạnh  ấm  như  vậy 
cũng  không  có  sức  lực  mà  yếu  đuối  như  hư  không  chẳng  có  gì  bền  vững, 
cho  nên  nói  là:  Biết  thân  như  đám  bọt  nước. 

Biết  pháp  như  con  ngựa  hoang:  Như  con  ngựa  hoang  từ  khi  ánh 
nắng  mặt  trời  xuất  hiện  không  lâu,  không  dừng  lại  trong  khoảnh  khắc, 
vốn  không  có  mà  bổng  nhiên  có,  cho  dù  có  nhưng  mà  lập  tức  không 
còn.  Năm  thạnh  ấm  như  vậy  thì  không  dừng  lại  trong  khoảnh  khắc,  vốn 
không  có  mà  chợt  có,  cho  dù  có  nhưng  lập  tức  không  còn,  vì  vậy  nói  là: 
Biết  pháp  như  con  ngựa  hoang. 

Đoạn  trừ  hoa  đốm  tà  ma:  Bôn  ma  là  ma  năm  ấm-  ma  cấu  nhiễm- 
ma  chết-  ma  trời  Tự  Tại.  Đức  Thế  Tôn  vì  các  loại  ma  mà  hiện  rõ  kiến 
đế  đoạn  trừ.  Hoa  đốm  cấu  nhiễm  không  còn  thì  hoa  đốm  bé  nhỏ  do  tư 
duy  mà  đoạn  trừ.  Vì  vậy  nói  là:  Đoạn  trừ  hoa  đốm  tà  ma. 

Vua  chết  không  đến  gặp  mặt:  Kiến  đế  và  tư  duy  đoạn  trừ  kiết  sử 
như  vậy  đã  hết  không  sót  lại  gì,  ma  trời  Tự  Tại  không  thể  tuỳ  ý  tự  làm 
bừa,  cho  nên  nói  là:  Vua  chết  không  đến  gặp  mặt. 

Giữa  nhà  như  ở  hai  bên,  các  giác  hỷ  mình  có  đủ, 
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Biết  rõ  thế  gian  hưng-  suy,  tâm  thiện  giải  thoát  tất  cả. 

Giữ  nhà  như  ở  hai  bên:  ba  giảng  đường  là  Không-  Vô  nguyện  và 
Vô  tướng,  các  duyên  bên  trong  sinh  ra  các  duyên  bên  ngoài,  cho  nên 
nói  là:  Giữ  nhà  như  ở  hai  bên. 

Các  giác  hỷ  mình  có  đủ:  Giác  gọi  là  trí  thông  hiểu,  thành  tựu  trí 
tuệ  thông  minh,  vui  thích  đối  với  Phật  đạo,  thông  thạo  thuyết  pháp,  thu¬ 
ận  với  Thánh  Tăng  phân  biệt  rõ  ràng  khổ-  tập-  tận-  đạo,  biết  sắc  là  vô 
thường  mà  thọ-  tưởng-  hành-  thức  cũng  vô  thường,  ý  tưởng  tuyệt  diệu 
giúp  mình  thành  tựu  dầy  đủ  thiện  hạnh  của  thân  miệng  ý.  Vì  vậy  nói  là: 
Các  giác  hỷ  mình  có  đủ. 

Biết  rõ  thế  gian  hưng-  suy:  Thế  gian  nghãi  là  năm  thịnh  ấm.  Các 
Tỳ  kheo  dạo  qua  quán  xét  những  sự  hưng-  suy;  sắc  như  vậy-  sắc  tập  như 
vậy-  sắc  tận  như  vậy,  thọ-  tưởng-  hành-  thức  như  vậy;  đây  là  thức  tập, 
đây  là  thức  tận.  Vì  vậy  nói  là:  Biết  rõ  thế  gian  hưng-  suy. 

Tâm  thiện  giải  thoát  tất  cả:  Lúc  ấy  tư  duy  về  nghĩa,  tư  duy  về 
pháp,  tư  duy  về  thiện,  tư  duy  về  diệu,  tất  cả  đều  có  mà  đạo  ẩn  sâu,  giải 
thoát  hiện  tại-  quá  khứ-  vị  lai.  Vì  vậy  nói  là:  Tâm  thiện  giải  thoát  tất 
cả. 

Thoát  khỏi  như  đọa-  đã  đọa  tham  ăn  uống  lại  quay  về, 

Đã  đến  nơi  chốn  yên  ổn,  thích  đi  đến  chỗ  vui  hơn. 

Thoát  khỏi  như  đọa-  đã  đọa:  Thoát  khỏi  nghĩa  là  cõi  Dục,  đã  đọa 
nghĩa  là  sinh  đến  cõi  sắc.  Như  đọa  nghĩa  là  có  đủ  năm  mấ  trong  cõi  sắc. 
Vì  vậy  nói  là:  Thoát  khỏi  như  đọa-  đã  đọa. 

Tham  ăn  uống  lại  quay  về:  Có  đạo  thế  gian  trừ  hết  cấu  nhiễm  mà 
Thánh  trí  chưa  phát  sinh,  lúa  ấy  tự  mình  vui  thú,  tự  mình  nương  nhờ 
chính  mình,  lại  rơi  vào  địa  ngục-  ngạ  quỷ-  súc  sinh.  Vì  vậy  nói  là:  Tham 
ăn  uống  lại  quay  về. 

Đã  đến  nơi  chốn  yên  ổn:  Đã  đến  nghĩa  là  đệ  tử  cửa  Phật.  Yên  ổn 
nghãi  là  Niết-  bàn.  cảnh  giới  Niết-  bàn  vui  thú,  cho  nên  nói  là:  Đã  đến 
nơi  chốn  yên  ổn. 

Thích  đi  đến  chỗ  vui  hơn:  Đạo  lý  đó  vui  thú  đến  cảnh  giới  Niết- 
bàn,  cho  nên  nói  là:  Thích  đi  đến  chỗ  vui  hơn. 

Nếu  như  không  có  rễ  -da,  lá  không  có  huống  gì  cành, 

Cởi  bỏ  mọi  thứ  trói  buộc,  ai  có  thể  phỉ  báng  được? 

Nếu  như  không  có  rễ-  da:  Đức  Thế  Tôn  hiện  bày  gốc  rễ  vô  minh. 
Như  nói:  Các  đường  xấu  ác  này,  đời  nay  và  đời  sau,  vô  minh  làm  gốc  rễ, 
tham-  sân  cùng  sinh  ra.  Da  là  bốn  thức  trú,  thức  không  trừ  hết  mà  còn 
sót  lại,  không  phải  ham  muốn,  không  phải  ham  muốn  cũng  không  phải 
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nhận  lấy.  Vì  vậy  nói  là:  Nếu  như  không  có  rễ-  da. 

Lá  không  có  huống  gì  cành:  Đức  Thế  Tôn  hiện  bày  lá  ngã  mạn. 
Như  nói:  Tại  vì  sao  Tỳ  kheo  đốt  là?  Bởi  vì  ngã  mạn  trừ  hết  không  còn 
lại  gì.  cành  là  chỉ  cho  ái,  như  nói:  Tỳ  kheo!  Nay  Ta  sẽ  nói  về  lùm  cỏ  dại 
ái  nhiễm  lấy  nước  rưới  lên  cành,  làm  cho  các  chúng  sinh  này  bị  A"m- 
Cái-  Triền  che  phủ  kín  mít.  Vì  vậy  nói  là:  Lá  không  có  huống  gì  cành. 

Cởi  bỏ  mọi  thứ  trói  buộc:  Mạnh  dạn  là  chỉ  cho  đệ  tử  của  Phật  với 
tâm  dũng  mãnh,  thành  tựu  trí  tuệ  dũng  mãnh  trừ  diệt  ba  sự  trói  buộc  của 
ác  pháp,  họ  cởi  bỏ-  đã  cởi  bỏ-  đang  cởi  bỏ  tham  dục-  sân  giận-  ngu  si. 
Vì  vậy  nói  là:  cởi  bỏ  mọi  thứ  trói  buộc. 

Ai  có  thể  phỉ  báng  được:  Người  ấy  đáng  được  tôn  xưng  ca  ngợi 
chứ  không  thể  nào  huỷ  nhục  che  bai.  Nếu  huỷ  nhục  chê  bai  thì  nhận  lấy 
nhiều  tội  lỗi.  Như  nói:  Nếu  đáng  chê  mà  khan,  nếu  đáng  khen  mà  chê, 
thì  miệng  chuốc  lấy  tai  họa,  không  thể  nào  cảm  thấy  yên  vui.  Vì  vậy 
nói  là:  Nếu  như  không  có  gốc  rễ-  không  có  da  che,  thì  lá  cũng  không  có 
huống  gì  là  có  cành,  người  này  can  đảm  cởi  bò  mọi  sự  ràng  buộc,  ai  có 
thể  đủ  khả  năng  để  phỉ  báng  họ? 


♦  ♦♦ 


LINH  SƠN  PHÁP  BẢO  ĐẠI  TẠNG  KINH 

TẬP  90 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

♦  _  ♦  _  _ 

Tác  giả:  Tôn  giả  Ca  Đa  Diễn  Ni  Tử. 

Hán  dịch:  Đời  Đường,  Tam  Tạng  Pháp  sư  Huyền  Tráng 


QUYỂN  1 


Chương  1:  TẠP  UẨN 

Phẩm  1:  BÀN  VE  PHÁP  THÊ  ĐỆ  NHÂT 

Pháp  thế  đệ  nhất  cùng  bảy  loại, 

Đảnh  có  hai-Noãn  và  thân  kiến, 

Mười  một  kiến  thâu  nhiếp-đoạn  trừ, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  Thế  đệ  nhất? 

Đáp:  Nếu  tâm-tâm  sở  pháp  là  đẳng  vô  gián,  nhập  chánh  tánh  ly 
sinh,  thì  đó  gọi  là  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Có  thuyết  nói:  Nếu  năm  căn  là  đẳng  vô  gián,  nhập  chánh  tánh  ly 
sinh,  thì  đó  gọi  là  pháp  Thế  đệ  nhất.  Ớ  trong  nghĩa  này,  nếu  tâm-tâm 
sở  pháp  là  đẳng  vô  gián,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh  thì  gọi  là  pháp  Thế 
đệ  nhất. 

Hỏi:  Tại  sao  gọi  là  pháp  Thế  đệ  nhất? 

Đáp:  Tâm-tâm  sở  pháp  như  thế,  đối  với  pháp  thế  gian  khác,  là  tốt 
đẹp  nhất,  là  cao  quý  nhất,  là  tuyệt  vời  nhất,  cho  nên  gọi  là  pháp  Thế 
đệ  nhất. 
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Lại  nữa,  tâm-tâm  sở  pháp  như  thế,  là  đẳng  vô  gián,  bỏ  tánh  phàm 
phu  được  tánh  Thánh,  bỏ  tánh  tà,  được  tánh  chánh,  có  năng  lực  nhập 
chánh  tánh  ly  sinh,  cho  nên  gọi  là  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Hỏi:  Pháp  Thế  đệ  nhất  cho  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc 
cõi  Sắc,  hay  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Cho  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Vì  sao  pháp  này  không  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Bởi  vì  không 
phải  đạo  của  cõi  Dục,  để  có  thể  đoạn  trừ  cái  (Những  thứ  ngăn  che),  chế 
ngự  triền  (Những  thứ  ràng  buộc),  khiến  cho  triền  cái  cõi  Dục  không  còn 
hiện  khởi,  mà  chính  là  đạo  của  cõi  sắc  có  thể  đoạn  trừ  cái,  chế  ngự 
triền,  khiến  cho  triền  cõi  Dục  không  còn  hiện  khởi. 

Nếu  dùng  đạo  cõi  Dục,  có  thể  đoạn  trừ  cái,  chế  ngự  triền,  thì  trước 
mắt  triền  cõi  Dục  không  còn  hiện  khởi. 

Như  vậy,  pháp  Thế  đệ  nhất  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nhưng 
không  phải  là  đạo  nơi  cõi  Dục  có  khả  năng  đoạn  trừ  cái,  chế  ngự  triền, 
khiến  cho  triền  cõi  Dục  không  hiện  khởi,  mà  chính  là  đạo  của  cõi  sắc 
có  năng  lực  đoạn  trừ  cái,  chế  ngự  triền,  khiến  cho  triền  cõi  Dục  không 
còn  hiện  khởi,  vì  vậy  pháp  Thế  đệ  nhất  không  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi 
Dục. 

Vì  sao  pháp  này  không  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Bởi  vì 
nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  trước  tiên  hiện  quán  khổ  của  cõi  Dục  là  khổ, 
sau  đó  kết  hợp  hiện  quán  nỗi  khổ  của  cõi  Sắc-Vô  sắc  là  khổ  thánh  đạo 
dấy  khởi.  Trước  là  biện  minh  về  sự  của  cõi  Dục,  sau  kết  hợp  biện  minh 
về  sự  của  cõi  Sắc-Vô  sắc.  Nếu  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  trước  hết 
hiện  quán  khổ  của  cõi  Vô  sắc  là  khổ,  sau  kết  hợp  hiện  quán  khổ  của 
cõi  Dục-cõi  Sắc  là  khổ  thánh  đạo  dấy  khởi.  Trước  là  biện  minh  về  sự 
của  cõi  Vô  sắc,  sau  kết  hợp  biện  minh  về  sự  của  cõi  Dục-Sắc.  Như  vậy, 
pháp  Thế  đệ  nhất  cho  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Tuy  nhiên,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  trước  là  hiện  quán  khổ  của  cõi 
Dục  là  khổ,  sau  hợp  lại  hiện  quán  khổ  của  cõi  Sắc-Vô  sắc  là  khổ  thánh 
đạo  dấy  khởi.  Trước  là  biện  minh  về  sự  của  cõi  Dục,  sau  hợp  lại  biện 
minh  về  sự  của  cõi  Sắc-Vô  sắc.  Vì  vậy  pháp  Thế  đệ  nhất  không  cho  nên 
nói  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Lại  nữa,  nhập  định  vô  sắc,  trừ  bỏ  tưởng  sắc,  không  loại  trừ  tưởng 
sắc  mà  có  thể  biết  cõi  Dục;  nếu  duyên  pháp  này,  dấy  khởi  khổ  pháp  trí 
nhẫn,  thì  duyên  pháp  này  dấy  khởi  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Hỏi:  Pháp  Thế  đệ  nhất  nên  nói  là  có  tầm-có  tứ,  không  có  tầm-chỉ 
có  tứ,  không  có  tầm-không  có  tứ  chăng? 
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Đáp:  Nên  nói  hoặc  có  tầm-có  tứ;  hoặc  không  có  tầm-chỉ  chỉ  có  tứ, 
hoặc  không  có  tầm-không  có  tứ. 

Thế  nào  là  có  tầm-có  tứ?  Nếu  dựa  vào  Tam-ma-địa  có  tầm-có  tứ, 
nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  đạt  được  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Thế  nào  là  không  có  tầm-chỉ  có  tứ?  Nếu  dựa  vào  Tam-ma-địa 
không  có  tầm-chỉ  có  tứ,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  đạt  được 
pháp  Thế  đệ  nhất. 

Thế  nào  là  không  có  tầm-không  có  tứ?  Nếu  dựa  vào  Tam-ma-địa 
không  có  tầm-không  có  tứ,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  đạt  được 
pháp  Thế  đệ  nhất. 

Hỏi:  Pháp  Thế  đệ  nhất  cho  nên  nói  tương  là  ưng  với  lạc  căn,  tương 
ưng  với  hỷ  căn,  hay  tương  ưng  với  xả  căn? 

Đáp:  Cho  nên  nói  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với 
hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  xả  căn. 

Thế  nào  là  tương  ưng  với  lạc  căn?  Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba, 
nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  đạt  được  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Thế  nào  là  tương  ưng  với  hỷ  căn?  Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  sơ,  nhị, 
nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  đạt  được  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Thế  nào  là  tương  ưng  với  xả  căn?  Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  nhập 
chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  đạt  được  pháp  Thế  đệ  nhất. 

Hỏi:  Pháp  Thế  đệ  nhất  cho  nên  nói  là  một  tâm  hay  nhiều  tâm? 

Đáp:  Cho  nên  nói  là  một  tâm. 

Vì  sao  pháp  này  không  phải  là  nhiều  tâm?  Từ  tâm-tâm  sở  pháp 
này,  liên  tục  không  khởi  tâm  thế  gian  nào  khác,  chỉ  có  khởi  tâm  xuất 
thế. 

Nếu  lúc  ấy  khởi  tâm  thế  gian  khác  thì  đó  là  thua  kém,  là  bằng 
nhau,  hay  là  hơn  hẳn?  Nếu  tâm  đang  thua  kém,  thì  lúc  ấy  không  thể  nào 
nhập  chánh  tánh  ly  sinh.  Vì  sao?  Vì  không  phải  dùng  đạo  lui  sụt  mà  có 
thể  nhập  chánh  tánh  ly  sinh.  Nếu  tâm  đang  bằng  nhau,  thì  cũng  không 
thể  nhập  chánh  tánh  ly  sinh.  Vì  sao?  Vì  trước  kia  đã  dùng  đạo  loại  này, 
cho  nên  không  thể  nào  nhập  chánh  tánh  ly  sinh.  Nếu  tâm  đang  hơn  hẳn, 
thì  trước  tiên  không  phải  là  pháp  Thế  đệ  nhất,  sau  mới  là  pháp  Thế  đệ 
nhất. 

Hỏi:  Pháp  Thế  đệ  nhất  cho  nên  nói  lui  sụt  hay  không  lui  sụt? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  lui  sụt. 

Vì  sao  pháp  này  nhất  định  không  lui  sụt?  Bởi  vì  pháp  Thế  đệ  nhất 
là  tùy  thuận  đế,  hướng  tới  đế,  sắp  nhập  đế,  ở  giữa  nơi  này  nơi  kia  không 
cho  phép  có  thể  dấy  khởi  tâm  không  tương  tự,  khiến  cho  không  thể  nào 
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nhập  hiện  quán  Thánh  đế.  Ví  như  tráng  sĩ  lội  qua  sông,  vượt  qua  hang, 
vượt  qua  núi,  băng  qua  vách  núi,  trung  gian  không  có  thể  quay  trở  lại, 
thân  tráng  sĩ  kia  trở  về  đến  chỗ  cũ,  hoặc  đi  tới  chỗ  khác,  trước  đã  phát 
khởi  mạnh  mẽ,  thân  đi  chưa  đến  chỗ  hướng  tới,  thì  nhất  định  không 
dừng  lại.  Pháp  Thế  đệ  nhất  cũng  lại  như  thế,  tùy  thuận  đế,  hướng  tới 
đế,  sắp  nhập  đế,  ở  giữa  nơi  này  nơi  kia  không  cho  phép  có  thể  dấy  khởi 
tâm  không  tương  tự,  khiến  cho  không  thể  nào  nhập  hiện  quán  Thánh  đế. 
Như  châu  Thiệm-bộ  có  năm  dòng  sông  lớn: 

1.  Căng-già.  (Sông  Hằng) 

2.  Diêm-mẫu-na. 

3.  Tát-lạc-du. 

4.  A-thị-la-phiệt-để. 

5.  Mạc-hê. 

Năm  con  sông  như  thế,  xuôi  dòng  về  biển  cả,  hướng  đến  biển  cả, 
sắp  hòa  vào  biển  cả,  trong  giai  đoạn  ấy  không  có  năng  lực  nào  xoay 
chuyển,  dòng  chảy  kia  trở  về  đến  chỗ  cũ,  hoặc  hướng  đến  chỗ  khác, 
dòng  chảy  ấy  quyết  định  luôn  luôn  chảy  hòa  vào  biển  cả. 

Pháp  Thế  đệ  nhất  cũng  lại  như  thế,  tùy  thuận  đế,  hướng  tới  đế, 
sắp  nhập  đế,  ở  giữa  nơi  này  nơi  kia  không  cho  phép  có  thể  dấy  khởi  tâm 
không  tương  tự,  khiến  cho  không  thể  nào  nhập  hiện  quán  Thánh  đế. 

Lại  nữa,  pháp  Thế  đệ  nhất  cùng  với  khổ  pháp  trí  nhẫn,  làm  thành 
Đẳng  vô  gián  duyên,  không  có  một  pháp  nào  nhanh  chóng  quay  lại, 
vượt  qua  tâm,  để  có  thể  vào  lúc  bấy  giờ  có  năng  lực  làm  chướng  ngại, 
khiến  cho  không  thể  nào  nhập  hiện  quán  Thánh  đế. 

Vì  vậy  pháp  này  nhất  định  không  lui  sụt. 

Hỏi:  Thế  nao  là  Đảnh? 

Đáp:  Đối  với  Phật-Pháp-Tăng,  sinh  niềm  tin  nhỏ  bé,  như  Đức  Thế 
Tôn  đã  vì  Ma  Ba  La  Diễn  Noa  Ma  Nạp  Bà  mà  thuyết  kệ: 

Nếu  như  đối  với  Phật-Pháp-Tăng, 

Sinh  khởi  niềm  tin  dù  nhỏ  bé, 

Cần  phải  biết  rằng  Nho  đồng  ấy, 

Gọi  là  đã  đạt  được  pháp  Đảnh. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Đảnh  đọa? 

Đáp:  Như  có  một  loại  thân  cận  bậc  thiện  sĩ  (Thiện  tri  thức),  lắng 
nghe  chánh  pháp,  tác  ý  như  lý,  tin  pháp  Bồ-đề  của  Phật,  là  Tăng  khéo 
giảng  nói,  tu  diệu  hạnh,  sắc  vô  thường,  thọ-tưởng-hành-thức  vô  thường, 
khéo  thiết  lập  khổ  đế,  khéo  thiết  lập  tập-diệt-đạo  đế.  Người  ấy,  ở  vào 
lúc  khác,  không  thân  cận  bậc  thiện  sĩ,  không  lắng  nghe  chánh  pháp,  tác 
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ý  không  như  lý,  đối  với  mình  có  được  niềm  tin  thế  tục,  mà  lui  sụt,  hủy 
hoại,  chuyển  đổi  mất  đi,  cho  nên  gọi  là  Đảnh  đọa.  Như  Phật,  liền  vì  Ba 
La  Diễn  Noa  Ma  Nạp  Bà  mà  thuyết  kệ: 

Nếu  người  đối  với  pháp  như  vậy, 

Mà  lui  sụt  mất  đi  ba  pháp, 

Ta  có  rằng  những  loại  như  thế, 

Nên  biết  tên  gọi  là  Đảnh  đọa. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Noãn? 

Đáp:  Nếu  ở  trong  Tỳ-nại-da  chánh  pháp,  có  một  chút  tín  thọ,  như 
Đức  Thế  Tôn  đã  vì  hai  Bí-sô  Mã  Sư-Tỉnh  Tú  mà  nói:  Hai  người  ngu 
này  xa  rời  chánh  pháp  và  Tỳ-nại-da  của  Ta.  Ví  như  đại  địa  cách  xa  hư 
không,  hai  người  ngu  này  ở  trong  Tỳ-nại-da  chánh  pháp  của  Ta,  không 
có  phần  ít  pháp  Noãn  nào. 

Hỏi:  Hai  mươi  câu  về  Tát-ca-da-kiến  này,  có  bao  nhiêu  là  ngã 
kiến,  bao  nhiêu  là  ngã  sở  kiến? 

Đáp:  Có  năm  ngã  kiến:  Đẳng  tùy  quán  sắc  là  ngã,  thọ-tưởng- 
hành-thức  là  ngã. 

Mười  lăm  ngã  sở  kiến:  Đẳng  tùy  quán  ngã  có  sắc,  sắc  là  ngã  sở, 
ngã  ở  trong  sắc.  Ngã  có  thọ-tưởng-hành-thức;  thọ-tưởng-hành-thức  là 
ngã  sở,  ngã  ở  trong  thọ,  tưởng,  hành  thức. 

Hỏi:  Nếu  như  không  phải  thường  mà  thấy  là  thường  thì  đối  với 
năm  kiến,  thuộc  về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Biên  chấp  kiến  thuộc  về  thường  kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  như  thường  mà  thấy  không  phải  là  thường  thì  đối  với 
năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Thuộc  về  tà  kiến,  do  kiến  diệt  đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  thấy  khổ-vui  thì  đối  với  năm  kiến  thuộc  về  kiến 
nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Lấy  pháp  kém  cho  là  hơn,  thuộc  về  kiến  thủ,  do  kiến  khổ 
đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  thấy  vui-khổ  thì  đối  với  năm  kiến,  thuộc  về  kiến 
nào,  do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Thuộc  về  tà  kiến,  do  kiến  diệt  đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  bất  tịnh  mà  thấy  là  tịnh  thì  đối  với  năm  kiến,  thuộc 
về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Lấy  pháp  kém  cho  là  hơn,  thuộc  về  kiến  thủ,  do  kiến  khổ 
đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  tịnh  mà  thấy  là  bất  tịnh  thì  đối  với  năm  kiến,  thuộc 
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về  kiến  nào,  do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Thuộc  về  tà  kiến.  Kiến  này  có  hai  loại:  Nếu  cho  diệt  là  bất 
tịnh  thì  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  nếu  cho  đạo  là  bất  tịnh,  thì  do  kiến  đạo 
mà  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  như  không  có  ngã  mà  thấy  có  ngã  thì  đối  với  năm  kiến, 
thuộc  về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Thuộc  về  hữu  thân  kiến,  do  kiến  khổ  đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  không  phải  nhân  mà  thấy  là  nhân  thì  đối  với  năm 
kiến,  thuộc  về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Không  phải  nhân  mà  nói  là  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do 
kiến  khổ  đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  là  nhân  mà  thấy  không  phải  nhân  thì  đối  với  năm 
kiến  thuộc  về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Thuộc  về  tà  kiến,  do  kiến  tập  đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  có  mà  thấy  là  không  có  thì  đối  với  năm  kiến,  thuộc 
về  kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Thuộc  về  tà  kiến.  Kiến  này  có  bốn  loại: 

1.  Nếu  nói  là  không  có  khổ,  thì  do  kiến  khổ  đoạn  trừ. 

2.  Nếu  nói  là  không  có  tập,  thì  do  kiến  tập  đoạn  trừ. 

3.  Nếu  nói  là  không  có  diệt,  thì  do  kiến  diệt  đoạn  trừ. 

4.  Nếu  nói  là  không  có  đạo,  thì  do  kiến  đạo  đoạn  trừ. 

Hỏi:  Nếu  như  không  có  mà  thấy  có  thì  đối  với  năm  kiến  thuộc  về 
kiến  nào?  Do  kiến  nào  đoạn? 

Đáp:  Đây  không  phải  là  kiến  mà  chính  là  tà  trí. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  TRÍ 

Một  trí  nhận  biết  và  nhân  duyên, 

Hai  tâm  nghĩ  nhớ  và  thờ  cúng, 

Ba  căn  sử  dụng  thuộc  quá  khứ, 

Nghi  cùng  với  Danh-Cú-Vãn  thân. 

Phật  quở  trách  đệ  tử-sáu  nhân, 

Tùy  tâm  miên  cho  đến  đoạn  trừ, 

Dựa  vào  cảnh  đoạn  trừ  các  thức, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  dầy  đủ. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  trí  mà  biết  tất  cả  pháp  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  trí  này  sinh  ra  tất  cả  pháp  không  có  ngã,  thì  trí  này  không 
biết  điều  gì? 

Đáp:  Không  biết  tự  tánh,  và  trí  này  tương  ưng  với  các  pháp  cùng 
có. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  thức  mà  nhận  biết  tất  cả  pháp  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thức  này  sinh  ra  tất  cả  pháp  không  có  ngã,  thì  thức  này 
không  nhận  biết  điều  gì? 

Đáp:  Không  nhận  biết  tự  tánh,  và  thức  này  tương  ưng  với  các  pháp 
cùng  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hai  tâm  lần  lượt  là  nhân  cho  nhau  chăng? 

Đáp:  Không  có.  Vì  sao?  Vì  không  có  một  Bổ-đặc-già-la  nào, 
không  phải  trước-  không  phải  sau  mà  hai  tâm  cùng  sinh,  cũng  không 
phải  tâm  sau  là  nhân  cho  tâm  trước. 

Hỏi:  Có  thể  có  hai  tâm  lần  lượt  làm  duyên  cho  nhau  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  có  tâm  khởi  lên  mà  không  có  tâm  vị  lai,  ngay  nơi 
tư  duy  này  khởi  lên  tâm  thứ  hai.  Như  có  tâm  khởi  lên  mà  có  tâm  vị 
lai,  ngay  nơi  tư  duy  này  khởi  lên  tâm  thứ  hai.  Như  có  tâm  khởi  lên  mà, 
không  có  tâm  đạo  vị  lai,  ngay  nơi  tư  duy  này  khởi  lên  tâm  lên  thứ  hai. 
Như  có  tâm  khởi  lên  mà  có  tâm  đạo  vị  lai,  ngay  nơi  tư  duy  tâm  này  khởi 
tâm  thứ  hai.  Như  có  hai  người  biết  tâm  người  khác,  thì  hai  tâm  ấy  lần 
lượt  duyên  nhau. 

Hỏi:  Vì  sao  không  có  một  Bổ-đặc-già-la,  không  phải  trước-không 
phải  sau  mà  hai  tâm  cùng  sinh? 

Đáp:  Vì  không  có  đẳng  vô  gián  duyên  thứ  hai,  vì  mỗi  một  tâm  của 
hữu  tình  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau,  cho  nên  Bổ-đặc-già-la  đã  không 
thể  có  được. 
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Hỏi:  vả  lại  theo  lý  thì  không  có  tâm  trước  hướng  về  tâm  sau,  vì 
sao  có  thể  nhớ  lại  những  việc  đã  làm  trước  kia? 

Đáp:  Hữu  tình  đối  với  pháp,  do  sức  mạnh  của  tập  quán,  được  trí 
đồng  phần  như  thế,  tùy  thuộc  vào  sự  việc  đã  từng  trải  qua,  cho  nên  có 
khả  năng  biết  như  thế.  Như  có  hai  người  chế  tạo  ra  chữ  in,  có  kỹ  năng 
hiểu  rõ  kiểu  chữ  in  mà  mình  và  người  khác  đã  chế  tạo  ra,  mặc  dù  hai 
người  kia  không  qua  lại  với  nhau  để  hỏi:  Ông  đã  chế  tạo  kiểu  chữ  này  ra 
sao?.  Cũng  không  trả  lời  nhau:  Tôi  đã  chế  tạo  chữ  này  như  thế.  Nhưng 
hai  người  kia  do  sức  mạnh  của  tập  quán,  cho  nên  được  trí  đồng  phần  như 
thế,  có  kỹ  năng  hiểu  rõ  mẫu  chữ  in  mà  mình  và  người  khác  đã  chế  tạo. 
Hữu  tình  cũng  như  vậy,  do  sức  mạnh  của  tập  quán,  đạt  được  trí  đồng 
phần  như  thế,  tùy  thuộc  vào  sự  việc  đã  từng  trải  qua  nên  có  khả  năng 
nhận  biết  như  vậy. 

Lại,  như  có  hai  người  biết  tâm  người  khác,  biết  tâm  của  nhau,  mặc 
dù  hai  người  đó  không  qua  lại  với  nhau,  để  hỏi  xem:  Làm  sao  ông  biết 
được  tâm  của  tôi?.  Cũng  không  trả  lời  nhau:  Tôi  đã  biết  như  thế  về  tâm 
ông.  Nhưng  hai  người  kia  do  sức  mạnh  của  tập  quán,  cho  nên  được  trí 
đồng  phần  như  thế,  biết  tâm  của  nhau.  Hữu  tình  cũng  như  vậy,  do  sức 
mạnh  của  tập  quán,  cho  nên  được  trí  đồng  phần  như  thế,  tùy  thuộc  vào 
sự  việc  đã  từng  trải  qua,  có  khả  năng  nhận  biết  như  vậy. 

Lại  nữa,  tất  cả  tâm-tâm  sở  pháp,  đối  với  pháp  đã  duyên,  nhất  định 
an  trụ  vào  pháp  đã  duyên,  lại  dùng  ý  tiếp  làm  sức  mạnh  của  nhân,  cố 
gắng  nghĩ  nhớ,  cho  thì  không  quên. 

Hỏi:  Vì  sao  hữu  tình  quên  mà  lại  nhớ? 

Đáp:  Đồng  phần  của  hữu  tình  lúc  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau,  đối 
với  pháp  có  khả  năng  dấy  khởi  trí  và  kiến  hệ  thuộc  nhau,  lại  dùng  ý  tiếp 
nhận  làm  sức  mạnh  của  nhân,  cố  gắng  nghĩ  nhớ  thường  không  quên. 

Hỏi:  Vì  sao  hữu  tình  nhớ  mà  lại  quên? 

Đáp:  Dị  phần  của  hữu  tình,  lúc  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau,  đối  với 
pháp  không  dấy  khởi  trí  và  kiến  hệ  thuộc  nhau,  lại  dùng  ý  tiếp  nhận  làm 
sức  mạnh  của  nhân,  sự  nghĩ  nhớ  kém  thì  quên  mất. 

Hỏi:  Vì  sao  cúng  tế  thì  ngạ  quỷ  đến,  không  phải  là  loài  khác? 

Đáp:  Loài  ngạ  quỷ  kia,  theo  pháp  như  vậy  được  nơi  chốn  quan 
hệ  như  thế,  sinh  ra  phần  của  mình.  Như  vậy  hễ  có  thờ  cúng  thì  đến  chứ 
không  phải  loài  khác.  Như  các  loài  chim  thiên  nga,  hồng  nhạn,  khổng 
tước,  anh  vũ,  xá  lợi,  mạng  mạng  v.v...,  dù  như  ý  tự  tại  tung  cánh  bay  vào 
hư  không,  nhưng  thần  lực,  oai  đức  không  lớn  hơn  con  người.  Tuy  nhiên 
loài  súc  sinh  kia,  theo  pháp  như  vậy  được  nơi  chốn  quan  hệ  như  thế,  sinh 
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ra  phần  của  mình,  có  công  năng  vỗ  cánh  bay  lượn  giữa  hư  không.  Loài 
quỷ  cũng  như  vậy,  do  sức  mạnh  của  pháp  như  vậy,  nơi  nào  có  thờ,  cúng 
thì  hiện  đến,  loài  khác  không  như  thế. 

Lại  như  một  loại  Na-lạc-ca,  có  khả  năng  nhớ  lại  đời  trước,  cũng 
biết  tâm  người  khác.  Một  loại  bàng  sinh,  một  loại  ngạ  quỷ,  có  khả  năng 
nhớ  lại  đời  trước,  cũng  biết  được  tâm  người  khác,  và  dấy  lên  khói  lửa, 
gây  mây,  nổi  mưa,  làm  ra  lạnh  nóng  v.v...  Mặc  dù  chúng  có  khả  năng 
gây  ra  sự  việc  như  thế,  nhưng  mà  thần  lực  oai  đức  thì  không  lớn  hơn  con 
người.  Tuy  nhiên,  các  loại  ấy  theo  pháp  như  vậy  tự  nhiên  được  nơi  chôn 
quan  hệ  như  thế,  sinh  ra  phần  của  mình,  có  khả  năng  gây  ra  sự  việc  ấy. 
Loài  quỷ  cũng  thế,  do  sức  mạnh  của  pháp  như  vậy  hễ  có  thờ  cúng  thì 
hiện  đến,  loài  khác  thì  không  như  vậy. 

Lại  nữa,  có  người  suốt  trong  cuộc  đời  dấy  lên  mong  muôn  như 
vậy,  ái  lạc  như  vậy:  Ta  sẽ  cưới  vợ,  cưới  vợ  cho  con,  cưới  vợ  cho  cháu 
khiến  sinh  con,  cháu,  nối  dòng  kế  tục  không  dứt.  Ta  mạng  chung  rồi, 
nếu  sinh  vào  loài  quỷ,  chúng  sẽ  nghĩ  nhớ  đến  ta,  nên  sẽ  thờ  cúng  ta.  Do 
người  kia  luôn  có  dục  lạc  này  suốt  trong  cuộc  đời  vì  thế  hễ  có  cúng  tế 
thì  hiện  đến  chứ  không  phải  loài  khác. 

Hỏi:  Nên  nói  là  một  mắt  trông  thấy  sắc  hay  là  hai  mắt  trông  thấy 

sắc? 

Đáp:  Nên  nói  là  hai  mắt  trông  thấy  sắc.  Bởi  vì  sao?  Vì  nếu  nhắm 
một  mắt,  khởi  lên  thức  bất  tịnh,  thì  khi  mở  hai  mắt  khởi  lên  thức  tịnh. 
Giả  sử  nhắm  một  mắt,  khởi  lên  thức  như  thế,  khi  mở  cả  hai  mắt,  cũng 
khởi  lên  thức  này,  thì  không  nên  nói  là  hai  mắt  trông  thấy  sắc.  Tuy 
nhiên  nhắm  một  mắt,  khởi  lên  thức  bất  tịnh,  khi  mở  hai  mắt,  liền  khởi 
lên  thức  tịnh  vì  vậy,  phải  nói  là  hai  mắt  trông  thấy  sắc.  Như  nhắm  mắt, 
che  phủ-gây  tổn  hại-phá  hoại  cũng  thế. 

Như  mắt  trông  thấy  sắc;  tai  nghe  tiếng,  mũi  ngửi  hương  cũng  như 

vậy. 

Hỏi:  Các  quá  khứ  thì  tất  cả  quá  khứ  không  hiện  ra  chăng? 

Đáp:  Cho  nên  làm  thành  bốn  cây  để  biện  giải: 

1.  Có  quá  khứ  mà  không  phải  là  không  hiện.  Nghĩa  là  như  Tôn  giả 
Ô-đà-di  nói: 

Tất  cả  kiết  sử  của  quá  khứ, 

Đến  từ  rừng  lại  rời  xa  rừng, 

Vui  thoát  ra  ngoài  các  dục  lạc, 

Như  vàng  ròng  hiện  trên  đỉnh  núi. 

2.  Có  không  hiện  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Nghĩa  là  như  có  một 
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người  hoặc  dùng  thần  thông,  hoặc  dùng  chú  thuật,  hoặc  dùng  vật  thuốc, 
hoặc  từ  nơi  sinh  như  thế  mà  được  trí,  có  chỗ  ẩn  mất  khiến  không  hiện 
rõ  ra. 

3.  Có  quá  khứ  cũng  không  hiện.  Nghĩa  là  tất  cả  các  hành  đã  khởi 
thì  cùng  khởi,  đã  sinh,  cùng  sinh,  đã  chuyển  và  đang  chuyển,  đã  tập-đã 
hiện,  đã  quá  khứ-đã  tận  diệt-đã  lìa  xa  biến  đổi,  là  quá  khứ-phần  của 
quá  khứ,  thuộc  về  đời  quá  khứ. 

4.  Có  mà  không  phải  quá  khứ-cũng  không  phải  là  không  hiện. 
Nghĩa  là  trừ  ra  các  tướng  trước  đây. 

Hỏi:  Các  quá  khứ  thì  tất  cả  quá  khứ  là  tận  cùng  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  quá  khứ  mà  không  phải  tận  cùng.  Nghĩa  là  như  Tôn  giả  0- 
đà-di  nói:  Tất  cả  kiết  sử  của  quá  khứ,  cho  đến  nói  rộng  ra. 

2.  Có  tận  cùng  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Nghĩa  là  như  Đức  Phật 
nói:  Đây  là  đệ  tử  bậc  Thánh  đã  hết  địa  ngục,  đã  hết  bàng  sinh,  đã  hết 
ngạ  quỷ,  đã  hết  mọi  hầm  hố  nguy  hiểm  của  đường  ác. 

3.  Có  quá  khứ  mà  cũng  tận  cùng.  Nghĩa  là  tất  cả  các  hành  đã  khởi 
thì  cùng  khởi,  cho  đến  nói  rộng  ra. 

4.  Có  mà  không  phải  quá  khứ,  cũng  không  phải  tận  cùng.  Nghĩa  là 
trừ  ra  các  tướng  trước  đây. 

Lại  nữa,  nếu  dựa  vào  kiết  đoạn  mà  nói  thì: 

1.  Có  kiết  quá  khứ  mà  không  phải  tận  cùng.  Nghĩa  là  kiết  quá  khứ 
chưa  đoạn-  chưa  biết  khắp,  chưa  diệt-chưa  biến  đổi. 

2.  Có  kiết  tận  cùng  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Nghĩa  là  kiết  vị  lai 
đã  đoạn-đã  biết  khắp,  đã  diệt-đã  biến  đổi. 

3.  Có  kiết  quá  khứ  mà  cũng  tận  cùng.  Nghĩa  là  kiết  quá  khứ  đã 
đoạn-đã  biết  khắp,  đã  diệt-biến  đổi. 

4.  Có  kiết  không  phải  quá  khứ  mà  cũng  không  phải  tận  cùng. 
Nghĩa  là  kiết  vị  lai,  chưa  đoạn-chưa  biết  khắp,  chưa  diệt-chưa  biến  đổi, 
và  kiết  hiện  tại. 

Hỏi:  Các  quá  khứ  thì  tất  cả  quá  khứ  là  diệt  chăng? 

Đáp:  Cho  nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  quá  khứ  mà  không  phải  là  diệt.  Nghĩa  là  như  Tôn  giả  Ô-đà- 
di  nói:  Tất  cả  kiết  của  quá  khứ,  cho  đến  nói  rộng  ra. 

2.  Có  diệt  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Nghĩa  là  dựa  vào  con  đường 
nhỏ,  mái  nhà  nhỏ,  đồ  đựng  nhỏ,  mắt  nhỏ  của  thế  tục,  nói  là  diệt  con 
đường,  cho  đến  diệt  mắt. 

3.  Có  quá  khứ  mà  cũng  là  diệt.  Nghĩa  là  tất  cả  các  hành  đã  khởi 
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thì  cùng  khởi,  cho  đến  nói  rộng  ra. 

4.  Có  mà  không  phải  là  quá  khứ  cũng  không  phải  là  diệt.  Nghĩa  là 
trừ  ra  các  tướng  trước  đây. 

Lại  nữa,  nếu  dựa  vào  kiết  đoạn  mà  nói  thì: 

1 .  Có  kiết  quá  khứ  mà  không  phải  là  diệt.  Nghĩa  là  kiết  quá  khứ, 
chưa  đoạn-chưa  biết  khắp,  chưa  diệt-chưa  biến  đổi. 

2.  Có  kiết  diệt,  không  phải  là  quá  khứ.  Nghĩa  là  kiết  vị  lai,  đã 
đoạn-đã  biết  khắp,  đã  diệt-đã  biến  đổi. 

3.  Có  kiết  quá  khứ  màcũng  là  diệt.  Nghĩa  là  kiết  quá  khứ,  đã 
đoạn-đã  biết  khắp,  đã  diệt-đã  biến  đổi. 

4.  Có  kiết  không  phải  là  quá  khứ  mà  cũng  không  phải  là  diệt. 
Nghĩa  là  kiết  vị  lai,  chưa  đoạn-chưa  biết  khắp,  chưa  diệt-chưa  biến  đổi, 
và  kiết  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  khổ,  mà  sinh  nghi:  Đây  đúng  là  khổ  chăng?  Đây 
không  phải  là  khổ  chăng?  Cho  nên  nói  là  một  tâm  hay  là  nhiều  tâm? 

Đáp:  Cho  nên  nói  là  nhiều  tâm.  Nói  rằng  đây  đúng  là  khổ  chăng, 
là  một  tâm.  Đây  không  phải  là  khổ  chăng,  là  tâm  thứ  hai.  Đối  với  Tập- 
Diệt-Đạo,  sinh  nghi  cũng  như  thế. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  tâm,  có  nghi  cũng  không  có  nghi  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Vì  sao  thế?  Vì  đối  với  Khổ  đế,  nếu  nói  đây  đúng  là  khổ  chăng? 
Thì  tâm  này  có  nghi.  Nếu  nói  đây  là  khổ,  thì  tâm  này  không  có  nghi. 
Nếu  nói  đây  không  phải  là  khổ  chăng?  Thì  tâm  này  có  nghi.  Nếu  nói 
đây  không  phải  là  khổ,  thì  tâm  này  không  có  nghi.  Đối  với  Tập-Diệt- 
Đạo  cho  nên  biết  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhiều  Danh  thân? 

Đáp:  Nghĩa  là  nhiều  danh  hiệu,  dị  ngữ,  tăng  ngữ,  tưởng  cùng  tưởng, 
dựa  vào  mà  thiết  lập.  Đó  gọi  là  nhiều  Danh  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhiều  Cú  thân? 

Đáp:  Các  câu  có  thể  đầy  đủ  hay  chưa  đầy  đủ  mà  kết  hợp  với  nhau 
nghĩa  ở  trong  đó.  Đó  gọi  là  nhiều  Cú  thân.  Như  Đức  Thế  Tôn  dạy: 
Đừng  làm  mọi  điều  ác, 

Hãy  làm  những  điều  thiện, 

Tự  thanh  tịnh  tâm  ý, 

Là  lời  chư  Phật  dạy. 

Với  bốn  câu  như  thế,  đều  có  thể  đầy  đủ  hay  chưa  đầy  đủ  mà  nghĩa 
kết  hợp  với  nhau  ở  trong  đó.  Đó  gọi  là  nhiều  Cú  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhiều  Văn  thân? 
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Đáp:  Là  các  nhóm  chữ.  Đó  gọi  là  nhiều  Văn  thân.  Như  Đức  Thế 
Tôn  nói: 

Muốn  làm  thành  bản  tụng, 

Vãn  chính  là  nhiều  chữ, 

Tụng  dựa  vào  danh  từ, 

Và  người  làm  ra  tụng. 

Như  Phật  Thế  Tôn  quở  trách  các  đệ  tử,  gọi  là  người  ngu  si.  Điều 
này  có  nghĩa  gì? 

Đáp:  Đây  là  lời  quở  trách,  nghĩa  là  Phật  Thế  Tôn  quở  trách  đệ  tử, 
gọi  là  người  ngu  si.  Như  cha  mẹ  dạy  dỗ  và  thầy  quỹ  phạm  hiện  nay,  nếu 
có  con  cái  hay  đệ  tử  ở  gần  bên  cạnh  gây  ra  các  lỗi  lầm,  thì  quở  trách 
rằng:  Ông  là  kẻ  ngu  si,  không  sáng  suốt,  không  tốt.  Đức  Thế  Tôn  cũng 
vậy,  quở  trách  các  đệ  tử,  gọi  là  người  ngu  si. 

Hỏi:  Vì  sao  Đức  Thế  Tôn  quở  trách  các  đệ  tử  mà  gọi  là  người  ngu 
si? 

Đáp:  Bởi  vì  các  đệ  tử  ấy  đối  với  lời  răn  dạy  của  Đức  Thế  Tôn  đã 
truyền  trao,  không  theo  đúng  nghĩa  thực  hành,  không  tùy  thuận,  không 
nối  tiếp.  Hơn  nữa,  họ  đối  với  Thánh  giáo  đã  làm  những  việc  ngu  si, 
trông  rỗng,  mà  không  có  kết  quả,  không  có  ý  vị  vượt  ra  vươn  lên,  không 
có  thắng  lợi,  trái  lời  Phật  dạy.  Đối  với  các  học  xứ,  không  có  năng  lựa 
tiếp  nhận  để  học,  cho  nên  Đức  Phật  quở  trách  họ  là  người  ngu  si. 

Có  sáu  nhân,  nghĩa  là  nhân  tương  ưng  cho  đến  nhân  năng  tác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  tương  ưng? 

Đáp:  Thọ  và  pháp  tương  ưng  với  thọ,  là  nhân  tương  ưng.  Pháp 
tương  ưng  với  thọ  và  thọ,  là  nhân  tương  ưng.  Tưởng-tư-xúc-tác  ý-dục, 
thắng  giải-niệm-tam-ma-địa-  tuệ,  cùng  pháp  tương  ưng  với  tuệ,  là  nhân 
tương  ưng.  Pháp  tương  ưng  của  tuệ  cùng  tuệ  là  nhân  tương  ưng.  Đó  gọi 
là  nhân  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  câu  hữu? 

Đáp:  Tâm  cùng  với  tâm  sở  pháp,  là  nhân  câu  hữu.  Tâm  sở  pháp 
cùng  với  tâm,  là  nhân  câu  hữu.  Tâm  cùng  với  tùy  tâm  mà  chuyển  thân 
nghiệp-ngữ  nghiệp  là  nhân  câu  hữu.  Tâm  cùng  với  tùy  tâm  mà  chuyển 
bất  tương  ưng  hành,  là  nhân  câu  hữu.  Tùy  tâm  mà  chuyển  bất  tương  ưng 
hành  cùng  với  tâm,  là  nhân  câu  hữu. 

Lại  nữa,  bốn  đại  chủng  câu  sinh  lần  lượt  làm  nhân  câu  hữu.  Đó  gọi 
là  nhân  câu  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  đồng  loại? 

Đáp:  Căn  thiện  đời  trước,  với  căn  thiện  của  cõi  mình  ở  đời  sau  và 
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pháp  tương  ưng,  là  nhân  đồng  loại.  Căn  thiện  quá  khứ,  với  căn  thiện  của 
cõi  mình  ở  hiện  tại-vị  lai  và  pháp  tương  ưng,  là  nhân  đồng  loại. 

Căn  thiện  hiện  tại  với  căn  thiện  của  cõi  mình  ở  vị  lai  và  pháp 
tương  ưng  là  nhân  đồng  loại  .  Như  căn  thiện;  căn  bất  thiện  và  vô  ký 
cũng  vậy. 

Sai  biệt  là  trong  bất  thiện  trừ  ra  cõi  của  mình.  Đó  gọi  là  nhân  đồng 

loại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  biến  hành? 

Đáp:  Tùy  miên  biến  hành  của  đời  trước  do  kiến  khổ  đoạn,  cùng 
với  tùy  miên  của  cõi  mình  ở  đời  sau  do  kiến  tập-diệt-đạo-tu  đoạn  và 
pháp  tương  ưng,  là  nhân  biến  hành. 

Tùy  miên  biến  hành  của  quá  khứ  do  kiến  khổ  đoạn,  cùng  với  tùy 
miên  của  cõi  mình  ở  hiện  tại-vị  lai  do  kiến  tập-diệt-đạo-tu  đoạn  và 
pháp  tương  ưng  là  nhân  biến  hành. 

Tùy  miên  biến  hành  của  hiện  tại  do  kiến  khổ  đoạn  ,  cùng  với  tùy 
miên  của  cõi  mình  ở  vị  lai  do  kiến  tập-diệt-đạo-tu  đoạn  và  pháp  tương 
ưng,  là  nhân  biến  hành.  Như  kiến  khổ  đoạn,  kiến  tập  đoạn  cũng  vậy.  Đó 
gọi  là  nhân  biến  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  dị  thục? 

Đáp:  Các  tâm-tâm  sở  pháp  tiếp  nhận  sắc  dị  thục  cùng  tâm-tâm 
sở  pháp  và  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Tâm-tâm  sở  pháp  này,  cùng  với  dị 
thục  kia,  là  nhân  dị  thục.  Lại  nữa,  các  nghiệp  thân-ngữ  tiếp  nhận  sắc  dị 
thục  cùng  tâm-tâm  sở  pháp  và  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Nghiệp  thân- 
ngữ  này  cùng  với  dị  thục  kia,  là  nhân  dị  thục.  Lại  nữa,  các  tâm  bất  tương 
ưng  hành  thọ  nhận  sắc  dị  thục  cùng  tâm-tâm  sở  pháp  và  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Tâm  bất  tương  ưng  hành  này  cùng  với  dị  thục  kia,  là  nhân  dị 
thục.  Đó  gọi  là  nhân  dị  thục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  năng  tác? 

Đáp:  Mắt  và  sắc  là  duyên  sinh  ra  nhãn  thức.  Nhãn  thức  này  dùng 
mắt  và  sắc  kia,  pháp  tương  ưng  với  mắt  mà  sắc  kia,  pháp  câu  hữu  của 
mắt  và  sắc  kia,  cùng  nhĩ  thanh  và  nhĩ  thức,  tỷ  hương  và  tỷ  thức,  lưỡi, 
thiệt  vị  và  thức,  thân  xúc  và  thân  thức  ý  và  pháp  -  ý  thức,  có  sắc-không 
sắc,  có  kiến-không  có  kiến,  có  đối-không  có  đối,  hữu  lậu-vô  lậu,  hữu 
vi-vô  vi  v.v...,  tất  cả  pháp  như  thế  là  nhân  năng  tác,  trừ  ra  tự  tánh  của 
chúng.  Như  nhãn  thức;  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-ý  thức  cũng  vậy.  Đó  gọi  là 
nhân  năng  tác. 

Hỏi:  Các  tâm  bởi  vì  tùy  miên,  cho  nên  gọi  là  tâm  có  tùy  miên.  Tùy 
miên  kia  là  tùy  tăng  đối  với  tâm  này  chăng? 
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Đáp:  Hoặc  tùy  tăng,  hoặc  không  tùy  tăng. 

Thế  nào  là  tùy  tăng?  Nghĩa  là  tùy  miên  kia  tương  ưng  với  tâm  này 
chưa  đoạn  và  duyên  với  tâm  này. 

Thế  nào  là  không  tùy  tăng?  Nghĩa  là  tùy  miên  kia  tương  ưng  với 
tâm  này  đã  đoạn. 

Hỏi:  Giả  sử  tùy  miên  tùy  tăng  đối  với  tâm-tâm  này  chỉ  do  tùy 
miên  kia,  cho  nên  gọi  là  tâm  có  tùy  miên  chăng? 

Đáp:  Hoặc  do  tùy  miên  kia  chứ  không  phải  pháp  khác,  hoặc  do  tùy 
miên  kia  và  pháp  khác. 

Thế  nào  là  do  tùy  miên  kia  chứ  không  phải  pháp  khác?  Nghĩa  là 
tâm  này  chưa  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tùy  miên  kia  và  pháp  khác?  Nghĩa  là  khổ  trí  đã  sinh, 
tập  trí  chưa  sinh.  Nếu  tâm  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  do  kiến  tập  đoạn,  là 
duyên  của  tùy  miên,  thì  các  tâm  do  tùy  miên,  cho  nên  gọi  là  tâm  có  tùy 
miên. 

Hỏi:  Tùy  miên  kia  đối  với  tâm  này  là  nên  đoạn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  nên  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  nên  đoạn?  Nghĩa  là  tùy  miên  kia  duyên  nơi  tâm  này. 

Thế  nào  là  không  nên  đoạn?  Nghĩa  là  tùy  miên  kia  tương  ưng  vào 
tâm  này. 

Hỏi:  Các  tùy  miên  dựa  vào  pháp  nào  mà  đoạn? 

Đáp:  Dựa  vào  pháp  đã  duyên. 

Hỏi:  Ông  nói  tùy  miên,  dựa  vào  pháp  đã  duyên  mà  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  vậy,  thì  các  tùy  miên  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  tùy 
miên  ấy  duyên  hữu  lậu  dựa  vào  pháp  nào  mà  đoạn?  Nếu  nói  pháp  này 
đoạn  thì  pháp  kia  đoạn  đều  không  hợp  lý? 

Đáp:  Do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn  tùy  miên  duyên  vô  lậu,  dựa  vào 
pháp  đã  duyên  cho  nên  đoạn,  bởi  vì  pháp  này  đoạn  cho  nên  tùy  miên 
cũng  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  tùy  miên  đối  với  tâm  nên  đoạn,  thì  tâm  này  chỉ  vì  do  tùy 
miên  cho  nên  gọi  là  tâm  có  tùy  miên  chăng? 

Đáp:  Hoặc  do  tùy  miên  chứ  không  phải  pháp  khác,  hoặc  do  tùy 
miên  và  pháp  khác. 

Thế  nào  là  do  tùy  miên  chứ  không  phải  pháp  khác?  Nghĩa  là  tâm 
không  ô  nhiễm  do  tu  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tùy  miên  kia  và  pháp  khác?  Nghĩa  là  tâm  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dưa  vào  cảnh  mà  đoan  thức? 


1171 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  1 

Đáp:  Khổ  trí  đã  sinh,  tập  trí  chưa  sinh,  nếu  tâm  do  kiến  tập  mà 
đoạn,  duyên  vào  kiến  khổ  mà  đoạn,  thì  đó  gọi  là  dựa  vào  cảnh  mà  đoạn 
thức. 

Hỏi:  Đối  với  thức  này  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Có  mười  chín. 

Hỏi:  Cùng  một  tâm  chăng? 

Đáp:  Không  như  vậy.  Nghĩa  là  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  pháp  trí  đã 
sinh,  tập  pháp  trí  chưa  sinh,  nếu  tâm  cõi  Dục  do  kiến  tập  mà  đoạn  duyên 
vào  kiến  khổ  đoạn,  thì  đó  là  dựa  vào  cảnh  mà  đoạn  thức.  Cõi  Dục  do 
kiếm  tập  mà  đoạn  bảy  tùy  miên  tùy  tăng,  đã  lìa  dục  nhiễm  mà  chưa  lìa 
sắc  nhiễm,  khổ  loại  trí  đã  sinh,  tập  loại  trí  chưa  sinh. 

Nếu  tâm  cõi  Sắc  do  kiến  tập  mà  đoạn,  duyên  vào  kiến  khổ  đoạn, 
thì  đó  là  dựa  vào  cảnh  mà  đoạn  thức.  Cõi  sắc  do  kiến  tập  mà  đoạn  sáu 
tùy  miên  tùy  tăng,  đã  lìa  sắc  nhiễm,  khổ  loại  trí  đã  sinh,  tập  loại  trí 
chưa  sinh.  Nếu  tâm  cõi  Vô  sắc  do  kiến  tập  mà  đoạn  duyên  vào  kiến  khổ 
đoạn,  thì  đó  là  dựa  vào  cảnh  mà  đoạn  thức.  Cõi  Vô  sắc  do  kiến  tập  mà 
đoạn  trừ  sáu  tùy  miên  tùy  tăng. 
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Phẩm  3:  NÓI  VE  Bổ  ĐẶC  GIÀ  LA 

Duyên  khởi-duyên  dựa  vào  hơi  thở, 

Tâm  dựa  vào  không  còn  có  ái, 

Tâm  giải  thoát  dựa  vào  giới-tưởng, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  dầy  đủ. 

Hỏi:  Một  Bổ-đặc-già-la,  đối  với  mười  hai  chi  duyên  khởi  của  đời 
này,  có  bao  nhiêu  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại? 

Đáp:  Hai  quá  khứ  là  vô  minh-hành;  hai  vị  lai  là  sinh-lão  tử;  tám 
hiện  tại  là  thức-  danh  sắc-sáu  xứ- xúc-  thọ-ái-thủ-hữu.  Như  Đức  Thế 
Tôn  đã  nói:  Vô  minh  duyên  hành,  thủ  duyên  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  minh  duyên  hành? 

Đáp:  Vô  minh  duyên  hành.  Đây  là  thể  hiện  rõ  nghiệp  hạnh  đã  tạo 
tác  tăng  lên  trong  những  đời  kiếp  trước  đây,  nay  phải  có  quả  dị  thục  và 
đã  tiếp  nhận  quả  dị  thục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thủ  duyên  hữu? 

Đáp:  Thủ  duyên  hữu  đây  là  thể  hiện  rõ  nghiệp  hạnh  tạo  tác  tăng 
lên  trong  đời  hiện  tại,  phải  có  quả  dị  thục  sẽ  tiếp  nhận.. 

Hỏi:  Vô  minh  duyên  hành  và  thủ  duyên  hữu  khác  nhau  thế  nào? 

Đáp:  Vô  minh  duyên  hành,  nghĩa  nói  rộng  như  trước.  Nghiệp 
duyên  này  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Một  phiền  não,  nghĩa  là  vô  minh. 

Thủ  duyên  hữu,  nghĩa  nói  rộng  như  trước.  Nghiệp  duyên  này  như 
Đức  Thế  Tôn  nói:  Tất  cả  phiền  não,  nghĩa  là  các  thủ.  Đó  gọi  là  khác 
nhau  giữa  hai  điều  này. 

Hỏi:  Có  thể  Có  thể  có  hành  duyên  với  vô  minh  mà  không  duyên 
với  minh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  Có  thể  có  hành  duyên  với  minh  mà  không  duyên  với 
vô  minh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  duyên  với  vô  minh,  cũng  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  không  duyên  với  vô  minh  mà  cũng  không 
duyên  với  minh  chăng? 

Đáp:  Không  có.  Vì  sao  như  vậy?  Bởi  vì  không  có  một  hữu  tình 
nào,  từ  lâu  xa  đến  nay,  không  đối  với  Thánh  đạo,  hủy  báng  nói  rằng 
không  phải  là  đạo.  Trước  kia  đã  hủy  báng  đạo  rồi,  thời  gian  sau  hữu  tình 
ấy  tạo  tác  tăng  trưởng,  cảm  đến  nghiệp  đại  địa.  Hoặc  vào  thời  gian  sau 
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tạo  tác  tăng  trưởng,  cảm  đến  nghiệp  tiểu  vương.  Hoặc  vào  thời  gian  sau 
tạo  tác  tăng  trưởng,  cảm  đến  nghiệp  đại  vương.  Hoặc  vào  thời  gian  sau 
tạo  tác  tăng  trưởng,  cảm  đến  nghiệp  Chuyển  luân  vương. 

Do  nhân  này  và  duyên  này,  do  Thánh  đạo  kia,  lần  lượt  cảm  được 
đại  địa,  có  được  thành  ấp  thôn  xóm,  nhân  và  phi  nhân,  súc  vật-thóc  lúa- 
cỏ  thuốc-cây  cối-  rừng  rậm,  tăng  trưởng  tốt  tươi. 

Bốn  duyên  của  tâm  trước  như  thế,  đối  với  tâm  sau  chỉ  là  một  duyên 
tăng  thượng. 

Lại  nữa,  hoặc  dựa  vào  nhân  duyên  mà  nói  về  phương  diện  này: 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  với  duyên  vô  minh  mà  không  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  vô  minh  dị  thục  và  hành  nhiễm  ô. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  duyên  với  minh  mà  không  duyên  với  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  trừ  ra  minh  đầu  tiên,  còn  lại  các  hành  vô  lậu 

khác. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  duyên  với  vô  minh  mà  cũng  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hành  không  duyên  với  vô  minh  mà  cũng  không 
duyên  với  minh  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  trừ  vô  minh  dị  thục,  còn  lại  các  hành  vô  phú  vô 
ký  khác  và  hành  hữu  lậu  thiện  của  minh  đầu  tiên. 

Hỏi:  Hơi  thở  ra  thở  vào,  nên  nói  là  dựa  vào  thân  mà  chuyển  hay 
dựa  vào  tâm  mà  chuyển? 

Đáp:  Cho  nên  nói  cũng  dựa  vào  thân  mà  chuyển,  cũng  dựa  vào 
tâm  mà  chuyển,  như  nhưng  điều  kiện  thích  hợp.  Nếu  hơi  thở  ra  vào  chỉ 
dựa  vào  thân  mà  chuyển,  không  dựa  vào  tâm  mà  chuyển,  thì  ở  bậc  định 
vô  tưởng  mà  định  diệt  tận,  hơi  thở  ra  vào  cũng  phải  chuyển  biến. 

Nếu  hơi  thở  ra  vào  chỉ  dựa  vào  tâm  mà  chuyển,  không  dựa  vào 
thân  mà  chuyển,  thì  hơi  thở  ra  vào  của  hữu  tình  cõi  Vô  sắc  cũng  phải 
chuyển  biến. 

Nếu  hơi  thở  ra  vào  chỉ  dựa  vào  thân  và  tâm  mà  chuyển  biến,  không 
như  điều  kiện  thích  hợp,  thì  Yết-lạt-lam,  Át-bộ-đàm,  Bế-thi,  Kiện-nam 
ở  trong  trứng  và  trong  thai  mẹ,  các  căn  chưa  đầy  đủ,  chưa  thành  thục,  và 
ở  tĩnh  lự  thứ  tư,  hơi  thở  ra  vào  cũng  phải  chuyển  biến. 

Hỏi:  Vì  hơi  thở  ra  vào  cũng  dựa  vào  thân  mà  chuyển,  cũng  dựa 
vào  tâm  mà  chuyển,  như  những  điều  kiện  thích  hợp,  vì  vậy  dưới  từ  địa 
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ngục  vô  gián,  trên  đến  cõi  trời  Biến  tịnh,  các  căn  của  hữu  tình  trong  đó 
đã  đầy  đủ,  thành  thục,  hơi  thở  ra  vào  dựa  vào  thân  và  tâm  mà  chuyển 
biến.  Hỏi:  Như  tâm  của  hữu  tình  có  sắc  nối  tiếp  nhau,  dựa  vào  thân  mà 
chuyển  biến,  tâm  của  hữu  tình  vô  sắc  nối  tiếp  nhau  thì  dựa  vào  đâu  mà 
chuyển? 

Đáp:  Dựa  vào  mạng  căn  có  tính  chất  đồng  phần  và  các  pháp  tương 
tự  như  thế. 

Hỏi:  Tâm  bất  tương  ưng  hành  không  có  ái,  cho  nên  nói  là  do  kiến 
đoạn  hay  tu  đoạn? 

Đáp:  Cho  nên  nói  do  tu  đoạn. 

Có  thuyết  nói:  Không  có  ái,  hoặc  do  kiến  đoạn,  hoặc  do  tu  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  do  kiến  đoạn? 

Đáp:  Nghĩa  là  đối  với  pháp  do  kiến  đoạn,  không  có  mà  lại  tham. 

Hỏi:  Thế  nào  là  do  tu  đoạn? 

Đáp:  Nghĩa  là  đối  với  pháp  do  tu  đoạn,  không  có  mà  lại  tham.  Ớ 
trong  nghĩa  này  không  có  ái,  chỉ  nên  nói  do  tu  đoạn. 

Hỏi:  Ông  đã  nói:  Không  có  ái,  chỉ  do  tu  đoạn.  Vậy  những  người 
Dự  lưu  chưa  đoạn  ái  này  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Ý  ông  muốn  gì?  Những  người  Dự  lưu  vì  khởi  tâm  như  thế  này: 
Nếu  sau  khi  ta  chết  thì  đoạn  hoại  không  có,  há  không  yên  vui  chăng? 

Đáp:  Không  như  vậy. 

Hãy  nghe  tôi  trình  bày:  Nếu  không  có  ái,  thì  chỉ  do  tu  đoạn.  Những 
người  Dự  lưu  khi  chưa  đoạn  ái  này  thì  nên  nói  người  Dự  lưu  khởi  lên 
tâm  niệm  như  thế  này:  Nếu  sau  khi  ta  chết  thì  đoạn  hoại  không  có,  há 
không  yên  vui  hay  sao? 

Nếu  người  Dự  lưu  không  khởi  tâm  như  vậy:  Nếu  sau  khi  ta  chết  thì 
đoạn,  hoại  không  có,  há  không  yên  vui  hay  sao?  Thì  không  nên  nói  là 
không  có  ái  chỉ  do  tu  đoạn.  Những  người  Dự  lưu  khi  chưa  đoạn  ái  này, 
nói  như  thế  đều  không  hợp  lý. 

Hỏi:  Các  ông  cũng  nói  rằng:  Ái  dị  thục  của  địa  ngục-bàng  sinh- 
ngạ  quỷ,  chỉ  do  tu  đoạn.  Những  người  Dự  lưu  chưa  đoạn  ái  này  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Ý  ông  muốn  gì?  Những  người  Dự  lưu  vì  khởi  tâm  như  thế 
này:  Ta  sẽ  làm  Long  vương  Ai-la-phiệt-noa,  Long  vương  Thiện  trú,  Quỷ 
vương  Diệm-ma,  thông  lãnh  các  hữu  tình  của  cõi  quỷ  chăng? 

Đáp:  Không  như  vậy.  Hãy  nghe  tôi  trình  bày:  Nếu  Ái  dị  thục  của 
địa  ngục-bàng  sinh-ngạ  quỷ,  chỉ  do  tu  đoạn,  mà  những  người  Dự  lưu  khi 
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chưa  đoạn  ái  này,  thì  nên  nói  người  Dự  lưu  khởi  tâm  như  vậy:  Ta  sẽ  làm 
Long  vương  Ai-la-phiệt-noa,  cho  đến  nói  rộng. 

Nếu  người  Dự  lưu  không  khởi  tâm  như  vậy:  Ta  sẽ  làm  Long  vương 
Ai-la-phiệt-noa,  cho  đến  nói  rộng,  thì  không  nên  nói  rằng:  Ái  dị  thục 
của  địa  ngục-bàng  sinh-ngạ  quỷ,  chỉ  do  tu  đoạn. 

Những  người  Dự  lưu  chưa  đoạn  ái  này,  mà  nói  như  thế,  đều  không 
hợp  lý. 

Các  ông  cũng  nói  rằng:  Vì  bị  ràng  buộc  do  các  triền,  cho  nên  hại 
mạng  cha  mẹ,  triền  này  chỉ  do  tu  đoạn. 

Những  người  Dự  lưu  chưa  đoạn  triền  này  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Ý  ông  muôn  gì?  Những  người  Dự  lưu  vì  khởi  triền  như  thế 
cho  nên  hại  mạng  cha  mẹ  chăng? 

Đáp:  Không  như  vậy.  Hãy  nghe  tôi  nói:  Nếu  bị  triền  ràng  buộc, 
cho  nên  đã  hại  mạng  cha  mẹ,  thì  triền  này  chỉ  do  tu  đoạn.  Những  người 
Dự  lưu  chưa  đoạn  triền  này,  thì  nên  nói:  Người  Dự  lưu  vì  đã  khởi  triền 
như  thế,  cho  nên  hại  mạng  cha  mẹ.  Nếu  người  Dự  lưu  không  khởi  triền 
như  thế,  mà  hại  mạng  cha  mẹ,  thì  không  nên  nói:  Vì  bị  các  triền  ràng 
buộc,  cho  nên  hại  mạng  cha  mẹ.  Triền  này  chỉ  do  tu  đoạn,  những  người 
Dự  lưu  chưa  đoạn  triền  ấy,  mà  nói  như  thế  đều  không  hợp  lý. 

Các  ông  cũng  nói  rằng:  Đôi  với  pháp  do  tu  đoạn,  không  có  mà 
tham,  nhưng  tham  này  chỉ  do  tu  đoạn.  Vậy  thì  người  Dự  lưu  chưa  đoạn 
tham  ấy  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Ý  ông  muôn  gì?  Những  người  Dự  lưu  vì  duyên  vào  tham  này 
mà  khởi  ái  chăng? 

Đáp:  Không  như  vậy.  Hãy  nghe  tôi  nói:  Nếu  đối  với  pháp  do  tu 
đoạn,  không  có  mà  tham,  thì  tham  ấy  chỉ  do  tu  đoạn.  Những  người  Dự 
lưu  chưa  đoạn  tham  này,  thì  nên  nói  người  Dự  lưu  duyên  vào  tham  này 
mà  khởi  ái.  Nếu  người  Dự  lưu  không  duyên  vào  tham  này  mà  khởi  ái, 
thì  không  nên  nói  đối  với  pháp  do  tu  đoạn,  không  có  mà  tham,  thì  tham 
này  chỉ  do  tu  đoạn.  Những  người  Dự  lưu  chưa  đoạn  tham  ấy,  mà  nói  như 
thế  đều  không  hợp  lý.  Thuyết  kia  đã  hợp  lý,  thì  thuyết  này  cũng  cho 
nên  như  thế. 

Hỏi:  Không-có  là  gọi  cho  pháp  gì? 

Đáp:  Ba  cõi  vô  thường,  như  Đức  Thế  Tôn  đã  nói:  Tâm  giải  thoát 
tham-giận-si. 

Hỏi:  Như  thế  nào  là  tâm  được  giải  thoát?  Tâm  Ccó  tham-giận-si 
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chăng?  Hay  tâm  lìa  tham-giận-si  chăng? 

Đáp:  Tâm  lìa  tham-giận-si  là  được  giải  thoát. 

Có  thuyết  nói:  Tâm  tương  ưng  với  tham-giận-si  thì  được  giải  thoát. 

Người  kia  không  nên  dấy  lên  nói  như  thế.  Vì  sao?  Vì  không  phải 
tâm  này  tương  hợp  với  tham-giận-si,  tương  ưng  xen  tạp  nhau,  mà  vì 
tham-giận-si  chưa  dứt  trừ,  cho  nên  tâm  không  giải  thoát.  Tham-giận-si 
được  đoạn  trừ  thì  tâm  liền  giải  thoát. 

Đức  Thế  Tôn  cũng  nói:  Bí-sô  nên  biết!  vầng  mặt  trời,  mặt  trăng 
này  bị  ngăn  che  do  năm  thứ  che  lấp,  cho  nên  không  sáng-không  chiếu 
rọi,  không  rộng-không  sạch.  Những  gì  là  năm? 

1.  Mây. 

2.  Khói. 

3.  Bụi. 

4.  Sương  mù. 

5.  Tay  của  A-tố-lạc  Át-la-hô. 

Như  vầng  mặt  trời,  mặt  trăng  không  phải  cùng  với  năm  thứ  che 
lấp  tương  hợp,  tương  ưng  xen  tạp  nhau,  mà  vì  sự  che  lấp  kia  chưa  lìa,  cho 
nên  vầng  mặt  trời,  mặt  trăng  này  không  sáng,  không  soi,  không  rộng, 
không  sạch.  Các  thứ  che  lấp  kia,  nếu  lìa  thì  vầng  mặt  trời,  mặt  trăng  này 
sẽ  chiếu-sáng,  rộng  và  sạch.  Như  thế,  không  phải  tâm  này  phù  hợp  với 
tham-giận-si,  tương  ưng  lẫn  lộn  nhau,  mà  do  tham-giận-si  chưa  đoạn, 
cho  nên  tâm  không  giải  thoát.  Tham-giận-si  nếu  đoạn  thì  tâm  liền  giải 
thoát. 

Hỏi:  Như  thế  nào  là  tâm  giải  thoát?  Ớ  quá  khứ  chăng?  Hay  ở  vị 
lai,  hay  ở  hiện  tại? 

Đáp:  Khi  tâm  vô  học  vị  lai  sinh  ra  thì  giải  thoát  tất  cả  mà  chướng 

ngại. 

Hỏi:  Sự  việc  ấy  như  thế  nào? 

Đáp:  Như  định  kim  cang  dụ  của  đạo  vô  gián  sắp  diệt,  tận  trí  của 
đạo  giải  thoát  sắp  sinh.  Nếu  định  kim  cang  dụ  của  đạo  vô  gián  đang 
diệt,  thì  tận  trí  của  đạo  giải  thoát  đang  sinh.  Bấy  giờ  gọi  là  lúc  tâm  vô 
học  vị  lai,  sinh  ra  thì  giải  thoát  tất  cả  mọi  chướng  ngại. 

Hỏi:  Tâm  chưa  giải  thoát  nên  nói  là  giải  thoát,  hay  tâm  đã  giải 
thoát  nên  nói  là  giải  thoát? 

Đáp:  Tâm  đã  giải  thoát  nên  nói  là  giải  thoát.  Nếu  đã  giải  thoát  thì 
không  nên  nói  là  giải  thoát.  Nếu  giải  thoát  thì  không  cho  nên  nói  đã  giải 
thoát.  Vì  tâm  đã  giải  thoát  mà  nói  giải  thoát  thì  không  hợp  với  chánh  lý. 
Nay  cần  phải  hỏi  người  kia,  như  Đức  Thế  Tôn  nói: 
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Nếu  đoạn  ái  không  sót  lại  gì, 

Như  hoa  sen  mọc  giữa  nước  bùn, 

Tỳ  kheo  rời  bỏ  cả  hai  bên, 

Như  rắn  già  lột  da  thay  vỏ. 

Hỏi:  Ông  thừa  nhận  thuyết  này  là  thuyết  tốt  đẹp  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Ý  ông  thế  nào?  Vì  đã  bỏ  (xả)  thì  nói  bỏ,  hay  vì  chưa  bỏ  mà 
nói  bỏ  chăng? 

Đáp:  Đã  bỏ  thì  nói  bỏ.  Hãy  nghe  tôi  nói:  Nếu  đã  bỏ  thì  không  cho 
nên  nói  bỏ.  Nếu  bỏ  thì  không  cho  nên  nói  đã  bỏ.  Vì  đã  bỏ  mà  nói  bỏ,  thì 
không  hợp  với  chánh  lý.  Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Đoạn  mạn  tự  mình  dễ  dàng  định, 

Tâm  thiện  rời  bỏ  hết  tất  cả, 

Một  mình  vắng  lặng  không  buông  thả, 

Vượt  dòng  sinh  tử  đến  Niết-bàn. 

Hỏi:  Ông  thừa  nhận  thuyết  này  là  thuyết  tốt  đẹp  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Ý  ông  thế  nào?  Vì  đã  đến  thì  nói  đến,  hay  vì  chưa  đến  mà 
nói  đến  chăng? 

Đáp:  Đã  đến  thì  nói  đến.  Hãy  nghe  tôi  nói:  Nếu  đã  đến  thì  không 
cho  nên  nói  đến.  Nếu  đến  thì  không  cho  nên  nói  đã  đến.  Vì  đã  đến  mà 
nói  đến,  thì  không  hợp  với  chánh  lý.  Thuyết  kia  đã  hợp  lý,  thì  thuyết 
này  cũng  phải  như  thế.  Nên  đối  với  Khế  kinh,  trí  phải  phân  biệt  nghĩa, 
như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Thú  tập  trung  về  rừng, 

Chim  bay  giữa  trời  cao, 

Thánh  quay  về  Niết-bàn, 

Pháp  thì  cứ  phân  biệt. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Bí-sô  cho  nên  biết!  Dựa  vào  nhàm  chán 
mà  lìa  nhiễm,  dựa  vào  lìa  nhiễm  mà  được  giải  thoát,  dựa  vào  giải  thoát 
mà  được  Niết-bàn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhàm  chán? 

Đáp:  Nếu  đối  với  các  hành  vô  học  mà  nhàm  chán  trái  ngược,  thì 
đó  gọi  là  nhàm  chán. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dựa  vào  vào  nhàm  chán  mà  lìa  nhiễm? 

Đáp:  Nếu  nhàm  chán  tương  ưng  với  căn  thiện  vô  tham-vô  đẳng 
tham,  vô  sân-vô  đẳng  sân,  vô  si,  vô  đẳng  si,  thì  đó  gọi  là  dựa  vào  nhàm 
chán  mà  lìa  nhiễm. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  dựa  vào  vào  lìa  nhiễm  mà  được  giải  thoát? 

Đáp:  Nếu  lìa  nhiễm  tương  ưng  với  tâm,  đã  thắng  giải,  đang  thắng 
giải  và  sẽ  thắng  giải,  thì  đó  gọi  là  dựa  vào  lìa  nhiễm  mà  được  giải  thoát. 
Hỏi:  Thế  nào  là  dựa  vào  giải  thoát  mà  được  Niết-bàn? 

Đáp:  Nếu  tham  vĩnh  viễn  đoạn,  sân  vĩnh  viễn  đoạn,  si  vĩnh  viễn 
đoạn,  tất  cả  phiền  não  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  thì  đó  gọi  là  dựa  vào  giải 
thoát  mà  được  Niết-bàn. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Có  ba  cảnh  giới  là  cảnh  giới  đoạn,  cảnh 
giới  lìa,  cảnh  giới  diệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cảnh  giới  đoạn? 

Đáp:  Trừ  bỏ  kiết  ái  thì  kiết  khác  đoạn,  gọi  là  cảnh  giới  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cảnh  giới  lìa? 

Đáp:  Kiết  ái  đoạn,  gọi  là  cảnh  giới  lìa. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cảnh  giới  diệt? 

Đáp:  Các  pháp  thuận  với  kiết  còn  lại  được  đoạn  trừ,  gọi  là  cảnh 
giới  diệt. 

Hỏi:  Các  cảnh  giới  đoạn  là  cảnh  giới  lìa  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  cảnh  giới  lìa  là  cảnh  giới  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  cảnh  giới  đoạn  là  cảnh  giới  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  cảnh  giới  diệt  là  cảnh  giới  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  cảnh  giới  lìa  là  cảnh  giới  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  cảnh  giới  diệt  là  cảnh  giới  lìa  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói  có  ba  tưởng,  nghĩa  là  tưởng  đoạn,  tưởng  lìa, 
tưởng  diệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng  đoạn? 

Đáp:  Trừ  bỏ  kiết  ái  thì  kiết  còn  lại  đoạn  hết  các  tưởng  rời  xa,  gọi 
là  tưởng  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng  lìa? 

Đáp:  Kiết  ái  đoạn  thì  các  tưởng  rời  xa,  gọi  là  tưởng  lìa. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tưởng  diệt? 

Đáp:  Các  pháp  thuận  với  kiết  còn  lại  đoạn  hết  các  tưởng  rời  xa, 
gọi  là  tưởng  diệt. 
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QUYỂN  2 


Chương  1:  TẠP  UẨN 

Phẩm  4:  BÀN  VE  ÁI  KÍNH 

Ái  kính-cúng  dường-ỉực  và  diệt, 

Niết-bàn-năm  uẩn  và  cứu  cánh, 

Thủ -biết  tất  cả-ba  quy  y, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ái? 

Đáp:  Các  ái-đẳng  ái,  hỷ,  đẳng  hỷ-lạc-đẳng  lạc,  đó  gọi  là  ái. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kính? 

Đáp:  Có  kính  và  có  tánh  kính,  có  tự  tại  và  có  tánh  tự  tại.  Đối  với 
người  tự  tại,  có  chuyển  đổi  sợ  hãi  đó  gọi  là  kính. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ái  kính? 

Đáp:  Như  có  một  người  đối  với  Phật-Pháp-Tăng,  bậc  Thân  giáo- 
Quỹ  phạm  và  người  khác,  tùy  thuận  một  người  có  trí,  tôn  trọng  người 
đồng  phạm  hạnh,  với  tâm  vui  vẻ  yêu  mến,  cung  kính  mà  trú.  Nếu  ở  chỗ 
này  có  ái  và  kính,  thì  gọi  là  ái  kính. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cúng  dường? 

Đáp:  Sự  cúng  dường  này  có  hai  loại: 

1.  Cúng  dường  của  cải. 

2.  Cúng  dường  pháp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cung  kính? 

Đáp:  Có  cung  kính  và  có  tánh  cung  kính,  có  tự  tại  và  có  tánh  tự  tại. 
Đối  với  người  tự  tại,  có  chuyển  đổi  sợ  hãi,  đó  gọi  là  cung  kính. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cung  kính  cúng  dường? 

Đáp:  Như  có  một  người,  đối  với  Phật-Pháp-Tăng,  bậc  Thân  giáo- 
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Quỹ  phạm  và  người  khác,  tùy  thuộc  một  người  có  trí,  tôn  trọng  người 
đồng  phạm  hạnh,  thể  hiện  cúng  dường  cung  kính,  mà  trú.  Nếu  ở  chỗ 
này  có  cúng  dường  và  cung  kính,  thì  gọi  là  cung  kính  cúng  dường. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  có  sức  mạnh 

Đáp:  Những  thân  dũng  mãnh,  tráng  kiện,  nhẹ  nhàng,  nhanh  nhẹn, 
có  năng  lực  làm  mọi  công  việc.  Đó  gọi  là  sức  mạnh  của  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thân  yếu  kém? 

Đáp:  Những  thân  không  dũng  mãnh,  không  cường  tráng,  không 
nhẹ  nhàng,  không  nhanh  nhẹn,  không  có  năng  lực  làm  xong  công  việc. 
Đó  gọi  là  thân  yếu  kém. 

Hỏi:  Thân  mạnh  mẽ  và  thân  yếu  kém,  có  bao  nhiêu  xứ  thâu  nhiếp? 
Bao  nhiêu  thức  nhận  biết? 

Đáp:  Một  xứ  thâu  nhiếp,  đó  là  xúc  xứ.  Hai  thức  nhận  biết  là  thân 
thức  và  ý  thức.  Như  lúc  hai  lực  sĩ  giao  đấu  với  nhau,  cổ  tay  vừa  giao 
tiếp,  thì  nhận  biết  sức  lực  mạnh  yếu  của  nhau.  Lại  như  người  mạnh  nắm 
lấy  kẻ  yếu  giữ  chặt,  sự  hơn  kém  của  thể  lực  nhận  biết  lẫn  nhau  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trạch  diệt? 

Đáp:  Các  diệt  đều  là  xa  lìa  trói  buộc. 

Hỏi:  Thế  nào  là  phi  trạch  diệt? 

Đáp:  Các  diệt  không  phải  xa  lìa  trói  buộc. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  thường  diệt? 

Đáp:  Các  hành  phân  tán  hư  hoại,  ẩn  mất  và  giảm  sút  đó  gọi  là  vô 
thường  diệt. 

Hỏi:  Phi  trạch  diệt  với  vô  thường  diệt  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Phi  trạch  diệt  thì  không  dựa  vào  sức  lựa  chọn,  giải  thoát 
các  loại  ma  sự-  bệnh  tật-tai  họa-sầu  não,  thực  hành  pháp  khổ  của  đời, 
không  phải  đối  với  tham  dục  mà  điều  phục  đoạn  trừ  để  vượt  qua. 

Vô  thường  diệt  là  các  hành  phân  tán  hư  hoại,  ẩn  mất  và  giảm  sút. 
Đó  gọi  là  sự  sai  biệt  giữa  hai  thứ  diệt. 

Như  Khế  kinh  nói:  Có  hai  cõi  Niết-bàn,  nghĩa  là  cõi  Niết-bàn  hữu 
dư  y  và  cõi  Niết-bàn  vô  dư  y. 

Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  Niết-bàn  hữu  dư  y? 

Đáp:  Nếu  các  lậu  của  A-la-hán  vĩnh  viễn  không  còn,  mạng  sông 
còn  tồn  tại,  sắc  tạo  của  đại  chủng  nối  tiếp  nhau  chưa  đoạn.  Dựa  vào 
năm  căn  của  thân-tâm  chuyển  biến  tương  tục,  là  còn  có  chỗ  dựa,  các 
kiết  vĩnh  viễn  không  còn  đạt  được  xúc  chứng,  gọi  là  cõi  Niết-bàn  hữu 
dư  y. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  cõi  Niết-bàn  vô  dư  y? 

Đáp:  Tức  là  các  lậu  của  A-la-hán  vĩnh  viễn  không  còn,  mạng  sống 
đã  diệt,  sắc  tạo  của  đại  chủng  nối  tiếp  nhau  đã  đoạn.  Dựa  vào  năm  căn 
của  thân-tâm  không  chuyển  biến  nữa,  là  không  còn  chỗ  dựa,  các  kiết 
vĩnh  viễn  không,  gọi  là  cõi  Niết-bàn  vô  dư  y. 

Hỏi:  Niết-bàn  nên  nói  là  học-vô  học,  hay  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Niết-bàn  nên  nói  là  phi  học  phi  vô  học. 

Có  thuyết  nói:  Niết-bàn  có  học,  có  vô  học,  có  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  học? 

Đáp:  Học  nghĩa  là  học  được  các  kiết  đoạn,  đạt  được  chứng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  học? 

Đáp:  Vô  học  nghĩa  là  vô  học  cần  phải  đoạn  trừ  các  kiết,  đạt  được 
xúc  chứng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Nghĩa  là  hữu  lậu  đoạn  trừ  được  các  kiết,  đạt  được  xúc 
chứng. 

Hỏi:  Ớ  trong  nghĩa  này,  Niết-bàn  chỉ  nên  nói  là  phi  học  phi  vô 
học,  nhưng  mà  ông  nói  Niết-bàn  là  có  học,  có  vô  học,  có  phi  học  phi  vô 
học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Ý  ông  thế  nào?  Trước  kia  dùng  đạo  thế  tục,  vĩnh  viễn  đoạn 
trừ  được  tham  dục-giận  dữ  phi  học  phi  vô  học  xa  lìa  được  trói  buộc 
nhưng  đối  với  bôn  đế,  chưa  đạt  được  hiện  quán,  tu  tập  hiện  quán  đạt 
được  hiện  quán  rồi,  chứng  quả  Bất  hoàn,  chuyển  thành  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Lại  nữa,  ý  ông  thế  nào?  Trước  kia  dùng  đạo  thế  tục,  vĩnh  viễn  đoạn 
trừ  được  tham  dục-sân  hận,  phi  học  phi  vô  học  xa  lìa  được  trói  buộc,  về 
sau,  khi  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì  xa  lìa  trói  buộc  ấy  nên  chuyển  thành 
học. 

Nếu  sự  xa  lìa  trói  buộc  ấy  vào  lúc  này  chuyển  thành  học,  thì  trước 
kia  phải  là  thể  thường  còn  của  học  nên  khi  chưa  chứng  quả  Bất  hoàn, 
chưa  đạt  được  hữu  học,  mà  đã  gọi  là  học,  thì  không  hợp  với  chánh  lý. 

Hỏi:  Y  ông  thế  nào?  A-la-hán  hướng  đến  học  đoạn  trừ  các  kiết, 
chứng  quả  A-la-hán,  quả  học  đó  chuyển  thành  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Lại  nữa,  ý  ông  thế  nào?  A-la-hán  hướng  đến  học  đoạn  trừ  các  kiết, 
khi  chứng  quả  A-la-hán,  thì  đoạn  trừ  kiết  ấy  thuận  theo  chuyển  thành 
vô  học.  Nếu  đoạn  trừ  kiết  ấy  vào  lúc  này,  trở  thành  vô  học,  thì  trước  đó, 
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phải  là  thể  thường  còn  của  vô  học.  Khi  chưa  chứng  quả  A-la-hán,  không 
đạt  được  vô  học,  mà  đã  gọi  là  vô  học,  thì  không  hợp  với  chánh  lý. 

Hỏi:  Y  ông  thế  nào?  Các  bậc  A-la-hán  vô  học  đoạn  trừ  các  kiết, 
khi  giảm  sút  quả  A-la-hán,  thì  vô  học  chuyển  thành  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Lại  nữa,  ý  ông  thế  nào?  Các  bậc  A-la-hán  vô  học  đoạn  trừ  các 
kiết,  khi  giảm  sút  quả  A-la-hán,  thì  các  bậc  A-la-hán  vô  học  đoạn  trừ 
kiết  thuận  theo  chuyển  thành  học.  Nếu  đoạn  trừ  kiết  ấy  vào  lúc  này 
chuyển  thành  học,  thì  trước  kia  phải  là  thể  thường  còn  của  học  chưa 
giảm  sút  quả  A-la-hán,  không  đạt  đến  hữu  học,  mà  đã  gọi  là  học  thì 
không  hợp  với  chánh  lý. 

Lại  nữa,  Niết-bàn  không  phải  trước  là  phi  học  phi  vô  học;  sau 
chuyển  thành  học,  trước  là  học,  sau  chuyển  thành  vô  học;  trước  là  vô 
học,  sau  lại  chuyển  thành  học. 

Lại  nữa,  Niết-bàn  không  phải  là  có  học,  có  vô  học,  có  phi  học  phi 
vô  học.  Nếu  như  thế  thì  trở  thành  các  pháp  có  hai  phần,  vì  không  quyết 
định  cho  nên  có  tạp  loạn,  thế  thì  không  nên  thiết  lập  tánh-tướng  quyết 
định  của  các  pháp.  Đức  Phật  cũng  không  thuyết  minh  Niết-bàn  có  tánh 
học,  tánh  vô  học.  Bởi  vì  Niết-bàn  luôn  luôn  là  các  pháp  quyết  định  phi 
học  phi  vô  học,  không  có  tạp  loạn,  luôn  luôn  trú  vào  tự  tánh,  không  bỏ 
tự  tánh,  Niết-bàn  là  thường  trụ,  không  có  biến  dịch.  Vì  thế,  Niết-bàn  chỉ 
nên  nói  là  phi  học  phi  vô  học. 

Như  Khế  kinh  nêu:  A-la-hán  thành  tựu  uẩn  giới,  uẩn  định,  uẩn  tuệ, 
uẩn  giải  thoát,  uẩn  giải  thoát  tri  kiến  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  uẩn  giới  vô  học? 

Đáp:  Luật  nghi  của  thân,  luật  nghi  của  ngữ,  mạng  thanh  tịnh  vô 

học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  uẩn  định  vô  học? 

Đáp:  Tam-ma-địa  vô  học,  nghĩa  là  Không-Vô  tướng-Vô  nguyện. 

Hỏi:  Thế  nào  là  uẩn  tuệ  vô  học? 

Đáp:  Trí  chánh  kiến  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  uẩn  giải  thoát  vô  học? 

Đáp:  Tác  ý  vô  học  tương  ưng  với  tâm,  đã  thắng  giải,  hiện  đang 
thắng  giải,  sẽ  thắng  giải. 

Hỏi:  Thế  nào  là  uẩn  giải  thoát  tri  kiến  vô  học? 

Đáp:  Tận  trí  và  vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Uẩn  tuệ  vô  học  với  uẩn  giải  thoát  tri  kiến  vô  học  có  gì  sai 


biệt? 
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Đáp:  Khổ-tập  trí  vô  học  là  uẩn  tuệ  vô  học,  diệt-đạo  trí  vô  học  là 
uẩn  giải  thoát  tri  kiến  vô  học.  Lại  nữa,  khổ-tập-diệt  trívô  học  là  uẩn  tuệ 
vô  học.  Đạo  trí  vô  học  là  uẩn  giải  thoát  tri  kiến  vô  học.  Lại  nữa,  khổ- 
tập-đạo  trí  vô  học  là  uẩn  tuệ  vô  học,  diệt  trí  vô  học  là  uẩn  giải  thoát  tri 
kiến  vô  học.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Bí-sô  nên  biết!  Chỉ  có  một  cứu  cánh,  không 
có  cứu  cánh  nào  khác.  Trong  này  thì  pháp  nào  gọi  là  cứu  cánh? 

Đáp:  Đức  Thế  Tôn  có  lúc  đối  với  đạo  thuyết  về  âm  thanh  cứu 
cánh,  có  lúc  đối  với  đoạn  thuyết  về  âm  thanh  cứu  cánh. 

Đối  với  đạo,  thuyết  về  âm  thanh  cứu  cánh,  như  Đức  Thế  Tôn 

dạy: 

Một  hạng  người  thông  minh  kiêu  mạn, 

Không  thể  nào  biết  được  cứu  cánh, 

Vì  thế  người  ấy  không  chứng  đạo, 

Không  khéo  léo  điều  phục  mà  chết. 

Đối  với  đoạn  thuyết  về  âm  thanh  cứu  cánh,  như  Đức  Thế  Tôn 

dạy: 

Người  đã  đạt  đến  nơi  cứu  cánh, 

Không  sợ  hãi  nghi  ngờ  hối  hận, 

Vĩnh  viễn  rút  ra  mũi  tên  Hữu, 

Người  ấy  trú  vào  thân  sau  cuối. 

Đây  chính  là  cứu  cánh  bậc  nhất, 

Dấu  tích  của  tĩnh  lặng  vô  thượng, 

Dấu  tích  của  thanh  tịnh  bất  tử, 

Bởi  vì  các  tướng  đều  xóa  sạch. 

Lại  như  Khế  kinh  nói:  Có  một  Phạm  chí,  tên  số  Mục-liên,  đi  đến 
chỗ  Phật,  thưa  hỏi  Đức  Phật:  Kiều-đáp-ma  tôn  quý  đã  giáo  huấn,  truyền 
trao,  răn  dạy  các  Bí-sô  v.v...  Họ  tiếp  nhận  giáo  huấn  rồi,  đều  có  khả 
năng  chứng  được  cõi  Niết-bàn  cứu  cánh  cao  nhất  không?  Đức  Thế  Tôn 
bảo:  Sự  việc  này  không  nhất  định,  cùng  loại  thì  có  thể  chứng,  không 
cùng  loại  thì  không  thể. 

Như  Khế  kinh  nói:  Phật  bảo  Bí-sô,  có  các  ngoại  đạo  mặc  dù  cùng 
thiết  lập  đoạn  trừ  biết  về  các  thủ,  nhưng  họ  không  có  khả  năng  thiết 
lập  đầy  đủ,  nghĩa  là  chỉ  thiết  lập  đoạn  trừ  biết  về  dục  thủ-kiến  thủ-giổi 
thủ -phi  ngã  ngữ  thủ. 

Sự  việc  này  có  nghĩa  gì? 

Có  thuyết  nói:  Đây  là  Đức  Thế  Tôn  thuyết  pháp  một  cách  tự 
nhiên,  ngoại  đạo  kia  không  nên  tạo  ra  thuyết  này.  Vì  sao?  Vì  Đức  Thế 
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Tôn  thuyết  pháp,  không  phải  hoàn  toàn  không  có  nhân,  hoặc  chỉ  một  ít 
nhân. 

Lại  có  thuyết  nói:  Lời  nói  ấy  chứng  tỏ  ngoại  đạo  kia  có  đoạn  phần 
ít,  họ  không  nên  nói  như  thế.  Vì  sao?  Vì  phàm  phu  cũng  có  khả  năng 
đoạn  trừ  phần  ít,  vì  ngã  ngữ  thủ.  Tuy  nhiên,  Phật  Thế  Tôn  đã  vì  các 
hàng  trời-người  và  vô  lượng  đại  chúng,  thuyết  giảng  rộng  về  pháp  yếu, 
khai  thị  không  có  trái  ngược,  khiến  cho  tùy  loại  đều  được  hiểu  rõ. 

Có  các  ngoại  đạo  trộm  nghe  Đức  Phật  thuyết  giảng  các  tên  gọi 
về  uẩn-giới-xứ-  cái-niệm  trụ,  cho  đến  giác  chi,  hoặc  có  đầy  đủ,  hoặc 
không  đầy  đủ. 

Các  ngoại  đạo  này  nếu  có  nghe  được  tên  gọi  về  dục  thủ,  bèn  nói 
thế  này:  Ta  cũng  thiết  lập  đoạn  biết  về  dục  thủ. 

Nếu  có  người  nghe  được  tên  gọi  về  kiến  thủ,  liền  nói  thế  này:  Ta 
cũng  thiết  lập  đoạn  trừ  biết  kiến  thủ.  Nếu  có  người  nghe  được  tên  gọi 
về  giới  thủ  liền  nói  thế  này:  Ta  cũng  thiết  lập  đoạn  trừ  biết  về  giới  thủ. 
Như  nhiều  Bí-sô  tập  họp  tại  một  chỗ,  có  các  ngoại  đạo  đến  nói  thế  này: 
Như  Kiều-đáp-ma  đã  vì  các  đệ  tử  tuyên  thuyết  về  pháp  yếu,  nghĩa  là 
nói  thế  này:  Bí-sô  các  ông  nên  đoạn  trừ  năm  cái  (ngăn  che),  Nnăm  cái 
như  vậy  luôn  luôn  làm  nhiễm  ô  tâm,  khiến  cho  sức  tuệ  yếu  kém,  gây 
tổn  hại  phần  giác,  chướng  ngại  cho  Niết-bàn.  Đối  với  bốn  niệm  trụ  nên 
khéo  trụ  tâm,  đối  với  bảy  giác  chi  phải  siêng  năng  tu  tập. 

Chúng  tôi  cũng  có  thể  vì  các  đệ  tử  nói  về  pháp  yếu  này,  thì  pháp 
yếu  Kiều-đáp-ma  đã  nói  cùng  với  pháp  yếu  tôi  nói  đâu  có  khác  biệt,  mà 
sao  các  ông  chỉ  quay  về  với  ông  ấy  vậy? 

Nhưng  ngoại  đạo  kia,  hãy  còn  không  thể  nào  nhận  biết  về  danh, 
tướng  của  năm  cái,  huống  hồ  có  khả  năng  hiểu  rõ  ràng,  trụ  vào  bôn 
niệm  trụ,  tu  bảy  giác  chi?  Như  vậy  vì  nghe  trộm  lời  Phật  nói,  nên  đã  tạo 
ra  thuyết  này;  thiết  lập  đoạn  trừ  thủ,  nên  biết  cũng  như  vậy. 

Lại,  như  ngoại  đạo  Ma-kiện-địa-ca  không  hiểu  rõ  thân  mình  là 
chỗ  tích  tập  mọi  thứ  bệnh,  sát  na  không  dừng  lại,  chỉ  có  khổ-không-vô 
ngã,  đi  đến  chỗ  Phật,  vỗ  bụng  mà  nói:  Nay  thân  này  của  tôi  đã  không 
có  các  bệnh  tật,  nên  biết  tức  là  Niết-bàn  cứu  cánh. 

Ngoại  đạo  kia  hãy  còn  không  biết  danh  tướng  của  không  có  bệnh, 
huống  hồ  có  thể  hiểu  rõ  ràng  Niết-bàn  cứu  cánh.  Nhưng  vì  nghe  trộm 
lời  Phật  nói,  nên  đã  tạo  ra  thuyết  này,  thiết  lập  đoạn  trừ  thủ,  nên  biết 
cũng  như  thế. 

Hỏi:  Vì  sao  ngoại  đạo  chỉ  có  thiết  lập  đoạn  trừ  biết  về  ba  thủ  chứ 
không  phải  là  ngã  ngữ  thủ? 
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Đáp:  Ngoại  đạo  kia  trong  đêm  dài  sinh  tử,  chấp  có  chân  thật  về 
ngã  và  hữu  tình,  thọ  mạng,  sinh  ra,  khả  năng  nuôi  dưỡng,  Bổ-đặc-già- 
la,  ngoại  đạo  kia  đã  chấp  là  có  chân  thật. 

Hỏi:  Chúng  tôi  thà  rằng  thiết  lập  đoạn  trừ  ngã  ngữ  thủ,  nói  cùng 
thiết  lập  đoạn  trừ  biết  về  các  thủ.  Lời  nói  này  có  nghĩa  gì? 

Đáp:  Là  Phật,  Thế  Tôn  tùy  thuận  ngôn  thuyết  của  ngoại  đạo,  như 
Đức  Thế  Tôn  nói:  Các  ngoại  đạo  kia  thiết  lập  thật  có  hữu  tình  đoạn 
hoại.  Nhưng  dựa  vào  thắng  nghĩa,  thì  không  thật  sự  có  hữu  tình,  chỉ  tùy 
thuận  lời  nói  của  ngoại  đạo  mà  tạo  ra  thuyết  này,  nghĩa  này  cũng  như 
thế,  nên  không  hề  có  lỗi. 

Như  Khế  kinh  nói:  Có  hai  biết  khắp  đó  là  trí  biết  khắp  và  đoạn 
biết  khắp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  biết  khắp? 

Đáp:  Các  trí  kiến  sáng  suốt,  giác  ngộ  về  hiện  quán,  đó  gọi  là  Trí 
biết  khắp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đoạn  biết  khắp? 

Đáp:  Các  tham  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  giận-si  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  hết 
thảy  phiền  não  vĩnh  viễn  đoạn  trừ,  đó  gọi  là  Đoạn  biết  khắp.  Đức  Thế 
Tôn  có  lúc  đối  với  trí  thuyết  về  âm  thanh  biết  khắp,  có  lúc  đối  với  đoạn, 
thuyết  về  âm  thanh  biết  khắp.  Đối  với  trí  thuyết  về  âm  thanh  biết  khắp, 
như  kệ  nói: 

Nho  đồng  tài  đức  luôn  vắng  lặng, 

Có  thể  lợi  ích  các  thế  gian, 

Có  trí  luôn  luôn  biết  tất  cả, 

Tham  ái  nảy  sinh  mọi  khổ  đau. 

Có  trí  lời  nói  theo  việc  làm, 

Không  thực  hiện  không  cần  phải  nói, 

Người  trí  thuận  theo  biết  tất  cả, 

Có  lời  nói  mà  không  tạo  tác. 

Đối  với  đoạn,  thuyết  về  âm  thanh  biết  khắp,  như  Khế  kinh  nói: 
Phật  bảo  Bí-sô:  Ta  sẽ  vì  các  ông  nói  về  những  pháp  biết  khắp,  tự  tánh 
biết  khắp.  Có  thể  biết ,  là  những  pháp  biết  khắp,  gọi  là  năng  thủ  uẩn. 
Tự  tánh  biết  khắp,  nghĩa  là  tham  vĩnh  viễn  đoạn,  giận-si  vĩnh  viễn  đoạn, 
tất  cả  phiền  não  vĩnh  viễn  đoạn. 

Có  thể  biết  khắp,  nghĩa  là  bậc  A-la-hán,  các  lậu  vĩnh  viễn  không 
còn,  không  chấp  Như  Lai  sau  khi  mất  có  những  thân  vị  lai,  không  thuận 
theo  pháp  thọ  ký. 

Hỏi:  Quy  y  Phật,  là  quy  y  chốn  nào? 
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Đáp:  Nếu  pháp  thật  có,  hiện  có  tưởng,  bình  đẳng  tưởng,  thiết  lập 
ra  ngôn  thuyết,  gọi  là  Phật-đà.  Quy  y  hết  thảy  pháp  vô  học  thành  tựu 
quả  vị  Bồ  đề,  gọi  là  quy  y  Phật. 

Hỏi:  Quy  y  Pháp,  là  quy  y  chốn  nào? 

Đáp:  Nếu  pháp  thật  có,  hiện  có  tưởng,  tưởng  bình  đẳng,  thiết  lập 
ra  ngôn  thuyết,  gọi  là  Đạt  ma.  Quy  y  như  vậy  thì  ái  tận  lìa  diệt  là  Niết- 
bàn,  gọi  là  quy  y  Pháp. 

Hỏi:  Quy  y  Tăng,  là  quy  y  chốn  nào? 

Đáp:  Nếu  pháp  thật  có,  hiện  có  tưởng,  tưởng  bình  đẳng,  thiết  lập 
ra  ngôn  thuyết,  gọi  là  Tăng  già.  Quy  y  tất  cả  pháp  học  và  vô  học  trở 
thành  Tăng  già  ấy,  gọi  là  quy  y  Tăng. 
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Phẩm  5:  BÀN  yỀ  vô  TÀM 

Tâm-hai  căn  thiện  và  bất  thiện, 

Trạo-hối-hôn  trầm-thụy  miên-mộng, 

Cái-vô  minh-tùy  miên-bất  cọng, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  tàm  (Không  hổ)? 

Đáp:  Những  loại  không  có  hổ  thẹn-không  có  gì  hổ  thẹn-không  có 
hổ  thẹn  gì  khác.  Không  có  xấu  hổ-không  có  gì  xấu  hổ-không  có  xấu  hổ 
gì  khác.  Không  có  kính  trọng,  không  có  tánh  kính  trọng,  không  có  tự  tại, 
không  có  tánh  tự  tại.  Đối  với  người  tự  tại,  không  chuyển  biến  sợ  hãi. 
Đó  gọi  là  vô  tàm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  quý  (Không  thẹn)? 

Đáp:  những  loại  không  có  xấu  hổ  không  có  gì  xấu  hổ-không  có 
xấu  hổ  gì  khác.  Không  có  nhục  nhã-không  có  gì  nhục  nhã-không  có 
nhục  nhã  gì  khác.  Ớ  trong  các  tội,  không  hề  sợ  hãi  không  thấy  sợ  hãi. 
Đó  gọi  là  vô  quý. 

Hỏi:  Có  sai  biệt  gì  giữa  vô  tàm  và  vô  quý? 

Đáp:  Đối  với  người  tự  tại,  không  có  chuyển  biến  sợ  hãi,  là  vô  tàm. 
Ớ  trong  các  tội,  không  cảm  thấy  sợ  hãi  là  vô  quý.  Sai  biệt  là  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tàm? 

Đáp:  Các  thứ  có  hổ  thẹn,  có  đối  tượng  được  hổ,  có  hổ  khác.  Có 
xấu  hổ,  có  đối  tượng  được  xấu  hổ,  có  xấu  hổ  khác.  Có  kính  trọng,  có 
tánh  kính  trọng,  có  tự  tại,  có  tánh  tự  tại.  Đối  với  người  tự  tại,  có  chuyển 
biến  SỢ  hãi.  Đó  gọi  là  tàm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  quý? 

Đáp:  Những  loại  có  xấu  hổ-có  những  điều  xấu  hổ-có  xấu  hổ  khác 
nhau.  Có  nhục  nhã-có  những  điều  nhục  nhã-  có  nhục  nhã  khác  nhau.  Ớ 
trong  các  tội,  có  sợ  hãi,  cảm  thấy  hết  sức  sợ  hãi.  Đó  gọi  là  quý. 

Hỏi:  Tàm  và  quý  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Đối  với  người  tự  tại,  có  chuyển  biến  sợ  hãi  là  tàm.  Ớ  trong 
các  tội,  cảm  thấy  sợ  hãi  hết  sức,  là  quý.  Sai  biệt  là  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  căn  bất  thiện  tăng  thượng? 

Đáp:  Các  căn  bất  thiện,  có  thể  đoạn  trừ  căn  thiện  và  khi  lìa  xa  dục 
nhiễm  thì  đầu  tiên  là  rời  bỏ  căn  bất  thiện. 

Hỏi:  Thế  nào  là  căn  bất  thiện  cùng  hiện  hành  vi  tế? 

Đáp:  Các  căn  bất  thiện,  khi  lìa  xa  dục  nhiễm  thì  rời  bỏ  sau  cùng, 
bởi  vì  rời  bỏ  dục  nhiễm  cho  nên  gọi  là  xa  lìa  dục  nhiễm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  căn  thiện  tăng  thượng  của  cõi  Dục? 
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Đáp:  Khi  Bồ-tát  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  là  đạt  được  trí  thế  tục 
hiện  quán  biên  của  cõi  Dục;  và  khi  Như  Lai  đạt  được  tận  trí,  là  đạt  được 
căn  thiện  vô  tham,  vô  sân,  vô  si  của  cõi  Dục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  căn  thiện  cùng  hiện  hành  vi  tế? 

Đáp:  Khi  đoạn  căn  thiện,  thì  rời  bỏ  sau  cùng,  bởi  vì  rời  bỏ  căn 
thiện  cho  nên  gọi  là  đoạn  căn  thiện. 

Hỏi:  Các  tâm  quá  khứ  thì  tâm  đó  có  biến  đổi  hư  hoại  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  quá  khứ  thì  tâm  ấy  đều  biến  đổi,  hư  hoại.  Có  tâm 
biến  đổi  hư  hoại  mà  tâm  ấy  không  phải  quá  khứ,  nghĩa  là  tâm  tương  ưng 
với  tham-giận  ở  hiện  tại  và  vị  lai.  NhưĐức  Thế  Tôn  nói:  Bí-sô  các  ông! 
Giả  như  bị  giặc  oán  cưa  xẻ  thân  mình,  hoặc  các  chi  tiết  nơi  thân,  các 
ông  ở  vào  tình  trạng  đó,  tâm  chớ  biến  đổi  hư  hoại,  cũng  nên  phòng  giữ 
miệng  chớ  thốt  ra  lời  nói  hung  dữ.  Nếu  tâm  biến  đổi  hư  hoại  và  thốt  ra 
lời  nói  ác,  thì  đối  với  điều  mình  đã  mong  cầu,  sẽ  gặp  rất  nhiều  chướng 
ngại. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Bí-sô  các  ông!  Ớ  trong  cảnh  dục  tuyệt 
vời,  không  nên  khởi  tâm  biến  đổi  hư  hoại. 

Hỏi:  Các  tâm  nhiễm  trước  thì  tâm  ấy  là  biến  đổi  hư  hoại  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  nhiễm  trước  thì  tâm  ấy  đều  biến  đổi  hư  hoại.  Có 
tâm  biến  đổi  hư  hoại  mà  tâm  ấy  không  phải  là  nhiễm  trước,  nghĩa  là 
tâm  không  tương  ưng  với  tham  quá  khứ,  và  tâm  tương  ưng  với  sân  hiện 
tại- vị  lai.  Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Bí-sô  các  ông!  Giả  như  bị  giặc  oán... 
nói  rộng  cho  đến...  đối  với  điều  mình  đã  mong  cầu,  sẽ  gặp  rất  nhiều 
chướng  ngại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trạo  cử? 

Đáp:  Các  tâm  không  tĩnh  lặng,  không  dừng  lại,  khinh  suất,  dao 
động,  vội  vã,  tâm  ý  bồn  chồn,  tánh  tán  động.  Đó  gọi  là  trạo  cử. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ố  tác? 

Đáp:  Các  tâm  nóng  nảy,  cháy  bỏng,  áo  não,  biến  đổi,  ghét  việc  đã 
làm,  tâm  theo  đuổi,  tánh  ăn  năn.  Đó  gọi  là  ố  tác. 

Hỏi:  Các  tâm  có  trạo  cử  thì  tâm  ấy  tương  ưng  với  ố  tác  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  tâm  có  trạo  cử  mà  không  tương  ưng  với  ô"  tác.  Nghĩa  là 
không  có  tâm  ố  tác,  có  tánh  hấp  tấp  vội  vàng. 

2.  Có  tâm  có  ố  tác  mà  không  tương  ưng  với  trạo  cử.  Nghĩa  là 
không  có  tâm  nhiễm  ô,  có  tánh  ăn  năn,  hối  tiếc. 

3.  Có  tâm  có  trạo  cử  mà  cũng  tương  ưng  với  ố  tác.  Nghĩa  là  tâm 
nhiễm  ô,  có  tánh  ăn  năn  hối  tiếc. 
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4.  CÓ  tâm  không  có  trạo  cử  mà  cũng  không  tương  ưng  với  ô"  tác. 
Nghĩa  là  trừ  các  tướng  ở  trước. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hôn  trầm? 

Đáp:  Những  tánh  nặng  nề  của  thân-tâm,  thân  không  điều  hòa  nhu 
thuận,  tâm  không  điều  hòa,  nhu  thuận;  thân-tâm  mụ  mẫm,  rối  loạn, 
phiền  muộn;  tâm  mờ  mịt,  tánh  nặng  nề.  Đó  gọi  là  hôn  trầm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thụy  miên? 

Đáp:  Các  tâm  ham  ngủ  nghỉ  mờ  mịt  yếu  đuối  mà  chuyển  đổi,  tâm 
tánh  mê  muội  sơ  suất.  Đó  gọi  là  thụy  miên. 

Hỏi:  Các  tâm  có  hôn  trầm  thì  tâm  đó  tương  ưng  với  thụy  miên 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  tâm  có  hôn  trầm  mà  không  tương  ưng  với  thụy  miên.  Nghĩa 
là  không  có  tâm  thụy  miên  mà  có  tánh  hôn  trầm. 

2.  Có  tâm  có  thụy  miên  mà  không  tương  ưng  với  hôn  trầm.  Nghĩa 
là  không  có  tâm  nhiễm  ô  mà  có  tánh  thụy  miên. 

3.  Có  tâm  có  hôn  trầm  mà  cũng  tương  ưng  với  thụy  miên.  Nghĩa  là 
tâm  nhiễm  ô  có  tánh  thụy  miên. 

4.  Có  tâm  không  có  hôn  trầm  mà  cũng  không  tương  ưng  với  thụy 
miên.  Nghĩa  là  trừ  các  tướng  ở  trước. 

Hỏi:  Thụy  miên  nên  nói  là  thiện,  bất  thiện  hay  vô  ký? 

Đáp:  Thụy  miên  nên  nói  hoặc  là  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô 

ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Nghĩa  là  tâm  thiện  nơi  thụy  miên  mờ  tối  suy  yếu 
mà  chuyển,  tâm  tánh  mê  muội  sơ  suất. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Nghĩa  là  tâm  bất  thiện  nơi  thụy  miên,  mờ  tối 
suy  yếu  mà  chuyển,  tâm,  tánh  mê  muội  sơ  suất. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Nghĩa  là  tâm  vô  ký  nơi  thụy  miên  mờ  tối,  suy 
yếu  mà  chuyển,  tâm,  tánh  mê  muội  sơ  suất. 

Hỏi:  Trong  mộng  nên  nói  là  phước  tăng  trưởng,  không  phải  phước 
tăng  trưởng,  hay  không  phải  phước  cũng  không  phải  không  cóphước 
tăng  trưởng? 

Đáp:  Trong  mộng  nên  nói  hoặc  là  phước  tăng  trưởng,  hoặc  không 
phải  phước  tăng  trưởng,  hoặc  không  phải  phước  cũng  không  phải  không 
có  phước  tăng  trưởng. 

Thế  nào  là  phước  tăng  trưởng?  Nghĩa  là  như  có  bố  thí,  làm  phước, 
thọ  trì  trai  giới  ở  trong  mộng,  hoặc  hành  động  khác,  thuận  theo  một 
phước  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau. 
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Thế  nào  là  không  phải  phước  tăng  trưởng?  Như  trong  mộng  có  hại 
sinh  mạng,  không  cho  mà  lấy,  vì  dục  mà  tà  hạnh,  cố  tình  nói  dối,  uống 
các  thứ  rượu,  hoặc  phạm  vào  giới  khác,  thuận  theo  một  điều  không  phải 
phước  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau. 

Thế  nào  là  không  phải  phước  cũng  không  phải  không  có  phước 
tăng  trưởng?  Như  trong  mộng,  có  điều  không  phải  phước,  chẳng  phải 
không  có  phước  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau. 

Hỏi:  Mộng  gọi  cho  pháp  gì? 

Đáp:  Đối  với  lúc  thụy  miên  (ngủ),  tâm-tâm  sở  pháp,  chuyển  biến 
theo  những  pháp  đã  duyên.  Người  kia,  sau  khi  thức  giấc  tùy  thuộc  vào 
sự  ghi  nhớ,  có  thể  nói  cho  người  khác  biết  mình  đã  mộng  thấy  những  sự 
việc  như  thế,  như  thế.  Đó  gọi  là  mộng. 

Như  Khế  kinh  nói:  Có  năm  cái  (ngăn  che).  Thế  thì  năm  Cái  thâu 
tóm  các  Cái,  hay  các  Cái  thâu  tóm  năm  Cái? 

Đáp:  Các  Cái  thâu  tóm  năm  Cái  chứ  không  phải  năm  Cái  thâu  tóm 
các  Cái. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  Cái  vô  minh.  Như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Cái  vô  minh  đã  che  kín  mít, 

Kiết  ái  đã  trói  buộc  mọi  nơi, 

Ngu  và  trí  đều  cảm  nhận  được, 

Như  vậy  là  thân  có  nhận  biết. 

Hỏi:  Các  Cái  thì  đó  là  che  phải  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  Cái  mà  không  phải  là  che  lấp.  Nghĩa  là  năm  Cái  quá  khứ- vị 
lai. 

2.  Có  che  lấp  mà  không  phải  là  Cái.  Nghĩa  là  trừ  ra  năm  Cái,  còn 
lại  các  phiền  não  khác  hiện  ở  trước  mắt. 

3.  Có  Cái  cũng  là  che  lấp.  Nghĩa  là  năm  cái  tùy  thuộc  một  pháp 
hiện  ở  trước  mắt. 

4.  Không  phải  Cái  cũng  không  phải  che  lấp.  Nghĩa  là  trừ  cái  tướng 
ở  trước. 

Hỏi:  Các  tùy  miên  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Dục,  tất  cả  tùy  miên,  vô 
minh  đó  đều  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Các  tùy  miên  vô  minh  bất  thiện  đều  hệ  thuộc  cõi  Dục.  Có 
tùy  miên  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  bất  thiện.  Nghĩa  là 
có  thân  kiến,  biên  chấp  kiến  tương  ưng  với  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  tùy  miên  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  tất  cả  tùy 
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miên,  vô  minh  đó  đều  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Các  tùy  miên  vô  minh  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  đều  là  vô 
ký.  Có  tùy  miên,  vô  minh  vô  ký  nhưng  không  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc, 
không  phải  vô  ký.  Nghĩa  là  có  thân  kiến,  biên  chấp  kiến  hệ  thuộc  cõi 
Dục  tương  ưng  với  vô  minh. 

Hỏi:  Các  tùy  miên  vô  minh  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn  đều  là  biến 
hành  chăng? 

Đáp:  Các  tùy  miên  vô  minh  biến  hành  này  đều  do  kiến  khổ-tập 
mà  đoạn.  Có  tùy  miên,  vô  minh  do  kiến  khổ-tập  đoạn  nhưng  không 
phải  là  biến  hành,  nghĩa  là  pháp  do  kiến  khổ-tập  đoạn  trừ  không  phải 
là  biến  hành. 

Hỏi:  Vô  minh  tương  ưng  với  tùy  miên,  các  tùy  miên  vô  minh  do 
kiến  diệt-đạo  đoạn,  tùy  miên  vô  minh  đó  đều  không  phải  là  biến  hành 
chăng? 

Đáp:  Các  tùy  miên  vô  minh  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn  đều  không 
phải  là  biến  hành.  Có  tùy  miên,  vô  minh  không  phải  là  biến  hành  cũng 
không  phải  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  nghĩa  là  tùy  miên  tương  ưng  với 
vô  minh,  không  phải  là  biến  hành  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tùy  miên  vô  minh  bất  cọng? 

Đáp:  Các  vô  minh  không  hiểu  rõ  về  khổ,  không  hiểu  rõ  về  tập- 
diệt-đạo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  triền,  trạo  cử  bất  cọng? 

Đáp:  Không  có  triền,  trạo  cử  bất  cọng. 
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Phẩm  6:  BÀN  yỀ  TƯỚNG 

Bci-ba  tướng  và  khác  nhau, 

Lão-tử-vô  thường-nghỉệp  lực  mạnh, 

Ba  tướng  cùng  trong  một  sát  na, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Pháp  sắc  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  sắc  hay  không 
phải  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  không  phải  là  sắc. 

Hỏi:  Pháp  không  phải  là  sắc  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  sắc 
hay  không  phải  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  không  phải  là  sắc. 

Hỏi:  Pháp  có  thấy  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  có  thấy  hay 
không  có  thấy? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  có  thấy. 

Hỏi:  Pháp  không  có  thấy  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  có 
thấy,  hay  không  có  thấy? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  có  kiến. 

Hỏi:  Pháp  có  đối  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  có  đối  hay 
không  có  đối? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  có  đối. 

Hỏi:  Pháp  không  có  đối  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  có  đối 
hay  không  có  đối? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  có  đối. 

Hỏi:  Pháp  hữa  lậu  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  hữu  lậu  hay 
vô  lậu? 

Đáp:  Nên  nói  là  hữa  lậu. 

Hỏi:  Pháp  vô  lậu  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  vô  lậu  hay 
hữu  lậu? 

Đáp:  Nên  nói  là  vô  lậu. 

Hỏi:  Pháp  hữu  vi  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  hữu  vi  hay  là 
vô  vi? 

Đáp:  Nên  nói  là  hữu  vi. 

Hỏi:  Pháp  vô  vi  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  vô  vi,  hay  là 
hữu  vi? 

Đáp:  Nên  nói  là  pháp  vô  vi,  không  có  sinh-trụ-lão-vô  thường. 

Hỏi:  Pháp  quá  khứ  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  quá  khứ, 
hay  vị  lai-hiện  tại? 

Đáp:  Nên  nói  là  quá  khứ. 
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Hỏi:  Pháp  vị  lai  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  vị  lai,  hay  quá 
khứ-hiện  tại? 

Đáp:  Nên  nói  là  vị  lai. 

Hỏi:  Pháp  hiện  tại  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  hiện  tại,  hay 
quá  khứ-vị  lai? 

Đáp:  Nên  nói  là  hiện  tại. 

Hỏi:  Pháp  thiện  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  thiện,  hay  bất 
thiện-vô  ký? 

Đáp:  Nên  nói  là  thiện. 

Hỏi:  Pháp  bất  thiện  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  bất  thiện, 
hay  thiện-vô  ký? 

Đáp:  Nên  nói  là  bất  thiện. 

Hỏi:  Pháp  vô  ký  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  vô  ký,  hay 
thiện-bất  thiện? 

Đáp:  Nên  nói  là  vô  ký. 

Hỏi:  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hay  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  hay  hệ  thuộc  cõi  Dục,  Vô  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hay  hệ  thuộc  cõi  Dục,  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Pháp  học  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  học  hay  là  vô 
học-phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Nên  nói  là  học. 

Hỏi:  Pháp  vô  học  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  vô  học  hay  là 
học-phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Nên  nói  là  vô  học. 

Hỏi:  Pháp  phi  học  phi  vô  học  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là 
phi  học  phi  vô  học  hay  là  học-vô  học? 

Đáp:  Nên  nói  là  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Pháp  do  kiến  mà  đoạn  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  do 
kiến  đoạn,  do  tu  đoạn  hay  không  đoạn? 

Đáp:  Nên  nói  là  do  kiến  đoạn. 

Hỏi:  Pháp  do  tu  mà  đoạn  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  do  tu 
đoạn,  do  kiến  đoạn  hay  không  đoạn? 
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Đáp:  Nên  nói  là  do  tu  đoạn. 

Hỏi:  Pháp  không  đoạn  sinh-trụ-lão-vô  thường,  nên  nói  là  không 
đoạn  hay  tu  đoạn  kiến  đoạn? 

Đáp:  Nên  nói  là  không  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  lão  (già)? 

Đáp:  Các  hành  hướng  đến  tướng  mạo  trái  với  sự  biến  chuyển  của 
dị  thục.  Đó  gọi  là  lão  (già). 

Hỏi:  The  nào  là  tử  (chết)? 

Đáp:  Tất  cả  hữu  tình  từ  chúng  đồng  phần  của  mình  mà  dời  đổi,  hư 
mất,  xả  bỏ  thọ  mạng,  mạng  căn  tàn  lụi,  diệt  bỏ  các  uẩn,  thân  tiêu  tan. 
Đó  gọi  là  tử. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  thường? 

Đáp:  Các  hành  tan  hoại,  sụp  đổ,  suy  tàn,  giảm  sút.  Đó  gọi  là  vô 
thường. 

Hỏi:  Tử  và  vô  thường  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Mọi  cái  chết  là  vô  thường.  Có  cái  vô  thường  nhưng  không 
phải  là  tử,  nghĩa  là  trừ  ra  tử  còn  lại  các  hành  diệt. 

Hỏi:  Lực  của  nghiệp  mạnh  hay  là  lực  của  vô  thường  mạnh? 

Đáp:  Lực  của  nghiệp  mạnh  chứ  không  phải  lực  của  vô  thường 
mạnh. 

Có  thuyết  nói:  “Lực  của  vô  thường  mạnh  chứ  không  phải  lực  của 
nghiệp  Vì  sao?  Vì  nghiệp  cũng  là  vô  thường”,  ơ  trong  nghĩa  này,  lực 
của  nghiệp  mạnh  chứ  không  phải  lực  của  vô  thường.  Vì  sao?  Vì  nghiệp 
có  khả  năng  tiêu  diệt  hành  của  ba  đời,  còn  vô  thường  chỉ  tiêu  diệt  hành 
trong  hiện  tại. 

Như  Đức  Thế  Tôn  đã  nói:  Có  ba  tướng  hữu  vi  của  các  pháp  hữu  vi, 
lúc  pháp  hữu  vi  dấy  khởi  cũng  có  thể  biết  rõ  về  tận  và  trụ-dị,  cũng  có 
thể  biết  rõ  trong  một  sát  na. 

Hỏi:  Thế  nào  là  khỏi? 

Đáp:  Là  sinh. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tận? 

Đáp:  Là  vô  thường. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trụ -dị? 

Đáp:  Là  lão. 
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Phẩm  7:  BÀN  yỀ  NGHĨA  vô 

Không  ý  nglũa-nghĩ  đến  vô  tướng, 

Biết  pháp  luân-các  lậu  không  còn, 

Nhiều  ham  muốn-bỉết  ãủ-vừa  lòng, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Tu  những  phương  pháp  khổ  hạnh  khác, 

Nên  biết  đều  không  có  ý  nghĩa, 

Không  đạt  được  lợi  ích  an  vui, 

Như  khua  mái  chèo  thuyền  trên  đất. 

Hỏi:  Vì  sao  Đức  Thế  Tôn  nói  như  thế  này:  Tu  những  pháp  khổ 
hạnh  đều  không  có  ý  nghĩa  gì  cả? 

Đáp:  Hành  kia  hướng  tới  cái  chết,  gần  cái  chết  và  đến  cái  chết, 
không  phải  là  tu  khổ  hạnh  như  thế  thì  có  thể  vượt  lên  trên  cái  cái  chết 
được. 

Lại  nhưĐức  Thế  Tôn  nói:  Ngồi  kiết  già,  thân  trang  nghiêm  nguyện 
chính  đáng,  trú  trong  ý  niệm  trước  mặt. 

Hỏi:  Sao  gọi  là  trú  trong  ý  niệm  trước  mặt? 

Đáp:  Người  tu  hạnh  quán,  buộc  sự  nghĩ  nhớ  giữa  chân  mày,  hoặc 
quán  thi  thể  bầm  đen  hoặc  quán  thi  thể  sình  trướng,  hoặc  quán  máu 
mủ  nát  rữa,  hoặc  quán  nứt  rã  hư  hoại,  hoặc  quán  màu  đỏ  khác  lạ,  hoặc 
quán  bị  chim  thú  ăn  thịt,  hoặc  quán  thân  hình  phân  tán  rời  ra,  hoặc  quán 
xương  trắng,  hoặc  quán  khung  xương  còn  lại.  Những  cách  quán  này  gọi 
là  trú  trong  ý  niệm  trước  mặt. 

Lại  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  Đại  Mục-kiền-liên!  Phạm  thiên  Để-sa 
không  nói  về  trụ  vô  tướng  thứ  sáu  ấy  chăng? 

Hỏi:  Sao  gọi  là  trụ  vô  tướng  thứ  sáu  ấy? 

Đáp:  Tùy  tín  hành-tùy  pháp  hành,  gọi  là  trụ  vô  tướng  thứ  sáu.  Vì 
sao?  Vì  hai  pháp  này  là  vô  tướng  cho  nên  không  thể  an  lập,  không  thể 
nêu  bày  ở  chỗ  này  hay  chỗ  khác,  hoặc  Khổ  pháp  trí  nhẫn,  hoặc  Khổ 
pháp  trí,  nói  rộng  cho  đến  hoặc  Đạo  loại  trí  nhẫn,  vì  vô  tướng  này  không 
thể  an  lập,  không  thể  nêu  bày  ở  đây-ở  kia,  cho  nên  gọi  là  trụ  vô  tướng 
thứ  sáu. 

Như  Khế  kinh  nói:  “Phật  chuyển  pháp  luân,  các  Bí-sô  như  Kiều- 
trần-na  v.v...  thấy  pháp,  các  Địa  thần,  Dược-xoa  cất  tiếng  bày  tỏ  khắp 
nơi:  Nay,  ở  vườn  nai  của  Tiên  nhân  Bà-la-nê-tư,  Đức  Thế  Tôn  ba  lần 
chuyển  pháp  luân,  đủ  mười  hai  tướng. 

Hỏi:  Có  phải  Địa  thần  kia  có  hiểu  biết  đúng  đắn  kiến,  biết  Phật 
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chuyển  pháp  luân,  Bí-sô  thấy  pháp  hay  không? 

Đáp:  Không  phải. 

Hỏi:  Địa  thần  kia  làm  sao  biết? 

Đáp:  Vì  tin  Đức  Thế  Tôn,  tức  là  Phật  khởi  tâm  thế  tục:  Ta  chuyển 
pháp  luân,  Bí-sô  thấy  pháp.  Vì  vậy  mà  biết  điều  ấy.  Hoặc  Phật  bảo 
người  khác:  Ta  chuyển  pháp  luân,  Bí-sô  thấy  pháp.  Do  đó  Địa  thần  kia 
đã  nghe  được.  Hoặc  từ  Đại  đức-  Thiên  tiên  mà  nghe,  hoặc  các  Tôn  giả 
như  Kiều-trần-na  kia  khởi  tâm  thế  tục:  Phật  chuyển  pháp  luân,  chúng 
ta  thấy  pháp.  Vì  vậy  mà  Địa  thần  kia  biết  được.  Hoặc  các  vị  ấy  bảo  với 
người  khác,  cho  nên  Địa  thần  đã  nghe  được. 

Lại  như  Khế  kinh  nói:  “Có  các  Bí-sô  đạt  được  A-la-hán,  các  lậu 
đã  tận,  chư  Thiên  cõi  trời  Ba  Mươi  Ba  thường  vân  tập  trong  Thiện  pháp 
đường,  ca  ngợi  nói  rõ  ở  nơi  ấy,  hoặc  đệ  tử  kia  cạo  bỏ  râu  tóc,  mặc  pháp 
phục  cà  sa,  chánh  tín  xuất  gia,  siêng  tu  Thánh  đạo,  các  lậu  đã  tận,  chứng 
được  tâm  vô  lậu,  tuệ  giải  thoát,  ở  trong  hiện  pháp,  có  năng  lực  tự  thông 
đạt,  trụ  chứng  đầy  đủ.  Lại  tự  biết  rõ:  Đời  sống  của  mình  đã  tận,  phạm 
hạnh  đã  lập,  việc  làm  đã  hoàn  thành,  không  còn  thọ  thân  đời  sau”. 

Hỏi:  Vì  chư  Thiên  kia  có  hiểu  biết  đúng  đắn  kiến,  biết  các  Bí-sô 
đạt  được  A-la-hán,  các  lậu  đã  tận  chăng? 

Đáp:  Không  phải. 

Hỏi:  Làm  sao  họ  biết? 

Đáp:  Vì  tin  ở  Đức  Thế  Tôn,  tức  là  Đức  Phật  khởi  tâm  thế  tục:  Các 
Bí-sô  này  đạt  được  A-la-hán,  các  lậu  đã  tận.  Vì  vậy,  chư  Thiên  kia  biết. 
Hoặc  là  Phật  bảo  với  người  khác:  Các  Bí-sô  này  đạt  được  A-la-hán,  các 
lậu  đã  tận.  Vì  vậy  chư  Thiên  kia  nghe  được.  Hoặc  từ  Đại  đức-Thiên  tiên 
mà  nghe.  Hoặc  Tôn  giả  kia  đã  khởi  tâm  thế  tục:  Ta  đã  sạch  hết  lậu  đạt 
được  quả  A-la-hán!  Vì  vậy,  chư  Thiên  kia  biết.  Hoặc  các  vị  kia  nói  với 
người  khác,  khiến  chư  Thiên  được  nghe. 

Như  Khế  kinh  nói:  “Ớ  nước  Ma-yết-đà,  các  quan  phụ  tá  hoặc  là 
hóa  pháp  điều  phục,  hoặc  là  pháp  tùy  pháp  hành”. 

Hỏi:  Sao  các  quan  kia  gọi  là  hóa  pháp  điều  phục,  là  pháp  tùy  pháp 
hành? 

Đáp:  Nếu  ở  trong  cõi  trời  mà  thấy  pháp,  thì  gọi  là  hóa  pháp  điều 
phục.  Nếu  ở  cõi  người  mà  thấy  pháp  thì  gọi  là  pháp  tùy  pháp  hành. 
Lại  nữa,  nếu  người  không  vâng  giữ  giới  mà  thấy  pháp,  thì  gọi  là  hóa 
pháp  điều  phục.  Nếu  thọ  trì  giới  mà  thấy  pháp  thì  gọi  là  pháp  tùy  pháp 
hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhiều  ham  muốn? 
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Đáp:  Mọi  ham  muốn  đã  ham  muốn  và  đang  ham  muôn,  đó  gọi  là 
nhiều  ham  muôn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  biết  đủ  (hỷ  túc)? 

Đáp:  Những  điều  không  vui,  không  cùng  vui,  không  vui  khắp, 
không  ngừng  vui,  không  đáng  vui.  Đó  gọi  là  không  biết  đủ. 

Hỏi:  Nhiều  ham  muôn  và  không  biết  đủ  có  sai  biệt  gì? 

Đáp:  Đối  với  lúc  chưa  đạt  được  sắc-thanh-hương-vị-xúc  đáng  yêu, 
áo  quần-ăn  uống-giường  ghế-thuốc  thang,  và  những  đồ  dùng  cung  cấp 
cho  cuộc  sống,  cùng  các  phương  tiện  để  mong  cầu,  tìm  tòi,  đòi  hỏi,  tư 
duy,  mến  mộ.  Đó  gọi  là  nhiều  ham  muốn. 

Đối  với  đồ  dùng  cung  cấp  cho  cuộc  sống,  đã  được  sắc-thanh- 
hương-vị-xúc  đáng  yêu,  áo  quần-ăn  uống-giường  ghế-thuốc  thang,  và 
những  đồ  dùng  cung  cấp  cho  cuộc  sống,  lại  còn  hy  vọng  nữa  nhiều  dục- 
ham  muốn-ưa  thích-mong  cầu  nhiều  hơn.  Đó  gọi  là  không  biết  đủ.  Sự 
sai  biệt  là  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ít  ham  muốn? 

Đáp:  Mọi  điều  không  ham  muốn-không  ngừng  ham  muốn-không 
đáng  ham  muốn.  Đó  gọi  là  ít  ham  muôn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  biết  đủ? 

Đáp:  Những  niềm  vui,  vui  bình  đẳng,  vui  khắp  nơi-đã  vui  và  đang 
vui.  Đó  gọi  là  biết  đủ. 

Hỏi:  ít  ham  muốn  và  biết  đủ  có  sai  biệt  gì? 

Đáp:  Đối  với  lúc  chưa  đạt  được  sắc-thanh-hương-vị-xúc  đáng  yêu, 
áo  quần-ăn  uống-giường  ghế-thuốc  thang,  và  những  đồ  dùng  cung  cấp 
cho  cuộc  sông,  cũng  không  hy  vọng,  không  mong  cầu,  không  tìm  kiếm, 
không  đòi  hỏi,  không  nghĩ  cách,  không  tạo  phương  tiện.  Đó  gọi  là  ít 
ham  muốn. 

Đối  với  lúc  đã  được  có  sắc-thanh-hương-vị-xúc  đáng  yêu,  áo  quần- 
ăn  uống-giường  ghế-thuốc  thang,  và  những  đồ  dùng  cung  cấp  cho  cuộc 
sống,  cũng  không  tiếp  tục  hy  vọng,  không  tiếp  tục  mong  muốn,  không 
tiếp  tục  ưa  thích,  không  tiếp  tục  theo  đuổi.  Đó  gọi  là  biết  đủ.  Sự  sai  biệt 
là  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  khó  thỏa  mãn? 

Đáp:  Những  người  chú  trọng  đến  ăn  uống,  ăn  nhiều-ăn  lắm  vẫn 
không  đủ,  không  phải  một  ít  mà  có  thể  cứu  giúp.  Đó  gọi  là  khó  thỏa 
mãn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  khó  nuôi  nấng? 

Đáp:  Những  người  ham  ăn  uống,  rất  ham  ăn  uống,  ưa  nhai  nuốt, 
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thích  nếm-mút,  lựa  chọn  mà  ăn,  lựa  chọn  mà  ăn  uống,  không  phải  là 
người  có  thể  cứu  giúp.  Đó  gọi  là  khó  nuôi  nấng. 

Hỏi:  Khó  thỏa  mãn  và  khó  nuôi  nấng  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Tức  là  như  trước  đã  nói.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dễ  thỏa  mãn? 

Đáp:  Những  người  không  chú  trọng  đến  ăn  uống,  không  tham  ăn 
nhiều,  không  ăn  thô  lỗ,  ít  mà  vẫn  có  thể  cứu  giúp  được.  Đó  gọi  là  dễ 
thỏa  mãn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dễ  nuôi  nấng? 

Đáp:  Những  người  không  tham  ăn  uống,  không  đắm  trong  ăn  uống, 
không  thích  nếm  thử,  không  lựa  chọn  mà  ăn  uống  tùy  thuận,  đi  đến  đâu 
cũng  có  thể  cứu  giúp  được.  Đó  gọi  là  dễ  nuôi  nấng. 

Hỏi:  Dễ  thỏa  mãn  và  dễ  nuôi  nấng  có  sai  biệt  gì? 

Đáp:  Tức  là  như  trước  đã  nói.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 
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Phẩm  8:  BÀN  yỀ  TƯ 

Tư-tầm-trạo  cử  đều  khác  nhau, 

Ngu  si-hiểu  biết-kiêu  mạn-hạỉ, 

Nhiều  hạnh-căn  tánh  và  các  tà, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tư? 

Đáp:  Đối  với  những  điều  tư  duy-tư  duy  bình  đẳng-tư  duy  tăng  lên, 
tánh  tư  duy-chủng  loại  tư  duy,  tâm  hành  ý  nghiệp.  Đó  gọi  là  tư. 

Hỏi:  Thế  nào  là  lự? 

Đáp:  Đối  với  những  điều  suy  nghĩ-suy  nghĩ  bình  đẳng-suy  nghĩ 
tăng  lên,  tùy  theo  mức  độ  tính  toán  quán  sát.  Đó  gọi  là  lự. 

Hỏi:  Tư  và  lự  có  khác  biệt  gì? 

Đáp:  Tư  là  nghiệp,  lự  là  tuệ.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm? 

Đáp:  Những  tâm  tìm  tòi  phân  biệt  biểu  hiện  rõ  ràng,  suy  tính  quán 
sát  phương  pháp  tạo  thành,  tánh  phân  biêt-chủng  loại  phân  biệt.  Đó  gọi 
là  tầm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tứ? 

Đáp:  Những  tâm  tìm  tòi  suy  xét,  vừa  hành  động  vừa  chuyển  đổi, 
vừa  lưu  chuyển  vừa  tùy  thuộc.  Đó  gọi  là  tứ. 

Hỏi:  Tầm  và  tứ  có  sai  biệt  gì? 

Đáp:  Tánh  thô  của  tâm  gọi  là  tầm,  tánh  vi  tế  của  tâm  gọi  là  tứ.  Đó 
gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trạo  cử? 

Đáp:  Những  tâm  không  vắng  lặng,  không  dừng  lại,  dao  động 
không  ngừng  vội  vã  hấp  tấp  tâm  tánh  tán  động.  Đó  gọi  là  trạo  cử. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tâm  loạn? 

Đáp:  Những  tâm  tán  loạn  trôi  nổi  bềnh  bồng  không  dừng  lại,  tánh 
không  phải  ở  một  cảnh.  Đó  gọi  là  tâm  loạn. 

Hỏi:  Trạo  cử  với  tâm  loạn  có  sai  biệt  gì? 

Đáp:  Tướng  không  tĩnh  lặng  gọi  là  trạo  cử,  tướng  không  phải  ở 
một  cảnh  gọi  là  tâm  loạn.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vô  minh? 

Đáp:  Không  có  trí  nhận  thức  đối  với  ba  cõi. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  biết  đúng? 

Đáp:  Tuệ  bị  dẫn  dắt  theo  phi  lý. 

Hỏi:  Ông  nói  không  biết  đúng  là  tuệ  bị  dẫn  dắt  phi  lý  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 
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Hỏi:  Ý  ông  thế  nào?  Đối  với  người  có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà 
nói  dối,  họ  đều  lạc  mất  ý  niệm  không  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối 
chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nhưng  ý  ông  thế  nào?  Không  có  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối 
chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế,  nên  nghe  tôi  nói:  Nếu  nói  không  hiểu 
biết  đúng  đắn  là  tuệ  bị  dẫn  dắt  phi  lý  thì  đối  với  người  có  hiểu  biết  đúng 
đắn  mà  nói  dối,  đều  vì  lạc  mất  ý  niệm,  không  biết  đúng  đắn  mà  nên  nói 
dối  thì  nên  nói  là  không  có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối.  Nếu  không 
nói  là  không  có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối,  thì  không  nên  nói  là 
không  hiểu  biết  đúng  đắn  là  tuệ  bị  dẫn  dắt  phi  lý.  Những  người  có  hiểu 
biết  đúng  đắn  mà  nói  dối,  những  người  ấy  đều  vì  lạc  mất  ý  niệm  không 
biết  đúng  đắn  không  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối. 

Dấy  lên  nói  như  thế,  đều  không  hợp  lý.  Nên  hỏi  vặn  về  điều  ấy. 
Các  vô  minh  đều  tương  ưng  với  hiểu  biết  đúng  đắn  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Ý  ông  thế  nào?  Những  người  có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói 
dối,  đều  hướng  đến  vô  minh,  bị  vô  minh  ràng  buộc,  vì  lạc  mất  ý  niệm 
không  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nhưng  ý  ông  thế  nào?  Không  có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói 
dối  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  vậy.  Ông  hãy  nghe  tôi  nói:  Nếu  nói  tất  cả  vô 
minh  đều  tương  ưng  với  không  hiểu  biết  đúng  đắn,  thì  những  người  có 
hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối,  đều  thuộc  về  vô  minh,  bị  vô  minh  ràng 
buộc.  Vì  lạc  mất  ý  niệm,  không  hiểu  biết  đúng  đắn,  mà  nói  dối  thì  nên 
nói  là  không  có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối.  Nếu  không  nói  là  không 
có  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối,  thì  không  nên  nói  là  tất  cả  vô  minh 
đều  tương  ưng  với  không  hiểu  biết  đúng  đắn.  Những  người  có  hiểu  biết 
đúng  đắn  mà  nói  dối,  thì  đều  hướng  đến  vô  minh,  bị  ràng  buộc  do  vô 
minh,  vì  lạc  mất  ý  niệm  không  hiểu  biết  đúng  đắn  mà  nói  dối.  Dấy  lên 
nói  như  thế,  cũng  không  hợp  lý. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiêu? 

Đáp:  Những  tâm  lý  kiêu  hãnh,  mê  say,  rất  buồn  bực  khó  chịu,  tâm 
kiêu  ngạo  buông  thả,  tự  chấp  lấy.  Đó  gọi  là  kiêu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  mạn? 

Đáp:  Những  tâm  lý  ngạo  mạn-đã  ngạo  mạn-đang  ngạo  mạn,  tâm 
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ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy.  Đó  gọi  là  mạn. 

Hỏi:  Kiêu  với  mạn  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Nếu  không  trái  với  người  khác,  mà  chấp  vào  pháp  mình,  tâm 
với  tướng  ngạo  nghễ  phóng  dật,  gọi  là  kiêu.  Nếu  trái  với  người  khác, 
tướng  cậy  thế  vào  mình,  gọi  là  mạn.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 

Hỏi:  Nếu  khởi  tăng  thượng  mạn,  ta  thấy  khổ  là  khổ,  hoặc  thấy  tập 
là  tập,  thì  mạn  này  duyên  vào  gì? 

Đáp:  Như  có  người  thân  cận  bậc  thiện  sĩ,  lắng  nghe  chánh  pháp, 
tác  ý  như  lý,  do  nhân  duyên  này  đạt  được  đế  thuận  với  pháp  nhẫn.  Khổ 
hiện  quán  biên,  là  đối  với  khổ  nhẫn,  vui  hiểu  rõ  là  khổ.  Tập  hiện  quán 
biên,  là  đối  với  tập  nhẫn,  vui  hiểu  rõ  là  tập.  Người  ấy  do  nhẫn  này  cho 
nên  tác  ý  gìn  giữ,  hoặc  do  trung  gian  không  tác  ý,  cho  nên  kiến  nghi 
không  hiện  hành.  Giả  như  hiện  hành  mà  không  biết  thì  dấy  lên  ý  niệm 
này:  Ta  đối  với  khổ  thấy  là  khổ,  hoặc  đối  với  tập  thấy  là  tập.  Do  đó  khởi 
mạn,  đã  mạn  và  đang  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy,  gọi  là  tăng  thượng 
mạn.  Mạn  này  chính  là  duyên  khổ,  hoặc  chính  là  duyên  và  tập. 

Hỏi:  Nếu  khởi  tăng  thượng  mạn;  ta  thấy  diệt  là  diệt,  hoặc  thấy  đạo 
là  đạo,  thì  mạn  này  duyên  vào  chỗ  nào? 

Đáp:  Như  có  người  thân  cận  bậc  thiện  sĩ,  lắng  nghe  chánh  pháp, 
tác  ý  như  lý,  do  nhân  duyên  ấy  đạt  được  đế  thuận  với  pháp  nhẫn.  Diệt 
hiện  quán  biên,  là  đối  với  diệt,  nhẫn  vui  hiểu  rõ  là  diệt.  Đạo  hiện  quán 
biên,  là  đối  với  đạo,  nhẫn  vui  hiểu  rõ  là  đạo.  Người  kia  do  nhẫn  này, 
cho  nên  tác  ý  gìn  giữ,  hoặc  do  trung  gian  không  tác  ý  cho  nên  kiến-nghi 
không  hiện  hành.  Giả  như  hiện  hành  mà  không  biết,  liền  dấy  lên  ý  niệm 
này:  Ta  đối  với  diệt  thấy  là  diệt,  hoặc  đối  với  đạo  thấy  là  đạo.  Vì  vậy 
khởi  mạn,  đã  mạn,  và  đang  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy,  gọi  là  tăng 
thượng  mạn.  Mạn  này  chính  là  duyên  nơi  tâm-tâm  sở  pháp  kia. 

Hỏi:  Nếu  khởi  tăng  thượng  mạn;  sự  sinh  của  ta  đã  hết  thì  mạn  này 
duyên  vào  gì? 

Đáp:  Như  có  một  người  dấy  lên  nghĩ  rằng:  Đây  là  đạo,  đây  là 
hành,  ta  dựa  vào  đạo  này,  hành  này,  đã  biết  tất  cả  khổ,  đã  vĩnh  viễn 
đoạn  tập,  đã  chứng  diệt,  đã  tu  đạo,  sự  sinh  của  ta  đã  hết.  Vì  thế  khởi 
mạn,  đã  ngạo  mạn,  và  đang  ngạo  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy,  gọi  là 
tăng  thượng  mạn.  Mạn  này  chính  là  duyên  vào  sinh. 

Hỏi:  Nếu  khởi  tăng  thượng  mạn;  phạm  hạnh  ta  đã  lập,  thì  mạn  này 
duyên  vào  gì? 

Đáp:  Như  có  người  dấy  lên  nghĩ  rằng:  Đây  là  đạo,  đây  là  hành,  ta 
dựa  vào  đạo  này,  hành  này,  đã  biết  tất  cả  khổ,  đã  vĩnh  viễn  đoạn  tập, 
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đã  chứng  diệt,  đã  tu  đạo,  phạm  hạnh  ta  đã  lập.  Vì  vậy  mà  khởi  mạn, 
đã  ngạo  mạn,  và  đang  ngạo  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy,  gọi  là  tăng 
thượng  mạn.  Mạn  này  chính  là  duyên  vào  tâm-tâm  sở  pháp  kia. 

Hỏi:  Nếu  khởi  tăng  thượng  mạn;  việc  cần  làm  ta  đã  làm  xong,  thì 
mạn  này  duyên  vào  pháp  nào? 

Đáp:  Như  có  một  người  dấy  lên  nghĩ  rằng:  Đây  là  đạo,  đây  là 
hành,  ta  dựa  vào  đạo  này,  hành  này,  đã  biết  tất  cả  khổ,  đã  vĩnh  viễn 
đoạn  tập,  đã  chứng  diệt,  đã  tu  đạo.  Ta  đã  đoạn  trừ  tùy  miên,  đã  dứt  mọi 
phiền  não,  đã  rời  bỏ  kiết,  đã  không  còn  lậu,  việc  đã  làm  xong.  Vì  vậy 
mà  khởi  mạn,  đã  ngạo  mạn,  và  đang  ngạo  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp 
lấy,  gọi  là  tăng  thượng  mạn.  Mạn  này  chính  là  duyên  nơi  tâm-tâm  sở 
pháp  kia. 

Hỏi:  Nếu  khởi  tăng  thượng  mạn,  ta  không  thọ  nhận  thân  sau,  thì 
mạn  này  duyên  vào  pháp  nào? 

Đáp:  Như  có  một  người  dấy  lên  nghĩ  rằng:  Đây  là  đạo,  đây  là 
hành,  ta  dựa  vào  đạo  này,  hành  này,  đã  biết  tất  cả  khổ,  đã  vĩnh  viễn 
đoạn  tập,  đã  chứng  diệt,  đã  tu  đạo.  Sự  sinh  của  ta  đã  hết,  phạm  hạnh 
đã  lập,  việc  đã  làm  xong,  không  thọ  nhận  thân  sau.  Vì  thế  khởi  mạn, 
đã  ngạo  mạn,  và  đang  ngạo  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy,  gọi  là  tăng 
thượng  mạn.  Mạn  này  chính  là  duyên  vào  hữu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tự  cho  thấp  kém  mà  khởi  mạn? 

Đáp:  Như  có  một  người  thấy  người  khác  hơn  hẳn  mình  về  dòng 
họ,  chủng  tánh,  của  cải,  địa  vị,  tài  năng  và  ruộng  vườn  v.v...  mà  dấy 
lên  nghĩ  rằng:  Người  kia  hơn  ta  một  ít,  ta  chỉ  thua  họ  một  ít.  Nhưng  thật 
sự  thua  kém  người  khác  nhiều  gấp  trăm  ngàn  lần.  Vì  thế  khởi  mạn,  đã 
ngạo  mạn,  và  đang  ngạo  mạn,  tâm  ỷ  lại  và  tự  chấp  lấy.  Đó  gọi  là  tự  cho 
thấp  kém  mà  khởi  mạn. 

Như  Khế  kinh  nói:  Nếu  dấy  khởi  tầm  dục-tầm  giận  dữ,  tầm  hại, 
hoặc  hại  mình-hại  người  khác,  hoặc  cùng  tổn  hại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  dục  hại  mình? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  khởi  tham  nên  bị  ràng  buộc,  thân  tâm 
vất  vả,  thân  tâm  nung  đốt,  thân  tâm  nóng  bức,  thân  tâm  cháy  bỏng.  Lại 
bởi  vì  duyên  này,  cho  nên  nhận  chịu  các  quả  dị  thục  không  ái,  không 
vui,  không  mừng,  không  hài  lòng  trong  cõi  sinh  tử.  Tự  hại  mình  là  như 
thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  dục  hại  người  khác? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  khởi  tham  nên  bị  ràng  buộc  ngắm  nhìn 
vợ  người  khác,  chồng  người  ta  thấy  rồi,  tâm  sinh  giận  dữ,  oán  hận  buồn 
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rầu.  Như  thế  là  hại  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  dục  cả  hai  tổn  cùng  hại? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  khởi  tham  nên  bị  ràng  buộc,  chiếm  đoạt 
làm  nhục  vợ  người  khác,  chồng  người  ta  biết  rồi  bắt  trói  lại,  đánh  đập 
vợ  mình  và  người  kia,  cả  hai  đều  bị  đoạn  mạng,  hoặc  đoạt  lấy  của  báu. 
Như  thế  là  cả  hai  cùng  tổn  hại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  giận  dữ  tự  hại? 

Đáp:  Có  người  vì  khởi  sân  giận  nên  bị  ràng  buộc,  thân  tâm  vất  vả, 
thân  tâm  nung  đốt,  thân  tâm  nóng  bức,  thân  tâm  cháy  bỏng.  Lại  bởi  vì 
duyên  này  cho  nên  phải  nhận  chịu  các  quả  dị  thục  không  ái,  không  vui, 
không  mừng,  không  vừa  lòng  trong  cõi  sinh  tử.  Tự  hại  mình  là  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  giận  dữ  hại  người  khác? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  dấy  lên  sân  giận  nên  bị  ràng  buộc,  làm 
hại  mạng  người  khác.  Như  thế  là  hại  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  giận  dữ  cả  hai  cùng  tổn  hại? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  dấy  lên  sân  giận  nên  bị  ràng  buộc  làm 
hại  mạng  người  khác,  cũng  lại  bị  người  khác  làm  hại  mạng  mình.  Như 
thế  là  cả  hai  cùng  tổn  hại. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  hại  hại  mình? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  dấy  lên  sự  tổn  hại  nên  bị  ràng  buộc, 
thân  tâm  vất  vả,  thân  tâm  nung  đốt,  thân  tâm  nóng  bức,  thân  tâm  cháy 
bỏng.  Lại  bởi  vì  duyên  này  cho  nên  phải  nhận  chịu  các  quả  dị  thục 
không  ái,  không  vui,  không  mừng,  không  vừa  lòng  trong  cõi  sinh  tử.  Hại 
mình  là  như  thế. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  hại  làm  hại  người  khác? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  dấy  lên  sự  tổn  hại  nên  bị  ràng  buộc, 
đánh  đập  bức  hiếp  người  khác.  Như  thế  là  hại  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tầm  hại  cả  hai  cùng  tổn  hại? 

Đáp:  Như  có  một  người  vì  dấy  lên  sự  tổn  hại  nên  bị  ràng  buộc, 
đánh  đập  bức  hiếp  người  khác,  cũng  lại  bị  người  khác  bức  hiếp,  đánh 
đập.  Như  thế  là  cả  hai  cùng  tổn  hại. 

Hỏi:  Trí  nhiều  hay  là  cảnh  nhiều? 

Đáp:  Cảnh  nhiều  chứ  không  phải  trí.  Vì  sao?  Vì  trí  cũng  là  cảnh. 

Hỏi:  Trí  nhiều  hay  là  thức  nhiều? 

Đáp:  Thức  nhiều  chứ  không  phải  trí.  Vì  sao?  Vì  các  trí  đều  tương 
ưng  với  thức,  không  phải  các  thức  đều  tương  ưng  với  trí.  Nhẫn  tương  ưng 
với  thức,  chứ  không  tương  ưng  với  trí. 

Hỏi:  Hạnh  hữu  lậu  nhiều  hay  hạnh  vô  lậu  nhiều? 
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Đáp:  Hạnh  hữu  lậu  nhiều  chứ  không  phải  hạnh  vô  lậu.  Vì  sao?  Vì 
hạnh  hữu  lậu  thâu  tóm  mười  xứ  và  phần  ít  hai  xứ,  hạnh  vô  lậu  chỉ  thâu 
tóm  phần  ít  của  hai  xứ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hạnh  viên  mãn? 

Đáp:  Thân  luật  nghi-ngữ  luật  nghi  vô  học,  mạng  thanh  tịnh. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hộ  viên  mãn? 

Đáp:  Luật  nghi  của  căn  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tánh  phàm  phu? 

Đáp:  Nếu  đối  với  pháp  Thánh,  noãn  Thánh,  kiến  Thánh,  nhẫn 
Thánh,  dục  Thánh,  tuệ  Thánh,  những  điều  đó  không  đạt  được-đã  không 
đạt  được-sẽ  không  đạt  được,  đó  gọi  tánh  phàm  phu. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  này  nên  nói  là  thiện-bất  thiện,  hay  là  vô 
ký? 

Đáp:  Nên  nói  là  vô  ký. 

Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  phải  là  thiện? 

Đáp:  Pháp  thiện,  hoặc  do  gia  hạnh  cho  nên  đạt  được,  hoặc  do 
duyên  khác  cho  nên  đạt  được,  không  thiết  lập  gia  hạnh  để  mong  cầu 
làm  phàm  phu.  Lại  nữa,  khi  đoạn  căn  thiện  thì  pháp  thiện  đều  xả,  đạt 
được  tánh  chẳng  thành  tựu  của  các  pháp  thiện.  Nếu  tánh  phàm  phu  là 
tánh  thiện,  thì  người  đoạn  căn  thiện  sẽ  không  phải  là  phàm  phu. 

Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  phải  là  bất  thiện? 

Đáp:  Vì  khi  xa  lìa  dục  nhiễm  thì  pháp  bất  thiện  đều  bỏ,  đạt  được 
tánh  chẳng  thành  tựu  của  pháp  bất  thiện.  Nếu  tánh  phàm  phu  là  bất 
thiện,  thì  các  phàm  phu  đã  lìa  dục  nhiễm,  sẽ  không  phải  là  phàm  phu. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  này  nên  nói  là  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  hay  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Nên  nói  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  phải  chỉ  hệ  thuộc  cõi  Dục? 

Đáp:  Khi  mất  ở  cõi  Dục  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  thì  pháp  của  cõi 
Dục  đều  bỏ,  đạt  được  tánh  chẳng  thành  tựu  của  pháp  cõi  Dục.  Nếu  tánh 
phàm  phu  chỉ  hệ  thuộc  cõi  Dục  ấy,  thì  các  phàm  phu  mất  ở  cõi  Dục  sinh 
vào  cõi  Vô  sắc,  sẽ  không  phải  là  phàm  phu. 

Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  phải  chỉ  hệ  thuộc  cõi  sắc? 

Đáp:  Khi  mất  ở  cõi  sắc  sinh  cõi  Vô  sắc,  pháp  cõi  sắc  đều  bỏ,  đạt 
được  pháp  cõi  Sắc  với  tánh  chẳng  thể  thành  tựu.  Nếu  tánh  phàm  phu  chỉ 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  thì  các  phàm  phu  mất  ở  cõi  sắc  sinh  vào  cõi  Vô  sắc, 
sẽ  không  phải  là  phàm  phu. 
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Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  chỉ  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  trước  tiện  hiện  quán  khổ  cõi  Dục, 
sau  kết  hợp  hiện  quán  khổ  cõi  Sắc-Vô  sắc.  Thánh  đạo  dấy  khởi  trước 
tiện  lo  liệu  xong  sự  cõi  Dục,  sau  kết  hợp  lo  liệu  xong  sự  cõi  Sắc-Vô  sắc. 
Vì  vậy  tánh  phàm  phu  không  chỉ  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  này  nên  nói  là  do  kiến  đoạn,  hay  là  do  tu 
đoạn? 

Đáp:  Nên  nói  là  do  tu  đoạn. 

Hỏi:  Vì  sao  tánh  phàm  phu  không  phải  do  kiến  đoạn? 

Đáp:  Pháp  do  kiến  đoạn  đều  nhiễm  ô,  mà  tánh  phàm  phu  không 
nhiễm  ô.  Lại,  pháp  Thế  đệ  nhất  đang  diệt,  khổ  pháp  trí  nhẫn  đang  sinh. 
Bấy  giờ,  bỏ  tánh  phàm  phu  của  ba  cõi,  đạt  được  tánh  chẳng  thành  tựu 
kia,  không  phải  là  vào  lúc  ấy  mà  pháp  do  kiến  đoạn  có  xả  bỏ. 

Hỏi:  Tánh  phàm  phu  gọi  là  pháp  gì? 

Đáp:  Ba  cõi  không  nhiễm  ô,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến,  pháp  đó  tương  ưng  với  tà  tư 
duy  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến  nhưng  không  phải  là  tà  tư  duy. 
Nghĩa  là  tà  tư  duy  tương  ưng  với  tà  kiến,  và  tà  tư  duy  khác  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  tà  kiến. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  tư  duy  nhưng  không  phải  là  tà  kiến. 
Nghĩa  là  tà  tư  duy  tương  ưng  với  tà  kiến,  và  tà  kiến  còn  lại  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  tà  tư  duy. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến  mà  cũng  là  tà  tư  duy.  Nghĩa  là 
trừ  ra  tà  kiến  tương  ưng  với  tà  tư  duy,  và  trừ  ra  tà  tư  duy  tương  ưng  với 
tà  kiến,  còn  lại  các  tà  kiến  và  tà  tư  duy  tương  ưng  với  pháp. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tà  kiến  mà  cũng  không  phải  là  tà 
tư  duy.  Nghĩa  là  tà  kiến  không  tương  ưng  với  tà  tư  duy,  tà  tư  duy  không 
tương  ưng  với  tà  kiến,  và  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  pháp  và  sắc  vô  vi,  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến,  pháp  đó  tương  ưng  với  tà  tinh 
tiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến,  nhưng  không  phải  là  tà  tinh  tiến. 
Nghĩa  là  tà  kiến  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến  nhưng  không  phải  là  tà  kiến. 
Nghĩa  là  tà  kiến  và  tà  kiến  khác  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
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của  tà  tinh  tiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  kiến  mà  cũng  là  tà  tinh  tiến.  Nghĩa  là 
trừ  ra  tà  kiến  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  với 
tà  kiến  khác. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tà  kiến  mà  cũng  không  phải  là  tà 
tinh  tiến.  Nghĩa  là  tà  kiến  không  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến,  và  còn  lại 
các  tâm-tâm  sở  pháp  cùng  sắc  vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Như  dùng  tà  kiến  đối  với  tà  tinh  tiến,  dùng  tà  kiến  đối  với  tà  niệm- 
tà  định  cũng  thế.  Như  dùng  tà  kiến  đối  với  tà  tinh  tiến,  tà  niệm-tà  định, 
dùng  tà  tư  duy  đối  với  tà  tinh  tiến-tà  niệm-tà  định  cũng  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến,  pháp  đó  tương  ưng  với 
tà  niệm  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến  mà  không  phải  là  tà  niệm, 
gọi  là  tà  niệm. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  niệm  mà  không  phải  là  tà  tinh  tiến, 
gọi  là  tà  tinh  tiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến  mà  cũng  phải  là  tà  niệm, 
nghĩa  là  pháp  tương  ưng  với  tà  niệm  và  tà  tinh  tiến. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tà  tinh  tiến,  cũng  không  phải  là  tà 
niệm.  Nghĩa  là  còn  lại  các  tâm-tâm  sở  pháp  và  sắc-vô  vi-tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Như  dùng  tà  tinh  tiến  đối  với  tà  niệm,  dùng  tà  tinh  tiến  đối  với  tà 
định  cũng  thế.  Như  dùng  tà  tinh  tiến  đối  với  tà  niệm,  tà  định,  dùng  tà 
niệm  đối  với  tà  định  cũng  vậy. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  3 


Chương  2:  KIÊT  UẢN 

Phẩm  1:  BÀN  VE  PHÁP  BÂT  THIỆN 

Ba  kiết  cùng  các  tánh-dị  thục 
Đoạn-kiến-hữu  hệ  thuộc  vào  căn, 

Là  thuộc  về  đầy  đủ  thành  duyên, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Có  ba  kiết,  gọi  là  kiết  hữu  thân  kiến,  kiết  giới  cấm  thủ  và  kiết 

nghi. 

Ba  căn  bất  thiện  là  căn  bất  thiện  tham,  căn  bất  thiện  sân  và  căn 
bất  thiện  si. 

Ba  lậu  là  dục  lậu,  hữu  lậu  và  vô  minh  lậu. 

Bốn  bộc  lưu  là  bộc  lưu  dục,  bộc  lưu  hữu,  bộc  lưu  kiến  và  bộc  lưu 
vô  minh. 

Bốn  ách  là  ách  dục,  ách  hữu,  ách  kiến  và  ách  vô  minh. 

Bốn  thủ  là  dục  thủ,  kiến  thủ,  giới  cấm  thủ  và  ngã  ngữ  thủ. 

Bốn  trói  buộc  thân  là  tham  dục  trói  buộc  thân,  giận  dữ  trói  buộc 
thân,  giới  cấm  thủ  trói  buộc  thân  và  chấp  thật  hữu  thân  này  trói  buộc 
thân. 

Năm  cái  là  cái  tham  dục,  cái  giận  dữ,  cái  hôn  trầm-thụy  miên,  cái 
trạo  cữ  ố  tác  và  cái  nghi. 

Năm  kiết  là  kiết  tham,  kiết  giận,  kiết  mạn,  kiết  ganh  tị  và  kiết  keo 

kiệt. 

Năm  kiết  thuận  phần  dưới  là  kiết  tham  dục  thuận  phần  dưới,  kiết 
giận  dữ  thuận  phần  dưới,  kiết  hữu  thân  kiến  thuận  phần  dưới  và  kiết 
giới  cấm  thủ  thuận  phần  dưới,  kiết  nghi  thuận  phần  dưới. 
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Năm  kiết  thuận  phần  trên  là  kiết  tham  sắc  thuận  phần  trên,  kiết 
tham  vô  sắc  thuận  phần  trên,  kiết  trạo  cử  thuận  phần  trên,  kiết  mạn 
thuận  phần  trên,  kiết  vô  minh  thuận  phần  trên. 

Năm  kiến  là  hữu  thân  kiến,  biên  chấp  kiến,  tà  kiến,  kiến  thủ  và 
giới  cấm  thủ. 

Sáu  ái  thân  là  ái  thân  do  mắt  tiếp  xúc  sinh  ra,  ái  thân  do  tai-mũi- 
lưỡi-thân-ý  chạm  xúc  sinh  ra. 

Bảy  tùy  miên  là  tùy  miên  dục  tham,  tùy  miên  giận  dữ,  tùy  miên 
hữu  tham,  tùy  miên  mạn,  tùy  miên  vô  minh,  tùy  miên  kiến  và  tùy  miên 
nghi. 

Chín  kiết,  là  kiết  ái,  kiết  giận  dữ,  kiết  mạn,  kiết  vô  minh,  kiết 
kiến,  kiết  thủ,  kiết  nghi,  kiết  ganh  tị  và  kiết  keo  kiệt. 

Chín  mươi  tám  tùy  miên  là  ba  mươi  sáu  tùy  miên  hệ  thuộc  cõi 
Dục.  Hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  đều  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  bất 
thiện,  bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Trong  ba  kiết  là  một  vô  ký,  hai  cần  phân  biệt;  đó  là  kiết  nghi 
và  kiết  giới  cấm  thủ,  hoặc  là  bất  thiện,  hoặc  là  vô  ký.  Ớ  cõi  Dục  là  bất 
thiện,  ở  cõi  Sắc- Vô  sắc  là  vô  ký. 

Ba  căn  bất  thiện  chỉ  là  bất  thiện. 

Trong  ba  lậu  là  một  vô  ký,  hai  cần  phân  biệt;  đó  là  dục  lậu,  hoặc 
bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Vô  tàm-vô  quý  và  tương  ưng  với  chúng,  là  bất 
thiện.  Pháp  còn  lại  là  vô  ký. 

Vô  minh  lậu  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Tương  ưng  với  vô  tàm-vô 
quý  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại  là  vô  ký. 

Trong  bốn  bộc  lưu  có  một  vô  ký,  ba  cần  phân  biệt;  đó  bộc  lưu  dục, 
hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký,  vô  tàm- vô  quý  và  pháp  tương  ưng  với  chúng 
đều  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại  là  vô  ký. 

Bộc  lưu  kiến  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ba  kiến  thuộc  cõi  Dục 
là  bất  thiện.  Hai  kiến  thuộc  cõi  Dục,  năm  kiến  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc  là 
vô  ký. 

Bộc  lưu  vô  minh  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký,  tương  ưng  với  vô 
tàm- vô  quý  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại  là  vô  ký.  Như  bốn  bộc  lưu,  bốn 
ách  cũng  vậy. 

Trong  bốn  thủ  có  một  vô  ký,  ba  cần  phân  biệt  đó  là  dục  thủ  bất 
thiện,  hoặc  vô  ký. 

Vô  tàm- vô  quý  và  tương  ưng  với  chúng  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại 
là  vô  ký. 
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Kiến  thủ  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Hai  kiến  thuộc  cõi  Dục  là  bất 
thiện.  Hai  kiến  thuộc  cõi  Dục,  bốn  kiến  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc  là  vô  ký. 

Giới  cấm  thủ  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Thuộc  cõi  Dục  là  bất 
thiện,  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Trong  bốn  trói  buộc  thân  có  hai  bất  thiện,  hai  cần  phân  biệt;  đó  là 
giới  cấm  thủ,  sự  trói  buộc  thân  vì  chấp  thật  hữu  thân,  ở  cõi  Dục  là  bất 
thiện,  thuộc  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Năm  cái  chỉ  là  bất  thiện.  Trong  năm  kiết  có  ba  bất  thiện,  hai  cần 
phân  biệt;  đó  là  kiết  tham-kiết  mạn,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ớ  cõi 
Dục  là  bất  thiện,  thuộc  ở  cõi  sắc- Vô  sắc  là  vô  ký. 

Năm  kiết  thuận  phần  dưới  có  hai  bất  thiện,  một  vô  ký,  hai  cần 
phân  biệt;  đó  là  kiết  giới  cấm  thủ-kiết  nghi,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 
ở  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc  -  Vô  sắc  là  vô  ký. 

Năm  kiết  thuận  phần  trên  chỉ  là  vô  ký. 

Trong  năm  kiến  có  hai  là  vô  ký,  ba  cần  phân  biệt;  đó  là  tà  kiến, 
kiến  thủ,  kiến  giới  cấm  thủ,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ớ  cõi  Dục  là 
bất  thiện,  thuộc  cõi  sắc  -Vô  sắc  là  vô  ký. 

Hai  bất  thiện  trong  sáu  ái  thân  có  hai  bất  thiện,  bốn  cần  phân  biệt 
đó  là  ái  thân  sinh  ra  do  mắt-tai-thân  tiếp  xúc,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô 
ký.  Ớ  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  Phạm  thế  là  vô  ký.  Ý  tiếp  xúc  sinh  ra 
ái  thân,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ớ  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở  cõi  sắc- 
Vô  sắc  là  vô  ký. 

Trong  bảy  tùy  miên  có  hai  bất  thiện,  một  vô  ký,  bốn  cần  phân 
biệt;  đó  là  tùy  miên  mạn-nghi,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ớ  cõi  Dục  là 
bất  thiện,  ở  cõi  Sắc-Vô  sắc  là  vô  ký. 

Tùy  miên  vô  minh  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Tương  ưng  với  vô 
tàm- vô  quý  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại  là  vô  ký. 

Tùy  miên  kiến,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ba  kiến  thuộc  cõi  Dục 
là  bất  thiện.  Hai  kiến  thuộc  cõi  Dục,  năm  kiến  thuộc  cõi  sắc  -Vô  sắc 
là  vô  ký.  Trong  chín  kiết  có  ba  bất  thiện,  sáu  cần  phân  biệt;  đó  là  kiết 
ái-mạn-thủ-nghi,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Ớ  cõi  Dục  là  bất  thiện,  ở 
cõi  Sắc  -Vô  sắc  là  vô  ký. 

Kiết  vô  minh  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Tương  ưng  với  vô  tàm- 
vô  quý  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại  là  vô  ký. 

Kiết  kiến  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Một  kiến  thuộc  cõi  Dục  là 
bất  thiện,  hai  kiến  thuộc  cõi  Dục,  ba  kiến  thuộc  cõi  sắc  -Vô  sắc  là  vô 
ký. 

Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên  có  ba  mươi  ba  bất  thiện,  sáu  mươi 
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bốn  vô  ký,  một  cần  phân  biệt;  đó  là  tùy  miên  vô  minh,  thuộc  cõi  Dục  do 
kiến  khổ  mà  đoạn,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký.  Tương  ưng  với  vô  tàm- 
vô  quý  là  bất  thiện,  pháp  còn  lại  là  vô  ký. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  bao  nhiêu  là  có  dị 
thục,  bao  nhiêu  là  không  có  dị  thục? 

Đáp:  Các  bất  thiện  thì  có  dị  thục,  các  vô  ký  thì  không  có  dị  thục. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  do 
kiến  mà  đoạn,  bao  nhiêu  do  tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Trong  ba  kiết  thì  kiết  hữu  thân  kiến,  kiến  là  hành  đi  trước,  có 
hai  trường  hợp:  Hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tu  mà  đoạn. 

Nếu  hữu  thân  kiến  hệ  thuộc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  hiện  quán  biên  khổ  nhẫn  đoạn  thì  do  kiến  mà  đoạn. 

Ngoài  ra,  nếu  phàm  phu  đoạn  do  tu  mà  đoạn,  thì  đệ  tử  của  Thế 
Tôn  đoạn  do  kiến  mà  đoạn.  Như  kiết  hữu  thân  kiến-kiết  hữu  thân  kiến 
trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  hữu  thân  kiến,  biên  chấp  kiến  trong 
năm  kiến  cũng  vậy. 

Kiết  giới  cấm  thủ-kiết  nghi-kiến  là  hành  đi  trước,  có  hai  trường 
hợp:  Hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tu  đoạn.  Nếu  giới  cấm  thủ- 
nghi  hệ  thuộc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  thì  tùy  tín-tùy  pháp  hành,  hiện 
quán  biên  và  các  nhẫn  đoạn,  là  do  kiến  mà  đoạn. 

Ngoài  ra  nếu  phàm  phu  đoạn  do  tu  mà  đoạn,  thì  đệ  tử  của  Đức 
Thế  Tôn  đoạn  do  kiến  mà  đoạn.  Như  kiết  giới  cấm  thủ-kiết  nghi;  bộc 
lưu  kiến  và  ách  kiến  trong  bốn  bộc  lưu-bốn  ách;  kiến  thủ-giới  cấm  thủ 
trong  bốn  thủ;  giới  cấm  thủ-trói  buộc  vì  chấp  thật  có  thân  này  trong 
bôn  trói  buộc  thân;  kiết  giới  cấm  thủ  và  kiết  nghi  trong  năm  kiết  thuận 
phần  dưới;  tà  kiến-kiến  thủ  và  giới  cấm  thủ  trong  năm  kiến;  kiến-nghi 
tùy  miên  trong  bảy  tùy  miên;  kiến-thủ  và  nghi  trong  chín  kiết,  cũng  như 
vậy. 

Căn  bất  thiện  tham,  lấy  tu  làm  hạnh  dẫn  đầu,  có  hai  trường  hợp: 
Hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tu  mà  đoạn.  Nếu  căn  bất  thiện  tham, 
học  kiến  tích  các  trí  đoạn  do  tu  mà  đoạn.  Ngoài  ra,  nếu  phàm  phu  đoạn 
do  tu  mà  đoạn,  thì  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đoạn,  là  do  kiến  mà  đoạn. 
Như  căn  bất  thiện  tham,  căn  bất  thiện  sân-si;  dục  lậu  trong  ba  lậu,  dục 
ách-dục  bộc  lưu  trong  bốn  bộc  lưu  và  bôn  ách;  dục  thủ  trong  bốn  thủ; 
tham  sục-sân  giận  trói  buộc  thân  trong  bốn  trói  buộc  thân;  trừ  ra  ô"  tác- 
nghi  còn  lại  các  cái  trong  năm  cái;  kiết. 

Kiết  giận  dữ  trong  năm  kiết;  kiết  tham  dục-giận  dữ,  trong  năm 
kiết  thuận  phần  dưới;  tùy  miên  tham  dục,  tùy  miên  giận  dữ  trong  bảy 
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tùy  miên,  kiết  giận  dữ  trong  chín  kiết,  cũng  như  vậy. 

Hữu  lậu-vô  minh  lậu,  kiến  là  hành  dẫn  đầu,  có  ba  trường  hợp: 
Hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến-  tu  mà  đoạn. 

Nếu  hữu  lậu-vô  minh  lậu  hệ  thuộc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  tùy 
tín-tùy  pháp  hành,  hiện  quán  biên  các  nhẫn  đoạn,  thì  do  kiến  mà  đoạn. 
Nếu  hữu  lậu- vô  minh  lậu,  học  kiến  tích  các  trí  đoạn,  thì  do  tu  mà  đoạn. 
Ngoài  ra,  nếu  phàm  phu  đoạn  thì  do  tu  mà  đoạn,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn 
đoạn  thì  do  kiến  mà  đoạn. 

Như  hữu  lậu-vô  minh  lậu,  hữu-vô  minh  bộc  lưu-ách  trong  bốn  bộc 
lưu-bốn  ách  ngã  ngữ  thủ  trong  bốn  thủ,  kiết  tham-mạn  trong  năm  kiết; 
ý  tiếp  xúc  sinh  ra  ái  thân  trong  sáu  ái  thân;  tùy  miên  hữu  tham-mạn-vô 
minh,  trong  bảy  tùy  miên;  kiết  ái  mạn-vô  minh  trong  chín  kiết,  cũng 
như  vậy. 

Cái  ố  tác  do  tu  mà  đoạn.  Như  cái  ố  tác;  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt 
trong  năm  kiết;  năm  kiết  thuận  phần  trên,  năm  ái  thân  trước  trong  sáu 
ái  thân;  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  trong  chín  kiết,  cũng  như  vậy. 

Cái  nghi,  nếu  phàm  phu  đoạn  thì  do  tu  mà  đoạn,  đệ  tử  của  Đức 
Thế  Tôn  đoạn  thì  do  kiến  mà  đoạn.  Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên  có 
hai  mươi  tám  loại  do  kiến  mà  đoạn,  mười  loại  do  tu  đoạn;  số  tùy  miên 
còn  lại,  nếu  là  phàm  phu  đoạn  thì  do  tu  mà  đoạn,  đệ  tử  của  Đức  Thế 
Tôn  đoạn  thì  do  kiến  mà  đoạn. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  loại  do 
kiến  khổ  mà  đoạn,  cho  đến  có  bao  nhiêu  loại  do  tu  mà  đoạn? 

Đáp:  Trong  ba  kiết  thì  kiết  hữu  thân  kiến  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 
Như  kiết  hữu  thân  kiến;  kiết  hữu  thân  kiến  trong  năm  kiết  thuận  phần 
dưới.  Hữu  thân  kiến  và  biên  chấp  kiến  trong  năm  kiến,  cũng  như  vậy. 

Kiết  giới  cấm  thủ  có  hai  loại:  Hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  hoặc  do 
kiến  đạo  mà  đoạn.  Như  kiết  giới  cấm  thủ;  giới  cấm  thủ  trong  bốn  thủ; 
giới  cấm  thủ  trói  buộc  thân  trong  bốn  trói  buộc  thân;  kiết  giới  cấm  thủ 
trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới;  giới  cấm  thủ  trong  năm  kiến  cũng  như 
vậy. 

Kiết  nghi  có  bốn  loại:  Hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  cho  đến  hoặc 
do  kiến  đạo  mà  đoạn.  Như  kiết  nghi;  ách-bộc  lưu  kiến  trong  bốn  ách  và 
bốn  bộc  lưu;  kiến  thủ  trong  bốn  thủ;  cái  nghi  trong  năm  cái;  trói  buộc 
thân  do  chấp  thân  này  thật  có  trong  bốn  trói  buộc  thân,  kiết  nghi  trong 
năm  kiết  thuận  phần  dưới,  tà  kiến,  kiến  thủ  trong  năm  kiến,  tùy  miên 
nghi-kiến  trong  bảy  tùy  miên;  kiết  nghi-kiết  kiến-  thủ  trong  chín  kiết 
cũng  như  vậy. 
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Ba  căn  bất  thiện  có  năm  loại:  Hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  cho  đến 
hoặc  do  tu  mà  đoạn.  Như  ba  căn  bất  thiện;  ba  lậu  và  trừ  ra  kiến  còn  lại 
các  bộc  ách  trong  bốn  bộc  lưu-bốn  ách;  dục  thủ  ngã  ngữ  thủ  trong  bốn 
thủ,  trói  buộc  thân  do  tham  dục,  giận  dữ  trong  bốn  trói  buộc  thân;  trừ  ra 
ố  tác-nghi  còn  lại  các  cái  trong  năm  cái;  kiết  tham-giận-mạn  trong  năm 
kiết;  kiết  tham  dục-giận  dữ  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới;  ý  tiếp  xúc 
sinh  ra  ái  thân  trong  sáu  ái  thân;  trừ  ra  kiến-nghi  còn  lại  các  tùy  miên 
trong  bảy  tùy  miên;  kiết  vô  minh-ái-giận  dữ-mạn  trong  chín  kiết,  cũng 
như  vậy. 

Cái  ố  tác  do  tu  mà  đoạn.  Như  cái  ố  tác,  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt 
trong  năm  kiết;  năm  kiết  thuận  phần  trên,  năm  ái  thân  trước  trong  sáu 
ái  thân,  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  trong  chín  kiết,  cũng  như  vậy. 

Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên  có  hai  mươi  tám  loại  do  kiến  khổ 
mà  đoạn,  mười  chín  loại  do  kiến  tập  mà  đoạn,  mười  chín  loại  do  kiến 
diệt  mà  đoạn,  hai  mươi  hai  loại  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  mười  loại  do  tu 
mà  đoạn. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  kiến, 
bao  nhiêu  phi  kiến? 

Đáp:  Trong  ba  kiết  có  hai  kiến,  một  phi  kiến.  Ba  căn  bất  thiện  đều 
là  phi  kiến.  Trong  ba  lậu  có  một  phi  kiến,  hai  loại  cần  phân  biệt,  đó  là 
dục  lậu:  Hoặc  kiến,  hoặc  phi  kiến.  Năm  kiến  thuộc  cõi  Dục  là  kiến,  còn 
lại  là  phi  kiến. 

Hữu  lậu  hoặc  kiến,  hoặc  phi  kiến.  Năm  kiến  của  cõi  Sắc-Vô  sắc 
là  kiến,  còn  lại  là  phi  kiến.  Trong  bốn  bộc  lưu  và  bốn  ách  có  một  kiến, 
ba  phi  kiến.  Trong  bốn  thứ  và  bốn  trói  buộc  thân  đều  có  hai  kiến,  hai 
phi  kiến.  Năm  cái  và  năm  kiết  đều  là  phi  kiến.  Trong  năm  kiết  thuận 
phần  dưới  có  hai  kiến,  ba  phi  kiến.  Năm  kiết  thuận  phần  trên  đều  là  phi 
kiến.  Năm  kiến  đều  là  kiến.  Sáu  ái  thân  đều  là  phi  kiến.  Trong  bảy  tùy 
miên  có  một  kiến  và  sáu  phi  kiến.  Trong  chín  kiến  có  hai  kiến  và  bảy 
phi  kiến.  Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên  có  ba  mươi  sáu  loại  là  kiến,  sáu 
mươi  hai  loại  là  phi  kiến. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  bao  nhiêu  loại  có 
tầm-có  tứ?  Bao  nhiêu  loại  không  có  tầm,  chỉ  có  tứ?  Bao  nhiêu  loại 
không  có  tầm-không  có  tứ? 

Đáp:  Ba  kiết  hệ  thuộc  ba  loại.  Ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  là  có 
tầm  có  tứ.  Hữu  lậu-vô  minh  lậu,  trừ  ra  dục  bộc  lưu  ách-thủ,  còn  lại  các 
bộc-ách-thủ  hệ  thuộc  ba  loại.  Dục  bộc  lưu-ách  và  dục  thủ  là  có  tầm-có 
tứ.  Ba  thủ  còn  lại  cùng  ba  trói  buộc  thân  là  có  tầm  có  tứ.  Hai  trói  buộc 
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thân  còn  lại  hệ  thuộc  ba  loại.  Năm  cái  và  ba  kiết  có  tầm-có  tứ.  Hai  kiết 
còn  lại  và  ba  kiết  thuận  phần  dưới  hệ  thuộc  ba  loại.  Hai  kiết  thuận  phần 
dưới  còn  lại  có  tầm-có  tứ.  Trong  năm  kiết  thuận  phần  trên;  tham  vô  sắc 
là  không  có  tầm-không  có  tứ.  Bốn  kiết  thuận  phần  trên  còn  lại,  cùng  với 
năm  kiến  gồm  đủ  ba  loại.  Năm  ái  thân  trước  và  tùy  miên  tham  dục-giận 
dữ  thì  có  tầm-có  tứ. 

Ái  thân  thứ  sáu  và  năm  tùy  miên  còn  lại  gồm  đủ  ba  loại.  Kiết  giận 
dữ,  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  trong  chín  kiết  là  có  tầm-có  tứ.  Sáu  kiết 
còn  lại  hệ  thuộc  ba  loại.  Trong  chín  mươi  tám  loại  tùy  miên;  ba  mươi 
sáu  thứ  thuộc  cõi  Dục  là  có  tầm-có  tứ.  Ba  mươi  mốt  loại  thuộc  cõi  sắc 
hệ  thuộc  ba  loại.  Ba  mươi  mốt  loại  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  không  có  tầm- 
không  có  tứ. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  tương 
ưng  với  lạc  căn,  bao  nhiêu  tương  ưng  với  khổ  căn-hỷ  căn-ưu  căn-xả 
căn? 

Đáp:  Trong  ba  kiết,  kiết  hữu  thân  kiến  và  kiết  giới  cấm  thủ  tương 
ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn.  Kiết  nghi  tương  ưng  với  bốn  căn, 
trừ  khổ  căn.  Căn  bất  thiện  tham  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu 
căn.  Căn  bất  thiện  sân  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ  căn.  Trong 
ba  căn  bất  thiện,  căn  bất  thiện  si  và  dục  lậu,  vô  minh  lậu  tương  ưng  với 
năm  căn;  hữu  lậu  tương  ưng  với  ba  căn  trừ  khổ  căn-ưu  căn.  Trong  bốn 
bộc  lưu-bốn  ách,  dục  và  vô  minh  bộc  lưu-ách  tương  ưng  với  năm  căn. 
Ách-bộc  lưu  hữu  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn.  Ách-bộc  lưu 
kiến  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn.  Dục  thủ  trong  bốn  thủ  tương 
ưng  với  năm  căn.  Kiến  thủ  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn.  Giới  cấm 
thủ  và  ngã  ngữ  thủ  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn. 

Trói  buộc  thân  do  giận  dữ  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ 
căn.  Ba  trói  buộc  thân  còn  lại  và  cái  tham  dục  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ 
khổ  căn-ưu  căn.  Cái  giận  dữ  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ  căn. 
Cái  hôn  trầm-  trạo  cử  tương  ưng  với  năm  căn.  Cái  thụy  miên  tương  ưng 
với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-khổ  căn.  Cái  nghi-ô"  tác  tương  ưng  với  hai  căn,  là 
ưu  căn  và  xả  căn. 

Kiết  tham-mạn  trong  năm  kiết  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn- 
ưu  căn.  Kiết  giận  dữ  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ  căn.  Kiết  ganh 
tị  tương  ưng  với  hai  căn  là  ưu  căn-xả  căn.  Kiết  keo  kiệt  tương  ưng  với 
hai  căn,  là  hỷ  căn  và  xả  căn. 

Kiết  giận  dữ  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới  tương  ưng  với  ba  căn, 
trừ  lạc  căn-hỷ  căn. 
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Kiết  nghi  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn.  Ba  kiết  còn  lại  tương 
ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn.  Kiết  tham  vô  sắc  trong  năm  kiết 
thuận  phần  trên  tương  ưng  với  một  căn  là  xả  căn.  Bôn  kiết  còn  lại  và 
bôn  kiến  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn. 

Tà  kiến  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn.  Năm  ái  thân  trước 
trong  sáu  ái  thân  tương  ưng  với  hai  căn,  là  lạc  căn  và  xả  căn.  Ái  thân 
thứ  sáu  và  tùy  miên  dục-hữu  tham-mạn  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ 
căn-ưu  căn. 

Tùy  miên  giận  dữ  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ  căn. 

Tùy  miên  nghi-kiến  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn.  Tùy  miên 
vô  minh  tương  ưng  với  năm  căn.  Kiết  ái,  mạn,  thủ  trong  chín  kiết  tương 
ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn. 

Kiết  giận  dữ  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ  căn.  Kiết  vô 
minh  tương  ưng  với  năm  căn.  Kiết  nghi-kiến,  tương  ưng  với  bốn  căn, 
trừ  khổ  căn. 

Kiết  ganh  tị  tương  ưng  với  hai  căn,  là  ưu  căn  và  xả  căn.  Kiết  keo 
kiệt  tương  ưng  với  hai  căn,  là  hỷ  căn  và  xả  căn.  Trong  chín  mươi  tám  tùy 
miên  bốn  kiến  mạn  của  cõi  Dục  và  tham  do  kiến  mà  đoạn  tương  ưng  với 
hai  căn,  là  hỷ  căn  và  xả  căn.  Nghi  và  giận  dữ,  do  kiến  mà  đoạn,  tương 
ưng  với  hai  căn,  là  ưu  căn  và  xả  căn.  Tà  kiến  và  vô  minh,  do  kiến  mà 
đoạn,  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-khổ  căn. 

Tham  do  tu  mà  đoạn  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn. 
Sân  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-hỷ  căn.  Vô  minh  tương  ưng  với 
năm  căn. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  ưu 
căn-khổ  căn.  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  Vô  sắc  tương  ưng  với  một 
căn  là  xả  căn. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  loại 
hệ  thuộc  cõi  Dục,  bao  nhiêu  loại  hệ  thuộc  cõi  sắc,  bao  nhiêu  loại  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Ba  kiết  hệ  thuộc  ba  cõi.  Ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  hệ  thuộc 
cõi  Dục.  Hữu  lậu  có  hai  cõi,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc.  Vô  minh  lậu  hệ  thuộc  ba  cõi.  Dục  bộc  lưu-ách  và  dục  thủ  hệ 
thuộc  cõi  Dục.  Hữu  bộc  lưu-ách  và  ngã  ngữ  thủ  hệ  thuộc  hai  cõi;  hoặc 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Ách-bộc  lưu  còn  lại  và  hai 
thủ  còn  lại  hệ  thuộc  ba  cõi. 

Tham  dục-giận  dữ  trong  bốn  thứ  trói  buộc  thân  và  năm  cái  hệ 
thuôc  cõi  Duc.  Hai  thứ  trói  buôc  thân  còn  lai  hê  thuôc  ba  cõi.  Tham-man 
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trong  năm  kiết  và  ba  kiết  thuận  phần  dưới  hệ  thuộc  ba  cõi.  Ba  kiết  còn 
lại  và  tham  dục-giận  dữ  trong  kiết  thuận  phần  dưới  hệ  thuộc  cõi  Dục. 
Tham  sắc  trong  năm  kiết  thuận  phần  trên  hệ  thuộc  cõi  sắc,  tham  vô  sắc 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Ba  kiết  còn  lại  hệ  thuộc  hai  cõi;  hoặc  hệ  thuộc  cõi 
Sắc,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Năm  kiến  và  ái  thân  thứ  sáu  hệ  thuộc 
ba  cõi.  Ái  thân  sinh  ra  do  sự  tiếp  xúc  của  mắt-tai-thân  hệ  thuộc  hai  cõi; 
hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc.  Sự  tiếp  xúc  của  mũi-lưỡi 
sinh  ra  ái  thân  hệ  thuộc  cõi  Dục.  Dục  tham-giận  dữ  trong  bảy  tùy  miên 
hệ  thuộc  cõi  Dục.  Hữu  tham  hệ  thuộc  hai  cõi;  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Các  tùy  miên  còn  lại  hệ  thuộc  ba  cõi. 

Kiến  giận  dữ,  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  trong  chín  kiết  hệ  thuộc 
cõi  Dục.  Các  kiết  còn  lại  hệ  thuộc  ba  cõi. 

Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên  ba  mươi  sáu  loại  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
ba  mươi  mốt  loại  hệ  thuộc  cõi  sắc,  ba  mươi  mốt  loại  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc. 

Hỏi:  Các  kiết  rơi  vào  cõi  Dục  thì  kiết  đó  thuộc  về  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  kiết  rơi  vào  cõi  Dục  thì  kiết  đó  không  thuộc  về  cõi  Dục.  Ng¬ 
hĩa  là  bị  triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  sắc,  trung  hữu  cõi  Dục  dấy  khởi  ác 
ma  ở  cõi  Phạm  thế,  vì  bị  triền  ràng  buộc,  nên  trách  chống  Như  Lai. 

2.  Có  kiết  ở  cõi  Dục,  kiết  đó  không  rơi  vào  cõi  Dục.  Nghĩa  là  bị 
triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  Dục,  trung  hữu  cõi  sắc  dấy  lên  và  trụ  vào  cõi 
Dục,  kiết  của  cõi  Sắc-Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

3.  Có  kiết  rơi  vào  cõi  Dục  mà  kiết  ấy  cũng  ở  cõi  Dục.  Nghĩa  là  bị 
triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  Dục,  khởi  hữu,  sinh  hữu  thuộc  cõi  Dục  và  trụ 
về  cõi  Dục,  kiết  của  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

4.  Có  kiết  không  rơi  vào  cõi  Dục  mà  kiết  đó  cũng  không  thuộc  về 
cõi  Dục.  Nghĩa  là  bị  triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  sắc,  sinh  hữu-trung  hữu 
cõi  sắc  dấy  lên;  mất  ở  cõi  sắc  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  ở  cõi  Vô  sắc  mất, 
sinh  vào  cõi  Vô  sắc;  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  vào  cõi  sắc  và  trụ  vào  cõi 
Sắc,  kiết  của  cõi  Sắc-Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt.  Trụ  vào  cõi  Vô  sắc,  kiết 
của  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Các  kiết  rơi  vào  cõi  sắc  thì  kiết  đó  thuộc  về  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  kiết  rơi  vào  cõi  sắc  mà  kiết  đó  không  thuộc  về  cõi  sắc. 
Nghĩa  là  bị  triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  Dục,  trung  hữu  cõi  sắc  dấy  khởi 
và  trụ  vào  cõi  Dục,  kiết  của  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 
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2.  CÓ  kiết  thuộc  ở  cõi  sắc  mà  kiết  ấy  không  rơi  vào  cõi  sắc.  Nghĩa 
là  bị  triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  sắc,  trung  hữu  cõi  Dục  dấy  khởi  và  ác 
ma  ở  cõi  Phạm  thế,  vì  bị  triền  ràng  buộc,  nên  trách  chống  Như  Lai,  và 
trụ  vào  cõi  sắc,  kiết  của  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  trước. 

3.  Có  kiết  rơi  vào  cõi  sắc  mà  kiết  ấy  cũng  thuộc  về  cõi  sắc.  Nghĩa 
là  bị  triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  sắc,  trung  hữu  và  sinh  hữu  cõi  sắc  dấy 
khởi  trụ  vào  cõi  sắc,  kiết  của  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

4.  Có  kiết  không  rơi  vào  cõi  sắc  mà  cũng  không  thuộc  về  cõi  sắc. 
Nghĩa  là  bị  triền  ràng  buộc,  mất  ở  cõi  Dục,  trung  hữu  và  sinh  hữu  cõi 
Dục  dấy  khởi,  mất  ở  cõi  Dục,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  mất  ở  cõi  Vô  sắc, 
sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  mất  vào  cõi  Vô  sắc,  sinh  vào  cõi  Dục,  và  trụ  ở  cõi 
Dục,  kiết  của  cõi  Dục-vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt,  trụ  vào  cõi  Vô  sắc  thì 
kiết  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Các  kiết  rơi  vào  cõi  Vô  sắc  thì  kiết  đó  thuộc  về  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Đáp:  Các  kiết  thuộc  về  cõi  Vô  sắc  thì  kiết  ấy  rơi  vào  cõi  Vô  sắc. 
Có  kiết  rơi  vào  cõi  Vô  sắc  mà  kiết  đó  không  thuộc  về  cõi  Vô  sắc.  Nghĩa 
là  trụ  vào  cõi  Dục-Sắc  mà  kiết  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Các  kiết  không  rơi  vào  cõi  Dục  thì  kiết  đó  không  thuộc  về 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải:  Ngược  lại  với  điều  đã 
trình  bày  trên,  nên  nhận  biết. 

Hỏi:  Các  kiết  không  rơi  vào  cõi  sắc  thì  kiết  đó  không  thuộc  về  cõi 
Sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải:  Ngược  lại  với  điều  đã 
trình  bày  trên,  nên  nhận  biết. 

Hỏi:  Các  kiết  không  rơi  vào  cõi  Vô  sắc  thì  kiết  đó  không  thuộc  về 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế.  Có  kiết  không  thuộc  về  cõi  Vô  sắc  mà  kiết  ấy  đều 
rơi  vào  cõi  Vô  sắc.  Nghĩa  là  trụ  vào  cõi  Dục,  cõi  sắc,  kiết  của  cõi  Vô 
sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đầy  đủ  các  kiến  mà  các  sắc  chưa 
đoạn  thì  bị  sắc  kia  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  bị  sắc  trói  buộc  thì  sắc  đó  chưa  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Các  thọ-tưởng-hành-thức  chưa  đoạn  thì  bị  thọ-tưởng-hành- 
thức  ấy  trói  buộc  chăng? 
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Đáp:  Đúng  thế.  Có  thọ-tưởng-hành-thức  trói  buộc,  nhưng  thọ- 
tưởng-hành-thức  ấy  không  phải  là  chưa  đoạn,  gọi  là  gia  gia,  hoặc  nhất 
lai,  hoặc  nhất  gian.  Cõi  Dục  do  tu  mà  đoạn  kiết  thuộc  phẩm  trung 
thượng,  đã  đoạn  biết  khắp,  nhưng  thọ-tưởng-hành-thức  tương  ưng  kia 
thuộc  về  kiết  phẩm  hạ. 

Hỏi:  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đầy  đủ  các  kiến  mà  các  sắc  đã  đoạn 
thì  sắc  ấy  lìa  xa  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  sắc  lìa  xa  trói  buộc  thì  sắc  đó  đã  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Các  thọ-tưởng-hành-thức  đã  đoạn,  thì  thọ -tưởng-hành- thức 
ấy  lìa  xa  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Các  thọ-tưởng-hành-thức  lìa  xa  trói  buộc,  thì  thọ-tưởng- 
hành-thức  ấy  đã  đoạn.  Có  thọ -tưởng-hành- thức  đã  đoạn  mà  không  phải 
là  lìa  xa  trói  buộc,  gọi  là  gia  gia,  hoặc  nhất  lai,  hoặc  nhất  gian.  Cõi  Dục 
do  tu  mà  đoạn  kiết  thuộc  phẩm  trung-thượng,  đã  đoạn  biết  khắp,  nhưng 
thọ-tưởng-hành-thức  tương  ưng  kia  thuộc  về  kiết  phẩm  hạ. 

Hỏi:  Có  năm  Bổ-đặc-già-la;  đó  là  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành, 
tín  thắng  giải,  kiến  chí,  thân  chứng.  Năm  Bổ-đặc-già-la  này,  đối  với 
ba  kiết,  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao 
nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tùy  tín  hành,  đối  với  ba  kiết,  khổ  loại  trí  chưa  và  đã  sinh  đều 
thành  tựu;  khổ  loại  trí  đã  sinh  có  hai  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 

Đối  với  ba  căn  bất  thiện,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa 
dục  nhiễm  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  ba  lậu,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm 
có  hai  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 

Đối  với  bốn  ách-bộc  lưu,  thủ,  chưa  lìa  dục  nhiễm  thì  đều  thành 
tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm  có  ba  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 

Đối  với  bốn  sự  trói  buộc  thân,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu, 
đã  lìa  dục  nhiễm  có  hai  thành  tựu,  hai  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  cái,  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đạo  pháp  trí  chưa  và  đã  sinh 
đều  thành  tựu,  đạo  pháp  trí  đã  sinh  có  bôn  thành  tựu,  một  không  thành 
tựu.  Đã  lìa  dục  nhiễm  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục 
nhiễm  có  hai  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  loại 
trí  chưa  và  đã  sinh  đều  thành  tựu,  khổ  loại  trí  đã  sinh  có  bốn  thành  tựu, 
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một  không  thành  tựu.  Đã  lìa  dục  nhiễm,  khổ  loại  trí  chưa  và  đã  sinh  có 
ba  thành  tựu,  hai  không  thành  tựu,  khổ  loại  trí  đã  sinh  có  hai  thành  tựu, 
ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thuận  phần  trên,  chưa  lìa  sắc  nhiễm  đều  thành 
tựu.  Đã  lìa  sắc  nhiễm  có  bôn  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiến,  khổ  loại  trí  chưa  và  đã  sinh  thì  đều  thành  tựu, 
khổ  loại  trí  đã  sinh  ba  thành  tựu,  hai  không  thành  tựu. 

Đối  với  sáu  ái  thân,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu;  đã  lìa  dục 
nhiễm  mà  chưa  lìa  xa  nhiễm  của  cõi  Phạm  thế  có  bôn  thành  tựu,  hai 
không  thành  tựu;  đã  lìa  xa  nhiễm  của  cõi  Phạm  thế,  thì  có  một  thành 
tựu,  năm  không  thành  tựu. 

Đối  với  bảy  tùy  miên,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục 
nhiễm  thì  có  năm  thành  tựu,  hai  không  thành  tựu. 

Đối  với  chín  kiết,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục 
nhiễm  thì  có  sáu  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  chín  mươi  tám  tùy  miên  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  pháp  trí 
chưa  và  đã  sinh  đều  thành  tựu;  khổ  pháp  trí  đã  sinh,  khổ  loại  trí  chưa  và 
đã  sinh,  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  đều  không  thành  tựu,  còn 
lại  đều  thành  tựu. 

Khổ  loại  trí  đã  sinh  mà  tập  pháp  trí  chưa  và  đã  sinh,  do  kiến  khổ 
mà  đoạn  thuộc  ba  cõi  đều  không  thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Tập  pháp  trí  đã  sinh  mà  tập  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  do  kiến  khổ 
mà  đoạn  thuộc  ba  cõi,  và  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  đều  không 
thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Tập  loại  trí  đã  sinh,  diệt  pháp  trí  chưa  và  đã  sinh,  do  kiến  khổ-tập 
mà  đoạn  thuộc  ba  cõi  đều  không  thành  tựu,  còn  lại  thì  đều  thành  tựu. 

Diệt  pháp  trí  đã  sinh,  diệt  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  do  kiến  khổ-tập 
mà  đoạn  thuộc  ba  cõi  và  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  đều  không 
thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Diệt  loại  trí  đã  sinh,  đạo  pháp  trí  chưa  và  đã  sinh,  do  kiến  khổ-tập- 
diệt  mà  đoạn  thuộc  ba  cõi  đều  không  thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Đạo  pháp  trí  đã  sinh,  do  kiến  khổ-tập-diệt  mà  đoạn  nơi  ba  cõi,  và 
do  kiến  đạo  mà  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  đều  không  thành  tựu,  còn  lại 
đều  thành  tựu. 

Đã  lìa  dục  nhiễm,  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  khổ  loại  trí  chưa  và  đã  sinh, 
thuộc  cõi  Dục  tất  cả  không  thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Khổ  loại  trí  đã  sinh  mà  tập  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  tất  cả  thuộc 
cõi  Dục  và  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  đều  không  thành 
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tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Tập  loại  trí  đã  sinh,  diệt  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  tất  cả  thuộc  cõi 
Dục  và  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc  đều  không  thành 
tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Diệt  loại  trí  đã  sinh,  tất  cả  thuộc  cõi  Dục,  do  kiến  khổ-tập-diệt, 
đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  đều  không  thành  tựu,  còn  lại  đều  thành 
tựu. 

Đã  lìa  sắc  nhiễm,  khổ  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  tất  cả  thuộc  cõi 
Dục,  Sắc  đều  không  thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 

Diệt  loại  trí  đã  sinh  mà  tập  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  tất  cả  thuộc  cõi 
Dục  và  cõi  Sắc-Vô  sắc  do  kiến  khổ  mà  đoạn  đều  không  thành  tựu,  còn 
lại  đều  thành  tựu. 

Tập  loại  trí  đã  sinh,  diệt  loại  trí  chưa  và  đã  sinh,  hết  thảy  thuộc  cõi 
Dục,  cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn  không  thành  tựu, 
còn  lại  đều  thành  tựu. 

Diệt  loại  trí  đã  sinh,  hết  thảy  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc 
do  kiến  khổ-tập-diệt  mà  đoạn  không  thành  tựu,  còn  lại  đều  thành  tựu. 
Như  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  cũng  vậy. 

Tín  thắng  giải  đối  với  ba  kiết  đều  không  thành  tựu.  Đối  với  ba  căn 
bất  thiện,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm  thì  đều 
không  thành  tựu. 

Đối  với  ba  lậu,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm 
thì  có  hai  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 

Đối  với  bốn  ách-bộc  lưu,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  ba  thành  tựu,  một 
không  thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  có  hai  thành  tựu,  hai  không  thành 
tựu. 

Đối  với  bốn  thủ,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  hai  thành  tựu,  hai  không 
thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  có  một  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  bốn  sự  trói  buộc  thân,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  hai  thành  tựu, 
hai  không  thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  cái,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  bốn  thành  tựu,  một  không 
thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục 
nhiễm  có  hai  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  hai  thành 
tựu,  ba  không  thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thuận  phần  trên,  chưa  lìa  sắc  nhiễm  đều  thành 
tựu,  đã  lìa  sắc  nhiễm  có  bốn  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 
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Đối  với  năm  kiến  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  sáu  ái  thân,  chưa  lìa  dục  nhiễm  đều  thành  tựu,  đã  lìa  dục 
nhiễm,  nhưng  chưa  lìa  xa  nhiễm  của  cõi  Phạm  thế  thì  có  bốn  thành  tựu, 
hai  không  thành  tựu.  Đã  lìa  nhiễm  của  cõi  Phạm  thế  thì  có  một  thành 
tựu,  năm  không  thành  tựu. 

Đối  với  với  bảy  tùy  miên,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  năm  thành  tựu, 
hai  không  thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  có  ba  thành  tựu,  bốn  không  thành 
tựu. 

Đối  với  chín  kiết,  chưa  lìa  dục  nhiễm  có  sáu  thành  tựu,  ba  không 
thành  tựu;  đã  lìa  dục  nhiễm  có  ba  thành  tựu,  sáu  không  thành  tựu. 

Đối  với  chín  mươi  tám  tùy  miên,  chưa  lìa  dục  nhiễm  thì  có  mười 
thành  tựu,  tám  mươi  tám  không  thành  tựu.  Đã  lìa  dục  nhiễm,  nhưng 
chưa  lìa  sắc  nhiễm  thì  có  sáu  thành  tựu,  chín  mươi  hai  không  thành  tựu. 
Đã  lìa  sắc  nhiễm  thì  có  ba  thành  tựu,  chín  mươi  lăm  không  thành  tựu. 

Như  Tín  thắng  giải,  Kiến  chí  cũng  vậy. 

Thân  chứng  đối  với  ba  kiết  và  ba  căn  bất  thiện  đều  không  thành 

tựu. 

Đối  với  ba  lậu  thì  có  hai  thành  tựu,  một  không  thành  tựu. 

Đối  với  bôn  ách-bộc  lưu  thì  có  hai  thành  tựu,  hai  không  thành 

tựu. 

Đối  với  bốn  thủ  thì  có  một  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  bốn  sự  trói  buộc  thân  và  năm  cái  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thì  có  hai  thành  tựu,  ba  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thuận  phần  dưới  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiết  thuận  phần  trên  thì  có  bốn  thành  tựu,  một  không 
thành  tựu. 

Đối  với  năm  kiến  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  sáu  ái  thân  thì  có  một  thành  tựu,  năm  không  thành  tựu. 

Đối  với  bảy  tùy  miên  thì  có  ba  thành  tựu,  bốn  không  thành  tựu. 

Đối  với  chín  kiết  thì  có  ba  thành  tựu,  sáu  không  thành  tựu. 

Đối  với  chín  mươi  tám  tùy  miên  thì  có  ba  thành  tựu,  chín  mươi  lăm 
không  thành  tựu. 

Hỏi:  Hữu  thân  kiến  với  hữu  thân  kiến  có  bao  nhiêu  duyên?  Hữu 
thân  kiến  với  giới  cấm  thủ,  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  thuộc  cõi  Vô  sắc 
do  tu  mà  đoạn  có  bao  nhiêu  duyên?  Cho  đến  tùy  miên  vô  minh  thuộc 
cõi  Vô  sắc  do  tu  mà  đoạn  cùng  với  tùy  miên  vô  minh  thuộc  cõi  Vô  sắc 
do  tu  mà  đoạn,  có  bao  nhiêu  duyên?  Tùy  miên  vô  minh  thuộc  cõi  Vô 
sắc  do  tu  mà  đoạn,  cùng  với  hữu  thân  kiến,  cho  đến,  cho  đến  tùy  miên 
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mạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  do  tu  mà  đoạn  có  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Hữu  thân  kiến  với  hữu  thân  kiến  hoặc  là  bốn-ba-hai-một 
duyên. 

Thế  nào  là  bốn?  Như  hữu  thân  kiến  vô  gián,  khởi  lên  hữu  thân 
kiến,  tức  là  tư  duy  thuộc  đời  trước  đó  cùng  với  đời  sau  là  bốn  duyên. 

Thế  nào  là  ba?  Như  hữu  thân  kiến  vô  gián,  khởi  lên  hữu  thân  kiến, 
không  tư  duy  về  đời  trước  đó  cùng  với  đời  sau  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở 
duyên.  Hoặc  hữu  thân  kiến  vô  gián  khởi  lên  tâm  khác,  về  sau  khởi  lên 
hữu  thân  kiến,  tức  là  tư  duy  hữu  về  đời  trước  đó  cùng  với  đời  sau  là  ba 
duyên,  trừ  đẳng  vô  gián. 

Thế  nào  là  hai?  Như  hữu  thân  kiến  vô  gián  khởi  lên  tâm  khác,  về 
sau  khởi  lên  hữu  thân  kiến,  không  tư  duy  hữu  về  đời  trước  đó  cùng  với 
đời  sau  là  hai  duyên,  gọi  là  nhân  tăng  thượng. 

Thế  nào  là  một?  Như  hữu  thân  kiến  của  đời  sau,  với  hữu  thân  kiến 
của  đời  trước,  nếu  làm  thành  sở  duyên  là  sở  duyên  tăng  thượng,  không 
làm  thành  sở  duyên  thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  vị  lai  với  hữu  thân  kiến  quá  khứ-hiện  tại,  nếu  làm 
thành  sở  được  duyên  là  sở  duyên  tăng  thượng,  nếu  không  làm  thành  sở 
duyên  thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  vị  lai,  hiện  tại  với  hữu  thân  kiến  quá  khứ,  nếu  làm 
thành  sở  duyên  là  sở  duyên  tăng  thượng,  không  làm  thành  sở  duyên  thì 
chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Dục  với  hữu  thân  kiến  của  cõi  Sắc-Vô  sắc 
là  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  với  hữu  thân  kiến  thuộc  cõi 
Dục,  nếu  làm  thành  đẳng  vô  gián  là  đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  nếu 
không  làm  thành  đẳng  vô  gián  thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  sắc  với  hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Vô  sắc 
là  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Vô  sắc  với  hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  sắc, 
nếu  làm  thành  đẳng  vô  gián  là  đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  không  làm 
thành  đẳng  vô  gián  thì  chỉ  một  tăng  thượng.  Như  hữu  thân  kiến  với  hữu 
thân  kiến;  nên  biết;  hữu  thân  kiến  cùng  với  tất  cả  không  phải  biến  hành 
khác;  tất  cả  không  phải  biến  hành  khác  cùng  với  tất  cả  không  phải  biến 
hành,  tất  cả  biến  hành  cùng  với  tất  cả  không  phải  biến  hành  cũng  vậy. 

Hữu  thân  kiến  với  giới  cấm  thủ  hoặc  là  bốn-ba-hai-một  duyên. 

Thế  nào  là  bốn?  Như  hữu  thân  kiến  vô  gián  khởi  lên  giới  cấm  thủ, 
tức  là  tư  duy  về  đời  trước  đó  với  đời  sau  là  bốn  duyên. 
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Thế  nào  là  ba?  Hữu  thân  kiến  vô  gián  khởi  lên  giới  cấm  thủ, 
không  tư  duy  về  đời  trước  đó  và  đời  sau  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên. 
Hoặc  hữu  thân  kiến  vô  gián  khởi  lên  tâm  khác,  về  sau  khởi  lên  giới  cấm 
thủ,  tức  là  tư  duy  về  đời  trước  kia  với  đời  sau  là  ba  duyên,  trừ  đẳng  vô 
gián. 

Thế  nào  là  hai?  Như  hữu  thân  kiến  vô  gián  khởi  lên  tâm  khác,  về 
sau  khởi  lên  giới  cấm  thủ,  không  tư  duy  về  đời  trước  kia  với  đời  sau  là 
hai  duyên,  gọi  là  nhân  tăng  thượng. 

Thế  nào  là  một?  về  sau  hữu  thân  kiến  thuộc  đời  sau  với  giới  cấm 
thủ  thuộc  đời  trước,  nếu  làm  thành  sở  duyên  là  sở  duyên  tăng  thượng, 
không  làm  thành  sở  duyên  thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  vị  lai  với  giới  cấm  thủ  của  quá  khứ-hiện  tại,  nếu 
làm  thành  sở  duyên  là  sở  duyên  tăng  thượng,  không  làm  thành  sở  duyên 
thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  vị  lai-hiện  tại  với  giới  cấm  thủ  của  quá  khứ,  nếu 
làm  thành  sở  duyên  là  sở  duyên  tăng  thượng,  không  làm  thành  sở  duyên 
thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Dục  với  giới  cấm  thủ  thuộc  cõi  Sắc-Vô 
sắc,  là  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  của  cõi  sắc- Vô  sắc  với  giới  cấm  thủ  thuộc  cõi 
Dục,  nếu  làm  thành  sở  duyên  không  phải  đẳng  vô  gián  là  sở  duyên 
tăng  thượng;  nếu  làm  thành  đẳng  vô  gián  chứ  không  phải  sở  duyên, là 
đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng.  Nếu  làm  thành  đẳng  vô  gián  và  sở 
duyên,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng,  không  làm  thành  đẳng  vô 
gián  và  sở  duyên  thì  chỉ  một  tăng  thượng. 

Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  sắc  cùng  với  giới  cấm  thủ  của  cõi  Vô  sắc 
là  một  tăng  thượng.  Hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Vô  sắc  với  giới  cấm  thủ 
thuộc  cõi  Sắc,  nếu  tạo  sở  duyên  không  phải  đẳng  vô  gián,  là  sở  duyên 
tăng  thượng.  Nếu  làm  thành  đẳng  vô  gián  chứ  không  phải  sở  duyên  là 
đẳng  vô  gián  tăng  thượng.  Nếu  làm  thành  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên,  là 
đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng,  nếu  không  làm  thành  đẳng  vô  gián 
và  sở  duyên  là  một  tăng  thượng. 

Như  hữu  thân  kiến  cùng  với  giới  cấm  thủ,  nên  biết  hữu  thân  kiến 
với  tất  cả  biến  hành  khác;  tất  cả  biến  hành  cùng  với  tất  cả  biến  hành;  tất 
cả  chẳng  phải  biến  hành  khác  với  tất  cả  biến  hành  cũng  vậy. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  NHAT  hành,  Phần  1 

Kiết,  một  hành  trải  qua  sáu  loại, 

Bảy  tỉểu-bảy  đại  thuộc  về  hữu, 

Dựa  vào  đạo  biết  khắp  tất  cả, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Có  chín  kiết,  là  kiết  ái  cho  đến  kiết  keo  kiệt. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
giận  dữ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc,  thì  chắc 
chắn  có  kiết  ái  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  ái  trói  buộc  mà  không  có  kiết 
giận  dữ  trói  buộc,  nghĩa  là  đối  với  pháp  cõi  sắc- Vô  sắc  có  kiết  ái  chưa 
đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
mạn  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  mạn  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết  ái  trói  buộc 
chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
vô  minh  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trói  buộc,  thì  chắc  chắn 
có  kiết  vô  minh  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  ái  trói  buộc,  nghĩa  là  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  có  kiết  vô  minh  do  kiến  tập  mà  đoạn  nhưng 
chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
kiến  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1 .  Hoặc  có  kiết  ái  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  trói  buộc.  Nghĩa 
là  tập  trí  đã  sinh  mà  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  không  tương  ưng  với 
kiết  kiến  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn. 

Có  kiết  ái  chưa  đoạn,  diệt  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  không  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  đạo  mà  đoạn  và  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn. 

Có  kiết  ái  chưa  đoạn,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  có  đủ  các  kiến  đối 
với  pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  ái  chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  kiến  trói  buộc  mà  không  có  kiết  ái  trói  buộc. 
Nghĩa  là  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ 
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mà  đoạn,  có  kiết  kiến  do  kiến  tập  mà  đoạn  còn  chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc.  Đó  là  có  đủ  ràng  buộc  đối  với 
pháp  do  kiến  -  tu  mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói  buộc.  Khổ  trí  đã  sinh  mà  tập 
trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  tập-diệt-đạo-  tu  mà  đoạn  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  với 
kiết  kiến  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã 
sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  đạo 
mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  trói  buộc.  Nghĩa  là  tập  trí  đã  sinh 
mà  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ-  tập  mà  đoạn  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh  mà  đạo  trí  chưa  sinh,  đốì  với  pháp  do 
kiến  khổ-tập-diệt  mà  đoạn,  không  có  hai  kiết  trói  buộc.  Đệ  tử  của  Đức 
Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ,  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn,  không  có  hai  kiết 
trói  buộc. 

Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục,  sắc,  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  nhiễm  vô  sắc,  đối  với  pháp  của  ba  cõi  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Như  đối  với  kiết  kiến,  đối  với  kiết  nghi  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
thủ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Hoặc  có  kiết  ái  trói  buộc  mà  không  có  kiết  thủ  trói  buộc.  Nghĩa 
là  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  có  kiết 
ái  chưa  đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà 
đoạn  có  kiết  ái  chưa  đoạn.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  ái  chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  thủ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  ái  trói  buộc,  nghĩa 
là  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ  mà 
đoạn,  có  kiết  thủ  do  kiến  tập  mà  đoạn  còn  chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc.  Đó  là  vốn  có  trói  buộc  đối  với 
pháp  do  kiến  tu  mà  đoạn  có  hai  kiết  trói  buộc.  Khổ  trí  đã  sinh  mà  tập 
trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  tập-diệt-đạo,  tu  mà  đoạn,  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  diệt- 
đạo  mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối 
với  pháp  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  trói  buộc:  Tức  là  tập  trí  đã  sinh, 
diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn  không  có  hai 
kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến 
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khổ-tập-diệt  mà  đoạn,  không  có  hai  kiết  trói  buộc.  Đệ  tử  của  Đức  Thế 
Tôn  thấy  đầy  đủ  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn,  không  có  hai  kiết  trói 
buộc.  Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  của  thuộc  Dục-Sắc,  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  vô  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  của  ba  cõi,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
ganh  tị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc,  chắc  chắn 
có  kiết  ái  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  ái  trói  buộc  mà  không  có  kiết  ganh  tị 
trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  đối 
với  pháp  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  có  kiết  ái  chưa  đoạn.  Như  đối  với  kiết 
ganh  tị,  đối  với  kiết  keo  kiệt  cũng  vậy.  Như  kiết  ái  đối  với  một  hành  dấy 
khởi  sau  đó,  kiết  mạn  đối  với  một  hành  dấy  khởi  sau  đó,  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  mạn  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc,  chắc  chắn 
có  kiết  mạn  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  mạn  trói  buộc  mà  không  có  kiết 
giận  dữ  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  pháp  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  có  kiết 
mạn  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  vô  minh  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc,  chắc  chắn 
có  kiết  vô  minh  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  giận  dữ  trói  buộc.  Nghĩa  là  chưa  xa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  trí  đã  sinh 
mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục, 
có  kiết  vô  minh  do  kiến  tập  mà  đoạn  còn  chưa  đoạn.  Đối  với  pháp  của 
cõi  Sắc- Vô  sắc,  có  kiết  vô  minh  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  kiến  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1 .  Hoặc  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  trói  buộc. 
Nghĩa  là  chưa  xa  lìa  dục  nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh. 

Đối  với  pháp  không  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  diệt-đạo  mà 
đoạn  thuộc  cõi  Dục  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có 
kiết  giận  dữ  chưa  đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp 
không  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và 
đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  giận  dữ  chưa  đoạn. 
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Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp 
do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  giận  dữ  chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  kiến  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc. 
Nghĩa  là  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  kiến  do  kiến  tập  mà 
đoạn  còn  chưa  đoạn.  Đối  với  pháp  thuộc  cõi  sắc  -Vô  sắc,  có  kiết  kiến 
chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc.  Gọi  là  vốn  có  trói  buộc.  Đối  với 
pháp  do  kiến  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc.  Chưa  lìa 
dục  nhiễm,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến, 
tập,  diệt-đạo  tu  mà  đoạn  của  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc.  Tập  trí  đã 
sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến 
diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  với  kiết 
kiến  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  trói  buộc.  Nghĩa  là  tập  trí  đã  sinh, 
diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ,  tập  mà  đoạn  và  đối  với 
pháp  không  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Sắc-Vô  sắc,  cùng  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do 
kiến  khổ-tập-diệt  đoạn  và  đối  với  pháp  không  tương  ưng  với  kiết  kiến 
do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  cùng  với  pháp  do  tu  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói  buộc.  Đệ  tử  của  Đức  Thế 
Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  và 
đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói 
buộc. 

Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục,  sắc  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  vô  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  của  ba  cõi  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Như  đối  với  kiết  kiến,  đối  với  kiết  nghi  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  thủ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Hoặc  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  thủ  trói  buộc. 
Nghĩa  là  chưa  lìa  dục  nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  giận  dữ  chưa  đoạn.  Diệt  trí 
đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có 
kiết  giận  dữ  chưa  đoạn.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa 
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dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  có  kiết  giận  dữ 
chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  thủ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc. 
Gọi  là  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  thủ  do  kiến  tập  mà 
đoạn  còn  chưa  đoạn. 

Đối  với  pháp  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  có  kiết  thủ  chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc,  gọi  là  vốn  có  trói  buộc. 

Đối  với  pháp  do  kiến  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói 
buộc.  Chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  trí  đã  sinh  mà  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  kiến  tập-diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  có  hai  kiết  trói  buộc. 
Tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Dục  có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh, 
đối  với  pháp  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  trói  buộc.  Nghĩa  là  chưa  lìa  dục 
nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ,  tập 
mà  đoạn  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do 
kiến  khổ-tập-diệt  mà  đoạn,  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Sắc-Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói  buộc.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy 
đầy  đủ  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  và  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói  buộc. 
Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục,  sắc,  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  nhiễm  vô  sắc,  đối  với  pháp  của  ba  cõi,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  ganh  tị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc,  chắc  chắn 
có  kiết  giận  dữ  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  giận  dữ  trói  buộc  mà  không  có 
kiết  ganh  tị  trói  buộc,  nghĩa  là  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Dục,  có  kiết  giận  dữ  chưa  đoạn.  Như  đối  với  kiết  ganh  tị,  đối  với  kiết 
keo  kiệt  cũng  vậy. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  4 


Chương  2:  KIÊT  UẢN 
Phẩm  2:  BÀN  VE  NHAT  hành,  Phần  2 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  thì  cũng 
có  kiết  kiến  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  trói  buộc,  chắc  chắn  có  kiết 
vô  minh  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  mà  không  có  kiết 
kiến  trói  buộc.  Nghĩa  là  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp 
không  tương  ưng  với  kiết  kiến,  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  và  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  vô  minh  chưa  đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí 
chưa  sinh,  đối  với  pháp  không  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  đạo  mà 
đoạn,  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  vô  minh  chưa  đoạn.  Đệ  tử 
của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  vô 
minh  chưa  đoạn.  Như  đối  với  kiết  kiến,  đối  với  kiết  nghi  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  thì  cũng 
có  kiết  thủ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  thủ  trói  buộc,  chắc  chắn  có  kiết 
vô  minh  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  mà  không  có  kiết  thủ 
trói  buộc.  Nghĩa  là  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu 
mà  đoạn  có  kiết  vô  minh  chưa  đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh, 
đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  vô  minh  chưa  đoạn.  Đệ  tử  của  Đức 
Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn,  có  kiết  vô  minh  chưa 
đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  thì  cũng 
có  kiết  ganh  tị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc,  chắc  chắn  có 
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kiết  VÔ  minh  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  vô  minh  trói  buộc  mà  không  có  kiết 
ganh  tị  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  ở  cõi  Dục  và 
pháp  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  có  kiết  vô  minh  chưa  đoạn.  Như  đối  với  kiết 
ganh  tị,  đối  với  kiết  keo  kiệt  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  thủ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  trói  buộc,  chắc  chắn 
có  kiết  thủ  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  thủ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến 
trói  buộc.  Nghĩa  là  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  không 
tương  ưng  với  kiết  kiến,  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  có  kiết  thủ  chưa 
đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  không  tương  ưng 
với  kiết  kiến  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  có  kiết  thủ  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  nghi  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Hoặc  có  kiết  kiến  trói  buộc  mà  không  có  kiết  nghi  trói  buộc  ,  là 
tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  với  kiết  kiến 
do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  có  kiết  kiến  chưa  đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo 
trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến  đạo  mà  đoạn, 
có  kiết  kiến  chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  nghi  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  trói  buộc,  là 
tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  của  kiết  nghi 
do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  có  kiết  nghi  chưa  đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo 
trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  tương  ưng  của  kiết  nghi  do  kiến  đạo  mà  đoạn, 
có  kiết  nghi  chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc,  là  vốn  có  trói  buộc,  đối  với  pháp 
do  kiến  tu  mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói  buộc.  Khổ  trí  đã  sinh,  tập  trí  chưa 
sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ-tập-diệt-đạo  tu  mà  đoạn,  có  hai  kiết  trói 
buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  có  trói  buộc,  là  tập  trí  đã  sinh,  diệt 
trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn,  và  đối  với  pháp 
không  tương  ưng  với  kiết  kiến  và  kiết  nghi  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn, 
cùng  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  không  có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã 
sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ-tập-diệt  đoạn,  và  đối 
với  pháp  không  tương  ưng  với  hai  kiết  kiến-nghi  do  kiến  đạo  mà  đoạn, 
cùng  với  pháp  do  tu  mà  đoạn,  không  có  hai  kiết  trói  buộc,  đủ  thấy  đệ  tử 
của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  đối  với  pháp  do  kiến,  tu  mà  đoạn  không 
có  hai  kiết  trói  buộc. 
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Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục,  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  vô  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  của  ba  cõi,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  ganh  tị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Hoặc  có  kiết  kiến  trói  buộc  mà  không  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc. 
Nghĩa  là  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  đối  với  pháp 
thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  có  kiết  kiến  chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  trói  buộc. 
Nghĩa  là  chưa  lìa  dục  nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  ganh  tị  chưa  đoạn.  Diệt  trí 
đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục, 
có  kiết  ganh  tị  chưa  đoạn.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầu  đủ  chưa  lìa 
dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  ganh  tị 
chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc.  Đó  là  vốn  có  trói  buộc,  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn  ở  cõi  Dục  có  hai  kiết  trói  buộc.  Chưa  lìa  dục  nhiễm, 
khổ  trí  đã  sinh,  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  trói  buộc.  Nghĩa  là  chưa  lìa  dục 
nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ- 
tập  mà  đoạn,  và  đối  với  pháp  không  tương  ưng  với  kiết  kiến  do  kiến 
diệt-đạo  mà  đoạn,  cùng  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc, 
không  có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  kiến  khổ-tập-diệt  mà  đoạn,  và  đối  với  pháp  không  tương  ưng 
với  kiết  kiến  do  kiến  đạo  mà  đoạn  cùng  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Sắc-Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói  buộc,  đủ  thấy  đệ  tử  của  Đức  Thế 
Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn,  và 
đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói 
buộc. 

Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục,  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  vô  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  của  ba  cõi,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Như  đối  với  kiết  ganh  tị,  đối  với  kiết  keo  kiệt  cũng 
vậy.  Như  kiết  kiến  đối  với  một  hành  dấy  khởi  sau  đó,  kiết  nghi  đối  với 
một  hành  dấy  khởi  sau  đó,  cũng  vậy. 
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Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  thủ  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
nghi  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  nghi  trói  buộc,  chắc  chắn  có 
kiết  thủ  trói  buộc.  Hoặc  có  kiết  thủ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  nghi 
trói  buộc.  Nghĩa  là  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  không 
tương  ưng  với  kiết  nghi,  do  kiến  diệt-đạo  mà  đoạn,  có  kiết  thủ  chưa 
đoạn.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  không  tương  ưng 
với  kiết  nghi  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  có  kiết  thủ  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  thủ  trói  buộc  thì  cũng  có  kiết 
ganh  tị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bôn  câu  để  biện  giải: 

1.  Hoặc  có  kiết  thủ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc. 
Nghĩa  là  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  pháp  thuộc 
cõi  Sắc- Vô  sắc,  có  kiết  thủ  chưa  đoạn. 

2.  Hoặc  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc  mà  không  có  kiết  thủ  trói  buộc. 
Nghĩa  là  chưa  lìa  dục  nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  kiết  ganh  tị  chưa  dứt  trừ.  Diệt  trí 
đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục, 
có  kiết  ganh  tị  chưa  đoạn.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa 
dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  có  kiết  ganh  tị 
chưa  đoạn. 

3.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  trói  buộc.  Gọi  là  vốn  có  trói  buộc,  đối  với 
pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  có  hai  kiết  trói  buộc,  chưa  lìa  dục 
nhiễm,  khổ  trí  đã  sinh,  tập  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Dục,  có  hai  kiết  trói  buộc. 

4.  Hoặc  có  hai  kiết  đều  không  trói  buộc.  Nghĩa  là  chưa  lìa  dục 
nhiễm,  tập  trí  đã  sinh,  diệt  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do  kiến  khổ-tập 
mà  đoạn  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Diệt  trí  đã  sinh,  đạo  trí  chưa  sinh,  đối  với  pháp  do 
kiến  khổ-tập-diệt  mà  đoạn  và  đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Sắc-Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói  buộc,  đủ  thấy  đệ  tử  của  Đức  Thế 
Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn,  và 
đối  với  pháp  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  không  có  hai  kiết  trói 
buộc.  Đã  lìa  dục  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục  không  có  hai  kiết 
trói  buộc.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Dục-Sắc  không  có 
hai  kiết  trói  buộc.  Đã  lìa  vô  sắc  nhiễm,  đối  với  pháp  của  ba  cõi,  không 
có  hai  kiết  trói  buộc.  Như  đối  với  kiết  ganh  tị,  đối  với  kiết  keo  kiệt  cũng 
vậy. 
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Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc  thì  cũng  có 
kiết  keo  kiệt  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  keo  kiệt  trói  buộc,  lại  có  kiết  ganh  tị  trói  buộc 
chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  cũng  có 
kiết  ái  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  ái  vị  lai,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc 
chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  mà  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  cũng  có 
kiết  ái  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Như  hiện  còn  trước. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  ái  hiện  tại  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  mà  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  vị  lai  trói  buộc  cũng  có 
kiết  ái  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Giả  sử  có  kiết  ái  hiện  tại,  lại  có  kiết  ái  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có 
kiết  ái  vị  lai-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Kiết  ái  vị  lai  tất  nhiên  sẽ  trói  buộc.  Hiện  tại  thì  nếu  hiện  còn 
trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  ái  vị  lai-hiện  tại,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  mà  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  vị  lai  trói  buộc,  cũng  có 
kiết  ái  quá  khứ-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  vị  lai  mà  không  có  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  đối  với 
sự  việc  này,  kiết  ái  chưa  đoạn,  mà  trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi 
đoạn  chứ  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  vị  lai  và  quá  khứ,  không 
có  hiện  tại,  nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa 
đoạn,  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  có 


1233 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  4 

quá  khứ,  nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  hiện  còn  trước  mắt,  mà 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn.  Hoặc  có  vị  lai  và  quá  khứ-hiện 
tại,  nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn, 
cũng  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  ái  quá  khứ-hiện  tại,  lại  có  kiết  ái  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  hiện  tại  trói  buộc,  cũng  có 
kiết  ái  quá  khứ-vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  tất  nhiên  sẽ  trói  buộc,  quá  khứ  nếu  kiết  ái  trước  kia  đã 
sinh  chưa  đoạn  thì  có  trói  buộc,  nếu  kiết  ái  trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử 
kiết  ái  sinh  rồi  đoạn  thì  không  còn  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  ái  quá  khứ-vị  lai,  lại  có  kiết  ái  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt.  Như  kiết  ái  trải  quá  sáu  thứ;  nên 
biết  kiết  giận  dữ,  kiêu  mạn,  ganh  tị,  keo  kiệt,  phi  biến  hành,  kiết  vô 
minh  trải  qua  sáu  thứ  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  quá  khứ  trói  buộc  cũng 
có  kiết  kiến  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  vị  lai  thì  lại  có  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  kiến  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  vị  lai  trói  buộc  cũng  có 
kiết  kiến  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  hiện  tại,  lại  có  kiết  kiến  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  vị  lai-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  tất  nhiên  sẽ,  hiện  tại  thì  nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  vị  lai-hiện  tại,  thì  có  kiết  kiến  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  vị  lai  trói  buộc,  cũng  có 
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kiết  kiến  quá  khứ-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  tất  nhiên  trói  buộc,  hiện  tại  nếu  hiện  còn  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  quá  khứ-hiện  tại,  có  kiết  kiến  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  kiến  hiện  tại,  thì  cũng  có  kiết 
kiến  quá  khứ-vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  quá  khứ-vị  lai,  có  kiết  kiến  hiện  tại  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt.  Như  kiết  kiến  trải  qua  sáu  thứ;  nên 
biết,  kiết  thủ-nghi-biến  hành-vô  minh  trải  quá  sáu  thứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có 
kiết  giận  dữ  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  mà  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước 
kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ  trói  buộc,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  giận  dữ  vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  giận  dữ  hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ 
trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  giận  dữ  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước 
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kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  không  có  kiết  giận  dữ  trước  kia  đã  sinh,  giả  sử 
sinh  rồi  đoạn  chứ  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ 
trói  buộc  và  có  kiết  giận  quá  khứ  đã  trói  buộc  mà  không  có  hiện  tại.  Ng¬ 
hĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  giận  dữ  trước  kia  đã  sinh  chưa 
đoạn  chứ  không  có  kiết  giận  dữ  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  và  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại  đang  trói  buộc  mà  không  có 
quá  khứ,  nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa 
đoạn,  có  kiết  giận  dữ  hiện  còn  trước  mắt,  mà  trước  đó  chưa  sinh,  giả  sử 
sinh  rồi  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  và  có  kiết  giận  dữ  quá 
khứ-hiện  tại  trói  buộc,  nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  kiết  giận 
dữ  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  giận  dữ  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại,  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  giận  dữ  hiện  tại-vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  giận  dữ 
hiện  tại-vị  lai  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  pháp  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc, 
có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  đã  trói 
buộc  và  có  kiết  giận  dữ  vị  lai  trói  buộc  chứ  không  có  hiện  tại.  Nghĩa  là 
đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết 
giận  dữ  chưa  đoạn  mà  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc,  cũng  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại-vị  lai  trói  buộc,  nghĩa  là  đối 
với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  giận 
dữ  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  hiện  tại-vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  giận  dữ  quá  khứ- vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ- vị  lai  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  pháp  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  có 
kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và 
có  kiết  giận  dữ  vị  lai  sẽ  trói  buộc  chứ  không  có  quá  khứ.  Nghĩa  là  đối 
với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  giận 
dữ  chưa  đoạn  mà  không  có  kiết  giận  dữ  trước  kia  đã  sinh,  giả  sử  sinh 
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rồi  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có  kiết  giận  dữ  quá 
khứ- vị  lai  trói  buộc,  nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  giận  dữ 
trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ- vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  đó 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có 
kiết  giận  dữ  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  giận  dữ 
quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  pháp  thuộc  cõi  sắc- 
Vô  sắc,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ 
trói  buộc  và  có  kiết  giận  dữ  vị  lai  trói  buộc  chứ  không  có  quá  khứ-hiện 
tại.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn, 
và  có  kiết  giận  dữ  chưa  đoạn,  mà  trước  đây  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi 
đoạn  chứ  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc 
và  có  kiết  giận  dữ  vị  lai-hiện  tại  chứ  không  có  quá  khứ.  Nghĩa  là  đối 
với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  giận 
dữ  hiện  ở  trước  mắt,  mà  trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn.  Hoặc 
có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  và  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ-vị  lai  trói  buộc 
chứ  không  có  hiện  tại,  nghĩa  là  đôi  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  giận 
dữ  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  không  có  kiết  giận  dữ  hiện  còn  trước 
mắt.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ- vị 
lai-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  giận 
dữ  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  giận  dữ  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  giận  dữ  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có 
kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc.  Nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc.  Như  đối  với  kiết  giận 
dữ,  đối  với  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  cũng  vậy. 

Sự  sai  biệt:  Đối  với  pháp  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  và  đối 
với  pháp  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn 
chứ  không  có  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
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buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  mạn 
quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái 
trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  chứ  không  có  kiết  mạn  trước  kia  đã  sinh, 
giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  chứ  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  và  đã  có  kiết  mạn  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có 
hiện  tại.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  mạn  trước  kia  đã 
sinh  chưa  đoạn,  không  có  kiết  mạn  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc,  và  có  kiết  mạn  hiện  tại  trói  buộc  chứ  không  có  quá 
khứ.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn 
và  có  kiết  mạn  hiện  ở  trước  mắt  mà  trước  đó  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh 
rồi  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  và  cũng  có  kiết  mạn  quá 
khứ-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  mạn 
trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  và  có  kiết  mạn  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc,  cũng  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  chắc 
chắn  có  kiết  mạn  vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 
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Đáp:  Vị  lai  tất  nhiên  sẽ  trói  buộc,  hiện  tại  thì  như  hiện  còn  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  vị  lai-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  quá  khứ-vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  tất  nhiên  sẽ  trói  buộc,  quá  khứ  nếu  trước  đã  sinh  chưa 
đoạn  thì  trói  buộc,  nếu  trước  đó  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì 
không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  quá  khứ-vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  trước  đó  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu 
trước  đó  chưa  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  có  kiết  mạn  vị  lai  trói 
buộc  chứ  không  có  quá  khứ-hiện  tại.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có 
kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  không  có  kiết  mạn  trước  kia  đã  sinh, 
giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  chứ  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  và  có  kiết  mạn  quá  khứ-vị  lai  trói  buộc  mà  không  có 
hiện  tại.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái-kiết  mạn  trước  kia  đã 
sinh  chưa  đoạn,  chứ  không  có  kiết  mạn  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết 
ái  quá  khứ  trói  buộc  và  có  kiết  mạn  vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chứ  không 
có  quá  khứ.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh 
chưa  đoạn,  và  có  kiết  mạn  hiện  còn  trước  mắt  mà  không  có  trước  kia 
đã  sinh,  giả  sử  sinh  rồi  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  mạn  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc 
này,  có  kiết  ái-kiết  mạn  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  mạn 
hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  mạn  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết 
ái  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  vô  minh  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 
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Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ 
trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  vô  minh  vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ 
trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  trước  đó  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  vô  minh  hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ 
trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  vô  minh  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  chắc  chắn  trói  buộc,  hiện  tại  thì  nếu  hiện  còn  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu  trước  kia 
chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  vô  minh  vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  tất  nhiên  trói  buộc,  hiện  tại  thì  như  hiện  còn  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  vị  lai-hiện  tại  trói  buộc,  cũng  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  vô  minh  quá  khứ-vị  lai,  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  quá  khứ-vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái 
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quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có 
kiết  vô  minh  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ-vị  lai  tất  nhiên  trói  buộc,  hiện  tại  thì  nếu  hiện  còn 
trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  vô  minh  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có 
kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  kiết  kiến  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  quá  khứ  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc;  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  kiến  quá 
khứ-hiện  tại.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  đã  sinh  chưa 
đoạn,  nhưng  kiết  kiến  đã  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  và  có 
kiết  kiến  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến  hiện  tại.  Nghĩa  là 
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đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết  kiến 
chưa  đoạn,  mà  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc,  cũng  có  kiết  kiến  hiện  tại,  quá  khứ  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự 
việc  này  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  cũng  có  kiết  kiến  hiện 
còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  quá  khứ-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  hiện  tại- vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  mà  không  có  kiết  kiến 
hiện  tại- vị  lai  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  đó 
đã  sinh  chưa  đoạn,  mà  kiết  kiến  đã  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói 
buộc  và  có  kiết  kiến  vị  lai  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  kiến  hiện  tại. 
Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  đó  đã  sinh  chưa  đoạn,  và 
có  kiết  kiến  chưa  đoạn  mà  không  hiện  còn  trước  mắt.  Hoặc  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc,  và  cũng  có  kiết  kiến  hiện  tại-vị  lai  trói  buộc.  Nghĩa 
là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  trước  đó  đã  sinh  chưa  đoạn,  và  có  kiết 
kiến  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  đã  có  kiết  kiến  hiện  tại-vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  quá  khứ- vị  lai  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  chưa  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  quá  khứ- vị  lai  trói  buộc,  lại  có  kiết  ái  quá 
khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng 
có  kiết  kiến  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc  chứ  không  có  kiết  kiến 
quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này,  có  kiết 
ái  trước  kia  đã  sinh  chưa  đoạn,  mà  kiết  kiến  đã  đoạn.  Hoặc  có  kiết  ái 
quá  khứ  trói  buộc  và  có  kiết  kiến  quá  khứ-vị  lai  trói  buộc  chứ  không  có 
kiết  kiến  hiện  tại.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  kia  đã 
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sinh  chưa  đoạn  và  có  kiết  kiến  chưa  đoạn  mà  không  hiện  còn  trước  mắt. 
Hoặc  có  kiết  ái  quá  khứ  trói  buộc,  cũng  có  kiết  kiến  quá  khứ-vị  lai-hiện 
tại  trói  buộc.  Nghĩa  là  đối  với  sự  việc  này  có  kiết  ái  trước  kia  đã  sinh 
chưa  đoạn,  và  cũng  có  kiết  kiến  hiện  còn  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  có  kiết  kiến  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  trói  buộc,  lại  có  kiết 
ái  quá  khứ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nếu  trước  đó  kiết  ái  đã  sinh  chưa  đoạn  thì  trói  buộc,  nếu 
trước  kia  chưa  sinh,  giả  sử  đã  sinh  rồi  đoạn  thì  không  trói  buộc. 

Như  đối  với  kiết  kiến,  đối  với  kiết  thủ,  kiết  nghi  cũng  vậy.  Như 
kiết  ái  đối  với  bảy  tiểu  dấy  khởi  sau  đó,  cho  đến  kiết  ganh  tị  đối  với  kiết 
keo  kiệt,  tùy  theo  những  pháp  thích  hợp,  bảy  tiểu  dấy  khởi  bảy  cũng 
vậy.  Như  bảy  tiểu,  bảy  đại  cũng  thế. 

Sự  sai  biệt:  Dùng  hai  đối  một,  cho  đến  dùng  tám  đối  một.  Như  quá 
khứ  thì  ái  đều  là  kiết  đứng  đầu  có  bảy,  cho  đến  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại 
thì  ái  đều  là  kiết  đứng  đầu  cũng  đều  có  bảy.  Như  thế  nên  biết,  có  bảy 
thuộc  về  bảy  câu. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  ở  trong  chín  mươi 
tám  tùy  miên,  mỗi  mỗi  tùy  miên  thâu  tóm  bao  nhiêu  tùy  miên? 

Đáp:  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Nghĩa  là  trong  ba  kiết  có  kiết  thân  kiến 
thâu  tóm  ba,  kiết  giới  cấm  thủ  thâu  tóm  sáu,  kiết  nghi  thâu  tóm  mười 
hai  tùy  miên. 

Căn  bất  thiện  tham,  giận  trong  ba  căn  bất  thiện,  mỗi  căn  đều  thâu 
tóm  năm,  căn  bất  thiện  si  thâu  tóm  bôn  và  phần  ít  của  một  tùy  miện. 

Trong  ba  lậu:  Dục  lậu  thâu  tóm  ba  mươi  mốt.  Hữu  lậu  thâu  tóm 
năm  mươi  hai,  vô  minh  lậu  thâu  tóm  mười  lăm.  Trong  bốn  bộc  lưu  thì 
bộc  lưu  dục  thâu  tóm  mười  chín  bộc  lưu  hữu  thâu  tóm  hai  mươi  tám,  bộc 
lưu  kiến  thâu  tóm  ba  mươi  sáu,  bộc  lưu  vô  minh  thâu  tóm  mười  lăm. 
Như  bốn  bộc  lưu,  bốn  ách  cũng  vậy.  Trong  bốn  thủ  thì  dục  thủ  thâu  tóm 
hai  mươi  bôn,  kiết  thủ  thâu  tóm  ba  mươi,  giới  cấm  thủ  thâu  tóm  sáu, 
ngã  ngữ  thủ  thâu  tóm  ba  mươi  tám.  Trong  bôn  trói  buộc  thân  thì  tham 
dục,  giận  dữ,  trói  buộc  thân  đều  thâu  tóm  năm,  giới  cấm  thủ  trói  buộc 
thân,  thâu  tóm  sáu,  chấp  thật  hữu  thân  này  trói  buộc  thân  thâu  tóm  mười 
hai. 

Trong  năm  cái,  thì  cái  tham  dục,  giận  dữ  mỗi  cái  đều  thâu  tóm 
năm,  cái  nghi  thâu  tóm  bốn,  cái  còn  lại  không  thâu  tóm  gì. 

Trong  năm  kiết  thì  kiết  tham,  mạn  ,  mỗi  kiết  thâu  tóm  mười  lăm, 
kiết  giận  thâu  tóm  năm,  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  không  thâu  tóm  gì. 

Trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới  thì  kiết  tham  dục,  giận  dữ  ,  mỗi 
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kiết  đều  thâu  tóm  năm. 

Kiết  hữu  thân  kiến  thâu  tóm  ba,  kiết  giới  cấm  thủ  thâu  tóm  sáu, 
kiết  nghi  thâu  tóm  mười  hai  tùy  miên. 

Trong  năm  kiết  thuận  phần  trên  thì  kiết  tham  sắc  thâu  tóm  phần  ít 
của  một,  kiết  tham  vô  sắc  thâu  tóm  phần  ít  của  một,  kiết  trạo  cử  không 
thâu  tóm  loại  nào  cả,  kiết  mạn  thâu  tóm  phần  ít  của  hai  tùy  miên,  kiết 
vô  minh  thâu  tóm  phần  ít  của  hai.  Trong  năm  kiến  hữu  thân  kiến-biên 
chấp  kiến  ,  mỗi  kiến  đều  thâu  tóm  ba,  tà  kiến-kiến  thủ,  mỗi  kiến  đều 
thâu  tóm  mười  hai,  giới  cấm  thủ  thâu  tóm  sáu  tùy  miên. 

Trong  sáu  ái  thân  thì  sự  chạm  xúc  của  mắt-tai-thân  sinh  ra  ái  thân 
,  mỗi  ái  thân  đều  thâu  tóm  phần  ít  của  hai.  Ái  thân  sinh  ra  do  sự  chạm 
xúc  của  mũi,  lưỡi,  đều  thâu  tóm  phần  ít  của  một  tùy  miên. 

Sự  chạm  xúc  của  ý,  sinh  ra  ái  thân,  thâu  tóm  mười  ba,  và  phần  ít 
của  hai  tùy  miên. 

Trong  bảy  tùy  miên  thì  tùy  miên  tham  dục-giận  dữ,  mỗi  tùy  miên 
đều  thâu  tóm  năm,  tùy  miên  hữu  tham  thâu  tóm  mười,  tùy  miên  vô 
minh-mạn  đều  thâu  tóm  mười  lăm  tùy  miên,  tùy  miên  kiến  thâu  tóm  ba 
mươi  sáu,  tùy  miên  nghi  thâu  tóm  mười  hai.  Trong  chín  kiết  thì  kiết  ái- 
mạn-vô  minh  đều  thâu  tóm  mười  lăm,  kiết  giận  dữ  thâu  tóm  năm,  kiết 
kiến-thủ  đều  thâu  tóm  mười  tám,  kiết  nghi  thâu  tóm  mười  hai,  kiết  ganh 
tị-kiết  keo  kiệt  không  thâu  tóm  gì. 

Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên  thì  hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Dục  , 
thâu  tóm  hữu  thân  kiến  thuộc  cõi  Dục,  cho  đến  vô  minh  do  tu  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  thâu  tóm  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên  thì  trước  thâu  tóm 
sau  hay  sau  thâu  tóm  trước? 

Đáp:  Ba  kiết-ba  căn  bất  thiện  không  thâu  tóm  lẫn  nhau.  Ba  kiết- 
ba  lậu,  ba  kiết,  và  phần  ít  của  hai  lậu  thâu  tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không 
thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-bốn  bộc  lưu,  ba  kiết,  và  phần  ít  của  ba  bộc  lưu  thâu  tóm 
lẫn  nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau.  Như  đối  với  bốn  bộc  lưu,  đối 
với  bốn  ách  cũng  vậy. 

Ba  kiết-bốn  thủ,  ba  kiết  thâu  tóm  một  thủ,  phần  ít  của  ba  thủ  thâu 
tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-bốn  trói  buộc  thân,  một  kiết  và  một  trói  buộc  thân,  thâu 
tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-năm  cái,  một  cái,  phần  ít  của  một  kiết,  thâu  tóm  lẫn  nhau, 
còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 
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Ba  kiết  và  năm  kiết  cùng  không  thâu  tóm  lẫn  nhau.  Ba  kiết-năm 
kiết  thuận  phần  dưới,  ba  kiết  và  ba  kiết  thuận  phần  dưới,  thâu  tóm  lẫn 
nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-năm  kiết  thuận  phần  trên,  không  thâu  tóm  lẫn  nhau.  Ba 
kiết-năm  kiến,  hai  kiết  và  hai  kiến,  thâu  tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không 
thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-sáu  ái  thân  không  thâu  tóm  lẫn  nhau.  Ba  kiết-bảy  tùy 
miên,  ba  kiết  và  phần  ít  của  một  tùy  miên  thâu  tóm  lẫn  nhau,  còn  lại 
không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-chín  kiết-ba  kiết  và  một  kiết  cùng  phần  ít  của  hai,  kiết 
thâu  tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Ba  kiết-chín  mươi  tám  tùy  miên,  ba  kiết  và  hai  mươi  mốt  tùy  miên 
thâu  tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Như  thế  cho  đến  chín  kiết-chín  mươi  tám  tùy  miên,  bảy  kiết-chín 
mươi  tám  tùy  miên  thâu  tóm  lẫn  nhau,  còn  lại  không  thâu  tóm  lẫn 
nhau. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  có  bao  nhiêu  loại 
làm  cho  dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  bao  nhiêu  loại  làm  cho  sắc  hữu  nối  tiếp 
nhau,  bao  nhiêu  loại  làm  cho  vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau? 

Đáp:  Tất  cả  nên  phân  biệt.  Nghĩa  là  ba  kiết  khiến  cho  ba  hữu  nối 
tiếp  nhau. 

Ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  khiến  cho  dục  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Hữu  lậu  khiến  cho  Sắc-Vô  sắc,  hữu  nối  tiếp  nhau.  Vô  minh  lậu 
khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Trong  bốn  ách-bộc  lưu  thì  ách,  bộc-lưu  dục  khiến  cho  dục  hữu  nối 
tiếp  nhau. 

Ách-bộc  lưu  hữu  khiến  cho  sắc- Vô  sắc,  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Ách-bộc  lưu  kiến  vô  minh  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Trong  bốn  thủ  thì  dục  thủ,  khiến  cho  dục  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Kiến,  giới  cấm  thủ  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Ngã  ngữ  thủ  khiến  cho  Sắc-Vô  sắc,  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Trong  bốn  thứ  trói  buộc  thân,  hai  trói  buộc  đầu  khiến  cho  dục  hữu 
nối  tiếp  nhau,  hai  trói  buộc  sau  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Năm  cái,  khiến  cho  dục  hữu  nối  tiếp  nhau.  Trong  năm  kiết  thì  kiết 
tham,  mạn  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau,  ba  kiết  còn  lại  khiến  cho  dục 
hữu  nối  tiếp  nhau.  Hai  kiết  đầu  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  khiến 
cho  dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  ba  kiết  sau  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 
Tham  sắc  trong  năm  kiết  thuận  phần  trên  khiến  cho  sắc  hữu  nối  tiếp 
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nhau,  tham  vô  sắc  khiến  cho  vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  ba  kiết  còn  lại 
khiến  khiến  cho  Sắc-Vô  sắc,  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Năm  kiến  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau.  Trong  sáu  ái  thân  thì  sự 
chạm  xúc  của  mắt-tai-thân  sinh  ra  ái  thân,  khiến  cho  Dục-Sắc  hữu  nối 
tiếp  nhau.  Xúc  chạm  của  mũi,  lưỡi  sinh  ra  ái  thân,  khiến  cho  dục  hữu 
nối  tiếp  nhau.  Xúc  chạm  của  ý  sinh  ra  ái  thân  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp 
nhau. 

Dục-tham-giận  dữ  trong  bảy  tùy  miên,  khiến  cho  dục  hữu  nối  tiếp 

nhau. 

Hữu  tham  khiến  cho  Sắc-Vô  sắc,  hữu  nối  tiếp  nhau.  Bốn  tùy  miên 
còn  lại  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Kiết  giận  dữ-kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  trong  chín  kiết,  khiến  cho 
dục  hữu  nối  tiếp  nhau.  Sáu  kiết  còn  lại  khiến  cho  ba  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Ba  mươi  sáu  thứ  thuộc  cõi  Dục  trong  chín  mươi  tám  tùy  miên,  kh¬ 
iến  cho  dục  hữu  nối  tiếp  nhau. 

Ba  mươi  mốt  thứ  nơi  thuộc  sắc,  khiến  cho  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau. 
Ba  mươi  mốt  thứ  nơi  thuộc  Vô  sắc,  khiến  cho  vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau, 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên  dựa  vào  định  nào 
mà  diệt? 

Đáp:  Ba  kiết  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Ba 
căn  bất  thiện  và  dục  lậu,  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  hữu  lậu-vô  minh  lậu, 
hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Trong  bốn  bộc  lưu-ách 
thì  dục  bộc  lưu-ách  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  hữu-vô  minh  bộc  lưu-ách, 
hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  kiến  ách-bộc  lưu,  hoặc 
dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Dục  thủ  trong  bốn  thủ,  dựa 
vào  vị  chí  mà  diệt;  kiến  thủ-giới  cấm  thủ,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa 
vào  vị  chí  mà  diệt.  Ngã  ngữ  thủ,  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí 
mà  diệt.  Hai  trói  buộc  đầu  trong  bôn  trói  buộc  thân  dựa  vào  vị  chí  mà 
diệt,  hai  trói  buộc  sau,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 
Năm  cái  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Kiết  tham-mạn  trong  năm  kiết,  hoặc 
dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  ba  kiết  còn  lại  dựa  vào  vị  chí 
mà  diệt.  Hai  kiết  đầu  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  dựa  vào  vị  chí  mà 
diệt;  ba  kiết  sau,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Tham 
sắc  trong  năm  kiết  thuận  phần  trên,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào 
vị  chí  mà  diệt;  bốn  kiết  còn  lại,  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí 
mà  diệt.  Năm  kiến,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Ái 
thân  sinh  ra  do  sự  chạm  xúc  của  mũi-lưỡi  trong  sáu  ái  thân,  dựa  vào  vị 
chí  mà  diệt;  ái  thân  sinh  ra  do  sự  chạm  xúc  của  mắt-tai-thân,  hoặc  dựa 
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vào  Sơ  thiền,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  ái  thân  do  xúc  chạm  của  ý 
sinh  ra,  hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Dục  tham,  giận 
dữ  trong  bảy  tùy  miên,  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  vô  minh-  mạn-hữu  tham, 
hoặc  dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  kiến-nghi-hoặc  dựa  vào 
bốn,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Vô  minh-ái-mạn  trong  chín  kiết,  hoặc 
dựa  vào  bảy,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  kiết  giận  dữ-kiết  ganh  tị-kiết 
keo  kiệt,  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  kiết  thủ,  kiết  nghi,  hoặc  dựa  vào  bôn, 
hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt.  Ba  mươi  sáu  thứ  thuộc  cõi  Dục  trong  chín 
mươi  tám  tùy  miên,  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt;  ba  mươi  mốt  thứ  thuộc  cõi 
Sắc  và  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  dựa  vào  bốn,  hoặc  dựa 
vào  vị  chí  mà  diệt;  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  dựa  vào  bảy, 
hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Các  kiết  quá  khứ  thì  các  kiết  đó  đã  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Các  kiết  quá  khứ  thì  các  kiết  đó  đã  trói  buộc. 

Có  kiết  đã  trói  buộc  mà  kiết  ấy  chẳng  phải  là  quá  khứ.  Nghĩa  là 
kiết  vị  lai-hiện  tại  đã  trói  buộc. 

Hỏi:  Các  kiết  vị  lai  thì  kiết  đó  sẽ  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  kiết  vị  lai  mà  kiết  đó  không  phải  là  sẽ  trói  buộc,  nghĩa  là 
kiết  vị  lai  đã  đoạn,  đã  biết  khắp,  đã  diệt,  đã  loại  bỏ,  nhất  định  không 
được  thoái  lui. 

2.  Có  kiết  sẽ  trói  buộc  mà  kiết  ấy  không  phải  vị  lai,  nghĩa  là  kiết 
quá  khứ  đã  đoạn,  đã  biết  khắp,  đã  diệt,  đã  loại  bỏ,  nhất  định  sẽ  thoái 
lui. 

3.  Có  kiết  vị  lai  mà  kiết  đó  cũng  sẽ  trói  buộc,  nghĩa  là  kiết  vị  lai  đã 
đoạn,  đã  biết  khắp,  đã  diệt,  đã  loại  bỏ,  nhất  định  sẽ  thoái  lui. 

4.  Có  kiết  không  phải  vị  lai  mà  kiết  ấy  cũng  không  phải  là  sẽ  trói 
buộc,  nghĩa  là  kiết  quá  khứ  đã  đoạn,  đã  biết  khắp,  đã  diệt,  đã  loại  bỏ, 
nhất  định  không  được  thoái  lui,  và  kiết  hiện  tại. 

Hỏi:  Các  kiết  hiện  tại  thì  các  kiết  đó  đang  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Các  kiết  hiện  tại  mà  kiết  đó  đang  trói  buộc.  Có  kiết  đang 
trói  buộc  mà  kiết  đó  không  phải  là  hiện  tại.  Nghĩa  là  kiết  quá  khứ- vị  lai 
đang  trói  buộc. 

Hỏi:  Đối  với  người  vận  dụng  đạo  này  để  đoạn  hết  kiết  cõi  Dục, 
khi  đạo  này  lui  sụt,  họ  vẫn  bị  kiết  kia  trói  buộc  hay  không? 

Đáp:  vẫn  bị  kiết  kia  trói  buộc. 

Hỏi:  Đối  với  người  vận  dụng  đạo  này  để  đoạn  hết  kiết  thuộc 
cõi  Sắc-Vô  sắc,  khi  đạo  này  lui  sụt,  họ  vẫn  bị  kiết  kia  trói  buộc  hay 
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không? 

Đáp:  vẫn  bị  kiết  kia  trói  buộc. 

Có  chín  sự  biết  khắp,  nghĩa  là  cõi  Dục  do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn 
hết  kiết  là  sự  biết  khắp  thứ  nhất. 

Do  kiến  khổ-tập  mà  đoạn  hết  kiết  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  là  biết 
khắp  thứ  hai. 

Cõi  Dục  do  kiến  diệt  đoạn  hết  kiết  là  biết  sự  khắp  thứ  ba. 

Cõi  Sắc- Vô  sắc,  do  kiến  diệt  đoạn  hết  kiết  là  sự  biết  khắp  thứ  tư. 
Cõi  Dục  do  kiến  đạo  mà  đoạn  hết  kiết  là  sự  biết  khắp  thứ  năm. 
Cõi  Sắc-Vô  sắc,  do  kiến  đạo  mà  đoạn  hết  kiết  là  sự  biết  khắp  thứ 

sáu. 

Năm  kiết  thuận  phần  dưới  không  dòn,  là  sự  biết  khắp  thứ  bảy. 
Kiết  ái  của  sắc  không  còn  là  sự  biết  khắp  thứ  tám. 

Tất  cả  kiết  không  còn  là  sự  biết  khắp  thứ  chín. 

Hỏi:  Là  chín  sự  biết  khắp  thâu  tóm  tất  cả  mọi  sự  biết  khắp,  hay  tất 
cả  mọi  sự  biết  khắp  thâu  tóm  chín  mọi  sự  biết  khắp? 

Đáp:  Tất  cả  thâu  tóm  chín,  chứ  không  phải  chín  thâu  tóm  tất  cả. 
Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  khổ  trí  đã  sinh,  tập  trí  chưa  sinh  do  kiến  khổ  mà 
đoạn  hết  kiết  của  ba  cõi,  không  phải  thuộc  về  chín  loại.  Đệ  tử  của  Đức 
Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  chưa  lìa  dục  nhiễm,  kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Dục,  không  phải  thuộc  về  chín  loại.  Đã  lìa  dục  nhiễm,  chưa  xa  lìa 
sắc  nhiễm,  kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  không  phải  thuộc  về 
chín  loại.  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  nhưng  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm,  kiết  hết  do  tu 
mà  đoạn  thuộc  cõi  vô  sắc,  không  phải  thuộc  về  chín  loại. 

Có  tám  Bổ-đặc-già-la: 

1.  Hướng  Dự  lưu. 

2.  Quả  Dự  lưu. 

3.  Hướng  Nhất  lai. 

4.  Quả  Nhất  lai. 

5.  Hướng  Bất  hoàn. 

6.  Quả  Bất  hoàn. 

7.  Hướng  A-la-hán. 

8.  Quả  A-la-hán. 

Đó  là  tám  Bổ-đặc-già-la. 

Hỏi:  Đối  với  chín  sự  biết  khắp  có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu 
không  thành  tựu? 

Đáp:  Hướng  Dự  lưu  hoặc  không  thành  tựu,  hoặc  thành  tựu  một- 
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hai-ba-bốn-năm,  nghĩa  là  phần  vị  khổ  pháp  trí  nhẫn,  cho  đến  phần  vị 
tập  pháp  trí  nhẫn  là  không  thành  tựu.  Phần  vị  tập  pháp  trí-tập  loại  trí 
nhẫn  là  thành  tựu  một. 

Phần  vị  tập  loại  trí-diệt  pháp  trí  nhẫn  là  thành  tựu  hai.  Phần  vị  diệt 
pháp  trí-diệt  loại  trí  nhẫn  là  thành  tựu  ba.  Phần  vị  diệt  loại  trí-đạo  pháp 
trí  nhẫn  là  thành  tựu  bốn.  Phần  vị  đạo  pháp  trí-đạo  loại  trí  nhẫn  là  thành 
tựu  năm. 

Quả  Dự  lưu  thành  tựu  sáu.  Hướng  Nhất  lai  nếu  tăng  thêm  là  lìa 
dục  nhiễm.  Nhập  chánh  tánh  ly  sinh  thì  giống  như  hướng  Dự  lưu.  Nếu 
từ  quả  Dự  lưu,  hướng  tới  quả  Nhất  lai,  cùng  với  quả  Nhất  lai  thì  thành 
tựu  sáu.  Hướng  Bất  hoàn  nếu  đã  lìa  dục  nhiễm,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh 
thì  như  hướng  Dự  lưu.  Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  hướng  đến  quả  Bất  hoàn,  thì 
thành  tựu  sáu.  Quả  Bất  hoàn  là  thành  tựu  một,  nghĩa  là  đã  dứt  hết  năm 
kiết  thuận  phần  dưới. 

Hướng  A-la-hán,  hoặc  thành  tựu  một,  hoặc  thành  tựu  hai,  nghĩa  là 
chưa  lìa  sắc  nhiễm,  thì  thành  tựu  một,  đã  lìa  sắc  nhiễm  thì  thành  tựu  hai. 
Quả  A-la-hán  thành  tựu  một,  nghĩa  là  tất  cả  kiết  không  còn. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  5 

Chương  2:  KIET  uẩn 

Phẩm  3:  BÀN  VE  HỮU  TÌNH 

Trói  buộc  nhanh-chậm,  lìa  trói  buộc, 

Quả  thâu  nhiếp  bảy-thành  tựu  ba, 

Mất  đi  và  sinh  ra  không  sáu  loại, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Ba  cõi,  mỗi  cõi  đều  có  hai  bộ  kiết,  gọi  là  do  kiến-tu  mà  đoạn. 
Hỏi:  Đối  với  hai  bộ  kiết  do  kiến-tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  thể 
có  thể  có  tức  khắc  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  phàm  phu  đã  lìa  dục  nhiễm,  từ  lúc  lìa  dục  nhiễm 
mà  lui  sụt  và  mất  ở  cõi  Sắc-Vô  sắc,  đến  lúc  sinh  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  tức  khắc  lìa  sự  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  lúc  phàm  phu  lìa  dục  nhiễm. 

Hỏi:  Có  thể  có  dần  dần  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  dần  dần  lìa  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  trước  đã  lìa  kiết  do 
kiến  kia  mà  đoạn,  sau  lìa  kiết  do  tu  kia  mà  đoạn. 

Hỏi:  Đối  với  hai  bộ  kiết  do  kiến-tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  có  thể 
có  tức  khắc  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  phàm  phu  đã  lìa  sắc  nhiễm,  từ  khi  lìa  sắc  nhiễm 
mà  lui  sụt  và  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  đến  lúc  sinh  thuộc  cõi  Sắc-Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  lìa  tức  khắc  lìa  sự  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  lúc  phàm  phu  lìa  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Có  thể  có  dần  dần  bị  trói  buộc  chăng? 
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Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  dần  dần  lìa  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  trước  đã  lìa  kiết  do 
kiến  kia  mà  đoạn,  sau  lìa  kiết  do  tu  kia  mà  đoạn. 

Hỏi:  Đối  với  hai  bộ  kiết  do  kiến-tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  có 
thể  có  tức  khắc  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  tức  khắc  lìa  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  dần  dần  bị  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  dần  dần  lìa  trói  buộc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  trước  đã  lìa  kiết  do 
kiến  kia  mà  đoạn,  sau  lìa  kiết  do  tu  kia  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán  và  Bất  hoàn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  trừ  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán. 

Có  năm  bộ  kiết,  gọi  là  kiết  do  kiến  khổ  mà  đoạn  cho  đến  kiết  do 
tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  khổ  mà  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  tập  mà  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  diệt  mà  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 
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Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  đạo  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn. 

Hỏi:  Kiết  trừ  hết  do  tu  mà  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán. 

Có  chín  bộ  kiết,  nghĩa  là  kiết  do  khổ  pháp  trí  mà  đoạn,  cho  đến 
kiết  do  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  khổ  pháp  trí  mà  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  khổ  loại  trí  cho  đến  đạo  pháp  trí  mà  đoạn  là  thuộc 
về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  đạo  loại  trí  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán. 

Có  mười  lăm  bộ  kiết,  nghĩa  là  ba  cõi,  mỗi  cõi  đều  có  năm  bộ.  Kiết 
do  kiến  khổ  mà  đoạn,  cho  đến  kiết  do  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  khổ-tập-diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là 
thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn,  A-la-hán  và  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiến  hết  do  kiến  khổ-tập-diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là 
thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  là  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  khổ-tập-diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc 
là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn. 

Hỏi:  Kiết  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Ba  kiết  cho  đến  chín  mươi  tám  tùy  miên,  mỗi  một  tùy  miên 
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trừ  hết  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Trong  ba  kiết  hữu  thân  kiết  trừ  hết  là  thuộc  về  bốn  quả  Sa- 
môn,  hoặc  Vô  xứ  sở.  Như  hữu  thân  kiết  trừ  hết  trong  ba  kiết;  nên  biết. 
Hữu  thân  kiết  trừ  hết  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  hữu  thân  kiến- 
biên  chấp  kiết  trừ  hết  trong  năm  kiến  cũng  vậy.  Giới  cấm  thủ-nghi  trừ 
hết,  thuộc  về  bôn  quả  Sa-môn.  Như  trong  ba  kiết  giới  cấm  thủ-nghi  trừ 
hết,  nên  biết,  ách-bộc  hữu  kiến  trong  bốn  ách-bộc  lưu,  kiến  thủ-giới 
cấm  thủ  trong  bốn  thủ,  giới  cảm  thủ-chấp  thật  có  thân  này  trói  buộc 
trong  bốn  thứ  trói  buộc  thân,  giới  cấm  thủ-nghi  trong  năm  kiết  thuận 
phần  dưới,  tà  kiến-kiến  thủ  và  giới  cấm  thủ  trong  năm  kiến,  kiến  và 
nghi  tùy  miên  trong  bảy  tùy  miên,  kiến-thủ  và  nghi  kiết  trong  chín  kiết, 
trừ  hết  cũng  như  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  trừ  hết  thuộc  về  quả  Bất  hoàn  mà  A-la-hán,  hoặc 
Vô  xứ  sở.  Như  ba  căn  bất  thiện  trừ  hết;  nên  biết  dục  lậu  trong  ba  lậu, 
ách-bộc  lưu  dục  trong  bốn  ách-bộc  lưu,  dục  thủ  trong  bốn  thủ,  tham 
dục-giận  dữ  trong  bốn  thứ  trói  buộc  thân,  bốn  cái  trước  trong  năm  cái, 
kiết  giận  dữ-kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  trong  năm  kiết,  tham  dục-giận 
dữ  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  mũi,  lưỡi  chạm  xúc  sinh  ra  ái  thân 
trong  sáu  ái  thân,  dục  tham-giận  dữ  trong  bảy  tùy  miên,  kiết  giận  dữ- 
kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  tận  trong  chín  kiết,  trừ  hết  cũng  như  vậy. 

Hữu  lậu-vô  minh  trừ  hết  thuộc  về  quả  A-la-hán.  Như  hữu  lậu-vô 
minh  trừ  hết,  nên  biết  hữu-vô  minh  ách  và  bộc  lưu  trong  bốn  ách-bộc 
lưu,  ngã  ngữ  thủ  trong  bôn  thủ,  kiết  tham- mạn  trong  năm  kiết,  trừ  ra 
tham  sắc  còn  lại  bốn  kiết  trong  năm  kiết  thuận  phần  trên,  ý  xúc  chạm 
sinh  ra  ái  thân  trong  sáu  ái  thân,  hữu  tham-vô  minh-mạn  trong  bảy  tùy 
miên,  kiết  ái-  mạn-vô  minh  trong  chín  kiết,  trừ  hết  cũng  như  vậy. 

Cái  nghi  trừ  hết  thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở.  Tham 
sắc  thuộc  kiết  thuận  phần  trên  trừ  hết,  thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc 
Vô  xứ  sở.  Như  tham  sắc  thuộc  kiết  thuận  phần  trên  trừ  hết,  nên  biết  sự 
chạm  xúc  của  mắt-tai-thân  sinh  ra  ái  thân  trừ  hết,  cũng  vậy.  Trong  chín 
mươi  tám  tùy  miên,  tùy  miên,  do  kiến  khổ-tập-diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Dục  trừ  hết,  thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở;  tùy  miên, 
do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  thuộc  về  quả  A-la-hán  và  Bất  hoàn,  hoặc 
Vô  xứ  sở;  tùy  miên  do  kiến  khổ-tập-diệt-đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  trừ 
hết,  thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở;  tùy  miên,  do  tu  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Sắc  trừ  hết,  thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc  Vô  xứ  sở;  tùy  miên 
do  kiến  khổ,  tập,  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  trừ  hết,  thuộc  về  bốn 
quả  Sa-môn,  hoặc  Vô  xứ  sở;  tùy  miên,  do  kiến  đạo  đoạn  thuộc  cõi  Vô 
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Sắc  trừ  hết,  thuộc  về  bốn  quả  Sa-môn;  tùy  miên,  do  tu  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Vô  sắc  trừ  hết  thuộc  về  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Trong  hướng  Dự  lưu,  các  kiết  trừ  hết  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  quả  Dự  lưu  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Dự  lưu. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  hướng  Nhất  lai  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  Dự  lưu,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  quả  Nhất  lai  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  hướng  Bất  hoàn  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  quả  Bất  hoàn  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  hướng  A-la-hán  thuộc  về  quả  nào? 
Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Các  kiết  trừ  hết  trong  quả  A-la-hán  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  thấy  đầy  đủ  mà  chưa  lìa  dục  nhiễm. 
Các  kiết  trừ  hết  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  là  thuộc  về  quả 

nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai,  hoặc  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đã  lìa  dục  nhiễm,  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  các  kiết  trừ  hết  do  tu 
mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa  lìa  nhiễm  vô  sắc,  các  kiết  trừ  hết  do 
tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  là  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  đã  thành  tựu  pháp  học  thì  pháp  này 
thuộc  về  quả  Dự  lưu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về  quả  Dự  lưu. 

Thế  nào  là  thuộc  về  quả  Dự  lưu?  Quả  Dự  lưu  hữu  vi  đã  đạt  được 
không  mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về  quả  Dự  lưu?  Những  người  Dự  lưu  đã 
đạt  được  căn  vô  lậu  thắng  tiến  cùng  pháp  hữu  vi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  thuộc  về  quả  Dự  lưu  thì  pháp  này  là  pháp  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 
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Thế  nào  là  học?  Là  quả  Dự  lưu  hữu  vi. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Là  quả  Dự  lưu  vô  vi. 

Hỏi:  Những  người  Nhất  lai  đã  thành  tựu  pháp  học,  pháp  này  thuộc 
về  quả  Nhất  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về  quả  Nhất  lai. 

Thế  nào  là  thuộc  về  quả  Nhất  lai?  Quả  Nhất  lai  hữu  vi  đã  đạt  được 
không  mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về  quả  Nhất  lai?  Những  người  Nhất  lai  đã 
đạt  được  căn  vô  lậu  thắng  tiến,  cùng  pháp  hữu  vi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  thuộc  về  quả  Nhất  lai  thì  pháp  này  là  pháp  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Quả  Nhất  lai  hữu  vi. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Quả  Nhất  lai  vô  vi. 

Hỏi:  Những  người  Bất  hoàn  đã  thành  tựu  pháp  học  thì  pháp  này 
thuộc  về  quả  Bất  hoàn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về  quả  Bất  hoàn. 

Thế  nào  là  thuộc  về  quả  Bất  hoàn?  Quả  Bất  hoàn  hữu  vi  đã  đạt 
được  không  mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về  quả  Bất  hoàn?  Những  người  Bất  hoàn 
đã  đạt  được  căn  vô  lậu  thắng  tận  cùng  pháp  hữu  vi. 

Hỏi:  Già  sử  pháp  thuộc  về  quả  Bất  hoàn  thì  pháp  này  là  pháp  học 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Quả  Bất  hoàn  hữu  vi. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Quả  Bất  hoàn  vô  vi. 

Hỏi:  Các  A-la-hán  đã  thành  tựu  pháp  vô  học  thì  pháp  này  thuộc 
về  quả  A-la-hán  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Già  sử  pháp  thuộc  về  quả  A-la-hán  thì  pháp  này  là  pháp  vô 
học  chăng? 

Đáp:  Hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  học?  Quả  A-la-hán  hữu  vi. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Quả  A-la-hán  vô  vi. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  đã  thành  tựu  pháp  vô  lậu  thì  pháp  này 
thuộc  về  quả  Dự  lưu  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về. 

Thế  nào  là  thuộc  về?  Quả  Dự  lưu  vô  vi-hữu  vi  đã  đạt  được  không 
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mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về?  Những  người  Dự  lưu  đã  đạt  được  căn 
vô  lậu  thắng  tiến  cùng  pháp  hữu  vi,  và  các  kiết  trừ  hết  do  họ  đã  chứng 
và  phi  trạch  diệt  người  Dự  lưu  đã  thành  tựu. 

Hỏi:  Già  sử  pháp  thuộc  về  quả  Dự  lưu  thì  pháp  này  là  pháp  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Những  người  Nhất  lai  đã  thành  tựu  pháp  vô  lậu,  thì  pháp  này 
thuộc  về  quả  Nhất  lai  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về. 

Thế  nào  là  thuộc  về?  Quả  Nhất  lai  vô  vi-hữu  vi,  đã  đạt  được, 
không  mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về?  Những  người  Nhất  lai  đã  đạt  được 
căn  vô  lậu  thắng  tiến  cùng  các  pháp  hữu  vi,  và  các  kiết  trừ  hết  do  họ  đã 
chứng,  cùng  phi  trạch  diệt  mà  người  nhất  lai  đã  thành  tựu. 

Hỏi:  Già  sử  pháp  thuộc  về  quả  Nhất  lai  thì  pháp  này  là  pháp  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Những  người  Bất  hoàn  đã  thành  tựu  pháp  vô  lậu,  thì  pháp  này 
thuộc  về  quả  Bất  hoàn  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về. 

Thế  nào  là  thuộc  về?  Quả  Bất  hoàn  vô  vi-hữu  vi,  đã  đạt  được, 
không  mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về?  Những  người  Bất  hoàn  đã  đạt  được 
căn  vô  lậu  thắng  tiến  cùng  các  pháp  hữu  vi,  các  kiết  trừ  hết  do  họ  đã 
chứng  và  phi  trạch  diệt  mà  người  Bất  hoàn  đã  thành  tựu. 

Hỏi:  Già  sử  pháp  thuộc  về  quả  Bất  hoàn  thì  pháp  này  là  pháp  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Các  A-la-hán  đã  thành  tựu  pháp  vô  lậu  thì  pháp  này  thuộc  về 
quả  A-la-hán  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thuộc  về,  hoặc  không  thuộc  về. 

Thế  nào  là  thuộc  về?  Quả  A-la-hán  vô  vi-hữu  vi  đã  đạt  được  không 

mất. 

Thế  nào  là  không  thuộc  về?  Phi  trạch  diệt  mà  A-la-hán  đã  thành 

tựu. 

Hỏi:  Già  sử  pháp  thuộc  về  quả  A-la-hán,  thì  pháp  này  là  pháp  vô 
lậu  chăng? 
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Đáp:  Đúng  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  mà  người  Dự  lưu  thành  tựu  thì  pháp  ấy  thuộc  về 
quả  Dự  lưu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1 .  Có  pháp  do  người  Dự  lưu  thành  tựu  mà  không  phải  thuộc  về  quả 
Dự  lưu,  nghĩa  là  người  Dự  lưu  đã  đạt  được  căn  vô  lậu  thắng  tiến  cùng 
pháp  hữu  vi,  cho  đến  các  kiết  trừ  hết  do  người  Dự  lưu  đã  chứng,  và 
pháp  hữu  lậu  phi  trạch  diệt  mà  ngừơi  Dự  lưu  đã  thành  tựu. 

2.  Có  pháp  thuộc  về  quả  Dự  lưu  mà  không  do  người  Dự  lưu  thành 
tựu,  nghĩa  là  quả  Dự  lưu  chưa  đạt  được  đã  mất. 

3.  Có  pháp  do  người  Dự  lưu  thành  tựu,  cũng  thuộc  về  quả  Dự  lưu 
nghĩa  là  quả  Dự  lưu  đã  đạt  được  không  mất. 

4.  Có  pháp  không  do  người  Dự  lưu  thành  tựu  cũng  không  thuộc  về 
là  quả  Dự  lưu,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  ở  trước. 

Hỏi:  Các  pháp  do  người  Nhất  lai  thành  tựu  thì  pháp  ấy  thuộc  về 
quả  Nhất  lai  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1 .  Có  pháp  do  người  Nhất  lai  thành  tựu  mà  không  thuộc  về  quả 
Nhất  lai,  nghĩa  là  người  Nhất  lai  đã  đạt  được  căn  vô  lậu  thắng  tiến  cùng 
pháp  hữu  vi,  cho  đến  các  kiết  trừ  hết  mà  họ  đã  chứng  và  pháp  hữu  lậu 
phi  trạch  diệt  ma  người  Nhất  lai  đã  thành  tựu. 

2.  Có  pháp  thuộc  về  quả  Nhất  lai,  mà  không  do  người  Nhất  lai 
thành  tựu,  nghĩa  là  quả  Nhất  lai  chưa  đạt  được  đã  mất. 

3.  Có  pháp  do  người  Nhất  lai  thành  tựu,  cũng  là  quả  Nhất  lai,  ng¬ 
hĩa  là  quả  Nhất  lai  đã  đạt  được,  không  mất. 

4.  Có  pháp  chẳng  phải  do  người  Nhất  lai  thành  tựu  cũng  chẳng 
phải  thuộc  về  cuả  Nhất  lai,  nghĩa  là  trừ  tướng  ở  trước. 

Hỏi:  Các  pháp  do  người  Bất  hoàn  thành  tựu  thì  pháp  ấy  thuộc  về 
quả  Bất  hoàn  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  pháp  do  người  Bất  hoàn  thành  tựu  mà  không  thuộc  về  quả 
Bất  hoàn,  nghĩa  là  người  Bất  hoàn  đã  đạt  được  căn  vô  lậu  thắng  tiến 
cùng  pháp  hữu  vi,  cho  đến  kiết  trừ  hết  mà  họ  đã  chứng  và  pháp  hữu  lậu 
phi  trạch  diệt  mà  người  bất  hoàn  đã  thành  tựu. 

2.  Có  pháp  là  quả  Bất  hoàn  mà  do  người  Bất  hoàn  thành  tựu,  nghĩa 
là  quả  Bất  hoàn  chưa  đạt  được  đã  mất. 

3.  Có  pháp  do  người  Bất  hoàn  thành  tựu  cũng  thuộc  về  quả  Bất 
hoàn,  nghĩa  là  quả  Bất  hoàn  đã  đạt  được  không  mất. 
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4.  CÓ  pháp  không  do  người  Bất  hoàn  thành  tựu  cũng  không  thuộc 
về  quả  Bất  hoàn,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  ở  trước. 

Hỏi:  Các  pháp  do  người  A-la-hán  thành  tựu  thì  pháp  ấy  là  quả  A- 
la-hán  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  pháp  do  A-la-hán  thành  tựu  mà  không  thuộc  về  quả  A-la- 
hán,  nghĩa  là  A-la-hán  thành  tựu  pháp  hữu  lậu  phi  trạch  diệt. 

2.  Có  pháp  thuộc  về  quả  A-la-hán  mà  không  phải  là  A-la-hán 
thành  tựu,  nghĩa  là  quả  A-la-hán  chưa  đạt,  đã  mất. 

3.  Có  pháp  do  A-la-hán  thành  tựu  mà  cũng  thuộc  về  quả  A-la-hán, 
nghĩa  là  quả  A-la-hán  đã  đạt  được  không  mất. 

4.  Có  pháp  không  do  người  A-la-hán  mà  thành  tựu  cũng  không 
thuộc  về  quả  A-la-hán,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  ở  trước. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra,  đều  thọ  nhận  dục 
hữu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  mà  không  thọ  nhận  dục 
hữu,  nghĩa  là  mất  đi  ở  cõi  Dục,  khởi  lên  Trung  hữu  cõi  sắc. 

2.  Có  người  thọ  nhận  dục  hữu  mà  không  phải  ở  cõi  Dục  mất  đi  và 
sinh  ra,  nghĩa  là  mất  đi  ở  cõi  sắc,  khởi  lên  Trung  hữu  cõi  Dục. 

3.  Có  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  cũng  thọ  nhận  dục  hữu, 
nghĩa  là  ở  cõi  dục  mất  đi,  khởi  lên  Trung  hữu  và  Sinh  hữu  của  cõi  Dục. 

4.  Có  người  không  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  cũng  không  thọ 
nhận  dục  hữu,  nghĩa  là  mất  đi  ở  cõi  sắc,  sinh  ra  thuộc  cõi  Vô  sắc;  ở  cõi 
Vô  sắc  mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  Vô  sắc-Sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  đều  thọ  nhận  sắc 
hữu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  người  ở  cõi  Sắc  mất  đi  và  sinh  ra  mà  không  thọ  nhận  sắc 
hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  sắc  mất  đi,  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục. 

2.  Có  người  thọ  nhận  sắc  hữu  mà  không  phải  ở  cõi  sắc  mất  đi  và 
sinh  ra,  nghĩa  là  ở  cõi  Dục  mất  đi,  khởi  lên  Trung  hữu  và  Sinh  hữu  của 
cõi  Sắc. 

3.  Có  người  ở  cõi  Sắc  mất  đi  và  sinh  ra  cũng  thọ  nhận  sắc  hữu, 
nghĩa  là  ở  cõi  sắc  mất  đi,  khởi  lên  Trung  hữu  và  Sinh  hữu  của  cõi  sắc. 

4.  Có  người  không  ở  tại  cõi  sắc  mất  và  đi-sinh  ra  cũng  không  thọ 
nhận  sắc  hữu,  nghĩa  là  mất  đi  ở  cõi  Dục,  sinh  ra  thuộc  cõi  Dục  và  ở  cõi 
Vô  sắc.  Thuôc  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  ở  cõi  Vô  sắc  và  cõi  Duc. 
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Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  đều  thọ  nhận  vô 
sắc  hữu  chăng? 

Đáp:  Những  người  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  đều  thọ  nhận  vô 
sắc  hữu.  Có  người  thọ  nhận  vô  sắc  hữu,  nhưng  không  phải  ở  cõi  Vô  sắc 
mất  đi  mà  sinh  ra  ở  cõi  Vô  sắc  sinh  ra.  Nghĩa  là  ở  cõi  Dục  và  cõi  sắc 
mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  bốn,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu,  bậc  Thánh  ở  cõi  Dục  và 
cõi  Sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  ba,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  ở  cõi  Dục,  hàng  phàm  phu 
và  bậc  Thánh  ở  cõi  sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  có  bao  nhiêu 

loại? 

Đáp:  Có  hai,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu,  bậc  Thánh  ở  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Những  người  không  phải  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  đều 
không  họ  nhận  dục  hữu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1.  Có  người  không  phải  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  không  phải  là 
không  thọ  nhận  dục  hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  sắc  mất  đi,  khởi  lên  Trung  hữu 
cõi  Dục. 

2.  Có  người  không  thọ  nhận  dục  hữu  mà  không  phải  là  không  ở 
cõi  Dục  mất  đi  mà  sinh  ra,  nghĩa  là  ở  cõi  Dục  mất  đi,  khởi  lên  Trung 
hữu  của  cõi  Sắc. 

3.  Có  người  không  phải  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  cũng  không 
thọ  nhận  dục  hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  sắc  mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  sắc  và  cõi  Vô 
sắc,  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  Vô  sắc  và  cõi  sắc. 

4.  Có  người  không  phải  là  không  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  cũng 
không  phải  là  không  thọ  nhận  dục  hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  Dục  mất  đi,  khởi 
lên  Trung  hữu  và  Sinh  hữu  của  cõi  Dục. 

Hỏi:  Những  người  không  phải  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  đều 
không  thọ  nhận  sắc  hữu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  biện  giải: 

1 .  Có  người  không  phải  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  mà  không  phải 
là  không  thọ  nhận  sắc  hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  Dục  mất  đi,  khởi  lên  Trung 
hữu  của  cõi  Sắc. 

2.  Có  người  không  phải  là  thọ  nhận  sắc  hữu  mà  không  phải  là 
không  ở  cõi  Sắc  mất  đi  và  sinh  ra,  nghĩa  là  ở  cõi  sắc  mất  đi,  khởi  lên 
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Trung  hữu  của  cõi  Dục. 

3.  Có  người  không  phải  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  cũng  không  thọ 
nhận  sắc  hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  Dục  mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  Dục-cõi  Vô  sắc; 
ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  Vô  sắc  và  cõi  Dục. 

4.  Có  người  không  phải  là  không  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  cũng 
không  phải  là  không  thọ  nhận  sắc  hữu,  nghĩa  là  ở  cõi  sắc  mất  đi,  khởi 
lên  Trung  hữu  và  Sinh  hữu  của  cõi  sắc. 

Hỏi:  Những  người  không  phải  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  đều 
không  thọ  nhận  vô  sắc  hữu  chăng? 

Đáp:  Những  người  không  phải  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  đều 
không  thọ  nhận  vô  sắc  hữu.  Có  người  không  thọ  nhận  vô  sắc  hữu  mà 
không  phải  là  không  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi,  cũng  không  phải  ở  cõi  Vô  sắc 
sinh  ra,  nghĩa  là  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi,  sinh  ra  ở  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

Hỏi:  Những  người  không  phải  ở  cõi  Dục  mất  đi  và  sinh  ra  có  bao 
nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  năm,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  ở  cõi  Dục,  hàng  phàm  phu 
ở  cõi  Sắc-Vô  sắc,  bậc  Thánh  ở  cõi  sắc  và  Vô  sắc. 

Hỏi:  Những  người  không  phải  ở  cõi  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  có  bao 
nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  sáu,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  ở  ba  cõi.  Bậc  Thánh  ở  ba 

cõi. 

Hỏi:  Những  người  không  phải  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  và  sinh  ra  có 
bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  bốn,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  ở  cõi  Dục-  cõi  sắc,  bậc 
Thánh  ở  cõi  Dục-  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  sinh  ở 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  sắc 
chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  sinh  ở 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  hoặc 
bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  sắc 
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chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  sinh  ở 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  thuộc  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  sinh  ở 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Vô 
sắc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  hoặc 
bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi 
Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  hoặc 
bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  sinh  ở 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  ngường  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi 
Sắc  chăng? 

Đáp:  Có.  Nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-cõi  sắc,  sinh  ở 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  bát  Niết  bàn. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  thuộc  cõi  Dục, 
có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  sáu,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  nơi  ba  cõi,  bậc  Thánh  ở  ba 

cõi. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  sắc,  có 
bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  sáu.  Tức  hàng  phàm  phu  nơi  ba  cõi.  Bậc  Thánh  nơi  ba 

cõi. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Vô  sắc, 
có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  bốn.  Tức  hàng  phàm  phu  ở  cõi  Dục-cõi  sắc.  Bậc  Thánh 
ở  cõi  Dục-cõi  Sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  sắc,  có 
bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  năm,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc 


1261 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  5 

vàVô  Sắc,  bậc  Thánh  ở  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Dục,  có 
bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  năm,  nghĩa  là  hàng  phàm  phu  ở  cõi  Dục-cõi  sắc  và  Vô 
sắc,  bậc  Thánh  ở  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  ba,  nghĩa  là  phàm  phu  thuộc  cõi  Dục,  Thánh  giả,  phàm 
phu  ở  cõi  Sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Vô  sắc, 
có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  hai,  nghĩa  là  phàm  phu  thuộc  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Những  người  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  cõi  Dục, 
có  bao  nhiêu  loại? 

Đáp:  Có  bốn,  nghĩa  là  Thánh  giả  và  phàm  phu  ở  cõi  Vô  sắc,  phàm 
phu  ở  cõi  Dục-Sắc,  có  bao  nhiêu  loại? 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  người  mất  đi  ở  cõi  Vô  sắc,  không  sinh 
thuộc  cõi  Sắc? 

Đáp:  Có  bốn,  nghĩa  là  Thánh  giả  và  phàm  phu  ở  cõi  Vô  sắc,  phàm 
phu  ở  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  người  ở  cõi  Dục  mất  đi  mà  không  sinh  ở  ba  cõi 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-Sắc,  hoặc  bát 
Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  người  ở  cõi  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  ba  cõi 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-Sắc,  hoặc  bát 
Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  thể  có  người  ở  cõi  Vô  sắc  mất  đi  mà  không  sinh  ở  ba  cõi 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-Sắc,  hoặc  bát 
Niết-bàn. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  người  mất  ở  cõi  Dục  mà  không  sinh  nơi  ba 

cõi? 

Đáp:  Có  bốn,  đó  là  Thánh  giả  và  phàm  phu  ở  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  người  mất  ở  cõi  sắc,  không  sinh  ở  ba  cõi? 

Đáp:  Có  ba,  đó  là  phàm  phu  ở  cõi  Dục,  Thánh  giả  mà  phàm  phu 
ở  cõi  Sắc. 
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Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  người  mất  ở  cõi  Vô  sắc  mà  không  sinh  nơi 
ba  cõi? 

Đáp:  Có  hai,  đó  là  phàm  phu  ở  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  người  chưa  lìa  dục  nhiễm  mà  mạng  chung  không 
sinh  ở  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Có  nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm  mà  mạng  chung  không 
sinh  ở  cõi  Dục-Sắc  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  người  chưa  lìa  nhiễm  vô  sắc  mà  mạng  chung  không 
sinh  ở  ba  cõi  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khởi  lên  Trung  hữu  của  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  người  chưa  lìa  dục  nhiễm  mà  mạng  chung 
không  sinh  ở  cõi  Dục? 

Đáp:  Có  hai,  đó  là  Thánh  giả  và  phàm  phu  ở  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm  mà  mạng  chung 
không  sinh  ở  cõi  Dục-Sắc? 

Đáp:  Có  bốn,  đó  là  Thánh  giả  và  phàm  phu  ở  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  loại  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm  mà  mạng  chung 
không  sinh  nơi  ba  cõi? 

Đáp:  Có  bốn,  đó  là  hàng  phàm  phu  ở  hai  cõi  Dục-Sắc,  bậc  Thánh 
ở  hai  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Thánh  giả  và  phàm  phu  ở  cõi  Dục,  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy 
tăng,  bao  nhiêu  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Phàm  phu  có  chín  mươi  tám  tùy  miên  tùy  tăng,  chín  kiết  trói 
buộc.  Thánh  giả  có  mười  tùy  miên  tùy  tăng,  sáu  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Thánh  giả,  phàm  phu  thuộc  cõi  sắc,  có  bao  nhiêu  tùy  miên 
tùy  tăng,  bao  nhiêu  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Phàm  phu  có  sáu  mươi  hai  tùy  miên  tùy  tăng,  sáu  kiết  trói 
buộc.  Thánh  giả  có  sáu  tùy  miên  tùy  tăng,  ba  kiết  trói  buộc. 

Hỏi:  Thánh  giả,  phàm  phu  thuộc  cõi  Vô  sắc,  có  bao  nhiêu  tùy 
miên  tùy  tăng,  bao  nhiêu  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Phàm  phu  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  tùy  tăng,  sáu  kiết  trói 
buộc.  Thánh  giả  có  ba  tùy  miên  tùy  tăng,  ba  kiết  trói  buộc. 
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Phẩm  4:  BÀN  yỀ  MƯỜI  MÔN,  Phần  1 

Bốn  mươi  hai  tùy  miên  tùy  tăng, 

Hai  duyên  phát  sinh  không  gián  đoạn, 

Căn  thành  tựu  không  biết  tác  chứng, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hai  mươi  hai  căn,  mười  tám  giới,  mười  hai  xứ,  năm  uẩn,  năm  thủ 
uẩn,  sáu  giới;  pháp  hữu  sắc-vô  sắc;  pháp  hữu  kiến-vô  kiến;  pháp  hữu 
đốì-vô  đối;  pháp  hữu  lậu-vô  lậu;  pháp  hữu  vi-vô  vi;  pháp  quá  khứ-vị 
lai-hiện  tại;  pháp  thiện-bất  thiện,  vô  ký;  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục-cõi 
Sắc-Vô  sắc;  pháp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học;  pháp  do  kiến  mà 
đoạn,  tu  mà  đoạn,  không  có  đoạn. 

Bốn  đế,  bốn  tĩnh  lự,  bốn  vô  lượng,  bốn  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám 
thắng  xứ,  mười  biến  xứ,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa,  ba  lớp  Tam-ma-địa,  ba 
kiết,  ba  căn  bất  thiện,  ba  lậu,  bôn  bộc  lưu,  bốn  ách,  bốn  thủ,  bốn  sự  trói 
buộc  của  thân,  năm  cái,  năm  kiết,  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  năm  kiết 
thuận  phần  trên,  năm  kiến,  sáu  ái  thân,  bảy  tùy  miên,  chín  kiết,  chín 
mươi  tám  tùy  miên. 

Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  thuộc  cõi  Vô  sắc  do  tu  mà 

đoạn. 

Hỏi:  Trong  chín  mươi  tám  tùy  miên,  mỗi  một  tùy  miên  có  bao 
nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Nhãn  căn  là  biến  hành  thuộc  cõi  Dục-Sắc  và  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn.  Nhĩ-tỷ-thiệt-thân  căn  cũng  vậy.  Nữ  căn  là  biến 
hành  thuộc  cõi  Dục  và  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn.  Nam  căn,  khổ 
căn  cũng  vậy. 

Mạng  căn  là  biến  hành  của  ba  cõi  và  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà 
đoạn.  Năm  căn  như  tín  v.v...  cũng  vậy.  Tất  cả  ý  căn  tùy  miên  tùy  tăng  , 
xả  căn  cũng  vậy.  Lạc  căn  thuộc  cõi  sắc,  tất  cả  biến  hành  thuộc  cõi  Dục 
và  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn. 

Hỷ  căn  thuộc  cõi  sắc,  tất  cả  thuộc  cõi  Dục,  trừ  vô  lậu  duyên  với 
nghi,  và  căn  ấy  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  tất  cả  là  tùy  miên  tùy 
tăng,  ưu  căn  là  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc  cõi  Dục.  Ba  căn  vô  lậu 
không  có  tùy  miên  tùy  tăng.  Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân,  sắc,  thanh,  xúc, 
nhãn,  nhĩ,  thân,  thức  giới  là  biến  hành  thuộc  cõi  Dục-Sắc  và  tùy  miên 
tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn.  Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân,  sắc-thanh-xúc-xứ,  sắc 
uẩn,  sắc  thủ  uẩn-năm  giới  trước,  pháp  có  sắc,  có  kiến,  có  đối  cũng  vậy. 
Hương- vị-tỷ -thiệt  thức  giới  là  biến  hành  thuộc  cõi  Dục,  và  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn.  Hương-vị  xứ  cũng  vậy.  Ý  pháp-ý  thức  giới  là  tất  cả 
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tùy  miên  tùy  tăng,  ý  pháp  xứ-bốn  uẩn  sau-thức  giới  bốn  thủ  uẩn  sau,  vô 
sắc-vô  kiến-vô  đối  pháp  hữu  lậu-hữu  vi,  pháp  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại, 
phi  học  phi  vô  học  cũng  vậy.  Pháp  vô  lậu- vô  vi  không  có  tùy  miên  tùy 
tăng.  Pháp  học-vô  học  và  không  có  đoạn  cũng  vậy. 

Pháp  thiện  và  tu  mà  đoạn,  biến  hành  thuộc  ba  cõi  và  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn,  pháp  bất  thiện  và  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  tất  cả  là 
tùy  miên  tùy  tăng  thuộc  cõi  Dục,  pháp  vô  ký  và  tất  cả  thuộc  cõi  sắc- 
Vô  sắc,  hai  bộ  thuộc  cõi  Dục  và  biến  hành  do  kiến  tập  mà  đoạn  là  tùy 
miên  tùy  tăng,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc 
cõi  Sắc,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  tất  cả  là  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc  cõi 
Vô  sắc. 

Pháp  do  kiến  mà  đoạn,  tất  cả  là  tùy  miên  tùy  tăng  do  kiến  mà 
đoạn.  Tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  của  khổ-tập  đế-diệt.  Đạo  đế  không  có 
tùy  miên  tùy  tăng.  Pháp  loại  khổ-tập-diệt-đạo  trí,  ba  Tam-ma-địa  cũng 
như  vậy.  Tất  cả  là  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc  bốn  tĩnh  lự  cõi  sắc,  biến 
hành  thuộc  bốn  vô  lượng  cõi  sắc,  và  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn. 

Ba  giải  thoát  trước,  tám  thắng  xứ,  tám  biến  xứ  trước,  tha  tâm  trí 
cũng  vậy. 

Bốn  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc  tất  cả  là  tùy  miên  tùy  tăng,  năm  giải 
thoát  sau,  hai  biến  xứ  sau  là  biến  hành  thuộc  cõi  vô  sắc,  và  tùy  miên 
tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn. 

Trí  thế  tục,  trừ  vô  lậu  duyên  với  kiến,  còn  lại  tất  cả  là  tùy  miên 
tùy  tăng. 

Ba  lớp  Tam-ma-địa  là  biến  hành  của  ba  cõi  và  tùy  miên  tùy  tăng 
do  tu  mà  đoạn. 

Kiết  hữu  thân  kiến,  tất  cả  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  và  tùy  miên  tùy 
tăng,  biến  hành,  do  kiến  tập  mà  đoạn  kiết  hữu  thân  kiến  thuận  phần 
dưới,  hữu  thân  kiến  và  biên  chấp  kiến  cũng  vậy.  Kiết  giới  cấm  thủ  do 
kiến  khổ  mà  đoạn  tất  cả  và  biến  hành  do  kiến  tập  mà  đoạn,  do  kiến  đạo 
mà  đoạn  duyên  hữu  lậu,  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc  giới  cấm  thủ,  và  giới 
cấm  thủ . 

Thân  hệ  thuộc-kiết  thuận  phần  dưới,  giới  cấm  thủ  cũng  vậy.  Kiết 
nghi,  do  kiến  mà  đoạn  duyên  hữu  lậu  và  nghi  tương  ưng  với  vô  minh 
duyên  vô  lậu.  Nghi  thuộc  tùy  miên  tùy  tăng,  kiết  thuận  phần  dưới,  tùy 
miên  nghi,  kiết  nghi  cũng  vậy. 

Căn  bất  thiện  tham-giận,  duyên  hữu  lậu  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc 
cõi  Dục,  hai  thứ  trói  buộc  thân  trước,  hai  cái  trước,  kiết  sân,  hai  kiết 
trước  thuộc  kiết  thuận  phần  dưới,  hai  tùy  miên  trước,  kiết  giận  dữ  cũng 
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vậy. 

Căn  bất  thiện  si  thuộc  cõi  Dục,  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu,  còn  lại 
tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng. 

Dục  lậu  thuộc  cõi  Dục  là  tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng.  Dục  bộc  lưu- 
ách  thủ,  cái,  hôn  trầm,  thụy  miên,  trạo  cử  cũng  vậy. 

Tất  cả  tùy  miên  tùy  tăng  thuộc  cõi  Vô  sắc,  sắc  hữu  lậu,  hữu  bộc- 
lưu  ách,  ngã  ngữ  thủ  cũng  vậy. 

Vô  minh  lậu  trừ  vô  minh  duyên  vô  lậu  ,  còn  lại  tất  cả  tùy  miên  tùy 
tăng,  ách-bộc  lưu  vô  minh,  tùy  miên  vô  minh,  kiết  vô  minh  cũng  như 
vậy. 

Kiến  bộc  lựu-ách  do  kiến  mà  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và  kiến  tương 
ưng  với  vô  minh  duyên  vô  lậu,  tùy  miên  tùy  tăng.  Kiến  thủ-tà  kiến-tùy 
miên  kiến  và  kiết  kiến  cũng  vậy. 

Sự  trói  buộc  do  chấp  thật  có  thân  này,  do  kiến  mà  đoạn,  tùy  miên, 
tùy  tăng,  tùy  tăng  tùy  miên  kiến  thủ,  kiết  thủ  cũng  vậy. 

Cái  ô"  tác  là  biến  hành  thuộc  cõi  Dục  và  kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt 
thuộc  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn.  Mũi-lưỡi  xúc  chạm  sinh  ái  thân, 
kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt  cũng  vậy. 

Cái  nghi  thuộc  cõi  Dục  do  kiến  mà  đoạn  duyên  hữu  lậu,  và  nghi 
tương  ưng  với  vô  minh  duyên  vô  lậu,  tùy  miên  tùy  tăng. 

Kiết  tham-mạn  duyên  hữu  lậu  thuộc  ba  cõi  là  tùy  miên  tùy  tăng; 
ý  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  mạn,  kiết  ái-mạn  cũng  vậy. 

Tham  sắc  là  biến  hành  thuộc  cõi  sắc  và  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu 
mà  đoạn.  Tham  vô  sắc  là  biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc  và  tùy  miên  tùy 
tăng  do  tu  mà  đoạn.  Ba  kiết  thuận  phần  trên  ở  phía  sau  là  biến  hành 
thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  và  tùy  miên  tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn.  Mắt-tai-thân 
xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân  là  biến  hành  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  và  tùy  miên 
tùy  tăng  do  tu  mà  đoạn. 

Tùy  miên  hữu  tham  là  tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  thuộc  cõi 
sắc-vô  sắc.  Tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  tất  cả  do 
kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  và  tùy  miên  tùy  tăng  của  biến  hành  do 
kiến  tập  mà  đoạn.  Tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  do  kiến  tập  mà  đoạn,  tất  cả 
do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  và  tùy  miên  tùy  tăng  của  biến  hành 
do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  kiến  diệt  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Dục  trừ  vô  minh  bất  cộng  duyên  vô  lậu,  còn  lại  tất  cả  tùy 
miên  tùy  tăng  và  biến  hành.  Tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  do  kiến  đạo  mà 
đoạn  thuộc  cõi  Dục,  trừ  vô  minh  bất  cọng  duyên  vô  lậu,  còn  lại  tất  cả 
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tùy  miên  tùy  tăng  và  biến  hành.  Tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  do  tu  mà  đoạn. 
Tất  cả  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  và  tùy  miên  tùy  tăng  của  biến  hành. 
Năm  bộ  tùy  miên  tùy  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  nói  rộng  cũng  vậy. 

Sự  sai  biệt  là  nói  theo  cảnh  giới  của  mình. 

Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô 
sắc  duyên  thức  và  duyên  duyên  thức. 

Đáp:  Nhãn  căn  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  biến  hành 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  do  tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc 
ba  cõi.  Nhĩ-tỷ-thiệt-thân  căn  cũng  vậy. 

Nữ  căn  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  biến  hành  thuộc  cõi 
Sắc,  và  do  tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  bôn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  ba 
bộ  thuộc  cõi  Sắc,  biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  do  tu  mà  đoạn.  Nam 
căn  và  khổ  căn  cũng  vậy. 

Mạng  căn  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi;  duyên  duyên  thức, 
có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi.  Ý  căn  duyên  thức  và  duyên  duyên  thức,  duyên 
với  hữu  vi.  Xả  căn  cũng  vậy. 

Lạc  căn  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  cõi  sắc  duyên  với 
hữu  vi,  hai  bộ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  cùng  với  biến  hành;  duyên  duyên  thức, 
có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  Vô  sắc,  cõi  sắc  duyên  với  hữu  vi. 

Hỷ  căn  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  hai 
bộ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  biến  hành;  duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi 
thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  bốn  bộ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

ưu  căn  duyên  thức,  có  duyên  hữu  lậu  thuộc  cõi  Dục,  biến  hành 
thuộc  cõi  Sắc,  và  do  tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi 
thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ  thuộc  cõi  sắc,  biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  do 
tu  mà  đoạn. 

Năm  căn  là  tín...,  duyên  thức  và  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ 
thuộc  ba  cõi. 

Ba  căn  vô  lậu  duyên  thức,  có  hai  bộ  thuộc  ba  cõi,  cùng  với  biến 
hành;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc  giới  duyên  thức,  có  ba  bộ 
thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  do  tu  mà  đoạn; 
duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc  xứ,  sắc  thủ  uẩn,  năm  giới 
trước,  pháp  hữu  tiến-hữu  đối  cũng  vậy. 

Hương-vị-tỷ-thiệt-thân  giới  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục, 
biến  hành  thuộc  cõi  sắc,  cùng  với  do  tu  mà  đoạn,  duyên  duyên  thức,  có 
bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ  thuộc  cõi  sắc,  biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
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và  do  tu  mà  đoạn.  Hương-vị  xứ  cũng  vậy. 

Nhãn-nhĩ-thân  thức  giới  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi 
Sắc;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  hai  bộ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  cùng  với  biến  hành. 

Ý  giới-ý  thức  giới,  duyên  thức  và  duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu 
vi. 

Ý  xứ,  bốn  uẩn  sau,  pháp  hữu  vi,  pháp  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  cũng 

vậy. 

Pháp  giới  duyên  thức,  có  tất  cả  thuộc  ba  cõi,  duyên  duyên  thức, 
có  duyên  hữu  vi. 

Pháp  xứ,  pháp  vô  sắc-vô  kiến-vô  đối-thiện  cũng  vậy. 

Sắc  uẩn  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  hai  bộ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  và  biến  hành;  duyên  duyên  thức,  có  bôn  bộ  thuộc  ba  cõi. 
Pháp  hữu  sắc  cũng  vậy. 

Bốn  thủ  uẩn  sau  duyên  thức,  có  duyên  hữu  lậu;  duyên  duyên  thức, 
có  duyên  hữu  vi. 

Thức  giới,  pháp  hữu  lậu,  pháp  do  kiến  mà  đoạn  cũng  vậy. 

Pháp  vô  lậu  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi,  cùng  với  biến 
hành;  duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi.  Pháp  vô  đoạn  cũng  vậy. 

Pháp  vô  vi  duyên  thức,  có  hai  bộ  thuộc  ba  cõi,  cùng  với  biến  hành, 
duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi  pháp  bất  thiện  duyên  thức,  có  duyên 
hữu  lậu  thuộc  cõi  Dục,  biến  hành  thuộc  cõi  sắc,  và  do  tu  mà  đoạn; 
duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ  thuộc  cõi  sắc, 
biến  hành  thuộc  cõi  vô  sắc,  và  do  tu  mà  đoạn.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục 
cũng  vậy. 

Pháp  vô  ký  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục  có  duyên  hữu  lậu 
thuộc  cõi  sắc-vô  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  có 
duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  sắc-vô  sắc. 

Pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục, 
có  duyên  hữu  lậu  thuộc  cõi  sắc,  biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  do 
tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hữu  vi 
thuộc  cõi  Sắc,  bốn  bộ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi 
Sắc,  duyên  hữu  lậu  thuộc  cõi  vô  sắc,  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc 
cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc,  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  vô  sắc. 

Pháp  học  và  vô  học  duyên  thức,  có  hai  bộ  thuộc  ba  cõi,  cùng  với 
biến  hành,  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi.  Pháp  phi  học  phi 
vô  học  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi,  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến 
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đạo  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi. 

Pháp  do  tu  mà  đoạn  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi;  duyên 
duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi.  Khổ-tập  đế  duyên  thức,  có  duyên 
hữu  lậu;  duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi. 

Thế  tục  trí  cũng  vậy. 

Diệt  đế  duyên  thức,  có  hai  bộ  thuộc  ba  cõi,  cùng  với  biến  hành; 
duyên  duyên  thức,  có  duyên  hữu  vi.  Đạo  đế  duyên  thức,  có  hai  bộ  thuộc 
ba  cõi,  cùng  với  biến  hành;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi. 
Khổ-tập-diệt-đạo  trí,  và  ba  Tam-ma-địa  cũng  vậy. 

Bốn  tĩnh  lự  duyên  thức,  có  bôn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hữu  vi 
thuộc  cõi  Sắc,  hai  bộ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  biến  hành;  duyên  duyên  thức, 
có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  sắc. 

Từ-Bi-Xả  vô  lượng  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc, 
biến  hành  thuộc  cõi  Vô  sắc,  và  do  tu  mà  đoạn,  duyên  duyên  thức,  có  ba 
bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Tịnh  giải  thoát,  bốn  thắng  xứ  sau,  tám  biến  xứ  trước  cũng  như  vậy. 

Hỷ  Vô  lượng  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc;  duyên 
duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc,  hai  bộ  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  cùng  với  biến  hành. 

Hai  giải  thoát  đầu,  bốn  thắng  xứ  trước  cũng  như  vậy. 

Ba  vô  sắc  trước  duyên  thức  và  duyên  duyên  thức,  cùng  có  ba  bộ 
thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc,  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi 
Sắc,  duyên  hữu  lậu  thuộc  cõi  vô  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc 
cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc,  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

không-Thức  vô  biên  xứ,  vô  sở  hữu  xứ-giải  thoát  duyên  thức  và 
duyên  duyên  thức,  cùng  có  ba  bộ  thuộc,  bôn  bộ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Hai  giải  thoát  sau  và  hai  biến  xứ  sau  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc 
ba  cõi,  duyên  duyên  thức;  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi 
sắc-vô  sắc. 

Pháp  trí  duyên  thức,  có  hai  bộ  thuộc  cõi  Dục  cùng  với  biến  hành, 
biến  hành  thuộc  cõi  sắc  và  do  tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  bốn 
bộ  thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ  thuộc  cõi  sắc,  biến  hành  thuộc  cõi  vô  sắc,  và 
do  tu  mà  đoạn. 

Loại  trí  duyên  thức,  có  hai  bộ  và  biến  hành  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc, 
biến  hành  thuộc  cõi  Dục  và  do  tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ 
thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Tha  tâm  trí  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc,  hai  bộ 
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thuộc  cõi  VÔ  sắc,  cùng  với  biến  hành;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ 
thuộc  ba  cõi. 

Ba  lớp  Tam-ma-địa  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi;  duyên 
duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi. 

Kiết  hữu  thân  kiến  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi;duyên  duyên 
thức,  có  bốn  bộ  ba  cõi. 

Kiết  giới  cấm  thủ  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi,  và  duyên  hữu 
lậu  do  kiến  đạo  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  ba  cõi. 

Giới  cấm  thủ  và  giới  cấm  thủ  trói  buộc  thân,  kiết  giới  cấm  thủ 
thuận  phần  dưới,  giới  cấm  thủ  cũng  như  vậy. 

Kiết  nghi  duyên  thức,  duyên  với  hữu  lậu;  duyên  duyên  thức,  duyên 
với  hữu  vi. 

Vô  minh  lậu-bộc  lưu-ách-kiến  thủ-chấpp  thật  có  thân  này  trói 
buộc  thân,  kiết  tham-mạn,  kiết  nghi  thuận  phần  dưới,  tà  kiến-kiến  thủ, 
ý  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  mạn-vô  minh-kiến-nghi,  kiết  ái- 
mạn-vô  minh-kiến-thủ-nghi  cũng  như  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  duyên  thức,  duyên  với  hữu  lậu  thuộc 
cõi  Dục,  biến  hành  thuộc  cõi  sắc  và  do  tu  mà  đoạn;  duyên  duyên  thức, 
duyên  với  hữu  vi  thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ  thuộc  cõi  sắc,  biến  hành  và  do  tu 
mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Dục  bộc  lưu-ách-thủ,  hai  trói  buộc  thân  trước,  trừ  ra  ố  tác  còn  lại 
các  cái,  kiết  sân  giận  hai  kiết  trước  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  tùy  miên 
dục  tham-sân  giận  và  kiết  giận  dữ  cũng  như  vậy. 

Hữu  lậu  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hữu  lậu  thuộc 
cõi  Sắc-Vô  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hữu 
vi  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Hưu  bộc  lưu-ách,  ngã  ngữ  thủ,  tùy  miên  hữu  tham  cũng  như  vậy. 

Cái  ố  tác  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  biến  hành  và  do  tu 
mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  ba 
bộ  thuộc  cõi  Sắc,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Kiết  ganh  tỵ-keo  kiệt,  mũi-lưỡi  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  kiết  ganh 
tỵ-keo  kiệt  cũng  như  vậy. 

Kiết  tham  sắc  thuận  phần  trên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục- 
cõi  Sắc,  biến  hành  cho  đến  do  tù  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc;  duyên  duyên 
thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc.  Bôn  kiết  sau 
trong  kiết  thuận  phần  trên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi;  duyên 
duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc-vô  sắc. 

Nhãn-nhĩ-thân  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc 
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cõi  Dục-cõi  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục-cõi  sắc, 
biến  hành  cho  đến  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ-tập  và  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  duyên 
thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc; 
duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ  thuộc  cõi  sắc,  biến 
hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  cõi  Dục  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc 
cõi  Dục  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  biến  hành  và  do  tu  mà 
đoạn  thuộc  cõi  sắc;  duyên  duyên  thức,  duyên  với  hữu  vi  thuộc  cõi  Dục, 
ba  bộ  thuộc  cõi  sắc,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  có  ba  bộ  thuộc  cõi 
Dục  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  biến  hành  và  do  tu  mà 
đoạn  thuộc  cõi  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi  Dục,  ba  bộ 
thuộc  cõi  Sắc,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ-tập  và  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  duyên 
thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Vô  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi 
Sắc-Vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  duyên  thức,  có  ba 
bộ  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi 
sắc,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc;  duyên  duyên  thức, 
có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  sắc,  bốn  bộ  thuộc  cõi 
Vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  duyên  thức,  có  ba 
bộ  thuộc  cõi  Dục-Sắc,  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi 
sắc,  biến  hành  và  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc;  duyên  duyên  thức, 
có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bôn  bộ  thuộc  cõi  sắc-vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ-tập  và  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  duyên 
thức,  có  ba  bộ  thuộc  ba  cõi;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục, 
bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc-vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  duyên  thức,  có 
ba  bộ  thuộc  ba  cõi,  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô 
sắc;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  bốn  bộ  thuộc  cõi  sắc, 
duyên  hữu  vi  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  duyên  thức,  có 
ba  bộ  thuộc  ba  cõi,  và  duyên  hữu  lậu  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Vô  sắc;  duyên  duyên  thức,  có  ba  bộ  thuộc  cõi  Dục,  có  bốn  bộ  thuộc  cõi 
Sắc-Vô  sắc. 
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QUYỂN  6 


Chương  2:  KIÊT  UẢN 
Phẩm  4:  BÀN  VE  MƯỜI  MÔN,  Phần  2 

Hỏi:  Ý  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  ở  trong  mười  lăm  bộ  tâm  của  ba  cõi,  mỗi  một  đẳng  vô  gián  sinh 
bao  nhiêu  tâm? 

Đáp:  Đẳng  vô  gián  thuộc  ý  căn  sinh  mười  lăm  tâm;  xả  và  năm  căn 
như  tín  v.v...  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  lạc  căn  sinh  mười  một  tâm.  Đẳng  vô  gián 
thuộc  khổ  căn  sinh  năm  tâm;  ưu  căn  cũng  thế.  Đẳng  vô  gián  thuộc  hỷ 
căn  sinh  mười  tâm.  Đẳng  vô  gián  thuộc  vị  tri  căn-đương  tri  căn  không 
sinh  tâm.  Đẳng  vô  gián  thuộc  dĩ  tri  căn-cụ  tri  căn  sinh  ba  tâm.  Đẳng  vô 
gián  thuộc  nhãn-nhĩ-thân,  thức  giới  sinh  mười  tâm.  Đẳng  vô  gián  thuộc 
tỷ-thiệt  thức  giới  sinh  năm  tâm;  pháp  bất  thiện  cũng  như  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  ý  pháp,  ý  thức  giới  sinh  mười  lăm  tâm.  Ý  pháp 
xứ  bốn  uẩn  sau,  bốn  thủ  uẩn  sau,  thức  giới,  vô  sắc,  vô  kiến,  không  có 
đối,  pháp  hữu  vi-hữu  lậu,  hiện  tại-thiện-vô  ký,  phi  học  phi  vô  học,  hệ 
thuộc  ba  cõi,  pháp  do  kiến-  tu  mà  đoạn  cũng  như  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  pháp  vô  lậu  sinh  ba  tâm;  pháp  học-vô  học, 
không  có  đoạn  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  pháp  quá  khứ  sinh  hai  tâm,  pháp  vị  lai  không 
sinh  tâm. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  khổ-tập  đế  sinh  mười  lăm  tâm.  Bốn  tĩnh  lự, 
bôn  vô  sắc,  thế  tục  trí  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  đạo  đế  sinh  ba  tâm.  Loại,  khổ-tập-diệt-đạo 
trí,  ba  Tam-ma-địa  cũng  vậy. 
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Đẳng  vô  gián  thuộc  bôn  vô  lượng  sinh  sáu  tâm. 

Giải  thoát  thứ  nhất-thứ  hai-thứ  tư-thứ  năm,  bốn  thắng  xứ  trước,  tha 
tâm  trí  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  giải  thoát  thứ  ba-thứ  sáu-thứ  bảy  sinh  năm 

tâm. 

Bốn  thắng  xứ  sau,  mười  biến  xứ  cũng  vậy.  Giải  thoát  thứ  tám 
không  sinh  tâm. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  pháp  trí  sinh  hai  tâm. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  ba  kiết  sinh  mười  lăm  tâm. 

Hữu  vô  minh  lậu,  hữu-kiến-vô  minh  bộc  lưu-ách,  ba  thủ  sau,  kiết 
tham,  mạn,  hai  trói  buộc  thân  sau,  ba  kiết  sau  trong  kiết  thuận  phần 
dưới,  bốn  kiết  sau  trong  kiết  thuận  phần  trên,  năm  kiến,  ý  xúc  sinh  ra  ái 
thân,  năm  tùy  miên  sau,  sáu  kiết  như  ái...  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  sinh  năm  tâm.  Dục 
bộc  lưu-ách-thủ,  thủ,  năm  cái,  hai  trói  buộc  thân  trước,  kiết  giận-kiết 
ganh  tị-kiết  keo  kiệt,  hai  kiết  trước  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  mũi-lưỡi 
xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  dục  tham-giận  dữ,  kiết  ganh  tỵ-kiết 
keo  kiệt  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  tham  sắc-vô  sắc  trong  năm  kiết  thuận  phần 
trên  sinh  hai  tâm.  Đẳng  vô  gián  thuộc  ba  kiết  sau  trong  kiết  thuận  phần 
trên  sinh  ba  tâm.  Mắt-tai-thân  chạm  xúc  sinh  ra  ái  thân  cũng  vậy. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  ba  mươi  sáu  tùy  miên  của  cõi  Dục  sinh  năm 

tâm. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  ba  mươi  mốt  tùy  miên  của  cõi  sắc  sinh  mười 

tâm. 

Đẳng  vô  gián  thuộc  ba  mươi  mốt  tùy  miên  của  cõi  Vô  sắc  sinh 
mười  lăm  tâm. 

Hỏi:  Từ  nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  mỗi  mỗi  tùy  miên  đã  tăng,  nên  nói  có  tầm-có  tứ,  không  có 
tầm-chỉ  có  tứ,  hay  không  có  tầm-không  có  tứ? 

Đáp:  Nên  nói  nhãn  căn  đã  tăng  tùy  miên  có  đủ  ba.  Tai-mũi-lưỡi- 
thân  mạng-  ý  lạc-hỷ-năm  căn  như  tín  v.v...  đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Nữ  căn  đã  tăng  tùy  miên  có  tầm-có  tứ.  Khổ,  ưu,  nam  căn  đã  tăng 
tùy  miên  cũng  vậy. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc-ý  thức  giới  đã  tăng  tùy 
miên  có  đủ  ba. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc-ý-pháp  xứ,  năm  uẩn,  năm 
thủ  uẩn,  sáu  giới  hữu  sắc-vô  sắc-  hữu  kiến-vô  kiến,  hữu  đối-vô  đối, 
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pháp  hữu  lậu-hữu  vi,  quá  khứ,  vị  lai-hiện  tại,  thiện- vô  ký,  hệ  thuộc  nơi 
cõi  Sắc,  phi  học  phi  vô  học,  pháp  do  kiến,  tu  mà  đoạn,  tùy  miên  đã  tăng 
cũng  như  thế. 

Hương-vị-tỷ-thiệt  thức  giới  đã  tăng  tùy  miên  có  tầm-có  tứ.  Hương- 
vị  xứ,  bất  thiện,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Nhãn-nhĩ-thân  thức  giới  đã  tăng  tùy  miên,  hoặc  có  tầm-có  tứ,  hoặc 
không  có  tầm-chỉ  có  tứ.  Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đã  tăng  tùy  miên 
không  có  tầm  không  có  tứ.  Khổ-tập  đế  đã  tăng  tùy  miên  đủ  cả  ba. 

Bốn  vô  lượng,  giải  thoát  thứ  nhất-thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước,  tha 
tâm,  thế  tục  trí,  ba  lớp  Tam-ma-địa,  đã  tăng  tùy  miên  cũng  như  vậy. 

Sơ  tĩnh  lự  đã  tăng  tùy  miên  hoặc  có  tầm-có  tứ,  hoặc  không  có  tầm- 
chỉ  có  tứ.  Ba  tĩnh  lự  sau  đã  tăng  tùy  miên  không  có  tầm-không  có  tứ. 

Bốn  vô  sắc,  sáu  giải  thoát  sau,  bốn  thắng  xứ  sau,  mười  biến  xứ  đã 
tăng  tùy  miên  cũng  như  vậy. 

Ba  kiết  đã  tăng  tùy  miên  đủ  cả  ba.  Hữu  vô  minh  lậu,  ba  lưu-ách- 
thủ  sau,  thủ  kiết  tham-mạn,  hai  trói  buộc  nơi  thân  sau,  ba  kiết  sau  trong 
kiết  thuận  phần  dưới,  trừ  tham  vô  sắc  còn  lại  bốn  kiết  trong  kiết  thuận 
phần  trên,  năm  kiến,  ái  thân  thứ  sáu,  năm  tùy  miên  sau,  sáu  kiết  như  ái, 
đã  tăng  tùy  miên  cũng  như  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  đã  tăng  tùy  miên  có  tầm-có  tứ.  Dục  lậu-bộc  lưu- 
ách-thủ,  hai  trói  buộc  thân  trước,  năm  cái,  kiết  giận-ganh  tị-keo  kiệt, 
hai  kiết  trước  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  mũi,  lưỡi  xúc  chạm  sinh  ra  ái 
thân,  tùy  miên  đầu  tiên-thứ  hai,  kiết  giận  dữ-kiết  ganh  tị-kiết  keo  kiệt 
đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Tham  vô  sắc  đã  tăng  tùy  miên  không  có  tầm-không  có  tứ.  nhãn- 
nhĩ-thân  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân  đã  tăng  tùy  miên,  hoặc  có  tầm-có  tứ, 
hoặc  không  có  tầm-chỉ  có  tứ.  Ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  đã 
tăng  tùy  miên  có  tầm-có  tứ.  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  đã 
tăng  tùy  miên  đủ  cả  ba.  Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  Vô  sắc  đã  tăng 
tùy  miên  không  có  tầm-không  có  tứ. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Vô  sắc,  một  một  tùy  miên  đã  tăng,  nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn-khổ 
căn-hỷ  căn-ưu  căn-  xả  căn  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  nhãn  căn  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  bốn  căn, 
trừ  khổ  căn.  Nhĩ,  tỷ-thiệt-thân-mạng-lạc-xả  căn,  năm  căn  như  tín  v.v..., 
đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Nữ  căn  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn-khổ 


căn. 
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Hỷ-ưu-nam  căn  đã  tăng  tùy  miên  cũng  như  vậy. 

Ý  căn  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  năm  căn.  Khổ  căn  đã  tăng 
tùy  miên  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  lạc  căn. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt,  thân  và  ý  thức  giới  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng 
với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn.  Pháp  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt,  thân  xứ  đã  tăng  tùy  miên  cũng  như  vậy. 

sắc-thanh-hương-vị-xúc,  nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt,  thân  thức,  ý-pháp, 
giới  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  năm  căn.  sắc-thanh-hương-vị-xúc, 
ý-pháp  xứ,  năm  uẩn,  năm  thủ  uẩn,  sáu  giới  hữu  sắc,  vô  sắc,  hữu  kiến, 
vô  kiến,  hữu  đối,  vô  đối,  pháp  hữu  lậu-hữu  vi,  pháp  quá  khứ- vi  lai-hiện- 
tại,  thiện-bất  thiện-vô  ký,  hệ  thuộc  nơi  cõi  Dục,  pháp  do  tu  mà  đoạn, 
phi  học  phi  vô  học,  đã  tăng  tùy  miên  cũng  như  vậy. 

Pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ 
khổ  căn,  ưu  căn. 

Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  xả  căn. 

Khổ-tập  đế  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  năm  căn.  Thế  tục  trí 
đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Sơ  tĩnh  lự  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu 
căn.  Từ-bi-xả  vô  lượng  ,  tha  tâm  trí  đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Tĩnh  lự  thứ  hai  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  hỷ  căn-xả  căn. 

Hỷ  vô  lượng,  giải  thoát  đầu  tiên,  thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước  đã 
tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Tĩnh  lự  thứ  ba  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn-xả  căn.  Tĩnh 
lự  thứ  tư  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  xả  căn. 

Bốn  vô  sắc,  sáu  giải  thoát  sau,  bốn  thắng  xứ  sau,  mười  biến  xứ  đã 
tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Ba  lớp  Tam-ma-địa  tăng  tùy  miên  được  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ 
khổ  căn.  Ba  kiết  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn. 

Căn  bất  thiện  tham,  kiến  bộc  lưu-ách-thủ,  giới  cấm  thủ,  tham  dục, 
giới  cấm  thủ,  và  chấp  thật  có  thân  này  trói  buộc  thân,  cái  tham  dục,  kiết 
tham-mạn,  tham  dục-hữu  thân  kiến-giới  cấm  thủ,  nghi,  trong  kiết  thuận 
phần  dưới,  năm  kiến,  sáu  ái  thân,  tùy  miên  dục  tham-mạn-kiến-nghi, 
kiết  ái-mạn-kiến-thủ-nghi,  đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Căn  bất  thiện  sân  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  lạc 

căn. 

Cái  giận  dữ,  giận  dữ  trói  buộc  thân,  kiết  giận  dữ,  kiết  giận  dữ 
trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới,  tùy  miên  giận  dữ,  kiết  giận  dữ,  đã  tăng 
tùy  miên  cũng  vậy. 
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Căn  bất  thiện  si  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  năm  căn.  Dục  vô 
minh  lậu-bộc  lưu-ách,  dục  thủ,  cái  hôn  trầm-trạo  cử,  tùy  miên-kiết  vô 
minh,  đã  tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Hữu  lậu  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  khổ  căn,  ưu 
căn.  Hữu  lưu-ách  dục  thủ,  ngã  ngữ  thủ,  tham  sắc-trạo  cử-mạn-vô  minh 
trong  kiết  thuận  phần  trên,  tùy  miên  hữu  tham,  đã  tăng  tùy  miên  cũng 
vậy. 

Cái  thụy  miên,  cái  ố  tác-cái  nghi  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với 
ba  căn,  trừ  lạc  căn-khổ  căn. 

Kiết  ganh  tị-keo  kiệt  và  kiết  ganh  tị-keo  kiệt  trong  chín  kiết  đã 
tăng  tùy  miên  cũng  vậy. 

Tham  vô  sắc  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  xả  căn,  cõi  Dục  do 
kiến  mà  đoạn  tất  cả  và  tùy  miên  mạn  do  tu  mà  đoạn,  đã  tăng  tùy  miên 
tương  ưng  với  ba  căn,  trừ  lạc  căn,  khổ  căn. 

Tùy  miên  tham  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  đã  tăng  tùy  miên 
tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  khổ  căn. 

Tùy  miên  giận  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  đã  tăng  tùy  miên 
tương  ưng  với  bốn  căn,  trừ  lạc  căn.  Tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn 
thuộc  cõi  Dục  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng  với  năm  căn. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  đã  tăng  tùy  miên  tương  ưng 
với  ba  căn,  trừ  khổ  căn-ưu  căn. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  Vô  sắc  đã  tăng  tùy  miên  tương 
ưng  với  xả  căn. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Vô  sắc,  loại  nào  thành  tựu,  loại  nào  không  thành  tựu? 

Đáp:  Nhãn  căn  thuộc  cõi  sắc  và  cõi  Dục  đã  được  không  mất  thì 
thành  tựu,  thuộc  cõi  Vô  sắc  và  cõi  Dục  chưa  được  đã  mất  thì  không 
thành  tựu.  Nhĩ,  tỷ-thiệt  căn  cũng  vậy. 

Thân  căn  thuộc  cõi  Dục-Sắc  thì  thành  tựu,  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì 
không  thành  tựu. 

Nữ,  nam  căn  thuộc  cõi  Dục  đã  được  không  mất  thì  thành  tựu,  thuộc 
cõi  sắc-vô  sắc  và  cõi  Dục  chưa  được  đã  mất  thì  không  thành  tựu.  Mạng- 
ý-xả  căn  thì  tất  cả  hữu  tình  đều  thành  tựu. 

Lạc  căn,  từ  cõi  Biến  tịnh  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh  cõi  trên  thì 
thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Khổ  căn  thuộc  cõi  Dục  thì  thành  tựu,  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  thì 
không  thành  tựu. 

Hỷ  căn  từ  cõi  Cực  quang  tịnh  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh  cõi  trên 
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thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

ưu  căn  chưa  lìa  dục  nhiễm  thì  thành  tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm  thì 
không  thành  tựu.  Năm  căn  như  tín  v.v...,  không  đoạn  căn  thiện  thì  thành 
tựu,  đã  đoạn  căn  thiện  thì  không  thành  tựu. 

Ba  căn  vô  lậu  đã  được  không  mất  thì  thành  tựu,  chưa  được  đã  mất 
thì  không  thành  tựu. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt,  giới  cõi  sắc  và  cõi  Dục  đã  được  không  mất  thì 
thành  tựu.  Cõi  Vô  sắc  và  cõi  Dục  chưa  được  đã  mất  thì  không  thành  tựu. 
Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-xứ  cũng  vậy. 

Thân-sắc-thanh-xúc  giới,  thuộc  cõi  Dục-Sắc  thì  thành  tựu,  thuộc 
cõi  Vô  sắc  thì  không  thành  tựu. 

Thân-sắc-thanh-xúc  xứ  sắc  thủ  uẩn,  năm  giới  trước,  pháp  hữu 
kiến-hữu  đối,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc  cũng  vậy.  Hương-vị-  tỷ-thiệt 
thức  giới  thuộc  cõi  Dục  thì  thành  tựu,  cõi  Sắc-Vô  sắc  thì  không  thành 
tựu;  hương-vị  xứ  cũng  vậy.  Nhãn-nhĩ-thân  thức  giới,  từ  cõi  Phạm  thế 
trở  xuống  và  sinh  cõi  trên  ba  tĩnh  lự  hiện  ở  trước  mắt  mắt  thì  thành  tựu, 
không  hiện  ở  trước  mắt  mắt  và  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  không  thành  tựu. 

Ý-pháp-ý  thức  giới  thuộc  tất  cả  hữu  tình  đều  thành  tựu.  Ý-pháp 
xứ,  bốn  uẩn  sau,  bốn  thủ  uẩn,  thức  giới  vô  sắc-vô  kiến-vô  đối,  pháp 
hữu  lậu-vô  lậu-hữu  vi-vô  vi,  pháp  quá  khứ-vi  lai-hiện-tại,  vô  ký-pháp 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  phi  học  phi  vô  học,  pháp  do  tu  mà  đoạn- không  có 
đoạn  cũng  vậy. 

Sắc  uẩn  thuộc  cõi  Dục-Sắc  và  Thánh  giả  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì 
thành  tựu,  phàm  phu  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  không  thành  tựu.  Pháp  hữu 
sắc  cũng  vậy. 

Pháp  thiện  không  đoạn  căn  thiện  thì  thành  tựu,  đã  đoạn  căn  thiện 
thì  không  thành  tựu.  Pháp  bất  thiện  chưa  lìa  dục  nhiễm  thì  thành  tựu,  đã 
lìa  dục  nhiễm  thì  không  thành  tựu. 

Pháp  học-vô  học  đã  được  không  mất  thì  thành  tựu,  chưa  được  đã 
mất  thì  không  thành  tựu. 

Pháp  do  kiến  đoạn,  đạo  loại  trí  chưa  sinh  thì  thành  tựu,  đã  sinh  thì 
không  thành  tựu. 

Khổ-tập  đế  thì  tất  cả  hữu  tình  đều  thành  tựu;  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ  và  thế  tục  trí  cũng  vậy. 

Diệt  đế  đã  được  không  mất  thì  thành  tựu,  chưa  được  đã  mất  thì 
không  thành  tựu. 

Bốn  vô  lượng,  tám  giải  thoát,  tám  thắng  xứ,  mười  biến  xứ,  tha  tâm 
trí  cũng  như  vậy. 
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Đạo  đế  đã  được  thì  thành  tựu,  chưa  được  thì  không  thành  tựu. 
Pháp-loại-khổ-tập-diệt-đạo  trí,  ba  Tam-ma-địa,  ba  lớp  Tam-ma-địa 
cũng  vậy. 

Sơ  tĩnh  lự  từ  cõi  Phạm  thế  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh  cõi  trên  thì 
thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Tĩnh  lự  thứ  hai  từ  cõi  Cực  quang  tịnh  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh 
cõi  trên  thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Tĩnh  lự  thứ  ba  từ  cõi  Biến  tịnh  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh  cõi 
trên  thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Tĩnh  lự  thứ  tư  từ  cõi  Quảng  quả  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh  cõi 
trên  thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Không  vô  biên  xứ  từ  Không  vô  biên  xứ  trở  xuống  và  Thánh  giả 
sinh  cõi  trên  thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Thức  vô  biên  xứ  từ  Thức  vô  biên  xứ  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh 
cõi  trên  thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Vô  sở  hữu  xứ  từ  Vô  sở  hữu  xứ  trở  xuống  và  Thánh  giả  sinh  cõi  trên 
thì  thành  tựu,  phàm  phu  sinh  cõi  trên  thì  không  thành  tựu. 

Kiết  hữu  thân  kiến,  khổ  loại  trí  chưa  sinh  thì  thành  tựu,  đã  sinh  thì 
không  thành  tựu. 

Hữu  thân  kiến  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  hữu  thân  kiến-biên 
chấp  kiến  cũng  vậy. 

Kiết  giới  cấm  thủ-kiết  nghi,  đạo  loại  trí  chưa  sinh  thì  thành  tựu,  đã 
sinh  thì  không  thành  tựu. 

Kiến,  bộc  lưu-ách-thủ,  giới  cấm  thủ,  hai  trói  buộc  thân  sau  trong 
bốn  giới  cấm  thủ-nghi  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  ba  kiến  sau,  tùy  miên 
kiến,  nghi,  kiết  kiến-thủ-nghi  cũng  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  chưa  lìa  dục  nhiễm  thì  thành  tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm 
thì  không  thành  tựu. 

Dục  lậu-bộc  lưu-ách-thủ,  hai  trói  buộc  thân  trước  trong  bôn,  bôn 
cái  trước,  kiết  giận-ganh  tị-keo  kiệt,  hai  kiết  trước  trong  kiết  thuận  phần 
dưới,  mũi-lưỡi-xúc  chạm,  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  dục  tham-giận  dữ, 
kiết  giận  dữ-ganh  tị-keo  kiệt  cũng  vậy. 

Có  vô  minh  lậu  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm  thì  thành  tựu,  đã  lìa  vô  sắc 
nhiễm  thì  không  thành  tựu. 

Hữu-vô  minh  bộc  lưu-ách,  ngã  ngữ  thủ,  kiết  tham,  mạn,  bốn  kiết 
sau  trong  kiết  thuận  phần  trên,  ý  xúc  sinh  ái  thân,  tùy  miên  hữu  tham- 
mạn-vô  minh,  kiết  vô  minh,  ái,  mạn  cũng  vậy. 

Cái  nghi  chưa  lìa  dục  nhiễm,  phàm  phu  và  Thánh  giả  chưa  lìa  dục 
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nhiễm,  đạo  pháp  trí  chưa  sinh  thì  thành  tựu.  Thánh  giả  và  phàm  phu  đã 
lìa  dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đạo  pháp  trí  đã  sinh  thì 
không  thành  tựu. 

Tham  sắc  trong  kiết  thuận  phần  trên  chưa  lìa  sắc  nhiễm  thì  thành 
tựu,  đã  lìa  sắc  nhiễm  thì  không  thành  tựu. 

Nhãn-nhĩ-thân  xúc  chạm  đã  sinh  ái  thân  chưa  lìa  nhiễm  thuộc  cõi 
Phạm  thế  thì  thành  tựu,  đã  lìa  nhiễm  nơi  cõi  Phạm  thế  thì  không  thành 
tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  phàm  phu  chưa  lìa 
dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khổ  pháp  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu.  Thánh  giả-  phàm  phu  đã  lìa  dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
dục  nhiễm,  khổ  pháp  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  phàm  phu  chưa  lìa 
dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  dục  nhiễm,  tập  pháp  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu.  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
dục  nhiễm,  tập  pháp  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  phàm  phu  chưa  lìa 
dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  dục  nhiễm,  diệt  pháp  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu,  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
dục  nhiễm,  diệt  pháp  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  phàm  phu  chưa  lìa 
dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  dục  nhiễm,  đạo  pháp  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu.  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  dục  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
dục  nhiễm,  đạo  pháp  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  phàm  phu  chưa  lìa  dục 
nhiễm  thì  thành  tựu,  đã  lìa  dục  nhiễm  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  phàm  phu  chưa  lìa 
sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  khổ  trí  chưa  sinh  thì  thành 
tựu,  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  sắc 
nhiễm,  khổ  loại  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  phàm  phu  chưa  lìa 
sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  tập  loại  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu.  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
sắc  nhiễm,  tập  loại  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  phàm  phu  chưa  lìa 
sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  diệt  loại  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu.  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
sắc  nhiễm,  diệt  loại  trí  đã  sinh  thì  thành  tựu. 
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Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  phàm  phu  chưa  lìa 
sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  đạo  loại  trí  chưa  sinh  thì 
thành  tựu,  Thánh  giả-phàm  phu  đã  lìa  sắc  nhiễm  và  Thánh  giả  chưa  lìa 
sắc  nhiễm,  đạo  loại  trí  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  chưa  lìa  sắc  nhiễm  thì 
thành  tựu,  đã  lìa  sắc  nhiễm  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên,  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  khổ  loại  trí  chưa 
sinh  thì  thành  tựu,  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên,  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  tập  loại  trí  chưa 
sinh  thì  thành  tựu,  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên,  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  diệt  loại  trí 
chưa  sinh  thì  thành  tựu,  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  đạo  loại  trí  chưa 
sinh  thì  thành  tựu,  đã  sinh  thì  không  thành  tựu. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm 
thì  thành  tựu,  đã  lìa  vô  sắc  nhiễm  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  lúc  tất  cả  được  biết  khắp,  ở  trong  chín  mươi  tám  tùy  miên, 
có  bao  nhiêu  tùy  miên  được  biết  khắp?  Ớ  trong  chín  kiết,  có  bao  nhiêu 
kiết  hết? 

Đáp:  Khi  nhãn  căn  được  biết  khắp  thì  ái  sắc  hết,  phàm  phu  có  ba 
mươi  mốt  tùy  miên,  được  biết  khắp  không  có  kiết  hết.  Thánh  giả  có  ba 
tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Nhĩ-tỷ-thiệt  thân  căn  cũng 
vậy.  Nữ,  nam  căn  khi  được  biết  khắp  thì  ái  dục  hết. 

Phàm  phu  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 
Thánh  giả  có  bốn  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Khổ,  ưu  căn 
cũng  vậy. 

Mạng  căn  khi  được  biết  khắp  thì  ái  vô  sắc  hết,  ba  tùy  miên  được 
biết  khắp  thì  ba  kiết  hết.  Ý-xa  và  năm  căn  như  tín  v.v...  cũng  vậy. 

Lạc  căn  khi  được  biết  khắp  thì  ái  thuộc  cõi  Biến  tịnh  hết,  tức  lạc 
căn  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Hỷ  căn  khi  được  biết  khắp  thì  ái  thuộc  cõi  Cực  quang  tịnh  hết,  tức 
là  hỷ  căn  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc  giới  khi  được  biết  khắp  thì 
ái  sắc  hết.  phàm  phu  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có 
kiết  hết.  Thánh  giả  có  ba  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt,  thân,  sắc,  thanh,  xúc  xứ,  sắc  uẩn,  sắc  thủ  uẩn, 
năm  giới  trước  hữu  sắc-hữu  kiến,  pháp  hữu  đối,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
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cũng  vậy. 

Hương-vị-tỷ-thiệt  thức  giới,  khi  được  biết  khắp  thì  ái  dục  hết. 

Phàm  phu  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 
Thánh  giả  có  bốn  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Hương-vị  xứ  , 
bất  thiện,  pháp  hệ  thuộc  thuộc  cõi  Dục  cũng  vậy. 

Nhãn-nhĩ-thân  thức  giới  khi  được  biết  khắp  thì  ái  cõi  Phạm  thế 
hết,  tức  là  nhãn-nhĩ-thân  thức  giới  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Ý -pháp-ý  thức  giới  khi  được  biết  khắp,  thì  ái  vô  sắc  hết;  ba  tùy 
miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Ý -pháp  xứ,  bốn  uẩn  sau,  bốn  thủ 
uẩn-thức  giới,  vô  sắc-vô  kiến-vô  đối,  pháp  hữu  lậu-hữu  vi,  quá  khứ- vi 
lai-hiện  tại,  thiện,  vô  ký,  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  pháp,  phi  học  phi  vô 
học,  pháp  do  tu  mà  đoạn  cũng  vậy.  Pháp  do  kiến  mà  đoạn  khi  được  biết 
khắp,  người  chưa  lìa  ái  sắc,  đạo  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt  mắt,  mười  bốn 
tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Người  đã  lìa  ái  sắc,  đạo  loại  trí 
hiện  ở  trước  mắt  mắt,  bảy  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Khể-tập 
đế  khi  được  biết  khắp  thì  ái  vô  sắc  hết,  ba  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba 
kiết  hết.  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hai  giải  thoát  sau,  thế  tục  trí  ,  ba 
lớp  Tam-ma-địa  cũng  vậy. 

Sơ  tĩnh  lự  khi  được  biết  khắp  thì  ái  thuộc  cõi  Phạm  thế  hết,  tức  là 
sơ  tĩnh  lự  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tĩnh  lự  thứ  hai  khi  được  biết  khắp  thì  ái  cõi  Cực  quang  tịnh  hết,  tức 
là  tĩnh  lự  thứ  hai  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Hỷ  vô  lượng  ,  giải  thoát  đầu  tiên-thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước  cũng 

vậy. 

Tĩnh  lự  thứ  ba  khi  được  biết  khắp  thì  ái  cõi  Biến  tịnh  hết,  tức  là 
tĩnh  lự  thứ  ba  được  biết  khắp  không  có  kiết  hết. 

Tĩnh  lự  thứ  tư  khi  được  biết  khắp  thì  ái  sắc  hết. 

Phàm  phu  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết 
hết,  Thánh  giả  có  ba  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Ba  vô 
lượng,  tịnh  giải  thoát,  bốn  thắng  xứ  sau,  tám  biến  xứ  trước,  tha  tâm  trí 
cũng  vậy. 

Không  vô  biên  xứ  khi  được  biết  khắp  thì  ái  của  Không  vô  biên  xứ 
hết,  tức  Không  vô  biên  xứ  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Không  vô 
biên  xứ,  giải  thoát  biến  xứ  cũng  vậy. 

Thức  vô  biên  xứ  khi  được  biết  khắp  thì  ái.  Thức  vô  biên  xứ  hết,  tức 
là  Thức  vô  biên  xứ  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Thức  vô  biên  xứ, 
giải  thoát  biến  xứ  cũng  vậy. 

Vô  sở  hữu  xứ  khi  được  biết  khắp  thì  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  hết,  tức 
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là  VÔ  SỞ  hữu  xứ  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Vô  sở  hữu  xứ  giải 
thoát  cũng  vậy. 

Kiết  thân  kiến  khi  được  biết  khắp,  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
người  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  có  mười  tám  tùy  miên  được  biết  khắp,  không 
có  kiết  hết.  Người  đã  lìa  sắc  nhiễm  có  chín  tùy  miên  được  biết  khắp, 
không  có  kiết  hết. 

Kiết  hữu  thân  kiến  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  hữu  thân  kiến-biên 
chấp  kiến  cũng  vậy. 

Kiết  giới  cấm  thủ,  kiết  nghi  khi  được  biết  khắp,  đạo  loại  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  có  mười  bốn  tùy  miên  được  biết 
khắp,  ba  kiết  hết.  Người  đã  lìa  sắc  nhiễm,  có  bảy  tùy  miên  được  biết 
khắp,  ba  kiết  hết.  Kiến  bộc  lưu-ách-thủ,  giới  cấm  thủ  hai  thứ  sau  trong 
bốn  trói  buộc,  hai  kiết  sau  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  ba  kiến  sau,  tùy 
miên  kiến-nghi,  liết  kiến-thủ  nghi  cũng  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  khi  được  biết  khắp  thì  ái  dục  hết, 
phàm  phu  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Thánh 
giả  có  bốn  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 

Dục  bộc  lưu-ách-thủ,  hai  thứ  trước  trong  bốn  trói  buộc  thân,  bốn 
cái  trước,  kiết  giận-ganh  tị-keo  kiệt,  hai  kiết  trước  trong  kiết  thuận  phần 
dưới,  mũi-lưỡi  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  tham  dục-giận  dữ, 
kiết  giận-ganh  tị-keo  kiệt  cũng  vậy. 

Hữu  lậu,  vô  minh  lậu  khi  được  biết  khắp  thì  ái  vô  sắc  hết,  ba  tùy 
miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Hữu-vô  minh  bộc  lưu-ách,  ngã  ngữ 
thủ,  kiết  tham-mạn,  bốn  kiết  sau  trong  kiết  thuận  phần  trên,  ý  xúc  sinh 
ra  ái  thân,  tùy  miên  hữu  tham-mạn-vô  minh,  kiết  vô  minh-ái-mạn  cũng 
vậy. 

Cái  nghi  khi  được  biết  khắp  thì  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi 
sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Thánh  giả  lúc  đạo  pháp  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  tám  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Khi 
tham  sắc  được  biết  khắp  thì  ái  sắc  hết,  phàm  phu  có  ba  mươi  mốt  tùy 
miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết.  Thánh  giả  có  ba  tùy  miên  được 
biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Mắt-tai-thân  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân  khi  được  biết  khắp  thì  ái  cõi 
Phạm  thế  hết,  tức  là  ba  ái  thân  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  được 
biết  khắp,  ba  kiết  hết.  Thánh  giả  lúc  khổ  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mười 
tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 
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Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba 
kiết  hết.  Thánh  giả  lúc  tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  bảy  tùy  miên  được  biết 
khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba 
kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  diệt  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  bảy  tùy  miên 
được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba 
kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  đạo  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  tám  tùy  miên 
được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  khi  được  biết  khắp  thì  thí 
ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết 
hết;  Thánh  giải  có  bốn  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Mười  tám  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  tập  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mười  tám 
tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  diệt  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mười  hai 
tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  khi  được  biết  khắp 
thì  ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  đạo  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mười 
bốn  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  khi  được  biết  khắp  thì  ái 
sắc  của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  được  biết  khắp,  không 
có  kiết  hết.  Thánh  giải  có  ba  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết 
hết. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  được  biết 
khắp,  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  có  mười 
tám  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết;  người  đã  lìa  sắc  nhiễm, 
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CÓ  chín  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  được  biết 
khắp,  tập  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  có  mười 
hai  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết;  người  đã  lìa  sắc  nhễim, 
có  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  được  biết 
khắp,  diệt  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm  có  mười 
hai  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có  kiết  hết. 

Người  đã  lìa  sắc  nhiễm  có  sáu  tùy  miên  được  biết  khắp,  không  có 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  được  biết 
khắp,  đạo  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  người  chưa  lìa  sắc  nhiễm,  có  mười 
bốn  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết;  người  đã  lìa  sắc  nhiễm,  có  bảy 
tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  khi  được  biết  khắp  thì 
ái  vô  sắc  hết;  ba  tùy  miên  được  biết  khắp,  ba  kiết  hết. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  khi  tất  cả  diệt  tác  chứng,  ở  trong  chín  mươi  tám  tùy  miên, 
có  bao  nhiêu  tùy  miên  diệt  tác  chứng?  Ớ  trong  chín  kiết,  có  bao  nhiêu 
kiết  hết? 

Đáp:  Khi  nhãn  căn  diệt  tác  chứng,  thì  ái  sắc  hết.  Phàm  phu  có  ba 
mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Thánh  giả  có  ba 
tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì  chín  mươi 
tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Nhĩ-tỷ-thiệt,  thân  căn  cũng 
như  vậy. 

Khi  nữ,  nam  căn  diệt  tác  chứng  thì  ái  dục  hết.  Phàm  phu  có  ba 
mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết.  Thánh  giả  được  quả  Bất 
hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu  kiết  hết.  Đến  A-la- 
hán  có  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Khổ  căn- 
ưu  căn  cũng  vậy. 

Khi  mạng  căn  diệt  tác  chứng,  được  quả  A-la-hán,  chín  mươi  tám 
tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Ý,  xả  và  năm  căn  như  tín  v.v... 
cũng  vậy.  Khi  lạc  căn  diệt  tác  chứng,  ái  biến  tịnh  hết,  tức  là  lạc  căn  diệt 
tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán,  có  chín  mươi  tám  tùy  miên 
diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Lúc  hỷ  căn  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  cõi 
Cực  quang  tịnh  hết,  tức  là  hỷ  căn  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến 
quả  A-la-hán,  có  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc  giới,  khi  diệt  tác  chứng  thì 
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ái  Sắc  hết.  Phàm  phu  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có 
kiết  hết.  Thánh  giải  có  ba  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 
Đến  A-la-hán,  có  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng  chín  kiết  hết. 
Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân-sắc-thanh-xúc-xứ,  sắc  uẩn,  sắc  thủ  uẩn,  năm 
giới  trước,  pháp  hữu  sắc-hữu  kiến-hữu  đối,  pháp  hệ  thuộc  nơi  cõi  sắc 
cũng  vậy. 

Hương,  vị,  tỷ-thiệt  thức  giới,  khi  diệt  tác  chứng  thì  ái  dục  hết. 

Phàm  phu  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết. 
Thánh  giả  được  quả  Bất  hoàn,  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
sáu  kiết  hết.  Đến  A-la-hán,  có  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
chín  kiết  hết. 

Hương-vị  xứ,  pháp  bất  thiện,  pháp  hệ  thuộc  nơi  cõi  Dục  cũng 

vậy. 

Nhãn-nhĩ-thân  thức  giới  khi  diệt  tác  chứng,  ái  của  cõi  Phạm  thế 
hết,  tức  là  ba  giới  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán,  có 
chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Ý -pháp-ý  thức  giới  khi  diệt  tác  chứng,  được  quả  A-la-hán,  có  chín 
mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Ý-pháp  xứ,  bốn  uẩn 
sau,  bốn  thủ  uẩn,  thức  giới,  vô  sắc-vô  kiến-vô  đối,  pháp  hữu  lậu-hữu  vi, 
quá  khứ-vi  lai-hiện  tại,  thiện-vô  ký-pháp  phi  học  phi  vô  học,  hệ  thuộc 
nơi  cõi  Vô  sắc,  pháp  do  tu  mà  đoạn  cũng  vậy.  Pháp  do  kiến  đoạn  khi 
diệt  tác  chứng  được  quả  Dự  lưu,  có  tám  mươi  chín  tùy  miên  diệt  tác 
chứng,  ba  kiết  hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy.  Đến  quả  Bất  hoàn,  có 
chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu  kiết  hết.  Đến  quả  A-la-hán, 
chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Lúc  khổ-tập-diệt 
tác  chứng,  được  quả  A-la-hán,  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
chín  kiết  hết.  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hai  giải  thoát  sau,  thế  tục  trí, 
ba  lớp  Tam-ma-địa  cũng  vậy. 

Lúc  sơ  tĩnh  lự  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  cõi  Phạm  thế  hết,  tức  là  sơ 
tĩnh  lự  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì  chín  mươi 
tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Khi  tĩnh  lự  thứ  hai  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  cõi  Cực  quang  tịnh  hết, 
là  tức  tĩnh  lự  thứ  hai  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì 
chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Hỷ  vô  lượng  ,  giải  thoát  đầu  tiên-thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước  cũng 

vậy. 

Tĩnh  lự  thứ  ba  khi  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  cõi  Biến  tịnh  hết,  tức  là 
tĩnh  lự  thứ  ba,  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì  chín 
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mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Khi  tĩnh  lự  thứ  tư  diệt  tác  chứng,  ái  sắc  hết.  Phàm  phu  có  ba  mươi 
mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Thánh  giả  có  ba  tùy 
miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám 
tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Ba  vô  lượng,  tịnh  giải  thoát,  bốn  thắng  xứ  sau,  tám  biến  xứ  trước, 
tha  tâm  trí  cũng  vậy. 

Không  vô  biên  xứ  khi  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  Không  vô  biên  xứ 
hết,  tức  là  diệt  tác  chứng  kia  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì  chín 
mươi  tám  tùy  miên,  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Không  vô  biên  xứ,  giải 
thoát  biến  xứ  cũng  vậy. 

Thức  vô  biên  xứ  khi  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  thức  vô  biên  xứ  hết, 
tức  là  diệt  tác  chứng  kia  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì  chín  mươi 
tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Thức  vô  biên  xứ,  giải  thoát 
biến  xứ  cũng  vậy.  Vô  sở  hữu  xứ  khi  diệt  tác  chứng,  ái  thuộc  Vô  sở  hữu 
xứ  hết,  tức  là  diệt  tác  chứng  kia  không  có  kiết  hết.  Đến  A-la-hán  thì 
chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Vô  sở  hữu  xứ  giải 
thoát  cũng  vậy. 

Kiết  hữu  thân  kiến  khi  diệt  tác  chứng,  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  có  mười  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Đến  quả 
Dự  lưu,  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết.  Đến  quả 
Nhất  lai  cũng  vậy.  Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác 
chứng,  sáu  kiết  hết.  Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt 
tác  chứng,  chín  kiết  hết. 

Hữu  thân  kiến  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  hữu  thân  kiến-biên 
chấp  kiến  cũng  vậy. 

Kiết  nghi-giới  cấm  thủ  khi  diệt  tác  chứng  được  quả  Dự  lưu,  có  tám 
mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng 
vậy. 

Khi  đến  quả  Bất  hoàn,  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
sáu  kiết  hết.  Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác 
chứng,  chín  kiết  hết. 

Kiến  bộc  lưu-ách-thủ,  giới  cấm  thủ,  giới  cấm  thủ  hai  thứ  sau  trong 
bốn  trói  buộc  thân,  giới  cấm  thủ-nghi  trong  kiết  thuận  phần  dưới,  ba 
kiến  sau,  tùy  miên  nghi-kiến,  kiết  kiến-thủ-nghi  cũng  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  và  dục  lậu  khi  diệt  tác  chứng,  ái  dục  phàm  phu 
hết,  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết,  Thánh  giả  được 
quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu  kiết  hết. 
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Đến  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 
Dục  bộc  lưu-ách-thủ  hai  thứ  trước  trong  bốn  trói  buộc  thân,  kiết  giận 
dữ-ganh  tị-keo  kiệt,  bốn  cái  trước,  hai  kiết  trước  trong  kiết  thuận  phần 
dưới,  mũi-lưỡi  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  tham  dục-giận  dữ, 
kiết  giận  dữ-ganh  tị-keo  kiệt  cũng  vậy. 

Hữu  lậu-vô  minh  lậu  khi  diệt  tác  chứng,  được  quả  A-la-hán,  chín 
mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết.  Hữu-vô  minh  bộc  lưu- 
ách,  ngã  ngữ  thủ,  kiết  tham,  mạn,  bốn  kiết  sau  trong  kiết  thuận  phần 
trên,  ý  xúc  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  vô  minh-hữu  tham-mạn-kiết  vô 
minh  ái,  mạn  cũng  vậy.  Khi  cái  nghi  diệt  tác  chứng,  thì  ái  dục  của  phàm 
phu  hết  có,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết.  Thánh  giải 
lúc  đạo  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không 
có  kiết  hết.  Đến  quả  Dự  lưu,  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
ba  kiết  hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn,  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Khi  tham  sắc  diệt  tác  chứng  thì  ái  sắc  hết.  Phàm  phu  có  ba  mươi 
mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  với  ba  tùy 
miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết.  Mắt-tai-thân  xúc  chạm  sinh  ra  ái  thân,  khi  diệt  tác  chứng,  ái 
thuộc  cõi  Phạm  thế  hết,  tức  thì  ba  ái  thân  diệt  tác  chứng  không  có  kiết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết.  Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  khi  diệt  tác 
chứng,  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
ba  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  khổ  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  mười  tùy 
miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục,  khi  diệt  tác  chứng 
thì  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba 
kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  tập  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  bảy  tùy  miên 
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diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  tập. 

Tùy  miên  là  đối  tượng  mà  đoạn  của  kiến  diệt  nơi  do  kiến  diệt  mà 
đoạn  thuộc  cõi  Dục,  khi  diệt  tác  chứng,  ái  dục  của  phàm  phu  hết,  có  ba 
mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết.  Thánh  giả  lúc  diệt  pháp 
trí  hiện  ở  trước  mắt.  Bảy  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  với  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  với  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  khi  diệt  tác  chứng, 
ái  dục  của  phàm  phu  hết  có,  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba 
kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  đạo  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  tám  tùy  miên 
diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Dục  khi  diệt  tác  chứng,  ái  dục 
của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  sáu  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết. 
Thánh  giả  được  quả  Bất  hoàn,  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
sáu  kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  khi  diệt  tác  chứng, 
ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  mười 
tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
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hết. 

Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết 
hết. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc  khi  diệt  tác  chứng,  ái 
sắc  của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không 
có  kiết  hết,  Thánh  giải  lúc  tập  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  mười  hai  tùy 
miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  với  tám  mươi  tám  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết. 

Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  khi  diệt  tác  chứng, 
ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giải  lúc  diệt  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  mười 
hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  sắc,  khi  diệt  tác  chứng, 
ái  sắc  của  phàm  phu  hết,  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng, 
không  có  kiết  hết.  Thánh  giả  được  quả  Dự  lưu,  có  tám  mươi  tám  tùy 
miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết  hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  nơi  cõi  sắc  khi  diệt  tác  chứng,  ái  sắc  hết. 
Phàm  phu  có  ba  mươi  mốt  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 
Thánh  giải  có  ba  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
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kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  diệt  tác 
chứng,  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  mười  tám  tùy  miên  diệt  tác 
chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  với  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy.  Đến  quả  Bất  hoàn,  có  chín  mươi  hai  tùy 
miên  diệt  tác  chứng,  sáu  kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  diệt  tác  chứng, 
tập  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  mười  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  không 
có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  với  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  diệt  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  khi  diệt  tác 
chứng  thì  diệt  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  mười  hai  tùy  miên  diệt  tác 
chứng,  không  có  kiết  hết. 

Đến  quả  Dự  lưu  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba  kiết 
hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc,  khi  diệt  tác 
chứng  được  quả  Dự  lưu,  có  tám  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  ba 
kiết  hết.  Đến  quả  Nhất  lai  cũng  vậy. 

Đến  quả  Bất  hoàn  có  chín  mươi  hai  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  sáu 
kiết  hết. 

Đến  quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín 
kiết  hết. 

Tùy  miên  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi  Vô  sắc  khi  diệt  tác  chứng,  được 
quả  A-la-hán  thì  chín  mươi  tám  tùy  miên  diệt  tác  chứng,  chín  kiết  hết. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  7 

Chương  3:  TRÍ  UAN 

Phẩm  1:  BÀN  VE  GIÁC  CHI 

Tám  chỉ  học  -  mười  chi  vô  học 
Kiến  và  giác  chi-ãạo  có  ba, 

Thế  tục-vô  lậu-kiến  và  trí, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Kiến  học  tích  thành  tựu  tám  chi  học”. 

Hỏi:  Thành  tựu  tám  chi  học  có  bao  nhiêu  quá  khứ,  bao  nhiêu  vị  lai, 
bao  nhiêu  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  có  tầm-có  tứ,  kiến  học  đầu  tiên  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  quá  khứ  không  có,  vị  lai-hiện  tại  có  tám,  kiến  học  kia  diệt  rồi 
không  mất.  Nếu  lại  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  kiến  học  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  có  tám,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không 
mất. 

Nếu  dựa  vào  không  có  tầm-không  có  tứ,  kiến  học  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  quá  khứ-vị  lai  có  tám,  hiện  tại  có  bảy,  kiến  học  kia  diệt  rồi 
không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  kiến  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ-vị 
lai  có  tám,  hiện  tại  có  bốn,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ-vị  lai  có  tám,  hiện  tại  không  có. 

Nếu  dựa  vào  không  có  tầm-không  có  tứ,  kiến  học  đầu  tiên  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ  không  có,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  có  bảy,  kiến  học 
kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  kiến  học  hiện  ở 
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trước  mắt,  thì  quá  khứ-hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám,  kiến  học  kia  diệt 
rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  kiến  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  có 
bảy,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  có  bốn,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ  có  bảy,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  không  có,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không 
mất. 

Nếu  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  kiến  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ  có  bảy,  vị  lai-hiện  tại  có  tám,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  kiến  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  không 
có,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  có  bôn,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  định  vô  sắc,  kiến  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ-hiện  tại  có  bốn,  vị  lai  có  tám,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
bôn,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  không  có,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  có  tầm-có  tứ,  kiến  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
bốn,  vị  lai-hiện  tại  có  tám,  kiến  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  kiến  học  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ  bốn,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  có  bảy,  kiến  học  kia 
diệt  rồi  không  mất. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “A-la-hán  lậu  tận,  thành  tựu  mười  chi  vô 

học”. 

Hỏi:  Vô  học  ấy  thành  tựu  có  bao  nhiêu  quá  khứ,  bao  nhiêu  vị  lai, 
bao  nhiêu  hiện  tại? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  trí  vô  học  đầu  tiên  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ  không  có,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  chín,  vô  học 
kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  có  tầm-có  tứ,  trí  vô  học  được  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  quá  khứ-hiện  tại  có  chín,  vị  lai  có  mười,  trí  vô  học  kia  diệt  rồi  không 
mất. 

Nếu  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  trí  vô  học  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ  có  chín,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  tám,  trí  vô  học 
kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  trí  vô  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  có 
chín,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  năm,  trí  vô  học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
có  chín,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  không  có,  trí  vô  học  kia  diệt  rồi  không 
mất. 
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Nếu  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  trí  kiến  vô  học  đầu  tiên  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ-hiện  tại  có  chín,  vị  lai  có  mười,  trí  đó  diệt  rồi 
không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  có  tầm-có  tứ,  vô  học  hoặc  trí  hoặc  kiến  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ-vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  chín,  trí  kiến  vô  học 
đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  vô  học  hoặc  trí  hoặc 
kiến  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ- vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  tám,  trí  đó 
diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  hoặc  trí  hoặc  kiến  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  quá  khứ-vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  năm,  trí  kiến  kia  diệt  rồi 
không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ-vị  lai  có  mười,  hiện  tại  không  có. 

Nếu  dựa  vào  không  có  tầm-không  có  tứ,  trí  vô  học  đầu  tiên  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  không  có,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  tám,  trí  vô 
học  kia  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  trí  vô  học  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ-hiện  tại  có  tám,  vị  lai  có  mười,  trí  đó  diệt  rồi 
không  mất. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  trí  vô  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  tám, 
vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  năm,  trí  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
tám,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  không  có,  tâm  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  trí  vô  học  được  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  quá  khứ  tám,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  chín,  trí  đó  diệt  rồi  không 
mất. 

Nếu  dựa  vào  không  có  tầm-không  có  tứ,  kiến  vô  học  đầu  tiên 
được  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ-hiện  tại  có  tám,  vị  lai  có  mười,  kiến 
vô  học  ấy  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  vô  học  hoặc  trí 
hoặc  kiến  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  có  chín,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại 
có  tám,  trí  kiến  vô  học  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  vô  học  hoặc  trí  hoặc  kiến  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  quá  khứ  có  chín,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  năm,  trí  kiến  vô  học  đó 
diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
có  chín,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  không  có,  tâm  đó  diệt  rồi  không  mất. 
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Nếu  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  vô  học  hoặc  trí  hoặc  kiến  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ-hiện  tại  có  chín,  vị  lai  có  mười. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  trí  vô  học  đầu  tiên  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ  không  có,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  năm,  trí  đó  diệt  rồi  không 
mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  định  vô  sắc,  trí  vô  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá 
khứ-hiện  tại  có  năm,  vị  lai  có  mười,  trí  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
có  năm,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  không  có,  tâm  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  có  tầm-có  tứ,  trí  vô  học  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
có  năm,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  chín,  trí  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  trí  vô  học  sẽ  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  có  năm,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  tám,  trí  đó 
diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  vô  sắc,  kiến  vô  học  đầu  tiên  sẽ  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
quá  khứ-hiện  tại  có  năm,  vị  lai  có  mười,  kiến  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  lại  dựa  vào  định  vô  sắc,  vô  học  hoặc  trí  hoặc  kiến  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ  có  sáu,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  năm,  vô  học, 
trí  kiến  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  nhập  diệt  định,  hoặc  tâm  thế  tục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ 
có  sáu,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  không  có,  tâm  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  có  tầm-có  tứ,  vô  học  hoặc  trí  hoặc  kiến  hiện  ở 
trước  mắt,  thì  quá  khứ  có  sáu,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có  chín,  trí  kiến  vô 
học,  đó  diệt  rồi  không  mất. 

Nếu  dựa  vào  định  không  có  tầm-không  có  tứ,  vô  học  hoặc  trí  hoặc 
kiến  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quá  khứ  có  sáu,  vị  lai  có  mười,  hiện  tại  có 
tám. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến? 

Đáp:  Là  năm  kiến  thuộc  nhãn  căn,  Chánh  kiến  của  thế  tục,  kiến 
học,  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí? 

Đáp:  Tuệ  tương  ưng  với  năm  thức,  trừ  nhẫn  vô  lậu,  còn  lại  tuệ 
tương  ưng  với  ý  thức. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ? 

Đáp:  Sáu  thức  tương  ưng  với  tuệ. 

Hỏi:  Các  kiến  là  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  không  phải  trí,  nghĩa  là  nhãn  căn  và  nhẫn  vô  lậu. 
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2.  CÓ  trí  không  phải  kiến,  nghĩa  là  năm  thức  thân  tương  ưng  với 
tuệ,  tận-vô  sinh  trí,  trừ  ra  năm  kiến  cùng  với  Chánh  kiến  thế  tục,  còn  lại 
tuệ  hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  thức. 

3.  Có  kiến  cũng  là  trí,  nghĩa  là  năm  kiến,  Chánh  kiến  thế  tục,  trừ 
nhẫn  vô  lậu  và  tận-vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  trí,  nghĩa  là  trừ  các  tướng 
trước. 

Hỏi:  Các  kiến  là  tuệ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  không  phải  tuệ,  nghĩa  là  nhãn  căn. 

2.  Có  tuệ  không  phải  kiến,  nghĩa  là  tuệ  tương  ưng  với  năm  thức 
thân,  tận- vô  sinh  trí,  trừ  ra  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục,  còn  lại  tuệ 
hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  thức  khác. 

3.  Có  kiến  cũng  là  tuệ,  nghĩa  là  trừ  ra  tận- vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ 
vô  lậu  và  năm  kiến,  Chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  cũng  không  phải  tuệ,  nghĩa  là  trừ  các  tướng 
trước. 

Hỏi:  Các  trí  là  tuệ  chăng? 

Đáp:  Các  trí  đều  là  tuệ.  Có  tuệ  không  phải  trí,  nghĩa  là  nhẫn  vô 

lậu. 

Hỏi:  Kiến  thuộc  về  trí  hay  trí  thuộc  về  kiến? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  không  phải  thuộc  về  trí,  nghĩa  là  nhãn  căn  và  nhẫn  vô 

lậu. 

2.  Có  trí  không  phải  thuộc  về  kiến,  nghĩa  là  tuệ  tương  ưng  với  năm 
thức  thân,  tận- vô  sinh  trí,  trừ  ra  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục,  còn  lại 
tuệ  hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  thức. 

3.  Có  kiến  cũng  thuộc  về  trí,  nghĩa  là  năm  kiến,  Chánh  kiến  thế 
tục,  trừ  ra  nhẫn  vô  lậu  và  tận- vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

4.  Không  phải  kiến,  cũng  không  phải  thuộc  về  trí,  nghĩa  là  trừ  các 
tướng  trước. 

Hỏi:  Kiến  thuộc  về  tuệ  hay  tuệ  thuộc  về  kiến? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  không  phải  thuộc  về  tuệ,  nghĩa  là  nhãn  căn. 

2.  Có  tuệ  không  phải  thuộc  về  kiến,  nghĩa  là  tuệ  tương  ưng  với 
năm  thức  thân,  tận- vô  sinh  trí,  trừ  ra  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục, 
còn  lại  tuệ  hữu  lậu  tương  ưng  với  ý  thức. 

3.  Có  kiến  cũng  thuộc  về  tuệ,  nghĩa  là  trừ  ra  tận- vô  sinh  trí,  còn  lại 
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tuệ  VÔ  lậu  khác  và  năm  kiến,  Chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến,  cũng  không  phải  thuộc  về  tuệ,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Hỏi:  Trí  thâu  tóm  tuệ  hay  tuệ  thâu  tóm  trí? 

Đáp:  Tuệ  thâu  tóm  trí  chứ  không  phải  trí  thâu  tóm  tuệ. 

Không  thâu  tóm  những  gì?  Nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Các  kiến  thành  tựu  thì  đó  là  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  thành  tựu  thì  đó  là  kiến  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  thì  thành  tựu  kiến  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  thì  thành  tựu  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  trí  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  kiến  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  kiến  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  trí  kia  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  Chánh  kiến  là  Trạch  pháp  giác  chi  không? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  Chánh  kiến  không  phải  Trạch  pháp  giác  chi,  nghĩa  là  Chánh 
kiến  thế  tục. 

2.  Có  Trạch  pháp  giác  chi  không  phải  Chánh  kiến,  nghĩa  là  tận-vô 
sinh  trí. 

3.  Có  Chánh  kiến  cũng  là  Trạch  pháp  giác  chi,  nghĩa  là  trừ  ra  tận- 
vô  sinh  trí,  tuệ  vô  lậu. 
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4.  Không  phải  Chánh  kiến  cũng  không  phải  Trạch  pháp  giác  chi, 
nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  chánh  trí  là  Trạch  pháp  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  chánh  trí  không  phải  Trạch  pháp  giác  chi,  nghĩa  là  chánh  trí 
thế  tục. 

2.  Có  Trạch  pháp  giác  chi  không  phải  chánh  trí,  nghĩa  là  nhẫn  vô 

lậu. 

3.  Có  chánh  trí  cũng  là  Trạch  pháp  giác  chi,  nghĩa  là  trừ  ra  nhẫn 
vô  lậu,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

4.  Không  phải  chánh  trí  cũng  không  phải  Trạch  pháp  giác  chi, 
nghĩa  là  trừ  ra  tướng  trước. 

Hỏi:  Bảy  giác  chi,  tám  đạo  chi,  khi  mỗi  mỗi  chi  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  có  có  bao  nhiêu  giác  chi,  bao  nhiêu  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  vị  chí  định,  lúc  Niệm  giác  chi  hiện  ở  trước  mắt, 
có  sáu  giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  có  sáu  giác  chi  vô 
học,  chín  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  thì  lúc  Niệm  giác  chi  hiện  ở  trước  mắt,  có 
bảy  giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  bảy  giác  chi  vô  học, 
chín  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  ở  trung  gian  tĩnh  lự  thì  lúc  Niệm  giác  chi  hiện  ở  trước 
mắt,  có  sáu  giác  chi  học,  bảy  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  sáu  giác  chi 
vô  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt.  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba-thứ  tư  cũng 
vậy. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  lúc  Niệm  giác  chi  hiện  ở  trước  mắt,  có 
bảy  giác  chi  học,  bảy  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  bảy  giác  chi  vô  học, 
tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  lúc  Niệm  giác  chi  hiện  ở  trước  mắt,  có 
sáu  giác  chi  học,  bốn  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  sáu  giác  chi  vô  học, 
năm  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt.  Trạch  pháp  giác  chi-Tinh  tiến-Khinh  an- 
định-Xả,  giác  chi  Chánh  kiến-Chánh  tinh  tiến-Chánh  niệm-Chánh  định 
đạo  chi,  cũng  vậy. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  lúc  Hỷ  giác  chi  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  bảy 
giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  bảy  giác  chi  vô  học,  chín 
đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  thì  khi  Hỷ  giác  chi  hiện  ở  trước  mắt, 
và  bảy  giác  chi  học,  bảy  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  thì  bảy  giác  chi  vô 
học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 
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Nếu  dựa  vào  vị  chí,  thì  khi  Chánh  tư  duy  hiện  ở  trước  mắt,  và  sáu 
giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  thì  sáu  giác  chi  vô  học,  chín 
đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự  thì  khi  Chánh  tư  duy  hiện  ở  trước  mắt,  có 
bảy  giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  bảy  giác  chi  vô  học, 
chín  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  vị  chí  định,  khi  Chánh  ngữ  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có 
sáu  giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  sáu  giác  chi  vô  học, 
chín  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  khi  Chánh  ngữ  hiện  ở  trước  mắt,  thì  có  bảy 
giác  chi  học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  thì  bảy  giác  chi  vô  học,  chín 
đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt. 

Nếu  dựa  vào  trung  gian  tĩnh  lự,  khi  Chánh  ngữ  hiện  ở  trước  mắt, 
thì  có  sáu  giác  chi  học,  bảy  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  sáu  giác  chi  vô 
học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt.  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba-thứ  tư  cũng 
vậy. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  khi  Chánh  ngữ  hiện  ở  trước  mắt,  thì 
có  bảy  giác  chi  học,  bảy  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt,  và  bảy  giác  chi  vô 
học,  tám  đạo  chi  hiện  ở  trước  mắt.  Chánh  nghiệp_chánh  mạng  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Trạch  pháp  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Niệm  mà  không  tương  ưng  với  Trạch 
pháp,  nghĩa  là  Trạch  pháp  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  mà  không  tương  ưng  với 
Niệm,  nghĩa  là  Niệm  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Niệm  cũng  tương  ưng  với  Trạch  pháp, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Niệm  cũng  không  tương  ưng  với 
Trạch  pháp,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm  bất 
tương  ưng  hành.  Như  đối  với  Trạch  pháp  giác  chi,  đối  với  Tinh  tiến- 
Khinh  an-định-Xả  giác  chi-Chánh  tinh  tiến-Chánh  định  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Hỷ  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  Niệm  mà  không  tương  ưng  với  Hỷ,  nghĩa 
là  Hỷ  giác  chi  và  Hỷ  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Niệm 
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giác  chi. 

2.  CÓ  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  mà  không  tương  ưng  với  Niệm,  nghĩa 
là  Hỷ  giác  chi  tương  ưng  với  Niệm. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Niệm  cũng  tương  ưng  với  Hỷ,  nghĩa  là 
hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Niệm  cũng  không  tương  ưng  với 
Hỷ,  nghĩa  là  Hỷ  không  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi  và  các  tâm-tâm  sở 
pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với  Hỷ  giác  chi,  đối 
với  Chánh  kiến-Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  niệm  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  chánh  niệm,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Niệm  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  chi,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  mà  không  tương  ưng  với 
Tinh  tiến,  nghĩa  là  Tinh  tiến  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  mà  không  tương  ưng  với  Trạch 
pháp,  nghĩa  là  Trạch  pháp  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  cũng  tương  ưng  với  Tinh 
tiến,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Trạch  pháp  cũng  không  tương  ưng 
với  Tinh  tiến,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Như  đối  với  Tinh  tiến  giác  chi,  đối  với  giác  chi  Khinh  an- 
Định-Xả,  Chánh  tinh  tiến,  Chánh  niệm-Chánh  định  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  chi,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  mà  không  tương  ưng  với  Hỷ, 
nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  và  Hỷ  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
Trạch  pháp  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  mà  không  tương  ưng  với  Trạch  pháp, 
nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  tương  ưng  với  Trạch  pháp. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  cũng  tương  ưng  với  Hỷ,  ng¬ 
hĩa  là  hai  pháp  tương  ưng  . 
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4.  CÓ  pháp  không  tương  ưng  với  Trạch  pháp,  cũng  không  tương 
ưng  với  Hỷ,  nghĩa  là  hỷ  không  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  chi,  và 
các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối 
với  Hỷ  giác  chi,  đối  với  Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  chi,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Chánh  kiến  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  thì  cũng  tương  ưng  với 
Trạch  pháp  giác  chi.  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  mà  không 
tương  ưng  với  Chánh  kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  vốn  không  thâu  tóm 
pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  chi. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Hỷ  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  mà  không  tương  ưng  với  hỷ, 
nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  và  Hỷ  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
Tinh  tiến  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  mà  không  tương  ưng  với  Tinh  tiến, 
nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  tương  ưng  với  Tinh  tiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  cũng  tương  ưng  với  Hỷ,  nghĩa 
là  hai  pháp  tương  ưng  . 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Tinh  tiến,  cũng  không  tương  ưng 
với  Hỷ,  nghĩa  là  Hỷ  không  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  chi  và  các  tâm- 
tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với  Hỷ  giác 
chi,  đối  với  Chánh  kiến-Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Khinh  an  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  mà  không  tương  ưng  với  Khinh 
an,  nghĩa  là  Khinh  an  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  mà  không  tương  ưng  với  Tinh 
tiến,  nghĩa  là  Tinh  tiến  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  cũng  tương  ưng  với  Khinh  an, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Tinh  tiến,  cũng  không  tương  ưng 
với  Khinh  an,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Như  đối  với  Khinh  an  giác  chi,  đối  với  Định-Xả  giác  chi, 
Chánh  niệm-Chánh  định  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tinh  tiến  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương 
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ưng  với  Chánh  tinh  tiến  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến,  thì  pháp  ấy  tương 
ưng  với  Tinh  tiến  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Khinh  an  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  mà  không  tương  ưng  với  Khinh  an, 
nghĩa  là  Hỷ  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  mà  không  tương  ưng  với  Hỷ, 
nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  và  Hỷ  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
Khinh  an  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  cũng  tương  ưng  với  Khinh  an,  nghĩa 
là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Hỷ  cũng  không  tương  ưng  với 
Khinh  an,  nghĩa  là  Hỷ  không  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi  và  các 
tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với  Khinh 
an  giác  chi,  đối  với  Định-Xả  giác  chi,  Chánh  tinh  tiến,  Chánh  niệm- 
Chánh  định  cũng  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  kiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  mà  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến, 
nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  tương  ưng  với  Chánh  kiến  và  Chánh  kiến  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Hỷ  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với  Hỷ, 
nghĩa  là  Chánh  kiến  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi  và  Hỷ  giác  chi  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  kiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  cũng  tương  ưng  với  Chánh  kiến,  ng¬ 
hĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Hỷ  cũng  không  tương  ưng  với 
Chánh  kiến,  nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến, 
Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  và  các  tâm-tâm  sở  pháp, 
sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với  Chánh  kiến,  đối  với 
Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi,  thì  pháp  đó  cũng 
tương  ưng  với  Định  giác  chi  chăng? 
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Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  mà  không  tương  ưng  với  Định, 
nghĩa  là  Định  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Định,  không  tương  ưng  với  Khinh  an, 
nghĩa  là  Khinh  an  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  cũng  tương  ưng  với  Định,  nghĩa 
là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Khinh  an  cũng  không  tương  ưng 
với  định,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Như  đối  với  Định  giác  chi,  đối  với  xả  giác  chi,  Chánh  tinh 
tiến-Chánh  niệm-Chánh  định  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Chánh  kiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  mà  không  tương  ưng  với  Chánh 
kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến,  và  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  Khinh  an  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với 
Khinh  an,  nghĩa  là  Chánh  kiến  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  cũng  tương  ưng  với  Chánh 
kiến,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Khinh  an  cũng  không  tương  ưng 
với  Chánh  kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  Khinh  an 
giác  chi  và  các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 
Như  đối  với  Chánh  kiến,  đối  với  Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  chi,  thì  pháp  đó  cũng  tương 
ưng  với  Xả  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Định  mà  không  tương  ưng  với  xả,  nghĩa 
là  Xả  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  xả  mà  không  tương  ưng  với  Định,  nghĩa 
là  Định  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Định  mà  cũng  tương  ưng  với  xả,  nghĩa 
là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Định  cũng  không  tương  ưng  với 
Xả,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 
Như  đối  với  Xả  giác  chi,  đối  với  Chánh  tinh  tiến,  chánh  niệm  cũng 
vậy. 
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Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  kiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Định  mà  không  tương  ưng  với  Chánh 
kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  và  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  Định  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với 
Định,  nghĩa  là  Chánh  kiến  tương  ưng  với  Định  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Định  cũng  tương  ưng  với  Chánh  kiến, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Định  cũng  không  tương  ưng  với 
Chánh  kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  Định  giác  chi  và 
các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với 
Chánh  kiến,  đối  với  Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  định  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  Chánh  định,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Định  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  xả  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  kiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  xả  mà  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến, 
nghĩa  là  xả  Chánh  kiến  và  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  pháp  tương 
ưng  của  Xả  giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với  xả, 
nghĩa  là  Chánh  kiến  tương  ưng  với  xả  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  xả  cũng  tương  ưng  với  Chánh  kiến, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  xả  cũng  không  tương  ưng  với 
Chánh  kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  xả  giác  chi  và 
các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với 
Chánh  kiến,  đối  với  Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  xả  giác  chi,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  tinh  tiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  xả  mà  không  tương  ưng  với  Chánh  tinh 
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tiến,  nghĩa  là  Chánh  tinh  tiến. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  mà  không  tương  ưng  với 
Xả,  nghĩa  là  xả  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  xả  cũng  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  xả,  cũng  không  tương  ưng  với 
Chánh  tinh  tiến,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Như  đối  với  Chánh  tinh  tiến,  đối  với  Chánh  niệm-Chánh  định 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  tư  duy  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  tư  duy,  nghĩa  là  Chánh  kiến  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy,  Chánh 
tư  duy  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  kiến. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  kiến,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  tương  ưng  với  Chánh  kiến,  và  Chánh 
kiến  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  tư  duy. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  cũng  tương  ưng  với  Chánh 
tư  duy,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến  cũng  không  tương 
ưng  với  Chánh  tư  duy,  nghĩa  là  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  Chánh 
tư  duy  và  Chánh  tư  duy  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến  và  các  tâm- 
tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  tinh  tiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  tinh  tiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  và 
Chánh  tinh  tiến  không  tương  ưng  với  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh 
kiến. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  mà  không  tương  ưng 
với  Chánh  kiến,  nghĩa  là  Chánh  tinh  tiến  tương  ưng  với  Chánh  kiến  và 
Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  tinh  tiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  cũng  tương  ưng  với  Chánh 
tinh  tiến,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến  cũng  không  tương  ưng 
với  Chánh  tinh  tiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  không  tương  ưng  với  Chánh 
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tinh  tiến  và  các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng 
hành.  Như  đối  với  Chánh  tinh  tiến,  đối  với  Chánh  niệm-Chánh  định 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  tinh  tiến  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  tinh  tiến,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  tư  duy,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  và  Chánh  tư  duy  không  tương  ưng 
với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  tinh  tiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  cũng  tương  ưng  với  Chánh 
tinh  tiến,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  cũng  không  tương 
ưng  với  Chánh  tinh  tiến,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  không  tương  ưng  với 
Chánh  tinh  tiến  và  các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Như  đối  với  Chánh  tinh  tiến,  đối  với  Chánh  niệm-Chánh  định 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  chánh  niệm  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  mà  không  tương  ưng  với 
chánh  niệm,  nghĩa  là  chánh  niệm. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  niệm  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  tinh  tiến,  nghĩa  là  Chánh  tinh  tiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  cũng  tương  ưng  với  chánh 
niệm,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  tinh  tiến  cũng  không  tương 
ưng  với  chánh  niệm,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm 
bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với  chánh  niệm,  đối  với  Chánh  định  cũng 
vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  chánh  niệm,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  Chánh  định  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  niệm  mà  không  tương  ưng  với 
Chánh  định,  nghĩa  là  Chánh  định. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  định  mà  không  tương  ưng  với 
chánh  niệm,  nghĩa  là  chánh  niệm. 
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3.  CÓ  pháp  tương  ưng  với  Chánh  niệm  cũng  tương  ưng  với  Chánh 
định,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  niệm  cũng  không  tương 
ưng  với  Chánh  định,  nghĩa  là  các  tâm-tâm  sở  pháp  khác,  sắc  vô  vi,  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Chánh  kiến  thế  tục? 

Đáp:  Ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu  thiện. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chánh  trí  thế  tục? 

Đáp:  Năm  thức  tương  ưng  với  tuệ  thiện,  và  ý  thức  tương  ưng  với 
tuệ  hữu  lậu  thiện. 

Hỏi:  Các  Chánh  kiến  thế  tục,  là  chánh  trí  thế  tục  chăng? 

Đáp:  Các  Chánh  kiến  thế  tục  cũng  là  chánh  trí  thế  tục.  Có  chánh 
trí  thế  tục,  không  phải  Chánh  kiến  thế  tục,  nghĩa  là  năm  thức  tương  ưng 
với  tuệ  thiện. 

Hỏi:  Chánh  kiến  thế  tục  thâu  tóm  chánh  trí  thế  tục,  hay  chánh  trí 
thế  tục  thâu  tóm  Chánh  kiến  thế  tục? 

Đáp:  Chánh  trí  thế  tục  thâu  tóm  Chánh  kiến  thế  tục  mà  không 
phải  là  Chánh  kiến  thế  tục  thâu  tóm  chánh  trí  thế  tục. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  năm  thức  tương  ưng  với  tuệ  thiện. 

Hỏi:  Những  Chánh  kiến  thế  tục  thành  tựu  thì  đó  là  Chánh  trí  thế 
tục  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  chánh  trí  thế  tục  thì  thành  tựu  Chánh  kiến  thế 
tục  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  Chánh  kiến  thế  tục  đã  đoạn,  đã  biết  khắp  thì  đó  là  chánh 
trí  thế  tục  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  chánh  trí  thế  tục  đã  đoạn,  đã  biết  khắp  thì  đó  là  Chánh 
kiến  thế  tục  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  vô  lậu? 

Đáp:  Trừ  ra  tận-vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  vô  lậu? 

Đáp:  Trừ  nhẫn  vô  lậu,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

Hỏi:  Các  kiến  vô  lậu  là  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 
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1.  CÓ  kiến  vô  lậu  mà  không  phải  trí  vô  lậu,  nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

2.  Có  trí  vô  lậu  mà  không  phải  kiến  vô  lậu,  nghĩa  là  tận-vô  sinh 
trí. 

3.  Có  kiến  vô  lậu  cũng  là  trí  vô  lậu,  nghĩa  là  trừ  ra  nhẫn  vô  lậu  và 
tận- vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

4.  Không  phải  kiến  vô  lậu  cũng  không  phải  trí  vô  lậu,  nghĩa  là  trừ 
ra  tướng  trước. 

Hỏi:  Kiến  vô  lậu  thâu  tóm  trí  vô  lậu,  hay  trí  vô  lậu  thâu  tóm  kiến 
vô  lậu? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  vô  lậu  không  phải  thuộc  về  trí  vô  lậu,  nghĩa  là  nhẫn  vô 

lậu. 

2.  Có  trí  vô  lậu  không  phải  thuộc  về  kiến  vô  lậu,  nghĩa  là  tận-vô 
sinh  trí. 

3.  Có  kiến  vô  lậu  cũng  thuộc  về  trí  vô  lậu,  nghĩa  là  trừ  ra  nhẫn  vô 
lậu,  và  tận-vô  sinh  trí,  còn  lại  tuệ  vô  lậu. 

4.  Không  phải  kiến  vô  lậu  cũng  không  phải  thuộ  về  trí  vô  lậu, 
nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Những  kiến  vô  lậu  thành  tựu  thì  đó  là  trí  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Thành  tựu  trí  vô  lậu  cũng  là  thành  tựu  kiến  vô  lậu.  Có  kiến 
vô  lậu  thành  tựu  mà  không  phải  là  trí  vô  lậu,  nghĩa  là  khổ  pháp  trí  nhẫn 
hiện  ở  trước  mắt. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  NĂM  LOẠI 

Tà-chánh-kiến-trí  gồm  năm  loại, 

Tuệ  sai  lạc-học  gồm  ba  loại, 

Phạm-nhẫn  và  năm  loại  ác  kiến, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tà  kiến? 

Đáp:  Nếu  không  an  lập,  thì  năm  kiến  đều  gọi  là  tà  kiến.  Nếu  an 
lập  thì  chỉ  có  những  kiến  về  không  có  bố  thí,  không  có  yêu  thích,  không 
có  thờ  cúng,  không  có  hành  tuyệt  diệu,  không  có  hành  xấu  xa  không  có 
hành  tuyệt  diệu-xấu  xa  và  những  nghiệp  quả  dị  thục,  gọi  là  tà  kiến. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tà  trí? 

Đáp:  Sáu  thức  tương  ưng  với  tuệ  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Các  tà  kiến  là  tà  trí  chăng? 

Đáp:  Các  tà  kiến  là  tà  trí.  Có  tà  trí  không  phải  tà  kiến,  nghĩa  là 
năm  thức  tương  ưng  với  tuệ  ô  nhiễm  và  trừ  năm  kiến,  còn  lại  ý  thức 
tương  ưng  với  tuệ  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Tà  kiến  thâu  tóm  tà  trí,  hay  tà  trí  thâu  tóm  tà  kiến? 

Đáp:  Tà  trí  thâu  tóm  tà  kiến,  không  phải  tà  kiến  thâu  tóm  tà  trí. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  năm  thức  khác  tương  ưng  với  tuệ  ô  nhiễm,  và  trừ  ra 
năm  kiến,  còn  lại  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Các  tà  kiến  thành  tựu  thì  đó  là  trí  chăng? 

Đáp:  Các  tà  kiến  thành  tựu  cũng  là  tà  trí.  Có  tà  trí  thành  tựu  nhưng 
không  phải  là  tà  kiến,  nghĩa  là  kiến  học  tích. 

Hỏi:  Các  tà  kiến  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  tà  trí  chăng? 

Đáp:  Các  tà  trí  đã  đoạn,  đã  biết  khắp  cũng  là  tà  kiến.  Có  tà  kiến 
đã  đoạn,  đã  biết  khắp  nhưng  không  phải  là  tà  trí,  nghĩa  là  kiến  học 
tích. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Chánh  kiến? 

Đáp:  Tận- vô  sinh  trí  vốn  không  thâu  tóm  tuệ  thiện  tương  ưng  với 
ý  thức. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chánh  trí? 

Đáp:  Năm  thức  tương  ưng  với  tuệ  thiện  và  nhẫn  vô  lậu  mà  không 
thâu  tóm  tuệ  thiện  tương  ưng  với  ý  thức. 

Hỏi:  Các  Chánh  kiến  là  chánh  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  Chánh  kiến  không  là  phải  chánh  trí,  nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

2.  Có  chánh  trí  không  phải  là  Chánh  kiến,  nghĩa  là  năm  thức  tương 
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ưng  với  tuệ  thiện  và  tận-vô  sinh  trí. 

3.  Có  Chánh  kiến  cũng  là  chánh  trí,  nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu,  và  tận- 
vô  sinh  trí  vốn  không  thâu  tóm  tuệ  thiện  tương  ưng  với  ý  thức. 

4.  Không  phải  Chánh  kiến  cũng  không  phải  là  chánh  trí,  nghĩa  là 
trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Chánh  kiến  thâu  tóm  chánh  trí  hay  chánh  trí  thâu  tóm  Chánh 

kiến? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  Chánh  kiến  không  phải  thuộc  về  chánh  trí,  nghĩa  là  nhẫn  vô 

lậu. 

2.  Có  chánh  trí  không  phải  thuộc  về  Chánh  kiến,  nghĩa  là  năm 
thức  tương  ưng  với  tuệ  thiện  và  tận-vô  sinh  trí. 

3.  Có  Chánh  kiến  cũng  thuộc  về  chánh  trí,  nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu, 
tận-vô  sinh  trí  vốn  không  thâu  tóm  tuệ  thiện  tương  ưng  với  ý  thức. 

4.  Không  phải  Chánh  kiến  cũng  không  phải  thuộc  về  chánh  trí, 
nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  Chánh  kiến  thành  tựu  thì  đó  là  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  chánh  trí  thì  đó  là  Chánh  kiến  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  Chánh  kiến  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  chánh  trí 
chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  chánh  trí  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  Chánh  kiến 
chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  tuệ  sai  lạc  đều  là  kiết  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tuệ  sai  lạc  không  phải  là  kiết,  nghĩa  là  trừ  ra  hai  kiết,  còn 
lại  tuệ  ô  nhiễm. 

2.  Có  kiết  không  phải  là  tuệ  sai  lạc,  nghĩa  là  bảy  kiết. 

3.  Có  tuệ  sai  lạc  cũng  là  kiết,  nghĩa  là  hai  kiết. 

4.  Không  phải  tuệ  sai  lạc,  cũng  không  phải  là  kiết,  nghĩa  là  trừ  các 
tướng  trước. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  học? 

Đáp:  Tuệ  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  học? 

Đáp:  Tám  trí  học. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ  học? 

Đáp:  Kiến  học,  và  trí  học,  gọi  chung  là  tuệ  học. 

Hỏi:  Các  kiến  học  là  trí  học  chăng? 

Đáp:  Các  trí  học  cũng  là  kiến  học.  Có  kiến  học  không  phải  là  trí 
học,  nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Các  kiến  học  là  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  học  thì  đó  là  kiến  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  học  là  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Các  trí  học  cũng  là  tuệ  học,  có  tuệ.  Học  không  phải  là  trí 
học,  nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Kiến  học  thâu  tóm  trí  học  hay  trí  học  thâu  tóm  kiến  học? 
Đáp:  Kiến  học  thâu  tóm  trí  học,  không  phải  trí  học  thâu  tóm  kiến 

học. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Kiến  học  thâu  tóm  tuệ  học,  hay  tuệ  học  thâu  tóm  kiến  học? 
Đáp:  Lần  lượt  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Trí  học  thâu  tóm  tuệ  học  hay  tuệ  học  thâu  tóm  trí  học? 

Đáp:  Tuệ  học  thâu  tóm  trí  học,  không  phải  trí  học  thâu  tóm  tuệ 

học. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Các  kiến  học  thành  tựu  thì  đó  là  trí  học  chăng? 

Đáp:  Các  trí  học  thành  tựu  đó  cũng  là  kiến  học.  Có  kiến  học  thành 
tựu  nhưng  không  phải  là  trí  học  thành  tựu  ,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp  trí 
nhẫn  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Các  kiến  học  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  học  thì  đó  là  kiến  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  học  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  học  chăng? 

Đáp:  Các  trí  học  thành  tựu,  đó  cũng  là  tuệ  học.  Có  tuệ  học  thành 
tựu  nhưng  không  phải  là  trí  học,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp  trí  nhẫn  hiện  ở 
trước  mắt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  vô  học? 

Đáp:  Tận-vô  sinh  trí  vốn  không  thâu  tóm  tuệ  vô  học. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  trí  vô  học? 

Đáp:  Tám  trí  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ  vô  học? 

Đáp:  Kiến  vô  học  và  trí  vô  học,  gọi  chung  là  tuệ  vô  học. 

Hỏi:  Các  kiến  vô  học  là  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  kiến  vô  học  cũng  là  trí  vô  học.  Có  trí  vô  học  không  phải 
là  kiến  vô  học,  nghĩa  là  tận-vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Các  kiến  vô  học  thì  đó  là  tuệ  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  kiến  vô  học  cũng  là  tuệ  vô  học.  Có  tuệ  vô  học  không 
phải  là  kiến  vô  học,  nghĩa  là  tận-vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Các  trí  vô  học  là  tuệ  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  vô  học  là  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  vô  học  thâu  tóm  trí  vô  học,  hay  trí  vô  học  thâu  tóm  kiến 
vô  học? 

Đáp:  Trí  vô  học  thâu  tóm  kiến  vô  học,  không  phải  kiến  vô  học 
thâu  tóm  trí  vô  học. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  tận-vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Kiến  vô  học  thâu  tóm  tuệ  vô  học  hay  tuệ  vô  học  thâu  tóm 
kiến  vô  học? 

Đáp:  Tuệ  vô  học  thâu  tóm  kiến  vô  học,  không  phải  kiến  vô  học 
thâu  tóm  tuệ  vô  học. 

Hỏi:  Không  thâu  tóm  những  gì? 

Đáp:  Nghĩa  là  tận-vô  sinh  trí. 

Hỏi:  Trí  vô  học  thâu  tóm  tuệ  vô  học  hay  tuệ  vô  học  thâu  tóm  trí 
vô  học? 

Đáp:  Lần  lượt  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Các  kiến  vô  học  thành  tựu  thì  đó  là  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  trí  vô  học  thì  đó  là  kiến  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  vô  học  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  vô  học,  thì  đó  là  kiến  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  vô  học  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  vô  học  chăng? 
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Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  vô  học,  thì  đó  là  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Năm  kiến  của  nhãn  căn  và  Chánh  kiến  thế  tục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Năm  thức  tương  ưng  với  tuệ,  và  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu 

lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Năm  thức  tương  ưng  với  tuệ,  và  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu 

lậu. 

Hỏi:  Các  kiến  phi  học  phi  vô  học  là  trí  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  trí  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  nhãn  căn. 

2.  Có  trí  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  kiến  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  năm  thức  tương  ưng  với  tuệ,  và  trừ  ra  năm  kiến-Chánh 
kiến  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu. 

3.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  là  trí  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa 
là  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  là  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  không  phải  là  trí  phi 
học  phi  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  kiến  phi  học  phi  vô  học  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  tuệ  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  nhãn  căn. 

2.  Có  tuệ  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  kiến  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  năm  thức  tương  ưng  với  tuệ  và  trừ  năm  kiến,  Chánh  kiến 
thế  tục,  còn  lại  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu. 

3.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa 
là  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  là  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  không  phải  là  tuệ 
phi  học  phi  vô  học,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  trí  phi  học  phi  vô  học  thĩ  đó  là  tuệ  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  là  trí  phi  học  phi  vô  học  chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Kiến  phi  học  phi  vô  học  thâu  tóm  trí  phi  học  phi  vô  học,  hay 
trí  phi  học  phi  vô  học  thâu  tóm  kiến  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  mà  không  thuộc  về  trí  phi  học  phi 
vô  học,  nghĩa  là  nhãn  căn. 

2.  Có  trí  phi  học  phi  vô  học  mà  không  thuộc  về  kiến  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  năm  thức  tương  ưng  với  tuệ,  và  trừ  năm  kiến,  Chánh  kiến 
thế  tục,  còn  lại  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu. 

3.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  thuộc  về  trí  phi  học  phi  vô  học, 
nghĩa  là  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  không  thuộc  về  trí  phi 
học  phi  vô  học,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Kiến  phi  học  phi  vô  học  thâu  tóm  tuệ  phi  học  phi  vô  học,  hay 
tuệ  phi  học  phi  vô  học  thâu  tóm  kiến  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  thuộc  về  tuệ  phi  học 
phi  vô  học,  nghĩa  là  nhãn  căn. 

2.  Có  tuệ  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  thuộc  về  kiến  phi  học 
phi  vô  học,  nghĩa  là  năm  thức  tương  ưng  với  tuệ,  và  trừ  ra  năm  kiến, 
Chánh  kiến  thế  tục,  còn  lại  ý  thức  tương  ưng  với  tuệ  hữu  lậu. 

3.  Có  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  thuộc  về  tuệ  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  năm  kiến  và  Chánh  kiến  thế  tục. 

4.  Không  phải  là  kiến  phi  học  phi  vô  học  cũng  không  thuộc  về  tuệ 
phi  học  phi  vô  học,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Trí  phi  học  phi  vô  học  thâu  tóm  tuệ  phi  học  phi  vô  học  hay 
tuệ  phi  học  phi  vô  học  thâu  tóm  trí  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Lần  lượt  thâu  tóm  lẫn  nhau. 

Hỏi:  Thành  tựu  kiến  phi  học  phi  vô  học  là  thành  tựu  thì  đó  là  trí 
phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  trí  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  kiến  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  phi  học  phi  vô  học  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  phi  học 
phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  kiến  phi  học 


1313 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  7 

phi  VÔ  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  phi  học  phi  vô  học  thành  tựu  thì  đó  là  tuệ  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  thì  đó  là  trí  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  phi  học  phi  vô  học  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là 
trí  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  trí  phi  học  phi  vô  học  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là 
kiến  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  kiến  phi  học  phi  vô  học  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là 
tuệ  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là 
kiến  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Các  trí  phi  học  phi  vô  học  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  tuệ 
phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tuệ  phi  học  phi  vô  học  đã  đoạn,  đã  biến  khắp  thì  đó  là  trí 
phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  vậy. 

Như  Đại  Phạm  thiên  nói:  “Ta  là  Phạm,  là  Đại  Phạm,  được  tự  tại. 
Ớ  thế  gian,  ta  có  khả  năng  tạo  tác,  biến  hóa,  có  khả  năng  xuất  sinh,  là 
cha  của  thế  gian  kia”. 

Đối  với  năm  kiến  thì  kiến  này  thuộc  về  kiến  nào?  Kiến  đế  nào  mà 
đoạn  kiến  này  vậy? 

Đáp:  Ta  là  Phạm,  là  Đại  Phạm,  được  tự  tại;  nghĩa  là  lấy  pháp  thấp 
kém  làm  hơn  hẳn,  thuộc  về  kiến  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Ta  đối  với  thế  gian,  có  khả  năng  tạo  tác  biến  hóa,  có  khả  năng 
xuất  sinh,  là  cha  của  thế  gian  kia;  nghĩa  là  không  phải  nhân  mà  chấp 
làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Hỏi:  Như  Phạm  chúng  thiên  nói  Đúng  vậy  này:  “Đây  là  Phạm,  là 
Đại  Phạm,  được  tự  tại,  đối  với  thế  gian  này  có  khả  năng  tạo  tác  biến 


1314 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


hóa,  có  khả  năng  xuất  sinh,  là  cha  của  chúng  ta”. 

Kiến  này  đối  với  năm  kiến,  thuộc  về  kiến  nào,  kiến  đế  nào  mà 
đoạn  kiến  này? 

Đáp:  Đây  là  Phạm,  là  Đại  Phạm,  được  tự  tại,  nghĩa  là  lấy  pháp 
thấp  kém  làm  hơn  hẳn,  thuộc  về  kiến  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Đối  với  thế  gian  này  có  khả  năng  tạo,  tác  biến  hóa,  có  khả  năng 
xuất  sinh  là  cha  của  chúng  ta,  nghĩa  là  không  phải  nhân  mà  chấp  làm 
nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Hỏi:  Dấy  lên  các  kiến  này:  Ta  chịu  đựng  tất  cả.  Kiến  này  đối  với 
năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào,  kiến  đế  nào  mà  đoạn  kiến  này? 

Đáp:  Thuộc  về  thường  kiến  trong  biên  chấp  kiến,  do  kiến  khổ  mà 

đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Ta  không  chịu  đựng  tất  cả.  Kiến  này  đối 
với  năm  kiến,  thuộc  về  kiến  nào,  kiến  đế  nào  mà  đoạn  kiến  này? 

Đáp:  Thuộc  về  đoạn  kiến  trong  biên  chấp  kiến,  do  kiến  khổ  mà 

đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Ta  chịu  đựng  một  phần,  không  chịu  đựng 
một  phần,  kiến  này  đối  với  năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào,  kiến  đế  nào 
mà  đoạn  kiến  này? 

Đáp:  Chịu  đựng  một  phần,  nghĩa  là  thuộc  về  thường  kiến  trong 
biên  chấp  kiến;  không  chịu  đựng  một  phần  thuộc  về  đoạn  kiến  trong 
biên  chấp  kiến,  đều  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Có  A-la-hán  bị  thiên  ma  quấy  nhiễu,  sai 
lầm  thiếu  sót  bất  tịnh.  Kiến  này  đối  với  năm  kiến  thuộc  kiến  nào,  kiến 
đế  nào  mà  đoạn  kiến  này? 

Đáp:  Không  phải  nhân  mà  chấp  là  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ, 
do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Có  A-la-hán  đối  với  tự  giải  thoát,  còn  có 
điều  không  biết.  Kiến  này  đối  với  năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào,  kiến  đế 
nào  mà  đoạn  kiến  ấy? 

Đáp:  Trí  kiến  vô  lậu  của  các  A-la-hán,  thuộc  về  tà  kiến,  do  kiến 
đạo  mà  đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Có  A-la-hán  đối  với  tự  giải  thoát,  còn  có 
điều  nghi  hoặc.  Kiến  này  đối  với  năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào?  Kiến  đế 
nào  mà  đoạn  kiến  ấy? 

Đáp:  Các  A-la-hán  vượt  qua  sự  nghi  hoặc,  thuộc  về  tà  kiến,  do 
kiến  đạo  mà  đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Có  A-la-hán  chỉ  do  người  khác  hóa  độ. 
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Kiến  này  đối  với  năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào?  Kiến  đế  nào  mà  đoạn 
kiến  ấy? 

Đáp:  Các  A-la-hán  không  có  chướng  ngại,  không  có  trái  ngược, 
tuệ  nhãn  hiện  lượng,  thân  chứng  tự  tại,  thuộc  về  tà  kiến,  do  kiến  đạo 
mà  đoạn. 

Hỏi:  Dấy  khởi  kiến  này:  Đạo  và  chi  đạo,  khổ  nói  là  đã  gây  ra. 
Kiến  này  đối  với  năm  kiến  thuộc  về  kiến  nào,  kiến  đế  nào  mà  đoạn 
kiến  ấy? 

Đáp:  Không  phải  nhân  mà  chấp  là  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ, 
do  kiến  khổ  mà  đoạn. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  8 

Chương  3:  TRÍ  UAN 

Phẩm  3:  BÀN  VE  THA  TÂM  TRÍ 

Hai  loại  trí-hai  loại  giải  thoát, 

Trí  minh  và  ba  pháp  chứng  tịnh, 

Điên  đảo  cùng  với  trì  và  tu, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Nếu  trí  do  tu  mà  thành  tựu,  là  quả  của  tu  tập,  dựa  vào  sự  tu 
tập,  đã  được  không  mất,  có  năng  lực  biết  được  tâm-tâm  sở  pháp  thuộc 
cõi  Dục-Sắc  đang  nối  tiếp  nhau  trong  hiện  tại  của  người  khác,  hoặc  là 
tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu,  đó  gọi  là  tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  túc  trụ  tùy  niệm  trí? 

Đáp:  Nếu  trí  do  tu  mà  thành  tựu,  là  quả  của  tu  tập,  dựa  vào  sự  tu 
tập,  đã  được  không  mất,  có  năng  lực  tùy  theo  sự  hồi  ức  biết  tất  cả  các 
tướng  trạng  và  mọi  nương  tựa  của  những  đời  trước,  đó  gọi  là  túc  trụ  tùy 
niệm  trí. 

Hỏi:  Các  tha  tâm  trí,  đều  biết  được  tâm-tâm  sở  pháp  hiện  tại  của 
người  khác  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  biết  được  tâm-tâm  sở  pháp  hiện 
tại  của  người  khác,  nghĩa  là  tha  tâm  trí  thuộc  quá  khứ-vị  lai. 

2.  Có  trí  biết  được  tâm-tâm  sở  pháp  hiện  tại  của  người  khác  mà 
không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  như  có  một  người,  hoặc  nhìn  thấy 
tướng  mạo,  hoặc  nghe  tiếng  nói,  hoặc  có  thể  như  vậy  ở  nơi  sinh  ra  đạt 
được  trí,  có  năng  lực  biết  được  tâm-tâm  sở  pháp  hiện  tại  của  người 
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khác. 

3.  Có  tha  tâm  trí  cũng  là  trí  biết  được  tâm-tâm  sở  pháp  hiện  tại 
của  người  khác,  nghĩa  là  như  trí  do  tu  mà  thành  tựu,  là  quả  của  tu  tập, 
dựa  vào  sự  tu  tập,  đã  được  không  mất,  có  năng  lực  biết  được  tâm-tâm 
sở  pháp  thuộc  cõi  Dục-Sắc  đang  nối  tiếp  nhau  trong  hiện  tại  của  người 
khác,  hoặc  là  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu. 

4.  Có  trí  không  phải  là  tha  tâm  trí  cũng  không  phải  là  trí  biết  được 
tâm-tâm  sở  pháp  hiện  tại  của  người  khác,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  trí  túc  trụ  tùy  niệm,  đều  đang  nhớ  biết  các  sự  việc  ở  đời 
trước  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  trí  túc  trụ  tùy  niệm  mà  không  phải  là  đang  nhớ  biết  các  sự 
việc  ở  đời  trước,  nghĩa  là  trí  túc  trụ  tùy  niệm  thuộc  quá  khứ- vị  lai. 

2.  Có  trí  đang  nhớ  biết  các  sự  việc  ở  đời  trước  mà  không  phải  là 
trí  túc  trụ  tùy  niệm,  nghĩa  là  như  có  một  người,  đạt  được  trí  từ  tánh  nhớ 
nghĩ  sinh  ra,  hoặc  có  thể  như  vậy  ở  nơi  sinh  ra  đạt  được  trí,  có  năng  lực 
đang  nhớ  biết  những  sự  việc  ở  đời  trước. 

3.  Có  trí  túc  trụ  tùy  niệm  cũng  là  trí  đang  nhớ  biết  những  sự  việc 
ở  đời  trước,  nghĩa  là  như  trí  do  tu  mà  thành  tựu,  là  quả  của  tu  tập,  dựa 
vào  sự  tu  tập,  đã  được  không  mất,  có  năng  lực  đang  nhớ  biết  tất  cả  các 
tướng  trạng  và  mọi  nơi  nương  tựa  của  những  đời  trước. 

4.  Có  trí  không  phải  trí  túc  trụ  tùy  niệm  cũng  không  phải  là  trí 
đang  nhớ  biết  những  sự  việc  ở  đời  trước,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước? 

Hỏi:  Các  trí  túc  trụ  tùy  niệm  đều  biết  tâm  nối  tiếp  nhau  nơi  uẩn- 
xứ-giới  quá  khứ  của  người  khác  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  trí  túc  trụ  tùy  niệm  mà  không  phải  là  biết  tâm  nối  tiếp  nhau 
thuộc  uẩn-xứ-giới  quá  khứ  của  người  khác,  nghĩa  là  như  trí  do  tu  mà 
thành  tựu,  là  quả  của  tu  tập,  dựa  vào  sự  tu  tập,  đã  được  không  mất,  biết 
tâm  nối  tiếp  nhau  thuộc  Uẩn-Xứ-Giới  quá  khứ  từ  nhiều  đời  trước. 

2.  Có  biết  tâm  nối  tiếp  nhau  thuộc  uẩn-xứ-giới  quá  khứ  của  người 
khác  mà  không  phải  là  trí  túc  trụ  tùy  niệm,  nghĩa  là  nếu  trí  do  tu  mà 
thành  tựu,  là  quả  của  tu  tập,  dựa  vào  sự  tu  tập  đã  được  không  mất,  biết 
tâm  nối  tiếp  nhau  thuộc  uẩn-xứ-giới  quá  khứ  trong  đời  này  của  người 
khác. 

3.  Có  trí  túc  trụ  tùy  niệm  cũng  là  trí  biết  tâm  nối  tiếp  nhau  thuộc 
uẩn-xứ-giới  quá  khứ  của  người  khác,  nghĩa  là  nếu  trí  do  tu  mà  thành 
tựu,  là  quả  của  tu  tập,  dựa  vào  sự  tu  tập  đã  được  không  mất,  biết  tâm 
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nối  tiếp  nhau  thuộc  uẩn-xứ-giới  quá  khứ  từ  nhiều  đời  trước  của  người 
khác. 

4.  Có  trí  không  phải  là  trí  túc  trụ  tùy  niệm,  cũng  không  phải  là  trí 
biết  tâm  nối  tiếp  nhau  thuộc  uẩn-xứ-giổi  quá  khứ  của  người  khác,  nghĩa 
là  như  trí  do  tu  mà  thành  là  quả  tu  tập,  dựa  vào  sự  tu  tập,  đã  được  không 
mất  biết  tâm  nối  tiếp  nhau  thuộc  uẩn-xứ-giới  quá  khứ  trong  đời  này  của 
mình. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tâm  ái  lúc  giải  thoát? 

Đáp:  Tận  trí  của  lúc  A-la-hán  giải  thoát,  hoặc  tâm  tương  ưng  với 
chánh  kiến  vô  học,  đạt  được  thắng  giải,  đã  thắng  giải,  đang  thắng  giải. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tâm  bất  động  giải  thoát? 

Đáp:  Tận  trí-vô  sinh  trí  của  A-la-hán  trong  pháp  bất  động,  hoặc 
tâm  tương  ưng  với  chánh  kiến  vô  học,  đạt  được  thắng  giải,  đã  thắng 
giải,  đang  thắng  giải. 

Hỏi:  Các  tâm  ái  lúc  giải  thoát  đều  tương  ưng  với  tận  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tâm  ái  lúc  giải  thoát  không  phải  tương  ưng  với  tận  trí,  nghĩa 
là  tâm  tương  ưng  với  chánh  kiến  vô  học  của  A-la-hán  khi  giải  thoát,  đạt 
được  thắng  giải,  đã  thắng  giải,  đang  thắng  giải. 

2.  Có  tận  trí  tương  ưng  mà  không  phải  là  tâm  ái  lúc  giải  thoát,  ng¬ 
hĩa  là  tâm  tương  ưng  với  tập  trí  của  A-la-hán  trong  pháp  bất  động,  đạt 
được  thắng  giải,  đã  thắng  giải,  đang  thắng  giải. 

3.  Có  tâm  ái  lúc  giải  thoát  cũng  tương  ưng  với  tận  trí,  nghĩa  là  tâm 
tương  ưng  với  tận  trí  của  A-la-hán  lúc  giải  thoát,  đạt  được  thắng  giải,  đã 
thắng  giải,  đang  thắng  giải. 

4.  Có  tâm  không  phải  là  tâm  ái  lúc  giải  thoát,  cũng  không  phải  là 
tâm  tương  ưng  với  tận  trí,  nghĩa  là  vô  sinh  trí  nơi  A-la-hán  trong  pháp 
bất  động,  hoặc  tâm  tương  ưng  với  chánh  kiến  vô  học,  đạt  được  thắng 
giải,  đã  thắng  giải,  đang  thắng  giải. 

Hỏi:  Các  tâm  bất  động  giải  thoát  đều  tương  ưng  với  vô  sinh  trí 
chăng? 

Đáp:  Các  tâm  tương  ưng  với  vô  sinh  trí  đều  là  tâm  bất  động  giải 
thoát. 

Có  tâm  bất  động  giải  thoát  mà  không  tương  ưng  với  vô  sinh  trí, 
nghĩa  là  tận  trí  của  A-la-hán  trong  pháp  bất  động,  hoặc  tâm  tương  ưng 
với  chánh  kiến  vô  học,  đạt  được  thắng  giải,  đã  thắng  giải,  đang  thắng 
giải. 

Hỏi:  Vì  sao  khi  tâm  giải  thoát  gọi  là  ái? 


1319 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  8 

Đáp:  Lúc  A-la-hán  giải  thoát,  luôn  luôn  đối  với  pháp  này,  thiết  tha 
giữ  gìn,  yêu  quý  cất  giữ  cẩn  thận,  đừng  làm  cho  mình  gặp  duyên  giảm 
sút  pháp  này,  như  người  một  mắt,  tự  mình  và  bạn  thân  thiết  tha  giữ  gìn, 
yêu  quý  cất  giữ  cẩn  thận,  không  để  gặp  phải  các  duyên  lạnh  nóng-bụi 
bặm,  làm  cho  một  mắt  này,  lại  phải  hư  hoại.  Pháp  giải  thoát  của  A-la- 
hán  cũng  như  thế,  cho  nên  gọi  là  ái. 

Hỏi:  Thế  nào  là  minh  học? 

Đáp:  Tuệ  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  học? 

Đáp:  Tám  trí  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  minh  vô  học? 

Đáp:  Tuệ  vô  học. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trí  vô  học? 

Đáp:  Tám  trí  vô  học. 

Hỏi:  Lúc  hiện  quán  đế,  bắt  đầu  từ  tâm  mà  được  chứng  tịnh,  Phật- 
Pháp  hay  Tăng? 

Đáp:  Lúc  hiện  quán  khổ-tập-diệt,  đầu  tiên  là  đối  với  pháp  mà 
được  chứng  tịnh.  Lúc  hiện  quán  đạo,  đầu  tiên  là  đối  với  Phật-Pháp- 
Tăng  mà  được  chứng  tịnh. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  đối  với  bốn  điên  đảo  có  bao  nhiêu  đã 
đoạn,  bao  nhiêu  chưa  đoạn? 

Đáp:  Tất  cả  đã  đoạn. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  thành  tựu,  đối  với  ba  Tam-ma-địa: 
Không- Vô  nguyện- Vô  tướng,  có  bao  nhiêu  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại? 

Đáp:  Tất  cả  là  vị  lai,  quá  khứ  nếu  đã  diệt  mà  không  mất,  hiện  tại 
nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Các  đạo  quá  khứ  đều  đã  tu,  đã  ngừng  chăng? 

Đáp:  Các  đạo  quá  khứ  đều  đã  tu,  đã  ngừng.  Có  đạo  đã  tu,  đã  ngừng 
nhưng  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  đạo  vị  lai  đã  tu,  đã  ngừng. 

Hỏi:  Các  đạo  vị  lai  đều  chưa  tu  mà  đã  ngừng  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  đạo  vị  lai  không  phải  chưa  tu  mà  đã  ngừng,  nghĩa  là  đạo  vị 
lai  đã  tu,  đã  ngừng. 

2.  Có  đạo  chưa  tu  mà  đã  ngừng  nhưng  không  phải  là  vị  lai,  nghĩa 
là  chưa  từng  đạt  được  đạo  lần  đầu  tiên  hiện  ở  trước  mắt. 

3.  Có  đạo  vị  lai  cũng  chưa  tu  mà  đã  ngừng,  nghĩa  là  đạo  vị  lai  chưa 
tu  đã  ngừng. 

4.  Có  đạo  không  phải  vị  lai,  cũng  không  phải  chưa  tu  mà  đã  ngừng, 
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nghĩa  là  đạo  quá  khứ  và  đạo  đã  từng  đạt  được,  đang  hiện  ở  trước  mắt. 
Hỏi:  Các  đạo  hiện  tại  đều  là  đang  tu  chăng? 

Đáp:  Các  đạo  hiện  tại  đều  là  đang  tu.  Có  đạo  đang  tu  mà  không 
phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  đạo  chưa  từng  đạt  được,  đầu  tiên  hiện  ở  trước 
mắt,  mà  chủng  loại  của  đạo  ấy  được  tu  tập  ở  vị  lai. 
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Phẩm  4:  BÀN  yỀ  TU  TRÍ,  Phần  1 
Tám  trí  thâu  nhiếp  thành  tựu  tu, 

Duyên  với  nhau-duyên  đoạn-tác  chứng, 

Trí  biết-tưởng  và  bảy  xứ  thiện, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Có  tám  trí,  đó  là  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  trí? 

Đáp:  Đôi  với  các  hành  thuộc  cõi  Dục,  các  hành  là  nhân,  các  hành 
là  diệt,  các  hành  là  đạo  có  thể  đoạn  là  trí  vô  lậu  vốn  có.  Lại  đối  với 
pháp  trí  và  cảnh  giới  của  pháp  trí,  là  trí  vô  lậu  vốn  có.  Đó  gọi  là  pháp 
trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  loại  trí? 

Đáp:  Đối  với  các  hành  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  các  hành  là  nhân, 
các  hành  là  diệt,  các  hành  là  đạo  có  thể  đoạn  là  trí  vô  lậu  vốn  có.  Lại 
đối  với  loại  trí  và  cảnh  giới  của  loại  trí,  là  trí  vô  lậu  vốn  có.  Đó  gọi  là 
loại  trí. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tha  tâm  trí? 

Đáp:  Nếu  trí  là  quả  của  sự  tu  tập  biết  tâm-tâm  sở  pháp  hiện  tại 
của  người  khác. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thế  tục  trí? 

Đáp:  Tuệ  hữu  lậu  của  ba  cõi. 

Hỏi:  Thế  nào  là  khổ  trí? 

Đáp:  Đối  với  các  hành,  trí  chuyển  hành  tướng  tạo  thành  khổ-vô 
thường-không-vô  ngã. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tập  trí? 

Đáp:  Đối  với  các  hành,  trí  chuyển  hành  tướng  của  nhân  tạo  thành 
nhân-tập-sinh-duyên 

Hỏi:  Thế  nào  là  diệt  trí? 

Đáp:  Đối  với  các  hành,  trí  chuyển  hành  tướng  của  diệt  tạo  thành 
diệt-tĩnh-diệu-ly. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đạo  trí? 

Đáp:  Đối  với  các  hành,  trí  chuyển  hành  tướng  của  đạo  đối  trị  tạo 
thành  đạo-  như-hành-xuất. 

Hỏi:  Pháp  trí  cho  đến  đạo  trí,  ở  trong  tám  trí,  mỗi  một  trí  thâu  tóm 
bao  nhiêu  trí? 

Đáp:  Pháp  trí  thâu  tóm  pháp  trí  và  phần  ít  của  năm  trí,  nghĩa  là  tha 
tâm  trí,  khổ-tập-diệt-đạo  trí. 

Loại  trí  thâu  tóm  loại  trí  và  phần  ít  của  năm  trí,  nghĩa  là  tha  tâm 
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trí,  khổ-tập-diệt-đạo  trí. 

Tha  tâm  trí  thâu  tóm  tha  tâm  trí  và  phần  ít  của  bốn  trí,  nghĩa  là 
pháp  trí,  loại  trí,  đạo  trí,  thế  tục  trí. 

Thế  tục  trí  thâu  tóm  thế  tục  trí  và  phần  ít  của  tha  tâm  trí.  Khổ  trí 
thâu  tóm  khổ  trí  và  phần  ít  của  hai  trí,  nghĩa  là  pháp  trí,  loại  trí.  Tập  trí 
thâu  tóm  tập  trí  và  phần  ít  của  hai  trí,  nghĩa  là  pháp-loại  trí.  Diệt  trí  thâu 
tóm  diệt  trí  và  phần  ít  của  hai  trí,  đó  là  pháp-loại  trí.  Đạo  trí  thâu  tóm 
đạo  trí  và  phần  ít  của  ba  trí,  đó  là  pháp-loại-tha  tâm  trí. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  lúc  có  khổ  pháp 
trí-khổ  loại  trí  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  ba,  có  tha  tâm  trí 
thì  thành  tựu  bốn. 

Khi  có  khổ  loại  trí  tập  pháp  trí  nhẫn  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành 
tựu  bốn,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  năm.  Tập  pháp  trí  cho  đến  lúc  diệt 
pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  năm,  có  tha  tâm  trí  thì 
thành  tựu  sáu.  Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha 
tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy.  Đạo  pháp  trí 
cho  đến  lúc  đạo  loại  trí,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy,  có  tha 
tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  bốn-năm-sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  khi  có  khổ  loại  trí-tập 
pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bốn,  có  tha  tâm  trí  thì 
thành  tựu  năm.  Tập  pháp  trí  cho  đến  lúc  diệt  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha 
tâm  trí  thì  thành  tựu  năm,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu.  Diệt  pháp  trí 
cho  đến  lúc  đạo  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu,  có 
tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy.  Đạo  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí,  không 
có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  hai-bốn-năm-sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  phàm  phu  và 
Thánh  giả,  khi  có  khổ  pháp  trí  nhẫn  thì  thành  tựu  hai.  Khi  có  khổ  pháp 
trí-thể  loại  trí  nhẫn  thì  thành  tựu  bốn.  Khi  có  khổ  loại  trí  tập  pháp  trí 
nhẫn  thì  thành  tựu  năm.  Tập  pháp  trí  cho  đến  lúc  diệt  pháp  trí  nhẫn  thì 
thành  tựu  sáu.  Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  pháp  trí  nhẫn  thì  thành  tựu 
bảy.  Đạo  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
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thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  một-hai-ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  phàm  phu 
và  Thánh  giả,  lúc  có  khổ  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành 
tựu  một,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  hai.  Lúc  có  khổ  pháp  trí-khổ  loại 
trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  ba,  có  tha  tâm  trí  thì  thành 
tựu  bốn.  Lúc  có  khổ  loại  trí  tập  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì 
thành  tựu  bốn,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  năm.  Lúc  có  tập  pháp  trí  cho 
đến  lúc  diệt  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  năm,  có 
tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu.  Lúc  có  diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  pháp 
trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu,  có  tha  tâm  trí  thì  thành 
tựu  bảy.  Lúc  có  đạo  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí,  không  có  tha  tâm 
trí  thì  thành  tựu  bảy,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám,  nghĩa  là  vào  thời  điểm  khổ 
pháp  trí-khổ  loại  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  ba,  có  tha 
tâm  trí  thì  thành  tựu  bôn.  Lúc  có  khổ  loại  trí-tập  pháp  trí  nhẫn,  không 
có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bốn,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  năm.  Lúc  có 
tập  pháp  trí  cho  đến  lúc  diệt  pháp  trí,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu 
năm,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu.  Lúc  có  diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc 
đạo  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu,  có  tha  tâm  trí 
thì  thành  tựu  bảy.  Lúc  có  đạo  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí,  không  có 
tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  năm-sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  Tập  pháp  trí  cho  đến  lúc 
diệt  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  năm,  có  tha  tâm  trí 
thì  thành  tựu  sáu.  Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  pháp  trí  nhẫn,  không  có 
tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy.  Đạo  pháp 
trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  bảy,  có  tha 
tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo 
pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  sáu,  có  tha  tâm  trí  thì 
thành  tựu  bảy.  Đạo  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí,  không  có  tha  tâm 
trí  thì  thành  tựu  bảy,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đối  với  tám  trí  này,  có  bao  nhiêu 
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thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Hoặc  bảy-tám.  Nghĩa  là  không  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu 
bảy,  có  tha  tâm  trí  thì  thành  tựu  tám. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  tu  loại  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập- 
diệt-đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  lúc  ấy  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt 
được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập- 
diệt  loại  trí  nhập  hiện  quán;  lúc  ấy  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được 
loại  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

3.  Có  tu  pháp  trí  cũng  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  lúc  ấy  A-la-hán  học  kiến  tích  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  có  thể  tu 
cả  hai  trí. 

4.  Không  phải  là  tu  pháp  trí  cũng  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là 
lúc  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  nếu 
đạt  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  cả  hai  loại  trí 
không  tu.  Lúc  ấy  tất  cả  phàm  phu  với  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký,  vô  tưởng 
định  ,  diệt  tận  định,  Vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  tu  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ- 
tập-diệt-đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm;  lúc 
đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  pháp  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  pháp  trí  chứ  không  phải  tha  tâm  trí. 

2.  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm 
phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí;  A-la-hán 
học  kiến  tích  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải 
là  pháp  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  đã  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  tu  tha  tâm  trí  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  có  thể 
cùng  tu  cả  hai  trí. 
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4.  CÓ  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  lúc  tha  tâm  trí  chưa  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  hai  trí  cùng  không  tu.  Lúc  phàm  phu  không  tu 
tha  tâm  trí,  lúc  ấy  tất  cả  tâm  ô  nhiễm- tâm  vô  ký,  vô  tưởng  đụnh-diệt  tận 
định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  là  tu  thế  tục  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ_ 
tập_diệt_đạo  pháp  trí  và  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến 
tích,  lúc  đã  đạt  được  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mà  chưa  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  thế  tục  trí. 

2.  Có  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  lúc  các 
phàm  phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  khổ_tập_diệt  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc 
ấy  đã  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  pháp  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  A-la-hán  học  kiến  tích,  chưa  đạt 
được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  thế  tục  trí,  chưa  đạt  được  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt ,  lúc  ấy  tu  pháp  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt 
được  trí  vô  lậu  hiện  ở,  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  pháp  trí;  lúc  ấy 
tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký,  vô  tưởng  định-diệt  tận  định  vô  tưởng 
thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  là  tu  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  tập-diệt- 
đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  pháp 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  khổ  trí. 

2.  Có  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  khổ  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  pháp  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp  trí  và  đạo  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  khổ  pháp  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  và  chưa  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  có  thể  cùng  tu  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  khi  tập-diệt  loại  trí  nhập  hiện 
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quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  không  phải  là  pháp-khổ  trí;  lúc  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  không  tu  pháp- 
khổ  trí;  lúc  ấy  tất  cả  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô 
tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  tu  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  tu  tập  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ_diệt_ 
đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  pháp 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tập  trí. 

2.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  lúc  tập  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tập  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  pháp  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp  trí-đạo  loại  trí  nhập  hiện 
quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tập  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
khi  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  khi  tu  pháp  và  tập  trí. 

4.  Có  hai  đều  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ_diệt  loại  trí  nhập  hiện 
quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  không  phải  là  pháp  tập  trí;  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  pháp-tập 
trí  lúc  này,  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô 
tưởng  định-  diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  tu  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập- 
đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  pháp 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  diệt  trí. 

2.  Có  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  diệt  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  pháp  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp  trí  và  đạo  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  được  diệt  pháp  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập  loại  trí  nhập  hiện 
quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  không  phải  pháp  diệt  trí.  Đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
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và  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  hai  trí  cùng  không 
tu,  lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm  phu,  cho  đến  tưởng 
định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  pháp  trí  thì  cũng  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  pháp  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập- 
diệt  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  pháp 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  đạo  trí. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa  là  A-la-hán  học 
kiến  tích,  đã  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là 
pháp  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  pháp  trí  và  đạo  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  đạo  pháp  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt  mà  chưa  đạt  được  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  này  không  phải  là  pháp  đạo  trí,  lúc  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt  lúc  ấy  hai  trí  đều 
không  tu,  lúc  này  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của  phàm  phu,  cho 
đến  vô  tưởng-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  loại  trí  thì  cũng  tu  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập- 
diệt  loại  trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm,  lúc  này  là  đạo 
loại  trí;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  không  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  tu  loại  trí  chứ  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

2.  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm 
phu  đã  đạt  được,  hoặc  chưa  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí.  A-la-hán  học 
kiến  tích,  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải 
loại  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  đã  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  loại  trí  hiện  ở  trước 
mắt  lúc  ấy  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  tu  tha  tâm  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trí  đều  cùng  không  tu, 
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nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt-đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học 
kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải 
là  loại  trí,  và  tha  tâm  trí;  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy 
không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  hai  trí  cùng  không  tu,  lúc  này  phàm  phu  không  tu  tha  tâm  trí,  tất  cả 
là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  cho  đến  vô  lậu  của  định  vô  tưởng  định-diệt 
tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  loại  trí  thì  cũng  tu  thế  tục  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  loại  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  mà  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không 
tu  thế  tục  trí. 

2.  Có  tu  thế  tục  trí  không  phải  loại  trí,  nghĩa  là  phàm  phu  đã  đạt 
được,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  A-la-hán  học  kiến  tích, 
lúc  đã  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  khi  không  tu  loại  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt  loại  trí  nhập  hiện 
quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
khi  tu  thế  tục  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  tu  loại 
trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt-đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  loại  trí;  lúc  này  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm, 
tâm  vô  ký,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thêin  và  nhẫn 
vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  loại  trí  thì  cũng  tu  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  tập-diệt  loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  loại  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  mà  khổ  trí. 

2.  Có  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  khổ  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  loại  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán; 
A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  khổ  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy 
chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  và  chưa  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 
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4.  CÓ  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  tập-diệt-đạo  pháp  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  loại  khổ  trí,  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  hai  trí  cùng 
không  tu;  lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm  phu  cho  đến 
vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  loại  trí  thì  cũng  là  tu  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  tập  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-diệt  loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  loại  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  tập  trí. 

2.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tập  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  loại  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  tập-đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán; 
A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tập  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-diệt,  đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  loại  tập-trí,  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  hai 
trí  cùng  không  tu;  lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  cho  đến  vô 
tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  loại  trí  thì  cũng  tu  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập  loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  loại  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  diệt  trí. 

2.  Có  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  diệt  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  loại  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  diệt-đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán; 
A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  diệt  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
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trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  loại  diệt  trí,  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  hai  trí 
cùng  không  tu;  lúc  này  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm  phu, 
cho  đến  vô  lậu  của  định  vô  tưởng,  định  diệt,  nơi  cõi  Vô  tưởng  định-diệt 
tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu 

Hỏi:  Nếu  tu  loại  trí  thì  cũng  là  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  loại  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  loại  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  đạo  trí. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  loại  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  được  đạo  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  loại  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A- 
la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  đạo  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt  pháp  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  đạo  trí,  loại  trí,  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  cả  hai 
trí  cùng  không  tu,  lúc  ấy  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của  phàm  phu, 
cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tha  tâm  trí  thì  cũng  tu  thế  tục  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  đã  lìa  dục 
nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt 
được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  thế  tục  trí,  khi  chưa 
đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí  chứ  không  phải 
là  thế  tục  trí. 

2.  Có  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  không 
có  tha  tâm  trí,  lúc  phàm  phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt.  Có  tha  tâm  trí  phàm  phu  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  tha  tâm  trí.  Lúc  khổ-tập-diệt  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  khi  không  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
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mắt,  lúc  ấy  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  phàm  phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa 
đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí.  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tha 
tâm  trí  và  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ_tập_diệt_đạo  pháp 
trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm;  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện 
quán,  là  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  này  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  hai  trí  cùng  không  tu,  lúc  này  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô 
ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định  vô  tưởng  thiên 
và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tha  tâm  trí  thì  cũng  tu  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm 
phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí,  A-la-hán  học 
kiến  tích  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ-pháp 
loại  trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm;  lúc  đạo  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  tha  tâm  trí;  mà 
chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  khổ  trí,  chứ  không 
phải  là  tha  tâm  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  đã  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  tập-diệt-pháp-loại  trí  và 
đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  được  trí  vô  lậu 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí  và  khổ  trí;  đã  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  cả  hai  trí  không  tu.  Lúc  phàm 
phu  không  tu  tha  tâm  trí,  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  vô  tưởng 
định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tha  tâm  trí  thì  cũng  tu  tập  trí  chăng? 
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Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  tập  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm  phu 
đã  được  hoặc  chưa  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  tu  tha  tâm  trí.  A-la-hán  học  kiến 
tích,  lúc  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  lúc  tập-pháp 
loại  trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tập  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
mà  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  tha  tâm 
trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tập  trí  chứ  không 
phải  là  tha  tâm  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  đã  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-diệt-pháp  loại  trí  và 
đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  được  trí  vô  lậu 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí,  tập  trí,  đã  đạt  được  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  hai  trí  cùng  không  tu.  Lúc  phàm  phu 
không  tu  tha  tâm  trí,  thì  lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký,  cho  đến 
vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tha  tâm  trí  thì  cũng  tu  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm 
phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí;  A-la-hán  học 
kiến  tích  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt- 
pháp  loại  trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm;  lúc  đạo  loại 
trí  nhập  hiện  quán,  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  diệt  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  tu  tha 
tâm  trí;  mà  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  khi  tu  diệt  trí  chứ 
không  phải  là  tha  tâm  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  đã  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí 
nhập  hiện  quán,  A-la-hán  học  kiến  tích  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện 
ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  có  khả  năng  đều  cùng  tu  cả  hai  trí. 
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4.  CÓ  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-pháp  loại  trí  và 
đạo  pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  và  diệt  trí;  đã  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  hai  trí  cùng  không  tu.  Lúc 
không  tu  tha  tâm  trí,  thì  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của  phàm  phu, 
cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tha  tâm  trí  thì  cũng  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tha  tâm  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm 
phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tha  tâm  trí;  A-la-hán  học 
kiến  tích,  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải 
là  đạo  trí. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  pháp 
trí  nhập  hiện  quán,  nhưng  chưa  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện 
quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  không  tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  tu  đạo  trí  chứ  không  phải  tha  tâm  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  đã  lìa  dục  nhiễm,  lúc  đạo  loại  trí 
nhập  hiện  quán,  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  tha  tâm  trí  và  đạo 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy 
tu  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể 
cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ_tập_diệt_pháp_loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí  và  đạo  trí,  đã  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tha  tâm  trí;  chưa  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  hai  trí  cùng  không  tu,  lúc  không  tu  tha  tâm 
trí  thì  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng 
định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  thế  tục  trí  thì  cũng  là  tu  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm 
phu  đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  tập 
diệt  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy 
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không  tu  khổ  trí. 

2.  Có  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp 
trí  và  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được 
khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mà  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  không  tu  thế  tục  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A- 
la-hán  học  kiến  tích  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu 
thế  tục  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  khổ  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  tập-diệt-đạo  pháp  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  khổ  trí.  Lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô 
ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên 
và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  thế  tục  trí  thì  cũng  là  tu  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  tập  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm  phu 
đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  khổ- 
diệt,  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy 
không  tu  tập  trí. 

2.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp 
trí  và  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được 
tập  trí  hiện  ở  trước  mắt;  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  tu  thế  tục  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  tập  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la- 
hán  học  kiến  tích,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  thế 
tục  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  tập  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ  diệt  đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tập  trí.  Lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm, 
tâm  vô  ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng 
thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  thế  tục  trí  thì  cũng  là  tu  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm  phu 
đã  đạt  được  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  khổ-tập 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy 
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không  tu  diệt  trí. 

2.  Có  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp 
trí  và  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được 
diệt  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  tu  thế  tục  trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  diệt  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A- 
la-hán  học  kiến  tích,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu 
thế  tục  trí,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  diệt  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-đạo  pháp  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  diệt  trí.  Lúc  ấy  tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô 
ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên 
và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  thế  tục  trí  thì  cũng  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thế  tục  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  phàm  phu 
đã  được  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  khổ-tập- 
diệt,  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạtđược  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc 
ấy  tu  đạo  trí. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo-pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  đạo  trí  hiện 
ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  thế  tục 
trí. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  A-la-hán  học  kiến  tích  đã  đạt  được 
trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  thế  tục  trí,  khi  chưa  đạt  được  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  tu  đạo  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-tập-diệt  pháp  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  này  không  phải  là  đạo  trí.  Tất  cả  lúc  ấy  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô 
ký  của  phàm  phu  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  định,  vô  tưởng  thiên 
và  nhẫn  vô  lậu. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  9 
Chương  3:  TRÍ  UAN 
Phẩm  4:  BÀN  VE  TU  TRÍ,  Phần  2 

Hỏi:  Nếu  tu  khổ  trí  thì  cũng  là  tu  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  khổ  trí  màkhông  phải  tập  trí,  thì  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  khổ  trí 
hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp-loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  tập  trí  hiện 
ở  trước  mắt. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la- 
hán  học  kiến  tích,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp-loại  trí  và  đạo 
pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  khổ-tập  trí,  lúc  đã  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hay  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  này  hai  trí  cùng  không  tu.  Tất  cả  lúc  ấy  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô 
ký  của  phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  dịnh,  vô  tưởng  thiên 
và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  khổ  trí  thì  cũng  tu  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  khổ  trí 
hiện  ở  trước  mắt. 
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2.  CÓ  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  llúc  đã  đạt  được  diệt  trí 
hiện  ở  trước  mắt. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A- 
la-hán  học  kiến  tích,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp-loại  trí  và  đạo 
pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  khổ  diệt  trí;  llúc  đã  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  này  hai  trí  cùng  không  có  tu.  Tất  cả  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của 
phàm  phu,  cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  dịnh,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn 
vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  khổ  trí  thì  cũng  là  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  khổ  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  khổ  trí 
hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  llúc  đã  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở 
trước  mắt. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A- 
la-hán  học  kiến  tích,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  cả  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  tập-diệt-pháp-loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở 
trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  khổ-đạo  trí,  lúc  đã  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  hai 
trí  cùng  không  tu;  tất  cả  lúc  ấy  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của  phàm  phu, 
cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  dịnh,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tập  trí  thì  cũng  là  tu  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp-loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  llúc  đã  đạt  được  tập  trí  hiện 
ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  tập  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  llúc  đã  đạt  được  diệt  trí 
hiện  ở  trước  mắt. 
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3.  CÓ  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la- 
hán  học  kiến  tích,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ  pháp-loại  trí  và  đạo 
pháp  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích  lúc  đã  đạt  được  trí  vô 
lậu  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tập-diệt  trí;  lúc  đã  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hay  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  khi  đều  cùng  không  tu;  tất  cả  lúc  ấy  là  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  của 
phàm  phu,  và  vô  tưởng  định-diệt  tận  dịnh,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô 
lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  tập  trí  thì  cũng  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tập  trí  mà  không  phải  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  tập  pháp-loại 
trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  tập  trí  hiện 
ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  tập  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở 
trước  mắt. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la- 
hán  học  kiến  tích,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  có  thể  cùng  tu  hai  trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ-diệt  pháp-loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  tập-đạo  trí,  lúc  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  ấy  hai  trí 
cùng  không  tu,  tất  cả  lúc  ấy  là  tâm  ô  nhiễm_tâm  vô  ký  của  phàm  phu, 
cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  dịnh,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  tu  diệt  trí  thì  cũng  tu  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  diệt  trí  mà  không  phải  là  đạo  trí,  nghĩa  là  lúc  diệt  pháp- 
loại  trí  nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  diệt  trí 
hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  đạo  trí  mà  không  phải  là  diệt  trí,  nghĩa  là  lúc  đạo  pháp  trí 
nhập  hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  đạo  trí  hiện  ở 
trước  mắt. 

3.  Có  hai  trí  cùng  tu,  nghĩa  là  lúc  đạo  loại  trí  nhập  hiện  quán;  A- 
la-hán  học  kiến  tích,  lúc  chưa  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  hay 
chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  khả  năng  đều  cùng  tu  hai 
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trí. 

4.  Có  hai  trí  cùng  không  tu,  nghĩa  là  lúc  khổ  tập  pháp-loại  trí  nhập 
hiện  quán;  A-la-hán  học  kiến  tích,  lúc  đã  đạt  được  trí  vô  lậu  hiện  ở  trước 
mắt,  lúc  ấy  không  phải  là  diệt-đạo  trí;  lúc  đã  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  hay  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  lúc  này  hai  trí 
cùng  không  tu;  tất  cả  lúc  ấy  là  tâm  ô  nhiễm_tâm  vô  ký  của  phàm  phu 
cho  đến  vô  tưởng  định-diệt  tận  dịnh,  vô  tưởng  thiên  và  nhẫn  vô  lậu. 

Hỏi:  Pháp  trí  cho  đến  đạo  trí,  ở  trong  tám  trí,  mỗi  một  trí  duyên 
bao  nhiêu  trí? 

Đáp:  Pháp  trí  duyên  bảy  trí,  trừ  ra  loại  trí.  Loại  trí  duyên  bảy  trí, 
trừ  ra  pháp  trí.  Tha  tâm  trí  và  thế  tục  trí  đều  cùng  duyên  tám  trí.  Khổ  trí 
và  tập  trí  đều  duyên  hai  trí,  đó  là  tha  tâm  trí  và  thế  tục  trí  nào.  Diệt  trí 
không  duyên  trí.  Đạo  trí  duyên  bảy  trí,  trừ  ra  thế  tục  trí. 

Hỏi:  Pháp  trí  cho  đến  đạo  trí,  trí  này  và  trí  kia  hướng  về  nhau  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Pháp  trí  và  pháp  trí  là  bốn  duyên;  pháp  trí  và  loại  trí  là  ba 
duyên,  trừ  ra  sở  duyên;  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  là  bốn  duyên,  nếu  cùng 
với  tha  tâm  trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián  thì  không  phải  là  sở  duyên,  nếu 
cùng  với  tha  tâm  trí  làm  sở  duyên  thì  không  phải  là  nhân  đẳng  vô  gián; 
pháp  trí  và  thế  tục  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  nhân;  pháp  trí  và  khổ-tập-diệt 
trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên;  pháp  trí  và  đạo  trí  là  bốn  duyên. 

Loại  trí  và  loại  trí  là  bốn  duyên;  loại  trí  và  tha  tâm  trí  là  bốn 
duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián  thì  không  phải 
là  sở  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  sở  duyên  thì  phải  là  nhân  đẳng 
vô  gián;  loại  trí  và  thế  tục  là  ba  duyên;  trừ  ra  nhân;  loại  trí  và  khổ-tập- 
diệt  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên;  loại  trí  và  đạo  trí  là  bốn  duyên;  loại 
trí  và  pháp  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên. 

Tha  tâm  trí  và  tha  tâm  trí  là  bốn  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí 
làm  nhân  đẳng  vô  gián  thì  không  phải  là  sở  duyên,  nếu  cùng  với  tha 
tâm  trí  làm  sở  duyên  thì  không  phải  là  nhân  đẳng  vô  gián;  tha  tâm  trí  và 
thế  tục  trí  là  bốn  duyên;  tha  tâm  trí  và  khổ  trí-tập  trí  là  bôn  duyên,  nếu 
cùng  với  khổ  trí-tập  trí  làm  nhân  thì  không  phải  sở  duyên,  nếu  cùng  với 
khổ  trí-tập  trí  làm  sở  duyên  thì  không  phải  là  nhân;  tha  tâm  trí  và  diệt 
trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên;  tha  tâm  trí  và  đạo  trí-pháp  trí-loại  trí  là 
bốn  duyên. 

Thế  tục  trí  và  thế  tục  trí  là  bốn  duyên;  thế  tục  trí  và  khổ  trí-tập  trí 
là  ba  duyên,  trừ  ra  nhân;  thế  tục  và  diệt  trí-đạo  trí  là  hai  duyên,  đó  là 
tăng  thượng  và  đẳng  vô  gián;  thế  tục  trí  và  pháp  trí-loại  trí  là  ba  duyên, 
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trừ  ra  nhân;  thế  tục  trí  và  tha  tâm  trí  là  bôn  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm 
trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián  thì  không  phải  là  sở  duyên,  nếu  cùng  với  tha 
tâm  trí  làm  sở  duyên  thì  không  phải  là  nhân  đẳng  vô  gián. 

Khổ  trí  và  khổ  trí,  cho  đến  tập  trí-diệt  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở 
duyên;  khổ  trí  và  đạo  trí-pháp  trí-loại  trí  là  bốn  duyên;  khổ  trí  và  tha 
tâm  trí  là  bốn  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián 
thì  không  phải  là  sở  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  sở  duyên  thì 
không  phải  là  nhân  đẳng  vô  gián;  khổ  trí  và  thế  tục  trí  là  ba  duyên,  trừ 
ra  nhân. 

Tập  trí  và  tập  trí,  cùng  diệt  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên,  tập 
trí  và  đạo  trí-pháp  trí  loại  trí  là  bốn  duyên;  tập  trí  và  tha  tâm  trí  là  bốn 
duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián  thì  không  phải 
là  sở  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  sở  duyên  thì  không  phải  là 
nhân  đẳng  vô  gián;  tập  trí  và  thế  tục  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  nhân;  tập  trí 
và  khổ  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên. 

Diệt  trí  và  diệt  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên;  diệt  trí  và  đạo  trí- 
pháp  trí-loại  trí  là  bốn  duyên;  diệt  trí  và  tha  tâm  trí  là  bốn  duyên,  nếu 
cùng  với  tha  tâm  trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián  thì  không  phải  là  sở  duyên 
nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  sở  duyên  thì  không  phải  là  nhân  đẳng  vô 
gián;  diệt  trí  và  thế  tục  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  nhân;  diệt  trí  và  khổ  trí-tập 
trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên. 

Đạo  trí  và  đạo  trí,  cùng  pháp  trí-loại  trí  là  bốn  duyên;  đạo  trí  và 
tha  trí  là  bốn  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  nhân  đẳng  vô  gián 
thì  không  phải  là  sở  duyên,  nếu  cùng  với  tha  tâm  trí  làm  sở  duyên  thì 
không  phải  là  nhân  đẳng  vô  gián;  đạo  trí  và  thế  tục  trí  là  ba  duyên,  trừ 
ra  nhân;  đạo  trí  và  khổ  trí-tập  trí-diệt  trí  là  ba  duyên,  trừ  ra  sở  duyên. 

Hỏi:  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục,  kiết  đó  do  pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  do  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
kiết  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn,  hoặc  là 
không  đoạn. 

2.  Có  kiết  do  pháp  trí  đoạn  mà  không  phải  là  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
nghĩa  là  kiết  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  do  pháp  trí  đoạn. 

3.  Có  kiết  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  cũng  do  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
kiết  thuộc  cõi  Dục  do  pháp  trí  đoạn. 

4.  Có  kiết  không  phải  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  không  do  pháp  trí 
đoạn,  nghĩa  là  kiết  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do 
trí  khác  đoạn,  hoặc  là  không  đoạn. 
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Hỏi:  Các  kiết  hệ  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  kiết  ấy  do  loại  trí  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  loại  trí  đoạn,  kiết  đó  hệ  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc. 

Có  kiết  hệ  thuộc  cõi  Sắc- Vô  sắc  mà  không  do  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  kiết  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn, 
hoặc  là  không  đoạn. 

Hỏi:  Các  kiết  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thì  kiết  đó  do  khổ  trí  mà  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  kiến  khổ  mà  đoạn  thì  kiết  đó  không  do  khổ  trí 
đoạn,  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn,  hoặc  là  không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  kiết  do  khổ  trí  đoạn  thì  kiết  đó  do  kiến  khổ  mà  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  khổ  trí  đoạn,  sự  trói  buộc  của  kiết  đó  không  do 
kiến  khổ  mà  đoạn,  là  do  kiến  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Các  kiết  do  kiến  tập-diệt-đạo  mà  đoạn,  kiết  đó  do  tập-diệt- 
đạo  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  kiến  tập  diệt-đạo  mà  đoạn,  kiết  đó  không  do 
tập-diệt-đạo  trí  đoạn,  hoặc  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn,  hoặc  là 
không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  kiết  do  tập-diệt-đạo  trí  đoạn  thì  kiết  đó  do  kiến  tập  diệt- 
đạo  mà  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  tập-diệt-đạo  trí  đoạn,  kiết  đó  không  do  kiến  tập- 
diệt-đạo  mà  đoạn,  là  do  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Các  kiết  do  pháp  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  pháp  trí  tác  chứng 
chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  pháp  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  pháp  trí  tác 
chứng. 

Có  kiết  diệt  do  pháp  trí  tác  chứng  mà  kiết  đó  không  do  pháp  trí 
đoạn,  nghĩa  là  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn,  kiết  đó  diệt 
do  pháp  trí  tác  chứng. 

Hỏi:  Các  kiết  do  loại  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  loại  trí  tác  chứng 
chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  loại  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  loại  trí  tác  chứng. 

Có  kiết  diệt  do  loại  trí  tác  chứng  mà  kiết  đó  không  do  loại  trí 
đoạn,  nghĩa  là  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn,  kiết  đó  diệt 
do  loại  trí  tác  chứng. 

Hỏi:  Các  kiết  do  khổ  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  khổ  trí  tác  chứng 
chăng? 
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Đáp:  Các  kiết  do  khổ  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  khổ  trí  tác  chứng. 

Có  kiết  diệt  do  khổ  trí  tác  chứng  mà  kiết  đó  không  do  khổ  trí  đoạn, 
nghĩa  là  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  do  trí  khác  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  khổ 
trí  tác  chứng. 

Hỏi:  Các  kiết  do  tập  diệt-đạo  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  tập  diệt-đạo 
trí  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Các  kiết  do  tập  diệt-đạo  trí  đoạn,  kiết  đó  diệt  do  tập  diệt-đạo 
trí  tác  chứng. 

Có  kiết  diệt  do  tập-diệt-đạo  trí  tác  chứng  mà  kiết  đó  không  do  tập 
diệt-đạo  trí  đoạn,  nghĩa  là  hoặc  do  nhẫn  đoạn,  hoặc  trí  khác  đoạn,  kiết 
đó  diệt  do  tập  diệt-đạo  trí  tác  chứng. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tùy  miên  vô  minh  do  tu  mà  đoạn  thuộc  cõi 
Vô  sắc,  ở  trong  mười  trí  có  bao  nhiêu  trí  biết? 

Đáp:  Nhãn  căn  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm-diệt-đạo  trí.  Nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân,  mạng  căn  cũng  vậy. 

Nữ  căn  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  loại,  tha  tâm-diệt-đạo  trí.  Nam  căn 
cũng  vậy. 

Ý  căn  có  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí.  Lạc-hỷ-xả,  năm  căn  như  tín... 
cũng  vậy. 

Khổ  căn  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  loại-diệt-đạo  trí.  Ưu  căn  cũng  vậy. 

Ba  căn  vô  lậu  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí.  Nhãn-nhĩ-tỷ- 
thiệt-thân,  sắc,  thanh-xúc  giới  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm-diệt-đạo  trí. 
Nhãn-nhĩ-tỷ-thiệt-thân,  sắc-thanh-xúc  xứ-sắc  thủ  uẩn,  năm  giới  trước, 
pháp  hữu  kiến,  hữu  đối  cũng  vậy. 

Hương,  vị  giới  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  loại-tha  tâm-diệt-đạo  trí. 
Hương-vị-xứ  cũng  vậy.  Nhãn-nhĩ-thân  thức  giới  có  tám  trí  biết,  trừ  ra 
diệt-đạo  trí.  Bốn  thủ  uẩn  sau,  thức  giới,  pháp  hữu  lậu,  vô  ký,  pháp  do 
kiến  tu  đoạn  cũng  vậy.  Tỷ-thiệt-thức  giới  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  loại, 
diệt-đạo  trí.  Bất  thiện,  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  vậy. 

Ý  giới-ý  thức  giới  có  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí.  Ý  xứ,  bôn  uẩn  sau 
pháp  hữu  vi,  pháp  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  cũng  vậy. 

Pháp  giới  có  mười  trí  biết;  pháp  xứ  và  pháp  vô  sắc-vô  kiến- vô  đối 
cùng  pháp  thiện  cũng  vậy. 

Sắc  uẩn  có  tám  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm-diệt  trí.  Pháp  có  sắc  cũng 

vậy. 

Pháp  vô  lậu  có  tám  trí  biết,  trừ  ra  khổ-tập  trí.  Pháp  không  có  đoạn 
cũng  vậy. 

Pháp  vô  vi  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm-  khổ-tập-đạo  trí. 
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Pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp-diệt-đạo  trí. 

Pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp-tha  tâm-diệt- 
đạo  trí. 

Pháp  học,  vô  học  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí.  Pháp  phi 
học  phi  vô  học,  có  chín  trí  biết,  trừ  ra  đạo  trí.  Khổ-tập  đế  có  tám  trí  biết, 
trừ  ra  diệt-đạo  trí.  Thế  tục  trí,  ba  lớp  Tam-ma-địa  cũng  vậy. 

Diệt  đế  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  tha  tâm-khổ-tập,  đạo  trí. 

Đạo  đế  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  khổ-tập-diệt  trí.  Khổ-tập-diệt-đạo  trí, 
ba  Tam-ma-địa  cũng  vậy. 

Bốn  tĩnh  lự  có  chín  trí  biết,  trừ  ra  diệt  trí.  Tha  tâm  trí  cũng  vậy. 

Bôn  vô  lượng  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp-diệt-đạo  trí.  Ba  giải  thoát 
đầu,  tám  thắng  xứ,  tám  biến  xứ  trước  cũng  vậy. 

Ba  vô  sắc  sau  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp-tha  tâm-diệt  trí.  Giải 
thoát  thứ  tư-thứ  năm-thứ  sáu  cũng  vậy. 

Vô  sắc  thứ  tư  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp-tha  tâm-diệt-đạo  trí.  Giải 
thoát  thứ  bảy-  thứ  tám  hai  biến  xứ  sau  cũng  vậy. 

Pháp  trí  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  loại-khổ-tập-diệt  trí. 

Loại  trí  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp-khổ-tập-diệt  trí. 

Ba  kiết  có  tám  trí  biết,  trừ  ra  diệt-đạo  trí.  Vô  minh  lậu,  kiến-vô 
minh  bộc  lưu-ách,  kiến  giới  cấm  thủ,  hai  trói  buộc  thân  sau  trong  bốn 
trói  buộc  thân,  kiết  tham-mạn,  ba  kiết  sau  trong  năm  kiết  thuận  phần 
dưới,  năm  kiến,  nhẫn-nhĩ-thân-ý  xúc  sinh  ra  ái  thân  bốn  tùy  miên  sau 
trong  bảy  tùy  miên,  kiết  ái-mạn-vô  minh-kiến-thủ-nghi  cũng  như  vậy. 

Ba  căn  bất  thiện  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  ba  loại-diệt-đạo  trí.  Dục  lậu- 
bộc  lưu-ách-thủ,  hai  trói  buộc  thân  trước  trong  bốn  trói  buộc  thân,  năm 
cái,  kiết  giận  dữ-ganh  tỵ-keo  kiệt,  hai  kiết  trước  trong  năm  kiết  thuận 
phần  dưới,  tỷ-thiệt  xúc  sinh  ra  ái  thân,  tùy  miên  dục  tham-giận  dữ,  kiết 
giận  dữ-ganh  ty-keo  kiệt  cũng  như  vậy. 

Hữu  lậu  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp-diệt-đạo  trí.  Hữu  bộc  lưu-ách, 
ngã  ngữ  thủ,  trừ  ra  tham  vô  sắc  còn  lại  bốn  kiết  thuận  phần  trên,  tùy 
miên  hữu  tham  cũng  như  vậy. 

Hữu  lậu  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp-diệt-đạo  trí.  Ách  bộc  lưu  hữu, 
ngã  ngữ  thủ,  trừ  ra  tham  vô  sắc,  bốn  ách  còn  lại,  kiết  thuận  phần  trên, 
tùy  miên  hữu  tham  cũng  vậy. 

Tham  vô  sắc  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp,  tha  tâm-diệt-đạo  trí. 

Ba  mươi  sáu  tùy  miên  thuộc  cõi  Dục  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  loại, 
diệt-đạo  trí. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  sắc  có  bảy  trí  biết,  trừ  ra  pháp- 
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diệt-đạo  trí. 

Ba  mươi  mốt  tùy  miên  thuộc  cõi  Vô  sắc  có  sáu  trí  biết,  trừ  ra  pháp- 
tha  tâm-diệt-đạo  trí. 

Hỏi:  Như  nói  rõ  về  tưởng  vô  thường,  hoặc  là  tập,  hoặc  là  tu,  hoặc 
nhiều  điều  thực  hành,  có  công  năng  loại  trừ  ra  tất  cả  tham  dục-tham 
sắc-tham  vô  sắc,  trạo  cử,  ngã  mạn,  vô  minh.  Tưởng  này  nên  nói  có  bao 
nhiêu  tương  ưng? 

Đáp:  Nên  nói,  có  năng  lực  loại  trừ  tham  dục  thì  tương  ưng  với  pháp 
trí,  khổ  trí.  Có  năng  lực  loại  trừ  tham  Sắc-Vô  sắc  thì  tương  ưng  với  loại 
trí,  khổ  trí.  Có  năng  lực  loại  trừ  trạo  cử,  ngã  mạn,  vô  minh  thì  tương  ưng 
với  pháp  trí-loại  trí  và  khổ  trí. 

Hỏi:  Tưởng  này  nên  nói  có  tầm  có  tứ,  không  có  tầm-chỉ  có  từ  hay 
không  có  tầm,  không  có  tứ  chăng? 

Đáp:  Nên  nói,  có  năng  lực  loại  trừ  tham  dục,  là  có  tầm-có  tứ.  Có 
năng  lực  loại  trừ  tham  sắc- Vô  sắc,  trạo  cử-  mạn- vô  minh,  là  hoặc  có 
tầm-có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm,  không  có 
tứ. 

Hỏi:  Tưởng  này  nên  nói  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng? 

Đáp:  Nên  nói,  có  năng  lực  loại  trừ  tham  sắc,  tham  vô  sắc,  trạo  cử- 
mạn-vô  minh  thì  tương  ưng  với  lạc-hỷ-xả  căn.  Có  năng  lực  loại  trừ  tham 
dục  thì  tương  ưng  với  xả  căn. 

Hỏi:  Tưởng  này  nên  nói  Không,  Vô  nguyện,  Vô  tướng  đều  cùng 
có  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  Vô  nguyện  đều  cùng  có. 

Hỏi:  Tưởng  này  nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Nên  nó,  có  năng  lực  loại  trừ  tham  dục  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi 
Dục.  Có  năng  lực  loại  trừ  tham  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc.  Có  năng 
lực  loại  trừ  tham  vô  sắc  thì  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Có  năng  lực  loại 
trừ  ra  trạo  cử-mạn-vô  minh  thì  duyên  hệ  thuộc  nơi  ba  cõi. 

Như  nói  về  bảy  xứ  thiện-  quán  ba  nghĩa,  năng  lực  ở  trong  pháp 
Tỳ-nại-da  này,  nhanh  chóng  trừ  hết  các  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  bảy? 

Đáp:  Nghĩa  là  biết  như  thật  về  sắc,  sắc  tập,  sắc  diệt,  hướng  đến 
hành  sắc  diệt,  sắc  vị,  sắc  hoạn,  sắc  xuất. 

Biết  như  thật  về  thọ-tưởng-hành-thức  có  bảy  thứ  (tập-diệt,  vị, 
hoạn,  xuất  v.v...)  cũng  vậy. 

Hỏi:  Trí  này  nên  nói  là  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  nói,  biết  như  thật  về  sắc  là  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế 
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tục -khổ  trí. 

Biết  như  thật  về  sắc  tập  là  bốn  trí,  tức  là  pháp-loại-thế  tục-tập 
trí. 

Biết  như  thệt  về  sắc  diệt  là  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục-diệt 
trí 

Biết  như  thật  về  hướng  đến  hành  sắc  diệt  là  bốn  trí,  tức  là  pháp- 
loại-thế  tục-đạo  trí. 

Biết  như  thật  về  sắc  vị  là  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục-tập  trí. 

Biết  như  thật  về  sắc  hoạn  là  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục-khổ 
trí. 

Biết  như  thật  về  sắc  xuất  là  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục-diệt 
trí. 

Biết  như  thật  về  thọ-tưởng-hành-thức  có  bảy  thứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Sắc  cho  đến  thức  diệt,  sắc  cho  đến  thức  xuất  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Nếu  do  ái  này,  các  sắc  tập  khởi  lên,  ái  kia  đoạn  thì  gọi  là  sắc 
diệt.  Nếu  các  ái  khác  duyên  vào  sắc  rộng  thêm,  ái  kia  đoạn  thì  gọi  là 
sắc  xuất.  Lại  nữa,  nếu  do  nghiệp  phiền  não  này,  các  sắc  tập  khởi,  khởi 
lên,  ái  kia  đoạn  thì  gọi  là  sắc  dịêt.  Nếu  nghiệp  phiền  não  còn  lại,  duyên 
vào  sắc  nhiều  lên  ái  kia  đoạn  thì  gọi  là  sắc  xuất,  vả  lại,  nếu  do  ái  này 
và  nghiệp  phiền  não,  các  sắc  tập  khởi  lên,  ái  kia  đoạn  thì  gọi  là  sắc  diệt. 
Nếu  các  ái  khác  và  nghiệp  phiền  não  duyên  vào  sắc  rộng  thêm,  thì  việc 
đoạn  ái  kia  gọi  là  sắc  xuất.  Thọ-tưởng-hành-thức  với  diệt,  xuất  cũng 
vậy.  Đó  gọi  là  sự  sai  biệt. 
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Phẩm  5:  BÀN  yỀ  BẢY  THÁNH,  Phần  1 
Bảy  Thánh  đối  với  năm  phẩm  đức, 

Hai  thành  tựu  có  ba  hiện  tại, 

Sự  tương  ưng  đối  với  bốn  môn, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  đối  với  tám  trí  này  có  bao 
nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tùy  tín  hành  đối  với  tám  trí,  hoặc  thành  tựu  một-hai-ba-bốn- 
năm-sáu-bảy-tám.  Nghĩa  là  lúc  khổ-pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí 
là  một,  có  tha  tâm  trí  là  hai.  Lúc  khổ  pháp  trí  và  khổ  loại  trí  nhẫn,  không 
có  tha  tâm  trí  là  ba,  có  tha  tâm  trí  là  bôn.  Lúc  khổ  loại  trí  tập  pháp  trí 
nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  là  bốn,  có  tha  tâm  trí  là  năm.  Lúc  tập  pháp  trí 
cho  đến  diệt  pháp  trí  nhẫn  ,  không  có  tha  tâm  trí  là  năm,  có  tha  tâm  trí  là 
sáu.  Lúc  diệt  pháp  trí  cho  đến  đạo  pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  là 
sáu,  có  tha  tâm  trí  là  bảy.  Lúc  đạo  pháp  trí  đạo  và  loại  trí  nhẫn,  không 
có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí  là  tám.  Tùy  pháp  hành  cũng  vậy. 

Tín  thắng  giải  đới  với  tám  trí,  hoặc  thành  tựu  bảy,  tám,  tức  là 
không  có  tha  tâm  trí  là  bảy,  có  tha  tâm  trí  là  tám.  Kiến  chí  cũng  vậy. 
Thân  chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát,  đối  với  tám  trí  đều  thành 
tựu. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  đối  với  tám  trí  thành  tựu 
bao  nhiêu  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại? 

Đáp:  Tùy  tín  hành  đối  với  tám  trí,  lúc  khổ-pháp  trí  nhẫn,  không  có 
tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  một,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì 
quá  khứ-vị  lai  có  hai,  hiện  tại  không  có.  Lúc  khổ  pháp  trí ,  không  có  tha 
tâm  trí  thì  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  ba,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì 
quá  khứ  có  hai,  vị  lai  có  bốn,  hiện  tại  có  hai. 

Lúc  khổ-loại  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có 
ba,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có  bốn,  hiện  tại 
không  có.  Lúc  khổ-loại  trí  không  hợp  nhận,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá 
khứ  có  ba,  vị  lai  có  bốn,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ  có 
bốn,  vị  lai  có  năm,  hiện  tại  có  hai. 

Lúc  tập-pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có 
bốn,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có  năm,  hiện  tại 
không  có.  Lúc  tập  pháp  trí,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ  có  bốn,  vị 
lai  có  năm,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ  có  năm,  vị  lai  có 
sáu,  hiện  tại  có  hai. 

Lúc  tập-loại  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có 
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năm,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  sáu,  hiện  tại 
không  có.  Lúc  tập  loại  trí  không  hợp  nhận,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá 
khứ-vị  lai  có  năm,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có 
sáu,  hiện  tại  có  hai. 

Lúc  diệt-pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có 
năm,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  sáu,  hiện  tại 
không  có.  Lúc  diệt  pháp  trí  không  hợp  nhận,  không  có  tha  tâm  trí  thì 
quá  khứ  có  năm,  vị  lai  có  sáu,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ 
có  sáu,  vị  lai  có  bảy,  hiện  tại  có  hai. 

Lúc  diệt-loại  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có 
sáu,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  bảy,  hiện  tại 
không  có.  Lúc  diệt  loại  trí  không  hợp  nhận,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá 
khứ- vị  lai  có  sáu,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có  bảy, 
hiện  tại  có  hai. 

Lúc  đạo-pháp  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có 
sáu,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  bảy,  hiện  tại 
không  có.  Lúc  đạo-pháp  trí  không  hợp  nhận,  không  có  tha  tâm  trí  thì 
quá  khứ  có  sáu,  vị  lai  có  bảy,  hiện  tại  có  hai,  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ 
có  bảy,  vị  lai  có  tám,  hiện  tại  có  hai. 

Lúc  đạo-loại  trí  nhẫn,  không  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có 
bảy,  hiện  tại  không  có;  có  tha  tâm  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  tám,  hiện  tại 
không  có.  Tùy  pháp  hành  cũng  vậy. 

Tín  thắng  giải  đối  với  tám  trí  không  có  tha  tâm  trí  thì  vị  lai  có  bảy, 
có  tha  tâm  trí  thì  vị  lai  có  tám,  quá  khứ  nếu  đã  diệt  mà  không  mất,  hiện 
tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Kiến  chí  cũng  vậy. 

Thân  chứng,  tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát  đối  với  tám  trí,  đều  là 
vị  lai  có  tám,  quá  khứ  nếu  đã  diệt,  không  mất,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước 
mắt. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí, 
lúc  hiện  ở  trước  mắt  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Tùy  tín  hành  lúc  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở 
trước  mắt,  đó  là  pháp-khổ  trí  là  hai,  pháp-tập  trí  là  hai,  pháp-diệt  trí  là 
hai,  pháp-đạo  trí  là  hai. 

Lúc  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  loại- 
khổ  trí  là  hai,  loại,  tập  trí  hai,  loại,  diệt  trí  hai. 

Lúc  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  khổ- 
pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai. 
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LÚC  tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  tập- 
pháp  trí  là  hai,  tập-loại  trí  là  hai. 

Lúc  diệt  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  diệt- 
pháp  trí  là  hai,  diệt-loại  trí  là  hai. 

Lúc  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  đạo- 
pháp  trí  là  hai.  Tùy  pháp  hành  cũng  như  vậy. 

Lúc  đối  với  tín  thắng  giải,  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai- 
ba  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  pháp-khổ  trí  là  hai,  pháp-tập  trí  hai,  pháp- 
diệt  trí  hai,  pháp-đạo  trí,  không  phải  tha  tâm  trí  là  hai,  pháp-đạo  trí  và 
tha  tâm  trí  ba. 

Lúc  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
đó  là  loại-khổ  trí  là  hai,  loại-tập  trí  hai,  loại-diệt  trí  hai,  loại-đạo  trí, 
không  phải  tha  tâm  trí  là  hai,  loại-đạo  trí  và  tha  tâm  trí  là  ba. 

Khi  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước 
mắt,  nghĩa  là  tha  tâm  trí,  thế  tục  trí  là  hai,  tha  tâm,  đạo-pháp  trí  là  ba, 
tha  tâm-đạo-loại  trí  là  ba. 

Lúc  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  một,  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
đó  là  thế  tục  trí,  không  có  tha  tâm  trí  một,  thế  tục  trí  có  tha  tâm  trí  là 
hai. 

Lúc  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  khổ- 
pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai. 

Lúc  tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  tập- 
pháp  trí  là  hai,  tập-loại  trí  là  hai. 

Lúc  diệt  trí  hiện  ở  trước  mắt  có  hai  trí  hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là 
diệt-pháp  trí  là  hai,  diệt-loại  trí  là  hai. 

Lúc  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai,  ba  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
đó  là  đạo-pháp  trí  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí  có  tha  tâm 
trí  ba;  đạo-loại  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-loại  trí  có  tha  tâm  trí 
là  ba.  Kiến  chí  và  thân  chứng  cũng  như  vậy. 

Lúc  đối  với  tuệ  giải  thoát,  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai- 
ba  trí  hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  pháp-khổ  trí  có  phải  tận- vô  sinh  trí  là  hai, 
pháp-khổ  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba;  pháp-tập  trí  không  có  tận-vô  sinh  trí 
là  hai,  pháp-tập  trí  có  tận- vô  sinh  trí  là  ba;  pháp-diệt  trí,  không  có  tận- 
vô  sinh  trí  là  hai,  pháp-diệt  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba;  pháp-đạo  trí,  không 
có  tận-vô  sinh  trí,  tha  tâm  trí  là  hai,  pháp-đạo  trí  có  tận-vô  sinh  trí,  hoặc 
tha  tâm  trí  ba. 

Lúc  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước  mắt, 
loại-khổ  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  loại-khổ  trí,  tận-vô  sinh  trí 


1349 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  9 

là  ba.  Loại,  tập  trí,  không  có  tận- vô  sinh  trí  là  hai,  loại,  tập  trí  có  tận- vô 
sinh  trí  là  ba.  Loại,  diệt  trí,  không  có  tận- vô  sinh  trí  là  hai,  loại,  diệt  trí 
có  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Loại,  đạo  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí,  tha  tâm 
trí  là  hai,  loại,  đạo  trí  có  tận-vô  sinh  trí,  hoặc  tha  tâm  trí  ba. 

Lúc  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước 
mắt.  Tha  tâm  trí,  thế  tục  trí  hai,  tha  tâm  trí,  đạo  trí,  pháp  trí  ba;  tha  tâm 
trí-đạo-loại  trí  là  ba. 

Lúc  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  một-hai  trí  hiện  ở  trước 
mắt.  Thế  tục  trí  không  có  tha  tâm  trí  một;  thế  tục  trí  có  tha  tâm  trí  là 
hai. 

Lúc  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Khổ-pháp  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  khổ-pháp  trí  có  tận-vô  sinh 
trí  là  ba.  Khổ-loại  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  khổ-loại  trí,  tận-vô 
sinh  trí  là  ba. 

Lúc  tập  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Tập-pháp  trí  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  tập-pháp  trí  có  tận-vô  sinh 
trí  là  ba,  tập-loại  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  tập-loại  trí,  tận-vô 
sinh  trí  là  ba. 

Lúc  diệt  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Diệt-pháp  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  diệt-pháp  trí,  tận- vô  sinh 
trí  là  ba,  diệt-loại  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  diệt-loại  trí  có  tận- 
vô  sinh  trí  là  ba. 

Lúc  đạo  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai-ba  trí  hiện  ở  trước  mắt. 
Đạo-pháp  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí-tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí  có 
tận-vô  sinh  trí,  hoặc  tha  tâm  trí  ba;  đạo-loại  trí  không  có  tận- vô  sinh  trí- 
tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-loại  trí,  có  tận-vô  sinh  trí,  hoặc  tha  tâm  trí  ba. 

Câu  giải  thoát  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  đối  với  ba  Tam-ma-địa, 
có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tùy  tín  hành  đối  với  ba  Tam-ma-địa,  diệt-pháp  trí  nhẫn  chưa 
sinh  thì  thành  tựu  hai,  đã  sinh  thì  thành  tựu  ba.  Tùy  pháp  hành  cũng 
vậy. 

Tín  thắng  giải  cho  đến  câu  giải  thoát,  đối  với  ba  Tam-ma-địa  đều 
thành  tựu. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  đối  với  ba  Tam-ma-địa 
thành  tựu  bao  có  nhiêu  quá  khứ-vị  lai-hiện  tại? 

Đáp:  Tùy  tín  hành  đối  với  ba  Tam-ma-địa  nếu  dựa  vào  không, 
nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  lúc  khổ  pháp  trí  nhẫn  thì  quá  khứ  không  có,  vị 
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lai  CÓ  hai,  hiện  tại  có  một. 

Khổ  pháp  trí  khi  tập  pháp  trí  nhẫn  thì  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  hai, 
hiện  tại  có  một. 

Tập  pháp  trí  cho  đến  lúc  tập  loại  trí  thì  quá  khứ- vị  lai  có  hai,  hiện 
tại  có  một. 

Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  thì  quá  khứ  có  hai,  vị  lai  có  ba,  hiện  tại 
có  một. 

Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí  thì  quá  khứ-vị  lai  có  ba,  hiện 
tại  có  một. 

Nếu  dựa  vào  Vô  nguyện,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh  thì  lúc  khổ  pháp 
trí  nhẫn  quá  khứ  không  có,  vị  lai  có  hai,  hiện  tại  có  một. 

Khổ  pháp  trí  cho  đến  lúc  tập  loại  trí  thì  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có 
hai,  hiện  tại  có  một. 

Lúc  diệt  pháp  trí  nhẫn  thì  quá  khứ  có  một,  vị  lai  có  ba,  hiện  tại  có 

một. 

Diệt  pháp  trí  cho  đến  lúc  đạo  loại  trí  thì  quá  khứ  có  hai,  vị  lai  có 
ba,  hiện  tại  có  một.  Tùy  pháp  hành  cũng  như  vậy. 

Tín  thắng  giải  cho  đến  câu  giải  thoát,  đối  với  ba  Tam-ma-địa,  đều 
là  vị  lai  ba,  quá  khứ  nếu  đã  diệt  không  mất,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước 
mắt. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  lúc  Tam-ma-địa  Không, 
Vô  nguyện,  vô  tướng,  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao  nhiêu  trí  hiện  ở  trước 
mắt. 

Đáp:  Tùy  tín  hành  lúc  Tam-ma-địa  Không  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc 
hai,  hoặc  không  có  trí  hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí  là  hai, 
khổ-loại  trí  là  hai,  lúc  hai  nhẫn  không  có.  Lúc  Tam-ma-địa  Vô  nguyện 
hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai,  hoặc  không  có,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí  là 
hai,  khổ-loại  trí  là  hai,  tập-pháp  trí  là  hai,  tập-loại  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí 
là  hai,  lúc  sáu  nhẫn  là  không  có.  Lúc  Tam-ma-địa  Vô  tướng  hiện  ở  trước 
mắt,  hoặc  có  hai,  hoặc  không  có,  nghĩa  là  diệt-pháp  trí  là  hai,  diệt-loại 
trí  là  hai,  lúc  hai  nhẫn  không  có.  Tùy  pháp  hành  cũng  như  vậy. 

Tín  thắng  giải  lúc  Tam-ma-địa  không  hiện  ở  trước  mắt,  có  hai  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai.  Lúc 
Tam-ma-địa  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  hai,  hoặc  ba  trí,  nghĩa 
là  khổ-pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai,  tập-pháp  trí  là  hai,  tập-loại  trí 
là  hai,  đạo-pháp  trí,  không  phải  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí,  tha  tâm 
trí  ba;  đạo-loại  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-loại  trí,  tha  tâm  trí 
ba.  Lúc  Tam-ma-địa  vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  có  hai  trí  hiện  ở  trước 
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mắt,  nghĩa  là  diệt-pháp  trí  là  hai,  diệt-loại  trí  là  hai.  Kiến  chí  và  thân 
chứng  cũng  vậy. 

Tuệ  giải  thoát  lúc  Tam-ma-địa  Không  hiện  ở  trước  mắt,  có  hai  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  đó  là  khổ-pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai. 

Lúc  Tam-ma-địa  Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  hai,  hoặc  ba 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí,  không  có  tận- vô  sinh  trí  là 
hai,  khổ-pháp  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba,  khổ-loại  trí,  không  có  tận- vô  sinh 
trí  là  hai,  khổ-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Tập-pháp  trí,  không  có  tận- 
vô  sinh  trí  là  hai,  tập-pháp  trí,  tận- vô  sinh  trí  là  ba.  Tập-loại  trí,  không 
có  tận-vô  sinh  trí  là  hai,  tập-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Đạo-pháp  trí, 
không  có  tận-vô  sinh  trí,  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí,  tận- vô  sinh  trí, 
hoặc  tha  tâm  trí  ba,  đạo-loại  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí,  tha  tâm  trí  là 
hai,  đạo-loại  trí,  tận- vô  sinh  trí,  hoặc  tha  tâm  trí  ba. 

Lúc  Tam-ma-địa  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  hai,  hoặc  ba  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  diệt-pháp  trí  không  có  tận-vô  sinh  trí  là  hai, 
diệt-pháp  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Diệt-loại  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí 
là  hai,  diệt-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Câu  giải  thoát  cũng  vậy. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát,  lúc  ba  căn  vô  lậu,  bảy 
giác  chi,  tám  đạo  chi,  thuận  theo  thích  hợp  hiện  ở  trước  mắt,  có  bao 
nhiêu  trí  hiện  ở  trước  mắt? 

Đáp:  Tùy  tín  hành  khi  vị  tri,  đương  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc 
có  hai,  hoặc  không  có  trí  hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí  là  hai, 
khổ-loại  trí  là  hai,  tập-pháp  trí  là  hai,  tập-loại  trí  là  hai,  diệt-pháp  trí  là 
hai,  diệt-loại  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí  là  hai,  lúc  tám  nhẫn  là  không  có. 
Bảy  giác  chi  và  tám  đạo  chi,  lúc  hiện  ở  trước  mắt  cũng  vậy.  Như  tùy  tín 
hành,  tùy  pháp  hành  cũng  vậy. 

Tín  thắng  giải  lúc  dĩ  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai,  hoặc 
ba  trí  hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai, 
tập-pháp  trí  là  hai,  tập-loại  trí  là  hai,  diệt-pháp  trí  là  hai,  diệt-loại  trí  là 
hai,  đạo-pháp  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí  có  tha  tâm 
trí  là  ba;  đạo-loại  trí,  không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-loại  trí  có  tha  tâm 
trí  là  ba. 

Lúc  bảy  giác  chi  và  tám  đạo  lúc  chi  hiện  ở  trước  mắt  cũng  vậy. 
Như  tín  thắng  giải,  kiến  chí  và  thân  chứng  cũng  vậy. 

Tuệ  giải  thoát  lúc  cụ  tri  căn  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  hai,  hoặc  ba  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  nghĩa  là  khổ-pháp  trí,  không  có  tận- vô  sinh  trí  là  hai, 
khổ-pháp  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba;  khổ-loại  trí,  không  có  tận-vô  sinh  trí 
là  hai,  khổ-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Tập-pháp  trí,  không  có  tận-vô 
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sinh  trí  là  hai,  tập-pháp  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba;  tập-loại  trí,  không  có 
tận-vô  sinh  trí  là  hai,  tập-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba.  Diệt-pháp  trí, 
không  có  tận- vô  sinh  trí  là  hai,  diệt-pháp  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba;  diệt- 
loại  trí,  không  có  tận- vô  sinh  trí  là  hai,  diệt-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí  là  ba. 
Đạo-pháp  trí  không  có  tận-vô  sinh  trí,  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí, 
tận-vô  sinh  trí,  hoặc  tha  tâm  trí  ba.  Đạo-loại  trí  không  có  tận- vô  sinh  trí, 
tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-loại  trí,  tận-vô  sinh  trí,  không  phải  tha  tâm  trí  ba; 
đạo-loại  trí,  tha  tâm  trí,  không  có  tận- vô  sinh  trí  là  ba.  Bảy  giác  chi  và 
bảy  đạo  chi  cũng  vậy. 

Lúc  Chánh  kiến  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  có  hai,  hoặc  ba  trí  hiện  ở 
trước  mắt.  Khổ-pháp  trí  là  hai,  khổ-loại  trí  là  hai,  tập-pháp  trí  là  hai, 
tập-loại  trí  là  hai,  diệt-pháp  trí  là  hai,  diệt-loại  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí, 
không  có  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-pháp  trí,  tha  tâm  trí  ba;  đạo-loại  trí, 
không  phải  tha  tâm  trí  là  hai,  đạo-loại  trí  có  tha  tâm  trí  ba.  Như  tuệ  giải 
thoát,  câu  giải  thoát  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
loại  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  tương  ưng  với  loại  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  thế  tục  trí  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí, 
nghĩa  là  tha  tâm  vốn  không  thuộc  về  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  mà  không  phải  pháp  trí,  nghĩa 
là  pháp  trí  vốn  không  thuộc  về  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  tương  ưng  với  tha  tâm  trí, 
nghĩa  là  pháp  trí  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  không  tương  ưng 
với  tha  tâm  trí,  đó  là  pháp  trí  không  thâu  nhiếp  tha  tâm  trí,  và  tha  tâm  trí 
không  thâu  nhiếp  pháp  trí.  Pháp  trí  và  tha  tâm  trí  không  tương  ưng  với 
các  tâm,  tâm  sở  pháp  cùng  sắc,  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đối  với 
khổ-tập-diệt-đạo  trí  và  Chánh  kiến  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Tam-ma-địa  Không  chăng? 
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Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  mà  Không  phải  là  Không,  đó  là 
pháp  trí  tương  ưng  với  Không  và  Không  chẳng  tương  ưng  với  pháp  tương 
ưng  của  pháp  trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Không  mà  không  phải  là  pháp  trí,  nghĩa 
là  Không  tương  ưng  với  pháp  trí  và  pháp  trí  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  Không. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  tương  ưng  với  không,  ng¬ 
hĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  không  tương  ưng 
với  Không,  đó  là  pháp  trí  không  tương  ưng  với  Không,  và  Không  cũng 
không  tương  ưng  với  pháp  trí.  Pháp  trí  và  Không  không  thâu  nhiếp, 
không  tương  ưng  với  các  tâm,  tâm  sở  pháp  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành.  Đối  với  Vô  nguyện,  Vô  tướng,  Hỷ  giác  chi,  chánh  tư  duy  cũng 
vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  vị 
tri,  đương  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  mà  không  phải  là  vị  tri-đương 
tri  căn,  nghĩa  là  vi  tri-đương  tri  căn  vốn  không  thuộc  về  pháp  tương  ưng 
với  pháp  trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri,  đương  tri  căn  mà  không  phải  là 
pháp  trí,  đó  là  vị  tri-đương  tri  căn  đã  thâu  nhiếp  pháp  trí,  và  pháp  trí 
không  thâu  nhiếp,  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  vị  tri-đương 
tri  căn. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí  cũng  tương  ưng  với  vị  tri-đương 
tri  căn,  nghĩa  là  vi  tri-đương  tri  căn  đã  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với 
pháp  trí. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  không  tương  ưng 
với  vị  tri-đương  tri  căn,  vị  tri-đương  tri  căn  vốn  không  thâu  nhiếp  pháp 
trí,  và  pháp  trí  cùng  vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp  không  tương 
ưng  với,  các  tâm-tâm  sở  pháp,  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đối 
với  dĩ  tri  căn  và  cụ  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Niệm  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  không  phải  Niệm  giác  chi, 
nghĩa  là  pháp  trí  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi. 


1354 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


2.  CÓ  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi  mà  không  phải  pháp  trí, 
đó  là  pháp  trí  và  pháp  trí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Niệm 
giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  tương  ưng  với  Niệm  giác 
chi,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  không  tương  ưng 
với  Niệm  giác  chi,  đó  là  pháp  trí  không  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi 
và  các  tâm-tâm  sở  pháp  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đối 
với  Tinh  tiến-Khinh  an-Định-xả,  giác  tri  Chánh  tinh  tiến-Chánh  niệm- 
Chánh  định  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Trạch  pháp  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  tương  ưng  với  pháp  trí,  cũng  tương  ưng  với  Trạch 
pháp  giác  chi  .  Có  pháp  tương  ưng  với  Trạch  pháp  giác  chi  mà  không 
tương  ưng  với  pháp  trí,  đó  là  pháp  trí  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng 
với  Trạch  pháp  giác  chi. 

Như  pháp  trí  đối  với  phần  sau,  loại  trí  đối  với  phần  sau  cũng  vậy. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  10 
Chương  3:  TRÍ  UAN 
Phẩm  5:  BÀN  VE  BẢY  THÁNH,  Phần  2 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
thế  tục  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  không  tương  ưng  với  thế  tục 
trí,  nghĩa  là  thế  tục  trí  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  của  tha  tâm 
trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  thế  tục  trí  mà  không  tương  ưng  với  tha 
tâm  trí,  nghĩa  là  tha  tâm  trí  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  của  thế 
tục  trí. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  cũng  tương  ưng  với  thế  tục  trí, 
nghĩa  là  tha  tâm  trí  đã  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  thế  tục  trí. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  cũng  không  tương  ưng 
với  thế  tục  trí,  nghĩa  là  tha  tâm  trí,  thế  tục  trí  không  tương  ưng.  Tha  tâm 
trí,  và  thế  tục  trí  không  thâu  nhiếp,  không  tương  ưng  với  các  tâm-tâm  sở 
pháp  cùng  sắc,  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  đạo  trí,  Trãch  pháp  giác  tri,  Chánh  kiến  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  tập,  diệt  trí,  Tam-ma-địa  Không,  Vô  tướng,  vị  tri-đương  tri 
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căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Tam-ma-địa  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  mà  không  tương  ưng  với  Vô 
nguyện,  nghĩa  là  tha  tâm  trí  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  và  Vô  nguyện 
không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  tha  tâm  trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  không  tương  ưng  với  tha  tâm 
trí,  nghĩa  là  Vô  nguyện  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  và  tha  tâm  trí  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Vô  nguyện. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  cũng  tương  ưng  với  Vô  nguyện, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  cũng  không  tương  ưng 
với  Vô  nguyện,  nghĩa  là  tha  tâm  trí  không  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  Vô 
nguyện  không  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  và  các  tâm-tâm  sở  pháp  cùng 
sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  Niệm-Tinh  tiến-Hỷ-Khinh  an-Định-Xả  giác  chi  và  Chánh 
tư  duy,  chánh  tinh  tiến,  chánh  niệm,  Chánh  định  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
dĩ  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  mà  không  tương  ưng  với  dĩ  tri 
căn,  dĩ  tri  căn  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  của  tha  tâm  trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  dĩ  tri  căn  mà  không  tương  ưng  với  tha 
tâm  trí,  nghĩa  là  dĩ  tri  căn  thâu  nhiếp  tha  tâm  trí,  và  tha  tâm  trí  không 
thâu  nhiếp  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  dĩ  tri  căn 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  cũng  tương  ưng  với  dĩ  tri  căn, 
nghĩa  là  dĩ  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  tha  tâm  trí. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tha  tâm  trí  cũng  không  tương  ưng 
với  dĩ  tri  căn,  nghĩa  là  dĩ  tri  căn  không  tương  ưng  với  tha  tâm  trí,  và  tha 
tâm  trí-dĩ  tri  căn  không  thâu  nhiếp,  không  thâu  nhiếp  các  tâm-tâm  sở 
pháp  cùng  sắc,  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành.  Đối  với  cụ  tri  căn  cũng 
vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  thế  tục  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
khổ  trí  cho  đến  tương  ưng  với  Chánh  định  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí  cho  đến  tương  ưng  với 
Chánh  định,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  thế  tục  trí  chăng? 
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Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  tập 
trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  tập  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  khổ 
trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  diệt-đạo  trí,  Tam-ma-địa  Vô  tướng  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Tam-ma-địa  không  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí  mà  không  tương  ưng  với  Tam- 
ma-địa  Không,  nghĩa  là  khổ  trí  tương  ưng  với  Không,  và  Không  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  khổ  trí. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Không,  không  tương  ưng 
với  khổ  trí,  nghĩa  là  Không  tương  ưng  với  khổ  trí,  và  khổ  trí  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  không. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  khổ  trí  cũng  tương  ưng  với  Không,  nghĩa 
là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  khổ  trí  cũng  không  tương  ưng 
với  Không,  nghĩa  là  khổ  trí  không  tương  ưng  với  Không,  Không  không 
tương  ưng  với  khổ  trí,  và  các  tâm-tâm  sở  pháp  cùng  sắc,  vô  vi,  tâm  bất 
tương  ưng  hành.  Đôi  với  Vô  nguyện  cũng  vậy.  Đối  với  ba  căn  vô  lâu- 
bảy  giác  chi  và  tám  đạo  chi,  như  pháp  trí  đã  nói. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tập  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với  diệt 
trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  diệt  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
tập  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  đạo  trí,  Tam-ma-địa  Không,  Vô  tướng  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  tập  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Tam-ma-địa  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  tập  trí  mà  không  tương  ưng  với  Vô 
nguyện,  nghĩa  là  tập  trí  tương  ưng  với  Vô  nguyện. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện  mà  không  tương  ưng  với  tập 
trí,  nghĩa  là  tập  trí  và  tập  trí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
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VÔ  nguyện. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  tập  trí  cũng  tương  ưng  với  Vô  nguyện, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  tập  trí  cũng  không  tương  ưng  với 
Vô  nguyện,  nghĩa  là  tập  trí  không  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  các  tâm- 
tâm  sở  pháp  cùng  sắc,  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  ba  căn  vô  lậu,  bảy  giác  chi,  tám  chi  đạo,  như  nói  về  pháp 
trí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  diệt  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  Tam-ma-địa  không,  Vô  nguyện  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  diệt  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Tam-ma-địa  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  diệt  trí  mà  không  tương  ưng  với  Vô 
tướng,  nghĩa  là  diệt  trí  tương  ưng  với  Vô  tướng. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Vô  tướng,  không  tương  ưng 
với  diệt  trí,  nghĩa  là  diệt  trí  và  diệt  trí  không  tương  ưng  với  pháp  tương 
ưng  của  Vô  tướng. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  diệt  trí  cũng  tương  ưng  với  Vô  tướng, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  diệt  trí  cũng  không  tương  ưng  với 
Vô  tướng,  nghĩa  là  diệt  trí  không  tương  ưng  với  Vô  tướng,  và  các  tâm- 
tâm  sở  pháp  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  ba  căn  vô  lậu,  bảy  giác  chi,  tám  chi  đạo,  như  pháp  trí  đã 

nói. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
Tam-ma-địa  Không  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Không,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  Tam-ma-địa  Vô  tướng  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí,  thì  pháp  đó  tương  ưng  với 
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Tam-ma-địa  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí  mà  không  tương  ưng  với  Vô 
nguyện,  nghĩa  là  đạo  trí  tương  ưng  với  Vô  nguyện. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Vô  nguyện  mà  không  tương  ưng  với  đạo 
trí,  nghĩa  là  đạo  trí  và  đạo  trí  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
Vô  nguyện. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  đạo  trí  cũng  tương  ưng  với  Vô  nguyện, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  đạo  trí  cũng  không  tương  ưng  với 
Vô  nguyện,  nghĩa  là  đạo  trí  không  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  và  các 
tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  ba  căn  vô  lậu,  bảy  giác  chi,  tám  chi  đạo,  như  nói  về  pháp 
trí. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  không,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Tam-ma-địa  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Vô  nguyện,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Không  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  Tam-ma-địa  Vô  tướng  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Không,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  không  mà  không  tương  ưng  với  vị  tri- 
đương  tri  căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng 
của  không. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  mà  không  tương  ưng 
với  Không,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  không  và  không 
không  thâu  nhiếp,  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  vị  tri-đương 
tri  căn. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  không  cũng  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri 
căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với  không. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Không,  cũng  không  tương  ưng 
với  vị  tri-đương  tri  căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp 
Không  và  không-vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp,  không  tương  ưng 
với  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  dĩ  tri  căn,  cụ  tri  căn  cũng  vậy. 
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Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Không,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Niệm  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  không,  không  tương  ưng  với  Niệm  giác 
chi,  nghĩa  là  Niệm  giác  chi  tương  ưng  với  không. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi  mà  không  tương  ưng  với 
Không,  nghĩa  là  Không  và  không  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  Niệm  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  không,  cũng  tương  ưng  với  Niệm  giác 
chi,  nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  không  cũng  không  tương  ưng 
với  Niệm  giác  chi,  nghĩa  là  không  không  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi, 
Niệm  và  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  Trạch  pháp-Tinh  tiến-  Khinh  an-Xả  giác  chi  và  Chánh 
kiến-Chánh  tinh  tiến-Chánh  niệm  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  không,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Hỷ  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  không  mà  không  tương  ưng  với  Hỷ  giác 
chi,  nghĩa  là  không  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  và  Hỷ  giác  chi  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Không. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi  mà  không  tương  ưng  với 
Không,  nghĩa  là  Hỷ  giác  chi  tương  ưng  với  Không,  và  Không  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Hỷ  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  không,  cũng  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi, 
nghĩa  là  hai  pháp  tương  ưng. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Không  cũng  không  tương  ưng  với 
Hỷ  giác  chi,  nghĩa  là  không  không  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  Hỷ  giác 
chi  không  tương  ưng  với  Không,  và  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  Chánh  tư  duy  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Tam-ma-địa  Không,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Định  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  tương  ưng  với  không,  thì  pháp  đó  cũng  tương  ưng 
với  Định  giác  chi. 

Có  pháp  tương  ưng  với  Định  giác  chi,  không  tương  ưng  với  Không, 
nghĩa  là  không  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  của  Định  giác  chi. 

Đối  với  Chánh  định  cũng  vậy.  Như  Không  đối  với  phần  sau,  Vô 
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nguyện  và  Vô  tướng  đối  với  phần  sau  cũng  như  vậy. 

Có  sự  sai  biệt  là  như  không  đối  với  Hỷ  giác  chi,  Chánh  tư  duy, 
Vô  nguyện  và  Vô  tướng  đối  với  Hỷ  giác  chi,  Chánh  kiến,  Chánh  tư  duy 
cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  dĩ  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Hỏi:  Nếu  các  pháp  tương  ưng  với  dĩ  tri  căn,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  vị  tri-đương  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Không  phải  như  thế. 

Đối  với  cụ  tri  căn  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Niệm  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  mà  không  tương  ưng 
với  Niệm  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  và  Niệm  giác 
chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Niệm  giác  chi  mà  không  tương  ưng  với 
vị  tri-đương  tri  căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp  pháp 
tương  ưng  của  Niệm  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  cũng  tương  ưng  với 
Niệm  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng 
với  Niệm  giác  chi. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  cũng  không 
tương  ưng  với  Niệm  giác  chi,  nghĩa  là  Niệm  vị  tri-đương  tri  căn  không 
thâu  nhiếp  Niệm  giác  chi,  và  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất 
tương  ưng  hành. 

Đối  với  Trạch  pháp-Tinh  tiến-Định  giác  chi-Chánh  kiến-Chánh 
tinh  tiến-Chánh  niệm-Chánh  định  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Hỷ  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  mà  không  tương  ưng 
với  Hỷ  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  Hỷ  giác  chi  và 
Hỷ  giác  chi  không  thâu  nhiếp  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  vị  tri- 
đương  tri  căn. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  không  tương  ưng  với  vị  tri- 
đương  tri  căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp  pháp  tương 
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ưng  của  Hỷ  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  cũng  tương  ưng  với 
Hỷ  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  với 
Hỷ  giác  chi. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  cũng  không 
tương  ưng  với  Hỷ  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đượng  tri  căn  không  thâu  nhiếp 
Hỷ  giác  chi,  và  Hỷ  giác  chi- vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp,  không 
tương  ưng  với  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Khinh  an  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  không  tương  ưng  với 
Khinh  an  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đượng  tri  căn  tương  ưng  với  Khinh  an 
giác  chi. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi  mà  không  tương  ưng 
với  vị  tri-đương  tri  căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không  thâu  nhiếp 
pháp  tương  ưng  của  Khinh  an  giác  chi. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  cũng  tương  ưng  với 
Khinh  an  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  tương  ưng  với  pháp  tương 
ưng  của  Khinh  an  giác  chi. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  cũng  không 
tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không 
tương  ưng  với  Khinh  an  giác  chi  và  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm 
bất  tương  ưng  hành. 

Đối  với  Xả  giác  chi  cũng  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Chánh  tư  duy  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  mà  không  tương  ưng 
với  Chánh  tư  duy,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  tương  ưng  với  Chánh  tư 
duy,  và  Chánh  tư  duy  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  vị  tri- 
đương  tri  căn. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  mà  không  tương  ưng  với  vị 
tri-đương  tri  căn,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không  tương  ưng  với  pháp 
tương  ưng  của  Chánh  tư  duy. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn,  cũng  tương  ưng  với 
Chánh  tư  duy,  nghĩa  vị  tri-đương  tri  căn  tương  ưng  với  pháp  tương  của 
Chánh  tư  duy. 
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4.  CÓ  pháp  không  tương  ưng  với  vị  tri-đương  tri  căn  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  tư  duy,  nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  không  tương 
ưng  với  Chánh  tư  duy  và  các  tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương 
ưng  hành. 

Như  vị  tri-đương  tri  căn  đối  với  phần  sau,  dĩ  tri,  cụ  tri  căn  đối  với 
phần  sau  cũng  vậy. 

Có  sự  sai  biệt  là  cụ  tri  căn  đối  với  Chánh  kiến,  Nên  làm  thành  bôn 
câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  cụ  tri  căn,  không  tương  ưng  với  Chánh 
kiến,  nghĩa  là  Chánh  kiến  thuộc  về  cụ  tri  căn  và  Chánh  kiến  không  thâu 
nhiếp,  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  cụ  tri  căn. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  mà  không  tương  ưng  với  cụ 
tri  căn,  nghĩa  là  cụ  tri  căn  không  thâu  nhiếp  pháp  tương  ưng  của  Chánh 
kiến. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  cụ  tri  căn,  cũng  tương  ưng  với  Chánh 
kiến,  nghĩa  là  pháp  tương  ưng  của  Chánh  kiến  thuộc  về  cụ  tri  căn. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  cụ  tri  căn,  cũng  không  tương  ưng 
với  Chánh  kiến,  nghĩa  là  cụ  tri  căn  không  thâu  nhiếp  Chánh  kiến  và  các 
tâm-tâm  sở  cùng  sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Niệm  giác  chi  cho  đến  chánh  niệm  đối  với  phần  sau,  nói  rộng  như 
phần  bàn  về  giác  chi. 

Như  nói:  “Bí-sô!  Ta  sẽ  vì  ông  nói  về  bôn  mươi  bốn  sự  trí,  ông  nên 
lắng  nghe,  cố  gắng  suy  tư  tìm  hiểu”. 

Hỏi:  Thế  nào  là  bốn  mươi  bốn  sự  trí? 

Đáp:  Nghĩa  là  trí  biết  lão  tử,  trí  biết  lão  tử  tập,  trí  biết  lão  tử  diệt, 
trí  biết  hướng  lão  tử  diệt  hành. 

Như  thế,  trí  biết  sinh  hữu-thủ-ái-thọ-xúc-sáu  xứ-danh  sắc-thức- 
hành.  Trí  biết  hành  tập,  trí  biết  hành  diệt,  trí  biết  hướng  hành  diệt  hành. 
Đó  gọi  là  bốn  mươi  bốn  sự  trí. 

Hỏi:  Trí  biết  lão  tử  cùng  với  bốn  mươi  bốn  sự  trí  trong  này,  nên  nói 
pháp  trí,  cho  đến  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  trí  biết  lão  tử  là  bốn  trí,  nghĩa  là  pháp,  loại,  thế  tục, 
khổ  trí.  Trí  biết  lão  tử  tập  là  bốn  trí,  nghĩa  là  pháp-loại-thế  tục-tập  trí. 
Trí  biết  lão  tử  diệt  là  bốn  trí,  nghĩa  là  pháp-loại-thế  tục-diệt  trí.  Trí  biết 
hướng  lão  tử  diệt  hành  là  bốn  trí,  nghĩa  là  pháp-loại-thế  tục-đạo  trí. 
Sinh  cho  đến  hành,  mỗi  chi  có  bốn  trí  cũng  vậy. 

Như  nói:  “Bí-sô !  Ta  sẽ  vì  ông  nói  về  bảy  mươi  bảy  sự  trí,  ông  nên 
quán  chân  thật,  tác  ý  cho  thật  tốt  đẹp”. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  bảy  mươi  bảy  sự  trí? 

Đáp:  Nghĩa  là  trí  biết  sinh  duyên  lão  tử.  Trí  biết  đều  là  sinh  duyên 
lão  tử.  Trí  biết  quá  khứ  sinh  duyên  lão  tử.  Trí  biết  quá  khứ  sinh  đều  là 
sinh  duyên  lão  tử.  Trí  biết  vị  lai  sinh  duyên  lão  tử.  Trí  biết  vị  lai  sinh 
đều  là  sinh  duyên  lão  tử.  Và  pháp  trụ  trí  biết  tất  cả  sự  nầy  là  hữu  vi,  vô 
thường,  do  tâm  tạo  ra,  thuận  theo  duyên  sinh-pháp  tận-pháp  giảm-pháp 
lìa-pháp  diệt. 

Như  thế,  trí  biết  hữu-thủ-ái-thọ-xúc-sáu  xứ-danh  sắc-thức-hành. 
Trí  biết  vô  minh  duyên  hành.  Trí  biết  đều  là  vô  minh  duyên  hành.  Trí 
biết  quá  khứ  vô  minh  duyên  hành.  Trí  biết  quá  khứ  đều  là  vô  minh 
duyên  hành.  Trí  biết  vị  lai  vô  minh  duyên  hành.  Trí  biết  đều  là  vị  lai 
vô  minh  duyên  hành.  Và  trí  pháp  trụ  biết  tất  cả  sự  nầy  là  hữu  vi,  vô 
thường,  do  tâm  tạo  ra,  thuận  theo  duyên  sinh  pháp  tận-pháp  giảm-  pháp 
lìa-pháp  diệt. 

Hỏi:  Trí  biết  sinh  duyên  lão  tử  cùng  bảy  mươi  bảy  sự  trí  trong  này, 
nên  nói  là  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  sáu  trí  trước  là  trí  biết  sinh  duyên  lão  tử...,  đều  là  bốn 
trí,  nghĩa  là  pháp-loại-thế  tục-tập  trí.  Trí  pháp  trụ  thứ  bảy,  là  một  thế 
tục  trí.  Như  bảy  trí  biết  sinh  duyên  lão  tử,  cho  đến  bảy  trí  biết  vô  minh 
duyên  hành  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  pháp  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  loại  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  tha  tâm  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  thế  tục  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tập  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  diệt  trí  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Có  thể  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đạo  trí  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất,  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 
Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  đó  là.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử  diệt 
rồi  mất,  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai-hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 
Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  lai-hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại-quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Có  vị  lai  mà  không  phải  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí 
đã  đạt  được  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất,  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  vị 
lai  và  quá  khứ  mà  không  phải  hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không 
mất,  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  phải  quá 
khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  hiện  ở  trước  mắt  kia  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất. 
Có  vị  lai  và  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất  và 
cũng  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ-vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Vị  lai  nhất  định  thành  tựu,  quá  khứ  nếu  đã  diệt  không  mất  thì 
thành  tựu,  nếu  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt.  Như  pháp  trí,  trải  qua  sáu  loại,  khổ- 
tập-diệt-đạo  cũng  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ,  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai-hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Vị  lai  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  lai-hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ-hiện  tại 
chăng? 
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Đáp:  Có  vị  lai  mà  không  phải  hiện  tại-quá  khứ,  nghĩa  là  tha  tâm 
trí  đã  được  không  mất  và  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất  chứ  không  hiện 
ở  trước  mắt.  Có  vị  lai  và  quá  khứ  mà  không  phải  hiện  tại,  nghĩa  là  tha 
tâm  trí  đã  diệt  không  mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  vị  lai  và  quá 
khứ  là  hiện  tại,  nghĩa  là  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ-vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ  thì  đó  là  hiện  tại-vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Vị  lai  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  vị  lai  thì  đó  là  quá  khứ-hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  hiện  tại  thì  đó  là  quá  khứ-vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  hiện  tại  chăng? 
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Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  quá  khứ  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt,  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  quá  khứ-hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  loại  trí  quá  khứ-hiện 
tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  loại  trí  chưa  diệt,  giả  sử  diệt 
rồi  mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  loại  trí  quá 
khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại  nghĩa  là  pháp,  loại  trí  đã  diệt  không  mất, 
loại  trí  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  loại  trí  hiện  tại 
chứ  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  loại  trí 
hiện  ở  trước  mắt  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và 
loại  trí  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  pháp,  loại  trí  đã  diệt  không  mất,  loại 
trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  hiện  tại-vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  loại  trí  hiện  tại- vị  lai, 
nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  chưa  đạt  được  loại  trí.  Có  pháp  trí 
quá  khứ  và  loại  trí  vị  lai  mà  không  phải  hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã 
diệt  không  mất,  đã  đạt  được  loại  trí  mà  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp 
trí  quá  khứ  và  loại  trí  hiện  tại- vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất, 
loại  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  quá  khứ-vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  loại  trí  quá  khứ-vị  lai, 
nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  chưa  đạt  được  loại  trí.  Có  pháp  trí 
quá  khứ  và  loại  trí  vị  lai,  không  phải  quá  khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt 
không  mất,  đã  đạt  được  loại  trí  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất.  Có  pháp  trí 
quá  khứ  và  loại  trí  quá  khứ-vị  lai,  nghĩa  là  pháp,  loại  trí  đã  diệt  không 
mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  loại  trí  quá  khứ-hiện 
tại- vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  loại  trí  quá  khứ-hiện 
tại- vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  chưa  đạt  được  loại  trí.  Có 
pháp  trí  quá  khứ  và  loại  trí  vị  lai  mà  không  phải  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa 
là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  đã  đạt  được  loại  trí  mà  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  loại  trí 
hiện  tại-vị  lai,  không  phải  quá  khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất, 
loại  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất.  Có  pháp  trí  quá 
khứ  và  loại  trí  quá  khứ-vị  lai  mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  pháp, 
loại  trí  đã  diệt  không  mất,  loại  trí  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí 
quá  khứ  và  loại  trí  quá  khứ-hiện  tại- vị  lai,  nghĩa  là  pháp,  loại  trí  diệt 
không  mất,  loại  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  loại  trí  quá  khứ-hiện  tại- vị  lai  thì  đó  là  pháp 
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trí  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu.  Như  đối  với  loại  trí  làm  thành  bảy 
tiêu. 

Đối  với  tập-diệt-đạo  trí  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  quá  khứ- 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  tha  tâm  trí  quá  khứ-hiện 
tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha  tâm  trí  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí 
quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí,  tha  tâm  trí  đã  diệt 
không  mất,  tha  tâm  trí  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và 
tha  tâm  trí  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha  tâm 
trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí 
quá  khứ  chăng? 
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Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  hiện  tại-vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí  hiện  tại-vị 
lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  chưa  được  tha  tâm  trí,  giả  sử  đã 
được  rồi  mất.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà  không  phải 
hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha  tâm  trí  đã  được  không 
mất  mà  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  hiện 
tại- vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha  tâm  trí  hiện  ở  trước 
mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  quá  khứ- 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí  quá  khứ- vị 
lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  chưa  được  tha  tâm  trí,  giả  sử 
được  rồi  mất.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà  không  phải  là 
quá  khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha  tâm  trí  đạt  được  không 
mất,  chưa  diệt  nếu  diệt  đã  mất.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá 
khứ-vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  đã  diệt  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  tha  tâm  trí  quá  khứ- 
hiện  tại- vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  tha  tâm  trí  quá  khứ- 
hiện  tại-vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  chưa  được  tha  tâm 
trí,  giả  sử  được  mà  đã  mất.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha 
tâm  trí  đã  đạt  được  không  mất,  chưa  diệt  nếu  diệt  đã  mất,  không  hiện  ở 
trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá  khứ-vị  lai  mà  không 
phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  và  tha  tâm  trí  đã  diệt  không  mất,  tha 
tâm  trí  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  tha  tâm  trí  quá 
khứ-hiện  tại- vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  tha  tâm  trí  hiện 
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ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tha  tâm  trí  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là 
pháp  trí  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  vị  lai,  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  hiện  tại,  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  quá  khứ- 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quá  khứ  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  quá  khứ  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt, 
giả  sử  diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  hiện  tại- vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 
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Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  quá  khứ-vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  thế  tục  trí  quá  khứ- 
hiện  tại- vị  lai? 

Đáp:  Quá  khứ-vị  lai  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước 

mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thế  tục  trí  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  pháp 
trí  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
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diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  quá  khứ-hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  mà  không  phải  là  khổ  trí  quá  khứ-hiện 
tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  khổ  trí  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi 
mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ 
mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí,  khổ  trí  đã  diệt  không  mất, 
khổ  trí  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  khổ  trí  hiện 
tại  mà  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  khổ 
trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất.  Có  pháp  trí  quá  khứ 
và  khổ  trí  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  khổ  trí  và  pháp  trí  đã  diệt  không 
mất,  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ-hiện  tại  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  hiện  tại-vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  nhất  định  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  quá  khứ-vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  nhất  định  thành  tựu.  Quá  khứ  nếu  đã  diệt  không  mất 
thì  thành  tựu,  nếu  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ-vị  lai  thì  đó  là  pháp  trí  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  pháp  trí  quá  khứ  thì  đó  là  khổ  trí  quá  khứ-hiện 
tại- vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  vị  lai  mà  không  phải  là  quá 
khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không  mất,  khổ  trí  chưa  diệt,  giả 
sử  diệt  rồi  mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt.  Có  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ 
trí  hiện  tại-vị  lai,  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  pháp  trí  đã  diệt  không 
mất,  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt,  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất.  Có  pháp  trí 
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quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ-vị  lai  mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là 
pháp  trí  và  khổ  trí  đã  diệt  không  mất,  khổ  trí  không  hiện  ở  trước  mắt. 
Có  pháp  trí  quá  khứ  và  khổ  trí  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai,  nghĩa  là  pháp  trí 
và  khổ  trí  đã  diệt  không  mất,  khổ  trí  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  khổ  trí  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai  thì  đó  là  pháp 
trí  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu.  Nếu  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Như  pháp  trí  đối  với  phần  sau,  làm  thành  bảy  phần  nhỏ,  cho  đến 
diệt  trí  đối  với  đạo  trí,  tùy  theo  những  sự  thích  hợp,  làm  thành  bảy  phần 
nhỏ  cũng  như  vậy.  Như  bảy  phần  nhỏ,  bảy  phần  lớn  cũng  như  vậy. 

Sự  sai  biệt  là  dùng  hai  hoặc  nhiều  đối  với  một,  hoặc  dùng  một  đối 
chiếu  với  hai  hoặc  nhiều,  như  quá  khứ  là  đầu  tiên  có  bảy,  vị  lai  cho  đến 
quá  khứ-vị  lai-hiện  tại  là  đầu  tiên  cũng  đều  có  bảy,  như  vậy,  nên  biết. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  11 

Chương  4:  NGHIỆP  UAN 

Phẩm  1:  BÀN  VE  HÀNH  Ác 

Ba  hành  cùng  đối  ba  căn, 

Cho  đến  đối  với  người  nghiệp  đạo, 

Ba  nghiệp  đối  với  mười  nghiệp  ctạo, 

Chín  môn  nghiệp  thâu  nhiếp  lẫn  nhau, 

Thân-tâm-thọ  đều  có  bốn  câu, 

Ba  chướng  thế  ấy  như  thế  nào, 

Thế  nào  là  tội  lớn- quả  lớn, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Ba  hành  ác,  ba  căn  bất  thiện,  ba  hành  ác  thâu  nhiếp  ba  căn 
bất  thiện,  hay  là  ba  căn  bất  thiện  thâu  nhiếp  ba  hành  ác? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  hành  ác  mà  không  phải  là  căn  bất  thiện,  nghĩa  là  hành  ác 
của  thân-ngữ,  tà  kiến,  tư  duy  bất  thiện. 

2.  Có  căn  bất  thiện  mà  không  phải  là  hành  ác,  nghĩa  là  căn  bất 
thiện  si. 

3.  Có  hành  ác  cũng  là  căn  bất  thiện,  nghĩa  là  tham  dục-giận  dữ. 

4.  Không  phải  hành  ác  cũng  không  phải  căn  bất  thiện,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Hỏi:  Ba  diệu  hạnh,  ba  căn  thiện,  ba  diệu  hạnh  thâu  nhiếp  ba  căn 
thiện,  hay  là  ba  căn  thiện  thâu  nhiếp  ba  diệu  hạnh? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  diệu  hạnh  mà  không  phải  là  căn  thiện,  nghĩa  là  diệu  hạnh 
của  thân-ngữ  và  tư  duy  thiện. 
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2.  CÓ  căn  thiện  mà  không  phải  là  diệu  hạnh,  nghĩa  là  chánh  kiến 
không  thâu  nhiếp  căn  thiện  vô  si. 

3.  Có  diệu  hạnh  cũng  là  căn  thiện,  nghĩa  là  vô  tham- vô  sân  và 
chánh  kiến. 

4.  Không  phải  diệu  hạnh,  cũng  không  phải  căn  thiện,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Hỏi:  Ba  hành  ác  và  mười  nghiệp  đạo  bất  thiện,  ba  thâu  nhiếp 
mười,  hay  mười  thâu  nhiếp  ba? 

Đáp:  Ba  thâu  nhiếp  mười,  không  phải  mười  thâu  nhiếp  ba.  Không 
thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  nghiệp  đạo  đã  thâu  nhiếp  hành  ác 
của  thân  ngữ  ý,  còn  lại  những  hành  ác  của  thân-ngữ-ý. 

Hỏi:  Ba  diệu  hạnh  và  mười  nghiệp  đạo  thiện,  ba  thâu  nhiếp  mười, 
hay  là  mười  thâu  nhiếp  ba? 

Đáp:  Ba  thâu  nhiếp  mười  chứ  không  phải  mười  thâu  nhiếp  ba. 
Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  nghiệp  đạo  đã  thâu  nhiếp 
diệu  hạnh  của  thân-ngữ-ý,  còn  lại  những  diệu  hạnh  của  thân-ngữ-ý. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  và  mười  nghiệp  đạo,  ba  nghiệp  thâu  nhiếp  mười 
nghiệp  đạo,  hay  là  mười  nghiệp  đạo  thâu  nhiếp  ba  nghiệp? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  nghiệp  mà  không  phải  nghiệp  đạo,  đó  là  nghiệp  đạo  không 
thâu  nhiếp  nghiệp  thân-ngữ  và  ý. 

2.  Có  nghiệp  đạo,  không  phải  nghiệp,  nghĩa  là  ba  nghiệp  đạo 

sau. 

3.  Có  nghiệp  cũng  là  nghiệp  đạo,  nghĩa  là  bảy  nghiệp  đạo  trước. 

4.  Không  phải  nghiệp,  cũng  không  phải  nghiệp  đạo,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  của  thân-ngữ-ý.  Bốn  nghiệp,  là  nghiệp  dị 
thục  đen  -  đen,  nghiệp  dị  thục  trắng  -  trắng,  nghiệp  dị  thục  đen  trắng 
-  đen  trắng,  nghiệp  không  có  dị  thục  không  phải  là  đen  không  phải  là 
trắng  mà  có  khả  năng  trừ  hết  các  nghiệp. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  thâu  nhiếp  bốn  nghiệp,  hay  là  bôn  nghiệp  thâu 
nhiếp  ba  nghiệp? 

Đáp:  Ba  thâu  nhiếp  bốn,  không  phải  là  bốn  thâu  nhiếp  ba.  Không 
thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  khả  năng  đoạn  trừ  các  nghiệp  tư 
duy  học,  còn  lại  các  nghiệp  vô  lậu,  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
và  tất  cả  các  nghiệp  vô  ký. 

Ba  nghiệp  là  nghiệp  của  thân-ngữ-ý.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp 
thuận  theo  pháp  hiện  tại  mà  thọ,  nghiệp  thuận  theo  đời  kế  tiếp  mà  thọ, 
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nghiệp  thuận  theo  đời  sau  tiếp  mới  thọ. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  hay  là  ba  nghiệp 
sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước? 

Đáp:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  không  phải  ba 
nghiệp  sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước.  Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó 
là  nghiệp  bất  định,  nghiệp  vô  ký,  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp  là  nghiệp  của  thân-ngữ-ý.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp 
thuận  lạc  thọ,  nghiệp  thuận  khổ  thọ,  nghiệp  thuận  bất  khổ  bất  lạc  thọ. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  hay  là  ba  nghiệp 
sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước? 

Đáp:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  không  phải  ba 
nghiệp  sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước.  Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó 
là  nghiệp  vô  ký,  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp  là  nghiệp  của  thân-ngữ-ý.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp 
quá  khứ-hiện  tại-vị  lai.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô 
ký.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có 
ba  nghiệp,  là  nghiệp  do  kiến  đoạn,  tu  đoạn-do  không-có  đoạn. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  hay  là  ba  nghiệp 
sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  vào  sự  việc  của  nghiệp  mà  lần  lượt  thâu  nhiếp 

nhau. 

Ba  nghiệp  là  nghiệp  của  thân-ngữ-ý.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp 
hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  hay  là  ba  nghiệp 
sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước? 

Đáp:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  không  phải  ba 
nghiệp  sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước.  Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó 
là  nghiệp  vô  lậu. 

Bốn  nghiệp  như  trước  đã  trình  bày.  Ba  nghiệp  là  nghiệp  thuận 
theo  pháp  hiện  tại  mà  thọ,  nghiệp  thuận  theo  đời  kế  tiếp  mà  thọ,  nghiệp 
thuận  theo  đời  sau  tiếp  mới  thọ. 

Hỏi:  Bốn  nghiệp  thâu  nhiếp  ba  nghiệp,  hay  là  ba  nghiệp  thâu 
nhiếp  bốn  nghiệp? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  bốn  nghiệp  mà  không  phải  ba  nghiệp,  nghĩa  là  có  thể  đoạn 
các  nghiệp  tư  duy  học,  nghiệp  bất  định  thiện-bất  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục 
và  nghiệp  bất  định  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

2.  Có  ba  nghiệp  mà  không  phải  bốn  nghiệp,  đó  là  quyết  quyết 
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định-thiện  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  bôn  nghiệp  cũng  là  ba  nghiệp,  là  nghiệp  định  thiện-bất  thiện 
hệ  thuộc  cõi  Dục  và  nghiệp  quyết  định  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

4.  Không  phải  bôn  nghiệp  cũng  không  phải  ba  nghiệp,  nghĩa  là  trừ 
ra  khả  năng  đoạn  các  nghiệp  tư  duy  học,  còn  lại  nghiệp  vô  lậu,  nghiệp 
bất  định-thiện  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  và  nghiệp  vô  ký. 

Bốn  nghiệp  như  trước  đã  trình  bày.  Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thuận  lạc 
thọ,  nghiệp  thuận  khổ  thọ,  nghiệp  thuận  bất  khổ  bất  lạc  thọ. 

Hỏi:  Bốn  nghiệp  thâu  nhiếp  ba  nghiệp,  hay  là  ba  nghiệp  thâu 
nhiếp  bốn  nghiệp? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  bốn  nghiệp  mà  không  phải  ba  nghiệp,  nghĩa  là  có  thể  đoạn 
các  nghiệp  tư  duy  học. 

2.  Có  ba  nghiệp  mà  không  phải  bốn  nghiệp,  đó  là  nghiệp  thiện  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  bốn  nghiệp  cũng  là  ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện  hệ 
thuộc  cõi  Dục  và  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

4.  Không  có  bốn  nghiệp  cũng  không  phải  ba  nghiệp,  nghĩa  là  trừ 
ra  khả  năng  đoạn  các  nghiệp  tư  duy  học,  còn  lại  nghiệp  vô  lậu  và  ng¬ 
hiệp  vô  ký. 

Bốn  nghiệp  như  trước  đã  trình  bày.  Ba  nghiệp,  là  nghiệp  quá  khứ- 
hiện  tại-vị  lai.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô  ký.  Lại 
có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  nữa,  có  ba 
nghiệp,  là  nghiệp  do  kiến  đoạn-do  tu  đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Bốn  nghiệp  thâu  nhiếp  ba  nghiệp,  hay  là  ba  nghiệp  thâu 
nhiếp  bốn  nghiệp? 

Đáp:  Ba  nghiệp  thâu  nhiếp  bốn  nghiệp,  không  phải  bốn  nghiệp 
thâu  nhiếp  ba  nghiệp.  Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  trừ  ra  khả 
năng  đoạn  các  nghiệp  tư  duy  học,  còn  lại  nghiệp  vô  lậu,  nghiệp  thiện 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  và  nghiệp  vô  ký. 

Bốn  nghiệp  như  trước  đã  trình  bày.  Ba  nghiệp,  là  nghiệp  hệ  thuộc 
cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Bốn  nghiệp  thâu  nhiếp  ba  nghiệp,  hay  là  ba  nghiệp  thâu 
nhiếp  bốn  nghiệp? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  bôn  nghiệp  mà  không  phải  ba  nghiệp,  nghĩa  là  có  thể  đoạn 
các  nghiệp  tư  duy  học. 

2.  Có  ba  nghiệp  mà  không  phải  bốn  nghiệp,  đó  là  nghiệp  thiện  hệ 
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thuộc  cõi  VÔ  Sắc  và  nghiệp  vô  ký. 

3.  Có  bốn  nghiệp  cũng  là  ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện  hệ 
thuộc  cõi  Dục  và  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

4.  Không  phải  bôn  nghiệp  cũng  không  phải  ba  nghiệp,  nghĩa  là  trừ 
ra  khả  năng  đoạn  các  nghiệp  tư  duy  học,  còn  lại  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thuận  theo  pháp  hiện  tại  mà  thọ  nghiệp  theo 
đời  kế  tiếp  mà  thọ,  nghiệp  thuận  theo  đời  sau  tiếp  mới  thọ.  Lại  có  ba 
nghiệp,  là  nghiệp  thuận  lạc  thọ,  nghiệp  thuận  khổ  thọ,  nghiệp  thuận  bất 
khổ  bất  lạc  thọ. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  hay  là  ba  nghiệp 
sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước? 

Đáp:  Ba  nghiệp  sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước,  không  phải  ba 
nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau.  Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó 
là  nghiệp  bất  định. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thuận  theo  pháp  hiện  tại  mà  thọ,  nghiệp 
thuận  theo  đời  kế  tiếp  mà  thọ,  nghiệp  thuận  theo  đời  sau  tiếp  mới  thọ. 
Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai.  Lại  có  ba  nghiệp, 
là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô  ký.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  học- vô 
học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  do  kiến  đoạn-do  tu 
đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  nhiếp  trước,  không  phải  trước  thâu  nhiếp  sau.  Không 
thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  bất  định,  nghiệp  vô  ký,  nghiệp  vô 
lậu. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thuận  theo  pháp  hiện  tại  mà  thọ,  nghiệp 
thuận  theo  đời  kế  tiếp  mà  thọ,  nghiệp  thuận  theo  đời  sau  tiếp  mới  thọ. 
Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Ba  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau,  hay  là  ba  nghiệp 
sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước? 

Đáp:  Ba  nghiệp  sau  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  trước,  không  phải  ba 
nghiệp  trước  thâu  nhiếp  ba  nghiệp  sau.  Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó 
là  nghiệp  bất  định,  nghiệp  vô  ký. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thuận  lạc  thọ,  nghiệp  thuận  khổ  thọ,  nghiệp 
thuận  bất  khổ  bất  lạc  thọ.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  quá  khứ- hiện 
tại- vị  lai.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô  ký.  Lại  có  ba 
nghiệp,  là  nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có  ba  nghiệp,  là 
nghiệp  do  kiến  đoạn-do  tu  đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 
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Đáp:  Sau  thâu  nhiếp  trước,  không  phải  trước  thâu  nhiếp  sau.  Không 
thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  vô  ký,  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thuận  lạc  thọ,  nghiệp  thuận  khổ  thọ,  nghiệp 
thuận  bất  khổ  bất  lạc  thọ.  Lại  có  ba  nghiệp  là  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục- 
Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Nghiệp  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Sau  thâu  nhiếp  trước,  phải  trước  thâu  nhiếp  sau.  Không  thâu 
nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  nghiệp  vô  ký. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai.  Lại  có  ba  nghiệp, 
là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô  ký.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  học- vô 
học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp  do  kiến  đoạn-do  tu 
đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  vào  sự  việc  của  nghiệp  mà  lần  lượt  thâu  nhiếp 

nhau. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai.  Lại  có  ba  nghiệp,  là 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  không  phải  sau  thâu  nhiếp  trước. 
Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô  ký.  Lại  có  ba  nghiệp,  là 
nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  nữa,  có  ba  nghiệp,  là  nghiệp 
do  kiến  đoạn-do  tu  đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  vào  sự  việc  của  nghiệp  kia,  lần  lượt  thâu  nhiếp 

nhau. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  thiện-bất  thiện,  vô  ký.  Lại  có  ba  nghiệp,  là 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  không  phải  sau  thâu  nhiếp  trước. 
Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp  là  nghiệp  thiện-bất  thiện-vô  ký.  Lại  có  ba  nghiệp  hệ 
thuộc  cõi  Dục-Vô  sắc. 

Hỏi:  Là  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp 
trước? 

Đáp:  Trước  thâu  nhiếp  sau,  không  phải  sau  thâu  nhiếp  trước. 
Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có  ba 
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nghiệp,  là  nghiệp  do  kiến  đoạn-do  tu  đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Tùy  thuộc  vào  sự  việc  của  nghiệp  mà  lần  lượt  thâu  nhiếp 

nhau. 

Ba  nghiệp  là  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc.  Lại  có  ba  ng¬ 
hiệp  là  nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có  ba  nghiệp  là  ng¬ 
hiệp  do  kiến  đoạn-do  tu  đoạn-không  có  đoạn. 

Hỏi:  Là  nghiệp  trước  thâu  nhiếp  sau,  hay  là  sau  thâu  nhiếp 
trước? 

Đáp:  Sau  thâu  nhiếp  trước,  không  phải  trước  thâu  nhiếp  sau.  Không 
thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  vô  lậu. 

Ba  nghiệp,  là  nghiệp  học-vô  học-phi  học  phi  vô  học.  Lại  có  ba 
nghiệp,  là  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục-Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Là  trước  thâu  nhiếp  sau  hay  sau  thâu  nhiếp  trước? 

Đáp:  Là  sau  thâu  nhiếp  trước,  không  phải  trước  thâu  nhiếp  sau. 
Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Đó  là  nghiệp  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  cảm  thân  thọ  mà  không  phải  là  tâm 
chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  nghiệp  bất  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  cảm  tâm  thọ  mà  không  phải  là  thân 
chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  nghiệp  thiện  vô  ký. 

Có  thể  có  nghiệp  cảm  thân  tâm  thọ  chăng? 

Đáp:  Có  đó  là  nghiệp  thiện-hữu  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  không  cảm  thân-tâm  thọ  mà  cảm  dị  thục 
chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  các  nghiệp  cảm  dị  thục  của  sắc  tâm  bất  tương  ưng 

hành. 

Như  nói  có  ba  chướng,  là  phiền  não  chướng,  nghiệp  chướng,  dị 
thục  chướng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  phiền  não  chướng? 

Đáp:  Nghĩa  là  như  có  một  bản  tánh  đầy  đủ  phiền  não  tham-giận-si 
bùng  cháy.  Bởi  vì  như  vậy  cho  nên  khó  sông,  chán  việc  khó,  khó  có  thể 
dạy  bảo,  khó  có  thể  khai  ngộ,  khó  có  thể  lìa  bỏ,  khó  có  thể  giải  thoát 
được. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nghiệp  chướng? 

Đáp:  Nghĩa  là  năm  nghiệp  vô  gián. 

Hỏi:  Thế  nào  là  dị  thục  chướng? 
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Đáp:  Nghĩa  là  các  xứ  hữu  tình,  Na-lạc-ca,  bàng  sinh,  cõi  quỷ,  châu 
Bắc  Câu-lô,  xứ  Vô  tưởng  thiên. 

Hỏi:  Trong  ba  hành  ác,  hành  nào  là  tội  lớn  nhất? 

Đáp:  Đó  là  tội  phá  Tăng,  nói  lời  lừa  dối.  Nghiệp  này  có  thể  nhận 
lấy  quả  dị  thục  đau  khổ  trong  tất  cả  các  địa  ngục  vô  gián  qua  vô  lượng 
đời  kiếp 

Hỏi:  Trong  ba  diệu  hạnh,  diệu  hạnh  nào  là  quả  lớn  nhất? 

Đáp:  Nghĩa  là  tư  duy  trong  đẳng  chí  của  Hữu  thứ  nhất.  Nghiệp  này 
có  thể  nhận  lấy  quả  báo  sống  lâu  tám  vạn  kiếp  của  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  TÀ  NGỮ 

Ba  tà-ba  chánh  giông  và  khác, 

Ba  hành  ác  là  cong-bẩn-đục, 

Diệu-tịnh-mặc  thâu  nhiếp  lẫn  nhau, 

Phi  lý  dẫn  dắt  cùng  sáu  câu, 

Nghiệp  cảm  được  quả  trải  ba  đời, 

Quả  dị  thục  gồm  có  tám  câu, 

Năm  nghiệp  chẳng  trước  cũng  chẳng  sau, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  dầy  đủ. 

Hỏi:  Các  tà  ngữ  thì  đó  là  tà  mạng  chăng?  Nếu  là  tà  mạng  thì  đó 
là  tà  ngữ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tà  ngữ  mà  không  phải  tà  mạng,  nghĩa  là  trừ  ra  tham  đã  khởi 
bốn  hành  ác  của  ngữ,  còn  lại  các  hành  ác  của  ngữ. 

2.  Có  tà  mạng  mà  không  phải  tà  ngữ,  nghĩa  là  tham  đã  khởi  ba 
hành  ác  của  thân. 

3.  Có  tà  ngữ  cũng  là  tà  mạng,  nghĩa  là  tham  đã  khởi  bốn  hành  ác 
của  ngữ. 

4.  Không  phải  tà  ngữ,  cũng  không  phải  tà  mạng,  nghĩa  là  trừ  ra 
tham  đã  khởi  ba  hành  ác  của  thân,  còn  lại  các  hành  ác  của  thân. 

Hỏi:  Các  tà  nghiệp  thì  đó  là  tà  mạng  chăng?  Nếu  là  tà  mạng  thì 
đó  là  tà  nghiệp  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tà  nghiệp  mà  không  phải  tà  mạng,  nghĩa  là  trừ  ra  tham  đã 
khởi  ba  hành  ác  của  thân,  các  hành  ác  của  thân. 

2.  Có  tà  mạng  mà  không  phải  tà  nghiệp,  nghĩa  là  tham  đã  khởi  bôn 
hành  ác  của  ngữ. 

3.  Có  tà  nghiệp  cũng  là  tà  mạng,  nghĩa  là  tham  đã  khởi  ba  hành 
ác  của  thân. 

4.  Không  phải  tà  nghiệp  cũng  không  phải  tà  mạng,  nghĩa  là  trừ  ra 
tham  đã  khởi  bốn  hành  ác  của  ngữ,  còn  lại  các  hành  ác  của  ngữ. 

Hỏi:  Các  chánh  ngữ  thì  đó  là  Chánh  mạng  chăng?  Nếu  là  Chánh 
mạng  thì  đó  là  Chánh  ngữ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  chánh  ngữ  mà  không  phải  chánh  mạng,  nghĩa  là  trừ  vô  tham 
đã  khởi  bốn  diệu  hạnh  của  ngữ,  còn  lại  các  diệu  hạnh  của  ngữ. 

2.  Có  chánh  mạng  mà  không  phải  chánh  ngữ,  nghĩa  là  vô  tham  đã 
khởi  ba  diêu  hanh  của  thân. 
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3.  CÓ  chánh  ngữ  cũng  là  chánh  mạng,  nghĩa  là  vô  tham  đã  khởi 
bốn  diệu  hạnh  của  ngữ. 

4.  Không  phải  chánh  ngữ,  cũng  không  phải  chánh  mạng,  nghĩa  là 
trừ  vô  tham  đã  khởi  ba  diệu  hạnh  của  thân,  còn  lại  các  diệu  hạnh  của 
thân. 

Hỏi:  Các  chánh  nghiệp  là  chánh  mạng,  hay  chánh  mạng  là  chánh 
nghiệp? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  chánh  nghiệp,  không  phải  chánh  mạng,  nghĩa  là  trừ  vô  tham 
đã  khởi  ba  diệu  hạnh  của  thân,  còn  lại  các  diệu  hạnh  của  thân. 

2.  Có  chánh  mạng,  không  phải  chánh  nghiệp,  nghĩa  là  vô  tham  đã 
khởi  bôn  diệu  hạnh  của  ngữ. 

3.  Có  chánh  nghiệp,  cũng  có  chánh  mạng,  nghĩa  là  vô  tham  đã 
khởi  ba  diệu  hạnh  của  thân. 

4.  Không  phải  chánh  nghiệp,  cũng  không  phải  chánh  mạng,  nghĩa 
là  trừ  vô  tham  đã  khởi  bôn  diệu  hạnh  của  ngữ,  còn  lại  các  diệu  hạnh 
của  ngữ. 

Ba  sự  cong  vạy-nhơ  bẩn-vẩn  đục  của  ba  hành  ác,  nghĩa  là  thân 
cong  vạy-thân  nhơ  bẩn-thân  vẩn  đục;  ngữ  cong  vạy-ngữ  nhơ  bẩn-ngữ 
vẩn  đục;  ý  cong  vạy,  ý  nhơ  bẩn,  ý  vẩn  đục. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ba  cong  vạy? 

Đáp:  Nghĩa  là  sự  dua  nịnh  đã  khởi  ba  nghiệp  thân-ngữ-ý. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ba  nhơ  bẩn? 

Đáp:  Nghĩa  là  sự  giận  dữ  đã  khởi  ba  nghiệp  thân-ngữ-ý. 

Hỏi:  Thế  nào  là  ba  vẩn  đục? 

Đáp:  Nghĩa  là  tham  đã  khởi  ba  nghiệp  thân-ngữ-ý. 

Hỏi:  Ba  hành  ác  thâu  nhiếp  ba  cong  vạy-nhơ  bẩn-vẩn  đục;  hay  là 
ba  sự  cong  vạy-nhơ  bẩn- vẩn  đục  thâu  nhiếp  ba  hành  ác? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  hành  ác  mà  không  phải  là  cong  vạy-nhơ  bẩn-vẩn  đục,  nghĩa 
là  trừ  ra  sự  dua  nịnh-giận-tham,  đã  khởi  hành  ác  của  thân-ngữ-ý  thuộc 
cõi  Dục,  còn  lại  các  hành  ác  của  thân-ngữ-ý. 

2.  Có  sự  cong  vạy-nhơ  bẩn-vẩn  đục  mà  không  phải  là  hành  ác, 
nghĩa  là  sự  dua  nịnh-tham  của  sơ  tĩnh  lự  đã  khởi  nghiệp  của  thân-ngữ-ý 
và  còn  lại  tham  thuộc  đã  khởi  ý  nghiệp  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

3.  Có  hành  ác  cũng  là  sự  cong  vạy-nhơ  bẩn-vẩn  đục,  nghĩa  là 
tham-giận-dua  nịnh  thuộc  cõi  Dục  đã  khởi  hành  ác  nơi  thân-ngữ-ý. 

4.  Không  phải  hành  ác  cũng  không  phải  sự  cong  vạy-nhơ  bẩn-vẩn 
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đục,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Ba  diệu  hạnh,  ba  thanh  tịnh,  nghĩa  là  thân-ngữ-ý  thanh  tịnh. 
Diệu  hạnh  thâu  nhiếp  thanh  tịnh,  hay  là  thanh  tịnh  thâu  nhiếp  diệu 
hạnh? 

Đáp:  Tùy  thuộc  vào  sự  việc  của  nghiệp  mà  lần  lượt  thâu  nhiếp 

nhau. 

Hỏi:  Ba  diệu  hạnh,  ba  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  trạng  thái  tĩnh  lặng  của 
thân-ngữ-ý.  Diệu  hạnh  thâu  nhiếp  tĩnh  lặng,  hay  là  tĩnh  lặng  thâu  nhiếp 
diệu  hạnh? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  diệu  hạnh  mà  không  phải  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  trừ  ra  diệu  hạnh 
của  thân-ngữ  vô  học,  còn  lại  các  diệu  hạnh  của  thân-ngữ  và  tất  cả  diệu 
hạnh  của  ý. 

2.  Có  tĩnh  lặng  mà  không  phải  diệu  hạnh,  nghĩa  là  tâm  vô  học. 

3.  Có  diệu  hạnh  cũng  là  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  diệu  hạnh  của  thân-ngữ 
vô  học. 

4.  Không  phải  diệu  hạnh,  cũng  không  phải  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Hỏi:  Ba  thanh  tịnh,  ba  tĩnh  lặng.  Thanh  tịnh  thâu  nhiếp  tĩnh  lặng, 
hay  là  tĩnh  lặng  thâu  nhiếp  thanh  tịnh? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thanh  tịnh  mà  không  phải  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  trừ  ra  thân-ngữ 
vô  học  thanh  tịnh,  là  các  thân-ngữ  thanh  tịnh  khác  và  tất  cả  ý  thanh 
tịnh. 

2.  Có  tĩnh  lặng  mà  không  phải  thanh  tịnh,  nghĩa  là  tâm  vô  học. 

3.  Có  thanh  tịnh  cũng  có  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  thân-ngữ  vô  học  thanh 

tịnh. 

4.  Không  phải  thanh  tịnh,  cũng  không  phải  tĩnh  lặng,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  hành  ác  của  thân,  hành  ấy  đều  do  phi  lý  mà  dẫn  dắt  thân 
nghiệp  chăng?  Nếu  do  phi  lý  mà  dẫn  dắt  thân  nghiệp  thì  thân  nghiệp  đó 
đều  là  hành  ác  của  thân  chăng? 

Đáp:  Các  hành  ác  của  thân  thì  hành  ấy  đều  do  phi  lý,  mà  dẫn  dắt 
thân  nghiệp.  Có  thân  nghiệp  bị  dẫn  dắt  do  sự  phi  lý  mà  không  phải  là 
hành  ác  của  thân,  nghĩa  là  thân  nghiệp  hữu  phú  vô  ký  và  thân  nghiệp 
vô  phú  vô  ký  phi  lý  dẫn  dắt. 

Hỏi:  Các  hành  ác  của  ngữ  thì  hành  ấy  đều  do  phi  lý  mà  dẫn  dắt  ngữ 
nghiệp  chăng?  Nếu  do  phi  lý  mà  dẫn  dắt  ngữ  nghiệp,  thì  ngữ  nghiệp  ấy 


1389 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  1  ị 

đều  là  hành  ác  của  ngữ? 

Đáp:  Các  hành  ác  của  ngữ  thì  hành  ấy  đều  do  phi  lý,  mà  dẫn  dắt 
ngữ  nghiệp.  Có  ngữ  nghiệp  do  phi  lý  dẫn  dắt  mà  không  phải  là  hành  ác 
của  ngữ,  nghĩa  là  ngữ  nghiệp  hữu  phú  vô  ký  và  ngữ  nghiệp  bị  dẫn  dắt 
bởi  sự  phi  lý  vô  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Các  hành  ác  của  ý  thì  hành  ấy  đều  do  phi  lý  mà  dẫn  dắt  ý 
nghiệp  chăng?  Nếu  do  phi  lý  mà  dẫn  dắt  ý  nghiệp,  thì  ý  nghiệp  ấy  đều 
là  hành  ác  của  ý  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  hành  ác  của  ý  mà  không  phải  do  sự  phi  lý  đã  dẫn  dắt  ý 
nghiệp,  nghĩa  là  tham  dục-giận  dữ-tà  kiến. 

2.  Có  sự  phi  lý  đã  dẫn  dắt  ý  nghiệp  mà  không  phải  là  hành  ác  của 
ý,  nghĩa  là  ý  nghiệp  hữu  phú  vô  ký  và  bị  dẫn  dắt  bởi  sự  phi  lý  vô  phú 
vô  ký  ý  nghiệp. 

3.  Có  hành  ác  của  ý  cũng  do  sự  phi  lý  đã  dẫn  dắt  ý  nghiệp,  nghĩa 
là  ý  nghiệp  bất  thiện. 

4.  Không  phải  hành  ác  của  ý,  cũng  không  phải  do  sự  phi  lý  đã  dẫn 
dắt  ý  nghiệp,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  diệu  hạnh  của  thân  thì  diệu  hạnh  ấy  đều  do  như  lý  mà 
dẫn  dắt  thân  nghiệp  chăng?  Nếu  do  như  lý  mà  dẫn  dắt  thân  nghiệp  thì 
thân  nghiệp  ấy  đều  là  diệu  hạnh  của  thân  chăng? 

Đáp:  Các  diệu  hạnh  của  thân  đều  do  như  lý  mà  dẫn  dắt  thân 
nghiệp.  Có  như  lý  đã  dẫn  dắt  thân  nghiệp  mà  không  phải  là  diệu  hạnh 
của  thân,  nghĩa  là  thân  nghiệp  được  dẫn  dắt  do  như  lý  vô  phú,  vô  ký. 

Hỏi:  Các  diệu  hạnh  của  ngữ  thì  diệu  hạnh  ấy  đều  do  như  lý  đã  dẫn 
dắt  ngữ  nghiệp  chăng?  Nếu  do  như  lý  mà  dẫn  sinh  ngữ  nghiệp,  thì  ngữ 
nghiệp  ấy  đều  là  diệu  hạnh  của  ngữ  chăng? 

Đáp:  Các  diệu  hạnh  của  ngữ  thì  diệu  hạnh  ấy  đều  do  như  lý  mà 
dẫn  dắt  ngữ  nghiệp.  Có  như  lý  đã  dẫn  dắt  ngữ  nghiệp  mà  không  phải 
là  diệu  hạnh  của  ngữ,  nghĩa  là  như  lý  vô  phú,  vô  ký  đã  dẫn  dắt  ngữ 
nghiệp. 

Hỏi:  Các  diệu  hạnh  của  ý,  diệu  hạnh  ấy  đều  như  lý  đã  dẫn  dắt  ý 
nghiệp?  Hay  là  như  lý  đã  dẫn  dắt  ý  nghiệp,  nên  ý  nghiệp  ấy  đều  là  diệu 
hạnh  của  ý? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  diệu  hạnh  của  ý  mà  không  phải  là  do  như  lý  đã  dẫn  dắt  ý 
nghiệp,  nghĩa  là  vô  tham- vô  sân-chánh  kiến. 

2.  Có  như  lý  đã  dẫn  dắt  ý  nghiệp  mà  không  phải  là  diệu  hạnh  của 
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ý,  nghĩa  là  như  lý  vô  phú  vô  ký  đã  dẫn  dắt  ý  nghiệp. 

3.  Có  diệu  hạnh  của  ý,  cũng  do  như  lý  mà  dẫn  dắt  ý  nghiệp,  nghĩa 
là  ý  nghiệp  thiện. 

4.  Không  phải  diệu  hạnh  của  ý,  cũng  không  phải  do  như  lý  mà  dẫn 
dắt  ý  nghiệp,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  pháp  do  nghiệp  đạt  được,  pháp  đó  nên  nói  là  thiện-bất 
thiện-vô  ký  chăng? 

Đáp:  Dựa  vào  ở  quả  dị  thục  thì  các  pháp  do  nghiệp  đạt  được,  pháp 
đó  là  vô  ký,  nhất  định  dấy  lên  nói  như  vậy  là  dựa  vào  quả  dị  thục. 

Hỏi:  Các  pháp  do  nghiệp  đạt  được,  pháp  đó  là  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Vì  mong  muôn  điều  gì  mà  Đức  Như  Lai  dùng  tâm  thiện  nói 
pháp  với  âm  vi  diệu,  âm  tốt  lành,  âm  hòa  nhã,  âm  vừa  ý?  Ngữ  này  là 
thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Nếu  dấy  lên  nói  rằng:  Dựa  vào  quả  dị  thục,  các  pháp  do  nghiệp 
đạt  được,  pháp  đó  là  vô  ký,  thì  không  nên  nói  Đức  Như  Lai  dùng  tâm 
thiện  nói  pháp  với  âm  vi  diệu  tốt  lành,  âm  hòa  nhã,  âm  vừa  ý,  ngữ  này 
là  thiện. 

Dấy  lên  nói  như  vậy  thì  là  không  hợp  với  đạo  lý.  Nếu  dấy  lên  nói 
rằng:  Như  lai  dùng  tâm  thiện,  nói  pháp  với  âm  vi  diệu,  âm  tốt  lành,  âm 
hòa  nhã,  âm  vừa  ý,  ngữ  này  là  thiện,  thì  không  nên  nói  dựa  vào  quả  dị 
thục,  các  pháp  đều  do  nghiệp  đạt  được,  pháp  đó  là  vô  ký.  Nếu  dấy  lên 
nói  như  thế  thì  không  hợp  lý.  Nên  dấy  lên  nói  rằng:  Bồ  tát  trong  nhiều 
đời  xa  xưa  đã  tạo  tác  tăng  trưởng,  cảm  nghiệp  đại  tông  diệp  (Tông  tộc 
lớn)  của  quả  dị  thục.  Do  nhân  duyên  này,  lần  lượt  sinh  ra  đại  chủng  vi 
diệu  nơi  yết  hầu  của  Như  lai.  Từ  yết  hầu  này  luôn  luôn  phát  ra  âm  thanh 
ngôn  ngữ  vi  diệu,  mà  âm  thanh  không  phải  là  dị  thục”. 

Hỏi:  Các  nghiệp  quá  khứ  thì  quả  đó  là  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Quả  đó  hoặc  là  quá  khứ,  hoặc  vị  lai,  hoặc  hiện  tại. 

Hỏi:  Các  nghiệp  vị  lai,  thì  quả  đó  là  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  nghiệp  hiện  tại,  thì  quả  đó  là  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Quả  đó  hoặc  là  hiện  tại,  hoặc  vị  lai. 

Hỏi:  Có  thể  có  thân  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà  ngữ  nghiệp  và  ý 
nghiệp  không  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  thân  không  giữ  gìn  mà  giữ  gìn  ngữ,  vào  vào  lúc  ấy 
người  kia  có  tâm  thiện,  hoặc  tâm  vô  ký.  Lại  như  giữ  gìn  thân  mà  không 
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giữ  gìn  ngữ  vào  vào  lúc  ấy  người  kia  có  tâm  bất  thiện,  hoặc  tâm  vô 

ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  như  ngữ  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà  thân  nghiệp  và 
ý  nghiệp  không  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  giữ  gìn  thân  mà  không  giữ  gìn  ngữ,  vào  vào  lúc  ấy 
người  kia  có  tâm  thiện,  hoặc  tâm  vô  ký.  ơ  đây  nói  ngược  lại,  cũng  như 
vậy. 

Hỏi:  Có  thể  có  như  ý  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà  thân  nghiệp  và 
ngữ  nghiệp  không  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  gìn  giữ  thân  và  gìn  giữ  ngữ,  vào  vào  lúc  ấy  người 
kia  có  tâm  bất  thiện.  Như  thân  không  giữ  gìn,  ngữ  không  gìn  giữ,  bấy 
giờ,  người  kia  có  tâm  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  như  thân  nghiệp  và  ngữ  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà 
ý  nghiệp  không  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  thân  không  giữ  gìn,  ngữ  không  giữ  gìn  vào  vào  lúc 
ấy  người  kia  có  tâm  thiện,  hoặc  tâm  vô  ký.  Như  gìn  giữ  thân,  gìn  giữ 
ngữ,  vào  vào  lúc  ấy  người  kia  có  tâm  bất  thiện,  hoặc  tâm  vô  ký. 

Hỏi:  Có  thể  có  như  thân  nghiệp  và  ý  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà 
ngữ  nghiệp  không  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  thân  không  giữ  gìn  mà  ngữ  giữ  gìn,  vào  lúc  ấy  người 
kia  có  tâm  bất  thiện.  Như  gìn  giữ  thân  mà  không  gìn  giữ  ngữ,  vào  lúc  ấy 
người  kia  có  tâm  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  như  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà  thân 
nghiệp  không  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  gìn  giữ  thân  mà  không  gìn  giữ  ngữ,  vào  lúc  ấy  người 
kia  có  tâm  bất  thiện.  Như  không  giữ  gìn  thân  mà  giữ  gìn  ngữ,  bấy  giờ 
người  kia  có  tâm  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  như  thân  nghiệp  và  ngữ  nghiệp  cảm  quả  dị  thục  mà 
ý  nghiệp  cũng  như  vậy  chăng? 

Đáp:  Có.  Như  không  giữ  gìn  thân,  không  giữ  gìn  ngữ,  vào  lúc  ấy 
người  kia  có  tâm  bất  thiện.  Như  gìn  giữ  thân,  gìn  giữ  ngữ,  vào  lúc  ấy 
người  kia  có  tâm  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  không  phải  là  nghiệp  thân-ngữ-ý  cảm  dị  thục  mà 
cảm  quả  dị  thục  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  tâm  bất  tương  ưng  hành  cảm  quả  dị  thục,  sắc, 
tâm-tâm  sở  pháp  thuộc  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  nghiệp  như  thuận  theo  pháp  hiện  tại  mà  thọ..., 
thọ  nhận  quả  dị  thục  không  phải  trước,  không  phải  sau  chăng? 
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Đáp:  CÓ,  nghĩa  là  thuận  theo  sắc  thọ  nghiệp  trong  pháp  hiện  tại, 
thuận  theo  tâm-tâm  sở  pháp  thọ  nghiệp  ở  đời  kế  tiếp,  thuận  theo  tâm 
bất  tương  ưng  hành  thọ  nghệip  ở  đời  sau  tiếp.  Lại  thuận  theo  tâm  bất 
tương  ưng  hành  thọ  nghệip  trong  pháp  hiện  tại,  thuận  theo  sắc  thọ 
nghiệp  ở  đời  kế  tiếp,  thuận  theo  tâm-tâm  sở  pháp  thọ  nghiệp  ở  đời 
sau  tiếp.  Lại,  thuận  theo  tâm-tâm  sở  pháp  thọ  nghiệp  trong  pháp  hiện 
tại,  thuận  theo  tâm  bất  tương  ưng  hành  thọ  nghiệp  ở  đời  kế  tiếp,  thuận 
theo  sắc  thọ  nghiệp  ở  đời  sau  tiếp. 

Hỏi:  Có  thể  ba  nghiệp  như  thuận  lạc  thọ...,  thọ  nhận  quả  dị  thục 
không  phải  trước,  không  phải  sau  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  thuận  theo  sắc  là  nghiệp  lạc  thọ,  thuận  theo 
tâm-tâm  sở  pháp  là  nghiệp  khổ  thọ,  thuận  theo  tâm  bất  tương  ưng  hành 
là  nghiệp  bất  khổ  bất  lạc  thọ.  Lại  thuận  theo  tâm  bất  tương  ưng  hành  là 
nghiệp  lạc  thọ,  thuận  theo  sắc  là  nghiệp  khổ  thọ,  thuận  theo  tâm-tâm 
sở  pháp  là  nghiệp  bất  khổ  bất  lạc  thọ.  Lại  nữa,  thuận  theo  tâm-tâm  sở 
pháp  của  nghiệp  lạc  thọ,  thuận  theo  tâm  bất  tương  ưng  hành  là  nghiệp 
khổ  thọ,  thuận  theo  sắc  là  nghiệp  bất  khổ  bất  lạc  thọ. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  của  ba  cõi  thọ  nhận  quả  dị  thục  không  phải 
trước,  không  phải  sau  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  sắc  cảm  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  tâm-tâm  sở 
pháp  cảm  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  tâm  bất  tương  ưng  hành  của  nghiệp 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Lại  tâm  bất  tương  ưng  hành  cảm  nghiệp  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  sắc  của  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  tâm-tâm  sở  pháp  cảm  nghiệp 
hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc.  Lại  nữa,  tâm-tâm  sở  pháp  cảm  nghiệp  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  tâm  bất  tương  ưng  hành  cảm  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  sắc  cảm 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  thiện  và  bất  thiện  thọ  nhận  quả  dị  thục 
không  phải  trước,  không  phải  sau  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  sắc  của  nghiệp  thiện,  tâm  bất  tương  ưng  hành, 
tâm-tâm  sở  pháp  của  nghiệp  bất  thiện.  Lại,  tâm-tâm  sở  pháp  và  tâm  bất 
tương  ưng  hành  của  nghiệp  thiện,  sắc  nghiệp  bất  thiện,  của  . 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  do  kiến-tu  mà  đoạn  thọ  nhận  quả  dị  thục 
không  phải  trước,  không  phải  sau  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  sắc  của  nghiệp  do  kiến  mà  đoạn,  tâm-tâm  sở 
pháp  và  tâm  bất  tương  ưng  hành  của  nghiệp  do  tu  mà  đoạn.  Lại  tâm-tâm 
sở  pháp  và  tâm  bất  tương  ưng  hành  của  nghiệp  do  kiến  mà  đoạn,  sắc 
của  nghiệp  do  tu  mà  đoạn. 
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Phẩm  3:  BÀN  VE  HẠI 
Bốn  loại  làm  hại  đến  sinh  mạng, 

Hai  dị  thục  và  hai  phòng  hộ, 

Thân  hành  và  nghiệp  đã  thành  tựu, 

Quả  dị  thục  đạp  nhiễm  lẫn  nhau. 

Bất  thiện  cùng  với  những  điên  đảo, 

Hệ  thuộc-không  hệ  thuộc  thành  tựu, 

Nơi  chốn  mạng  chung  và  thọ  sanh, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  dầy  đủ. 

Hỏi:  Có  thể  Có  thể  có  đã  hại  sinh  mạng  mà  nghiệp  sát  sinh  chưa 
diệt  chăng? 

Đáp:  Có,  nếu  đã  đoạn  mạng  người  khác,  thì  gia  hạnh  của  người 
đó  chưa  dứt. 

Hỏi:  Có  thể  có  chưa  hại  sinh  mạng  mà  nghiệp  sát  sinh  đã  diệt  rồi 
chăng? 

Đáp:  Có,  như  chưa  đoạn  mạng  người  khác,  mà  gia  hạnh  của  người 
ấy  đã  dứt. 

Hỏi:  Có  thể  có  đã  hại  sinh  mạng  mà  nghiệp  sát  sinh  đã  diệt 
chăng? 

Đáp:  Có,  như  đã  đoạn  mạng  người  khác,  thì  gia  hạnh  của  người 
đó  đã  thôi  dứt. 

Hỏi:  Có  thể  có  chưa  hại  sinh  mạng  mà  nghiệp  sát  sinh  chưa  diệt 
chăng? 

Đáp:  Có,  như  chưa  đoạn  mạng  người  khác  mà  nghiệp  gia  hạnh  của 
người  ấy  chưa  dứt. 

Hỏi:  Có  thể  có  chưa  hại  sinh  mạng  mà  nghiệp  sát  sinh  chưa  diệt. 
Dị  thục  của  nghiệp  này  nhất  định  sinh  vào  địa  ngục  chăng? 

Đáp:  Có,  như  gây  ra  nghiệp  vô  gián,  lúc  gia  hạnh  thì  mạng 
chung. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  bất  thiện  thuận  theo  khổ  thọ,  dị  thục  chưa 
thành  thục,  không  phải  là  không  thọ  quả  dị  thục  đầu  tiên  mà  khởi  tâm 
ô  nhiễm  chăng? 

Đáp:  Có,  như  tạo  tác  tăng  trưởng  nghiệp  vô  gián  xong,  nghiệp  này 
đầu  tiên  thọ  báo  trong  địa  ngục  kia,  có  quả  dị  thục  sinh  khởi. 

Hỏi:  Có  thể  có  cô"  ý  lo  nghĩ  sau  khi  hại  sinh  mạng,  không  chịu  xa 
lìa  mà  đối  với  tất  cả  hữu  tình  có  thể  phòng  hộ  chăng? 

Đáp:  Có,  như  khởi  lên  gia  hạnh  sát  hại,  làm  cho  người  kia  phải 
chết  mà  trung  gian  chứng  được  kiến  giải  về  pháp  tánh. 
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Hỏi:  Nếu  đôi  với  tất  cả  hữu  tình  có  thể  phòng  hộ,  thì  người  kia  đối 
với  tất  cả  hữu  tình  chấp  nhận  xa  lìa  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Đối  với  tất  cả  hữu  tình  được  phòng  hộ  mà  không  tiếp  nhận 
xa  lìa,  như  không  tiếp  nhận  học  xứ  mà  chứng  được  kiến  giải  về  pháp 
tánh. 

2.  Đối  với  tất  cả  hữu  tình  tiếp  nhận  xa  lìa  mà  không  được  phòng 
hộ,  như  thọ  học  xứ  mà  phạm  vào  xa  lìa. 

3.  Đối  với  tất  cả  hữu  tình  được  phòng  hộ,  cũng  tiếp  nhận  xa  lìa, 
như  thọ  học  xứ  mà  không  phạm  vào  xa  lìa. 

4.  Không  phải  đối  với  tất  cả  hữu  tình  được  phòng  hộ  cũng  không 
phải  tiếp  nhận  xa  lìa,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  đó  là  thành  tựu  thân  nghiệp  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  thân  nghiệp,  nghĩa  là  ở 
trong  vỏ  trứng,  hoặc  những  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  cõi 
Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi,  không  phải  là  không  luật  nghi,  cũng  không 
có  thân  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

2.  Có  thành  tựu  thân  nghiệp  mà  không  phải  là  thân,  nghĩa  là  Thánh 
giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  thân,  cũng  là  thân  nghiệp,  nghĩa  là  Thánh  giả 
ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi  hoặc  trụ  nơi 
không  có  luật  nghi  và  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi,  không  phải  là 
không  luật  nghi,  đều  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất, 
hoặc  sinh  thuộc  cõi  sắc. 

4.  Không  thành  tựu  thân,  cũng  không  phải  là  thân  nghiệp,  nghĩa  là 
phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  đó  là  thành  tựu  ngữ  nghiệp  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Nếu  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  ở 
trong  vỏ  trứng,  hoặc  các  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  nếu  sinh  thuộc 
cõi  Dục,  thì  sẽ  trụ  nơi  phi  luật  nghi,  không  phải  là  không  luật  nghi,  đều 
không  có  ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

2.  Có  thành  tựu  ngữ  nghiệp  mà  không  phải  là  thân,  nghĩa  là  các 
Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  thân  cũng  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  các  Thánh  giả 
ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ 
nơi  không  có  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi,  không  phải 
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là  không  luật  nghi,  đều  hiện  có  ngữ  biểu,  hoặc  trước  có  mà  không  mất, 
hoặc  sinh  thuộc  cõi  sắc. 

4.  Phải  là  thân,  cũng  phải  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  các  phàm  phu 
sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  đó  là  thành  tựu  ý  nghiệp  chăng? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  ý  nghiệp. 
Có  thành  tựu  ý  nghiệp  mà  không  phải  là  thân,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi 
Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  thì  đó  là  thành  tựu  thân  nghiệp,  ngữ 
nghiệp  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  thân  mà  không  phải  là  thân  nghiệp-ngữ  nghiệp, 
nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật 
nghi,  không  có  thân  ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  và  thân  nghiệp  mà  không  phải  là  ngữ  nghiệp, 
nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là 
không  luật  nghi,  đều  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước  có  mà  không  mất, 
không  có  ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  và  ngữ  nghiệp  mà  không  phải  là  thân  nghiệp, 
nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là 
không  luật  nghi,  hiện  có  ngữ  biểu,  hoặc  trước  có  mà  không  mất;  không 
có  thân  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân,  và  thân  nghiệp-ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  Thánh 
giả  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ 
nơi  không  luật  nghi  và  trụ  nơi  chẳng  phảiluật  nghi,  chẳng  phải  là  không 
luật  nghi,  đều  hiện  có  thân-ngữbiểu,  hoặc  trước  có  mà  không  mất,  hoặc 
sinh  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp-ngữ  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
thân  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  phải  là  . 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Thế  nào  là  phải  là  ?  Nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  thân  nghiệp-ý  nghiệp 
chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  thân  và  ý  nghiệp  mà  không  phải  thân  nghiệp, 
nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật 
nghi,  không  có  thân  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 
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CÓ  thành  tựu  thân  và  thân  nghiệp-ý  nghiệp,  nghĩa  là  Thánh  giả 
ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  nơi 
không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không 
luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước  có  mà  không  mất;  sinh  thuộc 
cõi  Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp-ý  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
thân  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  phải  là  . 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Thế  nào  là  phải  là  ?  Nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp 
chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  thân  và  ý  nghiệp,  không  phải  ngữ  nghiệp,  ng¬ 
hĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  các  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật  nghi, 
không  có  ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  và  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp,  nghĩa  là  Thánh  giả  ở 
trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục  thì  sẽ  trụ  nơi  luật  nghi,  không 
luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật 
nghi,  đều  hiện  có  ngữ  biểu,  hoặc  trước  đã  có  không  mất;  hoặc  sinh 
thuộc  cõi  Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  thân 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  phải  là  . 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Thế  nào  là  phải  là  ?  Nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  thân  nghiệp-ngữ 
nghiệp-ý  nghiệp  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  thân  và  ý  nghiệp  mà  không  phải  là  thân  ng- 
hiệp-ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  các  phàm  phu  trú  trong 
thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trú  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải 
là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  và  thân  nghiệp-ý  nghiệp  mà  không  phải  là  ngữ 
nghiệp,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng 
phải  là  không  luật  nghi,  đều  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước  có  mà  không 
mất,  không  có  ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  và  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp  mà  không  phải  là  thân 
nghiệp,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng 
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phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  ngữ  biểu,  hoặc  trước  có  mà  không  mất, 
không  có  thân  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  và  thân  nghiệp-ngữ  nghiệp-ý  nghiệp,  nghĩa  là 
các  Thánh  giả  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật 
nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi 
chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  đều  hiện  có  thân-ngữ  biểu,  hoặc  trước 
có  mà  không  mất,  nếu  sinh  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp,  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp,  thì  lúc  ấy 
thành  tựu  thân  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  phải  là  ,  cũng  như  trước  đây  đã  nói. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  ngữ  nghiệp 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  nghiệp  mà  không  phải  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa 
là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không 
luật  nghi,  đều  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước  đã  có  không  mất,  không  có 
ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

2.  Có  thành  tựu  ngữ  nghiệp,  phải  là  thân  nghiệp,  nghĩa  là  sinh 
thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật 
nghi,  hiện  có  ngữ  biểu,  hoặc  trước  đã  có  không  mất,  không  có  thân 
biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

3.  Có  thành  tựu  thân  nghiệp  cũng  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  Thánh 
giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc 
không  luật  nghi,  cũng  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không 
luật  nghi,  đều  hiện  có  thân-ngữ  biểu,  hoặc  trước  đã  có  không  mất,  nếu 
sinh  thuộc  cõi  sắc. 

4.  Phải  là  thân  nghiệp  cũng  phải  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  ở  trong 
vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục  trụ 
nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân- 
ngữ  biểu,  giả  sử  có  rồi  mất,  hoặc  phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  ý  nghiệp 
chăng? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  ý  nghiệp. 

Có  thành  tựu  ý  nghiệp  mà  phải  là  thân  nghiệp,  nghĩa  là  ở  trong 
vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục  trụ 
nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân 
biểu,  giả  sử  có  mà  mất,  hoặc  phàm  phu  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  ngữ  nghiệp-ý 
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nghiệp  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  thân  nghiệp  và  ý  nghiệp  mà  phải  là  ngữ 
nghiệp,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi 
chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước  đã  có 
mà  mất,  không  có  ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Có  thành  tựu  thân  nghiệp  và  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp,  nghĩa  là  Thánh 
giả  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi  hay 
không  luật  nghi,  cũng  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không 
luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu,  hoặc  trước  đã  có  không  mất,  hoặc  sinh 
thuộc  cõi  Sắc,  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  ngữ  nghiệp-ý  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  thân 
nghiệp  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  phải  là  . 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Thế  nào  là  phải  là  ?  Nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng 
phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  ngữ  biểu,  hoặc 
trước  kia  đã  có  không  mất,  không  có  thân  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  ngữ  nghiệp,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  ý  nghiệp 
chăng? 

Đáp:  Đối  với  thành  tựu  ngữ  nghiệp,  lúc  ấy  thành  tựu  ý  nghiệp.  Có 
thành  tựu  ý  nghiệp  mà  không  phải  là  ngữ  nghiệp,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ 
trứng,  hoặc  các  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  nếu  sinh  thuộc  cõi  Dục  trụ 
nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  ngữ 
biểu,  giả  sử  đã  có  rồi  mất,  hoặc  phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  chưa  lìa  nhiễm,  thì  nghiệp  dị  thục  kia  chưa  lìa 
nhiễm  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  chưa  lìa  nhiễm,  thì  nghiệp  dị  thục  kia  chắc  chắn 
chưa  lìa  nhiễm.  Hoặc  có  dị  thục  chưa  lìa  nhiễm  mà  nghiệp  kia  đã  lìa 
nhiễm,  nghĩa  là  người  Dự  lưu  do  kiến  mà  đoạn,  nghiệp  đã  nhiễm  mà  dị 
thục  kia  chưa  lìa  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  đã  lìa  nhiễm,  thì  nghiệp  dị  thục  kia  đã  lìa  nhiễm 
chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  dị  thục  đã  lìa  nhiễm,  thì  nghiệp  kia  chắc  chắn  đã 
lìa  nhiễm.  Hoặc  có  nghiệp  đã  lìa  nhiễm  mà  nghiệp  dị  thục  kia  chưa  lìa 
nhiễm,  nghĩa  là  người  Dự  lưu  do  kiến  mà  đoạn,  nghiệp  đã  lìa  nhiễm  mà 
dị  thục  kia  chưa  lìa  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  có  quả,  thì  nghiệp  kia  đều  có  dị  thục  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  có  dị  thục  thì  nghiệp  đó  đều  có  quả.  Hoặc  có 
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nghiệp  CÓ  quả  mà  nghiệp  ấy  không  có  dị  thục,  đó  là  nghiệp  vô  ký, 
nghiệp  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  không  có  quả,  thì  nghiệp  kia  đều  không  có  dị 
thục  chăng? 

Đáp:  Không  có  nghiệp  nào  không  có  qua.  Hoặc  có  nghiệp  không 
có  dị  thục,  đó  là  nghiệp  vô  ký,  nghiệp  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  bất  thiện,  thì  nghiệp  đó  đều  điên  đảo  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  nghiệp  bất  thiện  mà  nghiệp  ấy  không  phải  là  điên  đảo, 
nghĩa  là  như  có  một  người  khởi  đủ  kiến  về  nhân  quả,  khởi  kiến  điên 
đảo  như  thế,  lập  luận  như  thế  này:  “Có  nghiệp,  nghiệp  quả  dị  thục  mà 
được  hiện  hành  ác  của  thân-ngữ-ý”.  Lại,  như  có  một  người  đối  với  thấy 
mà  có  tưởng  không  thấy,  đối  với  nghe-hiểu-biết,  có  tưởng  không  nghe- 
hiểu-biết.  Người  kia  che  giấu  tưởng  này,  nhẫn  này,  kiến  dục  này  nói: 
“Tôi  thấy-nghe-hiểu-biết”.  Hoặc  đối  với  không  thấy  mà  có  tưởng  thấy, 
đối  với  không  nghe-hiểu-biết,  có  tưởng  nghe-hiểu-biết,  người  ấy  che 
giấu  tưởng  này,  nhẫn  này,  kiến-dục  này,  nói:  Tôi  không  thấy,  không 
nghe-hiểu-biết.  Có  nghiệp  điên  đảo,  nghiệp  ấy  không  phải  là  bất  thiện, 
nghĩa  là  như  có  một  người  khởi  kiến  này,  lập  luận  như  thế  này:  “Không 
có  nghiệp,  không  có  nghiệp  quả  dị  thục,  mà  thực  hành  diệu  hạnh  của 
thân-ngữ-ý”. 

2.  Lại  như  có  một  người  đối  với  thấy  mà  có  tưởng  không  thấy,  đối 
với  nghe-hiểu-biết,  có  tưởng  không  nghe-hiểu-biết,  người  ấy  không  che 
giấu  tưởng  này,  nhẫn-kiến-dục  này,  nói:  “Tôi  không  thấy,  không  nghe- 
hiểu-biết”.  Hoặc  đối  với  không  thấy,  có  tưởng  thấy,  đối  với  không  nghe- 
hiểu-biết,  có  tưởng  nghe-hiểu-biết,  người  ấy  không  che  giấu  tưởng  này, 
nhẫn  này,  dục  này,  nói:  “Tôi  thấy-nghe-hiểu-biết”. 

Có  nghiệp  quả  bất  thiện  mà  cũng  điên  đảo,  nghĩa  là  như  có  một 
người  khởi  kiến  này,  lập  luận  như  thế  này:  “Không  có  nghiệp,  không  có 
quả  nghiệp  dị  thục”.  Lại,  thực  hiện  hành  ác  thân-ngữ-ý. 

3.  Lại  như  có  một  người  đối  với  thấy  mà  có  tưởng  thấy,  đối  với 
nghe-hiểu-biết,  mà  có  tưởng  nghe,  giác  biết,  người  ấy  che  giấu  tưởng 
này,  nhẫn  này,  kiến,  dục  này,  nói:  “Tôi  không  thấy,  không  nghe,  giác 
biết”.  Hoặc  đối  với  không  thấy,  mà  có  tưởng  không  thấy,  đối  với  không 
nghe-hiểu-biết  mà  có  tưởng  không  nghe-hiểu-biết,  người  ấy  che  giấu 
tưởng  này,  nhẫn  này,  kiến,  dục  này,  nói:  “Tôi  thấy,  tôi  nghe-hiểu- 
biết  . 

4.  Có  nghiệp  không  phải  bất  thiện  cũng  không  phải  điên  đảo,  nghĩa 
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là  như  CÓ  một  người  khởi  kiến  này,  lập  luận  như  thế  này:  “Có  nghiệp, 
có  nghiệp  quả  dị  thục”.  Lại  thực  hành  diệu  hạnh  của  thân-ngữ-ý. 

Lại,  như  có  một  người  đối  với  thấy,  có  tưởng  thấy,  đối  với  nghe- 
hiểu-biết,  có  tưởng  nghe,  giác  biết,  người  ấy  không  che  giấu  tưởng  này, 
nhẫn  này,  dục  này,  nói:  “Tôi  thấy-nghe-hiểu-biết.  Hoặc  đối  với  không 
thấy  có  tưởng  không  thấy,  đối  với  không  nghe-hiểu-biết,  có  tưởng  không 
nghe-hiểu-biết  mà  người  ấy  không  che  giấu  tưởng  này,  nhẫn,  dục  này, 
nói:  “Tôi  không  thấy,  không  nghe,  giác  biết”. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  thiện,  thì  nghiệp  đó  không  điên  đảo  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

Câu  thứ  hai  trước  đây,  làm  câu  thứ  nhất  của  phần  này. 

Câu  thứ  nhất  trước  đây,  làm  câu  thứ  hai  của  phần  này. 

Câu  thứ  tư  trước  đây,  làm  câu  thứ  ba  của  phần  này. 

Câu  thứ  ba  trước  đây,  làm  câu  thứ  tư  của  phần  này. 

Rộng  ra  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  bất  thiện,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  nghiệp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  bất  thiện,  thì  lúc  ấy  nhất  định  sẽ  thành 
tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  mà  không  phải  là 
nghiệp  bất  thiện,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  đã  lìa  nhiễm  cõi  Dục; 
hoặc  sinh  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  người  kia  nhất 
định  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  mà  không  phải  là 
nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  Bổ-đặc-già-la  đoạn  căn  thiện, 
hoặc  sinh  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải 
nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục, 
không  đoạn  căn  thiện,  chưa  đạt  được  tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  không  phải 
nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  sắc,  được  tâm 
thiên  thuôc  cõi  Vô  sắc. 
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3.  CÓ  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  thành  tựu 
nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc,  nghĩa  là  sinh  thuộc  cõi  Dục,  đạt 
được  tâm  thiện  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

4.  Không  phải  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng 
không  phải  thành  tựu  nghiệp  thiện  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  nghĩa  là 
Bổ-đặc-già-la  đoạn  căn  thiện. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  việc  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  người  kia 
nhất  định  sẽ  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  không  phải  nghiệp  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  Bổ-đặc-già-la  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nghiệp  không  hệ  thuộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  phải  nghiệp  không 
hệ  thuộc,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Dục  và  cõi  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  nghiệp  không  hệ  thuộc  mà  không  phải  nghiệp  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  cũng  thành  tựu  nghiệp 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Dục,  sắc. 

4.  Phải  là  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  phải  là  nghiệp  không  hệ 
thuộc,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  việc  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  người  kia 
nhất  định  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  không  phải  là  nghiệp  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  các  hữu  tình  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nghiệp  không  hệ  thuộc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 
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1.  CÓ  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  là  nghiệp 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Dục-Sắc. 

2.  Có  thành  tựu  nghiệp  không  hệ  thuộc  mà  không  phải  là  nghiệp 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  cũng  thành  tựu  nghiệp 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  thuộc  cõi  Dục,  sắc. 

4.  Phải  là  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  cũng  không  thành  tựu  nghiệp 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  nghiệp  không  hệ  thuộc  chăng? 

Đáp:  Đối  với  việc  thành  tựu  nghiệp  không  hệ  thuộc,  người  kia 
nhất  định  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  mà  không  phải  là  nghiệp 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  các  phàm  phu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nghiệp  không  hệ  thuộc  và  hệ  thuộc  cõi  Dục- 
cõi  sắc-cõi  Vô  sắc,  thì  người  kia  mạng  chung  sẽ  sinh  vào  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  sinh  vào  cõi  Dục,  hoặc  sinh  vào  cõi  sắc,  hoặc  sinh  vào 
cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có  nơi  sinh. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  12 

Chương  4:  NGHIỆP  UAN 

Phẩm  4:  BÀN  VE  BIÊU,  vô  BIÊU 

Biểu- vô  biểu  có  chung  và  riêng, 

Bốn  tánh  thành  tựu  qua  ba  đời, 

Nghiệp-quả-gỉớỉ  cùng  với  đúng- sai, 

Hữu  lậu  cùng  với  cả  tâm  tuệ, 

Chung  và  riêng  tu  với  không  tu, 

Giới  loại  thành  tựu  qua  ba  đời, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô  biểu  này 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  mà  không  phải  vô  biểu  này,  nghĩa  là 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật 
nghi,  hiện  có  thân  biểu,  không  đạt  được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có 
biểu  này  mà  không  mất,  không  đạt  được  vô  biểu  này. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  mà  không  phải  là  biểu  này,  nghĩa  là 
Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng;  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi, 
không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  không  có  thân  biểu,  giả  sử  có 
rồi  mất.  Nếu  sinh  vào  cõi  sắc,  không  có  thân  biểu,  giả  sử  có  rồi  mất; 
hoặc  Thánh  giả  sinh  vào  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu,  cũng  thành  tựu  vô  biểu  này  nghĩa  là 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải 
thoát,  hiện  có  thân  biểu,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  kia  đã 
có  biểu  này  mà  không  mất,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trú  vào 
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luật  nghi  biệt  giải  thoát,  hoặc  trú  vào  không  có  luật  nghi,  hoặc  trú  vào 
chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu, 
cũng  đạt  được  vô  biểu  này;  hoặc  trước  có  biểu  này  không  mất,  cũng  đạt 
được  vô  biểu  này.  Nếu  sanh  vào  cõi  sắc,  hiện  có  thân  biểu,  hoặc  trước 
có  biểu  này  không  mất. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu,  cũng  không  phải  là  vô  biểu  này, 
nghĩa  là  trụ  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai;  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  không 
có  thân  biểu,  giả  sử  có  rồi  mất;  hoặc  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  thiện,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô  biểu 
này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  mà  không  phải  là  vô  biểu  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  có  luật  nghi  và  chẳng  phải  luật 
nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu  thiện,  không  đạt 
được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có  biểu  này  không  mất,  không  đạt  được 
vô  biểu  này. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu,  thiện  mà  không  phải  là  biểu  này, 
nghĩa  là  Thánh  giả  ở  trong  thai  tạng;  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật 
nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  không  có  thân  biểu  thiện, 
giả  sử  có  rồi  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  không  có  thân  biểu  thiện,  giả  sử 
có  rồi  mất;  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  cũng  là  vô  biểu  này,  nghĩa  là  sinh 
nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát, 
hiện  có  thân  biểu  thiện,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trước  kia  đã 
có  biểu  này  không  mất,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  luật 
nghi  biệt  giải  thoát,  Hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật 
nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu  thiện,  cũng  đạt 
được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có  biểu  này  không  mất,  cũng  đạt  được 
vô  biểu  này;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  có  thân  biểu  thiện,  hoặc  trước 
đã  có  biểu  này  không  mất. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu  thiện,  cũng  không  phải  là  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  trụ  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai;  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  có  luật  nghi  và  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng 
phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân  biểu  thiện,  giả  sử  có  rồi  mất; 
hoặc  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô 
biểu  này  chăng? 
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Đáp:  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  bất  thiện,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  biểu 
này.  Có  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện,  không  phải  là  vô  biểu  này,  nghĩa 
là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi  và  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng 
phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu  bất  thiện,  không  đạt  được 
vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có  biểu  này  không  mất,  không  đạt  được  vô 
biểu  này. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  hữu  phú,  vô  ký,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  vô  biểu  hữu  phú  vô  ký  mà  có  thành 
tựu  biểu  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  hiện  có  thân  biểu  hữu  phú,  vô 

ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  vô  phú,  vô  ký,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  vô  biểu  vô  phú  vô  ký  mà  có  thành 
tựu  biểu  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục-Sắc,  hiện  có  thân  biểu  vô  phú 
vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  vô  biểu  quá  khứ,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô 
biểu  này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  quá  khứ  mà  không  phải  là  vô  biểu  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi  chẳng  phải  là 
không  luật  nghi,  trước  đã  có  thân  biểu  không  mất,  không  đạt  được  vô 
biểu  này. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  quá  khứ  mà  không  phải  là  biểu  này, 
nghĩa  là  Thánh  giả  ở  bào  thai;  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi, 
không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  trước  không  có  thân  biểu,  giả 
sử  có  rồi  mất.  Hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  trước  không  có  thân  biểu,  giả  sử 
có  rồi  mất;  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu  quá  khứ  cũng  là  vô  biểu  này,  nghĩa  là 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải 
thoát,  trước  đã  có  thân  biểu  không  mất,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này. 
Hoặc  trụ  nơi  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  hoặc  trụ  nơi  không  có  luật  nghi, 
hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  trước 
đã  có  thân  biểu  không  mất,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này;  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Sắc,  thì  trước  đã  có  thân  biểu  không  mất. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu  quá  khứ,  cũng  không  phải  là  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  bào  thai;  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Dục  trụ  nơi  chẳng  phải  là  luật  nghi,  không  phải  không  luật  nghi, 
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trước  không  có  thân  biểu,  giả  sử  có  rồi  mất,  hoặc  A-la-hán  và  phàm  phu 
sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  thiện  quá  khứ,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  quá  khứ  mà  không  phải  là  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  trụ  nơi  chẳng 
phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  trước  đã  có  thân  biểu 
thiện  không  mất,  không  đạt  được  vô  biểu  này. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  thiện  quá  khứ  mà  không  phải  là  biểu 
này,  nghĩa  là  Thánh  giả  ở  bào  thai,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật 
nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  trước  không  có  thân  biểu 
thiện,  giả  sử  có  rồi  mất.  Hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  trước  không  có  thân  biểu 
thiện,  giả  sử  có  rồi  mất,  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  quá  khứ  cũng  là  vô  biểu  này,  nghĩa 
là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải 
thoát,  trước  đã  có  thân  biểu  thiện  không  mất,  cũng  đạt  được  vô  biểu 
này.  Hoặc  trụ  nơi  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi, 
hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  trước 
đã  có  thân  biểu  thiện  không  mất,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  sinh 
nơi  cõi  Sắc,  thì  trước  đã  có  thân  biểu  thiện  không  mất. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu  thiện  quá  khứ,  cũng  không  phải  là 
vô  biểu  này,  nghĩa  là  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  bào  thai;  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  có  luật  nghi,  và  nơi  chẳng  phải  luật  nghi 
chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  trước  đã  không  có  thân  biểu  thiện,  giả  sử 
có  rồi  mất;  hoặc  A-la-hán  và  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  quá  khứ,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  quá  khứ,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
biểu  này.  Có  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  quá  khứ  mà  không  phải  là 
vô  biểu  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  và  nơi  chẳng 
phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  trước  đã  có  thân  biểu  bất 
thiện  quá  khứ  không  mất,  không  đạt  được  vô  biểu  này. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  hữu  phú,  vô  ký  quá  khứ,  thì  lúc  ấy 
thành  tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  hữu  phú,  vô  ký  quá  khứ  và  vô 

biểu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  vô  phú,  vô  ký  quá  khứ,  thì  lúc  ấy 
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thành  tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  vô  phú,  vô  ký  quá  khứ  và  vô 
biểu  này. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  vị  lai,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô  biểu 
này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  vị  lai  mà  có  thành  tựu  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  Thánh  giả  ở  bào  thai,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  rồi,  đạt  được 
tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc;  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi 
cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  thiện  vị  lai,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô 
biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  vị  lai  mà  có  thành  tựu 
vô  biểu  này,  nghĩa  là  Thánh  giả  ở  bào  thai,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  rồi, 
đạt  được  tâm  thiện  nơi  cõi  sắc,  hoặc  sinh  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  Thánh  giả 
sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  ở  vị  lai,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  vị  lai  và  vô  biểu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  hữu  phú,  vô  ký  vị  lai,  thì  lúc  ấy 
thành  tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  hữu  phú,  vô  ký  vị  lai  và  vô 
biểu  này. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  vô  phú,  vô  ký  vị  lai,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  biểu  vô  phú,  vô  ký  vị  lai  và  vô  biểu 

này. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  ở  hiện  tại,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  vô 
biểu  này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  hiện  tại  mà  không  phải  là  vô  biểu  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi 
biệt  giải  thoát,  hiện  có  thân  biểu,  không  đạt  được  vô  biểu  này,  giả  sử 
trước  đã  có  thân  biểu  không  mất  mà  không  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc 
đã  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi,  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có 
thân  biểu,  không  đạt  được  vô  biểu  này,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu 
không  mất,  mà  không  đạt  được  vô  biểu  này,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện 
có  thân  biểu. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  hiện  tại  mà  không  phải  là  biểu  này, 
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nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi 
biệt  giải  thoát,  đang  trong  định  giả  sử  không  ở  trong  định,  hiện  không  có 
thân  biểu,  trước  đã  có  thân  biểu  không  mất,  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc 
trụ  nơi  luật  nghi  biệt  giải  thoát  và  không  luật  nghi  hiện  không  có  thân 
biểu.  Hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi 
hiện  không  có  thân  biểu,  trước  đã  có  thân  biểu  không  mất,  đạt  được  vô 
biểu  này,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  đang  trong  định. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu  hiện  tại  cũng  là  vô  biểu  này,  nghĩa  là 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải 
thoát,  hiện  có  thân  biểu,  đạt  được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có  thân 
biểu  không  mất,  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  luật  nghi  biệt  giải 
thoát  và  không  luật  nghi,  thì  hiện  đang  có  thân  biểu.  Hoặc  trụ  nơi  chẳng 
phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  thì  hiện  có  thân  biểu, 
được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có  thân  biểu  không  mất,  được  vô  biểu 
này. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu  hiện  tại  cũng  không  phải  là  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  trong  vỏ  trứng  và  trụ  trong  thai  tạng.  Hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  không  ở 
trong  định,  hiện  không  có  thân  biểu,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu  không 
mất  mà  không  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi, 
chẳng  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  không  có  thân  biểu,  giả  sử  trước  đã 
có  thân  biểu  không  mất,  mà  vẫn  không  đạt  được  vô  biểu  này;  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Sắc,  không  ở  trong  định,  hiện  không  có  thân  biểu,  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  thiện  hiện  tại,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  hiện  tại  mà  không  phải  là  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật 
nghi  biệt  giải  thoát,  hiện  có  thân  biểu  thiện,  không  đạt  được  vô  biểu 
này,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu  thiện  không  mất  mà  không  đạt  được 
vô  biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  nơi  không  phải  luật  nghi, 
không  phải  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu  thiện,  không  đạt  được  vô 
biểu  này,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu  thiện  không  mất,  mà  không  đạt 
được  vô  biểu  này,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  có  thân  biểu  thiện. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  hiện  tại  mà  không  phải  là  biểu  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi 
biệt  giải  thoát,  đang  trong  định,  giả  sử  không  ở  trong  định,  hiện  không 
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CÓ  thân  biểu  thiện,  trước  đó  có  thân  biểu  thiện  không  mất,  đạt  được  vô 
biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  luật  nghi  biệt  giải  thoát  và  không  luật  nghi,  hiện 
không  có  thân  biểu  thiện.  Hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải 
là  không  luật  nghi  hiện  không  có  thân  biểu  thiện,  trước  đã  có  thân  biểu 
thiện  không  mất,  mà  đạt  được  vô  biểu  này,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  đang 
ở  trong  định. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu  thiện  hiện  tại,  cũng  là  vô  biểu  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi 
biệt  giải  thoát,  hiện  có  thân  biểu  thiện,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này,  hoặc 
trước  đã  có  thân  biểu  thiện  không  mất,  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trụ 
nơi  luật  nghi  biệt  giải  thoát  và  không  luật  nghi,  hiện  đang  có  thân  biểu 
thiện.  Hoặc  trụ  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi, 
thì  hiện  có  thân  biểu  thiện,  cũng  đạt  được  vô  biểu  này;  hoặc  trước  đã  có 
thân  biểu  thiện  không  mất,  đạt  được  vô  biểu  này. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu  thiện  hiện  tại,  cũng  không  phải  là  vô 
biểu  này,  nghĩa  là  trong  vỏ  trứng  và  trụ  trong  thai  tạng.  Hoặc  sinh  nơi 
cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  không  đạt  được  luật  nghi  biệt  giải  thoát,  không 
ở  trong  định,  hiện  không  có  thân  biểu  thiện,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu 
thiện  không  mất  mà  không  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  không 
luật  nghi  và  nơi  chẳng  phải  luật  nghi,  chẳng  phải  là  không  luật  nghi, 
hiện  không  có  thân  biểu  thiện,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu  thiện  không 
mất,  mà  vẫn  không  đạt  được  vô  biểu  này.  Hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  không 
ở  trong  định,  hiện  không  có  thân  biểu  thiện,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  hiện  tại,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  hiện  tại,  không  phải  là  vô  biểu 
này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  và  không  phải  luật  nghi, 
không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu  bất  thiện,  không  đạt 
được  vô  biểu  này,  giả  sử  trước  đã  có  thân  biểu  bất  thiện  không  mất  mà 
không  đạt  được  vô  biểu  này. 

2.  Có  thành  tựu  thân  vô  biểu  bất  thiện  hiện  tại  mà  không  phải  là 
biểu  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hiện  không 
có  thân  biểu  bất  thiện.  Hoặc  trụ  nơi  luật  nghi  và  chẳng  phải  luật  nghi, 
chẳng  phải  là  không  luật  nghi  thì  hiện  không  có  thân  biểu  bất  thiện, 
trước  đã  có  thân  biểu  bất  thiện  không  mất,  mà  đạt  được  vô  biểu  này. 

3.  Có  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  hiện  tại,  cũng  là  vô  biểu  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  và  không  phải  luật  nghi 
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không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân  biểu  bất  thiện,  cũng  đạt 
được  vô  biểu  này,  hoặc  trước  đã  có  thân  biểu  bất  thiện  không  mất,  đạt 
được  vô  biểu  này.  Hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  hiện  có  thân  biểu  bất 
thiện. 

4.  Không  thành  tựu  thân  biểu  bất  thiện  hiện  tại,  cũng  không  phải 
là  vô  biểu  này,  nghĩa  là  trong  vỏ  trứng  hoặc  trụ  trong  thai  tạng.  Hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là 
không  luật  nghi,  hiện  tại  không  có  thân  biểu  bất  thiện,  giả  sử  trước  đã 
có  thân  biểu  bất  thiện  không  mất  mà  vẫn  không  đạt  được  vô  biểu  này, 
hoặc  sinh  nơi  cõi  Sắc-Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  hữu  phú,  vô  ký  hiện  tại,  thì  lúc  ấy 
thành  tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  vô  biểu  hữu  phú,  vô  ký  hiện  tại.  Có 
thành  tựu  biểu  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc,  hiện  có  thân  biểu  hữu 
phú,  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  biểu  vô  phú,  vô  ký  hiện  tại,  thì  lúc  ấy 
thành  tựu  vô  biểu  này  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  thân  vô  biểu  vô  phú,  vô  ký  hiện  tại.  Có 
thành  tựu  biểu  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục-Sắc,  hiện  có  thân  biểu  vô 
phú,  vô  ký.  Nhưtrình  bày  rộng  về  biểu-vô  biểu  của  thân.  Như  vậy  biểu- 
vô  biểu  của  ngữ,  trình  bày  rộng  cũng  đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  nghiệp  quả  đó  hệ  thuộc  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  thuộc  về  nơi  cõi  Dục,  nghiệp  quả  ấy  cũng  vậy. 
Có  thể  có  nghiệp  quả  hệ  thuộc  nơi  cõi  Dục,  mà  không  phải  là  nghiệp 
kia,  nghĩa  là  do  đạo  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  cõi  Dục,  phát  ra  ngôn  ngữ  cõi 
Dục. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  nghiệp  quả  đó  hệ  thuộc  cõi 
Sắc  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  quả  thuộc  về  nơi  cõi  sắc,  nghiệp  ấy  cũng  vậy. 
Có  thể  có  nghiệp  hệ  thuộc  nơi  cõi  sắc,  không  phải  là  nghiệp  quả  kia, 
nghĩa  là  do  đạo  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  cõi  Dục  phát  ra  ngôn  ngữ  cõi  Dục 
và  do  đạo  cõi  sắc,  chứng  các  kiết  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  nghiệp  quả  đó  hệ  thuộc 
cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  quả  thuộc  về  nơi  cõi  Vô  sắc,  nghiệp  ấy  cũng 
vậy.  Có  thể  có  nghiệp  hệ  thuộc  nơi  cõi  Vô  sắc,  không  phải  nghiệp  quả 
kia,  nghĩa  là  do  đạo  nơi  cõi  Vô  sắc  chứng  các  kiết  đoạn. 


1411 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  12 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  không  hệ  thuộc,  thì  nghiệp  quả  đó  không  hệ 
thuộc  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  không  hệ  thuộc,  nghiệp  quả  đó  cũng  vậy.  Có  thể 
có  nghiệp  quả  không  hệ  thuộc,  không  phải  nghiệp  kia,  nghĩa  là  do  đạo 
của  cõi  Sắc-Vô  sắc,  chứng  các  kiết  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  không  phải  hệ  thuộc  nơi  cõi  Dục,  thì  nghiệp  quả 
đó  không  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  quả  không  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghiệp  ấy  cũng 
vậy.  Có  thể  có  nghiệp  không  phải  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  phải  là 
nghiệp  quả  của  cõi  Dục,  nghĩa  là  do  đạo  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  cõi  Dục 
phát  ra  ngôn  ngữ  cõi  Dục. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  không  hệ  thuộc  nơi  cõi  sắc,  thì  nghiệp  quả  đó 
không  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  không  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghiệp  quả  ấy  cũng 
vậy.  Có  thể  có  nghiệp  quả  không  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  là 
nghiệp  của  cõi  sắc,  nghĩa  là  do  đạo  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  cõi  Dục,  phát 
ra  ngôn  ngữ  cõi  Dục,  và  do  đạo  nơi  cõi  sắc  chứng  các  kiết  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  không  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  thì  nghiệp  quả  đó 
không  phải  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  không  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  nghiệp  quả  ấy  cũng 
vậy.  Có  thể  có  nghiệp  quả  không  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  cũng  không  phải 
là  nghiệp  của  cõi  Vô  sắc,  nghĩa  là  do  đạo  cõi  Vô  sắc,  chứng  các  kiết 
đoạn. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  không  phải  không  hệ  thuộc,  thì  nghiệp  quả  đó 
không  phải  là  không  hệ  thuộc  chăng? 

Đáp:  Các  nghiệp  quả  không  phải  là  không  hệ  thuộc,  nghiệp  đó 
cũng  vậy.  Có  thể  có  nghiệp  không  phải  là  không  hệ  thuộc,  cũng  không 
phải  là  nghiệp  quả  kia,  nghĩa  là  do  đạo  của  cõi  Sắc-Vô  sắc,  chứng  các 
kiết  đoạn. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  hữu  lậu  mà  có  quả  là  hữu  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  dị  thục  đẳng  lưu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  hữu  lậu  mà  có  quả  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  ly  hệ. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  hữu  lậu  mà  có  quả  là  hữu  lậu-vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  ly  hệ  thuộc  dị  thục  đẳng  lưu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  vô  lậu  mà  có  quả  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  ly  hệ  đẳng  lưu. 
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Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  vô  lậu  mà  có  quả  là  hữu  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  vô  lậu  mà  có  quả  là  vô  lậu,  hữu  lậu 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  hữu  lậu-vô  lậu  mà  có  quả  là  hữu  lậu-vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  hữu  lậu-vô  lậu  mà  có  quả  là  hữu  lậu 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  hữu  lậu-vô  lậu  mà  có  quả  là  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  học  mà  có  quả  là  học  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  đẳng  lưu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  học  mà  có  quả  là  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  đẳng  lưu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  học  mà  có  quả  là  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  lìa  sự  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  vô  học  mà  có  quả  là  vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  đẳng  lưu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  vô  học  mà  có  quả  là  học  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  vô  học  mà  có  quả  là  phi  học  phi  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  phi  học  phi  vô  học  mà  có  quả  là  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  quả  ly  hệ  thuộc  dị  thục  đẳng  lưu. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  phi  học  phi  vô  học  mà  có  quả  là  học 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  nghiệp  phi  học  phi  vô  học,  mà  có  quả  là  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Không  tu  thân,  không  tu  giới,  không  tu 
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tâm,  không  tu  tuệ 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  thân? 

Đáp:  Nếu  đối  với  thân  chưa  lìa  tham  dục,  thêm  nhiều  khao  khát 
vui  thích,  còn  đạo  vô  gián  có  năng  lực  trừ  tham  sắc,  mà  người  kia  đối 
với  đạo  này  lại  không  tu-không  an. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  giới? 

Đáp:  Nếu  đối  với  giới  mà  chưa  lìa  tham;  nói  rộng  ra  như  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  tâm? 

Đáp:  Nếu  đối  với  tâm  chưa  lìa  tham  dục,  thêm  nhiều  khao  khát  vui 
thích,  còn  tạo  vô  gián  có  năng  lực  trừ  hết  tham  vô  sắc,  mà  người  kia  đối 
với  đạo  này  lại  không  tu-không  an. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  tu  tuệ? 

Đáp:  Nếu  đối  với  tuệ  mà  chưa  lìa  tham,  nói  rộng  như  tâm. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  thân  thì  lúc  ấy  không  tu  giới  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  giới  thì  lúc  ấy  không  tu  thân  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  thân  thì  lúc  ấy  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đối  với  không  tu  thân,  thì  lúc  ấy  không  tu  tâm.  Có  lúc  không 
tu  tâm  mà  không  phải  là  không  tu  thân,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa 
lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  thân  thì  lúc  ấy  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đối  với  không  tu  thân,  thì  lúc  ấy  không  tu  tuệ.  Có  lúc  không 
tu  tuệ  mà  không  phải  là  không  tu  thân,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa 
lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  giới  thì  lúc  ấy  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đối  với  không  tu  giới,  thì  lúc  ấy  không  tu  tâm.  Có  lúc  không 
tu  tâm  mà  không  phải  là  không  tu  giới,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa 
lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  giới  thì  lúc  ấy  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đối  với  không  tu  giới,  thì  lúc  ấy  không  tu  tuệ.  Có  lúc  không 
tu  tuệ  mà  không  phải  là  không  tu  giới,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa 
lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  không  tu  tâm  thì  lúc  ấy  không  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Nếu  không  tu  tuệ  thì  lúc  ấy  không  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tu  thân,  tu  giới,  tu  tâm,  tu  tuệ”. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  tu  thân? 

Đáp:  Nếu  đối  với  thân  đã  lìa  tham  dục,  lìa  tăng  thêm  khao  khát  vui 
thú,  còn  đạo  vô  gián  có  năng  lực  trừ  hết  tham  sắc,  thì  người  kia  đối  với 
đạo  này  đã  tu  và  đã  an. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  giới? 

Đáp:  Nếu  đối  với  giới  thì  đã  lìa  tham;  nói  rộng  ra  như  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  tâm? 

Đáp:  Nếu  đối  với  tâm,  đã  lìa  tham  dục,  lìa  tăng  thêm  khao  khát  vui 
thú,  còn  đạo  vô  gián  có  năng  lực  trừ  hết  tham  vô  sắc,  thì  người  kia  đối 
với  đạo  này  đã  tu  và  đã  an. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tu  tuệ? 

Đáp:  Nếu  đối  với  tuệ  thì  đã  lìa  tham,  nói  rộng  ra  như  tâm. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  thì  lúc  ấy  có  tu  giới  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  giới  thì  lúc  ấy  có  tu  thân  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  thì  lúc  ấy  có  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đối  với  tu  tâm,  thì  lúc  ấy  có  tu  thân.  Có  lúc  tu  thân  mà  không 
phải  là  tu  tâm,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  thì  lúc  ấy  có  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đối  với  tu  tuệ,  thì  lúc  ấy  có  tu  thân.  Có  lúc  tu  thân  mà  không 
phải  là  tu  tuệ,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  tu  giới  thì  lúc  ấy  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đối  với  tu  tâm,  thì  lúc  ấy  có  tu  giới.  Có  lúc  tu  giới  mà  không 
phải  là  tu  tâm,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  tu  giới  thì  lúc  ấy  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đối  với  tu  tuệ,  thì  lúc  ấy  có  tu  giới.  Có  lúc  tu  giới  mà  không 
phải  là  tu  tuệ,  nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  chưa  lìa  vô  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Nếu  tu  tâm  thì  lúc  ấy  tu  tuệ  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  tuệ  thì  lúc  ấy  tu  tâm  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  quá  khứ,  thì  đó  là  thành  tựu  giới  loại  này 
ở  hiện  tại- vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  giới  quá  khứ  mà  không  phải  là  giới  loại  này  ở 
hiện  tại-vị  lai,  nghĩa  là  giới  biểu  đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này  không 
hiện  ở  trước  mắt.  Thành  tựu  giới  quá  khứ  và  vị  lai  mà  không  phải  là 
hiện  tại,  nghĩa  là  giới  vô  lậu  thuộc  tĩnh  lự  đã  diệt  không  mất,  giới  loại 
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này  không  hiện  ở  trước  mắt.  Thành  tựu  giới  quá  khứ  và  hiện  tại  mà 
không  phải  là  vị  lai,  nghĩa  là  giới  biểu  đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này 
hiện  ở  trước  mắt.  Thành  tựu  giới  quá  khứ  và  hiện  tại-vị  lai,  nghĩa  là  giới 
vô  lậu  thuộc  tĩnh  lự  đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  vị  lai,  thì  đó  là  thành  tựu  giới  loại  này  ở 
quá  khứ-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  giới  vị  lai  mà  không  phải  là  giới  loại  này  ở  quá 
khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc.  Thành  tựu  giới  vị 
lai  và  quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  giới  vô  lậu  thuộc  tĩnh 
lự  đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này  không  hiện  ở  trước  mắt.  Thành  tựu 
giới  vị  lai  và  hiện  tại  mà  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  giới  vô  lậu  mới 
hiện  ở  trước  mắt.  Thành  tựu  giới  vị  lai  và  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  giới 
vô  lậu  thuộc  tĩnh  lự  đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  hiện  tại,  thì  đó  là  thành  tựu  giới  loại  này 
trong  quá  khứ,  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  giới  hiện  tại  mà  không  phải  là  giới  loại  này 
thuộc  quá  khứ,  vị  lai,  nghĩa  là  giới  biểu  mới  hiện  ở  trước  mắt.  Thành 
tựu  giới  hiện  tại  và  quá  khứ  mà  không  phải  là  vị  lai,  nghĩa  là  giới  biểu 
đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này  hiện  ở  trước  mắt.  Thành  tựu  giới  hiện 
tại  và  vị  lai  mà  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  giới  vô  lậu  mới  hiện  ở 
trước  mắt.  Thành  tựu  giới  hiện  tại  và  quá  khứ- vị  lai,  nghĩa  là  giới  vô  lậu 
thuộc  tĩnh  lự  đã  diệt  không  mất,  giới  loại  này  hiện  ở  trước  mắt. 
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Phẩm  5:  BÀN  yỀ  Tự  NGHIỆP 

Nghĩa  tự  nghiệp  thành  tựu  thế  gian, 

Đối  với  dị  thục  thành  rơi  rụng, 

Trí  tìm  cách  hại  giữ  và  bỏ, 

Tâm  loạn  ràng  buộc  lời  Phật  dạy, 

Thư-số-toán-ấn  cùng  với  thỉ, 

Thuộc  về  kỹ  nghệ  của  thế  gian, 

Thành  tựu  các  giới  học-vô  học, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tự  nghiệp? 

Đáp:  Nếu  nghiệp  đã  được,  nay  có  dị  thục  và  dị  thục  của  nghiệp  đã 
sinh  đang  thọ . 

Hỏi:  Tự  nghiệp  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Là  nghĩa  đạt  được  quả  của  mình,  đẳng  lưu  của  mình,  dị  thục 
của  mình,  vả  lại  nghiệp  này  đã  chiêu  cảm  dị  thục,  đối  với  tự  mình  nối 
tiếp  nhau  hiện  rõ  dị  thục  chứ  không  phải  nơi  khác;  đối  với  tự  mình  nối 
tiếp  nhau,  dưỡng  thuận  theo  dưỡng,  dục  thuận  theo  dục,  hộ  thuận  theo 
hộ,  chuyển  thuận  theo  chuyển,  ích  thuận  theo  ích,  cho  nên  gọi  là  tự 
nghiệp. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  là  tự  nghiệp,  thì  nghiệp  này  nên  nói  là  quá  khứ- 
hiện  tại  hay  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Nghiệp  này  nên  nói  là  quá  khứ. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  là  tự  nghiệp,  thì  nghiệp  này  thành  tựu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  nghiệp  là  tự  nghiệp  mà  nghiệp  này  không  thành  tựu,  nghĩa 
là  nghiệp  đã  đạt  được,  nay  có  dị  thục  và  nghiệp  của  dị  thục  đã  đang 
chánh  thọ,  nghiệp  này  đã  mất. 

2.  Có  nghiệp  thành  tựu  mà  nghiệp  này,  không  phải  là  tự  nghiệp, 
nghĩa  là  nghiệp  không  phải  đã  được,  nay  có  dị  thục,  và  nghiệp  dị  thục 
mà  không  phải  là  đã  sinh  đang  thọ,  nghiệp  này  không  mất. 

3.  Có  nghiệp  là  tự  nghiệp  mà  nghiệp  này  cũng  thành  tựu,  nghĩa  là 
nghiệp  đã  đạt  được,  nay  có  dị  thục  và  nghiệp  dị  thục  đã  sinh  đang  thọ, 
nghiệp  này  không  mất. 

4.  Có  nghiệp  không  phải  là  tự  nghiệp  mà  nghiệp  này  cũng  không 
thành  tựu,  nghĩa  là  nghiệp  không  phải  đã  đạt  được,  nay  có  dị  thục  và 
nghiệp  dị  thục  mà  không  phải  là  đã  sinh  đang  thọ,  nghiệp  này  đã  mất, 
không  phải  là  cũng  có,  thì  bốn  câu  biện  giải  ngược  lại  với  trước,  nên 
biết. 
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Hỏi:  Nếu  nghiệp  là  tự  nghiệp,  thì  nghiệp  này  nhất  định  sẽ  thọ  dị 
thục  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  nghiệp  là  tự  nghiệp  mà  nghiệp  này  nhất  định  sẽ  không  thọ 
dị  thục,  nghĩa  là  nghiệp  đã  được,  nay,  có  dị  thục,  và  nghiệp  dị  thục  đã 
sinh  đang  thọ,  dị  thục  của  nghiệp  này  đến  phần  vị  sau  cùng. 

2.  Có  nghiệp  nhất  định  sẽ  thọ  dị  thục  mà  nghiệp  này  không  phải 
là  tự  nghiệp,  nghĩa  là  nghiệp  không  phải  đã  được,  nay  có  dị  thục,  và 
nghiệp  dị  thục  không  phải  là  đã  sinh  đang  thọ,  dị  thục  của  nghiệp  này 
chưa  thành  thục. 

3.  Có  nghiệp  là  tự  nghiệp  mà  nghiệp  này  nhất  dị  thục  của  nghiệp 
này  không  định  sẽ  thọ  dị  thục,  nghĩa  là  nghiệp  đã  được,  nay  có  dị  thục 
và  nghiệp  dị  thục  đã  sinh  đang  thọ,  đến  phần  vị  sau  cùng. 

4.  Có  nghiệp  là  tự  không  phải  nghiệp  mà  nghiệp  này  nhất  định  sẽ 
không  thọ  dị  thục,  nghĩa  là  nghiệp  không  phải  đã  được,  nay  có  dị  thục 
và  nghiệp  dị  thục  không  phải  là  đã  sinh  đang  thọ,  nghiệp  dị  thục  này  đã 
thành  thục.  Không  phải  là  cũng  có,  thì  bốn  câu  biện  giải  ngược  lại  với 
trước,  nên  biết. 

Phủ  nhận  (Phi)  cũng  có  bốn  luận  chứng  trái  với  trước,  nên  nói 

rộng. 

Hỏi:  Nếu  nghiệp  thành  tựu  thì  nghiệp  này  nhất  định  sẽ  thọ  dị  thục 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  nghiệp  thành  tựu  mà  nghiệp  này  nhất  định  sẽ  không  thọ 
dị  thục,  nghĩa  là  dị  thục  của  nghiệp  thiện-bất  thiện-hữu  lậu  thuộc  quá 
khứ  đã  thành  thục,  nghiệp  này  không  mất.  Hoặc  là  nghiệp  thiện-bất 
thiện-hữu  lậu  thuộc  vị  lai  đã  được,  nhưng  nhất  định  không  sinh.  Hoặc  là 
nghiệp  vô  ký  vô  lậu  đã  thành  tựu. 

2.  Có  nghiệp  nhất  định  sẽ  thọ  dị  thục  mà  nghiệp  này  không  thành 
tựu,  nghĩa  là  dị  thục  của  nghiệp  thiện-bất  thiện-hữu  lậu  thuộc  quá  khứ 
chưa  thành  thục,  nghiệp  này  đã  mất.  Hoặc  là  nghiệp  bất  thiện-thiện- 
hữu  lậu  thuộc  vị  lai  không  đạt  được,  mà  nhất  định  sẽ  sinh. 

3.  Có  nghiệp  thành  tựu  mà  nghiệp  này  nhất  định  sẽ  thọ  dị  thục, 
nghĩa  là  dị  thục  của  nghiệp  thiện-bất  thiện-hữu  lậu  thuộc  quá  khứ  chưa 
thành  thục,  nghiệp  này  không  mất.  Hoặc  là  nghiệp  thiện-bất  thiện-hữu 
lậu  thuộc  vị  lai  đã  được,  cũng  nhất  định  sẽ  sinh;  hoặc  là  nghiệp  thiện- 
bất  thiện-hữu  lậu  thuộc  hiện  tại. 

4.  Có  nghiệp  không  thành  tựu  mà  nghiệp  này  nhất  định  sẽ  không 
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thọ  dị  thục,  nghĩa  là  dị  thục  của  nghiệp  thiện-bất  thiện-hữu  lậu  thuộc 
quá  khứ  đã  thành  thục,  nghiệp  này  đã  mất.  Hoặc  là  nghiệp  thiện-bất 
thiện-hữu  lậu  thuộc  vị  lai  không  đạt  được,  cũng  nhất  định  chẳng  sinh. 
Hoặc  là  nghiệp  vô  ký  vô  lậu  không  thành  tựu. 

Không  phải  là  cũng  có,  thì  bôn  câu  biện  giải  ngược  lại  với  trước, 
nên  biết. 

Hỏi:  Nếu  người  Dự  lưu  có  nghiệp  bất  thiện  có  thể  thuận  với  khổ 
thọ,  dị  thục  chưa  thành  thục;  lúc  dị  thục  kia  đã  thành  thục,  phải  đọa  vào 
cõi  ác.  Vì  đạo  nào  ngăn  cản  mà  không  đọa? 

Đáp:  Do  hai  bộ  kiết  hệ  thuộc,  các  hữu  tình  làm  cho  đọa  vào  cõi  ác, 
nghĩa  là  kiết  do  kiến  mà  đoạn,  do  tu  mà  đoạn. 

Những  người  Dự  lưu  dù  chưa  vĩnh  viễn  đoạn  kiết  do  tu  đoạn,  mà 
đã  vĩnh  viễn  đoạn  kiết  do  kiến  đoạn,  thiếu  một  tư  lương  cho  nên  không 
đọa  cõi  ác.  Như  chiếc  xe  đủ  hai  bánh  thì  có  công  dụng  vận  tải,  như  chim 
có  hai  cánh  thì  tự  mình  bay  giữa  hư  không,  thiếu  một  thì  không  như  vậy; 
người  Dự  lưu  cũng  đúng  như  vậy. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Đệ  tử  bậc  Thánh  của  Ta  nên  tự  xét  kỹ, 
ghi  nhận  đã  trừ  hết  mọi  thứ  hiểm  nguy  của  ba  cõi  ác  là  địa  ngục-bàng 
sinh-ngạ  quỷ  ”. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  vì  có  hiện  trí  nên  có  thể  tự  mình  thẩm 
tra,  biết  rõ  đã  dứt  hết  mọi  nguy  hiểm  nơi  ba  cõi  ác  là  địa  ngục-bàng 
sinh-ngạ  quỷ  mà  tự  mình  ghi  nhận  chăng? 

Đáp:  Không  thể  nào. 

Hỏi:  Nếu  vậy  thì  người  Dự  lưu  tại  sao  biết  được? 

Đáp:  Vì  tin  lời  Phật  dạy,  nghĩa  là  Đức  Thế  Tôn  dạy:  “Nếu  có  các 
đệ  tử  bậc  Thánh  học  đa  văn  luôn  luôn  có  thể  thuận  theo  quán  sát,  nhận 
thấy  trong  tự  thân,  có  bốn  chứng  tịnh  hiện  ở  trước  mắt,  thì  nên  tự  mình 
xét  kỹ,  ghi  nhận  là  đã  trừ  hết  mọi  hầm  hố  hiểm  nguy  của  ba  cõi  ác  địa 
ngục,  bàng  sinh,  ngạ  quỷ”,  vả  lại,  người  Dự  lưu  đã  đạt  được  bốn  trí, 
nghĩa  là  khổ-tập-diệt-đạo  trí ,  chưa  đạt  được  tận  trí-vô  sinh  trí. 

Như  Đức  Thế  Tôn  dạy:  “Do  học  mưu  hại,  Na-già-quán  sát  kỹ  càng 
sau  bảy  ngày  nữa,  nhà  Kiều-tát-la  chắc  chắn  bị  diệt  hết”. 

Hỏi:  Thế  nào  là  học  mưu  hại? 

Đáp:  Như  người  hữu  học  chưa  lìa  dục  nhiễm,  khi  bị  người  khác 
làm  hại,  liền  dấy  lên  ý  nghĩ:  “Nên  khiến  cho  suy  sụp  hủy  hoại,  như  mẹ 
mất  đi  con  yêu  ”.  Lại  như  người  học  đã  lìa  dục  nhiễm,  khi  bị  người  khác 
làm  hại,  từ  lìa  dục  bị  lui  sụt,  dấy  lên  ý  nghĩ  rằng:  Nên  làm  cho  suy  sụp 
hủy  hoại,  như  mẹ  mất  đi  con  yêu  quý”. 
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Hỏi:  Những  cái  học  mưu  hại,  quả  nhất  định  thành  tựu  chăng? 

Đáp:  Điều  này  không  quyết  định.  Nếu  các  hữu  tình  tạo  tác  tăng 
trưởng  uy  thế  to  lớn,  nghiệp  dị  thục  hiện  ở  trước  mắt,  thì  quả  không 
thành  tựu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Bí-sô  lưu  lại  hành  sống  lâu? 

Đáp:  Nghĩa  là  A-la-hán  thành  tựu  thần  thông,  tâm  được  tự  tại, 
hoặc  đối  với  chúng  Tăng,  hoặc  người  khác  dùng  y  bát  giúp  cho;  hoặc  vì 
thuận  theo  lời  dạy  của  một  Sa-môn  duyên  vào  đồ  vật  bô"  thí.  Thí  xong, 
phát  nguyện,  tức  thì  tiến  vào  cảnh  giới  tận  cùng  thuộc  tĩnh  lự  thứ  tư.  Từ 
định  đứng  dậy  tâm  nghĩ,  miệng  nói:  Nếu  mình  có  năng  lực  cảm  được 
nghiệp  dị  thục  giàu  có,  thì  nguyện  chuyển  quả  này  dẫn  đến  quả  dị  thục 
sống  lâu”.  Lúc  ấy,  A-la-hán  có  năng  lực  dẫn  đến  nghiệp  dị  thục  giàu  có, 
thì  chuyển  đổi  có  năng  lực  dẫn  đến  quả  dị  thục  sống  lâu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Bí-sô  xả  bỏ  hành  sống  lâu? 

Đáp:  Nghĩa  là  A-la-hán  thành  tựu  thần  thông,  tâm  được  tự  tại,  bố 
thí  như  trước,  thí  xong  phát  nguyện,  liền  tiến  vào  cảnh  giới  tận  cùng 
thuộc  tĩnh  lự  thứ  tư.  Từ  định  đứng  lên,  tâm  nghĩ,  miệng  nói:  “Nếu  mình 
có  năng  lực  cảm  được  nghiệp  dị  thục  sống  lâu,  thì  nguyện  chuyển  quả 
này  dẫn  đến  quả  dị  thục  giàu  có.  Lúc  ấy,  A-la-hán  có  năng  lực  dẫn  đến 
nghiệp  dị  thục  sông  lâu,  thì  chuyển  đổi  có  năng  lực  dẫn  đến  quả  dị  thục 
giàu  có. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tâm  cuồng  loạn? 

Đáp:  Nghĩa  là  do  thế  lực  của  bốn  duyên  bức  bách,  làm  cho  tâm 
cuồng  loạn. 

1.  Do  hàng  phi  nhân  hiện  rõ  hình  tướng  xấu  ác,  gặp  rồi,  cảm  thây 
SỢ  hãi,  khiến  cho  tâm  cuồng  loạn. 

2.  Do  hàng  phi  nhân  phẫn  nộ,  đánh  đập,  thân  thể  bị  bức  bách  do 
chịu  đựng  đau  khổ,  khiến  cho  tâm  cuồng  loạn. 

3.  Do  đại  chủng  trái  ngược  với  nhau  làm  cho  tâm  cuồng  loạn. 

4.  Do  nghiệp  dị  thục  trước  kia,  khiến  cho  tâm  cuồng  loạn. 

Hỏi:  Triền  nào  tương  ưng  với  pháp  thì  đều  là  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Vô  tàm-vô  quý. 

Hỏi:  Phật  giảng  dạy  đúng  như  vậy  nào? 

Đáp:  Nghĩa  là  ngữ  lộ-ngữ  âm-ngữ  nghiệp-ngữ  biểu  của  Đức  Phật 
thuyết  giảng-bình  luận-khuyên  nhắc,  đó  gọi  là  Đức  Phật  giảng  dạy- 
giáo  hóa. 

Hỏi:  Lời  giáo  huân  của  Đức  Phật,  nên  nói  là  thiện  hay  là  vô  ký? 

Đáp:  Hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 
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Thế  nào  là  thiện?  Nghĩa  là  tâm  thiện  của  Đức  Phật  đã  phát  ra  ngữ 
ngôn,  cho  đến  ngữ  biểu. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Nghĩa  là  tâm  vô  ký  của  Phật  đã  phát  ra  ngữ 
ngôn,  cho  đến  ngữ  biểu. 

Hỏi:  Lời  giáo  huấn  của  Đức  Phật  được  gọi  là  pháp  nào? 

Đáp:  Danh  thân-Cú  thân-Văn  thân,  sắp  xếp  thuận  theo  thứ  tự,  bố 
trí  hài  hòa  thuận  theo  thứ  tự,  kết  hợp  với  nhau  thuận  theo  thứ  tự. 

Hỏi:  Khế  kinh,  ứng  tụng,  Ký  thuyết,  Già  tha,  Tự  thuyết,  Nhân 
duyên,  Thí  dụ,  Bổn  sự,  Bổn  sinh,  Phương  quang,  Pháp  hy  hữu,  Luận 
nghị  được  gọi  là  pháp  nào? 

Đáp:  Danh  thân-Cú  thân-Văn  thân,  sắp  xếp  thuận  theo  thứ  tự,  bố 
trí  hài  hòa  thuận  theo  thứ  tự,  kết  hợp  với  nhau  thuận  theo  thứ  tự. 

Hỏi:  Thư  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Như  lý  chuyển  biến  thuộc  thân  nghiệp  và  thân  nghiệp  ấy  đã 
dựa  vào  các  trí  phương  tiện  khéo  léo. 

Hỏi:  Số  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Như  lý  chuyển  biến  thuộc  ý  nghiệp  và  ý  nghiệp  ấy  đã  dựa 
vào  các  trí  phương  tiện  khéo  léo. 

Hỏi:  Toán  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Như  lý  chuyển  biến  thuộc  ngữ  nghiệp  và  ngữ  nghiệp  ấy  đã 
dựa  vào  các  trí  phương  tiện  khéo  léo. 

Hỏi:  Ân  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Như  lý  chuyển  biến  thuộc  thân  nghiệp  và  thân  nghiệp  ấy  đã 
dựa  vào  các  trí  phương  tiện  khéo  léo. 

Hỏi:  Thi  là  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Như  lý  chuyển  biến  thuộc  ngữ  nghiệp  và  ngữ  nghiệp  ấy  đã 
dựa  vào  các  trí  phương  tiện  khéo  léo. 

Hỏi:  Đối  với  tất  cả  các  loại  việc  làm  tinh  xảo  của  thế  gian  là  gọi 
cho  pháp  nào? 

Đáp:  Tuệ  là  sự  tạo  tác  đầu  tiên  đối  với  tất  cả  các  loại  việc  làm  tinh 
xảo  và  tuệ  ấy  đã  dựa  vào  các  trí  phương  tiện  khéo  léo. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  học,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  giới  phi  học  phi 
vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  thành  tựu  giới  học  mà  không  phải  là  giới  phi  học  phi  vô  học, 
nghĩa  là  người  học  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  giới  học, 
nghĩa  là  A-la-hán  và  các  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục-sắc. 


1421 


SỔ  1544  -  LUẬN  A  TỶ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ  -  Quyển  12 

3.  CÓ  thành  tựu  giới  học  mà  cũng  là  giới  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa 
là  người  học  sinh  nơi  cõi  Dục-sắc. 

4.  Không  thành  tựu  giới  học,  cũng  không  phải  là  giới  phi  học  phi 
vô  học,  nghĩa  là  A-la-hán  và  các  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  giới  vô  học,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  giới  phi  học 
phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  giới  vô  học  mà  không  phải  là  giới  phi  học  phi  vô 
học,  nghĩa  là  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  giới  phi  học  phi  vô  học  mà  không  phải  là  giới  vô 
học,  nghĩa  là  những  người  học  và  các  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục-sắc. 

3.  Có  thành  tựu  giới  vô  học  mà  cũng  là  giới  phi  học  phi  vô  học, 
nghĩa  là  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  Dục-sắc. 

4.  Không  thành  tựu  giới  vô  học  cũng  không  phải  là  giới  phi  học 
phi  vô  học,  nghĩa  là  những  người  học  và  các  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô 
sắc. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  13 


Chương  5:  ĐẠI  CHÚNG  UẢN 

Phẩm  1:  BÀN  VE  ĐẠI  TẠO 

Xứ  do  bốn  đại  chủng  tạo  ra, 

Có  bao  nhiêu  bốn-hai-năm-ba, 

Đại  tạo  thành  tựu-không  thành  tựu, 
Đại  thành  tựu  đối  với  bốn  tạo, 

Chỉ  thành  tựu  bốn  đại  sở  tạo, 

Đại  chủng  và  tất  cả  bảy  loại, 

Dựa  vào  định  diệt  và  trụ  quả, 
Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 
Hỏi:  Xứ  do  đại  chủng  tạo,  bao  nhiêu  hữu  kiến? 
Đáp:  Một. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vô  kiến? 

Đáp:  Tám  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hữu  đối? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vô  đối? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hữu  lậu? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vô  lậu? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hữu  vi? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vô  vi? 
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Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  quá  khứ? 

Đáp:  Mười  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vị  lai? 

Đáp:  Mười  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hiện  tại? 

Đáp:  Mười  và  phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  thiện? 

Đáp:  Phần  ít  của  ba  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  bất  thiện? 

Đáp:  Phần  ít  của  ba  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Bảy  và  phần  ít  của  ba  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Dục? 

Đáp:  Hai  phần  ít  của  chín. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  sắc? 

Đáp:  Phần  ít  của  chín. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  học? 

Đáp:  Phần  ít  của  một. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  vô  học? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  do  kiến  đoạn? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  do  tu  đoạn? 

Đáp:  Chín  và  phần  ít  của  hai  xứ. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  không  đoạn? 

Đáp:  Phần  ít  của  một  xứ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  do  bốn  đại 
tạo  ra  (Sở  tạo  sắc)  chăng? 

Đáp:  Thành  tựu  các  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  sắc 
sở  tạo.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  mà  không  phải  là  đại  chủng,  nghĩa  là  các 
Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  không  phải  là  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  không  phải  là  sắc  sở 
tạo  chăng? 
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Đáp:  Đối  với  không  phải  là  sắc  sở  tạo,  thì  lúc  ấy  không  phải  là  đại 
chủng.  Có  lúc  không  phải  là  đại  chủng  mà  cũng  không  phải  là  sắc  sở 
tạo,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  đại  chủng  mà  không  phải  là  sắc  thiện,  nghĩa  là  ở 
trong  vỏ  trứng,  hoặc  các  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục,  thì  sẽ  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải 
là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  có  mà  mất. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  đại  chủng,  nghĩa  là 
Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện,  nghĩa  là  các  Thánh 
giả  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ 
nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật 
nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  có  không  mất;  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Sắc. 

4.  Không  phải  là  đại  chủng,  cũng  không  phải  là  sắc  thiện,  nghĩa  là 
phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  A-la-hán  kia  nhất  định  sẽ  thành 
tựu  đại  chủng.  Có  thành  tựu  đại  chủng  không  phải  là  sắc  bất  thiện,  ng¬ 
hĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng  và  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi 
luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  không 
có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  có  mà  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô 
ký  chăng? 

Đáp:  Đối  với  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô  ký,  A-la-hán  kia  nhất  định 
sẽ  thành  tựu  đại  chủng.  Có  thành  tựu  đại  chủng  mà  không  phải  là  sắc 
hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hiện 
không  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  vô  phú  vô 
ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  vô  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện-bất 
thiện  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng  mà  không  phải  là  sắc  thiện-bất  thiện, 
nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi, 
không  có  thân-ngữ  biểu  thiện  và  bất  thiện,  giả  sử  có  mà  mất.  Có  thành 
tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện,  nghĩa 
là  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  Thánh  giả  trú  trong  thai  tạng;  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Dục,  trú  vào  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  có 
mà  mất;  hoặc  trú  vào  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không 
luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  có  mà  không  mất, 
không  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  có  mà  mất;  hoặc  sanh  thuộc 
cõi  Sắc.  Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  bất  thiện  mà  không  phải 
là  sắc  thiện,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi,  không 
có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  có  mà  mất;  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật 
nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện, 
hoặc  trước  có  mà  không  mất,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  có 
mà  mất.  Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện  và  bất  thiện,  nghĩa 
là  sinh  nơi  cõi  Dục  trú  trong  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện, 
hoặc  trước  có  mà  không  mất;  hoặc  trú  nơi  không  luật  nghi,  hiện  có  thân- 
ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  có  mà  không  mất;  hoặc  trú  nơi  không  phải 
luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện  và 
bất  thiện,  hoặc  trước  có  mà  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện-bất  thiện,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện-hữu 
phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng,  không  phải  là  sắc  thiện-hữu  phú  vô 
ký,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không 
phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  mà  mất. 

Có  thành  tựu  đại  chủng  và  sắc  thiện,  không  phải  là  sắc  hữu  phú 
vô  ký,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục 
trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi 
không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước 
có  màkhông  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  không  có  thân-ngữ  biểu 
hữu  phú  vô  ký. 
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CÓ  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện-hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là 
sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện-hữu  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
đại  chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện-vô 
phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng,  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai 
tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật 
nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả 
sử  mà  mất. 

Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện-vô  phú  vô  ký,  nghĩa  là 
Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi, 
hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là 
không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  có  mà  không 
mất.  Hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  không  có  thân-ngữ  biểu  vô  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện-vô  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
đại  chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện- 
hữu  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện- 
vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong 
thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi 
không  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữbiểu  bất  thiện,  giả  sử 
mà  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  bất  thiện-vô  phú  vô  ký,  nghĩa 
là  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  luật  nghi 
và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân- 
ngữ  biểu  bất  thiện,  hoặc  trước  có  mà  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện-vô  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy  thành 
tựu  đại  chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô 
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ký  và  VÔ  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng,  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Sắc  hiện  không  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô 
ký,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy 
thành  tựu  đại  chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện-bất 
thiện-hữu  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện-bất 
thiện-vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng,  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện-bất  thiện,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu 
trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi 
không  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện-bất  thiện, 
giả  sử  mà  mất. 

Có  thành  tựu  đại  chủng,  cũng  là  sắc  thiện-vô  phú  vô  ký,  không 
phải  là  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ-biểu  bất  thiện,  giả  sử 
mà  mất;  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi 
hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  không  có 
thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  mà  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc 

Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  bất  thiện-vô  phú  vô  ký  mà 
không  phải  là  sắc  thiện,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  luật 
nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  mà  mất.  Hoặc  trụ  nơi  không 
phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất 
thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện, 
giả  sử  mà  mất. 

Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện-bất  thiện-vô  phú-vô  ký, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất 
thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi, 
hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất.  Hoặc  trụ 
nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi  hiện  có  thân- 
ngữ  biểu  thiện-bất  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện-bất  thiện-vô  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy 


1428 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


thành  tựu  đại  chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện  hữu 
phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  thiện-hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm 
phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  không  luật  nghi  và 
không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ 
biểu  thiện,  giả  sử  mà  mất. 

Có  thành  tựu  đại  chủng,  cũng  là  sắc  thiện-vô  phú  vô  ký,  không 
phải  sắc  hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải 
luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện, 
hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hiện  không  có 
thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Có  thành  tựu  đại  chủng  cũng  là  sắc  thiện-hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú 
vô  ký,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện  hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký,  thì 
lúc  ấy  thành  tựu  đại  chủng  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện- 
hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  thiện-bất 
thiện- hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  thiện,  không  phải  là  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là 
Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi, 
không  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  mà  mất.  Hoặc  trụ  nơi  không 
phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi  hiện  có  thân-ngữ  biểu 
thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  không  có  thân-ngữ  biểu  bất 
thiện,  giả  sử  mà  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi 
Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  bất  thiện  mà  không  phải  là  sắc  thiện,  nghĩa  là 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữbiểu  thiện, 
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giả  sử  mà  mất.  Hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không 
luật  nghi  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không 
mất,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  mà  mất. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  sinh  nơi 
cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  hoặc  trước 
đã  có  mà  không  mất.  Nếu  đã  trụ  nơi  không  luật  nghi  hiện  có  thân-ngữ 
biểu  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất.  Nếu  đã  trụ  nơi  không  phải 
luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  thiện-bất 
thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất. 

4.  Không  phải  là  sắc  thiện  và  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ 
trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi 
không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ 
biểu  thiện-bất  thiện,  giả  sử  mà  mất,  hoặc  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô 
sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô 
ký  chăng? 

Đáp:  Đôi  với  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô  ký,  Thánh  giả  kia  nhất  định 
sẽ  thành  tựu  sắc  thiện.  Hoặc  đã  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là 
sắc  hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải 
là  không  luật  nghi  không  phải  là  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện, 
hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  không  có 
thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký;  hoặc  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  vô  sắc 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện  mà  thì  Lúc  ấy  phải  là  sắc  vô  phú  vô 
ký  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  vô  phú  vô  ký, 
nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không  phải  là  sắc  thiện, 
nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh 
nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải 
là  không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  mà  mất. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký,  nghĩa  là  Thánh 
giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi.  Hoặc  trụ 
nơi  không  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật 
nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất. 

4.  Không  phải  là  sắc  thiện  và  sắc  vô  phú  vô  ký,  nghĩa  là  phàm  phu 
sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện- 
hữu  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện- 
vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  bất  thiện-vô 
phú  vô  ký,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không  phải  là 
sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  mà  mất. 
Hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện 
có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  không  có  thân- 
ngữ  biểu  bất  thiện,  giả  sử  mà  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

Có  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc  bất  thiện-vô  phú  vô  ký,  nghĩa 
là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  bất  thiện, 
hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất.  Hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  hiện 
có  thân-ngữ  biểu  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất;  hoặc  trụ  nơi 
không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ 
biểu  thiện-bất  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện-vô  phú  vô  ký,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  sắc  thiện  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thành  tựu,  hoặc  không  phải  là. 

Thế  nào  là  thành  tựu?  Tức  là  như  trên  đã  nói. 

Thế  nào  là  không  phải  là?  Nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không 
luật  nghi,  không  có  thân-ngữ  biểu  thiện,  giả  sử  mà  mất;  hoặc  trú  nơi 
không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  hiện  có  thân-ngữ 
biểu  bất  thiện,  hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất,  không  có  thân-ngữ  biểu 
thiện,  giả  sử  có  mà  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô 
ký  và  vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  sắc  thiện  mà  không  phải  là  sắc  hữu  phú  vô  ký 
và  vô  phú  vô  ký,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Có  thành  tựu  sắc  thiện,  cũng  là  sắc  vô  phú  vô  ký,  không  phải  là 
sắc  hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi  và  không  phải 
luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi  hiện  có  thân-ngữ  biểu  thiện, 
hoặc  trước  đã  có  mà  không  mất;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  hiện  không  có 
thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 
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CÓ  thành  tựu  sắc  thiện  cũng  là  sắc  hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  hiện  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký,  thì  Lúc  ấy 
thành  tựu  sắc  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  bất  thiện- 
hữu  phú  vô  ký  và  vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  hữu  phú 
vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  vô  phú 
vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đối  với  thành  tựu  sắc  bất  thiện,  Thánh  giả  kia  nhất  định  sẽ 
thành  tựu  sắc  vô  phú  vô  ký.  Có  thành  tựu  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  bất  thiện,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  trụ  trong  thai  tạng;  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục  trụ  nơi  luật  nghi  và  không  phải  luật  nghi  không  phải  là 
không  luật  nghi,  không  có  thân-ngữbiểu  bất  thiện,  giả  sử  mà  mất;  hoặc 
sinh  nơi  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  bất  thiện  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  hữu  phú 
vô  ký  và  vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô  ký,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc 
vô  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đối  với  thành  tựu  sắc  hữu  phú  vô  ký,  thì  lúc  ấy  nhất  định  sẽ 
thành  tựu  sắc  vô  phú  vô  ký.  Có  thành  tựu  sắc  vô  phú  vô  ký  mà  không 
phải  là  sắc  hữu  phú  vô  ký,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Sắc,  hiện  không  có  thân-ngữ  biểu  hữu  phú  vô  ký. 

Hỏi:  Đối  với  bốn  đại  chủng  và  sắc  sở  tạo,  thì  Lúc  ấy  dựa  vào  định 
nào  diệt? 

Đáp:  Dựa  vào  bốn  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Tầm  tứ  hữu  đối  xúc,  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Dựa  vào  định  thứ  nhất,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Lạc  căn  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Dựa  vào  ba  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Hỷ  căn  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Dựa  vào  hai  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Khổ  căn,  ưu  căn,  đoan  thực  dựa  vào  định  nào  diệt? 
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Đáp:  Dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Xả  căn-xúc-tư-thức  thực  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Dựa  vào  bảy  định,  hoặc  dựa  vào  vị  chí  mà  diệt. 

Hỏi:  Đối  với  bốn  đại  chủng  và  sắc  sở  tạo,  tầm-từ-hữu  đối-xúc-lạc 
căn-hỷ  căn,  đã  đoạn,  đã  biết  khắp,  nên  nói  trụ  quả  nào? 

Đáp:  Quả  A-la-hán,  hoặc  vô  sở  trụ. 

Hỏi:  Khổ  căn-ưu  căn-đoàn  thực,  đã  đoạn-đã  biết  khắp,  nên  nói  trụ 
quả  nào? 

Đáp:  Quả  Bất  hoàn,  hoặc  quả  A-la-hán,  hoặc  vô  sở  trụ. 

Hỏi:  Xả  căn-xúc-tư-thức  thực  đã  đoạn-đã  biết  khắp,  nên  nói  trụ 
quả  nào? 

Đáp:  Quả  A-la-hán. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  DUYÊN 

Đại  chủng  tạo  ra-căn-xứ-tâm, 

Đối  với  nhau  có  bao  nhiêu  duyên, 

Tương  ưng  cĩại  chủng  tạo  ba  đời, 

Thế  giới  biện  giải  làm  thành  duyên, 

Đại  chủng  cùng  với  sắc  sở  tạo, 

Giới  và  thế  làm  thành  đồng-dị, 

Bốn  thể  thâu  nhiếp  vào  xứ -thức, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  dầy  đủ. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  sắc  sở  tạo  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  và  sắc  sở  tạo  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên 
Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  tâm-tâm  sở  pháp  là  bao  nhiêu  duyên 
Đáp:  Sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  pháp  và  tâm-tâm  sở  pháp  là  bao  nhiêu  duyên? 
Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián,  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  pháp  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  nhãn  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nhãn  xứ  và  nhãn  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nhãn  xứ  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng.  Như  nhãn  xứ,  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-hương-vị 
xứ  cũng  vậy. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  sắc  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  xứ  và  sắc  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  xứ  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Như  sắc  xứ,  xứ  thanh,  xúc  cũng  vậy. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  ý  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 
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Đáp:  Sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Ý  xứ  và  ý  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián,  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Ý  xứ  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  pháp  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân,  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  xứ  và  pháp  xứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián,  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  xứ  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  nhãn  căn  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nhãn  căn  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng.  Như  nhãn  căn,  nhĩ-tỷ-thiệt-thân-nam-nữ 
căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  mạng  căn  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Mạng  căn  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  ý  căn  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Ý  căn  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Như  ý  căn-lạc-khổ-hỷ-ưu-xả-tín-tinh  tiến-niệm-định-tuệ  căn  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Đại  chủng  và  vị  tri-đương  tri  căn  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tri-đương  tri  căn  và  đại  chủng  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng.  Như  vị  tri-đương  tri  căn,  dĩ  tri  căn,  cụ  tri 
căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Vì  sao  bốn  đại  chủng,  cùng  sinh-cùng  trụ-cùng  diệt  mà  lại 
không  tương  ưng?  Còn  tâm-tâm  sở  pháp  thì  cùng  sinh-cùng  trụ-cùng 
diệt,  lại  gọi  là  tương  ưng? 

Đáp:  Như  bốn  đại  chủng  hoặc  giảm  hoặc  tăng,  còn  tâm-tâm  sở 
pháp  thì  không  như  vậy.  vả  lại,  tâm-tâm  sở  pháp  đều  có  sở  duyên,  bốn 
đại  chủng  không  có  sở  duyên,  không  phải  là  pháp  không  có  sở  duyên 
để  có  thể  nói  tương  ưng. 
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Hỏi:  Có  thể  có  đại  chủng  quá  khứ  tạo  ra  sắc  quá  khứ,  tạo  ra  sắc  vị 
lai,  hay  là  tạo  ra  sắc  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Đều  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  đại  chủng  vị  lai  tạo  ra  sắc  vị  lai,  tạo  ra  sắc  quá  khứ, 
hay  là  tạo  ra  sắc  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  có,  quá  khứ  và  hiện  tại  không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  đại  chủng  hiện  tại  tạo  ra  sắc  hiện  tại,  tạo  ra  sắc  quá 
khứ,  hay  là  tạo  ra  sắc  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Hiện  tại  và  vị  lai  có,  quá  khứ  không  có. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  sở 
quá  khứ  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  có  thành  tựu  sắc  sở 
quá  khứ  tạo  ra,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục  trụ  nơi  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không 
phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi  trước  có  thân-ngữ  biểu 
không  mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  những  người  học  đã  sinh  nơi  cõi 
Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ- vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc 
sở  vị  lai  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ  mà  có  thành  tựu  sắc 
sở  vị  lai  tạo  ra,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi 
Dục,  được  tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  Thánh 
giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ  mà  có  thành  tựu  đại 
chủng  hiện  tại,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  quá  khứ,  có  thành  tựu  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai,  có  thành  tựu  sắc  sở  quá 
khứ  tạo  ra,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục 


1436 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


trụ  nơi  luật  nghi.  Hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  phải 
luật  nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  trước  có  thân-ngữ  biểu  không 
mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  những  người  học  đã  sinh  nơi  cõi  Vô 
sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc 
sở  vị  lai  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  không  phải  là  sắc  sở  vị  lai 
tạo  ra,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  luật  nghi,  không  được  tâm  thiện 
thuộc  cõi  Sắc;  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật 
nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  trước  có  thân-ngữ  biểu  không  mất. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  sở  quá 
khứ  tạo  ra,  nghĩa  là  A-la-hán  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  cũng  là  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra, 
nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  đạt  được 
tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  hoặc  những  người  học 
sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  cũng  không  phải  là  sắc  sở 
vị  lai  tạo  ra,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng, 
hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không 
luật  nghi,  trước  đó  không  có  thân-ngữ  biểu,  giả  sử  mà  mất;  hoặc  phàm 
phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  không  phải  là  đại  chủng 
hiện  tại,  nghĩa  là  người  học  sinh  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hiện  tại,  không  phải  là  sắc  sở  quá  khứ 
tạo  ra,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật 
nghi,  trước  đó  không  có  thân-ngữ  biểu,  giả  sử  mà  mất. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  cũng  là  đại  chủng  hiện  tại, 
nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi 
luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật 
nghi  không  phải  là  không  luật  nghi,  trước  đó  có  thân-ngữ  biểu  không 
mất,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  cũng  không  phải  là  đại 
chủng  hiện  tại,  nghĩa  là  A-la-hán,  hoặc  phàm  phu  sinh  cõi  Vô  sắc. 
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Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  thì  A-la-hán  sẽ  thành 
tựu  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  không  phải  là  sắc  sở  hiện 
tại  tạo  ra,  nghĩa  là  người  học  đã  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra,  không  phải  là  sắc  sở  quá  khứ 
tạo  ra,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi  không  phải  là  không  luật 
nghi,  trước  không  có  thân-ngữ  biểu,  giả  sử  có  mà  mất. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  cũng  là  sắc  sở  hiện  tại  tạo 
ra,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục,  trụ  nơi 
luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  luật  nghi,  hoặc  trụ  nơi  không  phải  luật  nghi 
không  phải  là  không  luật  nghi  trước  có  thân-ngữ  biểu  không  mất,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  sắc. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra,  cũng  không  phải  là  sắc  sở 
vị  lai  tạo  ra,  nghĩa  là  A-la-hán,  hoặc  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai,  thì  lúc  ấy  thành  tựu  sắc  sở  vị 
lai  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai,  có  thành  tựu  sắc  sở  vị 
lai  tạo  ra,  nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục, 
được  tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc;  hoặc  Thánh  giả 
sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại  chủng 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai.  Có  thành  tựu  đại  chủng 
hiện  tại,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Không  có  thành  tựu  đại  chủng  vị  lai.  Có  thành  tựu  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục-Sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra,  không  phải  là  đại  chủng  hiện 
tại,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hiện  tại,  không  phải  là  sắc  sở  vị  lai  tạo 
ra,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  các  phàm  phu  ổ  trong  thai  tạng,  hoặc 
sinh  nơi  cõi  Dục  không  được  tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc. 
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3.  CÓ  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra,  cũng  là  đại  chủng  hiện  tại, 
nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  được  tâm 
thiện  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  cũng  không  phải  là  đại  chủng 
hiện  tại,  nghĩa  là  các  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  mà  không  phải  là  sắc  sở  hiện 
tại  tạo  ra,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra,  không  phải  là  sắc  sở  vị  lai 
tạo  ra,  nghĩa  là  ở  trong  vỏ  trứng,  hoặc  các  phàm  phu  ở  trong  thai  tạng, 
hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  không  được  tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra,  cũng  là  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra, 
nghĩa  là  Thánh  giả  trụ  trong  thai  tạng,  hoặc  sinh  nơi  cõi  Dục  được  tâm 
thiện  thuộc  cõi  sắc;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra,  cũng  không  phải  là  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  hiện  tại,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  sắc  sở 
hiện  tại  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra,  thì  Lúc  ấy  thành  tựu  đại 
chủng  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Đại  chủng  quá  khứ  và  đại  chủng  quá  khứ  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  quá  khứ  và  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  và  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  và  đại  chủng  quá  khứ  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  quá  khứ  và  đại  chủng  vị  lai  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 
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Hỏi:  Đại  chủng  vị  lai  và  đại  chủng  vị  lai  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  vị  lai  và  đại  chủng  quá  khứ  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  quá  khứ  và  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  và  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  và  đại  chủng  quá  khứ  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  quá  khứ  và  đại  chủng  hiện  tại  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hiện  tại  và  đại  chủng  hiện  tại  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hiện  tại  và  đại  chủng  quá  khứ  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  quá  khứ  và  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  và  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  và  đại  chủng  quá  khứ  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  và  đại  chủng  vị  lai  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  vị  lai  và  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  và  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 
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Hỏi:  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  và  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  và  đại  chủng  hiện  tại  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hiện  tại  và  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  và  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  và  sắc  sở  quá  khứ  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  vị  lai  và  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  và  đại  chủng  vị  lai  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  vị  lai  và  đại  chủng  hiện  tại  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hiện  tại  và  đại  chủng  vị  lai  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  vị  lai  và  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  và  đại  chủng  vị  lai  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  và  đại  chủng  hiện  tại  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hiện  tại  và  sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  vị  lai  tạo  ra  và  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  hiên  tai  tao  ra  và  sắc  sở  vi  lai  tao  ra  là  bao  nhiêu 
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duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hiện  tại  và  sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  hiện  tại  tạo  ra  và  đại  chủng  hiện  tại  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  phải  là  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  đại  chủng  của  cõi  sắc 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  không  phải  là  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  của  cõi 
Dục,  không  phát  ra  ngôn  ngôn  ngữ  thuộc  cõi  Dục. 

3.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  là  đại  chủng  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  đại  chủng  thuộc  cõi  sắc  hiện  ở 
trước  mắt  mắt;  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  của  cõi  Dục,  phát  ra 
ngôn  ngôn  ngữ  thuộc  cõi  Dục. 

4.  Không  phải  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  không  phải  là 
đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  phải  là  sắc 
sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  không  đạt  được  tâm 
thiện  thuộc  cõi  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  là  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  không  làm  thay  đổi 
của  cõi  Dục,  không  phát  ra  ngôn  ngôn  ngữ  thuộc  cõi  Dục. 
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3.  CÓ  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  là  sắc  sở  tạo  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  được  tâm  thiện  thuộc  cõi  sắc. 
Hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc,  làm  sự  thay  đổi  của  cõi  Dục,  phát  ra  ngôn  ngữ 
thuộc  cõi  Dục. 

4.  Không  phải  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  không  phải  là 
sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  phải  là  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  đại  chủng  của  cõi  sắc 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  là  sắc 
sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc,  không  làm  thay  đổi 
của  cõi  Dục,  không  phát  ra  ngôn  ngữ  thuộc  cõi  Dục. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  là  đại  chủng  hệ 
thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  đại  chủng  của  cõi  sắc  hiện  ở 
trước  mắt,  hoặc  sinh  nơi  cõi  sắc  làm  thay  đổi  cõi  Dục,  phát  ra  ngôn  ngữ 
thuộc  cõi  Dục. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  cũng  không  phải  là 
đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  Lúc  ấy  lúc  ấy 
sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  không  phải  là  sắc 
sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục  đạt  không  được  tâm 
thiện  thuộc  cõi  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  không  phải  là  sắc  sở 
tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  sắc  mà  không  làm  thay  đổi 
của  cõi  Dục,  không  phát  ra  ngôn  ngữ  thuộc  cõi  Dục. 

3.  Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  là  sắc  sở  tạo 
hệ  thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  được  tâm  thiện  thuộc  cõi 
Sắc,  hoặc  sinh  nơi  cõi  làm  thay  đổi  cõi  Dục,  phát  ra  ngôn  ngữ  thuộc  cõi 
Dục. 

4.  Không  phải  là  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  không  phải  là 
sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  Lúc  ấy  thành 
tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  chăng? 
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Đáp:  Đối  với  sự  thành  tựu  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  Thánh  giả 
kia  nhất  định  sẽ  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Có  thành  tựu  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  mà  không  phải  là  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục  đạt  được  tâm  thiện 
thuộc  cõi  Sắc,  đại  chủng  của  cõi  sắc,  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 
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Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sắc  sở  tạo  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  tất  cả  sắc  đó  đều  do  đại  chủng 
hệ  thuộc  cõi  Dục  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  không  do  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi 
Dục  tạo  ra,  nghĩa  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  tạo  ra. 

2.  Có  sắc  do  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  tạo  ra  mà  không  phải  sắc 
hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  sắc  không  hệ  thuộc  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi 
Dục. 

3.  Có  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục 
tạo  ra  mà  nghĩa  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  đại  chủng  tạo  nên  hệ  thuộc 
cõi  Dục. 

4.  Có  sắc  không  phải  hệ  thuộc  cõi  Dục  cũng  không  phải  là  do  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  tạo  ra  mà  nghĩa  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Nếu  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  do  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  tạo  ra, 
nếu  là  sắc  không  hệ  thuộc,  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  tạo  ra. 

Hỏi:  Các  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  thì  tất  cả  sắc  đó  đều  do  đại  chủng 
hệ  thuộc  cõi  Sắc  tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  sắc  hệ  thuộc  cõi  Sắc  mà  không  phải  là  do  đại  chủng  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  tạo  ra,  nghĩa  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

2.  Có  sắc  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  tạo  ra  mà  không  phải  là 
sắc  hệ  thuộc  cõi  Sắc,  nghĩa  là  sắc  không  hệ  thuộc  mà  do  đại  chủng  hệ 
thuôc  cõi  Sắc  tao  ra. 
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3.  CÓ  Sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  cũng  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  tạo 
ra,  nghĩa  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  tạo  ra. 

4.  Có  sắc  không  phải  là  hệ  thuộc  cõi  sắc,  cũng  không  phải  là 
do  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc  tạo  ra,  nghĩa  là  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi 
Dục. 

Nếu  sắc  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  do  đại  chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục  tạo  ra 
nếu  sắc  không  hệ  thuộc,  thì  do  đại  chủng  tạo  hệ  thuộc  cõi  Dục  tạo  ra. 

Hỏi:  Các  sắc  quá  khứ,  thì  tất  cả  sắc  ấy  là  do  đại  chủng  quá  khứ 
tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  sắc  quá  khứ  mà  không  phải  là  do  đại  chủng  quá  khứ  tạo  ra, 
nghĩa  là  đại  chủng  quá  khứ. 

2.  Có  sắc  là  do  đại  chủng  quá  khứ  tạo  ra  mà  không  phải  là  quá 
khứ,  nghĩa  là  sắc  do  đại  chủng  vị  lai-hiện  tại-quá  khứ  tạo  ra. 

3.  Có  sắc  quá  khứ,  cũng  là  do  đại  chủng  quá  khứ  tạo  ra,  nghĩa  là 
sắc  quá  khứ  do  đại  chủng  quá  khứ  tạo  ra. 

4.  Có  sắc  không  phải  là  quá  khứ  cũng  không  phải  là  do  đại  chủng 
quá  khứ  tạo  ra,  nghĩa  là  đại  chủng  hiện  tại-vị  lai. 

Nếu  sắc  vị  lai-hiện  tại  thì  do  đại  chủng  hiện  tại  tạo  ra,  nếu  sắc  vị 
lai  thì  do  đại  chủng  vị  lai  tạo  ra. 

Hỏi:  Các  sắc  vị  lai  thì  tất  cả  sắc  ấy  đều  là  do  đại  chủng  vị  lai  tạo 
ra  chăng? 

Đáp:  Các  sắc,  đại  chủng  vị  lai  tạo  ra  thì  tất  cả  sắc  ấy  là  vị  lai.  Có 
sắc  vị  lai  mà  không  phải  là  đại  chủng  vị  lai  tạo  ra,  nghĩa  là  đại  chủng  vị 
lai;  hoặc  là  sắc  do  đại  chủng  quá  khứ- vị  lai-hiện  tại  tạo  ra. 

Hỏi:  Các  sắc  hiện  tại,  thì  tất  cả  sắc  ấy  đều  do  đại  chủng  hiện  tại 
tạo  ra  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  sắc  hiện  tại  mà  không  do  đại  chủng  hiện  tại  tạo  ra,  nghĩa  là 
đại  chủng  hiện  tại;  hoặc  là  sắc  hiện  tại  do  đại  chủng  quá  khứ  tạo  ra. 

2.  Có  sắc  do  đại  chủng  hiện  tại  tạo  ra  mà  không  phải  là  hiện  tại, 
nghĩa  là  sắc  vị  lai  do  đại  chủng  hiện  tại  tạo  ra. 

3.  Có  sắc  hiện  tại  do  đại  chủng  tạo  nên  hiện  tại,  nghĩa  là  sắc  hiện 
tại  do  đại  chủng  hiện  tại  tạo  ra. 

4.  Có  sắc  không  phải  hiện  tại  cũng  không  do  đại  chủng  hiện  tại  tạo 
ra,  nghĩa  là  đại  chủng  quá  khứ-vị  lai;  nếu  là  sắc  quá  khứ,  do  đại  chủng 
quá  khứ,  vị  lai  tạo  ra,  hoặc  là  sắc  vị  lai  do  đại  chủng  vị  lai  tạo  ra. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đất? 
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Đáp:  Hình  sắc  hiển  bày  rõ  ràng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giới  (cảnh  giới)  của  đất? 

Đáp:  Sự  chạm  xúc  của  tánh  cứng  nhắc. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nước? 

Đáp:  Hình  sắc  hiển  bày  rõ  ràng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giới  của  nước? 

Đáp:  Sự  chạm  xúc  của  tánh  ướt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  lửa? 

Đáp:  Hình  sắc  hiển  bày  rõ  ràng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giới  của  lửa? 

Đáp:  Sự  chạm  xúc  của  tánh  nóng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  gió? 

Đáp:  Tức  là  cảnh  giới  của  gió. 

Hỏi:  Thế  nào  là  giới  của  gió? 

Đáp:  Sự  chạm  xúc  của  tánh  động. 

Hỏi:  Đất-nước-lửa-gió  có  bao  nhiêu  xứ  thâu  nhiếp?  Bao  nhiêu 
thức  nhận  biết? 

Đáp:  Đất-nước-lửa,  có  hai  thức  nhận  biết,  đó  là  nhãn  thức  và  ý 
thức.  Gió  do  một  xứ  thâu  nhiếp,  đó  là  xúc  xứ;  có  hai  thức  nhận  biết,  đó 
là  thân  thức  và  ý  thức. 

Hỏi:  Giới  của  đất-nước-lửa-gió  có  bao  nhiêu  xứ  thâu  nhiếp?  Bao 
nhiêu  thức  nhận  biết 

Đáp:  Một  xứ  thâu  nhiếp,  đó  là  xúc  xứ,  có  hai  thức  nhận  biết,  đó  là 
thân  thức  và  ý  thức. 
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Phẩm  3:  BÀN  yỀ  THÂY  ĐỦ 

Sáu  sắc  do  đại  chủng  nào  tạo, 

Ba  sắc  do  chủng  nào  làm  nhân, 

Biến  hóa  chín-trung  hữu  có  bảy, 

Thế-kiếp-tâm  gồm  có  ba  phần, 

Duyên-nhân  duyên  mỗi  loại  có  bốn, 

Không  có  sắc  đoạn  trừ  sắc  tưởng, 

Bốn-bảy-chín  thâu  nhiếp  lẫn  nhau, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  dầy  đủ. 

Hỏi:  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  đã  kiến  đế  đầy  đủ,  chưa  lìa  dục 
nhiễm  mà  thành  tựu  sắc  của  nghiệp  thân-ngữ  hệ  thuộc  cõi  sắc,  do  đại 
chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  cõi  Dục,  nhập  vào  sắc  của  nghiệp  thân-ngữ  thuộc  bôn 
tĩnh  lự  hữu  lậu,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  cõi  Dục,  nhập  vào  sắc  của  nghiệp  thân-ngữ  thuộc  bôn 
tĩnh  lự  vô  lậu,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Sinh  cõi  sắc,  nhập  vào  sắc  của  nghiệp  thân-ngữ  thuộc  bôn 
tĩnh  lự  hữu  lậu,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  cõi  sắc,  nhập  vào  sắc  của  nghiệp  thân-ngữ  thuộc  bôn 
tĩnh  lự  vô  lậu,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  sinh  vào  cõi  Vô  sắc,  mà  thành  tựu 
sắc  của  nghiệp  thân-ngữ  vô  lậu,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Vô  sắc  mất  đi,  sinh  vào  cõi  Dục,  ban  đầu  do  đại  chủng 
mà  được  các  căn,  đại  chủng  nào  làm  nhân? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Vô  sắc  mất  đi,  sinh  vào  cõi  sắc,  ban  đầu  do  đại  chủng 
mà  được  các  căn,  đại  chủng  nào  làm  nhân? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Ớ  cõi  Sắc  mất  đi,  sinh  vào  cõi  Dục,  ban  đầu  do  đại  chủng  mà 
được  các  căn,  đại  chủng  nào  làm  nhân? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Sinh  cõi  Dục,  làm  thay  đổi  cõi  sắc,  phát  ra  ngôn  ngữ  cõi  sắc, 
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Sắc  của  thân-ngữ  ấy,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Sinh  cõi  sắc,  làm  thay  đổi  cõi  Dục,  phát  ra  ngôn  ngữ  cõi  Dục, 
sắc  của  thân-ngữ  ấy,  do  đại  chủng  nào  tạo? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Sự  thay  đổi  nên  nói  là  có  đại  chủng  hay  không  có  đại 
chủng? 

Đáp:  Nên  nói  là  có  đại  chủng. 

Hỏi:  Sự  thay  đổi  nên  nói  là  có  sắc  sở  tạo  hay  không  có  sắc  sở 

tạo? 

Đáp:  Nên  nói  là  có  sắc  sở  tạo. 

Hỏi:  Sự  thay  đổi  nên  nói  là  có  tâm  hay  không  có  tâm? 

Đáp:  Nên  nói  không  có  tâm. 

Hỏi:  Sự  thay  đổi  nên  nói  là  do  tâm  nào  mà  chuyển? 

Đáp:  Nên  nói  là  do  hóa  chủ. 

Hỏi:  Trung  hữu  nên  nói  là  có  đại  chủng  hay  không  Có  thể  có  đại 
chủng? 

Đáp:  Nên  nói  là  có  đại  chủng. 

Hỏi:  Trung  hữu  nên  nói  là  có  sắc  sở  tạo  hay  không  có  sắc  sở  tạo? 
Đáp:  Nên  nói  có  sắc  sở  tạo. 

Hỏi:  Trung  hữu  nên  nói  là  có  tâm,  hay  không  có  tâm? 

Đáp:  Nên  nói  là  có  tâm. 

Hỏi:  Trung  hữu  nên  nói  là  do  tâm  nào  mà  chuyển? 

Đáp:  Nên  nói  là  tự  tâm. 

Hỏi:  Đời  được  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Hành  do  tăng  ngữ  này  mà  hiển  bày. 

Hỏi:  Kiếp  được  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Thời  Do  tăng  ngữ  này  mà  hiển  bày  nửa  tháng-thang-mùa- 
năm  của  tâm  khởi-trụ-diệt. 

Hỏi:  Phần  được  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Do  tăng  ngữ  này  mà  hiển  bày  sát-na-lạp  phược-mâu  hô-lật 
đa. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  do  bốn  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  tất  cả  tâm-tâm  sở  pháp. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  do  ba  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  Đẳng  chí  vô  tưởng,  Đẳng  chí  diệt  tận. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  do  hai  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  trừ  ra  Đẳng  chí  vô  tưởng-diệt  tận  còn  lại  các 
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tâm  bất  tương  ưng  hành  và  các  tất  cả  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  do  một  duyên  sinh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  tương  ưng  với  pháp? 

Đáp:  Tất  cả  tâm-tâm  sở  pháp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  không  tương  ưng  với  pháp? 

Đáp:  Sắc  vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  nhân  tương  ưng  và  nhân  không  tương  ưng  với 
pháp? 

Đáp:  Tức  là  tâm-tâm  sở  pháp,  phần  ít  của  tương  ưng  với  nhân, 
phần  ít  là  nhân  không  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  phải  nhân  tương  ưng,  không  phải  nhân 
không  tương  ưng  với  pháp? 

Đáp:  Tức  là  tâm-tâm  sở  pháp,  phần  ít  không  phải  là  nhân  tương 
ưng,  phần  ít  không  phải  là  nhân  không  tương  ưng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  duyên  hữu  duyên? 

Đáp:  Nếu  ý  thức  và  pháp  tương  ưng,  duyên  với  tâm-tâm  sở  pháp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  duyên  vô  duyên? 

Đáp:  Năm  thức  thân  và  pháp  tương  ưng.  Hoặc  ý  thức  và  pháp 
tương  ưng,  duyên  với  sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  duyên  hữu  duyên,  pháp  duyên  vô  duyên? 

Đáp:  Nếu  ý  thức  và  pháp  tương  ưng,  duyên  với  tâm-tâm  sở  pháp 
cùng  sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  phải  pháp  duyên  hữu  duyên,  không  phải 
pháp  duyên  vô  duyên? 

Đáp:  Sắc  vô  vi  và  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Trong  không  có  tưởng  sắc,  quán  sắc 
ngoài”. 

Hỏi:  Thế  nào  là  trong  không  có  tưởng  sắc,  quán  sắc  ngoài? 

Đáp:  Có  Bí-sô  khởi  lên  thắng  giải  như  vậy:  “Nay  thân  này  của  ta 
sắp  chết,  đã  chết,  sắp  đưa  lên  xe,  đã  đưa  lên  xe,  sắp  đi  đến  nơi  gò  mả, 
đã  đến  nơi  gò  mả,  sắp  để  xuống  đất,  đã  để  dưới  đất,  sắp  bị  các  loại  côn 
trùng  cắn  ăn,  đã  bị  các  loại  côn  trùng  cắn  ăn”.  Bí-sô  kia,  về  sau  không 
thấy  trong  thân,  chỉ  thấy  trùng  bên  ngoài. 

Lại  có  Bí-sô  khởi  lên  thắng  giải  đúng  như  vậy  này:  “Nay,  thân  này 
của  ta  sắp  chết,  đã  chết,  sắp  đưa  lên  xe,  đã  đưa  lên  xe,  sắp  đi  đến  nơi  gò 
mả,  đã  đến  nơi  gò  mả,  sắp  đặt  trên  đống  củi,  đã  đặt  trên  đống  củi,  sắp 
bị  lửa  đốt  cháy,  đã  bị  lửa  đốt  cháy”,  về  sau,  Bí-sô  kia  không  thấy  trong 
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thân,  chỉ  thấy  lửa  bên  ngoài”. 

Lại  có  Bí-sô  khởi  lên  thắng  giải  như  vậy:  “Nay,  thân  này  của  ta 
thật  là  hư  giả,  như  tuyết  hoặc  nắm  tuyết,  như  đường  phèn  hoặc  nhúm 
đường  phèn,  như  sữa  đặc  chưa  chín  miệng  sữa  đặc  chưa  chín,  sắp  bị  lửa 
nướng,  đã  bị  lửa  nướng,  sắp  chảy  tan,  đã  chảy  tan”.  Bí  sô  kia  vào  lúc 
cuối  cùng,  không  thấy  thân  bên  trong,  chỉ  thấy  lửa  bên  ngoài.  Đó  gọi  là 
bên  trong  không  có  tưởng  sắc,  quán  sắc  bên  ngoài. 

Như  Đức  Như  Lai  nói:  “Có  đoạn  trừ  tưởng  sắc”. 

Hỏi:  Thế  nào  là  đoạn  trừ  tưởng  sắc? 

Đáp:  Nghĩa  là  có  Bí-sô  khởi  lên  thắng  giải  đúng  như  vậy  này: 
“Nay  thân  này  của  ta  sắp  chết,  đã  chết,  sắp  đưa  lên  xe,  đã  đưa  lên  xe, 
sắp  đi  đến  nơi  gò  mả,  đã  đến  nơi  gò  mả,  sắp  để  xuống  đất,  đã  chôn  dưới 
đất,  sắp  bị  các  thứ  trùng  cắn  ăn,  đã  bị  các  loại  côn  trùng  cắn  ăn,  những 
loại  côn  trùng  này  sắp  tản  ra,  đã  tản  ra”.  Sau  cùng,  Bí-sô  kia  không  thấy 
tự  thân,  cũng  không  thấy  trùng. 

Lại  có  Bí-sô  khởi  lên  thắng  giải  đúng  như  vậy  này:  “Nay  thân  này 
của  ta  sắp  chết,  đã  chết,  sắp  đưa  lên  xe,  đã  đưa  lên  xe,  sắp  đi  đến  nơi  gò 
mả,  đã  đến  nơi  gò  mả,  sắp  đặt  trên  đống  củi,  đã  đặt  trên  đống  củi,  sắp 
bị  lửa  đốt  cháy,  đã  bị  lửa  đốt  cháy,  lửa  đốt  cháy  thi  thể  này  sắp  tắt”,  đã 
tắt.  Sau  cùng,  Bí-sô  kia  không  thấy  tự  thân,  cũng  không  thấy  lửa. 

Lại  có  Bí-sô  khởi  lên  thắng  giải  đúng  như  vậy  này:  “Nay  thân 
này  của  ta  thật  là  hư  giả,  như  tuyết,  hoặc  nắm  tuyết,  như  bơ  sống,  hoặc 
miếng  bơ  sông,  như  bơ  chín  hoặc  miếng  bơ  chín  sắp  bị  lửa  nướng,  đã  bị 
lửa  nướng,  sắp  tiêu  tan,  đã  tiêu  tan,  lửa  có  năng  lực  nung  chảy  này  sắp 
tắt,  đã  tắt”.  Sau  cùng,  Bí-sô  kia  không  thấy  tự  thân,  cũng  không  thấy 
lửa.  Đó  gọi  là  đoạn  trừ  tưởng  sắc. 

Hỏi:  Mọi  tưởng  sắc  không  có  đoạn  trừ,  đều  chưa  lìa  sắc  nhiễm 
chăng? 

Đáp:  Mọi  sắc  nhiễm  chưa  lìa,  đều  không  có  đoạn  trừ  tưởng  sắc.  Có 
lúc  không  có  đoạn  trừ  tưởng  sắc  mà  không  phải  là  chưa  lìa  sắc  nhiễm, 
nghĩa  là  đã  lìa  sắc  nhiễm,  nhưng  chưa  tiến  vào  định  ấy. 

Hỏi:  Mọi  tưởng  sắc  có  đoạn  trừ,  đều  đã  lìa  sắc  nhiễm  chăng? 

Đáp:  Mọi  tưởng  sắc  có  đoạn  trừ,  đều  đã  lìa  sắc  nhiễm.  Có  lúc  đã 
lìa  sắc  nhiễm  mà  không  phải  là  có  đoạn  trừ  tưởng  sắc,  nghĩa  là  đã  lìa 
sắc  nhiễm,  mà  chưa  tiến  vào  định  ấy. 

Hỏi:  Bôn  thức  trụ  và  bảy  thức  trụ,  là  bốn  gồm  thâu  bảy  hay  bảy 
gồm  thâu  bốn? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 
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1.  CÓ  bốn  (thức  trụ)  mà  không  phải  bảy  (thức  trụ),  nghĩa  là  sắc- 
thọ-tưởng-hành  của  cõi  Quảng  quả-địa  ngục-bàng  sinh-ngạ  quỷ,  và 
thọ-tưởng-thành  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ. 

2.  Có  bảy  mà  không  phải  là  bốn,  nghĩa  là  tâm  của  người  trời  cõi 
Dục,  trời  Phạm  chúng,  Cực  quang  tịnh,  Biến  tịnh,  cõi  Không  vô  biên  xứ, 
Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ. 

3.  Có  bốn  cũng  là  bảy,  nghĩa  là  sắc-thọ-tưởng-hành  của  người  nơi 
trời  cõi  Dục,  trời  Phạm  chúng,  Cực  quang  tịnh,  Biến  tịnh,  và  thọ-tưởng- 
hành  của  Không  vô  biên  xứ,  Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ. 

4.  Không  phải  bốn,  cũng  không  phải  bảy,  nghĩa  là  tâm  của  cõi 
địa  ngục-bàng  sinh-ngạ  quỷ  và  Quảng  quả,  trời  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ. 

Hỏi:  Bốn  thức  trụ  và  chín  hữu  tình  cư,  là  bốn  gồm  thâu  chín  hay  là 
chín  gồm  thâu  bốn? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  bốn  mà  không  phải  là  chín,  nghĩa  là  địa  ngục-bàng  sinh-ngạ 
quỷ  và  trời  Vô  tưởng,  không  thâu  nhiếp  sắc-thọ-tưởng-hành  của  trời 
Quảng  quả. 

2.  Có  chín  mà  không  phải  là  bốn,  nghĩa  là  tâm  của  người  trời  cõi 
Dục,  trời  Phạm  chúng,  Cực  quang  tịnh,  Biến  tịnh,  Vô  tưởng  và  bốn  Vô 
sắc. 

3.  Có  bốn  cũng  là  chín,  nghĩa  là  sắc-thọ-tưởng-hành  của  người  trời 
cõi  Dục,  trời  Phạm  chúng,  Cực  quang  tịnh,  Biến  tịnh,  Vô  tưởng  và  thọ- 
tưởng-hành  của  bốn  vô  sắc. 

4.  Không  phải  bốn,  cũng  không  phải  chín,  nghĩa  là  địa  ngục-bàng 
sinh-ngạ  quỷ  và  trời  Vô  tưởng  không  gồm  thâu  tâm  của  trời  Quảng 
quả. 

Hỏi:  Bảy  thức  trụ  và  chín  hữu  tình  cư,  là  bảy  gồm  thâu  chín  hay  là 
chín  gồm  thâu  bảy? 

Đáp:  Chín  gồm  thâu  bảy  chứ  không  phải  bảy  gồm  thâu  chín. 

Hỏi:  Không  thâu  nhiếp  nơi  nào? 

Đáp:  Hai  xứ,  đó  là  xứ  Vô  tưởng  thiên  và  xứ  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng. 

Luận  A  Tỳ  Đạt  Ma  Phát  Trí. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  14 

Chương  5:  ĐẠI  CHỦNG  UAN 

Phẩm  4:  BÀN  VE  CHÂP  THỌ 

Mười  bảy  đối  có  bao  nhiêu  duyên 
Đối  với  tự-tha  có  tám  loại, 

Riêng  âối  với  tha  có  chín  loại, 

Tám  nghĩa  trong-ngoài  như  thế  nào, 

Tám  môn  thọ  thâu  nhiếp  lẫn  nhau, 

Chín  địa  vị  và  mười  lăm  môn, 

Hiện  tại  tu  và  vị  lai  tu, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Đại  chủng  có  chấp  thọ  và  đại  chủng  có  chấp  thọ  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đàp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  có  chấp  thọ  và  đại  chủng  không  có  chấp  thọ  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đại  chủng  không  có  chấp  thọ  và  đại  chủng  không  có  chấp  thọ 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Đại  chủng  không  có  chấp  thọ  và  đại  chủng  có  chấp  thọ  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nhân  tương  ưng  pháp  và  nhân  tương  ưng  pháp  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 
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Hỏi:  Nhân  tương  ưng  pháp  và  nhân  không  tương  ưng  pháp  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  vô  gián  tăng  thượng, 

Hỏi:  Nhân  không  tương  ưng  pháp  và  nhân  không  tương  ưng  pháp 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Nhân  không  tương  ưng  pháp  và  nhân  tương  ưng  pháp  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  sở  duyên  và  pháp  có  sở  duyên  là  bao  nhiêu  duyên? 
Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  sở  duyên  và  pháp  không  có  sở  duyên  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  có  sở  duyên  và  pháp  không  có  sở  duyên  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  có  sở  duyên  và  pháp  có  sở  duyên  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  sắc  và  pháp  có  sắc  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  sắc  và  pháp  không  có  sắc  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  có  sắc  và  pháp  không  có  sắc  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhân  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  có  sắc  và  pháp  có  sắc  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  thấy  và  pháp  không  thấy  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  thấy  và  pháp  không  thấy  là  bao  nhiêu  duyên? 
Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  thấy  và  pháp  có  thấy  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  đối  và  pháp  có  đối  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  có  đối  và  pháp  không  đối  là  bao  nhiêu  duyên? 
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Đáp:  Nhân  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  đối  và  pháp  không  đối  là  bao  nhiêu  duyên? 
Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  không  đối  và  pháp  có  đối  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  hữu  lậu  và  pháp  hữu  lậu  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  hữu  lậu  và  pháp  vô  lậu  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  vô  lậu  và  pháp  vô  lậu  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  vô  lậu  và  pháp  hữu  lậu  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  hữu  vi  và  pháp  hữu  vi  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Pháp  hữu  vi  và  pháp  vô  vi  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Pháp  vô  vi  và  pháp  vô  vi  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Pháp  vô  vi  và  pháp  hữu  vi  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Sở  duyên  tăng  thượng. 

Hỏi:  Do  các  triền  mà  ràng  buộc  nối  tiếp  hữu  của  địa  ngục,  ban  đầu 
đã  có  được  đại  chủng  các  căn,  đại  chủng  các  căn  ấy  và  tâm-tâm  sở  pháp 
kia,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  pháp  kia  và  đại  chủng  các  căn  ấy,  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Do  các  triền  mà  ràng  buộc  nối  tiếp  hữu  của  bàng  sinh,  hữu 
của  quỷ  giới,  hữu  của  người,  hữu  của  trời,  ban  đầu  đã  có  được  đại  chủng 
các  căn,  đại  chủng  các  căn  ấy  và  tâm-tâm  sở  pháp  kia,  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  pháp  kia  và  đại  chủng  các  căn  ấy,  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Sinh  cõi  Dục,  nhập  sơ  tĩnh  lự  hữu  lậu  cho  đến  khi  tưởng  phi 
phi  tưởng  xứ,  nuôi  lớn  các  căn,  tăng  thêm  đại  chủng,  đại  chủng  các  căn 
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ấy  và  tâm-tâm  sở  pháp  kia  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  pháp  kia  và  đại  chủng  các  căn  ấy,  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Hỏi:  Có  chấp  thọ  là  nghĩa  thế  nào? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  rơi  vào  pháp  của  tự  thể. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  chấp  thọ? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  không  rơi  vào  pháp  của  tự  thể. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thuận  với  thủ? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  pháp  hữu  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  thuận  với  thủ? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thuận  với  kiết? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  pháp  hữu  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  thuận  với  kiết? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  kiến  xứ? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  pháp  hữu  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  không  phải  kiến  xứ? 

Đáp:  Tăng  ngữ  này  đã  hiển  bày  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Nếu  pháp  là  nội,  thì  pháp  ấy  do  nội  xứ  thâu  nhiếp  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  là  nội  mà  không  phải  nội  xứ  thâu  nhiếp,  như  nói  ở  nội 
thọ -nội  pháp  trụ  theo  quán  pháp. 

2.  Có  pháp  nội  xứ  thâu  nhiếp  mà  không  phải  nội,  như  nói  đối  với 
ngoại  thọ-ngoại  pháp  trụ  theo  quán  tâm. 

3.  Có  pháp  là  nội,  cũng  là  nội  xứ  thâu  nhiếp,  như  nói  đối  với  thân 
trong,  tâm  trong  trụ  theo  quán  tâm. 

4.  Có  pháp  không  phải  nội,  cũng  không  phải  nội  xứ  thâu  nhiếp, 
như  nói  đối  với  ngoại  thọ-ngoại  pháp,  trụ  theo  quán  pháp. 

Hỏi:  Nếu  pháp  là  ngoại,  thì  pháp  ấy  do  ngoại  xứ  thâu  nhiếp 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  là  ngoại  mà  không  phải  ngoại  xứ  thâu  nhiếp,  như  nói 
đối  với  ngoại  thân-ngoại  tâm  trụ  theo  quán  tâm. 

2.  Có  pháp  ngoại  xứ  thâu  nhiếp  mà  không  phải  ngoại,  như  nói  đối 
với  nội  thọ-nội  pháp,  trụ  theo  quán  pháp. 

3.  Có  pháp  là  ngoại  cũng  là  ngoại  xứ  thâu  nhiếp,  như  nói  đối  với 


1456 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


ngoại  thọ-ngoại  pháp  trụ  theo  quán  pháp. 

4.  Có  pháp  không  phải  ngoại,  cũng  không  phải  ngoại  xứ  thâu 
nhiếp,  như  nói  đối  với  nội  thân-nội  tâm  trụ  theo  quán  tâm. 

Có  hai  thọ,  gọi  là  thân  thọtâm  thọ. 

Có  ba  thọ,  gọi  là  lạc  thọ-khổ  thọ-bất  khổ  bất  lạc  thọ  (không  khổ 
không  vui). 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  ba  thọ,  hay  là  ba  thọ  thâu  nhiếp  hai  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc  nơi  hai  thọ  kia 
như  trước  đã  nói. 

Có  bốn  thọ,  đó  là  thọ  hệ  thuộc  ba  cõi  và  thọ  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  bốn  thọ,  hay  bốn  thọ  thâu  nhiếp  hai  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc  của  hai  thọ  như 
trước  đã  nói. 

Có  năm  thọ,  nghĩa  là  lạc  thọ,  khổ  thọ-hỷ  thọ-ưu  thọ-xả  thọ. 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  năm  thọ,  hay  là  năm  thọ  thâu  nhiếp  hai 

thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc  nơi  hai  thọ  như 
trước  đã  nói. 

Có  sáu  thọ,  nghĩa  là  do  nhãn  xúc  sinh  ra  thọ  do  nhĩ-tỷ-thiệt-  thân- 
ý  xúc  sinh  ra  thọ. 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  sáu  thọ,  hay  là  sáu  thọ  thâu  nhiếp  hai 

thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc  hai  thọ  như  trước 
đã  nói. 

Có  mười  tám  thọ,  đó  là  sáu  hỷ  ý  cận  hành,  sáu  ưu  ý  cận  hành,  sáu 
xả  ý  cận  hành. 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám  thọ,  hay  là  mười  tám  thọ  thâu 
nhiếp  hai  thọ? 

Đáp:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám  thọ  chứ  không  phải  mười  tám 
thọ  thâu  nhiếp  hai  thọ. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  lạc  căn-khổ  căn  hữu  lậu, 
năm  thức  tương  ưng  với  xả  căn  và  thọ  vô  lậu.  Hai  thọ  như  trước  đã  nói. 

Có  ba  mươi  sáu  thọ,  nghĩa  là  sáu  hỷ  dựa  vào  thị  (Dựa  vào  sự  dam 
mê  ưa  thích),  sáu  hỷ  dựa  vào  ly,  sáu  ưu  dựa  vào  thị,  sáu  ưu  dựa  vào  ly, 
sáu  xả  dựa  vào  thị,  sáu  xả  dựa  vào  ly. 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  ba  mươi  sáu  thọ,  hay  là  ba  mươi  sáu  thọ 
thâu  nhiếp  hai  thọ? 

Đáp:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  ba  mươi  sáu  thọ  chứ  không  phải  ba  mươi 
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sáu  thọ  thâu  nhiếp  hai  thọ. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói.  Hai  thọ 
như  trước  đã  nói. 

Có  một  trăm  lẻ  tám  thọ,  đó  là  dựa  vào  ở  ba  đời,  mỗi  đời  đều  có 
ba  mươi  sáu  thọ. 

Hỏi:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  một  trăm  lẻ  tám  thọ,  hay  là  một  trăm  lẻ 
tám  thọ  thâu  nhiếp  hai  thọ? 

Đáp:  Hai  thọ  thâu  nhiếp  một  trăm  lẻ  tám  thọ,  không  phải  một  trăm 
lẻ  tám  thọ  thâu  nhiếp  hai  thọ. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Ba  thọ  và  bốn  thọ.  Ba  thọ  thâu  nhiếp  bôn  thọ,  hay  là  bốn  thọ 
thâu  nhiếp  ba  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc. 

Ba  thọ  và  năm  thọ-sáu  thọ.  Ba  thọ  thâu  nhiếp  năm  và  sáu  thọ,  hay 
là  năm  và  sáu  thọ  thâu  nhiếp  ba  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc. 

Ba  thọ  và  mười  tám  thọ-  ba  mươi  sáu  thọ,  một  trăm  lẻ  tám  thọ.  Ba 
thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  hay  là  mười  tám...  thâu  nhiếp  ba  thọ? 

Đáp:  Ba  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  không  phải  mười  tám...  thâu 
nhiếp  ba  thọ. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Bốn  thọ  và  năm  thọ-sáu  thọ.  Bốn  thọ  thâu  nhiếp  năm  và  sáu 
thọ,  hay  là  năm  và  sáu  thọ  thâu  nhiếp  bốn  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc. 

Hỏi:  Bốn  thọ  và  mười  tám  thọ-ba  mươi  sáu  thọ,  một  trăm  lẻ  tám 
thọ.  Là  bốn  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  hay  là  mười  tám...  thâu  nhiếp 
bốn  thọ? 

Đáp:  Bôn  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  không  phải  mười  tám...  thâu 
nhiếp  bốn  thọ. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Năm  thọ  và  sáu  thọ.  Năm  thọ  thâu  nhiếp  sáu  thọ,  hay  là  sáu 
thọ  thâu  nhiếp  năm  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc. 

Hỏi:  Năm  thọ  và  mười  tám  thọ-ba  mươi  sáu  thọ-một  trăm  lẻ  tám 
thọ.  Là  năm  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  hay  là  mười  tám...  thâu  nhiếp 
năm  thọ? 

Đáp:  Năm  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  không  phải  mười  tám... 
thâu  nhiếp  năm  thọ. 
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Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Sáu  thọ  và  mười  tám  thọ-ba  mươi  sáu  thọ,  một  trăm  lẻ  tám 
thọ.  Sáu  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  hay  là  mười  tám...  thâu  nhiếp  sáu 
thọ? 

Đáp:  Sáu  thọ  thâu  nhiếp  mười  tám...,  không  phải  mười  tám...  thâu 
nhiếp  sáu  thọ. 

Không  thâu  nhiếp  những  gì?  Nghĩa  là  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Mười  tám  thọ  và  ba  mươi  sáu  thọ-một  trăm  lẻ  tám  thọ.  Mười 
tám  thọ  thâu  nhiếp  ba  mươi  sáu...,  hay  là  ba  mươi  sáu...  thâu  nhiếp  mười 
tám  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc. 

Hỏi:  Ba  mươi  sáu  thọ  và  một  trăm  lẻ  tám  thọ.  Ba  mươi  sáu  thọ 
thâu  nhiếp  một  trăm  lẻ  tám  thọ,  hay  là  một  trăm  lẻ  tám  thọ  thâu  nhiếp 
ba  mươi  sáu  thọ? 

Đáp:  Thâu  nhiếp  lẫn  nhau,  tùy  thuộc  vào  sự  việc. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Dự  lưu,  lúc  tu  đạo  kia  thì  bôn 
niệm  trụ,  bôn  chánh  đoạn,  bốn  thần  túc,  năm  căn,  năm  lực,  bảy  giác  chi, 
tám  đạo  chi,  bốn  tĩnh  lự,  bốn  vô  lượng,  bốn  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám 
thắng  xứ,  mười  biến  xứ,  tám  trí,  ba  đẳng  trì,  có  bao  nhiêu  tu  hiện  tại, 
bao  nhiêu  tu  vị  lai? 

Đáp:  Niệm  trụ,  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn.  Chánh  đoạn-thần  túc 
hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại-vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện 
tại- vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại-vị  lai  có  tám,  không  có  tĩnh  lư,  không 
có  vô  lượng,  không  có  vô  sắc;  không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ, 
không  có  biến  xứ,  không  có  trí;  đẳng  trì  hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Nhất  lai,  khi  tu  đạo  vô  gián 
kia,  từ  bốn  niệm  trụ  cho  đến  ba  đẳng  trì,  có  bao  nhiêu  tu  hiện  tại,  bao 
nhiêu  tu  vị  lai  có? 

Đáp:  Nếu  tăng  gấp  bội  việc  lìa  dục  nhiễm,  nhập  chánh  tánh  ly 
sinh,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn; 
chánh  đoạn-thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bôn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai 
có  năm,  giác  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có 
tám;  không  có  tĩnh  lự;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc,  không  có 
giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không  có  trí;  đẳng  trì 
hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Nếu  từ  quả  Dự  lưu,  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Nhất  lai,  thì  khi 
tu  đạo  thế  tục  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
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chi,  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có 
tám;  không  có  tĩnh  lự;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc;  không  có 
giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  một,  vị 
lai  có  bảy;  đẳng  trì  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  từ  quả  Dự  lưu,  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Nhất  lai,  thì  khi 
tu  đạo  vô  lậu  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  tám;  không  có 
tĩnh  lự;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc;  không  có  giải  thoát,  không 
có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  bảy;  đẳng  trì 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì  lúc  tu  đạo  vô 
gián  kia,  từ  bốn  niệm  trụ  cho  đến  ba  đẳng  trì,  có  bao  nhiêu  tu  hiện  tại, 
bao  nhiêu  tu  vị  lai? 

Đáp:  Nếu  đã  lìa  dục  nhiễm,  dựa  vào  vị  chí  định,  nhập  chánh  tánh 
ly  sinh,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có 
bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và 
vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  bảy,  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai 
có  tám;  không  có  tĩnh  lự;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc;  không 
có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không  có  trí;  đẳng 
trì  hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  khi  tu  đạo  vô 
gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc 
hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện 
tại  và  vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự  hiện  tại  và 
vị  lai  có  một;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc;  không  có  giải  thoát, 
không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không  có  trí;  đẳng  trì  hiện  tại  và 
vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  trung  gian  tĩnh  lự,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  tu 
đạo  vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
chi  hiện  tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám; 
tĩnh  lự  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  một;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô 
sắc;  không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không 
có  trí;  đẳng  trì  hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  tu  đạo 
vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần 
túc,  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
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chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám;  tĩnh 
lự  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  hai;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc; 
không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không  có  trí; 
đẳng  trì  hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  tu  đạo 
vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần 
túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi 
hiện  tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám;  tĩnh 
lự  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc; 
không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không  có  trí; 
đẳng  trì  hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  tu  đạo 
vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần 
túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi 
hiện  tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám;  tĩnh 
lự  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc; 
không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  không  có  trí; 
đẳng  trì  hiện  tại  và  vị  lai  có  một. 

Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Bất  hoàn, 
thì  lúc  tu  đạo  thế  tục  ấy,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh 
đoạn-thần  túc,  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có 
năm;  giác  chi  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại  không 
có,  vị  lai  có  tám;  không  có  tĩnh  lự;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc; 
không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có 
một,  vị  lai  có  bảy;  đẳng  trì  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì 
tu  đạo  vô  lậu  ấy,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  sáu;  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  tám;  không  có 
tĩnh  lự;  không  có  vô  lượng;  không  có  vô  sắc;  không  có  giải  thoát,  không 
có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  bảy;  đẳng  trì 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  thần  cảnh  trí  thông,  thì  lúc  tu  đạo 
vô  gián  đó,  từ  bốn  niệm  trụ  cho  đến  ba  đẳng  trì,  có  bao  nhiêu  tu  hiện 
tại,  bao  nhiêu  tu  vị  lai  có? 

Đáp:  Nếu  các  phàm  phu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  thì  khi  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  không  có  giác 
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chi;  không  có  đạo  chi;  tĩnh  lự  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  vô  lượng  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  sắc;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị 
lai  có  hai;  thắng  xứ  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  biến  xứ, 
trí  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  không  có  đẳng  trì. 

Nếu  các  Thánh  giả  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  thì  khi  tu  đạo  vô  gián  kia, 
niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện  tại  và 
vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện  tại  không 
có,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự,  hiện 
tại  và  vị  lai  có  một;  vô  lượng  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không 
có  vô  sắc;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  hai;  thắng  xứ  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  bôn;  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có 
bảy;  đẳng  trì  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  các  phàm  phu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  không  có  giác 
chi;  không  có  đạo  chi;  tĩnh  lự  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  vô  lượng  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  sắc;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị 
lai  có  hai;  thắng  xứ  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  biến  xứ, 
trí  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  không  có  đẳng  trì. 

Nếu  các  Thánh  giả  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  hai;  vô  lượng  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn; 
không  có  vô  sắc;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  hai;  thắng  xứ 
hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  một,  vị 
lai  có  bảy;  đẳng  trì  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  các  phàm  phu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  không  có  giác 
chi;  không  có  đạo  chi;  tĩnh  lự  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  vô  lượng  hiện 
tại  không  có,  vị  lai  có  ba;  không  có  vô  sắc;  không  có  giải  thoát,  không 
có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  không  có 
đẳng  trì. 

Nếu  các  Thánh  giả  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực,  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự 
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hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba;  vô  lượng  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba; 
không  có  vô  sắc,  không  có  giải  thoát,  không  có  thắng  xứ,  không  có  biến 
xứ,  trí  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bảy;  đẳng  trì  hiện  tại  không  có,  vị  lai 
có  ba. 

Nếu  các  phàm  phu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  không  có  giác 
chi;  không  có  đạo  chi;  tĩnh  lự  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  vô  lượng  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  ba;  không  có  vô  sắc;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị 
lai  có  một;  thắng  xứ  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bôn;  biến  xứ  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  tám;  trí  hiện  tại  và  vị  lai  có  một;  không  có  đẳng  trì. 

Nếu  các  Thánh  giả  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  thì  lúc  tu  đạo  vô  gián 
kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  vô  lượng  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba; 
không  có  vô  sắc;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  một;  thắng  ,  hiện 
tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  biến  xứ  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  tám;  trí 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bảy;  đẳng  trì,  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  thiên  nhĩ  trí  thông,  tha  tâm  trí 
thông,  túc  trụ  tùy  niệm  trí  thông,  tử  sinh  trí  thông,  khi  tu  đạo  vô  gián 
kia,  từ  bốn  niệm  trụ  cho  đến  ba  đẳng  trì,  có  bao  nhiêu  tu  hiện  tại,  bao 
nhiêu  tu  vị  lai  có? 

Đáp:  Như  thần  cảnh  trí  thông,  nên  tùy  thuận  vào  tướng  để  nói. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  lậu  tận  trí  thông,  khi  tu  đạo  vô 
gián  kia,  từ  bốn  niệm  trụ  cho  đến  ba  đẳng  trì,  có  bao  nhiêu  tu  hiện  tại, 
bao  nhiêu  tu  vị  lai  có? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  vị  chí  định  để  chứng  quả  A-la-hán,  thì  lúc  tu 
đạo  vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bôn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
chi  hiện  tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  tám;  tĩnh 
lự,  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  lượng;  vô  sắc  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  ba;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba;  không 
có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  sáu;  đẳng  trì 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  nhằm  chứng  quả  A-la-hán,  thì  lúc  tu  đạo 
vô  gián  kia,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần 
túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi 
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hiện  tại  và  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  và  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự  hiện 
tại  có  một,  vị  lai  có  bôn;  không  có  vô  lượng;  vô  sắc  hiện  tại  không  có, 
vị  lai  có  ba;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba;  không  có  thắng 
xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  sáu;  đẳng  trì  hiện  tại 
có  một,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  trung  gian  tĩnh  lự,  để  chứng  quả  A-la-hán,  thì  lúc  tu 
đạo  vô  gián  đó,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm; 
giác  chi  hiện  tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có 
tám;  tĩnh  lự  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  lượng;  vô  sắc 
hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba; 
không  có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  sáu; 
đẳng  trì  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai,  để  chứng  quả  A-la-hán,  thì  lúc  tu  đạo 
vô  gián  đó,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn-thần  túc 
hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện 
tại  và  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự  hiện 
tại  có  một,  vị  lai  có  bôn;  không  có  vô  lượng;  vô  sắc  hiện  tại  không  có, 
vị  lai  có  ba;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba;  không  có  thắng 
xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  sáu;  đẳng  trì  hiện  tại 
có  một,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  ba,  thứ  tư,  để  chứng  quả  A-la-hán,  thì  lúc 
tu  đạo  vô  gián  đó,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  chánh  đoạn- 
thần  túc  hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác 
chi  hiện  tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bảy,  vị  lai  có  tám; 
tĩnh  lự  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  lượng;  vô  sắc  hiện  tại 
không  có,  vị  lai  có  ba;  giải  thoát  hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  ba;  không 
có  thắng  xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  sáu;  đẳng  trì 
hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba. 

Nếu  dựa  vào  định  vô  sắc,  để  chứng  quả  A-la-hán,  thì  lúc  tu  đạo  vô 
gián  đó,  niệm,  trụ  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  bôn;  chánh  đoạn-thần  túc 
hiện  tại  và  vị  lai  có  bốn;  căn-lực  hiện  tại  và  vị  lai  có  năm;  giác  chi  hiện 
tại  có  sáu,  vị  lai  có  bảy;  đạo  chi  hiện  tại  có  bốn,  vị  lai  có  tám;  tĩnh  lự 
hiện  tại  không  có,  vị  lai  có  bốn;  không  có  vô  lượng;  vô  sắc  hiện  tại  có 
một,  vị  lai  có  ba;  giải  thoát  hiện  tại  có  một,  vị  lai  có  ba;  không  có  thắng 
xứ,  không  có  biến  xứ,  trí  hiện  tại  có  hai,  vị  lai  có  sáu;  đẳng  trì  hiện  tại 
có  một,  vị  lai  có  ba. 
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Căn-học  và  thiện  đều  có  ba, 

Dị  thục  ba  loạỉ-đoạn  do  sáu, 

Kiến-phỉ  kiến-hữu  tầm-vô  tầm..., 

Thọ  tương  ưng  hệ  thuộc  giới -xứ..., 

Nhân  duyên  có  bốn  phàm  và  Thánh, 

Uẩn  thâu  nhiếp  bảy,  thâu  nhiếp  ba, 

Làm  duyên  sinh  có  bao  nhiêu  duyên, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hai  mươi  hai  căn:  Nhãn  căn,  nhĩ  căn,  tỷ  căn,  thiệt  căn,  thân  căn, 
nữ  căn,  nam  căn,  mạng  căn,  ý  căn,  lạc  căn-khổ  căn,  hỷ  căn,  ưu  căn,  xả 
căn,  tín  căn-tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn,  vị  tri  đương  tri 
căn,  dĩ  tri  căn,  cụ  tri  căn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này  có  bao  nhiêu  học,  bao  nhiêu  vô  học  mà 
bao  nhiêu  phi  học  phi  vô  học? 

Đáp:  Hai  học,  một  vô  học  mà  mười  phi  học  phi  vô  học  mà  chín 
cần  phân  biệt:  Nghĩa  là  ý  căn,  hoặc  học,  hoặc  vô  học  mà  hoặc  phi  học 
phi  vô  học. 

Thế  nào  là  học?  Nghĩa  là  tác  ý  học  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  vô  học?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  học  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  phi  học  phi  vô  học?  Nghĩa  là  tác  ý  hữu  lậu  tương  ưng 
với  ý  căn. 

Như  ý  căn,  lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn,  tín  căn-tinh  tiến  căn,  niệm  căn, 
định  căn,  tuệ  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  học  mà  các  căn  đó  là  căn  của  người  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  căn  học  mà  căn  đó  không  phải  là  căn  của  người  học,  nghĩa 
là  căn  học  mà  người  học  không  thành  tựu. 

2.  Có  căn  là  căn  của  người  học,  căn  ấy  không  phải  học,  nghĩa  là 
căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  học  đã  thành  tựu. 

3.  Có  căn  học  mà  căn  đó  cũng  là  căn  của  người  học,  nghĩa  là  căn 
học  mà  người  học  đã  thành  tựu. 

4.  Có  căn  không  phải  là  học  mà  căn  ấy  cũng  không  phải  là  căn 
của  người  học,  nghĩa  là  căn  vô  học  và  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người 
học  không  thành  tựu. 
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Hỏi:  Các  căn  vô  học  đó  là  căn  của  người  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  căn  vô  học  mà  căn  đó  không  phải  là  căn  của  người  vô  học 
mà  nghĩa  là  căn  vô  học  mà  người  vô  học  không  thành  tựu. 

2.  Có  căn  là  căn  của  người  vô  học  mà  căn  ấy  không  phải  là  vô  học 
mà  nghĩa  là  với  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  vô  học  đã  thành  tựu. 

3.  Có  căn  vô  học  mà  căn  đó  cũng  là  căn  của  người  vô  học  mà  ng¬ 
hĩa  là  căn  vô  học  mà  người  vô  học  đã  thành  tựu. 

4.  Có  căn  không  phải  là  vô  học  mà  căn  ấy  cũng  không  phải  là  căn 
của  người  vô  học  mà  nghĩa  là  căn  học  và  căn  phi  học  phi  vô  học  mà 
người  vô  học  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Các  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  căn  đó  là  căn  của  người  phi 
học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  của  người  phi  học  phi  vô  học  thì  căn  đó  là  phi  học 
phi  vô  học.  Có  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  căn  đó  không  phải  là  căn  của 
người  phi  học  vô  học,  nghĩa  là  căn  phi  học  phi  vô  học  mà  người  phi  học 
phi  vô  học  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này  có  bao  nhiêu  thiện,  bao  nhiêu  bất  thiện, 
bao  nhiêu  vô  ký? 

Đáp:  Có  tám  thiện,  tám  vô  ký,  sáu  cần  phân  biệt.  Nghĩa  là  ý  căn, 
hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Thế  nào  là  thiện?  Nghĩa  là  tác  ý  thiện  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Nghĩa  là  tác  ý  bất  thiện  tương  ưng  với  ý 

căn. 

Thế  nào  là  vô  ký?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  ký  tương  ưng  với  ý  căn. 

Như  ý  căn;  lạc  căn-khổ  căn,  hỷ  căn,  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Ưu  căn  hoặc  thiện,  hoặc  bất  thiện. 

Thế  nào  là  thiện?  Nghĩa  là  tác  ý  thiện  tương  ưng  với  ưu  căn. 

Thế  nào  là  bất  thiện?  Nghĩa  là  tác  ý  bất  thiện  tương  ưng  với  ưu 

căn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này  bao  nhiêu  có  dị  thục,  bao  nhiêu  không 
có  dị  thục? 

Đáp:  Một  có  dị  thục,  mười  một  không  có  dị  thục,  mười  cần  phân 
biệt.  Nghĩa  là  ý  căn,  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 

Thế  nào  là  có  dị  thục?  Nghĩa  là  ý  căn  hữu  lậu  thiện-bất  thiện. 

Thế  nào  là  không  có  dị  thục?  Nghĩa  là  ý  căn  vô  lậu,  vô  ký. 

Như  ý  căn,  lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Khổ  căn  hoặc  có  dị  thục,  hoặc  không  có  dị  thục. 
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Thế  nào  là  có  dị  thục?  Nghĩa  là  khổ  căn  thiện-bất  thiện. 

Thế  nào  là  không  có  dị  thục?  Nghĩa  là  khổ  căn  vô  ký. 

Tín  căn-tinh  tiến  căn-niệm  căn-định  căn-tuệ  căn,  hoặc  có  dị  thục, 
hoặc  không  có  dị  thục. 

Thế  nào  là  có  dị  thục?  Nghĩa  là  năm  căn  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  không  có  dị  thục?  Nghĩa  là  năm  căn  vô  lậu. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  kiến  sở  đoạn  bao  nhiêu 
tu  đoạn,  bao  nhiêu  không  đoạn? 

Đáp:  Chín  tu  sở  đoạn,  ba  không  đoạn,  mười  cần  phân  biệt:  Nghĩa 
là  ý  căn,  hoặc  do  kiến  sở  đoạn,  hoặc  tu  sở  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  tám  mươi  tám  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  căn  do  kiến  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  mười  tùy  miên  tương  ưng  với  ý 
căn  do  tu  mà  đoạn  và  ý  căn  hữu  lậu  không  ô  nhiễm. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  vô  lậu.  Như  ý  căn;  xả  căn 
cũng  như  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  không 

đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  của  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  hai  mươi  tám  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn  do  kiến  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  năm  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc 
căn  do  tu  mà  đoạn  và  lạc  căn  hữu  lậu  không  ô  nhiễm. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  vô  lậu. 

Hỷ  căn  hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  không 

đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  của  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  di  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  năm  mươi  hai  tùy  miên  do  kiến  mà  đoạn  tương  ưng  với  hỷ  căn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  sáu  tùy  miên  tương  ưng  với  hỷ 
căn  do  tu  mà  đoạn  và  hỷ  căn  hữu  lậu  không  ô  nhiễm. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  vô  lậu. 

Ưu  căn  hoặc  do  kiến  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ưu  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
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hành,  do  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  mười  sáu  tùy  miên  do  kiến  mà  đoạn  tương  ưng  với  ưu  căn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  học  kiến  tích  của  ưu  căn  do  tu 
mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  hai  tùy  miên  do  tu  mà  đoạn, 
tương  ưng  với  ưu  căn  và  ưu  căn  không  ô  nhiễm. 

Tín  căn-tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ  căn,  hoặc  do  tu  mà 
đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  năm  căn  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  năm  căn  vô  lậu. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này  có  bao  nhiêu  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  bao 
nhiêu  do  kiến  tập  mà  đoạn,  bao  nhiêu  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  bao  nhiêu 
kiến  đạo  mà  đoạn,  bao  nhiêu  do  tu  mà  đoạn,  bao  nhiêu  không  đoạn? 

Đáp:  Chín  do  tu  mà  đoạn,  ba  không  đoạn,  mười  cần  phân  biệt: 
Nghĩa  là  ý  căn,  hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập  mà  đoạn, 
hoặc  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà 
đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  khổ  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  hai  mươi  tám  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  căn  do  kiến  khổ  mà 
đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  tập  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  tập  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  mười  chín  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  căn  do  kiến  tập  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  diệt  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  diệt  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  mười  chín  tùy  miên  tương  ưng  với  ý  căn  do  kiến  đạo  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  đạo  hiện  quán  biên  do  nhẫn  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  hai  mươi  hai  tùy  miên  đối  tượng  đoạn  của  kiến  đạo,  tương  ưng  với  ý 
căn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  mười  tùy  miên  tương  ưng  với  ý 
căn  do  tu  mà  đoạn  và  ý  căn  hữu  lậu  không  ô  nhiễm. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  ý  căn  vô  lậu. 

Như  ý  căn;  xả  căn  cũng  như  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập  mà  đoạn, 
hoặc  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà 
đoạn,  hoặc  không  đoạn. 
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Thế  nào  là  do  kiến  khổ  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  khổ  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  chín  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  tập  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  của  tùy  tín- 
tùy  pháp  hành,  do  tập  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là 
thế  nào?  Nghĩa  là  sáu  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn  do  kiến  tập  mà 
đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  diệt  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  diệt  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  sáu  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn  do  kiến  diệt  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  đạo  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  bảy  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc  căn  do  kiến  đạo  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  năm  tùy  miên  tương  ưng  với  lạc 
căn  do  tu  mà  đoạn  căn  và  lạc  căn  hữu  lậu  không  ô  nhiễm. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  lạc  căn  vô  lậu. 

Hỷ  căn  hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập  mà  đoạn, 
hoặc  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà 
đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  do  khổ  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế 
nào?  Nghĩa  là  mười  bảy  tùy  miên  tương  ưng  với  hỷ  căn  do  kiến  khổ  mà 
đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  tập  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  do  tập  hiện  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế 
nào?  Nghĩa  là  mười  một  tùy  miên  tương  ưng  với  hỷ  căn  do  kiến  tập  mà 
đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  diệt  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  do  diệt  hiện  quán  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  mười  một  tùy  miên  tương  ưng  với  hỷ  căn  do  kiến  diệt  mà 
đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  đạo  hiện  quán  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là 
mười  ba  tùy  miên  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  tương  ưng  với  hỷ  căn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  sáu  tùy  miên  tương  ưng  với  hỷ 
căn  do  tu  mà  đoạn  và  hỷ  căn  hữu  lậu  không  ô  nhiễm. 
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Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  hỷ  căn  vô  lậu. 

ưu  căn  hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  tập  mà  đoạn, 
hoặc  do  kiến  diệt  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  đạo  mà  đoạn,  hoặc  do  tu  mà 
đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  khổ  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ưu  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  khổ  hiện  quán  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  bốn  tùy  miên,  tương  ưng  với  ưu  căn  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  tập  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ưu  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  do  tập  quán  biên  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  bốn  tùy  miên  do  kiến  tập  mà  đoạn,  tương  ưng  với  ưu  căn. 

Thế  nào  là  do  kiến  diệt  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ưu  căn  tùy  tín-tùy  pháp 
hành,  do  diệt  hiện  quán  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa 
là  bốn  tùy  miên  tương  ưng  với  ưu  căn  do  kiến  diệt  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  kiến  đạo  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ưu  căn  của  tùy  tín-tùy 
pháp  hành,  do  đạo  hiện  quán  nhẫn  mà  đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào? 
Nghĩa  là  bốn  tùy  miêm,  tương  ưng  với  ưu  căn  do  kiến  đạo  mà  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  ưu  căn  học  kiến  tích  do  tu  mà 
đoạn.  Sự  việc  này  là  thế  nào?  Nghĩa  là  hai  tùy  miên  tương  ưng  với  ưu 
căn  do  tu  mà  đoạn  và  ưu  căn  không  ô  nhiễm. 

Tín  căn-tinh  tiến  căn-niệm  căn-định  căn-tuệ  căn,  hoặc  do  tu  mà 
đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  do  tu  mà  đoạn?  Nghĩa  là  năm  căn  hữu  lậu. 

Thế  nào  là  không  đoạn?  Nghĩa  là  năm  căn  vô  lậu. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này  có  bao  nhiêu  kiến,  bao  nhiêu  phi 

kiến? 

Đáp:  Một  kiến,  mười  bảy  phi  kiến,  bốn  cần  phân  biệt:  Nghĩa  là 
tuệ  căn  hoặc  do  kiến,  hoặc  phi  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Nghĩa  là  tận  trí-vô  sinh  trí  không  thâu  nhiếp  ý 
thức  tương  ưng  với  tuệ  căn. 

Thế  nào  là  phi  kiến?  Nghĩa  là  tuệ  căn  khác. 

Vị  tri-đương  tri  căn  hoặc  là  kiến,  hoặc  phi  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  tuệ  căn. 

Thế  nào  là  phi  kiến?  Nghĩa  là  vị  tri-đương  tri  căn  thâu  nhiếp  các 
căn  khác.  Như  vị  tri-đương  tri  căn  dĩ  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Cụ  tri  căn  hoặc  do  kiến,  hoặc  phi  kiến. 

Thế  nào  là  kiến?  Nghĩa  là  tận  trí- vô  sinh  trí,  không  thâu  nhiếp  cụ 
tri  căn  mà  thâu  nhiếp  tuệ  căn. 

Thế  nào  là  phi  kiến?  Nghĩa  là  cụ  tri  căn  thâu  nhiếp  các  căn  khác. 
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Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  bao  nhiêu  có  tầm-có  tứ;  bao  nhiêu 
không  có  tầm-có  tứ;  bao  nhiêu  không  có  tầm-không  có  tứ? 

Đáp:  Hai  có  tầm-có  tứ;  tám  không  có  tầm-không  có  tứ;  mười  hai 
cần  phân  biệt:  Ý  căn  hoặc  có  tầm-có  tứ;  hoặc  không  có  tầm,  chỉ  có  tứ; 
hoặc  không  có  tầm-không  có  tứ. 

Thế  nào  là  có  tầm-có  tứ?  Nghĩa  là  tác  ý  có  tầm-có  tứ,  tương  ưng 
với  ý  căn. 

Thế  nào  là  không  có  tầm  chỉ  có  tứ?  Nghĩa  là  tác  ý  không  có  tầm- 
chỉ  có  tứ,  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  không  có  tầm-không  có  tứ?  Nghĩa  là  tác  ý  không  có 
tầm-không  có  tứ  tương  ưng  với  ý  căn. 

Như  ý  căn,  xả  căn,  tín  căn-tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ 
căn,  vị  tri-  đương  tri  căn,  dĩ  tri  căn,  cụ  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  có  tầm-có  tứ;  hoặc  không  có  tầm-không  có  tứ. 

Thế  nào  là  có  tầm-có  tứ?  Nghĩa  là  tác  ý  có  tầm-có  tứ  tương  ưng 
với  lạc  căn. 

Thế  nào  là  không  có  tầm-không  có  tứ?  Nghĩa  là  tác  ý  không  có 
tầm-không  có  tứ,  tương  ưng  với  lạc  căn. 

Như  lạc  căn,  hỷ  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  tương  ưng  với  lạc  căn,  bao 
nhiêu  tương  ưng  với  khổ  căn,  bao  nhiêu  tương  ưng  với  hỷ  căn,  bao  nhiêu 
tương  ưng  với  ưu  căn,  bao  nhiêu  tương  ưng  với  xả  căn? 

Đáp:  Lạc  căn-hỷ  căn-xả  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  chín  căn, 
khổ  căn-ưu  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  sáu  căn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Dục,  bao 
nhiêu  hệ  thuộc  cõi  sắc,  bao  nhiêu  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  bao  nhiêu  không 
hệ  thuộc? 

Đáp:  Bốn  căn  hệ  thuộc  cõi  Dục,  ba  không  hệ  thuộc,  mười  lăm  căn 
cần  phân  biệt.  Nghĩa  là  nhãn  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc 
cõi  Sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Nghĩa  là  nhãn  căn  được  tạo  do  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Nghĩa  là  nhãn  căn  được  tạo  do  đại 
chủng  hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Như  nhãn  căn;  nhĩ  căn-tỷ  căn-thiệt  căn,  thân  căn  cũng  như  vậy. 

Mạng  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Nghĩa  là  thọ  mạng  hệ  thuộc  cõi 
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Dục. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Nghĩa  là  thọ  mạng  hệ  thuộc  cõi 

Sắc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Nghĩa  là  thọ  mạng  hệ  thuộc  cõi 
Vô  sắc. 

Ý  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  hệ 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Nghĩa  là  tác  ý  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Nghĩa  là  tác  ý  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Nghĩa  là  tác  ý  hệ  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  tương  ưng  với  ý  căn. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với 
ý  căn. 

Như  ý  căn,  xả  căn,  tín  căn-tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn,  tuệ 
căn  cũng  như  vậy. 

Lạc  căn  hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không 
hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  Dục?  Nghĩa  là  tác  ý  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
tương  ưng  với  lạc  căn. 

Thế  nào  là  hệ  thuộc  cõi  sắc?  Nghĩa  là  tác  ý  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
tương  ưng  với  lạc  căn. 

Thế  nào  là  không  hệ  thuộc?  Nghĩa  là  tác  ý  vô  lậu  tương  ưng  với 
lạc  căn. 

Như  lạc  căn,  hỷ  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  nhân  tương  ưng? 

Đáp:  Có  mười  bốn. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  nhân  không  tương  ưng? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  nhân  tương  ưng,  và  nhân 
không  tương  ưng? 

Đáp:  Tức  là  mười  bốn  căn  trước,  phần  ít  là  nhân  tương  ưng,  phần 
ít  là  nhân  không  tương  ưng. 

Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  có  bao  nhiêu  không  phải  là  nhân  tương 
ưng,  bao  nhiêu  không  phải  là  nhân  không  tương  ưng? 

Đáp:  Tức  là  mười  bôn  căn  trước,  phần  ít  không  phải  là  nhân  tương 
ưng,  phần  ít  không  phải  là  nhân  không  tương  ưng. 
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Hỏi:  Hai  mươi  hai  căn  này,  bao  nhiêu  là  duyên  có  duyên? 

Đáp:  Phần  ít  của  mười  ba  căn. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  là  duyên  không  có  duyên? 

Đáp:  Một  căn  và  phần  ít  của  mười  ba  căn. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  duyên  có  duyên,  duyên  không  có  duyên? 

Đáp:  Tức  là  phần  ít  của  mười  ba  căn  trước. 

Hỏi:  Bao  nhiêu  không  phải  duyên  có  duyên,  không  phải  duyên 
không  có  duyên? 

Đáp:  Là  tám. 

Hỏi:  Các  căn  là  pháp  này,  thì  căn  đó  là  phàm  phu  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  pháp  này,  căn  đó  không  phải  là  phàm  phu. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  phàm  phu,  thì  căn  đó  là  pháp  này  chăng? 

Đáp:  Các  căn  thuộc  phàm  phu,  căn  đó  không  phải  là  pháp  này. 
Hỏi:  Sắc  uẩn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Bảy  căn. 

Hỏi:  Thọ  uẩn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Năm  căn  và  phần  ít  của  ba  căn. 

Hỏi:  Tưởng  uẩn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Hành  uẩn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Sáu  căn  và  phần  ít  của  ba  căn. 

Hỏi:  Thức  uẩn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Một  căn  và  phần  ít  của  ba  căn 

Hỏi:  Căn  thiện  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới,  bao  nhiêu  xứ,  bao  nhiêu 

uẩn? 

Đáp:  Gồm  tám  giới-hai  xứ-ba  uẩn. 

Hỏi:  Riêng  căn  thiện  thâu  nhiếp  có  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  bất  thiện  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  tám  giới,  hai  xứ,  hai  uẩn. 

Hỏi:  Riêng  căn  bất  thiện  thâu  nhiếp  có  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  hữu  phú,  vô  ký  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  sáu  giới-hai  xứ-hai  uẩn. 

Hỏi:  Riêng  căn  hữu  phú  vô  ký  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  vô  phú  vô  ký  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  mười  ba  giới,  bảy  xứ,  bôn  uẩn. 
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Hỏi:  Riêng  căn  vô  phú  vô  ký  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 
Đáp:  Năm  giới,  năm  xứ,  không  có  uẩn. 

Hỏi:  Các  căn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  mười  ba  giới,  bảy  xứ,  bốn  uẩn. 

Hỏi:  Riêng  căn  pháp  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  mười  hai  giới-sáu  xứ-hai  uẩn. 

Hỏi:  Không  phải  căn  pháp  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 
Đáp:  Gồm  sáu  giới,  sáu  xứ,  ba  uẩn. 

Hỏi:  Riêng  không  phải  căn  pháp  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ- 

uẩn? 

Đáp:  Gồm  năm  giới,  năm  xứ,  một  uẩn. 

Hỏi:  Căn  pháp  và  không  phải  căn  pháp  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới- 
xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  mười  tám  giới-mười  hai  xứ-năm  uẩn. 

Hỏi:  Riêng  căn  pháp  và  không  phải  căn  pháp  thâu  nhiếp  có  bao 
nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Gồm  một  giổi-một  xứ-hai  uẩn. 

Hỏi:  Có  thể  căn  làm  duyên  sinh  ra  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  không  phải  là  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  căn  không  phải  là  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Có  thể  không  phải  căn  làm  duyên  sinh  ra  không  phải  căn 
chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  căn  không  phải  là  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Có  thể  căn  và  không  phải  căn  làm  duyên  sinh  ra  căn  không 
phải  là  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  chẳng  phải  là  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Có  thể  nhãn  căn  làm  duyên  sinh  ra  nhãn  căn  chăng? 
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Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  ra  nhĩ  căn  cho  đến  cụ  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Có  thể  cho  đến  cụ  tri  căn  làm  duyên  sinh  ra  cụ  tri  căn 
chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Sinh  ra  nhãn  căn  cho  đến  dĩ  tri  căn  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Nhãn  căn  và  nhãn  căn,  là  bao  nhiêu  duyên?  Nhãn  căn  và  nhĩ 
căn  cho  đến  cụ  tri  căn,  là  bao  nhiêu  duyên?  Cho  đến  và  cụ  tri  căn,  là 
bao  nhiêu  duyên?  Cụ  tri  căn  và  nhãn  căn  cho  đến  dĩ  tri  căn  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Nhãn  căn  và  nhãn  căn,  là  nhân  tăng  thượng;  Cùng  với  các 
sắc  căn-mạng  căn-khổ  căn,  là  một  tăng  thượng,  cùng  với  căn  khác  là  sở 
duyên  tăng  thượng. 

Như  nhãn  căn,  nhĩ-tỷ-thiệt  căn  cũng  như  vậy. 

Thân  căn  cùng  với  thân  căn-nữ-năm  căn,  là  nhân  tăng  thượng; 
cùng  với  các  sắc  căn-mạng  căn-khổ  căn  là  một  tăng  thượng,  cùng  với 
các  căn  khác  là  sở  duyên  tăng  thượng. 

Nữ  căn  và  nữ  căn-thân  căn,  là  nhân  tăng  thượng;  cùng  với  sắc 
căn-mạng  căn-khổ  căn,  là  một  tăng  thượng,  cùng  với  các  căn  khác,  là 
sở  duyên  tăng  thượng.  Như  nữ  căn;  năm  căn  cũng  như  vậy 

Mạng  căn  và  mạng  căn,  là  nhân  tăng  thượng  cùng  với  bảy  sắc 
căn-khổ  căn,  là  một  tăng  thượng;  cùng  với  các  căn  khác,  là  sở  duyên 
tăng  thượng. 

Ý  căn  và  ý  căn  là  nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng; 
cùng  với  bảy  sắc  căn-mạng  căn,  là  nhân  tăng  thượng;  cùng  với  khổ  căn, 
là  nhân  đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  chứ  không  phải  là  sở  duyên;  cùng 
với  các  căn  khác  là  nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng.  Như  ý 
căn,  lạc  căn-  hỷ  căn-xả  căn-tín  căn-tinh  tiến  căn,  niệm  căn,  định  căn, 
tuệ  căn  cũng  như  vậy. 

Khổ  căn  và  khổ  căn,  là  nhân  đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  chứ  không 
phải  là  sở  duyên,  cùng  với  bảy  sắc  căn-mạng  căn,  là  nhân  tăng  thượng; 
cùng  với  ba  căn  vô  lậu,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  các  căn  khác, 
là  nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Ưu  căn  và  ưu  căn,  là  nhân  đẳng  vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng; 
cùng  với  bảy  sắc  căn-mạng  căn,  là  nhân  tăng  thượng;  cùng  với  khổ  căn, 
là  nhân  đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  không  có  sở  duyên;  cùng  với  va  căn 
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VÔ  lậu,  là  SỞ  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  các  căn  khác,  là  nhân  đẳng 
vô  gián  và  sở  duyên  tăng  thượng. 

Vị  tri-đương  tri  căn  và  vị  tri-đương  tri  căn,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  cụ  tri  căn,  là  nhân  sở  duyên  tăng  thượng, 
không  phải  là  đẳng  vô  gián;  cùng  với  bảy  sắc  căn-mạng  căn-khổ  căn, 
là  một  tăng  thượng;  cùng  với  ưu  căn,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với 
các  căn  khác,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng. 

Dĩ  tri  căn  và  dĩ  tri  căn,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng; 
cùng  với  bảy  sắc  căn-mạng  căn-khổ  căn,  là  một  tăng  thượng;  cùng  với 
ưu  căn  và  vị  tri  căn,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  các  căn  khác,  là 
nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng. 

Cụ  tri  căn  và  cụ  tri  căn,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  bảy  sắc  căn-mạng  căn-mạng  căn-khổ  căn,  là  một  tăng 
thượng;  cùng  với  ưu  căn,  vị  tri-đương  tri  căn  và  dĩ  tri  căn,  là  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  các  căn  khác,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  15 

Chương  6:  CĂN  UAN 

Phẩm  2:  BÀN  VE  HỮU 

Đạt  được  một-biết  tất  cả  ba, 

Quả  Sa  môn  gồm  có  chín  đoạn, 

Bốn  trí  gồm  có  pháp-ỉoại  trí, 

Duyên  tương  ưng  cùng  với  năm  môn, 

Căn  học  và  vô  học  đạt  được 
Dùng  đạo  vô  gián  chứng  bốn  quả, 

Có  bao  nhiêu  căn  đoạn-diệt-khởi, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  đầu  tiên  do  bao  ban  đầu  do  bao  nhiêu 
nghiệp  mà  sinh  ra  căn? 

Đáp:  Noãn  sinh,  thai  sinh,  thấp  sinh  có  hai;  hóa  sinh  có  sáu,  hoặc 
bảy,  hoặc  tám;  vô  hình  có  sáu,  một  hình  bảy,  hai  hình  có  tám. 

Hỏi:  Sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  ban  đầu  do  bao  nhiêu  nghiệp  mà  sinh 
ra  căn? 

Đáp:  Sáu. 

Hỏi:  Vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  ban  đầu  do  bao  nhiêu  nghiệp  mà 
sinh  ra  căn? 

Đáp:  Một. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  biết  tất  cả  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  biết  tất  cả  cõi 
Sắc  chăng? 
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Đáp:  Không  biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  thì  biết  tất  cả  cõi 
Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Không  biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  biết  tất  cả  cõi 
Sắc  chăng? 

Đáp:  Biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  biết  tất  cả  cõi 
Dục  chăng? 

Đáp:  Biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  thì  biết  tất  cả  cõi 
Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Không  biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  biết  tất  cả 
cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  biết  tất  cả 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Không  biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  thể  tư  duy  về  các  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  thì  biết  tất  cả 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Biết  tất  cả. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả  cõi  Dục? 

Đáp:  Đạo  thế  tục  có  bảy,  đạo  vô  lậu  tám. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả  cõi  sắc? 

Đáp:  Đạo  thế  tục  có  bảy,  đạo  vô  lậu  có  mười. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả  cõi  Vô  sắc? 

Đáp:  Mười  một. 

Hỏi:  Khi  biết  tất  cả  cõi  Dục,  thì  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 
Đáp:  Có  bốn. 

Hỏi:  Khi  đã  biết  tất  cả  cõi  sắc  thì  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 
Đáp:  Có  năm. 

Hỏi:  Khi  biết  tất  cả  cõi  Vô  sắc  thì  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 
Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  được  quả  Dự  lưu? 

Đáp:  Có  chín. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  được  quả  Nhất  lai? 

Đáp:  Nếu  lìa  dục  nhiễm  gấp  bội,  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh  thì  có 
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chín,  nếu  từ  quả  Dự  lưu,  được  quả  Nhất  lai  thì  đạo  thế  tục  có  bảy,  đạo 
vô  lậu  có  tám. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  được  quả  Bất  hoàn? 

Đáp:  Nếu  người  đã  lìa  dục  nhiễm,  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh  thì  có 
chín.  Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  được  quả  Bất  hoàn  thì  đạo  thế  tục  có  bảy, 
đạo  vô  lậu  tám. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  được  quả  A-la-hán? 

Đáp:  Có  mười  một. 

Hỏi:  Được  quả  Dự  lưu  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Được  quả  Nhất  lai  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Được  quả  Bất  hoàn  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 

Đáp:  Nếu  người  đã  lìa  dục  nhiễm,  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh  thì 
không  có.  Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  được  quả  Bất  hoàn  thì  có  bôn. 

Hỏi:  Được  quả  A-la-hán  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất  cả? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Các  căn  được  quả  Dự  lưu,  căn  này  được  quả  ấy  rồi,  nên  nói 
là  thành  tựu  hay  là  không  thành  tựu? 

Đáp:  Thuộc  về  đạo  giải  thoát  thì  nói  là  thành  tựu,  thuộc  về  đạo  vô 
gián  thì  nói  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Các  căn  được  quả  Nhất  lai,  quả  Bất  hoàn,  quả  A-la-hán,  căn 
này  được  các  quả  ấy  rồi,  nên  nói  là  thành  tựu  hay  là  không  thành  tựu? 

Đáp:  Thuộc  về  đạo  giải  thoát  thì  nói  là  thành  tựu,  thuộc  về  đạo  vô 
gián  thì  nói  là  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Các  căn  được  quả  Dự  lưu,  căn  này  đoạn  trừ  kiết  của  cõi 

nào? 

Đáp:  Cõi  Sắc,  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Dự  lưu,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Các  căn  được  quả  Nhất  lai,  căn  này  đoạn  trừ  kiết  của  cõi 

nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Các  căn  được  quả  Bất  hoàn,  căn  này  đoạn  trừ  kiết  của  cõi 

nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  không  có. 
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Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Các  căn  được  quả  A-la-hán,  căn  này  đoạn  trừ  kiết  của  cõi 

nào? 

Đáp:  Cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Lúc  được  quả  Dự  lưu  là  đã  xả  các  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Khi  được  quả  Nhất  lai  là  đã  xả  các  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Dự  lưu,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Khi  được  quả  Bất  hoàn  là  đã  xả  các  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Khi  đắc  quả  A-la-hán  là  đã  xả  các  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Khi  đạt  được  quả  Dự  lưu  là  đã  được  các  căn,  thì  căn  này  đoạn 
trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Dự  lưu,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Khi  đạt  được  quả  Nhất  lai  là  đã  được  các  căn,  thì  căn  này 
đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Khi  đạt  được  quả  Bất  hoàn  là  đã  được  các  căn,  thì  căn  này 
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đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Khi  đạt  được  quả  A-la-hán  là  đã  được  các  căn,  thì  căn  này 
đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  đã  thành  tựu  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Dự  lưu,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Những  người  Nhất  lai  đã  thành  tựu  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Nhất  lai,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Những  người  Bất  hoàn  đã  thành  tựu  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  Bất  hoàn,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Những  người  A-la-hán  đã  thành  tựu  căn,  thì  căn  này  đoạn  trừ 
kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  quả  A-la-hán,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Những  người  Dự  lưu  đoạn  trừ  kiết  do  các  căn,  thì  căn  này 
đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Những  người  Nhất  lai  đoạn  trừ  kiết  do  các  căn,  thì  căn  này 
đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Dục. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 
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Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Những  người  Bất  hoàn  đoạn  trừ  kiết  do  các  căn,  thì  căn  này 
đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Cõi  Sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Căn  này  thuộc  về  quả  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Các  căn  thuộc  về  quả  Dự  lưu,  thì  căn  này  đoạn  trừ  kiết  của 
cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Các  căn  thuộc  về  quả  Nhất  lai,  quả  Bất  hoàn,  quả  A-la-hán, 
thì  căn  này  đoạn  trừ  kiết  của  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Các  khổ  trí  là  trí  vô  lậu  đối  với  khổ  chăng? 

Đáp:  Các  khổ  trí  là  trí  vô  lậu  về  khổ. 

Hỏi:  Nếu  trí  vô  lậu  đối  với  khổ  thì  đó  là  khổ  trí  chăng? 

Đáp:  Có  trí  vô  lậu  đối  với  khổ  mà  không  phải  là  khổ  trí,  nghĩa  là 
trí  đối  với  khổ  nhận  biết  về  tập. 

Hỏi:  Các  tập  trí  là  trí  vô  lậu  đối  với  tập  chăng? 

Đáp:  Các  tập  trí  là  trí  vô  lậu  về  tập. 

Hỏi:  Nếu  trí  vô  lậu  đối  với  tập  thì  đó  là  tập  trí  chăng? 

Đáp:  Có  trí  vô  lậu  đối  với  tập  mà  không  phải  là  tập  trí,  nghĩa  là  trí 
đôi  với  tập  nhận  biết  về  khổ. 

Hỏi:  Các  diệt  trí  là  trí  vô  lậu  đối  với  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  trí  vô  lậu  đối  với  diệt  thì  đó  là  diệt  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  đạo  trí  là  trí  vô  lậu  đối  với  đạo  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  trí  vô  lậu  đối  với  đạo  thì  đó  là  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  thì  căn  này  tương 
ưng  với  pháp  trí  chăng?  Nếu  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  pháp  trí,  thì  căn 
này  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  căn  này  không  tương 
ưng  với  pháp  trí,  nghĩa  là  khổ  pháp  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với  khổ 
pháp  trí,  tập  pháp  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với  tập  pháp  trí. 

2.  Có  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  pháp  trí  mà  căn  này  không  duyên 
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hệ  thuộc  cõi  Dục,  nghĩa  là  căn  tương  ưng  với  diệt-đạo  pháp  trí. 

3.  Có  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  căn  này  cũng  tương 
ưng  với  pháp  trí,  nghĩa  là  căn  tương  ưng  với  khổ-tập  pháp  trí. 

4.  Có  căn  vô  lậu  không  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  mà  căn  này  cũng 
không  tương  ưng  với  pháp  trí,  nghĩa  là  khổ  loại  trí  của  khổ  loại  trí  nhẫn 
và  hai  căn  tương  ưng;  tập  loại  trí,  tập  loại  trí  nhẫn  và  hai  căn  tương  ưng; 
diệt  pháp  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với  diệt  pháp  trí;  diệt  loại  trí  nhẫn- 
diệt  loại  trí  và  hai  căn  tương  ưng;  đạo  pháp  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng 
với  đạo  phát  trí;  tạo  loại  trí  nhẫn-đạo  loại  trí  và  hai  căn  tương  ưng. 

Hỏi:  Các  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  thì  căn  này 
tương  ưng  với  loại  trí  chăng?  Nếu  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  loại  trí,  thì 
căn  này  duyên  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  mà  căn  này  không 
tương  ưng  với  loại  trí,  nghĩa  là  khổ  loại  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với 
khổ  loại  trí,  tập  loại  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với  tập  loại  trí. 

2.  Có  căn  vô  lậu  tương  ưng  với  loại  trí,  căn  này  không  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  nghĩa  là  căn  tương  ưng  với  diệt-đạo  loại  trí. 

3.  Có  căn  vô  lậu  duyên  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc  mà  căn  này  cũng 
tương  ưng  với  loại  trí,  nghĩa  là  căn  tương  ưng  với  khổ-tập  loại  trí. 

4.  Có  căn  vô  lậu  không  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc- Vô  sắc  mà  căn 
này  cũng  không  tương  ưng  với  loại  trí,  nghĩa  là  khổ  pháp  trí  nhẫn,  khổ 
pháp  trí  và  hai  căn  tương  ưng;  tập  pháp  trí  nhẫn-tập  pháp  trí  và  hai  căn 
tương  ưng,  diệt  pháp  trí  nhẫn-diệt  pháp  trí  và  hai  căn  tương  ưng;  diệt 
loại  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với  diệt  loại  trí;  đạo  pháp  trí  nhẫn-đạo 
pháp  trí  và  hai  căn  tương  ưng;  đạo  loại  trí  nhẫn  và  căn  tương  ưng  với 
đạo  loại  trí. 

Hỏi:  Pháp  trí,  nên  nói  là  pháp  trí  chăng?  Hay  nên  nói  là  loại  trí,  tha 
tâm  trí,  thế  tục  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  là  pháp  trí,  hoặc  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí, 
đạo  trí. 

Hỏi:  Nên  nói  là  có  tầm-có  tứ;  không  có  tầm,  chỉ  có  tứ;  không  có 
tầm-không  có  tứ  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  đủ  ba  loại. 

Hỏi:  Nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn,  tương  ưng  với  hỷ  căn  hay  là 
tương  ưng  với  xả  căn? 

Đáp:  Nên  nói  đủ  ba  căn. 

Hỏi:  Nên  nói  tương  ưng  với  Không-Vô  tướng-Vô  nguyện  chăng? 
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Đáp:  Nên  nói  đủ  ba  loại. 

Hỏi:  Nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hay  là  duyên  không  hệ  thuộc? 

Đáp:  Nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Loại  trí,  nên  nói  là  loại  trí  chăng?  Hay  nên  nói  là  pháp  trí,  tha 
tâm  trí,  thế  tục  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí? 

Đáp:  Nên  nói  là  loại  trí,  hoặc  tha  tâm  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí, 
đạo  trí. 

Hỏi:  Nên  nói  là  có  tầm-có  tứ;  không  có  tầm-chỉ  có  tứ;  không  có 
tầm-không  có  tứ  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  đủ  ba  loại. 

Hỏi:  Nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn,  tương  ưng  với  hỷ  căn  hay  là 
tương  ưng  với  xả  căn? 

Đáp:  Nên  nói  đủ  ba  căn. 

Hỏi:  Nên  nói  tương  ưng  với  Không-Vô  tướng-Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  đủ  ba  loại. 

Hỏi:  Nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc, 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hay  là  duyên  không  hệ  thuộc? 

Đáp:  Nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  không  hệ 
thuộc. 

Hỏi:  Lúc  tâm  giải  thoát,  nên  nói  căn  học  đạt  được,  căn  vô  học  đạt 
được,  hay  là  căn  học  đạt  được,  vô  học? 

Đáp:  Nên  nói  đạt  được  căn  học-vô  học. 

Hỏi:  Tâm  bất  động  giải  thoát,  nên  nói  là  căn  học  đạt  được,  căn  vô 
học  đạt  được,  hay  là  căn  học-vô  học  đạt  được? 

Đáp:  Nếu  vốn  đạt  được  bất  động,  nên  nói  là  căn  học,  vô  học  đạt 
được.  Nếu  lúc  A-la-hán  giải  thoát  đạt  được  bất  động,  thì  nên  nói  là  căn 
vô  học  đạt  được. 

Hỏi:  Tất  cả  kiết  trừ  hết,  nên  nói  là  căn  học  đạt  được,  căn  vô  học 
đạt  được,  hay  là  căn  học-vô  học  đạt  được? 

Đáp:  Nên  nói  là  căn  học,  vô  học  đạt  được. 

Hỏi:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Dự  lưu,  cho  đến  quả  A-la- 
hán.  Đạo  này  nên  nói  là  pháp  trí  tương  ưng  với  loại  trí,  tha  tâm  trí,  thế 
tục  trí,  khổ  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí?  Nên  nói  là  có  tầm-có  tứ,  không  có 
tầm-chỉ  có  tứ;  không  có  tầm-không  có  tứ  chăng?  Nên  nói  là  tương  ưng 
với  lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn  chăng?  Nên  nói  tương  ưng  với  Không- Vô 
tướng-Vô  nguyện  chăng?  Nên  nói  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hệ  thuộc 
cõi  Sắc,  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc  hay  không  hệ  thuộc? 
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Đáp:  Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Dự  lưu,  thì  đạo  này  nên  nói 
là  tương  ưng  với  có  tầm-có  tứ,  tương  ưng  với  xả  căn,  tương  ưng  với  Vô 
nguyện,  duyên  không  hệ  thuộc. 

Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Nhất  lai.  Nếu  tăng  thêm  lìa  dục 
nhiễm,  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh  ra  như  nói  về  chứng  quả  Dự  lưu. 

Nếu  từ  quả  Dự  lưu,  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Nhất  lai,  thì 
đạo  này  nên  nói  là  thế  tục  trí  tương  ưng  với  có  tầm-có  tứ,  tương  ưng  với 
xả  căn,  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Nếu  từ  quả  Dự  lưu,  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Nhất  lai,  thì 
đạo  này  nên  nói  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  khổ  trí-tập  trí-diệt  trí;  hoặc 
tương  ưng  với  đạo  trí;  tương  ưng  với  có  tầm-có  tứ,  tương  ưng  với  xả  căn, 
tương  ưng  với  Không,  hoặc  Vô  nguyện,  Vô  tướng,  hoặc  duyên  hệ  thuộc 
cõi  Dục,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc. 

Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  nếu  đã  lìa  dục  nhiễm, 
nhập  Chánh  tánh  ly  sinh,  thì  đạo  này  nên  nói  là  tương  ưng  với  nhẫn, 
hoặc  có  tầm-có  tứ;  hoặc  không  có  tầm,  chỉ  có  tứ;  hoặc  không  có  tầm- 
không  có  tứ;  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hỷ  căn, 
hoặc  tương  ưng  với  xả  căn,  tương  ưng  với  vô  nguyện,  duyên  không  hệ 
thuộc. 

Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì 
như  nói  về  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Nhất  lai. 

Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì 
như  nói  về  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Nhất  lai. 

Dùng  đạo  vô  gián  để  chứng  quả  A-la-hán,  thì  đạo  này  nên  nói 
hoặc  tương  ưng  với  pháp  trí,  hoặc  tương  ưng  với  loại  trí,  hoặc  tương 
ưng  với  khổ  trí;  hoặc  tập  trí,  hoặc  diệt  trí,  hoặc  đạo  trí,  hoặc  có  tầm  có 
tứ,  hoặc  không  có  tầm  chỉ  có  tứ,  hoặc  không  có  tầm  không  có  tứ;  hoặc 
tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với 
xả  căn,  hoặc  tương  ưng  với  không,  hoặc  tương  ưng  với  vô  nguyện,  hoặc 
tương  ưng  với  vô  tướng,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên 
không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  vĩnh  viễn  đoạn,  diệt-khởi  chứng  đắc  quả 
Dự  lưu? 

Đáp:  Không  có  căn  vĩnh  viễn  đoạn;  bảy  căn  diệt-khởi;  một  căn 
diệt  không  khởi;  một  căn  khởi,  không  diệt  thì  được  quả  Dự  lưu. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  vĩnh  viễn  đoạn-diệt-khởi  đạt  được  quả 
Nhất  lai? 

Đáp:  Nếu  tăng  thêm  lìa  dục  nhiễm,  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh,  thì 
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như  nói  về  chứng  quả  Dự  lưu. 

Nếu  từ  quả  Dự  lưu,  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Nhất  lai,  thì 
không  có  căn  vĩnh  viễn  đoạn;  bảy  căn  diệt-khởi,  được  quả  Nhất  lai. 

Nếu  từ  quả  Dự  lưu,  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Nhất  lai,  thì 
không  có  căn  vĩnh  viễn  đoạn;  tám  căn  diệt-khởi,  được  quả  Nhất  lai. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  vĩnh  viễn  đoạn-diệt-khởi  đạt  được  quả  Bất 
hoàn? 

Đáp:  Nếu  đã  lìa  dục  nhiễm,  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh,  không  có 
căn  vĩnh  viễn  đoạn;  bảy  căn  diệt-khởi,  một  căn  diệt,  không  khởi;  một 
căn  khởi,  không  diệt  được  quả  Bất  hoàn. 

Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  dùng  đạo  thế  tục  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì 
không  nhập  tĩnh  lự,  bốn  căn  vĩnh  viễn  đoạn;  bảy  căn  diệt-khởi,  được 
quả  Bất  hoàn.  Nếu  nhập  tĩnh  lự,  thì  bốn  căn  vĩnh  viễn  đoạn;  sáu  căn 
diệt-khởi;  một  căn  diệt,  không  khởi;  một  căn  khởi,  không  diệt,  được  quả 
Bất  hoàn. 

Nếu  từ  quả  Nhất  lai,  dùng  đạo  vô  lậu  để  chứng  quả  Bất  hoàn,  thì 
không  nhập  tĩnh  lự,  bốn  căn  vĩnh  viễn  đoạn;  tám  căn  diệt-khởi,  được 
quả  Bất  hoàn.  Nếu  nhập  tĩnh  lự,  thì  bốn  căn  vĩnh  viễn  đoạn,  bảy  căn 
diệt-khởi;  một  căn  diệt,  không  khởi;  một  căn  khởi,  không  diệt,  được  quả 
Bất  hoàn. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  vĩnh  viễn  đoạn-diệt  khởi,  đạt  được  quả  A- 
la-hán? 

Đáp:  Nếu  dựa  vào  vị  chí  định  chứng  quả  A-la-hán,  thì  một  căn 
vĩnh  viễn  đoạn,  bảy  căn  vĩnh  viễn  đoạn,  diệt-khởi;  một  căn  diệt,  không 
khởi;  một  căn  khởi,  không  diệt,  được  quả  A-la-hán.  Như  dựa  vào  vị  chí 
định,  dựa  vào  trung  gian  tĩnh  lự,  tĩnh  lự  thứ  tư,  ba  định  vô  sắc  cũng  như 
vậy. 

Nếu  dựa  vào  sơ  tĩnh  lự  chứng  quả  A-la-hán,  thì  hai  căn  vĩnh  viễn 
đoạn;  sáu  căn  vĩnh  viễn  đoạn,  diệt-khởi;  một  căn  diệt-khởi;  một  căn 
diệt,  không  khởi;  một  căn  khởi,  không  diệt,  được  quả  A-la-hán.  Như 
dựa  vào  sơ  tĩnh  lự,  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  hai-thứ  ba  cũng  như  vậy. 


1486 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Phẩm  3:  BÀN  yỀ  xúc 
Mười  sáu  xúc  thâu  nhiếp  lẫn  nhau, 

Căn  tương  ưng  cùng  với  thành  tựu, 

Biết  khắp  tất  cả-dỉệt  tác  chứng, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Có  mười  sáu  xúc:  Xúc  hữu  đối,  xúc  tăng  ngữ,  xúc  minh,  xúc  vô 
minh,  xúc  phi  minh  phi  vô  minh,  xúc  ái,  xúc  giận  dữ,  xúc  thuận  với  lạc 
thọ,  xúc  thuận  với  khổ  thọ,  xúc  thuận  với  bất  khổ  bất  lạc  thọ,  xúc  nhãn, 
xúc  nhĩ,  xúc  tỷ,  xúc  thiệt,  xúc  thân,  xúc  ý. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  hữu  đối? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  năm  thức  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  tăng  ngữ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  ý  thức  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  minh? 

Đáp:  Xúc  vô  lậu. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  vô  minh? 

Đáp:  Xúc  ô  nhiễm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh? 

Đáp:  Xúc  hữu  lậu  không  nhiễm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  ái? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  tham. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  giận  dữ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  giận. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  thuận  với  lạc  thọ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  lạc  thọ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  thuận  với  khổ  thọ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  khổ  thọ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  thuận  với  bất  khổ  bất  lạc  thọ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  bất  khổ  bất  lạc  thọ. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  nhãn? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  nhãn  thức  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  nhĩ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  thân  nhĩ  thức. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  tỷ? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  thân  tỷ  thức. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  thiệt? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  thiệt  thức  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  thân? 
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Đáp:  XÚC  tương  ưng  với  thân  thức  của  thân. 

Hỏi:  Thế  nào  là  xúc  ý? 

Đáp:  Xúc  tương  ưng  với  ý  thức  thân. 

Hỏi:  Xúc  hữu  đối  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  xúc?  Cho  đến  xúc  ý  thâu 
nhiếp  bao  nhiêu  xúc? 

Đáp:  Xúc  hữu  đối  thâu  nhiếp  toàn  bộ  sáu  xức  và  phần  ít  của  bảy 

xúc. 

Xúc  tăng  ngữ  thâu  nhiếp  toàn  bộ  ba  xúc  và  phần  ít  của  bảy  xúc. 
Xúc  minh  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc  minh  và  phần  ít  của  bốn  xúc.  Xúc  vô 
minh  thâu  nhiếp  toàn  bộ  ba  xúc  và  phần  ít  của  mười  một  xúc.  Xúc  phi 
minh,  phi  vô  minh  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc  phi  minh  phi  vô  minh  và  phần 
ít  của  mười  một  xúc.  Xúc  ái  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc  ái  và  phần  ít  của 
mười  một  xúc.  Xúc  giận  dữ  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc  dữ  và  phần  ít  của 
mười  một  xúc.  Xúc  thuận  với  lạc  thọ  toàn  bộ  xúc  thuận  với  lạc  thọ  và 
phần  ít  của  mười  hai  xúc.  Xúc  thuận  với  khổ  thọ  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc 
thuận  với  khổ  thọ  và  phần  ít  của  mười  một  xúc.  Xúc  thuận  với  bất  khổ 
bất  lạc  thọ  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc  thuận  với  bất  khổ  lạc  thọ  và  phần  ít 
của  mười  ba  xúc.  Xúc  thâu  nhiếp  toàn  bộ  xúc  nhãn  và  phần  ít  của  tám 
xúc.  Như  xúc  nhãn,  xúc  nhĩ-xúc  tỷ-xúc  thiệt-xúc  thân  cũng  như  vậy. 
Xúc  ý  thâu  nhiếp  toàn  bộ  ba  xúc  và  phần  ít  của  bảy  xúc. 

Hỏi:  Xúc  hữu  đối  tương  ưng  với  bao  nhiêu  căn?  Cho  đến  xúc  ý 
tương  ưng  với  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Xúc  hữu  đối  tương  ưng  toàn  bộ  một  căn  và  phần  ít  của  tám 
căn.  Xúc  tăng  ngữ  tương  ưng  toàn  bộ  năm  căn  và  phần  ít  của  tám  xúc 
minh  tương  ưng  toàn  bộ  ba  căn  phần  ít  của  chín  căn.  Xúc  vô  minh  tương 
ưng  phần  ít  của  sáu  căn.  Xúc  phi  minh  phi  vô  minh  tương  ưng  phần  ít 
của  mười  một  căn.  Xúc  ái  tương  ưng  phần  ít  của  bốn  căn.  Xúc  giận  dữ 
tương  phần  ít  của  bốn  căn.  Xúc  thuận  với  lạc  thọ  tương  ưng  toàn  bộ  hai 
căn  và  phần  ít  của  chín  căn,  xúc  thuận  với  khổ  thọ  tương  ưng  toàn  bộ  hai 
căn  và  phần  ít  của  sáu  căn.  Xúc  thuận  với  bất  khổ  bất  lạc  thọ  tương  ưng 
toàn  bộ  một  căn  và  phần  ít  của  chín  căn.  Xúc  nhãn  tương  ưng  với  phần 
ít  của  chín  căn.  Như  xúc  nhãn,  xúc  nhĩ,  xúc  tỷ,  xúc  thiệt,  xúc  thân  cũng 
như  vậy.  Xúc  ý  tương  ưng  toàn  bộ  năm  căn  và  phần  ít  của  tám  căn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  của  xúc  hữu  đối  thì  căn  này  tương  ưng  với 
xúc  hữu  đối  chăng? 

Đáp:  Các  căn  tương  ưng  với  xúc  hữu  đối  thì  căn  này  là  nhân  của 
xúc  hữu  đối. 

Hỏi:  Nếu  căn  tương  ưng  với  xúc  hữu  đối  thì  căn  này  là  nhân  của 
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XÚC  hữu  đối  chăng? 

Đáp:  Có  căn  là  nhân  của  xúc  hữu  đối  thì  căn  này  không  phải  tương 
ưng  với  xúc  hữu  đối,  nghĩa  là  căn  làm  nhân  của  xúc  hữu  đối,  tương  ưng 
với  xúc  khác,  và  dị  thục  sinh  không  hữu  sở  duyên. 

Như  xúc  hữu  đối,  trừ  ra  xúc  minh  và  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh, 
các  xúc  còn  lại  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  của  xúc  minh  thì  căn  này  tương  ưng  với  xúc 
minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  căn  tương  ưng  với  xúc  minh  thì  căn  này  là  nhân  của  xúc 
minh  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  của  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh  thì  căn  này 
tương  ưng  với  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Các  căn  tương  ưng  với  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh  thì  căn  này 
là  nhân  của  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh. 

Hỏi:  Nếu  căn  tương  ưng  với  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh  thì  căn  này 
là  nhân  của  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Có  căn  là  nhân  của  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh  thì  căn  này 
không  tương  ưng  với  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh,  nghĩa  là  căn  làm  nhân 
của  xúc  phi  minh,  phi  vô  minh,  tương  ưng  với  xúc  khác,  và  dị  thục  sinh 
không  hữu  sở  duyên. 

Hỏi:  Thành  tựu  nhãn  căn  loại  này  thì  lúc  ấy  thành  tựu  thân  căn 
loại  này  chăng?  Giả  sử  thành  tựu  thân  căn  loại  này  thì  lúc  ấy  thành  tựu 
nhãn  căn  loại  này  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  thành  tựu  nhãn  căn  loại  này  mà  không  phải  thân  căn  loại 
này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  không  được  thân  căn,  giả  sử  được  rồi 
mất,  được  nhãn  căn  nơi  cõi  sắc. 

2.  Có  thành  tựu  thân  căn  loại  này  mà  không  phải  nhãn  căn  loại 
này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  không  được  nhãn  căn,  giả  sử  được  rồi 
mất,  không  được  nhãn  căn  cõi  sắc. 

3.  Có  thành  tựu  nhãn  căn  loại  này  mà  cũng  là  thân  căn  loại  này, 
nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  nhãn  căn,  đã  được  không  mất,  hoặc  sinh  nơi 
cõi  Sắc. 

4.  Không  thành  tựu  về  nhãn  căn  loại  này  mà  cũng  không  phải  là 
thân  căn  loại  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc. 

Như  nhãn  căn,  nhĩ  căn  cũng  như  vậy. 
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Hỏi:  Thành  tựu  tỷ  căn  loại  này  thì  lúc  ấy  thành  tựu  về  thân  căn 
loại  này  chăng? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  tỷ  căn  loại  này  thì  lúc  ấy  thành  tựu  thân  căn 
loại  này. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  thân  căn  loại  này  thì  lúc  ấy  thành  tựu  tỷ  căn 
loại  này  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  thân  căn  loại  này  mà  không  thành  tựu  tỷ  căn 
loại  này,  nghĩa  là  sinh  nơi  cõi  Dục,  không  được  tỷ  căn,  giả  sử  được  rồi 
mất.  Như  tỷ  căn;  thiệt  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Địa  ngục  thành  tựu  bao  nhiêu  căn?  Bàng  sinh  cho  đến  các  vô 
sắc,  tùy  tín  hành  cho  đến  câu  giải  thoát  thành  tựu  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Địa  ngục  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  tám  căn. 
Bàng  sinh  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn  ít  nhất  là  mười  ba  căn.  Cõi  ngạ 
quỷ  cũng  như  vậy.  Kẻ  đoạn  căn  thiện  nhiều  nhất  là  mười  ba  căn,  ít  nhất 
là  tám  căn.  Tà  định  tụ  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  mười  tám 
căn.  Chánh  định  tụ  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  mười  một 
căn.  Bất  định  tụ  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  tám  căn.  Châu 
Thiệm-bộ  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  tám  căn.  Châu  Tỳ-đề- 
ha,  châu  Cù-đà-ni  cũng  như  vậy.  Châu  Câu-lô  nhiều  nhất  là  mười  tám 
căn,  ít  nhất  là  mười  ba  căn. 

Trời  tứ  đại  vương  chúng  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là 
mười  bảy  căn.  Trời  Ba  mươi  ba,  trời  Dạ-ma,  trời  Đổ-sử-đa,  trời  Lạc 
biến-hóa,  trời  Tha-hóa-tự-tại  cũng  như  vậy.  Trời  Phạm  chúng  nhiều 
nhất  là  mười  sáu  căn,  ít  nhất  là  mười  lăm  căn.  Trời  Cực  quang  tịnh  cũng 
như  vậy.  Trời  Biến  tịnh  nhiều  nhất  là  mười  sáu  căn,  ít  nhất  là  mười  bốn 
căn.  Trời  Quảng  quả  nhiều  nhất  là  mười  sáu  căn,  ít  nhất  là  mười  ba  căn. 
Trung  hữu  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  mười  ba  căn.  Các  vô 
sắc  nhiều  nhất  là  mười  một  căn,  ít  nhất  là  tám  căn.  Tùy  tín  hành  nhiều 
nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  mười  ba  căn.  Tùy  pháp  hành  cũng  như 
vậy.  Tín  thắng  giải  nhiều  nhất  là  mười  chín  căn,  ít  nhất  là  mười  một  căn. 
Kiến  chí  cũng  như  vậy.  Thân  chứng  nhiều  nhất  là  mười  tám  căn,  ít  nhất 
là  mười  một  căn.  Tuệ  giải  thoát,  câu  giải  thoát  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tuệ  căn,  khi  được  có  bao  nhiêu  căn  biết  tất 
cả  được  biết  tất  cả? 

Đáp:  Khi  nhãn  căn  được  biết  tất  cả,  đến  lìa  sắc  nhiễm  có  năm  căn 
được  biết  tất  cả.  Nhĩ-tỷ-thiệt-thân  căn  cũng  như  vậy. 

Khi  nữ  căn  được  biết  tất  cả,  đến  lìa  dục  nhiễm  có  bôn  căn  được 
biết  tất  cả.  Nam  căn,  khổ  căn,  ưu  căn  cũng  như  vậy. 
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Khi  mạng  căn  được  biết  tất  cả,  đến  lìa  vô  sắc  nhiễm  có  tám  căn 
được  biết  tất  cả.  Ý  căn,  xả  căn,  năm  căn  như  tín...  cũng  như  vậy. 

Khi  lạc  căn  được  biết  tất  cả,  đến  lìa  nhiễm  cõi  Biến  tịnh,  thì  lạc 
căn  được  biết  tất  cả.  Lúc  hỷ  căn  được  biết  tất  cả,  đến  lìa  nhiễm  cõi  Cực 
quang  tịnh,  thì  hỷ  căn  được  biết  tất  cả. 

Hỏi:  Nhãn  căn  cho  đến  tuệ  căn,  khi  diệt  tác  chứng  có  bao  nhiêu 
căn  diệt  tác  chứng? 

Đáp:  Khi  nhãn  căn  diệt  tác  chứng,  đến  lìa  sắc  nhiễm,  năm  căn  diệt 
tác  chứng,  đến  A-la-hán  mười  chín  căn  diệt  tác  chứng.  Nhĩ-tỷ-thiệt-thân 
căn  cũng  như  vậy.  Khi  nữ  căn  diệt  tác  chứng,  đến  lìa  dục  nhiễm,  có 
bốn  căn  diệt  tác  chứng,  đến  A-la-hán  có  mười  chín  căn  diệt  tác  chứng. 
Nam  căn,  khổ  căn,  ưu  căn  cũng  như  vậy.  Khi  mạng  căn  diệt  tác  chứng, 
đến  A-la-hán  có  mười  chín  căn  diệt  tác  chứng.  Ý  căn,  xả  căn,  năm  căn 
như  tín...  cũng  như  vậy.  Khi  lạc  căn  diệt  tác  chứng,  đến  lìa  nhiễm  nơi 
cõi  Biến  tịnh,  thì  lạc  căn  diệt  tác  chứng,  đến  A-la-hán  có  mười  chín  căn 
diệt  tác  chứng.  Khi  hỷ  căn  diệt  tác  chứng,  đến  lìa  nhiễm  cõi  Cực  quang 
tịnh,  thì  hỷ  căn  diệt  tác  chứng,  đến  A-la-hán  có  mười  chín  căn  diệt  tác 
chứng. 
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Phẩm  4:  BÀN  yỀ  ĐANG  tâm 

Đẳng  tâm-thọ  mạng  và  hai  định, 

Vô  tưởng-thâu  nhiếp  và  tương  ưng, 

Phạm  vi  tử-sinh  và  Niết  bàn, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Tâm  của  tất  cả  hữu  tình,  nên  nói  là  cùng  khởi-cùng  trụ-cùng 
diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Tâm  hữu  tham,  tâm  lìa  tham,  nên  nói  là  cùng  khởi-cùng  trụ- 
cùngg  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Hữu  sân-lìa  sân,  hữu  si-  lìa  si,  rời  rạc-sơ  lược,  lùi  xuống-đưa 
lên,  lớn-nhỏ,  trạo  cử-không  trạo  cử,  vắng  lặng-không  vắng  lặng-không 
định  tu-không  tu,  giải  thoát-không  giải  thoát,  các  tâm  đúng  như  vậy  nên 
nói  là  cùng  khởi-cùng  trụ-cùngg  diệt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Thọ  mạng  nên  nói  là  tùy  tâm  chuyển  hay  không  tùy  tâm 
chuyển? 

Đáp:  Không  tùy  tâm  chuyển. 

Hỏi:  Nên  nói  tùy  chuyển  nối  tiếp  nhau  là  cùng  khởi  thì  trụ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hữu  tình  nơi  cõi  Dục  không  trụ  nơi  các  đẳng  chí  (định)- 
vô  tưởng-diệt  tận,  thì  nên  nói  tùy  chuyển  biến  nối  tiếp  nhau.  Nếu  trụ 
nơi  đẳng  chí- vô  tưởng-diệt  tận,  và  hữu  tình  của  cõi  Sắc-Vô  sắc,  nên  nói 
cùng  khởi  ấy  là  trụ 

Hỏi:  Trụ  nơi  đẳng  chí-vô  tưởng-diệt  tận  thì  thọ  mạng  nên  nói 
chuyển  là  trụ  chăng? 

Đáp:  Nên  nói  là  chuyển,  như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Thọ  mạng  của 
con  người  dần  hết,  như  nước  sông  nhỏ”. 

Hỏi:  Nếu  thọ  mạng  của  các  hữu  tình  khởi,  thì  trụ,  làm  sao  biết 
được  thọ  mạng  ấy  dần  hết? 

Đáp:  Bởi  vì  đời  hết  cho  nên  kiếp  hết. 

Hỏi:  Nhập  định  vô  tưởng  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  bảy. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Xuất  định  vô  tưởng  có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  bảy. 
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Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Nhập  định  diệt  tận  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  bảy. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Xuất  định  diệt  tận  có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Hoặc  bảy,  hoặc  tám.  Tâm  hữu  lậu  bảy,  tâm  vô  lậu  là  tám. 
Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Sinh  Vô  tưởng  Thiên  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Vô  tưởng  Thiên  mất  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười,  vô  hình  là  tám,  một  hình  là 
chín,  hai  hình  là  mười. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Khi  hữu  tình  sinh  nơi  Vô  tưởng  nên  nói  là  hữu  tưởng  hay  vô 
tưởng? 

Đáp:  Nên  nói  hữu  tưởng. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Các  lúc  ấy,  bởi  vì  tưởng  khởi  cho  nên  từ 
nơi  hữu  tưởng  kia  mất”. 

Hỏi:  Khi  từ  hữu  tưởng  kia  mất,  tưởng  kia  nên  nói  là  diệt  hay  không 

diệt? 

Đáp:  Nên  nói  là  diệt. 

Hỏi:  Nên  nói  trụ  xứ  nào  mà  tưởng  ấy  diệt? 

Đáp:  Nên  nói  là  trụ  ngay  nơi  xứ  hữu  tưởng. 

Hỏi:  Tưởng  kia  nên  nói  là  thiện  hay  vô  ký? 
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Đáp:  Hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Hỏi:  Tưởng  kia  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 

Đáp:  Duyên  hữu  lậu  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  kiết  trói  buộc? 

Đáp:  Có  sáu. 

Như  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Tất  cả  hữu  tình  đều  do  ăn  mà  trụ”. 

Hỏi:  Hữu  tình  vô  tưởng  dựa  vào  cách  ăn  gì  mà  trụ? 

Đáp:  Xúc-ý-tư-thức. 

Hỏi:  Nhãn  căn  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn?  Cho  đến  cụ  tri  căn  thâu 
nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Nhãn  căn  thâu  nhiếp  nhãn  căn.  Như  nhãn  căn,  nhĩ-tỷ-thiệt- 
mạng,  khổ,  ưu  căn  cũng  như  vậy.  Thân  căn  thâu  nhiếp  ba  căn.  Nữ  căn 
thâu  nhiếp  nữ  căn,  phần  ít  của  thân  căn.  Nam  căn  cũng  như  vậy.  Ý  căn 
thâu  nhiếp  ý  căn  và  phần  ít  của  ba  căn.  Như  ý  căn;  lạc-hỷ-xả  căn,  năm 
căn  như  tín...  cũng  như  vậy. 

Vị  tri  đương  tri  căn  thâu  nhiếp  vị  tri  đương  tri  căn,  phần  ít  của  chín 
căn.  Như  vị  tri  đương  tri  căn,  dĩ  tri  căn,  cụ  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tín  lực  cho  đến  Tuệ  lực,  Niệm  giác  chi,  cho  đến  xả  giác  chi, 
Chánh  kiến  cho  đến  Chánh  định,  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí,  Không-Vô 
nguyện-Vô  tướng  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  căn? 

Đáp:  Tín  lực  thâu  nhiếp  một  căn  và  phần  ít  của  ba  căn.  Như  Tín 
lực,  bốn  lực  còn  lại  cũng  như  vậy. 

Niệm  giác  chi  thâu  nhiếp  phần  ít  của  bốn  căn.  Như  Niệm  giác 
chi,  Trạch  pháp,  Tinh  tiến,  hỷ,  định...  giác  chi  cũng  như  vậy,  pháp  khác 
không  thâu  nhiếp  căn. 

Chánh  kiến  thâu  nhiếp  phần  ít  của  bốn  căn.  Như  Chánh  kiến, 
Chánh  cần,  niệm-  định  cũng  như  vậy,  còn  lại  không  thâu  nhiếp  căn. 

Pháp  trí  thâu  nhiếp  phần  ít  của  bốn  căn.  Như  pháp  trí;  loại  trí-khổ 
trí-tập  trí-diệt  trí,  đạo  trí  cũng  như  vậy. 

Tha  tâm  trí  thâu  nhiếp  phần  ít  của  ba  căn,  thế  tục  trí  thâu  nhiếp 
phần  ít  của  một  căn. 

Không  thâu  nhiếp  phần  ít  của  bốn  căn.  Như  Không-Vô  nguyện- 
Vô  tướng  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Ý  căn  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng?  Cho  đến  cụ  tri  căn  có  bao 
nhiêu  căn  tương  ưng? 

Đáp:  Ý  căn  tương  ưng  với  mười  căn  và  phần  ít  của  ba  căn.  Lạc 
căn-hỷ  căn  tương  ưng  với  phần  ít  của  chín  căn.  Khổ  căn,  ưu  căn  tương 
ưng  với  phần  ít  của  sáu  căn.  Tín  căn  tương  ưng  với  bốn  căn  và  phần 
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ít  của  chín  căn.  Như  Tín  căn,  Tinh  tiến-Niệm-Định-Tuệ  căn  cũng  như 
vậy.  Vị  tri  đương  tri  căn  tương  ưng  với  vị  tri  đương  tri  căn  và  phần  ít  của 
chín  căn.  Như  vị  tri  đương  tri  căn;  dĩ  tri  căn  và  cụ  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Tín  lực  cho  đến  Tuệ  lực,  Niệm  giác  chi  cho  đến  xả  giác  chi, 
Chánh  kiến  cho  đến  Chánh  định,  pháp  trí  cho  đến  đạo  trí,  không,  vô 
nguyện,  vô  tướng  có  bao  nhiêu  căn  tương  ưng? 

Đáp:  Tín  lực  tương  ưng  với  phần  ít  của  bốn  căn,  chín  căn.  Như  tín 
lực,  bốn  lực  còn  lại  cũng  như  vậy. 

Niệm  giác  chi  tương  ưng  với  phần  ít  của  mười  một  căn.  Như  Niệm 
giác  chi,  Trạch  pháp,  Tinh  tiến,  Định  giác  chi  cũng  như  vậy.  Hỷ  giác 
chi  tương  ưng  với  phần  ít  của  chín  căn,  An,  xả  giác  chi  tương  ưng  với  ba 
căn  và  phần  ít  của  chín  căn.  Chánh  kiến  tương  ưng  với  phần  ít  của  mười 
một  căn.  Như  Chánh  kiến,  Chánh  tư  duy-Chánh  cần-Chánh  định  cũng 
như  vậy,  còn  lại  không  tương  ưng  với  căn.  Pháp  trí  tương  ưng  với  phần 
ít  của  mười  một  căn.  Như  pháp  trí-loại  trí-khổ  trí-tập  trí-  diệt  trí-đạo  trí 
cũng  như  vậy.  Tha  tâm  trí  tương  ưng  với  phần  ít  của  mười  căn.  Thế  tục 
trí  tương  ưng  với  hai  căn  và  phần  ít  của  tám  căn.  Không-Vô  nguyện-Vô 
tương  ưng  với  phần  ít  của  mười  một  căn. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Dục,  sinh  ở  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  bốn-hoặc  chín,  hoặc  tám-hoặc  mười  ba;  hoặc  chín- 
hoặc  mười  bôn;  hoặc  mười,  hoặc  mười  lăm.  Người  mạng  chung  dần  thì 
tâm  vô  ký  là  bốn,  tâm  thiện  là  chín;  kẻ  mạng  chung  tức  khắc,  nếu  vô 
hình  thì  tâm  vô  ký  là  tám,  tâm  thiện  mười  ba,  nếu  một  hình  thì  tâm  vô 
ký  là  chín,  tâm  thiện  mười  bốn,  nếu  hai  hình  thì  tâm  vô  ký  là  mười,  tâm 
thiện  mười  lăm. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười,  vô  hình  là  tám,  một  hình  là 
chín,  hai  hình  là  mười. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Dục,  sinh  ở  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 

Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín,  hoặc  chín,  hoặc  mười  bốn.  Người  mạng 
chung  dần  thì  tâm  vô  ký  là  bôn,  tâm  thiện  là  chín;  kẻ  mạng  chung  tức 
khắc  thì  tâm  vô  ký  là  chín,  tâm  thiện  là  mười  bốn. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 
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Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Dục,  sinh  ở  cõi  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín,  hoặc  mười  chín,  hoặc  mười  bốn.  Như 
trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  ba. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  sắc,  sinh  nơi  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  mười  ba,  tâm  vô  ký  là  tám,  tâm  thiện  là 
mười  ba. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  sắc,  sinh  nơi  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn  diệt? 
Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  mười  ba,  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười,  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  sắc,  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  căn 

diệt? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  mười  ba,  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  ba. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiên  tiền  hê  thuôc  cõi  nào? 
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Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  nơi  cõi  Vô  sắc  có  bao  nhiêu  căn 

diệt? 

Đáp:  Hoặc  ba,  hoặc  tám,  tâm  vô  ký  là  ba,  tâm  thiện  là  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  ba. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  nơi  cõi  Dục  có  bao  nhiêu  căn 

diệt? 

Đáp:  Hoặc  ba,  hoặc  tám,  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Hoặc  tám,  hoặc  chín,  hoặc  mười,  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  nơi  cõi  sắc  có  bao  nhiêu  căn 

diệt? 

Đáp:  Hoặc  ba,  hoặc  tám,  như  trước  đã  nói. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  căn  hiện  tiền? 

Đáp:  Có  tám. 

Hỏi:  Tâm-tâm  sở  hiện  tiền  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  sắc. 

Hỏi:  Khi  A-la-hán  bát  Niết-bàn,  có  bao  nhiêu  căn  diệt  sau  cùng? 
Đáp:  Hoặc  bốn,  hoặc  chín;  hoặc  tám,  hoặc  ba.  Ớ  nơi  cõi  Dục,  A- 
la-hán  bát  Niết-bàn  dần  dần  là  bốn,  bát  Niết-bàn  tức  khắc  là  chín,  nơi 
cõi  Sắc  là  tám,  nơi  cõi  Vô  sắc  là  ba. 
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Phẩm  5:  BÀN  VE  NHÂT  TÂM 

Tương  ưng-duyên  và  không  lìa  xa, 

Tu-không  tu  và  đạt  được  căn, 

Bỏ -được  vị  tri  đương  tri  căn, 

Năm  môn  biện  giải  về  hai  trí, 

Tâm  trí-vô  sinh  trí  ban  đầu, 

Sở  duyên  tận  trí-vô  sinh  trí, 

Bảy  chánh  đạo  tương  ưng  lẫn  nhau, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  pháp  với  tâm  cùng  khởi-cùng  trụ-cùng  diệt,  thì  pháp  ấy 
tương  ưng  với  tâm  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  tương  ưng  với  tâm,  thì  pháp  đó  sẽ  cùng  khởi-cùng 
trụ-cùng  diệt  với  tâm.  Có  pháp  cùng  khởi-cùng  trụ-cùng  diệt  với  tâm, 
pháp  ấy  không  phải  tương  ưng  với  tâm,  nghĩa  là  tùy  tâm  chuyển  biến 
sắc,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  cùng  khởi-cùng  trụ -cùng  diệt,  thì  pháp  ấy  cùng  một 
sở  duyên  với  tâm  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  có  cùng  một  sở  duyên  với  tâm,  thì  pháp  ấy  và  tâm 
cùng  khởi-cùng  trụ-cùngg  diệt.  Có  pháp  cùng  khởi-cùng  trụ-cùngg  diệt 
với  tâm,  pháp  ấy  không  phải  là  một  sở  duyên  của  tâm,  nghĩa  là  tùy  tâm 
chuyển  sắc,  tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  cùng  với  tâm  đồng  thời  khởi  lên  không  lìa  tâm,  pháp 
đó  cùng  với  tâm  đồng  thời  trụ-đồng  thời  diệt  không  lìa  tâm  chăng? 

Đáp:  Hữu  tình  cõi  Dục,  sắc  không  trụ  nơi  định  vô  tưởng-diệt  tận, 
đại  chủng  của  các  căn,  cùng  với  tâm  đồng  thời  khởi,  không  lìa  tâm, 
cùng  với  tâm  đồng  thời  trụ-đồng  thời  diệt,  không  lìa  tâm.  Nếu  người  trụ 
nơi  định  vô  tưởng-diệt  tận,  thì  người  ấy  sẽ  lìa  tâm. 

Hỏi:  Như  nói  về  không  tu  nhãn  căn  cho  đến  thân  căn. 

Thế  nào  là  không  tu  nhãn  căn  cho  đến  thân  căn? 

Đáp:  Nếu  đối  với  nhãn  căn,  chưa  lìa  tham,  chưa  lìa  mong  mỏi  khao 
khát  vui  thú.  Nhưng,  đạo  vô  gián  có  khả  năng  trừ  hết  tham  sắc,  mà  lúc 
ấy  đối  với  đạo  vô  gián  này  chưa  tu  mà  chưa  an.  Như  không  tu  nhãn  căn; 
không  tu  nhĩ-tỷ-thiệt-thân  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Như  nói  không  tu  ý  căn. 

Thế  nào  là  không  tu  ý  căn? 

Đáp:  Nếu  đối  với  ý  căn  chưa  lìa  tham,  chưa  lìa  mong  mỏi  khao 
khát  vui  thú.  Nhưng  đạo  vô  gián  có  khả  năng  trừ  hết  tham  vô  sắc,  mà 
lúc  ấy  đối  với  đạo  này  chưa  tu  và  chưa  an. 
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Hỏi:  Như  nói  tu  nhãn  căn  cho  đến  thân  căn. 

Thế  nào  là  tu  nhãn  căn  cho  đến  thân  căn? 

Đáp:  Nếu  đối  với  nhãn  căn,  đã  lìa  tham,  đã  lìa  mong  mỏi  khao 
khát  vui  thú.  Đồng  thời  đạo  vô  gián  có  khả  năng  trừ  hết  tham  sắc,  lúc 
ấy  đối  với  đạo  này  đã  tu,  đã  an.  Như  tu  nhãn  căn,  nhĩ-tỷ-thiệt-thân  căn 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Như  nói  tu  ý  căn. 

Thế  nào  là  tu  ý  căn? 

Đáp:  Nếu  đối  với  ý  căn  đã  lìa  tham,  đã  lìa  mong  mỏi  khao  khát  vui 
thú.  Đồng  thời  đạo  vô  gián  có  khả  năng  trừ  hết  tham  vô  sắc,  lúc  ấy  đối 
với  đạo  này  đã  tu  và  đã  an. 

Hỏi:  Các  căn  học  không  thành  tựu  được  căn  học,  thì  lúc  ấy  tất  cả 
nhập  Chánh  tánh  ly  sinh  chăng? 

Đáp:  Nếu  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh,  thì  lúc  ấy  tất  cả  không  thành 
tựu  căn  học  mà  đạt  được  căn  học.  Có  lúc  không  thành  tựu  căn  học  mà 
đạt  được  căn  học,  lúc  ấy  không  phải  là  nhập  Chánh  tánh  ly  sinh,  nghĩa 
là  lúc  quả  A-la-hán  lui  sụt. 

Hỏi:  Các  căn  học  không  thành  tựu  mà  được  căn  học,  thì  lúc  ấy  tất 
cả  pháp  Thế  đệ  nhất  là  đẳng  vô  gián  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  thế  đệ  nhất  là  đẳng  vô  gián,  thì  thì  lúc  ấy  tất  cả 
không  thành  tựu  căn  học,  đạt  được  căn  học.  Có  lúc  không  thành  tựu  căn 
học  mà  căn  học  đạt  được,  lúc  ấy  không  phải  pháp  Thế  đệ  nhất  là  đẳng 
vô  gián,  nghĩa  là  khi  quả  A-la-hán  lui  sụt. 

Hỏi:  Bỏ  căn  vô  lậu,  được  căn  vô  lậu,  thì  lúc  ấy  tất  cả  là  từ  quả  đến 
quả  chăng? 

Đáp:  Nếu  từ  quả  đến  quả,  thì  tất  cả  Thánh  giả  kia  đều  bỏ  căn  vô 
lậu,  được  căn  vô  lậu. 

Có  lúc  bỏ  căn  vô  lậu  được  căn  vô  lậu,  mà  lúc  ấy  không  phải  là  từ 
quả  đến  quả,  nghĩa  là  lúc  hiện  quán  biên  phát  khởi  đạo  loại  trí,  hoặc  là 
lúc  A-la-hán  giải  thoát  lúc  luyện  căn  làm  thành  bất  động. 

Hỏi:  Bỏ  căn  vô  lậu,  được  căn  vô  lậu,  lúc  ấy  tất  cả  căn  vô  lậu  diệt 
hay  là  căn  vô  lậu  khởi? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  bỏ  căn  vô  lậu,  được  căn  vô  lậu  mà  lúc  ấy  không  phải  là  căn 
vô  lậu  diệt  hay  căn  vô  lậu  khởi,  nghĩa  là  lúc  thoái  lui  quả  A-la-hán,  Bất 
hoàn,  Nhất  lai;  và  lúc  dùng  đạo  thế  tục,  đạt  được  quả  Nhất  lai  và  bất 
hoàn. 

2.  Có  căn  vô  lậu  diệt,  căn  vô  lậu  khởi,  mà  lúc  ấy  không  phải  là  bỏ 
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căn  VÔ  lậu,  được  căn  vô  lậu,  nghĩa  là  đã  được  căn  vô  lậu  diệt-khởi  hiện 
ở  trước  mắt. 

3.  Có  bỏ  căn  vô  lậu,  được  căn  vô  lậu,  mà  lúc  ấy  cũng  là  căn  vô 
lậu  diệt,  căn  vô  lậu  khởi,  nghĩa  là  lúc  hiện  quán  biên  phát  khởi  đạo 
loại  trí  và  lúc  dùng  đạo  vô  lậu,  đạt  được  quả  Nhất  lai,  Bất  hoàn,  lúc  đạt 
được  quả  A-la-hán,  lúc  A-la-hán  giải  thoát,  lúc  luyện  căn  làm  thành  bất 
động. 

4.  Không  phải  xả  căn  vô  lậu,  được  căn  vô  lậu,  lúc  ấy  cũng  không 
phải  là  căn  vô  lậu  diệt,  căn  vô  lậu  khởi,  nghĩa  là  trừ  các  tướng  trước. 

Hỏi:  Các  vị  tri  đương  tri  căn,  tất  cả  căn  ấy  đối  với  bốn  Thánh  đế 
chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện  quán  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  vị  tri  đương  tri  căn  mà  căn  ấy  không  phải  đối  với  bốn  Thánh 
đế  chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện  quán,  nghĩa  là  vị  tri  đương  tri  căn 
ở  quá  khứ,  hoặc  vị  lai. 

2.  Có  căn  đối  với  bốn  Thánh  đế  chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện 
quán  mà  căn  đó  không  phải  vị  tri  đương  tri  căn,  nghĩa  là  các  pháp  không 
có  căn  đối  với  bốn  Thánh  đế  chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện  quán. 

3.  Có  vị  tri  đương  tri  căn  mà  căn  ấy  cũng  đối  với  bốn  Thánh  đế 
chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện  quán,  nghĩa  là  vị  tri  đương  tri  căn  đối 
với  bốn  Thánh  đế  chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện  quán. 

4.  Không  phải  vị  tri  đương  tri  căn  mà  căn  ấy  cũng  không  phải  đối 
với  bôn  Thánh  đế  chưa  hiện  quán,  có  khả  năng  hiện  quán,  nghĩa  là  trừ 
các  tướng  trước. 

Hỏi:  Tận  trí  nên  nói  là  tận  trí  cho  đến  đạo  trí,  nên  nói  có  tầm  có 
tứ,  cho  đến  không  có  tầm  không  có  tứ,  nên  nói  lạc  căn  cho  đến  xả  căn 
tương  ưng,  nên  nói  Không  cho  đến  Vô  nguyện-Vô  tướng  tương  ưng,  nên 
nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục  cho  đến  duyên  không  hệ  thuộc  chăng?  Như 
tận  trí,  vô  sinh  trí  và  Chánh  kiến  vô  học  cũng  như  vậy. 

Đáp:  Tận  trí  nên  nói  là  tận  trí,  hoặc  pháp  trí,  loại  trí,  hoặc  khổ- 
tập-diệt-đạo  trí;  hoặc  có  tầm-có  tứ;  hoặc  không  có  tầm,  chỉ  có  tứ;  hoặc 
không  có  tầm-không  có  tứ;  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng 
với  hỷ-xả  căn,  hoặc  tương  ưng  với  Vô  nguyện,  hoặc  tương  ưng  với  Vô 
tướng,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
duyên  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ  thuộc.  Như  tận  trí,  vô 
sinh  trí  cũng  như  vậy. 

Chánh  kiến  vô  học  nên  nói  là  Chánh  kiến  vô  học,  hoặc  pháp-  loại- 
tha  tâm  trí,  hoặc  khổ-tập-diệt-đạo  trí;  hoặc  có  tầm-có  tứ;  hoặc  không 
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CÓ  tầm,  chỉ  có  tứ;  hoặc  không  có  tầm-không  có  tứ;  hoặc  tương  ưng  với 
lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với  hỷ,  xả  căn,  hoặc  tương  ưng  với  Không,  hoặc 
tương  ưng  với  Vô  nguyện,  hoặc  tương  ưng  với  Vô  tướng,  hoặc  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  hoặc  duyên  hệ  thuộc  cõi  Sắc-Vô  sắc,  hoặc  duyên  không 
hệ  thuộc. 

Hỏi:  Các  tận  trí  đầu  tiên,  lúc  ấy  tất  cả  là  đạo  vô  gián  đẳng  vô  gián 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đạo  vô  gián  là  đẳng  vô  gián,  thì  lúc  ấy  tất  cả  là  tận  trí 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  vô  sinh  trí  đầu  tiên,  lúc  ấy  tất  cả  là  tận  trí  đẳng  vô  gián 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tận  trí  là  đẳng  vô  gián,  thì  lúc  ấy  tất  cả  là  vô  sinh  trí 
chăng? 

Đáp:  Hoặc  tận  trí,  hoặc  vô  sinh  trí,  hoặc  Chánh  kiến  vô  học. 

Hỏi:  Các  duyên  phát  khởi  đạo  vô  gián  ấy,  tức  là  duyên  phát  khởi 
tận  trí  ấy  đầu  tiên  chăng? 

Đáp:  Nếu  duyên  khởi  sinh  đạo  vô  gián  thì  duyên  phát  khởi  tận  trí 
ấy  đầu  tiên.  Nếu  không  phải  là  duyên  sinh  khởi  đạo  vô  gián  thì  không 
phải  là  duyên  phát  khởi  tận  trí  ấy  đầu  tiên. 

Hỏi:  Các  duyên  phát  khởi  tận  trí  ấy,  tức  là  duyên  phát  khởi  vô  sinh 
trí  ấy  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  duyên  phát  khởi  vô  sinh  trí  ấy,  thì  đó  là  duyên  phát  khởi 
tận  trí  ấy  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1 .  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học  mà  không  phải  Chánh 
kiến  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy 
vô  học,  và  Chánh  tư  duy  vô  học  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  Chánh  kiến  vô  học. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  tư  duy  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  kiến  vô  học  tương  ưng  với  Chánh 
kiến  vô  học,  và  Chánh  kiến  vô  học  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
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của  Chánh  tư  duy  vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  cũng  tương  ưng 
với  Chánh  tư  duy  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  Chánh  kiến  vô  học  tương  ưng 
với  Chánh  tư  duy  vô  học,  và  trừ  ra  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng  với 
Chánh  kiến  vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  kiến  vô  học 
và  Chánh  tư  duy  vô  học. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  kiến  vô  học  không 
tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  Chánh  tư  duy  vô  học  không  tương 
ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  và  trước  kia  vốn  không  thâu  nhiếp  tâm-tâm 
sở  pháp  cùng  Sắc- Vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Chánh  cần  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  kiến  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  tư 
duy  vô  học. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  kiến  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  kiến  vô  học,  và  Chánh  kiến  vô  học 
không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  cần  vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  cũng  tương  ưng  với 
Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  trừ  Chánh  kiến  vô  học  tương  ưng  với  Chánh 
cần  vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  kiến  vô  học. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  kiến  vô  học  không 
tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  và  trước  kia  vốn  không  thâu  nhiếp 
tâm-tâm  sở  pháp  cùng  Sắc-Vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành.  Như  đối  với 
Chánh  cần;  đối  với  Chánh  niệm-Chánh  định-Chánh  giải  thoát  cũng  như 
vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  kiến  vô  học,  thì  pháp  đó 
không  tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học,  pháp  đó  không 
tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  thì  pháp  ấy 
tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng  với  Chánh 
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Cần  VÔ  học. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học  mà  không  phải  Chánh 
cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy 
vô  học,  và  Chánh  tư  duy  vô  học  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng 
của  Chánh  cần  vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  cũng  tương  ưng 
với  Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng 
với  Chánh  cần  vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  tư  duy  vô 
học. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  vô  học  không 
tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  và  trước  kia  vốn  không  thâu  nhiếp 
tâm-tâm  sở  pháp  cùng  sắc, Vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Như  đối  với  Chánh  cần;  đối  với  Chánh  niệm-Chánh  định-Chánh 
giải  thoát  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học  mà  không  phải 
Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy 
vô  học,  và  Chánh  trí  vô  học  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
Chánh  tư  duy  vô  học. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học  mà  không  phải  Chánh 
trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô 
học,  và  Chánh  tư  duy  vô  học  không  tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của 
Chánh  trí  vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  cũng  tương  ưng 
với  Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  Chánh  tư  duy  vô  học  tương  ưng  với 
Chánh  trí  vô  học,  và  trừ  ra  Chánh  trí  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy 
vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  trí  và  Chánh  tư  duy  vô 
học  khác. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  tư  duy  vô  học,  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  tư  duy  vô  học  không 
tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học,  Chánh  trí  vô  học  không  tương  ưng  với 
Chánh  tư  duy  vô  học.  Và  trước  kia  vốn  không  thâu  nhiếp  tâm-tâm  sở 
pháp  cùng  Sắc  Vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Chánh  niệm  vô  học  chăng? 
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Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  niệm  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  niệm  vô  học. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  niệm  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  cần  vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  cũng  tương  ưng  với 
Chánh  niệm  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  Chánh  cần  vô  học  và  Chánh  niệm 
vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  niệm  và  Chánh  cần  vô 
học. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  niệm  vô  học,  nghĩa  là  trước  kia  vốn  không  thâu 
nhiếp  tâm-tâm  sở  pháp  và  sắc  vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Như  đối  với  Chánh  niệm;  đối  với  Chánh  định-Chánh  giải  thoát 
cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  thì  pháp  đó  tương 
ưng  với  Chánh  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học  mà  không  phải  Chánh 
trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học,  và  Chánh  trí  vô  học  không  tương 
ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  cần  vô  học. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  cần  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học  tương  ưng  với  Chánh  cần 
vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  cũng  tương  ưng  với 
Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  Chánh  trí  vô  học  tương  ưng  với  Chánh 
cần  vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  trí. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  cũng  không 
tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học  không  tương 
ưng  với  Chánh  cần  vô  học,  trước  kia  vốn  không  thâu  nhiếp  tâm-tâm  sở 
pháp  cùng  Sắc  vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 

Như  đối  với  Chánh  cần;  đối  với  Chánh  niệm-Chánh  định  cũng  như 

vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  tương  ưng  với  Chánh  giải  thoát  vô  học,  thì  pháp  đó 
tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  giải  thoát  vô  học  mà  không  phải 
Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học,  và  Chánh  trí  vô  học  không 
tương  ưng  với  pháp  tương  ưng  của  Chánh  giải  thoát  vô  học. 
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2.  CÓ  pháp  tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học  mà  không  phải  là 
Chánh  giải  thoát  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học  tương  ưng  với  Chánh 
giải  thoát  vô  học. 

3.  Có  pháp  tương  ưng  với  Chánh  giải  thoát  vô  học,  cũng  tương 
ưng  với  Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  trừ  ra  Chánh  trí  vô  học  tương  ưng  với 
Chánh  giải  thoát  vô  học,  còn  lại  các  pháp  tương  ưng  của  Chánh  trí. 

4.  Có  pháp  không  tương  ưng  với  Chánh  giải  thoát  vô  học,  cũng 
không  tương  ưng  với  Chánh  trí  vô  học,  nghĩa  là  Chánh  trí  vô  học  không 
tương  ưng  với  Chánh  giải  thoát  vô  học,  và  trước  kia  vốn  không  thâu 
nhiếp  tâm-tâm  sở  pháp  và  sắc  vô  vi-tâm  bất  tương  ưng  hành. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  16 

Chương  6:  CĂN  UAN 

Phẩm  6:  BÀN  VE  NGƯ 

Tất  cả  ba  đời  là  đều  thành  tựu, 

Không  thành  tựu  là  cũng  giống  như  vậy, 

Căn  thiện-bất  thiện...  cũng  làm  nhân, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nhãn  căn  thì  lúc  ấy  đối  với  hai  mươi  hai  căn, 
có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu  là?  Cho  đến  cụ  tri 
căn,  câu  hỏi  cũng  như  vậy? 

Hỏi:  Như  đã  nêu? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là 
năm,  còn  lại  là  không  nhất  định.  Nhĩ-tỷ-thiệt  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  thân  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  bốn,  còn 
lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  nữ  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn 
lại  thì  không  nhất  định.  Nam  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  mạng  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  ba,  còn 
lại  thì  không  nhất  định.  Ý  căn-xả  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  lạc  căn,  thì  ngưới  trí  kia  nhất  định  thành  tựu  là  bốn, 
còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  khổ  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  bảy,  còn 
lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  hỷ  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  năm,  còn 
lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  ưu  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  nhất 
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định  không  thành  tựu  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  Tín  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn 
lại  thì  không  nhất  định.  Tinh  tiến,  Niệm-Định-Tuệ  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  vị  tri,  đương  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là 
mười  ba,  nhất  định  không  thành  tựu  là  hai,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  dĩ  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  mười 
một,  nhất  định  không  thành  tựu  là  hai,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  cụ  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  thành  tựu  là  mười 
một,  nhất  định  không  thành  tựu  là  ba,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  đối  với  hai  mươi  hai  căn 
thuộc  ba  đời  là  có  bao  nhiêu  căn  thành  tựu,  bao  nhiêu  căn  không  thành 
tựu  là?  Cho  đến  cụ  tri  căn,  câu  hỏi  cũng  như  vậy? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  quá  khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là  hai, 
hiện  tại  là  ba;  các  căn  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Nhĩ-tỷ-thiệt  căn  cũng 
như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  thân  căn,  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  tám;  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là  hai,  hiện  tại  là 
hai,  các  căn  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  nữ  căn,  thì  trí  giả  kia  nhất  định  không  thành  tựu  là 
quá  khứ- vị  lai  là  tám;  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ-vị  lai  là  năm,  hiện 
tại  là  ba,  các  căn  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Nam  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  mạng  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là 
quá  khứ- vị  lai  là  tám;  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là  hai,  hiện 
tại  là  một,  các  căn  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Ý  căn-xả  căn  cũng  như 
vậy. 

Nếu  thành  tựu  lạc  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ-vị  lai  là  hai,  vị  lai  là 
một,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  khổ  căn,  thì  trí  giả  kia  nhất  định  không  thành  tựu  là 
quá  khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là  năm,  hiện 
tại  là  hai,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  hỷ  căn,  thì  người  trí  giả  kia  nhất  định  không  thành 
tựu  là  quá  khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là  hai, 
vị  lai  là  hai,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  ưu  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  tám,  ba  đời  là  một;  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là 
bốn,  ba  đời  là  hai,  hiện  tại  là  hai,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 
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Nếu  thành  tựu  tín  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ-vị  lai  là  bảy,  hiện  tại 
là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Tinh  tiến-Niệm-Định-Tuệ  căn  cũng 
như  vậy. 

Nếu  thành  tựu  vị  tri,  đương  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không 
thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai  là  tám,  ba  đời  là  hai,  hiện  tại  là  hai,  nhất  định 
thành  tựu  là  ba  đời  là  bảy,  quá  khứ-vị  lai  là  ba,  hiện  tại  vị  lai  một,  hiện 
tại  là  hai,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  dĩ  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là 
quá  khứ-vị  lai  là  tám,  ba  đời  là  hai;  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ- vị  lai 
là  bảy,  vị  lai  là  ba,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  thành  tựu  cụ  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành  tựu  là 
quá  khứ-vị  lai  là  tám,  ba  đời  là  ba;  nhất  định  thành  tựu  là  quá  khứ-vị  lai 
là  bảy,  vị  lai  là  ba,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  là  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  đối  với  hai  mươi 
hai  căn,  có  bao  nhiêu  không  thành  tựu  là,  bao  nhiêu  thành  tựu?  Cho  đến 
cụ  tri  căn,  câu  hỏi  cũng  như  vậy. 

Đáp:  Nếu  không  thành  tựu  là  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không 
thành  tựu  là  một,  nhất  định  thành  tựu  là  ba,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 
Nhĩ-tỷ-thiệt,  nữ,  nam  căn,  ba  căn  vô  lậu  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  là  thân  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không 
thành  tựu  là  mười,  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn  lại  thì  không  nhất 
định.  Mạng,  ý,  xả  căn  đều  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  là  lạc  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  chín,  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  khổ  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  năm,  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  hỷ  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Hỏi:  Nếu  không  thành  tựu  là  ưu  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không 
thành  tựu  là  một,  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn  lại  thì  không  nhất 
định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  tín  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  tám,  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Tinh 
tiến-Niệm-Định-Tuệ  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  không  thành  tựu  là  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  đối  với  hai  mươi  hai 
căn  của  ba  đời  là  có  bao  nhiêu  căn  không  thành  tựu  là,  bao  nhiêu  căn 
thành  tựu?  Cho  đến  cụ  tri  căn,  câu  hỏi  cũng  như  vậy. 
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Đáp:  Nếu  không  thành  tựu  là  nhãn  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không 
thành  tựu  là  ba  đời  là  một,  quá  khứ-vị  lai  là  bảy;  nhất  định  thành  tựu  là 
quá  khứ-vị  lai  là  hai,  hiện  tại  là  một;  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Nhĩ- 
tỷ-thiệt,  nữ,  nam  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  không  thành  tựu  là  thân  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  ba  đời  là  mười,  quá  khứ- vị  lai  là  một;  nhất  định  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  năm,  ba  đời  là  hai,  hiện  tại  là  một,  các  căn  còn  lại  thì 
không  nhất  định.  Mạng-ý-xả  căn  đều  thành  tựu. 

Nếu  không  thành  tựu  là  lạc  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  ba  đời  là  chín,  quá  khứ- vị  lai  là  sáu,  nhất  định  thành  tựu  quá  khứ-vị 
lai  là  bảy,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  khổ  căn,  thì  trí  giả  kia  nhất  định  không 
thành  tựu  là  ba  đời  là  năm,  quá  khứ- vị  lai  là  sáu,  nhất  định  thành  tựu  là 
quá  khứ-vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  hỷ  căn,  thì  trí  giả  kia  nhất  định  không 
thành  tựu  là  ba  đời  là  tám,  quá  khứ- vị  lai  là  sáu,  nhất  định  thành  tựu  là 
quá  khứ-vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  ưu  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  ba  đời  là  một,  quá  khứ- vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  bảy,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định. 

Nếu  không  thành  tựu  là  tín  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định  không  thành 
tựu  là  ba  đời  là  tám,  quá  khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành  tựu  là  quá 
khứ-vị  lai  là  bốn,  ba  đời  là  hai,  hiện  tại  là  hai,  còn  lại  thì  không  nhất 
định.  Tinh  tiến-Niệm-Định-Tuệ  căn  cũng  như  vậy. 

Nếu  không  thành  tựu  là  vị  tri,  đương  tri  căn,  thì  lúc  ấy  nhất  định 
không  thành  tựu  ba  đời  là  một,  quá  khứ-vị  lai  là  tám,  nhất  định  thành 
tựu  quá  khứ-vị  lai  là  hai,  hiện  tại  là  một,  còn  lại  thì  không  nhất  định.  Dĩ 
tri  căn  và  cụ  tri  căn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  thiện  thì  căn  ấy  làm  nhân  của  căn  thiện  chăng?  Nếu 
căn  là  nhân  của  căn  thiện  thì  căn  ấy  là  thiện  chăng? 

Đáp:  Các  căn  thiện  thì  căn  đó  là  nhân  của  căn  thiện.  Có  căn  là 
nhân  của  căn  thiện  thì  căn  đó  không  phải  là  thiện,  nghĩa  là  do  căn  thiện 
mà  dẫn  dắt  dị  thục  sinh  ra  căn. 

Hỏi:  Các  căn  bất  thiện  thì  căn  ấy  là  nhân  của  căn  bất  thiện  chăng? 
Nếu  căn  là  nhân  của  căn  bất  thiện  thì  căn  ấy  là  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Các  căn  bất  thiện  thì  căn  đó  là  nhân  của  căn  bất  thiện.  Có 
căn  là  nhân  của  căn  bất  thiện  thì  căn  đó  không  phải  là  bất  thiện,  nghĩa 
là  căn  bất  thiện  đã  dẫn  căn  dị  thục  sinh  ra  căn,  và  căn  tương  ưng  với  hữu 
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thân  kiến-biện  chấp  kiến  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  căn  vô  ký  thì  căn  ấy  là  nhân  của  căn  vô  ký  chăng?  Nếu 
căn  là  nhân  của  căn  vô  ký  thì  căn  ấy  là  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  căn  vô  ký  thì  căn  đó  không  phải  là  nhân  của  căn  vô  ký,  ng¬ 
hĩa  là  căn  không  có  duyên. 

2.  Có  căn  là  nhân  của  căn  vô  ký  thì  căn  đó  không  phải  là  vô  ký, 
nghĩa  là  căn  bất  thiện. 

3.  Có  căn  vô  ký  thì  căn  đó  cũng  là  nhân  của  căn  vô  ký,  nghĩa  là 
căn  vô  ký  có  duyên. 

4.  Có  căn  không  phải  vô  ký  thì  căn  đó  cũng  không  phải  là  nhân 
của  căn  vô  ký,  nghĩa  là  căn  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  căn  không  phải  là  nhân  của  căn  thiện,  không  phải 
là  nhân  của  căn  bất  thiện,  không  phải  là  nhân  của  căn  vô  ký,  mà  căn  đó 
không  phải  là  không  có  nhân  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên  làm  nhân  của  sắc-tâm  bất 
tương  ưng  hành. 
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Phẩm  7:  BÀN  VE  NHÂN  DUYÊN 

Năm-ba-bốn-tám  khác  nhau, 

Tám-tám-tám  cùng  với  bốn  môn, 

Biện  giải  về  căn  nhân-sở  duyên, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  quá  khứ  thì  căn  ấy  là  duyên  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  quá  khứ  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  quá  khứ, 
hoặc  duyên  vị  lai,  hoặc  duyên  hiện  tại,  hoặc  duyên  vô  vi,  hoặc  không 
có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  quá  khứ,  duyên  quá  khứ,  nghĩa  là  căn  quá  khứ- 
duyên  quá  khứ,  và  căn  vị  lai-hiện  tại  có  nhân  quá  khứ-duyên  quá  khứ. 

Nhân  quá  khứ-duyên  vị  lai,  nghĩa  là  căn  quá  khứ-duyên  vị  lai  và 
căn  vị  lai-hiện  tại  có  nhân  quá  khứ-duyên  vị  lai. 

Nhân  quá  khứ-duyên  hiện  tại,  nghĩa  là  căn  quá  khứ-duyên  hiện 
tại  và  căn  vị  lai-hiện  tại  có  nhân  quá  khứ-duyên  hiện  tại. 

Nhân  quá  khứ-duyên  vô  vi,  nghĩa  là  căn  quá  khứ-duyên  vô  vi  và 
căn  vị  lai-hiện  tại,  có  nhân  quá  khứ-duyên  vô  vi. 

Nhân  quá  khứ,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên- 
nhân  quá  khứ. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  quá  khứ  thì  căn  ấy  là  nhân  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  quá  khứ  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  quá  khứ, 
hoặc  nhân  vị  lai,  hoặc  nhân  hiện  tại.  Các  căn  là  duyên  quá  khứ-nhân 
quá  khứ,  nghĩa  là  căn  quá  khứ,  duyên  quá  khứ  và  căn  vị  lai-hiện  tại  có 
nhân  quá  khứ-duyên  quá  khứ.  Duyên  quá  khứ-nhân  vị  lai  nghĩa  là  căn 
vị  lai-duyên  quá  khứ.  Duyên  quá  khứ-nhân  hiện  tại,  nghĩa  là  căn  hiện 
tại-duyên  quá  khứ,  và  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  quá  khứ. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  vị  lai  thì  căn  ấy  là  duyên  với  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  vị  lai  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  vị  lai,  hoặc 
duyên  quá  khứ,  hoặc  duyên  hiện  tại,  hoặc  duyên  vô  vi,  hoặc  không  có 
sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  vị  lai-duyên  vị  lai,  nghĩa  là  căn  vị  lai-duyên  vị 
lai. 

Nhân  vị  lai-duyên  quá  khứ,  nghĩa  là  căn  vị  lai-duyên  quá  khứ. 

Nhân  vị  lai-duyên  hiện  tại,  nghĩa  là  căn  vị  lai-duyên  hiện  tại. 

Nhân  vị  lai-duyên  vô  vi,  nghĩa  là  căn  vị  lai-duyên  vô  vi. 

Nhân  vị  lai,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên- 
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nhân  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  vị  lai  thì  căn  ấy  là  nhân  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  vị  lai  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  vị  lai,  hoặc 
nhân  quá  khứ,  hoặc  nhân  hiện  tại.  Các  căn  là  duyên  vị  lai-nhân  vị  lai, 
nghĩa  là  căn  vị  lai-duyên  vị  lai,  và  căn  vị  lai-hiện  tại  có  nhân  quá  khứ- 
duyên  vị  lai.  Duyên  vị  lai-nhân  quá  khứ,  nghĩa  là  căn  quá  khứ-duyên 
vị  lai.  Duyên  vị  lai-nhân  hiện  tại,  nghĩa  là  căn  hiện  tại-duyên  vị  lai,  và 
căn  vi  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  vị  lai. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  hiện  tại  thì  căn  ấy  là  duyên  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  hiện  tại  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  hiện  tại, 
hoặc  duyên  quá  khứ,  hoặc  duyên  vị  lai,  hoặc  duyên  vô  vi,  hoặc  không 
có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  hiện  tại-duyên  hiện  tại,  nghĩa  là  căn  hiện  tại- 
duyên  hiện  tại,  và  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  hiện  tại. 

Nhân  hiện  tại-duyên  quá  khứ,  nghĩa  là  căn  hiện  tại-duyên  quá 
khứ,  và  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  quá  khứ. 

Nhân  hiện  tại-duyên  vị  lai,  nghĩa  là  căn  hiện  tại-duyên  vị  lai,  và 
căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  vị  lai. 

Nhân  hiện  tại-duyên  vô  vi,  nghĩa  là  căn  hiện  tại-duyên  vô  vi,  và 
căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  vô  vi. 

Nhân  hiện  tại,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên- 
nhân  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  hiện  tại  thì  căn  ấy  là  nhân  hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  hiện  tại  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  hiện  tại, 
hoặc  nhân  quá  khứ,  hoặc  nhân  vị  lai.  Các  căn  là  duyên  hiện  tại,  nhân 
hiện  tại,  nghĩa  là  căn  hiện  tại-duyên  hiện  tại,  và  căn  vị  lai  có  nhân  hiện 
tại-duyên  hiện  tại,  và  căn  vị  lai  có  nhân  hiện  tại-duyên  hiện  tại.  Duyên 
hiện  tại,  nhân  quá  khứ,  nghĩa  là  căn  quá  khứ-duyên  hiện  tại.  Duyên 
hiện  tại,  nhân  vị  lai,  nghĩa  là  căn  vị  lai-duyên  hiện  tại. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  thiện  thì  căn  ấy  là  duyên  thiện  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  thiện  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  thiện,  hoặc 
duyên  bất  thiện,  hoặc  duyên  vô  ký,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  thiện-duyên  thiện,  nghĩa  là  căn  thiện  duyên  thiện, 
và  căn  vô  ký  có  nhân  thiện-duyên  thiện.  Các  căn  là  nhân  thiện-duyên 
bất  thiện,  nghĩa  là  căn  thiện-duyên  bất  thiện,  và  căn  vô  ký  có  nhân 
thiện-duyên  bất  thiện.  Các  căn  là  nhân  thiện-duyên  vô  ký,  nghĩa  là  căn 
thiện-duyên  vô  ký  và  căn  vô  ký  có  nhân  thiện-duyên  vô  ký.  Các  căn 
là  nhân  thiện,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên,  nhận 
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thiện. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  thiện  thì  căn  ấy  là  nhân  thiện  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  thiện  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  thiện,  hoặc 
nhân  bất  thiện,  hoặc  nhân  vô  ký. 

Các  căn  là  duyên  thiện,  nhân  thiện,  nghĩa  là  căn  thiện  duyên  thiện. 
Các  căn  là  duyên  thiện,  nhân  bất  thiện,  nghĩa  là  căn  bất  thiện-duyên 
thiện,  và  căn  vô  ký  có  nhân  thiện-duyên  thiện.  Các  căn  là  duyên  thiện, 
nhân  vô  ký,  nghĩa  là  căn  vô  ký-duyên  thiện. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  bất  thiện  thì  căn  ấy  là  duyên  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  bất  thiện  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  bất  thiện, 
hoặc  duyên  thiện,  hoặc  duyên  vô  ký,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  bất  thiện-duyên  bất  thiện,  nghĩa  là  căn  bất  thiện 
duyên  bất  thiện,  và  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện-duyên  thiện.  Các  căn 
là  nhân  bất  thiện-duyên  thiện,  nghĩa  là  căn  bất  thiện-duyên  thiện,  và 
căn  vô  ký  có  nhân  vô  ký-duyên  thiện.  Các  căn  là  nhân  bất  thiện-duyên 
vô  ký,  nghĩa  là  căn  bất  thiện-duyên  vô  ký,  và  căn  vô  ký  có  nhân  bất 
thiện-duyên  vô  ký.  Các  căn  là  nhân  bất  thiện-không  có  sở  duyên,  nghĩa 
là  căn  không  có  duyên-nhân  bất  thiện. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  bất  thiện  thì  căn  ấy  là  nhân  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  bất  thiện  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  bất  thiện, 
hoặc  là  nhân  thiện,  hoặc  nhân  vô  ký. 

Các  căn  là  duyên  bất  thiện,  nhân  bất  thiện,  nghĩa  là  căn  bất  thiện 
duyên  bất  thiện.  Các  căn  là  duyên  bất  thiện,  nhân  thiện,  nghĩa  là  căn 
thiện-duyên  bất  thiện,  và  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện-duyên  bất  thiện, 
và  căn  vô  ký  có  nhân  thiện-duyên  bất  thiện.  Các  căn  là  duyên  bất 
thiện,  nhân  vô  ký,  nghĩa  là  căn  vô  ký-duyên  bất  thiện,  và  căn  bất  thiện 
có  nhân  vô  ký-duyên  bất  thiện. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  vô  ký  thì  căn  ấy  là  duyên  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  vô  ký  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  vô  ký,  hoặc 
duyên  thiện,  hoặc  duyên  bất  thiện,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  vô  ký-duyên  vô  ký,  nghĩa  là  căn  vô  ký  duyên  vô 
ký,  và  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký-duyên  vô  ký.  Các  căn  là  nhân  vô 
ký-duyên  thiện,  nghĩa  là  căn  vô  ký-duyên  thiện,  và  căn  bất  thiện  có 
nhân  vô  ký-duyên  thiện.  Các  căn  là  nhân  vô  ký-duyên  bất  thiện,  nghĩa 
là  căn  vô  ký-duyên  bất  thiện,  và  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký-duyên  bất 
thiện.  Các  căn  là  nhân  vô  ký,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không 
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CÓ  duyên-nhân  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  vô  ký  thì  căn  ấy  là  nhân  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  vô  ký  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  vô  ký,  hoặc 
là  nhân  thiện,  hoặc  nhân  bất  thiện. 

Các  căn  là  duyên  vô  ký-nhân  vô  ký,  nghĩa  là  căn  vô  ký-duyên  vô 
ký.  Các  căn  là  duyên  vô  ký-nhân  thiện,  nghĩa  là  căn  thiện-duyên  vô 
ky,  và  căn  bất  thiện  có  nhân  vô  ký  -duyên  vô  ký,  và  căn  vô  ký  có  nhân 
thiện-duyên  vô  ký.  Các  căn  là  duyên  vô  ký -nhân  bất  thiện,  nghĩa  là  căn 
bất  thiện-duyên  vô  ký,  và  căn  vô  ký  có  nhân  bất  thiện-duyên  vô  ký. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  cõi  Dục  thì  căn  ấy  duyên  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  cõi  Dục  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  cõi  Dục, 
hoặc  duyên  cõi  sắc,  hoặc  duyên  cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ 
thuộc,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  cõi  Dục-duyên  cõi  Dục,  nghĩa  là  căn  cõi  Dục- 
duyên  cõi  Dục.  Các  căn  là  nhân  cõi  Dục-duyên  cõi  sắc,  nghĩa  là  căn 
cõi  Dục-duyên  cõi  sắc.  Các  căn  là  nhân  cõi  Dục-duyên  cõi  Vô  sắc, 
nghĩa  là  căn  cõi  Dục-duyên  cõi  Vô  sắc.  Các  căn  là  nhân  cõi  Dục-duyên 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  căn  cõi  Dục-duyên  không  hệ  thuộc.  Các  căn 
là  nhân  cõi  Dục,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên-nhân 
cõi  Dục. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  cõi  Dục  thì  căn  ấy  là  nhân  cõi  Dục 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  cõi  Dục  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  cõi  Dục, 
hoặc  nhân  cõi  sắc,  hoặc  nhân  cõi  Vô  sắc,  hoặc  nhân  không  hệ  thuộc. 

Các  căn  là  duyên  cõi  Dục-nhân  cõi  Dục,  nghĩa  là  căn  cõi  Dục- 
duyên  cõi  Dục.  Các  căn  là  duyên  cõi  Dục-nhân  cõi  sắc,  nghĩa  là  căn 
cõi  sắc-duyên  cõi  Dục.  Các  căn  là  duyên  cõi  Dục-nhân  cõi  Vô  sắc, 
nghĩa  là  căn  cõi  Vô  sắc-duyên  cõi  Dục.  Các  căn  là  duyên  cõi  Dục-nhân 
không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  căn  không  hệ  thuộc,  duyên  cõi  Dục. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  cõi  sắc  thì  căn  ấy  là  duyên  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  cõi  sắc  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  cõi  sắc, 
hoặc  duyên  cõi  Dục,  hoặc  duyên  cõi  Vô  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ 
thuộc,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  cõi  sắc-duyên  cõi  sắc,  nghĩa  là  căn  cõi  sắc- 
duyên  cõi  sắc.  Các  căn  là  nhân  cõi  sắc-duyên  cõi  Dục,  nghĩa  là  căn 
cõi  sắc-duyên  cõi  Dục.  Các  căn  là  nhân  cõi  sắc-duyên  không  hệ  thuộc, 
nghĩa  là  căn  cõi  sắc-duyên  không  hệ  thuộc.  Các  căn  là  nhân  cõi  sắc, 
không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không  có  duyên-nhân  cõi  sắc. 
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Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  cõi  sắc  thì  căn  ấy  là  nhân  cõi  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  cõi  sắc  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  cõi  sắc, 
hoặc  nhân  cõi  Dục,  hoặc  nhân  cõi  Vô  sắc,  hoặc  nhân  không  hệ  thuộc. 

Các  căn  là  duyên  cõi  sắc-nhân  cõi  sắc,  nghĩa  là  căn  cõi  sắc- 
duyên  cõi  sắc.  Các  căn  là  duyên  cõi  sắc-nhân  cõi  Dục,  nghĩa  là  căn  cõi 
Dục-duyên  cõi  sắc.  Các  căn  là  duyên  cõi  sắc-nhân  cõi  Vô  sắc,  nghĩa 
là  căn  cõi  Vô  sắc-duyên  cõi  sắc.  Các  căn  là  duyên  cõi  sắc-nhân  không 
hệ  thuộc,  nghĩa  là  căn  không  hệ  thuộc,  duyên  cõi  sắc. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  cõi  Vô  sắc  thì  căn  ấy  là  duyên  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  cõi  Vô  sắc  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  cõi  Vô 
sắc,  hoặc  duyên  cõi  Dục,  hoặc  duyên  cõi  sắc,  hoặc  duyên  không  hệ 
thuộc,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  cõi  Vô  sắc-duyên  cõi  Vô  sắc,  nghĩa  là  căn  cõi 
Vô  sắc-duyên  cõi  Vô  sắc.  Các  căn  là  nhân  cõi  Vô  sắc-duyên  cõi  Dục, 
nghĩa  là  căn  cõi  Vô  sắc-duyên  cõi  Dục.  Các  căn  là  nhân  cõi  Vô  sắc- 
duyên  cõi  sắc,  nghĩa  là  căn  cõi  Vô  sắc-duyên  cõi  sắc.  Các  căn  là  nhân 
cõi  Vô  sắc-duyên  không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  căn  cõi  Vô  sắc-duyên  không 
hệ  thuộc.  Các  căn  là  nhân  cõi  Vô  sắc,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  cõi  Vô  sắc  thì  căn  ấy  là  nhân  cõi  Vô  sắc 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  cõi  Vô  sắc  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  cõi 
Vô  sắc,  hoặc  nhân  cõi  Dục,  hoặc  nhân  cõi  sắc,  hoặc  nhân  không  hệ 
thuộc. 

Các  căn  là  duyên  cõi  Vô  sắc-nhân  cõi  Vô  sắc,  nghĩa  là  căn  cõi 
Vô  sắc-duyên  cõi  Vô  sắc.  Các  căn  là  duyên  cõi  Vô  sắc-nhân  cõi  Dục, 
nghĩa  là  căn  cõi  Dục-duyên  cõi  Vô  sắc.  Các  căn  là  duyên  cõi  Vô  sắc- 
nhân  cõi  sắc,  nghĩa  là  căn  cõi  sắc-duyên  cõi  Vô  sắc.  Các  căn  là  duyên 
cõi  Vô  sắc-nhân  không  hệ  thuộc,  nghĩa  là  căn  không  hệ  thuộc,  duyên 
cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  học  thì  căn  ấy  là  duyên  với  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  học  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  học,  hoặc 
duyên  vô  học,  hoặc  duyên  phi  học  phi  vô  học,  và  căn  vô  học  có  nhân 
học-duyên  học. 

Các  căn  là  nhân  học-duyên  học,  nghĩa  là  căn  học-duyên  học,  và 
căn  vô  học  có  nhân  học-duyên  vô  học. 

Các  căn  là  nhân  học-duyên  vô  học,  nghĩa  là  căn  học-duyên  vô 
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học,  và  căn  vô  học  có  nhân  học-duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Các  căn  là  nhân  học-duyên  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa  là  căn  học- 
duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  học,  căn  ấy  là  nhân  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  học,  căn  ấy  hoặc  là  nhân  học,  hoặc  nhân 
vô  học,  hoặc  nhân  phi  học  phi  vô  học. 

Các  căn  là  duyên  học-nhân  học,  nghĩa  là  căn  học-duyên  học,  và 
căn  vô  học  có  nhân  học-duyên  học. 

Các  căn  là  duyên  học-nhân  vô  học,  nghĩa  là  căn  vô  học-duyên 

học. 

Các  căn  là  duyên  học-nhân  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa  là  căn  phi 
học  phi  vô  học-duyên  học. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  vô  học,  căn  ấy  là  duyên  với  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  vô  học,  căn  ấy  hoặc  là  duyên  vô  học,  hoặc 
duyên  học,  hoặc  duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Các  căn  là  nhân  vô  học-duyên  vô  học,  nghĩa  là  căn  vô  học-duyên 
vô  học. 

Các  căn  là  nhân  vô  học-duyên  học,  nghĩa  là  căn  vô  học-duyên 

học. 

Các  căn  là  nhân  vô  học-duyên  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa  là  căn  vô 
học-duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  vô  học,  căn  ấy  là  nhân  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  vô  học,  căn  ấy  hoặc  là  nhân  vô  học,  hoặc 
nhân  học,  hoặc  nhân  phi  học  phi  vô  học. 

Các  căn  là  duyên  vô  học-nhân  vô  học,  nghĩa  là  căn  vô  học-duyên 
vô  học. 

Các  căn  là  duyên  vô  học-nhân  học,  nghĩa  là  căn  học-duyên  vô 
học,  và  căn  vô  học  có  nhân  học-duyên  học. 

Các  căn  là  duyên  vô  học-nhân  phi  học  phi  vô  học,  nghĩa  là  căn  phi 
học  phi  vô  học-duyên  vô  học. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  phi  học  phi  vô  học,  căn  ấy  là  duyên  với  phi 
học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  phi  học  phi  vô  học,  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
phi  học  phi  vô  học,  hoặc  duyên  học,  hoặc  vô  học,  hoặc  không  có  sở 
duyên. 

Các  căn  là  nhân  phi  học  phi  vô  học-duyên  phi  học  phi  vô  học, 
nghĩa  là  căn  phi  học  phi  vô  học-duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Các  căn  là  nhân  phi  học  phi  vô  học-duyên  học,  nghĩa  là  căn  phi 
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học  phi  VÔ  học-duyên  học. 

Các  căn  là  nhân  phi  học  phi  vô  học-duyên  vô  học,  nghĩa  là  căn  phi 
học  phi  vô  học-duyên  vô  học. 

Các  căn  là  nhân  phi  học  phi  vô  học,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là 
căn  không  có  duyên-nhân  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học,  căn  ấy  là  nhân  phi  học 
phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học,  căn  ấy  hoặc  là  nhân  phi 
học  phi  vô  học,  hoặc  nhân  học,  hoặc  nhân  vô  học. 

Các  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học-nhân  phi  học  phi  vô  học,  ng¬ 
hĩa  là  căn  phi  học  phi  vô  học-duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Các  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học-nhân  học,  nghĩa  là  căn  học- 
duyên  phi  học  phi  vô  học,  và  căn  vô  học  có  nhân  học-duyên  phi  học  phi 
vô  học. 

Các  căn  là  duyên  phi  học  phi  vô  học-nhân  vô  học,  nghĩa  là  căn  vô 
học-duyên  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  với  kiến  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  kiến 
đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc  không  có  sở 
duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  đoạn-duyên  kiến  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
đoạn-duyên  kiến  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến  đoạn- 
duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không 
có  duyên-nhân  kiến  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  kiến  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  kiến  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  kiến 
đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  đoạn-nhân  kiến  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
đoạn-duyên  kiến  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu  đoạn- 
duyên  kiến  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn  không 
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đoạn-duyên  kiến  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  tu  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  tu  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  tu  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  tu  đoạn,  hoặc 
duyên  kiến  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  tu  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu  đoạn- 
duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  tu  đoạn-duyên  kiến  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu  đoạn- 
duyên  kiến  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  tu  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu  đoạn- 
duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  tu  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn  không 
có  duyên-nhân  tu  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  tu  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  tu  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  tu  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  tu  đoạn, 
hoặc  nhân  kiến  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  tu  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu  đoạn- 
duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  tu  đoạn-nhân  kiến  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến  đoạn- 
duyên  tu  đoạn,  và  căn  tu  đoạn  có  nhân  kiến  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  tu  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn  không 
đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  không  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  với  không 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  không  đoạn  thì  căn  đó  hoặc  là  duyên  không 
đoạn,  hoặc  duyên  kiến  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  không  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  không  đoạn-duyên  kiến  đoạn,  nghĩa  là  căn  không 
đoạn-duyên  kiến  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  không  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  không 
đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  không  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  không  đoạn 
chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  không  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  không 
đoạn,  hoặc  nhân  kiến  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  không  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  không  đoạn-nhân  kiến  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 


1518 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  không  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu  đoạn- 
duyên  không  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  kiến 
khổ  đoạn,  hoặc  duyên  kiến  tập  đoạn,  hoặc  duyên  kiến  diệt  đoạn,  hoặc 
duyên  kiến  đạo  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn, 
hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
khổ  đoạn-duyên  tu  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn- 
duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  diệt-kiến  đạo  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  kiến  khổ  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến  khổ 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
kiến  khổ  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  tập  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân 
không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  tập  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
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tập  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Như  kiến  khổ  đoạn,  kiến  tập  đoạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  kiến  diệt 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  kiến 
diệt  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc  không  có 
sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  diệt  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  tu  đoạn  có 
nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  diệt  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  kiến  diệt  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến  diệt 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân  kiến 
diệt  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  tập  đoạn,  hoặc 
nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  diệt  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  tập  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Như  kiến  diệt  đoạn,  kiến  đạo  đoạn  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  với  khổ 
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pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  khổ 
pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tập  pháp  trí 
đoạn,  hoặc  duyên  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc 
duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  đạo 
loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc  không 
có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
diệt  kiến  đạo  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  kiến  khổ  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 
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Đáp:  Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
kiến  khổ  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  tập  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân 
không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  tập  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ 
đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  không  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  khổ  loại 
trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  khổ 
loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tập  pháp  trí 
đoạn,  hoặc  duyên  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc 
duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  đạo 
loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc  không 
có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 
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Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
khổ  đoạn-duyên  tu  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn- 
duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  khổ  đoạn-duyên  không  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có  nhân  kiến 
khổ  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  khổ  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  kiến  khổ  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  với  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
kiến  khổ  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  tập  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân 
không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  tập  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập  đoạn  có 
nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Như  đối  với  khổ,  đối  với  tập  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  diệt  pháp 
trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  diệt 
pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc 
duyên  không  đoạn,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tu  đoạn  có  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn 
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Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  kiến 
diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  diệt  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  kiến  diệt  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  với  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến 
diệt  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
kiến  diệt  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  tập  đoạn, 
hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập-kiến  diệt 
đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  tập  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập-kiến  diệt 
đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  không  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  diệt  loại 
trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên  diệt 
loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc 
duyên  không  đoạn,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn  có  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
kiến  diệt  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  kiến  diệt  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là  căn 
không  có  duyên-nhân  kiến  diệt  đoạn. 
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Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  kiến 
diệt  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
kiến  diệt  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  khổ  đoạn,  hoặc  nhân  kiến  tập  đoạn, 
hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  diệt  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập-kiến  diệt 
đoạn  có  nhân  kiến  khổ  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  kiến  tập  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  kiến  tập-kiến  diệt 
đoạn  có  nhân  kiến  tập  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Như  đối  với  diệt,  đối  với  đạo  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  khổ 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tập  pháp  trí 
đoạn,  hoặc  duyên  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc 
duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  đạo 
loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc  không 
có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn. 
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Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn 
khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt-đạo  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  không 
đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là 
căn  không  có  duyên-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân 
khổ  pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  với  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu 
đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  không  đoạn-duyên  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  duyên  với  khổ 
loại  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
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khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  diệt  loại  trí 
đoạn,  hoặc  duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên 
không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tập  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  đạo  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  khổ 
loại  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  và  căn  tập  loại  trí-tu  đoạn  có  nhân  khổ  loại 
trí  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
khổ  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  với  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  khổ 
loại  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  với  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là 
nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập 
pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân 
không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  loại  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn 
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Các  căn  là  duyên  khổ  loại  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  khổ  pháp  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  không  đoạn-duyên  khổ  loại  trí  đoạn. 

Như  đối  với  khổ,  đối  với  tập  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  diệt 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc 
không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn  có  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là 
căn  không  có  duyên-nhân  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  là  duyên  với  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân 
diệt  pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  duyên  với  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là 
nhân  diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập 
pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  pháp  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  không  đoạn-duyên  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  thì  căn  là  duyên  với  diệt 
loại  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
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diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  diệt  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
diệt  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  với  diệt  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  diệt 
loại  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  diệt  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  loại  trí 
đoạn,  hoặc  nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc 
nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  diệt  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  loại  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  diệt  loại  trí  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  diệt  loại  trí  đoạn. 

Như  đối  với  diệt,  đối  với  đạo  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  duyên  với 
kiến  khổ  đoạn,  hoặc  duyên  kiến  tập  đoạn,  hoặc  duyên  kiến  diệt  đoạn, 
hoặc  duyên  kiến  đạo  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không 
đoạn,  hoặc  không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
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CÓ  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn 
khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt-đạo  pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  không 
đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  không  có  sở  duyên,  nghĩa  là 
căn  không  có  duyên-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  khổ 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn,  hoặc  nhân  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không 
đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  tập  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 
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Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  kiến 
khổ  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
kiến  khổ  đoạn,  hoặc  duyên  kiến  tập  đoạn,  hoặc  duyên  kiến  diệt  đoạn, 
hoặc  duyên  kiến  đạo  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không 
đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  loại  đoạn-duyên  kiến  tập  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoan-duyên  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiết  diệt  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn,  và  căn 
tập-đạo  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  đạo  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  khổ 
loại  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  và  căn  tập  loại  trí  đoạn-tu  đoạn  có  nhân 
khổ  loại  trí  đoạn-duyên  tu  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩ  là  căn 
diệt-đạo  loại  trí  đoạn  có  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  khổ  loại 
trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  kiến  khổ  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập  pháp  trí 
đoạn,  hoặc  nhân  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không 
đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  loại  trí  đoạn  có 
nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  tập  pháp  trí  đoạn 
có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
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căn  tập  pháp  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  khổ  pháp  trí  đoạn  có 
nhân  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạnn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn,  và  căn  khổ  loại  trí  đoạn  có 
nhân  tập  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn,  duyên  kiến  khổ  đoạn.  Các  căn  là  duyên  kiến  khổ  đoạn-nhân 
không  đoạn,  nghĩa  là  căn  không  đoạn-duyên  kiến  khổ  đoạn.  Như  đối 
với  khổ,  đối  với  tập  cũng  như  vậy.] 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  duyên  với  kiến 
diệt  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  duyên 
kiến  diệt  đoạn,  hoặc  duyên  tu  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn,  hoặc 
không  có  sở  duyên. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn  có  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  tu  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  không  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt  pháp  trí  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  pháp  trí  đoạn-không  có  sở  duyên,  nghĩa  là 
căn  không  có  duyên-nhân  diệt  pháp  trí  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  với  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  diệt 
pháp  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc  nhân  diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  khổ  pháp  trí 
đoạn,  hoặc  nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  hoặc 
nhân  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn,  hoặc  nhân  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  diệt  pháp  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt  pháp  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  diệt  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  diệt  do  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  khổ  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  tập-diệt  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  tập-diệt  loại  trí  đoạn 
lcó  nhân  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 
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Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  là  nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  khổ  diệt  pháp  trí 
đoạn  có  nhân  nơi  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  là  nhân  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  khổ  diệt  loại  trí  đoạn 
có  nhân  tập  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  -  nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Hỏi:  Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  thì  các  căn  ấy  là  duyên  với 
kiến  diệt  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  thì  các  căn  ấy,  hoặc  duyên 
kiến  diệt  đoạn,  hoặc  duyên  không  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn,  nghĩa  là 
căn  có  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  nhân  diệt  loại  trí  đoạn  duyên  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
do  diệt  loại  trí  đoạn-duyên  không  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  căn  duyên  kiến  với  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  là  nhân  của  diệt 
loại  trí  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  căn  duyên  với  kiến  diệt  đoạn  thì  căn  ấy  hoặc  là  nhân 
diệt  loại  trí  đoạn,  hoặc  là  nhân  của  diệt  pháp  trí  đoạn,  hoặc  là  nhân  của 
khổ  pháp  trí  đoạn,  hoặc  là  nhân  của  khổ  loại  trí  đoạn,  hoặc  là  nhân  của 
tập  pháp  trí  đoạn,  hoặc  là  nhân  của  tập  loại  trí  đoạn,  hoặc  nhân  tu  đoạn, 
hoặc  là  nhân  của  không  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  là  nhân  của  diệt  loại  trí  đoạn, 
nghĩa  là  căn  diệt  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  là  nhân  của  diệt  pháp  trí  đoạn, 
nghĩa  là  căn  diệt  pháp  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  là  nhân  của  khổ  pháp  trí  đoạn, 
nghĩa  là  căn  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  tập-diệt 
pháp  trí  đoạn  có  nhân  khổ  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn  nhân  khổ  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  khổ  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn  và  căn  tập-diệt  loại  trí  đoạn 
nhân  khổ  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  tập  pháp  trí  đoạn,  nghĩa 
là  căn  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn  và  căn  khổ  diệt  pháp  trí 
đoạn,  là  nhân  của  tập  pháp  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 
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Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  tập  loại  trí  đoạn,  nghĩa  là 
căn  tập  loại  trí  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn,  và  căn  khổ  diệt  loại  trí  đoạn 
có  nhân  tập  loại  trí  đoạn  duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  tu  đoạn,  nghĩa  là  căn  tu 
đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Các  căn  là  duyên  kiến  diệt  đoạn-nhân  không  đoạn,  nghĩa  là  căn 
không  đoạn-duyên  kiến  diệt  đoạn. 

Như  đối  với  diệt;  đối  với  đạo  cũng  như  vậy. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  17 
Chương  7:  ĐỊNH  UAN 
Phẩm  1:  BÀN  VE  ĐAC 


Năm  ãắc-bốn  khởi  đến  các  chi, 

Vị-nhập-sinh  cùng  với  vô  lượng, 

Đoạn  kiết-thọ  quả  và  xứ  sở, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  pháp  đạt  được  quá  khứ,  pháp  ấy  đạt  được  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Pháp  đạt  được  ấy,  hoặc  quá  khứ-hoặc  vị  lai,  -hoặc  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  quá  khứ  đạt  được  thì  pháp  ấy  đạt  được  ở  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Pháp  ấy  hoặc  là  quá  khứ-hoặc  vị  lai-hoặc  hiện  tại-hoặc  vô 
vi. 

Hỏi:  Các  pháp  đạt  được  ở  vị  lai,  pháp  ấy  vị  lai  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Pháp  đạt  được  ấy,  hoặc  vị  lai-hoặc  quá  khứ-hoặc  hiện  tại. 

Hỏi:  Nếu  vị  lai  đạt  được  thì  pháp  ấy  đạt  được  ở  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Pháp  ấy  hoặc  vị  lai-hoặc  quá  khứ-hoặc  hiện  tại-hoặc  vô  vi. 

Hỏi:  Các  pháp  đạt  được  ở  hiện  tại,  pháp  ấy  hiện  tại  đạt  được 
chăng? 

Đáp:  Pháp  đạt  được  ấy,  hoặc  hiện  tại-hoặc  quá  khư-  hoặc  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  hiện  tại  đạt  được  thì  pháp  ấy  đạt  được  ở  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Pháp  ấy  hoặc  hiện  tại-hoặc  quá  khứ-hoặc  vị  lai,  hoặc  vô  vi. 

Hỏi:  Các  pháp  thiện  đạt  được  thì  pháp  ấy  là  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 
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Hỏi:  Nếu  đạt  được  thiện  thì  đó  là  đạt  được  pháp  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  bất  thiện  đạt  được  thì  pháp  ấy  là  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đạt  được  bất  thiện  thì  đó  là  pháp  đạt  được  pháp  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  ký  đạt  được  thì  pháp  ấy  là  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đạt  được  vô  ký  thì  đó  là  đạt  được  pháp  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Đạt  được  các  pháp  thuộc  cõi  Dục  thì  pháp  đạt  được  ấy  thuộc 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  thuộc  cõi  Dục  thì  pháp  đạt  được  là  thuộc 
cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Pháp  đó  hoặc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Đạt  được  các  pháp  thuộc  cõi  sắc  thì  pháp  đạt  được  ấy  thuộc 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  nếu  pháp  đạt  được  thuộc  cõi  sắc  thì  pháp  đạt  được  là  thuộc 
cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Pháp  đó  hoặc  hệ  thuộc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Đạt  được  các  pháp  thuộc  cõi  vô  sắc  thì  pháp  đạt  được  ấy 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  nếu  pháp  đạt  được  thuộc  cõi  vô  sắc  thì  pháp  đạt  được  là 
thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Pháp  đó  hoặc  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  hệ  thuộc. 

Hỏi:  Đạt  được  các  pháp  học  thì  pháp  đạt  được  ấy  là  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  là  học  thì  đó  là  đạt  được  pháp  học 
chăng? 

Đáp:  Pháp  đó  hoặc  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Đạt  được  các  pháp  vô  học  thì  pháp  đạt  được  ấy  là  vô  học 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  là  vô  học  thì  đó  là  đạt  được  pháp  vô  học 
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chăng? 

Đáp:  Pháp  đó  hoặc  vô  học,  hoặc  phi  học  phi  vô  học. 

Hỏi:  Đạt  được  các  pháp  phi  học  vô  học  thì  pháp  đạt  được  ấy  là  phi 
học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Pháp  ấy  hoặc  phi  học  phi  vô  học,  hoặc  học,  hoặc  vô  học. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  là  phi  học  phi  vô  học  đó  là  đạt  được  pháp 
phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  đạt  được  do  kiến  mà  đoạn  thì  pháp  đạt  được  ấy  do 
kiến  mà  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  do  kiến  mà  đoạn  thì  pháp  đạt  được  ấy  là 
do  kiến  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  đạt  được  do  tu  mà  đoạn  thì  pháp  đạt  được  ấy  do  tu 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  do  tu  mà  đoạn  thì  pháp  đạt  được  ấy  là 
pháp  do  tu  đoạn  chăng? 

Đáp:  Pháp  đó  hoặc  do  tu  mà  đoạn,  hoặc  không  đoạn. 

Hỏi:  Các  pháp  đạt  được  không  đoạn  thì  pháp  đạt  được  ấy  không 
đoạn  chăng? 

Đáp:  Pháp  đạt  được  ấy  hoặc  không  đoạn,  hoặc  do  tu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Nếu  pháp  đạt  được  không  đoạn  thì  pháp  đạt  được  ấy  là  pháp 
không  đoạn  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  thiện  vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  đều  có  tâm  thiện 
chăng? 

Đáp:  Các  pháp  thiện  vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  tâm  thiện  đều 
có,  hoặc  tâm  bất  thiện  đều  có,  hoặc  tâm  vô  ký  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  thiện  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  tâm 
kia  đều  có  thiện  vô  sắc. 

Thế  nào  là  tâm  bất  thiện  đều  có?  Như  tâm  bất  thiện,  hoặc  thoái 
chuyển,  hoặc  sinh  thì  pháp  thiện  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  tâm  vô  ký  đều  có?  Như  tâm  vô  ký,  hoặc  thoái  chuyển, 
hoặc  sinh,  thì  pháp  thiện  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  với  tâm  thiện  đều  dấy  khởi,  thì  pháp  đó  là  thiện 
vô  sắc  chăng? 
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Đáp:  Các  pháp  với  tâm  thiện  đều  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  thiện  vô 
sắc,  hoặc  vô  ký  vô  sắc. 

Thế  nào  là  thiện  vô  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  tâm  kia 
đều  có  thiện  vô  sắc. 

Thế  nào  là  vô  ký  vô  sắc?  Như  tâm  thiện  phát  triển  tốt  đẹp,  pháp 
vô  ký  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  thiện,  các  căn  vô  ký  được  nuôi  lớn, 
tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  ấy  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường 

Hỏi:  Các  pháp  bất  thiện  vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  đều  có  bất  thiện 
chăng? 

Đáp:  Các  pháp  bất  thiện  vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  tâm  bất 
thiện  đều  có,  hoặc  tâm  vô  ký  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  bất  thiện  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia, 
tâm  kia  đều  có  bất  thiện  vô  sắc. 

Thế  nào  là  tâm  vô  ký  đều  có?  Như  tâm  vô  ký,  hoặc  thoái  chuyển, 
hoặc  sinh,  thì  pháp  bất  thiện  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  với  tâm  bất  thiện  đều  dấy  khởi,  thì  pháp  đó  là  bất 
thiện  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  với  tâm  bất  thiện  đều  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  bất 
thiện  vô  sắc,  hoặc  thiện  vô  sắc,  hoặc  vô  ký  vô  sắc. 

Thế  nào  là  bất  thiện  vô  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  tâm 
kia  đều  có  bất  thiện  vô  sắc. 

Thế  nào  là  thiện  vô  sắc?  Như  tâm  bất  thiện,  nếu  thoái  chuyển, 
hoặc  sinh  thì  pháp  thiện  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  vô  ký  vô  sắc?  Như  tâm  bất  thiện,  nếu  thoái  chuyển, 
hoặc  sinh,  thì  pháp  vô  ký  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  bất  thiện,  các 
căn  vô  ký  được  nuôi  lớn,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  ấy  cần  phải  sinh- 
lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  ký  vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  đều  có  tâm  bất 
thiện  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  ký  vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  tâm  vô  ký 
đều  có,  hoặc  tâm  thiện  đều  có,  hoặc  tâm  bất  thiện  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  vô  ký  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia, 
tâm  kia  đều  có  vô  ký  vô  sắc. 

Thế  nào  là  tâm  thiện  đều  có?  Như  tâm  thiện  tiến  lên  tốt  đẹp,  pháp 
vô  ký  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  thiện,  nuôi  lớn  các  căn  vô  ký,  tăng 
thêm  đại  chủng,  pháp  ấy  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  tâm  bất  thiện  đều  có?  Như  tâm  bất  thiện,  nếu  thoái 
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chuyển,  hoặc  sinh  thì  pháp  vô  ký  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  bất 
thiện,  nuôi  lớn  các  căn  vô  ký,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  ấy  cần  phải 
sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Nếu  pháp  với  tâm  vô  ký  đều  cùng  dấy  khởi,  thì  pháp  đó  là 
vô  ký  vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  với  tâm  vô  ký  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  vô 
ký  vô  sắc,  hoặc  thiện  vô  sắc,  hoặc  bất  thiện  vô  sắc. 

Thế  nào  là  vô  ký  vô  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia,  tâm  kia 
đều  có  vô  ký  vô  sắc. 

Thế  nào  là  thiện  vô  sắc?  Như  tâm  vô  ký,  hoặc  sinh  hoặc  tiến  lên 
tốt  đẹp  thì  pháp  thiện  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  bất  thiện  vô  sắc?  Như  tâm  vô  ký,  hoặc  sinh  hoặc  tiến 
lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  bất  thiện  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm 
thuộc  cõi  Dục  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  thuộc  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục  dấy  khởi,  pháp  ấy  hoặc 
là  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  có,  hoặc  tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  có,  hoặc  tâm 
thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có,  hoặc  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
ấy,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  có?  Như  tâm  thuộc  cõi  sắc, 
hoặc  sinh,  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  thuộc  cõi  Dục  sẽ  được  sinh 
khởi  và  trụ  vào  tâm  thuộc  cõi  sắc,  các  căn  thuộc  cõi  Dục  được  nuôi  lớn, 
đại  chủng  được  tăng  thêm,  pháp  ấy  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có?  Như  trụ  vào  tâm  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  nuôi  lớn  các  căn  cõi  Dục,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  ấy  cần 
phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có?  Như  tâm  không  hệ  thuộc, 
tiến  lên  tốt  đẹp,  pháp  thuộc  cõi  Dục  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm 
không  hệ  thuộc,  các  căn  thuộc  cõi  Dục  được  nuôi  lớn,  đại  chủng  được 
tăng  thêm,  pháp  ấy  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  ấy 
là  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp 
ấy  hoặc  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  vô  sắc 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô  sắc  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia, 
tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục. 
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Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc?  Như  tâm  thuộc  cõi  Dục,  nếu  tho¬ 
ái  chuyển,  hoặc  sinh  thì  pháp  thuộc  cõi  sắc  sẽ  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Như  tâm  thuộc  cõi  Dục,  hoặc 
sinh  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  sẽ  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  vô  sắc  không  hệ  thuộc?  Như  tâm  thuộc  cõi  Dục,  thoái 
chuyển  thì  pháp  không  hệ  thuộc  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm 
thuộc  cõi  Sắc  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  hoặc  là  tâm 
thuộc  cõi  Sắc  đều  có,  hoặc  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  có,  hoặc  tâm  thuộc 
cõi  Vô  sắc  đều  có,  hoặc  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
cõi  Sắc,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  có?  Như  tâm  thuộc  cõi  Dục,  nếu 
thoái  chuyển  hoặc  sinh,  thì  pháp  thuộc  cõi  sắc  sẽ  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có?  Như  trụ  vào  tâm  thuộc 
cõi  Vô  sắc,  nuôi  lớn  các  căn  thuộc  cõi  sắc,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp 
ấy  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có?  Như  tâm  không  hệ  thuộc, 
tiến  lên  tốt  đẹp,  pháp  thuộc  cõi  sắc  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  không 
hệ  thuộc,  các  căn  thuộc  cõi  sắc  được  nuôi  lớn,  đại  chủng  được  tăng 
thêm,  pháp  ấy  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  ấy 
là  vô  sắc  thuộc  cõi  Sắc  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  ấy 
hoặc  là  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc,  hoặc  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  vô  sắc 
thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô  sắc  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
thuộc  cõi  Dục  kia,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục?  Như  tâm  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
sinh  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  thuộc  cõi  Dục  sẽ  được  dấy  khởi  và 
trụ  vào  tâm  thuộc  cõi  sắc,  nuôi  lổn  các  căn  thuộc  cõi  Dục,  tăng  thêm 
đại  chủng,  pháp  đó  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Như  tâm  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
sinh,  thì  pháp  cõi  Vô  sắc  sẽ  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  vô  sắc  không  hệ  thuộc?  Như  tâm  thuộc  cõi  sắc,  nếu 
thoái  chuyển  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  không  hệ  thuộc  được  dấy 
khởi. 
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Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm 
thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc  dấy  khởi,  pháp  ấy  hoặc 
với  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có,  hoặc  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  có,  hoặc 
tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  có,  hoặc  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với 
tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  Dục  đều  có?  Như  tâm  thuộc  cõi  Dục,  nếu 
thoái  chuyển  hoặc  sinh,  thì  pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  tâm  thuộc  cõi  sắc  đều  có?  Như  tâm  thuộc  cõi  sắc,  hoặc 
sinh  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  sẽ  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  tâm  không  hệ  thuộc  đều  có?  Như  tâm  không  hệ  thuộc, 
tiến  lên  tốt  đẹp,  pháp  thuộc  cõi  Vô  sắc  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp 
ấy  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp 
ấy  hoặc  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  vô 
sắc  thuộc  cõi  Sắc,  hoặc  vô  sắc  không  hệ  thuộc. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
cõi  Vô  sắc,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  Dục?  Như  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc,  nuôi 
lớn  các  căn  thuộc  cõi  Dục,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  cần  phải  sinh- 
lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  cõi  sắc?  Như  trụ  vào  tâm  cõi  Vô  sắc,  nuôi 
lớn  các  căn  thuộc  cõi  sắc,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  cõi  sắc  cần  phải 
sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  vô  sắc  không  hệ  thuộc?  Như  tâm  thuộc  cõi  Vô  sắc,  nếu 
thoái  chuyển,  hoặc  nếu  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  không  hệ  thuộc  được 
dấy  khởi. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  hữu  học  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm 
hữu  học  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  hữu  học  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  là 
tâm  hữu  học  đều  có,  hoặc  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  hữu  học  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  hữu 
học,  tâm  hữu  học  đều  có  vô  sắc  hữu  học. 

Thế  nào  là  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có?  Như  tâm  phi  học  phi 
vô  học,  nếu  thoái  chuyển,  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp  thì  pháp  hữu  học  được 
dấy  khởi. 
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Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  hữu  học  đều  dấy  khởi,  pháp  ấy  là  vô  sắc 
thuộc  hữu  học  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  hữu  học  đều  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  là  vô 
sắc  thuộc  hữu  học,  hoặc  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  hữu  học?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  hữu 
học  kia,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  hữu  học. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi  vô  học?  Như  tâm  hữu  tiến  lên 
tốt  đẹp,  pháp  phi  học  phi  vô  học  được  dấy  khởi,  và  trụ  vào  tâm  hữu  học, 
nuôi  lớn  các  căn  của  phi  học  phi  vô  học,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  đó 
cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  vô  học  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm  vô 
học  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  vô  học  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  là  tâm 
vô  học  đều  có,  hoặc  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  vô  học  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  vô 
học,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  vô  học. 

Thế  nào  là  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có?  Như  tâm  phi  học  phi 
vô  học,  nếu  thoái  chuyển,  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  vô  học  được 
dấy  khởi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  vô  học  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  ấy  là  vô 
sắc  thuộc  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vàtâm  vô  học  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  đó  hoặc  là 
vô  sắc  thuộc  vô  học,  hoặc  vô  sắc  của  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  vô  học?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  vô 
học  kia,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi  vô  học?  Như  tâm  vô  học  tiến 
lên  tốt  đẹp  ,  pháp  phi  học  phi  vô  học  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  vô 
học,  nuôi  lớn  các  căn  của  phi  học  phi  vô  học,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp 
đó  cần  phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi  vô  học  dấy  khởi,  pháp  ấy 
với  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi  vô  học  dấy  khởi,  pháp  đó 
hoặc  là  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có,  hoặc  tâm  hữu  học  đều  có,  hoặc 
tâm  vô  học  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với 
tâm  phi  học  phi  vô  học,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  của  phi  học  phi  vô  học. 

Thế  nào  là  tâm  hữu  học  đều  có?  Như  tâm  hữu  học,  tiến  lên  tốt 
đẹp,  thì  pháp  phi  học  phi  vô  học  được  dấy  khởi,  và  trụ  vào  tâm  học,  nuôi 
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lớn  các  căn  của  phi  học  phi  vô  học,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  cần  phải 
sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  tâm  vô  học  đều  có?  Như  tâm  vô  học,  nếu  tiến  lên  tốt 
đẹp,  thì  pháp  phi  học  phi  vô  học  được  dấy  khởi,  và  trụ  vào  tâm  vô  học, 
nuôi  lớn  các  căn  của  phi  học  phi  vô  học,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  cần 
phải  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp 
ấy  là  vô  sắc  của  phi  học  phi  vô  học  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  phi  học  phi  vô  học  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp 
đó  hoặc  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi  vô  học,  hoặc  là  vô  sắc  thuộc  hữu  học, 
hoặc  vô  sắc  thuộc  vô  học. 

Thế  nào  là  vô  sắc  của  phi  học  phi  vô  học?  Các  pháp  tương  ưng 
với  tâm  phi  học  phi  vô  học  kia,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  thuộc  phi  học  phi 
vô  học. 

Thế  nào  là  vô  sắc  thuộc  hữu  học?  Như  tâm  phi  học  phi  vô  học,  nếu 
thoái  chuyển,  nếu  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  hữu  học  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  vô  sắc  của  vô  học?  Như  tâm  phi  học  phi  vô  học,  nếu 
thoái  chuyển,  nếu  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  vô  học  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  do  kiến  đoạn  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm  do 
kiến  đoạn  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  do  kiến  đoạn  dấy  khởi,  pháp  ấy  hoặc  là  tâm 
do  kiến  đoạn  đều  có,  hoặc  tâm  do  tu  đoạn  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  do  kiến  đoạn  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
kia,  tâm  kia  đều  có  vô  sắc  do  kiến  đoạn. 

Thế  nào  là  tâm  do  tu  đoạn  đều  có?  Như  tâm  do  tu  đoạn,  hoặc  sinh 
hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  do  kiến  đoạn  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  do  kiến  đoạn  đều  cùng  dấy  khởi,  thì  pháp 
đó  là  vô  sắc  do  kiến  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  do  kiến  đoạn  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  đó 
hoặc  là  vô  sắc  do  kiến  đoạn,  hoặc  vô  sắc  do  tu  đoạn. 

Thế  nào  là  vô  sắc  do  kiến  đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia, 
tâm  kia  đều  có  vô  sắc  do  kiến  đoạn. 

Thế  nào  là  vô  sắc  do  tu  đoạn?  Như  tâm  do  kiến  đoạn,  hoặc  sinh 
hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  do  tu  đoạn  được  dấy  khởi,  và  trụ  vào  tâm 
do  kiến  đoạn,  nuôi  lớn  các  căn  do  tu  đoạn,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp 
ấy  đắc  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  do  tu  đoạn  dấy  khởi,  pháp  đó  với  tâm  do  tu 
đoạn  đều  có  chăng? 
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Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  do  tu  đoạn  dấy  khởi,  pháp  ấy  hoặc  là  tâm 
do  tu  đoạn  đều  có,  hoặc  tâm  do  kiến  đoạn  đều  có,  hoặc  tâm  không  đoạn 
đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  do  tu  đoạn  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
đó,  tâm  đó  đều  có  vô  sắc  do  tu  đoạn. 

Thế  nào  là  tâm  do  kiến  đoạn  đều  có?  Như  tâm  do  kiến  đoạn,  hoặc 
sinh  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  do  tu  đoạn  được  dấy  khởi,  và  trụ  nơi 
tâm  do  kiến  đoạn,  nuôi  lớn  các  căn  do  tu  đoạn,  tăng  thêm  đại  chủng, 
pháp  ấy  đắc  sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Thế  nào  là  tâm  không  đoạn  đều  có?  Như  tâm  không  đoạn  tiến  lên 
tốt  đẹp  thì  pháp  do  tu  đoạn  được  dấy  khởi  và  trụ  vào  tâm  không  đoạn. 
Các  căn  do  tu  đoạn  được  nuôi  lớn,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  cần  phải 
sinh-lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  do  tu  đoạn  đều  cùng  dấy  khởi,  thì  pháp  đó 
là  vô  sắc  do  tu  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  do  tu  đoạn  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  đó 
hoặc  vô  sắc  do  tu  đoạn,  hoặc  vô  sắc  do  kiến  đoạn,  hoặc  vô  sắc  không 
đoạn. 

Thế  nào  là  vô  sắc  do  tu  đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  kia, 
tâm  kia  đều  có  vô  sắc  do  tu  đoạn. 

Thế  nào  là  vô  sắc  do  kiến  đoạn?  Như  tâm  do  tu  đoạn,  hoặc  sinh 
hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  do  kiến  đoạn  sẽ  được  dấy  khởi. 

Thế  nào  là  vô  sắc  không  đoạn?  Như  tâm  do  tu  đoạn,  hoặc  tiến  lên 
tốt  đẹp,  thì  pháp  không  đoạn  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Các  pháp  vô  sắc  không  đoạn  dấy  khởi,  pháp  ấy  với  tâm  không 
đoạn  đều  có  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  vô  sắc  không  đoạn  dấy  khởi,  pháp  ấy  hoặc  là  tâm 
không  đoạn  đều  có,  hoặc  tâm  do  tu  đoạn  đều  có. 

Thế  nào  là  tâm  không  đoạn  đều  có?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm 
kia,  tâm  kia  đều  có  vô  sắc  không  đoạn. 

Thế  nào  là  tâm  do  tu  đoạn  đều  có?  Như  tâm  do  tu  đoạn,  nếu  thoái 
chuyển,  hoặc  tiến  lên  tốt  đẹp,  thì  pháp  không  đoạn  được  dấy  khởi. 

Hỏi:  Nếu  pháp  và  tâm  không  đoạn  đều  cùng  dấy  khởi,  thì  pháp  đó 
là  vô  sắc  không  đoạn  chăng? 

Đáp:  Các  pháp  và  tâm  không  đoạn  đều  cùng  dấy  khởi,  pháp  đó 
hoặc  là  vô  sắc  không  đoạn,  hoặc  vô  sắc  do  tu  đoạn. 

Thế  nào  là  vô  sắc  không  đoạn?  Các  pháp  tương  ưng  với  tâm  không 
đoạn,  tâm  ấy  đều  có  vô  sắc  không  đoạn. 
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Thế  nào  là  vô  sắc  do  tu  đoạn?  Như  tâm  không  đoạn,  tiến  lên  tốt 
đẹp,  thì  pháp  do  tu  đoạn  được  dấy  khởi,  và  trụ  vào  tâm  không  đoạn,  các 
căn  do  tu  đoạn  được  nuôi  lớn,  tăng  thêm  đại  chủng,  pháp  cần  phải  sinh- 
lão-trụ-vô  thường. 

Hỏi:  Tất  cả  tĩnh  lự  thứ  nhất  đều  có  năm  Chi  chăng? 

Đáp:  Không  nhiễm  ô  thì  có  năm,  nhiễm  ô  thì  không  có  năm. 

Những  gì  là  không  có?  Không  có  ly  sinh  hỷ  lạc. 

Hỏi:  Tất  cả  tĩnh  lự  thứ  hai  đều  có  bốn  Chi  chăng? 

Đáp:  Không  nhiễm  ô  thì  có  bốn,  nhiễm  ô  thì  không  có  bốn. 

Những  gì  là  không  có?  Không  có  nội  đẳng  tịnh. 

Hỏi:  Tất  cả  tĩnh  lự  thứ  ba  đều  có  năm  Chi  chăng? 

Đáp:  Không  nhiễm  ô  thì  có  năm,  nhiễm  ô  thì  không  có  năm. 

Những  gì  là  không  có?  Không  có  Chánh  niệm-Chánh  tri. 

Hỏi:  Tất  cả  tĩnh  lự  thứ  tư  đều  có  bốn  chi  chăng? 

Đáp:  Không  nhiễm  ô  thì  có  bốn,  nhiễm  ô  thì  không  có  bôn. 

Những  gì  là  không  có?  Không  có  xả  niệm  thanh  tịnh. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  nhất,  nhập  nên  nói  là  vị  hay  xuất 
nên  nói  là  vị? 

Đáp:  Đối  với  Năng  vị,  nên  nói  là  nhập;  đối  với  sở  vị,  nên  nói  là 

xuất. 

Hỏi:  Cho  đến  vị  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  nhập  nên 
nói  là  vị  hay  xuất  nên  nói  là  vị? 

Đáp:  Đối  với  Năng  vị,  nên  nói  là  nhập;  đôi  vơi  sở  vị,  nên  nói  là 

xuất. 

Hỏi:  Các  vị  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  nhất  đều  là  hữu  phú,  vô  ký 
chăng? 

Đáp:  Các  vị  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  nhất  đều  là  hữu  phú,  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  tĩnh  lự  thứ  nhất  là  hữu  phú  vô  ký  thì  đều  tương  ưng  với 
vị  chăng? 

Đáp:  Có  tĩnh  lự  thứ  nhất  là  hữu  phú  vô  ký  mà  không  tương  ưng  với 
vị,  nghĩa  là  trừ  ra  ái  còn  lại  phiền  não  khác  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Cho  đến  các  vị  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đều 
là  hữu  phú  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Các  vị  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đều  là  hữu 
phú  vô  ký. 

Hỏi:  Nếu  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  là  hữu  phú  vô  ký  thì  đều 
tương  ưng  với  vị  chăng? 

Đáp:  Có  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  là  hữu  phú  vô  ký  mà  không 
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tương  ưng  với  vị,  nghĩa  là  trừ  ra  ái,  phiền  não  khác  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Có  thể  có  không  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  nhập  tĩnh  lự  thứ 
hai  chăng? 

Đáp:  Nhập. 

Hỏi:  Cho  đến  có  thể  có  không  nhập  Vô  sở  hữu  xứ  mà  nhập  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  chăng? 

Đáp:  Nhập. 

Hỏi:  Có  thể  có  không  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  sinh  cõi  Phạm  thế 
chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Cho  đến  có  thể  có  không  nhập  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  mà 
sinh  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  chăng? 

Đáp:  Sinh. 

Hỏi:  Nếu  đạt  được  tĩnh  lự  thứ  nhất  chứ  không  phải  tĩnh  lự  thứ  hai, 
thì  hành  giả  kia  mạng  chung  sinh  đến  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  cõi  Biến 
tịnh,  hoặc  cõi  Quảng  quả,  hoặc  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  Thức  vô  viên 
xứ,  hoặc  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  không  có 
xứ  sở. 

Hỏi:  Cho  đến  nếu  đạt  được  Vô  sở  hữu  xứ- Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ,  thì  hành  giả  kia  mạng  chung  sinh  đến  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc 
không  có  xứ  sở. 

Hỏi:  Tư  duy  về  những  gì  để  nhập  định  Từ? 

Đáp:  Mang  lại  niềm  vui  cho  hữu  tình. 

Hỏi:  Tư  duy  về  những  gì  để  nhập  định  Bi? 

Đáp:  Trừ  diệt  khổ  đau  giúp  hữu  tình. 

Hỏi:  Tư  duy  về  những  gì  để  nhập  định  Hỷ? 

Đáp:  Vui  mừng  cho  các  hữu  tình. 

Hỏi:  Tư  duy  về  những  gì  để  nhập  định  xả? 

Đáp:  Bình  đẳng  đối  với  hữu  tình. 

Hỏi:  Từ  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Bi-Hỷ-Xả  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Cho  đến  tịnh  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đoạn  kiết  hệ  thuộc 
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cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Sự  giải  thoát  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi 

nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Không  vô  biên  xứ  giải  thoát  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 
Đáp:  Hoặc  là  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  Thức  vô  biên  xứ,  hoặc  Vô 
sở  hữu  xứ,  hoặc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Thức  vô  biên  xứ  giải  thoát  đoạn  kiết  hệ  thuộc  thuộc  cõi 

nào? 

Đáp:  Hoặc  Thức  vô  biên  xứ,  hoặc  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Vô  sở  hữu  xứ  giải  thoát  đoạn  kiết  hệ  thuộc  thuộc  cõi  nào? 
Đáp:  Hoặc  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc 
không  có 

Hỏi:  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  giải  thoát  ,  giải  thoát  diệt-thọ- 
tưởng  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Thắng  xứ  đầu  tiên  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Cho  đến  thắng  xứ  thứ  tám  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Biến  xứ  đầu  tiên  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Cho  đến  biến  xứ  thứ  mười  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Pháp  trí  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Dục,  hoặc  cõi  sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không 
có. 

Hỏi:  Loại  trí  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không  có. 

Hỏi:  Tha  tâm  trí  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Thế  tục  trí  đoạn  kiết  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Dục,  hoặc  cõi  sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  không 
có. 

Như  thế  tục  trí,  trí  khổ-tập-diệt-đạo,  Tam-ma-địa  Không- Vô 
nguyện-Vô  tướng  cũng  như  vậy. 
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Hỏi:  Dị  thục  Từ  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  cõi  Biến 
tịnh,  hoặc  cõi  Quảng  quả,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Như  Từ,  đối  với  Bi,  Xả  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Dị  thục  Hỷ  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  vô  xứ  sở. 
Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  sơ  tĩnh  lự  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  tĩnh  lự  thứ  hai  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  tĩnh  lự  thứ  ba  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Biến  tịnh,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  tĩnh  lự  thứ  tư  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Quảng  quả,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  Không  vô  biên  xứ  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  là  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  Thức  vô  biên  xứ  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  là  Thức  vô  biên  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  Vô  sở  hữu  xứ  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  Vô  sở  hữu  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  tịnh  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thọ  sanh  xứ  nào? 
Đáp:  Hoặc  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  giải  thoát  đầu  tiên-thứ  hai  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  vô  xứ 
sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  tịnh  giải  thoát  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Quảng  quả,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Không  vô  biên  xứ  giải  thoát,  cho  đến  dị  thục  của  Phi  tưởng 
phi  phi  tưởng  xứ  giải  thoát  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  địa  mình,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  diệt  thọ  tưởng  giải  thoát  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  là  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  bốn  thắng  xứ  đầu  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  vô  xứ 
sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  bốn  thắng  xứ  sau  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Quảng  quả,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Như  đối  với  bốn  thắng  xứ  sau,  tám  biến  xứ  trước  cũng  như  vậy. 
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Hỏi:  Dị  thục  của  hai  biến  xứ  sau  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  phần  vị  của  mình,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  tha  tâm  trí  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Phạm  thế,  hoặc  cõi  Cực  quang  tịnh,  hoặc  cõi  Biến 
tịnh,  hoặc  cõi  Quảng  quả,  hoặc  vô  xứ  sở. 

Hỏi:  Dị  thục  của  thế  tục  trí  thọ  sanh  xứ  nào? 

Đáp:  Hoặc  cõi  Dục,  hoặc  cõi  sắc,  hoặc  cõi  Vô  sắc,  hoặc  vô  xứ 
sở. 
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Phẩm  2:  BÀN  yỀ  DUYÊN 

Tám  định  có  vị-tịnh-vô  lậu, 

Thành  tựu-không  thành  tựu-đắc-xả, 

Thoái  chưyển-tu-ban  đầu  nhập-duyên, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Có  tám  định,  đó  là  bốn  tĩnh  lự  và  bốn  vô  sắc. 

Có  ba  định,  đó  là  vị  tương  ưng-tịnh  và  vô  lậu 

Trong  này  bảy  loại  trước  đều  có  đủ  ba  loại,  loại  thứ  tám  chỉ  có  hai, 
đó  là  trừ  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  không 
phải  tịnh-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  ái  thuộc  cõi  Dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  không  phải  vô 
lậu-vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  phàm  phu  sinh  cõi  Dục  và  cõi  Phạm  thế,  ái  thuộc 
cõi  Phạm  thế  đã  hết. 

Hỏi:  Có  thể  thành  tựu  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  không  phải  tịnh- 
vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  Thánh  giả  sinh  trên  cõi  Phạm  thế. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh  tỉnh  tự  thứ  nhất  mà 
không  phải  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  phàm  phu  sinh  ở  cõi  Dục,  ái  của  cõi  Dục  đã  hết 
mà  ái  cõi  Phạm  thế  chưa  hết,  và  sinh  ở  cõi  Phạm  thế,  ái  cõi  Phạm  thế 
chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vị  tương  ưng-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà 
không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  tịnh-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  không 
phải  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Dục-Phạm  thế,  ái  của  cõi 
Phạm  thế  đã  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất 
chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Dục,  ái  cõi  Dục  không  còn, 
ái  cõi  Phạm  thế  chưa  hết,  và  sinh  nơi  cõi  Phạm  thế,  ái  cõi  Phạm  thế 
chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  tựu  vị  tương  ưng  mà 
không  phải  là  tịnh-vô  lậu  chăng? 
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Đáp:  Có,  đó  là  Thánh  giả  sinh  nơi  cõi  Dục-Phạm  thế,  ái  cõi  Phạm 
thế  không  còn. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  tựu  tịnh  mà  không 
phải  là  vị  tương  ưng-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  tựu  vô  lậu  mà  không 
phải  là  vị  tương  ưng-tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục,  ái  cõi  Dục  không  còn, 
ái  cõi  Phạm  thế  chưa  hết,  và  sinh  nơi  cõi  phạm  thế,  ái  cõi  Phạm  thế 
chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh  mà 
không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  Thánh  giả  sinh  trên  cõi  Phạm  thế. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  vị  tương  ưng- vô  lậu 
mà  không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  phàm  phu  sinh  nơi  cõi  Dục-Phạm  thế,  ái  cõi  Phạm 
thế  không  còn. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  tựu  tịnh-vô  lậu  mà 
không  phải  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  ái  cõi  Dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  không  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh- 
vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  phàm  phu  sinh  trên  cõi  Phạm  thế. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  đạt  được  vị  tương  ưng  chứ  không 
phải  là  tịnh-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  từ  lúc  ái  cõi  Phạm  thế  không  còn  mà  lui  sụt,  và  lúc 
trên  cõi  Phạm  thế  mất  đi,  sinh  vào  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  tính  lự  thứ  nhất  đạt  được  tịnh  chứ  không  phải  là  vị 
tương  ưng-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  phàm  phu  hết  ái  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  đạt  được  vô  lậu  chứ  không  phải  là 
vị  tương  ưng-tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  dựa  vào  tĩnh  lự  và  trung  gian  tĩnh  lự,  nhập  chánh 
tánh  ly  sanh,  và  lúc  đạt  được  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  đạt  được  vị  tương  ưng-tịnh  chứ 
không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  trên  cõi  Phạm  thế  mất  đi,  sanh  vào  cõi  Phạm 
thế. 
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Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  đạt  được  vị  tương  ưng- vô  lậu  chứ 
không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  đạt  được  tịnh-vô  lậu  chứ  không 
phải  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  Thánh  giả  hết  ái  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  đạt  được  vị  tương  ưng-tịnh-vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  xả  vị  tương  ưng  chứ  không  phải  là 
tịnh-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  ái  cõi  Phạm  thế  không  còn. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  xả  tịnh  chứ  không  phải  là  vị  tương 
ưng-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  phàm  phu  từ  lúc  ái  cõi  Dục  hết  mà  lui  sụt,  và  lúc 
ở  cõi  Dục-Phạm  thế  mất  đi,  sinh  trên  cõi  Phạm  thế,  cùng  với  lúc  ở  cõi 
Phạm  thế  mất  đi  sinh  vào  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  xả  tịnh- vô  lậu  mà  không  phải  là  vị 
tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  Thánh  giả  từ  cõi  Dục  không  còn  ái  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  xả  những  pháp  còn  lại  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  lui  sụt  vị  tương  ưgn  chứ  không  phải 
là  tịnh-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  lui  sụt  tịnh  chứ  không  phải  là  vị 
tương  ưng-vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  phàm  phu  từ  cõi  Dục  không  còn  ái  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  tĩnh  lự  thứ  nhất  lui  sụt  tịnh-vô  lậu  chứ  không  phải 
là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  Thánh  giả  từ  cõi  Dục  không  còn  ái  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  lui  sụt  những  pháp  còn  lại  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Như  nói  về  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cho  đến  vô  sở  hữu  xứ,  giải  thích  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất,  thì  lúc  ấy  cũng  tu  vô  lậu  chăng? 
Nếu  tu  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  thì  lúc  ấy  cũng  tu  tịnh  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 
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1 .  CÓ  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  không  phải  vô  lậu,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  hiện  ở  trước  mắt;  hoặc  chưa  đạt  được  tịnh  tĩnh 
lự  thứ  nhất  hiện  ở  trước  mắt,  mà  không  tu  vô  lậu;  hoặc  chưa  đạt  được 
chứ  không  phải  là  tĩnh  lự  thứ  nhất,  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu 
tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  chứ  không  phải  là  vô  lậu. 

2.  Có  tu  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất  mà  không  phải  là  tịnh,  nghĩa  là  đã 
đạt  được  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện  ở  trước  mắt;  hoặc  chưa  đạt  được  vô 
lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất  hiện  ở  trước  mắt,  mà  không  tu  tịnh;  hoặc  chưa  đạt 
được  chứ  không  phải  thế  tục  trí  thuộc  tĩnh  lự  thứ  nhất,  và  chưa  đạt  được 
chứ  không  phải  là  vô  lậu  trí  thuộc  tĩnh  lự  thứ  nhất  trí  đó  hiện  ở  trước 
mắt,  mà  tu  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư  chứ  không  phải  là  tịnh. 

3.  Có  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  cũng  là  vô  lậu,  nghĩa  là  chưa  đạt  được 
tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  vô  lậu;  hoặc  chưa  đạt  được 
vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  tịnh;  hoặc  chưa  đạt  được 
chứ  không  phải  là  thế  tục  trí,  vô  lậu  trí  thuộc  tĩnh  lự  thứ  nhất  trí  đó  hiện 
ở  trước  mắt  mà  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  và  vô  lậu. 

4.  Không  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cũng  không  phải  là  vô  lậu,  nghĩa 
là  đã  đạt  được  mà  không  phải  là  thế  tục  trí,  vô  lậu  trí  thuộc  tĩnh  lự  thứ 
nhất  hiện  ở  trước  mắt,  hặoc  chưa  đạt  được  mà  không  phải  là  thế  tục  trí- 
vô  lậu  trí  hiện  ở  trước  mắt  mà  không  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất  và  vô  lậu; 
hoặc  tất  cả  tâm  ô  nhiễm-tâm  vô  ký  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  trụ  vào  định 
vô  tưởng,  định  diệt  tận,  sinh  cõi  trời  Vô  tưởng. 

Như  nói  về  tĩnh  lự  thứ  nhất,  tĩnh  lự  thứ  hai,  thứ  ba  cũng  đúng  như 

vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  Lúc  ấy  cũng  tu  vô  lậu  chăng?  Nếu 
tu  tĩnh  lự  thứ  tư  vô  lậu,  Lúc  ấy  cũng  tu  tịnh  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  để  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  không  phải  vô  lậu,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  chưa  đạt  được  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện 
ở  trước  mắt,  mà  không  tu  vô  lậu. 

2.  Có  tu  tĩnh  lự  thứ  tư  vô  lậu,  mà  không  phải  tịnh,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  tĩnh  lự  thứ  tư  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt.  Nếu  chưa  đạt  được  tĩnh  lự 
thứ  tư  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  mà  không  tu  tịnh,  nếu  chưa  đạt  được 
không  phải  thế  tục  trí  của  tĩnh  lự  thứ  tư  và  chưa  đạt  được  không  phải  vô 
lậu  trí  của  tĩnh  lự  thứ  tư,  trí  ấy  hiện  ở  trước  mắt  mà  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư 
chứ  không  phải  là  tịnh. 

3.  Có  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  cũng  là  vô  lậu,  nghĩa  là  chưa  đạt  được 
tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  vô  lậu;  hoặc  chưa  đạt  được 
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tĩnh  lự  thứ  tư  vô  lậu  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  tịnh,  nếu  chưa  đạt  được 
không  phải  vô  lậu  trí  của  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện  ở  trước  mắt  mà  tu  tịnh  tĩnh 
lự  thứ  tư  và  vô  lậu. 

4.  Không  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  cũng  không  phải  là  vô  lậu,  nghĩa 
là  đã  đạt  được  không  phải  thế  tục  trí,  vô  lậu  trí  của  tĩnh  lự  thứ  tư  hiện  ở 
trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  mà  không  phải  thế  tục  trí,  vô  lậu  trí  thuộc 
tĩnh  lự  thứ  tư,  trí  ấy  hiện  ở  trước  mắt  mà  không  tu  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư  và 
vô  lậu;  hoặc  tất  cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  vào 
trụ  định  vô  tưởng-định  diệt  tận,  sinh  cõi  trời  Vô  tưởng. 

Như  nói  về  tĩnh  lự  thứ  tư,  cho  đến  nói  về  Vô  sở  hữu  xứ  giải  thích 
cũng  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  nhập  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  thì  bấy  giờ  đã  đạt 
được  các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói 
là  có  tầm-có  tứ  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  hoặc  có  tầm-có  tứ,  hoặc  không  có  tầm-chỉ  có  tứ, 
hoặc  không  có  tầm-không  có  tứ. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  thứ  hai  nhập  tĩnh  lự  vô  lậu,  bấy  giờ  đã  đạt  được 
các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói  là 
tương  ưng  với  hỷ  căn  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với 
hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  xả  căn. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  tĩnh  lự  thứ  ba  nhập  vô  lậu,  lúc  ấy  đã  đạt  được 
các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói  là 
tương  ưng  với  lạc  căn  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với 
hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  xả  căn. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  thứ  tư  nhập  tĩnh  lự  vô  lậu,  bấy  giờ  đã  đạt  được 
các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói  tương 
ưng  với  xả  căn  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  hoặc  tương  ưng  với  lạc  căn,  hoặc  tương  ưng  với 
hỷ  căn,  hoặc  tương  ưng  với  xả  căn. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  Không  vô  biên  xứ  nhập  vô  lậu,  bấy  giờ  đã  đạt 
được  các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói 
thuộc  về  Không  vô  biên  xứ  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  hoặc  thuộc  về  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  thuộc  về 
Thức  vô  biên  xứ,  hoặc  thuộc  về  Vô  sở  hữu  xứ. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  Thức  vô  biên  nhập  xứ  vô  lậu,  lúc  ấy  đã  đạt 
được  các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói 
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thuộc  về  Thức  vô  biên  xứ  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  hoặc  thuộc  về  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  thuộc  về 
Thức  vô  biên  xứ,  hoặc  thuộc  về  Vô  sở  hữu  xứ. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiêng  Vô  sở  hữu  xứ  nhập  vô  lậu,  bấy  giờ  đã  đạt  được 
các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  vị  lai  còn  lại,  thì  tất  cả  tâm  ấy  nên  nói  là 
thuộc  về  Vô  sở  hữu  xứ  chăng? 

Đáp:  Các  tâm  ấy  thuộc  về  Không  vô  biên  xứ,  hoặc  thuộc  về  Thức 
vô  biên  xứ,  hoặc  thuộc  về  Vô  sở  hữu  xứ. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cùng  với  vị  tương  ưng  tĩnh  lự 
thứ  nhất...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  địa  mình,  và  tịnh-vô  lậu  của 
ba  tĩnh  lự  trên,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  còn  lại,  là  một 
tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất...,  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu-vị  tương  ưng  của  địa  mình,  và  tịnh,  vô  lậu 
tĩnh  lự  thứ  hai-thứ  ba,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với 
tịnh-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  còn 
lại,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất...,  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vô  lậu  của  địa  mình,  và  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  hai-thứ 
ba,  là  nâhn  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng,  cùng  với  tịnh  của  địa 
mình,  và  tịnh  tĩnh  lự  thứ  hai-thứ  ba,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  và  tịnh  vô  sắc,  là  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư,  và  vô  lậu  vô  sắc,  là  nhân  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  còn  lại,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ  hai,  cùng  với  vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ 
hai  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất-thứ  hai,  là  đẳng  vô 
gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  vô  lậu,  và  tịnh  tĩnh 
lự  thứ  ba-thứ  tư,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  còn  lại,  là  một 
tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  tĩnh  lự  thứ  hai,  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  hai...,  là  bao 
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nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  vô  lậu,  và  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất-thứ  ba-thứ 
tư;  cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  pháp  còn  lại,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  hai,  cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  hai,  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  vô  lậu,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  tịnh,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  tịnh  vô  sắc,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu 
vô  sắc,  là  nhân  và  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác  là  một 
tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ  ba,  cùng  với  vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ 
ba...  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  minh,  là  nhân  đẳng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  hai-thứ  ba,  là  đẳng  vô 
gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  vô  lậu,  và  tịnh  tĩnh 
lự  thứ  nhất-thứ  tư  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một 
tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  tĩnh  lự  thứ  ba,  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  ba...,  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  vô  lậu,  và  tịnh  tĩnh  lự  thứ  nhất-thứ 
hai-thứ  tư,  cho  đến  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  không  vô  biên  xứ,  là  tăng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  ba,  cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  ba...,  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự-Không  vô  biên  xứ,  là  nhân 
đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự-Không 
vô  biên  xứ,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của 
ba  vô  sắc  trên,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  hai  vô  sắc 
trên,  là  nhân  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng 
thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ  tư,  cùng  với  vị  tương  ưng  tĩnh  lự  thứ 
tư...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  ba-thứ  tư,  là  đẳng  vô  gián 
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SỞ  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự,  và  tịnh  tĩnh  lự 
thứ  nhất-thứ  hai,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một 
tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư...  là  bao  nhiêu 
duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  ba  tĩnh  lự  trên,  và  tịnh  tĩnh  lự  thứ  hai- 
thứ  ba,  cho  đến  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  hai  vô  sắc  trước,  là  đẳng  vô  gián 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  là  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư,  cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư...,  là  bao 
nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vô  lậu  của  ba  tĩnh  lự  trên-hai  vô  sắc  sau,  là  nhân 
đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  ba  tĩnh  lự  trên-hai 
vô  sắc  trước,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh 
lự  thứ  nhất-thứ  hai  vô  sắc  sau,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu 
tĩnh  lự  thứ  nhất-  Vô  sở  hữu  xứ,  là  nhân  và  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng 
với  pháp  khác  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  không  vô  biên  xứ,  cùng  với  vị  tương  ưng  không 
vô  biên  xứ...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  và  tịnh  tĩnh  lự  thứ  tư,  là 
đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tất  cả  tĩnh  lự  vô  lậu,  và 
tịnh  của  ba  tĩnh  lự  dưới,  là  sở  duyên  tăng  thượng,  cùng  với  pháp  khác, 
là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  của  Không  vô  biên  xứ,  cùng  với  tịnh  của  Không  vô  biên 
xứ...,  là  bao  duyên  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng  cùng  với  vô  lậu  của  địa  mình,  và  tịnh-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ 
ba-thứ  tư,  cho  đến  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  Thức  vô  biên  xứ-Vô  sở  hữu  xứ,  là 
đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  cùng  với  tịnh-vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất-thứ  hai, 
là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  của  Không  vô  biên  xứ,  cùng  với  vô  lậu  của  Không  vô 
biên  xứ...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc-hai  tĩnh  lự  sau,  là  nhân  đẳng 
vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  ba  vô  sắc  dưới-hai  tĩnh 
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lự  sau  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ 
nhất-thứ  hai,  và  tịnh  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  là  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất-thứ  hai,  là  nhân  và  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  Thức  vô  biên  xứ,  cùng  với  vị  tương  ưng  Thức  vô 
biên  xứ...,  là  bao  duyên  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  hai  vô  sắc  dưới,  là  đẳng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự,  và  vô  lậu 
của  hai  vô  sắc  dưới,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác  là  một 
tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  của  Thức  vô  biên  xứ,  cùng  với  tịnh  của  Thức  vô  biên 
xứ...,  là  bao  duyên  duyên. 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  địa  mình,  và  tịnh-vô  lậu  của  tĩnh  lự 
thứ  tư- Không  vô  biên  xứ,  cho  đến  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô 
gián  sở  duyên  tăng  thượng,  cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  Vô  sở  hữu  xứ,  và 
tịnh  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  là  đẳng  vô  gián  tăng  thượng,  cùng 
với  tịnh-vô  lậu  của  ba  tĩnh  lự  dưới,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với 
pháp  khác  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  của  Thức  vô  biên  xứ,  cùng  với  vô  lậu  của  Thức  vô 
biên  xứ...,  là  bao  nhiêu  duyên. 

Đáp:  Cùng  với  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  tư-ba  vô  sắc,  là  nhân  đẳng  vô 
gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  tĩnh  lự  thứ  ba-bốn  sắc,  là  đẳng 
vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  ba  tĩnh  lự  dưới,  là  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  ba  tĩnh  lự  dưới,  là  nhân  và  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  của  Vô  sở  hữu  xứ,  cùng  với  vị  tương  ưng  của  Vô 
sở  hữu  xứ...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  địa  mình  và  tịnh  của  Thức  vô 
biên  xứ,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  tất 
cả  địa  khác  và  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự-không  vô  biên  xứ,  là  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  pháp  khác  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Tịnh  của  Vô  sở  hữu  xứ,  cùng  với  tịnh  của  Vô  sở  hữu  xứ...,  là 
bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc,  và  tịnh  của  hai  vô  sắc 
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dưới,  cho  đến  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  tịnh  của  phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  là  đẳng  vô  gián 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự,  là  sở  duyên  tăng 
thượng;  cùng  với  pháp  khác  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vô  lậu  của  Vô  sở  hữu  xứ,  cùng  với  vô  lậu  của  Vô  sở  hữu  xứ..., 
là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc,  là  nâhn  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  bốn  vô  sắc,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự,  là  sở  duyên  tăng  thượng; 
cùng  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự,  là  nhân  và  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng 
với  pháp  khác,  là  một  tăng  thượng. 

Hỏi:  Vị  tương  ưng  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  cùng  với  vị 
tương  ưng  của  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở 
duyên  tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  của  hai  vô  sắc  trên,  là  đẳng  vô  gián 
sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  vô  lậu  của  tất  cả  địa  khác,  và  tịnh  của 
sáu  địa  dưới,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng  với  pháp  khác,  là  một  tăng 
thượng. 

Hỏi:  Tịnh  của  Phi  tương  phi  phi  tương  xứ,  cùng  với  tịnh  của  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ...,  là  bao  nhiêu  duyên? 

Đáp:  Cùng  với  tịnh  của  địa  mình,  là  nhân  đẳng  vô  gián  sở  duyên 
tăng  thượng;  cùng  với  tịnh  vô  lậu  của  Thức  vô  biên  xứ-Vô  sở  hữu  xứ, 
và  vị  tương  ưng  của  địa  mình,  là  đẳng  vô  gián  sở  duyên  tăng  thượng; 
cùng  với  tịnh-vô  lậu  của  năm  địa  dưới,  là  sở  duyên  tăng  thượng;  cùng 
với  pháp  khác,  là  một  sở  duyên. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  18 


Chương  7:  ĐỊNH  UAN 

Phẩm  3:  BÀN  VE  sự  THÂU  NHIÊP 

Thâu  nhiếp  thích  hợp  được  tương  ưng 
Thành  tựu-không  đạt  được-lùi-bỏ, 

Diệt  trừ  nhanh-chậm  dựa  theo  định, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Mười  tưởng  là  Tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ, 
tưởng  về  khổ  vô  ngã,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  chán 
ăn,  tưởng  về  tất  cả  gian  là  không  đáng  vui,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  lìa, 
tưởng  về  diệt. 

Bốn  tĩnh  lự,  bốn  vô  lượng,  bôn  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám  thắng 
xứ,  mười  biến  xứ,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Hỏi:  Tưởng  về  vô  thường...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  tĩnh  lự...? 

Đáp:  Tưởng  về  vô  thường  thâu  nhiếp  bốn  tĩnh  lự,  bôn  vô  sắc,  bôn 
giải  thoát. 

Như  tưởng  về  vô  thường;  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng  về  khổ 
vô  ngã,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  lìa,  tưởng  về  diệt  cũng 
như  vậy. 

Tưởng  về  bất  tịnh  thâu  nhiếp  giải  thoát  thứ  nhất-thứ  hai  và  tĩnh  lự 
thứ  ba-thứ  tư.  Như  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  chán  ăn  cũng  như  vậy. 

Tưởng  về  không  thể  vui  của  tất  cả  thế  gian  thâu  nhiếp  tĩnh  lự  thứ 
ba-  thứ  tư. 

Hỏi:  Tĩnh  lự  thứ  nhất...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  tĩnh  lự...? 

Đáp:  Tĩnh  lự  thứ  nhất  thâu  nhiếp  tĩnh  lự  thứ  nhất,  bốn  vô  lượng, 
giải  thoát  thứ  nhất-thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước,  tám  trí,  ba  Tam-ma- 
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địa. 

Tĩnh  lự  thứ  hai  thâu  nhiếp  tĩnh  lự  thứ  hai,  bốn  vô  lượng,  giải  thoát 
thứ  nhất,  thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Tĩnh  lự  thứ  ba  thâu  nhiếp  tĩnh  lự  thứ  ba,  ba  vô  lượng,  tám  trí,  ba 
Tam-ma-địa. 

Tĩnh  lự  thứ  tư  thâu  nhiếp  tĩnh  lự  thứ  tư,  ba  vô  lượng,  tịnh  giải  thoát, 
bôn  thắng  xứ  sau,  tám  biến  xứ  trước,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Hỏi:  Từ  Vô  lượng...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  vô  lượng...? 

Đáp:  Từ  Vô  lượng  thâu  nhiếp  Từ-thế  tục  trí  Từ,  cho  đến  xả  thâu 
nhiếp  xả-thế  tục  trí. 

Hỏi:  Không  vô  biên  xứ...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  vô  sắc...? 

Đáp:  Không  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  Không  vô  biên  xứ  và  giải  thoát 
của  mình-biến  xứ  của  mình,  ba  Tam-ma-địa. 

Thức  vô  biên  xứ  thâu  nhiếp  Thức  vô  biên  xứ  và  giải  thoát  của 
mình-viến  xứ  của  mình,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Vô  sở  hữu  xứ  thâu  nhiếp  Vô  sở  hữu  xứ  và  giải  thoát  kia,  sáu  trí, 
ba  Tam-ma-địa. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  thâu  nhiếp  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ 
và  giải  thoát  của  mình,  diệt  thọ  tưởng  giải  thoát,  thế  tục  trí  giải  thoát. 

Hỏi:  Giải  thoát  thứ  nhất...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giải  thoát...? 

Đáp:  Giải  thoát  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba  thâu  nhiếp  thế  tục  trí  của 
giải  thoát  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba. 

Không  vô  biên  xứ  giải  thoát  thâu  nhiếp  Không  vô  biên  xứ  giải 
thoát  và  biến  xứ  của  mình,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Thức  vô  biên  xứ  giải  thoát  thâu  nhiếp  Thức  vô  biên  xứ  giải  thoát 
và  biến  xứ  của  mình,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Vô  sở  hữu  xứ  giải  thoát  thâu  nhiếp  Vô  sở  hữu  xứ  giải  thoát,  sáu 
trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  giải  thoát  thâu  nhiếp  Phi  tưởng  phi  phi 
tưởng  xứ  giải  thoát  và  thế  tục  trí. 

diệt  thọ  tưởng  giải  thoát  thâu  nhiếp  giải  thoát  diệt  thọ  tưởng. 

Hỏi:  Thắng  xứ  thứ  nhất  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  thắng  xứ...? 

Đáp:  Thắng  xứ  thứ  nhất  thâu  nhiếp  thế  tục  trí  của  thắng  xứ  thứ 
nhất,  cho  đến  thắng  xứ  thứ  tám  thâu  nhiếp  thế  tục  trí  của  thắng  xứ  thứ 
tám. 

Hỏi:  Biến  xứ  thứ  nhất  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  biến  xứ... 

Đáp:  Biến  xứ  thứ  nhất  thâu  nhiếp  thế  tục  trí  của  biến  xứ  thứ  nhất, 
cho  đến  biến  xứ  thứ  mười  thâu  nhiếp  thế  tục  trí  của  biến  xứ  thứ  mười. 
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Hỏi:  Pháp  trí...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  trí... 

Đáp:  Pháp  trí  thâu  nhiếp  pháp  trí  và  phần  ít  của  năm  trí.  Loại  trí 
thâu  nhiếp  loại  trí,  phần  ít  của  năm  trí.  Tha  tâm  trí  thâu  nhiếp  tha  tâm 
trí,  phần  ít  của  bôn  trí.  Thế  tục  trí  thâu  nhiếp  thế  tục  trí  và  phần  ít  của 
một  trí.  Khổ  trí  thâu  nhiếp  khổ  trí,  phần  ít  của  hai  trí.  Tập  trí  thâu  nhiếp 
tập  trí  và  phần  ít  của  hai  trí.  Diệt  trí  thâu  nhiếp  diệt  trí,  phần  ít  của  ba 
trí.  Đạo  trí  thâu  nhiếp  đạo  trí  và  phần  ít  của  ba  trí. 

Hỏi:  Tam-ma-địa  không...  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  Tam-ma-địa? 

Đáp:  Không  thâu  nhiếp  Không,  Vô  nguyện  thâu  nhiếp  Vô  nguyện, 
Vô  tướng  thâu  nhiếp  Vô  tướng.  Như  thâu  nhiếp  có  thể  đạt  được  cũng 
như  vậy. 

Hỏi:  Tưởng  về  vô  thường...  tương  ưng  với  bao  nhiêu  tĩnh  lự...? 

Đáp:  Tưởng  về  vô  thường  tương  ưng  với  bốn  tĩnh  lự,  bốn  vô  sắc, 
bốn  giải  thoát,  bốn  trí,  một  Tam-ma-địa. 

Như  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng  về  khổ 
vô  ngã,  tưởng  về  chết,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  lìa,  tưởng  về  diệt  cũng 
như  vậy. 

Tưởng  về  bất  tịnh  tương  ưng  với  hai  tĩnh  lự  sau,  thế  tục  trí  của  hai 
giải  thoát  đầu.  Như  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  chán  ăn  cũng  như  vậy. 

Tưởng  về  tất  cả  thế  gian  không  đáng  vui  tương  ưng  với  thế  tục  trí 
của  hai  tĩnh  lự  sau. 

Hỏi:  Tĩnh  lự  thứ  nhất...  tương  ưng  với  bao  nhiêu  tĩnh  lự...? 

Đáp:  Tĩnh  lự  thứ  nhất  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  nhất,  bôn  vô  lượng, 
hai  giải  thoát  đầu,  bốn  thắng  xứ  trước,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Tĩnh  lự  thứ  hai  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  hai,  bốn  vô  lượng,  giải 
thoát  thứ  nhất-thứ  hai,  bốn  thắng  xứ  trước,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Tĩnh  lự  thứ  ba  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  ba,  ba  vô  lượng,  tám  trí, 
ba  Tam-ma-địa. 

Tĩnh  lự  thứ  tư  tương  ưng  với  tĩnh  lự  thứ  tư,  ba  vô  lượng,  tịnh  giải 
thoát,  bốn  thắng  xứ  sau,  tám  biến  xứ  trước,  tám  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Hỏi:  Từ  vô  lượng...  tương  ưng  với  bao  nhiêu  vô  lượng...? 

Đáp:  Từ  tương  ưng  với  từ  và  thế  tục  trí ,  cho  đến  xả  tương  ưng  với 
xả  và  thế  tục  trí. 

Hỏi:  Không  vô  biên  xứ...  tương  ưng  với  bao  nhiêu  vô  sắc...? 

Đáp:  Không  vô  biên  xứ  tương  ưng  với  Không  vô  biên  xứ  và  giải 
thoát  của  mình-biến  xứ  của  mình,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Thức  vô  biên  xứ  tương  ưng  với  Thức  vô  biên  xứ  và  giải  thoát  của 
mình-biến  xứ  của  mình,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 
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VÔ  SỞ  hữu  xứ  tương  ưng  với  Vô  sở  hữu  xứ  và  giải  thoát  của  mình, 
sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng 
xứ  và  giải  thoát  của  mình  cùng  thế  tục  trí. 

Hỏi:  Giải  thoát...  thứ  nhất  tương  ưng  với  bao  nhiêu  giải  thoát...? 

Đáp:  Giải  thoát  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba  tương  ưng  với  thế  tục  trí 
của  giải  thoát  thứ  nhất,  thứ  hai,  thứ  ba. 

Không  vô  biên  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  không  vô  biên  xứ  giải 
thoát  và  biến  xứ  kia,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Thức  vô  biên  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  thức  vô  biên  xứ  giải  tho¬ 
át  và  biến  xứ  của  mình,  sáu  trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Vô  sở  hữu  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  Vô  sở  hữu  xứ  giải  thoát,  sáu 
trí,  ba  Tam-ma-địa. 

Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  giải  thoát  tương  ưng  với  Phi  tưởng  phi 
phi  tưởng  xứ  giải  thoát  và  thế  tục  trí. 

Diệt  thọ  tưởng  giải  thoát  không  có  pháp  tương  ưng. 

Hỏi:  Thắng  xứ  thứ  nhất  tương  ưng  với  bao  nhiêu  thắng  xứ? 

Đáp:  Thắng  xứ  thứ  nhất  tương  ưng  với  thế  tục  trí  của  thắng  xứ  thứ 
nhất,  cho  đến  thắng  xứ  thứ  tám  tương  ưng  với  thế  tục  trí  của  thắng  xứ 
thứ  tám. 

Hỏi:  Biến  xứ  thứ  nhất  tương  ưng  với  bao  nhiêu  biến  xứ? 

Đáp:  Biến  xứ  thứ  nhất  tương  ưng  với  thế  tục  trí  của  biến  xứ  thứ 
nhất,  cho  đến  biến  xứ  thứ  mười  tương  ưng  với  thế  tục  trí  của  biến  xứ  thứ 
mười. 

Hỏi:  Pháp  trí...  tương  ưng  với  bao  nhiêu  Tam-ma-địa? 

Đáp:  Pháp  trí  tương  ưng  với  phần  ít  của  ba  Tam-ma-địa.  Như  pháp 
trí,  loại  trí  cũng  như  vậy. 

Tha  tâm  trí  tương  ưng  với  phần  ít  của  một  Tam-ma-địa.  Như  tha 
tâm  trí,  tập  trí,  diệt  trí,  đạo  trí  cũng  như  vậy.  Khổ  trí  tương  ưng  với  phần 
ít  của  hai  Tam-ma-địa. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  tĩnh  lự  thứ  nhất...,  lúc  ấy  đối  với  bốn  tĩnh  lự  có 
bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Nếu  thành  tựu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  thì  lúc  ấy  đối  với  bốn  tĩnh  lự, 
hoặc  một-hai-ba-bốn.  Một  nghĩa  là  ái  của  cõi  Phạm  thế  chưa  hết.  Hai, 
nghĩa  là  ái  của  cõi  Phạm  thế  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Ba  nghĩa  là  ái 
của  cõi  Cực  quang  tịnh  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Bốn,  nghĩa  là  ái  của 
cõi  Biến  tịnh  đã  hết. 

Đối  với  bốn  vô  lượng,  hoặc  không  có,  hoặc  ba,  hoặc  bốn.  Không 
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CÓ  nghĩa  là  sinh  cõi  Vô  sắc.  Ba  nghĩa  là  sinh  cõi  Biến  tịnh,  cõi  Quảng 
quả.  Bốn  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  nơi  cõi  Dục. 

Đối  với  bôn  vô  sắc  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Không 
có  nghĩa  là  ái  sắc  chưa  hết.  Một  nghĩa  là  ái  sắc  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa 
hết.  Hai  nghĩa  là  ái  Không  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Ba 
nghĩa  là  ái  Thức  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Bôn  nghĩa  là  ái 
của  Vô  sở  hữu  xứ  đã  hết. 

Đối  với  tám  giải  thoát,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn-năm- 
sáu-bảy. 

Không  có  nghĩa  là  sinh  cõi  Biến  tịnh,  ái  của  cõi  Biến  tịnh  chưa 
hết. 

Một  nghĩa  là  sinh  cõi  Biến  tịnh,  ái  của  cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  ái  cõi 
trên  chưa  hết;  hoặc  sinh  cõi  Quảng  quả,  ái  cõi  ấy  chưa  hết;  hoặc  sinh 
Không  vô  biên  xứ,  ái  cõi  kia  chưa  hết. 

Hai  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  và  cõi  Dục,  ái 
của  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết;  hoặc  sinh  cõi  Biến  tịnh-cõi  Quảng  quả  ái  cõi 
Quảng  quả  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết,  hoặc  sinh  Không  vô  biên  chăng, 
ái  cõi  ấy  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết;  hoặc  sinh  Thức  vô  biên  xứ  ái  cõi 
ấy  chưa  hết. 

Ba  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  và  cõi  Dục,  ái 
cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết;  hoặc  sinh  cõi  Biến  tịnh,  cõi 
Quảng  quả,  thì  ái  của  Không  vô  biên  xứ  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc 
sinh  Thức  vô  biên  xứ,  ái  của  Thức  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa 
hết.  Hoặc  sinh  Vô  sở  hữu  xứ,  ái  xứ  ấy  chưa  hết. 

Bốn  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  và  cõi  Dục  ái 
của  cõi  Quảng  quả  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Biến  tịnh, 
cõi  Quảng  quả,  thì  ái  của  Thức  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết. 
Hoặc  sinh  Không-Thức  vô  biên  xứ,  Vô  sở  hữu  xứ,  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ 
đã  hết.  Hoặc  sinh  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  không  đạt  được  định  diệt 
tận. 

Năm  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  và  cõi  Dục,  ái 
của  Không  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Biến 
tịnh,  cõi  Quảng  quả  thì  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  hết,  không  đạt  được  định 
diệt  tận.  Hoặc  sinh  ở  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ  đạt  được  định  diệt  tận. 

Sáu  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  và  cõi  Dục, 
ái  của  Thức  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Biến 
tịnh,  cõi  Quảng  quả  đạt  được  định  diệt  tận.  Tám  nghĩa  là  sinh  cõi  Dục- 
cõi  Phạm  thế-cõi  cực  quang  tịnh,  đạt  được  định  diệt  tận. 
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Bảy  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  của  cõi  Dục  thì 
ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  đã  hết,  không  được  định  diệt  tận. 

Đối  với  tám  thắng  xứ  hoặc  không  có,  hoặc  bốn,  hoặc  tám.  Không 
có  nghĩa  là  sinh  cõi  Biến  tịnh,  tức  ái  cõi  ấy  chưa  hết,  hoặc  sinh  cõi  vô 
Sắc.  Bốn  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  và  cõi  Dục,  ái 
của  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết.  Hoặc  sinh  ở  Biến  tịnh  tức  ái  của  cõi  ấy  đã 
hết;  hoặc  sinh  cõi  Quảng  quả.  Tám  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực 
quang  tịnh  và  cõi  Dục,  ái  của  cõi  Biến  tịnh  đã  hết. 

Đối  với  mười  biến  xứ,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-tám-chín- 
mười.  Không  có  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh,  cõi  Biến 
tịnh  và  cõi  Dục,  ái  nơi  cõi  Biến  tịnh  chưa  hết;  hoặc  sinh  ở  Vô  sở  hữu  xứ 
và  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Một  nghĩa  là  sinh  Không  vô  biên  xứ,  ái 
cõi  đó  chưa  hết,  hoặc  sinh  Thức  vô  biên  xứ.  Hai  nghĩa  là  sinh  Không  vô 
biên  xứ,  ái  cõi  đó  đã  hết.  Tám,  nghĩa  là  sinh  cõi  Dục  cõi  Phạm  thế,  cõi 
Cực  quang  tịnh,  cõi  Biến  tịnh,  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa 
hết,  hoặc  sinh  cõi  Quảng  quả,  tức  ái  cõi  đó  chưa  hết.  Chín,  nghĩa  là  sinh 
cõi  Dục-Sắc,  thì  ái  của  cõi  Dục-Sắc  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Mười, 
nghĩa  là  sinh  cõi  Dục-Sắc,  thì  ái  của  Không  vô  biên  xứ  đã  hết. 

Đối  với  tám  trí,  hoặc  hai-bốn-năm-sáu-bảy,  tám.  Hai  nghĩa  là 
phàm  phu  ở  phần  vị  khổ  pháp  nhẫn.  Bôn,  nghĩa  là  phần  vị  khổ  pháp  trí- 
khổ  loại  nhẫn.  Năm,  nghĩa  là  phần  vị  khổ  loại  trí-tập  pháp  nhẫn.  Sáu, 
nghĩa  là  phần  vị  tập  pháp  trí  cho  đến  diệt  pháp  nhẫn.  Bảy  nghĩa  là  phần 
vị  diệt  pháp  trí  cho  đến  đạo  pháp  nhẫn.  Tám,  nghĩa  là  đạo  pháp  trí. 

Những  phần  vị  trên  đây,  đối  với  ba  Tam-ma-địa,  hoặc  không  có, 
hoặc  hai,  hoặc  ba.  Không  có  nghĩa  là  các  phàm  phu.  Hai  nghĩa  là  các 
Thánh  giả  chưa  sinh  ra  diệt  pháp  nhẫn.  Ba  nghĩa  là  diệt  pháp  nhẫn  đã 
sinh.  Như  thành  tựu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cho  đến  thành  tựu  tĩnh  lự  thứ  tư,  tùy 
theo  sự  thích  ứng  cũng  như  vậy. 

Bảy  bổ  đặc  già  la,  đó  là  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành,  tín  thắng  giải, 
kiến  chí,  thân  chứng,  tuệ  giải  thoát  và  câu  giải  thoát. 

Hỏi:  Tùy  tín  hành...,  đối  với  vị  tương  ưng...  bốn  tĩnh  lự-bốn  vô  sắc, 
có  bao  nhiêu  thành  tựu,  bao  nhiêu  không  thành  tựu? 

Đáp:  Tùy  tín  hành,  đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự,  hoặc 
không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Không  có,  nghĩa  là  ái  sắc  đã  hết.  Một, 
nghĩa  là  ái  nơi  cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết,  cho  đến  bốn, 
nghĩa  là  ái  cõi  Phạm  thế  chưa  hết. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn. 
Không  có  nghĩa  là  ái  dục  chưa  hết.  Một  nghĩa  là  ái  dục  đã  hết,  ái  cõi 
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trên  chưa  hết,  cho  đến  bốn  nghĩa  là  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết. 

Đối  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba- 
bốn.  Không  có  nghĩa  là  dựa  vào  vị  chí  định,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh. 
Một,  nghĩa  là  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất  hoặc  trung  gian  tĩnh  lự,  nhập 
chánh  tánh  ly  sinh,  cho  đến  bốn  nghĩa  là  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  nhập 
chánh  tánh  ly  sinh. 

Đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  vô  sắc,  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Một, 
nghĩa  là  ái  Vô  sở  hữu  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết,  cho  đến  bốn,  nghĩa 
là  ái  của  Không  vô  biên  xứ  chưa  hết. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  vô  sắc,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn. 
Không  có,  nghĩa  là  ái  sắc  chưa  hết.  Một,  nghĩa  là  ái  sắc  đã  hết,  ái  cõi 
trên  chưa  hết,  cho  đến  bốn  nghĩa  là  ái  Vô  sở  hữu  xứ  đã  hết. 

Đối  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc  đều  không  thành  tựu. 

Như  tùy  tín  hành,  tùy  pháp  hành  cũng  như  vậy. 

Tín  thắng  giải,  đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự,  hoặc  không 
có,  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Không  có,  nghĩa  là  ái  sắc  đã  hết.  Một,  nghĩa 
là  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết;  cho  đến  bôn,  nghĩa  là  ái 
của  cõi  Phạm  thế  chưa  hết. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn. 
Không  có  nghĩa  là  ái  dục  chưa  hết,  hoặc  sinh  cõi  Vô  sắc.  Một,  nghĩa  là 
sinh  cõi  Dục,  ái  dục  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Phạm 
thế,  ái  cõi  đó  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Cực  quang  tịnh,  ái  của  cõi  ấy  chưa 
hết.  Hoặc  sinh  cõi  Biến  tịnh  tức  ái  cõi  đó  chưa  hết,  hoặc  sinh  cõi  Quảng 
quả.  Hai,  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế,  ái  của  cõi  Phạm  thế  đã  hết,  ái  của 
cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Cực  quang  tịnh  tức  ái  của  cõi  ấy  đã  hết, 
ái  cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Biến  tịnh,  tức  ái  cõi  đó  đã  hết.  Ba, 
nghĩa  là  ái  của  cõi  Phạm  thế,  cõi  Cực  quang  tịnh  đã  hết,  ái  của  cõi  trên 
chưa  hết.  Hoặc  sinh  cõi  Cực  quang  tịnh,  ái  của  cõi  Biến  tịnh  hết.  Bôn 
nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế  và  cõi  Dục,  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết. 

Đối  với  vô  lậu  củabốn  tĩnh  lự,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba- 
bốn.  Không  có  nghĩa  là  ái  của  cõi  Dục  chưa  hết.  Một,  nghĩa  là  ái  của 
cõi  Dục  đã  hết,  ái  của  cõi  trên  chưa  hết,  cho  đến  bốn,  nghĩa  là  ái  của 
cõi  Biến  tịnh  đã  hết. 

Đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  vô  sắc  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Một, 
nghĩa  là  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết,  cho  đến  bôn, 
nghĩa  là  ái  không  vô  biên  xứ  chưa  hết. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  vô  sắc,  hoặc  không  có,  hoặc  một,  hai,  ba 
bôn.  Không  có,  nghĩa  là  sinh  cõi  Dục-Sắc,  ái  của  cõi  sắc  chưa  hết.  Một 
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nghĩa  là  sinh  cõi  Dục-Sắc,  ái  của  cõi  sắc  đã  hết,  ái  cõi  trên  chưa  hết. 
Hoặc  sinh  Không  vô  biên  xứ,  tức  ái  cõi  đó  chưa  hết.  Hoặc  sinh  Thức  vô 
biên  xứ,  ái  cõi  đó  chưa  hết.  Hoặc  sinh  Vô  sở  hữu  xứ,  ái  cõi  đó  chưa  hết. 
Hoặc  sinh  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ,  ái  cõi  đó  chưa  hết.  Hai,  nghĩa  là 
sinh  Không  vô  biên  xứ  và  cõi  Dục-Sắc,  ái  Không  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái 
cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  Thức  vô  biên  xứ,  ái  cõi  đó  đã  hết,  ái  cõi 
trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  Vô  sở  hữu  xứ,  ái  cõi  đó  đã  hết.  Ba,  nghĩa  là 
sinh  Không  vô  biên  xứ  cõi  Dục-Sắc,  ái  của  Thức  vô  biên  xứ  đã  hết,  ái 
cõi  trên  chưa  hết.  Hoặc  sinh  Thức  vô  biên  xứ,  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  đã 
hết.  Bôn,  nghĩa  là  sinh  Không  vô  biên  xứ  và  cõi  Dục-Sắc,  ái  của  Vô  sở 
hữu  xứ  đã  hết. 

Đối  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc,  hoặc  không  có,  hoặc  một,  hai,  ba. 
Không  có  nghĩa  là  ái  sắc  chưa  hết.  Một  nghĩa  là  ái  sắc  đã  hết,  ái  cõi  trên 
chưa  hết;  cho  đến  ba  nghĩa  là  ái  của  Thức  vô  biên  xứ  đã  hết. 

Như  tín  thắng  giải,  kiến  chí  cũng  như  vậy. 

Thân  chứng  đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự  đều  không  thành 

tựu. 

Đối  với  bốn  tĩnh  lự,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Không 
có,  nghĩa  là  sinh  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Một,  nghĩa  là  sinh  cõi 
Quảng  quả;  cho  đến  bốn,  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế  thuộc  cõi  Dục. 

Đối  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự  đều  thành  tựu.  Đối  với  vị  tương  ưng 
của  bốn  vô  sắc  của,  thành  tựu  một,  không  thành  tựu  ba. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  vô  sắc,  hoặc  một,  hoặc  bốn.  Một,  nghĩa  là 
sinh  ở  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Bốn,  nghĩa  là  sinh  cõi  Dục-Sắc. 

Đối  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc  đều  thành  tựu. 

Tuệ  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự  đều  không 
thành  tựu. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự,  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn. 
Không  có,  nghĩa  là  sinh  cõi  Vô  sắc.  Một,  nghĩa  là  sinh  cõi  Quảng  quả; 
cho  đến  bốn  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế  và  cõi  Dục. 

Đối  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự  đều  thành  tựu. 

Đối  với  vị  tương  ưng  của  bôn  vô  sắc  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  bốn  vô  sắc,  hoặc  một-hai-ba-bốn.  Một,  nghĩa  là  sinh  ở  Phi 
tưởng  phi  phi  tưởng  xứ;  cho  đến  bốn  nghĩa  là  sinh  Không  vô  biên  xứ  và 
cõi  Dục-Sắc. 

Đối  với  vô  lậu  của  ba  vô  sắc  đều  thành  tựu. 

Câu  giải  thoát  đối  với  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự  đều  không 
thành  tựu. 
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Đối  với  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự  hoặc  không  có,  hoặc  một-hai-ba-bốn. 
Không  có,  nghĩa  là  sinh  ở  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Một,  nghĩa  là  sinh 
cõi  Quảng  quả;  cho  đến  bốn,  nghĩa  là  sinh  cõi  Phạm  thế  và  cõi  Dục. 

Đối  với  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự  đều  thành  tựu. 

Đối  với  vị  tương  ưng  của  bôn  vô  sắc  đều  không  thành  tựu. 

Đối  với  tịnh  của  bốn  vô  sắc  hoặc  một,  hoặc  bốn  Một  nghĩa  là  sinh 
ở  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ.  Bốn,  nghĩa  là  sinh  cõi  Dục-Sắc.  Đối  với 
vô  lậu  của  ba  vô  sắc  đều  thành  tựu. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự,  không  phải 
là  tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự  mà  không  phải  là  vị 
tương  ưng,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  cõi  Phạm  thế  và  cõi  Dục,  ái  sắc 
đã  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự  mà  không  phải  là 
vị  tương  ưng,  không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  tịnh- vô  lậu  của  bốn  tĩnh  lự,  không  phải 
là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  cõi  Phạm  thế  cõi  Dục,  ái  sắc  đã 
hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  hai  hoặc  ba  pháp  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  vị  tương  ưng  mà  không 
phải  tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  vào  cõi  Phạm  thế  nơi  cõi  Dục, 
ái  sắc  đã  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  tịnh  mà  không  phải  là 
vị  tương  ưng,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh  mà 
không  phải  là  vị  tương  ưng,  không  phải  tịnh  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh  mà 
không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  Thánh  giả  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  bôn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  vị  tương  ưng-vô  lậu  mà 
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không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  cõi  Phạm  thế  của  cõi  Dục,  ái  sắc 
đã  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  tịnh-vô  lậu  mà  không 
phải  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  dục  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  không  thành  tựu  vị  tương  ưng-tịnh-vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  phàm  phu  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  vị  tương  ưng  của  bốn  vô  sắc  mà  không 
phải  là  tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  tịnh-vô  lậu  của  bôn  vô  sắc  mà  không 
phải  là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  A-la-hán  sinh  Không  vô  biên  xứ  và  cõi  Dục- 

sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  thành  tựu  pháp  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  không  thành  tựu  vị  tương  ưng  mà  không 
phải  là  tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  A-la-hán  sinh  ở  Không  vô  biên  xứ  và  cõi  Dục- 

sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  không  thành  tịnh- vô  lậu  mà  không  phải 
là  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  sắc  chưa  hết. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  khác  không  thành  tựu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  đạt  được  vị  tương  ưng  của  bốn  tĩnh  lự  mà  không 
phải  là  tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  sắc  đã  hết,  lúc  dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục  mà 
lui  sụt,  hoặc  khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc  sinh  cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  đạt  được  tịnh  của  bốn  tĩnh  lự  mà  không  phải  là  vị 
tương  ưng,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  đạt  được  vô  lậu  của  bôn  tĩnh  lự  mà  không  phải  là 
vị  tương  ưng,  không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh, 
hoặc  khi  đạt  được  quả  A-la-hán. 
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Hỏi:  Có  thể  có  đạt  được  pháp  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  xả  vị  tương  ưng  mà  không  phải  là  tịnh, 
không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  bốn  tĩnh  lự  xả  tịnh  mà  không  phải  là  vị  tương  ưng,  không 
phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  nơi  cõi  Biến  tịnh  của  phàm  phu  đã  hết,  khi 
dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục,  mà  lui  sụt,  hoặc  khi  mất  ở  cõi  Phạm  thế  và 
cõi  Dục,  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Có  bốn  tĩnh  lự  xả  tịnh-vô  lậu  mà  không  phải  là  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  Thánh  giả  không  còn  ái  cõi  Biến  tịnh,  lúc  triền 
của  cõi  Dục  dấy  khởi  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  xả  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  đạt  được  vị  tương  ưng  mà  không  phải  là 
tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  A-la-hán  khởi  dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục- 
sắc  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  ba  vô  sắc  đạt  được  vô  lậu  mà  không  phải  là  vị  tương  ưng, 
không  phải  là  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  đạt  được  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Có  thể  có  đạt  được  quả  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  xả  vị  tương  ưng  mà  không  phải  là  tịnh, 
không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  xả  tịnh  mà  không  phải  là  vị  tương  ưng, 
không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  phàm  phu  đã  không  còn  ái  Vô  sở  hữu  xứ,  lúc 
dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục-Sắc  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  xả  vô  lậu  mà  không  phải  là  vị  tương 
ưng,  không  phải  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  tín  thắng  giải  lúc  duyên  căn  đã  hết  ái  của  Thức 
vô  biên  xứ. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  xả  tịnh-vô  lậu  mà  không  phải  là  vị 
tương  ưng  chăng? 
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Đáp:  Có,  đó  là  Thánh  giả  không  còn  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  lúc  dấy 
khởi  triền  của  cõi  Dục-Sắc  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  xả  pháp  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  lui  sụt  vị  tương  ưng  mà  không  phải  là 
tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  lui  sụt  tịnh  mà  không  phải  là  vị  tương 
ưng,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  phàm  phu  đã  không  còn  ái  cõi  Biến  tịnh,  lúc  dấy 
khởi  triền  của  cõi  Dục  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  lui  sụt  tịnh-vô  lậu  mà  không  phải  là  vị 
tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  Thánh  giả  đã  không  còn  ái  của  cõi  Biến 
tịnh,  dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  lui  sụt  pháp  khác  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  lui  sụt  vị  tương  ưng  mà  không  phải  là 
tịnh,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  lui  sụt  tịnh  mà  không  phải  là  vị  tương 
ưng,  không  phải  là  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  phàm  phu  đã  không  còn  ái  của  Vô  sở  hữu 
xứ,  dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục-Sắc  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  lui  sụt  tịnh- vô  lậu  mà  không  phải  là  vị 
tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  Thánh  giả  đã  không  còn  ái  của  Vô  sở  hữu 
xứ,  triền  của  cõi  Dục-Sắc  dấy  khởi  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  lui  sụt  pháp  khác  không? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  nhanh  chóng  đạt  được  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  ái  sắc  hết,  triền  của  cõi  Dục  và  Phạm  thế 
dấy  khởi  mà  lui  sụt,  hoặc  khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  cõi  Phạm  thế  và 
cõi  Dục. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  nhanh  chóng  xả  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  dần  dần  đạt  được  vị  tương  ưng  chăng? 
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Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  dần  dần  xả  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  nhanh  chóng  đạt  được  tịnh  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  nhanh  chóng  xả  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  ái  cõi  Biến  tịnh  đã  hết,  triền  cõi  Dục  dấy 
khởi  mà  lui  sụt,  hoặc  lúc  mất  ở  cõi  Phạm  thế  và  cõi  Dục,  sinh  cõi  Vô 
sắc. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  dần  dần  đạt  được  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  dần  dần  xả  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  nhanh  chóng  đạt  được  vô  lậu  chăng? 
Đáp:  Có,  nghĩa  là  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  nhập  chánh  tánh  ly  sinh, 
hoặc  đạt  được  quả  A-la-hán. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  nhanh  chóng  xả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  Thánh  giả  đã  hết  ái  của  cõi  Biến  tịnh,  triền 
cõi  Dục  dấy  khởi  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  dần  dần  đạt  được  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  tĩnh  lự  dần  dần  xả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  nhanh  chóng  đạt  được  vị  tương  ưng 
chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  khi  A-la-hán  dấy  khởi  triền  của  cõi  Dục-Sắc  và 
không  vô  biên  xứ  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  nhanh  chóng  xả  vị  tương  ưng  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  dần  dần  đạt  được  vị  tương  ưng  chăng? 
Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  dần  dần  xả  vị  tương  ưng  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  nhanh  chóng  đạt  được  tịnh  chăng? 
Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  nhanh  chóng  xả  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  ái  của  Vô  sở  hữu  xứ  đã  hết,  lúc  triền  cõi  Dục- 
sắc  dấy  khởi  mà  lui  sụt. 
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Hỏi:  Có  thể  có  bốn  vô  sắc  dần  dần  đạt  được  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  bốn  sắc  dần  dần  xả  tịnh  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  vô  sắc  nhanh  chóng  đạt  được  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  được  qiả  A-la-hán. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  vô  sắc  nhanh  chóng  xả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có,  đó  là  lúc  Thánh  giả  không  còn  ái  của  Thức  vô  biên  xứ, 
triền  của  cõi  Dục-Sắc  dấy  khởi  mà  lui  sụt. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  vô  sắc  dần  dần  đạt  được  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Có  thể  có  ba  vô  sắc  dần  dần  xả  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Có. 

Hỏi:  Thân-ngữ  biểu  và  vô  biểu  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Thân-ngữ  biểu  dựa  vào  sơ  định,  hoặc  vị  chí  định;  thân-ngữ 
vô  biểu  dựa  vào  bốn  định,  hoặc  vị  chí  định. 

Hỏi:  Ba  ác  hành,  ba  diệu  hành,  ba  căn  bất  thiện,  ba  căn  thiện,  dựa 
vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Dựa  vào  vị  chí  định. 

Hỏi:  Bốn  phi  Thánh  ngữ,  bốn  Thánh  ngữ,  bốn  sinh,  bốn  loại  nhập 
thai,  bốn  thức  trụ,  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Bốn  phi  Thánh  ngữ,  bốn  Thánh  ngữ,  thai-noãn-thấp  sinh, 
bốn  loại  nhập  thai,  dựa  vào  vị  chí  định;  hóa  sinh  và  ba  thức  trụ  sau,  dựa 
vào  bảy  định  hoặc  vị  chí  định;  sắc  thức  trụ,  dựa  vào  bốn  định  hoặc  vị 
chí  định. 

Hỏi:  Năm  uẩn,  năm  thủ  uẩn,  năm  thứ,  năm  diệu  dục,  năm  học  xứ, 
dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Sắc  uẩn-sắc  thủ  uẩn,  dựa  vào  bốn  định  hoặc  vị  chí  định;  bốn 
uẩn-bốn  thủ  uẩn  còn  lại  và  cõi  trời,  dựa  vào  bảy  định  hoặc  vị  chí  định; 
bốn  cõi,  còn  lại,  năm  diệu  dục  và  năm  học  xứ,  dựa  vào  vị  chí  định. 

Hỏi:  Sáu  nội  xứ,  sáu  ngoại  xứ,  sáu  thức  thân,  sáu  xúc  thân,  sáu  thọ 
thân,  sáu  tưởng  thân,  sáu  tư  thân,  sáu  ái  thân,  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Năm  nội  xứ,  sắc-thanh-xúc  ngoại  xứ,  dựa  vào  bốn  định  hoặc 
vị  chí  định;  ý  nội  xứ-pháp  ngoại  xứ-thân  ý  thức,  và  xúc-thọ-tưởng-tư-ái 
thân  tương  ưng  với  chúng,  dựa  vào  bảy  định  hoặc  vị  chí  định;  hương  vị 
ngoại  xứ,  tỷ-thiệt-thức  thân,  và  xúc-thọ-tưởng-tư-ái  thân  tương  ưng  với 
chúng,  dựa  vào  vị  chí  định;  nhãn-nhĩ-thân-thức,  và  xúc-thọ-tưởng-tư-ái 
thân  tương  ưng  với  chúng,  dựa  vào  sơ  định  hoặc  vị  chí  định. 
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Hỏi:  Bảy  thức  trụ,  tám  thế  pháp,  chín  hữu  tình  cư,  mười  nghiệp 
đạo,  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Thức  trụ  thứ  nhất,  tám  thế  pháp,  hữu  tình  cư  thứ  nhất,  mười 
nghiệp  đạo,  dựa  vào  vị  chí  định;  thức  trụ  thứ  hai,  hữu  tình  cư  thứ  hai, 
dựa  vào  sơ  định  hoặc  vị  chí  định;  thức  trụ  thứ  ba,  hữu  tình  cư  thứ  ba,  dựa 
vào  hai  định  hoặc  vị  chí  định;  thức  trụ  thứ  tư,  hữu  tình  cư  thứ  tư,  dựa  vào 
ba  định  hoặc  vị  chí  định;  hữu  tình  cư  thứ  năm,  dựa  vào  bốn  định  hoặc  vị 
chí  định;  thức  trụ  thứ  năm,  hữu  tình  cư  thứ  sáu,  dựa  vào  năm  định  hoặc 
vị  chí  định;  thức  trụ  thứ  sáu,  hữu  tình  thứ  bảy,  dựa  vào  sáu  định  hoặc 
vị  chí  định;  thức  trụ  thứ  bảy,  hữu  tình  cư  thứ  tám-thứ  chín,  dựa  vào  bảy 
định  vị  chí  định. 

Hỏi:  Bốn  tĩnh  lự,  bốn  vô  lượng,  bốn  vô  sắc,  tám  giải  thoát,  tám 
thắng  xứ,  mười  biến  xứ,  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Tĩnh  lự  thứ  nhất,  dựa  vào  sơ  định  hoặc  vị  chí  định;  tĩnh  lự  thứ 
hai,  Hỷ  vô  lượng,  hai  giải  thoát  đầu,  bốn  thắng  xứ  trước,  dựa  vào  hai 
định  hoặc  vị  chí  định;  tĩnh  lự  thứ  ba,  dựa  vào  ba  định  hoặc  vị  chí  định; 
tĩnh  lự  thứ  tư,  ba  vô  lượng  còn  lại,  tịnh  giải  thoát,  bốn  thắng  xứ  sau,  tám 
biến  xứ  trước,  dựa  vào  bốn  định  hoặc  vị  chí  định;  không  vô  biên  xứ,  và 
giải  thoát-biến  xứ  của  cõi  ấy.  Dựa  vào  năm  định  hoặc  vị  chí  định;  Thứv 
vô  biên  xứ,  và  giải  thoát-biến  xứ  của  cõi  ấy,  dựa  vào  sáu  định  hoặc  vị 
chí  định;  hai  vô  sắc  sau,  ba  giải  thoát  sau,  dựa  vào  bảy  định  hoặc  vị  chí 
định. 

Hỏi:  Tha  tâm  trí  và  thế  tục  trí,  dựa  vào  định  nào  diệt? 

Đáp:  Tha  tâm  trí,  dựa  vào  bốn  định  hoặc  vị  chí  định;  thế  tục  trí, 
dựa  vào  bảy  định  hoặc  vị  chí  định. 
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Phẩm  4:  BÀN  yỀ  BÂT  HOÀN 

Bất  hoàn-học  cùng  với  vô  học, 

Thuận-nghịch-trụ  hai  chốn  cuối  cùng, 

Bồ  tát-thọ  ký  và  nguyện  trí, 

Vô  tránh  có  bốn  cặp  khác  nhau, 

Trụ-đoạn  pháp  cùng  với  điều  phục, 

Tùy  pháp  pháp  hành  và  trụ-dỉệt, 

Pháp  luân-chánh  pháp  và  đời  kiếp, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Có  năm  Bất  hoàn:  Trung  bát  Niết-bàn,  Sinh  bát  Niết-bàn,  Hữu 
hành  bát  Niết-bàn,  Vô  hành  bát  Niết-bàn,  Thượng  lưu  vãng  sắc  cứu 
cánh. 

Hỏi:  Tất  cả  thâu  nhiếp  năm  hay  là  năm  thâu  nhiếp  tất  cả? 

Đáp:  Tất  cả  thâu  nhiếp  năm,  không  phải  năm  thâu  nhiếp  tất  cả. 

Hỏi:  Không  thâu  nhiếp  những  gì? 

Đáp:  Đó  là  Hiện  pháp  bát  Niết-bàn  và  vãng  vô  sắc  Bất  hoàn. 

Hỏi:  Trung  bát  Niết-bàn  và  Sinh  bát  Niết-bàn,  thì  Niết  bàn  nào  là 
thù  thắng? 

Đáp:  Nếu  trụ  đẳng  đoạn,  thì  Trung  bát  Niết-bàn  là  thù  thắng  hơn. 
Nếu  Sinh  bát  Niết-bàn  đoạn  kiết  nhiều,  thì  Niết-bàn  đó  là  thù  thắng 
hơn. 

Hỏi:  Trung  bát  Niết-bàn  cho  đến  Thượng  lưu  vãng  sắc  cứu  cánh, 
Niết-bàn  nào  là  thù  thắng  hơn? 

Đáp:  Nếu  trụ  đẳng  đoạn  thì  Trung  bát  Niết-bàn  là  thù  thắng  hơn; 
hoặc  cho  đến  Thượng  lưu  vãng  sắc  cứu  cánh  đoạn  kiết  nhiều,  thì  Niết- 
bàn  đó  là  thù  thắng  hơn. 

Hỏi:  Như  vậy  Sinh  bát  Niết-bàn  cho  đến  Thượng  lưu  vãng  sắc  cứu 
cánh,  Hữu  hành  bát  Niết-bàn  cho  đến  Thượng  lưu  vãng  sắc  cứu  cánh, 
Vô  hành  bát  Niết-bàn  cho  đến  Thượng  lưu  vãng  sắc  cứu  cánh,  Niết-bàn 
nào  là  thù  thắng  hơn? 

Đáp:  Nếu  trụ  đẳng  đoạn  thì  Sinh  bát  Niết-bàn  là  thù  thắng  hơn. 
Nếu  Hữu  hành  bát  Niết-bàn...,  đoạn  kiết  nhiều  thì  Niết-bàn  đó  thù  thắng 
hơn. 

Hỏi:  Những  sự  học,  tất  cả  học  ấy  là  vì  đạt  được  điều  chưa  được 
mà  học  chăng? 

Nếu  như  vì  đạt  được  điều  chưa  đạt  mà  học,  thì  tất  cả  đó  là  học 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 
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1.  CÓ  học  không  phải  là  vì  đạt  được  điều  chưa  đạt  được  mà  học,  đó 
là  học  trụ  trong  tánh  vốn  có. 

2.  Có  học  là  vì  đạt  được  điều  chưa  được  mà  học  nhưng  đó  không 
phải  là  học,  đó  là  A-la-hán  và  phàm  phu  cầu  tiến  lên  pháp  cao  hơn. 

3.  Có  học  cũng  là  vì  đạt  được  điều  chưa  được  mà  học,  đó  học  cầu 
tiến  lên  pháp  cao  hơn. 

4.  Có  học  không  phải  là  học  cũng  không  phải  là  vì  đạt  được  điều 
chưa  được  mà  học,  đó  là  A-la-hán  và  phàm  phu  trụ  trong  tánh  vốn  có. 

Hỏi:  Những  vô  học,  tất  cả  vô  học  ấy  không  vì  đạt  được  điều  chưa 
được  mà  học  chăng?  Nếu  như  không  vì  đạt  được  điều  chưa  được  mà 
học,  thì  tất  cả  đó  là  vô  học  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  vô  học  mà  không  phải  là  không  vì  đạt  được  điều  chưa  được 
mà  học,  đó  là  A-la-hán  cầu  tiến  lên  pháp  cao  hơn. 

2.  Có  vô  học  không  phải  vì  đạt  được  điều  chưa  được  mà  học  nhưng 
không  phải  là  vô  học,  đó  là  học  và  phàm  phu  trụ  trong  tánh  vốn  có. 

3.  Có  vô  học  cũng  không  phải  vì  đạt  được  điều  chưa  được  mà  học, 
đó  là  A-la-hán  trụ  trong  tánh  vốn  có. 

4.  Có  vô  học  không  phải  là  vô  học  cũng  không  phải  là  không  vì 
đạt  được  điều  chưa  được  mà  học,  đó  là  học  và  phàm  phu  cầu  tiến  lên 
pháp  cao  hơn. 

Hỏi:  Thuận  lưu  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Đối  với  các  loại  sinh-các  thú-các  hữu-các  chủng  loại-các 
sinh  tử,  làm  thành  chi-làm  nên-làm  sự-làm  đạo-làm  dấu  tích  hướng  về, 
đó  là  nghĩa  của  thuận  lưu. 

Hỏi:  Nghịch  lưu  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Đối  với  loại  sinh  diệt-thú  diệt-hữu  diệt-chủng  loại  diệt-sinh 
tử  diệt  làm  thành  chi-làm  môn-làm  sự-làm  đạo-làm  dấu  tích  hướng  về, 
đó  là  nghĩa  của  nghịch  lưu. 

Hỏi:  Tự  trụ  là  nghĩa  gì? 

Đáp:  Không  phải  là  đối  với  các  loại  sinh  cho  đến  các  sinh  tử  làm 
thành  chi  cho  đến  làm  thành  dấu  tích  hướng  về,  cũng  không  phải  là  đối 
với  các  sinh  diệt  cho  đến  sinh  tử  diệt  làm  thành  chi  cho  đến  làm  thành 
dấu  tích  hướng  về,  đó  là  nghĩa  của  tự  trụ. 

Hỏi:  Các  A-la-hán,  tất  cả  A-la-hán  ấy  là  tự  trụ  chăng?  Nếu  tự  trụ 
thì  tất  cả  tự  trụ  ấy  là  A-la-hán  chăng? 

Đáp:  Các  A-la-hán,  tất  cả  A-la-hán  kia  đều  tự  trụ.  Có  tự  trụ  nơi 
không  phải  A-la-hán,  nghĩa  là  Bất  hoàn,  như  Đức  Thế  Tôn  nói: 
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Vĩnh  viễn  đoạn  trừ  năm  phiền  não, 

Học  đầy  đủ  không  có  pháp  dẫn, 

Đạt  cĩược  định  căn  luân  tự  tại, 

Người  như  vậy  gọi  là  tự  trụ. 

Hỏi:  Những  chịu  đựng  cuối  cùng  đạt  được,  tất  cả  đó  là  dấu  tích  đạt 
được  cuối  cùng  chăng?  Nếu  dấu  tích  đạt  được  cuối  cùng,  thì  tất  cả  đó  là 
chịu  đựng  cuối  cùng  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Những  chịu  đựng  cuối  cùng  đạt  được,  tất  cả  đó  là  dấu  tích  đạt 
được  cuối  cùng.  Có  dấu  tích  đạt  được  cuối  cùng  nhưng  không  phải  là  sự 
chịu  đựng  cuối  cùng  đạt  được,  đó  là  Bất  hoàn.  Như  Đức  Thế  Tôn  nói: 
Thế  nào  là  dấu  tích  đạt  được  cuối  cùng  của  Bí-sô?  Đó  là  đối  với  năm 
kiết  thuận  phần  dưới,  vĩnh  viễn  đoạn  trừ  và  biết  khắp  tất  cả. 

Hỏi:  Đầy  đủ  gì  thì  gọi  là  Bồ  tát? 

Đáp:  Đầy  đủ  năng  lực  tạo  tác  tướng  tăng  trưởng  của  nghiệp  dị 

thục. 

Hỏi:  Đạt  được  gì  thì  gọi  là  Bồ  tát? 

Đáp:  Đạt  được  tướng  của  nghiệp  dị  thục.  Như  nói:  “Từ  Thị!  Ông 
ở  đời  vị  lai,  sẽ  được  làm  Phật  danh  hiệu  là  Từ  Thị  Như  Lai  ứng  Chánh 
Đẳng  Giác.” 

Hỏi:  Đây  là  trí  nào? 

Đáp:  Nhân  trí-đạo  trí. 

Hỏi:  Trí  này  chuyển  thế  nào? 

Đáp:  Có  lúc  chuyển  đối  với  tướng  của  nghiệp  dị  thục,  vì  vậy  gọi 
là  nhân  trí. 

Có  lúc  chuyển  đối  với  căn-lực  vô  lậu-giác  chi-đạo  chi,  đạt  được 
đạo  quả  này  ngay  nơi  pháp  hiệp  tại,  phân  rõ  được  Thánh  chỉ.” 

Hỏi:  Đây  là  trí  nào? 

Đáp:  Đạo  trí. 

Hỏi:  Trí  này  chuyển  thế  nào? 

Đáp:  Trí  này  chuyển  đối  với  căn-lực  vô  lậu-giác  chi-đạo  chi,  đạt 
được  các  lậu  vĩnh  viễn  không  còn,  vì  vậy  gọi  là  đạo  trí. 

Đáp:  Như  A-la-hán  thành  tựu  thần  thông,  được  tâm  tự  tại,  tùy  thu¬ 
ận  nghĩa  muôn  biết,  phát  chánh  nguyện  xong,  liền  tiến  vào  cảnh  giới 
của  tĩnh  lự  thứ  tư. 

Hỏi:  Từ  định  khởi  xong,  như  nguyện  đều  biết  trí  nguyện,  nên  nói 
là  thiện  hay  vô  ký  chăng? 

Đáp:  Hoặc  thiện,  hoặc  vô  ký. 

Hỏi:  Thế  nào  là  hạnh  vô  tránh? 
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Đáp:  Khi  tất  cả  A-la-hán  khéo  thông  suốt  bên  trong,  bên  ngoài 
không  như  vậy,  hoặc  là  lúc  cũng  khéo  thông  suốt  bên  ngoài  thì  gọi  là 
hạnh  vô  tránh. 

Hỏi:  Vô  tránh  gọi  cho  pháp  nào? 

Đáp:  Khiến  cho  sự  nối  tiếp  nhau  của  người  khác  chuyển  biến 
không  có  nhơ  bẩn  xen  tạp.  Như  nói:  Trong  các  đệ  tử  của  Ta,  Nhân  Nho 
Đồng  là  thông  tuệ  bậc  nhất,  Bà-hệ-ca...  là  mẫn  tiệp  bậc  nhất. 

Hỏi:  Hai  người  này  khác  nhau  thế  nào? 

Đáp:  Tôn  giả  Nhân  Nhu  Đồng  với  tâm  ngay  thẳng,  tâm  không  có 
cong  vạy,  tâm  trong  sáng  thuần  phác  tăng  thượng.  Tôn  giả  Bà-hê-ca 
với  tâm  bình  đẳng,  tâm  thấm  nhuần,  tâm  mềm  mỏng,  hòa  thuận  tăng 
thượng.  Như  nói:  “Trong  đệ  tử  của  Ta,  Tiểu  Lộ  thuộc  về  tâm  hồi  thiện, 
Đại  Lộ  thuộc  về  tâm  hồi  thiện”. 

Hỏi:  Hai  người  này  khác  nhau  thế  nào? 

Đáp:  Tôn  giả  Tiểu  Lộ  phần  nhiều  trụ  vào  tâm  thuận  theo  tâm 
quán  niệm  trụ,  Tôn  giả  Đại  Lộ  thì  phần  nhiều  trụ  vào  pháp  thuận  theo 
pháp  quán  niệm  trụ.  Như  nói:  “Trong  đệ  tử  của  Ta,  Xá-lợi-tử  đủ  tuệ 
biện  lớn,  còn  Chấp  Đại  Tạng  được  vô  ngại  giải”. 

Hỏi:  Hai  người  này  khác  nhau  thế  nào? 

Đáp:  Tôn  giả  Xá-lợi-tử  phần  nhiều  trụ  vào  nghĩa  vô  ngại  giải,  Tôn 
giả  Chấp  Đại  Tạng  thì  phần  nhiều  trụ  vào  bốn  vô  ngại  giải.  Như  nói: 
“Trong  đệ  tử  của  Ta,  Đại  Ca-diếp-ba  thiểu  dục  tri  túc  đầy  đủ  hạnh  đầu 
đà,  Bạc-củ-la  thì  ít  bệnh  tiết  kiệm  có  đủ  giới  hạnh  thanh  tịnh”. 

Hỏi:  Hai  vị  này  khác  nhau  ra  sao? 

Đáp:  Đại  Ca-diếp-ba  có  được  các  thức  uống  ăn  hoặc  dở  hoặc  ngon 
đều  ăn  theo  thứ  lớp,  không  hề  có  sự  lựa  chọn.  Tôn  giả  Bạc-củ-la,  hễ 
được  thức  uống  ăn  hoặc  dở  hoặc  ngon  đều  lựa  bỏ  thức  ngon  mà  ăn  cái 
dở.  Lại  nữa,  Tôn  giả  Đại  Ca-diếp-ba  nhận  thức  sâu  rộng-phước  lớn,  dễ 
có  được  y  phục-thức  uống  ăn-dụng  cụ  giường  nằm,  thuốc  thang  và  vật 
dụng  cần  thiết  khác,  trước  kia  không  tiếp  nhận  công  đức  của  hạnh  đầu 
đà  mà  vẫn  có  khả  năng  phụng  hành.  Tôn  giả  Bạc-củ-la  thì  không  phải 
kiến  văn  sâu  rộng-phước  lớn,  khó  có  được  y  phục-thức  uống  ăn-  tọa 
cụ-giường  nằm-thuốc  thang  và  dụng  cụ  cần  thiết  khác,  trước  kia  đã 
tiếp  nhận  công  đức  của  hạnh  đầu  đà,  cũng  có  khả  năng  vâng  giữ  thực 
hành. 

Bí-sô  ít  kiến  thức,  thọ  nhận  công  đức  của  hạnh  đầu  đà,  ở  trong  ấy 
tùy  thuận  chuyển  biến,  điều  này  không  lấy  làm  khó. 
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Như  nói:  “Đại  Danh  học,  phần  nhiều  ở  năm  cái  mà  đoạn  trừ 

dần”. 

Hỏi:  Trong  này  thế  nào  là  học? 

Đáp:  Dự  lưu,  hoặc  Nhất  lai. 

Hỏi:  Thế  nào  là  học  phần  nhiều  ở  năm  cái  mà  đoạn  trừ  dần? 

Đáp:  Đoạn  trừ  dần,  lìa  dần,  điều  phục  dần,  rời  bỏ  dần. 

Như  nói:  “Vì  Bí-sô  xả  bỏ  pháp  cho  nên  xả  bỏ  Tỳ-nại-da,  vì  xả  bỏ 
Tỳ-nại-da  cho  nên  xả  bỏ  pháp.” 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp? 

Đáp:  Tám  chi  thánh  đạo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  Tỳ-nại-da? 

Đáp:  Tham-giận-si  diệt. 

Hỏi:  Thế  nào  là  vì  xả  bỏ  pháp  cho  nên  xả  bỏ  Tỳ-nại-da,  vì  xả  bỏ 
Tỳ-nại-da  cho  nên  xả  bỏ  pháp? 

Đáp:  Nếu  đối  với  tám  chi  Thánh  đạo,  lúc  không  tu  tập  thì  lúc  ấy 
đối  với  tham-sân-si  trừ  diệt,  không  có  năng  lực  tác  chứng.  Nếu  đối  với 
tham-sân-si  trừ  diệt,  lúc  không  thể  tác  chứng,  thì  lúc  ấy  đối  với  tám  chi 
Thánh  đạo,  không  có  năng  lực  tu  tập.  Vì  nhân  duyên  này  cho  nên  nói 
lời  như  vậy. 

Như  nói:  “Tùy  pháp  pháp  hành”. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp? 

Đáp:  Niết-bàn  vắng  lặng. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tùy  pháp? 

Đáp:  Tám  chi  thánh  đạo. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tùy  pháp  pháp  hành? 

Đáp:  Nếu  ở  trong  pháp  này,  tùy  thuận  nghĩa  mà  thực  hành.  Hơn 
nữa,  biệt  giải  thoát  gọi  là  pháp  biệt  giải  thoát,  luật  nghi  gọi  là  tùy  pháp. 
Nếu  ở  trong  pháp  ấy,  tùy  thuận  nghĩa  mà  tu  hành,  thì  gọi  là  tùy  pháp 
pháp  hành.  Lại  nữa,  thân  luật  nghi-ngữ  luật  nghi-mạng  thanh  tịnh,  gọi 
là  pháp  thọ,  đây  gọi  là  tùy  pháp.  Nếu  ở  trong  pháp  này,  tùy  thuận  nghĩa 
mà  tu  hành,  thì  gọi  là  tùy  pháp  pháp  hành. 

Hỏi:  Thế  nào  là  pháp  luân? 

Đáp:  Tám  chi  thánh  đạo. 

Hỏi:  Dựa  vào  gì  nên  nói  là  chuyển  pháp  luân? 

Đáp:  Như  lúc  ấy  Tôn  giả  A-nhã-đa  Kiều-trần-na  kiến  pháp. 

Hỏi:  Thế  nào  là  chánh  pháp? 

Đáp:  Căn-lực  vô  lậu-giác  chi-chi  đạo. 

Hỏi:  Đầy  đủ  thế  nào  nên  nói  là  chánh  pháp  trụ? 
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Đáp:  Nếu  vào  lúc  người  thực  hành  giáo  pháp  trụ. 

Hỏi:  Đầy  đủ  thế  nào  nên  nói  là  chánh  pháp  diệt? 

Đáp:  Nếu  vào  lúc  người  thực  hành  giáo  pháp  diệt. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  nhập  vô  lậu  tĩnh  lự  thứ  nhất,  do  đạt  được  định 
này,  cho  nên  đã  đạt  được  các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  khác,  tâm  ấy 
thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  vị  lai. 

Hỏi:  Nếu  đầu  tiên  nhập  cho  đến  nhập  vô  lậu  Vô  sở  hữu  xứ,  do  đạt 
được  vô  lậu  này  cho  nên  đã  đạt  được  các  tâm-tâm  sở  pháp  vô  lậu  khác, 
tâm  ấy  thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  vị  lai. 

Hỏi:  Các  sự  sinh  thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  vị  lai. 

Hỏi:  Các  pháp  diệt  thuộc  về  đời  nào? 

Đáp:  Thuộc  về  đời  hiện  tại. 


♦  ♦♦ 
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LUẬN  A  TỲ  ĐẠT  MA  PHÁT  TRÍ 

QUYỂN  19 


Chương  7:  ĐỊNH  UAN 

Phẩm  5:  BÀN  VE  NHÂT  HẠNH 

Một  hành  trải  qua  sáu-bảy  tu, 

Đoạn-chánh  tánh  ly  sinh-hai  trí, 

Hai  niềm  vui  khác  với  hai  khởi, 

Tướng  nghe  thấy  trong  định-xuất  định, 

Định-bất  định  và  những  giác  chi, 

Đoạn-biết  khắp-thiên  nhãn-thiên  nhĩ, 

Lui  sụt-đạt  được-năm  thông-quả, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Ba  Tam-ma-địa  là  Không-Vô  nguyện,  Vô  tướng. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  thì  thành  tựu  Không  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  thì  thành  tựu  Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  thì  thành  tựu  Không  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  thì  thành  tựu  Vô  tướng  chăng? 
Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  chăng? 
Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Không  vị  lai 
chăng? 
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Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  vị  lai  thì  thành  tựu  Không  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Không  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  hiện  tại  thì  thành  tựu  Không  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  vị  lai  thì  thành  tựu  Không  hiện  tại 
chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  hiện  tại  thì  thành  tựu  Không  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Không  hiện  tại- 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thành  tựu,  hiện  tại,  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  hiện  tại- vị  lai,  thì  thành  tựu  Không  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  vị  lai,  thì  thành  tựu  Không  hiện  tại-quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  Không  vị  lai  mà  không  phải  là  quá  khứ-hiện 
tại.  Thành  tựu  Không  vị  lai-quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại.  Thành 
tựu  Không  vị  lai-hiện  tại  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Thành  tựu  Không 
vị  lai-hiện  tại-quá  khứ. 

Thành  tựu  Không  vị  lai  mà  không  phải  là  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa 
là  đã  đạt  được  không  chưa  diệt,  giả  sử  đã  diệt  mà  mất,  không  hiện  ở 
trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  vị  lai-quá  khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa 
là  Không  đã  diệt  không  mất,  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  vị  lai-hiện  tại  mà  không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa 
là  không  hiện  ở  trước  mắt  và  chưa  diệt,  giả  sử  đã  diệt  mà  mất. 
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Thành  tựu  Không  vị  lai-hiện  tại-quá  khứ,  nghĩa  là  không  đã  diệt 
không  mất,  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  hiện  tại-quá  khứ,  thì  thành  tựu  Không 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  hiện  tại  thì  thành  tựu  Không  quá  khứ, 
vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  quá  khứ  nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành 
tựu,  nếu  chưa  diệt,  giả  sử  đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  vị  lai,  thì  thành  tựu  Không 
hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Như  đối  với  không;  Vô  nguyện  và  Vô  tướng  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Không  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  vị 
lai  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  vị  lai,  thì  thành  tựu  Không  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện 
tại  chăng? 

Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện  tại,  thì  thành  tựu  Không  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  quá 
khứ-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  có  thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  nguyện 
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quá  khứ-hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  quá 
khứ  mà  không  phải  là  hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô 
nguyện  hiện  tại  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Thành  tựu  Không  quá  khứ 
cũng  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện  tại-quá  khứ. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  nguyện  quá  khứ- 
hiện  tại,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  nguyện  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất,  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ  mà 
không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  Không-Vô  nguyện  đã  diệt  không  mất, 
Vô  nguyện  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện  tại  mà  không 
phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  nguyện  hiện  ở 
trước  mắt  chưa  diệt,  giả  sử  đã  diệt  mà  mất. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện  tại- 
quá  khứ,  nghĩa  là  Không- Vô  nguyện  đã  diệt  không  mất,  Vô  nguyện 
hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ-hiện  tại,  thì  thành  tựu 
Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện 
tại- vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  hiện  tại  nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện  tại-vị  lai,  thì  thành  tựu  Không 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  quá 
khứ,  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Vị  lai  thì  thành  tựu,  quá  khứ  nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành 
tựu,  nếu  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ,  vị  lai,  thì  thành  tựu  Không 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Vô  nguyện  quá 
khứ-hiện  tại-vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  vị  lai  mà 
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không  phải  là  quá  khứ-hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu 
Vô  nguyện  hiện  tại-vị  lai  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Thành  tựu  Không 
quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ,  vị  lai  mà  không  phải  là  hiện 
tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ-hiện 
tại- vị  lai. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  vị  lai  mà  không 
phải  là  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  nguyện 
chưa  diệt,  giả  sử  đã  diệt  rồi  mất,  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  hiện  tại- vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  nguyện 
hiện  ở  trước  mắt,  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ,  vị  lai 
mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  Không-Vô  nguyện  đã  diệt  không 
mất,  Vô  nguyện  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ- 
hiện  tại-vị  lai,  nghĩa  là  Không-Vô  nguyện  đã  diệt  không  mất,  Vô  nguyện 
hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  nguyện  quá  khứ- hiện  tại-vị  lai,  thì  thành 
tựu  Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Vô  tướng  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
diệt  rồi  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ  thì  thành  tựu  Không  quá 
khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đạt  được. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai  thì  thành  tựu  Không  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Vô  tướng  hiện 
tại  chăng? 
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Đáp:  Nếu  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại  thì  thành  tựu  Không  quá  khứ 
chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ  thì  thành  tựu  Vô  tướng  quá 
khứ-hiện  tại  chăng? 

Đáp:  Thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  tướng  quá 
khứ-hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ 
mà  không  phải  là  hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ;  thành  tựu  Vô 
tướng  hiện  tại  mà  không  phải  là  quá  khứ.  Thành  tựu  Không  quá  khứ, 
cũng  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ-hiện  tại 

Thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  tướng  quá  khứ- 
hiện  tại,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  chứ  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ;  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ  mà  không 
phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  không,  Vô  tướng  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ;  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại  mà  không 
phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất;  Vô  tướng  hiện  ở 
trước  mắt,  chưa  diệt,  giả  sử  đã  diệt  mà  mất. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại-quá 
khứ,  nghĩa  là  không,  Vô  tướng  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng  hiện  ở  trước 
mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ-hiện  tại,  thì  thành  tựu  Không 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  tướng  hiện 
tại- vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  tướng 
hiện  tại-vị  lai.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai  mà 
không  phải  là  hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô 
tướng  hiện  tại-vị  lai. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  tướng  hiện  tại- vị 
lai,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  chưa  đạt  được  Vô  tướng. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ;  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai  mà  không 
phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng  không 
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hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại-vị 
lai,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng  đã  đạt  được  được  nhưng 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại-vị  lai,  thì  thành  tựu  Không 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  tướng  quá 
khứ,  vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  tướng 
quá  khứ,  vị  lai.  Thành  tựu  Không  quá  khứ;  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô 
tướng  quá  khứ,  vị  lai. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  phải  là  Vô  tướng  quá  khứ,  vị 
lai,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  chưa  đạt  được  Vô  tướng. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai  mà  không 
phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  đã  đạt  được  Vô 
tướng  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ,  vị 
lai,  nghĩa  là  không,  Vô  tướng  đã  diệt  không  mất. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ,  vị  lai,  thì  thành  tựu  Không 
quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Không  quá  khứ,  thì  thành  tựu  Vô  tướng  quá 
khứ-hiện  tại-vị  lai  chăng? 

Đáp:  Có  thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  thành  tựu  Vô  tướng 
quá  khứ-hiện  tại-vị  lai.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng 
vị  lai  mà  không  phải  là  quá  khứ-hiện  tại. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại-vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ.  Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng 
quá  khứ,  vị  lai  mà  không  phải  là  hiện  tại.  Thành  tựu  Không  quá  khứ 
cũng  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ  mà  không  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ- 
hiện  tại-vị  lai,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng  chưa  đạt 
được. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng  vị  lai  mà  không 
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phải  là  quá  khứ-hiện  tại,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  đạt  được 
Vô  tướng  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất,  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  thành  tựu  Vô  tướng  hiện  tại-vị  lai  mà 
không  phải  là  quá  khứ,  nghĩa  là  không  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng 
hiện  ở  trước  mắt,  chưa  diệt,  giả  sử  diệt  rồi  mất. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ,  vị 
lai  mà  không  phải  là  hiện  tại,  nghĩa  là  không,  Vô  tướng  đã  diệt  không 
mất,  Vô  tướng  không  hiện  ở  trước  mắt. 

Thành  tựu  Không  quá  khứ,  cũng  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ-hiện 
tại-vị  lai,  nghĩa  là  không,  Vô  tướng  đã  diệt  không  mất,  Vô  tướng  hiện 
ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Nếu  thành  tựu  Vô  tướng  quá  khứ-hiện  tại-vị  lai,  thì  thành  tựu 
Không  quá  khứ  chăng? 

Đáp:  Nếu  đã  diệt  không  mất,  thì  thành  tựu,  hoặc  chưa  diệt,  giả  sử 
đã  diệt  mà  mất  thì  không  thành  tựu. 

Như  không  đối  với  Vô  tướng  nên  biết,  Vô  nguyện  đối  với  Vô  tướng 
cũng  như  vậy.  Như  bảy  tiểu,  nên  biết  bảy  tiểu  cũng  như  vậy. 

Sai  biệt  là  dùng  hai  đối  với  một,  như  dùng  không  quá  khứ,  Vô 
nguyện  quá  khứ  đối  với  Vô  tướng  quá  khứ  có  bảy. 

Hỏi:  Nếu  tu  Không  thì  tu  Vô  nguyện  chăng?  Nếu  tu  Vô  nguyện 
thì  tu  không? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  không  mà  không  phải  Vô  nguyện,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
không  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  Vô  nguyện  mà  không  phải  không,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  nguyện  hiện  ở  trước 
mắt,  nhưng  không  tu  không. 

3.  Có  tu  không  cũng  tu  Vô  nguyện,  nghĩa  là  chưa  đạt  được  không 
hiện  ở  trước  mắt  thì  tu  Vô  nguyện,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  nguyện  hiện 
ở  trước  mắt,  thì  tu  không,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  tướng  và  chưa  đạt  được 
thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  thì  tu  Không- Vô  nguyện. 

4.  Không  tu  không,  cũng  không  tu  Vô  nguyện,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  tướng  hiện 
ở  trước  mắt  nhưng  không  tu  Không-Vô  nguyện.  Hoặc  đã  đạt  được  thế 
tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt 
nhưng  không  tu  Không-Vô  nguyện.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của 
phàm  phu  đều  ở  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận,  sinh  nơi  Vô  tưởng  thiên. 

Hỏi:  Nếu  tu  không  thì  tu  Vô  tướng  chăng?  Nếu  hay  tu  Vô  tướng 
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thì  tu  không  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  không  mà  không  phải  là  Vô  tướng,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
không  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  không  hiện  ở  trước  mắt, 
nhưng  không  tu  Vô  tướng.  Hoặc  chưa  đạt  được  Vô  nguyện  hiện  ở  trước 
mắt,  nhưng  tu  không  chứ  không  phải  là  Vô  tướng. 

2.  Có  tu  Vô  tướng  mà  không  phải  là  không,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  tướng  hiện  ở  trước 
mắt,  nhưng  không  tu  không. 

3.  Có  tu  không  cũng  tu  Vô  tướng,  nghĩa  là  chưa  đạt  được  không 
hiện  ở  trước  mắt,  tu  Vô  tướng,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  tướng  hiện  ở 
trước  mắt,  nhưng  tu  không,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  nguyện  và  chưa  đạt 
được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  không,  Vô  tướng. 

4.  Không  tu  không,  cũng  không  tu  Vô  tướng,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  nguyện  hiện  ở 
trước  mắt  nhưng  không  tu  không,  Vô  tướng,  hoặc  đã  đạt  được  thế  tục  trí 
hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt  nhưng 
không  tu  không,  Vô  tướng.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm 
phu  đều  ở  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận,  sinh  nơi  Vô  tưởng  thiên. 

Hỏi:  Nếu  tu  Vô  nguyện  thì  tu  Vô  tướng,  hay  tu  Vô  tướng  thì  tu  Vô 
nguyện  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  Vô  nguyện,  không  phải  là  Vô  tướng,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
Vô  nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  nguyện  hiện  ở 
trước  mắt,  và  chưa  đạt  được  không  hiện  ở  trước  mắt,  nhưng  không  tu 
Vô  tướng. 

2.  Có  tu  Vô  tướng,  không  phải  Vô  nguyện,  nghĩa  là  đã  đạt  được 
Vô  tướng  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  tướng  hiện  ở  trước 
mắt,  nhưng  không  tu  Vô  nguyện. 

3.  Có  tu  Vô  nguyện  cũng  tu  Vô  tướng,  nghĩa  là  chưa  đạt  được  Vô 
nguyện  hiện  ở  trước  mắt,  thì  tu  Vô  tướng,  hoặc  chưa  đạt  được  Vô  tướng 
hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  Vô  nguyện,  hoặc  chưa  đạt  được  không  và  chưa 
đạt  được  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  Vô  nguyện,  Vô  tướng. 

4.  Không  tu  Vô  nguyện,  cũng  không  tu  Vô  tướng,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  không  và  thế  tục  trí  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thế  tục 
trí  hiện  ở  trước  mắt  nhưng  không  tu  Vô  nguyện,  Vô  tướng.  Tất  cả  tâm 
ô  nhiễm,  tâm  vô  ký  của  phàm  phu  đều  ở  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận, 
sinh  nơi  Vô  tưởng  thiên. 
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Hỏi:  Có  thể  có  kiết  không  mà  đoạn  chứ  không  phải  là  Vô  nguyện- 
Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  Vô  nguyện  mà  đoạn  chứ  không  phải  là  không, 
Vô  tướng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  kiết  do  kiến  tập-kiến  đạo  mà  đoạn,  Vô  nguyện 

đoạn. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  Vô  tướng  mà  đoạn  chứ  không  phải  là  Không- 
Vô  nguyện  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  kiết  do  kiến  diệt  mà  đoạn  Vô  tướng  đoạn. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  Không- Vô  nguyện  đoạn  chứ  không  phải  là  Vô 
tướng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  kiết  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  Không-Vô  nguyện 

đoạn. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  không,  Vô  tướng  mà  đoạn,  không  phải  Vô 
nguyện  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  kiết  Vô  nguyện,  Vô  tướng  mà  đoạn,  không  phải  là 
không  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  kiết  do  Không-Vô  nguyện,  Vô  tướng  mà  đoạn  chăng? 
Đáp:  Có,  nghĩa  là  kiết  do  học  kiến  tích  tu  mà  đoạn,  Không-Vô 
nguyện-Vô  tướng  đoạn. 

Hỏi:  Có  kiết  không  phải  do  Không- Vô  nguyện- Vô  tướng  đoạn  mà 
chính  nó  đã  đoạn  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  kiết  do  phàm  phu  mà  đoạn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  tác  ý  nhập  chánh  tánh  ly  sinh? 

Đáp:  Hoặc  tư  duy  về  vô  thường,  hoặc  Khổ,  hoặc  không,  hoặc  Vô 

ngã. 

Hỏi:  Hành  hệ  thuộc  cõi  nào  nhập  chánh  tánh  ly  sinh? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Dục. 

Hỏi:  Tận  trí  nên  nói  là  đối  với  thân  thuận  theo  thân,  quán  niệm 
trụ  chăng?  Cho  đến  nên  nói  đối  với  pháp,  thuận  theo  pháp,  quán  niệm 
trụ  chăng? 

Đáp:  Tận  trí  nên  nói  hoặc  đối  với  thân  thuận  theo  thân,  quán  niệm 
trụ.  Hoặc  đối  với  thọ,  hoặc  đối  với  tâm,  hoặc  đối  với  pháp,  thuận  theo 
pháp  quán  niệm  trụ.  Như  tận  trí,  vô  sinh  trí  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Những  niềm  vui  vô  lậu  của  tĩnh  lự  thứ  nhất,  những  niềm  vui 
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của  các  giác  chi  như  khinh  an...,  hai  niềm  vui  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Không  có  sai  biệt. 

Hỏi:  Những  niềm  vui  vô  lậu  của  tĩnh  lự  thứ  hai,  những  niềm  vui 
của  các  giác  chi  như  khinh  an...,  hai  niềm  vui  này  có  gì  sai  biệt? 

Đáp:  Không  có  sai  biệt. 

Hỏi:  Nếu  từ  đẳng  trì  xuất,  thì  đó  là  sở  duyên  chăng?  Giả  sử  từ  sở 
duyên  xuất,  thì  đó  là  đẳng  trì  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  từ  đẳng  trì  xuất  mà  không  phải  là  sở  duyên,  nghĩa  là  như 
có  một  tư  duy  về  tướng  này,  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất,  lúc  ấy  lại  tư  duy  về 
tướng  ấy  mà  nhập  tĩnh  lự  thứ  hai. 

2.  Có  từ  sở  duyên  xuất  mà  không  phải  là  đẳng  trì,  nghĩa  là  như  có 
một  tư  duy  về  tướng  này,  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất,  lúc  ấy  không  xuất  tĩnh 
lự  thứ  nhất,  lại  tư  duy  về  tướng  khác. 

3.  Có  từ  đẳng  trì  xuất  cũng  là  sở  duyên,  nghĩa  là  như  có  một  tư  duy 
về  tướng  này,  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất,  lúc  ấy  lại  tư  duy  về  tướng  khác  mà 
nhập  tĩnh  lự  thứ  hai. 

4.  Không  phải  từ  đẳng  trì  xuất  cũng  không  phải  sở  duyên,  nghĩa  là 
như  có  một  tư  duy  về  tướng  này,  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất,  dừng  lại  rồi  trải 
qua  nhiều  thời  gian. 

Như  nói:  “Bí-sô!  Cho  đến  tưởng  định,  có  năng  lực  thấu  triệt  Thánh 
chỉ,  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  sinh  nơi  Phi  tưởng  phi  phi  tưởng  xứ”. 

Hỏi:  Đệ  tử  ấy  dựa  vào  định  nào  mà  đạt  được  quả  A-la-hán? 

Đáp:  Vô  lậu  thuộc  Vô  sở  hữu  xứ  . 

Như  Tôn  giả  Đại  Mục-kiền-liên  nói:  “Hiền  giả !  Tôi  tự  nhớ  lại,  đã 
trụ  định  Vô  sở  hữu  xứ,  ở  bên  ao  Mạn  đà  chỉ  ni,  nghe  tiếng  gầm  rống  của 
rất  nhiều  loài  voi  và  rồng”. 

Hỏi:  Tôn  giả  lúc  ấy  là  nghe  trong  định  hay  là  nghe  lúc  khởi  định? 

Đáp:  Khởi  định  mà  nghe  chứ  không  phải  là  ở  trong  định. 

Hỏi:  Đối  với  bất  định,  tất  cả  bất  định  đó  không  phải  là  thông  tuệ 
mà  thuộc  về  vô  minh  chăng? 

Đáp:  Các  bất  định,  tất  cả  bất  định  đó  không  phải  là  thông  tuệ  mà 
thuộc  về  vô  minh. 

Có  lúc  không  phải  là  thông  tuệ,  thuộc  về  vô  minh  mà  không  phải 
bất  định,  nghĩa  là  tà  định. 

Hỏi:  Đôi  với  định,  tất  cả  định  đó  là  thông  tuệ,  thuộc  về  minh 
chăng? 

Đáp:  Các  thông  tuệ,  thuộc  về  minh,  tất  cả  tuệ  minh  ấy  là  định  Có 
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định  mà  định  ấy  không  phải  là  thông  tuệ,  thuộc  về  vô  minh,  nghĩa  là  tà 
định. 

Hỏi:  Đối  với  bất  định,  hầu  hết  bất  định  đó  đều  không  thành  tựu 
các  giác  chi  chăng? 

Đáp:  Đối  với  các  bất  định,  tất  cả  bất  định  ấy  không  thành  tựu  các 
giác  chi.  Có  lúc  không  thành  tựu  các  giác  chi  mà  không  phải  bất  định, 
nghĩa  là  tà  định. 

Hỏi:  Đôi  với  định,  tất  cả  định  đó  đều  thành  tựu  các  giác  chi 
chăng? 

Đáp:  Đối  với  định,  tất  cả  định  đó  đều  thành  tựu  các  giác  chi.  Có 
định  mà  không  thành  tựu  các  giác  chi,  nghĩa  là  tà  định. 

Hỏi:  Đối  với  việc  thành  tựu  các  giác  chi  đó  là  thành  tựu  pháp  vô 
lậu  chăng? 

Đáp:  Những  thành  tựu  về  các  giác  chi,  đó  là  thành  tựu  pháp  vô 
lậu.  Có  thành  tựu  pháp  vô  lậu  nhưng  không  phải  là  các  giác  chi,  nghĩa 
là  các  phàm  phu. 

Hỏi:  Đối  với  việc  không  thành  tựu  các  giác  chi,  đó  là  không  thành 
tựu  pháp  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Đều  thành  tựu  pháp  vô  lậu.  Không  thành  tựu  về  các  giác  chi, 
nghĩa  là  các  phàm  phu. 

Hỏi:  Vào  lúc  đạt  được  các  giác  chi,  lúc  ấy  đạt  được  pháp  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  đạt  được  các  giác  chi,  lúc  ấy  đạt  được  pháp  vô  lậu. 
Có  lúc  đạt  được  pháp  vô  lậu  nhưng  không  phải  là  các  giác  chi,  đó  là 
những  phàm  phu. 

Hỏi:  Vào  lúc  xả  các  giác  chi,  lúc  ấy  xả  pháp  vô  lậu  chăng? 

Đáp:  Không  hoàn  toàn  xả  các  giác  chi,  cũng  không  hoàn  toàn  xả 
pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Vào  lúc  lui  sụt  các  giác  chi,  lúc  ấy  lui  sụt  pháp  vô  lậu 
chăng? 

Đáp:  Không  hoàn  toàn  lui  sụt  các  giác  chi,  cũng  không  có  hoàn 
toàn  lui  sụt  pháp  vô  lậu. 

Hỏi:  Vào  lúc  chưa  đoạn,  lúc  ấy  chưa  biết  khắp  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  chưa  biết  khắp,  thì  lúc  ấy  là  chưa  đoạn.  Có  lúc  chưa 
đoạn  nhưng  không  phải  là  chưa  biết  khắp,  nghĩa  là  nếu  trí  biết  khắp  vì 
đã  biết  khắp  chứ  không  phải  là  đoạn,  biết  khắp  vốn  là  đã  đoạn. 

Hỏi:  Vào  lúc  đã  đoạn,  lúc  ấy  đã  biết  khắp  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  đã  đoạn  lúc  ấy  đã  biết  khắp.  Có  lúc  đã  biết  khắp 
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nhưng  không  phải  là  đã  đoạn,  nghĩa  là  như  trí  biết  khắp  vốn  là  đã  biết 
khắp  chứ  không  phải  là  đoạn,  biết  khắp  vốn  là  đã  đoạn. 

Hỏi:  Có  những  người  vào  đời  này  mắt  không  thấy  sắc,  người  ấy 
dựa  vào  pháp  nào  dẫn  phát  thiên  nhãn? 

Đáp:  Như  có  một  người  đạt  được  tự  tánh  sinh,  nghĩ  nhớ  trước  kia 
trong  đời  khác,  mắt  đã  từng  trông  thấy  sắc,  người  ấy  dựa  vào  đây  cho 
nên  dẫn  phát  thiên  nhãn. 

Hỏi:  Có  những  người  vào  đời  này  tai  không  nghe  tiếng,  người  ấy 
đã  dựa  vào  pháp  nào  dẫn  phát  thiên  nhĩ? 

Đáp:  Như  có  một  người  đạt  được  tự  tánh  sinh,  nghĩ  nhớ  trước  kia 
trong  đời  khác,  tai  đã  từng  nghe  tiếng,  người  ấy  dựa  vào  đây  cho  nên 
dẫn  phát  thiên  nhĩ. 

Hỏi:  Vì  sao  khi  phàm  phu  thoái  lui  thì  tăng  thâm  kiết  do  kiến-tu 
mà  đoạn?  Khi  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  lui  sụt  chỉ  tăng  thêm  kiết  do  tu 
mà  đoạn? 

Đáp:  Phàm  phu  dùng  đạo  này  để  đoạn  kiết  do  kiến  mà  đoạn,  thì 
dùng  đạo  này  để  đoạn  kiết  do  tu  mà  đoạn  cho  nên  khi  phàm  phu  lui  sụt, 
hai  kiết  đều  tăng  thêm.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  dùng  đạo  này  để  đoạn 
kiết  do  kiến  mà  đoạn,  quyết  định  không  lui  sụt  đối  với  đạo  này,  lại  dùng 
đạo  khác  để  đoạn  kiết  do  tu  mà  đoạn.  Phàm  phu  kia  đối  với  đạo  khác  có 
lui  sụt  hoặc  không  lui  sụt.  Đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn,  giả  sử  dùng  đạo  này 
đoạn  kiết  do  kiến  mà  đoạn,  cũng  dùng  đạo  này  để  đoạn  kiết  do  tu  mà 
đoạn,  nên  các  đệ  tử  của  Đức  Thế  Tôn  cũng  không  lui  sụt. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  ba  quả  trên  có  lui  sụt  mà  không  phải  là  quả  Dự  lưu? 

Đáp:  Kiết  do  tu  mà  đoạn  dựa  vào  sự  có  dấy  khởi,  nghĩa  là  có  tướng 
tịnh,  có  tướng  bất  tịnh.  Thánh  giả  kia  do  tác  ý  phi  lý  khi  quán  tướng  tịnh, 
thế  là  lui  sụt  đối  với  tưởng  bất  tịnh.  Kiết  do  kiến  mà  đoạn  dựa  vào  sự 
không  có  dấy  khởi,  không  có  một  pháp  nào  là  ngã-ngã  sở,  có  thể  khiến 
cho  Thánh  giả  kia  lui  sụt  khi  quán  về  kiến  chấp  vô  ngã. 

Hỏi:  Khi  lui  sụt  ba  quả  trên,  những  điều  đạt  được  về  căn-lậu  vô 
lậu-giác  chi-đạo  chi,  nên  nói  là  đã  từng  được  mà  được,  hay  chưa  từng 
được  mà  được? 

Đáp:  Nên  nói  là  đã  từng  được  mà  được. 

Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  cõi  Dục,  các  uẩn-giới-xứ  đã  đạt 
được,  với  căn  thiện-bất  thiện-vô  ký,  tùy  miên  kiết-phược,  tùy  phiền  não 
triền,  nên  nói  là  đã  từng  được  mà  được,  hay  chưa  từng  được  mà  được? 

Đáp:  Nên  nói  là  pháp  thiện-ô  nhiễm  đã  từng  được  mà  được,  pháp 
dị  thục  chưa  từng  được  mà  được. 
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Hỏi:  Khi  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  cõi  sắc,  các  uẩn-giới-xứ  đã  đạt 
được,  với  căn  thiện,  vô  ký,  tùy  miên  kiết,  phược,  tùy  phiền  não  triền, 
nên  nói  là  đã  từng  được  mà  được,  hay  chưa  từng  được  mà  được? 

Đáp:  Nên  nói  là  pháp  thiện-ô  nhiễm  đã  từng  được  mà  được,  pháp 
dị  thục  chưa  từng  được  mà  được. 

Khi  mất  ở  cõi  Sắc,  sinh  cõi  Dục,  các  uẩn-giới-xứ  ...  đã  đạt  được, 
như  đã  nói  mất  ở  cõi  Vô  sắc,  sinh  cõi  Dục. 

Hỏi:  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất,  khi  dẫn  phát  đạo  thần  cảnh  thông, 
lúc  ấy  xa  nhất  là  đến  nơi  nào  xa? 

Đáp:  Cho  đến  cõi  trời  Phạm  thế. 

Hỏi:  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất,  khi  dẫn  phát  đạo  thiên  nhĩ  thông, 
lúc  ấy  xa  nhất  là  đến  nơi  nào  xahệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Cho  đến  cõi  trời  Phạm  thế. 

Hỏi:  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất,  khi  dẫn  phát  đạo  tha  tâm  thông,  lúc 
ấy  biết  xa  nhất  là  tâm-tâm  sở  pháp  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Cho  đến  cõi  trời  Phạm  thế. 

Hỏi:  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất,  khi  dẫn  phát  đạo  túc  trụ  tùy  niệm 
thông,  lúc  ấy  nhớ  lại  xa  nhất  là  sự  việc  của  túc  trụ  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Cho  đến  cõi  trời  Phạm  thế. 

Hỏi:  Dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất,  khi  dẫn  phát  đạo  thiên  nhãn  thông, 
lúc  ấy  nhìn  thấy  xa  nhất  là  sắc  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Cho  đến  cõi  trời  Phạm  thế. 

Như  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  nhất,  cho  đến  dựa  vào  tĩnh  lự  thứ  tư,  mỗi 
tĩnh  lự  đều  tùy  thuộc  xứ  mình,  nói  rộng  ra  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  khổ  tư  duy  về  khổ,  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  lúc 
ấy  tư  duy  đến  khổ  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  tập,  tư  duy  về  tập,  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  lúc 
ấy  tư  duy  đến  tập  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Tập  thuộc  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  diệt  tư  duy  về  diệt,  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì  lúc 
ấy  tư  duy  đến  các  hành  diệt  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc  các  hành  diệt  hệ  thuộc  cõi  sắc- 
Vô  sắc. 

Hỏi:  Nếu  đối  với  đạo,  tư  duy  về  đạo,  đạt  được  quả  A-la-hán,  thì 
lúc  ấy  tư  duy  đến  các  hành  có  năng  lực  đoạn  đạo  hệ  thuộc  cõi  nào? 

Đáp:  Hoặc  các  hành  có  năng  lực  đoạn  đạo  hệ  thuộc  cõi  Dục,  hoặc 
hê  thuôc  cõi  Sắc-Vô  sắc. 
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Chương  8:  KIET  uẩn 

Phẩm  1:  BÀN  yỀ  NIỆM  TRỤ 

Niệm  trụ  tất  cả  có  sáu  môn, 

Biết  đúng  như  thật  có  tám  phần, 

Tham-sân-si  có  tăng  và  giảm, 

Tử-thọ-tâm  cùng  với  Nỉết-bàn, 

Đệ  tử  mà  lại  Niết-bàn  trước, 

Phật  Niết-bàn  sau  và  xuất  định, 

Bôn  hữu-ba  hữu  cùng  với  hành, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Bôn  niệm  trụ  là  thăn- thọ -tâm-pháp  niệm  trụ. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  niệm  trụ  là  thì  lúc  ấy  là  thọ  niệm  trụ  chăng?  Nếu 
tu  thọ  niệm  trụ  thì  lúc  ấy  là  thân  niệm  trụ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thân  niệm  trụ  mà  không  tu  thọ  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  thân  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  thọ  niệm  trụ  mà  không  tu  thân  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  thọ  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thọ  niệm  trụ 
hiện  ở  trước  mắt,  nhưng  không  tu  thân  niệm  trụ,  hoặc  chưa  đạt  được 
tâm,  pháp  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  nhưng  u  thọ  niệm  trụ  chứ  không 
tu  thân  niệm  trụ. 

3.  Có  tu  thân  niệm  trụ,  cũng  tu  thọ  niệm  trụ,  nghĩa  là  chưa  đạt 
được  thân  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  thọ  niệm  trụ 
hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  thân. 

4.  Không  tu  thân  niệm  trụ  cũng  không  tu  thọ  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã 
đạt  được  tâm-pháp  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  mà  không  tu  thân, 
thọ.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm  vô  ký,  ở  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận,  sinh 
Vô  tưởng  thiên. 

Như  thân  niệm  trụ  đối  với  thọ  niệm  trụ,  thân  niệm  trụ  đối  với  tâm 
niệm  trụ  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Nếu  tu  thân  niệm  trụ  thì  lúc  ấy  là  pháp  niệm  trụ  chăng?  Nếu 
tu  pháp  niệm  trụ  thì  lúc  là  thân  niệm  trụ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thân  niệm  trụ  mà  không  tu  pháp  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  thân  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  pháp  niệm  trụ  mà  không  tu  thân  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
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được  pháp  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  pháp  niệm 
trụ  hiện  ở  trước  mắt,  nhưng  không  tu  thân  niệm  trụ,  hoặc  chưa  đạt  được 
tâm,  thọ  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  nhưng  tu  pháp  niệm  trụ  mà  không 
tu  thân  niệm  trụ. 

3.  Có  tu  thân  niệm  trụ,  cũng  tu  pháp  niệm  trụ,  nghĩa  là  chưa  đạt 
được  thân  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  pháp  niệm  trụ 
hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  thân,  hoặc  chưa  đạt  được  thọ,  tâm  niệm  trụ  hiện 
ở  trước  mắt,  mà  tu  thân,  pháp. 

4.  Không  tu  thân  niệm  trụ,  cũng  không  tu  pháp  niệm  trụ,  nghĩa  là 
đã  đạt  được  tâm-thọ  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm 
vô  ký,  ở  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận,  sinh  vô  tưởng  thiên. 

Hỏi:  Nếu  tu  thọ  niệm  trụ  thì  lúc  ấy  là  tâm  niệm  trụ  chăng?  Nếu  tu 
tâm  niệm  trụ  thì  lúc  ấy  là  thọ  niệm  trụ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thọ  niệm  trụ  mà  không  tu  tâm  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  thọ  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  tâm  niệm  trụ  mà  không  tu  thọ  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  tâm  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt. 

3.  Có  tu  thọ  niệm  trụ  mà  cũng  tu  tâm  niệm  trụ,  nghĩa  là  chưa  đạt 
được  thân  thọ  tâm  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  pháp 
niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  thọ-tâm. 

4.  Không  tu  thọ  niệm  trụ  cũng  không  tu  tâm  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã 
đạt  được  thân-pháp  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  pháp 
niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  không  tu  thọ  tâm.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm,  tâm 
vô  ký,  ở  định  vô  tưởng,  định  diệt  tận,  sinh  vô  tưởng  thiên. 

Hỏi:  Nếu  tu  thọ  niệm  trụ  thì  lúc  ấy  là  pháp  niệm  trụ  chăng?  Nếu 
tu  pháp  niệm  trụ  thì  lúc  ấy  là  thọ  niệm  trụ  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  thọ  niệm  trụ  mà  không  tu  pháp  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  thọ  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt. 

2.  Có  tu  pháp  niệm  trụ  mà  không  tu  thọ  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã  đạt 
được  pháp  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  pháp  niệm  trụ 
hiện  ở  trước  mắt,  mà  không  tu  thọ. 

3.  Có  tu  thọ  niệm  trụ,  cũng  tu  pháp  niệm  trụ,  nghĩa  là  chưa  đạt 
được  thân,  tâm  niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  hoặc  chưa  đạt  được  pháp 
niệm  trụ  hiện  ở  trước  mắt,  mà  tu  thọ. 

4.  Không  tu  thọ  niệm  trụ  cũng  không  tu  pháp  niệm  trụ,  nghĩa  là  đã 
đat  đươc  thân-tâm  niêm  tru  hiên  ở  trước  mắt.  Tất  cả  tâm  ô  nhiễm-tâm 
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VÔ  ký,  ở  định  vô  tưởng-định  diệt  tận,  sinh  Vô  tưởng  thiên. 

Như  thọ  niệm  trụ  đối  với  pháp  niệm  trụ;  nên  biết  tâm  niệm  trụ  đối 
với  pháp  niệm  trụ  cũng  như  vậy. 

Đối  với  thân  thuận  theo  thân  quán  niệm  trụ,  nên  nói  là  pháp-loại- 
thế  tục-khổ-tập-đạo  trí;  nên  nói  là  có  tầm-có  tứ;  không  có  tầm-chỉ  có 
tứ;  không  có  tầm-  không  có  tứ;  nên  nói  tương  ưng  với  lạc  căn,  hỷ  căn, 
xả  căn;  nên  nói  làTam-ma-địa  Không-Vô  nguyện,  Vô  tướng  đều  có; 
nên  nói  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục,  sắc  và  không  hệ  thuộc.  Đối  với  thọ, 
thuận  theo  thọ  quán  niệm  trụ,  nên  nói  là  pháp,  loại,  tha  tâm-thế  tục- 
khổ-tập-đạo  trí;  nên  nói  là  có  tầm-có  tứ;  không  có  tầm-chỉ  có  tứ;  không 
có  tầm-  không  có  tứ;  nên  nói  là  tương  ưng  với  lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn; 
nên  nói  là  Tam-ma-địa  Không-Vô  nguyện  đều  có;  nên  nói  là  duyên  hệ 
thuộc  cõi  Dục,  cõi  Sắc-Vô  sắc  và  không  hệ  thuộc.  Như  đối  với  thọ,  đối 
với  tâm  cũng  như  vậy.  Đối  với  pháp,  thuận  theo  pháp,  quán  niệm  trụ, 
nên  nói  là  pháp-loại-tha  tâm-thế  tục-khổ-tập-diệt-đạo  trí;  nên  nói  là  có 
tầm-  có  tứ,  không  có  tầm-chỉ  có  tứ;  không  có  tầm-không  có  tứ;  nên  nói 
tương  ưng  với  lạc  căn,  hỷ  căn,  xả  căn;  nên  nói  là  Tam-ma-địa  Không- 
Vô  nguyện,  Vô  tướng  đều  cùng  có;  nên  nói  là  duyên  hệ  thuộc  cõi  Dục, 
cõi  Sắc-Vô  sắc  và  không  hệ  thuộc. 

Như  nói  về  lúc  thọ  lạc  thọ,  như  thật  biết  là  mình  thọ  lạc  thọ,  đây  là 
do  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí.  Lúc  thọ  khổ  thọ,  như  thật 
biết  là  mình  thọ  khổ  thọ,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  thế  tục  trí.  Lúc  thọ  bất 
khổ  bất  lạc  thọ,  biết  như  thật  là  mình  thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ,  đây  là  do 
bôn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí. 

Thân  thọ  lạc-thân  thọ  khổ-thân  thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ  và  lúc  tâm 
thọ  khổ,  biết  như  thật  là  đang  thọ,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  thế  tục  trí.  Lúc 
tâm  thọ  lạc-tâm  thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ,  biết  như  thật  đang  thọ,  đây  là 
do  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí. 

Thọ  lạc  có  ý  vị-thọ  khổ  có  ý  vị-thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ  có  ý  vị  và 
lúc  thọ  khổ  không  có  ý  vị,  biết  như  thật  là  đang  thọ,  đây  là  do  một  trí, 
đó  là  thế  tục  trí.  Lúc  thọ  lạc  không  có  ý  vị-thọ  bất  khổ  lạc  thọ  không 
có  ý  vị,  như  thật  biết  là  đang  thọ,  đây  là  do  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế 
tục  và  đạo  trí. 

Lúc  thọ  lạc  dựa  vào  sự  ham  thích-thọ  khổ  dựa  vào  sự  ham  thích- 
thọ  bất  khổ  bất  lạc  thọ  dựa  vào  sự  ham  thích  và  thọ  khổ  dựa  vào  sự  tách 
rời,  biết  khổ  bất  lạc  thọ  dựa  vào  sự  ham  thích  và  thọ  khổ  dựa  vào  sự 
tách  rời,  biết  như  thật  là  đang  thọ,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  pháp-loại-thế 
tuc  và  đao  trí. 
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Như  nói  rằng  tâm  có  tham,  biết  như  thật  là  tâm  có  tham,  đây  là 
do  một  trí,  đó  là  thế  tục  trí.  Tâm  lìa  tham,  biết  như  thật  là  tâm  lìa  tham, 
đây  là  do  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí.  Như  tâm  có  tham- 
tâm  lìa  tham,  cần  phải  biết.  Tâm  có  si-tâm  lìa  si,  tâm  nhiễm-tâm  không 
nhiễm,  tâm  sơ  suất-tâm  tán  loạn,  tâm  thấp  xuống-tâm  cao  lên,  tâm  nhỏ 
bé-tâm  rộng  lớn-tâm  dao  động-tâm  không  vắng  lặng,  tâm  định-tâm  bất 
định,  tâm  tu-tâm-tâm  không  tu,  tâm  giải  thoát-tâm  không  giải  thoát, 
cũng  như  vậy. 

Tâm  có  sân,  như  thật  biết  là  tâm  có  sân,  đây  là  do  một  trí,  đó  là 
thế  tục  trí.  Tâm  lìa  sân,  như  thật  biết  là  tâm  lìa  sân,  đây  là  do  ba  trí,  đó 
là  pháp-thế  tục  và  đạo  trí. 

Như  nói  rằng  bên  trong  có  cái  tham  dục,  biết  như  thật  là  bên  trong 
có  Cái  tham  dục,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  thế  tục  trí.  Bên  trong  không 
có  cái  tham  dục,  biết  như  thật  là  bên  trong  không  có  Cái  tham  dục,  đây 
là  do  ba  trí,  đó  là  pháp-thế  tục  và  đạo  trí.  Như  bên  trong  chưa  sinh  Cái 
tham  dục  mà  sinh,  biết  như  thật  về  điều  này,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  thế 
tục  trí.  Sinh  rồi  liền  đoạn,  đoạn  rồi  sau  không  sinh  nữa,  biết  như  thật  về 
điều  này,  đây  là  do  ba  trí,  đó  là  pháp-thế  tục  và  đạo  tri. 

Như  cái  tham  dục,  nên  biết  cái  giận  dữ-  hôn  trầm-thụy  miên-trạo 
cử-ố  tác  và  nghi,  cũng  như  vậy. 

Như  nói  về  bên  trong  có  kiết  của  nhãn,  như  thật  biết  là  bên  trong 
có  kiết  của  nhân,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  thế  tục  trí.  Bên  trong  không  có 
kiết  của  nhãn  như  thật  biết  là  bên  trong  không  có  kiết  của  nhãn,  đây  là 
do  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí.  Như  bên  trong  chưa  sinh 
kiết  của  nhãn  mà  sinh,  biết  như  thật  về  điều  này,  đây  là  do  một  trí,  đó  là 
thế  tục  trí.  Sinh  rồi  liền  đoạn,  đoạn  rồi  sau  không  sinh  nữa,  như  thật  biết 
về  điều  này,  đây  là  do  bốn  trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí. 

Như  kiết  của  nhãn,  nên  biết  của  nhĩ-thân-ý  cũng  như  vậy.  Kiết 
của  tỷ-thiệt  như  nói  về  Cái. 

Như  nói  rằng  bên  trong  có  các  giác  chi  như  Niệm...,  biết  như  thật 
là  bên  trong  có  các  giác  chi  như  Niệm...,  đây  là  do  bốn  trí,  đó  là  pháp- 
loại-thế  tục  và  đạo  trí. 

Bên  trong  không  có  các  giác  chi  như  Niệm...,  như  thật  biết  là  bên 
trong  không  có  các  giác  chi  như  Niệm...,  đây  là  do  một  trí,  đó  là  thế  tục 
trí. 

Như  Niệm  giác  chi...  chưa  sinh  mà  sinh,  sinh  rồi  trụ  vững  không 
quên,  làm  cho  nên  mãn  tăng  thêm  trí  rộng  ra  tác  chứng,  đây  là  do  bôn 
trí,  đó  là  pháp-loại-thế  tục  và  đạo  trí. 
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Như  niệm  giác  chi,  nên  biết  rằng  Trạch  pháp-Tinh  tiến-Hỷ-Khinh 
an-Định  và  xả,  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Như  nói  về  cùng  thuận  theo  quán  tự  tham-sân-si  tăng  lên,  thế 
nào  là  tham-sân-si  tăng  lên? 

Đáp:  Vì  có  tham-sân-si  trói  buộc  thuộc  phẩm  hạ  cho  nên  có  phẩm 
trung,  vì  có  phẩm  trung  cho  nên  có  phẩm  thượng,  đó  là  tăng. 

Hỏi:  Như  nói  cùng  thuận  theo  quán  tự  tham-sân-si  giảm  bớt,  thế 
nào  là  tham-sân-si  giảm  bớt? 

Đáp:  Vì  không  có  tham-sân-si  trói  buộc  thuộc  phẩm  thượng  cho 
nên  không  có  phẩm  trung,  vì  không  có  phẩm  trung  cho  nên  không  có 
phẩm  hạ,  Đó  gọi  là  giảm. 

Hỏi:  Thế  nào  là  thọ  biên  tế  tử? 

Đáp:  Do  mạt  ma  (Marman,  tử  huyệt)  này  đoạn  mà  mạng  căn 

diệt. 

Hỏi:  Tương  đương  với  giới  hạn  nào,  nên  nói  là  thọ  biên  tế  tử? 
Đáp:  Tương  đương  với  giới  hạn  mạt  ma  ấy  đoạn  mà  mạng  căn 

diệt. 

Hỏi:  Thuộc  về  xứ  nào? 

Đáp:  Pháp  xứ. 

Hỏi:  Có  bao  nhiêu  thức  tương  ưng? 

Đáp:  Thân  thức-ý  thức.  Đầu  tiên  mạt  ma  đoạn  cảm  thọ  thì  tương 
ưng  với  thân  thức;  cảm  thọ  sau  cùng  thì  tương  ưng  với  ý  thức. 

Hỏi:  Tâm  bát  Niết-bàn  của  A-la-hán,  nên  nói  là  thiện  hay  vô  ký? 
Đáp:  Nên  nói  là  vô  ký. 

Hỏi:  Vì  sao  hai  đệ  tử  bậc  Hiền  bát  Niết-bàn  trước,  còn  Phật  thì 

sau? 

Đáp:  Vì  lẽ  hai  Tôn  giả  ấy  từ  trước  đã  tạo  tác  tăng  trưởng  trong 
suốt  nẻo  sinh  tử,  chiêu  cảm  nghiệp  không  đoạn,  chớ  cho  là  trống  rỗng, 
không  có  quả  dị  thục,  vả  lại  bởi  vì  pháp  vốn  như  vậy. 

Hỏi:  Như  nói:  “Đức  Thế  Tôn  dựa  vào  định  Bất  động  tịch  tịnh  mà 
bát  Niết  bàn,  ánh  mắt  của  thế  gian  mất  đi.”  Đây  là  trong  định  hay  là 
xuất  định  vậy? 

Đáp:  Xuất  định. 

Hỏi:  Như  nói  bốn  hữu  là  bổn  hữu,  tử  hữu,  trung  hữu,  sinh  hữu. 
Thế  nào  là  bổn  hữu? 

Đáp:  Trừ  phần  sinh-phần  tử  ra  là  các  hữu  trung  gian  của  các  uẩn. 
Hỏi:  Thế  nào  là  tử  hữu? 

Đáp:  Phần  tử  của  các  uẩn. 
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Hỏi:  Thế  nào  là  trung  hữu? 

Đáp:  Trừ  phần  sinh-phần  tử  ra  là  các  hữu  trung  gian  của  các  uẩn. 

Hỏi:  Thế  nào  là  sinh  hữu? 

Đáp:  Phần  sinh  của  các  uẩn. 

Hỏi:  Các  dục  hữu,  tất  cả  dục  hữu  đó  là  năm  hành  chăng?  Nếu  là 
năm  hành  thì  tất  cả  năm  hành  ấy  là  dục  hữu  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  dục  hữu  mà  không  phải  là  năm  hành,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi 
Dục,  trụ  tâm  nơi  không  đồng  phần  và  trụ  nơi  định  vô  tưởng,  diệt  tận. 

2.  Có  năm  hành  mà  không  phải  là  dục  hữu,  nghĩa  là  trời  Hữu 
tưởng  cõi  Sắc,  trụ  tâm  nơi  đồng  phần,  hoặc  là  trời  Vô  tưởng,  không  đạt 
được  vô  tưởng. 

3.  Có  dục  hữu  cũng  là  năm  hành,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Dục,  trụ 
tâm  đồng  phần. 

4.  Không  phải  dục  hữu  cũng  không  là  phải  năm  hành,  nghĩa  là 
trời  Hữu  tưởng  cõi  sắc,  trụ  tâm  nơi  không  đồng  phần  và  trụ  nơi  định  vô 
tưởng-diệt  tận. 

Hỏi:  Nếu  nơi  Vô  tưởng  thiên  đạt  được  vô  tưởng,  hoặc  sinh  cõi  Vô 
sắc,  thì  các  sắc  hữu  thuộc  trời  Hữu  tưởng,  tất  cả  sắc  hữu  đó  là  năm  hành 
chăng?  Nếu  là  năm  hành  thì  tất  cả  sắc  hữu  kia  thuộc  trời  Hữu  tưởng 
chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  sắc  hữu  thuộc  trời  Hữu  tưởng  mà  không  phải  là  năm  hành, 
nghĩa  là  trời  hữu  tưởng  cõi  sắc,  trụ  tâm  nơi  không  đồng  phần  và  trụ  định 
vô  tưởng,  diệt  tận. 

2.  Có  năm  hành,  không  phải  sắc  hữu  thuộc  trời  Hữu  tưởng,  nghĩa 
là  hữu  tình  cõi  Dục,  trụ  tâm  nơi  đồng  phần,  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  thì 
không  được  vô  tưởng. 

3.  Có  sắc  hữu  thuộc  trời  Hữu  tưởng,  cũng  là  năm  hành,  nghĩa  là 
trời  Hữu  tưởng  cõi  sắc,  trụ  tâm  nơi  phần  đồng. 

4.  Không  phải  sắc  hữu  thuộc  trời  Hữu  tưởng  cũng  không  phải  là 
năm  hành,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Dục,  trụ  tâm  nơi  không  đồng  phần  và 
trụ  nơi  định  vô  tưởng-diệt  tận,  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  được  vô  tưởng. 

Hỏi:  Nếu  sinh  cõi  Vô  sắc  thì  các  sắc  hữu  thuộc  trời  Vô  tưởng,  tất 
cả  sắc  hữu  đó  là  hai  hành  chăng?  Nếu  là  hai  hành  thì  tất  cả  sắc  hữu  kia 
thuộc  trời  Vô  tưởng  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  sắc  hữu  thuộc  trời  Vô  tưởng  mà  không  phải  hai  hành,  nghĩa 
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là  trời  VÔ  tưởng  không  đạt  được  vô  tưởng. 

2.  Có  hai  hành  mà  không  phải  là  sắc  hữu  thuộc  trời  Vô  tưởng, 
nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Dục,  trụ  tâm  nơi  không  đồng  phần  và  trụ  nơi  định 
vô  tưởng,  diệt  tận.  Hoặc  trời  Hữu  tưởng  cõi  sắc  trụ  tâm  nơi  không  đồng 
phần  và  trụ  định  vô  tưởng-diệt  tận. 

3.  Có  sắc  hữu  thuộc  trời  Vô  tưởng,  cũng  là  hai  hành,  nghĩa  là  trời 
Vô  tưởng  đạt  được  vô  tưởng. 

4.  Không  phải  sắc  hữu  thuộc  trời  Vô  tưởng  cũng  không  phải  hai 
hành,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Dục,  trời  Hữu  tưởng  cõi  sắc,  trụ  tâm  đồng 
phần,  hoặc  sinh  cõi  Vô  sắc. 

Hỏi:  Các  vô  sắc  hữu,  thì  tất  cả  vô  sắc  hữu  ấy  là  bốn  hành  chăng? 

Nếu  là  bốn  hành,  thì  tất  cả  bốn  hành  là  vô  sắc  hữu  chăng? 

Đáp:  Đối  với  bốn  hành,  tất  cả  đó  là  vô  sắc  hữu.  Có  vô  sắc  hữu  mà 
không  phải  là  bốn  hành,  đó  là  hữu  tình  cõi  Vô  sắc,  trụ  tâm  không  đồng 
phần. 

Hỏi:  Có  thể  có  thể  có  hữu  là  năm  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Dục  và  trời  Hữu  tưởng  cõi  sắc,  trụ 
tâm  nơi  phần  đồng,  hoặc  là  trời  Vô  tưởng  thì  không  được  vô  tưởng. 

Hỏi:  Có  thể  có  hữu  là  bốn  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Vô  sắc,  trụ  tâm  nơi  phần  đồng. 

Hỏi:  Có  thể  có  hữu  là  ba  hành  chăng? 

Đáp:  Không  có. 

Hỏi:  Có  thể  có  hữu  là  hai  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Dục  và  trời  Hữu  tưởng  cõi  sắc,  trụ 
tâm  nơi  không  đồng  phần,  hoặc  trụ  nơi  định  vô  tưởng-diệt  tận,  hoặc  trời 
Vô  tưởng  được  vô  tưởng. 

Hỏi:  Có  thể  có  hữu  là  một  hành  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  hữu  tình  cõi  Vô  sắc,  trụ  tâm  nơi  không  đồng 

phần. 

Hỏi:  Có  thể  có  hữu  là  vô  hành  chăng? 

Đáp:  Không  có. 
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Phẩm  2:  BÀN  VE  BA  HỮU 
Ba  hữu-tùy  miên  và  mười  tưởng, 

Sáu  tầm-mình  cùng  với  vô  minh, 

Đối  với  nhân  duyên  có  và  không, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Đối  với  xả  dục  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  Dục  diệt  đi,  đồng  thời  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  dục  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  Dục  diệt  đi  nhưng  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Dục  diệt  đi  và  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt  mà 
không  phải  là  xả  dục  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không  mạng 
chung  mà  pháp  cõi  Dục  diệt  đi  và  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đối  với  xả  dục  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  Dục  diệt  đi,  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  dục  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  cả 
pháp  cõi  Dục  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Dục  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt  mà 
không  phải  là  xả  dục  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không  mạng 
chung  mà  pháp  cõi  Dục  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đối  với  xả  dục  hữu- vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả 
pháp  cõi  Dục  diệt  đi,  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  cõi  Dục  diệt  đi,  pháp  cõi  vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt, 
lúc  ấy  tất  cả  là  xả  dục  hữu-vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Đối  với  xả  sắc  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  sắc  diệt  đi,  đồng  thời  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  sắc  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt  mà 
không  phải  là  xả  sắc  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không  mạng 
chung  mà  pháp  cõi  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đối  với  xả  sắc  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  sắc  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  Sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt  mà 
không  phải  là  xả  sắc  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không  mạng 
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chung  mà  pháp  cõi  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đôi  với  xả  sắc- vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả  pháp 
cõi  Sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  sắc  hữu-vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả 
pháp  cõi  Sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt  mà 
không  phải  là  xả  sắc  hữu-vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không  mạng 
chung  mà  pháp  cõi  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đối  với  xả  vô  sắc  hữu-vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất 
cả  pháp  cõi  vô  sắc  diệt  đi,  đồng  thời  pháp  cõi  vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt 
chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  vô  sắc  hữu-vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả 
pháp  cõi  vô  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Vô  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  Vô  sắc  hiện  ở  trước 
mắt  mà  không  phải  là  xả  vô  sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không  mạng 
chung  mà  pháp  cõi  Vô  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  vô  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Hỏi:  Đối  với  xả  vô  sắc  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau,  luc  ấy  tất  cả 
pháp  cõi  vô  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Giả  sử  pháp  cõi  Vô  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  Dục  hiện  ở  trước 
mắt,  thì  lúc  ấy  tất  cả  là  xả  vô  sắc  hữu-dục  hữu  nối  tiếp  nhau  chăng? 

Đáp:  Đúng  như  vậy. 

Hỏi:  Đôi  với  xả  vô  sắc  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả 
pháp  cõi  vô  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt  chăng? 

Đáp:  Vào  lúc  xả  vô  sắc  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  lúc  ấy  tất  cả 
pháp  cõi  vô  sắc  diệt  đi,  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt. 

Có  lúc  pháp  cõi  Vô  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước  mắt 
mà  không  phải  là  xả  vô  sắc  hữu-sắc  hữu  nối  tiếp  nhau,  nghĩa  là  không 
mạng  chung  mà  pháp  cõi  Vô  sắc  diệt  đi  và  pháp  cõi  sắc  hiện  ở  trước 
mắt. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  tùy  miên  cõi  Dục  không  tùy  tăng  đối  với  pháp  cõi 
Sắc-Vô  sắc? 

Đáp:  Vì  cõi  sẽ  trở  nên  tạp  loạn  và  thuận  theo  không  thể  thiết  lập, 
do  đã  lìa  nhiễm  dục. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  tùy  miên  cõi  sắc  không  tùy  tăng  đối  với  pháp  cõi 

Dục? 

Đáp:  Vì  cõi  sẽ  trở  thành  tạp  loạn  và  thuận  theo  không  thể  thiết 
lập,  do  đã  lìa  nhiễm  dục. 
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Hỏi:  Vì  lẽ  gì  tùy  miên  cõi  sắc  không  tùy  tăng  đối  với  pháp  cõi  Vô 

sắc? 

Đáp:  Vì  cõi  sẽ  trở  thành  tạp  loạn  và  cũng  không  thể  nhận  biết,  vì 
đã  lìa  nhiễm  sắc. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  tùy  miên  cõi  Vô  sắc  không  tùy  tăng  đối  với  pháp  cõi 
Dục,  cõi  Sắc? 

Đáp:  Vì  cõi  sẽ  trở  thành  tạp  loạn  và  thuận  theo  không  thể  thiết 
lập,  do  đã  lìa  sắc  nhiễm. 

Hỏi:  Vì  lẽ  gì  tùy  miên  bất  biến  hành  thuộc  cõi  Dục  không  tùy  tăng 
đối  với  pháp  cõi  Dục? 

Đáp:  Vì  tùy  miên  ấy  đã  hợp  thành  biến  hành  và  tùy  miên  ấy  không 
phải  sở  duyên  của  tùy  tăng  này. 

Hỏi:  Vì  sao  tùy  miên  bất  biến  hành  thuộc  cõi  sắc  không  tùy  tăng 
đôi  với  pháp  cõi  Sắc? 

Đáp:  Như  trước  đã  nói  tùy  miên  không  biến  hành  thuộc  cõi  Vô 
sắc,  nói  rộng  cũng  như  vậy. 

Có  mười  tưởng  là  tưởng  về  vô  thường  cho  đến  tưởng  về  diệt. 

Hỏi:  Nếu  tu  tập  tưởng  về  vô  thường,  thì  lúc  ấy  tư  duy  về  tưởng  vô 
thường  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  tu  tập  tưởng  về  vô  thường  mà  không  tư  duy  về  tưởng  vô 
thường,  nghĩa  là  duyên  vào  pháp  khác  mà  tu  tưởng  về  vô  thường. 

2.  Có  tư  duy  về  tưởng  vô  thường  mà  không  tu  tập  tưởng  về  vô 
thường,  nghĩa  là  duyên  vào  tưởng  về  vô  thường  mà  tu  tưởng  khác. 

3.  Có  tu  tưởng  về  vô  thường  cũng  tư  duy  về  tưởng  vô  thường,  nghĩa 
là  duyên  tưởng  về  vô  thường  mà  tu  tưởng  về  vô  thường. 

4.  Không  tu  tưởng  về  vô  thường  cũng  không  tư  duy  về  tưởng  vô 
thường,  nghĩa  là  trừ  các  tưởng  trước. 

Như  tưởng  về  vô  thường,  tưởng  về  vô  thường  khổ,  tưởng  về  khổ  vô 
ngã  cũng  như  vậy.  Tưởng  về  chết,  tưởng  về  bất  tịnh,  tưởng  về  chán  ăn, 
tưởng  về  tất  cả  thế  gian  là  không  đáng  vui,  tưởng  về  đoạn,  tưởng  về  lìa, 
tưởng  về  diệt  cũng  tùy  theo  sự  việc,  nên  biết. 

Hỏi:  Nếu  dấy  khởi  tầm  dục,  thì  lúc  ấy  tư  duy  về  tầm  dục  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  dấy  khởi  tầm  dục  mà  không  tư  duy  về  tầm  dục,  nghĩa  là 
duyên  vào  pháp  khác,  dấy  khởi  tầm  dục. 

2.  Có  tư  duy  về  tầm  dục  mà  không  dấy  khởi  tầm  dục,  nghĩa  là 
duyên  tầm  dục  dấy  khởi  tầm  khác. 
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3.  CÓ  dấy  khởi  tầm  dục  cũng  tư  duy  về  tầm  dục,  nghĩa  là  duyên 
vào  tầm  dục  dấy  khởi  về  tầm  dục. 

4.  Không  dấy  khởi  tầm  dục  cũng  không  tư  duy  về  tầm  dục,  nghĩa 
là  trừ  các  tướng  trước. 

Như  tầm  dục;  tầm  giận  dữ,  tầm  hại,  tầm  xuất  ly,  tầm  không  có 
giận  dữ,  tầm  không  có  hại  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  là  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  duyên  với  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  là  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  duyên  với  vô  minh. 
Có  pháp  duyên  với  vô  minh  mà  không  phải  là  nhân  vô  minh,  nghĩa  là 
trừ  dị  thục  vô  minh  còn  lại  các  hành  vô  phú-vô  ký  và  hành  thiện. 

Hỏi:  Các  pháp  là  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  là  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  duyên  với  minh.  Có 
pháp  duyên  với  minh  mà  không  vô  nhân  minh,  nghĩa  là  minh  đầu  tiên 
và  các  hành  hữu  lậu. 

Hỏi:  Các  pháp  là  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  duyên  với  minh 
chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  là  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  duyên  với  vô  minh. 
Có  pháp  duyên  với  vô  minh,  không  phải  là  nhân  vô  minh,  nghĩa  là  trừ 
dị  thục  nơi  vô  minh,  các  hành  vô  phú,  vô  ký  khác  và  hành  thiện. 

Hỏi:  Các  pháp  là  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  duyên  với  vô  minh 
chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  là  nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  vô  duyên  minh.  Có 
pháp  duyên  vô  minh,  không  nhân  minh,  nghĩa  là  minh  đầu  tiên  và  các 
hành  hữu  lậu. 

Hỏi:  Các  pháp  là  nhân  vô  minh  thì  pháp  đó  là  bất  thiện  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  là  bất  thiện,  thì  pháp  đó  là  nhân  vô  minh.  Có  thể 
có  là  nhân  vô  minh,  không  phải  là  bất  thiện,  nghĩa  là  dị  thục  nơi  vô 
minh,  và  hành  hữu  phú,  vô  ký. 

Hỏi:  Các  pháp  là  nhân  minh  thì  pháp  đó  là  thiện  chăng? 

Đáp:  Nếu  pháp  là  nhân  minh  thì  pháp  đó  là  thiện.  Có  pháp  thiện 
mà  không  phải  là  nhân  minh,  nghĩa  là  minh  đầu  tiên  và  hành  hữu  lậu 
thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  pháp  không  phải  là  nhân  minh  cũng  không  phải  là 
nhân  vô  minh,  thì  pháp  đó  không  phải  là  không  có  nhân  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  trừ  dị  thục  vô  minh  còn  lại  các  hành  vô  phú  vô 
ký  và  minh  đầu  tiên,  hành  hữu  lậu  thiện. 
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Phẩm  3:  BÀN  yỀ  TƯỞNG 

Tưởng-tâm-biết  khắp  gồm  có  bốn, 

Không  có  duy ên-pháp -kiến  và  nghi, 

Nhân  đạo  cùng  thâu  nhiếp  có  ba, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Các  pháp  do  tưởng  về  vô  thường  sinh,  thì  pháp  đó  tương  ưng 
với  tưởng  về  vô  thường  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  do  tưởng  về  vô  thường  sinh  mà  không  tương  ưng  với 
tưởng  về  vô  thường,  nghĩa  là  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất 
định  sẽ  diệt,  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh  pháp  tương 
ưng  kia. 

2.  Có  pháp  tương  ưng  với  tưởng  về  vô  thường  mà  không  do  tưởng 
về  vô  thường  sinh,  nghĩa  là  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ 
phải  diệt,  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh  pháp 
tương  ưng  kia. 

3.  Có  pháp  do  tưởng  về  vô  thường  sinh,  cũng  tương  ưng  với  tưởng 
về  vô  thường,  nghĩa  là  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ 
diệt,  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh  pháp  tương 
ưng  kia. 

4.  Có  pháp  không  do  tưởng  về  vô  thường  sinh,  cũng  không  tương 
ưng  với  tưởng  về  vô  thường,  nghĩa  là  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất 
định  sẽ  diệt,  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh  pháp  tương 
ưng  kia. 

Như  tưởng  về  vô  thường,  cho  đến  tưởng  về  diệt  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  do  tưởng  về  vô  thường  sinh,  thì  pháp  đó  là  một 
duyên  với  tưởng  về  vô  thường  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  pháp  do  tưởng  về  vô  thường  sinh  mà  không  phải  một  duyên 
với  tưởng  về  vô  thường,  nghĩa  là  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt 
nhất  định  sẽ  diệt,  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh,  tưởng 
kia  có  duyên  khác. 

2.  Có  thể  có  là  một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường  mà  không  do 
tưởng  về  vô  thường  sinh,  nghĩa  là  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định 
sẽ  phải  diệt,  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh, 
tưởng  kia  có  duyên  này. 

3.  Có  pháp  do  tưởng  về  vô  thường  sinh,  cũng  là  một  duyên  với 
tưởng  về  vô  thường,  nghĩa  là  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất 
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định  sẽ  diệt,  tưởng  về  vô  thường  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh, 
tưởng  kia  có  duyên  này. 

4.  Có  pháp  không  do  tưởng  về  vô  thường  sinh,  cũng  không  phải 
một  duyên  với  tưởng  về  vô  thường,  nghĩa  là  tưởng  khác  hiện  ở  trước 
mắt  nhất  định  sẽ  diệt,  tưởng  khác  hiện  ở  trước  mắt  nhất  định  sẽ  sinh, 
tưởng  kia  có  duyên  khác. 

Như  tưởng  về  vô  thường;  cho  đến  tưởng  về  diệt  cũng  như  vậy. 

Hỏi:  Các  pháp  do  tâm  dấy  khởi,  không  pháp  nào  là  không  do  tâm, 
hoặc  vào  lúc  tâm  dấy  khởi,  thì  bấy  giờ,  pháp  kia  dấy  khởi  chăng? 

Đáp:  Tâm  dấy  khởi  trước,  pháp  kia  dấy  khởi  sau. 

Hỏi:  Nếu  khi  tâm  diệt,  thì  bấy  giờ  pháp  kia  diệt  chăng? 

Đáp:  Tâm  diệt  trước,  pháp  kia  diệt  sau. 

Hỏi:  Nếu  khi  tâm  đạt  được,  thì  bấy  giờ  pháp  kia  đạt  được  chăng? 

Đáp:  Tâm  đạt  được  trước,  pháp  kia  đạt  được  sau. 

Hỏi:  Nếu  khi  tâm  bỏ,  thì  bấy  giờ  pháp  kia  bỏ  chăng? 

Đáp:  Pháp  kia  bỏ  trước,  rồi  sau  mới  đến  tâm. 

Hỏi:  Nếu  khi  tâm  cảm  thọ  dị  thục,  thì  bấy  giờ  là  pháp  kia  chăng? 

Đáp:  Hoặc  lúc  ấy,  hoặc  khi  khác. 

Hỏi:  Có  thể  có  là  đã  thông  đạt,  đã  biết  khắp  mà  không  phải  là  đã 
đoạn,  không  phải  là  đã  tu,  không  phải  là  đã  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  hư  không  phi  trạch  diệt. 

Hỏi:  Có  thể  có  là  đã  thông  đạt,  đã  biết  khắp  mà  không  phải  là  đã 
đoạn,  không  phải  là  đã  tu,  là  đã  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  trạch  diệt. 

Hỏi:  Có  thể  có  là  đã  thông  đạt,  đã  biết  khắp  mà  không  phải  là  đã 
đoạn,  là  đã  tu,  là  đã  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  pháp  hữu  vi  vô  lậu. 

Hỏi:  Có  thể  có  là  đã  thông  đạt,  đã  biết  khắp  cũng  là  đã  đoạn,  là 
đã  tu,  là  đã  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  hành  hữu  lậu  thiện. 

Hỏi:  Có  thể  có  là  đã  thông  đạt,  đã  biết  khắp  cũng  là  đã  đoạn, 
không  phải  là  đã  tu  nhưng  là  đã  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  định  đã  dấy  khởi  thiên  nhãn  và  thiên  nhĩ. 

Hỏi:  Có  thể  có  là  đã  thông  đạt,  đã  biết  khắp  cũng  là  đã  đoạn  mà 
không  phải  là  đã  tu,  không  phải  là  đã  tác  chứng  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  trừ  ra  định  đã  dấy  khởi  thiên  nhãn  và  thiên  nhĩ, 
còn  lại  hành  vô  ký  và  pháp  bất  thiện. 

Hỏi:  Có  pháp  không  có  duyên  với  nhân  duyên,  không  có  duyên 
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với  pháp  duyên,  không  có  duyên  với  pháp  câu  sinh  mà  là  có,  là  tánh  có, 
không  phải  không  có,  không  phải  không  có  tánh,  khác  sắc,  khác  thọ- 
tưởng-thức,  tương  ưng  với  hành  khác  chăng? 

Đáp:  Có,  nghĩa  là  năm  thức  thân,  pháp  tương  ưng  năm  thức  thân 
kia,  và  duyên  với  Sắc-Vô  vi,  tâm  bất  tương  ưng  hành,  thân  ý  thức, 
pháp  tương  ưng  với  ý  thức  kia,  vốn  có  sinh-lão-trụ-vô  thường.  Pháp 
này  không  có  duyên  với  nhân  duyên,  không  có  duyên  với  pháp  duyên, 
không  có  duyên  với  pháp  câu  sinh  mà  là  có,  là  tánh  có,  không  phải 
không  có,  không  phải  không  có  tánh,  khác  sắc,  khác  thọ-tưởng-thức, 
tương  ưng  với  hành  khác. 

Hỏi:  Pháp  này  đối  với  pháp  kia  nên  nói  là  nhân  hay  nói  là 
duyên? 

Đáp:  Nên  nói  là  nhân,  nên  nói  là  duyên. 

Hỏi:  Pháp  này  nên  nói  là  thiện,  là  bất  thiện,  hay  là  vô  ký? 

Đáp:  Đối  với  pháp  thiện  nên  nói  là  thiện,  đối  với  pháp  bất  thiện 
nên  nói  là  bất  thiện,  đối  với  pháp  vô  ký  nên  nói  là  vô  ký. 

Hỏi:  Pháp  này  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng,  bao  nhiêu  kiết  trói 
buộc? 

Đáp:  Tùy  miên  tùy  tăng  duyên  hữu  lậu  thuộc  ba  cõi,  có  chín  kiết 
trói  buộc. 

Hỏi:  Kiến  tương  ưng  với  thọ  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 
Đáp:  Duyên  hữu  lậu  thuộc  ba  cõi  và  kiến  duyên  với  vô  lậu,  tùy 
miên  tùy  tăng  vô  minh  tương  ưng  với  kiến  kia. 

Hỏi:  Kiến  không  tương  ưng  với  thọ  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy 

tăng? 

Đáp:  Trừ  ra  kiến  duyên  vô  lậu,  vô  minh  tương  ưng  với  kiến  kia, 
còn  lại  tùy  miên  tùy  tăng. 

Hỏi:  Nghi  tương  ưng  với  thọ,  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy  tăng? 
Đáp:  Duyên  hữu  lậu  do  kiến  mà  đoạn  thuộc  ba  cõi  và  nghi  duyên 
vô  lậu,  là  tùy  miên  tùy  tăng  vô  minh  tương  ưng  với  kiến  kia. 

Hỏi:  Nghi  không  tương  ưng  với  thọ  có  bao  nhiêu  tùy  miên  tùy 

tăng? 

Đáp:  Trừ  ra  duyên  vô  lậu,  nghi  tương  ưng  với  vô  minh,  còn  lại  tùy 
miên  tùy  tăng. 

Hỏi:  Pháp  duyên  khởi  dựa  vào  đạo,  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ- 

uẩn? 

Đáp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  xứ,  năm  uẩn,  trừ  ra  nhãn  xúc  cùng 
dấy  khởi  tưởng-thọ,  tâm  tương  ưng  với  pháp  và  nhĩ  xúc  cùng  dấy  khởi 
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tưởng-thọ,  tâm  không  tương  ưng  với  pháp. 

Hỏi:  Pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  xứ,  năm  uẩn,  cho  đến  trừ  ra  thân 
xúc  cùng  dấy  khởi  tưởng-thọ,  tâm  tương  ưng  với  pháp,  và  ý  xúc  cùng 
dấy  khởi  tưởng-thọ,  tâm  không  tương  ưng  với  pháp. 

Hỏi:  Pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bao  nhiêu  giới-xứ-uẩn? 

Đáp:  Mười  tám  giới,  mười  hai  xứ,  năm  uẩn. 


♦  ♦♦ 
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QUYỂN  20 


Chương  8:  KIÊT  UẢN 

Phẩm  4:  BÀN  VE  TRÍ 

Trí-đoạn-nhàm  chán-xa  lìa-tu, 

Duyên-xúc-mạn-nghiệp  cùng  với  sự, 

Thâu  nhiếp  còn  lại  và  tất  cả, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Hỏi:  Nếu  sự  có  thể  thông  đạt,  thì  sự  ấy  có  thể  biết  khắp  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  sự  có  thể  thông  đạt,  không  phải  có  thể  biết  khắp,  nghĩa  là 
khổ-tập-diệt-đạo  trí  không  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

2.  Có  sự  có  thể  biết  khắp  mà  không  phải  có  thể  thông  đạt,  nghĩa 
là  khổ-tập-diệt-đạo  nhẫn  dứt  trừ  ra  các  phiền  não. 

3.  Có  sự  có  thể  thông  đạt,  cũng  có  thể  biết  khắp,  nghĩa  là  trí  khổ- 
tập-diệt-đạo  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

4.  Có  sự  không  có  thể  thông  đạt,  cũng  không  có  thể  biết  khắp, 
nghĩa  là  khổ-tập-diệt-đạo  nhẫn  không  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

Hỏi:  Nếu  sự  có  thể  nhàm  chán,  thì  sự  ấy  có  thể  xa  lìa  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  sự  có  thể  nhàm  chán  mà  không  có  thể  xa  lìa,  nghĩa  là  khổ- 
tập  nhẫn  trí  không  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

2.  Có  sự  có  thể  xa  lìa  mà  không  có  thể  nhàm  chán,  nghĩa  là  diệt- 
đạo  nhẫn  trí  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

3.  Có  sự  có  thể  nhàm  chán  cũng  có  thể  xa  lìa,  nghĩa  là  khổ,  tập 
nhẫn  trí  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

4.  Có  sự  không  có  thể  nhàm  chán,  cũng  không  có  thể  xa  lìa,  nghĩa 
là  diệt-đạo  nhẫn  trí  không  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 


1610 


BỘ  TỲ  ĐÀM  2 


Hỏi:  Nếu  sự  có  thể  nhàm  chán  thì  sự  có  thể  tu  nhàm  chán  chăng? 

Đáp:  Nếu  sự  có  thể  nhàm  chán,  thì  sự  ấy  cũng  nên  tu  nhàm  chán. 
Có  sự  nên  tu  nhàm  chán  mà  không  phải  là  có  thể  nhàm  chán,  nghĩa  là 
diệt-đạo  trí  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

Hỏi:  Nếu  sự  có  thể  lìa  thì  sự  có  thể  tu  nhàm  chán  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  sự  có  thể  xa  lìa  mà  không  phải  là  tu  nhàm  chán,  nghĩa  là 
diệt-đạo  nhẫn  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

2.  Có  sự  tu  nhàm  chán  mà  không  phải  là  có  thể  xa  lìa,  nghĩa  là 
khổ-tập  nhẫn  trí  không  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

3.  Có  sự  có  thể  xa  lìa  cũng  tu  nhàm  chán,  nghĩa  là  khổ-tập  nhẫn  trí 
và  trí  diệt,  đạo  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

4.  Có  sự  không  phải  có  thể  lìa,  cũng  không  phải  tu  nhàm  chán, 
nghĩa  là  diệt-đạo  nhẫn  trí  không  đoạn  trừ  ra  các  phiền  não. 

Hỏi:  Nếu  pháp  làm  nhân  cho  pháp  kia,  thì  có  lúc  pháp  này  không 
phải  là  nhân  của  pháp  kia  chăng? 

Đáp:  Không  có  lúc  nào  không  phải  là  nhân. 

Hỏi:  Nếu  pháp  làm  đẳng  vô  gián  cho  pháp  kia,  thì  có  lúc  pháp  này 
không  phải  là  đẳng  vô  gián  của  pháp  kia  chăng? 

Đáp:  Nếu  khi  pháp  này  chưa  đến  mà  đã  sinh. 

Hỏi:  Nếu  pháp  làm  sở  duyên  cho  pháp  kia,  thì  có  lúc  pháp  này 
không  phải  là  sở  duyên  của  pháp  kia  chăng? 

Đáp:  Không  có  lúc  nào  không  phải  là  sở  duyên. 

Hỏi:  Nếu  pháp  làm  tăng  thượng  cho  pháp  kia,  thì  có  lúc  pháp  này 
không  phải  là  tăng  thượng  của  pháp  kia  chăng? 

Đáp:  Không  có  lúc  nào  không  phải  là  tăng  thượng. 

Hỏi:  Đối  với  ý  xúc  thì  tất  cả  là  xúc  của  ba  loại  hòa  hợp? 

Đáp:  Vào  lúc  ý  xúc  thì  tất  cả  là  xúc  của  ba  loại  hòa  hợp.  Có  xúc 
của  ba  loại  hòa  hợp  mà  không  phải  là  ý  xúc,  nghĩa  là  năm  thức  thân 
tương  ưng  với  xúc.  Do  đó, 

Đức  Thế  Tôn  nói:  “Bí-sô  nên  biết,  có  ý  giới,  có  pháp  giới,  có  vô 
minh  giới,  do  vô  minh  xúc  mà  sinh,  do  thọ  mà  xúc,  cho  nên  người  ngu 
tối  kém  hiểu  biết  liền  chấp  có,  chấp  không,  hoặc  chấp  có  -  không”. 

Hỏi:  Đối  với  mạn  thì  tất  cả  mạn  ấy  là  tự  chấp  chăng? 

Đáp:  Đối  với  mạn  thì  đó  là  tất  cả  tự  chấp.  Có  tự  chấp  mà  không 
phải  là  mạn,  nghĩa  là  các  kiến  thú.  Vì  vậy  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Bí-sô  nên 
biết,  tự  chấp  là  có  ngã,  tự  chấp  là  có  ngã  sở”. 

Hỏi:  Đối  với  mạn  thì  tất  cả  mạn  ấy  là  không  tĩnh  lặng  chăng? 
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Đáp:  Đối  với  mạn  thì  tất  cả  mạn  đó  là  không  tĩnh  lặng.  Có  lúc 
không  tĩnh  lặng  mà  không  phải  là  mạn,  nghĩa  là  phiền  não  còn  lại  hiện 
ở  trước  mắt.  Do  đó  Đức  Thế  Tôn  nói:  “Bí-sô  nên  biết,  sự  khuynh  động 
bị  ma  ràng  buộc,  không  khuynh  động  là  thoát  khỏi  điều  ác”. 

Hỏi:  Đôi  với  nghiệp  thì  nghiệp  ấy  là  không  luật  nghi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1.  Có  nghiệp  mà  không  phải  là  không  luật  nghi,  nghĩa  là  thân,  ngữ 
luật  nghi. 

2.  Có  lúc  không  luật  nghi  mà  không  phải  nghiệp,  nghĩa  là  căn 
không  luật  nghi. 

3.  Có  nghiệp  cũng  là  không  luật  nghi,  nghĩa  là  thân-ngữ  không 
luật  nghi. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  không  luật  nghi,  nghĩa 
là  căn  luật  nghi. 

Hỏi:  Đôi  với  nghiệp  thì  nghiệp  ấy  là  luật  nghi  chăng? 

Đáp:  Nên  làm  thành  bốn  câu  phân  biệt: 

1 .  Có  nghiệp  mà  không  phải  là  luật  nghi,  nghĩa  là  thân,  ngữ  không 
luật  nghi. 

2.  Có  luật  nghi  mà  không  phải  là  nghiệp,  nghĩa  là  căn  luật  nghi. 

3.  Có  nghiệp  cũng  là  luật  nghi,  nghĩa  là  thân-ngữ  luật  nghi. 

4.  Không  phải  nghiệp  cũng  không  phải  là  luật  nghi,  nghĩa  là  căn 
không  luật  nghi. 

Hỏi:  Nếu  sự  chưa  đạt  được,  thì  sự  ấy  không  thành  tựu  chăng? 

Đáp:  Nếu  sự  chưa  đạt  được,  thì  sự  ấy  không  thành  tựu.  Có  sự  không 
thành  tựu  mà  không  phải  là  chưa  đạt  được,  nghĩa  là  đạt  được  mà  đã  mất. 

Hỏi:  Nếu  sự  đã  đạt  được,  thì  sự  ấy  thành  tựu  chăng? 

Đáp:  Nếu  sự  thành  tựu,  thì  sự  ấy  đã  đạt  được.  Có  sự  đã  đạt  được 
mà  không  thành  tựu,  nghĩa  là  đạt  được  mà  đã  mất. 

Trừ  ra  Khổ  Thánh  đế  và  pháp  xứ,  các  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  hai 
giới-một  xứ-một  uẩn.  Trừ  ra  Tập  Thánh  đế  và  pháp  xứ  nêu  ra  cũng  như 
vậy.  Trừ  ra  Diệt  Thánh  đế  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười 
bảy  giới-mười  một  xứ-hai  uẩn.  Trừ  ra  Đạo  Thánh  đế  và  pháp  xứ  nêu  ra 
cũng  như  vậy. 

Trừ  ra  pháp  hữu  sắc  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bảy 
giới-một  xứ-một  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  sắc  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  giới-mười  xứ-  một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  kiến  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười 
sáu  giổi-mười  xứ-  hai  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  kiến  và  pháp  xứ,  pháp  còn 
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lại  thâu  nhiếp  một  giới-một  xứ-một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  đối  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  bảy 
giới-một  xứ-một  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  đối  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  giới-mười  xứ-  một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  lậu  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  hai  giới- 
một  xứ-một  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  lậu  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  bảy  giới-mười  một  xứ-hai  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  vi  và  pháp  xứ,  trừ  ra  tất  cả  pháp  này  mà  hỏi  về 
pháp  khác  là  điều  không  có,  là  sự  bàn  luận  trống  rỗng. 

Trừ  ra  pháp  vô  vi  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy 
giới-mười  một  xứ-hai  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  quá  khứ  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy 
giới-mười  một  xứ-hai  uẩn.  Trừ  ra  pháp  hiện  tại- vị  lai  và  pháp  xứ,  giải 
thích  cũng  như  vậy. 

Trừ  ra  pháp  thiện  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy 
giới-mười  một  xứ-hai  uẩn.  Trừ  ra  pháp  bất  thiện  và  pháp  xứ,  giải  thích 
cũng  như  vậy.  Trừ  ra  pháp  vô  ký  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
chín  giới,  ba  xứ-hai  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  ba  giới-chín  xứ-hai  uẩn.  Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  sắc  và  pháp 
xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy  giới-mười  một  xứ-hai  uẩn.  Trừ  ra 
pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc,  pháp  học,  pháp  vô  học  và  pháp  xứ,  nói  cũng 
như  vậy.  Trừ  ra  pháp  phi  học  phi  vô  học  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  hai  giới-một  xứ-một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  do  kiến  đoạn  và  pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười 
bảy  giới-mười  một  xứ-hai  uẩn.  Trừ  ra  pháp  do  tu  đoạn  và  pháp  xứ,  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  hai  giới-một  xứ-một  uẩn.  Trừ  ra  pháp  không  đoạn  và 
pháp  xứ,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bảy  giới-mười  một  xứ-hai  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  đã  sinh  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  mười  tám  giới-mười  hai  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  không 
phải  đã  sinh  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  trừ  ra  tất  cả  pháp  này  mà  hỏi 
về  pháp  khác,  là  sự  việc  không  có,  là  sự  bàn  luận  trống  rỗng. 

Trừ  ra  pháp  hữu  sắc  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  tám  giới-hai  xứ-bốn  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  sắc  và  pháp  nhất 
định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  một  giới-mười  một  xứ- 
một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  có  kiến  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  mười  bảy  giới-mười  một  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  kiến 
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và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  một  giới-một 
xứ-một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  đối  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  tám  giới,  hai  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  đối  và  pháp  nhất 
định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  giới-mười  xứ-  một  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  lậu  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại 
thâu  nhiếp  ba  giới,  hai  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  vô  lậu  và  pháp  nhất 
định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  giổi-mười  hai  xứ, 
năm  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hữu  vi  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  trừ  ra  tất  cả  pháp 
này  mà  hỏi  về  pháp  khác,  là  sự  việc  không  có,  là  sự  bàn  luận  trống 
rỗng.  Trừ  ra  pháp  vô  vi  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  tám  giới-mười  hai  xứ,  năm  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  quá  khứ,  pháp  hiện  tại  và  pháp  nhất  định  không  sinh, 
giải  thích  cũng  như  vậy.  Trừ  ra  pháp  vị  lai  và  pháp  nhất  định  không 
sinh,  trừ  ra  tất  cả  pháp  này  mà  hỏi  về  pháp  khác,  là  sự  việc  không  có, 
là  sự  bàn  luận  trống  rỗng. 

Trừ  ra  pháp  thiện  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu 
nhiếp  mười  tám  giới-mười  hai  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  bất  thiện  và 
pháp  nhất  định  không  sinh,  giải  thích  cũng  như  vậy.  Trừ  ra  pháp  bất 
thiện  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  giới, 
bốn  xứ,  năm  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  Dục  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  mười  bốn  giổi-mười  xứ-  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  hệ 
thuộc  cõi  Sắc  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp 
mười  tám  giới-mười  hai  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  hệ  thuộc  cõi  Vô  sắc, 
pháp  học,  pháp  vô  học  và  pháp  nhất  định  không  sinh  giải  thích  cũng  như 
vậy.  Trừ  ra  pháp  phi  học  phi  vô  học  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp 
còn  lại  thâu  nhiếp  ba  giới,  hai  xứ,  năm  uẩn. 

Trừ  ra  pháp  do  kiến  đoạn  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn 
lại  thâu  nhiếp  mười  tám  giới-mười  hai  xứ,  năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  do  tu 
đoạn  và  pháp  nhất  định  không  sinh,  pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  ba  giới-hai 
xứ-năm  uẩn.  Trừ  ra  pháp  không  đoạn  và  pháp  nhất  định  không  sinh, 
pháp  còn  lại  thâu  nhiếp  mười  tám  giới-mười  hai  xứ,  năm  uẩn. 

Hỏi:  Có  thể  có  một  giới-một  xứ-một  uẩn  thâu  nhiếp  tất  cả  các 
pháp  chăng? 

Đáp:  Có,  một  giới  nghĩa  là  pháp  giới,  một  xứ  nghĩa  là  ý  xứ,  một 
uẩn  nghĩa  là  sắc  uẩn. 
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Phẩm  5:  BÀN  yỀ  KIẾN 
Tà  kiến  có  hai  loại  Đoạn-Thường, 

Giới  cấm  thủ -tà  giới-tà  thường, 

Sáu  kiến  chấp-năm  loại  Niết  bàn. 

Chín  loại  mạn  cùng  với  thường  kiến. 

Mê  chấp  vào  mình-người  làm  ra, 

Ngộ  thì  cả  hai  đều  không  có, 

Có  đủ  mạn  và  những  đạt  được, 

Nghĩa  chương  này  xỉn  nói  đầy  đủ. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Không  có  bố  thí,  không  có  yêu  thích, 
không  có  thờ  cúng,  không  có  diệu  hạnh  và  ác  hạnh.  Đây  là  tà  kiến  bài 
bác  nhân,  do  kiến  tập  mà  đoạn.  Không  có  quả  của  diệu  hạnh-ác  hạnh, 
đây  là  tà  kiến  bài  bác  quả,  do  kiến  khổ  mà  đọan.  Không  có  đời  này, 
không  có  đời  khác,  không  có  hữu  tình  hóa  sinh,  tà  kiến  này  hoặc  do  kiến 
tập  mà  đoạn,  hoặc  do  kiến  khổ  mà  đoạn.  Không  có  cha,  không  có  mẹ, 
đây  là  tà  kiến  bài  bác  nhân,  do  kiến  tập  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Thế  gian  không  có  A-la-hán,  đây  là 
tà  kiến  bài  bác  đạo,  do  kiến  đạo  mà  đoạn.  Không  có  sự  chính  xác  tuyệt 
đối,  đây  là  tà  kiến  bài  bác  diệt,  do  kiến  diệt  mà  đoạn.  Không  có  chánh 
hạnh  của  đời  này-đời  khác,  ngay  nơi  pháp  hiện  tại  biết  tự  mình  không 
đạt,  trú  trọng  tác  chứng  đầy  đủ,  đời  sống  mình  đã  hết,  phạm  hạnh  đã 
lập,  những  việc  làm  đã  xong,  không  tiếp  nhận  quả  báo  của  thân  sau, 
biết  đúng  như  thật.  Đây  là  tà  kiến  bài  bác  đạo,  do  kiến  đạo  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Thậm  chí  có  mạng  sông  này,  chết 
đi  rồi  hủy  diệt  không  còn,  không  có  bôn  đại  chủng  này,  lúc  thân  sĩ  phu 
chết  đi,  địa  chủng  trong  thân  trở  về  với  đất,  thủy  chung  trong  thân  trở 
về  với  nước,  hóa  chủng  thân  trở  về  với  lửa,  phong  chủng  trong  thân  trở 
về  với  gió,  căn  chuyển  biến  thuận  theo  hư  không,  xe  chở  đi  là  thứ  năm, 
mang  tử  thi  kia  đến  bỏ  giữa  mồ  hoang,  chưa  tốt  thì  có  thể  biết,  đốt  rồi 
thì  trở  thành  tro  bụi,  còn  lại  xương  khô  đen  nám.  Người  ngu  khen  ngợi 
giúp  cho,  người  trí  khen  ngợi  cảm  thọ.  Có  những  lời  bàn  luận,  tất  cả  đều 
là  nói  dối  chẳng  hề  thật.  Cho  đến  có  mạng  sông,  người  ngu  kẻ  trí  chết 
đi,  hủy  hoại  chấm  dứt  không  còn.  Đây  là  biên  chấp  kiến  thuộc  về  đoạn 
kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Không  có  nhân,  không  có  duyên 
khiến  cho  hữu  tình  bị  tạp  nhiễm;  chẳng  phải  nhân,  chẳng  phải  duyên  mà 
hữu  tình  bị  tạp  nhiễm.  Đây  là  tà  kiến  bài  bác  nhân,  do  kiến  tập  mà  đoa- 
.  n.  Không  có  nhân,  không  có  duyên  khiến  cho  hữu  tình  được  thanh  tịnh; 
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chẳng  phải  nhân,  chẳng  phải  duyên  mà  hữu  tình  được  thanh  tịnh.  Đây 
là  tà  kiến  bài  bác  đạo,  do  kiến  đạo  mà  đoạn.  Không  có  nhân,  không  có 
duyên  khiến  cho  hữu  tình  không  có  trí  tuệ-không  có  nhận  thức;  chẳng 
phải  nhân,  chẳng  phải  duyên  mà  hữu  tình  không  có  trí  tuệ-không  có 
nhận  thức.  Đây  là  tà  kiến  bài  bác  nhân,  do  kiến  tập  mà  đoạn.  Không  có 
nhân,  không  có  duyên  khiến  cho  hữu  tình  có  trí  tuệ-nhận  thức;  chẳng 
phải  nhân,  chẳng  phải  duyên  mà  hữu  tình  cò  trí  tuệ-nhận  thức.  Đây  là 
tà  kiến  bài  bác  đạo,  do  kiến  đạo  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Không  có  lực,  không  có  tinh  tiến, 
không  có  lực  tinh  tiến;  không  có  chí  khí,  không  có  uy  thế,  không  có 
chí  khí  uy  thế;  không  có  mình  làm,  không  có  người  khác  làm,  không 
có  mình  và  người  khác  làm;  tất  cả  hữu  tình,  tất  cả  chúng  sinh  tất  cả 
chủng  loại,  không  có  lực,  không  có  tự  tại,  không  có  tinh  tiến,  không  có 
uy  thế,  chắc  chắn  hợp  với  tánh  biến  đổi,  đối  với  sáu  sinh  loại  tốt  đẹp, 
thọ  nhận  mọi  khổ-vui.  Tà  kiến  này,  nếu  bài  bác  lực-tinh  tiến.. .hữu  lậu, 
thì  chính  là  tà  kiến  bài  bác  nhân,  do  kiến  tập  mà  đoạn;  nếu  bài  bác 
lực-tinh  tiến...  vô  lậu,  thì  chính  là  tà  kiến  bài  bác  đạo,  do  kiến  đạo  mà 
đoạn.  Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Tạo  sự  giết  hại-tạo  sự  nấu  nướng, 
tạo  sự  nấu  nướng  làm  hại,  tạo  sự  giết  hại  tổn  thương  các  chúng  sinh, 
không  cho  mà  lấy,  ham  muốn  tà  hạnh,  biết  mà  nói  dối,  cô"  tình  uống 
các  loại  rượu  đục  tường-cạy  vách  lấy  hết  tất  cả  mọi  thứ,  giữ  lối  ngăn 
đường,  làm  hại  thôn  làng  thành  ấp,  hại  đến  mạng  sông  của  đất  nước, 
dùng  dao  dùng  vòng,  vây  chặn  tách  rời  mặt  đất  cắt  xẻ  chặt  đứt  thân  thể 
tất  cả  chúng  sinh,  gom  lại  chất  làm  một  đông  thịt  náy.  Nên  biết  rằng 
bởi  vì  những  điều  này  không  có  gì  ác,  không  có  duyên  ác.  Ớ  bờ  Nam 
sông  Hằng  chém  chặt  đánh  đập,  ở  bờ  Bắc  sông  Hằng  bô"  thí  tu  phước. 
Nên  biết  rằng  bởi  vì  những  điều  này  không  có  tội-phước,  cũng  không 
có  duyên  của  tội-phước,  bô"  thí-ái  ngữ-lợi  hành-đồng  sự  thâu  nhiếp  các 
chúng  sinh,  đều  không  có  phước  thiện.  Đây  là  tà  kiến  bài  bác  nhân,  do 
kiến  tập  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Thân  bảy  sĩ  này,  không  làm  mà  làm, 
không  hóa  hiện  mà  hóa  hiện,  không  thể  làm  hại,  luôn  luôn  an  trú,  như 
Y  Sư  Ca  an  trú  bất  động,  không  có  gì  chuyển  biến,  không  xúc  chạm  lẫn 
nhau.  Những  gì  là  bảy  sĩ?  Đó  là  địa-thủy-hỏa  phong  và  khổ-lạc-mạng. 
Thân  bảy  sĩ  này,  không  phải  là  làm  cho  đến  như  Y  Sư  Ca,  an  trú  bâ"t 
động,  hoặc  tội-hoặc  phước,  hoặc  là  tội-phước,  hoặc  khổ-hoặc  vui,  hoặc 
là  khổ-vui,  không  thể  nào  chuyển  biến  được,  cũng  không  thể  nào  làm 
cho  xúc  chạm  ngăn  ngại  lẫn  nhau  được.  Giả  sử  có  sĩ  phu  chặt  đầu  sĩ  phu, 
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cũng  không  gọi  là  làm  hại  mạng  sống  thế  gian.  Hoặc  đi-hoặc  đứng,  ở 
giữa  bảy  thân,  tuy  dao  sắc  quay  vòng  mà  không  làm  hại  mạng  sông. 
Trong  này  không  có  chủ  thể  làm  hại,  không  có  khách  thể  bị  hại,  không 
có  chủ  thể  đánh  đập,  không  có  khách  thể  bị  đánh  đập,  không  có  biểu 
hiện,  không  có  nơi  biểu  hiện.  Đây  là  biên  chấp  kiến  thuộc  về  thường 
kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Có  mười  bốn  ức-sáu  vạn-sáu  trăm 
sinh  môn;  năm  nghiệp-ba  nghiệp-hai  nghiệp-một  nghiệp  và  nửa  nghiệp; 
sáu  mươi  hai  hành  tích;  sáu  mươi  hai  trung  kiếp;  một  trăm  ba  mươi  sáu 
địa  ngục;  một  trăm  hai  mươi  căn;  ba  mươi  sáu  trần  giới;  bốn  vạn  chín 
ngàn  nhà  rồng;  bốn  vạn  chín  ngàn  nhà  chim  diệu  sí;  bôn  vạn  chín  ngàn 
nhà  dị  học;  bốn  vạn  chín  ngàn  nhà  mạng  sống;  bảy  kho  tạng  hữu  tưởng, 
bảy  kho  tạng  vô  tưởng,  bảy  kho  tạng  ly  hệ,  bảy  A-tố-lạc,  bảy  Tất-xá- 
già,  bảy  trời,  bảy  người,  bảy  mộng-bảy  trăm  mộng,  bảy  giác-bảy  trăm 
giác,  bảy  hồ-bảy  trăm  hồ,  bảy  đèo  cao-bảy  trăm  đèo  cao,  bảy  giảm-bảy 
trăm  giảm,  bảy  trăm  tăng,  sáu  loại  sinh  tốt  đẹp,  tám  địa  vị  Đại  sĩ.  Ớ 
nơi  như  vậy,  trải  qua  tám  vạn  bốn  ngàn  đại  kiếp,  hoặc  ngu-hoặc  trí,  lưu 
chuyển  qua  lại,  mới  quyết  định  có  năng  lực  làm  thành  giới  hạn  của  khổ, 
như  ném  cuộn  tơ,  tơ  hết  thì  dừng  lại.  Trong  này  không  có  Sa  môn  hoặc 
Bà-la-môn  nào  có  năng  lực  dấy  lên  nói  rằng:  Tôi  dùng  Thi-la  (giới), 
hoặc  dùng  tinh  tiến,  hoặc  dùng  phạm  hạnh,  khiến  cho  nghiệp  vốn  có 
chưa  chín  muồi  thì  được  chín  muồi,  chín  muồi  rồi  thì  đã  tiếp  xúc,  lập 
tức  chuyển  đổi  loại  bỏ.  Bởi  vì  sự  suy  xét  về  giới  hạn  sinh  tử  khổ  vui 
như  vậy,  không  thể  nào  thiết  lập  được,  có  tăng-có  giảm  cũng  không  thể 
nào  giải  thích  được,  hoặc  đúng  hay  là  không  đúng.  Đây  là  không  phải 
nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn, 
có  những  kiến  chấp  như  vậy.  Tất  cả  sĩ  phu  và  Bổ-đặc-già-la,  có  những 
sự  cảm  thọ,  hết  thảy  đều  lấy  việc  tạo  ra  từ  đời  trước  để  làm  nhân.  Đây 
là  không  phải  nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến 
khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Tất  cả  sĩ  phu  và  Bổ-đặc-già-la,  đối 
với  sự  cảm  thọ,  hết  thảy  đều  lấy  sự  biến  hóa  tự  tại  để  làm  nhân.  Đây  là 
không  phải  nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ 
mà  đoạn.  Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Tất  cả  sĩ  phu  và  Bổ-đặc-già-la, 
mọi  sự  cảm  thọ  đều  là  không  có  nhân-không  có  duyên.  Đây  là  tà  kiến 
bài  bác  nhân  do  kiến  tập  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Tự  mình  làm  ra  khổ-vui,  người  khác 
làm  ra  khổ-vui,  mình  và  người  khác  làm  ra  khổ-vui.  Đây  là  không  phải 
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nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 
Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Mọi  sự  khổ-vui  đã  cảm  thọ,  không  phải  tự 
mình  làm  ra,  không  phải  do  người  khác  làm  ra,  không  có  nhân  mà  sinh 
ra.  Đây  là  tà  kiến  bài  bác  nhân,  do  kiến  tập  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Mình  và  thế  gian,  thường  hằng  tồn 
tại  kiến  cố,  không  có  pháp  nào  biến  dịch,  đích  thực  an  trú  như  vậy.  Đây 
là  biên  chấp  kiến  thuộc  về  thường  kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Chân  lý  vốn  tồn  tại  cho  nên  mình  có 
bản  ngã.  Đây  là  biên  chấp  kiến  thuộc  về  thường  kiến,  do  kiến  khổ  mà 
đoạn.  Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Chân  lý  vốn  tồn  tại  cho  nên  mình 
không  có  bản  ngã.  Đây  là  biên  chấp  kiến  thuộc  về  đoạn  kiến,  do  kiến 
khổ  mà  đoạn.  Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Mình  quán  nhãn  sắc  của 
mình  chính  là  bản  ngã.  Đây  là  hữu  thân  kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Mình  quán  không  có  nhãn  của  mình 
chính  là  bản  ngã,  sắc  là  những  công  cụ  phụ  thuộc.  Đây  là  hữu  thân  kiến, 
do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Không  có  bản  ngã  quán  sắc  của 
mình  chính  là  bản  ngã,  nhãn  là  những  công  cụ  phụ  thuộc.  Đây  là  hữu 
thân  kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Đây  là  ngã,  là  hữu  tình;  là  mạng 
sống,  là  sự  sinh  trưởng,  là  sự  nuôi  nấng,  là  Bổ  đặc-già-la;  ý  sinh  nho 
đồng,  là  sự  tạo  tác,  là  sự  chỉ  dạy,  là  sự  sinh  trưởng-cùng  sinh  trưởng,  là 
sự  dấy  khởi-cùng  dấy  khởi,  là  nói  năng,  là  hiểu  biết,  là  cùng  tiếp  nhận 
cảm  thọ,  không  phải  đã  từng  không  có,  không  phải  là  sẽ  không  có;  đối 
với  mọi  nơi  chốn  ấy,  tạo  ra  nghiệp  thiện-ác,  đối  với  mọi  nơi  chốn  ấy, 
nhận  lấy  quả  dị  thục;  rời  bỏ  uẩn  này,  thì  uẩn  khác  nối  tiếp  liên  tục.  Đây 
là  biên  chấp  kiến  thuộc  về  thường  kiến,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  cảm  thọ  năm  dục  vi  diệu,  gọi  là  đạt 
được  Niết  bàn  trong  pháp  hiện  tại  bậc  nhất.  Đây  là  lấy  pháp  yếu  kém 
làm  tốt  đẹp,  thuộc  về  kiến  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Lìa  xa  pháp  bất  thiện-ham  muôn 
xấu  xa,  có  tầm-có  tứ,  ly  sinh  hỷ  lạc,  nhập  tĩnh  lự  thứ  nhất  an  trú  đầy  đủ, 
gọi  là  đạt  được  Niết  bàn  trong  pháp  hiện  tại  bậc  nhất;  tầm-tứ  vắng  lặng; 
nội  xứ  cùng  tâm  thanh  tịnh  hướng  về  tánh  vốn  có,  không  có  tầm-không 
có  tứ,  định  sinh  hỷ  lạc,  nhập  tĩnh  lự  thứ  hai  an  trú  đầy  đủ,  gọi  là  đạt  được 
Niết  bàn  trong  pháp  hiện  tại  bậc  nhất;  ly  hỷ  trụ  vào  xả,  chánh  niệm- 
chánh  tri,  thân  cảm  thọ  an  lạc  như  lời  Thánh  giả  tuyên  thuyết,  luôn  luôn 
xả  đầy  đủ  niệm  an  trú  vui  vẻ,  nhập  tĩnh  lự  thứ  ba  an  trú  đầy  đủ,  gọi  là 
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đạt  được  Niết  bàn  trong  pháp  hiện  tại  bậc  nhất;  đoạn  vui-đoạn  khổ,  tâm 
lý  mừng-lo  trước  kia  không  còn,  không  khổ-không  vui,  xả  niệm  thanh 
tịnh,  nhập  tĩnh  lự  thứ  tư  an  trú  đầy  đủ,  gọi  là  đạt  được  Niết  bàn  trong 
pháp  hiện  tại  bậc  nhất.  Đây  là  lấy  pháp  yếu  kém  làm  tốt  đẹp,  thuộc  về 
kiến  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn. 

Có  chín  loại  mạn,  đó  là  mình  hơn  hẳn,  mình  bằng  người,  mình 
kém  hơn,  có  người  hơn  mình,  có  người  bằng  mình,  có  người  thua  mình, 
không  có  ai  hơn  mình,  không  có  ai  bằng  mình,  không  có  ai  thua  mình. 

Mình  hơn  hẳn,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  quá  mạn. 

Mình  bằng  người,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  mạn 

Mình  kém  hơn,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  ti  mạn. 

Có  người  hơn  mình,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  ti  mạn. 

Có  người  bằng  mình,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  mạn. 

Có  người  thua  mình,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  quá  mạn. 

Không  có  ai  hơn  mình,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  mạn. 

Không  có  ai  bằng  mình,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  quá  mạn. 

Không  có  ai  thua  mình,  là  dựa  vào  kiến  dấy  khởi  ti  mạn. 

Có  những  kiến  chấp  như  vậy:  Gió  không  thổi,  sông  không  chảy, 
lửa  không  cháy,  sữa  không  đông  lại,  thai  không  mang,  mặt  trời-mặt 
trăng  không  mọc-không  lặn,  an  trú  trong  tự  tánh  nhiễm-tịnh,  không 
tăng-không  giảm.  Đây  là  biến  chấp  kiến  thuộc  về  thường  kiến,  do  kiến 
khổ  mà  đoạn. 

Như  trong  khế  kinh  nói: 

Chúng  sinh  chấp  do  mình  làm  ra, 

Chấp  người  làm  ra  cũng  như  vậy, 

Tất  cả  không  thể  nào  như  thật, 

Quán  sát  biết  đây  là  mùi  tên. 

Hỏi:  Lời  này  có  nghĩa  gì? 

Đáp:  Chúng  sinh,  đó  là  chỉ  cho  ngoại  đạo.  Ngoại  đạo  dấy  lên  chấp 
rằng:  Ngã  có  thể  làm  ra,  ngã  có  thể  sinh  trưởng,  ngã  có  thể  thay  đổi. 
Vì  vậy  nói  là  chúng  sinh  chấp  do  mình  làm  ra.  Lại  có  ngoại  đạo  chấp 
người  khác  có  thể  làm  ra,  người  khác  có  thể  sinh  trưởng  người  khác  có 
thể  thay  đổi.  Vì  vậy  nói  là  chấp  người  làm  ra  cũng  như  vậy.  Tất  cả  nghĩa 
là  mỗi  một  mà  không  phải  là  hết  thảy.  Mũi  tên  nghĩa  là  ác  kiến  luôn 
luôn  làm  cho  bị  trúng  thương.  Ngoại  đạo  đối  với  kiến  chấp  này,  không 
thể  nào  quán  sát  biết  như  thật  đây  là  mũi  tên. 

Nên  quán  sát  đây  là  mũi  tên, 

Chúng  sinh  cố  tình  giữ  chấp  trước, 
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Như  vậy  thì  không  hề  có  gì, 

Mình  làm  và  người  khác  làm  ra. 

Nên  quán  sát  đây  là  mũi  tên,  nghĩa  là  nên  quán  sát  biết  như  thật 
kiến  chấp  này  là  mũi  tên  độc  thật  sự,  vốn  làm  kẻ  đi  trước  dẫn  đường 
cho  lão-bệnh-tử.  Chúng  sinh  cô"  tình  giữ  chấp  trước,  chúng  sinh  nghĩa  là 
ngoại  đạo,  họ  ở  trong  sự  hứng  thú  đối  với  kiến  chấp,  chấp  trước  kiên  cô", 
không  thể  nào  rời  ra  được.  Nếu  có  thể  như  thật  quán  sát  biết  như  vậy, 
thì  không  còn  có  chấp  vào  mình  làm  ra-mình  sinh  trưởng-mình  thay  đổi, 
cũng  không  còn  có  chấp  do  người  khác  làm  ra-người  khác  sinh  trưởng- 
người  khác  thay  đổi,  do  đó  biết  rằng  đối  với  cái  không  phải  là  có  mà 
vọng  chấp  là  có. 

Chúng  sinh  có  đủ  mạn, 

Mạn  trước  và  mạn  trói, 

Đối  với  kiến  ngược  nhau, 

Không  vượt  qua  sinh  tử. 

Có  đủ  mạn,  biểu  hiện  thành  tựu  bảy  loại  mạn.  Chúng  sinh,  đó  là 
ngoại  đạo.  Ngoại  đạo  đối  với  bảy  loại  mạn,  vướng  mắc  vào  đó-vướng 
mắc  nhiều-vưổng  mắc  khắp  nơi,  cho  nên  nói  là  mạn  trước,  trói  buộc  vào 
đó-trói  buộc  nhiều-trói  buộc  khắp  nơi,  cho  nên  nói  là  mạn  trói.  Đôi  với 
kiến  ngược  nhau,  nghĩa  là  hai  loại  đoạn  kiến  và  thường  kiến,  trái  ngược 
lẫn  nhau.  Không  vượt  qua  sinh  tử,  nghĩa  là  ngoại  đạo  đối  với  sinh  tử 
không  có  giới  hạn,  không  có  năng  lực  vượt  qua  Mà  đến  được  Niết  bàn. 
Được- sẽ  được  đều  là  tro  bụi, 

Học  kém  tắm  trong  giới  cấm  thủ, 

Một  bên  thờ  khổ  hạnh-tịnh  phạm, 

Thọ  dục  thanh  tịnh  là  thứ  hai, 

Không  thấy  cuối  cùng  mãi  chạy  theo, 

Mắt  sáng  thấy  có  thể  khác  lạ, 

Đối  với  trần  mạn  không  có  kia, 

Hết  đường  đến  giới  hạn  khổ  đau. 

Đạt  được,  là  biểu  hiện  rõ  ràng  đã  đạt  được  các  uẩn-giới-xứ;  sẽ 
đạt  được,  là  biểu  hiện  rõ  ràng  chưa  đạt  được  các  uẩn-giới-xứ;  đều  là  tro 
bụi,  nghĩa  là  cả  hai  điều  này  đều  là  tham  sân  si,  đó  là  tro  bụi-khắp  nơi 
là  tro  bụi-cuối  cùng  là  tro  bụi.  Kém  có  hai  nghĩa:  Một  là  mắt  bị  bệnh, 
hai  là  mắt  ngoại  đạo.  Nay  nói  ngoại  đạo  là  kém,  bởi  vì  họ  học  theo  đối 
với  điều  này  cho  nên  nói  là  học  kém.  Họ  dây  lên  nói  rằng:  Các  Bổ-đặc- 
già-la,  học  cưỡi  voi  ngựa-chèo  thuyền-lái  xe-gánh  kiệu,  cầm  giữ  cung 
tên-dao  gậy-móc  sắt- vòng  quay-dây  lụa,  viết  chép-in  â"n-tính  toán,  đều 
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làm  cho  thông  thạo  khéo  léo,  nhờ  đó  liền  đạt  được  thanh  tịnh,  giải  thoát 
xa  rời  đến  cuối  cùng  giới  hạn  của  khổ-vui.  Đây  là  không  phải  nhân  mà 
chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn.  Giới  là  có 
những  ngoại  đạo,  dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành  luận  thuyết  này, 
các  Bổ-đặc-già-la  thọ  trì  các  giới  trâu  chó  hươu  dê-giới  khỏa  thân  trần 
truồng...,  nhờ  vậy  liền  đạt  được  giải  thoát  thanh  tịnh,  xa  rời  đến  tận  cùng 
giới  hạn  của  khổ-vui.  Đây  là  không  phải  nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc 
về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  cấm  là  có  những  ngoại  đạo, 
dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành  luận  thuyết  này,  các  Bổ-đặc-già-la 
thị  trì  những  điều  cấm  kỵ  đối  với  quạ-cấm  kỵ  đối  với  chim  cú-  cấm  kỵ 
đối  với  sự  im  lặng...,  nhờ  vậy  liền  đạt  được  giải  thoát  thanh  tịnh,  xa  rời 
đến  tận  cùng  giới  hạn  của  khổ-vui.  Đây  là  không  phải  nhân  mà  chấp 
làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn.  Tắm  gội  là  có 
những  ngoại  đạo,  dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành  luận  thuyết  này, 
các  Bổ-đặc-già-la  tắm  gội  ở  trong  ba  hồ  nơi  cửa  sông  Ma-nại-bà,  Tỷ- 
ma-nại-bà,  Căng-già,  nhờ  vậy  liền  được  giải  thoát  thanh  tịnh  xa  rời 
đến  tận  cùng  giới  hạn  của  khổ-vui.  Đây  là  không  phải  nhân  mà  chấp 
làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn.  Phạm  nghĩa  là 
phạm  hạnh,  có  những  ngoại  đoạn,  dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành 
luận  thuyết  này,  các  Bổ-đặc-già-la  thọ  trì  phạm  hạnh,  xa  lìa  dâm  dục, 
nhờ  vậy  liền  được  giải  thoát  thanh  tịnh,  xa  rời  đến  tận  cùng  giới  hạn  của 
khổ-vui.  Đây  là  không  phải  nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm 
thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn,  khổ  nghĩa  là  khổ  hạnh,  có  những  ngoại  đạo 
dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành  luận  thuyết  này,  các  Bổ-đặc-già-la 
thọ  trì  các  loại  khổ  hạnh,  nhờ  vậy  liền  đạt  được  giải  thoát  thanh  tịnh, 
xa  rời  đến  tận  cùng  giới  hạn  của  khổ-vui.  Đây  là  không  phải  nhân  mà 
chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn.  Sự  nghĩa 
là  thừa  sự,  có  những  ngoại  đạo  dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành  luận 
thuyết  này,  các  Bổ-đặc-già-la  điều  phục  nơi  voi  ngựa  trâu  dê,  thờ  cúng 
nhật-nguyệt-tinh-tú-lửa-châu  ngọc-thuốc  thang...,  nhờ  vậy  liền  đạt  được 
giải  thoát  thanh  tịnh,  xa  rời  đến  tận  cùng  giới  hạn  của  khổ  vui.  Đây  là 
phải  nhân  mà  chấp  làm  nhân,  thuộc  về  giới  cấm  thủ,  do  kiến  khổ  mà 
đoạn.  Một  bên,  nghĩa  là  trước  đã  nói  chính  là  phía  khổ  hạnh.  Thọ  dục 
thanh  tịnh,  có  những  ngoại  đạo  dấy  khởi  kiến  chấp  này,  lập  thành  luận 
thuyết  này,  đối  với  dục  lạc  thanh  tịnh  vi  diệu,  tùy  ý  vui  sướng  tiếp  nhận 
hưởng  thụ  mà  không  có  lỗi  lầm  gì.  Đây  là  lấy  pháp  thấp  kém  làm  tốt 
đẹp,  thuộc  về  kiến  thủ,  do  kiến  khổ  mà  đoạn.  Là  thứ  hai,  nghĩa  là  ở  đây 
nói  đến  chính  là  phía  lạc  hạnh.  Không  thấy,  nghĩa  là  những  ngoại  đạo 
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đối  với  hai  phía  đã  nói  trước  đây,  không  thấy  đúng  như  thật.  Cuối  cùng 
mãi  chãy  theo,  nghĩa  là  ngoại  đạo  kia,  bởi  vì  không  thấy  cho  nên  nhất 
loạt  dấy  lên  ái  trước,  do  đó  gọi  là  cuối  cùng  chìm  đắm  theo,  nhất  loạt 
dấy  khởi  kiến  chấp,  do  đó  gọi  là  cuối  cùng  mãi  chạy  theo,  vả  lại,  nhất 
loạt  lười  nhác,  cho  nên  gọi  là  cuối  cùng  chìm  đắm  theo;  nhất  loạt  trạo 
cử,  cho  nên  gọi  là  cuối  cùng  mãi  chạy  theo.  Lại  nữa,  nhất  loạt  dấy  khởi 
mạn,  cho  nên  gọi  là  cuối  cùng  chìm  đắm  theo;  nhất  loạt  dấy  khởi  quá 
mạn,  cho  nên  gọi  là  cuối  cùng  mãi  chạy  theo.  Mắt  sáng  thấy,  mắt  sáng 
nghĩa  là  phật  và  đệ  tử  của  Phật,  thấy  nghĩa  là  ở  trước  đã  nói  về  hai  bên, 
thấy  biết  đúng  như  thật.  Có  thể  khác  lạ,  bởi  vì  thấy  biết  đúng  như  thật, 
cho  nên  không  giông  với  kẻ  kia  cuối  cùng  chìm  đắm  theo,  cuối  cùng 
mãi  chạy  theo,  bởi  vì  luôn  luôn  không  dấy  khởi  những  ái  kiến...  Đối  với 
trần  mạn  không  có  kia,  nghĩa  là  đối  với  uẩn-giới-xứ  đã  đạt  được  hay 
chưa  đạt  được,  không  dấy  khời  bụi  bặm  của  tham  sân  si.  Đối  với  trần 
mạn  không  có  kia,  nghĩa  là  đối  với  hai  bên,  tuy  đều  xa  lìa  mà  tâm  không 
ỷ  lại.  Hết  đường,  là  nếu  luôn  luôn  như  vậy  thì  cắt  đứt  ba  đường,  đó  là 
phiền  não  nghiệp  khổ.  Đến  giới  hạn  khổ  đau,  khổ  nghĩa  là  khổ  do  năm 
thủ  uẩn.  Giới  hạn  nghĩa  là  Niết  bàn.  Nếu  cắt  đứt  ba  đường,  thì  nhất  định 
đến  cuối  cùng  giới  hạn  của  khổ  uẩn  này. 
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Phẩm  6:  BÀN  yỀ  GIÀ  THA 

Thấy  lưới  giăng  đẹp  cõi  Phạm  phụ, 

Xe  vốn  là  lưu  chuyển  niềm  tin, 

Tuệ  vương  mẫu  thoát  khỏi  các  căn, 

Nghĩa  chương  này  xin  nói  đầy  đủ. 

Người  đã  thấy  thì  luôn  luôn  thấy, 

Đã  thấy  cùng  với  không  thấy  gì, 

Người  không  thấy  thì  không  thể  thấy, 

Không  thể  thấy  cùng  với  đã  thấy. 

Đã  thấy,  nghĩa  là  đã  thấy  được  khổ-tập-diệt-đạo.  Luôn  luôn  thấy- 
đã  thấy  và  không  thấy,  nghĩa  là  người  ấy  luôn  luôn  thấy  những  điều  mà 
người  khác  đã  thấy,  và  không  thấy  được  khổ-tập-diệt-đạo.  Người  không 
thấy,  nghĩa  là  những  người  không  thấy  được  khổ-tập-diệt-đạo.  Không 
thể  thấy  điều  không  thể  thấy  cùng  với  đã  thấy,  nghĩa  là  người  ấy  không 
thấy  những  điều  người  khác  không  thấy  và  đã  thấy  được  khổ-tập-diệt- 
đạo,  không  thể  thấy  điều  không  thể  thấy  cùng  với  đã  thấy,  nghĩa  là 
người  ấy  không  thấy  những  điều  người  khác  không  thấy  và  đã  thấy 
được  khổ-tập-diệt-đạo. 

Không  nên  làm  hại  những  Phạm  chí, 

Lại  cũng  không  nên  rời  bỏ  họ, 

Nếu  làm  hại  hoặc  rời  bỏ  họ, 

Đều  bị  người  trí  thế  gian  trách. 

Không  nên  làm  hại  những  Phạm  chí,  Phạm  chí  tức  là  A-la-hán, 
nghĩa  là  không  nên  dùng  tay-đất  đá-dao  gậy  để  làm  hại  A-la-hán.  Lại 
cũng  không  nên  rời  bỏ  họ,  nghĩa  là  đối  với  A-la-hán,  thì  nên  dùng  y 
phục-đồ  ăn  thức  uống-đồ  nằm-thuốc  thang  và  những  đồ  vật  dụng  cụ 
khác,  cung  kính  cung  dường  chứ  không  nên  rời  bỏ.  Nếu  làm  hại  hoặc 
rời  bỏ  họ-  đều  bị  người  trí  thế  gian  trách,  nghĩa  là  đối  với  A-la-hán,  nếu 
dùng  mọi  thứ  để  làm  hại,  hoặc  là  lìa  bỏ  mà  không  cung  kính  cúng  dường 
thì  đều  bị  những  người  có  trí  ở  thế  gian  chê  bai  chỉ  trích. 

Ngang  ngược  làm  hại  đến  cha  mẹ 
Vua  chúa  và  hai  bậc  đa  văn, 

Hủy  diệt  đất  nước  và  tùy  hành, 

Vượt  qua  Phạm  chí  không  ngăn  ngại. 

Ngang  ngược  làm  hại  đến  cha  mẹ-vui  chúa  và  hai  bậc  đa  văn:  Mẹ 
tức  là  dụ  cho  ái,  bởi  vì  luôn  luôn  sinh  ra.  Như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Sĩ  phu  do  ái  mà  sinh  ra, 

Do  tâm  cho  nên  mãi  rong  ruổi, 
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Hữu  tình  ở  trong  chốn  sinh  tử, 

Khổ  đau  là  vô  cùng  sợ  hãi. 

Cha,  tức  là  dụ  cho  nghiệp  hữu  lậu,  bởi  vì  luôn  luôn  dẫn  dắt.  Như 
Đức  Thế  Tôn  nói:  “Này  Bí-sô,  hữu  tình  như  vậy,  tạo  ra  thiện  hữu  lậu, 
do  tu  mà  nghiệp  thành  tựu,  được  sinh  ở  cõi  kia  mà  nhận  lấy  quả  dị  thục, 
cho  nên  Ta  nói  thuận  theo  nghiệp  mà  đi”.  Vua  chúa,  tức  là  dụ  cho  hữu- 
thủ-thức.  Như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Tăng  thượng  thứ  sáu  là  tâm  vương, 

Tự  mình  giữ  lấy  nhiễm  thì  nhiễm, 

Không  có  gì  nhiễm  mà  có  nhiễm, 

Nhiễm  thì  gọi  là  người  ngu  sỉ. 

Đức  Thế  Tôn  lại  nói:  “Này  Bí-sô  nên  biết!  Ta  nói  đến  chủ  thành, 
chính  là  hữu-thủ-thức”.  Hai  bậc  đa  văn,  tức  là  dụ  cho  kiến  thủ  và  giới 
cấm  thủ.  Như  cúng  tế-thờ  tự  im  lặng,  hai  bậc  đa  văn  ở  trong  chỗ  bụi  bặc 
dơ  bẩn  cùng  làm  ra  mọi  thứ  hý  luận,  như  vậy  hai  thủ,  chấp  vào  pháp 
hữu  lậu  ,  lấy  làm  cao  đẹp  bậc  nhất;  hoặc  là  giải  thoát  thanh  tịnh  rời  xa, 
vĩnh  viễn  đoạn  trừ  thức-thủ-ái  nghiệp,  cho  nên  gọi  là  ngang  ngược  làm 
hại.  Đất  nước,  dụ  cho  phiền  não.  Tùy  hành,  dụ  cho  tầm-tứ  tương  ưng  với 
thức-thủ.  Hủy  diệt  nghĩa  là  giết  sạch,  vĩnh  viễn  loại  bỏ  đoạn  trừ  phiền 
não  tầm  tứ,  cho  nên  gọi  là  hủy  diệt.  Không  ngăn  ngại,  ngăn  ngại  có  ba 
loại  đó  là  tham  sân  si.  Người  kia  đối  với  ba  loại  này,  đã  đoạn  trừ  và  biết 
khắp,  cho  nên  gọi  là  không  ngăn  ngại.  Vượt  qua  ấy  là  thoát  ra.  Người 
ấy  không  có  gì  ngăn  ngại,  cho  nên  vượt  ra  ngoài  ba  cõi,  vĩnh  viễn  trừ  bỏ 
ác  pháp,  cho  nên  gọi  là  Phạm  chí.  Như  Đức  Thế  Tôn  nói: 

Phật  luôn  luôn  an  trú  chánh  niệm, 

Thường  xuyên  giáo  hóa  cho  thế  gian, 

Diệt  trừ  ác  pháp  không  còn  kiết, 

Cho  nên  gọi  là  bậc  Phạm  chí. 

Ngang  ngược  làm  hại  đến  mẹ  cha, 

Vua  chúa  và  hai  bậc  đa  văn, 

Trừ  bỏ  hổ -oán  hận  thứ  năm, 

Người  này  nói  là  bậc  thanh  tịnh. 

Nghĩa  của  nữa  trên  trong  tụng  này  như  trước  đã  nói.  Hổ  là  dụ  cho 
sân  trói  buộc,  như  loài  hổ  bẩm  tánh  hung  bạo  hiểm  ác,  ăn  thịt  uống  máu 
mọi  loài;  sân  trói  buộc  cũng  như  vậy,  hung  bạo  hiểm  ác,  hủy  diệt  các 
thiện  căn.  Oán  hận  thứ  năm,  là  dụ  cho  cái  thứ  năm  trong  năm  cái,  hoặc 
dụ  cho  kiết  thứ  năm  trong  năm  kiết  thuận  phần  dưới.  Vĩnh  viễn  loại  bỏ 
đoạn  trừ,  cho  nên  nói  là  trừ  bỏ.  Người  này  vĩnh  viễm  đoạn  trừ  tham  sân 
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si,  cho  nên  nói  là  bậc  thanh  tịnh. 

Thắng  rồi  không  trở  lại  thắng  nữa, 

Đã  thắng  không  có  gì  phụ  thuộc, 

Công  hạnh  của  Phật  không  giới  hạn, 

Không  dấu  tích  từ  đâu  hướng  đến. 

Thắng  rồi,  nghĩa  là  các  phiền  não  đã  đoạn  trừ  biết  khắp.  Nơi  ấy 
có  tiếp  tục  thắng,  có  lúc  không  trở  lại  thắng  nữa.  Ai  tiếp  tục  thắng?  Đó 
là  người  đã  đoạn  trừ  phiền  não  về  sau  lại  còn  lui  sụt.  Ai  không  trở  lại 
thắng  nữa?  Đó  là  người  đã  đoạn  trừ  phiền  não  không  còn  lui  sụt  nữa? 
Người  không  trở  lại  thắng  nữa,  là  chọn  lấy  sự  khác  biệt  với  người  tiếp 
tục  thắng.  Đã  thắng  không  có  gì  phụ  thuộc,  nghĩa  là  nếu  phiền  não  chưa 
đoạn  biết  khắp,  thì  phụ  thuộc  vào  ba  cõi,  lưu  chuyển  mãi  không  dứt.  Khi 
các  phiền  não  đã  đoạn  trừ  biết  khắp,  chính  là  không  có  gì  phụ  thuộc. 
Công  hạnh  của  Phật  không  giới  hạn,  nghĩa  là  Phật  Thế  Tôn,  đầy  đủ  trí- 
kiến  vô  học,  giác  ngộ  bồ  đề  rõ  ràng,  tuệ  soi  chiếu  hiện  quán,  phát  khởi 
đạt  được  thành  tựu,  cho  nên  tôn  xưng  là  Phật.  Bôn  loại  niệm  trú,  gọi  là 
công  hạnh  của  Phật.  Bôn  niệm  trú  này,  có  hành  tướng  sở  duyên,  đều 
không  có  giới  hạn,  cho  nên  gọi  là  vô  biên,  không  dấu  tích  từ  đâu  hướng 
đến,  dấu  tích  nghĩa  là  dấu  vết  bàn  chân,  tức  là  dụ  cho  phiền  não.  Nếu 
các  phiền  não  chưa  đoạn  trừ  biết  khắp,  thì  lúc  ấy  hướng  về  nẽo  ác  trong 
ba  cõi;  các  phiền  não  đã  đoạn  trừ  biết  khắp,  cho  nên  không  còn  hướng 
về  nơi  nào  nữa. 

Những  mạng  lưới  không  thể  giăng  ra, 

Ái  không  còn  nơi  nào  nuôi  dưỡng, 

Công  hạnh  của  Phật  không  giới  hạn, 

Không  dấu  tích  từ  đâu  hướng  đến. 

Những  mạng  lưới  không  thể  giăng  ra,  mạng  lưới  tức  là  dụ  cho  ái. 
Như  Đức  Thế  Tôn  dạy:  “Ta  nói  lưới  ái  giăng  ra  che  phủ  khắp  nơi.  Nếu 
như  ái  chưa  đoạn  trừ  biết  khắp,  thì  có  thể  mạng  lưới  sẽ  giăng  ra  khắp  ba 
cõi.  Ái  đã  đoạn  trừ  biết  khắp,  cho  nên  không  thể  giăng  ra  được”. 

Ái  không  còn  nơi  nào  nuôi  dưỡng,  nếu  ái  chưa  đoạn  trừ  biết  khắp, 
thì  có  thể  nuôi  dưỡng  hướng  đến  ba  cõi.  Đã  đoạn  trừ  diệt  biết  khắp,  cho 
nên  không  còn  gì  nuôi  dưỡng  hướng  đến.  Nghĩa  của  nửa  sau  trong  bài 
tụng,  như  trước  đã  nói: 

Xe  đã  hư  hoại -dây  dã  đứt, 

Chảy  băng  băng  cùng  với  tùy  hành, 

Vượt  qua  hào  sâu  của  thế  gian, 

Chỉ  riêng  Phật  xưng  là  Phạm  chí. 
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Xe  đã  hưhoại-dây  đã  đứt,  chảy  băng  băng  cùng  với  tùy  hành:  Xe 
là  dụ  cho  ngã  mạn,  dây  là  dụ  cho  ái.  Như  chiếc  xe  chuyên  chở  đồ  vật, 
bởi  vì  chiếc  xe  vốn  nó  đã  cao,  dùng  dây  buộc  chặt  để  giữ  lại,  đi  xa  thì 
có  nơi  đến;  hữu  tình  cũng  như  vậy,  bởi  vì  mạn  vốn  nó  đã  cao,  mà  do  ái 
buộc  chặt  để  giữ  lại,  lưu  chuyển  trong  sinh  tử.  Chảy  băng  băng  tức  là 
dụ  cho  tất  cả  phiền  não.  Tùy  hành  là  dụ  cho  tầm-tứ  tương  ưng  với  phiền 
não.  Đã  đoạn  biết  khắp  mạn  ái  là  những  phiền  não  tương  ưng  với  tầm- 
tứ,  gọi  là  đã  đoạn  trừ  hư  hoại.  Vượt  qua  hào  sâu,  hào  sâu  là  dụ  cho  vô 
minh,  đã  đoạn  trừ  biết  khắp  cho  nên  gọi  là  vượt  qua.  Như  Đức  Thế  Tôn 
dạy:  “Đến  đâu  thì  gọi  là  đã  vượt  qua  hào  sâu?  Đó  là  đã  đoạn  trừ  biết 
khắp  vô  minh”.  Đối  với  thế  gian  chỉ  riêng  Phật  xưng  là  Phạm  chí,  nghĩa 
giải  thích  như  trước.  Đối  với  các  thế  gian,  chỉ  riêng  Phật  được  tôn  xưng 
là  bậc  vô  Thượng  Giác,  là  bậc  Phạm  chí  chân  thật,  mới  có  năng  lực  vĩnh 
viễn  diệt  trừ  những  ác  pháp  vốn  có. 

Một  nguồn  chảy-haỉ  dòng  nước  xoáy, 

Ba  cấu  trược-năm  loại  lưu  chuyển, 

Biển  mênh  mông-mười  hai  đèo  cao, 

Mâu  Ni  đều  đã  vượt  qua  hết. 

Một  nguồn  chảy  là  dụ  cho  vô  minh,  vốn  là  gốc  rễ  của  sinh  tử.  Như 
Đức  Thế  Tôn  dạy:  Tất  cả  các  nẻo  ác  khổ  đau, 

Đời  hiện  tại  và  đời  vị  lai, 

Đều  do  vô  minh  làm  gốc  rễ, 

Các  loại  dục  tham  cùng  giúp  đỡ. 

Hai  dòng  nước  xoáy,  tức  là  dụ  cho  danh  sắc,  hữu  tình  ở  trong  đó 
khó  mà  thoát  ra  được.  Ba  cấu  trược,  đó  là  tham  sân  si.  Năm  loại  lưu 
chuyển  tức  là  dụ  cho  năm  thú,  hữu  tình  ở  trong  đó  luôn  luôn  lưu  chuyển 
bất  tận.  Biển  mênh  mông  là  dụ  cho  sáu  nội  xứ.  Mười  hai  đèo  cao,  tức  là 
mười  hai  tướng,  đây  là  dụ  cho  sáu  nội  xứ  và  sáu  ngoại  xứ.  Đèo  cao  là 
hầm  hố  nguy  hiểm,  dụ  cho  các  phiền  não.  Mâu  Ni  đều  đã  vượt  qua  hết, 
Mâu  Ni  có  hai,  đó  là  học  và  vô  học.  Học  là  đang  vượt  qua  tất  cả  mọi  thứ 
kia,  vô  học  là  đã  vượt  qua  tất  cả  mọi  thứ  kia. 

Không  tin  tưởng-không  biết  ân  tình, 

Đoạn  thân  thiết  không  chốn  dung  thân, 

Luôn  luôn  hy  vọng  thay  đổi  hết, 

Chính  là  bậc  trượng  phu  cao  nhất. 

Không  tin  tưởng,  đó  là  A-la-hán  đối  với  Tam  bảo-Tứ  đế  đều  tự 
mình  chứng  biết,  không  phải  là  tin  theo  người  khác  nói.  Không  biết  ân 
tình,  ân  tình  đó  là  hữu  vi,  vốn  có  tác  dụng;  Niết  bàn  gọi  là  không  ân 
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tình,  các  bậc  A-la-hán  có  trí  kiến  tốt  đẹp,  vốn  biết  là  không  phải  ân  tình, 
cho  nên  gọi  là  không  biết  ân  tình.  Đoạn  thân  thiết,  thân  thiết  nghĩa  là 
nối  tiếp.  Ớ  đây  có  hai  loại: 

1.  Cõi  Dục  và  cõi  sắc  nối  tiếp  nhau. 

2.  Cõi  Sắc  và  cõi  Vô  sắc  nối  tiếp  nhau. 

Bậc  A-la-hán  ấy  xa  lìa  sự  nối  tiếp  nhau  này,  cho  nên  gọi  là  đoạn 
thân  thiết.  Không  chốn  dung  thân,  nghĩa  là  bậc  A-la-hán  xa  lìa  sự  nối 
tiếp  nhau,  cho  nên  ở  trong  ba  cõi  không  có  nơi  tiếp  nhận  sinh  ra.  Luôn 
luôn  hy  vọng  thay  đổi  hết:  Hy  vọng  có  hai  loại,  một  là  hy  vọng  về  tài 
sản  địa  vị,  hai  là  hy  vọng  về  thọ  mạng.  Bậc  A-la-hán  ấy  đối  với  hai  loại 
này,  đã  đoạn  trừ  biết  khắp,  cho  nên  gọi  là  thay  đổi  hết,  tức  là  nghĩa  của 
sự  từ  bỏ  tâm  lý  luôn  luôn  hy  vọng.  Chính  là  bậc  trượng  phi  cao  nhất,  đó 
là  bậc  A-la-hán  đạt  được  công  đức  bậc  nhất-tốt  đẹp  nhất-cao  nhất  đã 
nói  trước  đây.  Vì  vậy  gọi  là  cao  nhất-tốt  đẹp  nhất-đứng  bậc  nhất  trong 
hàng  trượng  phu. 

Ba  mươi  sáu  dòng  chảy  băng  băng, 

Do  ý  dẫn  dắt  càng  thâm  mạnh, 

Hạng  ác  kiến  ctiều  khiển  rong  ruổi, 

Phân  biệt  vướng  mắc  nơi  nương  tựa. 

Ba  mươi  sáu  dòng  chảy  băng  băng,  là  dụ  cho  ba  mươi  sáu  hành  ái. 
Do  ý  dẫn  dắt,  nghĩa  là  ý  làm  nơi  quy  tụ,  do  ý  mà  sinh  khởi,  là  chủng  loại 
thuộc  về  ý.  Càng  thêm  mạnh,  đó  là  nhanh  chóng  tròn  đầy  đến  mức  cao 
nấht.  Hạng  ác  kiến,  đó  là  những  ngoại  đạo,  học  điều  khiển  rong  ruổi 
theo  điều  này,  hướng  đến  nẽo  dữ  của  địa  ngục-ngạ  quỷ-súc  sinh,  cho 
nên  gọi  là  điều  khiển  rong  ruổi.  Phân  biệt  thì  đó  là  ba  loại  phân  biệt: 

1.  Phân  biệt  vì  dục 

2.  Phân  biệt  vì  giận  dữ. 

3.  Phân  biệt  vì  tổn  hại.  Vướng  mắc  nơi  nương  tựa,  vướng  mắc  ng¬ 
hĩa  là  tham  dục-giận  dữ-ngu  si.  Dựa  vào  đây  dấy  khởi  kia,  cho  nên  gọi 
là  nơi  nương  tựa, 

Bỏ  ác  hạnh  của  thân,  và  ác  hạnh  của  ngữ, 

Bỏ  ác  hạnh  của  ý,  và  những  lỗi  lầm  khác. 

Bỏ  ác  hạnh  của  thân,  đó  là  đoạn  trừ  ba  ác  của  thân.  Và  ác  hạnh 
của  ngữ,  đó  là  đoạn  trừ  bốn  ác  hạnh  của  ngữ.  Bỏ  ác  hạnh  của  ý,  đó  là 
đoạn  trừ  ba  ác  hạnh  của  ý.  Và  những  lỗi  lầm  khác,  đó  là  đoạn  trừ  mười 
loại  ác  hành  trước  và  những  lỗi  lầm  khác. 

Ông  đối  với  những  điều  thấy  nghe, 

Chỉ  có  những  điều  dã  thấy  nghe, 
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Và  đối  với  những  điều  hiểu  biết, 

Chỉ  có  những  điều  đã  hiểu  biết. 

Bởi  vì  ông  chỉ  có  như  vậy, 

Không  có  đây  kia  và  xa  gần, 

Cũng  không  có  khoảng  giữa  hai  bên, 

Thì  đến  giới  hạn  của  khổ  đau. 

Hai  tụng  như  vậy  là  tụng  lại  trong  kinh:  “Đức  Phật  bảo  với  Đại 
Mầu:  Ông  đối  với  điều  đã  thấy,  chỉ  có  điều  đã  thấy;  ông  đối  với  điều  đã 
nghe,  chỉ  có  điều  đã  nghe,  ông  đối  với  điều  đã  hiểu,  chỉ  có  điều  đã  hiểu; 
ông  đối  với  điều  đã  biết,  chỉ  có  điều  đã  biết.  Bởi  vì  ông  chỉ  có  những 
điều  đã  thấy  nghe...,  cho  nên  ông  không  có  nơi  này,  cho  nên  ông  không 
có  nơi  kia;  vì  ông  không  có  nơi  kia,  cho  nên  ông  không  có  xa-không  có 
gần,  không  khoảng  giữa  hai  bên.  Bởi  vì  nhân  duyên  này,  cho  nên  đến 
giới  hạn  của  khổ  đau” 

Trong  này,  nhãn  thức  đã  tiếp  nhận,  đã  phân  biệt  rõ  ràng,  gọi  là 
đã  thấy.  Có  lúc  đối  với  điều  đã  không  thấy,  chỉ  có  điều  đã  thấy;  có  lúc 
đối  với  điều  đã  thấy  mà  không  phải  là  chỉ  có  điều  đã  thấy;  ai  đối  với 
điều  đã  thấy,  chỉ  có  điều  đã  thấy?  Đó  là  đối  với  nhãn  thức  đã  tiếp  nhận, 
đã  phân  biệt  rõ  ràng,  mà  không  dấy  khởi  phiền  não.  Ai  đối  với  điều  đã 
thấy  mà  không  phải  là  chỉ  có  điều  đã  thấy?  Đó  là  đối  với  nhãn  thức  đã 
tiếp  nhận,  đã  rõ  ràng  mà  dấy  khởi  các  phiền  não.  Nhĩ  thức  đã  tiếp  nhận, 
đã  phân  biệt  rõ  ràng,  gọi  là  đã  nghe.  Có  lúc  đối  với  điều  đã  nghe,  chỉ 
có  đã  nghe;  có  lúc  đối  với  điều  đã  nghe  mà  không  phải  là  chỉ  có  điều 
đã  nghe.  Ai  đối  với  điều  đã  nghe,  chỉ  có  điều  đã  nghe?  Đó  là  đối  với 
nhĩ  thức  đã  tiếp  nhận,  đã  phân  biệt  rõ  ràng,  mà  không  dấy  khởi  phiền 
não.  Ai  đối  với  điều  đã  nghe  mà  không  phải  là  chỉ  có  điều  đã  nghe?  Đó 
là  đối  với  nhĩ  thức  đã  tiếp  nhận,  đã  phân  biệt  rõ  ràng  mà  dấy  khởi  các 
phiền  não.  Ba  thức  tỷ-thiệt-thân  đã  tiếp  nhận,  đã  phân  biệt  rõ  ràng,  gọi 
là  đã  hiểu.  Có  lúc  đối  với  điều  đã  hiểu,  chỉ  có  điều  đã  hiểu;  có  lúc  đối 
với  điều  mà  không  phải  là  chỉ  có  đã  hiểu.  Ai  đối  với  điều  đã  hiểu,  chỉ  có 
điều  đã  hiểu?  Đó  là  đối  với  ba  thức  đã  tiếp  nhận,  đã  phân  biệt  rõ  ràng, 
mà  dấy  khởi  phiền  não.  Ai  đối  với  điều  đã  hiểu  mà  không  phải  là  chỉ  có 
điều  đã  hiểu?  Đó  là  đối  với  ba  thức  đã  tiếp  nhận,  đã  phân  biệt  rõ  ràng, 
mà  dấy  khởi  các  phiền  não.  Ý  thức  đã  tiếp  nhận  đã  phân  biệt  rõ  ràng, 
gọi  là  đã  biết.  Có  lúc  đối  với  điều  đã  biết,  chỉ  có  điều  đã  biết;  có  lúc  đối 
với  điều  đã  biết  mà  không  phải  là  chỉ  có  điều  đã  biết.  Ai  đối  với  điều 
đã  biết,  chỉ  có  điều  đã  biết?  Đó  là  đôi  với  ý  thức  đã  tiếp  nhận,  đã  phân 
biệt  rõ  ràng,  mà  không  dấy  khởi  phiền  não.  Ai  đối  với  điều  đã  biết  mà 
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không  phải  là  chỉ  có  điều  đã  biết?  Đó  là  đối  với  ý  thức  đã  tiếp  nhận,  đã 
phân  biệt  rõ  ràng,  mà  dấy  khởi  các  phiền  não.  Bởi  vì  người  ấy  đối  với 
những  điều  đã  thấy-nghe-hiểu-biết,  chỉ  có  những  điều  đã  thấy-nghe- 
hiểu-biết,  mà  không  dấy  khởi  phiền  não,  cho  nên  không  có  nơi  này, 
nghĩa  là  không  dấy  khởi  tâm  lý  kiêu  mạn-cao  ngạo-đề  cao  mình-mạnh 
mẽ  quyết  đoán.  Bởi  vì  không  có  nơi  này  cho  nên  không  có  nơi  kia,  nghĩa 
là  không  dấy  khởi  tham-sân-si.  Bởi  vì  không  có  nơi  kia  cho  nên  không 
có  xa-không  có  gần,  không  có  khoảng  giữa  hai  bên,  nghĩa  là  đối  với  cõi 
Dục-cõi  sắc-cõi  Vô  sắc,  đều  không  còn  nơi  sinh  ra.  Dựa  vào  lý  như  vậy, 
thì  đến  được  giới  hạn  của  khổ  đau.  Khổ  đau  đó  là  năm  thủ  uẩn,  giới  hạn 
của  khổ  đau  này  tức  là  rời  bỏ  tất  cả  mọi  nơi  nương  tựa,  ái  không  còn-lìa 
xa  nhiễm  trước- vĩnh  viễn  diệt  hết  đến  nơi  Niết  bàn. 

Giống  như  Y-nê  và  Mê -nê, 

Đạp-phô  cùng  với  Đạt-ãiệp-phô, 

Đừng  mong  nên  vui  với  tịch  lặng, 

Lìa  hết  đến  giới  hạn  khổ  đau. 

Một  tụng  như  vậy  là  hiển  bày  lại  trong  kinh:  “Đức  Phật  vì  hai  vị 
vua  hộ  thế  mà  phát  ra  ngôn  ngữ  Miệt-lệ-xa  để  thuyết  giảng  về  bốn 
Thánh  đế...,  hai  vị  vua  liền  lĩnh  hội  được.” 

Y-nê  là  hiển  bày  Thánh  đế  về  khổ,  Mê-nê  là  hiển  bảy  Thánh  đế 
về  tập,  Đạo-phô  là  hiển  bày  Thánh  đế  về  Diệt,  Đạt-điệp-phô  là  hiển 
bày  Thánh  đế  về  Đạo.  Đừng  mong  là  khuyên  nhủ  hai  vị  vua  ấy  đừng 
mong  cầu  đến  cõi  Dục-cõi  sắc  và  cõi  vô  sắc.  Nên  vui  với,  là  khuyên 
nhủ  hai  vị  vua  ấy  nếu  nghe  Đức  Phật  chứng  pháp  Bồ  đề,  thì  cố  gắng 
giảng  giải  về  tăng  tu  tập  diệu  hạnh  là  sắc  vô  thường,  Thọ-Tưởng-Hành- 
Thức  vô  thường,  khéo  léo  thiết  lập  về  khổ  đế,  khéo  léo  thiết  lập  về 
Tập-Diệt-Đạo  đế,  nên  sinh  tâm  hoan  hỷ.  Nên  tịch  lặng,  là  khuyên  nhủ 
hai  vị  vua  ấy  nếu  lúc  tham  sân  si  dấy  khởi,  thì  nên  tịch  lặng  tất  cả-tịch 
lặng  đến  mức  cao  nhất-tịch  lặng  đến  tận  cùng.  Nên  lìa  hết,  là  khuyến 
khích  tâm  hai  vị  vua  ấy  nên  lìa  xa  cõi  Dục-Cõi  sắc  và  cõi  Vô  sắc.  Đến 
giới  hạn  khổ  đau,  đó  là  hai  vị  vua  ấy  nếu  có  thể  như  vậy,  thì  đến  được 
giới  hạn  của  khổ  đau.  Giới  hạn  của  khổ  đau  thì  nghĩa  như  trước  đã  nói. 
Biết  thân  như  bọt  nước  tụ  tập, 

Cũng  hiểu  rõ  như  hơi  nắng  tỏa, 

Đoạn  trừ  hoa  đốm  bay  huyễn  ảo, 

Không  thấy  sứ  giả  cửa  vua  chết. 

Biết  thân  như  bọt  nước  tụ  tập:  Đó  là  biết  đúng  như  thật  thân  giống 
như  bọt  nước  tụ  tập,  không  có  sức  lực-trống  rỗng  yếu  kém  không  thể 
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nắm  giữ  được.  Cũng  hiểu  rõ  như  hơi  nắng  tỏa:  Đó  là  hiểu  đúng  như  thật 
thân  giông  như  hơi  năng  nóng  tỏa  ra,  là  nhân  tô"  sinh  ra  nóng  bức  phiền 
muộn,  chuyển  dịch  không  dừng  lại.  Đoạn  trừ  hoa  đốm  bay  huyễn  ảo: 
Hoa  đốm  tụ  cho  cha,  ma  có  bốn  loại,  đó  là  ma  phiền  não-ma  uẩn-ma 
chết-ma  cõi  trời  Tự  tại.  Nên  biết  rằng  trong  này  nói  đến  là  ma  phiền 
não.  Do  kiến  mà  đoạn  trừ,  thì  gọi  là  ma  hoa;  do  tu  mà  đoạn  trừ,  thì  gọi  là 
ma  nhỏ.  Đối  với  các  loại  ấy  vĩnh  vĩnh  đoạn  trừ  rời  bỏ  gọi  là  đoạn  tuyệt. 
Không  thây  sứ  giả  của  vua  chết:  Vô  thường  luôn  luôn  hủy  diệt,  gọi  nó 
là  vua  chết.  Lão-bệnh  đuổi  thao  bức  bách,  gọi  là  sứ  giả  của  vua  chết. 
Quán  sát  an  trú  hiểu  gần-xa, 

Nên  vui  mừng  không  còn  các  nghiệp, 

Biết  cuộc  đời  có  hưng-có  suy, 

Tâm  thiện  giải  thoát  khắp  mọi  nơi. 

Quán  sát  an  trú,  đó  là  nên  quán  sát.  An  trú  có  ba  loại: 

1.  Không. 

2.  Vô  nguyện. 

3.  Vô  tướng. 

Hiểu  gần-xa,  hiểu  nghĩa  là  tuệ  giác,  thông  minh  đầy  đủ  tất  cả,  đối 
với  nội  cảnh  và  ngoại  cảnh,  thuận  theo  đích  thực  mà  sinh  khởi.  Nên  vui 
mừng,  nghĩa  là  nếu  nghe  thuyết  giảng  về  pháp  chứng  ngộ  Bồ-đề  của 
Đức  Phật,  thì  cố  gắng  giảng  giải  về  Tăng  tu  tập  diệu  hạnh  là  sắc  vô 
thường,  Thọ-Tưởng-Hành-Thức  vô  thường,  khéo  léo  thiết  lập  khổ  đế, 
khéo  léo  thiết  lập  Tập-Diệt-Đạo  đế,  nên  sinh  tâm  hoan  hỷ.  Không  còn 
các  nghiệp,  đó  là  không  thành  tựu,  có  thể  cảm  được  nghiệp  thân-ngữ-ý 
của  đời  vị  lai.  Biết  cuộc  đời  có  hưng-có  suy;  Biết  nghĩa  là  thông  hiểu 
rõ  ràng. 

Cuộc  đời,  nghĩa  là  năm  thủ  uẩn.  Hưng  suy,  nghĩa  là  sinh-diệt.  Tức 
là  nghĩa  của  sự  tùy  thuận  quán  sát  năm  uẩn  hữu  lậu  có  phát  khởi  và 
hủy  diệt.  Tâm  thiện,  đó  là  tâm  quyết  trạch-tâm  thiện  xảo-tâm  điều  hòa 
mềm  mỏng.  Giải  thoát  khắp  mọi  nơi,  nghĩa  là  đối  với  các  cõi-các  hữu- 
các  sinh,  đã  giải  thoát-giải  thoát  khắp  nơi-giải  thoát  đến  cuối  cùng. 

Tuy  thoát  ra  mà  lại  rơi  rụng, 

Tham  ăn  uống  vẫn  còn  trở  lại, 

Được  yên  Ổn  vẫn  thích  vui  sướng, 

Nhờ  vào  vui  đến  nơi  vui  hơn. 

Tuy  thoát  ra,  đó  là  các  ngoại  đạo,  tuy  thoát  ra  ngoài  cõi  Dục  mà 
vẫn  còn  rơi  rụng.  Mà  lại  rơi  rụng,  đó  là  ngoại  đạo  còn  rơi  rụng  sinh  vào 
cõi  sắc-cõi  Vô  sắc,  và  rơi  vào  tâm  lý  tham  lam  thọ  sinh  các  cõi  ấy. 
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Tham  ăn  uống  vẫn  còn  trở  lại:  Đó  là  ngoại  đạo  đối  với  năm  kiết 
thuận  phần  dưới,  tuy  đoạn  được  phần  ít,  mà  còn  lại  rất  nhiều,  cho  nên 
về  sau  nhất  định  dấy  khởi  tham,  sinh  trở  lại  cõi  Dục.  Được  yên  ổn,  yên 
ổn  đó  là  cảnh  giới  Hữu  dư  y  Niết  bàn,  các  bậc  A-la-hán  đã  chứng  cho 
nên  gọi  là  được,  vẫn  thích  vui  sướng,  vui  sướng  đó  là  cảnh  giới  vô  dư 
y  Niết  bàn,  các  bậc  A-la-hán  luôn  luôn  ngưỡng  mộ  và  ưa  thích  cho  nên 
gọi  là  thích.  Nhờ  vào  vui  đến  nơi  vui  hơn:  Đó  là  nhờ  vào  niềm  vui  đối 
với  đạo,  đến  với  niềm  vui  của  cảnh  giới  Niết  bàn. 

Không  có  gốc  rễ  ở  phần  đất, 

Không  có  lá  cũng  không  có  cành, 

Người  dũng  mãnh  cởi  bỏ  ràng  buộc, 

Ai  lại  tùy  ý  mà  chê  bai? 

Gốc  rễ  là  dụ  cho  hữu-thủ-thức.  Phần  tất  là  dục  cho  bốn  thức  trú. 
Như  Đức  Thế  Tôn  dạy:  “Năm  chủng  tử  là  biểu  hiện  về  bôn  thức  trú”. 
Lá  là  dụ  cho  ngã  mạn.  Như  đức  Thế  Tôn  dạy:  “Tại  sao  phải  đốt  lá? 
Nghĩa  là  ngã  mạn  đã  đoạn  trừ-đã  biết  khắp.”  Cành  là  dụ  cho  ái.  Như 
Đức  Thế  Tôn  dạy: 

Trong  cung  điện  năm  màu  tuyệt  diệu, 

Nếu  như  có  cành  ái  sinh  ra, 

Mâu  Ni  thấy  cành  ái  sinh  ra, 

Dùng  kiếm  tuệ  nhanh  chóng  đoạn  trừ. 

Các  vị  A-la-hán,  ở  trong  bôn  thức  trú,  không  có  thức  hữu-thủ  dắt 
dẫn  nhân  quả  dị  thục  đời  sau,  không  có  mạn-không  có  ái,  cho  nên  nói 
là  không  có  gốc  rễ  ở  phần  đất-không  có  lá  cũng  không  có  cành.  Người 
dũng  mạnh,  đó  là  bậc  A-la-hán  thành  tựu,  vốn  có  năng  lực  thành  tựu 
pháp  dũng  mãnh,  cho  nên  cũng  gọi  là  người  dũng  mãnh,  cởi  bỏ  ràng 
buộc,  ràng  buộc  có  ba  loại,  đó  là  tham  sân  si.  Bậc  A-la-hán  đối  với  ràng 
buộc  này,  đã  giải  thoát-giải  thoát  khắp  nơi-giải  thoát  đến  cuối  cùng. 
Ai  lại  tùy  ý  mà  chế  bai:  Nghĩa  là  loại  Bổ-đặc-già-la  như  vậy,  chỉ  thuận 
theo  ca  ngợi  chứ  không  nên  chê  bai.  Nếu  như  dẫn  đến  chê  bai  khinh  rẻ, 
thì  nhận  chịu  vô  số  tội  lỗi,  bởi  vì  làm  tổn  hại  đến  ruộng  phước  chân  thật 
của  thế  gian.  Như  đức  Thế  Tôn  dạy: 

Nếu  như  đáng  chê  mà  lại  khen, 

Và  đáng  ca  ngợi  mà  chê  bai, 

Miệng  người  kia  tụ  tập  tai  họa, 

Chắc  chắn  không  thể  nào  an  lạc. 


♦  ♦♦ 


